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ÌNH hình thể giới và khu vực những 
| năm qua diễn biến rất phức tạp. Tuy 
nhiên, trong một vài thập kỷ tới, ít có 
khả năng xảy ra chiến tranh thế giới. Nhưng 
chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột 
dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động 
can thiệp lật đổ, khủng bố còn xảy ra ở nhiều 
nơi với tính chất ngày càng phức tạp. Đồng 
thời, do sự lộng hành của các thế lực hiểu chiến 
nên nguy cơ đe dọa hòa bình, ổn định, chủ 
quyên của các quốc gia, dân tộc cũng tăng lên. 
Song hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu 
thề lớn hiện nay. 

Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế khách 
quan, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, 
vừa có hợp tác, vừa có đầu tranh nhưng đã và 
đang lôi cuốn ngày càng nhiêu nước tham gia. 
Các quốc gia lớn nhỏ tham gia ngày càng 
nhiều vào quá trình hợp tác, liên kết quốc tế, 
khu vực ; đồng thời, cũng cạnh tranh với nhau 
gay gắt, quyết liệt và tập trung trên các lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao, sinh 
thái..., trong đó nổi bật nhất là kinh tế. 

Việt Nam có vị trí chiến lược địa - chính trị, 
kinh tế quan trọng trong khu vực và trên thể 
giới, đã giành thắng lợi trong các cuộc kháng 
chiến chống ngoại xâm trước đây và hiện nay 
đang đạt được những thành tưu to lớn trong 
công cuộc đổi mới. Hơn thế, với một thị trường 
gần 80 triệu dân, có tiềm năng khá phong 
phú, là một quốc gia có bở biển dài hơn 


Tạp chí Cộng sứn 
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3 000 km, nằm trên tuyển giao lưu quốc tế giữa 
Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Vì vậy, đất 
nước ta có rất nhiều thuận lợi để hội nhập và 
phát triển nhưng cũng gặp không ít khó khăn 
thách thức, đặc biệt là sự chống phá của các thể 
lực thủ địch. 

Hơn bao giờ hết, hiện nay, các thế lực thù 
địch đang ra sức thực hiện chiến lược "diễn 
biến hỏa bình", gây bạo loạn lật đổ bằng nhiều 
thủ đoạn thâm độc, cầu kết với bọn phản động 
trong nước, kích động chia rẽ dân tộc, tôn giáo, 
gây mát ổn định, từng bước làm ta suy yếu, 
hỏng tiêu diệt chế độ ta. Tình hình đó tác động 
sâu sắc và đặt ra trước công cuộc đổi mới xây 
dựng đất nước và nhiệm vụ quốc phỏng, bảo vệ 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta không ít 
thách thức gay gắt và nhiệm vụ nặng nè. 

Nền quốc phỏng của đất nước ngày nay phải 
là tổng thể những hoạt động về mọi mặt : chính 
trị, kinh tế, quân sự gắn với an ninh, đối ngoại 
(bao gồm cả đối ngoại quân sự), văn hóa - xã 
hội (bao gồm cả tâm lý, tư tưởng, lối sống), 
nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững 
chắc độc lập, an ninh, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ đất nước, bản sắc dân tộc và chế độ chính 
trị, bảo đảm giữ vững an toàn về mọi mặt cho 
nhân dân, cho dân tộc, cho đất nước trong mọi 
tình huống. Cho nên, quốc phòng và nhiệm vụ 


* Đại tướng, Ủy viên Bộ Chinh trị, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phỏng 
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quốc phòng phải thực sự đáp ứng cả yêu câu 
đâu tranh thời bình và thời chiến, cả đối ngoại 
và đối nội, cả đầu tranh quân sự và đấu tranh 
phi quân sư. Tuy nhiên, quốc phòng luôn lẫy 
các hoạt động quân sự và lẫy các lực lượng vũ 
trang nhân dân, Quân đội nhân dân làm nòng 
cốt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an 
nhân dân, lực lượng đối ngoại và các lực lượng 
khác của toàn dân, đấu tranh giữ vững ổn định 
chính trị - xã hội để phát triển đất nước ; đồng 
thởi, sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi tình 
huỗng có thể xảy ra. Do đó, việc thực hiện 
nhiệm vụ quốc phòng ở các ngành, các cấp, các 
địa phương càng tốt bao nhiêu thì nguy cơ 
chiến tranh xâm lược của kẻ thù dưới mọi hình 
thức càng bị đẩy lùi bấy nhiêu. 

Trong những năm qua, nhờ sự nỗ lực của 
toàn Đảng, toàn dân, toản quân nên tình hình 
_ chính trị - xã hội đất nước cơ bản ổn định ; quốc 
phòng và an ninh được tăng cường. Sức mạnh 
tổng hợp của nên quốc phỏng toàn dân và an 
ninh nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến 
lược, biên giới, biển, đảo được phát huy. Tổ 
chức quân đội, công an được điều chỉnh theo 
yêu câu mới. Chất lượng tổng hợp, trước hết là 
chất lượng chính trị của lực lượng vũ trang 
được nâng lên. Sự quản lý của Nhà nước về 
quốc phỏng với nội dung toàn diện và cơ chế 
phù hợp hơn, đặc biệt là, sự lãnh đạo của Đảng 
đối với sự nghiệp quốc phỏng và quân đội nhân 
dân đòi hỏi tiếp tục được tăng cưởng... 

Nên quốc phỏng của ta là nên quốc phỏng 
của toàn dân, do dân, vì dân và vì sự nghiệp bảo 
vệ thành quả cách mạng của nhân dân nên tập 
trung được sức mạnh tổng hợp của toàn dân. 
Quy chế phối hợp giữa Bộ Quốc phỏng và Bộ 
Công an trong nhiệm vụ giữ gin an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng đi vào nền 
nếp, có hiệu quả. Thế bố trí chiến lược về quốc 
phòng đã được xây dựng gắn bó chặt chẽ với 
thể trận giữ vững an ninh chính trị - xã hội trên 
địa bàn. Việc kết hợp quốc phòng và an ninh 
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với phát triển kinh tế và đôi ngoại có nhiêu tiễn 
bộ ; đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng tiễn bộ 
khoa học - kỹ thuật và công nghệ, nâng cao sức 
chiến đầu của quốc phỏng, an ninh, v.v.. Do đó, 
chúng ta đã giữ vững độc lập, chủ quyên, thông 
nhất, toàn ven lãnh thổ của đất nước, vai trỏ 
lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ; 
đẩy mạnh phát triển kinh tế ; giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội ; củng cố lòng 
tin của nhân dân với Đảng và chế độ ; tạo lập 
và củng cô môi trường quốc tế thuận lợi, mở 
rộng quan hệ đối ngoại ; củng cô và tăng cường 
thế và lực của đất nước. Những thành tựu cơ 
bản đó đã chứng minh tính đúng đắn, sáng tạo 
trong đường lỗi cách mạng của Đảng ; đồng 
thời, cũng khẳng định tiềm năng và sức mạnh 
to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dụng 
và bảo vệ Tổ quốc}, 

Tuy nhiên, nhìn chung sức mạnh quốc 
phỏng của cả nước chưa phát triển đồng đều. 
Lực lượng vũ trang tại chỗ vừa làm -quốc 
phỏng, vừa làm kinh tế còn mỏng. Một số vùng 
biển, đảo chưa có quy hoạch, kế hoạch phát 
triển toàn diện và lâu dài, lực lượng bảo vệ ở 
đây chưa tương xứng với yêu câu, nhiệm vu đặt 
ra. Việc xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, 
quản lý lực lượng dự bị động viên vẫn còn có 
mặt hạn chế. Hơn nữa, nhận thức của không ít 
cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về nhiệm vụ 
quốc phòng, về âm mưu phá hoại của các thế 
lực thủ địch, về tỉnh thần cảnh giác và trách 
nhiệm trong công cuộc củng cô quốc phòng, 
ngăn ngừa và đập tan âm mưu, thủ đoạn chống 
phá của các thế lực thù địch vẫn còn nhiều mặt 
hạn chế. Những yếu kém, sơ hở, hạn chế đó đòi 
hỏi chúng ta phải tiếp tục phần đầu khắc phục 
nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quốc 
phỏng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. 


(1) Xem “Thông báo Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa lX”, Báo Nhán đan, ngày 
13-7-2003, tr 4 
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Đảng ta xác định rõ nhiệm vụ chung về 
quốc phòng, an ninh là "phát huy sức mạnh 
tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thông chính 
trị, từng bước tăng cường tiêm lực quốc phòng 
và an ninh của đất nước. Xây dựng vững chắc 
nên quốc phỏng toàn dân, thế trận quốc phòng 
toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, 
nâng cao chát lượng các lực lượng vũ trang, bảo 
vệ vững chắc độc lập, an ninh, chủ quyên và 
toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ nhân 
dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ 
nghĩa ; ngăn ngửa và làm thất bại mọi âm mưu 
và hoạt động gây mắt ổn định chính trị - xã hội, 
xâm phạm độc lập, chủ quyên toàn vẹn lãnh 
thổ, gây tổn hại cho công cuộc xây dựng và 
phát triển đất nước...". Trong bài phát biểu tại 
phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp 
hành Trung ương, khóa IX, đồng chí Tổng Bí 
thư Nông Đức Mạnh khẳng định : Bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp vĩ đại của 
dân tộc ta, là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên 
của toàn Đảng, toàn dân, trong đó các lực lượng 
vũ trang đóng vai trò nòng cốt. 

Nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là 
nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn 
Đảng, toàn dân ta. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ 
chiến lược gắn bó chặt chẽ với nhau. Nếu xây 
dựng không tốt, chế độ mới không đem lại đời 
sông ngày càng tốt đẹp cho nhân dân lao động 
thì tự nó sẽ không thể đứng vững và phát triển 
trong cuộc cạnh tranh và đâu tranh mới ngày 
nay. Ngược lại, nều không biết tự bảo vệ ngay 
trong xây dựng, không khắc phục, ngăn chặn 
các nguy cơ Đảng ta đã cảnh báo, thì chế độ sẽ 
bị sụp đổ ngay trong hòa bình xây dựng. Cho 
nên, xây dưng phải gắn với bảo vệ, bảo vệ phải 
nhằm mục đích xây dưng, để phát triển tốt hơn. 
Do đó, bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ là 
phòng ngừa mà còn là xây dựng ; và muốn 
phòng ngửa có hiệu quả trước hết phải chăm lo 
xây dưng, làm cho mình mạnh lên. "Kết hợp 
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chặt chế xây dựng và bảo vệ từ trong mỗi con 
người, mỗi cơ sở ; việc gì có lợi cho dân, cho 
nước, có lợi cho độc lập dân tộc và định hướng 
xã hội chủ nghĩa thì phải quyết tâm làm. Mọi 
hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại... đều 
phải năm vững và thực hiện đúng yêu cầu bảo 
đảm an ninh trong từng lĩnh vực, từng địa 
phương thuộc phạm vi mình phụ trách, đồng 
thời, phải đáp ứng yêu câu an ninh chung theo 
quan điểm kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến 
lược ; gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc 
phỏng, an ninh, ‹ đối ngoại ; lấy việc ổn định và 
phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước làm nên tảng giữ vững ổn định chính trị, 
củng cố an ninh, quốc phòng ; lây ổn định 
chính trị, củng cô an ninh quốc phỏng làm điều 
kiện để giữ vững ổn định và phát triển kinh tế - 
xã hội"), Cho nên, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc 
phải là sức mạnh tổng hợp của quốc gia, của 
chế độ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc, của cả hệ thông chính trị... dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, chứ không phải chỉ rêng 
sức mạnh của lực lượng vũ trang, sức mạnh của 
quân sự. Đương nhiên, sức mạnh của lực lượng - 
vũ trang, sức mạnh của quân sự bao giờ cũng là 
nòng cốt và được xây đựng trên cơ sở sức mạnh 
chính trị và sức mạnh kinh tế - xã hội của đất 
nước. 

Bảo vệ Tổ quốc ngày nay là bảo vệ Tổ quốc 
trong thời kỳ đất nước đang đẩy mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững 
ổn định chính trị, bảo vệ hỏa bình để đất nước 
phát triển, thực hiện công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Ngược lại, sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa lại tạo ra những tiên đề mới cả về 
vật chất - kỹ thuật và chính trị, tỉnh thân cho 


. (2) Nông Đức Mạnh : “Giữ vững môi trưởng hòa bình, - 
ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của 
đất nước”, Báo Nhán dán, ngày 13-7-2003, tr 4¬ˆ 
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công cuộc củng cô quốc phòng, xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân. 
Sư nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước sẽ trực tiếp góp phân nâng cao đời sống 
nhân dân, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, 
làm cho nên tảng chính trị - tỉnh thần của xã hội 
và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở 
khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và đội ngũ trí thức ngày càng 
vững mạnh. Điều đó tạo cơ sở vững chắc cho 
việc xây dựng sức mạnh chính trị, tỉnh thần của 
nên quốc phòng toàn dân và sức chiến đầu của 
lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân 
nhân dân, từng bước xây dựng một lớp người 
mới phát triển toàn diện : có văn hóa, trí tuệ, 
học vấn cao, làm chủ khoa học - công nghệ 
hiện đại, có tư duy khoa học, năng động, sáng 
tạo. Đó cũng là nguồn cung cấp nhân lực có 
chất lượng cao cho việc xây dụng quốc phỏng, 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân 
đội nhân dân chính quy, hiện đại nhằm thực 
hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng. Đông thời, nó 
cũng tạo ra những tiền đề mới cho việc phát 
triển kỹ thuật quân sự, khoa học và nghệ thuật 
quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới. Do đó, lực 
lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân 
cũng là một trong những chủ thể tích cực của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Vì vậy, nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ 
quốc phải luôn gắn với sự nghiệp xây dựng, sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
giữ vững môi trưởng quốc tế thuận lợi, duy trì 
nên hỏa bình lâu đài, đẩy lùi nguy cơ can thiệp 
quân sự và xung đột vũ trang, không để xảy ra 
bạo loạn chính trị và "tự diễn biển" ; ngăn chăn, 
đầy lùi mưu toan "diễn biến hỏa bình", bạo loạn 
lật đổ, xâm hại chủ quyên, thông nhất toàn vẹn 
lãnh thổ của ta. 

Thực tế máy thập kỷ qua cho ta nhận thức 
sâu sắc thêm đường lối độc lập tư chủ, phát huy 
tôi đa nội lực ; đồng thời, mở rộng quan hệ 
quốc tế, trên cơ sở tôn trong độc lập, chủ 
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quyên, toàn vẹn lãnh thổ, đa dạng hóa, đa 
phương hóa quan hệ đối ngoại theo phương 
châm thêm bạn, bớt thù, Việt Nam là bạn và là 
đối tác tin cậy với các nước, giữ cho "trong ấm, 
ngoải êm” là thượng sách giữ nước, tạo môi 
trường hòa bình ổn định lâu dài cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Công tác quốc phỏng vả an ninh của ta ngày 
nay diễn ra trong điều kiện kinh tế thị trưởng 
định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập, 
hợp tác với các nước. Nhưng, do tính chất đan 
xen giữa đối tượng và đối tác, trong đối tương 
có mặt cần hợp tác và trong đôi tác vẫn có thể 
tồn tại những khác biệt thậm chí cả mâu thuẫn 
về lợi ích với ta. Cho nên, đòi hỏi chúng ta phải 
đề cao tinh thân độc lập tự chủ, tư lực, tự cường, 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng 
cường hợp tác, vừa hợp tác mở rộng quan hệ 
quốc tế để phát triển, vừa phải chủ động đấu 
tranh có nguyên tắc, linh hoạt, mêm dẻo để xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đông thời, chúng ta 
phải xuất phát từ thực tiễn, dựa chắc vào quần 
chúng, phát huy mọi tiêm năng trí tuệ sáng tạo 
của quân chúng theo quan điểm quốc phòng 
toàn dân, an ninh nhân dân để tìm ra những giải 
pháp, những hinh thức, phương pháp, bước đi 
thích hợp trong việc xây dựng tiêm lực quốc 
phòng và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phỏng, 
bảo vệ Tổ quốc trong thởi kỳ mới. 

Để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trên, 
trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh 
đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân 
dân và sự nghiệp quốc phỏng, an ninh ở các 
cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương. 
Thưởng xuyên quan tâm xây dựng các tổ chức 
đảng trong Quân đội nhân dân trong sạch, vững 
mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp 
tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết của 
Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân theo 
hướng chính quy, tinh nhuêệ, từng bước hiện đại, 
có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, tổ chức biên chế 
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hợp lý, sẵn sàng chiến đấu cao, đủ sức hoàn 
thành mọi nhiệm vụ, giữ vững vai trò nòng cốt 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ 
mới. Chú trọng đảo tạo, bồ trí cán bộ cấp chiến 
lược, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc 
phỏng, an ninh, đối ngoại. Có chính sách phù 
hợp để tận dụng năng lực, trình độ, kinh 
nghiệm của đội ngũ sĩ quan đã được rèn luyện, 
thử thách trong chiến đầu. Tiếp tục củng cố và 
hoàn thiện nên quốc phòng toàn dân, an ninh 
nhân dân và thế trận quốc phỏng toàn dân gắn 
với thể trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn 
tỉnh, thành phố, địa bàn chiến lược. Đi đôi với 
việc xây dựng lực lượng cơ động tính nhuệ, 
phải thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng 
dự bị động viên, dân quân, tự vệ, v.v.. ; đồng 
thời, cần xây dựng và triển khai các phương án 
để chủ động xử lý kịp thời các tình huồng có 
thể xảy ra. 

Trong quá trình xử lý các tình huống, phải 
đánh giá và dự báo chính xác tình hình, phần 
biệt rõ mâu thuẫn nội bộ với mâu thuẫn địch - 
ta ; tập trung vào các đối tượng và địa bàn trọng 
điểm, vào tình huống chủ yếu, tránh tràn lan ; 
chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời, kiên 
quyết, khẩn trương, khôn khéo, nhanh gọn các 
tình huông sớm ổn định tình hình, không để các 
thể lực thù địch lây cớ can thiệp. 

Khi xử lý các tình huống gây rỗi an ninh trật 
tự và gây rồi chính trị, cần sử dụng các biện 
pháp chính trị là chủ yếu, huy động sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyên, 
công an làm tham mưu và đóng vai trò nòng 
cốt, kết hợp chặt chẽ với bộ đội địa phương 
và dân quân, tự vệ hỗ trợ cho nhân dân 
đầu tranh... 

Xây dựng đồng bộ hệ thống lý luận về chiến 
lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nghệ thuật 
quân sự Việt Nam phục vụ cho sự nghiệp bảo 
vệ Tổ quốc. Đặc biệt quan tâm nghiên cứu sâu 
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các hình thái chiến tranh hiện đại để có đôi sách 
thích hợp. Tiếp tục làm tốt hơn nữa chương 
trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh 
cho đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước tử trung 
ương đền địa phương, nâng cao chất lượng việc 
giáo dục quốc phỏng trong chương trình chính 
khóa của hệ thống nhà trường, học viện của cả 
nước. Chú trọng công tác giáo dục nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc trong mọi tầng lớp nhân dân, 
nhất là thể hệ trẻ. 

Đầu tư phát triển cho công nghiệp quốc 
phòng, chủ động từng bước nâng cao khả năng 
sản xuất trang bị, vũ khí, phương tiện kỹ thuật 
phù hợp với điều kiện nước ta và trang bị hiện 
đại cho các lực lượng vũ trang ; đồng thời, tận 
dụng khả năng công nghiệp dân dụng phục vụ 
quốc phỏng, an ninh, khai thác khả năng của 
công nghiệp quốc phỏng phục vụ nhu cầu phát 
triển kinh tế. Thực hiện bước điều chỉnh cơ bản 
về tổ chức và biên chế lực lượng vũ trang, trước 
hét là Quân đội nhân dân cho phù hợp với yêu 
cầu tác chiến mới. Tập trung đúng mức cho các 
lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiên đầu, lực 
lượng bảo vệ các trọng điểm, trên các tuyến 
biên giới, biển, đảo và thêm lục địa ; tăng 
cường khả năng tác chiến của binh chủng hợp 
thành và lực lượng Hải quân, Phòng không, 
Không quân, v.v.. Trong tình hình hiện nay, nên 
quốc phòng, quân sự càng được củng cố, xây 
dựng tỉnh, gọn, mạnh... càng có khả năng bảo 
vệ môi trưởng hỏa bình, ổn định cho đất nước, 
ngăn chăn mọi âm mưu gây bạo loạn lật đổ và 
xâm lược của các thế lực thù địch. Cho nên, 
việc tiếp tục xây dựng nên quốc phỏng toàn dân 
vững manh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công 
an nhân dân cách mạng chính quy, tình nhuệ, 
từng bước hiện đại, làm nòng cốt cho toàn dân 
thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng hiện nay là 
thiết thực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ § Ban chấp hành Trung 
ương Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới. C 
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RÁI qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta 
luôn khẳng định tầm quan trọng chiến 
lược của giai cấp nông dân, của nông 
nghiệp và nông thôn. Bước vào thời kỳ đôi mới, 
Đảng ta tiếp tục coi nông nghiệp là mặt trận 


hàng đầu, nông thôn là địa bàn trọng điểm để 


phát huy vị trí, vai trò của giai cấp nông dân nói 
riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung. 
Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, 
quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, tạo động lực 
mới, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, tiềm 
năng, thế mạnh của từng vùng, ý chí phấn đấu 
vươn lên của giai cấp nông dân trong cơ chế 
mới. Vị thế của Hội Nông dân ngày càng được 
nâng cao trong đời sống xã hội. Hoạt động của 
Hội và phong trào nông dân đã góp phần quan 
trọng trong thực hiện thắng lợi đường lối, chủ 
trương, chính sách, các chương trình mục tiêu 
quốc gia của Đảng và Nhà nước, nhằm đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. | 

I- Những thành tựu và bài học kinh nghiệm 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi được Hội Nông dân Việt Nam phát 
động từ năm 1988, ngay sau khi có cơ chế khoán 
mới trong nông nghiệp, đã trở thành phong trào 
cách mạng của nông dân trong thời kỳ đôi mới. 
Mười lăm năm và nhất là 5 năm qua, phong trào 
tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, thu 
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NGUYÊN ĐỨC TRIỂU'" 


hút hàng triệu hộ nông dân tham gia, là động lực 


quan trọng khai thác tiềm năng, lợi thế của từng 
địa phương và nội lực của từng gia đình. Đến 
năm 2003 cả nước có trên 9 triệu hộ đăng ký và 
trên 4 triệu hộ đạt danh hiệu "Hộ nông dân sản 
xuất, kinh doanh giỏi" các cấp. Ngày càng có 
nhiều hộ phát triển quy mô sản xuất lớn, đầu tư 
vốn kinh doanh từ một tỉ đồng trở lên, thu hút 
hàng trăm lao động, thu nhập mỗi năm đạt trên 
100 triệu đồng. Phong trào còn tạo ra lực lượng 
đông đảo nông, dân năng động, nhạy bén, thích 
nghỉ với cơ chế mới, nòng cốt trong phong trào 
"dồn điền, đổi thửa", trong chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, phát triển ngành nghề mới, sử dụng 
vốn, lao động có hiệu quả, trong ứng dụng tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào 
sản xuất. 

Để hỗ trợ và thúc đẩy phong trào phát triển, 
các cấp Hội đã phối hợp và liên kết với nhiều 
đơn vị sự nghiệp, cơ quan, trường học, các trung 
tâm nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học, các 
doanh nghiệp đề hỗ trợ, giúp nông dân về kỹ 
thuật, giống, vốn, phân bón, công. cụ sản xuất... 
Hằng năm, các cấp Hội còn phối hợp với hệ 
thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 
mở 20 vạn lớp tập huấn kỹ thuật cho hơn 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân 
Việt Nam 
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10 triệu lượt hộ nông dân ; phối hợp với Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 10 triệu 
lượt hộ nông dân được vay vốn với tông dư nợ 
14 nghìn tỉ đông. 

Phong trào nông dân phát triển sản xuất kinh 
doanh giỏi đã góp phần quan trọng đưa nông 
nghiệp nước ta phát triển toàn diện, tăng trưởng 
khá. Thành tựu nổi bật nhất là sản xuất lương 
thực có hạt năm 2002 đạt 36,4 triệu tấn, tăng 
4,6 triệu tấn so với năm 1998, đưa nước ta trở 
thành nước đứng thứ hai thế giới vê xuất khẩu 
gạo. Đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân 
không ngừng được tăng lên. Số hộ đói nghèo 
giảm nhanh, số hộ khá, giàu tăng. Đến nay, cả 
nước có 98% số xã có đường ô-tô đến trung 
tâm xã ; 85,8% số xã với 78% số hộ được sử 
dụng điện ; 68,8% số xã với trên 50% số dân 
được sử dụng nước sạch. Kinh tế phát triển, môi 
trường sinh thái được bảo vệ và giữ gìn, bản sắc 
văn hóa dân tộc được duy trì, phát triển. Trình 
độ dân trí được nâng lên, an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững. 
Giai cấp nông dân ngày càng phấn khởi, tin 
tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào 
thành công của công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Trong những năm qua, Hội Nông dân các 
cấp, nhất là cấp cơ sở đã có nhiều hoạt động tích 
cực, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đạt 
hiệu quả lớn. Nét mới của phong trào là Hội các 
cấp đã bám sát nội dung của Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở, Quyết định 24 của Chính phủ về huy 
động đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông 
thôn. Hội đã tích cực tham gia xây dựng đề án 
công trình, phương án huy động góp vốn và lao 
động ; đồng thời, phối hợp với các cấp chính 
quyền, các đoàn thể nhân dân, tham gia ý kiến 
vào các phương án, mức huy động đóng góp, 
vận động nông dân tham gia giám sát thi công, 
quản lý sử dụng và bảo vệ các công trình. 
Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng 
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làm", nông dân đã đóng góp hàng nghìn tỉ đồng, 
hàng trăm triệu ngày công để xây dựng trên 
52nghìn ki-lô mét đường giao thông, trên 
36 nghìn cầu cống, 222 nghìn ki-lô-mét kênh 
mương, 50 nghìn phòng học, trạm y tế, gần 
8 nghìn công trình điện, v.v.. Nhiều vùng nông 
thôn có kết cấu hạ tầng tăng từ 7 đến 10 lần so 
với trước đó, góp phần làm cho bộ mặt nông 
thôn ngày càng đôi mới, tiến bộ, văn minh. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng về cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa", Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã 
phát động phong trào "Xây dựng gia đình nông 
dân văn hóa", xây dựng thôn, ấp, bản, làng, xã 
văn hóa. Các phong trào văn hóa, thể dục, thể 
thao, nước sạch, vệ sinh môi trường, xây dựng 
làng, xã an toàn, thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giúp đỡ lẫn 
nhau trong sản xuất, đời sống, được các cấp Hội 
rất quan tâm và phát triên mạnh mẽ. Với tỉnh 
thần tương thân, tương ái, các cấp hội đã vận 
động hội viên, nông dân đóng góp hàng chục tỉ 
đồng và hơn 120 triệu ngày công, hàng trăm 
triệu cây, con giống ; chia sẻ, giúp đỡ với những 
khó khăn mất mát của đồng bào các tỉnh miền 
Trung, đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền 
núi phía Bắc bị thiên tai nặng nề, nhanh chóng 
khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ồn định 
cuộc sống. | 

Hội cũng đã có nhiều hình thức tham gia tích 
cực và có hiệu quả vào Chương trình dân số - kế 
hoạch hóa gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em. 
Hằng năm, các cấp Hội đã tổ chức hàng nghìn 
lớp tập huấn về công tác dân số, về sức khỏe 
sinh sản, về giới, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, thu 
hút hàng triệu hội viên, nông dân tham gia. 

Là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho giai 
cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam cùng 
với các cấp chính quyền, các ngành tích cực 
tuyên truyền, phô biến đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
đến đông đảo nông dân. Nhiệm kỳ qua, các cấp 
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Hội đã giới thiệu trên 6 000 cán bộ, hội viên 
ưu tú để cấp ủy các cấp xem xét, kết nạp vào 
Đảng. Thực hiện Chỉ thị 30-CT/TƯ của Bộ 
Chính trị (khóa VII), Nghị định 29-NĐ/CP, 
Nghị định 71-NĐ/CP của Chính phú, Ban 
Thường vụ Trung ương Hội ra Chỉ thị số 07, 
Thông tri số 491 chỉ đạo các cấp Hội triển khai 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ; đồng thời 
tham gia giám sát thực hiện các chủ trương, 
chính sách, các chương trình, dự án tại địa 
phương, thực hiện phương châm “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra", góp phần nâng cao 
vị thế của Hội trong hệ thống chính trị và trong 
đời sống xã hội. 

Hoạt động của Hội ngày càng mang lại lợi 
ích thiết thực cho hội viên, nên đã thu hút ngày 
càng đông đảo nông dân tham gia. Trong nhiệm 
kỳ qua, đã kết nạp được trên 1,5 triệu hội viên 
mới, đưa tổng số hội viên trong cả nước lên 
trên 8 triệu, 100% cơ sở xã, phường, thị trấn đã 
có tổ chức Hội. Nội dung sinh hoạt hội các cấp 
được cải tiến, gắn với những vấn đề thiết thực, 
bức xúc do sản xuất và đời sống đặt ra. Công tác 
cán bộ được coi trọng. Các cấp Hội đã phối hợp 
tốt với các cơ quan chức năng của Đảng cùng 
cấp để quy hoạch cán bộ Hội gắn với quy hoạch 
cán bộ của Đảng. 

Từ thực tiễn hoạt động của các cấp Hội và 
phong trào nông dân trong 5 năm qua, có thể rút 
ra một số bài học kinh nghiệm sau : 

1 - Mọi hoạt động của Hội phải bám sát vào 
các chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
chung của đất nước, của địa phương, nhiệm vụ 
của Hội ; phải sáng tạo, nhạy bén, năng động 
vận dụng đúng đường lối, chính sách của Đảng, 
Nhà nước. 

2 - Trong chỉ đạo phải cụ thể hóa các chủ 
trương công tác lớn thành các chương trình, kế 
hoạch. Từng thời kỳ, thời điểm biết chọn những 
vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung giải 
quyết. Coi trọng chỉ đạo điểm, xây dựng mô 
hình, nhân điển hình tiên tiến ra diện rộng. 
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3 - Đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tập 
hợp nông dân. Vận động phải gắn với hỗ trợ 
nông dân thông qua các phong trào thi đua, 
các chương trình, các dự án phát triển kinh tế - 
xã hội. 

4 - Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ 
chức Hội vững mạnh, đặc biệt chăm lo xây dựng 
đội ngũ cán bộ cơ sở và tổ chức cơ sở. 

II - Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 
của phong trào nông dân nước ta nhiệm kỳ 
2003 - 2008 

Trên cơ sở mục tiêu chung mà Đại hội IX 
của Đảng đã đề ra, trên cơ sở kiểm điểm việc 
thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II Hội 
Nông dân toàn quốc, xuất phát từ yêu cầu của 
phong trào nông dân trong thời kỳ mới, mục tiêu 
của phong trào nông dân nước ta trong những 
năm tới là : 

- Xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, là 
trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân 
và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Nâng 
cao vai trò đại diện của giai cấp nông dân tham 
gia xây dựng Đảng, chính quyên trong sạch, 
vững mạnh, góp phân thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

- Xây dựng người nông dân Việt Nam yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có kiến thức, có sức 
khỏe, năng động, sáng tạo, biết làm giàu chính 
đáng, quan tâm đến lợi ích của xã hội và của 
cộng đồng. 

- Xây dựng, tổ chức đội ngũ cán bộ Hội vững 
mạnh để phát huy có hiệu quả vai trò là người 
đại diện và bảo vệ quyên lợi hợp pháp và chính 
đáng của hội viên, nông dân. Liên minh chặt chế 
với giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức, tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tăng 
cường công tác nghiên cứu lý luận, tông kết thực 
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(Đưa (Xghị quyết (Đại hội IX eủa (Đảng nào euộe tổng 


tiễn, chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà 
nước những chủ trương, chính sách có liên quan 
đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Phát huy 
nội lực của giai cấp nông dân, tiếp cận nhanh 
với khoa học và công nghệ tiên tiến 

Căn cứ vào mục tiêu đã được xác định, 
phương hướng, nhiệm vụ của phong trào nông 
dân những năm 2003 - 2008 là : 

1 - Tiếp tục nâng cao chất lượng ba phong 
trào thi đua lớn : phong trào nông dân thi đua 
sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 
xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng ; 
phong trào nông dân xây dựng gia đình văn hóa, 
làng, xã văn hóa ; phong trào nông dân tham gia 
bảo vệ quốc phòng, an ninh. 

Động viên, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện 
cho hội viên, nông dân nâng cao kiến thức về 
mọi mặt, phát huy nội lực, chuyển dịch cơ cấu 
lao động, vật nuôi, cây trồng, sản xuất theo quy 
hoạch. Thực hiện chủ trương "dồn điền, đối 
thửa", chuyên những diện tích thu nhập thấp 
sang sản xuất cây, con có giá trị kinh tế cao. Sản 
xuất nhiều nông sản, hàng hóa sạch, chất lượng 
cao, có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường khu 
vực và thế giới. Phấn đấu đưa giá trị sản xuất 
nông nghiệp đạt bình quân 25 triệu đồng trở 
lên/ha canh tác/năm. 

Các cấp Hội tiếp tục phát động ủng hộ quỹ 
"Ngày vì người nghèo", hướng dẫn nông dân 
nghèo cách làm ăn, nhất là nông dân ở những xã 
đặc biệt khó khăn theo phương thức "cầm tay, 
chỉ việc". Vận động nông dân đăng ký thực hiện 
nếp sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, giữ gìn 
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh 
các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa, uống nước 
nhớ nguồn", hoạt động nhân đạo, từ thiện. Tích 
cực tham gia phòng - chống các tệ nạn xã hội, 
phòng - chống HIV/AIDS, thực hành tiết kiệm, 
góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an 
toàn xã hội. 
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2 - Tiếp tục đôi mới nội dung, phương thức 
hoạt động của Hội theo hướng sâu sát cơ sở, gần 
gũi hội viên, nắm chắc tình hình, thấu hiểu 
những bức xúc của nông dân, những yêu cầu cấp 
bách của nông nghiệp, nông thôn để kiến nghị 
với các cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết 
kịp thời và có hiệu quả. Chú trọng phát triển hội 
viên cả về số lượng và chất lượng. Đào tạo, bôi 
dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ 
chuyên môn, toàn tâm, toàn ý, gắn bó với công 
tác Hội và phong trào nông dân. Cán bộ Hội các 
cấp công tác ở địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu 
số phải học biết tiếng dân tộc, cán bộ là người 
dân tộc thiểu số phải biết tiếng phổ thông. 

3 - Xây dựng, củng cố tổ chức hội vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành 
động. Phát triển các chi hội nghề nghiệp. Đổi 
mới nội dung sinh hoạt, đưa sinh hoạt hội vào 
nền nếp theo quy định của Điều lệ. Phấn đấu 
đến năm 2008, không còn cơ sở Hội yếu kém. 

4 - Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học 
của Hội, đặc biệt ở cấp vĩ mô để tham mưu, đề 
xuất và tham gia xây dựng các chính sách, luật 
pháp liên quan đến nông dân. Tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, 
chính sách có liên quan đến nông dân, nông 
nghiệp, nông thôn nhằm bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp, chính đáng của nông dân. Phối hợp với 
các ngành, các đoàn thể nhân dân sớm phát hiện 
những mâu thuẫn nội bộ, làm tốt công tác hòa 
giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân 
theo Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ. 

5 - Tiếp tục tăng cường củng cố, mở rộng 
quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các tổ 
chức nông dân trên thế giới nhằm trao đổi, 
giúp đỡ lẫn nhau về kinh nghiệm quản lý, khoa. 
học - kỹ thuật ; tổ chức các đoàn cán bộ, hội 
viên nông dân đi nghiên cứu, trao đôi, học tập 
kinh nghiệm ; đây mạnh các hoạt động tiếp thị 
và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở 
nước ngoài. 
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DỤNG TU TUỦ 


N KẾT 
1\1, 


Ư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận bao 

gồm một hệ thống quan điểm toàn diện 

và sâu sắc liên quan tới những vấn đề cơ 
bản về DÂN. Trên quan điểm giai cấp công 
nhân, Hồ Chí Minh cho rằng mỗi cán bộ, đẳng 
viên phải yêu dân, kính dân, trọng dân, tin dân, 
lắng nghe, học hỏi dân, liên hệ chặt chẽ và bàn 
với dân ; nắm vững dân tình, dân ý, dân tâm ; 
thực hành dân quyên, dân sinh, dân trí, dân chủ ; 
làm cho đân tin, dân phục, dân yêu... Tóm lại, có 


một nguyên tắc là theo đúng đường lối nhân dân. . 


Tất cả những nội dung đó liên quan tới và năm 
trong công tác DẪN VẬN. 

Vậy dân vận là gì ? Đây là một nội dung 
rộng, nhưng cốt tủy là vận động, từ mỗi người 
dân đến tất cả lực lượng của toàn dân, không để 
sót một ai, góp thành lực lượng toàn dân tộc, 
thực hiện mục tiêu cách mạng từng thời kỳ ; và 
cuối cùng, như Người dặn lại trong Di chúc : 
"Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phần đấu, xây 
dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, 
độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phân 
xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. 

Nhìn từ một góc độ khác, có thể hiểu thực 
chất công tác dân vận là xây dựng mối quan hệ 
mật thiết giữa Đảng với dân. Công tác dân vận là 
nhăm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. 


'RY/ 


HÔ CHÍ 


UNG INI 


DẪN " VÀO VIỆC THỰC HIỆN 
T0, AN DÂN 


Àđ 


TỘC 


BÙI ĐỈNH PHONG" 


Quan điểm dân vận của Hồ Chí Minh là hệ 
thống lý luận phát triển, lý luận mở, không phải 
giáo điều, bất di bất dịch, không phải là 
một cái gì đã " xong xuôi hắn", như cách nói của 
V.I. Lê-nin, mà là kim chỉ nam cho hành động. 
Nó luôn luôn cần được bổ sung, phát triển theo 
sự vận động không ngừng của thực tiễn cách 
mạng. Đồng thời, trong hệ thống đó chứa đựng 
nhiều quan điểm có tính nguyên tắc, tính chiến 
lược bền vững lâu dài, nhiều nội dung "bất biến 
Trong tiến trình cách mạng, ở các giai đoạn khác 
nhau, đặc biệt ở những thời điểm nhạy cảm, có 
tính chất bước ngoặt, phải "dĩ bất biến, , Ứng vạn 
biến". Nghĩa là lẫy cái không thay đôi để ứng 
phó với mọi điều thay đổi. 


Sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó 
có tư tưởng dân vận một mặt nằm trong các 
nguyên lý, hệ thống quan điểm, phương pháp 
biện chứng có tính nguyên tẮC ; mặt khác, thông 
qua sự vận dụng và phát triển sáng tạo các quan 
điểm đó. 

Lý luận của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 
toàn dân tộc gắn chặt với công tác dân vận có 
một điểm rất đáng chú ý. Người mở rộng nội 
hàm khái niệm DÂN đến tất cả những ai vẫn 
còn thừa nhận minh là con dân nước Việt. 
Người thường nói đến "con Rồng cháu Tiên", 


* PGS, TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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"đông bào", "gốc tích Việt Nam", "Hồng Bàng là 
tổ nước ta", "người chung một nước”... Tâm trí 
Hồ Chí Minh dồn về đại đoàn kết dân tộc, lấy 
công nông liên minh làm nòng cốt. 

Trong sự nghiệp đổi mới, qua nghiên cứu 
lý luận và sự vận động của thực tiễn, Đảng ta 
đã có bước phát triển quan trọng trong nhận 
thức và tư duy lý luận. Hội nghị Trung ương bảy 
(khóa IX) đã ra Nghị quyết "Về phát huy SỨC 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn minh”, cụ 
thể hóa đường lối chiến lược : Phát huy sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân, coi đó là động lực 
chủ yếu để phát triển đất nước. Nghị quyết này 
gắn bó chặt chế với công tác dân vận. Vì vậy, 
càng thấm nhuân và quán triệt tư tưởng dân vận 
Hồ Chí Minh, càng có cơ hội và điều kiện thực 
hiện đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình 
mới. Hồ Chí Minh viết : "Dân vận kém thì việc 
gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng 
thành công". Hiện nay, Đẳng ta chỉ rõ một trong 
những nguyên nhân chủ yếu làm cho khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc chưa thật bền chặt và 
đang đứng trước những thách thức mới là do 
"nhiêu tô chức đảng, chính quyền còn coi nhẹ 
công tác dân vận”?', 

Trong giai đoạn mới, vấn đề không phải là 
xem công tác dân vận đã được đặt ra từ bao giờ 
và thống kê có bao nhiêu nghị quyết bàn tới 
công tác dân vận. Nói nhiều, bàn nhiều mới là 
cấp độ thứ nhất. Điều quan trọng là phải hiều 
thấu và làm đúng. Phải xem chúng ta đã thực 
hiện công tác dân vận đến đâu, cái gì làm tốt, cái 
gì chưa tốt. Điều này đã được Hồ Chí Minh đề 
cập trong lời mở đầu bài Dân vận : " Vấn đề Dân 
vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa 
phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa 
đúng, cho nên cân phải nhắc lại". Người cũng 
đã phê phán thái độ coi thường công tác dân vận 
"xem khinh việc dân vận". Có cấp ủy "cử ra một 
ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ 
kém rồi bỏ mặc họ", còn những cán bộ khác 
"không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không 
có trách nhiệm dân vận”. Đó là những khuyết 
điểm và sai lầm rất to, rất có hại. Tình hình Ấy 


Số 25 (tháng 9 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


đang diễn ra. Và đây là vấn đề đáng quan tâm 
hàng đầu. Bởi vì, nếu không nhận thức đúng 
tầm quan trọng của công tác dân vận thì không 
thể nói tới các nội dung tiếp theo của công tác 
dần vận. 


Cục diện thế giới đã và đang trải qua nhiều 
thay đối chưa từng thấy. Ở trong nước, toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân đang nghiên cứu, 
quyêt tâm quán triệt sâu sắc, thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX và các nghị quyết của 
Ban Chấp hành Trung ương, biến Nghị quyết 
Đại hội thành hiện thực. Vân đề đặt ra đối với 
công tác dân vận trong giai đoạn mới là trong 
khi kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, phần đấu "dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” trên cơ SỞ 
nhận thức đây đủ, sâu sắc tầm quan trọng của 
công tác dân vận, phải đối mới nội dung và hình 
thức dân vận để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng. 


Hiện nay, nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, 
toàn dân là phát huy SỨC mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc, tiếp tục đối mới, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quôc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp 
cách mạng vẻ vang đó, chúng ta có cả cơ hội lớn 
và thách thức lớn. Công tác dân vận phải tác 
động tới từng người, từng gia đình, đến cả cộng 
đông xã hội, làm cho môi người và tất cả mọi 
người nhận rõ những thuận lợi và khó khăn của 
đất nước, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, 
kiên trì mục tiêu cách mạng, giữ vững độc lập 
dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận 
thức sâu sắc nguôn gốc, nội dung, giá trị, vai trò 
của tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương, khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003, 
tr IÍ 

(2) Hỗ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 698 
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tỉnh thần của xã hội ta. Đồng thời, qua công tác 
dân vận, tạo ra phong trào rèn luyện phẩm chất 
đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ vĩ đại, 
đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đẳng viên. 

Một vấn đề rất quan trọng đặt ra cho công tác 
dân vận là cần phải "óc nghĩ, mất trông, tai nghe, 
chân đi, miệng nói, tay làm". Đây là một tổng 
kết, phản ánh quy luật của công tác dân vận. 
Công tác dân vận hiện nay phải làm sáng tỏ quy 
luật đó trên ba phương diện chủ yếu sau : 

Một là, phải chú trọng những vấn đề lý luận 
về công tác dân vận. Không có lý luận cách 
mạng không thể có phong trào cách mạng. Cần 
xây dựng một ngành Dân vận học. Hoạt động 
dân vận trước hết là một hoạt động về trí tuệ. 
Hồ Chí Minh đặt "óc nghĩ" lên hàng đầu với 
nghĩa như thế. Trên cơ sở nền tảng lý luận là chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 
thực tiễn cách mạng, công tác dân vận đòi hỏi 
tính sáng tạo cao. Muốn sáng tạo phải phát huy 
dân chủ. Có hai yếu tố về dân chủ cần đề cập tới 
ở đây. Trước hết, là mở rộng dân chủ, phát huy 
tự do tư tưởng, khai thác mọi tiêm năng sáng tạo 
trong nghiên cứu lý luận ; tiếp đến, dân chủ 
trong quá trinh thực hiện và triên khai công tác 
dân vận để khơi dậy sáng kiến của người dân. 
Không phải ngẫu nhiên mà mở đầu bài báo Dân 
vận, Bác Hồ lại bàn đến dân chủ. Bởi vì dân chủ 
là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết được 
mọi khó khăn, liên quan tới công tác tư tướng, lý 
luận, công tác dân vận và nhiều lĩnh vực khác. 
Không khơi nguôn dân chủ - dân chủ chân 
chính, dân chủ có kỷ cương, có lãnh đạo - không 
thể có công tác dân vận tốt. 

Hai là, suy cho cùng thực chất của công tác 
dân vận là tăng cường mối quan hệ giữa Đảng 
với nhân dân, thực hiện đại đoàn kết toàn dân 
tộc. Trong quy luật của công tác dân vận, Bác 
nói đến "tai nghe". Đây là biểu hiện thái độ cầu 
thị của mỗi người và cả hệ thống chính trị trong 
quá trình làm công tác dân vận. Điều đáng quan 
tâm là phải thật sự cầu thị nghe những ý kiến 
khác nhau để tìm ra chân lý. Phải có cách làm 


14 


khoa học như một "nghệ thuật", phải có cái tâm, 
cái đức trong sáng mới nghe được ý kiến của 
dân, nhất là loại ý kiến "nghịch", chân thành 
góp ý, phê binh cho cán bộ, đảng viên. 

Vẫn đề đặt ra cấp bách và lâu dài là trách 
nhiệm của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng như thế nào cho có hiệu quả. Có rất 
nhiều việc cần bàn, cần làm, nhưng ở đây xin 
được nêu ba điểm như là những nhiệm vụ mấu 
chốt gắn bó chặt chẽ với công tác dân vận. Thứ 
nhất, trên cơ sở một đường lối cách mạng đúng, 
Đảng phải chú trọng những vấn đề jý luận vê 
công tác dân vận để theo kịp sự phát triển 
của thực tiễn và yêu câu của cách mạng, cần làm 
sáng tỏ những vấn đề quan trọng về công tác 
dân vận trong công cuộc đổi mới. Học lại, quân 
triệt và làm theo nội dung bài báo Dân vận của 
Hồ Chí Minh là một cách, nhưng phải vận dụng 
và phát triển sáng tạo trong tình hình mới. Thứ 
hai, làm cho Đảng trên cơ sở giữ vững tính giai 
cấp, tính tiên phong thường xuyên thấm nhuần 
tính quân chúng. Bác Hồ từng khẳng định, Đảng 
ta là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời 
cũng là của dân tộc. Đảng theo đúng đường lối 
quân chúng, bắt rễ sâu xa trong tất cả các tầng 
lớp nhân dân. Đảng không thiên tư, thiên vị, mà 
thống nhất với lợi ích của dân tộc, lo việc cho cả 
nước. Thứ ba, Đảng giáo dục cán bộ, đẳng viên 
giữ vững phâm chất đạo đức và có phong cách 
dân vận tốt. 

Ba là, quy luật của công tác dân vận cho thấy 
một phong cách nhất quán là phải. đi vào thực 
tiễn, “từ trong quân chúng mà ra, trở lại nơi quân 
chúng”, nói đi đôi với làm và phải làm gương 
cho quần chúng noi theo. Quan điểm của Bác Hồ 
về những người làm công tác dân vận là "không 
phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh", dẫn 
tới "nghị quyết đầy túi áo, thông cáo đây túi 
quân". Họ phải thật sự nhúng tay vào việc. 

Rất đáng tiếc là, hiện nay vẫn còn tình trạng 
nói nhiều làm ít, nói mà không làm, nói một 
đăng làm một nẻo. Một lời hứa thành thật trước 
dân xuất phát tự đáy lòng ; một thái độ câu thị 
yêu cầu nhân dân phê bình mình ; một thái độ 
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dám chịu trách nhiệm trước dân về những sai 
phạm khuyết điểm và vui lòng từ chức... quả thật 
còn hiếm trong thời gian vừa qua. : 

Tại sao hiện nay mối quan hệ giữa Đảng, Nhà 
nước và nhân dân chưa thật bền chặt ? Tại sao 
lòng tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ của một 
bộ phận nhân dân chưa vững chắc ? Đảng ta đã 
thắng thắn chỉ ra "phần vì đời sống còn nhiều 
khó khăn, phần vì bất bình trước những bất công 
xã hội và tình trạng tham những, quan liêu, lãng 
phí còn khá phổ biến và nghiêm trọng... "Ẳ®. 

Cách đây hơn 2000 năm, khi bàn về Thuyết 
Đại đông và sự bình đẳng, Khổng Tử (551 - 479 
trước Công nguyên) đã chỉ rõ : "Người ta không 
sợ thiếu, chỉ sợ có không đều". Với tỉnh thần 
đó, gần bốn mươi năm trước, Hồ Chí Minh đã 
cảnh báo : 


" Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng ; - 


- Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên"®. 

Đúng rằng tham nhũng, quan liêu, không 
công bằng còn nguy hiểm và đáng sợ hơn cả sự 
thiếu thốn. Điều đó sẽ dẫn tới lòng dân không 
yên. Chúng ta không chấp nhận sự thiếu thốn, 
nghèo đói, mà phải phấn đấu thực hiện tăng 
trưởng kinh tế cao, không để tụt hậu ngày càng 
xa hơn so với các nước trong khu vực và trên thế 
giới. Nhưng giàu có mà không công bằng còn 
đáng sợ hơn sự nghèo, thiếu, và như vậy sẽ 
không bao giờ nước mạnh. 

Triết lý nhân sinh - hành động của Hồ Chí 
Minh là làm cho đồng bào "aí cũng có cơm ăn áo 
mặc, aï cũng được học hành”, thực hiện được 
điều này là một biểu hiện cụ thể làm cho dân tin, 
dân phục, dân yêu. 

Sức sống mãnh liệt, nguyên tắc xuyên suốt tư 
tưởng dân vận Hồ Chí Minh là phải đặt nó trên 
một tiên đề, một điều kiện là phát huy dân chủ. 
Để xây dựng mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, 
mặt trận, đoàn thể bàn bạc dân chủ với dân, báo 
cáo công khai cho dân biết những công việc ở 


địa phương nhất là những việc liên quan trực tiếp . 


đên lợi ích của người dân. 
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Cách đây không lâu, ở một địa phương, một 
cử tri đã trình bày thắng thắn với đồng chí 
Tổng Bí thư là trong mệnh đề "Dân biết, Dân 
bàn, Dân làm, Dân kiểm tra", thì chủ yếu mới 
thực hiện được một về là "Dân làm". Có thể điều 
này không diễn ra trên phạm vi cả nước, nhưng 
rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Điều đáng mừng 
là, nhờ không khí dân chủ mà một người dân có 
thể trao đổi cởi mở, thẳng thắn với người đứng 
đầu Đảng ta. Nhưng quả thật nếu dân mới chỉ 
làm, mà không được biết, không được bàn, 
không được kiểm tra thì chưa thể gọi là dân chủ. 

Trong sự nghiệp đổi mới, tư tưởng dân chủ 
Hồ Chí Minh đã và đang được Đảng, Nhà nước 
ta quan tâm, ngày càng nhận thức đầy đủ và có 
những biện pháp để thực hiện. Những biện pháp 
đó phải thể hiện tinh thần dũng cảm, trung thực 
của nguời cán bộ, đảng viên xuất phát từ tấm 
lòng vì dân, vì nước, để soát xét lại mình và công 
việc cơ quan, đơn vị mình. Đây cũng là tỉnh thần 
Bác Hồ đã nêu, phải chịu trách nhiệm trước dân. 
Phải lắng tai nghe ý kiến của đẳng viên, các 
đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, 
cán bộ, công nhân viên, những người có khiếu 
nại, và đặc biệt là của nhân dân. Hồ Chí Minh 
luôn nhân mạnh "một giây, một phút cũng không 
thể giảm bớt mối liên hệ giữa ta và dân chúng. 
Bởi vì dân chúng chính là những người chịu 
đựng cái kết quả sự lãnh đạo của ta". "Công tác 
dân vận cũng như các vẫn đề khác không thể 
giảm bớt mỗi liên hệ giữa ta và dân chúng". 
Công tác dân vận cũng như các vấn đề khác 
không thể thực hiện theo tuần, theo tháng, theo 
mùa, theo ngày kỷ niệm, mà phải thường xuyên, 
bền bỉ, không mệt mỏi, không phô trương, hình 
thức. Liên quan tới điều này là phải có kiểm 
tra, cùng dân rút kinh nghiệm, có khen, chê, 
đúng mức. Làm được như Vậy, chính là quán 
triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận trong giai 
đoạn mới. QC 


(3) Văn kiện đã dẫn, tr I I 
(4) Hỗ Chí Minh : Sđởd, t 12, tr 185 
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HỮNG năm đầu của chính quyền cách 

mạng, tuy bận trắm công nghìn việc, 

nhưng Bác Hồ vẫn dành cho đội ngũ 
cán bộ tư pháp Việt Nam sự ưu ái và quan tâm 
đặc biệt. Mùa xuân năm 1948, từ chiến khu Việt 
Bắc, Bác đã gửi. cho Hội nghị Tư pháp toàn quốc 
bức thư, tuy ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc. 

Trong thư, Bác đánh giá cao vai trò của đội 
ngũ cán bộ tư pháp với sự nghiệp kháng chiến 
và kiến quốc. Bác viết rằng: "Từ Bộ trưởng, Thứ 
trưởng đến toàn thể nhân viên, ai ai cũng chịu 
khó, chịu khổ, tận tụy hy sinh để làm tròn nhiệm 
vụ. Đó là một sự vẻ vang cho giới tư pháp ta". 

Sự đánh giá đó của Bác là phần thưởng cao 
quý nhất đối với đội ngũ cán bộ tư pháp thời đó, 
được ghi vào trang sử vàng chói lọi của ngành tư 
pháp Việt Nam. 

Song để tiến bộ hơn nữa, đáp ứng ngày càng 
tốt hơn sự nghiệp cách mạng, trong thư Bác đã 
nêu bật bốn vấn đề cốt lõi. 

- Đối với nhân dân, Bác yêu cầu cán bộ tư 
pháp phải làm gương cho dân noi theo : Các bạn 
là bậc trí thức. Các bạn có trách nhiệm nặng nề 
và về vang là làm gương cho dân trong mọi việc. 
Dân ta đã đấu tranh một cách rất dũng cảm. Lễ 
tất nhiên giới trí thức phải hy sinh đấu tranh 
dũng cảm hơn nữa để làm gương cho nhân dân. 

- Đối với Chính phủ, Bác căn dặn cân bộ tư 
pháp phải tuyệt đối trung thành. Bác viết : Các 
bạn là viên chức Chính phủ dân chủ cộng hòa mà 
các bạn đã giúp xây dựng nên. Chính phủ dân 
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chủ của ta tuy còn trẻ tuổi nhưng đã chiến thắng 
nhiều cuộc thử thách, nó đã chứng tỏ rằng quả 
thật là đầy tương lai. Do đó, nhiệm vụ của các 
bạn _phải thật tuyệt đối trung thành với chính 
quyền dân chủ. 

- Đối với công việc, Bác chỉ rõ : Tư pháp là 
cơ quan trọng yếu của chính quyền, cho nên phải 
tinh thần đoàn kết, hợp tác chặt chế với các cơ 
quan khác để tránh những xích mích lẫn nhau, 
nó có thể vì quyền lợi nhỏ và riêng mà hại đến 
quyền lợi to và chung cho cả tư pháp và hành 
chánh. 

- Đối với việc thi hành pháp luật, Bác dạy : 
Các bạn là người phụ trách thi hành pháp luật. 
Lẽ tất nhiên các bạn phải nêu cao tấm gương 
"phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư", cho dân 
noi theo. 

Cuối thư, Bác quả quyết rằng : Kháng chiến 
nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định 
thành công, dân chủ cộng hòa nhất định vững 
chắc. Và : Với sự lãnh đạo của Bộ trưởng và 
Thứ trưởng, tôi chắc hội nghị sẽ có kết quả 
mỹ mãn?”, 

Cũng thời gian này, Bác gửi thư riêng cho 
ông Vũ Trọng Khánh - Giám đốc Sở Tư pháp 
Liên khu 10, nhân gia đình có việc hiếu. Sau lời 


* Luật gia, Thành phố Hồ Chí Minh 
(1) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
I985, t 5, tr 52-54 
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chia buồn cùng gia đình, Bác viết : "Anh em tư 
pháp là những người học thức lại là người giữ gìn 
pháp luật dân chủ, lẽ tất nhiên anh em phải anh 
hùng hơn một bước để làm kiểu mẫu cho quốc 
dân... Anh em tư pháp sao cho xứng đáng với 
nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người, xứng đáng 
với lòng tin cậy của chính phủ, xứng đáng với 
lịch sử, với đồng bào, với tổ quốc". Đề cập đến 
Cuộc sống cá nhân của cán bộ tư pháp, Bác viết : 

"Ai chẳng muốn no cơm, ấm áo. Nhưng sinh 
hoạt vật chất, hết đời người đó là hết. Còn tiếng 
tăm tốt hay xấu sẽ truyền đến ngàn đời về sau"®), 

Qua các bức thư đó, Bác xác định cán bộ tư 
pháp là bậc trí thức, là viên chức nhà nước, là 
người phụ trách thi hành pháp luật. Còn cơ quan 
tư pháp, là cơ quan trọng yếu của chính quyền 
đân chủ. Cho nên, cán bộ tư pháp phải là tắm 
gương cho dân noi theo ; phải tuyệt đối trung 
thành với chính phủ ; phải chăm lo việc chung, 
giữ gìn phép nước ; đoàn kết, hợp tác chặt chẽ 
với các cơ quan khác mới hoàn thành trọng trách 
được giao. 

Những điều Bác dạy trên đây đã trở thành 
phương châm hành động của các cơ quan tư 
pháp suốt hơn 50 năm qua. Đội ngũ cán bộ tư 
pháp qua nhiều thế hệ thấm nhuần sâu sắc và tổ 
chức thực hiện nghiềm túc những lời Bác dạy, đã 
góp phần xứng đáng vào việc xây dựng nên tư 
pháp kiểu mới, thực sự của dân, do dân, vì dân ; 
phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Riêng đội 
ngũ cán bộ tư pháp làm công tác điều tra, truy tố, 
xét xử và thi hành án thực sự là đạo quân luôn 
đứng vững trên tuyến đầu đấu tranh chống các 
loại tội phạm ; bảo vệ pháp chế và trật tự 
pháp luật xã hội chủ nghĩa ; giữ vững ổn định 
chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch nước 
Trần Đức Lương đã đánh giá : "Có thể nói, 
quyền lực tư pháp đã được thực hiện có hiệu quả 
với sự đóng góp lớn lao của toàn bộ hệ thống 
tư pháp”®, 

Để đưa sự nghiệp tư pháp vươn lên tầm cao 
mới, thực hiện tốt hơn nữa những điều Bác dạy, 


phục vụ sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn 
mới, Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng đã 
chỉ rõ : "Cải cách tổ chức, nâng cao chất lượng 
và hoạt động của các cơ quan tư pháp". Để triển 
khai thực hiện Nghị quyết đó, ngày 2-1-2002, 
Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết 08/NQ-TƯ về một 
số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong 
thời gian tới. Theo Nghị quyết thì, cải cách tô 
chức và phương thức hoạt động tư r pháp bao gồm 
tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan 
thi hành án, các cơ quan tô chức bổ trợ tư pháp 
như công chứng, giâm định tư pháp, hộ tịch, 
quốc tịch, lý lịch tư pháp, luật sư, tư vấn pháp 
luật... Trong đó, chọn cải cách tòa án làm khâu 
đột phá, vi tòa án có vai trò đặc biệt quan trọng; 
phán quyết của tòa án thể hiện kết quả cuối cùng 
của cả quá trình tố tụng. Vậy nên, đi cùng với cải 
cách tổ chức, phương thức hoạt động của tòa án, 
cần coi trọng cải cách tổ chức. phương thức hoạt 
động của các cơ quan điều tra, kiểm sát và thi 
hành án, vì đây là những mắt xích quan trọng 
trong quá trình tố tụng, vừa hợp ý Đảng lại vừa 
hợp lòng dân. 

Để thực hiện nghiêm túc những điều Bác 
dạy và thực hiện thành công Nghị quyết _ 
08 NQ/TƯ của Bộ Chính trị, xin được nêu lên 
mấy vấn đề để cùng tham khảo : 

Vấn đề thứ nhất, Đảng phải lãnh đạo trực 
tiếp, toàn diện đối với mọi hoạt động của các 
cơ quan tư pháp cả về chính trị, tư tưởng và tổ 
chức. Có như vậy, mới bảo đảm cho mọi hoạt 
động tư pháp theo đúng quan điểm, đường lối 
của Đảng ; Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước ; 
nhất là trong tình hình hiện nay. Buông lỏng 
sự lãnh đạo của Đảng, hoặc "khoán trắng" cho 
các cơ quan tư pháp nhất định sẽ dẫn đến sai 
lầm, thậm chí là sai lầm nghiêm trọng, nhất 
là đối với các vụ án xâm phạm an ninh quôc gia, 
vụ án tham nhũng và các vụ án có tô chức. 


(2) Trích thư của Bác gửi ông Vũ Trọng Khánh. Hiện 
đang lưu giữ tại Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 
(3) Tạp chí Cộng sản, số 10, tháng 4-2002, tr 3 
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Trước đây, khi có vụ án quan trọng, các đồng chí 
Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng, 
Trần Quốc Hoàn phải trực tiếp chỉ đạo và huy 
động đến 50 - 60 chuyên gia của các cơ quan ` tổ 
chức, kiểm tra, thanh tra, công an, tòa án, kiểm 
sát, giám định tư pháp... tham gia để có kết luận 
đúng đắn về vụ án đó, đề phòng tình trạng thiếu 
khách quan trong các hoạt động tư pháp. 

Vấn đề thứ hai, tăng cường củng cố, xây 
dựng đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thấm 
phán, thư ký tòa án, hội thấm nhân dân, chấp 
hành viên, công chứng viên, luật sư, luật gia có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, 
tận trung với Đảng, tận hiếu với dân ; chí công 
vô tư ; có trinh độ chuyên môn nghiệp vụ vững 
vàng, như một nhà luật học nổi tiếng của 
Liên Xô đã khẳng định : "Đạo quân đánh án phải 
có cái tâm trong sáng, quả tim rực lửa, hai bàn 
tay vàng" mới giành thắng lợi trong cuộc đấu 
tranh chống các loại tội phạm. Cán bộ tư pháp 
mà trước hết là những điều tra viên, kiểm sát 
viên, thầm phán, chấp hành viên cần nhạy cảm, 
sắc bén, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ 
đoạn tấn công của bọn tội phạm. Trong tình hình 
.hiện nay, nhiều kẻ phạm tội cỡ bự đang tìm đủ 
mọi thủ đoạn hiểm độc để tìm ô dù "che mưa, 
che nắng" ; nhiêu cán bộ tư pháp đã mất cảnh 
giác, sa vào cạm bấy chực sẵn. Cán bộ tư pháp 
phải là tắm gương sáng cho toàn dân noi theo, 
như Bác Hồ thường căn dặn : "Anh em tư pháp 
Sao cho xứng đáng với nhiệm vụ thiêng liêng 
của mỗi người, xứng đáng với lòng tin cậy của 
chính phủ, X HE đáng với lịch sử, với đồng bào, 
với Tô quốc”. 

Vấn đề thứ ba, thước đo cao › nhất để đánh 
giá kết quả cải cách hoạt động điều tra, truy tố, 
xét xứ và thi hành án là hiệu quả đánh án kịp thời 
triệt để, nghiêm minh ; không để oan người vô 
tội, không để lọt kẻ phạm tội. Muốn vậy, trong 
đánh án, nhất là đánh các vụ án hình sự trọng 
điểm phải đạt được 5 yêu cầu cơ bản sau đây : 

- Phải tiến hành phát hiện, thu thập, củng cố, 
kiểm tra, đánh giá, sử dụng chứng cứ thật khách 


Yạp chí Cộng sản 


quan, thận trọng để nhận định vụ án có xảy ra 
hay không ? Nếu xảy ra thì ai là kẻ phạm tội ; 
tội nặng hay nhẹ ; phạm vào điều, khoản nào của 
Bộ luật Hình sự ? Từ đó, mà xử lý án một cách 
nghiêm minh theo luật định như Bác thường căn 
dặn là phải "chí công vô tư”. 

- Để mở rộng công tác đánh án, phải hiểu biết 
vụ án sâu rộng, đầy đủ hơn so với khi khởi tổ 
vụ án, khởi tố bị can, để đánh cả cụm, cả ổ, cả 
đường dây phạm tội, thậm chí có vụ phải đánh 
tận sào huyệt của chúng ; không thu gọn, "vo 
tròn” vụ án, đặc biệt không được chùn bước 
trước các vụ án về an ninh, tham nhũng, án có 
tổ chức. 

- Thông qua từng vụ án để nhìn nhận những 
sơ hở, thiếu sót của ta từ các văn bản pháp luật, 
từ việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan nhà 
nước, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng, 
của các cơ quan đánh án, v.v.. 

- Phải thu hồi trọn vẹn tài sản của Nhà nước, 
của nhân dân mà bọn phạm tội chiếm đoạt được, 
Đây cũng là khâu yếu nhất trong quá trình điều 
tra, truy tố, xét xử, thi hành án của chúng ta 
hiện nay. Có thể đánh giá không quá răng : Tài 
sản của Nhà nước, của nhân dân bị bọn phạm 
tội chiếm đoạt bằng con voi, nhưng chúng ta 
mới chỉ thu lại bằng con tem dán trên lưng con 
voi đó. 

- Nạn bảo kê, ô dù để "che mưa, che nắng" 
cho bọn phạm tội có hiện tượng gia tăng, gây 
biết bao tai họa cho nước, cho dân. Vậy nên, 
trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử phải phát 
hiện và xử lý nghiêm minh những cán bộ, công 
chức nhà nước lợi dụng quyền uy làm ô dù, bảo 
kê cho bọn phạm tội. 

Các yêu cầu trên đây là một thể thống nhất 
trong đánh án, có mối quan hệ mật thiết với 
nhau, thể hiện đầy đủ phương châm "phòng ngừa 
tích cực, tấn công liên tục bọn phạm tội”. Muốn 
đảm bảo thắng lợi trong đánh các vụ án hình sự, 
đòi hỏi phải có sự hợp đông tác chiến chặt chẽ 
giữa các cơ quan đánh án và các cơ quan khác, 


(Xem tiếp trang 26) 
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'T&ŒP chỉ cệng sản 


QUAN Hh SÀN XUẤT XÃ HỘI (HU NGHIA 
lhtôni ch là [0l tiện ÍÊ hát tiện li ltfyt $â Xuât 


ẲNG nhiều con đường khác nhau, lâu 
JE nay tử nước ngoài du nhập vào nước ta 
những ấn phẩm chứa đựng những luận 


điểm sai trái. Một trong những luận điểm đó 
là : quan hệ sản xuất mà chúng ta đang xây 
dựng chỉ là phương tiện để phát triển lực lượng 
sản xuất. Họ nói rằng, vì chúng ta không làm 
như vậy mà chủ trương xây dựng quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa bằng mọi giá nên lực 
lượng sản xuất thấp kém, trì trệ. 

Luận điểm đó lâu ngày cũng dân dần 
"thảm" vào một số người. Gần đây, trong một 
số hội thảo khoa học, đâu đó cũng có người 
trưng ra luận điểm đó. Có người tuy không 
trực diện nêu lên quan hệ sản xuất chỉ là 
phương tiện, nhưng nội dung trình bày lại 
không khác gì lắm so với luận điểm đó. Những 
ý kiến không đồng tình với ho, theo chúng tôi, 
tuy có nhiều, nhưng chưa được luận giải một 
cách rõ ràng và đây đủ. Trong khi đó, tác động 
tiêu cực của luận điểm sai trái này trong xã hội 
chúng ta ngày càng nhiều. 

Bài viết này muốn góp phân nhỏ vào việc 
làm sáng tỏ nhận thức về vẫn đề trên, phân tích 
đâu là chỗ hợp lý cần tiếp thu, đâu là chỗ sai 
trái cần đầu tranh phê phán. 

Như chúng ta đều biết, quan hệ sản xuất và 
lực lượng sản xuất là hai mặt của phương thức 
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sản xuất. Quan hệ sản xuất là hình thức xã hội 
của sản xuất. Một lực lượng sản xuất tôn tại và 
phát triển trong một quan hệ sản xuất nhất 
định. Hai mặt này tác động qua lại lẫn nhau, 
trong đó tác động của lực lượng sản xuất giữ 
vai trò quyết định. Đúng là quan hệ sản xuất là 
phương tiện quan trọng để phát triển lực lượng 
sản xuất. Điêu đó diễn ra khi quan hệ sản xuất 
phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng 
sản xuất. Nhân mạnh ý nghĩa "phương tiện" 
của quan hệ sản xuất đối với sự phát triển của 
lực lượng sản xuất (khi có sự phù hợp) là hợp 
lý và cân thiết. 

Kinh nghiệm đã qua, trên thế giới hay ở 
nước ta cho thấy, mỗi khi coi nhẹ điều này thì 


_ phải trả giá như thế nào. Không thể bằng mọi 


giá xây dựng quan hệ sản xuất mới bất chấp 
tình trạng thập kém của lực lượng sản xuất. 
Nói cách khác, đó là kiểu tư duy xây dựng 
quan hệ sản xuất vì quan hệ sản xuất - một 
mục đích tự thân. Từ những năm 50 đến những 
năm 70 của thể kỷ trước, việc lãnh đạo và quản 
lý kinh tế của chúng ta nặng về khuynh hướng 
này. Chúng ta thưởng đặt nhiệm vụ ngắn hạn 
cho việc hoàn thành những nhiệm vụ dài hạn 
của việc xây dựng quan hệ sản xuất, như cải 
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tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp, thương nghiệp... hoặc đưa 
quy mô và tính chất của đơn vị kinh tế tập thể 
và quốc đoanh lên bậc cao. Những việc làm đó 
thường được một số nhà lý luận lúc đó giải 
thích rằng : "Xây dựng quan hệ sản xuất mới 
để mở đường cho lực lượng sản xuất phát 
triển". Đến Đại hội lần thứ VI của Đảng, với tư 
duy mới, chúng ta nhận ra rằng, quan hệ sản 
xuất là vật cản của lực lượng sản xuất không 
chỉ trong trường hợp quan hệ sản xuất đi sau 
mà còn cả trong trưởng hợp vượt lên trước, 
tách rời lực lượng sản xuất. Nguyên lý quan hệ 
sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ 
của lực lượng sản xuất bao giờ cũng đúng trên 
mỗi bước phát triển. Nói cách khác, nó phải là 
phương tiện để phát triển lực lượng sản xuất. 
Chính vì vậy, từ sau Đại hội lần thứ VI của 
Đảng đến nay, chúng ta luôn luôn cô gắng thiết 
lập sự đồng bộ giữa các yếu tố trong quan hệ 
sản xuất, trong lực lượng sản xuất và giữa quan 
hệ sản xuất với lực lượng sản xuất. Điển hình 
nhất là những sự thay đổi trong lĩnh vực sản 
xuất nông nghiệp. Cơ chế "khoán 100" và 
"khoán 10" đã làm cho quan hệ sản xuất phù 
hợp với lực lượng sản xuất, thúc đẩy sự tiền bộ 
vượt bậc của nên nông nghiệp nước ta. Trong 
kinh tế nhà nước, ở tất cả các ngành nghè, từ 
trên 12 000 doanh nghiệp nay sắp xếp lại còn 
trên 4 000 doanh nghiệp. Một lộ trình thay đổi, 
điều chỉnh đến năm 2005 đã được vạch ra liên 
quan đến doanh nghiệp nhà nước sẽ làm cho số 
lượng tuyệt đối của chúng giảm hơn nữa, 
nhưng hiệu quả kinh doanh và tính cạnh tranh 
của chúng thì tăng lên. Với các hình thức đa 
dạng của quan hệ sản xuất mà chúng ta thiết 
lập trong khu vực kinh tế nhà nước như cổ 
phân hóa ; giao, bán, khoán, cho thuê ; công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên ; công ty 
mẹ, công ty con ; tập đoàn kinh tế..., chúng ta 
đã đem lại cho khu vực kinh tế này một luộng 
sinh khí mới, sống động. Chắc chắn rằng, nhở 
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đó mà lực lượng sản xuất của khu vực kinh tế 
nhà nước sẽ không ngừng tăng lên. 

Chúng ta coi trong vai trỏ của quan hệ sản 
xuất với tư cách là phương tiện để phát triển 
lực lượng sản xuất. Nhưng không thể từ đó mà 
đi đến kết luận rằng, quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa chỉ đơn thuần là phương tiện để phát 
triển sản xuất. Nếu như vậy, sẽ hạ thấp vai trò, 
vị trí của nó, và về mặt chiến lược, sẽ coi nó 
ngang bằng với một số quan hệ sản xuất khác. 
Đành rằng, trước đây chúng ta có phân coi nhẹ 
vai trò là phương tiện của nó, nhưng nay lại chỉ 
thây vai trò đó mà quên mất vai trò là mục tiêu 
của nó thì không đúng. Cách sửa một sai lầm 
cực đoan này bằng một sai lầm cực đoan khác 
như thể thì sự vật vẫn méo mó, không hoàn 
chỉnh. Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa phải 
vừa là phương tiện, vừa là mục tiêu của nên 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta đều biết, mỗi hình thái - kinh tế 
xã hội có một quan hệ sản xuất thông trị. Gắn 
liền với quan hệ sản xuất thống trị có một giai 
cấp đại điện cho quan hệ sản xuất đó ; giai cấp 
này đứng ở vị trí trung tâm của quyên lực 
chính trị, phải bảo vệ và phát triển quan hệ sản 
xuất đó - cái mà tử ban đầu còn non yếu về số 
lương và chất lượng, tiền tới định hình như một 
yêu tố nên tảng, chỉ phối nên sản xuất. Nó trở 
thành cốt lõi cơ sở hạ tầng của kiến trúc 
thương tầng, của chế độ chính trị - xã hội. Giai 
cấp công nhân Việt Nam do Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo không thể là một ngoại lệ, 
nên cũng phải xây dựng, bảo vệ và phát triển 
quan hệ sản xuất do mình đại diện - quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. Quyền lực vê chính 
trị nều không dựa trên một quan hệ kinh tế 
vững chắc thì không thể được bảo đảm lâu dài. 

Ngay cả các học giả tư sản cũng không bao 
giờ ngây thơ trong việc xem xét quan hệ sản 
xuất, cụ thể là không bao giờ coi quan hệ sở 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa chỉ là phương 
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tiện đơn thuân để phát triển lực lượng sản xuất. 
Họ ra sức quảng bá và bảo vệ quan hệ sở hữu 
đó, thậm chí luật hóa nó như một nguyên tắc 
thiêng liêng bất khả xâm phạm. Ngay từ thời 
cận đại, nhà kinh tế học hàng đầu của kinh tế 
học tư sản là A-đam Smít đã cho răng, tính tư 
hữu là bản chất tự nhiên vốn có của con người. 
Nó là vĩnh cửu. Xem ra, về vẫn đề này, quan 
điểm của giai cấp tư sản và các nhà lý luận của 
họ là kiên định, không thay đổi từ trước tới 
nay. 

Như vậy, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
càng không thể chỉ là phương tiện, mà còn 
phải là mục tiêu của nên sản xuất trong chế độ 
chúng ta. Chỉ nhân mạnh mục tiêu mà coi nhẹ 
phương tiện hoặc ngược lại, chỉ nhân mạnh 
phương tiện mà coi nhẹ mục tiêu thì sẽ phiến 
diện, nguy hại như nhau. 

Hiện nay, một khuynh hướng đang nổi lên, 
không thể xem thưởng, là nhân mạnh mặt 
phiến diện thứ hai. Khuynh hướng này biểu 
hiện dưới những hình thái khác nhau. 

Có một số người lập luận rằng, bất cứ 
phương tiện nào phát triển được lực lượng sản 
xuất thì đều được coi trọng và ra sức sử dụng. 
Mục tiêu cuối củng phải là phát triển sản xuất. 
Cho nên, việc sử dụng loại hình quan hệ sản 
xuất nào là không quan trọng ; kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế cá 
thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài... đều 
như nhau cả. 

Dĩ nhiên, chúng ta sử dụng tất cả những 
thành phân kinh tế có lợi cho sự phát triển của 
đất nước, nhưng không thể không vun đắp cho 
thành phân kinh tế tạo thành nên tảng và đóng 
vai trỏ chủ đạo của nên kinh tế đất nước. Trong 
"Báo cáo về dự thảo Hiến pháp sửa đổi tại kỳ 
họp thứ 11 Quốc hội khóa I nước Việt Nam 
dân chủ cộng hỏa tháng 12-1959", Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh nói : "Kinh tế quốc doanh là hình 
thức sở hữu của toàn dân, nó lãnh đạo nên kinh 
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tế quốc dân và Nhà nước phải đảm bảo cho nó 
phát triển ưu tiên"), 

Chỉ có điều là, ngày nay chúng ta không 
quay trở lại chế độ bao cấp tràn lan như trước 
đây, bởi nó vừa làm yếu kinh tế quốc doanh, 
vừa có hại cho cả nên kinh tế, mà trong trường 
hợp thật cân thiết, chúng ta ưu đãi kinh tế quốc 
doanh có điều kiện và có thời hạn để sớm làm 
cho nó đứng vững trên đôi chân của mình, 
xứng đáng là trụ cột của nên kinh tế. 

Một số người khác cho rằng, không nên 
phân chia nên kinh tế theo tiêu chí quan hệ sản 
xuất mà lâu nay vẫn làm, như kinh tế nhà 
nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể và tiểu chủ, 
kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo họ, 
cách phân chia đó dẫn đến việc phân biệt đối 
xử giữa các thành phân kinh tế trong và ngoài 
nhà nước, không có lợi cho việc phát huy tiêm 
năng của các thành phân kinh tế khác. Thay vì 
phân chia theo tiêu chí quan hệ sản xuất, nên 
phân chia nên kinh tế theo tiêu chí doanh 
nghiệp nhỏ, vừa và lớn. Họ cho rằng, chỉ bằng 
cách xóa bỏ mọi dấu hiệu quan hệ xã hội của 
sản xuất thì mới có sự bình đẳng giữa các 
thành phân kinh tế (!). 

Xin nhắc lại rằng, cách phân chia nên kinh 
tê theo tiêu chí quan hệ sản xuất không phải là 
mới. V.I. Lê-nin đã áp dụng cách phân chia đó 
từ năm 1921, trong tác phẩm "Bàn về thuế 
lương thực". Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ 
năm 1959, đã cho rằng, nên kinh tế nước ta có 
các loại sở hữu sau : 

- Sở hữu nhà nước, tức là sở hữu của toàn 
dân. 

- Sở hữu của hợp tác xã, tức là sở hữu tập 
thể của nhân dân lao động. 


(1) Hỗ Chí Minh : Toản (áp, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t9, tr 588 
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- Sở hữu của người lao động riêng lẻ. 

- Một ít tư liệu sản xuất thuộc sở hữu của 
nhà tư bản(?), 

Theo chúng tôi, khi phân chia nên kinh tế, 
không nên gò ép nó vào một cách thức nào đó, 
mà có nhiêu cách phân chia, xuất phát từ mục 
đích, ý đỗ của người nghiên cứu. 

Nếu muốn biết tương quan giữa các thành 
phân kinh tế thì phải phân chia chúng theo tiêu 
chí quan hệ sản xuất. Nếu muốn biết quy mô 
của các doanh nghiệp thì phải phân chia chúng 
theo tiêu chí doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn. Và, 
để phù hợp với những mục đích nghiên cứu 
khác, cũng có thể phân chia chúng theo trình 
độ công nghệ, theo khu vực địa lý, theo ngành 
nghê, lĩnh vực kinh tế, v.v.. Rõ ràng, cách phân 
chia này không loại trừ cách phân chia kia. 
Mỗi cách phân chia có nhiệm vụ tìm hiểu một 
mặt của vần để và chúng thường bổ sung cho 
nhau. Cho nên, cuộc tranh luận về phân chia 
nên kinh tế theo cách nào, theo quan hệ sản 
xuất hay theo quy mô doanh nghiệp, là vô 
nghĩa. 

Như vậy, lập luận phân chia nên kinh tế 
theo quan hệ sản xuất sẽ dẫn đến việc phân 
biệt đối xử giữa các thành phân kinh tế trong 
và ngoài nhà nước là hoàn toàn không đúng. 
Nếu có sự phân biệt đó thì nguyên nhân không 
phải ở sự phân chia. Cân thây rằng, lãnh đạo 
và quản lý một nên kinh tế mà không biết 
tương quan giữa các thành phần kinh tế thì 
thiêu hắn một kênh thông tin quan trọng. 
Chúng ta cần biết được điều đó để điều chỉnh 
cơ câu giữa các thành phân kinh tế cho phù 
hợp với đường lỗi, chủ trương của chúng ta, 
không để cho các thành phân kinh tế phát triển 
tự phát hoặc phát triển một cách vô căn cứ, dủ 
đó là kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể hay kinh 
tế tư nhân. Nếu tỷ trọng kinh tế nhà nước trong 
nên kinh tế quốc dân quá cao nhưng hiệu quả 
kinh tế kém, hoặc ngược lại, kinh tế tư nhân có 
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tiêm năng lớn nhưng chưa được phát huy, tỷ 
trọng trong nên kinh tế quốc dân quá thấp, thì 
cũng cân phải điêu chỉnh bằng chính sách, giải 
pháp phù hợp. 

Có một số người còn đi xa hơn, theo hướng 
hoàn toàn phủ định quan hệ sản xuất. Họ cho 
rằng, trong nên kinh tế tri thức, với những nhà 
máy tự động hóa, những rô-bốt chấp hành vô 
điều kiện sự điều hành của con người - đẳng 
cấp trí tuệ lãnh đạo xã hội và quá trình sản 
xuất, quan hệ sản xuất ở đây chỉ có thể là quan 
hệ giữa con người và máy móc. Luận điểm này 
sai vÌ xem xét quan hệ giữa con người và máy 
móc chỉ thuân túy về mặt kỹ thuật và giới hạn 
trong một nhà máy. Hơn nữa, luận điểm này 
sai vì quan hệ sản xuất không phải là quan hệ 
trực tiếp giữa người và vật, mà là quan hệ giữa 
người và người với vật. Vì vậy, dù trong hình 
thái kinh tế - xã hội nào thì quan hệ sản xuất 
vẫn tôn tại một cách khách quan, dù nên sản 
xuất nằm ở trình độ kỹ thuật nào. 

Thực tiễn gần 17 năm đổi mới đất nước, kể 
từ Đại hội lần thứ VI của Đảng đến nay, đã 
chứng minh một cách thuyết phục rằng, quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa vừa là phương 
tiên, vừa là mục tiêu của nên sản xuất xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ta ngày càng kết hợp hài hòa 
hai mặt đó với nhau để phát triển kinh tế mà 
mới nhìn bê ngoài thì hình như chúng đối lập 
nhau, không dung hợp và loại bỏ nhau. Làm 
được như vậy cũng có nghĩa là chúng ta vừa 
phát triển kinh tế, vừa bảo đảm được định 
hướng chính trị trong kinh tế. Thực tiễn vừa 
qua càng củng cô niêm tin của chúng ta vào 
việc kiên định thực hiện quan điểm : quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa không chỉ là phương 
tiện mà còn là mục tiêu của nên sản xuất trong 
chế độ chúng ta. L] 


(2) Xem Hỗ Chí Minh : Sđđ, tr 588 
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CHỨC HũNG Xñ HÔI Cửa VĂN t1GHê 
Vũ TñañCI tIỆf3 Xâ HỘI Cửa 
VĂN HGHÊ SĨ Xi HỘI CHỦ f1GHïn 


Ó hai vấn đề lớn mà hội nghị nào bàn 
về văn học nghệ thuật cũng đặt lên 
hàng đầu : 

1- Sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư 
tưởng và nghệ thuật cao có tác dụng sâu sắc 
giáo dục con người mới. 

2- Đẩy mạnh công tác lý luận phê bình, 
xem đó là đỏn bẩy cho sự nghiệp sáng tạo văn 
học nghệ thuật. 

Và tình hình bao giờ cũng được kết luận là 
còn quá Ít tác phẩm hay, công tác lý luận phê 
bình kém. | 

Thực trạng quả thật có như thể, nhưng 
trên một số mặt nào đó thì không hoàn toàn 
như thế. Hai mươi tám năm qua, kể từ ngày 
30-4-1975, văn nghệ nước ta có những bước 
phát triển mới, chỉ có một vẫn đề đáng chú ý 
là gần như không có những đột phá trong sự 
phát triển trong lúc cuộc sống rất sôi động, xã 
hội đầy mâu thuẫn đan xen đòi hỏi được soi 
sáng, giải quyết. 

Tôi nói "gân như" có nghĩa đã có lúc đã có 
những hiện tượng đột phá, nhưng từ phía lãnh 
đạo, hay nói rộng ra trên mặt trận lý luận, phê 
bình không có hoạt động tương ứng, ủng hộ 
cho sự đột phá đúng hướng của văn học, nghệ 
thuật gắn bó với xã hội. Tôi nhớ, trước Đại 
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hội lần thứ VI của Đảng đầu những năm 80 đã 
có Mua lá rụng trong vườn của Ma Văn 
Kháng, Đứng trước biển, Cù lao Tràm của 
Nguyễn Mạnh Tuấn, Khách ở quê ra và một 
số truyện ngắn khác của Nguyễn Minh Châu, 
có phim điện ảnh Hy vong cuối cùng của Trần 
Hoàng Bích và Trần Phương, Bao giờ cho đến 
tháng Mười của Đặng Nhật Minh, sân khẩu 
có Tôi và Chúng (a và một loạt vở khác của 
Lưu Quang Vũ, Nhán danh công lý của 
Võ Khắc Nghiêm và Doãn Hoàng Giang, v.v.. 
Sự đột phá đang được nhen nhóm thì ngay sau 
Đại hội VI bị một khuynh hướng khác mà tôi 
tạm gọi là cơ hội chủ nghĩa nhân danh "đổi 
mới" làm rỗi tình hình, cho đổi mới là phủ 
định hoàn toàn quá khứ. Tuyệt đôi hóa cái 
"tôi", đề cao bản năng, xem nhẹ thậm chí xóa 
bỏ chức năng giáo dục của văn nghệ. Một số 
tác phẩm theo khuynh hướng ấy đều được 
tung hô lên thành "hiện tượng”, thành "sự 
kiện". Một cuộc đấu tranh diễn ra, nhưng 
không triệt để, thỏa hiệp, làm cho trắng đen 
lẫn lộn, tình hình kéo dài cho đến hôm nay 
vẫn còn chưa hết lùng nhùng. Những quan 
điểm sai trái đánh giá văn nghệ cách mạng và 
kháng chiến vẫn có mặt trên một số báo chí, 
thậm chí in thành sách do nhà xuất bản nhà 
nước ấn hành. 
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Có "đổi mới" và "đổi mới". Đổi mới bắt 
đầu từ đâu và nhằm đi đến đâu, tư tưởng, 
chính trị của vần để đổi mới trong văn học, 
nghệ thuật là sự phân biệt đó. Khuynh hướng 
"đổi mới" cơ hội chủ nghĩa được các thể lực 
thù địch với chủ nghĩa xã hội bên ngoài ủng 
hộ. Chúng ủng hộ thiết thực bằng cho giải 
thưởng, xuất bản và mời đi thăm, trao đổi, hy 
vọng tạo được lực lượng đôi kháng ngay trong 
sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Kết quả 
của sự đấu tranh thiếu triệt để, việc quản lý 
nhiều sơ hở là ta dân dân mắt quân chúng. 
Quân chúng chơ vơ và tự họ đi tìm nguồn 
thỏa mãn nhu câu hưởng thụ nghệ thuật của 
họ, đặc biệt quân chúng thanh niên, tầng 
lớp thị dân mới chạy theo các thứ giật gân, và 
rơi vào quỹ đạo "văn hóa đại chúng” của 
phương Tây. 

Trong ba khâu nghệ thuật (sáng tác, phổ 
biến, công chúng), ta ít bàn đến công chúng 
(public) là khâu quyết định cuối cùng. Cân 
quan tâm hơn đến vấn đề sống còn của nghệ 
thuật là xây dựng cho được một quân chúng 
đông đảo thưởng thức nghệ thuật lành mạnh. 
Phục vụ đối tượng, đồng thời thưởng thức 
nghệ thuật lành mạnh. Phục vụ đối tượng, 
đồng thời chúng ta cũng phải tạo ra đối tượng 
của chúng ta. Muốn vậy phải có tác phẩm 
có giá trị cao đáp ứng được yêu cầu của nhân 
dân. 

Để có những tác phẩm có giá trị về mặt 
sáng tác cũng như lý luận phê bình, trong tỉnh 
hình hiện nay, nên nắm lại đường lối văn 
hóa - văn nghệ của Đảng, trước hết để cao 
chức năng xã hội của văn nghệ và trách 
nhiêm xã hôi của người văn nghệ sĩ xã hồi 
chủ nghĩa. 

Mặt mạnh của văn nghệ xã hội chủ nghĩa - 
nói cách khác : Văn nghệ mác-xít - là phân 
tích xã hội, phát hiện, vạch rõ các mâu thuẫn 
xã hội, dự báo con đường tiến lên của xã hội, 
góp phân cải tạo xã hội theo chuẩn mực của 
chủ nghĩa xã hội. Tính chất nhân văn cao cả 
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của văn học, nghệ thuật theo quan niệm của 
C. Mác chính ở chỗ đó, tính chất nhân loại 
của văn học nghệ thuật cũng chính là chỗ đó. 
Theo C. Mác, giữa tính đảng, tính giai cấp, 
tính dân tộc, tính nhân loại có sự khác biệt, 
nhưng về cốt lõi các tính ấy là nhất trí vì mục 
tiêu đấu tranh cho phẩm giá của con người, 
tắt cả vì con người. 

Nói đến đường lối văn nghệ của Đảng, nói 
đến văn nghệ đưới sự lãnh đạo của Đảng theo 
quan điểm truyền thống phải nói đến tính 
đảng vô sản, nói đến thế giới quan mác xít, 
nói đến chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. 
Những năm gân đây, những khái niệm ấy gần 
như bị lãng quên, bị coi là lỗi thời. Vẫn để 
đặt ra là những khái niệm ấy còn giá trị nữa 
không. Trong lúc xu thế toàn câu hóa đang 
diễn ra như vũ bão, cùng với nó là cuộc đầu 
tranh vừa phức tạp vừa ác liệt trên mọi 
phương diện chính trị, kinh tế, tư tưởng - văn 
hóa, quân sự giữa các thế lực giai cấp, dân 
tộc, tôn giáo chứng minh cách nhìn thế giới 
của C.Mác, VI. Lê-nin là đúng đắn mà nhiêu 
nhà nghiên cứu Mác học ngày nay của giai 
cấp tư sản phải công nhận, thì chính những 
người trước đây tự cho mình là mác xít lại 
quay lưng lại với chủ nghĩa Mác, hạ thập chức 
năng xã hội của văn học, nghệ thuật, hoặc sử 
dụng nó đánh lại sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản, phủ định, xuyên tạc, những thành tựu mà 
Đảng và cả một đội ngũ văn nghệ sĩ đầy tâm 
huyết và tài năng đưa lại cho sự phát triển văn 
học nghệ thuật Việt Nam. 

Họ đã nói gì về văn học nước ta giai đoạn 
1945 - 1975 và còn lải nhải cho đến hôm 
nay ? Họ nói : - Đó là khúc gãy làm gián đoạn 
tiền trình hiện đại hóa văn học dân tộc đã dây 
lên từ đầu thể kỷ, nhất là từ 1930 - 1945, mãi 
tới 1986 mới được nối lại ; - Giai đoạn cả 
nước hy sinh các lợi ích của nghệ thuật cho 
nhiệm vụ chính trị thuần túy ; - Giai đoạn văn 
học chính trị đơn nghĩa, không phải là nghệ 
thuật đích thực đa nghĩa ; - Văn học ghi chép 


Số 25 (thắng 9 năm 2003) 


((giiên eứu - rao đổi 


người thật việc thật ; - Văn học che đậy sự 
thật ; - Văn học sử thi cổ lỗ, v.v.. Họ nói 
"Chiến tranh đòi hỏi chủ nghĩa anh hùng... 
Nhưng anh hủng cũng là phi thường. Con 
người ta không thể sông mãi với cái phi 
thưởng. Chính cái bình thường mới là vĩ 
đại...". Họ lây cái gọi là "đời thưởng" để 
chống lại cái "anh hùng", v.v.. 

Chúng ta thử tưởng tượng một nước Việt 
Nam mới trên con đường công nghiệp hóa; 
hiện đại hóa mà không kế thừa chủ nghĩa anh 
hùng thời chiến tranh, không tạo cho được 
một chủ nghĩa anh hùng mới trong xây dựng 
sẽ đi đến đâu. Chúng ta hãy tưởng tượng một 
nên văn nghệ dân tộc Việt Nam bị tước bỏ 
giai đoạn 1945-1975 sẽ là một nên văn học 
quẻ quặt như thế nào. Thâm tâm của một số 
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người có quan niệm như thề nên mục tiêu của 


họ nhằm vào không phải chỉ có văn học và 
nghệ thuật, mà toàn bộ hai cuộc kháng chiến 
của dân tộc Việt Nam. Họ mưu toan cùng với 
các thế lực thủ địch từ bôi nhọ đi đến xóa bỏ 
niềm tự hào của dân tộc, đồng thời là niềm tự 
hào của nhân loại tiến bộ trong thế kỷ XX về 


hai cuộc chiến tranh thần thánh của Việt Nam . 


chống thực dân Pháp và chống đề quốc Mỹ. 
Văn nghệ là hình thái đặc biệt của ý thức 
xã hội. Văn nghệ đời thường và văn nghệ anh 
hùng là hai mặt của cuộc sống phải được thể 
hiện phong phú, đa dạng, có những tác phẩm 
hay như Đảng và quân chúng mong đợi. Tôi 
cho rằng, một trong những nguyên nhân gốc 
của sự thiếu những tác phẩm có tâm cỡ là do 
lực lượng cốt cán của văn nghệ ta không bám 
chắc những vấn đề lớn của xã hội, về phía 
lãnh đạo thiếu sự mạnh dạn khuyến khích văn 
nghệ sĩ dám xông xáo vào những vấn đề nóng 
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hồi của cuộc sông, người văn nghệ sĩ còn . 


thiếu tự tin, do đó phê phán các hiện tượng 
tiêu cực không đến tận cùng cũng như ca ngợi 
chủ nghĩa anh hùng của nhân dân chưa đến 
đỉnh. Phê phán không đi đến tận củng, ca 
ngợi không lên tới đỉnh thì không thể có đỉnh 
trong tác phẩm. 
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Trong Thông báo Hội nghị lần thứ bảy 
(lần 2) của Trung ương Đảng, khóa IX, vừa 
qua, về phân phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc có nêu lên hàng đầu một nhận 
định : "... Mỗi quan hệ giữa Đảng, Nhà nước 
và nhân dân tuy đã được chăm lo củng cô 
phát triển, nhưng chưa thật bền chặt và đang 
đứng trước thách thức mới ; lòng tin vào 
Đảng, Nhà nước và chế độ của một bộ phận 
nhân dân chưa vững chắc, có phân vì đời sống 
khó khăn, vì bất bình trước những bất công xã 
hội, trước tỉnh hình tham nhũng, quan liêu, 
lãng phí còn khá phổ biến và nghiêm trọng, 
kỷ cương, pháp luật nhiêu lúc, nhiêu nơi bị 
buông lỏng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp, 
trật tự an toàn xã hội còn phức tạp. Các vụ 
kiện đông người vẫn còn nhiều, có lúc, có nơi 
gay gắt ; hệ thống chính trị ở cơ sở còn yếu - 
kém về nhiều mặt. Những hạn chế, yêu kém 
trên do nhiêu nguyên nhân : Đảng chưa phân 
tích và dự báo đây đủ những biên đổi trong cơ 
câu giai cấp - xã hội và những mâu thuẫn nảy 
sinh trong nội bộ nhân dân...” (Tôi nhân 
mạnh). 

Tôi cho đây là nguyên nhân sâu xa, một 
vẫn đề rất quan trọng liên quan trực tiếp đến 
vai trỏ của văn học nghệ thuật trong tình hình 
hiện nay đóng góp vào sự nghiệp xây dựng 
đất nước theo các mục tiêu của Đại hội IX của 
Đảng. Văn nghệ theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa phải làm sáng tỏ những biến đổi trong 
cơ cầu giai cấp, các tầng lớp trong xã hội, 
phát hiện những nhân vật mới của thời đại 
mới. Không vì những sai lâm nghiêm trọng 
trong việc áp dụng thuyết "đầu tranh giai cấp" 
trước đây mà xa rời quan điểm giai cấp, trái 
lại, người văn nghệ sĩ cách mạng phải có một 
cách nhìn mới, sâu sắc bắt nguồn từ thực tiễn 
nước ta mà đi sâu phản ánh những chuyển 
biến xã hội nước ta từ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đưa lại và thực thi chiến 
lược phát huy nội lực đại đoàn kết toàn dân 
của Đảng. 
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Đôi với người mác-xít, phê bình văn học 
đồng thời cũng là phê bình cuộc đời ; văn học 
là sự phản chiều có chủ định cuộc đời muôn 
màu muôn vẻ, các quan hệ rối rắm và phức 
tạp giữa con người trong xã hội. Người phê 
bình văn học phải gắn bó với cuộc sống rất 
lâu, rất đậm mới làm được vai trò hướng dẫn 
dư luận, thúc đẩy sáng tạo, góp phần cải tạo 
cuộc sống theo lý tưởng xã hội chủ nghĩa. 
Trong việc hiểu biết cuộc sống, hiểu biết con 
người, giữa người sáng tác và ngưởi phê bình 
yêu cầu là như nhau. Hàng chục năm nay, trên 
văn đàn, sự tranh luận về học thuật không ít, 
nhưng thiểu vắng những cuộc tranh luận 
chung quanh cuộc sống với văn học. Tôi có 
cảm giác một số không ít trong chúng ta cho 
rằng đó là phê bình xã hội học phục vụ nhiệm 
vụ chính trị hơn là công việc của bản thân 
văn học. Người ta đề cao văn học tự thân, cho 
việc gắn bó văn học với cuộc sống là buộc 
mình vào chính trị, làm tầm thưởng hóa văn 
học. Tôi không phản đối việc chia ra phê bình 
xã hội học và phê bình cảm thụ, mỗi phong 
cách có những nét riêng, nhưng tôi cho rằng 
tách phê bình văn học ra khỏi hiện thực cuộc 
sống là sai lầm, đưa phê bình văn học vào 
ngõ cụt, xa rời quan điểm của Hỗ Chí Minh 
và của Đảng ta : "Văn hóa nghệ thuật cũng là 
một mặt trận", "văn hóa, nghệ thuật phải ở 
trong kinh tế và chính trị", "ngòi bút cũng là 
những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò 
chính trừ tà...". 

Chúng ta tránh rơi vào khuynh hướng xã 
hội học tâm thường, cứng nhắc, phi mác-xít 
trong phê bình văn học, nhưng phải nắm 
vững mục tiêu đấu tranh xã hội của văn học. 
Văn học thời đại nào cũng vậy, phải thể hiện 
chức năng cao cả của nó là đâu tranh cho sự 
hoàn thiện, hoàn mỹ của con người. Hơn lúc 
nào hét, phê bình văn học phải nêu cao chức 
năng xã hội của văn học và trách nhiệm xã 
hội của văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa. Ì 
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THỰC HIEN TOI... 
(Tiếp theo trang 18) 
như Bác Hồ đã chỉ rõ : "Tư pháp là cơ quan 
trọng yếu của chính quyền, cho nên phải tỉnh 
thần đoàn kết hợp tác chặt chẽ...". Có vậy, mới 
tạo ra được sức mạnh tổng hợp trong đánh ân. 

Vấn đê thứ tư, trong quá trình cải cách hoạt 
động của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và 
thi hành án, cần phải hướng tới phê phán nghiêm 
khắc các khuynh hướng lệch lạc thường gặp 
như : 

- Khuynh hướng "thà oan hơn lọt” hoặc "thà 
lọt hơn oan". Điều này cho thấy rằng, để oan 
một người vô tội hoặc để lọt một kẻ phạm tội 
đều là sai lầm nghiêm trọng về quan điểm, 
đường lối chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp 
luật của nhà nước. 

- Khuynh hướng "trọng cung hơn trọng 
chứng”, coi trọng lời cung khai của bị can, bị 
cáo, bị án, coi đó là "chứng cứ vua, chứng cứ 
chúa tế", dẫn đến bức cung, nhục hình, bắt bừa, 
bắt ấu ; chưa thấy răng lời cung khai của bị can, 
bị cáo, bị á ân tuy quan trọng, cân thiết nhưng mới 
chỉ là nguôn của chứng cứ. Muốn biến lời cung 
khai đó thành chứng cứ, phải qua quá trình thầm 
tra, xác minh, đánh giá, khẳng định đúng. sự thật 
và sự thật phải được củng cố vững chắc theo 
đúng thủ tục tố tụng. 

- Khuynh hướng "đánh án nửa vời", ngại khó 
khăn, gian khổ : do sợ trù dập, thiếu kiên quyết 
trong tấn công bọn phạm tội, nhất là bọn phạm 
tội có chức, có quyền, lắm tiền, nhiều của. Do 
đành không triệt để, nên một số vụ án đưa ra tòa 
xét xử chưa được sự đồng tình của quần chúng. 

Tuân thủ nghiêm túc lời Bác dạy, quán triệt 
sâu sắc Nghị quyết 08/NQ-TƯ của Bộ Chính trị, 
các cơ quan tư pháp, nhất là các cơ quan điều tra, 
truy tố, xét xử và thi hành án cần phối hợp đồng 
bộ, chặt chế hơn nữa, đưa sự nghiệp cai cách tư 
pháp vươn lên tầm cao mới, phục vụ đắc lực 
công cuộc đôi mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và bão vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. CÌ 
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CUỘC CÁCH MANG HUY ĐỘNG CAO NHẬT 
NÓI LỰC DÂN TỘC 


1 - Từ một phát kiến mác-xít thiên tài 

Cách mạng thông thường được hiểu là cuộc 
vùng dậy của những "nô lệ thế gian", của "những 
ai cực khổ bần hàn" như lời ca cách mạng 
("Quốc tế ca") đã từng thôi thúc biết bao nhiêu 
người lao động trên toàn thế giới vùng lên mong 
thay đổi thân phận của mình. Cuộc cách mạng ấy 
hướng tới viễn cảnh về một xã hội tốt đẹp rát gần 
với một "thế giới đại đồng" vốn có trong tâm 
thức của các dân tộc phương Đông. Ở nước ta, 
nhà áI quốc Phan Bội Châu từng thốt lên trong 
niêm phân khích nông nàn : “Giữa lúc khói độc 
mây mù, thình lình có một "gọn gió xuân thối 
tới ! Giữa khi trời khuya đất ngủ, thình lình có 
một ảnh thải đương mọc ra. Ngon gió xuân ấy, 
ánh thái dương ây chính là chủ nghĩa xã hội 
váy : li 

Trong hơn hai thập kỷ tôn tại (1919- 1943), 
Quốc tế Công sản, bộ tham mưu của cách mạng 
vô sản thế giới đã nỗ lực không mệt mỏi để xây 
dựng một cương lĩnh và làm dây lên những cao 
trào cách mạng của những người nghèo khổ trên 
khắp hành tinh. Công xã Quảng Châu ở Trung 
Quốc (1925), Xô-viết Nghệ-Tĩnh ở Việt Nam 
(1930-1931)... là những ngọn triều của cao trào 
đó. Nó đã dâng lên đỉnh cao của dũng khí "xông 
lên tận trời" để đạp bằng bất công của chế độ 
đương thời, nhưng rồi nó cũng bị nhắn sâu trong 
bể máu thất bại trước vũ lực của kẻ thù... 

Chính trong lòng của cao trào cách mạng ấy, 
có một người cộng sản đang tìm tòi con đường 
thắng lợi cho các dân tộc nhược tiểu làm sao 
thoát khỏi ách áp bức của chế độ thực dân trước 
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DƯƠNG TRUNG QUỐC” 


khi vươn tới một mục tiêu cao hơn nên độc lập 
của dân tộc mình. Đó là Nguyễn Ái Quốc, người 
khởi đầu sự nghiệp. đã hướng lòng yêu nước của 
mình vào lý tưởng "Tự do - Bình đẳng - Bác ái" 
để rồi tìm đến ánh sáng của Luận Cương thuộc 
địa của Lê-nin. Năm 1924, người cộng sản mới 
4 tuổi Đăng Ấy, trong một luận văn mang đầu đề 
rât khiêm tốn "Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và 
Nam Kỳ" đã có một phát kiến mác xít vượt trên 
cách suy nghĩ của những người củng thời. Phân 
tích thực tiễn xã hội Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc 
vạch rõ : "Cuộc đầu tranh giai cấp không diễn ra 
như ở phương Tây... Nếu nông dân chỉ sông bằng 
cái tối thiểu cân thiết thì đời sống của địa chủ 
cũng chẳng có gì là xa hoa..., đầu tranh giai cấp 
không quyết liệt"), Tác giả luận văn còn xác 
định một thái độ khoa học và cách mạng đối với 
một học thuyết cách mạng khoa học : "Dù sao 
cũng không thể cắm bổ sung cơ sở lịch sử của 
chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó 
những tư liệu mà Mác ở thời của mình không thể 
có được. Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở 
lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học 
phương Đông... "C), 

Từ hệ thông quan điểm đó, Nguyễn Ái Quốc 
bổ sung vào lý luận cách mạng khái niệm về 
"chủ nghĩa dân tộc” đã được nâng lên thành 
"động lực lớn nhất", "động lực vĩ đại và 


* Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam 

(1) Hỗ Chí Minh : 7oản ráp, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995 t],tr264 - 

(2) Hỗ Chí Minh : Sđđ, tr 465 
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và sự thắng lợi của "chủ nghĩa dân 
ộc" ây đến lúc nảo đó, củng VỚI SỰ phát triển của 
cách mạng thể giới sẽ biện thành “chử nghĩa 
quốc tê"... Nguyễn Ái Quốc đã tiên đoán hình 
thái của khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương 
muốn thắng lợi thì trước hết, "phải có tính chất 
một cuộc khởi nghĩa quần chúng chứ không phải 
một cuộc nổi loạn. Cuộc khởi nghĩa phải được 
chuẩn bị trong quần chúng, nổ ra trong thành 
phó, theo kiểu cách mạng ở châu Âu, chứ ' không 
phải nổ ra đột ngột ở biên giới Trung Quốc theo 
phương pháp của những nhà cách mạng trước 
đây"), 

Hai thập kỷ sau đó, phát kiến mác-xít của 
Nguyễn Ái Quốc đã trở thành hiện thực bởi 
nguồn động lực vĩ đại của chủ nghĩa dân tộc 
được thể hiện trong khối đại đoàn kết toàn dân. 
Và Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã diễn ra 
đúng như lời tiên đoán thiên tài của Nguyễn Ái 
Quốc, lúc này đã là người lãnh đạo tôi cao và 
trực tiếp của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 
Việt Nam. 

2 - Đền một thực tiễn cách mạng sông động 

Cho đến trước khi Chiến tranh thể giới lần 
thứ H „bùng nổ ,Ø- 1232), mối quan hệ duy nhất 
Nguyễn Ái Quốc thiết lập được với phong trào ở 
trong nước là những bài báo nhỏ đăng trên một 
vài tờ báo công khai bằng tiếng Pháp của Đảng 
ở Hà Nội. Do vậy, không lây gì làm lạ khi chiến 
tranh bùng nổ, kẻ thù lập tức thẳng tay đàn áp 
mọi lực lượng chồng đối theo luật thời chiến, và 
sự chuyển hướng của Đảng thể hiện trong 
Hội nghị Trung ương 6 (tháng 11-1939), vẫn 
chưa vượt được nhận thức của Luận CƯƠNg chính 
/r¡ 1930 khi phân tích thái độ các giai tâng xã hội 
trước những biến chuyển của thời cuộc : "Địa 
chủ thưởng thỏa hiệp với đề quốc và . phân động 
ra mặt. Tư bốn bản xử củng trung, tiểu địa chủ... 
năng lực phản đề rất yêu ớt, dễ ngả nghiêng. Tiểu 
tư sản thành thị đứng giữa tư bản và vô sản nên 
không chắc chăn... Mặt trận phản đề được thành 
lập thay cho Mặt trận dân chủ" và "lực lượng 
chính của cách mang là công nông, dưới quyên 
chỉ huy của giai câp vô sản"), 


Mặc dâu đã có sự chuyển hướng chỉ đạo 
chiên lược, coI trọng hơn mục tiêu giành độc lập 


duy nhất”. 


tộc" 
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dân tộc nhưng việc xây dựng nên tảng cho một 
mặt trận đoàn kết rộng rãi toàn dân tộc vẫn chưa 
đủ điều kiện, đặc biệt là ở các trung tâm đô thị 
cũng là những đầu não chính trị của chế độ thuộc 
địa. 

Chính sách tăng cường đàn áp của chính 
quyên thực dân sau khi chiến tranh bùng nổ đã 
làm tổ chức đầu não của Đảng bị tổn thất nặng 
nẻ, đã vừa làm tăng thêm lòng căm thủ của quân 
chúng và sự nôn nóng của những người lãnh đạo, 
dẫn đến những cuộc bạo động vũ trang trong 
điều kiện toàn cục chưa được chuẩn bị đây đủ và 
thời cơ chưa chín muỗi. Nam Kỳ khởi nghĩa 
bùng nổ (ngày 23-11-1940) đúng một năm sau 
Hội nghị Trung ương lần thứ VI nhưng lại sau 
Hội nghị Trung ương lần thứ VII không đầy nửa 
tháng (ngày 9-11-1940) nên không kịp nhận 
được chỉ thị hoãn khởi nghĩa chờ thời cơ. Thời 
cơ ấy được thể hiện một phân quan trọng trong 
chủ trương xây dựng một "Mặt trận Dân tộc 
phản đề là sự liên minh giữa các lực lượng cách 
mạng phản đề, không phân biệt giai cấp, đảng 
phái, dân tộc, tôn giáo..."Õ). Cũng vì thế, khởi 
nghĩa Nam Kỳ phần nào cũng như Xô-viết 
Nghệ - Tĩnh 10 năm trước đã biểu dương được 
lực lượng và ý chí cách mạng của quân chúng 
công nông nhưng đổi lây một sự tổn thất to lớn 
đối với lực lượng cách mạng. 


Đúng vào thời điểm, các tổ chức đảng ở Nam 
Kỳ đang tìm cách khắc phục những đổ vỡ của 
mình và một Ban Chấp hành Trung ương lâm 
thời của Đảng được thành lập ở ngoài Bắc và vừa 
triệu tập Hội nghị Trung ương 7 thì Nguyễn Ái 
Quốc về nước. Người đặt chân lên Pác Bó, 
địa đầu Cao Bằng của Tổ quốc Việt Nam, ngày 
28-1-1941. Một căn cứ địa được thành lập 
(Cao Bằng), một lực lượng vũ trang được ra đời 
(Trung đội Cứu quốc quân I)... Nhưng quan 
trọng hơn hết là một cương lĩnh mới và một tổ 


(3) Hỗ Chí Minh : Sđđ, tr 469 

(4) Văn kiện Đảng Toàn táp. Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1994, t3, tr 41-42 

(5) Văn kiên đã dân, t 3, tr 162 
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chức mới : Việt Minh được hình thành gắn với 
Hội nghị Trung ương § (tháng 5-] 94] ). 

Ngày nay, chỉ cần đọc lại bản Tuyên ngôn của 
Mặt trận Việt Minh cũng có thể thấy được một 
bước chuyển rất dài và căn bản về nhận thức so 
với những gì trước đó. 

"Một dân tộc có trên bốn ngàn năm lịch sử... 
một dân tộc đã đẻ ra những vị anh hủng cứu 
quốc như Trưng Trắc, Triệu Âu, Ngô Quyên, 
Ly Thường Kiệt, Trân Hưng Đạo, Lê Lợi, 
Quang Trung... quyết không chịu làm trâu ngựa 
cho quân đế quốc da trắng hay da vàng "46), 

Và lời tuyên ngôn này hướng sự kêu gọi tới 
mọi tâng lớp “công, nông, thương, bình, phủ hảo 
yêu nước, phụ lão thương nòi”. 

"Việt Minh chú trọng liên hiệp hết thảy Kí 
giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giảu 
nghèo, già trẻ, trai gái, không phân biệt tôn giáo 
và xu hướng chính trị, đăng củng nhau mưu cuộc 
dân tộc giải phóng và sinh tôn... Coi quyên lợi 
dân tộc cao hơn hệt thấy, Việt Minh sẵn sàng g1ơ 
tay đón tiếp nhữfỳ cá nhân hay đoàn thể, không 
cứ theo chủ nghĩa quốc tế hay quốc gia miễn 
thành thực muôn đánh đuổi Nhật - Pháp để dựng 
lên một nước Việt Nam tư do và độc lập. 


Đáp lại lời thiết tha kêu gọi của Việt Minh, 
đồng bào hãy dũng cảm tiền lên. - Người có tiền 
giúp tiên, kẻ có SỨC giúp sức, người có tài trí giúp 
tài trí. Ai nây đều góp một phân v vào công CUỘC 
Cứu nước. 


Việc giải phóng của ta phải do ta làm lấy... 
Nước Việt Nam không thể mắt, giống Việt Nam 
không thể chết! Chúng ta hãy nhìn lại quá khứ vẻ 
vang của Tổ quốc mà tin ở tiền đồ rực rỡ của 
giống nòi"0),.. 

Hơn 60 năm trôi qua, giỜ đây được đọc 
lại những dòng chữ trên vẫn thấy nóng hổi 
tính thởi sự, nó vừa nhất quán với những gì 
Nguyễn Ái Quốc đã phát kiến ra tử năm 1224, 
lại vừa thấy nó như một nguyên lý sinh tôn và 
phát triển của dân tộc Việt Nam hôm nay và mai 
sau. 


3 - Và một cuộc cách mang của toàn dần 


Những gì diễn ra trong mùa Thu năm 1945 
trên đất nước ta giống như một mùa thu hoạch 
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sau những năm tháng lao động cân củ mà hạt 
giỗng gieo mâm đầu tiên chính là những 
tư tưởng đúng đắn về con đường giải phóng 
dân tộc của Nguyễn Ái Quốc - Hỗ Chí Minh. 
Diễn biến 2 ây đã diễn ra như một. kịch bản được 
Nguyễn Ái Quốc hình dung từ trước : một cuộc 
khởi nghĩa quân chúng, được chuẩn bị trong 
quân chúng và nổ ra trong thành phố... đúng như 
luận văn đã viết từ năm 1924. 

Cương lĩnh của Mặt trận Việt Minh giống 
như một dân gió đánh thức, thôi thúc và quy tụ 
những tiêm năng sức mạnh dân tộc tạo thành 
một cơn lốc cách mạng. Chỉ trong 4 năm ngắn 
ngủi, từ một chiến khu Cao Bằng đã mở rộng 
thành Cao - Bắc - Lạng - Thái - Tuyên - Hà, rôi 
chiên khu Quang Trung (Hà - Ninh - Thanh), 
Trân Hưng Đạo (Quảng Ninh), v.v.. Từ một trung 
đội Cứu quốc quân Ị đến Du kích Ba Tơ, Đội 
Việt Nam \ Tuyên truyền Giải phóng quân TÔI sau 
này chuyển hóa cả Thanh niên Tiên tuyến ở miễn 
Trung đến Thanh niên Tiên phong ở Nam Bộ 
thành lực lượng cách mạng. Chỉ có chừng năm 
ngàn đẳng viên hòa trong cả một đội ngũ rộng 
khắp của Mặt trận Việt Minh thông qua các Hội 
Cứu quốc ở khắp nơi mà thành cả một sức mạnh 
"bao lực chính trị" đóng vai trò chủ yêu trong 
cuộc Tổng khởi nghĩa. Nhưng cao hơn hết và 
quan trong hơn cả là sự trưởng thành về bản lĩnh 
cách mang của cả một dân tộc, được soi sáng bởi 
một đường lối chính trị đúng đắn, và uy tín cách 
mạng của người đứng đầu. Hiện thực phong phú 
của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã chứng 
minh điều đó. 


Cuộc cách mạng không chỉ là sức mạnh ở 
thượng tầng. Trong khi cơ quan đầu não ở Trung 
ương, trên Khu Giải phóng 6 tỉnh thượng, du phía 
Bắc đang. khẩn trương tiền hành tất cả những 
bước chuẩn bị cân thiết để khẳng định nên độc 
lập dân tộc sau khi giành chính quyền từ tay. phát 
xít, thực dân và phong kiến bằng một thể chế 
chính trị hoàn chỉnh, thì lực lượng cách mạng 
trong cả nước cũng sắp sẵn đội ngũ, trong đó có 


(6) Văn kiên Đảng đã dân, tr 460 
(7) Văn kiên Đảng đã dẫn, t 7, tr 461- 462 
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một bộ phận những đảng viên vừa kịp thoát ra 
khỏi nhà tù để quốc sau khi Nhật đảo chính 
Pháp. Ở chiến khu Việt Bắc, Hồ Chí Minh khẩn 
trương chỉ đạo việc củng cô sức mạnh tổ chức 
của Đảng, phát triển Mặt trận, đẩy mạnh các 
hoạt động đối ngoại, vừa tranh thủ Đồng minh 
vừa ngăn chăn âm mưu Hoa quân nhập Việt, 


thống nhất lực lượng vũ trang (ngày 15-5-1945) 


và củng cô chính quyên cơ sở, thành lập Khu 
Giải phóng (ngày 4-6-1945) để đi tới thành lập 
ủy ban Khởi nghĩa ban hành Quân lệnh số 1 phát 
động khởi nghĩa (ngày 13-8-1945). Và đúng vào 
ngày Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh (ngày 
14-8-1945) thì cũng là lúc Hội nghị toàn quốc 
của Đảng họp tại Tân Trào (ngày 14 và 15-8), 
tiếp đó là Quốc dân Đại hội (ngày 16 và 17-8) để 
thành lập Uy ban Giải phóng dân tộc với chức 
năng tiên thân của bộ máy quyên lực Nhà nước 
hoàn chỉnh và ngay sau đó là lễ xuất quân của 
lực lượng vũ trang cách mạng tiền về đánh Nhật 
ở Thái Nguyên. 

Nhưng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở 
Việt Nam không chỉ là sức mạnh tràn ngập từ 
trên xuống mà cỏn là một sự thức tỉnh của toàn 
dân, sự thông nhất ý chí và hành động từ dưới 
lên. Ngày 14-8, Quảng Ngãi là tỉnh đầu tiên đã 
giành chính quyên... Ngày 17-8-1945, tại Hà 
Nội, việc phá một cuộc mít tính của Tổng hội 
công chức nhằm ủng hộ chính phủ Trần Trọng 
Kim đã trở thành tín hiệu cho thây sự chín muôi 
của thời cơ khiến Xứ ủy Bắc Kỳ cùng Đảng bộ 
Hà Nội không chở nhận được lệnh từ Trung ương 
đã kịp thời và khôn khéo huy động lực lượng 
quần chúng giành chính quyền. Cũng tương tư 
như vậy, ngay ở Sài Gòn, nơi đã từng mới trải 
qua những bài học máu lửa của cuộc khởi nghĩa 
Nam Kỹ cũng kịp thời hành động sau khi đã 
trung lập hóa cũng có nghĩa là vô hiệu hóa sự 
phân công của quân chiếm đóng phát xít Nhật, 
sử dụng cả đội ngũ tập hợp công khai là Thanh 
niên Tiên phong lẫn lực lượng nòng cốt để giành 
chính quyền ngày 25-8-1945. Đối với Sài Gòn, 
cuộc Tổng khởi nghĩa của Hà Nội là hiệu lệnh 
hành đông. Sự nhất quán trong nhận thức và 
nhất tế hành động để tạo nên một hình thái cách 
mạng thần kỳ chỉ trong vòng nửa tháng nếu tính 
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từ lúc phát xít Nhật đầu hàng, chỉ một tuân kể tử 
khi Hà Nội giành chính quyên (ngày 19-8), về 
căn bản cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công 
trên cả nước một cách mau lẹ và ít đổ máu nhất. 
Hơn thé, thành công của nó đã xác lập chủ quyên 
độc lập của một Nhà nước cách mạng Việt Nam 
gân như sát trong gang tác với sự có mặt của các 
phát xít Nhật. 

Đó cũng là cuộc cách mang chưa từng thấy so 
với những mẫu hình cách mạng đã từng có trước 
nó : máu rất ít đổ, không có một Ni-cô-lai đệ nhị 
như ở nước Nga hay Lu-i XVI như ở nước Pháp 
lên đoạn đầu đài mà lại có một ông vua Bảo Đại 
trước áp lực của cách mạng "vui lòng" thoái vị, 
tự cáo chung chế độ phong kiến ngàn đời rồi trở 
thành công dân Vĩnh Thuy. Ở cuộc cách mạng 
này, những người cộng sản lãnh đạo nhưng lại 
thiết lập chế độ dân chủ cộng hòa, tập hợp mọi 
tầng lớp xã hội tham gia vào bộ máy chính 
quyên, các trí thức, công chức, kể cả quan lại của 
chế độ cũ trở thành những thánh viên tham gia 
xây dưng chế độ mới. Từ chiến khu, Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh trở về Hà Nội, ngụ tại một gia đình 
giàu nhất trong một khu phố giàu nhất Thủ đô để 
viết Tuyên ngôn Độc lập (48 phố Hàng Ngang)... 
và chính "eác nhà giàu có" trong Tuân lễ Vàng đã 
góp một nguôn lực quan trong bằng chính tài sản 
của mình để bảo vệ và củng có chế độ cách 
mạng v.v.. Cách mang Tháng Tám năm 1945 
thực sự là bằng chứng lịch sử hùng hồn và thuyết 
phục về một sự huy động cao nhất nội lực dân 
tộc. Nó không chỉ giải thích những gì xảy ra 
trong mùa Thu năm 1945 mà còn là ngon nguồn 
cho những thắng lợi mà dân tộc Việt Nam đã 
giành được trong những cuộc kháng chiến chống 
mọi thế lực thực dân xâm lược của 30 năm tiếp 
theo. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cũng là 
hiện thực lịch sử tiêu biểu nhất của tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Bởi vì nó trung thành với nguyên 
lý chủ nghĩa dân tộc là động lực vĩ đại, động lực 
lớn nhất và duy nhất, cũng là chủ nghĩa yêu nước 
của dân tộc Việt Nam trong chiến tranh cách 
mạng cũng như trong công cuộc đổi mới hiện 
nay. 
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VỀ QUÁ ĐÔ LÊN 
CHỦ N€GHỈA XÃ HỘI 
B0 QUA CHẾ ĐÔ 
TƯ BẢN TRÔNG 
ĐIÊU KIÊN NGÀY NAY 


PHAM VĂN CHÚC 


HÔNG như dự kiến của C. Mác trong 
lŒ kỷ XIX về khả năng cách mạng vô 

sản sẽ nổ ra đông thời ở các nước tư bản 
phát triển, từ năm 1917 đến năm 1945 lần đầu 
tiên trên thê giới cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
công cuộc xây dưng chủ nghĩa xã hội mới chỉ 
được tiễn hành trước hết tại nước Nga, sau đó là 
Liên Xô, nơi vốn có chủ nghĩa tư bản đạt trình độ 
phát triển trung bình. Tuy nhiên, cần thấy là cho 
đến đầu thể kỷ XX nước Nga Sa hoàng đã là một 
đề chế đa quốc gia - đa dân tộc rộng lớn hùng 
mạnh trên trường quốc tế, một trong những 
CƯỜng quốc trên toàn đại lục Á - Âu. Ngoài ra, 
bên cạnh nên kinh tế tiểu nông còn phổ biến, thì 
tại đây cũng đã có cả cơ sở công nghiệp đáng kể. 
Khi dựa trên những tiền đề thực tiễn xã hội và 
lịch sử này, đồng thời phát huy tính ưu việt và 
nguôn lực nội sinh mạnh mẽ của chế độ mới, 
Liên Xô đã tích lũy được một quốc lực tổng hợp 
hùng hậu và triển khai nó trên khắp không gian 
địa - chiên lược trọng yếu của mình. Thẻ và lực 
vượt trội ây đã bảo đảm cho Liên Xô tôn tại riêng 
biệt suốt gần ba thập niên đầu mà vẫn bảo tôn 
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được những thành quả của Cách mạng 
Tháng Mười, giữ vững độc lập chủ quyền, trở 
thành một đối trọng không thể bị lần lướt trước 
cả hệ thông tư bản, hơn nữa còn đạt nhiêu kỳ tích 
trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới. 

Từ năm 1945 đến những năm 80 thế ký XX, 
chủ nghĩa xã hội hiện thực đã phát triển thành 
một hệ thống quốc tế lớn mạnh không thua kém 
hệ thông các nước tư bản. Lúc này Liên Xô trở 
thành một trong hai siêu cường thế giới, đạt mức 
cân bằng chiến lược với Mỹ về mặt quân sự và 
một số ngành kinh tế, khoa học - kỹ thuật mũi 
nhọn. Còn tại một số nước Đông Âu, Đông Á, 
Mỹ La-tinh, châu Phi vốn có nên kinh tế - 
kỹ thuật phát triển không cao, công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội cũng lần lượt giành nhiều 
thắng lợi một phân nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ quan 
trọng của Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa. 
Đây chính là điều kiện khách quan cần thiết mà 
V.I. Lê-nin đã chỉ ra, để các dân tộc lạc hậu có thể 
đi thắng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn 
phát triển tư bản chủ nghĩa. 

Từ sau bước ngoặt những năm 1989-1991 đến 
nay, tuy lâm vào thoái trào song chủ nghĩa xã hội 
thể giới vẫn tiếp tục tôn tại. Nhưng trong hơn 
một thập niên qua và có thể trong vài thập niên 
tới, chủ nghĩa xã hội hiện thực với quy mô quốc 
gia - dân tộc chỉ hiện diện ở một số ít nước đang 
đi theo con đường "phát triển quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa"Q), 
Các nước xã hội chủ nghĩa này tuy đã đạt được 
nhiều thành tựu lớn lao sau khoảng nửa thế kỷ 
xây dựng xã hội mới, nhưng hiện nhìn chung vẫn 
chưa hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và còn kém.vẻ thực lực kinh tế - kỹ thuật, 
khoa học - công nghệ so với các nước tư bản 


(1) Văn kiên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 2l 
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phát triển. Mặt khác, các nước này cũng không 
hợp thành một hệ thống thể giới với những mỗi 
liên hệ chặt chẽ và toàn diện như trước (Hệ thống 
các nước xã hội chủ nghĩa, Khối quân sư 
Vác-sa-va, Hội đông tương trợ kinh tế SEV..) ; 
thế và lực của các nước xã hội chủ nghĩa không 
còn giữ được mức cân bằng chiến lược như đã 
từng có trước đây đối với chủ nghĩa tư bản. 

Trong tình hình ây, đã xuất hiện một số ý kiền 
phủ nhận lý luận và thực tiến về thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội như cho rằng : Thứ nhát, chủ 
nghĩa tư bản hiện còn chưa đi tới giới hạn phát 
triển cuối cùng. Ngày nay nó đã chuyển sang 
hình thái mới như "chủ nghĩa tư bản hậu công 
nghiệp", hoặc "chủ nghĩa tư bản khoa học - kỹ 
thuật"...(2). Do đó, thực ra đã và đang không hè có 
xu hướng quá độ tử chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười Nga, chủ 
nghĩa xã hôi hiện thực ở Liên Xô, Đông Âu trước 
đây và ở một số nước còn lại hiện nay chỉ là 
những "sự lầm lạc vô vong, lãng phí của lịch 
sử" (!). Thư hai, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên 
Xô, Đông Âu sup đổ chính do tiền trình quá độ 
tại đây thiểu tiền đề vật chất - xã hội cần thiết là 
chủ nghĩa tư bản phát triển cao. Trong hơn 
74 năm, tiền trình ấy đã chỉ được thực hiện một 
cách chủ quan, gò ép, duy ý chí, vì vậy cuỗi cùng 
không tránh khỏi thất bại) (!). Thứ ba, như vậy 
con đường phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hôi 
bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa tại một số nước 
trên thể giới hiện nay lại càng thiếu cơ sở khách 
quan, ít tính khả thi và khó có triển vọng thành 
công (). 

Chúng ta có thể nói gì về những luận điểm 
trên đây ? 

Về luận điểm thứ nhất nêu trên có thể thấy là, 
ngay từ khi viết bộ “7 bản", C. Mác đã dẫn ra ý 
kiên của chính "các đại biểu thuộc tầng lớp thông 
trị" Anh, Mỹ đương thời vẻ tính bất ổn, bất hợp 
lý của chế độ tư bản ). Ngay sau đây (1867) 
không lâu, Công xã Pa-n (1871) đã mình chứng 
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rõ ràng cho những ý kiến tỉnh táo và khách quan 
đó. Đến nay, hơn 130 năm đã trôi qua kể từ 
Công xã, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã khác trước 
rất nhiêu, nhất là vẻ cơ sở vật chất - kỹ thuật 
khổng lô của nó. Nhưng mâu thuẫn cơ bản của 
chế độ xã hội này thì vẫn tôn tại và ngày càng sâu 
sắc hơn. Ở đầu thế kỷ XXI, có học giả phương 
Tây đã phân tích : chủ nghĩa tư bản là một "cỗ 
máy Sáng tạo/Hủy hoại" ; cỗ máy ấy sáng tạo 
càng nhiêu, thì hủy hoại càng lớn ; nó tàn phá cả 
môi trường sinh thái, các cân bằng lâu dài của tự 
nhiên lẫn bản thân con người và các hình thái xã 
hội ; nó đẻ ra tình trạng bất bình đẳng ngày càng 
lớn (20% dân số nghèo nhất thê giới nắm 2,3% 
các nguôn lực vào năm 1969 và chỉ còn nắm 
1,1% vào năm 1994, trong khi đó 20% dân số 
giàu nhất thế giới lại nắm tới 69% và 89% các 
nguồn lực vào cùng thời gian tương ứng ; một 
người Thụy Sĩ trong một ngày làm ra số của cải 
bằng một người Ê-ti-ô-pi-a lao động suốt một 
năm ; hằng năm một gia đình giàu chỉ tiêu bằng 
hàng trăm ngàn gia đình nghèo) ; những điều này 
không thể được coi là chính đáng, và do đó cân 
phải thay đổi...). Như vậy, vẫn đề "có hay không 
một xu thế quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội ?" trước hết và chủ yếu là một vẫn 
đề thực tiễn. Lời giải đáp cho nó đã được tìm thấy 
trong chính các nhân tô tự phủ định của chủ 
nghĩa tư bản. Chúng đã xuất hiện từ lâu, vẫn đang 
tôn tại và ngày càng mạnh lên củng với sự tăng 
trưởng của bản thân chủ nghĩa tư bản. 

Về các luận điểm thứ hai và thứ ba nêu trên, 
cần xem xét cả về thực tiễn lẫn vẻ lý luận. 


(2) Xem : M. Bau-ơ : Lịch sử chủ nghĩa tư bản từ I500 
đẻn 2000, Nxb Thê giới, Hà Nội, 2002, tr 433-441 

(3) A. P. Bu-ten-cô: Vi sao chúng ta chưa có chủ nghĩa 
xã hội trong thể kỷ XX ?, tạp chí Xã hội nhân văn, số 8 - 
2001,tr 222 - 241 (tiếng Nga) 

(4) Xem: C. Mác - Ph. Ăng-ghen: Toản ráp, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993, t 23, tr 22 

(5) Xem : M. Bau-ơ : Sđz, tr 370 - 380, 446 - 448 
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Về mặt (hực tiễn, chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Liên Xô, Đông Âu sụp đổ là do nhiều nguyên 
nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan đóng vai trò 
chính. Không phải ngẫu nhiên mà "cải tổ" ở 
Liên Xô và Đông Âu thì thất bại, còn "cải cách" 
ở Trung Quốc và "đổi mới" ở Việt Nam lại giành 
thắng lợi to lớn, vững chắc. Trong khi đó, rõ ràng 
cơ sở kinh tế - kỹ thuật của Liên Xô, Đông Âu 
đến cuối những năm 80 thể kỷ XX đã đạt mức 
công nghiệp hóa khá cao và vượt xa Trung Quốc, 
Việt Nam cùng thời. Rõ ràng thực tiến đã bác bỏ 
các quan niệm "quyết định luận kinh tẾ, "chủ 
nghĩa duy kinh tế" phiến diện máy móc về thời 
kỳ quá độ, một thời kỳ lịch sử "cải biến cách 
mạng" sôi động, phức tạp, khó khăn, vì thê đòi 
hỏi nhân tố con người, nhân tố chủ quan - tức là 
các đảng Cộng sản, giai cấp công nhân và toàn 
thể nhân dân lao động - phát huy tính năng động, 
sáng tạo đến cao độ. 

Về mặt lý luận, cần chú ý tới những tư tưởng 
của C. Mác về hai vẫn đề quan trọng : 

Một là vẫn đề về thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa cộng sản. C. Mác cho rằng 
thời kỳ này bao gôm "những cơn đau đẻ dài”, có 
nghĩa là tiền trình quá độ không dễ dàng, nhanh 
chóng và có thể phải trải qua nhiều khúc quanh, 
nhiều quãng cách mới đi tới kết quả cuối cùng. 
Điêu này về sau được VI. Lê-nin nói rõ hơn : 
trong thời kỳ quá độ, sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội có khi phải "làm lại nhiêu lần" mới 
xong. Như vây, bước lùi của phong trào xã hội 
chủ nghĩa ở cuối thế kỷ XX hoàn toàn không phải 
là sự "cáo chưng" của cả thởi ky quá độ. Trái lại, 
nó góp phân minh chứng cho tính đúng đắn và 
tâm sâu rộng của lý luận của C. Mác về thời kỳ 
ây. Những diễn biến của tiền trình quá độ trong 
suốt hơn 85 năm qua với mọi thành bại, thăng 


tràm nói chung cũng không hê bác bỏ các dự kiến - 


được Người tiên liệu, mà chỉ xác nhận và khẳng 
định tính khoa học chính xác của chúng. 
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Hai là vấn đề về quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa nói riêng, về phát 
triển vượt cáp trong lịch sử xã hội loài người nói 
chung với tính cách là bước nhảy vọt lên hình 
thái kinh tế - xã hội cao hơn, bỏ qua một hay một 
số hình thái liền kế. Như mọi người đã biết, vào 
những năm cuối đời (1881) C. Mác chú ý nhiều 
đến phong trào cách mạng Nga và đã từng phân 
tích khả năng nước này có thể chuyển thẳng lên 
xã hội cộng sản bỏ qua sự phát triển tư bản chủ 
nghĩa. Nhưng thật ra, từ sớm hơn rất nhiều 
C. Mác đã nghiên cứu sâu sắc vẫn đề này ở dạng 
tổng quát của nó. Trong cuốn “Hé tư tưởng Đức" 
(1845-1846), C. Mác đề cập đến một số trường 
hợp cụ thể như : người Giéc-manh sau khi xâm 
chiếm đề quốc La Mã đã bỏ qua chế độ nô lệ, 
chuyển hẳn lên chế độ phong kiến ; nước Anh sau 
khi bị người Noóc-măng-đi chính phục, lại có 
được chê độ phong kiến hoàn bị hơn so với ở quê 
hương của họ ; Bắc Mỹ sau khi có những người 
di cư từ châu Âu tới, cũng đã phát triển chủ nghĩa 
tư bản nhanh hơn so với ở Cựu lục địa 6), 

Với cơ sở thực tiễn và lý luận đã nêu, có thể 
khẳng định rằng, ngày nay thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên pham vị 
toàn thế giới nói chung vẫn đang tiếp diễn ; và 
con đường "phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa" tại các nước 
xã hội chủ nghĩa hiện nay nói riêng cũng có cơ sở 
lịch sử, thực tiễn sâu xa vững chắc, mang tính 
quy luật khách quan tất yêu và là hoàn toàn khả 
thi. Triển vong thành công của tiền trình này hiện 
phụ thuộc rất nhiêu vào năng lực, phẩm chất và 
bản lĩnh của chính chử thể tại những địa bàn mà 
nó đang được tiếp tục triển khai, đẩy mạnh. Ở 
đây các nhân tô chủ quan có vị trí, vai trò quan 


(Xem tiếp trang 39) 


(6) Xem : C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Sđđ, t3, tr 34, 105 - 
107 
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vVhứng đặc tiêm chủ tiêu [r0 
hoqf động của ()uốc húi, 
Chính phú ta nên hình chính 


Ở thưÓC [ít hIỆN 1.41 


NGUYỄN VĂN THẢO 


-I- Đặc điểm chủ yếu của hoạt động 

Quốc hội ở nước ta 

Thứ nhất : Quốc hội được lập do nhân dân 
trực tiếp lựa chọn thông qua định chế bầu cử 

Nếu các thiết chế cao nhất của bộ máy 
Nhà nước ta được thành lập thông qua các hình 
thức quyết định của Quốc hội (phê chuẩn, bỏ 
phiếu...) thì Quốc hội, một thiết chế được thành 
lập do kết quả bầu cử trực tiếp của toàn dân. 
Quốc hội nước ta là cơ quan quyên lực nhà 
nước cao nhất, được thành lập gắn với định chế 
bầu cử. Không có bâu cử không có Quốc hội. 
Một quốc gia được coi là thật sự dân chủ đều 
phải chứng minh nêu muốn thành lập một nhà 
nước hợp pháp (état légal), được dân chúng 
ủng hộ thì không có con đường nào khác ngoài 
con đường ứng cử, bầu cử. Khi tiền hành Tổng 
tuyển cử Quốc hội năm 1946 ở nước ta, dưới 
sư lãnh đạo của Chủ tịch Hỗ Chí Minh, Chính 
phủ lâm thời đã nhẫn mạnh đến các hình thức 
của bầu cử : có đề cử, có cá nhân ứng cử, có vận 
động tranh cử. 

Với các hình thức đa dạng, phong phú của 
bầu cử tự do, trong điều kiện thù trong giặc 
ngoài phá hoại, giặc đói, thiên tai lũ lụt, trình 
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độ dân trí còn hạn chế, thì 
cuộc Tổng tuyển cử 
năm 1946 thực sự là một 
ngày hội của toàn dân. 
Nhân dân nô nức đi bỏ 
phiếu, các đảng viên Đảng 
Cộng sản ra ứng cử hâu hết 
đắc cử. Trong khi đó, 
hai đảng phản động là 
Việt Nam Quốc dân Đảng 
và Việt Nam Cách mạng 
đồng minh hội, không có 
người trúng cử. Quốc hội 
họp phiên đầu tiên đã quyết 
định cho hai đảng này tham 
gia Quốc hội với một số ghế 
không nhỏ (tới 70 trong số 333 ghế). Điều đó 
thể hiện hùng hỗn tư tưởng đại đoàn kết, một 
nguyên tắc thành lập Nhà nước Việt Nam mới. 
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ý thức rất rõ 
định chế bầu cử dân chủ. Trong lịch sử phát 
triển Nhà nước Việt Nam mới, định chế này 
như một sự tuyên bố đoạn tuyệt hẳn với chế độ 
quân chủ phong kiến chuyên chế, là ngọn cở 
hiệu triệu và một sự bảo đảm phát triển nền dân 
chủ của nhân dân trong sứ mệnh thiêng liêng 
lựa chọn người thay mặt mình quản lý quốc gia, 
phát triển đất nước. | 

Cho đến nay, thế giới vẫn chưa tìm được 
một định chế nào hay hơn, tốt hơn, dân chủ hơn 
định chế bầu cử đó. Người ta vẫn phải dùng 


định chế này để thành lập bộ máy nhà nước bao 


gôm những người được dân tín nhiệm, trao 
quyên lực để họ nắm giữ và điều hành bộ máy. 
Đó là những ý tưởng hay trong cuốn sách 
nói “về khê ước xã hội” (contrat social) của 
G. Rút-xô. Mỗi nước sử dụng định chế bầu cử 
với cách riêng, phủ hợp với truyền thống, tập 
quán, thói quen, trình độ dân trí, mức phát triển 
kinh tế, xã hội của mình. Ở các nước phát triển, 
định chế này được vận dụng phong phú, có 
hiệu quả nhất định, nhưng không tránh khỏi 
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những tiêu cực, những mưu toan tranh giành 
thắng cử bằng cách mua chuộc, lôi kéo, dụ dỗ, 
đe dọa, áp đặt, hạ bệ nhau, kiểm phiêu gian lận, 
không công khai, minh bạch. Mặc dù vậy, 
người ta vẫn phải thực hiện bầu cử để minh họa, 
tăng thêm sức sông dân chủ cho quốc gia mình, 
xem bầu cử là một định chế ưu trội nhiều mặt 
chưa thể thay thế. Ở nước ta, từ năm 1945 đến 
nay đã trải qua mười lần bầu cử Quốc hội, 
không kể hàng trăm cuộc bầu cử Hội đồng nhân 
dân ba cấp. Chúng ta có đủ thực tiễn để tổng 
kết, rút ra những kinh nghiệm, bài học có giá trị 
để hoàn thiện định chế bầu cử, để tạo không khí 
chính trị dân chủ tốt hơn trong xã hội cũng như 
trong hoạt động của Quốc hội. 

Thứ hai : Không có cơ quan nhà nước nào 
cao hơn Quốc hội. 

Về mặt nhà nước, Quốc hội không có cơ 
quan cấp trên. Đặc tính này được xét trên mây 
điểm : 

+ Nguyên tác Hiến định về địa vị pháp W 
của Quốc hội. Ở nhiều nước, khi soạn thảo 
Hiến pháp, người ta lập ra Quốc hội lập hiến, 
sau khi Hiền pháp được ban hành, Quốc hội lập 
hiền giải tán, bầu ra Quốc hội lập pháp ; mọi 
hoạt động của Quốc hội lập pháp đều dựa trên 
cơ sở Hiền pháp, nều vi phạm Hiến pháp sẽ bị 
chế tài theo các định chế đặc biệt, tùy theo mỗi 
nước quy định. Cơ chế bảo đảm cho các hình 
thức chế tài có thể là Tòa án Hiến pháp, Ủy ban 
Hiền pháp, có thể giao cho nguyên thủ quốc gia 
giải tán, bầu lại Quốc hội. Ở nước ta, Quốc hội 
vừa lập hiến, vừa lập pháp, nhưng chưa lập ra 
cơ chế kiểm sát tính hợp hiến của các hành vi 
của Quốc hội. Các thiết chế khác như Chủ tịch 
nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, 
Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát 
Nhân dân tối cao đều chịu sự giám sát của 
Quốc hội. 

+ Mỗi quan hệ giữa Quốc hội với Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội là môi quan hệ hai chiêu. 
Xét về mặt pháp lý thì Quốc hội là cơ quan cấp 
trên của Ủy ban Thưởng vụ Quốc hội. Ủy ban 
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Thưởng vụ Quốc hội phải báo cáo các hoạt 
động của minh với Quốc.hội để Quốc hội xem 
xét. Nhưng về mặt hình thức thì hoạt động của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội dường như là cấp 
trên của Quốc hội, điều hành các hoạt động của 
Quốc hội, của các Đoàn đại biểu Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân các cấp, quyết định mọi 
vấn đề của Quốc hội trước khi đưa ra báo cáo 
Quốc hội. _ 

+ Về mỗi quan hệ giữa Quốc hội với 
Chính phủ, một mặt Chính phủ là cơ quan chấp 
hành của Quốc hội, mặt khác là cơ ; quan hành 
chính cao nhất của quốc gia. Xét về tư cách là 
cơ quan chấp hành, Chính phủ phải trinh 
Quốc hội quyết định, kế hoạch, chính sách đối 
nội, đối ngoại quan trọng, các dự luật, pháp 
lệnh, báo cáo công tác trước Quốc hội, chịu sự 
giám sát trước Quốc hội, chịu sự phê phán, chất 
vấn và quyết định của Quốc hội. Xét về tư cách 
là cơ quan hành chính cao nhất, Chính phủ tự 
mình hoạch định các chính sách cụ thể ở từng 
lĩnh vực, từng ngành, tự ban hành các văn bản 
pháp quy (dưới luật), là trung tâm điều hành 
hoạt đông của các cơ quan trung ương (hành 
chính) và chính quyền địa phương các cấp, là 
cơ quan quản lý toàn bộ tài nguyên, tài sản 
quốc gia. Xét tổng hợp về pháp lý và thực tiến, 
môi quan hệ giữa Chính phủ và Quốc hội là 
mỗi quan hệ phân công, phối hợp, không có 
cấp trên, cấp dưới, nhưng Chính phủ phụ thuộc 
vào Quốc hội nhiều hơn là Quốc hội phụ thuộc 
vào Chính phủ. Từ những phân tích trên cho 
thầy rõ không có cơ quan nhà nước nào cao 
hơn, đứng trên Quốc hội. 

Thứ ba : Chưa có cơ chế nhà nước đánh 
giá, xem xét hành vi của Quốc hội. 

Xin dẫn một so sánh nhỏ. Chủ tịch nước 
phải chịu sự giám sát của Quốc hội, Chính phủ 
phải trình cơ cầu tổ chức của mình (các bộ) để 
Quốc hội xem xét, chịu sự giám sát của 
Quốc hội. Đối với Tòa án, Viện Kiểm sát tuy 
địa vị pháp lý được xác định là tôi cao nhưng 
Quốc hội vẫn là cơ quan xem xét, đánh giá tổ 
chức hoạt động ; giám sát tối cao việc xét xử, 
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kiểm sát ; quyết định biên chế, tổ chức của 
Tỏa án, Viện Kiểm sát ; bổ nhiệm các chức 
danh cấp cao của hai cơ quan này. Nếu xét về 
toàn bộ hệ thống chính trị, Quốc hội dù là cơ 
quan quyên lực cao nhất vẫn đặt dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, sự giám sát của nhân dân và cử 
tri, nên việc đánh giá, xem xét hành vi và tổ 
_ chức hoạt động của Quốc hội được thực hiện 
thông qua tổ chức chính trị, Đảng, đoàn thể 
nhân dân. Nếu xét riêng trong bộ máy nhà 
nước, chúng ta chưa có cơ chế đánh giá hành vi 
lập hiền, lập pháp, hành vi giám sát tối cao của 
Quốc hội. Xin tạm gọi chúng ta chưa có cơ chế 
kiểm soát quyên lực do Quốc hội đảm nhận. 

Thứ tư : Tính đại diện vì lợi ích toàn quốc. 

Hiện nay, số đông đại biểu Quốc hội vẫn 
kiêm nhiệm chức danh hành pháp, tư pháp. 
Những năm gân đây, Đảng ta đã có chủ trương 
tăng thêm số đại biểu Quốc hội hoạt động 
chuyên trách. Đó là hướng kiện toàn phù hợp 
với vị trí, vai trò của Quốc hội. Chất lượng hoạt 
động, hiệu quả công việc, tính vô tư khách quan 
của các nghị quyết của Quốc hội phụ thuộc vào 
phân lớn trình độ của đại biểu Quốc hội. Hơn 
nữa, các cuộc họp của Quốc hội với xu thẻ hiện 
nay, các vấn đề lợi ích ngành, địa phương, 
vùng, lĩnh vực sẽ được bàn bạc nhiêu, nếu đại 
biểu Quốc hội chỉ đại diện cho một địa phương, 
một ngành sẽ rất hạn chề trong việc thể hiện vai 
trò đại biểu cho lợi ích toàn dân. Cơ chế hoạt 
động theo đoàn đại biểu địa phương tuy có mặt 
hợp lý nhưng lại làm mở nhạt lợi ích toàn quốc, 
It phát huy năng lực riêng, tính chủ động, sáng 
tao, dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám tranh 
luận công khai một cách độc lập của đại biểu 
Quốc hội trước hội nghị. 

Thứ năm : Cơ chế một viên. 

Sau Lễ Tuyên ngôn Độc lập, ngày 2-9-1945, 
Chính phủ Cách mạng lâm thời đã họp và quyết 
định tiên hành Tổng tuyển cử càng sớm càng 
tốt để lập ra một nhà nước danh chính ngôn 
thuận, một nhà nước hợp pháp do dân bầu. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh lập ra Ủy ban 
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dự thảo Hiến pháp ; Sắc lệnh mở rộng Tổng 
tuyển cử để bàn định công việc tuyển cử và 
soạn thảo Hiến pháp ; Sắc lệnh lập ra Ủy ban 
Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết đặt dưới quyên 
điều khiển của Chủ tịch Chính phủ, gỗm 40 vị 
trí thức danh tiếng và các nhà hoạt động cách 
mạng. Cả hai Ủy ban đều thành lập vào năm 
1945. Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết 
có các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên 
Giáp tham gia, trụ sở làm việc, hội họp tại 
trường Đại học Đông Dương (nay là một bộ 
phận của Bộ Giáo dục và Đào tạo nằm trên 
đường Lê Thánh Tông, Hà Nội). Ủy ban dự 
thảo Hiến pháp gồm 7 vị trong đó có đồng chí. 
Trưởng Chinh, trụ sở làm việc hội họp tại Bắc 
Bộ phủ (nay là Nhà khách Chính phủ tại phố Lê 
Thạch, Hà Nội). 

Cả hai Ủy ban khi bàn đến vẫn đề nhà nước, 
đều thảo luận sôi nổi về việc Quốc hội nên tổ 
chức một viện hay hai viện. Ủy ban Nghiên cứu 
kế hoạch kiến thiết có nhiêu trí thức, đại diện 
đảng phái như Nguyễn Tường Long, Bùi Bằng 
Đoàn, Nguyễn. Mạnh Hà, Hoàng Xuân Hãn... 
cho rằng nên tổ chức hai viện ; Ủy ban dự thảo 
Hiến pháp cho rằng Quốc hội nên tổ chức một 
viện. 

Kết quả là, từ Hiền pháp năm 1946, 1959, 
1980 và 1992, Quốc hội nước ta đã hình thành 
theo cơ chế một viện. Có ý kiến cho rằng, trên 
thực tế Ủy ban Thường vụ Quốc hội hiện nay có 
thể so sánh gân giống như Thượng nghị viện ở 
một số nước. Vậy có nên đặt vẫn đề nghiên cứu 
cơ chế hai viện ở Việt Nam hay không ? 

Thứ sáu : Cách láp pháp truyện thông. 

Cách thông qua các đạo luật tại Quốc hội 
hiện nay theo phương thức thảo luận ở Đoàn đại 
biểu rồi thông qua từng chương, mục, đôi khi 
từng điều, khoản trong phiên họp toàn thể của 
Quốc hội. Phương thức này tạo điều kiện cho 
đại biểu có điều kiện phát biểu được hết ý kiến 
của mình, xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc đây đủ 
khi thông qua môt đạo luật. Nhược điểm của 
phương thức này là tốc độ làm luật quá chậm, 
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có đạo luật phải thảo luận nhiêu ngày, cả kỳ 
họp chỉ được thông qua một vài đạo luật. Cách 
làm truyền thống đó cũng có điểm không thích 
hợp. Các đại biểu Quốc hội có đủ hiểu biết, 
kiến thức để tham gia thảo luận từng điều, từng 
chương chiếm số lượng không nhiều, rút cục 
cũng chỉ tập trung ở một số đại biểu, nên chưa 
huy động được trí tuệ tập thể. Cách làm này 
cũng không phát huy được vai trỏ, chức năng, 
công suất của các Hội đồng và Ủy ban của 
Quốc hội. Lẽ ra việc thảo luận từng điệu, 
khoản, chương, mục, trong các kỳ họp nên để 
cho các Ủy ban của Quốc hội chủ trì, tổ chức 
thảo luận trong Ủy ban với các đại biểu quan 
tâm đến vẫn đề, sau đó thông qua, xem như 
phiên họp Quốc hội thu nhỏ, thảo luận nhiều dự 
luật củng một Ì lúc lại thảo luận được kỹ, ai cũng 
có thể phát biểu. Đến phiên họp toàn thể, Quốc 
hội sẽ thông qua nhanh, có chất lượng các dự 
luật trên cơ sở kết luận của các phiên họp Quốc 
hội thu nhỏ. 


H- Đặc điểm hoạt động của Chính phủ 
và nền hành chính nước ta 


Thứ nhất : Nên hành chính nước ta chịu 
ảnh hưởng nhiêu mô hình hành chính | 

Hệ thông hành chính nước ta chịu ảnh 
hưởng của nhiêu mô hình hành chính đã có 
trong lịch sử phát triển của đât nước. Thời 
phong kiến nhà Nguyễn có 66 tỉnh, 6 bộ, 6 
khoa (Bộ Binh, Bộ Hộ, Bộ Hình, Bộ Công, Bộ 
Lễ, Bộ Lại). Khi bị thực dân Pháp đô hộ, bên 
cạnh bộ máy hành chính của triều đình phong 
kiến, người Pháp đã dựng nên một hệ thống 
hành chính phỏng theo hệ thông hành chính của 
nước Pháp lúc đó. Cách mạng Tháng Tám thành 
công, hệ thông hành chính cách mạng được 
thiết lập, đồng thời bãi bỏ hoàn toàn các cơ 
quan của Phủ Toàn quyền Đông Dương (Sắc 
lệnh ngày 3-10-1945 do Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
ký) nhưng vẫn tiếp thu một vài chế định của 
nên hành chính thời Pháp thuộc. Hệ thông hành 
chính vẫn duy trì 5 cấp : Trung ương, Bộ 
(Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ), tỉnh, huyện và 
Xã. 
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Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc, hệ thống hành chính của chúng ta chịu 
ảnh hưởng mô hình của hệ thống hành chính 
xô-viết - cách tổ chức một cơ quan bộ với 
khuynh hướng chia nhỏ các bộ, mỗi bộ phụ 
trách một ngành, nâng cao trình độ quản lý kinh 
doanh lên đến bộ. Bộ là cơ quan hạch toán toàn 
ngành. Cách tổ chức chính quyên địa phương 
của ta cũng có khuynh hướng đó. Năm 1245, tổ 


. chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính 


được quy định trong Sắc lệnh số 63 có những 
nét tương đồng với mô hình của Pháp. Năm 
1962, tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
hành chính được quy định trong luật có những 
nét tương đồng với mô hình xô-viết, các nước 
cộng hòa Liên bang xô-viết là cơ quan quyên 
lực ở địa phương. Do bị ảnh hưởng pha trộn của 
các mô hình hành chính trong nhiều thập kỷ 
nên cải cách hành chính gặp nhiều khó khăn 
trong tư duy, nhân thức, kiến thức, tầm nhìn và 
cách nhìn của mỗi người, mỗi cơ quan trong hệ 
thống. 

Thứ hai : Hệ thông, quy mô, số lượng cơ 
quan hành chính rất lớn. 
—— S0 VớI bộ máy lập pháp, tư pháp, bộ máy 
hành chính có số lượng lớn về các bộ phận hợp 
thành, quy mô rộng khắp các lĩnh vực, sử đụng 
nhiều hình thức đa dạng xuất phát từ đặc điểm 
mỗi ngành vẻ kinh tế, kỹ thuật, sự nghiệp, 
chính trị, quốc phỏng, an ninh, ngoại giao. Đội 
ngũ cán bộ, công chức rất đông với ngành nghê 
khác nhau, trong gần sáu thập kỷ qua đã trưởng 
thành về số lượng, trình độ, tâm nhìn, ý thức 
chính trị, Các thể hệ nối tiếp nhau nhưng còn bị 
hụt hãng về kỹ năng hành chính. Công việc giải 
quyết yêu câu của dân, các tổ chức trong xã hội 
hầu hết đêu tập trung vào các cơ quan hành 
chính. Việc nhiêu, đôi khi quá tải, bộ máy lại 
lớn nên phối hợp không nhịp nhàng, chậm 
chạp, dễ rơi vào tình trạng quan liêu, ít được sự 
đông tình và tin cậy của nhân dân. 

Bộ máy hành chính có điểm nổi trội đặc biệt 
về trách nhiệm phục vụ (dịch vụ công) cho từng 
công dân, từng tổ chức thường xuyên, hằng 
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ngày, hằng giờ. Một điểm nổi bật nữa là, dễ rơi 
vào tình trạng tiêu cực vì trên thực tế nó có 
nhiêu quyền. Đó cũng là lý do chúng ta chọn 
cải cách hành chính là điểm trung tâm của cải 
cách bộ máy nhả nước. 

Thứ ba : Đơn vị cơ bản của nên hành chính 
ở cấp trung ương và địa phương. 

Trong hệ thống hành chính có thể thấy 
nhiều đơn vị, cơ quan tên gọi khác nhau, chức 
năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động khác 
nhau. Ở cấp trung ương, bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ là đơn vị cơ bản 
nhưng cỏn nhiều cơ quan khác như Trung tâm 
nghiên cứu khoa học, Tổng cục thuộc bộ, Hội 
đồng cấp quốc gia, các cơ quan trực thuộc Thủ 
tướng, Ban Chỉ đạo liên ngành, liên cấp. Ở địa 
phương có Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, các cơ sở chuyên môn, các cơ quan phối 
hợp liên ngành, có nơi có Viện nghiên cứu khoa 
học. Trong số này, đơn vị cơ bản của hệ thông 
hành chính ở cấp trung ương là bộ, ở cấp địa 
phương là chính quyên đô thị, chính quyên 
nông thôn. Bộ là đơn vị ổn định bên vững, có 
chức năng quản lý nhà nước đối với các ngành, 
các lĩnh vực được Chính phủ giao trong phạm 
vi cả nước. Mặc dù mỗi giai đoạn có thể chia, 
tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, thành lập 
mới, bộ vẫn là một đơn vị cơ bản của nên hành 
chính trung ương. 

Chính quyền đô thị, có thể là đô thị lớn, đô 
thị vừa, đô thị nhỏ đều là đơn vị cơ bản của hệ 
thông hành chính - chính quyền đô thị có Hội 
đông nhân dân và Ủy ban nhân dân một bên là 
cơ quan quyết nghị, một bên là cơ quan điều 
hành thực hiện các nghị quyết. Chính quyền đô 
thị lớn có thể tổ chức ra các cấp hành chính, 
không phải là một cấp chính quyên có Hội 
đồng nhân dân. Mô hình này được tổ chức ở 
nước ta từ năm 1945 đến 1962. 

Chính quyên nông thôn gồm 3 cấp tỉnh, 
huyện, xã ; trong đó đơn vị cơ bản là chính 
quyền làng, xã. Phải nói rằng cấp trên của 
chính quyên làng, xã là cấp tỉnh, cấp huyện 
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trong đó chính quyền cấp tỉnh là đơn vị ổn 
định, bên vững từ nhiêu thế kỷ nay ở nước ta. 
Cấp tỉnh gồm có chính quyên đô thị (vừa và 
nhỏ), chính quyền nông thôn huyện và xã. 
Chính quyền đô thị thuộc tỉnh có thể là thành 
phố thuộc tỉnh hoặc thị xã (đô thị vừa). Chính 
quyên huyện cũng có đô thị (thị trần). Xét về ý 
nghĩa chiến lược, vai trò và tầm quan trọng của 
chính quyên nông thôn, xét về quá trình lịch sử 
hình thành đã hàng ngàn năm, làng xã đích thực 
là đơn vị cơ bản của hệ thông hành chính nông 
thôn. 

Thứ tư : Chế độ thủ trưởng trong nên hành 
chính. 

Trong việc thực thi quyên hành pháp, có 
một số hoạt động phải thực hiện chế độ lãnh 
đạo tập thể như các phiên họp thưởng kỳ của - 
Chính phủ thông qua nghị định, nghị quyết ; 
phiên họp Ủy ban nhân dân thông qua các 
quyết định quan trong. Phân lớn công việc 
thuộc quyên hành pháp thực hiện chế độ thủ 
trưởng, sư quyết định một chiêu từ trên xuống, 
cấp dưới phải tuân lệnh thi hành. Có thể cấp 
dưới nhận được mệnh lệnh cấp trên, cho rằng 
mệnh lệnh đó trái Hiến pháp và pháp luật nhà 
nước nhưng cấp đó vẫn phải tuân hành, trách 
nhiệm sẽ thuộc về cấp ra lệnh. Quyên tư pháp 
(xét xử) thực hiện nguyên tắc Tòa án nhân dân 
xét xử tập thể và quyết định theo đa số. Hai 
nguyên tắc hoàn toàn khác biệt. 

Theo chế độ thủ trưởng, mọi việc làm của 
cấp dưới đều phải báo cáo, xin ý kiến cấp trên, 
đề nghị các vẫn đê cân thiết - cấp trên kiểm tra, 
đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo các điều kiện 
để cấp dưới hoàn thành nhiệm vu. Hệ quả của 
nguyên tắc này là cán bộ, công chức phải hoạt 
động theo mệnh lệnh và dựa trên cơ sở pháp 
luật. Theo chế độ tập thể của tỏa án, mọi hoạt 
động đều diễn ra trước phiên tỏa, kết luận về 
quyết định án do tập thể hội đồng xét xử quyết 
định theo đa số. Như vậy, trong hoạt động xét 
xử không có việc thỉnh thị của tòa án cấp dưởi 
với tỏa án cập trên, không có lệnh của tòa án 
cấp trên xuống tỏa án cấp dưới. Hệ quả của 
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nguyên tắc này là nguyên tắc khi xét xử, thẩm 
phán và hội thẩm chỉ tuân theo pháp luật. 

Thứ năm : Nguyên tắc phân cấp, phân 
quyên, ủy quyên, quản lý theo ngành kết hợp 
theo lãnh thổ. 

Hệ thông hành chính của một Nhà nước đơn 
nhất như nước ta luôn luôn là một hệ thống tập 
trung, thông suốt tử trung ương đến cơ sở. 
Chính phủ là trung tâm điều hành trong cả 
nước. Chính phủ phân cấp, phân quyên, ủy 
quyên cho từng cấp, nhằm phát huy tính sáng 
tạo, chủ động trong sự phát triển từng vùng, 
từng cấp và giải quyết kịp thời các sự kiện xảy 
ra ở từng nơi. 

Phân cấp, phân quyên, ủy quyên đều được 
tiến hành theo ngành : nông nghiệp khác 
thương mại, giao thông khác công nghiệp, giáo 
dục khác y tế..., đều giao cho cấp chính quyền 
quản lý từng vùng, lãnh thổ thực hiện. Sự kết 
hợp ngành, lãnh thổ đều qua cơ quan bộ và Ủy 
ban nhân dân các cấp. Tư pháp thực hiện 
nguyên tắc hai cấp xét xử, hai cấp độc lập, nều 
xử sơ thẩm không có chống án, kháng nghị thì 
không lên đến cấp phúc thẩm, nều có xử phúc 
thẩm là kết thúc, án có hiệu lực. Cấp giám đốc 
thẩm chỉ là cấp phá án. 

Thứ sáu : Cơ chế nhát nguyên. 

Cơ chế nhất nguyên giữa cấp ủy viên của 
Đảng với công chức lãnh đạo hành chính đã 
được thực hiện như là một nguyên tắc phổ biến. 
Ở cấp trung ương, chức danh Bí thư Ban 
Cán sự Đảng ở bô, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ đều kiêm Bộ trưởng, Tổng 
cục trưởng. Ở cấp tỉnh, khoảng một nửa số tỉnh 
hiện nay đã thực hiện Bí thư Tỉnh ủy kiêm 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Bí thư kiêm 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thường vụ Tỉnh ủy 
hoặc Tỉnh ủy viên là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân, các giám đốc sở phần lớn là Tỉnh ủy viên. 
Ở cấp huyện, cấp xã tình hình cũng tương tự 
như cấp tỉnh. C1 


Tạp chí Cộng sản 
VỀ QUÁ ĐỘ... 
(Tiếp theo trang 33) 


trọng nổi bật là : đặc trưng, sức sống của các bản 


`2 — Lá ˆ £ * °® À ° L^ ˆ 
- sắc văn hóa vật chât và tỉnh thân của dân tộc ; 


tính ổn định, độ bèn vững của các mối liên kết 
giai cấp và dân tộc bên trong mỗi quốc gia ; tính 
ưu việt của các thiết chế kinh tế - xã hội, chính 
trị - xã hội mới theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ; tính kiên định, năng động, sáng tạo của 
giai cấp tiên phong cũng như hạt nhân lãnh đạo 
chính trị của nó là Đảng Cộng sản ; quy mô, tốc 
độ và hiệu quả của quá trình giao lưu quốc tế và 
hội nhập kinh tế quốc tế. 

Ngoài ra, tất nhiên sự chuyến biến, gia tăng 
của những nhân tô tự phủ định khách quan trong 
lòng xã hội tư sản và hệ thống tư bản chủ nghĩa 
thế giới cũng có tác động mạnh mẽ, trực tiếp đến 
tiến trình quá độ ở các nước xã hội chủ nghĩa 
ngày nay. Chẳng hạn, đó là : sự trì trệ của nên 
kinh tế nhiều nước tư bản phát triển ; cuộc khủng 
hoảng tài chính - tiên tệ của nhiều nước trên thể 
giới vài ba năm trước ; thảm họa ngày 1 1-9-2001 
ở Mỹ ; mâu thuẫn giữa Pháp, Đức với Mỹ, Anh 
trong cuộc chiến I-rắc vừa qua, một mâu thuẫn 
mà theo H. Kít-xinh-giơ thì chứa đựng tiềm tàng 
trong nó nguy cơ còn lớn hơn, tức sự chia rẽ 
trong nội bộ Liên minh Đại Tây Dương - rườởng 
cột của hệ thống tư bản chủ nghĩa thể giới”); 
triển vong không sáng sủa của Mỹ, được P. Ken- 
nơ-đi goi là "sự chìm sâu hơn vào trạng thái 
không an toàn", khi muốn tiếp tục một cuộc thập 
tự chinh mới hòng "dân chủ hóa” Trung Đông và 
làm thay đổi thể giới Hỗi giáo A-rập). T1 


(7) H. Kít-xinh-giơ : Làm sống lại quan hệ hai bờ 
đại dưng, báo Tây Ban Nha ABC, ngày 13-4-2003 

(8) P. Ken-nơ-đi : Đống tro tàn của đế chế, báo Mỹ 
Bưu điện Oa-sinh-tơn, tuần báo Quốc tế, ngày 23/30- 
4-2003 
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HỘI NÓNG DÂN VIỆT NAM 
uới pbong trào pbái triển kinb tế - xã bội 
Uùng dân tộc 0à tiên núi 


ƯỚC ta có nhiêu dân tộc anh em cùng 

chung sông lâu đời. Các dân tộc đều có 
Nền: thống yêu nước, đoàn kết giúp đỡ 
nhau trong lịch sử dựng nước và g1ữ nước. Miễn 
núi chiếm 3/4 diện tích cả nước, là nơi sinh sống 
chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu SỐ ; là 
địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, 
chính trị, an ninh - quốc phỏng; là căn cứ địa 
cách mạng trong cuộc đâu tranh giải phóng dân 
tộc và bảo vệ Tổ quốc ; nơi bảo tôn môi trường 
sinh thái. 

Hơn 16 năm thực hiện đường lôi đổi mới, 
Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, 
chính sách phát triển kinh tÊ - xã hội miễn núi, 
chăm lo đời sống nhân dân các dân tộc. Nhở vậy, 
kinh tế - xã hội miễn núi đã có những bước phát 
triển rõ rệt, đời sông nông dân các dân tộc được 
nâng lên, bộ mặt nông thôn miễn núi có nhiều 
khởi sắc. 

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, Hội Nông 
dân các tỉnh miễn núi đã có nhiều cô gắng trong 
công tác xây dựng, củng có tổ chức Hội, phát 
triển hội viên, đổi mới nội dung và phương thức 
hoạt động, từng bước phát huy vai trò nỏng cốt 
trong các phong trào nông dân phát triển 
kinh tế - xã hội, xây đựng nông thôn mới, góp 
phân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương. 

1- Tổ chức, vận động, hướng dẫn hồi viên, 
nông dân các dân tộc phát triển kinh tÊ - xã hội, 
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đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và thi 
đua làm giau 

Trong những năm qua, 42/42 tỉnh hội trong 
khu Vực miễn núi và vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số đã hướng mạnh về cơ sở, chủ động phối 
hợp với các cấp, các ngành ; bằng nhiêu hình. 
thức phong phú, sinh động, tích cực vận động 
hội viên, nông dân các dân tộc thực hiện định 
canh, định cư, tích cực chuyển dịch CƠ cầu kinh 
tế nông nghiệp, nông thôn, cơ cầu cây trồng, vật 
nuôi phù hợp với vùng miên núi. Khuyến khích, 
hỗ trợ khai hoang mở rộng diện tích canh tác, bỏ 
tập quán phát nương làm rẫy, chuyển mạnh sang 
thâm canh, tăng vụ, ổn định lương thực tại chỗ, 
từng bước phát triển sản xuất hàng hóa, phát 
triển kinh tê trang trại, đoàn kết giúp nhau xóa 
đói giảm nghẻo, ổn định đời sống. Phổ biến, 
hướng dẫn và vận động hội viên nông dân áp 
dụng các tiền bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, 
đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào 
sản xuất trên 76% diện tích canh tác. Các cấp 
Hội đã phôi hợp VỚI các ngành chức năng tập 
huấn, chuyển giao tiền bộ kỹ thuật cho 1 246 747 
lượt hội viên, nông dân. Phối hợp với Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân 
hàng Phục vụ người nghèo (nay là Ngân hàng 
Chính sách xã hội) thành lập được 81 115 tổ tín 


*# Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 


Số 25 (tháng 9 năm 2003) 


Clute tiên - “XinÍt nghiệm 


chấp để giúp hàng triệu lượt hộ nông dân nghèo 
được vay vốn với trên 4 000 tỉ đồng. Phối hợp 
với chính quyền các cấp và các ngành tổ chức 
những hoạt động dịch vụ về thông tin thị trường, 
giá cả, về cung ứng vật tư, chế biên, tiêu thụ sản 
phẩm cho nông dân, tham gia xây dựng chợ, mở 
rộng giao lưu hàng hóa, phát triển thị trưởng. 
Đông thời, các cấp Hội đã vận động hội viên, 
nông dân chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp 
nhau về giống, vốn, ngày công lao động trị giá 
hàng tỉ đồng. Nhiều nơi đã hình thành vùng sản 
xuất hàng hóa, đã xuất hiện hàng nghìn mô hình 
kinh tế trang trại có hiệu quả kinh tế cao. 

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh 
giỏi do Trung ương Hội phát động đã tạo được 
khí thế sôi nổi, đoàn kết, gắn bó trong nông dân. 
Đến nay, khu vực miền núi đã có 4,5 triệu lượt 
hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh 
doanh giỏi các cấp. Nhiều điển hình tiên tiến 
trong sản xuất nông, lâm nghiệp hằng năm thu 
nhập từ 30 - 40 triệu đồng, có hộ thu hàng trăm 
triệu đồng/năm. Tỷ lệ đói nghèo giảm từ trên 
50% (năm 2000) xuống còn 26% (năm 2002). 
Hội viên nông dân các tỉnh miền núi đã giúp 
nhau trên 10 tỉ đồng, 1 750 tấn lương thực, hơn 
55 van ngày công giúp cho trên 50 van hộ thoát 
nghèo, ổn định đời sống. 

Hưởng ứng phong trào "Trồng cây nhớ ơn 
Bác Hô" và thực hiện dự án trồng mới 5 triệu 
héc-ta rừng, các cấp Hội đã tích cực vận động 
hội viên, nông dân trồng mới được 125 nghìn 
héc-ta, khoanh nuôi, bảo vệ 2,2 triệu héc-ta, 
đồng thời ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá 
rừng làm rấy, nâng diện tích rừng che phủ từ 
30% (năm 2000) lên 38% (năm 2002), phân đầu 
đến năm 2010 đưa tỷ lệ rừng che phủ lên 45%. 

2- Ván động hội viên, nông dán các đán tộc 
tích cực tham gia xây dựng kêt cấu hạ tâng 
nông thôn 

Với phương châm nhà nước và nhân dân 
cùng làm, phát huy sức mạnh nội lực của quân 
chúng, Hội Nông dân cơ sở đã phối hợp chặt chẽ 
với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở trong việc tham gia giám sát 
các công trình xây dựng tại địa phương theo 


Yạp chí Cộng sản 


chương trình đầu tư của Nhà nước ; vận động hội 
viên, nông dân tích cực đóng góp công sức củng 
tham gia phong trào làm đường giao thông, 
thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, trường học, trạm 
y tê, v.v. ở địa phương. Hội viên, nông dân các 
tỉnh trong khu vực đã đóng góp trên 120 tỉ đồng, 
30 triệu ngày công lao động ; nâng cấp sửa chữa 
gần 189 290 ki-lô-mét đường giao thông nông 
thôn, trên 36 000 ki-lô-mét kênh mương nội 
đồng, 6 883 phòng học, trạm y tế, 4 500 công 
trình điện..., góp phân tạo điều kiện thuận lợi 
trong sản xuất và đời sống, sinh hoạt cho nông 
dân miên núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Đến nay, có 93% số xã có trạm y tế, 100% số xã 
có trưởng tiểu học, 97% số xã có đường ô-tô đến 
trung tâm xã và 50,7% số hộ được dùng điện lưới 
quốc gia. 

3- Vận động hội viên, nông dân tham gia thực 
hiện tốt phong trào "toàn dân đoàn kết, xây dựng 
đời sống văn hóa", xây dựng "gia đình nông dân 
văn hóa", "xây dựng làng, bản, ấp văn hóa" 

Các cơ sở hội thưởng xuyên chỉ đạo phong 
trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng nếp 
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ; 
xây dựng và thực hiện các nội quy, quy ước, 
hương ước. Do đó, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, 
nghiện hút, rượu chè... giảm hẳn. Đã có 750 000 
hộ trong hơn một triệu hộ đăng ký xây dựng 
"Gia đình nông dân văn hóa" đã được công nhận 
danh hiệu "Gia đình văn hóa". Các cấp Hội đã 
phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức 
được 12 451 buổi giáo dục truyền thông, 1 820 
lớp tập huần nâng cao kiến thức về dân số, kế 
hoạch hóa gia đình, chăm sóc trẻ em cho gần 
một triệu lượt người. Đến nay, toàn khu vực đã 
có trên 3 000 câu lạc bộ nông dân lồng ghép với 
dân số - kế hoạch hóa gia đình thường xuyên 
hoạt động. Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, các 
buổi truyền thông và các lớp tập huần, nhận thức 
của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa 
về lối sông mới, vệ sinh môi trường, dân số - kế 
hoạch hóa gia đình, tập quán sinh hoạt, nuôi con 
khỏe, dạy con ngoan, phòng và điều trị một số 
bệnh thông thưởng... đạt được những kết quả 
đáng phi nhận. Các tỉnh trong khu vực đã xây 
dựng được trên l1 000 đội văn nghệ, thể thao 
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quân chúng (riêng tỉnh Sơn La có trên 700 đội, 
tỉnh Lai Châu có trên 400 đội) thường xuyên 
sinh hoạt với nội ¡ dung và hình thức phong phú, 
hấp dẫn, góp phân nâng cao đời sống văn hóa, 
tình thân cho hội viên, nông dân, thật sự là 
nguôn cổ vũ, động viên lớn, củng cỗ tình thân 
đoàn kết gắn bó trong cộng đông thôn, ấp, bản, 
làng. 

4- Tăng cường công tác kiếm tra, giảm sát, 
phát huy quyền làm chủ của cản bộ, hội viên, 
nông dán 

Đến nay, 42/42 tỉnh Hội khu vực miên núi, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã triển khai thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, gắn nội dung của 
Quy chế với hoạt đông công tác hội. Tham gla 
giải quyết được 3 195 vụ khiếu kiện, hòa giải 
12 642 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. 
Tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng, ngành 
công an vận động hội viên, nông dân đâu tranh 
chống lần chiếm đường biên, chỗng xâm canh, 
xâm cư, truyện đạo trái ¡ phép, â âm mưu "diễn biến 
hòa bình" của các thế lực thù địch, góp phần 
quan trong trong việc g1ữ vững an ninh chính trị, 
trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn. 

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, địa hình chia cắt 
phức tạp, dân cư ở phân tán, phân bố không đều, 
nên kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng dân tộc và 
miễn núi phát triển chậm, trình độ dân trí thấp. 
Đời sống của đại bộ phận dân cư còn nhiều khó 
khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao. Kết cầu hạ tắng 
thấp kém, đất nông nghiệp ít, nước sản xuất và 
sinh hoạt thiếu. Tình trạng dân di cư tự do, du 
canh, du cư chưa được khắc phục một cách cơ 
bản. Một số phần tử xấu lợi dụng sinh hoạt tôn 
g1áO truyền đạo trái phép còn diễn ra phức tạp ở 
một số địa phương. Công tác tuyên truyền, giáo 
dục cho cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng cao đặc biệt khó khăn 
còn hạn chế, chưa sâu sát, chưa nắm bắt kịp thời 


tâm tư, nguyện vong của hội viên, nông dân. 


Công tác xây dựng, củng cỗ tổ chức cơ sở hội, 
phát triển hội viên mới, đã co nhiều chuyển biến 
tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn 53 thôn, bản chưa 
có tổ chức hội. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, để làm 
nòng cốt các phong trào nông dân phát triển 
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kinh tế - xã hội, xây dưng nông thôn mới, , công 
tác hội và phong trào nông dân các tỉnh miên núi 
và vùng đồng bào dân tộc thiểu SỐ trong thời 
gian tới cân tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 
sau : 

- Tăng cưởng công tác tuyên truyền, giáo dục 
hội viên, nông dân các dân tộc về các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước có liên quan đến nông dân, 
nhất là những chính sách về phát triển kinh tế - 
xã hội, về xóa đói giảm nghèo đối với khu vực 
miên núi, vùng dân tộc thiểu số. Nâng cao nhận 
thức, giáo đục đồng bào không tự ty dân tộc, 
không trông chờ, ÿ lại vào cấp trên, xây dựng ý 
chí quyết tâm vươn lên, không cam chịu đói 
nghèo. Tập trung chỉ đạo các cấp Hội xây dựng 
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 
Trung ương bảy (khóa IX) về phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tóc, 
công tác tôn giáo, chính sách đất đai, xóa đói 
giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc và miễn 
nủi. 

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 
ủy, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyên các 
cấp, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn 
thể, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, 
các doanh nghiệp... chủ động, tích cực chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện tốt ba phong trào thi đua lớn : 
phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm 
nghèo vả làm giàu chính đáng ; phong trào nông 
dân xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn 
hóa ; phong trào nông dân tham gia bảo vệ quốc 
phỏng, an ninh. 

- Chú trọng đào tạo, bôi dưỡng cán bộ hội cơ 
sở là người dân tộc thiểu số về trình độ lý luận 
chính trị, kiện thức văn hóa, khoa học - kỹ thuật, 
quản lý kinh tế - xã hội và nghiệp vụ công tác hội 
để đáp ứng yêu câu, nhiệm vụ công tác trong 
tình hình mới. Tăng cưởng xây dựng, củng cô cơ 
sở hội (chi hội, tổ hội) vững mạnh, phổ biến và 
nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiễn ; đẩy 
mạnh công tác phát triển hội viên, châm dứt tình 
trạng thôn, bản "trắng" vẻ tổ chức hội trong 
năm 2003. Q 
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Thương hiệu đang trở thành vẫn đề thời 
sự không chỉ đối với các doanh nghiệp mà ngay 
cả các cơ quan quản lý và xúc tiền thương mại, 
nhất là từ sau khi chương trình xây dựng 
"Thương hiệu quốc gia" do Cục Xúc tiên 
thương mại (Bộ Thương mại) và chương trình 
"Phát triển thương hiệu Việt" do Báo Sài Gòn 
tiếp thị đề xướng. Tuy nhiên, xây dựng thương 
hiệu hoàn toàn không phải là 
chuyện của ngày một ngày 
hai, lại càng không phải chỉ 
là việc tạo ra cho hàng hóa, 
dịch vụ một cái tên với một 
biểu tượng hấp dẫn rồi tiền 
hành đăng ký bảo hộ những 
cái đó và... yên tâm trông chờ 
vào một phép màu nhiệm do 
những cái tên, biểu tượng đó 
mang lại cho doanh nghiệp. 
Xây dựng thành công thương 
hiệu cho một hoặc một nhóm 
sản phẩm là cả một quá trình 
gian nan, một quá trình tự khẳng định chính 
mình với sự đầu tư hợp lý trên cơ sở hiểu một 
cách cặn kẽ các nội hàm của thương hiệu. Xây 


Ó lẽ chưa bao giờ vấn đề thương hiệu 
được nhắc đến nhiêu như bây giờ. 


dựng thương hiệu chung cho hàng hóa của một: 


quốc gia lại càng khó gấp bội, đòi hỏi không chỉ 
thời gian mà còn cả sự mạo hiểm, một cơ chế 
quản lý cũng như các yêu tố cần thiết khác khi 
xây dựng thương hiệu nói chung. 

Chung quanh vấn đề thương hiệu 

Cho đến nay, trong các văn bản pháp luật 
của Việt Nam chưa có thuật ngữ thương hiệu, 
nhưng trên thực tế thuật ngữ này đang có nhiều 
cách giải thích khác nhau. Người này cho rằng, 
thương hiệu là cách nói khác của nhãn hiệu 
hàng hóa ; người khác lại cho rằng, thương hiệu 
là nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ và vì thê 
_ nó có khả năng mua đi bán lại trên thị trường. 
Quan điểm khác nữa cho răng, thương hiệu là 
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thuật ngữ để chỉ chung cho các đối tượng sở 
hữu công nghiệp được bảo hộ như nhãn hiệu 
hàng hóa, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và tên 
gọi xuất xứ. Theo chúng tôi, thương hiệu là một 
thuật ngữ dùng nhiều trong ma-két-ting. Đó có 
thể là hình tượng về một cơ sở sản xuất, kinh 
doanh (gọi chung là doanh nghiệp) hoặc hình 
tượng về một loại hoặc một nhóm hàng hóa, 
dịch vụ trong con mắt khách hàng ; hoặc là các 
dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của 


XÔy dựng thương hiệu 
trong quó trình hội nhập 
KINH TẾ QUỐC TẾ 


NGUYÊN QUÔC THỊNH" 


doanh nghiệp này với hàng hóa, dịch vụ cùng 
loại của doanh nghiệp khác hoặc để phân biệt 
chính doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. 
Các hình tượng, dấu hiệu có thể là các chữ cái, 
con số, hình vẽ, sự thể hiện của màu sắc... hoặc 
sự kết hợp của các yêu tô đó, và cũng có thể là 
sự cá biệt, đặc sắc của bao bì hàng hóa. 

Tuy nhiên bản thân hình tượng, dẫu hiệu của 
hàng hóa chưa đủ nói lên điều gì. Yếu tổ làm 
cho thương hiệu đi vào tâm trí khách hàng 
chính là chất lượng hàng hóa, dịch vụ ; cách - 
ứng xử của doanh nghiệp với khách hàng và với 
cộng đồng ; những hiệu quả và tiện ích đích 
thực cho người tiêu dùng do những hàng hóa và 
dịch vụ đó mang lại... Nhưng, thông qua những 


dâu hiệu, người tiêu dùng dễ dàng nhận biết 


* TS. Trường Đại học Thương mại 
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hàng hóa của doanh nghiệp trong muôn vàn 
những hàng hóa khác. Những dấu hiệu còn là 
căn cứ để pháp luật bảo vệ quyên lợi chính đáng 
của doanh nghiệp trong cuộc chống lại sự cạnh 
tranh không lành mạnh. Pháp luật chỉ bảo hộ 
những đầu hiệu đã đăng ký bảo hộ. 

Thương hiệu được chia một cách tương đối 
thành nhiều loại. Thương hiệu cá biệt là thương 
hiệu cho từng loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể. Mỗi 
loại lại có một thương hiệu riêng và như thế một 
doanh nghiệp sản xuất và kinh đoanh nhiều loại 
hàng hóa khác nhau có thể có nhiêu thương hiệu 
khác nhau, ví dụ : Mika, Ông Thọ, Hồng Ngọc, 
Redielac... là những thương hiệu cá biệt của 
Vimnamilk; Future, Dream, Super Dream, 
Wave œ là của Honda... Thương hiệu gia đình là 
thương hiệu chung cho tất cả các hàng hóa, dịch 
vụ của một doanh nghiệp, ví dụ : Vinamilk, 
Honda, Yamaha, Panasonic, LG, Samsung, 
Bitis, Trung Nguyên... Thương hiệu chung cho 
nhóm hàng, ngành hàng (đôi khi còn gọi là 
thương hiệu tập thể) là thương hiệu cho một 
nhóm hàng hóa nào đó, nhưng do các cơ sở 
khác nhau sản xuất (thưởng là trong cùng một 
khu vực địa lý, gắn với các yêu tố xuất xứ, địa 
lý nhất định), ví dụ : Nhãn lỗng Hưng Yên, Vải 
thiêu Thanh Hà, Vang Bordaux... Thương hiệu 
quốc gia là thương hiệu dùng cho các sản phẩm, 
hàng hóa của một quốc gia nào đó (nó thường 
gắn với những tiêu chí nhất định, tùy thuộc vào 
từng quốc gia, từng giai đoạn). Trong thực tế, 
với một hàng hóa cụ thể, có thể tôn tại chỉ duy 
nhất một thương hiệu, nhưng cũng có thể tôn tại 
đồng thời nhiều loại thương hiệu (vừa có 
thương hiệu cá biệt, vừa có thương hiệu gia 
đình, như Honda Super Dream, Yamaha Sirius; 
hoặc vừa có thương hiệu nhóm và thương hiệu 
quốc gia như Gạo Nàng hương Thai's...). 

Một số vấn đề khi xây dựng thương hiệu 
quốc gia _ 

Xây dựng thương hiệu nói chung và thương 
hiệu quốc gia nói riêng là tạo dựng cho được 
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hình ảnh tốt về hàng hóa, dịch vụ trong suy nghĩ 
của người tiêu dùng dù ở các thị trường khác 
nhau. Muốn vậy, phải sử dụng hàng loạt biện 
pháp để người tiêu dùng biết đến quốc gia, hàng 
hóa của quốc gia, yên tâm, tin tưởng, có thiện 
cảm tiêu dùng hàng hóa đó. | 

Trước hết, xây dựng thương hiệu quốc gia 
cân gắn liên với xây dựng thương hiệu cho từng 
loại hàng hóa của từng doanh nghiệp cụ thể vì 
người tiêu dùng thường lựa chọn hàng hóa dựa 
trên thương hiệu của từng doạnh nghiệp đã 
thâm nhập vào thị trưởng. Thông qua thương 
hiệu riêng biệt của từng doanh nghiệp, thương 
hiệu quốc gia sẽ được cảm nhận và phát huy. 
Thực tế hiện nay chưa có sự gắn kết giữa thương 
hiệu của hàng hóa với thương hiệu quốc gia, 
nên một số thương hiệu hàng hóa của Việt Nam 
tuy rất được khách hàng có cảm tình nhưng họ 
lại không hê biết đó là sản phẩm Việt Nam như : 
thương hiệu Trung Nguyên, Bitis, Phú Quốc, 
Thương Đình... Nhiêu hàng hóa khác cũng được 
đánh giá cao tại thị trường nước ngoài, nhưng 
lại không có thương hiệu hoặc có nhưng là 
thương hiệu của những người đặt gia công hay 
những nhà bán lẻ nổi tiếng. Do vậy, việc tạo ra 
thương hiệu quốc gia gắn với hàng hóa (chẳng 
hạn : Vietnam VWulue Inside - như để xuất ban 
đâu của Cục Xúc tiễn thương mại, Bộ Thương 
mai) sẽ nâng vị thể của hàng hóa Việt Nam trên 
thị trưởng quốc tế nói riêng và vị thế đất nước 
nói chung. Người tiêu dùng sẽ biết nhiêu hơn về 
Việt Nam và đây còn được coi như là một thông 
điệp về chỉ dẫn địa lý đối với hàng hóa. 

Vì lẽ đó, khi xây dựng thương hiệu quốc gia 
phải rất chú trọng đến hình ảnh quốc gia, bởi nó 
sẽ góp phân rất nhiều trong quảng bá thương 
hiệu sản phẩm. Việt Nam được thê giới biết đến 
như là một đất nước anh hùng trong thời kỳ 
chiến tranh. Trong xây dựng kinh tế, Việt Nam 
được coi là một quốc gia năng động, đi lên từ 
nghẻo khó với sự tăng trưởng đáng khâm phục. 
Việt Nam là điểm đến an toàn cho du khách trên 
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thế giới. Tất cả những hình ảnh đó về Việt Nam 
sẽ hỗ trợ và làm tăng lòng tin của khách hàng 
vào hàng hóa Việt Nam. Đây chính là một lợi 
thế rất quan trọng cho hàng hóa mang thương 
hiệu quốc gia Việt Nam. Ngoài ra, vì một 
thương hiệu đây đủ không chỉ có phân tên gọi 
mà còn có phân hình tượng và có thể có thêm 
những dầu hiệu khác nên những hình tượng, dâu 
hiệu này cần mang tính đặc trưng, đại diện cho 
đất nước, thể hiện được tính dân tộc và khai thác 
được những lợi thế từ hình ảnh của dân tộc. 
Thông qua các cuộc thị sáng tác chúng ta hoàn 
toàn có thể làm được điều này. 

Xây dựng thương hiệu là cả quá trình lâu dài, 
phụ thuộc vào rất nhiêu yếu tố cả chủ quan và 
khách quan. Do đó, để xây dựng thành công 
hình ảnh về hàng hóa của Việt Nam, rất cần có 
một chiến lược với một lộ trình thực hiện cụ thể. 
Một số nước trên thế giới đã phải mất vài chục 
năm cho việc xây dựng hình ảnh cho hàng hóa 
- quốc gia, (chẳng hạn Nhật Bản với trên 30 năm, 
Trung Quốc đã có bê dày trên 20 năm mà vẫn 
coi là chưa thành công...). Xây dựng thương 
hiệu là nhằm để người tiêu dùng tin tưởng, yên 
tâm và yêu mền những hàng hóa mang thương 
hiệu đó. Điều này chỉ có thể đạt được khi hàng 
hóa có chất lượng cao, dịch vụ đi kèm hấp dẫn, 
hoàn hảo, và hơn thế nữa, trong kinh doanh, 
phải thể hiện văn hóa kinh doanh, sự quan tâm 
đến quyền lợi người tiêu dùng và cộng đồng. Vì 
lẽ đó, cùng với việc tạo ra một hình ảnh về Việt 
Nam và hàng hóa Việt Nam phải có một chương 
trình .nhằm khuyến khích, kêu gọi các doanh 
nghiệp đầu tư vào sản xuất và nâng cao chất 
lượng hàng hóa, dịch vụ. Đông thời, coi đây 
như là một điều kiện ràng buộc quan trọng để 
các doanh nghiệp được tham gia chương trình 
thương hiệu quốc gia. Các chương trình “Wié: 
Nam - điểm đên của thiên niên kỷ mới", "Hàng 
Việt Nam chất lượng cao"... chính là những 
bước đi ban đầu trong lộ trình xây dựng thương 
hiệu quốc gia cho hàng hóa Việt Nam. 
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Xây dựng thương hiệu cũng bao gồm việc 
quảng bá cho thương hiệu và khai thác giá trị 
thương hiệu. Quảng bá sẽ nhanh chóng đưa 
được thông điệp, hình ảnh vê hàng hóa đến với 
người tiêu dùng. Việc quảng bá ở quy mô quốc 
gia sẽ phức tạp và khó khăn hơn nhiêu so với 
quy mô của doanh nghiệp. Vì vậy, thông điệp 
đưa ra cần hết sức rõ ràng và súc tích, mang tính 
đại diện cao. Các hình ảnh trong quảng cáo nên 
gắn liên với một trong số các hình ảnh điển hình 
về Việt Nam mà người nước ngoài đã từng quen 
thuộc như Chùa Một cột, Khuê Văn các, Cột cờ 
Hà Nội, Chợ Bến Thành... Cùng với quảng bá 
thương hiệu bằng các phương pháp khác nhau 
như trên truyền hình, thông qua hội chợ triển 
lãm và các phương tiện truyền thông khác... 
hoạt động giao tiếp cộng đồng cũng đóng vai 
trò rất quan trọng trong tạo dựng hình ảnh về 
hàng hóa. 

Bảo vệ thương hiệu và hạn chế rủi ro 
trong xây dựng thương hiệu _ 

Như trên đã trình bảy, thương hiệu theo quan 
niệm ở đây là hình tượng về hàng hóa và doanh 
nghiệp, là những dấu hiệu để phân biệt hàng 
hóa, dịch vụ. Vì thế, để bảo vệ thương hiệu nói 
chung và thương hiệu quốc gia nói riêng, trước 
hết cân đăng ký bảo hộ các dấu hiệu hàng hóa 
(nhấn hiệu hàng hóa, tên thương mại, tên gọi 
xuất xứ, chỉ dẫn địa lý...) theo quy định của 
pháp luật. Với thương hiệu quốc gia, đây sẽ là 
thương hiệu tập thể, thương hiệu của cộng đồng 
rat nhiêu doanh nghiệp, cho nên việc đăng ký 
bảo hộ sẽ phức tạp hơn rất nhiêu. Bên cạnh đó, 
việc kiểm tra, giám sát, chống xâm phạm 
thương hiệu là việc hoàn toàn không đơn giản 
khi có số lượng lớn hàng hóa được mang thương 
hiệu quốc gia. Nên, nêu không có được một cơ 
chế rà soát linh hoạt và năng động, rất có thể 
chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia sẽ 
tạo tiền đề cho một số doanh nghiệp không lành 
mạnh lợi đụng, thậm chí đó có thể là cả doanh 
nghiệp nước ngoài. 
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Biện pháp mà các doanh nghiệp thường sử 
dụng để tự bảo vệ thương hiệu của mình là mở 
rộng mạng lưới phân phối và tạo những rào cản 
chống xâm phạm thương hiệu, song đây là cách 
áp dụng ở quy mô một doanh nghiệp với chủng 
loại hàng hóa hạn chế. Trong việc xây dựng 
thương hiệu quốc gia có thể có những nguy cơ 
rủi ro rất cao do chính các doanh nghiệp mang 
lại. Đó là sự thiếu nghiêm túc của các doanh 
nghiệp trong việc duy trì chất lượng hàng hóa 
hoặc sự thất bại của một thương hiệu cá biệt 
trên thị trường. Chẳng hạn, khi xây dựng thương 
hiệu gia đình hoặc thương hiệu nhóm, nều một 
loại hàng hóa nào đó bị thất bại trên thị trường, 
người tiêu dùng "tẩy chay", thì các hàng hóa 
khác củng thương hiệu cũng dễ bị ảnh hưởng vì 
người mua có tâm lý không muốn mua nữa. Có 
thể lẫy ví dụ trong trường hợp Công ty ô-tô 
MeKong. Tên công ty là MeKong đã được dùng 
để đặt cho một loại xe lắp ráp. Rất tiếc, loại xe 
này đã không được người tiêu dùng ưa chuộng 
do điều hòa mau hỏng, xe xuống cấp nhanh. 
Thế nhưng, chính vì sự thất bại đó, cho đến nay 
mỗi khi nói đến Công ty này, người tiêu dùng 


lại nhớ ngay đến hình ảnh chiếc xe ô-tô - 


MeKong chất lượng thấp. Vì vậy, cần phải tính 
toán thật kỹ điều này khi xây dựng thương hiệu 
quốc gia, bởi lẽ đây là rủi ro không dễ khắc 
phục. 

Một rủi ro khác cũng có thể gặp phải khi 
xây dựng thương hiệu quốc gia là về tài chính. 
Đâu tư cho việc xây dựng thương hiệu hoàn 
toàn không đơn giản. Nêu lựa chọn chiến lược 
đầu tư và lộ trình không hợp lý có thể không thu 
được kết quả hoặc kết quả rất thấp không tương 
xứng với chi phí đã bỏ ra. Mặt khác, trong điều 
kiện hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực hiện 
nay, sự cạnh tranh giữa các hàng hóa của các 
nước ngày càng quyết liệt nên rất có thể hàng 
hóa của chúng ta một lúc nào đó, tại một thị 
trường nào đó, sẽ mật sức cạnh tranh, khi đó 
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thương hiệu Việt Nam bị lu mở và chúng ta sẽ 
gặp phải rủi ro tài chính. 

Thực tế hiện nay, tại Việt Nam không chỉ có 
một chương trình về xây dựng thương hiệu cho 
hàng hóa, mà có cả "phong trào” xây dựng 
thương hiệu ở các doanh nghiệp. Song, các 
chương trình phát triển thương hiệu có những 
tiêu chí và cách làm khác nhau, vô hình chung 
buộc doanh nghiệp vào thế phải lựa chọn, và 
điều đó đưa các doanh nghiệp vào tình trạng 
lúng túng nêu không có sự thống nhất, gắn kết. 
Thêm nữa, nếu một doanh nghiệp cùng lúc 
tham gia nhiều chương trình khác nhau, thì khi 
hàng hóa của doanh nghiệp có chất lượng càng 
cao, trên bao bì sẽ có nhiêu dâu hiệu khác nhau 
gây khó khăn cho sự lựa chọn của người tiêu 
dùng, làm giảm tác dụng của việc tuyên truyền, 
quảng bá. Vì lẽ đó, để việc xây dựng thương 
hiệu quốc gia thành công, nhất thiết nên có một 
cơ quan chuyên trách (hiện nay là Cục Xúc tiền 
thương mại - Bộ Thương mại) với những thẩm 
quyền nhất định nhằm đẻ ra mục tiêu và bước đi 
rõ ràng. Ngoài ra, cơ quan này phải tập hợp 
được tất cả các ý tưởng và những hoạt động 
riêng lẻ khác liên quan để tạo sự thống nhất vì 
lợi ích chung. 

Như vậy, xây dưng thương hiệu bao gồm 
một loạt công việc, đòi hỏi phải tính đến nhiều 
rủi ro và phải có sự đầu tư thích đáng cả về tài 
chính, trí tuệ, công nghệ, thời gian. Xây dựng 
thương hiệu là phải tạo được uy tín lâu dài về 
sản phẩm trong tâm trí người tiêu dùng. Việc 
xây dựng thương hiệu quốc gia là một chương 
trình lớn, phù hợp với nguyện vọng của nhiều 
doanh nghiệp Việt Nam và hợp với xu thể hiện 
nay. Làm tốt điều này, chúng ta có thể hy vọng 
trong tương lai sản phẩm Việt Nam sẽ được 
người tiêu dùng trên thể giới biết đến, với 
những ấn tượng đẹp đẽ. Chắc chắn khi đó, đất 
nước Việt Nam là một địa chỉ tin cậy của 
người tiêu dùng về những hàng hóa có chất 
hượng cao. C] 
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Công tác thanh tra 
nâng cao hiệu lực 
quản lý nhà nước 
đối vói sự nghiệp 
GIÁO DỤC, ĐẢO TẠO 


LÊ QUẦN TẤN *_ 


Chính trị tại Đại hội lần thứ IX của 
Đảng chỉ rõ : "Phát triển giáo dục và đào tạo là 
một trong những động lực quan trọng thúc đẩy 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều 
kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tổ 
cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế 
nhanh và bên vững". 


IÁO dục và đào tạo được Đảng ta xác 
định là "quốc sách hàng đâu". Báo cáo 


Hơn nửa thế kỷ qua, nên giáo đục cách mạng 
nước ta đã đạt những thành tựu đáng tư hào, góp 
phân quan trọng quyết định trong việc nâng cao 
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tải. 
Với hệ thông giáo dục quốc dân tử giáo dục 
mâm non đền giáo dục đại học và sau đại học, 
có trên 22 triệu người đi học (chiêm 27,8% số 
dân), sự nghiệp piáo dục đã góp phân phát huy 
nhân tố con người - nguồn nội lực quan trọng - 
để đưa đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những 
thành tưu đạt được, nên giáo dục và đào tạo 
nước ta còn có những khuyết điểm, yêu kém cần 
khẩn trương khắc phục. Văn kiện Đại hội lần 
thứ IX của Đảng nhận định : "Chất lương giáo 
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dục và đào tạo còn thấp so với yêu câu. Mục 
tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp dạy 
và học, sách giáo khoa, thị cử, cơ cầu đào tạo, 
trình độ quản lý còn nhiều thiếu sót ; trong giáo 
dục và đảo tạo có những tiêu cực đáng lo ngại” ; 
đồng thời đã chỉ ra phương hướng giải quyết là : 
"Tiếp tục quán triệt quan điểm giáo dục là quốc 
sách hàng đầu và tạo sự chuyển biến cơ bản, 
toàn diện trong phát triển giáo dục và đảo tạo. 
Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Giáo dục, 
tăng cường quản lý nhà nước, đặc biệt là hệ 
thông thanh tra giáo dục, thiết lập kỷ cương, đẩy 
lùi các hiện tượng tiêu cực”. 

Thực tế đặt ra yêu câu vừa cấp bách vừa lâu 
dài là nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà 
nước về giáo dục. Để đạt được yêu cầu đó, qua 
kinh nghiệm của nước ta và các nước có nên 
giáo dục phát triển, phải xây dựng tổ chức 
Thanh tra Giáo dục vững mạnh và nâng cao chất 
lượng hoạt động, coi đây là lĩnh vực thiết yêu 
của cơ quan quản lý nhà nước, theo tỉnh thân 
Pháp lệnh Thanh tra. 

Tổ chức Thanh tra Giáo dục của Nhà nước ta 
được ra đời rất sớm. Sau Cách mạng Tháng 
Tám, ngày 8-9-1945, Chính phủ lâm thời Việt 
Nam dân chủ cộng hỏa đã ra Sắc lệnh số l6 
thành lập cơ quan Thanh tra học vụ "để kiểm 
soát việc học theo đúng chương trình piáo dục 
của Chính phủ". Sau khi Pháp lệnh Thanh tra 
được ban hành (1-4-1990), hệ thống tổ chức 
Thanh tra Giáo dục được củng cô một bước rõ 
rệt, là bộ phận cầu thành của hệ thống tổ chức 
Thanh tra Nhà nước, được tổ chức ở cấp Bộ và 


„ cấp Sở. Tiếp đó, với việc ban hành Nghị định số. 


358/HĐBT, ngày 28-9-1992, của Chính phủ về 
tổ chức và hoạt động của Thanh tra Giáo dục, 
các quy định về chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ 
chức và phương thức hoạt động được cụ thể hóa 


* Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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thêm một bước. Gần đây, sau khi Luật Giáo dục 
có hiệu lực thị hành, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 101/NĐ-CP, ngày 10-12-2002, về 
tổ chức và hoạt động của Thanh tra Giáo dục 
thay thế Nghị định số 358/HĐBT. Hiện nay, các 
thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này 
đang được gấp rút chuẩn bị để sớm ban hành. 

Đến nay, nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra 
Giáo dục được xác định là : Thanh tra việc thi 
hành pháp luật về giáo dục và thông qua hoạt 
động thanh tra kiến nghị các biện pháp bảo đảm 
thi hành pháp luật về giáo dục, đề nghị sửa đối, 
bổ sung các chính sách, quy định của Nhà nước 
về giáo đục. Thực hiện nhiệm vụ đó, tổ chức, đòi 
hỏi bộ máy của Thanh tra Giáo dục phải được 
tăng cường, đẩy mạnh hoạt động, góp phân tăng 
cường hiệu lực quản lý, chấn chỉnh các mặt yếu 
kém, củng cố kỷ cương, nên nếp trong lĩnh vực 
giáo dục. | 

Về xây dựng lực lượng, mẫy năm gân đây, cơ 
quan Thanh tra Bộ và ở cấp Sở đã được tăng 
cường thêm cả về số lượng và chất lượng cán bộ. 
Năm năm qua, cơ quan Thanh tra Bộ đã được 
điều động thêm cán bộ tăng gấp hơn 2 lần, bổ 
sung thêm được những cán bộ có trình độ 
chuyên môn, kinh nghiệm quản ly, bản lĩnh 
công tác, đáp ứng tốt hơn yêu câu nhiệm vu. 
Nhin chung, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, 
thành bố trí 10% biên chế cho cơ quan Thanh tra 
cấp mình, có một số sở đã bố trí đến 15%. 

Về nội dung hoạt động, đã tăng cường công 
tác thanh tra chuyên môn theo chức năng đặc 
thù của thanh tra chuyên ngành. Hằng năm, 
ngoài lực lượng Thanh tra Giáo dục chuyên 
trách, đã huy động thêm 15 500 cộng tác viên, 
tiên hành thanh tra đánh giá chất lượng giảng 
dạy của trên 20% giáo viên phổ thông và mầm 
non (140 000 ngườn) và đánh giá công tác quản 
lý của 25% trong tổng số 31 500 cơ sở giáo dục 
phổ thông, giáo dục mâm non (7 875 cơ sở). 
Trong giai đoạn 2002-2007, đã và đang thanh 
tra chuyên đẻ về đổi mới chương trình giáo dục 
phổ thông, thay sách giáo khoa lần lượt từng 
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năm, mở đâu từ lớp 1 đến lớp 6, đổi mới toàn bộ 
chương trình phổ thông, áp dụng thông nhất 
theo sách giáo khoa mới. Bước đầu, công tác 
thanh tra đổi mới giáo dục phổ thông đã phát 
huy hiệu quả rõ rệt, đánh giá sát đúng tình hình 
từ thực tế giảng dạy, kịp thời kèm cặp, hướng 
dẫn nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên. Công tác 
thanh tra hoạt động quản lý của các cơ sở giáo 
dục đã góp phân chân chỉnh các mặt yếu kém, 
phòng ngừa sai phạm, phổ biến các kinh nghiệm 
tốt. 

Công tác thanh tra xác minh để kiến nghị với 
các cấp quản lý giải quyết khiếu nại, tổ cáo cũng 
đã có chuyển biến tốt, bám sát hơn Luật Khiếu 
nại, tố cáo và các nghị định hướng dẫn. Nhờ đó, 
giảm số vụ tôn đọng, giải quyết đúng đắn các 
mâu thuẫn phát sinh trong thực tiễn quản lý, bảo 
đảm thi hành pháp luật, quyền và lợi ích hợp 
pháp của các tổ chức, cá nhân. 

Thông qua tổng kết định kỳ và tổng kết các 
công tác lớn, đã coi trọng việc rút kinh nghiệm 
để đổi mới phương pháp công tác. Các hình thức 
hội thảo chuyên đề, các lớp tập huần nghiệp vụ 
hằng năm đã thu được kết quả thiết thực, giúp 
đội ngũ cán bộ thanh tra mở rộng tâm nhìn, nâng 
cao trình độ, năng lực chuyên môn. Với sự chỉ 
đạo của Bộ trưởng, Thanh tra Giáo dục đã tranh 
thủ được sự giúp đỡ của tổ chức Thanh tra Giáo 
dục Pháp thông qua Dự án "Đảo tạo thanh tra 
viên và cán bộ quản lý giáo dục" thực hiện trong 
3 năm 2003-2005, với kinh phí. viện trợ không 
hoàn lại của Chính phủ Pháp là 1,70 triệu ơ-rô. 
Việc cử cán bộ và các đoàn công tác đi nghiên 
cứu kinh nghiệm thanh tra giáo dục vả dự các 
hội nghị chuyên đề quốc tế một số nước cũng đã 
mang lại hiệu quả tốt, thúc đẩy đổi mới phương 
pháp công tác thanh tra chuyên ngành. 

Để chắn chỉnh các mặt yếu kém trong công 
tác quản lý, nhất là các vấn đề bức xúc kéo dài 
về giáo dục, Thanh tra Bộ đã tham mưu với Bộ 
trưởng tổ chức các cuộc thanh tra chuyên đề. 
Trong thời gian qua, thanh tra chuyên đề tập 
trung vào các vẫn đề sau đây : 
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- Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phát, 
sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ 
thống giáo dục quốc dân. 

- Thanh tra, kiểm tra các kỳ thi tốt nghiệp và 
tuyển sinh tổ chức theo quy chế của Bộ Giáo 
dục và Đảo tạo. 

- Thanh tra, kiểm tra chân chỉnh công tác 
quản lý của các cơ sở giáo dục ngoài công lập, 
nhất là các trưởng đại học dân lập để xử lý sai 
phạm, uốn nắn lệch lạc, từng bước mở rộng xã 
hội hóa giáo dục theo quan điểm phát triển giáo 
dục của Đảng và chính sách của Nhà nước. 

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính 
sách cử tuyển để đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số 
và vùng đặc biệt khó khăn. - 

- Thanh tra, kiểm tra hệ đào tạo vửa học, vừa 
làm (đào tạo tại chức) của các trường đại học, 
cao đẳng, chân chỉnh tình trạng chạy theo số 
lượng, coi nhẹ chất lượng gây nên tình trạng 
"học giả, bằng thật". 

- Thanh tra, kiểm tra để chân chỉnh tình trạng 
tiêu cực trong dạy thêm, học thêm và các khoản 
thu trong trưởng học. 

Trong các chuyên đề nói trên, việc tiên hành 
thanh tra, kiểm tra về văn bằng, chứng chỉ của 
hệ thông giáo dục quốc dân đã góp phân chấn 
chỉnh trên diện rộng công tác quản lý của các 
ban, ngành... liên quan trực tiếp đến công tác 
cán bộ và sử dụng nguôn nhân lực. Nhân đây, 
xin nói kỹ thêm về chuyên đề này để làm rõ hơn 
phương pháp thanh tra chuyên đê, là vấn để 
đang được các cơ quan thanh tra quan tâm 
nghiên cứu, phục vụ công tác chỉ đạo. 

Tháng 6-1999, theo sự chỉ đạo của Chính 
phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chỉ thị về 
công tác này. Nội dung thanh tra, kiểm tra là các 
khâu quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn 
bằng, chứng chỉ của hệ thông giáo dục quốc dân. 
Phạm vi và đối tượng kiểm tra được quy định 
theo phạm vi thẩm quyên quản lý nhà nước của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mục 
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đích kiểm tra là thông qua rà soát, chân chỉnh 
công tác quản lý, cấp phát của các cơ quan, đơn 
vị có thẩm quyên ; đưa mặt công tác này vào kỷ 
cương, nên nếp theo quy định của Luật Giáo 
dục ; đông thời, phát hiện những người sử dụng 
văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp để xử lý theo 
quy định của pháp luật. Đối tượng sử dụng . văn 
bằng, chứng chỉ chịu sự kiểm tra trước hết là 
những người xuất trình để thi cử, học tập và để 
dự thi tuyển, xét tuyến, thi nâng ngạch công 
chức. _ 

Để triển khai thực hiện chủ trương này, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Ban Chỉ đạo 
do một Thứ trưởng làm Trưởng ban, đại diện 
lãnh đạo Thanh tra Bộ làm Phó Trưởng ban 
Thường trực và đại diện các cơ quan liên quan 
trực tiếp đến việc quản lý văn bằng, chứng chỉ 
làm ủy viên. Ban Chỉ đạo của Bộ đã ban hành 
văn bản hướng dẫn các địa phương và các cơ sở 
giáo dục triển khai thực hiện. Định kỳ, Ban Chỉ 
đạo của Bộ đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị 
và rút kinh nghiệm, đê ra các biện pháp đôn đốc 
Ban Chỉ đạo của các địa phương và các cơ sở 
đào tạo thực hiện kế hoạch kiểm tra. 

Thực hiện chủ trương đó, Ủy ban nhân dân 
của tất cả 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương đã ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 
của địa phương ; trên 200 trường đại học, cao 
đẳng, trung học chuyên nghiệp thành lập Ban 
Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này. Ban Chỉ đạo của 
các địa phương và các trường đã xây dựng kế 
hoạch kiểm tra, rà soát, chân chỉnh công tác 
quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của địa 
phương, đơn vị mình ; với thành phân đủ thẩm 
quyền chỉ đạo rà soát các khâu quản lý, cấp 
phát, chứng nhận bản sao, kiểm tra hô sơ lưu trữ, 
xem xét tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ 
đang được sử dụng, kết luận trách nhiệm về các 
sai phạm trong các khâu quản lý, cấp phát, sử 
dụng. Đồng thời, phối hợp các cơ quan thành 
viên VỚI các cơ quan liên quan xem Xét, giải 
quyết các khiếu nại, tố cáo về văn bằng, 
chứng chỉ, phối hợp chỉ đạo xử lý sai phạm của 
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học sinh, sinh viên, công chức theo quy định của 
quy chế và quy định của luật pháp về quản lý 
cán bộ, công chức. 

Thực hiện chủ trương này, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo đã rà soát công tác quản lý văn bằng, 
chứng chỉ, phát hiện những vướng mắc, sơ hở và 
các vần đề phát sinh để chủ động đề ra giải pháp 
khắc phục. Trên cơ sở rà soát công tác quản lý 
trong thời gian qua, Bộ đã hoàn chính các quy 
định về quản lý văn bằng, chứng chỉ. Đông thời, 
Bộ đã chỉ đạo các sở và các trưởng đại học, cao 
đẳng, trung học chuyên nghiệp khẩn trương tiến 
hành rà soát công tác này. Ban Chỉ đạo các cấp 
đã tiên hành hàng nghìn cuộc kiểm tra và đã có 
quyết định kịp thời để chấn chỉnh khâu quản lý 
và cấp phát, từng bước giải quyết tình trạng nợ 
đọng văn bằng của các khóa đã đào tạo. 

Để đưa công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ 
vào nên nếp, qua thực tế kiểm tra, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 
20/2002/TT-BGD&ĐT, ngày 12-4-2002 về 
"Hướng dẫn thực hiện việc cấp bản sao văn 
bằng, chứng chỉ" và Quyết định số 52/2002/QĐ- 
BGD&ĐT, ngày 26-12-2002, về "Quy định 
quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ 
thông, giáo dục trung học chuyên nghiệp, giáo 
dục đại học vả sau đại học”. 

Bộ đã lập các đoàn thanh tra trực tiếp kiểm 
tra 4 514 văn bằng, phát hiện 422 văn bằng bất 
hợp pháp (người có văn bằng không có tên trong 
danh sách tốt nghiệp lưu tại cơ quan có thẩm 
quyên cấp phát), chiếm tỷ lệ 9,3% số trường hợp 
được kiểm tra. Sau khi kiểm tra tại địa phương, 
Ban Chỉ đạo của Bộ đã làm việc trực tiếp hoặc 
gửi công văn đôn đốc các trưởng đại học, cao 
đăng xử lý các sai phạm đã được kết luận và 
chân chỉnh công tác quản lý. Ban Chỉ đạo của 
các tỉnh, thành phố, các sở giáo dục và đảo tạo 
đã có kế hoạch kiểm tra văn bằng, chứng chỉ ở 
các cơ sở đảo tạo thuộc địa phương quản lý. Các 
tỉnh, thành phố và các trường đại học, cao đăng, 
trung học chuyên nghiệp đã tiến hành hàng 
nghìn cuộc kiểm tra, thanh tra về văn bằng, 
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chứng chỉ, rà soát văn bằng, chứng chỉ của trên 
một triệu học sinh, sinh viên và những người 
tham gia thi tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch 
công chức, xác minh kết luận hàng nghìn đơn 
thư tổ cáo về văn bằng, chứng chỉ. Đến nay, theo 
số liệu chưa đây đủ, đã kiểm tra 1 067 049 văn 
bằng, chứng chỉ trong cả nước, phát hiện trên 
6 000 lượt người, trong đó có 674 công chức, sử 
dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp (riêng số 
công chức sử dụng văn bằng bất hợp pháp để 
học tại chức do các trường đại học phát hiện 
chưa được thông kê đây đủ để báo cáo). Các cơ 
quan có thẩm quyên đã xử lý buộc thôi việc trên 
275 công chức, xử lý hình thức khác 359 cán bộ 
công chức, cách chức một số cán bộ do có sai 
phạm trong việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ 
bất hợp pháp, khởi tố, truy tố, xét xử một số 
công chức trong và ngoài ngành giáo dục phạm 
tội làm và tiêu thụ văn bằng, chứng chỉ giả, 
buộc thôi học 1 322 người, trong đó phân lớn là 
người học tại chức (chưa tính số lượng kiểm tra 
và xử lý của các ngành công an, hải quan). Công 
tác thanh tra, kiểm tra trên diện rộng đã tạo điều 
kiện để các cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra, 
phát hiện, triệt phá nhiêu ổ nhóm sản xuất và 
tiêu thụ văn bằng, chứng chỉ giả hoặc làm các 
loại giấy tờ, hỗ sơ dự thi, nhập học, giấy chứng 
nhận hưởng các chế độ ưu tiên, khuyên khích, 
làm giả giấy tờ để thi hộ, thi kèm. 

Qua kết quả kiểm tra văn bằng, chứng chỉ 
cho thấy, số người sử dụng văn bằng, chứng chỉ 
bắt hợp pháp (phân lớn là văn bằng làm giả hoặc 
văn bằng thật bị tẩy sửa, một số ít văn bằng được 
cấp trái quy định) chủ yêu ở các lớp học đại học 
tại chức mở ở địa phương, đặc biệt là các lớp 
đại học tại chức kinh tế, luật, báo chí. Nguyên 
nhân dẫn đến tỷ lệ số người sử dụng văn bằng, 
chứng chỉ bất hợp pháp cao ở các đối tượng trên 
chủ yêu do khâu kiểm tra điều kiện nhập học 
chưa chặt chẽ, việc quản lý hỗ sơ tuyển sinh 
chưa đúng quy định. Việc rà soát cũng cho thấy, 
tỉnh trạng sử dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp 
pháp để dự thi tuyển, xét tuyển công chức chủ 
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xa (đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, đông bằng 
sông Cửu Long), do thiêu cán bộ tại chỗ phải 
tuyển dụng người tử tỉnh khác. 

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban 
Khoa giáo Trung ương báo cáo kết quả công tác 
này, Thủ tướng Chính phủ đã cho ý kiến chỉ đạo 
tại Công văn số 832/VP-KG, ngày 11-9-2000 và 
Thường trực Bộ Chính tn (khóa VIII) cũng đã 
chỉ đạo tại Công văn số 566-CV/TW, ngày 17- 
12-2000. Với kết quả đạt được trong thời gian 
qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương tiếp tục 
đẩy mạnh công tác này với mục tiêu là khẩn 
trương đưa công tác quản lý vào kỷ cương, nên 
nếp, thiết lập trật tự quản lý hành chính về văn 
bằng, chứng chỉ theo quy định của Luật Giáo 
dục. Chân chỉnh đồng bộ từ khâu tuyển sinh, 
quá trình đào tạo, đến tổ chức chặt chẽ thi cử, 
công nhận tốt nghiệp, cấp phát văn bằng, chứng 
chỉ. 

Từ những thành công vda chưa thành công 
trong thực té công tác thanh tra giáo dục thời 
gian qua, có thể rút ra những bài học kinh 
nghiêm bước đầu : 

a. Phải coi trọng hoàn thiện từng bước môi 
trường pháp lý cho hoạt động thanh tra nói 
chung và thanh tra chuyên ngành nói riêng. Trên 
cơ sở đó, xây dưng tổ chức bộ máy Thanh tra đủ 
mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Lựa chọn 
để tăng cường thêm những cán bộ có trình độ 
chuyên môn tốt, có kinh nghiệm quản lý hành 
chính nhà nước cũng như quản lý chuyên môn 
và có bản lĩnh, tự nguyện gắn bó với công việc 
trong điều kiện khó khăn, phức tạp. 

b. Việc lập chương trình, kế hoạch công tác 
của cơ quan thanh tra phải xuất phát từ nhiệm vụ 
của cơ quan quản lý cùng cấp, lựa chọn khâu 
then chốt nhất, các bước tiền hành phải đi từ dễ 
đến khó, phù hợp với năng lực quản lý và trình 
độ cán bộ. 

c. Thông qua thanh tra, kiểm tra, coi trọng 
nghiên cứu thực tế để chủ động phát hiện những 
mâu thuẫn, bất cập của các chính sách, quy định 
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quản lý hiện hành. Từ đó, kiến nghị với cấp có 
thẩm quyên điêu chỉnh, bổ sung các chính sách, 
quy định quản lý cho phù hợp thực tiễn. Hoạt 
động này đồng thời với việc ra các quyết định 
xử lý sau thanh tra, có ÿ nghĩa đặc biệt quan 
trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
thanh tra. 

d. Trong quan hệ với đối tượng được thanh 
tra, người thanh tra phải phần đầu nâng cao năng 
lực để đóng vai trò "có vấn", hướng dẫn biện 
pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra yêu 
câu uốn nắn lệch lạc, chủ động phòng ngừa sai 
phạm. Trong quy trình thanh tra, thông qua đánh 
giá đúng sai, xác định nguyên nhân phải đồng 
thời nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục, tìm 
“lời giải” thỏa đáng. 

e. Coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, đúc 
rút kinh nghiệm trong nước kết hợp với việc mở 
rộng hợp tác quốc tế, nghiên cứu tiếp thu kinh 
nghiệm quản lý và kinh nghiệm thanh tra 
chuyên ngành của nước ngoài. 

ø. Phải đề cao tinh thần phụ trách cho cơ 
quan thanh tra và thanh tra viên bằng việc phải 
tự đặt ra và trả lời các câu hỏi sau đây : 

- Ở đâu yêu kém và yêu kém mặt nào ? 

- Giải pháp nào cho việc giải quyết yếu kém 
đó ? Có thể khắc phục yếu kém đó bằng việc áp 
dụng kinh nghiệm tiên tiễn nào ? 

- Yêu kém đó phát sinh do quy định quản lý 
nào chưa được quán triệt đến cơ sở ? 

- Để phòng ngừa yêu kém đó thì phải ban 
hành những quy định mới nào ?. 

Trong thời gian qua, mặc dù còn không Ít 
thiểu sót, hạn chế, Thanh tra Giáo dục đã có 
những đóng góp xứng đáng vào công cuộc cải 
cách hành chính và đổi mới của ngành. Tuy 
nhiên, trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, Thanh 
tra Giáo dục còn phải phân đâu nhiều hơn nữa 
để góp phần vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý, chân chỉnh các mặt yếu kém, 
để bảo đảm giáo dục thực sự là quốc sách hàng 
đâu. Cì 
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GAY sau ngày miễn Nam hoàn toàn 
IÑ» phóng, từ các đặc điểm tự nhiên - 

nhân văn, tỉnh Lâm Đông đã quan tâm 
đến phát triển du lịch Đà Lạt. Các Nghị quyết 
số 03 - NQ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát 
triển kinh tế du lịch thời kỳ 2001-2005 và định 
hướng đến năm 2010, đều thống nhất xác định 
du lịch Đà Lạt - Lâm Đông là ngành kinh tế 
mũi nhọn, là kinh tế động lực. Hỏa nhịp với sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những năm 
gần đây, kinh tế du lịch của tỉnh đã có những 
bước chuyển quan trong, với cơ sở vật chất - kỹ 
thuật không ngừng được tăng cường, các di tích 
lịch sử, danh lam, thắng cảnh được bảo vệ, tôn 
tạo ; đội ngũ cán bộ - nhân viên tích cực đổi 
mới phong cách kinh doanh - phục vụ ; hiệu lực 
quản lý nhà nước được phát huy ; các chỉ số về 
lượng khách, doanh thu, nộp ngân sách, tạo 
việc làm... đều tăng ; huy động được nguôn lực 
của các thành phân kinh tế đâu tư vào du lịch, 
góp phân khôi phục và phát triển các giá trị về 
văn hóa của các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. 

Để đẩy nhanh tốc độ phát triển, nâng 
cao chất lượng, phát huy các tiêm năng, lợi thể 
của ngành công nghiệp du lịch, Nghị quyết 
số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đông Xác 
định : “Phát triển du lịch theo hướng bên vững, 
trên cơ sở phát triển hài hòa giữa các vùng, 
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các ngành kinh tế và các lĩnh 
vực văn hóa - xã hội ; đảm 
bảo quốc phòng an nình ; 
kết hợp tính hiện đại với tính 
đặc thủ của du lịch Đa Lạt - 
Lâm Đông. Phản đấu đến 
năm 2010, xáy dựng Đa Lạt 
trở thanh một trong những 
trung tâm du lịch, nghỉ 
dưỡng lớn của cả nước ,; đưa 
ngành du lịch - dịch vụ thực 
sự trở thành ngành kinh tê 
động lực của tỉnh ; nâng cao 
hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng, hội nhập 
khu vực và quốc tê...". Mục tiêu cụ thể là "Đến 
năm 2005, phần đầu đạt nhịp độ tăng trưởng 
bình quân hằng năm về khách du lịch từ 14 - 
15%, thu hút từ 1,2 đên 1,4 triệu lượt du khách, 
trong đó khách quốc, tế tăng bình quân hằng 
năm từ 35 đến 50%... 


Cơ SỞ của những định hướng và mục tiêu 
trên xuất phát từ các nhân tố khách quan và chủ 
quan, cụ thể là tử tài nguyên thiên nhiên và tài 
nguyên nhân văn của Lâm Đồng, nhất là thành 
phố Đà Lạt. Hoàn toàn khác với các đô thị du 
lịch của miễn Nam, thành phố Đà Lạt có 3 đặc 
trưng quan trọng : 

Thứ nhất, thành phố Đà Lạt là một trung 
tâm du lịch, nghỉ dưỡng có tâm quốc gia và 
quốc tế do các yêu tô tài nguyên thiên nhiên, 
nhân văn và nhu câu thị trưởng tạo nên. 

Thứ hai, thành phố Đà Lạt là một trong 
những trung tâm giáo dục - đào tạo và nghiên 
cứu khoa học lớn của cả nước. 

Thứ ba, thành phố Đà Lạt là trung tâm 
chính trị - văn hóa của khu vực (một phần cực 
Nam Trung bộ vả là một đại điện văn hóa của 
Tây Nguyên). 


*® Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh 
Lâm Đông 
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lực tiễn - “Xink nghiệm 


Yạp chí Cộng sản 


Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 
Việt Nam thời kỷ 1995-2010 đã được Chính 
phủ phê duyệt, Đà Lạt - Lâm Đồng là điểm 
du lịch đặc biệt quan trọng ; là một đỉnh trong 
tam giác phát triển du lịch Nam Trung bộ 
(Nha Trang - Ninh Chữ - Đà Lạt) ; và cũng là 
một đỉnh trong tam giác hoạt động du lịch sôi 
động nhất của vùng Nam Trung bộ và Nam bộ 
là Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt - 
Nha Trang. Đà Lạt cũng được Chính phủ xác 
định là một trong bốn trung tâm ưu tiên đầu tư 
phát triển du lịch, gồm khu Hạ Long (Quảng 
Ninh - Hải Phòng), khu Lăng Cô - Hội An 
(Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng), khu Vân 
Phong - Đại Lãnh (Khánh Hòa) và khu Đan 
Kia - Suối Vàng (Đà Lạt - Lâm Đồng). 

Xác định đúng đẫn trên đây xuất phát từ 
những điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội 
sau : 

- Về tài nguyên thiên nhiên : Đà Lạt 
mang khí hậu ôn đới trong lành, mát mẻ quanh 
năm (nhiệt độ trung bình năm là 189C) ; có đủ 
bốn mùa trong một ngày (sáng, mùa xuân rực 
TỠ ; trưa, óng ả nắng hè ; chiêu, mùa thu lãng 
đãng ; tối, mùa đông se lạnh). Trong khi trái đất 
đang nóng dân lên thì Đà Lạt có khí hậu lý 
tưởng. Lâm Đông có trên 60% diện tích được 
che phủ bởi rừng thông và rừng đặc chúng, 
trong đó tại thành phố Đà Lạt có loài thông quý 
mà hiện nay trên hành tinh loài này phân lớn đã 
hóa thạch. Lâm Đông cũng là tập đoàn các hỗ 
thác của Tây Nguyên, gắn liên với các cảnh 
quan rất thơ mộng. Thành phố Đà Lạt là vương 
quốc của các loài hoa, trong đó có những loài 
hoa đặc trưng vùng nhiệt đới và ôn đới như 
hoa Anh đào, hoa Mi-mô-sa, hoa Tưởng vị, 
hoa Lan... 

- Về tài nguyên nhân văn : Đà Lạt - Lâm 
Đồng là nơi tích hợp các dòng văn minh Đông 
và Tây. Điêu này được biểu hiện sinh động 
trước hết ở 2 500 biệt thự, mỗi cái có một lối 
kiến trúc riêng biệt. Đây là nơi chỉ bộ đầu tiên 
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của Đông Nai Thượng được thành lập ; là nơi 
các lãnh tụ của Đảng ta chuẩn bị Hiệp định sơ 
bộ, ký ngày 6-3-1946 ; cũng là nơi Bộ Chính trị 
chuẩn bị các công việc cho Chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử... đã trở thành niềm tự hào của 
Đảng: bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh 
Lâm Đông. 

Khoảng 3 năm gân đây, Đảng bộ và nhân 
dân các dân tộc tỉnh Lâm Đông đã không ngừng ' 
nỗ lực, cùng đóng góp sức lực, trí tuệ và tâm 
huyết vào phát triển du lịch, bước đầu đã đạt 
được những kết quả đáng mừng. 

Hiện ở thành phố Đà Lạt, 70% số dân đang 
sống bằng các hoạt động du lịch, dịch vụ 
(bao gồm cả du lịch, ngân hàng, bưu chính - 
viễn thông v.v..). Thành phố Đà Lạt hiện có 
500 doanh nghiệp kinh doanh khách sạn vừa và 
nhỏ, trong đó có trên 30 khách sạn từ 1 đến 
5 sao ; củng với hàng nghìn nhà nghỉ, nhà trọ 
cho sinh viên và khách lưu trú đến Đà Lạt. 
Năm 2002, Đà Lạt đã đón 905 000 lượt khách 
du lịch, trong đó có 85 000 lượt khách quốc tế. 
Sáu tháng đầu năm 2003, vượt lên những 
khó khăn do chiến tranh I-rắc, hạn hán, căn 
bệnh Sars... nhưng thành phố Đà Lạt đã thu hút 
trên 700 000 lượt khách, trong đó có khoảng 
50 000 khách quốc tế... ˆ 

Để kinh tế du lịch thực sự trở thành ngành 
kinh tế động lực của Lâm Đồng, theo chúng tôi, 
cân tập trung giải quyết các vẫn đề cơ bản sau : 

1- Quy hoạch về không gian 

Quy hoạch không gian phát triển du lịch 
không nên bó hẹp lại ở ranh giới hành chính 
trên tổng diện tích tự nhiên của thành phố đô thị 
Đà Lạt mà phải bao gồm quy hoạch phát triển 
khu du lịch Đà Lạt và vùng phụ cận nhằm tạo 
một không gian mở cho phát triển du lịch. 
Phạm vi không gian đó bao gồm cả cao nguyên 
Lang Biang, nhằm giữ được giá trị độc đáo về 
khí hậu trong lành mát mẻ của rừng thông ; bảo 
vệ được nguôn gien động, thực vật quý hiểm, 
đặc biệt là rừng thông hai lá đẹt. 


53 


Ciuwe tiễn - “XimÍt nghiệm 


Mặt khác, trong quy hoạch tổng thể du lịch 
Đà Lạt phải nhìn ở góc độ không gian nhiêu 
chiều, cụ thể là nên mở rộng theo 3 hướng quan 
trọng : hướng Bắc, Tây Bắc gắn với dự án 
Đan Kia - Suối Vàng ; đỉnh Lang Biang là 
biểu tương của Đà Lạt ; hướng Nam trải rộng 
đến cầu Đại Ninh (thuộc huyện Đức Trọng) ; 
hướng Đông bắt đầu từ đèo Ngoạn Mục gắn 
- liền với công trình hỗ - đập thủy điện Đa Nhim. 

2- Quy hoạch về sản phẩm, tua, tuyến, 
điểm du lịch 

Cần căn cứ vào quy hoạch đô thị và phân 
khu chức năng để quy hoạch, phát triển hệ 
thống khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo 
tiêu chuẩn và có chất lượng dịch vụ tốt ; cân đối 
giữa cung và cầu. Bảo vệ, tôn tạo những biệt 
thư, dinh thự hiện có. Khắc phục tình trạng phát 
triển nhiêu khách san cao tầng, mở cơ sở lưu trú 
tràn lan. Giữ những nét đẹp kiến trúc Đà Lạt và 
cảnh quan môi trường. Phải đảm bảo sự yên 
tĩnh cho du khách, không để phát triển các dịch 
vụ sửa chữa xe, đúc, rèn, hàn và các cơ sở sản 
xuất khác quá gần khu vực khách san và cơ sở 
lưu trú du lịch. 

Cân xây dưng và khai thác các sản phẩm du 
lịch đặc thủ của địa phương, với mục đích mở 
rộng thị trường trong nước và quốc tế ; trong đó, 
chú trọng tổ chức khai thác lợi thê so sánh về du 
lịch nghỉ dưỡng, du lịch tham quan, du lịch sinh 
thái, du lịch văn hóa lễ hội và du lịch hội thảo - 
hội nghn. 

- Vê dụ lịch nghỉ dưỡng : Đây là loại hình 
truyền thông ở Đà Lạt. Ngoài lưu trú, khách 
san, cần chuyển mạnh vào việc xây dựng các 
sản phẩm nghỉ mát, thư giãn, dưỡng sức có chất 
lượng. Việc kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
với du lịch nghỉ dưỡng đang được du khách 
quan tâm. Các sản phẩm dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe phục vu khách như tắm bùn, tắm hơi với 
được thảo, phương pháp vật lý trị liệu và châm 
cứu... can được trang bị những phương tiện 
kỹ thuật hiện đại. Bên cạnh đó, cân tạo ra các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp 
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_'Vạp chí Cộng sản 


y-ô-ga (thuyết du già) hoặc phương pháp 
thiên v.v.. tạo điều kiện để du khách quốc tế và 
Việt kiêu có thể kết hợp du lịch với việc chữa 
bệnh, chăm sóc sức khỏe và cả chăm sóc sắc 
đẹp. 

- Vệ du lịch sinh thái : Tổ chức dã ngoại, 
căm trại, thám hiểm, leo núi, nghiên cứu động, 
thực vật quý hiểm và rau, hoa đặc sản. Đà Lạt 
là vương quốc của các loài hoa, nên việc quy 
hoạch phát triển du lịch phải gắn liên với việc 
phát triển các loài hoa đặc trưng. Trên các 
đường phố Đà Lạt có thể trông các loại hoa đặc 
trưng cho từng con đường, trước hết là đường từ 
sân bay Liên Khương vào cửa ngõ thành phố, 
hoặc ít ra từ đầu đèo Prenn vào trung tâm thành 
phố. Những con đường đến các điểm du lịch, 
trên khu đôi trống đất trọc cần sớm được phủ 
xanh bằng thông hoặc trông những rừng, vườn 
hoa Anh đào, Mi-mô-sa... đồng thời tạo ra 
những điểm vui chơi giải trí, thư giãn, thưởng 
lãm. Đây cũng là một trong những lợi thế so 
sánh mà Đà Lạt cần khẳng định. Tôn tạo lại các 
vườn cây ăn trái đặc sản vốn có ở Đà Lạt như 
mận, đào, hồng... trong đó, khôi phục lại các 
vườn mận Trại Hầm và Phát Chi - Cầu Đất, tạo 
nhu cầu tham quan và mua quả đặc sản cho du 
khách. Củng với phục hôi và làm thêm một số 
đập nước ở Đà Lạt, có thể tạo một điểm nuôi 
thả chim ở Trại Hầm ; kết hợp những cánh đồng 
hoa và nuôi bướm ; ép hoa và ép bướm phục vụ 
du khách, v.v.. 

- Về du lịch văn hóa lễ hội : Kết hợp chặt chẽ 
giữa hoạt động văn hóa và kinh doanh du lịch, 
khai thác bản sắc văn hóa dân tộc ; tổ chức các 
lễ hội đặc sắc tiêu biểu như lễ hội hoa xuân, lễ 
hội Yên Tử, lễ hội Tình yêu, lễ hội công chiêng, 
lễ hội ngày mùa... của đồng bào các dân tộc ở 
Nam Tây Nguyên. Chú trọng khai thác các 
truyền thuyết về danh lam thắng cảnh, di tích 
lịch sử trong điểm để phục vụ du khách, bên 
cạnh việc quan tâm đâu tư phát triển các loại 
hình văn hóa vật thể và phi vật thể. Tôn tạo lại 
kiến trúc nhà ở của các dân tộc : Chil, Kơ Ho, 
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ưec tiễn - XinÍt ngitệm 


Yạp chí Gệng sản 


Mạ, mà đặc biệt là nhà ở của dân tộc Lạt cần 
được quy hoạch về kiến trúc và tổ chức đời 
sóng xã hội, đảm bảo nét riêng biệt. Thực hiện 
tốt chính sách đoàn kết các dân tộc, giữ gìn và 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ; đào tạo văn 
hóa, nghệ thuật, ngoại ngữ, cho các đội công 
chiêng phục vụ du khách trong các dịp lễ hội. 

- Vê du lịch tham quan : Xây dựng, bảo vệ 
và tôn tạo các điểm tham quan, danh lam thắng 
cảnh, di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc độc đáo, 
đặc thù ; tạo các mô hình mới, khắc phục sự 
đơn điệu, trùng lặp sản phẩm. Xây dựng, củng 
cố các khu vui chơi giải trí tại Đà Lạt, kết hợp 
giữa dân tộc và hiện đại. Nâng hàm lượng văn 
hóa trong việc phát triển các dịch vụ vui chơi 
giải trí từ các nhà hàng, khách sạn đến các khu 
du lịch. Mặt khác, cân tổ chức các cuộc pic-nic, 
trại hè, hoạt động hướng đạo... để qua đó giáo 
dục thế hệ trẻ tình yêu thiên nhiên, lỏng nhân 
ái, nghị lực và lòng dũng cảm. Hệ thống các hô, 
thác ở Đà Lạt và vùng phụ cận cân được giữ 
gìn, bảo vệ ; phục hồi nét đẹp hoang sơ, khai 
thác giá trị đặc thù về truyền thuyết lịch sử - 
văn hóa dân tộc. 

- Vê du lịch hội nghị : Chú trọng tổ chức các 
loại hội nghị, hội thảo tại Đà Lạt - Lâm Đồng. 
Khuyến khích các nhà đầu tư, các doanh nghiệp 
đầu tư khai thác sản phẩm du lịch hội nghị, tăng 
cường cơ sở vật chất - kỹ thuật và nâng cao 
chất lượng dịch vụ này ngang tầm quốc gia và 
quốc tế. 


Quy hoạch tua, tuyên, điểm : Bên cạnh việc 


đầu tư phát triển các loại hình sản phẩm du lịch 
nói trên, cân tăng cường công tác tiếp thị, mở 
rộng thị trường, nối các tua, tuyên, điểm để thu 
hút các thị phần khác đến Đà Lạt - Lâm Đồng. 
Trong việc xây dựng Đà Lạt thành một trung 
tâm giáo dục - đào tạo, phải nhanh chóng phục 
hồi các trường Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân 
và các trường học thời trước đây, mà trước hết 
là về kiến trúc ; bảo tôn những nét đẹp riêng có 
ở những nơi này để tổ chức các tua cho cưu thầy 
giáo và cựu học sinh vẻ thăm lại trường xưa, 
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đáp ứng nhu câu tìm về cội nguồn, đề cao 
truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc 

Ngoài các tua truyền thông, trên cơ sở quy 
hoạch không gian du lịch, các hãng lữ hành có 
thể đâu tư khai thác thêm các tua mở rộng như : 
theo bước chân thám hiểm của Ye-sanh chinh 
phục đỉnh Lang Biang, phát hiện ra Đà Lạt và 
trở về làng chài xóm Bóng, Suối Dâu - Nha 
Trang ; nối tua lịch sử văn hóa của triều Nguyễn 
phong kiến Việt Nam với Bạch Dinh - Nha 
Trang và cô đô Huế ; tua cuối tuần nối giữa 
đồng bằng, miễn núi và vùng biển ; tua tham 
quan kiến trúc, di tích lịch sử của toàn quyền 
Đờ-cu và các sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra 
ở Pa-la-ce, Novotel ; tua tham quan các buôn 
làng dân tộc (xã Lát - Làng Gà - Núi Voi - 
Tà Nung...) ; tua tham quan các vườn mân, 
hồng, đào ; đổi trà Cầu Đất - Di Linh - Bảo 
Lộc ; khu canh nông trồng toàn rau sạch, hoa 
đặc sản ; tua du lịch tôn giáo hành hương, v.v.. 

3- Quy hoạch hạ tầng phục vụ du lịch 

-_ Trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 
Đà Lạt, cần chú trọng đầu tư xây. dựng, nâng 
cấp hạ tâng : đường, điện, nước, bưu chính - 
viễn thông... 

Về giao thông tuyến Đà Lạt - Lâm Đồng và 
ngược lại, trước hết cần quy hoạch, phát triển 
sân bay Liên Khương, nâng cấp, hoàn chỉnh các 
quốc lộ 20, 11, 27, 28, coi đây là một trong 
những động lực quan trong để phát triển du lịch, 
thu hút thị trường trong và ngoài nước, cũng 
như góp phân đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng 
kinh tế Đà Lạt - Lâm Đông. Riêng mạng lưới 
đường, điện, nước từ thành phố Đà Lạt đến các 
khu thắng cảnh phải được tiến hành đông bộ và 
hạn chê thi công vào những thởi gian cao điểm 
khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng. Quy 
hoạch phố đi bộ và phố ăn uống theo phong 
cách Đà Lạt. Có thể, đó là những phố đi bộ 
quanh hỗ Xuân Hương, đường vào khu trung 
tâm thành phố, khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt ; 
đường tiếp cận các khu thắng cảnh. Và trong 
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quy hoạch thành phố Đà Lạt phải đặt vẫn để 
cảm các loại xe gây tiếng ôn quá mức cho phép, 
các loại xe xả nhiều khói và thải các chất gây 
bẩn ; quy định đường riêng và giờ riêng cho các 
xe vận tải nặng ra vào khu trung tâm thành phố. 
Mặt khác, cần quy hoạch những điểm dừng cho 
du khách trên các tuyến quốc lộ 20, 11, 27, 28... 
với đủ các dịch vụ phục vụ văn minh lịch sự. 
Cần có các tuyến và trạm xe buýt trên các trục 
đường đến các điểm du lịch mà mỗi trạm và bến 
đỗ phải có nét văn hóa và biểu tượng nghệ thuật 
đặc thù, kết hợp giữa dân tộc và hiện đại. Trong 
quá trình phục hôi đường xe lửa Đà Lạt - Tháp 
Chàm, trước mắt cần chân chỉnh, trùng tu và 
tôn tạo ga Đà Lạt, giữ nét đẹp kiến trúc và cách 
tổ chức quản lý nhà ga đẹp nhất bán đảo Đông 
Dương này, kể cả những nhà ga nối tiếp ở Trại 
Mát, Trại Hầm, Câu Đất... sao cho chúng thực 
sự là những công trình văn hóa. 

4- Quy hoạch phát triển các ngành kinh 
tế - văn hóa - xã hội gắn với phát triển du 
lịch 

Thành phố Đà Lạt cần gắn việc phát triển 
trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng với giáo dục đào 
tạo, phát triển văn hóa và nghiên cứu khoa học 
thành một hợp lực làm chuyển động kinh tế - xã 
hội của địa phương. Về mặt kinh tế, cần nghiên 
cứu và có phương án chuyển đổi cơ câu cây 
trồng, trước hết là các vùng đầu nguồn nước và 
khu trung tâm. Tạo giỗng mới để phát triển rau 
sạch, hoa, cây ăn trái đặc sản, đáp ứng nhu câu 
tiêu thụ của thị trưởng trong và ngoài nước. Gắn 
sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến 
đô hộp, nước uống trái cây, dược thảo, các loại 
mứt, nhất là mứt dâu tây chất lượng cao phục vụ 
du khách. Bên cạnh đó, cần chú trọng phát triển 
các làng nghề, đan, thêu, gốm sứ mỹ nghệ và 
các mặt hàng lưu niệm có chất lượng cao để 
"xuất khẩu" tại chỗ. 

Về văn hóa xã hội, cân quy hoạch các công 
trình văn hóa - nghệ thuật như nhà hát lớn của 
thành phố, sân vận đông và khu liên hợp thể 


56 


Yạp chí Gộng sản 


thao ; các viện bảo tàng, làng văn hóa dân tộc ở 
xã Lát, các khu triển lãm, hội chợ để giới thiệu 
sản phẩm của những thành tựu về kinh tế - văn 
hóa - xã hội và phổ biến những công trình 
nghiên cứu khoa học - xã hội - nhân văn, khoa 
học vật lý hạt nhân, sinh học... đang được ứng 
dụng vào sản xuất và đời sống. Các ấn phẩm 
văn hóa - du lịch về Đà Lạt - Lâm Đông cũng 
cần được tiếp thị, quảng bá, nhằm nâng cao 
hình ảnh du lịch Đà Lạt- Lâm Đông ra thị 
trường trong vả ngoài nước. 

5- Quy hoạch phát triển du lịch phải đảm 
bảo cân bằng, bền vững môi trường tự nhiên 
và xã hội 

Mục tiêu quan trọng khi quy hoạch các dự 


án phát triển du lịch Đà Lạt phải tính toán kỹ về 


sự ảnh hưởng của môi trưởng. Nghĩa là phải 
đảm bảo được độ trong lành, mát mẻ, sự yên 
tĩnh, sạch đẹp, văn minh lịch sự và phát huy bản 
sắc văn hóa giàu lòng nhân ái của người Đà Lạt, 
nhằm tạo sức hấp dẫn du khách trong nước và 
quốc tế. Để đạt được các yêu câu đó, cân giải 
quyết tốt khâu vệ sinh công cộng và vệ sinh 
thực phẩm ; hạn chê tối đa tiếng ôn ; xử lý rác, 
bui, nhất là rác thải ; túi ni-lông ở các khu du 
lịch ; nước và rác thải trong sinh hoạt, rác bệnh 
viện, rác từ canh tác nông nghiệp, sản xuất công 
nghiệp trong thành phố và từ khai thác khoáng 
sản. Để đảm bảo an ninh và an toàn tính mạng, 
tài sản cho du khách, cần đổi mới phương thức 
kiểm tra, kiểm soát khách tại các khách sạn để 
tạo ân tượng tốt đẹp của du khách đổi với địa 
phương. Thực hiện tốt chính sách hỏa bình, hữu 
nghị với các dân tộc và phát huy phong cách 
lịch sự, văn minh, thân thiện trong quan hệ với 
khách quốc tế và trong nước. 

6- Quy hoạch đào tạo phát triển nguồn 
nhân lực du lịch 

Cùng với chất lượng sản phẩm du lịch, 
nguôn nhân lực phục vụ du lịch là một trong hai 


(Xem tiếp trang 6l) 
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ITY I.A -TINH : 
_ Giải pháp nào cho sự phát triển ? 


I- Mô hình chủ nghĩa tự do mới với sự phát 
triển kinh tế khu vực 

Trong các thập niên 50 và 60 của thế kỷ XX, 
Mỹ La-tinh là khu vực đạt tốc độ tăng trưởng kinh 
tế cao nhở thực hiện đường lỗi công nghiệp hóa 
thay thế hàng nhập khẩu. Dựa trên nên tảng của 
chủ nghĩa tư bản nhà nước, đường lỗi này tạo xung 
lực mạnh mẽ cho sự phát triển lực lượng sản xuất 
và mở rộng thị trưởng trong khu vực. Cùng thời 
gian đó, chiến lược định hướng xuất khẩu cũng 
được xem như là biện pháp hữu hiệu thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế khu vực. Tuy nhiên, hệ quả của 
chiến lược này là sự phụ thuộc rất lớn của sản xuất 
công nghiệp khu vực vào thị trưởng bên ngoài. 
Bởi vậy, từ cuối những năm 70, khi sức cạnh tranh 
của khu vực trên thị trường xuất khẩu thế giới bắt 
đầu sụt giảm, nên kinh tế Mỹ La-tinh nhanh chóng 
rơi vảo tình trang suy thoái, khủng hoảng. 
Vừa bước sang những năm đầu của thập niên 80, 
nơ nước ngoài của toàn khu vực đã lên đến 240 tỉ 
đô-la Mỹ, lạm phát phi mã ở mức bốn con số, lưu 
thông tiên tệ bị phá vỡ... Vì lẽ đó, thập niên 80 
được coi là thời kỳ ảm đạm của nên kinh tế Mỹ 
La-tinh, là thập niên Mỹ La-tinh "đánh mất mình". 
Nhằm tìm lối thoát khỏi tình trạng này, vào cuối 
những năm 80, Mỹ La-tinh đã bắt đầu thực hiện 
những cải cách kinh tế theo mô hình chủ nghĩa tự 
do mới. Mô hình này, về thực chất, lại là hiện thân 
chiến lược của tư bản Mỹ nhằm duy trì và củng cô 
hơn nữa vai trò thống trị về mọi phương diện đối 
với khu vực mà Mỹ coi là "sân sau” của mình. 

Thực tế đầu những năm 90, việc tiến hành 
những cải cách theo mô hình chủ nghĩa tự do mới, 
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như loại bỏ việc kiểm soát giá cả, đô-la hóa tiên tệ, 
tự do hóa thương mại, tư nhân hóa, giảm vai trò 
quản lý của nhà nước và một số biện pháp khác đã 
đem lại một vài chuyển biến tích cực trong đời 
sống kinh tế khu vực : Mức tăng trưởng kinh tế và 
tình hình tài chính được cải thiện phân nào (GDP 
tăng bình quân trong mấy năm đó đạt 3,5%) ; lạm 
phát giảm tử mức ba con số xuống một con số ; 
xuất khẩu mở rộng ; các dòng đầu tư bên ngoài, 
trước hết là đầu tư nước ngoài trực tiếp, được thu 
hút với khối lượng tương đối lớn... 

Tuy nhiên, những khởi sắc kinh tế của khu vực 
chỉ dựa trên cơ sở các yếu tố không vững chắc và 
đang cạn kiệt dân. Từ giữa những năm 90, hiệu 
quả những cải cách theo mô hình chủ nghĩa tự do 
mới đã bắt đầu suy yếu. Nhiễu chuyên gia cho 
rằng, sự tác động của những cải cách này đối với 
kinh tế khu vực mang tính nhất thời. Dâu ân đậm 
nét của nó là sự chao đảo kinh tế khu vực trong 
thời gian qua, GDP 3 lần tăng giảm thất thường 
trong các năm 1995, 1998-1999 và 2001 với phạm 
vi dao động từ 5,2% (năm 1994) xuống 0,3% 
(năm 1999) (). Nên kinh tế Mỹ La-tinh phát triển 
không ồn định bởi chịu sự tác động mạnh của các 


- nhân tổ bên ngoài tới mức không kiểm soát được. 


Nguyên nhân chủ yêu gây ra sự bất ổn định 


_kinh tế khu vực trong thập niên vừa qua là sự phụ 


thuộc ngày càng lớn vào nguồn vốn bên ngoài và 
sự di chuyển thât thưởng, vào ra nhanh chóng của 
khối lượng các nguồn vốn đó. Đây là nhận xét của 


(1) Xem Tạp chí Mỹ La-tinh, số 11-2002, tr 5 
(tiêng Nga) 
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các chuyên gia trong Ủy ban Kinh tế Mỹ La-tinh 
và Ca-ri-bê thuộc Liên hợp quốc (ECLAC). Do 
nguồn dự trữ quốc gia thấp và khả năng tự trang 
trải vốn đầu tư hạn chế (hạn ngạch đầu tư quốc gia 
không vượt quá 18%), nhiều nước trong khu vực 
không còn lối thoát nào khác là phải vay vốn bên 
ngoài. Tỷ trọng của các nguồn vốn này trong tổng 
số lượng đầu tư chung chiếm từ 20 đến 30%. 
Trong khi đó, nguồn vốn này cũng không ổn định 
vì nó phụ thuộc nhiều vào sự di chuyển thất 
thưởng của các nguồn "vốn nóng" (chiếm đến 
50% tổng số vốn nước ngoài đâu tư vào khu 
vực) (2). Vị thế của tư bản nước ngoài trong khu 
vực còn được tăng thêm bởi phạm vị hoạt đông 
của nó được mở rộng ra nhiều lĩnh vực mới, từ chỗ 
chỉ tập trung chủ yêu vào những tài sản quốc gia 
đã tư nhân hóa đến chỗ phát triển mạnh sang 
những xí nghiệp tư nhân trong nước và những lĩnh 
vực mà trước đây không mở cửa cho tư bản nước 
ngoài, như tài chính - ngân hàng, năng lượng, 
truyền hình, bưu chính - viễn thông, cung cấp 
nước sạch và khí đốt, v.v.. Tuy tổng số vốn đầu tư 
nước ngoài trực tiếp vào khu vực tử năm 1990 đến 
2001 tăng đến 446 tỉ đô-la Mỹ, nhưng từ năm 
1999 đến nay, nguồn vốn này có chiêu hướng 
giảm xuống. Các chuyên gia ECLAC cho hay, 
trong tương lai đâu tư trực tiếp vào khu vực sẽ 
không thuận lợi bởi sự bất ổn định trên thị trường 
tài chính thế giới, sự hoàn tất của quá trình tư nhân 
hóa tài sản quốc gia trong khu vực, sự gia tăng của 
những khoản mà khu vực phải trả lãi và dịch vụ 
nơ. Tổng số nơ của cả khu vực đến năm 2002 đã 
lên tới 850 tỉ đô-la Mỹ ). 

Hoạt động của các công ty xuyên quốc gia 
(NCS) trong khu vực ngảy càng mở rộng và gây 
nhiêu rồi loạn cho lực lượng sản xuất của các nước 
bản địa. Trong số 1 000 xí nghiệp chủ đạo của khu 
vực, số lượng TNCs từ 312 tăng đến 395. Tỷ trọng 
của TNCs trong tổng giá trị ngoại thương tăng từ 
29,9% (1990-1992) lên 41,6% (1998-2000) (4): 
Trong điều kiện tự do hóa hoạt động buôn bán với 
bên ngoài, các nước trong khu vực không chỉ trở 
thành địa bàn rộng rãi cho sự bành trướng của các 
công ty từ các nước công nghiệp phát triển mà cỏn 
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là thị trưởng cạnh tranh gay gắt. Cuộc cạnh tranh 
này gây áp lực mạnh đối với nguôn vốn, hoạt động 
đầu tư và mở rộng sản xuất của các nước bản địa. 
Thâm chí, những chị nhánh nước ngoài từng tham 
gia quá trình công nghiệp hóa thay thế hàng nhập 
khẩu trước đây, nay nhiều khi cũng phải đóng cửa 
xí nghiệp để nhập sản phẩm từ các "công ty mẹ" 


- và bán chúng trên thị trường khu vực thay vì việc 


bán những sản phẩm do họ sản xuất. Đây là 
nguyên nhân của tỉnh trang phi công nghiệp 
hóa được biểu hiện rất rõ ở một số nước, như 
Ác -hen-ti-na, U-ru-goay, Vê-nê-xu-ê-la... Ngoài 
ra, việc tăng cưởng nhập khẩu các sản phẩm trung 
gian đã dẫn tới sự đổ vỡ những mỗi liên kết sản 
xuất và phá thế hội nhập của các hệ thống 
khoa học - kỹ thuật vốn đã được thiết lập giữa các 
nước trong các gia1 đoạn trước. 

Hoạt động xuất khẩu của khu vực đã được mở 
rộng đáng kể. Từ năm 1990 đến năm 2001, xuất 
khẩu tăng từ 161,4 tỉ tới 391,4 tỉ đô-la Mỹ. Và tỷ 
trong xuất khẩu tăng tương ứng từ 3,5% lên 5%. 
Hạn ngạch xuất khẩu từ năm 1999 đến năm 2002 
đạt 20,4% (5). Điều này cắt nghĩa vì sao có sự phụ 
thuộc rất lớn của khu vực vào thị trường bên 
ngoài. Mặt khác, hoạt động xuất khẩu lại nằm 
trong tay các TNCs. Mê-hi-cô tuy được đánh giá 
là nước đứng đâu trong khu vực về khối lượng 
xuất khẩu, nhưng 1⁄3 tổng số doanh thu từ hoạt 
động xuất khẩu lại chảy vào túi của ba TNCs hoạt 
động tại nước này (IBM, General motors và 
Chrycles). Ngoài ra, tác động tích cực của hoạt 
động xuất khẩu đối với sản xuất trong khu vực 
cũng rất yêu. GDP toàn khu vực trong suốt thập 
niên qua chỉ tăng 25%. 

2- Liên kết khu vực hay hội nhập toàn 
châu lục 

Trước nay, một trong những biện pháp nhằm 
khắc phục tình trạng bất ổn định của nên kinh tế 


(2) Xem 7ạap chỉ đã dấn, số 12-2002, tr 7 

(3) Xem Tạp chí đã dân, số 11-2002, tr 9 

(4) Xem ECLAC : Toản cầu hoá và phat triển, Bra-xin, 
2002, tr 196 (tiếng Anh) 

(5) Xem ECLAC : %#¿, tr 176 - 177 
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khu vực, giảm bớt sự phụ thuộc vào kinh tế 
phương Tây, Bắc Mỹ, hạn chế những tác động tiêu 
cực của các nhân tô bên ngoài, là thực hiện liên kết 
khu vực, thiết lập những khối kinh tế trên cơ sở 
liên kết những tiêm lực kinh tế và phát huy những 
ưu thế của từng khối. 

Quá trình liên kết khu vực đã sớm được khởi 
động từ đầu những năm 60, với sự ra đời của Hiệp 
hội liên kết Mỹ La-tinh và Khu vực mậu dịch tự 
do Mỹ La-tinh (năm 1960), Thị trường chung 
Trung Mỹ, Hiệp ước An-đét (năm 1969), Thị 
trường chung Ca-ri-bê (năm 1973), Hệ thống 
kinh tế Mỹ La-tinh (1975)... 

Trong những năm 90, các khối liên kết tiểu khu 
vực mới nỗi tiếp nhau ra đời và nhộn nhịp hoạt 
động : Cộng đồng các quốc gia vùng An-đét 
(CAN) ; Cộng đồng Ca+ri-bê và Thị trường chung 
Trung Mỹ (CARICOM) ; Thị trường chung Nam 
Mỹ (MERCOSUR)... 

Tuy nhiên, sự tôn tại của nhiều vẫn đẻ nan giải, 
những mâu thuẫn nội bộ đã khiến Mỹ La-tinh 
không thể khắc phục nhanh chóng và hữu hiệu 
những tác động tiêu cực của những nhân tô bất ổn 
ập đến từ ngoài. Cuộc khủng hoảng tài chính châu 
Á năm 1997 và sự chao đảo của nên kinh tế thế 
_ giới sau sự kiện "ngày 11-9-2001" gây nhiều tổn 
hại lớn đến tiền trình liên kết trong khu vực. Tổn 
thất đối với MERCOSUR - nhân tô năng động 
nhất trong thúc đẩy quá trình liên kết khu vực - 
là một ví dụ. Nếu trong thời gian từ 1990-1997, 
_ trao đổi buôn bán giữa các nước thành viên 

MERCOSUR tăng 5 lần, thì từ 1999-2002, thương 
mại trong khối bị rối loạn, sụt giảm đột ngột. 
Những biện pháp nhằm biên MERCOSUR thành 
một thị trường chung giống Liên minh châu Âu, 
hoản toàn bị đóng băng. 

Củng với thực tế đó, trong những năm 90, tái 
xuất hiện một nhân tổ tác động đến sự phát triển 
hội nhập kinh tế khu vực. Đó là sự tham gia tích 
cực của Mỹ vào quá trình này với tham vọng đưa 
Mỹ La-tinh vào quỹ đạo của mình. Việc Mỹ tử lâu 
áp ủ và không ngừng theo đuổi tham vong này là 
điều đã trở nên rõ ràng. Song, trong thập niên qua, 
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tham vong này được đẩy lên một bước mới và tích 
cực hóa bằng các sáng kiến thành lập Khu vực 
thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) vào năm 1994 
và Khu vực mậu dịch tự do toàn châu Mỹ (FTAA) 
dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ cuỗi năm 2005. 
Trong chiến lược thành lập FTAA, Mỹ đặt mục 
tiêu tăng cường hơn vị thế độc quyên trong khu 
vực, vô hiệu hóa những gì mà các nhà đầu tư Tây 
Âu đạt được trước đó ; ngăn chặn xu hướng độc 
lập, tự chủ và tập hợp lực lượng của các quốc gia 
Mỹ La-tinh, hỏa tan các khối liên kết tiểu khu vực 
(trước hết là MERCOSUR) vào một tổ chức toàn 
châu lục ; sử dụng các hình thức liên kết khu vực 
mới để củng cô "tính chất không thể đảo ngược" 
của những cải cách theo chủ nghĩa tự do mới. 
Mặc dù, đàm phán thành lập FTAA chưa kết 
thúc, nhưng đường lỗi khu vực của Mỹ đã 
đạt được những kết quả : Thứ nhất, vị thê kinh tế 
của Mỹ trong khu vực được mở rộng. Kim ngạch 
buôn bán song phương đạt 790 tỉ đô-la Mỹ. Hiện 
1⁄4 GDP của Mê-hi-cô, 1/2 GDP của Hôn-đu-rát, 
1/3 GDP của Tơ-ri-ni-đat và Tô-ba-gô, 1/4 GDP 
của Cô-xta Ri-ca, Ni-ca-ra-poa và Công hòa Đô- 
mi-ni-ca... được thu nhập hằng năm từ thị trường 
Mỹ. Vì lẽ đó, về cơ bản, các nước này ủng hộ 
đường lối của Mỹ đối với khu vực. Thị phân của 
Mỹ tại thị trường Nam Mỹ cũng được mở rộng 
thêm, sự lưu thông hàng hóa của Mỹ với các nước 
Nam Mỹ tăng gấp hai lần. Năm 2000, Mỹ chiếm 
27% trong khối lượng nhập khẩu và 32% trong 
tổng lượng xuất khẩu của Nam Mỹ 6). Thự hai, xu 
hướng ly tâm trong khu vực ngày càng tăng. Quá 
trình đàm phán thành lập FTAA đã dẫn tới sự phân 
chia các quốc gia Mỹ La-tinh thành những nhóm 
các nước trung lập và đối lập nhau, thậm chí ngay 
cả các nước thành viên của MERCOSUR cũng 
không có sự đồng thuận về vẫn đề FTAA. Nhiều 
nước Mỹ La-tinh cho rằng, cơ hội nhận được 
nhiêu ưu đãi trên thị trường Mỹ và thu hút nguồn 
đầu tư từ Mỹ là nhân tổ quan trong để giải quyết 
nhiêu vẫn đề cấp bách trong nước. Nhưng giới 


6) Xem Tạp chỉ đã dẫn, số 12-2002, tr 11 (tiếng Nga) 
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chính trị và kinh doanh của Bra-xin và một số 
nước khác cảnh báo, lợi ích của khu vực từ việc 
tham gia vào FTAA sẽ không nhiêu, trong khi thua 
thiệt lại quá lớn. 

Lối thoát của các cuộc đàm phán về FTAA còn 
nhiều gian nan. Vì lẽ, mộ: là, nó diễn ra trong bối 
cảnh mâu thuẫn gay gắt bởi sự bất bình đẳng của 
những điều kiện tham gia FTAA đối với từng 
nước, bởi những khác biệt lớn về lợi ích và những 
chi phí quá lớn mà các nước Mỹ La-tinh phải gánh 
chịu. Hai là, câu trả lời cho việc FTAA sẽ được tổ 
chức và xây dựng như thế nào hiện vẫn còn bỏ 
ngỏ. FTAA sẽ phát triển trên cơ sở NAFTA. hay 
bằng việc hợp nhất các khối liên kết tiểu khu vực 
hiện hữu, mà trước hét là việc hợp nhất NAFTA và 
MERCOSUR hoặc trên cơ sở đàm phán song 
phương giữa Mỹ với từng nước trong khu vực ?. 
Ba là, sự phản đối cực lực của đông đảo các lực 
lượng tiền bộ và nhân dân Mỹ La-tinh đối với dự 
án thành lập FTAA. Tại Cuộc gặp toàn châu lục 
đầu tranh chống FTAA vào tháng 11-2001 ở La 
Ha-ba-na (Cu-ba), hay ở Diễn đàn Xã hội lần 
thứ II tổ chức tại Po-rtô A-lê-grê (Bra-xin) vào 
_ tháng 2-2002 và trong các hoạt động phản đối 
khác, bản chất của FTAA được xem không phải là 
gì khác ngoài sự áp đặt đối với khu vực vì mục 
tiêu bá quyền của Mỹ và là công cụ mà tư bản Mỹ 
lợi dụng để thủ tiêu sự đoàn kết và hủy hoại tương 
lai của khu vực. 

Khó khăn là vậy. Nhưng các nghị quyết về 
thành lập FTAA được thông qua tại Hội nghị 
thượng đỉnh toàn châu lục lần thứ II nhóm họp ở 
Xan-ti-a-pô (Ch¡-lê) vào tháng 4-1998 và tái 
khăng định ở Hộ: nghị thượng đỉnh lần thứ III ở 
Kê-bếch (Ca-na-đa) vào tháng 4-2001 cho thấy, 
chúng được đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu so với 
tất cả những gì được thỏa thuận có giá trị ở tầm 
khu vực. Phải chăng vẫn đề chỉ còn là thời gian 
cho những cuộc đàm phán, thỏa hiệp giữa các 
bên ? Câu trả lời còn ở phía trước. Song, một thực 
tế là, đứng trước các nước Mỹ La-tinh là cả một 
thách thức : Liệu việc hợp tác kinh tế chặt chẽ với 
Mỹ trong những điều kiện mới có tạo điều kiện 
cho khu vực tránh được sự tác động tiêu cực 
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của toàn cầu hóa ? Theo các nhà nghiên cứu Mỹ 
La-tinh, các hình thức liên kết khu vực hiện nay, 
xét về tính chất tác động của chúng, lại ngày càng 


gắn kết chặt chẽ hơn với các quá trình toàn cầu 


hóa kinh tế, mà những tác động tiêu cực của toàn 
cầu hóa đối với khu vực là điều không tránh khỏi. 

3- ECLAC với chiến lược kinh tế - xã hội mới 

Trước nay, đã có nhiều cuộc thảo luận rộng 
khắp ở tất cả các cấp độ (quốc gia, khu vực, quốc 
tế) bàn về những biện pháp ổn định tình hình kinh 
tế thế giới và giảm bớt những khó khăn mà các 
nước đang phát triển gặp phải. Mục tiêu chung của 
các cuộc thảo luận này được thể hiện trong "Tuyên 
bố Thiên niên kỷ" của Liên hợp quốc : Biến toàn 
cầu hóa thành nguồn sức mạnh tích cực phục vụ 
lợi ích của tất cả mọi người trên trái đất. 

Đối với khu vực Mỹ La-tinh, đi đầu trong các 
cuộc thảo luận này là ECLAC. Những quan niệm 
mà ECLAC đưa ra trước đây, như "chủ nghĩa khu 
vực mở cửa", "chuyển đổi nên kinh tế trên những 
nguyên tắc bình đẳng" nay được bổ sung thêm bởi 
những nghiên cứu mới liên quan đến việc xây 
dưng "trật tự thể giới mới" cũng như thay đổi 
chiến lược phát triển quốc gia. Theo các chuyên 
gia ECLAC, trong thời ky tự do hóa, sự can thiệp 
của bộ máy nhà nước trong lĩnh vực phát triển sản. 
xuất đã bị vô hiệu hóa, thậm chí bị loại bỏ. Vậy 
nên, những biện pháp mang tính thể ché và tổ chức 
giờ đây phải được đặt lên hàng đầu. Nên tảng 
chiến lược mới của các quốc gia Mỹ La-tinh phải 
hàm chứa bốn vẫn đề có tính nguyên tắc : Mớt là, 
giảm bớt tình trang bất ổn định của nên kinh tế vĩ . 
mô và kích thích đầu tư vào sản xuất ; hai là, bảo 
đảm sức cạnh tranh của cả hệ thống ; bà, bảo vệ 
môi trường toàn câu ; bốn là, bảo đảm phát triển 
giáo dục, tăng thêm chỗ làm việc và những bảo 
đảm xã hội khác. 

Cơ sở để thực hiện các vẫn đẻ trên là xác định 
những hướng mới cho sự phát triển của các lĩnh 
vực mà ở đó cải cách theo mô hình chủ nghĩa 
tự do mới đã đi vào ngõ cụt. Một trong các lĩnh 
vực đó là tích lũy và đầu tư. Các chuyên gia 
ECLAC cho rằng, tự do hóa hệ thống tài chính ở 
Mỹ La-tinh không mang lại những kết quả như 
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người ta mong đơi. Trong điêu kiện như vậy, khu 
vực nhà nước phải thực hiện chức năng kích thích 
các cơ ché tài chính mới (quỹ hưu trí, đầu tư, thị 
trưởng chứng khoán, bảo hiểm rủi ro...) cũng như 
thực hiện những đầu tư trực tiếp qua các ngân 
hàng phát triển tự quản. 

Vai trò then chốt trong việc bảo đảm sức cạnh 
tranh của hệ thông thuộc về nhà nước. Đây là điều 
kiện tiên quyết nhất để giải quyết những vẫn đề 
kinh tế cơ bản : Củng cố vị thể của tư bản trong 
nước ở các thị trường trong và ngoài nước ; cải 
thiện tình hình tài chính ; khắc phục tính bất ổn 
định và sự lệ thuộc kinh tẾ vào bên ngoài. Sức 
cạnh tranh của hệ thống phải dựa trên sư hình 
thành tiêm lực khoa học - kỹ thuật quốc gia và 
phát triển hệ thông giáo dục hiện đại, đào tạo lao 
động có tay nghê cao, những chuyên gia và đội 
ngũ những doanh nhân vững vàng. Đầu tư của nhà 
nước và sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức nhà 
nước và khu vực tư doanh chính là tác nhân chủ 
đạo của quá trình này. Những đề xuất của ECLAC 
về xây dựng chiến lược kinh tế mới liên quan đến 
việc nâng cao vai trò của nhà nước trong nhiêu 
lĩnh vực (cả trong hoạt động kinh doanh trong 
nước cũng như trong hoạt động kinh tế đôi ngoại) 
có thể là bước ngoặt quan trọng thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế của các nước Mỹ La-tinh trong thể kỷ 
mới. 

Vậy là, Mỹ La-tinh vẫn phải đối mặt với một 
thực tế đầy phức tạp và mâu thuẫn bởi hậu quả của 
sự trì trệ kinh tế trong thập niên qua và triển 
vọng không mây sáng sủa của bức tranh kinh tế 
khu vực trong tương lai gần. Các chuyên gia của 
Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB) cho rằng : 
Nỗi thất vọng của nhân dân trước những cải cách 
và nên dân chủ gia tăng cùng với tình trạng nền 
kinh tế trì trệ hay bị phá sản ở nhiều nước buộc 
chính phủ và dư luận xã hội phải lựa chọn những 
cải cách sẽ được thực hiện trong khu vực thời gian 
tới. Nhưng đó là gì ? Tiếp tục cải cách theo mô 
hình chủ nghĩa tự do mới hay tìm một hướng cải 
cách khác ? Đây là vẫn đề bức xúc nhất đang 
thách thức toàn khu vực. Q 
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ĐỀ DU LỊCH... 


( Tiếp theo trang 56) 


vần đề mẫu chốt của du lịch Đà Lạt - Lâm 
Đông trong quá trình cạnh tranh và phát triển. 
Hơn bao giờ hết, du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng 
đang cần có một nguôn nhân lực hội đủ các yêu 
câu : BIỎI VỆ chuyên môn, thông thạo ngoại 
ngữ, tin học ; có kiến thức văn hóa, ngoại giao. 
Để đảm bảo được điều này, một mặt, địa 
phương cân hết sức coi trọng công tác quy 
hoạch, đào tạo bôi dưỡng, xây dựng phát triển 
nguôn nhân lực du lịch, mà trước mất là tăng 
cường đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật và 
nghiệp vụ du lịch ; mặt khác, cần có các chính 
sách thiết thực, hấp dẫn để thu hút cán bộ có đủ 
tài, đức từ các nơi về Đà Lạt - Lâm Đông để 
xây dựng, phát triển công nghiệp du lịch. 

Để đảm bảo cho du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng 


phát triển với tốc độ nhanh và bên vững, thực 


sự là ngành kinh tế động lực trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thiết nghĩ cùng 
với nội lực của mình, ngành du lịch Đà Lạt - 
Lâm Đông cần được Trung ương đầu tư tương 
xứng ; tăng cường năng lực và hiệu lực quản lý 
của chính quyên thành phố ; có sự phối hợp 
đông bộ, chặt chẽ giữa lãnh thổ với các ngành 
chức năng có liên quan ; đảm bảo chuyển dịch 
cơ cầu kinh tế, cơ cầu đầu tư và đổi mới cơ chế 
quản lý của thành phố, để phát triển nhanh tốc 
độ tăng trưởng kinh té, tăng tỷ trọng du lịch 
dịch vụ lên trên 60% trong Đụ GDP của thành 
phố Đà Lạt. 


Đà Lạt - thành phố hoa, với phong cách của 
người Đà Lạt : "lịch sự, văn minh và giàu lòng 
mền khách, thương người" - điểm đến của thiên 
niên kỷ mới sẽ thu hút bao nhiêu trong 4 triệu 
khách quốc tế đến nước ta vào năm 2005 và 
trong 7 triệu khách quốc tế đến nước ta vào 
năm 2010 ? Điêu này tùy thuộc vào sức cộng 
hưởng của frí lực, tâm lực và tài lực từ nhiều 
nguôn, mà trước hết là của Đảng bộ và nhân 
dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. 
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HỘI NGHỊ TOẢN QUÔC 
VỀ TÔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VẢ ĐẢNG VIÊN 


Từ ngảy 13 đến 15-8-2003, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội 

nghị toàn quốc về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Hơn 400 đại biểu đại diện cho 61 tỉnh, thành và các bộ, 

ban, ngành trung ương cùng một số cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và địa phương về dự Hội nghị. 
Đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ; đồng 
chí Nguyễn Đức Hạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ; đồng 
chí Nguyễn Đông Sương, Phó Trưởng Ban Tổ chức : Trung ương, đã trực tiếp chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí Trần 
Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ; Hồ Xuân Mãn, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở trung ương và 
địa phương đã tham dự Hội nghị. 

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với nhiều văn bản dự thảo quan trọng của 
Trung ương về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên như : Vấn đề đối thẻ đảng viên ; sửa đổi, bổ sung quy định của 
Ban Bí thư (khóa VII) về chức năng, nhiệm vụ của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng ; về đánh giá chất lượng 
tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ; việc thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về đảng 
viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chỉ ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ 
công dân nơi cư trú ; về tổ chức Hội thi Bí thư chỉ bộ giỏi và việc thực hiện Dự án xây dựng và quản lý cơ sở dữ 
liệu đảng viên. 

Tại Hội nghị, 74 ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp vào các văn bản dự thảo của Trung ương, trong đó có 
55 ý kiến thảo luận ở tổ và 19 ý kiến phát biểu tại Hội trường. Trong thảo luận, các đại biểu đều khẳng định: Đây 
là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng và thiết thực nhằm củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở đẳng, 
nâng cao chất lượng đảng viên, là một bước tiếp tục triển khai thực hiện nội dung công tác xây dựng đảng mà 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã đề ra. Các đại biểu đều đồng tình với chủ trương của Trung ương và cho rằng, 
tất cá các nội dung trình Hội nghị đều phục vụ cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo vả sức chiến đấu của Đảng. 
Việc đổi thẻ đảng viên không phái là công việc hành chính đơn thuần mà qua đây nâng cao ý thức đảng cho đảng 
viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và các tổ chức cơ sở của Đảng, tiếp tục thực hiện cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (2), khóa VIII và Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng là dịp tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu 
trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng 
viên. Đây cũng là cơ sở để việc tiến hành đối thẻ đảng viên đúng yêu cầu. Hội nghị đã thảo luận và đánh giá sơ 
kết 3 năm thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối 
liên hệ với các cấp ủy nơi cư trú ; về việc tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi ; việc sửa đổi, bổ sung chức năng 
nhiệm vụ, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, triển khai thực hiện dự án "Xây dựng và quản lý cơ 
sở dữ liệu đảng viên", một phần trong Đề án Tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2001 - 
2005. Tất cả các nội dung và vấn đề đưa ra lấy ý kiến trên đều nhằm đổi mới công tác tổ chức, quản lý, nâng 
cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. 

Phát biểu ý kiến tổng kết Hội nghị, đồng chí Trần Đình Hoan biểu dương tinh thần làm việc tích cực, đầy trách 
nhiệm của Hội nghị. Đồng chí cho rằng, những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào các dự thảo của Trung ương 
đều xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn công tác đảng ở cơ sở. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu, bổ sung, 
hoàn thiện các văn bản dự thảo trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Vấn đề quan trọng hàng đầu là, sau khi 
các văn bản được ban hành, các cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể hóa theo đặc điểm từng địa phương, đơn vị, 
trên cơ sở giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tránh hình thức, thành tích chủ nghĩa, nhất là trong nh vực 
đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Làm tốt những việc trên là đóng góp thiết thực 
vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. L1 
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Hội thảo : "HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG CẢI THIỆN NHÀ Ở" 


GÀY 23-7-2003, tại thị xã Tam Kỳ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng 
Ban Biên tập báo Quân đội nhân dân tổ chức cuộc Hội thảo “Hỗ trợ người có công cải thiện 
nhà ở” nhân kỷ niệm 56 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Đến dự Hội thảo có các đồng chí lãnh 
đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tinh Quảng Nam ; đại diện Ban Biên tập báo Quân 
đội nhân dân, các ban, ngành ở trung ương và địa phương, các đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cùng các cơ quan thông tin báo chí trung ương và địa 
phương. 
Hơn mười bản tham luận trình bày tại Hội thảo đều tập trung nhấn mạnh ý nghĩa cũng như những 
_ kết quả đã làm được của các địa phương, đơn vị trong phong trào "Đèn ơn đáp nghĩa", "Hỗ trợ cải 
thiện nhà ở" cho các đối tượng hưởng chính sách trong những năm qua. Việc hỗ trợ người có công 
cải thiện nhà ở là một trong những việc làm thiết thực cùng với các phong trào đền ơn đáp nghĩa : "Trần 
Quốc Toản", "Áo lụa tặng bà", "Đi tìm địa chỉ đỏ", "Đỡ đầu con liệt sĩ, cha mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn" 
+.v.. Quảng Nam là mảnh đất trung dũng, kiên cường đi đầu diệt Mỹ, song cũng là một trong những địa 
phương chịu hậu quả nặng nề nhất trong cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập cho Tổ quốc với 2/3 thôn 
xóm bị san bằng, 1/3 số hộ có người thân là nạn nhân chiến tranh, đối tượng chính sách chiếm 15,27% 
số dân ; 14/14 huyện, thị xã, 103 xã, 13 đơn vị và 77 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng vũ trang ; 6 249 bà mẹ được phong tặng và truy tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ; 61 935 liệt sĩ, 
25 T80 thương binh, bệnh binh ; gần 200 000 cá nhân và gia đình được tặng thưởng Huân chương kháng 
chiến, Huy chương kháng chiến. Cho đến nay, cuộc chiến tranh đã đi qua gần 30 năm nhưng đời sống 
của nhiều gia đình chính sách còn nghèo và khó khăn về nhà ở. Với tinh thân trách nhiệm, tình cảm, 
đạo lý thủy chung, nhân nghĩa đối với những người đã hy sinh xương máu, tuổi trẻ của mình vì nền độc 
lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, việc thực hiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt 
sĩ, người có công và hỗ trợ họ về nhà ở đã được Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam đặc biệt quan tâm ; 
là một trong những công tác trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành trên địa bàn, từng bước 
được xã hội hóa với các phong trào phát triển ngày một sâu rộng. ằ 
Quán triệt và thực hiện Quyết định 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cải thiện 
nhà ở cho người có công, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định 1 150/QĐ-UB ngày 
3-7-1998 đề cụ thể hóa chủ trương đó ; đông thời, chỉ đạo các địa phương khảo sát, đánh giá thực trạng 
nhà ở, đất ở của các đối tượng chính sách, đề ra các giải pháp xử lý thích hợp. Tính đến nay, trên địa 
bàn tĩnh có 10/14 huyện, thị xã đã xây dựng chương trình xóa nhà tạm và huy động các nguôn lực thực 
hiện đạt kết quả. Toàn tỉnh đã hỗ trợ 11 411 nhà cho đối tượng khó khăn cải thiện nhà ở, trong đó xây 
mới 6 165 ngôi nhà ; hỗ trợ sửa chữa 5 246 ngôi nhà với tổng kinh phí 84 tỉ đồng. Điển hình và đi đầu 
trong phong trào xóa nhà tạm là các huyện Điện Bàn, Thăng Bình, Đại Lộc, thị xã Tam Kỳ.. đã 
triển khai xong kế hoạch thực hiện chương trinh xóa nhà tạm giai đoạn Ì, bắt đầu triển khai giai đoạn 2 
(203 - 2005). Trong 6 năm (1997 - 2003), huyện Điện Bàn đã xóa được 561 ngôi nhà tạm ; huyện 
Thăng Binh : 592 ngôi ; thị xã Tam Kỳ : 622 ngôi ; huyện Đại Lộc : 525 ngôi...L] 
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Hội thảo khoa học : “NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM 
BÌNH ĐĂNG VÀ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC DÂN TỘC” 


GÀY 23-6-2003, tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm đề tài độc lập cấp Nhà nước ĐTĐL - 
2002/05 tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ nhất với chủ đề “Nghiên cứu các giải 
pháp bảo đảm bình đẳng và tăng cường hợp tác giữa các dân tộc trong phát triển 

kinh tế - xã hội tại các vùng đa dân tộc ở miền núi". 

Trong báo cáo đề dẫn "Bảo đảm bình đẳng và tăng cường hợp tác giữa các dân tộc trong 
phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng đa dân tộc ở miền núi - những vấn đè cần nghiên cứu và 
tổng kết", PGS, TS Hoàng Chí Bảo, Chủ nhiệm đề tài, đã nêu lên những nhiệm vụ chủ yếu của 
đề tài là : 

1. Phân tích các khía cạnh lý luận và phương pháp luận nghiên cứu về dân tộc và tộc người, 
_ về quan hệ dân tộc và quan hệ tộc người, về chính sách dân tộc. 

2. Phân tích những đặc điểm của các vùng đa dân tộc ở nước ta ; những điểm tương đồng và 
khác biệt trong sự phát triển giữa các vùng đa dân tộc ở miền núi nước ta hiện nay. 

3. Làm rõ thực chất của vấn đề bình đẳng và hợp tác giữa các dân tộc trong phát triển 
kinh tế - xã hội tại các vùng đa dân tộc ở miền núi nước ta từ góc nhìn quan hệ dân tộc và chính 
sách dân tộc. 

4. Khảo sát và đánh giá đúng thực trạng về bình đẳng và và hợp tác giữa các dân tộc trong 
phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng đa dân tộc ở miền núi nước ta... 

5. Đề xuất và luận chứng cho các giải pháp bảo đảm bình đẳng và tăng cường hợp tác giữa 
các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng đa dân tộc ở miền núi nước ta. 

Hơn 20 bản tham luận tập trung đề cập đến một số cụm vấn đề chính sau : | 

1. Lý luận và phương pháp luận nghiên cứu vấn đề dân tộc và các quan hệ dân tộc ở 
Việt Nam. 

2. Vấn đề dân tộc, quan hệ dân tộc, chính sách dân tộc nhằm thực hiện bình đẳng và hợp tác 
trong phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng đa dân tộc Ở miền núi nước ta. 

3. Cơ cấu và đặc điểm của các dân tộc thiểu số, các quan hệ dân tộc và chính sách dân tộc ở 
nước ta trong thời kỳ đôi mới. 

4. Công tác cán bộ và chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho vùng dân tộc và miền núi 
của Đảng và Nhà nước. 

Đặc biệt, ở cụm vấn đề thứ hai, các tham luận đã đưa ra những hướng tiếp cận khác nhau : 
]- Tiếp cận từ tình huống xung đột dân tộc ; 2- Tiếp cận từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam ; 
3- Tiếp cận từ hệ thống chính trị và các thiết chế xã hội truyền thống.) 
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Bí thư - Phủ tịch HBND 
HOÀNG VĂN THĂNG 


uận Sơn Trà 
năm ở phía 
ông Thành 


phố Đà Nắng, tới 
diện tích trên 60 
km”, số dân 107 000 
người, có 7 phường, 
uới ngành nghề 
truyền thống là 
đánh bắt hỏi sản; 
tốc độ tăng GDP 
bình quân hàng 
năm là 10,9% 
(Nghị quyết đề ra 
là 9%). Xét uề cơ 
cấu kinh tế, đến 
tháng 6 - 2003, 
ngành công nghiên- 


xây dựng có xu thế 


tăng nhanh so Uuới 
các ngành khúc, 
chiếm tỷ trọng 
71,92%; ngành 
thương mại - dịch 
uụ chiếm 17,89% uà 
thủy sản - nông 
lâm nghiệp chiếm 
10,19% trong cơ 
cấu binh tế chung 
của Quận. 


ĐC: ATJ VINH 
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CÔNG TÁC PHÁT TRIẾN HẠ TẦNG, CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ GIAI ĐOẠN 2000 - 2003 


$ Các công trình điện chiếu sáng các 
khu dân cư, đường giao thông, công trình 
phục vụ giáo dục, môi trường và một số 
công trình công ích khác với tổng kinh 
phí phê duyệt hơn 11,8 tỉ đồng. 

% Công tác quản lý, quy hoạch sử dụng 
đất, trin khai kế hoạch và phương án 
quản lý, sử dụng theo quy hoạch Thành 
phố phê duyệt và làm tốt công tác kiểm 
tra đất đai định kỳ hằng năm. . 

% Tranh thủ mọi nguồn lực của trung 
ương, Thành phố đầu tư cũng như nguồn 
lực trong dân với các công trình “Nhà 
nước và nhân dân cùng làm”, đã và đang 
triển khai các công trình nhằm nâng cấp 
mạng lưới giao thông nội thị, mở rộng làm 
mới nhiều tuyến đường, hệ thống cấp 
thoát nước trên địa bàn, từng bước cải 
thiện môi trường sống cho nhân dân, 
tăng cường cơ sở hạ tầng đô thị của Quận 
theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Quận lần II để ra, cụ thể là: 

- Nguồn vốn Thành phố đầu tư với 
tổng giá trị thực hiện gần 19 tỉ đồng. 

- Nguồn vốn Nhà nước và nhân dân 
cùng làm thực hiện khá, đã thực hiện tổng 
giá trị gần 5,2 tỉ đồng, trong đó nhân dân 
đóng góp trên 1 tỉ đồng. Riêng phần giá 
trị do nhân dân góp bằng tường rào, công 
ngõ, đất đai...bị giải tỏa không đền bù 
thuộc các công trình dự án thực hiện theo 
phương châm Nhà nước và nhân dân 
cùng làm trên địa bàn Quận là 7,1 tỉ đồng. 

- Nguồn vốn giao thông và kiến thiết 
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- Thường xuyên duy trì công tác thanh 
tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của dân 
trong lĩnh vực đất đai, nhà ở... Tích cực ra 
quân thực hiện an toàn giao thông, trật tự 
đô thị và vệ sinh môi trường. Xử lý chống 
ô nhiễm các điểm nóng về môi trường 
trên địa bàn Quận. Phối hợp với các ban 
quản lý dự án để di dời giải tỏa xây dựng 
các tuyến giao thông, các khu dân cư. 
Hoàn thành đưa vào sử dụng bãi tắm 
đường Phạm Văn Đồng, cùng dự án 
đường ven biến Sơn Trà - Điện Ngọc đang 
triển khai và các dự án về du lịch sinh thái 
của Thành phố tại bán đảo Sơn Trà. Công 
tác xây dựng cơ bản trong năm qua có 
chuyển biến tích cực, phần lớn các công 
trình thuộc tất cả các nguồn vốn được 
triển khai theo kế hoạch. 

Trong 6 tháng cuối năm 2003 tiếp tục 
tập trung công tác giải phóng mặt bằng 
tuyến Ngô Quyền, đường tránh Ngô 
Quyền, các khu tái định cư đảm bảo tiến 
độ kế hoạch chung của thành phố. 


BÊNH VIÊN ĐÀ NÀNG 


Địa chỉ: 194 Hải Phòng - Đà Nẵng * ĐT: (0511) 821 118 *Fax: (0511) 829 966 
Email: bvdn@®dng.vnn.vn * Website: dananghospital.org 


0HỨC NĂNG VÀ NHIÊM VỤ 
Bệnh viện Đò Nẵng lò bệnh viện tuyến cuối của 
Thònh phố Đò Nẵng, chịu trách nhiệm thu dung 
điều trị bệnh nhôn của Thònh phố Đò Năng, tỉnh 
Quỏng Nam vò một số tỉnh của khu vực miền Trung 
như Quảng Ngõi, Bình Định, Đắc Lắc... 

Ngoỏi chức năng khớm chưa bệnh, bệnh viện 
còn lò cơ sở thực hònh của Trường Đợi học Y Huế, 
Học viện Quên y, Trường Trung học Y tế Trung ương II. 

Bệnh viện mở rộng quœn hệ hợp tác với cóc tổ 
chức nước ngoòi, tranh thủ các nguồn viện trợ để 
nông cốp cơ sở vột chốt, trang thiết bị vò giao lưu 
về chuyên môn, chuyển giao cóc kỹ thuột mới 
trong chổn đoứn vò điều li. 


MỘT SỐ THÀNH TÍCH TR0NE HẠT ĐỘNG PHUYÊN MÔN 
NĂM 2002 
- Tổng số lần khám bệnh lò 165 470, đợt 137,8%, 
trong đó khóm cốếp cứu 40 947 cơ. 

- Tổng số bệnh nhên: nội trú lò 45 599, ngoợi trú lò 
8 0ó8, đợt 175,3%. 

- Tổng số ngòy điều trị: điều trị nội trú là 320 359, 
điều trị ngoại trú là 43 188, đợt 123,2%. 

- Công suết sử dụng giường đợt 122,2%. 

- Phẫu thuột (logi ĐB, I, II): 9 04 1, đợt 180,8%. 

- Tổng số tiêu bản xét nghiệm: ó74 230, đợt 
18,5%; tổng số lấn chụp X-quơng: ó8 202, đợt 
227,3%; thăm dò, chốn đoón: siêu âm 23 545 cơ, 
điện tim 5 814 cq, nội soi 2 58 1 ca. 
- Móu sử dụng: 1 293 Ít, đợt 184,7%. Dây chuyên sử lý nước thải hiện đại tại Bệnh Viện _ 

| 
| 
| 


ÁP DUNG KHŨA HũE KỸ THUẬT TIÊN TIẾN VÀ0 THƯC TIÊN CHUYÊN MÔN | 


Vận dụng các nguồn viện trợ và mở rộng liên doanh với các công Vy, Bệnh viên từng bước trang bị các máy móc | 
hiện đại phục vụ chẩn đoán và điều tri, giúp bệnh nhân được giải quyết tại chỗ, giảm việc chuyên bệnh nhân lên | . 
tuyến trên. Trong năm 2002, đã triển khai: | 

1. Chụp cắt-lớp vi tính đơn quang từ (SPECT): Láp đặt cuối tháng 2 - 2002. Đây là kỹ thuật chỉ mới được triển 
khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Spect giúp đánh giá chức năng Các cơ quan: tim, gan, thận...phát hiện 
sớm các khối u cũngr như các tổn thương di căn: xương, phối, vú... và đã triển khai: gần 300 ca. 

2. Chụp mạch số hóa xóa nền (DSA): Triển khai từ tháng 8 - 2002. Đây là kỹ thuật lần đầu được thực hiện tại | 
miền Trung với sự hỗ trợ về chuyên môn của các giáo sư Viện Tim - Hà Nội, và đã triển khai 34 ca. 

3. Mổ các tật khúc xạ (LASER EXGIMER): triển khai ngoại chấn thương và mồ tim kín bbeygs 5. 2002, nhằm 
điều chỉnh các tật khúc xạ của mắt (cận thị, viên thị, loạn thị), đã thực hiện 119 mắt. CÀ h 
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Giám đốc 


gòy 1ó - 3 - 1977, UBND tỉnh 


Bệnh viện Tôm thồn đều tiên ở 
miền Nam với tiền thôn lò "Bệnh 
viện Nhi đồng Hòa Khónh", gần 


5Ú giường bệnh vò đến noy lò - 


ra quyết định thònh lệp 


I8Ö giường với đổy đủ cóc 
khoa phòng bệnh viện với các 
chức năng vò nhiệm vụ chính thổn. 


lò: 
-Tổ chức điều trị nội trú bệnh 
nhôn tâm thần cốp tính. 


-Chỉ đạo tuyến trước, tổ chức ˆ 


mèòng lưới khớm, điều trị ngoợi 
trú. 
-Đòo tgo huốn luyện cón bộ 


chuyên khoa cho bệnh Viện vò | người. 


Tổng số ngày điều tr ¡nội trú: 


cóc tuyến huyện, thị. 


-Nghiên cứu khoa học ạ 


chuyên ngẻnh. 


- 28 bác sĩ chuyên khoa (có 
2 chuyân› thoa 1), đang 
đào tạ2.*¡+n đôi. du học 
nước ng :/;/: go: I. 
- TỪ y s:+e; ;eu yên tu đại 
học: 1Ũ cao (ôn \ytì 

x. y tá? ri: đô¿c chuyên 
khoa hò ‹;; qợn 


IẹUÀ +,  u| |ạU À tÀ Ág||en 


- 20 bác sĩ tuyến huyện, xã 
-4 cửnhân kinh tế tài chính 
-2 trung cấp quản lý kinh tế 

- 1 cửnhân điều dưỡng. 
-4hộ lý | lênytá - 

- Chuyển đổi 25 y sĩ sang 
hệ điều dưỡng 
- 23 y tá sơ học tốt nghiệp y - 


_¬ 


chăm sóc sức khỏe tâm thần 


cho nhên dên. 


-Tổ chức giớm định phớp y 


lâm thồn cho cóc cơ quœn - 


phớp luột. 


. Bệnh viện được tổ chức theo. 


mô: hình bệnh viện chuyên 


khoa của " tâm - 
 xuốt viện 40 bệnh nhôn. _ 


| quên: :†ừ93,7% đến 12ó,0ó%.. 

-Bệnh nhên tử vong: 47 ca với 
tỷ lệ 0,25%. 

-Đö tiếp nhộn điều trị bết 
buộc cho 12 tỉnh thònh miền 
Trung theo Thông tư liên bộ số 
_03/TTLB ngày 24 - ó - 1997, được 


7ó bệnh nhôn, chữa khỏi - và 


_ -Nœn nhên được cốp cứu lò 


___ 4 572 người, cứu sống kịp thời 
4 5ó] người (tợi nạn giao thông, 


' 4. 


rh # số bệnh nhên điều H tai nạn lao động, cóc ngộ độc 


nội trú: 23 A98 Hự người đạt 
_ 11ó,2%. 


vòbệnhtộtkhóc).  =- 


-Điều hị khỏi bệnh 21 488 lợi : 


815. 105 ngòy đính từ từ 1986- 


-Tuyên truyền giớo dục, : 2000). 


“Công suốt giường bệnh bình 
tá trung học 


| chính trị) 


2 ntvS4 Lao động họng Nhết, 


- 2 cán bộ quản lý (1 có 
trình độ cao cấp lý luận 


- 4 đại học ngoại ngữ 

-‡ đại học công đoàn và { 
trungcấpcôngđoàn - 

Ngoài ra, hằng năm, Bệnh,... hỏi cửa thực tiền; | l€ 


'Huên 


Nhì, Ba và Bộ Y tế công nhộn là 
'Bệnh viện xuốt sắc toèn diện 


năm 2001, 2002”. 


viện còn cử một số cán bộ 
quản lý và chuyên môn đi 
đào tạo ngắn hạn và dài 
hạn để nâng cao trình độ 
chuyên môn, quản lý, 
chính trị và ngoại ngữ 
nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi 
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Trụ sở: 1/1 Tân Kỳ Tên Quý, Phường 1ó, Quộn Tôn Bình, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 8470397 8470020  Fox:8471272 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 


Kinh doanh vận tải, xăng dầu. Kho Linh Xuân Thủ Đức, ĐT: 7 240741 _. 

Cho thuê kho hàng, bến bãi. Kho Tân Thuận Đông quận 7, ĐT: 8 728 119. 

Dịch vụ giao nhận, bảo quản Chỉ nhánh cao-su Sông Bé 

lu hóa, ` chữa ô-ô. Thuận An - Bình Dương, ĐT: 0650 755 454. 
Thương mạ Đội vận tải. 

Sản xuất chế biến gỗ. Xưởng sửa chữa ô-tô. 


Ngoài ra Công ty đang mở rộng thêm I chỉ nhánh 
tại thị xã Móng Cái Quảng Ninh 


Phạm vi hoạt động: cả nước 
C1IúC MWNG Quốc \ KLUNH Các: 7 


TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN 


CÔNG TY PHÁY TIẾN NHÀ 
BỊNH THANH BI]NH THĂNH 


36 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 
ĐT: (84.8) 8412 202 - FAX: (84.8) 8412 202 


CHỨC NĂNG 
* Xây dựng các công trình công 
cộng và nhà ở. l 
* Quản lý và kinh doanh nhà. 
* Kinh doanh vật liệu xây dựng. 
*Thiết kế các công trình xây | 
dựng. 
* San lấp mặt bằng, thí công công | 
trình hạ tÂng các khu quyh hoạch. 


{ Chung cư Lô D khu quy hoạch nhà ở nhưng 19 (nhìn từ hướng bờ sng 
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Sách có bán tại: CÁC CÔNG TY SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 
CÁC TỈNH , THÀNH PHÔ TRONG CÁ NƯỚC _ 
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P hướ n kinh 
+Sản xuất nông nghiệp: 

___ Chăm sóc tốt 42 héc-ta chè KTCB; sản xuất 
_ kinh doanh trên 213,97 héc-ta chè; năng suất bình 
quân 79,5 tạ! héc-ta; sản lượng 1 700 tấn. 

+Chế biến chè khô: 
Sản lượng 378 tấn; hệ số K = 5; tổng doanh thu 
_ cảthuế: ï tỉ đồng; giá bán bình quân: 18 000 đồng. 


___ Nhữnggiải pháp chủ yếu năm 2003: 
_.. *Coi trọng sản xuất nông nghiệp, tăng mức đầu 
__ tư thâm canh vườn chè, vườn chè không bị đói ăn, 


Về sản xuất nông nghiệp: - 

Diện tích giao khoán theo kế hoạch B 213, 97 -— ma “ni “ii 
'VIÀ ta (đạt 100% kế hoạch). - GHẾ _ *Mở rộng vùng nguyên liệu, thu hút chè búp 

__.... tươi ở các vệ tinh, các xã, có kế hoạch trồng giống 
+Ning suất nh quân heo kế hoạch 7,58 tạlhéca, 
__ chè nhập nội chất lượng cao. 

(thực hiện đạt 84,1 tại héc-ta). 

+Sản lượng được giao là 1 660 tấn thực hiện đạt _ *Chế biến là khâu trung tâm, quản lý chặt chất 
1799 tấn = 108% kếhoạch).  — - To thu hái búp chè tươi, bảo quản vận chuyển 

+Chăm sóc tốt42 héc-tachè KTCB. ˆ vị HP se chè búp tươi về xưởng phải được chế biến ngay 

Chế biến chè khô: | đảm bảo thơm, xanh, nước trong. 

+Kế hoạch giao 355 tấn, tổng giá trì tên lượng 5 148 +Lắp đặt thay thế thiết bị máy móc chế biến 
triệu đồng (thực hiện 360 tấn, đạt 101,4%). __ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã bao bì. 

+Giá trị tổng sản lượng đạt 6 143 triệu đồng, đạt +Tăng cường thêm một bước công tác tiếp thị, 
119,3% kế hoạch. mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, nước 


_ +Giá bán bình quân {kg chè khô là 1 000 đồng. 
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Ảnh hỏng Nông nghiệp huyện Bắc Quơng được sự quœn tâm chỉ đạo sớt sao của Huyện 
ủy HĐND UBND, Bœn Lõnh đạo Ngôn hòng Nông nghiệp tỉnh vò sự hợp tác chặt chẽ của 
cúc ngành, cúc doanh nghiệp từ huyện đến xä đã tạo động lực cho ngên hòng hoèn thành 
xuốt sắc nhiệm vụ được giơo, go phồn không nhỏ cho mục tiêu phớt triển kinh tế "2t One 


tỉnh, của huyện. 


Cho dân vay vốn để nuôi dê theo chương trình kinh tế của Tỉnh 


hát huy thành tích trong những năm qua, Ban Lãnh 

đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên chỉ nhánh 

không ngừng nỗ lực, sáng tạo và đã đạt được 
nhiều thành tựu đáng kể. 


1.Nguồn vốn: Đạt 64,4 tỉ/ 63 tỉ đồng, đạt 102% kế 
hoạch. 

Tăng số tuyệt đối so với 31-12-2002 là 12,7 tỉ đồng 
(năm 2002: 51,7 tỉ). Nguồn tăng chủ yếu tiền gửi kho bạc 
và tiền gửi huy động tiết kiệm của dân cư. 

Việc tuyên truyền tiền gửi huy động được thông báo 
thường xuyên trên phương tiện thông tin đại chúng và 
được cán bộ tín dụng truyền đạt trực tiếp tới từng hộ vay 
vốn với lãi xuất hấp dẫn, tinh thần thái độ phục vụ khách 
Lể0 “90 tình, chu đáo. 

2.Sử dụng vốn; Việc tăng trưởng chất lượng tín dụng 
vã vững và có hiệu quả chất lượng. 

Tính đến 30-06-2003, tổng dư nợ đạt 194,7 tỉ/176 tí 
đồng, đạt 110,6% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm. 

3,Công tác điều hành: | 

Với phương châm tập thể lãnh đạo cá nhân pÌ| 
trách, thực hiện đúng theo Nghị quyết của chỉ bộ đề ra. 

Trực tiếp giao khoán đúng người đúngviệc.  - 

Bộ phận kế toán ngân quỹ đảm bảo hạch toán kịp 


thời chính xác, nâng cao trình độ vỉ tính, đảm bảo cập 
nhật 

Mạng lưới hoạt động: có 4 ngân hàng liên xãi 33 Xã, 
thị trấn (trong đó có: 9 xã vùng 3 - vùng đặc biệt khó. 
khăn, 18 xã vùng 2, 6 xã vùng †) 


1.Định hướng 6 tháng cuối năm: _ 
-Công tác huy động vốn đạt 65 tỉ đồng.. 


-Tăng trưởng tín dụng đạt200 tỉ đồng. 

-Tập trung thu lãi đạt 90% tổng dư nợ, đảm bảo mức 
lương Trung ương cho phép. 

-Kiện toàn Tố vay vốn Ban thu nợ xã để hoạt động 
ngày càng có hiệu quả hơn. 

-Phấn đấu hoàn thành cho vay các chương trình kinh 
tế của Tỉnh Huyện cho vay ủy thác của Ngân hàng 
Chính sách xã hội. 

2.Biện pháp giải pháp: 

-Tiếp tục mở hội nghị khách hàng, tuyên truyền huy 
động tiền gửi tiết kiệm. 

-Cán bộ lãnh đạo trực tiếp kiểm tra, kiểm soát tới các 
hộ vay vốn, kiên quyết sử lý cán bộ tín dụng vi phạm quy 
chế. 

-Thành lập ban thu nợ tại các xã để sử lý và thu hồi nợ 
quá hạn. 


Người dân mua dê nuôi uôi bằng vốn vay (feo lưng sò tế của _ 


NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN VIỆT NAM 
ĐƠY VỊ ANH HUNG LA0 ĐỘNG THỞI KỲ ĐÔI MỚI 
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HÀNG ĐẤT TỰ VÀ p4 


hát hành trên toàn quốc cho đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2003 


P 


5 Được chuyển nhượng, trao đổi, cho, tặng và thừa kế theo pháp luật. 
© Được câm cố để vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng. 
© Đến hạn thanh toán gốc và lãi, nếu khách hàng chưa đến lĩnh, được Ngân hàng giữ hộ và được 


hưởng lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn tại thời điểm lĩnh cho số ngày sau hạn. 
Ô Được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển phục vụ tận tình chu đáo. 


Chi tiết xin liên hệ tại các SỞ giao dịch, chí nhánh 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh, thành phố trong cả nước. 


—— 


“. X ” 


Hiệu qud kinh doanh của khách hàng 
Ngôn hỏng thương ni quốc doơqạh đốu liên 


ớp dụng hệ thống qđỏn lý êu chufrw13Xy 00 1 :2000 


là mục tiêu hoạt động của BIDV 
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(ŒỔNG CÔNG TY 15) 


Trụ sở: phường Yên Thế - Thònh phố Plôêy Ku - Tỉnh Gio Lơi ° ĐT: (059) 825 1 10 - 825 1óó * Fax: (059) 825 109 


Chi nhónh phía Bc: 2ó Ngõ Thông Phong - quộn Đống Đa - Hò Nội 
Phường 7 Gò Vốp - TP Hồ Chí Minh * ĐT: (089) 857 905 


Chi nhónh phía Nam: 15K Phơn Văn Trị - 


* ĐT. (0ó9) 882 l7ó 


Tư lệnh (Tổng Giớm đốc): Đợi tớ NGUYÊN XUÂN SANG 


nuày 20 - 02 - 1985 của Hội đông Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Là doanh nghiệp nhà nước, có tư cách 


lỆ» đoàn 15 (Tổng bông ty 15) thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 được thành lập theo quyết định số 68/0T, 


pháp nhân thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản tại ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ). 
Tài khoản - TK 7301 0517 tại nuân hàng ầu tư và phát triển tỉnh Bia Lai. Mã số thuế: 59 001 89⁄4 381. 
Tên “3 lịch (uốc tế : SENERALN 15" Tên quân Sự: Binh đoàn 15” Tên d0anh thngiệp : Tổng bông ty 15. 


Đại tá Nguyễn Xuân Sang - Tư lệnh Binh đoàn 15 
(ặng quà cho các cháu Trường Mầm non 20/2 


{.TỔNG TÀI SẢN: 995 tỉ đồng. 
2.NGUỒN VỐNKINH DOANH: 162tỉ đồng. 
3.NGÀNHNGHỀ SẲN XUẤT CHỦ YẾU: 

- Trồng chăm sóc, khai thác cây công nghiệp (gồm 23 000 
héc-ta cao-su, 2 500 héc-ta cà-phê). 

- Chế biến cao-su, cà-phê, phân bón KOMIX. 

- Trồng cây lương thực, chăn nuôi, chế biến sản phẩm từ 
cây lương thực. 

- Khai hoang quy hoạch, khảo sát, thiết kế xây dựng giao 
thông, thủy lợi, nhà ở. đê đập, cầu cống, bưu điện, công trình 
hạ tầng, điện nước. 

- Sản xuất kinh doanh: Phân vi sinh NPK và các loại phân 
bón khác phục vụ nông nghiệp. 

- Sản xuất điện năng. 

- Xây dựng công trình khai hoang dân dụng, công nghiệp, 
đường lâm nghiệp, giao thông, thủy lợi. 

4. CÁC CƠQUAN,ĐƠNVI: 

a. Cơ quan: 

- Phòng Chính trị - ĐT: (059) 865 188 

- Phòng Tác chiến - ĐT: (059) 825 166 

- Phòng Tài chính - ĐT: (059) 865 187 
- Phòng Tổ chức - Lao động - Tiền lương - ĐT: (059) 865 189 
- Phòng Kế hoạch - ĐT: (059) 865 186 

- Phòng Kỹ thuật - ĐT: (059) 865 190 

- Văn phòng Bộ Tưilệnh - ĐT: (059) 825 110. 

- Ban Điều tra - ĐT: (059) 865 193. 

- Ban Thanh tra- ĐT: (059) 865 192 

b. Các doanh nghiệp hạch toán độc lập: 

- Công ty 72 - ĐT: (059) 846 191 

Nhiệm vụ trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến 
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Hướïi ‹ dẫn È công nhân là đống h bào dân tộc 
kỹ thuật cạo mủ cao-su 


Cao-Su, cà-phê. 


cao-su, cà-phê, sản xuất lúa nước và chăn nuôi. 


thủy lợi, sản xuất vật liệu xây dựng. 


Duyệt binh tại Lễ đón nhận danh hiệu 
Anh hùng LLVTND tháng 5 - 2003 


- Công ty 74- ĐT: (059) 846 192 
Nhiệm vụ: Trồng mới, chăm sóc, chế biến cao-su, cà-phê. 
- Công ty 75-ÐT: (059) 846 194 
Nhiệm vụ: Trồng mới chăm sóc, chế biến cao-su, cà-phê. 
- Công ty cà phê 15 - ĐT: (059) 874 178 
Nhiệm vụ: Trồng mới, chăm sóc, chế biến cà-phê. 
- Công ty 732-ĐT: (060) 832 174 
Nhiệm vụ: Trồng mới, chăm sóc, khai thác,chế biến, mủ, 


- Công ty Bình Dương -ĐÐT: (059) 847 824 

Nhiệm vụ: Trồng mới chăm sóc, chế biến cà-phê. 
- Công ty 715 -ĐT: (059) 840 761. 

Nhiệm vụ: Trồng mới, chăm sóc cao-su, cà-phê. 
- Công ty 711-ÐT: (059) 865 692 

Nhiệm vụ: Khai hoang đồng ruộng, xây dựng giao thông, 


- Công ty 78: 

Nhiệm vụ: Khai hoang trồng mới, chăm sóc cao-su. 

c. Đơn vị hạch toán phụ thuộc: 

- Xí nghiệp khảo sát thiết kế: Điện thoại (059) 825 395 

Nhiệm vụ: khảo sát lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật, th 
kế các công trình dân dụng, công nghiệp. 

- Nhà máy phân vi sinh: Điện thoại (059) 865 746 

Nhiệm vụ: Sản xuất kinh doanh phân vi sinh NPK và 
loại phân bón khác =. vụ nông nghiệp. 

d. Các đơn vị s ›Lí ngn 

- Bệnh viện khu vực 15 Điện thoại (059) 825 121 

Trang bị 150 giường bệnh; có nhiệm vụ khám, điều ffị ch 
cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và nhân dân địa pNơng. 

- Trường Huấn luyện: Điện thoại (059) 805743 
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Địa chỉ: Phường Hòa Hiện, quận Liên Phiếu, Tp Đà Năng ° ĐT: 0511 770 355 * Fax: 0511 8⁄42 086 
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ăm 2001-2002, được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ 
Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở 
Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Quận ủy 
Liên Chiểu và các ban ngành liên quan, tập thể Hội đồng 
Sư phạm, CB-GV-CNV và học sinh Trường Cao đẳng 
GTVT II đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 
2001-2002. 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO 

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa ngành, nghề và hình 
thức đào tạo, gắn đào tạo với sản xuất và yêu cầu xã hội. 

- Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng, đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 2 (khóa 
VIII) về giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ. Thực 
hiện Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và 
chương trình công tác của Bộ GTVT năm 2001, năm 
2002. 

- Thực hiện chương trình tuyển sinh năm 2001-2002 
đạt 100% bảo đảm thi tuyển nghiêm túc, công bằng và 
đúng quy chế. Nguồn tuyển sinh vào trường ngày càng 
dổi dào, đặc biệt nghề xây dựng cầu đường và công nhân 
lái máy công trình có sức thu hút học sinh. Hầu hết học 
sinh ra trường đều có việc làm đúng nghề đào tạo. 

Tốt nghiệp đạt: 96%, trong đó đạt khá giỏi là 3,9%. 

- Số lượng học sinh tốt nghiệp ra trường năm 2001- 
2002 là 526 học sinh-sinh viên; trong đó: 

+ Hệ cao đẳng: 44 sinh viên 

+ Hệ Trung học chuyên nghiệp chính quy: 255 học 
sinh. 

+ Hệ Trung học chuyên nghiệp tại chức: 105 học sinh. 

+ Hệ Công nhân kỹ thuật: 122 học sinh. 

THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC 

- Liên kết với các đơn vị của ngành trên địa bàn miền 
Trung các tỉnh: Quảng Ngãi, Khu Quản lý đường bộ 5, 
các Liên hợp đường sắt Huế, Nghệ An, Thanh Hóa đào 


Ký túc xá của Trường 


tạo các lớp ngắn hạn công nhân kỹ thuật, trung học. 

- Liên kết với Trường Đại học GTVT (Hà Nội) đào tạo 
đại học tại chức: Hiện đang học có 3 khóa (4+5+6) gồm 
340 sinh viên, khóa 3 tốt nghiệp tháng 3-2001 với số 
lượng 130 kỹ sư. 

- Chất lượng đội ngũ được nâng lên: Tổng số CB-GV- 
CNV là 154 người, trong đó có 91 giáo viên trực tiếp đứng 
lớp và 12 cán bộ quản lý tham gia giảng dạy, trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ có: 23 thạc sỹ, 67 đại học, cao 
đẳng, 9 trung học chuyên nghiệp, 8 công nhân kỹ thuật 
bậc cao và 10 giáo viên đang theo học cao học 

CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ DẠY VÀ HỌC 

- Đầu tư dàn máy vi tính với kinh phí là 70 triệu đồng. 

- Trang bị dụng cụ, máy móc thí nghiệm công trình với 
kinh phí gần 2 tỉ đồng. 

- Đã nâng cấp, sửa chữa nhà ở cấp 4 của học sinh, lớp . 
học, cổng trường, tường rào, nhà 2 tầng làm việc, bê- 
tông hóa đường nội bộ, hệ thống đèn cao áp, với kinh phí 
1 tỉ đồng. 

- Nhà ký túc xá 4 tầng (nhà số 2), sinh hoạt khép kín 
cho 320 học sinh với kinh phí 2,5 tỉ đồng, hoàn thành đưa 
vào sử dụng tháng 9-2001. 

- Công trình giảng đường 5 tầng với diện tích sử dụng 
3 104m2, kinh phí 3,1 tỉ đồng và đưa vào sử dụng từtháng 
4 năm 2002. 

- Năm 2002, Bộ GTVT quyết định đầu tư dự án nâng 
cấp mở rộng Trường Cao đẳng GTVT II. Với tổng mức 
kinh phí là 22 tỉ đồng. Để thực hiện dự án, tháng 10 - 2002, 
triển khai 2 hạng mục xây lắp gồm nhà làm việc 5 tầng, 
hội trường kiêm giảng đường lớn (600 chỗ ngồi) với kinh 
phí là 4,7 tỉ đồng. Với sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng, 
Trường Giao thông Vận tải II sẽ là địa chỉ tin cậy, đào tạo 
những kỹ sư, công nhân có trình độ, tay nghề cao, đáp 
ứng nhu cầu của xã hội. 
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UHJb LỤP 


ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI Hội IX CỦA ĐÀN VÀ0 CUỘC SỐNG 


- TÒNG THỊ PHÓNG - Thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng - cơ sở 


phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc 


_ HOÀNG BÌNH QUÂN - Tuổi trẻ Việt Nam với quyết tâm mới trong 


thời kỳ mới 


NGHIÊN CÚU - TRA0 Đôi 

TRẦN QUANG NHIẾP - V.I. Lê-nin với thanh niên - cơ sở tư tưởng đổi mới 
công tác giáo dục thanh niên 

PHAN TRỌNG PHỨC - Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong điều kiện 
mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế 

THANH AN - Thực tế và sự vu cáo 


NGUYÊN THỊ MAI ANH - Về vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đẳng 
ở nông thôn 


PHẠM TIẾN DUẬT - Tính bất biến và tính khả biến trong lý luận văn học 


DIÊN BẢN DÂN CHỦ C0 Sử 

TRỊNH TRỌNG QUYỀN - Thanh Hóa phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở 

NGUYÊN CÔNG NGHIỆP - Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính 
ngân sách xã góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở 
THỰC TIỀN - KINH NGHIỆM 

NGUYÊN KIẾN PHƯỚC- Thành tựu to lớn và một số kinh nghiệm thực tiễn 
của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh 

ĐỖ MAI THÀNH - Để khai thác hiệu quả những lợi thế về xuất nhập khẩu 
của Lạng Sơn 

ĐỖ VIẾT NGHIỆM - Binh đoàn 16 với mô hình “kinh tế kết hợp quốc phòng” 
tham gia xóa đói giảm nghèo 

THƯ BÙI BỘ BIÊN TẬP 

PHẠM VĂN - Kinh doanh giỏi và làm nhiều việc thiện 

THẾ BIÚI : VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN 

VŨ VĂN PHÚC - Các tổ chức kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế lớn với 
toàn cầu hóa hiện nay 

QUA SÁCH BAO NƯÚP NG0ÀI 

Về nhà cách mạng kiên cường 

TÍN HOÃT ĐỒNG tÝ LUẬ N-THỤ?C TIỀN 


Hội thảo khoa học : “Tác động của toàn cầu hóa kinh tế đối với các lĩnh vực 
chính trị, văn hóa, xã hội” 

Hội thảo : “Phát triển thị trường nội địa trong điều kiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế” 
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COREPXAHMWE 


TOH[ TXM @OHI: ƒdulee BuinonHeHM© HauWOHaneHOH nonWrwkW [lapTwH — OCHOBA R3 pa3B8WTMW CWbi 
UIMĐOKOTO OỐUIeHALMOHañbHOrO @nWHeHws. XOAHF BMHb KYAH: Mononẻxb BberHaMa M ©ẽ HOBAf D@6UIMMOCTb HA 
HOBOM 3Tane. HAH KYAHF HMENTI: B. W. ƒleHwuH w MOnon6*b — Wn©O/OrWdeCKaf OCHOBA ƒ(q OÕHOBIHMñ paÕOTbi 
ñO BOCnWTaHWO MOnon6xu. ®AH HOH[ @blK: CoanaHwue He3apWCcWMOJ M CaMOCTOfTeIbHOl 32KOHOMWKM B ÿCnOBWfX 
OTKPbiITOW ñONWTWKM, M©XRYHADORHOÙ 3KOHOMMH©CKOÙ WHTerpauWww. TXAHb AH: ReùcTpwTenbHOCTb WM KnepeTra. HFYEH 
TXM MANW AHb: Bonpoc nocTpoeHWn, yKpenneHwn rIapTMÙHbiX OpraHW3aUuMB B CenbcKWX M©€CTHOCTax. ®AM TMEH 
3YAT: FlocroaHHoOCTb W nepeM©HHOCTb B nMT©eDaTypHol Teopwu. dWHb tOHF KYEH: fIpopwHuMua TxaHbxoa pa3pWBaeT 
npa8o Hapona 6biTb XO38MHOM, BbinonHaa HeMOKDpaTWdeckKwlử CTaTyc Ha Mecrax. HFYEH KOHF HTMEN: FloeeiuteHwe 
92{Q€©KTMBHOCTM yïñDag©eHMd ÕIORX€THbDIMM (ÌWHAHCAMW C©PIbCKWX OỐUIWH BHOCMT BKIAN B nñOBDIUIOHMO KAq@CTBa 
M€CTHOÙ rlonWTWxeCKOMH CWCTeMbi. HYEH KMEH @®bIOK: Bonoulue nOCTWXe€eHMR W HGKOTODbI©€ rIpDAKTMq4@CKW6 OfbiTbi 
[oponckoro flaprwữũHoro KoMwWTera r. XoulwMwHa. O MAW TXAHb: tdroÕoiL 2(@KTWBHO W3Bn@db B nOnb3y 
ID6MMYUI©CTBA B 3KCTIODT6-WMnOpT6 npOBMHULWM ƒlaHruioH. BY BẢANH @YK: KpynHbie MGXŒIYHADORHbI© 2KOHOMWH©CKMW©, 
(ÌWHAHCOBLI©, TODrOBbi© ODrAHW3AUWW W rnoÕØanw3auwna Ha ñaHHOM 2Trane. 
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- „+. _ ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
——* CỦA ĐANG VÀO CUỘC SÓNG 


ÁCH mạng là sự nghiệp của nhân 

dân, do nhân dân và vi nhân dân. 

Chính nhân dân là người Ì¿ làm nên 
thắng lợi. Và đoàn kết là truyền thống quý 
báu, là bài học lớn của cách mạng nước ta. 
Từ nhận thức sâu sắc đó, Đại hội lân thứ IX 
của Đảng đã chỉ rõ : Phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, tiếp tục đôi mới, đây mạnh 
công nghiệp Ì hóa, hiện đại hóa, xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa". Nước ta có 54 dân tộc anh em 
cùng sinh sống, kề vai sát cánh với nhau 
trong công cuộc dựng nước và giữ nước. 
Xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa 


Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về - 


vấn đề dân tộc, Đảng và Nhà nước ta luôn 
luôn đặt vấn đề dân tộc ở vị trí chiến lược 
và công tác dân tộc là bộ phận quan trọng 
của cách mạng Việt Nam. 

Ngay từ khi mới ra đời, Đẳng ta đã xây 
dựng chính sách dân tộc trên nguyên tắc 
đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau giữa 
các dân tộc, để cùng giành độc lập, xây 
dựng cuộc sống âm no, hạnh phúc ; đồng 
thời giữ gin và phát huy bản sắc tốt đẹp của 
mỗi dân tộc. Từ khi có Đảng đến nay, 


Số 26 (tháng 9 năm 2003) 
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TÔNG THỊ PHÓNG" 


vấn đề dân tộc và công tác dân tộc đã được: 
thể hiện cụ thể thông qua các quan điểm, 
đường lối, chủ trương, biện pháp chỉ đạo 
thực tiễn của Đảng và Nhà nước ta. Trải qua 
các thời kỳ cách mạng đầu tranh giải phóng 
dân tộc và xây dựng đất nước, vẫn đề dân 
tộc và công tác dân tộc luôn được sự quan 
tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng 
và Chính phủ, thông qua việc xác định mục 
tiêu, tạo lập các thể chế hoạt động, định 
hướng nội dung chiến lược và cụ thể cho 
từng giai đoạn, đầu tư nhân lực, vật lực, 
lãnh đạo tổ chức thực hiện... Chính điều đó 
đã tạo nên một dấu ấn, một nét đặc trưng 
của vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong thế 
kỷ XX. Vấn đề dân tộc và công tác dân tộc 
ở nước ta đông thời là biêu hiện của truyền 
thống văn hóa, nhân văn sâu sắc của ông 
cha ta. Thực hiện chính sách nhất quân đó, 
hơn 73 năm qua, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, công tác dân tộc đã động viên được 
sức mạnh to lớn của đồng bào các dân tộc, 


* Bí thư Trung ương Đảng, Trường Ban Dân vận 
Trung ương 
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góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang 
của toàn dân tộc Việt Nam. 

Vấn đề bình đẳng giữa các dân tộc là 
một trong những nguyên tắc cơ bản về 
chính sách dân tộc của Đảng. Bình đẳng 
dân tộc là quyên ngang nhau của mọi dân 
tộc trong tất cả các mặt của đời sống xã hội, 
được bảo đảm bằng pháp luật. Nội dung của 
quyền bình đẳng giữa các dân tộc được thể 
hiện chủ yêu ở chỗ : Các dân tộc đều bình 
đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ ; về chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội và cơ hội phát triển. 


Những công đân là người dân tộc thiểu số 


được giúp đỡ về mọi phương diện để nhanh 
chóng tiến kịp trình độ chung. 


Đoàn kết các dân tộc là nguyên tắc nhất 
quán xuyên suốt quá trình hoạch định chính 
sách dân tộc của Đảng, nhằm phát huy sức 
mạnh của toàn dân tộc, phát huy sức mạnh 
truyền thống và hiện đại ; sức mạnh tinh 
thần và vật chất ; tài nguyên, tiền vốn và 
đặc biệt là sức mạnh của Con người. Xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bao 
gôm đoàn kết trong Đảng, đoàn kết các 
tâng lớp nhân dân và đoàn kết quốc tế. Đại 
đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại ngày 
nay không chỉ dựa trên cơ sở thống nhất lợi 
ích chung là xây dựng nước Việt Nam dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công, bằng, dân 
chủ, văn minh mà còn phải biết phát huy 
các giá trị truyện thống quý báu của mỗi 
thành viên, của từng dân tộc, tạo thành sức 
mạnh tông hợp. Đại đoàn kết toàn dân tộc 
là một bộ phận của đường, lối đối mới, là 
thành quả của công cuộc đôi mới. Chính vì 
vậy, đại đoàn kết đã trở thành mục tiêu và 
động lực của tiến trình phát triển đất nước. 


Tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển 
giữa các dân tộc là thể hiện tính ưu việt 
trong chính sách dân tộc của Đảng ta. 
Nội dung tương trợ, giúp đỡ nhau bao hàm 
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sự đoàn kết, tương trợ nhau giữa các dân tộc 
trong mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là 
trong tổ chức Cuộc sống, phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội. Trong đó, sự hỗ trợ của 
Nhà nước có vai trò rât quan trọng, nhằm 
tạo cơ hội cho các dân tộc phát triển toàn 
diện về kinh tế - xã hội, nhanh chóng hòa 
nhập trong đại gia đình Việt Nam. 

Giải quyết tốt công tác dân tộc ở nước ta 
hiện nay nhằm thực hiện thành công mục 
tiều công nghiệp hóa hiện đại ở khu vực 
miền núi và vùng đồng bào các dân tộc 
thiểu số là một sự nghiệp vẻ vang nhưng rất 
nặng nề. Sự nghiệp đó đòi hỏi toàn Đảng 
phải nâng cao nhận thức một cách sâu sắc 
và toàn diện nội dung vấn đề dân tộc và 
công tác dân tộc trong tình hình mới. Việc 
hoạch định kế hoạch, tăng Cường đầu tư, lựa 
chọn giải pháp phát triển đối với từng vùng 
miền, địa phương, ngành... phải phù hợp và 
hiệu quả. Có như vậy mới có thể tạO ra CƠ 
hội đề khu vực miện núi và đồng bào các 
dân tộc thiểu số đấy nhanh nhịp độ giảm 
đói nghèo, phát triên kinh tế - xã hội, tạo 
tiền đề vật chất và nguôn lực con người đề 
tiến hành Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 


Những nội dung cơ bản trên đây là một 
thể thống nhất biện chứng của quá trình 


"hoạch định chính sách dân tộc của Đảng 


trong thời kỳ mới. Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng lần thứ bảy (khóa IX) đã 
phân tích, đánh giá sâu sắc những thành tựu 
về công tác dân tộc, đồng thời, chí rõ những 
hạn chế, yếu kém và những nguyên nhân 
khách quan, chủ quan của công tác dân tộc 
nói chung và thực hiện chính sách dân tộc 
nói riêng. Trên cơ sở đó, khẳng định những 
quan điêm cơ bản, mục tiêu cụ thể đến năm 
2010 và những nhiệm vụ chủ yếu, cấp bách 
của công tác dân tộc trong thời kỳ mới ; xác 
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định rõ một số chủ trương, chính sách lớn 
của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. 
Hệ thông chính sách dân tộc của Đảng và 
Nhà nước ta được xây dựng và thực hiện là 
nhằm đấy nhanh nhịp độ phát triên kinh tế - 
xã hội, từng bước cải thiện đời sống vật 
chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc 
thiểu số. Những nội dung cụ thể của chính 
sách dân tộc được xác định gồm : 

Một là, phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với 
đặc điểm, điều kiện của từng vùng, bảo 


đảm cho đồng bào các dân tộc khai thác thế 


mạnh của địa phương làm giàu cho mình và 
cho đất nước, tham gia tích cực vào sự 
nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Xác lập quyền làm chủ về đất đai gắn 
vỚi bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường 
sống của đồng bào các dân tộc thiểu SÔ. 
Khắc phục cơ bản tình trạng tranh chấp đất 
đai và di cư tự do Ở các vùng các dân tộc 
thiểu số hiện nay. Đổi mới cơ cấu kinh tế 
theo hướng phát huy lợi thế của từng vùng, 
phát triên cây trông, vật nuôi có ưu thế theo 
hướng hàng hóa với những bước đi và quy 
mô phù hợp ; gắn sản xuất với chế biến và 
mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Phát 
triển kinh tế, xóa đối, giảm nghòo, nâng cao 
mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu 
SỐ. Đến năm 2010, các vùng dân tộc và 
miền núi CƠ bản không còn hộ đói ; giam hộ 
nghèo xuống dưới 10% ; giảm dần khoảng 
cách chênh lệch về mức sống giữa các dân 
tộc, các vùng ; trên 90% hộ dân có đủ điện, 
nước sinh hoạt ; xóa tỉnh trạng nhà tạm bợ, 
nhà dột nát. Đối mới cơ chế quản lý thích 
hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu. số nói 
chung và miên núi nói riêng, thúc đây phát 
triên kinh tẾ hàng hóa làm chuyển biến CụC 
diện kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc, miền 
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núi. Đầu tư đồng bộ và có trọng điểm thông 
qua các chương trình, dự án vào các lĩnh 
VỰC và vùng quan trọng. Xây dựng kết cấu 
hạ tầng cho các vùng dân tộc, miền núi, 
trước hết là giao thông, thông tin liên lạc, 
năng lượng và các công trình thủy lợi. Phấn 
đâu 100% số xã CÔ đường ô-tô đến trung 
tâm xã. Xóa dần số xã đặc biệt khó khăn ; 
hoàn thành cơ bản công tác định canh, định 
CƯ ; chấm dứt tĩnh đrạng di cư tự do ; giải 
quyết cơ bản vấn đề đất sản xuất cho nông 
dân thiếu đất ; ngăn chặn tình trạng suy 
thoái môi trường sinh thái. 

Cùng với sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, 
âp dụng các cơ chế thích hợp nhằm phát 
huy nội lực của đồng bào các dân tộc đóng 
góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương 
giàu đẹp và bảo vệ vững chắc Tô quốc. 

Hai là, có chính sách ưu tiên đặc biệt 
phát triển giáo dục và đào tạo, coi trọng 
đào tạo cán bộ và đội ngũ trí thức cho các 
dân tộc thiểu số. 

Nâng cao trình độ dân trí, thực hiện hiệu 
quả chương trình xóa mù chữ và phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở và các chương 
trình giáo dục miền núi, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo, nhất là 
hệ thống trưởng phô thông dân tộc nội trú 
các câp ; đây mạnh việc tô chức các trường 
mẫu giáo công lập, mở rộng việc dạy chữ 
dân tộc. Đa dạng hóa và phát triển nhanh 
các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề 
Ở vùng dân tộc ; đưa chương trình dạy nghề 
vào các trường dân tộc nội trú ; , tiếp tục thực 
hiện tốt chính sách ưu tiên, cử tuyên con em 
đồng bào các dân tộc thiểu số vào học tại 
các trường đại học và cao đăng ; mở thêm 
trường dự bị đại học dân tộc ở khu vực miễn 
Trung, Tây Nguyên. Có quy hoạch, kế 
hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở là người 
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dân tộc thiểu số tại chỗ có phẩm chất 
và năng lực đáp ứng nhu cầu phát triên kinh 
tế - xã hội địa phuơng. Nghiên cứu tổ chức 
hệ thống trường chuyên đào tạo, bồi dưỡn 
trí thức và cán bộ là người dân tộc thiểu sô. 
Thực hiện chính sách ưu tiên, khuyến khích 
đối với cán bộ là người dân tộc thiêu số, cán 
bộ công tác ở vùng dân tộc và miền núi. Có 
chính sách VỚI người cÓ uy tín trong cộng 
đồng, kể cả một số chức sắc tôn giáo, già 
làng, trưởng bản. 

Ba là, kế thừa và phát triển giá trị 
văn hóa của cộng đông các dân tộc 
Việt Nam và của từng dân tộc, tiếp thu 
những tình hoa văn hóa nhân loại, xây 
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc. 

Tôn trọng, bảo tôn và phát huy bản sắc 
văn hóa các dân tộc. Không ngừng nâng 
cao mọi điều kiện để đồng bào các dân tộc 
được hưởng thụ các thành tựu văn hóa tiên 
_ tiến của nhân loại, kế thừa những truyền 
thống văn hóa tốt đẹp, đồng thời bài trừ 
những tập tục lạc hậu cản trở sự tiến bộ của 
các dân tộc. Phấn đấu đề 90% số đồng bào 
được xem truyền hình ; 100% được nghe 
đài phát thanh. Có chính sách đầu tư thích 
đáng cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, cho 
những người hoạt động trong lĩnh vực văn 
hóa nghệ thuật dân tộc. 

Bốn la, quan tâm đặc biệt đến Vi¿ng cao, 
Vàng sâu, vàng căn cứ cách mạng và kháng 
chiến trước đây ; tăng cường cơ sở khám 
chữa bệnh, cán bộ y tê cho các xã, thôn, 
ấp, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác 
chăm sóc súc khỏe cho đồng bào dân tộc 
thiểu số ; khuyến khích trồng và sử dụng 
các loại thuốc dân gian ; từng bước ngăn 
chặn tình trạng §uy giảm dân số, suy giảm 
đời sống của một số dân tộc thiểu số. 
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Bằng việc ưu tiên đầu tư thông qua các 
chương trình phát triên kinh tế - xã hội, y tế, 
giáo dục, văn hóa, dân số - kế hoạch hóa 
gia đình... từng bước nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thân của đồng bào các dân tộc. 
Giải quyết kịp thời những nhu câu bức xúc 
về đời sống, sinh hoạt cho đồng bào vùng 
sâu, vùng xa, vùng biên giới như nước sinh 
hoạt, các mặt hàng thiết yêu (dầu lửa, muối 
ăn, giấy, vở học sinh, thuốc chữa bệnh, dịch 
vụ văn hóa.... Đây mạnh phong trào xây 
dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, buôn, 
làng văn hóa. 

Năm là, xây dựng chính sách phát triển 
kinh tế - - xã hội vàng động bào các đân tộc 
thiểu số và miền núi phải gốn chặt với 
chính sách an ninh - quốc phòng nhất là ở 
các địa bàn xung yếu, vùng sâu, biên giới ; 
ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn 
giáo để phá hoại khối đại đoàn kết giữa các 
dân tộc, làm mất ôn định xã hội. 

Các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi 
dụng khó khăn về đời sống, trình độ dân trí 
thấp của đồng bào và những sai sót của các 
câp, các ngành trong việc thực hiện chính 
sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta để 
kích động, chia rẻ các dân tộc nhăm phá 
hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây 
mất ôn định chính trị - xã hội. Do đó, trong 
xây dựng chính sách dân tộc, phải xây dựng 
thê trận quốc phòng toàn dân và thế trận an 
ninh nhân dân, phát huy sức mạnh tại chỗ 
đề sẵn sang đập tan mọi âm mưu phá hoại 
của các thê lực thù địch. Tăng cường công 
tác bảo đam an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội, không để xây ra "điểm nóng " 
về an ninh, trật tự xã hội ở vùng dân tộc và 
miền núi. Tiếp tục xây dựng, phát triên 
chính sách đối với các khu kinh tế kết HỢP 
quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo. 
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Thông qua các chính sách, biện pháp cụ 
thể, động viên đồng bào các dân tộc phát 
huy nội lực, ý chí tự lực tự cường, tinh thần 
vươn lên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - 


xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quốc . 


phòng - an ninh vững mạnh, xây dựng cuộc 
sông ngày càng ám no, hạnh phúc chính là 
thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng 
và Nhà nước - cơ sở phát huy sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. Tăng cường vận động quần 
chúng thực hiện chính sách dân tộc trong 
giai đoạn cách mạng hiện nay là rất quan 
trọng và cần thiết ; là trách nhiệm của cả hệ 
thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
trong đó vai frò công tác dân vận của các 
lực lượng vũ trang, của quân đội là to lớn, 
vẻ vang và cũng là trách nhiệm nặng nề. 
Nhiệm vụ trọng tâm của công tác vận động 
đồng bào các dân tộc thiểu số là làm cho 
đồng bào hiểu đúng và tự giác thực hiện tốt 
những chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực 
hiện quân với dân một ý chí. Cần nắm được 
diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và 
phong tục tập quán của đồng bào ; giải 
quyết tốt những ` vấn đề thực tiễn đặt ra phù 
hợp với đặc điểm của từng dân tộc, từng 
vùng, tránh tư tướng chủ quan, áp đặt, máy 
móc, hình thức và cách làm không phù hợp. 
Kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang 
với các cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt 
trận và các đoàn thể nhân dân trong tổ chức 
vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt 
nhiệm vụ xóa được đói, giảm được ngho, 
ồn định và cải thiện đời sống, sức khỏe cho 
đồng bào các dân tộc ; nâng cao dân trí 
tôn trọng và phát huy bản sắc tốt đẹp của 
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các đân tộc ; xây dựng cơ sở chính trị rộng 
khắp, vững mạnh ở các vùng dân tộc. 

Coi trọng việc đổi mới nội dung, và 
phương pháp công tác dân vận ở vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số ; quán triệt phương 
châm : chân thanh, tích cực, thận trọng, 
kiên trì, tế nhị, vững chắc ; sử dụng nhiều 
hinh thức vận động phù hợp với đặc thù của 
từng dân tộc, từng địa phương. Cán bộ, bộ 
đội công tác ở vùng dân tộc và miền núi 
phải thấm nhuần phong cách : “Trọng dân, 
gần dân, hiểu dân, học dân và có trách 
nhiệm với dân”. Lực lượng vũ trang làm 
dân vận không chỉ nhằm phát huy vai trò 
của bản thân lực lượng vũ trang đối với 
nhiệm vụ chiến lược của Đảng là thường 
xuyên củng cố, tăng cường mối quan hệ 
máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân 
dân mà chính thông qua công tác dân vận, 
lực lượng vũ trang nâng cao được ý thức, 
tình cảm phục vụ nhân dân, phát huy bản 
chất Bộ đội Cụ Hô. Đây là trường học thực 
tế tốt nhất để rèn luyện bộ đội. 

Dưới ánh sáng Nghị quyết Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng lần thứ bảy 
(khóa IX), chúng ta tin tưởng răng, chính 
sách dân tộc của Đảng sẽ được thể chế hóa 
bằng pháp luật và kế hoạch nhà nước, bằng 
các chương trình hành động của các cấp, 
các ngành, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân 
và các tổ chức xã hội, biến Nghị quyết của 
Đảng thành hiện thực sinh động trong cuộc 
sống của đồng bào các dân tộc. Thông qua 
công tác vận động đồng bào các dân tộc đưa 
chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước đến với dân, làm cho đồng bào 
các dân tộc tin tưởng, phần khởi gắn bó với 
Đảng, với chế độ, hăng hái tham gia vào 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
Việt Nam. QC 
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TUÔI TrỊÈ VIỆT HH VỚI QUYÊT TÂH HÓI 
T0i1G THỜI Kử HớI 


GHỊ quyết Đại hội lần thứ IX của 
IÑ>» đã xác định mục tiêu đến 

năm 2020 là đưa nước ta cơ bản trở 
thành nước một nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại. Đây là một nhiệm vụ rât vinh quang 
nhưng cũng Tất nặng nề mà tuổi trẻ sẽ là 
những người góp phân quan trọng biến mục 
tiêu trên đây thành hiện thực trong vòng 
15 năm tới. Đại hội Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ VIII, cụ thể 
hóa một bước Nghị quyết Đại hội toàn quốc 
lần thứ IX của Đẳng. Những văn kiện được 
Đại hội thông qua và bài phát biểu của đồng 
chí Tông Bí thư Nông Đức Mạnh với tuổi trẻ 
Việt Nam đã chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ 
công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi 
trong thời kỳ cách mạng mới. 

Tinh thần cơ bản xuyên suốt các văn kiện 
của Đại hội là bôi dưỡng, phát huy cao độ tiềm 
năng to lớn của thanh niên, bảo đảm vai trò 
xung kích, tỉnh thần tình nguyện của thanh 
niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Tạo ra những chuyên biến 
mạnh mẽ, sâu sắc, bền vững trên mọi mặt hoạt 
động của Đoàn và phong trào thanh niên trong 
những năm đầu thế kỷ, BÓp phần xây dựng 
nước ta thanh một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. 

Giáo dục thanh, thiếu nhi theo lý tưởng của 
Đăng vừa là chức năng cơ bản, nhiệm vụ trọng 
tâm vừa là mục tiêu của công tác Đoàn và 
phong trào thanh, thiều nhi trong thời kỳ mới. 


HOẢNG BÌNH QUÂN" 


Kiên trì thực hiện giáo dục toàn điện, trong đó 
chú trọng giáo dục chính trị, lý tưởng cách 
mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên nhằm 
tạo sự giác ngộ cao và niềm tin vững chắc 
trong thanh niên là phương châm hoạt động 
của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
cả trong giai đoạn trước mắt cũng như về lâu 
dài. Trên tinh thần coi công tác xây dựng 
Đoàn là bộ phận quan trọng của công tác xây 
dựng Đảng, hướng mạnh về cơ sở, Đại hội 
Đoàn toàn quôc lân thứ VIII xác định “chất 
lượng cơ sở là trọng tâ tâm”. Đây là định hướng 
chỉ đạo thường xuyên, là mục tiêu hướng tới 
của toàn hệ thông, nhất là của các cơ sở đoàn, 
là giải pháp thúc đẩy sự phát triển của tổ chức 
đoàn. 

Đảng ta coi đại đoàn kết toàn dân tộc là 
mục tiêu chiến lược, là động lực quan trọng đề 
Xây dựng và bảo vệ Tô quốc. Thấm nhuân tư 
tưởng đó, Đại hội của những IEƯỜi cộng sản 
trẻ tuôi Việt Nam COI Việc tăng cường, mở 

rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là 
bộ phận quan trọng trong chiến lược đại đoàn 
kêt toàn dân tộc của Đảng. 


Trong nhiều năm qua, các phong trào do 
Đoàn thanh niên khởi xướng được nhân rộng, 
đã có những cống hiến to lớn vào sự nghiệp 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban 
Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hỗ Chí Minh 
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cách mạng của nhân dân ta. Trong thời kỳ 
cách mạng mới, thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phong trào 
hành động của tuôi trẻ là môi trường đề thanh 
niên thực hiện nhiệm vụ chính trị của minh, là 
phương thức huy động tiềm năng to lớn, vai 
trò xung kích, tinh thần tình nguyện của thanh 
niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quôc. 

Để Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ VII 
nhanh chóng đi vào cuộc sống của tuổi trẻ, các 
cấp bộ đoàn cân tích cực triên khai thực hiện 
các chương trinh cụ thê, thiết thực. 


Tăng cường công tác giáo dục của Đoàn 
nhằm nâng cao chất lượng chính trị của tổ 
chức đoàn và đoản viên, thanh niên. Tổ chức 
tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị 
quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lân thứ VIHI 
trong toàn Đoàn gắn với việc xây dựng 
chương trình hành động của các cấp bộ đoàn. 
Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập lý luận 
chính trị, chú trọng việc học lý luận cho đoàn 
viên mới, hội viên ; , tổ chức rộng rãi các hình 
thức thi tìm hiểu, thì Ô- -lym- pÍc lý luận chính 
trị theo lĩnh vực, khu vực từ câp cơ sở. Truyền 
đạt kịp thời các nghị quyết của Đảng, chính 
sách của Nhà nước cho cán bộ, đoàn viên, 
thanh niên. Tăng cường công tác giáo dục 
truyền thống. Nhân kỷ niệm 113 năm Ngày 
sinh nhật của Bác Hồ, tô chức đợt sinh hoạt 
chính trị tuổi trẻ Việt Nam với tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lôi 
sống, giáo dục pháp luật và ý thức công dân, ý 
thức quôc phòng toàn dân cho đoàn viên, 
thanh, thiếu niên. Tập trung củng cố đội ngũ 
cán bộ đoàn làm công tác tuyên truyền, giáO 
dục ; phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên các cấp cả về số lượng và chất 
lượng. 

Hướng dẫn, vận động và tô chức thanh 
niên xung kích, tình nguyện tham gia phát 
triển kinh tẾ - xã hội ; giữ vững quốc phòng, 
an nính. Phát động trong toàn Đoàn phong 
trào thi đua học tập, xung kích đi đầu trong 


Số 26 (tháng 9 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


học tập, tiến quân vào khoa học, công nghệ. 
Đây mạnh các hoạt động hỗ trợ học tập thông 
qua phát triển các quỹ khuyến học, khuyến tài, 
các hình thức giúp đỡ lần nhau trong. học tập. 
Các cơ sở đoàn hỗ trợ, cổ vũ đoàn viên, thanh 
niên thi đua học tập, nâng cao trình độ, tổ chức 
các hoạt động chuyên giao tiến bộ khoa học, 
kỹ thuật, công nghệ cho thanh niên, nhất là 
thanh niên nông thôn. MỞ rộng và củng cố hệ 
thống các trung tâm dạy nghề của Đoàn, tăng 
cường các hoạt động tư vân nghề nghiệp cho 
đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục triển khai 
trong toàn Đoàn chương trình công nghệ 
thông tin và công nghệ sinh học. Trên khai 
phong trào thi đua lập nghiệp, lao động sáng 
tạo với năng suất lao động và chất lượng sản 
phâm cao hơn. Tăng cường các hoạt động hỗ 
trợ và khuyến khích thanh niên thi đua xóa đói 
giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Tập trung 
đây mạnh ứng dụng, chuyên Blao tiên bộ khoa 
học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông 
nghiệp, phát triển các mô hình câu lạc bộ 
khuyên nông, khuyến lầm, .khuyến ngư, các 
hình thức thi kiến thức nghề nông. Phát triển 
các trang trại trẻ, các làng thanh niên lập 
nghiệp, làng ngư nghiệp thanh niên ; chú trọng 
nghiên cứu nhân rộng mô hinh hợp tÁc Xã 
thanh niên, kinh tế hợp tác, các hình thức hợp 
tác trong thanh niên, các hinh thức truyền 
nghề ở nông thôn. Đảm nhận các chương 
trình, dự án, các công trinh, phân việc thanh 
niên tham gia xây dựng cơ sở hạ tâng, bảo VỆ 
môi trường. Thị đua đề xuất sáng kiến, cải tiễn 
kỹ thuật, tiết kiệm, ứng dụng công. nghệ mới 
vào sản xuất tạo nhiều sản phẩm có sức cạnh 
tranh cao ; đi đầu trong cải cách hành chính, 
Ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào công 
tác quản lý, điều hành. Triển khai cuộc vận 
động sảng tạo trẻ trong thanh niên công nhân. 
Đề xướng giải pháp tập hợp và phát huy đội 
ngũ trí thức trẻ, vận động và tô chức cho các 
trí thức trẻ xung kích trên các lĩnh vực nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ 
phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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Đây phong trào “Thanh niên tình nguyện ` 
lên bước phát triển mới, phấn đấu các cơ sở 
đoàn đều tô chức được phong trao “Thanh 
niên tình nguyện", duy trì thường xuyên các 

TRàY ' thứ bảy tình nguyện”, "chủ nhật xanh” 
găn với các hoạt động tình nguyện tại chỗ. 
Tổ chức các chiến dịch hè thanh niên tình 
nguyện. với nội dung thiết thực, hiệu quả. 
Hãng năm, Đoàn Thanh niên chủ động đề xuât 
với Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp về 
các chương trình, dự án do Đoàn Thanh niên 
trực tiếp đảm nhận hoặc tham gia, nhất là các 
dự án ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng Xa, 
góp phân chuyên dịch cơ câu kinh tê nông 
nghiệp nông thôn. Tiếp tục triển khai Dự án 
2 100 cây câu mới thay thế cầu khi ở đồng 
bằng. sông Cửu Long ; 3 Dự án đưa trí thức trẻ 
về nông thôn, miền núi, trước mắt là Dự án 


1 000 trí thức trẻ tình nguyện ; Dự án Xây dựng _ 


đảo thanh niên Bạch Long VỊ, Côn Có ; Dự án 
đường Hồ Chí Minh. Xây dựng đề án phát huy 
vai trò của thanh niên tham gia phát triển các 
khu kinh tế quốc phòng. Phát triển lực lượng 
thanh niên xung phong, lập các đơn vị thanh 
niên xung, phong mới ở những địa phương, 
đơn vị có điều kiện găn với đảm nhận 
các chương trinh, dự ấn tham gia phát triển 
kinh tê - xã hội ở địa phương, nhất là tham gia 
xây dựng kinh tế - xã hội khu vực miền núi 
phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và tham 
gia xây dựng Thủy điện Sơn La. Tiếp tục phát 
triên phong trào “Giành 3 đỉnh cao quyêt 
thẳng " và cuộc vận động “Thanh niên quân 
đội mẫu mực xây dựng chính quy" trong thanh 
niên quân đội ; phong trào “Hai thị đua, hai 
tình nguyện” thực hiện 6 điêu Bác Hô dạy 
công an nhân dân. Đây mạnh cuộc vận động 
Nghĩa tình biên giới, hải đảo”. Phát huy vai 
trò của tô chức đoàn và đoàn viên, thanh niên 
quân đội, công, an trong hoạt động và xây 
dựng, củng cô tô chức đoàn trên địa bàn đóng 
quân. Duy tri thường xuyên và có hiệu quả các 
hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa, “Uống nước 
nhớ nguôn”. Cùng cô, nâng cao chất lượng 
hoạt động và phát triển mô hinh thanh niên 
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xung kích bảo vệ biên cương. Đồng thời, đây 
mạnh phong trào “Khỏe để lập nghiệp vả giữ 
nước ”, các hoạt động ' về dân số, sức khỏe, môi 
trường và công tác nữ thanh niên. 


Xây _ dựng tổ chức Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hô Chí Minh vững mạnh ; mở rộng 
mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây 
dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội 
Sinh viên Việt Nam và Đội Thiếu niên tiền 
phong Hồ Chí Minh ; nâng cao chất lượng 
trình độ, khả năng của đột ngũ cán bộ. Tập 
trung đổi mới, nâng cao chât lượng cán bộ 
đoàn. Ngay từ đầu nhiệm kỳ xây dựng kế 
hoạch tuyên chọn, bồi dưỡng, đào tạo nghiệp 
vụ cho cán bộ ; chủ động tham mưu kế hoạch 
sử dụng và luân chuyển cán bộ. Ban 
Chấp hành Trung ương, Đoàn sẽ xây dựng 
nghị quyết về công tác cán bộ đoàn trong thời 
kỳ mới và tham mưu xây dựng trình Ban Bí 
thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế cán 
bộ đoàn. Thực hiện phân cấp trong đào tạo, 
bồi dưỡng cân bộ. Trung ương Đoàn ban hành 
bộ giáo trình bôi dưỡng cán bộ cơ sở và chỉ 
đạo trang bị tủ sách nghiệp vụ và kỹ năng 
công tác thanh niên, ưu tiên các tính Tây 
Nguyên, Tây Nam Bộ và miền núi phía Bắc. 
Các tỉnh, thành đoàn chỉ đạo trang bị bộ sách 
hướng dân nghiệp vụ cho các cơ SỞ. 


Tiếp tục hoàn chỉnh và triển khai chương 
trinh “Rèn luyện đoàn viên" trong thời kỳ mới, 
thực hiện quy định “Mỗi đoàn viên gắn hoạt 
động của mình với hoạt động của tập thể 
thanh niên nơi sinh sống hoặc công tác, phụ 
trách ít nhất một thiếu nhỉ hoặc giúp đỡ một 
thanh niên ở địa bàn dân cư”. Tiến hành khảo 
sắt, đánh giá phân loại chất lượng đích thực cơ 
sở đoàn. Năm chắc các cơ sở chưa có tổ chức 
đoàn, số cơ SỞ yếu, kém, trên cơ sở đó lập kế 
hoạch cụ thể, có biện \ pháp giải quyết dứt điểm 
những nơi chưa có tô chức của Đoàn, của Hội, 
xây dựng tiến độ kiên quyết giải quyết yêu, 
kém. Đặc biệt chú trọng củng cô và phát triển 
cơ sở đoàn, hội ở khu vực có đông đồng bào 
tôn giáo, dân tộc thiêu số, doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh. Nâng cao nhận thức về trách 
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nhiệm của tổ chức đoàn và của cán bộ đoàn 
trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên thông 
qua xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam ; đưa nội 
dung bôi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về tập 
hợp, đoàn kết thanh niên vào chương. trinh bôi 
dưỡng cán bộ đoàn. Quy hoạch bố trí đội ngũ 
cán bộ đoàn làm công tác của Hội, đáp ứng 
yêu cầu của giai đoạn hiện nay. Tăng cường 
chỉ đạo xây dựng các chị hội, câu lạc bộ, đội 
nhóm trong các đối tượng thanh niên. Ban 
Chấp hành Trung ương Đoàn sẽ bàn và quyết 
định chủ trương công tác đoàn kết, tập hợp 
thanh niên trong thời kỳ mới. Phát triên Hội 
Doanh nghiệp trẻ Việt Nam. 

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền và đoàn thể nhân dân. Nâng 
cao nhận thức và chất lượng chính trị cho đoàn 
viên, thanh niên, đồng thời phát huy vai trò Và 
trách nhiệm của thanh niên tham gia Xây dựng 
và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyên và các 
đoàn thê nhân dân. Tuyên truyện sâu rộng 
trong đoàn viên, thanh niên về Đảng Cộng sản 
Việt Nam, về cương Ï lĩnh, đường lối của Đảng, 
vê vai trò lãnh đạo của Đảng ; phát huy vai trÒ 
của đội ngũ tuyên truyện viên, báo cáo viên 
của câp Ủy, của Đoàn, của Hội Cựu chiến binh 
trong công tác tuyên truyền vê Đảng. Tiến 
hành phân loại, lựa chọn chặt chế để giới thiệu 
đoàn viên ưu tú có chất lượng ‹ cho Đảng ; 
thường xuyên phối kết hợp với tổ chức đảng, 
chính quyền nơi đoàn viên ưu tú sinh hoạt, 
công tác trong việc theo dõi, bôi dưỡng giúp 
đỡ. Chủ động t tích cực tham mưu cho Đảng và 
chính quyên về công tác thanh niên ; thực hiện 
tốt Quy chế Dân chủ ỏ Ở cơ sở. Tích cực đào tạo, 
bồi dưỡng. và cung cấp nguôn cán bộ trẻ cho 
Đẳng và các câp chính quyên, đoàn thể. 

Tăng Cường Công tác ,quốc tẾ thanh niên. 
Phát huy vai trò của tuôi trẻ Việt Nam đấu 
tranh vi hòa binh, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội trên thế gIỚI, gÓp phần tích cực 
nâng cao vị thế của tổ chức đoàn, của tuổi trẻ 
và nhân dân Việt Nam trong cộng đồng quốc 
tế. Củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, 
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hợp tác với các tổ chức thanh niên các nước 
láng giêng, bạn bè truyền thống. Tích cực 
tham gia các hoạt động của thanh niên 
ASEAN, tham gia có trách nhiệm vào các 
hoạt động của Liên đoàn Thanh niên dân chủ 
thế _BIỚI. Xây dựng các câu lạc bộ hữu nghị 
quốc tê thanh niên. Đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyển truyền đối ngoại. Tăng cường phôi 
hợp với Ban cần sự Đảng ngoài nước, Ủy ban 
vê người Việt Nam ở nước ngoài đề đây mạnh 
công tác Ập hợp thanh niên ngoài nước, củng 
cố, mở rộng tổ chức của Đoàn, của Hội ở nước 
ngoài. 

Phát huy tốt vai trò của đoàn viên, thanh 
niên và tổ chức đoàn trong công tác chăm sóc, 
giáo dục thiếu niên nhỉ đồng, tạo môi trường 
xã hội lành mạnh, giúp các em học tập, rèn 
luyện và phát triển. Xây dựng kế hoạch cụ thể 
triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Vị đàn 
em thân yêu” tại địa phương, đơn vị, chú ý trẻ 
em đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo. Phát 
động rộng rãi các hình thức vận động ' Làm 
mới sách, báo cũ", "áo trắng tặng bạn" để ủ Ủng 
hộ các em thiếu niên nhi đồng vùng sâu, vùng 
xa... Tích cực đối mới hinh thức hoạt động ‹ của 
Đội và phong trào thiếu nhí. Nghiên cứu đề bồ 
sung, hoàn thiện cho phù hợp nội dung, hinh 
thức phong trào "Nói lời hay, làm việc tốt, 
xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tố, 
cháu ngoan Bác Hô" đảm bảo thiết thực, hấp 
dẫn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 
trong và ngoài nhà trường. Nâng cao trách 
nhiệm phụ trách Đội Thiêu niên tiền phong 
Hồ Chí Minh của Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh, chăm lo xây dựng Đội vững 
mạnh với các biện pháp tăng cường đào tạo, 
bồi dưỡng, nâng cao trinh độ kỹ năng, nghiệp 
vụ cho đội ngũ cân bộ phụ trách và chỉ huy 
Đội các câp, ban hành chương trình "Rèn 
luyện phụ trách Đội". Tham mưu cho Đảng, 
chính quyền tiếp tục ban hành Các chế độ, 
chính sách chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhì 
đồng và xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong 
Hô Chí Minh. [1 


li 


Ð Neœlhièn cứu - Trao đôi 


V.ì. 


Tạp chỉ Cộng sơn 


LÊ-YLV VỚI IILÁVH NIÊN - 


nữ $ứ tu tưởng ôi mứi tôn tác gián ti than niên 


ÁC nhà sáng lập chủ nghĩa cộng 

sản khoa học coi thanh niên là 

tầng lớp xã hội đang trong quá 
trình trưởng thành về chính trị, tư tưởng, 
đạo đức, thể chất, trí tuệ và tâm hồn ; thanh 
niên là bộ phận hợp thành các lực lượng 
cách mạng ' tiến bộ của xã hội. Vì vậy, giáo 
dục tinh thần cách mạng cho thanh niên là 
nhiệm vụ quan trọng, có tính chiến lược 
trong tiến trình cách mạng xã hội. 


C. Mác cho rằng tương lai của giai cấp 
công nhân, cũng như tương lai của loài người 
hoàn toàn phụ thuộc vào sự nghiệp giáo dục 
thế hệ công nhân trẻ. 


C. Mác và Ph. Ắng- ghen cũng chỉ rõ con 
đường giáo dục thanh niên là sự nghiệp vI đại 
của sản xuất xã hội. Nhưng nền sản xuất xã 
hội tư bản đã tha hóa con người. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, lao động phục VỤ SỰ nghiệp 
chung, là điều kiện và môi trường để giáo dục 
cho cá nhân phát triển toàn diện. Hai ông 
Cũng COI cuộc đấu tranh vì thắng lợi của cách 
mạng vô sản, vì sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản là con đường dẫn tới tự do 
hạnh phúc của thế hệ trẻ, dẫn tới VIỆC 
giải quyêt mọi vấn đề về xã hội và lứa tuôi 
của họ. 

Phát triển sáng tạo những tư tưởng của 
€C.Mác và Ph. Ang-phen vê thanh niên, 
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V.I. Lê-nin đã xây dựng hệ thống quan điểm 
khoa học về giáo dục thanh niên trong cuộc 
đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân 
và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản. 

V.I. Lê-nin chỉ rõ, mọi vấn đề liên quan 
về mặt xã hội của thanh niên đều mang 
tính giai cấp, tính lịch SỬ Cụ thể. Ngay 
trong thời kỷ xây dựng kế hoạch thành lập 
một đảng mác-xít ở Nga, VỊ. Lê-nin đã 
chăm chú theo dõi sự thức tỉnh về tính 
chủ động xã hội của những người vô sản 
trẻ tuôi, của học sinh, sinh viên. V.I. Lê-nin 
đã đi đến xác nhận lạc quan rằng chính họ 
đã có nguyện vọng tha thiết, mạnh mẽ hướng 
tới những lý tường, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. Trong tác phâm "Sự khủng hoảng của 
chủ nghĩa men-sê-vích", V.I. Lê-nin viết : 
Phải chăng trong chúng ta, chính đảng của 
cách mạng, thanh niên chiếm đa số không 
phải là trái tự nhiên. Chúng ta là đảng của 
tương lai, mà tương lai lại thuộc về thanh 
niên ; chúng ta là đảng của những người đổi 
mới, vì sự đối mới mà thanh niên luôn luôn 
ham thích hơn. Chúng ta là đâng của cuộc 
đấu tranh hy sinh xả thân chống lại những gì 
là mục nát cũ kỹ, mà thanh niên thị bao giờ 
cũng đi đầu trong cuộc đấu tranh hy sinh 
xã thân. 
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V.I. Lê-nin hiểu tinh tế những lợi ích chính 
đáng của tuổi trẻ. N ĐƯỜI không, bao ø1ở tuyệt 
đối hóa hoặc coi nhẹ lợi ích của thanh niên. 
V.L. Lê-nin cho răng, việc quan tâm và thỏa 
mãn thật sự những lợi ích và nguyện vọng của 
thanh niên phụ thuộc vào tính chất của bản 
thân xã hội. Chủ nghĩa xã hội thủ tiêu những 
nguôn gốc 4p bức người lao động, tạo điều 
kiện, phát triển đời sông vật chất và văn hóa 
của nhân dân thì đông thời cũng sẽ gIẢI quyết 
vấn đề thanh niên - một bộ phận tât yếu của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

V.I. Lê-nin cho rằng cơ sở của công tác 
giáo dục thanh niên là phải tuân theo nguyên 
tắc quán triệt nghiêm túc chủ nghĩa Mác, xây 
dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan 
cộng sản, xác lập quan điểm chính trị, quan 
điểm giai cấp đối với mọi hiện tượng xã hội. 
Học tập lý luận mắc-xIt không phải chỉ ỏ Ơ sách 
vở mà ngay trong cuộc sống, trong đấu tranh 
cách mạng. 


, Nguyên tắc chủ yếu nhất của V.I. Lê-nin 
về giáo dục thế hệ trẻ là thông nhất nghiên 
cứu lý luận Mác - Lê-nin với thực tiễn đấu 
tranh cách mạng. Người cho rằng chỉ có cuộc 
đầu tranh, nơi có những thước đo sức mạnh 
của thanh niên mới rèn luyện thanh niên soi 
sáng trí óc, rèn luyện ý chí, phát huy năng lực 
sáng tạo của thanh niên. Sự phát triển về 
chính trị - tư tưởng, đạo đức của thanh niên 
cũng được hình thành trong quá trình kết hợp 
học tập lý luận Mác - Lê-nin và đấu tranh 
cách mạng. 


V.I. Lê-nin phê phán những quan điểm 
giáo dục không đúng đắn như ve vn, thỏa 
hiệp hoặc khắt khe định kiến với thanh niên. 
Người yêu cầu phải giáo dục thanh niên theo 
tỉnh thần của tính đẳng cao ; đồng thời chỉ rõ 
tính đảng là tư tưởng xã hội chủ nghĩa. 


V.I. Lê-nin TẤt chám lo giáo dục thanh 
niên về chủ nghĩa quốc tế vô sản. Người phân 
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tích chủ nghĩa yêu nước chân chính là cuộc 
đấu tranh toàn tâm toàn ý nhằm cải tạo đất 
nước theo hướng cách mạng, xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản và thủ tiêu mọi hình thức í 4p 
bức. Trong cuộc đấu tranh vì lý tưởng của 
mình, người thanh niên cộng sản coi mình 
như là bộ phận của glai Câp vô sản thế gIỚI, 
chiến đấu vì sự chiên. thắng của chủ nghĩa 
cộng sản thế BIỚI, chiến đấu để chiến thắng 
mọi cường quyên, bạo lực ; chiến thắng mọi 
đói nghèo, đau khổ. Do vậy phải giáo dục 
thanh niên theo tinh thần của chủ nghĩa xã hội 
vị tỉnh anh em giữa các dân tộc. 

Để giáo dục thanh niên một cách có hiệu 
quả theo những nội dung trên, Ÿ.I. Lê-nin cho 
răng, chỉ có thể tiến hành trong các tổ 
chức thanh niên tự quản đầy sảng tạo với 
những hoạt động thiết thực và độc lập về mặt 
tổ chức, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản. 


Xuất phát từ lợi ích đấu tranh giai cấp, dựa 
vào lợi ích và những đặc điểm lứa tuôi của 
thanh niên, V.I. Lê-nin cho rằng phải củng cố 
tính độc lập về tô chức của thanh niên. Tính 
độc lập về tô chức của thanh niên không phải 
là sự đối lập giữa các đảng cách mạng, giữa 
các tổ chức cách mạng với tố chức Đoàn 
thanh niên. Trái lại nó tăng tính tự quản của 
thanh niên, nẵng lực sáng tạo của các hoạt 
động trẻ tuôi đê thực sự trở thành lực lượng 
dự trữ của Đảng Cộng sản, là người trợ thủ 
đắc lực của Đảng. Vì thế, V.I. Lê-nin càng 
khẳng định Đoàn Thanh niên chỉ có thể hoạt 
động thắng lợi khi có sự lãnh đạo của Đảng, 
Đó là tính biện chứng trong hoạt động của tô 
chức đoàn. 

V.I. Lê-nin đặc biệt chú ý cách lãnh đạo 
của Đảng đối với Đoàn. Người coi công tác 
lãnh đạo này không chi là một khoa học mà 
còn là một nghệ thuật. Người dạy phải lãnh 
đạo thanh niên "một cách khéo”, phải tính 
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đến những đặc điểm và lợi ích của thanh niên. 
Đồng thời, Người cũng phê phán lối vuốt ve, 
mơn trớn, nịnh hót, làm ngơ trước những sai 
sót của thanh niên. Người cho rằng trong 
quan hệ với thanh niên phải có một trình độ 
sư phạm cao : Phải biết bình tĩnh phân biệt 
những sai sót của những người còn trẻ tuổi, 
những người mới lớn lên, những người đang 
trưởng thành. Cần có thái độ kiên nhẫn trước 
sai sót của thanh niên, giúp đỡ họ sửa chữa 
những sai sót đó chủ yêu "bằng cách thuyết 
phục chứ không phải chỉ băng biện pháp đấu 
tranh, hay những hinh phạt. 


Những tư tưởng của V.I. Lê-nin về giáo 
dục thanh niên đã tạo dựng một thực tế lịch sử 
vinh quang của Đoàn thanh niên cộng sản 
Liên Xô và Đoàn thanh niên cộng sản các 
nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới nhiều năm 
trước đây. Đông thời, những tư tưởng đó mãi 
mãi là cơ sở khoa học cho những hoạt động 
đây sáng tạo của các tổ chức thanh niên tiến 
bộ trên thế : BI ngày nay. 

Cuộc sống không ngừng vận động và phát 
triển, nó đang đề ra cho Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh những yêu cầu nhiệm 
vụ mới. Sự nghiệp đối mới xây dựng đất nước 
do Đảng ta khởi xướng đã đặt ra cho các tầng 
lớp nhân dân nước ta, trong đó có thanh niên 
những tư duy mới. Suốt gần l7 năm qua, 
bằng những hoạt động tích cực của minh, 
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã 
thể hiện là lực lượng xung kích cách mạng 
của Đảng là tổ chức có những đối mới trong 
tập hợp vận động thanh niên trên mọi lĩnh 
vực. Những hoạt động đối mới của thanh niên 
dưới sự lãnh đạo của Đảng được bắt nguồn từ 
cơ sở tư tưởng khoa học và cách mạng của 
V.I. Lê-nin được vận dụng một cách sáng tạo 
phù hợp vào thực tiễn sinh động, phong phú, 
phức tạp Ở nước ta trong thời đại ngày nay thể 
hiện ở những điểm chính sau : 


Yạp ehí Cộng sản 


Một là, khi nghiền cứu và giáo dục thanh 
niên phải đặt họ trong sự vận động phát triển 
chung của hệ thông cơ cấu xã hội giai cấp. 
Bởi vì thanh niên là một bộ phận dân cư có 
nhiều đặc điểm rất cần được quan tâm và họ 
không hoàn toàn đồng nhất về mặt xã hội SO 
với mọi bộ phận dân cư khác. Ngay mỗi tập 
thể thanh niên đá như một nhóm xã hội trong 
cơ cầu xã hội phức tạp như thanh niên công 
nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên thành 
thị, thanh niên quân đội, thanh niên học sinh, 
thanh niên sinh viên... Trong từng nhóm nhỏ, 
lại có những đặc điểm, nhu cầu đòi hỏi khác 
nhau. Thanh niên là những nhóm xã hội phát 
triên rất năng động. Chúng ta phải có cách 
tiếp cận khoa học, phù hợp với từng nhóm xã 
hội như vậy. V.I. Lê-nn dạy không nên quá 
nhân mạnh một đặc điểm nào khi tiêp cận với 
thanh niên. Đó là phương pháp duy tâm giống 
như những người xã hội dân chủ trước đây. 
Đồng thời cũng tránh sự đồng nhất, giản đơn 
khi tiếp cận và giáo dục thanh niên. Làm như 
vậy sẽ không dẫn tới một kết quả øl bởi vì 
không xuất phát từ yêu cầu của thanh niên, 
không giải quyết những nguyện vọng và lợi 
ích chính đáng cụ thê của thanh niên. 


Hai là, phát huy sáng kiến và tính độc lập 
của thanh niên trong việc sử dụng hợp lý nghị 
lực của tuổi trẻ. 


Thanh niên ham hiểu biết, thích cái mới, 
muốn thể nghiệm tài năng, muốn được khẳng 
định vai trò về mặt xã hội của bản thân. 


Khác với các tô chức và bộ máy Nhà nước, 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 
một tổ chức chính trị xã hội tự nguyện và có 
tính ký luật chặt chế. Toàn bộ công tác của 
Đoàn được Xây dựng trên sự kết hợp lòng tin 
cậy lớn lao ở thanh niên và tính yêu cầu cao 
của việc thực hiện những nghị quyết và 
nhiệm vụ mà tổ chức đoàn đã thông qua. Đó 
là điều kiện quan trọng giáo dục thanh niên ý 
thức trách nhiệm cá nhân tự giác hòa nhập 
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vào cuộc sống một cách tích cực và sáng tạo. 
V.I. Lê-nin đá phê phán mọi biểu hiện xem 
nhẹ hoặc đánh giá thấp, COI thường thanh niên 
cũng như thái độ khoán trắng, vô trách nhiệm 
với thanh niên. Từ đó dẫn tới cách nhìn sai, 
thái độ đối xử không đúng đắn, thiếu công 
bằng, thiếu khoa học, hoài nghĩ, thiếu tin 
tưởng đối với thanh niên. 


Ba là, tạo điều kiện để thanh niên tham gia 
dân chủ hóa đời sống xã hội, mở rộng dân 
chủ nội bộ và củng cô kỷ luật của Đoàn. Đây 
là quá trinh tích cực hóa yếu tổ con người 
thông qua các hoạt động của Đoàn. Mỗi 
thanh niên tự thấy mình làm chủ trên kinh 
nghiệm thực tế của bản thân. 


Mở rộng dân chủ là động lực cho mọi hoạt 
động của tô chức đoàn cũng như của toàn xã 
hội. V.I. Lê-nin chỉ rõ xã hội mạnh, Nhà nước 
mạnh là ở trình độ nhận thức và tự giác hoạt 
động của quân chúng. 


Dân chủ hóa các hoạt động của thanh niên 
là phát huy nguôn nội lực của thế hệ trẻ, động 
viên họ, tạo cơ hội cho họ say mê học tập, 
làm chủ các tri thức để thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Đối mới công tác giáo dục thanh niên 
kéo theo đổi mới tổ chức đoàn, đổi mới 
phương thức hoạt động của tổ chức đoàn và 
đổi mới công tác cán bộ đoàn ở các cấp. 


Mở rộng dân chủ đi đôi với củng cố kỷ 
luật của Đoàn. Muốn vậy phải phát triển các 
hình thức tự quản của thanh niên theo nguyên 
tắc của Lê-nin. . Xây dựng các tập thể lao động 
thanh niên, kiến nghị với Đảng, Quốc hội và 
Nhà nước xây dựng Luật Thanh niên ; có 
chính sách cụ thể với thanh niên ; đấu tranh 
chống bệnh quan liêu, hành chính, hình thức, 
mất dân chủ trong quản lý và sinh hoạt đoàn ; 
tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên 
được học tập, lao động tham gia có hiệu quả 
vào quá trình quản lý xã hội, quản lý 
Nhà nước... 
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Trước hết sinh hoạt đoàn phải thực sự lành 
mạnh, công bằng, là nơi tin cậy của những 
người cộng sản trẻ tuôi. Họ tự thấy găn bó, 
ham thích và tự nguyện. tham gia sinh hoạt 
đoàn, mà không phải vì sự pượng ép nào. 
Sinh hoạt đoàn phải được tô chức sao cho 
hiệu quả, bổ ích, có sức lôi cuốn, thu hút 
thanh niên không để họ hững hờ, lơ đãng với 
tố chức đoàn và sinh hoạt đoàn. 


Tổ chức đoàn là tập thê những người trẻ 
tuổi cùng lý tưởng, Ở đây họ sinh hoạt với 
nhau bằng sự tự giác, lẽ công bằng và không 
khí chính trị lành mạnh. Từ đó Đoàn thanh 
niên cộng sản mới trở thành lực lượng nòng 
cốt đầu tranh có hiệu quả với các hiện tượng 
tiêu cực, thiếu lành mạnh bất công trong Xã 
hội. Thiếu không khí chính trị cởi mở đó, 
chúng ta không thể gò ép thanh niên đề giáo 
dục. Không khí chính trị cởi mở kết hợp với 
niềm tin thực tế của những biến đối trong đời 
sống xã hội sẽ là sức thuyết phục mạnh mé 
trong giáo dục thanh niên. Nhiều thanh niên 
ngày nay có văn hóa và khả năng nắm bắt, 
tiệp nhận nhiều nguồn thông tin, nhưng thiếu 
điêu kiện phát huy khả năng của mình trong 
lao động, học tập, thiếu ' lòng tin vào việc xóa 
bỏ những tiêu cực, bất công để xây dựng 
những chuẩn mực đạo đức, công băng ;yăn 
minh và tiến bộ của xã hội. Cho nên hiệu quả 
giáo dục của Đoàn, nhà trường còn thấp. Phải 
đối mới từ nên tảng của công tác giáo dục 
thanh niên là xác lập niễm tin cộng sản với 
thanh niên. Thanh niên tự đấu tranh làm thất 
bại mọi ảm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa 
bình" của các thế lực thù địch nhăm lôi kéo 
thanh niên. Đối với thanh niên hiện nay, vấn 
đề lớn nhất và cốt lõi nhất là giáo dục niềm 
tin về lý tưởng độc lập dân tộc gấn liền với 
chủ nghĩa xã hột ; niêm tin thực hiện mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn mình với ý chí quyết không chịu để 
đất nước mình nghèo nàn, thua kém bạn bè 
trên thế giới. 
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Bốn là, thực hiện nghĩa vụ và quyền lao 
động của thanh niên. Nước nào cũng vậy, 
thanh niên là lực lượng lao động trẻ đông đảo 
có sức khỏe có văn hóa. Nhưng ở nước ta hiện 
nay thực hiện nghĩa vụ và quyên được lao 
động, có công ăn việc làm với thanh niên quả 
không đơn giản. Hằng. năm, chúng ta có hàng 
chục vạn thanh niên đến tuôi lao động không 
có việc làm. Giải quyết công ăn việc làm cho 
thanh niên là trách nhiệm của Đảng, 
Nhà nước và toàn xã hội. Nếu chỉ để riêng tổ 
chức đoàn và cá nhân thanh niên thi không dê 
dàng lo liệu được. Đoàn thanh niên cũng cân 
cùng với Đảng và Nhà nước tích cực tìm cách 
giải bài toán khó khăn này. Trong thời đại 
khoa học công nghệ phát triền và không 
ngừng đối mới, vấn đề gIẢI. quyết việc làm có 
tính chiến lược phải bắt đầu từ đối mới nội 
dung phương thức giáo dục đào tạo. Đối mới 
công tác giáo dục đào tạo thanh niên phải 
được tính toán cơ bản, hệ thống, khoa học ở 
mọi cấp học hướng tới mục tiêu đào tạo lớp 
người lao động có trình độ và khả năng làm 
chủ khoa học và công nghệ hiện đại ; gắn 
chương trình nội dung giáo dục đào tạo với 
CuUỘC sông hằng ngày của thanh niên, đưa 
thanh niên vào các hoạt động lao động xã hội. 


Giải quyết vấn đề lao động cho thanh niên 
nói riêng phải bắt đầu từ đôi mới tư duy về 
con người. Phải nhận thức sâu sắc về vai trò 
nhân tô con người trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Con người trong chủ nghĩa xã hội được 
đánh giá bằng số lượng và chất lượng lao 
động xã hội. Lao động của thanh niên có nội 
dung xã hội, mở mang trí tuệ, phát triển tài 
năng, mang lại lợi ích chân chính về vật chất, 
tinh thần cho cá nhân và tập thể sẽ là nguồn 
hứng thú cho thanh niên. 

Không phải chi đáp ứng yêu cầu có việc 
làm thuân túy (dù hiện nay là câp bách) mà 
phải làm cho lao động của thanh niên có hình 
thức phong phú và sáng tạo. Nhân cách của 
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con người là sự biểu hiện cụ thể của cá nhân 
trong xã hội và được hinh thành trong lao 
động, trong hoạt động xã hội. Vì vậy, giáo 
dục thanh niên không thể ngoài những hoạt 
động lao động xã hội của thanh niên. Trong 
điều kiện khó khăn phức tạp như hiện nay, 
chúng ta cần đổi mới cách nghĩ và cách làm 
nhăm thực hiện có hiệu quả nghĩa vụ và 
quyền lao động của thanh niên. 

Năm là, chuẩn bị cho thanh niên trở thành 
người làm chủ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Thanh niên là lực 
lượng lao động chủ yếu trong xã hội tương lai 
của đất nước, nên họ phải được chuẩn bị chu 
đáo về kiến thức, đủ khả năng làm chủ khoa 
học kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong sản 
xuất. Muốn vậy phải tiến hành tốt nhiệm vụ 
học tập như V.I. Lê-nin dạy : Học, học nữa, 
học mãi. Học tập lý luận Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hô Chí Minh ; học tập văn hóa, ngoại 
ngữ ; chuyên môn nghiệp vụ... đề đhanh niên 
đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu trong sự 
nghiệp vê xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ 
động hội nhập quôc tẾ. 

Muốn phát triển sản xuất theo chiều sâu, 
nâng cao năng suất lao động phải đổi mới 
công nghệ, phải đào tạo chuyên gia và công 
nhân lành nghề. Không phải bỗng dưng, chốc 
lát ta có được đội ngũ lao động theo yêu cầu 
như vậy. Rõ ràng, phải đào tạo thanh niên để 
chuẩn bị cho xã hội lực lượng lao động tài 
năng và sáng tạo. Trung thành với Di huấn 
của V.I. Lê-nin, thanh niên tiến bộ trên thế 
giới nói chung, thanh niên Việt Nam nói 
riêng đã thể hiện rõ lực lượng và khả năng 
của mình tham gia một cách có ý thức vào đời 
sống chính trị xã hội, chứng minh một cách 
hùng hồn những tư tưởng khoa học và cách 
mạng của V.I. Lê-nin về thanh niên và giáo 
dục thanh niên. 
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Ở cửa, hội nhập kinh tế là quá trình 

tham gia của một nước vào phân công 

lao động quôc tế. Xét từ góc độ sản 
xuât hàng hóa, mở cửa, hội nhập kinh tế là quá 
trình phá bỏ tính chất tự cung, tự cấp, khép kín 
của một quốc gla, để mở rộng g1ao lưu kinh tế 
với các quốc gia khác. Từ thê kỷ XIX, C. Mác 
và Ph. Ang-phen khẳng định : "Đại công 
nghiệp đã tạo ra thị trường thế giới..."(), Vậy, 
vê thực chất, toàn câu hóa là hệ quả của quá 
trình phát triển lực lượng sản xuất với tính chất 
xã hội hóa ngày Càng mang tính toàn cầu, mà 
động lực và tiên đề của nó là sự tiến bộ của 
khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Cho dù toàn 
câu hóa là quá trình ,phát triển chung của nhân 
loại, là một xu thế tất yếu, thì nó cũng như các 
thành tựu của khoa học, công nghệ, luôn chịu 
ảnh hưởng mạnh của các thể chê chính trị. 


Thực tế mở cửa, hội nhập kinh tẾ từ giữa thế 
kỷ XX đã xuất hiện những thay đối cơ bản. Hai 
hệ thống kinh tế - chính trị được hình thành, 
một bên là chủ nghĩa xã hội do Liên Xô đứng 
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đầu, bên kia là chủ nghĩa tư bản do Mỹ đứng 
đầu. Sau khi Mỹ khởi xướng kế hoạch Mắc-san 
(năm 1948) đê phục hồi kinh tế châu Âu, thì 
Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Âu (OEEC) 
cũng ra đời (năm 1948) và liền sau đó (tháng 
1-1949) các nước trong phe xã hội chủ nghĩa 
thành lập khối SEP (Hội đồng tương, trợ 
kinh tế)... Sau sự Sụp đổ của các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu, Liên Xô, giải tán khối 
SEP, thì thế giới chỉ còn lại các tô chức do các 
nước phương Tây khởi xướng. 

Cùng với việc thành lập Ngân hàng thế giới 
(WB), Quỹ tiền tệ quốc tề (MP) và Sự Ta đời 
của Tổ chức Thương mại quốc tế (ITO) 
(sau này chết yêu và thay vào đó là Hiệp định 
chung về thuế quan và thương mại (GATT), từ 
1-1-1995 Tổ chức Thương mại thế giới (WT O) 
kế tục GATT) tại Hội nghị tài chính của Liên 
hợp quôc họp ở Brét-tơn Út năm 1944, thì 
những ý tưởng lớn của Ken-dơ lúc còn sống đã 
thành hiện thực. Trong WB, số phiếu tỷ lệ 
thuận với số tiền đóng 8Ó, trong khi đó Mỹ 
chiếm khoảng 17%, cao nhất thế giới. Ngoài ra 
còn phải kê đên trào lưu chủ nghĩa tự do mới tại 
Anh (nơi trước đây là khởi nguôn của tự do 
thương mại), mà nhân vật vận động tích cực 
nhất cho trào lưu này là cựu Thủ tướng Anh 
M. Thát-chơ. 

Như vậy, trong, nội dung của toàn cầu hóa 
sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, và đặc biệt 
là sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu 
và Liên Xô tan rã, có cả chủ nghĩa tự do (thị 
trường tự do) và điêu tiết - can thiệp của nhà 
nước theo trường phái Ken-dơ. Mặc dầu mục 
tiêu tự do hóa thương mại, tự do hóa dịch vụ, tự 
do hóa đầu tư, xóa bỏ mọi hàng rào thuế quan, 
mọi sự bảo hộ... được thừa nhận giữa các nước 


(*) TS, Viện Đại học Mở Hà Nội 
(1) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toàn rập, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1995, t 4, tr 598 
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thành viên WTO (trong các tô chức AFTA, 
APEC... cũng có chung những mục tiêu cơ bản 
như vậy, nhưng lịch trinh và cách thức thực 
hiện có khác nhau), nhưng thực tế đã chỉ rõ, 
những nước Ủng hộ rât mạnh thị trường tự do 
khi sản phẩm của họ có sức cạnh tranh mạnh, 
nhưng lại quay về "điều tiết" núp dưới mọi hình 
thức trá hình làm biến dạng thương mại để bảo 
vệ lợi ích quốc gia và sản xuất trong nước khi 
thấy tự do hóa không đem lại lợi lộc gì. Những 
gì các nước này chiêm ưu thế trong cạnh tranh 
thi quá trình tự do hóa điền ra nhanh hơn, còn 
những gì bất lợi thì họ chân chừ, lần tránh dưới 
mọi thủ đoạn, làm biên dạng thương mại, trong 
đó Mỹ được coi là thủ phạm chính của nhiều 
vụ việc (chính sách nông nghiệp với các biến 
thu 2) là một thí dụ), đến mức có người đã phải 
thốt lên rằng "làm như tôi nói, đừng làm theo 
tôi làm". Sự kiện tăng thuế nhập khâu thép, quy 
cho Việt Nam bán phá giá cá Basa trong khi lại 
quyết định bảo hộ 34 triệu USD cho ngành nuôi 
cả nheo do thiên tai và thời tiết khác nghiệt... 
của chính quyên G. Bu-sơ mới đây lại thêm 
những bằng chứng về những nhận định trên. 


Bởi Vậy, các thể chế trong hệ thống kinh tế 
toàn cầu vừa thống nhất, vừa chứa đựng những 
mâu thuẫn gay gắt. Thống nhất trên những mục 
tiêu cơ bản, nhưng lại mâu thuần trên những 
hành động thực dụng, đặc biệt là giữa các nước 
công nghiệp phát triên. Các cuộc tranh chấp nô 
ra ngày một tăng. Nếu khoảng thời gian từ năm 
1947 đến 1980 trong tông số 233 vụ tranh chấp, 
có khoảng 100 cuộc tranh chấp trong GATT 
liên quan đến nông nghiệp”), chiếm 43% các 
tranh chấp được báo cáo, mà Mỹ và Cộng đồng 
châu Âu có liên quan với tư cách nguyên đơn 
và bị đơn 87 vụ (chiếm 87%), thì chỉ trong giai 
đoạn 1996 - 1998 Mỹ đã là một bên trong sô 79 
vụ tranh chấp, trong đó 49 vụ là nguyên đơn và 
30 vụ là bị đơn. 

Bên cạnh đó, tính chất hai mặt của mở cửa, 
hội nhập và toàn câu hóa ngày càng bộc lộ rõ. 
Một mặt, càng đào sâu hồ cách biệt giữa nước 
giàu và nước nghèo. Nếu những năm 60, các 
nước công nghiệp hóa chi giàu gấp ba lần các 
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nước đang phát triển, thì nay tỷ lệ đó đã tăng 
vọt lên 74 lần. Với đà mở rộng. thương mại toàn 
cầu trong 25 năm gân đây, mức thu nhập bình 
quân đầu người Ở các nước phát triển tăng 71%, 
trong khi ở các nước nghèo chỉ tăng được 6%. 
Mặt khác, một quốc gia nào đó đứng ngoài tiễn 
trình này cũng có nghĩa là tự cô lập minh với 
thế giới, kinh tế không những không phát triển, 
thậm chí còn ngày càng tụt hậu xa hơn. Trung 
Quốc là một quôc gia có hơn 1,3 tỉ người, là thị 
trường tiều dùng chiếm hơn 1/5 dân số thế gIỚI, 
mà vân kiên trì suốt mười mấy năm nay côt để 
được gia nhập WTO, và đã thành công vào cuối 
năm 200114). Các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật 
Bản, Nga, Đức... cũng không thể :. đứng riêng lẻ. 
Hiện nay, WTO đã có 144 nước thành viên, 
cộng với khoảng vài chục nước đang xếp hàng 
XIn gia nhập (trong đó có Việt Nam). 


Thực tế cho thấy, mở cửa, hội nhập và toàn 
cầu hóa chứa đựng cả thời cơ và thách thức. 
Thời cơ là ở chỗ, chỉ băng con đường hội nhập 
mới có thể tiếp cận được với những thành tựu 
mới nhất về khoa học, công nghệ, và chỉ có thể 
bằng cách đó thì các nước nghèo và chậm phát 
triển mới có cơ hội để vươn lên, tránh được tụt 
hậu xa hơn, mà phần lớn các thành tựu y, cũng 
như một lực lượng vật chất khống lồ của nhân 
loại, năm trong sô các nước giàu. Thách thức là 
ở chỗ, giá hàng hóa rẻ vì chủ yếu được xuất 
phát từ những quốc gia có nền kinh tế phát triển 
hơn, có năng suât lao động cao hơn, bóp chết 
các nên sản xuất non trẻ và lạc hậu trong nước.. 
Nhưng, không hội nhập, đứng ngoài quá trình 
toàn câu hóa thi sự thua thiệt còn lớn hơn. 


(2) Hệ thống phức hợp các phụ thu nhập khẩu nhằm 
bảo đảm giá sản phẩm trên thị trường nội địa không thay 
đôi cho dù giá giao động trên thị trường thể giới 

Ø) Linh vực chiếm ưu thể trong cơ cầu kinh tế của các 
nước đang phát triển và các nước nghèo 

(4) Một nhà kinh tế ước tính việc gia nhập WTO Trung 
Quốc có khoảng. I0 triệu nông dân mât việc làm do các 
hàng nông sản rẻ hơn thâm nhập, nhưng chung cuộc Sẽ 
làm tăng GDP lên 3%, tăng gâp đôi ngoại thương và tạo 
thêm 10 triệu việc làm mới trong các lĩnh vực khác - 
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Không còn sự lựa chọn nào khác, các nước 
nghèo và đang phát triển phải vừa hợp tác, vừa 
đầu tranh đề bảo vệ quyền lợi của minh. 


Đành răng, toàn cầu hóakinh tế là xu thế tất 
yếu. Nhưng đặc thù của toàn cầu hóa kinh tế 
trong giai đoạn hiện nay là các thế lực tư bản 
chủ nghĩa lợi dụng xu thế phát triển khách quan 
này và bằng những ưu thế về vốn, công nghệ 
đang ráo riêt thực hiện ý đồ biến quá trình toàn 
cầu hóa kinh tế thành quá trình thôn tính kinh 
tế và đô hộ kinh tế, tiến tới đô hộ về chính trị 
đối với thể giới. Bởi vậy, Đảng và Nhà nước 
Việt Nam đã sáng suốt xác định chủ trương xây 
đựng nên kinh tê độc lập, tự chủ gắn liền với 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ 
nước, người Việt Nam đã tạo nên những giá trị 
vật chât và tỉnh thần mang đậm sắc thái 
Việt Nam, trước hết đó là nền độc lập dân tộc. 


Độc lập dân tộc được giữ vững chính là nhờ 
dân tộc Việt Nam rất chăm lo Xây dựng kinh tế. 
Không thể có độc lập dân tộc nêu không có một 
nên kinh tế độc lập, tự chủ. Lệ thuộc về kinh tế 
sẽ lệ thuộc về chính trị, và khi đã không độc lập 
về chính trị thi độc lập dân tộc cũng không còn. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu một chân lý bất 
hủ : “Không có g¡ quý hơn độc lập, tự do" 
đồng thời Người cũng chỉ rõ độc lập, tự do mà 
người dân không được ấm no, hạnh phúc thi 
độc lập và tự do ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì. 

Muốn bảo đảm được định hướng xã hội chủ 
nghĩa thì phải xây dựng nên kinh tế độc lập tự 
chủ. Đây là môi quan hệ biện chứng. Bởi vì, 
muốn có thể tự mình lựa chọn mục tiêu phát 
triển, định hướng phát triển, tự mình xác định 
chủ trương, chính sách và lựa chọn mô hình 
phát triển thích hợp, không bị động và lệ thuộc 
vào bên ngoài, thì nhất thiết phải có một tiềm 
lực kinh tê đủ mạnh. Nhưng đông thời muốn có 
tiềm lực kinh tế ngày càng mạnh thi lại phải Sử 
dụng có hiệu quả các nguôn lực hiện có và thu 
hút các nguồn lực từ bên ngoài. Không có một 
chế độ chính trị nào thoát ly khỏi những CƠ SỞ 
kinh tế. Cơ sở kinh tế càng hùng mạnh và vững 
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chắc thì chế độ chính trị ấy càng bền lâu ; đồng 
thời, môi trường chính trị xã hội càng ôn định 
thi sự phát triên lại càng bền vững. 


Nhiều quốc gia đeo đuối mục tiêu trở thành 
giàu có cũng đã lựa chọn cho mình con đường 
riêng, nhưng trong quá trình thực hiện cũng 
không ít quôc gia không giữ được độc lập, tự 
chủ ; nên cuôi cùng cũng chuốc lấy thất bại, 
nhất là để đất nước rơi vào tình trạng lệ thuộc 
nặng nề. Tuy nhiên, kinh nghiệm của nhiều 
nước cho thây tình trạng lệ thuộc cũng có "ba 
bảy đường , nhưng theo chúng tôi có ba vấn đề 
đáng lưu ý như sau : 


- Lệ thuộc do VäY ñợ nhiều để phát triển, 
nhưng quá trình sử dụng kém hiệu quả ¡ dẫn đến 
mất khả năng trả nợ. Vay: để đầu tư phát triển 
là công việc không thể thiếu của mỗi quôc g1a. 
Tư bản nước ngoài không chỉ đơn thuần là tiền 
hay là vật chất, mà trong đó chứa đựng cả khoa 
học, công nghệ. Bởi vậy, muốn nền kinh tế tăng 
trưởng nhanh, thì bên cạnh việc huy động tôi đa 
các nguồn lực trong nước, phải tạo môi trường 
thuận lợi, hấp dẫn đệ thu hút vôn đầu tư nước 
ngoài. Nhưng vấn đề cốt yếu của vay nợ lại 
nám Ở khả năng trả nợ, mà khả năng này chỉ có 
thể có được khi các quốc gia vay nợ sử dụng 
hiệu quả và hợp lý các khoản vay làm cho 
chúng sinh sôi nảy nở. 

- Để Vay Ợ, nhiều quốc gia đã đi đến chấp 
nhận các điều kiện của các chủ nợ, dần dân 
mất tính độc lập và tự chủ trong việc hoạch 
định chính sách phu hợp với điều kiện cụ thể 
của đất nước ; nên cảng vay, cảng nợ, công lệ 
thuộc. Chăng hạn, một số nước châu Phi cải tổ 
cơ cấu hướng mạnh vào xuất khẩu những 
nguyên liệu, khoáng sản và sản phẩm sơ chê 
cân cho các nước phương Tây gắn với các, điều 
kiện vay và trả nợ ; trong khi đó, nhập | khâu lại 
thiên về những hàng hóa tiêu dùng xa xỉ chuyên 
phục vụ nhu câu của giới thượng lưu trong 
nước, và hậu quả là cũng chính ở châu Phi, sô 
người nghèo đói đang đứng hàng. đầu thế giới 
cả về con số tuyệt đối và tương đối. 


- Tình trạng "bong bóng xa phong " trong cơ 
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cấu tăng trưởng, nhiều quốc g1a tạo lập cơ cấu 
kinh tế quá thiên về xuất khẩu, coi nhẹ thị 
(rường trong nước. Đến khi có. biến động trên 
thị trường thế giới là nền kinh tế trong nước lao 
đao, thậm chí rơi vào khủng hoảng trâm trọng. 
Do đó, muốn phát triển bền vững, bên cạnh sự 
chăm lo về môi trường, xã hội, về mặt kinh tế 
thì nền sẵn xuất phải đi, phải bám trụ được băng 
hai chân : thị trường trong nước và thị trường 
ngoài nước. 

Chủ nợ lớn nhất hiện nay là IMF, nhưng tô 
chức này cũng bị nhiều người chỉ trích, cho đà 
một "thây lang tôi", đặc biệt trong việc đặt điều 
kiện "cải cách cơ câu" với các khoản cho Vay 
đối với các nước nghèo. Chính bản thân các sô 
liệu tổng kết của IMF cũng nói lên răng, những 
điều chỉ trích trên là có lý. Chẳng hạn, những 
nước không theo chương trình cải tổ cơ cấu lại 
đạt được những thành tựu khả quan hơn (xem 
bảng ]). 

Bảng l: So sánh giữa nhóm nước theo và 
không theo "đơn thuốc" của IMF ) 


Ti JHÉU Bạc, 
học: 


- Tỷ lệ tiết kiệm 


- Tỷ lệ xuất khẩu để trả nợ 


Trong cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 
châu Á cuối thế kỷ XX, nhiều nhà bình luận(®) 
cho răng, IMF đã kê đơn cho cuộc khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ ở Thái Lan bằng phương 
thuốc khắc phục bệnh hoang phí của khu vực 
công, trong lúc hoang phí lại bắt nguôn từ khu 
vực tư nhân... do nạn vay nợ quá nhiêu, sử dụng 
kém hiệu quả gây nên lệ thuộc về tài chính quả 
nặng ; và răng, đây (cuộc khủng hoảng châu Á) 
không hề còn là châu Á chút nào nữa mà đã trở 
thành một cuộc khủng hoảng toàn câu. Và căn 
bệnh chung là khu vực tư nhân bị phụ thuộc vào 
tài chính nước ngoài ngày một nhiều hơn, một 
căn bệnh được sinh ra do tự do hóa vốn quá 
nhanh và sự bành trướng không kim hãm nôi 
của các luỗông tài chính toàn câu. 
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Cuộc khủng hoảng ở Ác-hen-ti- -na vào năm 
đầu của thế kỷ XXI, một lần nữa lại làm cho 
người ta phải suy nghĩ đến vấn đề vay nợ nước 
ngoài của các nên kinh tế phụ thuộc và lệ thuộc 
vê đường lối, chính sách phát triển kinh tế. Đã 
có nhận xét thắng thắn răng, trách nhiệm của 
Chính phủ Ác- hen-ti-na trong CUỘC khủng 
hoảng sâu sắc này cũng giống như tất cả các 
chính phủ khác đang áp dụng chủ nghĩa tự do 
mới là ở chố, họ đã thực hiện không sai một ly 
các phương thuốc điều chính cơ câu mà IMF 
thường quen áp đặt, như cắt giảm chỉ phí xã hội 
và trầm trọng hơn là giảm lương của người lao 
động Ở)... Các nhà phân tích của Ê-cu-a-đo thì 
đi đên kết luận rằng, qua sự kiện Ở Ác- hen-ti-na 
lại càng củng có một nguyên lý bất di bất dịch : 

"Một nước chỉ được tiêu những øì sản xuất ra và 
không được vay những khoản nợ không thể trả 
nổi "(8), 

Từ những phân tích trên đây chúng ta thấy 
răng, muôn xây dựng nên kinh tế độc lập tự 
chủ, đồng thời hội nhập thành công về kinh tế 
với khu vực và thể giới, thì nên kinh tế phải có 
tốc độ tăng trưởng nhanh và bên vững, nẵng lực 
cạnh tranh của nên kinh tế nói chung và của các 
doanh nghiệp nói riêng phải không ngừng. được 
nâng lên. Khi đã có đủ sức cạnh tranh với thế 
gIỚI, thi việc mở cửa sẽ thu hẹp thách thức, mở 
rộng thời cơ. Nhưng trước mắt, đối với nên kinh 
tê Việt Nam đang nối lên mấy vấn đề và hướng 


'Øiải quyết, như Sau : 


Một là, muốn có nên kinh tế mạnh phải có 
những doanh nghiệp mạnh, có nhiều sản phẩm 
đủ sức cạnh tranh với hàng hóa của thế giới. 


Doanh nghiệp chỉ có thể có môi trường, đề 
vươn lên liên tục khi được tranh đua bình đẳng 


(5) Xem : Tạp chí Thông tin lý luận, số 12-2000, tr 54 

(6) Xem : N. Bun-lát : Thuân dưỡng những con hồ ⁄ 
IMF và cuộc khủng hoảng châu A, Nxb Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, 1998, tr 18, 106, 102 và 129 

(7) Theo báo La Prensa (Pa-na-ma), ngày 23-12-2001 

(8) Báo Thương mại của E-cu-a-đo, ngày 25-12-2001 
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với nhau trong một môi trường cạnh tranh binh 
đẳng, tựa hồ như những vận động viên thể thao 
chạy đua trên củng một đường đua, ai nhanh 
hơn người đó sẽ thăng. _1rong khi đó, nền kinh 
tế Việt Nam lại đang có sự khác biệt giữa quốc 
doanh với dân doanh và doanh nghiệp có vôn 
đầu tư nước ngoài. Rút cục, chuẩn mực về hiệu 
quả và năng lực cạnh tranh nhiều lúc không Tö 
ràng, người về đích chưa hắn đã là người chạy 
nhanh nhất do môi trường cạnh tranh chưa thật 
sự bình đẳng. Cụ thể như, tình trạng giá "đầu 
- vào" một sô dịch vụ cơ bản cũng đang bị phân 
biệt làm cho môi trường cạnh tranh về chi phí 
sản xuất và giá cả không đồng nhất, thiếu bình 
đẳng. Giải pháp chuyên đôi các doanh nghiệp 
100% vốn nhà nước, các doanh nghiệp của các 
tổ chức chính trị và chính trị - xã hội thành công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
(Nghị định 63/CP, ngày 14-10-2001, của 
Chính phủ) chịu sự điều tiết của Luật Doanh 
nghiệp là một hướng đi đúng để từng bước thiết 
lập môi trường cạnh tranh bình đẳng. 


Hai là, chủ động thu hút vốn đầu tư nước 
ngoái ¡ phải đi đôi với việc sử dụng có hiệu quả 
từng đồng vốn đầu tự. 


Có thể nói răng, hiệu quả SỬ dụng vốn đầu 
tư có một phân đẳng kể, nêu không nói là quyết 
định, tùy thuộc vào các doanh nghiệp. Chừng 
nào các doanh nghiệp còn chưa có đây đủ các 
quyên quyết định đối với việc sử dụng tài sản 
của mình, chừng nào Nhà nước còn can thiệp 
dưới nhiều hình thức để điều chuyển vốn, tài 
sản, can thiệp vào quyết định cho thuê, thế 
chấp, cầm có tài sản doanh nghiệp, thì cơ chế 
trách nhiệm cá nhân, cơ chế tài chính chưa đủ 
chặt chế và nghiêm minh để hạn chế tiêu cực. 
Hiện nay, nhiêu doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động không hiệu quả (ước khoảng 31% số 
doanh nghiệp), nhưng vân được Nhà nước nâng 
đỡ cho tôn tại, thậm chí còn xóa nợ, khoanh nợ, 
đảo nợ, treo nợ, hoặc tiếp tục cho hưởng nhiều 
hình thức bao cấp. Trên thực tế, trách nhiệm 
trước việc sử dụng vốn vay là thuộc về doanh 
nghiệp, nhưng bằng nhiều cách, nhiều thủ thuật 
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lại chuyên giao cho Nhà nước chịu trách nhiệm. 
Cho nên, sự không công bằng cũng xuất hiện 
ngay trong sô các doanh nghiệp nhà nước, giữa 
doanh nghiệp làm ăn giỏi với doanh nghiệp làm 
ăn kém và thua lỗ. Trong môi trường ây, động 
lực cho sự phát triên chăng những không được 
nhân lên mà thậm chí còn có thể bị triệt tiêu. 


Ba là, xây dựng môi trưởng tiết kiệm, kiên 
quyết xóa bỏ cơ chế ' xin - cho, cơ chế lãng phí 
trong đời sống kinh tế. 


Thực tế qua các vụ việc về gian lận thương 
mại, tệ nạn mua bán, chỉ tiêu, biếu xén tùy tiện 
bằng tài chính công, "hoa hông".. . chứng tỏ kỷ 
luật thu, chi tài chính đang còn nhiều kế hở. 
Chúng ta đã chuyển sang phát triên nên kinh tẾ 
thị trường, nhưng tàn dư của cơ chế tông sản 
lượng Ở) thời kỳ kế hoạch hóa tập trung vân còn 
nặng và có nhiêu biến thê Tất IgUY hiểm. Cụ thể 
là, cơ chế đấu thầu biến thành "đấu giá" đơn 
thuần, hơn thế nữa là sự "đi đêm" móc ngoặc đã 
gây nhiều hậu quả tiêu cực trong đời sông kinh 
tẾ - xã hội. Xu hướng càng to, càng đắt càng đề 
được chấp nhận giữa các bên : chủ đầu tư - 
bên A - bên B, vi có "hoa hồng" lớn vẫn còn 
tồn tại... 

Thiết nghĩ, nếu có cơ chế đủ hiệu lực để siết 
chặt kỷ luật thu - chỉ tài chính công, không đề 
một đông chi sai nguyên tắc có thê được quyết 
toán ; có cơ chế thi thố tài năng thông, qua cơ 
chế đấu. thầu nghiêm ngặt... thì có thể không 
nhất thiết phải hô hào nhiều, mà đất Tước vân 
tiết kiệm được hàng nghin tỉ đồng mỗi năm để 
đầu tư tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra kỷ luật tài 
chính phải được làm thường xuyên, thành chế 
độ thi mới chấn chỉnh được công tác thực hành 
tiết kiệm chi tiêu đúng nguyên tắc, chống lãng 
phí, chống tham nhũng. 


(9) Một cơ chế mà định mức quỹ tiền lương luôn luôn 
được tính tỷ lệ thuận với tông. sản lượng, nên không, có 
động lực đê tiết kiệm, vì nó có tác dụng làm giảm tông 
sản lượng và từ đó giảm quỹ tiền lương 
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Thuưc £€ Và sư vu cao 


ÁCH đây hơn một năm, tử ngày 8 đến 
ngày 16-5-2002, Đoàn đại biểu các 


chức sắc cao cấp tôn giáo Việt Nam - 


đại diện cho ba tôn giáo lớn ở Việt Nam là 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Công 
giáo Việt Nam và Tổng. Liên hội Hội thánh 
Tin Lành Việt Nam (miền Nam) đã đi thăm 
và làm việc tại thành phố Niu Oóc và thủ đô 
Oa-sinh-tơn của Mỹ theo lời mời của Tông 
bộ Giáo hội và Hiệp hội Hội thánh Tin lành 
Giám lý hiệp nhất Mỹ (GBC5). Trong thời 
gian trên, Đoàn công tác tôn giáo Chính phủ 
bao gồm đại diện của Ban Tôn giáo Chính 
phủ, Bộ N goại giao và Văn phòng Chính phủ 
đã tham gia các hoạt động song phương cùng 
với Đoàn đại biểu các chức sắc cao cấp tôn 
giáo Việt Nam. 


Tại Niu Oóc, hai đoàn đã có các cuộc gặp 
và làm việc với Tổng thư ký Hội đông 
Quốc gia các nhà thờ tại Mỹ, Tổ chức Nhà 
thờ thê giới, Đoàn Mục sư Liên hợp quốc, 
Đoàn Tông bộ các nhà thờ Và Tổng bộ 
GBCS, và đại diện của một số tổ chức tôn 
giáo và tô chức phi chính phủ hoạt động nhân 
đạo tại Liên "hợp quốc. Tại Oa-sinh-tơn, hai 
đoàn đã có các cuộc trao đối, tiếp XÚC VỚI Các 
vị lãnh đạo của Nhà thờ Giám lý hiệp nhất và 
Hiệp hội Tin lành quốc gia Mỹ ; gặp và làm 
VIỆC VỚI Cố vấn đặc biệt của Tông thống Mỹ 
về tôn giáo, Giám đốc điều hành Ủy ban Tự 
do tôn giáo quốc tế Mỹ, Đại sứ lưu động về 


THANH AN 


tôn giáo. của Bộ Ngoại giao Mỹ, một số 
nghị sĩ và trợ lý nghị sĩ của Quốc hội Mỹ. 


Các đại biểu của cả hai đoàn đại biểu nước 
ta đã trao đối với các đối tượng nói trên một 
cách thắng thắn, cởi mở và xây dựng, về các 
vấn đề liên quan đến tôn giáo và các hoạt 
động tôn giáo ở Việt Nam. Các chức sắc cao 
câp tôn giáo Việt Nam đã nối cho các bạn Mỹ 
hiêu rõ về chính sách tự do tôn giáo, về sự 
phát triển của từng tôn giáo trong sự hài hòa 
giữa cộng đồng các tôn giáo, giữa những 
người theo và không theo tôn giáo, giữa tôn 
giáo và Chính phủ... ở Việt Nam. Các vị lãnh 
đạo của các tôn giáo ở Việt Nam đã chứng 
minh về sự quan tâm của Chính phủ Việt 
Nam đối với các tôn giáo cũng như sự tự do 
tôn giáo ở Việt Nam ; đồng thời, bác bỏ 
những luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm tự 
do tôn giáo, vi phạm nhân quyên trong cái 
gọi là "Đạo luật Nhân quyền Việt Nam" m 
Hạ viện Mỹ đa thông qua... 

Qua các cuộc làm việc và tiếp xúc, phía 
Mỹ đã hiểu rõ hơn chính sách tự do tôn giáo 
của Nhà nước ta cũng như tỉnh hinh hoạt 
động của các tôn giáo Ở nước ta, kể cả một số 
nhân vật tôn giáo cụ thể mà dư luận Mỹ quan 
tâm. Hạ nghị sĩ E. Hi-li-ât cho răng, Đoàn 
chức sắc cao cấp tôn giáo Việt Nam đã cho 
phía Mỹ thấy. được sự đa dạng và hòa hợp của 
các tôn giáo ở Việt Nam. Đại sứ lưu động về 
tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hoàn toàn 


s5; 
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thừa nhận những phát triển quan trọng về tự 
do tôn giáo ‹ Ở Việt Nam trong những năm qua, 
Đại diện của một số tô chức tôn giáo và tô 
chức phi chính phủ hoạt động nhân đạo tại 
Liên hợp quốc và đại diện của Tổ chức Tôn 
giáo vì hòa bình nêu rõ, sự có mặt của các 
chức sắc cao cấp thuộc ba tôn giáo lớn của 
Việt Nam tại các diễn đàn ở Mỹ là một biểu 
hiện sinh động của tự do tôn giáo và sự hài 
hòa giữa các tôn giáo . ở Việt Nam. Có vị đã 
thừa nhận những sự hiểu lầm hoặc thiếu chính 
xác (rong các báo cáo của Mỹ và Liên hợp 
quốc về tự do tôn giáo và nhân quyền ở khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương. Trên thực tẾ, 
chuyển đi của hai đoàn đại biêu Việt Nam đã 
góp phần tăng cường sự hiêu biết và ủng hộ 
Việt Nam từ phía nhân dân Mỹ và giới tôn 
giIÁO Mỹ. Tuy chính giới Mỹ không có những 
phản ứng chính thức, rõ rệt nhưng cũng 
không thê phủ nhận một sự thật rõ ràng về sự 
tự do tôn giáo ở Việt Nam. 


Qua chuyến thăm này, chúng ta nhận thấy 
nhiều quan chức chính phủ, các chính trị BlA, 
các tổ chức tôn giáo... của Mỹ đã dựa trên các 
báo cáo hoặc nghe dư luận từ phía Mỹ nên đã 
không hiểu nhiều, hiểu đúng vê Việt Nam. 
Do đó, họ thường có những thắc mắc liên 
quan đến chính sách tôn giáo của Nhà nước 
Việt Nam, đến tự đo tôn giáo và sinh hoạt tôn 
giáo ở Việt Nam. Ý kiến phát biểu của các 
chức sắc cao cấp tôn giáo Việt N am ngay trên 
nước Mỹ là minh chứng hùng hồn về tình 
hình tôn giáo ở Việt Nam. Linh mục Định 
Châu Trân, nguyên Bê trên giám tình dòng 
Đa Minh ở Việt Nam đã nêu khá nhiều dẫn 
chứng vê việc phát triển số lượng linh mục ; 
tình hình đào tạo linh mục trong 6 đại chủng 
viện ; việc xây mới hoặc tu sửa hàng trăm 
ngôi nhà thờ trên toàn quốc ; các buôi lễ lớn 
quy tụ hàng vạn tín hữu ; việc du học của các 
linh mục, tu sĩ gặp thuận lợi hơn so với trước 
năm 1975 ; số lượng tham dự đông đào của 
giáo dân trong các thánh lễ vào ngày thường 
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và chủ nhật... Mục sư Phạm Xuân Thiều, Hội 
trưởng Tông Liên hội Hội thánh Tin Lành 
Việt Nam (miền Nam) nói với các mục sư Mỹ 
rằng, số người theo đạo Tin Lành kế từ 
năm 1975 đến nay băng toàn bộ số tín đồ đạo 
Tin Lành từ năm 1911 đến năm 19. 
Thượng tọa Đào Như, Chủ tịch Hội Đoàn kết 
sư sãi Khơ Me yêu nước tỉnh Cần Thợ, 
Phó Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật ,giáo 
tỉnh Cần Thơ khẳng định, dân tộc thiểu sô 
Khơ Me (ở Nam Bộ) được đối xử công băng 
khi tham gia những khóa học tôn giáo... 

Sau khi nghe Đoàn các chức sắc cao cấp 
tôn giáo Việt Nam thông báo tình hình tôn 
giáo ở Việt Nam, nhiều đại diện của các tổ 
chức tôn giáo Ở Mỹ đã thê hiện sự hiểu biết 
và thông cảm. Ông L. Tơ-nip-sít, mục sư của 
Giáo hội Giám lý hiệp nhất, giải thích : Một 
trong những vân đè đặt ra là những người 
ngoài cuộc đang tiếp tục tạo ra căng thăng 
giữa các cộng đông tôn giáo với chính quyên. 
Ông nhấn mạnh : "Rõ ràng là có tự do 
tôn giáo ở Việt Nam”. Còn Mục sư R. Mắc 
Cu-láph, Trưởng Điều hành Giáo hội Giám lý 
hiệp nhất, khi đến thăm Việt Nam vào 
nám 2001 đã ca ngợi sự hợp tác giữa chính 
quyền và các cộng đồng tôn giáo ‹ ở Việt Nam. 


Mọi người đều biết, nhiều tổ chức và cá 
nhân nước ngoài ở Việt Nam không lạ gì tình 
hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, bởi vì họ đã 
trực tiếp chứng kiến, thậm chí chứng kiến 
nhiều lần, tất cả những gì mà họ quan tâm. Họ 
nhận thầy các lễ hội nói chung và các lễ hội 
tôn giáo nói riêng diễn ra sầm uất. Đó là một 
thực tê sống động mà qua đó, họ có nhận xét 
tốt về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Hằng 
năm, Lễ hội La Vang (Quảng 1n) thu hút 
khoảng 200 000 tín đô, Lễ hội của Phật giáo 
Hòa Hảo (An Giang) có khoảng trên 300 000 
tín đồ, Lễ Khai đạo tại Tòa thánh Cao Đài 
Tây Ninh có khoảng 200 000 tín đồ... Lễ 
Nô-en của Công giáo hay Lễ Phật đân của 
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Phật giáo ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh 
và các địa phương khác được tô chức trọng 
thể, diễn ra sôi nôi, với sự tham dự của đông 
đảo chức sắc và tín đô. 


Xin nói thêm, ngày 20-2-2002, Đoàn Ủy 
ban Tự do tôn giáo quôc tế Mỹ gôm 4 thành 
viên do Giáo sư sử học Ph.Ca-dem-da-déc 
làm Trưởng đoàn và Giám đốc điều hành 
Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ Pha-lân 
cùng Đại sứ .Mỹ tại Việt Nam đã làm việc với 
lãnh đạo của 8 bộ, ban, ngành của Đảng, 
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
4 Ủy ban nhân dân tĩnh, thành phố trực thuộc 
trung ương ; với lãnh đạo của Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Công giáo 
Việt Nam, Tổng l Liên hội Hội thánh Tìn Lành 
Việt Nam (miền Nam), Tông hội Hội 
thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) và 
Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo. Đoàn đã 
đi từ Hà Nội, qua Huế, vào Thành phố 
Hồ Chí Minh Trôi xuống An Giang, tận mắt 
chứng kiến rất nhiều điều tích cực về tự do 
tôn giáo ở Việt Nam. Ngày 18-4-2002, ông 
Ph.Ca-dem-da-déc, Ủy viên Ủy ban Tự do 
tôn giáo quốc tế Mỹ, sau chuyền thăm và làm 
việc tại Việt Nam về, đã gửi thư cho ông 
Lê Quang Vịnh (nguyên Trưởng Ban 
lôn giáo Chính phủ). Bức thư có đoạn viết : 

.. Mặc dù thời gian Ở thám rất ngắn, nhưng 
chúng tôi đã biết được nhiều về tình hình tự 
do tôn giáo ở Việt Nam. Thảo luận với ngài 
và các đồng sự của ngài đã giúp chúng tôi 
hiểu rõ hơn tinh hình này. SỰ traO đối của 
ngài về những quy định mới đối với công vIỆc 
tôn giáo là rât có ích..." 

Thế nhưng, vừa qua, ngày 13-5-2003, 
Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ lại đưa ra 
cái gọi là Báo cáo hằng năm vê tinh hinh 
tự do tôn giáo ở một số nước trên thể giới 
trong thời gian từ ngày 1-5-2002 đến ngày 
1-5-2003. Trong phân đề cập đến Việt Nam, 
Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Mỹ nhận xét : 
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“Tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam xấu đi". 
Tiếp đó, Ủy ban này khuyến nghị Bộ Ngoại 
giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách "các 
nước đặc biệt quan tâm tâm" và đề nghị Quốc hội 
Mỹ thông qua cái gọi là "Đạo luật Nhân 
quyên Việt Nam năm 2003". Đáng tiệc, ngày 
15-5-2003, Nghị viện châu Au, trước sức ép 
của phái hữu, đã phụ họa cho việc làm trên và 
thông qua cải gọi là Nghị quyết về nhân 
quyên ở Việt Nam" với nội dung và lời lẽ 
hoàn toàn sai sự thật, như : "những cuộc bắt 
bớ không ngừng", "bóp nghẹt tự do ngôn 
luận, tự do tôn giáo", "đàn áp tôn giáo” ; rôi 
họ đòi "trả tự do" cho Hòa thượng Huyền 
Quang, đòi Chính phủ Việt Nam thừa nhận 
"Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất", 
“Tin Lành Đề Ga" ở Tây Nguyên... Ngay sau 
đó, Tô chức Ân xá quôc tế đã công bô bản 
báo cáo hàng năm, . trong đó cũng xuyên tạc 
tỉnh hình nhân quyên Ở Việt Nam. Thật là kẻ 
đánh trồng, người khua chiêng, đua nhau vu 
cáo trăng trợn "Việt Nam vi phạm nhân 
quyên, đàn áp tôn giáo". Không phải ai khác, 
chính các chính khách Mỹ, sau khi chứng 
kiến sự thật ở Việt Nam, đã lên tiếng bác bỏ 
sự xuyên tạc thô bạo tỉnh hinh tôn giáo và 
nhân quyền ở Việt Nam. Ngày 29-5-2003, tờ 
Thời báo Oa-sinh-tơn (Mỹ) đăng bài phỏng 
vấn của phóng viên báo này với Hạ nghị sĩ 
Rô-bớt R. Si-mon (Đảng Cộng hòa), người 
từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam và vừa 
thăm Việt Nam trở về. Trong bài phỏng vấn, 
vị Hạ nghị sĩ Tây thừa nhận, những thay đối 
nhanh chóng ở Việt Nam đã làm cho ô ông thay 
đôi cách nhìn về đất nước và con người Việt 
Nam. Trước đây, ô ông là một trong những hạ 
nghị sĩ Mỹ tích cực ủng hộ cái gọi là "Dự luật 
Nhân quyên Việt Nam, nhưng sau khi được 
chứng kiến những gì ở Việt Nam trong 
chuyên đi lần thứ ba vừa qua, ông sẽ bỏ phiếu 
chống lại dự luật này, thậm chỉ sẽ tranh luận 
với những hạ nghị sĩ bảo trợ cho dự luật. 
Trong chuyến thăm và làm việc tại Mỹ của 
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Đoàn đại biểu nước ta do Thứ trưởng 
Thường trực Bộ Ngoại g1aO Nguyễn Định 
Bin dẫn đầu từ ngày Š đến ngày 7-6-2003, 
phía Mỹ. khăng định lại rằng, Chính phủ Mỹ 
không đồng tình với cái gọi là "Dự luật Nhân 
quyên Việt Nam'. 


Có thể thấy, qua các báo cáo, người ta cố 
ý đưa ra các thông tin nhằm tập trung thối 
phông những hiện tượng đơn lẻ mà không 
thấy hết được bức tranh toàn cảnh về tự do 


tôn giáo ở Việt Nam, như : giáo sĩ được đào: 


tạo Ở trong nước và ngoài nước ngày càng 
tăng ; cả nước có hơn 22 000 cơ sở thờ tự 
khang trang, lộng. lẫy ; kinh sách được xuất 


bản ngày càng nhiều... Họ cố tình không nhận , 


thấy chính sách tôn giáo của chúng ta ngày 
càng. phù hợp với nguyện vọng chính đáng 
của tín đồ, tạo sự yên. tâm, phân khởi trong tín 
đồ và giới chức sắc của các tôn giáo. Đảng và 
Nhà nước ta đã và đang thể hiện rõ quyêt tâm 
đấy mạnh công tác quản lý tôn giáo bằng 
pháp luật, tôn trọng và không can thiệp vào 
các hoạt động tôn giáo binh thường cũng như 
công việc nội bộ của các tôn giáo. Tại Hội 
nghị lần thứ bảy (phần 2) Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Đảng ta đã công khai, 
thăng thắn đánh giá răng, ở một số địa 
phương, cấp Ủy, chính quyên và cán bộ làm 
công tác tôn giáo chưa nhận thức, quán triệt 
đầy đủ các chủ ,ƯƠng, chính sách của Đảng 
và Nhà nước về tôn giáo, cho nên chưa làm 
tốt VIỆC hướng dẫn, vận động tín đồ và chức 
sắc tôn giáo thực hiện các chủ trương, chính 
sách đó. Có nơi, có lúc, chúng ta còn chủ 
quan, nóng vội, giản đơn trong giải quyết 
nhiều vấn đề liên quan. đến tôn giáo. Theo 
duật pháp của nước ta, nếu cán bộ, nhân viên 
nhà nước mắc sai phạm trong, việc thực hiện 
chính sách tôn giáo thì sẽ bị xử lý trước pháp 
luật. Nhin tổng thể, rõ ràng việc thực hiện 
chính sách tôn giáo trên cả nước là rất tốt ; 
chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và 
Nhà nước ta luôn luôn rõ ràng, nhất quán. 
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Dân tộc Việt Nam đá phải chịu nhiều đau 
thương mất mát trong các cuộc đấu tranh 
giành độc lập, thống nhất đất nước, giành 
quyên tự do, dân chủ, trong đó có quyền tự do 
tín ngưỡng. Do vậy, Nhà nước Việt Nam 
không bao giờ công nhận những tổ chức 
mang danh nghĩa là tôn giáo nhưng hoạt động 
vì những mục đích khác nhăm phá hoại độc 
lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn 
lãnh thô, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, 
gây chia rế quần chúng với chính quyền, chia 
rẽ giữa các tôn giáo, gây bạo loạn và làm 
phương hại đến an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội hoặc tính mạng, tài sản, sức khỏe 
của nhân dân. Chẳng hạn, Tin Lành Đề Ga 
không phải là một tổ chức tôn giáo, mà chỉ là 
một tổ chức chính trị phản động đội lốt tôn 
giáo, bởi nó là cốt lõi của cái gọi là "Nhà 
nước Đề Ga độc lậ lập, một mưu đồ chính trị 
nhăm phá hoại sự thống nhất, toàn vẹn lãnh 
thổ của Việt Nam. 


Những thể lực thủ địch đang lợi dụng vấn 
đề nhân quyền và tôn giáo đê thực hiện âm 
mưu "diễn biến hòa bình", chống nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, can thiệp vào 
công việc nội bộ của Việt Nam, vi phạm pháp 
luật Việt Nam, phớt lờ tỉnh thần CƠ bản của 
Công ước quốc tế về quyền tự quyết của các 
dân tộc. Họ giả bộ làm ngơ trước thực tế sống 
động của tự do tôn giáo Ở Việt Nam và 
quên lời tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ 
B.Clintơn khi nói chuyện với sinh viên 
Trường Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc VàoO 
tháng 6-1998 : “Nhân quyên. là một quyền 
bầm sinh của tất cả mọi người... Mỹ không 
tìm cách áp đặt quan điểm của mình đối với 
các quốc gia khác”. Tất cả những hành động 
sai trải, xuyên tạc sự thật về tỉnh hình nhân 
quyên và tôn giáo ở Việt Nam chắc chắn sẽ 
không được dư luận tiến bộ thế giới ủng hộ và 
nhất định thất bại. Œ 
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Ô chức cơ sở đảng là nơi trực tiếp 

quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra 

đảng viên ; trực tiếp tổ chức lãnh đạo 
nhân dân thực hiện đường lối chính sách của 
Đảng và Nhà nước ; là chiếc cầu nối giữa cơ 
quan lãnh đạo các cấp trong hệ thống tô chức 
đảng với quần chúng nhân dân. Chất lượng của 
tổ chức cơ sở đảng là yếu tố cấu thành chất 
lượng lãnh đạo của Đảng, quyết định sức mạnh 
của Đảng qua các giai đoạn cách mạng cụ thể. 
Ở thời kỳ cách mạng nào, : 
Đảng ta cũng hết sức quan 
tâm đến việc xây dựng và ` ““ 
củng cố tổ chức cơ sở Ực VAI 
đảng. Chủ tịch Hồ Chí 


Yạp chí Cộng sản 


chí có nơi bùng phát thành "điểm nóng". Một 
trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình 
trên là do tổ chức cơ sở đảng ở những nơi đó 
còn yếu kém, thậm chí buông lỏng vai trò lãnh 
đạo ; đẳng viên cũng như tổ chức cơ sở đảng 
không phát huy được vai trò hạt nhân lãnh 
đạo ; năng lực, trình độ của đội ngũ cần bộ cơ 
sở chưa đáp ứng yêu cầu, phẩm chất đạo đức sa 
sút, thoái hóa ; vi phạm quyền làm chủ của 
nhân dân, quan liêu cửa quyên, thiếu dân chủ. 


đê xây dựng, 


Ø, ‹) 
Minh khi bàn về xây dựng .. củ ^ 1A k _ 
Đảng đã viết: "Muốnm (CI1© ” CO + tO chức 


nhà cho tốt phải xây dựng 
nền móng cho vững", 
"Chi bộ là nền móng của 
Đảng, chi bộ tốt thì mọi 
việc sẽ tốt". 

Là một nước dân cư 
sống ở nông thôn chiếm gần 80% dân số và lao 
động nông nghiệp chiếm gần 70% lực lượng 
lao động xã hội, nên vị trí vai trò của nông 
nghiệp, nông thôn là vô cùng quan trọng. 
Những bước tiến bộ ở nông thôn chính là thước 
đo căn bản của sự tiến bộ xã hội ở nước ta. 
Trong những năm qua, cùng với sự đôi mới 
của cả nước, nông nghiệp, nông thôn đã có 
nhiều bước phát triển đáng kê, góp phần chủ 
động giải quyết vấn đề lương thực, tạo thế ôn 
định vững vàng cho kinh tế cả nước đi lên. Bộ 
mặt nông thôn đã khởi sắc, đời sống của người 
nông dân từng bước được cải thiện cả về vật 
chất lẫn tinh thần. Tuy vậy, nông thôn nước ta 
vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết. 
Một số nơi tình hình diễn biến không bình 
thường, có nhiều dấu hiệu của sự bất ôn, thậm 


lí uuớna 
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Do vậy, vấn đề xây dựng và củng cố tổ chức cơ 
sở đảng ở nông thôn hiện nay càng trở nên cấp 
thiết. 

1 - Về chất lượng đẳng viên 

Chất lượng đảng viên là yếu tố quyết định 
nhất đối với sức mạnh lãnh đạo của tổ chức cơ 
sở đảng. Những nơi tình hình diễn biến không 
bình thường, nhất là ở những "điểm nóng", 
chất lượng đảng viên, trước hết những đảng 
viên giữ vai trò cốt cán không cao ; phẩm chất _ 
chính trị bị sa sút ; năng lực công tác yếu kém, 
không nắm vững chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến 
thức quản lý kinh tế, xã hội không đáp ứng 


* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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yêu cầu nhiệm vụ, quan liêu, xa rời quần 
chúng. Khi có tình hình diễn biến phức tạp xảy 
ra thì khả năng xử lý không linh hoạt, thường 
là lúng túng, không đủ năng lực trình độ để 
nhận thức và giải quyết vấn đề theo hướng có 
lợi nhất. 

Sở dĩ như vậy là do việc quản lý, giáo dục, 
rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng đối 
với đảng viên của tổ chức cơ sở đảng ở những 
nơi đó yếu kém, không thực hiện đúng các chế 
độ quản lý đảng viên. Bởi vậy, muốn củng cố 
tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, phải tăng cường 
công tác quản lý, giáo dục đẳng viên và kết hợp 
nhiều nội dung như : 

Thứ nhất, phải giao nhiệm vụ cụ thể cho 
từng đẳng viên. Lâu nay, không ít tổ chức cơ sở 
đảng còn sao nhãng việc này. Nhiệm vụ của 
đảng viên thường chỉ được hiểu và gắn với 
người giữ các chức vụ trong hệ thống chính trị. 
Vì vậy, khi tiến hành tự phê bình, phê bình, 
những đảng viên không giữ chức vụ không thấy 
hết trách nhiệm của mình. Mặt khác, tự phê 
bình và phê bình trong Đảng ở nông thôn 
không được thực hiện nghiêm túc. Điều này 
bị chỉ phối bởi phần lớn các đẳng viên đều 
có quan hệ gần gũi thân thiết tình làng nghĩa 
xóm, hoặc quan lhệ anh em họ tộc... Do đó, khi 
phê bình rất dễ đụng chạm, tổn thương các 
mối quan hệ đó. ¡Đây quả là công việc khó khăn 
và tế nhị. Bởi vậšy, đòi hỏi tổ chức cơ sở đảng 
phải nắm chắc n guyên tắc sinh hoạt của Đảng, 
giữ vững nề nếp sinh hoạt, mặt khác, phải có 
những biện pháp: linh hoạt, sáng tạo gắn với đặc 
điểm của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương 
để làm tốt công tác phê bình, tự phê bình. Việc 
giao nhiệm vụ cho đảng viên một cách cụ thể 
được xem là cơ sở đầu tiên, có tính quyết định 
tới việc thực hiện tự phê bình, phê bình có tốt 
hay không. Bởi lẽ, khi được giao nhiệm vụ 


Số 26 (tháng 9 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


rõ ràng, người đảng viên sẽ nhận thức được 
trách nhiệm của mình, trên cơ sở đó đề ra các 
chỉ tiêu và biện pháp thực hiện, đồng thời tránh 
được tình trạng chỉ phê bình qua loa, chung 
chung, đại khái. Qua những công việc được 
ø1a0, cấp ủy đảng có căn cứ để đánh giá chất 
lượng của từng đẳng viên. 

Thứ hai, làm tốt khâu kiểm tra thực hiện 
nhiệm vụ của đẳng viên. Kiểm tra phải được 
coi là công việc thường xuyên. Có nhiều cách 
thức để kiểm tra, nhưng trước hết qua mỗi kỳ 
sinh hoạt, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, từng 
đảng viên phải tự kiểm tra mình, rà soát, soi xét 
lại việc thực hiện công việc của mình để tự phê 
bình và phê bình trước tổ chức đảng. Cấp ủy 
phải đánh giá đúng những mặt tích cực, cũng 
như những mặt hạn chế để từ đó chỉ ra cho đảng 
viên phương hướng phát huy ưu điểm, khắc 
phục nhược điểm. Nếu phát hiện thấy đảng 
viên có dấu hiệu vi phạm, phải kịp thời có biện 
pháp ngăn ngừa, giáo dục ; xử lý nghiêm những 
đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật 
của Nhà nước. Làm được như vậy, người dân sẽ. 
tin vào tổ chức đảng và đảng viên. | 

Ngoài việc giáo dục, bồi dưỡng đảng viên, 
việc kết nạp người vào Đảng có ý nghĩa lớn đối 
với sự tăng cường chất lượng đẳng viên của tô 
chức cơ sở đảng. Trong điều kiện hiện nay, ở 
nông thôn, có thể thấy, người đẳng viên phải có 
phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng 
với nhân dân, có trình độ, năng lực công tác 
giỏi, phải là người lao động giỏi, đi tiên phong 
trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, mạnh 
dạn chuyển đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát 
triển sản xuất hàng hóa, dịch vụ... Bằng con 
đường này, tô chức cơ sở đảng sẽ có ngày càng 
nhiều những đảng viên thực sự là người lao 
động giỏi, biết làm kinh tế, làm giàu chính 
đáng cho gia đình mình, biết hướng dẫn bà con 
nông dân noi theo. Nhờ vậy, tô chức cơ sở đảng 
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mới thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo trong 
đời sống xã hội, cũng như trong sản xuất kinh 
doanh. 

2 - Thực hiện các nguyên tắc tô chức và 
đổi mới phương thức lãnh đạo 

Sức mạnh của Đảng chính là ở sự đoàn kết 
nhất trí, chấp hành tốt kỷ luật đảng, tôn trọng 
nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Do vậy, 
việc duy trì nền nếp sinh hoạt đảng, thực hiện 
nghiêm túc các nguyên tắc tô chức của Đảng là 
cách tốt nhất để quản lý đảng viên, chấn chỉnh 
tổ chức đảng. 

Để làm tốt điều đó, trước hết, cần chú trọng 
đổi mới nội dung sinh hoạt đảng, khắc phục 
tình trạng nghèo nàn về nội dung, đơn điệu về 
hình thức, gây cho đảng viên tâm lý ngại, chán 
sinh hoạt. Thông qua các buổi sinh hoạt, tổ 
chức cơ sở đảng phải kịp thời quán triệt các 
nghị quyết, đường lối đối mới của Đảng và Nhà 
nước ; bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận 
chính trị ; uốn nắn những nhận thức sai lệch, 
làm sáng tỏ những vấn đề còn mơ hồ, dao động 
của đảng viên trước các luận điệu xuyên tạc, 
kích động của các lực lượng xấu ; ghi nhận ý 
kiến phản hồi của đẳng viên trong các cuộc họp 
để nắm bắt một cách đầy đủ và chính xác 
những tâm tư nguyện vọng của người dân, thái 
độ của họ đối với các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đề xuất 
những ý kiến, kiến nghị lên cấp trên để góp 
phần sửa đôi, bố sung, hoàn thiện đường lối, 
chính sách, làm cho những đường lối chính 
sách đó mang được hơi thở của cuộc sống, dễ 
đi vào thực tiễn, được bà con nông dân chấp 
nhận. 

Một trong những nguyên tắc cơ bản của 
Đảng là tập trung dân chủ. Chỉ có thực hiện dân 
chủ mới khơi dậy những kinh nghiệm, sắng 
kiến của nhiều người, có cái nhin toàn diện, 
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đưa ra được những quyết định đúng, những giải 
pháp tốt. Sau khi kế hoạch đã được bàn bạc, 
thảo luận dân chủ, cần giao cho cá nhân phụ 
trach, và chịu trách nhiệm trước việc làm của 
mình. Thế nhưng, ở không ít tổ chức cơ sở đảng 
nông thôn hiện nay, nguyên tắc tập trung dân 
chủ đang bị vi phạm, cần được chấn chỉnh : 

Một là, sự tập trung thái quá đã chuyển 
thành cực quyên. Một số cá nhân đã lợi dụng sự 
tập trung để áp đặt tư tưởng của mình, ép những 
người khác phải tuân theo. Khi quyền lực tập 
trung vào trong tay một số ít người thì phương 
thức lãnh đạo của họ trong tổ chức đảng trở 
thành độc đoán, gia trưởng. Nếu họ có vai về 
trong một họ tộc nào đó của làng, xã thì họ sẽ 
biến tổ chức cơ sở đảng ở đây thành "chi bộ họ 
ta", "đăng ủy làng ta". Nguy hại hơn là họ dùng 
điều này để loại bỏ những người không cùng 
phe cánh với họ, làm trái ý họ ra khỏi bộ máy 
tổ chức. 

Hai là, một số kẻ lợi dụng dân chủ đề khiếu 
kiện, gây rối, phá hoại sự đoàn kết thống nhất 
trong Đảng. Cũng có nơi tổ chức cơ sở đảng 
thực hiện dân chủ không đúng, dẫn đến họp 
hành liên miên, thảo luận tràn lan, vừa mắt thời 
gian, vừa không tạo được khả năng hành động 
thống nhất. 

Như vậy, để xây dựng, củng cố các tổ chức 
cơ sở đảng ở nông thôn, rất cần tiến hành 
thường xuyên việc lấy ý kiến của các cấp chính 
quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân về 
chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đẳng. 
Việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đẳng phải 
găn với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 
Bởi lẽ, không ai khác, tô chức cơ sở đảng có 
trách nhiệm quán triệt, triển khnai Quy chế Dân 
chủ và lãnh đạo việc thể chế hóa Quy chế này 
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ÂU rồi, nhà văn Nguyễn Minh Châu, 
người được Giải thưởng Hồ Chí Minh về 


văn học nghệ thuật đã nói vừa đùa vừa 
thật rằng, người ta hay nói đến tính này, tính kia 
trong văn học. Đúng cả thôi, nhưng cần phải 
thêm một một cái tính nữa là tính tử tế. 

Lại có lần, trên tuần báo Văn nghệ, nhà văn 
Hà Xuân Trường kể lại câu chuyện ông gặp nhà 
văn nổi tiếng G. Mắc-kết. Hà Xuân Trường hỏi 
nhà văn G. Mắc-kết : "Ông nghĩ thế nào về chủ 
nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa ?". G. Mắc-kết 
trả lời : "Tôi không biết gì về cái đó. Tôi chỉ viết 
văn vì cách mạng". Trên báo, anh Hà Xuân 
Trường viết thêm : "Chúng ta thông cảm cho 
ông - tức G. Mắc-kết - vì ông chỉ là nhà văn, 
không phải là nhà lý luận”. 

Một câu nói của một nhà văn Việt Nam và 
một câu nói của một nhà văn bên kia bán cầu, tôi 
nghĩ, đều nhân mạnh đến tính thực tiễn của văn 
học, lấy đời sống làm chuẩn mực đầu tiên của lý 
luận. Lại nữa, tôi nhớ một câu định nghĩa về thơ, 
in trong giáo trình của khoa Văn ở một trường đại 
học : "Thơ là một thể loại văn học sử dụng vần 
điệu, nhịp điệu, hình ảnh và tình cảm để thể hiện 
một tư tưởng nào đó". Đối chiếu với câu định 
nghĩa đó thì rất nhiều bài thơ nôi tiếng thế giới 
hiện nay không phải là thơ. Chẳng hạn bài thơ 
này của Pháp ¡n trong một tuyên tập thơ Pháp 


PHAM TIẾN DUÂT" 


thế kỷ XX, bài thơ chỉ có mây dòng, không vần, 
không có cả hình ảnh, toàn từ khái niệm : 
“Cao hơn sự đói là sự ré/ Cao hơn sự rét là 
sự ốm / Cao hơn sự ốm là sự chết ? Cao hơn sự 
chết là sự bị bổ quên". Quả là câu định nghĩa trên 
về thơ không còn đúng nữa. 

Vâng, nếu công nhận răng, đời có trước, văn 
học có sau thì có nghĩa là cuộc đời vận động thì 
văn học cũng phải vận động theo. Nếu nói chữ thì 
bảo rằng đấy là tính khả biến của văn học. Sự 
biến dịch của lý luận là quy luật tất yếu. 

Lý luận văn học Việt Nam, cho đến hôm nay, 
được hình thành từ 5 nguồn : một là lý luận dân 
gian, hai là lý luận văn học thời kỳ phong kiến, 
ba là lý luận văn học Trung Quốc, bốn là lý luận 
văn học Nga và Xô-viết và năm là lý luận văn 
học Việt Nam thời kỳ hiện đại. Có thể có các 
nguôn khác, nhưng 5 nguôn ấy là chính. Lý luận 
văn học trong dân gian tuy lẻ tẻ, thấp thoáng, 
nhưng vẫn có. Người ta có thể nghe thấy người 
dân quê Việt Nam nghĩ gì về văn học. Cái câu 
"Nhất sĩ nhì nông, hết §ạo chạy rông nhất nông 
nhì sĩ" là câu nói về mối quan hệ giữa người chân 
lắm tay bùn với tầng lớp trên, nhưng ngẫm nghĩ 
hàm chứa cả quan niệm cái thứ nhất và cái thứ hai 
trong cuộc đời, giữa đời và sản phẩm trí tuệ trong 
ấy có văn chương. Người dân quê Việt Nam 
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sáng tạo ra thể lục bát, nhưng chính họ đã tự phá 
thể thơ ấy như câu gieo vân trắc “Tồ vò mà nuôi 
con nhện / Đến khi nó lớn nó quên nhau đi". Hay 
như câu vần lưng này : “Anh đừng thấy em be bé 
mà sâu / Kìa cái con ong kia nó bao nhiêu tuổi 
mà nó lại châm bầu bầu thui". Người dân quê 
làm văn học truyền miệng chủ yếu dựa trên kinh 
nghiệm. Nhưng cứ lần tìm sẽ thấy quan niệm của 
họ, lý thuyết của họ về các vấn đề khác nhau của 
văn học. Phải chờ đến các nhà kinh điển của các 
triều vua trên chặng đường dài hàng nghìn năm 
qua mới cho thấy các thế hệ cha ông nghĩ gì về 
văn học. Tuy nhiên, phải thấy răng, lý luận văn 
học của ta một chặng đường dài ảnh hướng 
không nhỏ lý luận văn học của các triều đại 
Trung Hoa, đặc biệt ở chặng đường sau là lý luận 
văn học đời nhà Thanh là triều đại mà lý luận 
phát triển rực rỡ nhất. Nhưng sự dập khuôn bao 
giờ cũng có cái dở. Đã bao nhiêu thế kỷ, các ông 
đồ dạy trò răng, đọc thơ phải lấy câu "ý rại ngôn 
ngoại” (ý ở trong, lời ở ngoài) mà theo. Thực ra 
đấy là lý luận thơ Trung Hoa để soi sáng thơ 
Trung Hoa, chứ người Việt mình không theo 
cách ấy. "Tình thì kứi mà ý thì sáng" mới là tHơ 
Việt Nam vậy. Sự khuôn bó trong khi đưa hệ 
thống lý luận văn học của Nga và Xô-viết vào 
Việt Nam cũng vậy. Không ai phủ nhận sự đóng 
góp to lớn về lý thuyết của các học giả Nga và 
Xô-viết. Nhưng đánh đồng ý kiến các học giả 
Nga và Xô-viết với lý luận kinh điên, không dám 
biến cải gì, làm lý luận đông cứng, thiếu hẳn tính 
thực tiễn sinh động của đời sống Việt Nam là một 
sai lầm nghiêm trọng và kéo dài. Đây là một 
trong những lý do mà tại sao các nhà sáng tác có 
lúc đã quay lưng lại đối với các nhà lý luận phê 
bình. Nhìn lại cuộc tranh luận "Nghệ thuật vị 
nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh", ta thấy 
sự bồng bột đây nhiệt tâm của thuở ban đầu. Cái 
câu nói rất vui của đồng chí Phạm Văn Đồng khi 
hỏi các cô các chú văn nghệ sĩ tên từng thứ kẹo, 


rôi đông chí nói : "Kẹo có thê là kẹo chanh, kẹo 
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cam, kẹo cà-phê, nhưng muốn có kẹo phải có 
đường cái đã" chứng tỏ đông chí hiểu sâu sắc thế 
nào về văn học nghệ thuật. 

Tính khả biến của lý luận văn học hắn là một 
tất yếu. Ngay từ định nghĩa văn học nói chung và 
các thể loại văn học nói riêng - thơ là gì, truyện 
ngắn là gì, tiểu thuyết là gì... Quả đúng là ít có 
loại định nghĩa nào ít chính xác và ít ổn định như 
các định nghĩa về văn học. May thay, chính văn 
học tôn tại và phát triển được là nhờ tính ít chính 
xác và ít ốn định của các định nghĩa. 

Ngay cái người ta tưởng ít thay đổi nhất là 
chức năng của văn học cũng có biến dịch. Rằng 
văn học có ba chức năng : chức năng nhận thức, 
chức năng giáo dục, chức năng thâm mỹ. Sau 
chiến tranh, có người nêu thêm chức năng giải trí. 
Ngay thế nào là nhận thức, thế nào là giáo dục, 
thế nào là thầm mỹ, mỗi một thời không phải là 
hoàn toàn giống nhau. 

Sự biến động về thể loại văn học là một cuộc 
cách mạng lớn trong văn học diễn ra suốt từ cuối 
thế kỷ XIX trở lại đây. Trong tiểu thuyết, thoạt 
đầu người ta quan niệm cái hay năm trong cái đủ. 
Qua đó, người ta thấy cái hay không chỉ năm 

trong cái đủ mà còn năm trong cái thừa nữa. Ấy 
là sự phát triển của tiểu thuyết Nga so với tiểu 
thuyết Pháp. Đến tiểu thuyết châu Mỹ La-tinh thì 
tính tuần tự của luật nhân quả của hai nền tiểu 
thuyết kia cũng bị phá vỡ. Đấy là nhận xét lấy 
ý của một nhà văn được trao giải Nô-ben, người 
Li-băng lưu vong ở Mỹ, ông Gi-bờ-răng. Nhin 
vào thơ ca Việt Nam từ năm 1932 (năm mở đầu 
phong trào thơ mới) các thể thơ bùng nổ và phát 
triển đến chóng mặt. Xin nhớ rằng, thê thơ 8 chữ 
trước đó chỉ có trong các bài hát ca trù chứ chưa 
đứng riêng như một thể loại. Thơ tự do ở 
Việt Nam hình thành như thế nào, nó có luật lệ gì 
không ? Vân vân ... Rất tiếc là cả một chặng 
đường dài không thấy có mấy công trình lý 
luận về thể loại văn học để có thể soi sáng cho 
sáng tác. 
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Nếu nói lý luận văn học biến dịch trong thời 
gian thì cũng không có nghĩa là giá trị của những 
lý luận ấy cũng thay đổi. Không, bên cạnh tính 
khả biến của lý luận văn học còn có tính bất biến. 
Tính bất biến của lý luận văn học tạo nên hình 
dáng và tính liên tục của một dòng chảy lý luận 
văn học mà cái quan trọng hơn là nó góp phần 
làm nên giường cột của cả một nền văn hóa. 


Vậy tính bất biến ấy là gì ? Trước hết, ấy là 
tâm thế của người làm lý luận với dân tộc, với đất 
nước và nhân dân, với đời sống của cả cộng đồng 
và đời sống văn học. Tâm thế ấy là sự nồng nàn 
của ý muốn xây dựng, ý muốn phát triển tạo nên 
từ trường của dòng chảy tư tưởng. Nếu trong đầu 
đã tự coi dân tộc mình là thấp kém, đất nước 
mình cái gì cũng thua kém nước người, coi dân 
mình là đốt nát, thì dù nhà lý luận chỉ viết về lý 
thuyết thể loại, lý luận hình thức thì lý thuyết ấ Ấy, 
lý luận ấy cũng trở nên tế nhạt và không thể 
không tránh khỏi hời hợt. Bây giờ, chẳng hạn, 
đọc lại Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn ta vẫn 
thấy không cũ vì khối băng tâm của nhà bác học 
thời ấy. Một điểm khác về sự bất biến là tính cách 
Việt Nam của lý luận văn học Việt Nam. Dù nhà 
lý luận đời Trần mặc áo the hay nhà lý luận hôm 
nay mặc com-lê thi qua cách thức nghiên cứu, 
người ta vẫn nhận ra sự ôn tồn, sự kín đáo trong 
tình cảm qua lòng nhân ái như một tài sản thừa kế 
của đời xưa truyền nối. Mà nói đến lý luận văn 
học là nói đến khoa học, là sự khách quan, chứ 
sao lại Việt Nam hay không Việt Nam, tại sao 
nói đến tình cảm và lòng nhân ái. Không, văn học 
là một khoa học nhưng là bộ môn khoa học của 
trái tim người, cắt bỏ yếu tố nhân văn không làm 
cho tính khoa học tăng lên mà sự lạnh lếo sẽ 
không làm cho các yếu tố khoa học kết dính một 
cách tốt đẹp được. 

Nói đến tính bất biến của lý luận văn học 
không phải là nói tới khu vực hóa thạch của 
lý luận mà trái lại nói tới vùng tế bào sống mãi 
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Nhìn vào sự phát triên của công tác lý luận 
văn học trong thời gian mấy chục năm qua, 
chúng ta thấy vẫn có thêm các công trình mới. 
Nhưng nói thực, nhìn chung là khá mờ nhạt, 
Không phải không có người muốn số toẹt tất cả 
những gì mà bao thế hệ đã dày công nghiên cứu. 
Từ cực đoan này chạy sang cực đoan khác, từ 
việc sùng bái lý luận phương Đông chạy sang 
sùng bái lý luận phương lây. Một số người hãng 
hái nhắc lại thứ lý luận mà chính người châu Âu - 
tác giả của các thứ lý luận ấy cũng tự cho là cũ. 
Một thứ giáo điều mới, một thứ công thức 
mới được khoác cái áo đổi mới cũng thấy lẻ tế 
xuất hiện. 

Công tác lý luận văn học tiến hành chậm 
chạp. Có thể thấy có thêm các nhà phê bình trẻ 
mà ít thấy các nhà lý luận trẻ. Tôi đến một khoa 
văn của một trường đại học, xem danh mục các 
luận văn tốt nghiệp cử nhân và luận văn thạc sĩ. 
Cứ xem đầu đề thì thấy có công trình lý luận 
nhưng đọc vào thì chỉ là tác phâm phê bình như 
kiểu bốc thuốc bắc bỏ vào ô. Mà hầu hết không 
phải là phê hình văn học mà là phê bình xã hội 
học văn học. Về sự hình thành đội ngũ các nhà lý 
luận văn học trẻ, trách nhiệm của khoa văn nhà 
trường đại học là rất nặng nề. 

Không chỉ đội ngũ lý luận trẻ mà có thể nói 
về cả phong trào như vậy. Trong khi cuộc sống 
trôi đi, trong sáng tác không phải không đã xuất 
hiện biết bao cái mới nhưng các nhà lý luận 
không bao quát được, không rút đúc được. Nếu 
tình trạng không được cải thiện thì cái khả biến 
của sáng tác sẽ làm cho các nhà lý luận tụt hậu và 
cái bất biến có cơ tan loãng. 

Việc báo động ấy nằm trong, niềm tin chung 
răng, công tác lý luận văn học thế nào cũng được 
củng cố và được phát triển. L1 


; DIỄN ĐÀN DÂN CHỦ CƠ SỞ. 
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THANH HÓA PHÁT HUY QUYÊN LÀM CHỦ 
CỦA NHÂN DÂN, THỰC HIỆN QUY CHẾ 
DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 


Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế 

Dân chủ ở cơ sở, Nghị định 29-NĐ/CP của 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện 
dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Thường vụ Tỉnh 
ỦY, Ủy ban nhân dân tĩnh, Mặt trận và các đoàn 
thể cấp tỉnh ở Thanh Hóa đã tập trung tổ chức 
quán triệt và xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, 
hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện Quy chế 
Dân chủ từ tỉnh đến cơ sở. 

Trên cơ sở quán triệt Chi thị 30-CT/TW của 
Bộ Chính trị và Nghị định 29-NĐ/CP của Chính 
phủ, Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy : thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở là việc làm mới, có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước cụ thể hóa 
phương châm : "dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra", nhằm đưa chủ trương, đường lối của 
Đẳng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào 
cuộc sống thực sự có hiệu quả. Với nhận thức như 
vậy, Thường vụ Tỉnh ủy coi đây là vấn đề lớn, 
quan trọng, các cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ 
đạo ; mọi cấp, mọi ngành, mọi người dân đều phải 
nghiêm chính thực hiện. Do đó, tất cả các cấp 
từ tĩnh, huyện đến cơ sở đều phải thành lập Ban 
Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Ban 
chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ của tỉnh do 
đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm 


Su khi có Chi thị 30-CT/TW của Bộ 
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TRỊNH TBỌNG QUYỀN * 


Trưởng Ban ; các đồng chí : Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân, Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng ban tổ 
chức chính quyền tỉnh làm Phó trưởng Ban ; thành 
viên ban chỉ đạo gồm các đồng chí ủy viên thường 
vụ tỉnh ủy là trưởng các ban của đảng, giám đốc 
một số Sở, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng các 
đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh ; Ban Tổ chức 
chính quyền tỉnh là cơ quan thường trực ; từng 
thành viên ban chỉ đạo được phân công phụ trách 
các ngành, huyện, thị, thành phố. 

Tư tưởng chỉ đạo của tỉnh là triển khai và thực 
hiện Quy chế Dân chủ phải vừa đâm bảo phát huy 
được quyên làm chủ của nhân dân, vừa tăng 
cường. được kỷ cương, phép nước, mở rộng quyền 
hạn gắn với đề cao trách nhiệm, đảm bảo lợi ích 
đi đôi với tăng cường nghĩa vụ ; chống quan liêu 
mệnh lệnh, đồng thời, tránh tinh trạng vô chính 
phủ, lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật của từng 
cá nhân và tổ chức, phấn đấu giữ vững ôn định 
chính trị, tạo sự phát triên toàn diện ở cơ sở. Vì 
vậy, đi vào triên khai tô chức thực hiện, công tác 
chuẩn bị phải được tiến hành chu đáo ; trước hết, 
quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nắm vững 
nội dung và phương pháp tiến hành, tạo sự thống 
nhất cao về nhận thức từ trong Đảng, chính quyên, 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa 
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đoàn thể đến nhân dân trên cơ sở nắm vững các 
văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa 
phương. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo của tinh đã biên 
soạn dưới dạng hỏi đáp một tài liệu thống nhất, 
vừa ngắn. gọn, vừa dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện 
và in 24 000 cuốn phát hành đến tận các thôn, 
làng, bản, phố để quán triệt trong Đảng và trong 
nhân dân. 

Để triên khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện theo 
2 bước. Bước l, quán triệt nâng cao nhận thức 
trong đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và chọn 
54 xã, phường, thị trấn của tỉnh để triển khai thí 
điểm, rút kinh nghiệm. Qua thực hiện ở các cơ sở 
điểm cho thấy việc thực hiện Quy chế Dân chủ ỏ Ờ 
cơ sở thực sự là nhu cầu, đòi hỏi của nhân dân. Ở 
nhiêu nơi lâu nay, việc họp dân rất khó, nhưng các 
cuộc họp về Quy chế Dân chủ, nhân dân đến dự 
rất đông, có từ 90 đến 100% đại biểu các hộ và 
phát biểu ý kiến rất sôi nôi, thắng thắn, xây dựng, 
bước đầu đã gây được niềm phấn khởi trong 
nhân dân. 

Qua thực tiễn thực hiện tại 54 điểm, Ban Chỉ 
đạo nhận thấy có bốn việc phải làm trước mắt : 

- Một là, quân triệt, nâng cao nhận thức cho 
cán bộ, đảng viên và nhân dân về vấn đề dân chủ 
và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là 
về quyền hạn và nghĩa vụ của công dân. 

- Hai là, đảng ủy xã, phường, thị trấn liên hệ 
kiểm điểm việc thực hiện phương châm : “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong thời 
gian qua ; nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nhất là 
những thiếu sót về dân chủ, công khai các nội 
dung về đất đai, thu chi tài chính, đóng góp của 
nhân dân và báo cáo trước dân để dân tham gia 
ý kiến. : 

- Ba là, trên cơ sở Quy chế Dân chủ của Chính 
phú, tiếp tục cụ thể hóa về nội dung và phương 
pháp thực hiện từng việc : những việc øì dân được 
biết ; những việc gì dân được bàn và trực tiếp 
quyết định ; những việc gì dân được tham gia ý 
_ kiến ; những việc gì dân được kiểm tra giám sát ? 
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Tất cả những việc đó, tô chức nào, cá nhân nào 
chịu trách nhiệm tô chức thực hiện và phương 
thức thực hiện như thế nào 2 Sau đó, đưa ra nhân 
dân thảo luận, tham gia ý kiến rồi xây dựng thành 
văn bản quy định của xã, phường, thị trấn để 
thống nhất thực hiện. . 

- Bốn là, các xã, phường, thị trần cụ thể hóa 
quy chế chung của Nhà nước để xây dựng thành 
các quy chế, quy ước, hương ước của mình. Các 
quy chế, quy ƯỚc, hương ước là quy định của cộng 
đồng dân cư cần xác định rõ quyền lợi, nghĩa vụ 
của người dân đối với Nhà nước và những vấn đề 
thiết thực trong mối quan hệ hằng ngày giữa dân 
với dân trong cộng đồng dân cư như : về nếp sống 
văn hóa, trật tự vệ sinh, phong tục, tập quán, nghĩa 
phố tình làng... Các quy định đó phải trên cơ sở 
luật pháp của Nhà nước và tập quán của địa 
phương ; đồng thời, phải ngắn gọn, cụ thể, thiết 
thực, dễ hiểu, dễ nhớ đề thực hiện. 

Cả 4 việc trên đều được chuẩn bị chu đáo, thảo 
luận quán triệt trước trong Đảng, sau đó mới đưa 
ra nhân dân thảo luận, thống nhất để cùng nhau 
thực hiện. Cũng qua thực tế ở những nơi làm điểm 
cho thấy, phải thật sự phát huy dân chủ ngay trong 
quá trình quán triệt, xây dựng kế hoạch, xây dựng 
quy ước, hương ước và trong quá trình chỉ đạo xây 
dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Cán 
bộ, đảng viên phải gương mẫu, thực sự tôn trọng, 
lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân. Những 
vấn đề nhân dân thắc mắc, có ý kiến thì phải xem 
xét, kết luận làm rõ và báo cáo lại với dân. Những 
ý kiến nhân dân tham gia vào Quy chế Dân chủ, 
quy ước, hương ước phải được tiếp thu cân nhắc, 
để bố sung, hoàn chỉnh quy chế, quy ước, hương 
ước, đảm bảo cho các văn bản đó thực sự là của 
dân, do dân bàn, dân thực hiện. Đây là một trong 
những nhân tổ quan trọng tạo động lực thúc đây 
kinh tế - xã hội phát triển, tăng cường đoàn kết 
toàn dân, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, 
chính quyền và đoàn thể. 

Từ kinh nghiệm làm điểm, tháng 5-1999, 
Thanh Hóa đã triên khai bước 2, tổ chức hội nghị 
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sơ kết chỉ đạo điểm toàn tỉnh để triển khai thực 
hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản 
quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng 
thôn ; về thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang và lễ hội ; về tiêu chuẩn gia đình 
văn hóa và làng văn hóa, v.v.. 

Năm 2001, Thanh Hóa đã tiến hành sơ kết, 
rút kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 
30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Kết quả cho thấy, 
Quy chế Dân chủ đã được triển khai xây dựng 
và thực hiện ở 633/633 xã, phường, thị trấn và 
ở hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ; 
5 759 thôn, làng, bản, phố đã xây dựng được quy 
ước, hương ước ; 99% trưởng thôn, trưởng phố đã 
được nhân dân trực tiếp bâu. 

Đến nay, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 30 của 
Bộ Chính trị và các nghị định của Chính phủ về 
xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 
Thanh Hóa đã đạt được những chuyển biến, kết 
quả trên nhiều mặt : 

- Tất cả các xã, phường, thị trấn, các cơ quan 
hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước 
triển khai xây dựng quy chế, quy định, quy ước, 
hương ước được mọi tầng lớp nhân dân, công 
nhân, cán bộ, công chức, viên chức đồng tỉnh. Vì 
vậy, dân chủ trong nhân dân, trong cán bộ, công 
nhân, viên chức đã phát huy cao hơn ; đoàn kết 
trong Đảng và trong nhân dân tốt hơn, tình hình 
cơ sở ổn định, kinh tế - xã hội phát triển. 

- Nhận thức về dân chủ trong cán bộ, đảng 
viên và nhân dân đây đủ, đúng đắn hơn (thấy rõ cả 
dân chủ và kỷ cương, quyền hạn và trách nhiệm, 
quyên lợi và nghĩa vụ, dân chủ trực tiếp và dân 
chủ đại diện). Bước đầu khắc phục tình trạng vi 
phạm quyên dân chủ của dân và hạn chế tình trạng 
người dân lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật. 
Điều đó thể hiện cụ thể trong việc khiếu nại, tố 
cáo giảm đáng kể ; các vụ việc nôi cộm, phức tạp 
được giải quyết cơ bản. 

- Việc huy động các khoản đóng góp của nhân 
dân được công khai, dân chủ, quân lý chặt chẽ, 
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sử dụng có hiệu quả hơn. Nhân dân tự nguyện 
đóng góp tiền của và công sức đề xây dựng kết 
cấu hạ tầng nhiều hơn ; thể hiện rõ nhất là trong 
việc đóng góp xây dựng trường học, kiên cố hóa 
kênh mương, xây dựng đường giao thông nông 
thôn. Từ cuối năm 1999 đến nay, toàn tỉnh thực 
hiện kiên cố hóa được 3 314 ki-lô-mét kênh 
mương ; xây dựng 2 649 ki-lô-mét đường điện các 
loại ; 152 ki-lô-mét đường nhựa ; I 982 ki-lô-mét 
đường cấp phối ; xây dựng các công trình văn hóa, 
phúc lợi công cộng như trường học, nhà văn hóa, 
trạm y tế, đài tưởng niệm liệt sỹ, với tổng giá 
trị là 537,6 tỉ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 
236 tỉ đồng và hàng chục vạn ngày công lao động. 
Từ mức đóng góp đến việc quản lý, xây dựng, 
thanh quyết toán đều bảo đảm dân chủ, công khai, 
do dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giảm sát. 

- Góp phần thúc đẩy việc thực hiện nếp sống 
mới và tăng cường sự đoàn kết trong xóm, làng, 
khối phố, đó là : thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện trật tự, 
vệ sinh môi trường ở các khu dân cư. 

- Ở những nơi thực hiện tốt Quy chế Dân chủ, 
tổ chức đảng được củng cố, vai trò lãnh đạo và 
tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đẳng viên 
được tăng cường. Chính quyền các cấp điều hành, 
quản lý có hiệu lực và hiệu quả hơn. Mặt trận và 
các đoàn thể chính trị - xã hội gắn bó với nhân dân 
hơn. Quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện 
tốt, tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở hơn 
trong sinh hoạt ở cộng đồng dân cư. Kỷ cương, kỷ 
luật trong việc chấp hành chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
được thực hiện tốt hơn. Những biểu hiện tham 
nhũng, tiêu Cực, CoI thường pháp. luật, coi thường 
quân chúng đang, được đẩy lùi. Ý thức và phong 
cách làm việc của đội ngũ cán bộ ở cơ sở có 
chuyển biến theo hướng gần dân, tôn trọng và có 
trách nhiệm đối với dân hơn. 

Với những chuyển biến đó, việc thực hiện Quy 
chế Dân chủ đã góp phân quan trọng vào giữ vững 
ổn định chính trị - xã hội ở Thanh Hóa. Cả tỉnh 
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không có "điểm nóng", rất ít có những vụ việc bức 
xúc mới xảy ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá 
toàn diện. Nếu tốc độ tăng tổng sản phẩm bình 
quân thời kỳ 1996-2000 đạt 7,3%/năm, năm 2001 
đạt 8,1% thì năm 2002 đạt 9,25% và 6 tháng đầu 
năm 2003 đạt 8,9%. Cơ cấu kinh tế chuyên dịch 
tích cực : cụ thể, tháng 6 năm 2003 tỷ trọng nông, 
lâm, ngư nghiệp trong GDP chiếm 35,7% ; công 
nghiệp, xây dựng chiếm. 30,6% ; dịch vụ, thương 
mại chiếm 33,7%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
không ngừng phát triển. Các hoạt động khoa học, 
giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao 
tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ. Quốc 
phòng - an ninh được BIỮ vững. Hệ thống chính trị 
được củng cố, tăng cường. Đời sống của các tầng 
lớp nhân dân trong tỉnh nâng lên rõ rệt. 

Mặc dù đạt được những thành tích trên, song 
có thể nói đó mới chỉ là kết quả bước đầu. Điều cơ 
bản đối với Thanh Hóa là, phải làm sao để việc 
thực hiện Quy chế Dân chủ, quy ước, hương ước 
trở thành nếp sống, tập quán, thói quen thường 
ngày của môi người. Hiện nay, bên cạnh những 
nơi làm tốt, vẫn còn có những xã, phường, cơ 
quan, doanh nghiệp chưa thực hiện tốt Quy chế 
Dân chủ là do một số nguyên nhân chủ yếu sau: 

- Cấp ủ Ủy, chính quyền ở các địa phương, đơn 
vị đó, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức đầy 
đủ tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ; chưa gắn việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ với thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của tổ chức và của từng cá nhân trong 
lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, đơn vị. Cán bộ còn 
quan liêu, ngại khó, nên việc tổ chức thực hiện 
chưa tích cực, thiếu các biện pháp chỉ đạo cụ thê. 
Vì vậy, các nội dung quy định trong các nghị định 
của Chính phủ chưa thực hiện đầy đủ. Quyên làm 
chủ của nhân dân, công chức, viên chức còn bị 
hạn chế. 

- Một bộ phận nhân dân chưa quán triệt sâu sắc 
mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 30-CT/TW 
của Bộ Chính trị và các nghị định của Chính phủ, 
nên chỉ thấy mặt quyền lợi, chưa thấy hết trách 
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nhiệm, nghĩa vụ ; thậm chí có trường hợp biểu 
hiện dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ, coi 
thường trật tự, kỷ cương. 

- Trong chỉ đạo, sự phối hợp giữa các ngành, 
các cấp chưa chặt chẽ, chưa phân định rõ trách 
nhiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc cơ sở. Các 
phương tiện thông tin đại chúng chưa tập trung 
đúng mức cho công tác tuyên truyền việc thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ; chưa biểu dương, 
cổ vũ kịp thời những địa phương, đơn vị làm tốt. 
Việc tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm ở một số cơ 
sở chưa thật sâu sắc, chưa mang lại hiệu quả thiết 
thực. 

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc 
phục có hiệu quả những mặt còn hạn chế, yếu kém 
trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, trở 
thành nền nếp thường xuyên, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Thanh Hóa đang chỉ đạo các cấp ủy và 
các tổ chức trong hệ thống chính trị làm tốt một số 
nhiệm vụ quan trọng sau đây : 

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện đầy đủ, 
nghiêm túc Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục 
phổ biến, quán triệt sâu sắc đến mọi cán bộ, đảng 
viên và nhân dân về mục đích, yêu cầu và nội 
dung của Quy chế Đân chủ, làm cho tất cả mọi 
người nắm vững những nội dung dân được biết, 
được bàn, được quyết định, được tham gia, được 
giám sát và kiểm tra. Thông qua phát huy quyền 
làm chủ của dân, thúc đây việc thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những cơ sở 
có vấn đề "dân còn vướng mắc", cấp ủy phải lãnh 
đạo, chính quyền tập trung giải quyết, tạo điều 
kiện để nhân dân tham Bla, giải quyết những 
vướng mắc, giữ vững Sự ôn định để phát triển. 
Trên cơ sở Quy chế mẫu của Chính phủ, mỗi cơ 
sở phải tự xây dựng Quy chế Dân chủ của mình, 
bảo đảm tất cả các cơ quan, doanh nghiệp nhà 
nước cùng với các xã, phường, thị trần, thôn, làng, 
bản, phố đều thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ; 
coi đây là một trong những công việc có ý nghĩa 
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hàng đầu để thực hiện có hiệu quả Quy chế Dân 
chủ ở mỗi đơn vị. 

Thứ hai, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
đòi hỏi sự nỗ lực của mọi ngành, mọi cấp, mọi 
lĩnh vực hoạt động, nhưng quyết định nhất là các 
tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 
Phát huy dân chủ đi liền với bảo đảm kỹ cương, 
kỷ luật, tăng cường pháp luật ; lãnh đạo, đôn đốc 
chính quyền tổ chức thực hiện đầy đủ các quy 
định thuộc trách nhiệm của chính quyền đối với 
nhân dân ; lãnh đạo, hướng dẫn để nhân dân được 
thực hiện các quyên của mình và động viên nhân 
dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân ; lãnh đạo và 
chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể phối hợp với 
chính quyền trong việc thực hiện và kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Thư ba, việc xây dựng và thực hiện Quy chế 
Dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an 
ninh và trở thành nền nếp thường xuyên trong mọi 
hoạt động. Gắn chặt thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, cải cách hành chính, tiếp tục đổi mới tổ 
chức và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. 
Hướng dẫn nhân dân tham gia xây dựng Đẳng một 
cách thiết thực và có hiệu quả. Tất cả cán bộ, đẳng 
viên phải gương mẫu trong việc thực hiện Quy 
chế Dân chủ ; hướng dẫn nhân dân, cùng với nhân 
dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước. 

Thứ tư, chăm lo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ, chú trọng đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
và quản lý ở cơ sở, vững vàng vê chính trị, gương 
mẫu về đạo đức và lối sống, có trí tuệ, kiến thức 
và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân 
dân. Mỗi cán bộ cơ sở phải hiểu và nắm vững các 
nội dung của Quy chế Dân chủ và nghiêm túc thực 
hiện đây đủ các nội dung đã được quy định. 

Thứ năm, trong chương trình xây dựng kết cấu 
hạ tầng ở cơ sở, các địa phương, đơn vị có kế 
hoạch. chỉ đạo các cơ sở lập quy hoạch, ưu tiên bố 
trí đất đai để xây dựng nhà văn hóa - nơi sinh hoạt 
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của cộng đồng dân cư ở thôn, làng, bản, phố. Phấn 
đấu đến năm 2005, hầu hết các thôn, làng, bản, 
phố đều có nhà văn hóa để làm nơi sinh hoạt, hội 
họp của cộng đông dân cư. 

Thư sáu, việc huy động sức dân xây dựng 
kết cấu hạ tầng ở cơ sở là cần thiết, nhưng phải 
thực hiện theo đúng các quy định của Quy chế 
Dân chủ ; đồng thời, thực hiện khoan sức dân theo 
tỉnh thần Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị. 
Thực tế vừa qua, ở không ít cơ sở, việc huy động 
sức dân khá cao so với thu nhập, đã ảnh hưởng 
không tốt đến đời sống nhân dân. Vì vậy, trong 
thời gian tới, việc huy động sự đóng góp của dân 
phải cân đối, thận trọng để không ảnh hưởng lớn 
đến đời sống của nhân dân. 

Thứ bảy, các phương tiện thông tin đại chúng 
cần thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở, biểu dương những nơi 
làm tốt, phê phán những biểu hiện lệch lạc, nâng 
cao nhận thức dân chủ, ý thức chấp hành pháp luật 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Sau gần l7 năm thực hiện đường lối đổi mới 
của Đảng, Thanh Hóa đã có thêm thế và lực mới. 
Chính trị - xã hội ổn định, kinh tế phát triển khá, 
quốc phòng - an ninh vững chắc, đời sống nhân 
dân tiếp tục được cải thiện, những nhân tố mới, 
mô hình mới trong phát triển lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa được thê hiện ở nhiều lĩnh vực, tạo ra những 
nhân tố quan trọng để Thanh Hóa tiến bước nhanh 
hơn trong thời gian tới. Mặc dù vậy, đến nay 
Thanh Hóa vẫn còn là một tỉnh kinh tế phát triển 
chậm ; kết câu hạ tầng vẫn chưa đáp ứng được yêu 
cầu ; lao động thiếu việc làm, thu nhập thấp đang 
là vấn đề xã hội bức xúc ; đời sống đồng bào vùng 
cao, vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn. 
Tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ, nhân dân các dân 
tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ quyên 
làm chủ của nhân dân, thực hiện dân chủ ở từng 
cơ sở đề phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, 
phần đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


36 


Số 26 (tháng 9 năm 2003) 


(Điển đàn dân eÍut eơ tở 
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TÀI CHÍNH NGÁ 
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CHẤT LUỤNG HỆ Tt 


Ã là cấp cơ sở trong hệ thống hành 
` chính nhà nước bốn cập của nước ta. 
Ngoài những đặc điểm chung, xã còn 
có những đặc điểm riêng. Hệ thống kết cấu hạ 
tầng, thiệt yêu cũng như các dịch vụ công cộng 
ở mỗi xã là tương đối độc lập, khép kín ; _mọi 
hoạt động chính trị - kinh t - xã "hội ở môi xã 
giống như một xã hội thu nhỏ, vừa phong phú 
vừa phức tạp. Hệ thông chính trị ở xã đô chức 
đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Và Các 
đoàn thể nhân dân) có tác động trực tiếp tới 
dân, có nhiệm vụ trực tiếp tô chức quản lý, 
hướng dẫn và vận động nhân dân thực hiện 
đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước, đảm bảo phát huy quyên làm chủ 
của nhân dân, tổ chức cuộc sông Ở cộng đồng, 
nắm bắt và phản ảnh các nguyện vọng của nhân 
dân với Đảng và Nhà nước. 


Việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ 
thông chính trị cơ sở đòi hỏi một hệ thông các 
giải pháp đồng bộ. Ngoài các giải pháp đôi mới 
tô chức bộ máy, hệ thống, luật pháp ; nâng cao 
năng lực, trinh độ và phâm chất đạo đức của 
can bộ ; thực hiện tốt dân chủ, công khai, công 
bằng xã hội ở cơ sở thì vấn đề tiêp tục hoàn 
thiện cơ chế và tăng cường năng lực quản lý tài 
chính - ngân sách xã là một trong những biện 
pháp rất quan trọng. 


Trong nhiều năm qua, mặc dù còn rất nhiều 
khó khăn, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ 
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trương, chính sách nhằm giải quyết tốt vấn đề 
đó. Xuất phát từ đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ 
của hệ thống chính trị cơ sở, Luật Ngân sách 
nhà nước đã quy định ngân sách xã là một bộ 
phận của ngân sách nhà nước, phân định khá 
đây đủ và tương đối cụ thể nhiệm: vụ thu, chị, 
phân cấp quản lý ngân sách nhà nước cho chính 
quyền xã, phường, thị trấn. Qua 5 năm 97 - 
2002) thi hành Luật Ngân sách nhà nước, công 
tác quản lý tài chính ngân sách xã đã đạt được 
những kết quả nhất định. Quy mô ngân sách xã 
không. ngừng phát triển, thu, chi năm sau tăng 
hơn năm trước. Hiện nay, ngân sách xã chiếm 
khoảng trên 5% tổng sô chì ngân sách nhà nước 
và trên 15% tổng số chi ngân sách địa phương. 
Ngân sách xã không những đảm bảo chỉ sinh 
hoạt phí, phụ câp cho trên 2 triệu cán bộ chính 
quyên, đảng, các đoàn thể đương chức và gần 
15 vạn cán bộ đã nghĩ VIỆC, mà còn đảm bảo 
kinh phí hoạt động và mua sắm, sửa chữa 
phương tiện làm việc, xây dựng tủ sách pháp 
luật, hô trợ các thôn, bản (bình quân môi xã 
khoảng trên dưới 150 triệu đồng/năm). Cùng 
với một phần vốn hỗ trợ của câp trên, ngân sách 
xã đã dành khoảng 10% đê kết hợp với vốn của 
Chương. trình 135 và nguôn huy động đóng góp 
tự nguyện của nhân dân đã xây dựng được một 
khối lượng cơ sở vật chất khá lớn về điện, 


* GS, TS, Thứ trưởng Bộ Tài chính 
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đường, trường, trạm, trụ sở làm việc, thủy lợi, 
cung cập nước sạch, chợ... đã giải quyết cơ bản 
điều kiện sống, làm việc, học tập, chăm sóc sức 
khoẻ nhân dân. 


Những kết quả hoạt động trong quản lý tài 
chính ngân sách xã (rong những năm qua đã 
BÓp phần quan trọng vào những thành tựu của 
công cuộc đối mới, làm cho chất lượng hoạt 
động của hệ thống chính trị Ở cơ sở ngày càng 
được nâng Cao, tạo điều kiện thực hiện tôt Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở. 


Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, 
hoạt động tài chính, ngân sách xã và công tác 
quản lý tài chính, ngân sách xã cũng còn một SỐ 
hạn chế. Nguôn lực tài chính của cấp Xã có 
tăng, song tc độ tăng trưởng chậm và không 
chắc chắn. „ Nguồn thu của ngân sách xã chưa 
thực sự bắt nguôn từ kết quả sản “xuất kinh 
doanh, từ chuyên dịch cơ câu kinh tế, mà phân 
nhiều vẫn dựa vào nguôn thu từ đất đai và trợ 
cấp của ngân sách câp trên. Việc phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chỉ ngân. sách xã chưa thực 
sự hợp lý, thu chưa tượng xứng với nhiệm vụ 
chi được glao. Ở một số địa phương, nguôn thu 
chưa được giao ôn định, rõ ràng cho xã nên 
chưa phát huy được tính năng động, sáng tạo 
trong công tác quản lý tài chính ngân sách, 
phục vụ nhiệm vụ chính trị - kinh tê - xã hội 
trên địa bàn. Cơ cấu chỉ ngân sách xã còn bất 
hợp lý, mức chí sinh hoạt phí, phụ cấp cho cán 
bộ xã chiếm trên 70% t tông sô chi thường 
xuyên, nhưng do bộ máy quản lý Ở xã tô chức 
chưa hợp lý, quá công kênh, sô lượng người 
được hưởng. các khoản phụ cấp quá lớn, chi 
ngân sách xã về quản lý hành chính kém hiệu 
quả. Nợ xây dựng cơ bản kéo dài với một khoản 
tiên lớn. Việc xã chủ động xây dựng kết câu hạ 
tầng đê đáp ứng nhu cầu của nhân dân cần được 
khuyến khích. Nhưng do trình độ quản lý Xây 
dựng, quản lý vôn còn hạn chế, Cùng VỚI SỰ 
nóng vỘI, Xây dựng trong điều kiện chưa có 
_ VỐN, phải đi vay, hoặc chiêm dụng của các đơn 
vị thi công, hoặc của tập thể, cá nhân (có xã lấy 
tiền sinh hoạt phí của cân bộ xã sử dụng vào 
xây dựng cơ bản), từ đó làm cho việc xử lý nợ 
không dứt điểm, không triệt đề. Số lượng va 
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chất lượng cán bộ tài chính ngân sách xã tuy đã 
được tăng Cường, nhưng vẫn chưa đáp ú ứng được 
yêu câu công việc do trinh độ chuyên môn yêu 
(4% đại học, 49% trung học, 23% sơ học và 
24% chưa qua đào tạo), sử dụng cần bộ chưa 
phù hợp. Phạm vi hoạt động ngân sách và phạm 
vị quản lý các hoạt động tài chính khác ở cơ sở 
chưa được phân định : TÕ ràng, dẫn đến việc quản 
lý ngân sách xã và các quỹ tài chính công ở xã 
chưa minh bạch (đây là một trong những 
nguyên nhân mất đoàn kết, tham ô, lãng phí và 
mât cán Độ Ở cơ SỞ). Một bộ phận cán bộ, đảng 
viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa 
và tầm quan trọng của việc thực hiện Quy, chế 
Dân chủ ở cơ sở, trước hết là công khai về tài 
chính, ngân sách nên chưa quan tâm, tích cực 
giám sát quá trình quản lý tài chính ngân sách. 

Mục tiêu của công tác quản lý tài chính ngân 
sách xã trong những năm tới là không ngừng 
củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo 
tôt chức năng, nhiệm vụ của chính quyên CƠ SỞ, 
Xây dựng kêt cấu hạ tâng, tạo điều kiện phát 
triên kinh tế và thực hiện công bằng xã hội, BÓP 
phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị Ở 
cơ sở. Đê thực hiện mục tiêu trên, chúng ta cân 
thực hiện một số giải pháp chủ yêu sau : 


Một la, khẩn trương tổ chức triển khai thực 
hiện tốt các Nghị quyết của Hội nghị Trung 
Ương 5 (khóa IX). Trong đó, chú trọng tô chức 
quán triệt và triển khai thực hiện tôt Nghị quyết 
sô 17-NQ/TW "Về đổi mới và nâng cao chất 
lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị 
trân”. 


Hai là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp 
quản lý ngân sách xã trên cơ sở đổi mới phân 
cầp quản lý kinh tế - xã hội và chức năng nhiệm 
vụ của chính quyên cơ SỞ. Rà soát lại nhiệm vụ 
quản lý của xã như : quản lý đất đại, bảo vệ đê 
điều, các công trình thủy lợi ; quản lý hộ tịch, 
đâm bảo an toàn xã hội ; ; quản lý các dự án đầu 
tư thuộc vốn ngân sách, vôn huy động đóng 
sÓP, quản lý cơ sở giáo dục, y tÊ, văn hóa ; đầu 
tư nuôi dưỡng, khai thác công sản, đất đai... 


Ba la, tăng. Cường nguồn lực cho ngân sách 
xã. Một mặt, cân tạo mọi điều kiện để phát triển 
kinh tế, chuyên dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn 
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xã, từ đó tạo VIỆC làm tăng thu nhập cho nhân 
dân, tăng nguồn thu cho ngân sách xã. Mặt 
khác, trong linh vực tài chính ngân sách trên cơ 
SỞ phân câp nhiệm vụ chỉ. cần tăng cường thêm 
nguôn thu cho xã (thuế sử dụng đất nông 
nghiệp, thuế nhà đất, thuế môn bài, lệ phí trước 
bạ nhà đất, thuế chuyển quyên sử dụng, đất...). 
Những nguôn thu này phát sinh trực tiếp ở cơ 
SỞ / làng, xã nên giao cho chính quyền xã trực 
tiếp tô chức thu. 

Bốn là, hoàn thiện chính sách, chế độ CÓ 
liên quan đến quản lý tài chính ngân sách, gồm 
các giải pháp cụ thê như : Phân định rõ ràng 
phạm vi và phương thức quản lý ngân sách xã 
VỚI các hoạt động tài chính khác ở xã ; tiếp tục 
sửa đôi bô sung và ban hành mới các văn bản 
hướng dẫn chê độ tiêu chuẩn, định mức phân 
bồ chỉ của ngân sách xã ; hoàn thiện phương 
thức cấp phát chi ngân sách xã phù hợp với đặc 
điểm riêng của CƠ SỞ. 

Năm là, tiếp tục kiện toàn bộ máy, đào tạo 
bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ quản lý tài 
chính, kế toán cho cán bộ thuộc Ban Tài chính 
xã và các cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở xã. Tăng 
cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, thường 
xuyên chỉ đạo và kiêm tra tỉnh hình thực hiện 
quy chế công khai ngân sách, công khai các 
khoản đóng gÓp của dân, công khai các quỹ 
chuyên dùng, các nguồn tài chính khác của xã. 

ấu là, tiếp tục thực hiện các chủ trương 

chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Thực hiện CƠ 
chế cho ngân sách địa phương vay với lãi suất 
0% đề hỗ trợ vốn phát triền kêt câu hạ tầng làng 
nghề, kết cấu hạ tầng thủy sản, đường glao 
thông nông thôn, kiên cô hóa kênh mương ; mở 
rộng diện cho vay để triển khai thực hiện đề á an 
cứng hóa trường học, trạm y tẾ, trụ SỞ Xã. Đối 
VỚI Các Xã vùng khó khăn, tiếp tục triển khai 
thực hiện có hiệu quả Chương trình xóa đói, 
giảm nghèo và các chương trinh mục tiêu khác 
nhằm tạo điều Kiện cho các xã này có điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên sớm thoát 
khỏi tình trạng xã nghèo. 
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thành các chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội. Ở đâu việc quy hoạch đất đai rõ ràng, 
dự toán và quyết toán thu chỉ các loại quỹ, các 
khoản đóng góp của nhân dân, các công trinh 
xây dựng kết cầu hạ tầng một cách minh bạch, 
tức là thực hiện tốt Quy chế Dân chủ Ở CƠ SỞ 
thì tình hình ổn định và phát triển. Ở đâu người 
dân thực sự “được biết", "được bàn", được 
giảm sát thì ở đó quan hệ giữa Đảng - chính 
quyền và dân gắn bó, uy tín và vai trò của tổ 
chức đảng, của ¡đảng viên được thể hiện TỐ, SỰ 
lãnh đạo của tổ chức cơ SỞ đảng có kết quả cụ 
thể. Mục tiêu lãnh đạo của tổ chức cơ sở đẳng 
ở nông thôn là lãnh đạo chính quyền và các tô 
chức đoàn thể xã hội tập hợp được đông đảo 
nhân dân, đây mạnh phong trào thi đua sản 
xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm 
nghèo ; định hướng cho người dân chuyên đối 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với điều 
kiện cụ thể từng nơi, từng vùng ; chỉ đạo tổ 
chức thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". 

Đối với những tổ chức cơ sở đẳng quá yếu 
kém, cấp trên phải tăng cường cán bộ đủ 
mạnh ; sắp xếp bố trí lại cán bộ, kiện toàn cấp 
ủy đề sớm ôn định tình hình. 

Các tổ chức cơ sở đẳng ở nông thôn thời 
gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, 
nhiều "điểm nóng" đã được giải quyết. Tuy 
nhiên, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm VỤ CỦa 
cách mạng trong thời kỳ đổi mới tổ chức cơ sở 
đảng nói chung và tô chức cơ sở đảng Ở nông 
thôn nói riêng vẫn đang còn nhiều việc phải 
làm, trách nhiệm đặt ra với từng đảng viên, với 
cấp ủy đảng là rất nặng nề. L1 
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k¿ „ Thực tiên - Kinh nghiệm 'Tựạp chí Cộng sứ. 


THÀM l U T0 lú N VÀ hi =7 KINHI NGHIÊM THỤC TIỀN 


Ừ Đại hội IX của Đảng và Đại hội VỊI 
của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh 
đến nay đã được hơn nửa nhiệm kỳ. 


Trong thời gian đó, quán triệt sâu sắc 
Nghị quyết Đại hội IX, Đảng bộ Thành phó 
Hô Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân Thành phố 
phát huy các yếu tố thuận lợi, khắc phục nhiều 
khó khăn, thách thức đây nhanh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và đã đạt nhiêu kêt quả 
có ý nghĩa quan trọng, rút ra một số kinh 
nghiệm thực tiền qúy báu, tạo tiền đề bảo đảm 
nhịp điệu tăng trưởng kinh tế CaO, CÓ chất lượng, 
hiệu quả và bên vững. Nghị quyết số 20 NQ/TW 
của Bộ Chính trị năm 2002 đã định hướng 
quan trọng cho chặng đường phát triển từ nay 
đến năm 2010, Đảng bộ Thành phố như được 
tiếp thêm sức mạnh mới để thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội và kế hoạch 5 năm (2001 - 
2005), đáp ứng sự tin cậy của toàn Đảng, sự 
mong mi của toàn dân. 

Thành quả đạt được của Thành phố 
Hô Chí Minh trong hơn hai nắm rưỡi qua 
(từ 2001 đến giữa năm 2003), là khá toan điện, 
tử kinh tế - xã hội đến giữ vững ốn định chính 
trỊ, quốc phòng - an ninh ; từ khoa học - công 
nghệ đến xây dựng Đảng và tăng cường sức 
mạnh của hệ thống chính trỊ, V.V.. 

Trước hết, sau đợt khủng hoảng kinh tế khu 
vực (1997 - 1999), và gân đây có ảnh hưởng của 
cuộc chiến tranh ở I-rắc và dịch SARS, tốc độ 


40 


~ 
^ 


II PHô Hô CHÍ I./XH 


NGUYÊN KIẾN PHƯỚC ° 


tăng trưởng kinh tế của Thành phố đã phục hồi 
và tăng trưởng trở lại. Tổng sản phâm trong 
nước trên địa bàn (GDP) hằng năm đều tăng : 
năm 2000 là 9%, năm 2001 là 9,5%, năm 2002 
tăng 10,2% và sáu tháng đâu năm 2003 tăng 
9,5% so với củng kỳ năm trước. Tuy chưa đạt 
chỉ tiêu Đại hội VII của Đảng bộ Thành phố đề 
ra là 11%, nhưng giữ được tộc độ tăng liên tục ở 
mức cao (hơn khoảng 1,5 lần S0 với mức tăng 
GDP cả nước) là một cố gắng to lớn. Cơ cấu 
kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại. 
Các ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng 
nhanh; khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất. 
Sáu tháng đầu năm 2003, tỷ trọng khu vực dịch 
vụ chiếm 50% ; công nghiệp xây dựng 48,2% 
trong GDP. Đặc biệt, nhiều sản phẩm công 
nghiệp và dịch vụ có hàm lượng khoa học - - công 
nghệ cao ; các dịch vụ phục VỤ sản xuất như tài 
chính - ngân hàng, vận tải, bưu chính - viễn 
thông có bước tăng trưởng khá. Bên cạnh nỗ lực 
đối mới công nghệ từ nhiêu doanh nghiệp, có sự 
hỗ trợ của Thành phố thông qua chương trinh 
kích cầu đầu tư, xúc tiến thương mại, xây dựng 
thương hiệu, cung cấp thông tin. Các dịch vụ 
phục vụ sản xuất kể trên SÓP phân nâng cao 
năng lực cạnh tranh của cả nên kinh tẾ và 
từng sản phẩm hàng hóa ở Thành phố. 


* Biên tập viên cao câp Báo Nhân dân 
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Chực tiên - Xinlt ngiưệm 


Yạp chí Cộng sản 


Để thực hiện 12 chương trinh và công trình 
trọng điểm trong kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, 
bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, 
Thành phố đã huy động nguôn vôn to lớn của xã 
hội cho sự nghiệp đầu tư phát triển. Đây là nét 
mới trong phát huy nội lực, không ÿ lại, thụ 
động... 


Đầu tư từ các thành phần kinh tế ngày càng 
tăng. Tổng vốn đầu tư đạt trên 33,7% GDP, 
trong đó vôn đầu tư ngoài Nhà nước trên địa bàn 
năm 2002 chiếm đến 32,2% (trong khi đó vốn 
FDI năm 2002 chỉ chiếm 28,4%). Chính vì thế, 
chỉ mới qua nửa chặng đường Dại hội IX, một 
số chương trình kinh tê và xã hội đã đi vào thực 
hiện mang lại hiệu quả thiết thực : Công viên 
phân mêm Quang Trung, chương trình "ba 
giảm", nhất là chương trình cai nghiện ma túy ; 
chương trinh chống ì ùn tắc giao thông, chương 
trình giống cây, giống con chất lượng cao... 
Bước vào thiên niên kỷ mới, Thành phố Hồ Chí 
Minh tiếp tục đi tiên phong trên mặt trận xóa đói 
giảm. nghèo, giải quyêt việc làm, đây mạnh công 
tác từ thiện, nâng cao mức sống vật chất cho 
nhân dân. Sáu tháng đầu nắm. 200%, thông qua 
hoạt động các tô tự quản, trợ vốn giảm nghẻo, tô 
chức dạy nghè, uy thác vôn xóa đói giảm nghèo, 
Thành phô đã hạ tỷ lệ hộ nghèo xuông còn 
2,7% ; môi năm giải quyết việc làm cho 200 000 
lao động. Thành phố tập trung đầu tư xây dựng 
kết câu hạ đẳng cho 20 xã, phường nghèo, tôn - 
ngồi hóa gân 3 00 căn nhà, Xây dựng gần Ì 200 
ngôi nhà tình thương, mua thẻ bảo hiểm y tẾ, 
miên giảm học phí cho học sinh, miễn tiền lao 
động công ích cho hộ nghèo... đã góp phân nâng 
mức sống vật chất cho nhân dân. Các hoạt động 
văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao... đều 
cố tiền bộ. Công tác xây dựng Đảng có những 
chuyển biến tôt về chính trị tư tưởng, góp phần 
(ạO ra SỰ nhất trí trong can bộ, đảng viên, SỰ 
đông thuận (rong xã hội đối với Các quan điểm, 
chủ trương lớn của Đảng, hạn chế tác động xấu 
của các thê lực thù địch và những phần tử cơ hội. 
Cùng với công tác giáo dục chính trị - tư tướng, 
Đảng bộ đặc biệt quan tâm bồi dưỡng, nâng cao 


Số 26 (tháng 9 năm 2003) 


phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng của cần 
bộ, đảng viên, ngăn ngừa và khắc phục tỆ quan 
liêu, tham những, lãng phí, nghiêm túc thực hiện 
cuộc vận động xây dựng chinh đốn Đảng theo 
tỉnh thân Nghị quyết Trung, ương 6 (lân 2). 
Thành ủy chi đạo xử lý dứt điểm các vụ VIỆC nÔI 
cộm như vụ án Trương Văn Cam, Trần Văn 
Giao, Liên cảng A 5, vụ cháy ITC, vụ xây nhà 
không phép ở phường 15 quận Tân Bình... Các 
biện pháp nghiêm khác đó, cùng VỚI nâng cao 
tính chiến đầu qua tự phê binh và phê binh trong 
nội bộ, có tác dụng nhất định trong ngăn. ngừa 
và khắc phục những biêu hiện tha hóa vê đạo 
đức, lối sông, gÓp phân lập lại kỷ Cương, 
phép nước, củng cô niềm tin (rong cuộc đâu 
tranh chống quan liêu, tham nhũng của Đảng và 
Nhà nước. 

Công tác cán bộ đạt được những kết quả 
quan trọng, như hoàn thiện dần quy hoạch cân 
bộ dự bị các cấp, tập trung bôi dưỡng, đào tạo cả 
về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và chuyên 
ngành cho hàng chục nghìn học viên; thực hiện 
nghiêm, có hiệu quả công tác luân chuyển cần 
bộ. 


Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là 
một trong ba giải pháp lớn mà Đại hội VII Đảng 
bộ Thành phô xác định đã đạt kết quả rõ rệt, bảo 
đảm cho câp ủy lãnh đạo toàn diện, đồng thời 
giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc mới này 
sinh ; giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở, chú 
trọng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, rút 
kinh nghiệm thực tiễn... 


Về quản lý I nhà nước, Đảng bộ Thành phố 
Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện có chiều sâu cải 
cách nên hành chính nhà nước, nhất là thủ tục 
hành chính, theo phương châm tĩnh gọn, giảm 
đầu mối, phân cấp mạnh cho cơ sở, xác định rõ 
quyền và nghĩa vụ từng cơ quan, đơn vị, đề cao 
trách nhiệm người đứng đâu. Các tô chức, đoàn 
thê trong hệ thống chính trị khắc phục một bước 
tệ "hành chính hóa", hoạt động thực chất hơn, 
SÓp phân tăng. cường sức mạnh khối đại đoàn 
kết toàn dân, ôn định chính trị, bảo đảm quốc 
phong - an ninh. 
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hựe tiễn - “XimÍt nghiệm 


Những thành tựu đạt được trên các linh vực 
đời sông xã hội của Thành phố Hỗ Chí Minh 
càng thê hiện rõ tinh thần vượt khó, năng động, 
sáng tạo, vận dụng linh hoạt các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện 
phát triển cụ thể của Thành phố. 


Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh của 
Thành phố Hồ Chí Minh vận còn nhiều điểm 
chưa Sáng, chưa xứng với tiêm năng, lợi thế to 
lớn của Thành phó, chưa ngang tâm với đòi hỏi 
của sự phát triển theo yêu cầu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nói cách khác, 
Thành phô Hồ Chí Minh phải giải đáp cho được 
câu hỏi : Thành phố có bảo đảm nhịp điệu tăng 
trưởng GDP gắn với VIỆC giải quyệt đồng bộ, 
hiệu quả, ốn định và bên vững các vẫn đề xã hội 
hay không ; ? 

Có thể nhận xét răng, thách thức lớn nhất đối 
với kinh tế Thành phố trong nửa nhiệm kỳ còn 
lại là tốc độ tăng trưởng GDP trên địa bàn còn 
chậm so với mục tiêu mà Đại hội VII của Đảng 
bộ Thành phố Hồ Chí Minh đề Ta. Chất lượng, 
sức cạnh tranh của nhiêu sản phẩm và dịch vụ 
chưa thể hiện rõ nét trong chuyển dịch cơ câu 
kinh tẾ ; tác động của chương trình đối mới cơ 
cầu kinh tẾ đôi với tôc độ tăng GDP về chất 
chưa đẳng kể. Việc thu hút vốn FDI đạt thấp ‹ do 
môi trường đầu tư chung chưa thật sự hấp dân, 
giá nhiều loại địch vụ còn cao so với một số 
nước trong khu vực đang là trở ngại cho việc thu 
hút nguôn lực quan trọng này. Xuất khẩu tăng 
chậm và không ôn định, vân dừng lại Ở những 
mặt hàng sơ chế, hàm lượng chất xám rong sản 
phẩm thâp, thị trường xuât khâu chưa mở Tông 
và bên vững. Nhiều vấn đề về văn hóa - xã hội 
bức xúc đang đặt ra gay gắt. Thực hiện nhiệm vụ 
xây dựng nên văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc còn lũng túng. Công tác quản lý loại 
hình dịch vụ này còn nhiều sơ hở ; văn hóa 
phâm lai căng, độc hại tử ngoài vào vẫn chưa bị 
ngăn chặn có hiệu quả. Việc giải quyết các tỆ 
nạn xã hội tuy đạt một số kết quả bước đầu 
nhưng diễn biến vẫn phức tạp ; khâu hiệu hai 
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năm liên "trật tự và văn minh đô thị" chưa thật 
sự đi vào cuộc sống của người dân. Công tác 
chấn chỉnh quy hoạch theo tinh thân Nghị quyết 
số 20 NQ/TW của Bộ Chính trị còn nhiều yêu 
kém. Việc xây dựng quy hoạch chi tiết sau khi 
đã có quy hoạch tông thể, nhiều quy hoạch 
ngành quan trọng vê hạ tầng Kỹ thuật (giao 
thông, điện, nước, cấp. thoát nước, cáp điện 
thoại...) không được triển khai đồng bộ. Việc 
chậm thực hiện quy hoạch thành phố đa trung 
tầm, phi tập trung, việc xây dựng một sô khu 
công nghiệp quá gần khu dân cư, việc buông 
lỏng quản lý quỹ đất đã quy hoạch, hoặc quy 
hoạch treo... không chỉ làm tốn thất khối lượng 
vật chất rất lớn, mà còn làm hư hỏng một bộ 
phận cán bộ, thiệt hại không nhỏ đối với lợi ích 
người lao động chân chính, làm giảm lòng tin 
của nhân dân. 

Công tác xây dựng Đảng bộ cả về chính trị - 
tư tưởng, về tổ chức và cần bộ vấn chưa theo Kịp 
với yêu cầu Của CuỘC sống và đòi hỏi về xây 
dựng, . chính đồn Đảng. Tệ quan liêu xa rời thực 
tiễn và đời sống nhân dân, bệnh thành tích, chủ 
nghĩa hình thức, lời nói chưa đi đôi với việc 
làm... chưa được khắc phục tốt. Những yếu kém 
và bất cập này làm hạn chế kết quả Xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân, an sinh Xã hội còn 
nhiêu tiềm ẩn bất ôn định ; hiệu lực quản lý hành 
chính nhà nước còn thấp, kỷ cương phép nước 
chưa nghiêm ; thủ tục hành chính vân còn rườm 
rà, tệ sách nhiều, gÂY phiên hà nhân dân vẫn 
diễn ra, v.v.. Có thê nói, hơn bao giờ hết, hiện 
nay cái tầm và cái tâm của đội ngũ cán bộ, công 
chức phải được Đảng bộ đặt lên hàng đầu mới 
có thê vươn lên kịp với đòi hỏi của Đảng, của 
dân, mới đủ sức lãnh đạo, quản lý một thành phố 
lớn và rất phức tạp trong bối cảnh diễn biến rất 
nhanh với những sự biên rất khó lường. 

Nhìn lại toàn bộ bức tranh của đời sống 
xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong nửa 
nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa IX, theo chúng tôi 
có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu 
SaU : 
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lực tiến - “Xinlt nghiêm 
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Một là, đôi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời 
g1an qua, phương pháp và cách thức giải quyết 
hài hòa, đông bộ giữa các nhiệm vụ chính trị đặt 
ra suốt nhiệm kỳ Đại hội với chi đạo trọng tâm, 
trọng điểm từng năm, KỊp thời ú Ứng phó có hiệu 
quả các hiện tượng mới nảy sinh, bảo đảm sự 
phát triển. Thành phố ôn định và đúng định 
hướng. Để xây dựng Thành phố hiện đại, văn 
minh, nhiệm vụ nào cũng đòi hói phải giải quyết 
căn bản, lâu dài, vừa xử lý các phát sinh bức xúc 
trước mắt. Trong khi phải có đủ bản linh lãnh 
đạo toàn diện các mặt hoạt động của đời sống ) xã 
hội, việc lựa chọn những trọng tâm, trọng điêm 
để tập trung xử lý mang lại kêt quả thiết thực là 
một khoa học và nghệ thuật lãnh đạo. Điều đáng 
trân trọng ghi nhận, ở Đảng bộ Thành phô 
Hồ Chí Minh, nửa nhiệm kỳ qua là luôn coi 
phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, 
Suy nghĩ thường trực của Thành ủy Thành phố 
Hô Chí Minh là làm sao khai thác mọi nguồn lực 
và những yếu † tố thuận lợi, những, thế mạnh của 
Thành phố để bảo đảm kinh tẾ tăng trưởng 
nhanh, ôn định, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh cao, xứng đáng là hạt nhân thúc đây sự 
phát triên cả khu vực phía Nam. Đề thực hiện có 
kết quả nhiệm vụ trọng tâm này, Thành ủ Ủy Và 
chính quyền Thành phô chủ động hướng về cơ 
SỞ, đến tận nơi gặp gỡ các doanh nghiệp, trực 
- tiếp tháo BỠ khó khăn, vướng mắc của doanh 
nghiệp và của dân ; dành nhiêu thời gian đề 
kiểm tra việc thực hiện nghị quyết để rút kinh 
nghiệm chỉ đạo tiếp. Thực tế đó cho thấy, cấp ủy 
nào đổi mới phương thức lanh đạo sâu sát thi Uy 
tín của cấp ủy nâng lên, hiệu lực quản lý của 
chính quyên được tăng cường, sức mạnh khối 
đại đoàn kết toàn dân được phát huy. 

Hai là, sau khi đã có chủ trương đúng đắn 
phải có biện pháp tổ chức thực hiện thật cụ thê, 
kiên quyết, đông bộ đi liền với kiếm tra thường 
XUyên, nghiêm LÚC. 

Yêu cầu Về tổ chức thực tiễn ở Đảng bộ 
Thành phố Hồ Chí Minh là, kiên định và thực 
hiện cho được mục tiêu đã đề ra. Vấn đề là, các 
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mục tiêu đề ra phải xác thực, mang tính khả thi 
cao, nếu có biện pháp thực hiện tỉ mi, cụ thể, có 
phân công cán bộ chịu trách nhiệm, được đầu tư 
nguôn lực thích ứng thi khó khăn mây, phức tạp 
mây cũng vượt qua được. Kết quả của chương 
trình Công viên phần mềm Quang Trung, 
chương trinh cai nghiện ma túy, chương trinh 
giông cây - con chất lượng cao, là những dẫn 
chứng điên hình. Ngược lại, một số chương trình 
(công trình) trọng điểm thiếu biện pháp tô chức 
tôt thì kết quả rất hạn chế, như chương trình sắp 
xếp, đôi mới doanh nghiệp Nhà nước, chương 
trình chống ngập nước nội đô, chương trình 
chống ùn tặc giao thông ... 

Ta là, Về công tác cán bộ, phải kết hợp 
nhuân nhuyễn giữa nhiệm vụ đào tạo, bôi 
dưỡng, bố trí SỬ dụng, luân chuyển với kịp thời 
thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm 
vụ, Xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ 
thoái hóa, biến chất, hư hỏng. Bởi, suy cho 
cùng, "cán bộ quyết định hết thây”, có “cán bộ 
tôt mọi VIỆC đều hay". Chính việc thực hiện tốt 
sự kết hợp này đã tạo ra nhiều động lực và nhân 
tổ tích cực trong xã hội ; các khâu trong quá 
trình công việc trôi chảy và hiệu quả hơn. Việc 
xử lý nghiễm minh những cán bộ mắc sai phạm 
qua các vụ án Trương Văn Cam, Trần Văn Giao, 
bán các nhà xưởng thuộc sở hữu nhà nước, cầu 
Nguyễn Hữu Cảnh, vụ tiếp tay cho tư nhân Xây 
nhà trái phép 0 ở Tân Binh... có tác dụng củng cô 
lòng tin của nhân dân với sự lanh đạo của Đảng, 
hiệu lực quản lý của chính quyền... 


Những bài học thực tiễn quý báu rút ra trong 
nửa nhiệm kỳ qua được phát huy, nhân rộng và 
làm sâu sắc hơn, nhất định sẽ tạo ra những động 
lực vật chất và tỉnh thần mới cô vũ Đang bộ và 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh hoàn thành 
tốt đẹp kế hoạch năm 2003 và kế hoạch 
5 năm 2001 - 2005, tạo ra những xung lực mới 
để thực hiện thắng lợi SỰ nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, góp phần xứng đáng hơn nữa 
vào sự nghiệp cách mạng chung của Đảng và 
dân tộc ta. Q 
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| ANG Sơn là tỉnh có xuất phát điểm 
kinh tế thấp. Trong cơ cấu kinh tế của 
| Lưm nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng 
khá lớn (47, 04% nắm 2002) ; công nghiệp 
chưa phát triển (chiếm 16 ›02%). Từ khi đât 
nước thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa 
_Và hội nhập với các nước trong khu vực và 
thế giới, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã xác định 
thương mại (trong đó hoạt động ngoại thương 
là chủ yếu) là ngành kinh tế mũi nhọn. Quyết 
định này được tính toán, cân nhắc kỹ dựa 
trên việc xác định đúng những lợi thế so sánh 
mà Lạng Sơn đang có. 

- Về mặt địa lý, Lạng Sơn có 253 ki-lô-mét 
đường biên với Trung Quốc bao gồm 2 cửa 
khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc ø1a và 7 cặp 
chợ biên gIỚI. Dọc biên giới Nam Trung 
Quốc tiếp giáp Lạng Sơn đều là những tính 
có dân sô lớn (Quảng Tây - khoảng 47 triệu 
người, Quảng Đông - hơn 100 triệu người), 
có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhưng nhu 
cầu tiêu dùng và văn hóa âm thực rất phong 
phú, đa dạng. Vi vậy, đây là điều kiện 
thuận lợi để Lạng Sơn có thê phát triển xuất 
khâu nhiều loại hàng hóa nông sản phẩm 
sang Trung Quốc, thúc đây kinh tế của tỉnh 
phát triển. 

- Lạng Sơn năm gần kề khu vực tam giác 
kinh tế phát triển Hà Nội - Hải Phòng - 
Quảng Ninh và là điểm nút giao lưu kinh tế 
với các tỉnh phía Tây như Cao Bằng, Thái 
N guyền, Bắc Cạn nên có nhiều thuận lợi để 
trở thành trạm trung chuyển hàng hóa của các 
tỉnh phía Bắc và cả nước sang "Trung Quốc. 

- Lạng Sơn có những tuyến đường lao 
thông quan trọng như các quôc lộ 1A, IB, 
4A, 4B, 31, 279, đường sắt liên vận quốc tế 
Việt - Trung... rất thuận tiện cho giao lưu 
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Để hhai thác 
hiệu qua những 
lợi thế về xuất 
nhập Rhầu của 
LAFME SUIW 


ĐỒ MAI THÀNH 


hàng hóa trong nước và mở rộng " nhập 
khẩu. 

Chủ trương trên của tính Lạng Sơn đã 
nhận được sự ủng hộ rất thiết thực và hiệu 
quả từ phía Chính phủ. Chẳng hạn, nhằm tạo 
thuận lợi cho việc khai thác triệt để những lợi 


thế so sánh hiện có của tỉnh, Chính phủ đã - 


ban hành Quyết định số 748/TTg và Quyết 
định số 523/QĐ-TTg, ngày 19-4-2001, về 
chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu biên 
giới nhằm tạo điều kiện, khuyến khích hoạt 
động xuất nhập khâu. Các ban ngành của tỉnh 
Lạng Sơn đã nhanh chóng phối hợp triển khai 
thực hiện chủ trương của Chính phủ. Chỉ 
trong một thời gian ngắn và bằng những kết 
quả đạt được của hoạt động xuất nhập khẩu 
tại tỉnh Lạng Sơn đã khẳng định chủ trương 
đề ra là hoàn toàn đúng đắn. Cụ thể là, tông 
kim ngạch xuất nhập khâu của tỉnh liên tục 
phát triên với tốc độ nhanh, năm sau cao hơn 
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năm trước. Lạng Sơn đã và đang trở thành thị 
trường trung chuyển hàng hóa lớn của cả 
nước trong hoạt động xuất nhập khẩu với thị 
trường Trung Quốc. Mỗi năm Lạng Sơn thu 
hút trên 300 doanh nghiệp và các tổ chức kinh 
tế của cả nước tham gia xuất nhập khẩu hàng 
hóa với Trung Quốc qua địa bàn của tỉnh 
(xem bảng Ï) 
Bảng l: Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu 
qua địa bản tỉnh trong giai đoạn 1996 - 2002. 
Đơn vị : Triệu đô-la Mỹ 


Tổng kim ngạch | Các doanh nghiệp 
XNK trên địa bàn tỉnh 


308 | 1352 —_ 
[ 197 | 33 | 148 — 
[| 1968 | 319 | 1022 — 
[| 10 | 29 | tr — 
200 | 700 | 24483 — 
201 | 6185 |  ll2— — 
[202 | 2704 | 3424 — 
L6 tháng 2003| Ịg pỢ  - 
ước | ao | — 


Trong 5 năm (1996 - 2000), tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt 1 959 triệu 
đô-la Mỹ, chiếm 60% toàn bộ kim ngạch xuất 
nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ với Trung 
Quốc của các tỉnh biên giới phía Bắc, tăng 
bình quân 20,82%/năm. Năm 2001, riêng 
xuất nhập khẩu hàng địa phương tăng 40,7%. 
Nhờ vậy, ngành thương mại - du lịch Lạng 
Sơn đã đóng góp 85% cho ngân,sách địa 
phương, trong đó phần đóng góp của xuất 
nhập khẩu là lớn nhất (năm 2001 thu thuế 
xuất nhập khẩu đạt trên 800 tỉ đồng, 
tăng 28,8% ; thu thuê VAT hàng nhập khâu 
tăng 30%). 

Hoạt động xuất nhập khẩu với Trung 
Quốc diễn ra ngày càng sôi động tại các khu 
kinh tế cửa khẩu còn tạo đà phát triền kinh tế 
ở khu vực biên giới, tạo việc làm và thu nhập 
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cho nhân dân trong tỉnh. Nhờ những chủ 
trương phát triên kinh tế cửa khẩu, hệ thống 
kết cấu hạ tầng (bao gồm đường, điện, 
nước...) ở vùng kinh tế cửa khẩu, vùng lân 
cận được cải tạo..., đã đem lại diện mạo mới 
cho nông thôn, đời sống nhân dân được nâng 
lên rõ rệt, góp phần củng cố an ninh và trật 
tự an toàn xã hội. 

Xuất nhập khẩu của Lạng Sơn còn có tác 
động tích cực tới sản xuất và lưu thông hàng 
hóa trong tỉnh và cả nước. Qua trao đôi hàng 
hóa với Trung Quốc, Việt Nam đã tiêu thụ 
được nhiều hàng hóa sản xuất trong nước. 
Riêng hàng nông, lâm, thủy sản đã có khoảng 
120 mặt hàng xuất khẩu sang thị trường 
Trung Quốc. Đồng thời, hoạt động nhập 
khẩu cũng cung cấp thêm nhiều hàng hóa 
phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân như 
máy móc thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải, 
linh kiện lắp ráp, các dây chuyền đồng bộ 
phục vụ sản xuất, nguyên nhiên liệu, hàng vật 
liệu xây dựng, hàng nông sản, thực phẩm, 
hàng tiêu dùng với chủng loại phong phú, 
hợp thị hiếu người tiêu dùng và giá cả hợp lý. 

Nhìn chung, quan hệ buôn bán song 
phương giữa hai nước Việt - Trung sôi động 
nên đã có nhiều ảnh hưởng rất tích cực, cải 
thiện tình hình sản xuất - kinh doanh của tỉnh 
Lạng Sơn nói riêng. Tuy vậy, thị trường luôn 
vận động không ngừng, đòi hỏi Lạng Sơn 
phải luôn chủ động để thích ứng kịp thời. Cụ 
thể là từ năm 2001, Trung Quốc gia nhập Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO) nên trong 
buôn bán với Trung Quốc hàng hóa xuất khâu 
của Việt Nam cần chú ý nhiều hơn đến những 
yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, bao bì và 
thương hiệu sản phẩm. Đây vừa là thách thức, 
nhưng cũng là thời cơ để tạo động lực mạnh 
mẽ cho các doanh nghiệp, thương nhân 
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Việt Nam nâng cao ý thức, nỗ lực trong sản 
xuất và nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu. 
Mặc dầu Vậy, thực tế cho thấy, công tác 
xuất nhập khẩu của tỉnh vẫn còn Báp nhiều 
khó khăn, hạn chế, nhất là về cơ chế, chính 
sách. Trong khi phía Trung Quốc có những 
chiến lược rõ ràng trong quan hệ trao đôi 
hàng hóa qua biên giới Việt - Trung, như cho 
ap dụng chính sách biên mậu, giành cho các 
tỉnh biên giới những ưu đãi đặc biệt như giảm 
50% thuế nhập khẩu và thuế VAT cho biên 
mậu, giao quyên cho địa phương trong hoạt 
động biên mậu nhằm thu hút nguồn nguyên 
liệu từ các nước trong khu vực và tiêu thụ 
hàng hóa sản xuất trong nước, thì phía Việt 
Nam vẫn điều hành hoạt động xuất nhập khẩu 
vùng biên theo một hệ thống chính sách áp 
dụng chung cho cả nước, nên chưa theo kịp 
với những biến đôi của thị trường. Mấy năm 
gân đây, Chính phủ đã ban hành chính sách 
ưu đãi để phát triên kinh tế cửa khẩu, nhưng 
mới chỉ cho phép dành 50% khoản nộp ngân 
sách để đầu tư kết cấu hạ tầng, chưa có chính 
sách cho phép người kinh doanh, sản xuất 
hàng xuât khâu được hưởng ưu đãi từ khoản 
đê lại trên. Những chính sách khác của Nhà 
nước cũng chưa được điều chỉnh cho phù hợp 
với thực tế buôn bán ở vùng biên, vẫn còn 
nhiều bất cập. Chắng hạn, đê được hoàn thuế 
giá trị gia tăng, các nhà xuất khâu phải thực 
hiện xuất khâu chính ngạch và xuất trình đầy 
đủ bộ hồ sơ, các loại chứng từ (bao gồm hợp 
đồng, L/C...), nhưng trên thực tế, một tỷ trọng 
lớn hàng hóa qua cửa khâu vẫn theo con 
đường tiêu ngạch, buôn bán trao tay và thanh 
toán trực tiếp với phía Trung Quốc, nên phần 
lớn vẫn chưa được hưởng những ưu đãi này. 
Mặt khác, là khó khăn về công tác quản lý. 
Quan hệ buôn bán giữa Lạng Sơn với Trung 
Quốc phần lớn mang tính chất đặc thù - là 
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nhỏ, lẻ và trực tiếp (người dân địa phương gỌI 
là buôn - bản trao tay). Tình trạng này trước 
mắt có thể giúp các nhà xuất khẩu Việt Nam 
bán được những lô hàng nhỏ lẻ phù hợp với 
khả năng sản xuất, kinh doanh của các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ của địa phương, theo thời 
vụ, không đòi hỏi phải có chế độ bảo quản 
phức tạp, cho phép mọi thành phân kinh tế có 
thể tham gia buôn bán với Trung Quốc, 
không nhất thiết phải có sự am hiểu kỹ lưỡng 
những quy định ngặt. nghèo trong buôn bán 
quốc tế. Nhưng xét về lâu dài, việc buôn bán 
nhỏ lẻ và trao tay sẽ gặp nhiều trở ngại, rủi r0 
cao, tính ôn định thấp, dẫn đến việc sản xuất, 
xuất khẩu hàng hóa không theo kế hoạch, 
không có tô chức và rất khó quản lý, kiểm 
soát. Trong khi đó, đến nay trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn vẫn chưa có cơ quan nào chịu trách 
nhiệm trực tiếp điều hành hoạt động xuất 
nhập khẩu tại biên giới. Vì vậy, các nhà xuất 
khẩu Việt Nam thường rơi vào thế bị động, 
khi bị phía đối tác từ chối nhận hàng, đều 
phải quay trở về hoặc chịu ép cấp, ép giá. 
Nguyên nhân chính do tình trạng sản xuất, 
buôn bán không có tổ chức, tranh mua, tranh 
bán giữa các thương nhân Việt Nam với nhau. 
Đặc biệt, vấn đề phòng chống buôn lậu 
trên địa bàn tính Lạng Sơn cũng đang trở nên 
rất bức xúc. Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều 
biện pháp giáo dục quần chúng tham gia 
chống bưôn lậu, tăng cường lực lượng tuần 
tra, kiểm soát, triệt phá các tụ điểm chứa hàng 
lậu. Tỉnh đã triển khai nhiều đợt vận động để 
nhân dân vùng biên đều cam kết không tham 
gia cửu vạn tiếp tay cho buôn lậu nhưng hoạt 
động buôn lậu vẫn diễn ra rất phức tạp. 
Nguyên nhân cơ bản là do Nhà nước vẫn còn 
duy trì bảo hộ sản xuất trong nước ; mặt khác, 
giá thành hàng Trung Quốc rất thấp so với chỉ 
phí sản xuất trong nước ta, nên có sức cạnh 
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tranh mạnh trên thị trường Việt Nam. Một 
yếu tố rất đáng quan tâm là đời sống của 
nhân dân nhất là ở vùng giáp ranh biên giới 
còn gặp rất nhiều khó khăn, đất đai căn cỗi, 
không phát triển sản xuất được, trong khi thu 
nhập từ hoạt động "cửu vạn" lại rất cao, nên 
nhiều người tuy đã có cam kết không tiếp tay 
cho buôn lậu, nhưng thực tế vẫn lén lút tham 
gia vận chuyên hàng nhập lậu. Trong khi đó, 
đường biên giới quốc gia với Trung Quốc ở 
tỉnh Lạng Sơn lại dài tới 253 ki-lô-mét, địa 
hình núi non hiểm trở, nên công tác phòng 
chống buôn lậu, kiểm soát hoạt động cửu vạn 
gặp rất nhiều khó khăn. 

Một hạn chế khác của hoạt động xuất nhập 
khẩu tỉnh Lạng Sơn là tỷ trọng hàng xuất 
khẩu khai thác tại địa phương còn nhỏ bé (từ 
10 đến 13%), chủ yếu tập trung ở một số mặt 
hàng nông, lâm sản thô như : hoa hồi, nhựa 
thông, ván sàn tre... Công nghiệp chế biến 
nông, lâm, thủy sản của tỉnh chưa phát triển 
đã làm hạn chế rất nhiều đến việc tăng kim 
ngạch xuất khâu cho Lạng Sơn. Ví dụ, sản 
phâm hoa hồi của Lạng Sơn đạt chỉ tiêu chất 
lượng cao hơn hoa hồi của Trung Quốc. và các 
nước trong khu vực, nhưng đến nay hâu như 
vẫn chỉ xuất thô sang Trung Quốc. Một số 
công ty của Trung Quốc đã trộn lẫn hoa hôi 
chất lượng cao của Lạng Sơn với hoa hôi của 
họ, lấy thương hiệu Trung Quốc để xuất khẩu 
sang thị trường các nước EU và Mỹ. 

Kết cấu hạ tầng (bao gồm hệ thống kho 
tàng, bến bãi, giao nhận vận chuyền...) mặc 
đù đã được quan tâm đầu tư xây dựng, nhưng 
vân chưa đáp ứng được yêu câu thực tế của 
việc mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu. Hiện 
tại, phương tiện vận chuyển phục vụ xuất 
nhập khẩu hàng hóa ỏ ở biện giới Lạng Sơn vẫn 
của tư nhân là chủ yếu. Các phương tiện kiểm 
tra chất lượng, cân, đong, đo, đếm còn thiếu 
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và chưa đông bộ, ảnh hưởng rất lớn đến chất 
lượng, tiến độ giao nhận và giám định hàng 
hóa xuất nhập khâu. 

Thêm vào đó, các doanh nghiệp và thương 
nhân xuất nhập khẩu chưa nhận được sự hỗ 
trợ cân thiết trong việc nghiên cứu thị trường 
nước ngoài, nhất là thị trường Trung Quốc đề 
tiến hành xúc tiến thương mại hoặc giải quyết 
tranh chấp thương mại một cách hiệu quả. 

Để tiếp tục đấy mạnh xuất nhập khẩu của 
tỉnh trong thời gian tới theo hướng vừa khai 
thác tiềm năng, thế mạnh về nông, lầm, thủy 
sản, vừa góp phân phát triển sản xuất trên địa 
bàn, tận dụng và khai thác tối đa những lợi 
thế so sánh hiện có của Lạng Sơn, phần đầu 
xây dựng Lạng Sơn trở thành cầu nôi cho các 
tinh trong cả nước trong việc phát triển buôn 
bán với Trung Quốc, cân quan tâm tới những 
giải pháp chủ yếu như sau : 


l - Sớm có hệ thống cơ chế chính sách 
riêng phù hợp việc điều hành hoạt động xuất 
nhập khẩu ở vùng biên giỚI và theo hướng ưu 
đãi, khuyến khích xuất khẩu. 


2 - Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành buôn 
bán biên mậu gắn với việc tăng quyền chủ 
động và chỉ đạo cụ thê hoạt động xuất . nhập 
khâu với Trung Quốc. Xây dựng cơ chế phôi 
hợp, thông báo giữa hai nước nhằm tránh xây 
ra những ách tắc trong thương mại, giảm tồn 
thất cho người xuất nhập khẩu, giảm những 
hành vị mậu dịch không mang tính quy phạm, 
có cơ chế ứng phó và giải quyết kịp thời các 
vấn đề phát sinh trong trao đối mậu dịch tại 
biên giới, bảo đâm môi trường kinh doanh 
lành mạnh cho doanh nhân của hai nước. 
Đông thời, xây dựng chính sách quản lý hoạt 
động xuất nhập khâu, buộc các doanh nghiệp 
(dù được thành lập theo luật nào) đều phải 
tuân thủ chế độ báo cáo, tránh trường hợp như 
hiện nay, Sở Thương mại Lạng Sơn không 
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nắm và không quản lý nôi tình hình xuất nhập 
khẩu của các doanh nghiệp. 

3 - Để tránh các hiện tượng tranh mua, 
tranh bán giữa những người xuất khẩu, nên 
thành lập những hiệp hội của các nhà xuất 
khẩu hàng hóa sang Trung Quốc. Hoạt động 
của các hiệp hội nhằm giảm rủi ro trong kinh 
doanh, bởi vậy trong vài năm tới, nhất thiết 
phải có bộ phận ‹ chuyên nghiên cứu thị trường 
Trung Quôc, cập nhật và dự báo kịp thời 
những diễn biến về cung cầu của thị trưởng 
này. Để giúp các doanh nhân trong nước tìm 
được đối tác đáng tin cậy, cung cấp được 
thông tin thương mại kịp thời, chính xác, tính 
cần chủ động phối hợp với phía Trung Quốc 
để thống nhất danh mục hàng hóa trao đổi, 
định hướng cho người sản xuất, kinh doanh 
hàng xuất khẩu của hai nước với mục đích 
giảm thiểu tốn thất cho các nhà xuất khẩu, 
tiến tới xuất nhập khẩu hàng hóa một cách ổn 
định, vững chắc với khối lượng ngày càng 
lớn. Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng 
nghiên cứu các biện pháp tăng cường vai trò 
của hệ thông ngân hàng thương mại trong 
thanh toán biên mậu, sao cho thiết lập mối 
quan hệ thanh toán thuận lợi cho thương nhân 
và đảm bảo việc thanh toán qua hệ thống 
ngân hàng đề tăng độ an toàn cho các lô hàng 
xuất nhập khẩu, làm tiền đề nâng cao tỷ trọng 
xuất khâu chính ngạch của Việt Nam. Trên 
góc độ pháp lý, khuyến khích các doanh nhân 
mua bán theo hợp đông ký kết và yêu cầu các 
CƠ quan tư pháp phải hỗ trợ mạnh hơn, đồng 
thời có cơ chế trọng tài giải quyết những mâu 
thuẫn và tranh châp mậu dịch nhăm bảo vệ 
lợi ích hợp pháp cho doanh nhân. 

4 - Đây mạnh công tác giáo dục, tuyên 
truyền trong nhân dân về tác hại của buôn 
lậu, trốn thuế, gian lận thương mại... Kịp thời 
ban hành những chính sách ưu tiên, tạo điều 
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kiện giÚp đỡ nhân dân vùng biên giới tăng gia 
sản xuất, nâng cao đời sống để họ không tiếp 
tay cho buôn lậu. Có biện pháp luân chuyên 
cán bộ hải quan, cán bộ ở các trạm kiểm soát 
đê phòng tránh trường hợp cán bộ bị đồng 
tiền làm tha hóa không còn giữ được đạo đức 
phâm chất . Đề cao chế độ trách nhiệm trong 
công tác quản lý, phòng chống buôn lậu. Phối 
hợp chặt chế giữa chống buôn lậu ở biên giới 
VỚI chống bán hàng lậu trong nội địa. 

5 - Để tăng tỷ trọng xuất khẩu của địa 
phương, hướng lâu dài tỉnh cần tăng đầu tư 
cho chuyển dịch cơ cấu nông - lầm - ngư 
nghiệp hướng vào xuất khẩu. Có chính sách 
khuyên khích nhân dân nuôi trông các loại 
cây, con nhằm khai thác tối đa những lợi thế 
so sánh trên địa bàn để xuất khẩu. Xây dựng 
quỹ hỗ trợ xuất khẩu, đặc biệt quan tâm hỗ 
trợ cho người sản xuất hàng xuất khẩu. Đồng 
thời, tăng đầu tư, kêu gọi những dự á ân Xây 
dựng các nhà máy chế biến, phát triển sản 
xuất công nghiệp trên địa bàn để nâng cao 
năng lực sản xuất cho xuất khẩu của các 
doanh nghiệp trong tỉnh. 

6 - Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng Ở 
cửa khâu, nhất là hệ thống kho tàng nhằm 
giảm rủi ro cho các doanh nghiệp trong quá 
trình kinh doanh khi bị từ chối. nhận hàng, 
hạn chế tối đa tình trạng phẩm cấp sản phầm 
bị hạ thấp do trục trặc bởi các khâu buôn bán. 
Trang bị thêm phương tiện thông tin điện tử, 
nối mạng các trang web phục vụ việc cung 
cấp thông tin thương mại phong phú, thuận 
lợi cho doanh nghiệp hai nước. 

7 - Nâng cao năng lực cho cần bộ làm 
công tác xuất nhập khâu băng cách từng bước 
chuẩn hóa chất lượng đội ngũ cán bộ, 
nâng cao trình độ ngoại ngữ và trình độ tiếp 
thị để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của 
thương mại hiện đại. Cì 
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Binh đoàn 16 véi mô hình 
"kinh tế kết họp quốc phòng" 
tham gia x04 đói giam nghèo 


ĐÔ VIẾT NGHIỆM" 


ÉT hợp phát triển kinh tế với củng cố 
JK»: tăng cường khả năng an ninh 

quôc phòng là một chủ trương lớn của 
Đảng. Quán triệt tinh thân ấ ấy của Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng và các nghị quyêt của 
Trung ương khóa IX, ngày 30-10-2001, 
Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 
168-QĐ/TTg về phát triển kinh tê - xã hội vùng 
Tây Nguyên thời ky 2001 - 2005, với mục tiêu 
giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 13%, không 
còn hộ đói và không còn xã đặc biệt khó khăn. 
Bằng sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ Và Các 
hoạt động xã hội tích cực, từ trợ cấp trước mắt : 
Øa0, muôi, thuốc chữa bệnh..., đến đầu tư cơ bản 
lâu dài xây dựng điện, đường, trường, trạm, thời 
g1an qua, lây Nguyên đã có nhiều đối thay vượt 
bậc. Nhiều công trình lớn như : đường tải điện 
xuyên quốc gia 300 kV, công trình thủy điện Ya 
Ly, đường Hô Chí Minh và hàng trăm các công 
trinh khác đã và đang hoàn thành, đưa vào sử 
dụng. Kết cầu hạ tầng được cải thiện, tạo cơ hội 
cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên phát triển 
kinh tê, tiếp cận với cách lam ăn mới. 

Đảng ủy Quân sự Trung ương ra Nghị quyết 
7]-NQ/Q5TW vê Bộ đội xây dựng kinh tê trong 
hình hình mới. Nghị quyết nhằm hoạch định 
phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, bước đi của 
toàn quân. 
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Sau giải phóng, một bộ 
phận quân đội như các 
đoàn 33], 332, 333 và 
nhiều đơn vị khác đã được 
Bộ Quốc phòng giao nhiệm 
vụ làm kinh tế trên đất Tây 
Nguyên. Thời gian sau đó, 
theo quyết định của Chính 
phủ, Quân đội đã giao lại 
nhiệm vụ này cho các bộ 
chuyên ngành. Nhưng năm 
1985, trước yêu cầu của 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, 
Bộ Quốc phòng đã thành lập Binh đoàn j5 đề 
thực hiện hai chức năng chính là làm kinh tế kết 


"hợp với quốc phòng trên địa bàn phía Bắc 


Tây Nguyên. Năm 1999, Bộ Quốc phòng tiếp 
tục thành lập Binh đoàn Tố, đứng chân trên địa 
bàn phía Nam lây Nguyên. Sự ra đời của các 
đơn vị làm kinh tế thể hiện ì quyết tâm của Quân 
đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng đứng ỏ Ở vị trí 
"đầu sóng ngọn gió' ' để bảo vệ Tô quôc. Nhiều 
mô hình kinh tê làm ăn hiệu quả, góp phần đáng 
kế xóa đói, giảm nghèo xuất hiện. 


Qua thực tiền, những mô hình trên cho thấy 
nhiều ưu điểm và sự sảng tạo, có bước đi, cách 
làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng 
như : làm kinh tế trang trại, đồi rừng ; chế biến 
nông, lâm sản ; xuât - nhập khẩu và dịch vụ, 
mà trong đó, mô hình "kinh tế kết hợp quốc 
phòng” của Binh đoàn 16 là một điển hinh. 
Dự án "Kinh tế kết hợp quốc phòng" của Binh 
đoàn không chỉ đơn thuần mang lại lợi ích 
về mặt kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo 
cho nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân mà 
còn được xem như một mô hình có ý nghĩa 
chính trị và thực tiễn lớn, xây dựng trận địa 


* Trưởng Đại diện Tạp chí Văn nghệ Quân đội tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 
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an ninh, chính trị, xã hội vững chắc để bảo vệ 
Tô quôc. 

Tuy mới gần năm năm tiến hành, nhưng theo 
Báo cáo tông kết của Binh đoàn l6, từ năm 1999 
đến cuối năm 2003, Binh đoàn 1ó đã trông được 
13 nghìn héc-ta và đến cuối năm 2002, đã 
trông được trên 6 200 héc-ta gồm các loại cây : 
cao-su, cà-phê, điều và hô tiêu. Năm 2003, Binh 
đoàn khai hoang, mở rộng diện tích đề trông 
mới khoảng 6 800 héc-ta. Cũng năm 2003, đã có 
một phần diện tích trông cà-phê, hô tiêu bắt đầu 
thu hoạch. Diện tích canh tác như vậy so với địa 
bàn quản lý của.một Binh đoàn là chưa lớn, 
nhưng, trong điều kiện khó khăn như hiện nay, 
khi việc phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng 
sâu, vùng xa của Tây Nguyên lâu nay vân là 
điều rất quan. tâm, trăn trở của chính quyền ở 
Trung ương, và các địa phương Tây Nguyên thì 
những øì mà Binh đoàn đã làm được là một nỗ 
lực lớn. Đóng quân ở những nơi thật sự khó 
khăn, đời sông nhân dân rất thiếu thốn, vì trách 
nhiệm chính trị của "Anh bộ đội Cụ Hồ", vì 
nhân dân phục vụ, để thực hiện trọn vẹn lời thê 
với dân, với Đảng, VỚI Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ 
Binh đoàn đã nô lực hết mình trong thực hiện 
Dự án "Kinh tế kết hợp quốc phòng". 


Từ quan điểm bộ đội ta 'từ nhân dân mà ra, 
vi nhân dân chiến đấu", khi triên khai Dự án, 
nhằm kết hợp xây dựng kinh tế với bảo đảm an 
ninh, chính trị, xã hội, sử dụng lực lượng lao 
động hợp lý, ngoài lực lượng công nhân được 
tuyên từ các tỉnh phía Bắc vào (đối tượng này đa 
số là thanh niên nam, nữ còn trẻ chưa lập gia 
đình, về lâu dài sẽ là lực lượng nòng cốt găn bó 
với Tây Nguyên), Binh đoàn hết sức coi trọng 
tuyển dụng một nguôn lao động quan trọng khác 
là các hộ gia định dân tộc thiêu sô là người dân 
tại chỗ. Nhiều con em của các buôn, xã trong hai 
thời kỳ chỗng thực dân Pháp và chống để quốc 
Mỹ là căn cứ cách mạng nôi tiếng như xã 
Bom Bo (trước đây là sóc Bom Bo) ở huyện Bù 
Đăng và xã Thiện Hưng, huyện Lộc Ninh, tính 
Bình Phước, đã được đơn vị thu nhận. Theo 
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đồng chí Hà Thiệu, Thiếu tướng - Tư lệnh Binh 
đoàn cho biệt, đến cuôi năm 2002 đã có 1 600 
hộ bao gôm nhiêu đông bào các dân „ 
(Mnông, Stiêng, Chăm, Tày, Nùng, Mông,... 

tới hơn 50% là cư dân tại chỗ) được đưa vào 
trong chương trình Dự án. 


Việc đưa dân tham gia Dự án bước đầu cũng 
gặp không ít khó khăn, do nhận thức của người 
dân còn hạn chế, một bộ phận đồng bào bị kẻ 
xấu lợi dụng, lôi kéo, không chịu giao đất, giao 
rừng. Nhưng, Binh đoàn đã tăng cường tuyên 
truyện giáo dục chính trị, vận động, vạch mặt 
bọn xâu, bọn cơ hội, giúp người dân hiểu rõ tác 
dụng của dự án. Khi đồng bào đã giác ngộ, M dân 
đá muốn, Binh đoàn thực hiện ñØay VIỆC ký 
kết hợp đồng giao khoán và nhận khoán với các 
chủ hộ. Việc nhận khoán nhiều hay ít phụ thuộc 
vào khả năng của từng hộ. Hiện nay, bình quân 
hộ ít nhận khoán 2 héc-ta, hộ nhiêu từ 6 đến 
7 héc-ta. Một điêu khoản được cả hai phía thống 
nhất cụ thể trong giao nhận khoán là: phía Binh 
đoàn chịu trách nhiệm bảo đảm đầy đủ về đất, 
giống cây, kỹ thuật, vật tư, phân bón ; phía chủ 
hộ chịu trách nhiệm khâu chăm sóc, bảo vệ, thu 
hoạch. Những năm đầu, khi cây mới trồng, theo 
phương châm "lấy ngắn nuôi dài", hộ lao động 
được trông xen các loại cây ngắn ngày trên đât 
nhận khoán. Ở Trung đoàn 717, từng hộ gia đình 
tham gia nhận khoán vườn cây, sau hai vụ trồng 
xen lạc, ngô, sắn, gần đây có hộ mạnh dạn đầu 
tư trồng dưa hấu đã cho kết quả tốt. Năm 2001 
và 2002, binh quân mỗi hộ lãi được l6 triệu 
đồng. Và ở lây Nguyên, đối với những hộ dân 
nghèo, một năm chi bảo đảm canh tác một vụ 
cây trồng, có được nguôn thu như thế là điều 
mƠ ước. 


Tại Jrung đoàn 717 có một thực tế rất cảm 
động vê những người dân tộc Stiêng vào tham 
gia Dự án. Năm 1999, ở xã Thiện Hưng, trong 
khu vực thi công công trình thủy điện Cân Đơn, 
có 26 hộ đông bào Suiêng đang sinh sống. Các 
“ đồng bào Sulêng thường sông, du canh, du 

". đời sống không ôn định nên rất nghèo, thiếu 
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ăn, sống bằng hái lượm, đa số bị thất học. Mười 
lãm hộ trong số 26 hộ người Stiêng ở Cân Đơn 
được chuyên về xã Lộc Quang, 11 hộ còn lại 
được Trung đoàn 717 đưa vào tham gia Dự ân 
"Kinh tế kết hợp quốc phòng. Mỗi hộ được 
Trung đoàn câp 2 000 m” đất làm vườn, trợ giúp 
20 tâm tôn, 5 triệu đồng để làm nhà ở, và được 
tổ chức thành cụm dân cư. Tới năm 2001 đã có 
nhiều hộ làm ăn giỏi, điển hình là hộ ông Điểu 
Plố, doanh thu tới 32 triệu đồng một năm. 
Năm 2002, thời tiết không thuận lợi nhưng ô ông 
Điều Plố cũng đạt doanh thu tới 20 triệu. Cuôi 
năm 2002, ông Điểu Plố đã làm được một ngôi 
nhà mới khang trang trị giá tới 20 triệu đồng và 
còn sắm thêm những tiện nghi đắt tiền phục vụ 
cho sinh hoạt, tương đương với mức sông của 
các hộ khá giả ở miễn xuôi. Mười một hộ Stiêng 
bây giờ đã hết đói, đời sống ổn định. Theo 
gương đó, nhiều hộ người Stiêng du cư khác đã 
viết đơn tình nguyện xin được Binh đoàn xét 
cho vào tham gia Dự án. 


Có một thời gian dài dân di cư tự do từ các 
tính phía Bắc (chủ yếu từ sáu tỉnh Cao Bằng, 
Bắc Cạn, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang và 
Yên Bái) vào Tây N \guyễn và hiện tượng đó đã 
trở thành "vấn nạn”. Số dân này ra đi bất hợp 
pháp, ô ạt, không có tổ chức, nên khi vào Tây 
Nguyên, chính lực lượng này đã gây rất nhiều 
khó khăn cho chính quyên các câp nơi họ tới. 
Nạn chặt phá rừng, đôt rây làm nương liền tục 
Xây ra. Nạn xâm canh, xâm cư, buôn bán đất, 
cùng các tệ nạn khác cũng bùng phát trong cộng 
đồng các dân tộc thiểu số, làm cho an ninh chính 
trị - xã hội thêm phức tạp. Trước tinh hình đó, 
nhiều địa phương thậm chí đã đề nghị với Chính 
phủ cho phép trả số dân di cư tự do về lại quê 
quán cũ. Ngày 25-3-2002, Thủ tướng Chính phủ 
đã có Quyêt định số 215-QĐ/TTg giao cho Binh 
đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) đưa sô dân trên vào 
tham gia Dự án. Quyết định của Chính phủ đã 
được Binh đoàn tổ chức tiếp nhận nghiêm túc và 
giao cho Trung đoàn 720 thực hiện. 
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Năm 2002, Trung đoàn 720 đã đưa 176 hộ 
người dân tộc Mông, đối tượng di dân tự do vào 
tham gia Dự án. Chỉ trong thời gian ngắn, một 
cụm dân cư mới được bảo đảm đây đủ vê kết cầu 
hạ tầng đã hình thành. Hộ người Mông được trợ 
cấp 9 tháng lương thực, tiên án, dụng cụ lao 
động và một héc-ta đất để canh tác. Sau đó, 
Trung đoàn tiễn hành giao khoán vườn cây đến 
từng hộ gia đình. Giờ đây, người Mông đã 
không còn phá rừng, Không, còn bị kẻ xâu lợi 
dụng làm những điêu trái với pháp luật, đã tin 
tưởng, yêu quý bộ đội, quyết tâm an cư lạc 
nghiệp, xây dựng cuộc sống mới trên vùng đất 
Tây Nguyên. 

Năm 2002, trong chuyến đến thăm Binh 
đoàn, Chủ tịch nước Trân Đức Lương đã hỏi 
đồng chí Hà Thiệu, Thiếu tướng - - Tư lệnh Binh 
đoàn : "Bao giờ xóa được đói cho đồng bào ?". 
Tư lệnh Binh đoàn trân trọng trả lời : "Báo cáo 
với Chủ tịch trong vòng sáu tháng, nhưng. xóa 
nghèo cần có thời gian dài hơn”. Lời nói mà Tư 
lệnh Binh đoàn thay mặt cán bộ, chiến sĩ hứa với 
Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng là lời 
khẳng định lòng quyết tâm, tin tưởng VàO SỰ 
đúng đắn trong hướng đi và cách làm của Dự án 
"Kinh tế kết hợp quốc phòng" mà Binh đoàn 
đang thực hiện. 

Để Dự á 4n mang lại kết quả nhanh hơn, tốt 
hơn, góp phần cùng địa phương . xóa đói, giảm 
nghèo, đưa Tây Nguyên phát triển nhanh, giàu 
đẹp, tiến kịp với miền xuôi, giữ øin an ninh 
chính trị - xã hội vững chắc trong năm 2003 và 
những năm tiếp theo, Binh đoàn đã đề ra một số 
giải pháp câp thiết : 

- Đề cao vai trò, trách nhiệm chính trị của 
các cấp ủy và người chỉ huy, kết hợp cùng VỚI 
các biện pháp tuyên truyền giáo dục kinh tế, 
chính trị và hành chính đê mọi người nhận thức 
đúng, đầy đủ nhiệm vụ chính trị của Binh đoàn. 
Coi trọng công tác quy hoạch và triệt để tiết 
kiệm trong sử dụng đât. Giáo dục cho mọi người 
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tham gia trong vung Dự án có ý thức .bảo vệ 
rừng, bảo vệ tài nguyên đất, bố trí cây trồng phù 
hợp với mục tiêu Dự ân, có hiệu quả sinh lợi thật 
sự. Quy hoạch sản xuất phải tính cả vấn đề kinh 
tê, xã hội, quốc phòng, an ninh, tăng cường các 
biện pháp, giải pháp kỹ thuật đầu tư thâm canh 
vườn cây, coi trọng khâu giống, nhất là loại 
giống cao sản. Căn cứ vào đặc điểm, điều kiện 
thời tiết năm 2003, Binh đoàn sẽ chủ động triển 
khai sớm các công việc khai hoang, giông, vật 
tư, phân bón, vôn... 

- Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ Của Các cơ 
quan nhà nước, Bộ Quôc phòng, cấp ủy và chính 
quyên các cấp, các ngành và nhân dân trên địa 
bàn đứng chân trong vùng Dự án, coi đây là 
nguôn lực quan trọng có ý nghĩa lớn để hoàn 
thành nhiệm vụ của Binh đoàn. Bám sát và bám 
chắc địa bàn, cùng các cấp, các ngành, các đơn 
vị có liên quan tham gia quản lý, góp phân xây 
dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh . 


- Tuyên truyền vận động cán bộ chiến sỹ và 
nhân dân nhận thức , đúng tầm quan trọng của 
chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tinh hình mới, 
đặc biệt bà con các dân tộc sở tại tham gia Dự 
án "Kinh tế kết hợp quốc phòng" ; giao đất, 
nhận khoán vườn cây lâu dài, trồng xen canh, ổn 
định nơi ở, tạo nên những cụm dân cư mới mang 
thế trận quôc phòng toan dân. Từng bước rút 
kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình làm ăn 
giỏi. Năm 2003, làm việc với tỉnh Đắk Lắk và 
Bến Tre, có kế hoạch đê tiếp nhận từ môi tỉnh 
thêm 300 hộ. Rà soát và kiêm tra, có kế hoạch 
tiếp nhận khoảng 500 hộ đồng. bào năm trong 
vùng Dự ân, đưa tông số đến cuối năm 2003 lên 
2 700 hộ. Phần đầu đến năm 2005, đạt số hộ đưa 
vào tham gia Dự án khoảng 5 000 hộ. Vê lâu 
đài, cần có những tính toán kỹ lưỡng, cân đối, 
bảo đảm, tiếp nhận 15 nghìn hộ, đủ nguồn nhân 
lực để canh tác khoảng 24 nghin héc-ta cây 
trồng trong tông Dự án đã được Chính phủ và 
Bộ Quốc phòng giao cho Binh đoàn theo hướng 
sắp đặt lại thế chiến lược mới cho Tây Nguyên. 
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Từ thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ, 
Binh đoàn 16 mạnh dạn nêu lên một số khó khăn 
cũng như kiến nghị với cấp trên về một số vấn 
đề, nhất là vấn đê vôn. 


Trên thực tế, vốn đã được duyệt và cấp (gồm 
vốn ngân sách đầu tư kết cầu hạ tầng, vốn tín 
dụng ưu đãi) nhằm thu hút đồng bào tham gia 
Dự án. Nhưng thời gian qua, việc bảo đâm vôn 
vẫn thiếu đồng bộ và không kịp thời, vì vậy 
Binh đoàn thiêu chủ động trong việc thực hiện 
kế hoạch và mở mang sản Xuất. 


Vấn đề giải quyết đời sống cho cắn bộ, chiến 
sĩ nhất là những người được điều động từ các 
đơn vị khác và gia đình của họ chỗ ăn, ở ổn 
định, đảm bảo đúng chế độ, chính sách cũng còn 
rất nhiều khó khăn. Cuộc sống gia đình có ôn 
định anh em mới yên tâm, phân khơi công tác, 
gắn bó chặt chẽ với nhân dân, với địa bàn mình 
đóng quân. 


- Chính quyền địa phương có chính sách. hỗ 
trợ kịp thời nhằm ô ổn định, nâng cao mức sốn 
cho đông bào, nhất là đồng bào dân tộc thiểu sô, 
dân nhập cư, hạn chế tối đa những biêu hiện tiêu 
cực, nhât là nạn chặt phá rừng bừa bãi, góp phân 
bảo vệ môi trường, ôn định an ninh Tây 
Nguyên. 

Với những øi Binh đoàn l6 đã làm được 
trong thời gian qua, cùng các giải pháp sẽ thực 
hiện trong thời gian tới, được tiếp sức thêm bằng 
tính thần của Nghị quyết Trung ương Š 
(khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quôc trong 
tình hình mới, Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) 
chắc chăn sẽ thực hiện thắng lợi mô hình Dự ân 
"Kinh tế kết hợp quốc phòng, góp phần cùng 
với các địa phương - nơi đơn vị đứng chân trên 
vùng đất Tây N guyền - thực hiện xóa đói, giảm 
nghèo một cách có hiệu quả ; tiếp tục øÓp phân 
quan trọng vào việc xây dựng thê trận lòng dân, 
tạo nên một diện mạo mới của Tây Nguyên : 
giàu về kinh tẾ, ôn định về chính trị, vững mạnh 
về an ninh quốc phòng. Œ 
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GHỊ quyết Đại hội IX 
của Đảng đã xác định 
đường lối phát triển 


đất nước là "phát huy sức mạnh 
của toàn dân tộc, tiếp tục đổi 
mới, đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa". Đó chính là 
định hướng hết sức quan trọng 
và cơ bản nhăm huy động toàn 
bộ nguôn nội lực của đất nước, 
bao gồm nguồn lực của tất cả 
các thành phần kinh tế, của 
toàn dân, khuyến khích sự phát 
triển đa dạng, toàn diện hướng 
tới một nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa vì 
sự tăng trưởng cao về kinh tế và 
phát triển lành mạnh các quan 
hệ xã hội. 

Vị vậy, cùng với doanh 
nghiệp nhà nước và tập thể, các 
doanh nghiệp tư nhân đã được 
thành lập với số lượng lớn, trở 
thành một bộ phận rất quan 
trọng của nền kinh tế nước ta. 
Năm 2001, chỉ tính riêng số 
doanh nghiệp (bao gồm các 
công ty trách nhiệm hữu hạn, 
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công ty cô phần và doanh 
nghiệp tư nhân) khu vực tư 
nhân có đăng ký nộp thuế cho 
Nhà nước là 63 743 đơn VỊ. 
Loại doanh nghiệp này mỗi 
năm đều tăng thêm với số 
lượng lớn và kinh doanh có 
hiệu quả. Lĩnh vực sản xuất của 
các doanh nghiệp khu vực kinh 
tế tư nhân cũng rất đa dạng : từ 
dệt may, sản phẩm da giầy, 
CaO-sU, nhựa, đồ uống, chế biến 
gô, khai thác thủy sản, sản 
phâm kim loại, hóa chất... đến 
các loại sản phâm đòi hỏi kỹ 
thuật và công nghệ cao, vốn lớn 
như công nghệ thông tin, sản 
phâm máy, chế tạo máy công 
cụ... Đặc biệt, có nhiều doanh 
nghiệp được thành lập hướng 
vào Việc khôi phục các nghề cô 
truyền, tạo ra các sản phâm 
truyền thống mang đặc trưng 
của các vùng, miễn trong nước. 
Những doanh nghiệp này đã sử 
dụng được khá lớn thời gian 
nhàn rỗi và lực lượng lao động 
ở khu vực nông thôn, tạo ra 
những sản phâm truyền thống 
vừa có giá trị kinh tế, vừa có ý 


nghĩa về văn hóa xã hội. Ví dụ : 
hàng mây tre đan, hàng mỹ 
nghệ với nhiều loại chất liệu 
khác nhau, hoặc các sản phẩm 
là những đặc sản truyền thống 
như bánh kẹo, món ăn chế biến 
sẵn từ nguyên liệu địa phương 
rất riêng biệt, có giá trị tiêu 
dùng trong nước và xuất khẩu, 
hấp dẫn khách du lịch. 

Các doanh nghiệp tư nhân 
hướng sản xuất của mình vào 
việc khôi phục sản phẩm của 
các làng nghề truyền thống, 
trong đó có những nghề đã bị 
mai một trong một thời gian dài 
là những minh chứng thuyết 
phục và khẳng định sự đúng 
đắn của những quyết sách của 
Đảng và Nhà nước ta trong phát 
triển kinh tế. Hiệu quả kinh tế - 
xã hội của loại doanh nghiệp 
này thê hiện ở nhiều mặt. Đáng 
chú ý là, các chủ doanh nghiệp 
tư nhân đã có những đóng góp 
không nhỏ về tài chính đối với 
địa phương trong việc xây dựng 
các công trình kết cầu hạ tầng ở 
cơ sở, quỹ từ thiện, quỹ khuyến 
học, tái tạo, tu bố các công trình 
văn hóa..., giúp đỡ các cá nhân, 
gia đình gặp tai nạn hoặc khó 
khăn do hậu quả chiến tranh, 
với tinh thần "thương người như 
thể thương thân", "lá lành đùm 
lá rách”... 

Ở đây, xin nêu một ví dụ cụ 
thể, đó là trường hợp Nhà sản 
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xuất bánh đậu xanh Nguyên 
Hương - Đoàn Văn Đạt ở 
Thành phố Hải Dương. Ông 
Đạt vốn là một quân nhân tham 
gia kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước. Khi trở về làm việc ở một 
cơ quan nhà nước, thời bao cấp 
đời sống rất khó khăn. Năm 
1986, trong không khí đối mới 
đất nước và được một nghệ 
nhân là thợ kỹ thuật chuyên 
lam bánh đậu xanh cho những 
nhà bánh ngọt nối tiếng ở Hải 
Dương thời Pháp thuộc truyền 


nghề, ông Dạt đã mạnh dạn đầu 


tư khôi phục lại bánh đậu xanh 
truyền thống nhãn hiệu Rồng 
Vàng xưa kia, lấy tên hiệu 
Nguyên Hương với biểu tượng 
Phượng Hoàng. Do biết cách 
làm ăn, ông Đạt đã trở nên giàu 
có. Điều đáng nói là gần 20 
năm sản xuất, kinh doanh ông 
chủ hiệu bánh Nguyên Hương 
đã dành ra hơn 300 triệu đồng 
đê làm những việc từ thiện, 
giúp đỡ được nhiều người có 
hoàn cảnh khó khăn, nhiều nạn 
nhân chiến tranh và còn góp 
tiền tu sửa, xây dựng một số di 
tích lịch sử văn hóa. Ông Đạt 
còn bỏ hơn một tỉ đồng mua 
đất, xây nhà Dưỡng Thiện để 
phụng dưỡng các cụ bà không 
nơi nương tựa và nuôi hàng 
chục cháu gái mô côi cả cha lẫn 
mẹ. Để duy trì nhà Dưỡng 
Thiện lâu dài, ông đã đem 1,5 tỉ 
đồng gửi vào tiết kiệm (khoảng 
110000 USD vào thời điểm 


gửi) để lấy lãi dùng cho chỉ phí 
hằng ngày của nhà Dưỡng 
Thiện. Năm 1995, ông Dạt đã 
trích tiền lãi đài thọ toàn bộ một 
chuyến đi cho các gia đình liệt 
sĩ khó khăn ở tính Hải Đương 
vào viếng mộ người thân hy 
sinh còn năm lại ở Nghĩa trang 
Liệt sỹ Trường Sơn. Thấy các 
chiến sĩ ta thường phải đi bộ xa 
đề thắp hương cho đồng đội 
ở Nghĩa trang vất vả quá, khi 
trở về ông đã gửi tiên qua Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội nhờ mua một chiếc xe mây 
gửi tặng để chia sẻ bớt phần 
khó nhọc với các anh. 

Đã có khoảng 170 bài báo, 
hàng trăm bài thơ của trên 50 tờ 
báo trong nước viết về việc 
kinh doanh và làm các việc xã 
hội từ thiện của ông Đoàn Văn 
Đạt. Ngoài ra, còn có gần 2 000 
bài thơ khác, hơn 100 câu đối 
và nhiều bản nhạc, hàng nghìn 
lá thư thuộc nhiều thành phần 
xã hội gửi đến nhà hàng 
Nguyên Hương ca ngợi và cảm 
ơn việc làm của ông. Năm 
1996, đồng chí Vũ Oanh, 
nguyên Ủy viên Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng, đã dành thời 
gian viết lời tựa cho cuốn sách 
"Tiền trong nhân nghĩa" (Nhà 
xuất bản Văn hóa - Thông tin) 
nói về cách kinh doanh mà 


không quên việc thiện và phô 


biến kỹ thuật làm bánh đậu 
xanh Nguyên Hương. 


Yạp chí Cộng sản 


Đồng chí Lê Đức Bình, 
nguyên Ủy viên Trung ương 
Đảng, Ủy viên Hội đồng 
Lý luận Trung ương đã viết về 
doanh nghiệp Nguyên Hương - 
Đoàn Văn Đạt như sau : "Là 
người thành đạt trong sản xuất 
kinh doanh, ông Đạt còn là 
người có tấm lòng nhân hậu, vị 
tha, thương người như thể 
thương thân, chăm làm việc 
thiện. Ông thông cảm với 
những cảnh ngộ đau thương, 
bất hạnh dù không quen thân 
mà chỉ biết qua báo, đài hoặc 
tình cờ đi thăm và làm việc ở 
địa phương miền Bắc, miền 
Nam. Ông đã đóng góp vào 
nhiều quỹ từ thiện, đã trao quà, 
tặng số tiết kiệm tới hàng trăm 
gia đình liệt sĩ, thương bình, 
nạn nhân chiến tranh, đồng bào 
vùng lũ lụt, những trẻ em 
khuyết tật...". 

Những việc làm từ thiện như 
doanh nghiệp Nguyên Hương - 
Đoàn Văn Đạt ở Hải Dương 
cũng như một số doanh nghiệp 
khác mà chúng ta gặp đây đó ở 
trong nước, ở nước ngoài có 
một ý nghĩa xã hội rất to lớn và 
sâu sắc. Nó có tác dụng làm 
cho mọi người phải suy nghĩ 
thêm về trách nhiệm xã hội và 
nghĩa vụ công dân, nghĩa tình 
đối với cộng đồng dân tộc. 
Điển hình này rất cần được 
nhân rộng nhăm phát huy hơn 
nữa sức mạnh tông hợp của 
nhân dân trên con đường đổi 
mới và phát triên. Lì 
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CÁC TÔ CHỨC KINH TẾ, TÀI CHÍNH, 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LỚN 
VỚI TOÁN CÂU HÓA HIẾN NAY 


OÁN cầu hóa hiện nay mang tính chất tư 

bản chủ nghĩa rõ rệt. Các nước tư bản 

phát triển đang chi phối, điều khiển quá 
trình này nhằm bóc lột lợi nhuận trên phạm vi 
toàn thế giới. Để đạt được mục tiêu đó, chủ 
nghĩa tư bản xác lập một hệ thống tổ chức tài 
chính, tiền tệ, thương mại làm chỗ dựa thúc đẩy 
quá trình toàn cầu hóa. Những tổ chức này được 
đặt dưới sự chi phối của các nước tư bản phát 
triển đứng đầu là Mỹ, nhằm bảo đảm vị trí độc 
tôn bá quyền thống trị của họ. Đúng như một số 
nhà nghiên cứu đã viết, đó là các thiết chế, "mà 
đứng sau lưng và thông qua chúng là chủ nghĩa 
tư bản toàn cầu đang hình thành trên nên tầng 
học thuyết tự do mới"0), 

Ngay sau khi được thành lập, các tô chức này 
đã hình thành một cơ cấu và phương thức hoạt 
động dựa trên cơ sở quyền thống trị và lợi ích 
của những thế lực tư bản mạnh nhất do Mỹ đứng 
đầu với mục tiêu thực hiện ý đồ toàn cầu hóa 
một cách toàn diện, biến thế giới thành một thể 
thống nhất về chính trị, kinh tế, tài chính, văn 
hóa, xã hội... theo hướng tư bản chủ nghĩa. Cơ 
quan điều hành và cá nhân lãnh đạo của các tổ 
chức ấy theo quy định công khai là do bầu cử. 
Nhưng về thực chất, việc bầu cử Hội đồng Giám 
đốc, hay Hội đồng Thống đốc ở đây đều bị 
khống chế bởi các nước tư bản phát triển. Và 
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thông thường, chỉ người Mỹ hay người châu Âu 
được nắm chức Chủ tịch. Vai trò quyết định của 
các vị Chủ tịch đối với hoạt động của chúng 
không phải xuất phát từ vị trí cá nhân của họ, mà 
đằng sau họ là những thế lực tài chính - tiên tệ 
đầu sỏ đang thống trị cả thế giới và chi phối quá 
trình toàn cầu hóa ngày nay. 

Sự hoạt động của các tô chức này đang làm 
cho nên kinh tế thế giới dưới sự khống chế của 
chủ nghĩa tư bản hình thành một thế chân vạc về 
đầu tư, tài chính và thương mại. Chủ nghĩa tư 
bản đã dùng những công cụ là đồng tiền, buôn 
bán để khống chế và thu lợi từ nền kinh tế của cả 
thế giới. Sự ra đời và hoạt động của các tổ chức 
đó không phải đáp ứng nhu cầu phát triển của 
các nước đang phát triển và của thế giới nói 
chung, mà chính là để giải quyết những vấn đề 
của chủ nghĩa tư bản, đặc biệt vì lợi ích của các 
nước tư bản phát triển trong quá trình toàn cầu 
hóa. Các tô chức này đều dựa vào chế độ bỏ 
phiếu đề quyết định mọi vấn đề. Nhưng về thực 
chất, bỏ phiếu lại chỉ là hình thức, còn vai trò 
quyết định ở đây thuộc về các nước tư bản phát 


* PGS, TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
@Ö Nguyễn Văn Thanh : Từ Diễn đàn Xi-a-tơn : Toàn 


cầu hóa và Tổ chức Thương mại thế giới, Hà Nội, Nxb 
Chính trị Quốc gia, 2000, tr l7 
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triển, trước hết là Mỹ. Chẳng hạn, ở một tổ chức 
thương mại quốc tế lớn, khi có vấn đề động 
chạm đến quyền lợi của các nước tư bản lớn, thì 
hình thành một cơ cấu không chính thức là các 
nước này tự ý họp riêng, bí mật để quyết định ; 
và khi đó, Đại hội đồng chỉ còn là hình thức. 
Nhiều nước thành viên của các tổ chức ấy vẫn bị 
ràng buộc về những quan hệ kinh tế, tài chính và 
thương mại với Mỹ và Tây Âu, cho nên thường 
phải chịu phụ thuộc. Lá phiếu của các nước tư 
bản phát triển thường có vai trò quyết định cuối 
cùng. 

Hoạt động của những tổ chức trên không phải 
vì sự phát triển của cả thế giới, càng không phải 
vì sự phát triển của các nước nghèo. Trước hết, 
đó là sự dàn xếp mâu thuẫn giữa các nước tư bản 
phát triển, đặc biệt là các cường quốc tư bản 
hàng đầu, về các vấn đề : thuế quan, xuất và 
nhập khẩu, phân chia thị trường, giá cả, tỷ giá 
hối đoái... Những vấn đề mà họ dàn xếp đều có 
ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế của các nước 
trên thế giới. Nhưng khi giải quyết, họ chỉ nhằm 
mục tiêu làm thế nào đạt được lợi ích của mình 
và dàn xếp được quyền lợi với nhau. Chẳng hạn, 
khi bàn đến quy chế và tiêu chuẩn chung trong 
thương mại quốc tế, các nước tư bản phát triển 
lại thỏa thuận để đạt mục đích đảm bảo vị trí 
thống trị của các cường quốc tư bản. Hội nghị 
Xi-a-tơn của Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) thất bại, vì các nước đang phát triển và 
nhân dân thế giới nhận ra răng : nó được tổ chức 
chỉ để các nước tư bản phát triển giải quyết 
quyền lợi với nhau và tạo điều kiện cho các thế 
lực tư bản lớn khống chế toàn bộ quá trình toàn 
cầu hóa. 

Qua mấy chục năm nay, trong bất cứ một 
tuyên bố chính thức nào, các tổ chức đó đều nói 
đến mục tiêu thúc đẩy sự phát triển và giảm bớt 
đói nghèo. Nhưng trên thực tế thì trái ngược lại. 
Sự phát triển không được chú ý, thúc đây ; những 
nước nghèo cứ nghèo thêm, còn những nước 
giàu càng giàu lên. Khoảng cách giàu - nghèo 
ngày một gia tăng. Những khoản vay nợ chỉ đủ 


Tạp chí Cộng sản 


để trả lãi cho những khoản nợ cũ. Và cuối cùng, 
nhiều nước đang phát triển lâm vào khủng 
hoảng. Để hỗ trợ các nước khủng hoảng thoát 
khỏi khủng hoảng, ba tổ chức trên "giúp đỡ" 
nhưng họ đòi những điều kiện về chính trị và đòi 
thay đổi cơ cấu kinh tế rất khắt khe. Sự khắc 
nghiệt về tài chính (gây khó khăn thêm cho đời 
sống của nhân dân lao động) và sự điều chỉnh cơ 
cấu sao cho phù hợp với hoạt động của thị 
trường tự do ở mức toàn cầu là những phương 
sách cơ bản mà các tổ chức này sử dụng để đẩy 
nhanh quá trình toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa. 
Thông qua đó, các thế lực tư bản phát triển xâm 
nhập vào những nước đang phát triển dễ dàng 
hơn, tự do hơn để nắm lấy những linh vực kinh 
tế chủ yếu của các nước này. Nhiều nước đang 
phát triển kiên quyết không chấp nhận kế hoạch 
điều chỉnh cơ cấu của các tổ chức ấy và tự tìm lối 
thoát cho nền kinh tế của nước mình. Trong khi 
đó, những nước chấp nhận điều kiện thì ngày 
càng bị ràng buộc vào các tổ chức này ; và như 
vậy, về thực chất là họ bị ràng buộc vào các nước 
tư bản phát triển, đứng đầu là Mỹ. 

Như vậy, trên thực tế các tổ chức này là 
những công cụ chủ yếu của chủ nghĩa tư bản thế 
giới, của các nước tư bản phát triển trong giai 
đoạn mới hiện nay, được sử dụng để tiếp tục bảo 
vệ, duy trì và mỡ rộng lợi ích của họ thông qua 
việc thúc đây quá trình toàn cầu hóa. Bất cứ một 
chủ trương, quy định hay một hành động nào của 
các tổ chức này cũng đều lấy lợi ích của những 
tập đoàn tư bản lớn làm cơ sở. Trong khi đó, 
phân lớn thế giới còn lại là các nước đang phát 
triển thì không được chú ý lợi ích, thậm chí còn 
bị các tổ chức đó lợi dụng để thực hiện ý đồ 
của họ. 

Nhưng cần thấy là, thứ nhất, ngày nay toàn 
cầu hóa kinh tế là một xu hướng khách quan. Với 
sự phát triển cao của lực lượng sản xuất xã hội, 
của các phương tiện giao thông vận tải hiện đại, 
đặc biệt là tốc độ phát triền mạnh mẽ của công 
nghệ thông tin, nền kinh tế thị trường thế giới 
thống nhất đang hình thành. Đây là nền kinh tế 
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thị trường toàn cầu mà trong đó, nên kinh tế của 
mỗi nước chỉ là một bộ phận. Quá trình toàn cầu 
hóa đã làm cho nền kinh tế toàn cầu biến thành 
một mạng lưới với những điều kiện vật chất và 
tinh thần, những mối liên hệ ràng buộc vừa tự 
nguyện vừa ép buộc khiến mọi nền kinh tế trên 
trái đất đều có quan hệ với nhau, phụ thuộc và 
chi phối lẫn nhau. Cho nên sự ra đời và tôn tại 
của những tổ chức kinh tế, tài chính, thương mại 
có chức năng, vai trò mang tính toàn cầu là điều 
tất yếu. Và chính các tổ chức đó, đến lượt chúng, 
lại là công cụ thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa. 

Thứ hai, ngày nay sức mạnh kinh tế thế giới 
chủ yếu nằm ở các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển, đứng đầu là Mỹ. Như vậy, những tổ chức 
trên - do chính các nước đó sáng lập - đương 
nhiên phải có khuynh hướng phục vụ trước hết 
cho lợi ích của họ. 

Thứ ba, hiện khoảng cách giữa các nước phát 
triển với các nước đang phát triển ngày càng lớn, 
sự chi phối kinh tế của các nước phát triển đối 
với các nước đang phát triển cũng lớn hơn. Cho 
nên, trong sự ứng xử với những tổ chức này, 
nhất thiết phải tính đến thực tế đó để có những 
yêu câu, bước đi hợp lý ở từng giai đoạn. 

Thứ tư, trong quá trình hoạt động của minh 
(ngay cả khi chủ yếu là phục vụ lợi ích của các 
nước tư bản phát triển), các tổ chức trên đây 
phần nào cũng có một số hoạt động nhất định 
phục vụ ít hay nhiều cho lợi ích của những nước 
đang phát triển. Chẳng hạn, những khoản tiền 
mà chúng cho các nước trên thế giới vay để phát 
triển kinh tế, văn hóa. 

Trước những thực tế khách quan trên, các 
nước đang phát triển phải thấy rõ vai trò của 
mình trong nền kinh tế thế giới. Quá trình toàn 
cầu hóa không thể tiến hành mà không có sự 
tham gia của các nước đang phát triển. Cho nên, 
dù các tổ chức trên hiện còn chịu sự khống chế 
của một số nước tư bản phát triển, thì những 
nước đang phát triển với tư cách là thành viên có 
tiềm lực nhất định, vẫn có thể đấu tranh để giảm 
bớt những mưu đồ ích kỷ của các nước tư bản 
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phát triên, nâng cao hiệu quả phục vụ của các tổ 
chức đó cho lợi ích của mình. 

Các nước đang phát triển phải căn cứ vào 
những tôn chỉ mục đích từng được tuyên bố công 
khai của những tổ chức này để tiến hành đấu 
tranh đòi sự phát triển bình đẳng. Thực tiễn cho 
thấy, tùy từng hoàn cảnh, từng thời điểm, sự đấu 
tranh của các nước đang phát triển đều có những 
tác dụng nhất định. Các khoản cho vay hoặc hỗ 
trợ của những tổ chức ấy dành cho phát triển ở 
các nước đang phát triển có chiều hướng tăng 
lên. Trong các cuộc họp thường kỳ của các tổ 
chức này, những vấn đề về các nước đang phát 
triển càng ngày càng trở thành một trọng tâm đề 
thảo luận. Mặc dù có sự chỉ phối của các thế lực 
tư bản lớn, nhưng vốn của các tổ chức đó trong 
nhiều trường hợp vẫn được đổ vào những dự án 
phát triển và thực sự giúp cho một số nước đang 
phát triển vượt qua khủng hoảng, khó khăn. 

Với mỗi nước, khi đứng trước những yêu cầu 
của các tô chức trên, điều quan trọng là phải bảo 
đảm được khả năng hội nhập của mình, nhưng 
mặt khác cũng phải nỗ lực đến mức cao nhất đề 
bảo vệ độc lập tự chủ và quyền lợi của nhân dân 
mình. Giữa các nước đang phát triển với nhau rất 
cần có sự đoàn kết, đồng tình nhất định thì cuộc 
đấu tranh chung mới có kết quả. Các thế lực tư 
bản lớn vẫn không bao giờ từ bỏ sách lược "chia 
để trị", có thể có những phân biệt đối xử để gây 
nên bất hòa và nghi ngờ lẫn nhau giữa các nước 
đang phát triển. Trong hoàn cảnh đó, tình đoàn 
kết nhất trí được bảo đảm bằng sự trao đôi, hỗ trợ 
lẫn nhau thường xuyên là điều rất cần thiết. 

Để giảm bớt vai trò độc tôn của các tô chức 
kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế lớn, hiện 
cũng đã hinh thành một số tổ chức kinh tế, tài 
chính, thương mại khu vực. Những tố chức khu 
vực này có vai trò như lực lượng "đối trọng” để 
các nước thành viên có điều kiện vượt qua khó 
khăn kinh tế, bàn thảo một cách vững vàng hơn 
trước những yêu cầu của các tô chức quốc tế lớn 
trên. Q 
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HÓ tiến sĩ sử học người Nga 

E.V. Cô-bê-lép là người đã từng 

học tập, công tác ở Việt Nam và 
được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần. 
Ông dành nhiều thời gian và tình cảm sâu 
sắc nghiên cứu sự nghiệp và tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. E.V. Cô-bê-lép viết 
cuốn sách “Đồng chí Hồ Chí Minh'U) cùng 
rất nhiều bài viết nghiên cứu về Người. Tạp 
chí Á - Phi ngày nay số gần đây đã đăng 
bài viết của Cô-bê-lép về Hồ Chí Minh với 
tựa đề "Về người chiến sĩ cách mạng "0, 

Trong cuốn sách "Đồng chí Hồ Chí 
Minh" cùng các bài viết khác về Người, 
E.V. Cô-bê-lép trước sau luôn khẳng định : 
Người ta không thể đưa ra những đánh giá 
trái ngược nhau về Hỗ Chí Minh - người 
anh hùng dân tộc của Việt Nam và nhà hoạt 
động chính trị lỗi lạc trong phong trào cộng 
sản quốc tế và phong trào giải phóng dân 
tộc trên thế giới, nhà mâc-xit lê-nin-nít 
kiên định, người chiến sĩ đấu tranh không 
mệt mỏi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Trước nay, 
trong ý thức của mọi người, hai tiếng "Việt 
Nam và Hồ Chí Minh" không bao giờ tách 
biệt, luôn hòa quyện với nhau. 

Ở phần đầu bài báo "Về người chiến sĩ 
cách mạng", E.V. Cô-bê-lép khẳng định : 
Hồ Chí Minh - nhà cách mạng lỗi lạc, biểu 
tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc. 


Tất cả bè bạn bạn cũng như địch thủ của 
Hồ Chí Minh đều thừa nhận và thán phục 
nhân cách cao quý của Người. In-đi-ra 
Gan-đi đã từng gọi Hồ Chí Minh là "vị lãnh 
tụ vĩ đại, mềm dẻo nhưng không thể khuất 
phục”. Xan-va-đo A-gien-đê, trước câu hỏi 
của một phóng viên đặt ra cho ông : 
"Những phẩm chất cách mạng nào của các 
nhà hoạt động chính trị mà ngài muốn có 
và ngài muốn học tấm gương của ai ?", đã 
trả lời : "Đó là tính kiên định, lòng nhân ái 
và sự khiêm nhường vĩ đại của Hồ Chí 
Minh". Còn ở đất nước Nga, nơi Hồ Chí 
Minh từng có nhiều năm tháng gắn bó, 
trước sau như một, mọi người đều kính 
trọng và tôn vinh Người là một nhà cách 
mạng kiên cường. 

Những đại biểu của chủ nghĩa thực 
dần dù coi Người là địch thủ, nhưng là 
"một địch thủ đáng kính trọng nhất". 
G. Xanh-tơ-ni, người lãnh trách nhiệm 
"cao ủy Pháp ở Bắc Bộ" vào những năm 
1945-1946, đã viết trong cuốn hồi ký "Lịch 
sử một nên hòa bình hụt" của mình : "Sau 
những buổi gặp gỡ với Hồ Chí Minh, tôi có 
cảm tưởng con người ấy là một người xuất 
chúng và trong tương lai không xa, con 
người ấy nhất định sẽ chiếm vị trí nổi bật 


(1) Xem E. Cô-bê-lép : Đồng chí Hồ Chí Minh, Nxb 
Thanh niên, Mát-xcơ-va, 1983 
(2) Xem Tạp chí Á-Phi ngày nay, số 2-2003 (tiếng Nga) 
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trên vũ đài chính trị châu Á. Tầm hiểu biết 
sấu rộng, trí tuệ lỗi lạc, khả năng làm việc 
không mệt mói, đạo đức chí công vô tư của 
Hồ Chí Minh khiến Người thu phục hoàn 
toàn được lòng dân. Đáng tiếc là, nước 
Pháp đã không đánh giá hết con người ấy, 
không hiểu được ý nghĩa và sức mạnh của 
các lực lượng mà con người ấy đại diện". 
P. Va-luy, một viên tướng của quân đội 
Pháp đã thốt lên : "Ông (Hồ Chí Minh) là 
Bác Hồ của mọi người. Còn chúng tôi, khi 
gọi Người là Bác Hồ thì mọi việc đều trở 
nên hết sức đơn giản". Tổng thống Mỹ 
Ð. Ai-xen-hao, khi "lý sự ” vi sao vào năm 
1956, nhà cầm quyên Mỹ ra sức phá cuộc 
Tông tuyển cử ở Việt Nam và trắng trợn 
tiến hành can thiệp quân sự vào đất nước 
này, đã viết trong hồi ký của mình như 
sau : “Bất cứ một người nào am hiểu tình 
hình Đông Dương mà tôi đã nói chuyện 
hoặc trao đối thư từ đều thừa nhận một điều 
chắc chắn là, nếu cuộc Tông tuyển cử được 
tiến hành ở Việt Nam, thì không dưới 80% 
cử tri sẽ bỏ phiếu ủng hộ Hồ Chí Minh". 
Những người Mỹ, khi đánh giá Hồ Chí 
Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
đã thừa nhận Người là "một Gioóc-giơ Oa- 
sinh-tơn của Việt Nam”. Khi Hoa Kỳ dùng 
máy bay bắt đầu ném bom phá hủy những 
con đường mòn chỉ viện từ Bắc vào Nam, 
thì cũng là lúc không chỉ ở khắp các bang 
của nước Mỹ mà trên toàn thế giới, mọi 
người đã gọi con đường này là "đường mòn 
Hồ Chí Minh", vì trong trái tim nhân loại, 
Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng cho 
cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân 
Việt Nam. 

Đối với nhân dân Việt Nam, Hồ Chí 
Minh là biểu tượng thiêng liêng của tình 
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đoàn kết dân tộc. Lời của Người "Nước 
Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một" 
đã cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết 
trong cuộc đấu tranh đập tan âm mưu của 
các thế lực bên ngoài hòng chia cắt lâu dài 
đất nước. Và sự thật, Việt Nam đã trở thành 
dân tộc đầu tiên trong số các dân tộc thuộc 
địa bị chia cắt giành lại sự thống nhất, tự đo 
và độc lập. 

Hồ Chí Minh là người khởi xướng và 
phấn đấu không mệt mỏi trong việc xây 
dựng khối đại đoàn kết dân tộc phù hợp với 
từng giai đoạn lịch sử cụ thể của cách 
mạng. Chiến lược Đại đoàn kết dân tộc đã 
biến thành vũ khí vô song của nhân dân 
Việt Nam : Đó là Mặt trận Việt Minh trong 
cuộc đấu tranh giải phóng đất nước khỏi 
ách xâm lược của thực dân Pháp và quân 
phiệt Nhật, là Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng 
chiến của nhân dân miền Nam chống đế 
quốc Mỹ, là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên mảnh đất Việt Nam thống nhất. 

Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử thế giới 
không chỉ với tư cách là một nhà lãnh đạo 
Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn với tư 
cách một vị lãnh tụ kiệt xuất của phong 
trào cộng sản quốc tế và phong trào giải 
phóng dân tộc thế giới. Cống hiến của 
Người vào phong trào đấu tranh giải phóng 
dân tộc trước nay đều được đánh giá Cao tại 
tất cả các hội nghị quốc tế của các lực 
lượng tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên 
thế giới. Nguyên thủ của các quốc gia độc 
lập ở châu Á và châu Phi, báo chí của nhiều 
nước trên thế giới luôn ngợi ca Người. Năm 
1961, Hồ Chí Minh đã nhiệt liệt chào mừng 
sự ra đời của Phong trào không liên kết. 
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Tình đoàn kết thắm thiết đã gắn bó Người 
với Ð. Nê-ru và A. Xu-các-nô - những nhà 
sáng lập ra phong trào này. Cuộc đời và 
hoạt động của Chủ tịch Hỗ Chí Minh và 
các chiến sĩ cách mạng xuất sắc khác đấu 
tranh cho sự nghiệp của chủ nghĩa cộng 
sản, đã chứng minh một điều tựa như chân 
lý bất di bất dịch : Người nào yêu Tổ quốc, 
yêu nhân dân mình tha thiết thì không bao 
giờ phản bội lại lý tưởng của tình đoàn kết 
quốc tế và ngược lại, những người kiên 
định chủ nghĩa quốc tế chính là người yêu 
nước chân chính, phân đấu không mệt mỏi 
vì lợi ích của Tổ quốc mình, nhân dân 
mình. Với cương vị Chủ tịch nước và người 
lãnh đạo Đảng, Hồ Chí Minh đã có những 
cống hiến to lớn cho việc phát triển các 
mối quan hệ anh em giữa Việt Nam với các 
nước xã hội chủ nghĩa, với phong trào cộng 
sản quốc tế, với các lực lượng giải phóng 
dân tộc của thời đại. Hoạt động của Người 
mang đậm những đặc trưng của điều mà 
hôm nay chúng ta gọi là triết lý tư duy mới. 
Đặc trưng nối bật nhất trong triết lý tư duy 
mới của Người là sự kết hợp biện chứng 
giữa mục tiêu dân tộc với mục tiêu giai cấp, 
là sự thống nhất hữu cơ giữa lý tưởng của 
chủ nghĩa yêu nước chân chính với lý 
tướng xã hội chủ nghĩa. 

Lòng kính yêu và niềm tin vô hạn về Hồ 
Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam 
hoàn toàn xa lạ với biêu hiện của tệ sùng 
bái cá nhân. Không thê phủ nhận một thực 
tế là, tệ sùng bái cá nhân như một "hiện 
tượng chính trị - xã hội quái gở” đã làm 
phương hại không chỉ đối với vận mệnh 
của một nước xã hội chủ nghĩa nói riêng 
mà còn đối với tương lai của cả hệ thống xã 
hội chủ nghĩa nói chung. May mắn thay, 
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Việt Nam đã tránh được "hiện tượng quái 
gở" này. Điều đó, trước hết là nhờ có 
những phẩm cách cá nhân của Hồ Chí 
Minh. Trong những năm tháng cam go nhất 
của cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do của 
dân tộc, Hồ Chí Minh luôn kiên quyết đấu 
tranh chống những biện pháp mang tính 
mệnh lệnh, độc đoán và triệt để bảo vệ 
nguyên tắc lãnh đạo tập thể và dân chủ. 

Giữa những năm 60 của thế kỷ XX, 
E.V. Cô-bê-lép làm phóng viên Thông tấn 
xã Liên Xô (TASS) tại Việt Nam. Bởi vậy, 
ông có nhiều cơ hội được gặp và được nghe 
Người nói chuyện, phát biêu tại các cuộc 
mít tính hay ở các buôi lễ trang trọng. 
Trong cuốn “Đồng chí Hồ Chí Minh", 
E.V.Cô-bê-lép viết : Cũng như tất cả 
những ai hạnh phúc được gặp Người, tôi 
sửng sốt thấy ở Người có một sự kết hợp tự 
nhiên, nhuần nhuyễn tính giản dị và lòng 
nhân đạo hiếm có với ý chí sắt đá và lòng 
dũng cảm vô song của người chiến sĩ cách 
mạng kiên cường. 

Sự quan tâm chân thành của Người đối 
với những ai được tiếp chuyện, thái độ ân 
cần, niềm nở đặc biệt của N gười đã tạo nên 
bầu không khí thoải mái, gần gũi và thân ái 
ngay từ những phút đầu gặp gỡ. Đặc biệt 
đáng nhớ là được nghe giọng Người đọc 
Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước 
quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 
Đó là ngày 17-7-1966. Giọng Người trầm 
tĩnh, lạc quan lạ thường, dù mọi người đều 
biết răng, vào thời khắc đó, miền Bắc đang 
phải hứng chịu những trận không kích điên 
cuồng và ác liệt của giặc Mỹ, còn trên 
mảnh đất miễn Nam, Mỹ đã đưa tới đây 
nửa triệu quân viễn chinh : "Chiến tranh có 
thê kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc 
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lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số 
thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song 
nhân dân Việt Nam quyết không sợ ! 
Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến 
ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại 
đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". 
Lời kêu gọi của Người đã vang vọng khắp 
mọi nơi trên đất nước Việt Nam, thúc ĐIỤC 
nhân dân cả nước đứng lên đấu tranh giải 
phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ 
quốc. 

Trong những năm tháng cuối cùng của 
cuộc đời, Hồ Chí Minh chỉ có một "ham 
muốn tha thiết" là miền Nam được giải 
phóng, đất nước được thống nhất. Trước 
lúc đi xa, Người đã để lại bản D/ chúc lịch 
sử mà từng dòng của Di chúc đều thấm 
đượm niềm tin mãnh liệt của Người vào 
ngày thắng lợi sắp tới, vào tương lai huy 
hoàng của đất nước Việt Nam thống nhất. 
Người viết : "Cuộc kháng chiến chống Mỹ 
có thể sẽ kéo dài mấy năm nữa. Đông bào 
ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều 
người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm 
đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn... Dù 
khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta 
nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc 
Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ 
quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đông bào 
Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. 

Sáu năm sau, những lời Người viết trong 
Di chúc đã trở thành hiện thực. Chiến dịch 
giải phóng hoàn toàn miền Nam được 
mang tên Người - chiến dịch Hỗ Chí Minh. 
Trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng 
chí của Người đã vận dụng sáng tạo những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đã 
thực hiện thành công chiến lược chiến 
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tranh cách mạng phù hợp với hoàn cảnh 
Việt Nam, và do đó đã có cống hiến quan 
trọng vào kho tàng kinh nghiệm của cách 
mạng thế giới trong việc kết hợp linh hoạt 
các hình thức đấu tranh khác nhau : quân 
sự, chính trị, ngoại giao. Đây là một trong 
những yếu tố quyết định thắng lợi cho sự 
nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân 
Việt Nam. 

Sự nghiệp vĩ đại mà Hồ Chí Minh đã 
hiến dâng cả cuộc đời mình - xây dựng một 
nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân 
chủ và giàu mạnh đang được thực hiện. 
Việt Nam hôm nay đã trở thành một đất 
nước ổn định chính trị nhất ở khu vực Đông 
Nam Á, là thành viên có uy tín của Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á, là một 
trong những nước đang phát triển được thế 
giới đánh giá cao. 

Ở Hồ Chí Minh không hề ẩn chứa sự 
hận thù nào đối với nước Mỹ và nhân dân 
Mỹ. Người bao giờ cũng đấu tranh để đạt 
được mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bình 
đẳng giữa Việt Nam và Mỹ. Nỗ lực của 
Người hiện nay đã thành hiện thực. Song, 
điều chủ yếu nhất là, nền kinh tế lạc hậu 
trước đây của Việt Nam nay đã trở thành 
nền kinh tế phát triển ôn định cao trong 
khu vực. Tốc độ tăng trưởng GDP hơn 
mười năm qua đều đạt mức từ 5 đến 9%. 
Sức mạnh kinh tế của Việt Nam hiện đã 
tăng gấp hai lần so với lúc bắt đầu thực 
hiện đường lối đổi mới (năm 1986). 
Những thành quả đó, theo đánh giá của 
E.V. Cô-bề-lếp, chính là tượng đài hùng vĩ 
nhất để tưởng nhớ Hồ Chí Minh - Người đã 
hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc và dựng xây đất nước.) 
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HỘI THẢO KHOA HỌC : "TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẤU HÓA KINH TẾ 
ĐÔI VỚI CÁC LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ, VĂN làn XÃ HỘI" 


của toàn cầu hóa kinh tế đối với các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội". Đây là một trong những nội 

dung của đề tài khoa học cấp Nhà nước mang mã số KX.08-01 : "Xu hướng toàn câu hóa trong hai 
thập niên đầu thế ký XXI" thuộc chương trình khoa học KX.08 : "Những đặc điểm chủ yếu, những xu thể 
lớn của thế giới và khu vực trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI". Mục đích của Hội thảo là báo cáo một số 
kết quả nghiên cứu đề tài trong gần 2 năm qua, thảo luận những vấn đề đặt ra trong quá trình hội nhập kinh 
tế quôc tế và khu vực nhằm có được những ý kiến khách quan và đúng đắn. 


Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng 
chí cách mạng lão thành, các nhà nghiên cứu lý luận, các nhà khoa học trên các lĩnh vực tại Thành phố Hồ 
Chí Minh đã đến dự Hội thảo. GS, TS Lê Hữu N phĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì Hội thảo. 


GS, TS Lê Hữu Nghĩa trình bày Báo cáo đề dân "Toàn cầu hóa kinh tế và sự hội nhập kinh tế quốc tế và 
khu vực của Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách". Đề dẫn nêu rõ : Cần tập trung thảo 
luận tính tất yếu khách quan của toàn câu hóa, tính hai mặt của toàn cầu hóa, những đặc điểm toàn cầu hóa 
kinh tế hiện nay, quan hệ toàn cầu hóa và khu vực hóa... Tư đó, khẳng định tính chủ động, những nguyên 
tắc, vai trò lãnh đạo của Đẳng ta trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của nước ta ; những 
vấn đề đặt ra và những giải pháp tiếp tục trong thời gian tới. 


1[» 2 ngày (25 và 26-7-2003), tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội thảo khoa học "Tác động 


Gần 20 bản tham luận được trình bày và nhiều ý kiến bổ sung với tinh thần thắng thắn, cởi mở, tâm huyết 
đều đi đến thống nhất với Báo cáo đề dẫn cả về cách đặt vấn đề, nội dung, phương pháp xem xét và cách 
giải quyết vấn đề. Hội thảo đặc biệt đi sâu thảo luận nội dung toàn cầu hóa và tác động của nó đến các lĩnh 
vực chính trị, văn hóa, xã hội. Tuy có nhiều ý ỹ kiến khác nhau nhưng cuối cùng cũng đi đến thống nhất là : 
không thể có toàn cầu hóa chính trị và toàn cầu hóa văn hóa, nhưng nó có tác động nhất định đến các lĩnh 
vực này. Vấn đề ở chỗ, tác động đến đâu, ở mức độ nào là phụ thuộc vào đường lối, chính sách của chúng 
ta. Về sự chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của Việt Nam, Hội thảo cũng đã thống nhất khẳng 
định : phải chủ động hội nhập dựa trên những nguyên tắc và bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng theo 
Văn kiện Đại hội IX của Đảng : “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tỉnh thần phát huy 
tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường". 


Những giải pháp đề tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực thành công cũng được hội thảo đề cập 
và thông nhất là : 

- Trước hết về nhận thức, từ lãnh đạo đến cán bộ, đăng. viên phải quán triệt sâu sắc chủ trương hội nhập 
kinh tế quốc tế của Đẳng, tuyên truyện rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân đề tạo nên sức mạnh tông hợp 
toàn dân. 

- Phải xây dựng kế hoạch, có lộ trình, bước đi hợp lý trong từng giai đoạn cụ thê. 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ở cả cấp quốc gia đến từng doanh nghiệp và hàng hóa 
dịch vụ. 
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- Phải cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế. 
- Giữ vững ổn định chính trị xã hội, đây nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn chặt với thực hiện công 
bằng xã hội. Lì 
N.H. 


HỘI THẢO : 'PHÁT TRIÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TRONG ĐIÊU KIỆN 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TE' 


GÀ Y 25-6-2003, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo quốc gia về “Phát triển thị trường nội địa trong 
l\ kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế". Tham dự Hội thảo có 

các đồng chí Vũ Khoan, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ; Trương Đình 
Tuyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại ; Cao Sĩ Kiêm, Phó Trưởng Ban Kinh 
tế Trung ương, đồng chí Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Thương mại, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đại 
diện các ban, ngành Ở trung ương và địa phương, các giám đốc các học viện, hiệu trưởng các trường 
đại học và cao đẳng, các nhà nghiên cứu khoa học, quân lý và các giám đốc doanh nghiệp. 

Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Khoan và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương 
Đình Tuyển, 87 tham luận tập trung giải quyết những vấn đề lớn và bức xúc của thị trường nội địa, với 
3 nội dung cơ bản: 

- Thị trường nội địa, các yếu tố cấu thành, mô hình tổ chức và phát triển. 

- Phát triển các ngành hàng, các doanh nghiệp, doanh nhân và các hình thức tổ chức kinh doanh 
trên thị trường nội địa. 

- Quản lý nhà nước và điều hành của Chính phủ về thị trường và thương mại nội địa. 

Các ý kiến đều nhất trí sau gần 17 năm đổi mới, thị trường nội địa đã có nhiều chuyển biến tích 
cực : chuyển thị trường từ trạng thái chia cắt, khép kín về địa giới hành chính theo kiểu "ngăn sông, 
cấm chợ" sang thị trường thống nhất, tự do lưu thông ; chuyển việc mua bán hàng hóa từ cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, với nhiều chủ thể tham gia ; phát triên mạng lưới 
thương nghiệp, dịch vụ ; xây dựng các mô hình kinh doanh theo hướng văn minh hiện đại... 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, do nhiều nguyên nhân khác nhau, thị trường nội 
địa còn nhiều yếu kém, cung cầu chưa gặp nhau, giá cả biến động thất thường, khó tiêu thụ sản phẩm... 

Để thị trường nội địa phát triển một cách ổn định, đông bộ, tạo điều kiện thúc đây sản xuất phát 
triển, đáp ú ứng kịp thời yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế, các đại biểu đề xuất những quan điểm, mục tiêu phát triển thị trường nội địa và chỉ rõ những 
việc cần làm, các giải pháp cấp bách, như : có chính sách phát triển thương nhân, chính sách tiêu thụ 
sản phẩm, phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, xây dựng kênh lưu thông hàng hóa, chính sách quản lý 
nhà nước về thương mại, thông tin thương mại, xúc tiễn thương mại, xử lý quan hệ cung cầu, bảo đảm 
về tài chính tiền tệ, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là xử lý hữu hiệu các mặt hàng thuộc diện chính 
sách. 

Trên cơ sở những đề xuất đó, các đại biểu kiến nghị Chính phủ đầu tư thêm kinh phí cho hoạt động 
thương mại, hỗ trợ công tác nghiên cứu thương mại, có chính sách thiết lập quan hệ giữa sản xuất và 
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in koạt động lj luận - Cực tiễn Yạp chí Cộng sản 


tiêu thụ, gắn việc sản xuất hàng nông sản với nhu cầu của thị trường ; tăng cường ứng dụng khoa học - 
công nghệ, nhất là trong sản xuất hàng nông sản ; đa dạng hóa hình thức tiêu thụ ; có chính sách đủ 
mạnh đê đảm bảo tính chất xã hội chủ nghĩa trong phát triển thị trường, tăng cường quản lý nhà nước 
đối với thị trường trong điều kiện hội nhập nhưng vẫn đảm bảo được quyền độc lập tự chủ. 


QUẢNG NINH SƠ KÊT 5 NĂM THỰC HIỆN 
CHI THỊ 11 - CT/TƯ CỦA BỘ CHÍNH TRI 


GÀY 9- §- 2003, tại thành phố Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực 
IÑ> Chỉ thị l1 - CT/TƯ, ngày 28 -11 -1996, của Bộ Chính trị Về việc mua và đọc báo, tạp chí của 

Đảng. Tham dự Hội nghị, về phía Quảng Ninh gồm có đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Bưu điện tỉnh, cùng đại diện các ban ngành trong tỉnh. Về dự Hội nghị, 
còn có đại diện Ban Biên tập báo Nhân Dân, Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Công ty Phát 
hành báo chí trung ương... Giáo sư, tiễn sĩ Lê Hữu Nghĩa, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đông Lý luận Trung ương tham gia chủ trì Hội nghị và phát biều ý kiến. 

Hội nghị khẳng định Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quán triệt Chỉ thị 11-CT/TƯ, tổ chức triển khai nghiêm túc 
và hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị như Ban Tuyên giáo, Bưu điện tỉnh đã phối hợp khảo sát việc mua và đọc 
báo, tạp chí của Đảng ở các đơn vị trong tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh đã cấp kinh phí bổ sung từ nguồn ngân 
sách đảm bảo có đủ số báo, tạp chí theo quy định như báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, báo Quảng Ninh 
cho các địa phương và cơ sở, trong tinh. Các ban, ngành. đã tích cực tổ chức các hoạt động thúc đây công 
tác phát hành và bạn đọc báo, tạp chí của Đảng có kết quả. Nganh bưu điện nâng cấp trang thiết bị phục vụ 
hiện đại, các tuyến đường thư được mở thêm, đảm bảo báo chí đến tay bạn đọc nhanh và an toàn. Cơ quan 
tuyên giáo các câp phối hợp tốt với hệ thống bưu điện trong việc thực hiện Chi thị 11-CT/TƯ. Đội ngũ cán 
bộ tuyên giáo các cấp chủ động tuyên truyền, hướng dẫn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước được đăng tải trên báo, tạp chí của Đảng tới đông đảo bạn đọc, làm cho bạn đọc 
thấy rõ sự cần thiết của báo chí đối với sản xuất và đời sống hằng ngày. 

Các ý kiến tại Hội nghị đều nhất trí đánh giá nguyên nhân quan trọng quyết định thành công việc thực 
hiện Chỉ thị 11-CT/TƯ, trước hết là đảng bộ địa phương đã có quyết tâm và sáng tạo trong công việc. Chính 
điều này đã khắc phục những trở ngại, tìm ra cách làm hiệu quả. Những mô hình như Điểm bưu điện - văn 
hóa xa, Nhà văn hóa cộng đông, cùng những cá nhân tích cực hăng hái tuyên truyền cho việc mua, đọc và 
làm theo báo, tạp chí của Đang được nhân rộng. 

Để làm tốt hơn nữa việc mua và đọc báo, tạp chí của Đăng, Hội nghị chi rõ cần nhanh chóng khắc phục 
những hạn chế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn từ phía các câp, các ngành có liên quan, nhất là về chế độ, 
chính sách. 

Phát biểu tại Hội nghị, Giáo sư, tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà Quảng Ninh đạt 
được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 11- CT/TƯ ; đồng thời, mong muốn các ban, ngành phối hợp chặt chẽ 
hơn nữa trong công tác phát hanh, bạn đọc nhăm góp phân tích cực đưa đường lỗi của Đảng, chính sách của 
Nhà nước đến với nhân dân. Tạp chí Cộng sản Sẽ BÓp phân t thiết thực bằng cách nâng cao hơn nữa chất lượng 
lý luận chính trị, làm tốt hơn nữa công tác tổng kết thực tiễn, xứng đáng là cầu nối ý Đảng và lòng dân. 

Kết thúc Hội nghị, Tạp chí Cộng sản, báo Nhân Dân, Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy, Bưu điện tính báo Quảng 
Ninh đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phát hành và bạn đọc thời 
gian qua. 
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ĐẦU ĐĨA VD HANEL 


TU, 


Năm 1984, thương hiệu Hanel khởi đầu với chiếc tỉ-vì đen trắng đơn giản. Nhưng đó là tất cả 
tâm huyết và sáng tạo của chúng tôi. Và hôm nay, sau 20 năm không ngừng tìm tòi, nỗ lực cao 
độ, Hanel đã trở thành nhà sản xuất đa ngành: Điện tử - Tin học - Viễn thông - Đầu tư. 


Hanel - Nhà sản xuất tiên phong công nghệ cao & Kỹ thuật số. 
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Ngủy thành lập: 28 - 06 - 1976 
Điện thoqại: 055 845 566; 845 601 * Fax: 055 845 717 * Email: tcdtckt@dng.vi 
1. NHIỆM VỤ: | 3. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO: 

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính kế toán trình độ cao 3.1. Đào tạo cấp bằng chính quy và khng lí thi 
đẳng và trung học. quy (Xem bảng) 

- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH. 3.2. Đào tạo cấp chứng chỉ: Tin học (A,B), tiếng 
2. CÁC KHOA, BỘ MÔN VÀ TRUNG TÂM TRỰC THUỘC: Anh (A,B), thực hành kế toán trên máy  ------ 

- Khoa Tài chính - Tiền tệ. 3.3. Bồi dưỡng: Kế toán trưởng, chủ tài khoản, 

- Khoa Kế toán. nghiệp vụ quản lý ngân sách nhà nước, ngl tiệp v 

- Bộ môn Tin học ứng dụng. quản lý kho bạc nhà nước... DI 

- Bộ môn Khoa học cơ bản. 3.4. Liên kết đào tạo: với các trường đại No việt 

- Bộ môn Kinh tế. và học viện để đào tạo đại học tại chức và đại học tì 

- Bộ môn Mác - Lê-nin. xa các ngành luật, kinh tế, quản trị kinh BNGG: SN 

- Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ chính - tín dụng, kế toán... 


NGÀNH ĐÀO TẠO 


Kế toán _  eEg kế toán DN thương mại - | Kế toán DN sản suất, si: 83Eg mi lụ 
vụ, kế toán hành chính sự nẹ dịch vụ, kế toán hành chính sự nghiệr l 4 
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Vinawindl Địa chỉ: 164 - phố Nguyễn Đức Cảnh - quận Hai Bà Trưng - .. xc7Í 
ĐT: (84 4)6622 400 - 6621 650 * Fax: (84 4) 6622 473 * Email: diencothongnhat@Hà Nội.vnn.vn 


- Công ty Điện cơ Thống nhất là mộttrong những đơn vị sản xuất quạt điện lớn nhất Việt Nafff 


- Thương hiệu sản phẩm của Công ty đã được đăng ký độc quyền tại Việt Nam: „ —<..... 
- Ngoài sản phẩm quạt điện ,Công ty còn sản xuất các loại động cơ điện cỡ nhỏ, đồ điện gia duf 
sơn tính điện phủ bể mặt kim loại và đúc các chỉ tiết, sản phẩm bằng nhôm hợp kim trên mây 
- Côngty luôn đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ hiện đại để mở rộng và phát triết sỹi xuất 
- Hệ thống quản lý chất lượng của công ty đạttiêu chuẩn quốctếlSO9001:2000  Ô  ' 
- Sản phẩm của công ty đa dạng về mẫu mã và chủng loại, lượng gó lớn, tiêu thụ điện năng ít, hì 
người tiêu dùng ưa chuộng. -Hờ 
- Sản phẩm của công ty đạt nhiều vơ chương vàng tạ tại các h9fếẨU( tủ 
thương mại Việt Nam, được _ làhàng ViệtNam 


- Besides electric ~._ OuF Company also p prOducô@§ $ 


electrostatic Sprayed coafing, die casting of aluminiff mm to 


affinily 0Í consumers. 


- The Company products have awarded many gold moãyi; at international industrial products fair, *weéð " sươnn They 
have been introduced in the list of Vietnam high quality products. Digitized by ®_3 
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Bịa chỉ: 248-248 (luốc Ij 50, Phường 8, uận 8, TP.WEM * ðT: 08.8 552 ?48 * FAX: 08 8 596 582 * Email: cttq8Ghcm.vnn.vn 


'NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG hà, .. h 


HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH _ 
Thu gom vộn chuyển rúc, vệ sinh môi trường. - -yMB] tố L2 
Xôy dựng, sửa chữa công trình hg tầng, giao thông. 

Quỏn lý nhờ thuộc sở hữu nhờ nước. Ũ 
Quản lý công viên côy xơanh, hệ thống chiếu sóng và (0ô TÍ II lỤ (0N6 là TT 
m.-— 110 

 Xửlý chốtthỏi và chốt gây ô nhiễm trên vò ven kinh, sông. T100 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 2 
# Cơ khí ô-†ô, cơ khí xây dựng. [ "lš iã{ '+rHRH 
 Xôy dựng dôn dụng, công nghiệp, giao thông. Ly Tu 
Tư vốn, thiết kế các công trình dên dụng, công nghiệp, 
giao thông. 
# Trò chơi, giỏi trí phục vụ cóc công viên thuộc quộn ð. 
# Kinh doanh nhà. 
#  Muo bứn vột liệu xôy dựng. 
# Bón lẻ xăng dầu. 


(IV TT II f (0€ l0 @IẬN 3 


Trụ sở chính : 200 B - Võ Văn Tổn, Phường 5, Quộn 3, TP.HCM 

ĐT: 08 8 395 277; 9 312 175; 9 312 027 " FAX: 08 8 32ó 357; 9 312 43ó 
Thu gom vận chuyển rớc, thu dọn xò bổn. 
z. Sửa chữa, lắp đặi ngo vét hệ thống thoớt nước, rút hầm cầu. 
Duy tu, bỏo dưỡng công viên côy xonh, thiết kế xi4 thuật hoa viên, 
cho thuê côy kiếng. 
s Thi công cóc công trinh: Xôy dựng dên dụng vò công nghiệp, trang trí nội thốt; 
GIeb thông, bến bỡi vò san lốp mặt bằng. 
Cho thuê cóc logi xe du lịch, cóc loợi cơ giới thi công, mặt bằng kinh dodnh. 
+ Sửa chữa xe ô-†ô cóc loi. 
+ Tư vốn xêy dựng - Thiết kế công trình, các thủ tục về nhò đết: Hợp thức hóa, 
công chứng, đăng bộ, chuyển nhượng hợp đồng mud bớn nhỏ, xin giốấy phép xêy 
dựng sửa chữa, hoàn công xôy dựng, môi giới nhò đốt. 
z Lập cóc loợi bón vẽ hiện trạng, địa chính, xóc định gió trị còn lại của nhà xưởng 
cóc logi. 
Mua bún móy tính, phần mềm máy tính vò các thiết bị ngoại vi. 
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VNPT *“ 
ESOc 4 _Địa chỉ: ó9 Hùng Vương - Thònh phố Plây Ku Ạ 
Tel: P) 24 378, 823 515 *Fox: 04. 59.823 50ó * Email: bdoiolol@dng. vnn. vn- 


-8 Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba 
-2 Huy chương Giải phóng hạng Nhì.. 
- Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân. 


- 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba. 
-1 Cờ Chính phủ. 
-{ Bảng khen của Thủ tướng Chính ta, : 
- 50 Bằng khen của UBND tỉnh, Tổng cục bưu 
điện, Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Vĩ Việt Nam. 
Doanh nghiệp hàng đầu cung cấp dịch vụ bưu 
chính - viễn thông - tin học. 
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TRỤ SỞ BƯU ĐIỆN TỈNH 


-2 Huân chương Chiến công hạng Nhì,Ba. — - 


ĐĨA CHỈ: 380 THỦ KHOA HUÂN, TP. PHAN THIẾT 


- Bảo vệ và phót triển 
nguồn lợi thủy sản. 


BÌNH THUẬN * ĐT: 062 812 517 


"FAX:0ó2 812 524 


CHỨC NĂNG: 


- Đảm bẻo vệ sinh, an 
loàn thực phổm thủy 


- Đăng ký, đăng kiểm sản. 


tàu có vò thuyền viên. 
- Quỏn lý và nuôi 
trồng thủy sản. 


- Phòng, chống bẽo lũ 
và tìm kiếm cứu nẹn 
trên biển. 


THÂNH TÍCH: 
- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2000. 
- Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua năm 2001. 
- Năm 2002, được đề nghị tặng thưởng Huôên chương Lao động họng Ba. 
- Chi bộ 8 năm liền đợt danh hiệu trong sạch, vững mạnh vò năm 2002, được công 
nhộn chỉ bộ trong sạch, vững mợnh tiêu biếu. 


\J⁄ 


ông ty Xây dựng và sản xuất vật liệu 75 là doanh 

á `». nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Xây 
dựng miền Trung (Bộ Xây dựng). 

* CHỨC NĂNG: Xây dựng các công trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, sân bay, 

bến cảng, đường dây và trạm biến thế điện; sản xuất vật liệu 


xây dựng và kinh doanh du lịch, khách sạn. Các sản phẩm - 


công nghiệp của Công ty: Gạch ốp lát Ceramic; tôn mạ 
màu, mạ kẽm; xà gồ thép; ống nước PVC; tấm nhựa trần; 
xi- măng Cosevco75; gạch Block; vữa xây tô hỗn hợp... 
*CÔNGTY CÓ 10 ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC: 
+ Xí nghiệp Sản xuất vật liệu và Xây dựng 753: Trụ sở tại 
quốc lộ 1, Bình Kiến - Thị xã Tuy Hòa - Phú Yên. 

Điện thoại: 057.847 781 ; Fax: 057.847 773. 

+ Xínghiệp Xây dựng 755: Trụ sở tại 98B Tây Sơn - 

TP. Quy Nhơn - Bình Định. 

Điện thoại: 056. 646 872; 647 470; Fax: 056. 646 872 

+ Xínghiệp Xây dựng 757: Trụ sở tại 229 Quốc lộ 1A - Thị xã 
Tuy Hòa - Phú Yên. 

Điện thoại: 057. 829 203; 829 428; Fax: 057. 829 203. 


,ñn. ,ñn. ,ñn. 


1 cởi ïY 1ÁY 0ê VÌ sáu uất VẬT LẬU R 


Trụ sở chính: 98 Tây §ơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định. 
Điện thoại: (056). 846 799 * Fax. (056,846 374 * Email: coseveo75@dng.vnn.vn ; coseveo75@yahoo.com 


+ Xí nghiệp Xây dựng 759: Trụ sở tại Đường Lý Nam Đế - 
phường Trà Bá - TP. Pleiku - Gia Lai. ' 

Điện thoại: 059. 820 315; Fax: 059.820 378. 

+ Xínghiệp Thi công cơ giới: Trụ sở tại 18 Tây Sơn -TP. Quy 
Nhơn - Bình Định. | 
Điện thoại: 056.647 048; 647 218; Fax: 056.646 446. 

+ Xí Nghiệp Thương mại và Dịch vụ Cosevco: Trụ sở tại 
147B Trần Hưng Đạo - TP. Quy Nhơn - Bình Định. 

Điện thoại: 056.893 377 ; Fax: 056.893 367. 

+ Nhàmáy Tôn nhựa Cesevco: Trụ sở tại 18A - Tây Sơn - 
TP. Quy Nhơn - Bình Định. 

Điện thoại: 056.646 247; 646 005; Fax: 056.646 446. 

+ Nhà máy Gạch ốp lát Ceramic Cosevco: Trụ sở tại KCN 
Phú Tài - Phường Bùi Thị Xuân - TP. Quy Nhơn - Bình Định. 
Điện thoại: 056.741 888; Fax:056.741 598. 

+ Nhàmáy Xi-măng Cosevco 75: Trụ sở tại An Chấn - 

Tuy An - Phú Yên. 

Điện thoại: 057.790 175; Fax: 057.790 236. 

+ Khách sạn và Văn phòng cho thuê Cosevco Center: Trụ 
sởtại Đường An Dương Vương - TP. Mứ Nhơn- Rinh Định. 
Điện thoại:056.746 127. | ( 


ạ chỉ: 422 Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.Hồ Chí Minh - 
¡: 08 9 24l 110 * Fax: 08 9 241112 *Websitc: www.alc2.com.vn E mail: ale2@ilem ` 
CG CHO THUÊ TÀI CHÍNH ` N luieg 
Cho thuê tài chính các loại máy móc, th 
phương tiện vận chuyển...sản ='toog VỆ Ôi 'IYC 
hoc húp iểuphực tụ co lượi độn dễ ga 
xuất kinh doanh đốt với các 45-1 


Kn: 5 
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Địa chỉ: !7 Pasteur, Quận Hải Châu, Tì 

- .. .— *Điện thoại 0$17 -810397 “*Fac 0511 - & 
XwW * E-mail: aic2dn@ dng. vn. vn : _ ::itft te e 
"^^ ChinhánhCảnThUC — < vài h 
Đìa chỉ: 5 đôn IS Phong ưng 

* Điện thoại: 071-821604 — *Ƒ% 

xế * E-mail: ale2cantho@hcm.vnn.vn.. 
N42 32125012007 HN ác 
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Trụ sử chính: đường Lê Hồng Phong, P. Trà Núc, Tp. 0ân Thơ 
Biện thoại: 071 841 867 - 842 302 "* Fax: (84.71) 841 581 


Giám đốc Công ty: Đại tá, Thạc sỹ: NGUYÊN VĂN MINH 


Là doanh nghiệp nhà nước được xếp hạng 1 theo Quyết 


TẾ” ' 4 qình số 943/QĐ, ngày 23 - 05 - 2000, của Bộ Quốc phòng. 


đÔNG TY XÂV DỰNAt &21 SÄN PIN 
LIÊN DOANH LIÊN KẾT VÀ PHúe vụ ï 
vÊu œÂU œÙ4 QUÝ KHÁCH. 
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ược sự đồng ý củo Bộ Giớo dục vò Đòo 

tạo, Nhò trường được thònh lộp vòo 

thóng 5 - 1998 theo Quyết định số 1998 
củo UBND Thònh phố Đà Năng. Đôy lò trường trung 
học dôn lộp thí điểm đầu tiên của ngònh và của 
địa phương tợi miên Trung. 

Từ ngòy thònh lệp đến noy, tuy với thời gian 
ngón, nhưng nhà trường không ngừng phúớt triển 
về quy mô, cơ cấu ngành nghề vò hình thức đạo 
tạo. Nhà trường đã đèo †go vò cung cốp cho xö 
hội một đội ngũ nhôn lục có trình độ bộc trung 
cốp. Do số học sinh rơ trường, bước đầu đã phối 
huy được tác dụng, góp phền xôy dựng vò phót 
triển kinh lế - xö hội. 

- „0f6imii6l6i0i@W28118 HỆ CHÍINHQUY 
mm. Sy-- Ề a,Đôi tượng dào tạo: Đã tôt nghiệp THPT. 
\ b.Thời gian dào tạo: 2 nám. 

c.Ngành nghề đào tạo:Kế toán doanh nghiệp, kế 
toán tin học, kế toán hành chính sự nghiệp, ma-két-ting 
kinh doanh, nghiệp vụ ván thư lưu trữ, thư ký văn 
phòng, diện tử - tin học, tìn học ứng dụng, tin học viên 
thông, kỹ thuật xây dựng cấp thoát nước 

HE KHÔNG CHÍNH QUY (Tại chức ban đêm 
vừa học vừa làm). 

a.Đối tượng đào tạo: Đã tốt nghiệp THPT. 

b.Thời gian dào tạo: 1 năm. 

c.Ngành nghề dào tạo: 

-Kế toán doanh nghiệp. 

-Kế toán - Tín. 

-Nghiệp vụ văn thư - Lưu trữ. 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

-Tuân thủ chương trình khung giáo dục trung học 
chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như 
của các bộ, ngành có liên quan. 

-Tuân thú các quy chế về quản lý học tập và rèn 
luyện của học sinh, các quy chế quản lý học sinh nội 
trú và ngoại trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

-Thực hiện công tác giảng dạy chuyên môn gắn 
liền với công tác giáo dục dạo đức, xây dựng tác phong 
công nghiệp cho học sinh. 

-Gán liền việc giảng dạy lý thuyết với kiến thức 
thực tiễn vả tăng cường khả năng thực hành của học 
sinh theo phương châm: "Nhà trưởng gắn liền với xã 
hội”. 

-Thực hiện phương châm đào tao người cán bộ 
trung học chuyên nghiệp: Miệng nói tay làm, chuẩn 
mực, chính xác”. 
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năm là 31,4%; saại ;hi thường z 

chiếm 37% tổng chỉn ân sách; chán tư phát triển là 2778 
tỉ đồng, chiếm 51% tổng chỉ ngân sách, tốc độ tăng chỉ 
XDCB bình quân h tài \ năm là 45%. Có được kết quả này là 
nhờ: 

+ Bộ máy các cấp của ngành được sắp xếp ngày càng phù 
hợp với yêu cầu; đội ngũ cán bộ được chú trọng phát triển 
cả về số lượng và chất lượng, trong đó mục tiêu hàng đầu là 
tạo được bước đột phá về chất, đáp ứng được nhiệm vụ của 
thời kỳ mới. Đến nay, toàn ngành có 442 cán bộ, trong đó 
cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm 43%, số còn 
lại phần lớn đã qua trình độ trung cấp. Đặc biệt, ngành chú 
trọng đào tạo chuyên môn cho cán bộ đang làm công tác tài 


ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2005 


¿+ Phấn đấu tăng thu NSNN bình quân hằng năm khoảng 
10 đến 12%. 

:+ Phấn đấu huy động tỷ lệ động viên từ GDP vào ngân 
sách từ 19 đến 20%; trong đó huy động từ thuế, phí và lệ 
phí từ 17 đến 18%. 

:+ Đảm bảo chỉ NSNN chiếm từ9,5 đến 10% GDP, trong đó 
chỉ đầu từ phát triển chiếm từ 50 đến 55% tổng chi NSNN, 
chỉ thường xuyên chiếm từ45 đến 50% tổng chi NSNN. 

+ Thực hiện có hiệu quả phương án tổng thể và sắp xếp, 
đổi mới DNNN thuộc Thành phố quản lý giai đoạn 2003- 


chính ngân sách tại xã, phường (trưởng ban tài chín | Vi 
kế toán ngân sách) đạt được trình độ trung cấp tài chínt 
kế toán. vn 
* Thành phố đang triển khai chỉnh trang đô thị với ` 
nhiều nguồn vốn đầu tư, đặc biệt với chỉ đầu tư phát - 
triển thực hiện qua các năm được tập trung với nguồn . 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung ngày càng tăng và . 
chiếm tỷ lệ khá cao trong tống chỉ ngân sách địa 
phương. Vì vậy, nhiều công trình quan trọng đã hoàn. 
thành đưa vào sử dụng như hệ thống giao thông nội thị, - 
nhiều khu đô thị mới được hình thành, cầu Sông Hàn, | ` 
các Trung tâm hành chính quận, huyện... Có thể nói, kết - 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Thành phố đã phát triển với. 

tốc độ nhanh. 


SỬ ĐƯỢC TRAO TẶNG : 

s* Huân chương Lao động hạng Ba. 

H Danh hiệu "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” nhiều - „ 
năm liền. 
s+ Cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ và nhiều con, h 
đua của Thành phố. 


2005 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định sốc 
78I2003/QĐ-TTg, ngày 29-4-2003. Tiếp tục thực hiện có _- 
hiệu quả Để án sắp xếp, đổi mới và phát triểnDNNN |_ 
thuộc Thành phố quản lý đến năm 2005 đã được UBND_. tả | 
Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 10/2000 JENg 4 
ngày 06-2-2002. | 
:+ Từng bước đưa công tác quản lý tài chính theo phươn [L¿ 
pháp hiện đại, hệ thống hóa mạng vỉ tính, tiếp tụccông † . 
tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ quản Wẻ 
CBCC từ Thành phố đến phường, xã. `. Ï = 
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00N6 TY BÂY VÀ ÁP BIỆN VIỆT NAM ạ 


VIETNAM ELECTRIC WIRE & CABLE COREP. HUACEI G 


Văn phòng: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
e Tel: (84.8) §299 443 - 8 292 972 e Fax: (84.8) 8299 437e Email: cadivi@®hcm.fpt.vn e Website: www.cadivi-vn.com 


CADIVI là doanh nghiệp nhà nước về sản xuất và kinh doanh đầu tiên được cấp GCN. hệ thống quản 
lý chất lượng quốc tế ISO 9002:1994; và chuyển đổi sang ISO 9001:2000 vào tháng 3-2002. 
CADIVI là thành viên chính thức của Hiệp hội Chế tạo Máy & Dây cáp Điện quốc tế. 
Sản phẩm CADIVI đạt tiêu chuẩn TCVN - được sản xuất và kiểm tra theo các tiêu chua 
quốc tế thông dụng : JIS, ASTM, BS, IEC... 
Sản phẩm CADIVI đạt danh hiệu "Hàng Việt Nam Chất lượng Cao" 7 năm liên (đo người 
tiêu dùng bình chọn): 1997- 2003. 
CADIVI có thể sản xuất các loại kích thước theo yêu cầu của Quý khách. 
ø_ Dôy điện dân dụng : dây dơn đôi mềm, dây đơn cứng. 
HUYỆN SÀN XUẤT " ÙW đồng/nhôm trần xoắn, dây nhôm lõi thép. 
KINH DOANH:  = Dây và cúp điện lực bọc cách điện PF, XIPE hoặc PVC, 
vỏ bảo vệ PVC hoặc P. 
Cáp trung thế 18/30 (3óKV), cáp chống thấm hạ thế 
vù †rung thế, cúp rẻ quạt (1-4 ruột). 
Cúp vũn xoắn hụ úp (LV-ABC, cúp vũn xoắn trung úp (MV-AB(). 
Cáp điện kế, cáp điều khiển, cáp thang múy, dây điện từ. 
Các loại khí cụ điện, nhôm hình, thau hình, đồng †hqu 
các loqi, hụt nhựu PVC. 
Mua bón các loại vật tư phục vụ cho ngành dây cáp điện. 


theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện quốc tế đảm bảo 

, không bị oxy hóa, ít tổn hao điện, dễ sử dụng, 

dễ uốn cong, không bị đứt ngầm khi lắp đặt, tuổi thọ cao. 

heo tiêu chuẩn kỹ thuật điện quốc tế 

TT À-——- đảm bảo , phòng chống cháy nổ, 
thích hợp cho các công trình lắp đặt ngầm, âm tường. 


K.^ cáp điện =mÀ” 
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“(ÔNG TY PHÁT TRIỂN Và KHới THắC Hý TẦNG 
KHU CÔNG NGHIÊP ĐÀ NĂNG 


DÄNANG INDUSTRIAL 70NES INFRASTRUUTURE DEVEL0PMENT AND EXPL0ITATIDN G0MPANY (DAIZI 


TRỤ SỞ LÂM VIỆC: 58 ĐƯỜNG NGUYỄN CHÍ THANH - THÄNH PHỔ ĐÃ NẴNG 
ĐIỆN THOẠI: 84 511 886 159 - 88é 167 * FAX: 84 511 886157 * EMAIL: DAIZICO@DNG.VNN.VN 
GIÁM ĐỐC: ĐẶNG THANH BÏÌNH 


Quy hoạch Khu '0ng nghiệp Hòa Khánh 


~ 


CHỨC NĂNG NHIÊM VU 


Công ty lò chủ đều tư dự chức quỏn lý khơi thúc mặt 
én và kinh doanh kết cếu hợ bằng vò cơ sở hợ tầng boo. 
lổng kỹ thuột Khu Công gồm: việc duy †u, sửa chữa! 
nghiệp Hoà Khónh, Khu vò cho thuê mặt bằng trong. 
Công nghiệp Hoàò Cầm, Khu cóc khu công nghiệp. 


Công nghiệp dịch vụ Thủy 
sản Thọ Quơng, Khu Đô thị 
công nghiệp Hoò Khónh, 
Khu Dân cư Hoỏ Hiệp. 

Công ty có nhiệm vụ tổ 


NHỮNG ƯU ĐÃI KHI ĐẦU TƯ VàO “HU CÔNG NGHIỆP HOÀ HHắNH, HOà cầM ÏÌ 


Ngoài ra, nhà đầu tư còn ẻ 


được miễn 7 năm tiền thuê đất ợc.Ễ 
hưởng các ưu đãi khác theo quV\ 


GIÁ THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ 


GIÁ THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ 
NƯỚC NGOÀI (BAO GỒM PHÍ CƠ SỞ 


HẠ TẦNG) TRONG NƯỚC định của Nhà nước Việt Nam và cúi 
+ Đầu tư sản xuất + Đầu tư sản xuất: 2 100 đồng tới  UBND Thành phố ĐàNẵng. 
Giá thuê tối thiếu: 0,3 USD/m”/năm 4200 đồng/m”/năm Khu Công nghiệp Hoà Khán 
Giá thuê tối đa: 0,6 USD/mínăm + Đầu tư dịch vụ bằng 14lầnso hiện đã có 125 doanh nghiệp đãi 
+ Đầu tư dịch vụ bằng 1,4lầnso với doanh nghiệp sản xuất hoạt động và đang triển khai. Lấp 


với doanh nghiệp sản xuất 

- Thời gian đầu tư xây dựng cơ 
bản không tính tiền thuê đất. 

- Từ khi bắt đầu đi vào hoạt động 
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Những dự án đặc biệt khuyến 
khích đầu tư UBND Thành phố Đà 
Nẵng sẽ áp dụng linh hoạt giá cho 
thuê lại. 
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đầy 100% diện tích giai đoạn 1: 
242,5 héc-ta, đang triển khai giai 
doạn 2: 121 héc-ta và giai đoạn 
rộng: 138 héc-ta. 
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RONG sự nghiệp lãnh đạo đất nước, 

Đảng ta luôn luôn dành sự quan tâm 

đặc biệt đối với công tác văn hóa 
văn nghệ. Chính vì thế, năm 1943, mười ba 
năm sau ngày thành lập Đảng, giữa bộn bề 
công việc cấp bách được lịch sử trao cho 
trọng trách lãnh đạo dân tộc Việt Nam đấu 
tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự 
do, Đảng đã có một chủ trương đúng đắn, 
kịp thời : công bố một cương lĩnh cho sự 
nghiệp xây dựng một nên văn hóa mới, nền 
văn hóa cách mạng Việt Nam. Đó chính là 
Đề cương văn hóa Việt Nam, được đồng chí 
Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng khởi 
thảo và được Hội nghị Ban Thường vụ 
Trung ương Đẳng thông qua. 

Vào thời điểm Đề cương văn hóa 
Việt Nam ra đời, đất nước ta đang tiến 
dần đến một bước ngoặt lịch sử. Mọi tầng 
lớp nhân dân sống ngột ngạt dưới sự cai trị 
và bóc lột của phát xít Nhật và thực dân 
Pháp. Cuộc đấu tranh đòi giải phóng dân 
tộc diễn ra quyết liệt. Mặt trận tư tưởng - 
văn hóa diễn biến phức tạp. Phát xít Nhật, 
thực dân Pháp tiếp tục thực hiện chính sách 


văn hóa nô dịch, ngu dân, phản động, tuyên 
truyền gây thanh thế cho văn hóa Nhật, 
Pháp, thẳng tay đàn áp những nhà hoạt động 
văn hóa tiến bộ, có tư tưởng yêu nước. Lúc 
này, một bộ phận trí thức hoang mang, dao 
động, bế tắc trước thời cuộc, bộc lộ tư tưởng 
duy tâm, thần bí, cải lương tư sản, có kẻ 
khoác áo trốt-kít công kích chủ nghĩa Mác. 
Cùng với ách đô hộ và bóc lột, kẻ thù tìm 
mọi cách ru ngủ, mị dân, mưu toan làm mai 
một bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, 
ngăn cản nhân dân tìm đường đến với cách 
mạng. Trước tỉnh hình đó, những trí thức, 
văn nghệ sỹ giàu lòng yêu nước, có tỉnh 
thần dân tộc và đông đảo nhân dân lao động 
mong muốn Đảng ta đề xướng một đường 
lối văn hóa mới ở Việt Nam. 

Thực hiện nhất quán đường lối giải 
phóng dân tộc của Đảng đã được Hội nghị § 
của Trung ương xác định dưới sự chủ trì 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng đã coi 
xây dựng văn hóa dân tộc là một bộ phận 


* Ủy viên Bộ Chính trí, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 


Số 27 (tháng 9 năm 2003) 


(Đưa (gi quyết (Đại kội VN eua (Đang nào euôe tống 


của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bản 
Đề cương văn hóa Việt Nam ra đời nói lên 
tầm vóc chính trị tư tưởng sâu sắc của một 
chính đảng của giai cấp công nhân, đánh 
dấu bước phát triên mới của văn hóa nước 
nhà. Vì vậy, Đề cương văn hóa Việt Nam 
mang đầy đủ ý nghĩa một bản Cương lĩnh về 
văn hóa, bổ sung cho Cương lĩnh chính trị 
của Đảng. Cương lĩnh trình bày một cách 
khái quát và cô đọng những quan điểm cơ 
bản trong đường lối văn hóa văn nghệ của 
Đảng ta. Đề cương văn hóa Việt Nam gồm 
5 phần : Cách đặt vấn đề ; lịch sử và tính 
chất của văn hóa Việt Nam ; nguy cơ của 
văn hóa Việt Nam dưới ách phát xít Nhật - 
Pháp ; vấn đề cách mạng văn hóa Việt 
Nam ; nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn 
hóa mác-xít Đông Dương, nhất là những 
nhà văn hóa mác-xít ở Việt Nam. 

Giá trị lý luận của bản Đề cương văn hóa 
Việt Nam là ở chỗ, lần đầu tiên, Đảng ta 
công bố quan niệm của mình về văn hóa 
theo quan điểm mác-xít, văn hóa được xác 
định là một trong ba mặt trận (cùng với mặt 
trận chính trị và kinh tế) trong cuộc đầu 
tranh giải phóng đân tộc, tạo nên bước ngoặt 
trong nhận thức về vai trò và sứ mệnh của 
văn hóa đối với đời sống xã hội. Đề cương 
khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối 
với sự nghiệp xây dựng nên văn hóa mới ở 
Việt Nam ; luận chứng sự thắng lợi của cách 
mạng chính trị là cơ sở đâm bảo thành công 
của cách mạng văn hóa ; xác định vị trí của 
cách mạng văn hóa trong cuộc cách mạng 
giải phóng dân tộc. Để cương chỉ rõ, văn 
hóa Việt Nam phải đấu tranh trên lĩnh vực 
tư tưởng đê bảo vệ chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử ; 
phải gắn mình với trào lưu văn hóa tiến bộ 
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trên thế giới. Đề cương đề ra những nguyên 
tắc xây dựng nên văn hóa mới, đó là : dần 
tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. 
Xuất phát từ các nguyên tắc này, trong quá 
trình cách mạng, Đảng ta đã nhất quán vận 
dụng để xây dựng và phát triển nền văn hóa 
mới ở Việt Nam. Bản Đề cương đã đưa ra 
một dự báo quan trọng là nền văn hóa mới 
mà toàn Đảng, toàn dân chúng ta phải thực 
hiện sẽ là văn hóa xã hội chủ nghĩa. Những 
quan điểm cơ bản về văn hóa mác-xít nêu ra 
trong Đề cương trở thành ánh sáng soi rọi, 
kim chỉ nam cho chương trình hành động 
của văn hóa cách mạng. Điều ấy chứng tỏ 
giá trị vượt thời gian và đóng góp to lớn của 
Đề cương. 

Với tầm nhìn cách mạng, khoa học và có 
sức thuyết phục cao, ngay từ lúc mới ra đời, 
Đề cương văn hóa Việt Nam đã có sức lan 
tỏa, thu hút đông đảo đội ngũ những người 
hoạt động văn hóa văn nghệ ưu tú nhất của 
nước ta hôi ấy, đưa họ đến với Mặt trận Việt 
Minh, Hội Văn hóa cứu quốc, tham gia 
Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay 
nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 và tham gia cuộc kháng chiến vĩ đại 
của dân tộc. Đây chính là giá trị thực tiễn to 
lớn của Đề cương văn hóa Việt Nam đối với 
cuộc vận động văn hóa nước nhà góp phân 
đắc lực trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Từ sau khi công bố Đề cương văn hóa 
Việt Nam năm 1943 đến nay, 60 năm qua, 
Đảng ta đã có nhiều văn kiện quan trọng về 
văn hóa văn nghệ. Phát triển tư duy khoa 
học của Đề Cương văn hóa Việt Nam, tông 
kết những vấn đề từ thực tiễn phong phú 
60 năm qua, đường lối và quan điểm về 
văn hóa văn nghệ của Đảng ta không ngừng 
được bô sung và ngày càng hoàn thiện. 
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Tháng 7-1998, Đảng ta đã ban hành 
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII 
"Về xây dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc". Nghị quyết Trung ương 5 mang ý 
nghĩa một chiến lược phát triển văn hóa 
Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, đã kế thừa những 
quan điểm của Đảng trong Đề cương văn 
hóa Viật Nam, phát triển những giá trị lý 
luận của bản Đề CƯƠNg lên một tầm cao 
mới, đáp ứng yêu câu của sự nghiệp đổi mới 
đất nước. Kỷ niệm 60 năm Đảng ta công bố 
Đề cương văn hóa Việt Nam cũng là lúc 
chúng ta nhìn lại chặng đường Š năm thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 5 về văn hóa. 

Đáp. ứng đòi hỏi của thực tiễn, nguyện 
vọng của nhân dân, 5 năm qua, Nghị quyết 
Trung ương, 5 đã bước đầu đi vào đời sống, 
tạO ra chuyển biến nhận thức của xã hội về 
vai trò của văn hóa. Văn hóa mang đầy đủ ý 
nghĩa là nên tảng tỉnh thần của xã hội, vừa 
là mục tiêu, vừa là động lực thúc đây sự phát 
triển kinh tế - xã hội. Vấn đề xây dựng con 
người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng 
mới, xây dựng môi trường văn hóa được 
quan tâm. Hoạt động phát triển sự nghiệp 
văn học nghệ thuật, bảo tồn và phát huy di 
sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa các 
dân tộc thiêu số được xây dựng thành các 
chương trình, dự án và tổ chức thực hiện có 
kết quả. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa được hưởng ứng 
rộng rãi, góp phần không nhỏ vào việc xây 
dựng đời sống tinh thần lành mạnh, phong 
phú của nhân dân, củng cố khối đoàn kết 
toàn dân tộc. Công tác quản lý của Nhà 
nước về văn hóa được đổi mới một bước, có 
nhiều tiến bộ, thể hiện tính tích cực, chủ 
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động, kiên quyết với các giải pháp thiết 
thực, tạo sự chuyển biến trên nhiều mặt. 

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương Š về văn hóa còn bộc lộ nhiều 
yếu kém và khuyết điểm. Trong công tác 
quản lý báo chí, văn hóa, xuất bản, nhiều 
mặt bị buông lỏng làm nảy sinh nhiều 
khuynh hướng không lành mạnh. Một số giá 
trị văn hóa và đạo đức xã hội suy giảm. Mê 
tín, hủ tục phát triển. Tình trạng tham 
những, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán 
bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. Công tác 
nghiên cứu lý luận còn nhiều bất cập, chưa 
vươn lên giải đáp kịp thời những vấn đề đặt 
ra trong thực tiễn xây dựng và phát triển văn 
hóa, chưa đấu tranh kiên quyết với những 
quan điểm mơ hồ, sai trái, khuynh hướng 

"thương mại hóa”, lai căng, chạy theo thị 
hiếu tầm thường. _ 

Thực tiễn phong phú của quá trình thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 5 về văn hóa, 
với những thành công và chưa thành công, 
ưu điểm và khuyết điểm trong tổ chức, chỉ 
đạo đã và đang đặt ra những vấn đề lớn cần 
tiếp tục nghiên cứu và giải đáp. Thí dụ, việc 
xử lý quan hệ giữa phát triển nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc. Tác động tích cực lẫn 
tiêu cực của kinh tế thị trường đối với phát 
triển văn hóa như thế nào ? Quá trình toàn 
cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đặt sự 
nghiệp xây dựng và phát triên văn hóa trước 
những thời cơ và những nguy cơ, thách thức 
đến đâu ? Sự kết hợp giữa truyền thống và 
hiện đại như thế nào ? Hàng loạt vấn đề lý 
luận đặt ra cho đội ngũ cân bộ làm công tác 
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nghiên cứu tư tưởng, lý luận cần tiếp tục đi 
sâu phân tích và làm sáng rõ hơn nữa. 
Chẳng hạn, trong tỉnh hinh mới, thế nào là 
tiên tiến, là đậm đà bản sắc dân tộc ; kế thừa 
truyền thống văn hóa và tiếp thu tinh hoa 
văn hóa thế giới như thế nào ; làm gì để giữ 
gìn và phát huy được bản sắc dân tộc của 
văn hóa Việt Nam trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong 
hội nhập quốc tế ?... Để nâng cao hiệu quả 
và đối mới nội dung, phương thức quản lý 
của Nhà nước về văn hóa thông tin, rõ ràng 
phải có những chủ trương, biện pháp phù 
hợp và sáng tạo. Như vậy, xu thế toàn cầu 
hóa đang mở ra nhiều thuận lợi nhưng 
cũng nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, 
mỗi dân tộc. Chính trong thời điểm này, 
tỉnh thần dân tộc, khoa học, đại chúng mà 
Đề cương nêu ra càng phải được nhận thức 
đầy đủ hơn, sâu sắc hơn để đủ năng lực, bản 
lnh vươn tới cái tiên tiến, hiện đại mà vẫn 
giữ được bản sắc, giá trị truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc. 

Quán triệt Đề cương văn hóa Việt Nam, 
trong tình hình thế giới, khu vực, trong nước 
diễn biến phức tạp, tiềm ấn những bất trắc 
khó lường, chúng ta càng phải nhận thức sâu 
sắc những quan điểm cơ bản về văn hóa của 
Đảng, từ đó kiên định mục tiêu, con đường 
Đảng và nhân dân đã lựa chọn, đặng xây 
dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa, bồi dưỡng những giá trị cao 
cả của con người Việt Nam thời kỳ mới. 

Chúng ta nhận thức sâu sắc răng, bản 
chất của nền văn hóa nước ta không tách rời 
với con đường toàn dân tộc đang đi chính 
là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã 
hội. Đây là nội dung cơ bản của Cương 
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linh chính trị của Đảng và Để cương 
văn hóa Việt Nam. Từ năm 1946, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh từng căn dặn chúng ta : 
"Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". 
Năm 1960, Bác lại ân cần nhắc nhở : 
"Nhiệm vụ của người cân bộ văn hóa là phải 
dùng văn hóa để tuyên truyền cho việc cần 
kiệm xây dựng nước nhà". Hiện tại, trong 
cuộc chiến đấu gian khổ chống tham nhũng, 
chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán 
bộ đảng viên, văn hóa có vai trò rất to lớn. 
Tự bản chất, tự chiều sâu, văn hóa luôn luôn 
có tác dụng làm thanh lọc tâm hôn con 
người, làm điểm tựa cho tỉnh thân con 
người, giúp con người vươn tới cái tốt đẹp, 
tránh xa, từ bỏ cái xấu xa, thấp hèn. Vì thế, 
phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa cần được triển khai vào chiêu 
sâu, có hiệu quả hơn. Làm sao để mỗi gia 
đình, mỗi làng xã, mỗi cộng đồng xã hội là 
một cộng đồng văn hóa giàu sức sống, đề 
kháng mạnh mẽ sự xuống cấp về văn hóa - 
đạo đức, bài trừ những tệ nạn xã hội, xây 
dựng môi trường văn hóa ngày càng lành 
mạnh. Làm sao đê mỗi con người có đủ đức 
tính tốt đẹp chống lại những tác động tiêu 
cực của kinh tế thị trường. Do đó, văn hóa 
phải góp phần xây dựng những mẫu hình 
của thời kỳ đôi mới, hướng con người tới cái 
chân, thiện, mỹ, nuôi dưỡng và phát huy các 
giá trị tốt đẹp của sự nghiệp cách mạng, của 
truyền thống dân tộc, hình thành nhân tố nội 
sinh bền vững trong mỗi con người và cả 
dân tộc. 

Chúng ta coi trọng công tác đào tạo cân 
bộ văn hóa. Chủ thê của sự nghiệp xây 
dựng, phát triên văn hóa là công nhân, 
nông dân, trí thức và quảng đại quần chúng 
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nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhưng 
đội ngũ cán bộ luôn giữ vai trò quan trọng. 
Vì thế, công tác đào tạo cán bộ phải trở 
thành nhiệm vụ thường xuyên của hoạt 
động văn hóa. Điều chúng ta phải quan tâm 
là đào tạo được một đội ngũ gắn bó sâu sắc, 
tự nguyện với sự nghiệp cách mạng cao đẹp 
của Đảng và của nhân dân ta, có tài, cố 
phẩm chất, biết làm việc trong những điều 
kiện mới. Cùng với việc phải có chính sách 
khuyến khích sáng tạo trong các hoạt động 
văn hóa, tăng nguồn đầu tư cho sự nghiệp 
xây dựng văn hóa, văn học nghệ thuật, cần 
chú trọng đầu tư cho các tài năng văn hóa 
nghệ thuật. Chú ý bồi đưỡng nâng cao trình 
độ chính trị, quan điểm sáng tạo đúng đắn 
cho đội ngũ văn nghệ sỹ, cán bộ văn hóa trẻ 
tuổi. Đặc biệt chú trọng xây dựng kế hoạch 
bồi dưỡng, đào tạo để hình thành đội ngũ 
cân bộ làm công tác nghiên cứu lý luận có 
trình độ cao, khắc phục điềm yếu của công 
tác này đã được Nghị. quyết. Trung ương 5 
về văn hóa, Chỉ thị số 18 về công tác văn 
nghệ của Ban Bí thư chỉ ra, hoàn chỉnh hệ 
thống lý luận văn hóa trong giai đoạn mới. 
Tiếp tục đầu tư cho việc xây dựng và ban 
hành pháp luật, hệ thống chính sách về văn 
hóa. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa 
thông tin trong giai đoạn mới đòi hỏi chúng 
ta phải có một hệ thống luật _ pháp, chính 
sách về văn hóa phù hợp với nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một số 
chính sách văn hóa của ta hiện nay tỏ ra bất 
cập, chưa thích ứng với sự phát triển của 
kinh tế - xã hội, nhiều chính sách khuyến 
khích phát huy nghệ thuật truyền thống, 
phát triển tài năng chậm ban hành, gây trở 
ngại cho sự phát triển văn hóa. Chủ trương 
xã hội hóa các hoạt động văn hóa là phương 
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thức để khơi dậy sức dân trong sáng tạo, tiếp 
nhận, hưởng thụ văn hóa, để văn hóa trở về 
đúng nghĩa là hoạt động của dân, do dân, vì 
dân đang đòi hỏi phải được cụ thể hóa thành 
những biện pháp hữu hiệu. Hình thành hành 
lang pháp lý cần thiết cho xã hội hóa các 
hoạt động văn hóa chính là khơi lên các 
mạch nguồn mạnh mẽ của văn hóa dân tộc 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Xây dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
là một bộ phận quan trọng của sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, là 
sự nghiệp to lớn và lâu dài đòi hỏi toàn 
Đảng, toàn dân phải phấn đấu với ý chí cách 
mạng kiên định, với trí tuệ sáng tạo và tính 
tự giác cao. 

Cho tới nay, những đóng góp quan trọng 
của Đề cương văn hóa Việt Nam vẫn tươi 
nguyên giá trị, giúp chúng ta có cái nhìn 
đúng đắn, vững vàng để triên khai các 
nhiệm vụ văn hóa đã trở nên phong phú, đan 
xen nhiều thời cơ và thách thức. Quán triệt 
các văn kiện của Đảng về văn hóa văn nghệ 
mà Đê cương văn hóa Việt Nam, công trình 
lý luận có tính chất mở đầu, là công việc có 
ý nghĩa thiết thực của những người làm 
công tác văn hóa, các văn nghệ sĩ, những 
người làm công tác chỉ đạo và quản lý văn 
hóa hiện nay. Mỗi cán bộ nghiên cứu lý 
luận, hoạt động thực tiễn trong và ngoài 
ngành văn hóa thông tin, với tư cách là 
chiến sỹ trên mặt trận này, phải đem hết trí 
tuệ, tình cảm và tâm huyết cống hiến hơn 
nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển 
nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc, góp phân xây dựng đất nước 
phôn vinh, văn minh, dân chủ và hạnh 
phúc. 
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Ô chức Thương mại thế giới (WTO) là 
một tổ chức thương mại lớn nhất toàn 
| cầu. Ngay từ khi thành lập (năm 1995), 
WTO đã có 130 thành viên (nước và vùng lãnh 
thổ). Những nước nhỏ như Cu-ba, Mi-an-ma 
và các nước đang phát triển như Thái Lan, Ma-lai- 
xi-a, Phi-líp-pin và In-đô-nê-xi-a cũng đón cơ 
hội và tham gia ngay từ đầu. Từ đó đến nay, 
WTO đã kết nạp thêm 18 thành viên mới, đưa 
tổng số thành viên lên 148, trong đó 2/3 là các 
nước đang và chậm phát triển. Ngoài thành viên 
chính thức, hiện nay có 25 nước đang trong quá 
trình đàm phán gia nhập tổ chức này như Liên 
bang Nga, U-crai-na, Lào, Việt Nam... Hiện nay, 
WTO chiếm tới trên 90% thương mại toàn cầu 
và hoạt động độc lập với Liên hợp quốc. Liên 
hợp quốc có 189 nước thành viên thì có trên 140 
là thành viên của WTO. 

Hoạt động của tổ chức này được điều tiết 
bởi 16 hiệp định chính về các lĩnh vực : thương 
mại và thuế quan (GATT, 1994), nông nghiệp 
(AOA), áp dụng các biện pháp kiểm dịch động 
và thực vật (SPS), dệt may (ATC), các hang rao 
kỹ thuật trong thương mại (TBT), các biện pháp 
đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMS), 
chống bán phá giá (AD), trị giá tính thuế hải 
quan (CVA), giám định hàng hóa trước khi xếp 
hàng (PI), quy tắc xuất xứ (ROO), cấp phép nhập 
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khẩu (IL), trợ cấp và các biện pháp đối kháng 
(SCM), các biện pháp tự vệ đặc biệt (SG), 
thương mại dịch vụ (GATS), các khía cạnh của 
quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại 
(TRIPS). Ngoài ra, WTO còn có một số hiệp - 
định nhiều bên như Hiệp định về mua sắm chính 
phủ, Hiệp định về công nghệ thông tin. 

Xuất phát từ vai trò và vị trí rất quan trọng 
của WTO đối với thương mại toàn cầu, VIỆC 81a 
nhập tổ chức này sẽ mang lại cho chúng ta những 
cơ hội to lớn sau : 

Thứ nhất, xuất khẩu của Việt Nam sẽ không 
bị bó hẹp trong các hiệp định song phương và 
khu vực mà sẽ có thị trường toàn cầu. Các doanh 
nghiệp và hàng hóa của ta sẽ không bị phân biệt 
đối xử so với doanh nghiệp và hàng hóa của 
các nước khác theo điều kiện đối xử tối Huệ 
quốc (MFN) và đối xử quốc gia (NT). Ví dụ, 
ngành dệt may Việt Nam đang có chiến lược 
tăng tốc, nhưng Hiệp định dệt may (ATC) đến 
ngày 1-1-2005 sẽ hết hạn. Nếu Việt Nam không 
phải là thành viên WTO, thì sẽ không được 
hưởng chế độ không có hạn ngạch. Khi đó, 
chúng ta sẽ gặp rất nhiêu khó khăn. 


* Thứ trường Bộ Thương mại, “Tổng Thư ký Ủy ban 
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Thứ hai, hệ thống chính sách của ta được làm 
rõ theo quy định của WTO, sẽ tạo điều kiện cho 
các nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào Việt Nam, 
tăng khả năng thu hút vốn, công nghệ và học hỏi 
được các kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Kinh 
nghiệm ở Trung Quốc cho thấy, sau khi gia nhập 
WTO, đầu tư nước ngoài năm 2002 tăng vọt lên 
trên 50 tỉ USD. 

Thứ ba, hệ thống kinh tế - thương mại dựa 
trên các nguyên tắc chứ không phải là sức mạnh, 
sẽ làm cho hoạt động sản xuất - kinh doanh dễ 
dàng hơn với tất cả các thành viên. WTO có cơ 
chế giải quyết tranh chấp giúp cho các nước nhỏ 
hơn sẽ có nhiều tiếng nói hơn. Ví dụ, với vụ kiện 
chống bán phá giá cá tra và cá ba sa, nếu ta là 
thành viên của WTO thì có thể kiện lên WTO 
giải quyết ; khi đó có thể có được phán quyết 
công bằng hơn so với phán quyết đơn phương 
của Hoa Kỳ như vừa qua. 

Thứ tư, việc giảm bớt hàng rào thương mại 
cho phép thương mại tăng trưởng, góp phần làm 
tăng trưởng kinh tế nói chung. Nhất là đối với 
Việt Nam hiện nay, xuất khẩu chiếm tới gần 
50% GDP, nên việc đẩy mạnh xuất khẩu có ý 
nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế. Nhận 
rõ sự cần thiết tham gia tô chức WTO, Văn kiện 
Đại hội lần thứ VIII của Đẳng ta xác định : "Xây 
dựng một nên kinh tế mới hội nhập với khu vực 
và thế giới. Chủ động tham gia cộng đông 
thương mại thế giới, các diễn đàn, các tô chức, 
các định chế quốc tế một cách có chọn lọc với 
bước đi thích hợp". Văn kiện Đại hội lần thứ IX 
của Đảng ta khẳng định lại là, phải "tiếp tục mở 
rộng quan hệ kinh tế đối ngoại theo hướng đa 
phương hóa, đa dạng hóa, chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp với điều 
kiện kinh tế của nước ta và đảm bảo thực hiện 
những cam kết song phương và đa phương, tiến 
tới gia nhập WTO". _ 

Thực hiện chủ trương trên, năm 1995 chúng 
ta đã nộp đơn xin gia nhập WTO. Tháng 8-1996, 
ta đã cung cấp cho WTO bản Bị vong lục về chế 
độ ngoại thương của Việt Nam. Tháng 7-1998, 
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ta tiến hành phiên họp đa phương đầu tiên với 
Ban Công tác về nội dung minh bạch hóa các 
chính sách kinh tế, thương mại. Tháng 12-1998, 
họp phiên đa phương thứ 2. Tháng 7-1999, họp 
phiên đa phương thứ 3. Tháng 11-2000, họp 
phiên đa phương thứ 4. Bốn phiên họp này tập 
trung vào trả lời những câu hỏi của các thành 
viên Ban Công tác, nhằm minh bạch hóa chính 
sách kinh tế, thương mại của Việt Nam. Đoàn 
đàm phán của Chính phủ ta đã phải trả lời 
khoảng 1 700 câu hỏi. Kết thúc phiên 4, Ban 
Công tác của WTO đã công nhận Việt Nam cơ 
bản kết thúc giai đoạn minh bạch hóa chính sách 
và chuyển sang giai đoạn đàm phán mở cửa thị 
trường. 

Sau khi cung cấp bản chào ban đầu về hàng 
hóa và dịch vụ, chúng ta đã tiến hành phiên họp 
đa phương thứ 5 (tháng 4-2002). Cùng thời gian 
này, ta tiến hành đợt đầu tiên về đàm phán mở 
cửa thị trường. Chúng ta phải cung cấp cho Ban 
Thư ký WTO một loạt các tài liệu như : Bản tóm 
tắt hiện trạng về chính sách kinh tế, thương mại 
(FS), Thông báo về chính sách hỗ trợ trong nước 
và trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp (ACC4), 
Thông báo về chính sách hỗ trợ công nghiệp, 
Thông báo về hoạt động của các doanh nghiệp 
nhà nước, Chương trình hành động thực hiện 
Hiệp định về sở hữu trí tuệ liên quan đến thương 
mại (TRIPS), Chương trình xây dựng pháp luật, 
Lộ trình cắt giảm hàng rào phi thuế quan. 

Tháng 5-2003 vừa qua, chúng ta đã tiến hành 
phiên thứ 6 đàm phán về mở cửa thị trường. 
Song song với đàm phán đa phương, chúng ta đã 
tiến hành đàm phán song phương với gân hai 
mươi nước và vùng lãnh thổ thành viên của 
WTO. Cuộc đàm phán gia nhập WTO của ta đã 
kéo dài 8 năm và gặp nhiêu thách thức to lớn. 
Thách thức lớn nhất là, muốn gia nhập WTO 
chúng ta phải tuân theo các quy định hiện hành 
của WTO gồm 16 hiệp định đã nêu ở trên. WTO 
yêu cầu chúng ta phải minh bạch hóa tất cả ác 
chính sách kinh tế, thương mại, rà soát và có 
chương trình xây dựng pháp luật, để đảm bảo khi 
gia nhập có khả năng thực thi các cam kết. 
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Thách thức thứ hai là, 18 nước mới gia nhập 
WTO đều cam kết rất cao. Về mức thuế nhập 
khẩu trung bình, hầu hết các nước cam kết dưới 
20%, thậm chí có một số nước cam kết dưới 
10% ; những nước gia nhập gần đây cam kết 
càng thấp hơn (xem bảng cuối bài). Đối với dịch 


vụ, họ cũng cam kết mở cửa thị trường cao hơn. 


các nước thành viên cũ. Đối với trợ cấp nông 
nghiệp là lĩnh vực nhạy cảm nhất, một vài nước 
mới gia nhập thậm chí đã cam kết bỏ trợ cấp 
xuất khẩu. „, 

Thách thức thứ ba là, vòng đàm phán mới 
Đô-ha đã được phát động và các nước đang thúc 
đẩy để có thể kết thúc theo lộ trình vào ngày 
1-1-2005. Vòng đàm phán mới này yêu cầu các 
nước đàm phán toàn diện cả hàng hóa và dịch 
vụ, thực thi các cam kết cũ và có cơ chế giải 
quyết tranh chấp, v.v.. Trong nông nghiệp, sẽ 
đàm phán giảm trợ cấp nông nghiệp và tiến 
tới bỏ trợ cấp xuất khẩu. Một số lĩnh vực mới 
được đưa vào đàm phán như : gắn thương mại 
với môi trường, thương mại với điều kiện lao 
động ; cạnh tranh trong thương mại ; hỗ trợ tài 
chính cho các nước nghèo ; vấn đề sở hữu trí 
tuệ, như thuốc chữa bệnh liên quan đến sức 
khỏe cộng đồng v.v.. Đây là sức ép rất lớn đối 
với ta trong khi nền kinh tế của ta vẫn ở tình 
trạng kém phát triển, năng lực cạnh tranh yếu, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số. 

Trong xu thế hiện nay, ta không thể đứng 
ngoài tổ chức này và càng gia nhập chậm thì 
điều kiện cam kết mở cửa thị trường càng cao, 
sức ép đối với nền kinh tế càng lớn. Song chúng 
ta không thể gia nhập với bất cứ giá nào như một 
vài nước đã làm, mà chúng ta phải gia nhập với 
các quy định của WTO dành cho một nước đang 
phát triển ở trình độ thấp, có nền kinh tế đang 
trong quá trình chuyển đối. Gia nhập WTO là để 
mở rộng thị trường cho hàng hóa của chúng ta, 
tạo điều kiện kinh tế phát triển nhanh và bền 
vững, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa 
đất nước. Nhưng thời gian nào gia nhập và điều 
kiện gia nhập như thế nào lại phụ thuộc vào 
quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta, 
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vào thái độ và thiện chí của các nước thành viên 
tham gia đàm phán đa phương và song phương 
với Việt Nam. 

Để đạt được mục đích trên và sớm gia nhập 
WTO, đòi hỏi có sự phối hợp tốt giữa các bộ, 
ngành trong khâu chuẩn bị đàm phán và đổi mới 
cơ chế, chính sách phù hợp với các cam kết quốc 
tế ; đặc biệt phải có sự chuẩn bị cho nền kinh tế 
sẵn sàng đương đầu với các thách thức mới của 
việc mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ do 
WTO đặt ra. Vì các doanh nghiệp là trung tâm 
của hội nhập, nên đòi hỏi các doanh nghiệp phải 
chủ động vươn lên, có chiên lược phát triên sản 
phẩm, mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, đào 
tạo lại đội ngũ cân bộ, nâng cao chất lượng, hạ 
giá thành sản phẩm để mở rộng thị trường quốc 
tế và chiếm lĩnh thị trường trong nước, với sự 
hỗ trợ cần thiết của Chính phủ trong thời kỳ 
chuyển đổi từ 3 đến 5 năm theo một số lộ trình 
đã cam kết với AFTA, Hiệp định Thương mại 
Việt Nam : Hoa Kỳ, và tới đây sẽ là cam kết gia 
nhập WTO. Quá trình đàm phán và chuẩn bị các 
điều kiện ở trong nước phải đi song song với 
nhau, để đảm bảo việc gia nhập WTO tạo điều 
kiện mới cho nền kinh tế Việt Nam phát triển. L1 
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OÀN cầu hóa là một quá trình biến các 
vùng miền, các cộng đồng người khác nhau 
từ trạng thái biệt lập, tách rời nhau (hành 
một trạng thái khác về chất, bằng sự liên kết gắn 
bó thành một thể thống nhất hữu cơ trên quy mô 
toàn cầu. Khi đó, một sự kiện, một hiện tượng, một 
vấn đề xảy ra ở vùng, miền này, ở cộng đồng người 
này sẽ có ảnh hưởng, tác động, tới các vùng, miễn 
khác, các cộng đồng người khác trên quy mô toàn 
thế giới. Đây là quá trình con người làm cho "trái 
đất trở thành ngôi nhà chung" ; nghĩa là, các cộng 
đồng người khác nhau phải cố kết lại, phải nương 
dựa vào nhau, quy định lẫn nhau một cách tất yếu, 
không chỉ trên quy mô cục bộ, địa phương làng xã 
hay quốc gia, mà trên quy mô toàn trái đất và toàn 
nhân loại mới có đủ sức mạnh để tổn tại và phát 
triển. Quá trình này, diễn ra theo những quy luật 
khách quan của sự phát triên xã hội. 
Tính tất yếu của toàn cầu hóa 
Người xưa đã mơ ước và tìm cách tạo ra đời 
sống có tầm vóc toàn cầu, để dùng được sức mạnh 
toàn cầu cho cuộc sống của mình và cũng để dâng 
hiến được sức mạnh của mình cho đời sống toàn 
cầu. Tuy nhiên, do hạn chế của lịch sử nên vẫn 
chưa thực hiện được điều mơ ước đó trên hiện thực 
toàn cầu, mà họ mới chỉ dừng lại ở quy mô gia 
đình, làng xã, một địa phương hoặc một quốc gia 
biệt lập mà thôi. 
. =_ Với lực lượng sản xuất ở trình độ thủ công cơ 
bắp, với "chiếc xa kéo sợi quay bằng tay" (C. Mác) 
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thì tầm thống trị, phạm vi làm chủ của con người 
chỉ dừng lại trong lãnh địa có tính biệt lập của chúa 
đất là chủ yếu. Sức mạnh vật chất â Ấy chưa cho phép 
họ vươn được ra tầm toàn cầu. 

Nhưng, từ thời Phục hưng, nhất là với các cuộc 
cách mạng công nghiệp, lực lượng sản xuất ngày 
càng phát triển, khi "chiếc xa kéo sợi chạy bằng 
máy hơi nước" ra đời thì xã hội xuất hiện ' nhà tư 
bản công nghiệp. (C. Mắc), Nhà tư bản muốn đầu 
tư vốn vào sản xuất ở một ngành nào đó, ở vùng 
miền nào đó, thì họ nhất thiết phải tính tới các 
ngành khác và các vùng miền khác của toàn bộ nên 
kinh tế. Họ không chỉ phải dự định, phải tính toán 
trong tư duy, mà họ còn phải thiết lập cho được 
những mối liên hệ hữu cơ trên hiện thực với các 
ngành kinh tế khác nhau và các vùng, miền kinh tế 
khác nhau trong công việc sản xuất kinh doanh của 
họ, để đạt mục đích cần phải đạt. Nói cách khác, 
nhà tư bản, từ tư duy đến hành động đều phải tính 
tới cái chỉnh thể và sự liên hệ gắn bó hữu cơ, sự chi 
phối tác động qua. lại giữa các bộ phận khác nhau 
trong cái chỉnh thê ấy, cái toàn cục Ấy. 


Như vậy, phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa được thiết lập và chủ nghĩa tư bản phát triên 
đã liên kết các vùng, miền kinh tế khác nhau trong 
nước, kết hợp các ngành kinh tế khác nhau trong 
một quốc gia thành một thể hoàn chỉnh hữu cơ, 
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tạo nên một nền kinh tế quốc dân thống nhất với 
một thị trường quốc gia - dân tộc thống nhất và 
khắc phục được tính rời rạc, tính biệt lập của các 
tô chức kinh tế, chính trị trong nhà nước phong 
kiến. Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn đầu trong sự 
phát triển của nên kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Lực lượng sản xuất không ngừng phát triển, 
công cụ lao động, kỹ thuật và công nghệ ngày càng 
đổi mới, năng suất lao động ngày càng nâng cao, 
năng lực sản xuất ngày càng gia tăng, một mặt, đòi 
hỏi ngày càng nhiều nguồn nguyên liệu và nhiên 
liệu mới, nguồn nhân công mới ; mặt khác, cũng 
đòi hỏi những thị trường mới để tiêu thụ các sản 
phâm ngày càng tăng của nền sản xuất xã hội, hứa 
hẹn đưa tới những khối lượng giá trị thặng dư ngày 
càng lớn, đáp ứng cho lợi ích của nhà tư bản. Quá 
trình đó đưa giai cấp các nhà tư bản công nghiệp 
tới chỗ tất yếu phải phá vỡ ranh giới quốc gia đã 
trở nên chật hẹp đối với yêu cầu về sản xuất và về 
thị trường của họ. Và tất yếu, họ phải mở rộng biên 
giới quốc gia đó sang các vùng, miền khác, sang 
các quốc gia khác của thế giới, mà ở đó, họ có thể 
khai thác được nhiều hơn nguồn nguyên vật liệu 
phong phú cho sản xuất, khai thác được nguồn lao 
động rẻ hơn, dôi đào hơn đáp ứng cho yêu cầu sản 
xuất, và có được thị trường rộng lớn hơn để tiêu thụ 
các hàng hóa mà nền sản xuất ấy có thể đưa ra thị 
trường. Đây chính là thời kỳ mà các nhà tư sản đi 
xâm chiếm thuộc địa khắp thế giới. Kết quả là, các 
quốc gia thuộc địa, về nguyên tắc, đã bị xóa bỏ 
ranh giới quốc gia của mình và bị biến thành một 
bộ phận của chính quốc , thời mà “mặt trời không 
bao giờ lặn trên đất nước Anh !". Có thể gọi quá 
trình này là, quá trình quốc tế hóa các nhà nước tư 
sản. Trong quá trình này, các quốc gia tư sản nào 
có sức mạnh kinh tế và quân sự đến đâu, thì họ mở 
rộng biên cương của mình đến đấy. Gọi đó là thời 
kỳ “quốc tế hóa các nhà nước tư sản" ; bởi vì, 
từng quốc gia tư sản, tuy mở rộng biên cương của 
mình ra khắp thế giới, nhưng do trình độ phát triền 
của lực lượng sản xuất, họ vẫn có nhu cầu liên kết 
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với các quốc gia tư sản khác thành khối thống nhất 
về kinh tế. Từng quốc gia tư sản vẫn đứng riêng 
biệt, cạnh tranh, giành giật nhau về thị trường, về 
các vùng, miền đê khai thác nhiên, nguyên vật liệu 
và nhân công ; giành giật nhau về thuộc địa. Và 
quá trình đó, đã dần dân đưa tới các cuộc chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai. 

Có thể coi đó là giai đoạn đầu của toàn cầu 
hóa. Giai đoạn này, được thực hiện theo cung cách 
của chủ nghĩa thực dân cũ và, về bản chất, quá 
trình này được thực hiện do đòi hỏi tất yếu của 
sự phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Vì 
vậy, cũng có thể gọi đây là đoàn cầu hớa tư bẩn 
chư nghĩa. 

Từ khoảng giữa thế kỷ thứ XX, do kết quả của 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, do sự phát 
triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất tới mức đòi 
hỏi phải thống nhất các vùng, miền khác nhau của 
thế giới thành một chỉnh thể trên quy mô toàn cầu 
thì mới có khả năng đáp ứng được về vốn, công 
nghệ, lao động, nhiên liệu, nguyên liệu cho sản 
xuất, cũng như về thị trường tiêu thụ sản phẩm mà 
năng lực của nên sản xuất đó đưa lại. Vì thế, nhiều 
công Ly liên quốc giả và xuyên quốc gia khác nhau 
đã xuất hiện mang tầm vớc toàn cầu và không còn 
là công ty của một quốc gia riêng biệt nào nữa. 
Như thế, toàn cầu hóa đã bước sang giai đoạn hai - 
giai đoạn cao hơn. Giai đoạn này được thực hiện 
cũng vẫn là do đòi hỏi khách quan tất yếu của nhu 
cầu phát triển nèn sản xuất tư bản chủ nghĩa. Vì 
vậy, đây vẫn là quá trình toàn cầu hóa tư bản chủ 
nghĩa. Tuy bản chất của quá trình này là toàn cầu 
hóa kinh tế, nhưng nó không hề dừng lại thuần túy 
ở phương diện kinh tế. Vì, kinh tế là sự tiếp tục của 
chính trị, như V.I. Lê-nin nói, mà chính trị luôn 
gắn liền với bạo lực (dù đó là bạo lực vũ trang hay 
bạo lực kinh tế...) và luôn thể hiện trong quan hệ 
giữa các nhà nước. Do vậy, quá trình toàn câu hóa 
này được mở rộng ra các lĩnh vực khác nhau của 
đời sống nhân loại. 

Từ thập niên cuối của thế kỷ XX, quá trình toàn 
cầu hóa tư bản chủ nghĩa toàn diện ấy đang được 
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tăng cường với gia tốc ngày càng cao. Nó vừa đưa 
lại những thành tựu lớn lao trong sự phát triển của 
xã hội loài người, nhưng cũng vừa đưa tới những 
tai họa khủng khiếp cho nhân loại về tất cả các mặt 
của đời sống xã hội mà ngày nay ai cũng có thể 
cảm nhận được trong cuộc sống của mình - từ đói 
nghèo, dịch bệnh đến sự hủy hoại môi trường sinh 
thái và sự đe dọa của chiến tranh hủy diệt. 

Giai cấp tư sản không thể tồn tại riêng một 
mình, mà phải có nửa thứ hai đối lập với nó, nhưng 
làm tiền đề tất yếu cho sự tồn tại của nó - đó là giai 
cấp vô sản. Giai cấp này ra đời, tôn tại và phát triển 
không tùy thuộc vào ý muốn của nhà tư bản. 

Từ giữa thế kỷ XIX, từ tự phát, giai cấp vô sản 
đã trở thành tự giác, được tổ chức lại về phương 
diện chính trị bởi các đẳng chính trị của nó, và 
được thống nhất lại về phương diện hệ tư tưởng 
trên nền tảng của học thuyết xã hội chủ nghĩa do 
C. Mác và Ph. Ăng-phen đề xướng. Nhờ vậy, nó 
dần dần được thống nhất lại trong hoạt động thực 
tiễn của phong trào đấu tranh chính trị - xã hội. 

Nhờ có Đảng Cộng sản - đăng chính trị tiêu 
biểu nhất của giai cấp vô sản - với hệ thống lý luận 
chính trị khoa học và những nhà tô chức tài ba mà 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen là những đại biểu xuất 
sắc, giai cấp vô sản đã dần dân ý thức được tính tất 
yếu và những thành tựu mà quá trình toàn cầu hóa 
tư bản chủ nghĩa đưa lại cho nhân loại. Nhưng 
đồng thời, nó cũng thấy được những hạn chế, 
những nghịch lý mà các nhà nước tư sản không thê 
khắc phục nổi và những tai họa khủng khiếp đối 
với loài người mà quá trình toàn cầu hóa này có thể 
sẽ đưa lại. 

Về phần mình, giai cấp vô sản cũng ý thức được 
vị trí xã hội và sứ mệnh chính trị của mình đối với 
nhân loại. Vì thế, ngay từ giữa thế kỹ XIX, giai cấp 
này đã bắt đầu tiến hành một quá trình toàn cầu 
hóa khác về chất so với quá trình toàn cầu hóa tư 
bản chủ nghĩa mà các nhà nước tư sản tiến hành. 
Có thể gọi quá trình này là quá trình đoàn cầu hóa 
xã hội chủ nghĩa. 
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Toàn cầu hóa xã hội chủ nghĩa có khả năng kế 
thừa, lợi dụng và tận dụng được những thành tựu 
mà toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa mang lại ; đồng 
thời, khắc phục được những nguy cơ, ngăn chặn 
được các tác hại và những tai họa đối với nhân loại 
mà toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa đưa tới. Nhờ thế, 
nó có khả năng tạo ra những điều kiện mới để thực 
hiện được ước mơ ngàn đời của mỗi người và của 
cả loài người là muốn có được sức mạnh của toàn 
nhân loại, mang tầm vóc toàn cầu để có thể sống 
hạnh phúc, và cũng để có thể dâng hiến được nhiều 
nhất năng lực sáng tạo của mình cho toàn thể loài 
người. 

Sứ mệnh toàn cầu hóa của giai cấp vô sản 
quốc tế 

Không phải chờ tới lúc giai cấp vô sản lên nắm 
được quyền tổ chức xã hội thành nhà nước của 
mình để điều khiển xã hội và tự mình tạo ra khối 
chính trị và kinh tế toàn cầu của mình thì lúc ấy 
mới bắt đầu quá trình toàn cầu hóa xã hội chủ 
nghĩa. Trong hiện thực của đời sống xã hội, quá 
trình này đã diễn ra ngay từ giữa thế kỷ XIX mà cú 
hích cho sự bắt đầu của quá trinh ấy lại xuất phát 
từ giai cấp tư sản quốc tế. Trước hết, bản thân giải 
cấp tư sản trong quá trinh phát triển của nó đã trở 
thành giải cầp tư sản quốc tế - hay nói chính xác là, 
giải cầp tư sản ngay từ khi thực hiện giai đoạn thứ 
nhất của quá trình toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa đã 
tự mình trở thành giải cấp mang tầm vốc quốc tế. 
Và, di nhiên, giai cấp tư sản quốc tế ấy cũng đã 
khai sinh ra giải cấp vô sản quốc tế. 


Chính giải cấp tư sản đã được quốc tế hóa, làm 
cho giaI cấp vô sản quốc tế tự ý thức được vị trí, 
sức mạnh của mình và con đường giải phóng mình 
không phải là con đường cải lương tư sản. Học 
thuyết xã hội chủ nghĩa của C. Mác và Ph. Ăng- 
ghen ra đời ở Tây Âu đã đáp ứng cấp thiết cho đòi 
hỏi của phong cách cách mạng vô sản Tây Âu giữa 
thế kỷ XIX. Và học thuyết này đã nhanh chóng 
được truyền bá bằng nhiều con đường khác nhau ra 
toàn thế giới. Nó được những người vô sản, những 
người lao động và những nhà trí thức có tâm huyết 
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với sự nghiệp giải phóng nhân loại nhanh chóng 
tiếp nhận. 

Sự tiếp nhận và quảng bá như thế chứng tỏ sức 
mạnh của học thuyết đó và, nói như V.I. Lê-nin, 
"nó có sức mạnh bởi vì nó đúng". Do vậy, quá 
trình này là bắt đầu của quá trình toàn cầu hóa 
xã hội chủ nghĩa mà giai cấp vô sản thực hiện. 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời tháng 2 - 
1848 với khẩu hiệu : "Vô sản tất cả các nước, đoàn 
kết lại") vừa thể hiện tính toàn cầu của nó, vừa là 
tuyên ngôn của chính quá trình toàn cầu hóa xã hội 
chủ nghĩa. 

Từ đoàn cầu hóa học thuyết chính trị của 
mình, hệ £ư tưởng của mình, giai cấp vô sản quốc 
tế, đồng thời, bắt đầu thực hiện quá trình foàn cầu 
hóa về mặt tổ tú x trong đấu tranh chính trị. 
C. Mác đã chỉ rõ : "...triết học thấy giai cấp vô sản 
là vũ khí vật chất của mình, giai cấp vô sản cũng 
thấy triết học là vũ khí tinh thần của mình"). Rõ 
ràng, thuật ngữ "triết học" mà C. Mác đề cập ở đây 
là muốn chỉ học thuyết xã hội chủ nghĩa của 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen với tư cách là học thuyết 
chính trị khoa học, là hệ tư tưởng của giai cấp 
vô sản. 

_ Học thuyết của C. Mác ra đời là vũ khí tinh 
thần và kim chỉ nam hành động cho giai cấp vô sản 
quốc tế thực hiện sứ mệnh lớn lao giải phóng nhân 
loại khỏi mọi áp bức, bất công. Nhưng, không có 
sức mạnh thì không thể thực hiện được sứ mệnh to 
lớn đó. Muốn có sức mạnh thì giai cấp vô sản phải 
được tổ chức lại. Đảng Cộng sản có sứ mệnh tổ 
chức giai cấp vô sân lại về phương diện chính trị, 
và qua đó, tô chức toàn thê xã hội lại đề có được 
sức mạnh cho giai cấp vô sản thực hiện những bước 
đi khác nhau trong công cuộc toàn câu hóa xã hội 
chủ nghĩa vĩ đại của mình. 

Tuy nhiên, trước năm 1917, quá trình toàn cầu 
hóa xã hội chủ nghĩa mới chỉ dừng lại ở phương 
diện tư tưởng - học thuyết và phương diện tô chức 
phong trào chính trị. Nhưng, kinh tế mới là cơ sở 
vật chất đích thực cho Sự tôn tại, vận động và ' phát 
triển của chính trị - cả về mặt tư tưởng và cả về mặt 
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thực tiễn. Chỉ sau khi Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười Nga thành công, nhất là, sau khi Liên 
Xô được thành lập (1922) thì giai cấp vô sản quốc 
tế mới lần đầu tiên có được cơ sở kinh tế - vật chất 
cho việc thực hiện quá trình toàn cầu hóa xã hội 
chủ nghĩa của mình. 

Nhất là, từ khi xuất hiện Hội đồng tương trợ 
kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa (SEV), cơ sở 
vật chất Ấy đã có được điều kiện để nhân rộng ra 
quy mô thế giới, dẫu là, mô hình khối SEV vẫn còn 
rất nhiều khiếm khuyết. Năm 1991, Liên Xô sụp 
đổ và khối SEV tan rã, nhưng quá trình toàn cầu 
hóa xã hội chủ nghĩa vẫn không dừng lại ; nó chỉ 
bị đứt đoạn tạm thời về phương diện kinh tế - vật 
chất, mặc dù, đây là phương diện mang tính quyết 
định cho sự thành bại của nó. Nhưng chúng tôi tin 
răng, quá trình này sẽ tìm được cách trở lại với tầm 
vóc và sức mạnh mới khi nó nhận thức lại và hiểu 
đúng hơn, rõ hơn về bản thân mình. Tương lai là 
thuộc về nó = cái mới hợp quy luật nhân văn của 
sự phát triển nhân loại. 

Với người anh hùng giải phóng dân tộc và danh 
nhân văn hóa Hồ Chí Minh, với Đảng Cộng sản 
Việt Nam do Người sáng lập, giai cấp vô sản Việt 
Nam cùng với toàn dân tộc đã biết nhận ra và khai 
thác được sức mạnh mang tầm vóc toàn cầu của 
thời đại dùng vào sự nghiệp giành độc lập dân tộc 
và xây dựng đất nước từ trên nửa thế kỷ nay. Nếu 
như một thế kỷ rưỡi trước đây, chúng ta đã tự phát 
bị lôi vào vòng xoáy của toàn cầu hóa tư bản chủ 
nghĩa, thì ngày nay với học thuyết chính trị khoa 
học của mình, với Đảng Cộng sản của mình, với 
Nhà nước của minh và với sức mạnh toàn dân tộc, 
chúng ta đang chủ động mỡ cửa và hội nhập 
quốc tế - chính là chủ động tham gia vào quá trình 
toàn cầu hóa rộng khắp đang diễn ra một cách 
mạnh mẽ và đây mâu thuẫn trên thế giới hiện 
nay. 


(1) C. Mác - Ph. Ăng -ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội 1995, t 4. tr 646 
(2) C. Mác - Ph. Ảng-ghen : Sd¿, t I, tr 89 
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(ác giữ pháp tăng cường khả năng 
HỘI NHẬP KINH TÉQUỐC TẾ 


NGUYÊN HOÀNH XANH" 


IỆN nay, sự phân công lao động và hợp 
IB|5 quốc tế đang diễn ra cả về bề rộng và 
chiêu sâu, trên tất cả các lĩnh vực hoạt 
động của nên kinh tế thế giới, tạo ra quá trình toàn 
cầu hóa kinh tế. Quá trình này dẫn đến việc hình 
thành các tô chức tài chính, thương mại quốc tế có 
quy mô cực lớn như : Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), 
Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO) có tính chất quyết định đến sự 
phát triển của nền kinh tế thế giới. Vì thế, hội 
nhập kinh tế quốc tế là tất yếu khách quan và trở 
thành xu hướng không thể đảo ngược ‹ của bất kỳ 
quốc gia nào nếu quốc gia đó muốn tồn tại, 
phát triển và không bị biến thành "ốc đảo". Hơn 
thế nữa, đối với các quốc gia đang phát triển 
thì hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại hiệu 
quả thiết thực. Thí dụ, năm 1975, thu nhập bình 
quân đầu người tính theo sức mua ngang giá 
PPP (Purchasing Power Parity) của Mỹ lớn 
gấp 19 lần của Trung Quốc (16 000 USD so với 
3700 USD) ; sau đó, do Trung Quốc chủ động 
trong hội nhập quốc tế, đã rút ngắn khoảng cách 
thu nhập bình quân giữa Mỹ và Trung Quốc chỉ 
còn 6 lần vào năm 1995 (23000 USD so với 
3700 USD). Vấn đề đó đã, đang đặt ra trước 
Việt Nam trong tương lai. 
Nền kinh tế đất nước trước xu thế hội nhập 
Từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 
trước, nền kinh tế nước ta đã từng bước hội 
nhập với niên kinh tế thế giới. Nhờ đó, kim 
ngạch xuất, nhập khâu của Việt Nam tăng từ hơn 
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5 tỉ USD (năm 1990) 
lên trên 30 tỉ USD (năm 
2001). Năm 2002, kim 
ngạch xuất, nhập khẩu đã 
đạt tới 35,83 tỉ USD, tạo 
điều kiện để ngày càng 
mở rộng hơn quan hệ 
kinh tế quốc tế. Tính đến 
hết năm 2002, chúng ta 
thu hút được vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) khoảng 42,3 tỉ USD từ 67 quốc gia. Nguồn 
lực to lớn này đã và đang là nhân tố cực kỳ quan 
trọng để phát triển kinh tế đất nước. Điều đó 
chứng tỏ rằng, hội nhập kinh tế quốc tế là quá 
trình không thể thiếu được trong phát triển kinh tế 
đất nước, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi mạnh 
từ phát triển thiên về bề rộng sang chiều sâu. 
Những thành tựu trong quá trình hội nhập kinh 
tẾ quốc tế đạt được trong ( thời gian qua là rất đáng 
phần khởi. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta bước 
vào tiến trình hội nhập với điển xuất phát thấp 
trên nhiều phương điện - trình độ công nghệ lạc 
hậu so với thế giới từ 10 đến 30 năm; xuất khẩu 
hàng thô và sơ chế chiếm tới 60%, trong tông kim 
ngạch xuất khẩu, trong khi hàng công nghiệp chỉ 
chiếm có 38% tổng kim ngạch xuất khẩu (Trung 
Quốc, Thái Lan là 90%) đặc biệt là, tỷ trọng của 
kinh tế dịch vụ trong GDP đang có xu hướng 
giảm dân : từ 44% (năm 1995) xuống 38,5% (năm 
2001) Œ). Mặt khác, năng lực cạnh tranh của hàng 
hóa nước ta trên thị trường thế giới còn yếu. Theo 
đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WETL) 
năng lực cạnh tranh của nên kinh tế nước ta được 
xếp hạng một số năm gân đây là : năm 1999 : 
48/53, năm 2000 : 49/59, năm 2001 : 62/75, 
năm 2002 : 60/80. Hơn nữa, khả năng hội nhập 


* Th.S, Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nhà nước tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 
(1) Xem Tạp chí Cộng sản, số 34, 12-2002, tr 12 
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của các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu, hiện 
chỉ có độ khoảng 30% số doanh nghiệp Việt Nam 
có thể hội nhập kinh tẾ khu Vực và quốc tẾ ; sự 
hiểu biết về hội nhập quốc tế của các doanh 
nghiệp còn hạn chế và chưa đồng đều, có đến 16% 
chưa hiểu biết về hội nhập ; nhiều doanh nghiệp 
còn mơ hô, hoặc có thái độ bàng quan về : AFTA, 
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (có 


đến khoảng 60% doanh nghiệp chưa có sự hiểu 


biết rõ về nội dung của Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ), về WTO. 

Hiện nay, Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ đang đi vào cuộc sống, các cam kết để 
thực hiện AFTA đan# đến gần, sẽ thực hiện một 
phần quan trọng các cam kết về thuế quan vào 
năm 2003 (vào ngày 1-7-2003 cắt giảm 755 dòng 
thuế nhập khẩu như đã cam kết trong khuôn khổ 
AFTA) ; các bước đàm phán để gia nhập WTO 
đang được xúc tiến. Vì thế, tiến trình hội nhập 
kinh-tế quốc tế đang trở thành vấn đề thời sự nóng 
bỏng trong đời sống kinh tế đất nước. Hội nhập 
kinh tế quốc tế phải phục vụ đắc lực sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng 
cao uy tín, tạo vị thế ngày càng vững chắc của 
đất nước trên trường quốc tế. Từ đó tạo điều 
kiện thuận lợi để thu hút được vốn, công nghệ 
hiện đại từ nước ngoài vào ; đấy mạnh hoạt động 
xuất, nhập khẩu và các hoạt động kinh tế đối 
ngoại khác. 

Các giải pháp tăng cường khả năng hội 
nhập kinh tế quốc tế 

Để hội nhập kinh tế quốc tế thực sự đi vào 
CUỘC sống và mang lại hiệu quả thiết thực, chúng 
tôi xin mạnh dạn đề xuất một số vấn đề. 


1 - Hoàn thiện môt trường pháp lý theo thông 
lệ quốc tế 

Hội nhập kinh tế quốc tế cũng có nghĩa là chấp 
nhận tự do hóa kinh tế, bao gôm : tự do hóa 
thương mại, đầu tư và hợp tác quốc tế, có nghĩa là 
chấp nhận một "sân chơi chung” VỚI CáC quôc gia 
khác nhau trên thế giới trong tất cả các mối quan 
hệ kinh tế. Các quá trình này đang diễn ra ngày 


Tạp chí Cộng sản 


càng sâu rộng với những mức độ và cấp độ khác 
nhau trên toàn thế giới, làm cho các mối quan hệ 
kinh tế quốc tế trở nên xoắn xuýt với nhau, ngày 
càng phụ thuộc nhau hơn. Mặt khắc, cũng tạo ra 
quá trình vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với nhau 
giữa các nước trên thế giới trong việc thu hút các 
dòng vốn chu chuyển quốc tế, công nghệ hiện đại 
và nguồn nhân lực có trình độ cao. Dĩ nhiên, điều 
này lại hoàn toàn tùy thuộc vào SỰ hoàn thiện 
khung, pháp lý theo thông lệ quốc tế và sự ổn định 
kinh tế vĩ mô của mỗi quốc gia. 

Do vậy, chúng ta phải đẩy mạnh công tác xây 
dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý theo thông 
lệ quốc tế. Theo đó, cần nhanh chóng ban hành hệ 
thống luật pháp về các vẫn đề như : giao dịch vốn, 
cạnh tranh, chống độc quyên, bảo hộ sản phẩm 
nội địa, bảo hộ thương hiệu sản phẩm, bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ, quyên sở hữu tài sản.. . nhằm 
không ngừng hoàn thiện mô hình kinh tế thị 
trường hiện đại (xây dựng, hình thành và phát 
triển đa dạng các loại thị trường mà đặc biệt là các 
thị trường : vốn, sức lao động, bất động sản, khoa 
học - công nghệ...). Một khi những vấn đề trên 
còn giãm chân tại chỗ chúng ta sẽ còn gặp nhiêu 
bất lợi trong tiến trình hội nhập ; khoảng cách 
giữa trình độ phát triên kinh tế của nước ta so với 
các nước phát triển trên thế giới không những 
không thu hẹp lại mà còn doäng ra. Bên cạnh đó, 
cũng cần phải đây mạnh cải cách hành chứnh, 
nâng cao năng lực, hiệu lực của các cơ quan công 
quyền. Bộ máy hành chính hoạt động kém hiệu 
quả, không thích ứng với các bước phát triên của 
các quan hệ kinh tế quốc tế cũng sẽ có những tác 
động tiêu cực, cân trở tiến trình hội nhập. 

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, trong buổi 
ban đầu của lộ trình hội nhập, khi phải đối mặt với 
môi trường kinh doanh quốc tế đây biến động và 
bất trắc, các quốc gia đang phát triên bao giờ cũng 
gặp phải những khó khăn, chịu những áp lực rất 
lớn như : thiếu hiểu biết về các thông lệ quốc tẾ, 
chưa có kinh nghiệm thương trường, non yếu về 
nghiệp vụ kinh doanh quốc tế... Điều đó đòi hỏi 
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các quốc gia này phải giải quyết những vấn đề 
mâu thuẫn giữa phát huy nguồn nội lực, kết hợp 
các yếu tố ngoại lực trong tiến trình hội nhập, 
nâng cao năng lực cạnh tranh trên cả hai cấp độ 
(doanh nghiệp và quốc gia). 

2 - Chiến lược hội nhập ở cấp độ vĩ mô 

Các chiến lược tổng thể về tiến trình hội nhập 
của Nhà nước cần được hoàn thiện và nâng lên 
một cấp độ mới, trong sự gắn kết với từng ngành, 
từng địa phương trong phạm vi cả nước. Lộ trình 
hội nhập phải có bước đi cụ thể và thích hợp với 
từng ngành nghề, loại hình doanh nghiệp, trong 
đó cần phải chỉ ra được lợi thế so sánh so VỚI Sản 
phẩm cùng loại trên thị trường quốc tế (về chất 
lượng,. mâu mã, giá cả và nguôn cung cấp). Đông 
thời, cần có chính sách ưu tiên đối với những sản 
phẩm chiến lược quyết định đến tốc độ tăng 
trưởng kinh tế như : dầu khí, điện, xi-măng, vật tư 
nông nghiệp ; chú trọng phát triển các loại sản 
phẩm có hàm lượng chất xám chiếm tỷ trọng cao 
trong giá thành sản phẩm, nhất là các sản phâm 
thuộc công nghệ thông tin và công nghệ sinh học 
vì đó là những sản phẩm đặc trưng của kinh tế tri 
thức - hướng phát triển mới của kinh tế thế giới. 
Các loại hình kinh tế có độ "nhạy cảm" cao như : 
công nghệ thông tin, bưu chính - viễn thông, tài 
chính, ngân hàng và các hoạt động dịch vụ khác 
phải được ưu tiên phát triển. Xin dẫn ra đây vài 
con số về tỷ trọng của ngành dịch vụ trong cơ câu 
GDP - nét đặc trưng của nên kinh tế hội nhập ở 
một số nước phát triển : Mỹ là 73,7% GDP, Pháp 
là 66,8%, I-ta-li-a là 64,3%, Nhật là 64,9%, Anh 
là 62,6% 2). Muốn tăng tỷ trọng của các ngành 
dịch vụ trong cơ cầu GDP ; nhằm hạ giá thành sản 
phâm để không ngừng nâng cao sức cạnh tranh 
của hàng hóa trên thị trường quốc tế, phải tạo điêu 
kiện từng bước giảm các chỉ phí trung gian, nhất 
là các chi phí về vận tải (biên, hàng không, bưu 
điện) và bưu chính - viên thông. Cân đầu tư mạnh 
cho công nghệ thông tin, chính sự phát triển của 
công nghệ thông tin sẽ tạo nên mối liên hệ ngày 
càng chặt chẽ giữa các quốc gia với nliau, có thê 
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xem đó như chia khóa của sự thành công trong 
tiến trình hội nhập. Chính sự phát triển của công 
nghệ thông tin cũng sẽ làm gia tăng các mối liên 
kế kinh tế giữa các ngành, các khu vực kinh tế và 
các địa phương trong nước, giúp cho các chủ thê 
kinh doanh nhanh chóng nắm bắt được biến động 
của thị trường, có những biện pháp ứng phó kịp 
thời trong hoạt động kinh tế. 

3 - Chiến lược hội nhập ở cấp độ doanh 
nghiệp 

Binh pháp Tôn tử có nói rằng, "biết người, 
biết ta, trăm trận trăm thắng". Các doanh nghiệp 
muốn tôn tại và phát triển trước hết phải xác định 
được điểm mạnh, điểm yếu của mình trong mối 
tương quan với các đối thủ cạnh tranh trên thị 
trường để xây dựng cho mình tổ hợp các chiến 
lược kinh doanh trong hội nhập, đặc biệt là các 
chiến lược mở rộng và chiếm lĩnh thị phần sản 
phẩm, kể cả tại thị trường nội địa, mà trong đó 
công tác xúc tiến thương mại và xây dựng thương 
hiệu sản phẩm phải được quan tâm hàng đầu. 
Công tác xúc tiến thương mại cần được nâng lên 
một cấp độ mới và phải là một bộ phận quan trọng 
trong tổ hợp các chiến lược kinh doanh của doanh 
nghiệp. Đặc biệt chú trọng đầu tư và xây dựng 
thương hiệu (hiện tại, việc xây dựng thương hiệu 
chưa được các doanh nghiệp đầu tư thích đáng, 
thường dưới 0,2% tống doanh thu, thậm chí có 
khoảng 20% doanh nghiệp chưa hề đầu tư tài 
chính cho xây dựng thương hiệu mặc dù nó có 
ý nghĩa cực kỷ quan trọng trong tăng sức cạnh 
tranh của sản phẩm trên thị trường). Trong điều 
kiện toàn cầu hóa kinh tế, sẽ luôn có tình trạng 
cung vượt quá cầu. Hơn thế nữa, những thương 
hiệu có uy tín thực sự trở thành một loại tài sản 
quan trọng của doanh nghiệp. Trong thực tế cũng 
đã có không ít trường hợp doanh nghiệp còn có 
thể sử dụng thương hiệu để góp vốn liên doanh. 
Cần xác định răng, các chiến lược kinh doanh của 
doanh nghiệp dù có hoàn hảo tối ưu đến mẫy cũng 


(2) Xem tạp chí Những vấn đè kinh tế thế giới, số 6, 
2-2002, tr 18 
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trở thành vô nghĩa khi doanh nghiệp không tiêu 
thụ được sản phẩm. Đây chính là điều kiện quyết 
định sự tôn tại của doanh nghiệp trong tiễn trình 
hội nhập kinh tế quốc tế. 

Các doanh nghiệp phải nhanh chóng tiếp cận 
các dạng thức mới trong kinh doanh quốc tế hiện 
đại như : thương mại điện tứ, ngân hàng điện tử. 
Bởi chúng là những phương tiện trợ lực rất quan 
trọng đề có thể mở rộng và gia tăng thị phần sản 
phâm trên thị trường quốc tế. Xét cho cùng, việc 
chiếm lĩnh thị trường bao giờ cũng là mục tiêu số 
một trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Các 
chiến lược hội nhập của doanh nghiệp cần được 
đặt trong mối tương quan và tạo nên véc-tơ lực 
vận động cùng chiều với chiến lược hội nhập tổng 
thể của Nhà nước nhằm tạo nên sự nhất quán về 
lợi ích giữa Nhà nước với các doanh nghiệp, từ đó 
tạo nên sức mạnh cạnh tranh kinh tế của toàn bộ 
quốc gia. 

4 - Cần bước đột phá trong lộ trình hội nhập 

Để đẩy nhanh tiến trình hội nhập, các vùng 
kinh tế trọng điểm, nhất là vùng kinh tế động 
lực phía Nam gồm Thành phố Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu 
phải đi trước một bước, bởi khu vực này có vị trí 
cực kỳ quan trọng đối với nên kinh tế đất nước 
(chiếm 48,7% GDP ; 58% tổng kim ngạch xuất, 
nhập khẩu, 57% tổng giá trị sản xuất công nghiệp 
và hằng năm đóng 46,8% cho ngân sách cả nước. 
Đặc biệt, Thành phố Hô Chí Minh chiếm khoảng 
20% GDP của cả nước, đóng góp tới 1⁄3 tông 
thu ngân sách quốc gia). Trong Nghị quyết số 
20/NQ- -TIW, ngày 18-I1-2002, của Bộ Chính trị 
về phương hướng , nhiệm vụ phát triển thành phố 
đến năm 2010, xác định rõ : "Phát triển mạnh các 
dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng, bưu 
chính viên thông, du lịcHf, vận tải ; phát triển và 
quản lý tốt thị trường hàng hóa, thị trường 
tài chính, thị trường bất động sản, thị trường 
khoa học - công nghệ... để từng bước xây dựng 
Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm 
thương mại, tài chính khoa học - công nghệ lớn 
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của cả nước và khu vực Đông - Nam Á". Theo đó, 
Nhà nước cân có các chính sách ưu tiên hơn nữa 
về đầu tư, tài chính, tín dụng và nhân lực, đặc biệt 
là chính sách đất đai ; tạo điều kiện đây nhanh tốc 
độ phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm 
ngang tầm với trình độ phát triển của các nước 
trong khu vực. Việc Thành phố Hồ Chí Minh 
đang chủ động đẩy nhanh xây dựng các khu công 
nghệ cao (công nghệ thông tin, công nghệ sinh 
học) đang là những bước đi tích cực. Theo tính 
toán của một số chuyên gia kinh tế, cứ tăng trưởng 
kinh tế 1% ở khu vực kinh tế động lực phía Nam 
sẽ có tác động làm tăng 0,2% trên phạm vi cả 
nước. Vì thế, sự tăng trưởng nhanh của các vùng 
kinh tế trọng điểm, nhất là Thành phố Hồ Chí 
Minh sẽ tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của nền 
kinh tế cả nước. 
5 - Tạo nên lợi thể so sánh 
Nếu hội nhập kinh tế quốc tế nền kinh tế của 
chúng ta sẽ trở thành một bộ phận gắn liền với nền 
kinh tế thế giới, vừa có mối quan hệ "tương hợp" 
ừa " tương thuộc". Do đó, nền kinh tế thế giới tác 
động tới chúng ta theo cả hai chiều : rích cực và 
tiêu cực (sự tăng trưởng hoặc suy thoái của kinh tế 
thế giới đều mang tính chất toàn cầu).Vấn đề ở 
chỗ, chúng ta phải biết được điểm mạnh, điểm yếu 
của mình, từ đó tạo nên các lợi thế so sánh trong 
tiến trình hội nhập. Cần chú trọng đến các tiềm 
năng về tài nguyên, lao động và thị trường đề 
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nông - lâm - hải sản ; thủ công - mỹ nghệ ; dệt 
may ; da giày... để có thể hạn chế đến mức thấp 
nhất các rủi ro luôn có thể Xây ra ở các mức độ và 
cấp độ khác nhau trong tiến trình hội nhập. Cũng 
phải tính đến những mặt yếu kém nội tại của nền 
kinh tế như : năng suất lao động xã hội còn thấp, 
về cơ bản vẫn là một quốc gia nông nghiệp (trong 
chúng loại hàng xuất khẩu thì các mặt hàng nông 
sản chiếm ưu thể). Điều này phụ thuộc rất nhiều 
vào tâm nhìn chiến lược của các nhà hoạch định 
chính sách, các nhà quản lý vĩ mô và sự linh hoạt, 
năng động của các nhà quản trị, điều hành doanh 
nghiệp.Q 
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Công nghiệp chế biến nông sản 
trước xu thế hội nhập 


CHU TIẾN QUANG" - LÊ MANH HÙNG "° 


UÁ trình đổi mới quản lý kinh tế nông 

nghiệp trong hơn l6 nắm qua đã tạo ra 

những biến đổi quan trọng trong việc 
chuyên từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, 
đa dạng hóa sản phẩm, đâp ứng ngày càng tốt hơn 
nhu cầu của thị trường trong nước và thế giới. 
Trong đó, ngành công nghiệp chế biến nông sản 
có đóng góp lớn đối với việc làm tăng giá trị sản 
phẩm hàng hóa, tạo thêm điều kiện và khả năng để 
nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của 
sản phâm nông nghiệp trên thị trường. Mặc dầu 
tỷ trọng của ngành nông nghiệp trong thu nhập 
quốc nội (GDP) của nên kinh tế đang giảm dần 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng 
tỷ trọng giả trị hàng hóa nông sản xuất khẩu vân 
đang chiếm gần 50% tông giá trị kim ngạch xuất 
khâu hằng năm. 

Nhn lại thực trạng công nghiệp chế biến nông 
sản ở nước ta thời gian qua có thê thấy, bên cạnh 
các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh 
vực chế biến nông sản, đã hình thành và phát triển 
khá nhiều các doanh nghiệp cá thể, tư nhân, tập thể 
(hợp tác xã, tô hợp tác) trong nông thôn. Dù phân 
lớn các doanh nghiệp này còn non trẻ, chưa có 
kinh nghiệm trong chế biến nông sản, vốn đầu tư 
còn hạn chế, công nghệ đơn giản, sản phâm làm ra 
chất lượng thấp, độ đông đều chưa cao làm cho 
khả năng cạnh tranh yếu, nhưng đã phát triển khá 
nhanh trên khắp các vùng, miền trong cả nước, tạo 
nhiều việc làm và tận dụng các nguồn nguyên liệu 
đa dạng, phong phú ở các địa phương. 


Số 27 (tháng 9 năm 2003) 


Trong chế biến BạO, số nhà máy có công nghệ 
chế biến đạt tiêu chuẩn cao để xuất khẩu còn rất ít 
(10 nhà máy/626 cơ sở chế biến quốc doanh trong 
toàn ngành). Trong lĩnh vực cây công nghiệp, các 
cơ sở chế biến cà-phê chưa nhiều, chủ yếu đang 
sử dụng công nghệ phơi sấy tự nhiên là chính, 
thiếu công nghệ phơi sấy hiện đại đảm bảo chất 
lượng cao, chưa sử dụng công nghệ chế biến 
ướt (hạt tươi), khâu sàng tuyển vẫn dùng lao động 
thủ công, nên chất lượng thành phẩm chưa cao. 
Công nghiệp chế biến hạt điều còn thô sơ, tổng 
công suất của 60 cơ sở mới đạt 200 ngàn tấn 
nguyên liệu/năm, chưa có cơ sở chế biến hiện đại, 
sản phẩm "đầu ra" chưa đa dạng. Tông công suất 
chế biến của các nhà máy chè là 64 ngàn tân/năm, 
trong đó chế biến cho xuất khẩu đạt khoảng 
39 ngàn tấn. Nhìn chung, các nhà máy chế biến 
chè đã được nâng cấp, chế biến ra sản phẩm chẻ 
với chất lượng khá. Công nghiệp chế biến cao-su 
vừa qua cơ bản đã được đổi mới và hiện đại hóa, 
trong đó quốc doanh nắm giữ hầu như 100%, năng 
lực chế biên tăng lên 280 ngàn tấn, sản phẩm chất 
lượng cao chiếm 85%. Công nghiệp chế biến rau 
quả quy mô còn nhỏ, l8 nhà máy với tông công 
suất chế biến 63,5 nghin tấn, nhưng mới huy 
động được 15 ngàn tấn/năm, đông lạnh 17,5 ngàn 
tần/năm, nhìn chung công nghệ còn lạc hậu, bao bì 
đơn điệu, giá thành cao. Công nghiệp chế biến 
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đường hiện có 44 nhà máy với tổng công 
suất thiết kế 78 200 tấn mía/ngày (Miền Bắc có 
l5 nhà máy với công suất 30 700 tấn mía/ngày, 
miền Trung và Tây Nguyên có l5 nhà máy với 
công suất 19 350 tấn mía/ngày, miền Nam có 
I4 nhà máy với công suất 28 150 tấn mía/ngày), 
năm 2001, sản lượng đường chế biến đạt 960 ngàn 
tấn, trong đó chế biến thủ công 300 ngàn tấn 
(chiếm 31,3%). 

Trong chế biến thủy sản, cả nước có 186 nhà 
máy, tổng công suất cấp đông là 885 tắn/ngày, chế 
biến là 200 000 tắn/năm, được phân bố ở miền 
Bắc : 6%, miền Trung : 35% và miền Nam : 59%. 
Theo đánh giá của Bộ Thủy sản, năng lực chế biến 
thủy sản đông lạnh dư thừa SO VỚI nguồn nguyên 
liệu hiện tại, phân bố công suất chế biến có sự mất 
cân đối với vùng TT e liệu, thể hiện như sau : 
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Trong chế biến lâm sản, cả nước có 961 doanh 
nghiệp chế biến gỗ (trong đó 378 doanh nghiệp 
nhà nước, 560 doanh nghiệp ngoài quốc doanh) 
VỚI tồng công suất 1,5 triệu m3 gô quy tròn/năm 
(phần lớn sử dụng gõ rừng tự nhiên). Bên cạnh đó, 
có khoảng 100 cơ sở chế biến lâm sản khác nhưng 
thiết bị và công nghệ chế biến phần lớn còn lạc 
hậu (đầu tư vào thời kỳ trước 1995), tỷ lệ thành 
phẩm thấp (tiêu thụ 3 m3 gỗ tròn mới được l m3 
gỗ thành phâm), chưa tận dụng được các phế liệu. 


Theo Báo cáo của Ngân hàng thế giới năm 
1999, khả năng cạnh tranh của một số ngành chế 
biến nông sản chính của Việt Nam (trong 6 nước 
ASEAN) được xếp hạng, như sau : thứ nhất về 
xay xát _BẠO, chế biến lương thực, cao-su và các 
sản phẩm từ cao- sử, chế biến thủy hải sản, sản 
xuất bơ ; /iuứ hai về chế biến, bảo quản thịt và các 
sản phẩm từ thịt ; hứ ba về chế biến và bảo quản 
rau quả, đường các loại ; rhứ rư về chế biến dầu mỡ 
động, thực vật... Thực tế đó đang làm cho ngành 
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công nghiệp chế biến nông sản đứng trước những 
cơ hội và thách thức lớn sau đây : 

l. Cơ hột 

Sản xuất nông nghiệp đang chuyển nhanh từ 
thiếu hụt sang dư thừa không chỉ đối với lúa gạo, 
sản phẩm cây công nghiệp (cà-phê, chè, cao- su), 
mà còn nhiều loại hàng hóa nông sản khác (rau 
quả, mía đường, thịt gia súc, gia cầm...), chứng tỏ 
tiêu dùng truyền thống dưới dạng tươi sống không 
giải quyết được tình trạng ứ thừa và ổn định giá cả, 
nhất là vào thời điểm thu hoạch. Do đó, muốn phát 
triển và mở rộng sản XuẤt, không có cách nào khác 
là phải đấy nhanh công nghiệp chế biến nông sản. 
Đây là cơ hội lớn đang mở ra đối với ngành công 
nghiệp chế biến trong những năm tới. 

Thị trường tiêu thụ đã bắt đầu thay đổi theo 
hướng vừa đa dạng hóa vừa đòi hỏi sản phẩm chất 
lượng cao do mức thu nhập xã hội đã được nâng 
lên, đặc biệt ở bộ phận dân cư đô thị. Hơn nữa, nhu 
cầu tiêu dùng sản phẩm chế biến công nghiệp bắt 
đầu gia tăng, trong đó một số được sản suất tại các 
cơ sở chế biến nội địa, một số được nhập khẩu. 
Nhiều cơ sở thương mại hiện đại (siêu thị) đã hình 
thành ở các thành phố, đô thị lớn và tiếp tục được 
mở rộng ra các trung tâm tỉnh ly trên cả nước. Đây 
sẽ là nơi tiêu thụ phần lớn các nông sản chế biến. 
Nhu cầu tiêu dùng nông sản tươi sống cũng bắt 
đầu thay đối, hướng vào các sản phẩm có chất 
lượng cao, mẫu mã đẹp và đảm bảo vệ sinh. Muốn 
đáp ứng được những thay đôi này, nông nghiệp 
cũng cần có sự tác động của công nghiệp sơ chế, 
công nghệ bảo quản sau thu hoạch. 

Cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ sản suất được 
tăng cường hơn trước. Trong sản xuất nông nghiệp 
có khoảng 87% diện tích gieo trồng lúa và 25% 
diện tích cây công nghiệp nguyên liệu được tưới 
tiêu, có điều kiện thâm canh Và nâng cao chất 
lượng sản phẩm, nhiều loại giống cây trồng mới 
được đưa vào sản xuất tạo ra các mặt hàng mới có 
chất lượng hấp dẫn người tiêu dùng. Việc cung 
ứng điện, nước cho sản xuất cũng được củng cỗ và 
nâng cấp đối với một số vùng sản xuất hàng hóa, 
nguyên liệu. Đây là cơ hội đối với công nghiệp 
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chế biến để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao hơn 
và đồng đều hơn. 

Sự phát triển đa dạng các doanh nghiệp chế 
biến thuộc mọi thành phần kinh tẾ trong thời gian 
vừa qua đã thu hút một lượng vốn đáng kể trong xã 
hội VàO công nghiệp chế biến. Nếu được củng cố 
và tố chức hợp lý, phổ biến rộng rãi những mô 
hình tốt thì ngành công nghiệp chế biến nông sản 
nhiều thành phần ở Việt Nam sẽ nhanh chóng 
trưởng thành trong tương lai gần. Bên cạnh đó, 
lượng lao động dư thừa ở nông thôn đang, lớn, giá 
sức lao động không cao so với các nước trong 
khu vực, đã cho phép ngành công nghiệp chế 
biến tiết Kiệm _ được chỉ phí lao động trên mỗi 
đơn vị sản phẩm. 


Trong những năm vừa qua, Nhà nước đã có 
nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát 
triển công, nghiệp chế biến, như hỗ trợ lãi suất vốn 
Vay để các doanh nghiệp đầu tư vào các dây 
chuyền thiết bị mới, hỗ trợ vốn để các cơ sở chế 
biến mua hết nông sản nguyên liệu do nông dân 
làm ra ; giảm thuế thu nhập đối với một sô doanh 
nghiệp Bấp khó khăn (ca-phê, mía đường.. Đi 
miền, giảm thuế nhập khẩu đối với thiết Dị chế 
biến ; hỗ trợ mặt bằng để phát triển sản xuất, kinh 
doanh. Những chính sách này đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển trong 
bước đi ban đầu. Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn thời kỳ 2001-2010 lại một lần nữa 
khẳng định quyết tâm của Đảng ta thúc đây nhanh 
hơn quá trình phát triển công nghiệp chế biến 
nông sản ở Việt Nam trong những năm tới. 

Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra 
nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp chế biến nông 
sản tiếp cận các loại hình công nghệ sản xuất mới, 
có điều kiện lựa chọn công nghệ thích hợp để tiếp 
thu và ứng dụng vào điều kiện cụ thể của từng 
doanh nghiệp, rút ngắn được thời gian hiện đại hóa 
và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phâm 
chế biến. 


2. Thách thức 


Trước những yêu cầu mới của hội nhập kinh 
tế quốc tế và khu vực, ngành công nghiệp chế 
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biến nông sản của Việt Nam đang đứng trước 
những thách thức to lớn, nhất là nâng cao năng lực 
cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của các nước 
trên thị trường quốc tế. Nghị quyết Hội nghị Ban 
chấp hành Trung ương lần thứ 5 (khóa IX) chỉ rõ : 
"Công nghiệp ở nông thôn, nhất là công nghiệp 
chế biến nông, lâm, thủy sản phát triển chậm ; 
ngành nghề và dịch vụ chưa thu hút được nhiều lao 
động ; lao động còn phổ biến là thủ công, tỷ lệ 
qua đào tạo thấp, thiếu việc làm nghiêm trọng" (1). 
Cụ thể là, ngành công nghiệp chế biến nông sản 
Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức 
to lớn, như sau : 

Xuất phát điểm thấp về trình độ phát triển là 
một thách thức đối với công nghiệp chế biến nông 
sản trong những năm tới. Sự thấp kém này thể hiện 
ở chỗ : kết cấu hạ tầng (đường sá, thông tin, kho 
tàng phục vụ sản xuất nông nghiệp...) chưa đáp 
ứng yêu cầu của sản xuất hàng hóa và chế biến với 
hiệu suất cao ; mặt bằng chế biến còn rất thiếu so 
với nhu cầu mở rộng sản xuất và nâng cao chất 
lượng sản phẩm ; dịch vụ cung ứng các điều kiện 
sản xuất (điện, nước...) chưa đáp ứng nhu cầu của 
các hoạt động chế biến ; trình độ công nghệ, máy 
móc, thiết bị chế biến thấp kém, năng suất thấp, 
thiếu đồng bộ, hao phí nguyên nhiên liệu lớn và 
sản phẩm làm ra chất lượng thấp; trình độ, kỹ 
năng của lao động trong ngành chế biến hầu hết 
còn rất hạn chế, số đông chưa qua đào tạo. 

Thu nhập của phần lớn dân cư, đặc biệt là dân 
cư khu vực nông thôn còn rất thấp, tỷ lệ hộ nghèo 
còn cao là một thách thức rất lớn đối với việc thúc 
đây nhanh tiến trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nên kinh tế nói chung, phát triển công nghiệp 
chế biến nói riêng. Mức sông nhân dân ở nông 
thôn không tăng lên tương ứng với tăng trưởng 
kinh tế chung sẽ kìm hãm nhu cầu tiêu thụ, không 
kích thích phát triển sản xuất, nhất là công nghiệp 
chế biến. 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2002, tr 91 
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Việt Nam đang mở rộng thương mại và chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh cạnh 
tranh ngày càng gay gắt và thế giới đang tiềm ẩn 
những nguy cơ khủng hoảng, suy thoái. Nhiều 
nước phát triển kinh tế theo hướng xuất khâu đang 
gặp khó khăn do thị trường thế giới bị thu hẹp và 
khủng hoảng tài chính mang tính toàn cầu. Kể từ 
cuối năm 1999 đến nay giá các mặt hàng xuất 
khẩu giảm mạnh : gạo giảm 26,09% ; cà-phê giảm 
65% ; cao-su giảm 19% ; hạt tiêu giảm 59,3% ; hạt 
điều nhân giảm 41% ; chè các loại giảm 8,2%. 
Hậu quả là thu nhập và đời sống của đại bộ phận 
nông dân giảm, không thúc đây mở rộng sản 
xuất nông nghiệp nói chung và chế biến nông sản 
nói riêng. : 

Sự chênh lệch về mức sống giữa thành thị và 
nông thôn đang là yếu tố tác động tiêu cực đến 
phát triển công nghiệp chế biến. Trong khi kinh tế 
các vùng đô thị phát triển với tốc độ cao, thì ở 
nông thôn, nhất là những vùng thuần nông, vùng 
thường bị thiên tai phát triển chậm, cơ sở hạ tầng 
thấp kém, điều kiện để phát triển các vùng nguyên 
liệu phục vụ công nghiệp chế biến Bặp rất nhiều 
khó khăn, mối liên kết giữa sản xuất nguyên liệu 
với chế biến lỏng lẻo, không bên vững. 

Điều kiện tự nhiên, khí hậu nhiệt đới và á nhiệt 
đới của Việt Nam có nhiều thuận lợi cho phát triển 
nên nông nghiệp đa dạng, song lại không thuận 
đối với công nghiệp chế biến, làm quá trình bảo 
quản nông sản và chế biến gặp nhiều khó khăn. 
Một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lượng 
nông sản chế biến thấp là tình trạng giảm chất 
lượng nguyên liệu ngay sau thu hoạch và trước khi 
đưa vào chế biến. Cần trở này BẦy ra tốn kém vốn 
đầu tư vào công nghệ bảo quản, các thiết bị vận 
chuyên chuyên dụng. 

Công tác quy hoạch các vùng, tiểu vùng sản 
xuất nguyên liệu trong nông nghiệp chưa gắn hợp 
lý VỚI phát triển các cơ sở chế biến. Các vùng sản 
suất chưa được nghiên cứu cần trọng và thiếu chi 
tiết để có thể hướng dân người sản xuất trong việc 
quyết định đầu tư phát triển cây trồng, con vật 
nuôi có hiệu quả, tạo vùng nguyên liệu năng suất 
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Cao, đồng. đều, bền vững để cung cấp cho công 
nghiệp chế biến nguồn nguyên liệu ôn định, chất 
lượng cao. Những yếu kém trên đây trong công tác 
quy hoạch và thiết kế tổ chức lại sản xuất các vùng 
nguyên liệu là thách thức lớn đối với các cơ quan 
hoạch định chính sách phát triển công nghiệp chế 
biến nông sản trong những năm tới. 

Hiện tại hầu hết các cơ sở chế biến nông sản 
của Việt Nam đang nằm trong tình trạng thua lỗ, 
có nhiều doanh nghiệp thua lỗ nặng, chẳng hạn 
như các doanh nghiệp trong ngành mía đường. 
Trong số 44 doanh nghiệp hiện nay thì 31 doanh 
nghiệp thua lỗ trên miên với tổng số lỗ đến cuối 
năm 2001 là 1 232,8 tỉ đồng. Trước sức ép mạnh 
mẽ của tự do hóa thương mại, các doanh nghiệp 
này sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản nếu bản 
thân các doanh nghiệp không tích cực vươn lên. 
Theo đó, hàng triệu hộ nông dân sẽ không có nơi 
tiêu thụ sản phẩm, sẽ thất bát và rơi vào vòng 
nghèo đói. Thời điểm hội nhập AFTA đã bắt đầu 
từ tháng 7 năm 2003 nhưng rất nhiều doanh nghiệp 
chế biến nông sản vẫn còn thờ ơ, bàng quan, 
không biết tận dụng cơ hội và chuẩn bị sẵn sàng 
mọi mặt để đối phó với thách thức mới. 

Hầu hết các ngành chế biến nông sản đang diễn 
ra tình trạng mất cân đối giữa cơ cấu chủng loại 
sản phẩm, giữa tốc độ mở rộng diện tích sản xuất 
nguyên liệu (quảng canh) với tăng năng suất trên 
một đơn vị diện tích và với phát triển năng lực chế 
biến, các năng lực dịch vụ sản xuất kèm theo, phát 
triển sản suất, chế biến không dựa vào tín hiệu thị 
trường... Trong thời gian qua, sự hiện diện thêm 
các doanh nghiệp chế biến thuộc nhiều thành phần 
kinh tế đã làm phức tạp hóa việc cung cấp nguyên 
liệu và đồng đều hóa chất lượng chế biến giữa các 
doanh nghiệp và cơ sở chế biến trên cùng một 
vùng sản xuất. 

Các chính sách vĩ mô đối với công nghiệp chế 
biến chưa thật sự thúc đây cạnh tranh lành mạnh, 
vì còn duy trì các chế độ ưu đãi về tài chính đối 
các doanh nghiệp chế biến khu vực nhà nước 
(doanh nghiệp đường, cà-phê, chế biến gạo...) làm 
thiệt hại cho Nhà nước về tài chính, gây lãng phí 
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các nguôn tài nguyên và cẩn trở việc nâng cao 
năng lực cạnh tranh của toàn ngành chế biến nông 
sản nói chung. Sâu xa hơn nữa là, sự ưu ái này 
đang tạo ra tính ÿ lại của các doanh nghiệp, nhất 


là chậm trễ trong việc đôi mới công nghệ để 


hội nhập. 


Từ những phân tích trên đây, chúng tôi xin nêu 
một số vấn đề về phát triển công nghiệp chế biến 
nông sản trong thời gian tới, như sau : 

- Phát triển công nghiệp chế biến nông sản 
phải theo quan điểm bền vững, phát huy vai trò 
của Nhà nước trong việc xác định và hướng dẫn 
lựa chọn các ngành, lĩnh vực kinh tế có lợi thế, vừa 
phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng, lãnh thổ, 
vừa tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh, được thị 
trường chấp nhận. Điều đó đòi hỏi trong từng 
bước phát triển phải có sự chọn lọc, hình thành CƠ 
cầu kinh tế hợp lý và có tính bền vững, ổn định, 
tránh tình trạng tự phát dẫn đến phải làm đi làm 
lại, hoặc phải điều chỉnh quá nhiều dẫn đến tốn 
kém về tài chính, thiệt hại cho cả nhà đầu›tư và 
nguồn lực xã hội, chậm trề về thời gian. 

- Lựa chọn công nghệ, kỹ thuật thích hợp cho 
công nghiệp chế biến nông sản vừa phải mang tính 
hiện đại, tạo sản phẩm thích hợp với yêu câu, đòi 
hỏi của thị trường, vừa phải tạo nhiều công ăn 
việc làm cho lao động ở nông thôn và không gây ô 
nhiễm môi trường sinh thái. Vẫn đề quan trọng là, 
cùng với du nhập công nghệ mới phải tiên lượng 
được sự biến động của việc làm và ảnh hưởng môi 
trường khi xuất hiện công nghệ mới. 


- Thu húi được vốn đầu tư của nhiều thành 
phần kinh tế vào phát triển công nghiệp chế biến 
nông sản. Muốn ậy, trước hết phải tạo niềm tin 
và sự hấp dẫn đối vỚi các nhà đầu tư thuộc các 
thành phân kinh tế, nhất là để họ yên tâm bỏ vốn 
đầu tư lâu dài và có ý thức phát triển kết cấu hạ 
tầng thiết yếu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của chính họ. Ngoài ra, Chính \ phủ tiếp tục 
hoàn chính khung pháp lý về quyền lợi, trách 
nhiệm và yêu câu đối với nhà đầu tư khi bỏ vốn 
đầu tư vào sản xuất, kinh doanh ở nông thôn. 
Khuyến khích và tôn vinh các nhà đầu tư với quy 
mô vốn lớn và xác định làm ăn lâu dài trên ì địa bàn 
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này. Kêu gọi các công ty lớn ở các đô thị và khu 
công nghiệp tập trung triển khai liên kết, kết nghĩa 
với từng vùng nông thôn cụ thể để có địa chỉ đầu 
tư và phát triên hoạt động kinh doanh lâu dài... 

- Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát 
triển công nghiệp chế biến nông sản. Nhà nước 
chủ động tổ chức đào tạo, tập huấn về kiến thức 
tiếp thị (marketing) cho các chủ doanh nghiệp ở 
nông thôn ; tổ chức các hình thức linh hoạt trao đối 
về ngành nghề mới tại các vùng nông thôn cho 
người lao động (khuyến công) ; hướng dẫn nông 
dân sản xuất hàng hóa theo công nghệ mới. 
(khuyến nông) ; thường Xuyên cung câp đầy đủ 
thông tin và tuyên truyền cho người lao động phải 
chuyển sang sản xuất hàng hóa chất lượng cao, 
đáp ứng đòi hỏi của hội nhập kinh tế. 


- Tổ chức phát triển thị trường tiêu thụ sản 
phẩm cho công nghiệp chế biến nông sản. Nhà 
nước chủ động huy động các lực lượng tham gia 
nghiên cứu thị trường nông sản trong và ngoài 
nước, theo dõi và phân tích thông tin tông quất vê 
những biến động của giá cả và nhu câu thị trường 
đối với các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu, thông tin 
về tình hình kinh tế khu vực, thông tin VỀ SỰ biến 
động các ngành nghề, định hướng xuất khẩu các 
sản phẩm vào các thị trường và các quốc gia trọng 
điểm cho các doanh nghiệp và hướng dẫn các địa 
phương, các doanh nghiệp ở nông thôn tự nghiên 
cứu tìm th trường cụ thể cho mình và lựa chọn sản 
phẩm của địa phương thích ú ứng với các thị trường 
trong và ngoài nước. Tổ chức cung ứng kịp thời, 
đầy đủ các vật tư, nguyên liệu "đầu vào" cho phát 
triển các hoạt động nông nghiệp hàng hóa và hoạt 
động chế biến nông sản ở nông thôn. 

- Điều chỉnh cơ cấu kinh tẾ nông thôn và cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp bằng các chính sách 
khuyến khích kinh tế, hạn chế các biện pháp can 
thiệp hành chính trên cơ sở xây dựng quy hoạch và 
hướng dẫn triển khai. Xây dựng các chính sách hỗ 
trợ để doanh nghiệp phát triển theo hướng đã quy 
hoạch (hỗ trợ theo mục tiêu, không theo thành 
phần và loại hình tổ chức sản xuất) ; lập các quỹ 
hỗ trợ phát triển công nghiệp ở nông thôn, trong 
đó có công nghiệp chế biến nông sản. 
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Toàn cũu hóa 
lứnh tê 

vũ Xúy dưng 
nên văn hớa 
dan tọc 


MAI HẢI OANH 


1 - Toàn câu hóa kinh tế là một xu thế phát 
triển của thế giới đương đại. Toàn cầu hóa kinh 
tế lấy tiền bộ khoa học - kỹ thuật làm cơ SỞ, lấy 
các quốc gia phát triên làm chủ đạo, lấy các 
công ty xuyên quôc gia làm động lực chủ yếu 
thúc đây mọi hoạt động trên phạm vi toàn thế 
giới. Nó cũng lấy ky thuật số làm mũi nhọn đột 
phá vào sản xuất, tiêu thụ, tài chính và kỹ thuật. 
Các công ty xuyên quốc gia thông qua đầu tư 
quốc tế tăng cường sản xuất, tiêu thụ, từ đó 
hình thành nên thể chế quan hệ quốc tế, các kết 
cấu đầu tư và ngành nghề mới. Từ sự phát triển 
cao của kỹ thuật thông tin mà sức sản xuất xã 
hội phát triên mãnh liệt ; yếu tố thị trường ngày 
càng tham dự, thầm thấu vào các lĩnh vực của 
đời sống xã hội và phương thức sinh hoạt xã 
hội, vào quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa của các nước đang phát triển. Trong xu thế 
chung đó, vấn đề đặt ra là phải xây dựng và 
phát triển nền văn hóa dân tộc như thế nào ? 

Trên thực tế, qua quá trình phát triển 
lịch sử, đây không phải là lần đầu tiên Việt 
Nam tham dự vào quá trinh khu vực hóa 
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hay quốc tế hóa, cho dù là một sự tham dự bị 
động. Thời kỳ trung đại trong quá trình chuyến 
biến xã hội theo phương thức sản xuất phong 
kiến, Việt Nam đã từng tham dự bị động để 
tiếp thu học thuyết Nho giáo - nền tảng tỉnh 
thần xã hội phong kiến Trung Quốc. Đến thời 
cận đại, cùng với bước chân xâm lược của thực 
dân, để quốc, các nền văn hóa Âu, Mỹ đã tràn 
vào Việt Nam. Thông qua văn hóa Pháp, tính 
hoa văn hóa nhân loại phần nào đã ảnh hưởng 
đến các sĩ phu yêu nước và các nhân sĩ tiến bộ. 
Tiếp thu trí tuệ và kinh nghiệm của loài người 
đúc kết trong các lĩnh vực kinh tế, triết học, đạo 
đức, pháp luật, kỹ thuật, công nghệ, nghệ 
thuật... Việt Nam sớm vượt qua ngưỡng cửa 
của hệ tư tưởng đạo đức phong kiến, bắt đầu 
quá trình hiện đại hóa văn hóa - xã hội. Cuộc 
giao lưu lớn nhất trong lịch sử đã đem lại 
những thay đổi cơ bản trong số phận lịch sử 
Việt Nam ở thế kỷ XX, đó là sự gặp gỡ với lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa. Cuộc tiếp xúc này làm 
thay đôi thế giới quan và nhân sinh quan của 
người Việt Nam để từ đó làm nên cuộc cách 
mạng sâu sắc trong đời sống xã hội Việt Nam, 
từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, trở 
thành một nước độc lập tự chủ - nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa. Hơn 20 năm kể từ 1954 đến 
1975, miền Nam Việt Nam dưới ách thống trị 
của đề quốc Mỹ phát triển theo mô hình chế độ 
tư bản và chịu ảnh hưởng sâu sắc nền văn hóa 
tiêu thụ của xã hội Mỹ ; miền Bắc Việt Nam 
quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội, động 
viên sức mạnh toàn dân kháng chiến giành độc 
lập, thống nhất Tổ quốc. Bước vào thời kỳ đổi 
mới, hội nhập, Việt Nam xác định "đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đến năm 2020 
nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp". 
Nhưng quá trình toàn cầu hóa kinh tế bắt buộc 
chúng ta muốn phát triển lại phải tự vươn đậy, 
hội nhập vào nền văn minh mới. 
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2 - Toàn cầu hóa góp phần tạo ra sự đa dạng 
của văn hóa nhân loại. Văn hóa xét từ nghĩa gốc 
của nó, chính là sự tôn tại những giá trị (cả vật 
chất và tinh thần) có tính sáng tạo và mang tính 
nhân tạo. Sự sáng tạo trên nhiều lĩnh vực văn 
hóa thể hiện vai trò làm chủ của các cá nhân, 
các tộc người, các quốc gia. Nó phân ánh sự đa 
dạng, đa sắc màu độc đáo của văn hóa. Sự gặp 
gỡ của các nên văn hóa khác nhau sẽ góp phần 
tạo nên gương mặt của văn minh nhân loại. 

Sức sống của văn hóa còn thể hiện ở khả 
năng truyền bá và lan tỏa của nó. Mỗi nên văn 
hóa đều có khả năng ảnh hưởng và chịu ảnh 
hưởng của nên văn hóa khác. Nét đặc sắc của 
thành tựu văn hóa càng cao thì sức hấp dẫn và 
độ ảnh hưởng của nó càng lớn. Toàn cầu hóa đã 
tạo. điều kiện kỹ thuật, điều kiện tâm lý, rút 
ngắn không gian và thời gian để văn hóa trải 
rộng và giao lưu rộng rãi. Qua sàng lọc của thời 
gian, sự ảnh hưởng lẫn nhau của văn hóa đã tạo 
nên những sản phẩm vật chất và tinh thần tỉnh 
túy, những đỉnh cao hàm chứa trí tuệ và óc sáng 
tạo lớn lao của con người. 

Nhưng mặt khác, do áp lực từ nhiều phía, 
một số quốc gia chú ý nhiều đến vấn đề đối 
mới, cách tân mà có phân xem nhẹ những 
di sản văn hóa truyền thống, xem nhẹ tính kế 
thừa. Điều này dẫn tới nguy cơ làm lu mờ, mất 
mát văn hóa truyền thống. Theo thống kê của 
nhà xã hội học Mỹ Mác-tin, nếu thế kỷ XIX cứ 
50 năm đổi mới một lần, đến thế kỷ XX, chu kỳ 
đó là 20 năm ; còn hiện nay cứ 3 đến 5 năm lại 
diễn ra một cuộc đổi mới về công nghệ. Sự phát 
triển. nhanh đến chóng mặt đó đã chiếm lẫy đại 
đa số không gian văn hóa, đây văn hóa truyền 
thống ra ngoài phạm vi quan tâm. Nguy cơ của 
nó là sự mất gốc của văn hóa, người ta uống 
nước mà không nhớ đến nguôn. 


Toàn cầu hóa thúc đấy sự gia tăng các sản 
phẩm thuộc loại hình văn hóa đại chúng. Nhiều 
sản phâm văn hóa ra đời vội vã, chạy theo lợi 
nhuận và hiệu quả thương mại hoặc chiều theo 
"thị hiếu đỏng đảnh" của người tiếp nhận. 


Yạap chí Cộng sản 


Người ta dễ quay lưng lại với những giá trị tỉnh 


thần cao đẹp, kéo văn hóa tụt xuống dung tục 
tầm thường, tạo thành những "chướng ngại" 
cho sự nâng cao mặt bằng dân trí, làm ô nhiễm 
môi trường nhân văn. Văn hóa hình chiếm lĩnh 
hết cả không gian và thời gian, uy hiếp văn hóa 
đọc, văn hóa chữ, tạo cho thanh, thiếu niên sức 
ỳ và thói lười biếng. Nhiều người bị trối chặt 
vào màn hình, màn số, mái mê với thú vui ẩm 
thực, nhạc nhẹ, nhạc pốp, thời trang và hoa 
hậu... đang quên đi những lĩnh vực tỉnh thần 
phong phú và đa dạng có chiều sâu văn hóa. 
Văn minh kỹ trị đem lại tiện nghỉ tiện lợi nhưng 
cũng dễ đây con người vào cực khác : cô đơn, 
vô cảm, sống gấp, ích kỷ và thờ ơ với tất cả. 


Cuộc cách mạng công nghệ về phương tiện 
truyền thông đã nôi gân 200 quốc E13, vùng 
lãnh thổ với nhau bằng hệ thống cáp ngầm 
xuyên lục địa ; hơn 300 vệ tính đã tạo thành 
mạng lưới dày đặc trên bầu trời, đưa đến màn 
ảnh nhỏ của từng gia đình các chương trình mới 
lạ hấp dẫn. Mọi người bất kể góc trời nào đều 
có thê gặp nhau trên mạng in-tơ-nét. Các nước 
phát triển nhờ sức mạnh vật chất hùng hậu, qua 
các phương tiện và thủ đoạn kỹ thuật tiên 
tiến đã trở thành trung tâm truyền bá văn hóa. 
Như thế là quá trình giao lưu văn hóa được thực 
hiện một chiều. Thực chất đây chính là sự xâm 
phạm và giành giật lợi ích của các nước phát 
triển với các nước đang phát triển qua chiêu 
bài văn hóa. Ngay cả Pháp - nước có một nền 
văn hóa lớn cũng lên tiếng : "Mối nguy thực sự 
chính là quan điểm kiểu Mỹ về văn hóa". Ông 
Lý Quang Diệu nhấn mạnh "khuôn mẫu về 
nhân quyền ở phương Tây không có đất sống 
ởchâu Á. Chúng tôi không chấp nhận bị 


_ phương Tây hóa, Mỹ hóa hoặc Anh hóa øi đó”. 


Ông M. Ma-ha-thia cho rằng : "Nên dân chủ 
phương Tây chỉ mang lại sự không ổn định, sự 
sa sút về kinh tế cũng như nghèo đối về tỉnh _ 
thần". Như thế, sự cảnh báo về nguy cơ đồng - 
nhất hóa các giá trị văn hóa toàn cầu không 
phải là lời cảnh báo suông. 
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Đối với các nước xã hội chủ nghĩa, cuộc tấn 
công văn hóa thông qua đường "diên biên hòa 
bình" ít nhât có thê nhận thây trên hai bình 


diện. Một là, thủ đoạn gây nên tình trạng "tự 


diễn biến về văn hóa" theo các giá trị văn hóa 
phương Tây đây tới tình trạng “tự diễn biến về 
chính trị". Hai là, thủ đoạn sử dụng văn minh 
vật chất và truyền bá thông tin một chiều với 
mục đích gây hoang mang, mất phương hướng 
_ trong sinh hoạt xã hội, trong tâm lý cộng đông 
làm con người xa rời lý tưởng“', Thâm nhập văn 
hóa thực chất là thâm nhập tâm lý rồi dẫn đến 
thâm nhập chính trị. Quá trình thâm thấu. này 
tưởng như vô hình nhưng sức công phá về lôi 
sống, nhân cách rồi đến tư tưởng, chính trị cực 
kỳ, lớn. Bằng văn hóa, "diễn biến hòa bình” 
thẩm thấu vào các giá trị xã hội, vào lối sống 
dân tộc sao cho con người xao nhãng nghĩa vụ, 
khơi dậy những bản năng sinh vật còn ẩn tàng, 
quyến rũ họ chạy theo lạc thú, chạy theo lợi ích 
vật chất mà khô cạn tình người, quay lưng lại 
với truyền thống, quên đi tấm "căn cước văn 
hóa dân tộc”. Nguy hại thay khi các thế hệ nối 
tiếp không còn biết đến tổ tiên, nòi giống, 
không còn biết đến những giá trị truyền thống, 
cốt cách quê hương dân tộc mà chỉ quan tâm 
đến những giá trị vật chất, những tiện nghi sinh 
hoạt hiện đại. Người ta hy vọng sẽ đánh gục ý 
chí của các thế hệ sinh ra sau ngày đất nước ta 
thống nhất làm nhạt phai lý tưởng xây dựng 
một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm tha 
hóa nhân cách lối sống của lớp trẻ. Các chiến 
thuật "tâm công" sở trường của phương Đông 
“đánh vào lòng người” được "diễn biến hòa 
bình" lợi dụng thông qua mùi vị hấp dẫn của 
văn hóa đại chúng. Và đó cũng là lý do tại sao 
người ta phải đô nhiều tỉ đô-la cho việc xây 
dựng và nuôi dưỡng gần 40 đài phát thanh 
chương trình tiếng Việt, gần 400 loại báo chí, 
52 nhà xuất bản của các tô chức người Việt 
nước ngoài luôn kích động, xuyên tạc, bịa đặt, 
vu khống, bóp méo hình ảnh Việt Nam. 

Từ khi chúng ta chuyển sang nên kinh tế thị 


trường đã xuất hiện những cách sống, lối sống _ 
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thực dụng chạy theo giá trị vật chất. Vì lợi 
nhuận người ta bất chấp và chà đạp lên tất cả. 
Người ta sản xuất giả đủ loại từ đồ ăn thức uống 
đến các sản phẩm tinh thần. Thói đua đồi ăn 
chơi, hưởng lạc, xa hoa, phung phí tiền của đã 
trở nên phổ biến, tạo thế mất cân bằng giữa 
cống hiến và hưởng thụ. Nạn tham những, buôn 
lậu, làm giàu bất chính và các tệ nạn xã hội 
khác đang phát triển tràn lan. Tệ bê tha, buôn 
thần bán thánh xuất hiện khắp nơi. Nạn ly đị 
phổ biến. Nạn mại dâm xuất hiện nhiều. Hậu 
quả của những hiện tượng trên là sự mất niềm 
tin, mất định hướng giá trị. Đây là mảnh đất 
màu mỡ cho sự xâm nhập của "văn hóa đại 
chúng” phương Tây hậu hiện đại. 

Tác động tiêu cực của cơ chế thị trường đối 
với văn hóa thể hiện rõ nét nhất qua quá trình 
thương mại hóa văn hóa. Thực chất thương mại 
hóa văn hóa không phải là cái gì khác ngoài 
việc định hướng đời sống văn hóa vào những 
nhu cầu trước mắt của con người. Những nhu 
cầu này được đáp ứng bởi khả năng chỉ trả bằng 
tiền. Văn hóa đại chúng được du nhập vào nước 
ta đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường toàn 
quốc và thâm nhập vào mọi giai tầng xã hội. 
Nó dễ thích ứng với đông. đao dân chúng có 
trình độ giáo dục thấp và tầng lớp thanh thiếu 
niên dễ đi theo trào lưu và tìm kiếm cái thời 
thượng. Bên cạnh đó, việc quản lý văn hóa còn. 
nhiều sơ hở đã không tạo ra được một cấu trúc 
hợp lý của nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa tiên tiễn, giàu bản sắc. Các văn bản quy 
phạm văn hóa tuy đã ra đời nhưng không đồng 
bộ. Đội ngũ lý luận phê bình văn hóa không 
mạnh. Thị trường văn hóa không trong sạch. 
Không có sự đánh giá xã hội thích hợp, nhanh 
nhạy đối với các giá trị nghệ thuật. Trước thực 


tế này, vẫn đề đặt ra là phải nhận thức và xử lý 


thế nào để phát triển văn hóa dân tộc. 
3 - Sự phát triển văn hóa chịu sự chế ước 
mạnh mẽ của kinh tê và chính trị. Vì vậy: 


(1) Xem Tạp chí Cộng sản, số 7-1997 
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sương mặt xã hội thường là sự nhất thể hóa 
kinh tế - văn hóa - chính trị ; kinh tế hóa văn 
hóa, văn hóa hóa kinh tế... đây là hiện tượng 
giao thoa, đan xen lẫn nhau hợp quy luật. Các 
nước phát triên lợi dụng phương tiện khoa học, 
kỹ thuật, công nghệ tiên tiến đã thâm nhập và 
khuyếch trương văn hóa của mình trên khắp thế 
giới, khiến cho ý thức tư tưởng, hệ thống giá trị, 
hệ thống tín ngưỡng, nền văn hóa dân tộc của 
các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng. Các nước phát triên tìm mọi cách ngăn 
trở sự truyền bá văn hóa khác với quan niệm 
giá trị của họ và trơ tráo áp đặt giá trị đối với 
các nước khác. Nếu nhìn nhận thực chất thì 
g1aO lưu văn hóa chẳng qua chỉ là quan hệ xuất 
khâu văn hóa từ các nước phát triển vào các 
nước đang phát triển. Theo sự xuất hiện của 
hàng hóa trong cơ chế thị trường, quan niệm giá 
trị, tâm lý lối sống, thị hiếu thói quen của các 
nước phát triển phương Tây tràn vào các nước 
đang phát triển trở thành lối sống toàn cầu và 
sinh hoạt thường ngày. Văn hóa thẩm thấu theo 
cấp độ khác nhau khiến cho người dân ở các 
nước đang phát triển đánh mất đi cơ sở tâm lý 
xã hội của họ, tiếp thu cơ sở tâm lý xã hội của 
các nước tư bản phát triển phương Tây. Nhưng 
mặt khác, thông qua văn hóa phương Tây, có 
thể hiểu thêm một bước và tiến thêm một bước 
nhận thức về bản sắc văn hóa dân tộc, để đưa ra 
những đối sách hợp lý thúc đây sự phát triên 
văn hóa dân tộc. Trong mối quan hệ văn hóa - 
kinh tế - chính trị thì chủ quyền văn hóa đồng 
thời cũng là chủ quyền kinh tế, chính trị. Việc 
phát triển nền văn hóa dân tộc có quan hệ trực 
tiếp đến sự tồn vong của dân tộc. Chúng ta phải 
đề phòng quá trình "nhập khâu" văn hóa và xây 
dựng chiến lược văn hóa chống lại ảnh hưởng 
văn hóa đại chúng hậu hiện đại của Mỹ. . 

Thực chất quá trình toàn cầu hóa cũng chính 
là quá trình hội nhập về kinh tế, giao lưu về văn 
hóa, hợp tác về khoa học - kỹ thuật, công nghệ 
và trên nhiều lĩnh vực để giải quyết các vấn đề 
cấp bách của toàn nhân loại. 
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Xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc, giữ 
vững độc lập dân tộc là không dựa vào văn hóa 
của dân tộc khác và cũng không phải là sự đóng 
cửa, cô lập. Thông qua mở cửa, hội nhập, môi 
dân tộc, môi quôc gia không ngừng tăng thêm 
sức sống của nên văn hóa khiến cho văn hóa 
dân tộc có được tính độc lập và tính chủ động. 
Vấn đề xây dựng văn hóa dân tộc thích ứng với 
trào lưu văn hóa nhân loại không phải là sự phủ 
định tính dân tộc mà còn làm phong phú, phát 
triển tính dân tộc, làm cho văn hóa dân tộc đạt 
được tính quy định của thời đại. Trong toàn cầu 
hóa kinh tê phải thây được tính dân tộc và tinh 
thân thời đại, để bổ sung vào hệ giá trị của văn 
hóa truyền thống. Do đó, phải suy nghĩ đến vấn 
đề kế thừa truyền thống văn hóa dân tộc và hấp 
thụ tinh hoa văn hóa thế giới ; tham chiếu tiêu 
chuẩn toàn cầu hóa và dân tộc hóa để nhận ra 
cân kế thừa cái gì, bổ sung cái gì. 

Vấn đề kế thừa truyền thống phải nhìn nhận 
từ yêu cầu thực tiễn đời sống của xã hội hiện 
nay. Văn hóa truyền thống chính là hệ thống 
giá trị lâu đời của dân tộc, nhưng điều quan 
trọng đề xây dựng văn hóa dân tộc là phải dựa 
vào thực tiễn xã hội hiện nay. Không được 
đồng nhất các giá trị truyền thống với các lệ tục 
hủ tục. Mặt khác, cũng không thể không đề 
phòng sự xâm nhập của nên văn hóa tiêu thụ, 
lối sông, cách sông thực dụng chạy theo giá trị 
vật chất, xa lạ với đạo đức, tâm lý, thuần phong 
mỹ tục của dân tộc. Như vậy, từ thực tiễn sinh 
hoạt xã hội, phải tìm được cái gì là lành mạnh, 
thỏa mãn yêu câu của thực tiền xã hội đương 
đại, từ đó bô sung và phát huy hệ giá trị văn hóa 
dân tộc. 

Xác định giá trị và ý nghĩa truyền thống 


trong quá trình phát triên xã hội đương đại, từ 


đó xác định nội dung và phương hướng phát 
triên văn hóa dân tộc. Điều mấu chốt phải làm 
rõ là trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, trước 
yêu cầu của thực tiễn sinh hoạt xã hội lựa chọn 
vấn đề phát triển văn hóa và quá trình sáng tạo 


(Xem tiếp trang 45) 
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Lời Bộ Biên tập : Ngày 30-7-2003, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đông Nai, 
Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.08-09 phối hợp với Tỉnh ủy 
Đông Nai tổ chức Hội thảo : "Triển vọng của chủ nghĩa xã hội trong hai thập 
niên đầu thế kỷ XXI". 

GS,1S Nguyễn Ngọc Long - Chủ nhiệm đề tài KX.08-09 ; đông chí Lê 
Hoàng Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đông Nai ; GS,TS 
Trần Hữu Tiến, Uy viên Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.08 (Học viện Chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh) ; đông chí Trần Đình Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Hội đông nhân dân tỉnh Đông Nai, cùng chủ trì Hội thảo. 

Tham dự Hội thảo có trên 80 đại biểu là các nhà khoa học, các đông chí cán 


bộ lão thành cách mạng, đại biểu của các cơ quan trung ương, Thành phố 


Hồ Chí Minh, tỉnh Đông Nai và các cơ quan thông tin đại chúng của trung ương 


và địa phương. 


Trên 30 bản tham luận được gửi đến và trình bày tại Hội thảo. Bài 
tông thuật sau đây nhằm chuyên tới bạn đọc những thông tin cơ bản nhât của 


Hội thảo. 


ỘI thảo khoa học - thực tiễn "Triển 
HIỆP của chủ nghĩa xã hội trong hai 

thập niên đầu thế kỷ XXI" có ý nghĩa 
thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, nhằm đánh 
giá một cách tổng quát và khoa học về các vấn 
đề cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Các tham luận 
và ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã đề cập khá 
toàn diện trong một không khí sôi nôi, thắng 
thắn.và đầy tâm huyết của các đại biểu, với 
mong muốn chung là có cái nhìn khách quan, 
khoa học về chủ nghĩa xã hội-- những thành 
tựu, nguyên nhân thoái trào, đặc biệt là xu 
hướng và những triển vọng tất yếu của nó 
trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, thể hiện 
tập trung ở 3 nội dung chính dưới đây : 
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I - CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỤC 
TRONG THÊ KỶ XX - BÀI HỌC TỪ 


_LỊCH SỬ 


_ Đây là chủ đề thu hút khá nhiều tham luận 
và ý kiến đề cập từ những khía cạnh và góc 
độ khác nhau. Trong Báo cáo đề dẫn GS,TS 
Nguyễn Ngọc Long đã trình bày những kết 
quả nghiên cứu bước đầu của Ban Chủ nhiệm 
đề tài theo phương pháp chủ yếu là kết hợp 
lịch sử và lô-gích : từ tổng kết quá khứ, phân 
tích hiện tại, đi tới dự báo tương lai, đưa ra 


những dự đoán về triên vọng của chủ nghĩa xã 


hội trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Báo 
cáo khăng định : Sẽ là không biện chứng và 
thiếu quan điểm lịch sử, nêu bảo vệ học thuyết 
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xã hội chủ nghĩa của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
mà lại không thừa nhận sự tôn tại của chủ 
nghĩa xã hội hơn 70 năm qua là chủ nghĩa 
xã hội hiện thực. Những non yếu, cả những 
khuyết tật của một chế độ xã hội trong quá 
trình hình thành là một tất yếu của quá trình 
lịch sử. Đồng chí Lê Hoàng Quân, khi đề cập 
đến chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Việt Nam đã 
khẳng định : Thắng lợi của hai cuộc kháng 
chiến chống kẻ thù xâm lược vì độc lập tự do 
của Tổ quốc, cùng những thành tựu ban đầu 
của thời kỳ quá độ và công cuộc đổi mới là 
bằng chứng sinh động về sự kiên định và nhất 
quán mục tiêu và con đường đã chọn : Độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 


Cũng trong phần này, vấn đề "kịch biến" 
Liên Xô và Đông Âu trở thành chủ đề nổi bật 
trong việc luận chứng của các nhà khoa học. 
Theo Th$ Lâm Hiếu Trung (Chủ tịch Liên 
hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Đồng Nai), 
nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự SỤP đổ của chế 
độ xã hội chủ nghĩa ỏ ở Liên Xô và Đông Âu bắt 
đầu từ những sai lầm nội tại có tính hệ thống 
và kéo dài, cụ thể là sai lầm về đường lỗi chính 
trị của những người lãnh đạo Đảng ở Liên Xô 
và các nước Đông Âu. Đồng chí Trân Trọng 
Tân (cán bộ láo thành cách mạng, Thành phố 
Hồ Chí Minh) cho rằng : Trong các nguyên 
nhân bên trong, dẫn đến sự SỤP, đồ của Liên Xô 
và Đông Âu, có cả những sai làm về đường lối 
kinh tế, văn hóa, chính sách dân tỘC v.V.. của 
những người lãnh đạo Đảng. Nhất trí với quan 
điểm đó, TS Trân Chí Mỹ (Trưởng Bộ môn 
Khoa học Chính trị, Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn Thành phố Hô Chí Minh) nhận 
định : Khi thời đại đưa ra những tín hiệu của 
một thời đại mới - thời đại xã hội chủ nghĩa mà 
lại lựa chọn con đường nào đó khác con đường 
xã hội chủ nghĩa thì sự lựa chọn đó là sai lầm, 
tất yếu không thể tránh khỏi những thất bại. 
15 Phạm Thăng (Đại học Kinh tế Thành phố 
Hồ Chí Minh) sau khi phân tích và kết luận 
rằng, trong các nguyên nhân dẫn đến sự sụp đồ 
của Liên Xô và Đông Âu, nguyên nhân bên 
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trong là quyết định, nguyên nhân bên ngoài là 
điều kiện, đã nhận định : Bất kỳ một cuộc cách 
mạng nào, vấn đề cơ bản không phải là có 
hoặc không có sai lầm, mà điều cốt lõi là nhìn 
nhận để khắc phục và sửa chữa sai lầm như 
thế nào. Cụ thể hơn, TS Nguyễn Đức Đạt 
(Chủ nhiệm Khoa Mác - Lê-nin, Tư tưởng 
Hồ Chí Minh, Đại học Văn Lang Thành .phố 
Hồ Chí Minh) đã mổ xẻ : Một trong những 
nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự trì trệ của 
Liên Xô là bắt đầu từ lý luận. Một trong những 
sai lầm trong đó là ngộ nhận rằng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên Xô xuất hiện từ Cách mạng 
Tháng Mười (1917). Đây là sự gạt bỏ thô bạo, 
Vi phạm nghiêm trọng học thuyết về lượng - 
chât của Ph. Hê- -ghen. Bày tỏ quan điểm đồng 
tình với các ý kiến trên, ThŠ Tạ Trần Trọng 
(Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) 
nhận định : sự phản bội của một số cá nhân 
trong Đảng Cộng sản Liên Xô đã tạo cho sự 
phản kích của chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa 
xã hội đạt hiệu quả cao hơn. Nhà nghiên cứu 
Trân Bạch Đằng (Thành phố Hồ Chí Minh) 
sau khi phân tích, đánh giá thực trạng và chỉ ra 
nguyên nhân đã quả quyết : hiện thực bi đát đó 
chứng tỏ có một cái gì đó bên trong lớn hơn 
không chứa nổi. Nó chứng tỏ việc xử lý vấn đề 
không tốt. Trong tiến trình cách mạng, nếu ta 
hiểu được tính kiêu ngạo là tai hại cũng là một 
cách phát hiện và làm chủ mình... 

Tuy tử nhiều góc độ khác nhau, nhưng các 
ý kiến đều thống nhất cho rằng : sự sụp đô của 
Liên Xô và Đông Au đều xuât phát từ những 
nguyên nhân rất cụ thể, gồm nguyên nhân bên 
trong, nguyên nhân bên ngoài ; nguyên nhân 
trực tiếp - gián tiếp ; nguyên nhân kinh tế - 
chính trị - xã hội ; trong đó nguyên nhân nội 
tại là trực tiếp và quan trọng. 

II - TOÀN CÂU HOÁ VỚI CHỦ NGHĨA 
XA HỘI 

Về vẫn đề này, các ý kiến đã đi sâu vào hai 
nội dung cơ bản : Toàn cầu hóa và chủ nghĩa 
tư bản ; chủ nghĩa xã hội trong quá trình 
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toàn cầu hóa. Các ý kiến đều thống nhất nhận 
định : Quá trình toàn cầu hóa hiện nay đang 
diễn ra do sự chi phối của chủ nghĩa tư bản, 
biểu hiện cụ thể ở sự chỉ phối nên kinh tế thế 
giới bởi các tập đoàn tư bản kếch xù và biểu 
hiện thứ hai là dựa trên thế mạnh áp đảo về 
kinh tế. 

Chung quanh sự phát triển của tư bản chủ 
nghĩa trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản toàn 
cầu hóa, GS,TS Nguyễn Ngọc Long phân tích 
tính hai mặt của quá trình này. Theo GS, quá 
trình toàn cầu hóa tác động tiêu cực đối với 
chủ nghĩa xã hội trên ba mặt : một là, làm cho 
một số người tổn sùng "tính ưu việt của tư 
bản", niềm tin đối với tính ưu việt của chế độ 
xã hội chủ nghĩa bị dao động ; hai là, làm cho 
một số người tiếp nhận quan niệm giá trị của 
phương Tây, lạc mất phương hướng xã hội chủ 
nghĩa ; ba là, làm cho một sô người thay đổi 
"khẩu vị" ván hóa truyền thống của mình. 
Song, toàn cầu hóa cũng có tác động tích cực 
đối với tương lai của chủ nghĩa xã hội. Đó là 
trong khi tăng cường cao độ tính quốc tế của 
chủ nghĩa tư bản thì toàn cầu hóa cũng làm 
tăng tính cấp thiết, đồng thời tạo điều kiện 
thực hiện sự liên hợp các lực lượng cộng sản 
quốc tế. Mặt khác, bằng cách chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế, chủ nghĩa xã hội có thể 
học tập những mô hinh kinh tế "quá độ từ 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa sang 
phương thức sản xuất tập thể" của chủ nghĩa tư 
bản đê giải quyết những vấn đề nan giải đối 
với mô hình xã hội chủ nghĩa trước đôi mới. 
_Thực tiễn đó đang đòi hỏi chủ nghĩa xã hội 
hiện thực phải chủ động hội nhập vào quá 
trình toàn cầu hóa để nắm bắt thời cơ, vượt 
qua thách thức, đưa công cuộc đôi mới, cải 
cách của chủ nghĩa xã hội đi tới thành công. 
TS Phạm Đình Nghiệm (Giảng viên khoa Triết 
học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 
Thành phố Hồ Chí Minh) cho răng : thực ra 
"phong trào chống toàn cầu hóa" là một tên 
gọi chưa hoàn toàn chính xác và không đồng 
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nhất. Một bộ phận đúng là chống lại toàn cầu 
hóa, đòi giải thể các tổ chức WB, IMF, WTO... 
còn một bộ phận khác lớn hơn thi trên thực tế 
không chống toàn. cầu hóa mà đòi hỏi sự công 
băng trong toàn cầu hóa, đòi hỏi tính đến các 
yêu câu của các nước đang phát triển. Vậy tên 
gọi chính xác hơn của phong trào này có lẽ là 
"phong trào chống mặt trái của toàn câu hóa"... 

4 kiến chung của nhiều người nghiên cứu 
cho rằng, mặt tiều cực của tác động trực tiếp 
trước mắt của toàn cầu hóa đối với chủ nghĩa 
xã hội là lớn hơn. Đối VỚI các nước đang phát 
triển và kém phát triển thì áp lực của toàn cầu 
hóa càng lớn, thậm chí còn đứng trước nguy cơ 
bị gạt ra bên lề của quá trình này. Vấn đề là ở 
chỗ, áp lực và thách thức là khách quan, buộc 
chủ nghĩa xã hội hiện thực phải đối mặt ; còn 
cơ hội lại phải thông qua nỗ lực chủ quan mới 
có thể nắm bắt được. Sự tồn tại song trùng giai 
đoạn đầu của thời đại quá độ sang xã hội sau, 
với giai đoạn cuối của thời đại trước không 
phải là ngoại lệ của thời đại quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Giai đoạn đầu của thời đại quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội đã trải qua hơn 8 thập 
kỷ. Nó còn kéo dài bao lâu thì cũng có nghĩa 
là giai đoạn chủ nghĩa tư bản toàn cầu hóa còn 
kéo dài bấy lâu nữa. 


HI - CỤC DIỆN CHÍNH TRỊ THÊ GIỚI 
HIỆN NAY VÀ TRIÊN VỌNG CỦA CHỦ 
NGHĨA XÃ HỘI TRONG HAI THẬP NIÊN 
ĐẦU THÊ KY XXI 

Đây là nội dung thu hút nhiều ý ý kiến nhất 
với không khí rất sôi nổi. Trước hết, các ý kiến 
đều tập trung đi sâu vào ba điểm. Một là, việc 
dự báo triển vọng của chủ nghĩa xã hội trong 
hai thập niên đầu thế kỷ XXI đòi hỏi phải 
nhận thức mâu thuẫn chủ yếu của thế giới hiện 
nay. Hai là, trong vài thập niên tới, những điều 
kiện cho sự tồn tại tư tưởng bá quyên, hơn nữa 
là bá quyên đơn phương của đế quốc Mỹ 
chưa CÓ Sự thay đôi một cách càn bản. Ba là, 
triên VỌng của chủ nghĩa xã hội phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố, trong sự tương tác giữa điều kiện 
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khách quan và nhân tố chủ quan. Đồng chí 
Mai Chí Thọ (cân bộ lão thành cách mạng, 
Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá rằng, sự 
sụp đồ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông Âu là một chấn thương tâm lý nặng, 
không chỉ đối với những người cộng sản mà 
còn đối với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. 
Theo đồng chí, sự bênh vực chủ nghĩa xã hội 
của người dân ở các nước xã hội chủ nghĩa là 
tắm lòng đáng trân trọng. Nhưng phải làm sao 
để thuyết phục và khôi phục được niêm tin của 
nhân dân bằng chính nỗ lực của chế độ mới là 
quyết định. Và, chỉ khi nào những người cộng 
sản khẳng định được sự tất thắng của chủ 
nghĩa xã hội một cách thuyết phục, không gò 
ép và nặng tư tưởng quan liêu bao câp thì mới 
thực sự đảm bảo được niêm tin của nhân dân. 
ThS Nguyễn Thế Huân (Hiệu trưởng trường 
Chính trị tỉnh Đông Nai) nhận định : Tuy kẻ 
thù bên trong và bên ngoài huy động sức mạnh 
tổng hợp tấn công, song với sự nhận thức và 
vận dụng sáng tạo, chỉ sau 10 năm cải cách và 
đổi mới, ở các nước kiên định con đường xã 
hội chủ nghĩa xã hội vẫn tiếp tục phát triên đi 
lên ; phong trào cộng sản và công nhân đã dần 
khắc phục những khuyết điểm, đang phục hồi 
và phát triển. Điều này khẳng định sự sụp đổ 
của Liên Xô và Đông Âu chỉ là một khúc 
quanh của lịch sử. Mâu thuẫn vốn có bản chất 
của chủ nghĩa tư bản là không thể điều hòa và 
Sẽ chuyển hóa theo qui luật phát triên của lịch 
sử. Như vậy, có thể dự đoán chủ nghĩa xã hội 
hiện thực sẽ phát triên mạnh mẽ trở lại vào 
khoảng từ 2020 đến 2025 ; chu kỳ tiếp theo đi 
lên chủ nghĩa xã hội hiện thực sẽ là những năm 
2050 - 2055. Như một đề nghị về trách nhiệm 
của những người cộng sản với chủ nghĩa xã 
hội, đồng chí Nguyễn Thọ Chân (cán bộ lão 
thành cách mạng, Thành phố Hồ Chí Minh) 
tâm tư : Nếu Đảng Cộng sản và giai cấp công 
nhân thế giới hiểu sâu sắc khát vọng của loài 
người, là độc lập và hòa binh thì phải tập trung 
sức để bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh. Dù 
tình hình thế giới như thế nào thì các nước xã 
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hội chủ nghĩa vẫn phải có Đảng Cộng sản lãnh 
đạo ; trong đó, đường lối tinh tường, đối sách 
linh hoạt và sáng tạo là những vấn đề cốt tử. 
Nhất trí với quan điểm đó, nhà nghiên cứu 
Trân Bạch Đăng khăng định : Nhu câu và khát 
vọng hòa binh, độc lập của các dân tộc và loài 
người tiễn bộ trên thể giới càng mạnh mề thi 
chủ nghĩa xã hội càng phải sớm được khẳng 
định, mà đây là xu thế tất yếu. Đông chí Lê 
Hoàng Quân dẫn ra dự báo trong Báo cáo 
Chính trị của Đại hội IX của Đảng : "... Chủ 
nghĩa xã hội trên thế giới, từ những bài học 
thành công và thất bại cũng như từ khát vọng 
và sự thức tỉnh của các dân tộc, có điều kiện 
và khả năng tạo ra bước phát triển mới. Theo 
quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất 
định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội". Đồng chí 
cũng nhận định rằng, với những ưu thế vốn có, 
bản thân chủ nghĩa xã hội có khả năng tạo cho 
mình sức đề kháng kỳ diệu, nhất định sẽ đủ 
sức vượt qua mọi trở ngại, vững bước tiến về 
phía trước. 

Trong phát biểu kết luận Hội thảo, GS,TS 
Nguyễn Ngọc Long đã tông hợp các ý kiến của 
các nhà khoa học, nhà lãnh đạo và các đồng 
chí cán bộ lão thành cách mạng, với những nét 
chính như sau : 

1 - Chủ đề Hội thảo và mục tiêu của nó là 
vấn đề có ý nghĩa thời sự thiết thực, thu hút sự 
tham gia của đông đảo các nhà khoa học với 
trách nhiệm cao và đầy tâm huyết ; và được sự 


_ ủng hộ rât nhiệt tình của Tỉnh ủy, các cơ quan 


và cán bộ tỉnh Đông Nai. 

2 - Bên cạnh trình bày quan điểm của 
mình ; góp ý những nội dung Ban Tổ chức đã 
làm, các đại biêu tham gia đã đề xuất các ý 
kiến đồng tình, nhất là góp phần làm sáng tỔ 
và gỢI ý những vấn đề nghiên cứu mới sâu sắc 
hơn. Nhiều ý ý kiến cho rằng, phải nhìn nhận lại 
chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XX là cần thiết 
theo tinh thần "ôn cố tri tân". Các ý kiến đều 


(Xem tiếp trang 40) 
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RONG lịch sử phát triển của mình, 
nhất là từ khi có sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam và trong 
những năm thực hiện đường lối đổi mới do 
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, những 
thành tựu mà nhân dân Hà Giang đạt được 
đều có một nhân tố vô cùng quan trọng : đó 
là sự đoàn kết, tập hợp nhân dân các dân tộc 
cùng chung sống trên mảnh đất phên dậu 
của Tổ quốc. Hà Giang là một tỉnh miền núi 
cao biên giới, địa đầu phía Bắc của Tổ 
quốc ; số dân gần 63 vạn người với 22 dân 
tộc, trong đó có tới 90% số dân là đồng bào 
các dân tộc thiểu số. Điểm xuất phát của 
tỉnh thấp, kết cấu hạ tầng kém phát triên, 
dân trí thấp, nhiều phong tục tập quán lạc 
hậu còn tổn tại khá nặng nề trong nhân dân. 
Hà Giang là một tỉnh đặc biệt khó khăn vì có 
tới 70% số xã thuộc diện vùng IH ; có 4 
huyện vùng cao núi đá, rất thiếu đất, thiếu 
nước, kết cấu hạ tầng kém phát triển, khí 
hậu rất khắc nghiệt, nhưng đồng bào các dân 
tỘc có truyền thống yêu quê hương, đất 
nước, suốt đời này qua đời khác vẫn phải 
bám trụ để giữ gìn non sông Tổ quốc. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân 
dân các dân tộc đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua 
khó khăn, phấn đấu không mệt mỏi đạt được 


những thành tựu rất đáng phấn khởi, làm 
thay đổi hẳn bộ mặt đời sống của đồng bào, 
tạo một khí thế mới, sức bật mới. Các thành 
phần kinh tế ở Hà Giang mấy năm gần đây 
phát triển khá mạnh, đóng góp đáng kể 
cho ngân sách tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 282 
doanh nghiệp các loại, trong đó có 40 doanh 
nghiệp nhà nước ; hơn 5,5 vạn hộ kinh 
doanh thương mại ; hơn 3 000 hộ và cơ sở 
sản xuất tiểu, thủ công nghiệp, hơn 1 000 hộ 
sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại ; đã 
thành lập mới và chuyển đối 250 Hợp tác xã 
theo Luật Hợp tác xã. 

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh mấy năm 
gần đây liên tục ở mức ngày càng cao. Cơ 
cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch đáng 
kê theo hướng sản xuất hàng hóa, tỷ trọng 
nông - lâm nghiệp trong GDP ngày càng 
giảm, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, 
thương mại, dịch vụ ngày càng tăng. Năm 
2002, các tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế là : 
nông - lâm nghiệp : 46,7%, công nghiệp, 
xây dựng : 2l 3%, thương mại - dịch vụ : 
31 42%, Sản xuất nông - lâm nghiệp phát 
triên ổn định, toàn diện cả về trồng trọt, 


* TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Hà Giang 


32 


Số 27 (tháng 9 năm 2003) 


luựe tiêm - “Xinh nghiệm 


chăn nuôi, tăng cả về diện tích, năng suất và 
sản lượng ; GDP bình quân đầu người đạt 
2,2 triệu đồng/năm, tăng 2,5 lần so với năm 
1995, sản lượng lương thực đạt 22,3 vạn tấn, 
bình quân đạt 350 kg/người/năm. Từ một 
tỉnh thiếu lương thực, đến nay đã đủ cân đối 
trên địa bàn, số hộ đói, nghèo từ 46% (năm 
1997) giảm xuống chỉ còn 18% (năm 2002). 
Nhìn chung, đời sống nhân dân các dân tộc 
trong tỉnh ngày càng được cải thiện rõ rệt. 
Đạt được kết quả trên là do tỉnh đã chú 
trọng phát triển các cây thế mạnh thành 
vùng sản xuất hàng hóa : chè Shan 
tuyết (1,3 vạn héc-ta), cây đậu tương (9 000 
héc-ta), cây lạc (2 500 héc-ta), cây ăn quả 
các loại (8 000 héc-ta), và đang trông khảo 
nghiệm một số cây như thuốc lá, cây tre 
măng Bát Độ, măng lục trúc, v.v.. Chăn 
nuôi cũng là một thế mạnh, đang được tỉnh 
phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. 


Mấy năm gần đây, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí . 


cho 3,6 vạn hộ vay vốn không lãi trong 3 
năm để phát triển chăn nuôi 3,6 vạn con 
trâu, bò ; hỗ trợ 50% lãi suất để các hộ phát 
triển l vạn con trâu bò và hỗ trợ các hộ 
nghèo phát triển đàn dê. Trồng, chăm sóc, 
khoanh nuôi, bảo vệ rừng, gắn bảo vệ rừng 
với định canh, định cư theo hướng phát triển 
vườn rừng có sự đầu tư của Nhà nước theo 
phương thức tỉnh cấp cho mỗi hộ từ 5 000 
đến 10 000 cây giống để trồng trên đất vườn 
đôi của mình. Nhờ đó đã góp phần làm cho 
độ che phủ của rừng ngày càng tăng (năm 
2002 đạt 39,1%, có huyện như Bắc Quang 
đạt 80%). Các hộ nghèo, khó khăn ngoài 
cây giống còn được hưởng tiền công chăm 
sóc cây trong 3 năm theo định mức của 
Chương trình 661. Là một tỉnh chủ yếu sản 
xuất nông - lâm nghiệp, với 90% dân 
cư sống ở nông thôn thì sự phát triển và 
thắng lợi của lĩnh vực nông - lâm nghiệp ở 
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Hà Giang những năm qua là một thành tựu 
nổi bật nhất, quyết định đến sự phát triển 
kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh, góp 
phần vào sự ổn định chính trị, nâng cao uy 
tín lãnh đạo của Đảng. 

Công nghiệp, xây dựng cơ bản có bước 
phát triển tốt. Năm 2002, giá trị sản xuất 
công nghiệp đạt 250 tỉ đồng, tăng 22,5% so 
với năm 2001. Hiện nay toàn tỉnh có 3 000 
cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp. Nhiều cơ sở hoạt động có hiệu quả 
như : dây chuyền sản xuất tấm lợp Phi-brô 
xi-măng công suất một triệu m?⁄năm ; nhà 
máy bột giấy, giấy đế, giấy vàng mã công 
suất 3000 tấn sản phẩm/năm ; phân xưởng 
nghiền clanh-ke 4 vạn tấn/năm ; nhà máy 
tuyển luyện ăng-ti-mon kim loại 1 000 
tấn/năm ; nhà máy nước 6 vạn m°/ngày... 

Hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ 
có bước phát triển mới. Tổng mức bán lẻ 
hàng hóa năm 2002 đạt 555,7 tỉ đồng. Tống 
giá trị xuất khẩu qua biên giới đạt 80 
triệu USD. Thu ngân sách toàn tỉnh đạt 140 
tỉ đồng, trong đó thuế xuất, nhập khâu qua 
biên giới đạt 50 tỉ đồng, tăng gấp hai lần so 
với năm 2000. 

Một trong những thành tựu nổi bật của 
Hà Giang trong những năm gần đây là củng 
cố, xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện nay, 100% 
số xã có đường ô-tô tới trung tâm ; 50% số 
xã có đường nhựa đi qua ; 70% số thôn, bản 
đã có đường ô-tô tới nơi. Tất cả các bệnh 
viện tỉnh, huyện đều đã được xây cao tâng ; 
100% số xã có trường học chính ở trung tâm 
xã là nhà hai tầng ; 50% số xã có trạm y tế 
và trụ sở làm việc 2 tầng. Nhà ở của nhân 
dân, nhất là ở những vùng cao, vùng xa và 
đồng bào các dân tộc thiểu số, được tỉnh 
quan tâm hỗ trợ mỗi hộ 70 tấm lợp bằng 
xi-măng. Hiện nay, có 8,5% số hộ trong tỉnh 
có nhà cấp 3 ; 41% số hộ có nhà mái ngói ; 


33 


chỉ còn 15% số hộ đang ở nhà tranh tre, 
vách nứa. 

Cùng với phát triển kinh tế, sự nghiệp 
giáo dục - đào tạo, phát triển văn hóa - xã 
hội ngày một tiến bộ và thu được những 
thành tích rất phấn khởi. Tỷ lệ học sinh 
trong độ tuôi đến trường đạt 96%. Năm 
1999 toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn 
quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và xóa 
mù chữ. Hiện nay, 75% số vùng dân cư được 
phủ sóng truyền hình, 80% được phủ sóng 
phát thanh ; 52% số hộ có đài ra-đi-ô cát- 
sét, 31% số hộ có ti-vi, 19% số hộ có xe 
máy, 60% số hộ có điện sinh hoạt, trong đó 
có 47% số hộ được sử dụng điện lưới quốc 
gia. Đối với các huyện vùng Cao nơi thiếu 
nước sinh hoạt, tỉnh đã đầu tư trực tiếp mỗi 
hộ 1 bể nước, 3 „2 vạn hộ được cấp thêm tắm 
lợp nhà, 2,84 vạn hộ được kéo điện trực tiếp 
đến nhà ở. Trên 60% số thôn, bản đã có y 
tá ; tất cả các xã đều đã có y sĩ, chất lượng 
khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn. Các 
hoạt động truyền thông dân số, dịch vụ kế 
hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt, tỷ lệ 
tăng dân số tự nhiên là 1,85%. 

Là một tỉnh có 270 ki-lô-mét biên giới, 
địa hình rất hiểm trở, phức tạp nhưng do làm 
tốt công tác quốc phòng - an ninh, nên trên 
địa bàn tỉnh không có tình hình phức tạp, 
không có "điểm nóng”, không có hiện tượng 
khiếu kiện đông người, tình hình trật tự an 
toàn xã hội luôn luôn bảo đảm, không còn 
hiện tượng dân di cư tự do, tình hình truyền 
đạo trái phép giảm hẳn. Hệ thống chính trị 
trên địa bàn tỉnh được củng cố, tăng cường 
một bước. Trong 3 năm qua, tỉnh thường 
xuyên tăng cường cán bộ từ tỉnh, huyện 
xuống xã làm cán bộ chủ chốt đạt kết quả 
tốt. 

Những thành quả trên tất cả các lĩnh vực 
mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tính Hà 
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Giang đạt được những năm gần đây, đều có 
sự đóng góp rất quan trọng của việc thực 
hiện công tác vận động đồng bào các dân 
tộc đông sức, đồng lòng phát huy sức mạnh 
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của tất cả 
các dân tộc sinh sống trên mảnh đất này, 
được phát huy cao nhất. 

Qua các phong trào cách mạng của quần 
chúng, chúng ta ngày càng tích luỹ được 
nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc thực 
hiện chế độ, chính sách, giải quyết những 
vẫn đề của nhân dân các dân tộc như : tăng 
cường vai trò quản lý, giám sát, kiểm tra, 
đôn đốc của các cấp ủy, chính quyên Các 
cấp. Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ 
chức, đoàn thể nhân dân trong các phong 
trào cách mạng ở cơ sở. Gắn tăng trưởng 
kinh tế, văn hóa với việc giải quyết các vấn 
đề xã hội, từng bước cải thiện đời sống của 
nhân dân. 

Biết chọn khâu đột phá, chương trình 
trọng điểm, giải quyết những vấn đề cụ thể 
liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày 
của đồng bào. Khai thác có hiệu quả những 
tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng 
dân tộc đi đôi với phát huy tốt nhất nguồn 
nội lực, tỉnh thần tự lực, tự cường, đồng thời 
tăng cường sự giúp đỡ của Trung ương, các 
ngành, các tổ chức, các địa phương trong cả 
nước. Quan tâm chăm lo bồi dưỡng phát 
triển nguôn nhân lực, đào tạo, bôi dưỡng, 
xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ là 
người dân tộc, một cách đồng bộ. Thực hiện 
tốt công tác quy hoạch, bố trí, luân chuyển 
cán bộ và các chính sách đối với cán bộ. 
Chú trọng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân 
lực, đào tạo nhân tài. 

Hà Giang vẫn là một tỉnh nghèo và khó 
khăn rất cần sự giúp đỡ to lớn của Trung 
ương và sự hỗ trợ của các tỉnh bạn. Trên con 
đường đi tới, phát huy truyền thống đoàn 
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kết, truyền thống vượt khó đi lên, Đảng bộ 
và nhân dân các dân tộc Hà Giang phát huy 
thành tích những năm vừa qua, thực hiện tốt 
hơn nữa đường lối chính sách dân tộc của 
Đảng, Nhà nước, thực hiện có hiệu quả, thiết 
thực các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh 
ủy Hà Giang đã đề ra một số mục tiêu chính 
trong năm 2003 cũng như những năm tiếp 
theo là : Phát huy cao độ các nguôn lực 
trong dân, khai thác có hiệu quả các tiềm 
năng, thế mạnh của địa phương để đây mạnh 
phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng 
hóa. Đẩy mạnh phổ cập trung học CƠ SỞ ; 

phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, 

xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 


dân trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố 


quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống 
chính trị vững mạnh. Đảm bảo hoàn thành 
thắng lợi các kế hoạch của tỉnh đã đê ra. 

Để đem lại lợi ích và nâng cao đời sống 
của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nâng 
cao niềm tin yêu của nhân dân các dân tộc 
đối với Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và nhân 
dân các dân tộc tỉnh Hà Giang phấn khởi, tự 
tin, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phấn 
đấu vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi 
các chương trình kinh tế lớn sau : 

Một là, đây mạnh phong trào xóa đói 
giảm nghèo, vượt khó đi lên. Tập trung xóa 
đói giảm nghèo cho 10 000 hộ ở những xã 
còn mức đói nghèo trên 25%. Đối với các hộ 
này được hưởng một số chính sách cụ thể 
như : mỗi hộ được vay 1 triệu đồng ở Ngân 
hàng Chính sách xã hội ; tỉnh hỗ trợ 100% 
_ lãi suất ngân hàng trong 2 năm để mua cho 
mỗi hộ 2 con dê cái giống và 1 triệu đồng để 
phát triển sản xuất ; được tỉnh giúp đỡ về 
tắm lợp và vật liệu làm nhà ở ; được đầu tư 
trông 500 đến 1 000 cây sa mộc ; được giúp 
đỡ bể nước và kéo điện lưới về đến tận nhà 
(nếu chưa có điện) ; được hỗ trợ trồng cỏ 
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chăn nuôi (ở những nơi có điều kiện) ; được 
đầu tư làm nương xếp đá hoặc ruộng bậc 
thang. Để thực hiện được chương trình này, 
ngoài vốn tín dụng, vốn ngân sách hỗ trợ lãi 
suất, tỉnh phát động phong trào ủng hộ quỹ 
vì người nghèo trong toàn tỉnh. Trong năm 
2003, mỗi cán bộ công chức, viên chức, 
chiến sĩ trong lực lượng vũ trang ủng hộ 
bằng tiền mặt 10 ngày lương và các khoản 
phụ cấp ; tiết kiệm 5% các khoản chi thường 
xuyên của các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn 
tỉnh, đảm bảo quỹ xóa đói giảm nghèo của 
tỉnh có thêm từ 5 đến 10 tỉ đồng. 

Hai là, phát triển chăn nuôi gia súc, gia 
cầm. Các cấp ủy và chính quyền các cấp ở 
các huyện, thị hướng dẫn các hộ nông dân 
vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, để 
mua giống. Số vốn vay, được ngân sách tỉnh 
giúp hỗ trợ 100% lãi suất vốn trong 2 năm. 

Ba là, trồng mới 10 000 héc-ta cây sa 
mộc Ở bốn huyện vùng CaO núi đã theo 
phương thức đầu tư trực tiếp để các hộ dân 
trồng trong Vườn, đôi nhà mình. Ngoài cây 
sa mộc, tùy tình hình cụ thể của từng vùng 
có thể trông các loại cây phù hợp khác. 

Bốn là, đấy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ 
tầng nông thôn. Sẽ kéo điện lưới đến một 
vạn hộ dân, triển khai xây dựng 100 km 
đường ô-tô liên xã bằng bê-tông. Thực hiện 
chương trình hỗ trợ 15 000 hộ về nhà ở, 
trong đó xóa nhà tạm cho 7 000 hộ. 

Thực hiện tốt các chương trình kinh tế 
này, chính là Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà 
Giang đã thiết thực thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 7 (khóa IX), đồng thời, đem lại 
lợi ích và nâng cao đời sống của nhân dân 
các dân tộc trong tỉnh, là nguôn tiếp thêm 
sức mạnh để Hà Giang tự tin, vượt khó đi 
lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu 
mạnh. 
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Từ nhận thức đúng... 

Quảng Ninh năm trong vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ, có vị trí quan trọng trong sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. 
Vị trí đó tạo nên những thế mạnh của tỉnh ; 
gần đây, khi Việt Nam mở cửa giao lưu với các 
nước, những thế mạnh vốn tiềm tàng của 
Quảng Ninh đã phát huy giá trị to lớn về mọi 
mặt. Quảng Ninh có tiềm năng kinh tế đa dạng 
với nhiều tài nguyên khoáng sản : Từ lâu đã là 
khu công nghiệp khai thác than lớn nhất 
nước ta ; Vịnh Hạ Long, khu du lịch nổi tiếng 
của cả nước đã được UNESCO hai lần công 
nhận là Di sản thiên nhiên thế giới về giá trị 
thẩm mỹ và địa chất, địa mạo... đã thu hút ngày 
càng đông. khách tham quan, góp phần thúc 
đây kinh tế của tỉnh tiến triển. Bên cạnh đó, 
Quảng Ninh có cửa khẩu quốc tế Móng Cái và 
các cửa khâu quốc gia Hoành Mô, Pắc Phong 
Sinh sang nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 
Đó là những lý do khiến cho Quảng Ninh được 
Chính phủ quy hoạch là một trung tâm công 
nghiệp, dịch vụ - du lịch phát triển của nước ta. 

Hiện nay, trong cơ cấu kinh tế của tỉnh 
Quảng Ninh, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây 
dựng chiếm 49,4%, các ngành dịch vụ chiếm 
41,4%, tỷ trọng ngành nông nghiệp (bao gôm 
cả nông - lâm - ngư) chỉ chiếm 9,2%. 
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Tuy chỉ chiếm 9,2% GDP của toàn tỉnh, 
nhưng khu vực nông nghiệp, nông thôn Quảng 
Ninh chiếm 56% dân số của tỉnh và đang sử 
dụng 52,5% diện tích đất đai. 

Quảng Ninh có 14 đơn vị hành chính, trong 
đó chỉ có 1 thành phố, 3 thị xã, còn lại là 10 
huyện nông nghiệp. Trong số đó, chỉ có thành 
phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả, thị xã Uông Bí 
có số dân thành thị chiếm đa số. Còn tại thị xã 
Móng Cái, số dân nông thôn cũng chiếm đến 
gần 50% dân số. 

Việc bảo đâm công ăn việc làm và thu nhập 
của bộ phận nông nghiệp nông thôn ở Quảng 
Ninh vừa thúc đây phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, vừa 
giúp tỉnh bảo đảm an ninh lương thực. 

Do đó, trong chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về 
"Đây nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010”, 
Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nhân. mạnh : "Giải 
quyết tốt các vấn đề về phát triển nông nghiệp 
và nông thôn không chỉ thuần tuý có ý nghĩa về 
kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị - xã hội 
quan trọng”. 


*# Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh 
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Xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa 
phương, để cụ thể hóa Nghị quyết Trung 
ương 5, đồng thời thực hiện Nghị quyết Đại 
hội XI Đảng bộ Tỉnh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo ngành 
nông nghiệp tích cực đôi mới cơ cấu giống cây 
trồng, vật nuôi, mùa vụ để tăng giá trị sản phẩm 
hàng hóa trên một đơn vị diện tích, góp phần 
đổi mới bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sông 
cho  TBười nông dân - một bộ phận dân cư vân 
chiếm đa số trong cơ cấu dân cư của tỉnh. 


Đến chủ trương đúng và kết quả đáng 
ghỉ nhận 

Sau hơn một năm thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, 
đến nay bức tranh chuyển đối cơ cấu kinh tế, 
phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 
Quảng Ninh đã có những gam màu sáng sủa. 

Để thực hiện chủ trương đổi mới cơ cấu 
kinh tế phát triển nông nghiệp, nông thôn của 
Tỉnh ủy, ngành nông nghiệp và phát triển nông 
thôn đã xây dựng chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết một cách cụ thê. Ngành đã 
đầu tư vật tư - kỹ thuật, cán bộ, hướng dẫn nông 
dân đưa những giống mới cây trông, con vật 
nuôi có năng suất và chất lượng vào sản xuất để 
nâng cao giá trị năng suất, chất lượng cây 
trồng, con vật nuôi trên một diện tích đất, mặt 
nước, tăng nhanh sản lượng lương thực, thực 
phẩm. Mặt khác, ngành đã chỉ đạo các huyện, 
thị bố trí lại cơ cấu mùa vụ theo hướng : Vụ 
đông xuân giảm nhanh diện tích lúa xuân sớm 
và xuân trung vụ ở miền Tây, tăng trà xuân 
muộn, giảm nhanh diện tích lúa mùa muộn, 
tăng nhanh điện tích lúa mùa sớm và mùa trung 
để đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính. 

Từ phương hướng ấy, căn cứ vào đặc điểm 
sinh thái đất đai, khí hậu, lao động, tiềm năng 
lợi thế của từng vùng, mà mỗi địa phương đã 
có những cách làm phù hợp và đều đạt được 
những kết quả tốt đẹp. 

Nhiều huyện trong tỉnh đã mạnh dạn xóa bỏ 
các giống lúa cũ, năng suất thấp từng tôn tại 
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nhiều năm như U-ải, Ba dé, Chiêm dâu... và 
thay thế bằng các giống mới có năng suất cao, 
thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu tốt với 
sâu bệnh và những điều kiện bất lợi của môi 
trường, thời tiết... Đến nay, toàn bộ diện tích 
cấy lúa ở các huyện miền Đông và 80% diện 
tích các huyện miền Tây đã được cấy giống lúa 
thuần, giống lai. Hầu hết các địa phương đã 
loại bỏ và giảm mạnh giống lúa cũ. Về cơ cấu. 
mùa vụ, đã tăng tỷ lệ diện tích trà lúa xuân 
muộn vụ đông - xuân lên trên 70% diện tích 
lúa. Tỷ lệ diện tích trà lúa mùa sớm, mùa trung 
năm 2001 là 35%, năm 2002 là 50%, đến nay 
là 60%. 

Một số địa phương đi đầu trong thực hiện 
chuyển dịch cơ cấu mùa vụ là các huyện Đông 
Triều, Yên Hưng, Hải Hà, Đầm Hà, Hoành Bỏ. 

Việc chuyển dịch đúng hướng đã góp phần 
làm tăng năng suất bình quân lúa 6,6%, ngô 
4,4%/năm, sản lượng lương thực tăng, binh 
quân 5,35%/năm. Năm 2001 đạt 190 000 tấn, 
năm 2002 đạt 213 700 tấn, năm 2003 ước đạt 
232 000 tấn. Nhiều hộ nông dân đã phấn đấu 
đạt năng suất lúa 8-9 tắn/ha/vụ. 

Việc phát triên đàn gia súc đạt kết quả khá : 
Đàn lợn tăng bình quân hằng năm là 4,3%, đàn 
bò tăng 2,2%, gia cầm tăng 4,5%. Chăn nuôi 
đang có xu hướng chuyển mạnh sang phương 
pháp công nghiệp lấy thịt nạc, sữa, trứng đáp 
ứng yêu câu ngày càng tăng cho khu công 
nghiệp, du lịch. 

Tỉnh đã quan tâm tập trung xây dựng nâng 
cấp các công trình thủy lợi đầu mối, kiên cố 
hóa kênh mương để tăng nhanh diện tích chủ 
động tưới tiêu lên trên 60% diện tích canh tác, 
phục vụ cho việc đổi mới cơ cấu giống, cơ cấu 
mùa vụ. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn 
cho sản xuất cũng được quan tâm thích đáng. 
Tỉnh đã tăng cường công tác tu bố hệ thống 
đê kè, cống để phòng chống lụt bão, đặc biệt 
là tuyến đê biển xung yếu khu vực Hà Nam 
(Yên Hưng). 
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Phục vụ việc sản xuất và nâng cao đời sống 
nông dân là một mục tiêu lớn và lâu dài của 
tỉnh. Hệ thống giao thông nông nghiệp được 
đầu tư kiên cố. Đến nay, hầu hết các huyện đã 
có đường ô - tô từ trung tâm các huyện đến 
trung tâm các xã. Mạng lưới điện nông thôn 
được mở rộng : hơn 80% số xã có điện lưới, với 
82% số dân nông thôn được sử dụng điện. Đời 
sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân 
nhiều vùng nông thôn trong tỉnh được cải thiện 
rõ rệt. 

Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo huyện Đông 
Triều và huyện Hải Hà là hai đơn vị được chọn 
làm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa IX) về "Thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn”. 

Đông Triều đã đưa vào gieo cấy trên 87% 
diện tích lúa xuân muộn và trên 72% diện tích 
lúa mùa sớm để giải phóng đất làm vụ thứ 
3 trong năm trên cùng một diện tích. Nhờ vậy, 
hệ số quay vòng đất tăng 2,4 lần, dẫn đầu tỉnh, 
giá trị thu được trên 1 héc - ta canh tác đạt hơn 
22 triệu đồng (bình quân cả tỉnh là 17 triệu 
đồng/héc - ta). Huyện đã thực hiện xong việc 
"dồn điền đối thửa" ở xã Kim Sơn, rút kinh 
nghiệm từ đó để chỉ đạo các xã ; phần đấu thực 
hiện xong trong năm 2003, tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc thâm canh tăng vụ, chuyên đổi cơ 
cầu cây trồng...trên địa bàn toàn huyện. Vụ 
xuân năm 2064, Đông Triều đã thu được kết 
quả khả quan trên tất cả các mặt : diện tích, 
năng suất, cây trồng, vật nuôi. Với chiều hướng 
khả quan này, nhiều khả năng Đông Triều có 
thê đạt bình quân giá trị 25 triệu đồng/héc - ta 
canh tác trong năm 2003. 

Hải Hà là huyện có nhiều tiềm năng, thế 
mạnh đề phát triển nên nông nghiệp toàn diện. 
Nhận thức được tầm quan trọng của việc đôi 
mới cơ cầu kinh tế, lanh đạo huyện Hải Hà đã 
có nhiều cố gắng trong việc tạo được sự chuyên 
biến mới trong phát triển nông nghiệp, nông 
thôn của huyện. Vụ xuân 2003, Hai Hà đã đưa 
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vào gieo cấy gần 73% diện tích lúa lai và trên 
84% điện tích ngô lai. Do đó, sản lượng thóc, 
ngô vụ này tăng hơn vụ xuân 2002 trên 2 100 
tấn, đạt mức cao nhất từ trước tới nay. 

Nhờ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 
Quảng Ninh đã hình thành những vùng chuyên 
canh, khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh 
của từng vùng như vùng chuyên canh sản xuất 
lúa cao sản ở Đông Triều, Yên Hưng, Hải Hà ; 
vùng rau, thực phẩm ở ven thị Xã, thành phố 
gôm có Cẩm Bình (thị xã Cảm Phả), Yên 
Hưng, Hoành Bồ... ; vùng trông cây nguyên 
liệu cho công nghiệp chế biến như lạc, đậu 
tương ‹ Ở Đông Triều... Bức tranh đổi mới cơ cấu 
kinh tế của ngành thủy sản hai năm gần đây đã 
rực rỡ sắc màu : với vùng tôm Yên Hưng, Tiên 
Yên, Hoành Bỏ, Hạ Long, Đầm Hà, Hải Hà ; 
vùng nuôi trai cấy ngọc ở Vân Đồn, Hạ Long ; 
vùng nuôi cá biển ở Vân Đồn, Cô Tô, Hải Hà ; 
vùng nuôi cá nước ngọt ở Đông Triều, Uông 
Bí, Yên Hưng. Sản lượng khai thác năm 2001 
đạt 31,8 ngàn tấn, năm 2002 đạt 43,7 ngàn tắn. 
Năm 2003 ước đạt 50 000 tấn (vượt 20% so với 
chỉ tiêu Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh đề ra 
cho năm 2005). Điều đáng ghi nhận là, việc 
nuôi trồng hải sản đang mở rộng ở cả 3 vùng 
nước mặn, nước lợ, nước ngọt. Đề phát huy 
tiềm năng thế mạnh của từng vùng, nhiều địa 
phương đã mạnh dạn chuyên đổi diện tích 
cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản 
nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng giá trị 
thu được trên một đơn vị diện tích. Đến 
hết năm 2002, cả tỉnh đã chuyển đối được 
221 héc-ta và đang lập hô sơ thực hiện chuyên 
đổi tiếp gần 1000 héc-ta đến hết năm 2005. 
Hiện đã đưa 64% diện tích có khả năng nuôi 
trồng thủy sản vào sử dụng. Sản lượng nuôi 
trông tăng nhanh từ 9 800 tấn (năm 2001) 
lên 17 000 tấn (năm 2002). 

Chuẩn bị cho bước phát triển trong tương 
lai, Quảng Ninh đã lập xong quy hoạch phát 
triên kinh tế thủy sản đến năm 2010 của tỉnh 


Số 27 (tháng 9 năm 2003) 


ưực tiễn - “Xinh nghiệm 


và 8 huyện, thị. Điểm nôi bật là, chỉ trong 
3 năm từ 2001 đến nay, Quảng Ninh đã hoàn 
thành 10 cơ SỞ sản xuất giống thủy. sản, có khả 
năng sản xuất 600 triệu con tôm giống và chục 
triệu cá giống nước ngọt đáp ứng nhu cầu con 
giống phục vụ nuôi trồng trong tính và cung 
cấp một phần ra tỉnh ngoài. Kinh tế thủy sản 
Quảng Ninh đủ điều kiện để trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Giá trị kim ngạch 
xuất khẩu thủy sản chiếm từ 10 đến 17% tổng 
giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh và chiếm 
60 đến 70% giá trị kim ngạch xuất khẩu của 
các doanh nghiệp địa phương, giải quyết việc 
làm thường xuyên cho gần 30 ngàn lao động, 
góp phần cải thiện đời sống của nông, ngư dân, 
xóa đối giảm nghèo. 

Những hạn chế và đôi điều kiến nghị 

Nhìn lại hơn một năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 5 về "Đây nhanh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn" › Quảng 
Ninh đã thu được những thành quả rất đáng 
khích lệ. Điều quyết định ở đây là Tỉnh ủy 
Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo, tác động vào 
khâu quan trọng nhất của sản xuất nông 
nghiệp : Đồ là đầy nhanh chuyển dịch đối mới 
cơ cầu giống cây trồng vật nuôi, tạo năng suất 
chất lượng cao đề tăng nhanh giá trị sản phẩm 
hàng hóa trên một đơn vị diện tích canh tác. Do 
đó, đã tạo nên được bức tranh nông nghiệp sáng 
màu. 

Tuy vậy, trên bức tranh vẫn còn những 
mảng chưa vui, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân 
Quảng Ninh nhanh chóng nhận thức và sớm có 
biện pháp khắc phục : 

l- Việc chuyển dịch cơ cầu nông nghiệp Ở 
lĩnh vực trông trọt mới chủ yếu là cây lương 
thực, các cây trồng khác như cây lấy dầu, cây 
rau xanh, củ quả, đặc biệt là triển khai sản xuất 
rau sạch, rau an toàn còn rât chậm. Chăn nuôi 
chưa thực sự trở thành ngành sản xuất chính, cơ 
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cấu chăn nuôi chưa có sự thay đổi đáng kể. 
Trong trồng trọt, chăn nuôi chưa thể hiện rõ 
tính chất của sản xuất hàng hóa. Sản phẩm 
hàng hóa còn ít và chưa chiếm lĩnh được thị 
trường. Ngành nông nghiệp cần làm tốt quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng trên cơ 
sở phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và 
nhu cầu của thị trường. Cần quy hoạch chi tiết 
cụ thê cho từng thôn, xóm, nơi nào nên trồng 
cây gì ? nuôi con gì ? để có giá trị kinh tế cao. 


2 - Nhiều nơi vẫn còn lúng túng trong việc 
chỉ đạo các hộ nông dân tự nguyện dồn điền 
đối thửa để khắc phục tình trạng sản xuất manh 
mún, từ đó có điều kiện hình thành các vùng 
chuyên canh tạo sản phẩm hàng hóa có giá 
(rịCcaO. _ 

Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ về 
liên kết "bốn nhà" (nhà nông, nhà khoa học, 
nhà doanh nghiệp, Nhà nước) được đưa vào 
thực hiện, nhiều tỉnh đã hình thành mô hình sản 
xuất hàng hóa mới, tháo gỡ được nhiều vướng 
mắc cho nhà nông. Thế nhưng Quảng Ninh vẫn 
còn "im ắng", chưa thấy hoạt động hưởng ứng 
một chủ trương sáng tạo của tư duy kinh tế 
mới. Nhiều nhà kinh tế khẳng định : Quyết 
định 80 được thực hiện tốt sẽ có ý nghĩa lâu dài, 
là bước đột phá thúc đây sản xuất nông nghiệp 
phát triển bền vững, sản xuất hàng hóa với quy 
mô lớn. "Bốn nhà" cần có sự phối hợp trách 
nhiệm trong mối liên kết đầu tư sản xuất, bao 
tiêu sản phâm, cùng nhau hưởng lợi và chia sẻ 
trách nhiệm trong trường hợp rủi ro. 

Trước mắt, cần đấy mạnh công tác tuyên 
truyền vận động nhà doanh nghiệp cũng như 
nhà nông thấy được lợi ích lâu dài của sự liên 
kết để tìm được tiếng nói chung, trên cơ sở đó 
xây dựng cơ chế phối hợp bền chặt, hai bên đều 
có lợi, thúc đấy sản xuất hàng hóa phát triên. 
Làm tốt vấn đề này mới giải quyết được khâu 
tiêu thụ - "đầu ra" cho sản phẩm, khâu nan giải 
nhất đối với người nông dân. Từ đó, họ mới 
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yên tâm sản xuất, không phải thấp thỏm vì sản 
phẩm đã được bao tiêu, tránh được nỗi lo được 
mùa nhưng không vui vì rớt giá. 

3 - Một điều quan trọng nữa là, công nghiệp 
địa phương Quảng Ninh cũng phải có trách 
nhiệm hỗ trợ tích cực cho sản xuất nông 
nghiệp, có kế hoạch đầu tư sản xuất các mặt 
hàng cơ khí thông dụng mà nông dân cần. Đây 
là yếu kém nhiều năm của công nghiệp địa 
phương. Giải quyết tốt vấn đề này sẽ góp phần 
tăng giá trị sản xuất công nghiệp địa phương 
và tạo thêm sức mạnh phát triển kinh tế trên 
địa bàn. | 

Đi đôi với phát triển lực lượng sản xuất, cần 
quan tâm giải quyết tốt quan hệ sản xuất ở 
nông thôn. Việc chuyển đối, thành lập mới các 
hợp tác xã nông nghiệp thời gian qua còn 
chậm, chưa tương xứng với yêu cầu phát triên 
của sức sản xuất. Phần lớn các hợp tác xã còn 
lúng túng, chưa xây dựng được phương án sản 
xuất kinh doanh có hiệu quả. Hoạt động của 
hợp tác xã kiểu mới thực chất vẫn là "bình mới 
nhưng rượu cũ", tôn tại trên danh nghĩa, chưa 
có sự chuyến biến rõ nét về nội dung. Nhiều 
nơi chưa nhận thức sâu sắc rằng hợp tác xã 
nông nghiệp kiểu mới ra đời Không phải là thay 
thế Vị trí, Vai trò, chức năng của kinh tế hộ mà 
là hỗ trợ để kinh tế hộ phát triên. Ngược lại, 
kinh tế hộ phát triển là cơ sở để phát triển kinh 
tế hợp tác xã kiều mới. Hợp tác xã phải làm 
được vai trò là cầu nối giữa kinh tế hộ với kinh 
tế nhà nước và thị trường, hỗ trợ tốt cho hộ 
nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

4 - Cần phải phối hợp tốt sức mạnh của cả 
hệ thống chính trị ở nông thôn, tăng cường sự 
lãnh đạo của cấp ủy địa phương, sự quản lý 
của Nhà nước và sức mạnh vận động quân 
chúng của các đoàn thể mà nòng cốt là Hội 
Nông dân nhằm đây nhanh hơn tốc độ thực 
hiện đối mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 
thôn Quảng Ninh. 
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TRIỀN VỌNG... 


(Tiếp theo trang 31) 

khăng định : Chủ nghĩa xã hội hơn 70 năm qua 
ở Liên Xô là chủ nghĩa xã hội hiện thực ; 
khẳng định những thành tựu, đổi mới là tất 
yêu ; và khi Bấp khủng hoảng, nếu giải quyết 
đúng đắn, có nguyên tắc sẽ khắc phục được 
những sự đổ vỡ. Nhiều ý ý kiến đi sâu phân tích 
nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô và Đông Ầu, 
nhưng nguyên nhân cơ bản là bắt đầu từ những 
sai lầm về đường lối, mà xuất phát điểm là từ 
những người lãnh đạo, trong việc không thay 
đối mà tiếp tục duy trì đường lối, quan điềm đã 
lỗi thời. 


3 - Để tìm hiểu và có cái nhìn khách quan, 
khoa học về triển vọng của chủ nghĩa xã hội, 
phải đi sâu phân tích bối cảnh ngày nay, trong 
đó phải nhìn nhận rõ những đặc điểm cơ bản 
của thời đại. Nhiều ý kiến mỢL ý phân ch về 
chủ nghĩa tư bản và thống nhất rắng : nếu ta 
đánh giá đúng những thành tựu của chủ nghĩa 
tư bản thì đó không phải là để ca ngợi hay bị 
quan, mà chính là tự hiểu rõ về mình hơn, giúp 
chúng ta củng cố niềm tin vào chủ nghĩa xã 
hội. Trước những thách thức và vận hội đan 
xen nhau, cân có sự điều chỉnh linh hoạt để có 
đối sách đúng đắn vượt qua thách thức, chính 
là vận dụng và tạo ra những cơ hội để ổn định 
và phát triên. Chủ nghĩa xã hội đã có những 
đổi mới đâng mừng, nhưng đang trong quá 
tr:inh chứ chưa phải đủ để yên tâm và lạc quan. 
Điều kiện để đảm bảo là Đảng Cộng sản câm 
quyền phải thực hiện được chủ nghĩa xã hội 
đôi mới. 

4- Qua Hội thảo, cũng có nhiều ý kiến tâm 
huyệt suy nghĩ và liên hệ thực tê về Đảng ta, 
nhân dân ta trên tinh thần tự soi rọi lại mình; 
tự hào về quá khứ và thành quả đã đạt được ; 
củng cố niêm tin trong hiện tại, tiếp tục phấn 
đấu để giữ vững con đường và mục tiêu đã 
chọn trong tương lai. L] 
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BỘ ĐỘI QUẦN Y 


RONG hơn 50 năm xây dựng và 

trưởng thành, quân đội ta đã xây dựng 

được một lực lượng cán bộ, chiến sĩ 
quân y (thuộc Tổng cục Hậu cần) hùng hậu, có 
_ phẩm chất đạo đức tốt, có nhiều kinh nghiệm 
và có tay nghề cao, cùng với cơ sở vật chất khá 
to lớn. Trong lúc hệ thống y tế dân y còn đang 
gặp nhiều khó khăn về công tác chăm sốc sức 
khỏe cho nhân dân, đặc biệt là cho nhân dân ở 
vùng sâu, vùng xa, thì ngành quân y đã tham 
gia một cách tích cực và hiệu quả vào việc 
chăm sóc sức khỏe cho đông đảo nhân dân với 
chương trình "quân dân y kết hợp" do Bộ Y tế 
và Bộ Quốc phòng hợp tác ký tháng 10-1990. 
Việc làm đó đã góp phần tạo nên những thành 
tựu to lớn trong chiến lược chăm sóc, bảo vệ 
sức khỏe nhân dân của ngành y tế theo định 
hướng của Đảng và Nhà nước ta. 

Thứ nhất, chương trình kết hợp quân - dân 
y trong phòng chống dịch bệnh. 

Công việc này được triển khai trong tất cả 
các khâu : giám sát, phát hiện, bao vây và dập 
tắt dịch bệnh. Đây là công việc đã trở thành 
nên nếp từ cấp chiến lược đến các địa phương 
và đơn vị. Hằng tuần, hệ thống y tế dự phòng 
đều ra thông báo về tình hình dịch bệnh ở 
từng khu vực. Các tổ chức của hệ thống y tế 
dự phòng dân y và quân y thường xuyên liên 
hệ mật thiết, chặt chẽ với nhau để phối hợp 
triển khai có hiệu quả các hoạt động về phòng 


góp phân chăm sóc sức khỏe nhân dân 


CHU TIẾN CƯỜNG" 


chống dịch bệnh theo Thông tư 09 Liên bộ 
Y tế - Quốc phòng. Mỗi khi có dịch bệnh, hai 
bên nhanh chóng tổ chức lực lượng, phân công 
trách nhiệm để tiến hành giám sát, bao vây và 
đập tắt dịch bệnh. 

Trong các hoạt động phòng chống dịch 
bệnh, lực lượng quân y toàn quân đã trực tiếp 
cử hàng trăm tổ phòng chống dịch bệnh cơ 
động tham gia cùng lực lượng y tế dân y dập 
tắt các ổ dịch bệnh một cách kịp thời. Điển 
hình là chiến dịch phòng chống sốt rét ở vùng 
phía Tây Nghệ An trong các năm 1991, 1992 
và sau này là ở các tính Kon Tum, Gia Lai, 
Đắk Lắk, Lâm Đồng ; chiến dịch phòng chống 
dịch bệnh viêm màng não do não mô cầu ở Hà 
Giang vào các năm 1992, 1993 ; chiến dịch 
phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết ở các 
tỉnh miền Trung và Nam Bộ trong những năm 
từ 1993 đến 2000... 

Mặt khác, từ năm 1991 đến nay, quân y ở 
hầu hết các đơn vị, nhất là quân y ở các đơn vị 
thuộc vùng sâu, vùng xa, đã phôi hợp chặt chế 
với y tế địa phương cùng thực hiện các chương 
trình y tế quốc gia như: tiêm chủng mở rộng, 
phòng chống bệnh bướu cổ, phòng chống suy 
dinh dưỡng, dân số - kế hoạch hóa gia đình, 
phòng chống HIV/AIDS... Điểm nổi bật của 


* Đại tá Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ 
Quốc phòng 
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hoạt động này là, quân y Bộ đội Biên phòng 
là lực lượng nòng cốt tổ chức triển khai 
chương trình tiêm chủng mở rộng ở các xã 
biên giới ; kết quả là, đã xóa được 8 xã trắng 
_ về tiêm chủng mở rộng ở huyện Mường Tè 
(Lai Châu), 223 bản trắng về tiêm chủng mở 
rộng ở huyện Sông Mã (Sơn La), huyện Hiên 
(Quảng Nam) và một số địa bàn khác ở Tây 
Nguyên, Tây Nam Bộ. 

Không thể nêu hết kết quả to lớn của việc 
kết hợp quân dân y trong các hoạt động phòng 
chống dịch bệnh. Thực tế khẳng định, chỉ có 
trên cơ SỞ kết hợp quân dân y, phát huy sức 
mạnh tông hợp của các lực lượng y tế có trên 
địa bàn và sự chi viện của các tổ quân y cơ 
động từ nơi khác đến, thì việc giám sát, phát 
hiện, ngăn chặn và dập tắt các vụ dịch bệnh 
mới đạt được kết quả cao, đặc biệt là việc kết 
hợp quân - dân y trong phòng chống dịch bệnh 
ở vùng sâu, vùng xa... 

Thứ hai, kết hợp quân - dân y trong tham 
gia khắc phục hậu quả do thiên tai, cháy nổ... 


Trong thập kỷ qua, cùng với tình hình dịch 
bệnh, các thảm họa do thiên nhiên và con 
người gây ra như lũ lụt, lốc, sạt lở, cháy, nổ... 
diễn ra liên tục và có xu hướng ngày càng phức 
tạp. Trong việc khắc phục hậu quả của các 
thảm họa, lực lượng quân - dân y luôn luôn có 
sự phối hợp thực hiện. Đặc biệt, tại những nơi 
xảy ra thâm họa, lực lượng quân y luôn luôn là 
một trong những lực lượng có mặt sớm nhất, 
hoạt động liên tục, dài ngày, góp phần nhanh 
chóng khắc phục hậu quả, phòng chống dịch 
bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những 
thành tích đó đã gây ấn tượng tốt đẹp trong 
lòng chính quyền và nhân dân địa phương, nơi 
thảm họa xảy ra, đồng thời được lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước ghi nhận. 

Trong các vụ thiên tai lũ lụt, lốc xoáy, sạt 
núi... xảy ra vào những năm từ 1991 đến 1995 
ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Vĩnh Phú, 
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Ninh Bình, Thanh Hóa, Cao Bằng... lực lượng 
quân y của Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 
3 và Quân khu 4 đã cử nhiều tổ quân y phối 
hợp cùng y tế địa phương tổ chức cấp cứu, cứu 
chữa, thăm khám sức khỏe cho nhân dân và xử 
lý vệ sinh môi trường ; lực lượng quân y các 
cấp và đơn vị đã kịp thời chỉ viện thuốc, trang 
bị y tế và hỗ trợ ngân sách để khôi phục y tế 
xã. Trong các vụ thảm họa cháy xăng ở Đông 
Triều (Quảng Ninh), cháy xe ở Sơn La và gần 
đây là vụ cháy ở Trung tâm Thương mại quốc 
tế (ITC) ở Thành phố Hồ Chí Minh, vụ cháy 
xe khách ở làng Đại Bái (Bắc Ninh), lực lượng 
quân y mà nòng cốt là Viện Bóng quốc gia đã 
giải quyết các hậu quả rất kịp thời và hiệu quả. 


Để góp phần khắc phục hậu quả của hai - 


đợt lũ lịch sử tháng I1, 12 năm 1999 ở tính 
Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam, ngành quân 
y đã huy động 135 tổ với 721 cán bộ, nhân 
viên quân y và I 204 triệu đồng tiền thuốc với 
phương châm bốn tại chỗ (chỉ huy điều hành 
tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, 
vật chất hậu cần tại chỗ) để khắc phục hậu quả 
một cách nhanh nhất, đạt hiệu quả nhất. Tại 
các vùng lũ lụt đó, dưới sự chỉ đạo của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Y tế... các tổ quân y đã cấp 
cứu hàng trăm lượt người, khám bệnh cấp 
thuốc cho 109 850 lượt người, xử lý làm sạch 
33 103 giếng nước, phun hóa chất diệt côn 
trùng cho hàng triệu mét vuông nhà ở và các 
khu công cộng. Những hoạt động tích cực đó 
đã góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn 
dịch bệnh, không để phát sinh dịch bệnh và kịp 
thời giải quyết tốt các hậu quả về mặt y tế sau 
lũ lụt cho nhân dân. Băng các kinh nghiệm 
thực tế trên, sau này trong các đợt lũ lụt lớn ở 
đồng bằng sông Cửu Long, lực lượng quân y 
của Quân khu 9, Quân khu 7, Quân đoàn 4, và 
các đơn vị quân y tuyến chiến lược đã cử hàng 
trăm tổ quân y với hàng ngàn cán bộ, nhân 
viên quân y cùng phương tiện và thuốc men, 
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hóa chất để khắc phục kịp thời các hậu quả về 
mặt y tê trong và sau lũ lụt. 


Thứ ba, kết hợp quân dân y trong củng cố 


y lẾ cơ sở, 


Trong những năm đầu của thập kỷ 90 của 
thế kỷ XX, mạng lưới M tẾ CƠ SỞ trong toàn 
quốc xuống cấp và thiếu hụt rất lớn về nhân 
lực, nhất là ở các khu vực thuộc vùng sâu, 
vùng xa. Ngay sau khi hình thành chương trình 
kết hợp quân dân Ỳ, hoạt động kết hợp quân 
dân y đã lấy việc củng cố y tế cơ sở vùng sâu, 
vùng xa làm mục tiêu phấn đấu và thường 
xuyên tập trung nhân lực, vật lực để hoàn 
thành tốt mục tiêu quan trọng này. 

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện 
chương trình quân - dân y kết hợp, hoạt động 
kết hợp quân dân y củng cố y tế cơ sở đã diễn 
ra trên cả diện rộng lẫn chiều sâu và ngày một 
đa dạng về cả hình thức lẫn nội dung. Tính đến 
nay, lực lượng quân y đã tham gia củng cố y tế 
cơ sở ở 972 xã, trong đó có 597 xã thuộc vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Hoạt động kết 
hợp quân dân y tham gia củng cố M tẾ cơ SỞ 
được các đơn vị quân y triển khai bằng những 
mô hình khác nhau, tuỳ thuộc vào địa hinh, lực 
lượng y tế, cơ sở y tế và khả năng thực tế của 
cả đơn vị quân y và địa phương. Hoạt động đó 
được thể hiện dưới hai mô hình cơ bản sau : 

- Mô hình quân y tham gia củng cố toàn 
diện y tế cơ sở. Mô hình này được triển khai 
khá phô biến và hoạt động có hiệu quả ở 
những vùng thực sự khó khăn : biên giới, hải 
đảo, vùng sâu, vung xa, vùng núi cao... Từ 
năm 1991 đến năm 2000 đã có 79 trạm y tế xã 
được củng cố toàn diện theo mô hình này. 

Đối với những xã biên giới chưa có mạng 
lưới y tế cơ sở hoặc đã có nhưng còn yếu và 
thiếu cả về trang bị và trinh độ chuyên môn, 
việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, về cơ bản, 
phải dựa vào lực lượng quân y luôn có ưèn địa 
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bàn. Ở những nơi đó, thông thường trong từ 
3 đến 5 năm đầu, quân y phải trực tiếp đảm 
nhiệm nhiệm vụ y tế cơ sở cho địa phương. 

- Mô hình quân y giúp đỡ y tế cơ sở trên 
từng mặt công tác, trong từng đợt. Mô hình 
này được thực hiện khá rộng, dưới hình thức 
chi viện để giúp y tế cơ sở nâng cao chất lượng 
chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nội dung của mô 
hình này cũng rất phong phú như : hỗ trợ trang 
bị y tế, doanh cụ cho trạm y tế xã ; cử cán bộ 
quân y luân phiên, định kỳ khám chữa bệnh tại 
trạm y tế xã ; tham gia thực hiện các hoạt động 
vệ sinh phòng bệnh ; khám bệnh cấp thuốc cho 
những đối tượng thuộc diện chính sách ở địa 
phương ; phối hợp thực hiện trong các đợt tiêm 
chủng... Hoạt động này được thực hiện ở hầu 
hết các địa bàn có lực lượng quân y đóng quân 
tại địa phương. 

Thứ tư, kết hợp quân dân y trong tổ chức 
cấp cứu và khám chữa bệnh cho nhân dân 

Hoạt động này được thực hiện chủ yếu ở 
tuyến bệnh xá, bệnh viện trong toàn quân. Từ 
năm 1990 đến nay, hoạt động khám chữa bệnh 
cho nhân dân được tổ chức thực hiện theo hai 
loại hình : tại chỗ và cơ động. 

Do quán triệt được nhiệm vụ dân vận trong 
khu vực đóng quân, ngoài việc khám chữa 
bệnh cho bộ đội, quân y các trung đoàn, sư 
đoàn, lữ đoàn (và tương đương) - gọi chung là 
quân y đơn vị - đã tổ chức tốt việc cấp cứu, 
khám chữa bệnh cho nhân dân theo truyền 
thống. Đặc biệt, quân y các đơn vị vùng sâu,® 
vùng xa, được sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị 
và sự chi đạo, chi viện của chương trình kết 
hợp quân dân y, đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ 
này. Trong hơn 10 năm qua, quân y các đơn v: 
trong toàn quân đã tố chức cấp cứu, khám chữa 
bệnh cho hàng triệu lượt người. Song song với 
hoạt động khám chữa bệnh của quân y đơn VỊ, 
hệ thống bệnh viện toàn quân đã triển khai 
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khám chữa bệnh cho nhân dân có thu một phần 
viện phí. Từ năm 1991 đến năm 2001, tuyến 
bệnh viện đã khám bệnh cho 2,7 triệu lượt 
người, cấp cứu gân 10 vạn lượt người và nhận 
vào điều trị xấp XI | triệu lượt người. Với kết 
quả đó, nếu xét về mặt số lượng thì quả là có 
giá trị lớn. Song, điều đặc biệt có ý nghĩa là nó 
đã đáp ứng được tính kịp thời trong khám chữa 
bệnh và có giá trị kinh tế vì người dân không 
phải đi xa, đi lại nhiều lần ; đồng thời, giảm 
bớt phân nào sự quá tải của hệ thống bệnh viện 
dân y ở thời điểm hiện nay. Trong 10 năm qua, 
các cơ sở điều trị thuộc các tuyến của ngành y 
tế nhân dân đã tiếp nhận điều trị hàng chục 
ngàn bệnh nhân quân. đội, trong đó các bệnh 
viện tuyến huyện, tuyến tỉnh của các tỉnh biên 
giới đã tiếp nhận một khối lượng đáng kể lực 
lượng Bộ đội Biên phòng vào điều trị. 

Thứ năm, kết hợp quân dân y trong đào tạo 
nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và xây 
dựng lực lượng dự bị động viên y tẾ... 

Chương trình kết hợp quân - dân y đã tạo 
nên tiềm lực to lớn về mặt đào tạo nhân lực Y 
tế, nghiên cứu khoa học và xây dựng lực lượng 
dự bị động viên y tế, sẵn sàng làm tốt việc cứu 
chữa người bị thương, bị nạn trong các tỉnh 
huống. 

Trước yêu câu của việc chăm sóc sức khỏe 
nhân dân và sự thiếu hụt về nhân lực, hệ thống 
các trường đào tạo y, dược của quân đội, từ 
Học viện Quân y, Trường Trung học Quân y H 
. đến các trường lớp đào tạo nhân viên y tế sơ 
cấp của các quân khu, quân đoàn, quân chủng, 
đã chủ động và tích cực đào tạo nhân lực cho 
ngành y tế nhân dân. Trong hơn 10 năm, đã 
đào tạo được 16 700 cán bộ, nhân viên y tế, 
trong đó có 179 tiến sĩ, 279 thạc sĩ, 885 bác sĩ 
cơ sở, hàng ngàn nhân viên y tế trung học và 
sơ học. Bên cạnh đó, hệ thống nhà trường y, 
dược của dân y cũng đã đào tạo cho quân đội 
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một số lượng khá lớn các bác sĩ cơ sở, được sĩ 
đại học... 

Lực lượng quân - dân y toàn quốc, đặc biệt 
ở tuyến chiến lược, đã có sự phối hợp chặt chế, 
nghiên cứu thành công nhiều đề tài lớn như : 
chương trình ghép thận, nghiên cứu sản xuất 


thuốc sốt rét, phòng chống vũ khí huỷ diệt 


lớn ; biên soạn địa lý y tế quân sự, điều lệ xử 
trí vết thương chiến tranh, lịch sử kết hợp quân 
dân y... Đáng chú ý là việc kết hợp quân dân y 
trong xây dựng lực lượng dự bị động viên theo 
Quyết định 315 của Thủ tướng Chính phủ. 
Đến nay, việc triển khai xây dựng lực lượng 
này đã được tiến hành rộng khắp trong tất cả 
61 tỉnh, thành của cả nước và bước đầu đã đi 
vào nền nếp. Với các nội dung triển khai trên, 
công tác kết hợp quân. dân y ngày càng đi vào 
chiêu sâu và được thể hiện trên mọi phương 
diện công tác của cả quân và dân y. 

Sau hơn 15 năm thực hiện công cuộc đối 
mới đất nước nói chung và ngành quân y nói 
riêng, đặc biệt là sau hơn 10 năm thực hiện 
chương trình kết hợp quân dân y, chúng ta có 
thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cần 
thiết sau : 

Một là, nơi nào mà cả quân y và dân y nhận 
thức đúng vị trí, ý nghĩa của việc kết hợp quân 
dân y, lãnh đạo, chỉ huy các cấp nhiệt tình ủng 
hộ, tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thân thì 
ở nơi đó, hoạt động kết hợp quân dân y có nền 
nếp, đi đúng hướng và đạt mục tiêu của 
chương trình. Điều này cho thấy vai trò lãnh 
đạo của Đảng là yếu tố quyết định sự thành 
công của việc kết hợp quân - dân y. 

Hai là, muốn công tác kết hợp quân - dân y 
đem lại hiệu quả, phải thật sự chú trọng đến 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên 
y tế cho các địa phương. Đặc biệt, cần chú 
trọng đến hình thức cử tuyển, kể cả việc tạo 
nguồn từ những quân nhân hết hạn nghĩa vụ 
quân sự ở các địa phương. Đồng thời, cần đa 
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đạng hóa các hình thức kết hợp quân - dân y ; 
lựa chọn những hình thức phù hợp để gắn phục 
vụ trước mắt với phục vụ lâu dài. Mọi công 
việc kết hợp quân dân y phải được tổ chức chặt 
chẽ thông qua việc lập kế hoạch sát với thực tế 
và khả năng của cả lực lượng quân y và dân y, 
cũng như khả năng đáp ứng của lãnh đạo chính 
quyền địa phương và đơn vị. 

Ba là, phải biết phát huy được sức mạnh 
tổng hợp của lực lượng quân dân y trên địa bàn 
dưới sự điều hành thống nhất của Ban Quân - 
dân y. Việc tổ chức Ban Quân - dân y ở các địa 
phương phải tập hợp được các thành phần : 
lanh đạo địa phương, lãnh đạo đơn vị trên địa 
bàn và cán bộ y tế địa phương, y tế quân đội... 

Bốn là, phải huy động cả lực lượng bộ đội 
có mặt trên địa bàn cùng tham gia triển khai 
công tác kết hợp quân - dân y, trong đó nòng 
cốt là lực lượng quân y. Vì trong thực tế việc 
triển khai đó có nhiều công việc buộc phải có 
sự tham gia của bộ đội như : tuyên truyền ý 
thức vệ sinh phòng bệnh, làm sạch môi trường, 
vận chuyển vật chất để phục vụ công tác cài 
tạo, nâng cầp các cơ sở y tẾ... | 

Với truyền thống ' 'Bộ đội Cụ Hồ" và thấm 
nhuân lời dạy của Bác Hồ vĩ đại : Người thây 
thuốc giỏi đồng thời phải như mẹ hiền, cán bộ, 
chiến sĩ ngành quân y đã luôn luôn đoàn kết 
với mọi lực lượng của ngành y tế nhân dân. 
Những nghĩa cử cao đẹp của người thầy thuốc 
quân đội đã làm nên những chiến công to lớn 
trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân 
dân và qua đó biểu hiện cái quý báu, cao đẹp 
hơn, đó là lòng dân hướng về Đảng, Nhà nước 
với một niềm tin son sắt. Có được những 
thành tích lớn lao đó là nhờ có sự quan tâm về 
mọi mặt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo của Bộ 
Quốc phòng và Bộ Y tế, lãnh đạo, chỉ huy của 
các địa phương và đơn vị, cộng với sự phần 
đấu không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ 
ngành quân y nói riêng và toàn ngành y tế nói 
chung. C 
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TOAN CAU HOA... 

(Tiếp theo trang 27) 
lại văn hóa, chính là tiếp nhận cái gÌ hợp lý 
thích Ứng với yêu cầu của thời đại và nhiệm 
vụ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Tìm ra vấn đề của xã hội đương đại và đặc tính 
của dân tộc là yêu cầu quan trọng phát triển 
văn hóa trong giao lưu toàn cầu. Như vậy, giao 
lưu văn hóa và hội nhập vào thực tiễn toàn cầu 
hóa kinh tế chính là cơ hội phát triển văn hóa 
dân tộc. 

Bên cạnh quá trình kế thừa còn có vấn đề 
tích lũy thu nhập hệ giá. trị bên ngoài. Trong 
điều kiện hội nhập thế giới, việc chọn lọc, hấp 
thụ, tích lũy những giá trị tỉnh hoa nào cũng 
chính là thực hiện một chiến lược phát triển. 
Con đường phát triên văn hóa thực chất là 
thông qua quá trình sản xuất và tiêu dùng văn 
hóa. Các nước phát triển nền văn hóa đặc sắc 
của dân tộc mình tạo thành sự đa dạng của các 
nên văn hóa. Qua giao lưu khiến cho văn hóa 
các dân tộc có sự tương hỗ, bổ sung. Sự quy 
hợp tinh hoa văn hóa các dân tộc tạo thành tài 
sản văn minh chung của thế giới. Đây chính là 
cơ hội văn hóa dân tộc hội nhập với quá trình 
văn minh toàn cầu. Đây là quá trình sáng tạo và 
không ngừng sáng tạo lại của các nền văn hóa. 

Xây dựng văn hóa dân tộc đặt trong bối 
cảnh toàn cầu hóa kinh tế, không chỉ là chủ 
động hội nhập vào quá trình toàn cầu hóa mà 
còn là sáng tạo nền văn hóa mang bản sắc 
dân tộc. Đây thực chất là quá trình "vượt gộp" 
của nền văn hóa Việt Nam mà những thành 
công về hiện đại hóa văn hóa - xã hội giai đoạn 
1945 - 1975 là minh chứng tiêu biểu. Toàn cầu 
hóa kinh tế cũng là sự cạnh tranh ý thức sáng 
tạo của văn hóa. Năng lực sáng tạo văn hóa 
mới phải trở thành năng lực trí tuệ của một 
quốc gia trong quá trình cạnh tranh. Sự hưng 
vong của văn hóa dân tộc là vấn đề có tầm quan 
trọng đặc biệt, có ý nghĩa sống. còn trong quá 
trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong xu thế 
toàn câu hóa. Q 
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"VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” 


HỰC tiễn công cuộc đôi mới ở nước ta 
| cùng những biến động to lớn mạnh mế 
và sâu sắc diễn ra trên thế gIỚI trong 
bước chuyển từ thế kỷ XX sang thế kỷ XXI 
đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, hết sức phức tạp 
đòi hỏi phải được lý giải. Đảng ta luôn khẳng 
định phải đây mạnh tổng kết thực tiễn và 
nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm rõ hơn những 
vân đề bức xúc do thực tiễn đặt ra, xác định rõ 
hơn mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. Để góp phần thực hiện chủ 
trương đó, năm 2003, Nhà xuất bản Chính tỊ 
Quốc gia cho ra mắt bạn đọc cuốn sách 'Vệ 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam" của tập thể tác giả 
là các nhà khoa học, do Giáo sư Nguyễn Đức 
Binh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên 
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm 
chủ biên. 

Trong dung lượng 360 trang khổ 
15x22 cm, cuốn sách gồm ba phần lớn, với 
6 chương. 

Ở Phần thứ Nhất, với nhan đề "Kết hợp 
độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội", các 
tác giả trình bày nội dung cơ bản của cách 
mạng Việt Nam do Đảng ta mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là người đứng đầu chủ trương và 
chỉ đạo. Đó là sự kết hợp hết sức nhuần 
nhuyễn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. 
Từ sự phân tích nhiều chiều và sâu sắc bối 
cảnh quốc tế và nước ta ở những thập niên 
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đầu thế, kỷ XX, các phong trào yêu. nưỚc 
cuối thế kỷ XIX - đầu thê kỷ XX và cuộc 
khủng hoảng đường: lối cứu nước trong thời 
kỳ này, các tác giá nêu bật vai trò của 
Nguyên AI Quốc, đặc biệt là bước đột phá 
viđại của Người trong hành trinh tim 
đường cứu nước từ chủ nghĩa yêu nước đến 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa xã hội, 
tìm thây ở đó - nhất là trong các luận điểm của 
V.. Lệê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa - 
"cái cần thiết cho chúng ta, con đường giải 
phóng chúng ta”. Đó là con đường cách mạng 
"kết hợp nhuần nhuyễn đầu tranh dân tộc và 
đấu tranh giai cập, giải phóng dân tộc và từng 
bước giải phóng xã hội ; kết hợp chặt chẽ hai 
mục tiêu dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong 
toàn bộ sự nghiệp cách mạng cũng như trong 
mỗi giai đoạn cách mạng". Lịch sử cách mạng 
Việt Nam 73 năm qua, nhất là sự thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và hai cuộc 
kháng chiên thành công chống thực dân Pháp 
và đề quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
trên nên tàng chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đã chứng minh sự đúng đắn của 
con đường mà toàn thê dân tộc đã và đang đi. 


Phần thứ Hai - "Chủ nghĩa xã hội vả 
đổi mới" - các tác giả trình bày khái quát quá 
trinh 45 năm xây dựng và phát triển chủ nghĩa 
xã hội, đặc biệt là từ Đại hội VI (1986) - 
khởi đầu thời ky, đối mới đến nay. Một cách 
lô-gích xuyên suốt tiến trình lịch sử đất nước, 
các tác gia phân tích một cách khá toàn diện 
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và sâu sắc tình trạng khủng hoảng mô hình 
chủ nghĩa. xã hội hiện thực trước đây ; quá 
trình tìm tòi, thử nghiệm, Đảng ta đã vươn tới 
những nhận thức mới, tổ chức thực hiện từng 
bước hiệu quả công cuộc đôi mới qua hơn 
15 năm và đã đạt được nhưng thắng lợi bước 
đầu hết sức cơ bản và quan trọng, tiệp tục đưa 
đất nước tiền vào thế kỷ XXI. 


Sự nghiệp cách mạng Việt Nam bước vào 
thiên niên kỷ thứ HI với hàng loạt thuận lợi 


mới nhưng cũng đang đối đầu với không ít : 


nguy cơ to lớn, thách thức nghiệt ngã, thậm 
chí sinh tử. 

Phần thứ Ba của cuốn sách có nhan đề 
"Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước 
ta hiện nay”. Từ sự kiến giải tình hình quốc tế 
và những điều kiện trong nước hiện nay, với 
quyết tâm sắt đá “Đảng và nhân dân ta phải 
kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, các tác 
giá trình bày phương hướng và nội dung cơ 
bản của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta hiện nay. Đây là phần tập trung những 
đóng góp to lớn, toàn diện và sâu sắc nhất của 
tập thê tác giả, chiếm dung lượng lớn của cuốn 
sách. 

Một là, xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của 
dân, do dân, vì dân, đưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Trên cơ sở khẳng định, việc xây dựng 
Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa là một 
tất yếu lịch sử Ở nước ta, các tác giả trình bày 
quan điểm cơ bản về xây dựng Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì 
dân theo yêu cầu và mục đích : Bao nhiêu lợi 
ích đều vì dân, bao nhiêu quyên hành đều của 
dân. Quan điểm này được đúc kết từ lịch sử 
lâu đời của dân tộc ta : từ Trân Hưng Đạo với 
Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bền 
gốc" tới Nguyên Trãi : “Chở thuyên cũng là 
dân, lật thuyên cũng là dân” mà đỉnh cao là 
Hồ Chí Minh : "Gốc có vững cây mới bần / 
Xây lâu thắng lợi trên nên nhân dân" khi 
Người yêu câu: “Các cơ quan của Chính phủ 
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từ toàn quốc đến các làng, đều là công bộc 
của dân, nghĩa là để gánh vác việc chưng cho 
dân, chứ không phải để đè đầu nhân dân". 


Bộ máy nhà nước được tô chức theo 
nguyên tắc quyền lực nhà nước là thông nhất 
nhưng có sự phân công, phối hợp giữa các cơ 
quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Xây 
đựng, cải cách và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam đối với Nhà nước trong sự nghiệp 
xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân, vì dân theo hướng lãnh 
đạo Nhà nước thể chế hóa đường lối của Đảng 
thành pháp luật, chủ trương, chính sách và tô 
chức thực hiện thông qua bộ máy nhà nước ; 
lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức đáp ú ứng yêu câu quản lý ngày càng 
cao của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa ; lãnh đạo công tác thanh tra, giám sát 
hoạt động của các cơ quan nhà nước - 

Hai là, xây dựng nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa trở thành mô 
hình kinh tế tổng quát, là bộ phận hợp thành 
chủ yếu của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta, là nên kinh tẾ có kết cấu nhiều 
thành phần, là hình thức kinh tế quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội không, qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa ; là một kiểu tổ chức kinh tế tối ưu trong 
bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nói cụ thê, 
đây là một điểm đột phá mới vê lý luận của 
Đảng ía. Trước đây, một thời gian đài, nhiều 
người mác-xít đã phủ định khả năng sử dụng 
kinh tế thị trường để Xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, rồi từ đó có định kiến với kinh tế hàng hóa 
và cơ chế thị trường. 


Ngày nay, các học giả tư sản và một số 
người cũng cho rằng, kinh tế thị trường và chủ 
nghĩa xá hội không thể dung hợp, đã cái này 
thị thôi cái kia (1). Đó cũng là một sai lầm 
giống như nhiều người mác-xít trước đây đã 
mắc phải, tức là họ đồng nhất chủ nghĩa xã hội 
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với kinh tế kế hoạch hóa - tập trung ; và đồng 
nhất chủ nghĩa tư bản với kinh tê hàng hóa - 
thị trường. Về vấn đề này, tư duy lý luận của 
Đảng ta đã có một bước tiến lớn được trình 
bày trong cuốn sách khá kỹ lưỡng và thuyết 
phục. Qua đây, người đọc có cơ hội thấu triệt 
hơn trong I nhận thức khi xem kinh tế thị trường 
là một kiểu tô chức kinh tế, tức là một biện 
pháp kinh t. Mà đã là biện pháp thi không 
phải là cái "riêng có” của nước này hay nước 
kia, của chế độ chính trị này hay chế độ chính 
trị khác. Chi có điều lưu ý đặc biệt Ở đây là, 
nêu chủ nghĩa tư bản coi kinh tế thị trường là 
mục đích thì chủ nghĩa xã hội luôn và mãi coi 
nó là phương tiện mà thôi. 

Ba là, công nghiệp hóa, hiện đại hóa rút 
ngắn theo định hướng xã hội chủ nghĩa là hoàn 
toàn cần thiết và có thể. Đây là một tiến trình 
phải đồng thời thực hiện ba nhiệm vụ : vượt 
qua nên kinh tế nông nghiệp lạc hậu, xây dựng 
nên kinh tế nông nghiệp hiện đại và từng bước 
tiếp cận kinh tê tri thức ; chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tẾ ; trên cơ sở đó, tạo lập được 
những điêu kiện vật chất cần thiết cho sự phát 
triên định hướng xã hội chủ nghĩa, bỏ qua chế 
độ tư bản chủ nghĩa c Ơ nước ta. 


Như vậy, so với quan. niệm trước đây vê 
công nghiệp hóa, nay đã có sự thay đổi hết sức 
quan trọng. Đó là công nghiệp hóa đồng thời 
và găn chặt với hiện đại hóa ; quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra trong môi 
trường thị trường mở cửa và chủ động hội 
nhập kinh tê quôc tế. Chung quanh vân đề 
này, các tác giả trình bày khá toàn diện và sâu 
sắc về những yếu tố quy định mô hình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ; trong đó, lưu ý hai 
điều : fhứ nhất, trong quá trình chung của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa phải thực hiện một 
nhiệm vụ bắt buộc có tính nguyễn tắc là vượt 
qua giới hạn kỹ thuật - cơ khí của quá trinh 
công nghiệp hóa cổ điển đề đạt tới trình độ 
công nghệ - kỹ thuật hiện đại ; fhứ hai, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - 
nông thôn là một bộ phận hữu cơ của quá trình 
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công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế và 
chịu sự tác động của quá trinh chung này, 
đồng thời tác động tích cực trở lại quá trình 
đó. 


: Bốn là, phát triền kinh tế - xã hội, thực hiện 
tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển 
văn hóa. 


Về phát triển kinh tế - xã hội, các tác giả 
trở lại phân tích một số mô hình phát triển, đặc 
biệt, vạch rõ những hạn chế của mô hình phát 
triển kinh tế - xã hội dựa trên cơ sở nền kinh 
tế kế hoạch hóa - tập trung phi thị trường. Ở 
thời kỳ chiến tranh và thời gian đầu sau hòa 
bình, mô hình này thật sự có tác dụng, song 
càng về sau, càng bộc lộ những khuyết tật như 
kim hãm, triệt tiêu động lực phát triển, đưa đất 
nước lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng 
kinh tế - xã hội trầm trọng. Bắt đầu thời ky đối 
mới, chúng ta đã chuyên dân nên kinh tế từ mô 
hình kế hoạch hóa - tập trung sang nên kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua 
thực tiên hơn 15 năm, chúng ta đã đạt được 
những thành tựu bước đầu hết sức quan trọng ; 
từ cơ sở đó, đất nước đang chuyển mạnh sang 
thời kỳ mới - thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

về phát triển văn hóa, các tác giả nêu rõ, 
Đảng ta đề ra chủ trương chiến lược "Xây 
dựng và phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên 
tiên, đậm đà bản sắc dân tộc" . Tính chất tiên 
tiến của nền văn hóa có nội dung, cốt lõi là lý 
tưởng độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa 
xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hỗ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì 
con người và cho con ngưỜi ; vi hạnh phúc và 
sự phát triển phong phú của dân tộc ; vì sự 
phát triển toàn diện của nhân dân trong mối 
quan hệ hài hòa giữa cá nhân với cộng đồng, 
Ø1ữa Xã hội với tự nhiên. Bản sắc dân tộc đậm 
đà bao gôm những giá trị bền vững, những 
tỉnh hoa của các dân tộc Việt Nam đã tạo nên - 
qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng 
nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nông 
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nàn, ý chí tự cường, tự chủ dân tộc, tinh thần 
đoàn kết, ý chí cộng đồng gắn kết cá nhân - 
gia đình - làng xã - Tổ quốc thành một khối 
thống nhất. 


Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
của sự phát triển. Do vậy, chỉ có xây dựng nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc, nƯỚC ta mới có thể vượt qua mọi thử 
thách, nắm được các cơ hội đề phát triền 
nhanh, lành mạnh và bền vững trên con đường 
xã hội chủ nghĩa. 

- Năm là, giữ vững độc lập, tự chủ và chủ 
động hội nhập kinh tê quộc tê. Các tác giả coi 
việc hội nhập kinh tế quốc tế là điều kiện rất 
quan trọng để xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội, đồng thời, chỉ rõ tính tât yêu của toàn 
cầu hóa kinh tế với những mặt tôt và mặt bất 
lợi của những nước nghèo. tham gia hội nhập. 


Trong bối cảnh quốc tẾ hiện nay, quá trinh 
hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta đồng thời 
là quá trình xây dựng nên kinh tế độc lập, tự 
chủ, trước hết là độc lập, tự chủ vê đường lối 
phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Điều đó không chỉ chứa đựng nội dung dân tộc 
mà cả nội dung giai câp và hai nội dung đó 
quyện chặt với nhau. Đâu tranh giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập kinh tẾ 
là một cuộc đấu tranh khó khăn nhưng nhất 
định thắng lợn. | 

sáu. là, xây dựng Đảng trong điều kiện 
mới. Mỗi giai đoạn, thời kỳ cách mạng đều đặt 
_ ra những yêu câu mới, đòi hỏi Đảng phải vươn 
lên ngang tâm với nhiệm vụ mới để đưa đất 
nước tiên lên. "Sự ngang tầm của Đảng được 
thể hiện ở việc đánh giá đúng tỉnh hình, dự 
báo được những gì sẽ đến ; đề Ta đường lối, 
chủ trương, chính sách đúng đắn... Tầm của 
Đảng là tâm trí tuệ, tầm tư tưởng, tầm phẩm 
chất, khả năng lãnh đạo và hoạt động thực tiên 
của cán bộ, đẳng viên, trước hết là những 
người lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Đó còn là 
tâm nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và 
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phát triển tư tưởng của các ông phù hợp với 
thực tiễn Việt Nam và thế BIỚI.. Đông thời, 
Đảng phải thường xuyên tự đôi mới, tự chỉnh 
đốn đê không ngừng vững mạnh, trong sạch. 
Đảng tự đánh giá và rèn luyện, chấn chỉnh về 
ba mặt : chính trị, tư tưởng Và tổ chức. Phải 
xác định rõ nhiệm vụ và yêu cầu của mỗi giai 
đoạn mới, những thuận lợi, thời cơ và những 
khó khăn, thách thức đang đặt ra, sắp xếp lại 
đội ngũ phù hợp với tình hinh, nhiệm vụ mới. 
Một yêu câu nữa đối với Đảng là chủ động 
nắm bắt cơ hội, vượt qua ' thử thách một cách 
tỉnh táo và nhạy bén. Tất cả tố chất đó làm cho 
Đảng trở thành vừa là người lãnh đạo đầy 
năng lực, vừa là người đầy tớ thật trung thành 
của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : 
"Một tư tưởng, một con người, một dân tộc, 
một đảng, ngày hôm qua là vĩ đại, được nhân 
dân ca ngợi, nhưng hôm nay không còn được 
mọi người tin tưởng, quý mến nêu lòng dạ 
không còn trong sáng, đạo đức suy thoái”. 
Trên thực tê, sự nghiệp của một con người, 
thậm chí của cả một đảng đã bị sụp đô chỉ vì 
suy thoái đạo đức. Trong tỉnh hinh hiện nay, 
môi cán bộ, đảng viên phải suy ngâm lời dạy 
trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề sông và làm 
việc, xứng đáng là một cân bộ, đẳng viên chân 
chính. 


'Vệ chủ nghĩa xã hội và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt, Nam" là cuốn 
sách chứa đựng những vấn đề lý luận - thực 
tiễn hết sức cơ bản, nhưng sự lựa chọn nội 
dung, đặc biệt là cách trình bày, từ bố cục, 
cách lập luận, đến lối thê hiện... rất dung. dị, 
dễ hiểu và gần BÙI. Đặc biệt, tính thời sự nóng 
hồi của những vấn đề lớn mà các tác giả cuôn 
sách đề cập cũng chính là những vấn đề thực ` 
tiễn mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta 
đang giải quyêt. Ơ một khía cạnh khác, cuốn 
sách góp phần phê phán và đây lùi những luận 
điệu xuyên tạc của kẻ thù đôi với sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tố quốc 
của chúng ta. 
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PHâ? Lêt:H DÂ1 SỐ HÂ1G CAO TââCH HHIỆfA 
của CÔIG DÂ1, GIñ ĐÌIH Vũ Xñ HỘI 


hình gia tăng dân số quá nhanh trên thế 

giới Chính phủ Việt Nam đã nhận thức 
được môi quan hệ giữa dân số và phát triên 
bằng việc ban hành Quyết định 216/QĐ- -CP 
ngày 26-12-1261 với mục đích : “Vì sức khỏe 
của bà mẹ, vì hạnh phúc và hòa thuận trong 
gia đình, và đề nuôi dạy con cái được chu đáo, 
việc sinh đẻ của nhân dân cần được hướng dẫn 
chu đáo”. Trải qua gần 42 năm thực hiện công 
tác dân số, đặc biệt kê từ khi thực hiện Nghị 
quyết ,rung ương 4 (khóa VII) về chính sách 
dân số - kê hoạch hóa gia đình, công tác dân 
sỐ đã đạt được những kêt quả quan trọng, gÓP 
phần đáng kê vào VIỆC đây mạnh phát triên 
kinh tê - xã hội, xóa đói - giảm nghèo, nâng 
cao chất lượng cuộc sống. 


Đến nay, tốc độ gia tăng dân số quá nhanh 
cơ bản đã được kiểm. chế, mục tiêu đạt được 
mức sinh thay thế đề ra vào năm 2015 thì 
chậm nhất vào năm 2005 chúng ta sẽ đạt được, 
tức la sớm hơn 10 năm so với yêu câu. Tuy 
nhiên, những thánh công của chương trinh 
dân số - kế hoạch hóa gia ưinh trong mười 
năm qua chi là bước đầu. Để đạt được thành 
công vimg chắc và bền vững, chương trinh 
dân số - kế hoạch hóa gia đình vẫn phải đối 
mặt với những khó khăn thách thức lớn như 
quy mô dân sô lớn và ngày càng lớn hơn đang 
và sẽ là những cản trở đôi với sự phát triên của 
Việt Nam. Mức sinh ở nước ta tuy đã giảm 
nhưng những kêt quả đạt được còn chưa vững 


II tiếng chuông báo động về tình 
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chắc. Cơ cấu dân SỐ trẻ và đang chuyển dần 
sang cơ cấu dân số già, chất lượng dân số thấp, 
phân bố dân cư bất hợp lý, di dân tự do đang 
là những tác nhân cản trở sự phát triển nguồn 
nhân lực để đáp ú ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đât nước. Đó là những đòi hỏi cầp 
thiết về một chính sách dân số toàn diện, 
không chỉ đáp ú ứng. yêu cầu tiếp tục duy trì xu 
hướng giảm sinh vững chắc mà còn phải chú ý 
đến các yếu tố khác của vấn đề dân số. Văn 
kiện Đại hội IX của Đảng: viết : “Chính sách 
dân số nhằm chủ động kiểm soát quy mô và 
tăng chất lượng dân sô phù hợp với những yêu 
cầu phát triên kinh tế - xã hội. Nâng cao chất 
lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, 
kế hoạch hóa gia đình ; giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa phân bố dân cư hợp lý với quản 
lý dân sô và phát triên nguồn nhân lực”. Thê 
chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về 
chính sách dân SỐ, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội thông qua Pháp lệnh Dân sô ngày 
9-1-2003, Chủ tịch nước ký Lệnh ban hành 
ngày 22-1-2003, tạo điều kiện thuận lợi và bảo 
đảm hành lang pháp lý cho việc tổ chức thực 
hiện công tác dân sô ; điều chính thông nhật, 
định hướng toàn diện vẫn đề dân sô, bao gồm 
quy mô dân SỐ, cơ cấu dân số, phân bố dân cư, 
chât lượng dân sô. 


* Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em 


Số 27 (tháng `9 iằm 2003) 


(ân số oà )háit triểm 


Trong bài viết này chúng tôi xin đề cập đến 
một sô quy định trong Pháp lệnh Dân sô thể 
hiện sự cam kết chính trị mạnh mẽ của Nhà 
nước đối với công tác dân Số, thể hiện sự quan 
tâm, giúp đỡ nhiệt tình của cơ quan, tô chức 
đối: với nhân dân trong Việc thực hiện các mục 
tiêu của chính sách dân sô và trách nhiệm của 
mỗi công dân, mỗi cặp vợ chồng trong công 
tác dân sô. 


I- - Nguyên tắc và việc thực hiện nguyên 
tắc của công tác dân sö 


Pháp lệnh Dân số đã đề ra ba nguyên tắc đê 
thực hiện công tác dân số trên cơ SỞ quán triệt 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước ta về chính sách dân số - kế hoạch 
hóa gia đình, cụ thể hóa các quy định của Hiến 
pháp, các văn bản quy phạm pháp luật hiện 
hành về nội dụng của quyên sinh sản, trong đó 
nhấn mạnh đến mối quan hệ biện chứng giữa 
quyên tự do và trách nhiệm khi thực hiện 
quyên sinh sản. 


Xã ;hội ta là xã hội mà mỗi người dân dù 
sống ở đâu, lứa tuổi nào cũng đều sinh hoạt 
trong một Cơ quan, tổ chức nhât định. Khi thực 
hiện công tác dân SỐ, CÁC CƠ quan, tổ chức có 
quyên yêu cầu các thành viên của minh phải 
thực hiện mục tiểu của chính sách dân số để 
bảo đảm lợi ích của mình. Do đó, nguyên tắc 
của công tác dân số là bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của cơ quan, tô chức, cá nhân trong 
linh vực dân sỐ phù hợp với sự phát ' triên 
kinh tế - xã hội, chất lượng cuộc sông của cá 
nhân, gia đình và toàn xã hội. 


Việc thực hiện các mục tiêu chính sách dân 
SỐ CÓ liên quan đến quyên. con người, quyền 
sinh sản, quyên cư trú, quyên được phát triện 
đầy đủ, bình đăng về thể chất, trí tuệ, tỉnh thần 
của mỗi cá nhân, gia đình... Vì vậy, cá nhân, 
gia đình lại có quyên tự nguyện, binh đẳng 
trong việc thực hiện. Mặt khác, chỉ khi môi cá 
nhân, gia đình chủ động, tự nguyện, binh đẳng 
thực hiện các hành vi của mình thì kết quả đạt 
được của chính sách dân số mới thực sự vững 
chắc. Do đó, nguyên tắc của công tác dân số 
là bảo đâm việc chủ động, tự nguyện, bình 
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đẳng của môi cá nhân, gia đình trong kiểm 
soát sinh sản, chăm sóc sức khỏe sinh sản, lựa 
chọn nơi cư trú và thực hiện các biện pháp 
nâng cao chất lượng dân số. 


Mỗi cá nhân tham gia vào quá trình sinh 
sản không những ảnh "hưởng trực tiếp đến sự 
phát triên toàn diện của từng cá nhân mà còn 
ảnh hưởng đến lợi ích của cơ quan, tổ chức 
trong hiệu suất công tác, trong quá trình sản 
xuât. Khi nói đến quyền tức là bao hàm cả 
nghĩa vụ. Điều đó đáp ứng nhu cầu phát triển 
của cá nhân, nhưng đông thời phải đáp ú ứng cả 
nhu cầu phát triên của xã hội. Vì vậy, cân giúp 
cho các cặp vợ chông, cá nhân hiêu rõ việc 
thực hiện quyên phải gắn liên với việc thực 
hiện nghĩa vụ. Trong thực tiễn cuộc sông, đề 
cao nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng của mỗi 
cá nhân, gia đình có thê ảnh hướng. đến mục 
tiêu chính sách dân số, ảnh hưởng đến lợi ích 
Của CƠ quan, tổ chức và cộng đồng. Ngược lại, 
nếu bảo vệ một cách cứng nhắc quyên, lợi ích 
hợp pháp CỦa CƠ quan, tổ chức thì có thể 
không bảo đảm việc chủ động, tự nguyện, 
bình đăng của mỗi cá nhân, gia đình trong 
thực hiện chính sách dân số. Vì Vậy, phải kết 
hợp giữa quyên và lợi ích của cá nhân, gia 
đình với lợi ích của cộng đồng và toàn xã hội 
băng việc thực hiện gia đình ít con (mỗi cặp 
VỢ chồng chỉ có từ 1 đến 2 cọn), no âm, bình 
đăng, tiên bộ, hạnh phúc và bền vững. 


Để bảo vệ lợi ích của mình, đồng thời đê 
bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc việc tô 
chức thực hiện Pháp lệnh Dân số không những 
là quyền mà còn là trách nhiệm của các cơ 
quan, đơn vị đối với đất nước. Tô chức thực 
hiện Pháp lệnh Dân số trong cơ quan, đơn vị 
trước hết là phải tuyên truyền, phô biến, giáo 
dục Pháp lệnh Dân sô, bảo đảm môi thành 
viên tự nguyện, chủ động thực hiện các biện 
pháp kiêm soát sinh sản. Hai là, cụ thể hóa các 
quy định của Pháp lệnh Dân sô thành nội quy, 
quy chế, điều lệ hoặc bằng, các hình thức thỏa 
thuận khác phù hợp với điêu kiện, hoàn cảnh 
đê bảo vệ lợi ích của cơ quan, đơn vị. Các quy 
định này phải bảo đảm nguyên tắc kết hợp 
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giữa việc bảo vệ lợi ích của cơ quan, đơn vị 
với việc bảo đảm sự chủ động, tự nguyện kiếm 
soát sinh sản của mỗi thành viên trong cơ 
quan, đơn vị trên cơ sở lợi ích chung của đất 
nước, đó là thực hiện -BlA đình ít con, no ấm, 
bình đăng, tiến bộ và hạnh phúc. Ba là, CƠ 
quan, đơn vị có những biện pháp khuyến 
khích về vật chất và tinh thần đề động viên các 
thành viên của minh kiểm soát được quá trinh 
sinh sản. Bốn là, động viên các thành viên của 
mình nên gương mẫu để giáo dục nhân dân. 
Năm là, định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết việc 
thực hiện nội quy, quy chế, điều lệ trong cơ 
quan, đơn vị. 

II - Quyền và nghĩa vụ của công dân về 
dân số - kế hoạch hóa gia đình 

Hiến pháp năm 1992 được sửa đôi, bổ sung 
theo Nghị quyết sô 51/2001/QH10, ngày 
25-12-2001, khăng định : “Quyên của công 
dân không tách rời nghĩa VỤ CÚa công dân. 
Nhà nước bảo đảm các quyên của công dân ; 
công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối 
với Nhà nước và xã hội”. 

Nội dung của quyền sinh sản được khẳng 
định tại Hội nghị quôc tê về dân số và phát 
triển tại Cai-rô (Ai Cập) năm 1994 mà nước ta 
đã tham gia ký kết : “Mỗi cặp vợ chồng và 
mỗi cá nhân được quyết định một cách tự do 
và có trách nhiệm sô con, khoảng cách giữa 
các lần sinh và thời điểm sinh con và quyên 
được thông tin cũng như được cung câp 
phương tiện để đạt được điều đó. Đề thực hiện 
quyên này, mỌi người phải cần nhắc nhu cầu 
của con cái mình trước cộng đông. Khuyến 
khích việc thực hiện các quyên này một cách 
có trách nhiệm là nhiệm vụ cơ bản của chính 
sách và chương trinh liên quan đến lĩnh vực 
sức khỏe sinh sản bao gồm kế hoạch hóa gia 
đình”. Như vậy, quyền sinh sản không tách rời 
VỚI nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện kế hoạch 


hóa gia đình của mỗi công dân, mỗi cặp vợ 


chồng. 

Pháp lệnh Dân số đã quy định quyền và 
nghĩa VỤ Của công dân, môi cặp vợ chông về 
công tác dân sô - kế hoạch hóa gia đỉnh 
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(Điều 4, Điều 10) thể hiện tư tưởng chủ đạo 
của Đảng và Nhà TƯỚC coi con người là mục 
tiêu, là động lực của sự phát triển ; nhân mạnh 
sự gắn kêt giữa quyên và nghĩa vụ của công 
dân về công tác dân sô. Việc thực hiện quyền 
và nghĩa vụ của công dân, gia đình không tách 
rời nhau, mỗi người không thể chỉ đòi quyền 
mà không thực hiện nghĩa vụ và ngược lại. 


Quyền quyết định về thời g1an sinh con, số 
con và khoảng cách giữa các lân sinh của mỗi 
Cặp Vợ chồng và cá nhân không đồng nhất với 
việc mỗi cá nhân và mỗi cặp vợ chồng tùy tiện 
sinh con sớm, sinh dày và sinh bao nhiêu con 
tùy theo ý muốn chủ quan của họ. Pháp luật 
dành cho mỗi cặp Vợ chồng và cá nhân quyền 
quyết định thời gian sinh con, số Con, khoảng 
cách giữa các lần sinh nhưng đây là một quyên 
có điêu kiện, đó là phải phù hợp với lứa tuôi, 
tinh trạng sức khóe, điêu kiện học tập, lao 
động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con, phù 
hợp với sự phát trên kinh tẾ - xã hội của đất 
nước, của địa phương. Quyết định mang thai 
khi chưa đủ tuôi kết hôn, tình trạng sức khỏe 
không cho phép, quyết định đẻ nhiều trong khi 
thu nhập không bảo đâm cho việc nuôi dạy 
con chu đáo, không phù hợp với mục tiêu của 
chính sách dân sô là những quyết định trải 
pháp luật, xâm hại tới sức khỏe của phụ nữ, 
trẻ em. 

Sinh sản là việc riêng tư của mối cá nhân, 
Cặp VỢ chông nhưng đông thời lại có ảnh 
hưởng trực tiếp đến toàn xã hội. Mỗi đứa trẻ ra 
đời không chi đòi hỏi bố mẹ phải chăm sóc, 
cho ăn, cho mặc, tinh cảm mà với tư cách là 
công dân của một nước, mỗi đứa trẻ sinh ra và 
lớn lên cũng đòi hỏi xã hội phải đập ú ứng nhiều 
vấn đề khác như bệnh viện, trường học, việc 
làm, nhu cầu sinh hoạt... Việc đẻ sớm, đẻ dày, 
đẻ nhiều còn có tác động xấu đến toàn xã hội, 
là nguyên nhân chủ yêu làm tăng dân sô, 
ảnh hưởng. tiêu cực đến quá trình phát triên 
kinh tế - xã hội. 

Năm 1960, dân số nước ta là 30 triệu 
người, binh quân mỗi cặp vợ chồng sinh hơn 
6con. Giả sử nếu không có Quyết định 
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216/CP và tính một cách cơ học với tỷ lệ phát 
triền dân số hàng năm là 3% thì đến nay: dân 
SỐ nưỚc ta khoảng 100 triệu người và sẽ Ôn 
định ở mức gần 300 triệu người. Nhưng, thực 
tê dân số nước ta hiện Tây chi gần 8Í triệu 


người và nếu làm tốt công tác dân số thì ồn: 


định ở mức khoảng 115 triệu người. Rõ ràng, 
xét trên góc độ nào thì việc sinh sản cũng cân 
được kiếm sOÁI, cần được tính toán khi quyết 
định số con của mỗi Cặp VỢ chồng. 


Quyền sinh sản nhấn mạnh hai mặt của vẫn 
đề, đó là tự do và trách nhiệm trong việc thực 
hiện quyên sinh sản. Như vậy, không những 
mỗi công dân, mỗi Cặp VỢ chồng phải có trách 
nhiệm đáp ứng các chuẩn mực của xã hội 
trong VIỆC thực hiện quyên sinh sản mà toàn 
xã hội còn phải có trách nhiệm hướng dẫn họ 
thực hiện quyên này một cách hiệu quả. Khi 
xác định quyên sinh sản và tham gia vào quá 
trình sinh sản, mỗi cá nhân phải tính đến khia 
cạnh kinh tế dân số, xác định đúng đắn trách 
nhiệm sinh sản trước gia. đình và xã hội. Bên 
cạnh quyền sinh sản, môi công dân phải có 
nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây 
dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến 
bộ, hạnh phúc và bền vững, tôn trọng lợi ích 
của Nhà nước, xã hội, cộng đồng và lợi ích 
hợp pháp của cơ quan, tô chức trong VIỆC kiếm 
soát sinh sản, điều chinh quy mô, cơ câu, phân 
bố và nâng cao chất lượng dân số. 


Biện pháp chủ yếu để giúp mỗi cá nhân, 
cặp VỢ chông thực hiện nghĩa vụ của mình đối 
với một nước đang phát triển như nước ta là 
thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Điều đó đã 
được quy định, tại Điêu 40, Hiến pháp 
năm 1992 sửa đối, bổ sung viết : “Nhà nước, 
xã hội, gia đình và công dân có trách nhiệm 
bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, thực hiện 
chương trình dân số và kế hoạch hóa gia 
đình”. Khoản 1, Điều 43, Luật Bảo vệ sức 
khỏe nhân dân năm 1989 viết : “Mọi người có 
trách nhiệm thực hiện kế hoạch hóa gia đình, 
có quyên lựa chọn biện phấp sinh đẻ có, kế 
hoạch theo nguyện vọng. Môi Cấp VỢ chồng 
chỉ nên có từ một đến hai con”. Khoản 3, 


Số 27 (tháng 9 năm 2003) 


Điều 2, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 
viết : “Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính 
sách dân sô và kế hoạch hóa gia đình”. 
Như vậy, quyên sinh sản phải được thực hiện 
một. cách có trách nhiệm theo mục tiêu 
của chính sách dân số là mỗi gia đình chỉ có 
1 hoặc 2 con. 

Giải pháp để thực hiện mục tiêu chính sách 
dân số vân là vận động, tuyên truyền, gio dục 


: gắn liền với đưa dịch vụ kê hoạch hóa gia đình 


đến tận người dân, có chính sách mang lại lợi 
ích trực tiếp cho người chấp nhận gia đình 
Ít con. 


III - Trách nhiệm nâng cao chất lượng 


: £ 
dân sô 


Chất lượng dân số của nước ta còn thấp, 
chưa đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có 
chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Các tố chât về thể 
lực của người Việt Nam còn hạn chế, đặc biệt 
là chiều cao, cân nặng Và SỨC bên. Năm 2000, 
tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cao, 
chiếm. 33,8%. Đáng | lưu ý là, còn 1,5% dân số 
bị thiểu năng về thể lực và trí tuệ. SỐ người 
nhiễm HIV/AIDS ngày càng tăng. Tính đến 
ngày 31-10-2002, cả nước có tới 56 495 người 
nhiềm HIV/AIDS, đặc biệt là 95,5% số người 
nhiềm HIV/AIDS ở trong độ tuôi từ 13 đến 
49. Tính đến thời điểm 1-4- 1999, cả nước vẫn 
còn 6,8 triệu người từ 10 tuôi trở lên chưa bao 
giờ đến trường, trong đó có 5,3 triệu người 
hoàn toàn không. biết chữ. Tỷ lệ sô người đã 
qua đào tạo nghê nghiệp và chuyên môn kỹ 
thuật chiếm 7,6% dân số từ 13 tuổi trở lên, 
trong đó có 2,3% là công nhân kỹ thuật và 
nhân viên nghiệp vụ có bằng cấp, 2,8% có 
trình độ trung học chuyên nghiệp, 0,7% cao 
đẳng, 1,7% đại học và 0,1% có trinh độ trên 
đại học. Cơ câu đào tạo bất hợp lý, quan hệ tỷ 
lệ đào tạo giữa 3 loại trình độ chuyên môn kỹ 
thuật theo tiêu chuân quốc tế là : đại học và 
trên đại học 1; trung học chuyên nghiệp 4 ; 
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Phap luât quôc tê và Việt Nam 
về đâm bảo quyên binh đăng của phụ nữ 
trong quan hệ hôn nhân, gia định 


ÓA bỏ tình trạng phân biệt đối xử với 
 m nữ là một trong những nội dung 

quan trọng của cuộc đấu tranh vì quyền 
con người. Trong những thập kỷ gần đây, các 
khẩu hiệu như ' Quyên phụ nữ là quyên con 
người", "phụ nữ và phát triển", "vì sự tiến bộ của 
phụ nữ”... đã trở thành những chủ đề được quan 
tâm nhiều nhất trong các chương trình nghị sự 
tại các diễn đàn quôc tế, quôc gia về quyền con 
người. Phụ nữ có quyền binh đăng với nam giới 
trên mọi lĩnh vực, kể cả trong các quan hệ hôn 
nhân, gia đình.... Đó là những nội dung cơ. bản 
được ghi nhận trong hệ thống pháp lu luật quốc tế 
và hệ thống pháp luật của nhiêu quốc gia trên 
thế giới. 


1 - Các quy định pháp lý quốc tế về quyền 
bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ hôn nhân, 
gta đình 

Mục tiêu cơ bản và xuyên suốt của mọi nỗ 
lực nhằm đảm bảo quyền bình đẳng cho phụ nữ 
là để vượt qua các rào cản có tính phân biệt đối 
xử về giới, giúp họ được hướng thụ các quyên 
con người và tự đo cơ bản trên mọi lĩnh vực của 
đời sông xã hội một cách bình đẳng với nam 
giới. 

Bình đẳng nam nữ là nguyên tắc CÓ tính 
nên tảng trong hệ thống pháp luật quốc tế về 
quyên con người. Tuyên ngôn thế giới về quyền 
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con người năm 1948 ghi nhận : “Mọi người sinh 
ra đều bình đẳng về phẩm giá và các quyền" 
(Điều 1); Mọi người sinh ra đều được hưởn 
tất cả các quyền và tự đo (...) mà không có bât 
kỳ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da, 
giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo,.. . (Điều 2). Hai 
Công ước quôc tế cơ bản 1966 về Quyền dân sự 
chính trị và Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa 
tiếp tỤC khẳng định nguyên tắc không phân biệt 
đối xử về giới tính (Điêu 2), quyên binh đẳng 
nam nữ (Điều 3). Đặc biệt, trong Công ước quôc 
tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với 
phụ nữ (CEDAW) nguyên tắc bình đẳng nam nữ 
đã được phát triên thêm một bước mới, bản thân 
khái niệm binh đẳng nam nữ cũng được nhận 
thức một cách toàn diện hơn. Công ước đã phi 
nhận quyền bình đẳng nam nữ là bình đẳng trên 
CƠ SỞ giới, tức là phụ nữ phải được bình đẳng 
về quyền và cơ hội với nam giới, đồng thời được 
ưu tiên giúp đỡ trên cả ba lĩnh vực : đời sống 
cộng đồng, đời sống chính trị, xã hội và trong 
các quan hệ hôn nhân, gia đình. 

Có thể nói, hôn nhân và gia đình là một lĩnh 
vực phức tạp và nhạy cảm vì nó chịu sự chỉ phối 
nặng nề của phong tục, tập quán và tôn giáo. Ở 


* Ths, Trung tâm Nghiên cứu quyền COn người - 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ vÙa, là lực lượng 
lao động chính, vừa là người trực tiếp chăm sóc, 
nuôi dạy con \ cái, họ chăm lo cho gia đình nhưng 
lại có vị thế thấp kém và luôn bị thiệt thòi vê 
quyền lợi so với nam gIỚI. 

Liên quan đến vấn đề hôn nhân và gia ' đình, 
các công ước như Công ước quốc tê về các 
quyên dân sự chính trị (Điều 23); Công ƯỚC 
quôc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa 
(Điều 10) ; Công ước quốc tế VỆ loại bỏ mọi 
hinh thức phân biệt chúng tộc (Điều 59(đ)4V)); 
Công ƯỚC quyền trẻ em... đều đã đề cập đến 
quyền tự do kết hôn, thành lập gia đình và đưa 
ra quy định về nghĩa vụ để giúp đỡ và bảo hộ đối 
với gia đình. Tuy nhiên, CEDAW là công ước 
đầu tiên đưa ra quy định đầy đủ về quyền bình 
đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia 
đình. Công ước đã dành riêng Điều 16 để kêu 
gọi các quôc gia áp dụng biện pháp thích hợp 
nhằm loại bỏ tình trạng bất bình đăng đối với 
phụ nữ trong các môi quan hệ hôn nhân, gia 
đình. Nội dung của điều này khẳng định, phụ nữ 
có quyền được tự do lựa chọn bạn đời và đi đến 
hôn nhân vi đầy là một vấn đề quan trọng đối 
với cuộc sống và phẩm giá của họ. Tình trạng 
hôn nhân cưỡng êp, vốn vân tôn tại ở một sô khu 
vực trên thế giới, theo điều này được coi là sự 
vi phạm pháp luật quốc tế, và cần phải được loại 
bỏ. Điều l6 cũng đề cập đến vấn đề quyên và 
trách nhiệm bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và 
chồng trong vai trò làm cha, làm mẹ, (rong VIỆC 
quyết định số con và khoảng cách giữa các lần 
sinh cũng như trong việc nuôi dạy và chăm sóc, 
giám hộ, bảo trợ con cái. Đây là một quy định có 
ý nghĩa quan trọng với phụ nữ vì theo quy định 
này, việc gánh vác trách nhiệm nuôi dạy và 
chăm sóc con cái có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe 
thể chất và tinh thần của người phụ nữ, hạn chế 
cơ hội học hành, nghề nghiệp và nhiều hoạt 
động liên quan đến sự phát triển khác của cá 
nhân của họ. Vì vậy, kể cả trong thời gian hôn 
nhân cũng như khi hôn nhân đã được hủy bỏ, 
nam giới có trách nhiệm phải chia sẻ gánh nặng 
này với phụ nữ. Dù mỗi gia đình, mỗi thành viên 


Số 27 (tháng 9 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


cũng đều có các quyên tự do cá nhân như quyền 
lựa chọn tên họ, tự do lựa chọn nghề nghiệp, 
việc làm. Theo tinh thần đó, CEDAV coi tập tục 
buộc phụ nữ phải thay đổi tên họ của mình khi 
kết hôn là sự vi phạm nội dung của Công ước. 


Ngoài các vấn đề kể trên, Điều 16 còn khẳng 
định quyên bình đẳng của cả vợ và chồng trong 
việc sở hữu, chiếm hữu, quản lý, hưởng thụ và 
Sử dụng tài sản. Đây cũng là một vấn đề có ý 
nghĩa rất quan trọng với phụ nữ vì trong pháp 
luật cũng như 'trong thực tiễn thì nạn phân biệt 
đỗi XỬ VỀ quyền sở hữu đối với phụ nữ thể hiện 
rõ nhất ở quyên sở hữu tài sản và quyền thừa kế. 


Cuối cùng, ở nhiều quốc gia, luật pháp, tập 
quán và tôn giáo luôn đặt nam giới Ở Vị trÍ cao 
hơn phụ nữ, không tính đến những đồng góp của 
phụ nữ như chăm sóc, nuôi dạy con cái, phụng 
dưỡng cha mẹ già và các công việc nội trợ trong 
gia đình và coi các công việc đó là những hoạt 
động không sinh lợi ; vì vậy, thường cho phép 
nam giới được hưởng giá trị tài sản lớn hơn khi 
ly hôn hoặc thừa kê. Công ước CEDAW yêu 
cầu các quốc gia phải tính đến những đóng góp 
như vậy của phụ nữ và phải coi những công việc 
đó là hoạt động được trả công. Sự phân biệt đối 
XỬ này là một trở ngại lớn đối với những phụ nữ 
phải sông và nuôi con một mình sau khi ly hôn. 

Đảm bảo quyên bình đăng trong gia đình 
đồng thời cần phải có những quy định pháp lý và 
hành động cần thiết để xóa bỏ nạn hứa hôn, tảo 
hôn. Điều 16 (2) của CEDAW quy định : "Việc 
hứa hôn và kết hôn của trẻ em phải bị coi là 
không có hiệu lực pháp lý, và mọi hành động 
cần thiết, kể cả xây dựng luật lệ phải được tiến 
hành nhăm quy định tuôi tối thiêu có thể kết hôn 
và nhằm bắt buộc đăng ký kết hôn trong hồ SƠ 
chính thức của nhà nước”. Quy định này là Sự kế 
thừa và phát triên nội dung của Công ước về việc 
kết hôn tự nguyện, tuổi kết hôn lối. thiểu và việc 
đăng ký kết hôn của Liên hợp quốc năm 1962. 
Nạn tảo hôn đã gây nên nhiều hậu quả nghiêm 
trọng đối với sức khóe. và sự phát triên toàn diện 
của trẻ em gái bao gồm cả những hạn chế về 
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việc học hành, nghề nghiệp và khả năng tự lập 
về kinh tế. Vì vậy, CEDAVW yêu câu các quốc 
gia cần đưa ra quy định về tuổi kết hôn tối thiểu 
để mọi trẻ em gái được có cơ hội hưởng thụ đầy 
đủ các quyền bình đẳng của mình. Tuyên bố 
Viên và Chương trình hành động, Công ưƯỚC về 
quyền trẻ em được thông qua sau này tiếp tỤC 
đưa ra các quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về độ 
tuổi kết hôn, đồng thời kêu gọi các quốc 1a Xóa 
bỏ mọi tập tục, tập quán hôn nhân có hại cho trẻ 
em gái. 

- Một vấn đề khác liên quan đến những vi 
phạm nghiêm trọng về quyền con người đối với 
phụ nữ trong quan hệ hôn nhân gia đình là nạn 
bạo lực trên cơ sở giới. Trong những thập kỷ gần 
đây, mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể 
trong việc nâng cao địa vị bình đẳng của phụ nữ, 
nhưng do tác động của nhiều yêu tố như sự đói 
nghèo, tập tục văn hóa, tư tưởng, tôn giáo cực 
đoan, nhận thức về bình đẳng giới chưa cao... 
mà ở rất nhiều nơi trên thế giới, nạn bạo lực đối 
với phụ nữ vẫn diễn ra thường xuyên dưới nhiều 
hình thức, mức độ khác nhau. Thống kê cho 
thấy, có khoảng 1/3 đến 1/5 số phụ nữ và trẻ em 
gái trên thế giới là nạn nhân của các hình thức 
bạo lực, trong đó, mỗi năm có khoảng 4 triệu 
người, chủ yêu là phụ nữ và trẻ em gái bị mang 
bán ra nước ngoài ; theo số liệu về Tình trạng 
dân sô thế giới năm 1997 của Quỹ Dân số Liên 
hợp quốc (UNFPA) thì có khoảng 120 triệu đến 
135 triệu phụ nữ, chủ yếu Ở các nước châu Phi, 
bị cất bỏ cơ quan sinh dục ; Tô chức Y tế thế 
giới (WHO), năm 1997, cũng dự tính răng có 
khoảng 52% số phụ nữ trên toàn cầu đã từng là 
nạn nhân của bạo lực về thể chất từ phía hộm 
chồng hoặc bạn trai(). 

Ngày nay, nạn bạo lực trên cơ sở giới nói 
chung trong đó có bạo lực gia. đình đã được pháp 
luật quốc tế coi là một vẫn đề nhân quyên. Các 
văn kiện quốc tế như Tuyên bố Viên và Chương 
trình hành động, Tuyên bố Bắc Kinh và Cương 


lĩnh hành động và đặc biệt là Tuyên bố về xóa bỏ. - 


nạn bạo lực với phụ nữ được Đại Hội đồng 
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Liên hợp quốc thông qua vào thắng, 12-1993 đã 
kháng định trách nhiệm của các quốc gia trong 
việc lên án mọi hành vi bạo lực đối với phụ nữ 
và đưa ra các hành động, biện pháp cụ thể để 
xóa bỏ chúng. 

Trong lịch sử phong trào nữ quyền, các làn 
sóng đấu tranh nhăm đảm bảo quyên bình đẳng 
cho phụ nữ trước đây ‹ chủ yếu chỉ hướng tới mục 
tiêu phi nhận các quyền về chính trị, xã hội cho 
phụ nữ mà chưa có sự quan tâm thích đáng đến 
địa vị bình đẳng của họ trong quan hệ hôn nhân, 
gia đình, trong khi đây võn là lĩnh vực mà bất 
bình đẳng và nạn phân biệt đối xử với phụ nữ 
diễn ra nhiều nhất. Vì vậy, sự ghi nhận quyền 
bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ hôn nhân, 
gia đình trong CEDAW là bước phát triển mới 
của hệ thống pháp luật quốc tế về quyền con 
người. Lần đầu tiên, có một công ước quốc tế 
đầu tiên mở rộng phạm vi điều chỉnh đến đời 
sống riêng tư - một lĩnh vực theo quan điểm 
truyện thông là không thuộc phạm vì điều chính 
của pháp luật quôc tế. Trên cơ sở khẳng định, 
quyên bình đẳng ‹ của phụ nữ với nam giới là một 
vấn đề nhân quyền và là điều kiện đề thúc đây 
công bằng xã hội, hòa bình Và phát triển, 
CEDAVW ghi nhận sự phân biệt đối xử mà phụ 
nữ phải gánh chịu trong cuộc sống hôn nhân, gia 
đình là một trong những trở ngại lớn đối với việc 
hướng thụ các quyên con người của phụ nữ. 


2 - Pháp luật Việt Nam về đảm bảo quyền 
bình đẳng cho phụ nữ trong quan hệ hôn nhân, 
gia đình 

Là một quốc gia thành viên của 8 công ước 
quốc tế cơ bản về quyền con người trong đó có 
CEDAW, Đảng và Nhà nước ,Việt Nam luôn coi 
việc thúc đẩy địa vị bình đẳng cho phụ nữ là 
mục tiêu quan trọng và cơ bản trong các chiến 
lược, chương trình phát triển kinh tế, xã hội. 
Ngay sau khi giành được độc lập, Hiến pháp đầu 


(1) Xem Ending Violence against Women. Francine 
Pickup, Suzanze Williams and Caroline Sweetman, 
Oxfam, 2001 
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tiên năm 1946 đã ghi nhận nguyên tắc nam nữ 
bình quyên trên mọi phương diện. Nguyên tắc 
này tiệp tục được bổ sung và phát triền trong các 
Hiến pháp sau này. Điều 63 của Hiến pháp nám 
1992 quy định : "Công dân nam nữ có quyền 
ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tê, văn 
hóa, xã hội và gia đình". 


Với mục đích xây dựng một chế độ hôn nhân 
gia đình tiến bộ, binh đẳng, hệ thống pháp luật 
Việt Nam về vấn đề này đều dựa trên nguyên tắc 

"vợ chồng binh đẳng với nhau, có nghĩa vụ và 
quyên ngang nhau về mọi mặt trong gia đình”. 
Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và đặc biệt là 
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 đã đưa ra 
các quy đ định đầy đủ và phù hợp VỚI pháp luật 
quôc tế về quyền binh đẳng của phụ nữ với nam 
giới nói chung, của vợ chồng trong các mối quan 
hệ hôn nhân, gia đình nói riêng ; theo đó, nam 
giới và phụ nữ khi đủ tuổi quy định (nữ 18, 
nam 20) đều có quyền tự do kết hôn theo chế độ 
một vợ một chồng, quyền Ìy hôn, quyền được 
tôn trọng về danh dự, nhân phẩm và uy tín, các 
quyền bình đẳng về nhân thân v.v.. Một trong 
những điểm mới quan trọng của Luật Hôn nhân 
và Gia đình năm 2000 là luật này đã cụ thể hóa 
các quy định liên quan đến quyền bình đẳng của 


phụ nữ trong quan hệ tài sản, bao gồm cả tài sản 


chung, tài sản riêng và tài sản thừa kế. Những 
vân đề phức tạp và nhạy cảm có tính phân biệt 
đối xử với phụ nữ trong sở hữu tài sản đã được 
đề cập và đưa ra quy định cụ thể trong bộ luật 
mới này. Để tạo cơ sở pháp lý cho việc phân 
chia tài sản cho phụ nữ, nhất là khi ly hôn, 
Điều 27, khoản 2 Luật Hôn nhân và Gia đình 
nám 2000 quy định rõ : Trong trường hợp tài 
sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp 
luật quy định phải đăng ký quyên sở hữu, thì 
trong giầy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên 
Của cả VỢ chồng". Việc phân chia những tài sản 
lớn như đất đai, nhà cửa trước đây thường chỉ do 
người chồng sở hữu nên có tình trạng không 


công bằng thì nay đã được quy định cụ thể tại 


Điều 97, 98 của Luật Hôn nhân gia đình. Nhờ 
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Vậy, pháp luật Việt Nam đã có sự bảo hộ tốt hơn 
đối với quyền lợi của phụ nữ. 

Dựa trên nguyên tắc bình đẳng về giới, pháp 
luật Việt Nam coi phụ nữ hoàn toàn bình đẳng 
với nam giới trong việc thực hiện quyền và 
nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và giáo 
dục cũng như đại diện trước pháp luật cho con 
cái. Các Điều 34, 36, 37, 39, 45 và 46 của Luật 
Hôn nhân và Gia đình và nhiều điều khoản ở 
các đạo luật khác đã có những quy định chỉ tiết 
về vấn đề này. Trong những năm gần đây, nhờ 
chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình nên 
phụ nữ được chủ động trong việc quyết định số 
lần và thời gian sinh con nên tỉnh trạng sức khỏe 
cũng như cơ hội học tập, nghề nghiệp của phụ 
nữ cũng được nâng lên đáng kể. 

Như trên đã đề cập, nạn bạo lực đối với phụ 
nữ trong gia đình là một vấn đề toàn cầu. Nó là 
một vẫn đề cũ nhưng lại là nội dung mới trong 
Pháp luật quốc tế về quyền con người trong vài 
thập kỷ gần đây. Quyền bình đẳng của phụ nữ 
trong quan hệ hôn nhân gia đình chỉ được đảm 
bảo khi xóa bỏ được nạn bạo lực gia đình. Trên 
tỉnh thần đó, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm 
mọi hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm đến 
danh dự, nhân phẩm và thể chất của người phụ 
nữ. Trước đây, do chịu ảnh hưởng . của tư tưởng 
phong kiến mà ở Việt Nam vấn đề bạo lực gia 
đình thường được coi chuyện nội bộ, ít bị dư 
luận lên án. Theo kết quả nghiên cứu của một 
nhóm các nhà xã hội học Việt Nam tiến hành thì 
" bạo lực gia đình diễn ra ở mọi vùng, cả ở đô thị 
lần nông thôn, và trong các gia đình thuộc mọi 
mức thu nhập"Œ). Các quy định pháp lý liên 
quan đến việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe và 
nhân phẩm của công dân nói chung, phụ nữ nói 
nêng được cụ thể hóa trong một sô điều của Bộ 
luật Dân sự (Điều 32, 33, 36), Bộ luật Hình sự 
(toàn bộ tội danh trong chương XĨI có thể âp 


(2) Xem : VWiet Nam gender based violence. Study 
comtnissioned by the Worid Bank, November, 1999 
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dụng để xử lý các hành vi bạo lực gia đình), 
Luật hôn nhân gia đình (Điều 4, 21, 34, 35, 
38..) và nhiều văn bản pháp luật khác. Tuy 
nhiên, các văn bản pháp luật này đều mới chỉ 
đừng lại ở các quy định chung mà chưa có văn 
bản hay điều khoản nào đề cập trực tiếp đến các 
hành vi bạo lực gia đình. Vì vậy, trong thời gian 
tới việc tuyên truyền, vận động để Nhà nước ban 
hành văn bản pháp luật về xóa bỏ nạn bạo lực 
gia đình là hết sức cần thiết. 


Trong những năm gân. đây, cùng với thành 
tựu trên lĩnh VỰC kinh tê, xã hội, vấn đề đảm bảo 
quyên bình đẳng cho phụ nữ nói chung, trong 
gia đình nói riêng Ở Việt Nam đã có nhiều tiến 
bộ rõ rệt. Báo cáo quôc gia lần thứ 3 và 4 về tình 
hình thực hiện công ước CEDAW đã ghi nhận : 
"Nguyên tắc bình đẳng nam nữ, không phân 
biệt đối xử với phụ nữ trong quan hệ hôn nhân, 
gia đình tiếp tục được duy trì và thực hiện tốt ở 
Việt Nam”©), Nguyên nhân chủ yếu là nhờ hệ 
thống pháp luật nói chung, pháp luật về quyền 
bình đăng của phụ nữ trong quan hệ hôn nhân, 
gia đình nói rnêng đang ngày càng được hoàn 
thiện. Bên cạnh đó, hệ thông các cơ quan nhà 
nước thực hiện chức năng bảo vệ pháp luật cũng 
được đối mới và củng cô thêm một bước. Đặc 
biệt, với sự hỗ trợ của nhiều cơ quan, tô chức 
trong và ngoài nước, công tác thông tin, tuyên 
truyền, giáo dục về bình đăng giới đã được triên 
khai rộng rái và có hiệu quả. Tuy nhiên, do 
những anh hương nặng nề của các tập tục truyền 
thống, do hệ thông pháp luật và việc thực thị 
pháp luật còn thiếu cụ thể nên tình trạng phân 
Diệt đối xử với phụ nữ, đặc biệt là trong gia đình 
vẫn còn diễn ra khá phô biến và nhiều khi là khá 
trầm trọng. Vì Vậy, những nỗ lực nhăm nâng cao 
nhận thức bình đăng giới cho người dân cũng 
như để hoàn thiện chính sách, pháp luật, đưa các 
quy định của pháp luật đi vào cuộc sống là 
những giải pháp quan trọng và cân thiết. L1 


(3) Xem : Báo cáo quốc gia lần thứ 3 và 4 về tình 
hình thực hiện công ước CEDAW, Hà Nội, 2000, tr 49 
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PHÁP LỆNH DÂN SỐ... 
(Tiếp theo trang 53) 


công nhân kỹ thuật 10 (1-4-10) thì ở nước ta 
tại thời điểm ngày 1-4-1999 là 1 - 1,13 - 0,22. 
Đề tránh nguy cơ tụt hậu, cùng VỚI VIỆC giải 
quyết vấn đề quy. mô dân sô đòi hỏi chúng ta 
phải xây dựng và thực thi chiến lược nhám 
nâng cao chất lượng dân số Việt Nam về cả 
thể lực và trí lực. 


Trên thế giới cũng như ở Việt Nam chưa có 
văn bản nào quy ( định tiêu chí chất lượng dân 
sỐ. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu khoa học, 
có thể đưa ra các thanh tô quan trọng n nhất của 
chất lượng dân số là : tiêu chí về cơ cấu tuổi ; 
tiêu chí về thể lực ; tiêu chí về trí lực ; tiêu chí 
về mức sống ; tiêu chí về ý thức xã hội. 

Pháp lệnh Dân số quy định các biện pháp 
nâng cao chât lượng dân sô là những định 
hướng cơ bản và toàn diện, từ việc bảo đảm 
quyên c cơ bản của con | người, quyên ‹ được phát 
trên đầy đủ, bình đăng về thê chất, trí tuệ, 
tinh. thần đến việc định hướng trong tuyên 
truyền, tư vấn, giúp đỡ và đa dạng hóa các loại 
hình cung cấp hàng hóa và dịch vụ công cộng, 
hô trợ đôi với vùng có điều kiện kinh tê - 
xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn, đối với người nghèo, 
người bị yếu thế, thiệt thòi trong cuộc sông. 
Các quy định về quyên, trách nhiệm của Nhà 
nƯỚC, CƠ quan, tô chức, cả nhân trong việc 
thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng 
dân SỐ, đặc biệt là xây dựng gia đình no âm, 
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững và 
biện pháp hỗ trợ sinh sản. Nhà nước khuyến 
khích và tạo điều kiện cho nam, nữ kiểm tra 
sức khỏe trước khi đăng. ký kết hôn, xét 
nghiệm gIen đối với _TEƯỜI cÓ nguy cơ bị 
khuy€t tật về gien, nhiễm chất độc hóa học và 
hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
phục vụ công nghệ hồ trợ sinh sản nhăm giảm 
tỷ lệ dân sô thiêu năng trí tuệ, dị tật, vô sinh ; 
phòng chống bệnh lây nhiễm qua đường 
sinh sản, HIV/AIDS. 
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TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ GIA NHẬP 
TÔ CHỨC THƯƠNG MẠI THỂ GIỚI (WT0) 
CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC BƯỚC TIẾP THEO 


L- QUYẾT TÂM HỘI NHẬP CỦA CHÍNH 
PHỦ VÀ THỰỤC TIÊN HỘI NHẬP TẠO 
THUẬN LỢI CHO VIỆT NAM ĐÀM PHÁN 
GIA NHẬP WTO 


Thực hiện đường lối đổi mới và đáp ứng 
những yêu câu câp thiết của nền kinh tế, Đảng 
và Nhà nước ta đã đề ra chủ trương đa dạng 
hóa, đa phương hóa các quan hệ kinh tê đôi 
ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Báo cáo Chiến lược Phát triển kinh tế - 
xã hội giai đoạn 2001 - 2010 trình Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ IX nêu rõ : “Việt Nam 
Sẻ tiệp tục mở rộng các mối quan hệ kinh tế đối 
ngoại trên cơ sở đa dạng hóa và đa phương hóa 
phù hợp với mức độ phát triên hiện nay, đồng 
thời đảm bảo thực hiện các cam kêt song 
phương và đa phương trong AFTA, APEC, 
Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - 
Hoa Kỳ và thúc đấy quá trình đàm phán gia 
nhập WTO”. Ngày 27-11-2001, Bộ Chính trị đã 
ban hành Nghị quyết về Hội nhập kinh tẾ quốc 
rế, đề ra các mục tiêu cụ thể hướng dẫn việc 
thực hiện đường | lối trên của Đảng : Chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tẾ nhằm mở rộng thị 
trường, tranh thủ thêm vốn, Công nghệ và kiến 
thức quản lý của nước ngoài đề thúc đây quá 
trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa... và thực 


NGUYÊN THANH NGA" 


hiện những nhiệm vụ chính nêu ra trong Chiến 
lược Phát triển kinh tế xã hội năm 2001 - 2010 
và Kế hoạch năm 2001 - 2005. 


Với định hướng trên, Việt Nam đã từng 
bước hội nhập nên kinh tế thê giới, bất đầu từ 
việc nối lại các mỗi ¡quan hệ với các tổ chức tiền 
tệ và tài chính quốc tế như IMF, WB, ADB. 
Cho đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại 
giao với 168 quốc gia và quan hệ kinh tế với 
150 nước, ký kết hiệp định đầu tư song phương 
với 40 nước và hiệp định tránh đánh thuế hai 
lần với 40 nước khác. Năm 1995, ta đã gửi đơn 
XI" Ø1a nhập Tô chức Thương mại thế giới 
(WTO), và hiện đang xúc tiến đàm phán đề gia 
nhập tổ chức này với mong muôn trở thành 
thành viên chính thức vào năm 2005, trước khi 
kết thúc vòng đàm phán Đô-ha. 

Việc gia nhập WTO là một quá trinh hết SỨC 
khó khăn và phức tạp, với các yêu cầu về 
nhượng bộ trong tiếp cận thị trường, về minh 
bạch hóa, về sự đòi hỏi phù hợp với luật pháp 
quốc gia và các tiêu chuân của WTO cùng các 
vấn đề đối nội nhạy cảm khác. Gánh nặng này 
thường vượt quá năng lực thể chế của Chính 


* Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Thương mại 
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phủ trong, việc lựa chọn chính sách và chiến 
lược để có thể làm cho "lợi ích" lớn hơn "chi 
phí". Nói cách khác là cân băng được những lợi 
ích kinh tế của việc hội nhập với những tác 
động kinh tế, xã hội tiêu cực mà trực tiếp tác 
động đến việc làm và dân sinh. Các nhà kinh tế 
trên thế giới vẫn thường đánh giá, việc gia nhập 
WTO là cuộc kiểm tra khắt khe năng lực của 
Chính phủ trên lĩnh vực kinh tế hơn bất cứ nỗ 
lực hội nhập nào khác. 


Tuy nhiên, việc đàm phán và thực hiện 
những cam kết Song phương. và đa phương mà 
Việt Nam đã ký kết tạo cơ sở tốt cho quá trình 
đàm phán và thực hiện các cam kết trong WTO. 
Thứ nhất, mặc dù có những điểm chỉ tiết khác 
biệt nhưng 'Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỷ có những điểm tương đồng với các 
Hiệp định WTO (bao gồm minh bạch hóa, giảm 
sự phụ thuộc vào các rào cản phi thuế, cắt giảm 
thuế quan và đặc biệt là áp dụng quy tắc về 
không phân biệt đối xử trong tiếp cận thị 
trường). Hiệp, định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ có thể được coi là Hiệp định Thương 
mại song phương đầy đủ nhất từ trước đến nay. 
Nó bao quất những nguyên tắc cơ bản nhất của 
WTO về thương mại hàng hóa, dịch vụ và các 
khía cạnh về quyên sở hữu trí tuệ liên quan đến 
thương mại, các hiệp ước khác nhau vê quyền 
sở hữu trí tuệt) và tham chiếu về viễn thông cơ 
bản được đàm phán trong WTO. Như vậy, 
Chính phủ Việt Nam đã và sẽ có những kinh 
nghiệm về đàm phản cũng như thực thi các hiệ 
định đa phương với những quy định và quy tặc 
của chúng. Thứ hai, quá trình thực thi cam kết 
cắt giảm thuế theo AFTA, các cam kết về mở 
cửa thị trường và điều chỉnh thể chế trong nước 
sẽ tạo niêm tin vào ý chí chính trị của Việt Nam 
đối với hội nhập, tạo thuận lợi hơn cho quá 
trình đàm phán song phương gia nhập WTO 
hiện nay. 

II - QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN GIA NHẬP 
WTO CUA VIET NAM 

Quá trình đàm phân gia nhập WTO phải 
tuân thủ một trình tự nghiêm ngặt. Quá trình 
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này bắt đầu bằng việc nộp đơn cho Tông giám 
độc WTO và sau đó Ban Công tác gia nhập 
được thành lập. Việt Nam nộp đơn xin gia nhập 
WTO vào năm 1995, Tuy nhiên trên thực tế, 
Việt: Nam đã nộp đơn xin gia nhập GATT vào 
tháng 6-1994 và được chấp nhận làm quan sát 
viên kế từ đó. Ban Công tác về việc gia nhập 
WTO của Việt Nam được thành lập vào tháng 
1-1995. Và Việt Nam bước vào giai đoạn đầu 
của quá trình đàm phán gia nhập đây khó khăn : 
"minh bạch hóa chính sách thương mại”. Tháng 
9-1996, Việt Nam nộp "Bản Bị vong lục về Chê 
độ Ngoại thương của Việt Nam" và kể từ đó 
đến nay chúng ta đã nhận được hơn I 700 câu 
hỏi của các thành viên WTO nhằm làm rõ hơn 
thể chế luật pháp, hành chính và kinh tế. Sáu 
cuộc họp của Ban Công tác đã diễn ra, minh 
bạch hơn chế độ ngoại thương của Việt Nam. 
Phiên họp thứ bảy được tô chức sau Hội nghị 
Bộ trưởng WTO lần thứ năm tại Mê-hi-cô. 
Trong giai đoạn vừa qua, ngoài việc trả lời câu 
hỏi, Việt Nam cũng đã chuân bị một số, tài liệu 
bao gôm các Bản Hiện trạng và các Kế hoạch 
hành động nhằm minh bạch hơn các luật lệ và 
quy định trong nước và thể hiện lộ trình của 
Việt Nam phù hợp hóa các luật lệ với WTO. 
Việt Nam cũng đã nộp các Bản Chào về tiếp 
cận thị trường bao gôm bản chào dịch vụ và 
hàng hóa. 


II - CÁC BƯỚC TIẾP THEO TRONG 
QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN GIA NHẬP WTO 
CỦA VIỆT NAM 


Giai đoạn đàm phán vừa qua được tiến hành 
theo hai phương thức song song và bổ sung cho 
nhau : đàm phán đa phương tại trụ sở Ban Thư 
ký WTO và đàm phán song phương tại trụ sở 
WTO hoặc tại thủ đô nước xin gia nhập (hoặc 
nước yêu câu đàm phán). Đàm phán đa phương 
được thực hiện tại các phiên họp của Ban Công 


(I) Công ước Béc-nơ, Công ước Pa-rn, Công ước 
Brúc-xen, Công ước Giơ-nc-vơ, Công ước về bảo vệ các 
giống cây trông khác nhau 
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tác về việc gia nhập WTO. Trong khuôn khô 
đàm phán đa phương, các nước khẳng định 
quan điểm của mình, đàm phán các cam kết có 
giá trị áp dụng chung và tông kêt các thành quả 
của các cuộc đàm phán song phương. Đàm 
phán đa phương thường ngăn, chỉ mang tính 
chất chính thức hóa những cam kết song 
phương. Đàm phán song phương mới thực sự 
gay g0 quyết liệt. Đàm phán song phương được 
tiên hành trước hoặc ngay sau các phiên họp đa 
phương. Nước xin gia nhập chỉ được kết nạp 
sau khi đã đạt được thỏa thuận tại tất cả các 
cuộc đàm phán song phương. 

Cuộc họp thứ sáu của Ban Công tác về VIỆC 
Việt Nam gia nhập WTO diễn ra từ ngày 12 đến 
13-5-2003, bắt đầu chuyển sang đàm phán các 
điều khoản cụ thể về tiệp cận thị trường, bao 
gôm cả các luật lệ cho giai đoạn chuyên tiếp và 
các điều khoản đặc biệt khác dành cho các nước 
đang phát triển. Nội dung đàm phán XOAY 
quanh 6 tài liệu mà Việt Nam đã gửi cho Ban 
Thư ký, bao gồm : 1- Bản hiện trạng chính sách 
thương mại (FS) ; 2- Chương trình xây dựng 
pháp luật ; 3- Chương trình hành động về thủ 
tục cấp phép nhập khâu ; 4- Chương trình hành 
động thực hiện Hiệp định về các biện pháp 
kiểm dịch động thực vật (SPS) ; 5- Chương 
trình hành động về thực hiện Hiệp định về các 
hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) ; 
6- Lộ trình cắt giảm các biện pháp phi thuế 
(NIMI). 

Bên cạnh đó, Việt Nam cung cấp dưới hình 
thức non-paper (dưới dạng không băng giấy tờ) 
các bản cập nhật các chương trinh hành động 
về Chính sách giá, Hiệp định Trị giá Hải 
quan (CVA), Hiệp định TRIMS và TRIPS 
trước phiên họp đa phương nhằm thể hiện 
những tiên bộ của Việt Nam trong thực hiện 
cam kết, tranh thủ sự Ủng hộ của các thành viên. 
Việt Nam đồng thời tiễn hành liền kề và tiếp 
theo các phiên đa phương từ ngày 12 đến ngày 
23-5-2003. Các cuộc đàm phán Song phương, 
bao quất nhân nhượng về thuế và các cam kết 
tiếp cận thị trường đối với thương mại dịch vụ. 
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- Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho quá trinh 


đàm phán song phương này. Cho đến nay, có 5 
đối tác chính thức đăng ký đàm phán song 
phương với Việt Nam là Thụy Sỹ, Ô-xtrây-Ìi-a, 
Ca-na-đa, EU và Đài Loan. 

Giai đoạn đàm phán vừa qua có ý nghĩa 
quan trọng bởi nó không chỉ quyết định việc 
Việt Nam được chấp nhận trở thành thành viên 
chính thức của WTO vào một thời điểm thích 
hợp, giảm được 'lệ phí gia nhập” mà quan trọng 
hơn, nó còn quyết định khả năng Việt Nam sẽ 
"được nhiều hay thua nhiều" khi là thành viên 
chính thức. Chính phủ đã đề ra nguyên tắc 
chung đàm phán hiện nay là đặt lợi ích quốc 
gia lên trên hết ; kiên trì, bền bỉ điều chỉnh lại 
hệ thống cơ chế chính sách cho phù hợp với 
những quy tắc và chuẩn mực quốc tê, thích ứng 
với những điều kiện cụ thể của đất nước ; có 
những nhượng bộ cần thiết tới mức có thể chấp 
nhận được phủ hợp với trình độ của nước ta là 
một nước đang phát triển, đang trong quá trình 
chuyển đổi ; cô găng đạt được những ưu đái 
cân thiết về mức độ và thời gian thực hiện cam 
kết mở của thị trường mà WTO dành cho các 
nước đang phát triển ; vận dụng các mốt quan 
hệ quôc tê ẳa dạng ở mọi cập độ để tranh thủ 
tối đa sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ ' quốc tẾ, 
tạo thế đàm phán tốt với tất cả các đối tác. 


Để đàm phán thành công, Chính phủ xúc 
tiến thực hiện những việc chính sau : 


1 - Xây dựng lộ trình gia nhập WTO 


Chính phủ đang trong quá trình xây dựng 
một "lộ trinh" đầy đủ gia nhập WTO. Lộ trinh 
này chủ yếu liên quan tới hai vẫn đề chính là 
điều chỉnh luật pháp và mở cửa thị trường. Tuy 
nhiên, theo chúng tôi, khi xây dựng lộ trình cần 
chú ý đến hai nhân tố. Thứ nhất, theo nguyên 
tắc, chính sách thương mại phải được đặt trong 
khuôn khổ phát triên toàn diện của quốc gia, 
đảm bảo sự phát triển bền vững. Do đó, những 
ưu tiên trong chính sách thương mại phải phù 
hợp VỚI từng giai đoạn phát triên của đất nước 
và nhất quán với chính sách tỷ giá, hệ thống 
luật pháp, chế độ đầu tư, thông lệ về lao động 
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và cạnh tranh, hệ thống ngân hàng và thực tế 
quản lý hành chính, v.v.. Do đó, lộ trình cần 
được xây dựng và tiến hành đồng bộ, gắn với 
tiến trình chuyên dịch cơ cấu kinh tế và điều 
chỉnh cơ chế chính sách trong nước phù hợp ở 
từng giai đoạn. 7Ù hai, những ưu tiên trong 
chính sách thương mại phải được sự ủng hộ 
hoàn toàn trong nước và được quyết định trên 
CƠ SỞ đối thoại cấp quốc gia về những ưu tiên 
phát triển và cách thực hiện phù hợp. Có như 
vậy mới có thể đạt được các mục tiêu Xã “hội, 
chú ý tới các khía cạnh kinh tế vĩ mô và tài 
chính. 


Do đó, trong quá trình chuẩn bị, giếng ta 
cần nghiên cứu kỹ các hiệp định, các nguyên 
tắc và nghĩa vụ trong WTO. Từ đó rà soát lại 
các chính sách kinh tế và thương mại trong 
nước để dần điều chỉnh, bổ sung các luật lệ, cơ 
chế, không chỉ giảm mức độ chênh với luật lệ 
của WTO mà còn phù hợp với trình độ phát 
triển của nền kinh tế và hoàn cảnh cụ thể của 
đất nước. Những chính sách mới trước khi ban 
hành cần được kiếm tra mức độ phù hợp với 
WTO. Ngoài ra, vấn đề quan trọng đặt ra là tính 
toán, vận dụng uyên chuyển các nguyên tắc 
ngoại lệ WTO như quyên tự vệ, quyên tham gia 
các tổ chức kinh tế khu VỰC, về đối xử khác biệt 
và đặc biệt (S&D) cho các nước đang. phát triển 
và chậm phát triển, đề ban hành và thực thi 
chính sách trong nước vừa phù hợp với quốc tế, 
vừa bảo hộ và kích thích sự phát triển của các 
ngành sản xuất và doanh nghiệp. 


Ngoài ra, phải thu thập và nghiên cứu đầy 
đủ về đối tác đàm phán đề quyết định mức độ 
và chiến lược "mặc cả”. Chúng ta có thể rút ra 
nhiều bài học từ sự nghiên cứu kinh nghiệm 
thành công và thất bại trong đàm phán của các 
nước đang phát triển mới gia nhập. Chúng ta 
cần đối chiêu những cam kết và nhân nhượng 
của đối tác với các nước khác và đánh giá mức 
độ có thê nhân nhượng của ta. 


Một trong những yếu tố quyết định thành 
công tại bàn đàm phán là sự thống nhất về 
phương án đàm phán giữa các bộ, ngành, tức sự 
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nhất trí về mức độ có thể nhân nhượng ° ở từng 
phạm vi cam kết trong quá trinh tông hợp 
phương an đàm phán, xác định vị thế đàm phán 
của quôc gia. Do đó, cơ quan điều phối liên bộ 
mà hiện nay là Ủy ban Quốc gia VỀ Hợp tác 
kinh tế quốc tế cần nỗ lực và thê hiện rõ vai trò 
của mình trong việc tổng hợp phương án đàm 
phán. Mâu thuẫn về tiếp cận thị trường trong 
các lĩnh vực nhỏ có sự trùng lắp hoặc liên quan 
chức năng giữa các bộ, ngành phải được giải 
quyết thông qua đối thoại một cách hệ thống và 
dân chủ, giữa các bộ liên quan. Đồng thời, các 
bộ và các nhóm lợi ích khác nhau trong nước 
phải vượt qua những lợi ích cục bộ của mình. 
nhằm xây dựng và bảo vệ những lợi ích cơ bản 
của đất nước, quyết tâm thu được kết quả đàm 
phán tốt nhất. 


Quá trình chuẩn bị đàm phân cần có sự tham 
gia góp ý và tính đến nguyện vọng của khu Vực 
doanh nghiệp, những người thực sự thực hiện và 
chịu tác động của các cam kết đàm phán. Ngoài 
ra, cần công bố, phổ biến kịp thời và hướng dẫn 
cho công chúng đặc biệt là doanh nghiệp các 
kết quả đàm phán đề họ hiểu và vận dụng được 
các kết quả đó vào thực tiễn sản xuất và kinh 
doanh quôc tế. Điều này không chỉ nâng cao sự 
chuẩn bị hội nhập mà quan trọng hơn, tạo ra sự 
đồng thuận, tránh được sự phản ú ứng trong nước 
khi xin phê duyệt gia nhập cuôi cùng và những 
biên động xã hội khi đã là thành viên WTO. 

Cho đến nay, ta đã thống nhất sơ bộ về vị 
thế đàm phán trong WTO như sau : cam kết VỚI 
Mỹ sẽ là cơ sở đề thương lượng với WTO ; cố 
găng phân đấu đạt được ở mức độ tối đa có thể 
những ưu đãi mà WTO dành cho các thành viên 
đang phát triển và đang trong quá trình chuyển 
đối ; cam kết mở cửa thị trường sẽ thấp hơn ở 
ASEAN và có thê bằng hoặc thấp hơn mức ở 
APEC. 

2 - Xây dựng đội ngũ đàm phán 

Việc cấp bách là xây dựng một đội ngũ 
chuyên trách đàm phân về WTO. Những người 
tham gia đàm phán không chỉ có trình độ 
chuyên môn cao, nắm chắc các Hiệp định, cam 


Số 27 (tiáng›9 năm 2003) 


Chế giới : (Dán đề - đồ kiện 


kết của WTO, thông thạo ngoại ngữ mà còn 
phải có năng lực đàm phán và thực sự tâm 
huyết. Quan trọng hơn, phải hạn chế việc thay 
thê người thường xuyên bởi quá trinh đàm phán 
đòi hỏi sự theo dõi sát sao các động thái của 
WTO, của các nước thành viên WTO, những 
thay đổi chính sách trong nước và các kết quả 
đàm phân đã đạt được. Diều này cũng ø1Úp Xây 
dựng thiện chí và chữ tín với các đôi tác đàm 
phán. Chính vì vậy, các bộ, ngành cần lựa chọn 
chính xác người cho đàm phán gia nhập WTO, 
tránh dồn các trách nhiệm khác hay thuyên 
chuyển các chuyên viên đặc biệt này. 


3- - Nâng cao năng lực cạnh tranh của nên 
kinh tế đặc biệt là của các doanh nghiệp 


Điều quyết định sự thành công và nhịp độ 
của hội nhập là khả năng cạnh tranh của nên 
kinh tế trong đó khả năng cạnh tranh của hàng 
hóa và các doanh nghiệp đóng vai trò then chốt. 
Khả năng cạnh tranh của nên kinh tẾ cao cũng 
cho phép nhiều khả năng nhân nhượng hơn khi 
đàm phán. 

Nỗi lo hiện nay đối với các doanh nghiệp, cả 
doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, là không có 
đủ khả năng để trụ lại được trong cuộc cạnh 
tranh với các công ty nước ngoài khi Việt Nam 
mở cửa thị trường nhiều hơn. Điều này sẽ gây 
nên những thay đôi xã hội lớn, đặc biệt trong thị 
trường lao động. Những lao động phô thông, 
không có tay nghề sẽ bị mất việc làm và rất khó 
tìm được cơ hội việc làm ở những liên doanh 
hay công ty nước ngoài. Khoảng cách thu nhập 
trong xã hội sẽ lớn hơn, tiền lương và tiền công 
ở một số ngành nghề có thể tăng nhanh. 


Do đó, rất cần có nhiều nghiên cứu xác thực 
đánh giá khả năng cạnh tranh của từng ngành 
để phân bổ đầu tư có hiệu quả ; đồng thời, tạo 
được các điều kiện kỹ thuật và pháp lý, tạo 
thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao nội 
lực và khả năng thích ứng với các điều kiện 
cạnh tranh kế cả đề bảo hộ hợp lý. Trong giai 
đoạn chuyển đối hiện nay không thể không bảo 
hộ một sô ngành. Nhưng việc bảo hộ phải được 
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tiến hành có trọng tâm, được chọn lọc, có điều 
kiện và có thời hạn, bảo hộ hợp lý cả người sản 
xuất và người tiêu dùng. Đầu tư (bao hàm cả chi 
phí bảo hộ) phải được phân bổ cho các ngành 
mà khả năng cạnh tranh quốc tế hiện tại đủ 
mạnh, có thê duy trì lâu dài, hoặc vào những 
ngành mà nhờ vào lợi thế so sánh như lao động 
rẻ hoặc giàu tài nguyên thiên nhiên (những 
ngành sử dụng nguyên liệu nông nghiệp và sản 
phẩm nông nghiệp mà ta có ưu thế) có khả năng 
đối mặt được với những thách thức của hội 
nhập. 

Đàm phán về mức độ cắt giảm thuế Và Các 
biện pháp phi thuế phải luôn quan tâm đến khả 
năng cạnh tranh của các ngành trong nước. 
Theo kinh nghiệm đàm phán của các nước 
thành viên mới, ta sẽ phải cam kết rất cao. 
Đối với ta, phạm vi đàm phán phức tạp và khó 
khăn nhất có lẽ là nông nghiệp. Tại phiên họp 
thứ 6 vừa qua, do tính kỹ thuật cao của vân đề 
nên nông nghiệp được tiễn hành riêng tại phiên 
họp nhiêu bên vào ngày 16-5-2003. Nội dung 
chủ yếu tập trung vào làm rõ Bản Hiện trạng hỗ 
trợ trong nước và trợ cấp xuất khẩu trong nông 
nghiệp của Việt Nam giai đoạn 1999 - 2001, 
giải thích nguôn số liệu, căn cứ pháp lý, phương 
pháp tính và tính tương đồng với các quy định 
của WTO... Khó khăn không chỉ do hiện nay 
chúng ta duy trì hình thức bảo hộ chủ yêu bằng 
thuế quan và những rào cản phi thuế và trợ câp 
không được phép (thuộc hộp vàng và đỏ) mà 
chưa áp dụng các biện pháp bảo hộ được ,phép 
của WTO như hạn ngạch thuế quan. Thuế suât 
hàng nông sản khá cao, trung binh là 25%, với 
thuê suất đỉnh lên từ 40 đến 100%, bên cạnh 
những rào cán phi thuế như giây phép nhập 
khẩu, hạn chế nhập khẩu và đặt giá sàn. 

Giải pháp từ phía Chính phủ hiện nay là ban 
hành các chính sách thông thoáng và hỗ trợ cho 
các doanh nghiệp nhằm gắn với hiệu quả sản 
xuất và kinh doanh, buộc các doanh nghiệp 
muốn tổn tại và phát triển phải tự mình vươn 
lên cạnh tranh quốc tế. Œ 
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TỌA ĐÀM VỀ ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO 
CHÁT LƯỢNG SINH HOẠT ĐẢNG 


Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Tọa đàm khoa học : "Đổi mới và nâng cao chất ' lượng Sinh họat đẳng 

trong điều kiện hiện nay". Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, Bí thư các 
huyện, thị xã, các đẳng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng bộ xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp và một số 
bí thư chỉ bộ ở nông thôn ; các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình KX. 03, 
đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương tham dự Tọa đàm. Thường trực Tỉnh ủy 
Bắc Ninh và Ban Chủ nhiệm đề tài KX.03 - 06 chủ trì cuộc Tọa đàm 


Các báo cáo và ý kiến tham gia tọa đàm đã tập trung đánh giá thực trạng sinh hoạt đảng, phân tích 
mặt được và chưa được trong sinh hoạt đảng ở các tổ chức CƠ SỞ đảng, nhất là các chỉ bộ ở nông thôn ; 
phân tích các nguyên nhân, đề xuất các kiến nghị, các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới và nâng c cao chất 
lượng sinh hoạt đẳng ở các cấp ỦY, các loại hình tổ chức đẳng và trong cán bộ, đảng viên. Để đổi mới và 
nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong điều kiện mới, các đại biểu tham gia Tọa đàm nhất trí với tổng 
kết sau đây : 

Một là, để đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trước hết phải đổi mới cách ra nghị quyết. 
Quán triệt, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, đường lỗi của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước vào thực tiên địa phương, trên cơ sở đó các cấp ủy ra các chỉ thị, nghị quyết cấp mình. Đây 
vừa là \ yêu cầu của vấn đề đổi mới cách ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết vừa là yêu cầu của 
vấn đề đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng. Nghị quyết của cấp ủy cần ngắn 
gọn, cụ thể, thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, kiếm điểm. Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng 
các kỳ họp của cấp ủy là nội dung quan trọng hàng đầu trong đổi mới cách ra nghị quyết. Nội dung các 
kỳ họp phải được thường trực cấp ủy chuẩn bị kỹ, những nội dung dự kiến ra nghị quyết cần được dự thảo 
để những người tham gia kỳ họp nghiên cứu trước. 


Hai là, đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện nghị quyết. Phải xây dựng kế hoạch, chương trình, xác 
định bước đi thích hợp, giải pháp cụ thể trong từng thời gian, con người cho tưng công ' việc Cụ thể. Trong 
quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, phải biết dựa vào dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ; bảo đảm tính dân chủ, 
công khai, công bằng trong các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ công dân 


Ba là, bí thư cấp Ủy cần phát huy vai trò năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng chịu 
trach nhiệm. Bí thư cấp ỦY phải vừa là trung tâm đoàn kết, vừa là điểm quy tụ trí tuệ tập thể, tôn trọng và 
lắng nghe ÿ kiến đóng góp ; đồng thời, phải có bản lĩnh và năng lực phân tích, tổng hợp thực tiến để đưa 
ra quyết định đúng đăn. Đây cũng là một nhân tố có vai trò quan trọng trong đổi mới cách ra nghị quyết, 
cách tổ chức thực hiện nghị quyết, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đẳng. 


Bốn là, các cấp ủy cần tăng Cường Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý vững 
vàng về chính trị, gương mâu về đạo đức, lõi sống, có trí tuệ, kiên thức và năng lực hoạt động thực tiễn, 
được quần chúng tín nhiệm. Đánh giá cán bộ phải lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm làm thước 
đo cụ thể để tuyển chọn và sử dụng cán bộ. 


Năm la, tăng cường công tác kiếm tra. Các cấp ủy phải có kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu khóa, 
đầu năm ; luôn chủ động bổ sung nội dung kiểm tra khi phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu 
vi phạm. Kiểm tra để đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục đối mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. 0: 


PV 


V? qua, tại Bắc Ninh, Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp. Nhà nước KX.03 - 06 phối hợp với 
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' khách hàng trong ca nước tín nhiệm. ây truyên công nghệ cua hang ô-tô NISSAN Nhật Bản. 


Nhà máy chúng tôi râi hân hạnh được phục Xe fược sơn trong huổng sơn-sấy-hấp hiện đại của hãng 
- vụ quý khách các sản phẩm sau: NISSAN, sư dụng sơn löI hính hiệu của Anh và pha sơn 
ứng mới u lịch 7 chó ngôi hiệu băng máy vitính với hơn 20 000 màu. 
,. › 
` YA7DAMEFA tư xe Ý4¿ Ủái §9 của khách và Kinh doanh vận tái lhár:. 
hân xe Yazchassi đê xản xuât xe mang nhan Kinh doanit, sản xuất và xây lág điện chiếu sáng, các 
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CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 
- Nhà trường luôn coi trọng đến 
chất lượng đào tạo toàn diện của học 
sinh, sinh viên. 
- Bổ sung tài liệu, biên soạn bài 
giảng, giáo trình nhằm phục vụ công 
tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập. 

- Xây dựng chương trình, nội dung 
các môn học cho các chuyên ngành 
bậc cao đẳng trình Bộ phê duyệt. 

| - Các khoa đã tô chức các hoạt 
động chuyên môn như dự giờ, hội 
giảng, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. 
- Chú trọng công tác bổi dưỡng, 
| nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho 
. đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và 
Ni 


CƠ CẤU TỔ CHỨC W 
+Khoa cơ bản, cơ sở tin học và |[- 
ngoại ngữ. 
+Khoa Kế hoạch - Quản trị. 
+Khoa Tài chính - Tín dụng. 


1. Ban Giám hiệu: 

Hiệu trưởng, 2 Phó Hiệu trưởng. 
2. Phòng chức năng: 

+Phòng Tổ chức - Hành chính 


+Phòng Đào tạo - Nghiên cứu  +KhoaKếtoán. lụ 
khoa học. +Khoa Đào tạo tại chức và Bồi l 

+Phòng Quản trị - Tài vụ. dưỡng cán bộ. lW 

+ Phòng Công tác chính trị-Quản  Và7bộmôntrựcthuộccáckhoa J.. 


lý HS-SV. 


+ Bộ môn Mác - Lê-nin và Tưtưởng W 
3. Khoa chuyên môn: 


Hồ Chí Minh. (trực thuộc BGH). 


CÔNG TÁC ĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2003_ 
- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh chính quy, tại chức, tiếp tục mở rộng đị 
bàn đào tạo. 
- Nghiệm thu toàn bộ các tập bài giảng và biên soạn giáo trình của tất cả các 
môn học hệ cao đẳng; đồng thời, in ấn nhằm phục vụ cho giảng dạy và học tập.. 
- Triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp chính quy và tại chức. 
- Tổ chức hội giảng cấp khoa, trường nhằm lựa chọn giảng viên tham gia hội 
giảng cấp Thành phố và toàn ngành trung học chuyên nghiệp. 
- Thực hiện tốt quy chế quản lý học sinh, sinh viên, chấm điểm rèn l 
- Triển khai tốt chương trình học tập của năm học, các quy chế mới 
đến tất cả học sinh, sinh viên trong toàn trường. MIẾP tÚ 
- Giao nhiệm vụ năm học cho các phòng, khoa, bộ môn. Tưng 
- Giao nhiệm vụ đối với cán bộ, giảng viên trong năm học. dụ 
- Tiếp tục liên kết với các trường đại học, các địa phương để đào tạo tại hức. 
theo đúng quy định của Nhà nước. Phối hợp với các vụ, viện của Bộ Kế hoạch v Ì 
Đầu kg.) tục mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho các địa phương. _ - "thi 
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CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 


‹» . Trưởng đa được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba 

‹»..... Nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Biáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố Bà Nẵng 
và các tỉnh trong khu vực cho tập thể và cá nhân cú thành tích xuất sắc. 

*..... Trungương Đoàntặng 0ờthi đua đơnvị tiẫn đầu khối trường học và nhiều bằng khen khác. 

Đảng bộ Nhà trường A“ỹ công nhận "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh" liên lục từ mí 1991 1 đốn DJ, 


0TM Tai Nhà 
Bố. 1‹ k2 t 12 
TM MENG ni TÊN TA ANH: di |2 se ho th, 


e,. Xu. ấ an. ca 


li l iÌ 
Địa chỉ: Xã Hố Nơi, huyện Thống Nhốt, tỉnh tư NG) Nơi 


ĐT: 0ó 1.982 039 0ó1.981 S591 Fax: 0ó1.982 040 * Emơil: Khu-cn@hcm.vnn.vn 


Khu Công nghiệp Hố Nơi có tổng diện tích Các ngành công nghiệp khác. 
quy hoạch lò 570 héc-†da, trong đó gioi đoạn I: Gió thuê đết: 0,09 USD/m2/năm. Có thể 5 năm sẽ 
225,7 héc-†a. Quy hoạch sử dụng đốt giaiđogn tăng giá „¬ nhưng không vượt quá 15% giá đã 


l š In "hà di 
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1 dự kiến như squ: công bố lần 
Phí hqtồng: 
1. Nộp cho từng năm: 
" 05 năm đầu: 1,45 USD/m2inăm. 
_ - xe=&:yrhgg..lm xà Từ năm thứsáu trở đi: 1,01 USDIm2Jnăm. 
đc mối ký thuật 2. Nộp một lần cho suốt chu kỳ kinh doanh: 
Giao thôn Phí hạ tầng: 22 USD x số m? diện tích thuê. 
9 đều Tiển thuê đất: 0,09 USD/m2/năm x số m2 diện tích 
Tụ địch vụ đều hành thuê x số năm đầu tư. 
Các hạng mục đều tư 
: Hệ thống giao thông trong khu công nghiệp: Hoàn 
đản" chỉnh bằng bê-tông nhựa, BTCT. 
vào khu công nghiệp: : Hệ thống cấp nước: Đáp ứng nhu cẩu 8 000 
Công nghiệp điện gia dụng, điện tử, điện m3/ngày. Thoát nước bằng hai hệ thống riêng biệt: 
lạnh. ẲÑ thoát nước mưa và thoát nước thải công nghiệp. 


Công nghiệp hương liệu, hóa mỹ Cấp điện: Phụ tải điện khoảng 40MW. Nguồn điện, 


xây dựng một trạm hạ thế 110kV/22 kV 2x 30 MWA 


Công nghiệp vật liệu xây dựg, /F  R N... tuyến đường dây trạm Long Bình. Lưới đệ: 
trang thiết bị nội thất, chế biến gỗ. Sở ` X x đựng tuyển ha ¬ 5,38 km và 

Công nghiệp nhẹ dệt, may mặc. ng g dãy chiều sảng. 

Các ngành dịch vụ ngân Hệ thống thông tin liên lạc sẽ do 
hàng, cung ứng vật tư, dịch vụ . + điện tỉnh đầu tư và kinh doanh. 
kho bãi. 
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Với một vị trí thuận lợi, cách Cỏng Sòi gòn (TP.HCM) 50 km, Cảng Phú Mỹ (tỉnh 
Bò Rịa -Vũng †ờu) ó0 km, cách sôn boy Tôn Sơn Nhốt (TP, , 45 km 
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"€ÔN6 TT XÂY DỰNG DỊCH YỤ 
YÀ HỢP TÁC L10 ĐỘNG (0LE€0) 


Địa chỉ: Km số 10, đường 1A, thị trốn Văn Điển, Thơnh Trì, Hồ Nội “ Tel/Foax: 04 8 ó14 481 - 04 8 611 334 
E-mcil: oleco@sdigonnetf.vn 
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Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ V (2003 - 2005) Giám đốc - kỹ sư Hồ Quang Diên 


1. Thực hiện các công trình xây dựng thuộc hệ thống thủy lợi tân dụng giao thông: Nạo vét và 
đắn mặt hằng (đào đắp nên, kênh mương, đê đập, hô chứa nước...); thi công các loại múng công 
trình; xây gạch, đá, hê-tông.... lắp đặt thiết bị điện nước tân ung; hoàn thiện xây dựng; trang trí 
nội thất; thí công bằng phương phán khoan nổ mìn. 

?. Kinh doanh phục vụ: Kinh doanh nhà ở, khách sạn... Dịch vụ xăng tiầu, xuất nhập khẩu vật 
tư, thiết bị xây tlựng công trình thủy lợi, tân tụng... 

3. Hợp tác lao động: Tổ chức đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 


Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: - Xínghiệp - trung tâm: 

«  PhỏngTổ chức - Cán bộ Xí nghiệp Xêy dựng 4 

« PhòngKếhogch-Kỹthuộtxemóy s= Xíinghiệp Xêy lắp I 

Phòng Tời chính - kế toón =-ˆ Trung tâm Thương mợi và Xuốtkhổu lao động 
Phòng Hành chính - quỏn trị #-- Trung tôm Đèo tợo vò Bồi dưỡng lao động xuốt khổu. 


% 


Công frình đập Thác Huống Thái Nguyên nụ sở Côná CO, Q lc 
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\NÑÌ UUIU iÑ(J [WN [Uf LÚi 
KIÊN GIANG 


Địa chỉ: 1262 - Đường Nguyễn Trung Trực - khu phố 8 - phường An Hòa - thị xã Rạch 6iá - tỉnh Kiên 6iang 
Biện thoại: (077) 864 148 - 910 406 * Telex (Fax): (077) 910 461 
Email: ctxdgttlkg@hcnn.vnn.vn * Website:hfttp://asemconnectvietnam.g0v.vi/thuyloikiengiang/Index.htm 
ÔN, ty Xôy dựng Gioo thông thủy lợi Kiên Giang thònh lập theo quyết định số: 
1129/@ĐÐUB, ngày 09- 10- 199ó của UBND tỉnh Kiên Giang. 
e» chứng nhộn đăng ký kinh doanh số: 111434, ngày 19-10-199ó và bổ sung 
ngòy 0ó-4- 1998 do Sở Kế hoạch vò Đầu tư cếp. 
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- Trụ sở Công ty 


CHỨC NĂNG KINH DOANH: 

Xây dựng các công trình giao thông thủy lợi. 

Khai thác, kinh doanh đất sỏi đỏ. 

. Sản xuất cấu kiện bê-tông ly tâm, bê-tông nhựa nóng, bê-tông đúc sắn. 

Xây dựng dân dụng, san lấp mặt bằng. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH; 

Công ty đã đầu tư các trang thiết bị, máy móc hiện đại như: Xáng thổi Beaver 1200HP, trạm trộn 
bê-tông nhựa nóng cố định 40T/h, trạm trộn bê-tông nhựa nóng di động 30T/h, các thiết bị giao thông 
và thủy lợi khác cùng với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề gồm: 1 thạc sỹ, 42 kỹ 
sư, 7 cử nhân, 24 trung cấp, 135 công nhân kỹ thuật, tham gia xây dựng hầu hết các công trình giao 
thông thủy lợi của tỉnh nhà và các công trình có quy mô lớn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, còn tham gia xây đựng các 
cảng, các khu trung tâm thương mại lớn, các công trình san lấp lấn biển bằng xáng thổi Beaver 1200HP, 

Với tổng giá trị sản lượng hằng năm từ 70 đến hơn 100 tỉ đồng, đều đạt và vượt kế hoạch từ 105 - 
120%, Công ty đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. 

Công ty Xây dựng Giao thông thủy lợi Kiên Giang sắn sàng đáp ứng yêu cầu của các chủ đầu tư, liên 
doanh liên kết với các đơn vị để thực hiện thi công các công trình đạt chất lượng cao, vượt tiến độ thời 
gian theo yêu cầu của các chủ đâu tư với phương châm "nhanh gọn, chất lượng & hiệu quả”. 
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 


BAN QUAN LÍ TRUNE ƯUNG DỰ ÁN THỦY LỤI 


C©€CERiTEBSAL PER<2319ECCYT €?3FEFEICE 
Số 23 Hàng Tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội * Điện thoại: 04.8 242 372 - § 249 638 
l9 Quản lý Trung ương Dự án thúy lợi (CPO) thành lập theo Quyết định số 162QĐ/TCCB-LĐ, ngày 26 - 02 - 1994, của 
Bộ Thủy lợi (cũ) là cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm chủ dự án ODA, vay vốn của 
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng thế giới (WB) và các tổ chức tài chính quốc tế khác để phát triển thủy lợi. 


Ban CPO có trách nhiệm quản lý, điểu hành, phối hợp thực hiện dự án theo Hiệp định vay vốn giữa Chính phủ Việt Nam 
với các tổ chức này và các quy định của Nhà nước. 


E0 NÔŨNG NGFIỆP tvÃ P T ®w ï 
TRUỔNE CẤN BỘ QLAN LÍ 


MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 

Khôi phục, cải tạo, nâng cấp các hệ 
thống công trình thuỷ lợi cũ để mở rộng 
diện tích tưới, đảm bảo cấp đủ nước cho 
cây trồng, vật nuôi. Công trình của dự án 
hoàn thành sẽ đưa diện tích tưới tăng thêm 
59 590 héc-ta và ốn định 70 000 héc-ta; mặt 
khác, còn có tác dụng kiếm soát lũ vùng 
hạ du, đẩy mặn, rửa phèn cải tạo môi 
trường sinh thái đối với vùng ngoại thành 
TP. Hồ Chí Minh; cung cấp nước sinh hoạt, 
cải tạo giao thông nông thôn, giao thông 
thuỷ. Dự án giúp tăng hệ số quay vòng của 
đất, tăng năng suất cây trồng, sản lượng 
lương thực tăng góp phần đáp ứng nhu cầu 
trong nước và xuất khẩu 


QUY MÔ CỦA DỰ ÁN 

Dự án Khôi phục thuỷ lợi miền Trung và 
TP Hồ Chí Minh có 7 tiếu dự án gốc: Cấm 
Thuỷ (Thanh Hoá), Nam Nghệ An (Nghệ An); 
Linh Cảm (Hà Tinh); An Trạch (Quảng Nam - 
Đà Nẵng); Thạch Nham (Quảng Ngãi); Đồng 
Cam (Phú Yên); Hóc Môn - Bắc Bình Chánh 
(TP Hồ Chí Minh). Đến năm 2000, Dự án có 
vốn kết dư khoảng 32 triệu USD, sau khi 
được Chính phủ và WB thống nhất sử dụng 
vốn đầu tư tiếp để bố sung, mở rộng thêm 
10 tiểu dự án: Thu Bồn, Duy Thành, Phú 


NGẴN hẰNG TP£ Giới 
BẠN ÿCPO 
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LP ĐÃ TẠO 


DẤNH SIÍ TẤU, BỘWẽ MÔ! TRUURE 
"^\JRVWENT”. 


IRPRTT "SSESSME” 


t 


Ninh (Quảng Nam); khắc phục lũ lụt (Quảng 
Ngãi), hố Liệt Sơn (Quảng Ngãi); Đá Mài, 
Vực Tròn (Quảng Bình); Kinh Môn (Quảng 
Trị); Nam Sông Mã (Thanh Hoá); Truồi, Hoà 
Mỹ (TT - Huế); vùng của dự án đầu tư phát 
triến là 12 tỉnh trên phạm vi 38 huyện. 

Dự án có nguồn vốn vay Ngân hàng thế 
giới (WB). Dự án có tống mức đầu tư 121,6 
triệu USD, trong đó: vốn vay WB khoảng 
100 triệu USD, vốn đối ứng trong nước là 
21,6 triệu USD. Dự án đã hoàn thành và 
đóng tài khoản vay ngày 
30 - 6 - 2003. 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Tính đến 30 - 9 - 2002, hầu hết cả 7 tiểu 
dự án gốc và 10 tiểu dự án bổ sung mở rộng 
dùng vốn kết dư đã hoàn thành kế hoạch 
xây lắp chính (97% khối lượng các gói thầu 
đã hoàn thành). Ngoài khối lượng về xây 
lắp, mua sắm thiết bị mà dự án đã hoàn 
thành, những hợp phần về chính sách an 
toàn của dự án như tái định cư , Môi trường 
an toàn đập đã được coi trọng. Đặc biệt, 
trong công tác đến bù - tái định cư, đã hoàn 
thành cho 22 097 hộ liên quan. Hầu hết 
những hộ được nhận đền bù hoặc tái định 
cư đồng thuận với chính sách của Dự án. 
Đây là sự nỗ lực cao của Ban CPO, SIO 


GSEtC706EE168 H2 ¬S- 


(tên ban quản lý phát triển dự án) và các cấp 
chính quyền địa phương trong vùng dựán. 

Hợp phần hỗ trợ nông nghiệp của Dự 
án, mặc dù được thực hiện vào giai đoạn 
cuối nhưng đã hoàn thành xây dựng 25 nhà 
trạm khuyến nông do cấp huyện cùng 
trang thiết bị văn phòng. Dự án mở 50 lớp 
tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học về 
khuyến nông và 3 lớp đào tạo tiểu giáo viên 
với 1 985 người nông dân được tham gia. 


KẾT LUẬN 

Dự án khôi phục thuỷ lợi miền Trung và 
TP. Hồ Chí Minh (WB. Cr. 2711- VN) do 
Chính phủ tiến hành mà Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn trực tiếp chỉ đạo là 
một trong những dự án thành công về 
nhiều mặt đã được WB xác nhận là “rnỘf 
trong những dự đớn giới ngôn 
nhanh nhốt trong cóc dự ớn của 
IDA (Hiệp hội phớt triển thế giới 
của WB) ở Việt Nam” (92,8%) (Biên 
bản ghỉ nhớ ngày 23 - 6 - 2003). 

Dự án hoàn thành góp phẩn tăng 
cường lòng tin thu hút vốn đầu tư ODA của 
nhà tài trợ, đồng thời, củng cố mối quan hệ 
giữa Việt Nam và Ngân hàng thế giới ngày 
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HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYÊN LÀ CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, ĐƯỢC CHUYỂN GIAO 
VÀO BỘ NỘI VỤ TỪ THÁNG 9-2002: LÀ TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯÕỠNG CÔNG CHÚC 
NH 


Lễ ký thỏa thuận 
Dự án “Xây 
dựng năng lực 
quản lý nhà 
nước Napa- | 
SDC giai đoạn 

chuyển tiếp vào 


x* X6 — giai đoạn 2” 
HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU | 
1.Đào tạo bồi dưỡng công chức: - Bồi dưỡng hành chính tổ chức. | 
- Bồi dưỡng công chức theo các ngạch cán sự, chuyên 2. Đào tạo nguồn nhân lực công chức hành chính chuyên 
viên chính, chuyên viên cao cấp. nghiệp cho bộ máy hành chính các cấp: 
- Bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở. - Đào tạo đại học chính quy (4 năm) bậc cử nhân hành chính. 


- Bồi dưỡng theo các chức danh vào cơ quan hành chính - Đào tạo tại chức cử nhân hành chính: bằng 1, bằng 2. 
các cấp từ trung ương đến địa phương (Thứ trưởng, Cục 3.Đào tạo sau đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước: 
trưởng, Cục phó, Vụ trưởng, Vụ phó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thạc sỹ, Tiến sỹ. 
Ủy viên Ủy ban nhân dân, Giám đốc, Phó Giám đốc cácsở,  4.Nghiên cứu khoa học hành chính, thực hiện các để tài cấp . 


ban ngành thuộc tỉnh). bộ và cấp nhà nước. 
- Đào tạo tiền công vụ công chức dự bị. 5,Học viện có quan hệ hợp tác với nhiều nước và tổ chức 
- Đào tạo, bổi dưỡng chuyên để: Hành chính doanh quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực hành chính và 
nghiệp, tin học, hành chính văn phòng, thư ký lãnh đạo. nghiên cứu khoa học hành chính. 


Với những đóng góp xứng đóng vòo sự nghiệp đào tgo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước 
và nghiên cứu khoa học hành chính, năm 2002, Học viện đã vinh dự được đón nhận Huôân {° 
chương Độc lập hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khúc của Đảng và Nhà nước trdo tặng. 
` " HộC VIÊN HÀNH CHÍNH 0Ú, 
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1.Kinh doanh bết động sản. 
2. Kinh doanh nhà ở, họ tần 
kỹ thuột khu dên cư, khu đô thị và 
khu công nghiệp... 
.3. Đầu tư và xây dụng quỹ nữ 
lực vụ cho giỏi phóng một mà. 
ng công. trình giao thông»: 
. Tư vốn đều tư xôy d 
ĐỊ II Công trình dân dụng, xẠx nh 
HN công nghiệp;-họ tổng kỹ uột22 
$ boð gồm: =“. 
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Sơ g8 huộc 
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Nhan So 8. Xôy dựng cóc-eề 
dên dụng, giao thông, công 
nghiệp, thuỷ lợi. 

9, San lếp mặt bằng tạo bẽi và 
xêy dựng cơsở hg tổng kỹthuột.. 


ì _ Điện thoại : (08) 8 274 638 
: _ Fax '00)5581 00. 


ĐỖ NHƯ ĐÍNH - Năm năm Việt Nam gia nhập APEC... . 
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COHEPXAHME 


XA MAHb !HW: PernaMeHTWpOBAHWô6 BC©X TO4@K 3D6HWn []apTuw no cyneÕØHoñ po(ODMe© 8 YTrOnOB8HO-TIDOLOCCyanbHOM 
Konexce. ®AM KYAHI HIM: fIpononxenwe BuinonHeHwna Jupeokrwpoi 27-CT/TW fTlonwTÐiopo, đQODMWMDOBAHWS HOBOFO 
ñDôKDACHOrO OỐblHañ B ODrAHM3ôLWW rOXODOHHOTO, CBaneÕØHoro oÕỐpnna w @ecrwpanei. HFYEH TXE TXAHT: Mneu Xo 
Ulu Mưuna ö CTpOwTenbcree npapfutel [laprwu. RAHFT BAH TXAHb: MWayaonHwue nwneũ Xo Ullwu MwHa öo Q@wnaHcax. HFYEH 
TXM 3OAH: Hexoropoilo p€uleHM3 ñO DA3BWTWIO BHYTDĐHHWX DbiHKOB B TñỘDMOR MH[VCTDMATW3ALWM M MOIODHW30L.AW 
CTpaHoi. AM KYOK V: flocrpoenue H©3aBWCWMOI M CAMOCTORTĐOIbHOñ 9KOHOMMKM B ÿCnOBMRX rnoØðanwuasauww. HO 
RblK TXMHb: CeneHwe, oÕbiHO© nñDaBO W BOTDOC YyTDABPOHW% 2THM4OCKMMM OỐUIHOCTSMMN B pAÄOHG T9ÄHfY6H B 
HaCTofuloe ppeMna. KAH[ UIEO G@bi: [IpewMyulecrea roponxa lllana B CTpATOrMM DA3BWTMf TYDMCTMHĐCKOð 9KOHOMWKM 
B nposwHLww ƒlaokal. AM BẠH TM: [ipoawunuMa KxaHbxoa crapaeTrca Ốpirb nOcroïñHol 350-nerHejñ Tpanwuww. HfOK 
XO: FIpoewHuwa Jlafrsy peulaer npDOÕneMY nWKBWALWM rOonOnAa, yM©HbuleHWa 6ØcenHocmu. O Hbbi ÏñMHb: fiare ner co 
fñmñ BcrynneHwua ĐoerHaMa s A[]IEK. 


CONTENTS 


HÀ MẠNH TRÍ: Institution of the Party's viewpoints regarding judiciary reforms in the Code of Criminal Affairs Lawsuit. 
PHAM QUANG NGHỊ: Conftinuing to implement 27 —- CT/TW Direction of the Politburo, forming new fine customs in wedding, 
funeral ceremony and festivals. NGUYỄN THẾ THẮNG: Hồ Chí Minh's ideas on building of the ruling Party. ĐĂNG VĂN 
THANH: Making a study of Hồ Chí Minh's ideas regarding finance. NGUYỄN THỊ DOAN: Some solutions for developing 
internal market in the period of the countrys industrialisation, modernisation. PHAM QUỐC TRỤ: Building independent, self- 
reliant economy in circumstances of globalisation. NGÔ ĐỨC THỊNH: Mountainous villages, custom laws and the issue of 
community management of the Tây Nguyên ethnicities at the present. GIÀNG SEO PHỬ: The Sa Pa superiority in the 
strategy to develop tourist economy in Lào Cai province. PHẠM VĂN CHI: Khánh Hòa province strives to be deserving of 
the 350 years' tradition. NGỌC HO: Lai Châu solves the problem of famine cancellation and poverty reduction. ĐỖ NHƯ 
ĐỈNH: Five years being aggregated into APEC of Vietnam. 
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de 350 ans. NGỌC HỒ: La résolution du problème de refus đe la misère dans la province de Lai Châu. ĐỖ NHƯ ĐÍNH: 
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tradición de 350 años. NGỌC HỒ: Lai Châu y el problema de liquidación đel hambre y de disminución de la pobreza. ĐỖ 
NHƯ ĐÍNH: 5 años de ingreso đe Vietnam en APEC. 
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z< ) _ ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
- ~”*__ CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 


Ộ luật Tố tụng hình sự đầu tiên của Nhà 
JE nước ta được kỳ họp thứ 3, Quốc hội 
khóa VII thông qua ngày 28-6-1988 và 


có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-1989. Kế thừa 
và phát huy những giá trị pháp luật tố tụng hình 
sự truyền thống và thể chế hóa một bước đường 
lối đôi mới của Đảng và Nhà nước ta, Bộ luật 
Tố tụng hình sự (từ đây sẽ gọi tắt là Bộ luật) đã 
góp phân quan trọng vào việc giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích 


của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ. 


chức, công dân. 

Trong quá trình thi hành gần 15 năm 
qua, Bộ luật đã được sửa đối, bổ sung 3 lần 
(6-1990, 12-1992 và 6-2000). Các lần sửa đổi, 


bô sung này chưa có điêu kiện đê sửa đôi một ' 


cách tổng thể, mà mới chỉ tập trung vào một số 
điều đề đáp ứng kịp thời yêu câu, đòi hỏi của 
thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm. 


Để tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách tư 
pháp đã được các nghị quyết của Đảng, đặc biệt 
là Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 2-1-2002 
của Bộ Chính trị “Về một số nhiệm vụ trọng 
tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”, chúng 
ta phải nghiên cứu, phân tích một cách toàn 
diện, thể chế hóa các chủ trương đó thành 
những quy định của Bộ luật ; đông thời, cụ thể 
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HÀ MẠNH TRÍ ° 


hớa các quy định của Hiến pháp năm 1992 đã 
sửa đối, bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất với 
các văn bản pháp luật mới được ban hành có 
những nội dung liên quan đến tố tụng hình sự 
như Bộ luật Hình sự năm 1999, Luật Tổ chức 
Tòa án nhân dân năm 2002, Luật Tổ chức Viện 
Kiểm sát nhân dân năm 2002... Vì Vậy, việc sửa 
đối một cách cơ bản, toàn diện Bộ luật Tố tụng 
hình sự hiện hành là cấp thiết và phải đạt được 
những yêu cầu sau đây : 

- Thể chế hóa đúng đắn những chủ trương về 
cải cách tư pháp đã được ghi trong các nghị 
quyết của Đảng, nhằm nâng cao chất lượng hoạt 
động của các cơ quan tư pháp đáp ứng yêu cầu 
của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm 
trong tình hình mới. Tăng cường khả năng 
chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, chống 
làm oan người vô tội. Mọi hành vi phạm tội đều 
phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh, 
chính xác, kịp thời. 

- Những quy định của Bộ luật được sửa đối, 
bô sung phải đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa ; nêu cao 
hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Viện Trưởng Viện Kiểm 
sát nhân dân tôi cao 


Số 28 (tháng 10 năm 2003) 


(Đưa (XÍghị quyết (Đại hội IX eủa (Đảng oào euôe sống 


Yạp chí Cộng sản 


đối với công dân, bảo đảm các quyền tự do, 
dân chủ của công dân đã được Hiến pháp và 
pháp luật quy định ; khắc phục việc bắt, giữ, 
cấy điều tra, truy tố, xét xử, thi hành í an oan, 

. đề cao vai trò của các cơ quan, tổ chức và 
ni dân trong tố tụng hình sự. 

- Các quy định của tố tụng hình sự phải xác 
định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của từng cơ 
quan tiến hành tố tụng, nhiệm VỤ, quyền hạn cụ 
thê của từng chức danh tố tụng ; đồng thời, cũng 
xác định rõ các quyền và nghĩa vụ của những 
người tham gia tố tụng, nhất là quyền và nghĩa 
vụ của người bào chữa trong tố tụng hình sự. 

- Quy định các trình tự, thủ tục tố tụng điều 
tra, truy tố, xét xử và thi hành án dễ hiểu và dễ 
vận dụng, bảo đảm tính.khả thi, tạo điều kiện 
cho những người tiến hành và tham gia tố tụng 
thực hiện đây đủ quyền và trách nhiệm của 
mình. 

- Việc sửa đổi Bộ luật tiến hành trên cơ sở kế 
thừa và phát huy những giá trị pháp luật tố tụng 
hình sự truyền thống của nước ta, nhất là những 
quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988, 


cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực. 


tiễn đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm 
trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc ; đồng thời, nghiên cứu tham 
khảo có chọn lọc kinh nghiệm về tố tụng hình 
sự của các nước. 

Xuất phát từ các yêu cầu trên, nội dung sửa 
đổi của Bộ luật tập trung vào những vấn đề 
chính sau : 

Một là, quy định rõ thẩm quyên, trách 
nhiệm của từng CƠ quan tiễn hành tỗ tụng và 
từng cấp tổ tụng, bảo đảm tô ' chức và hoạt động 
của các cơ quan tư pháp vận hành được trôi 
chảy, nâng cao chất lượng công tác điêu tra, 
truy tố, xét Xử. 

Một trong những chủ trương quan trọng của 
cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay là phải tăng 
cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp 
trong hoạt động tố tụng hình sự trên cơ sở thực 


hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
từng cơ quan, không hữu khuynh hoặc đùn đẩy 
trách nhiệm. Dự thảo Bộ luật đã căn cứ vào 
Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ chính trị và 
một sô chi thị, nghị quyết khác của Đảng, 
bô sung những vấn đề quan trọng về Cơ quan 
điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án 
nhân dân. 

- Đối với Cơ quan điều tra, dự thảo Bộ luật 
đã quy định về mô hình tổ chức theo hướng thu 
gọn đầu mối và quy định rõ hơn về thẩm quyền 
điều tra. Theo đó, Cơ quan điều tra bao gồm Cơ 
quan điều tra trong Công an nhân dân, Cơ quan 
điều tra trong Quân đội nhân dân và Cơ quan 
điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 


- Đối với Viện Kiểm sát nhân dân, Dự thảo 
Bộ luật quy định rõ trách nhiệm quyết định việc 
áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn 
trong giai đoạn điều tra, nhất là đối với biện 
pháp bắt khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam. Đồng 
thời, Viện Kiểm sát có trách nhiệm quyết định 
việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ 
án hình sự, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 
CỦa CƠ quan tố tụng có thầm quyền điều tra, hủy 
bỏ quyết định không có căn cứ và trái pháp luật 
của cơ quan có thẩm quyền điều tra. 


- Đối với Tòa án nhân dân, dự thảo Bộ luật 
quy định cho Tòa án cấp huyện được xết xử - 
những vụ ân về tội phạm ít nghiêm trọng, tội 
phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm 
trọng (mức hình phạt đến 15 năm tù) ; quy định 
một số điều kiện như loại trừ thêm một số loại 
tội phức tạp mà xét thấy Tòa án cấp huyện chưa 
đảm đương được. Đồng thời, dự thảo Bộ luật đề 
nghị Quốc hội Ta Nghị quyết về lộ trình thực 
hiện thâm quyền xét xử mới của Tòa án cấp 
huyện, trong đó có quy định hiệu lực về thời 
gian áp dụng quy định này của Bộ luật. 

- Một vấn đề quan trọng khác được sửa đổi, 
bổ sung trong Bộ luật lần này là quy định rõ 
hơn về tranh tụng dân chủ tại phiên tòa xét xử 
các vụ án hình sự. Dự thảo Bộ luật đã sửa đổi, 
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bổ sung các quy định để những người kiểm sát 
viên, bào chữa, bị cáo, làm chứng, nguyên đơn, 
bị đơn và những người có quyền lợi, lợi ích hợp 
pháp thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ của 
mình tại phiên tòa. Theo đó, Kiêm sát viên phải 
chủ động hơn trong việc kiếm sát điều tra như 
kiểm sát khám nghiệm hiện trường và các hoạt 
động điều tra khác ; khi cần thiết phải trực tiếp 
lấy lời khai người bị bắt, hỏi cung bị can, lấy lời 
khai người làm chứng, người bị hại để nắm chắc 
tài liệu, chứng cứ ngay trong giai đoạn điều tra, 
hiểu biết sâu sắc về nội dung vụ án. 


Hai là, quy định rõ các chức danh tố tụng, 
nhiệm vụ và quyên hạn của từng chức danh tổ 
tụng, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm 
của họ trong việc khám phá và giải quyết đúng 
đắn vụ án hình sự. 

Quy định rõ vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền 
hạn của người tiến hành tố tụng để khắc phục 
tỉnh trạng đùn đẩy trong thực thi nhiệm vụ, 
nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của 
họ trước Đảng và nhân dân trong việc điều tra, 
truy tố, xét xử là một chủ trương cải cách tư 
pháp quan trọng trong điều kiện xây dựng Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Số nước ta 
hiện nay. Việc thể chế hóa Nghị quyết Trung 
ương 8, khóa VII, phải xác định rõ quyền hạn 
và trách nhiệm của từng chức danh tố tụng, 
phân định thấm quyền hành chính và thấm 
quyên tổ tụng, nâng cao trách nhiệm của những 
người tiến hành tố tụng, góp phần giải quyết vụ 
án được nhanh chóng, kịp thời, khắc phục các 
trường hợp oan, sai. Dự thảo Bộ luật đã quy 
định những người tiến hành tố tụng gồm có 
Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra và 
Điều tra viên, Viện trưởng, Phó Viện trưởng 
Viện Kiểm sát và Kiểm sát viên, Chánh án, Phó 
Chánh án, Thâm phán, Hội thẩm và Thư ký 
phiên tòa ; đồng thời, phân định rõ nhiệm vụ, 
quyền hạn và trách nhiệm của những người này 
để môi một chức danh được thực hiện những 
quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể và phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nhiệm vụ được g1ao. 


Ba là, trong điều kiện mở rộng dân chủ, xây 
dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta hiện nay, đòi hỏi Bộ luật Tố tụng hình 
sự phải quy định rõ ràng, đây đủ hơn quyền và 
trách nhiệm của _igười bào chữa, góp phân bảo 
đảm thực hiện tốt hơn qu) yên của bị can, bị cáo, 
nâng cao trách nhiệm của cơ quan, người tiến 
hành tố tụng trong hoạt động điều tra, truy tố, 
Xét XỬ. 

Thực tiễn cho thấy, việc tham gia tố tụng của 
người bào chữa góp phần quan trọng vào việc 
nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình 
sự và cùng với các cơ quan tư pháp khác bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo. Tuy 
nhiên, việc tham gia của người bào chữa vào vụ 
an hình sự còn có nhiều hạn chế chưa đáp ú ứng 
yêu cầu. Căn cứ vào tỉnh thần của Nghị quyêt 
sô 08/NQ- TW của Bộ Chính trị là : các cơ quan 
tư pháp có trách nhiệm tạo điều kiện để luật sư 
tham gia vào quá trình tố tụng như tham gia hỏi 
cung bị can, nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh luận . 
dân chủ tại phiên tòa, Dự thảo Bộ luật quy định - 
cho người bào chữa có quyền tham gia tố tụng 
sớm hơn SO vỚI luật hiện hành. Trong trường 
hợp bắt khẩn cấp hoặc bắt quả tang thì người 
bào chữa được tham gia tố tụng từ khi có quyết 
định tạm giữ của Cơ quan điều tra. 


Để tạo điều kiện cho người bào chữa thực 
hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, Dự thảo 
Bộ luật quy định cho họ được sao chụp tài liệu 
cần thiết để bào chữa, xem các biên bản tố tụng 
khi có mặt của họ, được thông báo về thời gian 
lấy lời khai người bị tạm giữ, hỏi cung bị can. 
Đông thời, Dự thảo Bộ luật cũng quy định rõ 
trách nhiệm của người bào chữa như không 
được tiết lộ bí mật điều tra, không được sử dụng 
các tài liệu sao chụp vào mục đích xâm phạm 
lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và công 
dân, không được mua chuộc hoặc cưỡng Ép, xÚI 
giục người khác khai báo gian dối, cung câp tài 
liệu sai sự thật. Người bào chữa làm trái pháp 
luật thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm mà 
bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự. 
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Bến là, quy định chặt chẽ hơn về căn cứ và 
điều kiện ấp dụng các biện pháp ngăn chặn, góp 
phân hạn chế việc bắt, tạm giam và phát huy 
hiệu quả Các biện pháp này trong đấu tranh 
phòng, chống tội phạm. 

Áp dụng biện pháp ngăn chặn là vấn đề rất 
quan trọng vi liên quan trực tiếp đến quyền tự 
do, dân chủ của công dân và góp phân bảo đảm 
công tác điều tra, truy tổ, Xét XỬ. Trong tình 
hình mới, Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ 
Chính trị nhấn mạnh : Phải nâng cao trách 
nhiệm của các cơ quan có thấm quyền trong 
việc áp dụng các biện ,pháp ngăn chặn, nhất là 
trách nhiệm phê chuẩn của Viện Kiểm sát ; 
đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp 
nhằm hạn chê việc áp dụng biện pháp tạm giam 
đối với bị can trong một sô loại tội. Quán triệt 
tinh thần này của Nghị quyết, dự thảo Bộ luật 
quy định rõ hơn người có thầm quyên bắt khẩn 
câp, bắt bị can, bị cáo để tạm g1am. Theo đó, 
Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra 
các cấp mới có quyền bắt khẩn cấp, bỏ quy định 
Phó Trưởng Công an huyện có quyền bắt khẩn 
cấp; bỏ quy định Thâm phán chủ tọa phiên tòa 
có quyền. bắt bị cáo đê tạm „giam, trong giai 
đoạn chuẩn bị xét xử chỉ Thâm phán giữ chức 
vụ Chánh tòa, Phó Chánh tòa phúc thâm Tòa án 
nhân dân tối Cao mới có quyên này. Trong khi 
xét xử thì thầm quyên bắt bị cáo đê tạm giam 
thuộc Hội đồng xết XỬ. 


Năm là, xây dựng thủ tục rút gọn, tạO cơ 
SỞ pháp lý để tăng CƯỜng hiệu quả của CUỘC 
đấu tranh phòng chống. tội phạm ; đông thời, 
phải bảo đâm các quyên tự do, dân chủ của 
công dân. 

Điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng, kịp 
thời mà trước hét là đối với những vụ phạm tội 
quả tang, đơn giản, chứng cứ rõ ràng, hậu quả I{ 
nghiêm trọng là một yêu cầu khách quan của 
cải cách tư pháp hiện nay nhằm đấu tranh 
phòng, chống tội phạm. có hiệu quả và bảo đảm 
quyền tự đo, dân chủ của công dân. 

Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị 
xác định : Nghiên cứu để quy định và thực hiện 


thủ tục rút gọn đối với những vụ án đơn giản, 
phạm tội quả tang, chứng cứ rõ ràng, hậu quả ít 
nghiêm trọng. Theo tỉnh thần đó, Dự thảo 
Bộ luật dành một chương riêng về vấn đề này : 
người thực hiện hành vi phạm tội bị bắt quả 
tang, sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ và lai 
lịch người phạm tội rõ Tàng, tội ít nghiêm trọng. 
Theo đó, thời gian điều tra, truy tố, xết XỬ SƠ 
thấm cũng được rút ngắn đáng kể ; đồng thời, - 
giảm bớt một số thủ tục để sớm hoàn thiện hồ 


_sơ, truy tổ kịp thời và việc xét xử người phạm 


tội được nhanh chóng hơn. 

Sáu là, quy định rõ nội dung các nguyên tắc 
bảo đảm quyên được bôi thường thiệt hại của 
người bị oan, người bị thiệt hại ; đông thời, bổ 
sung các quy định để cơ quan, tô ' chức và công 
dân thực hiện tốt hơn quyên khiếu nại, tố cáo 
trong tố tụng hình sự, góp phân nâng cao trách 
nhiệm của các CƠ quan, người tiến hành tố tụng 
trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và 
bảo vệ quyên tự do, dân chủ của công dân. 

Một trong những nội dung quan trọng của 
cải cách tư pháp hiện nay là kiên quyết khắc 
phục các trường hợp oan, sai và nếu có trường . 
hợp oan, sai thì phải bảo đảm quyền được bồi 
thường. Trong điều kiện xây dựng Nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây 
dựng nền công, lý vi nhân dân, phục vụ nhân 
dân thi cùng với việc chống oan, sai, việc bảo 
đảm quyền được bồi thường thiệt hại của người 
bị oan, người bị thiệt hại do những người có 
thấm quyên tổ tụng gây ra là một chủ trương 
quan trọng của cải cách tư pháp. Vì vậy, Nghị 
quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị yêu cầu 
khân trương ban hành và tô chức thực hiện 
nghiêm túc các văn bản pháp luật về bôi thường 
thiệt hại đối với những trường hợp bị oan, sai 
trong hoạt động tố tụng. 

Ngày 17-3- 2003, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội đã ra Nghị quyết số 388 về bôi thường thiệt 
hại cho người bị oan do cơ quan điều tra hoặc 
người có thấm quyền trong hoạt động tố tụng 
hình sự gây ra. Theo đó, Dự thảo Bộ luật đã bố 
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sung nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi 
thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi 
của người bị oan và nguyên tắc bảo đảm quyền 
được bồi thường của người bị thiệt hại do cơ 
quan hoặc người có thâm quyền tố tụng gây ra. 

Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là 
một vấn đề nổi cộm và bức xúc hiện nay, 
nhiều việc còn để dây dưa, kéo dài. Chỉ thị 
53/CT-TW của Bộ Chính trị yêu cầu các cơ 
quan tư pháp phải thường xuyên kiểm tra và chỉ 
đạo tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc 


lĩnh vực tư pháp. Dự thảo Bộ luật đã xây dựng 


một chương riêng về khiếu nại, tố cáo, quy định 
rõ những người có quyền. khiếu nại trong tố 
tụng hình sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đối 
tượng của khiếu nại là các quyết định, hành vi 
tố tụng mà họ cho rằng có vi phạm pháp luật 
gây thiệt hại đối với họ. 

Bảy là, sửa đối, bổ sung các quy định về 
giám sát của các cơ quan, tô chức và công dân 
đối với hoạt động tố tụng hình sự, bảo đảm tính 
dân chủ, tính công khai trong hoạt động tư 
pháp. 

Trong một nên tư pháp của nhân dân, phục 
vụ nhân dân thi việc theo dõi, giám sát của các 
CƠ quan, tổ chức và công dân đối với hoạt động 
của các cơ quan tư pháp là một bảo đảm quan 
trọng đề các cơ quan này thực sự là mẫu mực 
của việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, thể 
hiện tính dân chủ và tính công khai trong hoạt 
động. Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị 
đã nêu rõ phải tăng cường sự giám sát của Quốc 
hội, Hội đồng nhân dân, của các tổ chức xã hội 
và của nhân dân đối với công tác tư pháp. Thể 
chế hóa nội dung này, nhằm tạo cơ sở pháp lý 
cho thực hiện quyền giám sát của các cơ quan, 
tổ chức và nhân dân đối với hoạt động của các 
cơ quan, người tiến hành tố tụng, góp phần khắc 
phục các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm, 
Dự thảo Bộ luật đã bố sung nguyên tắc về 
quyền giám sát của các Cơ quan, tổ chức và cá 
nhân đối với hoạt động tố tụng. Trong đó nêu 
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rõ, các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt 
trận có quyền giám sát hoạt động của các cơ 
quan, người tiến hành tố tụng ; nếu phát hiện 
những hành vi trái pháp luật thì kiến nghị với 
các cơ quan có thấm quyền. Các cơ quan này có 
trách nhiệm phải xem xét, giải quyết và trả lời 
các yêu cầu và kiến nghị đó theo quy định của 
pháp luật. 

Dự thảo Bộ luật còn sửa đổi, bổ sung nhiều 
quy định khác để tạo điều kiện cho các tổ chức, 
cá nhân tham gia tích cực vào việc tố giác tội 
phạm, cử bào chữa viên nhân dân bào chữa cho 
người phạm tội là thành viên của tổ chức mình ; 
đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh, Hội Phụ nữ, đại diện gia đình, nhà trường 
tham gia tố tụng tại phiên tòa đối với người 
chưa thành niên phạm tội. 

Trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta, 
Bộ luật Tố tụng hình sự Ì là một bộ luật lớn có 
quan hệ trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp. 
của mọi người dân. Vì vậy, căn cứ vào nghị 
quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội đã quyết định công bố đề lấy ý kiến của các 
ngành, các cấp và toàn thể nhân dân từ ngày 
1-8 đến ngày 20-9-2003. Trong quá trình xây 
dựng pháp luật của Nhà nước ta, Quốc hội đã 
từng tô chức lấy ý kiến các ngành, các cấp và 
toàn thể nhân dân đối với Hiến pháp, Bộ luật 
Hình sự, Bộ luật Dân sự... được nhân dân nhiệt 
liệt hưởng ứng và đóng gÓp hàng vạn ý kiến 
TẤt XÁC đáng. Với truyền thống tốt đẹp đó, hy 
vọng rằng, đợt tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ 
luật Tố tụng hình sự lần này tiếp tục được nhân - 
dân đóng góp ý kiến sôi nối để làm cơ sở cho 


Quốc hội xem xét thông qua. Tin chắc rằng 


Bộ luật Tố tụng hình sự mới được Quốc hội 
thông qua sẽ có hiệu lực thi hành, đi vào cuộc 
sống, phát huy hiệu quả trong cuộc đấu tranh 
phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật 
tự an toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp đổi mới đất nước. L) 
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TiếP TỤC TIV0 LÊN Cả THỊ 27-CTJTY 
CỦA EỘ CE77ITP1, E771 THẢ MỸ TỤC t*Ới 
Tr.07:G VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG, LÊ HỘI 


IỆC cưới, việc tang, lễ hội là những 

vấn đề hết sức quan trọng trong đời 

sống mỗi con người, mỗi cộng đồng 
dân cư và toàn xã hội. Đây cũng là vấn đề đang 
đặt ra những đòi hỏi cần phải điều chỉnh, hướng 
dẫn, quy định kịp thời, nếu không sẽ trở thành 
một thứ tệ nạn xã hội. Nhận thức sâu sắc vấn đè 
đó, ngày 12-1-1998, Bộ Chính trị (khóa VI) 
đã ra Chỉ thị 27/CT-TW "Về việc thực hiện 
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, 
lễ hội ". 

Chỉ thị 27/CT-TW của Bộ Chính trị nhân 
mạnh : "Những năm gần đây, trong quá trình 
chuyển đổi nên kinh tế cơ chế thị trường, chúng 
ta đã có phần buông lỏng chỉ đạo, quản lý trên 
một số lĩnh vực văn hóa - xã hội, xem nhẹ việc 
giáo dục nếp sống và lối sống, thiếu sự hướng 
dẫn kịp thời về phong tục, thiếu những quy 
định cụ thể của Nhà nước đối với việc cưới, 
việc tang, lễ hội nên đã phát sinh nhiều hiện 
tượng không lành mạnh trong xã hội. Nhiều gia 
đình, trong đó có ca những cán bộ có chức 
quyền, vì động cơ hám danh, vụ lợi, tô chức 
đám cưới, đám tang linh đình, phô trương, có 
những trường hợp thực chất là "bán cỗ thu 
tiền". Mê tín dị đoan cùng nhiều hủ tục, kể cả 
một số hủ tục mới hình thành do thói đua đòi, 
và do cách học theo nước ngoài thiếu phê phán, 


PHAM QUANG NGHỊ ° 


chọn lọc, đang có khuynh hướng phục hôi và 
phát triển khá phổ biến ở nhiều nơi... 

Những hiện tượng trên trở thành những vấn 
đề xã hội nhức nhối, làm xói mòn các giá trị 
đạo đức truyền thống, lối sống cần kiệm, giản - 
dị của dân tộc, phá hoại thuần phong, mỹ tục, 
ảnh hưởng xấu tới đời sống tinh thần vật chất 
của nhân dân, ngày càng bị những bộ phận tiên 
tiến trong nhân dân lên án, không đồng tình". 

Tất cả những đánh giá, nhận định đó vẫn 
hoàn toàn đúng với tình hình hiện nay. Điều đó 
nói lên tính chất khó khăn, phức tạp, lâu dài của 
cuộc vận động này ; và những chuyển biến tích 
cực mà chúng ta đạt được còn ở mức độ chưa 
cao ; đồng thời, cũng cho thấy nếu chúng ta 
không tích cực thực hiện, tình hình chắc còn 
kém hơn rất nhiều... 

Chúng ta đều biết, tiến hành cuộc vận động 
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang và lễ hội là nhằm kế thừa, phát huy 
những thuần phong mỹ tục của dân tộc, chăm 
lo giữ gìn và phát triển nền tảng đạo đức, tỉnh 
thần của xã hội, đề cao các giá trị văn hóa, 
truyền thống tốt đẹp cần kiệm, giản dị của con 


: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - 
Thông tin 
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người Việt Nam, tạo động lực phát triển 
kinh tế, xã hội. 

Nhìn lại 5 năm qua, việc tổ chức triển khai 
thực hiện Chi thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị 
đã thật sự mang lại lợi ích thiết thực cho nhân 


dân ta trên nhiều mặt. Nhiều địa phương đã tiết. 


kiệm được tiền của, công sức, thời gian của cán 
bộ và nhân dân ; nhiều mô hình mới, điển hình 
tiên tiến đã xuất hiện, tạo được những chuyển 
biến tích cực trong việc cưới, việc tang, lễ hội, 
hình thành môi trường văn hóa vui tươi, lành 
mạnh. Bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về đạo 
đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng 
viên, nhân dân ; khẳng định sự đồng tình nhất 
trí rất cao và đòi hỏi của các tầng lớp nhân dân 
về sự cần thiết phải tiếp tục tiến hành cuộc vận 
động thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang, lễ hội. 

Ở nhiều địa phương, Ban Chỉ đạo nếp sống 
văn hóa đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ 


chức các cuộc tọa đàm sâu rộng trong cán bộ, 


đàng viên, hội viên, các vị chức sắc tôn giáo, 
các tổ dân phố hoặc cộng đông dân cư cùng 
tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng quy 
ước văn hóa. Hiện nay, cả nước có l1 720 
hương ước, quy ước văn hóa được xây dựng, 
gÓP phân không nhỏ trong việc hình thành nếp 
sống văn hóa, gia đình văn hóa, trong đồ có nội 
dung thực hiện nếp sống văn mỉnh về việc cưới, 
việc tang, lễ hội. Nhiều địa phương có quy định 
đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang vào tiêu chuẩn đánh giá tư 
cách đảng viên và tiêu chí bình xét công nhận 
chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, thời 
gian qua những chuyển biến tích cực trong việc 
tang và lễ hội tốt hơn trong việc cưới. Trong 
việc cưới, ở đô thị chuyển biến chậm hơn ở 
nông thôn ; một bộ phận cán bộ, đảng viên 
không gương mẫu bằng quần chúng nhân dân ; 
một bộ phận cân bộ, công chức các bộ, ngành, 
đoàn thể các cơ quan trung ương ý thức chấp 
hành Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thủ tướng 
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Chính phủ chưa nghiêm túc. Vì vậy, kết quả thu 


được chưa thật vững chắc và đồng đều trong cả 
nước và trong mỗi địa phương. 

Những kết quả xây dựng mỹ tục mới trong 
việc cưới, việc tang, lễ hội trong những năm 
qua là thực tiễn sinh động nhất làm sáng tỏ 
thêm quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
văn hóa phong tục. Trong tác phẩm Đời sống 
mới, với bút danh Tân Sinh, xuất bản năm 
1947, quan điểm đó xác định rõ con người là 
trung tâm của văn hóa nếp sống mới và phương 
châm tiến hành cuộc vận động đó là kiên trì, 
thuyết phục, tránh phô trương và tự nguyện. 

Điều quan trọng là qua thực tiễn thực hiện 
việc cưới, việc tang, lễ hội, chúng ta đã rút ra 
được những bài học kinh nghiệm: 

Một là, cần phát huy vai trò lãnh đạo của 
các cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò tham 
mưu của ngành văn hóa - thông tin. Tăng cường 
sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể. 

Hai là, thể chế hóa Chỉ thị 27-CT/TW của 
Bộ Chính trị và Chỉ thị. 14/1998/TTg của Thủ 
tướng Chính phủ thành các chương trình hành 
động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, trong 
nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa". 

Ba là, phải nêu cao vai trò tiên phong, 
gương mẫu của cán bộ, đẳng viên, đoàn viên. 
Kết hợp giữa các biện pháp xây và chống ; tìm 
tòi các mô hình, mẫu hình mới để hướng dẫn 
mọi người thực hiện. Các điển hình, mô hình 
mới không đòi hỏi phải cầu toàn, không nên 
mây móc, cứng nhắc, nhưng cũng không được 
buông trôi, thả nối, thiếu định hướng. Ở bất cứ 
cơ quan, đơn vị, địa phương nào, vai trò øương 
mẫu của cán bộ, đâng viên đều mang tính quyết 
định thành công hay không thành công của 
cuộc vận động. 

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động quần chúng. Chúng ta đều biết cả ba 
việc : cưới, tang, lễ hội đều là những sinh hoạt 
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có ý nghĩa trọng đại đối với mỗi người, mỗi 
cộng đồng dân cư và toàn xã hội, gắn với tập 
tục, văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh có nguôn gốc 
lịch sử - xã hội lâu đời và sẽ tổn tại mãi mãi với 
con người. Mọi thái độ giản đơn, cứng nhắc, chỉ 
áp dụng biện pháp hành chính, mệnh lệnh đều 
không thích hợp ; song trái lại, nếu buông trôi, 
thả nổi, mạnh ai nây làm, làm gì, làm thế nào 
cũng được thì nhất định sẽ mất phương hướng. 
Ở một số địa phương như huyện Nga Sơn 
(Thanh Hóa), phường Liên Chiểu, quận Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bắc 
Giang, Hải Dương, Hà Nam, Đà Nẵng, Cần 
Thơ... đã có những kinh nghiệm rất bổ ích về 
việc cụ thể hóa, định lượng hóa các chỉ thị của 
Bộ Chính trị và Chính phủ. Vì vậy, bên cạnh 
việc chúng ta phải kiên trì, bên bỉ tiến hành 
cuộc vận động này bằng công tác tuyên truyền, 
giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân thì 
không thể không có những biện pháp quy định 
có tính bắt buộc bổ sung cho công tác tuyên 
truyền giáo dục đối với cán bộ, đẳng viên, công 
chức, viên chức. Ví dụ : không mời cán bộ, 
công chức dự lễ cưới trong giờ làm việc ; không 
đặt bàn thờ, bát hương trong cơ quan, công sở ; 
chỉ nên tổ chức tiệc ăn uống, tiệc mặn với người 
thân trong gia đình và khách mời ở xa,... Những 
quy định như vậy nhiều nơi đã làm và được 
nhiều người đồng tình hưởng ứng, cần được 
nhân rộng. 

Năm là, phát huy vai trò của các phương 
tiện thông tin đại chúng ; cho phép báo chí nêu 
đích danh cán bộ, công chức, đang viên vi 
phạm nghiêm trọng Chỉ thị của Bộ Chính trị 
và Chính phủ. Kết hợp sự phê phán của công 
luận, dư luận với xử lý hành chính những 
trường hợp vi phạm. Nhiều địa phương đã làm 
tốt vẫn đề này. 


Để tiếp tục thực hiện có kết quả cuộc vận 
động thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang, lễ hội, chúng ta cần coi trọng 
những địa bàn, đối tượng sau đây : 


Yạp chí Cộng sản 


Đối với việc cưới : Trọng tâm vận động 
thực hiện nếp sống văn minh là ở các đô thị, 
thành phố lớn, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, 
Thành phố Hỗ Chí Minh. Cần chú trọng đến sự 
gương mẫu của các đối tượng là cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức. Trong công chức, 
viên chức, cần tập trung làm tốt ở đối tượng là 
các cơ quan bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Ở 
vùng sâu, vùng xa cần tiếp tục đấu tranh bài trừ 
các tập tục lạc hậu, tảo hôn, cưới xin không 
đăng ký kết hôn. 

Đối với việc tang : Thực hiện tốt các quy 
định của ngành y tế ; ở nông thôn không quàn 
thi hài quá 48 giờ, không tổ chức điều phúng 
linh đình, không đua nhau Xây mô mả quá to, 
tốn kém. Ở thành phố, đối với . Công chức, cần 
bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo cần cải tiến nghỉ 
thức tang lễ cho đỡ rườm rà, hình thức. 

Đối với lễ hội : Đấu tranh khắc phục tình 
hình mê tín, dị đoan, các tục lệ lạc hậu, cúng tế 
tràn lan, kéo dài và thương mại hóa lễ hội. 

Chúng ta đều nhận thức được tính chất khó 
khăn, phức tạp lâu dài và tầm quan trọng của 
cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Không nên có 
ảo tưởng giải quyết nhanh chóng tốt đẹp mọi 
vấn đề vốn là di sản của quá khứ hàng nghìn 
năm, trong đó có sự đan xen của những tỉnh 
hoa lẫn những hủ tục lạc hậu. Song, chúng ta 
cũng không thể bàng quan, thờ ơ, thả nổi, thậm 
chí chấp nhận sự thách thức, coi thường dư luận 
của một bộ phận người chậm tiến trong xã hội, 
trong đó có cán bộ, công chức, đảng viên. 

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh 
đạo cần đặt ra cho mình câu hỏi : Vì sao đều là 
việc khó, nhưng người khác, nơi khác, cơ quan 
khác làm tốt mà nơi mình lại không làm được ? 
Có phải vì thiếu mô hình, thiếu quyết tâm, thiếu 
phương pháp hay do động cơ vụ lợi, đua đòi, 
phô trương vân đang lấn lướt trong tư tưởng, 
hành động con người. Vì sao ở môi tỉnh, môi 
huyện đều đang có những mô hình tốt nhưng lại 
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không nhân rộng được ? Ở quy mô toàn quốc 
càng không thể nói do thiếu mô hình, cũng 
không thể nhượng bộ những. người viện dẫn lý 
do đây là việc riêng của môi người, cơ quan, 
đoàn thể, Nhà nước không nên can thiệp. Việc 
cưới, việc tang, lẽ hội là những nghỉ thức trọng 
thể của gia đình, cộng đồng và xã hội, Đảng và 
Nhà nước luôn tôn trọng những nghi thức đó. 
Tuy nhiên, để phù hợp với văn minh, tiến bộ thì 
cơ quan, đoàn thể, Nhà nước nhất định phải chỉ 
đạo, hướng dẫn, phải đưa ra những quy định để 
mọi người thực hiện. Một đám cưới, tổ chức ăn 
uống linh đình, mời hàng nghìn người đến dự 

tiệc trong giờ làm việc, tô chức ở các nhà hàng, 
khách sạn sang trọng, tốn kém, tụ tập hàng trăm 
xe ô tô, gây ùn tắc giao thông... không thể coi 
đó là việc riêng được. Chúng ta cần tiếp tục 
nghiên cứu để vừa kế thừa truyền thống tốt đẹp, 
vừa điều chỉnh thích hợp hình thành nghi thức 
mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội thực sự 
thuận lợi, tiết kiệm, lành mạnh. 

Việc điều chỉnh các mô hình cưới, tang, lễ 
hội là việc phức tạp, cân kiên trì, công phu, có 
sự hướng dân vận động khéo léo ; tránh thiên về 
các biện pháp hành chính nhất loạt gò bó, bắt 
buộc. Đương nhiên, những gì Nhà nước đã quy 
định thành pháp luật thi yêu câu chấp hành 
nghiêm túc. Mặt khác, cũng cân phải thấy răng, 
VIỆC CƯỚI, tang, lễ hội không chỉ là nghi thức bề 
ngoài, một lối ứng xử thiên về mặt hình thức, 
mà phải làm cho công tác hướng dẫn, giáo dục 
những nội dung này đi vào chiều sâu, thông qua 
đó nâng cao những giá trị đạo đức tỉnh thân của 
xã hội Việt Nam hiện đại. Phải làm sao mỗi đôi 
lứa đi vào lễ cưới, bên cạnh hình thức trang 
trọng vui tươi, phải thấu hiểu sâu sắc nghĩa vụ 
xây dựng gia đình êm ấm, hòa thuận, trở thành 
tế bào tích cực của xã hội. Phải phấn đấu để lễ 
tang, lễ hội truyền thống góp phần nâng cao 
tâm hồn con người, lòng biết ơn, sự kính trọng 
các giá trị, công lao của người đã khuất để lại, 
củng cố tình nghĩa gia đình, làng xóm, đem lại 

động lực tinh thần cho mỗi người dự lễ. 
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Chúng ta cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai 
trò tuyên truyền giáo dục hình thành mỹ tục 
mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội của các 
phương tiện thông tin đại chúng ; phải coi đó là 


. nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, tiến hành thường 


xuyên, sinh động và sáng tạo. Biểu dương 
người tốt việc tốt, phê phán, kể cả phê phán 
đích danh những vụ việc vi phạm nghiêm trọng 
Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chính phủ. Mở các 
chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn trao đổi, 
giới thiệu mô hình tốt để mọi người học tập, noi 
theo. Tích cực tuyên truyền, chuyển. tải nội 
dung cuộc vận động xây dựng nêp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, nhất là 
những kinh nghiệm hay, cách làm hay của 
nhiều địa phương đang được nhân dân đồng 
tình hướng ứng. 

Phát huy vai trò các đoàn thể chính trị xã 
hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, Mặt.trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân 
Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và sự phối, kết 
hợp chặt chế giữa các ban, ngành, đoàn thể. 
Phải tuyên truyền, vận động mạnh mẽ hơn nữa 
đối tượng cán bộ, công chức các cơ quan trung 
ương ; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, 
phê phán, xử lý khi cần thiết. Nếu thiếu sự phối 
hợp chặt chẽ, thiếu quyết tâm cao của toàn bộ 
hệ thống chính trị thì không thể hoàn thành 
được nhiệm vụ này hoặc kết quả sẽ rất hạn chế. 

Trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục 
đấy mạnh thực hiện Chỉ thị 27/CT-TW của Bộ 
Chính trị và Chỉ thị 14/1998/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ, phát huy những kinh nghiệm 
và những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, 
tích Cực tìm các biện pháp khắc ; phục những tôn 
tại, yếu kém nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
và bước đột phá mới, lập lại trật tự, kỷ cương 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Các hoạt động 
này phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các 


(Xem tiếp trang 48) 


NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH 


Yạp chí Cộng sản 


TƯ TƯỞNG nồ CHÍ TINH 
VÈ XÂY DỰNG ĐANG CÂM QUYÊN 


AU khi lãnh đạo nhân dân ta thực hiện 

thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám 

năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết 
sức quan tâm đến việc xây dựng Đảng ta với tư 
cách là một đảng cầm quyền. Người coi đó là 
một nhiệm vụ quyết định thắng lợi của cách 
mạng, sự tôn tại và phát triển của chế độ xã hội 
mới. 

Theo học thuyết Mác - Lê-nin, Đảng Cộng 
sản phải là đảng của giai cấp công nhân. Song, 
Đảng có phải là của dân tộc hay không 2 
Điều đó còn ít người nói đến, hoặc còn nhiều ý 
kiến tranh luận. Trong Tuyên ngôn của Đảng 
Cộng sản, C. Mác và Ph. Ắng-ghen mới nói 
rằng, giai cấp vô sản mỗi nước, trước hết phải 
giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành 
dân tộc. Phát triển sáng tạo tư tưởng này, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là người mác - xít đầu tiên đã 
kết hợp việc tăng cường bản chất giai cấp công 
nhân với việc nâng cao tính nhân dân, tính dân 
tộc trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Người chỉ rõ : Trong thời đại ngày nay, do 
địa vị khách quan CỦa gial cấp. công nhân trong 
xã hội, "quyền lợi của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động và của dân tộc là một”0), 
Đảng Cộng sản Việt Nam là "Đảng của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó 
phải là Đảng của dân tộc Việt Nam"®, Đề tập 
hợp được giai cấp, đoàn kết được toàn dân, lãnh 


NGUYỄN THẾ THẮNG" 


đạo được toàn dân tộc thì bất kỳ trong tình 
huống nào Đảng cũng phải tuyệt đối trung 
thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân và 
dân tộc. 

Xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ 
nghĩa Mác - Lê- nin, Hồ Chí Minh xác định : 
Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có 
con đường nào khác con đường cách mạng vô 
sản. Đó là con đường đấu tranh giành độc lập 
dân tộc và từng bước tiến dần lên chủ nghĩa xã 
hội. Để tiến hành cuộc cách mạng đó, trước hết 
phải có Đảng. Bản lĩnh sáng tạo của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thể hiện ngay trong quá trình 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông 
thường, ở các nước công nghiệp phát triển châu- 
Âu, nơi giai cấp công nhân rất đông đảo, Đảng 
Cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ 
nghĩa xã hội khoa học với phong trào công 
nhân. Còn ở nước ta, tuy là một bộ phận nhỏ bé 
trong dân cư, song, giai cấp công nhân Việt 
Nam rất gắn bó với dân tộc - một dân tộc có 
truyền thống yêu nước nồng nàn, nên có khát 
vọng sâu sắc về độc lập, tự do. Xuất phát từ thực 
tế này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt 
truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin không chỉ vào 


* TS, Phân viện Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
nội, 1995, t6, tr 175 

(2) Hỗ Chí Minh: Sđđ, t 6, tr 175 
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phong trào công nhân, mà còn truyền bá 
vào các phong trào yêu nước. Đảng Cộng sản 
Việt Nam chính là sản phẩm của sự kết hợp chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin với phong trào công nhân 
và phong trào yêu nước Việt Nam. Ngay khi 
mới ra đời, Đảng ta đã có tính giai cấp và dân 
tộc. 

Trong quá trình xây dựng và củng cố Đảng, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên chăm lo 
bản chất giai cấp công nhân và nêu cao lý tưởng 
của Đảng. Người nói : "Người cộng sản chúng 
ta không được phút nào quên lý tưởng cao cả 
của mình là : suốt đời làm cách mạng phấn đầu 
cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, làm cho chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thắng lợi 
hoàn toàn trên Tổ quốc ta và trên thế giới '®). 
Muốn thực hiện được điều đó, Đảng cần phải 
biết tiếp thu, phát huy tinh hoa, truyền thống, 
sức mạnh của cả dân tộc, kết hợp với sức mạnh 
của thời đại. Chính truyền thống dân tộc và trí 
tuệ cách mạng của thời đại đã nhân lên sức 
mạnh của Đảng ta. Đảng ta đã trở thành lãnh tụ 
của giai cấp công nhân, đồng thời là lãnh tụ của 
dân tộc. Bởi, "ngoài lợi ích của giai cấp, của 
nhân dân, của dân tộc, Đẳng ta không có lợi ích 
gì khác”), 

Năng lực lãnh đạo của Đảng biểu hiện tập 
trung trước hết ở khả năng vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể 
của nước ta, đề ra cương lĩnh, chiến lược, đường 
lối, chính sách một cách đúng đắn ; xác định 
những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đáp ứng yêu 
cầu của thực tiễn trong từng thời kỳ ; định 
hướng sự hoạt động của Nhà nước và các tổ 
chức trong hệ thống chính trị của đất nước. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở : Chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin đối với Đảng ta, chẳng 
những là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho 
hành động, mà còn là mặt trời soi sáng con 
đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng. Đối 
với nước ta, đi tới chủ nghĩa xã hội bằng con 
đường riêng của mình thì trước hết phải làm cho 
nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho 
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mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và 
hạnh phúc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : 
Đảng ta không sợ nhiệm vụ nào dù khó khăn, 
nguy hiểm đến mấy. Song, để tiến dân lên chủ 
nghĩa xã hội bằng con đường riêng của mình, 
chúng ta cần dùng những phương pháp gì, hình 
thức gì và với tốc độ nào là phù hợp ? 

Ngày 7-9-1957, tại buổi khai mạc lớp lý luận 
khóa I của Trường Nguyễn Ái Quốc Trung 
ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra vấn đề 
đó và đề nghị các cần bộ cao cấp của Đảng cùng 
suy nghĩ và luận giải. Người nói : "... Chúng ta 
phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin để dùng lập trường, quan điểm, phương 
pháp chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà tổng kết những 
kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách 
đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như 
thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy 
luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra 
được những đường lối, phương châm, bước đi 
cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích 
hợp với tình hình nước ta"®. Đây cũng vẫn 
đang là vấn đề được đặt ra trong chương trình 
nghị sự của Đảng. Con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta cần được làm rõ và cụ thể hóa 
hơn nữa. Tìm tòi con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội hiện thực 
đang trong thời kỳ thoái trào, tình hình thế giới 
hết sức phức tạp, bốn nguy cơ đối với nước ta, 
mà Đảng nêu lên vẫn đang tôn tại với những 
biến dạng rất phức tạp. Thực tiễn đó đòi hỏi 
toàn Đảng phải nâng cao bản lĩnh chính trị, 
trình độ trí tuệ, lý luận và năng lực lãnh đạo. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc cán bộ, 
đàng viên phải tránh cả hai khuynh hướng : coi 
thường, xem nhẹ lý luận hoặc chỉ biết lý luận 
suông, xa rời thực tế. Cả hai khuynh hướng này 
đều làm cho người ta trở thành chủ quan, mù 


(3) Hồ Chí Minh : Sớd, t 12, tr 93 
(4) Hồ Chí Minh : Sớd, t 10, tr 4 
(5) Hồ Chí Minh : Sớd, t 8, tr 494 
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quáng, như người một mắt sáng, một mắt mờ. 
Đảng ta sở dĩ giành được nhiều thành tựu trong 
lịch sử đấu tranh, vượt qua được những sóng 
gió, thử thách chính là do biết vận dụng sáng 
tạo lý luận trong phân tích, tổng kết thực tiễn, 
đề ra quyết sách đúng và tô chức thực hiện 
thành công những quyết sách đó. Không sáng 
tạo sẽ là giáo điều, còn sáng tạo mà không trung 
thành với những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin sẽ thành cơ hội, xét lại. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, một khi không 
chú trọng đến đặc điểm của dân tộc mình trong 
học tập, vận dụng lý luận Mác - Lê-nin, cũng 
như áp dụng máy móc kinh nghiệm nước ngoài 
là phạm sai lầm của chủ nghĩa giáo điều. Nhưng 
nếu quá nhấn mạnh đặc điểm dân tộc để xa rời 
hoặc phủ nhận những giá trị và nguyên lý phổ 
biến thì sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng của chủ 
nghĩa xét lại. Đối với hoàn cảnh nước ta thì " 
phải khắc phục bệnh giáo điều đồng thời phải 
đề phòng chủ nghĩa xét lại". Đây chính là một 
nguyên tắc trong công tác chính trị, tư tưởng, đã 
được Đảng ta quán triệt cả trong giai đoạn cách 
mạng trước đây cũng như hiện nay. 

Khi đã trở thành đảng cầm quyên thì vai trò 
lãnh đạo của Đảng thể hiện ở chỗ xây dựng 
được một chính quyền mạnh, có năng lực quản 
lý cao. Đảng lãnh đạo và phát huy quyền. lực 
của chính quyền, của giai cấp công nhân để cải 
tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh khẳng định : "Sau khi đã giành được 
chính quyên thì nhiệm vụ hàng đầu của giai cấp 
công nhân là phải tắng cường nền chuyên chính 
vô sản để hoàn thành những nhiệm vụ lịch sử 
của cách mạng"? Cái đâm bảo cho nhà nước 
hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình là liên 
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông 
dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Đảng quyết định các chủ trương, chính 
sách lớn, định hướng cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội, quyết định nguyên tắc tô chức bộ máy 
nhà nước và bố trí cán bộ, kiêm tra sự hoạt động 


Yạp shí Cộng sản 


của Nhà nước, giáo dục quần chúng tham gia 
xây dựng chính quyền và tuân thủ pháp luật. 
Cái mới và khó đối với một đảng cầm quyền 
là làm sao vừa nâng cao hiệu quả quản lý của 
Nhà nước, vừa phát huy đây đủ quyền làm chủ 
của nhân dân lao động. Một giải pháp tổng thể 
vừa có giá trị lý luận, vừa có giá trị thực tiền mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã từng thực 
hiện nhằm làm cho Nhà nước ta trong sạch, 
vững mạnh, làm cho lợi ích của nhân dân được 
bảo đảm, quyền hạn của nhân dân được phát 
huy, đó là phát động các phong trào cách mạng 
với nội dung : “Nâng cao ý thức trách nhiệm, 
tăng cường quản lý kinh tế, tài chính, cải tiến kỹ 
thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu"; "phát 
triển sản xuất, thực hành tiết kiệm”, v.v.. Ở đây, 
có cả chống và xây. Mục đích nhằm cải tạo cái 
cũ, cái xấu xa và xây dựng cái mới, cái tốt đẹp. 
CHÔNG là chống quan liêu, tham ô, lãng phí - 
những căn bệnh cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, 
đe dọa vận mệnh chế độ, làm cho bộ máy nhà 
nước từ chỗ sinh ra để "gánh vác Mố chung cho 
dân”, làm “công bộc cho dân”, " "đây tớ cho 
dân", vì lợi ích của nhân dân ; biến thành bộ 
máy của các "ông quan cách mạng", đứng trên 
nhân dân, trên xã hội, đục khoét, làm láng phí 
của cải, mô hôi, xương HẾU của quốc dân. Ở 
đâu có nạn “øiặc nội xâm” này thì ở đó dân 
chủ, quyền lực nhân dân, quyền công dân, công 
bằng xã hội, của cải vật chất và tỉnh thần của xã 
hội bị Sun, PUAD? tàn N 9N: 
trach nhiệm, cần "kiệm tăng gia s sản xuất, thực 
hành tiết kiệm để nhà nước có thể tích luy thêm 
vốn kiến thiết đất nước, cùng mỗi gia đình cải 
thiện đời sống nhân dân. Trong công cuộc xây 
dựng nước nhà đó, việc tăng cường, củng cố 
quản lý kinh tế tài chính, từ trung ương đến địa 
phương, ở các ngành, các cấp đều hết sức quan 


(6) Hồ Chí Minh : Sđở, t 8, tr 409 
(7) Hỗ Chí Minh : Sớg, t 12. tr 304 
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trọng và cần thiết. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội phải có con người xã hội chủ nghĩa. 

Hiện nay, quan liêu, tham ô, lãng phí đang. là 
một nguy CƠ lớn, là "quốc nạn", đe dọa sự tôn 
tại và phát triển của đất nước. Chống tham 
nhũng, quan liêu, lãng phí đã trở thành một 
trong những nhiệm vụ quan trọng và cần kíp 
hiện nay. Trong công việc hết sức khó khăn 
này, tư tưởng và phương pháp của Hồ Chí Minh 
về chống quan liêu, tham ô, lăng phí lại càng 
sáng rõ : “Chống tham ô, lãng phí, quan liêu đà 
dân chủ... Dân chủ là dựa vào lực lượng quân 
chúng, đi đúng đường lối quần chúng. Cho nên 
phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ất 
phải dựa vào lực lượng quân chúng thì mới 
thành công”®),. 

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch 
chủ nghĩa cá nhân. Đó là tư tưởng và cũng là 
một trong những lời dặn dò tâm huyết nhất của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ, đảng 
viên. Người coi quét sạch chủ nghĩa cá nhân 
chính là để nâng cao đạo đức cách mạng. Khi 
sự suy thoái tư tưởng, đạo đức của một bộ phận 
cán bộ, đảng viên đã trở thành một vấn đề nôi 
cộm, thì tư tưởng của Người về quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân càng phải được nhận thức đầy đủ. 
Chính chủ nghĩa cá nhân là nguồn gốc sinh ra 
trăm thứ bệnh nguy hiểm như : quan liêu, tham 
ô, lăng phí, chủ quan, hẹp hòi, bè phái, kèn cựa 
địa vị, tham danh, trục lợi, ngại khó khăn, gian 
khổ, tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh 
quần chúng, độc đoán chuyên quyền, mất đoàn 
kết nghiêm trọng, vv... Người khẳng định : 
"Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, 
nâng cao đạo đức cách mạng ` ®. Người ViẾP : 
"Đảng ta là một đẳng cầm quyên. Mỗi đảng 
viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức 
cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí 
công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, 
phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy 
tớ thật trung thành của nhân dân”), 

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đoàn kết là sức 
mạnh, là một nhân tố quyết định sự thành công 
của cách mạng. "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn 
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kết, thành công, thành công, đại thành công". 
Người cho rằng để đoàn kết được toàn dân tộc, 
thì sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng nhất. 
Đoàn kết, thống nhất là quy luật trưởng thành 
của một đảng. Đảng vững mạnh nhất thiết phải 
là một khối thống nhất về chính trị, tư tưởng và 
tổ chức. Đoàn kết thống nhất trong Đảng là tiền 
đè để đoàn kết thống nhất trong toàn xã hội. Và, 
đoàn kết toàn xã hội, đoàn kết toàn dân tộc là cơ 
sở để đoàn kết quốc tế. Tự phê bình là cách tốt 
nhất để thực hiện sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng. Không ít nơi tổ chức cơ sở đảng yếu kém 
là do trong nội bộ của Đảng, nhất là giữa các 
cán bộ lãnh đạo có mâu thuẫn và mất đoàn kết 
nghiêm trọng. 

"Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý 
báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ 
Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự 
đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con 
ngươi của mắt mình". Lời dặn dò của Người 
trước lúc đi xa vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn 
trong việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, 
phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, đây 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước hiện nay. 

Giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng 
và dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ : 
cách mạng là sự nghiệp của quân chúng. Nước 
phải lấy dân làm gôc, gôc có vững cây mới bền, 
xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Mỗi công 
việc của Đảng đều phải giữ nguyên tắc và phải 
liên hợp chặt chế với dân chúng. Sự lánh đạo 
trong mọi công tác thiết thực của Đảng đều phải 
từ trong quân chúng Ta, rôi trở lại nơi quân 
chúng. Nếu không, thì chăng những không hiểu 
biết dân chúng, không học được dân chúng mà 
cũng không lánh đạo được dân chúng và cũng 
không nâng cao được dân chúng. 


(8) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6, tr 494 - 405 
(9) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12, tr 439 
(10) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12, tr 498 
(11) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 12, tr 510 
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Mối quan hệ giữa Đảng và dân là mối quan 
hệ gắn bó mật thiết và có tác động qua lại với 
nhau. Không có quân chúng nhân dân thì không 
có Đảng. Đảng muốn lãnh đạo cách mạng và xã 
hội thì phải dựa vào dân. Song, quần chúng 
nhân dân cần có Đảng lãnh đạo thì mới có thể 
vùng lên tự giải phóng mình. Không có Đảng 
lãnh đạo, một đám đông không có tổ chức sẽ 
không có sức mạnh, phong trào cách mạng 
không thể thành công. Song, chính Đảng cũng 
chỉ là "sản phẩm", "con nòi" của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động. Sức mạnh của Đảng 
là ở chỗ, gắn bó mật thiết với dân, có đường lối 
chiến lược, sách lược đáp ứng đúng nguyện 
vọng, lợi ích của dân. Nước ta là nước dân chủ 
nên bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu 
quyền hạn đều của dân. Điều đó có nghĩa là, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong sự nghiệp xây 
dựng xã hội mới, quần chúng nhân dân vừa chịu 
sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời là người chủ 
thực sự trong xã hội. Đảng vừa là người lãnh 
đạo, đồng thời phải là người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân. Đảng phải một lòng một dạ 
phục vụ nhân dân. Việc øì có lợi cho dân, phải 
hết sức làm. Việc gì hại đến dân phải hết sức 
tránh. Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ : Chính 
sách của Đảng và nhà nước là phải hết sức chăm 
nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, 
Đảng và Chính phủ có lỗi ; nếu dân rét, Đảng và 
Chính phủ có lỗi ; nếu dân dốt, Đảng và Chính 
phủ có lỗi ; nếu dân ế ốm, Đảng và Chính phủ c có 
lỗi. 

Trước khi đi xa, Người dặn lại : "Nhân dân 
ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ 
ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo 
Đảng, rất trung thành với Đảng. 

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt đề phát 
triên kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng 
nâng cao đời sống của nhân dân"0?). 

Cán bộ là cái gốc của mọi việc. Tư tưởng 
đó của Người được thực tiễn chứng minh là 
hoàn toàn đúng đắn. Bất cứ chính sách, công tác 
gì nếu có cán bộ tốt thì thành công. Người coi 


l6 


Yạp shí Cộng sản 


việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng 
trên tất cả các lĩnh vực là nhân tố quyết định sự 
thành bại của cách mạng, là khâu then chốt 
trong công tác xây dựng Đảng. Người cùng 
Đảng ta đã dày công đào tạo, huấn luyện, xây 
dựng được một đội ngũ cán bộ tận tuy, kiên 
cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các 
giai đoạn cách mạng. | 

Tư tưởng xuyên suốt trong công tác cán bộ 
là : "Phải trọng nhân tài, trọng cân bộ, trọng 
mỗi một người có ích cho công việc chung của 
chúng ta”d, "Phải có độ lượng, vị tha thì mới 
có thể đối với cán bộ một cách chí công vô tư, 
không thành kiến, khiến cán bộ khỏi bị bỏ 
rơi"4, Trên tinh thần đó, Người đã chỉ rõ 
những nội dung và biện pháp cần thiết trong các 
khâu đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ. 
Yêu cầu trong công tác cán bộ cần phải biết 
đánh giá, hiểu rõ cán bộ. Phải cất nhắc đề bạt 
cán bộ một cách đúng đắn. Phải khéo léo dùng 
cán bộ, biết tùy tài mà dùng người. Phải phân 
phối, sắp xếp cán bộ cho đúng, hợp lý. Phải có 
lòng thân ái dìu dắt, giúp đỡ cho cán bộ tiến bộ. 
Phải biết giữ gìn cán bộ. Thương yêu và phê 
bình cán bộ, cách lãnh đạo cần vừa có khoa học 
vừa có nghệ thuật, v.v.. 

Với kinh nghiệm, tri thức cổ kim đông tây 
phong phú, uyên bác trong lĩnh vực dùng người, 
đào tạo và sử dụng cán bộ cách mạng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nêu cho chúng ta những 
nguyên tắc căn bản trong phương thức lãnh đạo 
của Đảng và cho mỗi cán bộ, đảng viên. Có thể 
nói, đây là kho tàng tri thức quý giá đối với sự 
tu dưỡng, rèn luyện năng lực lãnh đạo và phâm 
chất đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng 
thời, đây cũng là cơ sở lý luận cho việc đổi mới 
và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng ta 
trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. 


(12) Hồ Chí Minh : Sđơ, t 12, tr 51] 
(13) Hồ Chí Minh : Sđởđ,t 5, tr 273 
(14) Hồ Chí Minh : Sđở, t5 tr 279 
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ẢNG ta khẳng định, chủ nghĩa Mác - 

Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền 

tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành 
động của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn 
dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác và tiếp tục có ý nghĩa quyết định sự 
phát triển của cách mạng nước nhà. Tài chính 
Việt Nam được hình thành từ ngày lập nước và 
từng bước trưởng thành, phát triển cùng đất 
nước. Trải qua 58 năm hình thành và phát triển, 
tài chính Việt Nam đã được sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của Đảng, của Bác, ra sức phấn đấu phục vụ có 
hiệu quả sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ 
Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trong học tập, vận dụng và phát triển tư 
tưởng Hồ Chí Minh, cần vận dụng tinh thần cách 
mạng và khoa học của Người để giải quyết tốt 
những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đôi mới kinh 
tế, đổi mới hoạt động tài chính. Từ tổng kết thực 
tiễn để bô sung, làm phong phú thêm lý luận, 
trước hết là lý luận về tài chính trong nền kinh tế 
thị trường ; về chức năng, nhiệm vụ, nội dung và 
giải pháp tài chính trong tình hình mới. 

Trước hết, nội dung cơ bản của tư tưởng 
Hồ Chí Minh về tài chính và cũng là hoài bão 
của Người là, "xây dựng một nước Việt Nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, 
và góp phân xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng 
thế giới", Tài chính với chức năng tổ chức, 
khai thác và bồi dưỡng nguôn lực, phân phối và 
sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ đắc 


ĐĂNG VĂN THANH" 


lực các mục tiêu, nhiệm vụ trong toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng của dân tộc, trong từng thời 
kỳ cách mạng, từng giai đoạn phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. Ngay trong cuộc cách mạng 
giải phóng dân tộc, Bác đã chỉ rõ rằng : "Ra sức 
hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của 
nước nhà", nhưng cũng “phải hoạt động để xây 
dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và 
thịnh vượng" 2, Người yêu cầu, mọi chính sách 
của Chính phủ về kinh tế - tài chính, từ chính 
sách thuế, chỉ hành chính, quản lý biên chế, cho 
đến tăng gia sản xuất đều nhằm vào lợi ích của 
nhân dân, lợi ích của kháng chiến, kiến quốc. 
Người nói một cách thiết thực, cụ thể, dễ hiểu : 
"Chủ nghĩa xã hội là làm cho dân giàu, nước 
mạnh”, "Làm cho mọi người có công ăn việc 
làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc”. 
Tài chính phải phục vụ và đạt cho được những 
đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội mà Đảng 
và nhân dân ta đang ra sức phân đấu đạt tới. 

Thứ hai, tài chính phải lấy sản xuất làm gốc 
và phục vụ cho phát triển kinh tế, tăng gia sản 
xuất. Luận điểm đó cũng là cơ sở của tư tưởng 
Hồ Chí Minh về tài chính. Người nhấn mạnh, 
phải dựa vào sản xuất và thúc đầy sản xuất kinh 


* PGS, TS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân 
sách của Quốc hội 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 12, tr 512 

(2) Hỗ Chí Minh : Sơở, t4, tr 49 
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doanh phát triển, làm nên và tạo sự vững vàng 
cho nên tài chính quốc gia. Tài chính với chức 
năng tập trung, phân phối và giám sát bằng đồng 
tiền mọi hoạt động kinh tế - xã hội, có nhiệm vụ 
bồi dưỡng, khai thác nguồn thu, phân phối, bố trí 
và sử dụng các nguồn lực đúng mục đích có hiệu 
quả. Nguồn lực của tài chính, mọi khoản thu của 
ngân sách nhà nước chủ yếu là từ sản xuất, từ 
kinh tế. Sản xuất có phát triển, có tích lũy thì tài 
chính nhà nước mới có nguồn thu, tài chính trong 
dân cư mới dồi dào và có tiềm lực mạnh. Bởi 
vậy, sản xuất là gốc, là nên tảng của tài chính, là 
yếu tố quyết định tiềm lực tài chính của quốc gia. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của 
tăng gia sản xuất, khi Người "đề nghị phải đấy 
mạnh tăng gia sản xuất"®), "Phải ra sức tăng gia 
sản xuất và thực hành tiết kiệm" ® và "Chúng ta 
chỉ có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách 
tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm". Người 
nói một cách dễ hiểu : "Muốn xây dựng kinh tế, 
thì phải có tiền của để làm vốn. Muốn có vốn, thì 
các nước tư bản dùng 3 cách : vay mượn nước 
ngoài, ăn cướp của các thuộc địa, bóc lột công 
nhân, nông dân. 

Những cách đó chúng ta đều không thể làm 
được. 
__ Chúng ta chỉ có cách là một mặt tăng gia sản 
xuất, một mặt tiết kiệm đê tích trữ thêm vốn cho 
công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của 
ta"), "Toàn thể đồng bào phải thi đua făng ga 
sản xuất... Tăng gia sản xuất phải có kế hoạch 
thiết thực", Chính sách tài chính, hoạt động tài 
chính, đặc biệt là chính sách huy động nguồn 
lực, chính sách thuế, phí, lệ phí, chính sách động 
viên.... phải giải quyết thỏa đáng mối quan hệ 
giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa chi đầu tư phát 
triển và chi thường xuyên, vừa đảm bảo huy 
động được nguồn lực, vừa bảo vệ nguồn thu, bôi 
dưỡng và phát triên nguồn thu. Phải có tầm nhìn 
đài hạn trong chính sách thu. Khai thác nguồn 
thu, nhưng phải biết chăm sóc nguồn thu, biết 
khoan sức dân để lo kế bền lâu dài cho đất nước. 
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Rõ ràng, sản xuất kinh doanh là gốc, là- nền 
tảng của tài chính, cho nên tài chính phải phục 
vụ sản xuất và thúc đẩy sản xuất phát triển. "Sản 
xuất là mặt trận chính của chúng ta hiện nay” ?), 
“Lâu nay, chúng ta đòi hỏi nhân dân đóng góp. 
Từ đây, chúng ta phải ra sức hướng dẫn và giúp 
đỡ nhân dân hơn nữa trong việc sản xuất và tiết 
kiệm... để làm cho dân giàu, nước mạnh" ®, Việc 
bố trí, phân phối nguồn lực tài chính, các khoản 
ngân sách nhà nước cho phát triển, cho tiêu dùng 
phải nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, cải 
thiện đời sống của nhân dân. Người yêu cầu : 
"Phải đem hết sức dân, tài dân, của dân làm cho 
dân" ®, Người cũng chỉ ra rằng, tùy theo yêu cầu, 
tình hình và nhiệm vụ cách mạng, Chính phủ cần - 
và có thể phải sử dụng chính sách tài chính, 
chính sách ngân sách thắt chặt hay nới lỏng. 
Chính sách ngân sách thắt chặt đòi hỏi tăng động 
viên, giãm bớt chỉ tiêu, hạn chế bội chỉ, tiến tới 
cân bằng ngân sách. Chính sách ngân sách nới 
lỏng cho phép giảm thuế, khoan sức dân, thỏa 
mãn nhu cầu chí tiêu bằng vay nợ (phát hành trái 
phiếu, công trái...), mà tiên vay và lãi vay sẽ trả 
băng thuế trong tương lai. Nhưng dù sử dụng 
chính sách nào, Bác cũng yêu cầu : "Chính sách 
của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm 
nom đến đời sống của nhân dân"... "Dân đủ ăn, 
đủ mặc thì những chính sách của Đảng và Chính 
phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, 
dốt, bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy 
cũng không thực hiện được" 09, 

Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng 
một nên tài chính quốc gia thống nhất, bảo đảm 
quản lý thống nhất và dân chủ nền tài chính 


(3) Hồ Chí Minh : 
(4) Hồ Chí Minh : 
(5) Hỗ Chí Minh : 
(6) Hỗ Chí Minh : 
(7) Hồ Chí Minh : 
(8) Hồ Chí Minh : Sơd, t6, tr 44 
(9) Hồ Chí Minh : Sở, t 5, tr 6l 
(10) Hồ Chí Minh : Sớd, t 7, tr 572 
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quốc gia, giảm bội chi ngân sách, khống chế và 
kiểm soát lạm phát. Xử lý đúng đắn các mối 
quan hệ tích lũy và tiêu dùng trong phạm vi cả 
nước, giữa tài chính nhà nước, tài chính doanh 
nghiệp và tài chính dân cư ; giữa ngân sách trung 
ương và ngân sách địa phương, giưa chi thường 
xuyên ' và chi đầu tư phát triển, giưa phát triển 
kinh tế và an ninh quốc phòng. Ngay sau khi 
nước nhà vừa giành được độc lập, Người cho 
rằng, cần : "Thống nhất quản lý kinh tế tài 
chính", "xây dựng được một nền kinh tế tài 
chính dân chủ" 4, Trong thư gửi Hội nghị cán 
bộ tài chính ngày 20-2-1952, Người viết : "Tôi 
giúp vài ý kiến để anh em thảo luận. 

Năm ngoái, Chính phủ đã nâng cao công tác 
kinh tế tài chính, đã nhấn mạnh 3 điểm quan 
trọng là : 

- Tăng thu giảm chi, thống nhất quản lý tài 
chính, 

- Xây dựng ngân hàng và quản lý tiền tệ, 

- Phát triển mậu dịch. 

Công tác tài chính là then chốt..."0?), 

Người đã khẳng định : 
của Chính phủ như : 

Thống nhất tài chính, 

Chỉnh đốn biên chế, 

Thu thuế nông nghiệp, 

Đẩy mạnh thi đua, 


"Những chính sách 


đều nhằm mục đích làm cho kháng chiến tiến 
mạnh, tăng gia sản xuất được nhiều và việc đóng 
góp của đông bào được giản đơn, tiện lợi 
hơn", Bác luôn quan tâm "Xây dựng một nền 
kinh tế tài chính dân chủ" "Quản lý phải dân chủ, 
tài chính phải công khai - số sách phải minh 
bạch"0*, "Các nước anh em giúp chỉ là một 
phân. Còn tự lực cánh sinh là chính. Cho nên ta 
phải nêu ca#tinh thần cân kiệm xây dựng nước 
nhà"09. Người diễn đạt thật đơn giản, dễ hiểu 
các mỗi quan hệ lớn mà tài chính phải xử lý : 
"Nếu cán bộ khéo lãnh đạo và thiết thực giúp đỡ 
đồng bào và đồng bào cố gắng tăng gia sản xuất 
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và tiết kiệm thì dân sẽ no ấm, mọi việc trôi chảy, 
thuế khóa dễ thu, tài chính đổi dào, dân no thì 
nước giàu... d”, Động viên dân tiết kiệm, tích 
lũy vốn, “thi đua mua công trái. Nhưng đông thời 
chớ để cạn vốn tăng gia sản xuất của nhân dân 
"Cài thiện sinh hoạt phải dựa trên cơ sở tăng gia 
sản xuất và thực hành tiết kiệm". Bác cũng 
phê phán nghiêm khắc tư tưởng và cách làm 
không đúng "Muốn đời sống nhân dân được cải 
thiện, nhưng không muốn Nhà nước tích lũy 
vốn". Trong công tác tài chính, Người luôn nhắc 
nhở cán bộ : "Người cách mạng phải lo lắng 
trước nhân dân, nhưng phải lo lắng cho đúng" 09, 
Thứ tư, Hồ Chí Minh rất coi trọng thực hành 
tiết kiệm, chống tham ô Ô, lãng phí một cách nhất 
quán và xuyên suốt trong quá trình xây dựng đất 
nước. Bác luôn nhân mạnh : "Tăng gia sản xuất 
và thực hành tiết kiệm là hai việc mẫu chốt để 
xây dựng, phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, 
xã hội, đề cải thiện đời sống nhân dân" 2® Người 
coi tiết kiệm là một quy luật, một phương pháp 
của một chế độ kinh tế, không phải chỉ tiết kiệm 
khi đất nước còn nghèo, mà ngay cả khi giàu có, 
và càng giàu CÓ càng phải thực hành tiết kiệm. 
N gày nay, ngay cả những nước công nghiệp phát 
triên, thu nhập quốc dân bình quân đầu người 
khá cao vẫn coi tiết kiệm là quốc sách. Các nước 
đang phát triển, nước nghèo, thu nhập quốc dân 
bình quân đầu người thấp như nước ta thì càng 
phải đặt tiết kiệm hơn ngàn lần là quốc sách. Nói 
chuyện tại Hội nghị chỉnh huấn Trung ương 
tháng 3-1961, Bác đã chỉ rõ : "Chúng ta chỉ có 


(11) Hồ Chí Minh : Sđd, tó, tr 281 

(12) Hồ Chí Minh : Sđd, t7, tr 133 

(13) Hồ Chí Minh : Sđd, t 6, tr 415 

(14) Hồ Chí Minh : Sđớd, t 6, tr 619 

(15) Hồ Chí Minh : Sớd, t7, tr 133 ; t 10, tr 595 
(16) Hồ Chí Minh : Sơơ, t 10, tr 167 

(17) Hồ Chí Minh : Sđd, t7, tr 572 

(18) Hồ Chí Minh : Sđở, t 6, tr 186 ;t8, tr 298 
(19) Hồ Chí Minh : Sơđ, t 10, tr 167 

(20) Hỗ Chí Minh : Sớd, t 8, tr 349 
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(giun cứu, học tập trẻ tưởng 20 lu Ninh 


thể xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách tăng gia 
sản xuất và thực hành tiết kiệm. Sản xuất mà 
không tiết kiệm thì khác nào gió vào nhà 
trống"2Đ, "Tiết kiệm giúp cho tăng gia và tăng 
gia giúp cho tiết kiệm, để đi đến kết quả tốt" 22), 
Bác Dàn: căn dặn cán bộ, đảng viên phải nêu 
gương "cân, kiệm, liêm, chính". Người nói 
không viễn vông : Khi có việc đáng làm, việc ích 
nước lợi dân, lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc thì 
dù hao tốn bao nhiêu công, tiêu hao bao nhiêu 
tiền của cũng sẵn sàng , nhưng khi không cần tiêu 
xài thì một hạt gạo, một đồng xu cũng không nên 
tiêu, không được tiêu. Tư tưởng, quan điểm của 
Bác là : "Làm ra nhiều, chị dùng ít. Không cần 
thì không chi dùng. Đó là tất cả chính sách kinh 
tế, tài chính của ta", Tiết kiệm - theo Bác, 
"cốt để 1Úp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia 
sản xuất là để dần dần nâng cao mức sống 
của bộ đội, cán bộ và nhân dân” 2%, Vì vậy, theo 
Người : Tiết kiệm không có nghĩa là bủn xỉn 
"không phải xem đồng tiên to bằng cái nống", 
gặp việc đáng làm không làm, đáng tiêu không 
tiêu. Bác quan niệm tiết kiệm một cách toàn 
diện, hoàn chỉnh, bao gồm cả tiết kiệm của riêng, 
tiết kiệm của công. Nếu không biết tiết kiệm của 
riêng thì không thể tiết kiệm của công được. 
Nhưng nếu chỉ lo tiết kiệm của riêng, mà phung 
phí của công là không đúng. Theo Bác, tiết kiệm 
không chỉ lao động và tiền của mà cả thời giờ, tất 
cả mọi người phải tiết kiệm, "Ai cũng có thể và 
cũng nên tiết kiệm" 5, 

Cùng với việc phát động tăng gia sẵn xuất, 
thực hành tiết kiệm, Người lên án và phê phán 
gay gắt tệ nạn tham ô, lãng phí. Ngay từ trong 
thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác 
thường xuyên nhắc nhở và áp dụng nhiều biện 
pháp giáo dục, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh 
tệ nạn tham ô, lãng phí. Người diễn đạt một cách 
dễ hiểu : "Đứng về phía cán bộ mà nói, tham 
ô là : 

Ăn cắp của công làm của tư 

Đục khoét của nhân dân 

Án bớt của bộ đội 


Yạp chí Cộng sản 


Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của 
Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương 
minh, đơn vị mình, cũng là tham ô”%, Còn lăng 
phí, theo Bác, bao gồm nhiều mặt : lãng phí sức 
lao động, lãng phí thời gian, lãng phí của cải vật 
chất, tài nguyên thiên nhiên của nhân dân, của 
đất nước. Nhắn mạnh tính chất nghiêm trọng của 
tệ lãng phí, Chủ tịch Hỗ Chí Minh lên án : 
"Tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không lấy 
của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại 
cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn 
nạn tham ô"2?, Hơn nữa, chỉ có đấy lùi được tệ 
nạn tham ô, lãng phí trong cơ quan nhà nước mới 
tạo cơ sở vận động nhân dân thực hành tiết kiệm. 
Người đi sâu phân tích những nguyên nhân của 
căn bệnh tham ô, lãng phí. Đó là do chủ nghĩa cá 
nhân, bệnh quan liêu. Do đó, biện pháp cơ bản 
để chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm là 
chống chủ nghĩa cá nhân, phát huy quyền dân 
chủ của nhân dân, biết dựa vào dân. Bác cho 
rằng, phải thực hành một chế độ tiết kiệm - 
nghiêm ngặt, kiên quyết chống tệ nạn lãng phí ở 
các cơ quan và trong sinh hoạt. Chống cách tiêu 
dùng bừa bãi tiền của của nhân dân và vốn liếng 
của Chính phủ. Bác lên ấn gay gắt nạn phô 
trương hình thức, tiêu xài vô nguyên tắc, xa hoa 
lãng phí, ăn uống biếu xén trong dịp lễ tết, khai 
hội, những lễ kỷ niệm... Người cho rằng : 
"Chúng ta không thể tha thứ những việc phô 
trương, lãng phí như vậy” 2®), 

Những lời dạy và sự lên án của Người đến 
nay còn nguyên giá trị, là lời cảnh báo trước 
tình trạng tham ô, lãng phí công quỹ nhà nước 
đang khá nhức nhối trong đời sống của xã hội 


Sđở, t 10, tr 313 
Sđd, t 6, tr 394 
Sđd, t 5, tr 55] 
Sđở, t 6, tr 455 
Sdở. t6, tr 487 


- (21) Hồ Chí Minh : 
(22) Hồ Chí Minh : 
(23) Hồ Chí Minh : 
(24) Hỗ Chí Minh : 
(25) Hồ Chí Minh : 
(26) Hồ Chí Minh: Sđd, t6, tr 488 
(27) Hồ Chí Minh : Sơở, t 6, tr 489 
(28) Hồ Chí Minh : Sđở, t6, tr 500 
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Số 28 (thắng 10 năm 2003) 


HÙ) 


chúng ta. Đó cũng là sự đòi hỏi đối với công tác 
tài chính : Phải tăng cường chức năng giám sát, 
chức năng kiêm tra, kiểm soát, nâng cao hiệu quả 
và hiệu lực của các công cụ quản lý kinh tế - tài 
chính trong nên kinh tế thị trường hiện nay. 

Thứ năm, cán bộ nói chung và người làm 
công tác tài chính nói rêng là sự quan tâm lớn 
đối với Hồ Chí Minh. Khắng định vai trò quan 
trọng của công tác quản lý kinh tế - tài chính đối 
với sự nghiệp xây dựng đất nước, Hồ Chí Minh 
viết : "Trong công cuộc xây dựng nước nhà, việc 
quản ý kinh tế tài chính là cực kỳ quan trọng. 
Nếu quản lý không chặt chẽ, thì cái gì thiếu 
không biết, cái gì thừa không hay, công việc sẽ 
bị bế tắc", Nhưng quản lý kinh tế, tài chính tốt 
hay không trước hết là do cân bộ, do người làm 
công tác quản lý, công tác tài chính. Người nói : 
"Cán bộ là những người đem chính sách của 
Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng 
hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của 
dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ 
hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. 

Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công 
việc ˆ60), 

Bác ví cán bộ là tiền vốn của đoàn thể. Đó là 
điều kiện quan trọng của sản xuất kinh doanh và 
phải có lãi. Có cán bộ tốt thì chính sách, công 
việc øì cũng thành công, tức là có lãi. Quản lý tài 
chính là công việc phức tạp và nhạy cảm và càng 
phức tạp hơn trong sự nghiệp đôi mới, trong nên 
kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quôc tẾ. 
Do đó, rất cần những cán bộ, những người làm 
công tác tài chính tốt. Người làm công tác tài 
chính tốt, theo Bác, trước tiên phải là người có 
đạo đức cách mạng, phải khiêm tốn, học hỏi bạn 
bè, tích cực trau dồi nghiệp vụ, sẵn sàng phục vụ 
cho lợi ích chung của nhân dân, của xã hội ; phải 
thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, chí 
công vô tư, cần, kiệm, liêm, chính, một lòng một 
đạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. NÑ gười 
chỉ ra các khuyết điểm cần tránh là : trái phép, 
cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rế, kiêu nøạo, hoặc 
địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, óc quân phiệt 
quan liêu, óc hẹp hòi, ham chuộng hình thức, làm 
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việc lối bàn giấy, vô kỷ luật, ích kỷ, tự kiêu, tự 
mãn, chủ quan, ba hoa, tham ô, lãng phí. Hơn ai 
hết, người làm công tác tài chính phải tây trừ 
và đấu tranh tẩy trừ thói tham ô, lãng phí, bệnh 
quan liêu. 

Người làm công tác tài chính nhất thiết phải 
có tài năng. Bởi vì, không có tài thì làm việc 
øi cũng khó, thậm chí không hoàn thành được 
nhiệm vụ. Tài năn của người làm công tác 
tài chính có thể hiểu là khả năng nắm vững 
chuyên môn, nghiệp vụ, thông thạo những công 
việc do mình phụ trách. Hơn nữa, tĩnh độ 
chuyên môn phải ngày càng được nâng CaoO, 
công việc nghiệp vụ càng phải rõ ràng, cụ thể. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhắn mạnh phải 
nâng cao trinh độ lý luận, trình độ văn hóa, khoa 
học - kỹ thuật. Bác nói : "Cán bộ kinh tế tài chính 
phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn 
thông thạo việc quản lý tiền của Ấy. Cho nên 
chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản 
quôc gia mà ngành mình phụ trách ©), Học đi 
đôi với hành. Phải lấy tự học làm cốt. Theo Bác, 
điều quan trọng là, thông qua học tập mà nắm. 
được phương pháp tư duy đúng, rèn luyện tư duy 
độc lập và sáng tạo, nâng cao khả năng tự học để 
người, cân bộ có thể tự hoàn thành nhiệm vụ và 
có thể học tập suốt đời. 

Trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo, công tác tài chính cũng 
không ngừng đôi mới, gÓP phần làm thay đôi bộ 
mặt đất nước và đời sống nhân dân, củng cố 
vững chắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên 
trường quốc tế. Được “Đảng lãnh đạo và được vũ 
trang bởi tư tưởng Hồ Chí Minh, được soi sáng 
bằng tắm gương vĩ đại của Người, nên tài chính 
Việt Nam ngày càng vững vàng trong cơ chế 
quản lý kinh tế mới, phục vụ đắc lực cho nhiệm 

ụ : "Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. 


(29) Hồ Chí Minh : Sđớở, t I1, tr 110 
(30) Hỗ Chí Minh : Sđở, t 5. tr 269 
(31) Hồ Chí Minh : Sớd, tó, tr 416 
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Nghiên cứu - Trao đồi Tạp chí Cộng sản 


MỘT $Ú GIẢI PHÁP 
PHÁT TRIÊN THỊ TRUÙNG NÓI ĐỊA TRÚNG THỜI KỲ 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIÊN ĐẠI HÚA ĐẤT NƯớt 


HỊ trường nội địa luôn có vị trí, vai 

trò hết sức quan trọng trong quá 

trình sản xuất - lưu thông hàng hóa. 
Nó là nơi khởi đầu và cũng là nơi kết thúc 
"đầu vào", "đầu ra" cho sản xuất, đáp ứng 
các nhu cầu tiêu dùng của dân cư trong 
nước. Chỉ khi sản xuất hàng hóa phát triển, 
phân công lao động xã hội diễn ra vượt quá 
phạm vi biên giới quốc gia thì thị trường 
quốc tế mới phát triển, quá trình tự do hóa 
thương mại mới diễn ra sâu rộng. Nói cách 
khác, chỉ khi thị trường nội địa phát triển 
mới có điều kiện thâm nhập nhanh vào thị 
trường quốc tế. Vì vậy, thị trường nội địa 
luôn có vai trò đặc biệt quan trọng trong 
quá trình phát triển kinh tế nói chung và 
thương mại nói riêng của mỗi quốc gia, 
nhất là đối với nước ta, một nước có dân số 
gần 80 triệu người, đang trong giai đoạn 
tiến tới hình thành đầy đủ và đồng bộ thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Nhìn tổng quát, sau gần 17 năm thực hiện 
sự nghiệp đối mới, thị trường nội địa nước ta 
có những tiến bộ vượt bậc. Từ chỗ bị chia 
cắt theo địa giới hành chính dưới dạng 
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"ngăn sông, cấm chợ”, đến nay một thị 
trường thống nhất, thông suốt trong cả nước, 
từ thành thị đến nông thôn, từ nông thôn đến 
miền núi, hải đảo... được hình thành. Từ chỗ 
mua như "cướp", bán như "cho" với hai chủ 
thể chính tham gia thị trường là thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán, 
đến nay giá cả hàng hóa trên thị trường chủ 
yếu được vận hành theo quy luật giá trị và 
cung cầu hàng hóa, với nhiều chủ thể cùng 
tham gia, trong đó thương nghiệp tư nhân 
ngày càng khẳng định vị trí quan trọng. Từ 
chỗ các chủ thê tham gia thị trường không 
có quyền tự chủ trong sản xuất - kinh doanh 
mà chỉ làm theo kế hoạch tập trung và mệnh 
lệnh của cấp quản lý nhà nước có thẩm 
quyền về thương mại, đến nay đã dần dần 
phân định rõ chức năng quản lý nhà nước vỀ 
thương mại, với chức năng quản lý các chủ 
thể tham gia thị trường. 

Theo đó, các doanh nghiệp thương 
mại nhà nước được sắp xếp lại theo 
hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả 


* PGS, TS, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương 
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kinh doanh, còn Bộ Thương mại và Sở 
Thương mại các tỉnh, thành phố chỉ làm 
chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực 
thương mại và thị trường. Các doanh nghiệp 
thương mại nhà nước cũng chuyển từ hạch 
toán kinh tế mang tính hình thức "lãi giả, 
lỗ thật", sang hạch toán kinh tế thực sự. 
Nếu trước đây, hàng hóa khan hiếm thì 
đến nay, trên thị trường nội địa, hàng 
hóa đã dôi dào, phong phú, với giá cả 
ôn định, đáp ứng các nhu cầu sản xuất, 
tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 
vụ xã hội giai đoạn 199] - 2002 tăng binh 
quân gần 12,5%/năm (theo giá cố định 
năm 1994). Cơ cấu lưu chuyển hàng hóa 
theo các chủ thể tham gia thị trường cũng 
có sự thay đối đáng kể (xem bảng dưới). 

Bảng : Tổng muức bán l¿ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ xã hội và cơ câu của nó theo thành 
phân kinh tế (kế cả thành phần kinh tế có vốn 
đâu tư nước ngoài ở Việt Nam) 


= Tổng mức | Cơ cấu theo thành phần kinh tế (% ) 
(đồng) | Nhà nước | Tập thể | Tưnhân ` 
1990| 19012 | 304 | 27 | 69 — 
1991| 334036 | 269 | 20 | 711 — 
_—242 ` 
[1994| 934900 | 231 | 08 | 76 
0.7 
0.7 


T 

42 | H | 74 
: T1}, 
95|1211600| 226 | 09 | 765.—- 


1993| 762733 | 231L | 09 | 773 —| 
W5 n 


1996 | 14587240 | 212 | 09 | 778 | 
1997|1618997 | 200 | 08 | 792 — 
1998 |1855987 | 194 | 07 | 799 | 
1999 |2009237 | 186 | 07 | 808 —_ 
2000 | 2194000 | 178 | 08 | 814 ` 
2001|2148378 | 177 | 08 | 815 | 
2002| 2727920 | 172 | 09 | 89 —_ 


Nguôn : Niên giám Thống kê năm 2002 


t2 |2 


Cơ cấu lưu chuyển hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ xã hội của thành phần kinh tế nhà 
nước tuy giảm, nhưng các doanh nghiệp 
thương mại nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo 
trong lưu chuyển hàng hóa bán buôn và xuất 
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nhập khẩu. Đối với thị trường nông thôn và 
miền núi, thương nghiệp nhà nước là lực 
lượng chủ lực thực hiện các chính sách xã 
hội về lưu thông hàng hóa, nhất là cung ứng 
đủ các mặt hàng thiết yếu thuộc diện chính 
sách cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng 
xa và tổ chức thu mua một số nông sản của 
nông dân ở vùng đặc biệt khó khăn... 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, 
nhưng do rất nhiều nguyên nhân khác nhau 
nên nhiều tiềm năng rất lớn của thị trường 
nội địa vần chưa được khai thác hoặc chưa 
khai thác một cách hợp lý. Thị trường nội 
địa còn nhiều hạn chế, chưa phát triển một 
cách ổn định và đồng bộ, chưa đáp ứng được 
yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, nhất là ở nông thôn và miền núi. 
Trên những địa bàn này, còn nhiều thị 
trường rất sơ khai, làm chậm tốc độ tăng 
trưởng của nên kinh tế... 

Vì vậy, trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 
12/NQ/TVW ngày 3-1-1996, của Bộ Chính trị 
về "Tiếp tục đổi mới và hoạt động thương 
nghiệp, phát triển thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa” và từ những bài 
học kinh nghiệm, thực tiễn đòi hỏi phải đề ra 
được các giải pháp khả thi, có hiệu lực, hiệu 
quả nhằm phát triền thị trường nội địa đúng 
hướng, ổn định và bền vững. Thời gian tới 
chúng ta cần thực hiện tốt một số giải pháp 
Sau : 

Thứ nhất, vẫn đề có tính nguyên tắc là 
chúng ta phát triên thị trường nội địa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa chứ không phải 
là thị trường của một nên kinh tế thị trường 
chung. Song, chúng ta không thể thoát ly mà 
trái lại phải vận dụng sáng tạo các nguyên lý 
cơ bản của thị trường trong nên kinh tế thị 
trường, nhất là trong điều kiện tự do hóa 
thương mại và chủ động hội nhập kinh tế 
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quốc tế vào điều kiện cụ thể của nước ta. Vì 
vậy, trước hết phải tổng kết, rút kinh 
nghiệm, xây dựng và hoàn thiện lý luận về 
mô hình, bản chất, sự vận động của thương 
nghiệp, của thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa để làm cơ sở khoa học và thực 
tiễn cho việc hoạch định chiến lược, xây 
dựng quy hoạch, chính sách, cơ chế và hoạt 
động thương mại. Việc này tuy khó, nhưng 
nhất định chúng ta phải làm. Bởi, nếu không 
thì thị trường nước ta sẽ phát triển chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa và có thể nảy sinh 
một thị trường hỗn loạn "cá lớn nuốt cá bé", 
cạnh tranh không lành mạnh, dẫn đến những 
hậu quả nghiêm trọng... 

Thứ hai, tăng cường hiệu lực và hiệu quả 
quản lý nhà nước về thương mại và thị 
trường. Suy cho cùng, quản lý nhà nước về 
thương mại và thị trường là sự chế định của 
Nhà nước đối với các chủ thể tham gia thị 
trường bằng các công cụ quản lý thông qua 
những cơ chế, chính sách cụ thể. Quản lý 
nhà nước phải tạo môi trường thuận lợi, bình 
đẳng cho các chủ thể tham gia thị trường và 
xác định được điều kiện để các chủ thể 
thuộc các thành phần kinh tế (kinh tế nhà 
nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, 
kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà 
nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) 
tham gia, cũng như cùng yên tâm phát triển 
lâu dài. Hoàn thiện môi trường pháp lý, Cải 
cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa về quản 
lý nhà nước trong lĩnh vực thị trường, hoạt 
động thương mại, mà trước hết xây dựng 
được bộ máy công quyền trong sạch, không 
kỳ thị, hướng vào phục vụ doanh nghiệp để 
phát huy sức mạnh tông hợp và lợi thế so 
sánh của mỗi chủ thê tham gia thị trường. 
Đối với một số mặt hàng và trong những 
trường hợp cần thiết, chỉ nên sử dụng độc 
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quyền nhà nước, đồng thời xóa bỏ độc 
quyền của một số doanh nghiệp. 

Thứ ba, định hình một cấu trúc thị trường 
hợp lý, xác định vị trí, vai trò của mỗi chủ 
thể (thành phần kinh tế) trong việc lưu thông. 
hàng hóa và dịch vụ, từ đó làm cơ sở cho 
việc xây dựng, tổ chức và phát triển mạng 
lưới thương nghiệp, đảm bảo các kênh, 
luông lưu thông hàng hóa thông suốt. Thị 
trường là một thể thống nhất nhưng do điều 
kiện tự nhiên và lịch sử phát triển nên đối 
với nước ta, các khu vực thị trường có sự 
phát triển không đồng đều, có lợi thế so 
sánh khác nhau, do đó việc hình thành các 
kênh, luồng hàng hóa ra - vào của từng khu 
vực thị trường là rất quan trọng. Việc tổ 
chức thị trường trên các địa bàn đô thị, nông 
thôn và miền núi phải phù hợp với đặc điểm, 
yêu cầu của từng địa bàn trong thế liên hoàn, 
lấy thị trường trọng điểm, đô thị làm động 


lực lôi cuốn những thị trường kém phát triển 


hơn. 

Thị trường đô thị là trung tâm sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ tập trung, là đầu mối giao 
lưu và phát luồng hàng, có khả năng định 
hướng, điều tiết thị trường xã hội. Do đó, nó 
rất cần được tô chức thành hệ thống theo 
nhiều mức độ, nhiều quy mô với hướng đan 
xen nhiều tổ chức, bao gồm : các công ty 
chuyên doanh, công ty kinh doanh tông hợp, 
các kho, chợ bán buôn, mạng lưới chợ và 
các cửa hàng bán lẻ. 

Đối với thị trường nông thôn, phải đảm 
bảo yêu cầu nông dân bán được nông sản, 
mua vật tư sản xuất, hàng tiêu dùng cho sinh 
hoạt một cách thuận lợi, với giá cả hợp lý, 
phục vụ kịp thời cho sản xuất và đời sống. 
Thị trường nông thôn nên được tô chức dưới 
hình thức các chợ, các cụm thương mại - 
dịch vụ ở thị trấn, thị tứ, các quây hàng, cửa 
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hàng thương nghiệp thuộc các thành phần 
kinh tế. Thực hiện có hiệu quả chính sách 
kích cầu và tăng sức mua cho khu vực dân 
cư nông thôn. Đặc biệt, phải điều tiết hữu 
hiệu nhằm giữ cho cánh kéo giá cả giữa 
hàng công nghiệp tiêu dùng với hàng nông 
sản - thực phẩm ở một khoảng cách hợp lý. 

Về thị trường miền núi, Đảng và Nhà 
nước đã dành nhiều chính sách ưu đãi đặc 
biệt. Dưới tác động của chính sách vĩ mô đó, 
sự phát triển kinh tế của miền núi nói chung 
và của khu vực miền núi đặc biệt khó khăn 
nói riêng đã được khẳng định ; các yếu tố thị 
trường cũng được hình thành và phát triển, 
từng bước đáp ứng nhu cầu của sản xuất và 
đời sống ; có khả năng cung ứng không chỉ 
ở mức cục bộ mà còn vươn ra thị trường cả 
nước, thị trường thế giới. Đặc biệt, các vùng 
sản xuất tập trung những sản phẩm có lợi 
thế, các khu vực tiêu dùng, mua bán tập 
trung, các kênh lưu thông hàng hóa của mọi 
thành phần kinh tế... đã xuất hiện. Những 
yếu tố này cùng với sự phát triển của lưu 
thông hàng hóa - dịch vụ đã tác động tích 
cực đến sự hình thành và phát triển các thị 
trường hàng hóa ở khu vực miền núi. Mặc 
dù vậy, cho đến nay, đặc biệt là thị trường 
vùng sâu, vùng xa vẫn kém phát triển nhất : 
hoạt động lưu thông hàng hóa và thương mại 
còn yếu ớt, Ở nhiều nơi còn mang nặng tính 
sản xuất tự cấp, tự túc, thị trường vẫn ở dạng 
rất sơ khai. Vì vậy, cùng với VIỆC khuyến 
khích tư nhân kinh doanh, cần củng cố 
thương nghiệp nhà nước để chủ động thu 
mua nông - lâm sản và cung ứng các mặt 
hàng thuộc diện chính sách cho đồng bào 
đến tận xã hoặc cụm xã ; đầu tư và gắn VỚI 
_ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
của các xã đặc biệt khó khăn. Mặt khác, có 
chương trình xây dựng trung tâm cụm xã, 
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phát huy, khuyến khích trao đổi hàng hóa, 
giao lưu văn hóa truyền thống tại các chợ 
phiên... 

Thứ tư, nâng cao chất lượng và tính khả 
thí của các dự án quy hoạch nói chung và 
quy hoạch thương mại nói riêng, định hướng 
sản xuất gắn với thị trường. Phải chuyển từ 
tư duy sản xuất và bán “cái mình có” sang 
sản xuất và bán cái "thị trường cần". Điều 
quan trọng trước hết là phải làm tốt công tác 
thông tin và dự báo thị trường. Bộ Thương 
mại cần chủ trì và vận hành thống nhất đồng 
bộ và kịp thời vấn đề này. Tù đó, phối hợp 
với các cơ quan quản lý về sản xuất để theo 
dõi, đánh giá, định hướng cơ cấu sản xuất 
chung và cụ thể, đảm bảo đáp ứng đúng nhu 
cầu thị trường, khắc phục tình trạng ứ đọng 
hoặc khan hiếm bị động sản phẩm, hoặc sản 
xuất tự phát trong thời gian vừa qua... 

Thứ năm, ngăn chặn và đầy lùi buôn lậu, 
gian lận thương mại. Đây là vấn đề gắn liền 
với các chủ thể tham gia lưu thông hàng hóa 
trên thị trường và cũng là hiện tượng phổ 
biến ở mọi quốc gia. Song, muốn chống 
buôn lậu và gian lận thương mại có hiệu 
quả, trước hết phải hạn chế kẽ hở của cơ 
chế, chính sách ; mặt khác, phải làm trong 
sạch đội ngũ cán bộ trong bộ máy quản lý 
nhà nước, nhất là trên lĩnh vực hải quan, 
thuế vụ, công an... 

Phát triển thị trường nội địa vừa là tiền 
đề, vừa là một nội dung phát huy nội lực 
trong quá trình phát triển đất nước. Để thị 
trường nội địa phát triển phục vụ những yêu 
cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, nhất thiết phải xây dựng chiến lược 
phát triển thị trường nội địa làm cơ sở xây 
dựng các đề án phát triển thị trường nội địa 
ở từng giai đoạn và đối với từng thị trường 
cụ thể. 
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OÀN cầu hóa đã trở 
thành một xu thế lớn 
của kinh tế thế giới và 
quan hệ kinh tế quốc tế từ vài 
thập niên trở lại đây. Nó là một 
xu thế khách quan, có những Ồ 
tác động sâu sắc và toàn diện 
tới các nước và toàn bộ quan hệ 
quốc tế. Quá trình này sẽ tiếp 
tục phát triên và có ảnh hưởng 
lớn tới tương lai của nhân loại. 
Đại hội lần thứ IX Đảng ta đã nhận định : 
Toàn cầu hóa kinh tế là xu thế khách quan, 
lôi cuốn nhiều nước tham gia, vừa có mặt 
tích cực vừa có mặt tiêu cực, vừa thúc đây 
hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh. 

Toàn cầu hóa (kinh tế) là quá trình phát 
triển ở mức cao của các quan hệ kinh tế 
quốc tế, được biểu hiện chủ yếu thông qua 
sự gia tăng mạnh mẽ các dòng lưu chuyển 
của hàng hóa, dịch vụ, vốn, công nghệ và 
nhân công giữa các nước ; và là sự hinh 
thành, phát triển của các thiết chế, tổ chức 
quốc tế nhằm điều tiết, quản lý các dòng 
lưu chuyển quốc tế này. Do vậy, toàn cầu 
hóa cũng có nghĩa là quá trình xóa bỏ các 


rào cản đôi với sự lưu chuyên tự do của 


hàng hóa, dịch vụ, vốn, công nghệ và nhân 
công giữa các nước, làm cho các thị trường 
quốc gia mất dân biên giới, hình thành 
những thị trường khu vực chung và tiến tới 
hình thành một thị trường thống nhất trên 
toàn cầu. Nhìn ở góc độ phân công lao 
động thì có thể nói, toàn cầu hóa thực chất 
là sự phát triên cao và mở rộng quá trình 
phân công lao động trên phạm vi các khu 
vực và toàn thế giới. 
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Ai tụng nên kinh fế 
độc lập tự chủ [0n 
ñt ch totừn cấu hóa 


PHAM QUÔC TRỤ ° 


Để phát triển trong bối cảnh như vậy, 
hội nhập kinh tế quốc tế trở thành một đòi 
hỏi không thể né tránh đối với các nước. 
Đây là con đường đi phù hợp với xu thế 
toàn cầu hóa, cho phép các nước tận dụng 
được các cơ hội và điều kiện thuận lợi mà 
quá trình toàn cầu hóa tạo ra để phát triên. 
Tuy nhiên, toàn cầu hóa cũng gây ra nhiều 
khó khăn, thách thức lớn cho tất cả các 
nước, nhất là các nước đang phát triển. Vì 
lợi ích trước hết của chính mình, hầu hết 
các nước đều đã và đang tích cực hội nhập 
kinh tế quốc tế. Đứng ngoài xu thế này sẽ 
không những không tận dụng được các cơ 
hội và điều kiện thuận lợi cho phát triển, 
mà còn tự tước đi khả năng đối phó với 
những thách thức do quá trình toàn cầu hóa 
đặt ra cho tất cả các nước, bất kế có tham 
gia hay không, thông qua sự hợp tác giữa 
các thành viên trong những cơ chế liên kết 
kinh tế rất đa dạng. 

Nhận thức rõ xu thế phát triển khách 
quan đó, Đảng ta chủ trương tích cực tiến 
hành đổi mới đất nước và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế. Về thực chất, hội 
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nhập kinh tế quốc tế là sự kết hợp nội lực 
với ngoại lực, kết hợp sức mạnh của dân tộc 
với sức mạnh của thời đại nhằm mục tiêu 
bảo vệ lợi ích của dân tộc, phát triển kinh tế 
đất nước, góp phần đấy nhanh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, thực hiện dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 
trong những năm qua đã thu được nhiều kết 
quả tích cực góp phần quan trọng thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. 
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi mà 
chúng ta đã tận dụng được - thông qua việc 
tham gia vào xu thế toàn cầu hóa, nền kinh 
tế nước ta cũng phải đối mặt với không ít 
khó khăn do tác động tiêu cực của quá trình 
toàn cầu hóa. Tác động có tính hai mặt của 
toàn cầu hóa thể hiện cả trong quá trình xây 
dựng và duy trì nên kinh tế độc lập tự chủ 
của nước ta. 

1 - Về khái niệm kinh tế độc lập tự chủ 
trong bối cảnh toàn câu hóa 

Một nền kinh tế độc lập tự chủ theo cách 
hiểu thông thường và truyền thống là một 
nền kinh tế phát triển toàn diện, có khả 
năng tự thỏa mãn những nhu cầu mọi mặt 
của đời sống xã hội, của an ninh, quốc 
phòng và quá trình tái sản xuất ; không bị lệ 
thuộc vào bên ngoài cả từ khâu sản xuất 
đến tiêu thụ sản phẩm, để có thê vận hành 
một cách bình thường và bảo đảm được nên 
tảng cho việc duy trì an ninh quốc gia. Một 
nền kinh tế như vậy nhìn chung chỉ tồn tại 
trong điều kiện các quốc gia có đầy đủ mọi 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều kiện địa 
lý, khí hậu lý tướng, quy mô thị trường 
quốc gia đủ lớn, trình độ phát triển cao về 
khoa học - công nghệ và không cần phải có 
quan hệ kinh tế với nhau mà vẫn có thể tự 
tồn tại, phát triển được. 
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Ngày nay, khi toàn cầu hóa đã phát triển 
ở mức cao, các thị trường quốc gia đã và 
đang tiếp tục mất đi những hàng rào ngăn 
cách quan trọng để từ đó tạo điều kiện hình 
thành thị trường thống nhất trên phạm vi 
các khu vực và toàn cầu, thì các luồng lưu 
chuyên khống lồ về hàng hóa, dịch vụ, 
thông tin, vốn, công nghệ, nhân công và các 
mạng lưới công ty đa quốc gia rộng khắp 
toàn cầu đã gắn kết các quốc gia lại với 
nhau, làm cho chúng lệ thuộc vào nhau 
trong cả quá trình sản xuất lẫn quá trình 
tiêu thụ sản phẩm. Toàn cầu hóa càng phát 
triển thì sự tương tác, tùy thuộc lẫn nhau 
giữa các nước càng tăng. Khủng hoảng kinh 
tế hay những chấn động kinh tế, tài chính 
xây ra ở một nền kinh tế nào đó đều có tác 
động đến các nền kinh tế mà nó có quan hệ. 
Mức độ ảnh hưởng nhiều hay ít tùy thuộc 
vào quy mô của nền kinh tế đó và sức nặng 
của nó trong quan hệ với các nền kinh tế 
khác. Thực tế cho thấy, cuộc khủng hoảng 
tài chính - tiền tệ ở một số nước Đông-Nam 
Á năm 1997 đã gây ra ảnh hưởng dây 
chuyền nghiêm trọng đối với tất cả các 
nước trong khu vực và cả nhiều nước khác 
trên thế giới. Suy thoái kinh tế ở Mỹ và một 
số nước khác năm 2001 cũng đã kéo theo 
suy thoái kinh tế ở rất nhiều nước trên thế 
giới và có tác động mạnh đến hầu hết các 


- nước. Như vậy, rõ ràng một "nền kinh tế 


độc lập tự chủ" theo cách hiểu truyền thống 
không còn tôn tại trong thế giới toàn cầu 
hóa ngày nay. Điều này buộc chúng ta phải 
có nhận thức mới phù hợp hơn với thực tiễn 
về khái niệm nền kinh tế độc lập tự chủ. 
Một nên kinh tế độc lập tự chủ trong bối 
cảnh toàn cầu hoá có thể được hiểu /à nên 
kinh tế có khả năng thích ứng cao với 
những biến động của tình hình quốc tế và ít 
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bị tôn thương trước những biến động đó ; 


trong bât cứ tình huông nào nó cũng có thê 


cho phép duy trì được các hoạt động bình 
thường của xã hội và phục vụ đắc lực cho 
các mục. tiêu an ninh, quốc phòng của đất 
nước. Để có một nên kinh tế độc lập tự chủ, 
cần đáp ứng được những yêu cầu chủ yếu 
sau : 

- Cơ cấu kinh tế hợp lý, hiệu quả và đảm 
bảo độ an toàn cần thiết. 

- Nền kinh tế phát triển bền vững và có 
năng lực cạnh tranh cao. 

- Cơ cầu xuất nhập khẩu cơ bản cân đối ; 
cơ cầu mặt hàng đa dạng, phong phú với tỷ 
lệ các mặt hàng công nghệ và cô giá trị gia 
tăng lớn chiếm ưu thế ; cơ cấu thị trường 
quốc tế, đối tác cũng đa dạng và tránh chỉ 
tập trung quá nhiều vào một vài mục tiêu. 

- Đầu tư trực tiếp của nước ngoài trong 
một ngành kinh tế, nhất là những ngành 
kinh tế quan trọng, chiếm một tỷ lệ không 
thể chi phối nền kinh tế ; hạn chế hoặc 
không cho phép đầu tư nước ngoài vào 
những ngành nhạy cảm. 

- Đảm bảo nền tài chính lành mạnh, đặc 
biệt giữ cân bằng cân thiết trong cán cân 
thanh toán và có nguồn dự trữ quốc gia 
mạnh. 

2 - Những mặt thuận của toàn câu hóa 
đối với việc xây dựng và duy trì nền kinh 
tế độc lập tự chủ 

Toàn cầu hóa tạo động lực để nâng cao 
hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền 
kinh tế và các doanh nghiệp. Quá trình này 
buộc chúng ta phải đối mặt với sự cạnh 
tranh ngày càng tăng của các nước và giữa 
các doanh nghiệp cả trong nước lẫn ngoài 
nước. Sự cạnh tranh như vậy là động lực 
thúc đấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc 
đẩy các doanh nghiệp luôn luôn đôi mới và 
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hoàn thiện về mọi mặt để tăng tính hiệu quả 
và năng lực cạnh tranh của toàn bộ nèn 
kinh tế và của các doanh nghiệp. 

Toàn cầu hóa tạo cơ hội để chúng ta tiếp 
cận, huy động các nguồn vốn, FDI, các 
công nghệ mới, chất xám và kỹ năng cao 
cấp từ bên ngoài để phát triển các ngành, 
lĩnh VỰC kinh tế cần thiết cho việc duy trì 
kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao năng lực 
cạnh tranh của nên kinh tế và các doanh 
nghiệp. 

Toàn cầu hóa tạo điều kiện để mở rộng, 
đa dạng hóa thị trường quốc tế và đối tác 
quốc tế, tránh bị lệ thuộc tập trung vào một 
số thị trường và đối tác nước ngoài, g1ữ độ 
an toàn cao hơn cho nền kinh tế ; tạo cơ hội 
để tăng cường xuất khẩu và tích lũy, nâng 
nguồn dự trữ quốc gia, tạo khả năng ứng 
phó cao hơn đối với các biến cố về tài chính 
có thể xảy ra, hạn chế việc phải xin viện trợ 
bên ngoài. 

Quá trình toàn cầu hóa cũng tạo động 
lực thúc đây chúng ta phải cải cách hệ 
thống tài chính - ngân hàng, lành mạnh hóa 
nền tài chính quốc gia, tạo điều kiện để phát 
triển kinh tế và từ đó hạn chế bớt nguy cơ 
bị lệ thuộc vào bên ngoài về tài chính. 

Toàn cầu hóa tạo cơ hội và điều kiện 
thuận lợi để nắm bắt thông tin, tri thức mới 
một cách nhanh chóng, kịp thời và tối đa, từ 
đó giúp cho việc phân tích, đánh giá tình 
hình và hoạch định chính sách kinh tế một 
cách phù hợp, nâng cao năng lực quản lý và 
hiệu quả của bộ máy nhà nước. Bên cạnh 
đó, quá trình toàn cầu hóa còn tạo điều kiện 
để đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ 
các nhà khoa học, các nhà quản lý doanh 
nghiệp và tay nghề chuyên môn của đội 
ngũ lao động dần dân theo kịp với trình độ 
chung của thế giới. 
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Chủ động hội nhập trong xu thế toàn cầu 
hóa sẽ giúp chúng ta tạo đựng được các mối 
quan hệ quốc tế đan xen ở nhiều cấp độ, 
tránh bị phân biệt đối xử trong quan hệ 
kinh tế quốc tế, nâng cao vị thế và tiếng nói 
của nước ta trong quan hệ với các nước và 
tổ chức quốc tế, từ đó có điều kiện thuận 
lợi để bảo vệ lợi ích và độc lập tự chủ của 
nước ta. 

3 - Những tác động bất lợi của toàn 
câu hóa đối với quá trình hình thành nên 
kinh tế độc lập tự chủ của nước ta 

Toàn cầu hóa làm tăng sự phụ thuộc lẫn 
nhau giữa các quốc gia trên nhiều phương 
diện, đặc biệt là về kinh tế, từ đó làm suy 
giảm hay hạn chế sự độc lập tự chủ về kinh 
tế của các nước theo quan niệm truyền 
thống. 

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 
thúc đẩy phân công lao động quốc tế theo 
hướng mỗi nước tập trung vào các ngành, 
lĩnh vực họ có ưu thế và hiệu quả kinh tế 
cao, đo vậy, ít chú ý hoặc bỏ rơi hắn những 
ngành, lĩnh vực có hiệu quả kinh tế thấp. 

Toàn cầu hóa làm gia tăng sự lưu chuyển 
của các nguồn vốn mà chính phủ không dễ 
dàng kiểm soát được. Nó cũng làm cho 
những dòng FDI đổ vào các nước ngày 
càng nhiều hơn. Ngày nay, FDI chủ yếu do 
các công ty xuyên quốc gia cung cấp ; 
chúng có thế lực hùng mạnh, cắm chân rết 
trên khắp thế giới. Có không ít bài học lịch 
sử về sự can thiệp làm khuynh đảo kinh tế 
và chính trị của nhiều nước bởi các công ty 
xuyên quốc gia. 

Tóm lại, về lâu dài, quá trình toàn cầu 


hóa sẽ làm mờ nhạt đi biên giới giữa các 


không gian kinh tế quốc gia và dần dần 
hinh thành nên những không gian kinh tê 
rộng lớn hơn bao gôm nhiêu nước và lãnh 
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thổ kinh tế. Thậm chí có thể sẽ đến lúc cả 
thế giới trở thành một nền kinh tế thống 
nhất với nhiều không gian kinh tế khác 
nhau ở những khía cạnh nhất định, nhưng 
cùng vận hành trên những nguyên tắc cơ 
bản cho toàn bộ hệ thống. Các nền kinh tế 
quốc gia sẽ mất dần tính độc lập tương đối 
như hiện nay, và trở thành những thực thể 
kinh tế giống như là những bộ phận của một 
"nền kinh tế quốc gia" rộng lớn hơn. Trong 
lịch sử, điều này đã diễn ra ở Đức, khi các 
nên kinh tế của các tiểu vương quốc thuộc 
đề chế Đức - Phổ trước đây thống nhất với 
nhau trong một liên minh kinh tế (Liên 
minh thuế quan Đức - Phổ) làm cơ sở hình 
thành Nhà nước Liên bang Đức. Hiện nay, 
các nền kinh tế thuộc các nước thành viên 
EU đang thực hiện quá trình hội nhập rất 
cao trong một liên minh kinh tế chung. 
Trong đó, từng nền kinh tế quốc gia chấp 
nhận chuyển nhiều thẩm quyền về kinh tế 
thuộc chủ quyền quốc gia cho một kiểu 
"Nhà nước cộng đông", và dân dần sẽ trở 
thành một bộ phận của "nền kinh tế EU". 
Nhiều tiến trình hội nhập kinh tế ở các khu 
vực khác nhau trên thế giới cũng đang hoặc 
sẽ tiến theo hướng này, mặc dù có thể còn 
rất lâu mới đạt được kết quả tương tự. 

Với nhận thức như trên về chiều hướng 
phát triển và tác động lâu dài của toàn cầu 
hóa, chúng ta cần có sự đổi mới phù hợp 
hơn về tư duy kinh tế độc lập tự chủ trong 
xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế 
quốc tế để xác định đúng đắn các chiến 
lược phát:triển kinh tế - xã hội trung hạn và 
dài hạn cũng như các chính sách kinh tế cụ 
thể, đưa đất nước ta tiến nhanh, mạnh và 
vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 
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Tap chí Cộng sản 


DÔNG BẰNG SÔNG CỨU LỎNG : 


ÔNG bằng sông Cửu Long là vùng 

đất đầy tiềm năng, đóng góp to lớn 

vào sự phát triên chung của đất nước. 
Gần 17 năm đổi mới, nhất là trong những năm 
gần đây, cơ cấu kinh tế vùng đã có sự chuyển 
dịch tích cực. Sản lượng lương thực, thủy - hải 
sản, nông sản hàng hóa đều tăng lên đáng kể, 
chiếm tỷ trọng ngày càng lớn so với các vùng 
trong cả nước, đặc biệt là trên lĩnh vực xuất 
khâu. 

Tuy nhiên, tăng trưởng GDP của vùng 
trong mây năm gần đây có xu hướng chậm lại ; 
cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Nhiều năm 
qua, ở đồng bằng sông Cửu Long - vùng sản 
xuất hàng hóa nông sản lớn nhất nước, người 
nông dân luôn phải đối mặt với tình trạng : 
được mùa - mất giá và được giá - mất mùa. 
Giá cả, thị trường không ôn định khiến người 
nông dân thường xuyên phải trong tình trạng 
bị động chặt cây này, trồng cây khác theo 
phong trào (đồn dừa trông nhãn ; đốn nhãn 
trồng chanh, đồn chanh trồng cam...). Chính 
những vướng mắc ấy của sản xuất - thị trường 
đã làm tình hình kinh tế thêm khó khăn, đời 
sống người dân ngày càng bấp bênh. 

Có 4 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng 


trên là : quy hoạch, giông, sản phâm và thị 


trường. Nhiều năm qua, thị trường trong nước 


Còn đó những nõi lo 


KIM DUNG 


chưa được chú trọng khai thác ; thương mại 
nông thôn còn ít được quan tâm phát triển. 
Thông tin thị trường, khâu bảo quản, chế biến 
và các vấn đề liên quan đến nông sản còn rấ: 
hạn chế, manh mún, quá ít các cơ sở chế biến 
có tầm cỡ với công nghệ hiện đại theo kịp với 
tiêu chuẩn quốc tế. Người nông dân ít được áp 
dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ít biết về thị 
trường, thiếu kiến thức về kỹ thuật canh tác, 
bảo quản. Cho đến nay, việc xây dựng thương 
hiệu độc quyền mới chỉ áp dụng đối với một 
vài loại nông sản. 

Là vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm 
với số dân hơn 16 triệu người, trong đó có 
khoảng 6 triệu lao động nhưng khó khăn, 
thách thức lớn nhất của vùng là trình độ dân trí 
còn thấp, nguôn nhân lực chưa đáp ứng yêu 
cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. 

Tiêu thụ, chế biến nông sản, hàng hóa 

Lĩnh vực sản xuất thủy, hải sản gặp nhiều 
khó khăn sau khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) 
ra phán quyết cuối cùng cho rằng các doanh 
nghiệp Việt Nam bán phá giá đối với sản 
phẩm cá tra, cá ba sa vào thị trường Mỹ (tháng 
6-2003). Hành động đó đã gây nên làn sóng 
phản đối mạnh mẽ từ các ngành chức năng đến 
những ngư dân nuôi cá. Việc tiêu thụ cá bị 
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chựng lại, giá cá thịt có xu hướng giảm xuống, 
nhiều ngư dân muốn bán cá cũng rất khó. Bất 
binh và lo âu là tâm trạng chung của những 
ngư dân nuôi cá ở các tỉnh An Giang, Vĩnh 
Long, Cần Thơ, Đông Tháp... 

Tuy là vùng trọng điểm lúa của cả nước, 
nhưng cho đến nay, ở đồng bằng sông Cửu 
Long vẫn chưa thiết lập được một chợ chuyên 
doanh lúa gạo đề người mua, bán, người sản 
xuất, cung ứng gặp nhau. 

Với diện tích canh tác gần 284 nghìn 
héc-ta, mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long 
cung cấp cho thị trường khoảng 2,5 triệu tấn 
trái cây, chiếm gần 70% tổng sản lượng của cả 
nước. Đến cuối năm 2002, sản lượng trái cây ở 
đồng bằng sông Cửu Long đạt gần 2,9 triệu 
tấn, chỉ chiếm 48,1% sản lượng trái cây của cả 
nước. Trong lúc đó, trái cây liên tục rớt giá với 
tốc độ chưa từng có. Đây là biểu hiện của 
những yếu kém trong việc quy hoạch, sản xuất 
giống, chế biến và tổ chức thị trường. Về cơ 
bản, sản phâm cây ăn quả của Việt Nam không 
đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Việc 
tạo bộ giống cây ăn quả là lĩnh vực còn yếu, 
kêm ; việc xây dựng các chương trình giống 
còn thiếu trọng tâm ; chưa khuyến khích được 
các thành phân kinh tế tham gia đầu tư vào sản 
xuất giống. Các dự á ân đầu tư cho giống cây ăn 
trái 1t ; việc cung cấp giống cho các nhà vườn 
nhiều khi còn phó mặc cho các cơ sở tư nhân, 
thiếu sự quản lý, giám sát về chuyên môn. 
Chưa hình thành được các vùng chuyên canh. 
Những loại trãi cây ngon có tiếng của vùng 
sông nước này như : xoài cát Hòa Lộc, nhãn 
xuông cơm vàng, bưởi Năm Roi, chôm chôm 
Cái Mơn... còn tân mạn về quy hoạch, vụn vặt 
vê chủng loại và sự tự phát về biện pháp canh 
tác. Nếu không được quy hoạch phát triên, trái 
cây sẽ không thể thành hàng hóa phục vụ tiêu 
dùng nội địa và xuất khẩu ; nhà vườn tùy tiện 
xử lý cho trái cây ra trái vụ, mùa nghịch cũng 
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như mùa chính nên trái cây không còn được 
chào đón như trước nữa. Phần khác là trái cây 
nhập lậu cũng đang "lấn sân", cạnh tranh với 
trái cây nội địa. Do chưa xây dựng được 
thương hiệu cho trái cây nên khó xuất khẩu. 
Trong khi đó, theo Hiệp hội Trái cây Việt 
Nam, hiện có rất nhiều giống trái cây đặc sản 
có nguồn gốc từ Việt Nam được trồng và phát 
triển tốt ở Thái Lan. Hệ thống tiêu thụ trái cây 
của đồng bằng sông Cửu Long hiện nay chủ 


. yếu là qua các chợ. Tuy nhiên, cả vùng chưa 


có một chợ bán buôn tầm cỡ nào ngoài chợ 
Phong Điền và Cái Răng chủ yếu tiêu thụ trái 
cây tươi. Trái cây khô và trái cây ép còn khá 
xa lạ, giá thành lại cao nên chưa được chú ý 
đầu tư. 

Sau một năm thực hiện Quyết định 80 của 
Thủ tướng Chính phủ về tiêu thụ nông sản, 
hàng hóa của nông dân ; về việc liên kết 
"4 nhà” (nhà nông - nhà kinh doanh - nhà khoa 
học - nhà nước) trong tiêu thụ nông sản hàng 
hóa đã mở ra nhiêu hướng tốt trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. Đông bằng sông Cửu Long đã ký 
hợp đồng bao tiêu sản phâm của khoảng 
120 nghin héc-ta lúa chất lượng và một lượng 
lớn các nông sản khác (mía, bông...). Tuy 
nhiên, qua kết quả của 4 đoàn khảo sát cho 
thấy, thực tế còn khác xa với những con số 
báo cáo. Dù các cấp, ngành đã có nhiều cố 
gắng nhưng việc thực hiện Quyết định 80 đang 
gặp không ít khó khăn, trở ngại, chưa đạt yêu 
cầu đề ra. Tỷ lệ nông sản hàng hóa được thực 
hiện theo hợp đồng còn thấp, đặc biệt là lúa. 
Do nhận thức, trinh độ, tập quán tiểu nông ; 
hợp đồng kinh tế chưa có ràng buộc rõ ràng 
nên có tình trạng khi được giá, người dân bán 
hết hoặc một phân sản phâm ra thị trường, lúc 
rớt giá mới quay về bán cho doanh nghiệp. 
Cách làm đó khiến nhiều doanh nghiệp gặp 
khó khăn (như trường hợp Công ty Grainco, 
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Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Hưng, Nông 
trường Sông Hậu...). Ngược lại, các doanh 
nghiệp khi thu mua cũng dùng giá cả o ép 
nông dân... Vai trò của ngân hàng còn rất mờ 
nhạt, hầu như chỉ đứng sau và "bán cái" cho 
doanh nghiệp. 

Nguồn nhân lực 

Theo số liệu thống kê năm 2000, số lao 
động không có trình độ chuyên môn chiếm tới 
85%, tỷ lệ lao động qua đảo tạo mới đạt 10% 
(bình quân của cả nước là 20%) ; tỷ lệ học sinh 
học nghề, trung học chuyên nghiệp và đại học, 
cao đẳng là 31 người/ vạn dân, thấp nhất nước. 
Hiện nay, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 
đặc biệt ở cấp xã đang thiếu hụt nghiêm trọng 
nguôn chất xám, nhất là các chuyên gia trong 
lnh vực nông nghiệp. Mặt khác, các chính 
sách khuyến khích, thu hút nguồn chất xám và 
lao động đã qua đào tạo có trình độ tay nghề 
chưa thật sự hấp dẫn. 

Cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau 
là một trong những dự án lớn mà Chính phủ 
đầu tư cho vùng. Theo dự kiến, đến năm 2005, 
khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ 
tác động trực tiếp đến việc đây nhanh tiến trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn vùng, giải 
quyết việc làm ổn định cho hàng ngàn lao 
động địa phương. Chỉ còn hơn 2 năm nữa dự 
án đi vào hoạt động, nhưng vấn đề bức xúc 
nhất hiện nay là việc đào tạo nguồn nhân lực 
phục vụ cho cụm công nghiệp này. Tỉnh Cà 
Mau hiện có trên 630 nghin người trong độ 
tuôi lao động, trong đó hơn 30 nghìn người 
không có việc làm hoặc chưa có việc làm ổn 
định. Số lao động đã qua đào tạo ở Cà Mau chỉ 
có khoảng 12% trong khi nguôn lao động cung 
cấp cho cụm công nghiệp này đòi hỏi phải có 
trình độ chuyên môn, ngoại ngữ... tương xứng. 
Cà Mau đã gửi thông báo tuyển dụng trước đến 
các tỉnh bạn nhưng vẫn chưa thấy sự phản hồi. 


Yạp chí Cộng sảm 


Xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ 
Tuy người dân ở đây đã quá quen với lũ 
lụt, thiên tai, nhưng sau trận lũ lịch sử năm 
2000, để hạn chế tối đa tổn thất, đê có thể 
"sống chung với lũ", các tính thường xuyên 
ngập lũ của đồng bằng sông Cửu Long (An 
Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang, Cần 
Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang) đã triển khai xây 
dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ. Mùa lũ mới 
đang cận kề, nhưng so với kế hoạch và yêu cầu 
đặt ra, tiến độ xây dựng như hiện nay là còn 
quá chậm. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, 
đến tháng 5-2003, đã triển khai tôn nên cho 
528 cụm tuyến dân cư vượt lũ với diện 
tích 2 161 héc-ta, đạt 74% so với kế hoạch ; 
trong đó chỉ có 251 cụm tuyến với diện tích 
1 088 héc-ta hoàn thành việc tôn nền, đạt 37% 
kế hoạch, thậm chí nhiều địa phương gần như 
chưa có một cụm tuyến dân cư hoàn chỉnh đề 
triên khai di dân vào trước mùa lũ 2003 này. 
Theo báo cáo của các tỉnh đồng bằng sông 
Cửu Long, đến hết năm 2003 mới chỉ "cơ bản" 
hoàn thành công tác tôn nên tại các vùng ngập 
sâu ; việc xây dựng hạ tâng và bố trí đưa dân 
Vào Ở tại các cụm tuyến rất khó đáp ú mg được 
yêu cầu. Tình trạng trên do nhiều nguyên 
nhân : thời kỳ đầu, các địa phương còn lúng 
túng trong chỉ đạo điều hành ; các sở, ban, 
ngành chưa có sự phối hợp chặt chẽ ; công tác 
giải phóng mặt bằng ở nhiều địa phương còn 
gặp khó khăn ; việc xây dựng kết cấu hạ tầng 
phục vụ dân sinh (điện, cấp thoát nước, đường 
giao thông...) tiến hành quá chậm ; khó khăn 
lớn nhất là các đơn vị liên quan chưa cân đối 
được nguồn vốn. 
Môi trưởng sinh thái 
Sự dịch chuyên quá nhanh, thiếu quy 
hoạch tổng thể về chuyển diện tích lớn đất từ 
trồng lúa sang nuôi tôm đã làm thay đối hệ 
sinh thái rừng ngập mặn. Những cánh 
rừng tràm, rừng đước, sân chim, vườn trái của 
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đồng bằng sông Cửu Long dưới bàn tay khai 
phá của con người đã thay đối vừa tích cực, 
vIờa tIÊM Cực. | 

Việc chuyển đôi cơ cấu cây trồng, con vật 
nuôi thiếu quy hoạch, nhất là tốc độ đô thị hóa 
quá nhanh lại tự phát ở một số nơi đã gây ra 
những hậu quả nghiêm trọng cho môi trường 
sinh thái, tác động xấu tới đời sống nhân dân. 
Những khu rừng ngập mặn, tài sản quý giá của 
vùng sông nước luôn bị nạn cháy rừng đe dọa. 
Năm nay, thời tiết nắng nóng kéo dài, chưa 
đầy 6 tháng đầu năm 2003, dù rất cố gắng 
phòng chống nhưng ở Cà Mau đã xảy ra l7 vụ 
cháy rừng lớn, nhỏ mà nguyên nhân chủ yếu 
do dân nghèo vào rừng lấy mật ong, vô tình trở 
thành thủ phạm. Theo Sở Nông nghiệp và Phát 
triên Nông thôn tỉnh Cà Mau, chỉ khi giải 
quyết được bài toán nâng cao đời sống cho 
hàng nghìn hộ dân nghèo đang sống dưới 
những tán rừng thì công tác phòng, chống cháy 
rừng mới thực sự có hiệu quả. Thời gian qua, 
Cà Mau đã giải quyết cho hàng ngàn hộ được 
nhận đất, nhận rừng. Tuy nhiên, đây chỉ là bài 
toán cần chứ chưa đủ để giải quyết những vấn 
đề liên quan. 

Vườn Quốc gia tràm chim (Đồng Tháp) có 
loài sếu đầu đỏ sinh sống. Trước đây, khi mùa 
khô đến, tràm chim bận rộn công tác phòng 
chống cháy rừng và tất bật chuẩn bị đón đàn 
sếu đi ăn xa trở về trú ngụ. Nhưng, 3 năm gần 
đây, sếu về cứ thưa dần, vì dân nhập cư đến 
đây khai phá đất vùng đệm canh tác, khiến môi 
trường sinh thái thay đôi. Các sân chim ở các 
tính khác như Bạc Liêu, Kiên Giang... cũng 
gặp phải những tình trạng tương tự, nhất là sau 
ảnh hướng của những vụ cháy rừng. 

Những tín hiệu đáng mừng 

Nhà nước phải nắm giữ vai trò điều phối, để 
tích cực giải quyết những vấn đề còn tồn đọng 
hiện nay trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, 
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hàng hóa và phát triển tông thể đồng bằng 
sông Cửu Long. Tại Hội nghị triên khai Nghị 
quyết số 2l của Bộ Chính trị (tháng 5-2003), 
Bộ Công nghiệp xác định hàng loạt dự án 
trọng tâm trên cơ sở quy hoạch tông thể vùng. 
Theo đó, việc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng 
cao chất lượng và khả năng cạnh tranh cho 
công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy - hải 
sẩn trở thành khâu đột phá. Sẽ hình thành ở 
khu vực 26 trung tâm chế biến gạo xuất khẩu 
có tổng công suất 3,5 triệu tấn/năm. Đến năm 
2010, cố gắng đạt sản lượng chế biến thủy sản 
là 1,2 triệu tấn ; dành 300 ngàn héc-ta cho sản 
xuất 3 triệu tấn trái cây, trong đó có 1,42 triệu 
tấn để xuất khẩu. Xây dựng các dự án theo mô 
hình chăn nuôi, chế biến xuất khẩu khép kín từ 
10 - 20 ngàn tắn/năm. 

Trước tình hình thị trường cá tra, cá ba sa 
xuất khẩu sang Mỹ đang gặp khó khăn, Bộ 
Thủy sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
Thủy sản Việt Nam (VASEP) và các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long đã chủ động và tích cực 
hướng dẫn ngư dân yên tâm sản xuất, nhất là 
không nên hoang mang đồng loạt bán cá trong 
thời điểm hiện nay ; đồng thời tăng cường tìm 
kiếm mở rộng thị trường mới, đẩy mạnh tiêu 
thụ nội địa. Các doanh nghiệp chế biến cố 
gắng giữ giá thu mua cá tra đạt tiêu chuẩn tốt 
ở mức phù hợp để giảm thiệt hại cho ngư dân. 
Trong khi chưa tìm được thị trường tiêu thụ ồn 
định, trước mắt, các địa phương không nên mở 
rộng thêm diện tích nuôi. 

Kinh nghiệm cho thấy, chính quyền nơi nào 
chủ động, tích cực thì kết quả thu được sẽ 
rất tốt (thực tế của An Giang là một điển hình). 
Cùng với các bộ, ngành, các tính trong vùng 
phải phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện 
thuận lợi đê huy động nhiều nguồn vốn đầu 
tư cho các dự án công nghiệp làm đòn bây 
phát triển các mặt hàng chế biến nông sản cho 
khu vực. 
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Nông dân và doanh nghiệp cần có một 
tiếng nói chung, nhất là trong xây dựng quy 
hoạch và tổ chức lại sản xuất. Thực tiễn đòi 
hỏi, trong sản xuất nông nghiệp cũng như 
trong tiêu thụ, không thể thiếu được các hợp 
tác xã và các hình thức hợp tác khác, làm cầu 
nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Người 
nông dân rất cần những hợp tác xã, tổ hợp sản 
xuất để qua đó có điều kiện trợ giúp nhau sản 
xuất, tìm hiểu thông tin, tiếp cận thị trường, 
liên kết tiêu thụ nông sản hàng hóa, chuyển 
giao công nghệ canh tác, bảo quản. 

Theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt, 
đến năm 2010, rau quả tươi, SÂY, muôi phục vụ 
xuất khẩu ở đồng bằng sông Cửu Long phải 
đạt hơn 1,4 triệu tấn. Theo đó, phải đầu tư hơn 
một nghìn tỉ đồng. để phát triên công nghiệp 
chế biến. Trước mắt, 6 nhà máy chế biến quả 
ở Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Long An 
được nâng cấp để hoạt động hết công suất. 
Chính phủ đã quyết định Xây dựng Trung tâm 
Thương mại trái cây quôc gia Ở Hòa Khánh 
(Tiên Giang) và nhiều chợ đầu mối ở Vĩnh 
Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, và dự kiến đến 
năm 2005 sẽ hoàn tất. Việc cần quan tâm là 
phải đây nhanh tiến độ xây dựng các công 
trình này. Tháng 5-2003, Sở Thương mại 
Cần Thơ đã xây dựng đề án chợ chuyên doanh 
lúa gạo cấp khu vực năm ở xã Thới Thuận, 
huyện Thốt Nốt, có diện tích 200 ngàn mét 
vuông. Hy vọng trong thời gian không Xa, 
những chợ đầu mối như vậy sẽ BÓpP phần giải 
quyết đáng kê "đầu ra" cho nông sản. Vì nền 
sản xuất của ta còn nhỏ và manh mún, với đặc 
thù của khu vực, đê nông sản, hàng hóa sớm 
đến với nhà máy, không thể thiếu vai trò trung 
gian của thương lái. Nhiều ý kiến cho rằng cần 
tổ chức và chuyển thương lái thành những đầu 
mối làm trung gian giữa nông dân và doanh 
nghiệp. 

Có ý kiến cho rằng, đã đến lúc phải "khống 
chế" diện tích cây ăn trái như đã từng làm 
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trong trồng lúa và cà-phê, theo hướng tăng 
Cường giống có chất lượng cao. Kinh nghiệm 
này đang dần được phố biến trong các nhà 
vườn ở Vĩnh Long là một tín hiệu vui cho trái 
cây đông bằng sông Cửu Long nói riêng và cả 
nước nói chung. 

Khắc phục tình trạng tiến độ xây dựng các 
cụm tuyến dân cư vượt lũ chậm, Thủ tướng 
Chính phủ đã chỉ đạo các tỉnh đồng bằng sông 
Cửu Long tập trung, mọi khả năng, gắng sức 
tháo gỡ khó khăn, gấp rút xây dựng kết cấu hạ 
tầng, phấn đấu đến trước mùa lũ giải quyết 
được một phần đáng kể để kịp thời triển khai 
việc di dân phòng chống lũ. 

Khai thác tối đa thế mạnh của vùng sông 
nước ; biến du lịch thành một trong những thế 
mạnh của đồng bằng sông Cửu Long để giới 
thiệu với nhân dân cả nước và khách nước 
ngoài tiềm năng kinh tế - xã hội, nhất là lịch 
sử, văn hóa, danh thắng, nghệ thuật ầm thực ; 
tạo điều kiện cho các tỉnh trong khu vực, các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận thị 
trường, gặp gỡ đối tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, 
dự kiến từ ngày 2 đến ngày 6-10-2003, cuộc 
liên hoan du lịch đầu tiên của vùng sông nước 
đồng bằng sông Cửu Long sẽ được tô chức tại 
Cần Thơ với sự tham gia của ngành du lịch 
12 tỉnh đồng bằng sông, Cửu Long, Thành phố 
Hỗ Chí Minh và một số tỉnh miền Đông Nam 
Bộ. Gần 300 doanh nghiệp đã chính thức đăng 
ký các đoàn đến với Mekong Festival 2003. 
Đây cũng là một hoạt động góp phân chào đón 
và cô động cho SEA Game 22. 

Cùng với sự chỉ đạo của Trung ương, sự 
phối hợp của các bộ, ban, ngành, các tính 
đồng bằng sông Cứu Long cùng với việc phát 
huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mình, cần 
có sự liên kết chặt chẽ, phân công hợp lý, hoạt 
động nhịp nhàng hơn nữa trong thực hiện các 
kế hoạch được giao.) 
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NGÔ ĐỨC THINH ° 


I- Buôn làng và sự cố kết cộng đồng 

Làng là kết cấu xã hội điển hình và bền vững 
nhất của cư dân, đặc biệt là với cư dân nông 
nghiệp. Đến xã hội công nghiệp thì làng bị đô 
thị hóa và sẽ thay đổi về cơ bản. Đầu tiên, khi 
con người bước vào trình độ sản xuất nông 
nghiệp hay chăn nuôi gia súc, thì họ có nhu câu 
phải định cư thành từng nhóm, hợp lực nhau lại 
để sản xuất và chống chọi với những bất lợi về 
môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Dần 
về sau, từ nơi tụ cư như vậy, làng trở thành một 
kết cấu kinh tế, xã hội, văn hóa và mang trong 
mình nó sức mạnh cố kết cộng đông rất bên 
chặt. Nhìn chung, cơ cấu làng buôn và sự cố kết 
cộng đồng của các tộc người Tây Nguyên dựa 
trên một số nền tảng cơ bản sau : 

a - Trước nhất, buôn làng của các tộc người 
Tây Nguyên là một cộng đông về cư trú, tức các 
gia đình, dù là gia đình lớn hay gia đình nhỏ, dù 
là theo huyết thống mẫu hệ hay phụ hệ, cùng 
sống trong một buôn làng (người Ê Đê gọi là 
Buôn, người Mơ Nông gọi là Bon, người Ba Na 
gọi là Plây...). Số lượng các gia đình nhiều hay 
ít là tùy thuộc vào điều kiện môi trường và đất 
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đai canh tác, làng buôn lớn có tới hàng trăm gia 
đình, nhỏ cũng gồm hàng chục gia đình. Tùy 
theo từng vùng, từng tộc người mà hình thức cư 
trú của làng buôn cũng mang những dáng vẻ 
khác nhau. 

b - Buôn làng là một cộng đồng về sở hữu và 
lợi ích, thể hiện ở quan hệ sở hữu công cộng của 
buôn làng về rừng và đất rừng, trong đó mỗi 
người dân chỉ có quyền chiếm dụng trong thời 
hạn canh tác. Điều này đã được ghi trong luật 
tục. 

c - Làng buôn là một cộng đông mang tính 
tâm linh, thể hiện trên các phương diện sinh 
hoạt tôn giáo tín ngưỡng, nghi lễ, kiêng cữ... 
Đây là mối dây liên kết vô hình nhưng rất bền 
chặt, quy tụ con người hướng vọng về các biểu 
tượng linh thiêng mang tính thân linh, một lực 
lượng siêu nhiên phù hộ độ trì cho con người 
trước những đe dọa, rủi ro trong đời sống hiện 
thực. 

d - Buôn làng Tây Nguyên là một cộng đông 
văn hóa. Buôn làng xuất phát là một cộng đồng 
về cư trú, cộng đông về sở hữu và lợi ích sau đó 
dần trở thành một cộng đồng về văn hóa, thể 
hiện sự thống nhất trên hàng loạt các nghỉ lễ, 
phong tục, kiêng cữ, các sinh hoạt văn hóa cộng 
đồng, các mối quan hệ xã hội mang tính dân 
chủ, bình đẳng... Cũng giống như cộng đồng về 
tâm linh, cộng đồng về văn hóa là sự cố kết 
bằng những ràng buộc vô hình, nhưng nó vô 
cùng bên chặt bởi từ thế hệ này sang thế hệ 
khác người ta trao quyền cho nhau những thói 
quen, phong tục, nhiều khi đã trở thành bản 
năng và vô thức, ai làm trái hay đi ngược. lại 
những điều đó đều bị dư luận của cộng đồng 
phê phán, thậm chí bị luật tục kết tội. 


* PGS, TS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa 


dân gian 


(X{giên cứu - rao đổi 


Tính cộng đông của làng buôn các tộc người 
Tây Nguyên biểu hiện rất rõ nét và đa dạng, từ 
đó hình thành tâm lý cộng đông. Những nền 
tảng cơ bản để hình thành nên tính cộng đồng, 
-_ sự cố kết và tâm lý cộng đồng đó là dựa trên sự 
cộng đông về cư trú (cộng cư), cộng đồng về sở 
hữu và lợi ích (cộng lợi), cộng đồng về tâm linh 
(cộng mệnh) và cộng đồng về văn hóa (cộng 
cảm). 

H - Luật tục - hương ước và quản lý cộng 
đồng làng buôn 

l - Thực trạng luật tục hiện nay ở các tộc 
người Tây Nguyên 

Luật tục là một di sản văn hóa cổ truyền, kho 
tàng tri thức dân gian về quản lý cộng đồng của 
các tộc người ở Tây Nguyên. Có thể nói ở hầu 
hết các tộc người bản địa ở đây đều có luật tục, 
trong đó có khá nhiều luật tục đã được phát hiện 
và công bố từ hơn nửa thế kỷ nay, như luật tục 
Ê Đề, Mơ Nông, Ba Na, Xtiêng, Mạ, STÊ... Luật 
tục tôn tại dưới dạng thê văn vần, truyền miệng, 
giàu hình ảnh, đề cập tới hầu hết các lĩnh VỰC 
khác nhau của đời sống xã hội, như : Thủ lĩnh 
và quan hệ giữa thủ lĩnh với cộng đồng, hôn 
nhân, gia đình và quan hệ gia đình, phong tục 
tập quán và các quan hệ xã hội trong làng buôn, 
sở hữu đất đai và tài nguyên, việc xâm phạm tới 
cá nhân (chửi mắng, đánh, giết người...), nghi lễ 
và tín ngưỡng... So với luật tục của các dân tộc 
khác ở nước ta, trong đó có hương ước của 
người Kinh thì luật tục các dân tộc ở Tây 
Nguyên có vị trí và vai trò đặc biệt : Đó là di 
sản văn hóa chứa đựng bản sắc văn hóa tộc 
người, là kho tàng tri thức dân gian phong phú, 
là công cụ để quản lý làng buôn không chỉ trong 
quá khứ mà cả xã hội hiện nay. 

So với luật pháp của nhà nước, luật tục Tây 
Nguyên mang những đặc điểm riêng : l - Là 
hinh thức trung gian giữa phong tục tập quán và 
luật pháp hay là hình thức tiền luật pháp, rất phù 
hợp với các cộng đông dân cư nhỏ hẹp, còn ở 
trình độ phát triển xã hội thấp ; 2 - Luật tục là 
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một bộ phận hữu cơ của hệ thống xã hội - văn 
hóa tộc người, nó điều chỉnh hành vi con người 
thông qua hệ thống văn hóa, khiến con người tự 
giác thực hiện, luật tục như là một hành vi văn 
hóa. Đó chính là văn hóa pháp luật, tạo nên sức 
mạnh của luật tục ; 3 - Luật tục mang tính đặc 
thù địa phương, phù hợp với từng hoàn cảnh cụ 
thê của địa phương và tộc người, đồ là sự đồng 
thuận của nội bộ cộng đồng về các chuân mực 
và nguyên tắc ứng xử xã hội sao cho phù hợp 
với lợi ích và sự cố kết cộng đồng ; 4 - Luật tục 
với tư cách là công cụ SÓp phần vào việc quản 
lý cộng đồng, do vậy nó cũng biến đổi cùng với 
sự biến đổi của xã hội. Chính trong giai đoạn 
phát triển xã hội mang tính bước ngoặt hiện 
nay, luật tục các tộc người Tây Nguyên cũng đã 
và đang tự điều chỉnh ; 5 - Trong thực hành luật 
tục, nguyên tắc cơ bản là làm sao đảm bảo được 
tính thống nhất và cố kết của cộng đồng, chứ 
không thuần túy chỉ là sự công bằng giữa hai 
bên có sự xung đột như khi thực thi pháp luật 
nhà nước. 

Hiện tại, ở các tộc người Tây Nguyên, đã và 
đang diễn ra thực tế kết hợp giữa luật tục và luật 
pháp trong quản lý cộng đồng, mà trong sự kết 
hợp đó bên cạnh những điều phù hợp thì cũng 
không ít những trường hợp có sự khác nhau, 
thậm chí ngược nhau. Đó là tình trạng đa dạng 
pháp luật đã từng diễn ra trong lịch sử nước ta 
cũng như thực tế nhiều nước trên thế giới hiện 
nay. Rõ ràng là, cùng với việc ngày càng phổ 
biến rộng rãi pháp luật tới làng buôn các tộc 
người Tây Nguyên thì phạm vi ứng dụng và 
chức năng của luật tục trong quân lý cộng đồng 
có phần hạn chế và suy giảm hơn so với trước 
kia. 

Ngày nay, luật tục của các buôn làng thường 
được sử dụng trong các trường hợp hòa giải các 
mối quan hệ cộng đồng, quan hệ hôn nhân và 
gia đình, gìn giữ các thuần phong mỹ tục, thực 
hành các tín ngưỡng và nghi lễ, hòa giải các 
mâu thuần và xung đột ở mức không nghiêm 
trọng xảy ra trong buôn làng... Còn các vẫn đề 
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tranh chấp đất đai, các xung đột mang tính hình 
sự thì thuộc thấm quyên giải quyết của chính 
quyền các cấp. Nhiều nơi, người đứng ra giải 


quyết các vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của. 


luật tục thì cũng không còn là công việc của các 
già làng, trưởng thôn hay người xử kiện như 
ngày xưa nữa, mà đã thuộc trách nhiệm của tô 
hòa BIảI, trong đó ngoài người xử kiện theo 
truyền thống, còn có đại diện của các đoàn thê 
quần chúng trong buôn... Cũng vì thế, cơ sở 
"pháp lý" để vận dụng đã chừng nào có sự kết 
hợp giữa luật tục và luật pháp của nhà nước. 

2 - Luật tục - hương ước và việc quản lý 
cộng đông làng buôn hiện nay 

a - Bài học lịch sử và chủ trương của Đảng 
và Nhà nước ta 

Vấn đề kết hợp giữa lệ làng và phép nước 
là một kinh nghiệm của cha ông ta trong 
lịch sử từ 500 năm về trước, khi lần đầu tiên vua 
Lê Thánh Tông ra sắc chỉ cho phép các làng 
người Việt soạn thảo hương ước. Cũng cân 
phải nói thêm rằng, trước đó, nhà vua đã từng 
có ý định cấm các làng xã làm việc này, vì 
Lê Thánh Tông nghĩ rằng, đã có luật nước (luật 
Hồng Đức) rồi thì cần gì tới lệ làng. Nhưng sau, 
nhà vua đã thay đổi ý định và ban chiếu chỉ cho 
phép các làng soạn hương ước và hướng dẫn thể 
thức soạn thảo, như chỉ cho các nhà nho ở 
hương thôn tham gia thảo hương ước, sau khi 
soạn thảo xong phải được các quan chức cấp 
cao hơn phê duyệt. 

Sau khi xâm lược nước ta, vào khoảng 
những năm 20 của thế kỷ XX, thực dân Pháp 
thực thi chính sách cải cách hương thôn, trong 
đó có việc bắt các làng xã soạn thảo lại hương 
ước, gọi là hương ước cải lương, trong đó ngoài 
việc loại bỏ một số điều quy định mang tính 
chất hủ tục thì những người cai trị thực dân cũng 
đã lồng vào hương ước ở xã thôn những mưu đồ 
nhằm nắm chặt và chỉ phối làng xã. Như vậy là, 
bên cạnh luật pháp của nhà nước thực dân, 
chúng cũng đã lợi dụng luật tục và hương ước 
để quản lý và cai trị nông thôn nước ta. 
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Vào thập kỷ 80, khi nước ta thực hiện chính 
sách đôi mới nông nghiệp và nông thôn, trong 
đó có vấn đề khoán đến hộ nông dân, từ đó dẫn 
tới việc phục hỏi lại làng xã cổ truyền cùng với 
các tập tục, nghỉ lễ, sinh hoạt văn hóa mang tính 
cộng đồng, đòi hỏi phải có những hình thức 
quản lý cộng đồng làng xã tương ứng. Đó chính 
là môi trường làm tái sinh luật tục - hương ước 
cổ truyền. Và thực tế cho thấy, luật tục - hương 
ước còn có tác dụng nhất định đối với việc tự 
quản ở nông thôn. Nhận thức được điều đó, 
Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương 
đúng đắn về việc kế thừa và phát huy luật tục và 
hương ước đối với việc quản lý cộng đồng. 

b - Những khả năng của việc kế thừa và phát 
huy luật tục trong việc quản lý buôn làng hiện 
nay ở Tây Nguyên 

Căn cứ vào yêu cầu thực tế xã hội hiện nay 
cũng như giá trị thực tiễn của luật tục cổ truyền 
của các tộc người ở Tây Nguyên, chúng ta có 
thể khai thác và kế thừa chúng trong quản lý 
cộng đồng buôn làng hiện nay trên một số 
phương diện sau : 

- Về quản lý và khai thác tài nguyên thiên 
nhiên : Trong xã hội các tộc người Tây Nguyên, 
từ lâu, đã hình thành các quan hệ sở hữu và sử 
dụng rừng, đất rừng và các tài nguyên thiên 
nhiên. Đó là quyền sở hữu công cộng của làng 
buôn đối với rừng, đất rừng, đất đai canh tác, 
bãi chăn thả, sông suối và các nguồn tài nguyên. 
Phạm vi sở hữu đó được quy định khá rạch ròi, 
mọi người dân đều biết và có nghĩa vụ bảo vệ 
và sử dụng. Nguyên tắc sử dụng là, ai tìm ra 
trước và khẳng định quyền sử dụng trước thì 
được trước và được cộng đồng tôn trọng. Đối 
với đất rừng đã khai phá và canh tác, người chủ 
đầu tiên vẫn có quyền chiếm dụng đối với mảnh 
đất canh tác đó, kể cả lúc để hoang hóa (hưu 
canh), ai muốn sử dụng thì phải hỏi chủ cũ, nếu 
họ đồng ý ý thì mới có quyền canh tác hay thu hái 
sản phâm trên mảnh đất đó. Chủ sử dụng đất đai 
và tài nguyên là các gia đình hay cá nhân, còn 
người đại diện cho quyền sở hữu của cộng đồng 
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buôn thì thường là chủ buôn, các già làng, thậm 
chí là chủ dòng họ như ở người É Đê. Như vậy, 
ở các buôn làng Tây Nguyên, quyền SỞ hữu 
công cộng về đất đai và tài nguyên và quyền 
chiếm dụng (sử dụng) của các hộ nông dân và 
cá nhân có sự chi phối và ràng buộc nhau một 
cách hữu cơ. Ở đây, không có quyền sở hữu 
công cộng một cách chung chung, trừu tượng và 
cũng không có quyền chiếm dụng một cách 
tuyệt đối, thoát ly khỏi sở hữu công cộng của 
mỗi cá nhân. 

Như chúng tôi đã trình bày ở phần trên, mấy 
thập kỷ gần đây, trong các buôn làng Tây 
Nguyên, quan hệ sở hữu trên đã không được 
thừa nhận về phương diện luật pháp và chừng 
nào trên thực tế, nên đã gây ra nhiều biến động 
và rối loạn trên phạm vi sở hữu và sử dụng đất 
đai, tài nguyên, các cuộc tranh chấp đất đai 
ngày càng tăng. Bởi vậy, để khắc phục tình 
trạng này, nên khôi phục lại quyền quản lý đất 
đai và tài nguyên của cộng đồng làng buôn ở cả 
phương diện pháp luật nhà nước và luật tục, mà 
hiện nay nhiều nơi gọi là hương ước. Làm được 
như vậy, có những tác dụng sau : a - Điều hòa 
các mối quan hệ về quyên SỬ dụng đất đai 
của cộng đồng vả quyền sử dụng đất đai và tài 
nguyên của cá nhân trong nội bộ cộng đồng, 
làm cho người nông dân vừa có đất canh tác và 
giữ đất lâu dài cho bản thân và con cháu họ ; 
b - Góp phần giải quyết những tranh chấp đất 
đai đã và đang diễn ra giữa các làng buôn, người 
Kinh và đồng bào các dân tộc thiểu số, giữa 
những người di dân tự do đã và đang đến Tây 
Nguyên và dân cư tại chỗ... 

- Xây dựng các mối quan hệ xã hội hài hòa 
và lành mạnh : Trong luật tục cô truyền của các 
tộc người Tây Nguyên, nội dung xã hội và quan 
hệ xã hội được đặc biệt quan tâm, chiếm số 
lượng lớn các điều luật tục, thể hiện trên các 
phương diện : a - Quan hệ giữa người trưởng 
buôn với cộng đồng và ngược lại ; b - Quan 
hệ giữa các gia đình và cá nhân với cá nhân 
trong cộng đồng liên quan với phong tục, nghỉ 
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lễ, ứng xử... ; c - Các quan hệ nam nữ, quan hệ 
hôn nhân và gia đình (quan hệ vợ chồng, quan 
hệ cha mẹ và con cái...). Nhin chung, các môi 


quan hệ xã hội kể trên đều thể hiện tính cộng 


đồng cao, tính nhân bản và các thuần phong mỹ 
tục, tạo nên mối quan hệ hài hòa trong cộng 
đồng. Tuy nhiên, là sản phẩm. của xã hội cổ 
truyền, nên đây đó không phải không còn lưu 
giữ những tập tục và các mối quan hệ xem ra đã 
lối thời, cân trở sự phát triển xã hội hiện nay. 

- Bảo tồn và phát huy các thuần phong 
mỹ tục và xây dựng đời sống văn hóa ở buôn 
làng : Cùng với việc xây dựng các quan hệ xã 
hội hài hòa, trong luật tục của các tộc người Ở 
Tây Nguyên đề cập nhiều tới các thuần phong 
mỹ tục, các nghi lễ, phong tục tập quán mang 
tính cộng đồng. Tất nhiên các phong tục, nghi 
lễ này ra đời và hình thành trên nên tảng xã hội 
cổ truyền, nên hiện tại bên cạnh những phong 
tục, nghi lễ vẫn giữ nguyên giá trị tốt đẹp, cũng 
có những phong tục, nghi lễ đã lỗi thời, thậm 
chí còn phương hại tới sự phát triển xã hội ngày 
nay, như tục chôn chung nhiều thi hài trong một 
ngôi mộ của gia tộc, tín ngưỡng Ma lai, tục đẻ 
ngoài rừng, hôn nhân nối dây... Do vậy, trong 
việc xây dựng hương ước hay xây dựng làng 
văn hóa hiện nay, chúng ta cần khai thác những 
thuần phong mỹ tục, các sinh hoạt văn hóa lành 
mạnh trong luật tục cổ truyền, loại bỏ dần 
những hủ tục theo nguyên tắc "gạn đục khơi 
trong”. 

3 - Việc xây dựng và thực thi hương ước ở 
Tây Nguyên hiện nay 

Thực hiện Nghị định của Chính phủ về kế 
thừa và phát huy hương ước trong việc soạn 
thao hương ước buôn làng mới, năm 1999, Bộ 
Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn các địa 
phương triên khai công tác này tại các tỉnh 
thành, trong đó có các tinh Tây Nguyên. Hiện 
nay, các tỉnh Tây Nguyên đã triển khai Nghị 
định này ở những mức độ khác nhau. Tỉnh Gia 
Lai, đã hướng dẫn cho 191 thôn làng xây dựng 
hương ước, trong đó có 168 thôn làng đã có bản 
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hương ước được Ủy ban nhân dân huyện, thành 
phố phê duyệt và thực thi. Tỉnh Đắc Lắc, từ năm 
1997 tới nay, đã có 400 buôn làng triển khai xây 
dựng quy ước, trong đó có 246 buôn làng đã có 
bản quy ước được Ủy ban nhân dân huyện phê 
duyệt và đưa vào thực thi. Tĩnh Kon Tum cũng 
đã triển khai xây dựng hương ước, nhưng cho 
tới nay chưa có buôn làng dân tộc thiểu số tại 
chỗ nào hoàn tất hương ước và được phê duyệt. 

Tuy chưa có sự tổng kết về hiệu quả của 
công tác này, nhưng nhìn chung những buôn 
làng xây dựng và thực hiện tốt hương ước thì an 
ninh, trật tự được đảm bảo, tính cộng đồng buôn 
làng được đề cao, đời sống kinh tế xã hội được 
ổn định và phát triển. Đặc biệt, "sự kiện tháng 
2-2001" cho thấy, ở những nơi chưa có hương 
ước, bọn chống đối dễ bề tuyên truyền xuyên 
tạc, lôi kéo các phân tử xấu hoạt động phá rối 
trật tự trị an ở buôn làng. Vì thế, ở một số buôn 
làng đã bổ sung thêm các điều khoản liên quan 
tới trật tự trị an về chính trị, những kẻ tham gia 
gây rối vừa qua đã bị đưa ra kiểm điểm giáo dục 
trước dân làng theo điều khoản của luật tục. 

Rút kinh nghiệm về việc xây dựng và thực 
thi hương ước ở các . tộc người lây N guyên vừa 
qua, chúng ta có thể Tiêu một số vấn đề cần lưu 
ý sau đây : 

a - Hiện tại, các tỉnh Tây Nguyên vẫn chưa 
thống nhất tên gọi là quy ước, hương ước hay 
luật tục... Thật ra, trong lịch sử, ngay ở người 
Việt tên gọi này cũng không thống nhất, như 
hương ước, khoán ước, hương khoán, lệ làng, 
khoán lệ... mà tùy từng làng có cách gọi khác 
nhau. Liên quan tới hình thức này từ xưa, mỗi 
tộc người cũng có cách gọi riêng, chúng ta nên 
tìm một tên gọi nào đó phù hợp với tên gọi vốn 
có của mỗi dân tộc tốt hơn là lấy tên gọi hương 
ước của người Kinh Rìm tên gọi chung. 

b - Vấn đề kế thừa những tri thức, kinh 
nghiệm quản lý cộng đồng của luật tục xưa và 
việc đưa những nội dung xã hội mới vào trong 
bản hương ước, quy ước buôn làng hiện nay, là 
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một trong những nội dung quan trọng của việc 
xây dựng và thực thi hương: ƯỚC, QUY ƯỚC TỚI. 
Nói cách khác, đó là sự kết hợp giữa yếu tố 
truyền thống và hiện đại trong từng bản hương 
ước. Những bản hương ước hiện nay đã xây 
dựng đều chưa thể hiện được sự kết hợp này, 
còn mang nặng tính chung chung, những nét 
truyền thống tốt đẹp chưa được kế thừa. Nhiều 
địa phương chưa lồng ghép nội dung hương ước 
với việc xây dựng làng văn hóa, mà thực chất 
hai cái đó gần như là một. Các bản hương ước 
của buôn làng trình bày còn theo khuôn phép 
thống nhất, các đặc thù địa phương chưa được 
chú ý đúng mức, ngôn từ còn mang nặng tính 
hành chính, chưa đưa được cách tư duy, cách 
diễn đạt theo phong cách dân tộc vào trong 
hương ước, mà điều _L`, đã được thể hiện rõ 
trong luật tục cổ truyền của các tỘC người. 

c - Trong quá trinh xây dựng và thực thi 
hương ước chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa 
các ngành, các cấp, nhất là giữa Sở Tư pháp, Sở 
Văn hóa - Thông tin, Mặt trận Tổ quốc, thiếu sự 
chỉ đạo thống nhất để phối hợp các ban ngành, 
dù răng về hình thức mỗi tỉnh đều đã thành lập 
ban chỉ đạo chung. Trong quá trình xây dựng 
hương ước, còn nặng tính một chiều, tức là từ 
trên xuống, chưa phát huy đầy đủ tính năng 
động, dân chủ của buôn làng, do vậy trong soạn 
thảo hương ước rất dễ rơi vào khuynh hướng rập 
khuôn, ấp đặt. 

Hiện tại, trên địa bàn buôn làng, đã và đang 
có nhiều chủ trương, phong trào, do vậy, cần có 
sự phối hợp, lồng ghép giữa các phong trào 
như : xây dựng và thực thi hương ước, làng văn 
hóa, xây dựng nếp sống lành mạnh trên địa bàn 
khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, 
thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện trợ giúp 
pháp lý \ với đồng bào dân tộc... Tuy mỗi phong 
trào, mỗi chủ trương có những nội dung và 
phạm vi tác động ít nhiêu khác biệt, nhưng nó 
đều hướng vào buôn làng, vào người dân, nên 
nếu biết lồng ghép tốt nhất định sẽ tạo nên sức 
mạnh tổng hợp, đạt hiệu quả cao hơn. Œ 
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Thực tiễn - Kinh nghiệm 


Tạp chỉ cộng sản 


LỢI THỂ 3Â FÄ TRÙNG CHIẾN tược 
PHÁT TRIÊN KINH TẾ DI LỊCH Ở TÌNH LÀ0 CAI 


A Pa là một địa danh du lịch nối tiếng 

thuộc tỉnh Lào cai. Lịch sử hình thành 

vùng du lịch này đến nay vừa tròn 100 
năm. Trải qua những bước thăng trầm của lịch 
sử, Sa Pa ngày càng phát triên, đã và đang 
gÓp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh vùng cao biên giới 
Lào Cai ; và ngày càng có vị trí quan trọng 
hơn trong những năm tới, bởi đây không chỉ 
là điểm du lịch chính của Lào Cai mà còn là 
một trong số 20 trọng điểm du lịch lớn nhất 
của Việt Nam. 

Qua những phát hiện về khảo cô học ở 
Lào Cai nhất là ở bãi đá Hầu Thào, Tả Van 
(Sa Pa), các nhà khoa học khẳng định, cách 
đây hàng ngàn năm trên vùng đất Sa Pa đã có 
con người sinh sống. Sa Pa theo tiếng địa 
phương có nghĩa là “Bãi cát”. Huyện Sa Pa 
hiện có l7 xã và một thị trấn ; gần 4 vạn 
người, gồm 6 dân tộc cư trú là Mông, Dao, 
Tày, Giay, Xá Phó và Kinh. Sa Pa cách thị xã 
Lào Cai hơn 30 ki-lô-mét về phía Tây, ở độ 
cao trung binh hơn 1500 m, trong vùng nhiệt 
đới gió mùa nhưng lại mang sắc thái khí hậu 
ôn đới. Với nhiệt độ trung bình trong năm từ 
I5"C đến 18°C nên Sa Pa hoàn toàn mắt mẻ 
vào mùa hè, về mùa đông thường rât lạnh, có 
những năm nhiệt độ xuống dưới 0°C, có tuyết 
rơi phủ trắng núi đôi làm cho cảnh sắc càng 
trở nên huyền ảo. Vào ngày hè, một ngày ở 


GIÀNG SEO PHỬ ° 


Sa Pa có cả 4 mùa : buổi sáng là mùa xuân, 
buổi trưa là mùa hạ, buổi chiều là mùa thu, 
buổi tối là mùa đông. Sa Pa được thiên nhiên 
ưu ái ban tặng khí hậu trong lành, mát mẻ, cây 
cối tốt tươi, phong cảnh kỳ thú. Đó là lợi thế 
của Lào Cai trong phát triển kinh tế, đặc biệt 
là kinh tế du lịch. 

Sa Pa có đỉnh Phan Xi Păng cao 3 143 m 
trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng v1, được mệnh 
danh là "Nóc nhà của Tô ) quộc.. - Hoàng Liên 
Sơn là vùng có nhiều gỗ quý và nhiều loài 
động vật quý hiếm cùng hàng trắm loài cây 
dược thảo đầu vị, đặc biệt có cây thuốc mang 
tên Hoàng Liên chân gà. Trên đính Phan Xi 
Păng còn có hàng trăm loài phong lan, hơn 20 
loài hoa đỗ quyên nở hoa tuyệt đẹp. Tháng 
10-2002, khu rừng Hoàng Liên Sơn ở Sa Pa 
được Nhà nước xếp loại "Rừng quốc gia". Kết 
quả điều tra cơ bản ban đầu cho thấy, ở đây có 
136 loài chìm, 552 loài côn trùng, 56 loài thú, 
37 loài thú được ghi trong "sách đỏ Việt 
Nam”. Rừng Hoàng Liên có tới 864 loài thực 
vật, trong đó có 173 loài cây. thuốc quý hiếm. 
Sa Pa còn là nơi nôi tiếng về các loại cây ăn 
quả của vùng ôn đới, như đào Vân Nam, lê 
Ỗ Quý Hồ, mận đỏ Tả Van... thơm ngon có 
tiếng. Thiên nhiên đã mang lại cho Sa Pa 
muôn sắc màu rực rỡ. 


*- Lly viên Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai 
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Số.28 (tháng ` f0 năm 2003) 


Chực tiễn - “Xink ngiiệm 


Yạp chí Cộng sản 


CC © © Š =ÔÔẳẮÔ=ÔẳẨ=Ẩ=ẨÔỒÔẳÖễÔG GD ch.  n n Tỉ NGÔ ÔNG TC 


Vào đầu thế kỷ XX, người Pháp chính thức 
đặt chân lên Sa Pa. Thấy nơi đây CÓ vẻ đẹp 
hùng vĩ, huyền bí, khí hậu mát mẻ họ đã quyết 
định chọn Sa Pa là nơi nghĩ mát, dưỡng bệnh. 


Năm 1905, hai ngôi nhà nghỉ mát bằng gỗ, 
tiếp đó là 3 khách sạn lớn được xây dựng phục 
vụ cho việc ăn chơi và nghĩ dưỡng của người 
Pháp. Như vậy, lịch sử hình thành Sa Pa ngay 
từ ngày đầu không phải vì mục đích thương 
mại hay phát triển kỹ nghệ mà là một trung 
tâm du lịch nghỉ dưỡng. Khu nghỉ mát Sa Pa 
được hình thành, các cơ sở hạ tầng cũng được 
xây dựng. Năm 1925, trạm thủy điện Cát Cát 
ra đời ; năm 1930 mở tuyến đường Lào Cai - 
Sa Pa, tuyến đường nội thị cũng được rải nhựa 
và lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt phục vụ 
khu vực thị trấn. Các khu dân cư Hoa Kiều, 
A Nam, Xuân Viên... của thị trấn Sa Pa lần 
lượt xuất hiện. Đến năm 1943, do nhu cầu 
nghỉ mát của người Pháp nên tốc độ xây dựng 
các biệt thự ở Sa Pa đã phát triển mạnh, toàn 
khu vực thị trấn Sa Pa có tới 200 biệt thự 
mang đậm nét kiến trúc phương Tây. 

Vào những năm 60 của thế kỷ XX, Tổng 
Công đoàn Việt Nam và Viện điều dưỡng Bộ 
Công an đã cho xây dựng hai khu nhà nghĩ. Sa 
Pa từng bước phát triển và ngày càng được 
nhiều người biết đến. Tuy vậy, tiềm năng du 
lịch Sa Pa không được đầu tư khai thác hoặc 
khai thác không đáng kể. 

Tháng 10-1991, tỉnh Lào Cai được tái lập. 
Trên cơ sở xác định những tiềm năng và lợi 
thế so sánh, ngay từ Đại hội Đảng bộ lần 
thứ X (năm 1991) và Đại hội lần thứ XI (năm 
1996), tỉnh Lào Cai đã chú trọng phát triển 
mạnh mề du lịch và xác định du lịch là ngành 
kinh tế quan trọng. Mặc dù còn nhiều khó 
khăn của một tỉnh mới tái lập, phải tập trung 
cho công việc tái thiết cơ sở hạ tầng, nhưng 
Lào Cai đã dành một phần vốn ngân sách 
đáng kê để đầu tư phát triển du lịch mà trọng 
tâm là Sa Pa. Đây là thời điểm quan trọng 
đánh dấu sự phát triển du lịch Sa Pa trong giai 


Số 28 (tháng 10 năm 2003) 


đoạn mới. Hàng loạt công trình kết cấu hạ 
tầng như : đường điện lưới quốc gia, hệ thống 
nước sinh hoạt, các tuyến đường nội thị... 
được xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo. 
Những tiềm lực, thế mạnh du lịch Sa Pa từng 
bước được đánh thức. Phát triển du lịch Sa Pa 
không chỉ dừng lại ở việc phục vụ nghỉ 
dưỡng, thưởng thức khí hậu mát mẻ, trong 
lành mà dịch vụ du lịch còn được mở rộng ra 
ngoài phạm vi thị trấn với các loại hình du 
lịch sinh thái, du lịch văn hóa... Núi Hàm 
Rồng năm sát thị trấn Sa Pa được đầu tư hàng 
chục tỉ đồng để xây dựng các công trình như 
đường lên núi, trồng hoa đặc sản, xây dựng 
nhà sàn, để vừa trưng bày các sản phẩm văn 
hóa đặc sắc, vừa thường xuyên biểu diễn văn 
nghệ truyền thống các dân tộc phục vụ khách 
du lịch nên môi ngày nơi đây đón hàng trăm 
lượt người đến ngắm cảnh đẹp Hàm Rồng, 
thưởng thức văn hóa nghệ thuật và các món ăn 
đặc sản. Cách thị trần Sa Pa chừng 8 ki-lô-mét : 
về phía đông là bãi đá khắc cổ Tả Van - 
Hầu Thào. Dấu ấn của người Việt cổ ở đây 
vẫn chưa được giải mã và đang là địa chỉ hấp 
dẫn khách đến tham quan. Các điểm du lịch 
kỳ thú như thác Bạc, cầu Mây, suối Cát Cát, 
Tả Phìn... đang tiếp tục được đầu tư. Có người 
đã ví Sa Pa như một nàng tiên ngủ quên 
trên rừng mới được đánh thức dậy. Sa Pa như 
bừng tỉnh và tươi đẹp hơn lên trong sự phát 
triển mới. 

Nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng của Sa 
Pa, tỉnh Lào Cai nỗ lực thu hút đầu tư của các 
thành phần kinh tế trong và ngoài nước. 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XI 
(năm 2000) tiếp tục xác định : Du lịch trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn, năng động, 
góp phân chuyên dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, 
giảm nghèo và tăng nguôn thu ngoại tệ, tạo 
môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, 
coi du lịch, dịch vụ là đòn bẩy phát triển nên 
kinh tế. Kinh tế du lịch là một trong 27 đề án 
trọng tâm của tính giai đoạn 2000 - 2005. 


41 


Qhực tiễn - “XinÍt ngidêm 


Tạp chí Cộng sản 


Tỉnh Lào Cai xác định : Đầu tư để Sa Pa phát 
triển mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế, vừa có 
ý nghĩa kinh tế vừa có ý nghĩa chính trị, văn 
hóa - xã hội ; phát triển du lịch phải gắn chặt 
với bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn 
xã hội. Phát triển du lịch phải đảm bảo tính 
bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh 
thái, tôn tạo các tài nguyên du lịch và bảo đảm 
tính nhân văn cao. Trong 3 điểm du lịch của 
tỉnh gồm : Sa Pa, thị xã Lào Cai, Bắc Hà thì 
Sa Pa là trọng điểm được ưu tiên hàng đầu. 
Đây là quyết định quan trọng, trở thành động 
lực để du lịch Sa Pa phát triển lên một tầm cao 
mới. Tiêm năng, thế mạnh của Sa Pa được xác 
định đúng mức và có cả một chiến lược đầu tư 
khai thác giai đoạn 2000 - 2010 - 2020 phục 
vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Hàng trăm 
tỉ đông được đầu tư vào việc nâng cấp, mở 
rộng quy mô. Tỉnh đã chỉ đạo ngành du lịch 
mở thêm các tuyến du lịch từ thị trấn Sa Pa đi 
_ các nơi với nhiều loại hình phong phú : du 
lịch cảnh quan, du lịch sinh thái, du lịch văn 
hóa, du lịch mạo hiểm... Các tuyến du lịch 
cộng đồng được mở ra đã nhanh chóng thu 
hút khách, đặc biệt là khách nước ngoài như 
tuyến du lịch Sa Pa - Tả Van - Séo Mý Tỷ - 
Dền Thàng, hoặc từ Sa Pa đi Lao Chải - Tả 
Van đến Bản Hỗ vào Thanh Phú - Nậm Sài... 
Chỉ tính từ đầu năm 2003 đến nay, loại hình 
du lịch sinh thái dựa trên tính chất và đặc 
điểm cộng đồng đã thu hút gần 30 ngàn lượt 
khách, trong đó có gần Ồ ngàn lượt khách 
nước ngoài, góp phần giải quyết việc làm cho 
hàng trăm lao động. địa phương. Một số xã 
như Tả Van, Bản Hồ... có nhiều hộ gia đình 
dân tộc thiểu số tham gia du lịch sinh thái. 
Đây là hướng đi mới có nhiều triển VỌng, 
bước đầu. được khai thác, góp phần chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, „ Biảm nghẻo, gia 
tăng mức độ giao lưu kinh tế, văn hóa và tiến 
lên làm giàu từ du lịch. Dự án du lịch sinh thái 
ở Thanh Kim với số vốn đầu tư ban đầu là một 
triệu USD do Công ty Du lịch sinh thái Sa Pa 
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(liên doanh giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Thịnh và Công ty Fugldal Holding - Đan 
Mạch) đang khởi công xây dựng. Sau khi 
hoàn thành, đây sẽ là một địa chỉ mới hấp dẫn, 
thu hút khách du lịch trong những năm tới. 
Thực tế cho thấy, phát triển du lịch đã làm 
thay đổi nhận thức của nhân dân các dân tộc 
vốn chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp 
nặng về tự cấp tự túc, nay đã tự ý thức về bảo 
vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn 
hóa của các dân tộc. Du lịch phát triển còn 
thúc đấy sự phục hồi và phát triển các ngành 
nghề thủ công, mỹ nghệ truyền thống đang bị 
mai một. 

Các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn 
huyện Sa Pa từ nhiều đời nay luôn đoàn kết, 
gắn bó trong sản xuất và chiến đấu bảo vệ quê 
hương. Mỗi dân tộc đều mang đậm bản sắc 
văn hóa của mình. Du lịch văn hóa là một 
trong những thế mạnh bước đầu được khai 
thác với sự tham gia của nhân dân các dân tộc. 
Việc phát triển du lịch tìm hiểu nét đặc sắc về 
văn hóa các dân tộc Sa Pa, xây dựng các đội 
văn nghệ phục vụ du khách, khôi phục nghề 
dệt thổ cẩm truyền thống để sản xuất hàng 
hóa lưu niệm và các dịch vụ khác đã giúp 
đồng bào các dân tộc được hưởng lợi từ du 
lịch, góp phần đáng kể vào công cuộc xóa đói, 
giảm nghèo của tỉnh Lào Cai nói chung và 
ĐUYỆT Sa n Hội Jà 
với tinhVân Nam và cả vùng Tây Nam rộng 
lớn của Trung Quốc với hơn 300 triệu dân, là 
thị trường du lịch tiềm tàng. Những nắm qua, 
tỉnh Lào Cai đã thực hiện nhiều chính sách 
thông thoáng, hấp dẫn, đặc biệt thủ tục xuất 
nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai 
được cải tiến nhanh gọn, thu hút lượng khách 
đáng kể vào Việt Nam qua cửa khẩu này. Đầu 
năm 2003, Thủ tướng Chính phủ lên thăm và 
làm việc với tình Lào Cai đã quyết định mở 
rộng, nâng cấp tuyến đường bộ đi từ ngã ba 
Đoan Hùng (Phú Thọ) lên Cửa khẩu quốc tế 
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hựe tiễn - “XinÍt nghiệm 


Lào Cai và nâng cao năng lực vận tải tuyến 
đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. 
Trong một tương lai gần, Lào Cai sẽ có cả 
đường hàng không dân dụng. Đây sé là thời 
cơ rất thuận lợi để khu du lịch Sa Pa nói riêng 
và du lịch của tỉnh Lào Cai nói chung phát 
triền mạnh mẽ hơn. 

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, tốc 
độ xây dựng Sa Pa trong những năm gần đầy 
đã phát triển nhanh chóng. Nếu năm 1996 
mới chỉ có vài ba nhà nghỉ nhỏ bé của Nhà 
nước và tư nhân thì đến hết năm 2002 trên địa 
bàn huyện có nhiều khách sạn, nhà nghỉ lớn 
với tổng số gần 1000 phòng, có thể đón từ 
2 000 đến 2 200 lượt khách/ngày, trong đó có 
một khách sạn 3 sao, 4 khách sạn 2 sao, 49 
khách sạn đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du 
lịch. Năm 1995, Sa Pa mới chỉ đón 1 000 lượt 
khách du lịch, đến năm 2002 đã tăng lên 
75 000 lượt, trong đó khách nước ngoài chiếm 
50%. Doanh thu từ du lịch đạt 35 tỉ đồng (toàn 
tĩnh đạt 74 tỉ đồng). Năm 2003, mặc dù bị ảnh 
hướng lớn của bệnh dịch sars nhưng lượng 
khách du lịch đến Sa Pa dự kiến đạt 85 000 
lượt người, với doanh thu từ 45 đến 50 tỉ đồng 
(toàn tỉnh trên 85 tỉ đồng). 

Nhờ coi trọng phát triển du lịch trong bước 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng 
của Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đăng và 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần 
thứ XI, đến nay đời sống của đồng bào các 
dân tộc huyện Sa Pa đã có bước phát triên 
khá. Năm 2002, tổng sản phẩm xã hội trên 
địa bàn tăng 8% ; tỷ lệ hộ đói, nghèo chỉ 
còn 23,6%, giảm 7,9% so với năm trước. 
Năm 2003, Sa Pa sẽ phấn đầu đạt tốc độ tăng 
trưởng GDP từ 9 -10% ; tỷ lệ hộ đói, nghèo 
giảm 6 - 7%. Mục tiêu đề ra đến năm 2005 là, 
du lịch chiếm từ 55 đến 60% trong GDP của 
huyện (hiện nay 40%) đang có cơ sở trở thành 
hiện thực. 

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của 
khu du lịch Sa Pa cũng còn một số mặt yếu 
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kém cần nhanh chóng khắc phục để thực sự 
phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh Lào Cai những năm tới. 

Trước hết, công tác quy hoạch còn chậm, 
đặc biệt là quy hoạch chung và quy hoạch chi 
tiết khu du lịch Sa Pa. Những năm trước đây, 
do chưa có quy hoạch nên việc xây dựng các 
công trình như khách sạn, nhà nghỉ mang tính 
tự phát, kiến trúc không phù hợp với cảnh 
quan hoặc còn đơn điệu, chưa thể hiện nét 
kiến trúc truyền thống nên phần nào làm mất 
đi mỹ quan đồ thị du lịch. Kết cấu hạ tầng còn 
thấp kém. Mặc dù trong những năm qua tỉnh 
Lào Cai đã tập trung đầu tư phát triển kết cầu 
hạ tầng khu du lịch Sa Pa nhưng đến nay vẫn 
chưa đáp ứng được yêu cầu ; các tuyến du lịch 
Sa Pa đang hình thành, đường sá đi lại còn 
khó khăn ; các tuyến đường bộ và đường sắt 
từ Hà Nội đến Lào Cai chưa được cải tạo, 
nâng cấp nên ảnh hưởng đến sự tăng trưởng 
mạnh mẽ kinh tế du lịch Lào Cai nói chung và 
du lịch Sa Pa nói riêng. Các khu vui chơi giải 
trí ở Sa Pa như công viên, vũ trường, nhà hát, 
bảo tàng, sân thể thao, trung tâm thương 
mại... còn thiếu và chưa thực sự hấp dẫn ; các 
sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, đặc biệt là 
các sản phẩm lưu niệm ; chưa xây dựng được 
những chương trình du lịch mang tính truyền 
thống. 

Công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc 
tiến du lịch về Sa Pa - Lào Cai ở trong nước 
và nước ngoài thời gian gần đây có nhiều tiến 
bộ, song lĩnh vực này còn nhiều bất : CẬP, yếu 
kém. Đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế và phục 
vụ du lịch vừa thiếu vừa yếu, số đông chưa 
được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, không 
biết ngoại ngữ nên chưa đáp ứng được yêu câu 
phát triển du lịch trong giai đoạn mới. Nhận 
thức của một số cán bộ và nhân dân về vị trí, 

vai trò của du lịch hiện nay chưa đúng mức. 
Công tác quản lý an ninh trật tự và vệ sinh 
môi trường còn bất cập. Việc huy động nhân 
dân tham gia hoạt động du lịch còn hạn chế... 
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Những tôn tại, yếu kém trên đây do nhiều 
nguyên nhân, song nguyên nhân cơ bản vần là 
chưa nhận thức đầy đủ tiềm năng, thế mạnh 
phát triển du lịch Sa Pa nên chậm đưa ra giải 
pháp hữu hiệu. Bên cạnh đó, do Lào Cai là 
tỉnh còn nghèo và còn nhiều khó khăn, thiếu 
thốn nên vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
và các điểm du lịch còn ít. Các cơ chế, chính 
sách thu hút đầu tư chậm được cụ thể hóa và 
chưa được vận dụng một cách linh hoạt. 

Để xây dựng Sa Pa trở thành trung tâm du 
lịch lớn của Lào Cai và của cả nước, trong 
những năm tới chúng tôi tập trung thực hiện 
một số giải pháp sau : 

Một là, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện 
dự án quy hoạch tổng thể và quy hoạch chỉ tiết 
du lịch Sa Pa thời kỳ 2000 - 2010 - 2020, đảm 
bảo các quy chuẩn về quy hoạch kiến trúc. 
Tiến hành đánh giá lại thực trạng, tiềm năng 
của Sa Pa, nhất là trong lĩnh vực du lịch ; xây 
dựng sơ đồ quy hoạch không gian lãnh thổ du 
lịch trên địa bàn huyện Sa Pa ; định hướng 
phát triển du lịch từng giai đoạn ; xác định các 
dự ấn ưu tiên gọi vốn đầu tư của các thành 
phần kinh tế trong và ngoài nước. Nghiên cứu, 
quy hoạch lại khu đô thị Sa Pa đảm bảo phù 
hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa hình 
và phù hợp với mục tiêu phát triển Sa Pa 
thành khu du lịch nghỉ mát quốc tế nhưng 
mang bản sắc riêng Sa Pa - Lào Cai. 

Hai là, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
phục vụ du lịch và cơ sở vật chất - kỹ thuật du 
lịch. Trước mắt, tập trung hoàn thành tuyến 
đường ô-tô Lào Cai - Sa Pa ; tập trung đầu tư 
các tuyến, điểm du lịch có sức hấp dẫn cao 
như núi Hàm Rông, bãi đá khắc cổ Tả Van - 
Hầu Thào, Thác Bạc, suối Cát Cát, hang động 
Tả Phin, làng văn hóa du lịch Tả Van, Bản 
Hồ, đồng thời nối dài các tuyến du lịch đi các 
tỉnh phía Nam (Việt Nam) và các tỉnh Tây 
Nam của Trung Quốc, các nước láng giêng và 
khu vực ; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa 
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các hình thức dịch vụ ; cải tạo, xây dựng mới 
cơ sở vật chất phục vụ nghỉ ngơi, vui chơi giải 
trí ; ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích 
các thành phân kinh tế trong và ngoài nước 
đầu tư vào các hoạt động vui chơi giải trí, thể 
thao, nghỉ dưỡng. 

Ba là, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ 
quan hữu quan để xây dựng, ban hành các văn 
bản quy phạm về hoạt động du lịch. Cải cách, 
đơn giản hóa các thủ tục hành chính gắn với 
việc hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển 
du lịch. Khuyến khích đầu tư phát triển du 
lịch Sa Pa bằng cách miễn giảm tiên thuê đất, 
lệ phí, thuế... nhằm đầu tư trở lại từ nguồn thu 
du lịch, hỗ trợ lãi suất và đào tạo nhân lực cho 
các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh 
du lịch... 

Bồn là, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, mở 
rộng thị trường, nâng cao chất lượng các sản 
phẩm dịch vụ du lịch gắn với giữ gìn, bảo vệ 
cảnh quan môi trường, an nỉnh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội. Công tác quảng bá phải đạt 
được mục đích đưa hình ảnh về cảnh quan 
thiên nhiên, khí hậu và con người Sa Pa đến 
du khách trong và ngoài nước. Tăng cường 
phát hành các ấn phẩm như : sách, tập gấp, tờ 
rơi, ảnh quảng cáo, pa-nô, áp-phích, trang 
điện tử Sa Pa - Lào Cai qua mạng in-tơ-nét... 
Phải luôn đôi mới các loại hình sản phẩm du 
lịch để thu hút khách du lịch, trong đó đặc biệt 
chú trọng du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm 
và du lịch văn hóa... 

Năm là, đào tạo nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho đội 
ngũ cán bộ quản lý du lịch và hướng dẫn viên 
du lịch ngang tầm với nhiệm vụ. Bên cạnh đó, 
tiếp tục tuyên truyền nhăm nâng cao nhận 
thức và hành động của các cấp, các ngành, 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát 
triển kinh tế du lịch, đẩy nhanh tốc độ xã hội 
hóa các hoạt động du lịch. C 
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ỐI với mỗi người dân Khánh Hòa, 

năm 2003 là một năm đáng phi nhớ, 

bởi năm nay tỉnh kỷ niệm tròn 320 
năm ngày thành lập. Bè dày truyền thống lịch 
sử, văn hóa của vùng biển, vùng đất ; ý chí 
kiên cường, tinh thân tự chủ, vượt khó, lòng 
cân cù lao động là bản lĩnh, nên tự hào và sức 
mạnh để người dân nơi đây chiến đấu, chiến 
thắng, xây dựng và bảo vệ quê hương. 

Có được cuộc sống như ngày nay không chỉ 
do người dân Khánh Hòa luôn phấn đấu liên 
tục, nỗ lực vươn lên mà còn nhờ sự giúp đỡ chí 
tình của đồng bào cả nước, nhất là các tỉnh lân 
cận. Nha Trang, Trường Sa... đã trở thành các 
địa danh quen thuộc, là nơi gửi gắm. tình cảm, 
sự động viên, quan tâm cả về vật chất lần tỉnh 
thần của nhân dân cả nước trong suốt hai cuộc 
kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, 
chống đế quốc Mỹ và trong công cuộc xây 
dựng, bảo vệ Tô quốc ngày nay. Vị trí chiến 
lược và vai trò quan trọng đối với an ninh khu 
VỰC của cảng Cam Ranh đã được quốc tế biết 
đến và quan tâm. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 
(1975), Khánh Hòa chỉ là vùng đất để du 
khách viếng thăm, du lịch và tắm biển. Cơ SỞ 
công nghiệp hầu như không có gì ngoài một số 
nhà máy loại nhỏ. Suốt cả thời kỳ từ năm 1975 
đến năm- 1993, nguồn sống của nhân dân 
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Khánh Hòa chủ yếu nhờ vào kinh phí trung 
ương, ngân sách thu của địa phương không 
đáng kể. Nhưng, từ năm 1995, tỉnh bắt đầu tự 
túc được kinh phí và đã gia nhập vào Câu lạc 
bộ các địa phương đạt ngân sách 500 tỉ đồng. 
Đến năm 2000, con số này đã là 1 045 tỉ đồng. 
Không chỉ dừng lại ở kết quả đó, với mọi cô 
găng, ngân sách thu của địa phương đạt kết 
quả năm sau cao hơn năm trước. Năm 2002 
là 1 784 tỉ và năm 2003 sẽ là 2 000 tỉ đồng. 
Dự kiến đến năm 2005, tuy còn rất nhiều khó 
khăn nhưng phần đấu sẽ đạt kết quả cao : từ 
2 40 tới 2 500 t đồng. Chỉ tiêu đặt ra đòi hỏi 
các ngành, các cấp phải tẬp trung, phát huy và 
động viên mọi sức mạnh và nguồn lực sẵn có. 

Thời kỳ sau ngày giải phóng, kinh tế rừng, 
kinh tế biến và nông nghiệp là 3 thế mạnh 
được tỉnh tập trung phát huy. Những năm gần 
đây, đặc biệt là trong hơn hai năm qua, cơ cấu 
kinh tế được chuyển đổi dần theo hướng 
hợp lý hơn, đã đạt và vượt một số mục tiều 
kinh tế - xã hội chủ yếu do Đại hội lần thứ 14 
của Đảng bộ tỉnh đề ra. Năm 2000, cơ cấu 
kinh tế của tỉnh là : công nghiệp - xây dựng : 
35,3% ; dịch vụ - du lịch : 37,8% ; nông - 
lâm - thủy sản : 26,9%. Đến cuối năm 2002, 


* Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 


45 


Clure tiến - XimÍt nghiệm 


cơ cấu này đã có sự chuyển dịch : 39,1% ; 
39,4% ; 21,5%. Trong 6 tháng đầu năm 2003, 
các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch 
đề ra. Tốc độ tăng GDP ước đạt 11,6%, trong 
đó, nông - lâm - thủy sản tăng 2,08% ; công 
nghiệp tăng 10,48% và dịch vụ tăng 14,57%. 
Sản xuất công n ghiệp ngày càng có xu 
hướng vượt trội, có tốc độ tăng trưởng cao 
và trở thành nguôn thu chính của ngân sách. 
Khánh Hòa luôn là một trong những địa 
phương dẫn đầu cả nước về chỉ số tăng trưởng. 
Trong 6 tháng đầu năm 2003, giá trị sản xuất 
công nghiệp tăng 21% so cùng kỳ năm 2002, 
các thành phần kinh tế đều tăng trưởng khá. 
Du lịch và dịch vụ từ lâu vốn đã là thế 
mạnh của địa phương (chiều dài bờ biển là 385 
ki-lô-mét, hơn 70 hòn đảo lớn, nhỏ ; mới đây, 
Vịnh Nha Trang vừa được Hiệp hội các vịnh 
đẹp quốc tế Công nhận là một trong 29 vịnh 
đẹp nhất thế gIỚI.. .) ngày càng được đầu tư 
tương xứng với tiềm năng (phát triển đa dạng 
các loại hình : du lịch biển, du lịch sinh thái. .). 
Các chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch 5 năm của 
ngành đều có khả năng đạt và vượt ; nhất là, 
thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài 
nước, tạo tiền đề để tiếp tục phát triển ngành 
kinh tế mũi nhọn này trong những năm tiếp 
theo. Cùng với các hoạt động kỷ niệm 350 
năm tỉnh Khánh Hòa, các lễ hội truyền thống, 
các hoạt động văn hóa... được tăng cường. 
Ngành du lịch đã tô chức thang du lịch năm 
2003 với chủ đề : "Tháng 8 - Nha Trang - 
điểm hẹn" thu hút số lượng lớn khách trong và 
gOàI nước. 
Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong 
6 tháng đạt năng suất cao mặc dù thời tiết 
không thuận lợi. Ngành thủy sản giữ tốc độ 
tăng trường ôn định, sản lượng khai thác ước 
đạt 47% kế hoạch. Khánh Hòa đi đầu cả nước 
về: sản xuất tôm sú giống (chiếm tới 80% 
giống cung cấp. cho toàn quốc), và là một trong 
5 tỉnh xuất khẩu nhiều tôm sú gồm Cà Mau, 
Sóc Trăng, Cần Thơ và Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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GDP bình quân theo đâu người cũng tăng 
trưởng, góp phần nâng cao mức sống nhân 
dân. Năm 2001, đạt khoảng 452 USD thì năm 
2002 đã tăng lên 504 USD ; và quyết tâm đạt 
mục tiêu do Đại hội lần thứ 14 của Đảng bộ 
tỉnh đề ra là 585 USD vào năm 2005. 

Các ngành, các cấp, các địa phương đang 
triển khai một số chương trình kinh tế - xã 
hội trọng điểm và bước đầu phát huy hiệu 
quả gồm : Chương trình Phát triển du lịch, 
Chương trình Kinh tế biển, Chương trình Giao 
thông nông thôn, Chương trình Kiên cố hóa 
kênh mương, Chương trình Phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở, Chương trình Xóa đói giảm 
nghèo - Giải quyết việc làm, Chương trinh 
Đào tạo nghề, Chương trình Phát triên kinh 
tế - xã hội miền núi, Chương trình Đào tạo, bôi 
dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức 
tỉnh Khánh Hòa... Tỉnh đã triển khai đề án 
"Đào tạo và kiện toàn cán bộ xã, phường, thị 
trấn", "Tổ chức và hoạt động của thôn và tổ 
dân phố”... nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội 
ngũ cần bộ cơ sở. Đê đào tạo cán bộ nguôn, 
73 sinh viên tốt nghiệp đại học được chọn cử 
đi đào tạo tại các trường chính trị, họ sẽ là đội 
ngũ cán bộ cốt cán cho các CƠ SỞ: Sau này ; 
80 sinh viên được chọn tuyển cử về công tác 
tại các xã miền núi cũng được tỉnh hỗ trợ thêm 
về lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế. Tỉnh 
đã ký kết với Cộng hòa U- -crai-na vê Chương 
trinh Hợp tác đào tạo cán bộ, nhất là đào tạo 
sau đại học, theo đó cử những người có đủ tiêu 
chuân đi du học theo kinh phí do tỉnh cấp. Số 
cán bộ đào tạo bài bản này 5 - 10 năm sau sẽ 
phân nào giải quyết tình trạng thiếu hụt đội 
ngũ các chuyên gia đầu ngành hiện nay. 

Toàn tỉnh có 20/137 xã, phường, thị trần 
` chuẩn quốc gia về phô cập trung học cơ 

125 làng, khóm được công nhận làng, 
khóm văn hóa các cấp. Chỉ trong 6 tháng đầu 
năm, đã giải quyết việc làm cho hơn 10 nghìn 
lao động ; tổ chức 130 lớp tập huấn hướng dẫn 
cách lam ăn cho hơn 4 nghìn lượt người nghèo. 
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Tỉnh luôn xác định những kết quả đạt được 
chỉ là tạm thời, phía trước vẫn còn không ít 
những khó khán : tốc độ sản xuất công nghiệp 
tuy cao nhưng tốc độ tăng giá trị sản phâm xã 
hội của ngành công nghiệp chưa tăng tương 
ứng. Vài năm gần đây, hạn hán kéo dài xảy ra 
trên diện rộng ở hầu hết CáC địa phương trong 
_ tỉnh đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Nguồn vôn 
dành cho các công trình thủy lợi, nhất là các 
công trinh thủy lợi lớn còn quá ít, vì vậy chưa 
đảm bảo nước tưới cho cây trồng - vấn đề đầu 
tiên trong sản xuất nông nghiệp. Hiệu quả các 
chương trình kinh tế - xã hội trọng điêm của 
tỉnh trong thời gian qua còn hạn chế do chưa 
tạo thành phong trào mạnh mẽ của. các tầng 
lớp nhân dân, các thành phần kinh tế. Kinh tê 
thủy sản và lâm nghiệp có tốc độ phát triển 
thấp, nuôi trồng thủy sản tuy đạt chỉ tiêu về 
diện tích nhưng hiệu quả kinh tế còn bấp bênh. 
Tình trạng chặt, phá rừng còn nghiêm trọng. 
Thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả thấp do 
chưa tạo được lợi thế cạnh tranh nên chưa hấp 
dẫn các nhà đầu tư lớn. Chương trình mía - 
đường mang lại hiệu quả chưa cao. Nhiều lao 
động chưa có việc làm, khoảng cách giàu - 
nghèo ngày càng tăng. Chất lượng nguồn nhân 
lực chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
tỉnh ; thiếu chuyên gia đầu ngành, lao động có 

tay nghề cao ; trong khi đó, các cơ sở đào tạo 
trình độ đại học, trung học chuyên nghiệp còn 
rất ít (mới có Đại học Thủy sản ; cán bộ có 
nghiệp vụ du lịch rất thiếu, trong khi đó, một 
số dự án lớn về du lịch sắp hoàn thành.. 2. 


Khánh Hòa có nhiều điều kiện để phát 
triển du lịch, nhất là du lịch sinh thải và du lịch 
biển đảo (biên Nha Trang vào loại đẹp nhất 
Việt Nam). Tỉnh đang nghiên cứu chuyên dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng : dịch vụ - du lịch ; 
công nghiệp ; nông nghiệp - thủy sản. Ngành 
du lịch cũng chú trọng phát triển các loại hình 
du lịch đặc thù : du lịch lặn biên, thăm đảo 
yến, tắm bùn, tắm suối nước khoáng nóng... 
Tiếp tục mời gọi và ưu tiên các dự ân đầu tư 


phát triển khu du lịch sinh thái, nghi dưỡng, 
chữa bệnh, vui chơi, giải trí, tạo điều kiện lưu 
trú dài ngày của khách du lịch. Trên cơ SỞ SỰ 
phê duyệt của Chính phủ về Quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội khu vực vịnh Cam Ranh 
và định hướng quy hoạch khu vực Vịnh Văn 
Phong, Ủy ban nhân dân tỉnh đang tiếp tục huy 
động vốn đầu tư để chuẩn bị thi công hàng 
chục công trình trọng điểm và các dự án. 
Riêng bán đảo Cam Ranh có tới 32 công ty 
trong nước đầu tư xây dựng các khu du lịch lớn 
(từ 10 đến 50 ha) với các dịch vụ đầy đủ tiện 
nghi. Nếu đầu tư xây dựng sân bay quốc tế sẽ 
thu hút được một lượng khách nước ngoài 
không nhỏ. Đề phát triên bền vững, rất cần 
tầm nhìn chiến lược và quy hoạch tổng thể ; 
xác định trọng tâm, trọng ‹ điểm, bước đi lâu dài 
và các giải pháp trước mắt. 


Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2003 và để 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong giai đoạn 
đến 2005 - 2010 rất nặng nề, các cấp, các 
ngành tập trung thực hiện những nhiệm vụ 
trọng tâm : 

- Quản lý chặt ché quy hoạch xây dựng và 
phát triển đô thị, tạo điều kiện thúc đây 
chuyển dịch cơ. cấu kinh tế theo hướng tăng 
trưởng nhanh về công nghiệp ; dịch vụ - du 
lịch. Triển khai mở rộng đô thị và vùng kinh tế 
trọng điểm Văn Phong, Bắc bán đảo Cam 
Ranh, Tây Nha Trang, Khu Du lịch Hòn Bà... 

- Hoàn tất các thủ tục, xúc tiến đầu tư, xây 
dựng kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Ninh 
Thủy, các khu công nghiệp vừa và nhỏ ; nâng 
cao SỨC cạnh tranh để chuẩn bị hội nhập kinh 
tế quốc tế. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương 
trình Phát triền du lịch; tăng cường quảng 
bá du lịch nhăm thu hút khách trong nước và 
quốc tế. 


- Thông qua dự án xây dựng Trung tâm 
Nông nghiệp công nghệ cao tại Suối Dầu. Đa 
dạng các hình thức khuyến nông, khuyến lâm, 
hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Phát triển các 
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cơ sở chế biến gắn với thị trường tiêu thụ. Mở 
rộng diện tích trồng lúa nước, lập vườn nhà, 
vườn rừng ở hai huyện Khánh Vĩnh và Khánh 
Sơn. Kiên quyết chỉ đạo chuyển đối 2 nghìn 
héc-ta trông lúa 2 vụ sang trồng mía nhằm 
đảm bảo nguyên liệu cho các nhà mây đường 
hoạt động. Xúc tiến xây dựng khu chế biến 
thủy sản Bắc Hòn Ong. Tăng cường các biện 
pháp bảo vệ nguôn lợi thủy sản ; quản lý chất 
lượng tôm giống. Đẩy nhanh tiến độ của các 
dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nghề cá 
của tỉnh. 

- Đẩy nhanh thi công, hoàn thành các tuyến 
đường đang xây dựng. Làm việc với các bộ, 
ngành trung ương, xúc tiến đưa sân bay Cam 
Ranh vào hoạt động và triển khai quy hoạch 
chi tiết cảng công-tai-nơ quốc tế tại vịnh 
Văn Phong. 

- - Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, tăng 
cường quảng bá cơ hội đầu tư vào tỉnh : rà soát 
lại các chính sách, điều kiện, ưu đãi đầu tư. 

- Sắp xếp mạng lưới và cơ sở vật chất 
trường học ; tăng cường chất lượng đội ngũ 
giáo viên. Triển khai đề án nâng cấp trường 
Cao đẳng Sư phạm Nha Trang thành trường 
Đại học Sư phạm Nha Trang. Lập dự án đầu tư 
đài phát sóng truyền hình trên định Hòn Bà 
nhằm phủ sóng phát thanh truyền hình trên 
toàn tính. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chương 
trình đào tạo, bôi dưỡng, nâng cao năng lực 
cân bộ, công chức và chiến lược xây dựng 
nguồn cán bộ đến năm 2010. Xây dựng 2 
trang điện tử độc lập thực hiện dịch vụ công 
trong quan lý doanh nghiệp và đăng ký kinh 
doanh. Hoàn thành tuyên sinh đảo tạo tại 
U-crai-na. 

Với tất cả sự nỗ lực phấn đấu của chính 
quyền các cấp và nhân dân, Khánh Hòa quyết 
tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã 
hội năm 2003 ; phấn đấu góp phần cùng cả 
nước hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội do 
Đại hội lần thứ IX của Đảng đề ra. C) 
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TIẾP TỤC THỰC HIỆN... 


(Tiếp theo trang I1) 


cấp ủy, sự quản lý, tổ chức thực hiện của chính 
quyền các cấp, hướng tới việc hình thành các 
phong tục tập quán mới tiến bộ, lành mạnh. 
Kiên quyết đấu tranh loại bỏ các hủ tục cũ và 
mới, làm lành mạnh hóa môi trường văn hóa, 
xã hội. 

Bộ Chính trị, Chính phủ cần có văn bản tiếp 
tục chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện thật 
tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Ban hành một 
số quy định có tính chất bắt buộc đối với cán 
bộ, công chức, đảng viên. Cần quan tâm tiến 
hành cuộc vận động trong nội bộ Đảng, trong 
các cơ quan, trong toàn bộ hệ thống chính trị, 
trước hết là đòi hỏi sự nêu gương của cán bộ, 
đảng viên trong các cơ quan trung ương. 

Đối với đông đảo quần chúng nhân dân, 
chúng ta tiếp tục kiên trì tiến hành cuộc vận 
động, lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống 
văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội vào 
phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa" ; lấy gương tốt, điển hình tốt để 
vận động, thuyết phục mọi người noi theo. 

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang, lễ hội là một cuộc vận động 
rộng lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đòi 
hỏi chúng ta tiến hành thường xuyên, kiên trì, 
tích cực ; phải coi đây là trách nhiệm của các tổ 
chức đảng, chính quyền, đoàn thể và của toàn 
thể nhân dân. Nhận thức này đòi hỏi phải thắm 
sâu vào ý thức từng người, từng gia đình, từng 
cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và toàn thể 
cộng đồng xã hội, đặc biệt là sự gương mẫu, đi 
đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện 
tốt cuộc vận động này chính là góp phần thiết 
thực, cụ thể, quan trọng vào việc xây dựng nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiễn, đậm đà bản sắc dân 
tộc, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
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Ử khi Luật Doanh nghiệp có hiệu lực, đội 

ngũ doanh nghiệp dân doanh đã phát triển 

mạnh cả về số lượng, quy mô và đã tham 
gia vào hầu hết các ngành, lĩnh vực của nên kinh tế. 
Theo tài liệu của Tổ công tác thi hành Luật Doanh 
nghiệp của Chính phủ, trong 3 năm (2000 - 2002), 
đã có 55 793 doanh nghiệp mới đăng ký, nếu so với 
con số 45 000 doanh nghiệp đăng ký của 9 năm 
(1990 - 1999) thì đây là một bước nhảy vọt về 
lượng của sự phát triển doanh nghiệp dân doanh. 
Hiện nay, cả nước có khoảng 100 ngàn doanh 
nghiệp thuộc khu vực tư nhân đăng ký hoạt động. 
Nếu doanh nghiệp đang hoạt động chiếm từ 80% 
đến 85% số doanh nghiệp đăng ký như số liệu 
thống kê thì doanh nghiệp dân doanh ở nước ta là 
"đội quân" hùng hậu nhất trong nền kinh tế nhiêu 
thành phân hiện nay. 

Cơ cấu doanh nghiệp cũng có sự dịch chuyển 
mạnh, xuất hiện trên nhiều địa bàn, thậm chí cả ở 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nhiều doanh nghiệp 
dân doanh hoạt động trong những lĩnh vực mà trước 
đây chỉ có doanh nghiệp nhà nước đảm nhiệm, như 
trong lĩnh vực trồng rừng. 

Các doanh nghiệp đã huy động vốn đầu tư 
phát triển kinh doanh ngày càng lớn ; tạo việc làm 
cho người lao động. Số vốn đăng ký trong 3 năm 
qua đạt khoảng 100 000 tỉ đồng, tương đương 
6,7 tỉ USD, cao hơn số vốn nước TIgOài đăng kỹ 
trong cùng thời kỳ, và cao gấp 3 lần vốn đăng ký 
của cả giai đoạn 1991 - 1999 (tính theo giá hiện 
hành). Tỷ trọng đầu tư của dân cư và doanh nghiệp 
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trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng từ 
20% (năm 2000) lên 23% (năm 2001) và 28% 
(năm 2002). Nhiều địa phương có tốc độ huy động 
vốn vượt bậc. Hà Nội có hơn 10 ngàn doanh nghiệp 
được thành lập với tổng số vốn đăng lý là 13 400 tỉ 
đồng, tăng gấp 4 lần so với 8 năm (1992 - 1999). 
Năm 2002, ở Thành phố Hồ Chí Minh, sự đầu tư 
của các doanh nghiệp dân doanh chiếm 38% trong 
tổng số vốn đầu tư, cao hơn hẳn tỷ trọng vốn đầu tư 
của doanh nghiệp nhà nước. Mức vốn đăng ký bình 
quân một doanh nghiệp ngày càng tăng. Nếu thời 
kỳ 1991 - 1999, vốn đăng ký bình quân một doanh 
nghiệp là gần 0,57 tỉ đồng, năm 2000 là 0,96 tỉ 
đồng thì năm 2001 là 1,3 tỉ đồng và năm 2002 là 
1,8 tỉ đồng. Doanh nghiệp có số vốn đăng ký thấp 
nhất là 5 triệu đồng và cao nhất là 200 tỉ đồng 
(khoảng hơn 130 triệu USD). 

Do đó, các doanh nghiệp dân doanh đã đóng 
góp đáng kể vào thúc đây tăng trưởng kinh tế, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho người 
lao động và nâng cao hiệu quả chung của cả nền 
kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng đột biến, 
từ 11% (năm 1999) lên 18,3% (năm 2000), tiếp tục 
duy trì ở mức cao 20,3% (năm 2001) và 19,3% 
(năm 2002). 

Ước tính trong ba năm qua, có khoảng từ 
1,3 đến 1,5 triệu chỗ việc làm mới được tạo ra nhờ 
các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể mới thành 
lập và mở rộng quy mô kinh doanh theo Luật 
Doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã tạo việc 
làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng ngàn lao động. 
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Vừa tạo việc làm, các doanh nghiệp còn vươn lên 
tự đào tạo, bôi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề 
cho người lao động với nhiêu hình thức rất đa dạng 
và linh hoạt. 


_ Các doanh nghiệp dân doanh đã tham gia mở 
rộng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng thủ công 
truyền thống, chế biến nông sản, thủy sản. Theo 
_ báo cáo của Bộ Thương mại, khu vực kinh tế tư 
nhân đóng góp gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của cả nước. Đóng góp của doanh nghiệp dân 
doanh theo Luật Doanh nghiệp vào ngân sách 
Trung ương đang có xu hướng tăng lên, từ khoảng 
6,4% (năm 2001) lên hơn 7% (năm 2002). Thu từ 
thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc 
doanh năm 2002 đạt 103,6% kế hoạch và tăng 13% 
so với năm 2001. Đặc biệt, sự đóng góp của các 
doanh nghiệp dân doanh trong nguôn thu của ngân 
sách địa phương có tỷ trọng khá lớn. Ví dụ, ở 
Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 15%, Tiền Giang 
: 24%, Đồng Tháp : 16%, Gia Lai : 22%, Thái 
Nguyên : 17%, Ninh Bình : 19% v.v.. 

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội doanh 
nghiệp đã tích cực tham gia và có đóng góp đáng 
kể vào sự nghiệp phúc lợi công cộng, như xây dựng 
các công trình văn hóa, trường học, đường giao 
thông nông thôn, nhà tinh nghĩa và những công 
trình phúc lợi xã hội khác... ở tất cả các địa phương 
trong cả nước. 

Nhìn lại hơn 3 năm qua từ khi Luật Doanh 
nghiệp đi vào cuộc sống, môi trường kinh doanh 
của cả nước đã có sự chuyển biến căn bản, tư duy 
kinh tế có sự đổi mới, nhất là trong công tác ban 
hành văn bản hướng dẫn thi hành luật. Chính phủ, 
các bộ, ngành đã ban hành 72 văn bản hướng dân 
thi hành Luật Doanh nghiệp, trong đó có 22 nghị 
định, 12 quyết định và chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ, 35 thông tư và quyết định của các bộ và cơ 
quan trực thuộc Chính phủ có liên quan. Rõ ràng, 
Luật Doanh nghiệp đã được hướng dân kịp thời ; 
các văn bản hướng dân được cụ thê hóa và liên 
quan chặt chẽ với luật. Đây là một bước chuyển lớn 
về tư duy quản lý kinh tế bằng pháp luật của 
Nhà nước. 
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Luật Doanh nghiệp đã làm thay đổi về nhận 
thức của các các cấp, các ngành đối với đổi mới 
doanh nghiệp nhà nước cũng như phát triển doanh 
nghiệp dân doanh. Nhiều hoạt động tuyên truyền, 
phố biến Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên 
quan, nhận thức về địa vị xã hội của đoanh nhân, hỗ 
trợ đào tạo quản trị kinh doanh, hướng dẫn thành 
lập doanh nghiệp, tham quan học tập các điển hình 
kinh doanh tốt... được triển khai. Chính quyền địa 
phương đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách 
ưu đãi đầu tư, chủ động xúc tiến, kêu gọi đầu tư để 
thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đã xuất 
hiện "sự cạnh tranh” giữa các địa phương trong thu 


_ hút vốn đầu tư. Có thể thấy, chính quyền các cấp đã 


đổi mới nhận thức, thái độ và phương thức quản lý, 
nhất là cải cách các thủ tục hành chính, chú ý đầu 
tư phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư ở 
địa phương mình. Hầu hết các địa phương trong cả 
nước đã thực hiện đầy đủ tỉnh thần đổi mới của 
Luật Doanh nghiệp, coi đây là một sự cải cách lớn 
trong lĩnh vực hành chính nhà nước. Đối với đa số 
ngành nghề, thời hạn đăng ký kinh doanh trên thực 
tế rút ngắn xuống còn 10 ngày so với 15 ngày theo 
quy định ; có địa phương còn tô chức thực hiện 
đăng ký kinh doanh qua mạng. Hằng năm, các địa 
phương tổ chức gặp mặt, đối thoại cùng doanh 
nghiệp hoạt động trên phạm vi địa phương để tăng 
cường sự hiểu biết lẫn nhau, khích lệ doanh nghiệp, 
doanh nhân mở rộng sản xuất kinh doanh ; trực tiếp 
nghe các doanh nghiệp trình bày về những tâm tư, 
SUY nghĩ, khó khăn mà họ đang Bấp phải đề giải 
quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thấm quyên giải 
quyết. Ý thức và phương pháp làm việc của cơ quan 
đăng ký kinh doanh đã thay đối, chuyển hẳn từ cơ 
chế "xin - cho" sang hỗ trợ, hướng dẫn là chủ yếu. 
Bản thân cân bộ đăng ký kinh doanh ngày càng 
nhận thức đầy đủ hơn quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ 
và đi đầu trong việc thi hành Luật Doanh nghiệp. 
Những nỗ lực đó đã góp phần thúc đây tốc độ huy 
động vốn và đầu tư, tạo nên "làn sóng" đầu tư mới, 
nhất là ở khu vực kinh tế tư nhân ; tạo ra sự thi đua 
thực sự giữa các địa phương. 
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Luật Doanh nghiệp được ban hành và có hiệu 
lực đã làm thay đổi một cách căn bản phương thức 
và công cụ quản lý đối với doanh nghiệp. Cụ thể 
là : từ chế độ "tiền kiểm" chuyển sang "hậu kiểm" ; 
quản lý nhà nước chuyển từ thụ động sang chủ 
động : từ hành chính, bàn giấy, hồ sơ sang kiểm tra 
theo thực tế, từ "kiểm tra theo điểm thời gian sang 
giám sát trong suốt quá trình kinh doanh của doanh 
nghiệp"... Điều này đang từng bước khắc phục một 
số "mặt chưa được" trước đây trong quản lý nhà 
nước đối với doanh nghiệp như : thiếu ý thức, cơ 
chế phối hợp lỏng lẻo giữa các sở với nhau và với 
Ủy ban nhân dân các cấp, sự thiếu ý thức nâng cao 
năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý, tình trạng đùn 
đây trách nhiệm trong quản lý nhà nước đối với 
doanh nghiệp, v.v.. 

Thực tế cho thấy, nhân dân nói chung và cộng 
đồng doanh nhân nói riêng đã rất phấn khởi và 
hưởng ứng những nội dung của Luật Doanh nghiệp, 
tuân thủ nghiêm các quy định, phát hiện và tận 
dụng được các cơ hội, từ đó cân nhắc và lựa chọn 
mô hình phù hợp đề đầu tư và mở rộng quy mô sản 
xuất, kinh doanh. Nhiều người đã mạnh dạn bỏ vốn 
đầu tư lập doanh nghiệp. Phong trào thanh niên lập 
nghiệp được mở rộng, nhất là trong sinh viên. Các 
câu lạc bộ, hiệp hội doanh nghiệp trẻ được thành 
lập và phát triển ở nhiều địa phương, nhất là ở 
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa 
phương khác. 

Tuy nhiên, sự phát triển của các doanh nghiệp 
dân doanh cũng bộc lộ một số hạn chế, yếu kém : 

- Đại đa số chủ doanh nghiệp vẫn hiểu một cách 
giản đơn là đăng ký để có được giấy chứng nhận 
kinh doanh, mà chưa nhận thức được ý nghĩa pháp 
lý của từng loại hồ sơ đăng ký kinh doanh, cũng 
như từng nội dung trong các loại hô sơ đăng ký 
kinh doanh. Các doanh nghiệp dân doanh hoạt 
động chủ yếu trong phạm vi địa phương, thiếu kiến 
thức và kinh nghiệm thương mại quốc tế, tham gia 
xuất khẩu chủ yếu thông qua ủy thác hoặc gia công 
nên hiệu quả chưa cao. 

- Số lượng doanh nghiệp tính theo số dân ở 
nước ta còn thấp và chưa đáp ứng được yêu cầu 


Số 28 (tháng 10 năm 2003) 


phát triển, bình quân gần 800 người mới có một 
doanh nghiệp (gồm cả doanh nghiệp nhà nước và 
doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài). Sự phân 
bổ doanh nghiệp theo vùng lãnh thổ vẫn chưa có 
nhiều thay đôi. Doanh nghiệp vẫn tập trung chủ 
yếu ơ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số 
ít địa phương khác có mức độ đô thị hóa cao 
(Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chiếm 53,6% 
tổng số doanh nghiệp và 52,14% số vốn đăng ký). 
Trong một tỉnh, các doanh nghiệp thường tập trung 
chủ yếu ở thị xã hay thành phố trực thuộc trung 
ương, số doanh nghiệp ở các huyện vùng nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa chưa nhiều. 

- Mặc dù tốc độ tăng vốn đăng ký, vốn thực hiện 
cao nhưng quy mô doanh nghiệp dân doanh nói 
chung còn nhỏ, phát triển không đều cả về vùng 
lãnh thổ và ngành, nghề kinh doanh. Theo kết quả 
điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê, đến 
ngày 1-7-2002, tổng nguồn vốn.của các doanh 
nghiệp dân doanh nước ta khoảng 168,1 nghìn tỉ 
đồng, chiếm 15,65% tổng nguồn vốn của các doanh 
nghiệp (bao gồm cả vốn của doanh nghiệp nhà 
nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) ; 
giá trị đầu tư của doanh nghiệp dân doanh chỉ bằng 
hơn 1/4 của doanh nghiệp nhà nước và hơn 1/2 của 
doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

- Cộng đồng các doanh nghiệp dân doanh mới 
sử dụng khoảng 1,8 triệu lao động, số việc làm mới 


_ tăng lên do cộng đồng các doanh nghiệp dân doanh 


tạo ra hăng năm chỉ bằng 1/3 tổng số lao động tăng 
thêm. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của doanh 
nghiệp dân doanh trong cả nước cũng như trong 
từng địa phương vẫn còn nhỏ (thường chỉ chiếm 
dưới 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của mỗi địa 
phương). Có thể thấy, sự đóng góp của khu vực 
kinh tế này, nhìn chung còn chưa tương xứng tiềm 
năng hiện có. 


* * 


Để việc thực hiện Luật Doanh nghiệp có hiệu 
quả và thúc đây các doanh nghiệp dân doanh 
phát triên mạnh hơn nữa, chúng tôi thấy cần tiếp 
tục giải quyết một số vấn đề sau : 
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Một là, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và 
thực hiện Luật Doanh nghiệp. 

Mặc dù có chuyển biến lớn về công tác ban 
hành luật, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại nhiều tư 
duy cũ, cách làm cũ trong lĩnh vực này, có nơi các 
cơ quan quản lý vẫn bàng quan trước yêu câu cấp 
bách của thực tế, cho rằng "thiếu văn bản hướng 
dẫn vẫn chưa chết ai" ; tư tưởng lợi ích cục bộ của 
ngành hoặc địa phương, tư tưởng "phép vua thua lệ 
làng"... vẫn còn tôn tại. Một số quy định trái với 
Luật Doanh nghiệp đây đó vẫn được ban hành. 
Cách làm này gây ra sự không đồng bộ, thiếu thống 
nhất về chính sách, luật pháp từ trên xuống dưới, 
BÂY - ảnh hưởng xấu đến tâm lý của các nhà đầu tư. 
Nhiều văn bản cần thiết hướng dẫn thi hành Luật 
Doanh nghiệp vẫn còn thiếu. Vì vậy, các bộ, ngành 
có liên quan cần tiếp tục bổ sung và hoàn thiện để 
nâng cao hơn nữa hiệu lực của Luật Doanh nghiệp. 

Hai là, nâng cao tính thống nhất, đồng bộ của 
hệ thống pháp luật. 

Thực tế cho thấy, đổi mới và hoàn thiện pháp 
luật về doanh nghiệp chưa đủ để giải quyết hết các 
rào cản đối với sự tồn tại và phát triển của doanh 
nghiệp. Hiệu lực của Luật Doanh nghiệp đang bị 
hạn chế đáng kể bởi SỰ không thống nhất và thiếu 
đồng bộ, bởi sự tồn tại của các quy định không còn 
phù hợp. Chính vì vậy, những vướng mắc, rào cản 
đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh hầu 
như chưa được giải quyết. Để xây dựng một hệ 
thống pháp luật thống nhất, đồng bộ đòi hỏi phải có 
thời gian dài, nhưng trước mắt cần sớm thực hiện 
một số công việc sau : 

- Khắc phục tình trạng khung pháp lý hiện chưa 
thể hiện rõ sự công bằng đối với các loại hình 
doanh nghiệp khác nhau. Cụ thể là, còn nhiều luật 
doanh nghiệp khác nhau, mỗi luật áp dụng cho một 
loại hình doanh nghiệp và tùy theo thành phần kinh 
tế. Điều đó tạo nên sự cách biệt, phân biệt đối xử về 
mặt pháp lý, về cơ chế, chính sách đối với các loại 
hình doanh nghiệp. Nên chăng, cần đôi mới hệ 
thống pháp luật theo hướng xây dựng một luật về 
sản xuất, kinh doanh áp dụng chung cho tất cả các 
doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sơ hữu, 
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hoặc các luật cũng phải được xây dựng theo một tư 
duy thống nhất. Có nghĩa là, phải tạo cho các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động 
theo cùng một “luật chơi". Có như vậy mới tạo ra 
cạnh tranh thực sự lành mạnh, công bằng và minh 
bạch giữa các loại hinh doanh nghiệp. 

- Mặc dù các quy định về cạnh tranh lành mạnh 
và chống độc quyên đã xuất hiện ở một số văn bản 
như Bộ Luật Dân sự năm 1995, Luật Thương mại 
năm 1997, Pháp lệnh Bảo vệ quyên lợi người tiêu 
dùng năm 1999, Bộ Luật Hình sự năm 1999 và các 
văn bản khác, nhưng các quy định đó còn chắp vá, 
thụ động, mang dấu ấn của lối tư duy cũ nặng về 
bảo hộ, khép kín. Do vậy, cần sớm ban hành Luật 
Cạnh tranh và Chống độc quyên, hình thành khuôn 
khổ pháp lý cho việc bảo đảm cạnh tranh lành 
mạnh và kiểm soát độc quyền, hạn chế các tiêu cực 
trong kinh doanh. 

Ba là, đẩy mạnh hơn nữa tiến độ cải cách hành 
chính. 

Cải cách hành chính nhà nước hiện vẫn còn 
chậm, chưa theo kịp yêu cầu của thực tế cuộc sống. 
Thái độ, tâm lý làm việc, phương thức và công cụ 
quản lý của hầu hết các cơ quan hữu quan chưa thay 
đổi một cách rõ nét, phù hợp với cơ chế mới ; tính 
khoa học, tính chuyên môn và chuyên nghiệp đấp 
ứng yêu câu của cơ chế thị trường trong các công 
việc của cơ quan quản lý nhà nước còn thấp. Vì 


_ vậy, phải đây mạnh cải cách hành chính, nâng cao 


hiệu quả của bộ máy nhà nước đối với việc quản lý 
các doanh nghiệp dân doanh ; hoàn thiện chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn, trách nhiệm của các tổ 
chức, đơn vị quản lý hành chính các cấp ; khắc 
phục, tiến tới xóa bỏ tình trạng trùng lắp trong quản 
lý điều hành ; làm rõ trách nhiệm cá nhân của người 
đứng đầu từng tổ chức và có chế độ thưởng, phạt 
nghiêm minh. 

Bốn là, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp 
tiếp cận các nguồn vốn. 

Hiện nay, có một nghịch lý là các doanh nghiệp 
dân doanh có hiệu suất sử dụng vốn cao lại thiếu 
vốn, khó có thể vay vốn được từ ngân hàng, 
trong khi không ít doanh nghiệp nhà nước thua lô 
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kéo dài vẫn được ưu tiên vay vốn. Rút cục là, đồng 
vốn không được sử dụng hiệu quả. Mặc dù Chính 
phủ đã có những chính sách thông thoáng tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được với nguồn vốn 
của ngân hàng, nhưng thực tế phần lớn các doanh 
nghiệp vẫn khó có thể tiếp cận được với nguồn vốn 
này. Vì các ngân hàng vẫn bị trói buộc bởi các điều 
kiện cho vay ngặt nghèo, như yêu cầu về tài sản thế 
chấp, thời hạn cho vay và các món vay thường hạn 
hẹp. Trong thời gian tới, cần nghiên cứu, sửa đối 
điều đó để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp 
cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng bằng cách : tăng 
tính chủ động của các ngân hàng thương mại, đơn 
giản hóa thủ tục vay vốn, đa dạng hóa các hình thức 
cho vay vốn như bảo lãnh, tín dụng, thuê mua tài 
chính, phù hợp VỚI yêu cầu sản xuất, kinh doanh 
của người sử dụng vốn.. 

Năm là, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu về mặt 
bằng cho sản xuất, kinh doanh. 

Tuy có nhiều cải tiến so với trước đây, nhưng 
vấn đề quyền sử dụng đất làm mặt bằng kinh doanh 
vẫn là vẫn đề khó khăn nhất, cản trở đối với việc 
đầu tư mới cũng như mở rộng sản xuất, kinh doanh 
của các doanh nghiệp dân doanh. Đại đa số doanh 
nghiệp dân doanh phải xoay xở đủ mọi cách, thậm 
chí phải chịu chi phí rất lớn, vừa phải trả tiền mua 
quyền Sử dụng đất vừa phải nộp thuế sử dụng đất 
rất cao, mà vẫn còn thiếu mặt bằng để sản xuất, 
kinh doanh. Để khắc phục tình trạng này, các địa 
phương tiếp tục đầu tư phát triển khu, cụm công 
nghiệp theo quy hoạch, giải quyết đền bù thỏa đáng 
cho người dân để doanh nghiệp nhanh chóng có 
mặt bằng cho sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục cải 
cách thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, giảm bớt 
các chỉ phí trùng lắp trong thuê mặt bằng của doanh 
nghiệp. Chống các biểu hiện lợi dụng kẽ hở của 
luật pháp để đầu cơ đất, tạo nên các "cơn sốt" về 
đất, kìm hãm năng lực cạnh tranh của sân xuất và 
của nên kinh tế. 

Sáu là, hoàn thiện chính sách thuế theo hướng 
khuyến khích các nhân tố tăng trưởng nhanh và 
bền vững. 
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Chính sách thuế hiện còn nhiều bất hợp lý, lại 
vừa sơ hở vừa bất bình đẳng. Vị vậy, hiện tượng 
trốn lậu thuế, khai khống hóa đơn liên tục xảy ra 
trong thời gian vừa qua. Để khắc phục tình trạng 
này, cần thực hiện nguyên tắc bình đẳng về thuế 
giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế ; xác định mức thuế hợp lý trên quan điểm 
thuế phải tạo ra động lực cho tăng trưởng kinh tế, 
thu hút vốn đầu tư. Muốn vậy, phải thực sự khắc 
phục lối tận thu để đảm bảo cho doanh nghiệp có 
khả năng tích lũy vốn cho đầu tư phát triển, hạn 
chế tình trạng trốn thuế ; nhanh chóng khắc phục 
những sơ hở để có một hệ thống chính sách thuế có 
tác dụng đòn bẩy, kích thích tăng trưởng nhanh và 
bên vững. 

Bảy là, làm tốt công tác hỗ trợ cho doanh 
nghiệp phát triển. 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh 
nghiệp. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư bằng các giải 
pháp hữu hiệu với nội dung và hình thức phù hợp 
(khắc phục tính hình thức, hành chính, chủ quan, 
thiếu thực tế) ; tiếp tục đối thoại cùng doanh 
nghiệp, nhất là đối thoại theo chủ đề nhằm không 
chỉ để giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, mà 
còn cùng doanh nghiệp bàn định thực hiện các dự 
án phát triển kinh tế địa phương ; tổ chức thực hiện 
các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
nhỏ và vừa theo khả năng và nhu cầu của địa 
phương. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội 
doanh nghiệp để làm tốt vai trò hỗ trợ, cầu nối cho 
các doanh nghiệp với thị trường, với cơ quan nhà 
nước cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp cần nâng cao trình độ quản 
trị kinh doanh ; coi trọng công tác xây dựng chiến 
lược và kế hoạch kinh doanh để chủ động nâng cao 
sức cạnh tranh, mở rộng thị trường cũng như đối 
phó có hiệu quả với sự biến động của thị trường: 
nghiêm chỉnh thực hiện chế độ báo cáo tài chính 
theo quy định của pháp luật một cách chính xác và 
minh bạch.Q 
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LAI CHÂU 
giải bài toán 


xóa đói giam ngheo 


NGỌC HỒ 


À một tỉnh miền núi cao, địa đầu phía 

Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu có nhiều 

tiềm năng và lợi thế về đất rừng, thủy 
điện, du lịch và kinh tế cửa khẩu, song vẫn phải 
đối mặt với nhiều thách thức : nền kinh tế có 
điểm xuất phát thấp, sản xuất hàng hóa chưa phát 
triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm và chưa 
vững chắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn 
nhiều yếu kém và chưa đồng bộ ; nhu cầu về vốn 
đầu tư phát triển lớn nhưng khả năng đáp ứng rất 
hạn hẹp ; điều kiện thời tiết, thiên tai diễn ra 
phức tạp gây nhiều bất lợi cho sản xuất và đời 
sống của nhân dân... Như nhiều tỉnh miền núi 
khác, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, chuyển dịch 
cơ cầu kinh tế, tạo thế phát triên ổn định bền 
vững, luôn là bài toán khó đối với Lai Châu. 
Trải qua bao gian nan, đến nay Đảng bộ, chính 
quyên, và nhân dân các dân tộc Lai Châu đã có 
câu trả lời. 

Sự đối thay nhanh chóng ở vùng đất Lai Châu 
hôm nay, có rất nhiều vấn đề cần được quan tâm 
nghiên cứu và tông kết. Trong bài viết nhỏ này, 
chúng tôi xin đề cập tới một vài giải pháp mang 
tính đột phá. 

1. Lai Châu là tính có tỷ lệ nghèo đói vào mức 
cao nhất cả nước. Toàn tỉnh hiện còn 31% số hộ 
đói nghèo (theo tiêu chí mới). Trong tông số 
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l 870 xã đặc biệt khó khăn và 
xã biên giới của cả nước, Lai 
Châu chiếm tới 120 xã. Mục 
tiêu xóa đói giảm nghèo đã 
được đặt lên hàng đầu trong 
chương trình phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. 
Mấy năm gần đây, sự đầu tư 
và những chính sách ưu đãi 
đặc biệt của Nhà nước cho 
công cuộc xóa đói giảm 
nghèo đã tạo cho Lai Châu 
thêm nguồn động lực. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh 
các khóa VII, IX, X, những quyết sách quan 
trọng về vấn đề này đã được thông qua ; trong 
đó, có Nghị quyết số 15/NQ-TU về công tác xóa 
đói giảm nghèo giai đoạn 1996 - 2000 của tỉnh. 
Nghị quyết quan trọng này đã định hướng đúng 
đắn cho tiến trình thực hiện các mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo. 

Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo các cấp từ 
tỉnh đến huyện - thị, xã - phường, thị trấn đã được 
kiện toàn và nhanh chóng đi vào hoạt động. 
Trong điều kiện Lai Châu là một tỉnh có diện tích 
tự nhiên tương đối lớn (thứ 2 toàn quốc), khoảng 
cách về địa lý giữa các đơn vị hành chính trong 
địa bàn khá xa, có 6 huyện cách trung tâm tỉnh ly 
gân 200 ki-lô-mét. Vào thời điểm năm 2002, 
toàn tỉnh còn 16 xã chưa có đường ô-tô đến trung 
tâm xã, 94 xã chưa có điện lưới quốc gia, 80 xã 
chưa có điện thoại, 95 xã chưa có điểm bưu điện 
xã... nên công tác lãnh đạo chỉ đạo và tuyên 
truyền, thông tin liên lạc rất hạn chế, các chủ 
trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với 
người dân thường chậm. Sự ra đời của Ban Chi 
đạo xóa đói giảm nghèo các cấp chính là một 
giải pháp kịp thời nhăm khắc phục trở ngại trên ; 
vừa là cầu nối vừa là cơ quan điều hành, 
thực thi các chủ trương, chính sách của Đẳng và 
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Nhà nước ở địa phương một cách hiệu quả. Theo 
kinh nghiệm của Lai Châu, sự thành công hay 
thất bại của tiến trình xóa đói giảm nghèo ở địa 
phương, các chủ trương , chính sách của Đảng và 
Nhà nước có đến được với người dân và trở thành 

hiện thực trong đời sống của họ hay không, phụ 
_ thuộc rất nhiều vào năng lực hoạt động của Ban 
này. Do đó, cùng với chương trình bồi dưỡng cán 
bộ xã nghèo, Lai Châu đã cử những cán bộ có uy 
tín, kinh nghiệm và thâm niên công tác ở vùng 
cao về cắm chốt tăng cường cho các xã trong 
diện đặc biệt khó khăn và các xã biên giới. Sự 
tăng cường là một trong những điều kiện tiên 
quyết khi triển khai chương trình xóa đói giảm 
nghèo từ cơ sở của địa phương. 

Thực tiễn cho thấy, giải quyết tận gốc sự đói 
nghèo chính là giải pháp quan trọng nhất giúp 
đồng bào vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo. Đồng 
bào miền núi nói chung và đồng bào trong diện 
nghèo ở Lai Châu nói riêng, đều thiếu những lợi 
thế so với trình độ phát triển và tương quan 
chung của vùng và cả nước. Đặc biệt nên sản 
xuất nhỏ, thói quen canh tác lạc hậu, kết cầu hạ 
tầng yếu kém, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ sinh 
cao... của đồng bào ở đây là những nguyên nhân, 
những thách thức to lớn mà người nghèo không 
dễ vượt qua. Dù đã nỗ lực nhiều và được đánh giá 
có bước bứt phá nhanh (mỗi năm Lai Châu giảm 
được 5% số hộ đói nghèo, trong khi đó tỷ lệ 
chung của nhiều địa phương chỉ đạt 1,5 - 
2%/năm), song Lai Châu vẫn chưa vượt ra khỏi 
tốp đứng sau trong bảng xếp hạng chung của cả 
nước (), 

Vấn đề then chốt của công cuộc xóa đói giảm 
nghèo là tìm nguồn lực, tạo vốn đầu tư cho người 
nghèo để họ có điều kiện sản xuất, kinh doanh, 
tăng thu nhập, tự mình vươn lên vượt qua đối 
nghèo. Đây là vấn đề được Lai Châu đặc biệt 
quan tâm và triển khai khá linh hoạt. Nếu ở một 
số nơi khác, đồng bào có vốn là có thể đầu tư vào 
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sản xuất, kinh doanh làm ra lợi nhuận, tăng thu 
nhập thì ở Lai Châu nhiêu người có vốn cũng 
chưa biết làm gì, thậm chí không ít người đã sử 
dụng vốn vay xóa đói giảm nghèo vào những 
mục đích tiêu cực. Một phần do thói quen bảo. 
thủ, lối làm ăn cũ kỹ, lạc hậu, tư tưởng chưa được 
khai thông ; phần khác do trình độ dân trí thấp 
kém, chưa quen và chưa thể tiếp cận với khoa 
học - kỹ thuật, chưa biết cách làm kinh tế, còn xa 
lạ với cơ chế thị trường... Do đó, tỉnh tập trung 
giúp người nghèo biết sử dụng vốn dù hạn hẹp tự 
cứu mình thoát khỏi cảnh nghèo, khai thông tư 
tưởng, nâng cao trình độ học vấn để họ thấy rõ 
căn nguyên của SỰ đói nghèo. Phát huy sức mạnh 
cộng đồng, truyền thống tương thân tương : ái, tỉnh 
thần lao động cần cù của người dân miền núi, 
Lai Châu đã mở nhiều lớp đào tạo cán bộ cho các 
xã nghèo, biến lực lượng này thành những hạt 
nhân, thành những chiến sĩ tiên phong trong công 
cuộc xóa đói giảm nghèo của quê hương. 

Bằng các nguôn : vốn ngân hàng phục vụ 
người nghèo, vốn giải quyết việc làm (120), vốn 
tín dụng Việt - Đức (KFW), vốn trợ giúp các dân 
tộc ít người đặc biệt khó khăn ; vốn định canh, 
định cư ; vốn chương trình 135, và các nguôn tài 
trợ khác trong và ngoài nước..., tỉnh đã triển khai 
có trọng điểm các chương trình phát triên kinh 
tế - xã hội gắn với chương trình mục tiêu xóa 
đói giảm nghèo của Chính phủ. Qua đó, nhiều 
chương trình đã phát huy hiệu quả khá tốt. 

2. An toàn lương thực là mục tiêu quan trọng 
hàng đầu đối với các tỉnh miền núi nói chung và 
Lai Châu nói riêng. Phương châm chiến lược của 
Lai Châu là lâm lương thực phải giữ rừng, làm 
lương thực để giữ rừng. Đây cũng chính là mục 
tiêu mà Lai Châu kiên trì phân đấu trong nhiều 
năm qua. Là tỉnh có diện tích tự nhiên rộng, 


(1) Kết quả nghiên cứu phát triển con người của Viện 
Nghiên cứu con người thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội 
và Nhân văn Quốc gia 
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nhưng quỹ đất nông nghiệp rất hạn chế lại nằm ở 
độ dốc lớn, địa hình phức tạp, sông suối chằng 
chịt, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai đe dọa liên 
miên... nên việc tăng sản lượng lương thực ở Lai 
Châu không dễ dàng. Trong thời bao cấp, mỗi 
năm, tỉnh phải xin Trung ương trợ cấp từ 4 000 
đến 5 000 tấn lương thực. 

Muốn tăng sản lượng lương thực chỉ có thể 
tăng quỹ đất. Nhưng tăng quỹ đất sẽ dẫn đến nạn 
phá rừng... Đó là cái vòng quấn quanh không lối 
thoát đã và đang diễn ra ở nhiều tỉnh miền núi 
hiện nay. Một thời chưa xa, hưởng ứng phong 
trào "tự tức lương thực", người dân miền núi đã 
"làm lương thực bằng mọi giá" (người người làm 
nương, nhà nhà làm nương), và quên chuyện giữ 
rừng, gây nên bao hậu quả nghiêm trọng cho con 
người và môi trường sinh thái. 

Là tỉnh có diện tích rừng phòng hộ và rừng 
đầu nguôn lớn (chiếm 42% diện tích rừng đầu 
nguôn của cả nước), vấn đề giữ rừng trở thành 
mục tiêu sống còn của Lai Châu. Trong những 
năm 80 của thế kỷ XX, tỷ lệ rừng che phủ trên địa 
bàn tính Lai Châu chỉ còn 9%, tỷ lệ tương ứng 
năm 1995 là 14% ; năm 2000 là 31%. Tuy có tiến 
bộ nhưng đây vấn là một thách thức không nhỏ. 
Đồng bào miền núi, nhất là đồng bào vùng cao có 
thói quen sống gắn bó với rừng. Rừng không chỉ 
là nguồn sống mà đã trở thành yếu tố tâm linh, 
yếu tố văn hóa truyền thống trong đời sống cộng 
đồng các dân tộc vùng cao. Vì vậy, muốn phát 
triên kinh tế - xã hội, muốn thực hiện mục tiêu 
xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí cho đông 
bào càng không thể tách đồng bào ra khỏi rừng. 
Nhưng trong thực tế, có những lúc chủ trương 
định canh, định cư bị một số địa phương thực 
hiện một cách cực đoan băng cách đưa đồng bào 
xuống vùng thấp, kiên quyết kéo họ ra khỏi rừng, 
đã không tránh khỏi những thất bại. 

Đảm bảo an toàn lương thực - giữ được rừng - 
hai nhiệm vụ có tính chiến lược này đã được 
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Lai Châu thực hiện có hiệu quả. Có thể coi đây là 
khâu đột phá quan trọng giúp đồng bào Lai Châu 
nhanh chóng thoát đói nghèo, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Vai trò "bà đỡ” của Nhà nước từ các chương 
trình kinh tế - xã hội đối với vùng cao như 
Chương trình 135, Chương trinh 327, Chương 
trình phủ xanh đất trống đôi trọc, Chương trình 
53 triệu ha rừng... đã thực sự tiếp sức cho 
Lai Châu. Để thực hiện các chương trình đó, Tỉnh 
ủy ra Nghị quyết số 02-NQ/TU về phát triển kinh 
tế - xã hội vùng cao giai đoạn 2001 - 2010. Để 
tăng quỹ đất sản xuất nông nghiệp, hạn chế tệ 
phá rừng, nhất là rừng đầu nguồn, Lai Châu chủ 
trương (hu hẹp diện tích trên nương, mở rộng 
diện tích dưới ruộng, có nhiều chính sách hỗ trợ 
đồng bào khai hoang ruộng nước và xây dựng 
nương bậc thang, bảo đảm mỗi hộ ở vùng cao có 
từ 0,3 tới 0,5 héc-ta ruộng nước hoặc nương bậc 
thang nhằm sản xuất lương thực ; 1,5 tới 2 héc-ta 
rừng bảo vệ, khoanh nuôi - tái sinh và 0,5 héc-ta 
rừng trồng. Với định mức đầu tư từ 3 đến 5 triệu 
đồng/ha ruộng nước và ruộng bậc thang, trong 
5 năm qua tỉnh đã khai hoang được 6 000 héc-ta 
ruộng nước và ruộng bậc thang, phân đấu đến 
năm 2010 đạt 10 000 héc-ta. 

Tuy nhiên, khai hoang mở rộng điện tích cũng 
chỉ giải quyết được vấn đề tăng quỹ đất. Điều cốt 
tử là việc sử dụng quỹ đất đó như thế nào đề vừa 
đạt hiệu quả kinh tế, vừa đảm bảo sự bên vững 
của môi trường sinh thái. Để có thê thay đối về 
căn bản nền sản xuất nông nghiệp nhỏ lạc hậu ở 
địa phương, Lai Châu đặc biệt coi trọng đầu tư 
khoa học - kỹ thuật và chuyên giao công nghệ. 
Trước tình trạng kinh tế kém, dân trí thấp, nguồn 
nhân lực chưa qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ lớn 
(mới có 7% lao động qua đào tạo), vấn đề chuyển 
giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật được tính chỉ đạo thực hiện khá sáng tạo, 
theo phương thức giúp đông bào vừa học vừa 
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làm. Tuân thủ phương châm "câm fay, chỉ việc" 
"trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy 
không bằng một làm" tỉnh đã tô chức nhiều đợt 
chuyên giao “công nghệ đầu bờ", nhân rộng các 
điển hình ứng dụng khoa học - kỹ thuật theo kiểu 
vết dầu loang, chú ý chỉ đạo điểm, lấy điểm nhân 
diện... Cách làm này tuy chỉ là giải pháp tình thế 
nhưng khá hiệu quả. Mỗi năm, tỉnh mở hàng trăm 
lớp khuyến nông, khuyến lâm tại các địa phương 
nhăm hướng dẫn đông bào cách làm ăn mới. 
Những kiến thức về mô hình kinh tế trang trại, về 
thủy lợi, về giống mới, về thâm canh tăng năng 
suất... và cách vươn lên thoát đói nghèo bằng con 
đường ngắn nhất đã được đồng bào hào hứng học 
hỏi và ứng dụng. Từ đó, những vướng mắc trong 
tư tưởng của người dân về lẻ lối làm ăn mới dần 
dần được khai thông. Đây chính là thành công 
lớn nhất trong tiến trình xóa đói giảm nghèo ở 
Lai Châu và là điều kiện quan trọng để triển khai 
các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm. 

Phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình, làm 
giàu trên mảnh đất, cánh rừng của mình theo 
mô hình VAC, VARC... đang được nhân rộng ở 
Lai Châu. Sự xuất hiện hàng ngàn trang trại làm 
ăn có hiệu quả với vai trò tiên phong trong công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn ở Lai Châu đang mở ra những triển 
vọng mới cho nên kinh tế. 

Trong bối cảnh nền kinh tế tự cung tự cấp, sản 
xuất hàng hóa chưa phát triển, vấn đề mẫu chốt 
là tạo sự phát triển ôn định và bên vững, tạo tiền 
đề cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Từ 
nhận thức đó, Lai Châu từng bước quy hoạch nền 
sản xuất, chủ động tìm "đầu ra" cho sản phẩm, 
nhanh chóng tiếp cận thị trường. Gạo Điện Biên 
đã có thị trường trong vùng và cả ở miền xuôi, 
chè San Tam Đường có thị trường trong nước và 
nước ngoài... Sự phát triển hiệu quả của 6 vùng 
kinh tế trọng điểm là những dấu hiệu cho thấy 
Lai Châu đã và đang phát huy được lợi thế đề 
hướng tới sự phát triển bên vững... 


Số 28 (tháng 10 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


3. Ai đến mảnh đất Lai Châu cũng thấy ngỡ 
ngàng về sự đối thay nhanh chóng của nó : Tốc 
độ tăng trưởng GDP năm (2001 - 2003) là 7,9%, 
riêng năm 2003 ước đạt 9,2%. Kết thúc 
năm 2002, so với năm 2000, cơ cấu kinh tế 
chuyên dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ ngày một tăng ; Bá. trị sản xuất 
nông - lâm nghiệp chiếm 38,28%, giảm 3,59% ; 
giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng chiếm 
22%, tăng 2,7% ; giá trị ngành dịch vụ chiếm 
39,72%, tăng 0,82%. 

Tổng sản lượng lương thực năm 2003 ước đạt 
209,5 ngàn tấn, bình quân lương thực đầu người 
đạt 330 kg/người/năm. Giá trị sản. xuất công 
nghiệp ước đạt 425 tỉ đồng (giá cố định năm 
1994), tăng 48% so với năm 2000, mức tăng 
trưởng trong công nghiệp 3 năm 2000 - 2003 là 
16%/năm. Tỉnh đã thu hút được nguồn đầu tư của 
các thành phân kinh tế để xây dựng một số cơ sở 
công nghiệp có lợi thế phát triển như : xi-măng 
(Tuân Giáo), thủy điện (Nà Nơn)... Các ngành 
dịch vụ phát triển và có mức tăng trưởng khá. 
Tống mức luân chuyên hàng hóa năm 2003 ước 
đạt 970 tỉ đồng, tăng 44% so với năm 2000. 
Đoanh thu từ du lịch tăng 20% so với các năm 
trước. Tông giá trị hàng xuất khẩu năm 2003 qua 
cửa khẩu Ma Lù Thàng ước đạt 70 triệu USD. 
Tổng thu ngân sách năm 2003 ước đạt l 153 tỉ 
đồng, tăng 2,06 lẫn so với năm 2000. Hệ thống 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển khá, 
góp phân tích cực chuyển dịch cơ cấu, xóa đói 
giảm nghèo. Trong hai năm rưỡi (2000 - tháng 6- 
2003) Lai Châu đã đầu tư nâng cấp rải nhựa và 
thảm nhựa 430 ki-lô-mét quốc lộ và tỉnh lộ, mở 
mới và nâng cấp l 672 ki-lô-mét đường giao 
thông nông thôn, Xây dựng 7 842 mét cầu cống, 
từng bước kiên cố hóa hệ thông. thủy lợi, đầu tư 
mở rộng lưới điện quốc BIA... Nền kinh tế nhiều 
thành phân được sắp xếp tô chức lại, thích nghi 
VỚI CƠ chế thị trường CÓ sự quản lý của Nhà nước. 
Tỉnh đã sắp xếp, đôi mới, phát triển và nâng cao 
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hiệu quả hoạt động của 204 doanh nghiệp (trong 
đó có 48 doanh nghiệp nhà nước), với tống số 
vốn 410 tỉ đồng. Kinh tế tập thê được đôi mới, 
phát triên. 

Hệ thống giáo dục - đào tạo có nhiều tiến bộ 
rõ nét. Dân trí ngày càng được nâng cao, tỷ lệ học 
sinh tới trường hằng năm tăng từ 8 đến 10%. Tỉnh 
đã duy trì và phát huy được kết quả phổ cập giáo 
dục tiểu học và chống mù chữ, phấn đấu hết năm 
2003 có 20 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở. Hệ thống y tế từ tỉnh đến 
huyện được củng cố, 100% số xã có trạm xá, 
93% số bản có cán bộ y tế, hằng năm có 91% số 
trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng mở rộng. 
Hoạt động văn hóa, thông tin - báo chí có nhiều 
cố găng, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa được tổ chức và hoạt động sâu 
rộng, đạt kết quả tốt. Bản sắc văn hóa dân tộc 
được phát huy, phát triển. Di tích lịch sử được 
quan tâm bảo vệ và đầu tư bảo tôn, tôn tạo. 
Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc 
_ phát triển sâu rộng. 

Kết quả trên chứng tỏ đường lối, chính sách 
của Đảng, Chính phủ đã thật sự phù hợp với 
nguyện vọng của nhân dân và chiến lược phát 
triển của đất nước. Đó cũng chính là thước đo 
sự nỗ lực bền bỉ của các cấp ủy, chính quyền 
các cấp, đoàn thê và nhân dân các dân tộc tỉnh 
Lai Châu trong quá trinh vận dụng sáng tạo các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Có thể rút ra một số điểm mấu chốt : 

Thứ nhất, mọi thành công đều bắt nguôn từ 
bước đột phá là phát huy nguồn nội lực tiềm ấn 
trong mỗi người dân. Nó đã được khơi dậy bởi tư 
tường của người dân được khai thông trước khi 
hướng dẫn họ tiến hành các mục tiêu kinh tế - xã 
hội, khi sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được phát 
huy. 

Thứ hai, vai trò lãnh đạo quyết định của Đảng 
trong việc hoạch định các chính sách ; tăng 
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cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng 
với dân, giữa cán bộ với quân chúng ; khơi dậy 
truyền thống dân tộc, phát huy lợi thế và sức 
mạnh cộng đồng. 

Thứ ba, lựa chọn phương thức và bước đi 
phù hợp với thực tiến, đặt quyền lợi của nhân 
dân, nhất là của người nghèo lên trên hết trong 
việc giải quyết triệt để căn nguyên của sự đói 
nghèo. Tạo thế phát triển ổn định và bền vững 
trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng thể, nhất là kế 
thừa và bảo vệ vốn văn hóa của cộng đồng các 
dân tộc. 

4. Mặc dù đạt nhiều thành tựu quan trọng, 
nhưng con đường đi tới của Lai Châu còn muôn 
vàn thử thách gian nan. Tốc độ đô thị hóa ngày 
một nhanh ở Lai Châu hiện nay là một dấu hiệu 
đáng phân khởi, song không phải không có 
những mặt trái cần quan tâm. Nỗi lo lớn nhất là 
làm nhạt nhòa thậm chí đánh mất bản sắc văn hóa 
truyền thống dân tộc trong đời sống cộng đồng. 
Những kết quả đấu tranh chống tội phạm vận 
chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy, tệ 
nghiện hút, mại dâm trên địa bàn Lai Châu 
thời gian qua có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng 
Lai Châu vấn đang là một "điểm nóng", một 

"miền đất hứa" của bọn tội phạm... Không thể lơ 
là mất cảnh giác. 

Tình trạng di dân tự do, thối quen du canh du 
cư ở một bộ phận nhỏ đồng bào đã và đang là 
nguy cơ của tình trạng mất ôn định về an ninh 
chính trị và trật tự xã hội của địa phương. 

Yêu cầu chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đặt ra 
cho Lai Châu nhiều nhiệm vụ nặng nẻ : đào tạo 
và phát triên nguôn nhân lực, nâng cao dân trí, 
phát triển nhân tài, xây dựng các ngành kinh tế 
mũi nhọn.... Đây là những vẫn đề Lai Châu khó 
có thê hoàn thành, nếu không có sự hỗ trợ của 
Nhà nước, các ngành, các cấp và các địa phương, 
trong cả nước.L 
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Sinh họat tư tưởng 


j3a điệu trăn trở 


Ì - Anh ấy hơn tôi gần hai 
chục tuổi, từng giảng giải cho tôi 
điều hơn, lẻ thiệt. Anh kể cho tôi 
nghe về quãng, đời gian truân lên 
thác, xuống ghènh. Anh “lên lớp” 
về đạo đức, tư cách và cả “nghệ 
thuật? để tạo dựng cho mình một 
chỗ đứng. Tôi rất “nể” 


Có điều, câu chuy£0 về bản 
thân anh thì thật khó hiểu. Anh 
quen một người bề trên có quyền 
lực và tỏ ra rất “sùng mộ” người 
đó. Anh thường ca ngợi bề trên 
hết lời, có lẽ tìm trong từ điển 
cũng chẳng còn từ nào hay hơn. 
Tôi biết, dù anh mới quen bè trên 
nhưng luôn tìm mọi cơ hội, dựng 
lên mọi cớ để thường xuyên gặp 
“đèn”... Anh còn hay rắn dạy tôi, 
phải . biết “quan hệ”, phải biết 
“tranh thủ”, rồi phải biệt sông có 
“đạo”, có trước, có sau... Anh nói, 
gần “đến” thị sẽ rạng lên nhiều 
đấy. Bè trên cất nhắc anh lên một 
cương vị mới. Anh vô cùng. đắc ý, 
càng say đắm quyền lực và càng 
dùng mọi cơ 'hội để “đầu tư” cho 
việc thắng tiến. Anh nghĩ, với đà 
này chẳng mấy chốc sẽ thăng hoa 
lên đến “cung đình'.. 


Một thời gian sau tôi mới có 
dịp gặp anh. Chuyện ngắn chuyện 
dài, chuyện cũ rồi tới chuyện mới. 
Vui chuyện, tôi hỏi thăm sức khỏe 
bề trên của anh. Nhưng anh lặng 
thính, rồi bất chợt buông thống 
một câu : Khỏi cần thăm hỏi. Tôi 
lặng người. 
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2 - Với tinh thần đôi mới, Ban 
Thường vụ Huyện ủy huyện M. 
giao cho đông chí H. - Phó Chủ 
tịch UBND huyện (quy hoạch sẽ 
làm Chủ tịch UBND huyện khóa 
tới), suy nghĩ và chọn ba “ứng cử 
viên” sẽ làm ba Phó Chủ tịch của 
huyện. Đương nhiên, căn cứ vào 
tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó lấy 
tiêu chuẩn làm trọng, Ban Thường 
vụ sẽ bàn, nhưng muốn để đồng 
chí Chủ tịch tương lai chọn người 
giúp việc, nhăm xây dựng một 
“kíp” làm việc. Như vậy, huyện 
M. đang mạnh dạn trong việc tìm 
phương thức đối mới về công tác 
cán bộ. 


Phiên họp ấy có cả cán bộ lãnh 
đạo tỉnh tham dự, đồng chí H. nêu 
tiêu chuân, cơ câu, độ tuổi... và 
đưa ra danh sách để chọn ba Phó 
Chủ tịch. Nhưng chỉ có điêu Hội 
nghị đều thấy băn khoăn là ba 
đông chí đó năng lực yếu, thậm 
chí một số tiêu chuẩn về phẩm 
chất chưa đạt... Tại sao có một sô 
cán bộ cấp phòng “sáng giá” 
của huyện mà đồng chí H. lại bỏ 
qua 3 

3 - Dịp chuẩn bị Đại hội Đảng 
bộ tỉnh K, tôi về gấp anh D. - 
Giám đốc Sở K. Là cán bộ nguồn 
đang được dự kiến cấu tạo vào 
Ban Thường vụ Tĩnh ủy. Anh D. 
đang vò đầu bứt tai, liền nói : May 
quá ông về giúp tôi một tay với, 
không thi gay to. Sao lại gay 2 


-_ Chuẩn bị khao to thì có, chân 
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Thường vụ Tỉnh Ủy là chắc như 
nêm rồi còn gì ? Đấy, gay Ở chỗ 
đó. Anh D. tỏ ra khiêm tốn, tớ 
không đủ năng lực để vào Thường 
vụ tỉnh ủy đâu, cậu thấy đây, ti 
còn “hèn” đức còn “mỏng” lắm. 


_ Thú thực, tớ đang “chạy” để tránh 


Thường vụ mà chỉ là Tỉnh ủy viên 
như hiện nay là tuyệt lắm rồi. Cậu 
giúp tớ một tay với nhé - anh D. 
khân khoản. 


Bẵng đi, dễ đến mấy mùa 
trăng, tôi mới gấp lại các anh ấy ; 
Và VỠ dân ra mọi chuyện. 


1 - “Khỏi cần thăm hỏi. Đơn 
giản là bề trên của anh vừa “hạ 
cánh”. “Đèn” đã “tắt” rồi mà ! 


Tôi chưng hứng... và cứ ám 
ảnh mãi câu trả lời ráo hoảnh đến 
bạc nhân của anh ấy. 


2 - Đồng chí H. phân trần : Các 
đồng chí đã cho tôi chọn “ê-kíp”, 
mà theo tôi nghĩ “ê-kíp” của tôi là 
trên bảo, dưới nghe. Ba đông chí 
mà tôi đề cử tuy hơi yếu về năng 
lực và khiếm khuyết một số mặt 
nhưng ưu điểm nổi trội là hiền 
lành và rất dễ bảo. Tôi nghe một 
đồng chí ở trên tỉnh nói, thượng 
sách để chọn cán bộ giúp việc là : 
Thà kém một chút nhưng dễ “trị” 
là đắc lợi nhất. 

Thì ra, thói đời vẫn lắm người 
ưa chuộng... “Sống chết mặc 
bay”... 

3 - Sau này, tôi mới hiểu ra 
răng, nếu anh D. trúng cử vào Ban 
Thường vụ thì dự kiến sẽ làm 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. 
Còn nêu tái cử Tỉnh ủy viên thì sẽ 
phân công làm Phó Chủ tịch phụ 
trách kinh tế. 

Tôi tự thấy, mình còn “ấu trĩ 
quá !C] 
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NñH I8H VIỆT HđM Giũ HHậP PEC 


HỦ động hội nhập kinh tế quốc tẾ, 

tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc 

tế và khu vực theo phương châm đa 
phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối 
ngoại, là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vIệC phát 
triển kinh tế đất nước, nâng cao vị 'thế của 
Việt Nam trên trường quốc tế. Quán triệt chủ 
trương trên, chúng ta đã chủ động gia 
nhập ASEAN (1995) ; nộp đơn gia nhập 
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) (tháng 
12-1294) ; tham gia sáng lập Diễn đàn hợp 
tác kinh tế Á - Âu (ASEM) (1926) và tham 
gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái 
Bình Dương (APEC) (1998). 

Với việc tham gia APEC, Việt Nam đã 
khẳng định sự hội nhập kinh tế quốc tế và khu 
vực một cách chủ động và tích cực của mình. 
Tuy mới 5 năm tham gia nhưng Việt Nam đã 
tích cực, chủ động tham gia các chương trình 
hợp tác kinh tế, xây dựng các mối quan hệ 
song phương tốt đẹp với các nên kinh tế thành 
viên APEC, và cùng với các thành viên 
APEC hoạch định đường lối, chính sách hợp 
tác phát triên về kinh tế thương mại của toàn 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế với 
21 nền kinh tế thành viên, đa dạng về trình độ 
phát triển kinh tế cũng như cơ cấu thị 
trường, bao gồm những nền kinh tế phát triên 
bậc nhất thế giới như Hoa Kỳ, Ca-na-đa, 
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Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a.... những nền kinh tế 
phát triển nắng động trong ASEAN và Trung 
Quốc - một nền kinh tế đang phát triển với thị 
trường lớn nhất thế giới. Với số dân khoảng 
2,5 t người (chiếm 44,2% tổng dân số thế 
gIỚI), tông GDP khoảng 19 nghìn tỉ USD 
(chiếm khoảng 62% GDP toàn câu) và tổng 
trị giá giao dịch thương mại vào khoảng 
5,5 nghìn tỉ USD (chiếm khoảng 47% thương 
mại toàn cầu), APEC là một thực thể kinh tế 
khổng lồ, tiếng nói của APEC có tác động 
không nhỏ đến thương. mại toàn cầu. 


Với ý tưởng ban đầu thành lập một diễn 
đàn đối thoại chính sách nhằm hạn chế các 
tác động tiêu cực của trào lưu chủ nghĩa cô 
lập khu vực cuối những năm 80 thế kỷ trước ; 
tập hợp lực lượng chính trị tạo thê và lực 
trong đàm phán thương mại đa phương và 
cùng với nhận thức về tự do hóa thương mại 
đông thời đầu tư giúp các nền kinh tế thành 
viên tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, tạo ra 
nhiều cơ hội hơn cho thương mại và đầu tư 
quốc tẾ, giảm chi phí sản xuất và giảm giá 
cả hàng hóa và dịch vụ, từ đó tạo lợi ích trực 
tiếp cho tất cả các nên kinh tế thành viên, năm 
1994, các nhà lãnh đạo APEC đã đặt ra những 
mục tiêu hết sức rõ ràng tại Tuyên bố Bô-go. 
Đó là tự do hóa thương mại và đầu tư vào 
năm 2010 với các thành viên phát triển và 


* Thứ trưởng Bộ Thương mại 
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năm 2020 với thành viên đang phát triển 
thông qua VIỆC thúc đẩy quan hệ thương mại, 
đầu tư, xúc tiến thương mại, tăng cường hợp 
tác kinh tế - kỹ thuật... giữa các thành viên 
trên cơ sở các nguyên tắc thương mại đa biên. 

Năm 1995, các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 
thông qua Chương trình hành động Ô-xa-ka 
(OAA), trong đó quy định tất cả các hoạt 
động của APEC được điều tiết bởi những 
nguyên tắc chung : Ì- Bình đẳng và tôn trọng 
lẫn nhau ; 2- Hỗ trợ và cùng có lợi ; 3- Quan 
hệ đối tác chân thành và trên tinh thần xây 
dựng ; 4- Mọi quyết định được đưa ra trên cơ 
sở nhất trí chung. 

Với các nguyên tắc hoạt động rõ ràng, 
bình đẳng, không phân biệt sự khác biệt về 
chính trị, về trình độ phát triển kinh tế, kể từ 
khi thành lập đến nay, APEC thực sự trở 
thành một diễn đàn mà tại đó, các nền kinh tế 
thành viên có thể đóng góp quan điểm, ý kiến 
riêng của mình nhằm xây dựng APEC thành 
một cộng đồng kinh tế phát triển trong sự đa 
dạng, đồng đều, hỗ trợ và bổ trợ lẫn nhau để 
tạo thành một thực thể kinh tế gắn bó về 
chính sách chung, về thị trường, về hợp tác 
kinh tế - khoa học - kỹ thuật, thúc đẩy quá 
trình tự do hóa thương mại và đầu tư trong 
khu vực cũng như trên toàn thế giới. 

Trên cơ sở mục tiêu, nguyên tắc hoạt động 
như vậy, APEC triển khai các hoạt động của 
minh trên bình diện rộng, đa dạng, từ đối 
thoại chính sách đến các cam kết đơn phương 
để mở cửa thị trường: từ trao đối kinh nghiệm 
khoa học - kỹ thuật và quản lý đến xây dựng 
các chương trình hành động nhằm giảm bớt 
chỉ phí kinh doanh... Tuy là diễn đàn kinh tế, 
nhưng các hoạt động của APEC không chi 
dừng ở hợp tác trong lĩnh vực kinh tế mà còn 
mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như 
bảo tôn tài nguyên, phát triển nguồn nhân lực, 
khoa học - công nghệ, thúc đấy sự tham gia 
của phụ nữ, thanh niên. Đặc biệt, trong bối 
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cảnh kinh tế quốc tế hiện nay với nhiều thách 
thức mới nảy sinh như : sự gia tăng của chủ 
nghĩa khủng bố ; thị trường tài chính, chứng 
khoán thế giới có nhiều bất ổn, nền kinh tế thế 
giới tăng trưởng chậm... APEC đã đưa ra một 
số chương trình hợp tác mới nhằm tiếp tục 
duy trì và thúc đấy những mục tiêu đặt ra của 
APEC. Những chương trình này được thể 
hiện trong các kế hoạch hành động, sáng kiến 
và tuyên bố của các nhà lãnh đạo như Kế 
hoạch hành động về thuận lợi hóa thương mại 
APEC ; Tuyên bố APEC về thực hiện các tiêu 
chuẩn minh bạch hóa ; Tuyên bố thực hiện 
chính sách APEC về thương mại và kinh tế kỹ 
thuật số ; Tuyên bố APEC về đảm bảo an 
ninh thương mại (STAR) ; Sáng kiến người 
tìm đường ; Đối thoại APEC về hiệp định 
thương mại khu vực/tự do (RTAs/FTAs)... 

Nhằm triển khai các chương trình hợp tác 
để đạt được các mục tiêu nêu trên, APEC có 
ba trụ cột chính : Kế hoạch Hành động Quốc 
gia (LAP), Kế hoạch Hành động Tập thể 
(CAP) và Hợp tác kinh tế - kỹ thuật 
(ECOTECH) nhằm thực hiện tự do hóa 
thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi cho 
thương mại và đầu tư trong khu vực và tăng 
cường hợp tác kinh tế - kỹ thuật, trao đôi 
thông tin, chuyển giao công nghệ giữa các 
nên kinh tế thành viên APEC. Bên cạnh đó, 
APEC cũng khuyến khích sáng kiến của các 
thành viên nhằm đấy nhanh hơn việc thực 
hiện mục tiêu Bô-go trong phạm vị hoạt động 
của các nên kinh tế đó. 

Trên cơ sở các mục tiêu đặt ra và sử dụng 
hiệu quả các công cụ hợp tác, các hoạt động 
hợp tác kinh tế trong khuôn khổ APEC 
đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. 
Trao đổi thương mại nội bộ các nền kinh tế 
APEC tăng hơn hai lần. Trong những năm 
gần đây, mức tăng trưởng thương mại vào 
APEC rất cao, đặc biệt các nên kinh tế đang 
phát triển châu Á như Thái Lan (15,4%), 
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Phi-líp-pin (21,3%), Trung Quốc (16,8%), 
Ma-lai-xi-a (16,8%), Hàn Quốc (13,7%), 
Xin-ga-po (18,6%), và đáng kể nhất là Việt 
Nam (28,6%). Hoa Kỳ đạt mức 11,3%, 
Mê-hi-cô 20%. Các nền kinh tế khác (trừ 
bru-nây, Pa-pua Niu Ghi-nê và Hồng Công) 
đều có mức tăng trung bình từ 9% trở lên. 
Mức đầu tư trong khu vực APEC tăng đáng 
kể và bền vững. Dòng đầu tư và cơ cầu đầu tư 
có những thay ‹ đối, đặc biệt tăng tập trung vào 
các nên kinh tế thành viên châu Á như Trung 
Quốc, ASEAN, tạo điều kiện cho chuyển 
giao công nghệ, giải quyết việc làm, cải thiện 
và nâng cao chất lượng dịch vụ... Theo đánh 
giá của các chuyên gia APEC, các chương 
trình tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và 
đầu tư đã giúp các nên kinh tế tiết kiệm được 
hàng chục tỉ USD cho toàn khu vực. Tại hội 
nghị cấp cao APEC tổ chức tại Thượng Hải 
năm 2001, các nhà lãnh đạo APEC cam kết 
cắt giảm 5% chỉ phí giao dịch giữa các 
nền kinh tế trong vòng 5 năm. Ước tính việc 
cắt giảm này sẽ tiết kiệm được khoảng 280 
tỉ USD cho kinh tế khu vực. 

Với vị thế thương mại quan trọng của 
mình, với 19 thành viên APEC là thành viên 
Tổ chức Thương mại thế giới (chỉ còn Việt 
Nam và Nga đang trong giai đoạn đàm phân 
gia nhập), APEC luôn bày tỏ quan điểm ủng 
hộ một hệ thống thương mại đa biên mở, 
dựa trên những định chế của WTO. Đặc 
biệt, APEC có nhiều nghiên cứu và đề xuất 
nhằm thúc đấy Chương trình nghị sự phát 
triên Đô-ha (DDA), trong đó ủng hộ cắt giảm 
mức thuế bình quân, cắt giảm hoặc loại bỏ trợ 
cấp xuất khẩu các mặt hàng nông sản ; mở 
rộng và Cụ thể hóa các quy định liên quan đến 
Đối Xử đặc biệt và khác biệt (SDT) và bày tổ 
quyết. tâm điều chính các quy định liên quan 
đến vấn đề chống bán phá giá, vấn đề đang bị 
nhiều nước phát triên lạm dụng ; ủng hộ việc 
cần tăng cường đối thoại hơn nữa trong các 
vấn đề mới như : chính sách cạnh tranh, thuận 
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lợi hóa thương mại, đầu tư ; tiếp tục thúc đẩy 
hợp tác hỗ trợ nâng cao năng lực và tạo dựng 
lòng tin, đặc biệt dưới những thách thức mới 
từ Chương trình nghị sự Phát triển Đô-ha. 

Việt Nam chính thức trở thành thành viên 
APEC vào tháng 11-1998. Mục tiêu chính 
của việc tham gia APEC đối với Việt Nam 
được xác định là “Tăng cường quan hệ kinh tẾ 
đối ngoại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho 
hàng hóa của Việt Nam xâm nhập thị trường 
các nước, đây mạnh xuất khẩu, tạo điêu kiện 
cho thu hút đâu tư trong và ngoài nước, thúc 
đây quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát 
huy lợi thế so sánh, nâng cao sức cạnh tranh 
của hàng hóa và dịch vụ Việt Nam, bảo đảm 
nên kinh tế tăng trưởng cao và bên vững". 

Tham gia APEC, Việt Nam đã tích cực và 
chủ động tham gia có chọn lọc vào các hoạt 
động và chương trình hợp tác trong APEC 
trên hầu hết các lĩnh vực chủ đạo như thương 
mại, đầu tư, tài chính, hải quan, tiêu chuẩn 
chất lượng, sở hữu trí tuệ... Trong một số 
chương trình hợp tác của APEC như thuận lợi 
hóa thương mại, kinh tế kỹ thuật số, hợp tác 
chống khủng bố..., chúng ta tham gia hợp tác 
và đấu tranh có tính xây dựng vừa đảm bảo 
thực hiện mục tiêu chung của diễn đàn, vừa 
tính đến trình độ phát triển của ta phủ hợp với 
chủ trương chung của Chính phủ về hội nhập 
kinh tế quốc tế. 


Việt Nam đã thực hiện đầy đủ và nghiêm 
túc việc xây dựng Chương trình Hành động 
Quốc gia (LAP) theo chuẩn mực của APEC và 
tiến hành rà soát hằng năm việc thực hiện các 
cam kết, đặc biệt các cam kết tự nguyện về 
các biện pháp thuế quan, các biện pháp phi 
thuế quan, dịch vụ, đầu tư, tiêu chuẩn hợp 
chuẩn, thủ tục hải quan, quyền sở hữu trí tuệ, 
chính sách cạnh tranh, mua sắm chính phủ, rà 
soát cơ chế chính sách, giải quyết tranh chấp, 
thực hiện các nghĩa vụ của WTO (bao gỗôm cả 
quy tắc xuất xứ), đi lại của doanh nhân, 
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thu thập và phân tích thông tin và thương mại 
điện tử. Mặc dù chưa phải là thành viên của 
Tổ chức Thương mại thế giới nhưng Việt 
Nam đã tỏ rõ trách nhiệm của một thành viên 
diễn đàn, cũng như thể hiện sự nghiêm túc 
trong các hoạt động hợp tác kinh tế như các 
thành viên APEC khác. 

Việt Nam đã tham gia nhiều lĩnh vực của 
Kế hoạch hành động tập thể (CAP) nhằm tạo 
thuận lợi hóa cho thương mại và đầu tư, đặc 
biệt trong lĩnh vực như tiêu chuẩn hợp chuẩn ; 
thủ tục hải quan ; sở hữu trí tuệ ; việc đi lại 
của doanh nhân... 

Trong các hoạt động hợp tác kinh tế - kỹ 
thuật, Việt Nam đã tham gia tích cực và đã 
đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa. Với mục 
tiêu tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của APEC đề 
thực hiện các dự ân phục vụ cho lợi ích thiết 
thực của nền kinh tế, Việt Nam tham gia vào 
các dự án hợp tác về trao đổi thông tin, đào 
tạo nhân lực, đối thoại chính sách khoa học - 
công nghệ... Chúng ta tranh thủ được các mối 
quan hệ song phương và đa phương với các 
nên kinh tế phát triển khác trong APEC như 
Hoa Kỳ, Ô-xtrây-li-a, Nhật Bản và đã xây 
dựng được nhiều dự ấn nâng cao năng lực cho 
cân bộ hoạch định chính sách và doanh nhân, 
đặc biệt là đự ấn quan trọng hỗ trợ năng lực 
xây dựng Pháp lệnh thương mại điện tử, Luật 
cạnh tranh... 

Ngoài các hoạt động hợp tác kinh tế, 
chúng ta cũng tham gia vào nhiều hoạt động 
hợp tác mang tính chất xã hội như trên lĩnh 
vực phụ nữ, thanh niên, người khuyết tật, 
phòng chống bệnh dịch SARC... Trên các 
diễn đàn APEC, chúng ta đã và đang yêu cầu 
các thành viên APEC ủng hộ và hỗ trợ cho 
tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam, trong 
đó có các đề xuất trợ giúp kỹ thuật, đề xuất 
không yêu câu đàm phán song phương, hoặc 
giảm thấp và bớt yêu cầu trong các cuộc 
đàm phán. 
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APEC có tầm quan trọng rất lớn đối với 
nền kinh tế Việt Nam. APEC hội tụ hầu hết 
các đối tác thương mại và công nghiệp hàng 
đầu thế giới và là các đối tác thương mại chủ 
đạo trong chính sách đối ngoại đa phương 
hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tê đôi ngoại 
của Việt Nam như Hoa Kỳ, ASEAN, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Khoảng 70% 
kim ngạch xuất khẩu, 75% đầu tư trực tiếp 
nước ngoài và hơn 50% viện trợ phát triển 
chính thức (ODA) vào Việt Nam hiện nay là 
do trao đổi với các thành viên APEC. Sự ổn 
định kinh tế của APEC có ảnh hưởng đáng 
kể đến sự tăng trưởng kinh tế liên tục của 
Việt Nam. Trên thực tê, cuộc khủng hoảng tài 
chính châu Á năm 1997, sự giảm sút kinh tế 
của Mỹ, Nhật Bản và một số nền kinh tế công 
nghiệp mới (NIEs) hiện nay đã làm giảm 
đáng kể nhu cầu của khu vực đối với hàng 
xuất khẩu và dòng vốn thu hút FDI của Việt 
Nam. APEC có vai trò quan trọng duy trì quá 
trình tự do hóa và tạo thuận lợi hóa cho dòng 
chảy thương mại và đầu tư trong khu vực. Thị 
trường APEC cũng đang tạo nhiều cơ hội hơn 
cho Việt Nam trong thu hút nguôn vốn FDI 
và gia tăng khối lượng thương mại với các đối 
tác APEC ở mức cao hơn. 

Có thể khẳng định rằng, tiến trình hợp tác 
của APEC đang đưa đến những kết quả thiết 
thực cho nền kinh tế Việt Nam. Là một diễn 
đàn đối thoại chính sách kinh tế vĩ mô, Việt 
Nam đã thu được những kinh nghiệm quý từ 
các đối tác APEC, đặc biệt những kinh 
nghiệm về cơ: cấu hệ thống ngân hàng - tài 
chính ; cải tiến môi trường thu hút đầu tư 
nước ngoài ; cải tiến cơ chế chính sách trong 
nước đê làm tăng tính minh bạch và mức dự 
đoán của khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi 
hóa cho thương mại và Xây dựng môi trường 
cạnh tranh bình đẳng ở Việt Nam. APEC 
đã hỗ trợ Việt Nam một số dự án hợp tác 
kinh tế - kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng 
thực thi các hiệp định WTO, hài hòa hóa tiêu 
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chuẩn hàng hóa và tham gia vào các thỏa 
thuận thừa nhận tiêu chuẩn lẫn nhau, xác định 
và loại bỏ hay giảm bớt được những rào cản 
thương mại và đầu tư, tham gia vào chương 
trình thẻ đi lại của doanh nhân, cải tiến quy 
trình, thủ tục hải quan... 

Mặc dù các lợi ích từ việc tham gia APEC 
là rõ ràng và đáng kể như vậy, tuy nhiên trong 
quá trinh tham gia, chúng ta cũng gặp không 
ít khó khăn. Chúng ta tham gia APEC trong 
bối cảnh có nhiều bất lợi hơn so với nhiều 
thành viên khác của APEC, vi Việt Nam là 
nước đang phát triển, trình độ thấp, có nền 
kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi và 
đang trong giai đoạn đàm phán gia nhập 
WTO. Chính vì thế, chúng ta gặp không ít 
hạn chế, nhất là khả năng phát triển những kết 
quả đạt được của APEC liên quan đến tự do 
hóa và thuận lợi hóa thương mại theo các 
chuẩn mực của WTO. Bên cạnh đó, bản thân 
APEC cũng đang tiến hành cải cách cơ cấu, 
phương thức hoạt động để đảm bảo thực hiện 
mục tiêu đã đặt ra đúng thời hạn trong bối 
cảnh hệ thống thương mại đa biên đang có 
những biến đối đáp ứng đòi hỏi của tình hình 
hợp tác kinh tế quốc tế mới. 

Với mục tiêu đặt ra ban đầu khi tham gia 


APEC là tập trung vào việc mở rộng thị 


trường xuất khẩu ; thu hút đâu tư trong và 
ngoài nước ; nâng cao sức cạnh tranh của 
hàng hóa và dịch vụ Việt Nam ; phát triển 
nên kinh tăng trưởng cao. và bên vững, 
trong thời gian tới, chúng ta cân tham gia vào 
các hoạt động hợp tác APEC theo các định 
hướng như tập trung vào công tác thuận lợi 
hóa thương mại và đầu tư ; xây dựng kế hoạch 
nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu ; tăng 
cường đối thoại đa phương và song phương, 
vận động sự ủng hộ trong khuôn khổ APEC... 
Trên cơ sở các định hướng lớn, chúng ta sẽ 
tham gia vào các hoạt động hợp tắc trong 
APEC theo hướng có lợi như : Một là, tăng 
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cường các hoạt động hợp t tác hỗ trợ kỹ thuật, 
nâng cao năng lực thể chế và con người, đặc 
biệt là CáC chương trình trong Chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực APEC nhằm nâng cao 
khả năng thích ứng của Việt Nam trong quá 
trình hội nhập, hoàn thiện hệ thống chính 
sách, pháp luật kinh tế thương mại theo 
hướng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế ; 
nâng cao trình độ cân bộ làm công tác hội 
nhập kinh tế quốc tế sao cho có đủ kiến thức 
và trình độ theo chuẩn quốc tế. Hzi 1à, tiến 
hành minh bạch hóa cơ chế chính sách 
thương mại và đầu tư của Việt Nam và sử 
dụng APEC như là cơ sở đề xúc tiến thu hút 
đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Trong đó, ta 
sẵn sàng chuẩn bị tham gia cơ chế tham vấn 
rà soát Kế hoạch Hành động Quốc gia (LAP) 
nhăm làm minh bạch chính sách thương mại 
và đầu tư của Việt Nam tại Hội nghị các quan 
chức cao cấp lần thứ nhất (SOM 1) năm 2005. 
Ba là, tiếp tục tập trung vào các chương trình 
thuận lợi hóa thương mại bên cạnh VIỆC phát 
huy các kêt quả đạt được trong các vân đê về 
tiêu chuẩn chất lượng, thừa nhận lẫn nhau 
trong lĩnh vực viên thông, thủ tục hải quan, 
thương mại điện tử... Bốn là, thu hút trợ giúp 
của APEC trong lĩnh vực tập hợp và xử lý các 
số liệu thống kê góp phần phục VỤ VIỆC Xây 
dựng chính sách của đất nước.. 


Năm năm là một khoảng thời gian không 
dài, tuy nhiên cũng đủ để khẳng định sự thành 
công hay thất bại của chính sách kinh tế đối 
ngoại, mở cửa của Việt Nam trong hoạt động 
APEC nói riêng và trong hoạt động hợp tác 
kinh tế quốc tế nói chung. Với những thành 


quả và bài học từ công cuộc đôi mới, với 


chính sách mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế 
quôc tê, đa phương hóa và đa dạng hóa các 


.môi quan hệ kinh tê quốc tê, chắc chăn chúng 


ta sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả tốt 
đẹp trong các hoạt động hợp tác trong khuôn 
khổ các tô chức kinh tế quốc tế nói chung và 
trong APEC nói riêng. C] 
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vài Ê  Nuijkg bên s4 Âh m0xe-E l0 
kwWh, tăng 17,45% so với năm 2001. Sản lượng điện thương phẩm: 
thực hiện là 508, 062 triệu kWh, đạt 101,21% và tăng 14,73% so 
với năm 2001.. 


Nộp Công ty 366, 739I343,789 tỉ đồng, đạt 107% kế hoạch. _ 
_ _ « Nộp ngân sách nhà nước đạt 100% kế hoạch theo thông 
báo của Cục Thuế với tổng số tiền là 16,273fi đồng. ¬›  - 
In. Doanh thu điện năng là 378,462 tỉ.đồng, đạt 102,3% kế 
hoạch. 


- Số lượng khách hàng mua điện tăng 22, 42%; so với cùng kỳ : : 
trước. Địa ch!: 178 Nguyên Chí Thanh - thành: nhũ Đà Năng 
- Năm 2002, đơn vị thực hiện“3Š công trình, đạt 100% kế Điện thoai: 0511 821 075 ” Fax: 0511 821 382 
hoạch, với tổng giá trị thực hiện là6;528 tỉ đồng. 
- Thi công xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp chống quá tải 
lưới điện bao gồm 21 công trình, Với vốn kế hoạch 9,875 tỉ đồng, 
đơn vị thực hiện 15,3 tỉ đồng. 


_ -Đơnvị đãtổ chức bồi dưỡngnghễ thí nâng bậc cho 61 công 
nhân kỹ thuật. Bồi dưỡng và kiếm tra chức danh trực sự cố cho 9 
công nhân tại chí nhánh điện KV4. Bố trí theo học các lớp nghiệp 
vụ do Công ty tổ chức, học cao học, học chính trị... 

- Thực hiện tốt hiện trường thi nâng bậc công nhân kỹ thuật - 
cấp 2 của Công ty Điệnực 3. che 

- Có 16 sáng kiến được Hội đồng xét sáng kiến điện lựccông  “< 
nhận và áp dụng vào thực tế sản xuất, làm lợi 187,296 triệu đồng. S7: Thuy. 

- Đề tài: "Quần lý lưới điện bằng phần mềm Swednet" đã --..- - 
được Hội đồng Khoa học - kỹ thuật nghiệm thu, hiện đang được —~-_ << HE Hi 
tiếp tục triển khai. + ` 

- Với những thành tích đã đạt được trong năm 2002, Điệnlực 3 
Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công nghiệp tặng bằng lÊ 
khen, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ' tặng cờ thi đua xuất sắc, l 
Công ty Điện lực 3 tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu trong khối 
các điện lực, UBND Thành phố tặng bằng khen và 10 triệu đồng 4 
vì đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế, 
xã hội, an nifh, quốc phòng năm 2002; Đảng bộ đạt danh hiệu 
"Đảng bộ trong sạch, vững mạnh"; Công đoàn đạt danh hiệu £ 
“Công đoàn vững mạnh xuất sắc" và dẫn đầu trong CôngtyĐiện £ 
lực 3; Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu "Vững mạnh xuất sắc" 


- Sản lượng điện §ản xuất đạt 13 triệu kWh, 
điện mua đạt 622 triệu KWh 
~ Tỷ lệ điện dùng sản xuất điện: 2,2%. 
- Tỷ Íệ điện dùng truyền tải và phân phối điện: 8,2% 
-#§Uiấttiêu hao nhiên liệu: 265gÏkWh ự 
- Phấn đấu đạt và vượt kế hoạch giao các chỉ tiêu doanh thu: #E 
[ng giá bán bình quân; tỷ lệ thu tiền điện K%. : 
“+ -sHoàn thành kế hoạch các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. -- 
S ˆ„ Giảm chí phí sản xuất, quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm. 
_>Trung tu 3tổ máy phát Skoda 680theo quy định; 'trungtú 6 š 
máy Cất của, các máy GM và Skoda 1200. 


~ Trung đại tu 5 phương tiện vận tải. Đại tu 0, 148km đường 
vốn đầu tư dự kiến khoảng hơn 31 tỉ đồng. 


4,483 km đường dây hạ thế và 2 máy cắt. 
Cải lổ lưới lên 22kV và cải tạo di dời theo quy hoạch mở. 
p tục thực hiện công tác đại tu sửa chữa lưới điện trung 3 
viêm hônsufpmản 


Duy tu. guồng mang lưøi tiện Thanh phố 8a Náng 


` 
B „ 


;§ 


á ` N§ÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NôN6 THÔN VIỆT !IIII 
/2ãp 0HI NHANH HUYỆN BÌNH GHĂNH - 


B. ĐẦU TƯ TÍN DỤNG GHO GÁ "1®. 4 
C.CHO VAY TIÊU DÙNG,M “2rtvwí XÂY CẤT NHÀ, SỮACHỮANHÀ. ` àp THỊ TẾ 
D. THỰC HIỆN 5LOẠI BẢO LÃNH GỒM: TIAN go 
Bảo lãnh dựthầu; bảo lãnh thanh toán tiền hàng; báo lãnh! oàr 
tiền hàng; bảo lãnh thực hiện hợp đồng thí săn sạn ảnh đảm bảo. 
lượng sản phẩm. 
GIÁM ĐỐC: E.DỊCHVỤ CẦMCố 
NGUYÊN MINH NHỰT  r pịcvụ THU CHI TIỀN MẶT 
A.HUY ĐỘNG TIỀNGỬICÁC LOẠI: — 6-CHUYỂNTIẾNĐIỆNTỪ 
1.Nội tệ: X. 
‹+ Tiền gửi không kỳ hạn _ m vu 
+ Tiếtkiệm khôngkỳhạn — - WÑñ WW 
‹» Tiết kiệm có kỳ hạn3 thắng - š | 
+ Tiết kiệm có kỳ hạn6tháng . Trả lãi ngay khi gửi 
+ Tiếtkiệm có kỳ hạn 12tháng ý vàtrảãi khi đáo hạn 
+ Huy động kỳ phiếu 12tháng ỳ Trả lãi ngay khi gửi 
+ Huy động kỳ phiếu 24 tháng §_ và trả lãi khi đáo hạn 


2. Ngoại tệ: 
+ Huy động và mua bán ngoại tệ 


Địa chỉ giao dịch: 676 Kinh Dương Vương, TíT An Lạc, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM 
Điện thoại: 8750262-7510734-8750362 * Fax: 84-8-8750262 
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lễ @' \Á 
MN | 
(D0ANE NGHIỆP H0AT ĐỘNG CÔN ÍH} pIU" . 
Địa chỉ: (tufc lÿ 1, phường 5, TX Tân An, tiqW LðWB ng) 
ĐT: (072) 822 159 * ray: (072) B33 405 Số 


Ð ÓOJR- ': ~©--..;sSe ren “SG -v 2S 2x z6 J2 ai <7 


' HH 


CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG. xạ 
- Duy tu, bỏo dưỡng hệ thống c 


nòng cc ; Cổng › 
. đường bộ, đường thuỷ........... be CÁ 


- Xây dựng cóc công trình g 
mô vừg, nhỏ, dịch vụ bốc xếp; vệ 
cóc loại vột liệu xây dựng b 
dùng để phục vụthi công. - "LÊ 

- Khơi thức, kinh doanh + 

- Nẹo, vét luồng long 
mương. DI Ciàa - l§ _ 

- §an lốp mặt bằng. - ` mệt 
Địa chỉ: 35 - 37 Bến Chương Dương, quộn I, TP. Hồ Chí Minh - Sản xuốt vột liệu tín. Ai Ệ s4 ườnc 
Điện fhogi: 08 9142 904 " Fox: 08 9142 983 xôy lắp điện. Diizedb/€ h 3! )S} tJ 


Doanh nghiệp tư nhân 


HIỆP THÀNH -TRÀ VINH 


ĐC: 11? PHẠM HỒNG THÁI -TX TRÀ VINH 
ĐT: (074) 856 390 - 856 392 


Bà Diệp Thị Ngọc Thu 
Chủ doanh nghiệp 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: 


Kinh doanh tổng hợp các mặt hàng trang trí nội thất: 
bàn, ghế, tú và vật liệu xây dựng các loại... 
Doanh nghiệp chúng tôi luôn giữ chữ tín trong các quan hệ mua bán, coi 
trọng chất lượng sản phẩm và giá cả phù hợp để tăng sức cạnh tranh. 
Rất mong nhận được sự hợp tác, liên kết làm ăn với các tổ chức 
kinh tế và cá nhân trong và no tỉnh Trà Vĩnh. ụ 


P428 tì TIENG 

- 004014: Ũ xg : t+i 

Ệ NẾU: #4 ng 

l8 l (TẠI HỆ và, 0A 


Hiên ñạnh được pliục 0ụ Xa Khác! - 


CÔNG TY LD TNHH CÁT PHÚ. 


(2 ty liên doanh TNHH †rồng vò chế biến cây nguyên liệu giếy xuốt khẩu 


Cé† Phú được thònh lộp theo giếy phép đều †ư số 17/GP - KH,ngòy 07-T] - 


| 
| 
| 
| 
2001, của UBND tính Khónh Hòa. 
Mục tiêu vờ phạm vi kinh doonh: Trồng, †hu muo vò chế biến côy gỗ 
| nguyên liệu giốy †thònh dồm gỗ xuốt khểu. 
Công ty LD TNHH Cót† Phú xin chôn thònh cảm ơn sự hợp tác vò giúbđỡcủa - 
| QqUý CƠ quœn, bơn, ngònh vò Quý khóch hòng đối với Công †y chúng tôitong -: 
| thời gian vừa qud. 
Chúng tối rốt hôn hạnh được hợp tóc với tết cỏ cóc có nhôn, đơn vị trong 
vò ngöoòi tỉnh †rên lĩnh vực kinh dodnh trồng vò †thu mua cêy nguyên liệu giếy 
hs theo địo chỉ: 


_ Nhà máóy Chế biến Dăm gỗ xuốt khẩu 
-ˆˆ Thôn Phước Trung, xãPhước Đồng, TP. Nhơ Trang, tỉnh Khónh Hòa 
“.... ĐT:(058)710047"Fox: (058) 710048 * Emoơil: catlphu@dng.vnn.vn 
_ Trân trọng kính chào 
: jBẪT ÂU Tổng Giám đốc ị 
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1" IHỊ 
| tử _ ll ng NĂNG H0AT ĐỘNG: ˆ 
_ ¡anh nhà 0 uựinh64 ¬HÀ -†-19, của Chính pHữ, .. 
: thiết kế vÃTÑÍ cồn các 'củñg trinh Xây dựng tân ung, cũng Hi6Ế- n và hạ tân ltự thuật vũi ITI0Ì Uy ín0. 
~Trang trí nôi thất, sửa chưa, duy tu, bảo dưỡng và kinh doanh thang máy và _ thiết hị nhà cau cân. ca0 tâng. 
~ §ản xuất, kínhfl0anh vât liệu xây lưng, vật liệu trang trí nội thât nhục vụ nội tfịa và xuất khâu. 
- Tư vân, xây lUnva ich vụ thiết yếu vê nhà ú, đất ữ, nhà làm việc cho các thành phân kinh tê tr01;0 và 0g6ài nươc. 


———— =ằẳẲn 
0  nmcm===eeeằe.ằ ằœứœ..ốố. —————— 
”=....... 5. — 


tttPH ng `. "mg... Ti ở mua... 
nạ _ Xã HẠ | Rựt Dmilchaif tỉnh Vĩnh Phúc, cách Thủ đô Hà Nội - 
` 'SBkm về phí Bắc, lép áo NànNEVETPISÁ nENSS 1 
Non - Diện tích tự nhiên 14 180 héc-ta, trong đó diện tích canh tác 
—- ` - 8814 héc-ta; có 28 xã và † thị trấn, dân số 186 800 người, có _ 
La WGẺ th: 2 R—. “rên $9 000 lao động, Huyện và xã được Nhà nước phong tặng danh. | 
ST X ‹‹ DANH MRQDVE NEETVDUADIVEHOME lu l 
_ @.  ‹< Trong những năm qua, huyện tích cực chỉ đạo và thực hiện. 
"“. . Si %_ chuyển dịch cơ cấu kinh tế BôNg nghiệp, nông thôn theo. Fe hả, 
——— N ñ§  Ã- côngnghiệphóahiệndadha (to Tt 
“=.. í lầm ¬m" .1.Kinhtế:Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt8, 1%,trong đó; - m 
an ế  NHP -Công nghiệp, ểu hủ công nghiệp, xâ dựng tăng29/3% thương 


vn lu Jkc <.# Xxấy ." X24 T8 
„ụ 


đP vn - mậÌ- -địchvutăngT,S%.-:ˆ si 7. 1... : 
“` * Nông nghiệp tăng 42%: Định hưởng sản suất 5 cây và 3€ " 
.$Ð..................... chính (cây lúa, ngô, cây ăn quả, cỏ voi, dâu tằm, con bò, lợn, cá); có | 
—Aẻ à ..... 80% diện tích được gieo cấy xuân muộn, năng suất đạt 65,5 tạiha, - 
ý—-š S611 ` 7 TA các cậy trồng có giá trị cao được đưa vào sản xuất, canh tác đạt 3Á ì 
¬". s3 ' ` * SS triệu N Hiện nay, toàn — đã có trên 20 han s vn HỖ: 


Bịa thỉ: Thị trấn luyện Vinh Từng - Vinth Phú: 


Jiện tt0ại: 211 839 338 thông, 47km vẻem« kênh mương được. cứng hóa; . xã TT b 
P Bí tư n thủ l|th bản cứng hóa đường làng, xóm; 100% các xã có trường hội tàn tho 
: | với 51 ngôi và 482 phòng học; trên 1/3 số Sexy sở làm việc cao 
tầng. tên 
2, Văn hóa xã hội: Hoàn thành phể cập giáo ie1402 186 Mạt 
phổ cập THCS năm 2002. Có 13 trường tiểu học đạt c chuẩn quốc gia, _ : 
đội tuyển học sinh giỏi nhiều năm đạt thứ hạng. cao nhất tỉnh; có _ 
99/104 làng giữ được hương ước cổ, 100% số xã xây dựng quy ước ˆ 
làng xã văn hóa, 140 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục. Năm 2003, - 
huyện đề nghị công nhận 2 xã đạt chuẩn quốc gia về ytế cơsở. - kế 
- Công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân ‹ DO từ Ề 
thiện trở thành phong trào sâu ¡ rộng; xây dựng 41 nhà tình th - 
Từ năm 2002 đến nay, giải quyết việc làm mới và việc làm thêm cho. S1 
hàng nghìn người; tỷ lệ hộ nghèo năm 2002 còn 7, $% 24-4 
3. Tình hình anninh chính trị, trật tự an loàn xã hội: đảm bảo Tát định, ` H 
phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển sâu rộng 
với nòng cốt là các mô hình an ninh trật tự ở cơ sở. 
4, Công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ: Năm 2002, kết hp. 
262 cyŠ, viên mới. 
5. Một số nhiệm vụ cơ bản năm 2003: | 
Kơc tục thực hiện thưnhh xo dà cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông - 


2 vi 
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trở rộng ng sản Xuất vịnh tó giá trị kinh vế noi Ì 
¿_, N5 dI 'dựng trường chuẩn quốc gia ở mầm non và THCS; chuẩn y tế xã; - 
đày. v1 tv2" _ th bkehtsgrendyd đẩy mạnh công tắc xây dựng Đảng, . 
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Địa chỉ: 108 đường Nguyễn Tröi- quận Thanh Xuôn - Hà Nội 
ĐT: 84 - 4 - 8 583 074/ 8 584 337 * Fax: 84 - 4 - 8 584 094 * Giớm đốc: KỸ SƯ HOÀNG TRUNG LẬP 
Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí là doanh nghiệp nhò nước được 
thònh lập theo Quyết định số 292 - @Đ/TCNSDT của Bộ Công nghiệp 


NGäNH NGHỆ 


KINH DO&S8NH 
Sản xuất dụng cụ cắt kim 
logi, dụng cụ đo kiểm, 
dụng cụ cồm tay bằng 
kim logi, phụ tùng cơ khí 

CC SÑ-N PH—M 

của CÔNG TY 

- Dụng cụ cắt kim logi. 
- Dụng cụ cắt vật liệu phi 
kim logi: gỗ, tre, giấy, 
thuốc lú... 
- Dụng cụ gia công úp lực. 
- Phụ tùng chi tiết đặc 
biệt. 
- Dụng cụ phụ (đầu tâm 
qudy, tgy qugy bàn ren, 
tq-rô...). 
- Cun móy và móy dành 
cho ngủnh bánh kẹo, đồ 
hộp, dược phẩm... 


* Công ty có đây chuyền thiết bị đồng bộ và đội ngũ công nhân, cán bộkỹ —< 
thuật lành nghề. 

* Sản phẩm uy tín trên thị trường trong nước, đã xuất khẩu sang: CHLB 
Nga, Đức, Séc và Slô-va-ki-a, Nhật Bản, Mỹ... | | 
* Tải khoản tiền Việt: 710A- 00007 Ngân hàng Công thương Hà Nội, chí | 
nhánh khu vực Thanh Xuân. 

* Tài khoản ngoại tệ: 362111370908 Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội. 
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| Nho VỤ CHÍNH CẢ XÍ NGHIỆP SN CHỮA MAY BAY A.75 
* Đảm bảo kỹ thuật, định kỳ bảo dưỡng, sửa 
chữa máy bay, động cơ, phụ tùng các loại 
máy bay Boeing 777, ATR 72, Boeing 767, 
Airbus A320,Airbus A321,Foker 70,... của 
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. 


* Phục vụ ngoại trường cho tất cả các 
chuyến bay của Tổng Công ty Hàng không 


hợp đồng. 

* Thiết kế, chế tạo các dụng cụ, phương tiện... 
chuyên dùng trong bảo dưỡng, sửa chữa máy 
bay. 

* Sửa chữa, lắp ráp, sản xuất các trang thiết bị 
chuyên dùng cho máy bay và ngành hàng 
không như contiNor pallet, composift, xe 


Giám đốc XN A - 75 Việt Nam và các hãng hàng không quốc tế 


đẩy xuất ăn... 


* Thực hiện kỹ thuật kiểm tra không phá huỷ. 


TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG MIỆN TRUNG 


'TRƯỜNG (ÔNG NHÂN KÝ THUẬT XÂY IMƒNG 


...m, †].Ÿ.—_.. thành phố Đà Năng ° Biện thoại: 0511 842 115 - 842 017 * Hiệu trưởng: NGUYÊN PHỐN 


+ l ñ*“.* 
L2: ' 2i VÉ? he 
¬3t#% "3! + 


tong ba năm qua, Nhà 
trường đã phát huy nội lực, 


hoạch ngày một tăng đảm bảo chất 


T4 lượng và liên kết với các trường, . 
¡ trung tâm mở rộng thêm các loại 


hình đào tạo với các cấp, bậc đào 


_ tạo khác nhau.. 


CỔNG TÁC ĐÀO TẠO 


- Đào tạo công nhân N: - quy: - 
ị 1500 học sinh. ; 


- Hệ công nhân Ngẫn hạn: 1 400 
học sinh. 


-Liên. kết với ca trường, tuhgiÌ 


-_ tâm đào tạo hàng nghìn công nhân, 
-_ kỹ thuật viên, cử nhân kế toán, cần 


bộ quần lý cho Tổng Công ty Xây 


-- dựnig miền Trung và các khu vực. 


hoàn thành chỉ tiêu kế 


¡NI : Đào tạo và giáo dựcđnh|NđÔNg: 
lHỚi 2ñhọcan ~ 


- Trung cấp Xây dựng hệ tại chức: 


400 học sinh. 

- Đại học Kế toán hệ tại chức gần 
100 học sinh. 

- Công nhân cho các địa du E 
gần 1 000 học sinh. 


- Cán bộ quản lý: 46 học viên, (tỷ 


lệ tốt nghiệp đạt xấp xi97%). - 
~ Đào tạø công nhân chính quy: 


'”§00-800 học sinh/mỗi năm. 
- Đào tạo ngắn hạn; 300-400 học 
| sinh/mỗi năm. | Ệ 
_= Trung. học:. 100- 150 học 

_sinhímỗi năm. T | 
~òĐại học: 100-150 học. sinhmỗi _ 


năm. 
- Cơ tàu nghề đào tạo: ? nghề.. 
- Tốtnghiệnratrường: 95%. 
- Ra trường có Việc làm; 100%, 


————-——ễ-- ` 


3 „~_ GIẤ RẺ, NHIÊU TUYÊN NHẬT, L0 ÍCH (H0 MỌI NHÀ 
TÍNH LÂM ĐỒNG 


LIÊN TỈNH 


727 đd/nhúủI 
1.227 đ/nhút 
1.636 /nhút 


QUỐC TẾ 


0,75 USD/nhút 


(Cước trên chưa bao gồm VAT] 


Chí cần l _ M. 171 trước cách gọi thông thường 


GỌI LIÊN TÍNH (Từ 47 tỉnh, thành phố] 


me gệc 


4 'rˆrmaái 


* »* 
h _Ì 
- 
l) 


.ˆ 


SẾ ‹ 
ì 
tuới 4` 


5V Qu/ kiiacli se tret. KieTTF CHẾ HỆ tIU0TT50x01121121V0ifC 4C C10 [Tích 
Từ Các 0: |“ 0F TÚU kmi Cdui (01/2 (1011 lỗi Gứ, lúj F CHỢ (IY NWrễi 


Thông tín chị tiệt xin Quý khách vui lòng gọi só đicn thoai 116 hoạc dịch vụ 108 (1080) và ắc (tố gía? dịch ca Bưu điện, 


$ố THỦY SÀN NÔNG LÂM ĐÀ NÀNG 


Địa chỉ: 140 Nguyễn Thị Minh Khơi - quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng * Điện thoại: 0511 822 235 - 837 14ó 
` ^ ^ 177 \ A? ~ “v ^ , r 
cm 2002, uợànl (huy J1 - NÊNg ~ kim của /J/hành Mu (Ñi (uÍ dứt nÑting ¿Í tai (ng đ 


+ Gió trị sản xuất thủy sản - nông - lâm đạt 
574 tỉ đồng, đạt 103,3% kế hoạch năm, tăng 
4,7% so năm 2001. Trong đồ Thuỷ sản: 335 tỉ 
đồng tăng 9,5%; nông - lãm nghiệp đạt 239 tỉ 
đồng, tăng 3,1%. 

+ Kim ngạch xuất khẩu 38 750 000 USD, đạt 
101,2% kế hoạch năm, tăng 9% so năm 2001, 
trong đó, thủy són: 34 000 000 USD, nõng lãm 
nghiêp 4 750 000 USD. 

1. Thủy sản 

Tổng số tàu thuyền 2 007 chiếc, công suất 
ó2 550CV, sản lượng khơi thác hải sản 33 000 
tắn, bằng 100% KH, tăng 3 000 tắn so với năm 
2001. Trong đó, tôm các loại 1 650 tắn, mực các 
loại 9 500 tắn, có các loại 21 850 tắn, tỷ lệ 
nguyên liệu xuắt khổu chiếm 30 - 35%). 

Nuôi trồng thủy sản: Nuôi nước lợ, chủ yếu 
tập trung nuôi tôm sũ. Sản lượng năm 2002 đợt 
340 tẫn, tăng 20 tốn so năm 2001, năng suất 
bình quữn 1-1,2 tắn/ha. 

Nuôi thủy sản nước ngọt: diện tích 540 ha, 
sản lượng: 450 tắn. 

Xuất khẩu thủy sản: Tổng sản phẩm xuất 
khổu đạt 10 000 tắn (chưa kể sản lượng mực BP 


Khu chế biến hởi sỏn xuốt khẩu 


đen xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc). Gió trị 
kim ngạch xuất khổu thủy sản đạt 34 000 000 
USD (kế hoạch 33 000 000 USD). 


2. Nông nghiệ 
Trồng trọt: Tổng sản lượng lương thực cả 


năm ước đọt: 53 400 tẳn (đọt gần 98% KHI, 
trong đó, thóc: 49 000 tẳn; đợt 93,5%; màu: 
4400 tắn; đạt 250% kế hoạch năm. 

Chăn nuôi: Tổng đàn trâu: 2 529 con; tổng 
đàn bỏ: 1ó 350 con; tổng đản heo: 107 800 con; 
tổng đàn gia cầm: 858 550 con. 

3. Lâm nghiệp 

Quỏn lý bảo vệ rừng: 17 470 héc-ta, chăm 
sóc rừng 973 héc-†a, khoanh nuôi tái sinh 100 
héc-ta và trồng mới 258 héc-†a. Ngoài ra, theo 
nguồn vốn thuế †ài nguyên, túi tạo rừng vò kinh 
phí sự nghiệp, năm 2002, ngành đã tổ chức 
trồng mới 100 héc-†ad, chăm sóc rừng 11ó 
héc-ta. 

Trong năm ngành đã tổ chức 160 đợt truy 
quét, bắt và xử lý 190 vụ vi phạm lãm luật, xử 
phạt 209 triệu đồng, tích thu 387m3 gỗ tròn, 
203 động vật hoang dã, 125 lít tỉnh dầu xó xị, 
2 ghe máy. 


~ 
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Mô hình nuôi tôm 


CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH 2003 


lượng nuôi trồng: 810 tấn. 

- Sản lượng lương thực: 55 500 tấn; 
trong đú thóc là 51 000 tấn, ngô 4 500 tấn. 

- Kim ngạch xuất khẩu: 43,13 triệu USD. 

Thúy sản: 37 triệu USD 

Lâm sản: 6 triệu USD (không kể 
Vijachip) 


- Tăng trưởng §DP thủy sản - nông - 
lâm đạt 5 - 6% , trong đó thủy sản 
tăng 8 - 9%, nông - lâm nghiệp tăng 
2- 3" (tập trung tăng chăn nuôi). 

- Sản lượng thủy sản: 34 810 tấn, 
tăng 3% s0 với năm 2002; trong đó 
sản lượng khai thác: 3 000 tấn, sản 


Nông nghiệp: 130 000 USD. 
-Trồng rừng tập trung: 

580 héc-a. 

-Nhu cầu vốn đầu tư: 250 tỉ đồng 
Thủy sản: 120 tỉ đồng. 

Nông nhiên: 100 tỉ đông. 

Lâm nghiện:301i đồng 


Giám đốc 
Cử nhân kinh tế. TRẤN ÍCH SƠN 


LĨNH VỤC HOẠT ĐỘNG 
- Xây dựng: Các công trình giao thông, thủy lợi; sấy 


công trình công nghiệp, dân dụng, cấp thoát nước. - 
- Xây dựng điện năng có cấp điện áp đến 35 KV. =—. 
- Mua bán và khai thác vật liệu xây dựng. 
- Kinh doanh xuất nhập khẩu. ĐnN 
QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG THÀNH TỰU +7 
- Thành lập năm 1994. 
- Phạm vỉ hoạt động không ngừng mở rộng cả về ngành — 
nghề và địa bàn kinh doanh. ` 
- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và công nhấ "5 
kỹ thuật có đủ trình độ đáp ứng mọi yêu cầu kinh döấi lh.ˆ 
- Gần 50 đầu thiết bị xe máy hiện đại chữ yếu là của m3 
Bản, đáp ứng mọi yêu cầu thi công xây q Lư ke. 


NHIỀU CÔNG TRÌNH THỊ CÔNG ĐATCH 


ĐIỂN HÌNH LÀ: 


- Đường trục B1 đô thi mới Lào Cai - Cam Đường. 
- Quốc lộ 279, quốc lộ 70, đường 79, đưỡng Tầ0 Thượng S24 \ 


Cam Cọn, đường Phố Mới - PHống Hấi,¿ THủV I@i | 
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VNPT NHÀ CUNG CẤP CHÍNH THỨC CÁC DỊCH VỤ 
BƯU CHÍNH, VIÊN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO 
SE GIMES 22 


VNPT 
22ND SEA GAMES san nâ sa. S50 F 
TŨNG CŨNG TY BƯU CHINH VIÊN THŨNG VIỆT NAM 
VIET NAM 


2003 LrHrz=s.==.<..ố 


Với 411 tỉ đồng đầu tư và tài trợ xây dựng mạng lưới thô g 
phục vụ Sea games 22, VNPT bảo đảm lầy đủ mọi mahu cầu 
thông tin trong mước Q . 
* Truyền đắn tín hiệu truyền hình tv 
* Hệ thống xử lý trực tuyến kết q 
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XÃ LUẬN - Phát triển toàn diện giai cấp công nhân, xây dựng 
Công đoàn Việt Nam vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


DƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HũI IX 0UA BANG VÀ0 CU0G SỐNG 
NGUYÊN AN LƯƠNG - Giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn 
Việt Nam trước những thời cơ và thách thức mới 

HOÀNG VĂN PHONG - Để khoa học và công nghệ thực sự là 


nền tảng và động lực trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


NGHIÊN EƯU - TRA0 ĐôI 

NGUYÊN TRỌNG PHÚC - Nâng cao bản chất giai cấp công nhân 
của Đảng 

ĐẶNG HỮU TOÀN - Quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo con đường 
“phát triển rút ngắn” ở Việt Nam 

HOÀNG NGỌC HÒA - Một số vấn đề trong quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế 

MAI HẢI OANH - Văn học trước những yêu cầu mới của thời đại 


HỘI THẢ0 KHŨA HỌC - THỰC TIỀN 

Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
LÊ HỮU NGHIA - Báo cáo đề dẫn 

*** Tổng thuật Hội thảo 


THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 

PHAN THANH KIỀU - TRẤN QUANG HẢI - Công tác xây dựng 
Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài ở Đồng Nai 

NHƯ HÙNG - Bước đột phá trong phát triển kinh tế trang trại 
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NGUYÊN KÝ - Đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống 
chính trị ở cơ sở 


THẾ GIỨI : VẤN ĐỀ - SƯ KIÊN 

TRẦN TRỌNG - Cải tổ Liên hợp quốc - vấn đề cấp thiết, bức xúc 
của cả thế giới 
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COHEPXAHME 


flepenospas: BcecropoHHoee pa3pWwrwe paÕØodoro kKnacca, nñOcTpoeHwe BbeTHaMCKOFTO nDOQCOIO3A KDBTKMM 
YOBn6TBOp9IOT TD@ỐOBAHMM nñena WH]NYCTDMaAnW3aUMM, MORe©epHuaauwu. HFYEH AH NbiIOHT: BoerHaMCKMH DaÕOsul 
Knacc w BbeTHAMCKaðØ rậiDO(COIO3HaØ ODraHW3aLiMf f@pe] HOBbIMU ỐnarOrDMRTHbIMM BO3MOXHOCTfRMM M MCfIbiTAHWRSMHM. 
XOAHF BAH @GOHF: droỐoi HayKka MW TexHONOrMN nỘOWCTBWTeIbHO ỐbIIM OCHOBOä W ñ8wXVUuIGW“ CWnOðĂ B XoOne 
WHRYCTDManW3aLIMM, MOn©epHW3auu. HíYEH HOHF ®@YK: FlonHarwe cyuiHOCrw pa6owero Knacca flapruw. RAHT XbiY 
TOAH: epexonHbil nepwon K COLManW3MV ñO HanpaBn©HWIO «ÿKODOM©HHO© DA3BWTMô» BO BberHaMe. XOAHT HTOK 
XOA: Heworopoie npOÕneMbi B XOnĐ M©OXIYHADORHOB 2KOHOMWdeCKOÙJ WHTrerpauwwu. MAI XAWH OAHb: ƒlureparypa 
n©epen HOBbIMM TD©ÕOBaHWaMM 2nOxw. J]E XbIY HMA: fIlepegonHbul noknan K HayqHOMY C©eMMHAapy: «HaykKa wW 
TXHOTOrMR CTMWMYVTMDVIOT COLIWA'bHO-32KOHOMMH©CKO©G pA3BWTWG». °** O63op o CeMMHape. HFYEH KW: O6noeneHue 
CñOCOÕa neWCTBMÙ ñonWTW4€CKOÙ CMCTĐMbI HA Me6CTax. HAH HOHT: Peopranuaauwua OOH - HacyuiHan, HeOoTnoXxHaa 
npo6neMa BCorO MMDpa. 
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UỘC hành trình đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tầm nhìn 2020 - 

năm nước ta phần đấu cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại - của 

chúng ta đã và đang tiến những bước rất cơ bản và đạt được những thành tựu hết sức quan 
trọng, cả về quy mô, tính chất, chiều sâu, tạo tiên đề vững. chắc đưa công cuộc đôi mới đất nước 
chuyên sang một thời kỳ phát triển mới. Trong bước chuyển to lớn và mạnh mẽ đó, giai cấp công 
nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam góp phần rất cơ bản và ngày càng thể hiện là một trong những 
nhân tố không thể thay thế, có ý nghĩa quyết định hết sức quan trọng sự thành bại của công cuộc 
đôi mới. 

Bước vào thế kỷ XXI, trước những thuận lợi to lớn cùng với những thách thức nghiệt nøã, sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa tiêp tục đòi hỏi 
chúng ta một bản lĩnh phi thường, một sự nỗ lực vượt bậc và một sự cổ gắng không ngùng. Với sứ 
mệnh, vị trí và trọng trách của mình trước nhân dân, giai cấp công nhân Việt Nam phải tiếp tục 
xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp vĩ đại đó, xứng đắng là người đứng mũi chịu 
Sào trước lịch sử dân tộc. Đó là tất yếu, là ý chí và nguyện Vọng của gIaI cấp công nhân, là khát 
vọng của cả dân tộc. Đó cũng chính là cương lĩnh hành ¡ động của Đại hội lần thứ IX của Công đoàn 
Việt Nam - Đại hội đầu thế kỷ XXI, Đại hội "Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới " › Ngày hội lớn 
của 10,8 triệu công nhân, viên chức, người lao động ở 6l 424 tổ chức công đoàn cơ sở và toàn thể 
dân tộc - vì sự thắng lợi của tiến trình đãt \y mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

* 


* * 


Gần 17 năm đổi mới, nhất là 5 năm qua, kể từ Đại hội lần thứ VIII của Công đoàn .Việt Nam, 
trong sự lớn mạnh của đất nước, giai cấp công nhân nước ta trưởng thành mạnh mẽ về số lượng, 
chất lượng và cơ cấu. Đặc biệt, một đội ngũ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học - kỹ 
thuật cao đã hình thành trong một số ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Với bản chất cách 
mạng, sự kiên định, vững vàng về chính trị, giai cấp công nhân là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là cơ sở chính trị - xã hội căn bản của Đảng, chỗ dựa vững chắc của 
Nhà nước, giữ vai trò nòng cốt trong khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 
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và đội ngũ trí thức - nên tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 


vệ Tổ quôc, góp phân tạo nên tầm vóc mới, thế và lực mới của đất nước ngay trong những năm đầu 
của thê ký X XI. 


Là tổ chức của giai cấp công nhân, là môi trường: tập hợp và để giai cấp công nhân thể hiện. 
mình, Công đoàn Việt Nam trưởng thành toàn diện và vượt bậc. Công đoàn đi đâu trong việc tổ 
chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, xây dựng giải cấp công nhân phát 
triên không ngừng và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phân quan trọng vào sự ôn định chính trị, 
phát triên kinh tê - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất. nước. Theo đó, nội dung, 
hình thức hoạt động công đoàn phong phú, đa dạng hơn, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo bảo vệ lợi 
ích chính đắng của công nhân, viên chức và người lao động. Từ đó và qua đó, vị thế chính trị, uy 
tín xã hội của Công đoàn từng bước nâng cao và mối quan hệ quốc tế không ngừng mở rộng. 


Cùng với những thành tựu đã đạt được rất đáng ghi nhận, giai cấp công nhân và tổ chức công 
đoàn Việt Nam còn không ít hạn chế, đứng trước không ít khó khăn và thách thức không nhỏ. Một 
bộ phận công nhân, viên chức và người lao động chưa có chí tiễn thủ ; trình độ học vân, tay nghề 
của bộ phận trực tiếp sản xuất còn hạn chế ; thê chất chưa đáp Ứng yêu cầu của nên sản xuất công 
nghiệp phát triển ; ; ky luật lao động và tác phong công nghiệp còn yêu ; tỷ lệ đẳng viên trong công 
nhân còn thấp... Tình trạng quan liêu, tham những, lãng phí, suy thoái về đạo đức, lỗi sống trong 
một bộ phận cán bộ, công chức còn trầm trọng, làm giảm lòng tin của nhân dân, cần trở công cuộc 
đổi mới. Trong khi đó, vân đê việc lầm vân đang là một thách thức không nhỏ ; tiền lương và thu 
nhập là một điều đáng quan tâm ; vấn đề nhà ở đang hết sức bức xúc và còn không ít bất bình đẳng ; : 
điêu kiện và môi trường làm việc chậm được cải thiện ; tai nạn lao động và bệnh nghê nghiệp còn 
xảy ra nghiêm trọng ; tình trạng vi phạm kỷ luật lao động còn khá ¡ phổ biến ; tình trạng tranh chấp 
lao động tập thể và đình công vẫn diễn ra phức tạp ; mong muốn tổ chức công đoàn ngà ý càng vững 
mạnh, thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy, là người đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng 
của giai cấp công nhân chưa được đáp ứng thỏa mãn ; cơ chế hoạt động của không ít cấp và tổ chức 
công đoàn còn lúng túng, bất cập và kém hiệu quả, chưa ngang tầm với sự trưởng thành và đòi hỏi 
của giai cấp công nhân, với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

* 


+ + 


Toàn Đảng, toàn đân và toàn quân ta đang nô 2 lực phấn đấu tiến tới Hội nghị Trung ương 9 để 
tông kết giữa nhiệm kỷ khóa IX và Đại hội lân thứ X của Đảng. Trong | bối cảnh quốc tế và trong 
nước diễn biến nhanh chóng và phức tạp, nhất là trước yêu câu mới rất cao của sự nghiệp Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước, giai cập công nhân phải vươn lên không ngừng, tô chức công 
đoàn phải nắm vững tình hình thực tê, đ ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cụ thể, sát hợp. 
Đó là những vẫn đê có ý nghĩa sống còn đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong 
những năm tỚI. 


Toàn bộ sự nỗ lực và phấn đấu đó phải nhằm hướng tới và tập trung xây dựng giai cấp công 
nhân phát triển toàn diện, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao vai trò lãnh đạo trong thời kỳ mới ; củng cô và phát triên 
sâu rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở liên minh 
vững chắc giải cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội neũ trí thức ; tô . chức các phong trào thi 
đua yêu nước sôi nôi, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả, kết hợp chặt chế với việc tham gia 
quản lý, chăm lo bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người 
lao động ; phát triển đoàn viên và tô ' chức công đoàn trong các thành phân kinh tế ; nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ công đoàn ; đôi mới nội dung. phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công 
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đoàn vững mạnh ; tham g13 xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh ; mở ' rộng và tăng 
cường hợp tác quốc tế, góp phân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 


Để làm tròn trọng trách vẻ vang đó, trước hết Công đoàn tăng cường tuyên truyền giáo dục, góp 
phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ 
mới ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xâ y dựng Nhà nước. Đặc biệt coi trọng phát triên giai cấp 
công nhân cả vê số lượng, chất lượng, cơ cấu, nhất là nâng cao trình độ giác ngộ và bản lĩnh chính 
trị, trình độ học vấn và nghê nghiệp, thực hiện "trí thức hóa công nhân", nâng Cao năng lực ứng 
dụng và sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao, đi 
tiên phong trong công cuộc đổi mới ; chăm lo đời sống mọi mặt cho công nhân. 


Đông thời, chủ động tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và kiếm tra, giám sát hiệu quả VIỆC 
thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, người lao 
động và Quy chế Dân chủ ở cơ sở ; đây mạnh công tác chăm lo đời sống, làm tốt chức năng đại 
điện và bảo vệ quyên lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động. Mặt 
khác, tổ chức sâu rộng các phong trào thị đua yêu nước, trọng tâm là phong trao lao động giỏi, lao 
động sáng tạo trong công nhân, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục 
tiêu phát triển kinh tê - xã hội của đất nước. Qua đó, tăng Cường phát triển đội ngũ đoàn viên công 
đoàn và xây dựng tô chức công đoàn vững mạnh, chủ động đổi mới không ngừng nội dung, phương 
thức hoạt động của tô ' chức công đoàn một cách phù hợp, hiệu quả với từng loại hình cơ sở ở các 
thành phần kinh tế, từng cấp công đoàn ; nâng cao trình độ toàn diện của đội ngũ cán bộ công 
đoàn ; chủ động lựa chọn những vân đề trọng í tâm, cụ thể hóa một cách phù hợp với đặc điểm, tình 
hình thực tế mỗi địa phương, mỗi cơ sở, ở mỗi thời điểm và thực hiện triệt đề, hiệu quả. 


Trong bối cảnh hiện nay, Công đoàn Việt Nam tiếp tục tăng Cường mở rộng hoạt động đối ngoại 
theo tỉnh thân hữu nghị, hợp tác chặt chẽ, đa dạng và hiệu quả ở khu vực và quốc tê nhằm góp 
phân xây dựng một thế giới hòa bình, phát triên, tiến bộ và công bằng xã hội, chống đói nghèo, 
chống thất nghiệp, chống bất công xã hội vì quyên công đoàn và vì cuộc sống tốt đẹp của người 
lao động... trên tỉnh thân xã ly dụng, bình đẳng, hữu nghị, hợp tắc cùng CÔ lợi. 


Các â ấp ủy, chính qu yên các cấp, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, các tô chức 
đoàn thê,... tạo mọi điêu kiện thuận lợi nhất hướng dân, giúp đỡ giai cấp công nhân vê mọi mặt, 
nhất là vê đời sống vật chất và tinh thần ; phối hợp chặt chẽ hỗ trợ các tổ chức công đoàn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. 

* 


+ * 


Từ tâm cao và những quyết sách đúng đắn của Đại hội lần thứ IX của Công đoàn Việt Nam, 
VỚI tru yên thống cách mạng Của giaI cập công nhân Việt Nam, với cương linh hành động sáng tạo, 
những giải ' pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình mới, chắc chắn giai cấp công nhân và Công đoàn 
Việt Nam tiệp tục phát triên toàn điện, mạnh mẽ và không ngừng. Với khí thế mới, với tỉnh thần 
chủ động năm chắc thuận lợi, vượt qua thử thách, đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn cả nước 
nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động, sắng tạo, đoàn kết đông lòng góp phân thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu phát triên kinh tế - xã hội do Đại hội IX của Đẳng đề ra, cùng toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân ta thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. 
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IAI cấp công nhân Việt Nam ra đời 

trong cuộc khai thác thuộc địa lần 

thứ nhất của thực dân Pháp. Sinh ra 
trong lòng một dân tộc có truyền thống đấu 
tranh chống ngoại xâm, trong điều kiện đất 
nước bị kẻ thù xâm lược, khiến cho ý chí và 
động cơ cách mạng của giai cấp công nhân 
Việt Nam được nâng lên gấp bội. Ngay từ khi 
ra đời, giai cấp công nhân nước ta đã anh dũng, 
kiên cường đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. 
Phong trào đầu tranh của công nhân từng bước 
trưởng thành, phát triển từ tự phát đến tự giác 
và không ngừng lớn mạnh. Sự ra đời của Công 
đoàn Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội rộng 
lớn nhất của giai cấp công nhân Việt Nam - là 
kết quả tất yếu của quá trình phát triển phong 
trào công nhân nước ta cùng với việc chuẩn bị 
các điều kiện lý luận, tư tưởng, chính trị, tổ 
chức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 

Khi đất nước còn rên xiết dưới ách nô lệ 
của thực dân Pháp và bè lũ tay sai của chúng, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn 
Việt Nam đã vận động, tập hợp, tổ chức công 
nhân đấu tranh chống thực dân, phong kiến. 
Trang sử vẻ vang của Công đoàn được viết tiếp 


qua những giai đoạn cách mạng đầy khó khăn, 
thử thách. Khi hoạt động bí mật, lúc công 
khai, dù bất kỳ trên mặt trận nào, trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam luôn là 
chỗ dựa tin cậy của công nhân, nhân dân lao 
động, góp phần xây dựng cơ sở xã hội của 
Đảng, bên bỉ, sáng tạo vận động, tập hợp, giáo 
dục công nhân trung thành với đường lối, chủ 
trương của Đảng, không xa rời, coi nhẹ mục 
tiêu phần đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. Giai cấp công nhân và Công đoàn nước 
ta đã góp phân to lớn vào sự thành công của 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mặc dù 
trong điều kiện giai cấp công nhân còn non trẻ, 
nhỏ bé. 

Từ khi Đảng câm quyền, với tư cách là tổ 
chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp 
công nhân, là một trong những thành viên 
quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta, 
đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, đội 
ngũ trí thức và những người lao động, Công 
đoàn một mặt luôn quan tâm chăm lo đến đời 
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sống vật chất và tỉnh thần, bảo vệ lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và 
người lao động ; phối hợp chặt chẽ với Nhà 
nước xây dựng và tổ chức thực hiện các chính 
sách kinh tế - xã hội, trước hết là các chính 
sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của 
công nhân và người lao động. Mặt khác, luôn 
đây mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tổ 
chức các phong trào hành động cách mạng, thi 
đua yêu nước tạo ra động lực mạnh mẽ thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội. Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ 
vang của dân tộc, giai cấp công nhân luôn là 
giai cấp tiên phong lãnh đạo cách mạng, tổ 
chức công đoàn Việt Nam là lực lượng quan 
trọng trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết 
công nhân, viên chức, người lao động đi đầu 
trong việc thực hiện đường lối của Đảng. Vai 
trò, vị trí của của giai cấp công nhân, tổ chức 
công đoàn Việt Nam ngày càng được củng cố 
và tăng cường. _ 

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh, giai cấp 
công nhân và Công đoàn Việt Nam tiếp tục 
phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của 
giai cấp tiên phong và dân tộc anh hùng, dũng 
cảm, kiên cường trong đấu tranh chống kẻ thù 
xâm lược, đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao 
động sản xuất, đã và đang đóng vai trò quan 
trọng, đi đầu trong thực hiện thắng lợi đường 
lối đối mới của Đảng. Công đoàn Việt Nam 
luôn quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, 
chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương 
thức hoạt động và ngày càng có vai trò to lớn 
trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, 
người lao động ; tham gia quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội ; tuyển truyền, giáo dục nâng 
cao giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật, 
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tác phong công nghiệp, nâng cao năng suất 
chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và 
xây dựng quan hệ lao động ngày càng ổn định, 
tiến bộ. 

Trong giai đoạn hiện nay, xu thế toàn cầu 
hóa kinh tế đang diễn ra nhanh chóng, lôi cuốn 
ngày càng nhiều nước tham gia, tạo nên sự 
cạnh tranh ngày càng gay gắt ở cả trong nước 
và trên quốc tế. Khoa học.- công nghệ đang 
có bước phát triển nhảy vọt, thúc đẩy nhanh 
chóng sự phát triển kinh tế tri thức, làm chuyển 
dịch nhanh cơ cấu kinh tế. Đất nước ta đang 
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, các thành phần kinh tế phát 
triển mạnh mẽ, tạo nên những biến đối sâu sắc 
về số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ công 
nhân, viên chức, người lao động, làm cho giai 
cấp công nhân nước ta ngày càng đa dạng và 
không thuân nhất. Đội ngũ công nhân khu vực 
ngoài quốc doanh ngày càng tăng và chiếm tỷ 
lệ cao, trong khi đó, sự phân hóa giàu nghèo 
trong nội bộ giai cấp công nhân cũng như 
trong các tầng lớp nhân dân ngày càng phức 
tạp. Việc làm vẫn là vấn đề hết sức bức xúc ; 
quan hệ lao động sẽ có những diễn biến phức 
tạp, đa dạng hơn. Tình trạng tham nhũng, tiêu 
cực, lãng phí, tệ nạn xã hội đang còn nghiêm 
trọng và diễn biến phức tập. 

Mặt khác, trước yêu cầu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai cấp 
công nhân Việt Nam bộc lộ những bất cập 
như: trình độ học vấn, chuyên môn nghề 
nghiệp thấp so với yêu cầu và mất cân đối 
nghiêm trọng trong cơ cấu lao động kỹ thuật 
giữa các bộ phận công nhân ; lòng say mê 
nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong 
công nghiệp còn yếu ; một bộ phận công 
nhân bị tha hóa về thái độ lao động, phẩm 
chất giai cấp và lối sống. Hoạt động công đoàn 
trong điều kiện nền kinh tế thị trường cũng 
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gặp nhiều khó khăn, hạn chế ; công tác tuyên 
truyền, giáo dục trong công nhân, người lao 
động chậm được đôi mới nên hiệu quả chưa 
cao ; Công đoàn chưa ngang tầm với vị trí, vai 
trò của mình trong việc góp phân giải quyết 
những vấn đề chiến lược kinh tế - xã hội ; một 
số chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên 
quan đến quyên lợi, nghĩa vụ của người lao 
động còn bị vi phạm nghiêm trọng. Trong khi 
đó, các thế lực thù địch câu kết với bọn phản 
động trong nước và quốc tế, đang xuyên tạc 
bản chất giai cấp công nhân, phủ nhận vị trí, 
vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân nói chung, giai cấp công nhân Việt Nam 
nói riêng. Chúng xuyên tạc bản chất cách 
mạng, phủ nhận vị trí, vai trò, chức năng của 
Công đoàn Việt Nam. 

Tình hình trên đang đặt ra những yêu cầu 
và thách thức mới đối với giai cấp công nhân 
và Công đoàn Việt Nam, đòi hỏi Công đoàn 
phải bám sát vị trí, vai trò, chức năng của 
mình, nhận thức đầy đủ tình hình, tranh thủ 
thuận lợi, thời cơ, đây lùi nguy cơ, vượt qua 
khó khăn, thách thức, để đề ra những phương 
hướng, nhiệm vụ sát với tình hình mới. Để làm 
tròn sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn cách 
mạng mới, giai cấp công nhân và Công đoàn 
Việt Nam phải quan tâm giải quyết, và góp 
phân giải quyết tốt những vấn đề lớn sau đây : 

1 - Thực tế lịch sử chứng minh sự tôn tại, 
phát triển của giai cấp công nhân và Công 
đoàn Việt Nam là một tất yếu khách quan. Sự 
lớn mạnh của giai cấp công nhân, của tô chức 
công đoàn có tác động trực tiếp, góp phân 
quyết định sự phát triên kinh tế - xã hội ; và 
cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, 
vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, tô chức 
công đoàn cũng sẽ ngày càng lớn mạnh. Vì 
vậy, vẫn đề xây dựng giai cấp công nhân và tổ 
chức công đoàn vững mạnh là một nhiệm vụ 
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hết sức quan trọng, có tầm chiến lược đối với 
cách mạng Việt Nam. Đây là nhiệm vụ của 
toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, của chính 
quyền các cấp và của tổ chức công đoàn. 

Để làm tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi giai cấp 
công nhân, tổ chức công đoàn phải nỗ lực phấn 
đầu không ngừng. Mỗi công nhân, người lao 
động phải ý thức được trách nhiệm của mình 
đối với giai cấp, với dân tộc trước những thời 
cơ lớn và thách thức gay gắt. Phải không 
ngừng học tập, nâng cao trình độ học vấn, 
chuyên môn nghề nghiệp, rèn luyện phẩm chất 
đạo đức và tác phong công nghiệp, quyết tâm 
vươn lên làm giàu cho mình, cho gia đình, góp 
phân làm giàu cho xã hội. Tích cực, chủ động 
tham gia xây dựng khối đoàn kết thống nhất 
trong từng tập thê và trong toàn bộ giai cấp, 
góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc. Mỗi công nhân, người lao động phải thấy 
rõ trach nhiệm của mình trong việc gia nhập, 
tham gia hoạt động công đoàn và xây dựng tổ 
chức công đoàn lớn mạnh. Bởi chỉ có xây dựng 
tổ chức công đoàn lớn mạnh thì mới thực hiện 
tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, 
người lao động và có thể thực hiện tốt nhiệm 
vụ vận động, tổ chức công nhân, viên chức, 
người lao động thực hiện thắng lợi đường lối, 
chủ trương của Đảng. 

Như vậy, giai cấp công nhân và tổ chức 
công đoàn lớn mạnh là điều kiện bảo đảm cho 
Đảng, Nhà nước vững mạnh. Cho nên, xây 
dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn 
vững mạnh thực chất là xây dựng Đảng, Nhà 
nước và xây dựng hệ thống chính trị vững 
mạnh. Do đó, xây dựng giai cấp công nhân và 
tổ chức công đoàn vững mạnh không phải là 
giải pháp nhất thời, tình thế mà là nhiệm vụ tất 
yếu, chiến lược, là việc làm thường xuyên, liên 
tục gắn liền với xây dựng, củng cố hệ thống 
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chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội và đẩy nhanh quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2 - Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm xây 
dựng giai cấp công nhân, coi đây là công việc 
vừa khẩn trương, liên tục, vừa mang tính khoa 
học, tính cách mạng cao. Sự quan tâm của 
Đảng đến công tác xây dựng giai cấp công 
nhân không chi bằng nghị quyết, chủ trương, 
chính sách mà còn bằng chính việc làm cụ thể 
của mỗi tổ chức đảng, của tất cả cán bộ, đảng 
viên ở các cấp, các ngành. Nhà nước bổ sung, 
hoàn thiện các chính sách nhằm giải phóng, 
khuyến khích phát huy mọi tiềm năng, tạo 
điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân 
thuộc các thành phần kinh tế đầu tư vào sản 
xuất, kinh doanh có hiệu quả, giải quyết việc 
làm cho người lao động. Chú trọng gắn phát 
triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, 
phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân. Quán triệt sâu 
sắc quan điểm coi đào tạo là quốc sách hàng 
đầu, trên cơ sở đó, chú trọng đầu tư thỏa đáng 
cho công tác đào tạo, nâng cao chất lượng 
nguồn lao động, đảm bảo cân đối giữa hệ 
thống đào tạo và hệ thống kinh tế, giữa đào tạo 
và sử dụng, khắc phục sự mất cân đối về cơ 
cầu lao động hiện nay. Quan tâm đặc biệt đến 
xây dựng, hoàn thiện những chủ trương, chính 
sách động viên, khuyến khích, chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần, tạo ra những triên 
vọng phát triển mới cho công nhân, người lao 
động, để họ gắn bó và trung thành với giai cấp, 
với dân tộc, tự giác nỗ lực vươn lên trong lao 
động, sản xuất, học tập, cống hiến ngày càng 
nhiều sức lực, trí tuệ cho giai cấp, cho dân tộc. 

Trong giai đoạn mới, việc đôi mới và tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tô chức 
công đoàn là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ 
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quan trọng nhăm một mặt, tạo điều kiện cho 
công đoàn thực hiện tốt các chức năng của 
mình ; mặt khác, thông qua tổ chức công đoàn 
vận động, tổ chức, tập hợp công nhân, người 
lao động, bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng 
đối với giai cấp công nhân. Đảng tăng cường 
mối quan hệ máu thịt với công nhân, thông 
qua phong trào công nhân để nâng cao sức 
chiến đấu của tô chức đảng, xây dựng đội ngũ 
đảng viên trong sạch, vững mạnh, nâng cao 
bản chất giai cấp công nhân và bản lĩnh chính 
trị cho đội ngũ đẳng viên 

3 - Trong tình hình hiện nay, tổ chức công 
đoàn phải nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, chức 
năng của mình. Để làm tốt sứ mệnh vừa là 
người đại diện và bảo vệ quyên, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, 
người lao động ; tích cực và chủ động tham gia 
quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội ; nhất 
là làm tốt việc giáo dục, động viên công nhân, 
viên chức, người lao động và đoàn viên ra sức 
phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình 
trên mọi cương vị công tác. Cả ba chức năng 
đó của Công đoàn đều phải được coi trọng, có 
quan hệ gắn bó mật thiết, nhuần nhuyễn và bổ 
sung cho nhau ; trong đó, hết sức coi trọng 
chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của công nhân, viên chức, người 
lao động. Chủ động thực hiện và phát huy hiệu 
quả những kinh nghiệm tốt trong quá trình 
nghiên cứu tìm tòi cơ chế, phương thức thực 
hiện các chức năng một cách thích hợp, không 
máy móc, cứng nhắc trong các thành phân 
kinh tế ngoài quốc doanh, có vốn đầu tư nước 
ngoài. Ở đây, chức năng tham gia quản lý của 
Công đoàn không phải chỉ bằng cơ chế tô chức 
đã được xác lập như các hội đông, các đại hội 
công nhân, viên chức, các hội nghị liên tịch... 
mà còn thông qua việc thảo luận, ký kết thỏa 
ước lao động tập thê, tham gia kiến nghị để 
xây dựng và thực hiện các nội dung thỏa ước 
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lao động tập thể của công nhân, viên chức, 
người lao động... Vấn đề động viên công nhân, 
viên chức, người lao động thi đua yêu nước, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong khu vực kinh tế 
ngoài quốc doanh cần được triển khai theo 
hướng kết quả của việc thi đua là góp phần làm 
tăng sản phẩm và doanh thu của cơ sở, từ đó 
bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, người sử 
dụng lao động và người lao động. Công tác 
tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn không 
chỉ tập trung vào đối tượng công nhân, viên 
chức, người lao động, mà còn hướng tới cả 
_ người sử dụng lao động để họ hiểu về Công 

đoàn, ủng hộ việc thành lập và tạo điều kiện 
cho Công đoàn hoạt động, nhằm bảo đảm hài 
hòa lợi ích của người lao động và của cả người 
sử dụng lao động. Trong điều kiện hiện nay, 
khi các thành phần kinh tế phát triển, đội ngũ 
công nhân, người lao động trong khu vực 
ngoài quốc doanh và có vốn đầu tư nước ngoài 
tăng mạnh, chiếm tỷ lệ ngày càng cao so với 
khu vực kinh tế nhà nước, thì đối tượng tập 
hợp, vận động, nội dung hoạt động của Công 
đoàn phải thay đổi cho phù hợp, song vẫn phải 
bảo đảm bản chất giai cấp công nhân của tổ 
chức công đoàn Việt Nam, xứng đáng là tổ 
chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp 
công nhân Việt Nam. 

Để làm tốt nhiệm vụ của mình, Công đoàn 
phải không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung, 
phương pháp hoạt động để thu hút ngày 
càng đông đão công nhân, người lao động vào 
tô chức mình, trong đó phải quan tâm tập hợp 
đông đảo công nhân, người lao động trong khu 
vực kinh tế ngoài quốc doanh và có vốn đầu tư 
nước ngoài gia nhập Công đoàn. Đồng thời, 
phải đầy mạnh và không ngừng đổi mới công 
tác tô chức, chỉ đạo phong trào thi đua yêu 
nước trong công nhân, viên chức, người lao 
động nhằm động viên, khuyến khích mọi 
người, mọi tập thể tinh thần chủ động, sáng 
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tạo, ý thức cộng đồng trách nhiệm, nỗ lực vươn 
lên trong sản xuất, kinh doanh, trong công tác, 
học tập, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao góp phân đưa đất 
nước thoát khỏi tình trạng nước chậm phát 
triển. Duy trì và thường xuyên đổi mới nội 
dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận 
thức chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức 
kỷ luật, tác phong công nghiệp, sống làm việc 
theo Hiến pháp và pháp luật cho công nhân, 
người lao động, đấu tranh phòng chống có 
hiệu quả các tệ nạn xã hội. Công đoàn phải chủ 
động tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và 
kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện 
pháp luật và các chế độ chính sách có liên 
quan đến quyên lợi, nghĩa vụ của công nhân, 
viên chức và người lao động. Để công nhân, 
người lao động gắn bó với tổ chức công đoàn, 
gắn bó với giai cấp công nhân và dân tộc, tự 
giác phân đấu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, 
phải quan tâm tạo ra những điều kiện phát huy 
tốt nhất quyền dân chủ của công nhân, người 
lao động trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp 
sức lực, trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong giai đoạn cách mạng mới, giai cấp 
công nhân và Công đoàn Việt Nam đang đứng 
trước những thời cơ và thách thức mới. Để 
nắm lấy thời cơ, vượt qua thách thức, đòi hỏi 
giai cấp công nhân và Công đoàn phải phát 
huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống yêu nước, 
ý chí kiên cường, chủ động, sáng tạo, quyết 
tâm đôi mới về tổ chức và hoạt động, không - 
ngừng vươn lên làm tròn sứ mạng lịch sử của 
mình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. 
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BÍ KHOA HỌG VÀ CÔNG NGHỆ THỰG SỰ LÀ 
NÊN TẢNG VÀ ĐỘNG LỤ0 TRONG TIỀN TRÌNH 
0ÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


1 - Khoa học và công nghệ - nền tảng và 
động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa 

Nói đến vai trò nền tảng và động N&‹ của 
khoa học và công nghệ trong tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nói đến 
quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa 
trên cơ sở khoa học và công nghệ. Quan điểm 
này được thể hiện rõ trong các văn kiện của 
Đảng, đặc biệt là trong nghị quyết của các 
Hội nghị Trung ương bảy (khóa VII), Hội 
nghị Trung ương hai (khóa VIII) và Kết luận 
Hội nghị Trung ương sáu (khóa IX) về phát 
triển khoa học và công nghệ. 

Ở các nước phát triển, vai trò của khoa học 
và công nghệ ngày càng thể hiện rõ là lực 
lượng sản xuất trực tiếp quan trọng hàng đầu, 
hay nói một cách khác là nền tảng, động lực 
phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò nền tảng 
của khoa học và công nghệ chỉ được phát huy 
khi có một nên khoa học và công nghệ phát 
triển, đủ khả năng giải quyết được những 
nhiệm vụ chủ yếu về khoa học và công nghệ 
do yêu cầu phát triên kinh tế - xã hội của 
quốc gia đặt ra. Vai trò động lực của khoa học 
và công nghệ được thể hiện thông qua sự đối 
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mới không ngừng của công nghệ và sản 
phẩm, tạo ra năng suất, chất lượng và sức 
cạnh tranh cao của nền kinh tế, đặc biệt là 
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh 
tế quốc tế. Chỉ khi nào khoa học và công 
nghệ thực sự trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp hàng đầu thì vai trò nên tảng và động lực 
của nó đối với phát triển kinh tế - xã hội mới 
trở nên vững chắc và mạnh mẽ. 

Đối với các nước đang phát triển, muốn 
đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa để phát triển đất nước thì đây là vấn 
đề nan giải, đầy khó khăn và thách thức, bởi 
lẽ phải tiến hành song song cả hai quá trình : 
vừa thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
vừa xây dựng và phát triển nền khoa học và 
công nghệ, trong khi tiềm lực kinh tế quốc gia 
còn nhỏ bé. Vai trò động lực của khoa học và 
công nghệ chỉ có thể thực hiện được một khi 
hoạt động khoa học và công nghệ gắn liền với 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và 
quản lý kinh tế - xã hội ; khoa học và công 
nghệ phải là nhân tố động lực của quá trình 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ 
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chuyển đổi từ lao động thủ công sang sử dụng 
một cách phổ biến sức lao động cùng với 
công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên 
tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công 
nghiệp và tiến bộ khoa học và công nghệ, tạo 
ra năng suất lao động xã hội cao. 

Thế giới trong thế kỷ XX đã chứng kiến 
những đối thay to lớn do khoa học và công 
nghệ mang lại "không chỉ đối với các nước 
phát triển mà cả những nước đang phát triển. 
Trên bản đồ kinh tế thế giới, sự xuất hiện của 
nhóm các nước mới công nghiệp hóa (NIC) 
sau Chiến tranh thế giới thứ hai cũng không 
năm ngoài sự ảnh hưởng và lan tỏa của các 
thành tựu khoa học và công nghệ thông qua 
quá trình chuyển giao và tiếp thu tri thức 
khoa học và công nghệ tiên tiến. Bằng các 
chính sách công nghệ và công nghiệp khôn 
ngoan và ý chí quyết tâm cao, các nước NIC 
đã tận dụng được cơ hội để tiếp nhận và làm 
chủ nhanh chóng các công nghệ mới, thay đổi 
phương thức sản xuất bản địa vốn dựa trên lao 
động thủ công và khai thác tài nguyên thiên 
nhiên, chuyển sang ứng dụng các kỹ thuật cơ 
khí hóa, tự động hóa theo hướng tạo ra giá trị 
gia tăng cao, đấy nhanh tốc độ tăng trưởng 
kinh tế. Nhờ thực hiện đường lối công nghiệp 
hóa dựa vào khoa học và công nghệ, một số 
quốc gia đã rút ngắn được thời gian tiền hành 
công nghiệp hóa ; đồng thời với quả trình 
công nghiệp hóa rút ngắn, thời gian cần thiết 
để tăng gấp đôi thu nhập binh quân đầu người 
cũng được rút ngắn. 

Bước vào thế kỷ XXIL, thế giới đang cuốn 
theo xu thế phát triển của kinh tế tri thức. Các 
nước phát triển đang chuyển sang nền kinh tế 
tri thức với đặc điểm là nền kinh tế biết khai 
thác, phát huy triệt để tiềm năng của chất 
xám, của những ý tưởng sáng tạo và tri thức, 
nhất là tri thức về khoa học và công nghệ 
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phục vụ mục tiêu phát triển. Xu thế này thực 
sự đang mở ra cơ hội mới cho các nền kinh tế 
đang phát triển với điểm xuất phát thấp, cơ sở 
vật chất nghèo nàn, nhưng quyết tâm đôi mới 
phương thức phát triển theo hướng thu hút và 
sử dụng tri thức khoa học và công nghệ để 
tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều 
này cũng đặt ra vấn đề là bản chất của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay cũng thay 
đổi, không giống công nghiệp hóa theo kiểu 
cổ điển trước đây, mà phải dựa vào tri thức 
khoa học và công nghệ. Trong bối cảnh toàn 
cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đối với 
các nước đang phát triển, chỉ có quốc gia nào 
xây dựng được năng lực khoa học và công 
nghệ đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, thích 
nghỉ, sáng tạo và sử dụng nhiều tri thức, nhất 
là tri thức khoa học và công nghệ, tạo ra môi 
trường thể chế năng động thì mới có thể thu 
hút được nhiều vốn đầu tư, công nghệ hiện 
đại và lao động trình độ cao từ bên ngoài 
phục vụ mục tiêu phát triên quốc gia. 

2 - Khoa học và công nghệ đối với 
phát triển kinh tế - xã hội trong những 
năm đổi mới 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, khoa 
học và công nghệ nước ta đã có những bước 
tiến tích cực. Trải qua vài thập kỷ xây dựng 
và phát triển, đến nay, nước ta đã có một tiềm 
lực khoa học và công nghệ đáng kể, lực lượng 
cán bộ khoa học và công nghệ tương đối đông 
đảo với trên 1,4 triệu cân bộ có trình độ đại 
học và cao đăng, 30 nghìn cán bộ có trình độ 
trên đại học (trong đó có hơn l3 nghin tiễn sỹ) 
và khoảng 2 triệu công nhân kỹ thuật. Thực tế 
cho thấy, đội ngũ này có khả năng tiếp thu 
tương đối nhanh và làm chủ được tri thức, 
công nghệ hiện đại trên một số ngành và lĩnh 
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vực. Cùng với đội ngu cân bộ khoa học và 
công nghệ đông đảo đó, chúng ta đã xây dựng 
được một mạng lưới với khoảng I 050 tổ 
chức khoa học và công nghệ thuộc mọi thành 
phần kinh tế, trong đó có hơn 450 tổ chức 
ngoài nhà nước. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật của 
các viện, trung tâm nghiên cứu, các phòng thí 
nghiệm, các trung tâm thông tin khoa học và 
công nghệ, thư viện cũng được tăng cường và 
nâng cấp. 

Cùng với quá trình đổi mới cơ chế kinh 
tế, cơ chế quản lý khoa học và công nghệ 
từng bước được đổi mới theo hướng mở rộng 
liên kết giữa nghiên cứu với sản xuất, kinh 
doanh ; nhờ đó, đã nâng cao được hiệu quả 
hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần 
nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng 
cạnh tranh của nền kinh tế. 

Khoa học Xã hội và Nhân văn trong thời 
kỳ đôi mới đã có những đóng góp tích cực 
vào việc phát triển lý luận và tổng kết thực 
tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Nhiều kết quả nghiên cứu đã đóng góp cho 
việc chuân bị các văn kiện của Đảng ; xây 
dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước qua các thời kỳ ; xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật. Cùng với các 
nghiên cứu lý luận cơ bản, khoa học xã hội 
còn hướng vào giải quyết nhiều vấn đề cụ thể, 
bức xúc trong thực tiên phát triển kinh tế - xã 
hội như : vấn đề toàn cầu hóa, hội nhập kinh 
tế quốc tế và khu vực ; công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội 
nhập kinh tế quốc tế ; tác động của khủng 
hoảng kinh tế khu vực với tăng trưởng của 
Việt Nam ; các vấn đề về nông nghiệp, nông 
thôn, nông dân, vấn đề tôn giáo, phát huy bản 
sắc văn hóa dân tộc trong xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 
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Khoa học Tự nhiên phát huy được tiềm 
năng thế mạnh, nghiên cứu đi sâu vào nhiều 
vấn đề lý thuyết định hướng ứng dụng, tiếp 
cận được trình độ thể giới trên một số bộ môn 
lý thuyết như toán, vật lý ứng dụng... Nhiều 
công trình nghiên cứu về khoa học tự nhiên 
có ứng dụng tốt như : nghiên cứu thu và xử lý 
ảnh vệ tinh có độ phân giải cao để theo dõi 
tình trạng chấy rừng, trạng thái của thảm 
thực vật, quan sát trường nhiệt mặt biển và 
các thay đổi nhiệt độ trên bề mặt lãnh thổ 
Việt Nam, công nghệ viễn thám, địa vật lý, 
công nghệ trắc địa bản đồ ứng dụng vào điều 
tra, thăm dò dầu khí, tài nguyên biển và các 
tài nguyên khoáng sản khác. 

Khoa học - Công nghệ đã có khả năng 
thích nghi và làm chủ nhiều công nghệ tiên 
tiến của nước ngoài trong các lĩnh vực như 
viễn thông, khai thác dầu khí, năng lượng 
(xây dựng và vận hành các nhà máy thủy 
điện, truyền tải và phân phối điện), cơ khí lắp 
rấp ô-tô, xe máy và "hàng điện tử dân dụng, 
xây dựng cầu có khẩu độ lớn, đường cao tốc 
chất lượng cao, sản xuất vật liệu xây dựng. 
Nhiều vẫn đề cấp bách, có ý nghĩa quan trọng 
với quốc kế dân sinh do thực tiễn đặt ra đã 
được lực lượng khoa học và công nghệ nước 
ta nghiên cứu giải quyết như: cơ sở khoa học 
cho các phương án phòng chống thiên tai, đặc 
biệt là phương án kiểm soát lũ ở đồng bằng 
sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, các 
giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý tài 
nguyên dải ven biển Bắc Bộ, các giải pháp 
chống sa mạc hóa vùng ven biển miền Trung, 
các phương pháp sản xuất vắc xin phòng 
chống viên gan B. Đặc biệt, trong các ngành 
nông nghiệp và thủy sản, khoa học và công 
nghệ đã góp phần lai tạo được nhiêu giống 
cây con cho năng suất cao, chất lượng tốt. 
Ngoài các giống lúa, các giống ngô lai của 
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Việt Nam đã cạnh tranh được với giống nhập, 
chiếm lĩnh 65% thị phần trong nước. Chúng 
ta đã nghiên cứu thành công kỹ thuật sản 
xuất giống và nuôi tôm sú nước mặn, nước lợ 
và nước ngọt, năng suất từ vài tạ/ha đã 
tăng lên 2 - 3 tần/ha. Nhờ ứng dụng thành tựu 
khoa học và công nghệ, ngành nông nghiệp 
đã tạo ra mức tăng sản lượng lương thực từ 
30,6 triệu tấn (năm 1997) lên 34,7 triệu tấn 
(năm 2000)... 

Những thành tựu bước đầu nêu trên cho 
thấy, tiềm năng to lớn của khoa học và công 
nghệ nước ta có thể tạo ra động lực đẩy nhanh 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

3 - Làm thế nào để khoa học và công 
nghệ thực sự trở thành nên tảng và động 
lực trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước ? 

Mặc dù trong thời gian qua, chúng ta đã có 
những cố gắng nhằm xây dựng và phát triển 
nên khoa học và công nghệ nước nhà, nhưng 
phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, khoa học và 
công nghệ nước ta chưa được sử dụng như 
một yếu tố động lực cho phát triển kinh tế - 
xã hội, và bản thân khoa học và công nghệ 
cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của vai trò 
động lực này. Trình độ khoa học và công 
nghệ Việt Nam vẫn còn một khoảng cách khá 
xa so với các nước phát triển và ngay cả với 
nhiều nước trong khu vực, chưa tạo ra được 
năng lực khoa học và công nghệ cần thiết để 
đáp ứng những yêu cầu mới của công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Một trong những nguyên nhân yếu kém 
của khoa học và công nghệ nước ta là, cho 
đến nay, cả cơ chế quản lý kinh tế và cơ chế 
quản lý khoa học và công nghệ vẫn chưa thực 
Sự CÓ Sự phối hợp đồng bộ, tạo môi trường 
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thuận lợi gắn kết hữu cơ giữa khoa học và 
công nghệ với sản xuất. Điều này thể hiện ở 
chỗ : chưa có cơ chế kinh tế hữu hiệu để các 
doanh nghiệp quan tâm đổi mới công nghệ, 
ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào 
sản xuất và dịch vụ, tạo ra nhu cầu thực sự đối 
với khoa học và công nghệ ; mặt khác, cơ chế 


quản lý khoa học và công nghệ tuy đã có đổi 


mới nhưng việc thực thi còn chậm, thiếu đồng 
bộ ; thị trường công nghệ còn sơ khai ; các tổ 
chức khoa học và công nghệ chưa nâng cao 
vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt 
động của mình và gắn với nhu cầu thực tiễn ; 
chưa có chính sách tạo động lực để cán bộ 
khoa học và công nghệ phát huy tính sáng tạo 
và cống hiến cho khoa học và công nghệ. 
Tiềm lực khoa học và công nghệ nước ta còn 
nhỏ bé, lạc hậu, đầu tư cho khoa học và công 
nghệ còn hạn chế, thua kém nhiều nước trong 
khu vực, lại dàn trải, kém hiệu quả, chưa huy 
động được các thành phần kinh tế, đặc biệt là 
các doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và 
công nghệ. Vị thế, chưa tạo được năng lực 
khoa học và công nghệ nội sinh đủ mạnh để 
đáp ứng những yêu cầu của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Một vấn đề lớn đặt ra đối với sự phát triển 
khoa học và công nghệ của nước ta là làm thế 
nào để vừa huy động được năng lực hiện tại 
của lực lượng khoa học và công nghệ phục vụ 
những mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội 
trước mắt của đất nước, đồng thời, vừa nhanh 
chóng xây dựng tiềm lực, nâng cao năng lực 
nội sinh nhằm đưa khoa học và công nghệ 
thực sự trở thành nền tảng và động lực cho 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Hội nghị Trung ương sáu (khóa IX) vừa 
qua đã chỉ rõ nhiệm vụ đôi mới và nâng cao 
trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế 
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quốc dân nhằm nhanh chóng thoát khỏi tình 
trạng lao động thủ công, lạc hậu, tăng năng 
suất lao động, hiệu quả kinh doanh, nâng sức 
cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao đời sống 
nhân dân và sức mạnh quốc phòng, an ninh. 
Chú trọng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và 
thành tựu khoa học và công nghệ cho nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Xây 
dựng và phát triển có trọng điểm các ngành 
công nghiệp công nghệ cao. Phấn đầu đưa 
trinh độ khoa học và công nghệ nước ta đạt 
mức tiên tiến trong khu vực. Đổi mới tổ chức 
và cơ chế quản lý, nâng cao trình độ quản lý 
khoa học và công nghệ, tạo động lực phát huy 
mạnh mẽ năng lực nội sinh, giải phóng sức 
sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả của 
hoạt động khoa học và công nghệ. Phát triển 
thị trường khoa học và công nghệ. Kịp thời 
tổng kết hiệu quả những nhân tố mới, kinh 
nghiệm tốt để phổ biến, nhân rộng. Đổi mới 
chính sách đào tạo, sử dụng và đãi ngộ trí 
thức, trọng dụng và tôn vinh nhân tài. 

Để thực hiện được các nhiệm vụ nêu trên 
và đạt được mục tiêu chiến lược phát triển 
khoa học và công nghệ, đưa khoa học và công 
nghệ nước ta thực sự trở thành nên tảng và 
động lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, trong giai đoạn tới, chúng ta cần tập 
trung thực hiện các giải pháp cơ bản sau : 

Một là, tiếp tục đôi mới thể chế kinh tế và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật đề khoa học và 
công nghệ trở thành một động lực trong phát 
triển kinh tế - xã hội. Tạo môi trường cạnh 
tranh bình đẳng và có cơ chế khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư cho đôi mới công nghệ, 
mg dụng khoa học và công nghệ vào sản 
xuất thông qua các chính sách về tài chính, 
tín dụng, đào tạo và sử dụng nhân lực. Tiếp 
tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa doanh nghiệp 
nhà nước theo hướng xóa bỏ dần các bao cấp, 
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tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng nhằm 
thúc đấy các doanh nghiệp quan tâm thực sự 
đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tính 
toán hiệu quả khi lựa chọn công nghệ. Tạo 
lập môi trường pháp lý thuận lợi nhằm bảo hộ 
mọi nỗ lực của doanh nghiệp, trường đại học, 
viện nghiên cứu và cá nhân được tiếp cận, 
vận dụng, nghiên cứu và phát triển khoa học 
và công nghệ, theo mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước. 

Hai là, đối mới quản lý khoa học và công 
nghệ và ưu tiên phát triển công nghệ cao. Đây 
là một giải pháp có ý nghĩa đột phá. Trong 
giai đoạn tới, cần chuyển đối căn bản cơ chế 
quản lý khoa học và công nghệ hiện nay còn 
nặng về hành chính, bao cấp sang cơ chế mới 
dựa trên nguyên tắc hướng dẫn, phân cấp, 
hướng tới thị trường và phù hợp với đặc thù 
của hoạt động khoa học và công nghệ ; nâng 
cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các 
tổ chức và cá nhân hoạt động khoa học và 
công nghệ. Đặc biệt, chú trọng chính sách đối 
với cán bộ khoa học và công nghệ trong đào 
tạo, tuyển dụng, bố trí công tác, đãi ngộ nhằm 
tạo động lực thu hút và khuyến khích nhân tài 
cống hiến cho sự nghiệp khoa học và công 
nghệ. Đồng thời với việc đôi mới cơ chế quản 
lý, cần sắp xếp lại các tổ chức khoa học và 
công nghệ phù hợp với từng loại hình hoạt 
động và định hướng ưu tiên về phát triển khoa 
học và công nghệ. 

Ba là, xây dựng và phát triển thị trường 
khoa học và công nghệ. Trước hết, cần xây 
dựng năng lực đổi mới công nghệ và tạo nhu 
cầu mạnh mẽ từ phía doanh nghiệp thông 
qua việc tăng cường hỗ trợ của Nhà nước 
nhằm nâng cao năng lực đổi mới công nghệ 
của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Nâng cao chất lượng sản 
phâm khoa học và công nghệ đáp ứng nhu 
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cầu của sản xuất và đời sống bằng các biện 
pháp như : dành tỷ lệ thích đáng kinh phí 
khoa học và công nghệ của Nhà nước cho 
việc hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu 
có khả năng thương mại hóa ; hoàn thiện quy 
trình, quy phạm giám định về độ tin cậy, chất 
lượng, an toàn và giá cả của công nghệ trước 
chuyển giao hoặc bán cho doanh nghiệp. Phát 
triển các dịch vụ môi giới công nghệ, đa dạng 
hóa các dịch vụ môi giới về thị trường khoa 
học và công nghệ. kể cả nước ngoài. Phát triển 
các tổ chức tư vẫn khoa học và công nghệ, 
dịch vụ, môi giới về công nghệ, cung cấp 
thông tin thị trường khoa học và công nghệ. 
Xây dựng các chợ công nghệ (techmart) làm 
cầu nối giữa cung và cầu về công nghệ. Hoàn 
thiện môi trường pháp lý cho phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ, đặc biệt là các 
văn bản pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

Bốn là, phát triển tiêm lực khoa học và 
công nghệ, tập trung đầu tư xây dựng các lĩ nh 
vực khoa học và công nghệ trọng điềm quốc 
gia nhằm nhanh chóng rút ngắn khoảng cách 
với khu vực và quốc tế, phục vụ có hiệu quả 
cho các mục tiêu kinh tế - xã hội trong 10 
năm tới và giai đoạn tiếp theo. Thực hiện xã 
hội hóa đầu tư cho khoa học và công nghệ. 
Một mặt, vẫn tăng cường đầu tư và nâng cao 
hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước đê xây 
dựng hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật và các 
nguôn lực cho các hướng khoa học và công 
nghệ ưu tiên trọng điêm quốc gia ; mặt khác, 
cân xóa bỏ bao cấp tràn lan, tạo môi trường 
thuận lợi để huy động các nguôn lực xã hội, 
đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư cho khoa 
học và công nghệ nhằm gắn kết khoa học và 
công nghệ với sản xuất và đời sống. Nhà 
nước tập trung đầu tư xây dựng tiềm lực khoa 
học và công nghệ, phát triên một số lĩnh vực 
trọng điểm quốc gia. 
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Năm là, mở rộng và tăng cường hợp tác 
quốc tẾ vê khoa học và công nghệ. Trong bối 
cảnh toàn câu hóa và hội nhập quốc tế, hợp 
tác quốc tế về khoa học và công nghệ có vai 
trò hết sức quan trọng, đặc biệt đối với các 
nước đang phát triên như nước ta, nhằm thu 
hút các nguôn lực và tri thức từ bên ngoài để 
nâng cao năng lực và trinh độ trong nước và 
rút ngăn khoảng cách phát triển so với các 
nước trong khu vực và trên thế giới. Định 
hướng giải pháp về hợp tác khoa học và công 
nghệ trong những năm tới là tạo ra cơ chế 
chính sách thuận lợi để các tổ chức, cá nhân 
hoạt động khoa học và công nghệ được học 
tập, đào tạo, giao lưu, hợp tác nghiên cứu với 
các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và 
công nghệ trên thế giới và khu vực, đông 
thời khuyến khích, thu hút trí thức là người 
Việt Nam ở nước ngoài, cán bộ khoa học 
nước ngoài đầu tư, liên kết, hợp tác phát triên 
khoa học và công nghệ tại Việt Nam. 

Chúng ta đang đứng trước những thách 
thức tụt hậu xa hơn cả về kinh tế và khoa học 
và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa và 
hội nhập, xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa 
học và công nghệ cũng như nền kinh tế dựa 
trên tri thức. Điều này càng khẳng định vai 
trò đặc biệt quan trọng của khoa học và công 
nghệ trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và phát triển kinh tế, xã hội đất nước. 
Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành 
nên tảng và động lực cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước hết phải quán 
triệt quan điểm phát triển khoa học và công 
nghệ là quốc sách hàng đầu trong toàn Đảng, 
toàn dân. Quan điểm này phải được biến 
thành hành động : gắn mục tiêu phát triên 
khoa học và công nghệ với mục tiêu phất 
triên kinh tế, xã hội và được chủ động triển 
khai thực hiện trong mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi 
địa phương và mỗi doanh nghiệp. Lì 
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NÁNG CAO BẢN CHÁT 
GIAI CÁP CÔNG NHÂN CỦA ĐẢNG 


ẢNG Cộng sản là đội tiền phong và 

đại biêu trung thành lợi ích của giai 

cấp công nhân. Không ngừng nâng cao 
bản chất giai cấp công nhân của Đảng là yêu 
cầu khách quan và là nội dung rất quan trọng về 
xây dựng Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng 
cầm quyền. Bản chất giai câp công nhân được 
quy định bởi nhiều nhân tố và mối liên hệ, 
nhưng có thể thấy nối bật ở sứ mệnh lịch sử, ở 
tính cách mạng triệt để của giai cấp công nhân 
và nhất là giai cấp ấy được trang bị và dẫn dắt 
bởi một hệ tư tưởng, một lý luận tiền phong, đó 
là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Ở Việt Nam, trong những năm 20 của thế 
kỷ XX, với vai trò của Nguyễn Ái Quốc, chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin đã được truyền bá trong 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước 
dẫn đến sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (3-2-1930). Đó là quy luật ra đời và phát 
triên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ 
khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang 
bản chất giai cấp công nhân. Trong suốt quá 
trình lãnh đạo cách mạng, Đảng không ngừng 
nâng cao bản chất giai cấp công nhân, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản 
Việt Nam coi giữ vững và tăng cường bản chất 
giai cấp công nhân của Đảng là nhiệm vụ có ý 
nghĩa quan trọng hàng đầu. Đại hội lần thứ VIII 
của Đảng (tháng 6-1996) nhấn mạnh, trong 
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điều kiện hiện nay, giữ vững và tăng cường bản 
chất giai cấp công nhân của Đảng là phải : 


"- Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Trong bất kỳ tình huống khó khăn 
nào cũng không dao động, xa rời mục tiêu đó. 

- Kiên định và vận dụng sáng tạo, góp phần 
phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, xuất phát đầy đủ từ thực tiễn Việt 
Nam, trên cơ sở đó xây dựng đường lối, chủ 
trương và các chính sách đúng đắn. 

- Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, 
thực hiện tập thê lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
thường xuyên tự phê binh và phê bình, giữ gìn 
sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 

- Thường xuyên giáo dục, bôi dưỡng lập 
trường, quan điềm, ý thức tô chức của giai cấp 
công nhân ; xây dựng đội ngu cân bộ và đảng 
viên theo quan điểm của giai cấp công nhân. 


- Củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với 
nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân. Chăm lo đời sống, thực sự phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân. 

- Trung thành với chủ nghĩa quốc tế của giai 
cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại"). 


* PGS,TS, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Văn kiện Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 1996, tr 139-140 
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Đó là những quan điểm và giải pháp ‹ cơ bán, 
toàn diện để nâng cao bản chất giai cấp công 
nhân của Đảng mà toàn Đăng, môi tổ chức 
đàng, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng cần nắm 
vững và thể hiện bằng hành động. 

Trong lịch sử phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế đã từng có những Đảng Cộng sản 
mà quá trình ra đời và xây dựng đã thể hiện nổi 
bật bản chất giai cấp công nhân và trở thành 
đảng cầm quyên. Nhưng trong quá trinh lãnh 
đạo, cầm quyền một số đảng đó đã từng bước 
xa rời chủ nghĩa Mác - Lê-nin, xa rời mục tiêu, 
con đường xã hội chủ nghĩa, bị chủ nghĩa cơ 
hội và chủ nghĩa xét lại chi phối và do đó tha 
hóa dẫn tới sự tan rã của Đảng và chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Thực tế đó cho thấy rõ sự biến chất 
và không còn giữ được bản chất giai cấp công 
nhân của Đảng. Đó là bài học sâu sắc về xây 
dựng Đảng. 

Điều dễ thấy là, sự khủng hoảng, tan rã, mất 
quyền lãnh đạo của các Đảng Cộng sản ở một 
số nước thường bắt đầu từ sự khủng hoàng tư 
tưởng, lý luận với sự lũng đoạn của chủ nghĩa 
xét lại nhằm phủ định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
dọn đường cho những trào lưu tư tướng, lý luận 
phản mác-xít xâm nhập vào trong Đảng. Từ sự 
khủng hoảng về tư tưởng, lý luận mà các thế lực 
cơ hội về chính trị sửa đổi đường lối, cương 
lĩnh của đảng, từng bước phê phán và xa rời con 
đường xã hội chủ nghĩa, xa rời bản chất giai cấp 
công nhân của Đáng Cộng sản. Như vậy, bảo 
đảm sự đúng đắn về tư tưởng, lý luận và đường 
lối, Cương lĩnh chính trị của đảng là vấn đề cốt 
yếu quyết định bản chất giai cấp công nhân, 
bản chất cách mạng của Đang Cộng sản. 

Trong điều kiện hiện nay càng cần thiết phải 
nhắc lại những điều chỉ dẫn của V.I. Lê-nin và 
Hỗ Chí Minh về vai trò của lý luận trong xây 
dựng Đảng. V.J. Lê nin từng chỉ rõ : "Không có 
lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong 
trào cách mạng", "chỉ đáng nào được một lý 
luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng 
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làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong" 2). Đó là 
yêu cầu trước hết V.I. Lê-nin đặt ra khi xây 
dựng Đảng cách mạng kiểu mới của giai cấp 
công nhân. Người đề cập điều đó trong tác 
phẩm Làm øì (viết trong thời gian từ mùa Thu _ 
năm 1901 đến tháng Hai năm 1902). Khi chuẩn 
bị những điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam, trong tác phẩm Đường cách mệnh 
(1927) lanh tụ Nguyễn Ái Quốc nêu rõ, cách 
mạng trước hết phải có đảng cách mạng: 
"Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm 
cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải 
theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ 
nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu 
không có bàn chỉ nam". "Bây giờ học thuyết 
nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân 
chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là 
chủ nghĩa Lê-nin"6Ó). 

Điều lệ (sửa đổi) thông qua tại Đại hội lần 
thứ IX của Đảng ghi rõ: Đảng lấy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh làm 
nên tẳng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành 
động. Để nâng cao bản chất giai cấp công nhân 
của Đảng, phải hết sức coi trọng công tác 
lý luận, thường xuyên chăm lo nghiên cứu, 
giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, làm cho trong 
Đảng ai cũng phải. hiểu, ai cũng phải theo chủ 
nghĩa và tư tưởng Ấy. 

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, công 
tác tư tưởng, lý luận của Đảng đã đạt được 
nhưng thành tựu quan trọng, khắc phục sự lạc 
hậu, trì trệ về lý luận như Đại hội lần thứ VI 
của Đang đã tự phê bình. Ngày 28-3-1992 
Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 01-NQ/TW Về 
công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay. Đại 
hội lần thứ IX của Đảng chủ trương đẩy mạnh 
tông kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, 


(2) V.L Le-nin : 
I978. t6, tr 30, 32 

(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 2, tr 268 


Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
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thảo luận dân chủ, sớm làm rõ và kết luận 
những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh từ thực 
tiễn ; từng bước cụ thể hóa, bổ sung, phát triển 
đường lối, chính sách của Đảng ; đấu tranh với 
những khuynh hướng tư tưởng sai trái. Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đăng, 
khóa IX ra Nghị quyết Về nhiệm vụ chủ yếu 
của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình 
mới. Ngày 27-3-2003, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng khóa IX ra Chỉ thị số 23-CT/TW Về đẩy 
mạnh nghiên cứu, tuyên truyên, giáo dục tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Các 
văn kiện quan trọng đó đều khẳng định nhiệm 
vụ nghiên cứu sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hỗ Chí Minh trở thành yêu cầu bức 
thiết đối với Đảng ta hiện nay. 

Nâng cao bản chất giai cấp công nhân của 
Đảng đòi hỏi phải thường xuyên và không 
ngừng nâng cao trình độ lý luận của Đảng, của 
từng cán bộ, đảng viên ; phải rất coi trọng tổng 
kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, coi trọng 
công tác lý luận. Công tác lý luận phải khẳng 
định và làm rõ những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, làm rõ những vấn đề cần 
nhận thức cho đúng, những vân đề cần tiếp tục 
bổ sung, điều chỉnh và phát triển trên cơ sở 
tổng kết và khái quát những kinh nghiệm thực 
tiễn mới và những thành tựu của khoa học hiện 
đại. Nghiên cứu một cách toàn diện, sâu sắc và 
có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời 
chú trọng nghiên cứu những tỉnh hoa trí tuệ của 
dân tộc. 

Để nâng cao trình độ lý luận, "cần đối mới 
mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp 
dạy và học lý luận, coi trọng chất lượng và tính 
hiệu quả. Tổ chức học tập một cách nghiêm túc, 
có hệ thống chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa yêu nước và 
truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng. 
Phát huy tính sáng tạo, chủ động của người 
học, dành nhiều thời gian cho việc tự học, 
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tự đọc các tác phâm lý luận và văn kiện của 
Đảng"4). Và người học, phải được trang bị và 
có sự hiểu biết sâu sắc, có hệ thống chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh, thấy rõ 
sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta 
trong thực tiễn cách mạng Việt Nam mới có 
được niềm tin sâu sắc vào lý tưởng và con 
đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa 
chọn, mới có được sự thống nhất nhận thức, 
thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng 
phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xa hội. 

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên, như Đại hội lần thứ IX của Đảng nhận 
định, là rất nghiêm trọng. Có nhiều nguyên 
nhân dân tới sự suy thoái ây, trong đó có sự yêu 
kém về trình độ lý luận, sự hiểu biết không đến 
nơi đến chốn về lý luận Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, bệnh kinh nghiệm chủ 
nghĩa, coi thường lý luận, ít chịu tu dưỡng về lý 
luận, vẫn đang tồn tại. Sự hiểu biết lý luận một 
cách hời hợt, vá víu của một bộ phận cán bộ, 
đàng viên ảnh hưởng không nhỏ đến bản chất 
giai cấp công nhân, bản chất cách mạng của 
Đẳng và điều đó cũng tệ hại và nguy hiểm 
không kém gì sự không hiểu biết về lý luận. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát : Đảng ta là 
đạo đức là văn minh. Văn minh đó là trí tuệ, là 
lý luận tiền phong, là mục tiêu phấn đầu xây 
dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân no âm, 
hạnh phúc, một xã hội không có bóc lột, áp 
bức, bất công - xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Đạo đức đó là đạo đức cộng sản, đạo đức 
cách mạng, là "cần kiệm liên chính, chí công vô 
tư”, là "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, là 
hết lòng chăm lo lợi ích của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và toàn dân tộc, là suốt đời 
vì nước vì dân, là nêu cao tinh thần tập thể, 


(4) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quộc gia, Hà Nội, 
2002. tr 135-136 
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đoàn kết, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Đạo 
đức, văn minh chính là bản chất giai cấp công 
nhân, bản chất cách mạng của Đảng Cộng sản 
Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sáng lập và rèn luyện. 

Đảng ta là người khởi xướng và lãnh đạo 
thành công sự nghiệp đổi mới nhưng cũng đã 
nhiều lần tự phê bình về tình trạng quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí trong bộ máy của Đảng 
và Nhà nước, chỉ rõ sự tha hóa về đạo đức, lối 
sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên và sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân. 
Tình trạng đó không chỉ ảnh hưởng đến uy tín 
của Đảng mà quan trọng hơn là làm suy giảm 
bản chất cách mạng của Đảng. 

Trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, 
cùng với nâng cao trình độ lý luận của toàn 
Đảng, giáo dục sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, phải hết sức coi trọng 
giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho 
toàn Đảng. Nếu trong hệ thống nhà trường phổ 
thông cân giảng dạy, giáo dục luân lý, đạo đức 
cho thanh thiếu niên trước khi các em bước vào 
đời, thì trong hệ thống trường Đảng, trường 
của Nhà nước và các đoàn thể phải giảng dạy, 
giáo dục sâu sắc đạo đức cách mạng - đạo đức 
cộng sản. 

V. L Lê-nin khi đề cập nhiệm vụ giáo dục 
chủ nghĩa cộng sản đã nêu vấn đề trước hết là 
đạo đức cộng sản. Theo Người, "đạo đức đó là 
những øì góp phần phá hủy xã hội cũ của bọn 
bóc lột và góp phần đoàn kết tất cả những người 
lao động chung quanh giai cấp vô sản đang 
sáng tạo ra xã hội mới của những người cộng 
sản"), Mỗi một giai cấp, một chế độ xã hội 
đều có chuẩn mực đạo đức riêng của mình. Giai 
cấp công nhân và Đảng tiền phong của mình 
đoàn kết toàn dân tộc phần đấu xây dựng chủ 
nghĩa xa hội phải theo chuẩn mực dạo đức cộng 
sản. Chủ tịch Hô Chí Minh là tấm gương mẫu 
mực về đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản 
mà mỗi đảng viên, cán bộ cũng như mỗi 
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công dân đều có thể làm theo được. Thấm 
nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách 
mạng, Đảng ta coi trọng cả đức và tài nhưng 
đức là gốc. Gốc có vững thì Đảng mới bền vững 
và phát triên. 

Trong công cuộc đối mới, nhất là ở thời kỳ 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện 
nay đòi hỏi phải xây dựng và phát triên giai cấp 
công nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất 
lượng. Đó còn là yêu cầu của bản thân việc xây 
dựng Đăng, nâng cao bản chất giai cấp công 
nhân của Đảng. Hội nghị Trung ương 7 
(khóa VI) đã đề ra những yêu cầu cơ bản và 
toàn diện về xây dựng giai cấp công nhân trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Giai cấp công nhân Việt Nam phải có đủ trình 
độ năng lực và bản lĩnh, thực sự hành động một 
cách tự giác trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Đại hội lần thứ IX của Đảng xác 
định : "Đối với giai cấp công nhân, coi trọng 
phát triển về số lượng và chất lượng, nâng cao 
giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn 
và nghề nghiệp, thực hiện "trí thức hóa công 
nhân”, nâng cao năng lực ứng dụng và sáng tạo 
công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất 
lượng và hiệu quả ngày càng cao, xứng đáng là 
một lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và vai trò 
lánh đạo cách mạng trong thời kỳ mới" (6), 

Khi thành lập Đảng Cộng sản (1930), giai 
cấp công nhân Việt Nam có khoảng trên 20 vạn 
người là những người lao động làm thuê trong 
các xí nghiệp, đôn điền, hàm mỏ mà tư bản 
Pháp thực hiện các chương trình khai thác 
thuộc địa ở nước ta cùng với bộ phận nhỏ công 
nhân trong các đơn vị kinh tế của tư bản bản xứ. 
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhất là 
sau khi miền Bắc và cả nước được giải phóng, 


(5) V.I. Lê-nin 
1978, t 41, tr 369 

(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 124-125 


: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
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bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
cùng với các tầng lớp nhân dân lao động khác, 
giai cấp công nhân Việt Nam trở thành người 
chủ của đất nước và xã hội và Đảng của giai 
cấp công nhân trở thành Đảng cầm quyên. 
Trong công cuộc đôi mới, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa giai cấp công nhân đã lớn mạnh cả 
về số lượng và chất lượng. Cơ cấu giai cấp công 
nhân có những biến đối gắn liên với nền kinh tế 
nhiều thành phân. Ngoài công nhân trong khu 
vực kinh tế nhà nước còn có công nhân trong 
khu vực kinh tế tư nhân trong đó có kinh tế tư 
bản tư nhân, trong thành phần kinh tế tư bản 
nhà nước và cả công nhân làm trong các đơn vị 
kinh tế 100% vốn đầu tư nước ngoài. Trong quá 
trình đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
của doanh nghiệp nhà nước, Đảng ta chủ 
trương đây mạnh cô phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước, làm cho công nhân được thật sự làm 
chủ một phần vốn của mình. Hiện đã có hơn 
770 doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công 
ty cô phần. Cùng với bộ phận công nhân làm 
chủ cũng tôn tại một bộ phận làm thuê. Vấn đề 
bóc lột và bị bóc lột còn tồn tại trong một thời 
kỳ dài nghĩa là trong suốt thời kỳ quá độ. 

Với thực trạng như vậy, làm gì và làm như 
thế nào để giai cấp công nhân hiện nay thật sự 
là lực lượng đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước và xứng đáng là giai cấp lãnh 
đạo cách mạng. Những yêu cầu xây dựng giai 
cấp công nhân mà Đại hội lần thứ IX của Đảng 
đề ra vừa cơ bản vừa cấp thiết hiện nay. Giai 
cấp công nhân không thể thực hiện được vai trò 
lãnh đạo nếu không được trang bị có hệ thống 
và sâu sắc lý luận cách mạng là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 
lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước. Vì vậy, vấn đề giáo dục, nâng 
cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị làm cho giai 
cấp công nhân ý thức đầy đủ sứ mệnh lịch sử và 
mục tiêu phần đấu vì độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội là rất quan trọng. Giai cấp công 


Số 29 (tháng 10 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


nhân không chỉ là lực lượng to lớn sản xuất ra 
của cải vật chất cho đất nước, xã hội mà còn là 
lực lượng chính trị thực hiện đường lối, cương 
lĩnh của đội tiền phong của mình là Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Giai cấp công nhân phải là lực 
lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Điều đó đòi hỏi công 
nhân phải có trình độ học vấn và nghề nghiệp 
rất cao, nắm vững những thành tựu của khoa 
học, công - mới, nghĩa là phải "trí thức hóa 
công nhân" 

Để nâng cao bản chất giai cấp công nhân 
của Đảng, Đại hội lần thứ X của Đảng Cộng 
sản Việt Nam nhấn mạnh chủ trương tăng 
cường đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và kết 
nạp đảng viên từ những công nhân ưu tú ; tăng 
thành phần công nhân trong đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo các cấp, các ngành. 

Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế nhiều 
thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, lại 
chịu tác động của tình hình phức tạp diễn ra 
trên thế giới, một bộ phận trong giai cấp công 
nhân chưa nhận thức được vai trò và nhiệm vụ 
của giai cấp mình, thiếu tính tiền phong cách 
mạng. Mặt khác, không ít cân bộ, đảng viên 
thoái hóa, quan liêu, tham nhũng, mang nặng 
chủ nghĩa cá nhân, sống xa hoa, lãng phí, xa 
dân, xa rời bản chất giai cấp công nhân của 
Đảng. Thực tế đó đòi hỏi vừa phải tăng cường 
xây dựng giai cấp công nhân đúng với bản chất, 
tính chất cách mạng và tính tiền phong của nó, 
vừa phải đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng, 
nâng cao bản chất giai câp công nhân của Đảng 
theo những tiêu chí mà Đại hội VIII của Đảng 
(tháng 6- 1996) đã đề ra. Những yêu cầu và nội 
dung về xây dựng giai cấp công nhân và về xây 
dựng Đảng hiện nay có quan hệ mật thiết với 
nhau, chỉ phối, quyết định lẫn nhau và tất cả 
phải được thể hiện ở trình độ nhận thức, năng 
lực hành động, đạo đức cách mạng và lý tưởng 
cao cả của mỗi người công nhân, của mỗi đảng 
viên cộng sản. 
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GAY khi ra 
đời, Đẳng ta 
đã xác định 
con đường phát triển 
của dân tộc là quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội 
bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa Đó là 
đường lối tiến hành 
cách mạng nhất quán 
suốt hơn 73 năm qua 
của Đảng ta. Trong 
quá trình lãnh đạo 
cách mạng, nhất là qua thực tiễn của gần 
17 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất 
nước, Đảng ta đã không ngừng đôi mới nhận 
thức về chủ nghĩa xã hội và con đường xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Tại Đại hội IX - Đại hội đầu tiên trong thể 
kỷ XXI, dựa trên tông kết lý luận và thực tiễn 
sau 15 năm đôi mới đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, Đảng ta đã khẳng định: "Con đường đi 
lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, 
tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của 
quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư 
ban chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những 
thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế 
độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và 
công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản 
xuất, xây dựng nên kinh tế hiện đại"%', 


Như vậy, có thể nói, trong quan niệm 
của Đảng ta, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam hiện nay là con đường phát triên 
rút ngắn và phương thức thực hiện con đường 
này là quá độ gián tiếp. Đó là bước phát triển 
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quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận 
của Đảng ta. Trước hết, đây là sự vận dụng 
đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã 
hội, về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội và phương thức thực hiện con đường đó. 
Hơn nữa, đó còn là sự tông kết thực tiễn của 
toàn bộ công cuộc xây dựng xã hội mới ở 
nước ta, nhất là thực tiễn công cuộc đôi mới 
đất nước. 

Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mắc, khi đưa 
ra dự báo về khả năng thắng lợi đồng thời của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở tất cả các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triển, đã nhiều lần bàn 
tới khả năng thắng lợi của cuộc cách mạng 
này không phải ở những nước tư bản phát 
triên, mà ở những nước tư bản chủ nghĩa kém 
phát triên hơn. Khi tiến hành phân tích hình 
thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, C. Mác 
khăng định, sự phát triển của những hình thái 
kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự 


* PGS. TS, Phó Tông Biên tập Tạp chí Triết học 
(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxh Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 84 
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nhiên, song không phải quốc gla, dân tộc nào 
cũng nhất thiết phải trải qua tất cả các hình 
thái kinh tế - xã hội đã có trong lịch sử. Do 


những điều kiện khách quan và chủ quan nhất 


định, một quốc gia, dân tộc nào đó có thể bỏ 
qua một hình thái kinh tế - xã hội nhất định 
nào đó. C. Mác còn lưu ý rằng, một xã hội, 
ngay cả khi đã phát hiện được quy luật tự 
nhiên trong sự vận động của nó, cũng không 
thể nào nhảy qua các giai đoạn phát triển tự 
nhiên hay dùng sắc lệnh để xóa bỏ chúng, 
nhưng chúng có thể được rút ngắn và được 
làm dịu bớt những "cơn đau đẻ”. Trong Lời 
bạt viết cho tác phẩm Về vấn đề xã hội ở 
Nga, Ph. Ăng-ghen đã khẳng định, nước Nga 
có thể "rút ngắn một cách đáng kể quá trình 
phát triển của mình lên xã hội xã hội chủ 
nghĩa và có thể tránh được phần lớn những 
đau khô và những cuộc đấu tranh mà ở Tây 
Âu... phải trải qua", Hơn nữa, Người còn 
cho rắng, “con đường phát triển rút ngắn như 
vậy... không chỉ đúng với nước Nga, mà với 
tất cả các nước đang ở trong giai đoạn phát 
triên tiền tư bản chủ nghĩa"®), 

Vậy là, trong khi dự báo về khả năng 
thắng lợi đồng thời của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triên, 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã đưa ra những dự 
báo về khả năng thắng lợi của cuộc cách 
mạng đó không phải ở các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển, mà ở các nước kém phát 
triển, thậm chí Ở các nước đang trong giải 
đoạn phát triên tiên tư bản chủ nghĩa và vê 
con đường phát triển rút ngắn không qua 
giai đoạn phát triển tư bẩn chủ nghĩa của các 
nước này. 

Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, V.I. 
Lê-nin khi phân tích chủ nghĩa tư bản trong 
giai đoạn đế quốc chủ nghĩa - giai đoạn phát 
triên độc quyền của nó, và với việc phát hiện 
ra quy luật phát triển không đều về kinh tế và 
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chính trị của chủ nghĩa tư bản, đã đi đến kết 
luận vê khả năng thắng lợi của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở một số nước tư bản chủ 
nghĩa, thậm chí ở một nước, và hơn nữa, đó 
có thể là nước tư bản chủ nghĩa kém phát 
triển nhất. Và, sau thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười Nga ba năm, tức vào năm 1920, 
V.I. Lê-nin đã nói đến con đường phát triển 
không qua giai đoạn phát triên tư bản chủ 
nghĩa và khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội không phải trải qua giai đoạn phát triển tư 
bản chủ nghĩa của các nước lạc hậu, tiểu 
nông, chậm phát triển. Khi đặt vấn đề các dân 
tộc lạc hậu hiện đang trên con đường giải 
phóng và sau chiến tranh đã có một bước tiến 
bộ, liệu có nhất định phải trải qua giai đoạn 
phát triên tư bản chủ nghĩa không ? V.]. Lê- 
nin đã khẳng định : Chúng tôi cho Tăng 
không đúng... Với sự F giÚp đỡ của giai cấp vô 
sản các nước tiên tiến, các nước lạc hậu có 
thể tiến tới chế độ Xô-viết, và qua những giai 
đoạn phát triển nhất định, tiến tới chủ nghĩa 
cộng sản, không phải trải qua giai đoạn phát 
triên tư bản chủ nghĩa "9, 


Với kinh nghiệm của những năm thực 
hiện Chính sách Kinh tế mới, V.I. Lê-nin đã 
đi đến kết luận, con đường quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội có thê có những hình thức khác 
nhau ; điều đó tùy thuộc vào trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất. Theo Người, 
hình thức quá độ trực tiếp là con đường phát 
triên tuân tự từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội ; còn hình thức quá độ gián tiếp là con 
đường phát triển rút ngắn, phát triển bỏ qua 
chế độ tư bản chủ nghĩa - con đường từ tiền 
tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội. 


(2) C. Mắc và Ph. Ảng-phen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1995, t 22, tr 632 

(3) C. Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd, t 22, tr 632 

(4) ) V.I. Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
J978,t 41. tr 295 
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Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, trong quan 
niệm của V.I. Lê-nin, tất cả các loại hình 
khác nhau của sự phát triển xã hội - phát 
triển tuân tự hay phát triển rút ngắn - đêu phải 
tuân theo quy luật khách quan và đêu là con 
đường phát triên lịch sử - tự nhiên. Và, trong 
sự phát triển tuần tự cũng có thể có khả năng 
rút ngắn nào đó, nghĩa là con đường phát 
triên này không nhất thiết phải trải qua toàn 
bộ sự phát triển đầy đủ của chủ nghĩa tư bản 
rồi mới tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nước Nga 
với Chính sách Kinh tế mới chính là một 
trường hợp như vậy và, theo V.I. Lê-nin, đó 
chính là con đường phát triên rút ngắn trong 
tuần tự. Con đường phát triển rút ngắn không 
trong tuần tự lại khác. Ở con đườn g phát triển 
rút ngắn này không diễn ra sự phát triển tuần 
tự, mà diễn ra theo kiểu bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa, quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội 
từ các quan hệ phong kiến hay tiền tư bản 
chủ nghĩa. 

V.I. Lê-nin còn nói tới con đường quá độ 
trực tiếp và quá độ gián tiếp với tư cách là 
những phương thức, cách thức phát triển khác 
nhau. Ông cho răng, phát triển tuần tự từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là con 
đường quá độ trực tiếp. Và, như chúng ta đều 
biết, cho đến nay, con đường phát triển này 
vẫn chỉ mới là một khả năng, một xu hướng 
phát triển mà cả C. Mác, Ph. Ăng-ghen và 
V.I. Lê-nin đều đã dự báo. Con đường quá độ 
gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội, trong quan 
niệm của V.J. Lê-nin, là con đường quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội từ các quan hệ tiền tư 
bản chủ nghĩa hay từ chủ nghĩa tư bản _ phát 
triển chưa đây đủ - con đường phát triên rút 
ngắn bằng phương thức quá độ gián tiếp. 


Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường 
phát triên của cách mạng Việt Nam là rút 
ngăn theo phương thức quá độ gián tiệp lên 
chủ nghĩa xã hội, và con đường phát triên đó 
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là tất yếu, phù hợp với xu thế khách quan của 
lịch sử. Theo Người, chúng ta bỏ qua chế độ 
tư bản chủ nghĩa bởi đó là chế độ áp bức, bóc 
lột và nô dịch con người. Song, bỏ qua chế độ 
tư bản chủ nghĩa không có nghĩa là vứt bỏ 
mọi thành tựu văn hóa, văn minh mà nhân 
loại đã đạt được trong chủ nghĩa tư bản ; 
những thành tựu đó cần được tiếp thu, khai 
thác vì sự thành công của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Người cho răng, tiến 
lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa là không trải qua giai đoạn phát triển tư 
bản chủ nghĩa. Và, với trình độ phát triển của 
Việt Nam thì đó là tiến dần, từ từ, từng bước 
một, từ dân chủ nhân dân lên chủ nghĩa xã 
hội với nhiệm vụ quan trọng nhất là "xây 
dựng nên tảng vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội..., cải tạo nền kinh tế cũ và xây 
dựng nên kinh tế mới, mà xây dựng là nhiệm 
vụ chủ chốt và lâu dài"©, 

Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng 
định rằng, con đường phát triên quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa ở Việt Nam mà Chủ tịch Hô Chí Minh 
và Đảng ta đã lựa chọn là con đường phát 
triên rút ngắn theo phương thức quá độ gián 
tiếp. Đó là con đường phát triên tất yêu, 
khách quan, hợp quy luật theo tiến trình 
phát triên lịch sử - tự nhiên của cách mạng 
Việt Nam. 

Từ những điểm nói trên và từ thực tiễn 
sinh động của gần 17 năm tiến hành đổi mới 
đất nước, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng 
định rằng, con đường phát triển quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa ở Việt Nam hiện nay là sự vận dụng 
đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh. 


(5) Hỗ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia. 
Hà Nội. 1996, t 10. tr 13 
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Với Việt Nam, con đường phát triển quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa là con đường phát triển tất yếu, 
khách quan, hợp quy luật. Và, về thực chất, 
đó là con đường phát triển rút ngắn theo 
phương thức quá độ gián tiếp nhằm tạo ra sự 
biến đối về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh 
vực, nhằm phát triển nhanh lực lượng sản 
xuất và xây dựng nền kinh tế hiện đại. 

Khi nói quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa là con đường 
phát triển rút ngắn, trước hết cần phải xác 
định rõ rút ngắn là thế nào và có thể rút ngắn 
giai đoạn nào trong quá trình phát triển ấy. 

Chúng ta biết, trong quan niệm của các 
nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tiến 
trình phát triển của lịch sử nhân loại được 
quy định bởi sự phát triển của lực lượng sản 
xuất. Tương ứng với mỗi giai đoạn phát triển 
nhất định của lực lượng sản xuất là một quan 
hệ sản xuất phù hợp. Sự ra đời của quan hệ 
sản xuất mới trên cơ sở phát triên của lực 
lượng sản xuất là tất yếu, khách quan và toàn 
bộ các nội dung của quan hệ sản xuất này 
hợp thành cơ sở kinh tế của xã hội mà trên 
đó, dựng lên một thượng tầng kiến trúc pháp 
lý và chính trị với những hình thái ý thức xã 
hội tương ứng. Nói cách khác, ứng với mỗi 
giai đoạn phát triển nhất định trong lịch sử 
nhân loại là một hình thái kinh tế - xã hội cụ 
thể. Sự vận động đi lên của xã hội loài người 
được quy định bởi các quy luật khách quan, 
trong đó quy luật nên tảng là quy luật VỀ SỰ 
phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 
Trên phạm vi toàn thế giới, sự thay thế lẫn 
nhau của các hình thái kinh tế - xã hội là một 
quá trình lịch sử - tự nhiên. Song ở phạm vi 
một quốc gia dân tộc, do quy luật phát triên 
không đều về kinh tế, chính trị, do cách mạng 
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xã hội có thể có những bước phát triển đột 
biến, nhảy vọt, nên có thể diễn ra sự bỏ qua 
hay rút ngắn một hình thái kinh tế - xã hội 
nào đó, kê cả việc bỏ qua hay rút ngắn một 
giai đoạn phát triển nào đó trong một hình 
thái kính tế - xã hội. Tuy nhiên, dù là phát 
triển tuần tự hay phát triển rút ngắn thì cũng 
đều là sự phát triển liên tục của lực lượng sản 
xuất, nghĩa là không thể bỏ qua được sự phát 
triển của lực lượng sản xuất. Mọi sự phát 
triển rút ngắn đều phải nhằm mục đích cuối 
cùng là tạo ra sự phát triển vượt bậc, thậm chí 
là nhảy vọt của lực lượng sản xuất. Và, do 
vậy, về thực chất, phát triển rút ngắn chỉ có 
thể là rút ngắn các giai đoạn hay bước đi 
trong tiến trình phát triển liên tục của lực 
lượng sản xuất. 


Trong thời đại của cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ hiện đại, với tốc độ phát 
triên như vũ bão của khoa học và công nghệ 
sản xuất, trình độ sản xuất, kỹ năng lao động, 
trình độ tổ chức và quản lý sản xuất của con 
người được tăng lên đáng kể. Điều đó cho 
phép con người có thể rút ngắn các giai đoạn 
phát triển hay hình thức công nghệ của sự 
phát triển lực lượng sản xuất. Song, theo quy 
luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với 
tính chất và trình độ phát triền của lực lượng 
sản xuất thì sự phát triển của lực lượng sản 
xuất tất dẫn đến sự thay đối các quan hệ sẵn 
xuất. Và do vậy, một khi đã không thể bỏ qua 
được sự phát triên của lực lượng: sản xuất 
trong tiến trình phát triên rút ngắn, thì về 
nguyên tắc, cũng không thể bỏ qua được các 
quan hệ sẵn xuất phù hợp với sự phát triền ấy 
của lực lượng sản xuất. Nhưng, trong tiến 
trình phát triển rút ngắn, nhờ có sự phát triển 
vượt bậc, nhờ tạo ra được sự phát triển nhảy 
vọt của lực lượng sản xuất mà người ta có thể 
làm biến đối các quan hệ sẵn xuất, thậm chí 
còn có khả năng xuất hiện những quan hệ sẵn 
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xuất mới, tiên tiễn trong mỗi bước nhảy vọt 
ấy của lực lượng sản xuất. 

Như vậy, có thể nói, trong tiễn trình của sự 
phát triên rút ngắn, sự phát triển nhảy vọt của 
lực lượng sẵn xuất là cái quy định sự ra đời 
của một hệ thống các quan hệ sản xuất mới, 
phù hợp với trình độ phát triển ấy của lực 
lượng sản xuất. Hệ thống các quan hệ sản 
xuất này, ngoài những quan hệ sản xuất của 
hình thái kinh tế - xã hội đang hướng tới, còn 
có cả những quan hệ sản xuất thuộc hình thái 
kinh tế - xã hội đã qua nhưng vẫn còn có tác 
dụng phối hợp, điều tiết các mối quan hệ của 
con người và qua đó, có khả năng thúc đây sự 
phát triển kinh tế - xã hội. Tương ứng với một 
cơ sở kinh tế như vậy là một kiến trúc thượng 
tầng đảm bảo cho sự vận hành và phát triển 
của xã hội theo hướng hiện thực hóa hình thái 
kinh tế - xã hội đang hướng tới. 

Chính vì vậy, quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa theo phương 
thức phát triển rút ngắn là nhằm mục tiêu tạo 
ra sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản 
xuất trên cơ sở một hệ thống các quan hệ sản 
xuất mà trong đó, các quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa dần chiếm vị trí chỉ phối trong nền 
kinh tế quốc dân. Bỏ qua ở đây là bỏ qua VIỆC 
xắc lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, bỏ qua việc xác lập Vị trí 
thống trị của kiến trúc thượng tâng tư bẳn chủ 
nghĩa. Nhưng, chúng ta không thê bỏ qua 
được sự phát triên liên tục của lực lượng sản 
xuất và những thành tựu văn hóa, văn minh 
mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản 
chủ nghĩa, nhất là những thành tựu khoa học 
và công nghệ. 

Đăng ta hoàn toàn đúng khi xác định mục 
tiêu của cách mạng Việt Nam và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, chúng ta 
đang ở giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
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theo con đường phát triển rút ngắn nhăm mục 
tiêu phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây 
dựng nền kinh tế hiện đại trong bối cảnh đất 
nước vẫn còn trong tình trạng của một nước 
kém phát triển và toàn cầu hóa kinh tế đã trở 
thành xu thế khách quan ; khoa học và công 
nghệ có bước tiến nhảy vọt ; kinh tế tri thức 
có vai trò ngày càng nối bật trong quá trình 
phát triển của lực lượng sản xuất. Do vậy, 
chúng ta không thể không đây nhanh tiến 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa để đạt được 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh trên cơ sở phát triển 
nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh 
tế hiện đại, 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế 
độ tư bản chủ nghĩa theo con đường phát 
triên rút ngắn ở Việt Nam hiện nay chính là 
quá trinh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa theo phương thức ' rút ngắn thời gian, 
vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy 
vọt”, Thực hiện bước quá độ này nhăm tạo 
ra sự biến đôi về chất của xã hội trên tất cả 
các lĩnh vực là sự nghiệp rất khó khăn, phức 
tạp, “cho nên phải trải qua một thời kỳ quá độ 
lâu dài với nhiêu chặng đường, nhiêu hình 
thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất quá 
độ"", Đây là bước phát triển quan trọng 
trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng 
ta. Và, thực tiễn của gần 17 năm đổi mới dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, đất nước phát triển 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên nền 
tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh đã tiến những bước quan trọng tới 
mục tiều dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. L1 


(6) Văn kiện đã dẫn. tr 91 
(7) Văn kiện đã dẫn, tr 85 
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HOÀNG NGỌC HỎA ° 


UÁ trình toàn cầu hóa, cốt lõi là toàn cầu 
hóa kinh tế, là một xu thế khách quan tạo 
nên những thời cơ và vận hội cho các 
quốc gia ; đồng thời, đặt ra không ít thách thức 
cho các nước, nhất là các nước đang phát triển. 
Đối với Việt Nam, đang trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tạo lập cơ sở vật 
chất - kỹ thuật để phát triển theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, thì việc nhìn nhận một cách khách 
quan về những thời cơ và thách thức đối với kinh 
tế do toàn cầu hóa tạo ra là hết sức cần thiết. 
| 
1 - Thuận lợi rất cơ bản đầu tiên của Việt 
Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là 
Đảng và Nhà nước có quan điểm, đường lối đúng 
và có sự năng động điều chình về chủ trương, 
chính sách phát triển kinh tế phù hợp với điều 
kiện cụ thể của đất nước trong mỗi thời kỳ. Vào 
giữa và cuối những năm 80 (thế kỷ XX), nền kinh 
tế Việt Nam phát triền chậm, không ổn định. 
Trong bối cảnh cực kỳ khó khăn đó, Đại hội lần 
thứ VI của Đảng và các Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VỊ đã nắm bắt được xu thế 
khách quan của thời đại, đề ra đường lối đổi mới 
toàn diện nền kinh tế đất nước, trong đó có những 
quan điểm cơ bản về mở rộng kinh tế đối ngoại 
theo phương châm “đa phương hóa, đa dạng hóa”. 
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Tiếp theo, Đại hội VII, VII và IX Đảng ta tiếp tục 
khẳng định thực hiện chủ trương đó. 

Tính đến đầu năm 2003, Việt Nam đã có quan 
hệ ngoại giao với hơn 90 nước, quan hệ kinh tế - 
thương mại với hơn 60 nước, ký kết nhiều hiệp 
định thương mại... Nền ngoại giao đa phương hóa 
và đa dạng hóa của Việt Nam phát triển vượt bậc 
cả về lượng và chất : tích cực hội nhập ASEAN, 
tham gia AFTA và ASEM, phát triển ngày càng 
sâu rộng quan hệ trên nhiều phương diện với các 
nước Tây - Bắc Âu và EU, đã gửi đơn gia nhập 
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ tháng 
12-1994, đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách 
tại các thiết chế khu vực và thế giới. Đây là những 
thành tựu quan trọng, góp phần tạo ra thế và lực 
mới cho việc đấy mạnh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 


2 - Thuận lợi rất cơ bản. thứ hai để Việt Nam 
đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế là : những 
thành tựu to lớn của quá trình đổi mới, môi trường 
hòa bình và ốn định về nhiều mặt, tiềm năng lớn 
cả vê tài nguyên thiên nhiên và nguồn lực con 
người, vị trí địa - kinh tế quan trọng. 


Đến nay, sau gần 17 năm đổi mới, nền kinh tế 
Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng 
để chủ động hội nhập kinh tế quộc tế. Thuận lợi 
này có tác dụng góp phần thúc đây quá trình đôi 
mới ở Việt Nam. 

3 - Những thời cơ mới để Việt Nam phát 
triển trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là : 

-_ Mở rộng thị trường ra nước ngoài, tìm thị 
trường mới cho hàng hóa Việt Nam trên cơ sở các 
hiệp định thương mại song phương, đa phương đã 
ký kết 

Việc mở rộng thị trường ra nước ngoài sẽ đáp 
ứng yêu cầu phát triển của nên kinh tế Việt Nam. 
Nếu chúng ta thực hiện đây đủ các cam kết của 
AFTA vào năm 2006 thi các hàng công nghiệp 
chế biến mang thương hiệu Việt Nam có thể tiêu 


* GS, TS, Trưởng Khoa Kinh tế phát triển, Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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thụ ở tất cả các nước ASEAN - thị trường có số 
dân hơn nửa tỉ người và GDP trên 700 tỉ USD. 
Trong tương lai gần, khi gia nhập WTO thì Việt 
Nam sẽ được hưởng quyên ưu đãi tối huệ quốc 
(MFN) và hàng hóa của Việt Nam xuất khâu 
vào 148 nước thành viên của tổ chức này được 
thuận lợi hơn. Nhin về tương lai xa hơn, nêu như 
vào năm 2020, hàng rào thuế quan của các 
nước APEC được rỡ bỏ thì hàng hóa "Made in 
Việt Nam "sẽ có một thị trường tiêu thụ rất rộng 
lớn. Thực tế cho thấy, nếu trước khi Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực, thuế 
xuất của hàng hóa Việt Nam vào thị trường Mỹ ở 
mức từ 40% đến 50%, thì sau khi hiệp định đó 
có hiệu lực, thuế xuất chỉ còn từ 3% đến 4%. Nhờ 
đó, hàng thủy sản của Việt Nam xuất sang thị 
trường Mỹ tăng từ 6% (năm 1998) lên 27,8 % 
(năm 2000) và năm 2002 tăng còn cao hơn. 

- Có cơ hội thu hút nguôn vốn từ nước ngoài 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính 
đến đầu năm 2003, Việt Nam đã nhận được 
các khoản cam kết ODA là hơn 20 tỉ USD, trong 
đó giải ngân được hơn 10 tỉ USD ; đối với FDI, có 
trên 3 800 dự án với tông vốn đăng ký trên 
42 tỉ USD, đã thực hiện khoảng 22 tỉ USD. Chính 
nhờ có nguồn vốn Tây, chúng ta xây dựng được 
nhiều công trình kết câu hạ tầng quan trọng, hoạt 
động có hiệu quả ' hình thành thành phân 
kinh tế thứ 6 - kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, 
chiếm tỷ trọng 13% GDP và tốc độ tăng trưởng 
trên 20%/năm. 

- Nhiều thời cơ tiếp nhận và đôi mới công 
nghệ, trang thiết bị 

Ngày nay, tốc độ phổ cập tri thức mới, kỹ thuật 
và công nghệ tiên tiến diễn ra rất nhanh chóng, đa 
đạng thông qua nhiều hình thức và kênh thông tin 
khác nhau, nhất là bằng con đường nghiên cứu 
ứng dụng và tiếp nhận chuyền g1aO công nghệ. 
Nhờ đó, các nước đang phát triên có cơ hội du 
nhập và thụ hướng những thành tựu khoa học - 
công nghệ mới của thế giới. Tuy nhiên, mức độ 
tiếp nhận khác nhau tùy thuộc vào khả năng và 
điều kiện của từng nước. Những năm qua chúng ta 
đã có nhiều nô lực lớn nên được xếp vào hàng các 
nước có tốc độ phát triên hạ tầng công nghệ thông 
tin nhanh nhất thế giới. 
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- Mở cửa, tạo điêu kiện phát huy nội lực 

Nguôn nhân lực của Việt Nam hiện khá dồi 
dào về sô lượng và có ưu thế nổi trội về chất lượng 
ở một số lĩnh vực công nghệ hiện đại như công 
nghệ thông tin, điện tử, công nghệ sinh học... 
Nhưng nếu chúng ta đứng ngoài nền kinh tế thế 
giới thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc khai 
thác, sử dụng có hiệu quả nguôn nhân lực đó. Hội 
nhập kinh tê quốc tế sẽ giúp khai thông các mối 
quan hệ, giao lưu nguồn nhân lực của Việt Nam 
với thế BIỚI. Nhờ hội nhập, có thể mở rộng hợp 
tác trao đổi chuyên gia để đưa đội ngũ cán bộ 
khoa học của Việt Nam ra làm việc ở nước ngoài, 
xuất khẩu lao động và đây mạnh việc sử dụng lao 
động thông qua các hợp đồng gia công chế biến 
hàng xuất khẩu. Đồng thời cũng có thể nhập khẩu 
các loại lao động kỹ thuật cao, các công nghệ mới, 
các bằng phát minh sáng chế mà Việt Nam chưa 
có. Hội nhập sẽ đưa đến cho Việt Nam cơ hội kết 
hợp ngoại lực với nội lực để phát huy tối đa tiềm 
năng, thế mạnh nội lực, gÓp phần đẩy nhanh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước và nâng cao tôc 
độ tăng trưởng kính tế. 

- Có sự phân công lao động mới và chuyên 
dịch cơ cấu kinh tế diễn ra trên nhiều phương diện 


Sự phát triển của các ngành, lĩnh vực kinh tế 
mới như hoạt động thương mại, dịch vụ, công 
nghiệp bảo quản nông phẩm, chế biến, sản xuất 
hàng thủ công mỹ nghệ... sẽ tạo ra nhiều việc làm 
mới, do vậy sẽ làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Mặt 
khác, đề thích ứng với quá trình xã hội hóa lao 
động, chất lượng nguồn nhân lực sẽ được nâng 
cao, người lao động sẽ chuyển dần từ lao động 
giản đơn sang lao động phức Lập, từ lĩnh vực có 
năng suất thấp sang lĩnh vực có năng suất cao. 


Tính năng động, sáng tạo trong tư duy và cách 
làm ăn kinh tế theo cơ chế mới được đây mạnh, 
nhu cầu học tập và tìm hiểu kinh nghiệm quản lý 
tiên tiến được coi trọng, góp. phân quan trọng vào 
dân chủ hóa đời sông kinh tế. 


Tham gia vào nền kinh tế thế giới, các doanh 
nghiệp Việt Nam sẽ có điều kiện tiếp cận các thị 
trường lớn một cách bình đẳng, sẽ có một vị thế 
tốt hơn đê mở rộng quan hệ buôn bán với các 
nước. Mặt khác, các doanh nghiệp Việt Nam cũng 
phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài 
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ngay trên thị trường nội địa. Điều này đòi hỏi các 
doanh nghiệp Việt Nam phải đối mới cách thức tổ 
chức sản xuất, đôi mới công nghệ và trang thiết bị, 
tiếp thu những phương pháp quản lý tiên tiến, từ 
bỏ lối làm việc hành chính quan liêu, cửa quyên, 
bảo thủ, trì trệ, không ngừng nâng cao năng lực 
cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và nền 
kinh tế Việt Nam. Hội nhập kinh tế quốc tế cũng 
mở ra cơ hội cho tất cả các thành phần kinh tế 
được quyên tham gia vào các hoạt động sản xuất 
kinh doanh làm giàu cho mình và cho đất nước. 
H 


Quá trình toàn cầu hóa kinh tế tạo ra những 
thời cơ thuận lợi và nếu biết khai thác, tận dụng 
thi Việt Nam sẽ càng chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế thành công. Nhưng ngay trong quá trình 
này, Việt Nam đang và sẽ gặp phải những khó 
khăn, thách thức không nhỏ. 

1 - Khó khăn, thách thức chủ quan lớn nhất mà 
Việt Nam cần nỗ lực vượt qua là thực trạng nên 


kinh tế có nhiều mặt lạc hậu so với khu vực và thế 


giới nhưng phải chấp nhận tư cách là thành viên 
cạnh tranh bình đẳng với các nước khác. 

2 - Trinh độ quản lý lý kinh tế của Việt Nam nhìn 
chung còn thấp, phải cỗ gắng rất lớn mới đáp ú ứng 
yêu cầu của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 


3 - Quá trinh chuyển đôi cơ chế kinh tế của 
Việt Nam còn chậm. Trong khi rất nhiều nước 
(mà Việt Nam có quan hệ kinh tế) vận hành theo 
cơ chế thị trường từ nhiều thập kỷ nay (Trung 
Quốc bắt đầu từ năm 1978) thì chúng ta mới chì 
. đi những bước đầu trong một thời gian ngắn, thị 
trường chưa phát triển, hệ thống chính sách kinh 
tế chưa đồng bộ, môi trường luật pháp chưa hoàn 
thiện. Nhìn chung cơ chế chính sách, hệ thống 
luật pháp của Việt Nam so với các nước còn 
nhiều khác biệt và bất cập. Mặt khác, sự hiểu biết 
về các thông lệ và luật pháp quốc tế của các doanh 
nghiệp Việt Nam còn hạn chế. 

Khi gia nhập WTO và các tô chức thương mại 
khu vực khác, ngoai những lợi ích như được 
hưởng chế độ đãi ngộ tối huệ quốc hoặc có thể cải 
thiện được vị thế thương mại của Việt Nam trên 
trường quốc tế... thì chúng ta cần vượt qua những 
rào cản rất lớn. Đó là việc chúng ta phải chia sẻ 
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thị phần trong nước với đối tác nước ngoài ở 
những lĩnh vực mà lâu nay đều do các nhà đầu tư 
trong nước chiếm lĩnh như ngân hàng, bảo hiểm, 
viễn thông, tư vấn... Tham gia vào WTO cũng có 
nghĩa là chúng ta phải chấp. nhận cắt giảm thuế 
nhập khẩu theo "luật chơi của tổ chức này. Điều 
đó đồng nghĩa VỚI nguồn thu ngân sách nhà nước 
giảm xuống. Sản xuất trong nước phải đương đầu 
với việc không còn được bảo hộ như trước đây, 
trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhà nước vẫn 
đang nặng tâm lý trông chờ, ý lại vào sự bảo hộ 
của Nhà nước, coi việc hội nhập là của Chính phủ. 
Chính vì thế, không tránh khỏi tình trạng nhiều 
doanh nghiệp sẽ bị phá sản, kéo theo là thất 
nghiệp gia tăng. 

Trong xu thế cạnh tranh toàn cầu và khu vực 
diễn ra ngày càng gay gắt thì việc Việt Nam tham 
gia hội nhập sau nhiều quốc gia khác cũng là một 
khó khăn. Là quốc gia đi sau, Việt Nam sẽ học hỏi 
được nhiều kinh nghiệm, nhưng trong xu thế cạnh 
tranh quốc tế đầy biến động, không phải lúc nào 
chúng ta cũng tránh được những vấn đề nguy 
hiểm mà buộc phải đối mặt với nó. Cách mạng 
khoa học - công nghệ cùng với sự phát triển của 
kinh tế tri thức đã tạo thời cơ và vận hội cho các 
nước đang phát triên "đi tắt", "đón đầu" để tiến 
hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo con 
đường rút ngăn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày 
càng cao vê chất lượng đội ngũ lao động. Bởi lẽ, 
sự dư thừa lao động và nguyên liệu thô (những, lợi 
thế so sánh của Việt Nam trước đây) sẽ ngày càng 
giảm giá trị. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh giữa các 
nước châu Á nói chung và khu vực nói riêng trong 
cải thiện môi trường để gia tăng các hoạt động 
thương mại cũng như thu hút đầu tư dưới các hình 
thức ODA và FDI, ngày càng trở nên gay gắt. 

4- Công nợ lớn và sử dụng vốn kém hiệu quả. 
Mặc dầu hiện nay tổng dư nợ nước ngoài SO VỚI 
GDP của Việt Nam vân nắm trong giới hạn an 
toàn (trên 40% trong những năm gân đây), nhưng 
xét trên góc độ an ninh tài chính, có một số khía 
cạnh cân quan tâm như sau : 

- Hiệu quả sử dụng vốn ưu đãi cho các dự án 
còn thấp và chưa được chú ý đúng mức. Một số dự 
án gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn để trả 
nợ nước ngoài, nhất là các dự án ở các ngành : 
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mía đường, dâu - tằm tơ, chè, cơ khí, chế biến 
thủy sản... Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân, 
nhưng chủ yếu là khi xây dựng những dự án này 
đã không xác định rõ mục tiêu, hạng mục đầu tư 
và tính đồng bộ giữa các khâu, dẫn đến việc nhập 
khâu thiết bị không đồng bộ, nguyên liệu không 
đủ, sử dụng không hết công suất thiết kế nên gây 
láng phí lớn, thị trường tiêu thụ hạn chế... Do đó, 
hiệu quả kinh tế của dự án thấp, gây khó khăn 
trong việc trả nợ. 

- Một số dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường phải áp dụng phương thức vay lại vốn 
ODA của Chính phủ, nhưng bản thân các dự án 
này lại được xác định là không có khả năng thu 
hỏi vốn nên đã gây khó khăn trong việc bố trí 
nguôn trả nợ nước ngoài. 


- Quản lý nguồn vốn ODA của Chính phủ 
chưa được tập trung thống nhất vào đầu mối, dẫn 
đến quy định trách nhiệm chưa rõ ràng giữa các cơ 
quan quản lý (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính, Ngân hàng Nhà nước). 

Tình hình vay nợ và trả nợ các khoản vay 
thương mại của các loại hình doanh nghiệp cũng 
tôn tại nhiều vấn đề phải được quan tâm xem xét. 


5 - Sự yếu kém trong việc tiếp nhận các nguôn 
vốn và công nghệ cũng là một thách thức trong 
tiến trình hội nhập của Việt Nam. Lợi dụng sự ưu 
đãi của Nhà nước với những mặt hàng được 
khuyến khích nhập khẩu, một số công ty liên 
doanh đưa vao Việt Nam nhiều máy móc, thiết bị 
lạc hậu với giá rất cao, thậm chí có những dây 
chuyền công nghệ còn kém hơn công nghệ hiện 
có ở Việt Nam. 

6 - Thách thức mang tính tông hợp là nguy CƠ 
mất độc lập tự chủ về kinh tế và chủ quyên quốc 
g14. Xương sông của quá trình toàn câu hóa kinh 
tế hiện nay là do 60 000 công ty xuyên quốc gia 
của các nước phát triên với hơn 500 000 chỉ nhánh 
khắp nơi trên thế giới hợp thành. Các công ty này 
với tham vọng thôn tính các công ty bản địa đang 
có xu hướng sáp nhập, chuyển dần từ độc quyên 
đơn sang độc quyên nhóm để cùng nhau thống 
trị nền kinh tế thế BIỚI. Ở Việt Nam, các doanh 
nghiệp trong nước mất thị phân ngay cả trên thị 
trường nội địa cũng đã xảy ra. Nhiễu doanh 
nghiệp liên doanh (trong đó phía Việt Nam góp 
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30% số vốn nhờ phần đóng BÓp nhà đất) đã 
chuyển thành công ty 100% vôn nước ngoài vì 
nhiều lý do, đặc biệt là từ phía nước ngoài đề nghị 
tăng vôn nhưng phía Việt Nam không có thực lực 
để đáp ú ứg. Nếu tình trạng này không được kịp 
thời khắc phục thì một khi người nước ngoài làm 
chủ các doanh nghiệp lớn của Việt Nam thì khi â Ấy 
sẽ khó g1Ữ được độc lập tự chủ về kinh tế. Nhất là 
trong bối cảnh hiện nay khi mà toàn cầu hóa đang 
bị các nước tư bản để quốc lợi dụng, chi phối thì 
các nước đang phát triên, trong đó có Việt Nam 
chẳng. những đứng trước nguy cơ mất độc lập tự 
chủ về kinh tế mà chủ quyền quốc gia cũng bị 
đe dọa. 


* 


* * 


Những phân tích trên cho thấy bức tranh khá 
rõ ràng là toàn cầu hóa kinh tế đã và đang tác 
động đến Việt Nam trên nhiều phương diện. Thời 
cơ và thuận lợi có nhiều, nhưng khó khăn, thách 
thức cũng không ít. Tuy nhiên, không thể vì 
những khó khăn thách thức rất lớn đó mà Việt 
Nam đứng ngoài cuộc. Ngược lại, phải kịp thời 
nắm bắt thời cơ và vận hội, phát huy những 
thuận lợi, tham gia hội nhập kinh tế quốc tế một 
cách chủ động, sáng. tạo theo đúng quan điểm, 
đường lối của Đảng và chủ trương, chính sách của 
Nhà nước. 

Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế 
giới, ngày nay không thể tôn tại và phát triển nếu 
đứng biệt lập. Vấn đề đặt ra là, cần có cái nhìn 
khách quan về những thời cơ và thách thức do 
toàn cầu hóa mang lại để có thể phân định một 
cách đúng đắn giữa thời cơ và thách thức, cái được 
và cái mất. Tuy nhiên, việc đó không: dễ dàng, 
vì giữa chúng có mối quan hệ mật thiết nội tại, 
trong thời cơ có thách thức, trong thách thức có 
thuận lợn. 

Như vậy, để tranh thủ thời cơ và vận hội, phát 
huy thuận lợi vượt qua khó khăn thách thức, 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cần 
có chiến lược đúng và những giải pháp đồng bộ, 
hữu hiệu đề nâng cao năng lực nội sinh của nên 
kinh tế đất nước và sức cạnh tranh trên cả ba 
cấp độ : sản phâm hàng hóa. doanh nghiệp và nền 
kinh tế quốc dân. 


Số 29 (tháng 10 năm 2003) 


(Ägkiên eứu - rao đồ. 


1 - Đổi mới phải xuất phát và gắn bó với 


thực tiễn của đất nước 

Trước hết, phải khẳng định rằng, không có 
bất cứ một nền văn học nào lại thoát ly hoàn 
cảnh lịch sử và thời đại, cho dù trong lịch sử 
văn học nhân loại đã từng có không ít người 
chủ trương một thứ văn 
học "thoát ly". Nhưng 
ngay cả trong sáng tác 


trận văn hóa như Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã 
từng khẳng định trong Thư gửi các họa sĩ 
năm 1951.Vấn đề này tưởng như "biết rồi khô 
lắm nói mãi" nhưng thực ra lại là vấn đề có ý 
nghĩa cốt tử để tạo nên cái mới trong văn học. 
Một khi nhà văn bàng quan trước cuộc sống, 
thờ ơ trước số phận của 
nhân dân thi dù có ý định 
đổi mới nghệ thuật đến 


của những người này, ta wY 4 %Y wử c đâu, anh ta cũng chỉ tạo 
vẫn nhận thấy hình ảnh ĐÁ : / nên những tác phâm nhạt 
của cuộc sống, không ` l l nheo. Môi quan hệ giữa 
gian tinh thần mà họ _C - — Văn học và hiện thực, sự 
đang sống Nói thế để — ~ gắn bó giữa nghệ sĩ và 
thấy rằng, sự đổi mới văn ˆ +. thời đại cũng từng được 
học nước nhà trong gần À, H. Hai-nơ diễn đạt một 
ba mươi năm quatước  . ĐH . — cách tỉnh tế như sau: 
hết xuất phát từ đồi hỏi r - Nếu nhà văn gắn bó với 
của thực tiễn. V.I. Lê-nin , cuộc sống thì anh ta sẽ 
cũng từng nhấn mạnh : giống như thần Ắng-tê 
Thực tiễn là điểm xuất MAI HẢI OANH gắn bó với đất Mẹ, còn 


phát và cũng là "thước 

đo" của chân lý. Đảng ta 

và nhân dân ta luôn đòi 

hỏi các nghệ sĩ phải có 

những tác phẩm xứng đáng với sự nghiệp cách 
mạng vĩ đại của dân tộc. Như vậy, việc đối 
mới văn học không đơn giản chỉ là chuyện đôi 
mới về hình thức thuần túy, không phải chỉ đi 
tìm những cách biểu hiện tân kỳ, bí hiểm mà 
trước tiên, nghệ sĩ phải đôi mới về quan niệm 
và cảm xúc. Tiếng nói của nhà văn là tiếng nói 
của một cá nhân, nhưng vấn đề là ở chỗ, qua 
tiếng nói ấy người đọc nhận thấy chân dung 
tinh thần của thời đại, thấy được khát vọng của 
con người hướng về các giá trị Chân - Thiện - 
Mỹ. Ơ đây, cân nhắc lại một luận điểm quen 
thuộc nhưng không hề xưa cũ : "Nhà văn là kỹ 
sư tâm hồn". Là kỹ sư tâm hôn, nhà văn phải 
là người nhạy cảm trước những vấn đề nóng 
bóng. nhất, quan trọng nhất đang xây ra trong 
đời sống, phải thực sự là một chiến sĩ trên mặt 
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nếu không, anh ta sẽ lơ 

lửng trên không và mọi 

sức mạnh sẽ biến mất. 

Rõ ràng, chính những 
biến động đời sống, những nhu cầu tinh thần 
mới đã kéo theo sự vận động và phát triển của 
văn học. Nhìn lại văn học thời gian qua, chúng 
ta có thể thấy rõ hơn mối quan hệ mật thiết 
giữa văn học và thời đại. Thế hệ các nghệ sĩ 
chống Pháp và chống Mỹ sở dĩ đã tạo nên 
nhiều tác phẩm có giá trị vì họ luôn gắn bó với 
số phận của dân tộc, luôn luôn có ý thức vươn 
lên : Vóc nhà thơ đứng ngang tâm chiến lũy 
(Chế Lan Viên). Chính thời đại mới, chính 
hiện thực vĩ đại của đất nước đã tạo nên những 
tiền đề vững chắc cho sự phát triển của văn 
nghệ. Phải thừa nhận rằng, trong gần ba mươi 
năm qua, nhất là từ khi Đẳng ta chủ trương đối 
mới, văn học nước nhà đã có những bước phát 
triên mới, không gian sáng tạo của nghệ sĩ 
được mở rộng, các nhà văn có thể đề cập đến 
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nhiều đề tài khác nhau, nêu lên nhiều vấn đề 
mà trước nay ta vẫn thường e ngại. Nhiều nhà 
văn được bạn đọc chú ý như Nguyễn Minh 
Châu, Ma Văn Kháng, Lê Lựu, Nguyễn Khắc 
Trường... Sáng tác của các nhà văn này đã đề 
cập đến một số khía cạnh nhạy cảm của đời 
sống, cách thức miêu tả hiện thực sinh động 
hơn và cách lý giải các vấn đề đặt ra trong tác 
phẩm cũng uyên chuyển hơn. Trong lĩnh vực 
thơ ca, cũng có nhiều nỗ lực cách tân đáng ghi 
nhận. Các cuộc tranh luận về thơ hiện đại, về 
tính dân tộc trong thơ... tuy chưa đạt được hiệu 
quả như mong muốn nhưng cũng đã góp phân 
thúc đẩy sự phát triển của văn học nước nhà. 
Thời gian gần đây, trong xu thế giao lưu và hội 
nhập, nhiều lý thuyết, trào lưu văn học nước 
ngoài đã được giới thiệu một cách rộng rãi. 
Tính đa dạng, sự phong phú về cách thức thể 
hiện và sáng tạo của nghệ sĩ được khuyến 
khích. Nhưng dù lạc quan đến đâu chúng ta 
vẫn phải đứng trước một thực tế : Từ khi Đảng 
ta chủ trương đổi mới, trong khi nhiều lĩnh vực 
khác đã thu được những thành tựu đáng kể thì 
văn học nghệ thuật vẫn chưa có những đỉnh 
cao ! Mặt bằng sáng tạo hiện nay cao hơn 
trước là điều dễ thấy, nhưng rõ ràng nền văn 
học của chúng ta đang thiếu những đỉnh cao 
nghệ thuật thực sự. Trong khi đó, Đảng ta, 
nhân dân ta luôn kỳ vọng vào tài năng và tâm 
huyết của các nghệ sĩ. Một khi còn chưa tạo 
nên những tác phẩm ngang tầm thời đại thì 
cũng có nghĩa là các nhà văn, nhà thơ, các nhà 
hoạt động nghệ thuật còn mắc nợ nhân dân, 
chưa đáp ứng được mong mỏi chính đáng của 
nhân dân. 

2 - Khoảng tối của bức tranh 

Bức tranh văn học trong những năm qua, 
bên cạnh những thanh công đáng ghi 
nhận cũng xuất hiện những mặt hạn chế cần 
được tìm hiểu kỹ lưỡng để đưa ra những 
giải pháp hợp lý nhằm tạo nên một nên văn 
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học thực sự đáp ứng được yêu cầu của 
nhân dân. Ở đây, chúng tôi muốn nêu một số 
vấn đề sau : 

Thứ nhất, văn học chưa đê cập, thể. hiện 
được những vấn đê trọng đại của đất nước một 
cách sâu sắc. Có quá nhiều tác phẩm quá chú 
ý đến cái tôi mà quên đi cái £a. Nói chính xác 
hơn, mối quan hệ giữa cái tôi và cái ta chưa 
được xử lý một cách hài hòa. Đúng là trước 
đây, trong hai cuộc kháng chiến, văn học ta 
chú ý nhiều hơn đến những vấn đề chung của 
đất nước mà chưa có điều kiện nói nhiều đến 
vấn đề thân phận của các cá nhân cụ thể. 
Nhưng trong thời đoạn lịch sử ấy, năm ngón 
tay cần chụm vào để tạo nên sức mạnh thay vì 
xòe ra theo những nguồn mạch cảm hứng 
hướng về cái tôi cá nhân. Khi cuộc chiến tranh 
đi qua, việc trở về với cái tôi là một vận động 
đúng hướng của văn học. Nhưng nếu chỉ chú ý 
đến cái tôi một cách cực đoan, coi cái tôi mới 
là cái có ý nghĩa tối thượng thì lại là một quan 
niệm sai lầm. Quan niệm này tất sẽ dẫn đến 
tình trạng nhà văn chỉ quanh quân với những 
cảm xúc vụn vặt, những nỗi buôn không đâu 
mà không nhận thấy những chuyển động thực 
sự của lịch sử ; nhiều câu chuyện mô tả cảnh 
đâm thuê chém mướn, những cuộc tỉnh tay ba, 
những chuyện ăn chơi, hướng lạc... mang đậm 
yếu tố câu khách. Sáng tác dễ dãi kéo theo sự 
xuống cấp của thị hiếu, sự loạn chuân trong 
đánh giá và thưởng ngoạn văn học. Nền văn 
học quả thật sẽ khó lòng phát triển nếu dựa hẳn 
trên một cái nhìn chông chênh như thế về lịch 
sử và thời đại. Tham luận tại Đại hội Nhà văn 
Việt Nam lần thứ VI, có nhà thơ đã nêu nhận 
xét xác đáng về sự xuống cấp của thơ : "Mượn 
cớ thời binh, quên những trách nhiệm với thời 
cuộc, hoặc né tránh chuyện chung mà thích 
viết về những cái riêng tư. Không ai cấm viết 
cái riêng tư. Tràn Tế Xương, Hồ Xuân Hương 
chăng riêng tư ư, nhưng cái Không ai cấm viết 
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cái riêng tư ấy cũng là chuyện đời, chuyện 
thân phận. Thơ không viết nối cái riêng tư 
mang màu sắc thời đại mà sa vào tủn mủn vụn 
vặt, than cái không đáng than, buôn cái không 
đáng buồn, lớn tiếng cái không đáng lớn tiếng, 
sa vào tỉnh trạng cái bé Xế ra to, trong khi đó 
những cảm hứng, suy ngẫm không được hướng 
về cuộc sống muôn màu muôn vẻ và gay gắt 
đang diễn ra hàng ngày hàng gIỜ, CÓ lúc phải 
tnh đến sự sống còn của đất nước, quyết liệt 

chẳng kém gì thời chiến"), Nhận xét này 
không chỉ nêu lên được nhược điểm của thơ 
mà Tộng ra, đó cũng là tình trạng chung trong 
nhiều loại hình nghệ thuật khác. Cần lưu ý 
răng, sự mở rộng không gian sáng tạo không 
đồng nghĩa với việc tạo nên một nên văn học 
hỗn loạn mạnh ai nấy viết, viết gì cũng được 
miễn là đáp ứng được giá trị thương mại mà 
không cần đến giá trị tư tưởng và nghệ thuật 
đích thực. Nhiều tác phẩm đã miêu tả một cách 
khá sắc nét sự băng hoại của đạo đức xã hội, sự 
xuống cấp nghiêm trọng của các giá trị, sự tha 
hóa của nhân cách nhưng lại quá ít tác phẩm 
nói lên một cách sâu sắc chân dung của con 
người thời đại. Đây là một vấn đề rất lớn vì 
nên văn học của chúng ta không chỉ có nhiệm 
vụ vạch ra cái xấu mà còn phải xây dựng được 
những hình tượng cao đẹp khiến TBƯưỜI đọc 
biết tin yêu và kỳ vọng vào cuộc sống. 

Thứ hai, trong thời gian qua đã xuất hiện 
những quan điểm lệch lạc, phiến diện, 
nông nổi khi đánh giá vê văn học thời kỳ 
1945 -1975. Đây đó đã xuất hiện những ý kiến 
coi nhẹ, thậm chí phủ nhận thành tựu văn học 
thời kháng chiến. Rằng, văn học giai đoạn ấy 
chỉ có minh họa (!). Răng, văn học ba mươi 
năm đánh giặc là một nền văn học tô hông, 
đơn nghĩa (!). Công bằng mà nói, trong thời kỳ 
kháng chiến, vì chiến tranh, nhiều nhà văn 
chưa có điều kiện chăm chút đầy đủ về mặt 
nghệ thuật, quan niệm về văn học của chúng ta 
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có lúc có nơi còn hạn hẹp, thậm chí ấu trĩ, chỉ 
nhấn mạnh đến chức năng giáo dục mà chưa 
chú ý đúng mức đến chức năng nghệ thuật của 
tác phầm. Thậm chí, chức năng giáo dục cũng 
bị quy hẹp lại, chỉ chú ý đến tính cổ động 
tuyên truyền mà chưa thực sự nhấn mạnh đến 
tính đặc thù của văn học là giáo dục bằng tình 
cảm tâm hồn, giáo dục bằng cái đẹp và thông 
qua cái đẹp. Vả lại, nhìn vào lịch sử văn học 
thế giới, có nền văn học nào từ lúc mới sinh ra 
đã có được những thành quả rực rỡ, mà nó phải 
phát triển tuần tự từ sơ lược đến thành thục, 
nên văn học cách mạng không nằm ngoài quy 
luật đó. Nhưng nhìn kỹ, văn học giai đoạn này 
đã để lại nhiều tác phẩm xuất sắc. Chẳng hạn, 
nhìn vào thơ ca, ta có thể có một so sánh ban 
đầu : tại sao, chỉ trong vòng mười năm chống 
Pháp, chúng ta đã có một đội ngũ nhà thơ tài 
năng đến thế. Họ là Nguyễn Đình Thi, Quang 
Dũng, Chính Hữu... Tại sao, trong hơn hai 
mươi năm chống Mỹ, đội ngũ nhà thơ chống 
Mỹ lại hùng hậu đến thế với các khuôn mặt : 
Nguyễn Khoa Điềm, Phạm Tiến Duật, 
Nguyễn Duy, Thanh Thảo, Hữu Thỉnh, 
Bằng Việt, Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, 
Lê Anh Xuân... Vậy mà sau gần ba mươi năm 
kể từ ngày đất nước được giải phóng đến nay, 
tuy đội ngũ nhà thơ đông hơn trước rất nhiều 
nhưng chưa thực sự có những khuôn mặt thơ 
hiện lên như một hiện tượng thực sự trong đời 
sống thi ca. Nói thế để thấy rằng, khi đánh giá 
văn học, cái cần nhất là thái độ khách quan, 
khoa học. Có cảm giác đang xuất hiện một 
kiêu "minh họa" mới trong văn học khi có quá 
nhiều tác phẩm chỉ nói đến mặt trái của cuộc 
sống, những hành động phi luân của con 
người. Khi đọc xong những tác phẩm này, 
người đọc thấy bi quan và chán nản. Chẳng 


(1) Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VI, 
Hội Nhà văn Việt Nam (kỷ yêu), tr I15 
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nhế cuộc sống của chúng ta hôm nay lại chỉ 
có một màu đen âm đạm như thế ? Chắng nhẽ 
chỉ nói về cái xấu thì văn học mới hay ? Đây 
là những vấn đề đòi hỏi phải có cái nhìn khách 
quan nghiêm túc và tỉnh táo. Vì vậy, việc tạo 
nên những tác phẩm nghệ thuật thể hiện được 
chiêu sâu của cuộc sống đòi hỏi nghệ sĩ không 
chỉ biết sống đúng mà còn phải có cái nhìn 
đúng, phải thấy được, dự báo được sự phát 
triển của cuộc sống vì xét cho cùng, văn cũng 
chính là đời. Hơn đâu hết, tại đây, nhà văn 
phải có cái nhìn trên cảm dựa trên sự nhạy bén 
nghệ thuật của mình. 

Thứ ba, điều cần phải nói là sau Đại hội 
Đảng lần thứ VI, nhiều cuộc tranh luận về văn 
học được tổ chức nhằm đánh giá lại thành tựu 
của nền văn học cách mạng 1945-1975 ; đồng 
thời, soát xét lại hàng loạt vấn đề trọng yếu 
của văn học nghệ thuật như vấn đề văn học 
phản ánh hiện thực, phương pháp sáng tác hiện 
thực xã hội chủ nghĩa, vai trò của chủ thể sáng 
tạo, mối quan hệ giữa văn nghệ và chính trị... 
Khi văn học bước sang một giai đoạn phát 
triên mới, những tư tưởng mới, những cái nhìn 
mới mẻ bổ sung thêm vào cái đã từng có, giúp 
cho sự phát triển phong phú và sâu sắc hơn là 
một điều nên làm. Thế nhưng, việc phủ định 
sạch trơn cái đã.từng có lại là một sai lầm. 
Những quan điểm sai trái và kiến giải chưa 
thỏa đáng, triệt để về các vấn đề cốt tử của lý 
luận văn nghệ đã ảnh hưởng lớn đến sáng tác. 
Lầm lẫn về mặt lý luận tất sẽ kéo theo lầm lẫn 
hướng dẫn sáng tác đương thời. Và hậu quả là 
không thể lường được. 

Trên thực tế, phê bình văn học thời gian 
qua chưa thực sự làm tròn trách nhiệm của 
mình. Đội ngũ những người làm công tác lý 
luận phê bình còn mỏng, chất lượng các bài 
phê bình chưa cao, việc phê bình nhiều khi lẫn 
với việc quảng cáo, giới thiệu tác phẩm mà 
thiếu một cái nhìn hệ thống, chưa có những 
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đánh giá khách quan trên tinh thần nói thắng 
nói thật để từ đó đề ra những kiến giải thực sự 
khoa học nhằm thúc đẩy sáng tác văn học. 

Thứ tư, công tác quản lý, chỉ đạo văn học 
nhiều khi còn lỏng lẻo, cơ chế quản lý văn học 
chưa đồng bộ. Về điều này, Nghị quyết 05 của 
Đảng đã chỉ rõ : "Nhiều cấp ủy đảng chưa 
quan tâm đúng mức lãnh đạo và ít được bồi 
dưỡng kiến thức về lĩnh vực quan trọng nhưng 
phức tạp này. Công tác lãnh đạo và quản lý 
văn hóa, văn nghệ có nhiều biểu hiện giản đơn, 
thô thiên, thiếu dân chủ. Cơ chế và chính sách 
quản lý... sự nghiệp văn hóa, văn nghệ có trình 
độ ngang tầm với nhiệm vụ chưa được coi 
trọng cũng là một nguyên nhân quan trọng hạn 
chế việc phát huy tiềm năng sáng tạo trong văn 
hóa văn nghệ"), Đáng tiếc là cho đến nay tình 
trạng này vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Với 
một lĩnh vực nhạy cảm như văn học, việc quản 
lý hoặc quá chặt chẽ đến mức giản đơn hoặc 
nếu quá buông lỏng đều ảnh hưởng đến năng 
lực sáng tạo của nghệ sĩ. Tuy nhiên, vẫn đề tự 
do sáng tạo của nghệ sĩ cần được hiểu một 
cách đúng đắn. Nghị quyết Trung ương 5 của 
Đảng ta khẳng định : "Bản chất quyền tự do 
sáng tác của văn nghệ sĩ nằm trong sự nghiệp 
cách mạng do Đảng lãnh đạo và được quy định 
bởi trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người đối 
với Tô quốc và chủ nghĩa xã hội"). Công tác 
quản lý văn nghệ phải kịp thời uốn nắn những 
tư tưởng lệch lạc, những biểu hiện tự do vô 
chính phủ nhưng đồng thời phải khuyến khích 
được những tài năng nghệ thuật đích thực. Đây 
là một vấn đề không đơn giản, cần đến cái 
nhìn mềm dẻo, linh hoạt nhưng phải mang tính 
nguyên tắc trong việc quản lý và hoạch định 
các chính sách về văn học nghệ thuật. 


(2) Văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa 
văn nghệ, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1993, tr 11 
(3) Văn kiện đd, tr 17 
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3 - Làm gì để thúc đẩy hơn nữa sự phát 
triển của văn học ? 

Nhìn lại những thành công và lk chế của 
văn học thời gian qua là để rút ra những kinh 
nghiệm nhằm giải phóng năng lực sáng tạo của 
nghệ sĩ, phấn đấu xây dựng một nên văn học 
có nhiều tác phẩm xứng đáng với sự nghiệp 
đôi mới đất nước. Theo chúng tôi, để thúc đẩy 
hơn nữa sự phát triển của văn học trong thời 
gian tới, cần chú ý đến các phương diện cơ bản 
sau : 

Một là, đội ngũ nhà văn phải bám sát hơn 
nữa vào cuộc sống, "đồng hành với nhân dân 
và chế độ tươi đẹp của mình". Điều quan trọng 
là phải đề cao sự thống nhất giữa lý tưởng xã 
hội và Ù tưởng thẩm mỹ phán ánh chân thực 
cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nêu được bản 
chất của các loại quan hệ xã hội, thể hiện được 
xu thế phát triển của lịch sử và yêu cầu tiên 
tiến của thời đại ; nỗ lực dùng văn nghệ để 
giáo dục tư tưởng nhân dân, tạo nên một đời 
sống tỉnh thân lành mạnh và khơi thức tinh 
thần sáng tạo của toàn dân. Theo đó, văn học 
nước ta phải thường xuyên giải quyết tốt hai 
nhiệm vụ chống và xây. Là nhà văn cách 
mạng, đội ngũ những người cầm bút phải 
chống lại những tư tưởng sai trái, những âm 
mưu phá hoại thành quả cách mạng của dân 
tộc, không ngần ngại vạch ra những biểu hiện 
tiêu cực, sự bằng hoại đạo đức xã hội bằng cái 
nhìn chân thực ; đồng thời, phải xây dựng được 
những tác phẩm văn học vừa có tầm cao tư 
tưởng vừa có giá trị nghệ thuật xuất sắc. Lâu 
nay, ta vẫn thấy thiếu vắng hình tượng nhân 
vật trung tâm, những con người mang lý tưởng 
cao cả, tiêu biểu cho tâm hôn, trí tuệ của dân 
tộc Việt Nam trong thời đại mới. Cảm hứng 
lớn về thời đại và đất nước sẽ giúp cho nghệ sĩ 
có cái nhìn xa rộng, giàu sức khái quát, là cơ 
sở cho việc xây dựng những hình tượng có sức 
sống lâu bên. Muốn thế, phải thường xuyên tổ 
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chức cho văn nghệ sĩ trếp cận, thâm nhập thực 
tiễn sinh động của công cuộc đổi mới, với các 
thông tin vê mọi mặt của đời sống xã hội, 
trong toàn quốc và trên thế giới là thiết thực 
tạo điều kiện cho sự sáng tạo. 

Hai là, đẩy mạnh công tác lý luận phê bình 
văn học. Đây là một khâu quan trọng nhằm 
thúc đẩy sự phát triển của văn học. Trong 
Chỉ thị 52-CT /TW, ngày 8-6-1989, Ban 
Bí thư Trung ương Đảng đã khẳng định : 
"Công tác phê bình văn học, nghệ thuật đã bộc 
lộ những nhược điểm thiếu sót. Phê bình còn 
sơ lược, một chiều, nhiều lúc khen, chê không 
chính xác, còn tách rời giá trị tư tưởng và nghệ 
thuật, chưa nhạy cảm với những vấn đề mới 
trong cuộc sống và thực tiễn văn học nghệ 
thuật đặt ra. Đội ngũ phê binh và lý luận ít 
người, hoạt động phân tán, phần lớn lại không 
có điều kiện chuyên tâm làm phê bình, lý luận, 
tiềm năng trong ngành chưa được phát huy 
tốt", Gần đây, trong Hội nghị Lý luận 
phê bình được tổ chức tại Tam Đảo (ngày 14, 
15-8-2003), nhiều ý kiến đã khẳng định, công 
tác lý luận phê bình văn học thời gian qua mặc 
dù có nhiều cố gắng nhưng còn bất cập. Muốn 
thúc đẩy sự phát triển hoạt động này, cần đến 
các biện pháp cụ thể như sau : 

- Phải hiện đại hóa lý luận phê bình văn học 
để đáp ứng được yêu cầu mới, nhiệm vụ mới. 
Lý luận phê bình văn học phải thực sự là người 
đông hành với sáng tác văn học, phải tích cực 
gắn bó hơn nữa với thực tiễn văn học, kịp thời 
biểu dương những tác phẩm có giá trị ; đồng 
thời, đấu tranh chống lại những quan điểm sai 
trải, xu hướng thương mại hóa văn học, phê 
phán các tác phâm có nội dung tư tưởng và 
tính thấm mỹ thấp kém, có hại cho nhân dân. 


(4) Văn kiện đd, tr 23 
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- Phát triển đội ngũ làm lý luận phê bình 
văn học, chú ý đến lực lượng trẻ, có tâm huyết 
và tài năng. Trong các tác phẩm lý luận phê 
bình, cần chú ý đến hai yêu cầu hết sức quan 
trọng : một mặt, lý luận phê bình văn học phải 
bám sát thời sự văn học ; mặt khác, phải bảo 
đảin tính học thuật cao. Người viết lý luận phê 
bình phải tỏ rõ chính kiến, tránh tình trạng 
khen chê vô thưởng vô phạt, phải phát huy vai 
trò hướng dẫn dư luận. Nếu các nhà lý luận 
phê bình không làm tốt chức năng của mình thì 
sự tự ý thức của nền văn học sẽ giảm sút và văn 
học khó lòng phát triển. Sáng tác và phê bình 
văn học phải hô ứng hài hòa, tác động thường 
xuyên đến nhau thì mới tạo nên những động 
lực phát triển thực sự. 

Ba là, phải có chính sách quản lý văn học 
phù hợp. Nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện 
hành lang pháp lý cho hoạt động văn học, ban 
hành kịp thời các chính sách nhằm thúc đẩy sự 
phát triển của văn học, chấn chỉnh các sai 
phạm về xuất bản, đầu tư thích đáng cho các 
hoạt động sáng tạo văn học. Chỉ thị 61CT/TW 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ rõ, yêu 
câu chủ yếu của công tác lãnh đạo văn học, 
nghệ thuật là định hướng và tạo điêu kiện. Đó 
là trách nhiệm chung của Đảng và Nhà nước, 
trong đó, định hướng là trách nhiệm chủ yếu 
của Đảng còn tạo điều kiện là trách nhiệm chủ 
yếu của các cơ quan quản lý nhà nước. 

Các tổ chức văn học nghệ thuật không 
những phải có trách nhiệm khuyến khích, tạo 
điều kiện sáng tạo cho nghệ sĩ mà còn phải có 
trách nhiệm hướng dẫn và nâng cao có hiệu 
quả thẩm mỹ cho công chúng. Phải làm sao đề 
quần chúng nhân dân có quyền hưởng thụ 
những sản phẩm tỉnh thần có giá trị đích thực, 
loại bỏ những tác phâm độc hại, phản động và 
đồi trụy. Bởi thế, các biện pháp sau đây có ý 
nghĩa hết sức quan trọng : 
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- Gấp rút xây dựng hệ thống văn bản pháp 
luật đầy đủ để quản lý hoạt động văn học nghệ 
thuật theo pháp luật. Nêu rõ các điều cấm một 
cách cụ thể để người sáng tác và người làm 
công tác lý luận phê bình yên tâm hoạt động. 

- Đầu tư một cách thích đáng cho các hoạt 
động văn hoc như : tài trợ sáng tác, tổ chức đi 
thực tế, tổ chức giao lưu tiếp xúc giữa các tổ 
chức văn hóa trong và ngoài nước nhằm trao 
đối kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động 
nghệ thuật. 

- Khen thưởng kịp thời những tác phẩm 
xuất sắc, những cá nhân và tập thể có nhiều 
đóng góp cho sự nghiệp văn học đồng thời xử 
lý thích đáng những tác phẩm có tính chất 
chống phá cách mạng, làm vấy bẩn đời sống 
tỉnh thần của nhân dân. 

Bốn là, phải quán triệt mục tiêu văn hóa mà 
Đảng ta đã vạch ra : xây dựng một nên văn hóa 
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Nhà văn có 
thể sáng tác theo nhiều phương pháp khác 
nhau, tìm đến những phong cách đa dạng 
nhưng tác phẩm của họ phải lấy lợi ích của dân 
tộc, đất nước làm lợi ích tối cao. Muốn thế, 
một mặt, các nhà văn phải tiếp thu được tỉnh 
hoa văn hóa của nhân loại, mặt khác, không 
ngừng học tập tiếp thu tỉnh hoa văn hóa của 
dân tộc để tạo nên những tác phẩm vừa mới 
mẻ, vừa thích hợp với tâm lý thị hiếu của công 
chúng bạn đọc Việt nam. Nếu chỉ biết vọng 
ngoại, sùng bái văn học nước ngoài mà coi nhẹ 
di sản văn hóa dân tộc thì sớm muộn sẽ rơi vào 
tình trạng vong bản về văn hóa ; việc tìm kiếm 
hình thức biểu hiện mới phải phù hợp với dân 
tộc. Tính tư tưởng sắc bén, tính nghệ thuật cao 
và bản sắc dân tộc đậm đà trong văn học vừa 
là định hướng phát triển vừa phải được thể 
hiện một cách cụ thể trong thực tiễn sáng tạo 
nghệ thuật, được thể hiện nhuần nhuyễn và 
sinh động trong các tác phẩm cụ thể. LÌ 
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KII0A HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC DẦY 
PHÁT TIIÊN KIVNH TẾ - XÃ HỘI 


Lời Bộ Biên tập : Trong công cuộc đôi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và 
lãnh đạo, khoa học và công nghệ nước ta đã đổi mới, phát triển và có những đóng góp 
to lớn vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội. Nhằm góp phần quán triệt sâu sắc và 
thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai (khóa VII) và Kết luận Hội nghị 
lần thứ sáu (khóa IX) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Về định hướng chiến 
lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước", ngày 26-8-2003, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp 
với Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học 
với chủ đề : “Khoa học và Công nghệ thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội”. 

Đông chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đẳng, 
Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã tới dự. Các đông chí GS, TS Lê Hữu 
Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 
Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và đông chí GS, VS Đặng Vũ 
Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Trung tâm Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia đã chủ trì Hội thảo. 


BÁO CÁO ĐỀ ĐẪN 


LÊ HỮU NGHĨA 


ƯỚC ta đang trong thời kỳ phát triển 
\ - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đến 
năm 2020 đưa nước ta cơ bản thành một nước 
công nghiệp. 
Muốn đạt được mục tiêu cao cả đó, phải phát 
huy mạnh mẽ vai trò của khoa học và công nghệ, 
đổi mới và phát triển công nghệ trong toàn bộ 
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nên kinh tế, sử dụng có hiệu quả thành tựu khoa 
học và công nghệ tiên tiến của thế giới. 

Có thể nói, thực chất của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa là sự ứng dụng khoa học và công 
nghệ vào nên kinh tế quốc dân nhằm thúc đấy 
kinh tế - xã hội phát triển. Như Nghị quyết 
Đại hội VIII của Đảng đã chỉ ra : "Khơi dậy 
trong nhân dân lòng yêu nước, ý chí quật cường, 
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phát huy tài trí của người Việt Nam, quyết tâm 
đưa nước nhà ra khỏi nghèo nàn lạc hậu bằng 
khoa học và công nghệ”. 

Trong những năm qua, ý thức sâu sắc điều 
này Đảng và Nhà nước ta, trong nhiều văn kiện 
quan trọng của mình đã rất quan tâm đến việc 
phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, 
đặt khoa học và công nghệ vào vị trí xứng đáng 
đúng với tầm quan trọng của nó - Vị trí "quốc 
sách hàng đầu", là "nền táng”, là “động lực” phát 
_ triên kinh tê xã hội, là điêu kiện cân thiệt đê giữ 
vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. 

Gần đây, tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp 
hành Trung ương khóa IX đã thông qua 
"Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 2 (khóa VIID, phương hướng phát triển 
giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ từ nay 
đến năm 2005 và đến năm 2010", trong đó có 
nhận định quan trọng : Sau 5 năm triển khai thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VHI), khoa 
học và công nghệ nước ta có bước phát triển mới, 
đóng gÓp thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế 
xã hội của đất nước. Có thể nêu một số kết quả 
chủ yếu sau đây : 


Khoa học xã hội và nhân văn góp phân vào 
đổi mới và phát triển tư duy lý luận, góp phần 
quan trọng trong việc khẳng định vai trò chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từng 
bước làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta ; cung cấp luận cứ khoa học cho 
việc hoạch định đường lối chính sách, nhất là 
chuẩn bị văn kiện cho Đại hội IX của Đảng và 
các Hội nghị Trung ương. Khoa học xã hội và 
nhân văn đã từng bước nâng cao nhận thức tư 
tưởng chính trị trong toàn xã hội, khắc phục một 
bước tư duy siêu hình, bệnh chủ quan, duy ý chí, 
mở rộng tầm nhìn, phát triển tư duy biện chứng, 
góp phần giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối 
sống cho người dân Việt Nam. 

Khoa học tự nhiên đã tập trung nghiên cứu 
ứng dụng có chọn lọc, nhằm tạo tiền đề cho việc 
tiếp thu, làm chủ công nghệ mới ; công tác điều 
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tra, khảo sát cơ bản tiếp tục được tăng cường, 
góp phần cung cấp luận cứ cho các chính sách 
phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. 

Khoa học công nghệ hướng mạnh vào việc 
đối mới, thay thế công nghệ trong các ngành sản 
xuất, dịch vụ, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh 
tế. Việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ góp 
phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa 
được sự quan tâm của nhiều ngành, nhiều cấp, 
nhiều tập thể và tổ chức xã hội, đặc biệt dần dần 
đã trở thành một phong trào quần chúng sâu 
rộng. 

Tôi tin rằng, trong Hội thảo khoa học này, 
chúng ta sẽ rất phần khởi được nghe những bản 
báo cáo nêu rõ thành tựu quan trọng của khoa 
học và công nghệ nước ta trong 5 năm vừa qua. 

Có được những thành tựu trên đây là do nhiều 
nguyên nhân trong đó có một số nguyên nhân 
sau : 

Thứ nhất, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm 
đến sự phát triển của khoa học và công nghệ, đã 
ban hành nhiều chính sách đúng đắn nhằm phát 
triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vào 


ˆ kinh tế - xã hội. Đồng thời nhận thức của toàn xã 


hội vê vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ 
đã được nâng lên đáng kế. 

Trình độ học vấn, mặt bằng dân trí nước ta có 
bước chuyển rất cơ bản. Nhân dân ở miền xuôi 
và miền núi, ở thành thị cũng như ở nông thôn 
bước dầu có khả năng tiếp thu, vận dụng tiến bộ 
kỹ thuật vào các lĩnh vực sản xuất và cải thiện 
đời sống. Đã xuất hiện nhiều mô hình vươn lên 
làm giàu hợp pháp nhờ áp dụng và đổi mới khoa 
học và công nghệ, nhờ đối mới phương thức sản 
xuất, cung cách làm ăn. 

Hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 
ngư đang được củng cố. Trong tông số gần 900 
tổ chức khoa học và công nghệ thì khu vực tập 
thể có 326, tư nhân 25 (số liệu năm 2001). Các 
tổ chức này đang đóng góp tích cực vào việc 
phô biến kiến thức khoa học và công nghệ trong 
nhân dân. 
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Nhà nước ta nhiều năm qua đã thực hiện hàng 
loạt giải pháp tích cực tạo nguôn lực thúc đây 
phát triển khoa học và công nghệ. 

Ngân sách dành cho khoa học và công nghệ 
từng bước được tăng lên. Một số đơn vị khoa học 
và công nghệ đã được trang bị cơ sở vật chất - kỹ 
thuật tương đối khá. Đã sắp xếp lại một bước hệ 
thống tổ chức nghiên cứu và phát triển. Số viện 
trực thuộc bộ, ngành giảm từ 233 xuống còn 55. 
Nhiều tổ chức nghiên cứu và phát triển chuyên 
dần sang hình thức hoạt động tự chủ, tự trang, trải 
tài chính. Thông qua hợp tác quốc tế, một số cơ 
sở đã tiếp nhận công nghệ tiên tiến, hiện đại, bổ 
sung nguôn đào tạo, cập nhật tri thức mới. 

Công tác thẩm định trong chuyển giao, đổi 
mới công nghệ đã đi dần vào nên nếp, góp phần 
cải thiện và nâng cao trình độ công nghệ, chất 
lượng sản phẩm, hiệu quả đầu tư, đã tiết kiệm 
nhiều tỉ đồng cho Nhà nước. 

Thứ hai, đội ngũ cán bộ hoạt động trên lĩnh 
vực khoa học và công nghệ phát triển cả về số 
lượng và trình độ ; có khả năng tiếp thu và làm 
chủ công nghệ hiện đại trên một số lĩnh vực. 


Lao động có trình độ Cao đẳng trở lên tăng 
172%/ năm. Tiến sĩ và Tiến sĩ khoa học tăng 
7%/năm. Số lao động đã qua đào tạo năm 1996 
chỉ có 13% đến năm 2000 đã đạt 20%. 


Tính đến tháng 12-2000, cả nước có khoảng 
1,3 triệu người có trình độ đại học và cao đẳng ; 
hơn 10 nghìn thạc sĩ, hơn 12 nghin tiến sĩ. Bình 
quân có 190 cân bộ khoa học trên 10 nghìn dân ; 
có khoảng 41 nghin cân bộ khoa học là người 
thuộc các dân lộc thiểu số. 

Những năm gần đây, ở một số ngành khoa 
học và công nghệ, cán bộ khoa học được đào tạo 
tăng nhanh như công nghệ thông tin, bưu chính 
viễn thông, du lịch, quản trị kinh doanh. Số 
lượng nghiên cứu sinh ở các ngành này cũng tăng 
mạnh : tin học từ 1990 đến 2001 tăng 10 lần, 
kinh tế tăng 7 lần... 

— Bất đầu từ năm 2000 Chính phủ đã bố trí 
khoản ngân sách riêng để hăng năm chủ động gửi 
hàng trăm sinh viên và cán bộ khoa học và công 
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nghệ có năng lực đi đào tạo dài hạn ở các nước 
có nên khoa học và công nghệ tiên tiến, đảm bảo 
đáp ứng dần yêu câu về nguôn nhân lực, phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Tuy vậy, Hội nghị Trung ương 6 (khóa D=) 
cũng thắng thắn chỉ ra những yếu kém, khuyết 
điểm và phân tích rõ nguyên nhân trong hoạt 
động khoa học và công nghệ nước ta thời gian 
qua. Có ba vấn đề nổi lên đề nghị Hội thảo này 
cần đi sâu, tập trung thảo luận để làm rõ thêm 

1 - Về cơ chế quản lý kinh tế tế và cơ chế 
quản lý khoa học và công nghệ 

Có thể nói, cơ chế quản lý kinh tế và cơ chế 
quản lý khoa học và công nghệ còn nhiều vướng 
mắc cần phải được tháo gỡ một cách căn bản 
theo hướng : 

- Làm sao cơ chế quản lý kinh tế hoàn thiện, 
đồng bộ và đủ mạnh để buộc các doanh nghiệp 
vào tình thế phải tích cực đổi mới công nghệ, ứng 
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ ? 

- Môi trường đầu tư và cạnh tranh làm thế nào 
tạo được động lực mạnh mé để doanh nghiệp Ú ứng 
đụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm nâng 
cao khả năng cạnh tranh ? 

- Mức đầu tư tài chính cho hoạt động khoa 
học và công nghệ của các doanh nghiệp hiện nay 
là quá thấp (dưới 1% tông doanh thu). Động lực 
nào có thê thúc đẩy doanh nghiệp tăng mức đầu 
tư 2 

- Làm sao tạo ra sự liên thông giữa cơ chế 
quản lý kinh tế và cơ chế quản lý khoa học và 
công nghệ ? 

- Làm sao có cơ chế chính sách để khoa học 
và công nghệ bứt lên như khoán 10 trong nông 
nghiệp ? 

- Cơ chế thưởng trong khoa học và công nghệ 
sao cho tương xứng với giá trị của sản phâm 
khoa học và công nghệ ? 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý 
khoa học và công nghệ với các ngành, các địa 
phương, sao cho ăn nhập nhịp nhàng? 
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Tóm lại, làm saO guỗng máy kinh tẾ của 
chúng ta phải là guông máy thực sự tiếp cận vỚi 
khoa học và công nghệ ; làm sao cơ chế quản lý 
kinh tế phải tạo động lực và môi trường cho khoa 
học và công nghệ phát triển và ứng dụng khoa 
học và công nghệ trở thành công việc thiết thân, 
thành nhu câu tất yếu, bức thiết của mỗi doanh 
nghiệp, mỗi cơ sở kinh tế ? 

2 - Về xây dựng tiềm lực khoa học và công 
nghệ nước ta hiện nay 

Có thể đánh giá là, tiềm lực khoa học và công 
nghệ nước ta hiện nay còn nhiều hạn chế, yếu 
kém tuy trong thời gian qua nhờ có đường lối 
đúng dắn của Đảng và Nhà nước ta đối với khoa 
học và công nghệ, Việt Nam đã từng bước xây 
dựng được một tiềm lực khoa học và công nghệ 
đáng kể cả về số lượng và chất lượng, cả về mặt 
chuyên môn kỹ thuật và hệ thống tổ chức. Chỉ 
riêng 16 phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia 
thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên 
(như công nghệ thông tin, sinh học, vật liệu mới, 
tự động hóa...) đạt trình độ tiên tiến trong khu 
vực, chắc chắn sẽ góp phần nâng cao đẳng kể 
năng lực phục vụ cho các hướng nghiên cứu phát 
triên có tính đột phá của khoa học và công nghệ 
Việt Nam từ nay đến năm 2010. Đặc biệt hạ tầng 
thông tin khoa học và công nghệ đã có bước phát 
triên khá ; Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) 
và Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ là 
những điểm nhấn rất quan trọng thúc đây phát 
triển khoa học và công nghệ Việt Nam. 

Mặc dù vậy, thực chất tiềm lực khoa học và 
công nghệ nước ta vẫn còn ở mức rất thấp so với 
thế giới và khu vực, chưa đáp ứng được những 
đòi hỏi của nhu cầu phát triển. 

- Tỷ lệ cán bộ khoa học và công nghệ trên 
tổng số dân chưa cao. 

- Còn thiếu nhiều chuyên gia đầu ngành 
nhưng có lúc có nơi cán bộ đầu ngành lại ngại đi 
đào tạo. 

- Nguy cơ hãng hụt đội ngũ cán bộ khoa học 
và công nghệ là rất lớn, nhất là trong các ngành 
công nghệ mũi nhọn. 
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- Việc sắp xếp tổ chức các cơ quan khoa học 
và công nghệ vân còn chậm và lúng túng, gây 
ách tắc và lăng phí không nhỏ. 

- Cơ sơ vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên 
cứu trong nước vẫn còn thấp so với yêu cầu, còn 
yếu kém và lạc hậu so với khu vực. 

Còn bao nhiêu vấn đề đang trong ý tưởng của 
các nhà khoa học và nhà quản lý cũng như nhiêu 
bài học rút ra qua hoạt động thực tiễn, mong các 
nhà khoa học nhiệt tình tham gia đóng góp để 
xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ nước 
ta ngang tầm với khu vực và thế giới. 

3 - Tạo lập thị trường và phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ 

Để phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, phải tạo tập đồng bộ các 
yếu tố của thị trường, trong đó có một thị trường 
quan trọng là thị trường khoa học và công nghệ. 
Tuy nhiên cho đến nay, thị trường khoa học và 
công nghệ mới đang hình thành, còn chưa phát 
triển và chính những hạn chế, yếu kém của thị 
trường khoa học và công nghệ hiện nay đang là 
cản trở lớn cho khoa học và công nghệ phát huy 
vai trò nên tảng và động lực phát triển của mình. 

Đối với giới khoa học Việt Nam "thị trường 
khoa học và công nghệ: là một khái niệm rất 
mới. Vẫn đề phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ lần đầu tiên được Nghị quyết Trung 
ương 2 (khóa VIII) nêu ra là một trong 8 giải 
pháp cơ bản thúc đây sự phát triển của khoa học 
và công nghệ, tạo môi trường để khoa học và 
công nghệ gắn với sản xuất kinh doanh, phát 
triên kinh tế. 

Trong Luật Khoa học và Công nghệ, Điều 33 
cũng đã đề cập việc xây dựng và phát triền thị 
trường khoa học và công nghệ. Văn kiện Đại hội 
lần thứ IX của Đảng, một lần nữa nhấn mạnh : 
"Thúc đấy sự hình thành và từng bước hoàn thiện 
các loại thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đặc biệt quan tâm các loại thị trường quan 
trọng nhưng hiện còn chưa có hoặc còn rẤt SƠ 
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khai như : thị trường lao động, thị trường chứng 
khoán, thị trường bất động sản, thị trường khoa 
học và công nghệ". Hàng loạt quyết định của 
Chính phủ, pháp lệnh chuyển giao công nghệ đã 
ra đời có vai trò định hướng cho thị trường khoa 
học và công nghệ hoạt động. Song trên thực tẾ, 
các chủ trương, chính sách này đi vào cuộc sống 
còn rất hạn chế. Nguyên nhân do đâu ? Ở đây 
mong các nhà khoa học thắng thắn chỉ ra. Phải 
chăng có một nguyên nhân cơ bản là từ cơ chế 
quản lý kinh tế hiện nay theo như nhận định 
trong Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 
hành Trung ương khóa IX : "Cơ chế quản lý kinh 
tế nước ta hiện nay vẫn đang còn cản trở sự phát 
triển thị trường khoa học và công nghệ" 2 

Khi nói đến thị trường khoa học và công 
nghệ, đương nhiên phải coi sản phẩm khoa học 
và công nghệ là sản phẩm hàng hóa. Tiêu chuẩn 
của một sản phẩm hàng hóa khoa học và công 
nghệ cũng là điểm đáng bàn, song điều quan 
trọng không phải chỉ có sản phẩm mà chung 
quanh nó còn là hàng loạt các điều kiện để biến 
sản phẩm khoa học và công nghệ thành hàng 
hóa, đảm bảo cho quá trình mua bán của các chủ 
thể kinh doanh được thực hiện. Đó là hoạt động 
môi giới, tư vẫn, thâm định, chuyển ø1ao công 
nghệ,... nghĩa là cung câu trên thị trường khoa 
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học và công nghệ cần được diễn ra trong một môi 
trường pháp lý xã hội, đảm bảo cung cầu có thể 
quan hệ, giao tiếp, trao đổi với nhau, không gây 
ách tắc trở ngại nào. 


Vậy làm thể nào tạo ra được một môi trường 
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nghệ có thể liên thông ? Có ý kiến cho răng đã 
đến lúc phải có một tổ chức tư vẫn, nghiên cứu 
và xây dựng cơ sở pháp lý về thị trường khoa học 
và công nghệ xuyên suốt từ Nhà THƯỚC đến các 
ngành, các đơn vị... Nhà nước cần có một hệ 
thống văn bản đồng bộ, hoàn thiện và khả thi, có 
hiệu lực và hiệu quả trong cuộc sống. 

Tại Hội thảo này, chúng ta hy vọng sẽ được 
nghe nhiều ý ý kiến tham góp cho vấn đề này. 

Chủ đề Hội thảo của chúng ta khá rộng. Tham 
gia Hội thảo có đông đảo các nhà quản lý, nhà 
khoa học thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác 
nhau ở nhiều cơ quan khác nhau. Rất mong các 
nhà quản lý, các nhà khoa học đi sâu vào những 
vấn đề chủ yếu của Hội thảo, cùng nhau thảo 
luận, tranh luận, tìm ra giải pháp thiết thực nhắm 
thúc đầy khoa học và công nghệ phát triển, đóng 
góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Đó cũng chính là ý nghĩa khoa học và thực 
tiễn của cuộc Hội thảo của chúng ta hôm nay. Cì 
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RƯỚC yêu cầu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

| quốc tế, Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương 6 (khóa IX) một lần nữa nhấn 
mạnh : Cần làm tốt việc khai thác nguôn lực 
khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh 
IẾ - xã hội ; nhanh chóng giải qu yết vấn đề thể 
chế quản lý các hoạt động khoa học và 
công nghệ ; sớm hình thành thị trường khoa học 
và công nghệ, tạo điêu kiện thuận lợi thúc đầy 
ølao lưu khoa học và công nghệ. Để góp 
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phần làm sáng tỏ vẫn đề : "Khoa học và công 
nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội", 
46 bản báo cáo tham luận của đông đảo các nhà 
quản lý, các nhà khoa học ở cơ quan Trung ương 
và một số địa phương bước đầu lý giải ở các góc 
độ khác nhau, nêu những kinh nghiệm thực tiễn, 
tìm ra giải pháp và gợi mở những hướng nghiên 
cứu tiếp theo để khoa học và công nghệ xứng 
đáng với vai trò nên tảng và động lực, thúc đây 
sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
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1 - Nhận thức sâu hơn vai trò nền tảng và 
động lực của khoa học và công nghệ trong tiến 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Nhiều nhà khoa học đã tập trung phân tích, 
làm sáng rõ vai trò nên tảng và động lực của 
khoa học và công nghệ trong tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. GS, TS 
Hoàng Văn Phong (Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) nhân 
mạnh : Vai trò động lực của khoa học và công 
nghệ đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa chỉ 
có thể thực hiện được một khi hoạt động khoa 
học và công nghệ găn liền với sản xuất, kinh 
doanh và đời sông ; hơn nữa, khoa học và công 
nghệ phải là nhân tố động lực của quá trình 
chuyên đối từ lao động thủ công sang sử dụng 
một cách phổ biến sức lao động cùng với công 
nghệ, phương tiện kỹ thuật và phương pháp tiên 
tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển công nghiệp 
và tiến bộ khoa học và công nghệ, tạo ra năng 
suất lao động xã hội cao. GS Đặng Hữu (Trưởng 
Ban Công nghệ Thông tin các cơ quan đảng) cho 
răng, cần khẳng định hơn nữa vai trò nên tảng và 
động lực của khoa học và công nghệ trong sự 
nghiệp công. nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính 
sách phát triển của nước ta là chính sách dựa vào 
khoa học và công nghệ, bằng khoa học và công 
nghệ. GS, TS Đỗ Nguyên Phương (Ủy viên 
Trung ương Đang, Trướng Ban Khoa giáo Trung 
ương) phân tích vai trò nền tảng và động lực của 
khoa học và công nghệ dưới nhiêu giác độ khác 
nhau và nhấn mạnh, ảnh hướng của khoa học và 
công nghệ trong xã hội hiện đại ngày càng to lớn 
và có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vai trò của khoa học và 
công nghệ được thê hiện trong việc khoa học và 
công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp ; khoa học và công nghệ thúc đây quá trình 
tăng trưởng kinh tế ; khoa học và công nghệ đẩy 
nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển lực 
lượng sản xuất ; khoa học và công nghệ thúc đây 
quá trình toàn cầu hóa kinh tế. PGS, TSKH 
Nguyễn Xuân Nguyên (Giám đốc Liên hiệp 
khoa học sản xuất công nghệ hóa học, Trung tâm 
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Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc ø1a) nêu 
rÕ vai trò ngày càng nôi bật của khoa học và 
công nghệ, coi đây là yếu tố quyết định nhất đối 
VỚI ¡ tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản 
xuất, đầy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa... _ 

Các nhà khoa học nêu rõ : Muốn khoa học và 
công nghệ trở thành nên tảng và động lực cho 
tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất 
thiết phải xây dựng tiêm lực khoa học và công 
nghệ đủ mạnh và gắn hoạt động khoa học và 
công nghệ với hoạt động kinh tế - xã hội phục vụ 
các mục tiêu phát triển, huy động được sự tham 
gia đông đảo của các thành phân kinh tế xã hội, 
kể cả khu vực nhà nước cũng như ngoài nhà 
nước. 

2 - Những đóng, góp chủ yếu của khoa học 
và công nghệ đối với ¡ phát triển kinh tế - xã ï hội 
trong những năm gân đây 


Các báo cáo khoa học đều khẳng định, qua 
gần 17 năm đổi mới, đặc biệt là trong năm gân 
đây, những thành tựu to lớn về phát triển kinh tÊ - 
xã hội của đất nước không tách rời sự phát triên 
của khoa học và công nghệ. GS, TS Đồ Hoài 
Nam (Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc 
Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc 
g1a) khẳng định, Trung tâm Khoa học Xã hội và 
Nhân văn Quốc gia đã có mặt từ đầu và bám sát 
kàn trình đổi mới của đất nước ở mọi lúc, mọi 

› từ đổi mới tư duy, tham gia vào quá trình 
hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách 
phát triển cho đến VIỆC triển khai thực hiện 
chúng ; từ việc đúc kết thực tiễn, mở rộng quan 
hệ giao lưu quốc tẾ, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của 
loài người đê phát triển các hệ thống lý luận, chô 
đến việc nâng cao trình độ của xã hội về các tr1 
thức khoa học xã hội và nhân văn, bảo tôn, phát 
huy các giá trị văn hóa dân tộc. GS, TSKH 
Nguyễn Khoa Sơn (Phó Giám đốc Trung tâm 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia) nêu 
rõ, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 
Quốc gia đã triển khai nghiên cứu và ứng dụng 
kết quả của khoa học công nghệ trên 4 lĩnh vực 
chủ yếu và đạt được thành tựu rất đáng phi nhận : 
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26ái thủo Khoa kọc - tre tiễn 
Thứ nhất, quy hoạch lãnh thổ khai thác tài 
nguyên thiên nhiên và phòng chống thiên tai. 
Thứ hai, bảo vệ môi trường hướng ' tới phát triển 
bên vững, xử lý ô nhiễm và cung cấp : nước sạch. 
Thứ ba, chế tạo thành công nhiêu thiết bị và vật 
liệu phục vụ sản xuất công nghiệp và đời sống. 
Thứ tư, ứng dụng khoa học công nghệ trong phát 
triên nông, lâm nghiệp và thủy sản. 

Nhiều tiến bộ về khoa học và công nghệ trong 
những năm qua đều có sự đóng góp to lớn của 
đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ. Theo 
PGS, TS Nguyễn Kim Vũ (Viện trưởng Viện 
Công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn), đến nay, 60% diện tích 
ngô, 90% diện tích lúa đã được sử dụng giống 
mới có năng suất cao, nhờ đó an ninh lương thực 
quốc gia đã được bảo, đảm và nước ta đứng thứ 
hai trên thế giới về xuất khẩu gạo. Trong lĩnh vực 
y - dược, G5, TSKH Nguyễn Mạnh Hùng (Thứ 
trưởng Bộ Y tế) cho răng, CÓ nhiều tiến bộ trong 
nghiên cứu và ứng dụng một số kết quả của y học 
_ như phẫu thuật tim kín và hở, thay van tim, phâu 
thuật nội soi, thụ tỉnh trong ống nghiệm, sản xuất 
được 7/10 loại vắc-xin thông dụng ở Việt Nam. 
Trên lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, PGS, TS 
Lê Xuân Cảnh (Viện trưởng Viện Sinh thái tài 
nguyên sinh vậ) cho biết, chúng ta đã thu được 
một số kết quả trong công nghệ sinh học, bắt đầu 
nghiên cứu công nghệ gen, miễn dịch và men. 
Trong lĩnh vực bưu chính - viên thông, 
GS, TSKH Đỗ Trung Tá (Ủy viên Trung ương 
. Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông) 
khẳng định, ngành bưu chính - viễn thông đi đầu 
trong việc ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới. 
Phác thảo tốc độ phát triển và ứng dụng mạnh mế 
của công nghệ thông tin trong an ninh, quốc 
phòng, PGS, TS Nguyễn Ngọc Dương 
(Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường, Bộ Quốc phòng) nhấn mạnh : 60% kết 
quả nghiên cứu đã được ú ứng dụng vào thực tiên, 
tạo ra các sản phẩm có giá trị cao đối với quốc 
phòng ; trong đó, có một sô công nghệ mũi nhọn 
như : thông tin, tự động hóa, vật liệu mới, sinh 
học. Theo báo cáo của đồng chí Lương Thanh 
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Nhị (Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường tĩnh Yên Bái) thì những năm qua, việc 
ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ 
vào thực tiễn đã làm thay đối đáng kế bức tranh 
kinh tế - xã hội của tĩnh, góp phân xóa đói giảm 
nghèo, khai thác các thế mạnh ở miền núi trong 
tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp nông thôn. 

3 - Cơ chế quản lý kinh tế, quản lý khoa 
học và công nghệ 

Tại Hội thảo, nhiều nhà khoa học yêu cầu 
phải nhanh chóng xóa bỏ rào cần ngăn cách khoa 
học và thực tiễn sản xuất, đời sông ; xóa bỏ 
cơ chế hành chính bao cấp trong quản lý khoa 
học và công nghệ ; buộc các doanh nghiệp phải 
"vào cuộc” cạnh tranh thực sự lành mạnh. 
GS Đặng Hữu cho biết : Việc tách các doanh 
nghiệp ra khỏi sự quản lý trực tiếp của bộ đã đặt 
ra từ lâu nhưng chưa thực hiện được, nên không 
có sự cạnh tranh bình đẳng giữa. các doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Vấn 
đề lớn nhất đang đặt ra hiện nay là quản lý kinh 
tế chưa thực sự lấy hiệu quả làm đầu, còn nặn 
về khối lượng, số lượng ; khi đánh giá tổng kết 
thường chỉ nói làm được gì mà ít khi phân tích 
hiệu quả của việc làm đó. TSKH Trân Xuân 
Hoài (Viện trưởng Viện Vật lý ứng dụng 
và Thiết bị khoa học) đã bày tỏ mong muôn được 

"cởi trói" hoàn toàn trong CƠ chế. quân lý 
khoa học và công nghệ ; giảm thiểu mối quan hệ 
thứ bậc hành chính sao cho chức vụ và biên 
giới hành chính không còn là nỗi ám ảnh 
đối với mục đích phần đấu của nhà khoa học. 
TSKHPhan Xuân Dũng (Viện trưởng 
Viện ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học và 
Công nghệ) cho răng, nhà quản lý phải đạt được 
tầm cỡ là tác giả ‹ của những "bài toán lớn" mang 
tính liên ngành về khoa học và công nghệ đề đặt 
ra được mục tiêu và phương tiện, cách thức hành : 
xử, ứng xử đề đạt được các mục tiêu đó. 

Xung quanh vấn đề xây dựng cơ chế quản lý 
kinh tế và quản lý khoa học và công nghệ, có 
nhiều ý kiến bàn thảo đến việc cần thiết phải tạo 
ra sự liên thông trong quản lý và sự liên kết phối 
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hợp giữa các cơ quan, các ngành, các địa phương 
một cách đồng bộ, nhịp nhàng. Để đạt được yêu 
cầu này, trước hết các cơ quan quản lý có vai trò 
như “một kiến trúc sư" phải biết rõ nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội, có đủ năng lực để tiếp nhận 
đơn đặt hàng của các doanh nghiệp và đặt hàng 
lại cho các tổ chức, các nhà khoa học và công 
ngi›ệ. 

4 - Xây dựng tiềm lực khoa học - công nghệ 
ở nước ta hiện nay 

ThS Nguyễn Đắc Hưng (Phó Vụ trưởng vụ 
Giáo dục, Ban Khoa giáo Trung ương) cho răng : 
Không thể phát huy những lợi thế của đất nước, 
tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ 
tiên tiến, tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiêu 
hơn, ở mức độ cao hơn và phô biên hơn những 
thành tựu mới về khoa học và công nghệ, từng 
bước phát triển nền kinh tế tri thức, nếu thiếu 
nguồn lực khoa học và công nghệ. TS Nguyễn 
Văn Thanh (Viện Nghiên cứu Thanh niên) nhận 
xét : Khoa học và công nghệ nước ta đã có đóng 
góp quan trọng, nguồn lực khoa học và công 
nghệ được huy động và khai thác. Trước hết là 
nguồn lực con người. Tuy nhiên, bên cạnh những 
thành tựu đã đạt được, khoa học và công nghệ 
nước ta còn rất nhiều mặt yếu kém cần được khắc 
phục như : trình độ quản lý công nghệ thấp ; sự 
hợp tác liên thông nghiên cứu khoa học và ứng 
dụng triển khai các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, 
giữa các cơ sở kinh doanh và các viện nghiên 
cứu, các trường đại học chưa chặt chế ; hệ thống 
pháp luật chưa hoàn chỉnh... nên chưa cung cấp 
đủ nhân tài cho hoạt động nghiên cứu khoa học 
và phát triển doanh nghiệp. TS Hoàng Xuân 
Long (Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính 
sách khoa học công nghệ) cho rằng : Trong quản 
lý khoa học, còn mang nặng tính hành chính, 
đang gây ra nhiều tiêu cực trong hoạt động 
nghiên cứu khoa học. Vì vậy, cần khắc phục tình 
trạng rối loạn trong quản lý nhân lực khoa học 
và công nghệ như : thừa lãnh đạo hành chính 
nhưng thiếu lãnh đạo khoa học ; thừa chức 
vụ khoa học danh nghĩa nhưng thiếu chức vụ 
khoa học thực chất... 
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Hội thảo cũng bàn nhiều đến việc đầu tư xây 
dựng cơ sở vật chất cho khoa học và công nghệ. 
Thời gian qua, do chúng ta còn nghèo, nên mức 
đầu tư còn thấp nhưng sự lãng phí về cơ sở vật 
chất lại diễn ra nhiều do việc nắm bắt, khảo sắt 
nhu cầu... chưa sát hợp. Phải tạo ra sự liên kết 
nghiên cứu giữa các nhà khoa học, trong đó có 
trao đổi và liên kết sử dụng các thiết bị nghiên 
cứu khoa học hiện đại. 

Š - Tạo lập và phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ 

Hội thảo đã dành nhiều thời gian thảo luận 
vấn đề tạo lập và phát triển thị trường công nghệ. 
TS Hỗ Ngọc Luật (Vụ trưởng Vụ Khoa học Tự 
nhiên, Công nghệ và Môi trường, Ban Khoa giáo 
Trung ương) cho rằng, thị trường khoa học và 
công nghệ là một phương thức thương mại hóa 
các thành quả khoa học và công nghệ, thúc đẩy 
gắn kết khoa học và công nghệ với sản xuất. Nói 
đến thị trường, cơ bản phải bàn đến cung, cầu và 
môi trường pháp lý, xã hội để cung và cầu có thể 
quan hệ, giao tiếp, trao đổi với nhau. Phát triển 
thị trường khoa học và công nghệ là hệ quả của 
phát triển kinh tế, phát triển của bản thân khoa 
học và công nghệ và mối quan hệ cung câu giữa 
khoa học và công nghệ với sản xuất. Sự nhận 
thức của xã hội về khoa học và công nghệ là một 
lực lượng sản xuất và thành tựu khoa học và công 
nghệ là một sản phâm hàng hóa còn hạn chê. 
GS Vũ Đình Cự (Chủ nhiệm Chương trình khoa 
học và công nghệ cấp Nhà nước) chỉ rõ phạm trù 
thị trường khoa học và công nghệ còn mới mẻ 
không chỉ đối với chúng ta mà còn cả với thế 
giới, mặc dù sản phâm khoa học và công nghệ đã 
được trao đối như hàng hóa trong thị trường từ 
khi kinh tế công nghiệp phát triển. Ở nước ta, thị | 
trường khoa học và công nghệ mới được tạo lập 
khi các cơ chế tổ chức và các cơ chế vận hành 
đảm bảo cho các sản phẩm khoa học và công 
nghệ (thông tin, trị thức khoa học và công nghệ, 
dịch vụ khoa học và công nghệ) được sản xuất và 
lưu thông. Thị trường khoa học và công nghệ 
mặc nhiên là nhân tố quan trọng của kinh tế tri 
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thức, của tiến trình hội nhập toàn cầu hóa. 
GS Đặng Hữu nhắn mạnh nhiệm vụ cấp thiết là, 
phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý 
kinh tế và quản lý khoa học và công nghệ nhằm 
tạo môi trường lành mạnh trên cơ sở hiệu quả của 
sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh thị trường 
khoa học và công nghệ, giải phóng mọi năng lực 
sáng lẠO và mọi năng lực sản xuất ; tăng cường 
vai trò của Nhà nước trong định hướng phát triển 
khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển 
tiềm lực khoa học và công nghệ, đặc biệt là vai 
trò tổ chức, chỉ đạo việc gắn kết khoa học với sản 
xuất và kinh doanh. 

ố - Gắn kết hoạt động khoa học và công 
nghệ với sản xuất 


Các nghị quyết của Đảng ta đều nhấn mạnh 
luận điểm gắn kết hoạt động khoa học và công 
nghệ với quá trình phát triên kinh tế - xã hội. 
GS Đặng Hữu cho biết, trong những năm gần 
đây, nhiều doanh nghiệp mới phát triển nhanh 
nhờ sử dụng công nghệ mới, cách tổ chức quản 
lý mới, đặc biệt là sử dụng công nghệ thông tin. 
Họ coi khoa học và công nghệ là chỗ dựa chủ 
yếu nhất của mình và luôn luôn săn tìm công 
nghệ mới và thường xuyên đổi mới công nghệ. 
Trong khu vực nông nghiệp và nông thôn, người 
nông dân đã tiếp thu khá nhanh các tiến bộ kỹ 
thuật, chủ động tìm đến các cơ quan khoa học, 
các doanh nghiệp để đổi mới công nghệ, đổi mới 
sản xuất. Một số nơi đã ký kết hợp đồng chuyển 
giao công nghệ giữa hộ nông dân với cán bộ 
khoa học. Một số báo cáo khoa học trình bày về 
các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc đưa 
tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và 
đời sống. Thí dụ, mô hình phủ xanh đất cát, đất 
trống đồi núi trọc của GS, TSKH Nguyễn Văn 
Trương ( Viện trưởng Viện Kinh tế - Sinh thái) ; 
mô hình phát triển chăn nuôi gia cầm của 
TS Trần Công Xuân (Giám đốc Trung tâm gia 
cầm Thụy Phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn) ; mô hình ú Ứng dụng công nghệ sinh 
học trong sản xuất các loại năm ăn và nấm dược 
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liệu của PGS, TS Nguyễn Hữu Đống (Giám đốc 
Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật thuộc 
Viện Di truyền nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn) ; mô hình gắn kết khoa học 
và công nghệ cao với phát triển kinh tế - xã hội 
của TSKH Trần Xuân Hoài ; mô hình nghiên 
cứu các hợp chất pô-ly-me sinh học dùng trong 
nông nghiệp, thực phẩm và trong y tế của 
TS Nguyễn Thị Ngọc Tú (Viện Hóa, Trung tâm 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia)... 
Những tiến bộ trong khâu gắn kết khoa học với 
sản xuất tạo đà cho khoa học và công nghệ có 
bước phát triển mới, đóng góp quan trọng vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 


Việc gắn kết giữa các chương trình khoa học 
và công nghệ với phát triên kinh tế - xã hội còn 
nhiều yếu kém. TSKH Phan Xuân Dũng nhận 
xét, nhiều chương trình khoa học và công nghệ 
đạt kết quả tốt được đưa vào ứng dụng, có đóng 
góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 
Nhưng một số chương trình không có địa chỉ áp 
dụng cụ thể, không gắn kết hữu cơ với các 
chương trình kinh tế - xã hội... Rất nhiều dự án 
đạt kết quả tốt, hiệu quả cao, trở thành điển hình 
tiên tiến, nhưng không được nhân rộng. 
TS Nguyễn Quốc Anh (Phó Vụ trưởng vụ Giáo 
dục, Ban Khoa giáo Trung ương) đưa ra nhận 
xét, các trường đại học còn rất lúng túng trong 
việc xác định phương pháp tổ chức và quản lý 
hoạt động nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài 


nghiên cứu khoa học trong các trường đại học 


còn chưa xuất phát từ nhu cầu của sản xuất và đời 
sống nên chưa thu hút được sự đầu tư của các 
doanh nghiệp cho việc nghiên cứu khoa học và 
chưa được triển khai ứng dụng trong thực tiễn. 
Góp phân trả lời câu hỏi làm gì và làm thế 
nào để đưa được tiến bộ khoa học và công nghệ 
đến với người dân, TS Đường Vinh Sường (Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đề xuất : 
Khuyến khích cán bộ khoa học tích cực tham gia 
vào các điểm trình diễn, qua đó nắm bắt nhu cầu 
của nông dân ; các viện nghiên cứu kết hợp chặt 
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chẽ với các dịch vụ khuyến nông ở các địa 
phương ; xây dựng điểm trình diễn và nghiên cứu 
với sự tham gia trực tiếp của nông dân trên đồng 
ruộng ; thực hiện chia sẻ thông tin về các vùng 
và phối hợp hoạt động giữa các viện nghiên cứu 
với dịch vụ khuyến nông ở các cấp, nhất là trong 
việc thảo luận với địa phương về kỹ thuật xây 
dựng các mô hình canh tác. 

7 - Kinh tế tri thức và đổi mới hệ thống 
công nghệ quốc gia 

Tại Hội thảo, vẫn đề kinh tế tri thức và đối 
mới hệ thống công nghệ quốc gia được nhiều nhà 
khoa học quan tâm. GS, TSKH Nguyễn Xuân 
Quỳnh (Viện trưởng Viện Kỹ thuật điện tử và 
Tự động hóa) cho răng, trong sự phát triển của 
kinh tế tri thức, hoạt động chủ yếu nhất là tạo ra 
tri thức, quảng bá và sử dụng tri thức. Nếu trong 
kinh tế công nghiệp, việc tạo ra giá trị chủ yếu là 
dựa vào tối ưu hóa, tức là hoàn thiện cái đã có, 
thì trong kinh tế tri thức, việc tạo ra giá trị chủ 
yếu là phải tìm ra cái chưa biết - cái có giá trị 
nhất, theo đó cái đã biết sẽ dần mất giá trị. 
G5, TSKH Đỗ Trung Tá nhấn mạnh, trong 
kinh tế tri thức, thông tin là tài nguyên quan 
trọng nhất. Hệ thống đối mới quốc gia là một 
trong bốn trụ cột chủ yếu của kinh tế tri thức, 
đồng thời là công cụ hàng đầu để liên tục nâng 
cao sức cạnh tranh của sản phâm khoa học và 
công nghệ. GS Vũ Đình Cự chỉ ra rằng, đối mới 
hệ thống công nghệ quốc gia là một mạng lưới 
bao gôm tất cả các cơ sở khoa học và công nghệ, 
các tô chức quy hoạch chiến lược, các doanh 
nghiệp lớn, các tổ chức quản lý khoa học và công 
nghệ nối mạng với nhau, cũng là tổng hợp các hệ 
thống đổi mới của vùng, ngành, doanh nghiệp 
với sự phối hợp ngang dọc trong phạm vi cả 
nước. Hệ thống này có nhiệm vụ thu thập, xử lý 
thông tin, tri thức về khoa học và công nghệ, về 
kinh tế và các lĩnh vực có liên quan đến sức 
mạnh cạnh tranh quốc tế, từ đó đưa ra các dự báo 
chiến lược để cho các ngành, vùng, doanh nghiệp 
lớn trong cả nước xây dựng tầm nhìn và kế hoạch 


hành động một cách đồng bộ nhằm nâng cao sức 
cạnh tranh của nên kinh tế nói chung, của các sản 
phẩm chủ yếu nói riêng. GS Đặng Hữu nhắn 
mạnh, hệ thống này bao gồm các thể chế chính 
sách, hệ thống tổ chức ở tầm quốc gia nhăm gắn 
bó chặt chẽ khoa học với sản xuất, thúc đẩy các 
doanh nghiệp ứng dụng nhanh chóng các kết quả 
nghiên cứu sáng tạo để đổi mới sản xuất, phát 
triển kinh tế. Các nước trên thế giới đều coi việc 
này là mối quan tâm hàng đầu trong chiến lược 
phát triển. 
8 - Kết luận và kiến nghị 

_ Tập hợp các ý kiến tham luận của các nhà 
khoa học, các nhà quản lý... GS, VS Đặng Vũ . 


- Minh tổng kết Hội thảo, khẳng định sự đúng đắn 


của Nghị quyết Trung ương hai (khóa VII), Kết 
luận của Hội nghị Trung ương sâu (khóa IX) và 
các chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước trong việc định hướng cho sự phát 
triển của khoa học và công nghệ nước ta ; khẳng 
định những thành tựu to lớn mà khoa học và công 
nghệ nước ta đã đóng góp trong công cuộc đối 
mới đất nước ; đông thời, nêu những hạn chế, yếu 
kém, khó khăn, vướng mắc cần được tháo ØỠ, tạo 
nên sự "thông thoáng" để khoa học và công nghệ 
phát triên. 

Một là, thực hiện sự đổi mới thực sự về cơ chế 
quản lý kinh tế và chính sách, trước hết ở đây là 
đổi mới về cơ chế quản lý hoạt động khoa học và 
công nghệ. 

Hai là, xây dựng và phát huy, phát triển 
nguồn lực khoa học và công nghệ phù hợp với 
yêu cầu đổi mới đất nước. 

Ba là, đổi mới cơ chế tài chính, thiết lập thị 
trường khoa học và công nghệ một cách thích 
hợp. 

Bón là, mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học 
và công nghệ, nhanh chóng hội nhập với xu thế 
phát triển của khu vực và thế giới. 

PHAM HIỆP 
(Tổng thuột) 


46 


Số 29 (tháng 10 năm 2003) 


Tu 


: 5 Thực tiễn - Kinh nghiệm ˆ 


Tạp chỉ Cộng sản - 


CÔï{G TÁC XÂY DƯNG ĐARG 
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CÓ VÔ ĐẦU TƯ KRƯỚC RKGOÀI Ở PÔ:!6 HAI 


PHAN THANH KIÊU ˆ - TRẤN QUANG HẢI 


ÍNH đến hết năm 2002, tỉnh Đồng Nai 
đã thu hút được 410 dự án đầu tư nước 
| ngoài, với tông vốn trên 5,46 tỉ USD 
và 2 115 doanh nghiệp trong, nước được cấp 
phép đăng ký hoạt động, với tông vốn đăng ký 
đầu tư trên 3 000 đi đồng. Sự đầu tư khá mạnh 
mẽ ấy đã giúp Đồng Nai giải quyết được trên 
130 000 lao động có việc làm ; góp phân tích 
cực vào sự phát triển kinh tế - Xã hội cũng như 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo 
hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. 
Một trong những nguyên nhân của thành tựu 
ây là trong 5 năm qua, Đông Nai đã tổ chức 
triển khai có chất lượng Chỉ thị số 07CT-TW 
của Bộ Chính trị (khóa VHỤ về "Tăng cường 
công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân 
dân trong doanh nghiệp tự nhân, doanh nghiệp 
có vôn đầu tư nước ngoài". Có thê nói, đây là 
một mô hình tốt. 


Thực hiện chỉ thị 07CT-TW của Bộ Chính 
trị, từ tháng 12-1997, Ban Thường vụ Tỉnh ủ Ủy 
Đông Nai ban hành Chỉ thị số 07CT-TU về 
“Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các 
đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư 
nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư _ nƯỚC 
ngoài” , đồng thời xây dựng kế hoạch, tô chức 
hội nghị nhăm quán triệt chủ trương của Bộ 


Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các. 


cấp ủy, ban cán sự đảng, các ban, ngành, đoàn 
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thể của tỉnh. Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban 
Chỉ đạo để theo dõi công tác này, gôm các 
đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể 
cấp tỉnh do đông chí Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy làm Trưởng ban. Theo đó, Ban Chỉ đạo xây 
dựng quy chế làm VIỆC, hướng dẫn, phân công, 
phân câp cho các cấp ủy trực thuộc chịu trách 
nhiệm ở từng địa bàn, nơi có doanh nghiệp 
đứng chân ; đồng thời, hướng dẫn việc tổ chức 
thành lập, sinh hoạt, hoạt động của các cấp ủy, 
chi bộ, đẳng bộ trong từng doanh nghiệp theo 
Điều lệ Đảng. 

Cấp ủy các huyện, thành phố, các ban cán 
sự đăng, đảng đoàn tỔ chức quán triệt chủ 
trương trên đến các cấp Ủy trực thuộc, đến cán 
bộ, đẳng viên xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực 
hiện ; thành lập tô, bộ phận công tác ; tiến 
hành điều tra, khảo sát, gấp gỡ đảng viên, đoàn 
viên, người lao động, các nhà đầu tư, v.v.. 
nhằm tuyên truyền chủ trương nói trên của 
Đảng. Qua đó, vận động, thuyết phục, xúc tiến 
thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, và công đoàn 
trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện. 


* Th§, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
Đông Nai 
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Cố gắng đó đã giúp cán bộ, đảng viên, 
người lao động có bước chuyển đáng kể về 
nhận thức, quan điểm, tư tưởng ; tạo được sự 


nhất trí cao trong các cấp ủy, đoàn thể các cấp: 


về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong 
doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vôn 
đầu tư nước ngoài trong toàn tỉnh. 


Sau 5 năm tích cực triển khai thực hiện các 
chỉ thị trên, Đông Nai đã thành lập được 35 chi 
bộ, đảng bộ cơ sở trong khối doanh nghiệp tư 
nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài (với 657 đảng viên) ; trong đó, có 9 chi 
bộ, đảng bộ cơ sở được thành lập trong các 
doanh nghiệp liên doanh (với 104 đẳng viên), 
l6 chi, đẳng bộ cơ sở trong các công ty cổ 
phần (479 đảng viên), 7 chi, đẳng bộ trong 
doanh nghiệp tư nhân (49 đảng viên) và 3 chỉ 
bộ trong doanh nghiệp có vôn đầu tư nước 
ngoài (với 25 đảng viên). 


Các tổ chức đẳng. trong doanh nghiệp tư 
nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
đã hoạt động một cách đúng hướng, thiết thực 
và bước đầu khá hiệu quả : 

- Về thực hiện nhiệm vụ chính trị : Sau khi 
thành lập và đi vào hoạt động, các chỉ bộ, đảng 
bộ từng bước khẳng định rõ vai trò, nhiệm vụ 
của mình trong việc lãnh đạo, tuyên truyền, 
vận động người lao động thực hiện tốt đường 
lôi, chủ trương, các nghị quyết. của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước ; đưa các 
tổ chức kinh tế tư nhân trên địa bàn phát triển 
lành mạnh, đúng hướng. Nhiều chỉ, đảng bộ 
trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài đã phát huy được vai trò 
là hạt nhân chính trị, xác lập được môi đoàn 
kết giữa tô chức Đảng với nhà đầu tư, góp 
phần ổn định và phát triển sản xuất - kinh 
doanh. 


- Về công tác lãnh đạo, giáo dục chính trị, 
tư tưởng : Các cấp ủy đã tìm tòi, triển khai 
nhiều hình thức phong phú và thiết thực : 
thông qua các buổi sinh hoạt định ky ‹ của từng 
tổ chức, qua các hệ thống đài truyền thanh 
hoặc bản tin nội bộ của doanh nghiệp ; qua các 
cuộc du khảo về nguồn, v.v.. Nhờ đó, sự ôn 


định được tăng cường, tư tưởng thống nhất ; 
tình đoàn kết, hợp tác trong nội bộ được coi 
trọng... 

- Về Công tác lãnh đạo các đoàn thể nhân 
dân : Các cầp ủy chú trọng lãnh đạo các đoàn 
thể hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, 
điều lệ của từng tổ chức. Từ đó phát huy hiệu 
quả vai trò giảm sát việc thực hiện pháp luật, 
bảo vệ quyên lợi chính đẳng của người lao 
động, phát huy dân chủ cơ sở... Nhiều phong 
trào thi đua được người lao động tích cực 
hưởng ứng, huy động được hàng trắăm triệu 
đồng, hàng chục công trình được áp dụng vào 
sản xuất như các phong trào "kỷ cương sáng 
tạo", "nâng cao chất lượng, hiệu quả" - nhiều 
phong trào xã hội - từ thiện như "đền ơn đáp 
nghĩa , Bây quỹ tỉnh thương, "quỹ bảo trợ. _ 

"xóa đói giảm nghèo” .v.v.. vừa thiệt thực giáo 
dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khơi 
dậy tỉnh tương thân, tương ái ; vừa nâng cao 
hiệu quả sản xuất - kinh doanh, góp phần xây 
dựng các đoàn thể vững mạnh. 


- Về công tác xây dựng Đảng : Để nâng CaO 
chất lượng hoạt động theo hướng dẫn của cấp 
Ủy câp trên, các cập Ủy cơ sở đã xây dựng quy 
chế làm việc ; trong đó, cùng với việc tô chức 
lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, đã trưng 
cầu ý kiến của ban giám đốc, ban chấp hành 
các đoàn thể trong doanh nghiệp. Nhiều chỉ 
bộ, đẳng bộ đã thực sự là hạt nhân trong VIỆC 
củng cô đoàn kết giữa tổ chức đảng với nhà 
đầu tư và người lao động. Các chị bộ, đảng bộ 
đều xác định : ổn định, phát triển sản xuất - 
kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ; xây dựng 
Đảng là nhiệm "Vụ then chốt. Trong sinh hoạt 
đảng, các cấp ủy luôn chú trọng đổi mới nội 
dung, trong đó tập trung vào việc lãnh đạo, 
giáo dục, vận động cán bộ, đẳng viên, người 
lao động chấp hành đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ; 
bàn bạc dân chủ trong xây dựng các biện pháp, 
và thông nhất cao trong hành động, đảm bảo 
đạt hiệu quả cao trong sản xuất - kinh doanh 
nhằm nâng cao thu nhập và ổn định việc làm 
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cho người lao động. rong việc thực hiện nghị 
quyêt, các cấp ủy đều có sự phân công, phân 
nhiệm cụ thể, gãn trach nhiệm của từng đảng 
viên với kết quả thực hiện nhiệm vụ đê đánh 
giá năng lực và phẩm chất, lấy kết quả công 
việc làm căn cứ phân loại đảng viên. Công tác 
kiêm tra, tự phê bình và phê binh đảng viên 
luôn được các câp ủy quan tâm chỉ đạo thực 
hiện. Nguyên tắc tập trung dân chủ được các 
chị, đẳng bộ triệt đề chấp hành ; chế độ trách 
nhiệm của cấp ủy, của đảng viên được xác 
định. rõ ràng ; đoàn kết nội bộ được giữ vững 
và củng cô ; dân chủ cơ sở được phát huy theo 
phương châm : 'nBƯỜI lao động biết, người lao 
động bàn, người lao động làm và người lao 
động kiểm tra". Qua các kỳ đại hội, những 
đảng viên có uy tín, đảng viên đảm trách các 
nhiệm vụ quan trọng trong doanh nghiệp được 
giới thiệu vào câp ủy, vào ban chấp hành các 
đoàn thể. Những đảng viên này thường xuyên 
được đào tạo, bôi dưỡng để nâng cao trinh độ 
về mọi mặt, thực sự gương mâu trong sinh hoạt 
và công tác. Đây cũng là điều khiên các nhà 
đầu tư tin tưởng, từ đó đã tạo mọi điều kiện để 
các tổ chức đẳng, đoàn thể làm tròn chức năng 
nhiệm vụ của mình, góp phân xây dựng các 
đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trong 
sạch, vững mạnh. 


Đông thời, các tổ chức đảng luôn quan tâm 
công tác phát triên đẳng. Trong 5 năm qua, đã 
giáo dục, bôi dưỡng và kết nạp được 236 quân 
chúng là những cân bộ, công nhân lao động ưu 
tú đứng vào hàng ngũ của Đảng ; trong đó, có 
75 người là cán bộ quân lý, G7 người là 
đoàn viên thanh niên, 33 người là ủy viên ban 
chấp hành công đoàn... . Hầu hết số đẳng viên 
mới kết nạp là lực lượng trẻ, có trình độ 
chuyên môn cao, tay nghệ vững ; thực sự là lực 
lượng tăng thêm sức mạnh cho chi bộ, đảng bộ 
trong doanh nghiệp. Các tô chức cơ sở đảng 
làm tốt công tác phát t triên đảng như các đảng 
bộ : Công ty Cô phần mía đường La Ngà, 
Công ty A-j-nô-mô-tô, Công ty Cổ phân 
may Đồng Nai ; đặc biệt Chi bộ Công ty trách 
nhệm -hữu hạn Vê-dan (100% vốn 
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nước ngoài), chỉ sau chưa đầy một năm thành 
lập đã bồi dưỡng, giáo dục và phát triển mới 
8 đảng viên. 

Như vậy, từ khi thực hiện Chỉ thị 07CT-TW 
của Bộ Chính trị (khóa VII) và Chỉ thị 
07CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
(khóa VD, các cấp ủy đảng, các ban cán sự 
đẳng, các đẳng - đoàn, các ban, ngành, đoàn 
thể các cấp Ở Đồng Nai đã quyết tâm và có 
nhiều cố gắng trong tập trung chỉ đạo xây 
dựng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể 
trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài. Điều quan trọng nhất 
là, các tổ chức này đều xác định rõ vai trò, 
nhiệm vụ ; khẳng định vị trí là hạt nhân lãnh 
đạo người lao động tuân thủ pháp luật, chấp 
hành tốt nội quy và kỷ luật lao động của doanh 
nghiệp, góp phân quan trọng vào sự ổn định và 
phát triên của doanh nghiệp. Từ nhận thức 
đúng đắn chủ trương của Bộ Chính trị 
(khóa VII) và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
(khóa VỊ), từ các cấp ủy, Ban Thường Vụ các 
đoàn thể đến các cán bộ, đẳng viên đã tuyên 
truyền, vận động, thuyết phục nhà. đầu tư hiểu 
rõ chủ trương của Đảng, thấu suốt mục đích 
hoạt động của tổ hức đẳng trong doanh 
nghiệp là nhằm lãnh đạo, vận động, giáo dục 
cân bộ, công nhân thực hiện đúng đường lỗi, 
chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, 
quy định của doanh nghiệp - nhân tô quan 
trọng thúc đấy doanh nghiệp phát triển. 


Qua 5 năm thực hiện các Chỉ thị CT-TW 
của Bộ Chính trị, Chi thị 07CT-TU của Ban 
Thường vụ Tĩnh ủy, từ những kêt quả đạt được 
cũng như những hạn chế trong công tác xây 
dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong 
doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vôn 
đầu tư nước ngoài, Tỉnh ủy Đông Nai bước đầu 
đã rút ra một sô bài học kinh nghiệm sau : 


Một là, ở doanh nghiệp nào, đảng viên, 
đoàn viên thực sự phát huy vai trò gương mẫu, 
có phẩm chất đạo đức, có năng lực trong 
công tác tốt ; đông thời có các tô chức đảng, 
đoàn thể hoạt động hiệu quả, thì ở đó sẽ có 
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nhiều thuận lợi để thành dập các tổ chức chính 
trị trong doanh nghiệp và được các nhà đầu tư 
đông tình ủ ủng hộ. 


Hai là, đối với doanh nghiệp nhà nước liên 
doanh, khi tổ chức chọn nhân sự tham gia liên 
doanh là những cần bộ, đảng viên có lập 
trường chính trị vững vàng, có tính đảng, có 
trìuh độ nghiệp vụ chuyên môn giỏi bố trí vào 
hội đồng quản trị, ban giám đốc hoặc phụ trách 
các bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp thì 
chính là tạo CƠ SỞ quan trọng cho việc thành 
lập và tổ chức hoạt động các tô chức đảng, 
đoàn thể nhanh chóng ôn định và phát huy 
hiệu quả. 

Ba là, khi tiến hành thành lập các tổ chức 
đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp phải tô 
chức trang nghiêm, thiết thực ; mặt khác, phải 
có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi để khẳng 
định vị thế, vai trò cho các tổ chức đó và thu 
hút những doanh nghiệp khác làm theo. Ngay 
sau khi thành lập các tô chức đẳng và đoàn thê, 
cần có sự chỉ đạo hướng dẫn việc xây dựng 
quy chế, nội dung hoạt động của từng tổ chức, 
nhưng phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm, 
tình hình của doanh nghiệp, tránh tình trạng 
máy móc, hinh thức. 

Bốn là, trong quá trình xây dựng các tổ 
chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, nhất 
là trong công tác tuyên truyền, phải làm cho 
mọi người đều thấy răng : có tổ chức đảng chỉ 
có lợi cho doanh nghiệp. Mặt khác, việc xây 
dựng các tổ chức cơ sở đẳng, đoàn thê cũng 
chính là nhằm øÓp phân chăm lo đời sống vật 
chất, tỉnh thần cho người lao động. Giải quyết 
thông suốt. về mặt tư tưởng các vẫn đê đó 
chính là điều kiện đâm bảo cho doanh nghiệp 
phát triên lành mạnh, đúng hướng và vững 
chắc. 

Năm là, phải phân công các cấp ủy viên cấp 
trên trực tiếp và thường xuyên theo dõi, dự các 
Cuộc họp của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, ban chấp 
hành và các đoàn thê trong doanh nghiệp, tử 
đó có sự chỉ đạo, hướng dân, giúp đỡ kịp thời 
để các doanh nghiệp hoạt động đúng quỹ đạo 
và không ngừng phát huy hiệu quả. 
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Để phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh 
đạo, vận động, tuyên truyền của các tô chức 
chính trị ở các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, 
từ thực tiễn hoạt động thời gian qua Ở 
Đồng Nai, có thể đề xuất mấy kiến nghị sau 
đây. 

- Quốc hội và Chính phủ nên có văn bản 
hướng dẫn việc thành lập tổ chức đảng, đoàn 
thê, các hội đoàn thể trong các doanh nghiệp tư 
nhân, doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài ; 
trong đó, quy định về thời gian sinh hoạt và 
hoạt động của các tổ chức chính trị trong các 
doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư 
nhân, doanh nghiệp có vôn đầu tư nước ngoài 
nói riêng. Qua đó, giáo dục và nâng cao ý thức 
chính trị, xây dựng giai cấp công nhân vững 
mạnh. 


- Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, 
ban hành văn bản riêng về chức năng, nhiệm 
vụ của đảng bộ, chỉ bộ trong từng loại hình 
doanh nghiệp. như : doanh nghiệp có 100% 
vốn đầu tư nước ngoài ; doanh nghiệp cổ phần 
có vốn nhà nước chi phối và doanh nghiệp cô 
phân có vốn nhà nước không chi phối, v.v.. để 
có cơ sở tổ chức, thực hiện. Đồng thời chỉ đạo 
và quy định thống nhất chung trong Cả nước về 
đảng viên đang lao động, làm việc trong doanh 
nghiệp : nêu nơi đó có tô chức hoặc có yêu cầu 
thành lập tô chức đảng thì đẳng viên phải 
chuyển sinh hoạt đảng về nơi đó đề thành lập 
hoặc sinh hoạt đảng. 


- Cùng với trợ giúp một phần kinh phí để 
các tô chức đảng, đoàn thể trong các doanh 
nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài hoạt động, cân có chính sách, chế 
độ đãi ngộ và quy chế bảo hộ đối với cán bộ, 
đảng viên hoạt động về công tác Đảng, đoàn 
thê trong doanh nghiệp. Đối với những doanh 
nghiệp có vị tri quan trọng và đông công nhân 
nên cử can bộ, đảng viên làm công tác đảng và 
đoàn thể chuyên trách. Có như vậy mới thực Sự 
phát huy được vai trò, nhiệm vụ của từng tô 
chức cũng như cá nhân chuyên trách về công 
tác đẳng, đoàn thể trong các doanh nghiệp. 
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Bước đột phú trong phát 
triển kinh tế trang trại ở 
'TñỲA VINEI 
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RÀ Vinh là tỉnh đồng bằng ven biển 
thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long 
có diện tích tự nhiên 222 567 héc-ta, số 
dân gần một triệu người (trong đó 30% là đồng 
bào Khơ Me). Cả tỉnh có đến 90,14% dân số sản 
xuất nông nghiệp. Mặc dù bình quân diện tích 
đất nông nghiệp mỗi hộ ở Trà Vinh chỉ có 
0,94 héc-ta, nhưng do sự phân bố dân cư không 
đều và do sự tác động của kinh tế thị trường cộng 
với trình độ sản xuất của mỗi nông hộ khác nhau 
nên quá trình tích tụ ruộng đất, mở rộng quy mô 
sản xuất diễn ra rất nhanh. Tính đến đầu năm 
2001, có 2 955 hộ ở Trà Vinh sử dụng từ 2 héc- 
ta trở lên, trong đó 1 505 hộ vượt hạn điền. Đây 
chính là vấn đề đáng quan tâm nhưng là điều 
kiện thuận lợi để phát triển loại hình kinh tế trang 
trại mà tỉnh Trà Vinh đang "vào cuộc" với một 
quyết tâm cao. 
Hướng đi đúng, chính sách mở, giải pháp 
phù hợp 
Quá trình hình thành và phát triển kinh tế 
trang trại trong thời gian qua trên phạm vi cả 
nước nói chung và ở tính Trà Vinh nói riêng đã 
và đang khăng định một hướng đi phù hợp với 
tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. Mục đích của tiến trình 
ây như Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) đã xác 
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định là : "Xây dựng nên 
nông nghiệp hàng hóa quy 
mô lớn, hiệu quả và bên 
vững". Nhận thức đúng tầm 
quan trọng của loại hình 
kinh tế trang trại, Trà Vinh 
đã có một chương trình, kế 
hoạch phát triển kinh tế 
trang trại giai đoạn 2001- 
2010. Để có được quyết 
định này, trước đó các ban, 
ngành chức năng trong tỉnh 
đã rà soát, tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng để hội đủ 
những điều kiện, làm tham mưu cho cấp ủy đi 
đến quyết định một chiến lược phát triển kinh tế 
của tính, coi đây là một bước đột phá trong 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở một tỉnh còn nghèo 
và không ít khó khăn. 

Qua khảo sát thực tiễn cơ sở, một thực tế sinh 
động là không ít hộ nông dân đã tự vượt lên loại 
hình kinh tế nhỏ lẻ, tập trung tiền, vàng mua 
thêm đất, phương tiện sản xuất, học hỏi kinh 
nghiệm làm ăn từ nhiều địa phương khác trong cả 
nước để thoát nghèo và vươn tới làm giàu. Các 
loại hình tổ chức sản xuất có hiệu quả được các 
ban, ngành chức năng thu thập, nhận định, phân 
tích, đánh giá và được "bày lên bàn nghị sự" 
trong các cuộc họp chuyên đề của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Đó là những mô hình sản xuất lúa kết hợp với 
trồng màu hoặc nuôi tôm, cá và dịch vụ cày ải, 
tưới tiêu ở các huyện Trà Cú, Cầu Ngang ; các 
mô hình trồng cây ăn trái kết hợp nuôi tôm càng 
xanh, nuôi gà thả vườn ở các huyện Cầu Kè, 
Càng Long ; mô hình nuôi lợn sinh sản, lợn thịt 
theo hinh thức công nghiệp quy mô từ 20 - 200 
con ở thị xã Trà Vinh, ở huyện Tiểu Cần ; mô 
hình trồng rừng kết hợp nuôi, trồng thủy sản ở 
huyện Duyên Hải, nuôi bò thịt quy mô lớn ở 
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huyện Châu Thành... Những chuyển động tích 
cực của các mô hình ấy bước đầu đem lại kết quả 
đáng mừng : Nông dân đã biết quan tâm đến giá 
trị hàng hóa của sản phẩm thông qua ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ; biết tìm 
kiếm cây, con giống tốt để sản xuất ra sản phẩm 
có -hất lượng mà thị trường đang cần. Thực tiễn 
sinh động đó chính là tiên đề, là cơ sở cho sự hình 
thành kinh tế trang trại, một loại hình kinh tế thể 
hiện rõ những mặt tích cực. Trước hết là, tạo ra 
những vùng sản xuất tập trung với khối lượng lớn 
hàng hóa, thúc đây công nghiệp chế biến phát 
triển, từng bước góp phân hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. Góp phần chuyển. đổi nhanh 
cơ cầu giống cây trồng, vật nuôi, cơ cầu mùa vụ, 
nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, nước. 
Phát huy được nội lực, huy động được nguồn vốn 
đầu tư khá lớn trong nhân dân. Nhiều mô hình 
với tính chất đa dạng trong sản xuất, thu hút được 
nhiều lao động tham gia, góp phần xóa đói giảm 
nghèo trong nông thôn. 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 5, 
khóa IX, về đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn, nhất là chủ trương 
về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến 
khích và tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát 
triển, tỉnh Trà Vinh xây dựng những chủ trương, 
chính sách sát hợp với thực tiễn địa phương để 
phát huy nguồn nội lực tiềm tàng sẵn có trong 
dân. Các quyết định số 36, 42 và 57 của Ủy ban 
nhân dân tính ban hành trong năm 2001 và 2002 
về thực hiện một số chính sách ưu đãi đầu tư phát 
triển kinh tế trang trại đã và đang được nhân dân 
trong tinh đón nhận và thực hiện có hiệu quả. Các 
_ quyết định đó đã thê hiện rõ sự thống nhất quan 
điểm về phát triển kinh tế trang trại, xác định rõ 
đối tượng và ngành sản xuất, tiêu chí từng loại 
hình trang trại. Trên cơ sở đó, đề ra những giải 
pháp cụ thê : 

- Quy hoạch vùng phát triển trang trại được 
coi là biện pháp hàng đầu. Trà Vinh đặc biệt chú 
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trọng đến vùng rừng ngập mặn, bãi bồi ven biên 
và xác định hướng phát triển cây trồng, vật nuôi 
phủ hợp với lợi thế sinh thái từng vùng và nhu 
cầu của thị trường. 


- Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất là giải pháp quan trọng. 
Các ngành chức năng tập trung SỨC giải quyết 
nhanh việc cấp "Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất" cho các chủ trang trại. Những hộ nông dân 
có vốn, có kinh nghiệm sản xuất, quản lý, có yêu 
cầu mở rộng quy mô sản xuất và những hộ không 
có đất sản xuất (kể cả ngoài tỉnh) nếu có nguyện 
vọng tạo dựng cơ nghiệp lâu dài cũng được ưu 
tiên giao đất, cho thuê đất. 

- Việc chuyển giao, tiếp nhận, ứng dụng 
những tiến bộ kỹ thuật- công nghệ vào sản xuất 
được hướng vào những việc cụ thể là nâng cao 
chất lượng công tác khuyến nông, khuyến ngư, 
quy trình sản xuất cẦy, con giống, quy trình thâm 
canh cao, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. 

- Về tiêu thụ sản phẩm, Trà Vinh tạo điều kiện 
tối đa để các chủ trang trại tiếp cận thị trường, 
nắm bắt kịp thời thông tin, tham gia các hội chợ, 
triển lãm, giới thiệu sản phẩm, mở rộng giao lưu 
với các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và cả với 
nước ngoài. Khuyến. khích việc liên kết giữa 
cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm thuộc 
các thành phần kinh tế, đặc biệt là giữa các 
doanh nghiệp nhà nước với các chủ trang trại, hộ 
nông dân. 

- Giải pháp về vốn và thuế được phân định rõ 
ràng, cụ thể cho từng lĩnh vực theo quy định của 
Nhà nước. Các trang trại sản xuất, kinh doanh 
chế biến nông - lâm - thủy sản, trồng rừng 
nguyên liệu tập trung, trồng cây công nghiệp dài 
ngày, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi 
bò sữa được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư phát 
triển của Nhà nước. Các chủ trang trại sản xuất 
kinh doanh được vay vốn tín dụng theo chính 
sách tín dụng Ngân hàng Nhà nước. Những vùng 
khó khăn, các chủ trang trại được vay vốn thuộc 
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Chương trinh giải quyết việc làm, xóa đói giảm 
nghèo, tham gia các dự án phát triên nông, lâm, 
ngư nghiệp... để mở rộng quy mô sản xuất. Các 
chủ trang trại được hưởng chế độ ưu đãi về đầu tư 
theo Luật Đầu tư và chính sách thuế sử dụng 
đất nông nghiệp theo Luật Thuế sử dụng đất 
nông nghiệp. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối 
với kinh tế trang trại là một giải pháp được đặc 
biệt chú trọng. Các chủ trang trại được cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh ; 
đồng thời các sở, ban, ngành của tỉnh thường 
xuyên kiểm tra, hướng dẫn nhằm giúp kinh tế 
_ trang trại phát triển đúng hướng và bền vững. Tổ 
chức đào tạo, bôi dưỡng chủ trang trại và người 
lao động về kỹ thuật canh tác, công nghệ bảo 
quản, chế biến sản phẩm, nghiệp vụ quản lý, sản 
xuất kinh doanh, khả năng tiếp cận thị trường ; 
định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả ngày càng cao. 

- Về các chính sách ưu đãi đầu tư vốn, Trà 
Vinh đã có chính sách ưu đãi cụ thể, chí tiết cho 
13 loại hình trang trại từ sản xuất kinh doanh 
giống cây trông, con vật nuôi đến sản xuất kinh 
doanh các chủng loại này tạo ra sản phẩm hàng 
hóa tiêu dùng. Đa số các chủ trang trại đều được 
hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay vốn ngân hàng 
3 năm đầu. Đặc biệt, các trang trại nuôi bò sinh 
sản có quy mô từ 10 đến 14 con, được đầu tư một 
con bò đực giống trưởng thành và 0,5 kg hạt cỏ 
giống ; sau 3 năm, chỉ thu hồi lại bằng 50% giá 
trị bò đực giống đầu tư ban đầu. Nếu trang trại có 
15 con bò cái sinh sản trở lên thì được đầu tư 
không thu hôi một con bò đực giống. (trị giá 
6 triệu đông) và một ki-lô-gam hạt cỏ giống. 
Việc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đều được 
miễn 100% phí. 

Kết quả bước đầu, bài học kinh nghiệm 

Có hướng đi đúng, biện pháp phù hợp, chính 
sách ưu đãi đang thực sự trở thành động lực thúc 
đây, phát huy sức mạnh tiềm tàng trong nhân 
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dân. Nếu tháng 5-2001, sau khi có quyết định của 
Ủy ban nhân dân tnh Trà Vĩnh về việc ban hành 
kế hoạch phát triển kinh tế trang trại ø1ai đoạn 
2001-2010, cả tính mới có 85 trang trại thì tới 
tháng 6-2003, toàn tỉnh đã có 1 480 trang trại - 
một mức tăng đột phá về số lượng, đông thời hiệu 
quả sản xuất kinh doanh của các trang trại đều có 
bước chuyển biến rõ nét về chất. Tổng nguồn vốn 
đầu tư cho phát triển kinh tế trang trại hơn 600 tỉ 
đồng, trong đó gần 78% là vốn của nhân dân. 
Điều đáng mừng và có ý nghĩa nhất là không một 
trang trại nào làm ăn thua lỗ. Giá trị sản lượng 
bình quân mỗi một trang trại đạt 180 triệu 
đồng/năm ; bình quân thu nhập một trang trại 
trên địa bàn tỉnh đạt xấp xỉ 62 triệu đồng. Năm 
2002, tổng giá trị hàng hóa đạt hơn 200 tỉ đồng ; 
hơn 3 600 lao động có việc làm ổn định, khai 
thác có hiệu quả trên diện tích hơn 2 610 héc-ta 
đất nông nghiệp và hơn I 700 héc-ta mặt nước 
nuôi trồng thủy sản. Có hàng trăm trang trại sản 
xuất kinh doanh quy mô lớn, hiệu quả cao, thu 
nhập hơn 100 triệu đồng/năm. 

Điền hình là ở huyện Tiểu Cần, vợ chồng anh 
Thạch Sơn và chị Thạch Thị Đông, người dân tộc 
Khơ Me, vợ làm chủ trang trại nuôi lợn sinh sản, 
chồng làm chủ trang trại bò sinh sản. Từ những 
người nông dân cân cù, tiết kiệm, biết tính toán 
để tạo vốn ban đầu và khi có chính sách ưu đãi 
đầu tư của Nhà nước, anh Thạch Sơn và chị 
Thạch Thị Đông tiếp tục mở rộng quy mô dàn bò, 
lợn sinh sản đem lại hiệu quả kinh tế ngày càng 
cao. Ông Nguyễn Văn Hùng ở xã Long Hòa 
(huyện Châu Thành) canh tác một héc-ta nuôi 
tôm sú trong thời gian 3 thâng 20 ngày đã thu 
450 triệu đồng, lãi ròng là 240 triệu đồng. Huyện 
Càng Long, là địa phương có thu nhập binh 
quân/năm của các trang trại cao nhất tỉnh Trà 
Vinh (gần 30 triệu đồng). Đây là một huyện có 
thế mạnh vê chăn nuôi, có 57 trang trại chuyên 
nuôi bò, lợn sinh sản và bò, lợn, gà lẫy thịt. 
Nhiều chủ trang trại đã thực hiện nuôi nhiều loại 
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gia súc, gia cầm, với phương châm "lấy ngắn 
nuôi đài" đem lại hiệu quả cao. Ở các huyện Trà 
Cú, Cầu Ngang, Châu Thành... xuất hiện nhiều 
chủ trang trại sản xuất kinh doanh giỏi có đàn bò, 
lợn sinh sản từ 100 đến 200 con. Bà Lê Thị Mỹ, 
chủ một trang trại ở xã Tân Hiệp (huyện Trà Cú), 
có tổng đàn bò 150 con ; năm 2002, thu lãi 
120 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Chà ở xã Long 
Sơn, huyện Cầu Ngang nuôi 140 con lợn nái, sau 
khi trừ chi phí thu lãi 96 triệu đồng một năm. Ở 
huyện Duyên Hải, một huyện ven biển có thế 
mạnh về sản xuất tôm giống và nuôi tôm sú đã 
hình thành gần 650 trang trại, nhiều trang trại 
nuôi tôm sú trên diện tích lớn từ 5 đến 10 héc-ta, 
thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đông. 

Nhìn chung, sau hơn một năm triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế trang trại, những chính 
sách ưu đãi đầu tư ở Trà Vinh đã có tác động tích 
cực đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Nông dân tham gia công tác sản xuất giống cây 
trồng, vật nuôi, sản phẩm được đăng ký. VỚI CƠ 
quan quản lý Nhà nước về giống, góp phân thúc 
đây xã hội hóa công tác giống. Các trang trại 
chăn nuôi lợn, bò sinh sản đã tạo nên thị trường 
mua bán con giống luôn sôi động. Phát triển nuôi 
trồng thủy sản theo hình thức trang trại đã tạo 
điều kiện cho nông dân đầu tư ứng dụng tiến bộ 
kỹ thuật, chuyên phương thức nuôi quảng canh, 
bán thâm canh sang nuôi công nghiệp, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trên thị 
trường. Đó chính là những yếu tố góp phân phát 
triển sản xuất nông - ngư nghiệp theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Từ những kết quả bước đầu đó, Trà Vinh đã 
rút ra những bài học kinh nghiệm : 

Một là, quân triệt sâu sắc tinh thần N chị 
quyết của Đảng, vận dụng sáng tạo vào tình hình 
thực tiễn của địa phương, tỉnh đề ra chủ trương, 
chính sách hợp lòng dân, khơi dậy tiềm năng đất 
đai và lao động săn có, tạo được phong trào lao 
động sản xuất rộng khắp trong toàn tỉnh. 
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Hai là, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, luôn 
đề cao công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời uốn 
nắn những sai lệch, có biện pháp khắc phục, tạo 
cho người lao động càng thêm tin tưởng vào chủ 
trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, yên 
tâm sản suất, làm giàu chính đáng bằng chính 
khả năng của mình và sự hỗ trợ của Nhà nước. 
Chẳng hạn, trong thực tế, số trang trại bò sinh sản 
phát triển rất nhanh, có một số bò nhập từ tỉnh 
ngoài vào không qua kiểm dịch hoặc trong việc 
thẩm định tiêu chí trang trại có nơi làm chưa chặt 
chẽ để xảy ra hiện tượng khai khống hoặc mượn 
con giống để được công nhận đủ tiêu chuẩn, được 
hướng ưu đãi đã được phát hiện và ngăn chặn 
kịp thời. 

Ba là, sự phối - kết hợp đồng bộ giữa các cấp 
lãnh đạo, các ngành chức năng tạo được sức 
mạnh đây nhanh tốc độ thực hiện chương trình 
phát triển kinh tế trang trại. Tất cả các ngành 
chức năng từ tỉnh đến huyện đều vào cuộc với 
trách nhiệm cao. Ngành thống kê khẩn trương tổ 
chức điều tra, thống kê, tông hợp ; ngành ngân 
hàng, quỹ hỗ trợ đâu tư lo vốn ; ngành công 
nghiệp giúp các trang trại hinh thành các cơ sở 
chế biến ; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài 
nguyên và Môi trường triển khai ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn kết hợp với các huyện, thị xã lo quy 
hoạch phân vùng, xét cấp chứng nhận trang trại, 
tổ chức tập huấn. Ngành bảo hiểm cũng kịp thời 
thực hiện hợp đồng bảo hiêm cho trang trại nuôi 
tôm sú... 

Rõ ràng, sự hình thành và phát triển hệ thống 
trang trại ở Trà Vinh là một hướng đi đúng, hợp 
quy luật và là một thế mạnh để phát huy nguôn 
nội lực trong tỉnh. Nhưng những kết quả đạt được 
cũng mới chỉ là bước đầu. Thị trường tiêu thụ 
đang là mối lo lớn của các chủ trang trại và cũng 
là bài toán mà lãnh đạo tính Trà Vinh còn phải 
tiếp tục tủm lời giải để đảm bảo cho tiến trình 
phát triên kinh tế trang trại một cách bền vững.) 
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DÔI MỚI PHƯƠNG THÚC HOẠT ĐÔNG 
CỦA HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ 


GHỊ quyết Trung ương 5 (khóa IX) 
về "Đôi mới và nâng cao chất 


lượng hệ thống chính trị ở cơ sở 
xã, phường, thị trấn" nhẫn mạnh : "Để đáp 
ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, 
hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở 
phải đối mới nội dung, phương thức hoạt 
động và chỉnh đốn tổ chức, nâng cao hiệu 
lực lãnh đạo và quản lý"(. Nghị quyết đã 
dành một phần quan trọng để bàn về vấn đề 
đôi mới nội dung và phương thức lãnh đạo 
của tô chức đảng ở cơ sở - bộ phận hạt 
nhân, giữ vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị 
Ở CƠ SỞ. 

1 - Vì sao phải đổi mới phương thức 
hoạt động của hệ thống chính trị ở 
cơ sở ? 

Đổi mới phương thức hoạt động của hệ 
thống chính trị là nhằm thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng giai 
đoạn lịch sử nhất định. Trong sự nghiệp đổi 
mới đất nước, Đảng ta đã chủ trương thực 
hiện nhất quán và lâu dài "phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa". Đây là vấn đề cơ bản đòi hỏi từ thê 
chế hành chính, kinh tế, xã hội ở tầm vĩ mô 
cho đến phương thức lãnh đạo, quản lý, vận 
động quần chúng ở mức vi mô đều phải 
thay đối, phù hợp với yêu cầu phát triên 


NGUYỀN KÝ" 


trong tình hình mới. Vì vậy, cùng với đối 


mới cơ chê kinh tê, cải cách nên hành 


chính, Đảng ta luôn quan tâm đến việc đổi 
mới phương thức lãnh đạo, coi đó là điều 
mấu chốt để thực hiện có hiệu quả các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân, hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, 
thị trấn ở nước ta đã tích lũy được nhiều 
kinh nghiệm quý về cách thức và phương 
pháp vận động, tô chức nhân dân thực hiện 
nhiệm vụ đánh giặc, giải phóng quê hương, 
bảo vệ Tổ quốc ; thực hiện nhiệm vụ sản 
xuất kinh doanh và phân phối sản phẩm 
theo cơ chế phù hợp với hoàn cảnh đất nước 
có chiến tranh. Bước vào thời kỳ phát triển 
mới, hệ thống chính trị ở cơ sở nước ta đã 
bộc lộ "nhiêu mặt yếu kém, bất cập trong 
công tác lãnh đạo, quản lý, tô chức thực 
hiện và vận động quân chúng"). Do đó, 
nghiên cứu, tìm tòi, chọn lựa, đổi mới 
phương thức hoạt động cho phù hợp với 
nhiệm vụ mới ở cơ sở đã trở thành vấn đề 
vừa cấp bách vừa lâu dài. 


* Văn phòng Chính phủ 

() Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quôc gia, Hà Nội, 
2002, tr 165 _ 

(2) Văn kiện đã dẫn. tr 166 
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Qua gần 17 năm đổi mới, đời sống nhân 
dân được cải thiện, việc làm, điều kiện ăn, 
ở, học hành, chữa bệnh, đi lại... đã được dễ 
dàng, bộ mặt nông thôn và thành thị khởi 
sắc. Trên địa bàn cơ sở đã có nhiều thay đổi 
quan trọng, nhiều thành phần kinh tế với 
nhiều chế độ sở hữu đan xen đang phát triển 
với nhiều ngành nghề phong phú, đa dạng ; 
cơ cấu dân cư cũng chuyển biến theo hướng 
hợp lý và trình độ dân trí được nâng lên 
theo tiến trình của đôi mới. Song, trước yêu 
cầu phát triển mới của đất nước, của cuộc 
sống nhân dân, nhiều vấn đề bức xúc đang 
đặt ra, đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị, 
trước hết là hệ thống chính trị ở cơ sở, phải 
đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng sự 
mong mỏi của dân. 

2 - Đổi mới phương thức hoạt động 
như thế nào ? 

Nhược điểm của phương thức hoạt động 
của hệ thống chính trị ở cơ sở trong cơ chế 
tập trung, quan liêu, bao cấp nổi bật ở ba 
điều là : "tiếm quyên, làm thay và nuôi 
bao". Làm thay dân - không làm tốt được 
như dân; nuôi bao dân - chỉ nuôi được ở 
mức thiếu thốn, chật vật ; tiếm quyền dân - 
nhiều tệ nạn nảy sinh. Đối mới phương thức 
hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở 
hiện nay, có nghĩa là phải làm ngược lại ba 
điều ấy : không tiếm quyền, không làm thay 
và không nuôi bao. Quyền của dân để dân 
quyết, việc của dân để dân làm, dân tự nuôi 
mình và làm giàu cho đất nước. Đảng bộ, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể nhân dân thực hiện đúng 
chức năng, làm đúng những công việc cần 
làm và phải làm. 

- Phát huy quyên dân chủ. Đảng bộ, chi 
bộ cơ sở thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính 
trị, tuyên truyền, giáo dục để nhân dân 
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thấu hiểu các chủ trương của Đảng và chính 
sách của Nhà nước, hướng dẫn và tổ chức 
để nhân dân thực hiện ; phát huy và tập hợp 
mọi lực lượng, trước hết là các tổ chức 
trong hệ thống chính trị, khơi dậy mọi tiềm 
lực tại chỗ, tạo mọi thuận lợi để nhân dân 
và doanh nghiệp làm ăn, thúc đẩy mọi hoạt 
động kinh tế - xã hội phát triển. Những vấn 
đề lớn quan hệ đến cuộc sống và quyền lợi 
của đông đảo nhân dân ở địa phương, đẳng 
bộ, chi bộ cơ sở, theo tinh thần chỉ thị, nghị 
quyết của cấp trên và tình hình thực tế ở cơ 
sở, bàn và đưa ra những quyết định về chủ 
trương, giải pháp có tính định hướng để 
đảng viên gương mẫu thực hiện và vận 
động nhân dân cùng làm. Những công việc 
thuộc thấm quyên của nhân dân hoặc thẩm 
quyền của cơ quan đại diện cho nhân dân, 
để nhân dân hoặc cơ quan đó quyết định 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng : "Thực hiện tốt quy chế dân chủ, mở 
rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo điều kiện 
để nhân dân tham gia quản lý xã hội, thảo 
luận và quyết định những vấn đề quan 
trọng"@), 

- Thực hiện việc quản lý xã hội bằng 
pháp luật, giữ vững kỷ luật, trật tự ký cương 
xã hội. Xã hội phát triển khi động lực lợi 
ích đã được coi trọng, mọi tài sản, của cải 
làm ra đã thật sự có chủ. Song, bên cạnh 
mặt tích cực, những diễn biến về các mối 
quan hệ xã hội, quan hệ giao lưu, quan hệ 
lợi ích, cũng làm phát sinh nhiều mâu 
thuẫn, thậm chí rất gay gắt, trong nội bộ 
nhân dân. Đó là điều khó tránh và thực 
trạng đó ở cơ sở rất cần được quan tâm. 
Những mâu thuẫn đó phải được giải quyết 


() Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 134 
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một cách thấu tình, đạt lý trên nền tảng của 
pháp luật. 

Các thành viên trong các tổ chức của hệ 
thống chính trị ở cơ sở, trước hết là trong tô 
chức đảng, trong bộ máy chính quyền phải 
gương mẫu nói và làm theo pháp luật, theo 
nghị quyết và chỉ thị của cấp trên, giữ 
nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đồng thời tuyên 
truyền, giúp nhân dân hiểu, sống và làm 
việc theo pháp luật. 

Chính quyền phải thiết lập các cơ sở 
pháp lý ban đầu trong số sách, trên thực địa 
và cập nhật sự biến động một cách chính 
xác về quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, các 
tài sản khác và hộ tịch, hộ khẩu theo pháp 
luật quy định ; giải quyết chính xác, kịp 
thời các thủ tục hành chính theo thẩm 
quyên ; bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội. 

Những công việc thuộc nội bộ nhân dân 
cần có hướng dẫn để nhân dân tự bàn và 
thoả thuận, thông qua các tổ chức của nhân 
dân, thông qua quy ước thôn. 

- Cụ thể hóa quy hoạch kinh tế - xã hội 
của cấp trên tại địa bàn, nhất là việc bố trí 
quy hoạch sử dụng đất, khu dân cư, xây 
dựng kết cấu hạ tầng về kinh tế và phúc lợi 
xã hội, tạo tiền đề và cơ sở cho nhân dân, 
doanh nghiệp khai thác mọi tiềm năng tại 
chỗ, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức 
CuUỘC sống của cộng đồng. 

- Xây dựng và nhân rộng các điền hình 
tiên tiến trên các lĩnh vực, lấy "kinh tế là 
trọng tâm”. Đảng bộ, chi bộ cơ sở lãnh đạo 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị thông qua 
vai trò tiên phong, gương. mẫu của đẳng 
viên, thông qua chính quyền và các đoàn 
thể nhân dân, không làm thay chính quyền, 
các đoàn thê và không làm thay dân. Những 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn là 
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người tiên phong mở đường khai thác tiềm 
lực tại chỗ, phát triển ngành nghề, tạo thêm 
việc làm, tạo thêm sản phẩm hàng hóa, lưu 
thông và tiêu thụ sản phẩm. Họ phải được 
suy tôn, được tạo điều kiện thuận lợi để 
phát triển sản xuất kinh doanh, được hưởng 
thụ thành quả lao động chính đáng do chính 
họ làm ra. Vì đối với nông dân "trăm nghe 
không bằng một thấy". Những nhân tố đó 
làm cơ sở cho đông đảo bà con nông dân 
học hỏi, noi gương để phát triển. Những 
nhân tố điển hình đó chính là trung tâm 
phát triển kinh tế làng - xã. Muốn phát triển 
kinh tế, chúng ta cần có các hộ làm kinh tế 
giỏi và các doanh nhân. Bài học kinh 
nghiệm đó đã được nhiều địa phương trong 
cả nước xác nhận. Chẳng hạn, Minh Lãng 
là một xã đất chật, người đông của huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ở đây, nghề thêu 
ren đã có truyền thống gần một trăm năm 
nay. Trải qua những biến động của thị 
trường truyền thống cả trong nước lẫn 
ngoài nước, nghề thêu ren chỉ hồi sinh và 
thịnh vượng khi có 8 doanh nghiệp nhỏ và 
70 đầu mối làm dịch vụ xuất khẩu ra đời. 
Cấp ủy, chính quyền ở Minh Lãng coi đây 
là lực lượng đã cứu sống và nâng cao nghề 
thêu ren, tạo việc làm ổn định cho gần 4 
ngàn người. Xã Thiệu Đô, huyện Thiệu 
Hóa, tính Thanh Hóa, nhờ có 4 hộ chuyên 
làm dịch vụ thu mua, chế biến, tiêu thụ thịt 
lợn mà nghề chăn nuôi lợn trong xã có điều 
kiện phát triển. 

- Tổ chức và hoạt động của các đoàn thể 
nhân dân thật sự vì lợi ích của hội viên, 
đoàn viên. Lầu nay, ta thường có quan niệm 
các tổ chức, đoàn thể nhân dân chỉ để thực 
hiện các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền 
giao. Quan niệm đó đã hạn chế tính chủ 
động, sáng tạo của các đoàn thê trong 
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tập hợp và tổ chức lực lượng quần chúng 
rộng rãi. Nhiều tổ chức rất lúng túng khi 
bước vào ngưỡng cửa của cơ chế thị trường, 
làm trầm trọng thêm căn bệnh hành chính 
hóa các đoàn thể nhân dân. Do đó, đoàn thể 
nhân dân xác định mục đích tôn tại và hoạt 
đội:g của minh chính là vì lợi ích của hội 
viên, đoàn viên, từ đó tìm tòi và thực hiện 
các hình thức hoạt động phủ hợp với 
nguyện vọng và đặc điểm của từng đối 


tượng như các chương trình : "khuyến 
nông", "khuyên công", "xóa đối, giảm 
nghèo”, "thanh niên lập nghiệp, "vì sự tiến 


bộ của phụ nữ"... Khi mọi người tự thấy lợi 
ích của mình được đáp ứng, họ sẽ sẵn sàng 
tự nguyện gia nhập các tổ chức của hệ 
thống chính trị ở cơ sở. Đó là điều kiện để 
xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững 
mạnh. Thônz qua các hoạt động vì lợi ích 
của hội viên, đoàn viên, vận động mọi 
người thực hiện tốt các đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. và các nhiệm vụ của cấp ỦY, 
chính quyền địa phương ; gÓp ý kiến xây 
dựng Đảng và chính quyền ở cơ sở ; tham 
gia tích cực vào các phong trào thi đua, các 
cuộc vận động ở cơ sở, các đoàn thể nhân 
dân càng lớn mạnh và càng xứng đáng là 
lực lượng chính trị rộng lớn, là nòng cốt cho 
khối đại đoàn kết toàn dân một cách bền 
vững từ cơ sở. 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát 
triên các tổ chức tự quản, các hội nghê 
nghiệp... Nhân dân tự bàn và quyết định, tự 
quản lý, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải 
kinh phí hoạt động. Cách làm này sẽ phát 
huy được tính chủ động của nhân dân trong 
VIỆC tô chức thực hiện những chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước. Các hội viên, đoàn viên của 
các đoàn thê chính trị - xã hội phải là nòng 
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cốt của các tô chức tự quản đề vận động và 
hướng dẫn các tổ chức đó hoạt động đúng 
hướng, đúng pháp luật. Hình thức này, ở 
nước ta đã có từ lâu, các hội đã được tổ 
chức và thực hiện nhiều công việc trong đời 
sống của nhân dân ở các cộng đồng làng xã. 
Nhưng, trong một thời gian dài các tổ chức 
tự quản của nhân dân chưa được nhin nhận, 
đánh giá một cách đúng mức. Trong thời kỳ 
phát triển mới của đất nước, Đảng ta xác 
định : "Mở rộng và đa dạng hóa các hình 
thức tập hợp nhân dân tham gia các đoàn 
thể nhân dân, các tô chức xã hội, các hội 
nghề nghiệp, văn hóa, hữu nghị, từ thiện - 
nhân đạo... (4). 

Chăm lo xây dựng đội ngũ cân bộ, trước 
hết là cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ trì 
các đoàn thể nhân dân. Các cấp ủy phải thật 
sự dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của nhân 
dân để tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo đội 
ngũ cán bộ thật sự công tâm, thạo việc, dám 
làm, dâm chịu trách nhiệm vi nhân dân, 
không tham nhũng, không ức hiếp dân. Đội 
ngũ cán bộ chủ trì của hệ thống chính trị cơ 
sở phải có phong ơ cách làm việc gân dân, sắt 
dân, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của 
nhân dân, hiểu được những việc dân cần, 
biết được những việc dân đang mong đợi ; 
cùng nhân dân giải quyết kịp thời những 
vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, đời 
sống. Đồng thời, cán bộ cơ sở phải có đủ 
trình độ để kịp thời phát hiện và nhân rộng 
những nhân tố mới, những sáng: kiến trong 
VIỆC chuyển. đổi cơ cấu kinh tế, tìm VIỆC 
làm, phát triển văn hóa, tổ chức đời sống ... 
của nhân dân trên địa bàn, góp phần đưa 
nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc 
sống. 


(4) Văn kiện đã dẫn, tr 130-131 
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CÀI TỔ LIÊN HỢP QUỐC - VẤN Để 
Cấp THIẾT, ỨC XÚC CỦA Cñ THỂ GIỚI 


họp thứ 58 Đại hội đồng Liên hợp quốc 

họp giữa lúc tình hình thế giới có nhiều 

biến động phức tạp. Trong hàng trăm vấn 
đề đặt vào chương trinh nghị sự của Đại hội đồng, 
đang nổi bật lên vấn đề cải tổ lại Liên hợp quốc. 
Đó vừa là yêu câu cấp thiết, bức xúc của tình hình 
quốc tế hiện nay vừa là nguyện vọng tha thiết, là 
đòi hỏi chính đáng của nhân dân các dân tộc và 
quốc gia trên toàn thế giới. 

Liên hợp quốc được thành lập từ tháng 4-1945, 
khi Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. Bối 
cảnh ra đời đó chứng tỏ răng, sau một chặng 
đường lịch sử dài, đã đến lúc các dân tộc và quốc 
gia trên trái đất cần phải được tổ chức lại để chung 
sống hòa bình, một cách bình đẳng, có tổ chức, có 
kỷ cương. 

Trong mấy chục năm tôn tại, Liên hợp quốc đã 
làm được nhiều việc quan trọng, góp phần tạo lập 
sự ổn định, hòa bình và phát triển của thế giới. Sự 
cống hiến của Liên hợp quốc là điều đã được nhân 
dân các dân tộc ghi nhận. Từ 50 nước tham gia 
ngày mới thành lập, trải qua hơn nửa thế kỷ, đến 
nay Liên hợp quốc có 191 thành viên. Có thời kỳ 
dài, Liên hợp quốc đã trở thành một diễn đàn lớn 
của các quốc gia họp bàn về nhiều vấn đề bức xúc 
trước mắt và lâu dài của thế giới. Đó còn là một 
đầu trường quốc tế quan trọng của các quan điểm, 
lập trường, chính sách khác nhau, thậm chí đối 
chọi nhau về chiến tranh và hòa bình, về phản tiến 
bộ và tiến bộ, về xâm lược và chống xâm lược... 


TRẤN TRỌNG 


Tuy nhiên, cùng với thời gian, Liên hợp quôc 
đã không theo kịp sự phát triển của tình hình. 
Trước hết, về mặt khách quan, đó là do những 
nhân tố cơ bản hợp thành nền tảng của sự phát 
triển xã hội loài người đã và đang có nhiêu biến 
đổi nhanh chóng làm cho nhiều mâu thuẫn trở nên 
gay gẤ. 

Dân số thế giới tăng nhanh. Tài nguyên thiên 
nhiên ngày càng cạn kiệt. Sự phát triển như vũ bão 
của khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là sự phát triển 
nhảy vọt của công nghệ cao trong toàn câu hóa đã . 
làm cho sự phân hóa giàu nghèo giữa các quốc 
gia, khu vực ngày càng gia tăng. Thêm vào đó là 
tác động cộng hưởng từ nhiều yếu tố khác như 
dịch bệnh, thiên tai, đói nghèo và thất nghiệp, 
xung đột và chiến tranh... 

Không chỉ có vậy. Vào cuối năm 2002 đầu 
năm 2003, một tình hình mới làm cho vấn đề càng 
bức xúc hơn. Đó là việc nhà cầm quyên Mỹ - Anh 
ngang ! nhiên phát động chiến tranh xâm lược I-rắc, 
bất chấp sự phản đối của Liên hợp quốc. Bảy ngày 
sau khi chiến tranh bắt đầu, trước sự thúc ép của 
khối các nước không liên kết và Liên đoàn A-rập, 
Hội đồng bảo an mới họp lại (không có Mỹ và 
Anh dự), không một lời phê phán cuộc chiến tranh 
xâm lược này và chỉ ra được một Nghị quyết về 
"viện trợ nhân đạo" cho I-rắc! 

Dư luận chung cho răng, qua cuộc chiến tranh 
này, vai trò và uy tín của Liên hợp quốc không 
những giảm sút mà là gần như sụp đổ. Lúc đó 
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Liên hợp quốc đã có những điều kiện khách quan 
rất thuận lợi để có thể có những phản ứng và quyết 
định tích cực. Đó là phong trào của nhân dân 
thế giới đấu tranh phản đối chiến tranh xâm lược 
I-rắc. Hàng trăm triệu người trên khắp thế giới (ở 
138 nước) liên tục biểu tình, trong đó, có cả hàng 
triệu người dân Mỹ và Anh cùng tham gia phản 
đối chiến tranh suốt 3 tháng trước ngày cuộc chiến 
tranh do Mỹ và Anh tiến công xâm lược I-rắc nổ 
ra. Đây là một hiện tượng mới chưa từng có trong 
lịch sử nói lên ý chí kiên quyết chống chiến tranh 
của nhân dân thế giới mà đáng ra, như dư luận 
đánh giá, là một nguôn sức mạnh to lớn về chính 
trị, tỉnh thần, để Liên hợp quốc dựa vào đó biểu thị 
hành động của mình. Một điều kiện thuận lợi quan 
trọng nữa là số đông các nước thành viên Liên hợp 
quốc không đông tình chấp thuận cho Mỹ - Anh 
gây chiến xâm lược I-rắc. Ngay trong số các thành 
viên Hội đồng bảo an, phe phản đối chiến tranh 
vẫn chiếm đa số. 

Thực tế này cho phép khẳng định : Đã đến lúc 
Liên hợp quốc phải được cải tổ thực sự nghiêm túc 
để làm tròn chức năng phức tạp, nhiệm vụ nặng nề 
và cao cả là giữ vững hòa bình, ngăn chặn chiến 
tranh mà nhân dân các dân tộc từng gửi gắm niềm 
tin vào đó. 

Vậy nên cải tổ Liên hợp quốc như thế nào ? 
Thực ra, mấy năm gần đây cũng đã có những hoạt 
động nhằm cải tổ Liên hợp quốc do một số tổ chức 
hoặc một vài nhóm quốc gia đưa ra nhưng các 
phương án đều chung chung, mờ nhạt, nặng về 
thỏa hiệp, thiếu thiết thực. 

Xem xét sự trì trệ và chiều hướng đi xuống 
của tổ chức Liên hợp quốc, trước những yêu cầu 
và xu thế đòi hỏi phát triển của thế giới trong 
thế kỷ XXI, đúng là trên hàng loạt vấn đề quan 
trọng, từ quan điểm, chức năng đến cơ cấu tô 
chức, phương thức hoạt động và điều hành của 
Liên hợp quốc, v.v.. mặt nào cũng cần cải tổ. Yêu 
cầu cơ bản và cấp bách lúc này là tiếp tục tập 
trung nỗ lực giải quyết một số vấn đề then chốt. 
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thiết thực một cách kiên quyết nhất, để khôi phục 
được lòng tin của nhân dân thế giới, lấy lại uy tín 
của Liên hợp quốc. 

Một là, khẳng định lại và cụ thể hóa hơn nữa 
quan điểm cơ bản về chức năng chủ yếu của tổ 
chức Liên hợp quốc đúng như tỉnh thần của Hiến 
chương 1945 đề ra. Ngay trong Lời nói đầu của 
Hiến chương 1945 ghi rõ : "Chúng tôi, nhân dân 
các nước liên hiệp lại, quyết tâm phòng ngừa cho 
các thế hệ tương lai khỏi thảm họa chiến tranh", 
"sẽ thực hiện sự khoan dung và chung sống hòa 
bình với nhau. Sẽ liên hiệp sức mạnh của các quốc 
gia để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế". Bản 
Hiến chương không những khẳng định chức năng 
ngăn ngừa chiến tranh, duy trì hòa bình mà còn 
nhân mạnh ngay từ đầu là phải đảm bảo theo đúng 
các nguyên tắc và biện pháp không dùng vũ lực 
trong quan hệ quốc tế. 

Phải thừa nhận rằng, so với khi Liên hợp quốc 
mới ra đời, thế giới ngày nay có nhiều quan hệ 
phức tập hơn, nhiều nguy cơ phải đối phó hơn ; và 
vấn đề gì cũng cân được Liên hợp quốc quan tâm. 
Nhưng, chức năng chủ yếu số một và hàng đầu 
của Liên hợp quốc là ngăn chặn chiến tranh. Thực 
tế là, từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các loại 
hình chiến tranh phát triên rất phức tạp, với nhiều 
quy mô, tính chất, đặc điểm rất khác nhau : chiến 
tranh thực dân (cũ và mới), chiến tranh xâm lược, 
chiến tranh giải phóng ; chiến tranh biên giới, hải 
đảo ; chiến tranh tài nguyên, v.v.. Để làm tròn sứ 
mạng và chức năng của mình, Liên hợp quốc cần 
đi sâu nghiên cứu, đề ra những nguyên tắc và chế 
định rõ ràng. Nhưng lục lại hồ sơ thì thấy rằng, 
phần lớn các cuộc chiến tranh sau khi nổ ra hoặc 
đã chấm dứt, Liên hợp quốc chỉ xoay quanh việc 
vận động và tổ chức cứu trợ nhân đạo, cứu trợ ty 
nạn, tăng cường lực lượng giữ gìn hòa bình... Cân 
kháng định rằng, Liên hợp quốc không phải 
là một tổ chức từ thiện. Chức năng cơ bản của 
Liên hợp quốc không phải là để làm việc nhân 
đạo. Mặc dầu trong nhiều CuUỘC chiến tranh, 
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phải ghi nhận rằng các tổ chức cứu trợ nhân đạo 
của Liên hợp quốc đã làm rất tốt, nhiều khi phải 
đổ cả xương máu. Điều gì có thể rút ra từ thực tế 
đó ? Xin nói ngay răng : Xin đừng pha loãng, và 
làm biến chất Liên hợp quốc thêm nữa. 

Đầu năm ngoái, khi người ta đưa ra "học 
thuyết chiến lược chống chủ nghĩa khủng bố toàn 
cầu" kèm theo một dự định sẽ tiến hành chiến 
tranh chống khủng bố với khoảng "60 nước được 
coi là do có quan hệ với chủ nghĩa khủng bố" thì 
ở Hội đồng Thư ký Liên hợp quốc cũng có tuyên 
bố rằng : "Liên hợp quốc sẽ đi đầu trong cuộc 
chiến chống khủng bố toàn cầu" ! Hoặc, sau chiến 
tranh I-rắc, người ta ráo riết vận động Liên hợp 
quốc ra Nghị quyết 1500 về I-rắc nhằm "Liên hợp 
quốc hóa" cái gọi là Hội đồng điều hành lâm thời 
do Mỹ dựng lên nhằm chống đỡ thế bị cô lập và 
bị lên ấn của Mỹ và Anh ; đồng thời lập ra một 
"đội quân quốc tế tế" (gồm quân góp của hơn 20 
nước) để ê “giúp ô ổn định tình hình và tái thiết I-rắc" 
dưới quyền điều hành của Mỹ, thực chất là để đỡ 
đòn và chết thay cho quân Mỹ, quân Anh đang bị 
chiến tranh du kích I-rắc tấn công liên tiếp. 

Dư luận một số nước ở châu Phi, châu Á và 
Trung Cận Đông cảnh báo răng : Đừng để Liên 
hợp quốc biến thành một công cụ của chủ nghĩa 
đơn phương ! Bởi đó đang là một khả năng rất 
thực tế. Cần nói rõ thêm : Lúc này xu hướng thỏa 
hiệp thiên hữu đang có vẻ bao trùm lên các hành 
lang và bàn nghị sự của Hội đông Bảo an. Đây là 
điều đáng suy nghĩ. 

Hai là, cần kiên quyết tổ chức lại bộ máy điều 
hành của Liên hợp quốc cả từ Hội đồng Bảo an lẫn 
Hội đồng Thư ký, đặc biệt là Hội đồng Bảo an. 
Phải viết lại cụ thể thành văn bản luật tô chức Hội 
đồng Bảo an và Hội đồng Thư ký. Phải dựa vào 
chức năng, nhiệm vụ chung của Liên hợp quốc mà 
định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng tố chức, Xoây 
sâu vào nhiệm vụ ngăn chặn chiến tranh, chống 
can thiệp quân sự và xâm lược. 
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Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng Bảo an có thể vẫn 
gồm hai thành phần là các ủy viên thường trực và 
các ủy viên không thường trực. Nên chăng, bãi bỏ 
quy chế ủy viên thường trực vĩnh viễn. Lý do của 
vấn đề này là : khi Liên hợp quốc mới thành lập 
cách đây hơn nửa thế kỷ, số thành viên mới chỉ 
gồm khoảng 1⁄4 các nước trên thế giới, việc đề ra 
quy chế chỉ có 5 nước lớn là ủy viên thường trực 
vĩnh viễn của Hội đồng Bảo an là dựa trên cơ sở 
quan điểm chỉ có các cường quốc đó là có quyền 
quyết định vận mệnh của cả thế giới. Ngày nay, 
bước vào thế kỷ XXI, thế giới đã thay đổi nhiều. 
Số thành viên của Liên hợp quốc đã tăng gần gấp 
4 lần. Nhận thức của nhân dân các dân tộc và quốc 
gia đã đổi khác. Quan điểm chỉ có 5 cường quốc 
quyết định mọi việc của thế giới đã trở nên lỗi 
thời. Công bằng, dân chủ và bình đẳng giữa tất cả 
các nước lớn, nhỏ đã trở thành những tiêu chí 
chính đáng không thể thiếu trong quan hệ quốc tẾ. 
Vì vậy, quy chế cũ nên được thay bằng. quy chế tất 
cả các ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an 
đều do Đại hội đồng bầu ra, có thể với nhiệm kỳ 
4 hoặc 5 năm một lân. Để bảo đảm đủ uy tín và sự 
tin cậy cho Hội đồng Bảo an, các ủy viên đều phải 
được bầu, không trừ ai và phải hội đủ 2/3 số phiếu 
tín nhiệm trở lên. Để khắc phục tình trạng trước 
đây, ngày nay việc lựa chọn các nước xứng đâng 
là ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Bảo an (cả ủy 
viên thường trực và ủy viên không thường trực) 
phải có những tiêu chuẩn quy định xuất phát từ 
chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Liên hợp quốc 
mà Hội đông Bảo an là người thực hiện : ngăn 
chặn xung đột và chiến tranh, chống can thiệp và 
xâm lược. Có thể nêu lên một số tiêu chuẩn cho 
các ứng viên vào Hội đông Bảo an : 

I- Không chủ trương tiến hành chiến tranh, 
can thiệp quân sự vào các cuộc xung đột và chiến 
tranh ngoài biên giới nước minh. 

2- Không tham gia tiếp tay, ủng hộ hoặc 
khuyến khích dưới mọi hình thức các cuộc chiến 
tranh xâm lược hoặc can thiệp quân sự vào các 
nước khác. 
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3- Có tinh thần bảo vệ hòa bình và ủng hộ các 
phong trào đấu tranh hòa bình, chống chiến tranh, 
tôn trọng và ủng hộ chủ quyền độc lập, tự chủ, 
bình đẳng của các quốc gia khác. 

Một vấn đề quan trọng cần nghiên cứu sửa đổi 
cho thích hợp với các yêu cầu dân chủ, bình đẳng 
và công bằng giữa các quốc gia thành viên Liên 
hợp. quốc trong thời đại mới là quy định mới về 
quyền phủ quyết. Thế giới bao gồm I98 quốc gia 
mà chỉ có 5 quốc gia nắm quyền phủ quyết vĩnh 
viễn ở Liên hợp quốc là không hợp lý. Do đó, phải 
thay đổi. Nhưng thay đổi như thế nào để thể hiện 
được nguyên tắc bình đẳng và công bằng lại là 
điều cần xem xét nghiêm túc. 

Ba là, trong điêu kiện thế giới phát triển rất 
phức tạp hiện nay, để tạo lập được một trật tự quốc 
tế phù hợp với yêu cầu hòa bình, ổn định và phát 
triển, cần kiên quyết cải cách và đổi mới một cách 
mạnh mẽ luật pháp quốc tế trong khuôn khổ của 
Liên hợp quốc. Trong môi trường hiện nay, việc 
cai cách luật pháp nên tập trung vào những lĩnh 
vực và phạm vi nào thiết thực ? Rõ ràng, trước các 
nguy cơ toàn câu như thiên tai, dịch bệnh, 
nghèo đói, xung đột và chiến tranh... trước hết nên 
tập trung vào lĩnh vực ngăn chặn xung đột và 
chiến tranh. Thực tế là khoảng vài chục năm trở 
lại đây, trên thế giới xảy ra nhiều cuộc xung đột 
và chiến tranh lớn nhỏ. Người ta đã tổng kết 
được răng trong tông số đó có 80% là chiến tranh 
xâm lược và xung đột vũ trang có sự can thiệp từ 
bên ngoài. 

Đặc trưng lớn nhất của chiến tranh xâm lược 
xưa nay vấn là kẻ đi xâm lược không bao giờ dám 
công khai nói thăng ra mưu đô thật sự của việc 
tiến hành chiến tranh xâm lược. Vì vậy, kẻ đi xâm 
lược thường quanh co, viện cớ để gây chiến. Đã có 
một thời gian dài, người ta viện lý do tiến hành 
chiến tranh xâm lược là để "tiêu diệt cộng sản, bảo 
vệ thế giới tự do" † Ngày nay đã có sự đôi khác. 
Mấy năm trở lại đây, có những cuộc chiến tranh 
được bắt đầu bằng sự vụ cáo để kiếm cớ gây 
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chiến. Điển hình cho kiểu đó là cuộc chiến tranh 
do Mỹ - Anh tấn công xâm lược I-rắc năm 2003. 

Bài học nóng bỏng của chiến tranh I-rắc chỉ rõ 
răng, vu cáo là hành động chuẩn bị chiến tranh phi 
nghĩa. Vì vậy, Liên hợp quốc phải ngăn chặn các 
cuộc chiến tranh đó ngay từ bước bác bỏ sự vu 
cáo. Ngăn chặn bằng cách nào ? Liên hợp quốc 
cần ban hành một đạo luật hoặc một nghị quyết 
đặc biệt của Đại hội đồng hoặc của Hội đông Bảo 
an với chủ đề nghiêm cấm vu cáo quốc gia để tạo 
cớ gây chiến tranh xâm lược. Nếu là nghị quyết, 
nhất là của Hội đồng Bảo an, cần quy định rõ 
những điều nguyên tắc về luật pháp. Bởi lẽ, Nghị 
quyết 1441 của Hội đồng Bảo an có thiếu sót là 
không đề cập đến ngăn chặn hiểm họa chiến 
tranh. Thứ nhất, nếu theo tố cáo có nước nào đó 
đang tàng trữ hoặc sản xuất vũ khí hạt nhân thì 
điều trước hết của Nghị quyết là phải quy định dứt 
khoát : Tuyệt đối cắm bất kỳ mọi quốc gia hoặc tổ 
chức nào sử dụng vũ lực để xử lý. Điều rất dễ hiểu 
là nếu cho dùng vũ lực, dù là bằng vũ khí thông 
thường đề đánh vào nơi có vũ khí hạt nhân sẽ lập 
tức gây ra một thảm họa hạt nhân, có thể không 
chỉ riêng cho nước đó. Thứ hai, khi ra nghị quyết 
theo yêu cầu tố cáo của một vài nước nào đó và 
thành lập các lực lượng thanh sát, Hội đồng Bảo 
an cân quy định rõ thời hạn thanh sát và có những 
biện pháp đối với những kết quả không đúng như 
lời tố cáo. 

Cải tô Liên hợp quốc rõ ràng. là một yêu cầu 
bức thiết có tính thời đại, được số đông các quốc 
gia thành viên mong muốn và ủng hộ. Nhưng 
trong tình hình hiện nay, cải tổ như thế nào để sao 
cho thật sự hiệu quả là điều không dễ bởi ngoài sự 
ủng hộ, còn có sự chống đối không kém phần 
quyết liệt. Vì vậy, cải tổ phải là một cuộc đấu 
tranh kiên quyết mà các quốc gia, các tô chức và 
phong trào hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội đoàn kết, thống nhất ý chí cũng tích 
cực tham gia với đầy đủ lương tâm, trách nhiệm 
và dũng khí. 
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LBĂQ : qUỘ( CHIẾN TRANH VẬN (HA KẾT TrÚ(* 


AU khi chính quyền Bát-đa sụp đổ, các 
S quan ( chức của chính quyên G. Bu-sơ thích 

nói răng, dù còn sống hay đã chết, sinh 
mệnh chính trị của Xa-đam Hút-xen cũng đã chấm 
dứt. Nhưng không phải như vậy. Tuần trước, CIA 
đã xác nhận răng, giọng nói rè rè trong cuốn băng 
phát trên đài truyền hình An Ja-zê-ra, khuyến 
khích nhân dân I-rắc chống lại ' những Ì ké xâm lược 
ngoại đạo” là của Xa- đam Hút-xen. Ông ta nói : 
"Trước hết, tôi nói rằng, tôi đang ở I-rắc, và tôi 
rất nhớ các bạn". Giọng nói đều đều, ma quái của 
Xa-đam Hút-xen khiến cho người ta rùng mình sởn 
gai Ốc : "Hi các anh chị em, tôi mang đến cho các 
bạn tin tốt.lành, tổ chức Gi-hát và các lữ đoàn đã 
và đang được thành lập”. 


Rõ ràng, chiến tranh du kích luôn là một sự lựa 
chọn. Ngày 23-1-2003 (hai tháng trước khi cuộc 
chiến tranh nô ra), lực lượng cảnh sát mật I- -ẮC, 
Mu-kha- Da- rát, đã ra lệnh : "Làm tất cả những điều 
cân thiết để chống lại lực lượng liên mình Mỹ, Anh 
và Ï-xra-en". Văn kiện bí mật mà tạp chí Tuân tin 
tức có được, cho thấy Kế hoạch II bước, bắt đầu 
là: "1. Cướp phá và đốt cháy tất cả các cơ quan 
chính phủ...". Tiếp theo, nó ra lệnh cho lực lượng 
canh sát mật, phá hủy các nhà máy điện, ám sát các 
giáo sỹ, mua các vũ khí bị đánh cắp, Và tạO ra SỰ 
hỗn loạn lớn. Văn kiện không được xác nhận chính 
thức, nhưng một quan chức cao cấp của Lầu Năm 
góc cho là đáng tin cậy. Và, mệnh lệnh đã được 
thực hiện phần lớn, nếu không muốn nói là đã được 
thực hiện hoàn toàn. 

Kể từ khi tổng thống Mỹ G. Bu-sơ tuyên bố, 
chiến tranh ở I-rắc đã kết thúc (ngày 1-5), 77 lính 
Mỹ, 10 lính Anh 0) đã chết, hàng trăm người 
bị thương. Người Mỹ bắt đầu cảm thấy không 
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X. GIÔN-XƠN - I. TÔ-MÁT 


yên tâm và bất ổn, nếu nước Mỹ bị nhân chìm vào 
cuộc chiến tranh du kích. Các quan chức Mỹ bắt 
đầu thận trọng. Sau lời truyên bô đây tự mãn răng, 
chiến tranh đã kết thúc, tông thống Mỹ G. Bu-sơ 
đã phải chấp nhận : Không còn nghị ngờ øì nữa, 
chúng ta đang có vấn đề về an ninh ở I-rắc. Chúng 
ta vân còn gặp khó khăn” 


Ảnh hướng của Xa- thi Hút-xen bất đầu ám 
ảnh Nhà Trắng. Theo cuộc thăm dò ý kiến của 
tạp chí Tuân tin tức, sự ủng hộ của người dân Mỹ 
đôi với cuộc chiên tranh I-rắc đã giảm từ 74% 
trong tháng 4-2003, xuống còn 53% trong tháng 
7-2003. Liên tiếp trong vài tuần, tông thống Mỹ 
G. Bu-sz bị báo chí và nhiều tổ chức và cá nhân ở 
Mỹ kết tội là đã che giấu mối hiểm họa từ I-rắc, đề 
biện minh cho cuộc chiến tranh của ông ta. Tuần 
trước, chính quyền Mỹ đã thừa nhận rắng, lời cáo 
buộc mà tổng thống G. Bu- -Sơ đưa ra trong Thông 
điệp Liên bang q- 2003), về việc I-rắc đang cô 
mua u-ra-ni-um ở châu Phi để chế tạo vũ khí hạt 
nhân, được dựa phần lớn vào các tài liệu ngụy tạo. 
Giám đốc CIA, Gioóc Tê-nét đã nhận trách nhiệm 
về việc đề cho những tài liệu này xuất hiện trong 
diễn văn của G. Bu-sơ, nhưng những lời chỉ trích 
vân cất lên rất mạnh mẽ. 

Xa hơn, nhưng vẫn là nỗi ám ảnh lớn, đó là 
cuộc chiến tranh Việt Nam. Tuần trước, tại Quốc 
hội Mỹ, viên tướng về hưu Tôm-my Phranh và nữ 
nghị sỹ bang Ca-li-pho-ni-a, Lô-rét-ta San-chét, đã 
tranh cãi gay gắt về thuật ngữ chiến tranh du kích. 
T. Phranh nói, ông ta không sử dụng thuật ngữ 


* Tạp chí Tuần tin tức (Newsweek), số 29 (21-7-2003) 
(I) Hiện nay đã có hơn 160 lính Mỹ và Anh bị thiệt 
mạng 
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chiến tranh du kích, bởi vì những người I-rắc đang 
chiến đấu chống lại quân Mỹ không có sự ủng hộ 
rộng rãi của nhân dân. Sau khi chỉ trích T. Phranh, 
L. San-chét nói : "Thuật hùng biện là một vấn đề ! 
Vào cái phút mà chúng ta nói về chiến tranh du 
kích thì mọi người đã bắt đầu nói về "bãi lầy". Đây 
là điều đã diễn ra ở Việt Nam". 

Quả thật, ở giai đoạn đầu này, I-rắc không phải 
là Việt Nam, nơi 57 000 lính Mỹ đã chết. Sự so 
sánh thích hợp hơn là với các cuộc chiến tranh 
thực dân, nhỏ và đã bị lãng quên từ lâu, của quá 
khứ. Chiến tranh Ha-i-ti (1915-1920), 146 lính 
Mỹ chết ; chiến tranh Đô-mi-ni-ca (1916-1922), 
144 lính Mỹ chết ; hoặc trường hợp tôi tệ hơn, 
chiến tranh Phi-líp-pin (1899-1902), 4 273 lĩnh Mỹ 
chết. Người Anh hiểu và chấp nhận cái giá phải trả 
cho một để quốc, và trong hơn một thế kỷ, họ 
thường tiến hành đồng thời vài cuộc chiến tranh. 
Nhưng người Mỹ, thực dụng hơn, biệt lập hơn và 
dân tuý hơn, sẽ khó chấp nhận một Cuộc chiến cần 
tới 150 000 quân, chỉ phí hơn I tỉ đô-la một tuần 
và có thể kéo dài trong 4 năm. 

Bắt giữ Xa-đam Hút-xen sẽ giúp kết thúc Cuộc 
chiến tranh. Tuy nhiên, sau hàng thập kỹ sống ‹ dưới 
sự cai trị của ông ta, nhiều người dân I-rắc vẫn lo 
sợ Xa-đam Hút-xen sẽ trở lại. Những lời đồn đại 
bay đi khắp nơi rằng, người ta nhìn thấy Xa-đam 
Hút-xen ở chỗ này, chỗ kia và... ở mọi nơi. Một 
quan chức cao cấp ở Oa-sinh-tơn nói : "Xa-đam 
Hút-xen có thể bị bắt ngày mai hoặc. không bao 
BiỜ”. Trong khi đó, một quan chức ở Lầu Năm 
góc cho răng, Xa-đam Hút-xen, không giống như 
Ô-sa-ma Bin La-đen, thiếu sự ủng hộ của quần 
chúng. Nhưng một quan chức CIA hàng đầu chỉ ra 
răng, Xa-đam Hút-xen vẫn giàu, và ông có thể mua 
sự bảo vệ. 

Xa-đam Hút-xen cũng có thê hỗ trợ cho một 
phong trào du kích. Tuần trước, lĩnh Mỹ đóng gần 
T¡-krít, quê Xa-đam Hút-xen, đã dừng một chiếc 
xe để kiểm tra, và phát hiện trong xe chứa đây tên 
lửa được bắn bằng bệ phóng ; 40 000 đô-la (toàn 
các tờ mệnh giá 00 đô-la), và 2 túi nhựa chứa đây 
đi-na (tiền I-rác). Những người bị bất trên xe đều là 
thành viên của tô chức Phê-đây-en và đảng Bát. 
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Trên tay họ có hình xăm, mũi tên xuyên qua 
trái tim. Và họ đều là những người trung thành với 
Xa-đam Hút-xen. 

Có những thông tin nói về phần thường 
5 00 đô-la cho mỗi lính Mỹ bị giết. Một kẻ ám 
sát, đơn giản chỉ cần đi theo sau lính Mỹ và bắn 
vào họ. Và các quan chức Mỹ biết rằng, cuộc chiến 
đấu dường như được phối hợp ở cấp khu vực, chứ 
không phải ở cấp quốc gia. Du kích được tổ chức 
thành từng nhóm hoặc tổ, tới 50 người. Họ không 
sử dụng điện thoại mà liên lạc với nhau bằng 
pháo hiệu đỏ, xanh ; bắn súng trường hoặc huýt 
CÒI. Vũ khí của họ ngày càng mạnh hơn và tiên 
tiến hơn. Các cuộc tấn công bằng tên lửa có bệ 
phóng và súng máy đã làm xuông tỉnh thần của 
nhiều binh lĩnh Mỹ. Trong một tuần cuối cùng của 
tháng 6, chỉ ở Bát-đa, du kích I-rắc đã tấn công lính 
Mỹ, trung bình 20 lần một ngày. 

Pôn Brê-mơ, Toàn quyền Mỹ ở I-rắc, đang cố 
gắng củng cố Hội đồng cai trị I-rắc, nhưng vào thời 
gian này, người Mỹ bị đổ lỗi cho. bất kỳ sai lâm nào 
rằng, tất cả những điều anh làm Ê để giúp đỡ họ, 
nhưng họ sẽ ném đá vào anh, xiên anh và chửi 
mắng anh. Trong khi đó, người I-rắc nói, người Mỹ 
đã hứa rất nhiều, nhưng họ không giữ lời hứa. Cho 
đến nay, tất cả những điều mà người dân I-rắc thấy 
là không điện, không nước và thành phố của họ bị 
xé nát ra bởi cướp phá, nhưng người Mỹ đã không 
làm gì để chấm dứt tình trạng đó. 

Thật không ngạc nhiên khi các đơn vị lĩnh Mỹ 
ở Bát-đa và xung quanh Bát-đa phải ẩn nấp phía 
sau xe tăng và công sự. Các cuộc đột kích vào ban 
đêm nhằm bắt giữ các loại vũ khí và đạn dược bị 
cất giấu, cũng làm cho người dân I-rắc tức giận, 
đặc biệt là khi binh lính Mỹ xông vào những ngôi 
nhà chỉ có phụ nữ. Cố Chủ tịch Trung Quốc, 
Mao Trạch Đông, đã từng nói : "Người chiến sỹ du 
kích giống như một con cá bơi trong biên". Từ đó, 
một câu hỏi được đặt ra là : Các hành động của 
người Mỹ có làm cho I-rắc trở thành một biên cá 
mập hay không ?.1 


(TRỊNH CƯỜNG dịch) 
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VN FPT PHU THỌ POSTS AND TELEG0MMUNIGATIONS 


Địa chỉ: 1468 - Đại lộ Hùng Vương - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ 
Điện thoại: 0210 846 276 - 0210 846 392; Fax: 62] (0 849 685 


ÁC DỊÊH VỤ HIỆN ĐANG CUNG CẤP 


* VỀ VIÊN THÔNG - TÌN R0: 

Mật độ điện thoại toàn tính đạt 4 máy/1 00 
dân, 100% số xã, nhường, thị trấn có máy điện 
thoại, 11/12 huyện, thị, thành phố được nhủ súng 
điện thoại di đông. 

GÁC DỊH VỤ CHỦ YẾU: 

* Điện thoại œõ định tr0ng nước và quốc tế. 

* Biện thoại VW0IP 171 trong nước, quốc tế 
(điện thoại tiết kiệm ). 

* Biện thoại VũIP trả trước 1717 trong nước, 
quốc tế. 

* Điện háo, Telex, Fax trong nước và quốc tế. 

“Điện thoại di động: Vinaphone, Vinacard, 
VinaDaily, VinaText. 

* ung cấp các loại thẻ viên thông. 

* Điện thoai thé Việt nam ( ardPhone). 

” Dịch vụ Internet 1260, 1268, 1269, 1260-P, 
Internet ADSL, Internettelenhony. 

“ Dịch vụ thông tin 108, hộp thư thông tin, hộp 
thư thoai. 

” bác tlịch vụ gia tăng của mạng điện thoại 
cố định, điện thoại ti động và Internet. 

* Pho thuê kênh riêng viễn thông. 


* VỀ BƯU CHÍNH - PHÁT HÀNH BÁ0 CHÍ: 

Toàn tính có 43 bưu cục, 204 điểm Bưu 
_ điện - Văn hoá xa, 100% số xã, nhường, 
thị trấn cú háo chí đến trong ngày. 

tÁC DỊCH VỤ PHỦ YẾU: 

- Phuyển nhát bưu phẩm, bưu kiện 
trong nước và quốc tế; chuyến phát thư, 
điện chuyển tiền, chuyến tiền nhanh trong - 
nước, trả tiên nước ngoài gửi đến. 

* Chuyến phát nhanh (EMS) trong nước 
và quốc tế. 

- Biện hoa, tiết kiệm Bưu điện 

- Bưu chính uỷ thác, bưu phẩm không 
ịa chỉ, hưu phẩm, bưu kiện khai giá, cho 
thuê hộp thư. 

- Nhận nhát hành háo chí trong và 
nguài NưỚC. 


VỚI PHƯƠNG CHÂNI PHUC VỤ: NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC 
BN TOÀN - TIÊN LỢI - VĂN BIINH 


BƯU ĐIỆN TÍNH PHÚ THỌ HẦN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
(Mọi chi tiết xin liên hệ với các cơ sở của Bưu điện hoặc quay số 108 để được giải đáp) 


.Ý..é.ýy‹ « 
.=. 


¿ng cớ cu dã: Fax: 019 821 325 


ưu điện huyện Bắc Quơng lò chỉ nhónh của .- - THỰ, 
Bưu điện tỉnh Hà Giang, có chức năng sỏn: ` mm _=mmm 
xuốt kinh doanh vỏ phục vụ các dịch vụ bưu &. BỨU ĐIỆN BẶC 0UAN§ + 
chính - viễn thông trên địa bèn huyện. 
ạng điện thoại toàn đơn vị có 5 tổng đời, 
với tổng dung lượng trên 2 300 móy điện 
thoợi, một độ 1 móy/ ó0 người dên. Hiện noy, 
:_ điện thoại được đưa đến 21 điểm bưu điện - tán | | 
: hồqaxã. 
| +): có 24/33 xö, thị trấn có móy điện thoại; 29 
xö, thị trốn được phớti hònh bóo trong ngòy, 
có trên 120 đầu béo được phới hònh trên địa . ¿ 
bèn huyện, với số lượng phớt hònh bóo Nhôn - 
Dên lò 104 tờ; bóo Hè Giong lè 509 tờ. 


Xe - 1 


\ ^- 


“+ » -xẤ” “ 2 2 
MỤC TIÊU CHUNG CỦA NĂM 2003: 
| Phát triển thêm 595 máy điện thoại, 100% số xã, thị trấn có máy điện thoại, xây dựng bưu cục SG Bằfg Hành, 
: kéo cáp phục vụ xã Bằng Hành, Liên Hiệp, Đức Xuân, lắp đặt 1 tống đài phục vụ cho khu vực Yên Bình, Yên z 


| NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: . H2 £' 
ị - Năm 2002, được tặng cờ của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. —^ r2 cÍ 
ị - Được tặng bằng khen của Công đoàn Bưu điện Việt Nam. | _ . "#“ 
lự _Được Công an tỉnh tặng bằng khen về Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. VNI „2 v”., 


côI)g tác an Đàn vào nh xanh - sạch - đẹp được thực hiện tốt tại các ©ơ SÓ bưu điệntrong toàn ẩễn; ... 
(hành tố SIề nhiệt fEvụ Chính trị trên địa bàn tỉnh - đơn vị thaÐ Jia;8Ð dâu ux Bằng Lang ⁄ xã nghàơZổ, 


* “4l *+< cất 
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JỦ ; 


Vùng cước | Giờ gọi thường 


171 


727 đ/ph 
1227 đ/ph 
1 ó3ó đ/ph 


509 đ/ph 
859 đ/ph 
I 145 đ/ph 


727 đ/ph 
I 227 đ/ph 
I ó3ó đ/ph 


1 091 đ/ph 
1 455 đ/ph 


* Khi bạn muốn thực hiện cuộc gọi 
đường dài liên tỉnh: 

Cách goi thông thường: 

0+ mỡ vùng + số thuê bœo 

Coi L7]: 

171+0+mð vùng +số thuê bodo. 

* Khi bạn muốn thực hiện cuộc gọi 
quốc Iế: 

Cách gọi thông thưòng: 

00 + mỡ nước + mð vùng + số ĐT 
thuê bdo 


Coi I7] theo 2cách: 
Cúch l: 


171 +00 + mỡ nước + mð vùng + số 


†huê bœo 


Cách 2: 
171+ 1+ chờ nghe ôm thông béo 


Quoy tiếp mỡ nước + mỡ vùng + số 


†huê boơo. 


hiện hứ mm củ th HÃY "ị lÚ, li tử 


20% 
20% 
0% 


I 200 đ/ph 
I 500 đ/ph 


- Mud thẻ cord trỏ trước theo mệnh 
giá đã quy định (tợi các quồy giao 


-| dịch Bưu điện). 


- Cào thẻ để biết và nhớ möä số tòi 


| khoản bí một của bạn (lưu ý phỏi giữ bí 
'| mậtmã số máy). 


- Móy điện thoợi sử dụng là móy 
dùng tone có phím #. 


* Sử dụng 1717 Q thẻ trỏ trước): 

+ Bước ï: Quoy số 1717. 

+ Bước 2: Bốm phím 1 (nếu sử 
dụng dịch vụ bằng tiếng Việt); bốm 
phím 2 (nếu sử dụng bồng tiếng Anh). 

+ Bước 3: Nhộp mỡ số bí một ghi 
trên thẻ trỏ trước củo bọn, rồi bốm 
phim # 

+ Bước 4: Bếm số điện thoợi cần 
gọi: 

Cọi quốc tế: 

00 + mð nước + mẽ vùng + số ĐT 
cồn gọi. 

Coi trong nước: 

0+mð vùng + số ĐT cồn gọi. 


Mọi chỉ tiết xin liên hệ tại các điểm giao dịch Bưu điện để biết thêm chỉ tiết 


RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP... 


Địa chỉ: 30 Nguyên Chí Thanh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh DakLak, Việt Nam 
Biện thoại: (84-50) 865 015 - 865 303 ° Fax: (84-50) 865 041 
Email: ©a0su@dng.vnn.vn ° Website: www.dakrue0.c0im 


Bí thư Đảng ủy - PBB 
NGUYỄN KHÁNH PHÙNG 
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Đ/c Cù Thị Hậu - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - 
đến thăm và làm việc tại Công ty 
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Vườn cao-su của Công ty. 


“. 


N.... 


ông ty Cao-su Đắc Lắc 

hiện đang quản lý 
15 000 ha cao-su, trong đó 
trên 75% là cao-su kinh 
doanh. Bằng nhiều biện 
pháp thâm canh tăng năng 
suất cây trồng nên vườn cây 
đạt năng suất trên 1 100 
kg/ha/năm. Công ty đã xây 
dựng Nhà máy chế biến với 


. công suất 10 000 tấn/năm và 


hiện đang xây dựng dây 
chuyển chế biến mủ kem 


; công suất 3 000 kg/giờ. Sản 


phẩm của Công ty được xuất 
sang nhiều nước trên thế 


giới, kể cả thị trường khó 


tính nhất và luôn được 
khách hàng tín nhiệm. Việc 
mở rộng và phát triển diện 
tích cao-su đã góp phần vào 
việc bảo vệ môi trường và 
tạo công ăn việc làm cho 
hàng chục nghìn lao động, 
trong đó không ít là đồng 
bào dân tộc thiếu số. 
Không ngừng 
trưởng thành trong quản lý 
và kinh doanh, Công ty Cao- 
su Đắc Lắc là doanh nghiệp 
đầu tiên của tỉnh Đắc Lắc 
được nhận chứng chỉ ISO 
9001: 2000; Bộ Khoa học 
Công nghệ và Môi trường 
trao Cúp vàng Giải thưởng 
chất lượng Việt Nam năm 
2001; Bộ phận Thử nghiệm 
của Công ty được Văn 
phòng công nhận chất 
lượng (VILAS) cấp chứng 
chỉ ISO/IEC 17025; thương 
hiệu của Công ty được đăng 
ký trên thị trường Mỹ và 
Châu Âu. Đây là bước tiến 
mới trong quản lý chất 
lượng sản phẩm và là hành 
trang cần thiết cho tiến trình 
hội nhập mậu dịch tự do. 
Đến với Công ty 
Cao-su Đắc Lắc, các bạn sẽ 
hài lòng về chất lượng và 
phương thức kinh doanh. 
Công ty Cao-su Đắc Lắc sẵn 
sàng hợp tác đầu tư, liên kết, 
kinh doanh với các nhà đầu 
tưtrong và ngoài nước. 
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_. CÔNG VIÊN NƯỚC VŨNG TÀU 


36 Nguyên Thái Học, P.7, TP. Vũng Tàu - Tel: 064 522 370 - Fax: 064 S11 095 
E-mail: vungftauwaterpark(©hodeco.com - Website: htfp://www.hodeco.com/water-park 


Cóng vien nước Vũng Tàu 
toa lạc ngay trung tâm 
thành phố, là nơi lý tưởng đề 
mọi người vui chơi thoa 
thích các trò chơi mới la, 
háp dân: Bơi lội, thư giãn 
trên dòng sóng Thân Tiên. 
chơi các tro chơi hiện đại, 
cam giác manh; thương 
(hức các món an nhanh tại 
nhà hàng của Công viên. 


Úông vân nước Vũng Tàu rât hân hạnh được 


đón tiêp và phục vụ Quý khách 


BƯU ĐIỆN ¬ 


: Địa chỉ : Đại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : (0650).822 000 - Fax : (0650).8231 15 - Email :dh.bdbdg@hcm.vnn.vn 
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O5 năm lần (năm 2000, 2001,2002) 
nhận 


Xăm 2005 được Nhà rước tặng 
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p 
ủd 
iáo 
văn, 


p Thị 


ều kiện hỗ trợ việc giỏi quyết các vốn đề c 
lành 
¡ tốt 


\ À 
Nụ : N 
\ 


ủ 


vệ sinh, 
- sạch - 


"Ha 


uyển biến mới trong phớt triển giá 


tăng so với 
g Đợi hội Đảng lồn thứIX đề ra. 


. Song son 
toán 


ủa Quảng Ninh 


hoàn thònh phổ cộp trung học cơ sở 
với việc hoàn thành phổ cập THCS, ngành giớo dục - 
đòo tạo Cổm Phỏ cũng tích cực xêy dựng hệ thống 


trường chuổn quốc gia 


Xêy dựng cơ sở vột 
dầu mỏ. Cóc trường 
ọc sinh cố 


được công nhện lò 
tỉnh đợt kết quỏ c 


học sinh giỏi toán 


ải. Tổng số 216 giỏi 


thị c 
gióo dục công dôn. 


mời thầy cô các trường 


iệm 


` 


ỏ 
vùng 


ử 
¡ Cha mẹ h 


toòn ngỏnh GD vỏ ĐT thị xõ 
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NNệ: 
š 


vụ V\AX 
X 
Nà 
NA 
SN k' 


<< 


g giáo dục ở tết cỏ các cố 
nêng cơo chốt lượng 


đảm bỏẻo môi trường xanh 


117 gi 
tố cáo 


ở cóc bộc học. 
sôu, 


ượn 
ệc 


thi xũ Cổm Phđ 


THCS 


p thu tốt, chốt lượng giớo dục tăng, thể 
ĐT thị xã Cẩm Phỏ đỏ lòm tốt công tóc xö 


từng bước 


2002, 


một trong 2 đơn vị huyện, 


đinh hướn 


ũng 


ăm 
trì Ban Chếp hành Hộ 


Duy 
tạo đi 


ẹp 
ö, 
học sinh. 
không khiếu n 


ội hóa giáo dục, đẩy mạnh quy chế dên ch 
gi, 
Phòng tiếp tục đấy mạnh phong tròo thi đua 


trước 20 giỏ 
+Từ năm 2000 đến noy, 
Cổm Phỏ không có phòng học tạm 


chết ở các trường vùng 


hiện ở việc †hi học sinh giỏi cếp 


+Kiểm tra, đóánh gió gióo viên có trình độ chính quy. 
(Tiểu học: 8ó giỏi 


+Nêng cơo chết I 
ch 
+Tổ chức hội thỏo 8 chuyên đề của THCS 
+Xêy dựng gióo ớn chung, 
về dạy vò góp ý rút kinh ngh 
+Học sinh tiế 
+Công tóc xẽ hội hóa giớo dục 
Phòng GD 


¡ thị c 
hốn đếu tgo sự ch 


vột lý, hóa học, sinh học, lịch s 
ục theo 


móy CASIO lớp 9 có 13g 
dụng cụ học lộp, 


đ 
X 
mạnh 


Ọc sin 
viên. 
năm 
nộ 

h 
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(ÔNG TY II KWÍ(Vũ 
VỆT Tứ TỔNG HỰP MIỄN TRN4 


ông ty Kim khí và 
~VTTH miền Trung là 


Í công ty Thép Việt Nam- 
lj | tập đoàn thép lớn nhất 
/"' | ViệtNam, 

Công ty chuyên kinh 
doanh sản xuất các lĩnh 
vực chủ yếu sau: 


Xuất nhập khẩu kim 
khí (phôi thép, thép thứ 
phế liệu, thép tấm, lá, hình, thép đặc biệt...) 

Kinh doanh thép xây dựng các loại. 


Ngoài lĩnh vực kinh doanh thương mại 
và dịch vụ, Công ty có Nhà máy cán thép 
miển Trung sản xuất các sản phẩm thép 
tròn vằn "MT", đạt tiêu chuẩn TCVN 1651- 
85; JlS G3112. 

Trong năm 2002, lĩnh vực kinh doanh 
thép nội của Công ty có nhiều tiến triển 
tích cực. Việc giữ và duy trì ổn định thị 
phần tiêu thụ thép nội tại các thị trường 
được Công ty đặc biệt quan tâm. Đầu năm 
2003, Công ty ban hành Chương trình mục 
tiêu kinh doanh thép nội áp dụng cho toàn 
Công ty. Cụ thể: 
®“ Mục tiêu chính của Công ty là nâng 
mức bán cho công trình và cho tiêu dùng 
trực tiếp trên 60%, giảm dần tỷ lệ bán buôn 
thanh toán chậm qua thương mại tư nhân 
và đã được triển khai trong toàn Công ty 
bằng nhiều chính sách khuyến khích; một 
số đơn vị đã và vượt tỷ lệ trên 60% như: Xí 
nghiệp 2: 80%; Xí nghiệp 3: 93%, XN khai 
thác 65%, CN Quảng Ngãi 61% và Văn 
phòng Công ty 100%. 
®“ Nhằm hoàn thành chương trình mục 
tiêu kinh doanh thép nội, Công ty đã triển 
khai hình thức kinh doanh hàng qua kho, 


Văn phòng Công ty 


vớ li sử dụng thếp “IWT”_ nhà máy sản xuất để nạ tăng ăn hịphế 
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®“ Công ty đã ban hành cơ chế khuyến 
khích cho việc bán hàng có bảo đảm 
thanh toán, bước đầu khách hàng ủng hộ 
và thực hiện, giảm giá cho thanh toán 
giảm tiển ngay và thúc đẩy việc chu 
chuyển vốn, tăng vòng quay, đảm bảo cân 
đối tài chính, hạn chế nợ quá hạn phát sinh. . 
®“ Công ty có mạng lưới kinh doanh gồm ‹ 
các chỉ nhánh, xí nghiệp, cửa hàng trực 
thuộc tại các tỉnh, thành phố khắp cả 
nước; chuyên kinh doanh thép nội, cung 
cấp thép có uy tín cho nhiều công trình 
trọng điểm quốc gia và các địa phương. 

®%“ Công tác kinh doanh thép nội đã có 
những bước chuyển biến tích cực thông 
qua việc đẩy mạnh bán hàng qua công 
trình, bán trực tiếp cho người tiêu dùng... 
Đồng thời, công tác tạo nguồn đã có nhiều 
thay đổi, hàng hóa được tiếp cận với thị 
trường hơn (thông qua mở các kho hàng 
tại các khu vực) đã tạo sự chủ động trong 
cung cấp thép cho khách hàng nên hiệu 
quả kinh doanh thép nội đã tăng lên. 

Tại các đơn vị trực thuộc, lượng tiêu 
thụ hầu hết đều tăng so với năm 2001 (XN3 
tăng 19%, CNHN tăng 15%, XNKT tăng 
02%, Nhà máy tăng 44%, XN 2 tăng 62%, 
CNQN tăng 72%). Do đẩy mạnh việc tiêu 
thụ thép nội, doanh số bán của các đơn vị 
đều đạt và vượt mức kế hoạch doanh số 
bán cả năm 2002. 

Tổng lượng thép nội tiêu thụ là 133 272 
tấn, đạt 102% kế hoạch đăng ký TCTY và 
đạt 101% so với Chương trình mục tiêu 
kinh doanh thép nội năm 2002. 

Đạt được những kết quả trên là nhờ có 
sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ, 
công nhân viên trong toàn Công ty; sự kết 
hợp chặt chẽ giữa các phòng, các đơn vị, 
các bộ phận liên quan. Công ty phấn đấu 
KHÀ ớt mức các chỉ tiêu kế 
G = B402 và tục lộc 
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6iám đốc 
NGUYÊN NHÂN PHƯỢNG 


SÓNG 


- KINH DOANH NGUYÊN LIỆU GIẤY, THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÀNH GIẤY 
- KINH DOANH NGUYÊN LIỆU BAO BỈ CA-TÔNG, THIẾT BỊ VẬT TƯ 


NGÀNH BAO BỈ CA-TÔNG. 


- MUA BÁN, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NGÀNH GIẤY VÀ BAO BÌ CA-TÔNG. 
- KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 


N2? 2000, cùng với sự phớt 
triển chung toòn thònh phố, 
Công ty đö đợt được nhiều kết 
quỏ đóng kể trên hoi lĩnh vực hoợ† 
động chính lò thực hiện Dự ón 
Thoớt nước-Vệ sinh và bỏo đảm 
công tóc vệ sinh môi trường đô thị. 


CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 


Công ty đã thu gom, vận chuyển 
được gần 165 000 tấn rác thải ra khỏi 
thành phố, vượt 32% so với năm trước, 
không để tổn đọng qua đêm, kể cả 
trong những ngày lễ, tết âm lịch. Có 
trên 105 tuyến đường phố phục vụ vệ 
sinh với tổng diện tích quét 270 triệu 
lượt m°, duy trì vệ sinh 42 620 lượt km 
và 31 700 m° nước tưới rửa đường 
chống bụi, vượt từ 15 đến 25% khối 
lượng công việc so với năm trước. 


Trên 3 000 thùng rác đã được lắp 
đặt trên đường phố để đưa vào vận 
hành cùng với các thiết bị mới của dự 
án như xe cuốn ép, xe quét đường... 
từng bước nâng cao chất lượng công 
tác vệ sinh đô thị, bảo đảm mỹ quan và 
đáp ứng yêu cầu phát triển của một dô 
thị hiện đại. 


LĨNH VỰC SẢN XUẤT - KINH DOANH CHỦ YẾU 
- SẢN XUẤT - KINH DOANH CÁC LOẠI GIẤY VÀ BAO BỈ CA-TÔNG 
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0Níi TY BIẤY VÀ BA0 BÌ PHÚ äIANH 


PHU GIANG PAPER ANDPACKAGING CO,, LTD. 
Địa chỉ: Tam Đảo - Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh * Điện thoại: 0241 838 087 - 837 295 - 838 749 


Fax: 0241 838 270 ” E-mail: phugiang.co@hn.vnn.vn 
Tài khoản: 710â 0 0 - Ngân hàng bông thương tỉnh Bắc Ninh. 
Mã số thuế: 2300183340 - 1. 


§lấy phép đăng ký kinh doanh: 071906 to Sử Kế hoạch và Đâu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27 - 5 - 1999. 
Vốn điều lệ: 20 000 000 000đ (hai mươi tỉ đồng chắn) 


Các bãi tắm biển được giữ gìn sạch 
dẹp hăng ngày đem lại bộ mặt mới 
cho các bãi tắm biển ởĐà Nẵng. 

Việc xử lý rác thải tại bãi Khánh 
Sơn đã được chú trọng đầu tư. Trong 
năm, Công ty đã tiến hành lấp đất che 
phủ trên 5 000 m2 bãi rác với khối 
lượng 2 250 m3 đất, xử lý mùi hôi rác 
thải, nước rỉ bằng E.M, bột Bô-ca-xi, 
với tổng chỉ phí trên 150 triệu đồng từ. 

CÔNG TÁC THOÁT NƯỚC 

Doanh thu hoạt động thoát nước 
trong năm đạt trên 1,4 tỉ đồng, đã 
thực hiện nạo vét 9 531 m3 bùn cống, 
ao hồ, sửa chữa 371 m cống, 100 tấm 
đanh cống, 57 cửa thu nước. Khắc 
phục tình trạng ô nhiễm môi trường 
hai hổ Thạc Gián-Vĩnh Trung và hồ 
Đầm Rong, được nhân dân và các cơ 
quan đánh giá cao. 

Công ty đề xuất với UBND thành 
phố về việc xã hội hóa công tác quản 
lý hệ thống thoát nước cấp 3 và đã 
phối hợp với các phường vận chuyển 
được 1 400 m3 bùn cống do nhân dân 
nạo vét, góp phần bảo đảm hoạt 
động của toàn hệ thống cống thoát 
nước của thành phố. 


Trụ sở Công ty 
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CÔNG TY 
MIỖI TRƯỜNG 
ĐÔ THỊ 
Bịa chỉ: 471 - Núi Thành, TP. Đà Năng 


Biện thoại: 0511 628 725 ° Fax: 0511 642 423 
6lám đốc: Phạm Ninh Thắng 


Q2O 


Địa chỉ: Tâng 3 chø Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 


6lấy phóp thành lập số: 2549/68-UB ngày 20 - 6 - 1996 
Vốn điều lệ: 50 tỉ VNĐ (vốn Nhà nước chiếm 71 %) 


s* Tổchúc khai thác kinh doanh chợ Đồng Xuân 
s+ _Kinhdoanh xuất nhập khẩu trực tiếp 

+. Sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng 

s. Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng 


CMTY ột trong những điểm mạnh của Công ty Cổ phần 
'Š`' bồng Xuên lò tổ chức, khơi thúc, cho thuê mặt 
bằng kinh doanh tợi chợ Đồng Xuên. Đôy lò trung tâm 
buôn bón hồng hóa lớn nhết Thủ đô Hè Nội vò miền Bắc 
Việt Nam với mô hình "chợ bén buôn" gồm nhiều ngònh 
nghề uy tín, chơ truyền con nối, thường xuyên cếp nhiều 
mặt hòng tới hầu hết các tỉnh thònh trong cỏ nước vò với 
một số nước trên thế giới. 
ệ thống phòng chóy - chữa chóy tợi chợ Đồng 
Xuôn thuộc loại hiện đợi bộc nhốt hiện noy với 
trang thiết bị được đều tư bơn đầu là 5,5 tỉ đồng. Hằng 
năm, đều tư cho công tóc bảỏo dưỡng, bổ sung thiết bị 
phòng chóy - chữa chóy lò 347 triệu đồng. 
rong suốt quó trình hoạt động, Công ty Cổ phồn 
Đồng Xuên luôn đọt tốc độ tăng trưởng cœo vò bền 
vững. Với uy tín của Công ty, hằng ngày có nhiều doanh 
nghiệp, thương nhỗn... đến để hợp tóc kinh doonh. 
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* BT: (04) 8 284 595 * Fax: (84-4) 9 282 773 
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Chủ tịch: IWT: Nguyễn Xsân Luội 


CHỢ ĐÊM ĐỒNG XuÂN - ĐIỂM SáNG TRONG 
HOT ĐỘNG THƯƠNG Mái - Dũ LỊCH của THủ 
ĐÔ Hà NỘI TRÊN Đà PHáT TRIỂN Và HỘI NHỆP. 

CHỢ ĐÊM ĐỒNG XuâN HOGT ĐỘNG SẼ 
KHáI THắC ĐƯỢC THÊM NãNG Lực của cơ sở 
Hg TẩNG Của CHỢ ĐỒNG XuÂN - BắC Qua 
HIỆN NđY, TqO THÊM CÔNG ÄN VIỆC LàM CHƠ 
NGƯỜI LqO ĐỘNG, QUảNG Bá CHO NỀN KINH 
TẾ ĐấT NƯỚC, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG. 
ĐặC BIỆT, CHỢ ĐÊM SẼ TạO NÊN MỘT NẾP SINH 
HO@T THƯƠNG MẠ@i MỚI MANG ĐÂM TÍNH 
CHấT VĂN HÓđ VIỆT N8M, HÒđ NHẬP VỚI ĐỜI 
SỐNG Của KH PHỐ CỔ Và HấP DẪN Được 
KHÁCH Du LỊCH. 
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TạœP, chi 
€Cộng sứn 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


UNIV. OF MICH. 
JAN 11 20 
CURRENT SERIALS 


`, 


BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


BƯU ĐIỆN GẦN GIỜ 


HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH CÁC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIÊN THÔNG 


* DỊCH VỤ BƯU CHÍNH: * DỊCH VỤ VIÊN THÔNG: 

- Bưu phẩm: Thư-bưu thiếp, ấn phẩm, gói nhỏhọc  -Điệnbáotrong nước. 

phẩm người mù. - Facsimaile (Fax) trong nước và quốc tế. 

- Bưu kiện trong nước. - Điện thoại trong nước. 

- Bưu phẩm phát chuyển nhanh (EMS). -Điện thoại VOIP "gọi 171" trong nước và 
- Chuyển tiền: Thư chuyển tiền, điện chuyển tiền, trả — quốctế. 

ngân phiếu quốc tế. - Điện thoại quốc tế: Gọi số-tìm người-Collect 
- Điện hoa. call-Home country direct (HCD). 

- Hộp thư thuê bao. - Thu cước điện thoại thuê bao. 

- Phát hành báo chí. - Nhận hồ sơ lắp đặt máy điện thoại, máy fax. 
- Tem bưu chính. - Các dịch vụ cộng thêm (hiển thị số máy chủ 


Đồng thời khi ký gửi bưu phẩm-bưu kiện, Quý khách có thể gọi, thông báo vắng nhà, truy tìm số máy gọi 
sử dụng những dịch vụ đặc biệt: Bưu phẩm A-ghi Số-máy đến, báo chuông hẹn giờ, ngăn chặn các 
bay-phát nhanh-phát tận tay-báo nhận-lưu ký-nhận gửivà cuộc gọi quốc tế, liên tỉnh, di động... bằng mã 
phát tại địa chỉ. riêng) 
QÚY KHÁCH CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ: 
1. Bưu cục trung tâm. 
Đường Lương Văn Nho, ấp Miễu Ba, xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, 
TP.HCM" ĐTi/Fax: 8 740 233 
2. Bưu điện Bình Khánh 
nh Đường Rừng Sác, ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, 
¡ TP.HCM *ĐT/Fax: 8742952 
3. Bưu điện Long Hòa : 
àu Đường Nguyễn Văn Mạnh, ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần 
_—_Ñ Giờ,TP.HCM *ĐT: 8743222 
Đường Duyên Hải, ấp Phong Thạnh, xã Cần Tạnh, huyện Cần Giờ, 
TP.HCM* ĐT/Fax: 8 740 002 
3. Bưu điện 30/4 
Đường Thạnh Thới, ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ 
TP.HCM *ĐT: 8 743 099 
đi óa xã Tam Thôn Hi 
— Đường Nguyễn Công Bao, ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cẩn 
Giờ, TP. HCM * ĐT: 8 887 888 
7. Bưu điện Văn hóa xã Lý Nhơn 
Đường Dương Văn Hạnh, ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, 
TP. HCM* ĐT: 8 887 979 
AnTh 
Đường Quản Xuyên, ấp An Hòa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, 
TP. HCM” ĐT: 8 887 878 
9.Bưu điện Văn hóa xã Thạnh An 
ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP. HCM * ĐT: 8 749 999 


DENIVIIIBUUIDIE NIDANIDI0/0UYIKHACHISEIUIUQNIHAII[DNGIB.IIPHONGID.ADHIPHUD]VUJANIDANSUYATINECHATiLLƯUN GV 01ÌPHƯƯNGIC HAI 
NIHAMM CHỔNG, CHiMI ⁄Á€, AN TOÄN, HIỆM.LỢØIoOVĂN MANH 


THÁNG RA 3 KỲ 
ˆ Số 893 
_102003. 


oSở lêx TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs@hn .vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại Trung: - 
26 Trắn Phú, — - 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam: - 
19 Phạm Ngọc Thạch, - 
_ Thành phố Hồ Chí Minh 
_ Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 


Ki: 2250x500 bong tử: 


Tạp chi Cệng seứn 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÂNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


JJUĐD LỤP 


BƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX ỦA BẢN VÀ0 bUỘC SỐNG 
TRƯƠNG MỸ HOA - Về đổi mới công tác thi đuà - khen 
thưởng trong 5 năm qua 
HÀ THỊ KHIẾT - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chương 
trình xóa đói giảm nghèo và việc làm 

NGHIÊN PƯU - TRA0 Đôi 
HỒ XUÂN HÙNG - Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 28 
của Bộ Chính trị 
THÁI SƠN - Một số vấn đề về chính sách xã hội đối với 
phụ nữ nông thôn 
LÊ THỊ QUÝ - Suy nghĩ về việc xây dựng chiến lược phát 
triển gia đình hiện nay 


THỤC TIÊN - KINH NGHIỆI 


HÀ VĂN HIỀN - Quảng Ninh tạo thế và lực mới, tiếp tục vững 
vàng trên đường đổi mới và phát triển 


HỒ NGHĨA DŨNG - Khởi sắc Quảng Ngãi 

NGUYỄN VĂN THUẬN - Thành phố Hải Phòng đổi mới công 
tác thi đua - khen thưởng 

NGUYÊN THIỂNG ĐỨC - Cổ phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh 

DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỀN 

NHẬT TÂN - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động kế hoạch 
hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số 

THẾ BIỚI : VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN 

PHAN DOÃN NAM - Mâu thuẫn và phương thức giải quyết 
mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế ngày nay 

PHẠM ĐÌNH NGHIỆM - Phong trào chống toàn cầu hóa 


TIN H0AT ĐỘNG LÝ LUẬN, THỰC TIỀN 
*** Chính phủ họp sơ kết 9 tháng năm 2003 
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COHEP%AHME 


HbliOHF MWM XOA: O6 o6HOBneHWw DaÕoTbi nñO COD@BHOBAHWIO W ñOOUlDeHuO 3a 5 npoulenuwx ner. XA TXW 
KXWMET: Coto3 BoeTHaMCKMX X@HUIMH W ñDOrDAMMA nñWKBWRAUWW rOnOnaA, ÿM@HbUuICHWR Ố©nHOCTM W TDYROYCTDOäCTBa. 
XO CYAH XYHF: tdroốui ycneuHo pbinonHWTb Pe3aonbouwo 28 flonwrốiopo. TXAM UIOH: HexoTopbie gonpocbi ö 
COLManbHOJ nOnWTWK€ B CBñ3M C X©HUIMWHAMM B C©fbCKWX M€CTHOCTfX. ƒIE TXM KYW: PaanyMbf O CTDOMTenbcCTBe 
CTDATerWW pa38WTMf C©eM©U Ha ñaHHOM 2ïane. XÃA BAH XMEH: Coanapana HOBbi© nñO3MLWW WMW CMnbi, ñDOBWHULMWS 
KyaHrHWHb ïpOnOnXa@T ỐbITb ÿB@DGHHOl Ha nyTW OÕHOBneHua w paapwrua. XO HFMA 3YHT: Pacuper nDOBpWHuiWw 
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+) _ ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 
“^* CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 


ÔNG tác vận động quần chúng trong 

các thời kỳ cách mạng của nước ta đã 

cho thấy, phong trào thi đua yêu nước 
và tuyên dương khen thưởng kịp thời gương 
người tốt, việc tốt vừa là công cụ sắc bến, 
vừa là biện pháp quán trọng của quản lý nhà 
nước, đồng thời là động lực quan. trọng góp 
phân thúc đây phát triển kinh tê - xã hội, cũng 
là chuẩn mực để xây "mg con người mới ở 
Việt Nam. 


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi 
trọng công tác thi đua ái quốc và tuyên dương 
khen thưởng kịp thời những gương người 
tốt, việc tốt. Sau khi giành chính quyên vê 
tay nhân dân, Hồ Chủ -tịch đã quyêt định 
thành lập Ban Vận động thi đua ái quôc, và 
ngày 11-6-1948, Người. trực tiếp viết và đọc lời 
kêu gọi thi đua ái quốc. Lớp lớp người dân 
Việt Nam, không phân biệt già trẻ, gái trai, đã 
không quân ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh 
trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc của dân 
tộc. Thị đua ái quốc đã tạo nên động lực cách 
mạng vô cùng to lớn, góp phân đưa cách mạng 
Việt Nam vượt qua mọi gian khổ khó khăn, 
nhấn chìm tất cả bè ]ũ cướp nước và bán nước, 
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đánh giá 
vai trò, vị trí và tâm quan trọng của công tác thi 
đua - khen thưởng, Cố Thủ tướng Phạm Văn 


Đồng khẳng định: "Thi đua ái quốc do Chủ tịch . 


Hồ Chí Minh đề xướng ra từ năm 1948 là 


phương pháp đây đủ nhất, thần diệu nhất để 
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động viên tất cả sức lực và tài năng của dân tộc 
cống hiến cho kháng chiến và kiến quốc". 

Thi đua yêu nước trong thời chiến đã khơi 
dậy và phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự 
lực tự cường trong mỗi người dân yêu nước, 
SÓp phân quan trọng chiến thắng các kẻ thù, 
đấu tranh thống nhất đất nước. 

Tuy nhiên, trong một thời gian khá dài, nhất 
là từ khi đất nước ta chuyển từ nền kinh tế tập 
trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với những 
thách thức nghiệt ngã và sự cạnh tranh của cơ 
chế thị trường, các cấp ủy và chính quyền các 
cấp, các ngành có lúc, có nơi đã buông lỏng sự 
lãnh đạo và chỉ đạo về công tác thi đua - khen 
thưởng. Trong cơ chế mới, nhiều ngành và địa 
phương chưa thấy hết vị trí, vai trò và tác dụng 
của công tác thi đua - khen thưởng. Không ít 
người có quan điểm không đúng về công tác thi 
đua - khen thưởng, cho răng, bản thân sự cạnh 
tranh trong cơ chế thị trường đã là thi đua, đã 
thúc đấy sản xuất, kinh doanh phát triển và do 
đó, nó có thể thay thế phong trào thi đua. Thêm 
vào đó, chúng ta chưa tìm được phương thức tô 
chức thi đua phù hợp. Đối tượng, tiêu chuẩn và 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, 
Phó Chủ tịch thứ nhât Hội đông Thi đua - Khen thưởng 
Trung ương 


(Đưa (Xghị quyết (Đại hội IX của (Đảng sào cuộc tổng 


các hình thức khen thưởng chậm đổi mới, khen 
thưởng chưa gắn với thi đua. Trong một số 
trường hợp, khen thưởng chưa chính xác, chưa 
thực sự có tác dụng giáo dục, động viên, nêu 
gương. Tình hình trên tác động mạnh mẽ đến 
phong trào thi đua. Trong nhiều năm, phong 
trào thi đua chững lại và có phần bị lắng xuống. 

Trước bối cảnh trên, ngày 3-6-1998, Bộ 
Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa VI đã ban hành Chỉ thị số 35/CT-TW về 
đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong 
giai đoạn cách mạng mới. 

Nhận thức đúng đắn ý nghĩa và tầm quan 
trọng của Chi thị 35/CT -TW của Bộ Chính trị, 
các cấp ủy và chính quyền các cấp, các bộ, 
ngành, đoàn thể trung ương đến địa phương 
và cơ sở đã nghiêm túc, khẩn trương triển khai 
quán triệt và tổ. chức thực hiện. Vì vậy, phong 
trào thi đua và công tác khen thưởng trong 
5 năm qua đã có bước chuyển biến tích cực, 
đáng khích lệ. 

Việc triển khai quán triệt Chỉ thị 35/CT-TW 
đã tạo được bước chuyển biến rõ rệt trong nhận 
thức của hầu hết cán bộ, nhân dân về vị trí, vai 
trò và tác dụng của công tác thí đua - khen 
thưởng trước tình hình mới. Đặc biệt, hàng ngũ 
cán bộ chủ. chốt của các ngành, các câp càng 
ý thức rõ rằng, trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, công tác thi đua 
khen - thưởng càng có vị trí quan trọng hơn bao 
giờ hết. | 

Các cấp ủy và chính quyền các cấp ở nhiều 
nơi tích cực lãnh đạo phong trào thi đua và 
công tác khen thưởng, phối hợp chặt chẽ với 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tổ 
chức, vận động thi đua. 

Phong trào thi đua trong Š năm qua đã có 
sự khởi sắc, thiết thực hơn và hạn chế được sự 
phô trương hình thức. Điều đó chứng tỏ rằng, 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã có sự chuyền biến 


tích cực. Nội dung của các phong trào thi đua - 


được nhiều cấp ủy và chính quyền các cấp gắn 
kết chặt chế với việc thực hiện nhiệm vụ theo 
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nghị quyết đại hội đẳng các cấp; cụ thể hóa 
nhăm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa 
phương, đơn vị mình. 

Các ngành, các địa phương tô chức khá tốt . 
các phong trào thi đua chung từ nhiều năm 
trước đây; tô chức phát động một số phong trào 
thi đua mới, với những hình thức, biện pháp 
thi đua phong phú, đa dạng, đem lại hiệu quả 
thiết thực. Tiêu biểu như: 

Ngành công nghiệp và xây dựng phát động 
phong trào lao động giỏi với năng suất, chất 
lượng, hiệu quả cao. 

Ngành nông nghiệp chỉ đạo tốt các phong 
trào thi đua "Vị sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn" và 
"Xây dựng nông thôn giàu mạnh, công bằng, 
dân chủ, văn minh”. 

Ngành thương mại phát động phong trào thi 
đua đạt 5 chỉ tiêu xuất khẩu trong ngành: Xuất 
khẩu mặt hàng hoặc một chúng loại mặt hàng 
sản xuất tại Việt Nam, lần đầu tiên được tiêu 
thụ ° ơ thị trường nước ngoài; mở rộng thị trường 
xuất khâu đã có hoặc mở thêm thị trường mới; 
xuất khẩu các mặt hàng có chất lượng cao được 
thưởng Huy chương, tại các hội chợ triển lãm 
quôc tẾ; xuât khẩu các mặt hàng được gia công 
chế biến bằng nguyên vật liệu trong nước; xuât 
khâu các mặt hàng ngoài hạn ngạch hoặc ngoài 
chỉ tiêu. Phong trào được các doanh nghiệp 
hưởng ú ứng và do đó, đã góp phần làm tăng kim 
ngạch xuât khẩu của nhiều doanh nghiệp cũng 
như của ngành, đồng thời làm tăng vị thế của _ 
nước ta trên thương trường thế giới. 


Ngành giáo dục và đào tạo xác định nội 
dung thi đua trong giai đoạn mới phải gắn với 
việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 
ngành; đã duy trì và phát động mạnh mẽ, sâu 
rộng các phong trào "Dạy tốt, học S “Đẩy 
mạnh công tác xã hội hóa giáo dục" và " Xây 
dựng nhà trường kỷ cương, nên nếp, sa: sạch 
đẹp, bài trừ tệ nạn xã hội". Phong trào thi đua 
hai tốt (dạy tốt, học tốt) được cụ thể hóa cho 
từng đối tượng. 
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Ngành y tế tổ chức tốt phong trào thi đua 
thực hiện lời Bác Hô dạy "Thày thuốc như mẹ 
hiền"; nội dung, tiêu chí thi đua của phong trào 
này đã được cụ thể hóa cho phù hợp với thời kỳ 
. đối mới. Các phong trào "Thực hiện 12 điều y 
đức", "Bệnh viện xuất sắc toàn diện” và "Tuổi 
trẻ ngành y tiến quân vào khoa học, kỹ thuật" 
được phát động sôi nôi. 

Ngành quốc phòng hằng năm đã cụ thể hóa 
mục tiêu thi đua hướng vào nâng cao chất 
lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; qua đó, 
tập trung khắc phục những khâu yếu. Đặc biệt, 
từ năm 2000, trên cơ sở mục tiêu thi đua chung, 
đã chỉ đạo việc tập trung đột phá vào hai khâu 
trọng điểm: Tăng cường công tác quản lý, rèn 
luyện kỷ luật, duy trì nếp sông chính quy, thực 
hiện dân chủ ở đơn vị; cải cách hành chính 
quân sự, đổi mới lề lối tác phong công tác ở cơ 
quan, đảm bảo cho cơ quan thật sự năng động. 
Đây là điểm nổi bật thể hiện chiều sâu, tính 
thiết thực trong chỉ đạo công tác thi đua và 
phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân. 

Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" của 
công an nhân dân có nhiều đổi mới, được triển 
khai bằng những hình thức phong phú. Chẳng 
hạn, dực lượng an ninh có phong trào hướng về 
cơ sở, bám sát địa bàn, nắm tình hình từ xa; đã 
kết hợp phong trào này với việc phát động 
phong trào quân chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, 
nhất là ở các nơi trọng điểm. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội 
Nông dân, Hội Cựu chiến binh các cấp phối kết 
hợp tốt với chính quyên và giữa các đoàn thể 
với nhau trong tổ chức vận động thi đua và có 
nhiều hình thức, biện pháp tổ chức thi đua hiệu 
quả, thiết thực. 

Thủ đô Hà Nội vốn có truyền thống là một 
trong những địa phương đi đầu trong cả nước 
về tô chức phong trào thi đua ở nhiều lĩnh vực 
khác nhau; trong 5 năm qua, đã duy trì có nên 
nếp và phát động sôi nổi phong trào "Người tốt, 
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việc tốt". Thành ủy, Ủy ban nhân dân phát 
động trong 3 năm 2001 - 2003 phong trào "Phát 
huy truyền thống Thủ đô anh hùng - 1000 năm 
văn hiến, xây dựng Thủ đô văn minh, thanh 
lịch, hiện đại xứng đáng với Thủ đô anh hùng". 
Đây là phong trào thi đua lâu dài, có mục tiêu 
bao trùm trên nhiều lĩnh vực, làm cơ sở cho các 
phong trào thi đua của các ngành, các cấp. 

Thành phố Hồ Chí Minh, mấy năm gần đây, 
xuất hiện một số phong trào có sức lan tỏa ra 
các địa phương trong cả nước, như phong trào 
“Xóa đói giảm nghèo”, phong trào "Xây dựng 
nhà tình nghĩa", phong trào "Xây dựng nhà tình 
thương", phong trào "Bảo trợ giúp đỡ bệnh 
nhân nghèo”, phong trào "Trật tự kỷ Cương - 
nếp sống văn minh đô thị", phong trào "Hiến 
máu nhân đạo”, phong trào Bữa ‹ cơm cho 
người nghèo, người già cô đơn". 


Tỉnh Quảng, Ninh phát động phong trào thi 
đua có tính chiến lược, xuyên suốt trong 5 năm 
theo tinh thần Chỉ thị 35/CT-TW của Bộ Chính 
trị. Đó là phong trào “Thi đua phát huy nội lực, 
lao động sáng tạo xây dựng Quảng Ninh giàu 
đẹp, văn minh", với 10 chỉ tiêu thi đua "5 tăng, 
3 giảm, 2 xóa". Tỉnh gắn kết chặt chế kết quả 
thi đua với khen thưởng, gắn kết chặt chẽ trách 
nhiệm của cá nhân người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức với tập thể... 

Công tác khen thưởng trong 5 năm qua 
cũng có nhiều tiến bộ. Gắn được khen thưởng 
với thi đua, thi đua với khen thưởng. Khen 
thưởng thành tích trong các phong trào thi đua 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội được 
tiến hành thường xuyên và kịp thời, nhất là 
khen thưởng gương người tốt việc tốt, khen 
thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng tài 
năng trẻ. _ 

Khen thưởng cho cá nhân đã được quan 
tâm hơn. Huân chương Lao động tặng cho 
cá nhân trong 4 năm trước khi có Chi thị là 
33%, trong 4 năm sau khi có Chỉ thị là 41%; 
bằng khen của các bộ, ngành trung ương tặng 
cho cá nhân, trong 4 năm trước khi có Chỉ thị 
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(1994 - 1997) là 76%, trong 4 năm sau khi có 
Chỉ thị (1999 - 2002) là 78% ; bằng khen của 
các tỉnh, thành phố tặng cho cá nhân trong 
4 năm trước khi có Chỉ thị là 56%, trong 4 năm 
sau khi có Chỉ thị là 58% (so với tổng số khen 
thưởng cho cá nhân và tập thể). 

Khen thưởng đối ngoại được Nhà nước và 
các bộ, các địa phương đặc biệt quan tâm. Từ 
năm 1998 trở lại đây, lần đầu tiên các bộ, ngành 
trung ương, các tỉnh, thành phô tặng bằng khen 
cho các cá nhân, tổ chức người nước ngoài có 
công lao giúp đỡ và hợp tác với Việt Nam. 


Khen thưởng thành tích tham gia các thời kỳ 
kháng chiến được các cấp ủy và chính quyên 
các cập Ở nhiều nơi quan tâm chỉ đạo. Đến nay, 
tuy vẫn còn tồn đọng một số trường hợp, do 
khó khăn trong chứng nhận thành tích, nhưng 
nỗ lực này là một thành quả đáng biểu dương, 
góp phần không nhỏ vào việc thực hiện tốt 
chính sách ưu đãi những người có công với đất 
nước trong các thời kỳ kháng chiến. 

Hình thức và đối tượng khen thưởng trong 
5 năm qua rất đa dạng, phong phú. Ngành 
nào, địa phương nào, ngoài các hình thức 
khen thưởng của Nhà nước, cũng có những 
hình thức khen thưởng, giải thưởng riêng để 
động viên, thúc đây mọi người tham gia thi 
đua. Chẳng hạn, các giải Sao Đỏ, Sao Tháng 
Giêng, Sao Vàng đất Việt, các học bổng 
Đô-rê-mon, Vừ A Dính, Lê Văn Tâm của Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các học 
bông Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị 
Định... của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 
học bổng Nguyễn Văn Trỗi của Tông Liên 
đoàn Lao động Việt Nam; các giải thưởng 
Thăng Long của Hà Nội, Pắc Pó của Cao Bằng, 
Văn học sông Thương của Bắc Giang, Văn học 
Nguyễn Trãi của Hà Tây, Nguyễn Đình Chiêu 
của Bến Tre, v.v.. 

* 


* * 


Trong 5 năm qua, phong trào thị đua - khen 
thưởng có bước tiến bộ mới, có những hình 


Yạp chí Cộng sản 


thức, biện pháp thiết thực hơn và hiệu quả hơn, 
đã huy động được sức dân đầy lùi các khó khăn, 
tạo động lực phát triển, gÓp phần quan trọng | 
vào thắng lợi chung của sự nghiệp đối mới do 
Đảng lãnh đạo. Tuy nhiên, so vỚi yêu cầu của 
sự nghiệp đổi mới đất nước, công tác thi đua -_ 
khen thưởng vẫn còn nhiều bất cập. 

Chuyển biến nhận thức về Vị trí, vai trò và 
tác dụng của công tác thi đua - khen thưởng 
chưa sâu sắc và không đều; còn không ít cán 
bộ, đảng viên nhận thức chưa đúng mức về 
công tác thi đua - khen thưởng trong tình hình 
mới. Một số đơn vị, nhất là các doanh nghiệp, 
không chú ý đúng mức đến việc tô chức các 
phong trào thi đua, mà chỉ chạy theo lợi nhuận 
đơn thuần, chú trọng thưởng vật chất, xem nhẹ 
việc động viên tỉnh thần. Một số bộ, ngành 
trung ương và địa phương còn buông lỏng trong 
lánh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua; chỉ chú 
trọng đến công tác khen thưởng, coi nhẹ về 
công tác thi đua; chưa thấy được mối quan hệ 
biện chứng giữa thi đua và khen thưởng. 


Trong chỉ đạo, một số bộ, ngành và địa 
phương còn khóan trắng công tác thi đua - khen 
thưởng cho các đoàn thể, cho cán bộ chuyên 
trách làm công tác thi đua - khen thưởng. Quá 
trình tổ chức thi đua thiếu kiểm tra, đôn đốc, 
uốn nắn lệch lạc. Chưa làm tốt việc tông kết các 
mô hình; việc tuyên truyền về mô hình mới, 
nhân tố mới chưa sâu, chưa liên tục. Nhiều địa 
phương, đơn vị còn lúng túng trong việc xây 
dựng nội dung, hình thức và biện pháp tô chức 
thi đua. Ở một số nơi, thi đua còn mang nặng 
tính hình thức, chưa thực sự tạo được khâu đột 
phá mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội. 
Phong trào thi đua phát triên chưa đêu, chưa 
rộng khắp; phong trào thi đua ở văn phòng CƠ 
quan của một sô bộ, ngành trung ương, vùng 
sâu, vùng xa còn yếu, chưa được quan tâm 
đúng mức. 

Khen thưởng có khi chưa được công băng. 
Khu vực ngoài Nhà nước bước đầu được quan 
tâm khen thưởng nhưng chưa tương xứng với 
thực tế công cuộc đôi mới, đặc biệt là được 
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khen thưởng ở mức cao còn quá ít. Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ tặng cho khu vực này 
là 0,7%; Huân chương Lao động là 0,5%. Khu 
vực nông nghiệp và nông thôn cũng ít được 
khen thưởng. Việc khen thưởng còn thiếu tính 
chủ động và tính phổ biến. Nơi nào đề nghị 
nhiều thì được khen thưởng nhiều; nơi nào đề 
nghị ít thì được khen thưởng ít; nơi nào không 
đề nghị thì không được khen thưởng. Khen 
thưởng cao về thành tích thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội hàng năm hầu như không sai, 
chỉ có một số ít trường hợp mắc sai phạm sau 
một thời gian đã được khen, do cá nhân, tập thể 
không tiếp tục rèn duyện, phần đấu để giữ vững 
và phát huy truyền thống của đơn vị mình. 
Trong khen thưởng về thành tích tham gia 
kháng chiến vài năm gần đây, nhiều nơi có hiện 
tượng nể nang trong chứng nhận thành tích nên 
còn để sai sót. Tình trạng này đã được các địa 
phương chấn chỉnh kịp thời, nhưng dù sao cũng 
để lại dư luận không tốt. 


Hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác thị 
đua - khen thưởng Ở các câp hiện nay chưa 
thống nhất, mỗi nơi tổ chức một khác; cán bộ 
làm công tác thi đua - khen thưởng từ trung 
Ương đến cơ sở đa số chưa được đào tạo, bôi 
dưỡng về nghiệp vụ công tác thí đua - khen 
thưởng, và nhìn chung, còn thiếu về số lượng, 
yếu về chất lượng, chưa đáp ú ứng được yêu câu. 
Thủ tục khen thưởng còn rườm rà, phức tạp, 
qua nhiều tầng nắc. 

Để nâng chất lượng công tác thi đua - khen 
thưởng lên một tầm cao mới, đưa thi đua trở 
thành cao trào, góp phần thực hiện thắng lợi các 


mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội . 


5 năm (2001 - 2005) theo Đại hội IX của Đảng 
và Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy (phần 2) 
Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, nhiệm vụ 
trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền các cấp 
và hệ thống chính trị trong những năm tới là: 

Tiếp tục nâng cao nhận thức, đôi mới và tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và 
chính quyền các cấp vê công tác thỉ đua - khen 
thưởng; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận 
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Tổ quốc và các đoàn thể trong tổ chức vận động 
thi đua; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức đối với công tác thi đua - khen 
thưởng. Thực hiện phương châm "Cả hệ thống. 
chính trị phải làm công tác thi đua - khen 
thưởng theo chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
của từng tổ chức, có sự phối hợp chặt chẽ, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng ". 

Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng 
trong những năm tới tập trung vào các nội dung 
chủ yêu sau: 


1. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo của các cấp Ủy và công tác quản lý của 
chính quyền các cầp về công tác thi đua - khen 
thưởng; tiếp tục nâng cao nhận thức trong các 
tầng lớp cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò và 
tác dụng của công tác thi đua - khen thưởng 
trong thời kỳ đổi mới theo tỉnh thần Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ bảy (phần 2) Ban Chấp hành 
Trung ương. 

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và 
biện pháp tô chức các phong trào thi đua yêu 
nước ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực một 
cách thiết thực, phù hợp với thực tế, trong đó, 
phải chú ý đến những địa bàn vùng sâu, vùng 
xa, vùng khó khăn, nơi biên giới, hải đảo, lĩnh 
vực ngoài Nhà nước. Qua đó, tạo cho được 
phong trào thi đua sôi nối, đồng đều, nhằm 
phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, 
đơn vị và địa phương. Gắn chặt các phong trào 
thí đua với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững trật tự an toàn 
xã hội và củng cố an ninh quốc phòng. 


Kế thừa và phát huy đầy đủ ưu điểm của các 
phong trào thi đua yêu nước đã có, bổ sung các 
nội dung và hình thức thi đua - khen thưởng 
mới cho phù hợp. 

3. Đổi mới cơ bản và mạnh mẽ công tác 
khen thưởng theo nguyên tắc đúng người, đúng 
việc, đúng thành tích, kịp thời, công khai, dân 
chủ và công bằng. Đảm bảo phong trào thi đua 
đến đâu thì công tác khen thưởng động viên kịp 
thời đến đấy. Quan tâm đến khen thưởng 
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động viên cá nhân, người trực tiếp lao động 
sản xuất, những tập thể vừa và nhỏ. 

Cải cách cơ bản và mạnh mẽ hơn nữa các 
thủ tục hành chính trong khen thưởng. Viện Thi 
đua - Khen thưởng nhà nước khẩn trương giúp 
Thủ tướng Chính phủ sớm ra quy định mới về 
thủ tục hồ sơ xét khen thưởng theo hướng nâng 
cao trách nhiệm của Bộ trưởng, của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, thủ trưởng 
các cấp trong công tác khen thưởng, bỏ các thủ 
tục gây phiền hà, tránh qua nhiều tầng nắc, 
trung gian. 

Việc giải quyết tôn đọng trong khen thưởng 
thành tích kháng chiến, các địa phương cần tích 
cực, khẩn trương để hoàn thành dứt điểm theo 
tỉnh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. 

4. Hội đồng thi đua - khen thưởng các 
cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với các CƠ 
quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền 
hình tiếp tục đổi mới và nâng cao chất 
lượng công tác tuyên truyền về thi đua - khen 
thưởng. Tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tư 
tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua - 
khen thưởng, về các phong trào thi đua mới; cổ 
vũ, động viên chính xác, kịp thời những 
gương "người tốt việc tốt", những nhân tổ mới, 
mô hình mới, với những hình thức đa dạng, 
phong phú. _ 

Làm tốt việc tổng kết và nhân rộng các điền 
hình tiên tiền; đồng thời, phê phán những hành 
động sai phạm trong công tác thi đua - khen 
thưởng, lên án bệnh chạy theo thành tích, báo 
cáo sai sự thật để được khen thưởng. 

5. Chính phủ sẽ sớm có nghị định cụ thê hóa 
Luật Thi đua - Khen thưởng khi được Quốc hội 
thông qua, để nhanh chóng đưa Luật vào cuộc 
sống. 

6. Tích cực chuẩn bị triển khai những nội 
dung, yêu câu trong Chỉ thị mới của Bộ Chính 
trị về công tác thi đua - khen thưởng. Phát động 
các phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc 
hướng tới Đại hội Thi đua foàn quốc lần thứ VII 
tô chức vào cuối năm 2005. 
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FÃ Tiếp tục đối mới và kiện toàn, nâng cao 
chất lượng tổ chức bộ máy làm công tác thi 
đua - khen thưởng từ trung ương đến cơ sở theo 
hướng tỉnh gọn, đồng bộ, có hiệu lực. Để thực 
hiện được mục tiêu đó, chúng ta phải lựa chọn, 
bồi dưỡng và xây dựng được một đội ngũ cán 
bộ làm công tác thi đua - khen thưởng có phẩm 
chất đạo đức trong sáng, lập trường chính trị 
vững vàng và phải có trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ nhất định, yêu nghề, tâm huyết với 
công việc, đáp ứng nhiệm vụ được giao trong 
giai đoạn cách mạng mới của đất nước. 

Sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh 
đạo đang đòi hỏi mỗi chúng ta phải "ngày ngày 
thi đua, người người thi đua, ngành ngành thi 
đua" để tạo động lực mới đưa đất nước ngày 
càng phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Qua phong trào thi đua, mỗi người 
Việt Nam càng phát huy tính tự giác, không 
ngừng vươn lên, tự hoàn thiện mình, khai thác 
có hiệu quả mọi tiềm năng lao động sáng tạo, 
mọi nguồn lực vật chất và tinh thần để phục vụ 
cuộc sống, làm cho cuộc sống ngày càng tốt 
đẹp hơn, văn minh hơn. Các cấp, các ngành 
tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thi đua - khen 
thưởng nhằm vừa tạo động lực phát triển mới, 
vừa tạo biện pháp quản lý quan trọng để 
xây dựng con người mới. Toàn thể xã hội ta dấy 
lên phong trào thi đua ngày càng mạnh mẽ. Thi 
đua trở thành một nếp. sống tốt đẹp, một biểu 
hiện sinh động về phâm chất cách mạng của 
dần tộc ta. 


Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Đăng 
và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước, với truyền 
thống thi đua của từng địa phương, đơn vị, 
trong mọi lĩnh vực lao động sản xuẤt, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc và mỗi người chúng ta, chắc 
chắn đất nước sẽ vượt qua mọi khó khăn thách 
thức, phát triển mạnh mẽ bằng phong trào thi 
đua hành động cách mạng sôi nôi, liên tục, rộng 
khắp, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công băng, dân chủ, văn minh. 
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 
VỚI CHUƯOØNG TRÌNH 
XÓA ĐÓI GIÁM NGIÈ0 VÀ VIỆC LÀM 


ÓA đói giảm nghèo và giải quyết việc 
làm luôn được Đảng, Nhà nước ta hêt 


sức quan tâm, coi đó là vấn đề mệnh hệ 
tới sự phát triển, thuộc bản chất tốt đẹp của chế 
độ ta. Với sự quyết tâm cao của Chính phủ, 
của các cấp, các ngành trong chỉ đạo điều hành 
Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm 
nghèo và việc làm, nước ta đã được các tổ chức 
quốc tế đánh giá là một trong những nước dẫn 
đầu thế giới về thực hiện Chương trình xóa đói 
giảm nghèo. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 
một tổ chức đoàn thể có chức năng đại diện 
quyên lợi của phụ nữ, đã nhận thức rất rõ và đầy 
đủ vị trí quan trọng, sự liên quan chặt chế giữa 
xóa đói giảm nghèo và việc làm đối với sự phát 
triển, tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ. Nghèo 
đói và thiếu việc làm thường gắn liền với thất 
học, bệnh tật, sức khỏe kém... nó tác động tiêu 
cực đến mọi thành viên trong gia đình nhưng 
trước hết là phụ nữ và trẻ em. 


Thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo 
và việc làm quốc gia của Chính phủ, trong nhiêu 
năm qua, đặc biệt là từ năm 2001 đến nay, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động phụ nữ 
cả nước thi đua thực hiện phong trào Phụ nữ tích 
cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia 
đình hạnh phúc; Chương trình Hỗ trợ phụ nữ 
phát triển kinh tế. Từ những chủ trương, định 
hướng của Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Hội 
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Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cấp hội đã chủ 
động tham gia một cách bền bỉ vào công tác xóa 
đói giảm nghèo và tạo việc làm bằng nhiều hình 
thức đa dạng, sáng tạo, phù hợp với giới nữ, 
nhằm phát huy tiềm năng của lực lượng lao động 
nữ, đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu xóa 
đói, giảm nghèo và việc làm do chương trình 
quốc gia đặt ra. 

1 - Tiếp tục hỗ trợ phụ nữ nghèo tiếp cận 
nguồn vốn tín dụng chính thức 

Vay vốn để phát triển sản xuất luôn là nhu 
cầu cấp bách của phụ nữ nghèo. Trong những 
năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã 
kiên trì chỉ đạo các cấp hội tích cực khai thác các 
nguồn vốn vay để hỗ trợ phụ nữ nghèo. Chỉ tính 
riêng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, 
dưới hình thức tín chấp qua tổ chức hội đã chiếm 
hơn 50%; và số vốn vay này được chuyển tới các 
phụ nữ nghèo vay gắn với tiết kiệm thông qua 
Nhóm phụ nữ tiết kiệm. Trong quá trình thực 
hiện, một câu hỏi luôn được đặt ra là: . liệu người 
nghèo có tiết kiệm và biết sử dụng vốn hiệu quả 
được hay không? Thực tế khẳng định, người 
nghèo hoàn toàn có khả năng làm được điều đó, 
nếu chúng ta có cách làm phù hợp với người 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp 
Phụ nư Việt Nam 
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nghèo. Năm 2002, phụ nữ cả nước đã tiết kiệm 
được hàng trăm tỉ đồng, chiếm hơn 10% tổng số 
nguôn vốn mà Hội đang cho vay. Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh Đà Nẵng đã có hình thức vận động 
chị em mỗi ngày tiết kiệm 200 đồng, kết quả đạt 
số tiền tiết kiệm hơn 10 tỉ đồng. Chỉ riêng ấp 
Gò Ca của tỉnh Trà Vinh đã có 10 tổ tiết kiệm 
với số tiền tiết kiệm được gần 60 triệu đông. 
Nhiều tỉnh có hình thức tổ chức tiết kiệm theo 
tuần (mỗi tuần chỉ từ 1 000 đến 2 000 đồng), nhờ 
cách làm này mà nhiều phụ nữ nghèo đã có 
khoản vốn tự có hàng triệu đồng. Quỹ tiết kiệm 
của các nhóm được dùng để cho các thành viên 
trong nhóm vay với lãi suất phù hợp, tiền lãi 
dùng để thăm hỏi, giúp đỡ thành viên nhóm khi 
có những công việc, khó khăn đột xuất. Rõ ràng, 
việc vận động phụ nữ nghèo thực hiện tiết kiệm 
không chỉ chứa đựng ý nghĩa về kinh tế mà còn 
mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc; không 
chỉ tạo thói quen tiết kiệm mà còn giúp chị em 
nghèo tạo ra nguồn vốn tự có, tăng khả năng 
hoàn trả, hỗ trợ nhau trong xóa đói giảm nghèo 
và phát triển kinh tế. 

Thông qua Nhóm phụ nữ tiết kiệm, chẳng 
những hoạt động vay vốn được thực hiện có hiệu 
quả, tỷ lệ hoàn trả vốn cao (đạt trên 95%) mà còn 
có thể lồng ghép với CÁC VIỆC phố biến, trao đối 
kinh nghiệm sản xuất, kiến thức về nuôi dạy con 
cái, dân số kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh 
sản, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã 
hội. Vì vậy, mô hình Nhóm phụ nữ tiết kiệm đã 
không ngừng phát triển ở khắp cả nước, thu hút 
hàng triệu phụ nữ tham gia. 

2 - Hoạt động xóa đối giảm nghèo, giải 
quyết việc làm ngày càng đổi mới, mở rộng, 
đa đạng và thiết thực hơn 

Trong thực hiện xóa đói giảm nghèo, các cấp 
hội đã tô chức thực hiện một hoạt động rất có ỹ 
nehĩa, mang tính cơ bản là tập trung siúp phụ nữ 
nghèo an cư để lạc nghiệp. Phong trào xây dựng 
Ngôi nhà tình thương, bằng cách vận động các 
tầng lớp phụ nữ và cộng đồng góp tiên của, ngày 
công, được thực hiện ở rất nhiều tĩnh, thành phó, 
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kể cả những nơi còn nhiều khó khăn. Ví dụ, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tính Long An đã xây dựng 
được 281 căn nhà tinh thương, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã xóa 22 ngôi nhà 
tạm. Khó khăn như tỉnh Sơn La nhưng Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động, quyên góp giúp 
xóa được 8 ngôi nhà tạm cho phụ nữ nghèo độc 
thân của một huyện. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tính Hà Tĩnh đã trở thành một trong những 
lực lượng nòng cốt của tỉnh trong cuộc vận động 
giúp hộ đói nghèo xóa nhà tranh tre, đột nát được 
496 ngôi nhà, trị giá 1 tỉ 399,3 triệu đồng. 

Một cách khác "rất chiến lược" là giúp con 
cháu các gia đình nghèo được tiếp tục đi học, là 
cơ sở giúp gia đình họ thoát nghèo trong tương 
lai một cách bền vưng. Hội Liên hiệp Phụ nữ 
các cấp đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể, 
tô chức các lớp học tình thương: lập quỹ học 
bông, quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó... mỗi 
năm hơn 20 tỉ đồng. Tiêu biểu là Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ 
trong 2 năm 2001 - 2002, đã cấp hơn 20 000 lượt 
suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học với giá 
trị hơn 7 tỉ đồng. 

Nhằm giúp phụ nữ nghèo các tỉnh miền núi 
tiếp cận thuận tiện với kiến thức khuyến nông và 
những tiến bộ kỹ thuật, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam đã tập trung giúp các tỉnh vùng Tây 
Bắc, Tây Nguyên đào tạo đội ngũ khuyến nông 
viên tự nguyện bao gôm những phụ nữ địa 
phương có kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh 
giỏi. Đến nay, các vùng này đã đào tạo được hơn 
1 000 khuyến nông viên tự nguyện tích cực phổ 
biến những kiến thức, trao đôi kinh nghiệm làm 
ăn phù hợp với phụ nữ đông bào các dân tộc 
thiểu số. Mặt khác, phối hợp với ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu và 
xây dựng mô hình chuyên giao tiễn bộ kỹ thuật 
về cây tròng, chế biến sản phâm, bảo vệ 
môi trường cho phụ nữ nghèo các tỉnh Yên Bái, 
Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang. 

Sự đối mới về hoạt động xóa đói giảm nghèo 
được thể hiện khá rõ nét trong hoạt động cho vay 
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thông qua các dự án nhỏ để tạo việc làm. Trong 
2 năm (2001 - 2002), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam được Chính phủ phân bổ số vốn là 7 tỉ 
đồng. Hội đã tô chức cho vay theo hướng nâng 
dần mức vay, đầu tư vào trọng điểm phát triển 
doanh nghiệp nhỏ, kinh tế hộ gia đình; vay vốn 
để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, khôi phục và phát 
triển các ngành nghề truyền thống, phát huy thế 
mạnh của địa phương, giải quyết được nhiều lao 
động, nhất là lao động nữ có việc làm và thu 
nhập ôn định. Theo cách đó, các cấp hội đã góp 
phân giải quyết việc làm cho gần 30 000 người, 
vừa bảo toàn được nguồn vốn, tỷ lệ nợ quá hạn 
rất thấp chỉ 0,5%. Tiêu biểu là Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh Phú Yên, với 500 triệu đồng được phân 
bổ, đã đầu tư cho 50 hộ làm nghề chế biến nước 
mắm và phơi cá khô xuất khẩu. Qua một năm 
hoạt động, đã thu hút trên 30 lao động chính 
và hàng trăm lao động có thêm việc làm với 
mức thu nhập ôn định từ 600 000 đến 700 000 
đồng/tháng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, 
với một tỉ đồng được phân bổ, đã đầu tư cho 126 
hộ làm nghề chế biến hải sản, tạo thêm việc làm 
cho 812 lao động, mức thu nhập binh quân từ 
400 đến 500 nghìn đồng/tháng. 

Nhiều tỉnh, thành hội, do thực hiện có hiệu 
quả cao Chương trình 120, nên đã được cấp ủ Ủy, 
chính quyền địa phương tin tưởng, giao quản lý 
nguôn vốn ngày càng lớn. Hội Liên hiệp Phụ nữ 
thành phố Hải Phòng hiện đang quản lý 32 tỉ 
đồng, nhưng không có trường hợp nào nợ quá 
hạn và chưa bao giờ để tôn vốn tại kho bạc. Lai 
Châu là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, 
điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn 
và Quảng Bình, Quảng Trị là hai tỉnh miền 
Trung có khí hậu rất khắc nghiệt, nhưng Hội 
Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh này đều phối hợp chặt 
chế với các ngành, đoàn thể bạn, tổ chức cho chị 
em vay vốn phát triển sản xuất rất hiệu quả, 
không để nợ quá hạn và tồn đọng vốn. Các tỉnh 
đông bằng Bắc Bộ do bình quân ruộng đất thấp, 
nên đã sáng tạo cho vay để phát triển ngành 
nghề thủ công truyền thống, giải quyết công ăn 
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việc làm cho nhiều lao động đôi dư trong nông 
nghiệp. Có thể khẳng định, nguồn vốn thuộc 
Chương, trình 120 đã thực sự đáp ứng nguyện 
vọng của chị em, nên ngày càng được phát 
triển bên vững, có tác dụng lớn cả về kinh tế - xã 
hội, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và tô 
chức hội. 

Công tác dạy nghề là một trọng tâm chỉ đạo 
của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
nhằm tạo điều kiện cho chị em tự tạo việc làm 
và có việc làm là tiền đề để tự thoát đói nghèo. 
Trong những năm gần đây, hoạt động dạy nghề 
trong hệ thống của Hội đã không ngừng được 
đổi mới và từng bước nâng cao về chất lượng. 
Các loại nghề được dạy đa dạng hơn, phù hợp 
với yêu cầu thực tiễn hơn. Hiện các trung tâm 
dạy nghề thuộc hệ thống của Hội đã tổ chức dạy 
được 20 nghề cho hội viên. Các hình thức đào 
tạo cũng linh hoạt hơn, phù hợp với phụ nữ, như 
vừa dạy tại trung tâm, vừa dạy tại làng xã. Hiện 
nay, mạng lưới hoạt động dạy nghề phát triển 
rộng khắp cả nước, với gần 150 trung tâm, tổ 
chức được gần 20 000 lớp dạy nghề ngắn hạn 
cho gần 500 000 phụ nữ, tư vẫn cho gần 15 000 
chị em. Với chức năng chăm lo quyền lợi của 
phụ nữ, các trung tâm dạy nghề của Hội đã tổ 
chức dạy nghề miễn phí cho các đối tượng chính 
sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tàn 
tật... với số học viên hơn 80 000 người. 

3 - Hoạt động giúp xã nghèo theo sự phân 
công của Chính phủ 

Được Chính phủ phân công giúp tỉnh Sơn La, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức ký 
kết chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân 
tỉnh với trọng tâm là, tập huấn cho cán bộ Hội 
phụ nữ, xây dựng Nhóm phụ nữ tín dụng tiết 
kiệm, mô hình chuyển giao khoa học - kỹ thuật... 
Trong 3 năm qua, bằng nhiều hình thức thực 
hiện, từ nhiều nguồn vốn được huy động, 
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã 
giúp phụ nữ tỉnh Sơn La với giá trị gần 2 tỉ đồng 
để thực hiện việc đào tạo, đối mới thiết bị truyền 
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thông, cấp học bồng, xóa nhà tạm. Sự giúp đỡ 
tuy nhỏ bé, nhưng có tác dụng thiết thực nâng 
cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ cơ sở hội và 
phụ nữ các xã đặc biệt khó khăn, củng cố tổ chức 
của Hội, góp phân xóa đói giảm nghèo ở tỉnh. 

4 - Thực hiện dự án đảo tạo cán bộ xóa đối 
giảm nghèo 

Trong 2 năm (2001 - 2002), được Chính phủ 
cấp 500 triệu đồng, Trung ương Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với 11 tỉnh, mở 
12 lớp tập huấn cho 807 cán bộ của Hội, chủ 
yếu là các xã nghèo, các xã miền núi, những nội 
dung cơ bản của Chương trình quốc gia xóa đói 
giảm nghèo. Sau các khóa đào tạo, sự hiểu biết 
vê chính sách, chương trình xóa đói giảm nghèo, 
kỹ năng tổ chức các hoạt động xóa đói giảm 
nghèo của đội ngũ cân bộ hội không ngừng được 
nâng cao. 

5 - Tham gia kiểm tra, giám sát các san 
trình 

Thực hiện chức năng đại diện cho quyên lợi 
của giới nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã 
tích cực cùng với các ban ngành, đoàn thể ở địa 
phương tham gia kiểm tra, giám sát các chương 
trình, đặc biệt là Chương trình 135 của Chính 
phủ. Kết quả rất đáng mừng là, ở những nơi thực 
hiện chương trình này, chị em rất phấn khởi và 
cho răng có Chương trình 135 là có được việc 
làm, có được kết cầu hạ tầng và đời sống tốt đẹp 
hơn. Nhưng, một số nơi chính quyền quản lý 
chưa tốt nên còn gây lãng phí, tiêu cực, cần được 
chắn chỉnh. 

Trong quá trình thực hiện Chương tĩnh 
quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm, với 
tinh thần trách nhiệm và tình cảm với phụ nữ 
nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã cố 
gắng, nỗ lực rất nhiều cùng với sự quan tâm, tạo 
điều kiện của Chính phủ, của các bộ, ngành liên 
quan. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn gặp một số khó 
khăn cần được tháo gỡ như sau: 
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Về đào tạo cán bộ: Mặc dù đã được cấp ngân 
sách đào tạo hăng năm nhưng nguồn kinh phí 
này rất hạn chế. Với ngân sách được cấp từ 200 
đến 250 triệu đồng/năm, chỉ đủ kinh phí mở 5 
lớp đào tạo cho khoảng 300 cán bộ hội cơ sở. 
Mức kinh phí đó so với nhu cầu còn quá thấp, 
cần được Chính phủ quan tâm nhiều hơn, để chị 
em ở cơ sở được phổ cập kiến thức theo kịp yêu 
cầu của phụ nữ. 

Về đào tạo nghê cho phụ nữ: Qua khảo sắt về 
nhu cầu học nghề của phụ nữ nông thôn, miền 
núi cho thấy, nhóm phụ nữ ở độ tuổi trung niên, 
đang nuôi con là lao động chính, nhất là phụ nữ 
nghèo rất ít có cơ hội tiếp cận với đào tạo nghề 
trong khi nhu cầu được học nghề, đặc biệt những 
nghề có thể làm tại nơi sinh sống của nhóm đối 
tượng trên rất cao (tới 70%). Gần một nửa chị em 
mong muốn được học nghề tại làng xã. 

Nhu câu về vốn đối với chị em phụ nữ nghèo 
rất cần kíp. Vì vậy, chúng tôi đề nghị Ngân hàng 
Chính sách xã hội và các ngân hàng khác tạo 
điều kiện cho chị em được vay với số vốn lớn 
hơn nữa, để chị em có điều kiện vươn lên phát 
triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. 

Vì một tương lai không còn đói nghèo, với 
trách nhiệm và tình cảm của tổ chức đại diện cho 
quyên lợi của giới, với ý chí và nguyện vọng của 
phụ nữ là không cam chịu và chấp nhận đói 
nghèo, quyết tâm vượt nghèo để xây dựng gia 
đình: "No ấm, bình đẳng, tiễn bộ, hạnh phúc", 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã cam kết với 
Chính phủ, sẽ tiếp tục tham gia chương trình cho 
đến khi không còn chị em nào phải chịu cảnh đói 
nghèo và không có việc lam. Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam mong muốn được Chính phủ, Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết liên 
tịch cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, để 
có thêm những điều kiện thuận lợi hơn cho Hội 
thực hiện cam kết của mình, nhằm góp phần thực 
hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về 
xóa đói giảm nghèo và việc làm, về đích sớm 
hơn như quyết tâm chỉ đạo của Chính phủ. Cì 
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ĐỀ THỰC HIÊN THẮNG LỢI 
NGHỊ QUYẾT 28 CỦA BỘ CHÍNH TRị 


GÀY 16-6-2003 Bộ Chính trị ban 
lÑ[› Nghị quyết số 28-NQ/TW về 

tiếp tục sắp xếp, đối mới và phát triển 
nông, lâm trường quốc doanh. Nghị quyết 28 
của Bộ Chính trị đã tạo ra sự thống nhất 
trong đánh giá về thực trạng phát triển nông, 
lâm trường quốc doanh, đề ra mục tiêu, quan 
điểm và phương hướng nhiệm vụ, cũng như 
những giải pháp chủ yếu trong giai đoạn trước 
mắt. 

Từ năm 1955, Đảng và Nhà nước ta đã tổ 
chức xây dựng hệ thống nông, lâm trường quốc 
doanh nhằm thực hiện những nhiệm vụ trọng 
yếu trong phát triển nông nghiệp và kinh tế - xã 
hội của đất nước. Thời kỳ đầu, mục tiêu của 
nông, lâm trường là khai khân đất hoang hóa, 
tạo ra vùng sản xuất tập trung một số cây con 
có giá trị kinh tẾ cao phục vụ cho công nghiệp 
hóa và xuất khẩu; đáp ứng một số nhu cầu sản 
phâm cho đất nước; sử dụng hợp lý lực lượng 
cán bộ, sĩ quan và chiến sĩ từ miền Nam tập kết 
ra miền Bắc, và thu hút lao động nhàn rỗi ở 
miền xuôi đi khai hoang phục hóa ở miền núi. 
Sau năm 1975, với mục tiêu chuyển các đôn 
điền (chủ yếu trồng cây cao-su và cà-phê) 
thành các nông, lâm trường, vừa cải tạo quan hệ 
sản xuất vừa thúc đẩy lực lượng sản xuất ở các 
tỉnh phía Nam, đồng thời đóng góp phát triên 
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kinh tế cho cả nước. Vào những năm 80 của thế 
kỷ XX, một số nông, lâm trường quốc doanh 
được hình thành từ việc chuyển một số đơn vị 
quân đội sang xây dựng kinh tế, vừa có tác 
dụng góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, 
vừa đảm bảo an ninh quốc phòng ở những vùng 
xung yếu của Tổ quốc. 

Với mục tiêu trên, tính đến 1986, khi Đảng 
và Nhà nước có chủ trương chuyển đổi cơ 
chế quản lý đối với nền kinh tế trong đó có 
nông, lâm trường quốc doanh, cả nước đã có 
870 nông, lâm trường quốc doanh trực tiếp 
quản lý 7,5 triệu héc-ta, chiếm 23,3% diện tích 
đất tự nhiên. Trong đó, có 457 nông trường 
quản lý 1,2 triệu héc-ta đất tự nhiên với 
90 vạn héc-ta đất nông nghiệp (9% đất nông 
nghiệp cả nước); 413 lâm trường quốc doanh 
trực tiếp quản lý 6,3 triệu héc-ta (19% diện tích 
đất tự nhiên). Toàn bộ các nông, lâm trường 
quốc doanh thời kỳ này đã thu hút được 37 vạn 
lao động. 

Sau hơn 16 năm đổi mới và sắp xếp lại, hiện 
nay có 682 nông, lâm trường, trong đó 314 
nông trường và 368 lâm trường; 174 nông, lâm 
trường thuộc Trung ương quản lý, chiếm 


* Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh 
nghiệp Trung ương 
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25,5%, và 508 nông, lâm trường do địa phương 
quản lý, chiếm 24,5%. 

Hơn 45 năm qua, hệ thống nông, lâm trường 
quôc doanh ở nước ta đã có nhiêu đóng góp to 


lớn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ 


quốc. Thành tựu lớn nhất của hệ "thống nông, 
lầm trường quốc doanh là góp phân xây dựng, 
củng cố và phát triển quan hệ sản xuất và lực 
lượng sản xuất, kể cả những bài học thành công 
và chưa thành công, những kinh nghiệm có tính 
chất mở đường cho sự phát triển. Các nông, lâm 
trường quốc doanh tích cực khai hoang, phục 
hóa mở rộng diện tích canh tác, tạo ra những 
vùng sản xuất hàng hóa tập trung; thu hút và 
gÓp phần phân bố lại lao động giữa miền núi và 
đồng bằng, giữa các miền của cả nước, cải tạo 
bộ mặt nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu Sô, góp phân quan trọng đảm bảo ổn 
định kinh tế, quốc phòng và an ninh trên toàn 
tuyến biên giới. Nhiều nông, lâm trường quốc 
doanh đi đầu trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
trong chăn nuôi và trông trọt, tạo động lực phát 
triển nông nghiệp, nông thôn, SÓP phần đáng kể 
cho phát triển kinh tế đôi rừng, vốn rừng và làm 
nòng cốt trong bảo vệ rừng xung yếu. 


Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới đặt ra 
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, nông, lâm 
trường quốc doanh hiện còn không ít bất cập. 
Trước hết, hiệu quả kinh tế trong kinh doanh 
còn quá thấp. Nhìn chung thu nhập bình quân 
theo khoán của một nông trường quốc doanh 
chỉ đạt 10 triệu đồng/ha/năm, trong khi đó của 
dân cư vùng lân cận là 17 triệu đồng/ha/năm. 
Nhiều nông, lâm trường rơi vào tình trạng thua 
lỗ triền miên, nợ nàn chông chất (kể cả nợ ngân 
hàng, nợ bảo hiểm xã hội...), không chỉ các 
nông, lâm trường thuộc địa phương mà cả các 
nông, lâm trường thuộc các tông công ty nhà 
nước "90" và "91", Tống công ty Cao-su dù 
được coi là đơn vị sản xuất tốt nhưng hiệu quả 
mang lại từ các nông trường trực thuộc cũng 
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không cao. Thứ đến, hiệu quả sử dụng đất đai 
còn thấp. Kết luận của Bộ Chính trị tại Nghị 
quyết 28 ghi rõ : "Hiệu quả sử dụng đất đai còn 
thấp, diện tích chưa sử dụng còn nhiều, quản lý 
đất đai tài nguyên rừng còn nhiều yếu kém; tình 
trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai giữa hộ dân 
với nông trường xảy ra nhiều nơi...". Trong 
vòng 10 năm gần đây, sau khi đã trả Nấu cho 
chính quyền địa phương 1 41 1 000 héc-ta (bằng 
20,14% đất của nông, lâm trường quốc doanh) 
tỷ lệ diện tích đất được sử dụng cũng chỉ đạt 
84,4%. Tuy tạo ra được một số vùng sản xuất 
hàng hóa tập trung đối với một số cây dài ngày, 
song vẫn chưa chiếm được thị phần áp đảo, 
chưa đóng vai trò chủ đạo trên thị trường. Nông 
trường cao-su chiếm gần 60%; trong lúc nông 
trường cà-phê mới chỉ chiếm hơn 12%, chè 
chưa đầy 15%, cây ăn quả và các cây công 
nghiệp khác thì tỷ trọng quá nhỏ bé. Việc trồng 
rừng cũng mới đạt gần 600 000 héc-ta, chiếm 
32% diện tích rừng trồng mới trong cả nước. 
Nhược điểm lớn của các nông, lâm trường quốc 
doanh là thiếu tập trung xây dựng quan hệ sản 
xuất mới. Nhiều nông, lâm trường quốc doanh 
lâm vào tình trạng khoán trắng. Kinh tế trang 
trại, kinh tế hộ, kinh tế tư nhân nảy sinh ngay 
bên trong hoặc tổn tại và phát triển mạnh bên 
cạnh nông, lâm trường quốc doanh, nhưng 
chậm được nhận thức đầy đủ để có quyết sách 
phù hợp cho sự phát triển. Cơ chế quản lý tài 
chính, đất đai, tài sản khác còn nhiều yếu kém, 
đầu tư cho chế biến lạc hậu, kém hiệu quả, v.v.. 

Trước thực tế nêu trên, Nghị quyết 28 
của Bộ Chính trị đã đề ra : "Phấn đấu đến 
năm 2005 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, 
đổi mới và phát triển nông. lâm trường quốc 
doanh". Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng 
phù hợp với tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa 1X). Những nhiệm vụ và giải pháp chủ 
yếu để thực hiện thành công việc tiếp tục sắp 
xếp, đôi mới và phát triên nông lâm trường 
quốc doanh đã được nêu đầy đủ và cụ thể, 
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chúng tôi xin bàn thêm một số vân đề về tô 


chức thực hiện. 

Vừa qua các đề án tổng thể mới chỉ dừng lại 
ỠỞ việc tập trung sắp xếp các nông trường thuộc 
các tông công ty, một số đơn vị chế biến, sản 
xuất kinh doanh địch vụ; còn đối với các nông, 
lâm trường thuộc các địa phương về cơ bản 
đang chờ chủ trương mới. Do đó, Nghị quyết 
28 của Bộ Chính trị đã tạo ra sự thống nhất về 
mặt quan điểm chung quanh vấn đề nông, lâm 
trường quốc doanh. 

Thời gian thực hiện mục tiêu do Nghị quyết 
28 chỉ tới năm 2005 là quá ngắn. Vì vậy, cần 
khẩn trương và tập trung cao độ sự chỉ đạo 
của các bộ, ngành và các cấp uỷ chính quyên 
địa phương có liên quan. Theo chúng tôi, cần 
hướng vào một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể 
sau đây : 

1 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và 
quán triệt Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và 
Chương trình kế hoạch hành động của 
Chính phủ (Quyết định số 179/2003/QĐ-TTs, 
ngày 03-9- 2003), gắn với tiếp tục tuyên truyền 
Nghị quyết Đại hội IX và các nghị quyết 
Trung ương 3, Trung ương 5 (khóa IX) bằng 
nhiều hình thức thích hợp. Trong công tác 
tuyên truyền, chú ý làm rõ hơn thực trạng và 
yêu cầu khách quan của sự cần thiết phải sắp 
xếp lại các nông, lâm trường quốc doanh. Làm 
rõ trách nhiệm của các bộ, tỉnh, huyện và 
những người đứng đầu các nông, lâm trường 
trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 28 
của Bộ Chính trị. Nêu được những điển hình tốt 
và chưa tốt để động viên tinh thần và định 
hướng tư tưởng cho người lao động yên tâm 
hướng ứng thực hiện chủ trương của Đảng. 

2 - Tiến hành rà soát lại quy hoạch, kế hoạch 
phát triển sản xuất - kinh doanh, chức năng, 
nhiệm vụ của các nông, lâm trường quốc 
doanh, gắn chặt ngành với lãnh thổ (bộ và địa 
phương) để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng 
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quỹ đất hiện có, tạo điều kiện phát triển sản 
xuất hàng hóa lớn, bảo đảm hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị. 

3 - Căn cứ vào các tiêu chí và nội dung đã 
được xác định, tiến hành rà soát, phân loại lại 
các nông, lâm trường quốc doanh; từ đó, chủ 
động đưa ra phương án sắp xếp, chuyển đôi phù 
hợp các loại hinh nông, lâm trường. 

Một trong những thuận lợi cơ bản trong quá 
trình xây dựng đề án theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 3, các nông, lâm trường quốc 
doanh đã kiểm kê, đánh giá lại cả về nhiệm 
vụ chức năng, tài chính, lao động, quỹ đất... 
Tuy chưa được phê duyệt, giải quyết, nhưng 
nhiều nơi đã đưa ra phương án sắp xếp cụ thể, 
nay cần đối chiếu lại theo tỉnh thần Nghị Quyết 
28 của Bộ Chính trị để bổ sung, điều chỉnh 
phương án cho phù hợp với những yêu cầu mới. 

4 - Đối với nông trường : 

a - Cùng với các nhiệm vụ trên, tiếp tục 
nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý mới phù 
hợp với từng loại hình nông trường (không chi 
cơ chế tài chính mà cả cơ chế kinh doanh, cơ 
chế khoán, quản, cơ chế tổ chức, cơ chế vận 
hành...). Trên cơ sở đó, tiếp tục rà soát lại bộ 
máy, mạng lưới, lao động, tài sản, tài chính để 
đề xuất hướng giải quyết cụ thể theo các quy 
định của Chính phủ, tạo điều kiện để nông 
trường phát triển tốt hơn. 

b - Lựa chọn nông trường đủ điều kiện để 
thực hiện thí điểm cổ phần hóa vườn cây gắn 
với cổ phần hóa cơ sở chế biến. Đây là vấn đề 
nhạy cảm, vì vậy cần nghiên cứu để mạnh dạn 
đưa ra những phương án phù hợp với thực tế 
của từng địa phương, ngành hay doanh nghiệp, 
khi các quy định hiện hành còn bất cập. Các cơ 
quan có thầm quyên cần tập trung chỉ đạo chặt 
chẽ, đúc rút kinh nghiệm, qua đó, đề xuất chủ 
trương, chính sách mới phù hợp với yêu cầu 
thực tế đặt ra. 
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c - Soát xét lại các cơ sở dịch vụ, chế biến 
khác để phân loại theo các tiêu chí đã quy định 
tại Quyết định 58/TTg và Chỉ thị số 01, ngày 
23-1-2003 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ 
sở đó, đưa ra phương án tiếp tục sắp xếp và đối 
mới hiệu quả. 

Theo chúng tôi, cần lưu ý loại hình cơ 
sở chế biến có quan hệ gắn bó chặt chẽ với 
nông trường (nơi đảm bảo chủ yếu và trực tiếp 
nguồn nguyên. liệu cho chế biến), nhất là loại 
hình có yêu cầu kỹ thuật, quy trinh chế biến 
gắn với thời điểm thu hoạch. 

5 - Đối với lâm trường : 

a - Sau khi phân loại và rà soát lại chức 
năng, nhiệm vụ các lâm: trường quốc doanh, 
hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp có 
thu, hoặc thành đơn vị sự nghiệp, không nên 
chuyển nguyên trạng (kể cả lao động, tài sản, 
các cơ sở phúc lợi công ích, đất đai, rừng). 
Theo chức năng, nhiệm vụ mới, tiến hành sắp 
xếp, bố trí lại lao động, tài sản cần dùng, cũng 
như xác định nhu cầu tài chính để xử lý theo 
các quy định hiện hành của Chính phủ. 

b - Kiên quyết chuyển hẳn sang hoạt động 
theo cơ chế sản xuất, kinh doanh theo đúng tỉnh 
thần Nghị quyết Trung ương 3 như các nông 
trường, công ty, xí nghiệp khác. 

c - Đối với các lâm trường vừa sản xuất, 
kinh doanh, vừa có một bộ phận làm nhiệm vụ 
công ích, thì cần tách bạch trong tô chức hạch 
toán. Trong trường hợp nếu tính công ích đó 
không phục vụ trực tiếp cho lâm trường thì tốt 
nhất nên chuyển giao cho tổ chức sự nghiệp 
khác quan lý. Riêng bệnh xá, trường học, các 
công trình giao thông công cộng, cân được tiến 
hành kiểm kê, bàn giao. lại cho chính quyên địa 
phương quản lý. Khi kiểm kê, cần làm rõ nguồn 
vốn để có phương án quản lý phù hợp. Trong 
trường hợp chính quyên địa phương không đủ 
điều kiện, khả năng tiếp nhận, trước mắt vẫn 
giao cho nông, lâm trường quản lý, nhưng được 
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tô chức hạch toán riêng, tách bạch ra khỏi giá 
thành của các sản phẩm của nông, lâm trường. 
Đối với những cơ sở phúc lợi loại này ở các 
nông, lâm trường vùng biên giới, dân tộc thiểu 
số, nơi còn nhiều khó khăn, vẫn ø1ao cho nông, 
lâm trường, nhưng mọi chế độ chính sách và cơ 
chế quản lý được thực hiện như giao cho chính 
quyền địa phương. | 

6 - Thực hiện chính sách đất đai trong nông 
lâm trường. 

a - Đối với nông, lâm trường Nhà nước đầu 
tư 100% vốn và lâm trường được chuyển sang 
đơn vị sự nghiệp cũng chỉ được giữ lại quỹ đất, 
rừng đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Quỹ đất, rừng dôi dư phải được giao lại cho 
chính quyền địa phương quản lý để giao cho hộ 
dân theo quy định của pháp luật. Trong trường 
hợp chính quyền địa phương chưa tiếp nhận, 
nhân dân địa phương chưa có nhu cầu, sự phân 
bố lại lao động chưa thể thực hiện được, thì tạm 
thời giao cho nông, lâm trường quản lý, nhưng 
cần rõ ràng, cụ thể để tránh tranh chấp về sau. 
Trong thời gian tạm quản lý nên cho phép 
nông, lầm trường tìm mọi giải pháp để. khai 
thác hiệu quả quỹ đất, rừng này. Khi nhu cầu và 
khả năng của địa phương vươn lên đến đâu thì 
bàn giao đến đó, không nên làm ồ ạt, nhằm 
tránh tiêu cực, nhất là việc sử dụng quỹ đất ở 
những nông, lâm trường vùng xung yếu, vùng 
biên giới. 

b - Đối với quỹ đất gắn với vườn cây, rừng 
trồng ở các nông, lâm trường, khi chỉ đạo thí 
điểm cổ phần hóa phải gắn với cổ phân hóa các 
cơ sở chế biến nhưng không được cổ phân hóa 
quỹ đất, chỉ được quyền ký lại hợp đồng thuê 
đất từ nông, lâm trường sang cho công ty cổ 
phân. 

c - Đối với quỹ đất gắn với vườn cây đã giao 
khoán cho hộ nông, lâm trường viên, cần chỉ 
đạo tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm để uốn 
nắn những lệch lạc, chống tình trạng sử dụng 
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tùy tiện quỹ đất khi giao khoán, ngăn chặn tình 
trạng "bán chui". Nghiên cứu đề xuất cơ chế 
giao khoán mới tạo điều kiện ổn định lâu dài 
cho hộ nông, lâm trường viên. 

Việc khoán vườn cây, rừng trồng vừa không 
được vi phạm Luật Đất đai, vừa không được 
phá vỡ quá trình đi lên sản xuất lớn trong nông 
nghiệp, vừa đảm bảo xu hướng phát triển, vừa 
ồn định lâu dài cho hộ nông, lâm trường viên là 
vấn đề cực kỳ khó khăn. Do đó phải nghiên cứu 
kỹ đặc điểm sản xuất của từng loại cây trồng, 
đặc thù địa phương và xu hướng phát triển gắn 
với quy hoạch và kế hoạch của quốc gia để có 
giải pháp phù hợp. 

d - Khi xác định quỹ đất dôi dư để giao cho 
địa phương, từ đó giao cho hộ dân sản xuất, 
kinh doanh, cần được phân vùng riêng biệt, 
cắm mốc gIỚI TÕ ràng. Không bàn giao xen kế, 
hoặc chỉ giao vùng đất xấu, gây khó khăn cho 
quản lý và quá trình phát triển của nông, lâm 
trường cũng như của địa phương. Phần quỹ đất 
địa phương chưa có điều kiện nhận, cần tạo 
điều kiện để nông, lâm trường có thể giao 
khoán cho nông, lâm trường viên ôn định sản 
xuất, kinh doanh một thời gian nhất định theo 
chu kỳ cây trồng, vật nuôi, và nên ưu tiên cho 

số lao động dôi dư, những hộ có khả năng phát 
triển kinh tế trang trại hiệu quả (không phân 
biệt hộ có ở trên địa bàn đó hay không). Quỹ 
đất nông, lâm trường đã cho thuê, mượn không 
đúng quy định của Luật Đất đai (theo đánh giá 
sơ bộ, số đất này chiếm khoảng 1% quỹ đất 
nông, lâm trường đang quản lý) cần được rà 
soát, sắp xếp lại. Nếu các tổ chức, cá nhân đang 
sử dụng đúng quy hoạch, thì chuyển sang hợp 
đồng cho thuê. Nếu không, hoặc phải tự điều 
chỉnh cây trồng, vật nuôi, các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh khác theo đúng quy hoạch 
hoặc là phải bị thu hồi. 

7 - Quá trình sắp xếp phải gắn với đôi mới 
và phát triển nông, lâm trường quốc doanh là 
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nội dung cốt lõi và nghiêm ngặt của Nghị quyết 
28 của Bộ Chính trị. Vì vậy, các bộ, ngành, 
tống công ty "91" có nông, lâm trường phải kết 
hợp chặt chế với các địa phương từ khâu rà soát 
lại nông, lâm trường đến xây dựng và tổ chức 
thực hiện quy hoạch, kế hoạch; phải công bố 
công khai quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ vủa 
các nông, lâm trường, nhất là kế hoạch phát 
triển chế biến, kế hoạch tiêu thụ để các nông, 
lâm trường viên, hộ gia đình trong vùng biết và 
có cơ sở để xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh của minh cho hợp lý, cân đối cung cầu 
và có hiệu quả kinh tế. 

Gắn quá trình sắp xếp các nông, lâm trường 
với việc thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà 
nước theo Nghị quyết Trung ương 3 nhằm đảm 
bảo tính thống nhất trong việc giải quyết các 
chính sách tài chính, lao động và các tiêu chí đã 
được Thủ tướng Chính phủ quy định. 

Thời gian còn lại rất ngắn. Nhưng số lượng 
các nông, lâm trường quốc doanh phải rà soát 
để sắp xếp và đôi mới là 682 đơn vị, đặc biệt có 
508 nông, lâm trường quốc doanh trực thuộc 
các địa phương quản lý. Đây là nhiệm vụ nặng 
nề, nhưng rất cấp bách, trong khi đó thực tiễn 
đang còn nhiêu vấn đề phức tạp nảy sinh. Vì 
vậy, sự tập trung, nhất quán trong chỉ đạo từ 
trung ương xuống cơ sở là khâu quan trọng, có 
tính quyết định. Trước mắt, việc thực thi một số 
nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ 
tướng, cũng như các văn bản hướng dẫn của các 
bộ, ngành và địa phương trong Chương trình kế 
hoạch hành động của Chính phủ đòi hỏi sự tập 
trung cao độ và dứt điểm. Ban Chỉ đạo thực 
hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, các 
ngành, các cấp phải thật sự thông hiểu và tận 
tâm với công việc thì việc sắp xếp, đối mới và 
phát triển các nông, lâm trường quốc doanh 
mới có thể đáp ứng được yêu cầu Trung ương 
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mới, nước ta đã đạt 

được nhiều thành 
tựu to lớn: chính trị, xã hội 
ồn định; kinh tế có tốc độ 
tăng trưởng cao, liên tục và 
ốn định; đời sống của nhân 
dân không ngừng được cải 
thiện. Tuy nhiên, bên cạnh 
những thành tựu đã đạt 
được, vẫn còn nhiều vấn đề 
xã hội bức xúc cần được xem xét một cách 
nghiêm túc để có hướng khắc phục. Một 
trong những vấn đề đó là sự "lệch pha" giữa 
những thay đối kinh tế và các chính sách xã 
hội, hay nói cách khác là các chính sách xã 
hội không theo kịp tiến trình phát triển kinh 
tế, nhất là một số chính sách xã hội đối với 
phụ nữ nông thôn. 

Chính sách xã hội theo nghĩa rộng là 
chiến lược phát triển đất nước vì con người, 
cho con người. Sự cần thiết của một chính 
sách xã hội đối với phụ nữ là làm sao bảo 
đảm cho hơn 50% số dân và lực lượng lao 
động xã hội này phát huy được năng lực và 
ưu thế của mình trong giai đoạn thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn hiện nay. Do vậy, chính sách xã 
hội đối với phụ nữ nông thôn không thể 
nằm ngoài khuôn khô của những chính 
sách nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - 
xã hội chung của cả nước hiện nay. Trong 
bối cảnh kinh tế thị trường, các chính sách 
xã hội với lao động nữ trong nông nghiệp, 
. nông thôn chưa được đề cập một cách đầy 
đủ, chưa dựa trên quan điểm giới, chưa tính 
đến đặc thù của lao động nữ và quan điểm 
bình đẳng giới. 
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Một số vấn đề 
VỆ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 
ĐỐI VớI PHU NỮ NÔNG THÔN 


THÁI SƠN 


Trong khu vực nông thôn, phụ nữ chiếm 
hơn 70% tổng số lao động. Họ là lực lượng 
cơ bản tạo ra của cải vật chất và xây dựng 
văn hóa nông thôn. Ngoài công việc sản 
xuất, người phụ nữ phải đảm nhiệm hầu 
như toàn bộ công việc nội trợ gia đình, họ 
còn có chức năng mang thai, sinh đẻ và 
nuôi dưỡng con cái. Hoàn thành được các 
sứ mạng cao cả đó, người phụ nữ nông dân 
(nhất là phụ nữ nghèo) gần như bị vắt kiệt 
sức, rất ít có điều kiện để tham gia công tác 
xã hội, chẳng còn thời gian dành cho học 
hành nâng cao kiến thức, hưởng thụ văn 
hóa. Về mặt thể lực, họ thường yếu hơn 
nam giới, chỉ thích hợp với một số công 
việc nhất định, thua kém nam giới về trình 
độ văn hóa và chuyên môn nghề nghiệp 
(hơn 95% lao động nông nghiệp, trong đó 
hơn 60% là lao động nữ chỉ làm lao động 
giản đơn). Do vậy, họ không thể bằng nam 
giới trong việc cạnh tranh tìm việc làm trên 
thị trường lao động, nhất là những việc đòi 
hỏi phải sống xa gia đình. 

Kinh tế thị trường cũng dẫn tới sự phân 
hóa. giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Một bộ 
phận nông dân năng động trong làm ăn, 
đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường thì 
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giàu lên nhanh chóng. Song, bên cạnh đó 
vẫn còn bộ phận đáng kê nông dân do nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ quan, đời 
sống rất khó khăn, thiếu thốn. Trong phân 
lớn các hộ nghèo, phụ nữ bao giờ cũng là 
người khổ nhất, bởi lẽ họ là người trực tiếp 
lo cái ăn, cái mặc hằng ngày cho các thành 
viên trong gia đình. Đối với phân lớn trong 
số họ, thật khó có thể tách biệt rõ ràng đâu 
là thời gian lao động sản xuất, đâu là thời 
gian lao động gia đình. Tình trạng lao động 
nặng nhọc, kéo dài trong điều kiện làm việc 
và sinh hoạt thiếu vệ sinh, chế độ dinh 
dưỡng thiếu trầm trọng khá phổ biến cũng 
là nguyên nhân làm cho sức khỏe của phần 
lớn phụ nữ trong các gia đình ở nông thôn 
bị suy kiệt, bệnh tật gia tăng, nhất là các 
bệnh về mắt, đường ruột, phụ khoa... Tỷ lệ 
phụ nữ thiếu mâu, không đủ dinh dưỡng 
trong thời gian mang thai, số trẻ em bị đẻ 
non, suy dinh dưỡng, thiếu cân lên tới 20 - 
30%, thậm chí có vùng lên tới 40%. Điều 
này tác động tới sự phát triển nòi giống, 
những chủ nhân tương lai của đất nước. 

Có nhiều nguyên nhân cụ thê gây ra tình 
trạng nghèo đói của các gia đình nông dân: 
sự rủi rO quá mức do ốm đau, bệnh tật, thiên 
tai, mất mùa, sinh đẻ ngoài ý muốn; do 
thiếu các nguồn lực sản xuất như đất đai, 
vốn chỉ phí cho sản xuất, thiếu sức lao 
động; sự cách biệt về mặt địa lý, về trình độ 
phát triển xã hội, về tri thức; thiếu cơ hội 
tham gia vào các công tác xã hội và phát 
triển xã hội; thiếu kết cấu tầng cho y tế, 
giáo dục, đường giao thông, điện, nước 
sạch cho sinh hoạt. 

Những nhu câu cơ bản của phụ nữ 
nông thôn hiện nay 

Sau gần 17 năm đối mới, sản xuất nông 
nghiệp phát triển có hiệu quả dưới dạng 
kinh tế hộ gia đình. Nhưng đến nay, người 
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nông dân lại gặp những khó khăn mới: dân 
số tăng liên tục, mỗi năm hơn l triệu thanh 
niên bước vào tuổi lao động, diện tích đất 
nông nghiệp bình quân đầu người ngày 
càng giảm; thiếu việc làm đang là phổ biến, 
số nam giới rời bỏ quê hương đi kiếm việc 
làm ở nơi khác ngày càng nhiều. Người phụ 
nữ, người vợ ở nhà đảm đang tất cả gánh 
nặng công việc đồng áng, nuôi con, nội trợ 
gia đình. 

Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho 
phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có khó khăn, phụ 
nữ các dân tộc thiểu số, nhằm xóa đói giảm 
nghèo, cải thiện mức sống và làm giàu 
chính đáng, đòi hồi phải đặt chính sách giới 
ở một tầm rộng lớn hơn, xem xét một số 
nhu cầu cơ bản của phụ nữ nông thôn có 
tính hệ thống và thường xuyên hơn trong 
việc hoạch định chính sách. Cần đưa các 
mối quan tâm của phụ nữ nông dân vào các 
chính sách, kế hoạch, chương trình phát 
triển nông nghiệp và nông thôn. Có thể nêu 
một số nhu cầu cân thiết sau: 

a - Nhu câu hỗ trợ về vốn sản xuất 

Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, phụ nữ . 
nông thôn thường lâm vào cảnh thiếu vốn, 
do vậy điều kiện đầu tư cho thâm canh tăng 
vụ, đấy mạnh chăn nuôi, phát triển ngành 
nghề phụ gặp khó khăn. Đa. số chị em đều 
có nguyện vọng được vay vốn để phát triển 
sản xuất. Cơ chế hoạt động và cho vay vốn 
như hiện nay còn nhiều trở ngại đối VỚI phụ 
nữ, nhất là phụ nữ nghèo ít được tiếp cận 
VỚI nguồn vay vốn mở mang ngành nghề, 
phát triển sản xuẤt. 

Trong các gia đình ở nông thôn, vốn 
tích lũy không nhiều, việc dùng vốn hay 
vay vốn thường do người chồng, chủ hộ 
quyết định, người phụ nữ phải phụ thuộc 
vào chông, nhất là phụ nữ cô đơn, nghèo lại 
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càng khó đi vay vốn. Để vay vốn của ngân 
hàng thì không đủ điều kiện thế chấp và thủ 
tục lại rườm rà, phức tạp. Vay vốn của tư 
nhân thì phải chịu lãi suất cao. Những năm 
gần đây, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp 
đã đứng ra tín chấp cho phụ nữ vay tiền 
ngân hàng, nhưng số tiền được Vay, lại ít ÖI, 
thời gian ngăn. Mong muốn của chị em là 
được tiếp cận bình đẳng với các nguôn vốn 
tín dụng, muốn ngân hàng cải tiến cách tổ 
chức và thời hạn cho vay, phân biệt cho vay 
vốn để xóa đói giảm nghèo. (từ một đến hai 
triệu đông) với cho vay vốn để mỡ mang 
ngành nghề, phát triển sản xuất (từ hai đến 
ba chục triệu đồng). 

b - Nhu câu về kiến thức khoa học - kỹ 
thuật 

Cùng với vốn, chị em cũng có nhu cầu 
không nhỏ về kiến thức khoa học - kỹ thuật, 
họ muốn được giúp đỡ về công nghệ và 
dịch vụ khuyến nông để sử dụng đồng vốn 
có hiệu quả hơn. Phần lớn phụ nữ nông 
thôn, nhất là phụ nữ nghẻo, trình độ văn 
hóa thấp. và rất ít được đào tạo về chuyên 
môn nghề nghiệp. Việc thiếu thông tin, kiến 
- thức khoa học về kỹ thuật trồng trọt, chăn 
nuôi đã khiến nhiều chị em lũng túng, thụ 
động trong việc áp dụng kỹ thuật sản xuất, 
phương pháp chọn giống và chăm sóc vật 
nuôi, cây trồng, sử dụng thuốc trừ sâu, phân 
bón cho phù hợp và kịp thời. Bởi vậy, cần 
tô chức đào tạo và hướng dẫn sản xuất kinh 
doanh cho phụ nữ nông thôn như: hướng 
dân kỹ thuật làm ruộng, vườn, chăn nuôi 
trên cơ sở lối canh tác truyền thống kết hợp 
đào tạo những kiến thức khoa học - kỹ thuật 
mới góp phần tăng năng suất vật nuôi, cây 
trông: cách thức sơ chế biến sản phâm, 
thăm dò tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm. Việc 
đào tạo nên ưu tiên các nghệ ¡it vôn, kỹ thuật 
không cao, dễ tiêu thụ sản phẩm. 
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c - Nhu cầu vê các nguôn lực, việc làm 

Trong một nên kinh tế chủ yếu là nông 
nghiệp, thì đất đai và khả năng tiếp cận với 
đất đai có tác động lớn đến những người 
sử dụng nó. Do đất đai ít, dân số đông và 
tăng nhanh nên đất cho sản xuất nông 
nghiệp ngày càng bị thu hẹp, bình quân hơn 
3 000 m?/lao động nông nghiệp là quá thấp. 
Đáng chú ý là số hộ đói nghèo có ít đất 
hoặc không có đất canh tác đang có xu 
hướng tăng, nhất là ở đồng bằng sông Cửu 
Long. Các hộ có ít đất và sản xuất độc canh 
ít có cơ hội tạo thu nhập ốn định. Cũng do 
thiếu đất sản xuất nông nghiệp, nên tình 
trạng thiếu việc làm đang trở thành một vấn 
đề lớn và ngày càng gia tăng. Thời gian 
nông nhàn (chiếm từ 9 đến 10 tháng trong 
năm), nhiều nam giới ở nông thôn đã rời gia 
đình ra thành phố kiếm việc làm, hy vọng 
kiếm thêm thu nhập cho gia đình, từ đó kéo 
theo nhiều hiện tượng tiêu cực, bất lợi cho 
sự phát triển bình thường của một gia đình 
thiếu vắng ở nông thôn. Phụ nữ hơn ai 
hết là người có mong muốn tha thiết với ổn 
định gia đình. Muốn có được điều đó, 
trước hết gia đình phải có đời sống kinh tế 
tạm ôn. 

Xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng 
cao đời sống cho nông dân là một nhiệm vụ 
thường xuyên và lâu dài của Đảng, Nhà 
nước ta. Việc hình thành những cơ sở chế 
biến nông sản, thực phẩm tại chỗ, phát triển 
các ngành nghề phi nông nghiệp, phát triển 
các dịch vụ ở nông thôn để thu hút lực 
lượng lao động dư thừa là một nhu cầu cấp 
thiết. Muốn được như vậy, trước hết cần cải 
tạo và hiện đại hóa các ngành sản xuất 
nông, lâm, ngư nghiệp, đưa công nghệ sinh 
học mới, giông mới vào sản xuất, đôi mới 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải thiện điều 
kiện lao động. Từ đó giảm nhân lực làm 


Số 30 (tháng 10 năm 2003) 


(Ägiiên eứu - rao đổi 


nông nghiệp chuyển sang ngành nghề khác; 
đồng thời, phát triển các ngành nghề thủ 
công truyền thống, những nghề mới gân gũi 
với sản xuất nông nghiệp, lấy nguyên liệu 
từ nông nghiệp như: các ngành bảo quản 
nông sản sau thu hoạch, chế biến nông sản, 
chế biến lương thực để tạo thêm việc làm, 
tăng thu nhập. 

d - Nhu cầu về các dịch vụ y tế, giáo dục 

Trong điều kiện nông thôn nước ta hiện 
nay, đặc biệt ở các xã miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, đời 
sống vật chất và văn hóa của người dân còn 
nghèo nàn, trình độ dân trí thấp, thì trạm y 
tế xã là nơi đang có tác động và ảnh hưởng 
nhất định tới việc chăm sóc sức khỏe của 
phụ nữ, trẻ em. Song, trong thực tế có thể 
thấy rằng, các trạm y tế xã chưa phát huy 
được vai trò cũng như ảnh hưởng của mình, 
nhất là về số lượng và chất lượng thuốc, về 
tay nghề của nhân viên y tế. Mong muốn 
của hầu hết phụ nữ là trạm y tế được trang 
bị tốt hơn, đầy đủ hơn, nhân viên y tế phục 
vụ chu đáo, tận tình và trình độ chuyên môn 
cao hơn. Họ cũng mong muốn có các biện 
pháp bảo vệ khi sử dụng các hóa chất độc 
hại trong nông nghiệp. 

Quả thật là tiền viện phí, tiền thuốc hiện 
nay đang là vấn đề gay cân cho những gia 
đình nông dân có người thân ốm đau nặng 
phải khám và điều trị tại bệnh viện. Với thu 
nhập hiện nay của các hộ nông dân, họ 
không thể không vay mượn khi có người 
nhà ốm đau phải nằm viện. Vừa thiếu lao 
động, vừa phải lo tiền chạy chữa cho người 
bệnh, nhiều gia đình đã lâm vào cảnh nghèo 
túng. Với các gia đình nghèo thì tình cảnh 
còn khốn khó hơn. 

Ở một mức độ nào đó, tỉnh trạng cung 
cấp các dịch vụ trong ngành giáo dục từ khi 
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xóa bỏ bao cấp cũng giống như trong ngành 
y tế. Ở nhiều vùng nông thôn, kết cấu hạ 
tầng cũng như các dịch vụ giáo dục đều yếu 
kém và nghèo nàn. Đối với miền núi, địa 
bàn rộng, đường sá xa xôi cách trở, số 
lượng trường lớp ít, giáo viên thiếu, là 
những khó khăn không nhỏ đối với sự 
nghiệp phổ cập giáo dục cấp tiểu học, nhất 
là với các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng 
xa. Các em gái thường bị thiệt thòi hơn các 
em trai, vì theo truyền thống phải làm nhiều 
việc hơn từ công việc ngoài đồng cho đến 
công việc trong gia đình. Mặt khác, do khó 
khăn về kinh tế, chi phí cho việc học với hộ 
nghèo hiện nay vẫn là một gánh nặng đáng 
kê, và với tư tưởng "trọng nam khinh nữ" 
đang còn khá nặng nề ở nông thôn, nên các 
em gái thường phải ở nhà giúp gia đình, 
nhường ưu tiên học hành cho các anh, em 
trai trong gia đình. 

Sự thiệt thòi của phụ nữ và trẻ em gái 
trong giáo dục đào tạo dẫn đến tỉnh trạng 
lao động nữ bất cập với yêu cầu của sự tiến 
bộ khoa học - công nghệ. Đây là trở ngại 
cho việc chuyển giao khoa học - kỹ thuật, 
kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, ảnh hưởng 
tới chất lượng lao động, năng suất lao động. 

Một số kiến nghị cho việc xây dựng 
chính sách 

Bàn về chính sách xã hội đối với phụ nữ 
nông thôn, thực chất là bàn về chính sách 
phát triển. Để có thể hòa nhập với sự phát 
triên chung của cộng đông, họ cần được sự 
quan tâm, giúp đỡ của Nhà nước và các 
ngành, các cấp. Chính sách xã hội là trợ 
giúp, tạo điều kiện để phụ nữ tự vươn lên, 
hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng trong 
điều kiện phát triển kinh tế thị trường ở 
nông thôn hiện nay. Theo chúng tôi, chính 
sách xã hội đối với phụ nữ nông thôn cần 
đối mới theo hướng: 
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- Tạo điều kiện đề phụ nữ được tham gia 
vào các chương trinh phát triên, giúp. họ 
kiếm được việc làm, giảm nghèo khô bằng 
cách chú trọng phát triển các ngành nghề 
truyền thống phi nông nghiệp; mở các xí 
nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm tại 
chỗ. Ưu tiên các lĩnh vực ngành nghề, khu 
vực hoạt động phù hợp với lao động nữ, để 
thu hút lực lượng lao động nữ dư thừa ở địa 
phương vào làm việc, giúp họ có việc làm, 
tăng thu nhập. Có chính sách đào tạo, bôi 
dưỡng các kiến thức khoa học - kỹ thuật 
phù hợp với trinh độ văn hóa của phụ nữ 
nông thôn. Mở rộng, đa dạng hóa các hình 
thức đào tạo tay nghề, phô biến kiến thức, 
chuyển giao công nghệ và xây dựng mô 
hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. 

- Tăng cường hỗ trợ vốn để sản xuất, tạo 
việc làm, tăng thu nhập là một hoạt động 
quan trọng và quyết định tạo cơ may cho 
phụ nữ nông thôn. Phát triển chương trình 
vốn tín dụng dành cho phụ nữ từ nhiều 
nguôn, bằng nhiều phương thức khác nhau 
thông qua hình thức _giới thiệu, tín chấp, 
giúp phụ nữ được tiếp cận bình đẳng với 
các nguôn. vốn. Hệ thông. ngân hàng không 
nên yêu cầu thế chấp đối với những món 
vay dưới 10 triệu đồng: cần dành tỷ lệ vốn 
thích hợp để cho hộ nghèo không có tài sản 
thế chấp, những hộ đông con, những gia 
đình phụ nữ đơn thân, được vay với lãi suất 
ưu đãi. 

- Phát triển đa dạng các dịch vụ y tế. Ít 
được học hành, thiếu tiếp cận đối với các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe là những đặc 
điểm nổi cộm trong cuộc sống của phần lớn 
phụ nữ, nhất là của những phụ nữ nghèo 
ở nông thôn hiện nay. Do vậy, khi xây dựng 
các chính sách y tế quốc gia cần ưu tiên 
phân bổ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
ban đầu thích hợp, dễ tiếp cận và với giá cả 
hợp lý, kể cả các dịch vụ bảo đảm an toàn 
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cho người mẹ, sức khỏe sinh sản và khám 
chữa bệnh cho các nhu cầu sức khỏe riêng 
của phụ nữ đối với vùng nông thôn. Hạn 
chế đến mức có thể việc tư nhân hóa các 
dịch vụ y tế, vì nó phủ nhận sự tiếp cận của 
toàn dân, nhất là phụ nữ nông dân khi phải 
đến các dịch vụ y tế có chất lượng. Kinh phí 
dành cho giáo dục và dịch vụ y tế cần được 
nâng cao hơn. 

- Khi lập kế hoạch, ra chính sách và thực 
hiện chính sách, các nhà hoạch định chính 
sách và kế hoạch kinh tế dành sự chú ý thỏa 
đáng đến những tác động khác nhau đối với 
khu vực nông thôn, đối với phụ nữ và nam 
giới trên cơ sở phân tích xã hội và giới. 
Khắc phục tình trạng việc phân phối các 
dịch vụ thiên về khu vực thành thị, sự tiếp 
cận các dịch vụ xã hội thường nghiêng về 
nam giới. Việc phân bổ nguôn vốn ở câp ' vì 
mô, khu vực hoặc dự án cần phản ánh đầy 
đủ giá trị xã hội và lợi ích do công việc của 
phụ nữ mang lại. Có chính sách phù hợp 
giúp cho phụ nữ nông thôn từng bước thực 
hiện công băng xã hội, tiến tới bình đẳng 
giới. Nhất là, đẩy mạnh công tác tư tưởng 
nhằm làm chuyển biến nhận thức của toàn 
xã hội về vai trò và vị trí của phụ nữ trên cơ 
sở phổ biến và thực hiện các nghị quyết của 
Đảng pháp luật của Nhà nước. Đồng thời rà 
soát lại các chính sách, các quy định của 
pháp luật hiện hành, từ đó bô sung hoặc 
hoàn chỉnh chúng, đề ra những giải pháp 
thiết thực giúp người phụ nữ có điều kiện 
phát triển. 

Mục tiêu quan trọng của chính sách phát 
triên của Nhà nước ta là hướng vào con 
người, lấy con người làm trung tâm, phát 
triển vì con người và do con người. Chính 
vì vậy, hoàn thiện chính sách xã hội đối với 
phụ nữ nông thôn chính là từng bước thực 
hiện chiến lược này. 
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Suy nghĩ về việc 
xây dựng chiến lược 
phát triển gia đình 

hệnnay - 


LÊ THỊ QUÝ * 


ỘT quốc gia, dân tộc được hợp thành 

từ nhiều gia đình. Những gia đình 

này, về cơ bản là có chung nguôn 
gốc, tổ tiên, ngôn ngữ và phong tục tập quán. 
Gia đình và xã hội có mối quan hệ biện chứng, 
tương tác không thể tách rời, sự phát triển hoặc 
suy thoái của cái này sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
đến sự phát triển hay suy thoái của cái kia và 
ngược lại. Trong ngôn ngữ tiếng Việt, khái 
niệm "nước" và "nhà" (hoặc "quốc" và "gia") 
được đặt ngang nhau để chỉ về Tổ quốc. Đó là 
sự khẳng định tầm quan trọng của gia đình 
với đất nước, gia đình là cơ sở để hình thành 
đất nước. "Nước mất thì nhà tan, dân giàu thi 
nước mạnh". 

Trong cấu trúc xã hội, gia đình đóng vai trò 
là cầu nối giữa cá nhân với xã hội. Đó là mối 
quan hệ biện chứng giữa ba thành phần: cá nhân 
(với tư cách là một cá thể", gia đình (với tư cách 
là một nhóm xã hội đặc biệt) và xã hội (với tư 
cách là cộng đồng rộng lớn và toàn diện). 
Những giá trị về văn hóa gia đình là một bộ 
phận không thể thiếu được làm nên những giá 
trị văn hóa chung của đất nước. 

Là nhóm xã hội đặc biệt, gia đình đã duy trì 
và phát triển những quan hệ huyết thống của 
con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự 
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hình thành những chuẩn mực và giá trị văn hóa 
tốt đẹp về gia đình sẽ không chỉ củng cố các 
mối quan hệ gia đình mà còn kiến tạo một môi 
trường xã hội thuận lợi cho mỗi cá nhân phát 
triển. Về phương diện này, gia đình là cơ sở đầu 
tiên cho việc tái sản xuất ra con người và xã hội. 

Gia đình là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục 
các thế hệ tương lai, là nguồn cung cấp lực 
lượng lao động cho xã hội và tham gia vào các 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội chung. Hiền 
tài của đất nước, từ các cán bộ công quyền đến 
những người lính, từ lao động chân tay đến lao 
động trí óc đều xuất thân từ gia đình và chịu sự 
giáo dục của gia đình để từ đó có mặt trên tất cả 
các vị trí của xã hội, điều tiết và vận hành bộ 
máy của xã hội. 

Gia đình là nơi thực hiện các chính sách, luật 
pháp của Nhà nước. Các chính sách này đã tác 
động sâu sắc đến các hoạt động cụ thể của gia 
đình và các thành viên trong gia đình. Ngược 
lại, gia đình Bóp phần vào việc xây dựng, củng 
cố, điều chỉnh và hoàn thiện các chính sách và 
luật pháp hướng tới việc ốn định và phát triển 
xã hội. Gia đình cũng đóng vai trò quan trọng 
trong việc kiểm soát xã hội. 

Do những chức năng xã hội đặc thù của 
mình, gia đình góp phân rất quan trọng Vào VIỆC 
duy trì sự tồn tại của đời sống con người, phát 
triển kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng các 
chuẩn mực và giá trị đạo đức, phong tục tập 
quán, lối sống, văn hóa, giáo dục. Bởi vậy, việc 
củng cố gia đình, xây dựng các quan hệ gia đình 
lành mạnh bao giờ cũng là cơ sở đâu tiên cho 
việc củng cố, „ Xây dựng các quan hệ xã hội lành 


- mạnh. 


Việt Nam là một nước có truyền thống tôn 
trọng gia đình. Kê thừa truyên thông đó, Đảng 


* PGS, TS, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới và 
Phát triên, Đại học Quốc gia Hà Nội 
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và Nhà nước ta đã phát huy sức mạnh của gia 
đình trong cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng 
dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Những 
mục tiêu của cuộc đấu tranh cách mạng, giải 
phóng con người, xây dựng xã hội công bằng, 
văn minh cũng gắn liền với cuộc đấu tranh 
nhăm xây dựng những chuẩn mực và giá trị mới 
trong gia đình. Trên ý nghĩa đó, Cách mạng 
Tháng Tám đã trở thành cuộc cách mạng đâu 
tiên trong lịch sử Việt Nam không chỉ là cách 
mạng xã hội mà còn là cách mạng về gia đình. 
Trong những thập kỷ qua, thế giới đã trải qua 
nhiều biến đổi về chính trị, kinh tế, xã hội, khoa 
học và công nghệ. Những biến đối này đã ảnh 
hưởng sâu sắc cả tích cực và tiêu cực đến gia 
đình. Mặc dù sự biến đối gia đình xảy ra ở mỗi 
nước có khác nhau về thời điểm và mức độ, 
nhưng nhìn chung đều diễn ra theo hai hướng: 
một là thích nghi với sự phát triển của kinh tế, 


đáp ứng nhu cầu kinh tế, hai là chịu Ảnh hưởng 


từ một số trào lưu văn hóa - xã hội lớn. 

Ở phương Tây, cho đến tận đầu thế kỷ XX, 
gia đình vẫn chỉ được thừa nhận khi hai người 
nam nữ cưới nhau dưới hình thức đăng ký kết 
hôn hoặc làm lễ ở nhà thờ. Đây là những nghi lễ 
thiêng liêng. đã khẳng. định sự công nhận của 


cộng đồng về sự kết nối của hai thành viên đầu. 


tiên của gia đình. Ly dị đã bị cấm ở nhiều nước. 
Gia đình được phân loại dưới một số hình thức: 
Cặp vợ chồng với con cái của họ là dạng gia 
đình hạt nhân phổ biến nhất. Các gia đình mở 
rộng (đa thế hệ), nghĩa là ông bà, cha mẹ và con 
cháu ở cùng một nhà, cùng lao động và hướng 
thu nhập từ gia đình. Ngoài ra, có thể kể đến các 
dạng gia đình một cha (hoặc mẹ) do góa, gia 
đình đa thê do hậu quả của chế độ phụ quyền, 
gia đình đa phu do hậu quả của chế độ mẫu hệ, 
gia đình tái hôn, gia đình của các cặp vợ chồng 
không có con, gia đình cha mẹ và con nuôi. 
Ngày nay, cùng VỚI SỰ : phát triển của kinh tế, 
xã hội, nhiều giá trị truyền thống đang bị thay 
đối trong đó có những giá trị gia đình. Sự phát 
triển của kinh tế thị trường đã tạo ra những biến 
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đổi sâu sắc đối với cấu trúc và sinh hoạt gia 
đình. Nhiều dạng gia đình mới xuất hiện và 
quan niệm về gia đình, vì thế cũng thay đổi. 
Một điều dễ nhận thấy là, số lượng gia đình hạt 
nhân ngày càng phát triển phù hợp với lối sống 
công nghiệp, gọn nhẹ và tiện lợi. Nhiều gia đình 
hạt nhân đã tồn tại ngay trong lòng các gia đình 
mở rộng. Đó là các gia đình, hình thức là mở 
rộng nhưng thực chất lại là hạt nhân khi cặp cha 
mẹ và cặp con cái có thu nhập riêng và ăn riêng 
mặc dù họ vẫn sống chung một mái nhà. Sự phát 
triển cao của gia đình hạt nhân đã ảnh hưởng 
đến mối quan hệ của các thành viên trong gia 
đình, đặc biệt là giữa các thế hệ. Mối quan hệ : 
giữa người già với con châu của họ trở nên lỏng 
lẻo nhường chỗ cho tính tự lập, tự chủ của các 
nhóm gia đình mới. 

Một dạng "gia đình" khác cũng phát triển là 
gia đình ngoài hôn thú. Nhiều cặp nam nữ đã 
sống với nhau không hôn thú theo kiểu "hợp 
đồng" hoặc "sống thử". Có những cặp chỉ sau 
vài tháng hoặc vài năm thì tan rã nhưng cũng có 
những cặp đã sống với nhau đến khi từ giã cuộc 
đời. Loại hình này phát triển mạnh ở châu Âu từ 
sau phon ø trào "híp-py' những năm 60 và muộn 
hơn ở các khu vực khác và đến nay nó cũng 
được thừa nhận là một kiểu gia đình. 


Sự phát triển của kinh tế, văn hóa - xã hội 
cùng với phong trào đòi quyền bình đẳng cho 
phụ nữ đã giúp cho phụ nữ ít phụ thuộc vào nam 
giới. Về một phương diện, nó đã làm nảy sinh 
hiện tượng một số phụ nữ coi trọng sự nghiệp và 
tự do của mình hơn là lập gia đình. Những phụ 
nữ này có thể sinh con với bạn trai nhưng lại 
khước từ sự có mặt chính thức của anh ta trong 
gia đình với tư cách là người chồng, người cha. 
Họ đặt tên con theo họ mẹ và chăm sóc, nuôi . 
dưỡng chúng cho đến khi trưởng thành. Đây là 
kiểu gia đình "mẹ một mịnh". 

Nếu như trước kia, các cặp vợ chồng vô sinh 
chỉ có thể nhận con nuôi thì ngày nay, khoa học 
kỹ thuật đã cho phép họ có thê thụ tỉnh nhân tạo 
hoặc thuê người đẻ con. Đứa trẻ sinh ra trong 
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trường hợp thuê bụng sẽ mang dòng máu của 
cha mẹ nó và mang cả dòng máu của người phụ 
nữ đã sinh ra nó. Sự việc này phức tạp ở chồ, 
bản thân người con không thể không day dứt về 
việc họ bị cách biệt với người đã mang thai 
và sinh ra mình và chính điều này đã khiến 
cho họ không thật gắn bó với bố mẹ theo dòng 
máu chính. 

Sự xuất hiện nhiều dạng gia đình đã làm tăng 
tính phức tạp của gia đình, thay đổi một phần 
hoặc toàn bộ một sô chức năng của gia đình. 
Chẳng hạn, chức năng tái sản xuất sinh học, 
chức năng giáo dục, chức năng bảo lưu truyền 
thống, phong tục tập quán trong các gia đình 
đồng tính; chức năng bảo lưu truyền thống, 
phong tục tập quán, chức năng giáo dục trong 
các gia đình không hôn thú... Song điều quan 
trọng hơn là sự thay đổi vị trí, vai trò của một số 
chức năng gia đình: có chức năng trở nên quan 
trọng hơn, có chức năng bị coi nhẹ hơn. Chẳng 
hạn, trong nền kinh tế nông nghiệp, chức năng 
kinh tế được đặt ngang bằng với các chức năng 
khác ; trong nên kinh tế thị trường, nó trở nên 
quan trọng hơn và nhiều khi đã lấn át các chức 
năng khác như chức năng giáo dục, chức năng 
thỏa mãn tình cảm. Sự phát triển của dịch vụ và 
thị trường cũng làm tăng chỉ phí và cơ hội đối 
với các hoạt động nội trợ, sinh đẻ và chăm sóc 
con cái. Điều này không chỉ làm giảm gánh 
nặng cho gia đình mà còn hỗ trợ cho các chức 
năng tái sản xuất của gia đình. 

Nếu như trước đây, mọi cá nhân đều phải có 
trách nhiệm chăm lo cho quyên lợi của gia đình 
và phục tùng tuyệt đối người gia trưởng thì ngày 
nay quyên bình đẳng của phụ nữ, tính tự lập của 
con cái, tự do cá nhân của các thành viên gia 
đình được coi trọng hơn. Điều này đã làm thay 
đối mối quan hệ gia đình. Vấn đề mâu thuẫn thế 
hệ, mâu thuẫn giữa quyền cá nhân và quyên lợi 
chung của gia đình cũng diễn ra công khai và 
căng thẳng hơn trước. Rõ ràng là, sự chuyển đổi 
các chức năng của gia đình đã làm thay đôi nhận 
thức, quan niệm và hoạt động gia đình. 
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Mặt khác, trong xã hội hiện đại, xu hướng 
thoát ly dần đời sống gia đình đã xuất hiện ở nơi 
này nơi khác. Lúc đầu, đây có thể được xem là 
một hiện tượng giải phóng cá nhân ra khỏi các 
mối ràng buộc chặt chẽ và có phần phiên toái 
của gia đình nhưng càng về sau chính sự coi nhẹ 
các mối quan hệ gia đình đã mang đến nguy cơ 
về sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm và nghèo nàn 
về tinh thần cho chính con người. 

Ngay từ những năm ba mươi của thế kỷ XX, 
một trong những chuyên gia nghiên cứu về gia 
đình, nhà xã hội học Mỹ, giáo sư U. Phu-dinh- 
ô-bua đã lên tiếng cảnh báo về những sự khủng 
hoảng của gia đình, về cái mà ông gọi là "cái 
chết của gia đình" trong xã hội hiện đại mà kéo 
theo nó sẽ là những sự suy thoái trầm trọng của 
các giá trị nhân đạo trong xã hội. 

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, giao lưu và hội nhập với thế giới, gia đình 
Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của nhiều mặt 
tích cực và tiêu cực. 

Nền tảng của gia đình Việt Nam là tình 
thương yêu và ý thức trách nhiệm của các thành 
viên trong gia đình. Nó là nguyên tắc chỉ đạo 
mọi suy nghĩ và hành động của mỗi cá nhân. 
Trong gia đình Việt Nam truyền thống, quan hệ 
giữa các thành viên là sự tôn trọng và quyền 
bình đẳng. Tuy nhiên, gia đình Việt Nam cũng 
chịu ảnh hướng từ hai hệ tư tưởng lớn của nhân 
loại, đó là Nho giáo và chủ nghĩa Mác Lê-nin. 
Nho giáo đã đưa vào gia đình Việt Nam những 
quy tắc về tôn tỉ trật tự, cách ứng xử nghiêm 
ngặt nhăm duy trì và bảo vệ trật tự gia đình theo 
quan niệm phong kiến. Vai trò lãnh đạo của 
người gia trưởng được đề cao. Nam thì "nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín, trung, dũng", nữ thì "tam 
tòng", "tứ đức”. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin hướng 
tới việc xóa bỏ những bất công trong gia đình và 
tạo tiên đề cho việc xây dựng các mô hình văn 
hóa mới, binh đăng, văn minh và hạnh phúc. 

Sự hòa trộn của các yếu tố trên đã tạo ra một 
nên tảng văn hóa gia đình Việt Nam với những 
nét độc đáo. Trong gia đình "hiếu, để" được coi 
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là cái gốc của đạo lý. Kẻ nào bất hiếu với cha 
mẹ, tàn nhẫn với anh chị em mình thì không thể 
là người tốt và đáng tin cậy trong xã hội được. 
Bên cạnh đó, mối quan hệ trên dưới trong gia 
đình cũng được quy định rất rõ ràng. Con người, 
trước hết là một thành viên của gia đình, là một 
mắt xích của một xâu chuỗi dài bắt nguôn từ tô 
tiên đến con cháu sau này. Cha, con, chông, vợ, 
anh, em đều phải ứng xử theo phận sự của mình. 
Cha từ, con hiếu, vợ chồng hòa thuận, thủy 
chung, anh nhường nhịn em, em kính trọng anh 
là những chuẩn mực được gìn giữ từ đời này 
sang đời khác. Lối giáo dục này mang một ý 
nghĩa tích cực. là trong | bất kỳ hoàn cảnh nào con 
người cũng cố gắng sống trong sạch và ứng xử 
lịch sự, có nghĩa có tình, có văn hóa với nhau. 
Người nào muốn quản lý xã hội tốt trước hết 
phải học và làm điều đó từ gia đình. Luật pháp 
và phong tục Việt Nam bắt buộc mỗi thành viên 
trong gia đình phải chịu trách nhiệm về hành vi 
của các thành viên khác và toàn bộ gia đình phải 
chia sẻ vinh quang cũng như thất bại do bất kỳ 
một cá nhân nào mang lại. Chính tình cảm sâu 
nặng trong gia đình đã dẫn tới tình yêu đối với 
cộng đồng, Tô quốc, là chỗ dựa vững chắc cho 
sự tồn tại, phát triên của đất nước trước những 
biến động dữ dội của lịch sử. Người Việt Nam 
giải quyết tất cả các mối quan hệ trong gia đình 
và ngoài xã hội không phải chỉ theo giáo lý và 
luật pháp mà còn trên cơ sở của tinh nghĩa. 
Quá trình chuyển từ nền kinh tế tập trung, 
quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ỡ nước ta đang gây 
ra những biến đôi sâu sắc cho cả xã hội và gia 
đình. Cơ sở kinh tế - xã hội mà trước hết là của 
mỗi gia đình đã phát triển nhanh chóng làm thay 
đổi bộ mặt đất nước và nâng cao mức sống của 
nhân dân. Đất nước đang chuyên mình từ một 
xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp. 
Mô hình gia đình của xã hội thời kỳ bao cấp tỏ 
ra không hoàn toàn phù hợp với xã hội hiện nay. 
Các chuân mực và hệ giá trị gia đình, vì vậy 
cũng thay đôi theo. Chẳng hạn nếu như trước 
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đây, vị trí và vai trò của người gia trưởng là rất 
quan trọng thì ngày nay vị trí này đã bị suy giảm 
trong khi vị trí của các thành viên khác, đặc biệt 
là con cái đang được nâng lên. Một số yếu tố 
khác cũng góp phần chi phối mối quan hệ gia 
đình là mức độ thu nhập, vị trí xã hội, trình độ 
văn hóa, cá tính của các thành viên. Nếu như 
trước đây, gia đình Việt Nam coi giá trị đạo đức 
là cơ bản (trọng nghĩa, khinh tài) thì ngày nay, 

cùng VỚI SỰ phát triên của kinh tế thị trường, giá 
trị của vật chất và những lợi ích kinh tế đã và 
đang len lỏi vào các mối quan hệ gia đình. Hiện 
tượng này mang lại cả hiệu quả tích cực lẫn tiêu 
cực. Khi cơ hội kiếm sống của các thành viên 
gia đình được mở rộng với thu nhập cao hơn thì 
điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ phải đương 
đầu với các thách thức lớn hơn, họ phải lao động 
trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hơn bằng 
cường độ, trinh độ và thời gian lao động lớn 
hơn. Sự bận rộn của các thành viên gia đình 
trong các hoạt động kinh tế và xã hội đã làm 
giảm sút thời gian sống cùng gia đình họ. Chức 
năng chăm sóc và giáo dục con cái, phụng 
dưỡng cha mẹ già, thỏa mãn tình cảm, vì vậy đã 
bị ảnh hương nghiêm trọng. 

Hiện nay, gia đình Việt Nam bắt đầu có dấu 
hiệu khủng hoảng. Có thể kể đến hai nguy cơ 
lớn: một mặt, các tệ nạn xã hội như ma túy, mại 
dâm, bạo lực, rượu chè, cờ bạc, buôn bán phụ nữ 
và trẻ em đang tăng lên nhanh chóng và xâm 
nhập vào các gia đình; mặt khác, những hủ tục, 
lối sống lạc hậu, phong kiến đã bị đấu tranh, hạn 
chế trong thời gian trước đây nay đang có xu 
hướng phục hôi ở nhiều nơi. Chẳng hạn, sự tăng 
cường quyên lực tối cao của người gia trưởng, 
sự ép duyên, tảo hôn, đa thê, bạo lực, mê tín 
trong việc cưới xin, tang lễ mà gần đây nhất là 
hiện tượng nạo thai bé gái, mổ đẻ sớm cho đúng 
giờ "đẹp" gây tôn hại đến sức khỏe của bà mẹ 
và trẻ sơ sinh đã xuất hiện. Trong một số gia 
đình, các mối quan hệ gia đình đã bị đổ vỡ, con 
cái bất hiểu, hỗn xược, bị đánh đập, bị bỏ rơi 
thậm chí giết hại cha mẹ già. Người lớn không 
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quan tâm hoặc buông trôi trách nhiệm trong 
việc chăm nom dạy dỗ con cái. Những biểu 
hiện coi thường, áp bức phụ nữ diễn ra khá 
nghiêm trọng. 

Rõ ràng là, sự biến đổi của gia đình đã ảnh 
hưởng lớn đến chiến lược phát triển đất nước. 
Chính công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta đòi hỏi phải có cách nhìn nhận 
và xử lý đúng đắn những vấn đề gia đình. Nghị 
quyết Trung ương 5, khóa VIII, đã đặt vẫn đề 
gia đình vào một vị trí quan trọng trong sự 
nghiệp xây dựng văn hóa và phát triên về mọi 
mặt của đất nước. Cần phải tạo ra một đời sống 
lành mạnh trong xã hội mà cơ sở đầu tiên là gia 
đình. Trong điều kiện các chức năng kinh tế, xã 
hội và văn hóa của gia đình đang biến đối, thiết 
chế gia đình cần phải đảm bảo được sự bình 
đẳng và an sinh cho mỗi thành viên của gia 
đình. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp những 
hoạt động bên trong của gia đình lại thường bị 
quan niệm là "nội bộ”, "ít quan trọng", không 


đáng phải quan tâm nhiều. Vì vậy, nếu không có . 


một chiến lược đúng đắn nhằm định hướng, hỗ 
trợ và điều chỉnh từ phía nhà nước thì gia đình 
khó có thể phát triển một cách lành mạnh và ôn 
định theo hướng ấm no, bình đẳng, tiến bộ và 
hạnh phúc. 

Chiến lược gia đình là một bộ phận quan 
trọng của chiến lược phát triên kinh tế - xã hội, 
là định hướng và căn cứ để hoạch định các chính 
sách về gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho 
VIỆC củng cố, phát huy vai trò tích CỰC Của gia 
đình nhằm đáp Ứng những yêu câu mới của xã 
hội trong quá trình phát triển đất nước. Mục tiêu 

của chiến lược gia đình là xây dựng gia đình 
Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc 
và phát triển bên vững. Đây sẽ là cơ sở để tạo ra 
môi trường kinh tế, pháp lý, cũng như môi 
trường văn hóa, xã hội cho sự phát triển của gia 
đình. Đây cũng sẽ là căn cứ đê tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về 
gia đình đồng thời nâng cao năng lực của gia 
đình thông qua việc củng cố và tăng cường chức 
năng của gia đình và nâng cao nhận thức của 


Số 30 (tháng 10 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


các thành viên trong gia đình. Đông thời, cũng 
sẽ là cơ sở để xây dựng các giá trị chuẩn mực 
mới trong gia đình vừa đảm bảo kế thừa được 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc vừa tiếp thu 
được tỉnh hoa của nhân loại. Trên ý nghĩa đó, 
chiến lược gia đình là định hướng cho sự phát 
triển toàn diện của gia đình; đông thời, tạo ra 
mối liên hệ chặt chẽ, hỗ trợ tích cực giữa gia 
đình với các thiết chế xã hội khác; và giúp tăng 
cường hợp tác, trao đổi quốc tế trên lĩnh vực 
gia đình. 

Dựa trên nội dung của chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội, chiến lược gia đình sẽ tạo ra 
được những định hướng cơ bản, đúng đắn, góp 
phân vào việc nâng cao vị trí, vai trò của gia 
đình là một bộ phận không thể tách rời của 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Vì lẽ đó, 
việc xây dựng và thực hiện tốt chiến lược gia 
đình sẽ góp phần vào việc thực hiện tốt chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội và ngược lại. 
Chiến lược gia đình có mối quan hệ khăng khít 
với các chiến lược khác như chiến lược xóa đói, 
giảm nghèo; chiến lược giáo dục, phổ cập giáo 
dục và xóa nạn mù chữ; chiến lược xây dựng đất 
nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
chiến lược về bình đẳng giới; chiến lược bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em... 

Thế kỷ XXI là thế kỷ sẽ tiếp tục có những 
biến đổi nhanh chóng của khoa học và công 
nghệ ở cả Việt Nam và thế giới. Những biến đổi 
này sẽ có ảnh hưởng to lớn tới các vẫn đề 
chính trị, xã hội, văn hóa và gia đình. Vì lẽ đó, 
việc xây dựng một chiến lược gia đình dài hạn 
là chưa thực tế và thích hợp. Chiến lược gia đình 
giai đoạn 2004 - 2010 là chiến lược đầu tiên của 
Việt Nam về gia đình. Đây là chiến lược ngắn 
hạn, là bước chuẩn bị cho chiến lược dài hạn 
hơn từ 2011 - 2020. 

Xây dựng Chiến lược gia đình giai đoạn 
2004 - 2010 là xây dựng những nên tảng bước 
đầu cho sự phát triển lâu dài, vững chắc của 
gia đình Việt Nam văn minh và tiến bộ trong 
tương lai. CÌ 


21 


- Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản 


IHHINh 


hi TÃỦ TIÊ li H ii 


TIẾP IỊ( I8 I1? TFÊN P4 nộ HiúI VẢ PHÍT TRIÊN 


trị - xã hội thiết thực kỷ niệm Cách 

mạng Tháng Tám và Quốc khánh trên 
Đất Mỏ, những ngày đầu tháng 9-2003 
Ban Chấp hành Đẳng bộ tính Quảng Ninh đã 
kiêm điểm, đánh giá việc thực hiện N \chị quyết 
Đại hội IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh qua nửa nhiệm kỳ. 
Trong thành tựu chung của đất nước những 
năm vừa qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 
tính Quảng Ninh đã vượt qua khó khăn, tranh 
thủ lợi thê, phát huy nội lực, tiếp tục duy trì 
được tốc độ phát triên ở mức cao, hoàn thành 
thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong năm “bản 
lề" 2003, thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày 
thành lập tính (30-10-1963 - 30-10-2003) và 
tạo đà phát triển cho những năm tỚI. 


Quảng Ninh là tỉnh có nên kinh tế đa 
ngành, đa lĩnh vực, tiềm năng rất to lớn - trọng 
điêm của vùng Đông - Bắc Bắc Bộ, được 
Nhà nước quan tâm ưu tiên đầu tư phát triển. 
Tỉnh đã huy động tổng hợp các nguôn lực nên 
hằng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu cơ bản đặt ra, tốc độ tầng 
trưởng kinh tế ốn định. Tổng giá trị sản phâm 
trong nước (GDP) năm 2001 và 2002 đều tăng 
12,6%, sáu tháng đầu năm 2003 tăng 11,7%, 
cao hơn mức binh quân chung CỦa Cả nước. 
Với tốc độ này, đến năm 2005 Quảng Ninh có 
triên vọng sẽ đạt mức tăng trường về GDP 
đúng như mục tiêu Đại hội lần thứ XI của 
Đảng bộ tỉnh đề ra là 13%. 


S) AU các hoạt động có tầm vóc về chính 
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Cơ cấu kinh tế có sự chuyến dịch tích cực. 
Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng 
cao và chiếm ưu thê, tỷ trọng nông nghiệp 
giảm dần theo sự cần đối và điều tiết chung 
của nền kinh tẾ. Giá trị sản xuất công nghiệp 
từ năm 2001 đến nay mỗi năm tăng bình quân 
16,65%, VưỢt chỉ tiêu Đại hội Đẳng bộ tỉnh đặt 
ra; giá trị sản xuất nông nghiệp (gồm nông 
nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp) tăng 
10,06%, trong đó riêng thủy sản sáu tháng đầu 
năm 2003 vượt 20% so với mức đề ra đến năm 
2005. Lao động nông nghiệp giảm từ 58% 
xuống còn 53,9% (tháng 6-2003); giá trị nhóm 
ngành dịch vụ tăng 46%. Lượng hàng hóa 
thông qua cảng năm 2002 đạt 12, 6 triệu tấn - 
mức cao nhất so với các cảng biển miền Bắc 
và tăng 13,7% so với năm 2001, vượt mức đặt 
ra cho năm 2005. Năm 2002, Quảng Ninh thu 
hút 2,34 triệu lượt khách du lịch, tăng 18,9% 
so với năm trước về lượng khách và tăng 30% 
về doanh thu. Cơ câu khách nước ngoài tăng 
cao hơn khách nội địa. Tông kim ngạch xuât 
khẩu năm 2002 đạt 248, 3 triệu USD, binh 
quân tăng 4,125/năm. Tổng vôn đầu tư cho 
phát triên xã hội đạt 7 000 ti đồng (năm 2001) 
và 8 000 tỉ đồng (năm 2002). Thu ngân sách 
năm 2002 trên địa bàn đạt 3 375,6 ti đồng, 
tăng 22,8% so với năm 2001. Sáu tháng đầu 
năm 2003 thu 747 tỉ đồng, tăng 32% so với 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Quảng Ninh 
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cùng kỳ năm trước. Quảng Ninh được đứng 
thứ 6 trong số những tỉnh thu ngân sách cao 
trong cả nước (sau Thành phố Hồ Chí Minh, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng và 
Đồng Nai). Hằng năm, tỉnh đã giải quyêt VIỆC 
làm mới cho 20 050 lao động, giảm tỷ lệ lao 
động thất nghiệp ở thành thị từ 7,15% xuống 
6,85% (năm 2002). Số hộ nghèo toàn tỉnh đến 
tháng 6-2003 còn 7,46%. 


Các ngành kinh tế trọng điểm ở Quảng 
Ninh đạt tốc độ tăng trưởng cao, ốn định. Tỉnh 
tạo môi trường thuận lợi, cơ chế thông thoán 
để các doanh nghiệp. mạnh dạn đầu tư vốn, đôi 
mới thiết bị, đối mới khoa học - công nghệ 
nhăm tạo ra những sản phẩm mới có trinh độ 
và quy mô công nghệ tiên tiên, tương xứng với 
khu vực và quốc tê, như công nghiệp đóng mới 
tàu vận tải biển 1,2 vạn tấn, đang xúc tiến công 
nghệ để đồng loại tàu lớn có tải trọng từ 4 đến 
5 vạn tân vào năm 2005. Đổi mới công nghiệp 
khai thác, sản xuất than cả về công nghệ và tổ 
chức quản lý theo hướng sản xuất - kinh doanh 
đa ngành. Vì vậy, năm nay ngành than có khả 
năng sẽ về trước kế hoạch đặt ra cho năm 2005 
và vượt khoảng 2,7 triệu tấn. Sản lượng điện 
lên lưới năm 2002 đạt 606 triệu kW/h, tăng 
42% so với năm 2001. Tỉnh đang tiếp tục đầu 
tư và nâng cấp hàng loạt các công trình kinh tế 
trọng điểm như. Khu Công nghiệp Cái Lân, 
Khu Công nghiệp Việt Hưng (Hạ Long), Ninh 
Dương (Móng Cái). Dự án xi- -mãng Thăng 
Long, Hạ Long, Cẩm Phả có công suât 2 triệu 
tắn/năm và nhà máy nhiệt điện công suất 2000 
mê-ga-oát đã thành hình, khả năng hoàn thành 
và đưa vào vận hành trong năm 20606. 

Nếu như trước đây sản phẩm công nghiệp 
của Quảng Ninh chỉ thuần tuý có than thì từ 
đầu thế kỷ này đã mở rộng theo hướng „ đa 
ngành sản xuât và đa „ dạng hóa sản phẩm. 
Hướng đầu tư phát triển của Quảng Ninh là 
vừa tập trung trên những địa bàn trọng điểm 
vừa cân đối trên toàn tinh, bảo đảm tính tương 
đồng giữa các vùng, miền; giữa đất liền và hải 
đảo; giữa thành phố, thị xã với các vùng nông 
thôn; giữa các công trình trọng điểm phát triên 
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về kinh tế với công trình phúc lợi chăm lo đời 
sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đến nay, 
đã đưa được điện lưới về 100% số xã trong 
tỉnh. Chương trinh “nhựa hóa" đường giao 
thông và "cầu hóa" qua những nơi sông suôi 
hiểm trở đã căn bản hoàn thành đến các trung 
tâm huyện và xã. Không còn tình trạng ách tắc 
trong mùa mưa lũ như trước đây. Các công 
trình và dự án lớn đã hoàn thành và đưa vào sử 
dụng phục vụ lợi ích quốc kế - dân sinh như: 
nâng cầp quôc lộ 18A (Mông Dương - 
Móng Cái), đường ra đảo Tuần Châu, đường 
bao biển Hùng Thắng, Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh, Khu chợ Vườn Đào, chợ 
Hạ Long I, Bệnh viện Bãi Cháy, Nhà văn hóa 
thị xã Móng Cái, cầu Sông Chanh, Hòa Bình, 
Pắc Cặm, Pắc Hoọc, Ba Chẽ và Dân Tiến... 
Thị công và đưa vào sử dụng 510 ki-lô-mét 
đường giao thông cấp huyện, 36 ki-lô-mét 
đường giao thông đến xã ở các huyện đảo vn 
Đồn, Hải Hà và Cô Tô. Xây mới 9 666 m? 
phòng học, xóa 70 phòng học tạm ở các xã 
nông thôn miền núi, mở rộng 130 giường | bệnh 
nội trú tuyến tỉnh và xây dựng 2 616 mŸ các 
phòng khám chữa bệnh ở các nơi trong tính... 
Hoàn thành xây dựng 3 nhà máy cung cấp 
nước sạch là Đông Triều, Uông Bí và Yên 
Hưng với công suât 7 000 m/ngày đêm và 12 
dự ân cung cầp nước sạch khác cho nông thôn. 


Chất lượng và hiệu quả hoạt động của các 
lĩnh vực khá tốt: thu ngân sách, lợi nhuận của 
doanh nghiệp và việc. làm, thu nhập Của người 
lao động không ngừng đăng, _Biảm dần SỐ 
doanh nghiệp bị thua lỗ và nợ nân; việc đầu tư 
của các doanh nghiệp đã có sự lựa chọn và gắn 
kết với một loại hình thị trường mới là thị 
trường khoa học - công nghệ... Tỉnh đã tích 
cực củng cố, sắp xếp, đôi mới hướng, Vào VIỆC 
nâng cao năng lực hoạt động của các doanh 
nghiệp thuộc tính quản lý theo tỉnh thần 
Chi thị 04/TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo 
điều kiện thuận lợi cho mọi thành phân kinh tế 
phát triên. Năm 2002, Quảng Ninh có 274 hợp 
tác xã được thành lập, trong đó có 114 hợp tác 
xã kinh doanh các ngành nghề, 114 hợp tác xã - 
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dịch vụ nông nghiệp. Đến hết tháng 3-2003, 

cả tỉnh có l 084 doanh nghiệp đăng ký kinh 
doanh (gôm 114 công ty cô phân, 524 công ty 
trách nhiệm hữu hạn và 443 doanh nghiệp tư 
nhân, 3 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên) với tông số vốn đăng ký hoạt động là 
7 119 tỉ đông, có 2 200 hộ kinh doanh cá thê 
tập trung vào các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, 

vận tải, xây dựng và dịch vụ, thương, mại... thu 
hút 13 vạn lao động thường xuyên có việc làm 
ổn định. Các doanh nghiệp chủ động phát huy 
lợi thế phát triển, từng bước đứng vững trước 
thách thức của cơ chế kinh tế thị trường. 


Các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo 
dục - đào tạo, y tế, văn hóa thông tin báo chí, 
XuẤt bản... đạt được những bước tiến bộ, góp 
phần làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, 
nâng cao năng lực, trí lực và xây dựng nguồn 
lực con người. Chương trình lao động và việc 
làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc người có 
công, giúp đỡ các đối tượng chính sách xã 
hội... được các cấp ủy, chính quyên từ tỉnh đến 
cơ sở chăm lo nên đời sống của nhãn dân ở cả 
khu vực thành thị và nông thôn đều được cải 
thiện rõ rệt. Chính trị được giữ vững, ổn định; 
quốc phòng - an ninh được bảo đảm. 


Hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là 
công t tác xây dựng Đảng, chính quyền và công 
tác tô chức, tập hợp và vận động quân chúng 
nhân dân đã có nhiều đôi mới. Trong lãnh đạo, 
chỉ đạo và điều hành, đã gắn kết các chương 
trình phát triền kinh tế - xã hội, củng cố vị thế 
của hệ thống chính trị với cải cách hành 
chính... tạo nên sự nhịp nhàng đồng, bộ và 
thông nhất, góp phân củng cô vững chắc niềm 
tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng và kiên 
định đường lối đối mới đất nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi căn 
bản, Quảng Ninh cũng đang phải đối diện với 
những khó khăn và thách thức lớn. Về chủ 
quan, những yếu kém, thiếu sót đã được Ban 
Chấp hành Đẳng bộ tính soát xét và xác định 
là: Sự tăng trường kinh tế tuy đạt được mức 
cao nhưng vẫn chưa tương xứng với tiêm năng, 
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vị trí cũng như những lợi thể vốn có của địa 
phương. Nhiều tiềm lực vẫn "ngủ yên”, chưa 
được khai thác và sử dụng có hiệu quả; khả 
năng cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Việc 
quan lý nhà nước còn bộc lộ những sơ hở, yêu 
kém, nhất là việc quản lý hoạt động của các 
doanh nghiệp sau cầp phép. Quy mô của các 
doanh nghiệp còn nhỏ, thiết bị và công nghệ 
còn lạc hậu, sản phâm chưa thật phong phú, đa 
dạng. Cơ chế chính sách chưa thật hoàn thiện 
và chưa gắn kết chặt chẽ với cải cách hành 
chính để hoàn chỉnh hệ thống quản lý đồng bộ. 
Bên cạnh đó, sức ép vê lao động và việc làm, 
về tệ nạn xã hội, sự phân hóa giàu nghèo diễn 
ra tương đối nhanh, tệ tham nhũng lãng phí và 
các tiêu cực chưa giảm; năng lực đội ngũ cần 
bộ chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa của nền kinh tế... Vận hội và 
thách thức, thuận lợi và khó khăn đan xen. 


Mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng bộ 
lần thứ XI tỉnh Quảng Ninh đã xác định là: 
“Phát huy cao nhất nỗ lực của đẳng bộ và nhân 
dân các dân tộc trong tính, vượt qua khó khăn 
thử thách để tiếp tục công cuộc đổi mới, đây 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa; giữ vững tăng trưởng cao vê kinh tế; tăng 
Cường cơ sở hạ tâng kinh tế - xã hội; phát triên 
các ngành, các lĩnh vực, các sản phẩm có lợi 
thế và sức cạnh tranh; nâng cao năng lực và 
hiệu quả giáo dục - đào tạo, khoa học - công 
nghệ; coi trọng phát huy nhân tố con người, 
chăm lo giải quyết các vấn đề bức xúc về việc 
làm, xóa đói giảm nghèo, tai nạn, tệ nạn xã 
hội; từng bước cải thiện nâng cao đời sống 
nhân dân; giữ vững ồn định chính trị; bảo đảm 
quốc phòng - an ninh, tạo tiền đề cân thiết cho 
giai đoạn phát triên tiếp theo của tỉnh". 


Nửa nhiệm kỳ qua, với quyết tâm bám sát 
mục tiêu của Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nắm 
vững Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và các 
nghị quyết Trung ương, nghị quyết và chỉ thị 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành 
và Ban Thường vụ Tĩnh ủy Quảng Ninh đã cụ 
thể hóa một cách chủ động sáng tạo trong việc 
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_ xây dựng chương trình, kế hoạch chuyên đề 
cho từng lĩnh vực và triên khai thực hiện kịp 
thời từ tỉnh đến cơ sở. Nét mới ở Quảng Ninh 
trong những nám vừa qua là, các câp Ủy Và 
chính quyên các cấp, các đoàn thể cùng với 
việc quán triệt, triên khai nghị quyết Đảng đã 
chủ động xây dựng các chương trinh hành 
động cụ thể, sát hợp, có tính khả thi, xác định 
rõ và bảo đảm đáp ú ứng các điều kiện cơ bản đề 
thực hiện. Tỉnh có CƠ chế cải cách hành chính, 
đôi mới và củng cố bộ máy quản lý, cùng với 
VIỆC phân câp cho từng địa phương, giao 
quyên và quy định trách nhiệm cụ thể đối vỚi 
từng cá nhân, tô chức lãnh đạo chỉ đạo ở mỗi 
cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị; tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc và trực tiếp 
giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở 
nên các nghị quyết của Đảng đã nhanh chóng 
đi vào cuộc sông. 


Để đạt được những mục tiêu do Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, Quảng Ninh đã 
xác định rõ những nhiệm vụ và giải pháp chủ 
yếu là: 


Thứ nhất, tập trung huy động tối đa các 
nguôn lực cho đâu tư - phát triển. 

Huy động mọi nguồn nội lực để hoàn 
thành, hoàn thành nhanh và cơ bản các công 
trình xây dựng kết cầu hạ tầng đá được quy 
hoạch; mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao 
chất lượng sản phẩm, trong đó chú trọng tăng 
thêm nhiều sản phẩm hàng, hóa, nhất là thủy 
sản đặc sản, phân đâu đê có những sản phẩm 
công nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. 
Mở rộng và đa dạng hóa hình thức huy động 
vốn, tích cực khai thác nguôn vốn ngân sách 
nhà nước, vốn của các cơ quan trung ương và 
các tổng công ty tại địa phương. Về huy động 
nguôn. vốn nội lực, phân đấu đạt trên 70% tổng 
mức và tranh thủ thu hút các nguồn vốn đầu tư 
nước ngoài vào các dự án khu công nghiệp tập 
trung, tránh dàn trải, chậm trễ và kém hiệu 
quả. Tháo gỡ nhanh chóng các vướng mắc, bất 
cập nhăm tăng cường khả năng hấp thụ vốn 
đầu tư của các dự án. 
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Thứ hai, đẩy nhanh quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, 
chuyển dịch mạnh cơ câu kinh tê; giữ vững và 
g!a tăng nhịp độ phát triên công nghiệp và các 
ngành kinh tẾ trọng điềm. 


Về công nghiệp, ưu tiên và tập trung đầu tư 
phát triển sản xuât của các ngành như cơ khí 
đóng mới và sửa chữa tàu, công nghiệp xi- 
măng, nhóm ngành công nghiệp phục vụ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn... Xây dựng chương trình khuyến khích 
phát triển công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp 
ngoài quốc doanh; chú trọng đầu tư các thiết bị 
công nghệ hiện đại nâng cao hiệu quả sản xuất 
và chất lượng sản phẩm, từng bước hội nhập và 
hội nhập nhanh vào nên kinh tế khu vực và 
quồc tê. 


Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07 của 
Tỉnh ủ uy (khóa XI về tăng cường đầu tư phát 
triển kinh tế - xã hội miền núi, Nghị quyêt 03 
về phát triên thành phố Hạ Long; Nghị 
quyêt 04 về củng cố nâng cao hiệu quả hoạt 
động của hệ thông chính trị cơ sở... Chuyên 
dịch mạnh cơ câu kinh tế trong nông nghiệp 
theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thê của 
ngành, của địa phương, nâng cao năng suất lúa 
và giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích 
canh tác bằng cách mở rộng nhóm cây trồng, 
con vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có 
giá trị kinh tế cao. Nhanh chóng thực hiện các 
dư án phát triển thủy sản theo hướng nuôi công 
nghiệp, nuôi đặc sản và tăng dịch vụ - hậu cân, 
sản xuât con giống... Khai thác, đánh bắt và 
nuôi trông theo quy hoạch gắn chặt với bảo 
đâm sự cân bằng, sinh thái, duy trì nguôn lợi tự 
nhiên cho các thế hệ mai sau. 


Về dịch vụ, để tiếp tục duy trì tốc độ tăng 
trưởng cao, nghiên cứu triển khai thực hiện cơ 
chế chính sách phát triển đồng bộ thị trường 
vốn, thị trường bất động sản và khoa học - 
công nghệ; ôn định thực hiện chương trinh 
chiên lược về xuất khẩu, quản lý và điều tiết 
chặt chế thị trường, chống gian lận thương 
mại, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng; phát 
triên mạnh du lịch và đa dạng các loại hinh 
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dịch vụ du lịch để tạo nên một địa bàn an toàn 
và hấp dẫn du khách, nhất là du khách nước 
ngoài. Năm 2003, cảng Cái Lân sẽ tiếp tục 
triên khai dự án Cải tạo, nâng cấp giai đoạn 2, 
khơi sâu luông lạch cho các tàu lớn ra vào 
thuận tiện; hiện đại hóa công nghệ tiếp nhận 
và bốc xếp, rút ngắn thời gian lưu tại bến cảng, 
thực hiện giải phóng. tàu nhanh, tiết kiệm cho 
chủ phương tiện... nâng cao khối lượng hàng 
hóa thông qua cảng như mục tiêu đã đề ra. 


Thứ ba, tăng Cường quản lý, sử dụng đất 
đai, xây dựng và phát triên đô thị. 


Tạo sự chuyển biến tích cực về công tác 
quản lý đất đai, đây : nhanh việc chuyển Vùng, 
dồn điên, đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyên 
SỬ dụng, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy 
sản và đất ở Ơ nông, thôn; đưa việc quản lý đô thị 
thành nên nếp, có chiều sâu và mang tính xã 
hội hóa cao; lập lại trật tự và kỷ cương trong 
xây dựng và quản lý đô thị, giao thông và bảo 
vệ môi trường, tạo sự nhất trí và tập trung cao 
trong việc chỉ đạo, thực hiện đầu tư cho 
chương trình phát triển nhanh đô thị theo 
hướng hiện đại. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch 
và xây dựng các khu đô thị mới, hệ thống 
đường giao thông, cải tạo lưới điện, cải tạo hệ 
thống thoát nước của thành phố Hạ Long... 
nhăm xây dựng Quảng Ninh thành một tính 
phát triển, văn minh và giàu tiềm năng văn 
hóa. 


Thứ tư, tiếp. tục đây mạnh việc sắp xếp, đổi 
mới. và phát triển nhằm nâng cao hiệu quả kinh 
tế của các doanh nghiệp nhà nước; tăng cường 
quản lý, củng cô và phát triển khối kinh tê 
ngoài quốc doanh, tạo thế chủ động để tham 
gia hội nhập thanh công theo tình thân chỉ đạo 
tại quyêt định 55/2003/I1g của Thủ tướng 
Chính phủ về sắp xếp, đôi mới doanh nghiệp 
nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ninh. 


Chủ động xác định rõ nội dung cần làm, 
triên khai đông bộ các giải pháp đê đạt được 
mục tiêu đề ra. Đối mới và phát triên, nâng cao 
hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo tỉnh thần 
chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa IX), nhất là việc cổ phần hóa, bán, 
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khoán và cho thuê doanh nghiệp, có giải pháp 
xử lý nghiêm túc những doanh nghiệp thua lỗ 
kéo dài và thực hiện lành mạnh hóa tài chính 
doanh nghiệp. Trong nám 2003, việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX tiếp đục 
được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm bằng 
sự tập trung vào các mặt hàng mũi nhọn, có giá 
trị. Cùng với các chủ trương, biện pháp nêu 
trên, Quảng Ninh kịp thời giải quyêt các 
vướng mắc nảy sinh và tạo những điêu kiện 
thuận lợi để kinh tế tập thể, các hợp tác xã, các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh tế cá thê, hộ 
nghèo vay vôn ngân hàng; tiếp tục VIỆC duy trì 
việc cấp bù lãi suất cho vay xóa đối giảm 
nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn... 


Thứ năm, phát triển mạnh khoa học - : CÔng 
nghệ, giáo dục - đào tạo xây dựng nguôn lực 
con người; nâng cao mức hưởng thụ vê văn 
hóa thông tin, chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân, nhất là ở cơ sở; giải quyết tốt các vấn đê 
xã hội; bảo đảm quôc phòng - an ninh và trật 
tự xã hội; xây dựng hệ thống chính trị, giữ 
vững thế ồn định vê chính trị và kinh tẾ. 


Để phát triển khoa học - công nghệ gắn VỚI 
bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục và đào 
tạo, Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng chương trình 
hành động nhằm đây mạnh hoạt động nghiên 
cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, 
công nghệ. Đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo nhằm đạt được mục tiều 
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bôi 
dưỡng nhân tài. 

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc ở Quảng 
Ninh xác định rõ: Quảng Ninh là một trung 
tâm của khu vực kinh tê năng động ở Đông 
Bắc Tổ quốc, Quảng Ninh là của cả nước, là 
địa phương đã khai mở những + chủ trương xây 
dựng mô hình kinh tế cửa khẩu đem lại hiệu 
quả cao. Trước thời cơ và vận hội mới, con 
đường đi tới đã rõ, chủ trương và biện pháp cụ 
thể bước đầu đã được kiêm nghiệm, chắc chắn 
Quảng Ninh sẽ vững bước tiên lên xứng đẳng 
VỚI niêm tin yêu của Đảng, Chính phủ, của 
nhân dân cả nước. C] 
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ItHỎI SẮC 
QUAHG THiGAI 


HỒ NGHĨA DŨNG" 


Nhân dịp Hội nghị giữa nhiệm kỳ 
khóa XVI của Đảng bộ tỉnh Quảng „Ngãi, 
phóng viên Tạp chí Cộng sản đã trao đối cùng 
đông chí Hô Nghĩa Dũng, Ủ ly viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi. 
Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu nội 
dung buổi trao đổi này cùng bạn đọc. 


Phóng viên: Là một tỉnh ven biên, năm 
trong vùng kinh tế trọng điêm miền Trung, 
những năm qua, cùng với sự đi lên của 
Đà Nẵng, Quảng Nam, theo dư luận đánh giá 
Quảng Ngãi cũng đang từng ngày khởi sắc, 
thưa đông chí Bí thư Tỉnh ủy ? 

Đồng chí Hỗ Nghĩa Dũng: Đó là lời động 
viên, khích lệ đối với chúng tôi. Sau 14 năm 


tái lập tỉnh, từ một điểm xuất phát thấp về kinh . 


tế, bằng sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ và 
nhân dân trong tỉnh cùng sự hỗ trợ của các 
ban, ngành ở trung ương, Quảng Ngãi phát 
triển khá toàn diện theo mục tiêu do các Đại 
hội Đảng bộ XIV, XV và XVI của Đảng bộ 
tỉnh đề ra là phât huy thế mạnh, chuyển dịch 
mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng sản phẩm quốc 
dân trong tinh (GDP) giai đoạn 1991-1995 
tăng bình quân 5,4% (cả nước 4,3%); thời kỳ 
1996 - 2000 tăng 8,56%; năm 2002 là 10,6%. 
Cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyên dịch 
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đúng hướng. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 
tăng từ 16,35% (năm 1995) lên 21,58% 
(năm 2000) và 23,1% (năm 2002); tỷ trọng 
dịch vụ tăng từ 33,29% (năm 1995) lên 
36,50% (năm 2000) và 38,6% (năm 2002); tỷ 
trọng nông - lâm - ngư nghiệp giảm từ 50,36% 
(năm 1995) xuống 41,92% (năm 2000) và 
38,3% (năm 2002). Trong nội bộ từng ngành, 


từng lĩnh vực cũng có sự chuyển dịch cơ câu 


theo hướng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu đạt 
13 triệu đô-la Mỹ, tăng gầp đôi năm 2001 và 
là mức cao nhất từ trước đến nay. Tốc độ đô _ 
thị hóa phát triển nhanh, đặc biệt kể từ 
năm 1999. Quý I năm 2003, kinh tế toàn tỉnh 
có bước phát triển khá: giá trị sản xuất công 
nghiệp tăng 27,8%, kim ngạch xuất nhập khẩu 
tăng 82,4% so với cùng kỳ năm 2002; năng 
suất lúa tăng cao: từ 42 tạ/ha (năm 2002) lên 
49, 8 tạ/ha, nhất là trong vùng chuyển đổi từ 
3 vụ sang 2 vụ/năm đạt 64 tạ/ha. 

Công nghiệp có mặt khởi sắc, tuy chưa 
mạnh nhưng tổng giá trị tăng. Vai trò đặc biệt 
Khu công nghiệp Dung Quất với việc phát 
triên những ngành công nghiệp then chốt trở 
thành động lực phát triên mạnh đối với tốc độ 
chuyên dịch cơ cầu kinh tế của tỉnh cũng như 
khu vực miền Trung. Hơn nữa Khu công 
nghiệp Dung Quất nằm trên địa bàn của tỉnh, 
sẽ tạo cho Quảng Ngãi những lợi thể so sánh 
cao và độc đáo: chỉ phí vận chuyển thấp; thị 
trường tiêu thụ, cung mg gần; nhu câu về 
nhân công tăng; mở ra nhiều cơ hội liên 
doanh, liên kết và đầu tư kinh doanh giữa các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, 
tạo nên không khí kinh doanh mới, tự chủ, 
sáng tạo, tỉm tòi, vươn lên; khuyến khích các 
loại hình dịch vụ phát triên như vận tải, bưu 
chính - viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm, 
thương mại, du lịch, y tế, giáo dục... 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi 
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Nhận thức rõ những lợi thế so sánh đó, 
Quảng Ngãi đã chủ động, phối hợp cùng với 
các cơ quan chức năng của trung ương triển 
khai các dự ân xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật; thực hiện tốt công tác bôi thường, giải 
phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho việc triển khai các dự án đầu tư tại Khu 
công nghiệp này. Tháng 5-2002, Tỉnh ủ tuy đã ra 
nghị quyết về tăng cường phối hợp, đây nhanh 
tốc độ phát triển Khu công nghiệp Dung Quất 


thành khu công nghiệp tông hợp, xác định mỗi - 


đẳng viên, cân bộ và nhân dân trong tỉnh phải 
góp phần phát triển Khu công nghiệp 
Dung Quất là việc của mình, vì mình. Phấn 
đấu đến năm 2006 - 2010, khi Khu công 
nghiệp này đi vào hoạt động (với các công 
trình lớn như Nhà máy lọc dầu số 1, Nhà mây 
đóng tàu Dung Quất, hình thành thành phố 
Vạn Tường) sẽ có ảnh hưởng lớn đến chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, tỷ trọng công 
nghiệp sẽ giữ vai trò chủ đạo với giá trị sản 
xuất bình quân hằng năm tăng trên 40%. Lâu 
nay, ở một sô cán bộ, đẳng viên xuất hiện ít 
nhiều tâm lý trông chờ, ỷ lại và kỳ vọng quá 
lớn vào sự phát triển của Khu công nghiệp 
Dung Quất. Theo tôi, kỳ vọng là tốt, nhưng 
quá trông chờ vào sự phát triển của Khu công 
nghiệp Dung Quất là vô hình trung làm mất đi 
hoặc tự bỏ qua các cơ hội phát huy nội lực của 
minh, vì không phải người dân nào cũng được 
hướng lợi trực tiếp từ đây cũng như không phải 
ai cũng có đủ điều kiện để có thể được nhận 
vào làm việc tại Khu công nghiệp này. 

Phóng viên: Để chủ động đón bắt những 
cơ hội do sự phát triển của Khu công nghiệp 
Dung Quất mang lại, tỉnh đã có những biện 
pháp gì để thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển dịch 
mạnh mẽ cơ cấu kinh tẾ theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ? 

Đông chí Hồ Nghĩa Dũng: Cùng với 
Nghị quyết 03-NQ/TU “Về việc kiên cổ hóa 
kênh mương thủy lợi giai đoạn 2002 - 2005”; 


Nghị quyết 04-NQ/TU "Về phát triên kinh tế 


34 


Yạp chí Cộng sản 


thủy sản giai đoạn 2002 - 2005”; Nghị quyết 
05-NQ/TU "Về phát triển vùng nguyên liệu 
phục vụ công nghiệp chế biến giai đoạn 2002- 


_2005,Nghị quyết 07-NQ/TU "Về _ _ 


sản xuất lúa từ 3 vụ sang 2 vựnăm, 

Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ra Nghị bac: 
11-NQ/1U, ngày 5-5- 2003, "Về đấy mạnh 
phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
trên địa bàn tính giai đoạn 2003 - 2005 và định 
hướng ‹ đến năm 2010". Là một tỉnh mà nên sản 
xuất có tỷ trọng nông nghiệp còn cao, giá trị 
sản xuất thấp, cơ câu kinh tẾ chuyên dịch 
chậm, kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém thì 
việc đây mạnh phát triển công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp là một yêu câu vừa cấp 
bách, vừa cơ bản, lâu dài, đề đạt được mục tiêu 
"trở thành tính có công nghiệp và dịch vụ 
phát triển” như Đại hội XVI của Đẳng bộ tỉnh 
xác định. 

Từ nay đến 2005 và 2010, phải thắt chặt 
mối quan hệ giữa công nghiệp trung ương với 
công nghiệp của tính và địa phương khác, chú 
ý đên cơ hội và thách thức của quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế, khu vực và tính hợp lý 
giữa các ngành nghề, giữa công nghiệp trung 
ương và công nghiệp địa phương để phát huy 
tối đa tiềm năng, lợi thế và nội lực của tỉnh; sự 
tác động qua lại giữa công nghiệp trung ương 
với công nghiệp địa phương, giữa Khu công 
nghiệp Dung Quất với các khu công nghiệp 
của tỉnh và các cụm công nghiệp - tiểu, thủ 
công nghiệp, làng nghề các huyện, thị xã. 
Theo đó, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh 
tẾ, tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp 
trong cơ cấu kinh tế gắn liên với phát triển 
nông nghiệp, bảo đảm an ninh, quôc phòng, 
giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội khác 
nhăm tạo tiền đề phát triên kinh tế - xã hội 
nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2005, giá 
trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hằng 
năm là 18 - 19%. Đến cuối năm 2005, tỷ trọng 
công nghiệp xây dựng sẽ là 30 - 31% trong 
tông GDP toàn tỉnh; và nếu tỷ trọng này đạt 
cao hơn nếu các dự án đầu tư vào Khu kinh tế 
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Dung Quất được thực hiện theo kế hoạch 
đặt ra. Để đạt được mục tiêu trên, từ nay đến 
năm 2005, chúng tôi tập trung thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ cơ bản như: rà soát để điều 
chỉnh lại quy hoạch tổng thể phát triển công 
nghiệp; tập trung phát triển công nghiệp chế 
biến, trước hết là chế biến nông - lâm - thủy 
sản; tiếp tục phối hợp đấy nhanh phát triển 
Khu công nghiệp Dung Quất; ưu tiên xây 
dựng, phát triển mô hình cụm công nghiệp nhỏ 
và vừa ở các huyện, thị xã và làng nghề nông 
thôn với quy mô hợp lý, ngành nghề phù hợp 
đáp ú ứng yêu cầu thị trường: xây dựng kết cấu 
hạ tầng đồng bộ, thuận lợi nhằm thu hút mạnh 
mẽ đầu tư từ bên ngoài, đồng thời phát huy nội 
lực của địa phương: tập trung đầu tư kết cầu hạ 
tầng hai khu công nghiệp Tịnh Phong và 
Quảng Phú; phát triển một sô khu công nghiệp 
mới của tỉnh; đào tạo nguôn nhân lực có chất 
lượng hợp lý về cơ cấu ngành nghề... 

Phóng viên: Để tạo sự đột phá trong phát 
triển, rất cân xác định những mũi nhọn có 
tính quyết định làm chuyển biến toàn cục. 
Quảng Ngãi đã và đang làm tốt điều đó, thưa 
đông chí? 

Đông chí Hồ Nghĩa Dũng: Đúng Vậy. 
Chúng tôi đang từng bước sơ kêt sự phát triên 
kinh tế nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi và kết 


cấu hạ tầng nông thôn. Về nông nghiệp, phát 


huy các lợi thế về đất đai và các cây công 
nghiệp truyền thống, trong những năm gần đây 
tỉnh đã chú trọng tập trung đầu tư tạo vùng 
nguyên liệu chuyên canh cây mía, cây sắn, các 
loại cây ăn quả... ,; phục vụ công nghiệp chế 
biến, góp phần xóa đói giảm nghèo. Phát triển 
vùng nguyên liệu tập trung chuyên canh nhằm 
khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng sẵn 
có của tỉnh về đất đai, lao động, nguôn vốn 
trong dân, từng bước chuyển dịch cơ cấu cây 
trông trong nông nghiệp theo hướng sản xuất 
hàng hóa, làm thay đối bộ mặt nông thôn, nâng 
cao kiến thức, trình độ canh tác cho nông dân, 
đào tạo cán bộ kỹ thuật, quản lý cho địa 
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phương. Phát triển vùng nguyên liệu còn giúp 
cho củng cố mối quan hệ liên minh công nông 
vững chắc. Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu 
mới với trình độ canh tác và quản lý mới. Việc 
sản lượng lúa tăng do diện tích sản xuất 
3 vụ/năm tăng là nhờ phát triển thủy lợi, đặc 
biệt là công trình thủy lợi Thạch Nham đã góp 
phân đẳng kể vào việc giữ vững nhịp độ tăng 
trưởng của ngành nông nghiệp trong những 
năm qua, tạo đà cải thiện và nâng cao đời sông 
cho nông dân. Tuy vậy, việc sản xuất lúa 3 
vụ/năm bộc lộ nhiều nhược điểm cần khắc 
phục. Chúng tôi tích cực chuyển đổi sản xuất 
từ 3 vụ sang 2 vụ/nắm nhằm nâng cao năng 
SUẤt, khắc phục tình trạng Bập mưa bão khi thu 
hoạch, đẩy mạnh á ập dụng tiên bộ kỹ thuật đặc 
biệt là đưa những giông lúa có năng suất, chất 
lượng cao vào sản xuất, dành thời gian cần 
thiết để duy tu, sửa chữa hệ thống thủy lợi. 
Phấn đấu đến năm 2004 cơ bản hoàn thành 
việc chuyển đổi 20 000 héc- ta đang sản xuất 
3 vụ/năm thành 2 vụ/năm để đến năm 2005 
năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 45 tạ/ha. 


Thủy sản là ngành kinh tế có nhiều lợi thế 
của tinh với bờ biển dài 130 ki-lô-mét, vùng 
lãnh hải rộng II 000 km” với khoảng 5 000- 
7000 héc-ta đất để nuôi trông thủy sản. Phát 
triển toàn diện ngành thủy sản, kể cả khai thác 
thủy sản, nuôi trồng và chế biến thủy sản. 
Chúng tôi coi đây là một trong những mũi 
nhọn đột phá của tình, với trọng tâm là 
nuôi tôm tạo nguôn nguyên liệu đề chế biến 
xuất khẩu. Nhờ có quy hoạch đúng và 
chính sách phát triển thủy sản phù hợp, sản 
lượng khai thác thủy sản tăng từ 39 86I tấn 
(năm 1996) lên đến 80 000 tấn (năm 2003); 
diện tích nuôi tôm sú xuất khẩu tăng từ 
430 héc-ta với sản lượng 250 tấn (năm 1995) 
lên 550 héc-ta với sản lượng 804 tấn 
(năm 2000) và 657 héc-ta với sản lượng 
1 450 tấn (năm 2002), giá trị thủy sản xuât 
khẩu đã qua chế biến đạt 5,5 triệu đô-la Mỹ. 

Trong những năm qua, Quảng Ngãi cũng 
quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
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kinh tế - kỹ thuật, trọng tâm là phát triền giao 
thông, thủy lợi. Đến nay, kết câu hạ tầng của 
tỉnh phát triển khá đông bộ, phân bố đều và 
hợp lý. Hiện nay, tính có 6 883 ki-lô-mét 
đường bộ, kế cả đường do trung ương quản lý 
(trong đó hệ thống giao thông do tỉnh quản lý 
là 520,5 ki-lô-mét, tăng 302,5 ki-lô-mét so với 
năm 2001). Sau l 2 năm thực hiện chủ 
trương phát triển giao thông miền núi, đã 
"cứng hóa" thêm 120 ki-lô-mét đường giao 
thông liên huyện và 139 ki-lô-mét đường liên 
xã, có khả năng hoàn thành chi tiêu vào 
năm 2004, trước thời hạn một năm. Về kết cấu 
hạ tầng thủy lợi, do điều kiện tự nhiên không 
thuận lợi, tỉnh đã chú trọng phát huy Ì hiệu quả 
công trình thủy lợi Thạch Nham và đầu tư Các 
dự án thủy lợi trọng điểm khác. Đến năm 
2002, toàn tỉnh có hơn 2 600 ki-lô-mét kênh 
mương kiên cố và bán kiên cố, theo thiết kế 
đủ sức tưới tiêu cho 68 000 héc-ta và khai thác 
thực tế là 49 000 héc-ta; đồng thời tiếp tục đầu 
tư các dự án thủy lợi ở miền núi và đường giao 
thông nông thôn với chủ trương Nhà nước và 
nhân dân cùng làm. Đầu tư phát triển giao 
thông cũng là biện pháp thiết thực cho việc 
xóa đói - giảm nghèo. Tỷ lệ hộ đói nghèo của 
tính đã giảm từ 37,53% (năm 1995) xuống 
183% (năm 2002) và phấn đấu đến cuối 
năm 2003 giảm hộ đói nghèo của tính còn 
14,6%. 

Phóng viên: Một số người khi đến hoặc đi 
qua Quảng Ngãi đều chung nhận xét là, 
quy hoạch đô thị ở Quảng Ngãi chưa thật 
đẹp và bài bẳn. Điêu đó có đúng không, thưa 
đồng chí? 

Đông chí Hồ Nghĩa Dũng: Đó là nhận xét 
khách quan. Bởi sau 4 năm thực hiện Nghị 
quyết 09 của Tỉnh ủ Uy (khóa XV), về xây dựng 
thị xa Quảng Ngãi trở thành thành phố tỉ tinh ly, 
chúng tôi vẫn còn nhiêu hạn chế, thiếu SÓI, 
Bên cạnh những việc đã làm được như kinh tế 
tầng trường khá, kết cấu hạ tầng được nâng 
cầp, đời sông nhân dân được cải thiện nhưng 
nhiều sở, ban, ngành, huyện chưa tô chức tốt 
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việc quán triệt cho cán bộ, đảng viên về xây 
dựng thị xã Quảng Ngãi trở thành thành phố 
tỉnh ly. Hơn nữa, sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Tỉnh ủ Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chưa tập trung 
đúng mức, chưa đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng tương xứng. Mặc dù thị xã được công 
nhận là đô thị loại HI vào cuối năm 2002, 
nhưng so với mục tiêu đặt ra đã chậm 2 năm; 
hầu hết các công trình trọng điểm đều chưa 
hoàn thành; việc tổ chức đền bù, giải tỏa, thi 
công các công trình còn nhiều bất cập. Công 
tác quản lý đô thị, thực hiện nếp sống văn 
minh đô thị còn nhiều hạn chế. Mục tiêu của 
Đảng bộ là, phát huy nội lực của thị xã, của 
tỉnh, tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, ngành 
trung ương tập trung xây dựng thị xã theo các 
tiêu chí của thành phô, phấn đấu đến cuối 
năm 2004 đạt và vượt các tiêu chí cơ bản để 
năm 2005 được công nhận là thành phố thuộc 
tỉnh; phấn đâu xây dựng thị xã Quảng Ngãi 
thật sự là đô thị xanh - sạch - đẹp - văn minh - 
hiện đại; xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh 
tế, văn hóa, khoa học của tỉnh; có sức lôi kéo 
và lan tỏa đối với các huyện trong tỉnh. 

Phóng viên: Vấn là một tỉnh còn tương đối 
nghèo Quảng Ngãi cần và phải làm gì để tạo 
những bước tiến mới trên con đường công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa? 

Đồng chí Hồ Nghĩa Dũng: Công bằng 
mà nói, trong năm qua Quảng Ngãi đã có 
bước khởi sắc đáng kể: tốc độ tăng GDP đạt 
10,6% - mức tăng cao nhất từ trước đến nay. 
Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế chuyên dịch chưa 
mạnh me theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, nếu xét theo tỷ trọng công nghiệp - 
nông, lầm, ngư nghiệp và dịch vụ trong GDP 
là 23,1% - 38,3% và 38,6%. Để thực hiện từng 
bước sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
chúng tôi phải tiếp tục chuyến dịch cơ cấu 
kinh tế một cách mạnh mề hơn, đồng bộ hơn, 
với trọng tâm là phát triên công nghiệp và dịch 
vụ. Chính VÌ VẬY, Tỉnh ủ uy đã ban hành hai nghị 
quyết, về phát triên Khu công nghiệp Dung 
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Quất và về phát triển công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2010. 
Vấn đề đặt ra là, trong chỉ đạo, phải phân biệt 
rạch ròi công nghiệp trung ương và công 
nghiệp địa phương nhăm khắc phục tâm lý ỷ 
lại, không phát huy hết nội lực của tỉnh. Đúng 
là Khu công nghiệp Dung Quất đã và sẽ mang 
lại nhiều lợi thế, có tác động lớn đến sự hình 
thành và phát triển kinh tế - xã hội của 
Quảng Ngãi. Sau sáu năm kể từ ngày Khu 
công nghiệp Dung Quất được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt (tháng 4-1996) và bốn 
năm sau (1999) ngày khởi công Nhà máy lọc 
dầu, việc xây dựng và phát triển Nhà máy lọc 
dầu không đạt tiến độ và còn những khó khăn, 
vướng mắc. Điều đó đòi hỏi chúng tôi cần có 
cách nhìn nhận, đánh giá về Dung Quất toàn 
diện hơn, đa chiều hơn. Nghĩa là không thể thụ 
động trông chờ rồi lệ thuộc vào Khu công 
nghiệp Dung Quất, mà phải chủ động điều 
chính quy hoạch, kế hoạch, cần đối lại cơ cấu 
kinh tế ngành, kinh tế vùng của tỉnh. Theo đó, 
xây dựng kế hoạch đào tạo, phối hợp đào tạo 
cung ứng nguôn. nhân lực, phát triên cơ sở dịch 
VỤ, CƠ SỞ sản xuất công nghiệp, tạo việc làm có 
thu nhập ổn định cho người lao động, góp 
phân xóa được đói, giảm được nghèo. Công 
nghiệp địa phương phải phát huy lợi thế về 
vốn và kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phát triên 
mạnh công nghiệp - tiêu, thủ công nghiệp, các 
ngành nghề truyền thống, các dịch vụ ở thị 
trần, thị tứ, thị xã làm động lực thúc đây sự 
phát triển các vùng nông thôn phụ cận. Để 
phát triển sản xuất nông nghiệp và nông thôn 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phải tiếp tục tăng cường đầu tư chiều sâu cho 
sản xuất nông nghiệp nhăm tăng năng suất, 
chất lượng và hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị 
diện tích; đây mạnh chăn nuôi gia súc, g1a cầm 
bằng nhiều hình thức; sớm hoàn thành quy 
hoạch sử dụng đất gắn với xác định tưng loại 
cây, con phù hợp. với lợi thế từng vùng và thị 
trường; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt 
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động của các hợp I tác xã dịch vụ nông nghiệp 
phù hợp với yêu cầu của cơ chế thị trường. 


Quảng Ngãi đã ban hành một loạt các nghị 
quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển một 
số ngành, nghề có tính đột phá nhằm thúc đây 
đầu tư, thu hút ngoại lực, khơi dậy nguồn nội 
lực, đưa nên kinh tế của tỉnh phát tr triên đi lên. 
Một mặt, chủ động sơ kết, tông kết các lĩnh 
vực, các ngành kinh tế theo các nghị quyết đã 
ban hành; mặt khác, xuất phát từ tình hình thực 
tế, Tỉnh ủ "ủy sẽ lựa chọn những lĩnh vực, những 
ngành cần đầu tư và phát triển, kiên quyết lãnh 
đạo, chỉ đạo làm thật mạnh mẽ và triệt để. 


Có thể nói, những mục tiêu phát triển trên 
tất cả các lĩnh vực mà Đại hội lần thứ XVI của 
Đảng bộ tỉnh chúng tôi đề ra là đúng đắn và 
toàn diện. Đến nay, chúng tôi đã làm được một 
số việc, còn một sô VIỆC cần tập trung giải 
quyết từ nay cho đến hết nhiệm kỳ. Điều thuận 
lợi cũng là niềm động viên, khích lệ lớn lao 
đối với chúng tôi là nhận được sự đồng tinh, 
ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, 
của đội ngũ cán bộ từ các đông chí lãnh đạo 
cao cấp, lão thành đến cán bộ, đẳng viên trong 
toàn đảng bộ. Vấn đề quan trọng của nửa 
nhiệm kỳ còn lại là tổ chức thực hiện thế nào, 
việc kiêm tra, chỉ đạo, thanh tra, giám sát 
ra sao để đạt được hiệu quả cao nhất là điều 
cần tiếp tục bàn bạc thấu đáo. Theo tôi, vấn đề 
mấẫu chốt là những cán bộ lãnh đạo, quản lý và 
cán bộ thực thi có thực sự tâm huyết dám nghĩ, ' 
dám làm, dâm chịu trách nhiệm trước nhiệm 
vụ được giao phó hay không? Có thực sự vì 
dân, vi sự nghiệp _ triển chung của tỉnh hay 
không? 

Phóng viên: Xin trân trọng cám ơn đông 
chí và kính chúc Đảng bộ và nhân dân 
Quảng Ngãi tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức, xây dựng tỉnh ta thành một tính có 
kinh tế - xã hội phát triên, an ninh - quốc 
phòng vững mạnh. 

NGUYÊN THỊ VY 
Ihực hiện 
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RONG nhiều năm Fr'TT : 

qua, Đảng bộ, nhân ^ˆ a6 2e^o*ewa 

dân thành phố Hải Ý.... at 
Phòng luôn xác định công | Mifi( 


tác thi đua - khen thưởng là 

động lực phát triển và là Tr/ 
một trong những biện pháp 
quan trọng đê thúc đây 

phát triền kinh tế - xã hội, 

củng cố quốc phòng - an 

ninh, xây dựng con người 

mới. Trải qua các chặng 

đường cách mạng, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, trong đấu tranh giải phóng dân tộc, 
bảo vệ Tổ quốc, trong giai đoạn đầu xây 
dựng sau chiến tranh, hay lúc thực hiện cơ 
chế kinh tế thị trường; đặc biệt là, trong thời 
kỳ đối mới và thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, phong trào thi đua yêu 
nước luôn là động lực phát triển mạnh mẽ và 
không ngừng Ở Thành phố Cảng trung 
dũng - quyết thắng, năng động, sáng tạo. Hải 
Phòng là quê hương của phong trào thi đua 
"Sóng Duyên Hải”, phong trào "Tổ đội xây 
dựng xã hội chủ nghĩa"; là nơi đè xướng và 
thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiêm tra”; là một trong những 
địa phương đi đầu trong tìm tòi, tổng kêt 
thực tiễn, thực hiện đổi mới cơ chế quản lý 
. kinh tẾ - xã hội ngay từ những năm 60, 70 
của thế kỷ XX. Phát huy truyền thống đó, 
phong trào thi đua - khen thưởng của Hải 
Phòng đã đạt một chất mới qua triên khai 
thực hiện Chỉ thị 35/CT- TW của Bộ Chính 
trị (khóa VHID về đối mới công tác thi đua - 
khen thưởng. Từ năm 1998 đên nay, Thành 
ủy, Hội đồng nhân dần, Ủy ban nhân dân, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng của thành phố đã thực thi nhiều 
biện pháp sáng tạo, năng động, đưa 
phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, 
đảng viên, nhân dân Hải Phòng phát triển lên 
một bước mới. 


` - ~ 


NGUYÊN VÂN THUẬN" 


Năm năm qua, thành phố Hải Phòng đã 
có thêm một số đơn vị, địa phương được 
phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân dân do đã có những thành tích 
đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ; 
6 đơn vị và 3 cá nhân được phong tặng danh 
hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới; 45 Chiến sĩ 
thi đua cấp Nhà nước; 17 đơn vị, cá nhân 
được nhận Huân chương Chiến công; 
147 tập thể, 44 cá nhân được tặng thưởng 
Huân chương Lao động các hạng; 215 tập 
thể nhận Cỡ Thi đua của Chính phủ; hơn 
300 tập thể nhận Cờ Thi đua của thành phố; 
hàng ngàn cán bộ và tập thể nhận Bằng khen 
của thành phố; hàng chục ngàn cá nhân là 
lao động giỏi trong các ngành nghề và lĩnh 
vực khác nhau... Nhiều đơn vị có phong trào 
thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ như: 
Công an thành phố, Bưu điện thành phố, 
quận Hồng Bàng, Sở Giáo dục và Đào tạo, 
Công ty Giấy cổ phần HAPACO... 

Để có những kết quả này, Hải Phòng đã 
không ngừng phấn đấu đổi mới công tác thi 
đua - khen thưởng trên nhiều mặt: 


* Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng 
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l - Kiện toàn Hội đông Thi đua - Khen 
thưởng các cấp 

Để tăng cường lãnh đạo công tác thi đua - 
khen thưởng trong tỉnh hình mới, Ban 
Thường vụ Thành Ủy, chỉ đạo Ủy ban nhân 
dân thành phố ra Quyết định số 281/QĐ-UB, 
ngày 6-12-1999 về việc kiện toàn, bổ sung 
thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
thành phố Hải Phòng do đồng chí Phó Bí thư 
Thành ủy, Chủ tịch Ủy, ban nhân dân thành 
phố làm Chủ tịch Hội đồng. Cơ quan thường 
trực của Hội đồng được tổ chức, biên chế cần 
bộ chuyên trách theo hướng gọn nhẹ và hoạt 
động hiệu quả, có con dấu, tài khoản và 
phương tiện làm việc đầy đủ. Đồng thời, 
thành phố ban hành quy chế hoạt động của 
Hội đồng. Theo đó, Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng các cấp cũng được kiện toàn. Chính 
nhờ bộ máy tổ chức chặt chẽ, hoạt động hiệu 
quả, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành 
phố và các cấp đã luôn chủ động làm tốt 
công tác tham mưu, đề xuất giúp Thành ủy, 
Ủy ban nhân dân thành phố, câp ủy, chính 
quyền các cấp lãnh đạo, tô chức phong trào 
thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen 
thưởng kịp thời, tạo khí thế thi đua yêu nước 
của toàn dân luôn luôn sôi động, thiết thực, 
hiệu quả. 

2 - Từng bước đôi mới nội dung, hình 
thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua 

Ngay từ năm 1994, Hải Phòng đã tổ chức 
thí điểm khối giao ước thi đua. Việc giao ước 
thi đua theo khối là biện pháp đã mang lại 
hiệu quả tốt trong: thi đua, nên đến năm. 1997, 
. thành phố đã mở rộng thực hiện, tổ chức 
thành 9 khối giao ước thi đua: khối các quận 
và thị xã Đô Sơn; khối các huyện; khối các 
ngành nội chính; khối các ngành quản lý 


kinh tế; khối các ngành tổng hợp - tài mậu; 
khôi các ngành văn hóa xã hội - khoa học 


công nghệ; khối thường trực Hội đồng nhân 
dân các quận, huyện, thị xa và khôi các tô 
chức đoàn thê thành viên Mặt trận Tô quôc 
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Việt Nam thành phố; khối các trường đại 
học, cao đắng trên địa bàn. Ngoài các khối 
giao ước thi đua trên, căn cứ vào nhiệm vụ 
trọng tâm, trọng điểm, thành phố đã tổ chức 
ký giao ước thi đua giữa các ngành, đơn vị 
theo từng chuyên đề. Phong trào ký kết giao 
ước thi đua thực sự trở thành biện pháp 
quan trọng để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an 
ninh - quốc phòng của thành phố và các cấp, 
các ngành, các đơn vị và đề cao tỉnh thần 
trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các 
cấp, đoàn thể trong chỉ đạo lãnh đạo công tác 
thi đua - khen thưởng, cũng như tạo động lực 
dấy lên phong trào thi đua yêu nước của 
thành phố. 

Về hình thức thi đua cũng có nhiều đổi 
mới, sáng tạo và phong phú hơn. Đã tổ chức 
các hội thi, hội diễn, hội thao như: tổ chức thi 
tay nghề hàn, nguội, điện, thí thợ dệt, thợ 
may giỏi trong công nhân lao động; thi 
khuyến nông giỏi và thao tác kỹ thuật nông 
nghiệp trong nông dân; thi nhân viên bán 
hàng giỏi của ngành thương mại... Thông qua 
các hội thị, hội diễn đã thực sự lôi cuốn đông 
đão quân chúng tham gia sôi nổi hào hứng, 
tạo khí thế và mang lại hiệu quả kinh tế - 
xã hội, động viên được phong trào thi đua. 

3 - Đôi mới tổ chức phát động các phong 
trào thĩ đua 

Hằng năm, thành phố tập trung 4 đợt thi 
đua lớn trong từng quý. Đó là: Thi đua lập 
thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam (3-2) và phấn đâu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quý L. Thi 
đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn 
trong tháng 5 và ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi 
thi đua ái quốc 11-6, chào mừng ngày Hải 
Phòng giải phóng 13-5, hoàn thành chỉ tiêu 
kế hoạch 6 tháng. Thi đua lập thành tích chào 
mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc 
khánh 2-9 và phấn đấu hoàn thành các chỉ 
tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng. Thi đua nước 
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rút, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện 
các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm... Như 
vậy là thâng nào, quý nào cũng có các phong 
trào thi đua được phát động. 

Mặt khác, thành phố phát động nhiều 
phong trào thi đua theo nhiệm vụ, đặc điểm 
của từng ngành, giới; trong đó có các phong 
trào thi đua tiêu biểu mang lại hiệu quả cao 
về kinh tế - xã hội: 

- Phong trào thi đua quản lý giỏi, lao động 
giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên 
chức và người lao động. Trong Š năm qua, 
công nhân viên chức và lao động thành phố 
đã có 18 198 đề tài, sáng kiến cải tiến và giải 
pháp kỹ thuật làm lợi gần 667 234 triệu 
đồng: 455 người được Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam cấp bằng Lao động sáng tạo, 
I 812 người đạt danh hiệu Lao động giỏi cấp 
thành phố. 

- Phong trào thi ấn hộ nông dân làm kinh 
tế giỏi, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông, lâm, ngư nghiệp, vươn khơi đánh cá xa 
bờ và nuôi trồng thủy sản. Trong 5 năm, đã 
có 9 770 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản 
xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố và 
78 964 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp 
huyện. 

- Phong trào thi đua "Nhà nước và nhân 
dân cùng làm" để phát triển mạng lưới điện - 
đường - trường - trạm y tế, cứng hóa kênh 
mương. Trong 5 năm, đã huy động sự tự 
nguyện đóng góp của nhân dân được trên 
300 tỉ đồng để thực hiện chương trình này. 

- Phong trào thi đua cải cách thủ tục hành 
chính, thực hiện cơ chế "một cửa” tạo thuận 
lợi cho các nhà đầu tư phát triển sản xuất - 
kinh doanh. Trong "năm cơ chế 2001", thành 
phố đã ban hành 37 cơ chế mới, các cấp, các 
ngành đã ban hành hàng trăm cơ chế, quy 
định cụ thể về cải cách thủ tục hành chính. 

- Phong trào thi đua xây dựng đảng bộ, 
chi bộ trong sạch vững mạnh thực hiện cuộc 
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vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2 - khóa VIII) thực hiện 19 điều đảng 
viên không được làm. Năm năm qua, đã có 
3 560 lượt đảng bộ, chi bộ cơ sở được công 
nhận danh hiệu đảng bộ, chỉ bộ trong sạch, 
vưững mạnh. 

- Phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, 
phát động mạnh mề toàn dân tham gia phòng 
chống tội phạm phát triển mạnh mẽ với 
nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu 
quả như: "Tiếng kẻng an ninh nhân dân", mô 
hình "Khu dân cư tự quản", "Thức cùng các 
chiến sĩ công an", xây dựng "Khu dân cư, tổ 
dân phố 5 không" (không có trẻ em thất học, 
bỏ học; không có hộ đói, giảm hộ nghèo dưới 
5% theo tiêu chí mới; không có người sinh 
con thứ ba; không có người nghiện ma túy; 
không để dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè 
và nợ đọng tiền thuế). 

- Phong trào thi đua "Toàn dân làm chủ hè 
đường, sạch đường, đẹp phố" nhằm lập lại 
trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường 
và TIẾP sống văn minh đô thị" đã CÔ một khí 
thế mới, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội 
cao, được nhân dân tích cực tham gia... 

Ngoài những phong trào thi đua trên, còn 
rất nhiều phong trào thi đua nữa ở Hải Phòng 
được phát động và thực hiện rất sôi nối cùng 
nhăm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Để phong trào thi đua có hiệu quả, Thành 
ủy Hải Phòng đã chú trọng chỉ đạo việc đồi 
mới công tác tuyên truyền thí đua. Ban 
Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên 
giáo Thành ủy, Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng thành phố phối hợp với các ngành 
chức năng, các cơ quan thông tin báo chí như 
Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền 
hình Hải Phòng, Báo An nĩình Hải Phòng, 
Hội Nhà báo thành phố tuyên truyền thường 
xuyên phong trào thi đua và công tác khen 
thưởng của thành phố; tô chức cuộc thi báo 
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chí viết về phong trào thi đua, nêu gương 
"người tỐt - việc tốt", điển hình tiên tiến hằng 
năm theo từng chủ đề của thành phố: "Năm 
cơ chế 2001", "Năm doanh nghiệp 2002", 
"Năm doanh nghiệp và hội nhập 2003”. Tính 
từ năm 1998 đến nay, các nhà báo, các cộng 
tác viên thành phố thực hiện gần năm nghìn 
tác phẩm báo chí, được đăng tải và đưa tin 
trên các phương tiện thông tin đại chúng để 
cổ vũ, động viên phong trào thi đua. 


Nhân dịp kỷ niệm ngày Bắc Hồ ra lời kêu 
gọi thi đua ái quốc, ngày lI-6 hằng năm, 
Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, Ủy ban Mặt trận Tô quôc Việt Nam 
thành phố đều tổ chức gặp gỡ biểu dương các 
điển hình tiêu biểu, các anh hùng, chiến sĩ thi 
đua toàn quốc. 

Đáng chú ý là đối tượng và hình thức khen 
thưởng'cũng được đổi mới kịp thời. Công tác 
thi đua - khen thưởng 5 năm qua đã động 
viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá 
nhân thuộc các thành phần kinh tế, cân đối 
khen thưởng giữa tập thể và cá nhân; đặc 
biệt, đã chú trọng khen thường những người 
trực tiếp lao động sản xuất ở cơ sở. 


Về hình thức khen thưởng cũng rất phong 
phú. Ngoài các hinh thức và các danh hiệu 
thi đua do Nhà nước ban hành, thành phố Hải 
Phòng đã có các hình thức khen thưởng các 
tập thê có thành tích xuất sắc tiêu biêu của 
thành phố như: 

- Lập ra Giải thưởng Nguyên Bỉnh Khiêm 
về khoa học - công nghệ và văn học - nghệ 
thuật để tặng cho tập thể hoặc cá nhân xuất 
sắc trong hai lĩnh vực trên (5 năm xét chọn 
Ilần, mức thưởng 25 triệu đồng). Giải 
thưởng khoa học - kỹ thuật và văn học nghệ 
thuật để tặng cho các tập thể hoặc cá nhân 
xuất sắc hai lĩnh vực trên (2 năm xét chọn 
1 lần, giải nhất thưởng 10 triệu đồng, giải nhì 
thưởng 5 triệu đông, giải 3 thưởng 3 triệu 
đồng)... Tương tự, các ngành, các địa phương 
đều có các danh hiệu thi đua và có mức khen 
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thưởng cụ thể. Tuy số tiền, hiện vật khen 
thưởng còn rất hạn chế nhưng tác dụng tinh 
thần là hết sức to lớn. 

- Thành phố Hải Phòng đã ban hành quy 
chế xét duyệt và trao tặng các danh hiệu thi 
đua nhằm nâng cao trách nhiệm và cải tiến 
thủ tục hành chính, hồ sơ, thủ tục xét duyệt 
danh hiệu thi đua từ thành phố đến cơ sở. Các 
danh hiệu thi đua được bình chọn, xét duyệt 
công khai, dân chủ và đề nghị từ cơ sở. 
Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng thành phố phối hợp với các ngành 
xem xét lựa chọn, báo cáo thành phố khen 
thưởng tập thể, cá nhân có những thành tích 
xuất sắc đột xuất trong công tác, chiến đấu, 
trong thực hiện các công trinh trọng điểm. 
Thông qua gương người tốt việc tốt, điển 
hình mà báo chí nêu, thường trực Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng thành phố thẩm định 
và trao đôi với cơ sở, các ngành chức năng 
báo cáo lãnh đạo thành phố khen thưởng. 

- Cải tiến thủ tục đề nghị khen thưởng. 
Các tập thể, cá nhân được Chính phủ trở lên 
khen thưởng thì mới phải viết thành tích. 
Thời gian xem xét, đề nghị khen thưởng trình 
Nhà nước ở thành phố hoàn thành trong 15 
ngày; thời gian đề nghị lãnh đạo thành phố 
xem xét, quyết định khen thưởng hoàn thành 
trong một tuần. Những trường hợp khen 
thưởng đột xuất chỉ cần lãnh đạo thành phố 
duyệt và ra quyết định trong ngày. 

Đối với công tác sơ kết, tông kết phong 
trào thí đua, công tác khen thưởng, Thành ủy, 
Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố cũng 
rất chú trọng đổi mới cả về hình thức và 
phương pháp. 

Ở Hải Phòng, việc sơ kết, tổng kết phong 
trào thi đua - khen thưởng có ý nghĩa rất quan 
trọng trong việc đánh giá kết quả đã đạt 
được. Qua đó, có thể rút ra những bài học 
kinh nghiệm và đề ra phương hướng công 
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tác thí đua - khen thưởng tiếp theo. Tháng 
10-1999, thành phố Hải Phòng là một trong 
những địa phương đầu tiên của cả nước tổ 
chức thành công Đại hội thi đua yêu nước 
thời kỳ đối mới, được Hội đồng Thi đua - 
Khen thưởng Trung ương đánh giá cao. Việc 
tống kết phong trào thi đua hằng năm của 
Hải Phòng đã gắn với công tác khen thưởng 
biểu dương, động viên, kịp thời những nhân 
tố mới, điển hình mới; những gương người 
tốt, việc tốt. Hải Phòng còn chú trọng làm 
tốt việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua 
theo từng chuyên đề như: Tổng kết 4 năm 
phong trào xây dựng đáng bộ, chi bộ vững 
mạnh trong sạch (1998 - 2002); tổng kết 
5 năm công tác tổ chức khối giao ước thi đua 
(1997 - 2002)... 

Ngoài ra, các ngành, các cấp đã chủ động 
đánh giá tổng kết phong trào giao ước thi đua 
do ngành, đơn vị phát động. 

Thông qua việc sơ kết, tổng kết các phong 
trào thi đua, rút ra những bài học kinh 
nghiệm, nhất là kinh nghiệm tổ chức phát 
động thi đua, cải tiến hình thức, nội dung, 
biện pháp thi đua, đã làm cho các phong trào 
thi đua sau này có chiều sâu, thu hút đông 
đảo quần chúng tham gia để đạt kết quả 
cao hơn. 

Từ kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 
35/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 12/CT- 
TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng 
về đôi mới công tác công tác thi đua - khen 
thưởng, có thê rút ra một số kinh nghiệm 
bước đầu như sau: 

Một là: Vẫn đề có ý nghĩa quyết định sự 
thành công của công tác thi đua - khen 
thưởng là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
câp ủy, chính quyền các cấp đối với công. tác 
thí đua - khen thưởng. Kiện toàn Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng thành phố, các cấp, 
các ngành và đoàn thể quần chúng, tăng 
cường vai trò tham mưu của cơ quan thường 
trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và tạo 
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điều kiện thuận lợi giúp tổ chức này hoàn 
thành nhiệm vụ, chức năng được giao. 

Hai là: Tăng cường sự phối kết hợp chặt 
chế giữa các ngành, đoàn thể, đơn vị của 
thành phố trong tổ chức phát động Các phong 
trào thi đua là yếu tố quan trọng để thúc đấy 
công tác thi đua - khen thưởng, bảo đảm cả 
bề rộng và chiều sâu, tạo sức mạnh tổng hợp 
cho phong trào thi đua và mang lại hiệu quả 
thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 
của ngành, địa phương và thành phố. 

Ba là: Công tác tuyên truyền đã làm rõ 
mục đích, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng 
của thi đua - khen thưởng trong cơ chế mới. 
Biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân 
điển hình tiên tiến, những gương người tốt, 
việc tốt trên các phương tiện thông tin đại 
chúng của địa phương và trung ương. Việc 
xuất bản sách Những bông phượng đó”, nêu 
gương anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, 
thành phố; xuất bản kỷ yếu doanh nghiệp 
tiêu biểu đã ghi nhận những tắm gương tiều 
biểu, điển hình mới, nhân tố mới, gương 
người tốt, VIỆC tốt của Hải Phòng, đã có tác 
dụng tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong 
Xã hội. 

Bốn là: Thực hiện dân chủ công khai 
trong bình xét thi đua khen thưởng. Thông 
qua việc giao ước chấm điểm, xếp loại thi 
đua hàng năm của các khối thi đua để xem 
xét bình chọn các danh hiệu đảm bảo khách 
quan, thành tích đến đâu khen thưởng đúng 
mức đó, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuân 
khen thưởng, làm cho , phong trào. thi đua 
ñgày càng được củng cố và phát triển. 


Phong trào Thi đua - Khen thưởng trong 
5 năm qua của Hải Phòng đã đi vào cuộc 
sống, đáp ứng được nguyện vọng của quần 
chúng. Do đó, các cấp, các ngành, dưới sự 
lãnh đạo của Thành ủy đang tiếp tục đẩy 
mạnh, tạo sự chuyển biến về chất để duy trì 
và phát triên phong trào ngày càng sâu 
rộng hơn. C] 
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Cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước ở 
THÀNH PHÒỎ HÒ CHÍ MINH 


NGUYÊN THIÊNG ĐỨC" 


HỤC tế cổ phần hóa các doanh nghiệp 
nhà nước thời gian qua cho thấy, vốn của 
Nhà nước là chủ sở hữu được chuyển đổi 
thành cổ phần và được bán cho nhiều đối tượng 
khác nhau như các tô chức kinh tế, xã hội, các cá 
nhân trong và ngoài doanh nghiệp. Nhà nước có 
thể giữ lại hoặc không giữ lại một tỷ lệ sở hữu 
trong cơ cầu vốn cổ phần. Như vậy, hình thức sở 
hữu tại doanh nghiệp đã chuyển từ một chủ sở 
hữu nhà nước duy nhất sang đa sở hữu hỗn hợp. 
Từ đây, dẫn đến những thay đối quan trọng về 
tình hình tô chức quản lý, cũng như phương 
hướng hoạt động của doanh nghiệp. Doanh 
nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa để trở 
thành công ty cổ phân, sẽ tổ chức hoạt động theo 
Luật Doanh nghiệp. Với phương thức cô phần 
hóa, Nhà nước sẽ vừa giảm nhẹ được gánh nặng 
quản lý, vừa tạo được động lực để cho các đơn vị 
vốn là doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu 
quả hơn. 
A - Tình hình thực hiện cổ phân hóa doanh 
nghiệp nhà nước 
Theo Ban Đôi mới quản lý doanh nghiệp 
Thành phố Hô Chí Minh, quá trình cổ phần hóa 
các doanh nghiệp nhà nước theo các văn bản 
pháp quy nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh 
được thực hiện như sau: 2 doanh nghiệp 
thực hiện thí điểm theo Quyết định 202/CT ngày 
8-6-1992; 7 doanh nghiệp thực hiện theo Nghị 
định 28/CP ngày 7-5-1996; 94 doanh nghiệp 
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thực hiện theo Nghị 
định 44/1998/NĐ/-CP 
ngày 29-6-1998; 
16 doanh nghiệp thực 
hiện theo Nghị định 
64/2002/NĐ-CP ngày 
19-6-2002. 

Nếu phân theo 
thời gian, quá trình cô 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Thành phố 
Hồ Chí Minh diễn ra như sau: Từ năm 1992 đến 
năm 1998: có 10 doanh nghiệp; năm 1999 có 35 
doanh nghiệp; năm 2000 có 18 doanh nghiệp; 
năm 2001 có 27 doanh nghiệp; năm 2002 có 13 
doanh nghiệp và 6 tháng đầu năm 2003 có 
16 doanh nghiệp. 

Như vậy, tính đến tháng 7-2003, Thành phố 
Hồ Chí Minh đã cổ phần hóa được 119 doanh 
nghiệp nhà nước; không kể 16 doanh nghiệp mới 
cô phân hóa sau này và 92 doanh nghiệp đang 
bán cô phần, chuẩn bị đại hội cổ đông, đã hoàn 
tất đăng ký kinh doanh, chuyển sang hoạt động 
theo Luật Doanh nghiệp (trong đó doanh nghiệp 
nhà nước độc lập là 87 và 5 doanh nghiệp vốn 
của Nhà nước chiếm một phân). 

Đối với 92 doanh nghiệp nhà nước đang bán 
cô phân nói trên theo tông hợp của Ban Đối mới 
quản lý doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
cho thấy: 

- Tông vớn nhà nước theo sô sách: 
- Tông vốn nhà nước sau khi đánh giá lại: 
- Chỉ phí cô phần hóa và gi trị t đãi 
cán bộ công nhân viên: 
- Tông vôn điêu lệ 
- Tông vôn huy động thêm: 
- Tăng thêm vốn điều lệ: 
- Hoàn vốn ngân sách (ngay khi cô phân hóa): 


654 tì 922 triệu đồng 
840 408 triệu đồng 


T2 tỉ 99 triệu đông 

| 112 ti 803 triệu đồng 
639 102 triệu đồng 
l4I tỉ 5) triệu đồng 
451 Ú 3 triệu đồng 


* ThS, Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 
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- Cơ cầu vốn điều lệ bao gôm: 

+ Nhà nướ: 25% 
+ Cán bộ, công nhân viên và cô đông ngoài doanh nghiệp: l% 
(trong đó cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp chiêm khoảng 55%) 


B - Những ưu điểm rút ra từ công tác cổ 


phân hóa doanh nghiệp nhà nước 

Theo thống kê của Chi cục Tài chính doanh 
nghiệp Thành phố Hô Chí Minh, tính đến ngày 
31-12-2002, so với thời kỷ còn là doanh nghiệp 
nhà nước, các công ty cô phần của Thành phố đã 
có doanh thu tăng bình quân 35% /năm, lợi 
nhuận trước thuế tăng 19%/năm; lao động tăng 
70%/năm; thu nhập của người lao động tăng 
17%/năm; nộp ngân sách tăng 4%/năm (dù đã 
được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 
trong 2 năm đầu tiên); quy mô vốn doanh nghiệp 
tăng 142,8%; chia cổ tức cho người lao động 
trong doanh nghiệp và các ; nhà đầu tư bình quân 
15%/năm... 


_ Cũng sau khi cổ phân hóa, binh quân giá trị 
vốn nhà nước chỉ chiếm 25% (rong , cơ cấu vốn 
điều lệ, còn lại 75% là vốn của các cổ đông (gồm 
cán bộ, công nhân viên chức và cô đông ngoài 
doanh nghiệp). Như vậy, cô phần hóa đã thực 
hiện được mục tiêu thu hút rộng rãi các nguôn 
vốn của người lao động cả trong doanh nghiệp và 
ngoài xã hội để đầu tư phát triển. Tuy chỉ chiếm 
25% tông số vốn của công ty cô phân, (trong khi 
vốn của các đối tượng khác chiếm 75% nhưng là 
phần vốn phân tán), nhưng cô đông nhà nước 
trong các công ty vẫn giữ vai trò đáng kể trong 
quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh của 
Công ty. 

Thời gian đầu, người lao động trong doanh 
nghiệp cổ phần hóa vẫn còn lo ngại về sự không 
ôn định trong sản xuất, kinh doanh như trước kia. 
Tuy nhiên, thống kê cho thấy, sau cô phần hóa, 
số lượng lao động chăng những không giảm mà 
còn tăng 10% và thu nhập binh quân tăng 20%. 
Điều này càng giúp người lao động yên tâm làm 
việc, kích thích khả năng công hiện của họ cho 
doanh nghiệp. 


Š e kì 
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Cổ phần hóa đã đem lại lợi ích cho cả Nhà 
nước, người lao động và cổ đông của doanh 
nghiệp. Thực tế đó đã chứng minh răng, chủ 
trương của Đảng và nhà nước về cổ phân hóa 
doanh nghiệp nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, 
được biêu hiện qua các mặt sau: 

a - Xóa bỏ tình trạng vô chủ của doanh nghiệp 

Cổ phần hóa đã đưa người lao động trở thành 
người chủ thực sự của doanh nghiệp. Khi quyền 
lợi riêng đã được gắn kết với quyền lợi chung, 
người lao động sẽ luôn quan tâm đến kết quả sản 
xuất - kinh doanh, không ngừng tiết kiệm chỉ phí, 
từ đó thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 
tế, xóa bỏ tư tưởng "cha chung không ai khóc", 
"được chăng hay chớ" trước đây. 

b - Tạo ra động lực mới trong quản lý doanh 
nghiệp 

Khi còn là doanh nghiệp nhà nước, giám đốc 
là viên chức nhà nước, làm việc theo chỉ đạo của 
ông chủ Nhà nước. Nhưng thực tế, Nhà nước 
cũng không làm chủ, mà để cho giám đốc trở 
thanh ô ông chủ, tuy danh nghĩa, song quyền hành 
rất lớn. Khi cô phần hóa, người giám đốc có thê 
ch là người được thuê, phải chịu sự giám sát chặt 
chẽ trong việc điều hành hoạt động doanh 
nghiệp. Điều này. buộc người giám đốc phải trở 
nền năng động, cầu tiến, có trách nhiệm thực sự 
đối với công việc. 

c - Cơ cấu lại nên kinh tế quốc dân 

Cô phần hóa đã chuyển hình thức sở hữu đơn 
nhất thành hình thức đa sở hữu. Theo đó, doanh 
nghiệp từ chỗ có một "ông chủ" duy nhất, trở 
thành doanh nghiệp nhiều chủ. Đây chính là cơ 
sở để hình thành một nền kinh tế đa sở hữu, 
nhiều thành phần, góp phần ổn định và phát triên 
kinh tế - xã hội, trong đó kinh tế nhà nước phải 
giữ vai trò chủ đạo, đê đảm bảo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

C - Những hạn chế làm chậm tiến trình cổ 
phân hóa 

Bên cạnh những mặt tích cực và thành tựu 
trên, thì cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở 


44 


Số 30 (tháng 10 năm 2003) 


Thành phố Hô Chí Minh thời gian qua còn không 
ít nhược điểm, đã phần nào làm chậm tiến trình 
cô phần hóa. 

Một là, vẫn còn nhiều người trong đội ngũ 
lãnh đạo các ngành, các doanh'nghiệp và những 
người lao động chưa hiểu rõ nội dung, bản chất 
và lợi ích của việc cô phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước. Tư tưởng chần chừ, chờ đợi còn khá phổ 
biến và nếu có làm thì cũng trong trạng thái 
thăm dò. Để thúc đẩy và tăng tốc cho tiến độ cổ 
phần hóa, biện pháp trước đây của Chính phủ là 
giao chỉ tiêu cô phần hóa cụ thể cho từng năm. 
Chắng hạn, năm 1998 là 150 doanh nghiệp; 1999 
là 400 doanh nghiệp; 2000 là 1000 doanh 
nghiệp... Tuy nhiên, biện pháp này cũng chỉ làm 
tăng tốc thêm một phần nào, chứ chưa tạo ra 
động lực tăng tốc thật sự: Bởi vì, chính các cấp, 
ngành và doanh nghiệp còn có tâm lý băn khoăn, 
lo ngại, do chưa nhận thức thấu đáo vấn đề. 

Hai là, những người đang trực tiếp quản lý, 
điều hành tại doanh nghiệp chưa muốn cổ phần 
hóa. Họ không thấy răng, doanh nghiệp nhà nước 
là do Nhà nước quyết định đâu tư, thành lập và tô 
chức quản lý. Do đó, Nhà nước mới là người chủ, 
việc quyết định, lựa chọn và tô chức triển khai cô 
phần hóa phải và chỉ thuộc thâm quyên quyết 
định của Nhà nước. Chi thị 01/2003/CT-TTg 
ngày 16-1-2003 của Thủ tướng Chính phú đã 
giúp chấn chỉnh và khắc phục tư tưởng này. 

Ba là, quy trình cổ phần hóa đòi hỏi cần có sự 
phối hợp xử lý nhiều vấn đề mang tính pháp lý và 
kỹ thuật giữa các ngành, các cập. Việc này phần 
nào đã kéo dài thời gian cô phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước. 

Bốn là, chính sách cô phần hóa đoanh nghiệp 
nhà nước chưa bao quát được tính đa dạng, 
phức tạp của thực trạng doanh nghiệp nhà nước 
hiện nay. Chăng hạn, loại doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh hiệu quả cao, thì triển khai dễ dàng: 
còn loại doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả 
hoặc trước mắt chưa có hiệu quả thì rất khó 
bán cổ phần. Vấn đề còn lại là, chính phương án 
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"làm ăn" trong tương lai mới là yếu tố quyết định 
cho phương án cô phần hóa. Thế nhưng, vẫn còn 
nhiều ý kiến cho răng, việc xác định lẫy được giá 
trị doanh nghiệp để "hóa" thành cổ phần nên 
không xác thực hoặc băn khoăn nếu định giá rẻ 
sẽ làm thiệt hại cho Nhà nước, v.v.. Về quan 
điểm này, ý kiến của chúng tôi là: 

- Thực tế cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước 
là một phương thức mang tính kỹ thuật. Về bản 
chất, là phương í thức thực hiện xã hội hóa đồng 
vốn thuộc sở hữu nhà nước, chuyên từ doanh 
nghiệp một chủ sở hữu sang đa sở hữu, tạo nên 
mô hình doanh nghiệp hoạt động phù hợp với 
nền kinh tế thị trường. Về hình thức, đó là việc 
Nhà nước bán một phân (hay toàn bộ) giá trị phân 
vốn của mình trong doanh nghiệp (hông qua 
hình thái các cô › phân) hoặc là cho các cá nhân, tổ 
chức trong và ngoài doanh nghiệp; hoặc trực tiếp 
tự doanh nghiệp theo cách bán giá thông thường, 
hoặc bằng các phương thức đấu giá, qua thị 
trường chứng khoán, v.v.. 

- Về việc xác định giá trị thực tế của doanh 
nghiệp: Điều này cần được nhìn nhận rõ, nhằm 
xác định đúng giá trị thực tế phần vốn của Nhà 
nước tại doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc huy 
động vốn (kêu gọi góp vốn) (rong việc chuyển 
đối cơ cấu SỞ hữu nhà nước tại các doanh nghiệp 
nhà nước cô phân hóa. Đối tượng được nói TÂt rÕ 
là, những doanh nghiệp nhà nước không cần duy 
trì 100% vốn nhà nước. Đây không phải là bán 
đứt doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, có lé không 
nên bàn nhiều về việc định giá đắt hay rẻ (!), mà 
nên nhìn nhận là: 

+ Việc xác định giá trị doanh nghiệp để cô 
phần hóa, chủ yếu là phục vụ cho việc chuyển 
đổi cơ cấu và đa dạng hóa sở hữu vốn nhà nước 
tại các doanh nghiệp nhà nước - tức là chuyển thê 
doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. 
Nói cách khác, việc xác định giá trị doanh nghiệp 
chỉ là một công đoạn trong toàn bộ quy trình 
chuyền đổi đó. Giá trị thực tế của doanh nghiệp 
là giá trị toàn bộ tài sẵn hiện có của doanh nghiệp 
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tại thời điểm cổ phân hóa, có tính đến khả năng 
sinh lời của doanh nghiệp. Phương pháp xác định 
giả trị thực tế của doanh nghiệp được căn cứ vào 
sô liệu trong số sách kế toán và thực tế về kiểm 
kê số lượng, chất lượng tài sản của doanh nghiệp 
tại thời điểm cô phần hóa. Ngoài ra, còn căn cứ 
vào lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp (vị trí 
địa lý, uy tín kinh doanh, tính chất độc quyền về 
sản phẩm, mẫu mã, thương hiệu, khả năng sinh 
lời của doanh nghiệp v.v..). Điều này cho phép 
chúng ta khi xác định giá trị của từng doanh 
nghiệp, có thể chấp nhận một giá trị cao hơn 
(hoặc thấp hơn) so với giá trị theo sô sách thực tế 
của doanh nghiệp. 

+ Giá trị của doanh nghiệp được xác định 
không phải chỉ đựa vào giá trị của các phương 
tiện sản xuất, nhà cửa, nguyên vật liệu... mà điều 
quan trọng hơn, chính là giá trị phối hợp giữa các 
phương tiện sản xuất đó với nhau. Vấn đề là phải 
tính toán đúng đắn, chính xác, đề không gây thiệt 
hại đến phần vốn hiện hữu của Nhà nước tại 
doanh nghiệp. 

Qua thực tế cô phần hóa những năm qua cho 
thấy, một số doanh nghiệp đã lợi dụng những quy 
chế chưa chặt chẽ của Nhà nước trong việc kiếm 
kê, đánh giá tài sản thực tế, đánh giá tiềm năng 
và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để làm 
sai lệch giá trị thực tế phần vốn của Nhà nước tại 
doanh nghiệp do họ quảnlý. Nghị định 
64/2002/NĐ-CP quy định: "Tùy theo đặc điểm 
của ngành nghê hoạt động sản xuất - kinh doanh 
và điêu kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, cho 
phép áp dụng các phương pháp khác nhau để xác 
định giá trị doanh nghiệp cổ phân hóa theo hướng 
dẫn của Bộ Tài chính". Quy định này thể hiện ý 
chí mạnh mẽ của Nhà nước trong việc mở đường 
và tạo mọi điều kiện cho mọi doanh nghiệp 
nhanh chóng tham gia cổ phân hóa. 

- Vệ chế độ ưu đãi cho người lao động trong 
các doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa: Có 
ý kiến cho răng, các chế độ ưu đãi chưa đủ độ 
khuyến khích để người lao động quan tâm và 
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hưởng Ú ứng hoặc phải tính đến khả năng tài chính 
để mua cô phân của người lao động. Thực tế cho 
thấy, vẫn đề mà người lao động suy nghĩ và quan 
tâm nhất khi quyết định mua cô phân, là hiệu quả 
kinh doanh của doanh nghiệp; là khả năng sinh 
lợi của vốn đâu tư. Nếu doanh nghiệp có tỷ suất 
lợi nhuận cao thì người ' lao động sẽ sử dụng vốn 
nhàn rỗi để mua cổ phần; còn ngược lại, họ sẽ 
chọn hướng đầu tư khác có lợi hơn (như gửi tiết 
kiệm, mua công trái hoặc kinh doanh nghệ phụ). 
Trong trường hợp này, giả sử Nhà nước có câp 
hoặc cho không một sô cô › phân, thì sớm muộn họ 
cũng bán sô cô phân này ra thị trường chứng 
khoán để đầu tư vào nơi có lợi ích cao hơn. Điều 
này cũng đề lý giải răng không phải mua cổ phân 
là mua giá trị doanh nghiệp. 

D - Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh cổ 
phân hóa doanh nghiệp nhà nước 

Căn cứ thực trạng, kết quả bước đầu về công 
tác cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Thành 
phố Hô Chí Minh, nhất là từ những ưu điểm và 
hạn chế, chúng tôi xin mạnh dạn đưa ra một số 
biện pháp để đây mạnh thực hiện chủ trương cổ 
phân hóa doanh nghiệp nhà nước như sau: 

1. Thông qua các phương tiện thông tin đại 
chúng, các cuộc hội thảo và qua kết quả các khảo 
sát tại các doanh nghiệp nhà nước đã cô 'phân hóa 
trên địa bàn Thành phố đê làm cho các ngành, 
các cấp, các nhà quản lý và ngƯỜi ` lao động trong 
các doanh nghiệp và nhân dân hiểu rõ lơ ích và 
sự cần thiết phải cô phần hóa một số bộ phận 
trong tổng sô doanh nghiệp nhà nước. Từ đó, tạo 
ra sự nhất trí cao trong Đảng, trong bộ máy nhà 
nước, và thu hút được sự hướng ứng tích cực của 
nhân dân đề cùng nhau thực hiện có hiệu quả chủ 
trương đúng đắn này. 

2. Trong việc chọn doanh nghiệp I nhà nước để 
cổ phần hóa, cần thống nhất quan điểm là, bất cứ 
doanh nghiệp nào không thuộc điện Nhà nước 
đầu tư hoặc tiếp tục giữ 100% vốn, đều có thể 
tiến hành cổ phân hóa; không thể tùy tiện muốn 
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TIẾP TỤC THỰC HIỆN 
CUỘC VẬN ĐỘNG KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐỈNH, 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ. 


ỘT quốc gia muốn có sức mạnh thì 
phải có các nguồn lực đáp ứng được 
những yêu câu đặt ra, trong đó có 


nguôn nhân lực. Nguồn nhân lực được tạo nên 
bởi số lượng và chất lượng của lao động. Về 
mặt số lượng, thực chất là lượng người trong 
độ tuổi lao động, là cường độ lao động mà 
người lao động có thể đóng gÓp cho xã hội. Về 
mặt chất lượng, đó là sự thể hiện sức mạnh về 
cơ bắp, về trí lực, thông qua lao động có kỹ 
năng, kỹ xão; thông qua năng lực thực hành và 
những hoạt động có hàm lượng khoa học, sự 
thông minh, nhạy bén và nghị lực của người 
lao động. Nguồn nhân lực luôn luôn gắn liền 
với sự biến đối dân số, mà thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình lại là một biến số tác động đến sự 
biến đối của dân số và có ảnh hưởng trực tiếp 
đến nguồn nhân lực và chất lượng dân số. 


Với một chuỗi hệ quả hiển nhiên ấy, từ lâu 
con người đã biết tác động vào quá trình sinh 
sản của mình, kiếm soát quá trình gia tăng dân 
số để tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững. 

Từ xa xưa, Pla-tông - nhà triết học duy tâm 
Hy Lạp cô đại đã đề nghị chính phủ của ông có 
một quy mô dân số ổn định cho A-ten, cũng 
như môi thành phố để đáp ứng nhu câu phân 
công lao động và nhu câu quản lý nhà nước. 
A-ri-stốt- nhà triết học duy vật cô đại cũng đề 
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xuất biện pháp để ổn định quy mô dân số như 
giới hạn số sinh, và cho rằng, xã hội đủ thông 
minh và cơ chế để tự điều chính SỰ ốn định đó. 
Khổng Tử thì nhìn nhận dân số gắn với đất đai 
canh tác. Ông cho rằng, 1† người quá sẽ không 
đủ lực ' lượng khai khẩn đất đai, đông người quá 
sẽ thiếu lương thực, phát sinh đói khổ, tệ nạn 
xã hội... 

Một điều hiển nhiên là, dù có một quốc gia 
nào đó không muốn công khai châp nhận 
chính sách dân số, thì trong chiến lược phát 
triên kinh tế - Xã hội của họ, cũng không 
thê không gắn liên với yếu tố dân sô, nguôn 
nhân lực. Mặt khác, mục đích cuối cùng của 
chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội không ngoài việc nâng cao 
chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống. 
Mục tiêu đó chỉ có thể đạt được với một quy 
mô, tốc độ tăng trưởng và sự phân bố dân cư 
và nguồn nhân lực phù hợp. 


Không thể là một trường hợp ngoại lệ, Việt 
Nam cũng phải gắn chính sách dân số với phát 
triên kinh tế - xã hội. Đúng vào lúc dân sô thê 
giới đạt tới con số 3 tỉ người và dân số Việt 
Nam vừa vượt qua con số 30 triệu thì Chính 
phủ Việt Nam ban hành Quyết định số 216/CP 
(ngày 26-12-1961) về việc sinh đẻ có hướng 
dẫn với mục đích: "Vì sức khỏe của bà mẹ, vì 
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(ân tố nà phát triển 


hạnh phúc và hòa thuận trong gia đình và để 
nuôi dạy con cái được chu đáo, việc sinh đẻ 
của nhân dân cần được hướng dẫn chu đáo". 
Ngày 26-12-1961 trở thành một mốc lịch sử 
quan trọng của chương trình dân số Việt Nam, 
ngày Việt Nam chính thức tuyên bố tham gia 
chương trình dân số toàn cầu, đánh dấu sự khởi 


đầu vê nhận thức được ý nghĩa của môi quan 


hệ giữa dân số và phát triển trong tiếng chuông 
báo động về tình hình gia tăng dân số quá 
nhanh trên thế giới. 

Trải qua gần 42 năm triển khai thực hiện, 
chính sách dân số của Việt Nam không ngừng 
được bổ Sun, hoàn thiện nhằm _piảm tỷ lệ 
sinh, giảm tốc độ gia tăng dân số để có một 
quy mô dân số ôn định, phân bố lại dân cư và 
nâng cao chất lượng dân số. Đặc biệt là cuộc 
vận động thực hiện kế hoạch hóa gia định đã 
mang lại nhiêu kết quả mong muốn. 


Số con trung bình của một phụ nữ Việt 
Nam ở tuổi sinh đẻ (từ 15 tuổi - 49 tuổi) ngày 
càng giảm. Lấy năm 1960 làm mốc, lúc đó số 
con trung bình của họ là 6,39 con (tương 
đương với mức sinh tiềm năng). Đến năm 
1975, tức là sau 14 năm thực hiện sinh đề có 
kế hoạch, là 5,25 con; năm 1985 là 3,95 con; 
năm 1994 là 3,l con; năm 1999 là 2,3 con và 
năm 2002 là 2,28 con. Theo kết quả Tổng điều 
tra dân số và nhà ở năm 1999 thì tông tỷ suất 
sinh đã tiến gần đến mức sinh thay thế. Trong 
đó, 3 vùng là đông bằng sông Hồng, Đông 
Nam Bộ và đông bằng sông Cửu Long đã đạt 
mức sinh thay thế. 

Tỷ lệ sinh con cũng ngày càng giảm. Năm 
1960, tỷ lệ sinh ở miền Bắc là 43,9%ø, đến 
năm 1975 giảm xuống còn 33,2%oø. Năm 1985, 
tỷ lệ sinh của cả nước là 31%ø và duy trì mức 
này cho đến năm 1992. Sau khi thực hiện 
Nehi quyết Trung ương 4 (khóa VỊI, tỷ lệ sinh 
giảm rất nhanh, năm 1994 giảm xuống còn 
25.3%+, năm 1997 còn 21,9%ø, năm 1999 còn 
I9,9%ø và năm 2000 còn 19,0%¿, Tỷ lệ sinh 
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con thứ 3 trở lên cũng giảm dần nhưng chưa 
ốn định. 

Như vậy, thực hiện cuộc vận động kế hoạch 
hóa gia đình, chúng ta đã giảm được mức sinh 
đáng kê, tuy nhiên, quy mô dân số của nước ta 
vẫn lớn và có chiều hướng ngày càng lớn. Năm 
1921 dân số Việt Nam mới có 15,58 triệu 
người. Sau 40 năm, tức năm 1960 dân số đã là 
30,17 triệu người, tăng gấp 2 lần năm 1921. 
Năm 1986 là 60,47 triệu người và hiện nay 


khoảng 80,5 triệu người. Dân số tăng nhanh, 


trong khi diện tích đất đai của Việt Nam không 
tăng, chí có 33,1 vạn km2, do đó, mật độ dân 
số tăng rất nhanh. Năm 1921 bình quân có 
47 người sống trên 1 km2 thì đến năm 1960 có 
gấp đôi số người sống trên l km2. Đến nay, 
mật độ dân số nước ta là 243 người sống trên 
1 km2, và gấp 6 lần mật độ dân số chuẩn của 
quốc tế. Trung Quốc là một nước đông dân 
nhất thế giới nhưng cũng chỉ có 126 người 
sống trên l km2, thấp hơn nước ta rất nhiều. 
Do quy mô dân số lớn, mật độ dân số cao, 
kinh tế còn nghèo, nên chất lượng dân số của 
Việt Nam còn thấp. Các tố chất về thể lực của 
người Việt Nam hiện nay còn hạn chế, đặc biệt 
là chiêu cao, cân nặng, sức bền. Năm 1998, tỷ 
lệ trẻ em sơ sinh nặng dưới 2 500g chiếm 8%. 
Năm 1999 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng cao, chiếm 36,7%. Đáng lưu ý là vẫn 
còn 1,5% số dân bị thiểu năng về thể lực và trí 
tuệ. Tính đến ngày 1-4-1999, cả nước vẫn còn 
6,8 triệu người từ 10 tuổi trở lên chưa bao giờ 
đến trường, trong đó có 5,3 triệu người hoàn 
toàn không biết chữ. Tỷ lệ số người đã qua đào 
tạo nghề nghiệp và chuyên môn kỹ thuật 
chiếm 7,6% dân số từ 13 tuổi trở lên; trong đó 
có 2,3% là công nhân kỹ thuật và nhân viên 
nghiệp vụ có băng cấp, 2,8% có trình độ trung 
học chuyên nghiệp, 0,7% cao đăng, 1,7% đại 
học và 0,1% có trình độ trên đại học. Cơ cầu 
đào tạo bất hợp lý, quan hệ tỷ lệ đào tạo 
giữa 3 loại trình độ chuyên môn kỹ thuật 
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theo tiêu chuẩn quốc tế là: đại học và trên đại 
học l1; trung học chuyên nghiệp 4; công nhân 
kỹ thuật 10, thì ở Việt Nam tại thời điểm ngày 
1-4-1999 tỷ lệ trên là 1 - 1,13 - 0,92. 

Với tất cả những vấn đề đã trình bày trên, 
chúng ta thấy rõ răng, phải tiếp tục thực hiện 
cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình, giải 
quyết vấn đề quy mô dân số hợp lý và có một 
chiến lược dân số - kế hoạch hóa gia đình, dân 
số - phát triển dài hạn nhằm nâng cao chất 
_ lượng dân số Việt Nam cả về thể lực và trí lực; 
phần đầu tới năm 2015 bình quân trong, toàn 
quốc mỗi cặp vợ chồng có 2 con, tiến đến ổn 
định quy mô dân số vào giữa thế kỷ XXI 
Trong tất cả những biện pháp nhăm nâng cao 
chất lượng dân số thì cuộc vận động thực hiện 
kế hoạch gia đình chiếm một vị trí quan trọng. 
Thực hiện kế hoạch hóa gia đình để mỗi cặp 
vợ chông chỉ có một hoặc hai con, giúp cho họ 
có nhiều thời gian và điều kiện đầu tư vào 
công việc, học tập, nghi ngơi, nâng cao chất 
lượng cuộc sống. Mặt khác, họ có điều kiện 
tập trung lam kinh tế, nâng cao đời sống vật 
chất, tỉnh thân, nuôi dạy con cái được đây đủ, 


đề con cái của họ phát triên toàn diện cả về thê 


lực và trĩ lực. 

Quy mô dân số có tác động trực tiếp đến tỷ 
lệ tăng GDP bình quân đầu người và có vai trò 
quan trọng trong việc quyết định sự phát triển 
kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm ngheo, nâng cao 
chất lượng cuộc sống . của môi quôc gia. Việc 
giảm mức tăng dân số tức là hạ thấp quy mô 
dân số, không làm tăng GDP của đất nước, 
nhưng làm tăng GDP bình quân đầu người. Do 
đó, giảm mức tăng dân số hợp lý, phù hợp với 
sự phát triên kinh tế - xã hội và điều kiện tài 
nguyên, môi trường của đất nước là quốc sách 
của mọi quốc gia, trong đó,có Việt Nam. 

Quan hệ giữa quy mô dân số và phát triển 
kinh tế ở các nước có những nét chung, có tính 
quy luật. Nếu lấy GDP bình quân đầu người 
làm thước đo tốc độ tăng trưởng kinh tế thì 
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những quốc gia có GDP bình quân đầu người 
cao, đa số là những quốc gia có tốc độ tăng 
dân số thấp; thậm chí lại có hiện tượng giảm 
số dân. Ví dụ: nước Anh có tốc độ tăng dân 
số là 0,1%, I-ta-li-a: - 0,2%, Pháp: 0,3%, 
Đức: - 0,1%, Thụy Sỹ: 0,4%, Na Uy: 0,5%, 
Ai-Len: 0,1%. Qua số liệu thống kê của tập thể 
tác giả công bố vào năm 1998 cho thấy, số 
con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ hiện nay ở Thụy Điển là 2,1 con, Mỹ 
là 2,01 con, Anh là 1,85 con, Đức là 1,48 con, 
Hàn Quốc là 1,7 con, Nhật Bản là 1,46 con và 
J-ta-li-a là 1,26 con. Ngược lại, những quốc gia 
có tốc độ tăng dân số cao lại có bình quân thu 
nhập đầu người thấp. Chẳng hạn, Xô-ma-li có 
tốc độ tăng dân sô là 3,3 % một năm, nhưng 
tốc độ gia tăng GDP chỉ có 0,6%, nên bình 
quân thu nhập đầu người thấp: 179 USD năm 
1989 và 156 USD năm 1994. 

Để tiếp tục và đấy mạnh cuộc vận động 
thực hiện kế hoạch hóa gia đình, duy trì tốc độ 


tăng dân số thấp, bảo đảm quy mô dân số hợp 


lý. cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi 
mỗi người dân phải quần triệt sâu sắc quan 
điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước là giảm 
sinh và duy trì mức sinh thay thế. Đây luôn 
luôn là phương tiện hữu hiệu để nâng cao chất 
lượng dân số, bảo đảm cho sự phát triển. 

Yếu tố quyết định trong giảm sinh là sự 
thay đổi một cách cơ bản thái độ và hành vi 
của các chủ thể thực hiện các quá trình dân SỐ, 
không phụ thuộc nhiều vào những biện pháp 


_ hành chính, cưỡng bức. Đôi khi những biện 


pháp hành chính, cưỡng bức lại đưa đến những 
kết quả ngược với sự mong muốn. Điều này đã 
được chứng minh ở thế kỷ trước, một sô nước 
ở châu Âu, tỷ lệ sinh giảm nhanh cơ bản là do 
kết quả nhận thức của những cặp vợ chồng, 
chứ không phải do sử dụng các biện pháp hành 
chính buộc người ta phải sử dụng các biện 
pháp tránh thai. Vào thế kỷ XIX, tỷ lệ sinh của 
Pháp bắt đầu giảm, còn ở các nước châu Âu 
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khác xảy ra ở giữa thế kỷ XX, trong khi các 
biện pháp tránh. thai chỉ mới được sử dụng 
phố biến vào cuối thế kỷ XX. Ở Ấn Độ, năm 
1975, Thủ tướng In-đi-ra Gan-đi do ban bố 
tình trạng khẩn cấp cưỡng bức sử dụng các 
biện pháp mạnh buộc nam giới phải cắt ống 
dẫn tinh để đình sản, không chú ý đến sự giáo 
dục, đả thông tư tưởng đê làm thay đổi nhận 
thức trong nhân dân, đã tạo nên một trào lưu 
phản đối trong dân chúng. 


Giảm sinh là quy luật đặc thù của con 


người, do sự tác động của nhu cầu, lợi ích; do 
nhận thức, ý chí; do thái độ, hành vi và quan 
điểm sống quy định, do đó, không thể thiếu 
được vai trò của giáo dục. Công tác giáo dục, 
thông tin tuyên truyền được xem là một trong 
những giải pháp CƠ bản, đôi khi giữ vai trò 
quyết định trong vấn đề này. Ở thời kỳ trước 
đổi mới, cuộc vận động thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình của nước ta nhằm mục đích giảm 
sinh có nhiều hạn chế, trong đó có nguyên 


nhân là sự yêu kém của công tác giáo dục,. 


thông tin tuyên truyền. Thời đó, chúng ta chưa 
làm cho mọi người thấy được sự bức bách của 
việc hạ thấp chỉ số nhân khẩu hằng năm của cả 
nước để bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội. 
Chúng ta tuyên truyền nhiều về thành tích, về 
mức tăng trưởng kinh tế hằng năm, nhưng 
chưa chỉ ra một cách sâu sắc răng chỉ sô tăng 
trưởng kinh tế hằng năm đó không đủ hoặc 
may lắm cũng chỉ bảo đảm cho đời sống 
không giảm, khi tốc độ tăng dân số nhanh. 
Chúng ta chưa làm thay đôi và từ bỏ được lối 
" nghĩ lạc hậu: "trời sinh voi, thi trời sinh 
ỏ", "đông con nhiều phúc”, "có nếp có tẻ", 
"nối dõi tông đường nhất thiết phải là con trai 
đảm nhận”, v.v.. Chúng ta chưa nâng cao được 
vai trò tự ý thức của nhân dân đê họ chủ động, 
tự nguyện giảm sinh, mà còn nặng về sử dụng 
các biện pháp hành chính đê giảm sinh. 
Hiện nay, Việt Nam đã qua giai đoạn bùng 
nổ dân số và đã từng bước kiêm soát tốc độ 
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phát triên dân số. Những biện pháp hành 
chính nhằm đạt chỉ tiêu giảm sinh đã tỏ ra 
không phù hợp mà cần phải tăng cường 
công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, 
thuyết phục, noi gương. 

Giáo dục về dân số và phát triển theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) là 
thực hiện mô hình gia đình ít con, khỏe mạnh, 
tạo điều kiện để có cuộc sống ấm no hạnh 
phúc nhăm hướng tới đặt con người vào vị trí 
trủng tâm của sự phát triển, mọi người được 
phát huy khả năng của mình và nhằm xây 
dựng quy mô gia đình nhỏ, hạnh phúc, sống có 
văn hóa, các thành viên trong gia đình quan hệ 
tốt với nhau. 

Giáo dục về dân số và phát triển cần nhấn 
mạnh quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ 
chồng, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình như đã ghu Ở Điều 4 Pháp lệnh 
Dân số. Ở đây, xin nói thêm về quy định ghi 
trong Điều 10 Pháp lệnh Dân số. Đó là: "Mỗi 
Cặp VỢ chồng và cá nhân có quyền quyết định 
về thời gian sinh con, số con và khoảng cách 
giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình 
trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, 
công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cá 
nhân, cặp vợ chồng trên cơ sở bình đẳng". 
Muốn thực hiện được đúng điều ¡ này, cân lưu ý 
tỚI SỰ gắn kết hữu cơ giữa quyền và nghĩa vụ 
của mỗi cặp vợ chông, cá nhân trong VIỆC thực 
hiện kế hoạch hóa gia đình. Ngoài ra, cân hiêu 
cho đúng quy định này một cách đầy đủ như 
toàn bộ câu trích trên, tránh hiểu cắt xén quy 
định đó theo một về: "Mỗi cặp vợ chồng và cá 
nhân có quyền quyết định về thời gian sinh 
con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh". 
Cắt xén như thế sẽ làm sai bản chất của Pháp 
lệnh, dẫn đến những quan niệm lệch lạc như: 
từ nay được đẻ "thoái mái" không phải thực 
hiện cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch; hoặc 
nếu sinh con một bề thì được sinh con thứ 3, 
thứ 4... 
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Những quan niệm không đúng này cần 
được uốn nắn kịp thời. Chúng ta cần tuyên 
truyền giáo dục cho mọi người hiểu rằng, Pháp 
lệnh quy định cho cặp vợ chồng, cá nhân có 
quyền quyết định về thời gian sinh con, số con 
và khoảng cách giữa các lần sinh không đồng 
nhất với việc họ tùy tiện sinh con sớm, sinh 
dày và sinh bao nhiêu con cũng được. Pháp 
lệnh dành cho họ quyên quyết định về thời 
gian sinh con, số con và khoảng. cách giữa các 
lần sinh, nhưng là quyền có điều kiện. Điều 
kiện đó là quyết định phải phù hợp với lứa 
tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao 
động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con cái. 
Chỉ khi quyết định của họ phù hợp với tất cả 
những điều kiện ấy thì mới là đúng đắn và họ 
mới có điều kiện để đầu tư cho con cái của họ 
nhiều hơn, tạo ra những đứa con có giá trị cao 
hơn cả về thể chất và trí tuệ. Điều đó không chỉ 
bảo đảm hạnh phúc cho mỗi gia đình, cho tuổi 
già của các bậc cha mẹ, mà còn tạo ra một kết 
quả có tính cộng hưởng đối với toàn dân tộc ta 
là, có những thế hệ mới giỏi giang hơn cha 
anh, có chất lượng dân số cao đáp ứng nhu cầu 
phát triên của đất nước, tránh nguy cơ tụt hậu 
xa hơn so với các nước trong khu vực và 
thế giới. 

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục 
cần đấy mạnh việc đưa dịch vụ kế hoạch hóa 
gia đình đến tận người dân một cách thuận lợi. 
Nhà nước ta cần tăng ngân sách cho công tác 
này. Vì "đầu tư cho lĩnh vực này là đầu tư cho 
phát triển". Nhưng, Việt Nam là một quốc gia 
đông dân, mật độ dân số cao nên chỉ cần tăng 
một lượng nhỏ kinh phí bình quân đầu người 
cho công tác này cũng là gánh nặng cho nền 
kinh tế. Trong những năm qua, Nhà nước ta đã 
có nhiều cố gắng đầu tư ngân sách cho công 
tác này và đầu tư về số lượng tuyệt đối ngày 
càng tăng. Tuy nhiên, ngân sách đó mới bằng 
một nửa số mà Hội nghị Cai-rô năm 1994 yêu 
cầu: Năm 2000, các nước phải chi bình quân 2 
USD cho một người; năm 2005 là 2,4 USD; 
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năm 2010 là 2,5 USD; năm 2015 là 2,8 USD. 
Yêu cầu đó cũng là cái mốc để chúng ta phân 
đấu. 

Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cần phải 
được hiểu đúng đắn và đầy đủ, là nhằm vào 
mục đích giúp cho các ông bố, bà mẹ chủ động 
trong việc phòng các trường hợp có thai không 
mong muốn, cũng như tư vấn cho việc thực 
hiện khả năng làm mẹ, tư vấn trong việc bảo - 
vệ, chăm sóc sức khỏe của bà mẹ, trẻ em. Dịch 
vụ kế hoạch hóa gia đình không phải chỉ là nạo 
phá thai, và không phải chủ yếu là nạo phá 
thai. Hội nghị Cai- rô năm 1994 đã không xem 
nạo phá thai là một trong những nội dung của 
công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Việt 
Nam không khuyến khích việc nạo phá thai, 
nhưng cho phép nạo phá thai với điều kiện 
phải bảo đảm an toàn để tránh sự ra đời của 
những đứa trẻ không mong muốn. Nạo phá 
thai tuy có góp phần giảm sinh để bảo đảm 
quy mô dần sô, nhưng nó cũng làm giảm đáng 
kể chất lượng của dân số, nhất là ảnh hưởng 
không tốt đến sức khỏe các bà mẹ; do đó, 
không nên lạm dụng việc nạo phá thai để giảm 
sinh. Theo thống kê, hằng năm có đến 1,5 triệu 
phụ nữ bị hủy hoại sức khỏe, thậm chí còn bị 
tử vong do nạo phá thai, đó là con số đáng báo 
động. 

Đề những cặp vợ chồng và cá nhân dễ chấp 
nhận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, cần 
không ngừng nâng cao trinh độ dân trí. Theo 
kết quả điều tra cho thấy, trình độ học vấn của 
phụ nữ có liên quan chặt chẽ đến việc sử dụng 
các biện pháp tránh thai. Đối với phụ nữ chưa 
bao giờ đến trường có 52,9% số người sử dụng 
biện pháp tránh thai, nhưng số phụ nữ chưa tốt 
nghiệp tiểu học, tỷ lệ đó là 68,7%, số phụ nữ 
tốt nghiệp tiêu học là 72,2%, số phụ nữ tốt 
nghiệp phô thông trung học là 82,1% và số 
phụ nữ tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên 
chiếm 82,2% (cao gấp 1,5 lần so với phụ nữ 
không biết chữ). 
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ƠN 10 năm qua, kể từ khi "chiến 

tranh lạnh" kết thúc, những tưởng 

rằng thế giới sẽ bước vào một thời kỳ 
yên ổn. Nhưng tình hình trong hơn một thập 
kỷ qua cho thấy thế giới còn chưa an bình. 
Tình hình thế giới và quan hệ quốc tế hiện nay 
tỏ ra còn phức tạp hơn dưới thời "chiến tranh 
lạnh" và đầy những bất trắc khó lường. Để 
hiểu được sự phát triển của tình hình thế giới 
và quan hệ quốc tế hiện nay, cần tìm hiểu xem 
những mâu thuẫn nổi lên trên thế giới hiện nay 
là gi và sự vận động của chúng ra sao. 

- 1 

Thế giới chứa đầy mâu thuẫn. Đó là một 
quy luật. Nhưng trong mỗi thời kỳ phát triển 
lại nôi lên những mâu thuẫn mới do tình hình 
thế giới và quan hệ quốc tế luôn luôn thay đổi. 
Trên thế giới, ngày nay đang nối lên các mâu 
thuần sau: 

1. Mâu thuẫn về lợi ích dân tộc. Hiện nay, 
có khoảng 200 quốc gia lớn nhỏ, mạnh yếu và 
giàu nghèo khác nhau. Do đó, lợi ích dân tộc 
không nước nào giống nước nào. Ngay trên 
những vấn đề chung mang tính toàn cầu như 
hòa bình, phát triển, môi trường v.v... lợi ích 
dân tộc của mỗi nước một khác, mặc dù về mặt 
vĩ mô các nước có thê có lợi ích chung. 

Tất nhiên không phải những sự khác biệt 
nói trên đều dẫn đến xung đột và chiến tranh. 


Sư kien 


bè W W r}) "¬X'š TY z ft "TY TY YW 


'Œ THÚC C GIẢI QUYẾT 


PHAN DOÄN NAM °* 


Mỗi nước đều xuất phát từ lợi ích dân tộc của 
mình mà có cách đề cập riêng đối với các vấn 
đề quốc tế. Mâu thuẫn về lợi ích dân tộc không 
những tổn tại giữa các nước mà còn tôn tại 
ngay trong lòng mỗi nước. Điều đó thể hiện rất 
rõ trong thái độ các nước đối với các vấn đề 
quốc tế lớn hiện nay như vấn đề chống chủ 
nghĩa khủng bố quốc tế, chiến tranh I-rắc, vai 
trò của Liên hợp quốc, vấn đề môi trường, vấn 
đề hạt nhân của I-ran và của Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Triều Tiên, vấn đề nhận quyền, vấn 
đề thương mại quốc tế và các vấn đề khác. 
Như vậy có thể thấy, do mâu thuẫn về lợi 
ích dân tộc nên sự phức tạp của quan hệ quốc 
tế trên thế giới ngày nay là điều không tránh 
khỏi. Thời kỳ "chiến tranh lạnh", trong quan 
hệ quốc tế lợi ích dân tộc nhiều khi bị coi nhẹ, 
thậm chí có khi bị hy sinh để bảo vệ "lợi ích 
quốc tế của mỗi phe", thực chất là để phục vụ 
mục tiêu chiến lược của hai siêu cường, vì Mỹ 
và Liên Xô lúc bấy giờ đều xem tất cả các khu 
vực trên thế giới là khu vực thuộc "lợi ích sống 
còn" của mình và sẵn sàng dốc sức mạnh tối đa 
để bảo vệ nó. Ngày nay, Mỹ là siêu cường duy 
nhất vẫn chưa thoát khỏi tư duy của thời kỳ 
"chiến tranh lạnh", với mưu đồ chiến lược là 
làm bá chủ thế giới, đang trải mỏng lực lượng 
ra khắp thế giới trong lúc nền kinh tế Mỹ đang 
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suy yếu, nợ nân chồng chất và đồng đô-]a Mỹ 
đang có nguy cơ bị mất vị trí thống soái trong 
nên kinh tế thế giới. 

2. Mâu thuẫn chung quanh việc thiết lập 
một trật tự quốc tế mới thay cho trật tự thế giới 
hai cực đã bị sụp đổ. Trong lịch sử thế giới, kể 
từ sau năm 1468 đến nay, trật tự quốc tế đã 6 
lần thay đối. Tất cả đều do sự áp đặt của các 
cường quốc thắng trận đối với các cường quốc 
bại trận, trật tự quốc tế mới được thiết lập 
nhanh chóng thay thế trật tự cũ. Mặt khác, điều 
này chủ yếu xảy ra ở châu Âu khi các cuộc 
chiến tranh giữa các nước đế quốc thực chất 
là cuộc nội chiến ở châu Âu. Sau thất bại của 
Na-pô-lê-ông (năm1812), một trật tự mới được 
thành lập gọi là "sự hòa hợp của châu Âu". Đó 
là một trật tự thế giới đa cực kéo dài 100 năm 
cho đến khi bắt đầu Chiến tranh thế giới thứ 
nhất (1914). Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, 
với sự bại trận của Đức, Áo, Phổ, trật tự thế 
giới đa cực mới lấy Hiệp ước Véc-xây (năm 
1919) làm cơ sở, gọi là trật tự Véc-xây được 
thành lập. Trật tự này sau đó đã sớm bị phá vỡ 
do sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ hai. 
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trong lúc 
Pháp, Anh bị lụn bại trong chiến tranh còn để 
quốc Đức, Ý, Nhật bị bại trận, Mỹ nổi lên là 
tên trùm đầu sỏ trong thế giới tư bản. Trong 
lúc đó, Liên Xô với việc đánh bại phát xít Đức 
ngay tại sào huyệt của chúng, đã nôi lên như 
một siêu cường về quân sự chia sẻ quyên lãnh 
đạo thế giới với Mỹ. Trật tự thế giới hai cực, 
hay còn gọi là trật tự Y-an-ta, đã sớm ra đời và 
tôn tại về hình thức cho đến khi Liên Xô tan rã. 

Khác với trước, trật tự thế giới mới không 
ra đời ngay sau khi Liên Xô tan rã. Mặc dù 
G. Bu-sơ (cha) đã tuyên bố năm 1991 về một 
trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chủ đạo 
nhưng thực tế lại không phải như vậy. Liên Xô 
tan rã nhưng thay thế Liên Xô là Liên bang 
Nga với lực lượng quân sự còn nguyền vẹn 
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và là người kế thừa Liên Xô trong chiếc ghế 
ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo. an Liên 
hợp quốc. Nước Nga tuy Suy yếu về kinh tế 
nhưng vân là một cường quôc quân sự ngang 
hàng VỚI Mỹ. Đó là chưa. kể sự lớn mạnh, 
trôi dậy của các cường quốc khác như Nhật 
Bản, Pháp, Đức, Trung Quốc, Ân Độ, v.v.. Do 
Vậy, thế ØIỚI Sau "chiến tranh lạnh" mang một 
cục diện đặc biệt. Mỹ nôi lên là siêu cường 
duy nhất, có sức mạnh hơn hẳn tất cả các 
cường quốc khác. Về kinh tế, theo số liệu của 
Liên Hợp Quốc, hiện nay GDP của Mỹ chiếm 
36% tổng lượng kinh tế của thế giới (với 
10 nghìn tỉ đô-la/25 nghìn tỉ), bằng GDP của 
tất cả các nước thành viên EU cộng lại. Về 
quân sự, chi tiêu quân sự của Mỹ hằng năm lớn 
hơn chi tiêu quân sự của tất cả các cường quốc 
khác cộng lại. Mỗi ngày Mỹ chi tiêu trên dưới 
1 tỉ đô-la cho quốc phòng. Theo Tiến sỹ Lâm 
Lợi Dân (Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế 
hiện đại Trung Quốc), sức mạnh tông hợp của 
Mỹ (gồm 7 lĩnh vực kinh tế, quân sự, khoa 
học - công nghệ, tài nguyên thiên nhiên, chính 
trị, xã hội, ảnh hưởng trên trường quốc tế) lớn 
hơn Trung Quốc 4 lần và gấp đôi Nhật Bản. Sự 
tan rã của Liên Xô đã tạo điều kiện để Mỹ thiết 
lập trật tự thế giới một cực. Mục tiêu chiến 
lược của Mỹ hiện nay và vài thập kỷ trước 
mắt là ngăn chặn các cường quốc, dù là đồng 
minh hay đối thủ, vươn lên thách thức vị trí, 
vai trò siêu cường của Mỹ; đã và đang thực 
hiện chính sách đối ngoại đơn phương, chà 
đạp lên mọi nguyên tắc của luật lệ quốc tế, 
coi thường tất cả các tổ chức quốc tế, kể cả 
Liên hợp quốc và chỉ lợi dụng các tô chức này 
khi Mỹ thấy một mình không thể đảm đương 
nối. Chiến lược bá quyên nhằm đặt toàn bộ thế 
giới dưới sự lãnh đạo của Mỹ đã có từ ngay sau 
khi kết thúc "chiến tranh lạnh", nhưng nó đã 
được thực hiện một cách lộ liễu và có hệ 
thống khi G. Bu-sơ (con) cầm quyền. Sự Kiện 
ngày 11-9-2001 chỉ là cái cớ để Mỹ đây mạnh 
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âm mưu bá chủ thế giới dưới chiêu bài lập mặt 
trận quốc tế chống khủng bố. 

Chủ nghĩa đơn phương của Mỹ đã đặt thế 
giới Vào một sự mất ổn định mới và tất nhiên 
gặp phải sự chống đối của cộng đồng quốc tế. 
Chưa bao giờ phong trào chống chiến tranh, 
chống chính sách hiếu chiến của Mỹ lại phát 
triển rộng khắp như khi Mỹ phát động chiến 
tranh I-rắc. Người I-rắc không xem việc Mỹ 
đến I-rắc là để "giải phóng" họ mà coi Mỹ là 
quân chiếm đóng: phong trào đòi Mỹ rút khỏi 
I-rắc ngày càng dâng cao bằng các cuộc biểu 
tình và tấn công. Không những các nước trong 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hội nghị 
Phong trào Không liên kết, Hội nghị các nước 
Hỏi giáo chống lại chủ nghĩa đơn cực của Mỹ, 
chủ trương xây dựng một trật tự thế giới đa 
cực, mà ngay cả những đông minh thân cận 
của Mỹ trong NATO cũng chống lại chủ nghĩa 
đơn cực của Mỹ. Phong trào đòi cải tổ Liên 
hợp quốc, đòi mở rộng số lượng thành viên 
thường trực Hội đồng Bảo an là bằng chứng 
nữa cho thấy thế giới muốn có một trật tự thế 
giới đa cực. Chủ trương của Mỹ xây dựng một 
trật tự thế giới đơn cực bất chấp đại đa số các 
nước trước hết là các nước lớn muốn xây dựng 
một trật tự thể giới đa cực là một nhân tố làm 
cho tình hình thế giới phức tạp và không ồn 
định như hiện nay. 

3. Mâu thuần giữa giàu và nghèo ngày càng 
sâu sắc giữa các nước và ngay trong nội bộ 
từng nước. Sự phát triên không đồng đều là 
một đặc tính mang tính quy luật của sự phát 
triển xã hội loài người. Trong khi thế giới đang 
bước vào kỷ nguyên tin học thì rải rác nơi này 
nơi khác vẫn có những tộc người đang sống 
trong hang động của thời kỳ đô đá. Tuy đây 
chi là những hiện tượng cá biệt, không. gây 
những hậu quả lớn đối với quan hệ quốc tế 
nhưng cân phải xóa bỏ dần. Một nghịch lý ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sự ôn định an ninh và 
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thịnh vượng chung của thế giới ngày nay là 
thế giới ngày càng giàu lên thì hố cách biệt 
giàu nghèo ngày càng rộng và sâu hơn. Theo 
sô liệu của Liên hợp quôc, cách đây 10 năm, 
tông lượng kinh tế thế giới ước tính là 
20 nghìn tỉ USD thì nay theo một báo cáo của 
Chương trình phát triển của Liên hợp quốc 
(UNDP) công bố ngày 8-7-2003, tổng lượng 
kinh tế thế giới đã tăng thêm 5 nghìn tỉ USD, 
tức là 25 nghìn tỉ trong đó Mỹ, 15 nước EU và 
Nhật Bản chiếm 88%. Một phân trăm dân số 
thuộc loại giàu nhất thế giới có thu nhập tương 
đương 57% thu nhập của toàn bộ những người 
nghèo nhất thế giới: Thu nhập của 25 người 
giàu nhất nước Mỹ bằng thu nhập của 2 tỉ 
người nghèo nhất thế giới. Như vậy, kinh tế 
thế giới càng phát triển thì người giàu càng 
giàu và người nghèo càng nghèo. Nếu ở châu 
Âu, một con cừu được chính phủ trợ cấp 
3 USD/ngày thì 40% người dân châu Phi sống 
với thu nhập chưa đầy 1 USD/ngày. Sự phân 
hóa giàu nghèo diễn ra ngay ở các nước phát 
triên và cả những nước có nên kinh tế đang 
chuyển đối. Ở Mỹ, nước giàu nhất thế giới, hố 
ngăn cách giàu nghẻo lại càng rõ. 

Để giải quyết mâu thuẫn giữa giàu và 
nghèo và giúp các nước nghèo vượt qua những 
khó khăn đó, người ta đã đề ra 8 mục tiêu phát 
triên thiên niên kỷ tới năm 2015. Nhưng cứ 
theo đà này thì phải mất gần 30 năm, 20 nước 
thuộc vùng cận sa mạc Xa-ha-ra mới đạt được 
mục tiêu phô cập giáo dục căn bản, phải mất 
gần 50 năm nữa mới giảm được 1/2 số người 
cực kỳ nghèo đói và phải mất 65 năm nữa mới 
giảm được 2/3 tỷ lệ tử vong trẻ em đưới 5 tuôi. 

4. Mâu thuẫn về sắc tộc - tôn giáo. Đây là 
mâu thuẫn lâu đời từ thuở loài người sống theo “ 
từng bộ lạc. Mỗi bộ lạc có một tôn giáo riêng, 
thờ một thần hay nhiều thần khác nhau. Chiến 
tranh bộ lạc và chiến tranh tôn giáo là hiện 
tượng phô biến. Các cuộc thập tự chinh, Các 
cuộc thánh chiến bất nguồn từ sự bùng nồ 
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mâu thuẫn sắc tộc - tôn giáo trong thời kỳ tiền 
tư bản chủ nghĩa. Dưới ách thông trị của 
chủ nghĩa thực dân, các sắc tộc và giáo phái 


đều bị đàn áp hoặc trở thành công cụ "chia để 


trị" của đế quốc phương Tây. Sau Chiến tranh 
thế giới thứ hai, trong các nước thuộc hệ 
thông xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa sắc tộc, tôn 
giáo DỊ Suy yếu. Ở các nước đang phát triển, 
các sắc tộc, tôn giáo được chủ nghĩa đề quốc 
lợi dụng để chống chủ nghĩa cộng sản. Mỹ đã 
lợi dụng các thế lực tôn giáo cực đoan, đặc biệt 
là Hồi giáo để chống lại Liên Xô trong vấn đề 
Áp-ga-ni-xtan, lợi dụng Phật giáo phái Lạt Ma 
để chống Trung Quốc trong vấn đề Tây Tạng, 
lợi dụng giáo phái Su-ni ở I-rắc để chống lại 
I-ran thuộc giáo phái Si-ai trong chiến tranh 
I-rắc - I-ran. Sau khi trật tự thế giới hai cực tan 
rã, Các giáo phái phục hồi và mọc lên như nấm. 
Ở các nước tư bản, hàng trăm giáo phái mới 
xuất hiện và có những giáo phái rất kỳ quái. 
Vấn đề sắc tộc và tôn giáo luôn đi đôi với nhau 
gây ra những cuộc xung đột thảm khốc ở châu 
Phi miền Nam sa mạc Xa-ha-ra. 

Mâu thuần cuối cùng. nhưng. hết sức quan 
trọng và rất cơ bản còn tồn tại rất lâu trên thế 
giới là mâu thuẫn giai cấp và ý thức hệ. Trên 
thế giới ngày nay, mâu thuẫn về lợi ích dân tộc 
nổi lên hàng đầu nhưng mâu thuẫn về ý thức 
hệ không vì thế mà chìm đi. Trên bình diện 
quốc tế, các nước đế quốc đứng đầu là Mỹ 
chưa từ bỏ tham vọng tiêu diệt các nước xã hội 
chủ nghĩa còn lại sau khi Liên Xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan vỡ. Một số 
chính khách và học giả tư sản đã vội vàng đi 
đến kết luận về sự phá sản của chủ nghĩa xã 
hội thế giới, do đó "không cần đánh mà chủ 
nghĩa tư bản vẫn thắng", hoặc vội ca khúc khải 
hoàn của chủ nghĩa tư bản tự do kiểu Mỹ, xem 
nó là đỉnh cao tột cùng của hệ tư tưởng loài 
người. Để chống lại các nước xã hội chủ nghĩa 
còn lại, chủ nghĩa đế quốc không những dùng 
thủ đoạn "diễn biến hòa bình", chính sách 
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ngăn chặn mà còn sử dụng biện pháp bao vây, 
cắm vận kinh tế và đe dọa về quân sự. 

Mâu thuần giải cấp và ý thức hệ còn tôn tại 
và phát triển ngay cả trong nội bộ từng nước tư 
bản phát triển cũng như đang phát triển. Ở các 
nước tư bản phát triển, mâu thuẫn giai cấp 
không chỉ diễn ra giữa tư sản và công nhân mà 
còn diễn ra giữa các tầng lớp tư bản độc quyền 
các ngành kinh tế mũi nhọn như ngành công 
nghiệp vũ khí. Đấu tranh giữa các tập đoàn tư 
bản khác nhau đi đến việc ra đời các chính 
đảng khác nhau tranh giành quyền lực trên mồ 
hôi nước mắt của nhân dân lao động, làm cho 
phúc lợi xã hội của nhân dân lao động ngày 
càng bị cắt giảm. 

H 

Những mâu thuẫn nối lên của thế giới ngày 
nay phản ánh một thực tế chi phối mạnh mẽ 
tình hình thế giới và quan hệ quốc tế hiện nay. 
Đó là nội dung của các mâu thuẫn trên thể giới 
trong giai đoạn phát triên mới của thế giới 
không hoàn toàn giống như trước đây. 

Ngày nay, khi hòa bình và phát triển là xu 
thế chính của thế giới và các nước trên thế giới 
ngày càng phụ thuộc lẫn nhau thì việc giải 
quyết các mâu thuần nói trên cũng khác trước. 
Vì lợi ích chung là hòa bình và phát triển nên 
xu hướng giải quyết mâu thuẫn là vừa đấu 
tranh vừa hợp tác, trong đó mặt hợp tác ngày 
càng nổi trội, song đấu tranh cũng rất gay SẮC, 
quyết liệt. 

Quốc gia nào cũng lo bảo vệ lợi ích dân tộc 
của mình nên hầu như trong chính sách đối 
ngoại, các nước thường đặt lợi ích dân tộc 
thành nhân tố chi phối mối quan hệ với tất cả 
các nước. Và khi tất cả các nước đều lo bảo vệ 
lợi ích dân tộc của mình nên mâu thuẫn giữa 
các nước là không tránh khỏi. Nhưng giải 
quyết mâu thuẫn như thế nào để không làm 
cho môi trường hòa bình và phát triển của 
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mình xấu đi, dẫn đến tụt hậu là điều tất cả các 
nước cần cân nhắc. 

Mâu thuẫn chung quanh việc thiết lập một 
trật tự quốc tế mới, tức là cuộc đấu tranh giữa 
chủ nghĩa đơn cực của Mỹ và chủ trương Xây 
dựng một thế giới đa cực cũng theo hướng giải 
quyết như vậy. Vì lợi ích quốc gia và tiềm lực 
của mình tuy mạnh nhất nhưng cũng không 
phải là không có giới hạn nên Mỹ không dễ gì 
thiết lập trật tự thế giới mới dưới sự chỉ huy 
của Mỹ. Do đó, tuy nghiêng về chủ trương 
hành động đơn phương nhưng Mỹ cũng không 
từ bỏ việc tranh thủ các nước khác, đặc biệt là 
các nước lớn và các tổ chức quốc tế như Liên 
hợp quốc, WTO, v.v.. Trong lúc đó, chủ nghĩa 
đơn phương của Mỹ đã làm dấy lên làn sóng 
phản đối Mỹ trên toàn thế giới. Chưa bao giờ 
Mỹ mạnh như hiện nay và cũng chưa bao giờ 
Mỹ bị cô lập như hiện nay. Qua sự kiện chiến 
tranh I-rắc, xu thế đa cực hóa đã mạnh lên với 
sự liên kết giữa Nga, Pháp, Đức trong việc 
chống lại Mỹ. Từ lâu, Trung Quốc đã tuyên bố 
phấn đấu cho một thế giới đa cực, trong đó 
Trung Quốc là một cực. Giữa Nga, Trung 
Quốc, Pháp và Ấn Độ cũng đã có nhiều tuyên 
bố chung về việc cùng nỗ lực thiết lập một trật 
tự thế giới đa cực. Đây cũng là nguyện vọng 
chung của đại đa số các nước trên thế giới và 
phong trào không liên kết. 

Qua đây có thể thấy răng, xu thế chung của 
thế giới là sẽ phát triển theo hướng đa cực. Một 
là trong thế giới toàn cầu hóa dẫn đến sự phụ 
thuộc lẫn nhau, đã hình thành nhiều trung tâm 
kinh tế. Ba trung tâm Bắc Mỹ, Tây Âu và 
Nhật Bản đã hình thành từ những năm 70 của 
thế kỷ XX. Ngày nay, với việc thành lập Liên 
minh châu Âu, đã biến châu Âu trở thành một 
trung tâm kinh tế cạnh tranh ngang ngửa với 
trung tâm Bắc Mỹ. Đông ơ-rô đang trở thành 
một nguồn dự trữ lớn của các nước trên thế 
giới bên cạnh đông đô-la Mỹ. Ngoài ba trung 
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tâm nói trên, Trung Quốc đang phát triển với 
tốc độ cao nhất thể giới; các nước công nghiệp 
hóa mới cũng có một lực lượng kinh tế và tỷ 
trọng thương mại ngày càng lớn trong nên 
kinh tế thế giới. Nếu kinh tế là nền tảng thì một 
khi kinh tế đã trở thành đa cực thì nền chính 
trị, theo đó cũng phải đa cực hóa. Ha/ là kinh 
tế càng mạnh thì ý thức độc lập, tự chủ của các 
nước càng cao. Các nước đều muốn có vị trí 
nhất định, có tiếng nói riêng để bảo vệ lợi ích 
dân tộc mình. Ba là lịch sử phát triển của quan 
hệ quốc tế 500 năm nay đều theo hướng đa 
cực. Trật tự thế giới hai cực thực chất chỉ tôn 
tại khoảng 15 năm (1950-1965) khi mâu thuẫn 
dẫn đến sự phân liệt Xô - Trung và Pháp tách 
ra khỏi NATO. 

Tuy vậy cũng phải thấy răng, quá trình hình 
thành một trật tự thế giới đa cực không thể 
thực hiện trong vài năm vì nó gắn liền với quá 
trình thay đổi so sánh lực lượng trên thế giới. 
Nhưng quá trình này cũng không kéo dài quá 
lâu vì sức mạnh của hai thế lực đơn cực và đa 
cực đang vận động theo hướng ngược chiêu 
nhau. Mỹ đang trong quá trình suy yếu dần vì 
bị dàn mỏng ra toàn thế giới. Nợ trong nước 
và nợ ngoài nước của Mỹ cộng lại lớn gấp 
3 lần GDP của Mỹ hiện nay (30 nghìn tỉ so với 
10 nghìn tỉ USD). Trong lúc đó, các nước lớn 
khác cũng không ngừng mạnh lên. Đến 
năm 2009, EU sẽ gồm 27 nước với số dân là 
480 triệu và GDP sẽ vượt xa con số 9 nghìn tỉ 
hiện nay. Đó là chưa kể sự phát triển của 
Trung Quốc, Ấn Độ và sự phục hôi của Nga. 

Trong tình hình như vậy, tuy quan hệ giữa 
đơn cực và đa cực là một mâu thuẫn nổi lên 
của thế giới hiện nay nhưng nó không biến 
thành một cuộc đối đầu, hoặc nóng hoặc lạnh 
giữa hai thế lực. Chiến tranh thế giới diễn ra 
giữa hai lực lượng này để thiết lập trật tự quốc 
tế mới là điều không tưởng. Ngay trong thời kỳ 
"chiến tranh lạnh", đôi khi sự đối đầu Xô - Mỹ 
lên đến đỉnh điểm như cuộc khủng hoảng 
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vũ khí hạt nhân Cu-ba đầu những năm 60 
nhưng cũng không xảy ra chiến tranh thế giới. 
Ngày nay, tuy giữa những nước lớn đều bất 


đồng với Mỹ nhưng vì lợi ích quốc gia, không 


nước lớn nào muốn liên minh với nước lớn 
khác để chống lại Mỹ, chưa nói đến việc gây 
chiến với Mỹ, trái lại nước nào cũng coi trọng 
quan hệ với Mỹ trong lúc liên kết. Trong chiến 
tranh I-rắc, Mỹ chỉ kéo được Anh và Tây Ban 
Nha thì rõ ràng Mỹ sẽ bị cô lập hoàn toàn nếu 
tiếp tục phát động, mở rộng cuộc chiến sang 
các nước khác. Do đó, tuy có mâu thuẫn nhưng 
tất cả các nước lớn, kê cả Mỹ đều không muốn 
gầy ra một cuộc đối đầu, nhất là đối đầu hạt 
nhân, trái lại xu hướng chung là gạt mâu thuần 
sang một bên và tiếp tục dàn xếp, cải thiện 
quan hệ để phục vụ lợi ích dân tộc của mỗi 
nước trong bối cảnh của thế giới ngày nay. 

Sự cách biệt giàu nghèo hầu như là căn 
bệnh kinh niên của xã hội loài người có lẽ khó 
có thể giải quyết được. Điều đáng quan tâm là 
ở chỗ chính sự cách biệt này đã làm cho sự bất 
bình đẳng giữa các nước về mặt kinh tế, chính 
trị, văn hóa, khoa học - kỹ thuật ngày càng 
tăng và trở thành một nhân tố thường xuyên 
gây mất ổn định trên thế giới. Trước đây, 
người ta gọi là mâu thuẫn Bắc - Nam. Tuy 
nhiên, hiện nay có nhiều nước phương Nam đã 
trở thành các nền công nghiệp mới, thậm chí 
còn là thành viên của câu lạc bộ nhà giàu 
(OECD). Song số các nước mới "phất" lên này 
chỉ chiếm 4% tổng số các nước đang phát triển 
trên thế giới. Điều khác trước là, ngày nay 
người ta không còn quy lỗi hoàn toàn cho các 
nước phát triển về sự nghèo đói và chậm phát 
triên của các nước phương Nam. Tất nhiên, 
các nước phát triển vẫn phải chịu trách nhiệm 
chính về tình hình này vì phần lớn họ đều 
không thực hiện đúng cam kết viện trợ cho các 
nước đang phát triển với tỷ lệ 0,7% GDP của 
họ như đã thỏa thuận tại Liên hợp quốc. 
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Thực tế hiện nay cho thấy, việc giải quyết 
mâu thuẫn giữa các nước phát triên và các 
nước đang phát triển chỉ có thể băng phương 
thức vừa hợp tác vừa đấu tranh. Các nước phát 
triển cần tăng viện trợ (ít nhất là tăng gấp đôi 
mức viện trợ 50 tỉ đô-la Mỹ/năm hiện nay), cắt 
giảm hàng rào bảo hộ và thuế quan bất bình 
đẳng, xóa nợ cho các nước nghèo, tạo điều 
kiện cho các nước nghèo tiếp cận với công 
nghệ hiện đại. 

Bên cạnh đó, các nước đang phát triển phải 
tăng cường chống tham nhũng, phải tự đặt ra 
cho mình các chiến lược phát triển có hiệu 
quả, thực hiện tốt chương trình xóa đói, giảm 
nghèo và sử dụng viện trợ phát triển của nước 
ngoài một cách thiết thực, chống lãng phí, phô 
trương hình thức. 

Mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo là vấn đề hết 
sức phức tạp trên thế giới hiện nay. Đặc điểm 
là nó diễn ra trong nội bộ từng nước và không 
thể dùng vũ lực đàn áp nếu không muốn biến 
nó thành một lực lượng khủng bố. Giải quyết 
mâu thuẫn này thuộc công việc của mỗi nước 
trên cơ sở đề ra các chính sách dân tộc - tôn 
giáo một cách đúng đắn, công bằng, bình 
đăng, không có tính chất ban ơn và phân biệt 
đối xử. Một số cuộc xung đột gần đây trên thế 
giới đã được giải quyết thông qua đàm phán 
hòa binh trên cơ sở tôn trọng quyên. lợi chính 
đáng của các dân tộc thiêu số trong tổng thê lợi 
ích quốc gia và dân tộc. Chính sách tự do tôn 
giáo, xem tôn giáo là một nhu cầu tinh thần 
của một bộ phận nhân dân là một phương pháp 
hữu hiệu giải quyết các cuộc xung đột tôn 
giáo. Tuy nhiên giải quyết vấn đề này cần có 
sự phân biệt đâu là mâu thuẫn phát sinh từ sự 
đòi hỏi chính đáng về sự bình đẳng dân tộc và 
quyên tự do tôn giáo với âm mưu xúi giục của 
các thế lực phân động bên ngoài. Không nên 
hồ đồ gộp chung chúng lại với nhau để xử lý 
nhưng cũng không mơ hồ về âm mưu xúi giục 
từ bên ngoài. Cũng cần chú ý đến âm mưu của 
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các thế lực tôn giáo lợi dụng quyền tự quyết 
dân tộc và quyền tự do tôn giáo đòi tách ra 
thành một quốc gia độc lập. Mâu thuẫn sắc 
tộc - tôn giáo không được giải quyết thỏa đáng 
là một trong những nguyên nhân dẫn đến chủ 
nghĩa khủng bố. Thực tế cho thấy, giải quyết 
vấn đề mâu thuần sắc tộc - tôn giáo đã khó 
nhưng chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế còn 
khó hơn, vì đây là chống một kẻ thù giấu mặt, 
núp dưới nhiều hình thức và biểu hiện rất khác 
nhau. 

Vấn đề cuối là, mâu thuẫn giai cấp và ý 
thức hệ. Chừng nào còn giai cấp thì chừng đó 
còn mâu thuẫn giai cấp. Mỗi một giai cấp lại 
có nhân sinh quan và thế giới quan riêng phù 
hợp với địa vị kinh tế của mình trong xã hội. 
Trong thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau 
và vấn đề hòa bình và phát triển là xu thế 
chính thi lợi ích giai cấp phải phục tùng lợi ích 
dân tộc. Có dân tộc mới có giai cầp. Do đó ý 
thức hệ giai cấp cũng không thoát khỏi khuôn 
khổ lợi ích dân tộc. Mặt khác, hiện nay trong 
một mức độ nhất định, giai cấp công nhân 
cũng có cách nhìn khác đối với giai cấp tư sản. 
Trước kia, khi nhin vào giai cấp tr sản, người 
ta chỉ thấy bóc lột và áp bức mà không thấy 
những cống hiến của nó đối với sự phát triển 
của lực lượng sản xuất và nền văn minh nhân 
loại. Hơn nữa, hình ảnh nhà tư bản ngày nay 
cũng khác trước. Không kê đến những nhà tỷ 
phú hàng đầu thế giới như Bin Ghết của hãng 
Mai-crô-xốp hay Giám đốc công ty máy tính 
phần mềm Ô-rác-cơn là những người do tự lao 
động sáng tạo mà trở thành chủ nhân của 
những tài sản không lồ hàng chục tỉ USD, 
nhưng cống hiến của họ cho nhân loại trong 
việc phát triên công nghệ thông tin còn lớn 
hơn gấp nhiều lần số tài sản của họ. Chỉ cần 
xem xét việc đầu tư của các nước công nghiệp 
phát triển và các công ty đa quốc gia vào các 
nước đang phát triển thì cũng thấy rõ quan 
niệm và thực tiến bóc lột giá trị thặng dư đã 
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thay đổi. Các nước, các công ty đa quốc gia 
đòi hỏi phải có môi trường thuận lợi thì họ mới 
vào đầu tư, tức là phải có lời thì họ mới đâu tư. 


Thế nhưng các nước đang phát triển cứ phải 


thay đổi luật lệ và mời họ vào để "bóc lột". 
Như vậy, phải có cái gì lớn hơn cái "bị bóc lột” 
thì chúng ta mới mời họ vào. Cái lợi đó là vốn, 
công nghệ, cách quản lý, đào tạo đội ngũ công 
nhân phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Tất nhiên, trong quá trình tiếp 
nhận đầu tư hay xuất khẩu lao động đã mang 
tính chất đấu tranh có tính chất giai cấp và ý 
thức hệ trong quá trình đàm phán như mặc cả 
về tiền công, cách đối xử với công nhân, giỜ 
làm việc, môi trường làm việc và tôn trọng nên 
văn hóa, tập quán và tín ngưỡng của nước nhận 
đầu tư và nước xuất khẩu lao động. 

Cuộc đấu tranh giai cấp và ý thức hệ trên 
thế giới cũng diễn ra cả dưới hình thức "diễn 
biến hòa bình" của các nước phương Tây dưới 
chiêu bài bảo vệ dân chủ, nhân quyên với cuộc 
đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" của các 
nước đi theo chủ nghĩa xã hội. 

Tuy mâu thuẫn giai cấp và ý thức hệ vẫn 
tiếp tục tôn tại nhưng nó không cần. trở việc 
hợp tác, trước hết là về kinh tế giữa các nước 
có ý thức hệ khác nhau, vì đối với nhà tư bản, 
ở đâu có lợi thì họ lao đến; các nước phát triển 
cũng muốn thông qua hợp tác, đầu tư để làm 
thay đối thể chế chính trị của các nước đang 
phát triển, đặc biệt là các nước xã hội chủ 
nghĩa. Các nước đang phát triển, nhất là các 
nước xã hội chủ nghĩa biết rõ điều đó nhưng 
cũng không ngần ngại hợp tác với các nước 
phương Tây trên con đường hội nhập và phát 
triển. Vấn đề "ai thắng ai" không thể giải quyết 
ngày một ngày hai mà phải cần có sự lựa chọn 
chọn con đường đúng đắn, tức là có xây dựng 
được một chế độ "dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh" hay không? 
Nếu thực hiện được điều đó, tức là ta đã thắng 
trong cuộc đấu tranh giai cấp và ý thức hệ. 
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Phong rào chống toàn câu hóa 


GÀY nay, người ta đã quá quen thuộc với 

những cuộc biểu tình, tuần hành thu hút 

hàng trăm ngàn người tham gia để chống 
toàn cầu hóa mỗi khi có các hội nghị G7, G8, các 
cuộc họp thường niên của IME, WB hoặc WTO. Số 
các cuộc mít-tinh, biểu tình chống toàn cầu hóa 
ngày càng tăng, thu hút không chỉ người dân các 
nước đang phát triển mà cả người dân các nước 
phát triển. Nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia và 
nhiều nhà kinh tế cũng lên tiếng phê phán toàn cầu 
hóa. Các tổ chức của các nước đang phát triển như 
G71, phong trào các nước không liên kết, các liên 
minh, tổ chức Nam - Nam khác ngày càng phát 
triển mạnh mẽ hơn chống lại sự mất công bằng, sự 
o ép của các nước phát triển. 


“Phong trào chống toàn câu hóa" là một tên gọi 
chưa được hoàn toàn chính xác. Thực ra thì phong 
trào này không đông nhất. Một bộ phận của phong 
trào này đúng là chống lại toàn cầu hóa, đòi giải thể 
các tô chức WB, IMF, WTO. Còn một bộ phận 
khác, lớn hơn, thì trên thực tế không chống toàn cầu 
hóa, mà đòi hỏi sự công bằng trong toàn cầu hóa; 
đòi hỏi tính đến các yêu cầu của các nước đang phát 
triển. Tên gọi chính xác hơn của phong trào này có 
lẽ là "phong trào chống mặt trái của toàn câu hóa", 
khi đó nó cũng bao hàm được bộ phận cực tả của 
phong trào. Trong những phần sau, chúng tôi vẫn 
dùng cách gọi thông thường, nhưng với nghĩa của 
tên gọi vừa nói đến. _ 

1 - Các biểu hiện của phong trào chống toàn 
câu hóa 

Chúng tôi tạm chia các biểu hiện của phong trào 
chống toàn cầu hóa thành hai nhóm: ở các nước 
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phát triển và ở các nước đang phát triển. Các biểu 
hiện này trong hai nhóm có nhiều điểm trùng lặp, 
nhưng chúng tôi vẫn tách ra để phân tích sự bất 
tương đồng về lợi ích của các lực lượng chống toàn 
cầu hóa sau này. 

a) Ở các nước phát triển 


- Các cuộc mít-tinh, biểu tình ở các nước phát 
triển nhân dịp các hội nghị G7, G8, OECD, WTO, 
WB, IMF, Diễn đàn Kinh tế thế giới; chống sa thải 
người lao động: chống cắt giảm các loại thuế vốn 
đánh vào người giàu, và giảm các khoản chỉ cho 
y tế, giáo dục, trợ cấp thất nghiệp,... 

- Các diễn văn, bài báo, bài trả lời phỏng vấn,... 
của các nhà hoạt động xã hội trong các lĩnh vực 
y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, cứu trợ nhân đạo; 
các nhà kinh tế bất đồng với chủ nghĩa tự do mới, 
với phương thức tiến hành toàn cầu hóa của IMF, 
WEB, WTO và các nước phát triển. 

- Hoạt động của các nhóm tin tặc Hắc-ti-vist, 
tấn công các thể chế WB, IMF, WTO; ăn cắp và 
tung thông tin cá nhân của lãnh đạo các quốc gia, 
các nhà kinh tế, lãnh đạo các tập đoàn lên mạng ïn- 
tơ nét. 

b) Ở các nước đang phát triển 

- Diễn đàn xã hội thế giới. 

- Các cuộc mít-tinh, biểu tình, đình công, chống 
sa thải người lao động: chống việc các chính phủ 
thực thi chính sách thắt lưng buộc bụng trong 
thời kỳ khủng hoảng. | 


* TS, Giảng viên Khoa Triết học, Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh 
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- Hoạt động của các nhóm tin tặc Hắc-ti-vist. 

- Chính phủ các nước đang phát triển đòi hỏi 
toàn cầu hóa phải công bằng hơn; các nước phát 
triển giảm bảo hộ nông nghiệp, chịu một phần trách 
nhiệm trong VIỆC giải QUYẾT. vấn đề đói nghèo tại 
các nước đang phát triển và vấn đề môi trường: thực 
thi các chính sách không theo chú nghĩa tự do mới, 
như kiểm soát thị trường vốn, kiểm soát chặt tỷ giá 
hối đoái của đông tiền nước mình, tăng chi cho 
giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường,... 

Các biểu hiện trên diễn ra trên nhiều cấp độ 
khác nhau, từ rất ôn hòa như đòi hỏi phải tôn trọng 
các lợi ích của các nước đang phát triển mà lãnh 
đạo các quốc gia này nêu lên ở các diễn đàn kinh tế 
thế giới đến rất cực đoan như đập phá cửa hàng, đốt 
phá xe hơi, ngăn chặn đường sá,... của một sô người 
biểu tình. 

2 - Lực lượng của phong trào chống toàn câu 
hóa 

- Các nước đang phát triển, mà đại diện là chính 
phủ, và các nhà lãnh đạo của họ. 

- Các nhà hoạt động xã hội, các nhà hoạt động 
môi trường, y tế, giáo dục, nước sạch... 

- Những người lao động hoặc tiểu chủ bị các 
ảnh hưởng khác nhau bởi toàn câu hóa. 

- Những người bảo vệ chủ quyền quốc gia. 

- Các chuyên gia kinh tế cao cấp bất đồng ý kiến 
với WB, IMF và WTO, v.v.. 

Những lực lượng tham gia chống toàn cầu hóa 
có mục đích cũng như lợi ích không giống nhau, 
đôi khi trái ngược nhau. Chăng hạn, nông dân các 
nước phát triển đòi g1ữỮ nguyên. mức độ bảo hộ nông 
nghiệp, g giữ mức thuế nhập khẩu đối với nông sản ở 
mức cao đề họ có lợi trong sản xuất. Trong khi đó, 
nông dân và chính quyên của các nước đang phát 
triển, cũng như nhiều nhà hoạt động xá hội, chuyên 
gia kinh tế, lại đấu tranh đòi công bằng trong toàn 
cầu hóa, cụ thể là đòi các nước phát triển đỡ bỏ 
hoặc hạ thấp các hàng rào đối với nông sản từ các 
nước đang phát triển. Người lao động Các nước ølàu 
đòi hỏi bảo đảm việc làm. Điều này cũng có nghĩa 
chống lại việc các công ty của nước họ chuyên vôn 
ra nước ngoài, sử dụng nhân công với giá rẻ hơn ở 
các nước đang phát triên. 


Tap chí Cộng sản 


Mặc dù hiện nay các cuộc biểu tình chống toàn 
cầu hóa lớn nhất, đông người tham dự nhất xảy ra 
ở các nước phát triển, nhưng chúng tôi vẫn cho 
răng, lực lượng nòng cốt của phong trào này là các 
nước đang phát triển, đang chịu nhiều bất công và 
thiệt thòi trong quá trình toàn cầu hóa. Sở dĩ chúng 
ta chưa thấy các cuộc mít-tinh, biểu tình với quy 
mô lớn là vì sự phân kháng của nhân dân các nước 


này hiện vẫn đang được thể hiện thông qua các hoạt 


động của các chính phủ của họ. 

3- Các nguyên nhân của phong trào chống 
toàn câu hóa 

Tổng hợp các sự kiện, số liệu đã được công bố 
và những lời phát biểu tại các cuộc mít-tinh, biểu 
tình chống toàn cầu hóa; qua các hoạt động nhăm 
xoa dịu cuộc đấu tranh này của các nhà lãnh đạo 
các quốc gia tư bản phát triên và các quan chức của 
các tô chức đảm bảo, hỗ trợ cho toàn cầu hóa như 
WTO, WB, IMEF.... có thể rút ra một số nguyên 
nhân trực tiếp dẫn đến cuộc đấu tranh này như sau: 

a - Toàn câu hóa làm gia tăng cách biệt giàu 
nghèo giữa các nước và giữa các công dân trong 
một nước 

Báo cáo phát triển con người của Liên hợp quốc 
năm 1999 cho biết, tỷ lệ chênh lệch thu nhập giữa 
20% số người giàu nhất và 20% số người nghèo 
nhất trên thế giới năm 1960 là 30/1; năm 1990 là 
60/1 và năm 1999 tỷ lệ này đã là 74/1. Từ 
năm 1971 đến nay, số nước nghèo tăng từ 25 lên 
48 nước. Nợ nước ngoài của các nước nghèo tăng 
từ tí USD (năm 19553) lên hơn 2000 tỉ USD 
(năm 2000), tức trên 300 lần. 

b - Toàn câu hóa diễn ra không công băng đối 
với các nước đang phát triển 

Thương mại tự do thật ra chỉ có ở chiều Bắc - 
Nam mà không có chiều ngược lại. Trong khi các 
nước giàu cùng VỚI Các công ty đa quôc gia, với sức 
mạnh kinh tế áp đảo của mình, ép các nước đang 
phát triển mở cửa thị trường thương mại và đầu tư, 
xóa bỏ hoặc giảm mức thuế đối với hàng nhập 
khẩu, thì chính các nước giàu đó lại dựng lên các 
hàng rào kỹ thuật, các điều kiện khắt khe về lao 
động. môi trường,... để ngăn hàng hóa từ các nước 
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đang phát triển. Đó là chưa kể đến việc các nước 
phát triển tài trợ cho nông nghiệp trong nước để 
chống lại thế mạnh gân như duy nhất của các nước 
đang phát triển là nông sản và thực phẩm. Ngoài ra, 
các nước này, điển hình là Mỹ, còn sẵn sàng vi 
phạm các quy định của WTO để chống lại hàng hóa 
của các nước khác. Vụ kiện cá tra và cá basa mà các 
nông trại nuôi cá nheo Mỹ vừa mới tiến hành chống 
các doanh nghiệp Việt Nam là một ví dụ rõ ràng 
cho điều này. 

c - Toàn câu hóa chỉ nhắm đến lợi nhuận, không 
quan tâm nhiêu đến con người 

Các chính sách mà WB, IMF và WTO áp đặt 
cho các nước đã tạo điều kiện cho các tập đoàn, 
công ty đa quốc gia thu được lợi nhuận cao nhất, 
mà không quan tâm đến y tế, giáo dục. Mỗi khi có 
khó khăn về kinh tế (chẳng hạn cuộc khủng hoảng 
ở Châu Á cuối thập kỷ 90, hay khủng hoảng ở 
Ác-hen-ti-na, Bra-xin,...), IMF lại nêu điều kiện 
cho vay là thực hiện chính sách thắt lưng buộc 
" dẫn đến thất nghiệp cao, giảm phúc lợi xã 
hội, . 

d- Toàn câu hóa dẫn đến tình trạng mất công ăn 
việc làm 


Với lý do tăng khả năng ?esiil tranh, các công ty, 
tập đoàn sa thải hàng loạt công nhân. Việc tư nhân 
hóa, tư bản hóa các ngành kinh tế và dịch vụ trước 
đây thuộc sỞ hữu nhà nước và theo sau đó là các 
giải pháp cắt giảm chỉ phí của các ông chủ mới 
cũng dẫn đến sự gia tăng thất nghiệp. Thuế nhập 
khẩu bị bãi bỏ hoặc hạ thấp đã phá hủy nhiều ngành 
sản xuất ở các nước đang phát triển, hậu quả là thất 
nghiệp tràn lan. 

đ - Toàn câu hóa dẫn đến sự lũng đoạn của các 
công ty đa quốc gia 

Các công ty đa quốc gia gây áp lực mạnh mẽ lên 
việc hoạch định chính sách và công tác quản lý của 
chính phủ các nước đang phát triển. Các nước này 
khó lòng chống lại được SỨC ép, đó, vi các công ty 
Xuyên quôc 1a CÓ nguồn lực không lồ về vốn, công 
nghệ và sở hữu trí tuệ. Theo thống kê của Liên hợp 
quôc, hiện toàn cầu có 5,4 vạn công ty xuyên quôc 
gia, VỚI tổng giá trị tài sản là 14 000 tỉ USD. Các 
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hoạt động sản xuất, buôn bán, đầu tư phát triên và 
chuyển nhượng kỹ thuật của các công ty này đã lan 
khắp thế giới, chúng kiểm soát 40% sản xuất, 60% 
mậu dịch, 70% chuyển nhượng kỹ thuật và 90% 
đầu tư trực tiếp quốc tế của toàn cầu. Hơn thế nữa, 
đằng sau các công ty này là các thiết chế đảm bảo 
cho toàn cầu hóa như IME, WB, WTO và chính 
phủ các nước giàu. 

Các chính phủ quan tâm nhiều hơn (với các 
nước giàu), hoặc buộc phải quan tâm nhiều hơn 
(với các nước đang phát triển) đến lợi ích của các 
công ty đa quốc gia: 54% số dân nước Mỹ nghĩ 
răng chính phủ sẽ làm như vậy khi vận hành toàn 
cầu hóa. 

e - Toàn cầu hóa chưa hẳn đã dẫn đến phát triển 
nếu được hiểu với ý nghĩa đây đủ của từ này 

Nhà kinh tế J.Sti-lít chỉ ra rằng, tăng trưởng 
kinh tế chưa hẳn là phát triển. Mà ngay cả khi hiểu 
phát triển đơn giản chỉ là tăng GDP thì một loạt 
nước làm theo các chỉ dẫn của IMF cũng gặp phải 
khủng hoảng sâu sắc, như Ác-hen-ti-na, Bra-xin,... 
làm giảm GDP, hay gặp khủng hoảng xã hội như 
In-đô-nề-xi-a. 

ø - Toàn câu hóa làm cho nên kinh tẾ các nước 
đang phát triên có mức độ rủi ro cao 

Đây là hệ quả của việc dỡ bỏ hoặc hạ thấp các 
hàng rào ngăn dòng chảy vốn ngắn hạn. Dòng chảy 
này hoàn toàn tự do có nghĩa là không thể kiểm 
soát được. Không có rào cản, vốn ngắn hạn có thể 
đổ về nhanh, song cũng có thể ra đi ào ạt. Chỉ trong 


một đêm, hàng tỉ USD đầu tư có thể rút ra khỏi đất 


nước, để lại đăng sau nó một nên kinh tế bị tàn phá, 
mà khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở châu Á cuối 
thế kỷ vừa qua là một ví dụ. 

h - Toàn câu hóa đe dọa đến chủ quyên quốc gia 
của nhiêu nước, đặc biệt là các nước đang phát triển 


Tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, các quốc 
gia phải "chia sẻ chủ quyên" với WB, IMF, WTO 
trong việc ban hành các chính sách thuế, đầu tư, 
thương mại,... cũng như chịu SỨC Ép từ phía các 
công ty đa quôc g1a. Ngoài ra, một số nước phát 
triển còn lợi dụng toàn cầu hóa đề é Ép các nước dang 
phát triển chấp nhận những giá trị quan, cơ chế 
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kinh tế và xã hội của mình. Đạo luật HR 1950 
(phần phụ lục E) vừa được Hạ viện Mỹ thông qua 
nhăm "trợ giúp cho việc hậu thuẫn nhân quyền và 
dân chủ tại Việt Nam" là một ví dụ cho điều này. 

 - Một lý do quan trọng nữa khiến cho toàn cầu 
hóa bị phản đối là nguy cơ làm mất bản sắc văn hóa 
của các dân tộc 

Với tiềm lực kinh tế và khả năng kỹ thuật áp 
đảo của mình, các hệ thống thông tin đại chúng và 
nên văn hóa phương Tây bành trướng mạnh mẽ 
theo đà toàn cầu hóa. Phim ảnh, các loại hình giải 
trí của phương Tây tràn ngập khấp nơi. Giới trẻ đi 
theo lối sống, cách suy nghĩ phương Tây, các hình 
thức nghệ thuật dân tộc bị mai một. Ngay cả ngôn 
ngữ riêng cũng bị đe dọa, vi các phương tiện nghe 
nhìn hiện đại, in-tơ-nét,... dùng chủ yếu là tiếng 
Anh. Khoa học và kỹ thuật, văn hóa đại chúng của 
các nước nói tiếng Anh cũng phát triển nhất và 
thịnh hành nhất. 

Nguyên nhân sâu xa của phong trào chống toàn 
cầu hóa chính là mâu thuẫn giữa sự phát triển của 
lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất hiện nay 
trên toàn thế giới. 

4 - Một số kết quả của phong trào chống toàn 
câu hóa 

Phong trào chống toàn câu hóa đã lan rộng và 
phát triển mạnh mẽ, trở thành một lực lượng mà các 
chính phủ, các công ty đa quốc gia và các thể chế 
như WB, IMF, WTO không thể không tính đến khi 
thông qua các chính sách của mình. 


Dưới áp lực của phong trào chống toàn cầu hóa,: 


một số nước đang phát triển đã đi ngược lại "đồng 
thuận Oa-sinh-tơn", kiểm soát chặt thị trường vốn 
và tỉ giá hối đoái, ví dụ như Ma-lai-xi-a sau cuộc 
khủng hoảng năm 1997, và Bra-xin hiện nay. 

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng phải 
cam kết xúc tiến vòng đàm phán mới, nhấn mạnh 
đến đòi hỏi của các nước đang phát triên. 

Một số nước châu Âu đã phải từ bỏ "chủ nghĩa 
tự do mới”, quay sang "con đường thứ ba” năm giữa 
chủ nghĩa tự do mới và nhà nước phúc lợi, tạo nên 
mâu thuẫn về quan niệm toàn cầu hóa giữa hai bờ 
Đại Tây Dương. 


Yạp chí Cộng sản 


Š . Phải chăng phong trào chống toàn câu 
hóa là một phong trào cách mạng mới ? 

Có một chân lý đã được khẳng định ở mọi thời 
đại là cứ có sự mất công bằng là có đấu tranh. 
Phong trào đấu tranh chống toàn cầu hóa, hay đòi 
hỏi toàn cầu hóa phải công bằng hơn, phải "có bộ 
mặt người" hơn, phải dân chủ hơn, cũng là một 
cuộc đấu tranh đòi bình đăng như vậy. Toàn cầu 
hóa hiện nay đang là toàn cầu hóa tư bản, trước hết 
có lợi cho giai cấp tư sản, có lợi cho các công ty, 
tập đoàn đa (xuyên) quốc gia. Vì Ì vậy sự mất công 
băng, bất bình đẳng giữa các quốc gia, giữa giàu và 
nghèo, giữa các tầng lớp dân cư; có thể ở mức độ 
gay gắt hay được xoa dịu chút ít trong những thời 
khoảng nhất định, chứ không bao giờ biến mất. Và 
hậu quả là phong trào chống toàn cầu hóa sẽ tồn tại 
mãi, song hành cùng với toàn cầu hóa. 

Toàn cầu hóa diễn ra với nhịp độ ngày càng 
nhanh, sự bất bình đẳng biểu thị ngày càng gay gắt, 
nên phong trào chống toàn cầu hóa cũng ngày càng 
lan rộng và quyết liệt, và có ảnh hưởng ngày càng 
lớn. 

Để trả lời cho câu hỏi trên, trước hết chúng ta 
trở lại khái niệm cách mạng xã hội và phong trào 
cách mạng. 

Theo quan niệm của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, cách mạng xã hội được hiểu theo nghĩa 
rộng “là sự biến đối có tính bước ngoặt và căn bản 
vê chất trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống 
xã hội, là phương thức chuyên từ một hình thái 
kinh tế - xã hội lỗi thời lên một hình thái kinh tế - 
xã hội cao hơn %?, 

Từ khái niệm này, chúng ta có thể hiểu phong 
trào cách mạng là hoạt động của đông đảo quân 
chúng hướng tới và dẫn đến cách mạng xã hội; là 
phong trào có tính thường xuyên, không đứt đoạn 
trong thời gian (mặc dù có thể có những thăng 


q) Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình 
quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hỗ Chí Minh : Giáo trình Triết học Mác - Lê-nin, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999, tr 548 
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giáng nhất định); và cơ bản hơn, nó làm cho các lực 
lượng cách mạng ngày càng mạnh dần lên, các lực 
lượng phản cách mạng ngày càng yếu đi; nó tích tụ 
dân các yếu tố làm nên tình thế cách mạng.. 

Nếu hiểu theo nghĩa này thì chống toàn cầu hóa 
là một phong trào tiến bộ, nhưng không phải là 
phong trào cách mạng. Nó không dẫn đến sự thay 
đổi hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa - 
hình thái kinh tế - xã hội chủ yếu trên thế giới hiện 
nay (bằng một hình thái kinh tế - xã hội cao hơn. 
Thật .vậy, các cuộc đấu tranh trong khuôn khổ 
phong trào này tuyệt nhiên không đe dọa đến 
thượng tầng chính trị - pháp luật của các nhà nước 
tư sản. Chúng cũng không đe dọa sở hữu tư nhân về 
tư liệu sản xuất. Hơn thế nữa, lực lượng nòng cốt 
trong phong trào này là các nước đang phát triển, 
chứ Không phải là một giai cấp hay là một liên 
minh của một số giai cấp. 

Mặt khác, phong trào này cũng không phải là 
phong trào giữ độc lập, chủ quyền của các nước 
đang phát triển. Vị, thứ nhất, mặc dù chủ quyền bị 


xâm phạm và bản sắc văn hóa bị bào mòn bởi toàn - 


cầu hóa là những lý do góp phần tạo nên phong trào 
này, tuy nhiên chúng không phải là những lý do 
quan trọng nhất. Thứ hai, tuy các nước đang phát 
triển đòi hỏi công bằng hơn trong quả. trình toàn 
câu hóa, nhưng các nước này cũng hiểu và chấp 
nhận việc chủ quyên quốc gia bị ảnh hưởng phần 
nào bởi toàn cầu hóa. 

Nếu chúng ta hiểu về phong trào cách mạng 
một cách rộng hơn, cụ thể là hiểu nó như hoạt động 
của đông đảo quân chúng chống lại những thể chế, 
quan hệ xã hội hiện hành, nhằm đạt đến một tương 
lai tốt đẹp hơn, công bằng hơn, thì rõ ràng phong 
trào chống toàn cầu hóa (hay đòi toàn cầu hóa công 
bằng hơn, có tính người hơn) là một phong trào 
cách mạng mới. 

Việc nghiên cứu kỹ lưỡng hơn các lực lượng, 
các biểu hiện cụ thể và xu hướng phát triển của 
phong trào chống toàn cầu hóa đang có một tầm 
quan trọng lớn đối với nước ta và các nước đang 
phát triển khác. 1 
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Yạp chí Cộng sản 


CỔ PHÂN HÓA... 


(Tiếp theo trang 46) 


hay không muốn cổ phần hóa. Bên cạnh đó, bộ 
máy quản lý trực tiêp tại doanh nghiệp nhà nước 


- được chọn đề cổ phân hóa phải có trách nhiệm 


thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao. Nếu bộ máy 
này không đủ năng lực và điêu kiện thực hiện 


- việc xây dựng phương án cổ phần hóa doanh 


nghiệp mình đang quản lý, thì thủ trưởng cơ quan 
cấp trên phải nhanh chóng thay thế ngay, không 
làm ảnh hưởng đến tiến trình đổi mới doanh 
nghiệp nhà nước. 

3. Phải lựa chọn các doanh xế nhà nước 
đủ điều kiện cổ phần hóa, đáp ứng được lợi ích 
của người mua cổ phần, nhất là đối với các nhà 
đầu tư chiến lược. Điều cần nhấn mạnh là, đối 
với những doanh nghiệp nhà nước hoạt động 
kém hiệu quả, nếu có hướng kinh doanh rõ ràng 
thì cần thiết phải tiến hành củng cố, thông qua 
các biện pháp đầu tư vốn, thay đổi bộ máy quản 
lý, sắp xếp lại lao động v.v.. sao cho tăng hiệu 
quả kinh doanh, đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư cổ 
phân. Theo thống kê của Chỉ cục Tài chính 
doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đến cuối 
năm 2002, có 236 doanh nghiệp làm ăn có 
lãi bằng 88,4%), giảm 1,8% so với cùng kỳ 
năm trước; 10 doanh nghiệp hòa vốn (3,8%) và 
21 doanh nghiệp bị thua lỗ (7,8%), tăng 2,2% SO 
với cùng kỳ. Tình hình này càng đặt ra yêu cầu 
bức bách cần phải đây mạnh sắp xếp, đổi mới các 
doanh nghiệp nhà nước của Thành phố Hồ Chí 
Minh quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa. 

Cuối cùng, đối với các doanh nghiệp nhà 
nước thua lỗ, đã lâm vào tình trạng phá sản, nều 
xét thấy không cần thiết : duy trị hoặc không có 
khả năng củng có, thì cân tập trung xử lý theo 
tỉnh thần của Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị 
quyết 02 của Thành ủy. Và điều quan trọng là, 
phải xử lý một cách phải kiên quyết theo các 
hình thức tương ứng.L] 
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CHÍNH PHỦ IIQP SƠ KẾT 9 THÁNG NĂM 2003 


RONG hai ngày 29 và 30-9-2003, tại Hà Nội, Chính phủ đã họp phiên thưởng kỳ dưới sự chủ trì của 

Thủ tướng Phan Văn Khải và các Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Gia Khiêm, Vũ Khoan. _ 

Tại phiên họp, Chính phủ nghe báo cáo và cho ý kiến về các vấn đề: Phân bổ kế hoạch và ngân sách 
nhả nước năm 2004; Nghị định về công tác quy hoạch; Nghị định tổ chức, hoạt động và chính sách đối với 
thanh niên xung phong; chương trình sửa đổi và điều chỉnh pháp luật phù hợp với quy định của WTO; 
Pháp lệnh Dự trữ quốc gia; Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2003. 

Chính phủ đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 vả 9 tháng năm 2003. 
Chính phủ khẳng định: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao (tăng 15,9%); khu vực dịch vụ tiếp tục mở rộng; 
kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh (25%); huy động và thực hiện vốn đầu tư phát triển tăng cao, nhất là 
vốn ngoài quốc doanh (đạt 36% GDP); thu ngân sách nhà nước đạt khá (69% dự toán); giá cả thị trường cơ 
bản ổn định. Các hoạt động xã hội tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực. Đến nay, đã tổ chức được hội 
chợ việc làm ở 12 địa phương; mỗi hội chợ thu hút bình quân 72 đơn vị tham gia với trên 38 nghìn lượt người 
đến dự, 15 nghìn lượt người đăng ký tìm việc làm, gần 3 000 người đăng ký học nghề và khoảng 2 000 lao 
động được tuyển dụng. Ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức tốt lễ khai giảng năm 
học mới cho học sinh toàn quốc. Ngành y tế triển khai rộng rãi các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết, sốt 
rét tại các tỉnh miền Trung, Nam Bộ và các tỉnh trọng điểm trong cả nước. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội 
tiếp tục được đẩy mạnh. Trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có chiều hướng chuyển biến tích cực. 

Chính phủ tập trung phân tích, thảo luận về những khó khăn và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 
Chính phủ cho biết, các cơn bão số 5 và 6 gây mưa to, ngập úng tại các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định. 
Tổng diện tích lúa mùa bị ngập lên tới trên 101 nghìn héc-ta, trong đó mất trắng khoảng 15,5 nghìn héc-ta; 
diện tích rau màu ngập trên 15 nghìn héc-ta. Hạn hán tiếp tục xảy ra ở Quảng Bình, Quãng Ngãi và các tỉnh 
Nam Trung bộ, Tây Nguyên gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của người dân. Tốc độ 
tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp bắt đầu có dấu hiệu chậm lại như dệt may, vải lụa thành phẩm, xà 
phòng các loại. Giải ngân ODA đạt mức thấp, ước khoảng 1 035 triệu USD, bằng 60% kế hoạch năm. Vấn đề 
nối cộm hiện nay đối với nguồn vốn ngân sách là nợ xây dựng cơ bản còn rất lớn. 

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2003, trong ba tháng còn lại, Thủ tướng Phan Văn Khải 
nhấn mạnh: Cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp đề ra trong các Nghị quyết của Chính phủ 
tại các phiên họp thường kỳ. Một /ả, tập trung tổ chức tốt việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số 
công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước, đồng thời ứng vốn trước cho các công trình trên trong 
quý lIl để triển khai thực hiện. Hai 1ä, tiếp tục tìm mọi biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng để 
tiêu thụ các mặt hàng đang gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu như cá ba-sa, cá tra, hàng may mặc. Ba lä, 
rà soát lại khả năng thu ngân sách, xác định nguồn vượt thu ngân sách năm 2003 để xử lý những nhu cầu cấp 
bách hiện nay. Bốn lả, các bộ, ngành, địa phương rà soát lại các khoản nợ xây dựng cơ bản, trước hết cần huy 
động các nguồn vốn hợp pháp để thanh toán. Đồng thời, dành một phần vốn vượt thu ngân sách nhà nước 
năm 2003 của ngân sách trung ương và địa phương để hỗ trợ xử lý, thanh toán một phần nợ xây dựng cơ bản 
hợp lý cho một số công trình, dự án thuộc kế hoạch nhà nước đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2002 
trở về trước. C) 
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TRUNG TÂM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 


BC: Đường Hoàng (Quốc Việt - quận Cầu 6iấy - Hà Nội “ĐT: 084 4 7 564 312; Fax: 084 % 8 361 283 
Viện trưởng: GS.TSKH. Trần Văn Sung 


lên Hoá học (Trung tôm Khoa học Tự 
nhiên và Công nghệ Quốc gio) được 
thònh lộp theo quyết định số 230/CP, 


. ngày 1ó/9/1978, của Chính phủ nước Cộng hoà 
xö hội chủ nghĩa Việt Nam. 


HỨP NĂNG NHIÊM VỤ 


> Nghiên cứu khoa học cơ bản có định hướng và có tầm 
quan trọng đối với Việt Nam trong các lĩnh vực: Hoá lý và 
vô cơ, khoa học và công nghệ Polyme, hoá phân tích, các 
chất có hoạt tính sinh học, hoá môi trường. 

> Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các thành tựu hoá 
học trong công nghiệp và đời sống; 

> Đào tạo sau đại học; 

> Xây dựng và phát triển các mối quan hệ và hợp tác 
nghiên cứu khoa học, triển khai và đào tạo với các viện 
nghiên cứu, các trường đại học, các cơ sở sản xuất công 
nghiệp trong và ngoài nước. 


XÂY DỰNG TIỀM LỰC 


*%_ Viện Hoá học hiện có 136 cán bộ, công chức, trong 
đó có 6 GS, 12 PGS, 42 TS, 18 thạc sĩ, 48 cán bộ có 
trình độ đại học và 120 cán bộ khoa học là hợp đồng 
lao động dài hạn. 


w Những năm gần dây, Viện Hoá học đã được tăng 
cường một cách đáng kê về cơ sở hạ tầng và các 
trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nghiên cứu ở 
trình độ cao. 


nghiên cứu và chê tạ 
_ thiết bị xử lý cặn thiếc 


—_. 
——_ 
R 


MỘT Sñ KẾT UA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 


* Đã chủ trì 72 đề tài, dự án cấp Nhà nước, 115 để tài 
cấp Bộ và hàng trăm đề tài cấp cơ sở. Nhiều đề tài, dự 
án đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả 
kinh tế xã hội. 


*_ Có quan hệ hợp tác khoa học và đào tạo cán bộ với 


các nước: Đức, Pháp, Mĩ, Bỉ, Nhật, Hàn Quốc, Thuy 
Điển, Úc... 


* Viện Hoá học là cơ sở dào tạo sau dại học của Bộ 


Giáo dục và Đào tạo có uy tín trong cả nước. Đến nay, 
Viện đã đào tạo được 1 TSKH, 40 TS và hơn 50 thạc sĩ 
thuộc các chuyên ngành: Hoá học các hợp chất có 
gốc hữu cơ , Hoá lý và hoá lý thuyết, Hoá Vô cơ, Hoá 
phóng xạ, Hoá phân tích. - 


P 
`” 


° diuvi hợ tác sản xuất kem chữa bỏng. 


___ và màng bảng sinh họt v1 : 
: dtth OGlc 


149 TRƯNG Nữ VƯƠNG - THÀNH hy) Bột 
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đồ TÚ fì HIỆU: 'ggi 


Dự án S02 triển lưới điện nông thôn QN - ĐN 
giai đoạn 1 (1396- - 2000) được Thú tướng ( Chính phủ 
phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 909/TTg, 
ngày 2-12- - 1996. Theo đó, công trình được đầu tư 
và huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

*Khối lượng đầu tưxây dựng: : 
-_#Xây lắp đường dây 22 kV: 424km _ 

+ Xây lắp đường dây 0,4 kV: 427 km 

+ Xây lắp tram biến áp: 242 km 


Công trình điện nông thôn giai đoạn : 4 đã được _ 
quỹ OPEC, Ngân. hàng Nhà nước, các bộ, ngành ẻ 


2 


trung ương và địa phương đánh giá cao, là dự án. 
thành công nhất không những về lợi. ích kinh tế - - 
chính trị - xã hội mà cả sự tổ chức, điều hành xử án; 


đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 


Giai đoạn lI của dự án lưới điện nông thôn QN-ÐN - 


(2000 - 2004) được triển khai xây dựng trên địa bàn 


14 huyện, thị xã thuộc tỉnh 0n, Nam, huyện Hòa . 


anrmmm= 


Vang và quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, 
theo Quyết định phê duyệt danh mục và mức đầu tư 
số: 843/QĐ - UB, ngày 27-03- - 2002, của UBND tỉnh 
Quảng Nam và Quyết định số: 5254/QĐ - UB ngày 


__ 12-07 -2002, của UBND thành phố Đà Nẵng. 


* Khối lượng đầu tưxây dựng: 
+ Xây lắp đường dây 22 kV: 265 km 


Sáng + Xây lắp đường dây 0,4kV: 443 km 


+ Xây lắp đường dây chiếu sáng: 50km. 


-... *Wây lắp 22 trạm biển ấp phân phối và chiếu 


sáng - 


Sau khi dự án điện nôngt thôn QN- ĐN giai đoạn lÌ 


hoàn thành đưa vào sử dụng, cùng với dự án giai 
đoạn l sẽ gốp phần nâng cao đời sống văn hóa, tỉnh 


thần và vật chất cho nhân dân lao động vùng cao, 
vùng Xa, đồng bằng trung du và các vùng ven biển. 
Dự án góp phần thu hẹp khoảng cách nông thôn với 
thành thị và nâng tý lệ số xã có điện trên ® bàn 


toàn tỉnh đạt 90%. bo ¡GOOgletˆ 


XU ANGEƯ VY VN š XS 8y 2xk&ến 


'UBND TỈNH TÂY NINH 


N`) tui LÍ KiII tÌNt NIIỆP TÌ 


địa sùi: lim 38, gốt lộ ?2, ổ An T)ì, inyện Trảng Bàng, thí Tây nh ° Pa 090 882300 ˆ 


KHU CÔNG NGHIỆP (KCN) TRẢNG BẰNG ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ GIỮA NĂM 1999, VÀ ĐƯỢC BẮT. 
ĐẦU TRIỂN KHAI TỪ ĐẦU ĐẾN NĂM 2001 


` 


Vị TRÍ ĐỊA LÝ: _ P 


+ Trên sinh đường Xuyên Á nối liền Thònh phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Phnôm- -pênh (Cam-_ 


- Pu-chio)- Băng-cốc (Thới Lan). 
| _+ Cách thị xã Tây Ninh 53km. 


+ Cách trung tâm Thònh phố Hồ Chí Minh43,5km. - 
+ Cách sên boy quôc tế Tên Sơn Nhết 37km. 


+ Cách cảng Sòi Gòn 42km. 


_* Cách cửakhổu Mộc Bòi (Việt Nam - - Cam-pu-chio) 28km. 
QUY HOẠCH CHUNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH NĂM 2003 NHƯ SAU:. 


TỔNG DIỆN TÍCH: ] 650 HA ĐÓ: 
+ Đốt công nghiệp: 760 hd. 
+ Dịch vụ nông nghiệp: 40 ha. 
+ Công viên: 10 ha. 
+ Khu ở công nhôn (50 000-ó0 000 người): 
_ 240ha. 
+ Đầu mối, hònh lang kỹ thuệt: 250 ha. 
+ Dên cư, tới định cư (20 000 người): 250 hd. 
+ Suối, rạch, cây xanh, cảnh quœn: 100 hd. 
Chủ đều tư: Hiện có 4 chủ đều tư xôây dựng 
vòkinh doanhhgtồngKCN  - 
+ Công ty phớt triển hợ tầng KCN Tôy Ninh: 
_ 93ha. 

+ Công ty TNHH Xôy dựng hạ tầng KCN TN 
(đơn vị liên doanh giữa Têy Ninh vò Tp Hồ Chí 
Minh): 103 ha. | 

+ Công ty SEPZONE Linh Trung: 204 hd. 

+ Tổng Công ty Tung mợi Sòi Gòn: 
200 ha. 

TÌNHHÌNH TRIỂN KHAI: _ 

+ Công ty PHHT KCN Tôy Ninh (93 ha): Hiện 
đỏ hoàn thònh đường nội bộ, cống thoớt nước 
mưg, nước bổn, cêy xơnh, đường điện vò 93 

_ha đä được lốp đềy với 3ó dự ón đu tư (34 
nước ngoòi vò 2†rong nước). 

+ Công ty TNHH XD HT KCN Tôy Ninh (103 

_ hg): Quy hoạch chỉ tiết và dự ón được phê 


_ duyệt, đã đền bù 97% diện tích vò hiện đong _ 


thiết kế thi lping họ Nhi kỹ thuột. 


+ Công ty Sepzone Linh Trung (204 ho): Đã - 


_ đền bù 72% diện tích vò đang thi công đường = 


nội bộ, cống thoót nước, đường điện, côy 


xanh... 


+ Tổng công ty Thương mọi Sòi Gòn: Đơng. 
lập dự ớn đầu tư trình các cốp có thẩm quyền - 
phê duyệt. | 
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ —- 
+ Tổng số dự ón: 3ó (dự ớn FDI: 34; dự ón 
đầu tưtrong nước: 2) k 
+ Vốn đầu tư đăng ký: ó0 triệu USD. 
+ Ngành nghề: công nghiệp nhẹ như moy. 
mặc, vòng bạc đó quý, cơ khí, dụng cụ thể 
thao, công cụ lao động cầm toy, vỏ ruột xe.. 
+ Số doanh nghiệp đỡ hoợt động: 20 đơn vị 
+ Vốn đầu tư thực hiện: 22 triệu USD. 

_ + Lao động Việt Nam đang lòm việc: ó 454 _ 
người. | 
+ Kim ngạch xuối khổu 8 thúng đều năm 
2003: 75 triệu USD. ' 

+ Kim ngạch nhộp khổu 8 thóng đầu năm 


_ 2003: 4ó triệu USD. 


CƠ CHẾHÀNH CHÍNH: 
Cơ chế hành chính được thực hiện theo 


. nguyên tắc: 'một của, tại chỗ" tại Ban Quỏn lý 


KCN Tôy Ninh; nhờ đều tư chỉ nộp hồ sơ vò 
nhện kết quỏ tợi Ban Quỏn lý KCN Têy Ninh. 
Chi cục Hỏi quơn KCN Trảng Bòng thực hiện 


th hòng hóotơi " ^£{^9ƠÍC 
ông quonhong lô CO oójc 


ai ' N1. 


"_- '' 1xx ”f 


những khu công. nghiệp lập trung, đa 
ngành đầu tiên của Tp Hồ Chí Minh. Hiện 


K 


noy, KCN Tên Tạo lò KCN lớn nhết tợi Tp. HCM với 


tổng diện tích lò 442 hd. 

Hiện noy, Công ty Tôn Tạo là đơn vị dẫn đầu 
Việt Nam về lĩnh vực đầu tư vò phớt triển KCN. 
Ngoòi KCN Tên Tợo, Công ty Tôn Tạo cũng đơng 
triển khơi nhiều KCN khóc như: KCN Đức Hoà 


(tỉnh Long An) 1 000 ha, KCN Hóc Môn (Tp.HCM) 


250 ho, KCN Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) 700 ha, KCN 
Nhơn Trọch (tỉnh Đồng Nơi) 250 ho vò nhiều dự 
én khóc. 

* Vị trí thuộn lợi: Nằm dọc theo mặt tiền quốc lộ 
1A. 

+ Cách trung tâm Thònh phố Hồ Chí Minh 
khoỏng 12km 

+ Cách sên bay Tôn Sơn Nhốt khoảng 12 km. 

+ Cách cảng Sời Gòn khoảng 15 km. 

Bên cạnh quồn thể dên cư đông đúc, lực 
lượng lao động tợi chỗ dồi dòo KCN Tên Tạo lò 
địa điểm đầu mối quœn trọng cho việc phút triển 
kinh tế, giao thông củo cóc tỉnh miền Tây cũng 
như việc phót triển công nghiệp vò thương mọi 
Thành phố. 


Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tôn Tgo - huyện Bình No 
_—ằ- Tel (84.8)7505171/2/3/4-75082356 — . 


Fax: (04. 8) 7 508 237 - E-moil: itqaco@ hp vnn. vn 
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"Thònhtích: - ›¿đ« 

+ Ngèy . 12 - 2001, Chủ lịch nước lộng ke sổ 
chương Lao động họng Ba vì "đã có ngờợc Pshee--Š 

sắc trong công tóc tổ chức, xêy dựng và 

KCN Tôn Tạo TP. Hồ Chí Minh từ năm 1996 

2000, góp phồn vòo việc †hu hút đều tư và 

triển kinh tế đốt nước". „‡ b Ñ 
+ Bq năm liên tiếp (năm 2000, 2001 và 2002) nh 

được Cờ Thi đua của Chính phủ tặng đơn vị c 

đầu phong trèo thi đua lao động sản xuốt, kinh. 
doanh và công tác của TP Hồ Chí Minh năm B:-Š 
2001 vò 2002. 

+ Là KCN dẫn đầu về thu hút đầu tư và phớt' 
lực tại TP.Hồ Chí Minh. Đến noy, KCN Tên Tạo ng 
hút được gần 3 500 tỉ đángvàbên DI NMEENG \ 

+ Lò KCN dỗn đầu về số lượng nhà móy đi vào ho 
động tợi Tp.HCM (110 đơn vị đỏ hoạt động). vư+%¿ 
+ Là KCN dẫn đầu về tinh thần phục vụ ‹ các nhà .. 
đầu tư: trở thành KCN đầu tiên của cả nước được 

tổ chức BVQI của Anh Quốc đónh giế hệ thốnc 
quản lý chốt lượng và cốp chứng thư phù hợp † êu 
chuổn ISO 9001:2000 cho các: hoạt. của - 
Công ty. Công ty đơng tiếp tục phốn ¬ đợt 
chứng thư ISO 14001 về môi trường trong. 
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*'Năn thành lập: Năm 1988” 

m Công nhân: 3 500 người. 

» Diện tích ì mặt bằng:. 80 000 n.- 
F Diện tích nhỏ ì xưởng: ,0 000 m¿. . 

' Ngành nghề chính: - ˆ. ˆ 

‹ Sản xuốt may mặc -- wWỗ ”” «j2 

Fx Sản xiết b bông tấm ÿolyeter 

+ Sảnx xuất € chăn, g JDgÓI? . ¬y+: 
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Xưởng sản xuất chăn, a0 
Mỗi năm sản xuất trên 500 


Xưởng Giặt: 

Công suất giặt: 2 triệu sản phẩm năm. 

(Ác THƯỜNG HIỆU NỔI TIẾNG THẾ GIÓl ĐÃ sÄM XUẤT TẠI 

SÔNG HÔNG: "OVA", "UHERO", 'HW(KÉ", "QAP", "2 
GIAIEDENE”, "4A HAREOR", "KELLUODĐ”.... 
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Có 48 dây chuyền maỳ, sản. 
Jacketquychùẩn.  ¬ : 


Sản phẩm chính,.. ˆ Ý 'Š Nà 
Áo dacket, quần Ê âu (guần c3 áo * 4o khoác : 
SG "HN W : Ẩ 


Y chuyển thêu hiện đại, mẫu mã phong phú. 
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z Hai dây chuyền, sản xuất mỗi năm 10 triệu Yard 
bông các loại, từ bông thường đến bông cao cấp phục 
vụ cho ngành may mặc. 

* Có 10 máy chẩn bông, trọng đó có 5 máy chẩn 
computer với sản lượng bông Chẩhí: V1 SE (năm. 


H tẳng cho tương lai vữn 


AZ - Thép Miền Na 


Hơn năm xây dựng và phát triển, ˆ 
_ 2/60 chúng tôi luôn là nhà sản xuất thép 
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n1, Thà nh phố H 


Địa chỉ: Số 3 Lê Lai - Hoàn Kiếm - Hà Nội * Điện thoại: 9 341 450 * Fax: h 2⁄7 600 


KẾ H0ACH TUYÊN TRUYỀN LIÊN H0AN DU LỊCH QUỐC TẾ HÀ NỘI NĂM 2003. 


Ủy bơn nhôn dôn Thònh phố Hè Nội tổ chức 
Liên hoơœn Du lịch quốc tế 2003 từ ngòy 15-11 đến 
17-11-2003. 

Địa điểm: Khu vực Hồ Gươm, vườn hod In-đi- 
ra Gœn-đi, Diên Hồng vò một số khóch sơn 5 sơo. 

MỤC ĐÍCH 

Nhôn dịp cóc hoợt động quốc tế diễn rd trên 
địa bòn Thònh phố Hò Nội, Liên hoơn Du lịch Hà 
Nội 2003 sẽ được tổ chức nhằm giới thiệu quảng 
bé và phớt triển ngành du lịch Hè nội và các địa 
phương có tòi nguyên du lịch với khách du lịch 
trong vò ngoòi nước. Liên hoœn sẽ tộp trung giới 
thiệu Thủ đô Hà Nội - Thònh phố vì hòa bình, trung 
tôm chính trị, kinh tế, văn hóa của cỏ nước - Với 
những tiềm năng du lịch cóc khu vực phụ cận Hà 
Nội và các điểm du lịch khóc; giới thiệu một số 
điểm du lịch khóc trong thònh viên ANMCLHDL. 
Đôy lò một sự kiện lớn hưởng ứng cóc sự kiện 
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quốc tế quơn trọng tợi Thủ đô và Chương trình 
quốc gio về du lịch. 

Liên hoœn Du lịch quốc tế 2003 là cơ hội giúp 
các dodnh nghiệp du lịch tiếp côn với thị trường 
nhằm tgo bước chuyển biến mới trong ngònh du 
lịch Hè Nội. 

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

w Liên hoœn du lịch là cơ hội giới thiệu các sỏn 
phổm du lịch của Hà Nội vò cóc vùng phụ côn, lò 
nơi hội tụ của các đối tác để bèn bọc liên kết các 
công trình du lịch, ký kết hợp đồng trong tương loi. 
+ Liên hoan nghệ thuột văn hóa ổm thực là một 
trong những nội dung chính của Liên hoœn, sẻ 
được giới thiệu dưới hình thức Chợ quê tợi vườn 
hoa In-đi-ra Gan-đi và một số khóch sơn 5 sơo. 

x Liên hoan văn hóa nghệ thuột cơ ngợi đốt nước, 
con người Việt Nam, Hè Nội, giới thiệu lịch sử của 
dên tộc Việt Nam một cóch có hệ thống. 
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Wụ sử: 13 Lý Nam Bế, Hà Nội * Biện thoại: 84 4 7 333 258 % A5ĩ À rêu FAX: 84 h 8 455 829 


CÁC CHI NHÁNH: Tại Hải Phòng, 
Nghệ An, Đà Nắng, Quy Nhơn, Nha Trang, 
TP. Hồ Chí Minh. 


nhanh nhất. 


VIETRANS là thành viên của Hiệp hội 
Giao nhận Vận tải quốc tế (FIATA), đại lý 


CÁC LIÊN DOANH: 
Công ty Liên doanh TNT - Vietrans 


Express Worldwide (ViệtNam), 25/D-E, phố 


Láng Hạ, Hà Nội. Điện thoại: 84 4 5 142 574 
s% Công ty Liên doanh Bông Sen, 1/A, 
Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 
8488730 148 

Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại 
thương, trực thuộc Bộ Thương mại, là công 
ty giao nhận đầu tiên ở Việt Nam, thành lập 
năm 1970. Với trình độ chuyên môn cao, 
đội ngũ cán bộ giao nhận giàu kinh 
nghiệm, được đào tạo cơ bản, VIETRANS tư 
vấn giúp khách hàng lựa chọn tuyến và 
phương tiện vận chuyển phù hợp nhất, an 
toàn nhất với mức cước hợp lý và thời gian 


hàng hóa của Hiệp hội Vận tải Hàng không 
quốc tế (IATA), thành viên sáng lập của 
Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam 
(VIFFAS), hội viên của Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 
CHÍNH CỦA VIETRANS: 
Chuyên cung cấp dịch vụ vận tải 
đường hàng không, đường biến, đường sắt, 
đường bộ, vận tải đa phương thức. 
“ Dịch vụ vận tải tàu biển và môi giới 
thuê tàu. 
s_ Dịch vụ xuất nhập khẩu, khai thuê hải 
quan. 
+» Giao nhận vận tải hàng triển lãm, hàng 
công trình. 


J 


#_ Dịch vụ hàng thu gom, hàng chia lễ, ° ' 


Trụ sở Công ty 
hàng nguyên công-ten-nơ, hành lý cá 
nhân. 
Kinh doanh kho, kho ngoại quan. 
Dịch vụ chuyển phát nhanh. 
Kinh cong khai thác cầu cảng. 
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KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG 


Bịa chỉ: Phường Ngô Quyền - thị xã Vĩnh Yên - tỉnh Vinh Phúc * ĐT: 0211 861 253 ° Fax: 0211 862 673 


8iám đốc: 


hực hiện chương trình nhiệm vụ 

năm 2003 của Kho bạc Nhà 

nước và thực hiện nhiệm vụ 
chính trị được giao, phát huy những 
thành tích đã đạt được, toàn thể, cán 
bộ, công chức KBNN Vĩnh Phúc nỗ lực 
đạt được những kết quả sau: 


* Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đã 
tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao, phát huy tốt những. thành tích đã 
đạt được, để đảm bảo đầy đủ Các quy 
trình thu chỉ, các quy định về công tác 
an toàn kho quỹ, thường xuyên tổ 
chức học tập chế độ nghiệp vụ. Qua 
công tác thu và chỉ 6 tháng đầu năm 
2003, đã kiểm tra kịp thời phát hiện 
thu giữ 57 tờ tiển giả với số tiền 
4 330 000 đồng, đảm bảo tiền chỉ ra từ 
Kho bạc không có tiền giả, trả cho 


khách hàng 141 món với số tiền 
42 351 900 đồng. 
* Trong 6 tháng đầu năm, công tác 


kho quỹ đã thực hiện chuyển khoản 


nhiều chuyến hàng chở tiền, công 
trái, trái phiếu an toàn, đáp ứng kịp 
thời cho nhu cầu hoạt động của đơn 
vị. Tiền và tài sản do KBNN quản lý an 
toàn tuyệt đối. 


* Tổ chức tập trung thu kịp thời 
các khoản thu vào ngân sách nhà 
nước. Tng thu 6 tháng đạt 783 681 
tỷ đồng (bằng 44 % dự toán năm và 
bằng 103% cùng kỳ năm 2002), điều 
tiết cho các cấp ngân sách đúng tỷ 
lệ quy ‹ định, tô chức công tác thu 
trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước ở 
tất cả các huyện, thị. 

* Hằng tháng, tổ chức cấp phát, 
thanh toán chỉ trả các khoản chỉ vào 
Kho bạc Nhà nước thực hiện nghiêm 
túc, kiểm soát chỉ theo các chỉ tiêu, 
hướng dẫn đảm bảo kịp thời , chính 
xác. 


Thực hiện nhiệm vụ cho vay vốn 
theo chương trình 120, Kho bạc Nhà 
nước Vĩnh Phúc đã phối hợp các 


ngành liên quan tiến hành thẩm tra, 
thẩm định và cấp phát, cho vay vốn. 
Trong ê tháng thực hiện cho vay 16 
dự án số tiền 1 979 000 000 đồng, thu 
nợ 35 dự án số tiền 2 038 0870 000 
đồng, dư nợ vốn vay chương trình 120 
đến ngày bàn giao 12 - 6 - 2003 là 
19 390 828 596 đồng. Với tỷ lệ dư nợ 
quá hạn vào loại thấp nhất trong hệ 
thống và bàn giao chương trình này 
cho ngân hàng chính sách xã hội với 
mã hạn sớm nhất. 

* Thực hiện tuyên Du Er trên các 
phương tiện thông tin đại chúng địa 
phương và tại trụ sở để nhân dân biết 
chủ trương phát hành trái phiếu kho 
bạc. 

* Chuẩn bị tốt mọi điều kiện thuận 
lợi người dân đến mua trái phiếu kho 
bạc 

Toàn thể cán bộ, công chức cần 
tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được 
và luôn tăng cường đoàn kết, phối 
hợp chặt chẽ, không ‹ ngừng phấn dấu, 
học tập, rèn luyện về mọi mặt, nhất là 
phải nghiên cứu, học tập các văn bản 
hướng, dẫn thực hiện Luật Ngân sách 
mới để vận dụng vào công việc góp 
phần hoàn thành nhiệm của cơ quan, 
của ngành. 
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CÔNG TY ĐIỆN LỤC | 


ĐIỆN LỰC šM ĐỊNH 


hực hiện Nghị quyết kỳ họp 
thứ 2, Quốc hội khóa X, 
cùng với các đơn vị trong 
Công ty Điện lực I, đến nay Điện lực 
Nam Định đã tiếp nhận xong toàn 
bộ lưới điện trung áp nông thôn. Để 
đáp ứng nhu cầu sữa chữa MBA 
của Điện lực và các đơn vị, Xưởng 
chửa chữa MBA Cầu Giành - Điện 
lực Nam Định được Công ty Điện 
lực I đầu tư xây dựng trên cơ sở 
Xưởng Sửa chữa thiết bị điện. 
Xưởng được xây dựng trên diện 
tích mặt bằng 4 héc-ta, bên cạnh 
trục đường quốc lộ số 10, cách 
thành phố Nam Định 6 km về phía 
Nam. Xưởng có 3 nhà xưởng sản 
xuất được trang bị đầy đủ các 
phương tiện thiết bị phục vụ sản 
xuất hiện đại. Đặc biệt là, Xưởng 
được trang bị một phòng thí 


nghiệm với các thiết bị tiên tiến vào 
loại bậc nhất của khu vực và máy 
lọc dầu di động Ka-tô của Nhật 
công suất 4 000 liUgiờ có thể lọc 
dầu cho máy biến áp đang vận 
hành trên lưới. 

Xưởng sửa chữa MBA Cầu 
Giành cũng được trang bị các 
phương tiện như xe cẩu, xe thí 
nghiệm và nhiều xe vận tải chuyên 
dùng từ 10 - 15 tấn để phục vụ cho 
việc lắp đặt, vận chuyển MBA và 
thiết bị đến tận chân công trình. 

Với đội ngũ kỹ sư, công nhân 
giàu kinh nghiệm và mặt bằng rộng 
hơn 6 000 m2 cùng với sự đầu tư 
nâng cấp máy móc, thiết bị hiện đại 
của các nước tiên tiến, Xưởng sửa 
chữa MBA Cầu Giành có đủ năng 
lực không chỉ sửa chữa, cải tạo từ 
400 đến 500 máy/ năm mà những 


năm tiếp theo sẽ còn đảm nhận cả 
việc thiết kế, chế tạo các loại máy 
biến á áp phân phối đáp ứng nhu cầu 
ngày một phát triển của Công ty 
Điện lực l. Xưởng bảo đảm việc 
kiểm tra giám sát chặt chẽ chất 
lượng sản phẩm xuất xưởng, chất 
lượng cung cấp dịch vụ có liên 
quan tới MBA cho khách hàng và 
làm tốt công tác bảo hành sản 
phẩm. 

Các cơ sở điện lực khu vực miền 
Bắc và các khách hàng sẽ rất yên 
tâm và hài lòng khi gửi sửa chữa 
máy biến áp tại đây về chất lượng, 
tiến độ. Đặc biệt khi có nhu cầu, 
Điện lực Nam Định còn phục vụ từ 
khâu kiểm tra phát hiện hư hồng, 
tháo dỡ, vận chuyển đến lắp đặt 
trọn gói theo đơn giá quy định của 


Công ty. 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


11-2003 


ARnm € TY TR Á €E \EïiÊ£ìí Sử Si 
“wư.Š.< `... A9696 N XI QVãNK NK EK-RK 
Địa chỉ 1: Xa An Lộc; huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước 


Địa chỉ 2: 25 quốc lộ 14 - xã Đông Tiến - huyện Đồng Phú - tỉnh Bình Phước 
Điện thoại: 0651. 826 005 0651. 680 636 * Fax: 0651.826 005 


ông ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh An 

Khương được thành lập ngày 12 - 3 - 1997. 

Giấy phép số 07 GP/TLDN do Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Phước cấp. 

+ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 042930 
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NGUYÊỀN PHÚ TRỌNG" 


Lời Bộ Biên tập: Trong hai ngày 8 và 9-10-2003, tại Thủ đô Bắc Kinh 


(Trung Quốc), đã diễn ra Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng 
Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường - kinh nghiệm 
của Trung Quốc, kinh nghiệm của Việt Nam”. Đây là một vấn đề lý luận cơ bản, quan 
trọng và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. 

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đông Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn và Đoàn 
đại biểu Đẳng Cộng sản Trung Quốc do đông chí Lưu Vân Sơn, Ủ y viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Ban Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tuyên truyên Trung ương, làm Trưởng 
đoàn. 

Hội thảo đã khẳng định tính khách quan, nhu câu tất yếu và thành tựu to lớn của việc 
xây dựng và phát triển kinh tế thị trường phù hợp với điều kiện của mỗi nước trong tiến 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội; đông thời, đặt ra nhiêu vấn đề lý luận và thực tiễn đòi 
hỏi phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu phục vụ thiết thực cho sự nghiệp đôi mới, cải cách 


ở môi nước. 


Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới thiệu nội dung chính bản Báo cáo đề dẫn Hội 
thảo của đông chí Nguyên Phú Trọng và sẽ lân lượt giới thiệu một số nội dung cơ bản 


của cuộc Hội thảo quan trọng này. 


I- VÌ SAO VIỆT NAM LỰA CHỌN MÔ HÌNH KINH TẾ 
THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ? 


1- Như mọi người đã biết, kinh tế thị trường 
là một kiểu tô chức kinh tế phản ảnh trình độ 
phát triển nhất định của văn minh nhân loại. Từ 
trước đến nay nó tôn tại và phát triên chủ yếu 
dưới chủ nghĩa tư bản, là nhân tố quyết định sự 
tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Chủ 
nghĩa tư bản đã biết lợi dụng tối đa ưu thế của 
kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát 
triển tiềm năng kinh doanh, tìm kiếm lợi 


Số 31 (tháng 11 năm 2003) 


nhuận, và một cách khách quan nó thúc đây lực 
lượng sản xuất của xã hội phát triển mạnh mẽ. 
Ngày nay, kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa 
đã đạt tới giai đoạn phát triển khá cao và phôn 
thịnh trong các nước tư bản phát triên. 


* GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng 
Lý luận Trung ương 


(ta (Ígkhị quyết (ai kội IX eda Đang nào euôe tổng 


Tuy nhiên, kinh tế thị trường tư bản chủ 
nghĩa không phải là vạn năng. Bên cạnh mặt 
tích cực nó còn có mặt trái, có khuyết tật từ 
trong bản chất của nó do chế độ sở hữu tư nhân 
tư bản chủ nghĩa chi phối. “Cùng với sự phát 
triên của lực lượng sản xuất, càng ngày mâu 
thuần của chủ nghĩa tư bản càng bộc lộ sâu sắc, 
không giải quyết được các vấn đề xã hội, làm 
tăng thêm tính bất công và bất ổn của xã hội, 
đào sâu thêm hố ngăn cách giữa người giàu và 
người nghèo. Hơn thế nữa, trong điều kiện toàn 
cầu hóa hiện nay, nó còn ràng buộc các nước 
kém phát triển trong quỹ đạo bị lệ thuộc và bị 
bóc lột theo quan hệ "trung tâm - ngoại vĩ". Có 
thể nói, nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa 
toàn cầu ngày nay là sự thống trị của một số ít 
nước lớn hay một số tập đoàn xuyên quốc gia 
đối với đa số các nước nghèo, làm tăng thêm 
mâu thuần giữa các nước giàu và các nước 
nghèo. 

Chính vì thế mà, như C. Mác đã phân tích 
` và dự báo, chủ nghĩa tư bản tất yếu phải 
nhường chỗ cho một phương thức sản xuất và 
chế độ mới văn minh hơn, nhân đạo hơn. Chủ 
nghĩa tư bạn mặc dù đã và đang tìm mọi cách 
để tự điều chính, tự thích nghi bằng cách phát 


triển ' nên kinh tế thị trường hiện đại", "nền 
kinh tế thị trường xã hội", tạo ra "chủ nghĩa tư 
bản xã hội”, "chủ nghĩa tư bản nhân dân”, "nhà 


nước phúc lợi chung”..., tức là phải có sự can 
thiệp trực tiếp của nhà nước và cũng phải chăm 
lo vấn đề xã hội nhiều hơn, nhưng do mâu 
thuẫn từ trong bản chất của nó, chủ nghĩa tư 
bản không thể tự giải quyết được, có chăng nó 
chỉ tạm thời xoa dịu được chừng nào mâu 
thuẫn mà thôi. Nền kinh tế thị trường tư bản 
chủ nghĩa hiện đại đang ngày càng thể hiện xu 
hướng tự phủ định và tự tiến hóa để chuẩn bị 
chuyển sang giai đoạn hậu công nghiệp, theo 
xu hướng xã hội hóa. Đây là tất yếu khách 
quan, là quy luật phát triên của xã hội. Nhân 
loại muốn tiến lên, xã hội muốn phát triên thì 


Yạp chí Cộng sản 


dứt khoát không thể dừng lại ở kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa. 

2 - Mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Xô-viết 
là một kiểu tô chức xã hội, tổ chức kinh tế 
muốn sớm khắc phục những khuyết tật của chủ 
nghĩa tư bản, muốn nhanh chóng xây dựng một 
chế độ xã hội tốt đẹp hơn, một phương thức sản 
xuất văn minh, hiện đại hơn chủ nghĩa tư bản. 
Đó là một ý tưởng tốt đẹp, và trên thực tế suốt 
hơn 70 năm tôn tại, chủ nghĩa xã hội hiện thực 
ở Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu vĩ đại, 
làm thay đối hắn bộ mặt của đất nước và đời 
sống của nhân dân Liên Xô. Nhưng có lẽ do 
nôn nóng, làm trái quy luật (muốn xóa bỏ ngay 
kinh tế hàng hóa, áp dụng ngay cơ chế kinh tế 
phi thị trường), không năng động, kịp thời điều 
chỉnh khi cần thiết cho nên rút cuộc đã không 
thành công. 

Thực ra, khi mới vận dụng học thuyết Mác 
vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga sau 
Cách mạng Tháng Mười, V.IL.Lê-nin cũng đã 
từng chủ trương không áp dụng mô hình kinh 
tế thị trường mà thực hiện "chính sách cộng sản 
thời chiến". Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, 
Người đã phát hiện ra sai lầm, khắc phục sự 
nóng vội bằng cách đưa ra thực hiện "chính 
sách kinh tế mới" (NEP) mà nội dung cơ bản 
của nó là khuyến khích phát triển kinh tế hàng 
hóa, chấp nhận ở mức độ nhất định cơ chế thị 
trường. Theo V.ILê-nin, để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở một nước còn tương đối lạc hậu 
về kinh tế như nước Nga, cần phải sử dụng 
quan hệ hàng hóa - tiền tệ và phát triển kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần, đặc biệt là sử dụng 
chủ nghĩa tư bản nhà nước để phát triển lực 
lượng sản xuất. Tuy chỉ mới thực hiện trong 
thời gian ngắn nhưng NEP đã đem lại những 
kết quả tích cực cho nước Nga: hôi phục và 
phát triên nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, 
nhiều ngành kinh tế bắt đầu hoạt động năng 
động, nhộn nhịp hơn. Tiếc rằng, tư tưởng của 
V.I.Lê-nin về xây dựng chủ nghĩa xã hội với 
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chính sách NEP đã không được tiếp tục thực 
hiện sau khi Người qua đời. Sự thành công và 
sự phát triển mạnh mẽ suốt một thời gian khá 
dài của Liên Xô trong công cuộc công nghiệp 
hóa đất nước băng mô hình kinh tế dựa trên chế 
độ công hữu về tư liệu sản xuất, kế hoạch hóa 
tập trung cao độ; phân phối thu nhập mang tính 
bình quân; kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường 
bị loại bỏ đã có sức hấp dẫn lớn đối với nhân 
loại và làm cho giới lý luận kinh tế các nước xã 
hội chủ nghĩa và các nước đang phát triển tuyệt 
đối hóa, biến thành công thức đê áp dụng cho 
tất cả các nước đi theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. 

Cũng cần nói thêm rằng, trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, giới lý luận ở một số 
nước cũng cảm thấy có cái gì "chưa ổn", cũng 
đã đưa ra những kiến nghị, những đề xuất, đại 
loại như quan điểm "chủ nghĩa xã hội thị 
trường",... nhưng không được chấp nhận. 

Vào cuối những năm 70 của thế kỷ XX, 
những hạn chế, khuyết tật của mô hình kinh tế 
Xô-viết bộc lộ ra rất rõ cộng với sự yếu kém 
trong công tác lãnh đạo, quản lý lúc bẫy giờ đã 
làm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Liên Xô và các nước Đông Âu rơi vào tình 
trạng trì trệ, khủng hoảng. Một số người lãnh 
đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước Liên Xô 
lúc đó muốn thay đôi tình hình bằng công cuộc 
cải cách, cải tố, nhưng với một "tư duy chính 
trị mới”, họ đã phạm sai lầm nghiêm trọng cực 
đoan, phiến diện (ở đây chưa nói tới sự phản 
bội lý tưởng xã hội chủ nghĩa của họ và sự phá 
hoại thâm hiểm của các thế lực thù địch), dẫn 
tới sự tan rã của Liên Xô và sự sụp đổ của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thể giới. Sự sụp đô của 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác ở 
Đông Âu vào cuối những năm 80, đầu những 
năm 90 của thế kỷ XX đã làm lộ rõ những 
khuyết tật của mô hình kinh tế cứng nhắc phi 
thị trường, mặc dù những khuyết tật đó không 
phải là nguyên nhân tất yếu dẫn đến sự sụp đồ. 
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3 - Việt Nam là một nước nghèo, kinh tế - 
kỹ thuật lạc hậu, trình độ xã hội còn thấp, lại bị 
chiến tranh tàn phá nặng nề. Đi lên chủ nghĩa 
xã hội là mục tiêu lý tường của những người 
cộng sản và nhân dân Việt Nam, là khát vọng 
ngàn đời thiêng liêng của cả dân tộc Việt Nam. 
Nhưng đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào ? 
Đó là câu hỏi lớn và cực kỳ hệ trọng, muốn trả 
lời thật không đơn giản. Suốt một thời gian dài, 
Việt Nam, cũng như nhiều nước khác, đã âp 
dụng mô hình chủ nghĩa xã hội kiêu Xô-viết, 
mô hình kinh tế kế hoạch tập trung mang tính 
bao cấp. Mô hình này đã thu được những kết 
quả quan trọng, nhất là đáp ứng được yêu cầu 
của thời kỳ đất nước có chiến tranh. Nhưng về 
sau mô hình này bộc lộ những khuyết điểm; và 
trong công tác chỉ đạo cũng phạm phải một số 
sai lầm mà nguyên nhân sâu xa của những sai 
lâm đó là bệnh giáo điều, chủ quan, duy ý chí, 
lối suy nghĩ và hành động đơn giản, nóng vội, 
không tôn trọng quy luật khách quan, nhận 
thức về chủ nghĩa xã hội không đúng với thực 
tế Việt Nam. 

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn hơn và đây 
đủ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đại hội VI của 
Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đã 
đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước 
nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội đưa ra những 
quan niệm mới về con đường, phương pháp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là quan 
niệm về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
trong thời kỳ quá độ, về cơ cấu kinh tế, thừa 
nhận sự tôn tại khách quan của sản xuất hàng 
hóa và thị trường, phê phán triệt để cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp, và khẳng định chuyển 
hắn sang hạch toán kinh doanh. Đại hội chủ 
trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần 
với những hinh thức kinh doanh phù hợp; coi 
trọng việc kết hợp lợi ích cá nhân, tập thể và 
xã hội; chăm lo toàn diện và phát huy nhân tố 
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con người, có nhận thức mới về chính sách xã 
hội. Đại hội VI là một cột mốc đánh dấu bước 
chuyển quan trọng trong nhận thức của Đảng 
Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 
Đó là kết quả của cả một quá trình tìm tòi, 
thử nghiệm, suy tư, đấu tranh tư tưởng rất gian 
khổ, kết tinh trí tuệ và công sức của toàn Đảng, 
toàn dân trong nhiều năm. 

Hội nghị Trung ương 6 (tháng 3-1989), 
khóa VI, phát triển thêm một bước, đưa ra 
quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hóa có 
kế hoạch gồm nhiều thành phần đi lên chủ 
nghĩa xã hội, coi "chính sách kinh tế nhiều 
thành phân có ý nghĩa chiến lược lâu dài, có 
tính quy luật từ sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa 
xã hội”. 

Đến Đại hội VII (tháng 6-1991), Đảng 
Cộng sản Việt Nam tiếp tục nói rõ hơn chủ 
trương này và khăng định đây là chủ trương 
chiến lược, là con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội của Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa 
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xã hội của Đảng khẳng định: "Phát triển nên 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế 
thị trường có sự quản lý của Nhà nước". Đại 
hội VIII của Đảng (tháng 6-1996) đưa Ta một 
kết luận mới rất quan trọng: "Sản xuất hàng 
hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội mà là 
thành tựu phát triển của nền văn minh nhân 
loại, tổn tại khách quan cần thiết cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ 
nghĩa xã hội đã được xây dựng”. Nhưng lúc đó 
cũng mới nói nên kinh tế hàng hóa, cơ chế thị 
trường, chưa dùng khái niệm "kinh tế thị 
trường". Phải đến Đại hội IX của Đảng (tháng 
4-2001) mới chính thức đưa ra khái niệm “kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Đại 
hội khẳng định: Phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa là đường lối chiến 
lược nhất quán, là mô hình kinh tế tông quát 
trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam. Đây là kết quả sau nhiều năm 
nghiên cứu, tìm tòi, tông kết thực tiễn; và là 
bước phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 


II - BẢN CHẤT, ĐẶC TRƯNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHU NGHĨA Ở VIỆT NAM 


Lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa không phải là sự gắn 
ghép chủ quan giữa kinh tế thị trường và chủ 
nghĩa xã hội, mà là sự năm bắt và vận dụng xu 
thế vận động khách quan của kinh tế thị trường 
trong thời đại ngày nay. Đang Cộng sản Việt 
Nam trên cơ sở nhận thức tính quy luật phát 
triển của thời đại và sự khái quát, đúc rút từ 
kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường thế 
giới, đặc biệt là từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam và ở Trung Quốc, đề đưa ra 
chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm sử dụng 
kinh tế thị trường để thực hiện mục tiêu từng 
bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Kinh tế thị 


trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình 
kinh tế trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Đây là một kiểu kinh tẾ thị trường mới 
trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường. 
Cũng có thể nói kinh tế thị trường là "cái phổ 
biến", còn kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa là “cái đặc thù” của Việt Nam, phù 
hợp với điều kiện và đặc điểm cụ thể của Việt 
Nam. 

Nói kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa có nghĩa đây không phải là kinh tế 
thị trường tự do theo kiểu tư bản chủ nghĩa, 
cũng không phải là kinh tế bao cấp, quản lý 
theo kiểu tập trung quan liêu; và cũng chưa 
hoàn toàn là kinh tế thị trường xã hội chủ 
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nghĩa, bởi vì như trên đã nói, Việt Nam đang ở 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vừa 
có vừa chưa có đầy đủ các yếu tố của chủ nghĩa 
xã hội. 

Chủ trương phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa là sự tiếp thu có 
chọn lọc thành tựu của văn minh nhân loại, 
phát huy vai trò tích cực của kinh tế thị trường 
trong việc thúc đây phát triển sức sản xuất, xã 
hội hóa lao động, cải tiến kỹ thuật - công nghệ, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều của 
cải, gÓp phân làm giàu cho xã hội và cải thiện 
đời sông nhân dân; đồng thời phải có những 
biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế mặt tiều cực 
của kinh tế thị trường, như chạy theo lợi nhuận 
đơn thuần, cạnh tranh khốc liệt, bóc lột và phân 
hóa ,giàu nghèo. quá đáng, ít quan tâm giải 
quyết các vấn đề xã hội. Đây cũng là sự lựa 
chọn tự giác con đường và mô hình phát triển 
trên cơ sở quán triệt lý luận Mác - Lê-nin, nắm 
bắt đúng quy luật khách quan và vận dụng 
sáng tạo vào điêu kiện cụ thể của Việt Nam. 

Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam 
chỉ rõ: Kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam là một kiểu tô chức kinh 
tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị 
trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chỉ 
phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ 
nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, 
tô chức quản lý, và phân phối. Nói cách khác, 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
chính là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân, vận động theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước nhằm mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. 

Mục đích của kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa là phát triển lực lượng sản 
xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở 
vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng 
cao đời sống nhân dân. Phát triển lực lượng sản 
xuất hiện đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản 
xuất mới, tiên tiến. 
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Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành 
phân kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai 
trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế 
tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững 
chắc. 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa quản lý nên kinh tế bằng 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, 
pháp luật, và bằng cả sức mạnh vật chất của lực 
lượng kinh tế nhà nước; đồng thời sử dụng cơ 
chế thị trường, áp dụng các hình thức kinh tẾ và 
phương pháp quản lý của kinh tế thị trường để 
kích thích sản xuất, giải phóng sức sản xuất, 
phát huy mặt tích cực, hạn chế và khắc phục 
mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo vệ lợi 
ích của nhân dân lao động, của toàn thể nhân 
dân. 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả 
lao động và hiệu quả kinh tẾ, đồng thời phân 
phối theo mức đóng góp vốn và các nguôn lực 
khác vào sản xuất, kinh doanh và thông qua 
phúc lợi xã hội. Tăng trưởng kinh tế gắn liền 
với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay 
trong từng bước phát triên. Tăng trưởng kinh tế 
đi đôi với phát triên văn hóa và giáo dục, xây 
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc, nâng cao dân trí, giáo dục và 
đào tạo con người, xây dựng và phát triển 
nguôn nhân lực của đất nước. 

Cũng có thể nói, kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa là một kiểu tổ chức 


_ kinh tế của một xã hội đang trong quá trình 


chuyển biến từ nên kinh tế còn ở trình độ thấp 
sang nền kinh tế ở trình độ cao hơn hướng tới 
chế độ xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Đây là nên kinh tế thị trường có tô chức, có sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sự quản lý của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, được định hướng 
cao về mặt xã hội, hạn chế tối đa những khuyết 
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tật của tính tự phát thị trường, nhằm phục vụ 
tốt nhất lợi ích của đại đa số nhân dân và sự 
phát triên bền vững của đất nước. 

Chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể 
hiện tư duy, quan niệm của Đảng Cộng sản 
Việt Nam về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất 
với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất 
trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam. 

Có ý kiến cho răng, không thể có kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; rằng chủ 
nghĩa xã hội và kinh tế thị trường không thể 
dung hợp với nhau, nếu đem “phép” định 
_ hướng xã hội chủ nghĩa vào kinh tế thị trường 
thì chẳng khác nào trộn dầu vào nước, tạo ra 
một cơ thê "đầu Ngô mình Sở". Theo chúng 
tôi, ý kiến này không đúng. Không đúng là vì, 
hoặc ý kiến này muốn trì kéo Việt Nam trong 
quỹ đạo phát triển của chủ nghĩa tư bản, phủ 
nhận định hướng xã hội chủ nghĩa, không 
muốn Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là 
điều trái với quy luật khách quan, không thể 
chấp nhận. Hoặc ý kiến này không thoát ra 
được khỏi tư duy cũ, đồng nhất kinh tế thị 
trường với chủ nghĩa tư bản, cho kinh tế thị 
trường là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản, từ 
đó "dị ứng" với kinh tế thị trường, không thấy 
hết những yếu tố mới, xu hướng mới của kinh 
tế thị trường trong điều kiện mới của thời đại, 
lặp lại sai lầm của một thời trước đây. 

Cũng có ý kiến nhắn mạnh một chiều những 
đặc trưng chung, những cái phố biến của kinh 
tế thị trường, chưa thấy hết hoặc còn phân vân, 
nghi ngờ về những đặc điểm riêng, những cái 
đặc thù của kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Từ đó chưa tin là kinh tế thị 
trường có thể phát triên trên cơ sở chế độ công 
hữu là nền tảng, kinh tế quốc doanh là chủ đạo; 
rằng trong kinh tế thị trường không thể có kế 
hoạch, không thể thực hiện được công bằng xả 
hội, không thể khắc phục được những tiêu cực, 
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mặt trái của cơ chế thị trường, v.v.. Lại có ý 
kiến băn khoăn cho rằng, việc lựa chọn kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực 
chất là trở về với chủ nghĩa tư bản, có thêm 
định ngữ “định hướng xã hội chủ nghĩa" thì 
cũng chỉ là để cho yên lòng, cho có vẻ "giữ 
vững lập trường” mà thôi, trước sau gi thì cũng 
trượt sang con đường tư bản chủ nghĩa. 

Chúng tôi cho răng, những băn khoăn này là 
dễ hiểu, bởi vì đây là những điều còn rất mới 
mẻ, chưa có tiên lệ, nếu không xác định rõ nội 
dung định hướng xã hội chủ nghĩa và kiên trì 
vai trò quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
đối với nền kinh tế thị trường thì những điều đó 
rất dễ xảy ra. Chúng tôi còn phải vừa làm vừa 
tông kết, rút kinh nghiệm. Nhưng có điều cần 
khẳng định là: trong điều kiện mới của thời đại 
ngày nay, nhất định không thể duy trì mãi mô 
hình kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, không 
thể đồng nhất kinh tế thị trường với chủ nghĩa 
tư bản. Chính C.Mác đã phê phán sự lầm lẫn 
giữa kinh tế hàng hóa với kinh tế tư bản chủ 
nghĩa của phái kinh tế học tầm thường. C.Mác 
khăng định răng : ”... sản xuất hàng hóa và lưu 
thông hàng hóa là những hiện tượng thuộc về 
nhiêu I phương thức sản xuất hết sức khác nhau, 
tuy rằng quy mô và tâm quan trọng của chúng 
không 8!ông nhau... Chúng ta hoàn toàn chưa 
biết một tí gì về những đặc điểm riêng của 
những phương thức sản xuất ấy và chúng ta 
chưa thể nói gì về những phương thức ấy, nếu 
như chúng ta chỉ biết có những phạm trù trừu 
tượng của lưu thông hàng hóa, những phạm trù 
chung cho tất câ các phương thức ấy“), Phải 
chăng việc nhận thức cho đúng và nói cho được 
những đặc điểm riêng của những phương thức 
sản xuất đặc thù ấy là trách nhiệm mà C.Mác 
giao cho và gửi gắm các thế hệ ngày nay? 


(1) CMác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tận, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1993, 23, tr 175 
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Lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa không phải đơn giản là 
sự trở về với phương thức chuyển nên kinh tế 
nông nghiệp sang nên kinh tế công nghiệp, mà 
điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là phải 
chuyển sang nên kinh tế hiện đại, văn minh 
nhằm mục tiêu từng bước đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Đây là sự lựa chọn phù hợp với các quy 
luật phát triển và các điều kiện lịch sử cụ thể 
của thời đại và của những nước đi sau, cho 
phép các nước này giảm thiêu được những đau 
khổ và rút ngắn được con đường đi của mình 
tới chủ nghĩa xã hội trên cơ sở sử dụng được ưu 
thế cũng như hạn chế được những khuyết điểm 
của hai cơ chế: kế hoạch và thị trường. Nói 
cách khác, kinh tế thị trường định hướng xã hội 
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chủ nghĩa là kiểu tổ chức kinh tế đặc biệt, vừa 
tuân theo những nguyên tắc và quy luật của hệ 
thống kinh tế thị trường, vừa bảo đảm tính định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Chính tính chất, đặc 
trưng cơ bản này chi phối và quyết định 
phương tiện, công cụ, động lực của nên kinh tế 
và con đường đạt tới mục tiêu, là sử dụng kinh 
tế thị trường, nâng cao hiệu lực và hiệu quả 
điều tiết của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát 
triển khoa học và công nghệ, phát triển nguồn 
nhân lực, mở cửa và hội nhập nhằm thúc đẩy 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát 
triển rút ngắn để trong khoảng thời gian không 
dài có thể khắc phục tỉnh trạng lạc hậu, đưa 
Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. 


II - LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC KINH TẾ 
THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM ? 


Đây là một câu hỏi lớn mà muốn trả lời 
được đầy đủ và chính xác phải qua từng bước 
thử nghiệm, tổ chức thực hiện trong thực tế rồi 
đúc rút, bổ sung, hoàn chỉnh dần. 

Hơn 10 năm qua, kể từ khi Việt Nam bước 
vào thực hiện mô hình kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, nên kinh tế Việt Nam 
đã đạt được nhiều kết quả và thành tựu đáng 
mừng, làm thay đổi khá rõ tình hình đất nước. 
Kinh tế ra khỏi tình trạng khủng hoảng, hoạt 
động ngày càng năng động và có hiệu quả. Của 
cải xã hội ngày càng. nhiều, hàng hóa ngày 
càng phong phú. Đời sống nhân dân từng bước 
được cải thiện. Đất nước chẳng những giữ vững 
được ổn định chính trị trước những chấn động 
lớn trên thế giới mà còn có bước phát triển đi 
lên. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 
bình quân 7% /năm. Nông nghiệp phát triển 
liên tục, đặc biệt là về sản xuất lương thực, nuôi 
trồng và khai thác thủy sản. Giá trị sản xuất 
công nghiệp tăng 13,5%/năm. Hệ thống kết cấu 
hạ tầng được tăng cường. Các ngành dịch vụ, 
xuất khẩu và nhập khẩu phát triển. Quan hệ đối 


ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế không ngừng 
được mở rộng,... Tuy nhiên, cũng có nhiều vấn 
đề mới đặt ra cần được tiếp tục nghiên cứu và 
giải quyết. 

Từ thực tiễn phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa trong thởi gian 
qua và căn cứ vào yêu cầu phát triển trong 
thời gian tới, có thể xác định những phương 
hướng, nhiệm vụ cơ bản phát triển nên kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ở 
Việt Nam như sau: 

1 - Phải tiếp tục thực hiện một cách nhất 
quán chính sách phát triển kinh tế nhiêu thành 
phân, coi các thành phần kinh tế kinh doanh 
theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan 
trọng của nên kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, cùng phát triển lâu dài, hợp tác 
và cạnh tranh lành mạnh. Không nên có thái độ 
định kiến và kỳ thị đối với bất cứ thành phần 
kinh tế nào. 

Kinh tế nhà nước phải phát huy được vai trò 
chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, là nhân tố 
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mở đường cho sự phát triển kinh tế, là lực 
lượng vật chất quan trọng và là công cụ để Nhà 
nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 
Doanh nghiệp nhà nước giữ những vị trí then 
chốt; đi đầu ứng dụng tiến bộ khoa học và công 
nghệ, nêu gương vê năng suất, chất lượng, hiệu 
quả kinh tế - xã hội và chấp hành pháp luật. 

Đẩy mạnh việc củng cố, sắp xếp, điều chỉnh 
cơ cấu của các doanh nghiệp nhà nước; đồng 
thời tiếp tục đôi mới cơ chế, chính sách để tạo 
động lực phát triên và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các doanh nghiệp nhà nước theo 
hướng xóa bao cấp; doanh nghiệp thực sự cạnh 
tranh bình đẳng trên thị trường, tự chịu trách 
nhiệm về sản xuất, kinh doanh; nộp đủ thuế và 
có lãi; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong 
doanh nghiệp. 

Kinh tế tập thể gồm các hình thức hợp tác 
đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt. Các 
hợp tác xã dựa trên sở hữu của các thành viên 
và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi những người 
lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, không giới hạn quy 
mô, lĩnh vực và địa bàn; liên kết công nghiệp 
và nông nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và 
kinh tê hộ nông thôn. Nhà nước giúp hợp tác xã 
đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học và công 
nghệ, thông tin, mở rộng thị trường, xây dựng 
các quỹ hỗ trợ phát triên hợp tác xã. 

Kinh tế cá thể, tiểu chủ cả ở nông thôn và 
thành thị có vị trí quan trọng lâu dài. Nhà nước 
tạo điều kiện và giúp đỡ phát triển, bao gồm cả 
các hình thức tô chức hợp tác tự nguyện, làm 
vệ tinh cho các doanh nghiệp hoặc phát triển 
lớn hơn. 

Kinh tẾ tư bản tư nhân được khuyến khích 
phát triển rộng rãi trong những ngành nghề sản 
xuất, kinh doanh mà pháp luật không câm. Tạo 
mỗi trường kinh doanh thuận lợi về chính sách, 
pháp lý đê kinh tê tư bản tư nhân phát triêền trên 
những định hướng ưu tiên của Nhà nước, kê cả 
đầu tư ra nước ngoài; chuyên thành doanh 
nghiệp cổ phần, bán cô phần cho người lao 
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động: liên doanh, liên kết với nhau, với kinh tế 
tập thể và kinh tế nhà nước. Xây dựng quan hệ 
tốt giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. 

Tạo điều kiện để kinh tế có vốn đâu tư nước 
ngoài phát triên thuận lợi, hướng vào các sản 
phẩm xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh 
tế, xã hội gắn với thu hút công nghệ hiện đại, 
tạo thêm nhiều việc làm. Cải thiện môi trường 
kinh tế và pháp lý để thu hút mạnh vốn đầu tư 
nước ngoài, 

Phát triển đa dạng kinh tế tư bản nhà nước 
dưới dạng các hình thức liên doanh, liên kết 
giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư bản tư nhân 
trong nước và ngoài nước, mang lại lợi ích thiết 
thực cho các bên đâu tư kinh tê. Chú trọng các 
hình thức tô chức kinh doanh đan xen, hỗn hợp 
nhiều hình thức sở hữu, giữa các thành phần 
kinh tế với nhau, giữa trong nước và ngoài 
nước. Phát triên mạnh hình thức tô chức kinh tế 
cổ phân nhằm huy động và sử dụng rộng rãi 
vốn đầu tư xã hội. 

2 - Tiếp tục tạo lập đông bộ các yếu tố thị 
trường; đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý 
kinh tế của Nhà nước. Nhìn chung, kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam mới được bắt đầu, trình độ còn thấp, chất 
lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh chưa cao. 
Nhiều thị trường còn sơ khai, chưa đồng bộ. Vì 
vậy, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy hơn nữa, 
đây mạnh việc hình thành các loại thị trường. 
Đặc biệt quan tâm các thị trường quan trọng 
nhưng hiện chưa có hoặc còn sơ khai như: thị 
trường lao động, thị trường chứng khoán, thị 
trường bất động sản, thị trường khoa học và 
công nghệ, đáp ứng nhu cầu đa dạng và nâng 
cao sức mua của thị trường trong nước, cả Ở 
thanh thị và nông thôn, chú ý thị trường các 
vùng có nhiều khó khăn. Chủ động hội nhập 
thị trường quốc tế. Hạn chế và kiểm soát độc 
quyền kinh doanh. 

Mặt khác, phải đôi mới sâu rộng cơ chế 
quản lý kinh tế, phát huy những yếu tổ tích cực 
của cơ chế thị trường, triệt đê xóa bỏ bao cấp 
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trong kinh doanh, tăng cường vai trò quản lý và 
điều tiết vĩ mô của Nhà nước, đấu tranh có hiệu 
quả chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, 
gây phiền hà. Nhà nước tạo môi trường pháp lý 
thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp 
cạnh tranh và hợp tác để phát triên; bằng chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách, kết 
hợp với sử dụng lực lượng vật chất của Nhà 
nước đê định hướng phát triển kinh tế - xã hội, 
khai thác hợp lý các nguồn lực của đất nước, 
bảo đảm cân đối vĩ mô nền kinh tế, điều tiết thu 
nhập; kiểm tra, thanh tra mọi hoạt động kinh 
doanh theo quy định của pháp luật, chống buôn 
lậu, làm hàng giả, gian lận thương mại. 

Tiếp tục đổi mới các công cụ quản lý vĩ mô 
của Nhà nước đối với nền kinh tế, trong đó đặc 
biệt coi trọng việc xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống các cơ chế chính sách, luật pháp, đôi mới 
công tác kế hoạch hóa, nâng cao chất lượng 
công tác xây dựng các chiến lược, quy hoạch 
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng 
cường công tác thông tin kinh tế - xã hội trong 
nước và quốc tế, công tác kế toán, thống kê; 
ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và 
công nghệ trong công tác dự báo, kiểm tra tình 
hình thực hiện ở cả cấp vĩ mô và doanh nghiệp. 

3 - Giải quyết tốt các vấn đê xã hội, hướng 
vào phát triển và lành mạnh hóa xã hội, thực 
hiện công bằng xã hội, coi đây là một nội dung 
rất quan trọng của định hướng xã hội chủ 
nghĩa, bảo đảm tính ưu việt của chế độ xã hội 
mới. Điều đó chẳng những tạo động lực mạnh 
mẽ nhằm phát triển sản xuất, tăng năng suất 
lao động mà còn thực hiện bình đẳng trong các 
quan hệ xã hội, khuyến khích nhân dân làm 
giàu chính đáng và hợp pháp, điều tiết các 
quan hệ xã hội. 

Trong tình hình cụ thể hiện nay ở Việt Nam, 
phải bằng nhiều giải pháp tạo ra nhiều việc làm 
mới. Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, bảo 
đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tai 
nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 
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Từng bước mở rộng hệ thống bảo hiểm xã hội 
và an sinh xã hội. Sớm xây dựng và thực hiện 
chính sách bảo hiểm cho người lao động thất 
nghiệp. Cải cách cơ bản chế độ tiền lương đối 
với cán bộ, công chức, khuyến khích người có 
tài, người làm việc giỏi, khắc phục tình trạng 
lương và trợ cấp bất hợp lý; tôn trọng thu nhập 
hợp pháp của người kinh doanh. 

Tiếp tục thực hiện chương trình xóa đói, 
giảm nghèo, chăm sóc những người có công 
với nước, thương binh, bệnh binh, cha mẹ, vợ 
con liệt sĩ, gia đình chính sách - một yêu cầu 
rất lớn đối với một đất nước phải chịu nhiều 
hậu quả sau 30 năm chiến tranh. Đồng thời đấy 
mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, 
giữ gìn trật tự và kỷ cương xã hội, ngăn chặn và 
bài trừ các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý, 
mại dâm, lối sống không lành mạnh, những 
hành vi trái pháp luật và đạo lý. Kiên quyết đấu 
tranh với tệ tham những, hối lộ, làm giàu bất 
chính, kinh doanh không hợp pháp, gian lận 
thương mại... cùng với những tiêu cực khắc do 
mặt trái của cơ chế thị trường gây ra. Kết quả 
cụ thể của cuộc đấu tranh này là thước đo bản 
lĩnh, trình độ và năng lực quản lý của Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân 
và vị dân. 

4 - Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản. Đây là vẫn đề có tính nguyên 
tắc và là nhân tố quyết định nhất bảo đảm định 
hướng xã hội chủ nghĩa của kinh tế thị trường, 
cũng như toàn bộ sự nghiệp phát triển của đất 
nước. Đây cũng là một trong những bài học lớn 
nhất được rút ra trong những năm đôi mới. 

Càng đi vào kinh tế thị trường, thực hiện 
dân chủ hóa xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế 
càng phải tăng cường và đôi mới sự lãnh đạo 
của Đẳng Cộng san. Thực tế ở một số nước cho 
thấy, chỉ cần một chút mơ hỗ, buông lỏng sự 
lãnh đạo của Đảng là lập tức tạo điều kiện cho 
các thế lực thù địch dấn tới phá rã sự lãnh đạo 
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của Đảng, cướp chính quyền, đưa đất nước đi 
con đường khác. 

Hiện nay, có ý kiến cho rằng, đã chuyển 
sang kinh tế thị trường - tức là nền kinh tế vận 
động theo quy luật giá trị, quy luật cung cầu, 
quy luật cạnh tranh... thì không cần phải có sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Sự lãnh đạo của 
Đảng nhiều khi cản trở, làm "vướng chân" sự 
vận hành của kinh tế (2). Ý kiến này không 
đúng và thậm chí rất sai lầm. Bởi vì như trên đã 
nói, Việt Nam chủ trương phát triển kinh tế thị 
trường nhưng không phải để cho nó vận động 
một cách tự phát, mù quáng mà phải có lãnh 
đạo, hướng dẫn, điều tiết, phát huy mặt tích 
cực, hạn chế mặt tiêu cực, vì lợi ích của đại đa 
số nhân dân, vì một xã hội công bằng và văn 
minh. Người có khả năng và điều kiện làm 
được việc đó không thể ai khác ngoài Đảng 
Cộng sản - là đảng phấn đấu cho mục tiêu lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, 
thật sự đại diện và bảo vệ lợi ích của giai cáp 
công nhân và nhân dân lao động. 

Đảng lãnh đạo có nghĩa là Đảng, đề ra 
đường lối, chiến lược phát triển của đất nước 
nói chung, của lĩnh vực kinh tế nói riêng, bảo 
đâm tính chính trị, tính định hướng đúng đắn 
trong sự phát triển kinh tế, làm cho kinh tế 
chăng những có tốc độ tăng trưởng và năng 
suất lao động cao, có lực lượng sản xuất không 
ngừng lớn mạnh mà còn đi đúng định hướng xã 
hội chủ nghĩa, tức là hạn chế được bất công, 
bóc lột, chăm lo và bảo vệ lợi ích của đại đa số 
nhân dân lao động. Trên cơ sở đường lối, chiến 
lược đó, Đảng lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính 
trị và guông máy xã hội, trước hết là Nhà nước, 
tô chức thực hiện bằng được phương hướng và 
nhiệm vụ đã đề ra. | 

Đương nhiên, để có đủ trình độ, năng lực 
lanh đạo, Đăng phải thực sự trong sạch, vững 
mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tô chức, gắn 
bó chặt chế với nhân dân, được nhân dân tin 
cậy và ủng hộ. Đặc biệt, trong tỉnh hình hiện 
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nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục 
tiêu lý tưởng, có trí tuệ, có kiến thức, giữ gìn 
đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh, đấu 
tranh khắc phục có hiệu quả tệ tham nhũng và 
các hiện tượng thoái hóa, hư hỏng trong Đảng 
và trong bộ máy của Nhà nước. 

Tóm lại, sự hình thành tư duy kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ 
đơn thuần là sự tìm tòi và phát kiến về mặt lý 
luận của chủ nghĩa xã hội, mà còn là sự lựa 
chọn và khẳng định con đường và mô hình phát 
triển trong thực tiễn mang tính cách mạng và 
sáng tạo của Việt Nam. Phát triển kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá 
trình tất yếu phù hợp với quy luật phát triển 
của thời đại và đáp ứng yêu cầu phát triển của 
đất nước. 

Tuy nhiên, đây là sự nghiệp vô cùng khó 
khăn, phức tạp, lâu dài, bởi lẽ nó rất mới mẻ, 
chưa có tiền lệ, phải vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm. Riêng về mặt lý luận cũng còn không 
ít vấn đề phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng 
kết, làm sáng tỏ. Chẳng hạn như: các vấn đề về 
chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế; về lao 
động và bóc lột; về quản lý doanh nghiệp nhà 
nước ra sao đề nó đóng được vai trò chủ đạo; 
làm thế nào để thực hiện được công bằng xã 
hội trong điều kiện kinh tế còn thấp kém; vấn 
đề bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong 
điều kiện phát triển kinh tế nhiều thành phần; 
các giải pháp tăng cường sức mạnh và hiệu lực 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, chống quan 
liêu, tham những, v.v.. 

Với phương châm Hãy bắt tay vào hành 
động, thực tiễn sẽ cho câu trả lời", hy vọng 
rằng từng bước, từng bước, thực tiễn sẽ làm 
sáng tỏ được các vấn đề nêu trên, góp phần làm 
phong phú thêm lý luận về chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với 
điều kiện Việt Nam trong thời đại ngày nay. T1 
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Kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội không 
chỉ là một trong những đại vân đề, là điểm then 
chốt trong lý luận về chủ nghĩa xã hội mà còn có 
ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng đối với sự 
nghiệp xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Đại 
hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam 
khẳng định chủ trương phát triên nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
Đây là mô hình kinh tế tông quát trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Quan 
điểm này là kết quả của một quá trình đổi mới tư 
duy, vận dụng lý luận, tổng kết thực tiễn; là quá 
trình tìm tòi, thử nghiệm, trăn trở, đấu tranh 
tư tưởng - lý luận trong Đảng và ngoài xã hội. 
Thực tiễn đã khẳng định và chứng minh đây là 
một bước đột phá có tính sáng tạo và cách mạng 
trong tư duy lý luận của Đảng Cộng san Việt Nam 
về chủ nghĩa xã hội. 

Chúng ta biết, tư duy lý luận trước đây coi 
sản xuât hàng hóa và kinh tế thị trường là đối lập 
tuyệt đối với chủ nghĩa xã hội như "nước với 
lửa", chúng không thể dung hợp với nhau được. 
Theo tư duy đó, kinh tế thị trường đông nhất với 
chủ nghĩa tư bản; còn kinh tế kế hoạch hóa tập 
trung được đông nhất với chủ nghĩa xã hội và 
tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội cũng được coi 
là bắt nguồn từ đó. 
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Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế 
giới mấy thập niên gân đây đã chứng minh tư 
duy đó không phù hợp với thực tế. Trong chủ 
nghĩa xã hội, vẫn tôn tại sản xuất hàng hóa, kinh 
tê thị trường, cả sản xuất, lưu thông phân phối 
đều phải thông qua thị trường, đều phải chịu sự 
tác động của quy luật giá trị, quy luật cung cầu, 
quy luật cạnh tranh, tức những quy luật của kinh 
tế thị trường. Sai lầm của các nước xã hội chủ 
nghĩa trước đây là, trong một thời gian tương đối 
dài, đã phú nhận kinh tê thị trường, thực hiện cơ 
chế kế hoạch hóa tập trung bao câp. 

Ở Việt Nam, cơ chế kế hoạch hóa tập trung 
bao cấp đã tôn tại tương đối dài, từ khi hòa bình 
lập lại ở miền Bắc (1954) cho đến cuối những 
năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX. Tình 
trạng đó do 3 nguyên nhân chủ yếu sau đây: 

- Thứ nhất, do theo nhận thức lý luận cũ; 

- Thứ hai, do ảnh hưởng của mô hình cũ về 
chủ nghĩa xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa; 

- Thứ ba, do yêu cầu của thực tiễn kháng 
chiến chống ngoại xâm. 

Phải nhấn mạnh là, cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung bao cấp ở Việt Nam đã phát huy tác dụng 


*® G5, TS, Ủy viên Trung ương Đảng. Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đông Lý luận Trung ương 
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tích cực trong việc huy động SỨC người, sức của 
cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nƯỚC, giải 
phóng miên Nam, thống nhất Tô quốc. Tuy 
nhiên, sau khi đất nước thống nhất (1975), sự 
tiếp tục tôn tại quá mức của cơ chế tập trung bao 
câp đã trở thành cơ chế kim hãm, cán trỞ sự phát 
triển của sản xuất, đời sống, đưa đất nước rơi vào 
khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm sau đó. 
Đúng như V.I.Lê-nin nói, ưu điểm của ngày hôm 
qua kéo dài quá mức đã trở thành khuyết điểm 
của ngày hôm nay. | 

Mặc dù chịu sự tác động của cơ chế đó nhưng 
nhiều nhân tố mới không ngừng xuất hiện trong 
phong trào quần chúng trên các lĩnh vực nông 
nghiệp, công nghiệp, phân phối lưu thông v.v.. 
đê tìm cách thoát khỏi sự kim hãm. Những hiện 
tượng "xé rào” chính là sự thể hiện quá trình trăn 
trở tìm tòi đó, thê hiện nhu cầu tất yếu của cuộc 
sống được Đẳng ta đón nhận, từng bước và thận 
trọng nghiên Cứu, SƠ kết nhằm chuẩn bị cho sự 
đổi mới cơ chế quản lý kinh tế - xã hội. 

Đại hội VI (1986) của Đảng Cộng sản 
Việt Nam khơi xướng đường: lối đối mới toàn 
diện, trước hết là đôi mới tư duy kinh tế, là một 
bước ngoặt cách mạng trong nhận thức về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam. Đại hội VII (1291) và VI ( 196) 
của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đường lối 
đó và tiên những bước mới trong nhận thức về 
chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được 
Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Ñam thông 
qua khẳng định: "Phát triên nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự 
quan lý của Nhà nước”0), Văn kiện Đại hội VIII 
của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhắn 
mạnh: "Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ 
nghĩa xã hội, mà là thành tựu phát triên của nèn 
văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết 
cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả 
khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng"). Đến 
Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc 
đưa ra khái niệm "kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa" đã đánh dấu một bước phát 
triên mới trong tư duy lý luận của Đảng. Nó thể 
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hiện thái độ rõ ràng, dứt khoát của Đảng trong 
việc từ bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao câp, 
trong việc chấp nhận kinh tê thị trường, trong 
việc thừa nhận chủ nghĩa xã hội có thể dung hợp 
với kinh tế thị trường, có thể sử dụng kinh tê thị 
trường làm phương tiện để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa là bước đi phù hợp với giai đoạn 
lịch sử mà đất nước hiện nay đang trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa khác về bản chât 
giai cấp xã hội, về mục đích... với kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa, song cũng chưa hoàn 
toàn là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. "Kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" và 
"Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa" là những 
khái niệm cùng bản chất nhưng khác nhau về cấp 
độ, trình độ. 


Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam là một kiểu tổ chức nên kinh 
tê vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật của 
kinh tế thị trường vừa dựa trên những nguyên tẮc 
và bản chất của chủ nghĩa xã hội. Nó là một kiểu 
tổ chức kinh tẾ - xã hội, trong đó quá: trình sản 
xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng gắn với thị 
trường, được thực hiện thông qua thị trường dưới 
sự quản lý, ‹ điều tiết của Nhà nước Việt Nam. Vì 
vậy, kinh tế thị trường không chỉ là công nghệ, 
là kỹ thuật mà còn là quan hệ xã hội, không chĩ 
bao hàm yếu tố lực lượng sản xuất mà còn cả 
quan hệ sản xuất. Nó gồm nhiều hình thức sở 
hữu mà trong đó nó phụ thuộc vào chế độ sở hữu 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa thống trị. 

Điều đó cho thấy, không có kinh tế thị trường 
chung chung, thuần túy, trừu tượng, tách khỏi 
các hình thái kinh tế - xã hội, tách rời chế độ xã 
hội. Trong các chế độ xã hội khác nhau, kinh tế 
thị trường mang tính chất xã hội khác nhau, có 
những hậu quả xã hội khác nhau. Tác động tích 


(1) Xem Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, 
tr l1, 12 

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIHI, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 996, tr 97 
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cực và tiêu cực của kinh tế thị trường đến đâu 
còn phụ thuộc vào chế độ xã hội, vào đường lối 
của đảng cầm quyên, vào chính sách và pháp 
luật của nhà nước. 


Kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam có hai đặc điểm cơ bản: 
Một là, đây là nên kinh tế thị trường mới bước 
đầu hình thành, còn sơ khai, còn ở trình độ thấp, 
các loại thị trường chưa hình thành đày đủ, đông 
bộ. Và hai là, kinh tế thị trường mang tính định 
hướng xã hội chủ nghĩa, nó khác với kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa, nó do Đảng Cộng sản 
lãnh đạo và Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý. 

Điều cần nhắn mạnh là, sự lãnh đạo của Đảng 


Cộng sản và vai trÒ quản lý của Nhà nước đối - 


với kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam là tất yếu, bởi vì: 


- Đây là một đặc điểm bản chất của kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa được chi 
phối bởi bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Không có Đảng Cộng sản lãnh đạo và 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý thì không thể 
có kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa mà đó sẽ chỉ là kinh tế thị trường tư bản 
chủ nghĩa. 

- Kinh tế thị trường vốn có xu hướng ` tự phát 
tư bản chủ nghĩa. Chỉ có Đảng Cộng sản lãnh 
đạo bằng đường lối, chủ trương đúng đắn, phù 
hợp và sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
bằng chính sách, pháp luật, băng các công cụ 
quản lý vĩ mô (tài chính, tín dụng, kế hoạch, quy 
hoạch...) mới hạn chế tính tự phát tư bản chủ 
nghĩa, đâm bảo được định hướng xã hội chủ 
nghĩa cho sự phát triển của nên kinh tế đất nước, 
thực hiện được sự kết hợp giữa. kế hoạch và thị 
trường, giữa tăng trưởng kinh tế VỚI tiền bộ và 
công băng xã hội ngay trong mỗi bước phát 
triển. 

- Kinh tế thị trường vốn có hai mặt: mặt thuận 
(tích cực) như thúc đây kinh tế tăng trường 
nhanh, chú trọng lợi ích và hiệu quả. kinh tế... và 
mặt nghịch (tiêu cực) như thúc đây phân hóa 
giàu - nghèo, khuyến. khích lối sống thực dụng vị 
kỹ, chạy theo đông tiên, hạ thấp giá trị đạo đức... 
Mặt nghịch của kinh tế thị trường mâu thuần với 
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bản chất của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản và quản lý của Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa sẽ phát huy được mặt tích cực 
và hạn chế mặt tiêu cực của kinh tế thị trường. 

- Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa là những lực lượng lãnh đạo và quản lý xã 
hội. Những lực lượng này có khả năng nhận thức 
và vận dụng các quy luật kinh tẾ khách quan, 
chuyển hóa chúng thành đường lối, chính sách, 
pháp luật, kế hoạch... để tổ chức thực hiện, đưa 
vào cuộc sống, nâng cao đời sống của quần 
chúng nhân dân đông đảo nhằm thực hiện mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. 

Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
là những thành tố cơ bản của hệ thống chính trị, 
của kiến trúc thượng tầng chính trị. Tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà 
nước chính là tăng cường sự tác động của chính 
trị xa hội chủ nghĩa đối với kinh tế thị trường để 
thúc đấy kinh tế thị trường phát triển đúng định 
hướng xã hội chủ nghĩa; ngược lại, sự phát triển 
của kinh tế thị trường sẽ buộc Đảng phải tự đổi 
mới, tự chỉnh đốn, nhất là đôi mới phương thức 
lãnh đạo, còn Nhà nước phải đối mới tổ chức và 
phương thức hoạt động, phải cải cách hành chính 
cho phù hợp với yêu câu, quy luật của kinh tế thị 
trường. 

Như vậy, trong quan niệm của Đăng Cộng 
sản Việt Nam và thực tiễn "phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" 
Việt Nam vừa qua đã phân ánh sinh động > 
tưởng biện chứng rất quan trọng của V.I.Lê-nin - 
tư tưởng về sự tự giác kết hợp các mặt đối. lập 
biện chứng: chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị 
trường, những mặt đối lập tưởng chừng không 
thể kết hợp được như "đất với trời", như "nước 
với lửa", như người cộng sản với người buôn xi. 
Vấn đề còn lại là ở chỗ, kết hợp như thế nào đề 
tạo ra những "âm thanh du dương êm tai" chứ 
không phải những "điệu nhạc chói tai", như 
V.I[.Lê-nin từng ví von một cách hình ảnh. Vai 
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và quản lý của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhân tố có ý nghĩa 
quyết định của sự kết hợp đó. 
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Thực chất của quá trình đổi mới kinh tế vừa 
qua ở Việt Nam chính là thừa nhận sự tôn tại 
khách quan của quan hệ hàng hóa - tiên tệ và cơ 
chế thị trường dựa trên tư duy lý luận mới vê 
quan hệ giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã 
hội. Theo đó, vai trò của Nhà nước đối với kinh 
tế cũng có sự thay đổi căn bản. Đó là quá trình 
chuyển Nhà nước từ độc quyền sang quan hệ 
mới giữa Nhà nước và thị trường (“bàn tay hưu 
hình" - "bàn tay vô hình"), giữa Nhà nước và 
doanh nghiệp, giữa Nhà nước và nhân dân trong 
các hoạt động của toàn bộ nền kinh tế. Nếu trước 
đây Nhà nước là chủ thể của chế độ sở hữu, thì 
hiện Tây đang giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống 
đa sở hữu; nếu trước đây là trực tiếp sản xuất 
kinh doanh thi hiện nay là thiết kế "luật chơi", hỗ 
trợ và tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, 
kinh doanh; và nếu trước đây thực hiện kế hoạch 
hóa trực tiếp thi hiện nay chuyển sang điều tiết 
bằng hệ "thống công cụ quản lý kinh tế vĩ mô. 
Trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam, chức năng cơ bản của 
Nhà nước về kinh tế bao gồm: 

- Định hướng phát triển nền kinh tế thông qua 
chiến lược, chính sách, kế hoạch, quy hoạch và 
các công cụ quản lý vĩ mô. 

- Phát triển tất cả các thành phần kinh tế trên 
cơ sở đa dạng hóa các quan hệ sở hữu, lấy kinh 
tế nhà nước làm chủ đạo; thực hiện chế độ phân 
phối lợi ích một cách hợp lý thông qua việc sử 
dụng các công cụ quản lý kinh tế (ngần sách, 
thuế, tín dụng...), tạo động lực phát triển mạnh 
mẽ cho nền kinh tế. 

- Tạo lập môi trường pháp lý lành mạnh về 
kinh tế để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản 
xuất, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chủ thể 
kinh tế hoạt động bình đẳng và tạo môi trường 
cạnh tranh lanh mạnh. 

- Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, kiểm soát 
các hoạt động kinh tế theo đúng pháp luật và 
chính sách. Nghiêm trị các tệ nạn buôn lậu, gian 
lận, trốn thuế, tham nhung, quan liều, sách 
nhiều, phiền hà... 


Yạp chí Cộng sản 


Sau gần l7 năm đổi mới, nhất là 5 năm gần 
đây nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam từng bước được hinh thành. 
Qua đó, sự quản lý của Nhà nước về kinh tế đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, tất 
cả mới chỉ là bước đầu, nhất là sự quản lý của 
Nhà nước về kinh tế còn nhiều yếu kém, hiệu lực 
và hiệu quả quản lý còn thấp. Hệ thống luật 
pháp, chính sách chưa đồng bộ và chưa nhất 
quán, kỷ cương pháp luật chưa nghiêm. Công tác 
tài chính, ngân hàng, giá cả, kế hoạch, quy hoạch 
xây dựng, quản lý đất đai... Còn nhiều yêu kém, 
sơ hở; thủ tục hành chính vẫn rườm rà, cải cách 
hành chính còn chậm và chưa kiên quyết. Do đó, 
VIỆC nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của 
Nhà nước đối với kinh tẾ thị trường ở Việt Nam 
vẫn đang là một yêu cầu khách quan và cấp 
bách. Đê thực hiện yêu câu này, cân thực hiện 
một số giải pháp sau đây: 


a- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
kinh tế 


Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
về kinh tẾ để tạo ra khuôn khổ pháp lý thống 
nhất và đồng bộ cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh nhằm phát huy cao nhất mặt tích cực và 
hạn chế tối đa những khuyết tật của kinh tế thị 
trường. Hệ thông pháp luật này là công cụ chủ 
yếu đê Nhà nước quản lý nền kinh tế. 


Trong thời gian qua, Nhà nước Việt Nam đã 
ban hành nhiều bộ luật, luật, pháp lệnh đê đáp 
ứng yêu câu đối mới kinh tẾ. Tuy nhiên, đến nay 
hệ thống pháp luật kinh tế của Việt Nam còn 
thiếu và chưa đông bộ, thường phải sửa đổi, điều 
chính và bố sung. Vì vậy, trước mắt phải tiếp tục 
khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh 
tế theo Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của 
Đảng. Đông thời sửa đối, bô Sung các luật, pháp 
lệnh hiện hành và ban hành các luật mới phù hợp 
với thực tiên vận động nhanh chóng của nên 
kinh tế quốc dân (như luật cạnh tranh, luật chống 
độc quyên, luật chứng khoán và thị trường chứng 
khoán, luật bảo hộ quyên sở hữu tư nhân...). Cần 
cải tiền công tác làm luật, tăng cường vai trò của 
Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các đại biểu 
Quốc hội chuyên trách trong tiến trình xây dựng, 
đưa ra và phê chuân các dự án luật. 


ló 
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b - Hình thành đông bộ cơ chế quản lý nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 


Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố cấu thành 
thị trường chung bao gôm thị trường hàng hóa và 
dịch vụ, thị trường lao động, thị trường khoa học 
và công nghệ, thị trường vôn, thị trường chứng 
khoán, thị trường bảo hiêm, thị trường tiên tệ, thị 
trường bất động sản, v.v. 


Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi, 
bình đẳng cho các doanh nghiệp cạnh tranh và 
hợp tác để phát triên. Thông qua chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chính sách phu hợp nhăm sử 
dụng hiệu quả lực lượng vật chất của Nhà nước 
để định hướng phát triên kinh tế - xã hội, đảm 
bảo chủ động cân đối vĩ mô nên kinh tế, điều tiết 
phân phối và thu nhập. 


lãng cường sự kiểm tra, giám sát của Nhà 
nước theo quy. định của pháp luật, kiên quyết đấu 
tranh chống các tệ buôn lậu, làm hàng giả, gian 
lận thương mại, tham những, lãng phí...; tạo môi 
trường cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh 
bạch, hạn chế và kiểm soát độc quyên kinh 
doanh. Phân định rõ chức năng quản lý hành 
chính nhà nước với chức năng quản lý sản xuất, 
kinh doanh; từ đó, thực hiện đúng chức năng 
quản lý nhà nước về kinh tế và chức năng sở hữu 
tài sản công của Nhà nước. 


c - Tiếp tục đối mới các công cụ quân lý vĩ 
mô của Nhà nước đối với kinh tê 


Đổi mới công tác kế hoạch hóa theo hướng 
xuất phát và găn chặt với thị trường. Nâng cao 
chất lượng công tác xây dựng chiên lược, quy 
hoạch và kế hoạch phát triên kinh tẾ - Xã hội; 
tăng cường công tác thông tin kinh tế, công tác 
kế toán, thống kê. 


Giải quyết tốt mối quan hệ giữa thu và chỉ 
ngân sách. Bảo đâm tính minh bạch, công bằng 
trong chỉ ngân sách nhà nước. Tiếp tục cải cách 
hệ thống thuế phù hợp với tinh hình đất nước và 
các cam kết quốc tê. Nâng cao hiệu quả. đầu tư 
vốn và SỬ dụng vốn, chống lăng phí, thất thoát 
vốn. Gắn cải cách ngân hàng với cai cách doanh 
nghiệp nhà nước. 


d - Đây mạnh cải cách hành chính 


Trong những năm qua, Việt Nam đã tiến 
hành một bước cai cách nên hành chính, nhưng 


Yạp chí Cộng sản 


phải thừa nhận rằng, "Cải cách hành chính tiến 
hành chậm, thiếu kiên quyết, hiệu quả thấp. Tổ 
chức bộ mấy. nhà nước công kênh, trùng lắp chức 
năng với nhiều tầng. nâc trung gian và những thủ 
tục hành chính phiền hà, không ít trường hợp 
trên và dưới, trung ương và địa phương hành 
động không thống nhất, gây khó khăn cho việc 
phát triển kinh tê - xã hội và làm giảm động lực 
phát triển"), 


Vi vậy, trong những năm tới phải nỗ lực hơn 
nữa theo Chương trình tông thể cải cách hành 
chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 do Chính 
phủ phê duyệt nhằm nâng cao năng lực quản lý 
của Nhà nước trong điều kiện phát triển kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Cải cách tô chức bộ máy các cấp từ trung 
ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, có 
hiệu lực, hiệu quả, phân định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm. 


Cải cách công cụ và chế độ công chức, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, tỉnh 
nhuệ. 

Cải cách thủ tục hành chính theo hướng 
thống nhất, công khai, minh bạch, đơn giản, kiên 
quyêt xóa bỏ các thủ tục hành chính gây phiền 
hà, sách nhiễu cho nhân dân và các doanh 
nghiệp. 

Tất cả nỗ lực đó nhằm xây dựng một nền 
hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, có 
hiệu lực, hiệu quả theo hướng xây dựng một Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của dân, do 
dân, vi dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một công, VIỆC - 
mới mẻ, đầy khó khán, phức tạp, vì chưa có tiền 
lệ trong lịch sử. Vì vậy, trong quá trinh này, 
Đảng Cộng sản Việt Nam vừa làm vừa học, vừa 
tông kết thực tiến vừa tham khảo kính nghiệm 
của các đông chí Trung Quốc, không ngừng đôi 
mới tư duy, nâng cao trình độ tổ chức thực tiễn, 
kiên quyt đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 


hội ở Việt Nam đi đến thành công. L1 


(3) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2001, tr 77 
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HÊ kỷ XX, ở Việt Nam, diễn ra nhiều sự 

kiện lớn lao và trọng đại. Trong đó có le có 

3 sự kiện gây dấu ấn lịch sử, tác động sâu 
sắc đến đời sống xã hội nước ta, tạo sự chuyên 
xoay vận mệnh của dân tộc đưa nước ta thoát khỏi 
vòng nô lệ, trở thành nước độc lập tự do, thống 
nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Ba sự kiện ấy là: Sự 
xuất hiện lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh; sự ra đời của 
Đảng Cộng sản Việt Nam; cuộc chiến tranh nhân 
dân đánh thắng chủ nghĩa thực dân Pháp và để 
quốc Mỹ giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất 
nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Ba sự kiện này có mối quan hệ biện chứng 
thống nhất và gắn bó chặt chế với nhau, trong đó, 
vấn đề nhân cốt vẫn là sự xuất hiện của lãnh tụ vĩ 
đại: Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là tác giâ, là linh 
hồn của việc tổ chức quá trình ra đời, hoạt động vẻ 
vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; của đường lối 
chiến tranh nhân dân vĩ đại ở nước ta. 

Đảng ta khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh là 
hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những 
vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả 
của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế 
thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 
Chính tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi đường cho 
cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành hết thắng lợi 
này đến thăng lợi khác. 
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ÚYG HỒ CHÍ MIYH 
AI TRÒ CỦA NHÂN DÂN 
YGHIỆP CÁCH HẠNG 


TBẤN QUANG NHIẾP 


Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, một 
vấn đề rất cốt lõi là Hồ Chí Minh xác định rõ 
vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng 
Việt Nam. 

Một là, nhân dân là chủ thể của lịch sử. 

Điểm trung tâm của tư tưởng Hồ Chí Minh là 
con người, là nhân dân lao động trong nước và thế 
giới, là dân tộc Việt Nam và cả loài người. Hồ Chí 
Minh dành tất cả tình thương yêu cho con người; 
dành tất cả ước mơ, hoài bão cho sự nghiệp giải 
phóng con người khỏi ách áp bức giai cấp, áp bức 
dân tộc, khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, dốt nát; 
dành niềm khát vọng cho mọi người được ấm no, 
tự do, hạnh phúc. 

Nhân dân, con người trong tư tưởng, tình cảm 
Hồ Chí Minh không chung chung, trừu tượng mà 
rất cụ thê. Đó là người nông dân, người công nhân, 
nhà trí thức, các chiến sĩ bộ đội, công an, các cháu 
thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi, học sinh, sinh viên, 
các bậc phụ lão, đông bào các dân tộc, tôn giáo, 
kiều bào ta ở nước ngoài... Hồ Chí Minh cho răng, 
tất cả đều là nhân dân và dưới bầu trời này, không 
gì quý băng nhân dân. Người chỉ rõ: Dân vận là 
vận động tất cả các lực lượng của mỗi một người 
dân không để sót một người dân nào, góp thành 
lực lượng toàn dân. Theo Người, nhân dân bao 
gồm mọi tầng lớp người trong xã hội cùng có 
chung một vận mệnh, một cuộc sống, một tương 
lai, tiền đồ, một truyền thống lịch sử, một nền 
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văn minh, văn hóa. Cho nên khi đất nước có ngoại 
xâm, nhân dân có chung một kẻ thù, một nhiệm vụ 
là cùng đứng lên bảo vệ Tô quốc. Khi hòa bình xây 
dựng đất nước, nhân dân có chung một nhiệm vụ 
kiến quốc bảo vệ xây dựng giang sơn gắm vóc 
ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. 

Có thể nói, Hồ Chí Minh luôn luôn ở giữa nhân 
dân. Trong mọi hoàn cảnh, Người tìm mọi cách 
tiếp xúc thân mật, tự nhiên với các tầng lớp nhân 
dân. Cần gặp ai, Người chủ động đến trước với họ, 
mở rộng cánh tay và tấm lòng đón mừng bằng cử 
chỉ tự nhiên, khiến cho người được tiếp xúc hòa 
ngay vào không khí thân mật, cởi mở, bị cuốn 
hút bởi tình cảm tự nhiên, chân thật, chan hòa. 
Chúng ta đều nhớ, khi đọc Tuyên ngôn Độc lập 
ngày 2-9-1945 ở Quảng trường Ba Đình, Người 
thân mật hỏi: "Tôi nói đông bào nghe rõ không?" 

Trong khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng ấy, 
Hồ Chí Minh đi ngay vào lòng người bởi những ấn 
tượng rất sâu. Hồ Chí Minh luôn luôn hướng về 
nhân dân và nhân dân luôn luôn ở trong tâm trí của 
Người. Chính vì thế, nhân dân luôn rất mực quý 
trọng Người và hình ảnh Hồ Chí Minh luôn sống 
mãi trong lòng các tầng lớp nhân dân Việt Nam. 

Hai là, cách mạng là sự nghiệp của nhân dân. 

Tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, qua thực 
tiễn suốt mấy chục năm bôn ba khắp thế giới, 
Hồ Chí Minh càng thấm sâu chân lý: Cách mạng là 
sự nghiệp của quần chúng: và trong tư tưởng, tình 
cảm và hành động, Người luôn thể hiện nhất 
quán chân lý ấy. Quần chúng cách mạng chính là 
các tầng lớp nhân dân nước ta mà Hồ Chí Minh đã 
tìm thấy sức mạnh to lớn ở họ. Cơ sở của quan 
điểm tư tưởng ấy là lòng tin vào con người của 
Hồ Chí Minh. Người cho răng, nhân dân rất thông 
minh, sáng tạo; nhân dân là lực lượng đông đảo của 
toàn xã hội; nhân dân là người hiểu biết tất cả; 
nhân dân là nguồn sức mạnh vô tận ở mọi nơi, mọi 
lúc. Chính vì thế, Người cho rằng nhân, nghĩa là 
nhân dân và trong thế giới không gì mạnh băng lực 
lượng của nhân dân. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân 
dân được hình thành trên cơ sở tổng kết những 
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kinh nghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam 
và phong trào cách mạng ở nhiều nước trên thế 
giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc ở các 
nước thuộc địa. Những thành công hay thất bại của 
các phong trào ấy đều được Người nghiên cứu rút 
ra những bài học cần thiết cho việc hình thành tư 
tưởng về sức mạnh của nhân dân. 

Hồ Chí Minh chỉ rõ, Đảng lãnh đạo nhân dân 
làm cách mạng, nhưng cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng nhân dân đông đảo. Người nhắc nhở 
công tác dân vận của Đảng phải tìm mọi cách giải 
thích cho từng người dân hiểu rõ việc mình làm là 
vì lợi ích của chính họ, nên họ phải hăng hái làm 
cho kỳ được. Người cũng chỉ rõ làm bất cứ việc gì 
cũng phải bàn với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm 
của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực 
với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức 
toàn dân thi hành. Đảng phải lãnh đạo đề nhân dân 
đứng lên đấu tranh tự giải phóng và xây dựng xã 
hội mới do mình làm chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể 
được thực hiện bằng sức mạnh của nhân dân. Nhân 
dân mới chính là người sáng tạo ra lịch sử, là chủ 
thể của lịch sử, là người làm nên lịch sử. Người 
nhấn mạnh: Cá nhân dù có tài giỏi mấy cũng 
không thay thế được nhân dân. Rõ ràng trong 
những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng về sức mạnh 
của nhân dân là một cống hiến đặc sắc, có giá trị lý 
luận và giá trị thực tiễn rất quan trọng, lâu dài. 

Ba là, những việc cân phải làm để phát huy 
vai trò của nhân dân. 

Không dừng ở việc xác định vai trò có tính 
quyết định của nhân dân đối với sự nghiệp cách 
mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh còn chỉ rõ phải làm 
øì và làm như thế nào để nhân dân phát huy được 
vai trò của mình trong sự nghiệp cách mạng. 

Người đề cập tới nhiều khía cạnh, bước đầu có 
thể khái quát ở mấy điểm chính sau: 

- Hồ Chí Minh yêu cầu xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân để phát huy sức mạnh của nhân dân. 
Người nhắn mạnh: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn 
kết. Thành công, thành công, đại thành công. 
Người lập luận chi có đoàn kết mới tập hợp được 
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sức mạnh riêng rẽ của từng người tạo nên sức mạnh 
lớn lao của hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu, 
hàng chục triệu người. Việc có to mấy, nặng mấy, 
khó máy nếu biết đồng lòng, hiệp lực thì nhất định 
sẽ làm được. Người ví công việc cách mạng như 
hòn đá to, hòn đá nặng, một người nhắc, nhắc 
không đặng. Ngược lại cũng hòn đã ấy nếu có 
nhiều người cùng nhắc thì sẽ được. Tương tỰ, 
Người cho răng việc cứu nước, xây dựng quôc gia 
nếu nhiều người cùng nhau đông lòng thì nhất định 
sẽ thành công. 

Tư tưởng Hỗ Chí Minh về xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân thể hiện rất rõ ràng ở những quan 
điểm sau: Đoàn kết phải được coi là vấn đề chiến 
lược, nó bảo đâm cho mọi thành công của cách 
mạng nước ta. Đoàn kết phải là mục tiêu và nhiệm 
vụ hàng đầu của cách mạng nước ta. Đoàn kết là 
đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết 
các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo và đoàn kết 
quốc tế. Đoàn kết phải thực sự tạo thành sức mạnh 
vật chất và tỉnh thân. Đoàn kết phải thông qua các 
tổ chức chặt chế để tập hợp các tầng lớp nhân dân 
như Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức 
chính trị - xã hội. Đoàn kết phải trên cơ sở lợi ích 
chung của Đảng và của dân tộc. Đoàn kết phải thực 
hiện dân chủ, công khai, công bằng. Hồ Chí Minh 
nhân mạnh: Không sợ thiếu, chỉ sợ không công 
băng. Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không 
yên... Nhất là đối với Đảng, Hồ Chí Minh nhấn 
mạnh mọi người phải tôn trọng, xây dựng và giữ 
gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mặt 
mình, như giữ gin một báu vật, nguồn tạo nên mọi 
sức mạnh của Đảng. 

- Phải thực hiện dân chủ, phát huy quyên làm 
chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự của 
dân, do dân, vi dân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhân 
mạnh: Dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba điều đó có 
quan hệ rất chặt với nhau. Có dân chủ mới làm cho 
cán bộ, quần chúng đề ra sáng kiến. Vì thế Người 
luôn luôn nhắc nhớ: Phải thật sự tôn trọng quyên 
làm chủ của nhân dân, tuyệt đối không được lên 
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mặt "quan cách mạng” ra lệnh, ra oai với nhân dân. 

Người nhận thức sâu sắc rằng: Nước ta phải đi 
đến dân chủ thật sự. Chúng ta phải ra sức thực hiện 
những cải cách xã hội để nâng cao đời sống của 
nhân dân, phải thực hiện dân chủ thực sự. Dân chủ 
phải là một thuộc tính cơ bản của chế độ ta. 

Rõ ràng dân chủ là một nội dung lớn trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Theo Người, dân chủ là "chìa 
khóa" vạn năng có thể giải quyết được mọi khó 
khăn. Mọi chủ trương, đường lối thuộc tất cả các 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... đều 
được Người xem Xết và giải quyết từ địa vị dân 
là người làm chủ và quyên SP) chủ thuộc về 
nhân dân. 

Để người dân được hưởng quyền dân chủ trong 
thực tế và thực hiện quyền làm chủ của mình, Hồ 
Chí Minh cho răng không chỉ hoàn chỉnh hệ thống 
luật pháp, mà còn nâng cao năng lực làm chủ về 
nâng cao trình độ dân trí, bồi dưỡng văn hóa chính 
trị, phát triển tính tích cực công dân, mở mang kinh 
tế, cải thiện đời sống vật chất, tỉnh thần, khuyến 
khích nhân dân giám sát công việc của các cơ quan 
nhà nước. 

Phát huy dân chủ của nhân dân phải kết hợp 
chặt chế với tăng cường pháp chế, thực hiện 
quản lý xa hội bằng pháp luật. Nhà nước phải tiếp 
tục thê chế hóa bằng pháp luật các quyên dân 

chủ của người dân trên các lĩnh vực của đời sống 
xã hội. 

Để làm được những điều nêu trên, Hồ Chí Minh 
cho răng phải nhận thức đầy đủ vấn đề mẫu chốt: 
Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì 
dân, bao nhiêu quyên hạn đều của dân, chính 
quyên từ xã đến Chính phủ trung ương đều do dân 
cử ra, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Cán 
bộ, đảng viên phải là công bộc của nhân dân. 
Người phê phán mọi biểu hiện cán bộ lợi dụng 
chức quyền đi đến quan liêu, tham nhũng, hống 
hách, xa rời dân. Điều đó làm cho dân oán giận, 
mất lòng tin với Đảng, với Nhà nước dẫn đến làm 
SUY yếu Đảng, là nguy cơ tồn vong của chế độ. 


(Xem tiếp trang 25) 
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HÔ CHÍ MINH - 


MỘT CON NGƯỜI - 


RONG phần cuối "về việc riêng” của bản 
Di chúc đề ngày 15-5-1965, Hô Chí Minh 
viết: "Sau khi tôi qua đời, chớ nên tô chức 
đám đình, lãng phí ngày giờ và tiền bạc của 
nhân dân". 
"Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là 
"hóa táng" 
"Tro xương thì tìm một quả đôi mà chôn..." 
Năm 1968, Di chúc được Hồ Chí Minh sửa 
lại: 
"Tro thì chia làm 3 phân, bỏ vào 3 cái hộp 
sành. Một hộp cho miền Bắc. Một hộp cho miền 
Trung. Một hộp cho miễn Nam". 


"Đồng bào mỗi miễn nên chọn l quả đồi mà 
chôn hộp tro đó. Trên mả, không nên có bia đá 
tượng đông mà nên xây l ngôi nhà giản đơn, 
rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ, đê những người đến 
thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi..."(), 


Đọc những đoạn Di chúc trên, làm sao chúng 
ta cầm lòng được? Ta thầy ở Hồ Chí "Minh, 
những ngày tháng cuối đời, SỨC khỏe đã yếu dân, 
Người hoàn toàn có quyền nghĩ tới "việc riêng. 
S0ng ( Cải VIỆC riêng đó, niềm tâm tư và tự ý thức 
về phần " cái tôi” đó của Người cung toát lên một 
ý nghĩa xã hội hết sức rộng lớn, một giá trị nhân 
bản sâu sắc và một đạo đức vị tha tuyệt vời. 

Thật là một bản sắc, bản ngã độc đáo và nôi 
bật. Nhưng cái bản sắc, bản nga đó đối với nhân 
dân lại không hè xa lạ, không hề có khoảng trồng 
cách ngăn, không lập dị. Hỗ Chí Minh càng gần 
BÙI VỚI quân chúng bao nhiêu thị bản lĩnh, bản 
sắc của Người càng rõ nét bấy nhiêu. Người 
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bao giờ cũng thật sự là minh, tự biểu hiện mình 
một cách tự nhiên, hôn nhiên, không gượng ép, 
không giả tạo, với sự tự khẳng định một "cái tôi" 
chân chính. 

Quả là phải ở một trình độ phát triển cao về 
nhân cách mới có được những biểu hiện như vậy. 
Người ta thường nói: "Cái tôi” tựa như bộ mặt xã 
hội bên trong của nhân cách. "Cái tôi” thực sự là 
yếu tố bản chất của cấu trúc nhân cách. 

Như tất cả mọi người, Hồ Chí Minh cũng 
là con người bằng xương bằng thịt. Con người 
Hồ Chí Minh nhất định cũng là sản phẩm tất yếu 
trong sự _ phát triển của giới tự nhiên. Những 
phẩm chất cao quý, riêng có ở Người có nguôn 
gôc sâu xa trong tự nhiên, là cơ sở hinh thành nên 
một khí chất, một cá tính, một nhân cách hoàn 
thiện, hoàn mỹ... 

Song có thể nhận thấy, cái làm nên nhân cách 
của con người không chỉ là phần tự nhiên, phần 
sinh học mà bao giờ cũng là một thể thông nhất, 
liên kết chặt chế giữa cái tự nhiên và cái xã hội. 
Nói như nhà triệt học Pháp Lu-xiêng Sê-vơ, 
"nhân cách là hệ thông hoàn chính các quan hệ 
xã hội giữa các hành vi ứng xử"), thì đúng như 
vậy, sự tác động của điều kiện và hoàn cảnh xã 
hội đa thực sự quyết định và vẽ nên chân dung 
nhân cách người anh hùng dân tộc, danh nhân 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, tr 499 và 501-502 

(2) L. Sê-vơ: Chủ nghĩa Mác và lý thuyết về nhân cách, 
Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va (tiếng Nga). 1972, tr 283 
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văn hóa Hồ Chí Minh. Nhìn vào cuộc đời Người 
và quá trinh hoạt động xã hội của Người - từ khi 
là một anh thanh niên N guyền Tất Thành đến khi 
là một vị Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh - ai cung 
thấy rõ điều đó. 

Rời bến Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn 
bước xuống con tàu La-tút-sơ Tê-rê-vin-Ìơ, 
N guyên Tất Thành lúc đó mới 21 tuổi. Anh 
quyết định sang châu Âu tìm đường cứu nước, 
giải phóng nhân dân khỏi ách nô lệ. Cắt nghĩa thế 
nào về một quyết định táo bạo và đày nguy nan, 
mạo hiểm đó? Phải chăng chỉ có thể lý giải, đó là 
kết quả của một quá trinh tự ý thức đã đạt đến 
định cao về trách nhiệm của một công dân với Tổ 
quốc, với đồng bào. minh. 


Xem xét các yếu tố tác động lên quá trinh 
hình thành nhân cách và ảnh hưởng trực tiệp đến 
sự phát. triển tự ý thức của Nguyễn Tất Thành, ta 
thây giáo dục trong gia đình và ảnh hướng của 
truyền thống quê hương là điều đáng ghi nhận. 


Nguyễn Tất Thành sinh trưởng trong một gia 
định nhà Nho, gặp không ít gieo neo, trắc trở. 
Ông bà ngoại đều là những người đáng kính, 
đáng quý, đã có công vun đắp cho môi tỉnh 
Nguyên Sinh Sắc - Hoàng Thị Loan. Cha của 
Nguyễn Tất Thành - ông Nguyễn Sinh Sắc vốn 
là một nhà nho thanh liêm, luôn đề cao chữ 
trung. với nghĩa ' trung quân” gắn liền vỚI "âi 
quôc”. Hành động của ông bán phân đất dân làng 
dành cho gia đình lấy tiền giúp những người 
nghèo bị bắt đi lao dịch, là một nghĩa cử cao đẹp, 
được mọi người ca ngợi. 

Thuở nhỏ, Thành được cha dạy cho tư tưởng 
đại đồng của học thuyết Không Tử. Lớn lên, 
CUỘC sống thực của cha, của anh chị và họ hàng 
thân tộc đều để lại trong lòng Nguyễn Tất Thành 
những. ấn tượng tôt đẹp, những tâm gương hy 
sinh vi nước vị dân đầy sức thuyết phục. Thày 
dạy học Nguyễn Tất Thành (các ông Hoàng Phan 
Quỳnh, Vương Thúc Quý, Hoàng Dương) đều là 
những bậc tài danh, những người có tiêng là đức 
độ. Còn bạn bè của Hồ Chí Minh, những người 
cùng ngồi ghế nhà trường tiêu học như Điệp Văn 
Kỳ, cùng làm báo ở Pháp như Nguyễn Thế 
Truyền, thủy chung như luật sư Lu-dơ-bai, đều 
đê lại những kỷ niệm đẹp... 


Yạap chí Cộng sản 


Đất Lam Hồng, quê hương của N guyền Tất 
Thanh là nơi “địa linh nhân kiệt”, mảnh đất giàu 
truyền thống văn hóa và đấu đranh anh dũng 
chông xâm lược, nơi quy tụ nhiều danh nho yêu 
nước, nơi khởi xướng nhiều cuộc vận động cách 
mạng sôi nổi, nơi có truyền thống văn hóa dân 
gian sâu đậm, lại có nên văn hóa bác học tiêu 
biểu của đất nước, cậu bé Nguyễn Sinh Cung 
(Nguyễn Tất Thành hôi nhỏ) đã sinh ra và được 
nuôi dưỡng trong cái nôi văn hóa như vậy. 

Truyện thống yêu nước và tinh thần giữ nước 
của các bậc cha chú đã thấm vào máu thịt 
Nguyễn Tất Thành và trở thành đặc điểm nổi bật 
trong tính cách của anh. Anh day dứt băn khoăn 
trước những nghịch cảnh thương tâm trong đời 
sống xã hội và từng đặt câu hỏi: Tại sao người 
Pháp với tư tưởng tự do, bác ái lại đi xâm lược 
nước khác? Tại sao những ˆ 'ông Tây bà Đầm" 
trên đất Việt lại sống quá sung sướng thừa thái, 
còn người Việt ai cũng bân cùng khốn khổ? Nỗi 
trăn trở nghĩ suy đó đã đánh thức trong anh lòng 
yêu nước, thương dân với quan điểm cốt lõi, là 
chủ nghĩa nhân đạo. 


Ởuuổi trưởng thành, Nguyên Tất Thành cùng 
cha vào Huế - trung tâm tư tưởng, văn hóa và 
chính trị của cả nước lúc bấy giờ, thường được 
gọi là vùng "thần kinh"... Ở đây, Nho học vần 
còn ảnh hưởng: Tây học đã bắt đầu có vị trí trong 
nên giáo dục; Phật giáo cũng có vai trò to lớn 
trong dân gian. Sau 10 năm theo Nho học, 
Nguyễn Tất Thành chuyển sang Tây học; anh 
vừa tiệp thu Nho giáo, vừa tiếp thu tư tưởng văn 
hóa phương Tây, bằng giáo dục nhà trường và 
băng cả những bộ sách "Tân thư" mà anh tự tìm 
được. 


Thực tế sinh động ở ở Huế đã giúp Thành hiêu 
sâu hơn các vấn đề xã hội. Vận mệnh dân tộc, 
thân phận người dân mất nước, ảnh hưởng của 
phong trào chống Pháp (các cuộc khởi nghĩa, các 
CUỘC biêu tình chống Sưu Cao. thuế nặng, biến cố 
kinh thành của vua Thành Thái, khởi nghĩa 
Phật tử Phú Yên...), đặc biệt phong trào vận động 
cách mạng Đông Du, Duy Tân của các chí sĩ 
Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và cả những tư 
tưởng mới trong “Tân thư” của Khang Hữu VỊ - 
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Số 31 (tháng 11 năm 2003) 


(XÍgluên eữu, kọoe tập tư tưởng 202 hư đinh 


Lương Khải Siêu đã thôi thúc và giúp Thành hiểu 
được răng: Không có con đường nào khác, chỉ có 
dẫn thân vào cuộc đấu tranh của nhân dân mới 
giành được quyên sống, quyền làm người! 

Anh hăm. hở cùng bạn bè trực tiếp tham gia 
giúp dân chống Pháp. Sự tham gia của Nguyễn 
Tất Thành vào thực tiễn đấu tranh của nhân dân 
đã đánh dẫu bước ngoặt trong sự phát triên tự ý 
thức của anh, cho thấy anh đã tin vào khả năng, 
sức lực và trí tuệ của bản thân, hơn nữa còn nhận 
rõ sứ mệnh cao cả của người thanh niên yêu nước 
trước sự sống còn của dân tộc. 


Những cuộc đàn áp tàn bạo của thực dân Pháp 
không làm cho Thành và các bạn anh nhụt chí, 
ngược lại nó thổi bùng lên tỉnh thần chiến đấu, ý 
nguyện quyết tâm giải phóng cho đồng bào. Vì 
vậy, năm 1909, Thành đã mạnh dạn lên đường 
vào Bình Khê với mục đích rất rõ: "Đi để biết, để 
học, để rồi làm được việc øì đó có ích cho dân 
mình, nước mình". Đây thực sự là bước nhảy vọt 
trong nhận thức và trong hành động của Nguyễn 
Tắt Thành, qua đó đủ cắt nghĩa tại sao một chàng 
trai mới 2l tuôi đã dám quả quyết và binh tĩnh 
bước xuống con tàu, lênh đênh nơi đất khách quê 
người với hai bàn tay trắng, mang khát vọng 
cháy bỏng "đi tìm hình của Nước”, đi giải phóng 
cho dân... 

Tại sao phong trào Đông Du đang phát triên 
rằm rộ trong Nam ngoài Bắc, như vậy mà 
Nguyễn Tất Thành lại nhất quyết đi về phương 
Tây? Lịch sử có những cầu hỏi lớn, không dễ gì 
một sớm một chiều có thể trả lời ngay được. Sau 
này, chính Hồ Chí Minh kể lại Nhân dân 
Việt Nam, trong đó có ông cụ sinh ra tôi, lúc này 
thường tự hỏi: AI là người sẽ giúp minh thoát 
khỏi ách thông trị của Pháp. Người này nghĩ là 
Nhật, người khác nghĩ là Anh, có người lại cho là 
Mỹ. Tôi thấy cần phải ra đi nước ngoài xem cho 
rõ. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở 
về giúp đồng bào tôi. Chân lý quả bao giờ cũng 
thật giản dị. Song ở vào thời điểm bấy giờ nhât 
định đó phải là sự tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, 
một sự lựa chọn đây trí tuệ; nó thể hiện một 
nhân cách chính trị đã được bộc lộ rất sớm ở 
Nguyễn Tất Thành. 


Số 31 (tháng I1 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


Sau nhiều năm bôn ba hâu hết các lục địa, lao 


-_ động kiếm sống, vừa quan sát tìm hiểu, vừa quan 


hệ móc nối với cách mạng; tử châu Âu qua châu 
Phi, châu My rồi trở về châu Âu; từ Véc-xây qua 
Niu Oóc, Luân Đôn rồi trở lại Pa-ri, vừa tham gia 
phong trào công nhân, phong trào giải phóng dân 
tộc, vừa học tập văn hóa phương Tây rôi tiềp cận 
với chủ nghĩa Mác - Lê-nin... Một giai đoạn có 
vai trò to lớn, mở mang tri thức, nâng tầm văn 
hóa ở người thanh niên Nguyên Tất Thành, nhà 
cách mạng Nguyễn Ái Quốc. 


Nói chuyện với sinh viên ở một trường 
đại học thành phố Băng Đung, In-đô-nê-xi-a 
(năm 1959), Hồ Chí Minh bộc bạch: 


"Khi còn trẻ, tôi không có dịp đến trường học. 
Tôi đã đi du lịch để làm việc, đó là trường đại 
học của tôi, đó là trường học của tôi. Trường học 
ây đã dạy tôi khoa học xã hội. Nó đã dạy tôi cách 
yêu, cách ghét, yêu nước, yêu loài người, yêu dân 
chủ và hòa bình và căm ghét áp bức, ích kỷ... "Ó), 

Về cách ghét, cách yêu. Ở Hồ Chí Minh là một 
điểm rất đáng chú ý, là điểm cốt lõi tạo nên nhân 
cách Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh Có một tấm 
lòng yêu thương con người vô hạn, tắm lòng rộng 
mở bao dung đền vô cùng. Lòng thương người ‹ Ở 
Hồ Chí Minh không phải thuần túy là lòng trắc 
ân, càng không phải là sự ban ơn của kẻ trên đối 
VỚI người dưới. Ở Người, lòng tin vào tính bản 
thiện và phẩm giá của con người được mở ' rộng, 
được nhân lên nhờ nhận chân một cách sâu sắc 
nôi đau của người dân mất nước, nỗi đau của 
thân phận kẻ làm nô lệ. Lòng nhân ái, tinh 
thương yêu chuyển dần thành tư ' tưởng nhân đạo, 
thành chủ nghĩa nhân đạo cao cả. Đó là tỉnh cảm 
luôn hướng. về số đồng, hướng về giai cấp vô sản 
cùng khổ và tất cả những người lao động, những 
người bị áp bức trên thể gian này, không phân 
biệt chính kiến, màu da hay tín ngưỡng. 

Lòng yêu thương con người mang tầm nhân 
loại ây của Hồ Chí Minh đã được minh chứng 
bằng cả cuộc đời hoạt động cách mạng của 


(3) Sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh do UNESCO và Ủy ban 
khoa học xã hội Việt Nam công bô, Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1990, tr 77 
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(giuên eữu, kọe tập tư tưởng 26ô lu đinh 


Người. Người luôn luôn "đi tìm con người, phát 
hiện con người, rèn luyện con người, hướng dẫn 
con người đoàn kết, phân đấu vì mục tiêu cách 
mạng từng nơi, từng lúc"), 

Cuộc sống riêng tư khiêm tốn, giản dị và 
trong sáng, có phần khắc kỷ, ngay cả khi Hồ Chí 
Minh ở chức vụ cao nhất cũng đủ thấy sự đồng 
cảm sâu lắng, gân gụi, chan hòa VỚI những người 
lao động bình thường: Một nếp nhà sàn đơn SƠ, 
một đôi dép cao su, và sau bộ quân ao ka-ki bạc 
màu là một nhịp đập trái tim chỉ có một ham 
muôn, ham muôn tột bậc, là làm sao cho dân ta 
ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học 
hành... 

Hồ Chí Minh không chỉ có tấm lòng, có cái 
"tâm" ngời sáng mà ở Người còn thể hiện tầm tư 
duy xa rộng, một sự hiệu biết thông tuệ. Với tư 
chất thông, minh và lòng ham học hỏi, Người đã 
tiếp thu có chọn lọc tính hoa văn hóa phương 
Đông, các quan điêm dân chủ, nhân đạo, tiền bộ 
của văn hóa phương Tây, đặc biệt tiếp thu và vận 
dụng đầy sáng tạo tư tưởng cách mạng vô sản 
tiên tiên của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Thời gian 
bôn ba hải ngoại là thời gian Người tự học và đã 
đạt đến trinh độ viết và nói thông thạo nhiều thứ 
tiếng trên thể giới. Với ý chí kiên cường và nghị 
lực phi thường, Người tự võ trang cho mình vôn 
kiến thức và bản lĩnh học vân tiêp cận đến tầm 
văn hóa thế giới. 


Một kho tàng kiến thức nữa Hồ Chí Minh say 
mê tìm hiểu, khám phá đó là thực tế đất nước và 
thực tế thế gIỚI. Vào thời điểm đầu thể kỷ XX, 
cũng có người Việt Nam vượt biến ra nước 
ngoài: Người đi tìm con đường buôn bán, làm 
doanh nghiệp, người đi học văn chương, còn anh 
thanh niên Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài lại 
chọn môi trường riêng cho mình, đó là đến với 


những người lao động, kiếm sống bằng nghề 


nghiệp binh thường nhất (làm bôi bếp, quét 
tuyết, vẽ thuê, rửa ảnh...). Và đúng là trong hoàn 
cảnh Ấy, Nguyên Tất Thành đã thu lượm được 
một vôn sông võ cùng phong phú, một kiến thức 
sâu rộng; cũng chính từ con đường này, anh 
càng khác sâu thêm tỉnh thương yêu con người, 
nâng cao trí tuệ nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc 
sau này. 
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7 kự 
Tạp chí Công san 


Có thể nói, Hồ Chí Minh là hiện thân một trí 
tuệ lớn của thời đại. Trí tuệ đó thể hiện ở tầm 
nhận thức đúng đắn hiện thực xã hội, ở quy luật 
vận động phát triển tất yếu của lịch sử, tìm ra yếu 
tố quyết định thắng lợi của cách mạng - yếu tố 
Con người. 

Với kiến thức thâm sâu, uyên bác, trình độ dự 
báo khoa học đên thiên tài, Hô Chí Minh đã vạch 
đường đi cho dân tộc, xác định chiến lược cho 
cách mạng Việt Nam bằng vốn lý luận và kinh 
nghiệm thực tiền sinh động, của minh. Quan điểm 
"thêm bạn bớt thù”, "dựa vào dân”, "đoàn kết đại 
đoàn kết, thành công đại thành công"... được 
hình thành do đánh giá đúng khả năng, nguyện 
vọng của mọi. tầng lớp quân chúng trong và 
ngoài nước, thể hiện sự nhận thức chính xác vẫn 
đề lực lượng cách mạng, từ đó quy tụ được đông 
đảo các tâng lớp xã hội, tranh thủ được sự đồng 
tình ủng hộ của nhân loại tiến bộ, tạo thế và lực 
cho cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này 
đến thắng lợi khác. 


Đối với Hồ Chí Minh, lòng yêu thương, tình 
cảm và cả trí tuệ, chỉ có _ý nghĩa khi nó biến 
thành hành động, ý chí, biến động cơ thành hiệu 
quả, kết quả. Chính vì lẽ đó, Người coi ý chí như 
một nhân tô đạo đức có ý nghĩa quyết định thắng 
lợi của sự nghiệp cách mạng. Ý chí ở đây không 
phải là duy ý chí mà là sự tuân thủ tính tất yêu 
lịch sử, phản ánh đúng quy luật khách quan của 
sự phát triển xã hội, năm được xu hướng và 
nguyện vọng của quần chúng. Tình cảm phải 
được dẫn dắt, soi sáng bởi một lý trí tỉnh táo mẫn 
cảm,... 


Bản thân Hồ Chí Minh là một con người có ý 
chí, một ý chí kết hợp hài hòa nhuân nhuyễn giữa 
lý trí và tinh cảm. Lời nói đi đôi với việc làm, nói 
¡t làm nhiều hoặc làm mà không nói, N gười luôn 
nêu tâm sương lớn về ý chí; đức tính kiên trì, bên 
bí trong Cuộc sống hàng ngày, nghị lực quyết 
tâm, quyết đoán trong chỉ đạo công việc trọng 


(4) Phạm Văn Đồng: Hỗ Chí Minh và con người 
Việt Nam trên con đường dân oiàu nước mạnh, Nxb Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội. 1993. tr 50 


Số 31 (tháng 11 năm 2003) 


(Wghủôm cứa, kọe tập tư tưởng 26È hú đinh 


£ LẠ) 


đại của đất nước đã cho thấy chất "thép" trong 
nhân cách Hồ Chí Minh. Vào tuổi 20, giữa thành 
Pa-ri giá buốt, gối đầu trên gạch, N gười vần tập 
viết báo bằng tiếng Pháp; bị bọn quôc dân đảng 
bắt tù đày ở Quảng Tây, Người vẫn tràn đầy 
niềm lạc quan trên những trang thơ nhật ký; 
ăn cơn muôi, ngày đi bộ hàng chục cây số, 
N gười vần cùng các chiến sĩ Điện Biên làm nên 
lịch sử... 

Ý chí sắt đá và mạnh mẽ nhất, có lẽ là ý chí 
giải phóng dân tộc. Người từng khẳng định: 
Toàn dân Việt Nam chỉ có một lòng: quyết 
không làm nô lệ, chỉ có một ý chí: quyết tâm 
không chịu mất nước; chỉ có một mục đích: 
quyết kháng chiến, tranh thủ thống nhất, độc lập 
cho Tổ quôc; với tỉnh thần ấy, Người quả quyết: 
Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải 
giành cho được độc lập. Hễ còn một tên xâm 
lược trên đất nước ta, thì ta còn tiếp tục chiến 
đấu, quét sạch nó đi... 

Thực hiện ý chí "đánh cho Mỹ cút, đánh cho 
Ngụy nhào", nhân dân ta đã hoàn thành xuất sắc 
lời kêu gỌI Và ý nguyện của Người, giành: lại 
thống nhất Tổ quốc, giang san thu về một mối. 


Một tắm lòng yêu thương rộng mở, bao dung, 
một trí tuệ thông kim bác cô, một ý chí quật 
cường hội tụ vào một con người - con người 
Hỗ Chí Minh, thành nhân cách Hồ Chí Minh - 
một trong những nhân cách lớn của thời đại 
trong thế kỷ XX. Nhân cách ấy có ảnh hưởng to 
lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách 
của bao thế hệ cách mạng cho đến ngày nay và 
mai sau trên đất nước ta. 

Có người nước ngoài băn khoăn đặt câu hỏi: 
“Hô Chí Minh là một con người bình thường hay 
là một ông Thánh?”. Phạm Văn Đông, người 
đồng chí, người học trò xuất sắc và gần ụi VỚI 
Hồ Chí Minh đã trả lời dứt khoát: “Hồ Chí Minh 
trước hết là một con người và cuối cùng cũng chỉ 
là một con người... "6) 


(5) Phạm Văn Đồng: Sớd, tr 130 


Yạp chí Cộng sản 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH... 


(Tiếp theo trang 20) 


- Phải phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tỉnh 
thân của nhân dân. 


Hồ Chí Minh quan tâm, quý trọng Con người, 
trước hết là quan tâm đến quyên dân sinh. Đây là 
quyền sống của con người, quyền hàng đầu của 
mọi con người Vị và con người phải được sông tương 
ứng với công hiến với mình. 

Để bảo đảm quyền sống, con người phải đấu 
tranh lật đổ ách ngoại xâm, xóa bỏ nạn áp Đức giai 
cấp, ập bức dân tộc, giành lại quyên tự do sinh 
sông của người dân của một nước độc lập có chủ 
quyền. Không chỉ có thế, để bảo đâm quyên sống, 
con người còn phải không ngừng vươn lên làm chủ 
bản thân, làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên để 
nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thần của mình. 
Như vậy, theo Hồ Chí Minh, chúng ta phải xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế, bản thân 
môi người dân phải thực hành tiết kiệm về thời 
gian, tiền của đê phát triển sản xuất ngày càng tạo 
ra nhiều của cải cho xã hội và cho bản thân cùng 
gia đình mình. Đảng lánh đạo nhân dân bằng định 
ra đường lối phát triển kinh tế, tổ chức huy động 
nhân dân thực hiện sáng tạo đường lối ây. Nhân 
dân tin theo Đảng, chủ động đưa đường lối phát 
triển kinh tế, phát huy nội lực, khai thác mọi nguôn 
sức mạnh để phát triên sản xuất. Tư tưởng ấy đã và 
đang được toàn Đảng, toàn dân ta phát huy trong 
sự nghiệp đổi mới, tiễn hành công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh một cách có 
hiệu quả. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân 
trong sự nghiệp cách mạng nước ta có nội dung 
rộng lớn, sâu sắc và luôn luôn mới, đây sáng tạo. 
Tư tưởng ấy giúp chúng ta tìm thấy sức mạnh trong 
công việc của mình dù ở bất cứ lĩnh vực nào, nêu 
biết dựa vào dân, phát huy quyên làm chủ của nhân 
dân, thật sự tôn trọng dân thi nhất định sẽ thành 
công. 
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ẤY dựng nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước 

tiếp cận kinh tế tri thức là một trong 
những mục tiêu có ý nghĩa chiến lược của cách 
mạng nước ta. Để làm rõ cơ sở khoa học của 
vấn đề này, cần tiếp cận nó dựa trên lý luận về 
giá trị của C. Mác. 

Lịch sử phát triển của xã hội loài người cho 
thấy, trong kinh tế, có ba nhân tố tạo ra tăng 
trưởng, gồm vốn, lao động và công nghệ (bao 
gồm cả quản lý). "Khi phần do công nghệ tạo 
ra chiếm tỷ trọng quan trọng hơn hai phần kia 
thì có thể nói đó là kinh tế tri thức", 

Vậy kinh tế tri thức là gì? 

Đã có nhiều nhà khoa học, từ những góc độ 
tiếp cận khác nhau, đã có những đóng góp nhất 
định làm rõ cơ sở khoa học của vấn đê này. 
Tựu trung lại, người ta phân chia lịch sử phát 
triển kinh tế của nhân loại theo hai cách: 

Cách thứ 1: Phần chia thành bai thời đại: 
Thời đại kinh tẾ nông nghiệp, thời đại kinh tế 
công nghiệp và thời đại kính tế trí thức. 

Cách thứ 2: Phân chìa thành ba gia! đoạn: 
giai đoạn kinh tẾ sức người, giai đoạn kinh tế 
tài nguyên và giai đoạn kinh tế trỉ thức. 

Với hai cách phân chĩa trên, các tác gia đã 
nêu lên những định nghĩa về kinh tế trí thức. 
Có thể nêu một khái quát chung là: kính tế tri 
thức là một thời đại kinh tế, ha Y một giai đoạn 
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kinh tế của lịch sử phát triển kinh tế nhân loại; 
là kinh tế dựa trên khoa học và công nghệ cao, 

tiêu hao ít nguyên liệu, năng lượng, tạO ra íf 
phế thải ha y còn gọi là một nên kinh tế sạch, 

phát triển bên vững. 

Điểm thống nhất chung của các tác giả là: 
Kinh tế tri thức - một nền kinh tế mà ở đó mọi 
sản phẩm đều chứa đựng hàm lượng lao động 
trí tuệ cao, đêu phụ thuộc quyết định vào vai 
trò của lao động trí tuệ. 

Từ đó có ý kiến cho răng, sang thế kỷ XXI, 
nhân loại bước vào nên kinh tế mới - kinh tế tri 
thức. Do đó, mọi học thuyết kinh tế cũ, trong 
đó có học thuyết kinh tế của C. Mác, Ph. Ăng- 
ghen và V.J. Lê-nin trở thành lạc hậu, lỗi thời; 
nếu các nước tiễn lên chủ nghĩa xã hội lấy hệ 
thống các học thuyết này làm nền tảng thì 
không thể đi tới thắng lợi được (!). 

Và Việt Nam có thể đưa nền sản xuất hàng 
hóa từ trình độ tiểu nông, lạc hậu, vừa phát 
triên đê đạt tới nên kinh tế thị trường, vừa tiếp 
cận kinh tế tri thức hay không? 


* Khoa Kinh tế Chính trị, 
Hò Chí Minh 

(1) Ban Tư tường - Văn hóa Trung ương: Tài liệu tham 
khao phục vụ nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biẻu 
toàn quốc lần thứ IX của Đáng, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 2001, tr 212 
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Để trả lời câu hỏi trên, cần trở về với những 
tư tưởng thiên tài của C. Mác trong bộ “Tư 
bản". Nền kinh tế mới chúng ta đang bàn 
tới, không năm ngoài tiên đoán của C. Mác: 
Sẽ đến lúc khoa học trở thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp của xã hội, tri thức sẽ trở thành 
yếu tố quyết định trong các hoạt động kinh tế 
Của Con người. 

C. Mác cũng khẳng định, con người ta, 
trước khi hoạt động về chính trị, đạo đức, văn 
học nghệ thuật và về khoa học thì phải có cái 
để ăn, mặc, ở và đi lại. Muốn vậy, họ phải 
không ngừng lao động sản xuất để tạo ra của 
cải vật chất. Cái để phân biệt giữa con người 
và con vật là ở chỗ, con người có ý thức, có tư 
duy trong mọi hoạt động của minh. Do có ý 
thức, nên từ buồi bình minh của lịch sử, dù còn 
mang nặng tính bản năng trong lao động hãi 
lượm, nhưng lao động của con người vân mang 
yếu tổ tri thức. 

Hoàn thiện mình thông qua quá trình lao 
động, con người còn đi tới sáng chế ra các 
công cụ đề lao động của mình được thuận lợi, 
đạt hiệu quả cao hơn. Tất cả các công cụ lao 
động, từ đô đá cũ, đồ đá mới, đồ sắt, đồ đồng, 
đến các máy móc cơ khí, rồi đến các máy móc 
công nghệ tiên tiến, hiện đại, đều là sản phẩm 
của quá trình phát triển trí tuệ, tri thức của 
nhân loại. C. Mác viết: Công cụ lao động là 
thước đo của sự phát triển kinh tế và của sự 
tiến bộ xã hội... Chiếc cối xay chạy bằng sức 
gió đã đẻ ra các lãnh chúa phong kiến, chiếc 
máy cơ khí chạy băng sức nước đẻ ra các nhà 
tư bản công nghiệp. Điều này chứng tỏ, không 
phải đến khi bước vào xây dựng kinh tế tri 
thức, con người mới dùng tri thức trong đời 
sống kinh tế. Vậy cũng có nghĩa, đâu phải "cái 
mới lạ" xuất hiện sẽ làm cho các học thuyết 
kinh tế trước nó đã lỗi thời? Ngược lại, nó là 
sự kế thừa và phát triển từ cái cũ. 

Công lao vĩ đại của C. Mác đối với nhân 
loại nói chung, đối với quân chúng lao khô nói 
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riêng thể hiện trên nhiều mặt của cuộc đời 
hoạt động khoa học và hoạt động thực tiễn của 
Người. Khi xây dựng lý luận giá trị, C. Mác đã 
làm sáng tỏ vấn đề tri thức của con người kết 
tinh vào trong sản phâm lao động. Điều này 
chỉ được quan tâm tới, khi con người chia tay 
với nên sản xuất tự nhiên mang tính chất tự 
cung tự cấp để chuyển sang xây dựng nên kinh 
tế hàng hóa, với việc làm ra sản phẩm để bán. 
Sản phâm lao động khi đem bán thì được gọi 
là hàng hóa, chúng đều do con người làm ra từ 
sự hao phí sức lực trong quá trình lao động. 
Trong nền sản xuất tự nhiên, sản phâm làm ra 
là để tiêu dùng nên chưa cần tính đến sự hao 
phí sức lao động. Khi chuyển sang nên sản 
xuất hàng hóa, sức lao động và sự hao phí sức 
lao động nối lên như một vẫn đề trung tâm. 

C. Mác cũng đã chỉ rõ: Con người muốn tạo 
ra của cải vật chất nuôi mình, nhất định phải 
có ba nhân tố cơ bản: người lao động có khả 
năng lao động, đối tượng lao động và tư liệu 
lao động. Khả năng lao động. của con người là 
toàn bộ thê lực và trí lực tiềm ấn trong mỗi 
người lao động, C. Mác gọi là sức lao động. 
Khi người ta lao động, là lúc đem sức ra sử 
dụng các công cụ lao động, tác động vào đối 
tượng lao động để làm ra sản phẩm. Quá trình 
đó có sự hao phí đồng thời cả hai bộ phận của 
sức lao động là thể lực và trí lực. Người lao 
động làm việc băng kinh nghiệm và thói quen, 
C. Mác gọi là lao động giản đơn, trong đó 
phân thê lực hao phí lớn hơn phần trí lực. Còn 
người lao động có chuyên môn kỹ thuật, thông 
qua đao tạo, C. Mác gọi là lao động phức tạp, 
trong đó phân thể lực giảm đi, phần trí lực cao 
lên. C. Mác coi lao động phức tạp là bội số của 
lao động giản đơn. 

Nhờ phát minh ra tính hai mặt của lao động 
sản xuất hàng hóa, C. Mác khắng định rằng, 
mọi hàng hóa đều có hai thuộc tính là giá trị sử 
dụng và giá trị. Trong đó, giá trị là thuộc tính 


Số 31 (tháng 11 năm 2003) 


(J{Ágkiên eứu - rao đổi 


chung giống nhau của những hàng hóa có công 
dụng khác nhau. Bởi giá trị của hàng hóa nào 
cũng là số lượng sức lao động của người lao 
động hao phí trong quá trình lao động. Giá trị 
trở thành cơ sở chung để so sánh sự hình thành 
nên các quan hệ tỷ lệ trong trao đổi mua bán. 
Khi biết dùng tiền tệ làm vật ngang giá chung 
làm thước đo giá trị, thì trong phạm trù cơ bản 
của nên sản xuất hàng hóa, giá trị vẫn luôn là 
mối quan hệ giữa phần thể lực và trí lực. 

Từ lý luận giá trị của C. Mác ta thấy, nhân 
loại đã xây dựng nền sản xuất hàng hóa từ khi 
chế độ cộng sản nguyên thủy tan rã. Sản xuất 
hàng hóa đã phát triển trong các chế độ nô lệ, 
phong kiến, tư bản chủ nghĩa rồi chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Ngày Tây, nên sản xuất hàng hóa 
vân là nền sản xuất xã hội đang được thực hiện 
khắp nơi trên thế giới. Nền sản xuất hàng hóa 
đã và đang lần lượt trải qua bốn trình độ phát 
triển, đều lấy giá trị làm cơ sở so sánh trao đối: 

Một là, trình độ của nên sản xuất hàng hóa 
giản đơn: Ở trình độ TRàY, trong bốn khâu của 
quá trình tái sản xuất xã hội, gồm sản xuất, 
phân phối, trao đối, tiêu dùng thì sản xuất được 
coi là gốc, là quyết định; trong cơ cấu giá trị 
của hàng hóa sản xuất ra, phân thê lực chiếm 
tỷ trọng cao hơn hắn so với phân trí lực. 

Hai là, trình độ của nên kinh tế hàng hóa: 
Sản xuất và lưu thông đã có sự tác động thúc 
đấy, gắn bó với nhau. Ở đây, trong cơ cấu giá 
trị của hàng hóa, phân thể lực giảm dân, phần 
trí lực tăng lên. 

Ba là, trình độ của nên kinh tế thị trường: 
Đặc trưng cơ ban của trình độ này là mọi hoạt 
động kinh tế đều thông qua thị trường: mọi sự 
bán - mua đều được tiền tệ hóa. Và chỉ những 
nước đã hoàn thành công nghiệp hóa mới đạt 
đến trình độ nền kinh tế thị trường. Gắn với 
những hàng hóa, dịch vụ có hàm lượng chất 
xám cao, tuy chưa nhiều, nên khái niệm "hàm 
lượng chất xám cao" là một phạm trù đề chỉ 
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những hàng hóa, dịch vụ mà trong cơ cấu giá 
trị của nó, phần trí lực đã lớn hơn hẳn so với 
phần thể lực. Đến đây, tri thức đã trở thành yếu 
tố được toàn xã hội quan tâm. Những thành tựu 
về khoa học, bao gôm khoa học tự nhiên, khoa 
học - kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn và tất 
cả các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội 
khác... đều là tri thức của nhân loại. Ở những 
thập niên đầu thế kỷ XX, khoa học vẫn được 
coi là một trong những nhân tố thuộc hình thái 
ý thức của con người, được xếp ở thượng tầng 
kiến trúc xã hội. 

Bến là, trình độ của nên kinh tế tri thức: 
Đây cũng là mục tiêu mà các quốc gia đang 
phán đấu để đạt được trong thế kỷ XXI. Đặc 
trưng của trình độ này (mà nhiều học giả đã 
thống nhất) là ngày càng tạo ra nhiều hàng 
hóa, dịch vụ có hàm lượng chất xám cao, với 
những tiêu chí cơ bản là: 

Thứ nhất, công nhận những hàng hóa, dịch 
vụ có hàm lượng chất xám lớn hơn 70% trong 
cơ cấu giá trị của nó được gọi là hàng hóa dịch „ 
vụ tri thức. 

Thứ hai, thông nhất răng, những quốc gia 
hàng năm sản xuất ra được lượng hàng hóa, 
dịch vụ tn thức lớn hơn 70% GDP là những 
quốc gia đạt tới trình độ nền kinh tế tri thức. 

Từ sự tiếp cận lý luận giá trị của C. Mác, 
chúng ta có thể nói: kinh tế tri thức là một 
phạm trù của nên sản xuất hàng hóa; là quá 
trình tô chức sản xuất hiện đại; ngày càng tạo 
ra nhiều hàng hóa, dịch vụ có hàm lượng chất 
xám cao, gắn liền với việc nâng cao tri thức 
của người lao động và sử dụng các công nghệ 
tiên tiến, hiện đại. Nền kinh tế tri thức là trình 
độ phát triển cao nhất hiện nay trong sản xuất 
hàng hóa của nhân loại. 

Điều này cũng không trái với việc phân 
chia thời đại kinh tế và giai đoạn kinh tế trong 
lịch sử kinh tế của nhân loại mà các học giả đã 
nêu. Bởi vì, cho đến chế độ phong kiến, ngành 
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công nghiệp mới phát triển thành ngành kinh 
tế chủ yếu trong nên kinh tế quốc dân ở các 
nước tư bản phát triển, ngành công nghiệp sản 
xuất ra nhiều máy móc cơ khí; tiến hành công 
nghiệp hóa để đưa sản xuất thành nền sản xuất 
hàng hóa đại công nghiệp cơ khí. Còn chúng ta 
cũng có thể coi đây là giai đoạn kinh tế sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên là chính để sản 
xuất ra các sản phâm hàng hóa. 

Sang thế kỷ XXI, từ những thành tựu bùng 
nổ trong phát triển khoa học, công nghệ, thông 
tin, nhân loại đưa nên sản xuất hàng hóa đạt tới 
trình độ nền kinh tế tri thức, ta lại coi đây là 
thời đại kinh tế tri thức, là giai đoạn kinh tế tri 
thức. Tuy nhiên, chúng ta nhận rõ, trong kinh 
tế tri thức, người ta vẫn phải phát triển các 
ngành nông nghiệp và công nghiệp, vẫn phải 
sử dụng sức người và tài nguyên thiên nhiên. 
Chỉ có điều là, do thay đổi cơ cấu giá trị của 
hàng hóa, dịch vụ sản xuất ra, thông qua sử 
dụng người lao động có chuyên môn kỹ thuật 
cao; sử dụng máy móc công nghệ tiên tiến và 
tổ chức sản xuất hiện đại, tiết kiệm được nhiều 
sức người và nguồn tài nguyên, đồng thời bảo 
vệ được môi trường sinh thái. 

Điều quan trọng là, từ việc vận dụng lý luận 
giá trị của C. Mác, chúng ta nhận thức rõ ràng, 
đầy đủ và chặt chế hơn cơ sở lý luận kinh tế tri 
thức chính từ cơ sở lý luận về việc xây dựng và 
phát triển nền sản xuất hàng hóa. Đây cũng là 
một thành tựu văn minh của nhân loại, chẳng 
những không đối lập với chủ nghĩa xã hội mà 
còn rất cần thiết khách quan trong công cuộc 
đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. Từ đây, chúng ta thấy, ý kiến cho rằng 
học thuyết kinh tế của C. Mác, Ph. Áng-ghen 
và V.IL. Lê-nin đã lạc hậu, lỗi thời là một ý kiến 
sai trái không thể chấp nhận được. Ngược lại, 
chỉ có năm vững các nguyên lý kinh tế, các lý 
luận kinh tế của các ông, chúng ta mới có thể 
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phát triển kinh tế tri thức trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. 

Từ cách tiếp cận vận dụng lý luận giá trị 
của C. Mác, chúng ta thấy rằng, nền kinh tế 
nước ta trong xây dựng chủ nghĩa xã hội đang 
là nền sản xuất hàng hóa. Đó là một tất yếu 
khách quan. Chúng ta đang từng bước hình 
thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Do đó, mục tiêu của chúng ta là 
phải đưa nền sản xuất hàng hóa của nước ta đạt 
tới những trình độ cao hơn mà nhiều quốc gia 
đã đạt tới. Đó là các trình độ của nền kinh tế 
thị trường và kinh tế tri thức. Đây đều là trình 
độ phát triển đi lên của nền sản xuất hàng hóa, 
nó có chung nguồn gốc, cơ sở lý luận, nguyên 
lý khoa học và quy luật vận động. Để thực hiện 
"đi tắt, đón đầu", chúng ta vừa phấn đấu đạt tới 
nên kinh tế thị trường, vừa từng bước tiếp cận, 
xây dựng kinh tế tri thức Việt Nam. Đó là một 
chủ trương phát triển kinh tế biện chứng, khoa 
học và cách mạng, mang tính khả thi. 

Muốn xây dựng thành công nền kinh tế thị 
trường và kinh tế tri thức, nước ta còn nhiều 
việc phải làm. Trong đó, Đảng ta đã xác định: 
Phát triển khoa học, công nghệ, phát triển giáo 
dục và đào tạo là những quốc sách hàng đầu; 
coi công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ 
trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội đề tạo ra lực lượng sản xuất mới, 
thực hiện nhất quán chính sách phát triên kinh 
tế nhiều thành phân, là vấn đề có ý nghĩa chiến 
lược lâu dài, để hoàn thiện quan hệ sản xuất 
mới; chủ trương mở rộng các hoạt động kinh 
tế đối ngoại, nhằm tranh thủ nguồn lực từ bên 
ngoài, trong xu thế hội nhập nền kinh tế quốc 
tế, biết chủ động để tranh thủ thời cơ, vượt 
qua nguy cơ... Tất cả những việc làm này đều 
lấy trí tuệ, tài năng và ý chí của con người 
Việt Nam làm nhân tố quyết định. 1 
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ĐỀ THƯƠNG MAI Ð 
SỚMĐÐĐ 
Ø NƯỚC TA 


NGUYÊN THANH NGA “ 


HƯƠNG mại điện tử không còn là vấn 

đề quá xa lạ đối với chúng ta. Đó là 

thực hiện mua bán thông qua việc sử 
dụng mạng thông tin điện tử. Nhưng trên thực 
tế, đây là vẫn đề rộng, bao hàm toàn bộ các 
hoạt động sử dụng hệ thống các phương tiện 
và phương pháp điện tử như điện thoại, fax, 
vô tuyến truyền hình, hệ thống thanh toán điện 
tử, in-tơ-nét, các mạng nội bộ như ¡n-tra-net, 
ex-tra-net để thực hiện đặt hàng, sản xuất, 
phân phối thanh toán và các dịch vụ sau bán 
hàng. Ví dụ, ma-két-ting thông qua điều tra 
khách hàng, quảng cáo điện tử, đặt và nhận 
đơn đặt hàng điện tử; thư giao dịch điện tử; ký 
kết hợp đồng điện tử; thanh toán điện tử; trao 
đôi dữ liệu điện tử; giao gửi số hóa các dung 
liệu như phim ảnh, âm nhạc, chương trình 
truyền hình...; các dịch vụ bảo dưỡng, tư vẫn 
trên mạng... Do tính tiện lợi và hiệu quả của 
in-tơ-nét, nên khi nói đến thương mại điện tử, 
người ta thường tập trung vào thương mại điện 
tử thông qua ¡n-tơ-nét. 

Chủ thể tham gia thương mại điện tử không 
chỉ các doanh nghiệp và người tiêu dùng mà cả 
các cơ quan chính phủ. Quan hệ giữa các chủ 
thê này được thê hiện trên năm loại giao dịch 
chính: doanh nghiệp với người tiêu dung; 
doanh nghiệp với doanh nghiệp; doanh nghiệp 
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với các cơ quan chính phủ; người 
tiêu dùng với các cơ quan chính 
phủ và các cơ quan chính phủ với 
nhau. 

Thương mại điện tử đi vào cuộc 
sống sẽ làm thay đối một cách căn 
bản thị trường truyền thống và tạo 
điều kiện thuận lợi để các nền kinh 
tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền 
vững. Nó kết nối tất cả các ngành, 
người sản xuất, người tiêu dùng với 
nhau trong một thị trường thống nhất tới mức 
không còn có giới hạn về thời gian và không 
gian. Cụ thể là chỉ bằng cách ngồi trước máy 
tính và kích chuột, người mua được tiếp cận 
những nguồn thông tin phong phú về các nhà 
sản xuất, chủng loại và chất lượng của hàng 
hóa trên khắp thế giới; từ đó, có điều kiện để 
lựa chọn và ra quyết định tốt nhất. Các nhà sản 
xuất sử dụng thương mại điện tử đề tìm kiếm 
những nguôn lực hiệu quả. hơn, thường xuyên 
cải tiến công nghệ, rút ngắn chu kỳ sản xuất, 
tăng năng suất cao hơn và thúc đây nhanh việc 
sáng tạo, cải tiến sản phâm. Ngoài ra, thương 
mại điện tử giúp cho cả người mua và người 
cung cấp giảm nhiều chỉ phí về vận tải, kho 
bao quan, giao dịch, bán hàng và văn phòng... 
Nói khát quát, nó làm giảm rõ rệt chỉ phí hữu 
hình và vô hình. Hơn nữa, do tính toàn cầu và 
khả năng liên kết của thương mại điện tử, nên 
sự phát triển của nó sẽ kéo theo sự phát triển 
của kết cấu hạ tầng và nhiều ngành dịch vụ 
khác cần thiết và liên quan như viễn thông, 
giao thông vận tải, ngân hàng và pháp luật. 
Thương mại điện tử không chỉ là phưeng thức 
giao dịch hữu hiệu và tạo ra nguôn thu cho nền 
kinh tế, mà điều quan trọng hơn là tạo ra động 


# Chuyên viên Bộ Thương mại 
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lực làm năng động hóa và kích thích nên kinh 
tế vận hành có hiệu quả hơn. 

Những lợi ích này không chỉ đúng với các 
nước phát triển vốn đã có kết cấu hạ tầng của 
thương mại điện tử tốt mà cho cả các nước 
đang phát triển. Cùng với xu hướng toàn cầu 
hóa và sự phát triên của kinh tế tri thức dựa 
trên công nghệ thông tin, thương mại điện tử 
trở thành xu hướng khách quan. Nếu đứng 
ngoài xu thế này sẽ rơi vào trạng thái tụt hậu 
theo phản ứng dây chuyên: từ kinh tế đến kỹ 
thuật và với mức độ ngày một trầm trọng hơn. 
Những lợi ích thu được từ phát triển sớm 
thương mại điện tử chắc chắn sẽ lớn hơn so với 
chi phí mà các nước đang phát triên đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng cho nó. Chẳng hạn 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tuy chiếm đa 
phần trong nên kinh tế của các nước này, 
nhưng năm rải rác ở những vùng biệt lập, xa 
xôi, íL có cơ hội giao dịch, thiếu thông tin, 
thiếu đối tác, họ chỉ cần một lượng đầu tư nhỏ 
để kết nối mạng và có nhân sự hiểu biết về 
mạng là có thể dễ dàng tiếp cận với thị trường 
rộng lớn kể cả trong và ngoài nước. Ngoài ra, 
mạng thông tin toàn câu và thương mại điện tử 
cũng tăng sự tiếp cận thị trường của người dân 
ở vùng xa xôi, hẻo lánh với tư cách vừa là 
người tiêu dùng, vừa là người sản xuất. 
Thương mại điện tử sẽ trở thành công cụ hữu 
hiệu đê tăng năng suất lao động và giảm đói 
nghèo ở các nước đang phát triển. 

Đảng và Chính phủ Việt Nam đã sớm nhận 
rõ tầm quan trọng của thương mại điện tử. 
Ngày 7-4-1997, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định 21 1-TTg về phát triển thương 
mại điện tử của Việt Nam. Năm 1999, Bộ 
Thương mại được Chính phủ giao nhiệm vụ 
làm đầu mối thực hiện Dự án Quốc gia Kỹ 
thuật thương mại điện tử giai đoạn 2001 - 
200%. Đây là một phân trong việc thực hiện 
Hiệp định E-ASEAN và khuôn khổ thương 
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mại điện tử của Diễn đàn hợp tác kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Theo đó, 
một loạt các văn "bản pháp quy khác cũng đã 
được ban hành về phát triển thương mại điện 
tử ở Việt Nam. Thương mại điện tử cũng thuộc 
một trong 12 dự án được Chính phủ tập trung 
chỉ đạo trong Kế hoạch Tổng thể Công nghệ 
thông tin Việt Nam đến năm 2005. Chính phủ 
đã đưa đầu tư phát triển thương mại điện tử vào 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Phân tích sâu sắc mười mục tiêu phát triển 
của Dự án Quốc gia Kỹ thuật thương mại điện 
tử giai đoạn 2001 - 2005 cho thấy, các nhà lập 
chính sách của nước ta hoàn toàn nhận thức 
được yêu cầu phải song song giải quyết nhiều 
đòi hỏi phức tạp, đan xen nhau để phát triển 
thương mại điện tử bao gồm: kết cấu hạ tầng: 
công nghệ thông tin - liên lạc và giao thông 
vận tài, nhân lực; khu vực tài chính, ngân hàng 
và hệ thống thanh toán điện tử; khuôn khổ luật 
pháp về thương mại điện tử như thể chế thuế, 
hệ thống các tiêu chuẩn công nghiệp và thương 
mại, mua sắm, quản lý của Chính phủ, bảo mật 
an toàn và chứng thực điện tử, bảo vệ quyền sở 
hữm trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng; nhận thức 
và trình độ cộng đồng: và các yếu tố văn hóa - 
xã hội khác. 

Hiện tại, Việt Nam đã thiết lập được một số 
yếu tố nền tảng cho thương mại điện tử. Đội 
ngũ kỹ sư công nghệ thông tin đang ngày một 
hùng hậu; một số dự án phát triển trang điện tử 
do các công ty lớn hay Chính phủ hình thành 
để tạo điều kiện cho thương mại điện tử, điển 
hình là dự ân Virtual Mall do VIETRADE liên 
kết với JETRO (Nhật Bản) xây dựng...; hình 
thành một siêu thị điện tứ; hạ tầng thanh toán 
điện tử được triên khai trong hệ thống ngân 
hàng từ năm 1992; dự thảo Pháp lệnh về 
thương mại điện tử cũng đang trong quá trình 
xây dựng. | 
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Tuy nhiên, nhìn chung môi trường thực tế 
cho thương mại điện tử ở Việt Nam chưa được 
hình thành đầy đủ và đòi hỏi còn phải nỗ lực 
mạnh mẽ hơn nữa trên nhiều phương diện. Xét 
từ góc độ cơ chế và chính sách, đây là khâu 
đầu tiên cần có bước đột phá để khuyến khích 
các chủ thể kinh tế chủ động tiếp cận thương 
mại điện tử. Minh chứng cho điều này là mức 
độ sẵn sàng của khu vực kinh doanh chưa cao, 
thậm chí nếu có thì mới chỉ dừng lại ở mức tự 
phát và rất rời rạc. Theo báo cáo của Bộ 
Thương mại, hiện tại chỉ có khoảng 2% số 
doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng thương 
mại điện tử, 7% bắt đầu quan tâm, đến 90% 
không biết đến hoặc không muốn thực hiện 
thương mại điện tử. Theo một điều tra khác 
của Quỹ Phát triển Mê-kông thì 48% các 
doanh nghiệp chỉ kết nối in-tơ-nét để trao đối 
thư điện tử. Đa số các doanh nghiệp còn mang 
tính bị động và chưa khai thác có hiệu quả in- 
tơ-nét cho mục đích thương mại. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
trên. Nguyên nhân chủ quan thuộc về các 
doanh nghiệp là chưa nhận thức đúng tính 
năng tác dụng to lớn của thương mại điện tử để 
có đầu tư thích đáng. Kết cấu hạ tầng công 
nghệ của các doanh nghiệp nhìn chung lạc 
hậu, không phù hợp để phát triển thương mại 
điện tử. Theo báo cáo của Ủy ban Kỹ thuật 
Thương mại điện tử, tháng 9-2001, có khoảng 
từ 60 đến 70% số doanh nghiệp vừa và nhỏ 
không có máy fax và máy tính; đặc biệt, kết 
cấu hạ tầng kết nối mạng rất thấp. Ngoại trừ 
các doanh nghiệp là các công ty cung cấp dịch 
vụ in-tơ-nét, máy vi tính hay một số dịch vụ 
quan trọng như ngân hàng, bưu điện..., phần 
lớn các doanh nghiệp khác không có đủ nhân 
sự về công nghệ thông tin đê thực hiện thương 
mại điện tử. 

Một nguyên nhân sâu xa khác năm ở trình 
độ phát triển kết câu hạ tầng công nghệ thông 


b2 


Yạp chí Cộng sản 


tin và liên lạc của đất nước còn quá thấp. Cước 
phí kết nội mạng cao hơn 30% so với các nước 
khác trong khu vực. Việc nghẽn đường truyền 
thường xuyên xảy ra do Việt Nam mới chỉ có 
một mạng lưới in-tơ-nét thông qua nhà cung 
cấp truy cập in-tơ-nét duy nhất là Công ty 
Truyên dữ liệu Việt Nam thuộc Tổng Công ty 
Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. Chi phí 
thiết kế, đăng ký một trang điện tử lên đến gần 
1 000 USD, chưa kể chỉ phí duy trì hằng năm. 
Ngoài ra, những thủ tục đăng ký còn khá phức 
tạp, rườm rà, nhất là đối với các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài. 

Một lý do khác là công chúng hiểu biết ít và 
không quen với hình thức giao dịch điện tử.. 
Việc thanh toán bằng thẻ tín dụng chưa phổ 
biến trong nhân dân; hạ tầng thanh toán điện tử 
mới được triển khai trong hệ thống ngân hàng 
nhưng chưa phổ biến rộng rãi. 

Thêm vào đó, người tiêu dùng chưa có 
cơ sở để tin vào hình thức giao dịch này do 
Việt Nam chưa có đạo luật cụ thể bảo vệ 
những quyên lợi cơ bản của các thể nhân và 
pháp nhân trong giao dịch thương mại điện tử 
và in-tơ-nét. Quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề bảo 
vệ người tiêu dùng và đánh thuế liên quan đến 
thương mại điện tử còn bị bỏ ngỏ. Đồng thời, 
tính pháp lý và an ninh của thương mại điện tử 
chưa được bảo đảm: các luật hiện hành không 
bao quát hợp đông điện tử, không có khả năng 
giải quyết những tranh chấp liên quan đến 
thương mại điện tử, chữ ký điện tử chưa được 
luật pháp công nhận, không có hạ tầng mã 
khóa và xác nhận điện tử. 

Tuy vậy, với tầm quan trọng của thương 
mại điện tử đối với sự phát triên kinh tế đất 
nước, cũng như những đòi hỏi phức tạp và khó 
khăn để phát triên thương mại điện tử, trong 
giai đoạn tới, Chính phủ tiếp tục cụ thể hóa 
hơn nữa Dự án Quốc gia Kỹ thuật thương mại 
điện tử 2001 - 2005 bằng việc xây dựng chỉ tiết 
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các kế hoạch hành động hăng năm về thương 
mại điện tử, xác định rõ các mục tiêu và bước 


đi cụ thê cần đạt được, giao nhiệm vụ cụ thê 


cho từng bộ, ngành và cơ quan của Chính phủ. 
Để phối hợp hành động của các bộ, ngành một 
cách đồng bộ và thống nhất, Chính phủ sớm 
thành lập Ủy ban quốc gia về thương mại điện 
tử (tách biệt với các bộ, ngành chủ quản) điều 
phối chung vấn đề này trên cả nước. Ủy ban 
này cần duy trì sự đối thoại với giới kinh 
doanh để kịp thời tiếp nhận các ý kiến phản 
hồi của họ, vì đây là lực lượng chủ chốt thực 
hiện và tạo động lực cho thương mại điện tử. 

Trên lộ trình đó, Chính phủ lẫy giới kinh 
doanh, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
làm trung tâm, làm động lực, từ đó tạo điều 
kiện để họ phát huy được khả năng và vai trò 
lan tỏa trong xã hội không chỉ trong việc phổ 
biến ứng dụng thương mại điện tử, mà cả phát 
triển công nghệ phần mềm và phần cứng. 
Chính phủ chỉ đóng vai trò hoàn thiện môi 
trường luật pháp, chính sách, đề ra mục tiêu, 
hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng cần thiết, đặc 
biệt là kết cấu hạ tầng thông tin và giáo dục, 
đào tạo nguồn nhân lực. 

Cùng với việc sớm ban hành đạo luật về 
thương mại điện tử, ngay bây giờ Chính phủ 
cân chỉ định các bộ và cơ quan phụ trách việc 
xây dựng các quy định và luật lệ về các khía 
cạnh của thương mại điện tử, đặc biệt là quy 
định thủ tục tố tụng liên quan đến những tranh 
chấp và vi phạm luật pháp về thương mại điện 
tử theo hướng mở rộng phạm vi giao dịch ra 
toàn cầu thay vì chỉ hạn chế trong biên giới 
quốc gia. Vì vậy, các quy định và luật quốc 
gia, dù phải có nét riêng phù hợp với giá trị 
văn hóa, môi trường. kinh doanh và chính trị 
của đất nước cũng cần được cập nhật hóa và 
phù hợp với các quy định và luật pháp thương 
mại điện tử quốc tế. Việt Nam nên tranh thủ 
tư vấn quốc tế như Sáng kiến về Chính sách 


Yạp chí Cộng sản 


In-tơ-nét toàn cầu (GIP] - một tổ chức thúc 
đấy sự phát triển In-tơ-nét của các quốc gia 
đang và chậm phát triển thông qua hỗ trợ về 
luật pháp và chính sách. 

Hiện tại, thế giới đang ở vòng đàm phán tự 
do hóa thương mại Đô-ha, các thành viên của 
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sẽ đàm 
phán những cam kết dịch vụ mới nhằm tự do „ 
hóa hơn tất cả các dịch vụ liên quan đến 
thương mại điện tử. Việt Nam đang trong quá 
trình đàm phán để sớm gia nhập WTO, các 
nước thành viên WTO đang khuyến nghị Việt 
Nam đưa ra những cam kết tương tự. Việt Nam 
có nhiều khả năng bị “buộc” tham gia vào 
Hiệp định Công nghệ Thông tin, theo đó phải 
giảm thuế xuống 0% cho các sản phẩm công 
nghệ thông tin quan trọng: đồng thời, cũng sẽ 
phải cam kết cao hơn theo quy chế đối xử quốc 
gia và tiếp cận thị trường đối với các dịch vụ 
liên quan đến thương mại điện tử, phải thực thi 
nghiêm túc hơn việc bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ, đặc biệt đối với bản quyền và bằng sáng 
chế. Ngoài ra, kể từ năm 2004, Việt Nam sẽ 
phải dần tự do hóa các khu vực dịch vụ theo 
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. 
Như vậy, giải pháp duy nhất đối với Việt Nam 
chính là gấp rút nâng cao khả năng cạnh tranh 
của các ngành dịch vụ kể trên. 

Muốn nâng cao khả năng cạnh tranh, Chính 
phủ cần tạo ra môi trường chính sách minh 
bạch, khuyến khích và bảo đảm cạnh tranh 
lành mạnh. Cơ quan quản lý nhà nước từng 
ngành dịch vụ phải thực sự độc lập, công bằng, 
minh bạch và có trách nhiệm trong việc lập và 
tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách. Mặt 
khác, để thương mại điện tử phát triển, kết cấu 
hạ tầng công nghệ thông tin và liên lạc phải 
được đầu tư đúng mức và cập nhật với những 
thành tựu mới của thế giới, do đó nên có sự 
tham gia của đầu tư nước ngoài. Chính phủ 
nên từng bước tạo môi trường bình đắng kinh 


Số 31 (tháng 11 năm 2003) 


33 


(ghiêm eứu - rao đổi 


doanh để thúc đấy cạnh tranh bằng cách cho 
phép hinh thành các liên doanh trong lĩnh vực 
này thay vì chỉ cho phép tồn tại hình thức hợp 
đông kinh doanh như hiện nay. Trong lĩnh vực 
in-tơ-nét, Chính phủ sớm cho phép có thêm ít 
nhất một mạng lưới in-tơ-nét mới tôn tại song 
song với mạng lưới do Công ty Truyền dữ liệu 
Việt Nam quản lý để tạo ra sự cạnh tranh, 
đồng thời cũng cải thiện tốc độ đường truyền, 
giảm chỉ phí truy cập cho các doanh nghiệp và 
người tiêu dùng. Những thủ tục đăng ký trang 
điện tử cần đơn giản hơn để thực sự khuyến 
khích các doanh nghiệp tham gia thương mại 
điện tử. 

Bên cạnh những chính sách ưu tiên và hỗ 
trợ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, để họ 
có đủ trình độ kỹ thuật và kết cấu hạ tầng ứng 
dụng thương mại điện tử, Chính phủ cần thông 
qua các tô chức xúc tiến thương mại và hiệp 
hội ngành nghề giúp họ nhận thức được tính tất 
yếu, lợi ích và những thách thức của thương 
mại điện tử để tự điều chỉnh quy trình quản lý, 
cơ câu tô chức và văn hóa kinh doanh cho phù 
hợp. Đào tạo và phô biến kiến thức đến các 
doanh nghiệp cũng là việc cần sớm thực hiện. 

Đa phần các doanh nghiệp Việt Nam xây 
dựng trang điện tử và phát triên thương mại 
điện tử hiện nay nhằm vào thị trường xuất 
khẩu. Để thương mại điện tử phát triển ở trong 
nước, cùng với việc nâng cao nhận thức về 
thương mại điện tử trong cộng đồng, tin học 
phải trở thành môn học bắt buộc và được lông 


ghép vào các môn học khác ở nhà trường phổ 


thông. Phải đặt mục tiêu đào tạo là, kết thúc 
bậc phố thông trung học học sinh phải có khả 
năng tối thiêu về liên lạc điện tử và tìm thông 
tin trên in-tơ-nét. Điều này là hoàn toàn có thê 
đối với khu vực đô thị, nhưng là một thách 
thức đối với khu vực nông thôn. Việc đào tạo 
kỹ sư công nghệ thông tin cũng cần được cải 
tiến theo hướng tạo khả năng nắm bắt và sáng 
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tạo trong thời đại công nghệ thông tin phát 
triên nhanh chóng như hiện nay. Với mục tiêu 
phát triển thương mại điện tử, thiết nghĩ có thể 
đào tạo các kỹ sư công nghệ thông tin chuyên 
sâu về thương mại điện tử. 

Do đó, chiến lược phát triển thương mại 
điện tử có thể được thực hiện lồng ghép với các 
chiến lược khác như cải cách giáo dục và xúc 
tiến thương mại cấp quốc gia. Việt Nam có thể 
học tập kinh nghiệm của nhiều nước trong 
việc thành lập các Telecenter (trung tâm viễn 
thông) trên toàn quốc, đặc biệt ở vùng nông 
thôn. Ví dụ, trong chiến lược quốc gia "một 
làng - một sản phâm" nhằm khuyếch trương 
các sản phâm địa phương ở thị trường trong và 
ngoài nước, Thái Lan đặc biệt chú ý đến phát 
triên thương mại điện tử, xây dựng một hệ 
thống Telecenter tại bốn tỉnh thí điêm cho 
nông dân. Các trung tâm này không chỉ cho 
phép sử dụng miễn phí hoặc với phí rất thấp 
các thiết bị để giao dịch thương mại điện tử 


như điện thoại, máy fax, máy tính được kết 


nối, mà trung ttưn còn tổ chức đào tạo và tư 
vẫn về sử dụng in-tơ-nét, liên kết với chính 
quyền và doanh nghiệp địa phương để xây 
dựng trang điện tử với nội dung quảng bá các 
sản phẩm, các thông tin về doanh nghiệp và 
các địa điểm du lịch của địa phương. 

Chính phủ cần tranh thủ sự hỗ trợ của quốc 
tế về vốn và chuyên gia để phát triển thương 
mại điện tử đặc biệt là xóa khoảng cách giữa 
thanh thị và nông thôn trong việc tiếp cận kỹ 
thuật số. Những sáng kiến quốc tế bao gồm 
sự hỗ trợ trong E-ASEAN dành cho các nước 
có trình độ công nghệ thông tin và liên lạc thấp 
hơn, Chương trình Hành động cộng đông 
vê Viễn thông trong APEC (APT), hỗ trợ của 
Chính phủ Nhật Bản trong Lực lượng chuyên 
trách về cơ hội kỹ thuật số của nhóm G8... 
là những đối tác tốt đối với chúng ta trên lĩnh 
vực này. L) 
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Di òân tư òo 
Uà ripững tác ðộng 
uề ăn bóa - xã bôi 
ở Đắc Lắc 


NGUYỀN BÁ THỦY" 


UÔNG di dân tự do đến các tỉnh Tây 
L Nguyên từ sau năm 1991 phát triển mạnh. 

Riêng ở Đắc Lắc từ năm 1976 đến quý 
I năm 2000 có 76 011 hộ và 368 681 khẩu đã di 
cư tự do đến. Người di cư tự do đến từ 60 tỉnh, 
thành phố, trong đó các dân tộc thiểu số ở 
miền núi phía bắc chiếm khoảng 30% số hộ. 
Người Mông từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Hà Giang, v.v.. vào, cư trú tại 200 điểm trên 
toàn tính. 

Số người di cư tự do từ Cao Bằng và Lạng 
Sơn đến Đắc Lắc cao nhất so với các vùng khác 
tới cư trú tại Tây Nguyên. Trong giai đoạn 
1976 - 1998, di dân tự do xuất xứ từ Cao Bằng 
đến Đắc Lắc là 12 772 hộ, 65 910 khẩu, chủ 
yếu là các dân tộc Tày, Nùng, Mông: từ Lạng 
Sơn chủ yếu là Tày, Nùng, với 5 869 hộ chiếm 
74,25% và 29 100 khẩu chiếm 82,6% số người 
đi cư tự do trên toàn tĩnh. 

DI dân tự do đã tác động sâu sắc đến môi 
trường sinh thái, kinh tế, xã hội, văn hóa của 
tỉnh Đắc Lắc. Tác động này có tính hai mặt: 

a - Người dân di cư tự do khai thác các tiềm 
năng kinh tế, hình thành các vùng chuyên canh 
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và sản xuất hàng hóa lớn, trong đó có vùng sâu, 
vùng xa; hình thành các trung tâm dân cư và 
đơn vị hành chính mới, tự kiếm việc làm, tự 
giải quyết đói nghèo nhanh hơn. Quá trình 
chuyển đổi từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản 
xuất hàng hóa trong trồng trọt, chăn nuôi, tiểu 
thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, v.v.. ở 
các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông đã và đang 
diễn ra mạnh mẽ. 

b- .Nhưng họ cũng phá vỡ quy hoạch của 
nhiều vùng, làm cho việc chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn. 

Qua nghiên cứu ở một số địa bàn của tỉnh 
Đắc Lắc, một tỉnh khá điển hình về vấn đề di 
dân tự do, có thể cho chúng ta những suy nghĩ 
rộng hơn về tình hình địa bàn Tây Nguyên. 

1 - Về giáo dục 

Giáo dục bị quá tải: Số người di cư tự do đến 
Đắc Lắc làm gia tăng số học sinh phổ thông 
địa phương. Theo báo cáo của Sở Giáo dục 
và Đào tạo, từ hơn 10 năm qua, trung binh 
mỗi năm Đắc Lắc phải xây thêm từ I1 000 
đến I1 200 phòng học, tăng thêm 1 200 đến 
1 400 giáo viên tiểu học. Do đó, tỉnh thiếu giáo 
viên và cơ sở trường học trầm trọng. Hiện tại, 
số trường học chỉ giải quyết được 10% nhu cầu 
của số người di cư tự do. Lo ngại của ngành 
giáo dục Đắc Lắc là số học sinh con em đông 
bào di cư tự do bỏ học khá nhiều, kéo theo chất 
lượng giáo dục kém. Đối với người Mông, chủ 
trương của tỉnh là phải vận động các em đi học, 
cấp miễn phí sách giáo khoa, giấy vở, miễn 
đóng góp học phí và tiền xây dựng trường lớp. 
Tỉnh còn hễ trợ vật chất và tiền phụ cấp đối với 
giáo viên dạy ở vùng sâu, vùng xa. Huyện 
Cư lút khi mới thành lập (năm 1990) chỉ có 
1 trường tiểu học và l trường ghép tiểu học với 


* Vụ trưởng, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em 
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trung học cơ sở, và 99 giáo viên. Sau 10 năm, 
do dân số tăng đột biến đã đưa số học sinh 
lên 29 nghìn, trong khi đó số giáo viên chỉ là 
I 070 người với 3l trường học, (ngoài trường 
tiểu học, còn có 2 trường ghép trung học cơ sở 
với trung học phô thông). 

Tuy vậy, phần lớn con em những hộ di cư tự 
do vẫn thất học ngay từ bậc tiểu học. Ở huyện 
Krông Nô có 253 hộ với hơn 1 500 người Dao 
đến từ Tiên Yên (Quảng Ninh), Sơn Động (Bắc 
Giang) và Lạng Sơn. Điểm dân cư 725, xã Ea 
Bang (Ea Kar), có 236 hộ với 976 người từ Cao 
Bằng, Lạng Sơn tới năm 1986, dân phải tự lo 
việc học hành cho con cháu. Ở đây, chỉ có một 
trường tranh tre cho 79 châu theo học. Ở xã 
Đắc Drông, từ năm 1996 đến năm 2000 các 
phòng học hoặc bị quá tải, hoặc thiếu phòng 
học do số dân tăng mạnh đến mức xã không 
lường hết. Ở thôn 17, xã không lo được phòng 
học, dân phải tự làm phòng học nhưng lại thiếu 
giáo viên. Thôn 19 của người. Mông được xã 
xây cho 2 phòng học nhưng thiếu giáo viên biết 
tiếng Mông. Đây cũng là khó khăn chung của 
cả ngành giáo dục Đắc Lắc. Giải pháp bắt buộc 
ở đây là phải chọn 2 người Mông có học vấn 
lớp 6/12 để làm giáo viên dạy lớp 1 - 2 cho trẻ 
em trong thôn. 


Tình trạng bỏ học với nhiều lý do rất đáng 


lo ngại: Trong 10 năm (1990 - 2000), có tới 
26,2% số hộ di cư tự do được hỏi đều có con em 
bỏ học ở các cấp học phổ thông. Trong số đó, 
hộ người Tày có tỷ lệ trẻ em bỏ học thấp nhất 
(2,3%). Trẻ em bỏ học nhiều nhất ở bậc tiểu 
học và nữ bỏ học nhiều hơn nam (90,4% so với 
86,9%). Khi học lên trung học cơ sở, các em bỏ 
học ít hơn, nam bồ học nhiều hơn nữ (12,3% so 
với 9,6%). Số học sinh lên trung học phổ thông 
bỏ học rất ít, chỉ 0,7% ở nam và không có nữ. 
Trẻ em người Tày bỏ học ở bậc tiêu học ít hơn 
nhưng ở bậc trung học cơ sở lại nhiều hơn so 
với các dân tộc khác. 
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Ba lý do chính mà trẻ em bỏ học (ở 
74,1% số hộ) là nhà nghèo không đủ tiền đóng 
góp/nuôi cho ăn học (26,8%); trẻ em không 
thích học (26,3%) và vì cần lao động giúp đỡ 
gia đình (21,0%). Các lý do khác chiếm tỷ 
lệ nhỏ: do gia đình di cư (12,5%) hoặc do 
phải đi học quá xa (11,2%) hoặc thi không 
đỗ (1,3%), v.v.. 

Đa số người di cư tự do cho biết tình hình 
học tập của trẻ em khi vào Đắc Lắc năm 1999 
tốt hơn so với khi họ còn Ở quê cũ là Cao Bằng, 
Lạng Sơn. Tỷ lệ hộ cho rằng tốt hơn trước: cao 
nhất ở người Dao và thấp nhất ở người Mông. 
Tỷ lệ hộ không bày tỏ quan điểm cao nhất ở 
người Mông. 

Điều tra ở thôn 19, xã Đắc Drông cho thấy, 
trong 70 nữ giới độ tuổi từ 15 đến 49 chỉ có một 
người biết chữ. Trẻ em người Mông khi ở ngoài 
Bắc hầu hết không đi học vì trường ở xa, đi lại 
khó khăn, các em phải lao động giúp đỡ gia 
đình. Vào Đắc Lắc đi lại dễ dàng hơn, trường 
học gân hơn nên trẻ đi học nhiêu hơn. Chỉ qua 
lớp I - 2 là học sinh người Mông đã biết tiếng 
phố thông và có thể học tiếp các lớp trên dễ 
dàng. Tuy nhiên, ở đây giáo viên người Mông 
rất thiếu, giáo viên là người Tày không biết 
tiếng Mông nên hiệu quả đạy học không cao. 

2 - Về y tế 

Thay đối trong chăm sóc sức khỏe và sức 
khỏe sinh sản: Người dân đi cư tự do đến Đắc 
Lắc một cách ô ạt, lại sinh đẻ không có kế 
hoạch nên đã đấy nhanh nhịp độ phát triển dân 
số ở địa phương. Ngành y tế bị động về thuốc 
men, cán bộ y tế nên việc đáp ứng yêu cầu 
chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các 
chương trình y tế quốc ø1a (trạm y tế các xã Đắc 
Drông, Ea Pô, v.v.. chỉ có 5 cán bộ phụ trách 
12 - 14 nghìn dân ở vùng 3) còn không ít hạn 
chế. Các bệnh viện ở tỉnh và huyện thường bị 
quá tải, trong khi trình độ cán bộ y tế còn yếu. 
Lực lượng cán bộ y tế còn nhiều bất cập: tuyến 
tỉnh thiếu thầy thuốc chuyên khoa sâu, tay nghề 
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cao, tuyến xã thiếu bác sỹ, nữ hộ sinh trung 
học, dược sỹ, trong khi bị dư thừa y sỹ đa khoa. 
Ước tính, trạm y tế chỉ giải quyết được 10% các 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. 


Năm 1998, Viện Xã hội học đã phối hợp với 
Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (nay là 
Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em) tỉnh Đắc 
Lắc khảo sát 1 509 hộ với 4 527 người di cư (di 
dân tự do và di dân theo kế PẺP 9) đến Đắc 
Lắc. Kết quả cho thấy: 


- Có 30% số người dân tự đánh giá trong vài 
năm đầu định cư họ không được khỏe SO VỚI 
trước khi di cư, 40% số người cho rằng bị giảm 
sút sức khỏe rõ rệt, do đó ngay trong năm đầu 
13,6% số nam giới, 28% số phụ nữ và 36% số 
trẻ em đã phải điều trị tại các cơ sở y tẾ. 

- Người di cư mắc bệnh với tỷ lệ cao hơn so 
với người dân ở địa phương: sốt rét 20%, 
cúm 40%, sốt xuất huyết 28% và tiêu chảy ở trẻ 
em 32%. 

- Tỷ lệ phụ nữ khám thai là 62%, thấp hơn 
người địa phương; tỷ lệ đẻ tại nhà là 92%, cao 
hơn người ở địa phương; tỷ lệ có thai ngoài ý 


muốn là 41% trong khi người ở địa phương là: 


20%; tỷ lệ nạo hút thai cao hơn 30% so với 
người bản địa tại địa phương. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng 
mở rộng chỉ đạt dưới 80%. 

- Số người hiểu biết 3 biện pháp tránh thai 
chỉ chiếm 31%; tỷ lệ sử dụng các biện pháp 
tránh thai chỉ đạt 21% trong khi người địa 
phương là 38%. 

- Số con trung bình là 3,9 con, cao hơn 
người địa phương (3,0 con). Người dần di cư 
nghĩ rằng, cần đẻ nhiều con đề có thêm lao 
động làm ruộng, làm nương rẫy vì ở đây đất 
còn rộng người còn thưa. 

Tình hình bệnh tật: Vì cư trú ở miền núi nên 
các bệnh hàng đầu của người dân di cư tự do 
trước khi di chuyển và cũng như ở Đắc Lắc 
năm 1999 vẫn là sốt rét và tiêu chảy. Tỷ lệ 
người bị sốt rét khi ở Đắc Lắc tăng gấp rưỡi so 
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với trước khi di cư tự do, nhưng tỷ lệ tiêu chảy - 
giảm gần một nửa. Các bệnh khác chiếm tỷ lệ 
nhỏ và có một số khác biệt nhất định giữa hai 
địa điểm. Ở Đắc Lắc, tỷ lệ người mắc một số 
bệnh như ngộ độc, bướu cổ, lao đã giảm, nhưng 
bệnh hoa liễu (bệnh lây truyền qua đường tình 
dục như lậu, giang mai, v.v..) và bệnh phụ khoa 
thông thường (viêm âm hộ, âm đạo, viêm cổ tử 
cung, nấm, trùng roi, v.v..) lại gia tăng. Theo 
nhận định của cán bộ Sở Y tế Đắc Lắc, sốt rét 
chủ yếu xảy ra ở người dân tộc thiểu số, người 
dân di cư tự do mắc nhiều hơn người dân tộc tại 
chỗ và có tỷ lệ tử vong cao. Ngoài ra, các bệnh 
như viêm phối, cúm, suy dinh dưỡng, phụ khoa 
ở họ cũng xảy ra nhiều hơn. Sốt rét là bệnh có 
nhiều người mắc nhất, tập trung ở các xã Ea Pô, 
Đắc Drông, Trúc Sơn, Nam Dong: đa số xây ra 
ở các hộ nghèo và người Mông. Viêm phối và 
viêm phế quản xảy ra nhiều ở trẻ em do thời tiết 
thay đổi đột ngột trong ngày và nóng nắng bất 
thường trong khi chúng thiếu áo ấm hoặc 
không có ý thức phòng ngừa. Nguyên nhân của 
tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa cao là do thiếu nước 
sinh hoạt và nhận thức về vệ sinh của người dân 
còn hạn chế. 

Sống ở Đắc Lắc, do thuận lợi về địa hình và 
giao thông nên việc khám chữa bệnh của người 
dân di cư tự do đã thay đối. Tỷ lệ người bệnh tự 
chữa ở nhà, chữa ở thày cúng, thày mo hoặc bỏ 
mặc không chữa đã giảm so với khi còn ở Cao 
Bằng, Lạng Sơn. Do dịch vụ y tế tư nhân phát 
triển ở Đắc Lắc nên tỷ lệ người bệnh đến y tế 
tư, thày lang cũng tăng. Người dân di cư tự do 
vốn quen hưởng chế độ bao cấp về thuốc men 
ở quê cũ, nay đã bắt đầu quen với khám chữa 
bệnh theo cơ chế ở dịch vụ y tế tư nhân. Trong 
4 dân tộc di dân tự do, tỷ lệ người Mông đến 
khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước thấp 
hơn cả, nhưng tự chữa bệnh ở nhà luôn cao gấp 
từ 2 đến 3 lần so với các dân tộc khác. 

Một phụ nữ di cư nhận xét: người dân đến 
chữa bệnh ở trạm y tế xã, thường mua thuốc tây 
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ở đại lý. Ngoài ra, ở thôn 9, xã Đắc Drông có 6 
cơ sở dịch vụ y tế tư nhân, vừa khám bệnh, vừa 
bán thuốc. Vào trong này ai cũng bị sốt rét, trẻ 
con khó nuôi hơn, nhưng không có tử vong, 
chuyển mùa chúng hay ốm. Tuy vậy ở đây 
muốn đi khám, chữa bệnh cũng dễ dàng, thuận 
tiện hơn. 

Tập quán sinh đẻ: Tại Cao Bằng, Lạng Sơn, 
tâm lý người Tày, Nùng là muốn nhiều con và 
thích có con trai hơn con gái. Vào những năm 
1985 - 1989, số con trung bình của mỗi cặp vợ 
chồng n#ười Tày là 5,0; người Nùng là 5,2. 
Trong 10 năm (1989 - 1999), tuy tỷ lệ sinh đã 
giảm song tỷ lệ tăng dân số bình quân hằng 
năm của người Tày vẫn là 2,2%, người Nùng là 
1,9%. Trước kia phụ nữ Tày, Nùng thường đẻ 
tại nhà, việc đỡ đẻ do bà mẹ hoặc bà mụ vườn 
đảm nhiệm, cắt rốn bằng cật nứa. Những năm 
gần đây, trừ những vùng sâu, vùng xa, phụ nữ 
thường sinh đẻ tại cơ sở y tế, nhất là những 
người đẻ khó. Sau khi sinh, sản phụ được chăm 
sóc chu đáo. Sau sinh khoảng 42 ngày, ứng với 
hết thời kỳ hậu sản, người phụ nữ không còn 
phải kiêng ky và có thể đi làm bình thường. 

Mong muốn có nhiều con cũng là tâm lý 
phổ biến của người Dao. Con trai được ưa 
chuộng hơn. Vào những năm 1985 - 1989, số 
con trung bình của mỗi cặp vợ chồng người 
Dao là 7 con. Trong 10 năm (1989 - 1999), tuy 
tỷ lệ sinh đã giảm song tỷ lệ tăng dân số bình 
quân hằng năm của người Dao vẫn là 2,7%. 
Trước kia, phụ nữ thường đẻ tại phòng ở của vợ 
chồng, sản phụ tự đỡ đẻ lấy, nếu khó đẻ thì 
người đỡ là chồng, mẹ chồng hay chị em gái 
chông. Những năm gần đây, phụ nữ đã đến sinh 
đẻ ở cơ sở y tế. 

Người Mông vào những năm 1985 - 1989 có 
số con trung bình của mỗi cặp vợ chông là 8,§ - 
cao nhất trong 54 dân tộc ở nước ta. Trong 


I0 năm (1989 - 1999), tỷ lệ sinh đã giảm song „ 


tỷ lệ tăng dân sô bình quân háng năm vân là 
3,4%. Họ muôn đề nhiêu con đê có nhiêu lao 
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động làm nương rẫy và nhất định phải đẻ được 
con trai để có người nối dõi, tăng thêm sức 
mạnh cho dòng họ và để trông cậy lúc tuổi già, 
nương tựa khi đau ốm. 

Nếu như khi ở quê-cũ Cao Bằng, Lạng Sơn, 
chỉ khi đẻ khó người phụ nữ mới đến trạm y tế 
hoặc bệnh viện thì ở Đắc Lắc, do giao thông 
thuận tiện, nhiều ca đẻ đã đến cơ sở y tẾ. 

Về kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ sức 
khỏe bà mẹ, trẻ em: Cho đến đầu thập kỷ 9O 
của thế kỷ trước, ở Đắc Lắc chưa triển khai sâu 
rộng chương trình dân số - kế hoạch hóa gia 
đình, nhất là đối với người dân di cư tự do, do 
đó vẫn còn một bộ phận sinh đẻ nhiều. Đến 
cuối thập kỷ 90, thế kỷ XX, người dân đã nhận 
thức được yêu cầu sinh đẻ kế hoạch, đa số các 
cặp vợ chông trẻ đã dừng lại ở 2 con. Tỷ lệ sinh 
của toàn tỉnh giảm từ 40,9%o (1990) xuống 
34,7%o (1998); số người sinh con thứ 3 trở 
lên trong toàn tỉnh chỉ chiếm gần 20% (1999). 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em: 
có vai trò rất quan trọng đối với các dân tộc 
thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Nếu làm 
tốt công tác này sẽ tăng cường được sức khỏe 
phụ nữ và trẻ em, giảm được chết mẹ, chết sơ 
sinh, chết dưới 1 tuổi, 5 tuổi và giảm sinh. Phụ 
nữ mang thai đi khám thai ít nhất một lần đã 
tăng lên; tỷ lệ phụ nữ tiêm phòng uốn ván và trẻ 
em được tiêm chủng mở rộng đều tăng lên đáng 
kể. Nhìn chung, ở 4 dân tộc di cư tự do, nhất là 
người Mông, khi vào Đắc Lắc đã từng bước 
thay đổi nhận thức và hành vi trong tiếp cận và 
sử dụng một số dịch vụ bảo vệ sức khỏe bà mẹ 
trẻ em. : 

Nhận xét về dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
tại Đắc Lắc năm 1999, đa số người được hỏi 
cho là tốt hơn so với ở quê cũ; một số ít cho 
răng không thay đổi và rất ít người cho rằng 
kém hơn. 


(1) Nguồn : Niên giám Thống kê năm 1998 tỉnh Đắc Lắc 
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3 - Đời sống văn hóa 

Do những người di cư tự do thuộc nhiều 
thành phần tộc người (hơn 40 dân tộc), nên văn 
hóa ở Đắc Lắc hiện nay rất đa dạng và phong 
phú. Nhiều dân tộc vẫn bảo lưu khá đây đủ bản 
sắc văn hóa của dân tộc mình, nhất là tiếng nói 
và một số tập quán trong cưới hỏi, tang ma, thờ 
cúng tô tiên. Bên cạnh đó, người dân di cư tự do 
ít nhiều đã thay đổi các tập quán truyền thống 
của mình nhằm thích ứng với môi trường mới. 

Ở nhiều nơi, người dân di cư tự do đã tự tạo 
ra cho mình các kết cấu hạ tầng như điện, 
đường, trường, trạm, dù với quy mô nhỏ nhưng 
cũng góp phần làm thay đổi bộ mặt nơi cư trú. 
Mặt khác, đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi 
phía Bắc cũng mang theo những hủ tục, gây 
ảnh hưởng xấu đến phong trào xây dựng nêp 
sống mới đang được hình thành và phát triển ở 
quê mới. 

Hiện nay, ở Đắc Lắc, có 3 dòng văn hóa 
chính: Văn hóa các dân tộc bản địa (Ê Đê, 
Gia Rai, Mơ Nông, v.v..); văn hóa các dân tộc 
thiểu số ở miền núi phía Bắc và văn hóa người 
Kinh. Chính quyền và các cơ quan chức năng 
của tỉnh thường tổ chức các cuộc liên hoan 
công chiêng, liên hoan văn nghệ dân gian, tạo 
điều kiện cho các dân tộc giữ gin và phát huy 
bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Đề tạo môi 
trường giữ gin và phát triển văn hóa lành mạnh 
cho các dân tộc Uy ban nhân dân tỉnh đã xây 
dựng danh hiệu và quy ước về gia đình cũng 
như làng văn hóa, đồng thời vận động nhân dân 
thực hiện. Kết quả, năm 1999 có 244 làng, thôn 
buôn, khối phố và 14 xã, phường, thị trần đạt 
danh hiệu làng hoặc đơn vị văn hóa, số gia định 
văn hóa là 76 300 hộ, chiếm 62,2%. 

Khi vào Đắc Lắc, những người dân tộc thiểu 
số thường ở thành từng làng riêng. Ví dụ, dân 
Bản Cầm (Hòa Cư, Cao Lộc, Lạng Sơn) cũng 
tập trung thành một làng. Nhà cửa làm theo dân 
địa phương, làm nhà trệt bằng gô. Các tập quán 
về tang ma, cưới xin, ăn hỏi, thách cưới, ở 
rê, v.v.. văn giữ như ở quê cũ. Dân còn hát dân 
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ca của mình, quan hệ hôn nhân với người đồng 
tộc là chính, tuy có lấy người dân tộc tại chỗ 
nhưng không nhiều. Người dân hai dân tộc Tày 
và Nùng dựa vào nhau để sinh sống và duy trì 
bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, 
phổ biến nhất là tiếng nói. Họ giao dịch với 
nhau bằng tiếng Tày và tiếng Nùng là chủ yếu, 
còn øØlao tiếp với bên ngoài thì bằng tiếng 
phổ thông. 

Về tôn giáo, số tín đồ Tin Lành là người 
Mông và các dân tộc tại chỗ như Ê Đê, Gia Rai, 
Mơ Nông tăng nhanh, từ 10 nghìn người 
(năm 1975) lên 100 nghìn (năm 2000), hầu như 
Ở Xã nào có đồng bào dân tộc tại chỗ là có tín 
đồ Tin Lành. Điều cần cảnh báo là, người theo 
Tin Lành bỏ hết các hoạt động văn nghệ dân 
gian, công chiêng, bỏ các lễ nghi cúng bái trong 
cưới xin, ma chay; có người cầm đầu Đạo Tin 
Lành tuyên truyền một số tư tưởng sai trái như: 
không đóng thuế cho Nhà nước, không làm 
nghĩa vụ với chính quyền và thanh niên, không 
đi nghĩa vụ quân sự. Loại này cần được giáo 
dục cải tạo. 

Nhiều tập quán cũ của bốn dân tộc thiêu số 
miền núi phía Bắc khi vào Đắc Lắc đã thay đôi 
ít nhiều, trang phục truyền thông của người 
Tây, Nùng, Dao, Mông chỉ còn sử dụng ở một 
số người già, các lễ hội dân tộc giảm đi, tập 
quán cưới hỏi, ma chay vẫn còn giữ về cơ bản 
nhưng đã bị ảnh hướng pha trộn bởi văn hóa 
người Kinh. Riêng tiếng nói, các dân tộc vẫn 
gìn giữ được. Tuy vậy, sự bất đồng tiếng nói 


_giữa các dân tộc, nhất là đối với người Dao, 


người Mông cũng gây nhiều cản trở trong giao 
tiếp, tuyên truyền, giáo dục, v.v.. 


Người di cư vào Đắc Lắc (nói riêng) và các 
tỉnh Tây Nguyên (nói chung) bao gồm cả di cư 
theo kế hoạch hóa của Nhà nước và di cư tự do 
đã tạo nên sự biến đôi về mặt văn hóa - xã hội 
và cư dân. Nó có tác động hai mặt thuận và 
nghịch và đặt ra nhiều vấn đề cho công tác lãnh 
đạo và quản lý phải chú ý giải quyết. L] 
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là th ahrế^ 


XÂY Si xỜy (ẺUHẾ NI: Hit h (I'Ế;;9 TUAM KU-NG: 
KNH NGHIÊM VÀ GIẢI PHÁP 


Lời Bộ Biên Tập: Trong hai ngày 20 và 21-8-2003, tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, Thường trực Ban Chỉ đạo Nghị quyết T: Tung ương ó (2) đã tổ chức Hội thảo: 
“Kinh nghiệm và giải ¡ pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chồng tham những rút ra từ 
một sô vụ án kinh tế - xã hội và kết quả thanh tra, kiểm tra". Các đông chí: Phan 
Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Nghị 
quyết Trung ương. 6 (2); Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành 
ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trương Vĩnh Trọng, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Nghị quyết Trung Ương 
6 (2); Vũ Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Nghị quyết Trung ương ố (2) đã dự và 
chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo còn có đông chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đông chí lão thành 
cách mạng cùng hơn 100 đại biểu gôm các thành viên Ban Chỉ đạo Nghị quyết 
Trung ương 6 (2), đại diện lãnh đạo các ban của Đảng ở trung ương, Văn phòng 
Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các bộ, ngành và 
đại diện lãnh đạo chín tỉnh phía Nam. Có 40 bản tham luận gửi tới Ban Tổ chức và 
hơn 30 ý kiến tham luận tại Hội thảo. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn 
đọc những nội dung chính của Hội thảo. 


I - Đánh giá đúng thực trạng tham nhũng, 


tiêu cực, lăng phí là một vấn đề khó. Nhìn 
thắng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ 
sự thật để xác định đúng nguyên nhân, rút ra 
những bài học kinh nghiệm, tìm những giải 
pháp hay nhằm ngăn chặn, đây lùi tệ tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí là mục tiêu quan 
trọng mà Hội thảo này hướng tỚi. Với tinh thần 
khách quan, các đại biêu đều cho rằng, tham 
những, tiêu cực, lãng phí là vấn đề rất nhức 
nhối, nghiêm trọng, đang, là một nhân tố làm 
SUY yêu Đảng và Nhà nước ta, làm giảm lòng 
tin của nhân dân đối với chế độ, gây ảnh 
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hưởng xấu đến ổn định an ninh trật tự xã hội. 
Tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cùng với 
những tệ nạn xã hội khác là một trong bốn 
nguy cơ lớn, cản trở công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Nếu không có 
thái độ kiên quyết, không có biện pháp tích 
cực nhằm ngăn chặn, đây lùi tệ tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí thì Đảng ta, chế độ ta tiếp tục 
bị đe dọa. 

Các ý kiến tại Hội thảo đều cho rằng, thời 
gian qua, nhất là từ khi Đảng ta mở Cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VINH, 
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cuộc đấu tranh chống tham những, tiêu cực, 
lãng phí đã đạt được những kết qủa đáng kể. 
Nhận thức và quyết tâm chống tham những, 
tiêu cực, lãng phí của Đảng từ Trung ương đền 
cơ sở và của nhân dân được nâng lên rõ rệt. 
Không chi dừng ỏ ơ nhận thức, quyêt tâm, Đảng 
và Nhà nước ta đã xây dựng được một sô cơ 
chế, định chế chống tham những, tiều cực, 
láng phí có hiệu quả. Tuy chưa tiên công một 
cách tông lực, trên khắp các địa bàn, trên mọi 
linh vực của đời sông xã hội, nhưng có thể 
kháng định rằng, cuộc đấu tranh chông tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí đã vào thế tiến công. 
Sức tiên công ngày càng mạnh hơn đã có tác 
dụng răn đe, cảnh tỉnh đối với các hành vi 
tham những, tiêu cực, lăng phí. 


Các tham luận và ý kiến _ phát biêu đều 
khẳng định: việc đấu tranh chống tham nhũng 
có tác động tích cực tới Cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và đã đạt được những 
kết quả nhất định, bước đầu ¡ huy động được sức 
mạnh để chống suy thoái về chính trị tư tưởng, 
đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Việc 
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
sinh hoạt đẳng được coi trọng hơn, sắn liên với 
việc thực hiện đổi mới công tác cán bộ và thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ SỞ đã tạo được 
bước chuyển trong nhận thức về tư cách, đạo 
đức của người cán bộ trong điều kiện mới. 
Nhìn chung, nhiều người trong đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các câp đã hạn chế được 
bệnh quan liêu, lôi sống thực dụng, vun vén cá 
nhân, nhờ đó đã củng, cố được lòng tin của 
nhân dân, xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ 
Đảng. Việc phát hiện và đã đưa ra xét xử kịp 
thời một số vụ ân kinh tế - xã hội lớn; thái độ 
kiên quyết, nghiềm khắc của Đảng trong xử lý 
số cán bộ, đẳng viên vị phạm kỷ luật Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, kể cả những người giữ 
cương vị lãnh đạo cao trong hệ thống chính trị 
đã có tác dụng cảnh tỉnh, nhắc nhở, răn đe, góp 
. phần củng cô lòng tin của nhân dân vào sự 
lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, 
góp phân quan trọng vào việc phát triên 
kinh tế - xã hội, ôn định chính trị của đất nước. 
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Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho răng, 
những kết quả đó chưa thật cao, chưa đạt yêu 
câu của Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng. Tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đang 
diễn ra với tính chất ngày càng nghiêm trọng, 
thủ đoạn ngày càng tỉnh vi, xảo quyệt hơn. Từ 
các vụ án lớn bị phát hiện, đưa ra xét xử trong 
thời gian gần đây cho thấy, không ít cán bộ, 
đảng viên có sự dính líu trực tiệp, tệ tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí đang ngày càng diễn 
biến phức tạp, thậm chí cả trong những lĩnh 
vực như giáo dục, y tế, thi đua khen thưởng, 
thương binh - xã hội, thực hiện chính sách với 
người có công, trong các ngành bảo vệ và thực 
thi pháp luật như: công an, tòa án, kiểm sát, hải 
quan, biện phòng, v.v.. 


Hoạt động tội phạm có tổ chức, mà dư luận 
gọi là "xã hội đen”, vừa qua xuất hiện trong xã 
hội ta là một điều đáng báo động, đẳng lo ngại. 
Điều đó thê hiện sự quản lý xã hội ở một sô 
nơi, một số cấp, ngành, thời gian qua còn rất 
yếu kém. Có nơi, có lúc, các băng nhóm tội 
phạm còn đe dọa cả cuộc sống, làm ăn bình 
thường. của người dân. 


Nhiều ý kiến cảnh báo những hành vị tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí, tội phạm có tổ chức 
đã thâm nhập vào một sô cơ quan hành pháp, 
trong đó có sự tham gia che chắn của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, 
gây tác hại nghiêm trọng đến trật tự và an ninh 
xã hội. Đó không chỉ là nguy CƠ mà thực sự đã 
trở thành mối đe dọa đôi với quyền lực của 
Nhà nước ta. Đó là lời cảnh báo nghiêm khắc 
về thực trạng suy thoái đạo đức, lôi sống của 
một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. 
Những tên tội phạm như Hoàng "nổ" › Phương 
Vicarent” ở Bà Rịa - Vũng Tàu, cki vào uy 
thế của những người thân quen, của những cân 
bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, đã ức hiếp, 
Cướp đoạt trắng trợn thành quả lao động của 
người dân lương thiện, gây bất bình, phân nộ 
của quân chúng nhân dân. Vụ ân Trương Văn 
Cam và đồng phạm, có 2l người nguyên là 
cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ cao cập thuộc 
diện Trung ương quản lý trong số 155 bị can bị 
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đưa ra xét xử với 24 tội danh; hàng trăm cán 
bộ, đảng viên liên quan bị xử lý các hình thức 
kỹ luật. 

Khi nghiên cứu các vụ án kinh tế, xã hội và 
kết quả thanh tra, kiêm tra, nhiều ý kiến đã nêu 
lên một số điểm đáng chú ý:. 


Thứ nhất, những hành vi tham những, tiêu 
cực được thể hiện rất đa dạng, từ nhỏ đên lớn, 
từ đơn giản đến tinh vi, từ cá nhân đến tập 
thể,.. - Tham nhũng, tiêu cực, lăng phí xảy ra Ở 
không ít tổ chức cơ sở đảng được công nhận 
danh hiệu "trong sạch, vững mạnh”, thậm chí 
còn được công nhận trong nhiều năm. 


Thứ hai, ý thức tự phê bình và phê bình của 
cân DỘ, đẳng viên còn yếu. Biểu hiện cụ thể là 
chưa có cán bộ, đẳng viên nào phạm pháp hoặc 
có hành vi tham những, tiều cực, lãng phí được 
phát hiện do kết quả của tự phê bình và phê 
binh trong nội bộ. Một số vụ, việc liên quan 
đến tham nhũng, tiêu cực, lãng phí bị quân 
chúng, công luận phát hiện, tổ giác, song các 
tổ chức đảng liên quan, tổ chức đàng câp trên, 
các cơ quan thanh tra, kiêm tra hoặc không 
biết hoặc biết nhưng không tích cực ngăn chặn 
để những hành vi đó phát triển thành những vụ 
an nghiêm trọng. 

Thứ ba, những năm vưa qua, nhất là sau khi 
có Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), nhiều quy 
định, quy chế đã được ban hành như Quy định 
về những điều đảng viên không được làm, Quy 
định về kê khai tài sản, về sử dụng tài sản, 
phương tiện công... nhưng trên thực tế vẫn 
chưa ngăn chặn, đây lùi tệ tham những, tiêu 
cực, lang phí một cách có hiệu quả. Điều đó 
cho thấy, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí vẫn chưa tạo được chuyên 
biến cơ bản, chưa chặn đứng được tiêu cực 
tham nhũng. 


Các ý kiến cũng bày tỏ: Cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phi đã được 
Đăng ta xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong 
Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
Nhà nước ta cũng đã ban hành Pháp lệnh 
Chống tham nhũng và Pháp lệnh Thực hành 


Yạp chí Cộng sản 


tiết kiệm, chống lãng phí (tháng 2-1998). 
Nhưng trên thực tế, cuộc đấu tranh này vẫn 
chưa được danh sự tập trung thống nhất, thỏa 
đáng của toàn Đảng, của cả hệ : thống chính trị 
cũng như của toàn xã hội. Ở nhiêu ngành, 
nhiều cấp, nhiều đơn VỊ, CUỘC đầu tranh chống 
tham những, tiêu cực, lãng phí vẫn chưa được 
quan tâm đúng mức. Nhiều nơi vẫn chưa thực 
sự vào cuộc và tỉnh trạng nể nang, né tránh, 
thờ ơ vẫn còn tôn tại như một lực cẩn. Tình 
trạng bao che, dung túng, bảo kê cho những 
hành vi tham những, tiêu cực, lãng phí của một 
số cán bộ, „ đẳng viên đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho kẻ xấu hoành hành. Nếu được tập trung 
chỉ đạo, có sự thống nhất về ý chí và hành 
động, có thái độ kiên quyết, nghiêm khắc thì 
cuộc đầu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí sẽ giành được thắng lợi. 

2- Hầu hết các ý kiến trước khi trình bày 
những nghiên cứu về nguyên nhân của thực 
trạng trên, đều bày tỏ sự tâm đắc của mình đối 
với những nguyên nhân dẫn đến tham ô, lãng 
phí mà Chủ tịch Hô Chí Minh đã chỉ rõ: 

"Có nạn tham ô và lãng phí là vi bệnh 
quan liêu... 

Nói tóm lại, vì những người và những cơ 
quan lãnh đạo mắc bệnh quan liêu thành thử có 
mắt mà không thầy suốt, có tai mà không nghe 
thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật 
mà không nắm vững. Kêt quả là những người 
xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng 
phí. 

Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, 
che chở cho nạn tham ô, lãng phí"0), 

Những điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
chỉ ra trên đây vẫn còn nguyên tính thời sự, 
giúp chúng ta nhận thức rõ hơn nguyên nhân 
dẫn đến nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 
hiện nay. 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội. 1995, t 6, tr 489, 490 
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Các ý kiến đồng tình với việc xác định 
những nguyên nhân dẫn đến việc "chưa tạo ra 
được những chuyên biến cơ bản trong công tác 
xây dựng Đảng cũng như trong việc nâng cao 
chất lượng của các tô chức đảng và của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, nhất là chưa ngăn chặn và 
đây lùi được tệ tham nhũng, lãng phí") mà 
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương 
khóa IX đã chỉ ra. Cụ thể là, ở không Ít nƠI, SỰ 
chỉ đạo của các cấp ủy chưa kiên quyết, chưa 
tẬp trung đúng, mức; một số cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt các cấp chưa tự giác phê bình và tự 
phê bình, chưa làm gương cho cán bộ, đảng 
viên trong đâu tranh chống tham nhũng, lãng 
phí; việc xử lý một sô vụ việc nôi cộm chưa 
nghiêm, vẫn còn có biểu hiện "trên nhẹ, dưới 
nặng": nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự 
dựa vào dân, chưa coi trọng tiếp thu ý kiến phê 
bình của dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
một số chủ trương, biện pháp, quy. chế, chính 
_ sách nhằm ngăn ngừa, đấu tranh chống tệ tham 
những, lãng phí quy định chưa hợp lý, chặt 
chẽ, tính khả thi chưa cao, còn ít hiệu quả; 
thiếu sự phân công phối hợp chỉ đạo việc 
chống tham nhũng một cách có hiệu lực, hiệu 
quả. 


Các ý kiến phát biểu đã tập trung phân tích 
nguyên nhân dẫn đến sự diễn biến phức tạp 
của tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí hiện nay, 
đã làm phong phú thêm những nhận định trên 
đây của Đảng. Có thể tổng hợp thành một số 
nguyên nhân chủ yếu sau đây: 

Một là, việc tự tu dưỡng, rèn luyện của cán 
bộ, đàng viên trong tinh hình hiện nay và SỰ 
giúp đỡ lẫn nhau của cân bộ, đảng viên trong 
các tổ chức đảng còn yếu. Thể hiện cụ thể và 
rõ nét nhất của nguyên nhân nay là, sinh hoạt 
chi bộ ở một số nơi còn qua loa, đại khái, chiếu 
lệ, hình thức. Công tác tô chức cán bộ còn bộc 
lộ nhiều yếu kém. 


Hai là, công tác thanh tra, kiêm tra, kiếm 
soát, giám sát còn yếu; không định rõ trách 
nhiệm cụ thể, rõ ràng, dẫn đến tinh trạng 
"thành tích thi thuộc vê cá nhân, khuyết điểm 
thì thuộc về tập thể" 


Yạp chí Cộng sản 


Ba là, công tác cài cách hành chính đạt hiệu 
quả chưa cao. Nạn sách nhiễu, tham nhũng 
đang tạo nên rào cản trong mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội. 


Bốn là, trong quản lý nhà nước, cơ chế, 
chính sách, luật pháp, nhất là những cơ chế, 
chính sách có liên quan trực tiếp đến lĩnh VỰC 
kinh tế còn thiếu, chưa đồng bộ và còn nhiều 


- sơ hở. Cơ chế "xin - cho" tôn tại trong nhiều 


năm không những là rào cản sự phát triên 
trong nhiều lĩnh vực mà còn là mảnh đất cho tệ 
tham nhũng, sách nhiễu, cửa quyên phát triển. 


Năm là, cho đến nay, chính sách tiền lương 
chưa có sự đôi mới đáng kế, vẫn còn nặng về 
những giải pháp tình thế, chấp vá, chưa có 
chiến lược về chính sách tiền lương trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Đó là một trong những vấn đề ảnh hưởng đến 
tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và 
các tệ nạn khác. 

3- Đề khắc phục tình trạng trên, các ý kiến 
đề xuất một sô giải pháp: 


Một là, cần làm trong sạch đội ngũ cân bộ, 
Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa "hông”, vừa 
chuyên. Tiêu chuẩn về đạo đức, chuyên môn 
của cán bộ phải được xác định cụ thể. Mỗi cán 
bộ, đảng viên phải nhận thức rõ, tu dưỡng, rèn 
luyện theo những tiêu chuẩn đó. Tiếp tục xây 
dựng cơ chế để nhân dân giám sát cân bộ, có 
cơ chế cụ thể bế trí lại cán bộ khi có dấu hiệu 
vi phạm và loại bỏ những cân bộ vi phạm. Quy 
định cụ thể và rõ ràng, hơn chế độ trách nhiệm 
của người đứng đầu các cơ quan của Đảng và 
Nhà nước. Nhiêu ý kiến cho rằng, nếu người 
đứng đầu cơ quan của Đảng, Nhà nước hoặc 
của ngành, đoàn thể là người trong sáng, 
gương mâu, làm việc hết mình thì tình hình 
trong cơ quan đó sẽ tốt. Vì vậy, VIỆC COI trọng 
hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu là rất quan trọng. 


(2) Kết luận 04-KL/TW của Hội nghị lần thứ 4 
Ban Châp hành Trung ương khóa IX, ngày 19-11-2001 
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Hai là, cần xây dựng quy chế nhằm đảm 
bảo dân chủ thật sự trong Đảng. Có ý kiến đề 
xuất, trong thời gian tới, Đảng cần xây dựng, 
ban hành Quy chế Dân chủ trong Đảng. 

Ba là, tăng cường quản lý nhà nước theo 
pháp luật, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính 
sách quản lý kinh tế, rà soát, bô sung cơ chế, 
chính sách, để khắc phục những sơ hở, có biện 


pháp ngăn chặn thật hiệu quả, nhất là trong các 


lĩnh vực dễ xảy ra tham những, tiêu cực, lãng 
phí như xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng 
đất đai, quản lý tài chính... 


Bồn là, đối mới chính sách tiền lương nhằm 
khắc phục các vấn đề bức xúc hiện nay và 
những sơ hở dẫn đến việc phát sinh tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí. Quy định rõ trách 
nhiệm cá nhân, tập thê trong từng khâu quản 
lý; chỉ rõ chế tài xử lý khi vi phạm; tăng Cường 
tính công khai trong công tác kiểm tra, thanh 
tra nhất là về quản lý kinh tế. 

Năm là, thực hiện có hiệu quả các biện 
pháp giáo dục tư tưởng, quản lý đâng viên. Giữ 
nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình; tạo 
điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia phát 
hiện, tố giác những hành vi tham nhũng, tiêu 
cực, lãng phí. Thực hiện tốt phương châm dựa 
vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 


Sáu là, trong, thời gian tới, các địa phương 
tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, tạo các 
điều kiện cần thiết để các cơ quan thường trực 
Trung ương 6 (2) có đủ năng lực, thấm quyền 
giúp các cấp ủy thúc đây mạnh mẽ hơn nữa 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sức 
mạnh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 
một cách có hiệu quả. 

Tiếp tục kiện toàn hệ thống cơ quan thanh 
tra, kiêm tra, các cơ quan bảo vệ pháp luật theo 
hướng nâng cao thâm quyên của các cơ quan 
này, nhất là đề cao vai trò của thanh tra ngành. 
Các cơ quan thanh tra, kiêm tra, cơ quan chống 
tham những cần lựa chọn, bố trí và bảo vệ 
những người có năng lực, có bản lĩnh, dám 


Yap chí Cộng sản 


đương đầu với các khó khăn, thách thức trong 
cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí. Đối với đội ngũ cán bộ công chức 
trong các cơ quan này, có chế độ phụ cấp ưu 
đãi gắn liền với cơ chế kiểm soát, giám sát đặc 
biệt để một mặt tạo điều kiện cho đội ngũ này 
thực thi nhiệm vụ một cách độc lập, khách 
quan, công tâm; mặt khác, chủ động phòng, 
chống những tiêu cực phát sinh trong đội ngũ 
những người làm công tác đặc biệt này. 

Bảy là, phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo 
chí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí. Các cấp ủy, các ngành, 


- chính quyên các cấp chủ động nắm và chỉ đạo 


báo chí, có bộ phận phối hợp với báo chí, để 
thông tin kịp thời đến các đồng chí có trách 
nhiệm những vấn đề mà báo chí đã nêu và 
kiêm tra, trả lời ngay những vấn đề đó trong 
thời øian quy định. 

4- Hội thảo đề xuất một số kiến nghị: 

- Các cấp ủy, cần dành thời gian thích đáng 
cho việc lãnh đạo chống tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí; quan tâm, tăng cường, kiện toàn lực 
lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Chỉ đạo 


Nghị quyết Trung ương 6 (2) các cấp thực hiện 


tốt nhiệm vụ mà Kết luận Hội nghị Trung 
ương lần thứ 4, khóa IX, đã chỉ ra. 

- Trung ương có quy định về trách nhiệm 
người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền các 
cấp, nhất là khi để xảy ra tham những, tiêu cực, 
lãng phí ở đơn vị mình. Xây dựng đồng bộ cơ 
chế bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí. Đặc biệt, dành sự chỉ đạo cụ 
thê những ngành, những lĩnh vực dễ phát sinh 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và chủ động có 
biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả, không để 
tôn đọng hoặc dây dưa kéo dài. 

V.v., 


NGUYÊN VŨ CÂN 
(Tổng thuột†) 
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PHÁT TRIÊN NGÀNH THUY SẢN 
Ở DUYÊN HAI NAM TRỤNG BỘ 


HU vực duyên hải Nam Trung Bộ có 
l& « tích tự nhiên 45 192 km?, bao 
ôm thành phố Đà Nẵng và 7 tỉnh: 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú 
Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, 
năm trải dài trên eo biển cực đông của Tổ quốc, 
phía nam có cửa biển Hàm Tân, phía đông có 
vùng biển Đông, phía tây giáp với vùng Tây 
Nguyên trù phú. Nơi đây có trên 8,3 triệu người 
sinh sông, trong đó khoảng nửa triệu người 
sống bằng ngư nghiệp và được coi là nơi có 
nhiều thuận lợi trong giao lưu kinh tế giữa hai 
miên Nam, Bắc cũng như vươn ra khu vực và 
thế giới để tiếp cận các nguồn lực trong và 
ngoài nước phục vụ cho sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội nói chung và ngành thủy sản 
nói riêng. 
Ở đây có ngư trường Thuận Hải là một trong 
3 ngư trường trọng điểm của cả nước, có trữ 
lượng hải sản khoảng 20 vạn tấn, trong đó chủ 
yếu là cá đáy, mỗi năm cho khai thác khoảng 
I1 - 12 vạn tấn. Duyên hải Nam Trung Bộ còn 
tiếp giáp với vùng biển sâu cực Đông của Tô 
quôc nên các tàu thuyền lớn có nhiều thuận lợi 
trong việc đánh bắt hải sản xa bờ, tiếp cận các 
đàn cá nước sâu. Vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) 
đang nôi lên là một cảng trung chuyển quốc tế 
quan trọng. Ngoài tiêm năng lớn của các dải 
cát, duyên hải Nam Trung Bộ có bờ biển dài 
(trên 1 300 km), không bồi lắng, thềm lục địa 
tương đối rộng lớn, lại nằm trong vùng sinh thái 
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thuận lợi bậc nhất cho việc nuôi trồng và phát 
triển đa dạng các giống loài thủy sản và có giá 
trị kinh tế cao, nhất là nuôi trên biển, hình 
thành các trung tâm sản xuất giống cho phép 
phát triển ngành thủy sản thành ngành kinh tế 
mũi nhọn. 

Tiềm năng nuôi trồng thủy sản mặt nước 
còn khá lớn (gần 50% tổng diện tích hiện có), 
nhất là diện tích mặt nước vùng eo vịnh, ven 
đảo, ven biển... Dọc bờ biển có khoảng 510 km? 
bãi ngang rất thuận lợi trong nuôi trông hải sản 
ven bờ và phát triển nghề cá thủ công. Diện tích 
vùng rạn đã khoảng 30 km? là môi trường sinh 
sông của nhiêu loại thủy đặc sản có giá trị kinh 
tế cao, như cá mú, tôm hùm, cua huyền để... 
Ven biến còn có khoảng 30 đầm, vũng, vịnh 
lớn nhỏ với tổng diện tích trên 100 km? - một 
lợi thế lớn trong phát triển nghề cá, nhất là nuôi 
hải sản xuất khẩu. 

Ngoài các điều kiện địa lý thuận lợi, vùng 
duyên hãi Nam Trung Bộ còn có các trung tâm 
nghiên cứu khoa học về thủy sản (Trung tâm 
Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Trường Đại 
học Thủy sản Nha Trang, Viện Nghiên cứu Hải 
dương học Nha Trang), các cơ sở chế biến thủy 
sản, trung tâm nghề cá gắn chặt với vùng 


‹ - nguyên liệu phong phú. 


Ngư dân duyên hải Nam Trung Bộ có truyền 
thông nghề cá lâu đời, nhiêu kinh nghiệm, 


* Đại học Sư phạm Quy Nhơn 
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lưực tiến - “XinÍt ngitệm 


kỹ năng lao động và kinh nghiệm di chuyển 
ngư trường tốt. Nguồn lao động dôi dào, có khả 
năng tiếp thu nhanh các thành tựu mới về khoa 
học, công nghệ... là những yếu tố tốt cho phát 
triển kinh tế nói chung và nghề cá nói riêng. 


Bên cạnh những thuận lợi trên, trước mắt 
duyên hải Nam Trung Bộ đang phải đối mặt 
với nhiều khó khăn và hạn chế, như: điểm xuất 
phát thấp, ngành công nghiệp còn non trẻ, kết 
cấu hạ tầng kém phát triển; ngư dân nghèo, 
trình độ văn hóa thấp; tốc độ tăng dân số ở các 
vùng ven biển còn ở mức cao. Thêm vào đó, 
khí hậu khắc nghiệt, đòi hỏi suất đầu tư lớn hơn 
so với các vùng khác. 

Thực tế những năm đổi mới vừa qua cho 
thấy, mặc dầu thiên nhiên ban cho nhiều thuận 
lợi, nhưng nếu không có cơ chế thông thoáng 
để giải phóng sức sản xuất thì cũng không thể 
có được sự phát triển như mong muốn. Chẳng 
hạn, trước năm 1980 ngành thủy sản bị sa sút 
dường như toàn diện, cả về số lượng tàu thuyền, 
lực lượng lao động, sản lượng đánh bắt, nuôi 
trông thủy sản và hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh. Sản lượng hải sản khai thác giảm từ 
237 499 tấn (nám 1976) xuống 119 560 tấn 
(năm 1980); số lượng tàu thuyền cơ giới giảm 
từ 19 469 chiếc (tổng công suất 216 369 CV) 
xuống 13 080 chiếc (tổng công suất 156 910 CV). 
Nhiều nhà máy chế biến đông lạnh, xưởng 
nước đá phải đóng cửa. Người lao động thất 
nghiệp hàng loạt, đời sống cực kỳ khó khăn. 

Giai đoạn 1981-1985, ngành thủy sản áp 
dụng cơ chế "tự cân đối, tự trang trải", từ đó đà 
giam sút đã bị chặn đứng. Sau 5 năm thực hiện 
cơ chế mới, số lượng tàu thuyền tăng lên đáng 
kể, với 14 047 chiếc (tông công suất đạt 
167 981 CV), lượng thuyền thủ công cũng tăng 
nhanh; sản lượng khai thắc đạt 176 000 tấn, 
giá trị xuất khẩu tăng từ 4,343 triệu USD 
(năm 1981) lên 13,01 triệu USD (năm 1985). 
Đặc biệt, sản lượng tôm đông lạnh xuất 
khẩu tăng 2,5 lần (từ 337 tán/năm 1981 lên 
842 tắn/năm 1985). Trong giai đoạn này số 
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lượng lao động đánh bắt hải sản tăng bình quân 
mỗi năm l 553 người. 

Từ năm 1986 đến nay, tốc độ cơ khí hóa tàu 
thuyền được đây mạnh. Tính đến năm 2001, số 
lượng tàu thuyền gắn máy là 26 245 chiếc, 
chiếm 80% tông số tàu thuyền hiện có, tốc độ 
tăng binh quân hằng năm giai đoạn 1986 - 2001 
đạt khoảng 4%. Trong thời gian này, toàn vùng 
đã xây dựng được đội tàu khai thác khơi xa 
gồm 7 047 chiếc, chiếm 49% tổng số tàu 
thuyền đánh bắt xa bờ của cả nước. Nhờ ứng 
dụng thành công những kết quả nghiên cứu, đã 
tạo ra được một bước đột phá quan trọng trong 
việc sản xuất tôm giống và nuôi tôm thương 
phẩm, đưa duyên hải Nam Trung Bộ thành 
trung tâm sản xuất tôm giống, cá giống cung 
cấp cho thị trường trong nước, thúc đây ngành 
nuôi trồng hải sản nước lợ phát triển mạnh mẽ 
khắp cả nước. Công nghệ sản xuất cá giống 
nước ngọt đạt trình độ khá cao. Bước đầu 
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh sản 
nhân tạo một số giống nuôi biển. Phương thức 
nuôi tôm công nghiệp với chu trình khép kín đã 
được đưa vào áp dụng tương đối rộng rãi. 

Công nghiệp chế biến cũng đã được đây lên 
một bước đề đáp ứng, nhu cầu ngày càng khắt 
khe của thị trường thế giới và cạnh tranh quốc 
tế. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư cải 
thiện điều kiện sản xuất, tự động hóa quy trinh 
sản xuất, nâng cao trinh độ công nghệ. Trước 
yêu cầu mới, các cơ sở chế biến xuất khẩu và 
không ít doanh nghiệp đã nhanh chóng áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh 
thực phẩm tiên tiến của thế giới. Điều này đã 
tạo ra bước nhảy vọt thực sự trong lĩnh vực chế 
biến hải sản. Đến nay, duyên hải Nam Trung 
Bộ đã hình thành một ngành công nghiệp 
chế biến thủy sản có năng lực thuộc loại lớn 
nhất trong các ngành chế biến nông sản 
thực phẩm của vùng với hơn 100 nhà máy chế 
biến, trong đó có 55 cơ sở chế biến đông 
lạnh, 12 dây chuyền tiêu chuẩn quốc tế IQF với 
tổng công suất cấp đông khoảng 600 tắn/ngày 


Số31 (tháné I1 iăm 2003) 


(so với toàn ngành là 65 dây chuyền IQF tông 
công suất 2 000 tắn/ngày). 

Tuy nhiên, nhìn chung trình độ khoa học, 
công nghệ trong nhiều lĩnh vực của ngành còn 
thấp và chưa đều. Công nghệ trong điều tra 
nguồn lợi hải sản và môi trường vẫn còn thiếu, 
yếu: và chưa đồng bộ, chưa đáp ứng trình độ của 
nghề cá công nghiệp. Công nghệ sản xuất nhiên 
liệu, bảo quân vân còn ở trình độ thấp. Công 
nghệ kiểm tra giống, phòng trừ dịch bệnh, xử lý 
môi trường còn nhiều bất cập. 

Qua nghiên cứu và tổng kết thực tiễn phát 
triển ngành thủy sản khu vực duyên hải Nam 
Trung Bộ những năm vừa qua, chúng tôi thấy 
nôi lên mây mâu thuẫn chính đang cản trở sự 
phát triển nói chung và tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ngành thủy sản nói riêng, 
như sau: 

Một là, mâu thuẫn giữa yêu cầu đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nghề cá với điểm 
xuất phát thấp, trình độ khoa học, công nghệ 
còn lạc hậu, đội ngũ cán bộ quản lý, trình độ 
văn hóa của ngư dân còn rất thấp, khả năng 
nắm bắt và ứng dụng những thành tựu mới về 
khoa học, công nghệ còn rất hạn chế. 

Hai là, mâu thuẫn giữa yêu cầu phải xây 
dựng ngành thủy sản hiện đại có cơ câu hợp lý 
và hiệu quả cao với sự mất cân đối và cắt khúc 
giữa các khâu trong chính ngành thủy sản hiện 
nay. Điều đó thể hiện rõ nét nhất trong sự mất 
cân đối nghiêm trọng giữa khâu sản xuất 
nguyên liệu với chế biến thủy sản. 

Ba là, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể 
mặc dầu nắm một lực lượng vật chất tương đối 
lớn, nhưng sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, 
chưa thực sự trở thành lực lượng nòng cốt có tác 
động quyết định đến tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ngành thủy sản theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, kinh tế 
tư nhân còn thiếu động lực, môi trường kinh 
doanh chưa thật thông thoáng để phát triển. 

Bón là, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành 
thủy sản càng đi vào chiều sâu càng đòi hỏi 


_Số 31 (tháng 11 năm 2003) 
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phải có nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi đó 
năng lực tài chính của ngư dân còn rất hạn chế, 
khả năng thu hút các nguôn vốn trong và ngoài 
nước còn nhỏ bé. 

Năm là, cơ chế quản lý mới đã từng bước 
được xác lập, nhưng sự cản trở của cơ chế quản 
lý cũ còn lớn, thể hiện trong lề lối làm việc và 
trong tư duy của không ít người vẫn nặng nề. 
Trong khi đó, pháp luật còn thiếu và chưa đồng 
bộ, một số chính sách ra đời còn chồng chéo, 
chậm được phát hiện và điều chỉnh kịp thời, 
chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch, thống 
kê nghề cá còn thấp... 


Sáu là, mâu thuẫn giữa công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa theo hướng phát triển bền vững với 
thực trạng nghề cá phát triên tự phát, manh 
mún, nguôn lợi hải sản ven bờ đang đứng trước 
nguy cơ cạn kiệt, môi trường sinh thái trong 
nuôi trồng đang bị đe dọa. 

Để thực hiện mục tiêu tông quát của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành thủy sản ở 
duyên hải Nam Trung Bộ là xây dựng một 
ngành thủy sản sản xuất hàng hóa quy mô lớn 
theo hướng bền vững; có năng lực sản xuất, 
chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh cao trên 
cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học, công 
nghệ hiện đại đáp ứng một cách tốt nhất các 
nhu cầu của thị trường trong nước và thế giới; 
có cơ cấu kinh tế và cơ cầu lao động tiến bộ cho 
phép phát huy mọi nguồn lực của vùng, có 
quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng phát 
triển; đảm bảo công ăn việc làm, nâng cao thu 
nhập, cải thiện đời sống của ngư dân, xây dựng 
nông thôn ven biển ngày càng giàu đẹp, dân 
chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, trong những năm tới, theo chúng 
tôi, nên xác định : 

- Phát triển khoa học và công nghệ đi đôi 
với bảo vệ nguôn lợi hải sản và môi trường. Cụ 
thể là, chú trọng ứng dụng công nghệ mới trong 
điều tra nắm bắt nguồn lợi cá đáy và cá biển 
khơi, đánh giá chuẩn xác môi trường sinh thái 
ven bờ. Đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ 
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đi đôi với điều chỉnh nghề nghiệp, kỹ thuật 
_ khai thác ven bờ. Nhanh chóng hoàn thiện công 
nghệ sản xuất giống sạch bệnh đối với những 
loài thủy sản chủ yếu. Đẩy mạnh nghiên cứu, 
phát triển công nghệ. nuôi biển, nuôi tôm trên 
cát. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công nghệ 
sản xuất nguyên liệu. Đầu tư chiêu sâu để phát 
triển công nghệ chế biến. 

- Phát triển toàn diện kinh tế thủy sản theo 
hướng sản xuất hàng hóa lớn, chú trọng những 
nghề nghiệp, lĩnh vực và những đối tượng nuôi 
là lợi thế so sánh của vùng, như: hình thành hợp 
lý các trung tâm sản xuất giống, các vùng nuôi 
nước lợ, nước mặn theo phương thức công 
nghiệp, nhất là nuôi tôm sú và các thủy - đặc 
sản, đưa nuôi trồng thủy sản thành ngành công 
nghiệp mũi nhọn của vùng. Phát triển và nâng 
cao hiệu quả khai thác hải sản xa bờ, chuyên 
đối cơ cầu nghề nghiệp và bảo vệ nguôn lợi hải 
sản gần bờ. Nâng cao trình độ sản xuất, bảo 
quân nguyên liệu đi đôi với đầu tư chiêu sâu 
phát triển công nghiệp chế biến gắn với nguồn 
nguyên liệu và thị trường, đấy mạnh xuất khẩu. 

- Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp trong 
tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành 
thủy sản. Tiếp tục xây dựng ngành thủy sản 
theo hướng sản xuất hàng hóa nhiều thành 
phần, phát huy tối đa vai trò tích cực của mỗi 
thành phần kinh tế trong công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, củng cô và tăng cường 
địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất tiên tiến. 


Bởi vậy, trước mắt cần áp dụng một số giải 
pháp cơ bản như sau: BC 

l - Nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch 
nhằm tạo lập sự ổn định trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành thuy sản 

Thực tiên công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
ngành thủy sản ở duyên hài Nam Trung Bộ thời 
gian qua cho thấy, đã có biểu hiện phát triển tự 
phát, manh mún, mất cân đối cục bộ, gây Ô 
nhiễm môi trường, dịch bệnh, cạn kiệt nguồn 
lợi... Nguyên nhân chính đa được các nhà 
nghiên cứu xác định là, có sự chậm trễ và yếu 


Yap chí Cộng sản 


kém trong công tác quy hoạch. Bởi vậy, trong 
thời gian tới công tác quy hoạch phải dựa trên 
tiềm năng thủy sản, nguôn lợi hải sản của vùng, 
cũng như khả năng cho phép khai thác các 
nguôn lợi hải sản... để từ đó có căn cứ khoa học 
cho việc thiết kế phương án, giải pháp kinh tế - 
kỹ thuật phát triển ngành một cách bên vững. 

2 - Huy động mọi nguôn vốn trên địa bàn, 
trong nước và nước ngoài, để đây nhanh quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Theo tính toán của Bộ Thủy sản, nguồn vốn 
thực tẾ huy động chỉ đáp ứng được 60 - 70% 
nhu cầu tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ngành. Tại duyên hải Nam Trung Bộ, phần 
lớn các doanh nghiệp và ngư dân hoạt động chủ 
yếu trên cơ sở vốn tự có và vốn ứng trước của 
các chủ nậu vựa. Trong khi đó, thời hạn và điều 
kiện cho vay của ngân hàng thường không phù 
hợp. Hơn nữa, càng đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo chiều sâu thi nhu 
cầu về vốn đầu tư càng phải lớn. Đối với vùng 
đất nghèo như duyên hải Nam Trung Bộ giải 
quyết vẫn đề đó là điều thực sự khó khăn, bức 
xúc gấp nhiều lần. Bởi vậy, giải pháp có tính 
khả thi là phải tạo sự thông thoáng hơn nữa môi 
trường kinh doanh để thu hút và la dạng hóa 
các nguôn vốn đầu tư. 

3 - Ứng dụng phổ biến những tiến bộ của 
khoa học, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh 
thủy sản 

Vừa qua, sự đóng góp của khoa học, công 
nghệ đang mới dừng lại ở những giải pháp tình 
thế, chưa có những nghiên cứu đón đầu để tạo 
động lực phát triển bên vững ngành thủy sản. 
Bởi vậy, phải có một chiến lược phát triển khoa 
học, công nghệ ngành thủy sản cho cả nước nói 
chung và duyên hải Nam Trung Bộ nói riêng 
trong những năm tới một cách đồng bộ phù hợp 
với quy hoạch phát triền ngành. Từ đó, chủ 
động tăng cường thu hút vốn đầu tư, đào tạo 
nguồn nhân lực, phối kết hợp VỚI các ngành 
liên quan, nhất là phát triển hạ tầng kinh tế, 
kỹ thuật... 
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Cilute tiền - “Ximlt ngiiệm 


4 - Phát triển thị trường thủy sản tạo động 
lực thúc đấy nhanh hơn nữa quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Trong gần 20 năm qua, những bước tiến của 
ngành thủy sản luôn gắn chặt với thị trường và 
lấy thị trường làm động lực chính cho sự phát 
triển. Mới bước ra khỏi cơ chế bao cấp, có 
người đã tỏ ra lo ngại việc xuất khẩu thủy sản 
sẽ ảnh hưởng đến thực phâm của từng bữa ăn 
của người dân trong nước, nhưng thực tế đã 
chứng minh ngược lại. Đến nay, không những 
nhu cầu trong nước càng được đáp ứng tốt hơn 
cả về số lượng và chất lượng, mà qua đó ngành 
thủy sản đang và sẽ trở thành ngành xuất khẩu 
mũi nhọn, đem về hàng tỉ USD cho đất nước. 
Bởi vậy, không nên dừng lại ở những gì đa đạt 
được, trong những năm tới, muốn đẩy nhanh 
hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa việc tìm thị trường càng phải được đây 
mạnh để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sản 
lượng xuất khẩu và chất lượng sản phẩm. 


5Š - Phát huy năng lực các thành phân kinh tế 


trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
ngành thủy sản 

Đây là giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục 
tháo gỡ những Vướng mắc về mặt thể chế, giải 
phóng sức sản xuất, khai thác mọi nguồn lực 
hiện có của duyên hải Nam Trung Bộ, tạo động 
lực mới cho ngành thủy sản phát triển nhanh và 
bên vững. Dông thời, cũng là chủ trương lớn và 
lâu dài của Đảng ta trong việc khuyến khích 
phát triển các thành phần kinh tế với tư cách là 
những bộ phận cấu thành quan trọng của cả nền 
kinh tế quốc dân. 

6 - Hoàn thiện các chính sách kinh tế vĩ mô 
của Nhà nước để thúc đây quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành thủy sản 

Giải pháp này bao gồm nhiều vấn đề, nhưng 
quan trọng là chính sách về đất đai, đào tạo 
nguôn nhân lực và tài chính. Hội nghị Trung 
ương 7 (phân 2), khóa IX, mới đây cũng nhắn 
mạnh: "... Cần tiếp tục đổi mới chính sách, 
pháp luật về đất đai trong thời kỳ đây mạnh 
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công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên 
những vân đề cơ bản: về chế độ SỬ dụng đất đai; 

về nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý đất đai của 
Nhà nước; về quyên và nghĩa vụ của tô chức, 

hộ gia đình và cá nhân được giao quyền sử 
dụng đất; về xây dựng, quản lý thị trường bất 
động sản và chính sách tài chính về đất đai"0). 

Thực hiện Nghị quyết 09/2000/NQ-CP của 
Chính phủ, duyên hải Nam Trung Bộ nên đây 
mạnh hơn nữa công tác chuyển đối diện tích 
nước nhiễm mặn hiện đang trồng lúa, trồng cói, 
làm muối hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy 
sản; khuyến khích quá trình tự nguyện chuyển 
đổi diện tích mặt nước để tránh tình trạng manh 
mún, giảm chỉ phí sản xuất vươn lên sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn hơn, nhất là phát triển các 
trang trại nuôi trồng thủy sản quy mô hộ 
gia đình. 

Việc thực hiện chính sách phát triển nguồn 
nhân lực phải tiến hành đồng bộ với tốc độ và 
quy mô công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành 
thủy sản. Bởi vậy, trong thời gian tới, duyên hải 
Nam Trung Bộ cần đây mạnh việc nâng cao 
dân trí, xuất khẩu lao động nghề cá, thuê 
chuyên gia có trình độ cao của nước ngoài, mở 
rộng hợp tác với nước ngoài trong nghề cá... để 
tránh tình trạng hãng hụt nguôn nhân lực khi 
kinh tế hải sản phát triển cao. 

Trong lĩnh vực tài chính, duyên hải Nam 
Trung Bộ cần xác định cơ cấu đầu tư hợp lý đề 
phát huy tối đa lợi thế so sánh của vùng, nhất là 
nuôi trồng thủy sản, như tôm sú, sản xuất 
giống... Nhà nước . cũng nên xem xét việc giảm 
lãi suất cho vay đối với vùng có nhiều khó khăn 
về điều kiện tự nhiên và điểm xuất phát thấp để 
tạo điều kiện vươn lên phát triển tương đối 
đồng đều về kinh tế; đồng thời, cũng cần điều 
chỉnh mức thuế cho sát hợp hơn với các loại 
mặt nước nuôi trồng thủy sản, có chính sách hỗ 
trợ đối với những giông nuôi mới và hỗ trợ rủi 
ro ngành thủy sản. C] 


(1) Báo Nhân dân, số ra ngày 22-01-2003 
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Phong trqo 

nhân dân tự quún 
về an nỉnh trật tư ở 
PHú THỌ 


TỪ THANH 


cho Phú Thọ là một trong những đầu 

mối giao thông quan trọng cả về đường 
bộ, đường sắt và đường thủy trong mạng lưới 
giao thông các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với 
miền núi phía Bắc đất nước. Và chính sự đa 
dạng của hệ thống giao thông trong bối cảnh 
cơ chế thị trường đã đặt trước Phú Thọ những 
nhiệm vụ nặng nề về giữ vững an ninh trật 
tự và an toàn xã hội trong tiến trình ổn định 
và phát triển của tỉnh nói riêng, cả nước nói 
chung. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và các 
ngành trong tỉnh, đặc biệt là Công an tỉnh đã 
cùng nhân dân vượt mọi khó khăn, phức tạp, 
kiên trì sáng tạo, thực hiện hàng loạt biện 
pháp hiệu quả, trong đó nối bật lên phong trào 
tự quản của nhân dân. Có thể nói, đây là việc 
làm mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, nhất 
là lực lượng công an rất tâm đắc và tự hào. 


S Ự đa dạng của địa hình sông núi đã tạo 


Căn cứ vào tình hình cụ thể, tổ tự quản 
được thành lập theo địa bàn dân cư ở cơ sở. 
Các tô xây dựng cho mình một quy chế hoạt 
động phù hợp. Thông qua các hoạt động tự 
quản, các hình thức sinh hoạt như hội ý, trao 
đổi, các thành viên trong tô tự quản thông tin 
cho nhau về tình hình hoạt động của bọn tội 
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phạm cũng như các tệ nạn xã hội tới mỗi 
người dân, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác, 
trách nhiệm của công dân trong việc phát 
hiện, cung cấp tin tức cho cơ quan công an 
kịp thời xử lý, ngăn chặn. Các tô trưởng tổ tự 
quản thường là những người có uy tín trong 
khu dân cư, đi đầu trong việc thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở, nhất là việc hòa giải 
các vụ, việc gây mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ 
trong nhân dân, giữ vững trật tự xã hội ngay từ 
CƠ SỞ. 

Cùng với các nội dung đó, phong trào quần 
chúng tự quản thực hiện nhiều nội dung khác 
trong cuộc vận động xây dựng đời sống mới ở 
cơ sở như: tự quản về kinh tế, đời sống (giúp 
đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh, xóa đói 
giảm nghèo, tương trợ nhau những lúc khó 
khăn hoạn nạn...); tự quản về văn hóa xã hội 
(xây dựng gia đình văn hóa, an toàn, trật tự vệ 
sinh, phòng chữa bệnh, bảo vệ môi trường, 
xây dựng tình làng nghĩa xóm, tương thân 
tương ái...). 

Hiện nay, toàn tỉnh có 17 682 tổ tự quản, 
trong đó loại khá có 9 643 tổ (chiếm 54,5%), 
trung bình có 7 052 tổ (chiếm 40,0%), yếu có 
987 tổ (chiếm 5,5%). Các tổ tự quản được tổ 
chức phù hợp với các loại địa bàn, từ nông 
thôn, đô thị, cơ quan doanh nghiệp, trường 
học, đến nơi công cộng như chợ, nhà ga, bến 
xe... Tùy từng địa bàn cụ thể, các cấp ủy, 
chính quyền các cấp và lực lượng công an 
giúp đỡ tư vấn cho đồng bào tổ chức số lượng, 
quy mô các tổ tự quản và định rõ nội dung 
hoạt động cụ thể một cách dân chủ, công khai 
và phù hợp. 

Do được tô chức phù hợp, có nội dung hoạt 
động phong phú, thích hợp, tô tự quản thực sự 
đem lại lợi ích thiết thân cho đông đảo nhân 
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dân, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, đã 
tạo nên một phong trào rộng khắp và có chất 
lượng tốt, có ý nghĩa nhiều mặt: 


I - Phong trào nhân dân tự quản góp phân 
giáo dục ý thức cảnh gIÁC, nhận thức rõ về 
nghĩa vụ, trách nhiệm của quân chúng trong 
công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở 

Trước những diễn biến phức tạp của tình 
hình thế giới, những thuận lợi và khó khăn 
về kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, 
Tỉnh ủ ủy đã chỉ đạo các cấp ủ ủy, chính quyền 
các cấp, Mặt trận Tổ quốc các cấp thông qua 
các tổ tự quản làm tốt công tác tuyên truyền 
giáo dục nhân dân, cân bộ công nhân viên 
nâng cao ý thức cảnh giác, tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia ủng hộ 
công cuộc đối mới đất nước, chống âm mưu 
và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các 
thế lực thù địch. Quần chúng đã giúp các cơ 
quan chức năng phát hiện và thu giữ hàng 
chục tài liệu có nội dung phản động, 3 465 
băng hinh, băng nhạc, 1 485 tài liệu văn hóa 
phâm có nội dung xấu... Qua đây, quần chúng 
đã ý thức rõ về trách nhiệm và nghĩa vụ của 
mình, không thờ ơ, đùn đây cho chính quyền 
và các cơ quan chức năng. Vì vậy, hầu hết các 
vụ việc nhỏ, các mâu thuẫn, tranh chấp đều 
được xem xét, giải quyết hòa giải ngay từ cơ 
sở, không để xảy ra phức tạp. 

2 - Phong trào quân chúng tự quản góp 
phân quan trọng trong công tác phòng chống 
tội phạm tại cơ sở 

Từ phong trào tự quản, quần chúng đã chủ 
động góp phần xây dựng và hoàn thiện hàng 
nghìn nội quy, quy ước của tố tự quản; xây 
dựng và thực hiện tốt hàng nghìn hương ước, 
quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư 
theo Chỉ thị số 24 của Chính phủ. Do đó, đã 
giúp cho phong trào tự quản vê an ninh trật tự 
có chỗ dựa vững chắc trong hoạt động, ngăn 
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ngừa sự quấy phá của các đối tượng xấu. 
Trong mấy năm qua, đã phát hiện, cung cấp 
cho cơ quan công an 24 618 nguồn tin có 
giá trị, góp phần tích cực cho công tác phòng 
ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm; quản lý, 
giáo dục, cảm hóa 14 908 lượt đối tượng tại 
cộng đồng dân cư, đưa 4 999 lượt đối tượng 
ra kiếm điêm trước dân; đề xuất với cấp ủy, 
chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng 
bố trí việc làm cho 1 503 đối tượng. Qua giáo 
dục, cảm hóa, có 2 758 đối tượng có chuyển 
biến tiến bộ. Nhiều nơi nhờ có phong trào 
tự quản phát triên mạnh đã cô lập bọn tội 
phạm; cảm hóa, giáo dục, khuyên giải được 
hàng trăm đối tượng đã ra tự thú. Quần chúng 
trong các tổ tự quản đã phát hiện và bắt hàng 
nghìn đối tượng phạm pháp quả tang, giúp 
cơ quan công an bắt giữ hàng trăm đối 
tượng có lệnh truy nã. Đặc biệt là, phong trào 
quân chúng tự quản đã góp phần tích cực 
trong công tác phòng chống ma túy, tỆ nạn 
xã hội. Quần chúng đã cung cấp 2 140 nguồn 
tin giá trị giúp cơ quan công an điều tra làm 
rõ 644 vụ án ma túy, bắt 1 233 đối tượng, thu 
nhiều tang vật và hàng hóa. 

Từ phong trào, nhiều điển hình tốt xuất 
hiện, tiêu biêu là bản Hà Thành (xã Tân Lập, 
Thanh Sơn), xã Hợp Hải (Lâm Thao), phường 
Hùng Vương (thị xã Phú Thọ)... 

3 - Phong trào quân chúng tự quản đã thiết 
lập, củng cô các cụm liên kết về an ninh trật 
tự, tạo thế trận liên hoàn an toàn khu vực, chủ 
động hòa \ giải, tháo gỡ các mâu thuẫn, các vụ 
tranh chấp ngay tại cơ sở 

Hiện nay, tỉnh có 137 cụm liên kết bảo vệ 
an ninh trật tự. Thông qua liên kết bảo vệ an 
ninh trật tự đã tạo thế trận an ninh nhân dân 
rộng khắp, hạn chế các sơ hở ở các địa bàn 
giáp ranh, góp phân phát hiện bắt giữ bọn tội 
phạm lợi dụng ân náu, hoạt động ở đó, giải 
quyết tốt các mâu thuẫn, các vụ tranh chấp 
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(đất đai, xâm canh, xâm cư, chuyển dịch 
cư...), quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu. Trong 
137 cụm liên kết, nối bật là các cụm Hạ Hòa 
(Phú Thọ) liên kết với cụm Trấn Yên, Yên 
Binh (Yên Bái); cụm Tam Nông (Phú Thọ) 
liên kết với cụm Ba Vì (Hà Tây)... 

Với cách làm nhẹ nhàng, tình cảm, đạt lý 
thấu tình, vì tình làng nghĩa xóm, các tô hòa 
giải đã giải quyết tốt 5 246 vụ việc mâu thuẫn, 
tranh chấp nhỏ, ít phức tạp một cách nhanh 
chóng. Qua hòa giải, nhiều "việc lớn thành 
nhỏ, việc nhỏ thành không". 

4 - Phong trào quân chúng tự quản đã hòa 
nhập với các phong trào khác tạo sự phát triên 
đông bộ vê kinh tế - xã hội của tỉnh 

Phong trào quân chúng tự quản có tác dụng 
bổ sung, thúc đây các phong trào khác nhằm 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đây nhanh 
tiến độ thực hiện chương trình xóa đói giảm 
nghèo, phủ xanh đất trống đồi trọc, xây dựng 
cuộc sống ấm no; xây dựng các làng, xã văn 
hóa trong tỉnh. 

Từ các phong trào này, trong thời gian vừa 
qua, quần chúng đã tự giúp nhau được 1 086 
triệu đông, 115 620 ngày công, 24 765 con 
lợn giống, góp phần xóa được 11 178 hộ đói, 
giảm được 15 787 hộ nghèo, tăng thêm 6 720 
hộ khá, đưa số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia 
đình văn hóa lên 70% số hộ trong toàn tỉnh. 

Phong trào quần chúng tự quản còn góp 
phân đấy mạnh các hoạt động dân chủ tại 

cộng đồng dân cư, góp phần củng cố xây dựng 
chính quyên cơ sở vững mạnh. 
* 


* * 


Kết quả tốt đẹp bước đầu của phong trào 
quần chúng tự quản ở Phú Thọ là biểu hiện 
sinh động cụ thê của sự lãnh đạo sâu sát của 
các tô chức đẳng và quản lý chặt chẽ của 
chính quyên, là sự nỗ lực không mệt mỏi của 
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lực lượng công an Phú Thọ, mà tiêu biểu là 
hoạt động của các cảnh sát khu vực, đã không 
quản nắng mưa, ngày đêm bám sát địa bàn, 
vận động, giúp đỡ quần chúng. Tuy nhiên, 
bên cạnh những thành tích đạt được, phong 
trào tự quản cũng còn có một số nhược điểm 
cần khắc phục. Nhưng, từ thực tế công tác chỉ 
đạo phong trào quần chúng tự quản về an ninh 
trật tự trong những năm qua ở Phú Thọ, đã 
cho chúng ta một số bài học bổ ích: 

1 - Phải làm cho mọi người thấy được tự 
quản về an ninh trật tự là một hình thức quản 
lý xã hội, có ý nghĩa bố sung và hỗ trợ công 
tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Đồng 
thời, là phương thức để thể hiện dân chủ trực 
tiếp, giúp cho Nhà nước huy động được các 
chủ thể xã hội tham gia những công việc 
chung đa dạng và phức tạp, phát huy được 
tiềm năng, sức lực, trí tuệ của cộng đồng làm 
cho việc tổ chức quản lý nhà nước về an ninh 
trật tự có hiệu quả hơn. Công tác tự quản phải 
bắt nguồn từ SỰ tự nguyện, tự giác của quần 
chúng, vì lợi ích của quân chúng và do quân 
chúng tự giác tô chức, duy trì và kiểm tra. Vì 
vậy, cách làm phù hợp nhất trong tình hình 
hiện nay là: "dân tô chức, dân bàn, dân thực 
hiện, dân nuôi ”. 

2 - Tự quản của quần chúng về an ninh trật 
tự phải gắn bó với các hình thức khác trong 
phong trào quân chúng bảo vệ an ninh trật tự, 
với các phong trào cách mạng ở địa phương, 
với việc triên khai thực hiện các Quy chế Dân 
chủ ở xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp và 
góp phần xây dựng, củng cố làm vững mạnh, 
trong sạch các tô chức chính trị ở cơ sở. Vì 
vậy, hoạt động của các tổ tự quản trong địa 
bàn dân cư không chỉ mang nội dung về an 
ninh trật tự mà bao hàm toàn bộ các nội dung 
cân thực hiện trong cộng đồng dân cư như bảo 


(Xem tiếp trang 56) 
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HÀNH phố Hồ Chí Minh có 27 cơ 
quan báo, đài với hơn 1 100 hội viên 
Hội Nhà báo Việt Nam, xuất bản hơn 
50 ấn phẩm báo chí các loại. Bên cạnh đó, có 
hơn 150 cơ quan báo đài của trung ương và các 
địa phương có cơ quan thường trú tại Thành 
phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, báo chí 
Thành phố Hồ Chí Minh cùng báo chí Trung 
ương và báo chí khu vực đã tạo nên một trung 
tâm báo chí lớn của cả nước. Đội ngũ các nhà 
báo đã làm nối bật vai trò cũng như làm bộc lộ 
rõ những thiếu sót cần phải khắc phục của báo 
chí trong cuộc đấu tranh nhăm hạn chế, ngăn 
chặn, đây lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 
hiện hành trong xã hội 
Do có một đội ngũ những người làm báo có 
tay nghề, năng nổ chiếm 10% số hội viên của 
cả nước, báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đã 
phát hiện rất sớm nhiều vụ tiêu cực lớn như: 
vụ thất thoát 59 tấn bột ngọt ở xí nghiệp Thiên 
Hương, vụ Đường Sơn Quán trước đây... và 
trong những năm gân đây đã tìm ra những tiêu 
cực với sự can dự của những tổ chức và cá 
nhân, như vụ Đông lạnh Hùng Vương, Minh 
Phụng - Epco, Tamexco, Mai Văn Huy, 
Trương Văn Cam và đồng bọn, hầm chui Văn 
Thánh, "cơm tù", trạm thu phí Dầu Dây, xây 
dựng nhà trái phép,.. Nói một cách công 
băng rằng, chính báo chí đã lật mặt nhiêu vụ 
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tiêu cực, góp phần thuận 
lợi cho các cơ quan 
tư pháp tiến hành công 
việc điều tra, truy tố. Đặc 
biệt trong vụ án Trương 
Văn Cam và đông bọn, 
báo chí đã mở đầu cho vụ 
đấu tranh chống tội phạm 
và phối hợp chặt chẽ với 
cơ quan pháp luật để đưa 
vụ ân ra ánh sáng. 

Đáng tiếc, rất nhiều vụ báo chí đã cảnh cáo 
từ đầu, nhưng do chậm nắm bắt thông tin hoặc 
có tình trạng dung dưỡng, bao che nên nhiều 
vụ tiêu cực vẫn không được tiến hành điều tra 
và xét xử, hoặc xét xử quá chậm dẫn đến phải 
bỏ tù, phải tử hình những kẻ phạm tội nếu như 
xử lý sớm thì họ có thể chỉ bị kỷ luật hoặc ở tù 
ngắn hạn. Ở vụ thất thoát hơn 59 tấn bột ngọt 
ở xí nghiệp Thiên Hương, một số người lao 
động bị bắt, thậm chí bị tù đày oan khốc, báo 
chí đã lên tiếng bênh vực nhưng họ vẫn không 
được phục hôi danh dự, trong khi những kẻ 
chủ mưu lại thoát tội. Báo chí phát hiện khá 
lâu vụ Đông lạnh Hùng Vương song nó vẫn 
được che đậy cho đến ngày giám đốc ở đó đi 
tù. Vụ Minh Phụng cũng vậy song không kịp 
ngăn chặn để đến lúc phải tử hình kẻ phạm tội. 
Ngay cả vụ cống hộp 5A - hầm chui Văn 
Thánh, báo chí phát hiện nêu vấn đề rất sớm 
mà việc xem xét vẫn kéo dài. Vụ Trương Văn 
Cam và đồng bọn nếu không có báo chí phát 
hiện, lôi từng tên ra ánh sáng thì cũng rất khó 
đưa ra xét xử... Hằng ngày, các báo cũng đưa 
ra nhiều vụ việc tiêu cực, nhưng các cấp có 
thâm quyền liên quan đã không kiên quyết và 


* Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội 
Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh 
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nghiêm khắc buộc họ phải trả lời báo chí, dù 
đúng hay sai. Khi những người, những đơn vị 
làm sai trái bị báo chí phát hiện, họ trông 
chừng thái độ của cấp trên, nếu không ai nói gì 
họ sẽ phớt lờ báo chí, biến báo chí thành kẻ 
đấm vào khoảng không. 

Ngoài vấn đề đấu tranh chống tiêu cực, báo 
chí còn góp công rất lớn vào việc hoàn thiện 
chủ trương, chính sách của Nhà nước. Thời 
gian qua, trong việc ban hành chính sách của 
Nhà nước, có không ít những trường hợp còn 
sơ hở. Chính sách nào cũng vậy, phải đi vào 
cuộc sống của nhân dân mới thấy chỗ nào 
đúng, chỗ nào cần sửa. Báo chí đã góp phần 
tích cực vào công việc phát hiện những chỗ 


chưa thật sát đúng, những chỗ cần phải bổ 


sung. 

Trước đây, báo chí đã phát hiện những điều 
không hợp lý trong chủ trương ngăn sông cấm 
chợ, gây ảnh hướng trong lưu thông phân 
phối, thúc đây sản xuất kinh doanh. Báo chí 
cũng kịp thời nếu ra việc bất cập trong cải tạo 
công thương nghiệp, đưa dân đi lao động ở các 
vùng xa... 

Những năm gần đây, báo chí đã phát hiện 
những điều chưa hợp lý trong quy định vê thu 
thuế người chạy xe ôm, người bán vé số, thu 
thuế chồng lên người làm ruộng, thuế VAT, 
thu phí cầu đường... 

Nhiều việc, Chính phủ đã lắng nghe báo chí 
phản ánh và đã có điều chỉnh phù hợp. Đó 
không phải là sự phân ứng của báo chí đối với 
chính sách của Nhà nước mà là sự phản ánh ý 
kiến, nguyện vọng của nhân dân khi thực hiện 
chính sách. 

Để cuộc đấu tranh chống tiêu cực hiệu quả, 
kịp thời, các báo, đài đều đã mở đường dây 
nóng, cử phóng viên xuống. tận địa bàn, tổ 
chức tiếp dân tại báo, đài, tiếp nhận đều đặn 
các ý kiến của nhân dân. Qua đó, các phóng 
viên đã có nhiều thông tin về những tiêu cực 
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ở các đơn vị, địa phương, kịp thời cho điều 
tra, phản ánh trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. 

Vụ Mai Văn Huy là một ví dụ. Từ những 
thông tin của bạn đọc, phóng viên đã xuống 
tận nơi điều tra và đưa lên báo, lôi ra ánh sáng 
hàng loạt việc làm sai trái của kẻ phạm tội. Vụ 
cống hộp A5 và hầm chui Văn Thánh, cũng từ 
sự phát hiện và phản ánh của bà con dân phố, 
của cán bộ về hưu... mà báo chí đã phanh phui 
các hiện tượng tiêu cực một cách kịp thời, 
buộc các ngành chức năng phải vào cuộc. 

Một khi nhân dân đã tin vào báo chí thì sẵn 
sàng thông tin những việc làm sai trái ở địa 
bàn dân cư, ở địa phương mà không ngại bị trù 
dập, bị trả thù. Về phía mình, báo chí giữ đúng 
quy định trong Luật Báo chí, bảo vệ người dân 
thông tin nên ngày càng có thêm nhiều thông 
tin phản ánh trung thực của dân. 

Có điều đáng tiếc là, mặc dù chúng ta đã 
giải quyết được rất nhiều vụ việc nhưng qua 
phản ánh của nhân dân vẫn còn nhiều vụ việc 
bị "chìm xuống”. . TƠI Vào im lặng, làm bà con 
không tin vào sự hợp tác của mình. Những 
phản ánh về lần chiếm đất công, xây dựng nhà 
trái phép, đền bù giải tỏa không thỏa đáng, nạn 
lộng hành ở cơ sở, nạn "cơm tù”, thu lệ phí vô 
tội vạ, hải quan bắt "lót tay", cảnh sắt giao 
thông nhận hối lộ, các phường - xã không kiên 
quyết dẹp nạn "bia ôm", hút chích... chưa được 
xử lý kịp thời. 

Nếu phản ánh của nhân dân được chính 
quyền các địa phương hoặc cơ quan, đơn vị 
tích cực kiêm tra và trả lời ngay thì sẽ thúc đấy 
nhân dân gắn bó với báo chí, góp phần thiết 
thực cho việc chống tiêu cực, xây dựng và 
củng cố chính quyền. 

Phải thừa nhận trong thời gian qua, những 
việc làm được của báo chí là rất đáng trân 
trọng, cần tiếp tục phát huy; tuy nhiên, trong 
việc tham gia chống tiêu cực, báo chí cũng 
phạm một số sai sót cần phải khắc phục. 
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Trước hết, việc phản ánh tình trạng tiêu cực 
còn thiên về phía phê phán chính quyền, cơ 
quan, đơn vị... mà ít phê phán những việc làm 
chưa tốt của người dân hoặc của một bộ phận 
dân chúng. Không ít những việc gây rối, khiếu 
kiện kéo dài là do không chấp hành pháp luật 
. của Nhà nước, không tôn trọng luật pháp, 
những vụ đình công ở các công ty nước ngoài 
cũng có vụ đo lỗi từ công nhân. Việc giải tỏa 
đền bù kéo dài cũng có nơi do một số phần tử 
quá khích cầm đầu gây rối... Báo chí phải công 
bằng; chính quyên, đơn vị nào sai phải được 
phê bình, nhân dân sai phải được phê phán để 
có một trật tự tạo nên từ hai phía. Lâu nay, báo 
chí thường phê phán một bên, chưa thắng thắn 
phê phán việc làm sai của nhân dân để góp 
phần giáo dục nhân dân hợp tác với chính 
quyền. Từ đó, xảy ra nhiều việc kiện tụng kéo 
dài không đáng có. Cũng có lúc báo chí khi 
phê bình sai sót của các đơn vị chưa thực sự 
trên tinh thần xây dựng, mở lối đi, mà theo 
kiểu "đánh cho sập tiệm”. Đó cũng là việc làm 
chưa thật khách quan thiếu công bằng và thiếu 
xây dựng. 

Mặt khác, còn có hiện tượng phóng viên đi 
xuống cơ sở vòi vĩnh, hù dọa người có lỗi, móc 
ngoặc với bọn tiêu cực... để tống tiền, thu nhập 
bất chính. Trong tay những phóng viên đó, 
đồng bạc đã đối trắng thay đen, biến xấu thành 
tốt, che chắn cho bọn tiêu cực, gây hỗn loạn xã 
hội, làm khó khăn cho công việc của các cơ 
quan tư pháp. Không ít những kẻ mạo danh 
nhà báo đi làm những việc bất chính ở các cơ 
sở. Một vài nhà báo càng tham gia "chống tiêu 

ực” lại ngày càng giàu có, nhà càng cao cửa 
càng rộng, con đi học nước ngoài, buộc nhân 
dân phải nghi ngờ. Cũng còn những thông tin 
không chính xác, lộ bí mật, gây khó khăn cho 
công việc điều tra, xét xử bọn tiêu cực, gây 
xôn xao trong dư luận. Việc làm sai của một sô 
phóng ' viên cộng tác với các "nhà báo dóm"”" đã 
gây mất lòng tin của nhân dân về các nhà báo 
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tham gia chống tiêu cực. Nếu khắc phục sớm 
các tiêu cực trong làng báo sẽ tạo thêm sức 
mạnh trong việc cùng nhân dân chống tiêu 
cực, tham nhũng, lãng phí. 

Để làm tốt hơn nữa việc huy động báo chí 
tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham 
nhũng, lãng phí, chúng tôi xin nêu một số kiến 
nghị sau đây: | 

Một là, các cấp ủy, chính quyền các cấp 
cần có bộ phận đọc báo để thông tin kịp thời 
đến các đông chí có trách nhiệm những. vấn đề 
mà báo chí đã nêu. Trên cơ sở đó, các đồng chí 
lãnh đạo yêu cầu các đơn Vị được báo chí đề 
cập, phải nhanh chóng kiểm tra, trả lời ngay 
trong thời gian quy định. Việc này cũng cần 
thông tin cho báo đài biết để theo dõi. Nếu quá 
quy định mà không trả lời thì báo chí có quyền 
viết tiếp, đi sâu hơn để thông tin cho bạn đọc 
trong khuôn khổ quy định của pháp luật và chỉ 
thị của Đảng. 

Nếu các đồng chí lãnh đạo không làm tốt 
điều đó thì những người làm sai, bọn tham 
nhũng, người gây lãng phí, xem thường kỷ 
cương phép nước, phớt lờ những phát hiện của 
báo chí, sự tố giác của dân. Chúng tôi biết, có 
nơi cũng bố trí người đọc báo, nhưng lại chưa 
có công văn chỉ đạo kịp thời cho các đơn vị có 
sai phạm. 

Hai là, báo chí rất có công trong việc phát 
hiện các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng 
phí... song cũng có những việc làm sai. Các 
cấp ủy, các cơ quan quản lý báo chí cần phê 
bình, kỷ luật báo chí khi viết sai hoặc vi phạm 
quy định của Luật Báo chí, vi phạm Quy ước 
đạo đức nhà báo. Song những bài viết đúng, 
viết hay rất cần được đánh giá và khen thưởng, 
biểu dương kịp thời. Sự đánh giá của các cấp 
ủy, của các đông chí lãnh đạo về một bài báo 
hay sẽ khuyến khích anh em dũng cảm lao vào 
cuộc sống, thu thập tài liệu để viết bài. Việc 
khen thưởng sẽ góp phân khẳng định vai trò 
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của báo chí trong cuộc đâu tranh chống tiêu 
cực, làm cho các đơn vị, cá nhân sai phạm, 
phải tôn trọng báo chí, phải trả lời nghiêm túc 
trước công luận. 

Ba là, để tránh đưa ra công chúng những 
chủ trương, biện pháp còn những sơ hở, tạo cơ 
sở cho bọn tiêu cực lợi dụng khai thác, gây nên 
thiệt hại cho Nhà nước, cho nhân dân, chúng 
tôi đề nghị nên tổ chức phản biện trước khi 
công bố chính thức. Các nhà báo xin được 
tham gia phản biện giúp Nhà nước, chính 
quyền các cấp hoàn chỉnh chính sách. Những 
công việc như thu thuế, hoàn thuế VAT, đội 
mũ bảo hiểm, cải tiến thi cử, quy định sử dụng 
xe máy, mở đường, xây cầu,... nếu được phản 
biện trước băng những ý kiến trung thực, chí 
tinh thì không xảy ra việc tranh cãi, gây nghi 
ngờ có sự thiếu trong sáng hoặc tạo cửa cho 
gian thương, cho bọn xấu. 

Những người làm báo ở Thành phố 
Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung 
luôn luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng 
do Đảng lãnh đạo, luôn gắn bó với nhân dân, 
kiên quyết đấu tranh chống các thế lực tiêu 
cực, phản động để đưa đất nước tiến lên. 
Những sai sót vừa qua nảy sinh từ sự non kém 
về chính trị, về nghề nghiệp của những người 
làm báo, rõ ràng phải được chấn chỉnh. Nếu 
được thông tin đây đủ, hướng dẫn rõ ràng, sự 
quan tâm sâu sát, sự hợp tác chặt chế của các 
tầng lớp nhân dân, thì báo chí sẽ thực sự là 
công cự đắc lực của Đảng và nhân dân trong 
đấu tranh chống tiêu cực. Qua việc đấu tranh 
và tuyên truyền vụ án Năm Cam và đồng bọn 
đã thê hiện rõ trách nhiệm của làng báo Việt 
Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu được sự 
đồng tình và ủng hộ của chính quyền các cấp, 
của nhân dân, đội ngũ những người làm báo 
cách mạng sẽ khắc phục những mặt non yếu, 
tiêu cực đê làm tốt vai trò xung kích trên mặt 
trận tư tưởng mà Đảng giao phó. 
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PHONG TRAO... 
(Tiếp theo trang 52) 

vệ an ninh trật tự, nếp sống văn hóa văn minh, 
giúp đỡ xóa đói giảm nghèo, trật tự vệ sinh... 

3 - Các cấp ủy và chính quyền các cấp 
quan tâm sâu sát, theo dõi từng hoạt động của 
phong trào quần chúng tự quản; kịp thời phát 
hiện và khắc phục các biểu hiện hoạt động tuỳ 
tiện, vi lợi ích cục bộ mà định ra các quy định 
để lôi kéo quần chúng vào các hoạt động trái 
pháp luật; kịp thời phát hiện và khắc phục 
bệnh hình thức và tư tướng chạy theo thành 
tích trong xây dựng phong trào quần chúng tự 


K¿ 


quan... 

4 - Các tô tự quản cần được thường xuyên 
xây dựng, củng cố cho sát với từng loại địa 
bàn theo hướng tự quản toàn diện trên các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, 
quốc phòng; thường xuyên rà soát, củng cố và 
kiểm tra nhằm giúp các tô tự quản hoạt động 
đúng hướng, đạt hiệu quả cao. Nghiên cứu, 
điều chỉnh số lượng các gia đình trong từng tổ 
liên gia tự quản sát đặc điểm tình hình địa lý, 
phân bố dân cư, phong tục tập quán, quan hệ 
giữa các gia đình và khả năng quản lý duy trì 
hoạt động của tổ. 

3 - Chăm lo xây dựng lực lượng công an 
xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan xí nghiệp; 
triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 40 
của Chính phủ về công an xã; tập trung củng 
cố về tô chức, giáo dục phẩm chất, bồi dưỡng 
chuyên môn, có chế độ đãi ngộ phù hợp cho 
công an xã đề làm chỗ dựa cho phong trào tự 
quản của quần chúng. Hướng cho quần chúng 
lựa chọn những nhân tố tốt, tích cực, gương 
mẫu để bầu lam tố trưởng các tô liên g1a tự 
quản. Các cấp, các ngành quan tâm, giúp đỡ, 
tạo điều kiện về mọi mặt để duy trì phát triển 
phong trào lên một chất mới. L] 
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Ề góp phần làm rõ hơn nguyên nhân ra đời, 
quá trình tiến triển, bổ sung luận cứ khoa 
học cho dự báo vả hoạch định chính sách 
liên quan đến ASEAN trong những năm sắp tới, 
trong đó có vấn đề hình thành Cộng đồng kinh tế 
ASEAN (AEC) và Cộng đồng an ninh ASEAN 
(ACC), đồng thời làm phong phú thêm những hiểu 
biết về liên kết khu vực theo hướng khu vực hóa nói 
chung, chúng ta cần xem xét, đánh giá một cách 
toàn diện cả về mặt thực tiễn cũng như lý luận về 
hợp tác và liên kết ASEAN trong gân bốn thập 
niên qua. 
1- Sự ra đời và nền tảng lý luận của liên kết 
khu vực theo hướng khu vực hóa 
Liên kết khu vực theo hướng khu vực hóa, trong 
đó có liên kết ASEAN là một trong nhiều hình thức 
liên kết, liên minh, tập hợp lực lượng đã và đang tồn 
tại trong lịch sử nhân loại. Đây là kiểu liên kết đa 
phương giữa các nước, nhóm nước, dựa trên cơ sở 
gần gũi về mặt địa lý và thường được bắt đầu từ lĩnh 
vực kinh tế. Các quốc gia láng giêng có trình độ phát 
triển kinh tế, chế độ chính trị - xã hội và tôn giáo - 
văn hóa khác nhau có thể hợp tác, liên kết với nhau 
để tạo ra một thế cạnh tranh mới, hiệu quả hơn trong 
khu vực và trên thế giới. Sự liên kết này trước hết bắt 
nguồn từ nhu cầu nội tại, từ sự đòi hỏi bên trong của 
mỗi nước, và là chủ trương chính trị, nhằm tạo ra 
một thực thể mới, một bản sắc riêng của khu vực, 
mà mỗi quốc gia thành viên cùng góp sức xây dựng 
và chia sẻ. Có thể nói, quá trình liên kết các quốc 
gia - dân tộc trên cùng một đơn vị địa ly theo hướng 
khu vực hóa ở mức độ phát triển cao giống như kiểu 
mở rộng phạm vi của các quốc gia để dần dần hình 
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thành nên một thực thể kinh tế - xã hội và chính trị 
mới. Xu hướng này hiện nay đang được xúc tiến khá 
mạnh mẽ ở Liên minh châu Âu (EU), bắt đầu từ nửa 
sau những năm 40 của thế kỷ XX. Nó gắn liền với sự 
ra đời của Hiệp định chung về thuế quan và mậu 
dịch (GATT) vào năm 1947 và nhu cầu hòa giải ở 
châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong 
những thập niên gần đây, đặc biệt từ đầu những 
năm 90 trở đi, khi toàn cầu hóa trở thành xu hướng 
phát triển chính của thế giới, đã kéo theo sự đa dạng 
và phong phú hơn của các loại hình hợp tác và liên 
kết khu vực; làm cho khu vực hóa trở nên sống 
động, thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia khắp các 
châu lục. 

Nền tảng lý luận liên kết khu vực theo hướng khu 
vực hóa bắt nguồn từ thuyết "Lợi thế so sánh trong 
thương mại quốc tế” của các nhà kinh tế học trường 
phái truyền thống Âu - Mỹ, ra đời cuối những 
năm 40, đầu những năm 50 của thế kỷ XXU. Các 
học giả này cho rằng, liên kết khu vực phải bắt đầu 
từ liên kết kinh tế, cụ thể là "tạo ra thương mại" bằng 
việc loại bỏ phân biệt đối xử, làm cho việc giao lưu 
hàng hóa trong khối nhanh hơn, rẻ hơn, và cần làm 
"chuyển hướng thương mại" để các nước thành viên 
tiêu thụ hàng hóa của nhau, không phải nhập từ bên 
ngoàải. Thông qua quá trình này, các nước tham gia 
sẽ thúc đẩy nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế 


* TS KH, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 

(1) Đại diện các học giả cho trường phái này là: Viner J. 
The Custom Union lssuc. New York: Carnegie, 1950; 
Heller R. International Trade: Thcory and Empirical 
Evidence, New York, 1973 
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của mình bằng việc khai thác tối đa lợi thế so sánh 
và tận dụng các nguồn lực có sẵn, bổ sung cho 
nhau. Theo trường phái lý thuyết này, tiễn trình liên 
kết kinh tế khu vực phải trải qua 5 bước để đạt được 
một sự hội nhập kinh tế toàn diện: 

Bước thứ nhất: Ký kết và thực thi các hiệp định 
ưu đãi mậu dịch song phương giữa các thành viên, 
cùng nhau cắt giảm thuế quan cho bên đối tác của 
mình hưởng một số ưu đãi về thuế. 

Bước thứ hai: Lập nên Khu vực thương mại tự do 
giữa các nước thành viên bằng việc xóa bỏ dần 
hàng rào thuế quan và phi thuế quan; nhưng các 
nước tham gia vào khu vực này vẫn duy trì những 
hạn chế thương mại đối với các nước không phải là 
thành viên. 

Bước thứ ba: Lập nên Liên minh thuế quan. Các 
nước thành viên lập nên hàng rào thương mại chung 
bằng việc áp dụng một mức thuế chung đối với bên 
ngoài, trong khi bên trong vẫn thực hiện tự do hóa 
thương mại. 

Bước thứ tư: Lập nên thị trường chung, thị trường 
thông nhất. Đến cấp độ liên kết này, thì không 
những không có hàng rào thuế quan và những hạn 
chế đối với sự di chuyển của các yếu tố sản xuất 
(như tư bản, vốn, lao động v.v..) mà còn có sự hòa 
nhập ở mức độ nhất định về chính sách kinh tế. 

Bước thứ năm: Hình thành liên minh kinh tế - tiên 
tệ. Đây là giai đoạn hội nhập kinh tế toàn diện. Hình 
thức liên kết này bao gồm việc thông nhất các chính 
sách tiên tệ, tài khóa, xã hội, công nghiệp và công 
nghệ, v.v.. lập nên bộ máy chính quyền siêu quốc 
gia mà những quyết định của nó được áp dụng đối 
với tất cả các nước thành viên 12. 

Như vậy, để có sự hội nhập kinh tế toàn diện, 
phải trải qua 5 bước phát triên. Nhưng hiện tại mới 
chỉ có EU tiến theo trình tự trên và đang thực hiện 
chặng đường liên kết cuối cùng; còn các tổ chức khu 
vực khác, đặc biệt là của các nước chậm và đang 
phát triển, tuy bị chỉ phối bởi quy luật tuần tự của hội 
nhập kinh tế, nhưng có nét đặc thù rất lớn. Chăng 
hạn như Cộng đồng kinh tê Tây Phi (ECOWAS) mới 
ra đời (1975) đã lập ngay Khu vực thương mại tự do 
(FTA) của khối. Thế nhưng mãi tới nay, việc thực 
hiện FTA vẫn chưa hoàn thành; nhiều nước còn 
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ngập ngừng trong việc thực thi các cam kết giảm 
thuế đã được thông qua. Trong khi đó, khu vực kinh 
tế này, từ những năm 80 của thế kỷ XX đã có một 
đồng tiền chung %. Trường hợp các nước thuộc Khối 
Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), sau khi 
ra đời (1991), đã bỏ qua các giai đoạn quá độ, tiến 
thăng lên bậc thang thứ 4 của tiến trình hội nhập 
kinh tế, thành lập ngay thị trường chung, thống nhất. 


_ Thế nhưng trong thực tế, cho đến nay, việc cắt bỏ 


thuế quan để các nước Nam Mỹ có một Khu vực 
thương mại tự do (tức là thực hiện bước 2 và 3 của 
tiến trình hội nhập) đang bị trì trệ bởi các nước lớn 
trong khối, đặc biệt là Bra-xin và Ác-hen-ti-na không 
muốn thực hiện các cam kết của mình. Còn ASEAN, 
trong khoảng hai thập niên đầu tập trung chủ yếu 
ứng phó với các vấn đề chính trị - an ninh. Trên thực 
tế, sự liên kết ASEAN nói chung và kinh tế nói riêng 
thực sự được bắt đầu tử năm 1992 khi lập AFTA. 
Nếu so sánh với EU thì thời gian để biến AFTA 
thành hiện thực là quá dài (EU chỉ mất có 5 năm), lại 
không diễn ra đồng thời ở tất cả các nước. Hơn nữa, 
tiến trình này đang gặp phải những "sự cố" bởi việc 
trì hoãn hay kéo dài thời gian cắt giảm thuế các mặt 
hàng thuộc diện chương trình thuế quan ưu đãi có 
hiệu lực chung CEPT mà các nước đã cam kết, và 
sự "phá rào" của các hiệp định thương mại song 
phương của một số nước ASEAN với các đối tác bên 
ngoài. Chính sự đa dạng của các thể chế và sự phức 
tạp của liên kết khu vực làm xuất hiện nhiều trường 
phái, lý thuyết khác nhau về vấn đề này. 

Trước hết là trường phái "Lý thuyết Tân cổ điển 
về lợi thế so sánh trong thương mại quốc tế”. Lý 
thuyết này không phủ định lợi ích của tự do hóa 
thương mại và lợi thế so sánh của FTA, nhưng cho 
răng các nước thuộc thế giới thứ ba, chậm phát 


(2) Xem: Mary Farrell, Peter Pogany: Globalizatton and 
Regtonal Econommc Intcrgation: Problem and Prosnpects. 
H. Institute for International Relation, 2000.- pp. II-13; 
Danial A. Omowch. Rethinking Interpgation in Africa// 
Journal of Diplomacy and Forecign Relation. Volume 3, 
Number 1, September 2001. pp. 41-45 

(3) Xem: Economic Community of West African States 
(ECOWAS)J/ Political Handbook of the World 1999, 
Binehamton, Newyork, 1999, pp 1155-1157: Damial 
A. Omowch. Recthinking lnterpation in Afrca, tr. 4l-45 
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triển, còn thiếu những điều kiện cần thiết để liên kết 
kinh tế với nhau thành một khối. Vì vậy, các thể chế 
kinh tế thế giới như Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ 
quốc tế, Liên minh châu Âu, các nước tư bản phát 
triển cần phải ủng hộ các tổ chức liên kết khu vực, 
các nước chậm phát triển để họ thiết lập và hoàn 
thiện nhanh các cơ chế, khuôn khổ hợp tác, trong đó 
bao gồm cả việc soạn thảo hay đề xuất các chương 
trình hội nhập, nhằm tự do hóa nền kinh tế các nước 
thành viên. 

Tuy nhiên cho đến nay, liên kết khu vực nói 
chung, kinh tế nói riêng ở các nước Á - Phi - Mỹ 
La-tinh tiến hành thiếu đồng bộ, kém hiệu quả so với 
mong đợi. Chính điều này làm xuất hiện trường phái 
"Lý thuyết về sự phụ thuộc" trong liên kết kinh tế khu 
vực. Theo họ, sự liên kết kinh tế quốc tế của các 
nước thuộc thế giới thứ ba sẽ làm gia tăng sự phụ 
thuộc của các nước đó vào nguồn vốn và công nghệ 
của các nước tư bản phát triển. Nếu các nước 
nghèo, lạc hậu bắt chước con đường hội nhập của 
EU (áp dụng lý thuyết về lợi thế so sánh trong 
thương mại quốc tế) để tiến hành liên kết khu vực thì 
sẽ tạo ra "hiệu ứng phân cực" giữa "cực tăng trưởng" 
và "cực trì trệ" của từng nhóm nước trong một tổ 
chức khu vực. Những nước rơi vào "cực trì trệ” do 
"chuyển hướng thương mại gây ra" sẽ trở nên nghèo 
hơn; và họ thờ ơ, hay mất đi những hào hứng trong 
việc thực hiện các cam kết, hội nhập đã đề ra. Điều 
này làm phá vỡ tiến trình tổng thể liên kết khu vực, 
làm cho hợp tác và liên kết đa phương của khối trở 
nên tri trệ; và thay vào đó, quan hệ song phương lại 
trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nước 
thành viên. 

Chính sự đa dạng và phức tạp của lý thuyết cũng 
như thực tiễn hội nhập làm nảy sinh nhu cầu đề xuất 
hay phân loại hóa các loại hình liên kết khu vực theo 
hướng khu vực hóa. Theo trường phái "Lý thuyết về 
sự phụ thuộc" thì có ba hình thức liên kết kinh tế khu 
vực có thể áp dụng, tùy theo trình độ phát triển 
cụ thể. 

Thứ nhất là loại hinh liên kết tự nhiên. Đây là 
kiểu liên kết theo mô hỉnh của EU, nhấn mạnh đến 
tâm quan trọng của lợi thế so sánh trong thương mại 
quốc tế. Các nước có trình độ phát triển kinh tế, chế 
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độ chính trị tương đối giống nhau, láng giêng gần 
gũi, tự nguyện liên kết với nhau nhằm lập nên thị 
trường chung, sau đó là liên minh kinh tế và tiền tệ. 
Các nước kém và đang phát triển rất khó áp dụng 
loại hình liên kết này, bởi trình độ phát triển kinh tế 
các nước đó còn thấp, môi trường pháp lý - kinh 
doanh chưa được thiết lập đồng bộ, sự chênh lệch 
phát triển \ giữa các nước còn lớn, nền chính trị còn 
thiếu sự ổn định lâu dài v.v.. : 

Loại hình liên kết thứ hai là "hình thức lai ghép” 
là Sự kết hợp của liên kết tự nhiên (kiểu EU) VỚI SỰ 
giúp đỡ của các thể chế kinh tế quốc tế như WB, 
IMF và các nước phát triển. Trong thực tế, nhiều 
nước châu Phi, Mỹ La-tinh dưới sự trợ giúp của các 
ngân hàng Âu - Mỹ đã tự nguyện liên kết lại với nhau 
thành những hiệp hội, cộng đồng, hay thị trường 
kinh tế chung mang tính khu vực như ECOWAS, 
MERCOSUR v.v.. Nhưng nhìn chung liên kết khu 
vực kiều này đến nay chưa thu được kết quả mong 
muốn. Các nước châu Phi, Mỹ La- tinh qua hàng 
chục năm liên kết kinh tế với nhau đã không khắc 
phục được tình trạng kém phát triển, đói nghèo. 
Buôn bán nội khối chưa đóng vai trò chủ đạo trong 
thương mại quốc tế. Sự lệ thuộc nước ngoài không 
ngừng gia tăng. 

Loại hình liên kết thứ ba được đề xuất nhằm 
khắc phục những mặt trái mà hai mô hình trên 
không mang lại lợi ích thiết thực và hiệu quả trong 
việc liên kết của những nước nghèo, kém phát triển 
lại với nhau. Để giải quyết những nguyên nhân gốc 
rễ tạo nên sự phụ thuộc đói nghèo, tạo điều kiện cho 
các nước có trình độ phát triển khác nhau, cùng 
nhau hợp tác, liên kết cùng có lợi thì cần phải lập 
nên một cơ chế đền bù cho những nước, những đối 
tác bị thiệt thòi trong quá trình hội nhập; đồng thời 
phải đề ra một quy chế chặt chẽ đối với các dòng 
đầu tư trực tiếp nước ngoài để cho họ có thể kiểm 
soát được dòng vốn và những rủi ro có thể xảy ra. 

Nhiều học giả cho rằng, dù có lựa chọn hay áp 
dụng loại hình liên kết như thế nào, điều quan trọng 
làm cho việc hội nhập có hiệu quả là trước hết, mỗi 
nước thành viên phải đưa ra được một chiến lược 
tổng thể, trong đó coi việc hội nhập khu vực và quốc 
tê là một trong những hướng ưu tiên hàng đầu, chiến 
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lược nhất quán và lâu dài; phải phát triển tiềm năng 
và sức cạnh tranh trực tiếp nội địa. Muốn vậy phải 
cải cách một cách dân chủ và đồng bộ bộ máy nhà 
nước phù hợp với nền kinh tế thị trường, tuân thủ 
mục tiêu phát triển bền vững. Có như vậy, sự hội 
nhập khu vực và quốc tế mới có hiệu quả. Đây là 
cách tiếp cận từ dưới lên, từ cơ sở, yêu cầu nội tại 
của các nước thành viên khi tham gia liên kết khu 
vực và quốc tế. Cách tiếp cận nảy sẽ giúp tửng nước 
tham gia và cả khối đưa ra được những chương trình 
hợp tác thực tế hơn, hạn chế được sự can thiệp hay 
ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài. Trong bối cảnh 
phát triển của xu hướng toàn cầu hóa và khu vực 
hóa như hiện nay, liên kết khu vực muốn có hiệu 
quả cần phải tạo dựng hay mở rộng lực hướng tâm. 
Muốn vậy, các nước thành viên phải có những mục 
tiêu chung về kinh tế và có cách nhìn nhận giống 
nhau về tương lai của tổ chức mỉnh. Điều này đòi hỏi 
các nước thành viên phải "nhượng" một phần chủ 
quyền quốc gia. Thêm vào đó, những chính sách 
cũng như mục tiêu đưa ra nhằm thúc đẩy hội nhập 
không mâu thuần với quyền lợi quốc gia và quy luật 
kinh tế. 

2- Khái niệm và yếu tố thúc đẩy liên kết khu 
vực theo hướng khu vực hóa 

Liên kết khu vực 1ä sự tập hợp một cách tự 
nguyện các nguồn lực của các quốc gia, dân tộc 
khác nhau trên cùng một đơn vị địa lý, sinh thái cho 
một mục đích tiến bộ chung, nhằm thúc đấy phát 
triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, hạn chế tác 
động tiêu cực tử bên ngoài, nâng cao khả năng cạnh 
tranh và vai trò của minh trên trưởng quốc tế. Nói 
một cách văn tắt, Liên kết khu vực là sự phối hợp 
các nguồn lực, các phương tiện khác nhau giữa các 
nước láng giềng nhăm mục đích nâng cao tiềm lực 
quốc gia và khả năng cạnh tranh của mỗi nước 
thành viên. Khi liên kết trên diễn ra sâu rộng, trên tất 
cả các lĩnh vực thì quá trình khu vực hóa diễn ra 
nhanh chóng. 

Từ định nghĩa trên, có thể hiểu rằng khu vực hóa 
là quá trình làm tăng tính khu vực, làm thay đổi 
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tổ chức khu vực, nhằm tạo ra khối sức mạnh, một 
bản sắc riêng khác với khu vực khác. Khi khu vực 
hóa đạt được ở mức độ cao, có sự đồng nhất lớn về 
kinh tế, chính trị, văn hóa thì “chủ nghĩa khu vực 
thực sự” hay một thực thể kinh tế - xã hội và chính 
trị mới kiểu nhà nước liên bang được hinh thành. 
Hiện nay ASEAN đang năm ở giai đoạn đầu của khu 
vực hóa với sự hợp tác và liên kết ngày càng sâu 
rộng trên nhiều mặt, đặc biệt là kinh tế giữa các 
nước thành viên. 

Thông thường để khởi đầu cho quá trình khu vực 
hóa, trước hết, các nước phải có một mức độ đồng 
nhất nhất định về văn hóa. Đây là cái vốn ban đầu 
của liên kết khu vực theo hướng khu vực hóa. Ví dụ, 
các nước Tây Âu có nhiều điểm tương đồng về văn 
hóa như tôn giáo, phong tục, tập quán, ngôn 
ngữ, v.v.. Và điều này giúp họ liên kết lại với nhau 
trong việc giải quyết những vấn để kinh tế và an 
ninh. Tuy vậy, ở một số khu vực như Nam Á, cũng 
có sự tương đồng hay giống nhau tương đối về cơ sở 
văn hóa nhưng đã ít giúp các nước này giảm đi sự 
thù địch, kiểm chế lẫn nhau. Nguyên nhân là các 
quốc gia đó thiếu ý chí chính trị chung. Do vậy, sự 
tương đồng về văn hóa chỉ là cái vốn ban đầu, chưa 
phải là yếu tố quyết định cho liên kết khu vực theo 
hướng khu vực hóa. Như vậy ngoải yếu tố văn hóa, 
để liên kết khu vực đi vào chiều sâu, nhất thiết phải 
có sự trùng hợp quyên lợi về kinh tế, chính trị - 
an ninh. 

Cần nhấn mạnh rằng yếu tố an ninh đóng một 
vai trò không nhỏ đối với hợp tác và liên kết khu vực. 
Trong thời kỳ "chiến tranh lạnh", để hạn chế tối đa 
sức ép của hai siêu cường Xô - Mỹ, các nước Tây 
Âu đã liên kết chặt chẽ hơn, tạo thành một khối sức 
mạnh kinh tế. Năm nước thành viên ASEAN ban 
đầu lập nên Hiệp hội của mình vào năm 1967 là một 
phần sản phẩm của "chiến tranh lạnh". Sự thay đổi 
cơ bản của trật tự thế giới và gia tăng của toàn cầu 
hóa từ đầu thập niên 90 của thế ký XX đã tạo ra làn 
sóng mới về liên kết khu vực theo hướng khu vực 
hóa trên quy mô toàn cầu. Sự ra đời và đổi mới của 
hàng loạt tổ chức khu vực như APEC (1989), 
MERCOSUR (1991), EU, NAFTA và AFTA (1992), v.v.. 


(Xem tiếp trang 64) 
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Vì sự an mình (oàn cân vỆ rước 


OÀN cầu có 261 con sông lớn, trong số đó 

có 215 sông chảy qua 145 quốc gia, nơi sinh 

_ sống của hơn 40% dân số thế giới. Cuộc 
chiến tranh lớn và sớm nhất về nguồn nước xảy ra 
cách đây 4 500 năm là cuộc tranh chấp nguồn nước 
sông Ti-gơ-ri và phơ-rát giữa hai vương quốc 
miền Lưỡng Hà. Trong lịch sử, nước không chỉ là 


mục tiêu tranh chấp mà còn là phương tiện để 


đầu độc đối thủ, như việc Thành Cát Tư Hãn đã 
chặn dòng chảy hạ lưu các con sông để nhấn chìm 
các thành lũy của đối phương, việc Tê-mi-ri-an đã 
phá các đường dẫn nước để hủy diệt các ốc đảo 
vùng Trung Á thời trung cổ, hay như bằng việc chặn 
dòng chảy đến Bu-kha-ra năm 1868, nước Nga Sa 
hoàng đã chinh phục được các tiểu vương U-dơ-bô- 
ki-xtan và Cô-can đang tranh giành quyền kiểm 
soát nguồn nước sông Giê-ráp-chen suốt một 
thế kỷ... 

Điểm lại nửa thế kỷ qua, đã xảy ra 1 800 vụ 
tranh chấp lớn nhỏ về nguồn nước giữa các quốc 
gia, mà 1/3 số đó là các vụ tranh chấp mang tính 
nghiêm trọng chưa có hướng giải quyết. Năm 1979, 
Tổng thống Ai-cập đã tuyên bố: " Nguồn nước sông 
Nin là động cơ duy nhất có thể đẩy Ai-cập vào cuộc 
chiến". Năm 1990, nhà vua Gioóc-đa-ni Hu-xê-in 
cũng tuyên bố như vậy khi nói về việc sở hữu đối với 
nguồn nước sông Gioóc-đan. Năm 1991, l-rắc đã 
phá hủy hầu hết các nhà máy khử nước biển của 
Cô-oét, sau đó các cơ sở cung cấp nước ở chính 
Bát-đa lại bị liên quân My - Anh tàn phá nghiêm 
trọng. Tháng 9-2002, Thủ tướng l-xra-en, A. Sa-rôn, 
đã cảnh báo về nguy cơ chiến tranh với Li-băng, vi 
nước này đã xây một trạm bơm nước làm chệch 


Số 31 (tháng 11 năm 2003) 


VŨ THẾ HÙNG 


hướng dòng chảy của con sông Hát-ba-ni. l-xra-en 
sẽ triển khai quân nếu Li-băng bơm nước từ con 
sông nảy. Trong 50 năm qua, giữa l-xra-en và Xy-ri 
đã xảy ra 27 cuộc xung đột về nguồn nước sông 
Gioóc-đan và Y-at-mốc... Như vậy, có thể nói rằng, 
từ quá khứ cho đến nay nước vẫn đang bị vấn đục 
trong các quan hệ quốc tế. Liệu trong tương lai, 
nguồn nước có còn là nguồn gốc của các cuộc 
tranh chấp nữa hay không? Nỗi ám ảnh này đã 
được các quan chức cao cấp của Liên hợp quốc và 
các quốc gia dự báo. Trên thế giới hiện còn nhiều 
khu vực đang âm i nguy cơ bùng phát chiến tranh 
mà việc tranh chấp nguồn nước vẫn là một trong 
các nguyên nhân. 

Trung Đông là nơi rất hiếm sông suối. Hơn nữa, 
số sông suối hiện có lại bị ô nhiễm và cạn kiệt dần. 
Khu bờ Tây sông Gioóc-đan có 114con suối, 
nhưng chỉ có 52 suối ở Nap-lut và Giê-ri-cho là 
tương đối nhiều nước. Đây là nơi định cư của 
200 ngàn người dân Pa-le-xtin với 30% lao động 
nông nghiệp, đóng góp 30% GDP của nước này. 
Mỗi người dân Pa-le-xtin hằng năm chỉ có 85 m2 
nước cho toàn bộ nhu cầu, nhưng 80% số nước đó 
họ phải dùng cho sản xuất, 25% số dân của nước 
này không được dùng nước máy. Giá nước ở 
Pa-le-xtin từ 3,5 đến 9,5 USD/m° (trong khí giá nước 
ở l-xra-en chỉ khoảng 0,2 USD/m)). l-xra-en luôn coi 
nước là ưu tiên số một của nên an ninh quốc gia, vì 
khu bờ Tây sông Gioóc-đan là nơi cung cấp 25% 
nhu cầu nước cho nước này, trong đó 2/3 là nước 
dùng trong sinh hoạt. I-xra-en luôn coi sự tồn tại của 
mình phụ thuộc vào sự kiểm soát được về quân sự 
và chính trị trên vùng lãnh thổ của Pa-le-xtin. Mỗi 
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người dân l-xra-en hằng năm dùng 447 m? nước. 
. xra-en dự định mỗi năm sẽ phải mua 50 triệu m2 
nước từ sông Ơ-phơ-rat của Thổ Nhĩ Kỳ dân theo 
đường ống qua Xy-ri hoặc chở tới bằng tàu thủy qua 
Địa Trung Hải. Dự định này chắc chắn không được 
chấp thuận từ phía I-rắc. Địa chất khu bờ Tây là một 
thành hệ gồm 3 lớp nước, trong đó nước ngầm 
phía tây khu bờ Tây chiếm 80% lượng nước. Từ 
năm 1967, l-xra-en đã bơm 85% lượng nước ngầm 
này cho các khu định cư của người l-xra-en. 
Pa-le-xtin cho rằng, I-xra-en đã bơm cạn kiệt nguồn 
nước ngầm của họ dẫn đến thu nhập của Pa-le-xtin 
tụt xuống 48%, thất nghiệp từ 11% tăng lên 38%, số 
hộ nghèo khổ từ 21% tăng lên 64% so với trước thời 
kỳ bị chiếm đóng và vòng xoáy bạo lực gia tăng. 
Vùng tiểu lục địa Ấn Độ, nơi có những con sông 
lớn và quan trọng vào bậc nhất thế giới cả về văn 
hóa lân kinh tế - sông Ấn, sông Hằng và sông 
Bra-ma-pu-tra, đang tiềm ẩn những xung đột mà 
nguyên nhân sâu xa cũng chính là từ tranh chấp 
nguồn nước các con sông đó. Pa-ki-xtan lo lắng 
VIỆC Ấn Độ sẽ làm ảnh hưởng xấu tới việc tưới tiêu 
50 triệu héc-ta đất canh tác của mình. Năm 1960, 
tuy Ấn Độ và Pa-ki-xtan đã ký được hiệp ước sử 
dụng nguồn nước sông Ấn, nhưng các vụ tranh 
chấp nguồn nước vẫn thường xuyên xảy ra. Dù đều 
là thành viên của "Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á" 
về thương mại tử năm 1980, nhưng việc giải quyết 
tranh chấp nguồn nước sông Ấn vẫn còn phải gác 
lại. Con đập Pha-ra-ca do Ấn Độ xây dựng trên 
sông Hằng từ năm 1960, thường gây ra khô hạn về 
mùa khô và xả lũ đột ngột gây nhiều thiệt hại cho 
Băng-la-đét, đây mối quan hệ hai nước nhiều lần 
đến đỉnh điểm của sự căng thăng. Mãi đến tháng 
12-1996, chính phú hai nước mới ký được Hiệp định 
phân chia nguồn nước sông Hằng, chấm dứt sự đối 
đầu giữa hai quốc gia kéo dài hơn hai thập niên. Ấn 
Độ và Nê-pan cũng ký kết Hiệp ước Ma-ha-ka-li vào 
năm 1997. Theo tinh thân Hiệp ước này, Nê-pan 
được hưởng một lượng nước và điện từ các con đập 
do Ấn Độ xây dựng. Nhưng phản ứng của một số 
đang phái đối lập ở Nê-pan cho răng, Hiệp ước này 
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không công bằng và cần thiết phải xem xét lại, đã 
dân đến nội bộ quốc gia nghèo nhất ở Nam Á này 
lâm vào vòng xoáy bạo lực. Giữa Ấn Độ và Trung 
Quốc cũng đã xuất hiện một nguy cơ tiềm ẩn tranh 
chấp nguồn nước sông Bra-ma-pu-tra. Các quốc 
gia này chưa từng trao đổi cho nhau những thông 
tin về chế độ thủy văn của con sông đó. Hậu quả 
xảy ra thường rất bi thảm, như vào mùa hè 
năm 2000, do một con đập chứa hàng trăm triệu 
mét khối của Trung Quốc ở thượng nguồn. bị vỡ, 
khiến dòng nước từ độ cao 26 m đổ tràn xuống hạ 
lưu ở Ấn Độ và Băng-la-đét, tàn phá tan hoang mọi 
thứ theo dòng chảy của nó. 

Sông Nin dài 6 693 ki-lô-mét, bắt nguồn từ hồ 
Víc-to-ri-a, chảy qua 10 quốc gia thuộc châu Phi rồi 
đổ ra biển Địa trung Hải, tưới cho một vùng đất rộng 
lớn có. diện tích bằng gần nửa diện tích của châu 
lục này. Từ thời các pha-ra-ông, Ai-cập thường gửi 
đồ tế lễ ngược dòng sông Nin đến Ê-ti-ô-pi để tạ ơn 
các vị thần đã cung cấp 86% lượng nước tưới cho 
vương quốc của mình. Hiện tại, mối quan hệ giữa 
Ai-cập và Ê-ti-ô-pi không phải lúc nào cũng suôn 
sẻ. Gần 95% dân số Ai-cập sống ven bờ sông Nin 
màu mỡ, còn Ê-ti-ô-pi chỉ sử dụng được 2% nguồn 
nước sông Nin Xanh và lại bị hạn hán triển miên tử 
năm 1970 đến nay làm hàng triệu người chết vì đói 
khát. Mâu thuân giữa hai nước lên đến đỉnh điểm 
vào năm 1979, khi Ê-ti-ô-pi lập dự án khai thác sông 
Nin Xanh. Ai-cập đã đặt nước sông Nin Xanh thanh 
vần đề ưu tiên hàng đầu của nền an ninh quốc gia. 
Tổng thống Ai-cập đe dọa sẽ phá hủy bất cứ đập 
nước nào mà Ê-ti-ô-pi xây dựng. Đến nay mới chỉ có 
một Hiệp định sử dụng nguồn nước sông Nin được 
chính thức ký vào năm 1959 giữa Ai-cập và 
Xu-đăng. Sau 10 năm đàm phán, tháng 7-2001, 
mười quốc gia châu Phi có sông Nin chảy qua đã 
tranh thủ được tài trợ của Ngân hàng thế giới với số 
tiền là 3 tỉ USD để nghiên cứu việc phân chia công 
bằng nguồn nước con sông này. Ê-ti-ô-pi đã xây 
dựng một loạt các hồ chứa loại nhỏ để tưới và làm 
giảm lũ tới Xu-đăng, nhưng lại làm mất đi một lượng 
phù sa lớn ở Ai-cập. Đành rằng còn tồn tại nhiều 
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tranh cãi trên bàn đàm phán, nhưng may mắn là 
ngọn lửa chiến tranh về nguồn nước sắp bùng lên ở 
châu lục đen này đã được dập tắt. 

Trước đây, tuy việc quản lý và sử dụng nguồn 
nước các con sông ở khu vực Trung Á (bao gồm 
một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô) có những 
điều chưa hợp lý, nhưng ở khu vực này khi đó chưa 
hề xảy ra những cuộc tranh chấp về nguồn nước. 
Vì lợi ích chung của cả Liên bang Xô-viết, nước 
sông từ nước cộng hòa nảy có thể dẫn đến nước 
cộng hòa khác miền phí, như kênh đào Ca-ra-cum 
nổi tiếng đã chuyển nước từ trung lưu sông 
A-mu-đa-r-a sang tưới cho các cánh đồng bông 
ở Tuốc-mê-ni-xtan. Khi biển A-ran thuộc U-dơ-bê- 
ki-xtan bị khô cạn dần do nhận được ít nước, con 
đập Ta-khơ-tô-gun trên sông Xu-đa-r-a thuộc 
Cư-rơ-gư-xtan đã đưa nước đến phục vụ cho cả 
3 quốc gia đó. Nhưng tình hình hiện nay đã khác 
trước. Đối với các quốc gia này, nước đã trở thành 
hàng hóa, thậm chí còn trở thành vũ khí, đặc biệt 
vào mùa đông băng giá, khi Cư-rơ-gư-xtan không 
nhận được khí đốt từ U-dơ-bê-ki-xtan. Để chạy máy 
phát điện cho mình, Cư-rơ-gư-xtan xả nước từ hồ 
Ta-khơ-tô-gun cho chảy vào vùng trũng thấp 
A-i-đắc-cun, có khi ngưng xả vào mùa khô, hoặc xả 
lũ đột ngột uy hiếp hệ thống đê điều châu thổ sông 
Phec-ga-na thuộc U-dơ-bê-ki-xtan. Tình hinh như 
vậy kéo dài hơn chục năm qua đã làm cho mỗi quan 
hệ giữa các quốc gia không mấy khi tốt đẹp. Đến 
tháng 7-2001, các quốc gia này đã ký được Hiệp 
định "Về sử dụng hợp lý các nguồn nước và các 
nguôn năng lượng". Ngày 29-7-2001, tại Bi-sơ-kếch 
(Cư-rơ-gư-xtan) Đạo luật "Về việc sử dụng liên quốc 
gia đối với các nguồn nước, đập nước và các thiết 
bị liên quan đến nước" đã được công bố. Theo Đạo 
luật này, nước được sử dụng vào nhiều mục đích, 
có giá trị kinh tế và phải được công nhận là một tài 
sản. Các nước không những sẽ phải thanh toán 
lượng nước được dùng mà còn phải đóng góp chỉ 
phí bảo dưỡng các thiết bị và công nghệ thủy lực. 

Như vậy, cuộc khủng hoảng về nguồn nước trên 
thế giới thực chất chưa phải chỉ xuất phát từ lượng 
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nước hạn chế hiện có, mà chính từ sự chia sẻ bất 
hợp lý giữa các quốc gia về sử dụng các nguồn 
nước. 

Hầu hết các con sông ở nước ta đều bắt nguồn 
từ các nước láng giêng. Trong số 6 quốc gia có 
sông Mê-công chảy qua, thì có 4 nước đã tham gia 
Ủy hội Mê-công và đã cùng đóng góp tích cực vào 
quy hoạch phát triển lưu vực và giảm nhẹ thiên tại 
trong khu vực. Từ khi thành lập (1975) đến nay, Ủy 
hội Mê-công đã giúp Việt Nam hàng chục đồ án, dự 
án quy hoạch quan trọng ở vùng đồng bằng sông 
Cửu Long. Hàng trăm công nhân và chuyên gia kỹ 
thuật được đào tạo trưởng thành cùng những bộ số 
liệu điều tra cơ bản quý báu qua các thời kỳ và 
những công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến 
chính là cơ sở để chúng ta tiếp tục hoàn thiện và 
biến những dự án quy hoạch thành hiện thực. Trong 
việc hợp tác của các quốc gia ven sông Mê-công 
nhằm quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn tài nguyên 
nước theo luật pháp quốc tế, mỗi quốc gia dù hợp 
tác song phương hay đa phương cũng không được 
làm ảnh hưởng xấu đến các quốc gia khác và phải 
thường xuyên thông báo cho nhau những diễn biến 
thủy văn, thủy lợi phần lưu vực thuộc lãnh thổ của 
mình. Đây là nhân tố quan trọng để ngăn ngừa các 
vụ xung đột khu vực về nguồn nước trong tương lai. 
Thái Lan đã không xin chuyển 25 m3/s nước từ lưu 
vực sông Mê-công sang lưu vực sông Chao-phia vi 
các quốc gia thành viên trong ủy hội Mê-công 
không đồng ý. Việc đề xuất của chúng ta chuyển cả 
chục ngàn m*/s nước sông Mê-công đoạn chảy qua 
Lào ra biển Đông (qua Quảng Trị) để giảm lũ cho 
đồng bằng sông Cửu Long khó có thể được Ủy hội 
Mê-công chấp nhận. Điều đó cho thấy tính tích cực 
và nghiêm túc trong cách Ứng XỬ của Ủy hội 
Mê- -Công Ì hiện đang phân đấu để trở thành kiểu mâu 
cho các Ủy hội sông quốc tế. Tuy nhiên, do Ủy hội 
Mê-công hiện vân chưa hội đủ các quốc gia ven 
sông cũng như do chưa có một Ủy hội quốc tế kiểm 
soát nguồn nước sông Hồng và sông Đà, nên các 
thông tin thủy văn vẫn chưa được cập nhật kịp thời, 
các dự án thủy lợi ở các quốc gia miền thượng lưu 
các con sông này vân chưa được phối hợp kiểm 
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soát. Thí dụ, diễn biến các trận mưa, lũ, động đất, 
các đợt lở đất, vỡ đập, vỡ dây chuyền nhiều hồ đập, 
sự chuyển nước ra khỏi lưu vực... ở các quốc gia 
thượng lưu các con sông đều gây ra những thảm 
họa bất ngờ cho vùng đồng bằng sông Hồng và 
đồng bằng sông Cửu Long ở nước ta. Bởi vậy, 
chúng ta phải chủ động đề ra những biện pháp 
phòng tránh hữu hiệu để giảm thiểu những thiệt hại 
về người và tài sản cho hai vùng châu thổ lớn và 
quan trọng nhất về kinh tế và văn hóa này. Trước 
đây, khi chúng ta chưa xây dựng được các nhà máy 
thủy điện Hòa Bình và Thác Bà, cơn lũ sông Hồng 
hồi tháng 8-1971 làm vỡ đê gây thiệt hại tới 
2 608 triệu USD, sau khi hai công trinh trên đi vào 
hoạt động, thì con số thiệt hại do lũ gây ra có lúc 
cao nhất cũng chỉ khoảng 180 triệu USD. Nếu xây 
dựng thêm các nhà máy thủy điện Sơn La và Đại 
Thị, thì thiệt hại do lũ ước tính sẽ chỉ khoảng 
57 triệu USD. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn nhiều 
hạn chế trong việc đề phỏng ảnh hưởng của các 
trường hợp thảm họa xảy ra ở thượng nguồn từ các 
quốc gia láng giêng, chưa có biện pháp phòng 
tránh di dời nhanh nhất, giảm thiệt hại về người và 
của đến mức thấp nhất ở những vùng bị lụt. 

Trước những hiểm họa có thể sẽ xảy ra từ sự 
nóng lên của khí hậu toàn cầu, như mực nước biển 
dâng cao, hạn hán và lũ lụt xảy ra thường xuyên và 
dữ dội hơn cộng với tình hình an ninh thế giới về 
nước vẫn còn đang tiểm ẩn những xung đột, thì các 
quốc gia còn lại ở thượng nguồn sông Hồng, sông 
Đà và sông Mê-công không có sự lựa chọn nảo 
thiết thực hơn là phải cùng nhau hợp tác. 

Nước - cái nôi của sự sống và cội nguồn của các 
nên văn minh, văn hóa, tôn giáo, nguồn gốc của 
các cảm xúc thấm mỹ về cái đẹp của loài người - 
luôn trở thành vấn đề quan ngại toàn cầu. Hầu như 
các dân tộc có chung những vấn đề về nước đều 
cảnh báo: chỉ vì tranh giành nhau, đã làm vỡ một 
bình nước duy nhất khiến cho cả đoàn người cùng 
chết khát, trước khi họ vượt qua vùng khô hạn thay 
vì cùng chia sẻ đề vượt qua. Hy vọng sự xung đội 
về nước trong tương lai sẽ không xảy ra. O1 
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LIÊN KẾT ASEAN... 
(Tiếp theo trang 60) 


là một thích ứng trước sự gia tăng của tiến trình 
quốc tế hóa thời hậu "chiến tranh lạnh"; nó góp 
phần hạn chế mặt trái của toàn cầu hóa, nhưng 
củng cố cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập trên quy 
mô toàn cầu %). 

Sự đồng nhất các chính sách kinh tế và trình độ 
phát triển tương đối đồng đều giữa các nước thành 
viên sẽ giúp quá trinh khu vực hóa được thực hiện 
nhanh hơn. Ví dụ những cơ chế có sẵn giống nhau 
đã và đang được thịnh hành ở mỗi nước được 
chuyển thành cơ chế chung của Hiệp hội hay Liên 
minh, mà không cần phải tốn thời gian hay khó khăn 
trong đàm phán và điều chỉnh. Bên cạnh đó, những 
quyết định hay ý chí chính trị đồng thuận giữa các 
nước thành viên cũng là yếu tố thúc đẩy khu vực 
hóa. Việc ký Hiệp ước Ma-xtơ-rích, tháng 12-1991, 
tại Hà Lan, là một sự đồng thuận chính trị mở đường 
Liên minh châu Âu ra đời vào năm 1992. Đối với 
ASEAN và nhiều tổ chức liên kết khu vực khác 
thuộc các nước Á - Phi và Mỹ La-tinh đang tổn tại 
một khoảng cách khá lớn về phát triển giữa các 
nước thành viên. Đây là một trong những hạn chế 
và thách thức chính của các tổ chức nảy trên con 
đường liên kết sâu rộng. Để từng bước khắc phục 
tình trạng đó, phải chăng các nước ASEAN nên lập 
ra một cơ chế đền bù cho những nước thành viên bị 
thiệt thòi khi tham gia hội nhập; đồng thời nên có 
một quy chế chung, chặt chẽ, có thẩm quyền xem 
xót, giám sát môi trường đấu tư và nhận rõ luồng 
luân chuyển vốn. Có như vậy, các nước đi sau, kém 
phát triển hơn mới có thể lấp dần khoảng cách phát 
triển, mới mạnh dạn hay ít ra không thờ ơ với quá 
trình liên kết khu vực. 


(4) Xem thêm; Sác-lơ Ô-man: Toàn câu hóa và khu vực 
hóa: Thách thức nào đối với các nước đang phát triển. 
Trung tâm phát triền của OECD, 1994. (Tài liệu do đoàn 
nghiên cứu của đồng chí Đỗ Quốc Sam và Đậu Ngọc Xuân 
tại Giơ-ne-vơ mang về). Bân dịch, tr. 104, Liên kết 
ASEAN trong bối cảnh toàn câu hóa (Trần Khánh chủ 
biên), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002, tr.63-92 
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* Là tố chức doanh 
nghiệp quản lý giao 
thông đường bộ trong 
phạm vi các tỉnh, thành 
phố thuộc khu V cũ. 

- Quốc lộ 1A từ Quảng 
Nam - Đà Nẵng đến giáp 
địa phận tỉnh Thuận Hải. 

- Quốc lộ 14, quốc lộ 19, 
quốc lộ 26 trong địa hạt 
các tính thuộc phạm vi 
phụ trách. 

* Nhiệm vụ, quyền hạn 
chủ yếu: 

Thừa hành chức năng, 
quản lý hành chính của 
Bộ GTVT trên hệ thống 
đường bộ tại phạm vi 
quản hạt. 


- Tham gia xây dựng 
tiêu chuẩn kỹ thuật và xác 
định cấp cầu đường quốc 
gia, đường địa phương. 

- Thanh tra, kiểm tra, 
kiểm soát việc chấp hành 
luật lệ GTĐB, bảo vệ hệ 
thống cầu, đường bộ và 
an toàn GTĐB, kiêm soát 
tải trọng xe, xử lý các vi 
phạm luật lệ GTĐB. 

- Xét và cấp giấy phép 
cho phương tiện hoạt 
động trên đường bộ theo 
quy định và phân cấp (kể 
cả phương tiện trong 
nước và nước ngoài vào, 
ra, quá cảnh quốc lộ) 
trong phạm vi quản hạt. 


CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC: 

- CÔNG TY QUÁN LÝ ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG. 

- PÔNG TY QUẢN LÝ BƯỜNG BỘ QUẢNG NGÃI. 

- PÔNE TY QUẢN LÝ DƯỜNG BỘ BÌNH ĐỊNH. 

- PŨNB TY QUẦN LÝ DƯỪNG BỘ PHÚ YÊN. 

- ÔNG TY QUẢN LÝ ĐƯỪNG BỘ KHÁNH HỦA. 

- ÔNG TY QUÁN LÝ ĐƯÙNG BỘ ĐĂK LĂK. 

- ÔNG TY QUẦN LÝ BƯỜNG BỘ BA LAI. 

- tNG TY QUẢN LÝ ĐƯÙNG BỘ K0N TUM VÀ CÁC Tổ 
CHỨC KINH D0ANH KHÁC 
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Bí thự Đảng ủy- Biám điốc 
KS TRỈNH NGỌC OÁNH 


THANHTÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Nước CHXHCN Việt Nam tặng: 

+ Huân chương Lao động hạng Nhì. 
+ 1 Huân chương Lao động hạng Ba. 
Nước CHDCND Lào tặng: 

+ 1 Huân chương Lao động hạng 


Nhất 


+ 1 Huân chương Tự do hạng Nhất 
+ 1 Huân chương Hữu nghị. 
Công ty Xây dựng Công trình Giao 


thông 875(CTXDCTGT 875) thuộc Tổng 


64, thành lập từ tháng 6 - 1975. Thành 
lập lại DNNN theo Quyết định số 
1297IQĐ- TCCB- LÐ, ngày 29-6-1993, 
của Bộ GTVT. 

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT 
KÍNHDOANH . 
+ Xây dựng các công trình giao 
thông 


+ Xây dựng công trình dân dụng và 
phần bao che các công trình công 
nghiệp nhóm C. 

$‹ Xây dựng kênh, mương, đê, kè, 
trạm bơm thủy lợi. 

Hơn 20 năm hoạt động, Công ty 
đã xây dựng mới, cải tạo nâng cấp 
nhiều tuyến đường quan trọng ở Việt 
Nam và Lào. 

Năng lực quản lý và xây dựng tỉ 


đồng sản lượng hằng năm trở lên: 


Năm 2002 sản lượng đạt 85 tỉ 


Công ty XDCTGT 875 hiện có một 
đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ 
thuật được đào tạo cơ bản, giàu kinh 
nghiệm, có lực lượng công nhân kỹ 
thuật tay nghề cao, tham gia thi công 
nhiều công trình giao thông theo quy 
trình AASHTO của Mỹ. Công ty có các 
dây chuyển thí công cơ giới hoàn 
chỉnh và tiên tiến nhất để thí công 
nền đường, móng đường, mặt đường 
rải thảm bê tông nhựa nóng đảm bảo 
chất lượng. 


Công tyXDCTGT8 Bộ GTVT,tiền thân là 


Công ưng 675 thuộc Ban Xây dụng “ỎnG, năm 2063 sản lượng ước nh 


100 tỉ đồng. 
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Xây dựng và phát triển 
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logiđộng có Mu tả 


Với các chính sách khuyến khích đầu tự 
doanh nghiệp nên đã tăng 40 doanh sec _ 
động trên địa bàn, tổng giá trị sản phẩm từ 135 tỉ 
eo: _ lên 227 tỉ đồng (năm 2002). 
n khôi ph 
(ang được thực hiện. XI b: - *”ö 
hị 
xây đựng mới cơ sử hạ tầng ng cứ 
trạm, chợ, nước sạch 7 Trong 5 năm 
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1.Thương mại Dịch vụ: Tổng mức bán 
lẻ hàng húa dịch vụ ước thực hiện 1 875 
tÍ đồng, tăng 2% s0 với năm trước. 

Tống kim ngạch xuất khẩu thực hiện 
435 ngàn USD. 

2.Sản xuất PN - TTDN: Tổng giá trị sản 
xuất thực hiện 325 tỉ đồng, sản xuất PN - 


ti 
d4 šI 


đj4ị 


= Tọa dâm về đổi mứ phương thức và TIÊN các phường đều đạt kế hoạch. 
- nâng cao năng lực Mới đạo của đông bộ phường 3.Khai thác hải sản: sản lượng cả năm 
= ước thực hiện 13 600 tấn, đạt 105% kế 
ke hoạch. 

= &.Sản xuất nông nghiệp: giá trị sản 
z--8 xuất thực hiện 5 tỉ đông, đạt 100% KH. 
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II: 


1.Xây dựng cơ bản: Tổng số công trình 
thực hiện cả năm là 138 công trình 
(gồm: 111 công trình NN NDCL, 17 công 
trình KTT0, 6 công trình SNKT, 3 công 
trình LĐ6I, 1 công trình môi trường). 

ác công trình do quận làm chủ đầu 
tư sử dụng nguồn vốn tập trung của 
thành phố được tập trung chỉ đạo thực 
hiện, tiến độ thực hiện được đấy nhanh 
$0 với năm trước. 

2.(uản lý đô thị: kịp thời chấn chỉnh, 
xử lý các trường hợp vi phạm. Kiểm tra 
xử lý nhà xây dựng trái phép tại các khu 
vực đã được công bố quy hoạch thực 
hiện theo Ghỉ thị số 09/2002/0T-UB, của 
thành phố, đã được chỉ đạo sớm và hiệu 
quả. 

Hưởng ứng thực hiện các chủ trương, 
các đợt phát động của thành phố về 
công tác vệ sinh môi trường. 

Về công tác 6TĐB: mặc dầu có khá 
nhiều công trình giải tủa (19 công 
trình), nhưng nhờ có sự chủ động, hằng 
nhiều giải pháp vận động, thuyết nhục, 
sự phối hợp của các cơ quan chức năng 
từ quận đến phường nên đạt kết quả khá 
tốt, hầu hết được nhân dân đồng tình 
ủng hộ. Ngoài ra, quận cũng đã quan 
tâm, chủ động đề xuất với Thành phố 
_ ải quyết kịp thời =ỹ tái định cư cho 
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các hộ diện giải tỏa, để sớm ổn định °>° 
cuỘC Sống. ~ 
— 

1.1ĩnh vực phát triển kinh tế: thực hiện =—= 
chương trìh hành động triển khai Nghị “=° 
quyết TW5 về phát triển kinh tế tập thể, B— 
kinh tế tư nhân và chương trình pháttriển ˆ^ 
kinh tế quận Thanh Khê giai đoạn 2002- = 
2005. _ 
Tăng cường công tác quản lý đối với 5 
các tl0anh nghiệp, hộ cá thể kinh doanh. ---: 
Phối hợp cùng các ngành của thành = 
phố triển khai công tác quy hoạch, xây = 
tlựng các chợ trên địa bàn quận. =— 
Tiếp tục công tác quy hoạch, cải tạo . 
Xây dựng cơ sử hạ tầng cụm côngnghệp  - 
Thanh Khê 8. — 
Tiếp tục thực hiện cải hoán, nâng ca0 = 
công suất tàu thuyền, khuyến cáo cho = 


ngư tân chủ động sản xuất. 

Chuyến đổi cây giống, con vật nuôi 
phù hợp với điều kiện của quận. 

Sử dụng vốn SNKT để chỉ cho nghiên 
cứu học tập, tố chức huấn luyện, lập các 
tlự án eø hội... 

2.Linh vực XDCB (LĐT: 

Năm 2003, hoàn thành hê-tông hóa đối 
với 4 phường: Thạc Bián, Vĩnh Trung, Tân 
thính, Tam Thuận với chủ trương không 
tính phí thiết kế, phí thẩm định vào giá 
thành công trình đối với các công trình 
cú sự đúng góp của nhân tiân. g 

$ử dụng vốn SN6T để duytubảodưỡn - ˆ 
những công trình (không thực hiện theo 
phương châm Nhà nước và nhân dân 
cùng làm). — 

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra 
trên các linh vực xây dựng, quản lý sử : 


F: 
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dụng đất đai, trật tự vỉa hè, vệ sinh môi kị 
trường. P3 

Phát động rộng rãi phong trào thực £ - 
hiện vệ sinh môi trường đô thị trong cán ki 


rễ 


bộ, công chức, nhân tân. Tiếp tục duy tu ng ợm 
báo lưỡng hệ thống cống ranh theo phân ~ Hạc 
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ục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ về kinh tế, văn 

hóa, an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng 

Đảng trong giai đoạn 2000-2005 là: "Phát huy mọi 
nguồn lực, tiếp tục đối mới, xây dựng quận phát triển bền 
vững, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
Thủ đô"; đồng thời, đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế 
theo hướng công nghiệp - - dịch vụ - nông nghiệp; đầu tư 
phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đô thị và tăng cường 
quản lý đô thị; nâng cao chất lượng hoạt động trong các lĩnh 
vực văn hóa, xã hội; tiếp tục giữ vững ồn định chính trị, đảm 
bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, xây dựng 
hệ thống chính trị vững mạnh. 


*Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng bình 
quân 13-14% /năm. 

*Giá trị thương mại - dịch vụ tăng bình quân 8-10%/năm. 

*Bê- tông hóa 100% đường ngõ xóm đã hình thành và ổn 
định theo quy hoạch, 

*Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,03%/năm. 

*Tý lệ gia đình văn hóa: 90%. 

“Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi đến 2005 
xuống còn 11%. 

*Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân 30%/năm. 

“Hỗ trợ giải quyết việc làm hằng năm 2 500 - 3 000 lao 


*Phát triển hàng năm 160 đảng viên mới. 

*Tÿ lệ cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 60-70%. 

Từ khi thành lập đến nay, nhất là trong nửa nhiệm kỳ 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần 
thứ II (2000-2005) Đảng bộ quận đã xác định đúng đắn mục 
tiêu, phương hướng , nhiệm vụ hàng năm và có phương 
pháp tổ chức thực hiện phù hợp. Nhờ sự đoàn kết thống 
nhất trong toàn đảng bộ, phối kết hợp nhịp nhàng trong hệ 
thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, quận 
Thanh Xuân đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đáng 
mừng trên các lĩnh vực: Cơ cấu kinh tế trên địa bàn chuyến 
dịch theo đúng định hướng, trong đó sản xuất công nghiệp 
đạt tốc độ tăng trưởng cao, thương mại, dịch vụ và sản xuất 


YEUJTÊN 


Hà Nội BT: 84 8585 633 " Fax: 04 8585 838 
Bí thư: | 


thủ công nghiệp phát triển mạnh. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và 
đô thị được tập trung đấu tư đồng bộ theo quy hoạch; công 
tác quản lý đô thị được tăng cường, trật tự xây dựng, giao 
thông công cộng và vệ sinh môi trường có những chuyển 
biến tích cực. Hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội 
có nhiều kết quả tốt. Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị; 
công tác đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã 
hội tiếp tục được đấy mạnh, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự 
an toàn xã hội; thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân 
sự đa phương và các chnMJÁ MIẾJAANSðASk 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục 

đẩy mạnh góp phần nâng cao hiệu quả lãnh eo 
quán lý nhà nước, làm tăng thêm sức mạnh 

tang adies TU 
vững mạnh, toàn diện. 


“Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân: 
16,4%/năm. 

*Giải quyết việc làm hàng năm: 3 101 người. - - 

“Kết nạp đảng viên mới vượt: 1,25% kế hoạch hàng năm. 

"Tỷ lệ cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh: 
72,16%inăm. 
TH NA 

*Bê-tông hóa 100% đưỡng ngõ xóm đã hình thành và ổn 
định theo quy hoạch. 


14 Huân chương Lao động các loại, 3 Huân chương 
Chiến công, 6 Đơn vị được phong tặng Danh hiệu Anh hùng. 
Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, tháng 12-2002 quận đã 
được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 
Đây là những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước 
nhằm động viên khích lệ cán bộ và nhân dân toàn 
khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục phát huy 
những thành tích đã đạt được, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ 
xây dựng và phát triển quận trong sự nghiệp S880 SANG 
hóa, hiện đại hóa Thủ độ và GIÁ nA(G. „ Oglể 
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tung tìm bảo tổn đi tích bố đồ Huố được thành lập năm 982 theo Quyêt định của 
UBND tính Thừa Thiên - Huô. Đơn vị chịu sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa - Thông tin về 
chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời số sự †ư vân giám sát về khoa học - kỹ thuật bảo 
tần di sắn sủa UNES00. 

- TRUNG TÂM BẢ0 TỦN DI TÍ0H 0ó DÔ HUẾ H0AT ĐÔNG TRÊN 0Á0 LĨNH YƯ0 0HỦ YẾU: _ 
t# Nghiên cứu những nội dung lịch sử và giá trị văn hóa nghệ thuật của quân thể di tích Tả. BS 
lịch sử vã vấn hóa Huá. 

te Tế chức thực hiện cấc công việc về bảo tôn, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các 
đi sắn văn hóa Úô đô Huế. 

#@f Phải hợp với cáo đơn vị tư vân lập hô sơ dự án, thiết kê phục hôi trùng tu di tích, 
phục chế và cung cầp các loại vật liệu cế như aạch ngói Thanh Lưu Ly và Hoàng Lưu Lý. 


## ˆ Bảo quản và trùng tu các di tích, công trình các kiên trúc cố. 

£# Uông lác Với cất đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực nghiên cứu biên soạn và in ân sách 
báo, vẫn hóa phẩm và lịch sử văn hóa Huô. 

##- Trụng †âm cö đội ngũ nhân viên, hướng dân viên sẵn sàng đáp ứng các yêu câu của quý 


khách về fhtam quan, nghiên cứu, fìm hiểu nội dung lịch sử và giá trị văn hóa nghệ thuật của 
quân ‡hế Ải sắn văn hóa Huế. 


- Địa chỉ z3 Tống Duy Tân, thanh phế l iuế. YiệtÑ 
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Mổ nội soi 


Ñ ở tổng số cán bộ hiện nay là 823 người, Bệnh viện Nhi 

Trung Ương được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là đơn vị đầu 

' ngành của hệ thống Nhi khoa toàn quốc. Bệnh viện là 

trung tâm viện trường và là tuyến điều trị cao nhất về nhí khoa 
KỆ” 2 "4g Bệnh viện có chức năng chính sau: 


Bệnh viện có 18 chuyên khoa lâm sàng bao gồm: Thần kinh, 
Hô hấp, Dinh dưỡng, Ung bướu, Thận, Nội tiết, Máu, Tim mạch, 
Tiêu hóa, Ngoại khoa, Sơ sinh, Điều trị tích cực, Cấp cứu, Lây, 
Tâm bệnh, Phẫu thuật gây mê - Hồi sức, Đông y, Khoa khám 
bệnh, Phục hồi chức năng. Các khoa này nhận bệnh nhân 
nặng từ khắp các tỉnh phía Bắc, một số tỉnh miền Trung và 
miền Nam chuyển đến. Bệnh viện còn có 9 khoa cận lâm sàng 
có thể làm các xét nghiệm thăm dò từ thường qui đến phức tạp 
phục vụ chuẩn đoán và điều trị. 

Hằng năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 24 000 bệnh nhân 
nội trú, 190 000 lần khám ngoại trú. 

Mỗi năm bệnh viện tiến hành hơn 5 000 ca phẫu thuật lớn 
bao gốm: phẫu thuật thần kinh, lồng ngực, tim mạch, tiết niệu, 
tiêu hóa, tạo hình và chỉnh hình. Phẫu thuật nội soi được áp 

dụng từ năm 1977 cho đến nay, đã tiến hành nhiều loại phẫu 


"3Š “tt Ô.-. 


cảnước. Nhiều để tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp) 


thuật phức tạp như phình đại tràng, thận niệu quản đôi, thoát | 
đo 60 6g động mạch, song sinh 


_ dính đôi và gần đây bắt đầu triển khai phẫuthuậttimhở. ` 4 


Trong những năm qua nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuậi 
được áp dụng vàtÿ12ivong lại 90B ĐA lấp 


Là trung tâm nghiên cứu khoa học nhỉ khoa cao nhất 
cơ sở đã được tiến hành hằng năm. : vì ` sÊMI Mì 


'ĐÀOTẠO: + 

Kết hợp với Bộ môn Nhi - tường bại học Ykoall li lấn 
tạo sinh viên nhỉ khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp một, cấp hai, 
thạc sỹ, tiến sỹ nhi khoa. Kết hợp với trung tâm nhi khoa quốc 
tế, hằng năm tiến hành từ 20 - 25 lớp đào tạo cập nhật kiến thức 
AS96sscsob6ss90p0aa h 

CHỈ ĐẠO CHUYÊN KHOA: - 


Bệnh viện đã tập trung chỉ đạo ngành Già 9hườn 
J-apbskrix.40y 1m nộ 
và điều trị. Trong những năm gần đây, bệnh NonGh | 


chỉ đạo nâng cao chất lượng của hệ thống cấp cứu và phấn 
đấu giảm tỷ lệ tửvong trẻ sơ sinh. 


Giáo dục kiến thức nuôi con, phòng bệnh, phát hiện sớm 
các bệnh trẻ em được Bệnh viện tiến hành bằng nhiều hình 
thức: các buổi nói chuyện, viết báo, mà. 


trên vô tuyến truyền hình. 

HỢP TÁC QUỐC TẾ: 

midne si in 
Bệnh viện trẻ em Hoàng gia Melburne, Hội Hữu nghị ICPH 
Thụy Điển, Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ, Tổ chức REI của Hoa 
Kỷ, Tổ chức Việt Nam Project Hoa Kỳ, Trung tâm Tìm mạch 
Samsung Hàn Quốc... 

THÀNH TÍCH THIĐUA 


Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1985 
Huân chương Lao động hạng Nhất, năm 1997 
Cùng nhiều bằng khen, cờ luân lưu KHE tú ho 
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hị xũ Lòo Cơi lò trung tâm chính trị- 
kinh tế-xä hội củo tỉnh, có cửo 
khẩu quốc tế, là đầu mối phớt 
triển kinh tế, giao lưu văn hóa 
quœn trọng giữa Việt Nam với vùng Tôy 
Nam Trung Quốc. Thị xö Lòo Cơi có tiềm 
năng lợi thế về phúớt triển thương mgi-du 
lịch-dịch vụ, CN-TICN vò lâm nghiệp; có 2 
xö vùng coơo (Tỏ Phời và Hợp Thònh) gồm 
nhiều dôn tộc anh em cùng chung sống. 

Thị xã Lào Cdơi có hệ thống kết cếu hợ 
tầng tương đối phớt triển, đồng bộ gồm 
đường bộ, đường sắt, đường sông đến hệ 
thống cốp thoót nước. Hogt động gido lưu 
kinh tế luôn diễn rd sôi động, cóc loợi hình 
kinh tế được khuyến khích phóti triển đö 
thu hút được nhiều doonh nghiệp trong vò 
ngoài nước đến hợp tác vò đều tư tợi Lào 
Coơi. Hằng năm, khoảng 300 000 lượt 
khách đến tham quen, du lịch về tìm cơ 
hội đều tư, hợp tốc phớt triển kinh tế. 

Thị xõ Lồo Coi sẽ trở thònh Thờnh phố 
Lo Cdi vào năm 2005 vò đợt được cóc 
liêu chí của một thònh phố theo hướng 
hiện đợi văn minh, giòu đẹp. Cụ thể là: 


@ Phớt huy cóc nguồn lực nhằm đốy 
mẹnh chỉnh trong, phói triển đô thị, 
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chuyển dịch cơ cếu kinh tế vò phớt triển 
xñ hội. 

@ Thực hiện nghiêm chỉnh cóc quy định 
về phôn cốếp quỏn lý đốt đơi, vía hè, lòng 
đường 

@ Xêy dựng thế trận quốc phòng toòn 
dên gắn với thế trận œn ninh nhên dên 
vững chúc, lốy tổ dân phố vò tổ œn ninh ở 
cơ sở làm nòng cốt, phói huy sôu rộng 
phong tròo toòn dôn tham gia phòng 
chống tội phạm. 

@ Đếu tranh chống cóc tệ nơn xö hội, tiến 
hành rò soớt lợi toàn bộ những cơ sở kinh 
doœnh thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều 
kiện. _ 

@ Trong những năm qug, công tóc phòng 
chống và kiểm soát mod túy trên địa bòn 
được cóc cốp, cóc ngònh quœn tôm triển 
khơi thực hiện. Thị xã đã có nhưng nghị 
quyết chuyên đề, những chương trình về 
phòng chống mo túy, cdơi nghiện md túy 
Vỏ quỏn lý squ cơi nghiện. 

© Công tóc tuyên truyền đã được cóc cếp 
cóc ngònh quœn tôm tổ chức thực hiện. 

@ Công tóc tổ chức cơi nghiện mo túy 
cho đối tượng nghiện mo túy bước đều đẽ 
được triển khơi có hiệu qưỏ 
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- VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT: Được xôy dựng 
liên hoàn tương đối khang trang vò sọch đẹp. 

- VỀ ĐỘI NGŨ CẮN BỘ: Tốt cỏ có 170 cón 
bộ, trong đồ có 40 bóc sĩ, 2 dược sĩ đợi học vò 
đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuột viên y dược vỏ y 
công. 


Hệ thông móy nội soi 


- VỀ TRANG THIẾT BỊ: 

Bệnh viện được Chính phủ Phớp viện trợ 
không hoàn lợi trị giá 1 triệu USD để mua móy 
móc trang thiết bị ở các lĩnh vực: xét nghiệm, hồi 
sức cốp cứu, gây mê phẫu thuột, cóc thiết bị 
hếp sốy tiệt trùng; được Bộ Y tế trang bị móy 


thònh lập từ thóng 7-1995. Lúc mới 

lập chỉ có 150 giường bệnh nhưng 
viện nỗ lực đóp ứng nhiệm vụ của bệnh 
tuyến tỉnh. 

Trước nhu cầu về khúm và chữa bện 
của nhên dên ngòy còng tăng, bệnh 
được Bộ Y tế vò UBND tỉnh tăng quy mô lên 25( 
giường bệnh. 


B viện đa khoa tỉnh Lào Cơi được 


Chởm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt trong lồng kính 


chụp cớt-lớp Cili Scanner, được Chương 
Dên số - Kế hoạch hóa gia đình và Chương trìnHf 
Phòng chống sốt rét trang bị cóc thiết bị che 
khoo sỏn, nhi, truyền nhiễm, chuyên khodlẻ.... 

Đến noy, bệnh viện được trang bị tương € 
hoàn hẻỏo vò đồng bộ. Nhờ có cóc máy 
thiết bị, đội ngũ cón bộ của bệnh viện đã có € 
điều kiện trong việc khớm chữa bệnh cho 
dôn. Hằng năm, bệnh viện khớm chữa E 
cho gồền 100 000 lượt người, chữa bệnh cho gã 
15 000 lượt bệnh nhôn; thực hiện được tốt cac 
dịch vụ của bệnh viện tuyến tỉnh, kể cả phu 
thuột thền kinh. 

Bệnh viện Lờo Cơi ngày còng phớt triể 
thực sự lồ mội địa chỉ đóng tin cậy đép ú 
được nhu cầu khám và chữa bệnh của nh@f 
dên. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ngoài các lớp tin học với cấp độ A, 
B và các lớp ngoại ngữ với 3 cấp độ A, 
B, C, Trung tâm ngoại ngữ đã mở thêm 
các lớp chuyên: 
ẤÔÃ œ Internet: Sử dụng Internet, 
HTML, FRONT PAGE.. 
œ Phần cứng máy tính: Lắp ráp và 
{4 cài đặt máy tính. 
œ Đồ họa: Photoshop, Corel Draw. 
œ Thiết kế mỹ thuật: Autocad, sap 
2000, Orcad 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀI HẠN 
œ® Cửnhân tin học (hệ 4-ð năm) 
œ Kỹ sư bằng 2 ngành Tin học (hệ 

c1 2,5-3 năm) 
_ œ© Cửnhân Anh văn (hệ 2năm) 
œ Trung cấp Tin học (hệ 18tháng) 
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LẠC HỒNG 
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Cơ sỏ l: SIA óc lộ I, phường Đuag Dũng, Biên Hòa, Đồng Noi 
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œ Trung cấp tin học-kế toán(hệ 18 
tháng) 

œ® Chuyên viên công nghệ thông 
tin (2,5năm) 

œ Cử nhân cao đẳng tin học (hệ 3 
năm) 

œ® Trung cấp tin học (hệ24 tháng) 

œ Trungcấptinhọc kế toán 


I°UNG TÂM HIỆN ĐANG LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
BÁCH KHOA HÀ NỘI, sực HỌC KHOA HỌC TỰ NHÊN TP. HỒ CHÍ MINH, 
IỆN PHÁTTRIẾN CNTT TP. HỒ CHÍMINH 


=«© 


CV XS v vc XS x 2K NƯ XÁC X AB XO in ng v2 CC X co V0 5/71/20 V2V 1506 v07 2v 2417k VAN 1x v4: 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
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COHEPXAHWE 


HFYEH BAH TbM: WncnexkuwoHHaa orpacno [laprww: 55 ner craHOBn6HWMf8 W BO3MyXaHua. HFYEH XOHFT KYAH: 
YcwneHwe rOCYRADCTB6HHOFO yñpapneHWd B OỐnaCTM CTDOMTeIbECTBA 3A YROBIGTBODeHWE TD@ỐOBAHWWAM KypCca 
WHfYCTDMAnW3aUMM, MOR©DHW3aLWM CTpaHbi. ]AHE XYMHb MA: Haw6onee nopbiiuiaTb KadqeCTBO OTpfna ydwrenel w 
KAnDOB-ynpapnaioulWx OỐpa3oBaTenbHowW pa6oroi. TXAHF BAH (ŒYK: FlopbiuleHwe Kadecrea paỐorp no 
HDABCTBĐHHOMV BOCTMTAHMIO [8W rOCYRADCTBGHHbHX CVXAUI4X B YCIOBMfX rOCYR3DpCTB©HHO-AnMWMHWCTDATMBHbIX 
peQOpM. HFYEH TXM @GblOHF ñMEH: MonepHWuaauwua ÕaHKOBCKWX TÔXHOIOrMlH „N8 2KOHOMWKW O HanDaBnN6HMIO 
MHCTPpMañW3aLuMM, MOR©pHWaauwu. HEFOK XO: K o6ulecray ydẽ6unl /IE TXAHb HFWM: HonxHo oiTe ỐOnoule 
nñWTeDATYpHbIX ñDOW3B6RneHMl O pDeBOnIOLIWOHHOl BoWHe. HFYEH TbM RMHb: [IpoMbiUineHHOCTb nñDOBWHuUMM ƒ[|OHrHaũñ 
— ñOCTWXGHMñ W H@KOTODbl©e ñOCTaBneHHbie Bonpocoi. HFYEH TXM BM: Topon RaHanHr npoốy*naeT noTeHUuWanbHbie 
BO3MOXHOCTM  BYW BAH HFAH: lopbuleHWỒG 2(@KTMBHOCTN pAỐOTD ñO nñpenynpeXneHMO noXxapos 
IpOTWBOTOXAPpHOl paÕOTbi Ha naHHOM 2Tane. HbñT TAH: XaHoù 3a 5 ner CO3naHWñ W OCyuleCreneHwus CTaryca o 
ñÐMOKDaTMW Ha Mecrax. tAH TXA BOHT ®VH TXM BYA TXOOHT - nñE MMHb KYAH: Hekoropbie npoÕõneMbi no 
nñonwTMKO-wneonorwdeckoủ pa6ore /ƒlaocckoñ HaponHo-peBoniOUuWOHHOW [laprwM Ha naHHOM 2Tane. 
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QUÂN: Increasing States management of construction to meet demands of the countrys course of industrialisation, 
modernisation. ĐĂNG HUỲNH MAI: Enhancing more quality of the contingent of teachers and cadres of education 
management. THANG VĂN PHÚC: Enhancing quality of education of government employees' morality in circumstances with 
state administrative reforms. NGUYÊN THỊ PHƯƠNG LIÊN: Modernising bank technology for the sake of the economy in 
direction of industrialisation, modernisation. NGỌC HỒ: Advancing to a learning society. LÊ THÀNH NGHỊ: There must be 
more literature works on the revolutionary war. NGUYÊN CHÍ ĐỊNH: Đồng Nai province's industry: achievements and some 
put-forward issues. NGUYÊN THỊ VY: Đà Nẵng excites its potentials. BÙI VĂN NGẦN: Enhancing efficiency of fire prevention 
and extinguishing in the present period. NHẬT TÂN: Hanoi after 5 years building and implementing the Grassroots 
Democratic Status. CHANTHAVONG PHUNTHIBUATHOONG - LÊ MINH QUÂN: Some issues regarding political- 
ideological works of the Laos People's Revolutionary Party at the present stage. 
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NGUYỄN VĂN CHỈ: La branche de contrôle du Parti : 55 années đ'édification et de maturité. NGUYÊN HỒNG QUÂN: 
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NGUYÊN VĂN CHỈ: La rama de control del Partido: 55 años de construcción y crecimiento. NGUYÊN HỒNG QUÂN: 
Intensificar la gestión estatal sobre la construcción para responder el proceso đe industrialización y modernización nacional. 
ĐĂNG HUỲNH MAI: Aumentar aún más la calidad del cuerpo de profesores y cuadros de gestión de la educación. THANG 
VĂN PHÚC: Elevar la calidad de educación sobre la moral de funcionarios en las condiciones de la reforma administativa 
estatal.N GUYÊN THỊ PHƯƠNG LIÊN: Modemizar la tecnología bancaria en servicio de la economia a orientación de 
industrialización y modernización. NGỌC HỒ: Avanzar a una sociedad de estudio. LÊ THÀNH NGHỊ: Hay que crear más las 
obras literarias sobre la querra revolucionaria. NGUYÊN CHÍ ĐỊNH: La industria de la provincia de Đồng Nai: Logros y 
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BÙI VĂN NGẦN: Elevar la eficiencia de la prevención y la lucha contra el incendio en la actualidad. NHẬT TÂN: Hanoi 
después de 5 años de construcción y cumplimiento de las Normas de Democracia en la base. CHANTHAVONG PHÙN- 
THIBUATHOONG - LÊ MINH QUÂN: Ciertas cuestiones sobre el trabajo politico-ideológico del Partido Popular 
Revolucionario Lao en la actualidad. 
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IÊM tra là một chức năng lãnh đạo 
J& = Đảng, là bộ phận quan trọng của 

toàn bộ công tác xây dựng Đảng. 
Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đẳng 
ta đã nhận thức sâu sắc tâm quan trọng và thực 
hiện nghiêm ngặt công tác kiểm tra, giữ gìn kỷ 
luật trong Đảng. Điều lệ Đảng năm 1930 quy 
định rõ: "Tất cả đảng viên đều phải chấp hành 
các nghị quyết của Q.T của Đảng Đại hội, của 
T.Ư và của các thượng cấp cơ quan. (...). Các 


câp ủy viên có thê đặt ra đặc biệt ủy viên đê 


tra xét những vấn đề phạm đến kỷ luật của 
Đảng"9), 

Trong các thời kỳ cách mạng, lúc cao trào 
hay thoái trào, cả khi thuận lợi hoặc vào những 
thời điểm khó khăn, những bước ngoặt trên 
con đường cách mạng, Đảng ta luôn chú ý đến 
công tác kiểm tra. Thời kỳ Đảng ta hoạt động 
bí mật (1930 - 1945), càng trong tình thế cực 
kỳ khó khăn, nguy hiểm, nhiều khi vận mệnh 
cách mạng như "nghìn cân treo sợi tóc”, công 
tác kiểm tra càng được Đảng ta quan tâm chỉ 
đạo chặt chẽ, thực hiện một cách thường 
xuyên, nghiêm túc. Chính vì vậy, đường lối, 
chủ trương, chỉ thị của Đảng được thực hiện 
tốt, phong trào cách mạng phát triển, giữ gìn 
được cơ sở cách mạng, bảo vệ được cán bộ. 
Điều đó cắt nghĩa tại sao mới 15 tuổi, với gần 
5 000 đảng viên, trong điều kiện muôn vàn 


Số 32 (tháng 11 năm 2003) 


Tạp chỉ Cộng sản 


la sa ta, 
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khó khăn, thử thách, Đảng ta đã lãnh đạo nhân 
dân làm cuộc Cách mạng Tháng Tâm thành 
công, giành được độc lập, lập nên nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới 
trong lịch sử dân tộc. 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và 
công tác xây dựng Đảng, trước sự phát triển 
mạnh mẽ của cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, ngày 16-10-1948, tại chiến khu 
Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng 
(khóa I) ra Quyết nghị số 29-QN/TƯ thành lập 
Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra 
chuyên trách đầu tiên của Đảng. Quyết nghị 
ghi rõ: "Đảng ta hiện đương lãnh đạo cuộc 
kháng chiến và kiến quốc của dân tộc. Phong 
trào mỗi ngày một tiến nên công việc của 
Đảng mỗi ngày một phức tạp. Mỗi VIỆC của 
Đảng cần phải thấu suốt từ trên xuống dưới, 
chính sách của Đảng phải được thi hành đầy 
đủ. Vì vậy, Trung ương quyết định thành lập 
Ban Kiểm tra đi xuống các khu xét xem chủ 
trương của Đảng có được thi hành và có sát 
đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ 
luật trong Đảng để thu nhặt kinh nghiệm, giúp 


* Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương 

(I) Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
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Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng 
Trải qua 55 năm phấn đấu, xây dựng, ngành 
kiêm tra của Đảng đã từng bước trưởng thành. 
Từ ngày đầu thành lập, Ban Kiểm tra Trung 
ương chỉ có ba thành viên và một số cán bộ 
giúp việc, đến nay Ủy ban Kiểm tra đã được 
thành lập từ Trung ương đến cơ sở với đội ngũ 
hơn 5 700 cán bộ kiểm tra chuyên trách, trên 
57 300 cán bộ kiếm tra kiêm chức không 
ngừng được nâng cao trình độ về văn hóa, lý 
luận chính trị, quản lý kinh tế, xã hội, pháp 
luật và nghiệp vụ công tác kiểm tra. Qua các 
thời kỳ cách mạng, đội ngũ các thế hệ cán bộ 
kiêm tra luôn tuyệt đối trung thành và tin 
tướng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ 
trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, nội bộ đoàn kết, vượt qua gian khổ, 
khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao. 

Qua các kỳ Đại hội của Đảng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của ủy ban kiểm tra các cấp. quy 
định trong Điều lệ Đảng ngày càng d cụ thể. Từ 
một sô nhiệm vụ phục vụ câp ỦY kiêm tra VIỆC 
thực hiện đường lối kháng chiến kiến quốc, 
xem xét những việc bất thường xảy ra, đến 
kiểm tra những vụ đẳng viên làm trái Điều lệ, 
vi phạm kỹ luật của Đảng, trái với đạo đức 
cách mạng và pháp luật của Nhà nước; tăng 
cường kiểm tra thực hiện chỉ thị, nghị quyết, 
thường gọi là kiểm tra chấp hành; kiểm tra 
đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu 
hiệu vi phạm; giải quyết thư tố cáo và khiếu 
nại kỷ luật của tô chức đảng và đẳng viên; xử 
lý và giúp cấp ủy xử lý kỷ luật trong Đảng; 
kiểm tra tài chính của Đảng. Điều lệ Đảng do 
Đại hội VIII của Đảng thông qua quy định 
tăng thâm quyền thi hành kỷ luật đối với đẳng 
viên cho Ủy ban Kiểm tra từ cấp huyện, quận 
và tương đương trở lên; quy định cơ quan ủy 
ban kiêm tra câp trên cùng với việc hướng dẫn, 
đôn đốc, có thêm nhiệm vụ chỉ đạo uy ban 
kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. 
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Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ do Điều 
lệ Đảng quy định, ủy ban kiêm tra các cấp còn 
chủ động, tham gia và tích cực phục vụ nhiều 
cuộc vận động lớn làm trong sạch, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng 
như: cuộc vận động "ba xây, ba chống” về 
chống và bài trừ tệ lấy cắp tài sản xã hội chủ 
nghĩa; về kiểm tra thực hiện “chế độ lãnh đạo 
có kiềm tra" về việc đưa những người không 
đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng: thực hiện 
cuộc vận động làm trong sạch và nâng cao sức 
chiến đấu của tổ chức đang, bộ máy nhà nước, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội; thực hiện 
tự đôi mới, tự chỉnh đốn Đảng (khóa VII); thực 
hiện Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VIII. Từ sau Đại hội IX của Đảng, Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu, đề 
xuất chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư về công tác cán bộ, về xây dựng cơ 
bản và quản lý, sử dụng đất đai; đề xuất và chủ 
trì, phối hợp triển khai trong toàn Đảng kế 
hoạch của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và 
thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về những 
điều đảng viên không được làm; thực hiện kết 
luận hai cuộc kiểm tra năm 2002 và kiểm tra 
việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai 
đoạn cách mạng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ 
xây dựng Đảng, công tác kiêm tra của Đảng đã 
tập trung kiểm tra tô chức cơ sở đảng, các cấp 
ủy và đảng viên. Thông qua đó, đánh giá việc 
thực hiện và vận dụng các chủ trương, đường 
lỗi của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước trong thực tiên; định hướng nhiệm vụ, 
phương pháp lãnh đạo, lề lối công tác của các 
cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng: đánh giá bản 
lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, 
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tác phong công tác, lối sống của cán bộ, đẳng 
viên. Nhờ coi trọng công tác kiểm tra nên kỷ 
cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng được bảo vệ và tăng cường, làm cho tô 
chức đảng ngày thêm vững mạnh, xứng đáng 
là hạt nhân lãnh đạo và đoàn kết nhân dân thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng 
thời kỳ cách mạng. Công tác kiểm tra đã góp 
phân rèn luyện, sàng lọc đội ngũ đảng viên, 
giáo dục cho mỗi cán bộ, đảng viên dù trong 
bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ tròn khí 
tiết, bản lĩnh người đẳng viên cộng sản, đạo 
đức cách mạng, trung thành với Đảng, tận tụy 
với nhân dân, cân, kiệm, liêm, chính, chí công, 
vô tư. Không chỉ phát hiện, xử lý cái sai, đưa 
những phần tử thoái hóa, biến chất ra khỏi 
Đảng, công tác kiểm tra còn góp phần phát 
hiện, xây dựng cái mới, cái tốt, cái tiến bộ, 
khẳng định và tổng kết kinh nghiệm, nhân 
rộng những điển hình tiên tiến, xuất sắc. 
Những việc làm đó đã góp phần nâng cao nhận 
thức chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong 
thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong xử 
lý những vấn đề bức xúc, nôi cộm ở các địa 
phương, đơn vị; cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn 
một bước những tiêu cực của cán bộ, đảng viên 
trong đạo đức, lối sống; củng cô và tăng cường 
đoàn kết nội bộ. 

Thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ, ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra 
các cấp qua các thời kỳ đã luôn thể hiện được 
tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động công tác 
kiêm tra là ''chủ động, chiến đấu, giáo dục, 
hiệu quả" với phương châm “công miỉnh, 
chính xác, kịp thởï"'. Vai trò và vị thế của ủy 
ban kiểm tra các cấp đã từng bước được nâng 
cao, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm 
vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; đáp 
ứng những đòi hỏi của tình hình, nâng cao uy 
tín của Đảng, thất chặt mối quan hệ gắn bó 
giữa Đang, Nhà nước với nhân dân. 
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Hơn nửa thế kỷ, vượt qua nhiều khó khăn, 
thử thách, các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng 
đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: '"Tuyệt 
đối trung thành với Đảng, tận tụy với 
nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, 
kỷ luật", xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân. Nhin lại chặng đường 
đã qua, công tác kiểm tra của Đảng đã đúc kết 
được nhiều bài học kinh nghiệm quý bấu; 
đã và đang tiếp tục được thực tiễn cách mạng 
nước ta kiểm nghiệm, góp phần làm phong 
phú thêm kho tàng lý luận của Đảng. Xin 
nêu một số bài học kinh nghiệm quan trọng 
sau đây: 

1 - Kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của 
Đẳng, đã lãnh đạo thì phải có kiểm tra; công 
tác kiểm tra có vị trí cực kỳ quan trọng trong 
toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm 
vụ của toàn Đảng, trước hết là của các cấp ủy 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát: Đã lãnh 
đạo phải có kiểm tra; lãnh đạo mà không có 
kiểm tra thì cũng coi như chưa lãnh đạo. Hai 
mặt này liên quan mật thiết với nhau, không 
thể coi nhẹ mặt nào. Công tác. kiểm tra của 
Đăng có nội dung và phạm vi rất rộng, xuyên 
suốt mọi mặt công tác của Đang. Nó là một bộ 
phận không thể tách rời công tác tư tưởng, 
công tác tô chức, công tác dân vận, bảo vệ 
chính trị nội bộ và thanh tra nhà nước, V.V.. 
nhằm thực hiện tốt đường lối, nghị quyết, chỉ 
thị của Đăng. Qua thực tiến, công tác kiểm tra 
-400 phân tích cực vào việc bồ sung, hoàn 
thiện, uốn nắn và nâng cao chất lượng các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng. Điều quan trọng nừa 
là, công tác kiêm tra gÓP phần vào việc chống 
chủ nghĩa quan liêu, mở rộng dân chủ, phát 
hiện và nhân lên những nhân tố mới, tích cực, 
khắc phục và ngăn chặn những sai lầm, khuyết 
điêm. Thực tiễn những năm qua cho thấy, đất 
nước càng mở cửa, càng đi vào kinh tế thị 
trường thì vai trò kiêm tra, kiếm soát của Đảng 
và thanh tra của Nhà nước càng được coi trọng 
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hơn bao giờ hết. Ở đâu, lúc nào cấp ủy coi 
trọng và làm tốt công tác kiểm tra thì ở đó, nơi 
đó việc thực hiện đường lối, chính sách của 
Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn 
vị đạt kết quả tốt, nội bộ Đảng đoàn kết thống 
nhất, kỷ cương được giữ vững, lệch lạc, tiêu 
cực được ngăn chặn kịp thời. 

2 - Cán bộ ngành kiểm tra của Đẳng và ủy 
ban kiểm tra các cấp tuyệt đối trung thành với 
Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp ủy, vừa làm tròn nhiệm vụ 
theo Điều lệ Đảng vừa là cơ quan tham mưu 
giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao 

Tư tưởng chỉ đạo công tác kiểm tra của 
Đảng là, chủ động kiểm tra, lấy xây là chính, 
nhân các điển hình tốt. Việc thực hiện đường 
lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhiều khi 
chưa đúng đắn, yếu kém chính là do không chủ 
động, thường xuyên thực hiện tốt khâu kiểm 
tra. Do vậy, để khắc phục tình trạng yếu kém 
đó, sau khi có nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 
các cấp ủy cần có kế hoạch tổ chức thực hiện 
và kiểm tra việc thực hiện, triển khai. Công tác 
kiểm tra cần được tiến hành một cách thường 
xuyên, nền nếp như "rửa mặt hằng ngày", 
không thụ động, ngôi chờ, chạy theo những vụ 
việc đã xảy ra. Thường xuyên, chủ động nắm 
chắc tình hình hoạt động của các tổ chức đẳng 
cấp dưới, của đội ngũ đảng viên, tức là tạo sự 
chủ động khi kiểm tra. Tính giáo dục trong 
công tác kiểm tra của Đảng được thể hiện ở 
mục đích của nó là thúc đấy các tổ chức đảng, 
đảng viên làm tròn trách nhiệm, bổn phận, 
gương mẫu trước quần chúng: thể hiện ở sự 
phát huy cao nhất tỉnh thần tự giác; phát huy 
ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, rút ra những 
bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, tô 
chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác 
xây dựng Đảng. 

Đảng ta là đảng cầm quyên. Cán bộ, đẳng 
viên là những công dân, luôn gắn với nhiệm vụ 
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chính trị, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - 
xã hội. Do đó, phâp luật và các quy định của 
Nhà nước cũng là cơ sở chuẩn mực để đánh giá 
khi kiêm tra, kết luận đối với tổ chức đảng, 
phát huy tỉnh thần tự giác của tổ chức đảng và 
đảng viên. Trong công tác kiểm tra, cần thực 
hiện tốt các phương pháp cơ bản: dựa vào tổ 
chức đảng, phát huy tinh thần tự giác của tổ 
chức đẳng và đảng viên, vai trò xây dựng Đảng 
của quân chúng và làm tốt công tác thẩm tra 
xác minh. Hiện nay, nhiều đảng viên thiếu tự 
giác thừa nhận sai lầm, khuyết điểm của mình, 
tô chức cơ sở đảng nhiều nơi yếu kém, hữu 
khuynh nên phải đặc biệt coi trọng thẩm tra, 
xác minh. Việc lựa chọn biện pháp thích hợp 
là một trong những yếu tố quan trọng tác động 
đến kết quả kiểm tra nên cần được cần nhắc, áp 
dụng đúng mức và kịp thời. Cần xử lý đúng 
mức sau khi có kết luận qua kiểm tra. Phải xử 
lý đồng bộ cả về kỷ luật của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, kỷ luật hành chính, đoàn thể 
bảo đảm nghiêm minh, công bằng trong xử lý 
những vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. 

3- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp Ủy và phát huy vai trò của ủy ban kiểm tra 
các cấp trong công tác kiểm tra của Đảng 


Ủy ban kiểm tra các cấp được Điều lệ Đảng 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ 
thể, là một trong những cơ quan trực tiếp tiến 
hành công tác kiểm tra và tham mưu cho cấp 
ủy. Vì vậy, cấp ủy các cấp phải thường xuyên 
quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để ủy 
ban kiểm tra nâng cao chất lượng hoạt động, 
chăm lo ngày một tốt hơn điều kiện vật chất, 
tỉnh thần của đội ngũ cán bộ kiểm tra. Ủy ban 
kiểm tra các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt 
trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy 
định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Tập trung vào 
nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên là kiểm 
tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu 


(Xem tiếp trang 16) 
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GÀNH xây dựng được đánh giá là 
IÑ[+ trong những ngành kinh tế mũi 

nhọn, là lực lượng chủ yếu trong việc 
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 đề 
ra định hướng phát triển của ngành xây dựng 
là: “Phát triển ngành xây dựng đạt trình độ tiên 
tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu xây dựng 
trong nước và có năng lực đấu thầu công trình 
xây dựng ở nước ngoài. Ứng dụng công nghệ 
hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu lực quy 
hoạch, năng lực thiết kế, xây dựng và thấm 
mỹ kiến trúc. Phát triển các hoạt động tư vấn 
và các doanh nghiệp xây dựng, trong đó chú 
trọng các doanh nghiệp mạnh theo từng lĩnh 
vực thủy điện, thủy lợi, cảng, cầu đường... 
Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, 
kiến trúc và xây dựng"%), 

Thực hiện định hướng đó, Ban Cân sự 
Đảng Bộ Xây dựng đã xây dựng và triển khai 
sâu rộng Chương trình hành động đến các sở, 
các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tạo sự thống 
nhất trong nhận thức và hành động của toàn 
ngành. Bộ Xây dựng đã nỗ lực phấn đấu 
trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành; 
trong đó, tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm 
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tạo bước đột phá trong trong hoạt động của 
ngành là quy hoạch xây dựng; quản lý chất 
lượng xây dựng; đổi mới và nâng cao hiệu quả 
hoạt động doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, sau 
hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X 
của Đảng và Kế hoạch 5 năm (2001 - 2005), 
ngành xây dựng đã đóng góp đáng kể vào 
những thành tựu to lớn và quan trọng của sự 
nghiệp đổi mới đất nước. 


1 - Vê công tác quy hoạch xây dựng 


Trước nhu cầu phát triển nhanh của đất 
nước, để bảo đảm đầu tư xây dựng có hiệu quả 
và phát triển bền vững, Bộ Xây dựng xác định 
công tác quy hoạch phải đi trước một bước, 
phải đảm bảo tính định hướng, tính chất vùng 
và địa phương, tính hệ thống và đồng bộ; quy 
hoạch xây dựng phải kết hợp yêu cầu trước mắt 
và lâu dài của phát triển kinh tế - xã hội và bảo 
đảm quốc phòng - an nỉnh. 

Theo đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo xây dựng 
các định hướng quy hoạch tổng thể phát triển 
đô thị; định hướng phát triển kiến trúc, trong 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 175 


(Đưa (Ígi quyết (Đại hội IX eua (Đang nào euôe tổng 


đó nhấn mạnh tầm quan trọng về thiết kế đô 
thị, định hướng xây dựng đồng bộ và từng 
bước hiện đại hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
(cấp nước, thoát nước); chiến lược quản lý chất 
thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp đến 
năm 2020. Bộ Xây dựng đã tập trung xây dựng 
quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm, đặc 
biệt là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Hải Phòng..., và gần đây là quy hoạch vùng 
kinh tế của Thủ đô. Hiện cả nước có 86 thành 
phố, thị xã đã có quy hoạch xây dựng đến 
năm 2010, định hướng đến năm 2020; khoảng 
430 thị trấn trong tông số 570 thị trấn (chiếm 
75%), 18 khu kinh tế cửa khẩu, 104 khu công 
nghiệp, khu chế xuất đã lập và thực hiện quy 
hoạch xây dựng. Nhiều địa phương làm tốt 
công tác quy hoạch xây dựng như Bắc Ninh, 
Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Đồng Nai, 
Bình Dương... Mạng lưới đô thị quốc gia đã 
được sắp xếp lại, bao gôm hệ thống đô thị hiện 
có và đô thị mới phát triển; gồm 2 thành phố 
loại đặc biệt, 2 thành phố loại I, 10 thành 
phố loại II, 13 đô thị loại II, 19 đô thị loại IV, 
và 570 đô thị loại V cùng với các khu công 
nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu đã góp phần tạo 
ra động lực cho phát triên kinh tế - xã hội, 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế ở cả hai khu vực đô 
thị và nông thôn. 

Bằng. nhiều nguồn vốn trong nước và các 
nguôn vốn nước ngoài, hầu hết các thănh phố, 
thị xã đã có các dự ân cấp nước sạch và đang 
tích cực triển khai dự án cấp nước cho các thị 
trần lớn, các khu đô thị mới, các cụm dân cư 
tập trung. Công tác thoát nước và vệ sinh môi 
trường, xử lý chất thải rắn được chú trọng và có 
chuyển biến tích cực. Một số dự án quy mô lớn 
đang được đầu tư xây dựng ở các thành phố 
trực thuộc trung ương, bước đầu đã mang lại 
hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực. 

Nhằm tạo ra bước đột phá trong việc giải 
quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở cho dân cư đô 
thị, Bộ Xây dựng chí đạo các đơn vị trong 
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ngành, các địa phương huy động mọi nguôn 
vốn cho đầu tư và phát triển các khu đô thị 
mới. Số lượng các dự án về phát triển nhà ở đô 
thị tăng nhanh. Hằng năm, việc xây dựng nhà 
ở tại Hà Nội đạt từ 1,2 đến 1,5 triệu m? sàn; 
Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng từ 2 đến 
2,5 triệu m sàn. Các doanh nghiệp thuộc Bộ 
Xây dựng đang triển khai 126 dự án ở Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình 
Dương..., với tổng mức đầu tư khoảng 26 820 
tỉ đồng: mỗi năm đưa vào sử dụng khoảng từ 
400 000 đến 450 000 m? sàn. Năm 2002, diện 
tích nhà ở khu đô thị bình quân đạt § m?/người; 
dự kiến đến năm 2005, đạt 9 m/người; phấn 
đấu đến năm 2010 đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng 
lần thứ IX đề ra (100% số hộ đô thị có nhà ở, 
bình quân từ 10 đến 12 m/người). Quản lý và 
phát triển nhà ở là một lĩnh vực luôn phức tạp 
và nhạy cảm. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả 
quản lý, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo, hướng dẫn 
các địa phương đây nhanh tiến độ đăng ký và 
cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, trước 
hết là nhà ở đô thị; sửa đổi các quy định về việc 
chuyển quyền sở hữu nhà, thúc đây quá trình 
bán nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước; mở rộng 
các hình thức kinh doanh nhà ở đô thị, từng 
bước hình thành cơ chế quản lý thị trường bất 
động sản, bao gồm cả thị trường quyên sử dụng 
đất, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, 
khóa IX. Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã tiến hành 
triển khai chính sách hỗ trợ, cải thiện nhà ở đối 
với những người tham gia cách mạng trước 
tháng Tám năm 1945; chương trình hỗ trợ nhà 
ở cho đồng bào dân tộc và miền núi; người 
nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long và Tây 
Nguyên. 

Quán triệt sâu sắc tỉnh thần Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng là đây nhanh tiến độ xây dựng 
các nhà máy xi-măng và phát triển các ngành 
sản xuất vật liệu xây dựng khác... phục vụ tiêu 
dùng trong nước và xuất khẩu, Bộ Xây dựng 
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đã chỉ đạo lập quy hoạch phát triển trong toàn 
quốc, từng vùng lãnh thổ và từng địa phương. 
Đến nay, đã hoàn thành và trình Chính phủ phê 
duyệt các quy hoạch tổng thể phát triển công 
nghiệp vật liệu xây dựng (vật liệu xây dựng 
chuyên ngành, vật liệu xây dựng ở các vùng 
kinh tế); điều chỉnh quy hoạch phát triển công 
nghiệp xi-măng đến năm 2010 và định hướng 
đến năm 2020. Trên cơ sở đó, thu hút được 
nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phân kinh 
tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển công 
nghiệp vật liệu xây dựng, đáp ứng nhu cầu phát 
triên xây dựng. 

2 - Về quản lý chất lượng xây dựng 

Nếu công tác quản lý quy hoạch là tiền đề 
cho việc tăng cường công tác quản lý nhà nước 
về xây dựng thì quản lý xây dựng là nhiệm vụ 
trọng tâm của tất cả các khâu trong quá trình 
hoạt động đầu tư xây dựng; trong đó, then chốt 
là quản lý chất lượng xây dựng. Những năm 
qua, việc tăng cường quản lý chất lượng xây 
dựng, chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng 
trong đầu tư xây dựng là một trong những vấn 
đề được Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt 
quan tâm. Chính phủ coi đây là một công tác 
trọng tâm trong chương trình công tác hằng 
năm... Với tỉnh thần trách nhiệm cao trước 
Đảng, trước nhân dân cả nước, Bộ Xây dựng 
đã chủ động thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về các hoạt động xây dựng, đặc biệt đã 


tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đôi, bô sung đề 


nhanh chóng hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật (quy chuẩn, tiêu chuẩn, định 
mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng); mở rộng 
phân cấp, xác định rõ quyên và trách nhiệm 
của các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng: 
đông thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm của các 
cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Đó là 
những nhân tố quyết định trực tiếp đến việc 
nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả đầu 
tư, chống lãng phí, thất thoát trong xây dựng. 
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Ngành xây dựng đã tích cực tiếp nhận công 
nghệ mới, trang bị thêm nhiều thiết bị hiện đại, 
từng bước đáp ứng được nhu cầu phát triển 
trong các lĩnh vực xây dựng, có thể đảm đương 
việc quản lý, tư vấn, thiết kế, thi công những 
công trinh có quy mô lớn và công nghệ hiện 
đại; tạo ra sự thay đổi căn bản về chất trong 
hoạt động xây dựng. Năng lực giao, nhận thâu, 
kể cả quản lý hợp đồng tống thầu và các hình 
thức đầu tư xây dựng trong và ngoài nước có 
tiến bộ vượt bậc. Từ chỗ bị động, "lầm thuê ” 
là chính, đến nay các doanh nghiệp đã chủ 
động vươn lên thành các chủ đầu tư của nhiều 
dự án lớn (xi-măng, thủy điện, cầu đường, 
khu công nghiệp...). Một số doanh nghiệp đã 
làm tông thầu các dự án lớn, như Dự án Nhiệt 
điện Uông Bí (Tông Công ty Sông Đà), Dự án 
Thủy điện Na Hang (Tông Công ty Lắp máy 
LILAMA); nhiều doanh nghiệp đá mạnh dạn 
đầu tư các dự án mới ở một số lĩnh vực khác 
nhau. Giá trị sản lượng xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp của ngành xây dựng 
cả nước tăng cao: năm 2001 đạt hơn 51 nghìn 
tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, trong đó 
doanh nghiệp nhà nước đạt 34 nghìn tỉ đồng; 
năm 2002 đạt hơn -58 nghìn tỉ đồng, tăng 
13,3%, trong đó doanh nghiệp nhà nước đạt 
gần 39 nghìn tỉ đồng; 6 tháng đầu năm 2003 
đạt gần 33 nghìn tỉ đồng, tăng 15%, trong đó 
doanh nghiệp nhà nước đạt gần 22 nghìn tỉ 
đồng. Điều đó đã tạo được sự tin tưởng của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Bộ Xây 
dựng. Chính vì vậy, Bộ đã được trực tiếp chỉ 
đạo một số công trình trọng điểm của Nhà 
nước, các doanh nghiệp trực thuộc được giao 
đầu tư, xây dựng hoặc nhận thâu xây dựng ở 
hầu hết các công trình trọng điểm của Nhà 
nước, các công trình của các nhà đầu tư nước 
ngoài vào Việt Nam, cũng như của Việt Nam 
đầu tư ra nước ngoài. 

Do tập trung đầu tư có trọng điểm bằng 
công nghệ hiện đại nên chất lượng và tỷ lệ nội 
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địa hóa một số sản phẩm của ngành được nâng 
cao. Chẳng hạn, đã nội địa hóa 90% số vật liệu 
xây dựng từ 55 đến 60% số thiết bị cho nhà 
máy xi-măng, gần 100% số thiết bị cho sản 
xuất gạch tuy-nen, tấm lợp. Tốc độ tăng trưởng 
của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng và cơ 
khí xây dựng cao hơn tốc độ tăng trưởng bình 
quân của công nghiệp cả nước. Giá trị sản 
lượng toàn ngành năm 2001 đạt hơn 28 nghìn 
tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2000; năm 2002 
đạt hơn 32,6 nghìn tỉ đồng, tăng 15,5% so với 
năm 2001; 6 tháng đầu năm 2003 đạt gần 18 
nghìn tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 
2002; riêng các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây 
dựng năm 2001 đạt hơn 10 tỉ đồng, tăng 
10,6%, năm 2002 đạt 13,3 nghìn tỉ đồng, tăng 
33,1%, 6 tháng đầu năm 2003 đạt hơn 8 nghìn 
tỉ đồng tăng 30%. Sản phẩm vật liệu xây dựng, 
cơ khí xây dựng do ngành xây dựng sẵn xuất ra 
đã chiếm lĩnh được thị trường trong nước và 
thay thế được nhiều mặt hàng xây dựng phải 
nhập từ nước ngoài và đã xuất khẩu sang 26 
nước trong khu vực và thế giới; nhiều thương 
hiệu đã có chỗ đứng và uy tín trên thị trường 
quốc tế. Năm 2003, sản lượng xi-măng có thể 
đạt 23 triệu tấn, dự kiến năm 2005 đạt 25 triệu 
tần, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất 24,5 triệu tấn 
xi- măng do Đại hội IX của Đảng đề ra. 

3 - Đối mới hoạt động của doanh nghiệp 
nhà nước ngành xây dựng | 

Sắp xẾp, đôi mới và nâng cao hiệu quả hoạt 
động doanh nghiệp nhà nước được xác định là 
nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định, là 
khâu đột phá trong sự phát triển bền vững của 
ngành xây dựng. Thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 3, khóa IX, Bộ Xây dựng chú trọng phát 
triển các doanh nghiệp lớn, đi đầu trong hiện 
đại hóa và cạnh tranh, kinh doanh đa ngành 
tông hợp trên trên cơ sở ngành chuyên môn 
hóa theo phương châm: đa dạng hóa sản phẩm, 
ngành nghệ; đa dạng hóa sở hữu; đa dạng, đa 
phương hóa quan hệ: đồng thời tiến hành thí 
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điểm mô hình "công ty mẹ - công ty con", đây 
mạnh thực hiện cố phân hóa doanh nghiệp nhà 
nước. Trong hai năm (2001 - 2002), ngành đã 
hoàn thành cổ phần hóa 28 doanh nghiệp, đang 
thực hiện cổ phần hóa 19 doanh nghiệp. Các 
doanh nghiệp trong ngành đã có nhiều giải 
pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, 
hiệu xuất đầu tư, phát huy thế mạnh và lợi thế 
so sánh; mở rộng thị trường ngoài nước và đây 
mạnh xuất khẩu. Năm 2002, có 120 doanh 
nghiệp đạt doanh thu trên 50 tỉ đồng: một số 
tổng công ty có doanh thu trên 3 000 tỉ đồng. 
Trong hai năm (2001 - 2002), các doanh 
nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đã huy động vốn 
đầu tư đạt 13 845 tỉ đồng, tăng 37% so với tổng 
vốn đầu tư 5 năm, giai đoạn 1996 - 2000. 

Trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc 
tế, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các doanh nghiệp 
trong ngành đặc biệt chú ý tới khả năng tiêu 
thụ sản phẩm, khả năng cạnh tranh những mặt 
hàng cùng loại của các nước thuộc ASEAN; 
tính toán và thay đổi quy mô sản xuất, cơ cấu 
đầu tư, đối mới công nghệ, mẫu mã, đa dạng 
hóa các loại hình kinh doanh, dịch vụ nhằm 
chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn ra thị 
trường thế giới. Trong khoảng thời gian 2003 
đến 2005, giảm thuế một số sản phẩm để 
khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất 
lượng và đây mạnh sản xuất nhằm chiếm lĩnh 
thị trường trong nước, thu hồi vốn nhanh tạo ra 
lợi thế cạnh tranh, hạn chế đến mức thấp nhất 
tinh trạng “thua ngay trên sân nhà”. Tư tưởng 
chi đạo của Bộ Xây dựng là, ngành xây dựng 
Việt Nam muốn chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế, trước hết từng doanh nghiệp phải 
mạnh và toàn ngành phải mạnh; trong đó, các 
tống công ty nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo. 

4 - Một số yếu kém và giải pháp nâng cao 
hiệu quả hoạt động ngành xây dựng 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, 
công tác quản lý và phát triển ngành xây dựng 
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vẫn còn một số hạn chế, yếu kém nhất định. 
Công tác quy hoạch xây dựng chưa được quan 
tâm đúng mức, nhất là chất lượng quy hoạch và 
quan lý xây dựng theo quy hoạch. Việc lập và 
xét duyệt quy hoạch xây dựng chỉ tiết 1/500 
phục vụ trực tiếp cho xây dựng và quản lý xây 
dựng theo quy hoạch còn chậm, cả nước mới 
chỉ có từ 5-I0% diện tích đất xây dựng có quy 
hoạch chỉ tiết. Tình trạng "quy hoạch treo", 
xây dựng không phép, sai phép tương đối phô 
biến, trật tự xây dựng còn lỏng lẻo. Vốn đảm 
bảo cho công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý nhà ở và công 
sở chưa có sự phân cấp rõ, còn chồng chéo, dẫn 
đến hiệu quả và hiệu lực pháp lý thấp; chưa 
đáp ứng được yêu cầu quản lý toàn diện các 
hoạt động của ngành xây dựng. Điều kiện hành 
nghề, năng lực nghề nghiệp, năng lực hoạt 
động xây dựng của nhiều tổ chức, cá nhân khi 
tham gia hoạt động xây dựng không tương 
xứng với yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật và quy 
mô và chất lượng công trình. Tình trạng lãng 
phí, thát thoát, tham những trong đầu tư xây 
dựng vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Hiệu 
quả sản xuất, kinh doanh của một số doanh 
nghiệp chưa cao, sức cạnh tranh còn hạn chế. 
Việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh 
nghiệp trong ngành còn chậm. 

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch theo Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng và nhiệm vụ đặt ra 
trong hai năm 2004 và 2005, Bộ Xây dựng xác 
định 4 nhóm giải pháp chủ yếu, có ý nghĩa đột 
phá trong công tác quản lý và phát triên ngành 
như sau: 

Một là, đấy nhanh việc xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 
lĩnh vực xây dựng, trước mắt hoàn chỉnh Dự án 
Luật Xây dựng trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, 
khóa XI; đồng thời, chuẩn bị trình Chính phủ 
ban hành đồng bộ các nghị định liên quan đến 
việc thực hiện Luật Xây dựng sau khi được 
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Quốc hội thông qua. Tiếp tục cải cách thủ tục 
hành chính trong xây dựng. Tăng cường kiểm 
tra chất lượng công trình xây dựng, chống lãng 
phí, thất thoát, tham nhũng trong xây dựng. 

Hai là, tập trung lực lượng và ưu tiên vốn 
cho quy hoạch xây dựng, tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương pháp lập hồ sơ và thủ tục thấm 
định, trinh duyệt; phân cấp cho địa phương phê 
duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên cơ 
SỞ tăng Cường sự chỉ đạo, kiểm tra của các cơ 
quan quản lý xây dựng cấp trên. Huy động 
nhiều nguồn vốn cho công tác quy hoạch. 
Thực hiện phương châm "xã hội hóa" công tác 
lập quy hoạch xây dựng; Nhà nước và nhân 
dân cùng làm quy hoạch xây dựng và quân lý 
xây dựng theo quy hoạch. 

Ba là, thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, đối 
mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh 
nghiệp nhà nước, trong đó cốt lõi là cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước. Xây dựng đề án 
Tập đoàn công nghiệp xi-măng, chuyên một số 
tổng công ty sang hoạt động theo mô hình 
"công ty mẹ - công ty con”. Từng doanh 
nghiệp tập trung vào 4 khâu đột phá là: tăng 
cường hiệu quả sản xuất, kinh doanh; giảm chí 
phí sản Xuất; nâng cao sức cạnh tranh; tăng 
cường đầu tư để chuẩn bị cho các năm sau, tận 
dụng cơ hội và đối đầu thách thức trong việc 
hội nhập kinh tế quốc tế. 

Bốn là, nâng cao hiệu quả hệ thống tổ chức 
quản lý ngành xây dựng trong cả nước, trên 
nguyên tắc đứng chức năng, đủ nhiệm vụ, 
tăng quyên hạn, rõ trách nhiệm; nhất là với 
cấp quận, huyện và xã, phường. Chú trọng quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, 
thực hiện mạnh mẽ và kiên quyết việc luân 
chuyển cán bộ trong toàn ngành. Giải pháp này 
được Bộ Xây dựng xác định là khâu then chốt, 
quyết định đến việc tổ chức thực hiện có hiệu 
lực, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành trên 
phạm vi cả nước. CÌ 
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NÂNG CAO HƠN NỮA CHẤT LƯƠNG 
ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO 
VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 


1 - Hiện nay, toàn ngành giáo dục có gần một 
triệu cán bộ, giáo viên; trong đó, giáo viên bậc 
học phố thông và mầm non là 860 000 người; 
giảng viên đại học, cao đẳng và trung học 
chuyên nghiệp: 59 000 người. Cán bộ quản lý 
giáo dục các cấp khoảng 100 000 người. Đội ngũ 
nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng 
lao động đông đảo, có trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ cao, giữ vai trò quyết định đối với sự 
nghiệp phát triên giáo dục và đào tạo của đất 
nước. Hơn nửa thế kỷ qua, đội ngũ này không 
ngừng phẫn đấu và từng bước trưởng thành cùng 
sự lớn lên của đất nước; phân lớn trong số họ là 
những người có tinh thần trách nhiệm, hết lòng 
hết sức với sự nghiệp "trông người", luôn gắn bó 
với nghê ngay cả những lúc khó khăn gian khô 
nhất, xứng đáng với lòng tin của cộng đồng và sự 
tôn vinh của xã hội. 

Mặc dù đã nỗ lực không ngừng và thường 
xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính 
trị, chuyền môn, nghiệp vụ, song đội ngũ nhà 
giáo và cần bộ quản lý giáo dục vẫn còn những 
mặt yếu và hạn chế, chưa ngang tầm với yêu cầu 
nhiệm vụ của tiến trình phát triển đất nước. 
Ngoài những hạn chế vốn có của đội ngũ công 
chức nhà nước, nhà giáo còn những hạn chế do 
đặc thù nghề nghiệp tạo nên. Giáo dục là lĩnh 
vực rất nhạy cảm, liên quan đến vận mệnh của 
từng gia đình trong xã hội. Chuyện lớn chuyện 


ĐĂNG HUỲNH MAI ` 


nhỏ của ngành giáo dục, gián tiếp hoặc trực tiếp 
đều chịu sự chi phối rất lớn của dư luận xã hội. 
Một số mặt tiêu cực trong ngành giáo dục lâu 
nay vẫn bùng nhùng chưa có lối gỡ, một phần do 
chủ quan ngành giáo dục không có biện pháp 
kiên quyết, còn buông lỏng kỷ cương, phần khác 
cũng do tác động của những mặt trái của cơ chế 
thị trường làm vấn đục không gian giáo dục. 

Sự đòi hỏi rất cao của xã hội đối với sản 
phẩm của nhà trường là phải cho "ra lò" những 
con người xã hội chủ nghĩa, vừa hông vừa 
chuyên đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước đang đặt ngành giáo dục trước 
những thách thức to lớn. Hơn bao giờ hết, người 
làm công tác giáo dục phải nhanh nhạy nắm bắt 
thời cơ, làm chủ bản thân, không ngừng học hoi 
vươn lên về mọi mặt, phải có tay nghề vững, hơn 
nữa còn phải có cái tâm trong sáng, dâm quên 
minh vì sự nghiệp cao cả là đào tạo thế hệ tương 
lai cho đất nước, trong bối cảnh cuộc sống mưu 
sinh vật lộn với bao nhiêu cám dỗ... Tuy vậy, 
nếu nhìn thắng vào thực trạng hiện nay của 
ngành giáo dục, có nhiều điều khiến ta phải suy 
ngâm và không khỏi lo ngại. 

Ở tầm vĩ mô, tình trạng "vừa thiếu, vừa thừa", 
vừa không đồng bộ về cơ cấu giáo viên các cấp 


* Nhà giáo Ưu tú, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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đang đặt ngành giáo dục trước nhiều khó khăn. 
Các bậc học đều không đủ đội ngũ giáo viên cốt 
cán, đầu đàn và giáo viên các bộ môn như Hội 
họa, Âm nhạc, Thể dục, Giáo dục công dân, Tin 
học, Ngoại ngữ... Ngành học mầm non có nhiều 
giáo viên tuổi cao, không có điều kiện chuẩn 
hóa, số giáo viên đào tạo cấp tốc phục vụ cho 
yêu cầu phát triển từ vài chục năm trước hiện 
chưa được' giải quyết chế độ và bố trí công tác 
phù hợp. Năm học 2002 - 2003, cả nước còn 
thiếu 8 225 giáo viên tiêu học và 15 790 giáo 
viên phổ thông trung học cơ sở, 7 019 giáo viên 
trung học phô thông so với quy định, trong đó 
tỉnh Đắc Lắc thiếu 1 576 giáo viên tiểu học, tỉnh 
Bắc Giang thiếu 2 334 giáo viên trung học cơ sở, 
tỉnh Đông Nai thiếu 1 019 giáo viên trung học 
phổ thông, tỉnh Thanh Hóa thiếu tới 7 179 giáo 
viên ở cả 3 cấp. 

Mặc dù tỷ lệ giáo viên các cấp trên danh 
nghĩa đã đạt chuẩn khá cao, song trên thực tế 
chất lượng giảng dạy vẫn còn nhiều hạn chế. 
Một bộ phận không nhỏ giáo viên còn chậm đổi 
mới về phương pháp, quá chú trọng dạy kiến 
thức, có phần buông lỏng việc "đạy người"; dạy 
để đối phó với thi cử đã trở thành phô biến trong 
không ít nhà trường. Một số giáo viên giỏi chưa 
phát huy được vai trò là hạt nhân tích cực trong 
tập thể, lo dạy thêm, dạy ngoài, ít tham gia các 
hoạt động góp vào phong trào chung của nhà 
trường. Giáo viên kiêm nhiệm các môn xã hội 
như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân... thường 
dạy chiếu lệ đã ảnh hưởng nhiêu đến chất lượng 
phát triển toàn diện của học sinh. 

Ở các trường đại học và cao đẳng sư phạm 
("cỗ máy cái" trong công tác đào tạo, bồi dưỡng 
giáo viên) ngoài tình trạng hụt hãng lực lượng 
giáo sư, giảng viên đầu đàn, thì hạn chế lớn nhất 
của giảng viên ở các trường này hiện nay là vấn 
tiếp tục lối dạy chay như ở phô thông; sinh viên 
thiếu cơ sở để thực tập, thực hành. Tình trạng 
giảng viên đại học dạy quá nhiều giờ trong một 
năm (nhiều thầy dạy đến hàng nghìn giờ), không 
còn thời gian để nghiên cứu khoa học và hướng 
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dẫn sinh viên một cách tận tâm, dẫn đến chất 
lượng đào tạo có phần bất cập, đặc biệt là đào tạo 
cao học. 

Đội ngũ cán bộ quân lý nhà trường ở các cấp 
đã được kiện toàn về số lượng, có nhiệt tình công 
tác song phần lớn chưa được đào tạo về nghiệp 
vụ quản lý tương xứng với trọng trách mà họ 
đảm đương. Ở bậc học mằm non, gần 100% số 
hiệu trưởng là nữ. Tuy chị em rất nhiệt tình công 
tác nhưng năng lực quản lý chỉ đạo và trình độ 
chính trị chung đang rất cần được bổ sung. Thời 
gian và công sức của họ phần lớn dành cho công 
tác xã hội hóa giáo dục, chăm lo xây dựng cơ sở 
vật chất do đó còn rất ít thời gian đầu tư cho 
chuyên môn. Cán bộ quản lý bậc phô thông (cấp 
tiêu học và trung học) có thuận lợi hơn về nhiều 
mặt, phần lớn phát huy được vai trò tích cực, 
song mặt đáng lưu ý của đội ngũ này là thiếu tính 
sáng tạo, luôn làm theo sự chỉ đạo sắp đặt sẵn. Ờ 
một số nơi, cấp trưởng chỉ lo giải quyết các mối 
quan hệ, lo xây dựng cơ sở vật chất, phó thác 
hoàn toàn công tác chỉ đạo chuyên môn cho cấp 
phó, lắng tránh nhiều nội dung hoạt động quan 
trọng. của nhà trường. Tình trạng này có phần do 
yếu tố ràng buộc của cơ chế chung. 

Biêu hiện phân hóa trong đội ngũ cân bộ 
quản lý hiện nay theo hai xu thế: đội ngũ các 
trường thuộc tốp đứng đầu (mạnh) không ngừng 
vươn lên về nhiều mặt; các trường thuộc tốp 
đứng sau (từ trung bình trở xuống) thường có 
tâm lý "an phận", thậm chí ÿ lại, ảnh hưởng đến 
guông máy hoạt động chung của toàn ngành. 

Đội ngũ cán bộ quan lý ở các trường đại học, 
cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chậm đôi 
mới trong công tác chỉ đạo; nhiều người mải lo 
việc khác, ít chú ý đến công tác tư tưởng, chính 
trị và chuyên môn nghiệp vụ. Nhiều cán bộ quản 
lý ở các trường dân lập (hầu hết đã hết tuổi lao 
động) hoạt động ngoài tâm kiêm soát của tô chức 
nên có người đã gây ra hậu quả xấu, ả:h hưởng 
đến uy tín của ngành. 

Giám đốc sở và Trưởng phòng giáo dục các 
địa phương rất ít chỉ đạo chuyên môn, phân lớn 
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tập trung sức lực cho công tác xây dựng cơ sở vật 
chất và đối ngoại, tham gia các dự án... Nhiều 
cán bộ quản lý chưa chú ý đến vai trò xã hội hóa 
giáo dục, còn có tâm lý ỷ lại vào đầu tư của Nhà 
nước; chưa quan tâm chỉ đạo đồng bộ các ngành 
học, thiếu chiến lược chăm lo đến phương tiện 
giảng dạy \ và thiết bị trong ø quá trinh đổi mới giáo 
dục phố thông. 

Đội ngũ cán bộ quản lý Bộ Giáo dục và Đào 
tạo là lực lượng được đào tạo cơ bản về lý luận 
quản lý, về chính trị - tư tưởng và chuyên môn 
nghiệp vụ. Đây chính là lực lượng nòng cốt chỉ 
phôi sự phát trên và hoạt động của toàn ngành 
trên diện rộng. Có một bộ phận của lực lượng 
này trong quá trình chỉ đạo chưa bám sát cơ sở, 
thiếu kiến thức thực tế. 

2 - Yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ nhà 
giáo và cán bộ quân lý giáo dục đang trở thành 
vấn đề trọng tâm của ngành giáo dục và là vấn 
đề thời sự nóng bỏng đặt ra cho toàn xã hội. 
Những năm gần đây, Đảng, Chính phủ và ngành 
giáo dục đã có nhiều chủ trương, chính sách thể 
hiện sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề này. Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa VIII, ngày 
24-12-1996, Về định hướng chiến lược phát triển 
giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nêu rõ: "Giáo viên là nhân tố quyết 
định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn 
vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài; "đối mới 
cơ chế quản lý, bôi dưỡng cán bộ, sắp xếp, chấn 
chỉnh và nâng cao năng lực của cán bộ quản lý 
giáo dục - đào tạo”. Kết luận của Hội nghị Trung 
ương 6 khóa IX Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 2, khóa VIII, phương hướng phát 
triển giáo dục - đào tạo từ 2001 - 2005 và đến 
2010 đã đề ra nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nhà 
giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn 
điện: "Hoàn thành trước năm 2005 việc sang lọc 
bố trí lại những cán bộ giáo viên không còn đủ 
điều kiện công tác trong ngành giáo dục, giải 
quyết chế độ nghỉ hưu trước tuôi cho các nhà 
giáo các cấp học chưa đạt chuân, năng lực giảng 
dạy yếu”. “Bố trí cán bộ quan lý giáo dục các 


Tạp chí Cộng sản 


cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng lực 
của cán bộ, có cơ chế thay thế khi không đáp ứng ' 
yêu câu... Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại 
đội ngũ giáo viên và cán bộ quân lý giáo dục, 
bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu cân đối, đạt chuẩn 
đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới... Hoàn thiện chế độ 
chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý 
giáo dục...” ® 

Các văn bản đó chính là những định hướng và 
tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho ngành giáo dục 
trong việc thực hiện bước đột phá ban đầu và 
những giải pháp khả thi triển khai đề án "Nâng 
cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 
lý giáo dục giai đoạn 2003 - 2010”. 

Các trường sư phạm trong cả nước (đại học 
và cao đẳng, trung học) đã và đang chủ động xây 
dựng đội ngũ giáo viên, nhất là đội ngũ giáo viên 
đầu đàn, giáo viên kế cận, khắc phục tình trạng 
hãng hụt đội ngũ, giảm dần sự khác biệt về sử 
dụng và đãi ngộ giữa giáo viên hợp đồng và 
giáo viên trong biên chế. Nâng cao trình độ về 
chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời tăng tỷ lệ giáo 
viên có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, có học hàm giáo 
sư, phó giáo sư... Bám sát thực tiễn đổi mới giáo 
dục phô thông, nâng cao chất lượng đào tạo và 
bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chủ trì công tác bôi 
dưỡng cho giáo viên các cấp. Hai trường trọng 
điểm là Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư 
phạm Thành phố Hô Chí Minh tương lai sẽ vừa 
đóng vai trò nòng cốt trong việc nghiên cứu 
khoa học giáo dục, vừa làm tốt nhiệm vụ đào tạo 
giáo VIền. 

Đội ngũ giáo viên mầm non thường chịu 
nhiêu thiệt thòi, đặc biệt là hơn 40% số giáo viên 
chưa đạt chuẩn, trong đó một phân là các giáo 
viên cao tuổi, không đáp ứng được yêu cầu phục 
vụ trong ngành, nên họ càng cần được giải quyết 
chế độ và đảm bảo đời sông. Đẩy mạnh công 
tác đào tạo, khắc phục tình trạng còn thiếu quá 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội. 2002, 
tr 132 - 133 
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nhiều giáo viên mầm non để phát triển ngành 
học này ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, 
vùng xa... Thực hiện tốt những chủ trương của 
Chính phủ về lương, phụ cấp cho giáo viên mầm 
non, nhất là giáo viên ở nông thôn hiện nay, 
giảm bớt khó khăn về vật chất, tinh thần, tạo 
điều kiện để họ gắn bó với nghề. 


Củng cô, kiện toàn đội ngũ giáo viên phô 


thông về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu triển khai 
chương trinh sách giáo khoa mới. Tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát, thất chặt kỷ cương, 
hạn chế tình trạng dạy thêm không lành mạnh; 
khắc phục tình trạng các giáo viên giỏi chỉ lo dạy 
thêm để kiếm tiền riêng cho mình, tình trạng 
cấp trưởng ít tập trung chỉ đạo công tác chuyên 
môn... 

Cơ quan quản lý giáo dục tiếp tục đổi mới 
quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên; 
đào tạo bồi dưỡng phải gắn với sử dụng. Phối 
hợp chặt chế với Công đoàn Giáo dục Việt Nam 
thực hiện cuộc vận động "Dân chủ, kỷ cương, 
tinh thương, trách nhiệm" giúp đội ngũ nhà giáo, 
cán bộ quản lý giáo dục rèn luyện, trau dồi đạo 
đức, bản lĩnh sư phạm, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp 
của người thây trong nhà trường và xã hội. 

Tiếp. tục đổi mới quản lý giáo dục, tăng 
cường nên nếp kỷ cương, ngăn chặn, khắc phục 
các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục. 
Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán 
bộ, giáo viên, công nhân viên, nhất là những 
người công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
giới, hải đảo, những người có nhiều công lao 
đóng gÓp cho ngành... đảm bảo để giáo viên có 
mặt bằng đời sống vật chất, tỉnh thần như cán bộ 
thuộc các ngành khác ở trinh độ đào tạo tương 
đương. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đi đầu trong đối 
mới phương pháp công tác, nâng cao chất 
lượng... Theo tinh thần đó, Bộ sẽ từng bước đôi 
mới quy trình xây dựng và tô chức thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên, đội 
ngũ cán bộ quán lý; đào tạo bồi dưỡng phai gắn 
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với sử dụng. Chỉ tiêu tuyên sinh sư phạm phải 
đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, đồng bộ hóa, địa 
phương hóa đội ngũ giáo viên phô thông; giao 
trách nhiệm và phân bố chỉ tiêu đào tạo cụ thể 
cho các trường sư phạm, khắc phục tình trạng 
thiếu giáo viên giảng dạy các môn Ngoại ngữ, 
Giáo dục công dân, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, 
Thể dục, Giáo dục quốc phòng, Công nghệ... và 
giáo viên làm nhiệm vụ dạy trẻ khuyết tật. 

3 - Để đạt được những mục tiêu trên ngành 
giáo dục và đào tạo rất cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ 
của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, các 
địa phương. Ở đây, chỉ xin nêu một số kiến nghị: 


Một là, ban hành chính sách ưu đãi để giáo 
viên mầm non được hưởng mọi quyền lợi như 
giáo viên phổ thông, bảo đảm sự công bằng 
trong giáo dục. Tăng cường đào tạo giáo viên 
mầm non có trình độ cao; cần thành lập hai 
trường đại học chuyên ngành mầm non trên 
phạm vi toàn quốc để đào tạo giáo viên các 
trường cao đẳng sư phạm địa phương và cán bộ 
quản lý ngành học này. 

Hai là, quy hoạch lại mạng lưới các trường 
đại học, cao đẳng thành một hệ thống đào tạo 
thống nhất, CỔ thể là trường, do địa phương quản 
lý nhưng vẫn là một hệ thống nhà trường quốc 
gia Việt Nam nhằm tránh sự chông chéo. Trong 
tương lai, mỗi tỉnh chỉ nên có một trường cao 
đăng cộng đông để hạn chế sự lãng phí cơ sở vật 
chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên. Để phân luồng 
học sinh thật tốt, phải có kế hoạch sử dụng lao 
động một cách hợp lý để tránh tình trạng "đại 
học hóa viên chức” như hiện nay, tạo một áp lực 
gia tạo trong công tác đào tạo. 

Ba là, cho phép ngành giáo dục từng bước 
điều chỉnh lại thời gian nghỉ hè của học sinh bảo 
đảm phù hợp với tiến độ đào tạo và bồi đưỡng 
giáo viên thường xuyên. Đề nghị cho cân bộ 
quản lý giáo dục (trước mắt có thê là cán bộ của 
Sở, Phòng Giáo dục) trong những năm tới được 
hưởng chế độ như nhà giáo để góp phần chấn 
chính đội ngũ một cách thiết thực. Nhiệm kỳ 
cán bộ giữ chức vụ quản lý trường học là 5 năm, 
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sau đó luân chuyển đến trường khác trong cùng 
một hệ thống hoặc trong cùng một địa bàn. 

Bốn là, đầu tư cho ngành giáo dục một số dự 
an như: dự án hiện đại hóa các trường đại học 
(thực hiện dần trong từng năm); dự án thực tập ở 
nước ngoài cho cán bộ quan lý giáo dục, dự án 
đầu tư cho vùng ATK, vùng căn cứ cách mạng 
và vùng biên giới xây dựng các trường chuẩn 
quốc gia (về cả cơ sở vật chất và chất lượng 
đội ngũ, chất lượng giáo dục); dự án nâng cấp 
hai trường cán bộ quản lý giáo dục thành học 
viện quản lý để đào tạo cán bộ có bằng cấp về 
quản lý tương đương với bằng chuyên môn đã 
được đào tạo, đồng thời là nơi cho lực lượng 
đầu đàn của ngành về bồi dưỡng theo kế hoạch 
hăng năm. 

Năm là, ngành giáo dục mong muốn nhận 
được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực từ phía 
Chính phủ (thông qua tham mưu của các bộ), từ 
phía chính quyền các địa phương để có mục tiêu 
và động lực phấn đấu rõ ràng, tận dụng tối đa 
tiềm năng của các nhà trường. 

Nữ trí thức trong ngành giáo dục rất đông 
đảo. Xin đề nghị trong chính sách chung về cán 
bộ nữ nên có chế độ đào tạo hoàn chỉnh và đề chị 
em được tham gia lao động đến tuôi 60; nếu 
chưa kịp thực hiện chủ trương này, trước mắt 
nâng mức lương lao động nữ ở tuổi 55 bằng mức 
lương ở độ tuổi 60. 

Cân có một lực lượng nhân viên phục vụ 
trường học và giáo viên dự bị để kịp thời thay thế 
cho các lực lượng đi học tập và nâng cao trình độ 
thường xuyên. 

Sáu là, khuyến khích hợp tác quốc tế, giao 
quyền chủ động cho các nhà trường trong công 
tác đào tạo. Học bổng của Nhà nước có thể cấp 
từ 30% đến 70% cho người du học để khuyến 
khích học sinh giỏi (nhưng hoàn cảnh gia định 
khó khăn) được cử ra nước ngoài nâng cao 
trinh độ. ' 

Bảy là, quan tâm phát triên đẳng trong hàng 
ngũ giảng viên và giáo viên các cấp. L] 
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NGÀNH KIÊM TRA... 


(Tiếp theo trang 6) 
vi phạm; giải quyết kịp thời, đúng quy định 


những tố cáo, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, 


đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm; tham 
mưu phục vụ kịp thời cấp ủy trong lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và 
công tác xây dựng Đảng. 

4 - Phối hợp, kết hợp chặt chẽ giữa công 
tác kiêm tra của Đảng với thanh tra cuả Nhà 
nước, thanh tra nhân dân, kiểm tra của các tổ 
chức chính trị - xã hội và các ban, ngành có 
hiên quan 

Mỗi tổ chức đảng đều phải thực hiện sự 
lãnh đạo của Đảng trong việc tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực hoạt động 
được phân công. Đảng viên vừa là thành viên 
của tô chức đảng, vừa là cán bộ trong các tổ 
chức Nhà nước, đoàn thể, nên họ phải chịu sự 
kiểm tra của Đảng. Đường lối, nghị quyết của 
Đảng được cụ thể hóa bằng chính sách, pháp 
luật, pháp lệnh, quy định của Nhà nước và của 
các đoàn thê chính trị - xã hội. Bất cứ cán bộ, 
đẳng viên nào vi phạm những vấn đề được cụ 
thê hóa trên đây cũng cần được xem xét kỷ 
luật đẳng. Do đó, cơ chế phối hợp, kết hợp 
chặt chẽ, đồng bộ giữa các tổ chức đẳng với 
các tô chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã 
hội là hết sức cần thiết. Nếu không sẽ dễ dẫn 
đến tình trạng thiếu tập trung, thiếu thống 
nhất, hoặc là chông chéo, sơ hớ, không đạt kết 
quả như mong muốn. Công tác kiểm tra của 
Đảng, thanh tra của Nhà nước, kiểm tra của 
các tô chức chính trị - xã hội, thanh tra nhân 
dần tuy là những bộ phận, thuộc những lĩnh 
vực khác nhau nhưng cùng chung một mục 
đích xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, 
vững mạnh, nhăm mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. L] 


l6 
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NÂNG CA0 CHẤT LUUNG CÔNG TÁC 
0lÁ0 DỤC ĐA0 ĐỨC CÔNG CHÚC 
TRON€ ĐIÊU KIÊN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NUÚC 


AO đức xét một cách tống quát, là 

nhưng tiêu chuẩn, nguyên tắc được xã 

hội thừa nhận, quy định hành vi, quan 
hệ của con người đối với nhau và đối với xã 
hội. Theo đó, có thể nói, đạo đức công vụ là 
những giá trị đạo đức và chuẩn mực pháp lý 
được áp dụng cho những đối tượng cụ thể - 
công chức trong lĩnh vực hoạt động công vụ. 
Người công chức có đạo đức công vụ là thể 
hiện lương tâm và trách nhiệm của mình vi lợi 
ch chung và lợi ích của người khác, ý thức rõ 
về cái cần phải làm và mong muốn được làm vì 
những lợi ích đó. 

Ngay từ khi thành lập Nhà nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
đặt vấn đề phải làm sao cho tất cả cân bộ, công 
chức từ Chính phủ đến làng xã đều là công bộc 
của nhân dân, đều phải tận tụy phục vụ nhân 
dân. Người luôn nhắn mạnh và khẳng định, đạo 
đức là cái gốc của người cách mạng, của cần 
bộ, công chức; và đòi hỏi mỗi người, nhất là 
người cán bộ cách mạng, phái có đạo đức cách 
mạng, phải kết hợp chặt chẽ phầm chất và năng 
lực, hông và chuyên, đức và tài, trong đó đức là 
gốc: "Cũng như sông thì có nguồn mới có 
nước, không có nguôn thì sông cạn. Cây phải 
có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách 
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mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thi dù 
tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân 
dân"). Vì vậy, trước lúc đi xa Người vẫn 
không quên căn dặn: “Mi đẳng viên và cán bộ 
phải thực sự thấm nhuân đạo đức cách mạng, 
thực sự cân kiệm liêm chính, chí công vô tư 
Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải 
xứng đáng là người lãnh đạo, là người đây tớ 
thật trung thành của nhân dân 12). 

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp 
quyên xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân 
và tiến hành cải cách hành chính nhà nước, vai 
trò của đạo đức công vụ là hết sức quan trọng. 
Do đó, Nhà nước ta đã từng bước xây dựng và 
hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức - pháp lý 
cho hành vi công chức trong hoạt động công 
vụ. Tuy chưa có đạo luật về đạo đức công vụ, 
nhưng đạo đức cán bộ, công chức đã được quy 
định, cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật 
như: Pháp lệnh Cán bộ, công chức, Pháp lệnh 
Chống tham nhũng, Pháp lệnh Thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí, Luật Khiếu nại, tố cáo... 


* TS. Thứ trưởng Bộ Nội vụ 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Chính trị Quốc øia. 
Hà Nội, 199S.tS, tr 252-253 

(2) Hỗ Chí Minh : Sơởd. t I2. trXV 


(Ägiên cứu - rao đổi 


Thực trạng đạo đức cán bộ, công chức 
nhà nước 

Trước hết, cần khăng định đại bộ phận đội 
ngũ cân bộ, công chức của chúng ta đã vượt 
qua nhiều khó khăn, thử thách, cố gắng thực 
hiện và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, giữ 
vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức 
tô chức kỷ luật và tính thần trách nhiệm, chấp 
hành sự phân công của tổ chức, lối sống lành 
mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân. Mặc dù 
gặp nhiêu khó khăn và chịu tác động phức tạp 
trong điều kiện chuyển đổi kinh tế - xã hội, 
nhưng đội ngũ cán bộ, công chức đã góp phân 
đóng vai trò quyết định những thành tựu của sự 
nghiệp đôi mới đất nước. 


Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đẳng viên, công chức, kể cả một số cán bộ, 
đảng viên cao cấp thiếu tu dưỡng, rèn luyện 
bản thân, phai nhạt lý tưởng, mất cảnh giác, 
giảm sút ý chí, kém ý thức tô chức kỷ luật, tha 
hóa về đạo đức, lối sống. Một bộ phận cán bộ, 
công chức né tránh, thiếu bản lĩnh đấu tranh 
với những hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu 
cực. Một số cán bộ, công chức nhà nước, chưa 
thực sự lấy việc phục vụ nhân dân làm mục tiêu 
hàng đầu, làm thước đo chủ yếu nhất cho mức 
độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình. 
Quan hệ của họ với nhân dân thậm chí còn 
mang dấu ấn cai trị theo kiều ban phát, thiếu 
bình đẳng, thiếu tôn trọng. Từ đó, dân đến tình 
trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, gây 
phiền hà đối với nhân dân và lợi dụng chức 
trách, thâm quyền được Nhà nước và nhân dân 
giao phó để nhận hối lộ, tham những, buôn 
lậu, làm biến dạng những giá trị và tiêu chuẩn 
đích thực của người cán bộ, rơi vào chủ nghĩa 
cá nhân, cơ hội, thực dụng. Nghị quyết 
Trung ương 3, khóa VIII, nhận định: "Một bộ 
phận cán bộ thoái hóa biến chất về đạo đức, lối 
sống, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, 
buôn lậu, làm giàu bất chính, lăng phí của 
công; quan liêu, ức hiếp dân, gia trưởng độc 
đoán; có tham vọng cá nhân, cục bộ, kèn cựa 
địa vị, cơ hội, kém ý thức tô chức kỷ luật, phát 
ngôn và làm việc tùy tiện, gây mất đoàn kết nội 
bộ nghiệm trọng”). 
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Đáng chú ý là số lượng cán bộ, công chức bị 
xử lý kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự, 
trong đó có cả một số cán bộ cao cấp của Đảng 
và Nhà nước, trong những năm gân đây ngày 
càng tăng. Điều đó đang làm xói mòn bản chất 
cách mạng của đội ngũ cân bộ, công chức, làm 
suy giảm uy tín của Đảng và niềm tin của nhân 
dân đối với chế độ. 

Thực trạng của những khuyết, nhược điểm 
về phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức 
trên đây có phần do nguyên nhân khách quan, 
song chủ yếu do những nguyên nhân chủ quan. 
Không ít cân bộ, công chức còn xem thường 
những chuẩn mực đạo đức, nhân cách, nên 
thiếu nghiêm khắc với bản thân, không thường 
xuyên rèn luyện, tu dưỡng mình. Cơ chế quản 
lý, kiểm tra, giám sát của tổ chức và thủ trưởng 
trực tiếp cũng như của nhân dân đối với hoạt 
động của cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa 
thường xuyên, nghiêm túc và thiếu đồng bộ. 
Việc xử lý các vi phạm đạo đức của cán bộ, 
công chức chưa nghiêm đã dẫn đến hạn chế kết 
quả răn đe, giáo dục. 

Công tác giáo dục đạo đức chậm được đổi 
mới: nội dung giáo dục chưa cụ thể, sát hợp với 
từng đối tượng, còn giáo điều, chủ quan, phiến 
diện, duy ý chí, phi thực tế, thiếu cơ sở khoa 
học; hình thức giáo dục đơn điệu, qua loa đại 
khái hoặc phô trương hình thức, dễ gây nhàm 
chân. Do đó, hiệu quả giáo dục đạo đức chưa 
cao, thậm chí có trường hợp phản tác dụng. 
Khi đề cập đạo đức thì coi nhẹ hoặc quên tài 
năng, nhưng khi cần nhấn mạnh tài năng của 
người cán bộ thì lại có biểu hiện coi nhẹ đạo 
đức, coi thường lòng tốt, phẩm hạnh một cách 
phiến điện, cực đoan. 

Các giải pháp nâng cao chất lượng công 
tác giáo dục đạo đức công chức 

Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vi 
dân; nhân dân là chủ, công chức là công bộc 


(3) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung 
ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 1997 
tr 68 
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của dân. Vì vậy, giá trị cao nhất của đạo đức 
công vụ là trung thành với Tô quốc, tận tụy 
phục vụ dân. Mọi hoạt động của bộ máy nhà 
nước và đội ngũ cân bộ, công chức đều nhằm 
mục đích phục vụ nhân dân với thái độ, tinh 
thần làm việc tận tụy, trung thực, cần kiệm, 
liêm chính, chí công vô tư, không tham nhũng, 
tham ô... 

Để nâng cao đạo đức công chức, cần có 
một hệ thống giải pháp đồng bộ vừa đề cao giá 
trị đạo đức, sự hướng thiện của con người, vừa 
có cơ chế tạo điều kiện cho các giá trị đạo đức 
phát triển và ngăn ngừa, hạn chế sự sa sút, suy 
thoái đạo đức, trong đó giáo dục có vai trò 
quan trọng hàng đầu trong quá trình hình thành 
và phát triển nhân cách người cán bộ, công 


, 


chưc. 

Từ truyền thống coi trọng đạo đức của dân 
tộc và quan điểm đức là gốc của người cán bộ 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh, việc thực hiện giáo 
dục đề cao giá trị đạo đức, đề cao sự tự rèn 
luyện, tu dưỡng của cân bộ, công chức trong 
việc chuyển văn hóa đạo đức xã hội, các giá trị 
xã hội tiến bộ thành văn hóa đạo đức cá nhân; 
coi tiêu chí cao nhất đề đánh giá hiệu quả của 
giáo dục đạo đức là ở chỗ những tri thức, 
những chuẩn mực đạo đức xã hội được lĩnh hội 
và biến thành sức mạnh đạo đức cá nhân, biểu 
hiện trong việc thực hiện các hành vị đạo đức 
thực tế. Nói cách khác, có đạo đức không chỉ 
phụ thuộc vào tri thức đạo đức mà còn phụ 
thuộc vào sự lựa chọn giá trị ở cá nhân. Nhưng 
sự lựa chọn giá trị ở cá nhân phụ thuộc nhiều 
vào các quan hệ và hành vi đạo đức với tính 
cách là những tấm gương đạo đức mà cá nhân 
được chứng kiến. Mỗi cá nhân sẽ tự đối chiếu 
tri thức học được về đạo đức với những quan 
hệ, hành vi và những tắm gương đạo đức thực 
tế để rút ra SHUMễ định hướng giả trị cần thiết. 
Bác Hồ dạy: "một tấm _8ương sông còn có giá 
trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" 4), 
do đó "Muốn được dân tin, dân phục, dân yêu, 
cán bộ phải tự mình làm đúng đời sống mới. 
Nghĩa là phải siêng năng, tiết kiệm, trong sạch, 
chính đáng. Nếu không thực hành bốn điều đó, 
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mà muốn được lòng dân, thì cũng như bắc dây 
leo trời"). Vì vậy, tính thần gương mẫu và 
phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng của 
những cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý có 
ý nghĩa to lớn đối với công tác giáo dục đạo 
đức công chức. 

Giáo dục đạo đức công chức là nhiệm vụ hết 
sức nặng nề, khó khăn, tỷ mỹ và phức tạp, vừa 
cấp bách vừa lâu dài, phải thực hiện theo nhiều . 
“kênh”, nhiều biện pháp, nhiều hình thức, ở 
nhà trường, ở thực tiễn hoạt động công vụ và cả 
trong sinh hoạt hằng ngày. Đó là một quá trình 
giáo dục tổng hợp bao gồm giáo dục chính trị, 
pháp luật, đạo đức, thấm mỹ, văn hóa giao tiếp, 
ý thức lao động... Cùng với việc giáo dục nâng 
cao giác ngộ chính trị, kỹ năng lao động nghề 
nghiệp, cần chú trọng giáo dục tính thần 
"hướng nội", khai thác giáo dục phẩm hạnh, 
lòng tự trọng, sự hảo tâm, lòng vị tha cao cả, 
tình thương yêu con người, đồng loại. Kế thừa 
và đổi mới các giá trị đạo đức xã hội để xây 
dựng cho được thước đo giá trị đạo đức mới 
phù hợp với điều kiện chuyển sang nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tôn 
trọng lợi ích chính đắng của cá nhân. Đó là sự 
chuyên đối giá trị từ nguyên tắc truyền. thông 

"trọng nghĩa, khinh lợi" sang nguyên tắc mới 

"trọng cả nghĩa và lợi” theo yêu câu của sự 
phát triển xã hội và những giá trị đạo đức hiện 
đại. 

Cần đặc biệt chú trọng mối quan hệ mật 
thiết giữa quy phạm pháp luật và các quy phạm 
đạo đức. Ơ chừng mực nào đó, cần thiết phải 
thể chế hóa những quy phạm, nguyên tắc đạo 
đức thành những quy phạm pháp luật. Mặt 
khác, coi việc xử lý nghiêm minh, kịp thời và 
công bằng những sai phạm của cán bộ, công 
chức có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục và 
răn đe cán bộ, công chức, đồng thời củng cố 
niềm tin của nhân dân vào Nhà nước, vào 
pháp luật. 


(4) Hồ Chí Minh: Sớd, t l. tr 263 
(5) Hồ Chí Minh: S$ơd, t 5. tr 208 


19 


(X{giiên cứu - rao đổi 


3 
Tạp chí €êông san 


—_ Giáo dục đạo đức là một quá trinh thống 
nhất giữa lý luận và thực tiễn, quá trình hình 
thành thế giới tỉnh thần cao đẹp và hoạt động 
thực tiễn phong phú, thể hiện niềm tin đạo đức, 
những hiểu biết về giá trị, chuẩn mực đạo đức; 
đồng thời, thông qua kết quả hoạt động để xác 
nhận một cách thực tiễn những giá trị đạo đức. 
Vì vậy, trong các chương trình giáo dục đạo 
đức ở nhà trường cũng như nội dung thi tuyên 
công chức cần chú trọng vào việc khắc sâu các 
giá trị và chuẩn mực công vụ trong tâm trí công 
chức ngay từ khi mới được tuyển dụng. Theo 
đó, cần tạo ra dấu ấn để phi nhớ khoảnh khắc 
được trở thành công chức băng lời hứa danh dự 
hoặc tuyên thệ giữ gìn đạo đức công chức trước 
sự chứng kiến của tập thể trong không khí 
trang trọng có tính chất lễ nghi. Trong công tác 
bồi dưỡng đạo đức công chức, không chỉ tạo 
điều kiện cho họ có được nhận thức về các vấn 
đề đạo đức mà cần chú trọng hơn việc xây 
dựng các kỹ năng cần thiết giúp công chức xử 
lý đúng đắn trong các tình huống khó xử liên 
quan đến đạo đức, đến cái lý, cái tình trong 
hoạt động công vụ cũng như trong đời sống 
thường nhật. 

Giáo dục đạo đức là quá trinh kết hợp giữa 
giáo dục và tự giáo dục, là sự thức tỉnh tự phần 
xử và làm cho lương tâm trong sạch. Mục tiêu 
của việc giáo dục đạo đức là quá trình biến 
nhận thức cái tất yếu thành cái tự do, biến ý 
thức nghĩa vụ thành tình cảm, thành niềm tin 
vững chắc, thành sự thôi thúc bên trong, hình 
thành ý thức cái cần phải làm để khỏi xấu hồ 
trước người khác và trước bản thân. Thông qua 
hoạt động công vụ, phục vụ nhân dân, người 
công chức không chỉ thực hiện nghĩa vụ của 
mình là cống hiến cho xã hội mà còn phát triên 
làm phong phú bản thân, tạo ra điều kiện cơ 
bản để đạt được hạnh phúc. Phẩm chất đạo đức 
không hình thành một cách ngẫu nhiên, nhất 
thời thông qua sự giáo dục đơn giản mà phải 
trài qua những hoạt động tích cực, lâu dài của 
cá nhân, bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 
giáo dục và tự giáo dục, rèn luyện và tự nhận 
thức. 


Trong điều kiện của xã hội thông tin, vai trò 
của các phương tiện thông tin đại chúng ngày 
càng tăng do áp dụng các thành tựu của công 
nghệ điện tử - viễn thông - in-tơ-nét. Vì vậy, nó 
trở thành phương tiện hữu hiệu để truyền đạt 
nhanh chóng các giá trị và chuẩn mực trong 
công vụ cho xã hội và theo đó thực hiện mục 
tiêu bồi dưỡng, giáo dục đạo đức công chức. 
Mặt khác, nhờ đó mà chúng ta có điều kiện 
thuận lợi trong việc học tập, tiếp thu những 
kinh nghiệm bổ ích về đạo đức công vụ của các 
nước có nền công vụ tiên tiễn trong khu vực và 
trên thế giới. 

Tuy nhiên, công tác giáo dục đạo đức công 
chức chỉ đạt được hiệu quả cao khi biết kết hợp 
với hàng loạt giải pháp khác về tổ chức bộ 
máy, cơ chế quản lý, chính sách động viên, 
khen thưởng và cả chế tài xử lý công chức khi 
cần thiết... 

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế để cán 
bộ, công chức có điêu kiện phát huy đạo đức, 
thực hiện tốt nhiệm vụ, phục vụ tốt nhân dân. 
Cần định rõ chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, 
tô chức, từng cá nhân cán bộ, công chức phù 
hợp với yêu cầu quản lý hành chính nhà nước 
và hoạt động cung câp dịch vụ công trong thời 
kỳ mới. Đẩy mạnh công cuộc: cai cách hành 
chính, tạo mô hình mới về tô chức và hoạt 
động hợp lý của bộ máy hành chính nhà nước, 
loại bỏ những cơ chế, thủ tục dẫn tới khả năng 
tiêu cực, sách nhiễu nhân dân cũng là tạo cơ 
chế để cán bộ, công chức làm điều tốt, có điều 
kiện cống hiến, phát huy năng lực phục vụ đất 
nước và nhân dân. 

Điều chỉnh, nâng cao tiền lương và đãi ngộ 
vật chất hợp lý, tỉnh thần phong phú đối với 
cán bộ, công chức. Cải cách hệ thống tiền 
lương, tiền thưởng, đảm bảo trả đúng sức lao 
động và giá trị cống hiến của cán bộ, công 
chức, tạo động lực thực hiện công vụ là giải 
pháp có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng, nâng cao phẩm 
giá người công chức. Xây dựng cậc chế độ, 


(Xem tiếp trang 34) 
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Hiện đai hóa công nghệ 
ngân hàng phục vụ nên 
lũnh tê theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa 


NGUYÊN THỊ PHƯƠNG LIÊN" 


[NH nghiệm hoạt động ngân hàng ở 
lC nước cho thấy, để có thể đảm 
đương được vai trò quan trọng là 
khâu đầu tàu, khâu đột phá, thúc đầy phát 
triển kinh tế - xã hội theo chiến lược quốc gia 


thì nhất thiết phải đa dạng hóa, nâng cao chất 


lượng các hoạt động dịch vụ và hiện đại hóa. 


công nghệ ngân hàng. 

1 - Thực trạng về công nghệ ngân hàng 
ở Việt Nam hiện nay 

Những năm gân đây, hệ thống ngân hàng 
Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng 
khích lệ trong nhiều lĩnh vực như: củng cố, 
chấn chỉnh hệ thống: mở rộng, đa dạng hóa 
và nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân 
hàng; xử lý nợ tôn đọng: từng bước đổi mới và 
hiện đại hóa công nghệ ngân hàng... Trong 
phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến 
vấn đề hiện đại hóa công nghệ ngân hàng ở 
Việt Nam. 

Thực tế cho thấy, những năm qua hầu hết 
các ngân hàng Việt Nam đều quan tâm và đầu 
tư để đối mới và hiện đại hóa công nghệ. Dưới 
sự hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, các 
ngân hàng thương mại đã thực hiện tốt kế 
hoạch dài hạn, dự án tông thê về hiện đại hóa, 
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đặc biệt là hệ thống 
thanh toán tự động. 
Nhờ vậy, đến đầu 
tháng 5-2002, hệ 
thống thanh toán điện 
tử liên ngân hàng ở 
nước ta đã được chính 
thức đưa vào vận 
hành. Số thành viên 
tham gia hệ thống 
thanh toán điện tử 
này ngày càng gia 
tăng. Nếu như ở thời 
điểm ban đầu chỉ có 
khoảng 20% số ngân 
hàng thương mại tham gia với khối lượng giao 
dịch rất khiêm tốn, đạt khoảng hơn 1 000 tỉ 
đông mỗi ngày, thì đến đầu năm 2003 đã có 
159 đơn vị thành viên của 33 ngân hàng đầu 
mối tham gia, với doanh số thanh toán bình 
quân 3 000 tỉ đồng/ngày, có ngày lên tới 
5 400 tỉ đồng. Một số ngân hàng thương mại 
đã tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên 
ngân hàng quốc tế (SWIFT), thực hiện việc 
kết nối thanh toán song phương và đa phương. 
Việc đưa vào vận hành thành công hệ thống 
thanh toán điện tử liên ngân hàng trong nước 
và sự tham gia thanh toán qua mạng SWIFT 
là một bước đột phá trong quá trình hiện đại 
hóa công nghệ ngân hàng Việt Nam và đã rút 
ngắn đáng kể thời gian thanh toán giữa các 
ngân hàng, qua đó đẩy nhanh quá trinh luân 
chuyển vốn trong nền kinh tế. 

Trong nội bộ từng hệ thống ngân hàng, kết 
cấu hạ tầng, máy móc thiết bị hiện đại đã và 
đang được tăng cường đầu tư với khối lượng 
lớn. Hệ thống thanh toán cũng cố nhiều 
chuyển biến theo nguyên tắc thanh quyết toán 


* TS, giảng viên Trường Đại học Thương mại Hà Nội 
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tập trung, trực tuyến toàn hệ thống tại trụ sở 
chính của các ngân hàng thương mại. Các 
dòng vốn được tập trung xử lý tức thời, thanh 
quyết toán ngay trong ngày, tạo điều kiện cho 
việc sử dụng một cách triệt đê những nguồn 
vốn nhàn rỗi có tính tạm thời mà trước đây (do 
công nghệ thanh toán lạc hậu) bị phân tân ở 
các cơ sở. Nhiều ngân hàng đã và đang cung 
cấp các phương tiện thanh toán đa năng, các 
dịch vụ ngân hàng mang lại nhiều tiện ích cho 
khách hàng, nhất là các phương tiện thanh 
toán hiện đại không dùng tiền mặt như: phát 
hành các loại thẻ ngân hàng (thẻ tín dụng quốc 
tế và trong nước, thẻ trả trước, thẻ rút tiền tự 
động); lắp đặt hệ thống máy ATM và mở rộng 
các cơ sở thanh toán bằng thẻ tại các trung tâm 
thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng... để 
đáp ứng nhu cầu thanh toán và rút tiền tự 
động. Hiện nay, cả nước có khoảng trên 7 500 
điểm chấp nhận thanh toán bằng thể và xu 
hướng này ngày càng tăng. Điều này hoàn 
toàn phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế 
và cũng là xu thế chung ở các nước có thị 
trường phát triển. Ngoài thanh toán bằng thẻ, 
mới đây dịch vụ ngân hàng tại nhà (home 
banking) cũng đã được một số ngân hàng chú 
trọng phát triển. Địch vụ này cho phép khách 
hàng có thể ngồi tại văn phòng hoặc tại nhà 
mà vẫn có thể thực hiện được hầu hết các giao 
dịch thanh toán với ngân hàng. Khách hàng có 
thể sử dụng các chứng từ và chữ ký điện tử để 
giao dịch trực tiếp bằng máy tính thay vì phải 
dùng lệnh chuyển tiền, hoặc các loại giấy tờ 
khác đang được sử dụng phổ biến hiện nay. 
Một số ngân hàng đã bắt đầu thực hiện việc 
kết nối mạng với khách hàng giao dịch của 
mình đề thông tin trực tiếp, xử lý các nghiệp 
vụ kinh doanh dịch vụ ngân hàng, mở các 
trang điện tử để trao đôi thông tin, lưu trữ hồ 
sơ khách hàng. Đi đầu trong việc triển khai 
các nghiệp vụ này là Ngân hang Ngoại thương 
Việt Nam (VCB), Ngân hàng Công thương 
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Việt Nam (ICB), Ngân hàng Đầu tư và Phát 
triền Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Á Châu (ACB)... 

Bên cạnh những kết quả nêu trên, công 
nghệ ngân hàng Việt Nam vẫn còn không ít 
hạn chế. So với các ngân hàng ở các nước 
trong khu vực và trên thế giới, công nghệ 
ngân hàng của hệ thống ngân hàng Việt Nam 
còn rất lạc hậu. Phần lớn các hoạt động thanh 
toán, chỉ trả tiền, chuyên tiền vẫn sử dụng các 
phương tiện truyền thống, không đòi hỏi cao 
về công nghệ thông tin. Chính điều này đã làm 
tốn không ít chi phí, thời gian của các chủ thể 
tham gia thanh toán, dẫn đến giảm khả năng 
cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt 
Nam... Một số dịch vụ ngân hàng hiện đại như 
dịch vụ rút tiền qua hệ thống máy ATM cũng 
mới chỉ dừng lại là những chương trình ATM 
độc lập của từng hệ thống ngân hàng. Điều đó 
không chỉ gây tốn kém cho bản thân từng 
ngân hàng, mà khách hàng cũng không nhận 
được nhiều tiện ích khi sử dụng các dịch vụ 
này. Vì, khách hàng sử dụng thẻ ATM của 


ngân hàng nào thì chỉ có thê rút tiên tại máy 


ATM của ngân hàng đó, nên không hấp dẫn 
và chưa thu hút được khách hàng. Do đó, mặc 
dù tổng số máy ATM đã lắp đặt hiện nay khá 
lớn (riêng của các ngân hàng thương mại quốc 
doanh khoảng 100 máy) nhưng lượng khách 
hàng tham gia không nhiều. Khách hàng tham 
gia sử dụng dịch vụ ATM chủ yếu là một số 
nhân viên của chính các ngân hàng phát hành 
thẻ và những người làm việc trong các công ty 
liên doanh có mức thu nhập cao. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới những hạn 
chế nêu trên, nhất là những hạn chế về sự phát 
triên của nền kinh tế, vốn, trình độ cán bộ 
quản lý và kinh doanh ngân hàng. 

Về thực trạng nên kinh tế: Trình độ phát 
triển kinh tế của một quốc gia là nguyên nhân 
sâu xa của những hạn chế về công nghệ ngân 
hàng. Việt Nam đang trong quá trình phát 
triển theo nền kinh tế thị trường định hướng xã 
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hội chủ nghĩa. Thu nhập quốc dân nói chung 
và thu nhập của đại bộ phận nhân dân Việt 
Nam nói riêng còn thấp. Mặt khác, do việc SỬ 
dụng tiền mặt và các dịch vụ ngân hàng truyền 
thống với các giao dịch băng giấy tờ trực tiếp 
đã trở thành một thói quen lâu đời của người 
dân cũng như các doanh nghiệp Việt Nam, 
nên nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng 
hiện đại còn rất hạn chế. Ở một mức độ nào 
đó, các ngân hàng Việt Nam chưa nhận thấy 
sự đe dọa về khả năng cạnh tranh của các định 
chế tài chính quốc tế có trình độ ứng dụng 
công nghệ thông tin rất cao so với Việt Nam. 
Tất cả những thực tế nêu trên đã trực tiếp làm 
hạn chế nhu cầu và khả năng đổi mới công 
nghệ của các ngân hàng Việt Nam. 

Về vốn tự có: Hiện tại mức vốn tự có của 
các ngân hàng thương mại ở nước ta rất thấp, 
số vốn điều lệ chỉ bằng 10% - 20% số vốn 
trung bình của một ngân hàng trong khu VỰC. 
Đối với các ngân hàng thương mại quốc 
doanh, lượng vôn này cũng chỉ có từ I 100 tỉ 
đến 2 200 tỉ đồng, nếu kể cả phần vốn điều lệ 
được bố. sung thêm theo Quyết định số 
435/QĐ-TTg, ngày 14-6-2002, của Thủ tướng 
Chính phủ về phát hành trái phiếu đặc biệt thì 
cũng chỉ đạt từ 2 100 tỉ đến 3 700 tỉ đồng. Đối 
với các ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, 
vốn tự có thường là từ 70 tỉ đến 370 tỉ đông: 
các ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn 
ở mức thấp hơn: từ 5 tỉ đến 10 tỉ đồng. Lượng 
vốn quá ít là một nguyên nhân không kém 
phân quan trọng làm hạn chế khả năng hoạt 
động, đôi mới công nghệ và nâng cao chất 
lượng dịch vụ của các ngân hàng. 

Về trình độ cán bộ ngân hàng: Thực tế 
cho thấy, hiện nay trình độ quản lý, điều hành 
và kinh doanh ngân hàng, trình độ sử dụng các 
thiết bị ngân hàng hiện đại của các cân bộ 
ngân hàng ở nước ta còn hạn chế. Số lượng 
cán bộ có khả năng thiết kế, vận hành hệ 
thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân 
hàng còn quá ít và chủ yếu mới chỉ tập trung 
Ở các sở giao dịch, các ngân hàng lớn ở đô thị, 
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ở các trung tâm thương mại. Sự hạn chế về 
năng lực cán bộ trong lĩnh vực này cũng là 
một nguyên nhân làm hạn chế khả năng đổi 
mới công nghệ ngân hàng ở Việt Nam. 

2 - Giải pháp hoàn thiện và hiện đại hóa 
công nghệ ngân hàng ở nước ta trong 
những năm tới 

Để không ngừng hoàn thiện, mở rộng, phát 
triển đa dạng các loại hình dịch vụ và nâng 
cao chất lượng hoạt động ngân hàng nhằm 
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh 
tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, 
nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng vị thế, uy 
tín của ngân hàng trên thị trường thì việc đối 
mới và hiện đại hóa công nghệ cho hệ thống 
ngân hàng Việt Nam là đòi hỏi có tính cấp 
thiết. Về vấn đề này, Đảng ta nhấn mạnh: 
"Hiện đại hóa và đổi mới công nghệ ngân 
hàng, đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ 
thông tin, phấn đấu để hệ thống tài chính - 
ngân hàng đạt trình độ trung bình của khu 
vực"(1), 

Trước hết, việc đổi mới và hiện đại hóa 
công nghệ đối với hệ thống các ngân hàng 
Việt Nam cần đáp ứng những yêu câu sau: 


Một là: Các dịch vụ ngân hàng phải hướng 
tới và bảo đảm tương dung với tốc độ phát 
triển của nền kinh tế với chất lượng dịch vụ 
ngày càng cao. Theo ước tính của các chuyên 
gia ngân hàng, hiện nay các ngân hàng thương 
mại quốc tế đang thực hiện khoảng trên 6 000 
nghiệp vụ kinh doanh khác nhau về lĩnh vực 
tiên tệ - tín dụng - ngân hàng, trong khi đó, các 
ngân hàng thương mại Việt Nam mới chỉ thực 
hiện tối đa khoảng 300 nghiệp vụ. Vì vậy, với 
công nghệ thủ công, lạc hậu hiện nay, các 
ngân hàng không thể cung cấp cho nền kinh tẾ 
một khối lượng dịch vụ lớn một cách an toàn, 
chính xác, nhanh chóng, thuận tiện với chi phí 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia. Hà Nội. 2001. tr 322 
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thấp nhất. Điều đó chỉ có thể đạt được khi và 
chỉ khi các sản phẩm dịch vụ ngân hàng được 
thực hiện trên cơ sở nên tảng công nghệ tiên 
tiến, hiện đại. 

Hai là, trong những năm tới, khi Chính 
phủ thực hiện việc bãi bỏ các hàng rào thuế 
quan và bảo hộ theo lộ trình cam kết AFT A 
(về cắt giảm thuế quan của Hiệp định khu vực 
mậu dịch tự do ASEAN) và việc thực thi Hiệp 
định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào 
chiều sâu, các tổ chức tài chính - tín dụng Việt 
Nam sẽ phải đủ sức mạnh và đứng vững trong 
cuộc cạnh tranh trực tiếp với nước ngoài. Nói 
cách khác, hệ thống ngân hàng Việt Nam phải 
hoạt động trong môi trường cạnh tranh 
quốc tế. Trong bối cảnh các ngân hàng ở khu 
vực (cũng thuộc diện đang phát triển) như 
Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin... và ở các 
nước khác trên thế giới đã và đang rất quan 
tâm đến chiến lược phát triển công nghệ tiên 
tiễn, đầu tư xây dựng cơ sở kỹ thuật ngân hàng 
hiện đại, phát triển lực lượng kỹ thuật vận 
hành và bảo trì hệ thống thì con đường tốt nhất 
đối với hệ thống các ngân hàng Việt Nam là 
cân tập trung đầu tư cho kỹ thuật và đối mới 
công nghệ ngân hàng. 

Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ ngân 
hàng không phải là công việc đơn giản có thể 
hoàn thành sớm, mà là cả quá trình lâu dài, 
liên tục. Thiết nghĩ, hệ thống ngân hàng Việt 
Nam (bao gôm cả Ngân hàng nhà nước và 
ngân hàng thương mại) cần thực hiện tốt 5 giải 
pháp sau đây: 

Thứ nhất, tăng cường đâu tư phát triển hệ 
thống các kênh giao dịch và thanh toán hiện 
đạn. 

Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống các 
kênh giao dịch và thanh toán như: ATM, 
Telephone banking (giao dịch ngân hàng 
thông qua máy điện thoại), Int°rnet banKing 
(giao địch ngân hàng thông qua mạng máy vị 
tính). Hệ thống dịch vụ ATM cần có sự liên 
kết giữa các ngân hàng để vừa tiết kiệm được 
vốn đầu tư cho từng ngân hàng, đông thời bảo 
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đâm cho khách hàng gửi tiền ở một nơi nhưng 
có khả năng rút tiền ở tất cả các máy trong 
cùng hệ thống và khác hệ thống ngân hàng. 
Hệ thống Telephone banking phải bảo đảm 
khách hàng có thể thực hiện hầu hết các giao 
dịch ngân hàng, từ việc truy cứu thông tin đến 
kiểm tra nhật ký tài khoản, đăng ký sử dụng 
dịch vụ mới, thanh toán và các giao dịch khác 
liên quan tới thẻ. Đông thời, hệ thống này phải 
được xây dựng trên cơ sở bảo mật nhiều tầng, 
bảo đảm tính an toàn và bí mật cho các giao 
dịch. Hệ thống Internet banking, ngoài việc 
cho phép khách hàng có thể sử dụng được hầu 
hết các sản phâm dịch vụ ngân hàng truyền 
thống trong môi trường Internet còn có thể 
cho phép ngân hàng cung cấp các sản phẩm 
dịch vụ mới của ngân hàng điện tử. 

Mặt khác, hiện tại do hạn chế về vốn đầu 
tư, về trình độ cán bộ nên không thể nôn nóng 
tiến hành hiện đại hóa công nghệ tràn lan ở tất 
cả các hệ thống ngân hàng thương mại. Bởi, 
như vậy sẽ dẫn đến vốn đầu tư quá lớn, hiệu 
quả sử dụng thấp mà lại nhanh chóng bị lạc 
hậu. Do đó, trước hết cần tập trung đầu tư hiện 
đạt hóa công nghệ ngân hàng đạt trình độ 
quốc tế ở hội sở, tại mạng lưới giao dịch ở các 
thành phố lớn và trung tâm công nghiệp, trong 
đó ưu tiên hàng đầu là khâu thanh toán, xử lý 
dữ liệu thông tin... Đây nhanh tiến độ thực 
hiện dự án hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 
do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Có biện pháp 
khuyến khích các chỉ nhánh, ngân hàng nước 
ngoài ở Việt Nam chuyển giao công nghệ 
ngân hàng hiện đại cho các ngân hàng thương 
mại Ø trong nước. 

Thứ hai, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 
cônø nghệ thanh toản và thông tin ngân hàng. 

Xây dựng và hoàn thiện công nghệ thanh 
toán theo mô hình thanh toán tập trung trong 
từng hệ thóng. kết nối giữa các hệ thống với 
trung tâm thanh toán quốc gia, kết nối hệ 
thống thanh toán của các ngân hàng thương 
mại với khách hàng. Xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống thanh toán bù trừ, bao gôm hệ thống 
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thanh toán các giao dịch có giá trị cao phục vụ 
các tô chức; các giao dịch có giá trị thấp phục 
vụ nhu cầu cá nhân; hệ thống bù trừ ATM. Tất 
cả các hệ thống nêu trên phải đáp ứng được 
yều cầu về tốc độ thanh toán và sự tiện lợi 
trong giao dịch, chống rủi ro trong thanh toán. 

Phát triển và hoàn thiện hệ thống thông tin 
ngân hàng, tăng cường hoạt động trao đối 
thông tin với khách hàng qua mạng kết nối, 
qua các trang điện tử... Hệ thống thông tin của 
mỗi ngân hàng phải đa năng, như: thông tin về 
các nghiệp vụ ngân hàng, về khách hàng, về 
quản lý ngân hàng... 

Thứ ba, tích lũy và tập trung vốn cho việc 
đâu tư phát triển công nghệ ngân hàng hiện 
đại. 

Vốn là điều kiện tiên quyết giúp các ngân 
hàng đổi mới và hiện đại hóa công nghệ. Tuy 
nhiên, việc đổi mới và hiện đại hóa công nghệ 
phải bảo đảm cho các ngân hàng mở rộng quy 
mô, nâng cao vị thế, tăng khả năng cạnh tranh, 
tăng mức độ chịu đựng và chồng rủi ro. Vì 
vậy, nâng cao vốn tự có cho các ngân hàng 
thương mại Việt Nam là giải pháp có tính câp 
bách. Đối với các ngân hàng thương mại quôc 
doanh, cần tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ 
theo đúng kế hoạch đã đề ra (đợt 2, đợt 3 năm 
2003 và đợt 4 năm 2004). Tiếp theo (giai đoạn 
2005 - 2010), có thể xem xét và xây dựng dự 
án sáp nhập VCB và ICB để hình thành tập 
đoàn ngân hàng mạnh của quốc gia. Bởi hai 
ngân hàng thương mại này có tính chất hoạt 
động gần giống nhau, cùng tập trung chủ yếu 
trên địa bàn thành phố, thị xã, khu công 
nghiệp. Đồng thời, nên xúc tiến giải pháp cô 
phân hóa từ Ì đến 2 ngân hàng thương 
mại quốc doanh, trong đó Nhà nước năm giữ 
50% - 70% cổ phần, tương ứng với số vốn 
điều lệ hiện tại mà Nhà nước đã đầu tư. Đối 
với các ngân hàng thương mại cổ phần, tiếp 
tục thực hiện chương trình củng cố và lành 
mạnh hóa các ngân hàng thương mại cổ phần, 
tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại 
cô phần tăng vốn điều lệ, kiên quyết giải thể 
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hoặc sáp nhập các ngân hàng yếu kém hoặc 
không có khả năng tăng vôn. Cần tranh thủ 
các dự â an tài trợ về tư vẫn, vốn, kỹ thuật... của 
các tố chức tài chính tiền tệ quốc tẾ, các ngân 
hàng nước ngoài... 

Thứ tư, tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các 
quy định pháp lý theo hướng khuyến khích 
các ngân hàng thương mại tăng cường mở 
rộng và phát triển các dịch vụ ngân hàng. 

Triển khai các dịch vụ ngân hàng hiện đại 
cần có những quy định pháp lý phù hợp với 
đặc điêm của những loại hình dịch vụ này 
như: các quy định pháp lý về chứng từ điện tử, 
chữ ký điện tử, bảo mật, an toàn, xác thực chữ 
ký điện tử, kiếm soát hệ thống... Tuy nhiên, 
hiện nay ở Việt Nam, nhiều vấn đề pháp lý 
liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ ngân 
hàng hiện đại còn bị bỏ ngỏ. Vì vậy, để có căn 
cứ pháp lý và để góp phần nâng cao hiệu quả 
SỬ dụng công nghệ ngân hàng hiện đại, cân 
tiếp tục bổ sung và hoàn thiện cơ chế thanh 
toán điện tử và các văn bản khác có liên quan 
không chỉ đối với hoạt động thanh toán giữa 
các ngân hàng mà phải trong phạm vi toàn bộ 
nền kinh tế - xã hội. 

Thứ năm, tăng cường công tác đào tạo cần _ 
bộ ngân hàng. 

Hiện tại, số lượng cán bộ có đủ trình độ để 
vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ ngân 
hàng hiện đại của các ngân hàng Việt Nam rất 
hạn chế. Nếu không quan tâm đến việc đào 
tạo, bôi dưỡng cân bộ am hiểu về lĩnh vực này 
thì sẽ dẫn đến lãng phí vốn đầu tư, hiệu quả sử 
dụng công nghệ thấp... Do đó, cùng với các 
giải pháp nêu trên, các ngân hàng Việt Nam 
cần đây mạnh công tác bôi dưỡng, đào tạo 
nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho 
cán bộ. Việc bồi dưỡng, đào tạo và tuyển dụng 
cán bộ phải vừa có thể ứng phó ngay được với 
thực tế trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu 
dài, bảo đảm cho sự phát triển công nghệ ngân 
hàng trong tương lai, khắc phục hiệu quả về sự 
tụt hậu so với thế giới. L1 
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I - Nhân loại đang sống trong những biến 
động nhanh chóng trên các lĩnh vực đời sống xã 
hội của đầu thế kỷ XXI. Xu hướng toàn cầu hóa 
đang thu hút ngày càng nhiều quốc gia. Kinh tế 
tri thức đang và ngày càng đóng vai trò quan 
trọng, thúc đây phát triển lực lượng sản xuất. 
Bước nhảy vọt của khoa học - công nghệ mở ra 
cho các quốc gia phát 
triển và đang phát 
triển những cơ hội và TH: 
thách thức lớn. Trong A 
bối cảnh đó, giáo dục 
và đào tạo được xem 
là một trong những 5⁄3:5 cà. 
nhân tố quyết định TNưðg {Ø€& e2 
tương lai của các dân 


tộc. Nhiều thập kỷ kê ác sj 


qua, hầu hết các nước 

trên thế giới đã tiến_- 

hành cải cách giáo 

dục nhằm chuẩn bị 

cho bước nhảy vọt 

lớn. Nhìn chung, nền 

giáo dục của các 

nước đều hướng tới 

đào tạo những con người có năng lực, đóng góp 
_ vào sự tiến bộ xã hội. Tư tưởng cơ bản của các 
nước trong chiến lược giáo dục là, làm cho hệ 
thống giáo dục đáp ứng được những yêu cầu của 
thời đại; tích cực chuyển nền giáo dục sang hệ 
thống giáo dục cho mọi người, tạo điều kiện giúp 
mọi người có thể học tập suốt đời; tăng cường 
phát triển các chương trình phù hợp với yêu câu 
của nên kinh tế - xã hội và thỏa mãn cho mọi đối 
tượng cần nâng cao trinh độ. 

Thời cuộc mới đã và đang yêu cầu các nền 
giáo dục phải chuyển từ hệ thống quản lý đồng 
nhất hoặc chuẩn hóa sang hệ thống giáo dục đa 
dạng hóa và mềm dẻo; mở rộng hơn tính tự trị 
trên cơ sở của tính tự quản và tinh thần trách 
nhiệm; hiện đại hóa các phương pháp dạy học 
nghĩa là dùng các phương tiện hiện đại để thực 
hiện cá thể hóa việc dạy học; chú ý từng xu 
hướng, năng lực, hứng thú và triển vọng của từng 
người. Hình ảnh lý tưởng của thế hệ tương lai - 
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mà tất cả các cuộc cải cách giáo dục đều 
hướng tới - là hình ảnh về con người tự tin, có 
năng lực thích ứng, sáng tạo và có đạo đức. Đề 
phát triền tiềm năng, con người phải phần đâu 
không biết mệt mỏi để học, biết học và học liên 
tục. Vi lẽ đó, xây dựng một xã hội học tập trở 
thành một mục tiêu quan trọng của mọi nên giáo 

dục, của mọi quôc 

gia, không phân biệt 


A... chế độ chính trị. 
Ẩ (Ác Vậy xã hội học 
tập là gì? 
*- TC CA 28 Có thể hiểu đó là 
/ xã hội mà ở đó ai 
"RỂ + 2U. Ơn cAôG- «- cũng học tập, học ở 


mọi lứa tuôi, ở mọi 

Àú Ƒ”' nơi, mọi lúc... Mọi 
hiện tượng, mọi sự 
š kiện, mọi hoạt 
_ động... đều có thể là 
đối tượng, nội dung 
học tập. Phương pháp 
học rất đa dạng, có 
thể học tập theo 
những cách ở trường lớp, trong lao động, trong 
giao tiếp, trong giải trí... và bằng mọi phương 
tiện thông tin, nối mạng trong và ngoài nước. Xã 
hội học tập chứa đựng ý tưởng về giáo dục suốt 
đời, học tập suốt đời, mà cốt lõi của học tập suốt 
đời là học cách học(). Như vậy, về cơ bản xã hội 
học tập là một khái niệm bao hàm ý nghĩa tạo cơ 
hội bình đẳng, công bằng trong giáo dục, tạo mọi 


NGỌC HỒ 


- điều kiện để con người được học tập suốt đời. Xã 


hội học tập đặc biệt quan tâm đến phương pháp 
học tập, tự học - đây sẽ là phương thức học tập 
cơ bản của mọi người, của mọi đối tượng. 

Liên quan đến xã hội học tập có hai vấn đề 
cơ bản cần giải quyết: Thứ nhất là, khơi dậy nhu 
cầu học tập của người dân, tạo động lực để họ 


(I1) Xem thêm Bùi Hiển, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn 
Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo: Từ điên giáo dục học, Nxb 
Từ điền Bách khoa, Hà Nội, 2001, tr 842 
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tự giác học tập. Thứ hai, phát động sự tham gia 
của các cá nhân, các tổ chức xã hội, chủ động tạo 
ra các cơ sở học tập cho mọi người. 

Để tiến tới xã hội học tập, phải phát huy vai 
trò của ba phương thức giáo dục: giáo dục chính 
quy, giáo dục không chính quy và giáo dục phi 
chính quy). Tạo mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, 
liên thông, liên kết hỗ trợ lẫn nhau cùng thực 
hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, 
bồi dưỡng nhân tài. 

2 - Ở Việt Nam, ngay từ khi mới giành được 
chính quyền (tháng Tám năm 1945), Đảng và 
Nhà nước ta đã có những quyết sách quan trọng 
nhăm xây dựng một nền giáo dục mới, đảm bảo 
quyền lợi và sự bình đẳng, công bằng trong học 
tập cho mỗi công dân theo ý nguyện của Bác Hồ 
"ai cũng được học hành"”G), theo quy định của 
Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 
1946 xây dựng một "nền sơ học cưỡng bách cho 
tất cả mọi người "... Đó chính là những bước đi 
ban đầu của một xã hội học tập. Ngày nay, vấn 
để xây dựng xã hội học tập đã trở thành một chủ 
trương lớn của Đảng. Báo cáo chính trị của Ban 
chấp hành Trung ương Đảng khóa VII tại Đại 
hội IX của Đảng chỉ rõ: "... đẩy mạnh phong trào 
học tập trong nhân dân bằng những hình thức 
giáo dục chính quy và không chính quy, thực 
hiện "giáo dục cho mọi người", "cả nước trở 
thành một xã hội học tập”4). Nghị quyết Trung 
ương bảy (khóa IX) quyết định: "Xây dựng 
phong trào cả nước trở thành một xã hội học tập, 
học tập suốt đời, trước hết trong cán bộ, đảng 
viên và thế hệ trẻ"G). 

Xây dựng xã hội học tập không chỉ phù hợp 
với nguyện vọng và truyền thống hiếu học của 
nhân dân ta tự ngàn đời mà còn trở thành đạo lý 
của mỗi người dân Việt Nam thời hiện đại đối 
với sự hưng thịnh của quốc gia dân tộc. Xây 
dựng xã hội học tập cũng chính là vận dụng sáng 
tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo 
dục và đào tạo nhăm "công nông trí thức hóa. Trí 
thức công nông hóa”). 

Trên phương diện pháp lý, các nội dung cơ 
bản về quyền được giáo dục của công dân và 
những định hướng quan trọng tạo nền tảng ban 
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đầu cho quá trình thực hiện xã hội học tập ở nước 
ta đã được quy định cụ thê trong Hiến pháp năm 
1992, trong Luật Giáo dục, trong các Văn kiện 
của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. Các văn kiện đó đã đề cập tới 
những quan điểm cơ bản: 

Thứ nhất, Đảng và Nhà nước ta khẳng định, 
giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo 
dục là nền tảng, là động lực quan trọng thúc đấy 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là yếu tố cơ bản 
để phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế nhanh 
và bền vững. Quyền được học tập là một trong 
những quyên cơ bản của công dân. Ñ gười dân có 
quyên lợi và nghĩa vụ thực hiện nền giáo dục bắt 
buộc, xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu 
học, tiến tới phổ cập giáo dục trung học cơ sở và 
giáo dục phổ thông trung học trong tương lai 
không xa. 

Thứ hai, xây dựng nền giáo dục có tính nhân 
dân, dân tộc, hiện đại theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng ˆ 
Hồ Chí Minh làm nền tảng. Giáo dục con người 
Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri 
thức, sức khỏe và thấm mỹ, phát triển cao nhất 
năng lực của cá nhân; đồng thời, đào tạo những 
người lao động có kỹ năng nghề nghiệp, năng 
động, sáng tạo, trung thành với lý tưởng độc lập 


(2) Giáo dục chính quy (formal cducation) là chương 
trình giáo dục được thực hiện theo một thể chế hết sức chặt 
chẽ như trường phổ thông, trường chuyên nghiệp, trường 
đại học. Giáo dục không chính quy (non- formal educa- 
tion) là những chương trình giáo dục ngoài giáo dục chính 
quy và cũng có thể hiểu là những chương trình giáo dục 
ngoài nhà trường. Giáo dục phi chính quy (in- formal edu- 
cation) la những chương trình giáo dục do cá nhân tự xác 
lập nhằm hoàn thiện nhân cách và kỹ năng nghề nghiệp 
của bản thân mình mà không phụ thuộc vào chính quy 
hoặc không chính quy 

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 1995,t 1, tr XIX.. 

(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 109 

(S5)Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành 
trung ương khóa IX, Nxb Chính trị NI: gia, Hà Nội 2003, 
tr 25-26. 

(6 ) Hồ Chí Minh: Sđứ, 6, tr 204 
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dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên, 
lập thân, lập nghiệp, có ý thức công dân, góp 
phân làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 

Thứ ba, phát triển giáo dục phải gắn với nhu 
câu phát triển kinh tẾ - xã hội, tiến bộ khoa học - 
công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh, đâm 
bảo hợp lý về. cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành 
nghề, vùng miền; mở rộng quy mô trên cơ sở 
đâm bảo chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa 
đào tạo và sử dụng: thực hiện nguyên lý học đi 
đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản 
xuất, nhà trường kết hợp với gia đình và giáo dục 
xã hội. 

Thứ tư, giáo dục là sự nghiệp của Đảng, Nhà 
nước và của toàn dân. Nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục. Đẩy 
mạnh xã hội hóa; khuyến khích, huy động và tạo 
điều kiện đề toàn dân tham gia sự nghiệp phát 
| triển giáo dục. 

Thứ năm, từng bước thực hiện công bằng xã 
hội trong giáo dục, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi 
công dân đều được học tập; Nhà nước và xã hội 
có cơ chế, chính sách giúp đỡ người nghèo học 
tập, khuyến khích những người giỏi phát triển tài 
năng: tạo điều kiện cho mọi người, ở mọi lứa 
tuổi, mọi trình độ được học thường xuyên, học 
suốt đời. 

Trên phương diện thực tiễn, hơn nửa thế kỷ 
qua, nền giáo dục nước nhà đã tiễn những bước 
quan trọng. Ở tâm vĩ mô, ngành giáo dục đã thực 
hiện cải cách và đối mới về nhiều mặt. Hệ thống 
giáo dục quốc dân được cấu trúc thống nhất 
trong cả nước. Mạng lưới các trường lớp và cơ sở 
giáo dục và đào tạo được sắp xếp lại theo hướng 
đa dạng hóa; mục tiêu giáo dục, nội dung, 
chương trình và phương pháp giáo dục thường 
xuyên đổi mới. Quan hệ quốc tế về giáo dục và 
đào tạo được tăng cường. 

Thành tựu to lớn trong công tác xóa nạn mù 
chữ và phô cập giáo dục tiều học (năm 2000) và 
những kết quả ngành giáo dục đạt được trong 
hơn nửa thế kỷ qua đã làm thay đổi căn bản về 
chất nên giáo dục quốc dân, đưa dân tộc ta từ một 
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dân tộc có hơn 90% số người mù chữ thành một 
dân tộc có dân trí cao (hơn 94% số người biết 
chữ) so với các nước trong khu vực và thế giới. 
Đến hết năm học 2002 - 2003, cả nước đã có hơn 
22 triệu học sinh, sinh viên đến trường: trong đó, 
có 15 tỉnh, thành phố đã đạt chuẩn phổ cập trung 
học cơ sơ. Công tác xã hội hóa giáo dục được 
tăng cường. Tỷ lệ đầu tư cho giáo dục từ ngân 
sách nhà nước và các nguôn khác tăng lên không 
ngừng: từ 8% (năm 1990), lên 15% (năm 2000), 
tới 15,6% (năm 2002) và 16,4% (năm 7003). 
Nguồn kinh phí xã hội đóng góp trong tổng số 
kinh phí giáo dục ngày càng tăng.. Ví dụ, năm 
2003, ước đạt 30 - 35% so với năm 2000 là 25%. 
Nhiều tỉnh tỷ trọng này đạt 50% (như Lâm Đồng, 
Hà Tây, Thái Bình, Quảng Ngãi), thậm chí lên 
tới 70% (như Hải Dương, Nam Định, Thanh 
Hóa, Hà Nội). 

Chính phủ đã và đang triển khai nhiều 
chương trình, đề án lớn huy động đa dạng nguồn 
lực đê phát triển giáo dục và đang từng bước 
hoàn thiện hệ thống chính sách vĩ mô về giáo 
dục, khắc phục yếu kém, bất cập, điều chỉnh cơ 
cấu, nâng cao chất lượng giáo dục. Đáng chú ý 
là, ngày 2-7-2003 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia giáo 
dục cho mọi người giai đoạn 2003 - 2015”. Đây 
là công cụ điều chỉnh vĩ mô của Nhà nước Việt 
Nam trong lĩnh vực giáo dục, là căn cứ để các bộ, 
ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thanh phố cụ thể hóa và triển khai thực hiện kế 
hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi 
người thuộc bộ, ngành, địa phương mình. Kế 
hoạch này cũng là cơ sở để các tổ chức quốc tế, 
chính phủ các nước và các tô chức phi chính phủ 
xác định những biện pháp hỗ trợ về tài chính và 
kỹ thuật cho Việt Nam. "Kế hoạch hành động 
quốc gia giáo dục cho mọi người giai đoạn 
2003 - 2015", thể hiện sự thực hiện cam kết của 
Việt Nam tại diễn đàn Đa-ka về xây dựng một kế 
hoạch hành động có chất lượng cao, có tính hiện 
thực và khả thi. Kế hoạch đã xác định những mục 
tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể. và các tiêu chí 
cho các thành phần của giáo dục cho mọi người 
của Việt Nam trong siai đoạn 2003 - 2015 là tập 
trung vào: giáo dục mâm non, giáo dục tiêu học, 
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giáo dục trung học cơ sở và giáo dục không 
chính quy), nhằm mục đích nâng cao chất 
lượng giáo dục, chuyển từ số lượng sang chất 
lượng và tạo sự phủ hợp giữa sô lượng và chất 
lượng; củng cố kết quả phố cập giáo dục tiểu học 
và hoàn thành phô cập trung học cơ sở; tạo cơ 
hội học tập suốt đời; huy động sự tham gia 
đầy đủ của mọi người trong cộng. đồng vì giáo 
dục; đảm bảo quản lý hiệu quả và sử dụng tốt 
nguồn lực . _ 

3 - Nhận thức vai trò quan trọng của giáo dục 
không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc 
dân, những năm qua ngành giáo dục đã có nhiều 
giải pháp phát triển giáo dục không chính quy, 
khơi dậy tiềm năng của toàn dân tiến tới xây 
dựng một xã hội học tập. Nhiệm vụ của giáo dục 
không chính quy không còn bó hẹp trong việc 
thực hiện chức năng xóa mù chữ, bô túc văn hóa 
như trước đây mà đã được đa dạng hóa nhằm 
đảm bảo cung cấp các dịch vụ giáo dục cơ bản, 
tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người . 

Một hệ thống trung tâm giáo dục thường 
Xuyên cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện và trung 
tâm học tập cộng đồng xã, phường đang hoạt 
động có hiệu quả. Mỗi năm có hàng trăm ngàn 
người được xóa nạn mù chữ, hàng vạn người 
học nghề ngắn hạn và phô cập nghề, học 
ngoại ngữ ở các trình độ A, B, C. Riêng năm học 
2002 - 2003, ca nước đã có 56 trung tâm giáo dục 
thường xuyên cấp tỉnh, thành phố; 494 trung tâm 
giáo dục thường xuyên cấp quận, huyện; 1 500 
trung tâm học tập cộng đồng; 478 trung tâm tin 
học ngoại ngữ và hàng ngàn cơ sở dạy nghề dân 
lập... Các trung tâm này đã xóa mù chữ cho 
74 909 người, bồi dưỡng kiến thức sau xóa mù 
cho 134 708 người, bổ túc văn hóa các cấp (tiểu 
học, trung học cơ sở, trung học phô thông) cho 
438 190 người, và hàng vạn người theo học tại 
các trung tâm học tập cộng đông xã, phường. 

Đặc biệt, sự ra đời của các trung tâm học tập 
cộng đồng trên địa bàn xã phường(®) đã tạo ra 
một bước đột phá mới trong quá trình tiến tới 
xã hội học tập ở nước ta. Từ 40 trung tâm học 
tập cộng đồng được tổ chức thí điểm tại 
8 tỉnh Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Thái Bình, 
Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Tiền Giang, Kon Tum 
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năm 1999, đến nay cả nước đã xây dựng được 
I 500 trung tâm học tẬp cộng đồng, tạo điều 
kiện cho hàng vạn người, trong đó có một bộ 
phận lớn là nông dân theo học. Đi đầu phong trào 
xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng 
trong cả nước là các tỉnh Thái Bình, Hòa Bình, 
Lai Châu, Thanh Hóa... Tỉnh Thái Bình hiện 
có 284 trung tâm học tập cộng đồng thu hút 
168 225 lượt người đến học; tỉnh Thanh Hóa có 
73 trung tâm học tập cộng đồng, thu hút 55 907 
lượt người tham gia học tập... 

Mô hinh các trung tâm học tập cộng đồng 
không chỉ phù hợp với yêu câu thiết thân của 
nông dân mà còn có tác động trực tiếp đến quá 
trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyên. đổi cơ 
cấu lao động trong nông nghiệp, góp phần thúc 
đấy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn hiện nay. 

4 - Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận 
trên, nền giáo dục quốc dân đang phải đương đầu 
với những thách thức lớn. Hệ thống giáo dục 
chưa phù hợp với kinh tẾ - xã hội và ít găn với 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Sự thiếu gắn 
bó giữa giáo. dục chính quy với giáo dục không 
chính quy và giáo dục phi chính quy hiện nay 
chưa khơi dậy được nhiều tiềm năng của nền 
giáo dục quốc dân. Sự bất cập trong phân luông 
đào tạo, tâm lý khoa cử nặng nề, thói quen chạy 
theo thành tích... đã dẫn đến những mâu thuẫn 
lớn trong phát triên. Có ý kiến cho rằng, hiện nay 
ngành giáo dục quá coi trọng đảo tạo bậc đại học 
dân đến hậu quả "thừa thầy, thiếu thợ " cần được 
xem xét, cân nhắc và đánh giá trên cơ sở khoa 
học. Bởi trong thực tế, chúng ta không chỉ thiếu 
thợ mà thầy cũng thiếu. Tỷ lệ sinh viên/vạn dân 
của nước ta còn ở mức thấp so với khu vực và thế 
giới. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề ở các 


(7) Xem thêm Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam: Kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi 
người 2003 - 2005, Hà Nội, thắng 6-2003 

(8) Được sự giúp đỡ về tài chính và kỹ thuật của 
UNESCO Băng-côc và tổ chức NFUAJ (Nhật Bản) , năm 
I998 Việt Nam đã xây dựng một mô hình Trung tâm học 
tập cộng đông đồng. đây là mô hình học tập mới trên địa 
bàn xã. phường 
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địa phương còn rất thấp so với yêu cầu phát triển, 
đặc biệt trong khu vực nông thôn và miên núi, 
vùng sâu, vùng xa. Năm 1998, tỷ lệ lao động qua 
đào tạo trong cả nước mới có l1,8%, năm 2001 
là 17,05 % và năm 2002 tỷ lệ này là 19,62%, 
trung bình mỗi năm chỉ tăng khoảng 2%. Năm 
1998, tỷ lệ lao động có trình độ từ cao đẳng trở 
lên trong cả nước mới đạt 3%. Trước mắt, chúng 
ta còn 75% số lao động chưa được đào tạo nghề 
cân được đào tạo và khoảng 30 triệu lao động đã 
có tay nghề cần được đào tạo và đào tạo lại. Đó 
là một áp lực lớn đang đặt ra cho nền giáo dục 
quốc dân trong quá trình xây dựng một xã hội 
học tập. 

Làm gì để thoả mãn nhu cầu học tập của mọi 
người dân? Làm thế nào để đảm bảo cho họ có 
đủ điều kiện để học tập, học tập thường xuyên và 
học tập suốt đời? Đó là những câu hỏi lớn đang 
đặt ra cho ngành giáo dục và toàn xã hội. Với 
tinh thần đó, chúng tôi xin đề xuất một số vấn đề 
sau: 

Một là, các cấp quản lý và toàn dân cần nhận 
thức đúng về chủ trương xây dựng xã hội học tập 
của Đảng. Đông thời, phải đổi mới công tác quản 
lý, chỉ đạo, tạo ra một cuộc cách mạng làm 
chuyển đổi cơ bản nền giáo dục quốc dân theo 
những mục tiêu đã được xác định trong "Chiến 
lược phát triên giáo dục giai đoạn 2001 - 2010" 
và "Kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho 
mọi người giai đoạn 2003 - 2015” đa được Chính 
phú phê duyệt. 

Hai là, đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển giáo 
dục không chính quy, tạo mối liên kết giữa giáo 
dục chính quy với giáo dục không chính quy và 
giáo dục phi chính quy. Cần tổng kết, rút kinh 
nghiệm vê mô hình trung tâm học tập cộng đông 
để có thể nhân rộng hơn nữa mô hình này trong 
toàn quốc, và coi đây là một mô hình khả thị, là 
con đường tất yếu để xây dựng một xã hội học 
tập trên địa bàn nông thôn. 

Ba là, đỗi với các hình thức giáo dục không 
chính quy đã được định hình và phát triền tương 
đối ồn định, như giáo dục từ xa, đào tạo tại chức, 
liên kết hợp: tác đào tạo VỚi nước ngoài... rất cần 
được tông kết rút kinh nghiệm và điều chỉnh một 
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cách toàn diện từ nội dung chương trình, phương 
pháp giảng dạy đến VIỆC đầu tư trang thiết bị. 

Cần CÓ Sự hỗ trợ một phân kinh phí để người học 
có thể tự trang bị những phương tiện nghe nhìn, 

thực hiện tự học có hiệu quả. Nâng cao chất 
lượng giáo dục không chính quy, phấn đấu đề 
giáo dục không chính quy có chât lượng và hiệu 
quả như giáo dục chính quy. Không phân biệt 
đào tạo chính quy với đào tạo không chính quy. 
Kiên quyết đây lùi các hiện tượng tiêu cực trong 
đào tạo không chính quy, đặc biệt trong thi cử, 
trong đánh giá chất lượng dạy và học. Xây dựng 
đội ngũ giáo viên chuyên trách về giáo dục 
không chính quy vững về chính trị, giỏi về 
chuyên môn. 


Bốn là, đây TT tốc độ đổi mới nội dung 
chương trình, phương pháp dạy học và học, chú 
ý đến đặc thù của giáo dục không chính quy là 
dạy cho người học phương pháp tự học để họ 
học tập suốt đời. Xây dựng, điều chỉnh và tăng 
thời lượng các chương trinh giáo dục từ xa trên 
các phương tiện thông tin đại chúng như truyền 
thanh, truyền hình; nâng cao chất lượng, đổi mới 
phương pháp truyền thụ thông tin, tạo điều kiện 
để nhiều người dân có thể học tẬp ngay tại 
gia đình. 

Giáo dục không chính quy không thể tách rời 
giáo dục chính quy. Xã hội học tập chỉ được 
hoàn thiện khi nên tảng giáo dục quốc dân phát 
triển mạnh mẽ hài hòa, bên vững, khi chủ thê của 
nó là mọi người dârf đều nhận thức được vai trò, 
trách nhiệm, quyên lợi, nghĩa vụ của mình đối 
với việc học tập và tự nguyện học tập suốt đời. 
Vị vậy, mục tiêu để tiến tới một xã hội học tập là 
phải xây dựng một nền giáo dục quốc dân hiện 
đại bền vững. 

Xây dựng xã hội học là sự phát triển tất yếu 
trong lịch sử giao dục của nhân loại. Tiến tới xã 
hội học tập là con đường dài, còn muôn ngàn 
chông gai thử thách. Với nền tảng vững chắc mà 
nên giáo dục nước nhà đã đạt được trong hơn nửa 
thế kỷ qua, với sự khởi đầu đầy triển vọng, với 
những ưu thế to lớn của nên giáo dục xã hội chủ 
nghĩa chúng ta nhất định tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiến vừng chắc đến một xã hội học tập trong 
tương lai không xa. 
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LÊ THÀNH NGHI" 


RÊN đất nước ta, mỗi ngày qua đi, hiện 

thực của chiến tranh lại lùi sâu thêm vào 

quá khứ. Kể từ sau năm 1975, một nhịp 
sống khác, một lối sống khác, một tâm thế, một 
sự quan tâm khác... đã dần thay thế và ngày 
càng In dấu ấn sâu sắc trong tinh thân, tính 
cách, đạo đức... của con người. Duy có một điều 
chưa có gì thay đối, vì chưa tìm ra câu trả lời 
thuyết phục trong thực tiễn. Đó là nền văn học 
của chúng ta vẫn còn "mắc nợ" quá khứ chiến 
tranh. Đòi hỏi chân chính này không chỉ từ phía 
người đọc, mà còn năm trong chỗ sâu thắm nhất 
trái tim của các nhà văn, đã làm những cây bút 
giàu lương tâm, giàu lòng nhân đạo không ngớt 
băn khoăn, suy nghĩ. Tình huống không đến nỗi 
như chưa tìm ra chìa khóa trước cánh cửa đóng 
kín, nhưng đã không ít những khó khăn cản trở, 
đã không ít những lúng túng bất cập của công 
việc tìm tòi sáng tạo. 

Thế kỷ XX qua đi được ghi nhận ngoài SỰ 
phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ, 
của sự chinh phục vũ trụ, cũng là thế kỷ của bạo 
lực và những cuộc chiến tranh tàn khốc tầm thế 
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giới, mang tính hủy diệt hàng loạt. Và như một 
hệ quả tất yếu, thế kỷ XX cũng chứng kiến 
phong trào giải phóng dân tộc phát triển chưa 
từng thấy trên phạm vi toàn cầu. Hàng chục 
triệu người tham gia chiến tranh và đã ngã 
xuống trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giải 
phóng dân tộc, bảo vệ lý tưởng xã hội mà họ đã 
lựa chọn. Chiến tranh cũng là một biến cố thách 
thức những trái tim nhân đạo của những tên 
tuổi lớn như M. Goóc-ki, J.P. Sác-trơ, Th.Man, 
H. Bác-buýt, A. Mai-lơ, E. Huê-ming-uê, v.v.. 
Và họ lập tức có mặt trên những diễn đàn quốc 
tế, lớn tiếng phản đối quyết liệt chiến tranh tàn 
bạo khi chiến tranh vừa xẩy ra. Rồi hàng chục 
ngàn người, trong đó có nhiều nhà văn đã tự 
nguyện đến Tây Ban Nha cầm súng bảo vệ nền 
cộng hòa; rồi những H. Bác-buýt, E. Rô-mác, 
L Ê-ren-bua, M. Sô-lô-khốp... đã kịp thời có 
mặt trong các chiến hào để tận mắt nhìn thấy bộ 
mặt khủng khiếp của chiến tranh, kịp thời cảnh 
báo cho nhân loại sự khát máu của những kẻ 
gây chiến. 

Cuộc chiến tranh mà thực dân Pháp và để 
quốc Mỹ tiến hành ở Việt Nam nhằm tiêu diệt 
một quốc gia, một dân tộc, đã đưa mức độ khốc 
liệt đến cực điểm. Kẻ thù đã từng toan tính sẽ 
ném bom nguyên tử để Việt Nam trở về thời kỳ 
nguyên thủy. Nhưng chính trong những ngày 
khó khăn đó của chiến tranh, Việt Nam đã 
thu hút sự đồng cảm to lớn của nhân loại, sự 
ủng hộ kịp thời của các nghệ sỹ lớn trên thế 
giới, từ X. Lít-man và J.P. Sác-trơ, J. Phôn-đa 
và J.Ba-e, An-tô-kôn-xki và Xi-mô-nốp... 
Trong những ngày đó hình như không có 
một nhà văn Việt Nam nào không VIẾt VỀ. 


* TS, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội 
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chiến tranh, một hành vi vừa là lương tâm vừa là 
trach nhiệm, vừa là cam hứng sáng tạo, vừa là 
nơi xuất phát của triết lý, suy tưởng... Một thông 
kê của Chi hội nhà văn Quân đội cho thấy có 
303 nhà văn đã và đang phục vụ trong lực lượng 
vũ trang. Một tỷ lệ không nhỏ so với tổng số hội 
viên Hội Nhà văn lúc ấy. Điều đó cho thấy đã 
có lúc viết về chiến tranh cách mạng là dòng 
chảy chính của văn học Việt Nam hiện đại, cho 
thấy cảm hứng nghệ thuật của chủ thể sáng tạo 
đã gặp gỡ tự nguyện với nhiệm vụ chính trị của 
thời đại, cho thấy sự cố gắng phi thường của các 
nhà văn trong cuộc kháng chiến vừa qua của 
dân tộc. 

Thế kỷ XXI, cũng là thiên niên kỷ thứ 3 vừa 
mới bắt đầu được vài năm, thế giới lại rung 
chuyển bởi một cuộc chiến tranh có quy mô lớn, 
bất chấp mọi công ước quốc tế, lẽ phải với 
những toan tính về sự thống trị tuyệt đối của 
"chân lý thuộc về kẻ mạnh". Cho đến hôm nay, 
một chính thể đã bị xóa số, hàng ngàn con người 
đã thiệt mạng, một dân tộc nghèo xơ xác đang 
có nguy cơ rơi vào hỗn loạn. Điều cần cảnh giác 
là sau I-rắc thì miền đất nào, đang ở trong tầm 
ngắm của các loại vũ khí quân sự, còn lý do thì 
chúng ta ai cũng nhớ một bài học về màn hài 
kịch của "sự kiện vịnh Bắc Bộ" năm nào! 

Chiến tranh xảy ra bởi nhiều nguyên nhân, 
nhưng không nằm ngoài những toan tính của 
- con người. Một công ước của Liên hợp quốc ghi 
rõ: "Do chiến tranh bắt đầu từ trong đầu óc con 
người, nên phải dựng lên từ trong đầu óc con 
người những phòng tuyến hòa bình". Chúng ta 
đã từng đọc Huê-ming-uê, Rô-mác, Bác-buýt, 

Sô-lô-khốp, đã từng đọc Nguyễn Thi, Nguyên 
Ngọc, Nguyễn Minh Châu, Anh Đức, Nguyễn 
Quang Sáng, Trần Hiếu Minh, Phan Tứ, 
Nguyễn Khải Hồ Phương, Hữu Mai, Xuân 
Thiều, Nam Hà, Nguyễn Trọng Oánh, v.v.. 
và v.v.. Những trang viết của họ không chỉ 
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miêu tả hiện thực chiến tranh, phục vụ chính trị, 
làm công tác tuyên truyền kịp thời mà còn làm 
hinh thành trong người đọc ý thức căm ghét 
chiến tranh phi nghĩa, và khát vọng hòa bình 
chân chính. Văn học viết về chiến tranh vì vậy 
còn là những trang viết góp phần ngăn chặn 
chiến tranh trong tương lai, bằng cách làm hình 
thành trong hàng ngũ những người biểu tình 
phản đối chiến tranh hôm nay cũng như hàng 
chục triệu người khác, phòng tuyến vững chắc 
bảo vệ hòa bình. Những cuốn sách viết về chiến 
tranh cũng như những ý tưởng tốt đẹp về xã hội 
con người, vì vậy vẫn còn mang tính thời sự, 
tính nhân đạo và tính nhân loại, cho dù, triết lý 
về điều thiện của L. Tôn-xtôi, khế ước xã hội tốt 
đẹp của Rút-sô, ý tưởng về cái đẹp sẽ cứu thể 
gian của Đốt-xtôi-ép-xki... đã chưa thể ngăn 
chặn được cái ác! 

Trên tiến trình 50 năm, văn học Việt Nam đã 
đạt được những thành tựu to lớn trong việc phân 
ánh hiện thực chiến tranh cách mạng.. Với vị tr 
từng là dòng chảy chính của nền văn học, những 
tác phẩm viết về chiến tranh đã tiếp tục truyền 
thống của văn học quá khứ, làm hình thành bản 
sắc văn hóa của dân tộc bởi chủ nghĩa yêu nước 
Việt Nam mà không phải nền văn học nào cũng 
có phâm chất cao quý đó. Ngày nay, có dịp đọc 
lại những tác phẩm này, không chỉ bị xúc động 
bởi tinh thần quả cảm hy sinh của các nhà văn 
đã từng bám sát dài lâu trên các mặt trận, mà 
còn có dịp tiếp xúc với muôn mặt hiện thực 
chiến tranh, một thứ hiện thực "tươi ròng", được 
làm nên từ tài năng, trí tuệ, máu và mồ hôi của 
người sáng tạo. Nếu để tìm hiểu cuộc sống, tìm 
hiểu lòng yêu Tô quốc của nhân dân Việt Nam 
trong chiến tranh, thiết nghĩ không ở đâu đầy đủ 
hơn, chính xác hơn trong những tác phâm văn 
học viết về chiến tranh mẫy chục năm qua. 

Nhưng ai cũng nhận thấy văn học và cuộc 
sống vẫn còn khoảng cách đáng kể, mặc dù từ 
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sau năm 1975, rất nhiều cố gắng của các nhà 
văn đáng được ghi nhận, nhằm góp phần thu 
hẹp khoảng cách đó. Những cố gắng thay đối 
phương hướng tiếp cận hiện thực và ngay cả 


quan niệm về hiện thực, thay đối bút pháp thể 


hiện đã tạo nên những phẩm chất mới của những 


tác phẩm viết về chiến tranh. Chúng ta có thể kể 


tên rất nhiều tiểu thuyết của Khuất Quang Thụy, 
Nguyễn Trí Huân, Chu Lai, Trung Trung Đình, 
Bảo Ninh, Dương Hướng, Lê Văn Thảo, 
Nguyễn Phan Hách, Phùng Khắc Bắc, Nguyễn 
Quang Hà, v.v.. và v.v.. Trong những tác phẩm 
văn học viết sau chiến tranh của họ, hiện thực 
chiến tranh được khám phá, đào xới đến những 
tầng sâu, ngày càng gần hơn với bản chất của 
cuộc chiến đấu. Đó là cảm hứng khai thác các 
tình huống bi đát, bi kịch, các tình huống tiêu 
cực của một số cá nhân trong chiến tranh. Nó 
góp phần trả lời cho những băn khoăn chính 
đáng của người đọc, rằng văn học ta trong chiến 
tranh chỉ mới chú ý đến chủ đề đấu tranh cho tự 
do, mà chưa chú ý đến đấu tranh cho chân lý, 
răng văn học viết về chiến tranh của ta cần có 
cái nhìn toàn diện hơn về chiến tranh, khi cuộc 
chiến đã đi qua, v.v.. và v.v.. Nhưng có điều cần 
ghi nhận ở những tác phâm này là cho dù phản 
ảnh cái bị đát, bi kịch, tiêu cực đến đâu cũng 
không làm người đọc mất đi niềm tin to lớn vào 
đại cục. Bi quyết có lẽ năm ở thái độ đối với 
hiện thực, trách nhiệm đối với người đọc của 
các tác giả. Ngoài tiêu thuyết, đặc biệt là các tập 
trường ca có dung lượng lớn, có xu hướng khái 
quát, muốn phản ánh hiện thực chiến tranh toàn 
diện trên những cảm hứng sử thị, cam hứng anh 
hùng ca mà nhân vật trọng tâm là hình ảnh 
nhân dân, dân tộc đang chiến đấu, nhân vật 
trữ tình là chính bản thân tác giả với tư cách 
là người trong cuộc, đã ra đời từ những năm 
tháng sau chiến tranh của Nguyễn Khoa Điềm, 
Hữu Thỉnh, Thanh Thảo, Trần Mạnh Hảo, 
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Văn Lê, Anh Ngọc, Nguyễn Đức Mậu, Vương 
Trọng, v.v.. và v.v.. Rất dễ nhận thấy đã hình 
thành trong văn học Việt Nam từ sau 1975 một 
chất lượng mới, một thành tựu mới trên cơ sở 
khắc phục dần những bất cập của văn học giai 
đoạn trước. Những thành tựu này đã đến lúc cần 
được nghiên cứu, tông kết rút ra bài học kinh 
nghiệm để tiếp tục phát triển văn học giai đoạn 
sắp tới. 

Nhưng có lẽ trên nhiệt tình muốn thay đối 
cách nhìn, cách nghĩ, cách viết về chiến tranh để 
đáp ứng những đòi hỏi hôm nay của người đọc, 
đã xuất hiện một số cuốn sách, một vài truyện 
ngăn lệch lạc, xa lạ gây những dư luận không tốt 
trong xã hội. Không phải chỉ là non yếu trong 
bút pháp, vội va trong cầu chữ, suông sã quá 
đáng trong trần thuật, vấn đề hệ trọng hơn nằm 
trorig cốt tử của quá trình sáng tạo, đó là sự nhìn 
nhận sai lạc, xa lạ với bản chất hiện thực chiến 
tranh, bản chất Anh Bộ đội Cụ Hô và vì vậy 
trong những tác phẩm này, các tác giả đã vô tình 
đánh mất phần cơ bản nhất của cuộc chiến 
tranh, đó là sự hy sinh không bờ bến của nhân 
dân trong sự nghiệp lớn. Đi sâu vào những rắc 
rối cá nhân có phần bệnh hoạn, quên đi cả một 
tập thể đang anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, một 
cách nhin mang màu sắc "giải huyền thoại", 

"giải cái anh hùng”, vô tình phù hợp với những 
cố găng của các triết gia phương Tây trong việc 
hạ bệ cái anh hùng sau mỗi cuộc chiến tranh, 
mà tiêu biểu gần đây là S.Ph. Hun-ting-tơn, một 
chính trị gia Hoa Kỳ, trong thuyết "sự đụng độ 
giữa các nền văn minh" đã bộc lộ ý thức phủ 
định huyền thoại của dân tộc khác ngoài Mỹ, 
không ngớt cô gắng đề "giải thiêng" một truyền 
thống, làm "nhạt đạo” một lý tưởng, làm khô 
kiệt tiêm năng anh hùng trong tâm thức của một 
dân tộc. Qua thật họ sẽ hài lòng biết bao khi có 
trong tay những cuốn sách, những truyện ngắn... 
như vậy. 
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Đúng là không ai bằng lòng với những gì 
văn học đã viết về hai cuộc kháng chiến vừa 
qua. Thành tựu dù đã được khẳng định, nhưng 
việc cần phải vượt qua cách viết như cũ để có 
thêm những tác phẩm sâu sắc hơn, hay hơn về 
chiến tranh đã trở nên bức thiết, đặc biệt khi 
chiến tranh càng ngày càng lùi sâu vào quá khứ. 
Nhưng nếu trước đây chúng ta viết về "cái đang 
xảy ra", cái "hiện thực dâng sẵn", thì lúc này 
biết bao khó khăn, thử thách của những ngòi bút 
muốn đi sâu khám phá "cái đã xây ra" từ lâu, cải 
đang bị khuất chìm giữa bao bê bộn, ngồn 
ngang của hiện thực cuộc sống mới. Có cảm 
giác các nhà văn tham gia kháng chiến chống 
Pháp, dù chưa muốn "rửa tay gác kiếm" thì 
cũng đã ít nhiều "lực bất tòng tâm", các nhà văn 
trực tiếp tham gia chống Mỹ, tuy ngòi bút vẫn 
còn sung sức, nhưng có biết baO nhiêu ràO cản 
của cơ chế thị trường, mà họ vốn xa lạ, vốn phải 
chống đơ. Việc viết về chiến tranh ở họ, vi vậy 
nhiều trường hợp được xem là sự hy sinh. Còn 
những nhà văn lớp sau, ai cũng biết, hiện thực 
chiến tranh đối với họ dù cao đẹp đến đâu cũng 
chưa phải là sự quan tâm thường trực. Khi sự 
sáng tạo không còn trong hành vị tự nguyện, 
trong sự bức xúc thường trực, thi văn học vi vậy 
cũng đang đứng trước những thách thức lớn. 

Những thách thức này hinh như càng lúc 
càng nặng nề. Những năm qua Bộ Quốc phòng, 
Tổng cục Chính trị có rất nhiều hoạt động nhăm 
ủng hộ để các tác giả có thêm điều kiện tốt tiếp 
tục viết về đề tài này. Đã có những chương trình 
khá cụ thể để đầu tư bước đầu cho những cây 
bút có kế hoạch viết về cuộc kháng chiến của 
đân tộc. Khi ý định của tô chức gặp gỡ với khát 
vọng sáng tạo của nhà văn, tinh thần công dân 
của mỗi ngòi bút và sự đòi hỏi của bạn đọc, thì 
đó là động lực để có thêm các tác phâm văn học 
mới, có thể góp phản trả món nợ trách nhiệm 
văn chương to lớn mà lịch sử dân tộc đã đặt ra 
và đang chờ đợi.C 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG... 


(Tiếp theo trang 20) 


chính sách tôn vinh, khuyến khích sự tận tâm 
thực hiện công vụ, khen thưởng thích đáng về 
vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức 
làm việc tốt, tận tụy và trong sạch. 

Hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công 
chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, 
giám sắt, ngăn ngừa và xử phạt sự vỉ phạm đạo 
đức công vụ. Thực hiện công khai hóa quá 
trình tuyến chọn, sử dụng, đánh giá cán bộ, 
công chức, đưa các yếu tố về đạo đức công vụ 
vào nội dung tuyển dụng và đánh giá kết quả 
hoạt động. Phải có quy định rõ, cụ thể các hành 
vị cán bộ, công chức được làm hoặc không 
được làm, công khai các lợi ích của công chức, 
có chế tài xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm 
đạo đức công vụ, tùy theo mức độ vi phạm, kể 
cả truy cứu trách nhiệm hình sự. Tăng cường 
thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm soát nội bộ 
chặt chẽ nhăm phát hiện các nguy cơ dẫn đến 
tiêu cực, tham r.hũng. 

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối 
với cân bộ, công chức và hoạt động công vụ, 
đảm bảo quyền dân chủ cơ sở để dân thực hiện 
quyền kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ 
của cán bộ, công chức. Hoàn thiện cơ chế quản 
lý cán bộ, công chức, làm rõ thâm quyền quản 
lý từng loại cân bộ, công chức của từng cấp, 
từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; định rõ 
quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu 
cơ quan, tô chức trong quản lý hoạt động công 
vụ của cán bộ, công chức thuộc quyên. 


Tiếp tục hoàn thiện thể chế về đạo đức công 
vụ, có các quy định cụ thể, đầy đủ về tiêu 
chuân đạo đức cho các loại cán bộ, công chức, 
xây dựng một hệ thống đạo đức nghề nghiệp; 
trên cơ sở đó, hoàn thiện dần thể chế đạo đức 
công vụ để xây dựng Luật Công vụ trong thời 
gian tỚi, trong đó đề cập toàn diện các quy 
định về đạo đức công chức. C] 
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CÔNG NGHIÊP ĐÔNG NAI: 
THÀNH TUU VÀ VẬN ĐỀ ĐẶT RA 


ĂM ở phía Nam Tổ quốc, Đồng Nai có 
diện tích tự nhiên 5 862 km2, với độ 


cao trung bình gần 100 m so với mặt 
nước biển. Hơn nữa, với cơ cấu quỹ đất phong 
phú, gồm nhiều loại đất chất lượng cao, nên đất 
lý tưởng, kết cấu ở thể rắn chắc, là điều kiện lý 
tưởng cho Đồng Nai mở mang xây dựng các 
khu công nghiệp tập trung. Nằm trong khu vực 
khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình 
hằng năm dịch chuyển từ 25,40 đến 27,20 C và 
lượng mưa trung binh trong năm là Ì 800 - 
1 860 mm, Đồng Nai có nguồn tài nguyên nước 
dôi dào, tiềm năng thủy điện lớn, đủ sức cung 
cấp khoảng 70 000 m3 nước/ngày đêm cho các 
đô thị và khu công nghiệp. 

Đồng Nai có 2 113 937 người, mật độ trung 
bình là 34] người/km4, phân bố không đều. 
Dân số Đồng Nai tương đối trẻ, số người từ 15 
đến 59 tuổi chiếm trên 55,4% dân số toàn tỉnh, 
trong đó số người trong độ tuôi từ 15 đến 30 
chiếm gần 30%. 

Các điều kiện về tự nhiên và xã hội trên đã 
tạo thuận lợi tốt cho việc phát triển công nghiệp 
Đồng Nai. 

Thực trang công nghiệp Đông Nai 

Thời ky trước năm I9S6 

Công nghiệp Đồng Nai trước năm 1975 phụ 
thuộc hoàn toàn vào sự viện trợ của Mỹ. Tuy 
có phát triên hơn nhiều địa phương khác ở 
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miền Nam, nhưng trong toàn bộ nền kinh tế, tỷ 
trọng công nghiệp vẫn nhỏ bé. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 
(30-4-1975), dù cơ chế quản lý tập trung bao 
cấp đã chỉ phối mạnh đến sự hình thành và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế Đồng Nai nói chung 
và cơ cấu kinh tế công nghiệp nói riêng. Nhưng 
đã xuất hiện những hiện tượng "phá rào” với tư 
cách là sự chối từ cơ chế quản lý này và là dấu 
hiệu khởi đầu cho sự ra đời của cơ chế quân lý 
thích hợp hơn trong thời kỳ tiếp theo. 

Công nghiệp Đông Nai trong thời kỳ đôi 
mới 

Thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội VI 
của Đảng khởi xướng, Đại hội lần thứ IV Đảng 
bộ tỉnh Đồng Nai xắc định và tiến hành chuyển 
đổi cơ chế quản lý cũ sang cơ chế quản lý mới; 
từ nên kinh tế hai thành phân, lấy kinh tẾ quốc 
doanh làm trụ cột sang nên kinh tế sản xuất 
hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị 
trường: đồng thời, thực hiện chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa hướng về xuất khẩu, phát huy lợi thế so 
sánh của vùng sinh thái đặc biệt. 

Những năm đầu, để phát triên công nghiệp, 
Đồng Nai cơ cấu lại vùng kinh tế công nghiệp 
theo hướng quy hoạch tập trung các khu 
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công nghiệp để có định hướng phát triên chung, 
đồng thời chú ý khắc phục dần những mặt hạn 
chế do lịch sử để lại. Theo đó, 17 khu công 
nghiệp với tông diện tích 8 121 héc-ta, trong đó 
Chính phủ đã phê duyệt 10 khu công nghiệp 
với tông diện tích 2 720 héc-ta và gần đây nhất, 
đã có thêm 5 khu công nghiệp được Bộ Xây 
dựng quy hoạch chỉ tiết... đã hình thành. Đến 
tháng 7-2003, tổng diện tích đất cho thuê là 
I 338,65 héc- ta, chiếm 69,07% quỹ đất đã quy 
hoạch. Trong số 487 dự án đầu tư có tổng vốn 
đăng ký là 5 469 triệu USD, đá có 336 dự án đi 
vào hoạt động sản xuất kinh doanh, với số vốn 
đầu tư là 4 609 triệu USD, bằng 84,28% tổng số 
vốn đăng ký. Các khu công nghiệp này đã thu 
hút 152 896 lao động. 

Việc quy hoạch các khu công nghiệp tập 
trung đã định hình các ngành công nghiệp, định 
hướng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu 
tư phát triển công nghiệp trên nhiều ngành, 
trong đó có ngành kỹ thuật công nghệ cao. 
Điều đó góp phần tạo cho công nghiệp 
Đông Nai tăng trưởng nhanh, bền vững, chuyển 
dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Mặt khác, việc quy hoạch đã tạo ra môi 
trường sản xuất công nghiệp mang tính hiện 
đại, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, đồng 
thời tạo thuận lợi cho việc tô chức, quản lý, 
kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo an ninh quốc 
phòng; làm cho Đông Nai trở thành một trong 
những động lực quan trọng đối với vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam. 

Mặt khác, Đồng Nai chú trọng phát triển 
kinh tế công nghiệp với cơ cấu đi thành 
phân. 


Công nghiệp quốc doanh trung ƯƠIng sau 
thời gian sắp xếp lại, đã thực sự chuyển biến cả 
về năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tính đến 
năm 2001, 33 cơ sở sản xuất đều chú trọng 
đầu tư sản xuất các sản phẩm mới, nâng cao 
chất lượng. sản phâm và mở rộng quy mô 
sản xuất. Nếu giá trị sẵn xuất công nghiệp 
năm 1999 là 4505 709 triệu đông, chiếm 
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29,33% thì năm 2000 đạt 4 375 triệu đông, 
chiếm 24,32% và năm 2001 chỉ còn 4 383 triệu 
đồng, chiếm 21,55% tổng giá trị sản xuất công 
nghiệp toàn tỉnh. 

Công nghiệp quốc doanh địa phương đạt tốc 
độ phát triên bình quân 4 năm (1996-1999) là 
10,93%. Nếu giá trị sản xuất công nghiệp năm 
2000 là 1 107 193 triệu đồng, chiếm 6,15% giá 
thì năm 2001 đạt 1 373 300 triệu đồng, chiếm 
6,/5% giả trị toàn ngành công nghiệp. Sau 
khi củng cố và sắp xếp lại, hiện Đồng Nai còn 
27 doanh nghiệp công nghiệp quôc doanh địa 
phương, với 11 494 lao động. Nếu tính lũy kế 
7tháng thực hiện của năm 2003, công 
nghiệp quốc doanh địa phương của tỉnh đã 
đạt I 006,8 tỉ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ 
năm 2002 và đạt 59,6% kế hoạch năm. 

Tính đến năm 2001, công nghiệp ngoài 
quốc doanh chiếm 12,27% trong cơ cấu công 
nghiệp toàn tỉnh. Với tốc độ phát triển bình 
quân đạt 17,53 %/năm, đây là khu vực có tốc 
độ phát triên tương đối cao. Giá trị sản xuất 
công nghiệp trên địa bàn ngày càng táng: năm 
1995 đạt 563 207 triệu đồng, (giá cố định 
1994), chiếm 7,88% tới năm 2001 đạt 
249 619,7 triệu THÌNT chiếm 12,27%. Dự tính 
riêng tháng 7-2003, khu vực kinh tế này đạt giá 
trị sản xuất là 344,2 tỉ đồng, tăng 1,8% so với 
tháng trước. Lũy kế 7 tháng năm 2003 thực 
hiện là 2 216,3 tỉ đồng, tăng 17,5% so với cùng 
kỳ năm 2002 và đạt 49,2% kế hoạch năm. 

Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh không 
chỉ có quy mô đầu tư ngày càng lớn mà từng 
bước đôi mới trang thiết bị theo hướng hiện đại, 
đã tham gia xuât khâu nhiêu mặt hàng, thu hút 
nguôn vốn và lao động khá lớn; khơi dậy và 
phát huy tiềm năng của bộ phận đông đảo dân 
cư tham gia vào công cuộc phát triên kinh tế; 
ØÓp phần thúc đầy tốc độ chuyên dịch cơ cấu 
kinh tế công nghiệp gắn vỚI thị trường; tăng 
khả năng cạnh tranh trong nên kinh tế và thúc 
đầy quá trình đa dạng hóa sở hữu, v.v.. 


Đồng Nai là một trong những tính có khả 
năng thu hút đầu tư nước ngoài mạnh. Thực tẾ 
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đóng vai trò quan trọng trong việc phát triên 
kinh tế của Đồng Nai và đưa tốc độ phát triển 
công nghiệp tăng cao so với cả nước. 

Điều đáng chú ý ở đây, khác với khu vực 
kinh tế khác, công nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài có tỷ trọng ngày càng cao trong tổng giá 
trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh: từ 1,02% 
(năm 1992) lên 8,93 (năm 1994), tới 58,99% 
(năm 1999) và đạt 59,43% (năm 2001). Nếu 
tính lũy kế 7 tháng của năm 2003, đã thực hiện 
9 737,8 tỉ đồng, tăng 20, % so với cùng kỳ năm 
2002 và đạt 58,1% kế hoạch năm. 

Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
đã thu hút lực lượng lao động tương đối lớn 
và ngày càng tăng. Nếu năm 1995 chỉ có 
23 027 lao động, chiếm 29,52% lao động công 
nghiệp, thi năm 1999 tăng lên 139 214 lao 
động, chiếm 56,90% và năm 2001 là 161 946 


lao động, chiếm 56,17% tông số lao động. Do ' 


có chính sách kinh tế cởi mở, công nghiệp phát 
triển nên đã thu hút trên chục vạn lao động, giải 
quyết một lượng lao động dôi dư và làm giảm 
một phần đáng kể gánh nặng cho xã hội, hạn 
chế các tệ nạn xã hội do thiếu việc làm Xủy Ta. 
Đông thời, đã đóng góp cho nguôn thu ngân 
sách của Nhà nước, làm tăng quỹ tích lũy, tạo 
nguồn. vốn lớn để đầu tư xây dựng phát triển 
kinh tế - xã hội nói chung và tiêp tục đầu tư cả 
chiều rộng và chiều sâu cho công nghiệp tiếp 
tục tăng trưởng nói riêng. Tuy nhiên, trong khu 
vực này đã và đang đặt ra không ít vấn đề: 
trong 6 tháng năm 2003 có 8§ vụ đình công 
không theo đúng trinh tự của Luật Lao động và 
đã được giải quyết thỏa dáng. 


Thực hiện Nghị quyết Đại hội VIIL của Đảng 
bộ tỉnh Đồng Nai là: "Đây. mạnh xuất khâu và 
mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. Đối với thị 
trường nước ngoài: tiếp tục giữ vững và mỡ 
rộng thị trường truyền thống, có kế hoạch, biện 
pháp tiếp thị thâm nhập vào các thị trường 
mới", công nghiệp Đông Nai trong những năm 
qua đã đóng góp to lớn trong lĩnh vực xuất 
khâu, cả về tông lượng và tống kim ngạch, với 
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tốc độ không ngừng tăng. Nếu năm 1995 chỉ | 
đạt 228,348 triệu USD; năm 1999 là 1247,019 


_ triệu, thì đến năm 2001 là I 599,852 triệu USD. 


Và tính riêng lũy kế 7 tháng đầu năm 2003, 
tông kim ngạch xuất khâu trên địa bàn thực 
hiện đạt 990,7 triệu USD, tăng 19,2% so với 
cùng kỳ năm 2002 và đạt 54,5% kế hoạch. Về 
cơ cầu ngành hàng, ngoài những mặt hàng 
truyền thống như: cà-phê, ngô, hàng thủ công 
mỹ nghệ... đã có sự chuyến dịch theo hướng 
tăng sản phẩm công nghiệp và nông, lâm sản 
chế biến. Mặt khác, số lượng, chất lượng và 
ngành hàng xuất khẩu ngày càng được mở rộng 
và nâng cao nhờ đối mới đầu tư thiết bị, mở ra 
nhiều mặt hàng công nghiệp mới, như hàng 
mộc tinh chế, hàng may mặc, sơn, khăn tắm, 
sản phẩm nhựa, cao-su, thực phẩm đóng hộp... 

Nhờ đó, công nghiệp Đồng Nai đã đóng vai 
trò quan trọng trong việc phát triển công nghiệp 
của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nếu 
tông giả trị sản lượng công nghiệp trong vùng 
kinh tế trọng, điểm _ phía Nam chiếm trên 50% 
tông giá trị sản xuất công nghiệp Của cả nước, 
thì riêng công nghiệp Đồng Nai, năm 1996, đã 
chiếm 15,1% và đến năm 1999 tăng lên 16,3%. 

Nhìn tông quát, quá trình công nghiệp hóa ở 
Đông Nai trong những năm vừa qua, tuy có 
những bước thăng trầm do nhiều nguyên nhân 
khách quan và chủ quan, song những thành tựu 
đạt được là đáng ghi nhận: 

- Từ chỗ bị lệ thuộc nặng vào nước ngoài về 
nguyên liệu, phụ tùng thay thế, mất cân đối và 
bị bóp méo bởi chiến tranh đã chuyền sang chủ 
động đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu câu sản 
xuất, đời sống và xuất khẩu. 

- Sự chuyển dịch mạnh mẽ của công nghiệp 
theo hướng hiện đại hóa đã chiếm tỷ trọng vượt 
trội trong GDP của tính: từ 38,7% (năm 1995) 
tới 50,34% (năm 1999) và 53,64% (năm 2001). 
Phấn đấu đến năm 2005, công nghiệp chiếm 
56% GDP, tăng từ 13 đến 15%. 

- Đồng Nai đã tập trung xây dựng những kết 
cấu kinh tế - kỹ thuật và kinh tế - xã hội, kết cấu 
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hạ tầng cần thiết cho sản xuất công nghiệp, tạo 
điêu kiện cho việc đây mạnh công nghiệp hóa, 


hiện đại hóa tại 7 khu công nghiệp tập trung, 


có sức hấp dẫn, thu hút vốn đầu tư trong nước 
và nước ngoài, VỚI Sự cần đối cân thiết có công 
nghiệp chế biến phát triển, công nghiệp sản 
xuất sản phẩm trung gian và một số ngành công 
nghiệp khác. Coi trọng và tập trung sức phát 
triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản và 
thực phâm, phát triển ngành công nghiệp mũi 
nhọn (kỹ thuật điện tử...). Do đó, đã thu hút 
được lượng lao động khá lớn, đóng góp to lớn 
cho xuất khẩu, phát huy nội lực. 

- Cơ cấu kinh tế công nghiệp Đồng Nai 
bước đầu có sự chuyển dịch theo hướng tiến bộ, 
phát huy lợi thế so sánh của một tỉnh miền 
Đông Nam Bộ. 

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ hai thành 
phần sang nhiều thành phần trong công nghiệp 
đã khơi dậy các tiềm năng, nguôn lực, mở rộng 
giao lưu hợp tác với nước ngoài, trong đó khu 
vực đầu tư nước ngoài tăng mạnh và chiếm tỷ 
trọng cao. Qua đây, đã hình thành được đội ngũ 
lao động đông đào (bao gôm kỹ sư, cán bộ quản 
lý và công nhân lành nghề), có trình độ văn hóa 
ky thuật. Đây là vốn quý để thực hiện quá trình 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp của 
Đông Nai trong những năm sắp tới. 


Tuy có bước phát triên khá nhưng công 
nghiệp Đông Nai vân đang đứng trước nhiều 
vấn đề cập bách cần giải quyết, nhằm phát triên 
nhanh và đúng hướng: 

- Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển với tình 
trạng công nghệ trung bình, nhất là khu vực có 
vốn đầu tư trong nước, trong khi chính sách 
công nghệ còn chưa thích hợp và có hiệu lực đê 
hoàn thiện việc kết hợp công nghệ truyền thống 
với công nghệ hiện đại và đi ngay vào hiện đại 
ở những khâu quyết định. Khả năng chiếm lĩnh 
thị trường trong nước và nước ngoài của hàng 
hóa còn yêu, chưa có những bạn hàng lớn. sức 
cạnh tranh yếu cả thị trường trong nước và xuất 
khâu. 
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- Yêu cầu tăng nhanh tỷ trọng của công 
nghiệp trong GDP với tốc độ tăng tỷ trọng lao 
động trong các ngành công nghiệp chưa tương 
xứng. Điều đó cho thấy, quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn diễn 
ra còn chậm chưa phục vụ đắc lực cho nông 
nghiệp phát triển. 

- Yêu cầu giữa phát triển công nghiệp trong 
ngành có kỹ thuật cao, mũi nhọn với việc đảo 
tạo đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động, 
đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản trị - kinh doanh 
giỏi trong nền kinh tế thị trường, đội ngũ lao 
động kỹ thuật có trình độ cao đang là một thách 
thức lớn. 

- Mâu thuẫn giữa khả năng xử lý chất thải 
ô nhiễm môi trường do công nghiệp gây ra VỚI 
đòi hỏi phát triển công nghiệp và kinh tế - xã 
hội bền vững. 

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn về 
quản lý, bảo vệ môi trường, trung bình mỗi 
ngày trên địa bàn có khoảng 200 tấn chất thải 
răn và một lượng chất thải lỏng (chưa thể định 
lượng). Số liệu thông kê cho thấy, toàn ngành 
công nghiệp chỉ có 36,2% số doanh nghiệp; 
trong đó, khu vực công nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài cũng mới chỉ có 57,62 % số doanh 
nghiệp có hệ thống xử lý chất thải. Đây là tỷ lệ 
thấp so với yêu câu. 

Với những thành tựu, tiến bộ của công 
nghiệp Đồng Nai trong những thập niên vừa 
qua. Đảng bộ và ban ngành chức năng của tính 
không chủ quan, thỏa mãn với những thành tựu 
đã đạt được. Trước mắt, tiếp tục tập trung sức 
giải quyết hiệu quả những yếu kém, khó khăn 
trên, cùng cả nước chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. Đặc biệt, trong quá trình hội nhập, việc 
nhận thức đầy đủ, xây dựng được chương trinh, 
kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế của mình một 
cách phù hợp là hết sức quan trọng; Mặt khác, 
nâng cao sức cạnh tranh của công nghiệp có 
vốn đầu tư trong nước theo hướng đôi mới 
mạnh mẽ trang thiết bị công nghệ, nâng cao đời 
sống mọi mặt của công nhân.) 
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BÀ FÄI723 
(bức dậu pbữnsg tiệm năng 


Ê từ khi trở thành thành phố trực thuộc 
CC ương cách đây 7 năm, nhất là 

mấy năm trở lại đây, Đà Nẵng đã trở 
thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, 
văn hóa - giáo dục, an ninh - quốc phòng, nhất 
là giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị. 
Năm 2003 có ý nghĩa rất trọng đại đối với toàn 
Đảng bộ và nhân dân khi Đà Nẵng được công 
nhận là đô thị loại I và Bộ Chính trị ra Nghị 


quyết về "Xây dựng và phát triển thành phố 


Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước". Đây là phần thưởng xứng 
đáng đối với Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng 
trong những năm qua. 

Đà Nẵng nằm ở trung độ của cả nước, có vị 
trí trọng yếu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 
phòng: là đầu mối giao thông về đường bộ, 
đường sắt, đường biển, đường hàng không, cửa 
ngõ chính ra Biển Đông của các tỉnh miền 
Trung - Tây Nguyên và các nước tiêu vùng 
sông Mê Công. Cùng với Quảng Nam, đây là 
vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách 
mạng, trung dũng, kiên cường trong kháng 
chiến chống giặc ngoại xâm. Nơi đây những tên 
làng, tên đất, tên người cùng những chiến công 
oanh liệt, những tâm gương chiến đấu quả cảm, 
hy sinh anh dũng vẫn còn hiển hiện, hòa quyện 
trong cuộc sống hôm nay. Trong sự nghiệp đôi 
mới, Đà Nẵng tìm tòi, sáng tạo, dám nghĩ, dám 
làm, quyết tâm xây dựng thành phố trở thành 


Số 32 (tháng I1 năm 2003) 


^ 


NGUYÊN THỊ VY 


trung tâm kinh tế - xã hội có sức lan tỏa tới các 
tỉnh của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. 
Trong gần 3 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng và Đại hội XVIII của Đảng bộ 
thành phố, Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng đã 
đoàn kết nhất trí khắc phục khó khăn, khai thác 
tiềm năng và lợi thế, huy động nội lực, tranh thủ 
các nguồn lực từ bên ngoài để xây dựng và phát 
triển thành phố đạt được nhiều thành tựu trong 
tất cả các lĩnh vực. 

Tổng sản phẩm của Đà Nẵng trong 3 năm 
(2000 - 2003) tăng bình quân 12,46%. Cơ cấu 
kinh tế chuyến dịch phù hợp với xu thế chuyển 
đôi cơ cấu kinh tế chung của cả nước theo 
hướng giảm tương đối tỷ trọng ngành nông 
nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây 
dựng, dịch vụ. Ước tính trong 3 năm qua, ngành 
công nghiệp - xây dựng tăng từ 41,26% lên 
45,92%; ngành dịch vụ giảm từ 50,88% xuống 
còn 48,06%; ngành nông nghiệp giảm từ 7,86% 
còn 6,02%. GDP bình quân đầu người tăng dần 
theo từng năm, từ 6,9I triệu đồng (năm 2000) 
đến 10,78 triệu đồng (ước đạt năm 2003). Giá 
trị dịch vụ tăng bình quân hằng năm là 10,92%. 
Thương nghiệp thành phố đảm nhận vai trò là 
trung tâm bán buôn, là đầu mối về xuất nhập 
khẩu của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. 
Các hoạt động dịch vụ tài chính - ngân hàng, 
bảo hiểm, bưu chính - viên thông, vận tải... đều 
phát triên. Một số trung tâm thương mại - 
siêu thị được hình thành, một số chợ được 
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xây dựng mới khang trang, sạch đẹp. Ngành du 
lịch được chú ý đầu tư, ngày càng có vị trí quan 
trọng trong cơ cầu kinh tế của thành phố. Lượng 
khách du lịch tăng bình quân 9,28%/năm, với 
tông doanh thu thực hiện trong 3 năm ước 
khoảng 943 tỉ đồng. Đà Nẵng nằm liền kè với 
ba di sản văn hóa thế giới (Hội An, Mỹ Sơn, 
Huế) tạo thành tuyến du lịch liên hoàn có sức 
hấp dẫn lớn đối với du khách trong nước và 
nước ngoài. Đặc biệt, mấy năm gần đây, đến 
Đà Nẵng không chỉ để tham quan, du lịch mà 
còn tìm hiểu, lựa chọn cơ hội đầu tư vào mảnh 
đất nên thơ nhưng hấp dẫn, đầy tiềm năng và 
triển vọng này. 

Đà Nẵng, hôm nay giống như vừa thức dậy 
sau giấc ngủ khá dài suốt 29 năm, kể từ khi 
được hoàn toàn giải phóng. Chỉ trong mấy năm 
trở lại đây, thành phố như bừng tỉnh, trẻ trung, 
sinh động và hiện đại. Cùng với sự phát triển 
của kinh tế, công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, 
chỉnh trang đô thị phục vụ các ngành kinh tế 
phát triển tiến những bước dài quan trọng, đáng 
tự hào của Đảng bộ và nhân dân Đà Năng. Có 
người ví sông Hàn như là gáy của một quyền 
sách, hai bên bờ sông là hai trang sách mỡ, đăng 
đối với nhau, cùng mở chan hòa dưới ánh mặt 
trời. Thật vậy, bên này sông Hàn là đường 
Bạch Đăng nối dài chạy tít tấp, một đầu nối với 
đại lộ 2-9 mới mở, một đầu nối với đường 3-2; 
nối Liên Chiểu - Thuận Phước là đường 
Nguyễn Tất Thành dài 12,5 km uốn lượn theo 
vịnh Đà Nẵng mềm mại duyên dáng như dải 
lụa, rực sáng kiêu sa lung linh dưới ánh đên. 
Bên kia sông là đường Bạch Đăng Đông hiện 
đại, được xây dựng sau khi giải toa hàng loạt 
những ngôi nhà tạm, ổ chuột mà trước đây khó 
ai có thể hình dung sẽ làm nôi. Dung mạo của 
thành phố hôm nay mang dáng vẻ của đô thị 
hiện đại khiến cho người ta còn hy vọng 
Đà Nẵng vươn lên ở những tầm cao mới. 

Hàng loạt các công trình trọng điểm của 
thành phố được đầu tư, nâng câp như sân bay 
quốc tế Đà Nẵng, cầu sông Hàn, cầu Câm Lệ, 


40 


Tạp chí Cộng sảøm 


cầu Phò Nam - Hòa Bắc; các tuyến đường lớn 
như đường Phạm Văn Đồng, đường Trần Hưng 
Đạo, quốc lộ l A mỡ rộng, bến bãi, cảng biển, 
trường học, bệnh viện, các khu tái định cư, các 
công. trình hạ thế điện nông thôn.v.v.. với tông 
số vốn ước đạt 8 706,7 tỉ đồng. Để xây dựng, 
đầu tư các công trình hạ tầng ‹ CƠ SỞ Và nâng cầp 
chính trang đô thị, chính quyên các : cấp của Đà 
Nẵng đã làm tốt công tác giải tỏa, đền bù, di dời 
liên quan đến 52 000 hộ dân nhưng không có 
trường hợp khiếu kiện, không xảy ra điểm nóng 
hoặc gây khó khăn trong quá trình thực hiện dự 
án.Trong quá trình chỉnh trang đô thị, không thể 
nói không có người phải chịu thiệt thòi hơn dù 
ít hay nhiều, song với tấm lòng vì sự phát triển 
đi lên của thành phố, mọi việc đều được giải 
quyết thấu đáo, có lý, có tình. 

Các cấp ủy, chính quyền Đà Nẵng đã vận 
dụng linh hoạt và thực hiện đồng bộ cơ chế 
chính sách nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, 
lợi thế tạo động lực phát triển trên cơ sở thực 
hiện đầy đủ và vận dụng linh hoạt các cơ chế 
chính sách của Nhà nước. Trong khi ngân sách 
còn hạn chế, thành phố đã năng động thực hiện 
phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng 
làm" trong việc xây dựng các công trình trọng 
điểm. Với chủ trương tạo vốn từ quỹ đất để xây 
dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, mọi việc 
đều được đưa ra và cùng nhân dân bàn bạc để có 
biện pháp giải quyết thỏa đáng, nhất là hỗ trợ 
hiệu quả cho những hộ nghèo nay phải di dời 
sớm ôn định chỗ ở. Nhiều tuyến đường lớn đã 
được nâng cấp cải tạo bằng nguồn vốn đóng 
góp của nhân dân cùng với ngân sách nhà nước 
với tông giá trị trên 457 tỉ đồng, trong đó nhân 
dân đóng góp hơn 150 tỉ đồng, chiếm 32,8%. 
Nổi bật là, thành phố đã mở cuộc vận động 
quyên góp xây dựng cầu sông Hàn. Kết quả là, 
cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đóng gÓp. 27 tỉ 469 
triệu đồng, chiếm 30% tông giá trị đầu tư xây 
dựng công trình này. Với cơ chế, Nhà nước 
đầu tư từ 60% đến 80%, nhân dân đóng góp 
từ 20% đến 40 % giá trị công trinh (tùy theo địa 
phương), Đà Nẵng đã sửa chữa, nâng cấp, 
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làm mới hơn 80 km ngõ. hẻm ở nội thị; 460 km 
đường bê-tông nông thôn; hơn 50 000 m2 viĩa hè 
được bê-tông hóa, khơi thông và xây dựng mới 
gần 30 km mương, rãnh thoát nước. 

Kết quả trên không chỉ mang lại những giá 
trị thiết thực to lớn về kinh tế - xã hội mà còn có 
ý nghĩa chính trị sâu xa, củng cố niềm tin của 
nhân dân đối với sự lanh đạo của Đảng, sự điều 
hành của các cấp chính quyền và được nhân dân 
đồng tình ủng hộ. Ủy ban nhân dân thành phố 
ban hành nhiều quy định trong quản lý xây 
dựng cơ bản như đấu thầu khoán gọn, không 
cho phép sử dụng dự phòng phí 10%, không 
duyệt kinh phí phát sinh ngoài dự toán đã được 
phê chuẩn, thực hiện chặt chẽ công tác quyết 
toán và thầm tra quyết toán các công trình xây 
dựng cơ bản... Trong ba năm gần đây, thành 
phố tiết kiệm được gần 300 tỉ đồng. Để việc đèn 
bù, giải tổa ở các khu công nghiệp nhanh hơn và 
tạo điều kiện ưu đãi hơn cho các nhà đầu tư, 
thành phố đã thực hiện một số cơ chế chính sách 
như: chuyển đổi chủ đầu tư từ doanh nghiệp nhà 
nước sang đơn vị sự nghiệp kinh tế; dùng ngân 
sách của thành phố đầu tư kinh phí giải phóng 
mặt bằng, bảo lãnh tiền vay và trả lãi vay đầu 
tư, quyết định giá cho thuê đất trong khu công 
nghiệp; mở rộng khung ưu đãi về miễn, giảm 
tiền thuê đất và các loại thuế; thành lập trung 
tâm xúc tiễn đầu tư thực hiện "một cửa" trong 
việc giải quyết các thủ tục đầu tư. Thành phố 
cũng cho phép áp dụng các ưu đãi đầu tư dành 
cho địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn hoặc 
các cơ sở sản xuất - kinh doanh dịch vụ du lịch 
phải di dời ra ngoại ô; thành lập Quỹ hỗ trợ 
doanh nghiệp; ban hành các quy định về quản lý 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh, v.v.. 

Cùng với việc chú trọng tăng trưởng kinh tế, 
Đà Nẵng luôn chăm lo phát triển con người, giải 
quyết các vấn đề xã hội, từng bước nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 
Cùng với "Chương trình 5 không", Đà Năng 
thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói ' 
giảm nghèo, nhằm giảm tỷ lệ nghèo xuống còn 
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1,05% vào cuối năm 2003 (theo chuẩn mới); 
giải quyết việc làm cho 59 800 lao động. Đặc 
biệt Đà Năng có những bước đi sáng tạo trên cơ 
sở ấp dụng những cơ chế, chính sách của Nhà 
nước vào tình hình cụ thể của địa phương như: 
ưu tiên giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn 
thành nghĩa vụ quân sự, cho sinh viên tốt 
nghiệp đại học đạt loại khá, giỏi; thành lập quỹ 
cho vay không lấy lãi, tạo vốn kinh doanh cho 
các đối tượng sau cải tạo tập trung; sử dụng 
ngân sách cấp bù chênh lệch giữa lãi suất thông 
'thường và lãi suất ưu đãi cho hộ nghèo vay; thực 
hiện một số chính sách ưu đãi khám chữa bệnh 
miễn phí, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ sách giáo 
khoa, vở học sinh cho học sinh nghèo; đầu tư 
kinh phí xóa nhà tạm... Nhờ đó, mức sống của 
các tầng lớp nhân dân, nhất là các hộ nghèo 
được nâng lên rõ rệt. Các hoạt động báo chí, 
phát thanh truyền hinh, văn học - nghệ thuật có 
những tiến bộ mới. Công tác giáo dục - đào tạo, 
khoa học - công nghệ là vấn đề được ưu tiên 
hàng đầu trong chiến lược phát triển của thành 
phố. Các trường học được củng cố, xây dựng 
mới, nhất là trường phổ thông trung học 
chất lượng cao, nhằm bồi dưỡng và chuẩn bị 
nguôn nhân lực của thành phố trong tương lai. 
Đà Năng đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ 
trong độ tuôi, phần đấu đến cuối năm 2007 đạt 
chuân quốc gia về phổ. cập phô thông trung học. 
Công tác an ninh - quốc phòng ngày càng được 
tăng Cường, kết hợp chặt chế giữa phát triên 
kinh tế với củng cố thế trận an ninh quôc phòng 
nhân dân, không xảy ra điểm nóng và tình trạng 
khiếu kiện. 

Có thê nói, những thành tựu của Đà Năng là 
do sự lãnh đạo sáng suốt, kiên trì, đoàn kết, nhất 
trí cao của các cấp ủy, chính quyền trong toàn 
thành phố. Nói cụ thê, những ‹ chủ trương, quyết 
sách đúng đắn cùng với quyết tâm Cao, không 
ngại khó, ngại khô, ngại va chạm, sẵn sàng vi 
lợi ích của dân, dâm nghĩ, dâm làm, dâm chịu 
trách nhiệm trước nhân dân của tập thê lãnh đạo 
thành phố là nhân tố quyết định của những bước 
phát triển đột phá. Điểm cần nhấn mạnh là, 
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các cấp ủy và chính quyền các cấp nêu cao 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong phương thức 
lãnh đạo và điều hành; thực hiện dân chủ ngay 
trong nội bộ Đảng và dân chủ với dân; thực sự 
trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, cùng 
nhân dân tập trung giải quyết Kịp thời những 
bức xúc, đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay 
từ cơ sở. Ý đảng hợp với lòng dân được nâng 
lên một tầm cao mới. Đó cũng chính là sự biểu 
hiện những nỗ lực rất lớn của toàn bộ cán bộ, 
đẳng viên và nhân dân Đà Nẵng. Thành phố chủ 


động khơi dậy ý chí và sự đồng tình, ủng hộ của ' 


mọi tầng lớp nhân dân; tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ 
trợ động viên của các ban, ngành, đoàn thể ở 
trung ương; mạnh dạn triển khai một số cơ chế 
chính sách phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm 
yều câu của địa phương cùng với quyết tâm cao, 
chủ động, chọn đúng khâu đột phá để đưa thành 
phố phát triển đi lên. 

Bên cạnh những thành tựu, Đà Nẵng còn 
một số hạn chế, nhược điểm. Kinh tế tuy có tốc 
độ tăng trưởng khá nhưng quy mô còn nhỏ, 
chưa ôn định, chưa tương xứng với tiềm năng và 
lợi thế; chưa hình thành được các ngành mũi 
nhọn kinh tế; chưa có những sản phâm hàng 
hóa, dịch vụ chủ lực, sức cạnh tranh yếu, hiệu 
quả chưa cao; một số ngành phát triển chậm; 
kinh tế biển chưa được khai thác tốt, việc 
chuyên đổi cơ cấu trong nông nghiệp còn nhiều 
khó khăn, khu vực dân doanh chưa quan tâm 
đúng mức. Các vấn đề xã hội còn nhiều bức xúc 
như thiếu việc làm, những tệ nạn xã hội và một 
số biêu hiện tiêu cực chưa được giải quyết hiệu 
quả, mức hướng thụ văn hóa ở một bộ phận dân 
cư còn hạn chế. Công tác quản lý đô thị còn 
nhiều bất cập, thế trận quốc phòng toàn dân 
chưa vững chắc,v.v.. Sở dĩ còn những hạn chế, 
yếu kém và những mặt chưa làm được đó là do 
nhận thức các chủ trương của trung ương và của 
thành phố ở một số cấp, một số ngành chưa thật 
sâu sát, còn ngại khó, ngại khổ; đội ngũ cán bộ 
chưa thật đông bộ, có nơi có chỗ bố trí cán bộ 
chưa thật sát hợp, trình độ lý luận, năng lực 
thực tiễn của không ít cán bộ còn hạn chế, thiếu 
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tỉnh thần sáng tạo, không dám chịu trách nhiệm 
cá nhân trước công việc được giao, nói không đi 
đôi với làm; còn tồn tại tình trạng bình quân, 
thiếu cơ chế khuyến khích người giỏi, người 
nhiệt tình, trung thực; chưa có sự phối hợp chặt 
chẽ và đông bộ giữa các cấp, các ngành trong 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý. 

Để thực hiện thành công những mục tiêu của 
nhiệm kỳ 2001 - 2005, các cầp ủy, chính quyền 
và nhân dân thành phố tiếp tục dốc sức, dốc 
lòng tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực phần 
đấu đồng bộ, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa. 
Trước mắt, làm tốt công tác quy hoạch đô thị, 
đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng một 
cách đồng bộ; có kế hoạch và bước đi đúng đắn 
trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo: 
hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, 
trong đó chú trọng phát triển các ngành công 
nghệ cao, công nghệ hiện đại theo hướng đi tắt 
đón đầu; chú trọng phát triển các ngành, các sản 
phẩm có lợi thế cạnh tranh; tập trung đầu tư các 
ngành dịch vụ có chất lượng CaO, CÓ thế mạnh 
của thành phố; quan tâm phát triển văn hóa - xã 
hội, củng cô an ninh - quôc phòng; chăm lo đào 
tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên giỏi, 
có bản lĩnh; đề cao trách nhiệm cá nhân; củng 
cố hệ thống chính trị ở cơ sở; phấn đấu đưa 
Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương 
đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Với tầm nhìn đến năm 2020, Nghị quyết của 
Bộ Chính trị nêu rõ: Đà Nẵng sẽ phát triển 
thành một trong những đô thị lớn của ca nước, 
là thành phố cảng biến lớn, đầu mối giao thông 
quan trọng và cửa ngõ chính ra biển của các tinh 
miền Trung, Tây Nguyên và của các nước tiêu 
vùng sông Mê-công, là một mũi nhọn phát triển 
của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, một 
trọng điêm phát triển của đất nước. Hiếm có 
thành phố nào hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế 
như Đà Năng. Đảng bộ và nhân dân Đà Năng 
đang nỗ lực đồng lòng, chung SỨC phát huy 
những lợi thế, tiềm năng ây Vi SỰ phôn vinh, 
phát triển và văn minh của thành phố. 


42 


Số 32 (tháng 11 năm 2003) 


Ã từ lâu, trong đời sống người dân Việt 
3E )S thường lưu truyền câu "Giặc phá 

không băng nhà cháy" hay "Thủy, hỏa, 
đạo tặc" để nói đến tác hại của nạn cháy và 
nhắc nhở nhau phải thường xuyên cảnh giác, 
nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn, giữ gìn 
cuộc sống bình yên cho chính mình và cho 


BÙI VĂN NGẦN “ 


cộng đồng. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quôc, Đảng và Nhà nước ta luôn quan 
tâm đến công tác phòng cháy và chữa cháy. 
Ngày 4-10-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký 
Lệnh công bố Pháp lệnh "Quy định về quản lý 
nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa 
chay". Từ đó, công tác phòng chây và chữa 


chây đã góp phần đắc lực vào công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Trước yêu cầu phục vụ công cuộc phát 
triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới, ngày 
29-6-2001, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa X 
đã thông qua Luật Phòng cháy và Chữa cháy. 
Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 4-10-2001. 
Luật Phòng cháy. và Chữa cháy ra đời là cơ sở 
pháp lý vững chắc, tạo đà cho mọi hoạt động 
phòng chây và chữa cháy ngày càng đi vào nên 
nếp và có hiệu quả hơn. Điều 4 Luật Phòng 
chây và Chữa chây quy định: "Phòng chây và 
chưa cháy là trách nhiệm của môi cơ quan, tô 
chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thô nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình 
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chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường 
xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong 
phạm vi trách nhiệm của mình". 

Hiện đang xuất hiện ngày càng nhiều cơ 
quan, doanh nghiệp, phường, xã và khu dân cư 
làm tốt công tác phòng cháy và chữa cháy. 
Chắng hạn, phường Cửa Đông, quận Hoàn 

Kiếm, Thủ đô Hà Nội; 
phường 12, quận Binh 
Thạnh, Thành phố Hỗ 
Chí Minh; Công ty 
May 10, Công ty May 
Đức Giang... Ơ những nơi 
đó, vai trò của người lãnh 
đạo được thể hiện một 
cách rõ nét từ việc đề ra 
chủ trương, ban hành các 
chế độ, quy định về công 
tác phòng cháy và chữa 
cháy đến việc tổ chức 
thực hiện những biện 
pháp cụ thê sát với tình 
hình thực tế của cơ SỞ, địa 
bàn. Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp, phường, xã 
trong nhiều năm không để xây ra cháy, nỗ, an 
ninh trật tự được giữ vững, sản xuất phát triên, 
đời sống của người lao động không ngừng được 
cải thiện. 

Tuy nhiên, trong khi chúng ta đang tiết 
kiệm từng đồng tiền vốn cho đầu tư và phát 
triển thì hằng năm lại mất đi hàng trăm tỉ đồng 
do nạn cháy gây ra. Nhiều vụ cháy không chỉ 
gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm ảnh hưởng 
đến trật tự an toàn xã hội, đến môi trường và 
chính sách đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 

Hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh 
chóng của kinh tế - xã hội, tình hình cháy, nô 
cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Trong 5 năm, 
từ năm 1998 đến năm 2002, bình quân hằng 
năm xay ra khoảng trên dưới l 000 vụ hỏa 
hoạn; trong đó, năm 1999 là 989 vụ, năm 2001 
là 1 292 vụ, năm 2002 là I 267 vụ. Thiệt hại về 


* TS. Đại tá. Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy và 
chưa cháy. Bộ Công an. 
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tài sản do cháy gây ra hằng năm tăng đáng kể. 
Năm 1999 là 87 300 triệu đồng, năm 2001 lên 
tới 303 350 triệu đông và năm 2002 vẫn ở mức 
cao, 207 860 triệu đồng. Đặc biệt, có những vụ 
cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và 
ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, như vụ 
chây rừng U Minh, vụ cháy Trung tầm Thương 
mại quốc tế qTC) tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
vụ cháy thuốc nô trên xe ô-tô chở khách ở 
Gia Bình, Bắc Ninh, v.v.. 

Qua nghiên cứu, phân tích tình hình cháy 
cho thấy, nguyên nhân chủ yếu là do sự sơ suất, 
bất cẩn của con người trong việc sử dụng lửa, 
điện, xăng dầu, khí đốt và do người lao động 
không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định an 
toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá 
trình sản xuất. Vụ cháy xưởng sản xuất đồ chơi 
trẻ em của Công ty Tân Hợp trong khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Binh Chánh, 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28-5-2002, làm 
thiệt hại về tài sản ước tính trị giá 10 tỉ đồng. 
Nguyên nhân cháy, theo kết luận điều tra ban 
đầu, là do công nhân bất cần trong lúc pha trộn 
hóa chất. Vụ cháy Trung tâm Thương mại quốc 
tế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29-10-2002, 
do một thợ hàn vi phạm quy định an toàn về 
phòng cháy và chữa cháy trong khi làm việc. 
Trong khi đó, bản thân cơ sở cũng không có các 
biện pháp phòng cháy và chữa cháy tích cực 
nên đã để dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Điều đáng 
nói là, ngay sau khi vụ cháy "động trời" vừa 
xây ra chưa đầy một tháng thì chính tại nơi đây 
lại xảy ra một vụ cháy khác cũng do hàn cắt 
trong khi sửa chữa công trình. 

Tìm hiểu nguyên nhân những vụ cháy lớn 
xảy ra trong thời gian qua, chúng tôi thấy nổi 
lên một số vấn đề đáng chú ý sau: 

Thứ nhất, ở những nơi đó thiếu sự quan tâm 


chỉ đạo của người đứng đâu cơ sở trong việc tô 


chức thực hiện các biện pháp an toàn về phòng 
cháy và chữa cháy. Công tác kiểm tra an toàn 
về phòng cháy và chữa cháy không được 
tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Có cơ sở, 
đơn vị vì chạy theo lợi nhuận nên ít chú trọng 
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đến công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy và 
chữa cháy. Hoặc, có một số lãnh đạo doanh 
nghiệp quan niệm rằng, đã mua bảo hiểm rồi thì 
khi có cháy đã có cơ quan bảo hiểm đền bù, và 
vì vậy, rất lơ là trong việc phòng cháy và chữa 
cháy; khi xây ra cháy lại không có sự tác động 


_ tích cực, nếu như không muốn nói là "bình chân 


như vại”. 


Thứ hai, tình trạng thuê và cho thuê mặt 
bằng để sản xuất, kinh doanh hoặc làm kho 
chứa hàng đang diễn ra phổ biến ở nhiều nơi, 
song những người đứng đầu bên thuê và bên 
cho thuê đều không quan tâm đến công tác 
phòng cháy và chữa cháy, không phân định 
trách nhiệm giữa các bên, nên khi xảy ra chây 
đều lúng túng và không xử lý được. Điều đó đã 
được minh chứng qua vụ cháy kho của Công ty 
Xuất nhập khẩu thủy sản, Bộ Thủy sản, tại 
Thành phố Hồ Chí Minh; vụ cháy xưởng 
sản xuất đệm mút của Nhà máy Gỗ Cầu 
Đuống: vụ cháy kho hàng hóa, vật tư của Cảng 
Hà Nội, v.v.. 

Thứ ba, ở không ít đơn vị, cơ sở, người đứng 
đầu hầu như không quan tâm đến việc tổ chức 
lực lượng phòng cháy và chữa chấy tại chỗ, và 
vì vậy, người lao động không hề được huấn 
luyện về phòng cháy và chữa cháy. Bên cạnh 
đó, trang bị, phương tiện chữa cháy lại không 
đầy đủ và kém hiệu quả. Bởi vậy, có những nơi 
khi xảy ra cháy không những không dập được 
lửa mà còn làm cho cháy to hơn, phức tạp hơn. 

Thứ tư, do yêu cầu phát triển sản xuất, đối 
mới công nghệ nên cần cải tạo mặt bằng, bố trí 
lại sản xuất, nhưng không tuân thủ các quy 
phạm. về phòng cháy và chữa cháy, làm thay 
đối cấu trúc công trình, làm cản trở lối thoát 
nạn, đường đi dành cho xe chữa cháy, để kho 
chứa hàng hóa gần nơi thường xuyên phát sinh 
nguồn lửa, nguồn nhiệt, thậm chí sát khu dân 
cư, tạo nên những nguy cơ chây lan, cháy lớn. 

Thứ năm, ở các đô thị, do công tác quy 
hoạch xây dựng thiếu đồng bộ nên. nhiều cơ 
sở sản xuất có nguy hiểm cháy nổ cao còn 
năm xen kẽ trong các khu dân cư tập trung. Bên 
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cạnh đó, nhiều chung cư cao tầng xuống cấp, 
với những mái vấy, lồng sắt, đường dây điện, 
công trình phụ trợ được cơi nới tự do, thậm chí 
có nhiều nơi chỗ ở đồng thời là chỗ sản xuất, 
gia công, trữ chứa hàng hóa dễ cháy như xăng, 
keo, chất dẻo, v.v.. đã tạo môi trường rất 
nguy hiểm về cháy. Qua khảo sát ở hai thành 
phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 
cho thấy, tình trạng nêu trên đã và đang tạo ra 
những vân đề bức xúc, có ảnh hưởng trực tiếp 
đến việc tổ chức chữa cháy ở các khu dân cư. 
Đó là vấn đề giao thông, nguồn nước, chống 
cháy lan, cứu hộ, cứu nạn, v.v.. Hiện nay, 
Thành phố Hồ Chí Minh có 581/979 khu phố 
có nhiều nhà dễ cháy, trong đó có hơn 400 hẻm 
nhỏ, sâu trên 200 mét, xe chữa cháy không thể 
vào được, nguồn nước chữa cháy rất khan hiếm 
và hầu như không có, số trụ nước chữa chấy 
trên các tuyến phố chính mới đáp ứng 
được khoảng, 10% so với yêu cầu. Ở Bà Rịa - 
Vũng Tàu, có 172 con hẻm bị đóng cọc bê-tông 
Ở giữa, xe chữa chây không thể vào được. Ở 
Hà Nội và nhiều đô thị khác cũng trong tình 
trạng còn nhiều bất cập như vậy. 

Hiện nay, trước sự phát triển nhanh chóng, 
đa dạng của nền kinh tế, theo đó tốc độ xây 
dựng và phát triển về cơ sở vật chất - kỹ thuật 
ngày càng mạnh mẽ và phức tập. Nhưng công 
tác phòng cháy và chữa cháy, Ở không I{ nƠI, 
ngày càng tỏ rõ sự bất cập về nhiều mặt. Qua 
thực tế, càng những năm gần đây càng cho 
thấy, nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn và sẵn sàng 
bùng phát bất cứ lúc nào. Điều đồ đòi hỏi công 
tác phòng cháy và chưa chây cần được quan 
tâm và chú ý nhiều hơn, cả về tô chức và đầu tư 
vật chất, kỹ thuật, nhằm đáp ứng yêu cầu thực 
tế của mỗi địa phương, đơn vị. Trong đó, vai trò 
của người đứng. đầu cơ quan, tổ chức có ý nghĩa 
then chốt, quyết định và được thể hiện bằng 
việc thực hiện những nhiệm vụ, biện pháp cụ 
thê sau: 

¡ - Chủ động đề ra và tô chức thực hiện 
đầy đủ những quy định an toàn về phòng chây 
và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của 
mình. 


2 - Thường xuyên tuyên truyền nhằm nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật và kiến thức về 
phòng cháy và chữa chây cho mọi người trong 
phạm vi quản lý của mình, nhất là cho những 
đối tượng tham gia hoạt động trên các lĩnh vực 
có nhiều nguy cơ cháy, nổ. 


3 - Kiểm tra, phát hiện kịp thời những sơ hở, 
thiếu sót trong công tác phòng cháy và chữa 
cháy, những vị phạm tiêu chuẩn, quy định an 
toàn về phòng cháy, phòng nô, nhằm loại trừ 
mọi nguy cơ gây cháy, nổ. 

4 - Phát động phong trào quần chúng phòng 
chây và chữa cháy tại cơ quan, đơn vị mình; 
thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra" trong công tác phòng 
cháy và chữa cháy, nhằm khắc phục nhanh 
chóng những khó khăn, bất cập trong việc 
phòng cháy và chữa cháy như tạo khoảng cách 
an toàn, chống cháy lan, và nhằm giải quyết các 
vấn đề về điều kiện phòng cháy và chữa cháy 
như giao thông, nguôn nước chữa cháy, trang 
bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ, trong đó đặc 
biệt chú ý đến các khu dân cư tập trung, chợ, 
trung tâm thương mại... 

5 - Xây dựng lực lượng dân phòng, lực 
lượng phòng cháy › và chữa cháy cơ sở trở thành 
lực lượng nòng cốt trong việc phòng cháy và 
chưa cháy. Những lực lượng này cần được huấn 
luyện đầy đủ về nghiệp vụ phòng cháy và chữa 
cháy, có đủ phương tiện chữa cháy phù hợp, để 
khi xảy ra cháy, có cách xử lý kịp thời, thực 
hiện đúng nguyên tắc đã được nêu trong Luật 
Phòng chây và Chữa chây: "Mọi hoạt động 
phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được 
thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và 
phương tiện tại chỗ". 

6 - Bảo đảm tốt và đúng nguyên tắc về kinh 
phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 
Thường xuyên thống kê, báo cáo về tình hình 
phòng cháy và chữa cháy ở cơ sở, đơn vị mình. 
Kịp thời thông báo cho cơ quan Cảnh sát phòng 
cháy và chữa cháy về những thay đối lớn có 
liên quan đến bảo đảm an toàn trong phòng 
cháy và chữa cháy của cơ quan, đơn vị mình. 
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Tạp chỉ Cộng sen 


- H NỘI S4U 5 XÁM XÂY DỰNG VÀ THỤC HIỆN 
JUY CHẾ DÂY CHỦ Ủ C0 SỬ: 


Ó thể nói, Hà Nội là một trong những 

địa phương đi đầu và thu được nhiều 

kinh nghiệm tốt về việc xây dựng và 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Hà Nội đã 
thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, đồng 
bộ việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở. 

Với phương châm chỉ đạo làm từng bước 
vững chắc, không làm lướt, ô ạt, có chỉ đạo 
điểm, rút kinh nghiệm và tổ chức tập huấn, bôi 
dưỡng cán bộ cốt cán mới nhân ra diện rộng, 
Hà Nội đã chọn làm điểm ở cả các loại hình cơ 
sở. Hằng năm, Thành Ủy và các cấp ủy đã 
thành lập các đoàn để kiểm tra đôn đốc việc 
xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở các 
loại hình cơ sở và tiến hành sơ kết, tông kết, 
nhân điển hình. Ngày 16-10-2003, Hà Nội là 
một trong những địa phương tiến hành sớm 
việc tông kết 5 năm xây dựng và thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở. 

=2 

Ngay đầu năm 2002, Hà Nội đã có 100% số 
xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác xây 
dựng quy chế, quy ước. Đến tháng 6-2003, có 
38,7% số cơ quan hành chính sự nghiệp; 26% 
số doanh nghiệp và gân 100% số nhà trường đã 
tiễn hành xây dựng Quy chế Dân chủ. 

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở các loại hình cơ sở đã góp phân đáng kế 
tạo động lực phát triên mới cho Thủ đô. 
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NHẬT TÂN 


1 - Ở xã, phường, thị trấn 

Quy chế Dân chủ đang từng bước đi vào 
cuộc sống. Đã có trên 80% số tổ chức cơ sở 
đàng, chính quyền, xã, phường, thị trấn thực 
hiện công khai để nhân dân biết về phương 
hướng, nhiệm vụ của cấp ủy; về kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội hằng năm; về dự toán thu, 
chi các loại quỹ, dự án, các khoản huy động 
đóng góp đề xây dựng cơ sở hạ tầng, các công 
trình phúc lợi... Nhiều địa phương đã công khai 
đánh giá ưu, khuyết điểm của cán bộ, đảng 
viên, của lãnh đạo chủ chốt để nhân dân tham 
gia, góp ý kiến. Dân bàn việc Đảng, đã giúp 
cho một số địa phương kịp thời phát hiện 
những cán bộ chủ chốt có vi phạm như: lấn 
chiếm đất công, xây dựng trái phép, tham ô, 
tham nhũng... đưa ra xử lý kịp thời, củng cố 
lòng tin trong nhân dân. 

Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở là cơ 
hội tốt để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng 
chính quyên. Điều này thể hiện rõ nét qua cuộc 
vận động bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân 
các cấp của Thành phố nhiệm kỳ 1999-2004 và 
bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XI vừa qua với 
tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,92% - mức cao nhất từ 
trước tỚi nay. 

Phong trào toàn dân tự bàn, quyết định các 
vấn đề của dân với phương châm "Nhà nước và 
nhân dân cùng làm” ỡ cơ sơ đã thu được những 
kết quả tốt. Chương trình xây dựng điện, 


Số 32 (tháng I1 năm 2003) 


(iễn đàn dân eÏlt eđ sở 


đường, trường, trạm, nhà văn hóa... đã huy 
động được sự đóng góp tO lớn của nhân dân. 
Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện đời 
sống, sinh hoạt của nhân dân có nhiều tiến bộ. 
Hàng nghin công trinh lớn, nhỏ được Nhà nước 
và nhân dân cùng làm hoặc tư nhân tổ chức với 
tông kinh phí gần 200 tỉ đồng, trong đó nhân 
dân đóng góp gần 50%. Huyện Sóc Sơn, chỉ 
trong 2 năm đã đầu tư xây dựng l1 công trình 
phúc lợi với số tiền 11 tỉ 366 triệu đồng, nhân 
dân đóng góp tới 85%. Quận Đống Đa trong 
3 năm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở 
bằng nguồn kinh phí từ Nhà nước và nhân dân 
đóng góp lên tới trên 31 tỉ đồng. Tại các huyện 
ngoại thành, có hàng trăm ki-lô-mét đường liên 
thôn, liên xã được xây dựng hoặc sửa chữa. Ở 
nội thành, có gần 100% số ngõ, hẻm đã được 
bê-tông hóa và có đèn chiếu sáng. Một số nơi 
như huyện Từ Liêm, Thanh Tri, Gia Lâm, nhân 
dân vì lợi ích chung của cộng đồng đã hy sinh 
lợi ích riêng, tự giác dỡ nhà, nhường đất để 
Nhà nước thực hiện các dự án... 

Toàn bộ số xã, phường, thị trấn có Ban 
Thanh tra nhân dân và có tới hàng ngàn tổ hòa 
giải ở cơ sở. Việc giải quyết các mâu thuẫn 
trong nội bộ nhân dân và giải quyết khiếu nại, 
tố cáo của công dân có nhiều tiến bộ, hiệu quả 
cao, tỷ lệ giải quyết bình quân đạt 93%. 

Theo kết quả của gần I 000 phiếu điều tra 
trong các tầng lớp nhân dân cho thấy, có 76% 
số ý kiến cho rằng việc xây dựng và thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã có 
tiến bộ và thực sự phát huy tác dụng, mang lại 
hiệu quả tốt; 60% cho răng việc thực hiện Quy 
chế Dân chủ về giải quyết đơn thư, khiếu nại tố 
cáo của công dân được chính quyền các xã, 
phường, thị trấn thực hiện tốt; 85% đánh giá có 
chuyển biến về công tác phòng chống các tệ 
nạn xã hội; trên 90% cho rằng vệ sinh môi 
trường thực hiện khá; 70% cho răng có chuyên 
biến rõ nét trong việc xây dựng nếp sống văn 
minh ở Thủ đô. 
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2- Ở cơ quan hành chính sự nghiệp 

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân 
chủ đã phát huy tốt hơn quyền làm chủ của cán 
bộ, công chức, góp phân xây dựng đội ngũ 
công chức có đủ phẩm chất và năng lực, làm 


- Việc có năng suât, chât lượng và hiệu quả, ngăn 


chặn và chống tham những, lãng phí, quan liêu, 
phiền hà, sách nhiễu dân, đáp ứng yêu cầu của 
sự phát triển và đôi mới ở Thủ đô. Ở cơ quan, 
thủ trưởng đã thể hiện trách nhiệm của mình 
trong việc phát huy dân chủ, tạo động lực cho 
việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Quy chế 
phối hợp làm việc giữa Đảng, chính quyên với 
tô chức công đoàn, Đoàn thanh niên ngày càng 
gắn kết và có hiệu quả. Hằng năm, có hơn 90% 
số cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức 
để thông báo những chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, các kế hoạch, chương trình 
công tác cũng như các nội quy, quy chế của 
đơn vị liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của 
cán bộ công chức; có nhiều ý kiến tham Bla, 
giúp cho lãnh đạo xây dựng các giải pháp, cải 
tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết 
kiệm có hiệu quả. 

Nhiều cơ quan đã gắn kết chặt chẽ ø1ữa thực 
hiện Quy chế Dân chủ với công tác cải cách 
hành chính, tiến hành rà soát lại văn bản, loại 
bỏ những thủ tục rườm rà, điều chỉnh phương 
thức và lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát 
dân, từng bước "mẫu hóa" các thủ tục hành 
chính để giảm phiền. ha cho dân. Trong công 
tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, một số 
cơ quan đã cải tiến quy trình giải quyết, tô chức 
đối thoại công khai, dân chủ giữa các bên tranh 
chấp. Nhiều vụ việc kéo dài đã được giải quyết, 
góp phân đáng kể để ngăn chặn các "điểm 
nóng" về tranh chấp đất đai, về đền bù giải 
phóng mặt bằng. Công tác tuyên dụng, đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, đề bạt, khen 
thưởng, kỷ luật được các cấp Ủy trực tiếp quan 
tâm chỉ đạo, ngày càng đi vào nên nếp, hạn chế 
được những khiếm khuyết, yếu kém. 


(Điến đàn (lân cÍtt đỡ sở 
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3 - Ở doanh nghiệp nhà nước 

Việc thực hiện Quy chế Dân chủ thực sự là 
một yếu tố quan trọng nhằm phát huy quyền 
làm chủ của người lao động, tạo động lực thúc 
đây sự sáng tạo, góp phần hoàn thành kế hoạch 
sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống của 
cán bộ, công nhân trong doanh nghiệp. Các cấp 
ủy, ban giám đốc đã phối hợp với Công đoàn, 
Đoàn thanh niên xây dựng và tô chức thực hiện 
Quy chế Dân chủ ngày càng có hiệu quả. 
Thông qua việc thực hiện Quy chế Dân chủ, 
nội dung của đại hội công nhân viên chức được 
đôi mới, hạn chế dần tính hình thức, phô 
trương, thực sự đi sâu vào việc bàn bạc nghiêm 
túc các nội dung mà người lao động cần được 
biết, được tham gia và kiểm tra giám sát. Đặc 
biệt, các doanh nghiệp công khai các khoản chi 
phí như tiếp khách, giao dịch, hội họp, lấy 
phiếu tín nhiệm của cán bộ và 7 nội dung mà 
hội đồng quản trị, giám đốc phải thông báo, 
4 việc người lao động được bàn và quyết định, 
8 việc được quyên giám sát và kiểm tra. Bởi 
vậy, ở các doanh nghiệp ngày càng xác định rõ 
hơn trách nhiệm của giám đốc, quyền lợi và 
trách nhiệm của người lao động, nhiệm vụ và 
trách nhiệm của ban thanh tra nhân dân. 

Thông qua việc thực hiện tốt Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở, các phong trào thi đua trong công 
nhân viên chức được đây mạnh, mang lại hiệu 
quả thiết thực như: Phong trào cải tiến kỹ thuật, 
tiết kiệm, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, 
văn hóa thể thao, góp phần nâng cao hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của 
doanh nghiệp cũng được nâng lên. 

4-Ở trường học 

Kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở trong khối trường học có mức độ 


khác nhau. Các trường từ mâu giáo đên phô 


thông trung học thực hiện khá tôt do được chi 
đạo sát sao của Ban Chỉ đạo các quận, huyện 
và Sơ Giáo dục và Đào tạo. Các trường đại học 


và cao đẳng triển khai chậm hơn nhưng cũng 
dần đi vào nên nếp. Nhìn chung, do thực hiện 
dân chủ ở cơ sở nên đã phát huy được tiềm 
năng, trí tuệ và trách nhiệm của hiệu trưởng, 
giáo viên, cân bộ, công chức và học sinh, sinh 
viên, góp phân xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ 
cương trong mọi hoạt động của nhà trường, 
giảm dần các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã 
hội. Cuộc vận động ”4 xây, 3 xóa” của Thành 
phố đã được nhiêu trường hưởng ứng. 
-II- 

Từ kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở các loại hình cơ sở của mình, Thành 
ủy Hà Nội đã đánh giá chung về những mặt 
được cũng như những mặt còn hạn chế, tạo sự 
đồng thuận trong nhận thức cũng như trong 
hành động của toàn Đảng bộ và nhân dân tiếp 
tục triển khai và thực hiện Quy chế Dân chủ tốt 
hơn nữa trong thời gian tỚI. 

1 - Những mặt được 

Sau khi có các văn bản của trung ương về 
xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc 
triển khai xây dựng được một hệ thống quy 
chế, quy ước "mẫu" tương đối đồng bộ cho các 
loại hình cơ sở và từng bước áp dụng nhân ra 
diện rộng. Trong quá trình xây dựng và thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nhận thức và 
trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tô quốc, các đoàn thể quần chúng, 
của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và 
các tầng lớp nhân dân được nâng lên một bước, 
đã tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã. 
hội, thực hiện tốt hơn quyền lợi và nghĩa vụ 
của công dân, củng cố niềm tin đối với Đảng 
và hệ thống chính trị. 

Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở đã phát huy được nguôn lực trong cn bộ 
công nhân viên chức và nhân dân, góp phần 
phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh 
chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, 
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tạo bước tiến mới về xây dựng cộng đồng dân 
cư thôn, làng, tô dân phố. Vai trò tự quản của 
thôn, làng, xóm, tô dân phố ngày càng thể hiện 
rõ và được khẳng định. Ÿ thức chấp hành pháp 
luật của cân bộ công nhân viên chức và nhân 
dân đã có bước chuyển biến tích cực, khắc 
phục dần thói quen bao cấp, ỷ lại, trông chờ 
vào Nhà nước. 

Cùng với việc thực hiện Chương trình 06, 
ngày 1-8-2001, về "Một số vấn đề xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2001-2005" và Đề 
án 16-ĐA/TU, ngày 26-7-2002, về "Thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa IX) về đổi mới và 
nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, 
phường, thị trấn" của Thành ủy, việc thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan 
trọng trong xây dựng và củng cố hệ thống 
chính trị ở xã, phường, thị trấn, đổi mới sự điều 
hành của chính quyền, đưa hoạt động của 
chính quyền dần đi vào nền nếp, đúng pháp 
luật, khắc phục tình trạng làm việc tùy tiện, cửa 
quyền, hách dịch, hạn chế tiêu cực, góp phần 
làm cho phong cách làm việc của cán bộ, đảng 
viên có chuyên biến theo hướng gần dân, sát 
dân, trọng dân và trách nhiệm với dân hơn. 

Thực hiện Quy chế Dân chủ đã có tác dụng 
lớn tới việc củng cố các tổ chức chính trị, xã 
hội ở cơ sở như Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể; khắc phục tình trạng "hành chính hóa", đổi 
mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên 
dần về địa bàn dân cư nhằm thu hút nhiều hội 
viên và đoàn viên trong từng đoàn thê. 

2 - Những mặt hạn chế 

Nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ đảng 
viên còn thiếu nghiêm túc, có nơi còn thờ ơ 
hoặc lúng túng trong triên khai, nên việc xây 
dựng và thực hiện mang tính hình thức, đối phó 
(còn gần 10% số cơ quan và doanh nghiệp trên 
địa bàn chưa xây dựng đây đủ số quy chế, quy 
ước theo quy định). Ban Chỉ đạo Quy chế Dân 
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chủ ở nhiêu nơi chưa được quan tâm củng cố, 
kiện toàn, chưa duy trì nền nếp sinh hoạt định 
kỳ, việc kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên. 

Nhìn chung, những kết quả thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở Hà Nội mới chỉ là bước đầu. Kết 
quả giữa các khu vực có sự chênh lệch; ở khu 
vực xã, phường, thị trần thực hiện tốt hơn khu 
vực cơ quan và doanh nghiệp nhà nước, (số 
đơn vị thực hiện tốt ở loại hình xã, phường, thị 
trấn bình quân trên 40%, ở cơ quan, doanh 
nghiệp là 36%). Việc thực hiện. quy chế bảo vệ 
tài sản công ở nhiều nơi còn yếu kém, hành vi 
lấn chiếm đất công của một bộ phận. cân bộ, 
nhân dân chậm được giải quyết, khắc phục. 
Việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở một số cơ 
sở chưa có sự gắn kết với các nhiệm vụ kinh 
tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, với cải cách 
hành chính, với Cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền; chưa 
chăm lo khối đại đoàn kết toàn dân; chưa gắn 
dân chủ với kỷ luật, kỷ cương. Dân chủ về kinh 
tế chưa được quan tâm đây đủ, nhất là trong 
việc bàn các phương án đầu tư, sản xuất kinh 
doanh. Vấn đề công khai các kết luận thanh tra, 
kiểm tra về cán bộ vi phạm, công khai tài chính 
ở các loại hình còn hạn chế. 

Trong các nội dung đê "dân biết, dân bàn, 
dân tham gia ý kiến và dân kiêm tra" thì khâu 
tô chức đề nhân dân giám sát, kiểm tra còn yếu. 
Ban Thanh tra nhân dân ở xã phường, thị trần, 
cơ quan, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả 
thấp. Ở một số nơi, những vấn đề dân cần, dân 
bức xúc chưa được chính quyền quan tâm, giải 
quyết dứt điểm. Qua điều tra xã hội học có 
43,1% số người được hỏi cho rằng chính quyền 
đã coi trọng nhưng chậm có biện pháp sửa 
chưa. 

Một bộ phận cán bộ, công chức và nhân dân 
ngại tham gia ý kiến đóng góp với lãnh đạo, 
còn biểu hiện xuôi chiều, thờ ơ hoặc chỉ quan 
tâm những vấn đề liên quan đến quyền lợi của 
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minh mà coi nhẹ nghĩa vụ, trách nhiệm; thậm 
chí một số người lợi dụng dân chủ, gây rối trật 
tự, coi thường kỹ cương phép nước... 

-IH- 

Dân chủ trực tiếp Ở cơ sở là một khâu, một 
kênh rất quan trọng đê thực hiện dân chủ, phát 
huy dân chủ - mục tiêu lớn của Đảng và Nhà 
nước ta. Không phải bây giờ nước ta mới có 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở mà đã có từ lâu dưới 
các hinh thức hương ước. Ngày nay, trong hoàn 
cảnh mới, điều kiện mới Đảng và Nhà nước ta 
ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở là một sự 
kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là sự 
sáng tạo của Đảng trong hoàn cảnh cụ thể, là 
khâu đột phá rất trúng để phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân tạo nên nguồn động lực mới. 
Từ thực tế sống động về xây dựng và thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở trong 5 năm qua ở Hà 
Nội, có thể rút ra những bài học bổ ích nhằm 
đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ xây dựng và thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tạo động lực 
mới, mạnh mẽ hơn, thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp đối mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Những bài học đó là: 

1 - Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tô 
quốc và các đoàn thể từ Thành phố tới cơ sở 
cần nhận thức đúng đắn về Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiêm tra 
đôn đốc và bám sát cơ SỞ, kịp thời giải quyết 
những khó khăn vướng mắc, những vấn đề mới 
nảy sinh trong quá trình. tô chức thực hiện. 
Quán. triệt tập huấn sâu sắc những quan điểm, 
yều cầu, nhiệm vụ trong Chỉ thị của Bộ Chính 
trị, của Ban Bí thư Trung ương và các nghị 
định của Chính Phủ về xây dựng và thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở, trước nhất là trong 
đội ngũ cán bộ, đảng viên và công nhân viên 
chức. 

2 - Thực hiện phương châm làm từng bước 
vững chắc, không làm lướt, ô ạt. Tô chức chỉ 
đạo điêm cho từng loại hình cơ sở, nhất là 
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những loại hình mới như: kinh tế tư nhân, kinh 
tế có vốn đầu tư của nước ngoài, các dự án liên 
quan đến dân, các trường bán công, tư thục... 
trên cơ sở nghiên cứu kỹ các văn bản luật, các 
điều lệ để xây dựng quy chế, quy ước "mẫu" 

theo tinh thần mới vừa ngắn øỌn, vừa dễ hiểu, 
dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiêm tra, tổ chức tập 
huấn và rút kinh nghiệm, bồi dưỡng cán bộ các 
cấp, sau đó triên khai mở rộng. 

3 - Luôn luôn củng cố kiện toàn những đầu 
mối liên quan trực tiếp đến xây dựng và thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở như hệ thống tổ 
chức đảng, chính quyên, Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể ở cơ sở; đặc biệt là tổ trưởng, tổ 
phó dân phố, trưởng thôn và Ban Thanh tra 
nhân dân trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm 
chất, năng lực lãnh đạo thực hiện. Thực tiễn 
cho thấy, nơi nào xây dựng và thực hiện tốt 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nơi đó chính quyền 
vững mạnh, nhân dân tin tưởng vào chính 
quyền, cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn, 
cùng bàn "việc làng, việc nước”, hiệu quả hoạt 
động và hiệu lực của chính quyền nâng lên 
rõ rệt. 

4 - Gắn thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
với chương trình thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) khóa VIII; Nghị quyết Trung 
ương 5, Trung ương 7 khóa IX, và Nghị quyết 
Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Thành phố. 
Đẩy mạnh thực hiện các chương trinh phát 
triên kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, 
doanh nghiệp và thực hiện tốt chương trình cải 
cách hành chính. 

5 - Tăng cường và đôi mới công tác kiểm 
tra, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên ở từng cơ 
Sở, kết hợp thực hiện tốt công tác tự phê binh 
và phê bình trong nội bộ của Đảng, của cán bộ 
đảng viên trước nhân dân; chống quan liêu, 
tiêu cực, tăng cường quan hệ gắn bó giữa cán 
bộ với nhân dân, phát động nhân dân tham gia 
xây dựng chính quyền trong sạch, vững 
mạnh. 
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ỚI đầu giờ sáng, 

gặp tôi đang loay 

hoay lau chùi ấm 
chén, sau lời chào hỏi xã giao, 
sếp khen tôi chăm chỉ một 
cách... rất dân dã. Vào phòng 
một lát, sếp đi ra và một cử chỉ 
khác lạ xuất hiện. Sếp đi gõ 
cửa các phòng và mời mọi 
người sang phòng tôi uống 
nước. 

Thấy vậy, tôi vội kết thúc 
thật nhanh công việc của mình 
để kịp về phòng pha nước. 

Mở đầu câu chuyện, sếp rất 
vồn vã nói: Hôm nay tớ thấy 
cậu Lê siêng năng, chăm chi 
"đánh ấm chén" sớm, nên tớ 
tận dụng thời cơ mời các cậu 
sang đây uống nước đề thưởng 
thức "công lao" của cậu ây. 
Lam như vậy, tớ đã được "một 
công đôi việc”, vừa khen một 
cách thật thiết thực cậu Lê, 
nhưng có lé các cậu còn chưa 
thể nhận ra một điều, đó là tớ 
đã thực hiện cái công thức của 
ông cha xưa đã đúc kết: "Của 
thì người mà phúc thì ta". Này 
nhé, công tớ không mắt, trà tớ 
không chi, lại được mời các 
cậu sang uống thỏa thích. Có 
đúng vậy không? Ca hội nhao 
nhao lên khen sếp quả là thâm 
thúy, nhưng chi một vài người, 
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giấu sau nụ cười hưởng ứng 
một cách dè dặt, dường như có 
vẻ còn chờ đợi một điều gì đó. 

Quả nhiên, đúng là như 
vậy. Gần hết một châu trà, sếp 
mới bắt đầu thực hiện cái gỌI 
là "giao ban buổi sáng" tại 
phòng tôi. Thường thì chỉ một 
sô người hội nhau tại phòng 
sếp. Đây cũng là dịp để thông 
báo cho nhau những tin tức có 
được ngoài tâm giờ "vàng 
ngọc” tại cơ quan. 

Sếp nói, vừa rôi ở một cơ 
quan nọ, có một vị cán bộ cấp 
vụ tên là K, về mặt trình độ thì 
đa chẳng ra gì. Trong lần thăm 
dò ý kiến quân chúng, ông K 
cũng thuộc vào loại thấp phiếu 
nhất, thế mà đùng một cái lại 
được cất nhắc đề bạt. 

Có ý kiến bàn tán cho rằng, 
ông K khéo "chạy". Nhưng tớ 
không tin, vì xem tiềm lực 
kinh tế của gia đình ông K, tớ 
thấy, nhà thì cũ rách trong một 
khu chung cư, lại năm tít tận 
tầng bốn. Cả nhà ông K, tớ 
thề, không thể kiếm nôi một 
lúc được một vài chục triệu 
đồng; thì thử hỏi lấy cái gì đề 
"chạy". Mà đã lâu lắm rồi, 
minh còn nghe dân tỉnh xi xào 
răng, cái ghế thứ trưởng được 
đánh giá bạc tỉ rồi, chứ đâu 
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phải chuyện chơi. Tớ hoàn 
toàn không tin vào những điều 
nhảm nhí ấy. 

Thế mà vừa qua có dịp gặp 
lại một số vị thân tín, họ nói 
một cách khá chắc chắn về 
trường hợp ông K. Theo 
những thông tin mà tớ biết, 
vừa qua ông K nắm trong tay 
một lượng tiền khá lớn từ bốn, 
năm chương trình, dự án, 
trong đó có cả dự án là tiền 
của nước ngoài. Ông ta chơi 
con bài rất tỉnh vi. Một mặt, 
dùng số tiền đó để ban phát, 
kéo bè, kéo cánh, tranh thủ sự 
"ủng hộ" của quần chúng... 
Mặt khác, ông ta dùng các lý 
do thật "tế nhị" như: mời viết 
tham luận, mời đồng góp ý 
kiến chuyên gia, mời tham gia 
hội thảo này nọ để bắt mối làm 
quen. Thậm chí còn "chơi cả 
trò" gian lận kinh tế, khai 
không chứng từ, hóa đơn. Để 
rôi làm gì? Để hợp thức hóa 
một số các khoản ch bất hợp 
lý. Gom được nhiều tiền, ông 
ta chưa vội thực hiện cái đích 
cuối cùng là "vinh thân, phi 
gia", mà SỬ dụng những đông 
tiền đó để quà cáp, lấy lòng và 
mua chuộc một số vị chức sắc 
ở những khâu, những nơi 
"quan trọng” đã bị thoái hóa, 
biến chất, nhưng chưa lộ diện. 
Thế cho nên, quy trình, và 
ngay ca ý kiến gọi là "tham 
khảo" từ phía quần chúng đối 
với ông ta cũng chỉ là để tham 


(Xem tiếp trang 5%) 
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MỘT SỐ VẤN ĐÈ VÉ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG 


IÓi: Vấn đề - Sự kiện 


Tạp chỉ Cộng sứ 


CUA ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀ0 
TRONG GIAI Đ0AN HIẾN NAY 


- CHĂN-THA-VÔNG PHUN-THI-BUA-THOONG * 


ỐI với những người cộng sản, trong 
JE)z° đấu tranh cải tạo thế giới cũ, xây 

dựng thế giới mới, lúc chưa giành được 
chính quyên, cũng như khi đã có chính quyên, 
đấu tranh trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng, là 
một bộ phận quan trọng của đấu tranh giai cấp. 
Ở đây, một mặt không được tuyệt đối hóa vai 
trò của lý luận và cuộc đấu tranh lý luận; mặt 
khác, phải thấy được tác động cực kỳ to lớn của 
nó đối với hoạt động cải tạo thực tiễn. C. Mác 
và Ph. Ăng-ghen đã đúc kết thành nguyên lý: 
vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay 
thế được sự phê phán bằng vũ khí, lực lượng vật 
chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật 
chất, nhưng lý luận cũng sẽ trở thành lực lượng 
vật chất một khi nó thâm nhập vào quân chúng. 
Luận điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng này 
không những chỉ ra cho chúng ta thấy khả năng 
biến lý luận thành sức mạnh thực tiễn mà còn 
nói lên sức mạnh của vũ khí lý luận và sự cần 
thiết phải trang bị lý luận cho những người hoạt 
động thực tiễn, cho quân chúng nhân dân. V.I. 
Lê-nin cũng từng nói: "Không có lý luận cách 
mạng thì cũng không thể có phong trào cách 
mạng", và “chỉ đảng nào được một lý luận tiên 
phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn 
vai trò chiến sĩ tiên phong " 0). 


Si 


LÊ MINH QUẦN °* 


Công tác chính trị - tư tưởng, bao gôm cả 
công tác lý luận và công tác tư tướng, là hoạt 
động có mục đích của một giai cấp, một chính 
đảng nhằm hình thành và phát triển hệ tư tưởng, 
truyền bá hệ tư tưởng trong quân chúng, thúc 
đầy quần chúng hành động vì lợi ích của chủ 
thê hệ tư tưởng. Các đảng cộng sản phải thực sự 
coi trọng lĩnh vực cực kỳ quan trọng này. Công 
tác chính trị - tư tưởng là một bộ phận cấu thành 
rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và 
trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, 
nhằm xây dựng Đảng luôn luôn vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác chính 
trị - tư tướng tác động có định hướng tới quá 
trình vận động của xã hội góp phần phát triển 
tiềm năng sáng tạo và hình thành những con 
người mới, xã hội mới với nội dung cơ bản là 
xây dựng thế giới quan và hệ tư tưởng của 
giai cấp công nhân. Công tác chính trị - tư 
tưởng của Đảng có vị trí, vai trò hết sức quan 
trọng đối với việc tuyên truyền chủ nghĩa 


* Th§, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân 
cách mạng Lao 

** TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hỗ Chí Minh 

(l) V.L Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
I978,t 6, tr 30, 32 


Số 32 (tháng 11 năm 2003) 


Chế giới: (án đề - ổự kiện 


Mác - Lê-nin, các chủ trương đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 
cán bộ, đảng viên và quân chúng nhân dân; xây 
dựng cho họ thế giới quan khoa học, hiểu và 
vận dụng đúng đắn các chủ trương, đường lối 
của Đảng vào thực tiễn; đấu tranh chống lại các 
luận điệu xuyên tạc, những tiêu cực trong xã 
hội; phát triển kinh tế, ổn định chính trị, giữ 
vững trật tự - an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà 
nước và nhân dân... Chất lượng công tác chính 
trị - tư tưởng thê hiện ở việc thực hiện tốt các 
nhiệm vụ cơ bản thường xuyên cũng như những 
nhiệm vụ cấp bách, góp phần làm chuyển biến 
tích cực mọi lĩnh vực chính trị, kinh tẾ, văn hóa, 
xã hội, quốc. phòng, an ninh. Một giai cấp, tầng 
lớp muôn xác lập và củng cố được quyên lực 
của mình về chính trị, kinh tế và xã hội thì phải 
nắm vững, sử dụng có hiệu quả thứ vũ khí sắc 
bén là công tác chính trị - tư tưởng. 

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngay từ khi 
mới thành lập (22-3-1955) đã là sản phâm của 
sự kết hợp hài hòa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với 
phong trào yêu nước của nhân dân các bộ tộc 
Lào. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động. Trong suốt quá 
trình xây dựng và lãnh đạo cách mạng, Đảng 
luôn luôn quan tâm đến công tác chính trị - tư 
tưởng như là một lĩnh vực có tầm quan trọng 
đặc biệt. Để làm tròn vai trò lãnh đạo của mình 
đối với toàn xã hội, Đảng xác định thường 
xuyên phải vững mạnh về cả ba mặt chính trị, 
tư tưởng và tô chức. Công tác tư tưởng nói 
chung và tư tướng trong Đảng nói riêng là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt 
của Đảng. Nó bảo đảm cho Đảng không ngừng 
phát triên về lý luận, hoàn thiện về đường lối, 
nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng phương 
pháp tư duy khoa học, tuyên truyền, cô động 
thực hiện các nhiệm vụ của Đảng: giáo dục đạo 
đức, phâm chất chính trị cho toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân; dự báo xu hướng phát triển, 
tình hình diễn biến tư tưởng trong Đảng và toàn 
dân; nắm bắt các vấn đề lý luận, chính trị nây 
sinh ở từng giai đoạn phát triển của đất nước. 


Số 32 (tháng II năm 2003) 


Tạp chí Cộng sản 


Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ về chính trị - 
tư tưởng của mình, cùng với việc thực hiện toàn 
Đảng làm công tác chính trị - tư tưởng, Đâng 
còn có một đội ngũ cán bộ chính trị - tư tướng 
chuyên nghiệp, có hệ thống bộ máy tô chức, có 
các phương tiện kỹ thuật ngày càng hoàn thiện 
và từng bước hiện đại hóa... để tiến hành công 
tác này. Hiệu quả của công tác chính trị - tư 
tưởng không chỉ giới hạn trong phạm vi tổ chức 
đảng, mà còn được phát. huy trên "toàn xã hội 
thông qua sự lánh đạo của từng tổ chức cơ sở 
đảng, các đoàn thể quân chúng hoạt động ở các 
cấp và các lĩnh vực đời sống xã hội. 

Công tác chính trị - tư tưởng càng trở nên 
cần thiết trong điều kiện Đảng lãnh đạo công 
cuộc đổi mới ngày càng sâu rộng và thực hiện 
giao lưu mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế. Ở 
trong nước, Đảng Nhân dân cách mạng Lào vừa 
chỉ đạo vừa tổng kết thực tiễn, đúc rút thành lý 
luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Lào, động viên toàn Đảng, toàn dân thực hiện 
thắng lợi công cuộc đối mới. Đối với bên ngoài, 
Đảng tranh thủ vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm 
quản lý... của các nước phát triển để xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, nhưng vẫn đảm bảo giữ vững 
độc lập tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc, hạn chế 
tối đa những ảnh hưởng xấu từ mặt trái của toàn 
câu hóa, thực hiện có hiệu quả quá trình hội 
nhập. Tình hình đó đòi hỏi công tác chính trị - 
tư tưởng phải được nâng lên tầm cao mới, tăng 
cường chất lượng, hiệu quả, tính chủ động sáng 
tạo đề Đảng làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình. 

Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng 
năm 1975, Đảng Nhân dân cách mạng Lào là 
đảng duy nhất cầm quyên, giữ vai trò lanh đạo 
tuyệt đối và toàn diện đối với xã hội. Đảng có 
sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân các bộ tộc 
Lào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong quá trình tiến 
hành công cuộc đối mới. Công tác chính trị - tư 
tưởng của Đảng là một trong những nhân tố rất 
quan trọng để định hướng đất nước Lào đi lên 
chủ nghĩa xã hội, kết hợp các nguyên lý phổ 
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kế giới: (Dán đề - ổựư kiện 


biến của chủ nghĩa xã hội khoa học với điều 
kiện thực tế cụ thể của Lào trong bối cảnh mới 
của thế BIỚI. Từ một nền nông nghiệp lạc hậu, 
kết cấu hạ tầng còn thiếu thốn, vừa thoát khỏi 
chế độ nửa thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế 
tự nhiên, tự cung tự cấp đi lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, Lào phải trải 
qua một thời kỳ quá độ là giai đoạn cách mạng 
dân chủ nhân dân. Cho nên, công tác chính trị - 
tư tưởng của Đảng càng được đẩy mạnh và 
không ngừng nâng cao chất lượng. Nhiệm vụ 
quan trọng nhất của công tác chính trị - tư 
tưởng là xây dựng cơ sở lý luận, chính trị - tư 
tưởng khoa học đề định hướng đúng đắn cho 
các việc: xác định đường lối, chính sách thích 
hợp với hoàn cảnh thực tế của đất nước; phát 
huy cao độ nội lực đất nước và khai thác các 
nhân tố tích cực của thời đại, của dân tộc, tiến 
bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội; làm cho 
hệ tư tưởng Mác - Lê-nin và đường lối của 
Đảng giữ vai trò chi phối trong đời sống tư 
tưởng, tỉnh thần của toàn xã hội. 

Từ Đại hội IV của Đảng (1986) đến nay, 
công tác chính trị - tư tưởng của Đảng đã có 
nhiều đôi mới, đạt được những bước tiến, thành 
tựu đáng kê. Trên các lĩnh vực nghiên cứu, triển 
khai và giáo dục lý luận, chính trị - tư tướng 
đều có những khởi sắc; trong một số lĩnh vực có 
sự chuyển biến khá cơ bản. Song, có những mặt 
trong công tác chính trị - tư tưởng còn nhiều bất 
cập, thiếu đông bộ; thậm chí có mặt còn yếu 
kém, lạc hậu. Công tác chính trị - tư tưởng còn 
không ít lúng túng, chất lượng và hiệu quả chưa 
cao. Bước vào thời kỳ đây nhanh sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong 
thế kỷ XXI, nhiệm vụ chính trị - tư tưởng càng 
mang tính cấp bách và càng có vị trí, vai trò 
quan trọng cần thiết. Do vậy, việc tông kết, 
đánh giá thành tựu, kinh nghiệm đổi mới công 
tác giáo dục chính trị - tư tưởng của Đăng trong 
gần 20 năm qua, nhận thức rõ yêu cầu đối với 
công tác chính trị - tư tường hiện nay và trong 
thời gian tới, từ đó đề ra phương hướng, giải 


Yạp chí Cộng sản 


pháp đúng đắn, khả thi nhằm nâng cao chất 
lượng công tác chính trị - tư tưởng của Đảng, là 
điều có ý nghĩa quan trọng và thiết thực cả về 
lý luận lẫn về thực tiễn. 

Là một trong các mặt cơ bản của công tác 
xây dựng Đảng, công tác chính trị - tư tưởng có 
liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều ngành, 
nhiều lĩnh vực, tới cả hệ thống chính trị và xã 
hội. Công tác này được tiến hành bằng nhiều 
hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú 
trên cơ sở tuân thủ lý luận của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, nguyên tắc xây dựng Đảng, quy 
luật vận động và phát triển của xã hội. Đồng 
thời, ở đây còn đòi hỏi phải có sự linh hoạt, chủ 
động, sáng tạo và nhạy bén khi triển khai 
những đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước cho cán bộ, đẳng viên công 
nhân viên và quần chúng nhân dân nhằm nâng 
cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo của họ 
trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị 
cụ thể do Đảng đề ra. Góp phần vào việc hình 
thành đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước cũng là một nhiệm vụ quan 
trọng của công tác chính trị - tư tưởng. Ngoài 
ra, nó còn góp phần hết sức quan trọng vào việc 
xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa... Khi 
Đảng chủ trương phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng 
quan hệ hợp tác, hội nhập kinh tế khu vực và 
quốc tế, khi những thuận lợi và khó khăn, thời 
cơ và thách thức đan xen nhau như hiện nay, thì 
công tác chính trị - tư tưởng phải ra sức quyết 
tâm giữ vững chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước, vận dụng 
sáng tạo theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh. 

Công tác chính trị - tư tưởng là một vũ khí 
sắc bén trong toàn bộ hoạt động của Đảng, 
trong việc xây dựng Đảng vững mạnh, trong 
cuộc đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ và 
xây dựng Tổ quốc. Trong công cuộc đối mới do 
Đảng lãnh đạo hiện nay, Đảng luôn quán triệt 
và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
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tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện, hoàn cảnh 
cách mạng Lào; gắn lý luận khoa học với thực 
tiên cách mạng sinh động: nhạy bén trước sự 
biến đôi phức tạp của tình hình, kịp thời xác 
định đúng đắn những định hướng lớn và nhiệm 
vụ của công tác chính trị - tư tưởng: đề ra các 
phương châm, phương pháp, nguyên tắc bồi 
dưỡng, đào tạo cần bộ; thường xuyên tổng kết 
thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm làm 
cơ sở chỉ đạo thực hiện công tác chính trị - tư 
tương trong phạm vi cả nước ở từng giai đoạn 


và đối với từng đối tượng. 


Đảng Nhân dân cách mạng Lào luôn lấy 
công tác chính trị - tư tưởng làm gốc, coi nó là 
hoạt động xuyên suốt mọi lĩnh vực hoạt động, 
là một tiêu chuẩn trong công tác xây dựng 
Đảng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác chính 
trị - tư tưởng của Đảng luôn được đảm bảo bởi 
nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học và tính 
thống nhất cao giữa lý luận với thực tiễn, giữa 
lời nói với việc làm. Nó góp phần nâng cao 
nhận thức chính trị, xây dựng phương pháp tư 
duy khoa học cho quân chúng; tuyên truyền, cổ 
động quân chúng thực hiện các nhiệm vụ trước 
mắt và lâu dài của cách mạng: giáo dục đạo 
đức, lối sống trong sạch, dự báo xu hướng phát 
triên và diễn biến của tình hình tư tưởng. 

Khi phân tích tình hình chính trị - tư tường, 
tâm trạng trong Đảng và xã hội cũng như đánh 
giá ưu, khuyết điểm của công tác chính trị - tư 
tưởng của Đảng, cân bám sát bối cảnh tình hình 
cụ thê. Nét nổi bật của tình hình nước Lào hiện 
nay là Kinh tế đang tiếp tục tăng trưởng dân, đời 
sông đa số người dân tiếp tục được cai thiện, 
nhưng nhân dân các bộ tộc chưa thực sự phấn 
khởi. Công tác xây dựng Đảng có bước chuyên 
biến tích cực, đã xử lý nghiêm khắc một số cán 
bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, nhưng nội bộ 
Đảng còn nhiều điều khiến đảng viên lo lắng. 
Việc giải quyết nhiều mặt bức xúc về dân chủ, 
văn hóa xã hội có tiễn bộ, song tiêu cực còn rất 
nghiêm trọng. Có những nơi mất đoàn kết nội 


Số 32 (tháng I1 năm 2003) 
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bộ, thiếu kỷ luật kỷ cương, còn tổn tại tình 
trạng tham nhũng, buôn lậu, tệ nạn xã hội... 
Chính trị ôn định nhưng trên nhiều địa bàn, 
lòng dân vẫn chưa yên. Mở rộng hội nhập kinh 
tế quốc tế, nhưng chưa theo kịp các nước phát 
triển về trình độ khoa học - công nghệ, trinh độ 
quản lý kinh tế, nhiều đơn vị làm ăn thua lỗ. 

Khi phân tích diễn biến tư tưởng, tâm trạng, 
dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân 
dân, công tác chính trị - tư tướng đã đi sâu vào 
các giai tầng xã hội, nêu bật những khía cạnh 
báo hiệu những chiều hướng mới sẽ xuất hiện. 
Bên cạnh việc khẳng định mặt tích cực, công 
tác này còn chú ý phân tích kỹ các khía cạnh 
như: sự thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính 
trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, 
đảng viên; hoạt động của các nhóm cơ hội 
chính trị; những hiện tượng sai trái, lệch lạc của 
cán bộ, đẳng viên và nhân dân ở các "điểm 
nóng”; .các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động 
của những phương tiện thông tin đại chúng, 
xuất bản, của lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; 
hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực 
thù địch. 

Trong giai đoạn hiện nay, công tác chính 
trị - tư tưởng của Đảng đã khẳng định rõ chất 
lượng và hiệu quả các hoạt động nghiên cứu, 
học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
các nghị quyết của Đảng: tô chức thực hiện các 
chương trình giáo dục lý luận cho cân bộ, đảng 
viên; triển khai công tác báo cáo viên và công 
tác tuyên truyền miệng đến các đối tượng: 
thường xuyên định hướng tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng; đây mạnh 
công tác văn hóa - văn nghệ, thông tin đối 
ngoại và chương trinh hướng VỀ CƠ SỞ, tăng 
cường đối thoại, bám sát thực tế, mở rộng dân 
chủ trong thông tin nhằm thực hiện hiệu quả 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước. Yêu cầu chung đối với 
công tác chính trị - tư tưởng hiện nay là nâng 
cao chất lượng, đi vào chiều sâu làm chuyển 
biến nhận thức các tầng lớp nhân dân một cách 


hh) 
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thiết thực; đề cao tính chiến đấu, nhìn thắng 
vào sự thật, nói rõ sự thật; làm rõ các định 


hướng, giải pháp có tác dụng Xoay chuyển tình 


hinh; coi trọng tông kết từ cơ sở, coi trọng tiến 
hành điều tra, khảo sát, đi vào một số chuyên 
đề phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương: 
coi trọng việc phát hiện các điển hình tiên tiến, 
từ đó có kế hoạch nhân rộng và phát huy chúng. 

Để giải quyết những bất cập hiện có, góp 
phân tăng cường công tác chính trị - tư tưởng 
của Đảng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân Lào tham gia công cuộc bảo 
vệ và xây dựng Tổ quốc, cần thực hiện các giải 
pháp như: đôi mới sự lãnh đạo của Đảng về 
công tác chính trị - tư tưởng; phát huy dân chủ, 
công khai bằng sự gương mẫu của đảng viên; 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa công tác chính 
trị - tư tưởng của Đảng với công tác phát triển 
kinh tế và công tác tổ chức, cũng như với mọi 


hoạt động của các câp ủy, các ngành, các tô 


chức chính trị - xã hội có liên quan tới công tác 
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chính trị - tư tưởng: đôi mới nội dung, hình thức 
và những phương pháp đề tiến hành công tác 
chính trị - tư tưởng của Đang phù hợp với tình 
hình đặc điểm, tâm lý, phong tục, tập quán của 
nhân dân các bộ tộc Lào; quan tâm công tác 
giáo - dục, thuyết phục về đạo đức cách mạng, 
lối sống tốt đẹp của nên văn hóa dân tộc các bộ 
tộc Lào cho cán bộ, công nhân viên và quân 
chúng; củng cố hệ thống tô chức bộ máy chủ 
yêu là ở cơ sở địa phương; táng Cường cơ SỞ vật 
chất - kỹ thuật, nâng cao chất lượng đội ngũ cân 
bộ làm công tác chính trị - tư tướng ngày càng 
vững mạnh. Quá trình thực hiện những giải 
pháp được nêu ra ở đây khó tránh khói những 
khó khăn, nhưng điều đó có thê được khắc phục 
nhờ quyết. tâm của các cấp ủy, chính quyền các 
cấp, các tô chức quần chúng, nhờ sự gương mẫu 
của đảng viên; đồng thời, nhờ sự quan tâm, 

phối hợp của các câp, các ngành từ trung ương 
đến cơ sở, làm cho công tác chính trị - tư tưởng 
trở thành công tác của toàn Đảng, toàn quân và 
toàn dân Lào. C] 


CA NGƯỜI... 


(Tiếp theo trang 51) 


và khảo, trên thực tế vẫn chưa 
phải là yếu tố quyết định. 
Trường hợp đó, (nói đến đây 
sếp cười khoái chí), chẳng 
khác gì điều tớ thực hiện hôm 
nay khá "thành công” với các 
cậu, đó là áp dụng công thức 
"của người - phúc ta" vậy thôi. 

Sau tiệc trà nhỏ, mọi người 
về phòng bắt đầu những công 
việc của minh trong một ngày 
làm việc mới. Người thì cảm 
thấy vui, coi tiệc trà vừa qua 
của sếp như đã được thưởng 
thức một câu chuyện khôi hài. 
Sau đó mấy tuần có người vẫn 


còn nhắc. Thậm chí còn đùa 
cợt với nhau băng câu: "Đừng 
có mà của người - phúc ta" 
nữa nhé. Nhưng bản thân tôi 
thì thấy bứt rứt trong lòng. 
Chẳng nhế trong công tác cán 
bộ đã có những hiện tượng 
tiêu cực như vậy xây ra. Tâm 
trạng bán tín, bán nghi cứ lớn 
vớn trong tâm trí tôi. 

Bống trong một cuộc giao 
ban của cơ quan, người ta đã 
thông báo về trường hợp của 
một vị giâm đốc lớn thuộc một 
bộ lớn sắp bị đưa ra xét xử 
công khai. Tội trạng chính là 
lợi dụng chức vụ gây thất 
thoát tài sản của Nhà nước. 
Sau khi điều tra kỹ lưỡng, ban 
chuyên án kết luận, trong một 


thời gian ngắn trên cương vị 
giảm đốc, vị đó đã vay được 
rất nhiều tiền của Nhà nước và 
sử dụng rất tùy tiện. Đặc biệt, 
riêng tiền biếu xén, quà cáp ở 
"cấp tình cảm" vị đó đã chỉ tới 
trên dưới một trăm tỉ đồng 
(100 tỉ VND). Nhưng lúc sa 
lưới pháp luật và bị kê biên tài 
sản cá nhân, mọi người mới 
biết rằng, gia tài, gia sản riêng 
của vị kia lại cũng chẳng có gì 
đáng giá tới bạc tỉ. 

Tôi chợt nghĩ, nếu chạy 
chọt kiểu ấy, lúc "phi vụ" trót 
lọt thi mới gọi đó là công thức 
"của người - phúc ta". Trong 
trường hợp sa lưới pháp luật, 
của người nhưng... phúc thì 
sả PP ˆ 
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VÀ €UỘC €HIẾñ VÌ ĐẦU LỬA” 


ÂU lửa là vấn đề phức tạp trong cuộc 
khủng khoảng thế giới ngày nay. 

Hai năm qua, chủ nghĩa đế quốc Mỹ trở nên 
ngày càng hiếu chiến và trong chính quyền Mỹ 
đã có sự thay đổi cơ bản về nhận thức chiến lược. 
Hai mươi năm trước, Mỹ sản xuất đủ dầu cho 
nhu cầu trong nước. Nhưng sau 10 năm nữa, để 
đáp ứng nhu cầu dầu lửa của mình, Mỹ sẽ phải 
nhập khẩu gần như hoàn toàn. 

Thế giới hiện sản xuất được 76 triệu thùng 
dầu mỗi ngày, riêng lượng tiêu thụ dầu lửa hàng 
ngày của Mỹ chiếm 20 triệu thùng (bao gồm 8 
triệu thùng sản xuất trong nước và 12 triệu thùng 
nhập khâu). Nếu Mỹ phải dựa hoàn toàn vào trữ 
lượng dầu của mình thì nguồn này sẽ cạn kiệt 
vào cuối thập kỷ này. Mức tiêu thụ dầu của Mỹ 
và phân còn lại trên thế giới đều tăng, và theo Cơ 
quan năng lượng quốc tế, sẽ lên tới 86 triệu 
thùng/ngày vào năm 2010. Nhưng, sản lượng 
dầu lại không tăng như vậy. Vì thế, Mỹ muốn 
giành cho mình một tỷ trọng lớn hơn trong mức 
tiêu thụ dầu của thế giới. Chính sách năng 
lượng quốc gia do chính phủ Mỹ công bố hồi 
tháng 5-2001, ước tính lượng tiêu thụ dầu của 
Mỹ vào năm 2020 là 37 triệu thùng/ngay. 

Hiện nay, Mỹ vẫn là nước sân xuất dầu lớn 
nhất thế giới, nhưng trữ lượng của Mỹ lại rất nhỏ 
so với mức sản lượng và đang sụt giam nhanh 
chóng. _ 


Số 32 (tháng 11 năm 2003) 
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Bảng 1: Những nước tiêu thụ và sản xuất 
dầu chủ yếu trên thể giới 
Đơn vị: Triệu thùng/ngày (2001) 


Nga và các nước thuộc 
Liên Xô cũ 


Nguồn: Tạp chí Nhà kinh tế dầu lửa, số tháng 
3-2002 (của Cơ quan năng lượng quốc tế và Bộ Năng 
lượng Mỹ). 


* Nguồn : Tạp chí Cộng sản, số Xuân năm 2003 của 
Đảng Cộng sản Anh 
** Chủ tịch Đảng Cộng sản Xcốt-len 
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Ai đó có thể cho rằng, tình hình sản xuất dầu 
mỏ không đáng ngại lắm đối với Mỹ, vì dầu mỏ 
chỉ là một hàng hóa để tạo ra năng lượng, trong 
khi đó, vị thế của cường quốc kinh tế này được 
tạo nên bởi những thứ khác, trước hết là ưu thế 
công nghệ của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin, hàng không vũ trụ, dược phẩm và gen 
sinh học. Nhưng thực tế, dầu mỏ luôn rất quan 
trọng đối với Mỹ. Về kinh tế, loại năng lượng 
này từ lâu đã đem lại cho ngành công nghiệp Mỹ 
lợi thế cạnh tranh chủ yếu. Tuy nhiên, tầm quan 
trọng thực sự của dầu mỏ đối với Mỹ thể hiện 
qua buôn bán. dầu lửa và đồng đô-la. Trong một 
nghiên cứu về công nghiệp dầu lửa Anh - Mỹ, 
Xi-môn Brôm-ly đã chỉ ra rằng, yếu tố cơ bản 
tạo nên sự thống trị của Mỹ chính là việc Mỹ 
kiểm soát được những nguồn cung cấp năng 
lượng của các đối thủ cạnh tranh với mình (Hầu 
hết số dầu bán cho các nước đó có nguồn gốc 
ngoài nước Mỹ). Nguôn dầu đó có tầm quan 
trọng sống còn đối với sự :. phát triển của Nhật 
Bản, rất cần thiết đối với hầu hết các nước châu 
Âu và không thể thiếu được đối với nhiều vùng 
của thế giới thứ ba. 

Buôn bán dâu được thanh toán bằng đô-]a và 
đem lại lợi nhuận rất quan trọng cho các công ty 
dầu của Mỹ (hiện đóng góp hơn 12% lợi nhuận 
của các công ty Mỹ). Nếu buôn bán dầu bị mất 
thì đây thực sự là mối đe dọa đối với Mỹ. Và nếu 
thu nhập từ dầu ngày càng giảm trong thập kỷ tới 
thì chắc chắn đó sẽ là yêu. tố gây bất ô ôn sâu sắc 
đối với Mỹ trong việc kiểm soát hệ thống ngân 
hàng thế giới. 

Tuy nhiên, Mỹ không cho phép điều đó xảy 
ra. Từ lâu dầu mỏ đã gắn chặt với các hoạt động 
của Mỹ. Gần 100 năm trước, V.I. Lê-nin đã chỉ 
ra răng công nghiệp dầu là một ví dụ về hàng 
hóa bị độc quyên trên quy mô toàn thế giới. Cơ 
SỞ của sự độc quyền này phụ thuộc vào hai yếu 
tố: sự tích tụ tư bản và sự hỗ trợ của nhà nước. 
Dầu luôn cần có qui mô tư bản lớn. Người kinh 
doanh dầu trên thế giới có thể kiểm soát tất cả 
các khâu trong ngành công nghiệp, từ khâu khai 
thác, vận chuyển, lọc dầu đến mạng lưới bán lẻ 
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ở các lục địa. Với quy mô đó, những hãng dầu 
tầm cỡ có khả năng chống lại những thách thức, 
đặc biệt có khả năng sử dụng sự sụt giá có tính 
chu kỳ để đánh gục những kẻ muốn bon chen và 
thực hiện việc tích tụ lại trong ngành. Giá dầu 
lên cũng đem lại lợi nhuận khống lô khi nhu cầu 
tăng. Trong nhiều giai đoạn của thập kỷ qua, lợi 
nhuận thu nhập đã vượt quá 30% của giá trị tư 
bản. Vì lý do này, hoạt động thương mại của các 
hãng dầu thu được nhiêu tiền và buôn bán dầu có 
ý nghĩa chủ yếu đối với hoạt động ngân hàng Mỹ 
trong thập kỷ qua. Tuy vậy, những hoạt động 
trên không thể xảy ra nếu thiếu sự hỗ trợ của nhà 
nước. Trước đây, Mỹ đã phản ứng quyết liệt 
trước bất kỳ: thách thức nào đối với VIỆC Mỹ nắm 
giữ nguồn dầu. Trong thời kỳ nội chiến, tiêu thụ 
dầu của Mỹ chủ yếu từ trữ lượng trong nước 
và từ Mê-hi-cô và Mỹ La-tinh. Để bảo đảm sự 
kiểm soát chính trị đối với những khu vực dầu, 
Mỹ đã thiết lập một hệ thống các thỏa thuận, 
phần nào được điều hành bởi các hãng dầu lửa để 
trợ giúp các chế độ tại A- rập và vùng vịnh Péc- 
xích. Vào những năm 1960, sự thống trị này của 
Mỹ bắt đầu bị thách thức do làn sóng thay đổi 
chính trị và quốc hữu hóa ở các nước (trước hết 
ở I-rắc và Li-bi) và sự ra đời của Tổ chức các 
nước xuất khâu dầu lửa (OPEC). 

Phản ứng của Mỹ mang tính chiến lược. Từ 
năm 1964, Giôn Mắc Cloi, người phát ngôn của 
ngành công nghiệp dầu lửa Mỹ cho răng ngành 
công nghiệp Mỹ cần phải chuyển hướng thăm 
dò sang những vùng an toàn về mặt chính trị 
như A-la-xka, Ca-na-đa và Biển Bắc. Chi phí 
sản xuất dầu ở đây đắt hơn ở A-rập (hay bang 
Tếch-dát), nhưng những khu vực này sẽ đem lại 
cho các hãng dâu của Mỹ những nguồn trữ lượng 
cần thiết để tiêu diệt bất kỳ các-ten dầu lửa nào. 
Khi OPEC thành công trong việc nâng giá dầu 
vào đầu những năm 1970, các hãng dầu đã sẵn 
sàng đầu tư lớn vào khai thác nguôn dầu nói trên. 
Tại khu vực Biển Bắc, chính phủ Mỹ đã cung 
cấp phần tín dụng quan trọng mà BP, Shell và 
những liên doanh của chúng với Exxon yêu cầu. 
Những năm tiếp theo các hãng dầu độc quyền 
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của Mỹ có thể tận dụng sự sụp đồ của giá dầu để 
giành lại nguồn dầu ở Trung Đông với mức giá 
rất thấp, và, họ tiếp tục quá trình này ở những 
vùng của Trung Á sau khi Liên Xô bị tan rã 
năm 1991. Ch¡ phí sản xuất dầu ở Trung Đông 
thường thấp hơn một nửa so với ở A-la-xka hoặc 
Biển Bắc. 

Đối với Mỹ, cuộc khủng khoảng ngày nay 
phức tạp hơn nhiều. Việc cung cấp "dầu lửa đắt 
giá" từ các vùng an toàn về chính trị đã bị kiệt 


quệ. Tôi tệ hơn nữa là, nguồn dầu của Mỹ đang. 


bị sụt giảm nhanh chóng. Ngoài ra, nguôn cung 
cấp "dâu rẻ" từ Trung Đông đang trục trặc, do sự 
bất ổn chính trị của các chế độ ở A-rập Xê-út và 
Cô-oét. Các giếng dầu ở A-rập Xê-út đã bị khai 
thác quá mức và kém bảo dưỡng trong hơn 
50 năm qua. Các mỏ dầu ở Cô-oét cũng bị chiến 
tranh tàn phá nghiêm trọng. Vì vậy, có mối lo 
ngại rằng ngay cả khi Mỹ duy trì được sự kiểm 
soát chính trị đối với các nước này, các hãng dầu 
của họ cũng không có khả năng tăng sản xuất 
một cách nhanh chóng và lâu dài nhằm đáp ứng 
các nhu câu kinh doanh quốc tế của họ. Và, 
vào năm 2008, dầu sẽ trở thành thứ hàng cực kỳ 
khan hiếm. 

Bối cảnh đó giải thích vì sao Mỹ muốn đảm 
bảo nắm được sự kiểm soát chính trị đối với 
những nguôn dầu quan trọng và các con đường 
vận chuyển dầu tới thị trường. Mỹ muốn kiêm 
soát trực tiếp vì hai lý do. Một là, Mỹ không thể 
dựa vào áp lực thị trường được nữa. Ngày nay ở 
khu vực an toàn không có đủ dầu để khai thác 
nếu nhằm mục đích buộc các nhà sản xuất khác 
phải phục tùng. Thứ hai, đầu tư để khôi phục và 
tái phát triển những mỏ dâu bị tàn phá, hoặc phát 
triển cơ sở hạ tầng cho các mỏ mới là rất lớn. 
Các công ty Mỹ sẽ chỉ đầu tư nếu việc đâu tư đó 
được bảo đảm an toàn. Mỹ muốn thực thi quyền 
kiêm soát vượt trội đối với nguồn trư lượng dầu 
còn lại của thế giới và đang trực tiếp kiểm soát 
chúng. Nếu việc kiêm soát được thực hiện thông 
qua các chính phủ thân Mỹ thì sẽ tốt hơn. Còn 
nếu việc kiểm soát chỉ có thể được bảo đảm bằng 
lực lượng quân sự thi nó sẽ được thực hiện như 
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vậy. Mỹ không thê dựa vào sự thống trị thông 
qua các thị trường được nữa. Nếu thể hiện bằng 
thuật ngữ chính trị thì điều đó có nghĩa là những 
biện pháp thực dân phải thay thê những biện 
pháp thực dân kiểu mới. 

Bảng 2: Trữ lượng dầu đã thăm dò 


(Đơn vị: tỷ thùng) 
| Trữ lượng _ 
| Khoảng 235 | 


_____ ArpXeú | 2643 -| 
Khoảng 235 
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Nguôn : Đã dẫn ở bảng l 


Theo bang 2, những khu vực ưu tiên trong 
chính sách đối ngoại của Mỹ hiện nay đều liên 
quan trực tiếp với những khu vực có trữ lượng 
dầu quan trọng ở Trung Đông, Trung Á và Mỹ 
La-tinh. Trung Đông là nơi tập trung lực lượng 
quân sự của Mỹ từ nhiều thập kỷ nay. Từ 
năm 1991, lực lượng Mỹ ở A-rập Xê-út và 
Cô-oét đã được tăng cường khoang 30 000 quân. 
Hai năm qua, Mỹ di chuyên nhiều quân tới 
Trung A. Hiện nay, Mỹ sử dụng những căn cứ 
quân sự ở 6 nước cộng hòa châu Á thuộc 
Liên Xô cũ để kiểm soát nguồn dầu ở Ca-xpi. 
Mỹ còn đóng quân ở hai nước lắng giềng là 
Ap-ga-ni-xtan và Gru-di-a nhằm kiểm soát các 
đường ra biển. Phó Tổng thống Mỹ, Ð. Che-ny, 
đánh giá cao tầm quan trọng chiến lược của 
nguòn dầu vùng Trung Á vì trữ lượng của khu 
vực này chi đứng thứ hai, sau A-rập Xê-út. 
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Tuy vậy, việc củng cố sự kiểm soát chính trị 
của Mỹ đối với Trung Á dường như tốn kém, 
nguy hiểm và phức tạp vì khu vực này gần Trung 
Quốc và Nga, và bị ảnh hưởng bởi sự bất ồn 
của một sô nước Trung Á và các quốc gia vùng 
Cáp-ca-dơ. Việc chiếm đóng quân sự I-rắc sẽ là 
phương án tốt hơn vì việc này có thể thực hiện 
nhanh chóng và rẻ. Sự thiết lập một chính phủ 
mới sẽ cho phép kiểm soát được ngay bể dầu lớn 
thứ ba của thế giới. Tuy nhiên điều nguy hiểm là 
bất cứ cuộc tấn công nào vào [rắc cũng có 
thể gây bất ổn đối với các chính quyền Ở Cô-oét, 
A-rập Xê- út và các Tiểu Vương quốc A- -TẬp 
thống nhất, nơxMỹ đang dựa vào đó như nguồn 
cung cấp dâu cho mình. 

Những điều không chắc chắn đó càng cho 
Mỹ thấy tầm quan trọng phải loại bỏ sự chống 
đối chính trị tại khu vực sân sau của mình là 
Mỹ La-tinh. Trữ lượng dầu của cả ba nước 
Vê-nê-xu-ê-la, Cô-lôm-bi-a và Ê-cu-a-đo lớn 
gấp hơn 3 lần trữ lượng dầu của Mỹ. Chi phí vận 
tải dầu lửa sang Mỹ rẻ và có thể tạo nguồn dự trữ 
đệm của Mỹ trên thị trường thế giới. Trong năm 
qua, quân Mỹ đã tham gia vào cuộc chiến chống 
lại những lực lượng giải phóng ở Cô-lôm-bi-a. 
Chính phủ Mỹ rõ ràng cũng muốn có sự thay 
đôi chính phủ ở Vê-nê-xu-ê-la. Tổng thống 
H. Cha-vét không được Nhà Trắng ưa vì những 
hoạt động của ông ở nước ngoài với tư cách là 
Chủ tịch OPEC. Từ năm 2000, ông đã thành 
công trong việc tập hợp những nhà sản xuất của 
thế giới thứ ba nhằm tạo thế đàm phán độc lập 
hơn với các hãng dầu lửa. Ở trong nước, ông 
H. Cha-vét tiến hành những chương trình phúc 
lợi xã hội và phân chia đất đai với nhiêu tham 
vọng. Mỹ càng thêm toan tính loại bỏ ông ta. 

Sự can thiệp này của Mỹ có từ thời chiến 
tranh lạnh và được đội lốt bằng cuộc chiến 
chống chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, ngày nay 
sự can thiệp có một số đặc điểm mới. Thứ nhất, 
dựa vào sự lo sợ về các mối đe dọa vì Mỹ đưa ra 
chính sách sử dụng vũ khí hạt nhân đánh đòn 
phủ đầu một số nước mục tiêu. Thứ hai, Mỹ phát 
triển thế hệ vũ khí hạt nhân, la-de mới để sử 
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dụng cục bộ. Mục đích của việc thiết lập hệ 
thống vũ khí đặt trong không gian là nhằm tấn 
công bằng vũ khí hạt nhân một cách nhanh 
chóng vào bất cứ nơi nào trên thế giới. Thứ ba, 
Mỹ chuyển sang chủ nghĩa đơn phương và ngày 
càng hoạt động một cách độc lập với những 
đồng minh, xa rời Liên hợp quốc và các hiệp ước 
của tổ chức này. 

Tất cả những đặc điểm này dường như là sản 
phẩm trực tiếp của giai đoạn hiện nay của chủ 
nghĩa đề quốc Mỹ về kinh tế. Mối nguy hiểm lớn 
đối với chính phủ Mỹ là sự can thiệp của Mỹ rải 
rác khắp nơi sẽ vô cùng tốn kém. Để đạt hiệu 
quả, Mỹ phải loại bỏ sự chống đối, với chỉ phí và 
sử dụng quân đội Mỹ ở mức tối thiểu. Mỹ không 
đủ sức để duy dưỡng lực lượng trung gian hòa 
giải. Mỹ muốn việc tự do triển khai đe dọa bằng 
khả năng hủy diệt vượt trội của mình. Mỹ không 
muốn sự tự do hành động của mình bị các đối thủ 
làm tê liệt. Mục tiêu quan trọng trong chính sách 
của Mỹ là phải giành được tỷ trọng lớn hơn trong 
nguôn ‹ dự trứ năng lượng có giới hạn này của thế 
giới để phần nào tăng sức mạnh kinh tế của Mỹ 
so với các đối thủ cạnh tranh. 

Đối với các nhà hoạch định chính sách Mỹ, 
những lợi ích lâu dài là vấn đề lớn. Chiến lược 
của Mỹ là sử dụng có hiệu quả nhất sức mạnh 
hiện có của cường quốc thế giới. Sức mạnh này 
có được do đầu tư của Mỹ vào công nghệ quân 
sự từ thời Chiến tranh lạnh và do Mỹ có một 
mạng lưới những căn cứ và thiết bị quân sự toàn 
diện hơn bất cứ nước đế quốc nào khác. Triển 
khai tiềm lực này sẽ cho phép Mỹ tiếp tục kiểm 
soát mặt hàng. xuất khâu truyền thống, quan 
trọng nhất là dầu khí và vì vậy gÓp phần quan 
trọng đề duy trì sự thống trị của hệ thống ngân 
hàng Mỹ. Mỹ cũng có ý định kiểm soát chặt hơn 
các nguôn nguyên liệu chiến lược quan trọng 
khác ở những vùng chịu ảnh hưởng thực dân của 
Mỹ và thông qua những chính phủ thân Mỹ. 
Việc tăng mạnh chỉ phí quân sự cho hệ thống vũ 
khí công nghệ cao là nhằm phục vụ việc khôi 
phục lợi nhuận độc quyền trong thời kỳ suy thoái 
và giảm phát. Về lâu dài, sự thống trị thế giới của 
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tạo lại động lực phát triển phôn thịnh cho nước 
Mỹ trong những năm 1990. Đó là mức lợi nhuận 
mà Mỹ có thể thu được trong những khoản đầu 
tư từ các đối thủ đế quốc và sử dụng đầu tư đó 
để tăng năng suất lao động và lợi thế cạnh tranh 
của Mỹ. 

Có quan điểm cho rằng, Mỹ có thể cố gắng 
đạt được mục tiêu này một cách đơn độc. Thực 
tế, lô-gích của chiến lược là Mỹ phải hành động 
một mình vì các đồng minh sẽ không có lợi khi 
hỗ trợ Mỹ. Tuy nhiên, có một ngoại lệ đó là nƯỚC 
Anh khi nước này có lợi ích và đặc điểm gần 
giống Mỹ và cũng là một cường quốc, nhưng lại 
yếu hơn Mỹ vê mọi mặt. Sức mạnh chính của 
Anh là công nghệ quân sự và quyên kiểm soát 
các nguồn dầu khí của thế giới thông qua hai 
công ty xuyên quốc gia là BP và Shell. Hệ thống 
tài chính của Mỹ và Anh cũng có mức độ thâm 
nhập đầu tư vào nhau lớn nhất. Tư bản tài chính 
Anh có nhiều mối lợi từ quan hệ này vì nó bảo 
đảm các nguồn đầu tư và bảo vệ an ninh cho các 
công ty dầu khí của Anh ở Trung Đông, châu Phi 
và Mỹ La-tinh. 

Tư bản tài chính Mỹ cũng có lợi. Sự hiện diện 
của Anh trong Liên minh châu Âu, và việc ra 
đời liên minh hiếu chiến với các nước như Anh, 
J-ta-li-a, Tây Ban Nha làm cho sự chống đối của 
Pháp và Đức trở nên khó khăn hơn. Anh ủng hộ 
hành động của Mỹ nhưng phụ thuộc Mỹ về 
kinh tế và quốc phòng, nên Mỹ vẫn có lợi trong 
việc nắm quyền kiểm soát. 

Nhưng những nguy cơ đối với chủ nghĩa đế 
quốc Mỹ trong chiến lược mới này cũng rất lớn. 
Mỹ có thể bị sa lầy về quân sự ở nhiều nơi. So 
với trước đây, chiến lược hiện nay dựa nhiêu hơn 
vào các chính phủ thân Mỹ - đây là một lựa chọn 
tốn kém. Một nguy cơ lớn khác là sự chuyển chỉ 
phí quân sự công nghệ cao sang chi phí triên 
khai lực lượng và mua lính đánh thuê. Và điều 
này có thể gây tác hại đến đầu tư trong các lĩnh 


vực khoang không vũ trụ và công nghệ tin học 


(đã từng đưa Mỹ vươn tới vị trí hàng đầu). Cái 
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đem lại cho chủ nghĩa đế quốc Mỹ sức mạnh 
trong thế kỷ XX có thể làm cho Mỹ suy yếu ở _ 
thế kỷ XXI (giống như Anh trước đây). Từ viễn 
cảnh này, chủ nghĩa đế quốc Mỹ có thể trở nên 
quân phiệt với làn sóng chống Mỹ tăng lên ở các 
vùng thuộc địa và nửa thuộc địa đang bị các đối 
thủ của Mỹ khai thác. Sự bộc lộ trần trụi của các 
mục tiêu kinh tế Mỹ có thể cũng trở thành một 
trở ngại lớn đối với Mỹ và khi sự nổi trội kinh tế 
của Mỹ bị suy giảm thì khả năng kiểm soát và 
điều hành của Mỹ đối với Tổ chức Thương mại 
thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế 
giới cũng sẽ bị giảm sút. 

Những nguy cơ này hoàn toàn rõ ràng đối với 
các nhà hoạch định chính sách Mỹ. Sự phụ thuộc 
của Mỹ vào nguồn năng lượng bên ngoài trong 
10-20 năm nữa buộc Mỹ phải có giải pháp khác 
khó có thể lường trước được. Hoặc là phải có 
dầu, hoặc phải xem xét đến những cái thay thế 
khác. Nhưng khó có được thay thế nào tương 
xứng với tư bản tài chính Mỹ. 

Tóm lại, những chính sách của chính quyền 
Tổng thống G. Bu-sơ xuất phát từ những mệnh 
lệnh kinh tế cụ thể của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. 

Ngày nay, phân tích của V.LLê-nin về chủ 
nghĩa đề quốc vân còn nguyên giá trị. Giống như 
thời V.I. Lê-nin, quyền lực kinh tế hiện nay 
không thể tách rời quyền lực của nhà nước. 
Quyền lực toàn câu hóa hiện nay do các công ty 
xuyên quốc gia và các thể chế quốc tế như Liên 
minh châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng 
thế giới thực hiện. Chúng là các công cụ của tư 
bản độc quyền song chúng chịu tác động của sự 
cạnh tranh kịch liệt giữa các nước đế quốc. 
Trong giai đoạn hiện nay, sự cạnh tranh đó càng 
rõ hơn. Điều quan trọng đối với những người 
theo chủ nghĩa xã hội, cộng sản và cánh tả là 
hiểu được và khai thác mâu thuẫn đó. Tương lai 
của thế giới phụ thuộc vào sự tập hợp lực lượng, 
đoàn kết chống lại chủ nghĩa đế quốc. c1 


ĐỒ MAI THÀNH 
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TỔNG QUAN KINH mm. - XÃ HỘI 9 THÁNG NĂM 2003 


GÀY 1-10-2003, tại Hà Nội Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị thông báo số liệu thông kê về tỉnh hinh kinh tế - xã hội 9 tháng 
năm 2003. Tham dự họp gồm đại diện các bộ, ngành, các cơ quan trung ương, các phóng viên báo chí của Trung ương và Hà Nội. 
Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng, Tông cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị. 


Trong điều kiện khó khán như kinh tế thế giới phục hồi chậm, anh hưởng của chiến tranh I- -rắc, dịch SARS, ảnh hưởng, của tiến trình 
hội nhập kinh tế, các bất lợi do thởi tiết và thiên tai, nên kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trong nước 
9 tháng năm 2003 tăng 7,1% so với 9 tháng năm 2002, trong đó khu vực nông, lâm và thủy sản tăng 2,97%; khU vực công nghiệp và xây 
dựng tăng 10,19%; khu vực dịch vụ tăng 6,48%. Trong 7,1% tăng trương của 9 tháng năm 2003, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng 
góp 3,81%; khu vực dịch vụ ,đóng góp 2,65%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 0,64%. Tổng thu ngân sách nhà nước 
9 tháng đạt 79,6% dự toán cả năm và tầng 11, 1% §0 VỚI Củng kỳ năm ngoái, trong đó thu trong nước đạt 77,6% và tăng 9,5%, thu tử dầu 
thô đạt 94% và tăng 24,2%, thu tử xuất nhập khẩu đạt 73, 3% và tăng 4,8%. Tổng chi ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 72,4% dự toán cả 
năm, trong đó chỉ đầu tư phát triển đạt 69, 1%; chị phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội đạt 74,5%, chỉ trả nợ và viện trợ đạt 78,2%. Bội chỉ 
ngân sách 9 tháng bằng 53% dự toán cả năm. Số bội chi được bù đắp bằng vay trong nước 61%, phần còn lại vay của nước › ngoài. 


Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển khá. Sản xuất nông nghiệp năm 2003 tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi. Sản lượng lúa ước tăng 22,2 vạn tấn so với năm 2002, nếu tính cả ngô, sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 37,52 triệu tấn, 
tăng 55,86 vạn tấn so với năm 2002. Sản lượng lúa cả năm tăng không nhiều do diện tích giảm nhẹ, trong khi năng suất ƯỚc tăng 0,7 tạha. 
Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Lâm nghiệp có diện tích rừng trồng tập trung cả nước năm 2003 ƯỚC tăng 1% 
S0 với năm Z002, trong đó diện tích rừng trồng mới trong. dự án 5 triệu héc-ta chiếm 65%. Sản xuất thủy sản tiếp tục tăng. khá cả nuôi trồng 
Và đánh bắt; sản lượng thủy sản khai thác tăng 1,6%, sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng 14% so với cùng kỷ năm ngoái. Tính chung giá 
trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2003 tăng 4,7% so với năm 2002; trong đó, nông nghiệp tăng 4%, lâm nghiệp tăng 1,1%, 
thủy sản tăng 8,6%. 


Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 15,8% trong đó khu VỰC doanh nghiệp 
nhà nước tăng 12,6%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 18,6% và khu VỰC CÓ VÔn đầu tư nước ngoài ăng 17,6% (dầu mỏ và khí đốt tăng 
Ồ, 6% so với cùng kỳ, trong khi đó 9 tháng năm 2002 giảm). Một số sản phẩm công nghiệp có ảnh hưởng lớn đến tăng trương của nên kinh 
tế và xuất khẩu tăng cao như than sạch khai thác tăng 19,6%, dầu thô khai thác tăng 5,3%, thủy sản chế biến tăng 20,1%, quần áo dệt 
kim tăng 38%, quần ảo may sẵn tăng 51,8%, xi-măng tăng 15,5%, thép cán tăng 15,8%, động cơ đi-ê-den tăng 170,3%... Tuy nhiên, một 
số sản phẩm do ảnh hưởng của thị trưởng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hoặc do công nghệ lạc hậu nên tốc độ tăng chậm như xe máy 
lắp ráp, xe đạp, máy công cụ, máy biến thê, thuốc trừ sâu... 


Thực hiện võn đầu tư ước đạt 149,8 nghìn tỉ đồng, đạt 69,7% kế hoạch năm 2003 và tăng 7,4% so với cùng ký năm ngoái. Trong tổng 
số vốn đầu tư phát triền trên, vốn nhà nước chiếm tỉ trọng 54,9%, đạt 67,9% kế hoạch năm và tăng 5,9% so với củng ky năm ngoái; vôn 
ngoải quốc doanh chiếm tỷ trọng 26,9%, đạt 69,5% kế hoạch năm và tăng 6,6%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm ty trọng 18,22%, 
đạt 75,8% kế hoạch năm và tăng 13,3% so với củng kỷ năm ngoái. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài tử đầu năm 2003 đên 20-9-2003 đa 
có 476 dự án được cấp giấy phép với tổng số vốn đăng ký 1 194,3 triệu USD, số dự án tăng 1,7% và số vốn đầu tăng 36,6% so với cùng 
ky năm ngoái. 

Thương mại, giá cả và du lịch có mức tăng trưởng đáng kể (trừ du lịch). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội ước đạt 
227,3 nghìn tỉ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 38,2 nghin tỉ đồng, tăng 9 TL khu vực 
kinh tế tập thề tăng. 23,B%; khu vực kinh tế cá thể đạt 146,8 nghìn tỉ đồng, tăng 9,8%; khu vực kinh tế tư nhân đạt 36,1 nghìn tỉ đồng, tăng 
23%, khu vực có vốn đầu tư ƯỚC ngoài đạt 4, nghìn tỉ đồng, tăng 5,4%. Trong Các ngành kinh doanh chỉ có ngành du lịch doanh thu 
giảm 11,4% (do ảnh hương của dịch SARS) còn các ngành đều tăng so với cùng kỷ năm ngoái: thương nghiệp (chiếm 81,1%) tăng 11,4%; 
khách sạn, nhà hàng tăng 13,6%; dịch vụ tăng 16,4%. 

Kim ngạch xuất khâu ước đạt 14, 9 tỉ USD, tăng 25% so VỚI | cùng kỷ năm ngoái. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đã xuất khẩu 
7,4 tỉ USD, tăng 15,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất khẩu 7,5 tỉ USD (chiếm 50,2% tổng kim ngạch xuất khẩu) 
tăng 36,2%. 

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 18 tí USD, tăng 29,9% so với cùng kỷ năm ngoái. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đã nhập khẩu 
trên 11,7 tí USD, tăng 28,1%; khu vực có. vốn đầu tư nước ngoải nhập khâu gân 6,3 tỉ USD tăng 33,5%. Nhập siêu 9 tháng ước khoảng 
3 tỉ USD, bằng 20,4% kim ngạch xuất khẩu. 

Giá tiêu dùng ồn định, giá tháng 9-2003 chỉ tăng 0,1% so với tháng trước và 1,8% so với tháng 12-2002. Giá vàng tháng 9 tăng 2,9% 
so với thang trước va tăng 13,2% so với tháng 12-2002; tương ứng giá đô-la My tăng 0,1% và tăng 1,0%. 

Về đởi sống dân cư, do sản xuất phát triển giá cả ổn định nên đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Tình trạng thiếu 
đói tuy còn Xây ra nhưng trên phạm vi hẹp: số hộ thiếu đói giảm 2,% và số nhân khẩu thiêu đói giảm . 4,6%. Ÿ thức chấp hành Luật Giao 
thông đã tốt hơn: sô vụ tai nạn giao thông giam 30%, số người chết giảm 4,2%, số người bị thương giảm 37% so với củng ký năm ngoái. 
Công tác chuẩn bị phục vụ cho SEAGAMES 22 được các ngành, các cấp chú trọng và có các phương án chỉ tiết, các công việc triển khai 
đạt kết qua tốt. L] 
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CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI * 


Ử dụng các chỉ số cho phép thấy rõ vị thế của mỗi nước trong sự phát triển liên tục của kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, việc so sánh, đối 

chiếu các chỉ số với nhau thưởng được sử dụng đề đánh giá chính xác hơn về tình hình phát triển của nên kinh tế. 

Có hàng chục chỉ số khác nhau để đánh giá sự phát triển của mỗi quốc gia. 

1 - Nhóm các chỉ số kinh tế 

Về đánh giá phát triển kinh tế có khoảng 20 chỉ số chính, trong đó các chỉ số sau được chú ý nhiều nhất: 

- Giá trị tổng sản phẩm : có 2 tiêu thức: + Giá trị tổng sản phẩm trong nước (GDP) là giá trị hàng hóa, dịch vụ được sản xuất ra trong 
thời gian nhất định, thưởng được tính rong một năm của một nước; + Giá trị tổng sản phẩm quốc gia (GNP) là giá trị hàng hóa dịch vụ 
do tất cả NI người có cùng quốc tịch ở khắp nơi trên thế gửi làm ra trong một năm. 

- Giá trị tổng sẵn phẩm tính theo đấu người: Là một chỉ số phản ánh mức sống của người dân nói chung. Tuy nhiên, đây là chỉ số 
bình quân, nó không cho biết giá trị này được phân chia thế nào trong xã hội, ai là người được hưởng nhiều hơn, ai ít hơn. 

- Tốc độ lăng GDP hằng năm : Phản ánh năng lực cạnh tranh và phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế. Duy trì 
tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài (5 - 15 năm) được coi là chỉ số phản ánh sự thảnh công của chính sách kinh tế và sự bền vững 
của nên kinh tế. 

- Tỷ trọng các lĩnh vực kinh tế trong GDP: bao gỗm 2 nhóm, thứ nhất, tỷ trọng của các ngành sản xuất; thứ hai, tỷ trọng các thành 
phần kinh tế. 

Các ngành sản xuất được đánh gi, Xem xét trong cơ cấu GDP chủ yếu là các phân ngành lớn, gồm nông nghiệp, công nghiệp và 
dịch vụ. Xu hướng chung cho thấy nền kinh tế càng phát triển thì tỷ trọng của dịch vụ và công nghiệp cảng cao, đồng thời tỷ trọng của 
nông nghiệp giảm dân. | 

Chỉ số về cơ cấu các thành phần kinh tế (tư nhân, hợp tác xã, quốc doanh) ít được đưa vào là các chỉ số tổng hợp chung trong thống 
kê thế giới, với quan niệm ai làm cũng được, miễn là tăng trưởng nhanh và có hiệu quả. 

- Tỷ lệ tích luy tài sản so với lổng sản phẩm: trong nước là chỉ số tham khảo khi đánh giá khả năng tích lũy để phát triển của nên kinh 
tế. Tỷ lệ tích lũy cảng lớn thì nền kinh tế càng có điều kiện phát † triển trong tương lai, nhưng hiện tại phải thực hiện ch¡nh sách tài chính 
thắt lưng buộc bụng. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện cho phát triển, tốc độ phát triển bền vững còn phụ thuộc vào hiệu quả đầu tư. 

- Tỷ lệ tiêu dùng của chính phủ trong tổng Sản phẩm phản ánh vai trò của nhà nước trong điều hành định hướng nền kinh tế. Tỷ lệ 
này của Việt Nam được đánh giá là 6 - 8%. Phần lớn các nước nghèo và không có hệ thống tài chính tập trung mạnh đều có tý lệ thấp. 

- Về cân đối thu chi ngân sách của chính phủ, nếu để mức bội thu quá kéo dải sẽ dẫn tới nền kinh tế phát triển chậm lại, còn nếu 
để mức bội chỉ kéo dài thì nợ chính phủ tăng lên dễ dẫn tới lạm phát. Tốt nhất là mức bội chỉ không quá 5% GDP. 

- Tổng dự trữ quốc tế cảng cao thi càng có năng lực thanh toán quốc tế cao. Xu thế các nước đều cố gắng tăng tổng dự trữ quốc tế. 
Nếu nhà nước có dự trứ Cao vả nợ nhà Tước thấp thì pảo đảm vai trò điều hành chủ động của nhà nước; nếu dự trữ của tư nhân cao vả 
nợ tư nhân thấp thì nên kinh tế phát triển năng động, vì tư nhân có thể tăng đầu tư, khi nợ của tư nhân cao và dự trữ thấp thì dễ đi đến 
khủng hoảng nợ, nhất là khi năng lực cạnh tranh thấp. 

- Nợ nước ngoải là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình phát triển kinh tế. Chỉ số này được phân tích dưới các góc độ khác 
nhau, như: số nợ ngắn hạn và nợ dài hạn (nợ dài hạn phải chiếm trên 80%), nợ tới hạn phải trả, tý lệ nợ so GDP (mức an toàn là dưới 
50%), tỷ lệ nợ so tống dự trữ quốc tế, nợ của tư nhân và nợ của chính phủ, số nợ gốc và nợ lãi vay. 

- Nợ trong nước là các khoản nợ giữa các tổ chức, cá nhân và chính phủ. Nợ trong nước có thể xử lý bằng nhiều cách khác nhau, 
như đảo nợ, Tiếp tục vay để trả nợ cũ, hoặc cần có sự can thiệp của chính phủ. 

- Chỉ số giá tiêu dùng phản ánh mức độ thay đổi giá tiêu dùng trên thị trường do thay đổi cung - cầu. Chỉ số giá tiêu dùng tăng Ở 
mức 2 - 5%/năm được coi là bình thường. Chỉ số giá tiêu dùng tăng chậm hay giảm phản ảnh tình trạng trì trệ trong nền kinh tế. 

- Chỉ số xuất nhập khẩu và cán cân thương mại cho biết giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu và tình trạng thâm hụt cán cân thương mại. 
Các nên kinh tế có xu hướng tăng tỷ trọng xuất khẩu, giảm tỷ trọng nhập khẩu và giảm thâm hụt cán cân thương mại. 

- Chỉ số lý giá hối đoái cho biết mức độ phá giá của đồng nội tệ so với các đồng ngoại tệ khác và thường so với đô-|a Mỹ. 

Thông thưởng tỷ giá đối với đồng tiền của các thị trường xuất nhập khẩu chính được chú ý nhiều hơn. 

2 - Nhóm các chỉ số về xã hội 

- Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5% được coi là tý lệ thất nghiệp tự nhiên. Tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 5% phản ánh tình trạng đình trệ của 
nền kinh tế và có nguy cơ xảy ra các xung đột xã hội. 


* Biên tập từ tài liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một số cơ quan khác 
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: Chỉ số tỷ trọng thu nhập của các nhóm dân cư và hệ số bất bình đăng trong thu nhập thường được đánh giá so sánh giữa tổng thu 
nhập của 10% (hoặc 20%) dân số Có thu nhập thấp nhất và 10% (hay Só Ô dân số có thu nhập cao nhất. Mức khác biệt này cảng cao 
cho thây sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập quốc dân. 

- Chỉ số phát triển con người (HDI) là thước đo tổng hợp về sự phát triển con người trên các phương diện sức khỏe, trí thức và thu 
nhập 

- Chỉ số phát triển liên quan đến giới (GDI) phản ánh sự bất bình đẳng giữa nam và nữ trong xã hội trên 3 khía cạnh: tuổi thọ trung 
bình, t lệ biết đọc, biết viết và thu nhập bình quân đầu người. 

- Chỉ số về vai trò của phụ nữ (GEM) được đo bằng tỷ lệ đại biểu quốc hội là nữ, tỷ lệ nữ trong các cấp lãnh đạo và mức độ thu nhập. 

3 - Một số chỉ tiêu so sánh khả năng cạnh tranh 

Có 10 nhóm chỉ tiêu được các nhà nghiên cứu về cạnh tranh trên thế giới sử dụng để đánh giá. 

- Về chỉ tiêu kinh tế, chú ý đến. bình quân GDP trên đầu người tỷ lệ tăng trưởng GDP hằng năm; hệ số bất bình đẳng trong thu nhập. 

- Về khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu và du lịch, bao gồm tổng kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu tính theo đầu người, 
tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu tính theo đầu người; thu nhập từ du lịch theo đầu người; tổng kim ngạch dịch vụ xuất khẩu. 

- Về khả năng cạnh tranh đầu tư, chú ý đến các chỉ số Sau đây: hình thành vốn gộp, tổng đầu tư cố định của tư nhân, tăng trưởng 
tổng đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài thuần (tổng số và trên đầu người). 

- Về khu vực tải chính, chú ý đến các chỉ số: tiền và tiền tương đương được tính bằng % của GDP; tín dụng trong nước tử khu vực 
ngân hàng, tin dụng cấp cho khu vực tư nhân, đánh giá mức độ rủi ro trong tin dụng quốc tế, tổng tiết kiệm trong nước. - 

- Về môi trường vĩ mô, các chỉ số được đánh giá là lạm phát, thâm hựt ngân sách, tổng thương mại, thuế nhập khẩu, tiền thu từ tư 
nhân hóa. 

- Về quy chế môi trường kinh doanh, các chỉ tiêu được thể hiện ở số lượng thảnh lập doanh nghiệp mới; về xử phạt hành chính; chỉ 
số nhận thức tham nhũng; chỉ số về bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ; về xử lý quan liêu của chính phủ; mức độ hoạt động của kinh tế ngắm, 
chi số di sản về tự do: kinh tế. 

- Về khả năng cạnh tranh trong khoa học và công nghệ, bao gồm các chỉ tiêu: tổng kim ngạch và tỷ lệ xuất khẩu công nghệ cao 
trong tổng xuất khẩu; số lượng tiến bộ công nghệ được ứng dụng; số kỹ sư và nhà khoa học trên một triệu dân; tổng chỉ tiêu cho nghiên 
cứu vả phát triển. 

- Về công nghệ thông tin vả truyền thông, bao gỗm các chỉ tiêu: số máy tính cá nhân trên 1 000 người, số thuê bao In-tơ-nét; chỉ phí 
gọi điện thoại trong nước và quốc tế; xếp hạng về sự sẵn sảng trong kinh doanh điện tử. 

- Về cơ sở hạ tẳng, các chỉ số được chú ÿ là đường đã được lát trên tổng số đường hiện có, đường được lát cho mỗi người 
(km?/ngưởơi); mật độ điện thoại; mật độ điện thoại di động; tiêu thụ điện năng trên đâu người. 

- Về nhân lực, các chỉ số là: chỉ số phát triển con người; tỷ lệ lao động nữ, tỷ lệ mù chữ; tỷ lệ không được vảo trung học trong độ tuổi; 
rò r¡ chất xám ra khỏi đất nước. 

4 - Nhóm các chỉ số chuyên ngành 

a) Về phát triển nông nghiệp : Sản lượng lương thực binh quân đầu người (thông thưởng SỬ dụng sản lượng lượng thực có hại) cho 
biết khả năng tự bảo đảm lương thực của một nền kinh tế. Thực tế cho thấy, tất cả các nước trên thế giới vẫn cố gắng bảo đảm tối đa 
mức lương thực sản xuất trong nước. 

b) Về phát triển công nghiệp có các chỉ số: 

Chỉ số về tiêu dùng điện binh quân đầu người được coi là chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ phát triển của một nên kinh tế. 

Ngoài ra, còn có các chỉ số khác như: sản lượng các mặt hàng chế biến cổng nghiệp, hệ thống đường giao thông các loại, trình độ 
công nghệ... 

c) Các chỉ số khác: Tùy theo yêu cầu và mục tiêu đánh giá, nhận định về một nội dung nảo đó, có thể sử dụng các chỉ số khác nhau 
(về môi trường, về dân tộc học, về tôn giáo...). 

5 - Nhóm các chỉ số về dân số 

Nhóm này bao gồm các chỉ số chính như số dân, tháp tuổi, tốc độ tăng dân số. Ngoài ra, còn có thể có các chỉ tiêu khác, như cơ 
cấu về giới, dân tộc, chủng tộc. 

Các nước có dân số đông thưởng được đánh giá là có khả năng thị trưởng lớn, vì vậy có ưu thê hơn khi gọi đầu tư. Các chỉ số về 
tháp tuổi cho biết xu thế chung cân băng giới tinh trong xã hội, về xu thế vả quan hệ giữa tích luy và tiêu dùng (các nước có ty lệ dân số 
trẻ cao thường có mức tiêu dùng cao). Việc mất cân bảng lớn về tý lệ nam/nữ có thể dẫn tới những rối em trong xã hội. 

Tốc độ tăng dân số cúng c† cho biết các thông tin về một loạt vần đề, như: khả năng nâng cao mức sống người dân, nhu cầu về lao 
động trong tương lai, Bà) đôi về tiêu BH các loại hàng hóa. 

Ngoài ra, chỉ số về mật độ dân số cũng là một chỉ số bổ sung khi xem xét tới các chính sách khác, như đầu tư phát triển y tế, giáo 
dục, chuyên đổi cơ cấu kinh tế. (1 
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Giám đốc 


ĐAO TẠO 

- Bám sát Nghị quyết TW 2, thực hiện 
sự chỉ đạo của tỉnh, Trung tâm đã thực 
hiện việc kết hợp với Sở GD và ĐT mở 
các lớp: 

+ Bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ ngắn 
ngày như: Lớp Công tác quản lý với 
chuyên đề Sức khỏe sinh sản cho tuổi 
vị thành niên. 

+ Mở các lớp ĐT nâng cao cho đội 
ngũ GV cấp |, II là đại học, cấp IIl là thạc 
SĨ. 

- Tham gia vào việc ĐT đội ngũ CB 
xã, phường, thị trấn theo Nghị định 9 
của Chính phủ như: 

+ Mở các lớp trung cấp tài chính cho 
đối tượng kế toán. 

+ Mở các lớp trung cấp luật cho cán 
bộ tưpháp. 

+ Mở các lớp tin học văn phòng phục 
vụ cho tin học hóa, quản lý hành chính 
nhà nước. 

-_ Đào tạo phục vụ nhu cầu của mọi 
đối tượng thuộc các thành phần kinh tế- 
xã hội của tỉnh. 

+ Lớp Kinh tế: Liên kết với các 
trường ĐH Thương mại, ĐH Tài chính, 
ĐH Kinh tế, ĐH Bách khoa mở chủ yếu 
hai lĩnh vực quản trị KD và kế toán TC. 

+ Lớp Kỹ thuật: Liên kết với trường 
ĐH Bách khoa (mở chủ yếu lĩnh vực tin 
học, CNTT), trường GTVT, trường Xây 
dựng; Ngoại ngữ (Anh văn) liên kết với 
trường Ngoại ngữ ĐHQG; luật liên kết 
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với trường ĐH Luật; lớp chuẩn GV liên 
kết với trường Sư phạm HN. 

+ Cách thức ĐT theo ba mô hình: tại 
chức, từ xa và chính quy. 

+ ĐT Ngoại ngữ ban đêm cho CB, 
công chức của tỉnh. 

+ ĐT GV cho các ngành GD. 

+ ĐT phục vụ cho ngành Du lịch. 

+ÐT phục vụ cho xuất khẩu LÐ. 

Từ năm 1998 đến nay, một số lớp 
trung học, cao đẳng của Trung tâm 
thường xuyên dao động từ 20- 25 lớp với 
sĩ số là 130 000- 180 000 người, trong đó 
tỷ lệ CB, công chức đi học chiếm 72%. 


KẾT QUẢ ĐÀO TẠO 

- Mở được 10 lớp ĐH tại chức cho 
ngành GD với đối tượng là GV cấp |, II 
(khoảng 600 người). Hướng trong 2 năm 
(2003 - 2004), sẽ mở thêm 10 lớp. Năm 
2005, sẽ đạt trên chuẩn (15%) của 
ngành GD để ra, 100% số GV phổ thông 
đạt chuẩn, ở bậc tiểu học và trung học 
cơ sở là 25 - 30%, trung học PT là 10%. 

- Đội ngũ công chức xã, phường 
thuộc diện giải quyết theo Nghị định 9 
hoàn thành vào năm 2005. Nổi bật là, 
đến hết 2003, đội ngũ GV Anh văn đủ 
cho các cấp học trong tỉnh. 

- Đối với việc nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ bậc ĐH cho đội 
ngũ CB, công chức nhà nước và các đối 
tượng khác. 

+ Lớp Kinh tế: Cho tới thời điểm này, 
mở được 3 lớp ĐH Kinh tế chuyên ngành 


KTQD, 2 lớp cho ngành tài chính - kế 
toán, 2 lớp cho ngành thương mại, 7 lớp 
này nằm trong trường KTQD, Trường 
Tài chính, Trường Thương mại với tông 
số khoảng 600 người, tỷ lệ công chức là 
72% (420 người) 

+ Lớp Kỹ thuật: 1 lớp ĐHGTVT, 1 lớp 
ĐH Xây Dựng với tổng số là 120 người, 
tỷ lệ công chức là 84 người, chiếm 70%. 
Năm 2004 mở tiếp 1 lớp Xây dựng đảm 
bảo đến năm 2005 các doanh nghiệp 
nhà nước cũng như DN tỉnh đều có kỹ 
SƯ. 

+ Lớp CNTT: Đến hết 2003, sẽ mở 4 
lớp CĐ điện tử trung học và CNTT hệ 
chính quy với đối tượng là tốt nghiệp 
PTTH hoặc trung học bổ túc văn hóa. 

Hiện, có một lớp ra trường với sĩ số là 
50 em được tỉnh sử dụng hết như TTdạy 
nghề, TTGDTX tỉnh, TTGD tỉnh, Bưu 
điện... 

+ Lớp Ngoại ngữ (Anh văn): ĐT đội 
ngũ công chức để phục vụ 2 nhu cầu 
Sau: 

+ Thi nâng ngạch công chức 
© Hội nhập để phát triển 

Đối tượng chủ yếu tốt nghiệp PTTH, 
TH bổ túc, đến nay đã ra trường 400 
người. Đây là mô hình ĐH Ngoại ngữ hệ 
tại chức tập trung, lực lượng này đáp 
ứng nhu cầu đội ngũ GV cho tỉnh, đối 
tượng đi xuất khẩu lao động cho ngành 
du lịch và các doanh nghiệp trong 
nước. 
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độ trung học kinh tế tổng hợp - Huân chương Lao động 
về tài chính tiền tệ, thống kêvà hạng Nhì (năm 2001). 
hạch toán kế toán. - Công đoàn Trường được 
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
- Kế toán hợp tác xã nông Nam tặng bằng khen (năm 
nghiệp.. 1996, 2000), tặng cờ thi đua 
- Kế toán xây dựng cơbản. _xuấtsắc (năm 2001). 
- Kế toán ngân sách nhà Với 60 CBCNY, trong đó có 


Ban NHA hành tên: ủy Nhà trường nước. „ 42 giáo viên, 100% số giáo viên 
Kể, CC 0 naÝ 2Á - Kê toán ngân sách xã. của Trường có trình độ đại học 
- Kế toán hành chính sự trở lên,100% số giáo viên được 

nghiệp. cấp chứng chỉ sư phạm bậc 2. 


- Kế toán các doanh nghiệp Nhà trường đã và đang thực 
sản xuất, thuế nhà nước. hiện tốt mục tiêu đào tạo cán 
Hơn 40 năm qua, Trường đã bộ TC - KT “vừa hồng vừa 
đào tạo trên 10 000 cán bộ sơ- chuyên” ở các cấp bậc học 
trung cấp tài chính kế toán,liên khác nhau. 
kết đào tạo trên 400 cán bộ đại Nâng cao chất lượng đội 
học và sau đại học. Cán bộ ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ 
giáo viên Nhà trường luôn giáo viên nhằm đáp ứng yêu 
: ` _ò _ hoànthànhxuấtsắcmọoinhiệm cầu ngày càng cao. 
FườNg Trung. học Kinh tê Hà Tây vụ được giao; được Đảng và “ Tiếp tục tăng cường xây 
được thánh lập ngày ¿0 - 1í - 1961, Nhà nước tặng thưởng nhiều dựng cơ sởvật chất, trang thiết 
tiên thân là Trường Cán bộ Tài nhận thưởng và danh hiệu cao bị phục vụ giảng dạy, học tập 


Ban Giám hiệu Nhà trường 


chính Hà Đông. quý: sinh hoạt của cán bộ, giáo 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ - Huân chương Lao động viên, công nhân viên và học 
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình hạng Ba (năm 1996). sinh. 
TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ HÀ TẢY 
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Hiệu trưởng 


TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP 

Trường Đại học Kinh tế trực thuộc 
Đại học Huế được thành lập theo 
Quyết định 126/QĐ- -TTg ngày 
27-9-2002 trên cơ sở Khoa Kinh tế 
Đại học Huế. Tiền thân của Trường 
Đại học Kinh tế Huế ngày nay là Khoa 


Kinh tế Nông nghiệp thuộc Trường Đại - 


học Nông nghiệp II Hà Bắc. 


CHỨC NĂNG 
Đào tạo cán bộ khoa học có trình 


độ đại học, trên đại học và các cấp - 
học thấp hơn thuộc các chuyên ngành -- 


kinh tế - quản trị kinh doanh. 


Tổ chức nghiên cứu khoa học kinh - 


tế quản trị kinh doanh. 

Hoạt động dịch vụ, tư vấn, chuyển 
giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật 
thuộc lĩnh vực kinh tế - quản trị kinh 

-doanh. 


ˆ__ CÁC TRUNG TÂM TRỰC 


-_ THUỘC TRƯỜNG 
Trung tâm Phát triển Doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. 
.# Trung tâm Dịch thuật. 

# Trung tâm Đào tạo Quản trị Hợp 
lác Xã. 


UN kHỦI 3052! 
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CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN 
NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 


+ Chuyên ngành Kinh tế nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

+ Chuyên ngành Kinh tế môi 

trường. 

+ Chuyên ngành Quản trị kinh 

doanh tổng hợp. 

+ Chuyên ngành Quản trị kinh 
._ doanh Dulich. 

+ Chuyên ngành Quản trị kinh 

doanh Thương mại. 


+ Chuyên ngành Kế toán doanh 

nghiệp. 
CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO 

TẠO THẠC SĨ 
KTNN&PTNT và GTKD tổng hợp. 
ĐỘI NGŨ 
Trường hiện có hơn 120 CBGD, 

trong đó hơn 55% có trình độ phó giáo 
sư, tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên chính. 


QUY MÔ ĐÀO TẠO 
Hiện nay, Trường có hơn 4 000 


'Đạnhg Hưng Ì 1 NÓ 
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sinh viên đang theo học hai hệ đào tạo 
chính quy và vừa học vừa làm. Mỗi 
năm, Trường tuyển mới hơn 1 000 sinh 
viên cho cả hai hệ đào tạo. 


HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Trường có quan hệ hợp tác với 
nhiều trường đại học, viện nghiên cứu 
và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực 
chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa 
học kinh tế và quản lý vào SXKD, đào 
tạo, NCKH, thực hiện dự án và hoạt 
động phát triển cộng đồng như Đại học 
Tự do Am-stéc-đam - Hà Lan, 
Viện Công nghệ Au-ckland-Niu-Di-lân, 
Đại học Rô-skil-đơ - Đan Mạch, Viện 
Quản lý Ren-nes - Cộng hòa Pháp, Đại 
học Ha-Oai - Hô-nô-udu, Đại học 
Phun-ller-ton - Mỹ, In-sa-Etea - Tây 
Ban Nha, Quỹ Ford, AUF, Tổ chức 
quốc tế Xin-ga-po (SIF) và nhiều tổ 
chức quốc tế khác... 


Với quy mô và vị thế mới, Trường 
Đại học Kinh tế sẽ ngày càng phát 
triển và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào 
tạo nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh 
miền Trung, (ây Nguyên tà cả nước. 
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ĐỀ: 76 Đại lộ Bình Dương - nhường Hiệp Thành - thị xã Thủ Dầu Một * BT: 0650 827 701 


rường Trung học phổ thông 

chuyên Hùng Vương khónh 

thònh ngòy 24 - 4 - 199ó, khơi 
giảng năm học đổu tiên ngày 
4-9-199ó, được UBND tỉnh chọn làm 
nơi tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương 
củdtinh hằng năm. 

Chi bộ củo Trường liên tục đợt doanh 
hiệu "Trong sạch vựng mẹnh" vò lò 
một trong những đơn vị phới triển 
đóng trong học sinh sớm nhốt (đö kết 
nợp được 5 học sinh). Chỉ bộ lũnh đạo 
thònh công mô hình Bí thư Đoòn 
trường lò học sinh và phớt huy tốt mô 
hình này. 

Trường lò một trong các lá cò đều 
củo tỉnh Bình Dương về chết lượng 
giáo dục nhôn cách vò kết quỏ học 
tộp: 

‹+» Tỷ lệ học sinh khó, giỏi hằng năm 
đợt 90%. 

+» Tỷ lệ tốt nghiệp trung học hằng - 
năm đợi 100%. 

‹+» Tỷ lệ đỗ vào đợi học (nguyện vọng 

1 hằng năm trên 60%. 

+ Thònh tích của cóc kỳ thi: Học sinh 
giỏi (128 giỏitoön quốc, ó02 giỏi vòng 
tỉnh), Tin học trẻ không chuyên (13 
giỏi toàn quốc, 31 giỏi vòng Tỉnh), 
Hóa Au-strd-li-œ (177 giỏi), Ô-lym-píc 
30/4 cóc tỉnh phía Nam (8ó huy 
chương), thể dục thể †hdo (128 huy 
chương vòng Tỉnh vò 4 huy chương 
khu vực),... SN L L. 

Nguồn vện động từ cuộc vộn động — 
xö hội hóa gióo dục được trên 10 tỉ đồng. 
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QUA TRINH PHAT TRIEN 

rường ĐHSP Quy Nhơn được thành lận từ năm 1977 với 

nhiệm vụ đào tao, hồi lưỡng giáo viên phổ thông trung 

học cho các tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và 
Tây Nguyên. Trường BHSP Quy Nhơn đa được mủ thêm một 
số ngành thuộc hệ sư phạm như ngoai ngữ, giáo dục tiểu 
học, giáo dục chính trị, địa lý, tín học. Liên kết với các 
trương đại học trong cả nước đào tao kự sư và củ nhân các 
ngành: kỹ thuật điện, điện tủ-viên thông, công nghệ hữu cữ- 
húa dâu, xây dựng dân tụng và công nghiện, luật, quản trị 
kinh doanh du lịch, quản trị tinh ttøanh thương mại... Năm 
2001, Bộ 60 & ĐT đa cho phép trường từ năm 2002-2003 
được đảo tạo hệ chính quy trình độ đại học, cấp bằng cứ 
nhân kinh tế ngành quản trị - kinh toanh và bảng kỹ sư 
nuảnh ky thuật điện. Năm 2002, Trường được nhép thành 
lập 2 khoa Kỹ thuật và bông nghiện, Kinh tê và Quản trị - 
kính doanh. Trường vân đang phát triến theo hướng đa 
ngành vơi 12 nuành đào tạo và sư phạm và 17 ngành đào ta0 


l‹y sư và củ nhân khoa học với quy mô trên 12 000 sinh viên. 


QUY MO 

Hiện tại, Trường có 600 cán hộ giảng viên, 0NV; 
trong đó, cán hộ giảng dạy có 350 người, gôm 2 nhú 
giáo sư, 45 tiên sĩ, 130 thạc sĩ, 89 giảng viên chính và 
gần 100 cán bộ đang học nghiên cứu sinh và ca0 lọc. 

Trường ĐHSP Quy Nhơn có diện tích trên 12 héc- 
ta. Trong khuôn viên rộng lún này, Trưởng đa xây dưng 
ñược 100 nhỏng học đạt tiêu chuẩn đáp ứng cho 10-15 
nghìn sinh viên hục 2 ca trong ngày; 1 trung tâm thí 
nghiệm thực hành gồm 2 khu nhà 3 tâng cú tiện tích 
gần 3 nghìn m' với hơn 40 nhòng thí nghiệm và xưởng 
thực hành; 4 phùng nghe nhìn phục vụ cho việc học 
tiếng nước ny0ài; 1 trung tâm tin học với gần 300 máy vi 
tính; 1 thư viện với khu nhà ha tâng gồm 26 phòng dọc 
với tiện tích 1,2 nghìn m”, ang được nâng cấn theo tự 
án giá0 tục đai học; 5 khu ký túc xá sinh viên với điện 
tíctt 5,B nghìn mm” đủ sức chứa 3 nghìn sinh viên. 

Năm 2002-2003 là năm học đầu tiên Trường tiến 
nhận đào tao cho 101 lưu học sinh của 2 tính Chăm- 
ñsắc và Ät-ta-nư (nước GHBEN Lào); và đặc hiệt là 
những nô lực, to lớn tích cực chuấn hị điều kiện sân 
thiết cho sự phát triển thành trường đại học đào tạo đa 
nành, đa linh vực. 


NẤM HỌC 2002-2003, NHÂN KỶ NIỆM 
25 NĂM THÀNH LẬP, NHÀ TRƯỜNG ĐÃ 
VINH DỰ ĐƯỢC ĐÔN NHẬN HUẦN CHƯƠNG 
LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT 
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Thao Rạch Chiếc . Với diện tích 312 mẽ, "bạn có thí lửa kinh: 
h doanh vừa nghỉ ngơi thư giản trong cũn nhủ củo mình, " r chỉ: 
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lâm trường sản sàng hợp tác với các đơn vị 
rong và ngoài lĩnh. 


¡Mi săn tà các c hân ng, e ñ 

nghiện, giao thông, thủy lợi — - Nói 
5. Dịch vụ cho thuê bến hãi, kinh doanh nhiên II 
6. Thi công đường tây điện trung, hạ thế đến 35 k\ 
—_ 1. San lấp mặt hằng, khai thác cái — ˆ 
+eš.¿ ÍÝ (_ 8. Khoan thăm dù, khai thác và quản lý giếng nước. 
công nghiện phục vụ nước sinh hoạt - 


Y TÍN CHấT LƯỢNG. 
(Đát hân kạạnï được đồa tiếp 
oà pftqe e4: (Ấu©) @Rulele 
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_ nhập khẩu trực tiếp cúc log Mr 
_ liệu, hóa chết và thiết bị y † _ 
Ác 2, Công ty đõ xôy ng 1X . Ginseng 5, DĨ: 

_ với mềy móc trang thiết bị hiện đợi vã § Hệ † 4 2y##+x› /C 

_ nước ngoài và đã được Cục Quản I Dư y để Fœc c tổ chức BV€ 

_ Việt Nam cốp giế tiêu Anh c | 
_ chuẩn GMP-ASEAN. Công ty đỗ nhiều n 

liền cung cốp hồng ch Sáu chú ng 

`. Mưa. UNICEF và có TS. " 
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vớ À Nang ĐH VC ạ ỢnE Vẻ” CÔNG Ð ứt ng JC 11 + đà : -kảy 
Thạch, phường Hiệp Thà : _†rường hợp khó mò trước đôy phỏi chuyển viện - 


š thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tuyến †rên. Nhờ nước đẽ trong bị nhiều thiết bị y 
Điện thoại: (0650) 822 920 " Fax: (0650) 628 710 tế hiện đợi giúp chuẩn đoớn vò điều trị như: 


móy chụp cớố†-lớp điện †toón CT- scan-nét, 
X quœng cœo tồn, siêu ôm Dô-plér mòu, xé† 
nghiệm huyết học, xét nghiệm sinh hóa †ự 
động, nội soi chuốn đoón, nội soi phẫu †huột†, 
móy giúp thở tụ động, móy phỗu thuội mát 
phơ-co,siêu âm mắt,v.v.. 

Bệnh viện có trách nhiệm sẵn sòng tiếp 
nhộn tốt cỏ cóc trường hợp bệnh tụ đến hoặc 
tù cóc bệnh viện khóc chuyển đến để cốp 
cúu, chữa bệnh điều trị nội †trú, ngoợi †rú, hoặc 


khớm sức khỏe... 

Năm 2002, Bệnh viện được Bộ Y tế tặng 
l.iñ8 !N 1.4. bằng khen vò công nhộn lờ Bệnh viện xuốt sóc 

4 "0 ETURTNGEGEYSDEOETEEOSEGUN "A°- toàn diện; được Chủ tịch Ủy bơn nhôn đôn tỉnh 

(Ị Lãnh đạo Bộ Y tê thăm Bệnh viện tặng cò đơn vị khó nhết 0Œ nhy # 
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Vộn hènh Cốp diện tợi th0NÙ điều khiển 
frung tôm trạm biến p 110kV 


Đội quỏn lý vận hònh kiểm ra tợi trạm 
biến ớD 110kV. 


Năm 2003, Điện lực Hà Nam không 
ngừng nâng cao chất lượng điện phục uụ 
bhách hàng trong tỉnh. 

* Đẩy mạnh công tác sửa chữa thường 
xuyên, sửa chữa lớn uù đầu tư cải tạo lưới điện 
Uuò thiết bị điện thay thế sứ cách điện 10ÈV, 
15kVuà24kV. 

* Tăng Cường các trang thiết b¡ uật tư phục 
Uụ sản xuất uà khắc phục sự cố. 

*- Hoàn trả 100% uốn lưới điện trung áp 
nông thôn trong tỉnh uới tổng số tiên trên 1ð tỷ 
đồng, uượt trước bế hoạch công ty uà tỉnh giao 1 
năm. 

* Được Tổng Công ty tặng cờ, là đơn uị xuất 
sắc, được UBND tỉnh khen thưởng. 

Sáu thủng đầu năm 2003: Điện lực Hà 
Nam đã cung ứng 169 triệu kWh cho các cơ 
quan uà các hộ dân trên địa bùn tỉnh, doanh 
thu đạt 112,5 tỉ đồng. 

* Đang đầu tử gân 11 tỉ đồng nâng cấp lưới 
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dụng, cỏi tạo sửa chữa tồi á Đa. ¬ _ 
vò nguồn điện trongtỉnh. ˆ - 

- Quỏn lý vờ kinh doơnh ‹ đi số NÌỆ 
năng, cung ứng điện ơn loòn . 
liên tục và đảm bỏo chốtlượng.... 
- Thơm gia xây. N ` ' : _qUÏ 


điện trên địa bàn tỉnh.. blỦ 

- Tư vến giám sét vò l h tiết kế . 
cóc công trình .¬ vi vi 
TY NG .. _ 
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điện của tỉnh; trong đó, có 3,2 tỉ đồng được thực 
hiện trước mùa mưa bão. 

* Đào tạo được 220 thợ điện nông thôn tại 
các huyện Lý Nhân, Duy Tiên, Kim S9 Uuà „m 
xã Phủ Lý. 

* Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt. 
công tác chuyển đổi mô hình quản lý điện nông 
thôn 

Phấn đấu hoàn thành uượt mức các chỉ. 
tiêu sản xuất kinh doanh trong năm tới: 

* Điện lực Hà Nam đã tiếp tục đầu tư cải tạo ` 
nâng cấp thiết bị uù lưới điện trung áp. : 

* Cung cấp điện ổn định, An thang 
xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ: | 

* Giúp các xã đưa giá điện cao xuống dướỡ 
giá trần của Nhà nước. 0n ' 

* Làm tốt hơn nữa nhiệm tụ hình. C o anh: 
điện phục uụ khách hàng theo „sẻ " nh kù 
doanh điện uè qui trình giao tiếp uới khá 
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ĐỊA CHỈ: TỔ 39 - KHU 6 PHƯỜNG YẾT KIÊU - THÀNH PHỐ HẠ LŨNG * ĐIỆN THOẠI: 033 629 435; 629 438 " FAX: 033 629 436 


CÁC CÔNG TRÌNH DỰ KIỂN XÂY 
DỰNG THEO QUY HOẠCH 
CáC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG Và NHà Ở 
1. NHÓM CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN - NHÀ NGHỈ, 
DỊCH VỤ DU LỊCH: 


+Khách sạn 
+Nhà nghỉ 
+Nhà hàng 
+Dịch vụ vui chơi giải trí, phục hồi sức khoẻ _ | &@ 
Hh 3t du 12022122 0222242 12 +Tầng : cao trung bình: 1 - 3 tầng 
+ Siêu thị l +Hệ số sử dụng đất: 0,6 - 0,7 
} A0 YTID DỤU TH 2. KHU NHÀ CHIA LÔ: 
ng nÌN 4y đơn 0-8 
: : +Tầng cao trung bình: 4 tầng 
a1... Ö +Hệ số sử dụng đất : 1 - 3 
Ms: mã š 3. KHU CHUNG CƯ CAO TẦNG 
+Chung cư cao tầng Me lên cào Đn¿h Chuhu 
R +Tầng cao trung bình : 15 tầng 
.CáC CÔNG TRÌNH KÝ THUẬT +Hệ số sử dụng đất : 6 - 9 
+Trạm xử lý nước thải 4. KHU KHÁCH SẠN, DỊCH VỤ VÀ CÔNG $. 
+Trạm biên áp TRÌNH CÔNG CỘNG 
Các CHỈ TIÊU QUY HOSCH CƠ BảN +Mật độ xây dựng: 40 - 65% 
1. KHU XÂY DỰNG BIỆT THỰ: +Tầng cao trung bình : 8 tầng 
+Mật độ Xây dựng: 60 - 65% +Hệ số sử dụng đất : 1 - 4 
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KIM LIÊN 


ông:108 người 


kiêm Bí thư chi hộ) 


tịch °ông đoàn là nữ) 
SỐ cá Ä - ấn ủy: 3 người (2 nữ 
Hiệu trưởng FT 


TỔNG KẾT ` 
IÍ\ Ii iW/ tIÊN IỊY fil HN TIM lỊ IÍ jÀ\ 
CÁP THPT THÀNH PHÙ HÀ NÓI C 
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% Là chỉ bộ xuất sắc của Đảng bộ quận Đống Đa nhiều 
năm liền và luôn đạt danh hiệu chỉ bộ trong sạch, vững 
mạnh. 
%_ Công đoàn tặng cờ đơn vị vững mạnh nhiều năm liền. 
% Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đơn vị xuất sắc, TW Đoàn 
khen thưởng là lá cờ đầu nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành 
lập trường. 
% Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 
% Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 
% Là trường tiên tiến xuất sắc về thế dục thể thao nhiều 
năm liền. 
x Tập thể " Người tốt việc tốt" của Thành phố năm 
2002. 

x. Tỷ lệ học sinh giỏi hằng năm đạt trên 50%. 
x Điêm chuân xéttuyến vào lớp 10 dẫn đầu thành phố. 

+ Tỷ lệ khá gioi dạt 94%. 

* &. lệ đỗ tốt nghiệp trên tiếu 


« Trưởng thành lập tháng 9-1974. 

z: Tổng số lúp năm học 2002-2003: 50 đơn vị 
« Tổng số cán bộ công nhân viên và hợn 
«: Ban 6§iám hiệu: 3 người (1 nư Hiệu trưởng 
« Ban Phấn hành bông đoàn: 5 (% nữ, Phủ 


: Tổtrưởng chuyên môn: 7 (6 nữ là tổ trưởng ) 
« Tổ trưởng công đoàn: 7 (7 nữ là tổ trưởng) 


« Diệntích mặt hằng hẹp 

« Được sự quan tâm của UBND 
Thành phố và Sử §D-ĐT Hà Nội, cứ sử 
vật chất tông ngừng được trang bị, 
nâng cấp nhưng vân chưa đáp ứng 
tốt nhu cầu nâng cao chất lượng dạy 
và hục (sân hẹp, phòng thí nghiệm 
chưa được nâng cấp, các thiết bị dạy 
học hiện đại còn hạn chế..) 

« Trường đạt danh hiệu tiên tiến 
xuất sắc nhiều năm liền. 
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+ Năm học 2002-2003, học sinh đỗ tốt nghiệp 100% 

+ Tỷ lệ đỗ đại học trên 80% 

% Hằng năm, có từ 15 đến 20 học sinh đỗ thủ khoa, á 
khoa của các trường đại học. 

+5 năm qua, Trường là đơn vị dẫn đầu khối các trường 
không chuyên về số lượng giải học sinh giỏi cấp Thành 
phố. 

% Liên tục nhận bằng khen của UBND Thành phố về 
công tác phòng chống TNXH và công tác dân số. 
Bằng khen của Sở GD và ĐT và Sở Y tế về công tác 
bảo hiểm. 

Với sự phấn đấu của từng cá nhân cán bộ giáo viên, 
học sinh dưới sự lãnh đạo của BGH, chỉ bộ quyết tâm xây 
dựng trường thành một tập thể đoàn kết nhất trí. Được sự 
quan tâm của các cấp lãnh đạo, Trường THPT Kim Liên 
trong 5 năm qua luôn xứng đáng với lòng tin yêu của các 
cấp lãnh đạo và các bậc cha mẹ học sinh. 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
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DƯA NGHỊ QUYẾT BẠI HỘI IX GÚA ĐANG VÀ0 CUỘC SÔNG 
TRẦN ĐÌNH HOAN - Về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

LÊ DANH VĨNH - Nhìn lại bẩy năm thực hiện Nghị quyết của 
Bộ Chính trị về phát triển thương mại 


NGHIÊN CỨU - TRA0 Đôi 

TÔ HUY RỨA - Nhân tố tác động và xu hướng biến đổi của đạo đức, 
lối sống trong cán bộ, đảng viên 

PHAN TÁ - Vấn đề cần quan tâm trong mở rộng hợp tác kinh tế 
quốc tế 

NGUYÊN VĂN TUẤT - Xu hướng vận động và phát triển của kinh tế tư 
nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta | _ 

THANH LÊ - Đô thị hóa hiện đại - nhân tố quan trọng trong phát triển 
xã hội 
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THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 

Y LUYỆN NIÊ KDĂM - Qua nửa nhiệm kỳ Đại hội thứ XIII của 
Đảng bộ Đắc Lắc 

NGÔ ĐÌNH XÂY - Từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Quảng Ninh 
DƯƠNG VŨ - Bước đi vững chắc và sáng tạo trong hoạt động văn hóa 

ở Nam Định 

NGUYỄN QUỐC DŨNG - Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 
lý luận chính trị cho cán bộ người dân tộc Khơ Me 

TRẦN ĐẠI HƯNG - Bài học từ kết quả xét xử vụ án Trương Văn Cam 
và đồng bọn. 
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XUÂN HOÀNH - Chuyện thiếp mời, đình đám, hội hè 
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THẾ 0IÚi: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 

NGUYỄN VĂN THANH - Can-cun sụp đổ: Thử tìm nguyên nhân của 
thất bại 

TIN H0ẠT ĐÔNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN 

Hội nghị tập huấn đổi thẻ đảng viên và quản lý đảng viên 


bó MU CÀ 241, Ewer(eri>)rEE # 


60 


COREPXAHMWE 


HAH RMHb XOAH: O nnaHwpopaHww ycrpolcrea KanpoB-ynpapna©oulwx, pyKoponwTrenel B nepwon yCKopeHua 
MHRYCTpWa'W3aUWM, MORepHM3aLWW CTpaHbi. ƒIE 3AHb BWHb: PerpocneKTMBHbil B3rnan Ha 7-neTHee BbiionHeHWe 
Peaonsouwuw [lonwrốopo o paspwTww Topropnw. TO XY PblA: ®aKTopbi BO3efCTBMf8 W TeHR©@HLMUW W3M@H©HWñ MOpa'M, 
OỐpa3a XŒ4324HW Kanposn, +dneHos ñnaprwu. (ANH TẢÀ: 3acnyxwpaloulue BHWMaHW% npoỐneMbi B PAaCUIMDeHWW 
M@XWYHapoRHoro 3KOHOMWveCKOFrO COTpyRHWdecrsaa. HíFYEH BAH TYAT: TeHneHuWww nBWX@HWa M pa3BWTWR HaCTHOFO 
9KOHOMMH©CKOrO C@KTOpA B DbiHOHHOW 9KOHOMMK@ 0O COLWAanWCTMWde6CKOl OpWeHTauWW B Hauulel crpaHe. TXAHb /]E: 
CoppeMeHHan yp6aHW3auWa — BaXHbill @aKTop B pa3pwTrww o6ulecrea. W HNYEH HWU3 K3AM: fIpouna noncpoka 
nonHoModwJ XI| cbeana napropraHwaatw npopwHuww j[laenax. HFO RMHb C3: Wa npouecca MeXnyHaponHoũ 
9KOHOMWH€CKOW WHTerpauWw B8 npoBwHuWw KyaHrHWHb. 3bliOHF BY: YgepeHHbile MW TBOpdeCKW@ LularW KVyPbTypHOÙ 
neaTrenbHOCTW B npoBWHuww HaMwnwHo. HrYEH KYOK 3YHF: BHeceHue pknana B8 noBbiuleHW© KadeCTBa ïonWTWKO- 
TeOD6TM©@CKOrO OỐpa30BaHMñ na Kanpop HauwoHanbHocrw KxMepa. HAH RAM XbIHF: WapneqeHHbiÄ ypoK W3 WTorop 
paccMOTpeHwn cyne6Horo nena HuioHr Ban KaMa w ero cooÕuiHWKoan. ®AM TXAHF: PaapwTwe HaceneHwa Bo 
ĐbueTHaM@ nñO yKAa3aHHOMY HanpapneHW© YKa3oM O HaceneHwwu. HFYEH BAH TXAHb: KoHdepeHuwus KaHKYH 
KOHW/laCb H@ynaweủ - nontITKa HAaWTW RIpMHMHbIL ñOpaXeHWa. 
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TRẤN ĐÌNH HOAN: Regarding the planning of leadership and management cadres in the period of strengthening the 
country's industrialization, modernization. LÊ DANH VĨNH: A retrospective look at 7 years implementing the Politburo's 
Resolution on trade promotion. TÔ HUY RỨA: Affecting elements and the trend of changes in morality and life style among 
cadres and Party members. PHAN TÁ: The issue to be concerned in expansion of international economic collaboration. 
NGUYÊN VĂN TUẤT: The trend of movements and developments of private economy in socialist-oriented market economy 
in our country. THANH LÊ: Modern urbanisation - a significant element in social development. Y LUYỆN NIÊ KDĂM: ARter 
half of tenure of XIIth congress of Party committee of Đắc Lắc province. NGÔ ĐÌNH XÂY: From the process of World 
economic integration in Quảng Ninh province. DƯƠNG VŨ: Steady and creative advances in cultural activities in Nam Định 
province. NGUYÊN QUỐC DŨNG: Making contribution to the enhancement of quality of theoretical — political education for 
the Khmer cadres. TRẤN ĐẠI HƯNG: The lesson from the trial results of the law case of Trương Văn Cam and his gang. 
PHAM THẮNG: Population development in Vietnam pursuant to the Decree on Population. NGUYÊN VĂN THANH: Cancun 
has collapsed - trying to discover the cause of failure. 
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SUMARIO 
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industrialización y la modernización nacional. LÊ DANH VĨNH: En vista de 7 años del cumplimiento de la Resolución del 
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ÁN bộ là nhân tố quyết định sự thành 

bại của cách mạng, sắn liền với 

vận mệnh của Đảng, của đất nước và 

chế độ. Chủ tịch Hỗ Chí Minh và Đảng ta đã 
đày công đào tạo, bôi dưỡng, xây dựng được 
một đội ngũ cán bộ tận tụy, kiên cường, là lực 
lượng nòng cốt cùng với nhân dân tạo nên 
thành tựu to lớn qua các giai đoạn cách mạng. 
Đảng ta luôn coi quy hoạch, đào tạo, bổ 
nhiệm cán bộ là việc làm thường xuyên, là nội 
dung quan trọng trong công tác xây dựng 
Đảng từ khi Đẳng ta mới ra đời. Ở mỗi giai 
đoạn cách mạng, trong từng hoàn cảnh cụ thể, 
chúng ta có cách làm quy hoạch cán bộ thích 
hợp. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, thực tế 
lâu nay có lúc, có nơi cấp ủy còn coi nhẹ hoặc 
làm một cách hình thức, chiếu lệ khâu này: 
công tác quy hoạch cán bộ chưa có tính thuyết 
phục, chưa đi vào cuộc sống. Lần này, theo 
yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
3 khóa VIII, về chiến lược cán bộ, với những 
mục tiêu mà Đại hội IX của Đảng đã đề ra, 
với yêu câu của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, yêu cầu vê hợp tác và 
hội nhập kinh tế quốc tế hơn lúc nào hết đòi 
hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với toàn xã hội trong công cuộc đổi mới và 
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một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng, lực để 
chốt giữ vị trí then chốt trong bộ máy của 
Đảng, Nhà nước nói riêng, của hệ thống chính 
trị nói chung. Để đáp ứng yêu câu trên, với 
kinh nghiệm một sô năm thực hiện quy hoạch 
cán bộ theo Hướng dẫn số 11-HD/TCTW, 
ngày 5-11-1997, Ban Tổ chức Trung ương đã 
ban hành Hướng dẫn số 17-HD/TCTW, ngày 
23-4-2003 về "Công tác quy hoạch cán bộ 
lãnh đạo, quản lý thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước _ 

1- QUAN ĐIỂM, YÊU CÂU XÂY 
DỤNG QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH 
ĐẠO, QUẢN LÝ 


Xây dựng quy hoạch cân bộ lãnh đạo, 
quản lý (dưới đây gọi tắt là quy hoạch cán bộ) 
phải xuất phát từ những quan điềm cơ bản về 
công tác cần bộ của Đảng ta, được nêu rõ 
trong các văn kiện đại hội Đảng và các nghị 
quyết Trung ương là: Xây dựng đội ngũ cân 
bộ lãnh đạo, quản lý nhằm phục vụ tốt nhiệm 
vụ chính trị và nhiệm vụ tô chức trong thời kỳ 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước; phải trên cơ sở quán triệt quan điểm 


l Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 


Số 33 (tháng 11 năm 2003) 


(Đưa (gi quyết (Đai kội IÏX eua (dng oào euôe tổng 


giai cấp công nhân; phải giữ vững nguyên tắc 
Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và 
quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy 
trách nhiệm của các tô chức thành viên trong 
hệ thống chính trị; Đảng lãnh đạo công tác 
cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập 
thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tôn trọng 
pháp luật của Nhà nước và điều lệ của các tô 
chức quân chúng. Trong công tác quy hoạch 
cân bộ, thực hiện quyên tập trung của cấp có 
thầm quyền đi đôi với việc thật sự mở rộng 
dân chủ trước khi tập trung. 

Công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần đạt 
được những yêu cầu sau: 

Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các câp có đủ phẩm chất và năng lực, 
sô lượng, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự 
chuyên tiếp vững vàng, liên tục giữa các thế 
hệ cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Hai là, tạo nguồn dồi dào để xây dựng đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của đất 
nước một cách cơ bản và lâu dài, sớm phát 
hiện và đào tạo có định hướng những cán bộ 
có triên vọng (chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, 
cân bộ khoa học - công nghệ, cân bộ là con 
em gia đình có công với cách mạng, cân bộ 
xuất thân từ công nông, cán bộ là người dân 
tộc thiểu số...); tạo môi trường bình đẳng về 
điều kiện và cơ hội để những cán bộ trong 
diện quy hoạch rèn luyện, phân đấu, trưởng 
thanh. 

Ba là, làm căn cứ đề đây mạnh việc đào 
tạo, bôi dưỡng, luân chuyển ' và sắp xếp cân bộ 
đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của 
đất nước. 

Trên cơ sở đó, cần thống nhất một số vấn 
đề vê nhận thức và cách làm trong việc xây 
dựng quy hoạch cán bộ la: 
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a- Quy hoạch cán bộ là tạo nguồn cân bộ, 
đề từ đó có biện pháp đào tạo, bôi dưỡng, luân 
chuyển, sắp xếp cán bộ, đáp ứng yêu cầu vê 
cán bộ lãnh đạo, cân bộ quản lý của thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quy 
hoạch cán bộ phải gắn với yêu cầu của thực 
tiễn, trên cơ sở nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện 
có thông qua việc rà soát, đánh giá đội ngũ 
cán bộ, dự báo được nhu cầu và khả năng phát 
triên của đội ngũ cán bộ. 

b- Quy hoạch cán bộ phải bảo đảm "mở" 

à "động”: mỗi chức danh cân quy hoạch ít 
nhất từ 2 đến 3 đồng chí, mỗi cán bộ có thể dự 
kiến đảm nhiệm từ 2 đến 3 chức danh; quy 
hoạch không khép kín trong từng ngành, địa 
phương, đơn vị; quy hoạch được rà soát 
thường xuyên, hằng năm cân có sự bổ sung, 
điều chỉnh quy hoạch, đưa vào quy hoạch 
những nhân tố mới và đưa ra khỏi quy hoạch 
những người không đáp ứng được yêu cầu của 
tình hình mới. 

c- Quy hoạch cán bộ cần được tiến hành 
đồng bộ ở cả bốn cấp từ Trung ương đến cơ 
SỞ, QUY hoạch cấp dưới làm căn cứ cho quy 
hoạch cấp trên, quy hoạch cấp trên thúc đây 
và tạo điều kiện cho quy hoạch cấp dưới. 

Cân bộ trong diện quy hoạch phải là những 
người đáp ứng cơ bản tiêu chuân chức danh 
cân bộ, nhưng cần được tiếp tục hoàn thiện 
thông qua đào tạo, rèn luyện và thử thách 
trong thực tiễn. Tiêu chuãn chung của cán bộ 
lãnh đạo, quản lý đã được nêu trong Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa VIH, 
được bổ sung, cụ thê hóa tại Kết luận Hội 
nghị Trung ương 6, khóa IX. Hướng dẫn 17 
của Ban lo chức Trung ương cũng. đề cập đến 
một số yêu câu cụ thể về tiêu chuẩn kinh qua 
thực tiễn, trình độ đao tạO, độ tuổi. Trong điều 
kiện phát triên kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, khoa học 
và công nghệ trên thế giới phát triển như 
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vũ bão, chúng ta cần vừa tổ chức tốt và nâng 
cao chất lượng các cơ sở đào tạo trong nước 
vừa quan tâm đưa cán bộ đi đào tạo ở nước 
ngoài. 

2- NHẬN ĐỊNH BƯỚC ĐẦU VỀ TĨNH 
HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUY 
HOẠCH CÁN BỘ THỜI GIAN QUA 

Thực hiện Hướng dẫn 17 của Ban Tô chức 
Trung ương, hiện nay các đảng bộ tỉnh, thành 
phố, bộ, ngành và các cơ sở trong cả nước 
đang tiến hành khẩn trương công tác quy 
hoạch cân bộ. Đoàn công tác của Ban Tô chức 
Trung ương sau khi đi kiểm tra công tác quy 
hoạch cán bộ ở hầu hết các tỉnh, thành phố và 
một số bộ, cơ quan, đoàn thể trung ương đều 
thống nhất nhận định: công tác quy hoạch cân 
bộ đã có bước chuyền biến rõ nét và đạt được 
những kết quả bước đầu, nhất là có bước 
chuyển về nhận thức của các cấp ủy, ban cán 
sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung 
ương về công tác làm quy hoạch cán bộ, thấy 
rõ hơn ý nghĩa của công tác quy hoạch cân bộ 
là nhằm gianh thế chủ động trong : Công tác 
cán bộ, khắc phục tình trạng cứ mỗi lần gân 
tới đại hội chúng ta rất bị động trong công tác 
nhân sự; thấy rõ hơn quy hoạch cán bộ là tạo 
nguôn cán bộ, từ đó chúng ta có kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và sắp xếp cán bộ 
để chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Từ đó dẫn đến bước chuyên về 
cách làm. Quy hoạch cán bộ lần này kế thừa 
những cái đã có và có cách làm mới là "mở" 
và "động" với nội dung chính như đề cập ở 
trên. Các nơi đã nghiêm túc triển khai khá 
chặt chế các bước trong xây dựng quy hoạch 
giai đoạn Í (gọi là quy hoạch AI, mà nội 
dung chủ yếu ở các địa phương là quy hoạch 
cấp ủy), từng bước tạo thế chủ động trong 
công tác cán bộ. Công tác quy hoạch cân bộ ở 
các nơi được thực hiện dân chủ, công khai. 
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Việc thật sự mở rộng dân chủ được chú ý, tạo 
không khí phấn khởi trong cán bộ, đẳng viên. 
Các cấp ủy, ban cán sự đảng, đẳng đoàn, đẳng 
ủy đều rà soát đội ngũ cán bộ, một số nơi đã 
tiến hành đánh giá cán bộ trên cơ sở đảm bảo 
quy trình chặt chế và thật sự dân chủ, công 
khai trong đánh giá cân bộ. Một số địa 
phương thực hiện tương đối tốt việc quy 
hoạch cán bộ ở cả ba cấp tỉnh, huyện và cơ sở. 
Có thê nói, ở các mức độ khác nhau, các tỉnh 
và một số bộ, cơ quan, đoàn thể đã có quy 
hoạch A 1. Chất lượng cân bộ nguôn trong quy 
hoạch AI tăng lên (về cơ cấu, trình độ...). 

Thực tiễn cho thấy, công tác quy hoạch 
cân bộ với nội dung và cách làm mới như đã 
tiến hành trong thời gian vừa qua theo Hướng 
dẫn 17 của Ban Tổ chức Trung ương đã được 
cuộc sống chấp nhận, đông đảo cán bộ, đảng 
viên đồng tình. 

1uy vậy, qua kiểm tra, tìm hiểu ở các . đẳng 
bộ ở các vùng, miễn trong cả nước và Ở một 
số bộ, cơ quan, đoàn thể trung ương, có thể 
thấy công tác quy hoạch cán bộ còn có một số 
hạn chế. Chuyên biến nhận thức về công tác 
quy hoạch cán bộ chưa đồng đều, do đó kết 
quả ở một số nơi còn hạn chế. Trong khi làm 
quy hoạch, có những nơi đã lẫn lộn giữa công 
tác quy hoạch cân bộ và công tác nhân sự. 
Làm nhân sự là lựa chọn cán bộ đảm nhiệm 
những chức danh cụ thể đê "tác chiến" ngay, 
còn quy hoạch là tạo nguôn cân bộ cho nhiệm 
kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đây là lúc 
các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng 
ủy, tập thê lãnh đạo, người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị phát hiện, lựa chọn những đông 
chí có phẩm chất, năng lực và triển vọng để 
có kế hoạch bôi dưỡng, đào tạo, bố trí, thử 
thách, đáp ứng yêu câu của thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do 
chưa có sự phân biệt một cách rạch ròi giữa 
làm quy hoạch với công tác nhân sự cụ thể 
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nên ở một vài nơi quy hoạch ban chấp hành, 
ban thường vụ không có phương ân dự phòng 
so với số cấp ủy viên hiện tại, một số chức 
danh chưa bảo đảm có 2-3 cần bộ dự nguồn. 
Việc đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Nhiều 
cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đẳng ủy, 
tập thê lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa đánh giá 
cân bộ theo quy trình đã hướng dẫn, còn e 
ngại, nề nang, đặc biệt là còn băn khoăn nên 
công khai hay không công khai đánh giá cân 
bộ. Nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch chưa 
phong phú, nhân tố mới còn ít, có nơi còn 
nặng dịch chuyến theo thứ tự; chưa bảo đảm 
cơ cấu hợp lý ba độ tuổi, cán bộ trẻ dưới 
40 tuổi nhìn chung còn quá ¡t; tỷ lệ cân bộ nữ 
còn thấp; cán bộ là _Tgười dân tộc thiểu số Ở 
những địa phương. cần cơ cấu còn Ít. Ở một số 
nơi, quy hoạch cấp trên không gắn với quy 
hoạch của cấp dưới. 

Qua kiểm tra công ' tác quy hoạch cần Độ, 
có thể rút ra một số kết luận bước đầu. 
Thứ nhất, quy hoạch cán bộ là việc khó nhưng 
cần làm, có thể làm và làm có hiệu quả. Yêu 
cầu, mục đích, quan điểm chỉ đạo, phương 
pháp tiền hành công tác quy hoạch cán bộ của 
Hướng dẫn 17 về cơ bản là đúng đắn, phù hợp 
với thực tế. Thứ hai, những nơi làm tốt là do 
ban thường vụ cấp ủy, bí thư, người đứng đầu 
và cơ quan tổ chức đã có chuyển biến về nhận 
thức, quyết tâm thực hiện, nắm chắc Hướng 
dẫn 17, có cách làm tốt, làm đồng bộ cả ba 
cấp từ dưới lên trên, có sáng tạo. Những kết 
quả đạt được khẳng định rõ, cân thật sự phát 
huy dân chủ, trên cơ sở đó phải bảo đảm 
quyền quyết định của tập thể lãnh đạo có 
thấm quyền. Đó là điều kiện bảo đảm chất 
lượng quy hoạch. Thứ ba, ngược lại, ở những 
nơi chưa làm, hoặc làm chưa tốt là do nhận 
thức chưa thật thông suốt, làm quy hoạch theo 
lối cũ, chưa thật sự phát huy dân chủ hoặc còn 
dân chủ hình thức, nắm và đánh giá cán bộ 
chưa chắc. 


3- MỘT SỐ CÔNG VIỆC CÂN LÀM 
TRONG THỜI GIAN TỚI 

Chúng ta đang làm quy hoạch để chuẩn bị 
cán bộ cho các tổ chức Đảng, chính quyên và 
các tổ chức trong hệ thống chính trị cho cả 
trước mắt và vài chục năm sau. Bởi vậy, phải 
chuẩn bị cán bộ chất lượng tốt cho nhiệm kỳ 
tới và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong thời gian 
tới các nơi cần rà soát quy hoạch AI, xây 
dựng quy hoạch A2 vào cuối năm 2003, đầu 
2004. Trong quá trình làm quy hoạch A2 và 
các bước tiếp theo, cân tập trung triển khai 
thực hiện một số công việc sau đây: 

Một là, cần nhận thức rõ hơn quy hoạch 
cân bộ là sự tạo nguôn cán bộ; quy hoạch cân 
bộ tạo sự chủ động trong công tác cân bộ, 
không đồng nhất với nhân sự cấp ủy, nhân sự 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hoặc 
nhân sự lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Việc tạo 
nguôn của quy hoạch cán bộ phải phong phú 
hơn nhiều lần so với chuẩn bị nhân sự cụ thể, 
vi quy hoạch cán bộ là chuẩn bị cán bộ cho cả 
trước mắt và lâu dài, là tạo môi trường để cán 
bộ bộc lộ, rèn luyện, thử thách, tự khẳng định 
mình. Quy hoạch cán bộ không thể làm hình 
thức, mà phải trên cơ sở nhiệm vụ chính trị, 
hướng phát triên của từng địa phương, đơn vị 
để phát hiện, tạo nguôn, lựa chọn cân bộ đưa 
vào quy hoạch. 

Hai là, cần làm tốt công tác đánh giá cán 
bộ. Thực tế cho thấy, nơi nào việc đánh giá 
cán bộ chu đáo, nghe qua nhiều kênh thông 
tin (kể cả thông tin phản hồi từ những cán bộ 
được đánh giá) thi quy hoạch đúng, cán bộ 
phấn khởi. Khi chúng ta càng công khai việc 
đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch 
sẽ càng tạo sự đông thuận trong lãnh đạo và 
làm cho cán bộ hiêu mình hơn, có mục tiêu 
phần đầu rõ hơn. Hiện nay, các đẳng bộ đang 
tiến hành kiểm điểm công tác giữa nhiệm kỳ. 
Đây là dịp các cấp ủy nhìn lại hiệu quả 
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thực hiện các mặt công tác nửa nhiệm kỳ qua, 
cũng là lúc nhìn nhận một cách chính xác 
năng lực từng cán bộ, bởi vì năng lực cán bộ 
phải được nhìn nhận từ phẩm chất chính trị, 
đạo đức và nhất là năng lực hoàn thành nhiệm 
vụ được giao. 

_a là, bảo đảm yêu cầu "mở" và "động", 
mỗi chức danh có từ 2 đến 3 cán bộ được quy 
hoạch, mỗi cán bộ được quy hoạch từ 2 đến 
3 chức danh; bảo đâm cơ câu ba độ tuôi, .trOng 
đó có lớp trẻ dưới 40 tuôi; bảo đảm cơ câu cán 
bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. 
Chúng ta có đội ngũ cân bộ nữ rất lớn ở các 
ngành giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng... 
trong họ có không ít đồng chí trẻ tuôi, được 
đào tạo cơ bản, có năng lực. Các cấp ủ ỦY, ban 
cán sự đẳng, đẳng đoàn, đảng ủy, tập † thê lãnh 
đạo cơ quan, đơn vị cần chọn trong số họ đưa 
vào quy hoạch đê đào tạo, bồi dưỡng, luân 
chuyển để rèn luyện, thử thách. 

Bốn là, đây mạnh và hoàn thiện quy hoạch 
cán bộ ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung 
ương; quy hoạch cán bộ cấp huyện, cơ sở. Đối 
với quy hoạch cân bộ ở các bộ, ban, ngành, 
đoàn thể trung ương, các ban cán sự đẳng, 
đảng đoàn, đẳng ủy trực thuộc Trung ương, 
tập thể lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thê 
hoặc các cơ quan trung ương (ở những nơi 
không lập ban cán sự đẳng, đảng đoàn) - là 
cấp có thấm quyên quyết định quy hoạch cán 
bộ - thực hiện các quy định chung về quan 
điểm, yêu cầu, nguyên tắc và căn cứ xây dựng 
quy hoạch theo Hướng dẫn 17 và nêu tại phân 
1 ở trên, đồng thời thực hiện một số nội dung 
và quy trình cụ thể theo văn bản bổ sung số 
3472-CV/TCTW, ngày 24-10-2003, của Ban 
Tổ chức Trung ương. Cần lưu ý rằng, đối 
tượng quy hoạch ở các bộ, ban, ngành, đoàn 
thể trung ương khác với ở địa phương. Đối 
với các địa phương, những nơi chưa làm quy 
hoạch cán bộ cấp huyện, cấp cơ sở phải 


Số 33 (tháng 11 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


khân trương triên khai, những nơi chưa làm 
xong hoặc làm còn hình thức thì phải bổ 
khuyết, những nơi đã làm cần tiếp tục hoàn 
thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch. Ờ các 
địa phương, ban thường vụ câp ủy là cấp có 
thầm quyên quyết định quy hoạch. Cần thực 
hiện thật tốt việc xây dựng quy hoạch cân bộ 
các cấp, Ở địa. phương theo quan điểm, yêu 
cầu nêu tại phần 1 ở trên và theo quy trình, 
cách làm nêu trong Hướng dẫn 17 và văn bản 
bổ sung số 3303-CV/TCTW, ngày 21-9-2003 
của Ban Tô chức Trung ương. 

Năm là, trên cơ sở quy hoạch A2 cần xây 
dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bôi 
dưỡng, luân chuyên cán bộ, triên khai lựa 
chọn nhân sự phục vụ bâu cử Hội đông nhân 
dân và Ủy ban nhân dân Các cấp sắp tới. Việc 
xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ trên cơ sở quy 
hoạch A2 sẽ tăng cường tính khả thi của quy 
hoạch, đưa quy hoạch vào cuộc sống, tạo điều 
kiện hoàn thiện quy hoạch cán bộ trong 
những năm tiếp theo cũng như chuẩn bị đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng 
cho tương lai. Việc lựa chọn nhân sự phục vụ 
bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân các cấp sắp tới vừa dựa trên quy hoạch 
cân bộ, vừa căn cứ vào Luật Bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân (sửa. đối) và Luật Tổ chức 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa 
đôi) thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội 
khóa XI. 

sấu hà, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủ Ủy 
các cấp, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đẳng ủy 
đối với công tác quy hoạch cán bộ. Các câp 
ủy mà trước hết là ban thường vụ cấp ỦY, các 
ban cân sự đàng, đảng đoàn, đảng ủy và đồng 
chí bí thư cần tập trung chỉ đạo công tác quy 
hoạch cán bộ, xây dựng và tô chức thực hiện 
quy hoạch cán bộ thuộc cấp mình quản lý; chỉ 
đạo, hướng dẫn, kiêm tra công tác quy hoạch 


cán bộ của cấp dưới, coi quy hoạch cấp dưới 
là nguồn cân bộ lâu dài cho cấp trên; chủ 
động phối kết hợp với các ngành, các cơ quan 
Trung ương có liên quan trong quá trình làm 
quy hoạch. Ban tổ chức cấp ủy, vụ hoặc ban 
tổ chức cán bộ làm tốt chức năng tham mưu 
cho cấp có thâm quyên quyết định quy hoạch 
cán bộ trong việc phát hiện nguồn, xây dựng 
quy hoạch cán bộ, bảo đảm các quan điểm, 
yêu cầu xây dựng quy hoạch cán bộ nêu trên. 

Bác Hô kính yêu của chúng ta dạy: "Vì lợi 
ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm 
năm phải trông người". Thực hiện lời dạy của 
Người, Đảng và Nhà nước ta đã dồn sức chăm 
lo, đào tạo con người, kể cả những lúc đất 
nước gặp khó khăn nhất về kinh tế, thiên tai, 
địch họa. Bước vào thời kỳ mới, tuy vẫn còn 
nhiều khó khăn nhưng nước ta cũng đã có một 
hệ thống trường lớp từ phổ thông đến đại học 
và sau đại học để đào tạo con em chúng ta... 
Chúng ta còn có một số trường chất lượng cao 
để đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ. Đối 
với các tỉnh có đông đông bào các dân tộc 
thiểu số, chúng ta có hệ thống trường dân tộc 
nội trú từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung 
học phô thông và đại học. 

Những cơ sở đó đào tạo những trí thức 
mới, những người chủ tương lai của đất nước, 
nguôn cán bộ của chúng ta. Cùng với việc bồi 
dưỡng, đào tạo, đào tạo lại những cán bộ có 
kinh nghiệm, có quá trinh công hiến, còn sức 
khỏe đưa vào quy hoạch để bảo đảm tính kế 
thừa, cấp ủy và chính quyên các cấp cần theo 
dõi, phát hiện những tài năng mới. Việc đào 
tạo, bôi dưỡng nguôn nhân lực tài năng đã trở 
thành một nhu cầu cấp bách. Thời đại ngày 
nay càng cho thấy, khăng định của ông cha ta: 
"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. N guyên 
khí mạnh thì đất nước thịnh, nguyên khí yêu 
thì đất nước suy", là hết sức đúng đắn. Cân 
sớm có chiến lược phát hiện, tuyên chọn, đào 
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tạo, bôi dưỡng, sử dụng nhân tài. Một số tỉnh 
và thành phố vừa qua đã chủ động có những 
chính sách thu hút nhân tài, tiếp nhận những 
sinh viên giỏi vừa tốt nghiệp với chính sách 
ưu đãi. Có nơi tiếp nhận các sinh viên người 
địa phương đưa về xã, phường làm "công 
chức dự bị". Đây là bước chuẩn bị cho nguồn 
cân bộ bồ sung. Nhưng điều quan trọng là, từ 
các nguôn này cấp ủy phải sớm bôi dưỡng, 
mạnh dạn giao việc, đưa vào quy hoạch để 
đào tạo. Tài năng phải được thử thách trong 
thực tiễn và có qua thực tế mới phát hiện được 
tài năng. Đó là dự nguồn xa. Hiện nay, trong 
các cơ quan, đơn vị chúng ta có không ít cán 
bộ có trình độ đại học và trên đại học. Họ 
chưa thuộc diện đưa vào quy hoạch. Bí thư 
cấp Ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị cân quan 
tâm bôi dưỡng họ, sớm đưa những người có 
đức _CỔ tài trong số họ vào quy hoạch dự 
nguồn để có hướng bồi dưỡng, đào tạo. Làm 
được như Vậy, chúng ta sẽ có một lượng cần 
bộ nguồn rất lớn, ở nhiều độ tuổi để tuyên 
chọn, cân bộ lại có được một "s " rất lớn để 
thi thố tài năng. Thành công của đ đại hội Đảng 
cấp dưới là góp sức cho sự thành công của đại 
hội Đảng cấp trên. Chuẩn bị tốt nhân sự cho 
đại hội Đảng cấp tỉnh và thành phố cũng tức 
là chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội 
Đảng toàn quốc. Chúng ta đang kiểm điểm 
công tác giữa nhiệm kỳ và quy hoạch cấp ủy 
cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Công 
việc của nửa nhiệm kỳ còn lại là rất lớn. Mục 
tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước nhằm đưa nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp vào năm 2020 là 
một nhiệm vụ rất nặng nè mà Đại hội IX của 
Đảng đề ra. Đê thực hiện được mục tiêu đó, 
chúng ta phải có một đội ngũ cân bộ đủ đức, 
đủ tài và đủ tầm. Bởi vậy, chúng ta phải làm 
tỐt quy hoạch cán bộ vi đây là khâu trọng yếu 
quyết định chất lượng công tác cán bộ.) 
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NHÌN LAI BẢY NĂM THỰC HIẾN 
NGHI QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 
` VỆ PHÁT TRIÊN THƯƠNG MAI 


UỐI thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của 
| | thế kỷ XX, sự khủng hoảng của mô hình 

kinh tế kế hoạch hóa tập trung ở các 
nước xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô và Đông Âu 
đã làm lung lay toàn bộ hệ thống chính trị, cuối 
cùng đưa đến sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở các nước này. Trong bối cảnh trên, những năm 
đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, Việt Nam bắt đầu 
chuyển từ nèn kinh tế kế hoạch hóa tập trung 
sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã 


gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế 


do mắt đi nguồn viện trợ nước ngoài và sự hãng 
hụt về thị trường xuất khẩu. 

Tuy nhiên, nhờ thực hiện đường lối đổi mới 
do Đảng khởi xướng và lãnh đạo nên đất nước ta 
đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, vượt 
qua cơn chắn động chính trị và sự hãng hụt về thị 
trường do những biến động ở Liên Xô và 
Đông Âu gây ra; phá thế bao vây cấm vận, mở 
rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế. Trong thời gian 1991-1995, 
nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và rất 
quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu của 
Chiến lược ôn định và phát triển kinh tế - xã hội 
1991 - 2000, đã hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu kế hoạch, tiếp tục phát triển. 
Song, chúng ta lại đứng trước những thách thức 
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to lớn, nổi bật là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh 
tế mà thực chất là nguy cơ kinh tế phát triển 
chậm, hiệu quả thấp, công nghệ lạc hậu. 

Trong bối cảnh đó, vai trò của ngành thương 
mại trong phát triển kinh tế - xã hội đã được 
khẳng định trong Nghị quyết số 12- NQ/TW, 
ngày 03-01-1996, của Bộ Chính trị "Về tiếp tục 
đổi mới tổ chức và hoạt động thương nghiệp, 
phát triển thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa” như sau: 

- Ngành thương mại cùng các ngành, các địa 
phương nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành 
tựu bước đầu quan trọng trong lưu thông hàng 
hóa và dịch vụ, góp phần tạo ra những biến đổi 
sâu sắc trên thị trường trong nước và khẳng định 
vị thế mới trên thị trường ngoài nước. 

- Hoạt động thương nghiệp đã góp phần bảo 
đảm các nhu cầu về vật tư, hàng hóa cho nền 
kinh tế quốc dân. Hàng. hóa trong nước phong 
phú, giá cả tương đối ổn định, lạm phát được 
kìm chế, ngày càng có thêm nhiều loại hàng 
Việt Nam có mặt trên thị trường thế giới. 
Thương nghiệp đã góp phân tích cực vào phát 
triển sản xuất, phân công lao động xã hội, thúc 
đây các ngành đối mới công nghệ, nâng cao chất 


* TS, Thứ trưởng Bộ Thương mại 
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lượng sản phẩm, làm cho sản xuất từng bước gắn 
với nhu cầu thị trường, bước đầu đã phát huy 
được lợi thế so sánh giữa các vùng, các miên, 
giữa thị trường nước ta với thị trường thế giới, 
tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, cải thiện 
đời sống nhân dân. 

Bên cạnh những thành tựu và kết quả nêu 
trên, Bộ Chính trị cũng chỉ rõ những yêu kém, 
khuyết điểm và những vấn đề phức tạp mới nảy 
sinh trên thị trường và hoạt động thương nghiệp: 

- Thị trường hàng hóa và số lượng doanh 
nghiệp "bung ra" kinh doanh phát triển với tốc 
độ nhanh nhưng nặng tính tự phát. Nền thương 
nghiệp về cơ bản vẫn là một nên thương nghiệp 
nhỏ, tổ chức phân tán, manh mún, buôn bán theo 
kiểu "chuyền tay" qua nhiều tầng nấc, dẫn đến 
tình trạng ép giá "đầu vào", nâng giá "đầu ra" ở 
thị trường trong nước, bị chèn giá ở thị trường 
ngoài nước. 

- Chưa thiết lập được mối liên kết lâu dài giữa 
cơ sở sản xuất với nhà buôn và giữa nhà buôn 
với nhau để hình thành các kênh lưu thông ổn 
định, tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đây sản xuất, 
hướng dẫn tiêu dùng, xây dựng thị trường cung 
ứng và tiêu thụ vững chắc, đặc biệt trên lĩnh 
vực bán vật tư nông nghiệp, mua nông sản 
thực phẩm. 

- Kỷ cương, pháp luật bị vi phạm, trật tự thị 
trường chưa được xác lập. Nạn buôn lậu, buôn 
bán hàng giả diễn ra nghiêm trọng, tác động xấu 
đến sản xuất và đời sống. Tình trạng kinh doanh 
không đăng ký, không, chấp hành chế độ hóa 
đơn, chứng từ, trốn thuế, cạnh tranh không lành 
mạnh còn nhiều. Trình độ văn minh thương 
nghiệp, tiêu chuẩn vệ sinh trong kinh doanh ăn 
uống và thực phẩm thấp. Hoạt động quảng cáo 
thương mại cũng như thị trường văn hóa 
phẩm chưa được quan lý tốt, BâY: tác hại đến đạo 
đức, lỗi sống, ảnh hưởng xấu đến thuân phong 
mỹ tục. 

- Quản lý nhà nước về thương nghiệp còn 
nhiều yếu kém, không ít tiêu cực. Chỉ đạo xuất 
nhập khâu và điều hành thị trường có khuyết 
điểm và thiếu sót, tô chức thu thập và xử lý 


Yạp chí Cộng sản 


thông tin để dự báo các động thái của thị trường 
chưa tốt, không KỊP thời, để xảy ra tình trạng mất 
cân đối cung câu ở một số mặt hàng, bị tư thương 
lợi dụng đầu cơ nâng giá. Chưa hỗ trợ đúng mức 
cho phát triền sản xuất, đấy mạnh xuất khẩu, 


thay thể nhập khẩu những mặt hàng trong nước 


sản xuất có hiệu quả. Chưa xử lý đúng môi quan 
hệ giữa bảo hộ sản xuất trong nước với bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng, giữa tiêu dùng và bảo 
đảm trật tự an toàn xã hội, chưa làm tốt việc điều 
tiết và hướng dẫn tiêu dùng, thực hiện chính sách 
tiết kiệm cho đầu tư phát triển, tạo ra năng lực 
mới, thúc đấy sự tăng trưởng nhanh và lâu bền 
của toàn bộ nền kinh tế. 

Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đã đề ra 
3 mục tiêu, 3 quan điểm và 9 chủ trương, giải 
pháp cụ thể nhằm “Tiếp tục đổi mới tổ chức và 
hoạt động thương nghiệp, phát triển thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa". 

1 - Kết quả thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW 

Sau hơn 7 năm thực hiện, Nghị quyết 12 của 
Bộ Chính trị đã đi vào cuộc sống và đạt nhiều 
thành tựu quan trọng: 

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ đã tăng binh quân 13,5%/năm, từ 
145 874 tỉ đồng (năm 1996) lên 272 793 tỉ đồng 
(năm 2002), kim ngạch xuất khẩu tăng gần 


.2,3 lần, từ 7,255 tỉ đô-la Mỹ (năm 1996) lên đến 


16 700 tỉ đô-la Mỹ (năm 2002). 

- Từng bước phát triển thị trường với nhiều 
thành phần tham gia, trong đó thương nghiệp 
nhà nước chiếm 20% tổng mức lưu chuyển hàng 
hóa bán lẻ, hợp tác xã chiếm 2,8%, thương 
nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 74%, kinh tế 
hỗn hợp 2,8% và khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài chiếm 1,4%. 

- Cùng với sự phát triển của thị trường hàng 
hóa, một số loại hình của thị trường dịch vụ cũng 
có những bước phát triển đáng kể, góp phần tích 
cực vào phát triển kinh tế của đất nước nói chung 
và phát triển thị trường hàng hóa nói riêng. 

- Về cơ bản đã hoàn thành việc chuyển mua 
bán hàng hóa từ cơ chế kế hoạch hóa sang cơ 
chế thị trường, từ trạng thái chia cắt khép kín 
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sang tự do lưu thông theo quy luật kinh tế thị 
trường và theo pháp luật. Giá cả được hình thành 
trên cơ sở giá trị và quan hệ cung cầu. Thị trường 
trong nước đã từng bước chủ động hội nhập với 
thị trường khu vực cũng như quốc tế và phát huy 
Vai trò ngày càng quan trọng trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Hình thành thị trường hàng hóa thống nhất, 
xuyên suốt và vận hành theo quy luật khách 
quan với sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Các cơ 
quan nhà nước tập trung vào việc xây dựng cơ 
chế, chính sách, tạo khuôn khổ pháp lý, giảm bớt 
can thiệp thường xuyên vào hoạt động lưu thông 
hàng hóa và dịch vụ. Phân định rõ sự khác biệt 
giữa chức năng quản lý nhà nước về thương mại 
với chức năng quản lý kinh doanh của các chủ 
thể tham gia thị trường. 

- Công tác quản lý thị trường đã có nhiều tiền 
bộ, tác động tích cực về mặt xã hội, góp phân 6 ổn 
định và lành mạnh hóa thị trường, tăng cường 
hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất trong nước, 
bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng. 

Tuy nhiên, phải nhận thấy rằng, bên cạnh 
những thành tựu đạt được rất quan trọng, cũng 
còn những nhược điểm, yếu kém không nhỏ: 

Thứ nhất, điều dễ nhận thấy là thị trường 
hàng hóa và số lượng doanh nghiệp kinh doanh 
thương mại phát triển với tốc độ nhanh, nhưng 
mang nặng tính tự phát. Nền thương nghiệp vê 
cơ bản vân là một nên thương nghiệp nhỏ, tổ 


chức phân tán, manh mún, phương thức kinh. 


doanh còn lạc hậu. 

Thứ hai, chúng ta chưa có một hệ thống đồng 
bộ các loại thị trường. Môi trường kinh doanh 
chưa thuận lợi nên chưa thực sự thu hút được 
nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng 
như khuyến khích người dân bỏ vốn kinh doanh, 
làm ăn. 

Thứ ba, thị trường còn nhiều yếu kém, cung 
cầu chưa gặp nhau, giá cả biến động thất thường, 
đặc biệt là đối với một số vật tư chiến lược. Tình 
trạng thiểu phát đôi khi kéo dài chậm được khắc 
phục. 
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Thứ tư, chưa hình thành được mạng lưới phân 
phối trong phạm vi địa bàn các địa phương, vùng 
và cả nước. Chưa thành lập được mối liên kết 
lâu dài giữa các cơ sở sản xuất với các nhà buôn 
và giữa các nhà buôn với nhau. Chưa có sự gắn 
kết giữa sản xuất, chế biến với lưu thông, làm 
cho người sản xuất mất lòng tin vào khả năng 
của Nhà nước có thể giải quyết tốt vấn đề tiêu 
thụ sản phẩm. 


Thứ năm, mô hình tổ chức kinh doanh thương 
nghiệp chậm được đổi mới, năng lực cạnh trạnh 
còn thấp. Lưu thông hàng hóa và thị trường Ở các 
địa bàn trọng yêu chưa phát triển nhanh, mạnh 
để giữ vai trò chủ đạo ở thị trường trong nước. 
Trong khi đó, quản lý nhà nước đối với lưu thông 
hàng hóa trong nước còn nhiều hạn chế. 


Nguyên nhân của những mặt chưa được như 
Sau: Nên 2 

1. Từ trước đến nay, chúng ta mới chú trọng 
VàO khâu sản xuất, ít chú ý đến tổ chức, phát 
triên thị trường; quan tâm đầu vào nhiều hơn đầu 
ra, kể cả kết cấu hạ 'tằng ngành thương mại; chưa 
chú ÿ đúng mức việc điêu tiết sản xuât thông qua 
thị trường. 

2. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước 
chưa quan tâm đúng mức đến nhu câu thực sự 
của quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm. `. 
3. Chúng ta chưa có những công cụ hữu hiệu 
để can thiệp, điều tiết và thúc đầy thị trường phát 
triển, kể cả các công cụ kinh tế và hành chính. 

4. Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho bộ mắy 
quản lý nhà nước và cho các doanh BE còn 
nhiều bất cập. 


2 - Định hướng đổi mới tổ "chức và hoạt 
động thương nghiệp, phát triển thị trường 
theo định hướng xã hội chủ hen Hng thời 
gian tới 


Từ thực tế trên và để gÓp Bảy thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, đồng thời nhăm chủ động hội nhập 
kinh tế "n tế, thực hiện có hiệu quả các cam 
kết thương mại quốc tế đã ký kết, phải tiếp 
tục đôi mới tổ chức, hoạt động thương mại và 


TI 
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phát triển thị trường đến năm 2010 theo hướng 
như sau: 

Một là, sửa đổi và bổ sung Luật Thương mại 
cho phù hợp với chủ trương mới của Đảng về 
phát triển kinh tế - xã hội trong đó chú trọng đến 
yếu tố hội. nhập nền kinh tế Việt Nam vào nền 
kinh tế thế giới. Trong quá trình sửa đổi và bồ 
sung Luật Thương mại, cần xử lý thỏa đáng mối 
quan hệ giữa phát triển thương mại theo cơ chế 
thị trường với sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa; giữa hoàn thiện Luật 
Thương mại với chương trình tông thể hoàn 
thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam; chú ý 
đến sự tương thích giữa Luật Thương, mại của 
Việt Nam với pháp luật và tập quán quốc tẾ, đặc 
biệt là các hiệp định và điều ước quốc tế mà 
Việt Nam đã ký kết. Đồng thời, Luật Thương 
mại cần được hoàn thiện với các quy định cụ thể, 
rõ ràng, có tính thực thi cao nhằm giảm bớt tình 
trạng quá nhiêu văn bản hướng dẫn thi hành. 

Hai là, tiếp tục xây dựng và ban hành một số 
văn bản pháp luật mới để điều chỉnh các quan hệ 
kinh tế thương mại mới phát sinh trên phương 
diện quốc tế và quốc gia như Luật Cạnh tranh, 
Luật Chống bán phá giá, Luật Phòng vệ khẩn 
cấp, Luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, v.v.. Rà 
soát các văn bản pháp luật, các chính sách về thị 
trường, về thương nhân và các chính sách đối với 
từng ngành hàng, mặt hàng... trên cơ sở đó loại 
bỏ những điều khoản hoặc những nội dung 
không còn phù hợp với tình hình mới, sửa đối, 
bô sung và hoàn thiện cho phù hợp với quá trình 
hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam. 

Ba là, đổi mới công tác kế hoạch. Kế hoạch 
hóa thương mại phải đi trước một bước đê làm 
cơ sở cho kế hoạch của các bộ, ngành và phải 
căn cứ vào thị trường. Kết hợp chặt chẽ kế hoạch 
hóa với các chính sách kinh tế, tài chính để định 
hướng vả khuyến khích nhân dân, doanh nghiệp 
tiết kiệm đầu tư phát triển kinh doanh. Tiếp tục 
cải cách hệ thống thuế phù hợp với tình hình đất 
nước và các cam kết quốc tế. Thực thi chính sách 
tiền tệ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát 
lạm phát, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng, kích 
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thích đầu tư phát triển. Tạo môi trường minh 
bạch, lành mạnh và bình đẳng cho hoạt động 
tiền tệ - ngân hàng. Cơ cấu lại hệ thống ngân 
hàng. 

Bốn là, tổ chức lại thị trường trong nước. 
Hình thành và phát triển các kênh lưu thông 
hàng hóa ổn định để hàng hóa đến người tiêu 
dùng nhanh nhất, với chi phí thấp nhất. Cần mở 
rộng các kênh lưu thông hàng hóa với sự tham 
gia của thương nhân thuộc các thành phần kinh 
tế khác nhau, trong đó cần làm rõ vị trí, vai trò 
của từng loại hình thương nhân trong các kênh 
lưu thông. Hình thành và phát triển các mô hình 
thương mại phù hợp vỚi đặc điểm, điều kiện, nhu 
câu và khả năng của các cấp độ thị trường. 


Năm là, đổi mới tổ chức và hoạt động của 
thương nghiệp nhà nước. Chuyển đại bộ phận 
các doanh nghiệp thương mại nhà nước thành 
các công ty cổ phần, trong đó Nhà nước giữ cổ 
phần chi phối, Nhà nước chỉ nắm một số ngành 
then chốt, thiết yếu. Xây dựng một số tập đoàn, 
tông công ty, công ty "mẹ" và "con" thành các 
doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động trên 
phạm vi cả nước và từng bước mở rộng hoạt 
động ở thị trường ngoài nước. Thực hiện sắp xếp - 
lại các doanh nghiệp thương mại nhà nước trên 
từng địa bàn không phụ thuộc vào cấp chủ quản; 
lựa chọn những ngành hàng quan trọng, những 
ngành hàng có tích lũy lớn cho ngân sách, có ảnh 
hưởng quyết định đến việc xác lập các cân đối vĩ 
mô để hình thành các tập đoàn kinh tế, vừa sản 
xuất vừa hoạt động thương mại nhằm tăng khả 
năng tích tụ và tập trung vốn, có khả năng đi đầu 
trong việc áp dụng các công nghệ kinh doanh 
hiện đại, đủ sức chi phối và mở rộng thị trường, 
nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội. 

Sáu là, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động 
của các hợp tác xã theo hướng chuyển sang hợp 
tác xã cô phần đề tập hợp được lực lượng thương 
nghiệp tư nhân, các hợp tác xa dịch vụ nông thôn 
trở thành mạng lưới vệ tinh làm đại lý mua bán 
cho doanh nghiệp. Phát triển thương nghiệp 
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ỚI tính cách là một bộ phận của nền 
tảng tỉnh thần xã hội, đạo đức và lối 
sống luôn luôn có vị trí và vai trò 
quan trọng đối với sự phát triển của xã hội 
trong mọi thời kỳ lịch sử. Khi nền kinh tế - xã 
hội nước ta có nhiều bước vận động sâu sắc và 
đa dạng như trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, nhiệm 
vụ xây dựng và phát triển đạo đức, lối sống của 
nhân dân nói chung và đạo đức, lối sống của 
cán bộ, đẳng viên nói riêng càng trở nên quan 
trọng và cần thiết hơn bao gIỜ hết. Nhiệm vụ 
này đã được khắng định nhiều lần trong Nghị 
quyết Trung ương 3 và 6 (khóa VI), Nghị 
quyết Trung Ương 5 và l (khóa IX). Chủ 
trương đúng đắn của Đảng về việc xây dựng và 
phát triển đạo đức, lối sống tiên tiến, lành 
mạnh trong cán bộ, đảng viên đang được triền 
khai rộng rãi. Đề nâng cao hiệu quả công tác 
này, cần xác định cụ thể những nhân tố tác 
động, đồng thời tích cực dự báo một số xu 
hướng biến động của đạo đức, lối sống trong 
cán bộ, đảng viên cả trong những năm trước 
mắt cũng như lâu dài. _ 
Việc nghiên cứu những nhân tố chủ yếu tác 
động đến đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng 


1» 


K 
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viên hiện nay phải dựa trên cơ sở phương pháp 
luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin. Là một hình thái của ý thức xã hội, đạo 
đức, lối sống cũng có sự tác động qua lại với 
các hình thái khác của ý thức xã hội, đồng thời 
còn tác động trở lại đối với sự vận động của 
tổn tại xã hội. Tham gia tác động đến đạo đức, 
lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay 
có hàng loạt nhân tố vật chất và tinh thần, 
kinh tế - xã hội và chính trị, văn hóa, trong 
nước và quốc tế, truyền thống và hiện đại, v.v.. 
Hơn nữa, sự tác động đang diễn ra theo những 
vềc-tơ rất khác nhau: thuận và nghịch, tích cực 
và tiêu cực, toàn diện và cục bộ, lâu dài và 
nhất thời, tình thế... 

Nhân tố thứ nhất tác động rất sâu xa đến 
đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện 
nay là các giá trị dân tộc truyền thống. Trong 
di sản phong phú các giá trị truyền thống Việt 
Nam, có các giá trị sau đây tôn tại một cách 
bên vững và tham gia vào hệ thống các chuẩn 
giá trị của xã hội ta ngày nay là: lòng yêu nước 


* PGS, TS Phó Giám đốc Thường trực Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
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nồng nàn, ý thức tự cường dân tộc, tinh thần 
cộng đông, lòng nhân ái khoan dung, trọng 
nghĩa tình đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo 
trong lao động, sự tế nhị trong cư xử, tính giản 
dị trong cuộc sống. Những phẩm chất tốt đẹp 
này là sản phẩm tích lũy từ lịch sử hàng nghìn 
năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. 
Chúng đã khẳng định được sức sống bèn vững, 
vượt qua được thử thách của thời gian để tham 
gia cấu thành diện mạo và bản sắc của con 
người Việt Nam hiện đại. 

Bên cạnh tác động tích cực, một số biểu 
hiện tiêu cực của đạo đức, lối sống truyền 
thống đã và đang tác động đến quá trình xây 
dựng và hoàn thiện đạo đức, lối sống của cán 
bộ, đảng viên trong thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Rõ rệt là lối sống 
tiểu nông được thể hiện trong hoạt động lao 
động, sinh hoạt cộng đồng và quan hệ xã hội. 
Lối sống tiểu nông đã sản sinh tầm nhìn thiển 


cận, hẹp hòi, kinh nghiệm chủ nghĩa; thói quen 


đi muộn về sớm; làm việc tùy hứng bất chấp 
-_ nội quy, quy tắc; chủ nghĩa địa phương; thói 
gia trưởng, tư tưởng "trọng nam, kinh nữ”; 
định kiến với thương mại, thương gia; Khuynh 
hướng tạo dựng các cộng đồng manh mún, 
biệt lập, v.Vv.. 


Một số giá trị đạo đức, lối sống truyền 


thông rât cân được bô sung nội dung mới đê 


tiếp tục tôn tại trong xã hội ta hiện nay. Ví dụ: 
tinh thần cộng đồng, một trong những giá trị 
nên tảng của con người Việt Nam, trong đó có 
đội ngũ cán bộ, đảng viên. Giá trị này được kết 
tinh qua lịch sử hàng nghin năm hình thành và 
phát triển của các cộng đồng cư dân trồng lúa 
nước trên các đồng bằng châu thổ. Diện mạo 
manh mún của không gian canh tác đã tạo 
thành tính chất biệt lập trong hoạt động lao 
động sản xuất và hình thái kép kín trong các 
khu định cư (làng, xã...) của họ. Nhin lại lịch 
sử, thấy rất rõ một thực tế rằng cộng đồng 
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làng xã mang nặng tính chất huyết thống đã 
tạo cho dân tộc ta sức mạnh phi thường trước 
thiên tai và địch họa, ngoại xâm, nhưng trước 
nhu cầu cộng sinh để phát triển đã bộc lộ khá 
nhiều hạn chế. Sự gắn kết, đồng thuận trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh, trong quản lý 
nhà nước và trong các hoạt động xã hội khác 
rõ ràng chưa ngang tầm với yêu cầu giải quyết 
các nguy cơ, thách thức đối với chế độ xã hội 
và sự hưng thịnh của quốc gia, dân tộc trong 
tình hình hiện nay. Hơn nữa, nếu so sánh với 
một số nước cùng khu vực (Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc...) có nhiều thành tựu trong 
củng cố và phát huy sức mạnh của khối cố kết 
dân tộc, chúng ta càng thấy tính cần thiết, cấp 
bách của việc phát triển nội dung mới cho tỉnh 
thần cộng đông Việt Nam, trước hết là trong 
đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nội dung mới đó có 
thể được tạo ra từ việc xác định đúng đắn và 
đầy đủ hệ thống lợi ích mới (cá nhân, cộng 
đông, giải. cấp, dân tộc và nhân loại; vật chất 
và tinh thần; lâu dài và trước mắt) cũng như 
mối quan hệ hữu cơ giữa chúng để thỏa mãn 
chúng một cách hài hòa, đông điệu. 

Nhân tổ thứ hai tác động mạnh mẽ đến đạo 
đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay là 
hệ thống các giá trị cách mạng được hình 
thành trong lịch sử cách mạng giải phóng dân 
tộc, đấu tranh thống nhất nước nhà và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội từ đầu thế kỷ XX đến 
nay. Trong thời gian hơn 7 thập kỷ vừa qua, 
đất nước ta có hàng loạt thay đổi lớn lao và 
những biến động sâu sắc trên mọi bình diện 
chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa... Từ địa vị 
thuộc địa, nước ta trở thanh một quốc gia độc 
lập có chủ quyên, chế độ xã hội phong kiến - 
thuộc địa đã bị thay thế bởi chế độ xã hội của 
nhân dân lao động trên cơ sở liên minh công - 
nông - trí thức do giai cấp công nhân lãnh đạo. 
từ một xuất phát điểm xã hội tiền tư bản với cơ 
sở kinh tế là nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu, 
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chúng ta đã tiễn hành sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội với ba cuộc cách mạng về quan 
hệ sản xuất, về khoa học - kỹ thuật và tư 
tưởng - văn hóa. Những quá trình cải tạo xã 
hội chủ nghĩa này đã làm ra đời nhiều giá trị 
cao đẹp trong đạo đức, lối sống của con người 
mới xã hội chủ nghĩa nói chung và của cán bộ, 
đảng viên nước ta nói riêng như: tinh thần sẵn 
sàng hy sinh vì Tổ quốc, tinh thần làm chủ, 
phong cách sống "mình vì mọi người", "lo 
trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; tình đồng chí, 
đồng đội, ý thức tự giác chấp hành nội quy kỷ 
luật, sự hăng hái thi đua trong lao động và 
chiến đấu, nếp sống liêm khiết, giản dị, tinh 
thần quốc tế vô sản... Những giá trị tỉnh thần 
xã hội chủ nghĩa này đã được kết hợp hài hòa 
với những giá trị dân tộc truyền thống tạo nên 
nền móng vững chắc cho đạo đức, lối sống 
cách mạng của con người Việt Nam trong thời 
đại Hồ Chí Minh. Ngày nay, mặc dù môi 
trường xã hội và nhiệm vụ cách mạng nước 
nhà không giống như trong giai đoạn trước, 
nhưng những giá trị đạo đức và lối sống nêu 
trên không hè mất đi, mà như một kiểu "di 
truyền xã hội", đang tiếp tục hiện diện trong 
các thế hệ con người, thế hệ cán bộ, đẳng viên 
mới. 

Các giá trị đạo đức, lối sống cách mạng sẽ 
luôn luôn có sức sống nếu thường xuyên được 
bổ sung nội dung mới. Trong hoàn cảnh chiến 
tranh trước kia, đạo lý cách mạng "lo trước 
thiên hạ, vui sau thiên hạ" được hiểu một cách 
trực diện là những người cán bộ, đảng viên 
phải gương mẫu nhận mọi khó khăn, thiếu 
thốn, gian khô, hy sinh và nhường thuận lợi, 
lợi ích cho quân chúng. Ngày nay, nếu tiếp tục 
nhận thức và thực hiện đạo lý đó một cách máy 
móc trong từng mỗi quan hệ so sánh về lợi ích 
vật chất cụ thể về nhà cửa, thu nhập, đi lại, 
thông tin giữa cán bộ, đẳng viên và quần 
chúng, chúng ta sẽ vô tỉnh nghèo nàn hóa, 
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lý tưởng hóa đến mức bất khả thi một trong 
những giá trị vốn rất sinh động và tinh tế. 

Nhân tố thứ ba đang tác động trực tiếp đến 
đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là quá 
trình đổi mới của đất nước, nhất là quá trình 
đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày 
nay. 

Với tính cách là cơ sở hạ tầng, các quan hệ 
sản xuất của nước ta có nhiều bước vận động 
mới mẻ. Về quan hệ sở hữu, đồng thời với việc 
duy trì chế độ công hữu đối với các tư liệu sản 
xuất chủ yếu, chúng ta chấp nhận sự tồn tại của 
nhiều hình thức sở hữu khác nhau với các 
thành phân kinh tế tương ứng cạnh tranh nhau 
một cách bình đẳng trong khuôn khô một cơ 
cấu kinh tế thống nhất. Về quan hệ tổ chức và 
quản lý sản xuất, chúng ta chuyển sang cơ chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Về quan hệ phân phối, chúng ta khắc phục chủ 
nghĩa bình quân để thực hiện nguyên tắc phân 
phối chủ yếu theo lao động và các loại đóng 
góp khác. Xét trên cả ba mối quan hệ sản xuất, 
tư tưởng bao trùm là giải phóng và phát triển 
được nhận thức lại một cách rất đúng đắn như 
bản chất của chủ nghĩa xã hội. 

Đường lối và những chính sách đổi mới 
kinh tế nêu trên đã làm thay đôi hẳn đời sống 
sản xuất vật chất của xã hội ta, từ cơ cầu kinh 
tế, cơ chế quản lý, tổng sản phẩm quốc nội đến 
thương mại, mức sống, tiêu dùng... Trong bối 
cảnh cơ sở hạ tầng và tôn tại xã hội đổi mới, 
hệ thống các giá trị đạo đức, lối sống của công 
dân và của cán bộ, đẳng viên được cấu trúc lại 
và bố sung, phát triển. 

Tác động dễ thấy nhất của quá trình đối 
mới đến đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng 
viên là đã hình thành những định hướng giá trị 
mới. Tuy các chuẩn giá trị lòng yêu nước, lý 
tưởng cộng sản, lòng tin vào sự lãnh đạo của 
Đảng... vân có vị trí cao trong thang giá trị 
Việt Nam, nhưng một số giá trị khác như 
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dân chủ, việc làm, thu nhập, gia đình, năng 
động làm giàu... thường xuyên chiếm vị trí ưu 
tiền trong cuộc điều tra xã hội. 

Nhân dân nói chung và cán bộ, đảng viên 
nói riêng đã chấp nhận và thích nghỉ với 
nguyên tắc cạnh tranh của cơ chế thị trường, 
với quan hệ hàng hóa - tiền tệ và với sự phân 
tầng xã hội. Đông tiền được đánh giá đúng 
mức hơn. Sự làm giàu được khuyến khích. 
Nghề kinh doanh được trân trọng. Thái độ đối 
_ với lao động đã chuyển biến tích cực theo 
hướng gắn với năng lực tự lập, sáng tạo, năng 
suất và hiệu quả. Thái độ đối với nghề nghiệp 
cũng thay đối, chuyển từ việc trọng các nghề 
bàn giấy, công chức sang các nghề sản xuất, 
kinh doanh có thu nhập cao. Thái độ đối với 
dân chủ đã chuyển từ những nguyên tắc chung 
chung thành quyền và lợi ích tham gia một 
cách thiết thực của mỗi cá nhân vào quản lý xã 
hội. Thái độ đối với gia đình và cộng đồng 
cũng thay đối theo hướng coi trọng đời sống 
gia đình, họ mạc. Nhin chung trong định 
hướng đạo đức và lối sống, xã hội ta đã khắc 
phục được tư duy đối lập cực đoan, tiên 
nghiệm giữa tốt và xấu, đúng và sai, thiện và 
ác, tích cực và tiêu cực... Thay vào đó là 
khuynh hướng nhận thức các cặp phạm trù ấy 
trong những trục thời gian và không gian 
cụ thể. 

Đến nay, đông đão các nhà chuyên môn 
đều thống nhất xác định mấy nhóm giá trị cơ 
bản trong xã hội ta là: độc lập, tự do cho dân 
tộc và con người; hòa binh, dân chủ và công 
bằng: hiểu học, coi trọng học vấn, tôn trọng 
nghề nghiệp chuyên môn, kỹ thuật; việc làm 
và thu nhập; năng động kinh doanh và làm 
giàu; gia đình hạnh phúc; nếp sống văn hóa 
mới và nhân cách... 

Những yêu cầu và nhiệm vụ của công cuộc 
đổi mới, của thời kỳ đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa cũng buộc chúng ta phải điều 
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chỉnh tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đẳng viên 
nói chung và đạo đức, lối sống của họ nói 
riêng. Bên cạnh những tiêu chuẩn truyền thống 
như trung thành với mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô 
tư..., Đảng ta nhấn mạnh các tiêu chuẩn quan 
trọng khác như năng lực tập hợp, tổ chức và 
lãnh đạo quần chúng: uy tín đối với tập thể và 
nhân dân; có lập trường, chính kiến và bản lĩnh 
vững vàng, có trí tuệ và thể chất tốt... và "lấy 
kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ làm 
thước đo chủ yếu trong đánh giá", như Nghị 
quyết Trung ương 6 (khóa IX) đã khẳng định. 

Để đưa tiêu chuẩn đánh giá cán bộ đúng 
đắn nêu trên vào cuộc sống, điều rất quan 
trọng là phải tăng cường giáo dục tình yêu 
nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và lương 
tâm nghề nghiệp. Giá trị này được xác định là 
một trong những định hướng giá trị trong 
nhiều xã hội hiện đại; đồng thời được xem như 
một trong những bí quyết thành công của một 
số mô hình phát triển kinh tế - xã hội trên thế 
giới. Ở nước ta, đạo đức nghề nghiệp tuy có 
được đánh giá cao, nhưng trên thực tế chưa 
chiếm được sự ưu tiên trong định hướng giá trị 
xã hội và càng chưa có các chính sách, cơ chế 
hữu hiệu phục vụ nó. 

Nền kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mới 
hiện nay cũng có những mặt trái của nó, đã và 
đang. tác động một cách tiêu cực đến đạo đức, 
lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. 
Về điểm này, Hội nghị Trung ương lần thứ 6 
đã nhận định: "Tỉnh trạng cán bộ thoái hóa, 
biến chất chưa được ngăn chặn và đẩy lùi. 
Trong đội ngũ cán bộ vẫn tôn tại tình trạng trì 
trệ, thiếu trách nhiệm và tính chiến đấu chưa 
cao”. Hội nghị cũng nhấn mạnh nhiệm vụ cấp 
bách "chống suy thoái về tư tưởng chính trị và 
đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí 
và các biểu hiện tiêu cực khác". Biểu hiện của 
tình trạng suy thoái khá phức tạp và đa dạng 
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như bệnh chuyên quyền độc đoán, không tôn 
trọng dân chủ; bệnh quan liêu xa rời thực tiền, 
xa rời nhân dân; bệnh xu nịnh và tâm lý cầu an 
hưởng lạc không dám đấu tranh bảo vệ cái 
đúng, chống cái sai; chủ nghĩa cá nhân, thực 
dụng; chủ nghĩa địa phương hẹp hòi; lối sống 
xa hoa, đua đòi, thậm chí mê tín, dị đoan... 

Nhân tố thứ tư tác động rất phức tạp đến 
đạo đức; lối sống của cán bộ, đảng viên hiện 
nay là quá trình "toàn cầu hóa" đang diễn ra 
mạnh mẽ dưới sự chi phối của chủ nghĩa tự do 
mới do Mỹ và các thế lực tư bản phương Tây 
áp đặt trên toàn thế giới. Lợi dụng ưu thế kinh 
tế, quân sự, khoa học và công nghệ, các chính 
quyên Mỹ và phương Tây đang mưu toan gò 
ép toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, văn 
hóa... của các nước vào quỹ đạo, khuôn khổ, 
quy tắc và chuẩn mực của riêng họ. Không ít 
chính khách và học giả nối tiếng thế giới đã 
cảnh báo về nguy cơ phương Tây hóa và Mỹ 
hóa đời sống xã hội loài người. 

Tuy nước ta mới bắt đầu quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế, nhưng có thể dễ dàng cảm 
nhận một số tác động tiêu cực của “toàn cầu 
hóa” đối với đạo đức, lối sống của nhân dân và 
cán bộ, đảng viên. Biêu hiện của tư tưởng sùng 
ngoại, tôn sùng chủ nghĩa tư bản, chạy theo lối 
sống của xã hội tiêu thụ, tuyệt đối hóa giá trị 
vật chất, tiên bạc, “văn hóa" lai căng, tự t¡ dân 
tộc, thậm chí phai nhạt ý thức giai cấp, niềm 
tin và lý tưởng cộng sản... đã xuất hiện một 
cách đáng báo động. 

Với tính cách một xu thế khách quan của 
lịch sử, toàn cầu hóa được quyết định bởi trình 
độ xã hội hóa, quốc tế hóa cao độ của lực 
lượng sản xuất hiện đại. Nó bắt buộc và tạo 
điều kiện cho các quan hệ sản xuất và các 
quan hệ xã hội khác, mở rộng, phát triển trên 
quy mô toàn cầu. Xét trên phương diện này, 
toàn cầu hóa là thời cơ và cơ hội thuận lợi cho 
các quốc gia dân tộc vận động đi lên. Bởi vậy, 
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từ quá trình toàn cầu hóa, nhân dân và cán bộ, 
đảng viên nước ta cũng được bổ sung một số 
giá trị đạo đức, lối sống tích cực như tâm thế 
mở cửa, hội nhập; phẩm chất thích nghi năng 
động: tinh thần hợp tác quốc tế rộng mở, đối 
thoại hòa bình; phong cách lao động và sinh 
hoạt hiện đại, văn minh; ý thức coi trọng khoa 
học - công nghệ; ý chí phấn đấu xây dựng 
nước nhà giàu mạnh và chủ nghĩa quốc tế 
trong sáng. 

Nhiệm vụ trung tâm của Đảng và nhân dân 
ta hiện nay là phát triển kinh tế, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Bởi vậy, chủ nghĩa yêu nước cũng phải 
chứa đựng nội dung mới, phù hợp. Yêu nước 
ngày nay phải là yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa 
xã hội và dốc toàn tâm, toàn ý vào khắc phục 
nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa về kinh tế của đất 
nước, sẵn sàng lao động và cống hiến cho sự 
phòn thịnh của quốc gia. Yêu nước phải được 
thể hiện thành hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ 
lao động, nhiệm vụ quản lý, lãnh đạo nhằm 
góp phân tích cực vào tăng trưởng kinh tế và 
phát triền đất nước đê Việt Nam có thể so sánh 
với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ 
kính yêu hằng mong mỏi. 

Trên đây là 4 nhân tố tác động chủ yếu đến 
đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Sự tác 
động ấy diễn ra đồng thời, nhưng dưới những 
cơ chế, hình thức và khuynh hướng khác 
nhau. Chúng không chỉ tạo ra bức tranh nhiều 
sắc màu, mà còn để ngỏ các xu hướng biến 
động khác nhau của đạo đức, lối sống của con 
người Việt Nam nói chung và cán bộ, đảng 
viên Việt Nam nói riêng trong những năm tới. 

Mục tiêu của công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa là xây dựng nước ta thành một 
nước công nghiệp, có cơ sở vật chất - kỹ thuật 
hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản 
xuất tiến bộ phù hợp với trình độ và tính chất 
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của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và 
tỉnh thần cao, quốc phòng và an ninh vững 
chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. 

Dưới sự tác động của những nhân tố nêu 
trên, những giá trị đạo đức, lối sống của nhân 
dân và cán bộ, đảng viên nước ta sẽ tiếp tục 
biến đổi. Trên lĩnh vực đạo đức, những đạo lý 
truyền thống sẽ tiếp tục được duy trì và kế thừa 
như lòng yêu nước, thương nòi, tinh thần cộng 
đồng, khoan dung... Ở tầng lớp nghèo, đặc biệt 
là ở nông thôn và miền núi, tình nghĩa cộng 
đồng tiếp tục là giá trị cơ bản. Chủ nghĩa thực 
dụng, tuy có thể tác động tiêu cực hơn so với 
những năm qua, nhưng không thể làm mất đi 
đạo lý nhân nghĩa Việt Nam. Các giá trị đạo 
đức xã hội chủ nghĩa sẽ tiếp tục được trân 
trọng và phát triển thành những giá trị tiên 
tiến. Xét trên phương diện cơ sở kinh tế - xã 
hội và các thiết chế văn hóa, tinh thần, có thể 
nhận định không chủ quan rằng xã hội Việt 
Nam ta vẫn có hệ thống tự bảo vệ khá hiệu quả 
trước sự tác động tiêu cực của các giá trị 
phương lây. 

Về lối sống, hoạt động kinh tế sẽ tiếp tục 
chủ yếu hướng vào giá trị có thu nhập và làm 
giàu. Bởi vậy, vấn đề việc làm, thu nhập của 
cá nhân và gia đình vẫn là mối quan tâm chủ 
yếu của đa số dân cư, cán bộ và đẳng viên. Lối 
sống công nghiệp, văn minh, hiện đại từng 
bước trở thành phố biến trong cán bộ, đảng 
viên. Ý thức pháp luật, ý thức công dân sẽ 
được đánh giá cao bên cạnh ý thức chính trị, ý 
thức giai cấp. Tác phong lao động có tô chức, 
có kỷ luật sẽ được tăng cường đồng thời với 
nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Những xu hướng nêu trên không nên hiểu 
như những diễn biến tất yếu mà nên hiêu là 
những diễn biến có thể thực hiện được trên cơ 
sở phát huy tốt hoạt động tự giác của nhân tố 
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chủ quan. Điều rất quan trọng đối với Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta là phải quán triệt 
phương hướng chung và các quan điểm chỉ 
đạo xây dựng đạo đức, lối sống cho cân bộ, 
đảng viên. Quá trình xây dựng đạo đức, lối 
sống phải luôn luôn kết hợp việc bảo vệ bản 
sắc dân tộc với tiếp thu tỉnh hoa văn hóa nhân 
loại; phải hướng vào mục tiêu phát triển nền 
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và 
phát triển con người toàn diện; phải góp phần 
đảm bảo sự ổn định và lành mạnh hóa xã hội. 
Đồng thời nhiệm vụ xây dựng đạo đức, lối 
sống phải dựa vào sự tham gia tích cực và sáng 
tạo của tất cả các tầng lớp nhân dân dưới sự 
lãnh đạo của Đảng: phải được lồng ghép vào 
các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của cả nước và thông qua nhiều cuộc vận 
động rộng mở và có hiệu quả. 

Đạo đức, lối sống là những yếu tố cơ bản 
trong đời sống xã hội của mỗi con người và 
mỗi nền văn hóa. Mỗi xã hội trong từng thời 
kỳ lịch sử, đều xây dựng hệ thống các giá trị 
đạo đức, lối sống nhằm phát triển một cách 
lành mạnh các quan hệ xã hội. Mục tiêu của sự 
nghiệp đôi mới là thực hiện dân giầu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Để thực hiện mục tiêu này, Đảng ta xác định 
một trong những định hướng phát triên là xây 
dựng những quan hệ xã hội tốt đẹp, lối sông 
lành mạnh, xây dựng con người Việt Nam về 
tư tưởng, đạo đức, tâm hôn, tình cảm, lối sống 
trên cơ sở hình thành hệ thống giá trị và chuẩn 
mực xã hội mới phù hợp với truyền thống, bản 
sắc dân tộc và yêu cầu của thời đại. Nhiệm vụ 
này đang được đặt ra một cách cấp bách cho 
mọi tầng lớp nhân dân, trước hết là đội ngũ 
cân bộ, đảng viên. Trong quá trình xây dựng, 
củng cố đạo đức, lối sống, rất cần nhận thức 
kịp thời và đầy đủ những nhân tố tác động và 
các xu hướng biến đổi chủ yếu nhằm điều 
chinh chính sách và hành động ngày càng hiệu 
quả hơn. 
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GÀY nay, mở rộng 

hợp tác kinh tế 

quốc tế là xu hướng 
chung của các quốc gia, các 
dân tộc, không phân biệt 
trình độ kinh tế, chế độ 
chính trị - xã hội. Đây là vấn 
đề có tầm chiến lược đối với 
nhiều nước, trước hết là các _ 
nước đang phát triển, trong - 
đó có Việt Nam. 

Trên lĩnh vực mở rộng 
hợp tác kinh tế quốc tế, Việt Nam đang đứng 
trước thời cơ mới và thách thức mới. Thời cơ 
mới là đất nước thống nhất, chế độ chính trị ốn 
định, nguồn lao động dồi dào, tài nguyên 
phong phú, thị trường rộng lớn, vị trí địa lý 
thuận lợi... Nếu biết tận dụng, khai thác có 
hiệu quả các nguôn lực đó, nhất định sẽ tạo nên 
sự hấp dẫn to lớn đối với bên ngoài; tranh thủ 
được vốn, khoa học - công nghệ, kinh nghiệm 
quản lý kinh tế, để đưa đất nước chủ động hội 
nhập và phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn 
hiện nay, giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Những năm qua, nhờ 
biết khai thác có hiệu quả mọi nguôn lực đó, 
cùng với chính sách rộng mở của Đẳng và Nhà 
nước, nên đến nay đã có trên 100 nước thiết lập 
quan hệ buôn bán; trên 50 nước và vùng lãnh 
thổ đã đầu tư vào nước ta; nhiều chính phủ và 
tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam sự viện trợ 
không hoàn lại hoặc cho vay vốn đề phát triển. 

Song, đất nước ta cũng đang đứng trước 
những thách thức mới. Chúng ta hội nhập 
kinh tế quốc tế và khu vực trong điều kiện xuất 
phát điểm còn thấp; mới thoát ra khỏi cuộc 
khủng hoảng kinh tế - xã hội; đang chuyển 
sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa - mô hình chưa từng có trong lịch sử. 


VẤN ĐỀ CÂN QUAN TÂM 
TRONG M\Ỡ RỘI€ HỢP TÁC 
KINH TẾ QUỐC TẾ 


PHAN TÁ" 


Vì vậy, chúng ta thiếu cả kiến thức và kinh 
nghiệm. Nhưng vấn đề bao trùm và nổi bật là, 
các thế lực thù địch đang lợi dụng quá trình mở 
rộng hợp tác kinh tế quốc tế để thực hiện âm 
mưu "diễn biến hòa bình" trên đất nước ta. 

Từ bài học thất bại trong công cuộc cải tổ ở 
Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây; qua 
công cuộc cải cách và mở cửa ở Trung Quốc 
và nhất là sau gần hai mươi năm đổi mới, mở 
cửa làm ăn với bên ngoài của chúng ta, có thể 
rút ra một số vấn đề cần quan tâm trong lĩnh 
vực mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế sau đây: 

Thứ nhất, các thế lực thù địch không bao 
giờ để cho chúng ta được yên ổn xây dựng đất 
nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Biểu hiện 
rõ nhất là sau khi Mỹ vừa xóa cấm vận và thiết 
lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, ở bên 
ngoài, có thế lực đã công khai nói rõ mục đích: 
"Chấp nhận cộng sản để xóa bỏ cộng sản, làm 
ăn với cộng sản đê tiêu diệt cộng sản” (!). 
Ngày đêm họ hô hào Việt Nam phải xóa bỏ 
nên kinh tế quốc doanh, phát triển kinh tế tư 
nhân, nhằm tạo lập nên thế lực kinh tế mới - đó 
chính là giai cấp tư sản - từng bước ăn sâu 


* Luật gia, Thành phố Hồ Chí Minh 
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bám rễ vào các mạch máu kinh tế của ta; từ đó 
gây sức ép về chính trị, buộc ta thay đôi về 
đường lối, tiến tới phủ định định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Họ còn khuyên ta đổi mới triệt để, 
không nửa vời và nếu đã duy trì nền kinh tế 
nhiêu thành phần thì phải chấp nhận nhiều lực 
lượng chính trị. Thế là từ tư nhân hóa, đa 
nguyên hóa rồi dẫn đến tự do hóa, dân chủ hóa 
không hạn chế. Đây là ngọn đòn hiểm độc của 
các thế lực thù địch hòng xóa bỏ chế độ ưu việt 
của chúng ta. 

Thứ hai, sau ngày miễn Nam được giải 
phóng (1975), lối sống thực dụng đã nảy nở và 
có chỗ đứng trong lòng chế độ cũ ở các tỉnh, 
thành phía Nam từ lâu đã được cải tạo đáng kể. 
Song từ khi mở cửa làm ăn với nước ngoài và 
thiết lập nên kinh tế thị trường, lối sống thực 
dụng đó lại có điều kiện tái phát và được hà 
hơi, tiếp sức từ bên ngoài, nên đã lan tỏa rất 
nhanh. Ma lực của đồng tiền đã làm lung lay 
đạo đức xã hội; tư tưởng sùng bái lối sống 
phương Tây, khuynh hướng làm giàu bằng bất 
Cứ giá nào, kể cả lừa đảo, gây tỘI ác.. . đã tạo ra 

"mảnh đất màu mỡ" ươm trồng hạt giống "diễn 
biến hòa bình". Có người đã nhiều lần nói toạc 
ra răng: "Chủ nghĩa thực dụng là vũ khí lý 
tưởng sắc bén làm lung lạc lý tưởng, đạo đức, 
lối sống đối với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là 
đối với thanh niên các nước xã hội chủ 
nghĩa” (!). Quả đúng như vậy. Viên “đạn bọc 
đường" của chủ nghĩa. thực dụng trong mấy 
năm gần đây được cài cắm ở khắp mọi nơi, mọi 
lúc, trên mọi lĩnh vực đã “sát thương” tâm hôn 
trong sáng, lý tưởng cao đẹp của biết bao 
người; không ít người đã sa vào "cạm bấy", 
đang rơi xuông vực sâu bị thảm. 


Thứ ba, viện trợ và vay vốn là vấn đề rất 
quan trọng và cân thiết để gÓp phần xây dựng 
đất nước. Nhiều quốc gia, nhiều tô chức quôc 
tế đã viện trợ hoặc cho ta vay vốn với tắm lòng 
hào hiệp, trong sáng. Đây là điều đáng quý, rất 
quý. Song cũng lắm người không bỏ qua việc 


Yạp chí Cộng sản 


lợi dụng con đường này với mục đích chính trị. 
Họ công khai công bố: "không có tấm séc 
khống chỉ chực sẵn", mà bất cứ ai muốn nhận 
viện trợ, đòi hỏi phải tuân theo 4 điều kiện, 
trong đó điều kiện tiên quyết là phải hướng tới 
đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, chấm dứt 
đặc quyền của cộng sản. Mặt khác, tự do báo 
chí, tự do ngôn luận; tự do hoạt động của các 
đảng phái phải được bảo đảm bằng pháp luật 
của nước nhận viện trợ, chứ không phải tôn 
trọng bằng lời nói chung chung. Điều đó có 
nghĩa là, phải chấp nhận điều kiện mà họ đặt ra 
là tự nguyện chuyển giao chính quyền cho họ, 
đem nên độc lập, tự do của nước mình hiến 
dâng cho họ, mà họ không tốn một viên đạn. 
Vậy nên, khi nhận viện trợ, vay vốn, đòi hỏi 
chúng ta phải tính toán hết sức thận trọng. Đã 
vay là phải trả, không thể để lại cho đời sau 
"kéo cày trả nợ". Từ việc vay nợ của nhiều 
nước nhưng không có khả năng thanh toán, 
đã gây hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt 
cho đất nước mình, khiến các nhà phân tích 
của Ê-cu-a-đo rút ra kết luận: "Một nước chỉ 
được tiêu những gì sản xuất ra và không được 
vay những khoản nợ không thể trả nổi"()- Đặc 
biệt, vốn liếng được viện trợ hoặc vay là tập 
trung đê xây dựng đất nước, tuyệt đối không để 
rò ri vào túi cá nhân hoặc vào túi của bất kỳ 
một lực lượng xã hội nào. 

Thứ tư, chuyển ØlaO công nghệ là yếu tố 
quan trọng nhằm thúc đây công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Chuyển ølao công nghệ 
có thê thực hiện băng nhiều con đường khác 
nhau, nhưng ở nước ta, trong giai đoạn hiện 
nay, con đường quan trọng và chủ yếu nhất là 
nhập công nghệ để xây dựng những ngành 
công nghiệp mới; đôi mới và nâng cấp ngành 
công nghiệp hiện có, hiện đại hóa các ngành 


(1) Báo Thương mại của Ê-cu-a-đo, số ra ngày 
25-12-2001 
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truyền thống. Nhưng thực tế cho thấy, trong 
việc chuyển giao này, đã có không ít người tìm 
đủ mọi thủ đoạn chuyển cho ta những thiết bị 
lạc hậu, nhằm biến nước ta thành bãi chứa chất 
thải công nghiệp quốc tế, gây ô nhiễm môi 
trường, hủy hoại sức khỏe con người. Cao hơn 
nữa là, họ muốn nước ta mãi mãi là một làng 
quê nghèo nàn, yếu kém, lạc hậu của thế giới; 
kéo dài khoảng xa cách với các nước khác, rôi 
từ đó biến nước ta thành nước lệ thuộc. Đây 
không còn là khả năng dự báo phòng ngừa, mà 
đang trở thành nguy cơ thực tế đe dọa đối với 
nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, chúng ta không 
"vợ đũa cả nắm" mà phải biết trân trọng đối với 
nhiều tổ chức, nhiều cá nhân làm ăn sòng 
phắng để đôi bên cùng có lợi. Mặt khác, cũng 
phải nhận thức rằng, thiết bị và công nghệ là vũ 
khí cạnh tranh có ý nghĩa sống còn giữa các 
nhà kinh doanh với nhau, nên ta không hy 
vọng sẽ được chuyển giao những gì quý hiếm 
nhất để rồi cạnh tranh trở lại với họ. Tuy nhiên, 
chúng ta không thể chấp nhận những thiết bị đã 
hết hạn khấu hao, thiết bị cũ kỹ được tân trang, 
hoặc các thiết bị thuộc thế hệ đã lạc hậu. 

Thứ năm, hiện đất nước ta có trên 800 cơ sở 
liên doanh với nước ngoài, trên 600 văn phòng 
đại diện của các công ty, các tập đoàn, cùng 
200 tô chức quốc gia, quốc tế. Đây là nơi thu 
hút nhân tài, chất xám trong đội ngũ công chức 
ưu tú của nhà nước và các nhà trí thức tài ba, 
những công nhân lành nghề. Vì sức hút của 
đồng đô-la và điều kiện làm việc, nên số nhân 
tài chạy theo họ ngày càng đông. Đó là một 
hình thức chuyên giao con người có chất xám. 
Ngoài ra, còn có một số công chức đương 
nhiệm trong các cơ quan nhà nước thi "chân 
trong chân ngoài" nhưng chân ngoài dài hơn 
chân trong, họ mượn cơ quan nhà nước làm 
chỗ "trú chân" để có điều kiện thu thập chất 
xám càng cao thì đô-la thu về càng lớn. Đó là 
chưa nói đến nạn rò rỉ chất xám qua hội nghị, 
hội thảo, đàm phán, tham quan, khảo sát, 


Số 33 (tháng 11 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


du lịch, báo chí... không sao lường hết được. 
Rõ ràng, chât xám ngày nay ở nước ta đã trở 
thành hàng hóa trôi dạt khắp thị trường, vượt ra 


. ngoài tầm kiêm soát của Nhà nước. Có thê nói, 


nạn "chảy máu chất xám" đang bùng nô dữ dội, 
và hẽ "máu chất xám" chảy càng nhiều, thì "cơ 
thể" quốc gia ngày càng kiệt quệ. 

Thứ sáu, đi đôi với việc mở cửa về kinh tế, 
ta còn mở cửa về văn hóa để tiếp thu tinh hoa 
văn hóa nhân loại. Nhưng đã có không ít cá 
nhân và tổ chức lợi dụng giao lưu văn hóa để 
chuyển vào đất nước ta những sản phẩm văn 
hóa đồi trụy, bạo lực, phản động, hòng làm mất 
đi bản sắc văn hóa dân tộc. Trong quan hệ làm 
ăn với nước ngoài, nếu có cơ sở gây thua thiệt 
về kinh tế thì còn có thể bù đắp được, song nếu 
để mất bản sắc văn hóa dân tộc thì sẽ mất tất 
cả. Ngày nay, trên đất nước ta, những dòng 
chảy văn hóa đồi trụy, độc hại đang len lỏi và 
lan tràn ở khắp mọi nơi, từ thị thành đến nông 
thôn; làm băng hoại lý tưởng, đạo đức, lối 
sống, lẽ sống của nhiều người trong xã hội. Đó 
là chưa nói đến có lắm người nhiều tiền đã vơ 
vét những cô vật quý hiếm đặc trưng cho các 
thời kỳ phát triển của dân tộc, rồi đem tuôn ra 
bên ngoài. Lắm kẻ xấu lợi dụng chính sách bảo 
tồn di tích lịch sử và di sản văn hóa làm sống 
lại những phong tục, tập quán lạc hậu. Đây 
cũng là những cơ sở và điều kiện mà kẻ thù 
triệt để lợi dụng để thực hiện âm mưu "diễn 
biến hòa bình". 

Từ những vấn đề sôi động, nóng bỏng đang 
diễn ra trên đất nước ta, càng chứng minh hùng 
hồn rằng, cho dù toàn câu hóa kinh tế là xu thế 
tất yếu, nhưng đặc thù của toàn cầu hóa kinh tế 
trong giai đoạn hiện nay là không thể phủ 
nhận. Các thế lực tư bản chủ nghĩa lợi dụng xu 
thế phát. triển khách quan này, và bằng những 
ưu thế về vốn, về công nghệ, đang ráo riết thực 
hiện ý đồ biến quá trình toàn cầu hóa kinh tế 
thành quá trình thôn tính kinh tế và đô hộ kinh 
tế; tiến tới đô hộ về chính trị đối với thế giới. 
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Đặc biệt, chừng nào trên thế ØIới này còn có sự 
cùng tôn tại hai chế độ chính trị khác nhau thì 
dù có hòa bình, hợp tác, chủ nghĩa xã hội vẫn 
là mục tiêu mà chủ nghĩa để quốc tập trung 
mọi âm mưu, thủ đoạn để xóa bỏ. Bởi vậy, 
Đảng và Nhà nước ta đã sáng suốt xác định: 
"Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 
theo tỉnh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao 
hiệu quả hợp tác kinh tế, bảo đảm độc lập tự 
chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi 
ích dân tộc, giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn 
bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường "0. 

Để nâng cao hiệu quả mở rộng hợp tác kinh 
tế quốc tế, cũng như để đấu tranh chống lại âm 
mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế 
lực thù địch, xin đề cập mấy nhiệm vụ và biện 
pháp cụ thể để cùng tham khảo. 

1. Tiến hành rộng rãi công tác tuyên truyền, 
giải thích trong các tổ chức đảng, chính quyên, 
đoàn thể; trong các doanh nghiệp và các tầng 
lớp nhân dân về chủ trương hội nhập kinh tế 
quốc tế của ta; đồng thời vạch rõ âm mưu "diễn 
biến hòa bình" của các thế lực thù địch thông 
qua hội nhập. Từ đó mà đạt đến nhận thức và 
hành động thống nhất, thực hiện bằng được chủ 
trương của Đảng và Nhà nước ta là xây dựng 
nền kinh tế độc lập tự chủ gắn liền với chủ 
động mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế. 

2, Gắn kết chủ trương hội nhập kinh tế quốc 
tế với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia ngay 
từ khâu hình thành kế hoạch, xây dựng lộ trình 
cũng như trong quá trình thực hiện nhăm làm 
cho hội nhập không ảnh hướng tiêu cực tới 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc 1a Và trật tự an 
toàn xã hội. Mặt khác, các cơ quan an ninh cần 
có kế hoạch chủ động hỗ trợ tạo môi trường 
thuận lợi cho cả quá trinh hội nhập. 

3. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình vừa 
hợp tác, vừa đấu tranh và cạnh tranh; vừa có 
nhiều cơ hội, vừa không ít thách thức. Do đó, 
cần tỉnh táo, khôn khéo và linh hoạt trong việc 
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xử lý tính hai mặt của hội nhập, tùy theo đối 
tượng, vấn đề, trường hợp, thời điểm cụ thể; 
đồng thời vừa phải đề phòng tư tưởng, trì trỆ, 
thụ động, vừa phải chống tư tưởng giản đơn, 
nôn nóng. Hay nói cách khác, việc xử lý hợp 
tác và đầu tranh như thế nào cho đúng phương 
châm, đường lối, với những biện pháp khôn 
khéo, mềm dẻo để tranh thủ bằng được nhân tố 
quốc tế - đây là điều rất quan trọng. 

4. Nhà nước đóng vai trò quyết định trong 
việc thực hiện mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế 
có hiệu quả. Cho nên, một mặt Nhà nước cần 
hoàn chỉnh hệ thống các công cụ quản lý, tạo 
môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động kinh 
doanh và đầu tư, mặt khác, phải có một hệ 
thống pháp luật phù hợp với nền kinh tế thị 
trường, không cho phép bất cứ cơ quan và cá 
nhân nào nhân danh Nhà nước can thiệp vào 
hoạt động kinh doanh và đầu tư. Bên cạnh đó, 
phải có đội ngũ cán bộ làm công tác kinh tế đối 
ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo 
đức và phẩm chất trong sáng, thông thạo : pháp 
luật và nghiệp vụ chuyên môn, biết đề cao 
cảnh giác và luôn tỉnh táo trước âm mưu "diễn 
biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 

Vững tin rằng, Đảng ta có bản lĩnh chính trị 
vững và đường lối lãnh đạo đúng đắn; Nhà 
nước ta có quyết tâm cao, cố gắng lớn trong 
việc điều hành, quản lý; toàn dân và toàn quân 
ta luôn phát huy lòng yêu nước và tỉnh thần 
đũng cảm, đoàn kết nhất trí, cần cù, năng động, 
sáng tạo,... nhất định chúng ta sẽ vững vàng 
tiến vào hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng vẫn 
ø1ữ vững nèn độc lập dân tộc; thực hiện thành 
công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh.L] 


(2) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quôc gia, Hà Nội, 2001, tr 120 
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(hiên cứu - 


Xu hướng vận động 
và phát triển của 
kinh tế tư nhân 

trong nên kinh tế 

thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa 

Ở nưỚc fa 


NGUYÊN VĂN TUẤT "* 


AU gần 20 năm thực hiện đường lối đối 
S) mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi 

xướng và lãnh đạo, kinh tế tư nhân ở 
nước ta đã được tái lập và phát triển nhanh 
chóng. Đặc biệt từ năm 2000 đến nay, khi Luật 
Doanh nghiệp thay thế cho Luật Công ty và 
Luật Doanh nghiệp tư nhân ra đời có hiệu lực 
thi hành thì kinh tế tư nhân ở nước ta càng phát 
triển mạnh hơn. Tính từ tháng 1-2000 đến tháng 
10- 2002, có thêm 49 699 doanh nghiệp bao 
gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm 
hưu hạn và công ty cổ phân với số vốn đầu tư 
63 016 tỉ đồng, đưa số tông số doanh nghiệp cả 
nước lên trên 92 000 đơn vị, gấp hơn 2 lần số 
doanh nghiệp ở giai đoạn 199] - 1999. Đó là 
chưa kể còn hơn 10 triệu hộ sản xuất cá thể 


Số 33 (tháng 11 năm 2003) 


k¿ 
Tạp chí Cộng sản 


trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ ở cả thành thị và nông 
thôn ), 

_ Kinh tế tư nhân đã có mặt ở tất cả các lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và ở mọi 
miền đất nước. Nó thực sự trở thành một lực 
lượng kinh tế hùng hậu trong cơ cấu nền kinh tế 


quốc dân. Khu vực kinh tế tư nhân đã có những 


đóng góp to lớn vào việc khơi nguồn lực nội 
sinh của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn 
trong GDP và kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt là, 
tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, tăng 
thêm thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, 
xóa đói giảm nghèo, góp phần ổ ổn định chính trị, 
xã hội của đất nước. 

Tuy nhiên, có một số vấn đề đang đặt ra là, 
kinh tế tư nhân tiếp tục vận động và phát triển 
như thế nào trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta? 

Để tìm lời giải cho câu hỏi này phải xuất 
phát từ mấy luận cứ: 

1 - Tiềm lực của kinh tế tư nhân ở nước ta 
còn nhiều, chưa được khai thác hết, trong đó 
đáng chú ý là: nguồn vốn, đất đai, lao động, 
trí tuệ, kinh nghiệm sản xuất, quản lý của hơn 
10 triệu hộ nhân dân. 

2 - Kinh tế tư nhân có rất nhiều lợi thế để 
phát triển và chính các lợi thế đó cũng trở thành 
tiềm lực mạnh mẽ gồm: 

- Kinh tế tư nhân có thể phát triển trong mọi 
ngành nghề, với mọi trình độ công nghệ, ở mọi 
quy mô (nhỏ, vừa, lớn) và phù hợp với mọi 
địa bàn từ thành thị đến nông thôn. Hình thức 


+ Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh - Học viện Chính 
trị Quôc gia Hô Chí Minh 


(1) Xem Thống kẻ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thờn 
báo Kinh tế Sài Gòn. số 48. ra ngày 21-I 1-2002) 
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tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và 
phương thức huy động vốn của kinh tế tư nhân 
rất đa dạng, cho phép huy động nguồn lực của 
mọi tầng lớp nhân dân vào việc đầu tư phát triển 
kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống 
cho nhân dân. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ thuộc khu vực kinh tế tư nhân có tổ 
chức bộ máy gọn nhẹ, ít tầng nấc trung gian. 
Lực lượng làm kinh tế tư nhân là nông dân, thợ 
thủ công, người buôn bán, nhà trí thức, nhà 
doanh nghiệp... Họ chính là nhân dân, nhờ vậy 
họ có mối quan hệ rộng rãi cả trong và ngoài 
nước. Khu vực kinh tế tư nhân chủ yếu khai thác 
nguồn vốn tự có, sử dụng lao động và tài 
nguyên tại chỗ... 

3 - Đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng luôn tạo điều kiện khuyến khích cho khu 
vực kinh tế tư nhân phát triển. Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa IX) khẳng định: "Kinh tế tư 
nhân là một bộ phận cấu thành quan trọng của 
nên kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tư nhân 
là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triên nên 
kinh tẾ nhiều thành phân định hướng xã hội 
chủ nghĩa ©2). 

Trên cơ sở đường lối của Đảng, Nhà nước ta 
đã và đang rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn 
thiện nhiều đạo luật quan trọng có liên quan đến 
vấn đề sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân. Đồng 
thời tiếp tục ban hành những đạo luật và chính 
sách mới như: chính sách đất đai, tín dụng, thuế, 
khoa học - công nghệ, thị trường... xóa bỏ hàng 
trăm giấy phép "con" nhằm tạo điều kiện cho 
kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn. 

Việc mỡ rộng quan hệ đối ngoại, chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực đang đứng 
trước những thách thức hết sức gay gắt, nhưng 
đồng thời đó cũng gặp không ít điều kiện thuận 
lợi cho phát triển kinh tế nói chung và kinh tế tư 
nhân nói riêng. 

4 - Với tư cách là một bộ phận hợp thành nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
kinh tế tư nhân không tôn tại và phát triển biệt 


24 


lập mà trái lại, có mối quan hệ tác động qua lại 
với các thành phần kinh tế khác, trong đó có 
kinh tế nhà nước - thành phần kinh tế giữ vai trò 
chủ đạo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. 

5 - Các loại hinh doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế nói chung và kinh tế tư nhân 
nói riêng vận động và phát triển trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
tất yếu phải theo sự chi phối của các quy luật 
khách quan: 

- Quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính 
chất và trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất. Theo quy luật này thì lực lượng sản xuất 
phát triển và xã hội hóa ngày càng cao đòi hỏi 
quan hệ sản xuất nói chung (trong đó có quan 
hệ sở hữu nói riêng) phải biến đổi để thích ứng 
trên tất cả các mặt (đối tượng sở hữu, quan hệ 
sở hữu, hình thức sở hữu) theo hướng xã hội hóa 
ngày càng cao. Trình độ xã hội hóa được thể 
hiện một cách tập trung ở sự phân công lao 
động xã hội đan xen, liên kết, hợp tác các loại 
hình sở hữu thông qua các hình thức tổ chức 
trong kinh doanh, dịch vụ ngày càng rộng, quy 
mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các đơn vị 
ngày càng lớn. 

- Quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy 
luật tích tụ và tập trung sản xuất... dưới sự tác 
động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ trong thời đại ngày nay ngày càng 
thúc đây mạnh mẽ sự vận động và phát triển 
kinh tế tư nhân trong nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Sự tác động đó diễn ra 
theo xu hướng chung là, sự phân hóa khu vực 
kinh tế tư nhân tiếp tục sâu sắc hơn; trình độ xã 
hội hóa sản xuất ngày càng cao; quy mô sản 
xuất, kinh doanh dịch vụ, của các đơn vị ngày 
càng lớn. 


(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2002. tr 57 
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Sáu là, sự tác động qua lại giữa chính trị và 
kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội là một trong những nhân tố chi phối xu 
hướng vận động và phát triển của kinh tế tư 
nhân. Sự tác động đó diễn ra theo hai chiều qua 
lại: kinh tế là cơ sở cho sự tôn tại và phát triển 
của chính trị; và, ngược lại, chính trị có vai trò 
tác động mạnh mẽ đến xu hướng vận động và 
phát triển của kinh tế. 

Xuất phát từ những luận cứ trên đây có thể 
đưa ra một số dự báo về xu hướng vận động và 
phát triển của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta như sau: 

Một là, kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển 
mạnh mẽ, trở thành một khu vực kinh tế mạnh 
trong cơ cấu nên kinh tế quốc dân. 

Kinh tế tư nhân sẽ có mặt trong tất cả các 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà luật 
pháp không cấm; ở khắp mọi miền đất nước từ 
thành thị đến nông thôn. Tuy nhiên, trong thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kinh 
tế tư nhân trong các ngành phi nông nghiệp Sẽ 
có tốc độ phát triển nhanh hơn và chiếm tỷ 
trọng ngày càng cao trong nền kinh tế quốc dân. 
Trong đó, kinh doanh thương mại, dịch vụ vẫn 
là lĩnh vực có nhiều hộ và doanh nghiệp tham 
gia. Lực lượng làm kinh tế tư nhân rất đông đảo, 
bao gồm các tầng lớp nhân dân, vì thế có thể gọi 
khu vực kinh tế này là khu vực kinh tế dân 
doanh. Nó cùng với khu vực kinh tế nhà nước 
và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
(mà chủ yếu là của tư bản tư nhân)... hợp thành 
nền kinh tế quốc dân thống nhất trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Khu vực kinh tế tư nhân có vị trí, vai trò 
càng lớn trong cơ cấu nên kinh tế quốc dân trên 
tất cả các mặt: số lượng đơn vị sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ, tỷ trọng vốn đầu tư, cơ cấu tổng 
sản phâm trong nước (GDP), kim ngạch xuất 
khẩu, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh, 
khả năng cạnh tranh cao, đặc biệt là tạo ra nhiều 
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việc làm, cải thiện điều kiện lao động, góp phần 
nâng cao đời sống nhân dân và xóa đói giảm 
nghèo. 

Trong khu vực kinh tế tư nhân sẽ xuất hiện 
thêm nhiều ngành nghề, sản phẩm mới, có khả 
năng khai thác hiệu quả những tiềm lực của 
kinh tế tư nhân, đáp ứng tốt những nhu cầu của 
đời sống xã hội ngày càng cao. Điều nhấn mạnh 
là, các ngành nghề, sản phẩm mới này xuất phát 
từ nhu cầu của thị trường thế giới, thông qua mở 
rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế thế 
giới và khu vực, hoặc do tiến bộ của khoa học - 
công nghệ đem lại. Có những ngành nghề trước 
đây do khu vực kinh tế nhà nước đảm nhận nay 
nhường chỗ cho kinh tế tư nhân đảm nhiệm. 

Hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ của khu vực kinh tế tư nhân rất phong phú, 
đa dạng, trong đó hộ cá thể và doanh nghiệp 
vừa và nhỏ vẫn chiếm một số lượng lớn và 
chiếm tỷ trọng đáng kể về nguồn vốn đầu tư, 
trong cơ cấu GDP, kim ngạch xuất khẩu, khả 
năng thu hút lao động, giải quyết việc làm, tăng 
thêm thu nhập, xóa đói giảm nghèo, góp phần 
thỏa mãn nhu cầu đa dạng của đời sống xã hội. 


Hai là, trong khu vực kinh tế tư nhân có 
hàng chục triệu hộ sản xuất, kinh doanh cá thể 
trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
thương mại... từ thành thị đến nông thôn, dưới 
sự tác động của các quy luật khách quan của 
nên kinh tế thị trường chúng sẽ vận động và°_ 
phát triển đa dạng và phức tạp. 

Nhìn chung, có thể hình dung sự vận động 
đó theo hai hướng: Một là, một bộ phận có khả 
năng về vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh 
quản lý, biết làm ăn và đám làm ăn có thể dần 
dần tích lũy về vốn, tư liệu sản xuất, lao động 
hình thành kinh tế trang trại trong nông nghiệp, 
hoặc kinh tế tiêu thủ công nghiệp. Trong số này, 
có một số sẽ vươn lên thành những doanh 
nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Hai là, đại bộ 
phận hộ sản xuất cá thể còn lại muốn tồn tại và 
phát triển trong nền kinh tế thị trường thì sớm 
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hay muộn cũng phải liên kết hợp tác với nhau 
dưới nhiều hình thức từ thấp đến cao, từ nhỏ đến 
lớn, hợp tác từ một khâu đến nhiều khâu trong 
quá trình sản xuất, kinh doanh, tùy thuộc vào 
khả năng và trình độ của từng ngành nghề, từng 
đơn vỊ. 

Thực tiễn cho thấy, hai xu hướng trên 
thường đồng thời diễn ra và có quan hệ tác động 
qua lại lẫn nhau. Các hộ kinh tế cá thê có thể 
tích tụ các yếu tố sản xuất để mở rộng dân quy 
mô sản xuất kinh doanh, nhưng đến một mức độ 
nào đó lại có nhu cầu liên kết, hợp tác với nhau 
mới giải quyết được các vấn đề do sản xuất đòi 
hỏi. Ngược lại, các hộ đi theo con đường hợp 
tác cũng phải dần dần tích lũy để lớn lên về quy 
mô mới có thể tồn. tại và phát triên trong nên 
kinh tế thị trường vốn có tính cạnh tranh gay gắt 
giữa các chủ thê kinh doanh với nhau. 

Các xu hướng vận động và phát triển trên sẽ 
làm cho các loại hình tổ chức sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ khu vực kinh tế tư nhân sẽ có 
nhiều biến động. Số hộ sản xuất kinh doanh độc 
lập theo dạng sở hữu một chủ giảm xuống. 
Trong khi đó, số hộ tham gia loại hình kinh tế 
hợp tác, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 
cô phần tăng lên. Quy mô sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ của các đơn vị ngày càng lớn lên, trang 
thiết bị ngày càng tiến bộ hơn. _ 

Ba là, trong quá trình vận động và phát triến, 


các doanh nghiệp thuộc khu vực thuộc kinh tế 


tư nhân sẽ diễn ra sự đan xen, liên kết với nhau 
và với các loại hình doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế khác để hình thành các loại 
hình kinh tế hỗn hợp. 

Đây là xu hướng xã hội hóa nền kinh tế nước 
ta trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Xu hướng này sẽ phát triên mạnh 
khi khu vực doanh nghiệp nhà nước được sắp 
xếp lại, thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong 
nền kinh tế quốc dân, khi thể chế và chính sách 
kinh tế của Nhà nước được xây dựng, hoàn 
thiện và đông bộ, vai trò lãnh đạo của Đảng và 
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sự quản lý của Nhà nước được tăng cường, có 
hiệu lực và hiệu quả. Sự đan xen, liên kết các 
hình thức sở hữu đề hình thành các loại hình 
doanh nghiệp hỗn hợp có thể diễn ra theo mẫy 
hướng: | 

- Các chủ thể sản xuất kinh doanh cùng tồn 
tại và cùng phát triên trong sự liên kết, hợp tác 
với nhau để cùng sản xuất ra một loại sản phâm. 
Ví dụ Nông trường Sông Hậu (Cần Thơ), có 
2 800 hộ nông dân nhận khoán, tiến hành sản 
xuất theo mô hình RRVAC (mộng, rây, vườn 
ao, chuồng) và làm nhà ở trên mảnh đất nhận 
khoán, thực chất ở đây là 2 800 trang trại gia 
đình sản xuất kinh doanh vừa dựa trên sở hữu tư 
nhân về tư liệu sản xuất vừa dựa trên sở hữu 
nhà nước. 

- Các loại hình doanh nghiệp tư nhân, hộ cá 
thể của khu vực kinh tế tư nhân có thể làm vệ 
tinh cho nhau, hoặc làm vệ tinh cho doanh 
nghiệp nhà nước theo mô hình doanh nghiệp 
vừa và nhỏ làm vệ tỉnh cho doanh nghiệp lớn. 
Mô hình này sẽ nhanh chóng ra đời khi tiến 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đạt 
đến trình độ cao, sự phân công lao động xã hội 
phát triển theo chiều sâu, đòi hỏi các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ phát huy lợi thế so sánh của 
mình, vừa phải liên kết hợp tác với doanh 
nghiệp khác đê tạo ra một loại sản phẩm.. Mô 
hình này trong nông nghiệp đã, đang và sẽ diễn 
ra ở các vùng sản xuất tập trung chuyên canh 
như cà-phê, cao-su, chè, mía, lúa gạo, chăn nuôi 
bò sửa,v.v.. Trong công nghiệp, điều đó có thể 
diễn ra ở các ngành: sản xuất ô-tô, vận tải, đệt, 
may... 

- Các loại hình doanh nghiệp tư nhân và các 
hộ cá thể có thể liên doanh, liên kết với nhau, 
hoặc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp 
tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài để hình thành các doanh nghiệp hỗn 
hợp có nhiều hình thức sở hữu đan xen, như 
công ty liên doanh, công ty hợp doanh, công ty 
cô phần. 
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- Sự liên kết, liên doanh giữa các loại hình 
doanh nghiệp tư nhân với nhau sẽ hình thành 
các tập đoàn kinh tế tư nhân với nhiều quy mô 
khác nhau. 

Các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh 
của khu vực kinh tế tư nhân có thể trở thành các 
thành viên tự nguyện của các tập đoàn kinh tế 
(hay các "công ty mẹ") theo từng lĩnh vực sản 
xuất, từng ngành nghề hoạt động sản xuất kinh 
doanh trên từng vùng hoặc trong phạm vi cả 
nước. Ví dụ: Công ty Dệt Việt Thắng hiện nay 
có 9 thành viên trong đó có ba thành viên (thế 
hệ con và cháu) là các doanh nghiệp thuộc khu 
vực kinh tế tư nhân. 

Các doanh nghiệp tư nhân của người 
Việt Nam ở nước ngoài làm ăn thành đạt sẽ 
chuyển vốn về đầu tư mở cơ sở sản xuất kinh 
doanh trong nước. Ngược lại, các doanh nghiệp 
tư nhân trong nước sẽ vươn ra đầu tư vốn mở cơ 
sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ Ở nước ngoài 
dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc mua cổ 
phân, cổ phiếu của doanh nghiệp nước ngoài. 
Đây là xu hướng có nhiều khả năng phát triển 
khi đủ điều kiện và khi Việt Nam hội nhập sâu 
vào kinh tế quốc tế và khu vực, tham gia vào 
WTO. 

Các xu hướng vận động và phát triển nói 
trên, xét cho cùng, đó là quá trình xã hội hóa 
sản xuất, chuyển nền kinh tế nước ta từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn trên cả 3 mặt: lực lượng 
sản xuất, quan hệ sản xuất, phương thức tô chức 
quản lý nền sản xuất xã hội. Tuy nhiên, nền 
kinh tế đó sẽ vận động phát triển theo hướng 
nào, tùy thuộc vào bản chất chế độ chính trị và 
- bản chất của thành phần kinh tế chủ đạo quyết 
định. Nước ta đang trong quá trình xây dựng và 
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Vì thế, 
kinh tế tư nhân của nước ta tất yếu sẽ phát triên 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa.C 
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NHÌN LẠI BẢY NĂM... 


( Tiếp theo trang l2) 


thuộc các thành phần kinh tế ở tất cả các địa bàn, 
ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cắm; 
phát triên các loại hình doanh nghiệp thu hút 
được nhiều vốn, sức lao động: cải thiện môi 
trường đầu tư, tạo môi trường kinh doanh 
thuận lợi. 

Bảy là, hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước 
về thương mại theo hướng xây dựng bộ máy gọn 
nhẹ, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác 
quản lý nhà nước về thương mại. Thực hiện phân 
công và phân cấp rõ ràng giữa các cơ quan quản 
lý nhà nước vê thương mại. Đổi mới.công tác 
kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống 
buôn lậu và gian lận thương mại. 

Tám là, thực hiện các giải pháp phát triển thị 
trường, phát triển xuất khẩu: tổ chức tốt công tác 
nghiên cứu, dự báo thị trường; xây dựng lại và 
điều chỉnh quy hoạch, có chương trình và đề án 
phát triên cụ thể cho từng ngành hàng, mặt hàng 
quan trọng, hoặc cho từng loại thị trường hay 
khu vực thị trường: phát triển hệ thống chợ đầu 
mối, phân luồng kết hợp với hệ thống chợ truyền 
thống; tổ chức tốt hệ thống thông tin thị trường 
giữa Bộ Thương mại đến các sở thương mại và 
các doanh nghiệp; tăng cường công tác xúc tiến 
thương mại. 

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, việc 
phát triển các mối quan hệ thương mại song 
phương, đa phương, từng bước chủ động hội 
nhập kinh tế khu vực và thế glỚi, Và Vai trò, vị trí 
của ngành thương mại, thị trường ngày càng hết 
sức quan trọng. Vì vậy, hoàn thiện bộ máy quản 
lý nhà nước về thương mại, phát triên thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa theo tỉnh thần 
Nehị quyết sô 12-NQ/TW của Bộ Chính trị là 
vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức to 
lớn và sâu sắc. 
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RÊN thế giới, người ta thường hay nói 

đến sự "bùng nổ" của đô thị hóa, cũng 

như đã từng nói đến sự "bùng nổ" của 
dân số. Hiện nay, đô thị và đô thị hóa là vấn 
đề mang tính thời sự. Trong những năm gần 
đây, quá trình đô thị hóa diễn ra với quy mô và 
nhịp độ nhanh chóng chưa từng thấy, ngày 
càng mang tính toàn cầu, 
điều đó chứng tỏ sự vận 
động tiến lên của xã hội 
loài người. 

I- Đô thị hóa hiện 
đại - các xu hướng phát 
triển 

Xu thế phát triển hiện 
đại đòi hỏi phải xem xét 
một cách có hệ thống 
khái niệm “đô thị hóa”. 
Trước đây, "đô thị hóa" 
được hiểu (theo chiêu 
rộng, là sự phát triển của 
thành phố và việc nâng 
CaO Val trò. của đô thị 
trong đời sống của mỗi 
quốc gia với những dấu 
hiệu đặc trưng như: tổng số thành phố và tổng 
số cư dân đô thị. Ngày nay, quá trinh “đô thị 
hóa" lại được hiêu theo chiều sâu, là một quá 
trình kinh tế - xã hội bao gôm nhiều mặt, có 
những dấu hiệu đặc trưng chung là: tập trung, 
tăng cường và phân hóa các hoạt động của đô 
thị; hình thành thêm các hình thức mới, các cơ 
cấu không gian mới và phổ cập rộng rãi lối 
sống đô thị. Trước đây, quá trinh đô thị hóa 
chủ yếu diễn ra trong phạm vi các đô thị, còn 
ngày nay, diễn ra ngày càng rộng khắp, bao 
quát cả vùng nông thôn. 

Quá trình đô thị hóa hiện đại đòi hói sự tập 
trung các hoạt động vào một số tương đối ít 
địa bàn và các trung tâm lớn, bởi ở đó, lao 
động tập trung với cường độ cao sẽ mang lại 


ĐÔ THỊ HÓA HIẾN ĐẠI - 
NIÂN TÔ QUAN TDỌNG 
TĐONG 
DIIAT TDIỂN XÃ HỘI 
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hiệu quả lớn nhất. Đây là một quá trình khách 
quan của sự phát triển xã hội, chịu sự chỉ phối 
của phương thức sản xuất và là những quy luật 
chung của chế độ xã hội và nền kinh tế. Vì 
Vậy, quá trình này diễn ra một cách không 
giống nhau trong các chế độ xã hội khác nhau, 
nhưng là một quá trình mang tính lịch SỬ, 
khách quan, toàn cầu và 
không thể đảo ngược của 
sự phát triển xã hội, được 
kích thích bởi những nhu 
cầu ngày càng tăng của 
sự phát triển sản xuất xã 
hội. Sự phát triển của quá 
trình ấy thể hiện trước hết 
ở chỗ, đô thị hóa thúc 
đẩy toàn bộ tiến trình 
phát triển xã hội, do đó sẽ 
góp phần đẩy nhanh sự 
sụp đổ không thể tránh 
khỏi của kiểu tổ chức xã 
hội đó, không theo kịp 
với yêu cầu của thời đại. 
Ngày nay, cùng với sự 
phát triên khoa học, "sản 
xuất" tri thức trở thành một loại hình sản xuất 
chủ yếu, có ý nghĩa quyết định. Mọi điều kiện 
đảm bảo thành công của loại hình sản xuất ấy 
tập trung ở các đô thị, nơi có hoạt động thông 
tin mạnh nhất. Nếu như trong thời kỳ cách 
mạng công nghiệp, đô thị hóa gắn chặt với 
công nghiệp hóa thì trong những điều kiện của 
cách mạng khoa học - công nghệ, một te 
những nhân tố chủ yếu của đô thị hóa là "s 
xuất" trị thức và thông tin cũng như sự nhấ 
triển dịch vụ và hoạt động quản lý. Xu hướng 
mới này của quá trình đô thị hóa hiện đại đã 
biểu hiện rất rõ ở các nước tư bản chủ nghĩa, 


* Th§ Xã hội học, Thành phố Hồ Chí Minh 
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đặc biệt là ở nước Mỹ. Ở các nước này, người 
ta đang chứng kiến một sự giảm thiểu tương 
đối (có khi tuyệt đối) vai trò của công nghiệp 
và sự mở rộng không ngừng của các lĩnh vực 
dịch vụ; sự gia tăng tỷ trọng hoạt động nghiên 
cứu khoa học, quản lý, giáo dục và đào tạo 
nhân lực lành nghề. Quá trình Ấy liên quan trực 
tiếp tới sự biến đổi rất to lớn trong phân công 
lao động xã hội, thể hiện ở sự thay đối mối 
tương quan giữa khu vực sản xuất và phi sản 
xuất, khu vực phi sản xuất sẽ chiếm tỷ trọng 
ngày càng lớn trong lao động xã hội. Môi 
trường thành phố có tầm quan trọng đặc biệt 
đối với các loại hoạt động dịch vụ, quản lý, 
nghiên cứu khoa học v.v.. Điều đó tuyệt nhiên 
không có nghĩa là nhân tố sản xuất công 
nghiệp đã mất hết tác dụng đối với quá trình 
đô thị hóa hiện đại. Thật ra, phân lớn các 
ngành sản xuất (đặc biệt trong các ngành chế 
biến) vẫn tiếp tục tập trung ở đô thị. Tiến bộ 
kỹ thuật tuy có làm giảm bớt sự phụ thuộc của 
công nghiệp vào nguyên liệu, nhưng lại làm 
tăng thêm sự phụ thuộc giữa các ngành sản 
xuất với nhau. Một trong những ưu thế của 
môi trường đô thị là ở các đô thị lớn tập trung 
nguồn nhân lực lành nghề, các ngành sản xuất 
những thiết bị phức tạp và chuyên dùng, v.v.. 
sẽ được đặc biệt ưu tiên phát triển, môi trường 
đô thị mang ý nghĩa hết sức quan trọng đối với 
những ngành sản xuất cần đến các đô thị lớn. 

Vai trò ngày càng tăng của dịch vụ chứng 
tỏ sự chi phối ngày càng lớn của lối sống đô thị 
vào đời sống xã hội. Khu vực dịch vụ phát 
triển vì hai lý do: thứ nhất, do sự thay đối của 
toàn bộ cơ cấu tiêu dùng, tăng thêm thu nhập 
của một bộ phận xã hội, dẫn đến những 
thay đối về cách sống và nhu cầu dịch vụ tăng 
lên; thứ hai, do nhu cầu cung cấp trang bị kỹ 
thuật ngày càng đây đủ hơn cho sinh hoạt của 
COn người. 
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Một trong những vấn đề có ý nghĩa hàng 
đầu đối với các đô thị hiện nay là mối quan hệ 
giữa đô thị hóa và phân bố dân cư. Về thực 
chất, đô thị hóa là tập trung hóa các hoạt động 
sản xuất, phản ánh xu thế khách quan của việc 
tập trung sản xuất để đảm bảo hiệu quả kinh tế 
cao nhất, vì vậy, đòi hỏi sự phân bố dân cư hợp 
lý theo lãnh thổ và theo các hình thức tổ chức 
phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản 
xuất. Đô thị thay đổi tùy theo trình độ phát 
triển xã hội, và do đó nó cũng thay đổi chức 
năng của nó (từ đô thị theo dạng cổ điển là đơn 
Vị hành chính chuyển sang đô thị có chức năng 
sản xuất công nghiệp là chủ yếu). Đô thị hiện 
đại đang phát triển theo hướng ¡4 tăng các 
chức năng sản xuất. 

Đặc điểm nổi bật của quá trình phân bố dân 
cư hiện nay là tập trung vào các trung tâm và 
các khu vực mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội 
cao nhất. Quá trình đô thị hóa làm cho mật độ 
dân số ngày càng chênh lệch, các đô thị hiện 
đại luôn đông dân, chức năng không ngừng 
phát triển, địa hạt không ngừng mở rộng, đang 
diễn ra những tác động qua lại và sự thống 
nhất biện chứng của hai quá trình đối lập: 
"hướng tâm" (tập trung dân cư vào các đô thị) 
và "ly tâm" (phân tán dân cư ra các vùng ngoại 
vi). Thực tế của quá trình này một mặt thu hút 
vào các đô thị nhiều chức năng đa dạng, phức 
tạp; mặt khác, phân tán ra bên ngoài những 
chức năng phụ để sử dụng tốt hơn tài nguyên 
tại chỗ, mạng lưới vận tải, môi trường, địa bàn 
có diện tích thoáng đãng hơn, giá nhân công rẻ 
hơn... Lúc đầu, quá trình "hướng tâm" giữ vai 
trò chỉ phối, nhưng do yêu cầu phát triển đô 
thị, dần dần lại nhường chỗ cho quá trình "ly 
tâm", và thật ra, đó chỉ là sự biến dạng của tập 
trung sản xuất và dân cư. Tất nhiên, quá trình 
ây làm nây sinh ra nhiều vấn đề cần tiếp tục 
nghiên cứu để đâp ứng yêu câu nâng cao hiệu 
quả kinh tế và đời sống con người. 
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II - Đô thị hóa ở Việt Nam: Thực trạng 
và giải pháp quản lý 

Ở nước ta, tốc độ đô thị hóa đã và đang diễn 
ra VỚI nhịp độ hết sức khẩn trương và nhanh 
chóng, thê hiện qua tiến độ hình thành xây 
dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, bến 
cảng, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải 
trí, khu dân cư, khu hành chính, đường cao tốc, 
cầu vượt, mạng lưới giao thông liên tinh v.v.. 
với tốc độ nhanh chóng ở khắp các địa 
phương. Đô thị hóa nhanh tạo nhiều hơn cơ hội 
đây lùi cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu, điều 
kiện tiếp cận nêp sông văn minh, hiện đại. Ở 
các vùng. tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh 
nên nhu cầu cuộc sống người dân cũng thay 
đổi nhanh cả về vật chât và tinh thần. Theo đó, 
những dịch vụ công cộng phí nông nghiệp 
mang lại thu nhập cao hơn sản xuất nông 
nghiệp. Tất nhiên, không phải mọi người Ở 
vùng đô thị hóa đều có cuộc sống khá giả như 
nhau vì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều 
kiện, cơ hội và khả nắng. Thí dụ: Qua điều tra 
Ở quận 7 - nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh 
của Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong 
498 hộ bị giải tỏa, chỉ có 281 hộ có đời sông 
ổn định, 217 hộ còn gặp khó khăn, 488 lao 
động không có việc làm °'. Tuy vậy, Thanh 
phố Hồ Chí Minh vẫn là nơi hấp dẫn đối với 
nhiều người dân ở các địa phương trong cả 
nước thuộc đủ mọi thành phân, dân tộc. 


Dân số đô thị đã không ngưng tăng 
lên nhanh chóng. Theo thống kê, tính đến 
ngày 30-6-2003, trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh đã có tới 1,24 triệu người 
nhập cư ”, Ở Khánh Hòa, số dân cư trú ở đô 
thị đã táng từ 36% (1999) lên 40,52% (2002) 
so với số dân toàn tỉnh. Dự báo, đến thời kỳ 
từ 2005 - 2010, cùng với việc hình thành hai 
khu đô thị ở phía bắc và phía nam thị xã 
Cam Ranh, số dân đô thị của tỉnh sẽ KHờ: lên 
khoảng 46% ®, : 

Hiện tượng tăng dân số cơ học mạnh mẽ ở 
các đô thị như: Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, 
Cần Thơ là do tốc độ đô thị hóa. 
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Như vậy, áp lực tăng dân số đô thị là le 
đương nhiên, nêu không nói là năm trong quy 
luật đô thị hóa. Vấn đề đặt ra là quản lý đô thị 
như thế nào để khắc phục những mặt tiêu cực, 
đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, giữ gìn kỷ 
cương, phép nước, rèn luyện tác phong công 
nghiệp, tăng cường lao động có tay nghề. 

Quá trình đô thị hóa cần được quản lý trên 
cơ sở khoa học vì tính chất phức tạp của nó. 
Mặt khác, cần khai thác sử dụng ngày càng có 
hiệu quả những mặt tích cực. Điều cần chú ý 
trước hết là, phải định hướng cho quá trình đô 
thị hóa ở nước ta phù hợp với việc phân bố lại 
nguôn lao động quôc gia. Đô thị không chỉ là 
nơi tập trung sản xuất công nghiệp mà còn 
phải là nơi hội tụ những trung tâm lớn, có tác 
động mạnh mề tới các hoạt động kinh tế khác, 
nhất là tới sản xuất công nghiệp. 

Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay, 
thực tế đang diễn ra việc hình thành, phân bố 
mạng lưới đô thị một cách ngày càng hợp lý 
hơn để thúc đây sản xuất phát triển nhằm phục 
vụ tốt yêu câu của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Để đô thị hóa gắn liên với công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, phải phát huy mức cao nhất 
tác dụng của công nghiệp, trình độ sản xuất 
hiện đại, trình độ văn hóa tiên tiến không chỉ 
vì lợi ích của cư dân đô thị mà còn vì cả lợi ích 
của cư dân nông thôn. 

Thực tế chứng minh, việc nâng cấp các đô 
thị hiện có và xây dựng các đô thị mới gắn liền 
với sự phát triển công nghiệp và dịch VỤ; hình 
thành một số đô thị lớn có ý nghĩa quốc gia ở 
các địa bàn kinh tế trọng điểm; ở trung tâm 
từng vùng, việc phát triển hệ thống đô thị nhỏ 
(thị trấn) phù hợp với đặc điểm của vùng nông 


(1) Theo báo cáo năm 2003 của quận 7, Thành phố 
Hô Chí Minh 

(2) Lâm Vy: “Áp lực đi dân tự do”, Báo Sài Gòn giải 
phóng. số ra ngày 20-8-2003 

(3) Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 
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thôn, vùng cao làm chức năng trung tâm 
kinh tế - văn hóa - xã hội như hiện nay là rất 
hợp lý. 

Vấn đề khác cũng cần phải giải quyết là cải 
tạo cơ cấu xã hội. Đô thị xã hội chủ nghĩa 
phải là đô thị của giai cấp công nhân và những 


người lao động khác, trong đó, thành phân Xã: 


hội gắn liền với kinh tế nhà nước và các hoạt 
động của Nhà nước. 


Ở nước ta, theo Quyết định 132-HĐBT, 
ngày 5-5-1990, của Hội đồng Bộ trưởng (nay 
là Chính phủ) thì tỷ lệ lao động phi nông 
nghiệp của các đô thị ít nhất trên 60%, như vậy 
có nghĩa là lao động trong khối công nghiệp 
chiếm dưới 40%. Trong quá trình phát triển đô 
thị, dưới tác động của khoa học - kỹ thuật - 
công nghệ, cơ cấu lao động ở các đô thị phải 
thay đổi theo chiều hướng: lao động công 
nghiệp ngày càng giảm, lao động dịch vụ ngày 
càng tăng. 

Xây dựng lối sống đô thị có tính tổ chức 
cao, lành mạnh và phong phú, phù hợp với 
những yêu cầu phát triên toàn diện của mỗi cá 
nhân là yêu câu rất cấp bách hiện nay. Đô thị 
xã hội chủ nghĩa không thê dung dưỡng cho 
thói lười biếng, thực dụng và tệ nạn xã hội mà 
phải là nơi đào tạo con người có cuộc sống tập 
thể và cá nhân hài hòa, phong phú. 

Người dân ở các đô thị mới, phải trải qua 
quá trinh hòa nhập về nghề nghiệp và đời 
sông, hai quá trình này phụ thuộc, bổ sung cho 
nhau nhưng vẫn mang tính độc lập tương 
đối. Nói cách khác, đây là vấn đề thích nghi 
với lao động công nghiệp và đời sống đô 
thị. Đối với những người xuất thân từ nông 
thôn, sự dần thích nghi với lao động công 
nghiệp là một quá trình phức tạp, lâu dài, đầy 
mâu thuẫn. Để quá trình này diễn ra một cách 
thuận lợi, cần Xây, dựng cơ cấu tổ chức lao 
động và cơ cấu tổ chức dịch vụ xã hội, phát 
triên các hình thức lao động tự nguyện nhằm 
tạo việc làm, giáo dục thanh niên: khai hoang, 
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lần biển, làm đường giao thông: khuyến khích 
các lực lượng võ trang tham gia phát triển kinh 
tế; phát triển các hiệp hội làm kinh tế, sử dụng 
lao động dư thừa, (nông dân, người già, trẻ em, 
người tàn tật...), V.V.. 

Nếu như ở các đô thị nhỏ và nông thôn, trật 
tự xã hội còn tương đối ốn định thì ở các đô thị 
lớn, cuộc sống thường đa dạng và dễ xáo trộn 
hơn bởi cư dân đến đây từ nhiều nguồn. Đa 
sắc tộc, đa văn hóa, đa trình độ là nét tiêu biểu 
của cư dân đô thị. Vi vậy, vấn đề giáo dục 
thanh thiếu niên ở các đô thị lớn được đặt ra 
một cách bức thiết hơn, đòi hỏi những biện 
pháp hiệu quả nhằm hình thành những phẩm 
chất tốt đẹp cho lớp người là chủ nhân tương 
lai của các đô thị. Ở đô thị cũng như ở nông 
thôn, hoạt động lao động và tĩnh thần tập thể 
đóng một vai trò rất quan trọng trong việc 
khắc phục những khó khăn và mâu thuẫn có 
liên quan đến việc đào tạo thế hệ trẻ nhằm 
hướng họ tham gia vào những hoạt động xã 
hội, việc học tập phải gắn chặt hơn với lao 
động sẵn xuẤt. 

Quá trình hình thành lối sống đô thị ở nước 
ta hiện nay diễn ra rất phức tạp, có sự đan xen 
giữa cái cũ và cái mới, giữa yếu tố tích cực và 
tiều cực, giữa lối sống cổ truyền với lối sống 
hiện đại - văn minh công nghiệp. Tuyên 
truyễn, giáo dục cho mọi người ý thức, tỉnh 
thần làm việc trong tình thân ái, đùm bọc, lấy 
đạo lý làm trọng; xây dựng tác phong, lề lối 
làm việc công nghiệp, nâng cao ý thức trách 
nhiệm, tự giác chấp hành mọi quy định của 
pháp luật, không tham ô, nhũng nhiễu, không 
làm việc chỉ theo ý muốn cá nhân. 

Bảo đâm môi trường sống tối ưu cho cư dân 
đô thị, cũng năm trong những biện pháp cần 
thiết phải tiến hành bởi con người không thể 
tách rời khỏi thiên nhiên mỗi con người và 
toàn xã hội phải có ý thức bảo vệ thiên nhiên, 
cảnh quan đô thị. Cì 
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QUA NỬA NHIÊM KỲ ĐẠI HỘI THỨ XIII 
CỦA ĐÁNG BỘ ĐẮC LÁC 


ẮC Lắc có hệ thống giao thông đường 
1E) đường hàng không và trong tương 

lai sẽ có tuyến đường sắt Đắc Nông - 
Chơn Thành nối với các tỉnh trong khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên và vùng Đông Nam 
Bộ. Với vị trí địa lý như vậy, Đắc Lắc được xác 
định là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng 
về chính trị, kinh tế và quốc phòng - an ninh 
của vùng Tây Nguyên. Đất đai Đắc Lắc phì 
nhiêu, màu mỡ, khí hậu nhiệt đới gió mùa, 
(hình thành 7 tiểu vùng khí hậu khác nhau) đã 
tạo ra nhiều vùng sinh thái phong phú, phù hợp 
với nhiều loại cây công nghiệp dài ngày nổi 
tiếng và có giá trị, đã được kiểm nghiệm trong 
thực tế như cà-phê, CaO-sU, tiêu, điều, chè, cây 
nguyên liệu giấy và một số loại cây công 
nghiệp ngắn ngày: bông vải, mía, bắp lai, sắn 
caO sản, cây thuốc lá, cây lương thực và phát 
triển chăn nuôi đại gia SÚC. Tài nguyên rừng là 
một trong những điểm nôi bật của Đắc Lắc so 
VỚI nhiều vùng trong cả nước, có nhiều khu bảo 
tồn thiên nhiên và vườn quốc gia như: Vườn 
Quốc gia Yok Đôn, Chư Yang Sin; Khu Bảo 
tồn thiên nhiên Nam Kar, Ea Sô, độ che phủ 
của rừng là 50,8%, tài nguyên sinh vật rừng rất 
phong phú, đa dạng và độc đáo, trên 3 000 loài 
thực vật, 93 loài thú và 197 loài chim... „ trong 
đó nhiều loài có giá. trị kinh tế Cao vả nguôn 
gien đặc biệt quý hiếm được xếp vào sách đỏ 
thế giới đã tạo nên nét độc đáo của Đắc Lắc. 


Y LUYÊN NIÊ KDĂM ° 


Hơn nữa, năm Ở thượng nguồn của hệ thống 
sông Sê- ê-pốc, một phần của sông Ba và sông 
Đồng Nai, với địa hình đa dạng, phong phú bị 
chia cắt bởi nhiều sông, suối có thể tạo ra 
những hồ, đập nước phục vụ sản xuất và đời 
sống, nguồn thủy năng rất lớn Đắc Lắc càng 
mang trong mình nhiều lợi thế phát triển kinh 
tế. Ngoài nhà máy thủy điện Dray Hlinh và 
Đắc Nông hiện có, trong tương lai sẽ có thêm 
11 nhà máy thủy điện ra đời với tổng công suất 
trên l 300 MW. Khoáng sản phong phú và đa 
dạng phân bố rải rác ở nhiều nơi trên địa bàn 
tỉnh. Đắc Lắc còn là một trong 11 tỉnh thuộc 
chương trình phát triển du lịch của cả nước, với 
các điểm du lịch sinh thái nổi tiếng đã được 
nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến 
như hồ Lắc; các thác Dray Sap, Trinh nữ, Gia 
Long, Diệu Thanh, Krông K'Ma; vườn quốc gia 
Yóc Đôn, Lâm viên Ea Kao, Buôn Đôn. Cùng 
với du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch Sử 
cũng là một trong những nét độc đáo của Đắc 
Lắc với những đêm sinh hoạt lễ hội truyền 
thống của người Ê Đê, Mơ Nông, Gia Rai; 
những truyền thuyết, trường ca, trang sử hào 
hùng của đồng bào các dân tộc bản địa và các 
di tích (tháp Chàm thế kỷ XII, Biệt Điện của 
Vua Bảo Đại, nhà đày Buôn Ma Thuột v.v..) 
mang những nét hấp dẫn riêng càng độc đáo. 


* Bí thư Tỉnh ủy Đắc Lắc 
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Những năm qua, Đăng bộ và nhân dân các 
dân tộc Đắc Lắc đã và đang tập trung trĩ, lực 
để khai thác, phát huy tiềm năng vôn có, tạo 
động lực cho nền kinh tế tăng trưởng khá. 
Giai đoạn 1996 - 2000, GDP tăng trưởng bình 
quân là 13,84%/năm. Tuy nhiên, do nhiều 
nguyên nhân, từ năm 2001 đến nay, tốc độ 
tăng trưởng kinh tế chậm lại, bình quân 3 năm 
(2001 - 2003) là 7,84%, trong đó ngành nông - 
lâm nghiệp là 6,72%, công nghiệp - xây. dựng 
16,8%, dịch vụ 94%. Tống vốn đầu tư 
phát triển toàn xã hội ngày càng tăng: 3 năm 
đạt 5 203 tỉ đồng, bằng 30,49% GDP. Cơ cấu 
vốn đầu tư đã có sự chuyển dịch so với năm 
2000, đầu tư cho nông nghiệp giảm 9%, công 
nghiệp tăng 3%, giao thông - bưu điện tăng 5%. 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ, 
tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp từ 78,8% 
giảm xuống còn 76,38%; công nghiệp - xây 
dựng từ 6,6% tăng lên 8,46%; dịch vụ từ 
14,52% tăng lên 15,16%. 

Trong nông nghiệp, việc chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng ngày một hiệu quả hơn; trình độ ứng 
dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ 
mới cÓ nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao năng 
suất cây trông, hình thành những vùng cây 
công nghiệp tập trung quy mô lớn như cà-phê, 
cao-su, bông, mía. Diện tích và sản lượng các 
loại cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh 
tế cao đều tăng. Trong lâm nghiệp, cùng với 
việc đây mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng, đã 
thu hút nhiều nguôn vốn của nhiều thành phần 
kinh tế để trồng rừng, mở ra hướng phát triển 
mới. Tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi tăng 
hơn so với trước, xuất hiện nhiều mô hình chăn 
nuôi công nghiệp và nhiều trang trại chăn nuôi 
với quy mô lớn. 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
có bước tăng trưởng, thu hút nhiều nhà đầu tư 
ngoài tỉnh. Nhiều dự án công nghiệp, nhà máy 
chế biến nông - lâm sản, các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã và 
đang được đầu tư xây dựng, đưa tốc độ tăng 
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trưởng kinh tế của ngành công nghiệp nói 
riêng và của tỉnh nói chung càng tăng nhanh. 
Năm 2003, giá trị sản lượng công nghiệp ước 
đạt l 126 tỉ đồng, tăng 56,2% so với năm 2000. 
Hoạt động thương mại, dịch vụ có nhiều 
chuyền biến tích cực, Óp phần thúc đấy sản 
xuất và đáp ú ứng nhu câu tiêu dùng của xã hội. 
Xuất nhập khẩu có những bước tiến mới, thị 
trường quốc tế được củng cố và mở rộng, khai 
thác nhiều nguồn hàng phục vụ xuất khẩu. Tuy 
giá cả các mặt hàng nông sản xuất khẩu xuống 
thấp so với các năm trước, song kim ngạch xuất 
khâu 3 năm (2001 - 2003) đạt 591 triệu USD, 
thị trường xuất khâu của tỉnh đã mở rộng đến 
5] nước trên thế giới. Hoạt động du lịch khởi 
sắc, bước đầu có sức hấp dẫn đối với du khách 
trong và ngoài nước. 

Nhằm đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông thôn, Đắc Lắc chú 
trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Dự kiến 
cuối năm 2003, 100% số xã có điện và gần 
72% số hộ được dùng điện. Các tuyến tỉnh lộ 
hầu hết được nhựa hóa; 100% số xã, phường, 
thị trấn có đường ô-tô đến trung tâm. Toàn tỉnh 
có trên 600 công trinh thủy lợn, đảm bảo 
nước tưới cho trên 50% nhu câu cây trồng cần 
tưới tiêu; 100% số xã có trường trung học cơ 
sở, trường tiểu học cơ sở và trạm y tế. Mạng 
lưới bưu chính - viễn thông rộng khắp cả tỉnh, 
với 5l bưu cục, l12 đại lý bưu điện đa dịch vụ, 
110 điểm bưu điện - văn hóa xã, 100% số xã, 
đồn biên phòng có máy điện thoại, các dịch vụ 
thông tin di động, in-tơ-nét và các-phôn ngày 
càng mở rộng và nâng cao chất lượng và 9 trạm 
phủ sóng trên toàn tỉnh. 

Cùng với việc phát triên kinh tế, tỉnh thường 
xuyên chăm lo phát triển văn hóa - xã hội. Quy 
mô và chất lượng giáo dục ngày càng được 
nâng lên, số lượng học sinh và giáo viên giỏi 
các cấp ngày càng tăng. Toàn tỉnh đã hoàn 
thành công tác phô cập giáo dục tiểu học vào 
năm 1999, đến nay đã có 19,73% số xã, 
phường, thị trấn vùng I, vùng II đã phổ cập giáo 
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dục trung học cơ sở. Công tác chăm sóc sức 
khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ: mạng lưới y tế 
phát triển đều khắp, có trên 78% số trạm y tế xã 
có bác sỹ; 86% số xã có nữ hộ sinh trung học 
hoặc y Sỹ sản nhi, 97% số thôn, buôn có nhân 
viên y tế, thường xuyên củng cố và đầu tư trang 
thiết bị y tế cho các trung tâm y tế cấp huyện, 
bệnh viện đa khoa tỉnh, bảo đảm công tác chăm 
sóc sức khỏe cho nhân dân, các dịch bệnh cơ 
bản được đầy lùi. Hằng năm, tỷ suất sinh giảm 
1%o, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2003 ước 
còn 2,2%. Vấn đề giải quyết việc làm gắn với 
công tác xóa đói, giảm nghèo được triên khai 
thường xuyên, bình quân mỗi năm giải quyết 
việc làm cho 35 000 lao động, tỷ lệ hộ đói 
nghèo hiện còn 16,48%. Các chương trình về 
chính sách xã hội theo Quyết định số 168 của 
Thủ tướng Chính phủ đã và đang được tỉnh 
tập trung triển khai, nhất là giải quyết đất ở, đất 
sản xuất và nhà ở đồng bào dân tộc thiểu số, 
góp phần quan trọng trong việc ổn định đời 
sông của một bộ phận nhân dân. Các hoạt động 
văn hóa - thông tin, báo chí, thể dục - thể thao 
đã có chuyển biến tích cực đáp ứng được nhu 
câu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa tỉnh thân 
của nhân dân. 

Trong quá trình phát triên, Đắc Lắc đã quán 
triệt sâu sắc quan điểm phát triên kinh tế - xã 
hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là 
nhiệm vụ then chốt, thường xuyên chăm lo 
xây dựng hệ thống chính trị các cấp, thông qua 
công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý và cân bộ chuyên môn, nghiệp vụ, 
nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiêu 
số. Ngoài công tác quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa VHI), gần đây tỉnh đã đây mạnh công tác 
luân chuyên cán bộ theo tỉnh thần Nghị quyết 
11-NQ/TW của Bộ Chính trị, bước đầu đã tạo 
ra Sự chuyên biến trong công tác lanh đạo, quản 
lý, điều hành ở các câp. Cái cách hanh chính ỠỞ 
một số khâu, lĩnh vực trọng điểm. Sắp XẾp, kiện 
toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo 
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tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VI). 

Triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở và thực hiện Cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết AIUNE ương 6 
(lần 2). 

Đặc biệt, qua sự kiện bạo loạn chính trị 
tháng 2-2001 cho thấy, hệ thống chính trị ở cơ 
sở bộc lộ nhiều yếu kém. Để kịp thời khắc 
phục, Tỉnh ủy đã đấy mạnh công tác vận động 
quần chúng cùng với tập trung lãnh đạo xây 
dựng hệ thống chính trị cơ sở, bằng cách 
trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 08- NQ/TU của 
Tĩnh ủy và triển khai Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng 
hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện Chương 
trình hành động số 09-CTr/TU, Nghị quyết 
04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 
cường cán bộ cho cơ sở, Nghị quyết 07-NQ/TU 
của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng ở thôn, buôn, tổ dân phố. Nhìn chung hệ 
thống chính trị ở cơ sở từng bước được kiện 
toàn, củng cố, đã tăng cường 33 đồng chí là cán 
bộ trưởng phòng, phó phòng cấp tỉnh, huyện 
xuống đảm nhận các cương vị chủ chốt ở xã, 
đưa tổng số cán bộ tăng cường cho xã từ trước 
đến nay lên 133 đồng chí. Nhiều đảng viên đã 
chuyển sinh hoạt đảng về các thôn, buôn 
"trắng" đảng viên để hình thành chi bộ, nhằm 
bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở thôn, buôn 
một cách toàn diện, sâu sát hơn. Cùng với việc 
kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, công tác vận 
động quân chúng được đấy mạnh; giải quyết 
hiệu quả các vướng mắc Ở cơ sở cũng như tập 
trung phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời 
sống cho nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân 
tộc thiêu số, cho nên tình hình an ninh chính trị 
của tỉnh cơ bản ổn định, góp phần tích CỰC Vào 
việc thúc đây kinh tế - xã hội phát triển. 


Như đã trình bày, Đắc Lắc là tỉnh có nhiều 
tiềm năng về kinh tế, song việc khai thác các 
tiềm năng đó để mang lại hiệu quả cao nhất 
vẫn còn nhiều việc phải làm, bởi trong quá 
trình phát triển Đắc Lắc còn không ít khó khăn. 
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Dân số tăng cơ học quá nhanh, kéo theo tài 
nguyên rừng bị tàn phá, tỷ lệ hộ nghèo đói cao, 
trình độ dân trí ở vùng sâu, vùng xa còn thấp. 
Nền kinh tế còn phụ thuộc nhiều Vào sản xuất 
nông nghiệp, trong khi đó năng suất, chất lượng 
sản phẩm nông nghiệp chưa được cải thiện 
nhiều. Chăn nuôi phát triển chậm, chưa khai 
thác được ưu thế sẵn có. Công nghiệp phát triển 
chưa đồng bộ, phổ biến là quy mô nhỏ với công 
nghệ ở mức trung bình và lạc hậu, trình độ tay 
nghề của người lao động thấp, sản phẩm chủ 
yếu ở trình độ sơ chế, chất lượng một số sản 
phẩm còn thấp, khả năng cạnh tranh trên thị 
trường kém. Tình trạng xuất siêu kéo dài trong 
nhiều năm, nhưng chưa được cải thiện. Du lịch 
là thế mạnh của Đắc Lắc nhưng việc quy 
hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để khai 
thác thế mạnh này còn hạn chế, sản phẩm du 
lịch còn nghèo nàn, việc tiếp thị chưa được 
quan tâm đúng mức. Tiến độ chuyển đổi hình 
thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước còn chậm; 
kinh tế tư nhân phát triển nhưng chủ yếu kinh 
doanh trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ; kinh 
tế tập thể phát triên chậm, do đó khả năng huy 
động các nguồn lực vào đầu tư phát triển kinh 
tế còn hạn chế. Cán bộ khoa học - kỹ thuật và 
cán bộ quản lý giỏi còn thiếu. Nhiều vấn đề xã 
hội bức xúc chưa được giải quyết có hiệu quả, 
tinh trạng phân hóa giàu nghèo giữa các vùng, 
các cộng đồng dân cư gia tăng: chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân ở những vùng sâu, vùng xa 
khó khăn, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao; sự 
hưởng thụ văn hóa, tinh thần của một bộ phận 
nhân dân chưa được cải thiện đáng kể; hệ thông 
chính trị ở cơ sở chưa đáp ứng với yêu câu 
nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Để tiếp tục sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, Đắc Lắc quán triệt quan điểm: Phát 
triển kinh tế - xã hội phải trên cơ sở chiến lược 
tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội và đảm 
bảo quốc phòng - an ninh của cả vùng Tây 
Nguyên theo tình thần Nghị quyết 10-NQ/TW 
của Bộ Chính trị. 
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Theo đó, phương hướng, nhiệm vụ của tính 
những năm tới là: 

Thứ nhất, tập trung sức phát triển kinh tế, 
để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 9,5%/ năm 
trong giai đoạn 2001 - 2005. Trước hết, phải 
chuyển đổi cơ cấu đầu tư và ban hành các cơ 
chế chính sách thu hút vốn đầu tư trong và 
ngoài tỉnh, nhằm thúc đấy tăng trưởng của các 
ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ để đạt 
chỉ tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tẾ. Đẩy 
mạnh hơn nữa việc chuyển đổi cơ cấu cây 


"trồng, con vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị 


sản xuất trên một đơn vị canh tác, bằng nhiêu 
biện pháp như: quy hoạch và tổ chức sản xuất 
các vùng chuyên canh, kết hợp với đa canh có 
gắn với xây dựng các công trinh thủy lợi, cơ sở 
chế biến nông, lâm sản. Tăng cường công tác 
khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa 
học - kỹ thuật cho nông dân; có chính sách hỗ 
trợ giông. đối với các loại cây con mới; thực 
hiện Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ 
về tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng, gắn 
kết chặt chế giữa "bốn nhà" (nhà nông, nhà 
doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước) nhăm 
thúc đẩy sản xuất phát triển. Nghiên cứu xây 
dựng chiến lược phát triển chăn nuôi đi đôi với 
chính sách khuyến khích đầu tư vào ngành chăn 
nuôi kết hợp với việc xây dựng các nhà máy 
chế biến thức ăn gia súc nhằm phát huy lợi thế 
của tỉnh để tăng nhanh tỷ trọng ngành chăn 
nuôi trong GDP. Triên khai đông bộ các biện 
pháp nhằm tăng cường công tác quản lý bảo 
vệ rừng theo tinh thần Nghị quyết 09- NQ/TU 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đấy nhanh tiến độ 
giao đất, giao rừng cho cộng đông, nhóm hộ và 
hộ dân cư sống gần rừng; thực hiện xã hội hóa 
nghề rừng, nhằm tăng nhanh giá trị sản xuất 
ngành lâm nghiệp. 

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xây dựng 
cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp, đồng thời điều chỉnh các 
chính sách đề tăng khả năng thu hút đầu tư phát 
triên công nghiệp, nâng cao hệ số sử dụng mặt 
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bằng các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, đi đôi với cải tiến, đôi mới thiết bị 
công nghệ, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh 
trong quá trình hội nhập. Nghiên cứu ban hành 
các cơ chế, chính sách khuyến khích xuất nhập 
khẩu; thực hiện đa dạng hóa mặt hàng và mở 
rộng thị trường xuất khẩu. Tô chức các chương 
trình quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch nhân 
kỷ niệm 100 năm hình thành, phát triển tỉnh 
Đắc Lắc và 30 năm giải phóng Buôn Ma Thuột. 

Thứ hai, chăm lo phát triển văn hóa - xã 
hội, triên khai thực hiện quy hoạch các khu dân 
cư, tăng cường công tác xây dựng kết cấu hạ 
tầng. Tập trung giải quyết đất ở, đất sản xuất và 
nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng điện, đường, 
trường học, trạm y tế. Tăng cường công tác giải 
quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phần đấu 
đến năm 2005 không còn hộ đói, giảm hộ 
nghèo xuống còn 13%. Phát huy kết quả phổ 
cập tiểu học và xóa mù chữ, tập trung nâng cao 
dân trí ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, phấn đấu hoàn thành phổ cập trung 
học cơ sở vào năm 2010; tập trung đào tạo 
nguồn nhân lực để phục vụ cho tiễn trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp tục nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh; tăng cường đầu 
tư củng cô và nâng cấp mạng lưới y tế cơ sở, 
phần đấu 100% cơ sở y tế đều có bác sỹ, được 
trang bị phương tiện y tế tối thiểu và thuốc chữa 
bệnh, bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
nhân dân, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 


xuống dưới 32% vào năm 2005. Xây dựng các - 


thiết chế văn hóa ở thôn, buôn; giữ gìn và phát 
huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trong tỉnh, 
từng bước đây lùi các tệ nạn xã hội. 

Thư ba, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây 
dựng vừng chắc thế trận quốc phòng toàn dân, 
an ninh nhân dân, đặc biệt là thế trận lòng dân. 
Triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết 
Trung ương 7 (phân 2) về phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, 
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tôn giáo; tiếp tục đấy mạnh công tác vận động 
quân chúng để nhân dân thấy rõ và cảñh giác 
trước âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế 
lực thù địch; kiên quyết xử lý các phần tử phản 
động chống phá cách mạng. Bảo đâm tự do tín 
ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo trong khuôn khổ 
của pháp luật; ngăn chặn và xử lý kịp thời các 
hoạt động tôn giáo trái phép cũng như các phần 
tử đội lốt tôn giáo hoạt động chính trị. 

Thứ tư, tập trung xây dựng và nâng cao hệ 
thống chính trị vững mạnh, nhằm bảo đảm 
năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi mặt 
đời sống xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết các 
dân tộc trong tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính đi đôi với việc sắp xếp tổ chức bộ 
máy, tinh giản biên chế. Tiếp tục thực hiện hiệu 
quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, 
luân chuyển cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ 
nguôn cho tương lai, trước mắt là cho việc bầu 
cử và kiện toàn Hội đồng nhân dân 3 cấp nhiệm 
kỳ 2004 - 2009 và đại hội đảng bộ các cấp 
nhiệm kỳ 2005 - 2010, đặc biệt chú trọng xây 
dựng nguồn cán bộ là người các dân tộc thiểu 
số. Nghiên cứu chính sách phù hợp để thu hút 
cán bộ về công tác ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh 
và thu hút cán bộ khoa học, nhà quản lý giỏi 
đến công tác tại tỉnh. Đối với hệ thống chính 
trị Ở cơ SỞ, song song với việc thực hiện chủ 
trương tăng cường cán bộ, tiếp tục xây dựng đội 
ngũ cán bộ cốt cán ngay tại địa bàn; tăng cường 
đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc theo 
hướng hiện đại hóa và cải tiến lề lối làm việc. 
Tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở, qua đó rút kinh nghiệm tô 
chức thực hiện tốt hơn. 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, đòi hỏi 
phải có sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và 
nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng với sự hỗ 
trợ tích cực của Trung ương, quyết tâm đây 
nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa, xây dựng Đắc Lắc trở thành trung tâm 
kinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên. 
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Từ quá trình hội nhập 
kinh (ế quốc tế ở 
QUANG RIRH 


NGÔ ĐỈNH XÂY ° 


OÀN cầu hóa là xu thế phát triển 

khách quan, là đặc điểm nối trội của 

hoạt động kinh tế quốc tế hiện nay. Do 
được thừa hưởng những thành tựu tiên tiến 
của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
hiện đại, lực lượng, sản xuất quốc tế đã có 
những bước thay đôi cách mạng, mà hệ quả 
trực tiếp của nó là làm xuất hiện kinh tế tri 
thức. Đến lượt mình, sự phát triển của lực 
lượng sản xuất trên thế giới đã đưa lại những 
thay đôi mới trong quan hệ kinh tế thế giới và 
những thay đổi này cũng hàm chứa tính quốc 
tế trong các quan hệ kinh tế giữa các nước. Từ 
đây, tính toàn câu hóa trong hoạt động kinh tế 
của các nước trên thế giới là một tất yếu. Các 
nước muốn phát triển nền kinh tế của mình, 
không thể không tính đến tính toàn cầu của 
nền kinh tế quốc tế. 

Nhận thức rõ vai trò và đặc điểm ấy của sự 
phát triển kinh tế quốc tế, Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã xác định chiến lược phát triển 
kinh tế đối ngoại của đất nước mình là "Chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực"? 
nhăm thu hút ngoại lực để hỗ trợ có hiệu quả 
cho sự phát triên nội lực. Trong hoạt động 
hàng ngày của mình, Đẳng ta luôn luôn yêu 
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cầu _Các cấp ủy đảng và chính 
quyên từ trung ương đến địa 
phương nắm vững và thực hiện 
tốt chủ trương này. Quảng Ninh 
là một trong những tỉnh đã có 
những bước đi thích hợp, những 
việc làm thiết thực để thực hiện 
chủ trương trên của Đảng. 

Trong quá trinh hội nhập kinh 
tế quốc tế, Quảng Ninh là một 
tỉnh có rất nhiều lợi thế: 

- Hệ thống giao thông tương 
đối đồng bộ, gồm đường bộ, 
đường sắt, đường biển, cảng biên... , đặc biệt là 
có cửa khẩu quôc gia và quôc tế thông thương 
với Trung Quốc. Điều này đã giúp cho Quảng 
Ninh tạo ra khả năng mở rộng giao lưu quốc tế 
và phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa 
dạng, nhất là tài nguyên khoáng sản và tài 
nguyên du lịch. Nhờ vậy, Quảng Ninh có thể 
phát triển một số ngành kinh tế với sản phâm 
mang tính đặc trưng, có khả năng cạnh tranh 
cao trên thị trường trong nước và quốc tế và 
phát triển mạnh ngành du lịch. 

- Hệ thống cơ sở kinh tế và kết cấu hạ tầng 
phát triên, tạo tiền đề quan trọng để Quảng 
Ninh phát triển mạnh các ngành kinh tế có 
lợi thế. 

- Nguôn nhân lực có trình độ văn hóa và 
khoa học kỹ thuật tương đối cao so với nhiều 
địa phương trong vùng, tạo điều kiện thuận lợi 
cơ bản cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Hệ thống cơ chế, chính sách tương 
đối thông thoáng, rộng mở; đặc biệt là 


* TS. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2001, tr 120 
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Quảng Ninh đang tích cực cải cách hành chính 
trong lĩnh vực đầu tư, tạo môi trường thuận lợi 
cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào 
Quảng Ninh làm ăn. 

Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh không 
chỉ nhận rõ mà còn chủ động khai thác và khai 
thác có hiệu quả những lợi thế đó để tạO CƠ SỞ 
vật chất cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
Cơ cấu nền kinh tế trong tỉnh đã được chuyển 
dịch theo hướng tích cực, tập trung phát triển 
các ngành kinh tế có lợi thế như: công nghiệp, 
du lịch, kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu. Tỷ 
trọng các ngành công nghiệp, thương mại, 
du lịch tăng lên qua các năm, đem lại hiệu quả 
thiết thực. Hoạt động xuất nhập khâu hàng 
hóa có tốc độ tăng trưởng nhanh; kim ngạch 
xuất khẩu tăng bình quân l6 - 18%/năm. 
Năm 2002, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 262 
triệu USD; nhiều sản phẩm xuất khẩu của địa 
phương như than, hải sản, tùng hương, quế, 
hồi, dầu thực vật, hàng may mặc,... có thị 
trường tiêu thụ ổn định. Các dịch vụ ngoại 
thương như tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, 
quá cảnh, kho ngoại quan... phát triển mạnh, 
mang lại hàng chục triệu USD mỗi năm. 
Ngành du lịch phát triển mạnh, thu hút nhiều 
khách du lịch trong nước và quốc tế. Bình 
quân hàng năm lượng khách du lịch tăng 20 - 
30%. Năm 2002, đón gần 2,5 triệu khách du 
lịch, trong đó có 858 000 lượt khách quốc 
tế, doanh thu đạt gần 725 tỉ đồng, tăng 27% 
so với năm 2001. Đã thu hút được một số 
lượng đáng kể vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) và vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
ODA. Tính đến ngày 31-12-2002, trên địa bàn 
tỉnh có 50 dự án và 9 chi nhánh vốn đầu tư 
nước ngoài đang hoạt động, với tổng số vốn 
đăng ký là 357 triệu USD, vốn thực hiện là 
195 triệu USD. Các dự án đầu tư FDI đã có 
những đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng 
kinh tế chung của tỉnh: đóng góp 25,6% giá trị 
sản xuất công nghiệp, 33,8% doanh thu du 
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lịch, 19,5% kim ngạch xuất khẩu, 12% nguồn 
thu ngân sách, 15,5% GDP. 

Ngoài các dự án có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài, còn có nhiều dự án vốn ODA đã 
và đang được triển khai thực hiện, như dự án 
xây dựng Cảng Cái Lân, nâng cấp đường 18A, 
xây dựng cầu Bãi Cháy... với số vốn 233,8 
triệu USD.  _~ 

Đây là một chủ trương đúng, thể hiện quyết 
tâm cao, có tâm nhìn xa và cách làm hay để 
hiện thực hóa hữu hiệu những tiêm năng, lợi 
thế của Quảng Ninh và nhờ vậy Quảng Ninh 
đã tận dụng sức mạnh "ngoại lực" để hỗ trợ 
cho sức mạnh "nội lực” của mình. 

Bên cạnh những lợi thế trên, Quảng Ninh 
vẫn còn có những khó khăn (cả khách quan lẫn 
chủ quan) trong quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế: 

- Các cấp ủy, chính quyền và các ngành, 
các cấp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa 
xác định rõ những cơ hội và thách thức cũng 
như những yêu cầu, nội dung của quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế. Do vậy, chưa có chủ 
trương, chính sách cụ thể, sát thực để làm cho 
nên kinh tế của tỉnh vừa chủ động hội nhập, 
vừa đảm bảo vững chắc an ninh, quốc phòng. 

- Hầu hết các doanh nghiệp ít hiểu biết về 
thị trường thế giới và luật pháp quốc tế. Ở 
nhiều doanh nghiệp, quy mô, năng lực sản 
xuất, kinh doanh, trình độ quản lý còn non 
yếu, công nghệ sản xuất lạc hậu, sản phẩm đạt 
chất lượng thấp, giá thành cao, hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh thấp, sức cạnh tranh, ngay cả 
trên thị trường trong nước, còn rất yếu. Đây 
thực sự là một khó khăn, thách thức trong tiến 
trình hội nhập. 

- Môi trường đầu tư và kinh doanh tuy được 
cải thiện nhưng còn nhiều mặt chưa thuận lợi, 
kết cấu hạ tầng còn yếu, cơ chế, chính sách 
chưa đồng bộ, thủ tục hành chính còn rườm 
rà: nguôn nhân lực chưa được chuẩn bị tốt, 
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đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn kỹ thuật, 
làm công tác kinh tế đối ngoại còn thiếu 
và yếu. 

Những khó khăn đó đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến quá trình hội nhập chung của Quảng 
Ninh. Theo các đông chí lãnh đạo của Ban 
Quản lý các khu công nghiệp và đầu tư nước 
ngoài của Quảng Ninh thì những năm gân đây, 
việc thu hút các dự án đầu tư lớn (có số vốn 
10 triệu USD trở lên) gặp nhiều khó khăn. Các 
dự án đầu tư mới được cấp phép chủ yếu tập 
trung vào các ngành công nghiệp, du lịch, dịch 
vụ và các địa bàn có điều kiện thuận lợi về kết 
cấu hạ tầng hoặc đầu mối giao lưu như thành 
phố Hạ Long, thị xã Móng Cái. Một số địa 
phương kể từ năm 2000 trở về trước chưa có 
dự án đầu tư như Yên Hưng, Đông Triều... nay 
cũng đã được các nhà đầu tư quan tâm, song 
chưa được đầu tư nhiều và hiệu quả đầu tư 
chưa cao. 

Rõ ràng là, để hội nhập thực sự có hiệu quả 
vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế, Quảng 
Ninh cần phải chủ động nhiều hơn nữa để tận 
dụng tối đa những lợi thế của mình và mặt tích 
cực của quá trình toàn câu hóa này. 

Từ thực tế Quảng Ninh, bước đầu chúng tôi 
nêu một số vấn đề chung quanh việc chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế của Quảng Ninh nói 
riêng và của nước ta nói chung: 

1 - Mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp cân 
tìm được phương hướng kinh doanh thích hợp 

Chiến lược kinh doanh này dựa trên tiền đề 
rất đơn giản là: cái gì tìm được chỗ đứng trên 
thị trường. thì đó là cái có cơ sở tôn tại và phát 
triển. Muốn vậy, phải nghiên cứu và dự báo sự 
phát triển của kinh tế quốc tế và khu vực trong 
tương lai cũng như nhu câu xã hội để từ đó đưa 
ra những sản phẩm phù hợp và hữu dụng. 

Để hỗ trợ và làm tiền đề vững chắc cho 
chiến lược kinh doanh phải thực hiện có hiệu 
quả hàng loạt các biện pháp kèm theo như: tạo 
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sự cạnh tranh trong nước trước khi ra cạnh 
tranh với nước ngoài; tạo lập các trung tâm 
kinh tế lớn để tạo sức cạnh tranh và chính ở 
đây, sự liên hợp, liên kết trong sản xuất, kinh 
doanh giữa các doanh nghiệp trong nước là 
điều tất yếu; nghiên cứu lịch sử của đối tác 
(truyền thống, tâm lý, thị hiếu, tín ngưỡng, thói 
quen...). Từ đó tạo ra những sản phâm không 
phải theo cách nghĩ và thị hiếu của mình, mà 
theo cách nghĩ và thị hiếu của đối tác; thấy 
được lợi thế không chỉ và chủ yếu nằm ở cái 
sẵn có, mà còn nằm ở tiềm năng. Do đó, cần 
tạo lợi thế làm ăn, đổi mới nhận thức, cụ thể là 
tôn vinh doanh nghiệp, coi nhà doanh nghiệp 
là một trong những nhân vật trung tâm trong 
sự phát triển của xã hội toàn cầu hóa; v.v.. Có 
như vậy, mới thực sự tạo ra chiến lược kinh 
doanh có thể cạnh tranh và đương đầu được 
với những thách thức, khó khăn, bất trắc xây ra 
trên thế giới và khu vực trong tương lai. 

2 - Đối mới cơ chế quản lý và tiếp tục cải 
cách hành chính 

Người ta thường nói, kết câu hạ tầng vật 
chất và hạ tầng dịch vụ (cả dịch vụ cứng và 
dịch vụ mềm) quyết định sức mạnh cạnh tranh 
của quốc gia. Song, đó chỉ là một mặt, chỉ là 
điều kiện cần. Điều kiện đủ và là tác nhân làm 
cho hạ tầng đó có thể bộc lộ và phát huy sức 
mạnh của mình, đó là cơ chế quản lý, cách 
điều hành, sự phối - kết hợp của công tác hành 
chính. Trung Quốc là một minh chứng rõ nét 
cho vấn đề này. Trước khi gia nhập WTO, 
Trung Quốc đã tạo lập một cách quản lý sao 
cho có thể mở cửa tối đa đối với các doanh 
nghiệp trong nước (mở cửa nội bộ); và nhờ đó, 
tự tạo ra sự cạnh tranh (sức cạnh tranh) cho các 
doanh nghiệp đó và cho cả đất nước. Từ đó, 
tạo ra một sức mạnh cạnh tranh thực sự cho nội 
lực trước khi mở cửa cạnh tranh với thế giới. 

Đi liền với việc tạo lập cơ chế quản lý mới, 
điều không thể không làm là có sự cải cách 
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thực sự trong cách điều hành, chỉ đạo của các 
cơ quan hành chính. Điều đầu tiên trong công 
tác cải cách hành chính là chuyến từ tác phong 
làm việc của một nước nông nghiệp sang tắc 
phong làm việc của một nước công nghiệp. 
Thêm vào đó là cải cách và tạo dựng được một 
cơ chế làm việc: cả bộ máy hành chính phải 
nghĩ và làm như người đứng đầu bộ máy đó. 
Có lẽ đây là cơ chế lý tưởng, rất khó đạt tới, 
song trong một thế giới đầy biến động, đầy 
thách thức và đầy áp lực thì việc tạo ra được 
một cơ chế như vậy là rất cần thiết để tạo nên 


một sức mạnh tập thê và nhờ đó, mới có thê 


đứng vững trong cơn lốc toàn câu này. 

3 - Cân phải đây mạnh đào tạo nguôn nhân 
lực - yếu tố chủ thể quyết định sự thành bại của 
hội nhập kinh tế quốc tế 

Theo các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng 
Ninh, cái cản trở lớn nhất đến quá trình hội 
nhập ở đấy chính là sự yếu kém của nguôn 
nhân lực. Sự yếu kém này trước hết là ở chỗ, 
cán bộ thiếu kiến thức cơ bản về hội nhập như: 
chưa nắm được pháp luật quốc tế và luật 
thương mại thế giới, thiếu kiến thức về dân tộc 
học, tâm lý học, văn hóa học... của đối tác. 

Thực tế đó đòi hỏi Quảng Ninh cũng như cả 
nước cần có kế hoạch đây mạnh công tác đào 
tạo nguồn nhân lực, để sao cho người lao động 
có sự vững vàng về chính trị, tỉnh thông về 
nghiệp vụ, có tác phong công nghiệp và tình 
thần kỷ luật cao, có đạo đức trong sáng, kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Cần đào tạo được đội ngũ cán bộ làm công 
tác đối ngoại có trình độ chính trị và thông 
-_ thạo nghiệp vụ; đào tạo được đội ngũ cán bộ 
quản lý và kinh doanh hiểu biết sâu về luật 
pháp quốc tế và nghiệp vụ chuyên môn, nắm 
bắt nhanh chóng những chuyên biến trên 
thương trường quốc tế; quan tâm nhiều hơn 
nữa đến việc đào tạo đội ngũ lao động lành 
nghề. Tạo sự chuyên biến cơ bản trong nhận 


thức và thực tiễn việc bố trí, sử dụng cán bộ 
đúng với ngành nghề đào tạo và với năng lực 
thực sự của từng người. Hằng năm, cần dành 
một khoản ngân sách để tổ chức các đoàn cán 
bộ đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm 
trong và ngoài nước, nhăm nâng cao trình độ 
hiệu biết về hội nhập kinh tế quốc tế. 

4 - Cân tăng CƯỜng sự chỉ đạo của cấp ủy và 
sự quản lý của chính quyên các cấp 

Thiếu yếu tố cực kỳ quan trọng này thì 

không thể nói đến hội nhập thành công, càng 
không thể nói đến tính chủ động trong hội 
nhập. Thực tế Quảng Ninh đã chỉ ra rằng, ở 
đâu và khi nào các cấp ủy và chính quyên các 
cấp (nhất là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt) 
quan tâm trực tiếp, chỉ đạo sát sao và quản lý 
tốt công tác hội nhập thì ở đó và khi đó quá 
trình hội nhập nói chung và hội nhập kinh tế 
quốc tế nói riêng, BẠp thuận lợi, mang lại 
những lợi ích và kết quả mong muốn. Ngược 
lại, Ở đầu và khi nào thiếu sự quan tâm, chỉ đạo 
của cấp Ủy và sự quản lý của chính quyền các 
cấp thì ở đó và khi đó quá trình hội nhập 
không gặp thuận lợi, hiệu quả hội nhập không 
cao, tính chủ động hội nhập bị kiềm chế và hệ 
quả là, địa phương hoặc doanh nghiệp thu 
được rất ít, thậm chí không thu được lợi lộc gi 
từ mặt tích cực của toàn cầu hóa. Chính vì vậy, 
hơn lúc nào hết, nắm vững và thực thi tốt chủ 
trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế cần 
được cấp ủy và chính quyền các cấp quán triệt 
và chấp hành triệt để. Nó phải trở thành công 
việc thường xuyên, mối quan tâm và sự chỉ 
đạo thường xuyên của các cấp ủy và chính 
quyền. Nó không thể được xem là công việc 
phụ, càng không thể là công việc thích thì làm, 
không thích thì không làm. Chỉ có xác định 
được như vậy thì chủ trương chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế - một chủ trương lớn của 
Đảng ta mới trở thành một trong những động 
lực quan trọng thúc đấy sự phát triển của xã 
hội Việt Nam trong những năm tới. Cì 
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Bước di uững chắc nà sáng tạo trong hoại động 
VĂI) hÓ1 Ở DHM DỊ?h 


RONG báo cáo thành tích của đông chí 
Trân Tiên Dũng, Hiệu trưởng Trường 


Trung học phổ thông A Hải Hậu 
(huyện Hải Hậu), có đoạn: "Thành tích của 
nhà trường hôm nay bắt nguồn từ truyền thống 
hiếu học của đất học Nam Định, của truyền 
thống khuyến học, khuyến tài trên quê hương 
Hải Hậu, nơi hai lần được Nhà nước phong 
tặng danh hiệu anh hùng, nơi 24 năm liên là 
đơn vị dẫn đầu toàn quốc về văn hóa cấp 
huyện". 

Có lẽ người hiệu trưởng muốn nhắc đến 
một vai trò to lớn hơn, vai trò của văn hóa thúc 
đẩy sự tiến bộ xã hội mấy chục năm qua, 
trong đó có sự tiến bộ về mặt giáo dục của 
Nam Định. 

Nam Định có bề dày truyền thống về phát 
triển văn hóa. Từ năm 1997 trở về trước, khi 
chưa tách tỉnh, phong trào xây dựng nếp sống 
vấn hóa ở Nam Hà đã được sự quan tâm của 
cấp ủy, chính quyền các cấp và các đoàn thể 
nhân dân, các tổ chức xã hội. Một số quy chế, 
quy ước, tiêu chuẩn nếp sống văn hóa đã ra 
đời. Ở thời kỳ này, phong trào xây dựng làng 
văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan, trường học 
có nếp sông văn hóa đã được mọi tầng lớp 
nhân dân đồng. tỉnh ủng. hộ và tích cực triên 
khai. Nhiều điển hình tốt xuất hiện như các 
huyện Hải Hậu, Nam Ninh, Vụ Bản, Ý Yên... 
Tuy vậy, phong trào mới dừng ở "điểm", chưa 
có khả năng nhân ra diện rộng. 
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Sau khi tỉnh Nam Định tái lập, ý thức được 
tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa, lãnh đạo 
tỉnh Nam Định chỉ đạo ngay việc đẩy mạnh 
các hoạt động của phong trào xây dựng nếp 
sống. văn hóa trong toàn. tỉnh. Đầu năm 1998, 
Quyết định số 252 của Ủy. ban nhân dân tính 
được ban hành nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 27 
của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 14 của Thủ 
tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang, trong quản lý 
lễ hội thuộc phạm vi toàn tỉnh. 

Đầu năm 2000, phong trào "Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa" được Trung 
ƯƠng phát động trên toàn quốc. Có thể nói, 
trên cơ sở tổng kết 20 năm điển hình văn hóa 
cấp huyện, những bài học kinh nghiệm từ thực 
tế Hải Hậu đã đóng góp một phân không nhỏ, 
tạo động lực thúc đây phong trào đó phát triển 
trong cả nước. Sự kiện quan trọng này đánh 
dấu bước phát triển mới trong tư duy lý luận và 
hoạt động thực tiễn, góp phân xây dựng cuộc 
sống mới ở khu dân cư, phong trào đền ơn đáp 
nghĩa, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm 
kinh tế. Nó chứng minh một cách sinh động 
mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh 
tế và phát triên văn hóa; chỉ ra nội dung, 
phương thức, phương pháp cho hoạt động văn 
hóa ở một đơn vị cơ sở là như thế nào. 

Nam Định đã nhanh chóng thành lập Ban 
Chỉ đạo cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa" ở cấp tỉnh, sau đó 
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là cấp huyện, thành phố và xuống tận cơ sở: 
xã, phường. Các cơ quan, trường học, bệnh 
viện cũng thành lập Ban Xây dựng nếp sống 
văn hóa. Phong trào tập trung vào 5 nội dung: 

- Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu 
chính đáng, xóa đói giam nghèo; 

- Xây dựng tư tướng chính trị lành mạnh; 

- Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương 
xã hội, sống và làm việc theo pháp luật; 

- Xây dựng môi trường văn hóa sạch - đẹp - 
an toàn; 

- Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao 
và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa 
thể thao cơ sở. 

Để tránh dàn trải, trước mắt thực hiện hiệu 
quả hai mục tiêu: Đoàn kết xây dựng tư tưởng, 
đạo đức, lối sống tốt đẹp; đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, đây 
lùi các tệ nạn xã hội. Quy chế về lễ hội, quy 
ước lễ tang, lễ cưới, các tiêu chuân nếp sống 
văn hóa trong cơ quan, doanh nghiệp, trường 
học, tiêu chuẩn làng văn hóa, gia đình văn hóa 
được hướng dẫn rất cụ thể đến tận người dân. 

Trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa" ở Nam Định, việc xây 
dựng gia đình văn hóa được đặt lên hàng đầu. 
Gia đình văn hóa phải là một gia đình phát 
triển cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Do có sự 
kết hợp giữa các cấp, các ngành nên phong 
trào xây dựng gia đình văn hóa đã phát triển 
khá nhanh và rộng khắp. Nếu năm 1999, có 
37 286 hộ gia đình được huyện, thành phố cấp 
giây chứng nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa 
thì đến nay có tới 187 959 gia đỉnh đạt tiêu 
chuẩn. 

Ờ các gia định văn hóa, những nét đẹp 
truyền thống được phát. huy: Ông bà cha mẹ 
mâu mực; con cháu hiếu thảo; gia đình hòa 
thuận; thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch 
hóa gia đình; tích cực tham gia các sinh hoạt 
cộng đồng. 
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Nam Định có 3 230 làng, tính chất mỗi làng 
một khác, có nơi thuần nông; có nơi đan xen 
nghề thủ công: có nơi dân là đồng bào công 
giáo toàn tòng. Do đó, cuộc vận động xây 
dựng làng văn hóa có ý nghĩa to lớn về kinh tế, 
chính trị, xã hội, làm thay đổi hắn diện mạo 
làng quê cổ truyền, đưa quan hệ tỉnh. làng 
nghĩa xóm, quan hệ lương giáo phát triển lên 
tầm cao mới. 

Phong trào củng cố, xây dựng và mở rộng 
kết cấu hạ tầng, kiên cố hóa trường học diễn ra 
rầm rộ khắp nơi. Xây dựng làng văn hóa ở 
mỗi địa phương có đặc điểm và bước đi sáng 
tạo khác nhau. Chẳng hạn, ở làng Hưng Nhân, 
xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, trong số 
1 240 người có đến 310 người theo đạo Thiên 
chúa, mức bình quân lương thực trên đầu 
người hơn 500 kg/năm; 20% số hộ giàu, có 
vốn làm ăn và 60% hộ trung bình khá nhưng 
đã đầu tư 150 triệu đồng đê xây dựng 3 000 
mét đường bê-tông; 100% số gia đình có nhà 
kiên cố hoặc bán kiên cố; 80% số gia đình có 
nước giếng khoan; 100% số gia đình có khu vệ 
sinh hợp lý. Điều đáng nói là, ở đây, đám tang 
không bao giờ kéo dài quá 36 tiếng đồng hồ, 
không tổ chức ăn uống và bỏ hẳn tục mời 
thuốc lá. Nhiều năm trong làng không có 
người sinh con thứ ba. Nam Định có nhiều 
làng đã và đang phấn đấu đạt tiêu chuẩn như 
làng Hưng Nhân. 

Cho đến nay, tông số làng văn hóa được 
tỉnh cấp giấy chứng nhận là 152 đơn vị. 

Nét nôi bật của phong trào xây dựng làng 
văn hóa ở Nam Định là luôn đề cao nguyên tắc 
dân chủ. Việc lớn, việc nhỏ đều theo phương 
châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra" nên được nhân dân đồng tình, hưởng ứng 
và tích cực đóng góp tiền của, công sức xây 
dựng các thiết chế văn hóa, các công trình 
phúc lợi công cộng. 

Xã Hải Tân - một xã thuần nông của huyện 
Hài Hậu, ngay từ năm 1983, nhân dân đã đóng 
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góp xây dựng ngôi nhà văn hóa với không gian 
thoảng rộng, đủ 400 chỗ ngôi với những hàng 
phế khung gang mặt lim qua bao năm nay vân 
còn bên chắc. Con đường trục của xã trải nhựa 
phẳng lì, vào các xóm thôn, đường bê-tông hóa 
sạch sẽ; những ngôi nhà mái ngói trong quy 
hoạch gọn gàng, nhà nào cũng có vườn hoa 
cây cảnh; cuộc sống ở đây thật yên bình. Đồng 
chí bí thư Đảng ủy xã chỉ hàng cột điện thắng 
tắp, nói: "Con đường trải nhựa này dân chún 
tôi làm lâu rồi nên không tính hết. Thời kỳ đôi 
mới, xe cộ các loại vào ra nhiều, mai kia chúng 
tôi sẽ dựng lại hàng cột điện để mở rộng đường 
gấp hai hiện nay". 

Bên cạnh việc xây dựng làng văn hóa, Ban 
Chỉ đạo của tỉnh đã rất chú ý đến phương 
hướng xây dựng nếp sống văn hóa trong các 
cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện và trường 
học. Đây là nét đặc sắc của Nam Định. Từ đặc 
điểm, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ khác nhau 
của các đơn vị, Ban Chỉ đạo các cấp đã tìm 
tòi phương pháp xây dựng phong trào khác 
nhau. Đối với cơ quan, công sở, môi trường 
phải sạch, đẹp, an toàn, nội bộ đoàn kết, không 
có khiếu kiện; ở doanh nghiệp thì quan tâm 
nhiều đến mặt kỷ cương, năng suất, chất 
lượng sản phẩm; ở bệnh viện, trạm y tế tăng 
Cường cơ sở vật chất trang thiết bị khám, chữa 
bệnh, nghiêm chỉnh thực hiện 12 điều y đức, 
thầy thuốc hết lòng tận tụy vì người bệnh; với 
trường học thi găn phong trào với việc xây 
dựng trường chuân, trường tiên tiến xuất sắc, 
chấm dứt hiện tượng bó học, trốn học, học sinh 
nói tục chửi bậy... 

Năm 1999, toàn tỉnh có 25 cơ quan, 33 
trường học được tinh công nhận là các đơn vị 
có nếp sống văn hóa và năm 2000, con số này 
đã tăng lên 68 cơ quan và 89 trường học. 

Qua 5 năm thực hiện Quyết định số 252 của 
tính, 4 năm thực hiện cuộc vận động phong 
trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông 
văn hóa", Nam Định rút ra được nhiều bài học 
bổ ích, trong đó có hai bài học quan trọng: 
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Thứ nhất, nâng cao nhận thức, chỉ đạo 
kịp thời 

Là một tỉnh có truyền thống văn hóa lâu. 
đời, do đó vai trò của văn hóa đã được Tỉnh ủ Uy, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các câp 
nhận thức sâu sắc và chủ động lãnh đạo, chỉ 
đạo ngay từ nhiều năm trước. Sự phối kết hợp 
chặt chế giữa Mặt trận, đoàn thể, các ngành, 
các cấp trong tỉnh cũng tạo thuận lợi lớn cho 
phong trào. 

Năm 1999, Bộ Văn hóa - Thông tin phối 
hợp với tỉnh Nam Định tô chức Hội nghị "Hai 
mươi năm điển hình văn hóa Hải Hậu". Từ bài 
học thiết thân của Hải Hậu, phong trào được 
nhanh chóng nhân rộng ra cả tỉnh, cả nước. 
Các huyện và thành phố rất tâm đắc với những 
kinh nghiệm xây dựng văn hóa của Hải Hậu, 
đã chỉ đạo và áp dụng sáng tạo vào hoàn cảnh 
cụ thể của địa phương mình. 

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 
VII) "Về xây dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" và 
cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống. văn hóa” do Trung ương phát động, 
các câp ủy, chính quyên các câp và các đoản 
thê nhân dân đều đồng lòng hướng ứng, coi 
đây là cuộc vận động có ý nghĩa chính trị - xã 
hội rộng lớn, lôi cuôn mọi người, mọi gia đình, 
làng, xã, cơ quan, trường học tham gia. 

Ban Chỉ đạo phong trào từ tỉnh, huyện, 
thành phố, cho tới các xã, các cơ quan được 
thành lập kịp thời, hoạt động liên tục và hiệu 
quả. Đây là một trong những yếu tố mang tính 
quyết định đến sự thành công của phong trào, 
đưa phong trào lên độ tự giác cao, không trông 
chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của cấp trên. Phong 
trào đã lan rộng vào quần chúng nhân dân, lôi 
cuốn người dân thực sự làm chủ trong hoạt 
động hưởng thụ và sáng tạo văn hóa. 

Thứ hai, củng cố và tăng cường xây dựng 
các thiết chế văn hóa cơ sở 

Đời sống văn hóa cơ sở được phản ánh 
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bằng các hoạt động sản xuất, truyền bá, tiêu 
dùng sản phẩm văn hóa. Hoạt động này gồm 
các yếu tố sau: 1- Có bộ máy nhân sự quản lý, 
điều hành cùng một mạng lưới cộng tác viên 
có chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa; 2- Có 
chế độ vận hành thể hiện ra ở quy chế, điều lệ, 
quy định theo các cấp độ khác nhau; 3- Có cơ 
sở vật chất: hội trường, sân khấu, trang thiết 
bị chuyên dùng; 4- Có kinh _ phí, chế độ đãi 
ngộ, chế độ thưởng phạt để động viên, răn 
đe. Những yếu tố trên quy tụ vào một cơ quan 
.- văn hóa như nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, 
thư viện, nhà bảo tàng... được gọi là thiết chế 
văn hóa. ` 

Thời xưa, ngôi đình là hiện thân thiết chế 
văn hóa của làng: chùa là thiết chế văn hóa của 
Phật giáo; nhà thờ là thiết chế văn hóa của 
Thiên chúa giáo thì nay một trong những thiết 
chế văn hóa gắn bó với người dân nhất, đó là 
nhà văn hóa. 

Nghị quyết † Đại hội IX của Đảng đã đề ra 
chỉ tiêu phân đấu đến năm 2005: Có "78% số 
xã phường có nhà văn hóa". Đây là chỉ tiêu có 
ý nghĩa chiến lược, thê hiện nguyện vọng của 
Đảng và Nhà nước ta cũng là nguyện vọng của 
nhân dân. Và đây thực sự là một thử thách 
không nhỏ đối với ngành văn hóa - thông tin 
nói chung và đối với Nam Định nói riêng. 

Bài toán về xây dựng cơ sở vật chất, cơ 
chế hoạt động cho thiết chế nhà văn hóa đang 
từng bước tìm ra lời giải hoàn chỉnh. Đến 
nay, Nam Định có 164/225 xã có nhà văn hóa, 
chiếm 72% tống số xã; trong đó 94 nhà văn 
hóa được xây mới với lưu lượng từ 300 đến 
1 000 chỗ ngôi. Trung bình mỗi nhà văn 
hóa kinh phí chỉ khoảng từ l ti đến 2 tỉ đồng. 
Nam Định quyết tâm không dừng lại ở cơ sở 
nhà văn hóa cấp xã mà đã động viên, khuyến 
khích các làng xây nhà văn hóa. Cả tỉnh hiện 
đã có 952/3 230 làng có nhà văn hóa, đạt 30% 
số làng trong toàn tỉnh; trong đó 50% là xây 
mới có sân khấu nhỏ, có hội trường chứa 
đến 200 chỗ ngồi. Mỗi nhà văn hóa làng trị giá 
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khoảng 150 triệu đồng đều do nhân dân đóng 
góp. Phong trào xây dựng nhà văn hóa làng ở 
Nam Định phát triển khá mạnh vào đầu những 
năm 2000; nhiều xã có 100% số làng đã có nhà 
văn hóa (như các xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, 
Nam Dương, Nam Trực). Sự xuất hiện nhà văn 
hóa làng đều do nhu cầu thực tế của quần 
chúng nhân dân. Nhân dân các làng sau những 
cuộc bàn thảo nghiêm túc đi đến thống nhất 
chủ trương xây nhà văn hóa là những cuộc đề 
cử, suy tôn những người đứng ra thay mặt dân 
làng lo toan từ việc xây dựng đến việc chuẩn 
bị tô chức quản lý khi nhà văn hóa hoàn thành. 
Nhiều nơi, đồng chí Trưởng thôn phải đứng ra 
làm chủ nhiệm nhà văn hóa. Kinh phí hoạt 
động của nhà văn hóa làng rất linh hoạt và 
năng động. Tất cả đều do dân làng tự nguyện 
đóng góp cùng với tài trợ của các nhà hảo tâm. 

Là một thiết chế mang tính tông hợp, nhà văn 
hóa thường diễn ra nhiều hoạt động phong 
phú, cả trong nhà, cả ngoài trời, sân bãi với 
một loạt nhiệm vụ khá phức tạp: 

- Đây là nơi diễn ra các sự kiện chính trị, 
nơi truyền bá kinh nghiệm làm ăn, nêu gương 
người thực việc thực, những điển hình tiên tiến 
trên các lĩnh vực, nơi bàn thảo dân chủ những 
việc lớn liên quan đến đời sống dân sinh, đến 
phúc lợi công cộng. 

- Đối với các ngành, các giới, thi đây là nơi 
ra đời và hoạt động của các loại hình cầu lạc 
bộ, phủ hợp với nghề nghiệp, tuổi tác và 
giới nhằm thu hút đông đảo quân chúng tham 
gia vao các hoạt động văn hóa theo sở thích, 
SỞ trường; và thông qua đó, tiến hành giáo 
dục xã hội chủ nghĩa đối với công chúng. Ở 
Nam Định có hàng loạt cầu lạc bộ phủ hợp với 
giới và lứa tuổi như câu lạc bộ tiền hôn nhân; 
câu lạc bộ gia đình trẻ; câu lạc bộ gia đình 
hạnh phúc; câu lạc bộ thanh niên lập nghiệp... 

- Đây là nơi lưu giữ, bảo tôn, giao lưu, sáng 
tạo và hưởng thụ văn hóa của quân chúng. 
Nam Định có tới 221 đội văn nghệ, trong đó 
có 140 đội mạnh có trang thiết bị để biểu diễn. 
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Trình độ dân trí của người dân Nam Định 
.ngày cảng được nâng cao trên cơ sỞ truyền 
thống lâu đời của vùng ‹ đất học, đất văn còn có 
cả sự đóng góp đáng kể của các thiết chế công 
cộng như nhà bảo tàng, thư viện. Hiện nay 
Nam Định có hàng trăm thư viện huyện, thư 
viện của các ban, ngành; các tủ sách pháp luật 
của Ủy ban nhân dân xã, phường: tủ sách các 
làng văn hóa, các điểm bưu điện - văn hóa xã 
thu hút hàng ngàn độc giả đến đây, tìm hiểu 
lĩnh vực kinh tê, chính trị, xã hội. 

- Đối với người yêu thích thể thao, nhà 
văn hóa với khuôn viên bãi tập rộng rãi là 
nơi lý tưởng để họ đến tập luyện: từ bóng đá, 
bóng chuyền, cầu lông của thanh niên đến 
tập võ, tập dưỡng sinh của các cụ phụ lão. Ở 
Nam Định, khắp xóm thôn, đâu đâu cũng rộn 
rã không khí thê thao, vui tươi lành mạnh. 

- Những năm gần đây, nhà văn hóa còn là 
nơi chuyển giao tiến bộ khoa học và công 
nghệ, nơi hoạt động của các tổ chức khuyến 
nông, khuyến học, khuyến tài, nơi bồi dưỡng 
đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành, nơi mở các 
lớp nâng cao tay nghề thủ công ở khắp các 
làng quê. 


Duy trì đều đặn những hoạt động trên, hệ 
thống nhà văn hóa ở Nam Định thực sự đã làm 
cho bộ mặt nông thôn đổi thay, làm cho tình 
làng nghĩa xóm thêm gắn bó, khoảng cách 
giữa nông thôn và thanh thị thu hẹp lại hơn. 

Có thể khẳng định: trong sự nghiệp phát 
triển hệ thống nhà văn hóa cơ sở, Nam Định là 
tỉnh có nhiều sáng tạo; hiện nay hầu hết các 
huyện đã chỉ đạo các xã, các làng dành quỹ đất 
để xây dựng nhà văn hóa. Có huyện như Nghĩa 
Hưng còn mạnh dạn đặt Nhà văn hóa làng 
thành chi tiêu xem xét công nhận Làng văn 
hóa. 

Với bình diện hoạt động khá đa dạng và 
phong phú như vậy, đội ngũ cân bộ chi đạo 
nhà văn hóa phải được chăm lo kiện toàn và 
củng cố. Cán bộ chủ nhiệm các nhà văn hóa, 
ngoài nhiệt tình, có đầu óc tổ chức, biết tập 
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hợp quần chúng ra còn phải giỏi chuyên môn 
nghiệp vụ, phải có năng khiếu nghệ thuật. 

Từ năm 2003 đến 2005, Nam Định quyết 
tâm phần đấu đưa 60% số chủ nhiệm nhà văn 
hóa xã để đào tạo tốt nghiệp trung cấp chuyên 
ngành về văn hóa. Đối với cán bộ chủ nhiệm 
nhà văn hóa làng, phấn đấu đến năm 2005 có 
50% được bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa thông 
tin để nâng cao chất lượng hoạt động. 

Thời glan tuy ngắn, song phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa" ở 
Nam Định đã có những bước đi vững chắc và 
sáng tạo. Quá trinh trưởng thành đó, phong 
trào cũng đã bộc lộ một sô mặt cần chú ý ÿ uôn 
nắn: 

1 - Nhận thức về phong trào ở một số địa 
phương còn giản đơn nên thường khoán trắng 
cho ngành văn hóa - thông tin, chưa thấy hết 
tính chất xã hội hóa của phong trào, do vậy 
đầu tư công sức còn ít, chỉ đạo cầm chừng. 
Nếu căn cứ vào chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại 
hội lần thứ 16 của Đảng bộ Nam Định, đến 
năm 2005, phải đạt 40% số làng, xóm, khu phố 
là đơn vị văn hóa; 50% số gia định đạt chuẩn 
gia đình văn hóa. Những chỉ tiêu này đòi hỏi 
Đảng bộ và nhân dân Nam Định phải phân đấu 
mạnh mẽ hơn. 

2- Phong trào phát triển chưa đồng đều, 
một số nơi còn tÔ ra trì trệ; những nơi có điểm 
nóng phức tạp về an ninh chính trị, các cấp, 
các ngành chưa phối hợp chặt chẽ, nhất là chưa 
lấy văn hóa làm công cụ để tuyên truyền, vận 
động, thuyết phục nên dẫn đến tình trạng 
khiếu kiện kéo dài, phong trào chùng hắn 
xuống, ảnh hưởng lớn đến tiến độ phát triển 
chung. 

3 - Đội ngũ cán bộ của ngành văn hóa - 
thông tin từ tỉnh xuống huyện tiếp tục phải 
được đào tạo, bồi dưỡng mạnh hơn nữa mới đủ 
khả năng để hướng dẫn phong trào, đẩy nhanh 
tốc độ phát triển các thiết chế văn hóa ở cơ sở 
hiện nay. 
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IÁO dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, 

đảng viên và nhân dân là nhiệm vụ 
cực kỳ quan trọng trong việc củng cố nền 
tảng tư tưởng, giữ vững kim chỉ nam cho 
hoạt động cách mạng nước ta, đảm bảo cho 
thành công quá trình đôi mới của đất nước. 
Điều đó lại càng cần thiết hơn, khi hiện nay, 
các thế lực thù địch đang chống phá cách 
mạng Việt Nam dưới nhiều hình thức và 
thủ đoạn xảo quyệt như: kích động lòng thù 
hằn, chia rẽ các dân tộc, nuôi dưỡng tư 
tưởng dân tộc ly khai; âm mưu thành lập cái 
gọi là "Nhà nước - Dân tộc riêng” hay "nhà 
nước trong nhà nước" kiểu "nhà nước Khơ 
Me Crôm, "nhà nước Đề-Ga độc lập”, mà 
cao điểm là vụ gây rối tháng 2-2001 ở Tây 
Nguyên. Do đó, trong công tác dân tộc của 
Đảng việc giáo dục lý luận chính trị cho cán 
bộ là người dân tộc thiểu số càng trở nên hết 
sức cấp bách. 

Trong tỉnh hình chung đó, việc giáo dục 
lý luận chính trị cho cán bộ người dân tộc 
Khơ Me - một lực lượng đã có nhiều thành 
tích xuất sắc qua các cuộc kháng chiến 
chống ngoại xâm và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội - lại càng là vấn đề chiến lược và có tầm 
quan trọng đặc biệt ở khu vực Tây Nam Bộ. 
Nếu làm tốt công tác này sẽ góp phần trang 
bị cho người cán bộ nói chung và cân bộ 
người dân tộc thiểu số nói riêng một tư duy 
năng động, nhạy bén; một phương pháp 
luận khoa học để vượt qua thách thức, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Thực tiễn đã và đang 
chứng ninh, nếu được trang bị tốt vũ khí tư 
tường cách mạng họ càng chủ động ngăn 
chặn và đập tan kịp thời mọi luận điệu, thủ 
đoạn tuyên truyền phản động của các thế 
lực thù địch. Vì vậy. việc nâng cao giáo dục 
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lý luận chính trị cho cán bộ người dân tộc 
Khơ Me hiện nay là yêu cầu cấp bách, là 
một nhiệm vụ trọng tâm của trường Chính 
trị tỉnh Trà Vinh. 

Để có chương trình hành động phù hợp, 
trên cơ sở đó xác định biện pháp phù hợp 
và hiệu quả, tháng 7-2002, Trường Chính trị 
tỉnh Trà Vinh đã tổ chức cuộc khảo sát, điều 
tra xã hội học ở I 115 cán bộ người dân tộc 
Khơ Me. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ 
của tỉnh, căn cứ nhu cầu và thực tế cán bộ, 
Trường đã xây dựng chương trình, nội dung 
phương pháp giáo dục lý luận chính trị ở 
hai trình độ sơ cấp và trung cấp một cách 
phu hợp. 

Nhìn một cách tông quát, cán bộ người 
dân tộc Khơ Me hiện nay chủ yếu sống ở 
vùng nông thôn, đời sống kinh tế còn nhiều 


*® TS. Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và 
Môi trường tỉnh Trà Vinh 
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khó khăn. Số cán bộ là người Khơ Me sống 
ở vùng nông thôn chiếm 83,46% tông số cán 
bộ, thu nhập chủ yếu là nông nghiệp chiếm 
66,32%, trong đó số đủ ăn là 66,83%, số 
nghèo và rất nghèo là 27,79%. Với đời sống 
kinh tế còn thấp nên cán bộ người dân tộc 
Khơ Me chưa thể toàn tâm, toàn ý với việc 
học tập lý luận chính trị, thậm chí ở một số 
nơi không ít cán bộ Khơ Me ở xã, ấp tập 
trung lo cho đời sống gia đình, do đó họ 
xem nhẹ hoặc lơ là việc học tập, thậm chí 
cả trong công tác chuyên môn được giao. 
Những năm qua, mặc dù được sự quan tâm 
của Đảng và Nhà nước, trình độ học vấn của 
cân bộ người dân tộc Khơ Me đã được nâng 
lên, song hiện nay trình độ học vấn phổ biến 
chỉ dừng lại ở bậc phô thông trung học cơ 
sở (60,97%), một bộ phận đáng kể chỉ có 
trình độ tiểu học (10,9%). Với trình độ học 
-_vấn phổ biến như vậy, chắc chắn họ sẽ gặp 
không ít khó khăn trong việc tiếp thu lý luận 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - một 
hệ thống về triết học, kinh tế, chính trị, xã 
hội... ở trình độ khái quất và trừu tượng cao. 
Qua điều tra thực tế cũng cho thấy, bản thân 
cân bộ người dân tộc Khơ Me tự nhận thức 
rõ các yếu tố gây khó khăn cho họ khi học 
các chương trình lý luận chính trị là: Trinh 
độ học vấn thấp (63,11%); đời sống quá khó 
khăn (53,93%); từ ngữ chính trị khó hiểu 
(39,04%); thời gian tập trung quá đải 
(23,54%). 

Bên cạnh những khó khăn đó, đội ngũ 
cán bộ là người dân tộc Khơ Me cũng có 
những thuận lợi trong quá trình học tập lý 
luận chính trị: 

- Thứ nhất, bản thân họ nhận thức rõ 
răng, học để nâng cao trình độ, giúp cho 
công việc được tốt hơn. Điều tra cho thấy, 
82,77% số cân bộ người Khơ Me được hỏi ý 
kiến cho rằng học đê nâng cao trình độ chứ 
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không phải học cho xong đề lấy bằng cấp. 
Mặt khác, tinh thần ham học hỏi, cầu tiến ở 
nông thôn khu vực Tây Nam Bộ bắt đầu 
được nâng lên do tác động từ hiệu quả của 
việc chuyên dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong nông 
nghiệp thời gian vừa qua. Có 63,37% số cán 
bộ là người dân tộc Khơ Me có nguyện vọng 
sau khi học trung cấp lý luận chính trị và các 
kiến thức chuyên ngành khác tiếp tục được 
học trình độ cao cấp lý luận chính trị và đại 
học; 68,91% cho răng gia đình mình và 
80,17% cho rằng cơ quan rất quan tâm động 
viên họ đi học lý luận chính trị và kiến thức 
chuyên ngành khác, 

- Thứ hai, Đảng và Nhà nước rất quan 
tâm đến công tác dân tộc, đã có nhiều chủ 
trương, chính sách nhằm nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần của đồng bào và cán bộ 
người dân tộc... Thực tiễn đã tạo môi trường, 
điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy 
và học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh đối với cán bộ người dân tộc, 
trong đó có dân tộc Khơ Me. 

Để đối mới, nâng cao chất lượng giảng 
dạy lý luận chính trị ở các trường chính trị 
của các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khơ 
Me (Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang...) 
phù hợp với đặc điêm vùng, đồng thời đáp 
ứng nhu cầu giáo dục lý luận chính trị phục 
vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ 
Tổ quốc trong tình hình mới, công tác giáo 
dục lý luận chính trị tiếp tục thực hiện một 
số vấn đề sau: 

I- Xây dựng một chương trình sơ cấp, 
trung cấp lý luận chính trị phù hợp cho đối 
tượng cán bộ là người dân tộc Khơ Me. Số 
liệu điều tra cho thấy, 96,70% cán bộ người 
dân tộc Khơ Me cho rằng, cần và rất cần có 
một chương trinh lý luận chính trị phù hợp 
với đặc điêm dân tộc và trình độ của họ. 
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Đây là vấn đề vừa đáp ứng phương châm đa 
dạng hóa chương trinh phù hợp với các loại 
đối tượng trong lĩnh vực giáo dục, vừa đáp 
ứng mong muốn của người học là cán bộ 
dân tộc người Khơ Me nhằm đạt hiệu quả 
giáo dục cao nhất. Về tổng thê vấn đề này 
cần chuẩn bị các nội dung sau: 

Một là, vê quan điểm: Cần lây chương 
trình lý luận chính trị sơ cấp và trung cấp 
của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh làm chuẩn. Song, nên có sự điều chỉnh 
theo hướng. tránh trùng lắp về kiến thức và 
phải gọn, dễ hiêu về nội dung. Vì thế, không 
nên đưa vào cầu tạo chương trình các môn 
tin học, phân tích kinh tế, thống kê... Bởi 
đây là kiến thức mang thuần tính kỹ thuật và 
chúng sẽ được tập huấn ở các chương trình 
riêng. 

Hai là, về ngôn ngữ: Đó là ngôn ngữ phổ 
thông (tiếng Việt) nhằm giúp người học có 
thể học tiếp lên chương trinh cao hơn trong 
tính hệ thống. Song, ở khâu thảo luận có thể 
sử dụng ngôn ngữ Khơ Me nhằm trợ giúp 
người học có điều kiện hiểu rõ và sâu nội 
dung kiến thức mà do hạn chế về ngôn ngữ 
phổ thông họ có thể không thấu triệt được. 
Nhất là đối với các khái niệm, thuật ngữ, cần 
dành thời gian thích đáng để giải thích, thậm 
chí dùng cả tiếng Khơ Me để hỗ trợ. 

Ba là, cần đưa môn Tiếng Việt thực hành 
vào ở phân học đầu tiên của chương trình 
nhằm giúp cán bộ người dân tộc nắm được 
ngữ pháp phổ thông, làm phương tiện giúp 
người học hiểu thấu đáo nội dung kiến thức. 
Điều tra cho thấy, có 87,79% số cán bộ 
người Khơ Me được hỏi cho rằng, cần và rất 
cần đưa môn học này vào chương trình. 

2 - Sử dụng phương pháp tích cực trong 
giảng dạy lý luận chính trị theo hướng tạo 
tình huống hấp dẫn cho người học cùng làm 
việc với giáo viên (sơ đồ hóa, biểu bảng, các 
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câu hỏi tình huống...). Đưa vào chương trình 
các thiết bị tạo hình ảnh trực quan sinh động 
(các chương trình cài đặt trên máy vi tính 
được chiếu trên màn ảnh...). Đa dạng hóa 
hình thức thu hoạch, kiểm tra, thi phù hợp 
với đặc điểm của cán bộ người dân tộc 
Khơ Me. Số liệu điều tra cho thấy, 56,10% 
số cán bộ được hỏi rất ưa chuộng hình thức 
viết; 24,41% muốn hình thức trắc nghiệm; 
14,15% yêu cầu viết tiểu luận và 10,9% 
muốn dùng hình thức vấn đáp. Đối với cán 
bộ người dân tộc Khơ Me, cần thực hiện loại 
hình tại chức hoặc chính quy không tập 
trung mở tại huyện và học từng đợt. Đại đa 
số (70,56%) ý kiến cho rằng, nên học loại 
hình tại chức và nếu học loại hình này thì 
thời gian học đối với trình độ sơ cấp khoảng 
10 - 15 ngày/l đợt học (24,47% cho rằng 
thời gian học khoảng 10 ngày là thích hợp; 
43,80% cho là 15 ngày). Còn đối với trung 
cấp chính trị từ 2 đến 4 tuần cho mỗi 
đợt học. 

3 - Để nâng cao chất lượng học tập lý 
luận chính trị cho đối tượng cán bộ người 
dân tộc Khơ Me, cần chuẩn bị tốt các vấn đề 
sau: Tài liệu phù hợp; hỗ trợ thêm tiên ăn; 
tăng thời gian giảng bài; cần đi thực tế và 
tăng thời gian thảo luận; quy mô mỗi lớp 
nên chỉ có khoảng 30 học viên. 

4 - Vẫn đề có tính tiền đề, điều kiện cơ 
bản cho việc nâng cao chất lượng học tập lý 
luận chính trị là tiếp tục nâng cao trình độ 
học vấn cho đồng bào nói chung, cán bộ 
người dân tộc Khơ Me nói riêng. Bởi, chỉ 
một trình độ học vấn nhất định mới có thể 
tiếp thu hiệu quả lý luận chính trị. 

Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận 
chính trị đối với cán bộ người dân tộc Khơ 
Me hiện nay là yêu cầu vừa mang tính bức 
xúc, vừa mang tính chiến lược của khu vực 
Tây Nam Bộ hiện nay ở nước ta. Q 
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vài bọt từ kết quả 
Xét XỨ VỤ ñf) 


V/tươna “Văn Cnm 


và đồng bọn 


TBẦN ĐẠI HƯNG “* 


U án Trương Văn Cam và đồng bọn 

là một vụ ân hình sự lớn, có tới 155 bị 

cáo, bị truy tố 24 tội danh khác nhau 
như: giết người; tàng trữ, sử dụng, mua bán 
trái phép vũ khí quân dụng; cố ý gây thương 
tích, cưỡng đoạt tài sản; tô chức đánh bạc; bắt 
giữ người trái pháp luật; lợi dụng chức vụ 
quyền hạn để trục lợi; lợi dụng chức vụ quyền 
hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách 
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; làm sai lệch 
hồ sơ vụ án; đưa hối lộ; nhận hối lộ; v.v.. 
Riêng Trương Văn Cam bị truy tố 7 tội danh, 
y được mệnh danh là "ông trùm của các ông 
trùm" trong giới giang hồ hoạt động phạm 
tội "theo kiểu xã hội đen" từ những năm trước 
giải phóng miền Nam (1975). Ra trước tòa 
cùng với Trương Văn Cam (Năm Cam) và 
băng nhóm đông bọn của y còn có 21 bị cáo 
nguyên là cân bộ, công chức nhà nước, cán bộ, 
chiến sĩ công an, viện kiểm sát, nhà báo... 
trong số đó, có 3 bị cáo nguyên là cán bộ cao 
cấp của Đảng, Nhà nước (Trung tướng Thứ 
trưởng Bộ Công an, Phó Viện trưởng Viện 
Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Giám đốc 
Đài Tiếng nói Việt Nam, 2 nguyên là Ủy viên 
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Trung ƯƠng Đảng). Xét về quy mô và tính chất 
thì vụ án này có tầm cỡ lớn nhất trong lịch sử 
tố tụng hình sự ở nước ta. Vụ án được đưa ra 
xét xử nghiêm minh đã thu hút sự quan tâm 
của nhân dân cả nước. Việc điều tra, truy tố, 
xét xử vụ án Trương Văn Cam là cả một quá 
trình đấu tranh quyết liệt của các cơ quan bảo 
vệ pháp luật, sự đồng tình cổ vũ của nhân dân, 
các cơ quan báo chí; sự chỉ đạo sát sao của cấp 
ủy đảng từ trung ương đến địa phương. 

Đập tan tổ chức tội phạm do Trương Văn 
Cam cầm đầu là một thắng lợi lớn trong cuộc 
đấu tranh chống tội phạm ở nước ta, đặc biệt 
với loại tội phạm có tổ chức, hoạt động theo 
kiểu "xã hội đen" có sự tiếp tay, bao che của 
một số phần tử thoái hóa, biến chất trong các 
cơ quan nhà nước. 

Tuy nhiên, xét về mặt phòng ngừa tội 
phạm, về hoàn cảnh, điều kiện để phát sinh vụ 
án này trong xã hội ta nói chung và ở Thành 
phố Hồ Chí Minh nói riêng thì những khuyết 
điêm, yếu kém tôn tại xung quanh vụ ân cũng 
không nhỏ. Dưới póc nhìn của người nghiên 
cứu, đến thời điểm này có thể rút ra một số 
"bài học kép” từ vụ án Trương Văn Cam cho 
mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi chúng ta. Bài viết 
này chưa thể đưa ra một báo cáo tông kết đầy 
đủ thay cho các tô chức, cá nhân có trách 
nhiệm mà chỉ bước đầu nêu ra những vấn đề 
nổi bật nhất qua theo dõi vụ ân. Lật lại hô sơ 
vụ án chúng ta biết răng, "từ năm 1992 đến 
1995, bằng các thủ đoạn nham hiểm, tiếp tục 
tập hợp nhiều tên có tiền án, tiền sự, hình 
thành nhiều sòng bạc với quy mô lớn, hoạt 
động lưu động ở Quận 4, Quận 8... Thành phố 
Hồ Chí Minh (trang 7 bản kết luận điều tra) 


* Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Nội chính 
Trung ương 
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và cũng từ tháng 5-1995 cơ quan trinh sát 
nghiệp vụ đã có "báo cáo nhanh" ; có nhiều 
đơn của cán bộ, viên chức nhà nước và nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh tố giác hành vi 
vi phạm pháp luật của Trương Văn Cam và 
đồng bọn. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, 
giao trách nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ (nay là Bộ Công an), lãnh đạo Thành phố 
Hồ Chí Minh phối hợp có biện pháp đấu tranh 
ngăn chặn các hoạt động tội phạm, xử lý 
nghiêm sai phạm của Trương Văn Cam và 
đồng bọn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh 
cũng đã lập chuyên án đấu tranh, v.v.. Nhưng 
"tháng 10-1997, sau khi đi tập trung cải tạo 
được tha về, Trương Văn Cam tiếp tục lao sâu 
vào con đường phạm tội", "Trương Văn Cam 
và đồng bọn còn mua chuộc, làm tha hóa nhiều 
cán bộ chủ chốt trong các cơ quan phòng 
chống tội phạm ở Thành phố Hồ Chí Minh..." 
và cho đến "ngày 12-12-2001, Tổng cục Cảnh 
sát sau khi thu thập được chứng cứ về vai trò 
chủ mưu của Trương Văn Cam trong vụ giết 
Vũ Hoàng Dung (Dung Ha) đã cùng VỚI Công 
an Thành phố Hồ Chí Minh mở các đợt tấn 
công với quy mô lớn bắt giữ Trương Văn Cam 
và đồng bọn" (trang 8, 9, 10 bản Kết luận điều 
tra). Chuyên án Z5.01 do Thiếu tướng Nguyễn 
Việt Thành (nay là Trung tướng - Phó Tông 
cục trưởng Tông cục Cảnh sát nhân dân) làm 
Trưởng Ban chuyên án. Vụ án được khơi tố 
ngày 19-12-2001, kết thúc điều tra ngày 
18-10-2002, có quyết định truy tố của Viện 
Kiêm sát Nhân dân tối cao ngày 25-I 1-2002, 
được đưa ra xét xử sơ thầm tại Tòa án nhân dân 
Thành phố Hỗ Chí Minh từ ngày 25-2-2003 
đến ngày 5-6-2003, xét xử phúc thâm từ 
ngày 15-9-2003 đến ngày 30-10-2003. Với 
các chứng cứ được thu thập đầy đủ, phong phú 
và được làm sáng tô qua xét xử công khai, dân 
chủ ở cả hai cấp, hầu hết các bị cáo, kế cả các 
bị cáo phạm tội nghiêm trọng, đã nhận tội 
ngay từ phiên tòa sơ thấm, một số bị cáo chối 
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cãi quanh co nhưng cuối cùng phải cúi đầu 
nhận tội, số ít bị cáo ngoan cố chối tội một 
cách thảm hại trước sự thật. 

Đi sâu phân tích nội dung, các tình tiết của 
quá trình diễn biến vụ án từ thời điểm phát 
hiện, điều tra, truy tố, xét xử; xem xét trách 
nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có 
liên quan hoặc có trách nhiệm tham gia 
giải quyết vụ án này có thể rút ra những bài 
học sau đây: 

1 - Tỉnh thân kiên quyết, dũng cảm, mưu 
trí, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong đấu 
tranh chống tội phạm 

Có lẽ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ở 
các cơ sở xã, phường, khu phố, cụm dân cư 
nhất là những nơi có bọn tội phạm ẩn nấu, cố 
thủ bị lực lượng trinh sát, điều tra, cảnh sát 
hình sự và các lực lượng chuyên môn khác 
đồng loạt ra quân tiến công triệt phá, bắt giữ 
bọn tội phạm một cách dũng mãnh, mau lẹ 
mới thấy hết quyết tâm cao độ của anh em từ 
người chỉ huy đến các chiến sĩ. Nhưng không 
phải chỉ có sức mạnh và lòng dũng cảm ở thời 
điêm tiến công quyết định mà trước đó là cả 
một quá trình gian khô bám sát địa bàn, thu 
thập chứng cứ, hành vi từng tên tội phạm của 
các lực lượng chuyên môn, nghiệp vụ. Hơn thế 
nữa, trong đội hình ra quân, trong mối quan hệ 
trên dưới, ngang dọc, trong mệnh lệnh của 
người chỉ huy và trong kế hoạch hành động 
của mỗi người, mỗi cấp đều thê hiện sự nỗ lực 
chung, đồng bộ, thống nhất vì thắng lợi chung 
của vụ trọng án này. 

Thấy rõ tính chất nguy hiêm của bọn tội 
phạm, tính phức tạp của vụ án nên ngay từ sau 
khi khởi tố vụ án, "Ban Chỉ đạo liên ngành 
trung ương” được thành lập và hoạt động đã 
góp phần quan trọng vào việc giải quyết toàn 
bộ vụ án; sự phối kết hợp chặt chẽ, trách 
nhiệm cao của mỗi cấp, mỗi ngành cũng được 
thê hiện rõ, rất đáng được tông kết thành bài 


50 


Số 33 (tíáng 11 năm 2003) 


luựe tiễn - 2Kinh nghiệm 


học kinh nghiệm chung. Vai trò của Viện 
Kiểm sát, của kiểm sát viên tiến hành kiểm sát 
điều tra ngay từ đầu khi khởi tố vụ án đã có 
những ưu điểm, tiến bộ gì so với các vụ án 
khác? Cơ quan điều tra khởi tố 183 bị can, 
Viện kiểm sát truy tố 155 bị can, sự phối hợp 
nhưng có tính thận trọng, cân nhắc như vậy 
giữa các cơ quan chức năng cũng đã nói lên 
một phần tính khách quan của vụ án. Qua hai 
cấp xét xử, cả phiên tòa sơ thẩm và phúc thấm 
đều phản ánh những nét tiến bộ và cả những 
thiếu sót, hạn chế về công tác tổ chức Xét XỬ, 
về năng lực trình độ của những người tiến hành 
tố tụng và tham gia tố tụng trong vụ án. Nét 
nôi bật là vụ án lớn, phức tạp, diễn ra dài ngày 
nhưng bảo đâm trật tự, an toàn và thành công 
trong xét xử. Hội đồng xét xử, đặc biệt là chủ 
tọa phiên tòa đã điều hành phiên tòa một cách 
khoa học theo đúng trình tự quy định. Dù cho 
có những tình tiết, những nội dung qua tranh 
tụng dân chủ, công khai đã thể hiện còn những 
hạn chế nhất định khó tránh khỏi nhưng về cơ 
bản, toàn diện bản chất của vụ án đã được làm 
sáng tỏ, bản án được tuyên có sức thuyết phục 
cao trước công luận. 

Nói về thành tích, về chiến công trong triệt 
phá băng, nhóm tội phạm Năm Cam của lực 
lượng công an và hoạt động truy tố, xét xử của 
các cơ quan tố tụng có rất nhiều nhưng sẽ là 
chưa đủ nếu không ôn lại, nghĩ lại những gì 
hôm nay làm được mà ngày hôm qua (cái thời 
điểm từ 1992 đến 2001) lại chưa làm được. Bài 
học của ngày hôm qua chưa làm được là điều 
không vui nhưng nếu quên đi, không kể đến nó 
thì bài học thắng lợi hôm nay sẽ không đây đủ 
ý nghĩa. 

Điều quan trọng khi so sánh những thành 
công và chưa thành công trong công tác điều 
tra, truy tố, xét xử là tìm ra nguyên nhân. Vì 
sao trước đây Năm Cam và tay chân của y 
ngang nhiên gây ra tội phạm lại không bị ngăn 
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chặn, trừng trị? Vì sao khi đã có thông tin, nắm 
được tình hình, đã lãnh đạo, chỉ đạo mà vụ 
việc không được giải quyết đến nơi, đến chốn? 

Cơ chế kiểm tra, giám sát thế nào giữa các 
cơ quan chức năng tố tụng, mà để lọt lưới 
nhiều đối tượng phạm tội hình sự, nhiều vụ án 
"chìm xuồng" ở thời điểm trước đây?, v.v.. 

2 - Tăng cường công tác quản lý nhà 
nước, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội trong 
điều kiện mở cửa, hội nhập, phát triển kinh 
tế thị trường 

Trong những năm gần đây, Chính phủ đã 
xây dựng chương trình quốc gia phòng chống 
tội phạm có quy mô rộng lớn trong toàn quốc. 
Tấn công, triệt phá các băng nhóm tội phạm 
năm trong chủ trương chung, nhằm bảo đảm 
an ninh, trật tự - xã hội góp phần giữ vững ốn 
định, tạo môi trường lành mạnh cho sự hợp 
tác, đầu tư phát triển kinh tế ở nước ta. Việc 
triệt phá băng nhóm tội phạm do Trương Văn 
Cam cầm đầu là một quyết tâm cao thể hiện sự 
chỉ đạo sắt sao của Đảng, Chính phủ mà trực 
tiếp là Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hỗ Chí Minh. Đã có hàng trăm tổ chức tội 
phạm khác ở Thành phố Hồ Chí Minh và các 
tỉnh, thành phố khác được tiến hành đấu tranh 
triệt phá, ngăn chặn sự hoạt động của chúng 
trong những năm gần đây. Công tác quản lý, rà 
soát tình hình địa phương nhất là ở các địa bàn 
trọng điểm đã được chú ý thường xuyên, đã 
phát hiện và tập trung xử lý một cách kiên 
quyết. Cùng với xử lý bọn tội phạm có tổ chức 
hoạt động phạm tội theo kiểu "xã hội đen", 
chúng ta cũng đã phát hiện xử lý tình trạng sai 
phạm, gây mất ôn định trật tự ở một số nơi như 
nạn "cơm tù”, buôn bán ma túy, hoạt động mại 
dâm, cờ bạc, cá độ, v.v.. 

Vì sao trước đây ở một số nơi trong Thành 
phố Hỗ Chí Minh như ở quận 4, quận 8, 
phường Cầu Ông Lãnh, phường Nguyễn Cư 
Trinh, v.v.. bọn tội phạm hoành hành tô chức 
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đánh bạc, cho vay nặng lãi, thu "tiền xâu", o ép 
người lao động, doanh nghiệp, khách sạn, nhà 
hàng nhưng chính quyền địa phương không 
biết hoặc làm ngơ cho chúng hoạt động. Có 
nơi, cô lúc bọn tội phạm có quyên lực điều 
hành, phân xử tranh chấp, coi thường vai trò 
của chính quyền địa phương. Trong điều kiện 
đất nước chúng ta đang mở cửa, hội nhập kinh 
tế quốc tế thì bài học quản lý nhà nước trên 
lĩnh vực an ninh trật tự xã hội qua vụ án 
Trương Văn Cam có ý nghĩa thế nào? Nếu tình 
trạng buông lỏng quản lý ở một số nơi 1êu trên 
không được khắc phục và lan rộng trên đất 
nước ta thì hậu quả sẽ đến đâu? 

3 - Xử lý nghiêm mỉnh với cán bộ, đẳng 
viên có sai phạm (rong vụ án Trương Văn 
Cam, tăng cường công tác quản lý cán bộ 
nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, 
vững mạnh 

Con số trên 30 tập thể, tổ chức, hơn 80 cá 
nhân, cán bộ, chiến sĩ công chức nhà nước 
trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan 
báo chí và một số cơ quan tổ chức xã hội khác 
có sai phạm phải kiếm điểm, xử lý trong đó có 
21 người phải truy cứu trách nhiệm. Đặc 
biệt, có 3 bị cáo nguyên là cán bộ cao cấp, có 
2 nguyên là Ủy viên Trung ương Đâng đã nói 
lên kết quả xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng 
viên có sai phạm theo đúng tỉnh thân Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) về công tác xây 
dựng Đảng. Bài học về tinh thần đấu tranh phê 
b¡nh, tự phê bình từ trung ương đến cơ sở được 
biểu hiện sâu sắc qua lãnh đạo giải quyết vụ 
an. Không chỉ có xử lý trách nhiệm cá nhân và 
cả tập thể lãnh đạo, tô chức đảng ở các cơ 
quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan đều phải 
kiểm điêm và có hình thức xử lý thích hợp. 
Đảng và Nhà nước ta đã xem xét, xử lý công 
minh những cán bộ, đáng viên có sai phạm, 
kịp thời loại bỏ những "con sâu mọt”, "những 
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khối u" trong tổ chức của mình dù đó là ai, ở 
Cương vị nào. 

Cái giá phải trả cho công tác quản lý cắn 
bộ, đảng viên bị lơ là, mất cảnh giác ở những 
nơi có sâu mọt đó thật lớn. Bài học của ngày 
hôm qua do thiếu kiểm tra, giảm sát, thiếu kiên 
quyết với đồng chí mình dù lúc đầu mới chỉ là 
một chút nhưng lặp đi lặp lại, để lâu ngày thì 
"khối u" sẽ to dân... 

Trong vụ án này cũng như trong các vụ án 
khác đã qua, hay sắp tới đây, bài học về công 
tác quản lý cân bộ, đảng viên luôn là bài học 
sâu sắc nhất cho mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi 
chúng ta. 

4 - Xây dựng, củng cố tổ chức đẳng và 
chính quyền ở cơ sở 

Ở nhiều nơi trong Thành phố Hồ Chí Minh 
do tổ chức đảng, chính quyền CƠ SỞ Xã, 
phường, tổ dân phố được củng cố, xây dựng 
vững mạnh biết đoàn kết nhân dân, biết đi sâu, 
đi sát chăm lo đời sống của nhân dân thì ở đó 
bọn tội phạm không thể tôn tại và hoạt động 
được. Ngược lại, một số cơ sở thuộc các quận 
1, 3, 4, 6, 8... đã có thời gian để bọn tay chân, 
đàn em của Trương Văn Cam hoạt động nhiều. 
Đã có nơi, có lúc chính quyên Bị vô hiệu hóa, 
có những hộ dân bị bọn tội phạm mua chuộc, 
khống chế, đe dọa không dám tố cáo chúng. 
Đã có những cán bộ, đẳng viên, chiến sĩ trong 
lực lượng công an, quân đội, viện kiểm sát, tòa 
án biến chất, sa ngã trong một thời gian dài mà 
lãnh đạo cấp trên không biết? Hay biết mà làm 
ngơ vẫn cất nhắc, đề bạt? Có trường hợp dân 
biết có cán bộ đảng viên thoái hóa, biến chất, 
nhưng khi dân nói không ai nghe, dân đành im 
lặng, v.v.. Tỉnh trạng đó hiện nay liệu có còn 
không, nếu còn thì sửa như thế nào? 

Vấn đề quan trọng là xây dựng, củng cố CƠ 
sở một cách toàn diện cả về kinh tế - Xã hội và 
an ninh trật tự, mối quan hệ giữa cấp trên và 
cấp dưới có chặt chẽ không, công tác kiểm tra, 
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giám sát của cấp trên với cấp dưới và chế độ 
báo cáo, thông tin tình hình từ cơ sở lên cấp 
trên thế nào? Làm thế nào để đánh giá chính 
xác, mạnh, yếu của cơ sở để kịp thời bổ sung, 
rút kinh nghiệm. 

Chúng ta đang xây dựng và thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Chỉ thị 
30/CT-TW của Bộ Chính trị và các quy định 
khác của Nhà nước về vấn đề này thì việc rút 
ra bài học về xây dựng, củng cố tổ chức đảng 
và chính quyên cơ sở qua vụ án Trương Văn 
Cam càng có ý nghĩa thiết thực hơn. 

5Š - Coi trọng và phát huy vai trò của 
quân chúng nhân dân, vai trò của báo chí 
thông tỉn, tuyên truyện trong đấu tranh 
chống tội phạm 

Đồng chí Nguyễn Việt Thành - Trưởng Ban 
Chuyên án vụ án Trương Văn Cam và đồng 
bọn đã nhiều lần nhắc đến sự cổ vũ, ủng hộ của 
nhân dân và các cơ quan báo chí với các cơ 
quan pháp luật là một nguyên nhân quan trọng 
góp phần giành thắng lợi nhanh chóng trong 
triệt phá tô chức tội phạm do Trương Văn Cam 
câm đầu. 

Quá trình khởi tố, điều tra vụ án, cơ quan 
điều tra của Bộ Công an đã nhận được trên 
5 000 lá thư, hơn 4 000 cuộc điện thoại phát 
hiện, tố cáo, cung cấp thông tin của nhân dân 
ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi trong 
nước. Đã có người dân từ miên Trung lặn lội 
vào Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp cung 
cấp thông tin cho Ban Chuyên án. Đích thân 
lãnh đạo và cán bộ trong Ban Chuyên án đã 
tiếp dân, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân 
dân để phục vụ cho công tác điều tra, phá án. 
Các cơ quan thông tin báo chí cả nước đã tham 
gia tuyên truyền phản ánh thường xuyên, kịp 
thời các nội dung, hình ảnh về kết quả khám 
phá, giải quyết vụ án của các cơ quan chức 
năng. Sức mạnh của quần chúng cùng báo chí 
đã thật sự đóng vai trò quan trọng trong thành 
công của vụ án. 
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Điều đáng nói ở đây là, vì sao trước đó 
nhiều ý kiến phản ánh của nhân dân với các cơ 
quan bảo vệ pháp luật lại không được lắng 
nghe thậm chí còn bị thù ghét, hãm hại và đã 
có một số quân chúng nhân dân từ chỗ phản 
ứng đến bị mua chuộc tiếp tay, che đậy cho 
bọn tội phạm? Tại sao lại có người làm báo, 
thậm chí có cả người lãnh đạo cấp cao trong 
giới báo chí ủng hộ, tiếp tay cho bọn tội phạm 
đề rồi cuối cùng đứng trước vành móng ngựa, 
trước ống kính của báo chí trong nước và nước 
ngoài? Thật đáng đời cho những kẻ giả dối, 
phản bội lại đồng đội và lương tâm mình 
nhưng cũng thật đau lòng cho mỗi chúng ta khi 
nhìn thấy họ đứng trong hàng ghế của bọn tội 
phạm trước pháp đình ! 

"Bài học kép" đã đề cập ở phần đầu của bài 
viết cũng là sự phản ánh tự nhiên, khách quan 
các sự kiện xây ra liên quan đến vụ án mà khi 
tổng kết, rút kinh nghiệm không thể không nói 
đến. Phải chăng giữa cái tích cực và cái tiêu 
cực, giữa cái ác và cái thiện luôn có ranh giới 
trong gang tấc. Bài học thứ 5 trên đây về vụ án 
Trương Văn Cam có lé không phải là bài học 
cuối cùng. Chắc chắn sẽ còn nhiều bài học xác 
đáng khác phải do chính các cơ quan tô chức, 
cá nhân có trách nhiệm về vụ án tông kết rút 
kinh nghiệm một cách đây đủ, sâu sắc hơn. 
Không những thế, ở các cấp, các ngành, các cá 
nhân trong chúng ta khi nghiên cứu vụ án, dù 
không trực tiếp có liên quan cũng có thể rút ra 
những bài học riêng cho tổ chức mình, bản 
thân minh. 

Vụ án Trương Văn Cam đã khép lại sau 
phiên tòa xét xử phúc thâm của Tòa án Nhân 
dân tối cao tại Thành phố Hô Chí Minh nhưng 
tiếng chuông cảnh báo do chính những bài học 
kinh nghiệm rút ra từ vụ án đánh vào tâm trí 
chúng ta sẽ còn vọng mãi! C] 
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ÙA cưới diễn ra trong 

mấy tháng cuối năm cũ 

và đầu năm mới hằng 
năm. Sự phát triển của nó tùy 
thuộc phong tục, tập quán mỗi 
vùng và tình hinh chính trị - xã 
hội, sự phồn vinh của nền kinh 
tế. Những năm gần đây, do đời 
sống kinh tế - xã hội có nhiều 
khởi sắc nên việc cưới xin phát 
triển rất đa dạng, vừa mang đậm 
đà bản sắc dân tộc, vừa có nét 
cách tân, hiện đại. Điều đáng 
nói là, đám cưới ở các địa 
phương hiện nay tử nông thôn 
đến thành thị tổ chức nghiêng 
về tiệc cưới. Có những đám cưới 
tổ chức tiệc mặn hảng trăm 
mâm cô, mời hàng mấy trăm 
người chỉ cốt để phô trương 
thanh thế và kinh doanh kiếm 
lời. Nét đẹp của đám cưới vui vẻ, 
lịch sự, trang trọng và tiết kiệm 
của truyền thống dân tộc ta 
đang bị mai một và thu hẹp. Đây 
là điều đáng lo ngại của những 
người dân làm ăn lương thiện, 
người lao động có thu nhập 
thấp, nhất là các cụ về hưu. 

Nhân buổi đi họp tổ dân phố, 
tôi được tiếp chuyện cụ M. - cán 
bộ hưu trí tại địa bản. Cụ kế: 

- Chuyện thứ nhất: Cụ B. - cán 
bộ cấp vụ về hưu - luôn chịu khó 
rèn luyện sức khỏe nên ít phải đi 
khám bệnh. Bi quyết của cụ là tập 
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XUÂN HOÀNH 


dưỡng sinh, đi bộ buổi sáng sớm 
và chiều tối thường xuyên. Cụ chỉ 
có bệnh là viêm màng "túi"; vì về 
hưu không còn bổng lộc như hồi 
còn đương chức; chỉ trông vào 
vẻn vẹn đồng lương hưu. Cụ có 
quan hệ rộng, nguyên là thủ 
trưởng, nên mùa cưới, rồi liên 
hoan, sinh nhật, mừng nhà mới 
của cán bộ trong cơ quan cũ ai 
cũng mời cụ đến để chia vui. Mới 
về hưu cụ còn hăng hái, cảm thấy 
vinh dự, tự hào vì được nhiều 
người trân trọng, quý mến nên cụ 
không ngắn ngại. Thấy mật độ 
dày quá, sau nảy, cụ phân loại 
từng mức độ quan hệ để đến 
mừng. Có tháng, cụ tới dự dăm 
bảy cuộc vui như thể. Nhưng giờ 
ngặt nỗi giá cả leo thang, đồng 
lương hưu lại bất động, cụ nảy ra 
ý định phải đánh bài "chiến tranh 
du kích" mới xong. Nếu có thiệp 
mời dự tiệc cưới, không phải anh 
em họ hàng thân thích, quan hệ ở 
mức độ, thi cụ dặn "ô-sin" - người 
giúp việc - nói là ông B. đi về quê, 
hoặc đi du lịch. Còn lại các quan 
hệ khác cụ tùy cơ ứng biến cho 
phù hợp với điều kiện thực tế. Ở 
thành phố, cái lệ thiếp mời đến 
dự tiệc mặn tại khách sạn, nhà 
hàng sang trọng làm cho cụ B. 
phải sợ. Không đi thi ây náy, mà 
đi thì đồng lương hưu trí e bề khó 
chịu xiết. 


- Chuyện thứ hai: Cụ T. cũng ở 
cùng cầu thang của khu tập thể. 
Khi về hưu, cụ T. cùng vợ khăn gói 
quả mướp dắt nhau về quê để vui 
tuổi già cũng cốt để những toan 
chối bỏ sự phiền phức của chốn 
thị thành. Nhưng xứ thôn dã lắm 
lúc lại nhiễu sự, dễnh dàng gấp 
mấy thành thị. Cụ T. vốn là người 
năng động, hoạt bát nên đám cưới 
nào cụ cũng được mời. Đã mời ở 
quê thì không thể từ chối vì sợ mất 
lòng. Vì vậy, số lương hưu của cụ 
không thể "kham nổi" các đám 
cưới. Ngoài ra còn các khoản tiền 
chi đình đám, đóng góp xây dựng 
đình chùa, nhà thờ, của họ tộc, lễ 
hội làng xã... Cụ tâm sự: "Về quê 
để được hưởng an nhàn, thư dãn 
hóa ra không phải như tôi tưởng". 

Qua câu chuyện của cụ M. 
hưu, tôi thấy đám cưới nói riêng và 
chuyện đình đám nói chung đã 
phần nào làm mất đi cái văn minh, 
lịch sự, trang trọng và tiết kiệm 
của truyền thống văn hóa tốt đẹp. 
Việc đám cưới ăn uống linh đình 
không hợp với mức sống của đại 
đa số nhân dân hiện nay. Chỉ vì 
tức nhau tiếng gáy, chỉ vì hợm đời, 
chơi trội, có nhiều đám cưới xa 
hoa lãng phí, làm ảnh hưởng 
thuần phong mỹ tục. Vậy chưng, 
đám cưới tổ chức tùy theo gia 
cảnh cho phù hợp; nên dừng ở 
phạm vi ăn tiệc mặn trong gia 
đình, bè bạn thân thích, còn lại là 
tiệc ngọt theo đời sống mới. Làm 
sao phối hợp giữa truyền thông và 
hiện đại thật là hài hỏa để không 
ít người như cụ B. đừng phải nói 
dối là về quê hay đi du lịch, còn 
cụ T. không. phải buồn về nơi 
chôn nhau cắt rốn của mình, góp 
phần làm đẹp hơn văn hóa truyền 
thống. 

Đó cũng là nỗi lòng chung, tâm 
sự chung của không ít người khi 
nhận lời mời chung vui cưới xin, 
hội hè, đình đám chăng còn ám 
ảnh cảnh "cơm bụi giá cao" hay 
cái "trát đòi nợ" mà vị tình vì nghĩa 
họ không nỡ chối từ. Œ 
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ÂN số đã trở thành một trong những 

vấn đề toàn cầu và đang là. mối quan 

tâm hàng đầu của nhiều quốc gia. trên 
thế giới. Các quôc gia ngày càng thống nhất về 
nhận thức, hành động trong việc giải quyết vẫn 
đề dân số và phát triển bền vững. 

Bước sang thiên niên kỷ mới, chương trình 
dân số Việt Nam đang đứng trước những thách 
thức lớn khi chuyển cách tiếp cận từ kế hoạch 
hóa gia đình sang chăm sóc sức khỏe sinh sản, 
từ tập trung cho mục tiêu giảm sinh để sớm 
ồn định quy mô dân số sang tiếp tục duy trì 
vững chắc xu thế giảm sinh, đạt mức sinh thay 
thê (khoảng 2,l con trên một phụ nữ trong độ 
tuôi sinh đc) bình quân trong toàn quốc vào 
năm 2005 nhằm phát triển dân số toàn diện cả 
về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân 
bố dân cư phù hợp với sự phát triển kinh tế - 
xa hội. 

Pháp lệnh Dân số được Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội khóa XI thông qua ngày 9-1-2003 và 
ngày 22-1-2003, Chủ tịch nước ký Lệnh công 
bố số 01/2003/L/CTN, Pháp lệnh Dân số có 
- hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2003. 

Pháp lệnh Dân số (gồm 7 chương, 40 điều) 
là văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp 
lý bảo đảm cho việc tô chức thực hiện công tác 
dân số và nâng cao trách nhiệm của công dân, 
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gia đình, Nhà nước và xã hội trong công tác dân 
SỐ. Pháp lệnh điều chính toàn diện vấn đề dân 
số, từ quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số, phân 
bố dân cư tới các biện pháp thực hiện công tác 
dân số và quản lý nhà nước về dân số. Điểm nổi 
bật của Pháp lệnh là đặt con người vào vị trí 
trung tâm và là động lực của sự phát triển kinh 
tế - xã hội, bảo đảm sự chủ động, tự nguyện của 
công dân trong việc phát triển toàn diện bản 
thân phù hợp với yêu, cầu chung của đất nước. 
Pháp lệnh đã thể chế hóa đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong lĩnh 
vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và xác định 
công tác dân số là một cuộc vận động rộng lớn, 
lẫy tuyên truyền, vận động, giáo dục thuyết 
phục làm biện pháp cơ bản để thực hiện công 
tác dân số. 

Dưới đây, xin đề cập tới một số nội dung cơ 
bản của vấn đề dân số được định hướng theo 
tỉnh thần của Pháp lệnh Dân số. 

1 - Về quy mô dân số 

Việt Nam là quốc gia có quy mô dân số lớn 
và tốc độ phát triển dân số ngày càng nhanh. 
Năm 2000, Việt Nam đạt 77,68 triệu người, 
đứng hàng thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ sau In-đô- 
nê-xi-a và xếp thứ 13 trong tổng số hơn 200 
nước trên thế giới. Quy mô dân số lớn còn thể 
hiện ở mối quan hệ giữa dân số và đất đai. Theo 
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các nhà khoa học tính toán, mật độ dân số thích 
hợp chỉ nên dừng lại từ 35 đến 40 người/km), 
thì ở Việt Nam, năm 1995, mật độ dân số là 224 
người/kmˆ, gấp 5 - 6 lần mật độ "chuẩn" và gần 
gấp hai lần mật độ dân số của Trung Quốc - 
nước đông dân nhất trên thế giới. 

Cùng với điều đó, tốc độ phát triển dân số 
ngày càng nhanh. Nếu năm 1921, dân số Việt 
Nam là 15,58 triệu người, 40 năm sau (năm 
1960) dân số tăng gấp đôi: 30,17 triệu người, 
thì với 26 năm tiếp theo (năm 1989), dân số đạt 
60,47 triệu người. Giai đoạn 1921 - 1995, dân 
số nước ta tăng hơn 4,7 lần, trong khi đó dân số 
thế giới chỉ tăng 3,1 lần. Nếu 35 năm (1921 - 
1955) dân số tăng thêm 9,6 triệu người; thì 40 


năm tiếp theo (1955 - 1995), dân số bùng nổ 


với 48,9 triệu người tăng thêm. 

Mặc dù tỷ lệ giảm sinh vừa qua đã giảm và 
còn tiếp tục giảm, nhưng kết quả giảm sinh 
chưa thật sự vững. chắc, còn tiềm ẩn nhiều nguy 
cơ gia tăng dân sô nhanh trở lại; tư tưởng trọng 
nam khinh nữ đã có chuyển biến nhưng vẫn còn 
16 tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh là 115 nam so 
với 100 nữ, vượt quá mức sinh sản tự nhiên (ở 
nhưng vùng nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng 
xa... tỷ lệ này. Còn cao hơn). 

Rõ ràng, nếu không tiếp tục duy trì sự nỗ lực 
thì quy mô dân sô nước ta vào giữa thế kỳ XXI 
có thể lên tới 125 triệu người hoặc cao hơn, và 
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã 
hội đất nước. Do vậy, công tác dân số cần tiếp 
tục đây mạnh, làm chuyển đổi hành vi một cách 
bên vững trong việc thực hiện chuân mực gia 
đình ít con. 

Theo Pháp lệnh Dân số, định hướng điều 
chỉnh quy mô dân số theo các nội dung sau: 

- Mục đích chính của điều chỉnh quy mô dân 
số là nhằm duy trì vững chắc mức giảm sinh, 
thực hiện mục tiêu sớm đạt mức sinh thay thế, 
tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý, 
tạo điều kiện đê phát triên nhanh và bên vững 
đất nước. Nếu tiếp tục duy trì thực hiện tốt công 
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tác dân số thì quy mô dân số nước ta sẽ ổn định 
ở mức 115 triệu người vào giữa thế kỷ XXI. 

- Việc điều chỉnh quy mô dân số ở nước ta 
nhằm phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội 
là mục tiêu xuyên suốt từ khi ban hành chính 
sách dân số. Quan điểm nhất quán là kiên trì 
thực hiện quy mô gia đình ít con mà cụ thể là 
mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con. 
Nghị quyết Trung ương 4, khóa VII, đề ra "mỗi 
gia đình chỉ có một hoặc hai con", Văn kiện 
Đại hội VIII nêu rõ: "hướng vào mục tiêu mỗi 
cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con". Qua 
điều tra, khảo sát, có tới 94% số phụ nữ chưa 
có con và mới có một con thì mong muốn có 
một hoặc hai con. Có thể thấy, chuẩn mực quy 
mô gia đình ít con đã được xây dựng, thực hiện 
và được đại đa số nhân dân chấp nhận, đồng 
tình. 

- Biện pháp để điều chỉnh mức sinh là thực 
hiện kế hoạch hóa gia đình. Kế hoạch hóa gia 
đình là một cuộc vận động rộng lớn nhằm bảo 
đảm cho mỗi cặp vợ chồng, cá nhân tiếp cận 
thông tin một cách đầy đủ và chính xác để đã ra 
các quyết định một cách tự nguyện và có trách 
nhiệm. Pháp luật dành cho mỗi cá nhân, cặp vợ 
chông quyên quyết định về thời gian sinh con, 
sô lượng con và khoảng cách giữa các lần sinh. 
Nhưng đây là một quyền có điều kiện. Quyền 
của mỗi cặp vợ chông, cá nhân, không tách rời 
nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội; đồng thời, 
phải thực hiện quyền đó một cách có trách 
nhiệm, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước, với mục tiêu của chính sách 
dân số, phù hợp lứa tuôi, tình trạng sức khỏe, 
điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập 
và nuôi dạy con cái. Nghĩa vụ thực hiện kế 
hoạch hóa gia đình theo chuân mực xã hội đã 
được nhân dân đồng tinh và chấp nhận là quy 
mô gia đình ít con để có cuộc sông ấm no, hạnh 
phúc. Do vậy, những suy luận về việc sinh con 
thoải mái, không hạn chế số con là không bảo 
đảm tính nhất quán về quyền và nghĩa vụ của 
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công dân đối với mỗi cặp vợ chồng, cá nhân 
được quy định tại Điều 4 và Điều 10 của Pháp 
lệnh Dân số. Thời gian sinh con tốt nhất đối với 
phụ nữ là từ 22 tuổi đến 35 tuổi, khoảng cách 
sinh hợp lý là từ 3 đến 5 năm và mỗi cặp vợ 
chồng chỉ nên có từ một đến hai con. Đảm bảo 
được điều đó là có cơ sở bảo đảm trong toàn xã 
hội thực hiện mục tiêu mức sinh thay thế, tiến 
tới ổn định quy mô dân số hợp lý và sự phát 
triển bèn vững của đất nước. 

- Biện pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình là tuyên truyền vận động, giáo dục 
gắn với đưa dịch vụ kế hoạch hóa gia đình một 
cách trực tiếp cho người chấp nhận gia đình ít 
con, tạo động lực thúc đẩy phong trào quần 
chúng thực hiện kế hoạch hóa gia đình sâu rộng 
trong toàn dân, huy động lực lượng toàn xã hội 
tham gia công tác dân số - kế hoạch hóa gia 
đình. Pháp lệnh Dân số còn định hướng rõ 
quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ 
chức, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các 
cấp trong việc quyết định chương trình dự án về 
chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia 
đình phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ 
quan, tổ chức và địa phương. 

2 - Cơ cấu dân số 

Nhìn khái quát, cơ cấu dân số ở nước ta 
trong thời gian qua là chưa hợp lý cả về giới 
tính, nhóm tuổi, giữa thành thị và nông thôn. 
Thực tế cho › thấy, tình trạng bất bình đẳng giới 
ở nước ta vẫn xảy ra, nhất là khả năng tiếp cận 
giáo dục, đào tạo về chăm sóc sức khỏe sinh 
sản, kế hoạch hóa gia đình đối với phụ nữ và trẻ 
em gái còn nhiều hạn chế. Có thể thấy cụ thể 
như sau: 

- Cơ cấu theo giới tính. Tỷ lệ nữ trên tổng số 
dân ở nước ta không ổn định và biến động thất 
thường: dao động từ 50,3% đến 50,7% (giai 
đoạn 1921 - 1939); 50,9% - 51,4% (giai đoạn 
19443 - 1970); tăng lên 52,1% (năm I975); giảm 
dần và đạt 50,6% (năm 1986); tăng lên và ồn 
định ở mức 51,2% (trong suốt những năm 90, 


Số 33 (tháng 11 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


thế kỷ XX); riêng năm 1989 là 51,49% và giảm 
xuống 50, 85% (năm 1999). 

- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi cũng có 
những khác biệt lớn. Ở miền Nam trước giải 
phóng, dân số theo nhóm 0 - 14 tuổi chiếm 
48%, dưới 20 tuổi chiếm 60%. Ở miền Bắc, 
theo số liệu điều tra năm 1960, nhóm 0 - 14 tuổi 
là 42,8%; và tương ứng các năm 1979, 1989 
và 1999 là 42,55%, 39,82% và 33,11%. Tỷ lệ 
người già từ 60 tuổi trở lên, tăng từ 7,07% 
(năm 1979); 7,14% (năm 1989) tới 8,04% 
(năm 1999). Dân số phụ thuộc đã giảm từ 
49,62% (năm 1979), 46,96% (năm 1989) 
xuống 41,15% (năm 1999). Điều này chứng tỏ 
tỷ lệ dân số phụ thuộc đang giảm theo thời 
gian, song tỷ lệ người già lại đang tăng lên. 

- Cơ cấu dân số thành thị và nông thôn: Đầu 
thế kỷ XX, dân số thành thị mới chiếm 2% dân 
số toàn quốc, đến năm 1943 chiếm 9,2%. Tỷ lệ 
dân số thành thị miền Bắc năm 1931 là 4,6%, 
miền Trung: 3,5% và miền Nam là 4,6%. Đến 
1951, dân số thành thị là 10%, 1960 là 15%, 
1970 là 17%. Năm 1980, cơ cấu dân số thành 
thị cả nước chiếm 19,1%. Tổng điều tra dân số 
năm 1989 cho thấy, dân sô thành thị của các 
tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ là 19,92%, 
Tây Nguyên: 22,13%. Tổng điều tra dân số 
năm 1999 tiếp tục cho thấy, dân số thành thị 
Tây Nguyên giảm 5,43% và miền núi phía Bắc 
giảm 4,26% so với năm 1989. 

Do vậy, việc điều chỉnh cơ cấu dân số theo 
tinh thần Pháp lệnh Dân số cần lưu ý những nội 
dung sau: 

- Mục đích điều chỉnh cơ cầu dân số nhằm 
bảo đảm cơ cấu dân số hợp lý về giới tính, độ 
tuôi; bảo toàn và phát triển các dân tộc ít người, 
nhất là ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn. 

- Để bảo đảm bình đẳng giới, cân bằng giới 
tính sau khi sinh theo quy luật sinh sản tự nhiên 
và ôn định trật tự xã hội trong hiện tại và tương 
lai, Pháp lệnh nghiêm câm việc lựa chọn giới 
tính thai nhi dưới mọi hình thức. 
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- Cơ cấu dân số nước ta có xu hướng chuyển 
từ cơ cấu dân số trẻ sang dân số già do giảm 
sinh nhanh và tuôi thọ tăng. Tuôi trung vị sẽ 
tăng từ 23,2 (năm 2000) lên 27,1 (năm 2010); 
người già từ 60 tuôi trở lên sẽ tăng từ 6,3 triệu 
(năm 2000) lên 6,9 triệu (năm 2010). Do đó, 
cần phát triển mạnh các dịch vụ xã hội phù hợp 
phục vụ cơ cầu dân số già, bảo đảm quyền bình 
đẳng giới, cũng như bảo đảm các yếu tố đáp 
ứng yêu cầu cân đối cơ cấu dân số. 


- Tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát 
triển và nâng cao chất lượng cuộc sống thông 
qua việc ưu tiên đầu tư các công trình, dự án 
phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, 
tăng cường thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, kế hoạch hóa gia đình với các biện pháp, 
phương pháp khoa học tiên tiễn. Tuyên truyền 
và đáp ứng nhu cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
sinh sản, kế hoạch hóa gia đình để thực hiện 
sinh sản và nuôi dạy con cái có khoa học, nâng 
cao chất lượng dân số. 

3 - Chất lượng dân số 

Nhin một cách tông quát, chất lượng dân số 
Việt Nam còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu xây 
dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Các yếu tố về thể lực của người Việt Nam, nhất 
là chiều cao, cân nặng và sức bên còn rất hạn 
chế. Theo điều tra mức sống năm 1997 - 1998, 
tỷ lệ suy dinh dưỡng của người lớn là 65% với 
nam và 38% đối với nữ, có tới 41,51% số trẻ 
em thuộc diện thấp, còi (thấp hơn so với lứa 
tuổi) và 40,1% trẻ em có cân nặng thấp so với 
tuôi. Ngoài ra, có hàng triệu trẻ em bị tàn tật, 
mắc bệnh bẩm sinh, ảnh hưởng bởi chất độc 
màu da cam. Về trí lực, mặc dù tỷ lệ biết đọc, 
biết viết của dân cư khá cao: 91,2% (năm 
1999), nhưng 74% số người đã thôi học mới chỉ 
có trình độ phổ thông cơ sở, số người đạt trình 
độ phô thông trung học chỉ dao động trong 
khoảng từ 10 đến 15% (kết quả suy rộng mẫu 
điều tra dân số năm 1999), 91,84% dân số từ 15 


tuổi trở lên không có trình độ chuyên môn kỹ 
thuật. Theo số liệu năm 2002 của Tổng cục 
Dạy nghề, chỉ có 17,7% trong tổng số gần 40 
triệu lao động của Việt Nam được coi là có kỹ 
năng chuyên môn. Tội phạm, tiêu cực xã hội 
tăng, trong đó có cả trẻ em đang là những nhức 
nhối của xã hội. Chỉ số phát triển con người của 
Việt Nam (HDJ) năm 1999 là 0,682 điểm, xếp 
hạng 101 trong số 162 quốc gia. 

Định hướng của Pháp lệnh Dân số đối với 
chất lượng dân số là nhằm mục đích nâng cao 
chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tỉnh 
thần của mỗi người dân và toàn bộ dân số; nhất 
là nâng chỉ số phát triển con người của nước 
ta lên mức trung bình tiên tiến của thế giới 
(khoảng 0, 700 - 0,750 điểm). Nâng cao chất 
lượng dân số trong mỗi gia đình và cả cộng 
đông là hết sức quan trọng, do đó cần có nhiều 
giải pháp thiết thực, sự nỗ lực cao của mỗi 
cá nhân, toàn xã hội cũng như của các ngành, 
các cấp. 

Biện pháp nâng cao chất lượng dân số bao 
gồm cả những định hướng cơ bản từ việc bảo 
đảm quyền cơ bản của mỗi con người, quyền 
được phát triên toàn diện đến việc tuyên truyền, 
giáo dục và giúp đỡ, đa dạng hóa các loại hình 
cung cấp hàng hóa và dịch vụ công cộng, hỗ trợ 
vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Tổ chức 
thực hiện nâng cao chất lượng dân số của cộng 
đồng thông qua tuyên truyền, giáo dục, hướng 
dẫn giúp đỡ nhân dân hiểu và thực hiện các 
biện pháp bảo vệ sức khỏe, bảo đảm điều kiện 
học tập, rèn luyện vui chơi và tổ chức cuộc 
sống, sinh hoạt theo một cách khoa học.: Tăng 
cường chăm sóc sức khỏe vị thành niên, tăng 
quyền lực cho phụ nữ, bảo đảm công bằng giới 
và sự tham gia của nam giới với công tác dân 
số. Khuyến khích và tạo điều kiện cho nam, nữ 
kiêm tra sức khỏe trước khi đăng ký kết hôn, 
kiểm tra sức khỏe bệnh di truyền, dị tật bẩm 
sinh, bị nhiễm độc hóa học nguy hiểm để tư vấn 
và giúp đỡ họ hiểu biết về ảnh hưởng của bệnh 
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tật đối với việc sinh con. Tổ chức, hướng dẫn 
và giúp đỡ thực hiện việc xây dựng gia đình 
văn hóa, ít con, no ấm, hạnh phúc, binh đẳng, 
tiến bộ và bền vững. Tuyên truyền và giáo dục 
nhằm loại trừ các hình thức phân biệt giới, phân 
biệt đối xử giữa con trai và con gái. Khuyến 
khích duy trì mối quan hệ mật thiết giữa các 
thế hệ trong gia đình, tạo điều kiện để con cái 
phụng dưỡng cha mẹ già nhằm phát huy truyền 
thống tốt đẹp CỦa gia đình Việt Nam và phù 
hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta 
hiện tại và trong tương lai. 

4 - Phân bố dân cư 

Phân bố dân cư ở nước ta nhìn chung là bất 
hợp lý. Dân số tập trung chủ yếu ở đông bằng 
sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng 
(chiếm 42,8% dân số cả nước), trong khi đó 
diện tích của 2 vùng này chỉ chiếm 16,6% diện 
tích cả nước. Ngược lại, ở miền núi phía Bắc và 
Tây Nguyên, dân cư rất thưa thướt. Mật độ dân 
số ở các tỉnh rất chênh lệch nhau: năm 1999, 
bình quân dân số trên đất đai ở Thái Bình là 
1194 người/km), thì ở Kon Tum chỉ có 32 
người (chênh lệch kém tới 40 lần). Mặt khác, 
vốn đầu tư nước ngoài vào các vùng cũng rất 
khác nhau. Giai đoạn 1988 - 1998, so với vùng 
Tây Nguyên, mức đầu tư nước ngoài vào đồng 
băng sông Hồng gấp 176 lần, và Đông Nam Bộ 
gấp 307 làn. Thực trạng này chứa đựng nguy cơ 
di cư tự do lớn so với di dân theo dự ân. Giai 
đoạn [990 - 1997, có 1,2 triệu dân di cư tới các 
vùng dự án. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, luồng 
di cư tự do đến không ngừng tăng lên: Giai 
đoạn 1981 - 1985, bình quân mỗi năm tăng 
thêm 130 000 người, giai đoạn 1986 - 1990: 
I§Š 000 người và [991 - 1996: 213 000 người. 
Nhin chung, tỉnh trạng di dân tự do và sự di 
chuyển của lực lượng lao động đó đã làm trầm 
trọng thêm việc đáp ứng những dịch vụ xã hội 
cơ bản, gây ô nhiễm môi trường sống, tàn phá 
tài nguyên và gia tăng các tệ nạn xa hội. Quy 
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mô dân số ở thành thị vượt quá khả năng đáp 
ứng của kết cấu hạ tầng (nhà ở, giao thông, cấp 
thoát nước... ). 

Theo định hướng của Pháp lệnh Dân số, 
mục đích điều chỉnh phân bố dân cư nhằm bảo 
đảm kết hợp giữa việc phân bố dân cư với việc 
phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng, miền, 
khu vực, vùng địa phương, vùng địa lý kinh tế - 
xã hội, đơn vị hành chính hợp lý, nhằm quản lý 
dân cư có kết quả trong tình hình mới. Do đó, 
phải chủ động xây dựng, thực hiện quy hoạch, 
kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội, khai thác 
tiềm năng vùng có mật độ dân cư thấp, tạo 
động lực thu hút dân cư từ các vùng miền có 
mật độ cao, hạn chế di dân tự phát, quản lý lao 
động lưu động tại các thành phố; thực hiện 
chương trình, dự án di dân có kế hoạch để xây 
dựng vùng kinh tế mới định canh, định cư, xây 
dựng khu công nghiệp, dịch vụ, dân cư đề tạo 
điều kiện sống và sinh hoạt thuận lợi. Tiến 
hành lồng ghép chương trình dân số với các 
chính sách, chương trình, chiến lược phát triển 
quốc gia trong phạm vi cả nước cũng như từng 
vùng, từng địa phương. 

Có thể thấy, mặc dù nền kinh tế nước ta có 
những tiến bộ, nhưng thu nhập bình quân đầu 
người còn thấp và vẫn thuộc nhóm các nước 
nghèo trên thế giới. Số người trong độ tuôi lao 
động tăng nhanh, gây ra sức ép lớn đối với vẫn 
đề việc làm. Trong điều kiện dân số tăng 
nhanh, diện tích canh tác ngày càng giảm thì 
vấn đề bảo đảm cuộc sống vẫn còn là vấn đề 
gay gắt. Do vậy, vấn đề dân số vẫn tạo ra ap lực 
lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 
Vì thế, việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu, chất 
lượng dân số và phân bố dân cư ở nước ta theo 
Pháp lệnh Dân số là hết sức cần thiết, đòi hỏi 
các ngành, các cấp phải có nhiều giải pháp 
mang tính hệ thống, đồng bộ, phù hợp với điều 
kiện và khả năng của từng giai đoạn phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. Cì 
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CAN-CUN SỤP ĐỒ: 
Lhú tìm nguyên nhân của thất bại 


ỘI nghị Bộ trưởng lần thứ năm của Tổ 
chức Thương mại thê giới (WTO) tô chức 


ở Can-cun (Mê-hi-cô) để kiểm điểm và 
thúc đấy Vòng Đô-ha, đã bế mạc ngày I5-9-2003 
mà không thu được kết quả nào. Đại diện các 
nước đang phát triển đến Can-cun chủ yếu là để 
thúc đấy vấn đề nông nghiệp (thị trường, trợ cấp, 
phá giá). Các nước phát triển đến hội nghị này để 
xúc tiến nghị trình Hội nghị Bộ trưởng WTO lần 
thứ nhất ở Xin-ga-po năm 1996 (đàm phán về đầu 
tư, cạnh tranh, mua sắm của chính phủ và tạo 
thuận lợi cho thương mại). Mỗi bên có những lợi 
ích riêng, nên không tìm được tiếng nói chung. 
Sau năm ngày cãi vã, Hội nghị đã sụp đổ, như đã 
thất bại ở Xi-a-tơn cuối năm 1999. Để tiện theo 
đối sự kiện quan trọng này, hãy điểm qua sự phát 
triên của Hiệp định chung về Thuế quan và Mậu 
dịch (GATT) và hậu duệ của nó là Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO), sự thất bại của Hội 
nghị Bộ trưởng ở Xi-a-tơn, những thành công của 
các nước phát triển ở Hội nghị Đô-ha - những tiên 
đề của sự sụp đổ tại Can-cun. 

Năm 1947, Hiệp định chung về Thuế quan và 
Mậu dịch ra đời. Điều XVIII của GATT cho phép 
các nước đang phát triển không phải thi hành 
nghĩa vụ khi lâm vào cảnh khó khăn về cán cân 
thanh toán; điều XXXVII yêu cầu các nước phát 
triên đồng ý dành ưu tiên cao cho việc giảm và 
loại bỏ các rào cản đối với những sản phẩm đang 
hoặc có tiềm năng mang lại lợi ích xuất khẩu cho 
các nước đang phát triên, và đình chỉ việc đưa ra 
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thuế mới hoặc tăng thuế hay các rào cản phi thuế 
đối với hàng hóa của các nước đang phát triển. 

Vào giữa những năm 60 thế kỷ XX, ghi nhận 
yêu cầu chính đáng của các nước đang phát triển, 
GATT đã bổ sung quy định dành cho các nước 
này "những điều kiện tiếp cận các thị trường thế 
giới một cách thuận lợi hơn và có thể chấp nhận 
được". Đến năm 1979, GATT còn cho ra đời 
Quyết định về đối xử có phân biệt, thuận lợi hơn 
và tham gia đây đủ hơn của các nước đang phát 
triên. Năm 1982, GATT đưa ra một tuyên bố về 
Chương trình công tác của GA TT cho những năm 
1980 cam kết bảo đảm thực thi hiệu quả các quy 
định và điều khoản của GATT, đặc biệt là những 
gì liên quan đến các nước đang phát triên. Chương 
trình ghi nhận cần phải cải thiện việc tiếp cận thị 
trường cho các sản phâm mà các nước đang phát 
triển đặc biệt quan tâm xuất khẩu như các sản 
phẩm nông nghiệp nhiệt đới và hàng dệt may. Có 
thể nói, đây là thời kỳ tiến bộ của GATT, phản 
ánh cuộc đấu tranh của các nước đang phát triển, 
được tiếp sức bởi sự ra đời của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa từ sau năm 1945. 

Tháng 5-1984, U-ru-goay đưa ra văn bản Cải 
thiện các quan hệ thương mại thế giới thông qua 
thực thị chương trình công tác của GATT; với 
mục đích chống lại mưu toan của các nước phát 
triên muốn đưa vào nghị trình GATT những vấn 
đề mới, nhưng lại dây dưa không thực hiện những 
cam kết về mở thị trường cho các nước đang phát 
triên. Những năm tiếp theo, các nước phát triển 
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tiếp tục Bây SỨC ếp đòi mở một vòng đàm phán 
mới về các vấn đề dịch vụ, công nghệ cao và đầu 
tư. Các nước đang phát triển thì kiên quyết yêu 
cầu trước hết phải bàn việc thực thi những cam kết 
của các vòng trước. Năm 1986 có thể được xem 
như một mốc lịch sử với chiều hướng thắng thế 
của các nước phát triển tại Pun-ta-đen E-xta, vòng 
U-ru-goay. Vấn đề thực thi được coi là thành phần 
quan trọng, nhưng các vấn đề "các lĩnh vực của 
quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại 
(TRIPs)", "các biện pháp đầu tư liên quan đến 
thương mại (TRIM§)" và "Hiệp định chung về 
thương mại trong dịch vụ (GATS)" cũng được nêu 
nối bật. Điều lo ngại của các nước đang phát triển 
đã trở thành SỰ thật: phải thảo luận về việc mở cửa 
nền kinh tế tế quốc gia cho. các nhà đầu tư nước 
ngoài trước khi giải quyết ôn thỏa những xung đột 
thương mại còn tôn tại. GATT đã nghiêng rõ hơn 
về phía quyền lợi của các nước tư bản lớn. 

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ra đời 
trong bối cảnh đó. Chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái 
trào. Ảnh hưởng, của nó đối với các nước thế giới 
thứ ba đã suy giảm nghiêm trọng. Các nước phát 
triển không còn lo những ảnh hưởng của chủ 
nghĩa xã hội, buộc họ phải đối phó bằng cách làm 
theo khuyến nghị của Kên- -Xơ VỀ tăng sức mua 
của xã hội, giảm lái suất và đầu tư công ích để 
bảo đảm "đồng lương tối thiểu"; không còn phải 
đưa ra những ' chương. trinh xã hội vĩ đại", "nhà 
nước phúc lợi", bảo hiểm y tế, nâng cao giáo dục 
và dân trí để tô vẽ cho bộ mặt của chủ nghĩa tư 
bản và tranh thủ người lao động. Đây là thời của 
Thát-chơ, Ri-gân theo “học thuyết tự do mới” của 
Hai-éc, tập trung vào tự do thị trường, phi điều tiết 
hóa, tư hữu hóa các doanh nghiệp nhà nước và 
dịch vụ công ích, không phải bận tâm đến những 
vấn đề xã hội mà có thể phi công đoàn hóa, duy 
trì những đạo quân thất nghiệp thường trực để 
ngăn chặn những đòi hỏi cải thiện đời sống của 
công nhân, viên chức trong xí nghiệp, công sở. 

Từ ngày 12 đến ngày 15-4-1994, 124 quốc gia 
thành viên của GATT họp ở Ma-ra-két (Ma-rốc) 
để ký các hiệp định thể hiện kết quả của Vòng 
U-ru-goay (1986-1994). Nổi bật trong đó là Hiệp 
định về Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), 
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theo đó WTO chính thức ra đời ngày 1-1-1995. 
Ba công cụ thực hiện sự thống trị của chủ nghĩa tư 
bản trên toàn thế giới: về tài chính là IMF, về kinh 
tế là WB và về thương mại là WTO, đã trở thành 
một chỉnh thể trên quy mô toàn cầu, điều mà đề 
quốc Anh thời cực thịnh trong thế kỷ XIX cũng 
chưa dám mơ tới. Cho đến trước ngày diễn ra Hội 
nghị Bộ trưởng WTO lần thứ ba ở Xi-a-tơn, tháng 
12-1999, nhiều nước đã đưa ra đề nghị được gọi 
chung là "những vấn đề về thực thi" để WTO xem 
xét, cho thấy quy mô và chiều sâu những bất đồng 
của thế giới đang phát triển đối với tổ chức này. 
Tổng cộng có đến 291 đề nghị về thực thi, nhưng 
tại hội nghị, dự thảo Tuyên bố chỉ gói tất cả những 
đề nghị ấy vẻn vẹn trong hai đoạn văn hết sức mơ 
hồ. Các đại diện châu Phi và Ca-ri-bê ra tuyên bố 
kiên quyết không ký: vào những văn kiện như vậy. 

Và như mọi người đều biết, Hội nghị Xi-a-tơn đã 
kết thúc mà không có tuyên bố chung. 


Nhưng đừng bao giờ đánh giá thấp sức phản 
ứng và khả năng vượt qua khó khăn của các bộ 
máy cầm quyền quân sự, chính trị, kinh tế và tài 
chính của các nước tư bản lớn đã có mấy trăm 
năm lịch sử kinh nghiệm thống trị. Hoa Kỳ, EU và 
Nhật Bản tất nhiên không cam chịu một thất bại 
đau đớn như Xi-a-tơn. Từ đầu năm 2000, họ đã 
phản công. Hai bên đối chiến đã sẵn sàng cho một 
cuộc đấu tranh mới tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 
tư ở Đô-ha năm 2001. Hai bản dự thảo Tuyên bố 
của Hội nghị đưa ra vào tháng 9 và tháng. 10 
không thu hẹp được bất đồng. Tuy nhiên, bằng 
nhiều thủ đoạn, những nước lớn vẫn tiếp tục hội 
họn với một số nước được họ lựa chọn để chuẩn 
bị cho hội nghị này. Họ tiến hành một loạt các 
cuộc hội nghị Bộ trưởng WTO thu nhỏ: đầu tiên 
là ở Phran-phuốc (Đức) với sự có mặt của "bộ tứ" 
Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Ca-na-đa, cộng với 
những nước tân thành một vòng mới như Nam 
Phi, Ai Cập, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a và một vài 
nước có quan điểm đối lập. Tiếp đó là cuộc họp ở 
Cốp-pét (Thụy Sĩ), rồi ở Mê-hi-cô. Cuối cùng là, 
Hội nghị Xin-ga-po với sự có mặt của khoảng 30 
nước. Tại các tiểu hội nghị đó, bộ tứ và các 
thiết chế WTO, WB, IMF cùng một số nước theo 
họ, đã soạn thảo văn kiện sau này được nhất trí ở 


Si 
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Đô-ha. Đại biểu Dim-ba-bu-ê vạch rõ: "Vẫn là 
cách làm từ thời GA TT, những nước mạnh bắt tay 
với nhau trước rôi buộc các nước khác phải tuân 
theo nghị trình do họ soạn thảo". Các nước phát 
triền mưu toan mở rộng quy mô của WTO để bao 
quát những nội dung thế mạnh của họ đã nêu ra từ 
Hội nghị Xin-ga-po. Họ yêu cầu ông Ha-bin-xơn, 
Chủ tịch Đại hội đông, đưa ra một dự thảo Tuyên 
bố chung của Hội nghị Đô-ha lần thứ nhất. Dự 
thảo này được công bố, các quan điểm khác nhau 
được đưa vào trong ngoặc. Nhưng đến dự thảo thứ 
hai, ngày 27-10-2001, thì lại là một văn bản 
"sạch" (nghĩa là không còn các bảo lưu đặt trong 


ngoặc), xác định sẽ đàm phân những vân đề mới 


tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ năm ở Can-cun, 
mặc dù các nước đang phát triển vẫn giữ lập 
trường "không vấn đề mới nào được đưa vào nghị 
trình”. 

Có thể nói sự đồng thuận của WTO ở Đô-ha 
hoàn toàn không phải là tự nguyện mà là cưỡng 
ép, dọa dẫm, dụ dỗ, nhất là với các nước nhỏ. Phổ 
biến là chiêu thức ban cấp đặc miễn cho các nước 
đang phát triển, chấp nhận cho các nước này lùi 
việc thi hành những hiệp định nào đó trong thời 
hạn từ 5 đến 7 năm - một thời hạn vẫn là quá ngắn 
so với hàng chục năm cho phép Đức, Nhật Bản, 
hoặc Hàn Quốc đóng cửa thị trường để bảo hộ 
hàng hóa "chưa đủ sức cạnh tranh", như ô-tô 
chẳng hạn. Điều IX.I Hiệp định Ma-ra-két thành 
lập WTO xác định: WTO sẽ tiếp tục thông lệ 
GATT 1947 ra quyết định bằng đông thuận. 
Trường hợp một quyết định không thể đạt được 
bằng đồng thuận, thì sẽ bỏ phiếu. Từ đó, các quyết 
định ở WTO được ban hành bằng "đồng thuận". 
Mặc dù việc bỏ phiếu vẫn được tiến hành, nhưng 
rất hiếm khi GATT vận dụng và WTO thì chưa 
bao BIỜ. Trên lý thuyết, bất cứ nước nào cũng có 
quyên không đồng ý một vấn đề nào đó. WTO là 
một thiết chế dân chủ! Nhưng trong thực tế thì 
khó có nước nào kiên trì được lập trường của mình 
vì có quá nhiều sức ép. Và đồng thuận đã đạt được 


khi không có thành viên nào chính thức đưa ra lời 


phản đối. Như vậy. có thể hiểu đồng thuận chỉ là 
không có phản đôi công khai, chứ không có nghĩa 
là hưởng ứng tích cực. Có thê nói, đông thuận đã 


Tạp chí Cệng sản 


trở thành chiêu thức lợi hại nhất trong tay các 
nước phát triển để buộc các nước khác phải dẹp 
phẫn nộ, nuốt bất bình, không công khai phản đối. 

Đồng thuận đã được "chế tác" như thế nào? 
Trước hết, Hoa Kỳ và EU thống nhất lập trường 
về những điểm nào đó. Sau đó mở rộng cho 
Ca-na-đa và Nhật Bản, hình thành "bộ tứ". Tiếp 
đó, thêm những nước phát triển khác và một số 
nước đang phát triển thân hữu như Nam Phi, Chi- 
lê, Xin-ga-po... Nhóm này đôi khi được gọi là 
"Bạn của Chủ tịch Đại hội đồng". Cuối cùng, một 
số nước đang phát triển có ảnh hưởng như Trung 
Quốc, Ân Độ, Ma-lai-xi-a cũng được mời vào. 
Các nước đang phát triển khác, ngoại trừ những 
nước kể trên, không bao giờ được lai vãng đến 
chốn quyên uy này. 

Từ Đô-ha đến Can-cun vẫn là những chiêu 
thức quen thuộc để bảo đảm lợi nhuận của các 
công ty đa quốc gia và các nước phát triển, kéo dài 
tình trạng nghèo khổ của các nước thế giới thứ ba. 
Sách lược "chia để trị" tô ra rất thành công. Các 
nước phát triển còn tìm cách đưa thêm những vấn 
đề mới hoặc tăng thêm những biện pháp bảo hộ. 
Tuyên bố về TRIPS và Y tế công cộng được xem 
như một "chiến quả" của các nước đang phát triển 
từ Hội nghị Đô-ha. Nhưng trong thực tế Hoa Kỳ, 
EU và Nhật Bản vẫn không dễ gì từ bỏ món siêu 
lợi nhuận này. Họ tìm cách hạn chế những bệnh 
tật có thể đưa vào phạm vi hiệu lực của Tuyên 
bố. Những hứa hẹn hủy bỏ trợ cấp nông nghiệp, 
giảm thuế đánh vào nông sản và hàng dệt may của 
các nước đang phát triên cũng vẫn chỉ là những 
hứa hẹn. 

Thế nhưng bất chấp những mưu đồ đó của "tứ 
đầu chế", Can-cun đã sụp đố do khối các nước 
châu Phi, được sự hưởng ứng của một số nước 
Ca-ri-bê, đã rời bỏ phòng họp để phản đối sự áp 
đặt của Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản. Hay nói đúng 
hơn là do sức mạnh đoàn kết của tất cả các nhóm 
quốc gia đang phát triển. như đã từng xảy ra ở 
Hội nghị Xi-a-tơn. Do đầu mà Can-cun sụp đố) 
Người ta đã nêu ra khá nhiều giả định. Nhưng có 
lẽ ai cũng nhất trí rằng, cả nước giàu cũng như 
nước nghèo vẫn chẳng ai chịu ai. Ngoại trưởng 
Mê-hi-cô có lý khi cho rằng, chẳng có cơ sở để 
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đông thuận, vì vậy có kéo dài thêm hội nghị cũng 
vô ích mà thôi. Thực tế, hội nghị bế mạc đúng 
6 giờ chiều chủ nhật, một điều chưa từng có ở các 
hội nghị trước, thường là chỉ bế mạc vào 4-5 giờ 
sáng hôm sau - ngày hạn định cuối cùng . 

Tờ Thời báo Tài chính, ngày 15-9-2003, 
khẳng định, Can-cun sụp đổ vì các nước châu Phi 
và châu Á đoàn kết với nhau để bác bỏ các đề 
nghị của EU và Nhật Bản về đầu tư và các vấn đề 
khác. Cho dù đại diện thương mại của EU có nhân 
nhượng vào giờ cuối, chịu bớt từ 2 đến 3 nội dung 
của nghị trình Xin-ga-po, thì vẫn chưa đủ để làm 
cho các nước đang phát triển thay đôi lập trường. 
Tờ Nhật báo Phố Uôn, ngày 16-9-2003, đã nhận 
xét: Các nước phát triển tưởng họ có thể phớt lờ 
vấn đè trợ cấp nông nghiệp như trước đây, nhưng 
lần này một sự liên minh giữa các nước nghèo và 
các nhà xuất khẩu tự do đã vạch trần thủ đoạn của 
họ, nhất là châu Âu, muốn thương mại tự do hơn 
cho tất cả mọi người, trừ những chủ trang trại 
được nuông chiều của họ. Tờ báo cho rằng, trợ 
cấp đã làm cho giá cả xuống thấp một cách giả 
tạo. Và nếu xóa bỏ được bảo hộ nông nghiệp thì 
như IMF đã công bố, có thể làm cho tăng trưởng 
của toàn cầu thêm được 100 tỉ USD. Mới đây, 
giáo sư Xti-glít đã nhận xét: "Các cơ cấu của 
những thiết chế tài chính quốc tế cho thấy chúng 
không phải là những thiết chế dân chủ. Phần lớn 
các chính sách của IMF phản ảnh các chính sách 
của chính phủ Hoa Kỳ, phản ánh quan điểm của 
Bộ Tài chính Hoa Kỳ, không phải là của nhân dân 
Mỹ" và "WTO đang theo đuổi các chính sách có 
lợi cho một số nước, nhưng có hại cho các nước 
khác." 

Lập trường của hai khối nước phát triển và 
đang phát triển quá xa nhau. Làm sao có được 
"hai bên cùng có lợi", hay nói như Mỹ "đôi bên 
cùng thắng". Thương mại đem lại lợi nhuận chủ 
yếu cho các nước giàu. Còn với các nước nghèo 
thì phần lớn bị thua thiệt. Hoa Kỳ được lợi nhiều, 
như lời của đại diện thương mại Hoa Kỳ, vòng U- 
ru-goay và NAFTA đã giúp tăng thu nhập binh 
quân của gia đình Mỹ lên từ 1 300 USD đến 2 000 
USD, và xuất khẩu chiếm tỷ trọng tới 27% trong 
mức tăng trưởng của Hoa Kỳ thập kỷ qua. Nhưng 
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nay Hoa Kỳ có những mối quan tâm và những 
mục tiêu còn to tát hơn. Hoa Kỳ đang ráo riết thực 
thi chính sách đồng USD yếu để kích thích xuất 
khẩu và giảm dân thâm hụt cán cân thương mại 
hàng năm 500 tỉ USD. Điều không kém phần 
quan trọng là, việc buôn bán vũ khí nằm ngoài sự 
điều chỉnh của WTO mà Hoa Kỳ luôn chiếm 
giữ vị trí số l. Và càng phất hơn với chiến tranh 
chống khủng bố, với một ngân sách quân sự 
không ngừng tăng lên qua mỗi năm và sự bành 
trướng của chủ nghĩa đế quốc bá quyền Hoa Kỳ. 
Mối quan hệ Hoa Kỳ và EU ngày càng nhạt phai 
đặc biệt là từ chiến tranh I-rắc. Mâu thuẫn Mỹ - 
Anh với Pháp - Đức, thực chất là mâu thuẫn cố 
hữu giữa chủ nghĩa tư bản rất khó điều hòa. Người 
dân Mỹ bắt đầu nghi ngờ về bản chất của chủ 
nghĩa tư bản từ vụ En-rôn và gần đây nhất là vụ 
xin từ chức của R. Grát-xcô, Chủ tịch kiêm Giám 
đốc điêu hành thị trường chứng khoán Niu Y-oóc 
đang bị tình nghỉ biển thủ công quỹ. 

Cuộc đấu tranh vì một WTO công bằng sẽ rất 
cam go. Mỹ đã nói rõ sẽ thúc đây các hiệp định 
thương mại song phương hoặc khu vực chứ không 
chỉ trông vào WTO (2). Mỹ đã ký các hiệp định 
song phương với Chi-lê và Xin-ga-po, đang đàm 
phán với 14 nước và sẽ ký tiếp với nhiều nước 
khác. WTO cũng đang tính đến việc thành lập một 
kiểu ban chấp hành khu vực hoặc vùng. Một điều 
chắc chắn là các nước tư bản không bao giờ cam 
chịu thất bại, họ sẽ tìm mọi cách giành lại "thiên 
đường" WTO. Hoa Kỳ đã bộc lộ một xu hướng 
song phương trong một số lĩnh vực. Nhưng muốn 
thống trị toàn cầu, Hoa Kỳ vẫn phải cần đến đa 
phương (dù chỉ đa phương khi cần thiết), cần đến 
WTO, WB và IMF. Song một điều cũng chắc 
chắn không kém là Hoa Kỳ không phải muốn làm 
øì thì làm. Bài học Can-cun và I-rắc sờ sờ ra đấy ! 
Sự hy sinh của người thanh niên I-ta-]i-a, Các-lô 
Ghi-li-a-ni, trong các cuộc biểu tình phản đối 
toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa ở Giê-noa, tháng 
7-2001, và sự tuân tiết của người nông dân 
Hàn Quốc, Lee Kyung Hae tại hàng rào cảnh sát 
Can-cun, tháng 9- 2003, để phản đối WTO sẽ 
không phải là những hy sinh vô ích. 
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HỘI NGIIỊ TẬP HUẦN ĐỐI THẺ ĐẢNG VIÊN 
VÀ QUẢN LÝ ĐĂNG VIÊN RA NƯỚC NGOÀI 


HỰC hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 17-10-2003, của Ban Bí thư “Về đối thỏ đảng viên" và 

tiếp tục thực hiện Quy định 17-QĐ/TW, của Bộ Chính trị, trong hai ngày 10 và 11 tháng 11 năm 
2003, tại thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), Ban Tổ chức Trung ương và Ban Cán sự Đảng ngoài nước 
tổ chức Hội nghị tập huấn các nội dung trên cho các ban đảng trực thuộc Trung ương và các tỉnh, 
thành phố khu vực phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra. 


Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, ngành trung ương; lãnh đạo Ban Tổ chức các 
tỉnh ủy, thành Ủy; Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an), Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng). 
Đồng chí Nguyễn Đông Sương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Duy Quyền, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng ngoài nước tham gia chủ trì Hội nghị. Đồng chí 
Trịnh Trọng Quyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tham dự và phát biểu chào 
mừng Hội nghị. 

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 29 của Ban Bí thư về việc đổi thẻ đảng viên. 

Để thi hành Điều lệ Đảng, phát huy kết quả và khắc phục những thiếu sót trong 24 năm thực hiện 
công tác phát thẻ đảng viên, Chỉ thị của Ban Bí thư chỉ rõ: Đổi thẻ đẳng viên nhằm nâng cao ý thức 
đảng cho đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, thúc đấy Cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII, và Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đối mới trong giai đoạn mới. Để giúp các ban 
đảng trực thuộc trung ương và ban chỉ đạo đổi thẻ đẳng viên các địa phương triển khai thực hiện 
tốt Chỉ thị 29 của Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, Hội nghị tập trung thảo luận, trao đổi về 
một số khó khăn, vướng mắc xung quanh Hướng dân số 25 của Ban Tổ chức Trung ương và những 
vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị 29 của Ban Bí thư. 


Qua thảo luận, Hội nghị hoàn toàn thống nhất về nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện; đồng 
thời, góp ý, bố sung một số vấn đề cần được cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Các ý kiến thảo luận, góp ý 
tập trung vào một số điểm cụ thể sau: 1- Đề nghị bản hướng dẫn cần cụ thể hơn về tiêu chuẩn việc 

xét, đổi thẻ đảng viên theo từng đợt (nhất là đợt 1 và đợt 2); 2- Có kế hoạch, biện pháp chỉ đạo thực 
hiện cho phù hợp với đặc điểm đặc thù các loại hình đảng bộ; 3- Chuẩn bị tốt các phương tiện, tải 
liệu, các điều kiện phục vụ đổi thẻ đảng viên. 


Qua 5 năm. thực hiện Quy định số 17-QĐ/TW của Bộ Chính trị, "Về nhiệm vụ của đảng viên khi 
ra nước ngoài °, nhận thức của các cấp Ủ ủy và đảng viên được nâng lên; các khâu 'tuyển chọn, hướng 
dân, giới thiệu, tiếp nhận, quản lý đảng viên khi ra nước ngoài và bố trí sử dụng khi ra và khi hoàn 
thành nhiệm vụ trở về nước tốt hơn; đa số đáng viên khi ra nước ngoải đã thực hiện tốt Điều lệ Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, bảo vệ bí mật quốc gia, giữ vững quan điểm, lập trưởng, đạo đức lối sống, 
ý thức tổ chức kỹ luật và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, việc thực hiện còn những 
khuyết điểm, nhược điểm và khó khăn do yêu cầu và tình hình mới đặt ra hiện nay. 


Để tiếp tục thực hiện tốt Quy định 17 của Bộ Chính trị thời gian tới, Ban Bí thư kết luận: "Qua 
tổng kết, khẳng định nội dung Quy định 17-QĐ/TW của Bộ Chính trị, khóa VIIl, tà văn bản quan 
trọng, làm cơ sở để tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục đáng viên Ở ngoài nước phù hợp với yêu 
câu xây dựng, bảo vệ Đảng trong tình hình mới. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và 
đảng viên tiêp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Quy định 17-QĐ/TW ngày 10-12-1996 
của Bộ Chính trị". Hội nghị thảo luận thống nhất nội ,dung, biện pháp thực hiện trong bản hướng 
dẫn bổ Sung; đồng thời, đề nghị làm rõ hơn quy chế phôi hợp thực hiện giữa Ban Cán sự Đảng 
ngoài nước và Ban Thường vụ các. tỉnh ủy, thành ủy trong việc chọn, cử, quản lý đẳng viên khi ra 
nước ngoài công tác; quy hoạch về đào tạo cán bộ nguồn, cán bộ chủ chốt đi học tập, làm việc ở 
nước ngoài. 
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THÀNH LẬP NGÀY 27-6-1968, TRƯỜNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TÀU CUỐC (THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN) LÀ TRƯỜNG DUY NHẤT TRONG CẢ NƯỚC ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NGHỀ TÀU CUỐC 

TRƯỜNG LUÔN MỞ RỘNG QUY MÔ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ DUY TRÌ, PHÁT TRIỂN CÁC NGHỀ ĐÃ ĐÀO 
TẠO, NÂNG SỐ NGHỀ CHÍNH ĐƯỢC BỘ CHỦ QUẢN CHO PHÉP ĐÀO TẠO LÊN 9 NGHỀ: VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA MÁY TÀU 
CUỐC; VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA ĐIỆN TÀU CUỐC; VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA BƠM ĐIỆN; VẬN HÀNH TRẠM THỦY ĐIỆN NHỎ; 
CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN; CẤP THOÁT NƯỚC NÔNG THÔN VÀ ĐÔ THỊ; QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI; GÒ 


HÀN; ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP. 


LỘ -J Ợ N 


œ Đảm bảo tuyển sinh đúng đối tượng, đúng chỉ tiêu, năm 
sau tăng hơn năm trước từ 15% đến 20%. 

œ_ Duy trì và phát triển theo chiều sâu nghề truyền thống, 
tập trung đầu tư để khẳng định các nghề mới. 

œ Đa dạng hóa loại hình đào tạo với phương châm đa nghề, 
đa cấp học, mở rộng ngành nghề phục vụ cho hiện đại hóa 
nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

e Chú trọng chất lượng đào tạo, bám sát yêu cầu thực tế 
sản xuất, quan tâm đến đầu ra của sản phẩm: Nhà trường đã 
giới thiệu, tư vấn, trợ giúp tìm việc làm. 

= 100% số môn học chính đã có đủ giáo trình theo đầu học 
sinh. 

= Tích cực hiện đại hóa, bổ sung trang thiết bị cho các 
phòng thực hành, tập trung trang bị đồng bộ cho các nghề 
mới. 

= Phát động và khuyến khích phong trào sưu tầm và tự làm 
đồ dùng dạy học thông qua các kỳ hội giảng. 

œ Thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, chú trọng giáo 
dục toàn diện cho học sinh. 

® Tích cực biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân 
học tập tốt, rèn luyện tốt. 

Xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng đồng bộ, tích 
cực cải tiến phương pháp giảng dạy. 

= Chăm lo đội ngũ giáo viên mạnh về chất lượng , đủ về số 
lượng, thực hiện tiêu chuẩn hóa giáo viên, 
".. 
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œ Mở lớp bồi dưỡng giáo viên, tổ chức đi thực tế tìm hiểu, 
nắm bắt thiết bị công nghệ mới. 

Tích cực áp dụng phương pháp giảng dạy theo hướng 
tích cực hóa người học. 

œ Duy trì kiếm tra thường xuyên quy chế lên lớp, tổ chức 
công tác hội giảng nền nếp. 

œ Nghiên cứu khoa học, thực hiện thực tập gắn liền với lao 
động sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất có hiệu quả. 


œ® Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1997) 

® Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1982) 

œ Huân chương Chiến công hạng Ba ( năm 1996) 

= Nhiều năm liền được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và tỉnh Hưng Yên tặng danh hiệu là Trường tiên tiến xuất 

sắc, Đậng bộ trong sạch, vững mạ nh. „ —_— 
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Trường Trung học Kinh tế - 
Kỹ thuật Tô Hiệu là đơn vị 
trọng điểm trong công tác 
đào tạo nguồn nhân lực của 
tỉnh trong công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Là đơn vị đi đầu trong 
kg cứu, ứng dụng các 
" tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
Hiệu trưởng phục vụ cho sản xuất, đặc 

ĐỖ TRĐNEINNĂNGO biệtàsinxuấtnôngnonio. 

Ngày 09 - 01 - 1999, UBND 
tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định số 26/QĐ- UB giao thêm 
chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ cho trường. Đứng trước 
những yêu cầu và nhiệm vụ mới, đảng bộ, tập thể cán bộ, 
CNV nhà trường luôn phấn đấu hết sức mình nhằm đạt 
được những thành tích cao nhất, từng bước đưa nhà trường 
ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ tỉnh giao 

Các hệ đào tạo: 
® Đại học tại chức: Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh 
nông nghiệp, Kế toán nông nghiệp, Chăn nuôi - Thú y, 
Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Thủy lợi. 
@® Hệ trung học: Trung học Quản lý Kinh tế, Trung học Kế 
toán, Chăn nuôi - thú y, Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Quản lý 
đất đai, Trung học kỹ thuật 3 năm. 
@ Hệ dạy nghề: Công nhân hệ dài hạn (công nhân điện, 
công nhân cơ khi). 
@® Các hệ sơ cấp: Công nhân điện hệ ngắn hạn, chăn nuôi 
thú y, trồng trọt bảo vệ thực vật. 
® Hệ bồi dưỡng ngắn hạn: Bồi dưỡng kỹ thuật chăn nuôi 
thú y, trồng trọt bảo vệ thực vật. 


Trên 1 000 học sinh, trong đó hằng năm đào tạo 250 cán 
bộ cấp cơ sở. 


Chất lượng đào tạo: 
Đảm bảo học sinh tốt nghiệp ra trường đạt các chỉ tiêu 


Một góc khuôn viên của trường 
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xếp loại như sau: Khá giỏi: 30%; trung bình: 70%. 

Mở h nghề đào tạo: 

Ngành nông học, kinh tế, địa chính, cơ điện nông 
nghiệp, chăn nuôi - thú y, chế biến nông sản, thủy lợi. Liên 
thông liên kết với các trường đại học, hằng năm mở 2-4 lớp 
đại học tại chức đào tạo nguồn cán bộ cơ sở và cán bộ địa 
phương. 

Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên: 

100% số giáo viên được chuẩn hóa, trong đó khoảng 
30% số giáo viên có trình độ trên đại học (từ 2003, mỗi năm 
cử 3-5 giáo viên đi học cao học). 

. Nghiên cứu, ứng dụng các tiên bộ của khoa học: 

Hằng năm, Nhà trường tổ chức nghiên cứu 2-4 đề tài 
khoa học cấp trường, cấp tỉnh. Chuyển giao các ứng dụng 
khoa học mới vào quản lý và sản xuất các giải pháp phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Sản xuất, thực nghiệm: 

Mở rộng quy mô trại sản xuất thực nghiệm, nghiên cứu 
đưa các loại giống mới vào sản xuất. Đưa trại thực nghiệm 
trở thành trung tâm sản xuất cây trồng vật nuôi, phục vụ 
công tác học tập, nghiên cứu của nhà trường và là mô hình 
trình diễn các thành tựu về nông nghiệp trong tỉnh. Xây 
dựng một mô hình trang trại trồng cây ăn quả, trồng rau 
sạch, chăm sóc khai thác 4ha cây ăn quả, 1ha ao hồ và 18ha 
trồng lúa. 

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT ĐẾN NĂM 2005 
© Phấn đấu xây dựng trường thành một đơn vị trọng điểm 
đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Nguồn nhân lực đào tạo 
có năng lực và trình độ, đáp ứng với yêu cầu thực tế, coi 
chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu giữ vững danh hiệu 
tiên tiến xuất sắc. 
® Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật phục vụ công tác sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và 
đào tạo của tỉnh. 
@® Mởrộng quy mô, mô hình đào tạo phù hợp với nhu cầu 
nhân lực của địa phương, phấn đấu đưa trường có đủ điều 
kiện của trường cao đẳng KTKT của tỉnh. 
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Giờ thực hành của học sinh ngành chăn muồi - thú y 


TRƯỜNG TRUNG 


Hiệu trưởng Thủ đô. Bặc hiệt 


NGUYÊN VIẾT Cỉ 


RMWWnùng THPT Xuân Đỉnh thành lận năm 
Ñ 1960 đặt tại Xuân Binh, Từ Liêm, Hà Nội 
Ñ trên điện tích 30 200m 2. Trải qua 43 năm 
nhát triển và trướng thành, Trường THPT Xuân 
Dinh là đơn vị lá củ đâu khối câp 3 toàn 
miên Bắc trong những năm 65-70, hiện nay là 
ơn vị tiên tiến xuất sắc của ngành giáo dục 
, Nhà trường cú cảnh quan sư 
nham đẹp, trường lún khang trang. 


HOC PHỔ THÔNG 
><U^n ĐinH 


Năm học 1966-1967 được tặng thưởng Huân chương Lao 
động hạng Ba 

w 6năm liên tục trường đạt tiên tiến xuất sắc của ngành giáo 
dục thủ đô. 

vỀ Năm 2000-2003 là đơn vị dẫn đầu khối THPT Hà Nội. 

10 năm liên tục Chỉ bộ là cơ sở đảng trong sạch, vững 
mạnh. 

w Hằng năm đạttừ25 đến 30 giải học sinh giỏi thành phố . 
 3năm liền có học sinh giỏi đạt giải quốc gia 


BigtếP mm d1.) NG 


2 Trường được đánh giá có nền nếp, học sinh ngoan. 

⁄ phố về tổ chức các hoạt động 
tập 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đơn vị xuất sắc 
của Thành Đoàn Hà Nội 2 năm gần đây. 

Công đoàn là đơn vị xuất sắc, 5 năm liên tục nhận bằng 
khen của Liên đoàn Lao động Thành phố. 

w Hội Cha mẹ học sinh của trường 5 năm liên tục được khen 
thuởng là đơn vị xuất sắc. 


rủ l [ Li 


IŠÕ 9001: 2000 


90 Đinh Bộ Lĩnh, Mỹ Tho, Tiền Giang * ĐT: 073.872 878; 872 984 * Fax: 073. 850 597 * * Email: 0txdtltg@hcm.vnn.vn 


Chú Hai THICTH VỤ. 


+ Nhận thầu thi công các công trình thủy lợi giao thông, xây 


(dựng dân dụng và công nghiệp. 


+ Sản xuất kinh doanh bê-tông tươi và các sản phẩm bê- 
tông đúc sẵn. 


Cống Gò Cớt - Thònh my Tho 


KÑ- 
BI - 


+ Đầu tư xây dựng công trình và kinh doanh bất động sản cơ 
sở hạ tầng khu công nghiệp. 

+ Gia công, lắp đặt thiết bị cơ khí công trình thủy lợi. Đóng 
mới, sửa chữa xà-lan, trung đại tu thiết bị và gia công các sản 
phẩm cơ khí. Chế tạo lắp đặt các kết cấu thép xây dựng, khung nhà 
xưởng công nghiệp. 

+ Tư vấn, thiết kế xây dựng. 

tiêu ông xây dựng: 

+ Cống Gò Công: Huy mi Vàng chất lưỡng cao (1994) 
công trình tiêu biểu thập ký 90. 

+ 0ống Đôi Ma (Long An): Huy chương Vàng chất lượng cao 
(1987) 0ông trình tiêu biểu thập kỷ 90. 

+ 0ống Diệp Thạch (Trà Vinh): Huy chương Vàng chất lượng 
cao năm 2000. 

+ ống Gò Cát (Tiền Giang): Huy chương Vàng công trình 
chất lượng cao năm 2001. | 

+ 0ống Tà Lúa (Kiên Giang) Huy kre/© ¿2 lượng 
ca0 năm 2002. "lọt cà Kói 
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006 TT 0ð PHẦN 0-Tô KHÁCH HÀ TÂY 


BỊa chỉ: 143 đường Trần Phú, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây ° BT: 034- 824683, 821778 ° Biám đốc- cử nhân: LÃ BÌNH BẠY 


NGÀ G : 
Cì Chuyên vận tải hành khách xe ca. 
1 Chuyên cho thuê và vận tải hành khách công cộng dulich... 
C1 Chuyên thiết kế, sửa chữa, đóng mới, hoán cải các 
phương tiện cơ giới đường bộ. 
C1 Kinh doanh xăng dầu, vật tư phụ tùng ô-tô. 
C1 Bảo quản, trông giữ xe ngày và đêm. 
a Hộện Day. Công tycô 00 xe chủ khác ự 15 đến 50cÌổ 
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s t(O)S. sản xuất đầu tiên 
TT ung tai VIỆT NAM 
Z 8a ãâ mñmñ 

) )JÍ HÀ) Ñ || 

tố JLIIAI 
_ | |———7“z£SS 


cho 0 Tô Du Lịch 


_. 


dê lái 
ít sinh nhiệt khi chạy tốc độ cao 
bên trên mọi nẻo đường 


(ÔNG TY .1ÖNG TI NHI tÌM 


Địa chỉ: mm- =- Ninh Bình - Thanh Hóa " Điện thogi: 030 ó 10 078 * Fax: 030 ó10 120 
Giắm đốc: Kỹ sư ĐỖ THỊ LIÊN 


“2 
UACERT. 


kt————~—Ì=—— ——.<“ 


ISO 9001 : 2000 


GIẢI THƯỜNG CÚP SEN VÀNG 
CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM 


Són xuốt cột điện bê-lông . 
ly tâm coo thế, hợ thế, các 
cếu kiện bê-tông đúc sẵn 
như: po-nen, cọc móng, cội 
chữ H, ống cống... 

Luyện cón thép xôy dựng, 
sản xuốt hòng mộc điên 

.. dụng, trang trí nội thối. 

Công ty Bê-tông thêp 
Ninh Bình là một doanh 
nghiệp nhỏ nước nhiều năm 
liên tục được xếp là doanh 
nghiệp loợi 1 của tỉnh, được 
'Nhỏ nước tặng thưởng Huôn 
chương Lao động hạng Ba 
(hủm 1992), Huôn hương 
lao động hợng Nhi (năm 
1994), Huôn chướng Lao 
động hạng Nhốt (năm 1999) 
vỏ danh hiệu Anh hùng Lao 
động trong thời kỳ đổi mới 
(năm 2000); Chính phú tặng 
bằng khen (năm 1998). Năm 


2000, Công ty' đức nhộn 
chứng chỉ ISO9001:2000... 


Sản xuất cột điện bê-tông bằng Miệng pháp quay Mu tâm _ 'Diolized bý GOðSIc 
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ấp Tiền Lân II, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: 32/11 ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn 
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XâY ( tấu fữM. - .. 
« Kinh 0anh nhà công ch Ì 
_« NINH 64ml, ghát triển nhà. ˆ 
_ == MW8láf và chế hiến k. lê tự kế 
 $anlấp mặt Hằm. - 
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Ti hnNI28 VIETNAM TANKER COMPANY - VITACO 


ĐỊA CHÍ: 12 LÊ DUẨẤN - QUẬN 1 - THÀNH PHố HỒ CHÍ MINH 


TEL: 84.8.8222 675 - 8256 457 - 8231 824 - 8221 729 - FAX: 84.8.8293 848 - 8234 623 - TELEX: 8 813 093 VITAC0 - WT 

E-mail: vitacoid@®hem.vnn.vn tứ lé: _ | 
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Đại lý tàu biển & Môi giới dịch vụ hàng hải. 
C> VITACO' Vận tái xăng dầu 
c> VITACO Đại lý tàu biển 
C2 VITACO Phục vụ tận tình 
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vật liệu, xây dựng kết cấu mặt đường, nền móng công 
trình các công trình giao thông  - F]Ị 


MỘT SỐ CÔNG Tĩ SỐ CÔNG TRÌNH GIA THÊ 
CÔNG TY ĐÃ THAM GIA: ị | 
_ Khảo sát, thiết kế kỹ thuật đường Hồ Chí Minh đoạn 
Mục Sơn - Lâm La; Đắc Dôn - Đắc Pét. 
re Khảo sát, thiết kế kỹ thuật; bản vẽ thi công đường 18B 


Lào. 
“e Khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công đường. tránh ngập 
thủy điện Nà Hang (ĐT 178). : 
xe Lập dự án khả thi; khảo sát thiết kế kỹ thuật tuốc | ết 
lã “va \ 5 tưới. ` Ái II tất 3š - 7 Cần Thơ. 

l8 Đội khảo sát trên Rhhg Hồ Chí NẴnh lý XY\ vận hành phòng thí nghiệm dự án đường. 
uyên | | 
ông ty Tư vấn công trình giao thông 8 là doanh THÀNH TÍCH ĐAIĐƯỢC: „. | 

nghiệp nhà nước thuộc Tông Công ty Xây dựng lủ 
G3; trình giao thông 8 - Bộ Giao thông vận tải; m> Với những thành tích đã đạt được, Tổng Gông ty Xây 


dựng công trình giao thông 8 đang xét duyệt và trình 
Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 
cho cán bộ công nhận viên công ty về những thành tích 
xuất sắc đã đạt được trong phong trào thi đua 4 nhất 
xây dựng đường Hồ Chí Minh năm 2002-2003. 


thành lập ngày 16 - 8 - 1995. Qua hơn 8 năm hoạt động, 
Công ty đã tham gia xây dựng nhiều công trình giao thông, 
hoạt động trên một thị trường rộng, trải dài từ Cao Bằng tới 
đồng Bằng sông Cửu Long và một số công trình trên nước 


bạn Lào. § : Ngoài ra, Công ty được nhiều bằng khen, cờ thi đua của 

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU: Chính Phủ, bằng khen cho 1 cán bộ của công ty đã có 
re Lập dự án đầu tưxây dựng các công trình giao thông. thành tích xuất sắc trong phong trào thí đua 4 nhất xây 
re Khảo sát địa hình, địa chất các công trình giao thông. dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn I (2000-2001) và một 
=> Thiết kế và tổng hợp dựtoán các công trình giao thông. số bằng khen của Bộ Giao thông vận tải , Công đoàn 


r> Thí nghiệm kiểm tra xác định các chỉ tiêu kỹ thuậtcủ4 ngành, TWĐoảnThanhniên Cộng sản Hồ ChÍNinh & 
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NHÀ MẤY: Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 
Diện thoại: 94 - 037 - 882 014/17 * Fax: 84 - 037 - 882 015 
VĂN PHÙNG HÀ NỘI: Phòng 801, tầng 8 tòa nhà Sun Red River, ?3 Phan Chu Chinh, Hà Nội 
Biện thoại: 898 - 4 - 9 330 812 * Fax: 84 - 4 - 9 330 921 
CHI NHÁNH TP. HỐ CHÍ MINH: Phòng 2208, tổng 22 cao ốc $alpon Trads Center, 
37 Tôn Đức Thắng, quận 1 
Điện thoại: 8ä - 8 - § 238 30B * Fax: 84 - 8 - 8 236 310 
TRẠM PHÂN PHÓI: Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hố Chí Minh 
Điện thoại: 84 - 8 - 7 §18 052 * Fax: 84 - 6 - 7 618 055 
Visil us œ†: nghison.com.vn 


CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI 


TRUNG TÂN THƯƠNG lHẠI 8 XNI THIẾT BÌ THỦY ‹ 
MARINE TRADING CENTER (MTC) 


Địa chỉ: 120B Hàng Trống - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Điện thoại: 84.4.8 289 562/9 285 617:Fax: 84.4.8 287444 
Email: mtc@fpt.vn : Website: www.mtcvietnam.com 

Giám đốc: Kỹ sư Nguyễn Tiến Hân 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CUA CÔNG TY 
- Tư uấn đầu tư, giúm sát, thiết kế 
- Xuất nhập khẩu uật tư, thiết bị 
Xây dựng 
CÁC ĐẠI LÝ THIẾT BỊ HÀNG HẢI CỦA TRUNG TÂM 
* Đại lý: 
- Cần cấu điện thủy lực 
- Cần cẩu chân đế 
- Cần cẩu dàn khoan dầu khí 
- Máy lái điện thủy lực 
- Các loại tời điện thủy lực 
Hãng SOUTH CHINA MARINE MACHINERY PLANT (SCM-CSSC) 
* Đại lý: 
- Máy phát điện, công suất từ 475 kW đến 3800 kW 
- Máy thủy chạy dầu DO - HFO, công suất từ 1100HP đến 4000HP 
Hãng ZHEN.JIANG MARINE DIESEL WORKS (ZJMD-CSSC) MAN B&W 
* Đại lý: 
- Máy thủy, công suất từ 382HP đến 3154HP 
- Máy phát điện, công suất từ 320 kW đến 2000 kW 
Hãng GUANGZHOU DIESEL ENGINE FACTORY 
* Đại lý: 
- Máy thủy, công suất từ 72HP đến 500HP 
- Máy phát điện, công suất từ CCF.J15.J (15kW) đến CCF.J200. (200 kW) 
Hãng DONGFENG SHANGHAI CHINA 
* Đại lý máy thủy, Máy phát điện: Hãng CUMMINS - SINGAPORE 
* Đại lý máy thủy: Hãng DAE DONG - HÀN QUỐC 
* Đại lý Bơm: Hãng IRON PUMP - ĐAN MẠCH 
* Đại lý Xích, Neo: Hãng JINGJIANG ANCHOR CHAIN FACTORY - TRUNG QUỐC 
* Đại lý Máy mài trục khuỷu: Hãng SHANGHAI MACHINE TOOL WORKS LTD. 
* Đại lý Máy cắt: Hãng LEMAS - ĐÀI LOAN 
* Đại lý Cần cẩu: Hãng NORWEGIAN MARITIME EQUIPMENT AS - NA UY 
* Đại lý Tời: Hãng GOLTENS - SINGAPORE 
* Đại lý Thiết bị điện: Hãng TERASAKI - NHẬT BẢN 
* Đại lý Van: HÀN QUỐC 
* Đại lý Nồi hơi: Hãng SHANGHAI SHENGANG SPECIAL BOILER CO.LTD 
* Đại lý Trục chân vịt: Hãng SHINIL - HÀN QUỐC 


CÁC DỰ ÁN ĐÓNG TÀU TRUNG 
TÂM ĐÃ CUNG CÂP THIẾT BỊ 
- Tàu chở hàng 450, 1000, 3000, 4 000 DWT 


* Đại lý các thiết bị đo nồng độ dầu của HÀN QUỐC và của ANH - Tàu đổ bộ, tàu cảnh sát biển 

* Đại lý xuồng cứu sinh: Hãng SHANGHAI HAIAN LIFE-SAVING EQUIPMENT - Tàu đánh cá cho Hải Q::ân - Bộ Quốc Phòng 
* Đại lý nhiều thiết bị tàu thủy của các hãng khác trên thế giới - Tàu chở dầ» 1 000,1500, 2500 DWT 

Trung tâm Thương mại và Xuất nhập khẩu thiết bị thủy chuyên cung cấp thiết bị cho nhiều dự - Tàu hút bùn, tàu nhổ phao, tàu kéo 

án đóng tàu. Trung tâm đã có quan hệ mua bán ngoại thương trực tiếp với hơn 70 đối tác - Tàu cao tốc hải quan 

trên thế giới, làm đại lý cho trên 18 hãng sản xuất thiết bị đóng tàu. Hiện nay,Công ty có trên - Tàu chở hàng Nghi Sơn 

70 CBCNY, 20 cán bộ XNK có năng lực về thương mại, ma-két-ting, ngoại ngữ, kĩ thuật. Trung - Tàu khách, tàu nghiên cứu biển 


tâm đủ điều kiện và khả năng xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế. - Tàu tìm kiếm cứu nạn 


Truag tâm rất mong hợp tóc đầu tự són xu Hư các doonh nghiệp. trong v và ngoài nước trên nguyên | 
tắc bình ở nộ, đôi bên cùng có lợi 
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uyện Quảng Uyên được tách ra từ 
huyện Quảng Hòa từ ngày 01-03- 
2002. Là huyện miền núi cao nằm 
:_ phía đông của tỉnh Cao Bằng, phía Bắc 
: giáp huyện Trà Lĩnh và huyện Trùng 
:_ Khánh, phía nam giáp huyện Phục Hòa, 
: phía đông giáp huyện Hạ Lang và phía tây 
: giáp huyện Hòa An, Quảng Uyên có tổng 
: - diện tích tự nhiên là: 38,331héc-ta, dân số 
: 43 081 người gồm 5 dân tộc anh em là: 
: . Nùng, Tày, Kinh, Hoa và Mông cư chú trên 
:  †6 xã và † thị trấn. Trung tâm huyện ly ở thị 
:_ trấn Quảng Uyên, cách thị xã Cao Bằng 
: _ 37 km, cơ cấu kinh tế của huyện là: nông- 
: _ lâm - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
:_ và dịch vụ. Trong đó nông nghiệp là chủ 
:_ yếu với cây trồng chính là ngô, lúa, đỗ 


- Năm 1998, được Chính phủ tặng cờ thí đua đơn vị dẫn 


âu phong trào thí đua. 


- Phu tịch nước tặng anh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng 
vũ trang nhân ân và anh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động 


trong thơi kỳ đôi mới cho xã Phúc Sen. 


hí: Th 
0ai: 


tương và mía. 
Từ năm 1998 tới nay, Huyện đã đạt 


được nhiều thành tựu quan trọng trên tất 
cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa 
xã hội, an ninh - quốc phòng, tích cực khai 
thác mọi tiềm năng, thế mạnh địa phương 
để phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị 
sản phẩm ngày càng tăng, thu ngân sách 
hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế 
hoạch được giao, hàng hóa ngày càng 
phong phú, giá cả ổn định thường xuyên 
đáp ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ 
nhân dân. 


Huyện đã và đang tích cực chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, con vật nuôi, áp dụng khoa 
học-kỹ thuật vào trồng trọt, đưa giống mới 
có năng suất cao. Đẩy mạnh công tác 
khuyến nông, khuyến lâm, thâm canh 


tăng vụ. k 
Hệ thống thủy lợi được quan tâm, đẩy 
mạnh chương trình kiên cố hóa kênh 
mương để chủ động nước tưới cho cây 
trồng, phát triển chăn nuôi đa dạng, nhịp 
độ tăng trưởng hằng năm đối với đàn gia 
súc từ 2 - 3%, gia cầm 4 - 5%. 
lệp: Ngăn chặn được nạn 
phá rừng bừa bãi, rừng tái sinh tự nhiên 
được nâng lên, khoanh nuôi bảo vệ được 
đẩy mạnh, việc giao đất giao rừng 


phong trào khác. 


11 


- Nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng cử thi đua xuất sắc 
cùng nhiêu bảng khen của các bộ, ngành khen thưởng các  : 


§ UIT ÂN 
ÑNG HÒA 


được các cấp ủy và chính quyển quan _ 
tâm. 


. Kết tâng: Các công trình đã : 
và dang được xây dựng theo kế hoạch đáp : 
ứng nhu cầu sinh hoạt, công tác và học : 
tập của các tầng lớp nhân dân, đặc biệtlà 
khu vực thị trấn đã có nhiều nhà xây kiên : 
cố, khang trang góp phần đô thị hóa : 
nhanh và làm cho bộ mặt đ tị ngày HIệ 
thay đôi. : 


` hội: Đã : 
hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và : 
xóa mù chữ vào năm 1998. : 
Công tác văn nghệ - TDTT: Luôn : 
giành được nhiều thành tích cao trongcác : 
kỳ thi của huyện, tỉnh. | 

thương xuyên được œ4 ĐUỂNG | 
lưới y tế không ngừng được củng cố và : 
phát triển đến nay 100% số xã, thị trấn có : 
trạm y tế xây cấp 4, có mạng lưới y tế thôn : 
bản, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em : 
được các cấp ủy và chính quyển thường. : 
xuyên quan tâm. 


mm 


nh trị từ huyện đến cơ sở đi 
An vn II 
chính trị tư tưởng cho cán bộ, đẳng : 
và nhân dân là việc làm thường xuyên 
Đảng bộ. 


- Năm 2003, huyện Quảng Uyên tổ chức đón nhận Huân 


chương Lao động hạng Ba tlo Chủ tịch nước tra0 tặng. 


THĂNG RA 3 KỲ 
Số 697 


tt. - SP 
12-2003 


e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @ hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, - 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 512301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên (tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 
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Bìa 1 : Sân vận động quốc gia trong 


Ngày lễ khánh thành 
Ảnh : Tài Thụy 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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DƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀ0 bUỘC SốNG 
ĐỖ HOÀI NAM - Nắm chắc cơ hội, vượt qua thách thức, gia nhập 
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ỘT trong những vấn đề cấp thiết là 

phải luận giải những cơ hội và thách 

thức khi Việt Nam gia nhập Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO). Về nguyên tắc, 
các cơ hội và thách thức hội nhập hiện nay 
đang đặt ra cho nước ta chủ yếu do hai nhóm 
yếu tố chính quy định. Nhóm thứ nhất là bối 
cảnh quốc tế phức tạp và đang biến đối nhanh 
chóng. Nhóm thứ hai là các. đặc điêm phát 
triển riêng của nước ta. Để tiếp cận một cách 
hợp lý, việc nghiên cứu cơ hội và thách thức 
gia nhập WTO của Việt Nam cần bắt đầu từ 
việc làm rõ hai yếu tố này. 


ra - Fs £ K4 ` , ^® 
1 - Bói cảnh quốc tế mới và các cơ hội 


cùng thách thức 

Thời gian gàn đây, bối cảnh quốc tế thay 
đổi nhanh chóng và sâu sắc chưa từng thấy. 
Tác động của toàn cầu hóa và phát triển kinh 
tế tri thức, về căn bản, đặt các nước "nhập 
cuộc” muộn màng vào hệ thống kinh tế thế 
giới trước nhiêu khó khăn hơn. 

Một cách khái quát, trình độ phát triên của 
thế giới hiện đại được xác định thông qua một 
số đặc điểm chủ yếu sau: Thứ nhất, tốc độ biến 
đối cao, chu kỳ sản xuất và công nghệ thu 
ngắn lại nhanh chóng; thứ hai, câu trúc mạng 
toàn cầu với các quan hệ rất phức tạp của nên 
kinh tẾ thể BIỚI;, thứ ba, các điều kiện phát triền 
kinh tế rất bất ổn định và khó dự đoán; thứ tư, 
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tương quan sức mạnh đang biến đối sâu sắc và 


chỉ phôi sự phát triển nền kinh tế toàn cầu lại 
tập trung VàO một số ít cường quốc và các công 
ty xuyên quốc gia hùng mạnh. 


Những tình huống mới này hàm chứa 
những thách thức rất lớn đối với sự phát triển 
của các nước đi sau. Điều đó thể hiện ở chỗ: 
một là, sự phản ứng của các chính phủ và các 
doanh nghiệp phải theo kịp và đấp ứng hiệu 
quả các yêu cầu của "cuộc chơi toàn cầu tốc độ 
cao"; hai là, chi phí gia nhập vào mạng kinh tế 
toàn cầu rất lớn, nhất là đối với các nước 
nghèo; ba là, cạnh tranh diễn ra trên phạm vi 
toàn cầu và ngày càng. trở nên gay gắt hơn. Lợi 
thế cạnh tranh truyền thống dựa trên tài 
nguyên thiên nhiên và chi phí lao động thấp 
ngày càng giảm dần lợi thế. Tri thức và kỹ 
năng trở thành yếu tố cạnh tranh quyết định. 
Thách thức rất lớn đối với các nước đi sau là 
phải liên tục tạo ra được các lợi thế so sánh và 
cạnh tranh do con người tạo ra trong môi 
trường hội nhập và dựa vào việc chủ động hội 
nhập dưới tác động của toàn cầu hóa kinh tế. 

Bên cạnh những thách thức này là những cơ 
hội phát triển rất lớn. Về mặt tiềm năng, các 
nước đi sau có điều kiện tiếp cận nhanh đến 
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các nguôn vốn, công nghệ hiện đại và thị 
trường toàn cầu để đây nhanh tiến trình phát 
triển của mình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, 
việc biến cơ hội tiềm năng này thành lợi ích 
phát triển thực sự là quá trình không dễ dàng, 
nhất là khi chủ nghĩa bảo hộ ở các nước phát 
triển có xu hướng gia tăng. 

2 - Cơ hội và thách thức hội nhập của 
Việt Nam trong những điều kiện mới 

Việt Nam cam kết tham gia mạnh mẽ vào 
các quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế 
giới từ nhiều năm nay. Hiện nay, nước ta đã có 
quan hệ thương mại với 165 nước, ký các hiệp 
định thương mại song phương với 72 nước mà 
gần đây nhất là ký kết Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ. Việt Nam là thành viên 
Khu vực Thương mại tự do ASEAN (AFTA). 
Chính phủ Việt Nam cũng đã nộp đơn gia 
nhập WTO từ đầu năm 1995 và hiện đang là 
quan sát viên của tổ chức này. 

Những bài học kinh nghiệm thành công của 
quá trình đổi mới, phát triển và chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam cho thấy rõ 
những lợi ích kinh tế - xã hội to lớn của quá 
trinh này. Xuất khẩu tăng mạnh và ổn định đã 
góp phân duy trì mức tăng trưởng GDP cao và 
ổn định trong nhiều năm, giữ vững cán cân 
thanh toán, tạo cơ sở chò tích lũy, tăng sức hút 
đầu tư nước ngoài. Mở rộng các hoạt động 
kinh tế đối ngoại theo hướng mở cửa còn góp 
phân làm tăng việc làm, đặc biệt là trong các 
ngành công nghiệp chế biến cố định hướng 
xuất khẩu và sử dụng nhiều lao động, góp phần 
thúc đấy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Những kết quả đó góp phần củng cố lòng 
tin xã hội vào đường lối, chiến lược và các 
chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước 
ta. Nó cho phép khẳng định tính đúng đắn của 
con đường phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập 
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gắn chặt với giữ vững độc lập, tự chủ trong 
phát triển đã được thực hiện trong 17 năm đổi 
mới vừa qua. 

Song, chúng ta cũng cần nhận thức rằng, 
điều kiện phát triển mới đòi hỏi phải có tư duy 
phát triển mới. 

Nhiệm vụ bao trùm của Việt Nam hiện nay 
vẫn là thực hiện thành công quá trình chuyển 
đôi và phát triển. Vẫn đề thứ nhất bao hàm nội 
dung chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập 
trung bao cấp sang nên kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Còn vấn đề thứ hai 
hàm nghĩa biến nền kinh tế nông nghiệp 
truyền thống thành nên kinh tế công nghiệp 
hiện đại mà quá trình chủ chốt hiện nay là 
chuyển từ tăng trưởng chiều rộng sang phát 
triển theo chiêu sâu, nâng cao sức cạnh tranh, 
chất lượng tăng trưởng của nên kinh tế. Hai 
vấn đề này luôn đứng trước cả những thách 
thức lẫn cơ hội của tiến trình hội nhập kinh tế 
quốc tế như một bộ phận cấu thành của quá 
trình phát triển rút ngắn theo hướng hiện đại ở 
nước ta. 

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có nghĩa 
là phải tích cực tham gia các quá trình kinh tế 
quốc tế, tiến hành hợp tác phát triển và cạnh 
tranh theo những điều kiện và yêu câu của nên 
kinh tế toàn câu hóa. Nghĩa là vẫn đề chính 
của hội nhập kinh tế quốc tế là chấp nhận cạnh 
tranh sòng phẳng, rằng phải thông qua đó để 
đạt được lợi ích phát triên của mình. 

Việt Nam đang gặp phải những bất lợi 
trong cạnh tranh: Đa số các đối thủ cạnh tranh 
của các doanh nghiệp Việt Nam đều mạnh hơn 
và có trình độ cao hơn trên nhiều mặt; Việt 
Nam mới chuyển sang kinh tế thị trường, lại 
phải đấy nhanh quá trình hội nhập vào một sân 
chơi lớn, trình độ cao với các quy tắc, luật chơi 
mới; tuy cơ hội phát triên do hội nhập mang lại 
là rất lớn, song do nước ta còn nghèo, bị hạn 
chế về trình độ và năng lực, nên VIỆC chuyển 
hóa cơ hội thành lợi ích phát triển, trên thực tế, 
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là không dễ dàng, thậm chí, còn là thách thức 
to lớn. 

Như vậy, thách thức của quá trình gia nhập 
WTO không chỉ là việc nỗ lực hoàn thành đàm 
phán để nước ta nhanh chóng trở thành thành 
viên của tổ chức này. Thách thức lớn nhất và 
chủ yếu của quá trình này là phải tạo ra các 
điều kiện trong nước tốt nhất để tham gia có 
hiệu quả vào hệ thống phân công lao động 
quốc tế và cạnh tranh thắng lợi trên thị trường 
thế giới trong khuôn khổ WTO. 

Cách đặt vấn đề này thừa nhận rằng, nhiệm 
vụ đặt ra cho giai đoạn gia nhập WTO của 
Việt Nam hiện nay là hết sức khó khăn và 
nặng nề. Nó đòi hỏi nước ta phải đáp ứng các 
yêu cầu cam kết khi gia nhập vốn đã đầy thách 
thức, để nhanh chóng trở thành thành viên 
WTO. Mặt khác, nó yêu cầu phải đồng thời 
chuẩn bị tốt các điều kiện bên trong để thực 
hiện tốt các cam kết sau khi gia nhập WTO, 
đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao năng lực 
cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là của doanh 
nghiệp và sản phẩm; chú trọng củng cố hề 
thống thể chế kinh tế - xã hội vững mạnh, bảo 
đảm sự ổn định vững chắc trước các tác động 
tiêu cực có thể nảy sinh do quá trình hội nhập 
gây ra. 

Với yêu cầu đó, sự tham gia tích cực, chủ 
động và rộng rãi của xã hội, đặc biệt của Chính 
phủ và các doanh nghiệp vào việc chuẩn bị hội 
nhập là điều kiện thiết yếu để hội nhập thành 
công. 

3 - Chủ động tận dụng thởi cơ, vượt qua 
thách thức, sớm gia nhập WTO 

Việc gia nhập tổ chức này đang đặt nước ta 
trước những vận hội và thách thức mới, nhiều 
mặt và đan xen nhau. Tình hình này đòi hỏi 
phải nhận diện rõ cơ hội và thách thức trên tất 
cả các khía cạnh chính trị, kinh tế, xã hội, văn 
hóa và môi trường: phải tìm kiếm các giải 
pháp cho phép tận dụng tốt thời cơ, chuyển 
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hóa được thách thức thành cơ hội và biến cơ 
hội thành lợi ích phát triển thực sự; xác định cơ 
chế phối hợp có hiệu quả công cụ và giải pháp 
để đạt được mục tiêu hội nhập và phát triển. 

Chúng ta hiện đã đạt được sự nhất trí cao về 
đường lối chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và 
đã học hỏi được nhiều từ những kinh nghiệm 
về vấn đề này trong 17 năm đổi mới và từ kinh 
nghiệm của các nước, đặc biệt là của Trung 
Quốc. Những thành tựu phát triển kinh tế - xã 
hội tạo cơ sở cho sự ổn định kinh tế và giúp 
Chính phủ giải quyết tốt các vấn đề xã hội và 
nghèo đói, tạO CƠ SỞ vững chắc cho tăng 
trưởng kinh tế và phát triển xã ' hội trong tương 
lai, cũng như tiếp tục theo đuổi và thực thi các 
chính sách hội nhập kinh tế quốc tế. 

Tuy nhiên, chúng ta cần nhận thức rõ các 
thách thức to lớn trong quá trình hội nhập 
WTO. Trước hết là các vấn đề thương mại. 
Sức ép cạnh tranh sẽ tăng khi mức độ bảo hộ 
sản xuất trong nước giảm đi trong quá trình 
thực hiện các cam kết quốc tế. Điều này buộc 
các doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh 
hay cơ cấu lại để tăng cường khả năng cạnh 
tranh, tạo ra những năng lực cạnh tranh mới. 
Nhiều quy định trong lĩnh vực thương mại dịch 
vụ và các nguyễn tắc về quyên sở hữu trí tuệ 
còn rất mới mẻ với Việt Nam. 

Gia nhập WTO cũng đồng nghĩa với việc 
phải tăng cường các thể chế pháp lý theo 
nguyên tắc minh bạch hóa và phù hợp với 
thông lệ quốc tế. Xây dựng thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi 
trường cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình 
doanh nghiệp là những bước đi quan trọng cần 
được thực hiện theo hướng phù hợp với các 
nguyên tắc quốc tế, nếu chúng ta muốn sớm 
gia nhập WTO. 

Nâng cao năng lực của chính quyền các cấp 
cũng là yếu tố quan trọng làm cho hội nhập 
của nước ta thành công. Gia nhập WTO đòi 
hỏi phải đánh giá những tác động của quá trình 
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này đến các vấn đề xã hội và nghèo đói. Chính 
vì thế, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 
không chỉ đơn thuần là giảm mức bảo hộ đối 
với sản xuất trong nước mà còn là một cuộc 
vận động tổng thể và đồng bộ của toàn bộ đất 
nước trên các khía cạnh chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội và môi trường. 

Đối với Việt Nam, hiện nay, trình độ nhận 
thức về hội nhập, về WTO của xã hội, của các 
doanh nghiệp và các chủ thể hội nhập khác 
còn chưa cao và chưa được phổ cập, trong khi 
kinh nghiệm thế giới cho thấy điều này có thể 
gây trở ngại rất lớn cho quá trình hội nhập. 
Thực tế hội nhập của nhiều nước trên thế giới 
còn cho thấy, trong quá trình này, thường tồn 
tại sự khác biệt đáng kể về nhận thức của các 
ngành, các cấp, các doanh nghiệp và dân 
chúng đối với quyền lợi và nghĩa vụ của họ khi 
thực hiện các cam kết của việc gia nhập WTO. 
Chúng ta cần nhận thức rõ nguy cơ tiềm ẩn 
này, nếu không sẽ dẫn đến chỗ khi phải đối 
mặt với những thách thức, chúng ta không có 
giải pháp kịp thời, và do đó có thể làm chậm 
quá trình gia nhập WTO, 

Để thành công trong hội nhập WTO, Việt 
Nam đang nâng cao sức cạnh tranh của nên 
kinh tế quốc dân, của doanh nghiệp và sản 
phẩm trong nước. Theo đánh giá của nhiều tổ 
chức kinh tế quốc tế, năng lực cạnh tranh của 
Việt Nam là rất thấp và chậm được cải thiện. 
Đây là điểm mấu chốt trong toàn bộ tiến trình 
hội nhập của nước ta trong giai đoạn tới. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Việt Nam 
phải giải quyết đông bộ hàng loạt vấn đề, như 
đây mạnh quá trình đôi mới khu vực doanh 

nghiệp nhà nước; chi tiêu ngân sách hiệu quả 
và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống 
ngân hàng: ưu tiên phát triển thị trường bất 
động sản, thị trường lao động và thị trường 
vốn, v.v.. Những công việc này cần tiếp tục 
đặt trong tổng thể chương trình đấy mạnh đôi 
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mới để từng bước hoàn thiện thể chế của nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
phát triên theo hướng đầy đủ, đồng bộ và hiện 
đại. Đây là cơ sở rất quan trọng để thay đổi cơ 
chế và định hướng phân bổ các nguồn lực, nhất 
là nguồn vốn đầu tư nhà nước, để tận dụng tốt 
hơn các lợi thế so sánh và cạnh tranh của Việt 
Nam. 

Về phía các doanh nghiệp - những chủ thể 
hội nhập trực tiếp và quan trọng nhất, vấn đề 
đặt ra là phải nhanh chóng xây dựng và nâng 
cao năng lực cạnh tranh một cách toàn diện để 
đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong môi trường 
hội nhập. Thời hạn đặt ra để giải quyết vấn đề 
này đang ngày càng rút ngắn trong khi các vấn 
đề phải giải quyết lại rất nhiều và đang đòi hỏi 
chúng phải được thực hiện một cách hệ thống, 
đông bộ từ xác định tầm nhìn, xây dựng chiến 
lược kinh doanh đến tạo lập và nâng cao năng 
lực của tất cả các yếu tố trực tiếp cầu thành sức 
cạnh tranh của các doanh nghiệp, nhất là các 
doanh nghiệp nhà nước. 

- Mặc dù trọng tâm phát triển của vòng đàm 
phán Đô-ha đã mang lại bộ mặt nhân văn hơn 
cho các cuộc đàm phán thương mại với sự 
quan tâm trực tiếp đối với các nước đang phát 
triên, nhưng những tác động của việc gia nhập 
WTO đến xóa đói giảm nghèo và giải quyết 
các vấn đề xã hội là rất lớn đối với nước ta xét 
cả về phương diện cơ hội lẫn thách thức. Để 
giải quyết nó, phải tạo cơ hội, mở rộng cơ hội 
và nâng cao năng lực lựa chọn cơ hội của mọi 
người dân, đặc biệt của những người nghèo, 
trong phát triển và hội nhập WTO. Cũng cần 
có những biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu tối 
đa mức độ dễ tổn thương của họ, trong đó chú 
trọng phát triển có hiệu quả thị trường lao 
động và phát triên hệ thống an sinh xã hội. 
Đồng thời, việc giữ vững định hướng phát triển 
vì mục tiêu con người và bảo vệ các giá trị văn 
hóa dân tộc cũng đang là những đòi hỏi vô 
cùng bức xúc. L] 
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RONG những năm qua, dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, ngành y tế đã có 

nhiều nỗ lực trong việc tăng cường 
công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm 
đáp ứng những nhu cầu cơ bản về chăm sóc 
sức khỏe nhân dân. Mạng lưới y tế cơ sở 
được củng cố và phát triển cả về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu cũng như 
về nhân lực. Đến nay, cả nước ta đã có trên 
56% số xã có bác sĩ, 89% số xã có nữ hộ 
sinh hoặc y sĩ sản nhi, trên 80% thôn bản đã 
có nhân viên y tế hoạt động. Nhiều chương 
trình phòng chống dịch bệnh đã được triển 
khai rộng rãi tại cộng đồng, kể cả ở những 
vùng sâu, vùng xa. Nhờ vậy, chúng ta đã đạt 
nhiều thành tựu to lớn được cả nước và quốc 
tế công nhận như thanh toán bệnh bại liệt, 
ngăn chặn và đẩy lùi dịch sốt rét... 

Tuy nhiên, hoạt động của tuyến y tế cơ 
Sở trong thời gian vừa qua vẫn còn bộc lộ 
một số mặt hạn chế: 

1 - Cán bộ y tế cơ sở mới tập trung vào 
thực hiện số lượng đâu công việc để hoàn 
thành các chỉ tiêu được cấp trên giao mà 
ít chú ý đến chất lượng các dịch vụ y tế 

Một số đơn vị chạy theo thành tích, y tế 
tuyến trên thiếu quan tâm giám sát; trình độ 
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chuyên môn của cán bộ y tế cơ sở còn yếu, 
chưa đâp ứng được yêu cầu. Hiện nay, có rất 
nhiều chương trình y tế được triển khai thực 
hiện theo hệ thống dọc và thiếu sự phối hợp 
hoạt động lồng ghép giữa các chương trình 
y tế. Do vậy, các cơ sở thường bị động trong 
việc bố trí thời gian thực hiện, các hoạt động 
của chương trình thường chồng chéo, nhất 
là vào giai đoạn cuối năm, gây quá tải cho y 
tẾ cơ SỞ. 

2 - Hoạt động của y tế cơ sở chưa mang 
tính toàn điện và thường chỉ tập trung 
vào thực hiện các chương trình y tế 

Cán bộ y tế cơ sở nhiều khi chưa coi việc 
triên khai các nội dung chăm sóc sức khỏe 
ban đầu là nhiệm vụ thường xuyên của: 
mình... dẫn đến một số nhận thức sai lầm 
cho rằng, họ đang làm giúp các chương 
trình y tế, phải có bồi dưỡng hoặc phụ cấp 
cho việc triển khai thực hiện. Nội dung công 
tác nào được tuyến trên chỉ đạo sắt sao và có 
tiền bôi dưỡng thì thường được cán bộ y tế 
cơ sở tập trung thực hiện, các nội dung công 
tác khác ít được quan tâm hoặc bị bỏ qua. 
Một số lĩnh vực hoạt động có tầm quan 
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trọng đặc biệt như truyền thông giáo dục sức 
khỏe, khám chữa bệnh tại trạm y tế xã nhiều 
lúc, nhiều nơi chưa được quan tâm đúng 


Lá 


mức. 

Tuy hiện nay đã có 56% số trạm y tế có 
bác sĩ, song chất lượng khám chữa bệnh 
chưa được nâng cao một cách rõ nét. Sức 
thu hút của trạm y tế trong khám chữa bệnh 
còn thấp, người dân chưa thật sự tin tưởng 
vào trình độ chuyên môn của các cán bộ 
trạm y tế, do họ chưa thấy được sự thay đổi 
về hình thức cũng như nội dung hoạt động 
của các trạm y tế. Giá thuốc tại các trạm y 
tế thường cao hơn ngoài thị trường, do các 
trạm y tế phải nhận thuốc qua nhiều khâu 
trung gian và phải trừ chiết khấu phần trăm. 
Tuy được tăng cường cán bộ, song các trạm 
y tế nhìn chung vẫn chưa được bổ sung các 
trang thiết bị cần thiết cho phù hợp với trình 
độ chuyên môn của họ. Mặt khác, các bác sĩ 
xã hiện nay chủ yếu được đào tạo chuyên tu 
trong thời gian ngắn; chưa có điều kiện làm 
việc ở các bệnh viện để học hỏi và thực tập 
với sự giúp đỡ của các bác sĩ có kinh 
nghiệm. Khi gặp các ca bệnh phức tạp tại 
cộng đồng, họ chưa đủ kỹ năng cũng như sự 
tự tin để xử lý. 

3 - Việc phân tuyến trong khám chữa 
bệnh tại các địa phương chưa được thực 
hiện chặt chế 

Nhiều trường hợp người mắc bệnh nhẹ 
vẫn đi thắng lên y tế tuyến trên, trong khi có 
thể khám chữa bệnh đó tại y tế cơ sở, gây sự 
tốn kém không cần thiết và quá tải tại các 
bệnh viện tuyến trên. Nhiều người mắc bệnh 
lại không đến khám chữa bệnh tại các cơ sở 
y tế để mua thuốc về tự điều trị, khi bệnh 


nguy kịch mới đến các bệnh viện thì đã quá 
muộn. Do ảnh hưởng của cơ chế thị trường, 
khi người bệnh có tiên họ có thể tự do lựa 
chọn cơ sở khám chữa bệnh; đối với những 
người do điều kiện kinh tế khó khăn và 
thiếu hiểu biết về chăm sóc sức khỏe, họ lại 
lựa chọn phương thức tự điều trị cho đỡ tốn 
kém, mặc dù việc này có thể sẽ nguy hiểm 
đến tính mạng. Hiện nay, khám chữa bệnh 
bảo hiểm y tế mới được thực hiện chủ yếu 
tại các bệnh viện, chỉ có ít địa phương đưa 
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế về trạm y tế 
xã, phường. Vì vậy, khi người bệnh muốn 
được chỉ trả chế độ bảo hiểm y tế thì họ phải 
đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện, mặc 
dù mắc các bệnh thông thường và có thể 
khám điều trị tại các trạm y tế. Điều này gây 
ra những chi phí không cần thiết cho việc đi 
lại, lãng phí thời gian của bệnh nhân và góp 
phân làm quá tải y tế tuyến trên. 

4 - Kinh phí chỉ thường xuyên cho 
trạm y tế xã là yếu tổ rất quan trọng 
nhưng chưa được quan tâm đúng mức 

Trạm y tế là đơn vị kỹ thuật y tế đầu tiên, 
nằm trong hệ thống y tế công lập, nhưng 
mới chỉ có kinh phí đề trả lương và phụ cấp 
cho các cán bộ y tế. Các trạm y tế cơ sở 
thiếu nghiêm trọng nguồn kinh phí để chỉ 
trả các khoản thường xuyên tại trạm như: 
điện, nước, vật tư tiêu hao; chưa kể đến kinh 
phí để sửa chữa trang bị, dụng cụ và khám 
chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Đã 
xảy ra tình trạng ở nhiều nơi những dụng cụ 
khám bệnh cơ bản như ống nghe, huyết áp 
kế bị hỏng mà không có tiền sửa chữa hoặc 
thay thế. Cán bộ y tế chỉ hỏi bệnh và kê đơn 
thuốc. Gần đây, đã có chính sách của Chính 
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phủ về khám chữa bệnh cho người nghèo và 
thông tư liên bộ hướng dẫn việc chi thường 
xuyên ở trạm y tế xã, nhưng mới chỉ được 
triển khai ở một số nơi. 

5 - Sự chỉ đạo của chính quyền địa 
phương các cấp đối với hoạt động của 
trạm y tế xã chưa được thể hiện đây đủ 

Công tác xã hội hóa y tế chưa được quan 
tâm đúng mức, có một số biểu hiện về sự 
hiểu biết chưa đúng tiêu chí của xã hội hóa. 
Thậm chí tại một vài nơi đã xuất hiện quan 
niệm cho rằng, công tác chăm sóc sức khỏe 
là công việc chỉ của riêng ngành y tế. Điều 
đó đã làm cho y tế cơ sở gặp rất nhiều khó 
khăn trong công tác xã hội hóa y tế. 

Để giải quyết một cách cơ bản những 
khó khăn, yếu kém nêu trên, thực hiện các 
mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả 
và đảm bảo công bằng trong khám chữa 
bệnh cho nhân dân, chúng ta cần tiếp tục 
triên khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 
số 06-CT/TW, ngày 22-1-2002, của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng "Về củng cố và hoàn 
thiện mạng lưới y tế cơ sở". Trước hết, 
chúng ta cần tập trung giải quyết tốt những 
nhiệm vụ cơ bản sau đây: 

Một là, các cấp ủy và chính quyên tiếp 
tục nâng cao nhận thức về tâm quan trọng 
của y tẾ cơ sở và có kế hoạch kiểm tra, sơ 
kết một năm triển khai Chỉ thị 06/CT-TW. 

Đánh giá đúng nhận thức của lãnh đạo 
các cấp và cán bộ, đảng viên về y tế cơ sở, 
để có kế hoạch giúp họ nâng cao hiểu biết 
về tầm quan trọng của y tế cơ sở. Đó là điều 
kiện tiên quyết để thống nhất cao trong từng 
giải pháp cụ thể nhăm tăng cường công tác 
tổ chức, nhân lực, đầu tư cho y tế cơ sở của 
từng địa bàn. 
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Haài là, tăng cường nhân lực và nâng cao 
trinh độ chuyên môn cho cân bộ trạm y tế. 
Đảm bảo định biên theo quy định của Nhà 
nước, trong trường hợp cần thiết có thê hợp 
đồng thêm cán bộ nếu có điều kiện. Bác sĩ 
công tác tại xã cần được đưa vào biên chế 
nhà nước. Phấn đấu để các trạm y tế đều có 
cân bộ đạt trình độ đại học và có chuyên 
môn về y học cô truyền. Tiếp tục tăng 
cường các bác sĩ và nữ hộ sinh trung học 
hoặc y sĩ sản nhi về công tác tại các trạm y 
tế. Với những bác sĩ mới ra trường về làm 
việc tại các trạm y tế, cần bế trí thời gian để 
họ có thể thực tập và học hỏi thêm tại những 
khoa lâm sàng trong bệnh viện huyện. Có 
kế hoạch tập huấn và khuyến khích các bác 
sĩ xã học tập, nâng cao trình độ và tay nghề 
trong khám chữa các bệnh thường gặp ở 
tuyến y tế cơ sở. Nhiều nơi tổ chức để các 
bác sỹ xã luân phiên tham gia công tác và 
trực tại các bệnh viện huyện để nâng cao tay 
nghề trong chân đoán và cấp cứu. 

Một trong các giải pháp có thể làm được, 
đó là khuyến khích các bác sĩ công tác ở 
trạm y tế xã làm các báo cáo khoa học 
(không dừng lại ở mức báo cáo hành chính), 
điều tra và phân tích thực trạng sức khỏe của 
nhân dân trong địa bàn theo thời gian, trên 
cơ sở những chứng cứ khoa học, nêu lên 
những mặt được và chưa được của công tác 
chăm sóc sức khỏe tại xã và đề xuất các giải 
pháp với chính quyền. 

Hằng năm, Trung tâm y tế huyện tô chức 
hội nghị khoa học cho các bác sĩ xã. Thông 
qua nghiên cứu và sinh hoạt khoa học, các 
bác sĩ xã sẽ phát triển tư duy khoa học và 
gắn bó hơn với sự nghiệp chăm sóc sức 
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khỏe ban đầu tại các tuyến y tế cơ sở. Việc 
tô chức hội thi "Bác sĩ xã làm công tác 
truyền thông sức khỏe giỏi" của một số sở y 
tế cũng là một hình thức hay cần được áp 
dụng. Ngoài khuyến khích về vật chất 
(lương, phụ cấp, nhà ở...), cần quan tâm đến 
đời sống tinh thần, đặc biệt là bồi dưỡng 
phát triển đẳng trong số cán bộ y tế xã, thôn 
bản. - 

Ba là, đôi mới cơ chế tài chính ở trạm y 
tẾ xã. 

Trước mắt, cần triển khai thông tư liên bộ 
hướng dẫn về chỉ thường xuyên ở xã. Ngoài 
việc chi lương và phụ cấp, các loại bảo hiểm 
xã hội và y tế cho cán bộ y tế, phải đảm bảo 
chi thường xuyên cho các trạm y tế xã. Kinh 
phí chi thường xuyên cho các trạm y tế xã sẽ 
được sử dụng vào việc mua sắm vật tư tiêu 
hao, trả tiền điện, nước, sửa chữa nhỏ nhà 
cửa và trang bị dụng cụ, văn phòng phẩm, 
khám chữa bệnh miên phí cho người nghèo. 
Trạm y tế cần quản lý các nguồn tài chính 
như ngân sách cấp phí dịch vụ, tiền của các 
chương trình một cách rõ ràng và công khai, 
có số sách theo dõi thu chi và được cập nhật 
hằng ngày. Đưa khám chữa bệnh bảo hiểm 
y tẾ về các trạm y tế xã và quản lý tốt quỹ 
bảo hiểm y tế. Việc này tạo điều kiện cho 
những người có thẻ bảo hiêm y tế, khi bị 
mắc bệnh thông thường, không phải đi quá 
xa để khám chữa bệnh; mặt khác, tăng số 
bệnh nhân đến khám y tế và các cần bộ trạm 
y tẾ xã có thể tăng thêm nguồn thu nhập ít 
ỏi qua tỷ lệ trích thưởng của bảo hiểm y tế. 
Khi tăng số lượng bệnh nhân, uy tín của 
trạm y tẾ xã cũng đồng thời tăng theo, tạo 
thuận lợi cho việc tuyên truyền phòng 
chống địch bệnh cho nhân dân. 
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Bốn là, đẩy mạnh xã hội hóa công tác y 
IẾ. 

Thành lập Ban Chăm sóc sức khỏe nhân 
dân ở cơ sở với sự tham gia của chính 
quyên, đại diện các ban ngành và các tô 
chức chính trị - xã hội, có chức năng chỉ 
đạo, hỗ trợ, theo dõi và giám sát các hoạt 
động chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác 
chăm sóc sức khỏe hằng năm cần được đưa 
vào nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng 
nhân dân xã, do Ủy ban nhân dân xã trực 
tiếp thực hiện. 

Tuyên truyền để mọi người nhận thức rõ 
chăm sóc sức khỏe là sự nghiệp của toàn thể 
cộng đồng. Mọi người đều có trách nhiệm 
và nghĩa vụ tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân 
và phải tham gia các hoạt động chăm sóc 
sức khỏe do cộng đồng tổ chức; ngược lại, 
cộng đồng cũng có trách nhiệm tổ chức 


_chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho môi cá 


nhân và chia sẻ những rủi ro trong chăm sóc 
sức khóe. Vận động toàn dân trong xã tham 
gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện, để mọi 
người có điều kiện được khám chữa bệnh 
khi đau ốm, kể cả trường hợp bệnh nặng mà 
không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế gia 
đình. Đây chính là hình thức hỗ trợ có hiệu 
quả giữa người khỏe mạnh và người bệnh, 
giữa người giàu và người nghèo, thê hiện 
truyền thống nhân đạo của dân tộc ta "lá 
lành đùm lá rách”. 

Năm là, đôi mới phương thức hoạt động 
tronø chăm sóc sức khóc. 

Nâng cao năng lực quân lý thông qua các 
lớp tập huấn cho các trưởng trạm y tế về xây 
dựng kế hoạch. Kế hoạch hoạt động cần 
được xây dựng trên cơ sở những nguồn lực 
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sẵn có và giải quyết cụ thể những vấn đề sức 
khỏe của nhân dân địa phương. Khi xây 
dựng kế hoạch hoạt động, chú ý đến việc 
phối kết hợp hoạt động theo kiểu lồng ghép 
các chương trình y tế để tránh chồng chéo 
và lãng phí thời gian. Từng bước đưa việc 
triên khai thực hiện các chương trình y tế 
thành hoạt động thường xuyên của trạm y 
tế. Trung tâm y tế huyện cần thường xuyên 
theo dõi và giám sát hỗ trợ cho các trạm y tế 
để giúp phát hiện và giải quyết các vấn đề 
phát sinh trong khi thực hiện kế hoạch. Để 
làm tốt việc này, Trung tâm y tế của các 
huyện và các trạm y tế xã cần áp dụng các 
kỹ thuật quản lý mới, như phương pháp 
"Điều hành chăm sóc sức khỏe ban đâu dựa 
vào cộng đông" và "Lông ghép chăm sóc trẻ 
ốm”. 

Xây dựng và quản lý tốt hoạt động của 
nhân viên y tế thôn, bản và tiến đến thực 
hiện phương thức quản lý sức khóc theo hộ 
gia đình. Hiện nay, chúng ta đã có mạng 
lưới nhân viên y tế thôn bản hoạt động rộng 
khắp trong cả nước, các trạm y tế xã có điều 
kiện theo dõi sát tình hình sức khóe của 
nhân dân. Với sự tăng cường các bác sĩ về 
trạm y tế, chúng ta sẽ thực hiện được việc 
quản lý sức khỏe theo hộ gia đình và tiễn tới 
thử nghiệm mô hình hoạt động bác sĩ gia 
đình. Việc này sẽ giúp tạo mối quan hệ gần 
gũi, tin tưởng giữa thầy thuốc và người dân; 
cán bộ y tế có điêu kiện phát hiện sớm và 
điều trị các bệnh trong giai đoạn đầu, giảm 
được nguy cơ và chi phí cho người bệnh. 

Cần nghiên cứu thay đôi giờ làm việc của 
(ram y tế xã để tạo thuận lợi cho người dân 
đến khám chữa bệnh, không làm ảnh hưởng 


công việc sản xuất của họ. Có thể trạm y tế 
xã sẽ làm việc sớm, tăng giờ nghỉ trưa và 
đóng cửa muộn hơn. Như vậy, sẽ thu hút 
được nhiều người đến khám chữa bệnh, 
cũng như sử dụng các dịch vụ y tế khác tốt 
hơn tại trạm y tế. 

Sáu là, tích cực thực hiện cuộc vận động 
Chuẩn quốc gia vê y tế xã giai đoạn 2001- 
2010. 

Điểm cần nhấn mạnh là không phải chỉ 
chuẩn quốc gia vê trạm y tế xã mà còn thực 
hành Chuẩn quốc gia vê y tế xã. Điều này 
có ý nghĩa ở chỗ: ngoài việc các trạm y tế xã 
đạt những tiêu chuẩn nhất định thì đầu ra 
của công tác y tế (tức kết quả của các hoạt 
động y tế trong xã như số hộ có hố xí hợp vệ 
sinh, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng...) phải đạt 
những chỉ tiêu cụ thể. Do vậy, cuộc vận 
động này không phải chỉ của riêng ngành y 
tế mà đó là cuộc vận động sâu rộng trên một 
xã, một huyện, một tỉnh dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp của các cấp ủy và chính quyền 
tương ứng. 

Y tế cơ sở (bao gôm y tế huyện, xã và 
thôn bản...) là xương sống của ngành y tế 
Việt Nam. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới 
y tế cơ sở cả về số lượng và chất lượng là bộ 
phận quan trọng nhất trong toàn bộ chiến 
lược của ngành y tế Việt Nam. Vì vậy, các 
cấp ủy và chính quyền cần nghiên cứu, rút 
ra các kinh nghiệm sau một năm thực hiện 
Chỉ thị 06/TW để chỉ đạo các cấp của ngành 
y tế tiếp tục vươn lên hoàn thành nhiệm vụ 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phân vào 
sự nghiệp xây dựng đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 


Số 34 (tháng 12 năm 2003) 


II 


NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH 


Tạp chí Cộng sản 


TU TƯỞNG HỖ CHÍ MÌNH 
VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN 


ÔI ngoại nhân dân thực chất là công 
tác dân vận, vận động các đôi tượng 


quân chúng nhân dân trong và ngoài 
nước đồng tình, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Công tác này là một bộ phận 
hợp thành của công tác đối ngoại chung, phối 
hợp và phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và 
ngoại giao Nhà nước cùng thực hiện nhiệm vụ, 
đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng. 
Lợi thế của đối ngoại nhân dân là có phương 
thức hoạt động phong phú đa dạng, có tiếng nói 
linh hoạt vừa chính thức vừa không chính thức 
và có thể tiến hành các biện pháp đối ngoại trên 
một số vấn đề và ở những nước, khu vực trong 
những hoàn cảnh cụ thể mà đối ngoại Đảng và 
ngoại giao Nhà nước làm chưa thuận lợi bằng. 
Mục tiêu của đối ngoại nhân dân là tăng cường 
hiểu biết giữa bạn và ta, tạo dựng mạng lưới 
bạn bè và những người cảm tình với Việt Nam 
ở mọi nước trên thế giới, gây dựng quan hệ 
quản chúng và nền tảng nhân dân cho đối ngoại 
Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phân thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tô quốc, đóng 
góp vào sự nghiệp chung của nhân dân thế giới 
vì mục tiêu cao ca của thời đại. Lực lượng tham 


ø1a công tác đôi ngoại nhân dân bao gôm các tô 


chức chính trị - xã hội, các tô chức nhân dân, 
các hội nghê nghiệp, các cá nhân và rộng ra là 


VŨ XUÂN HỒNG" 


toàn thể nhân dân. Nghĩa là tổ chức nhân dân 
nào, cá nhân nào cũng có thể làm; nhưng phải 
có lực lượng nòng cốt, đó là bộ phận đối ngoại 
của các tổ chức đó hoặc những tổ chức chính 
trị - xã hội chuyên về đối ngoại nhân dân trên 
một số lĩnh vực như Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị Việt Nam với các tổ chức thành viên là các ˆ 
tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với nhân 
dân các nước. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao, trong 
đó có công tác đối ngoại nhân dân, dựa trên ba 
nguôn gốc chủ yếu: 

1 - Bản sắc và truyền thống văn hóa của dân 
tộc Việt Nam, truyền thống ngoại giao của ông 
cha ta. Đó là nền văn hóa, nền ngoại giao yêu 
nước và vi dân, vì chính nghĩa và hòa bình, hòa 
hiếu và nhân đạo, giữ nguyên tắc độc lập, tự do 
và hạnh phúc của nhân dân đồng thời lại linh 
hoạt, khôn khéo, "dĩ bất biến ứng vạn biến". 

2 - Tinh hoa văn hóa, văn minh của phương 
Đông, phương Tây và của toàn nhân loại, nghệ 
thuật các trường phái ngoại giao trên thế giới. 
Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu 
và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
kinh nghiệm hoạt động của các Đảng Cộng sản, 


* Chủ tịch Liên hiệp các tô chức hữu nghị Việt Nam 
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phong trào công nhân quốc tế và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em. Người coi trọng vai trò 
của nhân dân - người làm ra lịch sử các dân tộc 
và lịch sử thế giới, là động lực của các quá trình 
chính trị - xã hội của cách mạng giải phóng 
dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa; coi 
trọng ảnh hưởng của nhân dân và sức ép quân 
chúng tới chính sách đối nội, đối ngoại của các 
nước tư bản chủ nghĩa. Người hết sức coi trọng 
vai trò và tác dụng của nhân dân Việt Nam 
trong quan hệ quốc tế, trong hoạt động ngoại 
giao vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc 
Việt Nam, vi hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, hợp 
tác và phát triển giữa các dân tộc trên thế giới. 

3 - Kinh nghiệm chỉ đạo và hoạt động thực 
tiễn trong công tác đối ngoại của bản thân Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Người đã làm công tác đối 
ngoại nhân dân từ khi ra đi tìm đường cứu nước 
đến khi sáng lập Đảng ta. Người cũng chỉ đạo 
và trực tiếp tiến hành đồng thời công tác ngoại 
giao của Nhà nước, công tác đối ngoại của 
Đảng và dành nhiều quan tâm cho công tác đối 
ngoại nhân dân khi làm Chủ tịch Đảng Cộng 
sản Việt Nam và Chủ tịch nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa. : 

Việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về 
đối ngoại nhân dân cũng như việc tổng kết công 
tác đối ngoại nhân dân trong thời gian qua còn 
hạn chế. Chưa có nhiều công trình nghiên cứu 
sâu rộng về các vấn đề này. Các nội dung dưới 
đây về tư tưởng, phương pháp, phương châm 
của Bác Hồ đối với đối ngoại nhân dân mới chỉ 
là những nhận thức ban đầu về các vấn đề đó. 

I - Thêm bạn bớt thù, đoàn kết nhân dân 
trong nước gắn liền với đoàn kết nhân dân thế 
giới vì lợi ích chân chính của nhân dân ta và 
nhân dân thế giới 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Phải làm cho 
nước mình ít kẻ thù nhất và nhiều bạn đồng 
minh nhất. Trong từng giai đoạn cách mạng, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đều phân rõ 


Số 34 (tháng 12 năm 2003) 


Yạp chí Cộng sản 


bạn, thù, bạn gần, bạn xa, bạn lâu dài, tìm cách 
giảm bớt kẻ thù, tranh đối phó với hai kẻ thù 
cùng một lúc, xác định kẻ thù chính để tập 
trung mũi nhọn đấu tranh. Người giáo dục nhân 
dân ta phân biệt rõ bạn, thù, phân biệt bọn thực 
dân Pháp và bọn Mỹ xâm lược với nhân dân 
Pháp và nhân dân Mỹ để tranh thủ sự ủng hộ và 
đoàn kết của nhân dân Pháp và nhân dân Mỹ, 
cô lập và chĩa mũi nhọn đấu tranh vào chính 
quyền của thực dân Pháp và chính quyên của đề 
quốc Mỹ xâm lược. Người khẳng định với nhân 
dân Pháp: Chúng tôi muốn hòa bình ngay để 
máu người Pháp và người Việt ngừng chảy. 
Những dòng máu đỏ chúng tôi đều quý như 
nhau. Người nhấn mạnh: Nhân dân Việt Nam 
không chống nhân dân Mỹ và chỉ muốn chiến 
tranh sớm chấm dứt để nhân dân hai nước giảm 
được mất mát, đau thương và sống hòa bình 
hữu nghị với nhau. Người đã nói với những 
người bạn Mỹ vào đầu năm 1964: Chẳng những 
chúng tôi đau xót vì đồng bào chúng tôi phải 
gian khổ hy sinh, mà chúng tôi cũng thương 
xót cho các bà mẹ và người vợ Mỹ đã mất con, 
mất chồng trong cuộc chiến tranh phi nghĩa ở 
miền Nam Việt Nam do bọn quân phiệt Mỹ 
tiễn hành. 

Gắn liền đoàn kết nhân dân trong nước với 
đoàn kết quốc tế là kết hợp nhuần nhuyễn chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc 
tế cao cả, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ dân tộc 
với nghĩa vụ quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn giải thích và thực hiện mối quan hệ thân 
thiện hưu nghị, bầu bạn với nhân dân các nước, 
"bốn phương vô sản đều là anh em". Khi tìm 
đường cứu nước và cùng với Đảng lãnh đạo 
nhân dân đấu tranh giành chính quyền, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã xác định và thực hiện 
quan điểm đoàn kết cách mạng, kêu gọi vận 
động thực hiện đoàn kết nhân dân thông qua 
Mặt trận Dân tộc thống nhất. Người tham 
gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa và ra tờ 
báo “Người cùng khổ” (1921 - 1926) đề thực 
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hiện sự đoàn kết giữa những người yêu nước 
Việt Nam và những người yêu nước ở các thuộc 
địa. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và 
kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Đảng và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công chủ 
trương “ba tầng mặt trận": Mặt trận đoàn kết 
nhân dân trong nước, Mặt trận đoàn kết nhân 
dân Việt, Lào, Cam-pu-chia và Mặt trận đoàn 
kết nhân dân thế giới nhằm tạo ra sức mạnh vô 
cùng to lớn của nhân dân ta để kháng chiến 
thắng lợi và góp phần tích cực vào cuộc đấu 
tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Trong công cuộc đôi mới hiện nay, vận 
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thêm bạn bớt 
thù và đoàn kết quốc tế, Đảng và Nhà nước ta 
chủ trương mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế, thắt chặt quan hệ với các bạn bè truyền 
thống, nối đài vòng tay với các bạn bè, đối tác 
mới, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối 
ngoại theo tinh thần "Việt Nam sẵn sàng là bạn 
và đối tác tin cậy với tất cả các nước trong cộng 
đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập 
và phát triển". Đó chính là đã thực hiện nội 
dung tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao, về 
đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. 

2 - Kết hợp công tác đối ngoại của Đảng với 
ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại nhân 
dân, tạo thành sức mạnh tông hợp của mặt trận 
IìgOại gØ1aO 

Trong thời kỳ Đảng lãnh đạo đấu tranh 
giành chính quyền, công tác đối ngoại của 
Đảng và công tác đối ngoại nhân dân được kết 
hợp chặt chẽ với nhau. Tư tường, phương châm, 
phương pháp Hồ Chí Minh là vận dụng đối 
ngoại nhân dân để gây dựng phong trào, tuyên 
truyền cho cách mạng, hỗ trợ cho công tác đối 
ngoại của Đảng trong thời kỳ trứng nước. Từ 
khi có chính quyền, ba "binh chủng" đối ngoại 
chính thức được xây dựng và củng cố với thế 
mạnh tổng hợp, đã góp phần to lớn vào công 
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cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống 
đề quốc Mỹ và sự nghiệp đổi mới hôm nay. Từ 
khi bước vào sự nghiệp đổi mới, chúng ta thấm 
nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, coi công tác đối 
ngoại nhân dân không phải là một công việc 
nhất thời, ngẫu hứng, hữu nghị chung chung mà 
là công tác có ý nghĩa chiến lược, ngày càng 
cần được phát triển và củng cố. Kế thừa tư 
tưởng Hồ Chí Minh, tất cả các văn kiện Đại hội 
VI, VII, VII và nhất là Đại hội IX của Đảng ta 
đã đề cập đầy đủ vai trò, vị trí và nhiệm vụ của 
công tác đối ngoại nhân dân trong tổng thể 
đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước ta. 

Để tạo ra và phát triển sức mạnh tổng hợp 
của công tác đối ngoại, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Đảng ta luôn luôn coi trọng thực hiện thống 
nhất sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý 
của Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân 
dân. Và công tác đối ngoại nhân dân phải được 
sự chỉ đạo của công tác đối ngoại của Đảng và 
sự hỗ trợ của công tác ngoại giao của Nhà nước 
để tăng thêm sức mạnh cho mình và sức mạnh 
của công tác đối ngoại nói chung, góp phần 
thực hiện kết hợp chính trị đối ngoại với kinh tế 
đối ngoại, đối ngoại với an ninh, quốc phòng. 
Tranh thủ triệt để sự lãnh đạo của Đảng, hỗ trợ 
của chính quyền, đồng thời mở rộng và tăng 
cường liên kết, phối hợp giữa các ngành, các 
đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; tranh thủ sự 
tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân và 
mọi tầng lớp nhân dân để mở rộng và nâng cao 
hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Mặt 
khác, Đảng và Nhà nước cần tạo những điều 
kiện nhất định về cơ chế, tổ chức, cán bộ, cơ sở 
vật chất - kỹ thuật cho đối ngoại nhân dân hoạt 
động và phát huy vai trò của mình. 

3 - Nhân dân làm đối ngoại nhưng cân được 
tổ chức để phát huy tối đa vai trò và lợi thế của 
đối ngoại nhân dân 

Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu hoạt động 
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đối ngoại bằng hoạt động đối ngoại nhân dân 
khi Người tìm đường cứu nước. Người đã chi 
đạo và trực tiếp tham gia công tác đối ngoại 
nhân dân từ khi có Đảng và Nhà nước độc lập. 
Người cho rằng, quan hệ nhân dân với nhân dân 
luôn là cơ sở cho mối quan hệ giữa nước ta với 
các nước, là mối quan hệ bên vững và lâu dài, 
dù quan hệ của các chính phủ với nhau có thay 
đổi thế nào thì quan hệ nhân dân với nhân dân 
vân là nền tảng quan trọng. 


Công tác đối ngoại nhân dân có sức mạnh 
của nhân dân làm hậu thuẫn. Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh nói, ngoại giao phải có thực lực và phải 
biểu dương lực lượng, chính là nói đến sức 
mạnh của nhân dân trong công tác đối ngoại. 
Lợi thế của đối ngoại nhân dân còn ở chỗ có thể 
sử dụng cả lý lẽ và tình cảm để thuyết phục, 
tranh thủ sự ủng hộ quốc tế đối với nhân dân ta; 
vận động dư luận nhân dân ta và nhân dân các 
nước lên tiếng phản đối các âm mưu hành động 
thù địch của các thế lực thù địch bên ngoài. Sử 
dụng sức mạnh của nhân dân ta và nhân dân các 
nước trong đấu tranh dư luận. 

Quan niệm về đối ngoại nhân dân hình 
thành trong Hỗ Chí Minh từ khi Người đến 
với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trở thành đảng 
viên cộng sản năm 1920. Quan niệm đó ngày 
càng phát triển, và trở thành một chính sách lớn 
Đảng ta sau này. Tháng 12-1920, tại Đại hội 
XVIII của Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua 
(Pháp), đồng chí Nguyễn Ái Quốc, thay mặt 
nhân dân Đông Dương, tuyên bố đoàn kết với 
giai cấp vô sẵn và các dân tộc bị áp bức trên thế 
giới, gắn cách mạng ở thuộc địa với cách mạng 
ở chính quốc. Từ tưởng gắn cuộc đấu tranh của 
nhân dân Việt Nam với cuộc đấu tranh của 
nhân dân lao động Pháp là một tư tưởng lớn, 
tiến bộ hơn rất nhiều so với các nhà yêu nước 
Việt Nam đầu thế kỷ XX. Sau đó, Người đã 
tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa, tập 
hợp và đoàn kết với nhiều đại biểu ưu tú của 
nhân dân các thuộc địa Pháp để đấu tranh. 
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Người bền bỉ đi tuyên truyện, vận động, không 
chỉ những người cộng sản, mà tất cả các tầng 
lớp nhân dân Pháp, các nhân sĩ trí thức Pháp và 
nước ngoài ở Pháp nhằm tranh thủ sự ủng hộ 
của họ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc của nhân dân Việt Nam. 

Trong những năm 20 của thế kỷ XX, khi ở 
Liên Xô và Trung Quốc, ngoài những hoạt 
động trong Quốc tế Cộng sản, Người còn tuyên 
truyền, vận động các đoàn thể quần chúng Liên 
Xô, Trung Quốc ủng hộ nhân dân Việt Nam 
chống thực dân Pháp, giúp đỡ cán bộ, thanh 
niên nước ta học tập, bồi dưỡng ở các nước đó. 
Người đã lập ra ở Trung Quốc Hội đoàn kết 
những dân tộc bị áp bức châu Á. Năm 1930, tại 
Hội nghị thành lập. Đảng Cộng sản Việt Nam, 
trong Sách lược văn tắt và Cương lĩnh vắn tắt 
của Đảng, Người đã đề ra việc nhân dân Việt 
Nam liên kết với nhân dân các dân tộc bị áp bức 
trên thế giới. Trong thời gian diễn ra Chiến 
tranh thế giới thứ hai, Bác Hồ, Đảng ta và Mặt 
trận Việt Minh bằng nhiều hình thức hoạt động 
đã gắn chặt cuộc đấu tranh giải phóng. dân tộc 
của nhân dân Việt Nam với cuộc đấu tranh 
chống phát xít của nhân dân Liên Xô, Trung 
Quốc và nhân dân toàn thế giới. 

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành 
công, nhìn thấy trước mối quan hệ giữa Việt 
Nam với các cường quốc và để đẩy mạnh công 
tác vận động quốc tế nhằm gây chú ý và vận 
động dư luận công nhận nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa trẻ tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
trực tiếp chỉ đạo thành lập Hội Việt - Mỹ thân 
hữu (ngày 17-10-1945) và Hội Việt - Trung 
hữu hảo (1946). Đây là hai tổ chức hữu nghị 
nhân dân đầu tiên của ta từ khi thành lập nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa. Với hoàn cảnh lúc 
đó (một tháng sau khi tuyên bố độc lập), Hội 
Việt - Mỹ thân hữu có trụ sở riêng, có báo 
riêng, có chương trình riêng trên Đài Phát thanh 
Tiếng nói Việt Nam và còn cử được cả đoàn đại 
biểu của Hội sang Hoa Kỳ để. vận động. Nhiều 
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đồng chí lãnh đạo của ta lúc đó được Bác Hồ 
cho phép lấy danh nghĩa Hội Việt - Mỹ thân 
hữu để tiếp các phái bộ của Mỹ và Đồng minh. 

Đầu những năm 50 của thế kỷ XX, khi các 
- nước xã hội chủ nghĩa thiết lập quan hệ ngoại 
giao với ta, Bác Hồ và Đảng ta chỉ đạo thành 
lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam do Người trực 
tiếp làm Chủ tịch danh dự, Ủy ban Việt Nam 
đoàn kết với nhân dân Á - Phi - Mỹ La-tinh, 
Hội hữu nghị Việt - Xô và Hội hưu nghị với các 
nước Đông Âu, Tây Âu. Thông qua hoạt động 
của các tổ chức quốc tế, dân chủ, hòa bình, 
công đoàn, thanh niên, phụ nữ, phóng viên, nhà 
báo, các diễn đàn quốc tế và quan hệ song 
phương, ta đã gây dựng và thành lập phong trào 
ủng hộ Việt Nam chống thực dân Pháp. Đỉnh 
cao của việc tô chức lực lượng, sử dụng và phát 
huy lợi thế của đối ngoại nhân dân là những 
năm kháng chiến chống đề quốc Mỹ xâm lược. 
Hiếm cớ một nước nào trên thế giới có khả 
năng tập hợp lực lượng của toàn thể nhân loại 
tiến bộ để đoàn kết, ủng hộ cuộc đấu tranh 
chính nghĩa giải phóng dân tộc vì độc lập, tự do 
cho Tổ quốc mình như dân tộc Việt Nam ta. 
Nhờ có tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh 
trong ngoại øtao nhân dân, một mặt trận nhân 
dân thế giới đoàn kết, ủng hộ Việt Nam chưa 
từng có đã hình thành và phát huy tối đa hiệu 
quả, gÓp phần đưa đến chiến thắng lẫy lừng 
của Tô quốc ta. Đàng ta lúc đó đã thành lập 
Ban Quốc tế nhân dân để chỉ đạo công tác này. 

Ngày nay, trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, 
cần có chính sách và cơ chế để mọi người tham 
gia một cách có ý thức, có tô chức và tự nguyện 
vào công tác đối ngoại nhân dân. Mặt trận Tổ 
quốc và các thành viên phải tích cực giáo dục 
và thu hút các tổ chức nhân dân, các tô chức 
chính trị - xã hội, các tô chức văn hóa, nghệ 
thuật, khoa học - kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, 
nhân sĩ trí thức, các thành phân tôn giáo, doanh 
nghiệp, nhà báo, chuyên gia... và rộng ra là 
toàn thể nhân dân vào hoạt động này. Đông 
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thời, càn thành lập những tổ chức chính trị - xã 
hội để chuyên hoạt động đối ngoại nhân dân 
trong các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, 
vận động viện trợ nhân dân. Cần đảm bảo tính 
quần chúng trong các hoạt động, tránh hình 
thức, quan liêu, hành chính. Muốn vậy, các 
hoạt động đối ngoại nhân dân cần tăng cường 
triên khai tại cấp cơ sở, địa phương, nơi tập hợp 
đông đảo nhân dân - đối tượng và cũng là chủ 
thể của công tác này. Và điều quan trọng là, các 
hoạt động đối ngoại nhân dân phải có những 
hình thức hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu, nguyện 
vọng và lợi ích của quần chúng để cuốn hút 
quân chúng tham gia. 

4 - Đối ngoại nhân dân phải có nội dung 
hoạt động phong phú, hình thức đa dạng và linh 
hoạt, hướng tới hiệu quả thiết thực 

Công tác đối ngoại nhân dân và vận động 
quốc tế do Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo trực 
tiếp có nội dung đặc biệt phong phú, có sức 
thuyết phục mạnh mẽ, làm rõ chính nghĩa, 
chống phi nghĩa, lấy nhân nghĩa chống bạo tàn, 
kêu gọi hòa bình, hòa hiếu, hữu nghị, hợp tác, 
đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau... Hình thức hoạt 
động đối ngoại nhân dân cũng rất đa dạng: nói 
chuyện, viết báo, viết sách, tiếp xúc vận động 
cá nhân và tô chức, nói chuyện ở các diễn đàn 
của nước đối tác và diễn đàn quốc tế, họp mặt, 
liên hoan hữu nghị, hội thảo, giao lưu văn hóa, 
văn nghệ, thể thao, trao đôi khoa học - kỹ thuật, 
viện trợ nhân dân, hợp tác về giáo dục, đào tạo, 
giao lưu giữa con người với con người... Công 
tác đối ngoại nhân dân luôn mở rộng đối tác 
vận động và quan hệ từ các cá nhân thuộc các 
tầng lớp, nghề nghiệp, khuynh hướng chính trị 
khác nhau đến các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức quần chúng, tổ chức phi chính phủ; đồng 
thời duy trì, củng cố quan hệ với các bầu bạn 
cũ, tìm kiếm quan hệ với các bầu bạn mới, nói 
cho bạn để bạn hiểu ta, rồi bạn tuyền truyền 
Ø1úp ta. 
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Toàn bộ cuộc đời hoạt động của Bác Hồ là 
tấm gương mẫu mực về đối ngoại nhân dân, 
được thể hiện qua các hoạt động đối ngoại nhân 
dân không khô cứng lễ nghi, rất linh hoạt, đa 
dạng, tự nhiên và tình cảm, tuỳ vào hoàn cảnh 
và đối tượng. Phương pháp phải mềm dẻo, nhân 
nại, lấy thuyết phục là chính. Cần phát huy 
được phẩm chất tốt đẹp và bản sắc văn hóa của 
người Việt Nam, chú ý đến quan hệ giữa con 
người và con người trong quá trình giao tiếp và 
hợp tác; phải chân thành, cởi mở, thắng thắn 
trong thái độ và nghiêm túc trong quan hệ mới 
xây dựng được thiện cảm và tạo được niềm tin. 
Cần đa phương hóa quan hệ theo mục tiêu, 
nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước từng 
thời kỳ, vừa tập trung hoạt động vào các địa 
bàn trọng điểm vừa mở rộng hoạt động ở các 
địa bàn khác; đồng thời, biết nâng niu, nuôi 
dưỡng, khai thác từng quan hệ trên cơ sở lợi ích 
chung của ta và bạn. Đa dạng hóa quan hệ nhân 
dân về nội dung là hoạt động vì hòa bình, đoàn 
kết, hưu nghị và hợp tác phải thông qua và bao 
gồm nhiều mặt: ủng hộ lẫn nhau về chính trị, 
đấu tranh dư luận, thúc đây quan hệ kinh tẾ, 
thương mại, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể 
thao, du lịch hữu nghị, giúp đỡ nhau về vật chất 
(viện trợ nhân dân), trao đối khoa học - công 
nghệ, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, đào tạo cán bộ... Công 
tác đối ngoại nhân dân cần gắn các nội dung 
hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và vận 
động viện trợ nhân dân, thúc đấy quan hệ kinh 
tế - xã hội với nhau để nâng cao hiệu quả của 
từng hoạt động và của hoạt động chung. 

Khẳng định đối ngoại nhân dân là phương 
tiện quan trọng để tiếp cận bạn bè thế gIỚI, 
Hồ Chí Minh đã căn dặn đồng bào ta hãy bằng 
những hoạt động khéo léo để chính phục nhân 
dân các nước, trước hết là việc đối xử văn minh 
với công dân của các nước đề quốc đang sống 
và làm việc ở nước ta, để nhờ đó mà nhân dân 
nước họ và nhân dân thế giới hiểu rõ Việt Nam, 
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có tình cảm với Việt Nam. Người không chi 
quan tâm định hướng cho đồng bào ở trong 
nước mà cho cả đồng bào ở ngoài nước để tạo 
ra phong trào nhân dân làm đối ngoại, để mọi 
người Việt Nam dù ở đâu cũng tham gia mặt 
trận đối ngoại với mục đích nâng cao vị thế của 
dân tộc mình. Hồ Chí Minh căn dặn: Kiều bào 
ở nước ngoài phải thương yêu giúp đỡ lần nhau, 
luôn luôn một lòng ủng hộ Tổ quốc, mở rộng 
tinh thân thiện giữa nhân dân ta và nhân dân 
các nước; phải chan hòa gắn bó với họ theo tỉnh 
thần "bán anh em xa, mua láng giềng gần" để 
thuyết phục họ, cảm hóa họ. Mọi công dân của 
Việt Nam dù ở bất cứ đâu cũng đều phải là 
những sứ giả hữu nghị của nhân dân Việt Nam. 
Cái đích của đối ngoại nhân dân là làm cho 
những ai đã yêu quý chúng ta thì càng yêu quý 
chúng ta hơn; ai chưa hiểu ta thì hiểu về ta 
nhiều hơn, qua đó mà có cảm tình và ủng hộ ta; 
ai chống chúng ta thì cũng bớt hung hăn hơn; 
như thế là chúng ta đã thành công rồi. 
* 
+ bó 

Có thể nói, đối ngoại nhân dân mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thực hiện là một hoạt động cách 
mạng thống nhất với mọi hoạt động cách mạng 
khác theo tư tưởng chủ đạo nhất quán của 
Người là chủ nghĩa yêu nước và tỉnh thần đoàn 
kết quốc tế. Nó có mục tiêu bất đi bất dịch là 
độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội, 
trên tinh thần lấy dân làm gốc, coi mọi hoạt 
động cách mạng đều bắt đầu từ dân, do dân, vì 
dân. Như vậy, cả về lý luận và thực tiễn, đối 
ngoại nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh là 
một hệ thống những quan điểm mang bản chất 
cách mạng và khoa học sâu sắc, sáng ngời. Đó 
chính là nền tảng tư tưởng của đối ngoại nhân 
dân mà Đảng cùng nhân dân Việt Nam ta phải 
tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực 
hiện sáng tạo trong hoạt động ngoại ø1ao và đối 
ngoại nhân dân của mình. Cì 
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HỒ CHÍ MINH KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỀN 
GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI 


ẤN kiện Đại hội JX của Đảng khẳng 

định: ”Tư tưởng Hồ Chí Minh là một 

hệ thống quan điểm toàn diện và sâu 

sắc về những vần đề cơ bản của cách mạng Việt 

Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển 

sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện 

cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá 

trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu 

tỉnh hoa văn hóa nhân loại "°'. Ở đây, xin làm rõ 

phân nào nhận định đúng đắn của Đảng ta về tư 
tưởng vĩ đại của Người. 

] - Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa và phát 
triên những giá trị truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc 

Tư tưởng Hồ Chí Minh có cội nguồn từ 
những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
Khi tôn vinh Người là danh nhân văn hóa kiệt 
xuất và Anh hùng giải phóng dân tộc, tổ chức 
UNESCO đã ghi nhận : Nhà văn hóa kiệt xuất 
Hồ Chí Minh là kết tỉnh của truyền thống văn 
hóa ngàn năm của dân tộc Việt Nam và những 
tư tưởng của Người là hiện thân của những khát 
vỌng của các dân tộc trong việc khăng định bản 
sắc của mình và tiêu biêu cho việc thúc đây 
hiệu biết lẫn nhau... 

Dân tộc Việt Nam trai qua hàng nghin năm 
lịch sử dựng nước và giữ nước đã tạo lập cho 
mình một nên văn hóa riêng, phong phú và bền 
vững với những giá trị truyền thống tốt đẹp và 
CaO quý. 


Trước hệt đó là chủ nghĩa yêu nước và ý chí 


bát khuât đâu tranh đê dựng nước và @1ữ nước. 
Đây là một trong những tài sản có giá trị nhât 


HỒ VÂN CHIẾU °* 


trong hành trang của Hồ Chí Minh lúc ra đi tìm 
đường cứu nước năm 1911. Nó là cơ sở xuất 
phát, là động lực, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc 
đời hoạt động cách mạng của Người. Chủ nghĩa 
yêu nước Việt Nam đã có quá trình lịch sử hàng 
ngàn năm với nội dung phong phú và sâu sắc 
như: yêu nước gắn liền với yêu quê hương, yêu 
con người Việt Nam, yêu truyền thống văn hóa 
quý giá. Thời kỳ phong kiến, yêu nước có nội 
dung trung quân ái quốc, lợi ích giai cấp thống 
trị phù hợp với lợi ích của nhân dân lao 
động trong sự nghiệp chống xâm lược, bảo vệ 
Tổ quốc. 

Hồ Chí Minh đã làm phong phú nội , dung 
của chủ nghĩa. yêu nước. Yêu nước đối với 
Người là gắn liền với yêu nhân dân. Người nói: 
Lòng thương yêu nhân dân và nhân loại của 
Người không bao giờ thay đôi... Người có một 
ham muôn tột bậc là làm sao nước ta được độc 
lập, dân ta có cơm ăn, áo mặc và được học 
hành. Người đã nêu ra chuân mực "trung với 
nước, hiếu với dân" và phát triển những nội 
dung mới của chủ nghĩa yêu nước. Đó là yêu 
nước dựa trên quan điêm giai cấp công nhân, 
yêu nước mỡ rộng ra thành tinh yêu vô cùng 
rộng lớn đối với nhân dân lao động, những 
người cùng khô, đối với giai cấp công nhân các 
nước trên toàn thế giới. Trên cơ sở tư tưởng của 


* TS, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 83 
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giai cấp công nhân, Người đã nêu ra nội dung 
mới: Yêu Tô quốc, yêu nhân dân gắn liền với 
yêu chủ nghĩa xã hội, vì chỉ có chủ nghĩa xã hội 
thì nhân dân mình mới ngày một no ấm thêm, 
Tổ quốc ngày một giàu mạnh thêm. 

Trong các giá trị truyền thống Việt Nam, 
tỉnh thân nhân nghĩa, truyên thống đoàn kết, 
tương thân, tương ái là những nét hết sức đặc 
sắc. Truyền thống này hình thành một lúc với 
sự hình thành dân tộc, từ hoàn cảnh và nhu cầu 
đâu tranh quyết liệt với thiên nhiên và giặc 
ngoại xâm. Người Việt Nam gắn bó với nhau 
trong tình làng, nghĩa xóm. Hồ Chí Minh đã kế 
thừa, phát huy sức mạnh bốn chữ "đồng" (đồng 
tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh). Người 
thường nhấn mạnh: nhân dân ta đã từ lâu sống 
với nhau có tình có nghĩa. Tình nghĩa ấy được 
Người nâng lên cao đẹp hơn, trở thành tình 
nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm 
châu bốn biển một nhà. Ngay cả khi tiếp thu lý 
luận Mác - Lê-nin - đính cao của trí tuệ nhân 
loại - cũng phải trên nền tảng của giá trị 
truyền thống. Người nhấn mạnh: Hiểu chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là phải sống với nhau có 
tình, có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu kinh sách 
mà sống không có tình nghĩa thì sao gọi là hiểu 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin được... Tư tưởng đại 
nhân, đại nghĩa ở Hồ Chí Minh là phấn đấu vì 
sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh 
phúc của con người, là cứu nước, độc lập, tự do 
và chủ nghĩa xã hội, tạo mọi điều kiện cho con 
người phát triển. Trong văn hóa đạo đức Việt 
Nam, chữ "Nghĩa" có ý nghĩa là lẽ phải, ngay 
thắng. Nguyễn Trãi đã từng nói: Phàm mưu 
việc lớn phải lấy nhân nghĩa là gốc, nên "công 
to phải lây nhân nghĩa làm đầu". Hồ Chí Minh 
lấy chữ nghĩa để phân rõ bạn thủ. Ai làm điều 
Bì: có lợi cho nhân dân, cho Tô quốc đều là bạn. 
Bất ky ai làm điều gì có hại cho nhân dân và Tổ 
quốc đều là kẻ thù. 

Trong những giá trỊ truyền thống cao đẹp 
của dân tộc, Hồ Chí Minh đã kế thừa tinh thần 
cộng đông, một lối sống thành thực, thân ái, 
những thuân phong mỹ tục, trở thành những 
yếu tố đậm nét trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 
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Ngay từ năm 1947, trong khi cuộc chiến 
chống thực dân Pháp đang diễn ra quyết liệt, 
Người đã nói đến đời sông mới của một người, 
một nhà, một làng và khắp cả nước. Xoay 
quanh hạt nhân của đời sông mới là cần, kiệm, 
liêm, chính. Hồ Chí Minh đã nói đến thuần 
phong mỹ tục, không có cờ bạc, hút xách, bợm 
bài, trộm cắp. Người nhắc đến tục ngữ "lá lành 
đùm lá rách", "đói cho sạch rách cho thơm”. 
Và, nếu một mình no ấm mà nỡ để đồng bào 
xung quanh đói rết..., thì dù giàu cũng không 
hưởng được. Người nói: Cách cư xử đối vỚi 
đồng bào thi nên thành thực, thân ái, sẵn lòng 
giúp đỡ... Nhiều lần, Người nhân mạnh đến việc 
xây dựng và phát triển thuần phong. mỹ tục, tức 
là phát triển một trong những giá trị truyền 
thống. Mặt khác, khi trân trọng giữ gìn thuần 
phong mỹ tục, Hồ Chí Minh luôn gắn với việc 
phê phán, bài trừ đồi phong, bại tục. Người đã 
nói đến việc "khôi phục vôn cũ” với một tinh 
thần trân trọng các giá trị của người xưa để lại 
như: tương thân tương ái, tận trung với nước, 
tận hiểu với dân... Song, Người yêu cầu xóa bỏ 
cái xấu (nh lười biếng, tham lam...), sửa đối 
các phiền phức (cúng bái, cưới hỏi quá xa xi...). 

2 - Hô Chí Minh tiếp thu tỉnh hoa văn hóa 
nhân loại 

Nói đến văn hóa nhân loại có tầm cỡ vĩ đại 
nhất và ảnh hưởng lớn nhất đối với Hồ Chí 
Minh là phải nói đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Có thể nói, Hồ Chí Minh đã tiếp thu phát triển 
chủ nghĩa Mắc - Lê- -nin và ứng dụng sáng tạo 
vào điều kiện cụ thể của. đất nước, đưa cách 
mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vĩ đại và 
cống hiến nhiều vào kho tàng lý luận mác-xít 
cũng như phương pháp hoạt động sâng tạo của 
cuộc cách mạng vô sản. 

Xuất thân trong một gia đình khoa bảng, với 
tư chât thông minh tuyệt vời, từ nhỏ, Hô Chí 
Minh đã được giáo dục Hân học và đã tiếp thu 
nền văn hóa phương Tây tại trường Quốc học 
Huế. Khi bôn ba khắp năm châu, bốn bể, Người 
vừa hoạt động cách mạng, vừa học hỏi không 
ngừng. Người đã thông thạo các ngôn ngữ tiêu 
biểu cho nên văn minh của nhân loại, am tường 
các nền văn hóa Đông, Tây, kim, cổ. Khi tiếp 
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thu các nên văn hóa, Người bao giờ cũng phân 
tích các yếu tố giá trị toàn nhân loại và vĩnh 
cửu. Người đã làm giàu trí tuệ của mình bằng 
tinh thân văn hóa nhân loại. Người là tượng 
trưng cho sự kết hợp hài hòa giữa các nên văn 
hóa và tỏa ra một nên văn hóa của tương lai. 

Tiếp thu văn hóa phương Đông, trước hết là 
Nho giáo. Hồ Chí Minh đã đánh giá đúng đắn 
vai trò của Nho giáo và người sáng lập ra nó là 
Khổng Tử và đã đặc biệt khai thác những mặt 
tích cực của tư tưởng Nho giáo. 

Hơn ai hết, Hồ Chí Minh hiểu rõ những mặt 
bất cập, hạn chế của Nho giáo. Đó là trong Nho 
giáo có những yêu tố duy tâm, lạc hậu, phản 
động như tư tưởng đẳng cấp, khinh lao động 
chân tay, khinh phụ nữ, khinh thường thực 
nghiệp, doanh lợi... Tuy nhiên, Hồ Chí Minh 
cũng thấy được những mặt tích cực của nó và 
khuyên chúng ta "nên học”. Theo Người, mặt 
tích cực của Nho giáo là nó đề cao văn hóa, lễ 
giáo, tạo ra truyên thống hiếu học với châm 
¬- Học không biết chán, dạy không biết 

I . Về điểm này, Nho giáo hơn hắn các học 
“ueẾ 7 cổ đại, bởi vì nhiều học thuyết cô đại chủ 
trương ngu dân để dễ cai trị. 

Hồ Chí Minh đã khai thác Nho giáo, lựa 
chọn những yếu tố tích cực, phù hợp đê phục vụ 
cho nhiệm vụ cách mạng. 

Tiếp thu tư tưởng vị tha ở Phật giáo. 
Hồ Chí Minh là hiện thân của lòng nhân ái, độ 
lượng, khoan dung - những nét đặc trưng của 
giáo lý đạo Phật. 

Thứ nhất là, tư tưởng vị tha, từ bị, bắc ái, cứu 
khổ cứu nạn, thương người như thể. thương 
thân - một tình yêu bao la không chỉ dành cho 
con người mà dành cho cả chim muông, cây cỏ. 
Thứ hai là, nếp sống có đạo đức, trong sạch, 
giản dị, chăm lo làm điều thiện. Thứ ba là, tỉnh 
thần bình đẳng, tỉnh thần dân chủ chất phác 
chống lại mọi phân biệt đẳng cấp. Thứ tư là, 
no: giáo Thiên tông đề ra luật "chấp tác” 

"nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực" (một 
ngày không làm, một ngày không ăn), đề cao 
lao động, chông lười biếng. Cuôi cùng, Phật 
giáo vào Việt Nam, gặp chủ nghĩa yêu nước, 
tỉnh thần đấu tranh bât khuất chống ngoại xâm 
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của dân tộc ta, đã hình thành nên Thiền phái 
Trúc lâm Việt Nam, chủ trương sống không xa 
rời, lần tránh mà gắn bó với đời sông của 
nhân dân, với đất nước, tham gia vào cộng 
đồng, vào cuộc đấu tranh của nhân dân, chống 
kẻ thù dân tộc. 

Như thế, có thể nói, những mặt tích cực của 
Phật Việt Nam đã đi vào đời sống tinh thần dân 
tộc và nhân dân lao động. Gia đình Bác Hồ là 
gia đình nhà nho nghèo, gần gũi với nông dân, 
cũng thấm nhuân tinh thần đó và để lại dấu ấn 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, còn có thể tìm thấy nhiều trích dẫn 
khác nữa về các nhà tư tưởng phương Đông như 
Lão Tử, Mặc Tử, Quản Từ... trong các bài nói, 
bài viết của Hồ Chí Minh. Cũng như sau này, 
khi đá tTỞ thành người mác- xít, Nguyễn Ai 
Quốc vẫn tìm hiểu thêm về Chủ nghĩa Tam dân 
của Tôn Trung Sơn và tìm thấy trong đó "những 
điều thích hợp với điều kiện nước ta". Các tiêu 
chí của chủ nghĩa Tam dân là: dân tộc - độc lập; 
dân quyền - tự do; dân sinh - hạnh phúc đã được 
Hồ Chí Minh rút gọn trong quốc hiệu của 
Việt Nam "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Là 
người mác-xít tỉnh táo và sáng suốt, Hồ Chí 
Minh đã biết khai thác những yếu tố tích cực 
của tư tưởng và văn hóa phương Đông để phục 
vụ cho sự nghiệp cách mạng nước ta. 

Lĩnh hội tư tưởng văn hóa phương Tây. 
Trong ba mươi năm hoạt động cách mạng Ở 
nước ngoài, Hồ Chí Minh sống chủ yêu ở 
châu Âu nên cũng chịu ảnh hưởng rất sâu rộng 
của nên văn hóa dân chủ và cách mạng của 
phương Tây. 

Khi xuất dương, Người đã từng sang Mỹ, 
đến sống ở Niu Oóc, làm thuê và thường đền 
thăm khu ở của người da đen. Trong các bài 
viết sau này, Người thường nhắc đến ý chí đầu 
tranh cho tự do, độc lập, cho quyền sống của 
con người được ghi lại trong Tuyên ngôn độc 
lập 1776 của nước Mỹ. Người đá tiếp thu giá trị 
của tư tưởng nhân quyền với nội dung là quyền 
tự do cá nhân thiêng liêng trong bản tuyên ngôn 
này. Sau này Người đã phát triển nó thành 
quyền sống, quyên độc lập. quyên tự do, quyền 
mưu câu hạnh phúc, của tât cả các dân tộc. 
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_Nội lùng nhân quyền được Người nâng lên một 
tầm cỡ mới "trong Tuyên ngôn Độc lập của 
Việt Nam, năm 1945. 

Cuối năm 1917, Người từ Anh sang Pháp và 
quyết định sống và hoạt động ở thủ đô nước 
Pháp có ý nghĩa lịch sử rất lớn, mở ra một thời 
kỳ mới trong cuộc đời mình. 

Là thủ đô của nước Pháp, Pa-ri cũng đông 
thời là trung tâm văn hóa - nghệ thuật của 
châu Âu. Các trào lưu triết học và các trường 
phái nghệ thuật nổi tiếng thế giới phần lớn đều 
được hình thành và ra mắt tại đây. Sống ở giữa 
nơi hợp lưu của các dòng văn hóa thế giới, 
Người đã có điều kiện thuận lợi để nhanh chóng 
chiếm lĩnh vốn tri thức của thời đại, đặc biệt là 
truyền thống văn hóa dân chủ và tiến bộ của 
nước Pháp. 

Đến với quê hương của lý tưởng tự do, bình 
đẳng, bác ái, Hồ Chí Minh được tiếp xÚc trực 
tiếp với tác phẩm của các nhà tư tưởng khai 
sáng: Von-te, Rút-xô, Mông-tét-xki-ơ, ... những 
lý luận gia của đại cách mạng Pháp 1789, như 


Tỉnh thân pháp luật của Mông-tét-xki-ơ, Khế 


ước xã hội của Rút-xô, v.v.., tư tưởng dân chủ 
của các nhà khai sáng đã có ảnh hưởng tới tư 
tưởng của Người. Ngoài ra, Người còn hấp thụ 
được (tư tưởng dân chủ và hình thành được 
phong cách dân chủ của mình từ trong cuộc 
sống thực tiễn. Rõ ràng là, ở Pháp, Người đã có 
thể hoạt động và đầu tranh cách mạng một cách 
tương đối tự do, thuận lợi hơn ở trên đất nước 
mình, dưới chế độ thuộc địa. 

Nhờ được rèn luyện trong phong trào 
công nhân Pháp và sự cô vũ, đìu dắt trực tiếp 
của nhiều nhà cách mạng và trí thức tiến bộ 
Pháp như M. Ca-sanh, P.V. Cu-tuy-a-ri-ê, 
G. Mông-mút-xô... mà Hồ Chí Minh đã từng 
bước trưởng thành. Con người ấy, trên hành 
trình cứu nước, đã làm giàu trí tuệ của mình 
bằng vốn trí tuệ của thời đại, Đông và Tây, vừa 
thâu thái, vừa gạn lọc để có thể từ tầm cao của 
tri thức nhân loại mà suy nghĩ và lựa chọn, kế 
thừa và đôi mới, vận dụng và phát triển. 

KẾ thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của 
Thiên chúa giáo. Nói đến việc kết hợp văn 
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hóa Đông, Tây trong con người Hồ Chí Minh, 
không thể không đề cập đến sự kế thừa lòng 
nhân ái, đức hy sinh, những giá trị cơ bản của 
Thiên chúa giáo. Người đã cống hiến cả cuộc 
đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải 
phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức, 
bóc lột; đã là hiện thân của lòng nhân ái và 
đức hy sinh cao cả. Sau này, Người luôn luôn 
giáo dục cán bộ, đảng viên về lòng thương 
người, thương dân, thương các chiến sĩ ngoài 
mặt trận - đó là những tư tưởng thấm đậm 
những giá trị cao cả mang tính nhân loại mà 
Thiên chúa giáo đã khởi xướng và răn dạy. 

Người lên án gay gắt những kẻ "giả danh 
Chúa" để thực hiện những "hành vi ác quỷ": 
dẫn đường cho đội quân viễn chinh ; cướp của 

ải, đánh đập, bắt giết người (đặc biệt là trẻ 
em); chiếm ruộng đất canh tác, v.v.. Người coI 
những hành động đó là sự đi ngược lại và phản 
bội lòng nhân ái cao cả của Chúa, làm hoen ô tư 
tưởng lớn của Ngài là: muốn mưu cầu phúc lợi 
cho xã hội. Người viết: "nếu Chúa bất hạnh đã 
chịu đóng đanh trên cây thánh giá trở về cõi thế 
này, thì chắc Ngài sẽ vô cùng ngao ngán khi 
thấy "các môn đồ trung thành” của mình thực 
hiện đức khổ hạnh như thế nào"®), 

Người lên án những giáo sĩ đại diện cho chủ 
nghĩa tư bản phương Tây, những, kẻ nhân danh 
Chúa để quan hệ mật thiết với thế lực thực dân, 
tham gia vào guồng mây của chủ nghĩa thực 
dân, xâm nhập về kinh tế và quân sự, áp đặt nên 
văn hóa thực dân, làm xuất hiện nguy cơ bá 
quyền văn hóa, v.v... 

Tóm lại, Hồ Chí Minh tiếp thu các tỉnh hoa 
văn hóa nhân loại một cách có chọn lọc rồi vận 
dụng tỉnh hoa đó một cách sát hợp vào những 
điều kiện cụ thể của đất nước, của dân tộc vì 
mục đích không chỉ cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc mình mà còn góp phần tích cực 
nhất vào sự nghiệp của các dân tộc khác trên 
thế giới. LÌ 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t2, tr 102 
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CHỦ NGHÍA XÃ HỘI VÀ KINH TẾ THỊ TRUÙNG: 
KINH NGHIÊM CỦA TRUNê QUốc 
VÀ KINH NGHIÊM CỦA VIỆT NAM 


RONG 2 ngày 8 và 9-10-2003 vừa qua, 

| tại Bắc Kinh (Trung Quốc) Đảng Cộng 

sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã tổ chức Hội thảo với nhan đề "Chủ 

nghĩa xã hội và kinh tế thị trường: Kinh 

nghiệm của Trung Quốc và kinh nghiệm của 
Việt Nam”. 

Đoàn đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương 
của Việt Nam do GS,TS Nguyễn Phú Trọng, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý 
luận Trung ương, làm Trưởng Đoàn; GS,TS 
Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và 
đồng chí Nguyễn Văn Son, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương 
Đảng, làm Phó Trưởng Đoàn. Tham gia Đoàn 
còn có PGS, TS Nguyễn Thị Doan, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đẳng, thành viên 
Hội đồng Lý luận Trung ương và một số thành 
viên khác của Hội đồng Lý luận Trung ương 
đang công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương, Trung 
tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia, 
Trường Đại học Kinh tế quốc dần. 
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Đoàn đại biểu Trung Quốc do đồng chí 
Lưu Vân Sơn, Uy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban 
Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương 
Đảng, làm Trưởng Đoàn. Tham gia Đoàn cố 
đồng chí Vương Gia Thụy, Ủy viên dự khuyết 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đôi ngoại 
Trung ương, Ngu Vân Diệu, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Phó Hiệu trưởng Trường Đảng 
Trung ương cùng nhiều nhà khoa học đang 
công tác tại Trường Đảng Trung ương, Ban 
Tuyên truyền Trung ương... 

Tham gia Đoàn Chủ tịch Hội thảo, về phía 
Đoàn Việt Nam có các đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Son, 
Nguyễn Thị Doan và Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam tại Trung Quốc Trần Văn Luật. Đồng chí 
Vương Gia Thụy và đồng chí Lê Hữu Nghĩa 
đọc Lời khai mạc. Đông chí Lưu Vân Sơn và 
đồng chí Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo 
đề dẫn. Sau đó, 20 tham luận khoa học của các 
thành viên hai Đoàn (Việt Nam có 9 báo cáo, 
Trung Quốc có I1) trình bày tại Hội thảo, tập 
trung làm rõ những vấn đề sau: 


* PGS, TS. Vụ trưởng, Thư ký khoa học Hội đồng 
Lý luận Trung ương - 
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Thứ nhất, khẳng định bước đột phá trong tư 
duy lý luận của hai Đảng. 

Báo cáo của Đoàn Trung Quốc cho thấy: 
Trung Quốc chính thức khởi xướng cải cách 
mở cửa từ Hội nghị Trung ương 3 của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc (khóa XI, năm 1978). 
Nghị quyết của Hội nghị này đã đề ra quyết 
sách chiến lược là chuyển từ tình trạng kinh tế 
bị kìm hãm do mặt trái của cơ chế kế hoạch hóa 
tập trung sang cải cách, mở cửa bằng thể chế 
kinh tế định hướng thị trường. Cuộc cải cách bắt 
đầu từ nông thôn, thực hiện chế độ khoán hộ gia 
đình, cho phép nông dân được hưởng quyên 
tự chủ nhiều hơn trong sản xuất. Đại hội XI 
của Đảng (năm 1982) khẳng định xây dựng chủ 
nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc và nêu 
nguyên tắc: "Kinh tế kế hoạch là chính, điều 
tiết thị trường là phụ”. Hội nghị Trung ương 3 
(khóa XII) quyêt định cải cách thê chê kinh tẻ, 
định rõ kinh tế hàng hóa trong việc phát triển 
kinh tế - xã hội. Đại hội XIII (năm 1987) với 
việc xác định rõ mô hình quản lý kinh tế: "Nhà 
nước điều hành thị trường, thị trường hướng 
dẫn doanh nghiệp" đã đưa cuộc cải cách kinh tế 
tiến thêm một bước quan trọng. Đại hội XIV 
(năm 1992) chính thức xác định một cách có hệ 
thống việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường 
xã hội chủ nghĩa là mục tiêu của cuộc cải cách 
thê chế kinh tế và đề ra con đường thực hiện 
mục tiêu này trên nguyên tắc. Đây thực sự là 
bước ngoặt quan trọng trong đường lối cải cách 
mở cửa. Tại Đại hội XV (năm 1997), Đảng xác 
định tiến trình lịch sử của giai đoạn đầu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc kéo dài ít 
nhất 100 năm. Trong suốt thời gian đó, nhiệm 
vụ cơ bản của chủ nghĩa xã hội là phát triển sức 
sản xuất. Từ đó, Đảng định ra đường lối xây 
dựng kinh tế làm trung tâm (trọng tâm). Đại hội 
VI (năm 2002) đề ra phải "kiên trì lấy xây 
dựng kinh tế làm trung tâm (trọng tâm), không 
ngừng giải phóng và phát triên sức sản xuất xã 
hội". Đại hội xác định: "Nhiệm vụ chủ yếu của 
xây dựng và cải cách kinh tế trong 20 năm đầu 
của thế kỷ này là hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
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Yạp chí Cộng sản 


trường xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy điều chỉnh 
chiến lược kết cấu kinh tế, cơ bản thực hiện 
công nghiệp hóa, đẩy mạnh tin học hóa, xây 
dựng nhanh hiện đại hóa, duy trì kinh tế quốc 
dân phát triển nhanh, lành mạnh, bền vững, 
không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân". 

Báo cáo của Đoàn Việt Nam nhấn mạnh: 
Đường lối đổi mới kinh tế của Việt Nam, trước 
hết là đổi mới tư duy kinh tế, được hình thành 
và phát triển từng bước. Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 6 (khóa IV, năm 1979) của Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã đặt vấn đề cải tiến các 
chính sách lưu thông, phân phối (giá, lương, 
tiền, tài chính, ngân hàng). Đến Đại hội V (năm 
1982), Đảng đặt quyết tâm khắc phục những 
yếu kém trong kinh tế và quản lý kinh tế; sắp 
xêp lại và cải tạo kinh tế, đặc biệt là tập trung 
phát triển nông nghiệp. Tiếp đó, một số chính 
sách kinh tế, trong đó có chính sách khoán sản 
phẩm nông nghiệp tới nhóm và từng hộ nông 
dân (Chỉ thị số 100/CT-TƯ, ngày 13-1-1981, 
của Ban Bí thư (khóa IV) và Nghị quyết số 
I0/NQ-TW, ngày 5-4-1988, của Bộ Chính trị 
(khóa VI) đã đi vào cuộc sống. Đại hội VI (năm 
1986) tiến thêm một bước mới trong việc nhận 
thức vấn đề xây dựng nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phân ở nước ta. Đại hội VII (năm 
1991) tiến thêm một bước, đặt vấn đề xây dựng 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là thực hiện cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước bằng 
pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ 
khác. Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII (năm 
1994) nhận định: "Đổi mới kinh tế là bước đầu 
hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân, vận động theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước". Đại hội VIII (năm 
1996) đặt vấn đề "đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế nhiều thành 
phần không thể tách rời việc xây dựng đồng bộ 
và vận hành có hiệu quả cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa". Đến Đại hội IX (năm 2001), Đảng 
khẳng định: "Đảng và Nhà nước ta chủ trương 
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thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát 
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận 
động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; 
đó chính là nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa". Đây là bước đôi mới quan 
trọng trong tư duy lý luận của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, nó mở ra một trang mới về đôi mới 
kinh tế ở Việt Nam. Mục đích của phát triển 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
là phát triển lực lượng cản xuất, xây dựng cơ sở 
vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng 
cao đời sống của nhân dân. Phát triển lực lượng 
sản xuất hiện đại gắn liền với việc xây dựng 
quan hệ sản xuất tiên tiến. Đại hội IX của Đảng 
quyết định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội: 
"Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng 
để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp". 

Thứ hai, về những biện pháp xây dựng và 
hoàn thiện nên kinh tế thị trường. 

Báo cáo của các đồng chí Trung Quốc nhắn 
mạnh sự cần thiết của việc hoàn thiện thê chế 
kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và xem đó 
như phương thức vận hành của một nền kinh tế 
mở. Tuy thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa đã được xác định, nhưng nó còn phải tiếp 
tục được hoàn thiện. Những thể chế mà Đảng đề 
ra và tô chức thực hiện là tiến hành cải cách 
kinh tế ở nông thôn; đấy mạnh cải cách doanh 
nghiệp quốc hữu theo phương châm "ưu thắng 
kém thải”; ; chuyển biến chức năng quản lý kinh 
tế của chính quyên, không can thiệp trực tiếp 
vao hoạt động sản xuất, kinh doanh của các xí 
nghiệp; phát triên hệ thông thị trường, kiện toàn 
hệ thống điều hành vĩ mô; tăng cường chế độ 
pháp luật của kinh tế thị trường: cải cách về tài 
chính, thuế, tiền tệ, ngoại thương, ngoại hối, 
đầu tư, giá cả; thực hiện các chính sách xã hội 
và việc làm. 

Về vấn đề này, các báo cáo của Đoàn 
Việt Nam nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
đề ra và lãnh đạo việc thực hiện một cách nhất 
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quán chính sách phát triển kinh tế trên nhiều 
lĩnh vực, như khoán sản phẩm đến nhóm và 
người lao động; thực hiện chính sách phát huy 
quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền 
tự chủ tài chính của các xí nghiệp quốc doanh 
thông qua kế hoạch "Ba phần”; thực hiện hạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa; cải 
cách giá, lương, tiền, xóa bỏ bao cấp qua lương 
và giá, thực hiện cơ chế một giá; điều tiết các 
quan hệ cung cầu và sử dụng chính sách kinh tế 
vĩ mô mà trước hết là chính sách thuế, tài chính, 
tiền tệ, giá cả, tỷ giá hối đoái...; xác lập quyền 
tự chủ sản xuất, kinh doanh và tự do lưu thông 
buôn bán, tạo động lực mạnh đến mọi tế bào 
của nèn kinh tế. Chính sách phát triển kinh tế 
này đã tạo ra những bước chuyển dần từ kinh tế 
bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. 

Thứ ba, vê chế độ phân phối. 

Trong công cuộc cải cách mở cửa, Trung 
Quốc đi sâu thực hiện cải cách chế độ phân 
phối, căn cứ vào yếu tố sản xuất và yêu tố 
cống hiến để định ra các hình thức phân phối 
cho phù hợp, trong đó lấy phân phối theo lao 
động làm chủ thể, tức "ưu tiên hiệu suất” nhưng 
cũng "tính đến công bằng”; tăng cường chức 
năng điều tiết của chính quyền đối với việc 
phân phối. 

Về vấn đề này, Việt Nam thực hiện chế độ 
phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu 
quả kinh tế, khuyến khích và đãi ngộ xứng đáng 
tài năng, đồng thời phân phối theo mức đóng 
góp vôn và các nguôn lực khác vào sản xuất 
kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội. Đây là 
một nguyên tắc phân phối công băng trong hoàn 
cảnh thu nhập kinh tế còn thấp. 

Các báo cáo của hai Đoàn đều thống nhất 
cho rằng, phát triển kinh tế phải đi đôi với việc 
thực hiện các chính sách xã hội và công bằng 
xã hội. 

Thứ tư, vê thị trường. 

Báo cáo của Đoàn Trung Quốc nhắn mạnh: 
Lý luận về thị trường đóng vai trò cơ sở trong 
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việc phân bố tài nguyên (hiểu theo nghĩa rộng). 
Trung Quốc xem đây là bản chất của cuộc cải 
cách thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. 
Tăng nhanh tốc độ phát triển thị trường sản xuất 
và thị trường tiêu thụ trở thành nhiệm vụ trọng 
điểm. Quy phạm hóa trật tự thị trường; từng 
bước hình thành hệ thống thị trường lớn, thống 
nhất trong phạm vi cả nước sẽ làm cho các yêu 
tố sản xuât có thể lưu thông tự do trên thị 
trường. Tấn công mạnh vào các hiện tượng làm 
giả, mạo danh và các hành vi xâm phạm quyền 
lợi chính đáng; xây dựng và kiện toàn kinh tế 
chữ "tín" và kinh tế pháp chế thị trường: kết hợp 
đúng đắn giữa đức trị và pháp trị. Hệ thống điều 
hành vĩ mô chủ yếu áp dụng biện pháp kinh tế 
và pháp luật. Kinh tế thị trường đòi hỏi cạnh 
tranh công bằng, bất luận kinh tế công hữu hay 
kinh tế phi công hữu đều không được hưởng bất 
cứ một đặc quyền nào. 

Báo cáo của Đoàn Việt Nam nêu rõ sự 
hình thành và phát triển hệ thống thị trường ở 
Việt Nam: Thị trường hàng hóa - dịch vụ; thị 
trường tài chính; thị trường đất đai; thị trường 
lao động; thị trường khoa học và công nghệ... 
Để thúc đẩy sự hình thành, phát triển hệ thống 
thị trường thì phải đổi mới, hoàn thiện cơ chế 
quản lý kinh tế; bảo đảm hình thành và phát 
triển đồng bộ các yếu tố thị trường của từng loại 
thị trường, phù hợp với bước đi, lộ trình chuyển 
đổi thể chế kinh tế và điều kiện phát triển kinh 
tế - xã hội. Tính pháp lý cạnh tranh của các chủ 
thể tham gia thị trường phải được bảo đảm; sức 
cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường 
phải được nâng cao; kích cầu để nâng cao sức 
mua của thị trường trong nước, nhất là sức mua 
của thị trường nông thôn. 

Thứ năm, vấn đè chủ thể và chủ đạo trong 
kinh tế thị trường. 

Báo cáo của Đoàn Trung Quốc phân tích: 
Trung Quốc lấy chế độ công hữu làm chủ thể, 
coi đó là chế độ kinh tế cơ bản. Không có chế 
độ công hữu thì không có chủ nghĩa xã hội, 
nhưng không có kinh tế phi công hữu thì không 
có kinh tế thị trường. Từ khi cải cách, mở cửa 
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đến nay, kết cầu chế độ sở hữu ở Trung Quốc có 
Sự chuyền biến lớn. Chế độ công hữu có nhiều 
hình thức, nó bao gồm kinh tế quốc hữu, kinh tế 
tập thê và các thành phần quốc hữu, thành phân 
tập thê trong kinh tế hỗn hợp. Như vậy, không 
nên hiểu quan điêm lấy chế độ công hữu làm 
chủ thể một cách giản đơn là lấy kinh tế quốc 
hữu hay chế độ công hữu truyền thống "nhất 
đại, nhì công, tam thuần" (tức: một - quy mô 
lớn, hai - công hữu hóa toàn bộ, ba - thuần túy 
chủ nghĩa xã hội) làm chủ thê. Chế độ công hữu 
làm chủ thể chủ yếu thể hiện ở chỗ tài sản công 
hữu chiếm ưu thế trong toàn bộ tài sản xã hội, 
và, sức khống chế, địa vị chủ thể của kinh tế 
quốc hữu đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 
Nhà nước khuyến khích, ủng hộ và hướng dẫn 
cho sự phát triển của chế độ kinh tế phi công 
hữu - chế độ có sức sống lâu dài trong nên kinh 
tế thị trường. Không có chế độ công hữu hoặc 
không có chế độ phi công hữu đều khó xây 
dựng thành công nền kinh tế thị trường xã hội 
chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Vì vậy, các loại 
hình kinh tế có chế độ sở hữu khác nhau hoàn 
toàn có thể phát huy ưu thế của mình, thúc đấy 
lẫn nhau cùng phát triển trong cạnh tranh thị 
trường, thực hiện “dân làm, dân doanh, dân có, 
dân hưởng". 

Về vấn đề này, các báo cáo của Đoàn 
Việt Nam tập trung làm rõ chế độ công hữu về 
tư liệu sản xuất (bao gồm sở hữu toàn dân và sở 
hữu tập thể) trên cơ sở đa dạng hóa các quan hệ 
sở hữu. Chế độ công hữu không có nghĩa là 
công hữu tất cả tư liệu sản xuất, mà chỉ công 
hữm các tư liệu sản xuất chủ yếu là nền tảng của 
nền kinh tế quốc dân. Phân biệt rõ quyền sở hữu 
và quyền kinh doanh các tư liệu sản xuất và các 
tài sản khác trong kinh tế nhà nước. Từ quan 
niệm về một nền kinh tế chỉ có hai thành phần 
với hai hình thức sở hữu toàn dân và sở hữu tập 
thể đã đi đến quan niệm về một nền kinh tế 
nhiều thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế tập 
thể, kinh tế cá thể và tiểu chủ, kinh tế tư bản tư 
nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài gần đa sở hữu. Trong nên 
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kinh tế nhiều thành phần, kinh tế nhà nước đóng 
vai trò chủ đạc. Kinh tế nhà nước cùng với kinh 
tế tập thể dần dần trở thành nền tảng của nền 
kinh tế quốc dân. Song, trong đường lối kinh tế 
của Đảng, việc phát triển kinh tế tư nhân được 
coi như một động lực thúc đây sự phát triển của 
kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường. Nghị quyết 
Trung ương Š (khóa IX) về tiếp tục đổi mới cơ 
chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện 
phát triển kinh tế tư nhân cùng nhiều chính sách 
của nhà nước khuyến khích kinh tế tư nhân phát 
triển đã chứng minh điều đó. Thực hiện phương 
châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra" là vô cùng quan trọng trong thúc đây sự 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 


Thứ sáu, phát triên kinh tế phải gắn liên với 


phát triển văn hóa, xã hội; giải quyết đúng đắn 
môi quan hệ giữa cải cách, đổi mới, ổn định và 
phát triển. 

Theo các đồng chí Trung Quốc, việc xây 
dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa 
liên quan chặt chế đến các lĩnh vực kinh tế, văn 
hóa, xã hội. Thực hiện tốt vấn đề này tức cũng 
là thực hiện sự đổi mới xã hội sâu sắc. Giải 
quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cải cách, phát 
triển và ổn định theo nguyên tắc ' 'cải cách đà 
động lực, phát triển là mục đích, ổn định là tiền 
đề". Đó là "ba quân cờ chiến lược gắn bó khăng 
khít với nhau trên bàn cờ xây dựng hiện đại hóa 
của Trung Quốc". 

Quan điểm của Việt Nam về vấn đề này rất 
rõ ràng: Phát triển kinh tế gắn liền với việc phát 
triển văn hóa, xã hội, ổn định chính trị, hướng 
vào phát triên và lành mạnh hóa xã hội; thực 
hiện công bằng xã hội, coi đó là nội dung rất 
quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa; 
bảo đảm tính ưu việt của chế độ xã hội mới, 
nhằm tạo động lực mạnh mẽ phát triển sản xuất, 
tăng năng suất lao động, thực hiện sự bình đẳng 
và điều tiết các quan hệ xã hội; khuyến khích 
người dân làm giàu một cách hợp pháp; giữ 
vững môi trường chính trị - xã hội ôn định, an 
ninh trật tự tốt. 
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Thứ bảy, vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế. 

Trung Quốc coi việc mở cửa với bên ngoài 
là một quốc sách cơ bản lâu dài, là con đường 
tất yếu trong tiến trình đẩy nhanh hiện đại hóa 
xã hội chủ nghĩa. Để xây dựng thể chế kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa thì phải kiên trì mở 
cửa với bên ngoài. Cục diện mở cửa với bên 
ngoài đa phương hóa, nhiều tầng nắc, lĩnh vực 
rộng, thực hiện chiến lược "đi ra thế giới” và 
"đón thế giới vào". Mở cửa đối ngoại đã thúc 
đẩy nền kinh tế Trung Quốc phát triển. 

Việt Nam coi vấn đề xây dựng nền kinh tế 
độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế là đường lối chiến lược để phát triển 
kinh tế, đa dạng hóa thị trường và đa phương 
hóa quan hệ kinh tế đối ngoại; chủ động hội 
nhập kinh tế khu vực và quốc tế; củng cố các thị 
trường truyền thống: ra sức khai thác, phát triển 
thị trường mới, thúc đây kinh tế phát triển. 
Việt Nam sẵn sàng đón đối tác và làm bạn với 
các nước đề hợp tác và cùng nhau phát triển 
lâu dài. 

Thứ tám, vai trò của Đảng và Nhà nước 
trong kinh tế thị trường. 

Đây là một vấn đề mà cả hai bên đều rất 
quan tâm. Báo cáo của Đoàn Trung Quốc cho 
thấy rằng, Trung Quốc thực hiện hiệp thương 
chính trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh 
đạo, nhưng quyết không đa nguyên chính trị, 
không đa đảng đối lập, không tam quyền phân 
lập. Đảng là hạt nhân lãnh đạo trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, 
đại diện cho lợi ¡ích căn bản của đông đảo nhân 
dân Trung Quốc. Đảng lãnh đạo Nhà nước pháp 
trị và coi trọng điều hành vĩ mô của Nhà nước. 

Báo cáo của Đoàn Việt Nam khẳng định sự 
lãnh đạo của Đẳng Cộng sản Việt Nam và vai 
trò quản lý của Nhà nước Việt Nam. Đây là vấn 
đề mang tính bản chất của nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng lanh đạo 
bằng chủ trương, đường lôi, Nhà nước quản lý 
bằng luật pháp, chính sách, bằng các công cụ 
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RONG quá trình chuyển sang nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta tiếp 
tục chủ trương củng cố và phát triên doanh 
nghiệp nhà nước ở một số ngành, lĩnh vực 
then chốt và địa bàn quan trọng. Nhưng có ý 
kiến cho rằng, doanh nghiệp nhà nước không 
thích hợp với cơ chế thị trường, kém hiệu quả, 
trở thành gánh nặng cho nên kinh tẾ quốc dân, 
nên tư nhân hóa càng sớm càng tốt. Vì lý do 
đó, ở đây cần làm rõ sự tôn tại của doanh 
nghiệp nhà nước. 

Một thực tế khách quan là, hiện nay doanh 
nghiệp nhà nước đang tồn tại ở hầu hết các 
nước trên thế giới, không chỉ ở các nước đi 
theo con đường xã hội chủ nghĩa mà cả ở 
những nước tư bản chủ nghĩa. 

Sự tôn tại doanh nghiệp nhà nước ở nước 
ta cũng như ở các nước có chế độ chính trị và 
trình độ phát triên khác nhau là do nhiều 
nguyên nhân trong đó những nguyên nhân 
chủ yếu là: 

1 - Do yêu cầu quản lý vĩ mô nên kinh tế. 

Yêu cầu này bắt nguồn từ sự phát triển lực 
lượng sản xuất với trình độ xã hội hóa ngày 
càng cao. Điều này đòi hỏi phải có sự điều tiết 
vĩ mô từ một trung tâm quyên lực nhà nước. 
Và để thực hiện sự điều tiết này, Nhà nước 
không chỉ sử dụng các công cụ pháp luật, kế 
hoạch, chính sách kinh tế các lực lượng vật 
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chất mà còn phải hình thành doanh nghiệp 
nhà nước. 

2 - Do phải khắc phục những khuyết tật 
của nên kinh tế thị trường. 

Bên cạnh mặt tích cực là có khả năng tự 
điều chỉnh ở mức độ nhất định về cung, cầu, 
về điều phối các yếu tố sẵn xuất, kích thích 
tiến bộ kỹ thuật, thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế... đồng thời kinh tế thị trường mang 
trong nó những khuyết tật như tính tự phát, 
bất ôn định, vận động theo lợi nhuận thuần 
túy - nguyên nhân của những hiện tượng tiêu 
cực như làm hàng giả, lừa dối, trốn thuế và 
các hiện tượng “kinh tế ngàm' ' khác. Cũng vi 
mục tiêu lợi nhuận, các doanh nghiệp lao vào 
cạnh tranh, săn tìm lợi nhuận cao, nên ít quan 
tâm đến những ngành không có lợi nhuận 
hoặc lợi nhuận thấp, gây ra sự mất cân đối, 
khủng hoảng, thất nghiệp, phân hóa giàu 
nghèo quá mức. Đề giải quyết tình trạng này, 
một trong những biện pháp được áp dụng là 
hình thành các doanh nghiệp nhà nước. Ngoài 
nhiệm vụ kinh tế, chính trị, doanh nghiệp nhà 
nước còn mục tiêu xã hội, góp phân giải quyết 
sự mất cân đối giữa các ngành, các vùng kinh 
tẾ trong cả nước, giữa các tầng lớp dân cư, 
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góp phân khắc phục khủng hoảng, giải quyết 
việc làm, tăng thu nhập cho người lao động... 

3- Do phải chống độc quyên, làm giảm 
bớt quyền lực kinh tế của một số nhà tư bản 
hoặc tập đoàn tư bản ở mọi quy mô và mức độ 
trong đời sống kinh tế quốc gia. Quá trình 
chuyên từ tự do cạnh tranh sang độc quyền. đã 
tập trung tiềm lực kinh tế vào tay một sô ít 
nhà tư bản, dẫn đến sự cực quyên, thao túng 
_nền kinh tế quốc gia. Để giải quyết tỉnh trạng 
này, các nước đã áp dụng biện pháp quốc hữu 
hóa những công ty tư nhân, biến thành những 
doanh nghiệp nhà nước, chịu sự quản lý của 
nhà nước. 

Trong thực tế, ở các nước tư bản, doanh 
nghiệp nhà nước được ưu đãi rất nhiều từ ngân 
sách, từ các quỹ tín dụng và các nguồn tài 
chính khác. Nhưng do khuyết tật cố hữu của 
doanh nghiệp nhà nước là hoạt động kém hiệu 
quả hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp tư 
nhân, nên đã xuất hiện phong trào tư nhân hóa 
bắt đầu từ nước Anh, sau đó phát triển rộng 
rãi Ở các nước phương Tây. Do tư nhân hóa ô 
ạt với quy mô lớn nên dẫn tới tỉnh trạng dư 
cung cô phiếu làm giảm giá trị cổ phiếu một 
cách giả tạo. Từ đó phong trào tư nhân hóa 
không những không làm tăng hiệu quả của 
doanh nghiệp tư nhân hóa mà còn làm cho 
một số doanh nghiệp sau tư nhân hóa rơi vào 
tinh trạng khó khăn, nan giải. 

Hiện nay, ở nước ta, kinh tế nhà nước giữ 
vai trò chủ đạo, nhưng chưa được củng cố 
tương xứng với vai trò đó do chưa có chuyển 
biến đáng kể trong việc sắp xếp, đổi mới và 
phát triển doanh nghiệp nhà nước, hiệu quả 
kinh tế - xã hội của nhiều doanh nghiệp nhà 
nước chưa cao. Song, doanh nghiệp nhà nước 
đã thực hiện được một số nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội cơ bản, đóng góp một phân quan trọng 

vào ngân sách nhà nước, góp phân cơ bản vào 
việc khắc phục sự mất cân đối, „ giảm bớt sự lệ 
thuộc với bên ngoài, giải quyết được khoảng 
I,8 triệu việc lam cho người lao động. Doanh 
nghiệp nhà nước nắm giữ những vị trí then 
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chốt, trong đó một số đơn vị tập trung mọi 
khả năng nhằm đôi mới máy móc thiết bị, tích 
cực ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, 
nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả 
kinh tế - xã hội. Tuy vậy, doanh nghiệp nhà 
nước vẫn còn những yêu kém, bất cập nên 
việc tiếp tục phải đối mới là nhu cầu bức thiết. 

Mục tiêu chủ yếu của quá trình đổi mới và 
phát triển doanh nghiệp nhà nước phải nhằm: 

1 - Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, 
kinh doanh tiếp tục giảm bớt gánh nặng đối 
với ngân sách nhà nước. Đây là mục tiêu rất 
cơ bản nhưng rất khó thực hiện, vì tình trạng 
kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước trở 
thành khuyết tật cố hữu mang tính phổ biến ở 
nhiều nước trên thế giới, kể cả những nước tư 
bản phát triển. Vì vậy, nâng cao hiệu quả, 
giảm bớt gánh nặng cho ngân sách là mục tiêu 
quan trọng, là nhiệm vụ bức bách đối với 
toàn bộ hệ thống cũng như từng doanh nghiệp 
nhà nước. 

2 - Nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhà 
nước, làm cho doanh nghiệp nhà nước trở 
thành lực lượng vật chất và công cụ quan 
trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết 
nền kinh tế vĩ mô theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Mục tiêu này xuất phát từ đặc điểm của 
nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, lực lượng 
sản xuất phát triển thấp, nền kinh tế tồn tại 
nhiều thành phần, do đó cần củng cố và phát 
triển doanh nghiệp nhà nước để tạo động lực 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 
gÓp phân đâm bảo sản xuất, giữ vững và phát 
triển những ngành, lĩnh vực quan trọng của 
nên kinh tế (điện năng, viễn thông, vận tải, 
xây dựng những công trình xã hội, cung cấp 
nước, bao vệ môi trường...), ngăn chặn và 
khắc phục những hậu quả xã hội do kinh tế 
thị tường để ra, chủ động giải quyết S 
bất bình đẳng xã hội, thất nghiệp, xóa đói, 
giảm nghèo... 

Để thực hiện các mục tiêu trên đây, việc 
đôi mới, củng cố và phát triên doanh nghiệp 
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nhà nước cần tập trung giải quyết những nội 
dung chủ yếu như: đôi mới cơ chế quản lý; 
nâng cao khả năng cạnh tranh; hiện đại hóa 
trang bị kỹ thuật công nghệ; quản lý và sử 
dụng vốn hợp lý; nâng cao trinh độ đội ngũ 
cán bộ; có chính sách đồng bộ, nhất quán; tạo 
được động lực và có những điều kiện cần 
thiết, xây dựng môi trường thuận lợi để doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả. Mặt 
khác, để nâng CaO vai trÒ của doanh nghiệp 
nhà nước, phải tiếp tục đổi mới cơ câu, đa 
dạng hóa hình thức sở hữu, sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước, nhất là những doanh nghiệp 
năm giữ các ngành, lĩnh vực quan trọng nhất, 
cô phần đủ sức khống chế để Nhà nước đủ 
khả năng định hướng, chủ động điêu tiết nền 
kinh tế. 

Như vậy, việc củng cố và phát triển doanh 
nghiệp nhà nước đòi hỏi phải tiến hành đồng 
thời nhiều biện pháp. Theo chúng tôi, trước 
mắt cân tập trung thực hiện các biện pháp chủ 
yếu sau: 


Một là: Đôi mới cơ cấu, quản lý và sử 
dụng vốn có hiệu quả. 


Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách có 
hạn, phải đối mới cơ cấu, quản lý: và sử dụng 
vốn có hiệu quả; đồng thời, tiếp tục đẩy 
nhanh tốc độ đa dạng hóa hình thức sở hữu 
nhằm huy động sức mạnh của tất cả các thành 
phần kinh tế. Mặt khác, phải đánh giá, chọn 
lọc, bố trí, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà 
nước trên cơ sở xác định các ngành, lĩnh vực 
trọng điểm, then chốt đê doanh nghiệp nhà 
nước nắm giữ. Một số ngành công nghiệp cơ 
bản có tính chất chiến lược cần vốn đầu tư 
lớn, trong khi vốn vòng quay chậm, lợi nhuận 
thấp, thường thua lỗ, Nhà nước phải trợ cấp, 
bù giá, bù lỗ, cho vay tín dụng lãi thấp, miễn 
hoặc giảm thuế, xóa nợ... Nhưng sự hỗ trợ này 
thường gây ra tình trạng tiêu cực trong. công 
tác quản lý. Do vậy, đề giải quyết vấn đề này, 
cần thực hiện cài cách cơ bản về tài chính của 
nhà nước theo hướng thúc đầy, khai thác tiềm 
năng thiên nhiên và của các tầng lớp nhân 
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dân, Nhà nước giảm dần bao cấp, yêu cầu các 
doanh nghiệp nhà nước tự chủ tài chính, tự 
chủ kinh doanh, tự trang trải và tiến tới 
sản xuất, kinh doanh có lãi. Bởi vậy một 
trong những vấn đề quan trọng là, Nhà nước 
phải có chính sách thuế hợp lý, vừa có khả 
năng tập trung nguồn thu vào ngân sách, bảo 
đảm các nhu câu chỉ của nhà nước, vừa phải 
thu hợp lý để các doanh nghiệp nhà nước 
không những tiếp tục tồn tại mà còn tăng khả 
năng tích tụ đề không ngừng phát triển. 

Hai là: Đổi mới cơ chế quản lý doanh 
nghiệp nhà nước. 

Hiện nay, theo luật định, doanh nghiệp nhà 
nước được tổ chức dưới hai hình thức: doanh 
nghiệp nhà nước có hội đồng quản trị và 
doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng 
quản trị. Nhà nước giao cho các doanh nghiệp 
nhà nước quản lý vốn, tài nguyên, đất đai và 
các nguồn lực khác nhằm thực hiện mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội do Nhà nước giao. 
Vì vậy, đây là loại hình doanh nghiệp do Nhà 
nước đầu tư 100% vốn. Nhà nước là chủ sở 
hữu, nên Nhà nước giữ vai trò quản lý. Nhưng 
Nhà nước là ai?. Các thành viên đại diện cho 
Nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước là những 
người làm công ăn lương của Nhà nước, họ 
tham gia hội đồng quản trị, có thể là chủ tịch 
hội đồng quản trị, nhưng bản thân họ không 
có một đồng vốn ở doanh nghiệp nhà nước, 
mà vốn của doanh nghiệp là vốn của Nhà 
nước. Nhà nước giao cho họ trách nhiệm là 
thay mặt nhà nước thực hiện quản lý doanh 
nghiệp nhà nước với tư cách là chủ sở hữu. 
Như vậy, những thành viên của hội đồng quản 
trị không phải là chủ sở hữu thực sự vốn 
doanh nghiệp nhà nước nên trách nhiệm của 
họ bị hạn chế. Khi làm ăn thua lỗ, hội đồng 
quản trị, giâm đốc, bộ máy giúp việc và cán 
bộ công nhân viên không ai chịu trách nhiệm 
mà Nhà nước là người gánh chịu trách nhiệm 
và hậu quả. Do đó, cần chuyển doanh nghiệp 
nhà nước ( 100% vốn của nhà nước) sang công 
ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên, một 
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chủ sở hữu là sở hữu nhà nước để doanh 
nghiệp nhà nước là người thực sự chịu trách 
nhiệm hữu hạn về nợ và các nghĩa vụ tài sẵn 
khác trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp 
quản lý. Nhưng đây là một hình thức mới ở 
Việt Nam, cần thực hiện thí điểm trước khi 
nhân ra diện rộng. Những doanh nghiệp nhà 
nước đặc thù hoạt động phục vụ mục tiêu 
công cộng, hoặc phục vụ mục đích an ninh, 
quốc phòng, vân thực hiện theo Luật Doanh 
nghiệp nhà nước. Nhưng cần thiết phải sửa 
đổi Luật Doanh nghiệp nhà nước, khắc phục 
tình trạng hoạt động kém hiệu quả. Cụ thể là: 

- Tăng quyền tự chủ đi đôi với tự chịu 
trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước; bỏ 
bao cấp, chuyển hẳn sang hoạch toán thị 
trường, lấy thu bù chi, lời ăn, lỗ chịu. 

- Tăng trách nhiệm cá nhân tương xứng với 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cá 
nhân, các cập đại diện chủ sở hữu tại doanh 
nghiệp, giảm đốc và bộ máy giúp VIỆC về các 
quyết định đầu tư, về sự thua lỗ, mất vốn nhà 
nước, về thu nhập thấp của người lao động... 


- Giảm bớt tầng nắc, biên chế công kènh, 
chồng chéo, khắc phục tỉnh trạng ra quyết 
định chậm và không chịu trách nhiệm về 
quyết định đó. Tăng quyền quyết định cho hội 
đồng quản trị doanh nghiệp đê không | bỏ lỡ cơ 
hội kinh doanh. Quy định tiêu chuân tuyển 
chọn giám đốc, bỏ quy định giám đốc doanh 
nghiệp nhà nước là công chức nhà nước, 
chuyên sang cơ chế hợp đồng thuê giảm đốc 
găn tiền lương, tiền thưởng với kết quả kinh 
doanh của doanh nghiệp. 

Ba là: Nâng cao khả năng cạnh tranh của 
doanh nghiệp nhà nước. 

Trước sức ép của toàn câu hóa và hội nhập 
kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp nhà nước 
phải đối mặt với cuộc cạnh tranh hết sức gay 
gắt giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa 
quốc gia với quốc gia. Trong cạnh tranh, các 
doanh nghiệp, các tập đoàn tăng cường liên 
minh, liên kết với nhau nhằm chống lại ý đồ 
thôn tính của các tập đoàn đối thủ. Cạnh tranh 
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có mặt tích cực là nâng cao trinh độ ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật - công nghệ, đòi hỏi phải 
nâng cao chất lượng, giảm giá thành, đáp ứng 
nhu cầu của xã hội. Nhưng hậu quả của cạnh 
tranh là, có thể dẫn tới tình trạng phá sản, 
những vụ sa thải công nhân, người lao động 
mất việc làm. 

Ở nước ta, hiện nay, có khoảng hơn 5 000 
doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ những 
ngành, những lĩnh vực then chốt, là xương 
sống của nền kinh tế, nên nâng cao khả năng 
cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước có ý 
nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nên 
kinh tế quốc dân. Những ưu đãi khuyến khích 
đầu tư theo ngành, vùng, ưu đãi cho các 
doanh nghiệp mới thành lập cũng sẽ bị loại 
bỏ. Tình hình đó càng gây thêm sự bất lợi cho 
khả năng cạnh tranh, nên các doanh nghiệp 
nhà nước phải nỗ lực vượt bậc, tìm đủ các 
biện pháp hữu hiệu nhất để nâng cao khả năng 
cạnh tranh. Đồng thời phải có sự giúp đỡ của 
Nhà nước về kinh phí để tăng cường các biện 
pháp xúc tiền thương mại, tìm kiếm thị trường 
mới, cung cấp thông tin, dự báo thị trường, 
đấy mạnh quản lý thị trường, chống gian lận 
thương mại, chống sản xuất và buôn bán hàng 
giả, xử lý nghiêm những hành vi đầu cơ, nâng 
giá bất chính. Doanh nghiệp nhà nước phải 
xác định đúng đắn chiến lược kinh doanh, 
chiến lược đầu tư, chiến lược sản phẩm của 
doanh nghiệp phù hợp với tiến trình hội nhập 
kinh tế quôc tế. Đây mạnh liên doanh, liên 
kết, tìm kiếm thị trường sản xuất và tiêu thụ. 
Hiện đại hóa trang bị kỹ thuật công nghệ. Tạo 
ra bước đột phá về chất lượng, giảm chì phí 
sản xuất, cải tiến mẫu mã đáp ứng thị hiếu 
người tiêu dùng. Tăng Cường quản lý sản 
xuất, kinh doanh. Có kế hoạch sắp xêp lại sản 
xuất, sử dụng hợp lý các nguồn vốn, giảm bớt 
vốn vay, xóa bỏ các khoản chi phí bất hợp 
lý. thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng 
phí. Quản lý tốt lao động, tạo ra nắng suất, 
chất lượng cao. Phân phối hợp lý, gắn lương, 
thưởng với kết quả lao động để tạo chuyển 
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biến tích cực trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. 

Bốn là: Chuyển đổi sở hữu và phát triển 
thêm doanh nghiệp nhà nước. 

Mặc dù Đảng, Nhà nước và các doanh 
nghiệp đã tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu 
quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng 
chuyển biến chậm. Hiện nay, các doanh 
nghiệp nhà nước vẫn hoạt động kém hiệu quả, 
đang là gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 
Một trong những biện pháp giải quyết tinh 
trạng này là, chuyển đổi hình thức sở hữu 
doanh nghiệp nhà nước. Những hình thức 
chuyển đổi nên được á áp dụng là: 


- Đối với những doanh nghiệp mà nhà 
nước không cần nắm 100% vốn thì tiến hành 
cổ phần hóa. 

- Những doanh nghiệp nhà nước loại nhỏ, 
Nhà nước không cần nắm giữ thì bán, khoán 
hoặc cho thuê. 

- Những doanh nghiệp hoạt động không 
hiệu quả và không thê thực hiện theo các biện 
pháp trên thì sáp nhập, giải thể hoặc cho phá 
sản. 

Để đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi sở hữu 
doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước cần có 
chính sách bảo đảm: 

- Bình đẳng trước pháp luật đối với các 
thành phần kinh tế. 

- Loại bỏ tư tưởng ÿ lại, muốn dựa dẫm vào 
nhà nước. 

- Xóa bỏ bao cấp của Nhà nước đối với 
doanh nghiệp nhà nước. 

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp cổ phần 
hóa trong việc tìm kiếm thị trường và các cơ 
hội làm ăn để tăng thu nhập cho người lao 
động. 


Năm là: Xây dựng một số tập đoàn kinh tế 


mạnh của Nhà nước theo mô hình "công ty 
mẹ - công ty con”. 

Do quy mô vốn bình quân của các doanh 
nghiệp nhà nước quá nhỏ, không đủ sức cạnh 
tranh với các tập đoàn kinh tế của các nước 
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trong khu vực và thế giới. Để tăng khả năng 
cạnh tranh, năm 1994, Thủ tướng Chính phủ 
ra Quyết định số 90 và 91 thành lập các tông 
công ty nhà nước. Quy mô của các tổng công 
ty có mức cao hơn. Chủ yếu là các Tổng Công 
ty Điện lực, Bưu chính - Viễn thông và Dầu 
khí với tông số 137 đơn vị thành viên. 

Về chế độ quản lý, tiền thân các tổng công 
ty theo Quyết định số 90 - 91 là các liên hiệp 
xí nghiệp, các xí nghiệp liên hiệp, các tổng 
công ty (cũ) được sáp nhập lại, hoạt động 
chuyên doanh trong một ngành chủ yếu 
nào đó. Vốn được Nhà nước cấp phát nên 
những khuyết tật của các doanh nghiệp nhà 
nước cũng là những khuyết tật của các tổng 
công ty. 

Để đáp ứng với yêu cầu cạnh tranh ngày 
một gay gắt, đòi hỏi không chỉ phải đổi mới 
doanh nghiệp nhà nước mà còn phải đổi mới 
các tổng công ty nhà nước. Một trong những 
biện pháp đổi mới này là chuyển các tổng 
công ty "90, 91” sang tập đoàn mạnh hoạt 
động theo mô hình "công ty mẹ - công ty 
con". Đặc trưng chủ yếu của tập đoàn mạnh 
hoạt động theo mô hình này là: 

- Có quy mô lớn, đa ngành, đa quốc gia. 

- Bao gồm l "công ty mẹ", công ty này 
tiến hành đầu tư vốn vào các công ty khác 
(“công ty TH, nắm cổ phần khống chế để 
điều khiến các công ty con”. "Công ty mẹ” 
lại dùng quyền điều khiển "công ty con" để 
lấy vốn đầu tư vào các công ty khác € công ty 
cháu"), nắm cổ phần khống chế để chỉ phối 
các công ty này. Cứ theo kiểu móc xích như 
vậy, các tập đoàn (” công ty mẹ”) với lượng 
vôn Ít, có thê chỉ phối một lượng vốn lớn: 
hơn rất nhiều lần so với lượng vốn của "công 
ty mẹ”. 

Với mô hình tô chức "công ty mẹ - công ty 
con", có thể gọi vốn nhiều thành phần kinh tế 
cùng tham gia. Nhờ đó "công ty mẹ” tăng 
được quy mô, nâng cao khả năng cạnh tranh 
trước làn sóng toàn cầu hóa hiện nay. 


Số 34 (tháng 12 năm 2003) 
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HỰC hiện đường lối đổi mới theo 

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh 

đạo, nông nghiệp và nông thôn nước ta đã đạt 
được nhiều thành tựu to lớn. Thành tựu lớn nhất 
là trong một thời _glan không dài, từ một nền 
nông nghiệp tự cấp, tự túc đã vươn lên thành 
một nên nông nghiệp với những ngành sản 
xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh ngày càng 
mạnh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, 
nông nghiệp và nông thôn nước ta còn nhiêu 
yếu kém mà thách thức gay gắt nhất là vấn 
đề tiêu thụ nông sản hàng hóa. Vì vậy, Nghị 
quyết số 06ó-NQ-TW, ngày 10-11-1998, của Bộ 
Chính trị Về một số vấn đề phát triển nông 


nghiệp và nông thôn nêu rõ: "Phát triên thị 


trường tiêu thụ nông, lâm, thủy sản trong nước 
trên cơ sở tạo điêu kiện tăng thu nhập của 
nhân dân và thực hiện cơ chế lưu thông hàng 
hóa thông thoáng. Thực hiện các biện pháp 
mở rộng thị trường xuất khẩu; có chính sách 


khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để 


các đơn vị sản xuất thuộc các thành phân kinh 
tế đẩy mạnh xuất khẩu nông sản". ' Tiếp theo, 
ngày 15-6-2000, Chính phủ ban hành Nghị 
quyết số 09/2000/NQ-CP về "Một số chủ 
trương và chính sách vê chuyển dịch cơ cấu 


kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp" 


nhằm tiếp tục giải quyết những vấn đề vừa cơ 
ban, lâu dài, vừa bức xúc hiện nay. | 

1 - Một số nguyên nhân của những khó 
khăn trong tiêu thụ nông sản hiện nay 

Thứ nhất, các sản phầm nông nghiệp của 
Việt Nam tuy phong phú, đa dạng nhưng chưa 
thực sự đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thực 
tế cho thấy, các sản phâm nông nghiệp mang 
tính "đặc sản, truyền thống" của Việt Nam hiện 
đang bị thoái hóa, sản lượng và chất lượng đều 
giảm, trong khi những sản phẩm có điều kiện 
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xuất khẩu khối lượng lớn thì mức đầu tư của 
chúng ta trong các khâu phát triển chăn nuôi, 
trồng trọt đều chưa đủ mạnh, nhất là ở khâu chế 
biến để tạo ra những sản phẩm có chất lượng 
Cao, phù hợp những điều kiện quy định về tiêu 
dùng của từng thị trường trên thế giới. Ngay cả 
các sản phẩm chăn nuôi (khả năng sản xuất 
không bị giới hạn nhiều bởi diện tích đất đai) 
vân chưa được chú trọng đầu tư nên đến nay 
cũng chưa đạt được chất lượng tốt, giá thành hạ, 
sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. 
Công nghiệp chế biến nông sản còn chưa thực 
sự quan tâm đến việc sản xuất ra các sản phẩm 
phù hợp với nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa 
dạng và những đòi hỏi chặt chẽ về vệ sinh an 
toàn thực phẩm... trong nước và theo tiêu chuẩn 
thế giới do đó dẫn đến tình trạng nông sản chưa 
có nhiều vẫn luôn bị ế thừa, thậm chí vẫn phải 
nhập khẩu nhiều loại nguyên liệu nông sản và 
hàng chế biến nông sản để đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng, trong khi đời sống của nhân dân trong 
nước còn gặp rất nhiều khó khăn... 


* Phó Vụ trưởng. Vụ Chính sách Thị trường trong nước, 
Bọ Thương mại 
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Thứ hai, sức mua nông san hàng hóa trong 
nước còn thấp. Thị trường trong nước hiện đang 
tiêu thụ khoảng 65 đến 70% khối lượng nông 
sản thực phâm (như lúa gạo 77%, ngô gần 
00%, đường gần 100%, rau quả trên 90%, chè 
50%, sản phẩm chăn nuôi thịt, trứng, sữa...), 
nhưng nhin chung sức mua trong nước còn rất 
thấp do nông dân vẫn mang nặng tính tự cung 
tự cấp, thu nhập của họ cũng ở mức thấp, trong 
khi dân cư phi nông nghiệp chiếm 1/4 dân số, 
với thu nhập cũng rất hạn chế. Điều này làm 
hạn chế sức mua nông sản song đây cũng hé mở 
một tiềm năng lớn, cần có giải pháp khai thác. 
Công nghiệp chế biến nông sản (vốn được coi 
là ngành phục vụ tiêu dùng lớn nhất) thì hiện 
nay đang rất thấp kém cả về quy mô, trình độ 
công nghệ và năng lực sản xuất. Do đó, ngành 
này mới chí sử dụng được 3% lượng thịt, 
7% lượng quả, 5% lượng rau, 60% lượng chè... 
Ngoài ra, công nghiệp chế biến còn phải nhập 
nhiều loại nguyên liệu như dầu ăn, sữa, 
rượu... cho hoạt động sản xuất. Nông sản thực 
phẩm dành cho xuất khẩu cũng chưa nhiều vì 
khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa 
Việt Nam chưa cao từ giá cả, chất lượng, mẫu 
mã đến trình độ gia công chế biến... Hiện nay, 
trị giá hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam 
mới chiếm khoảng 36% tổng trị giá xuất khâu 
cả nước và bằng khoảng 25% giá trị tổng sản 
phẩm toàn ngành nông nghiệp. Tất cả những 
điều này phản ánh sức mua hàng nông sản của 
Việt Nam còn rất hạn chế. 

Thứ ba, còn có nhiều khó khăn trong việc 
tô chức tiêu thụ nông sản thực phẩm. Những 
khó khăn đó thể hiện trên các phương diện sau: 

- Về kết cấu hạ tầng: Hiện còn gây nhiều trở 
ngại cho việc tiêu thụ nông sản thực phẩm, nhất 
là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng núi vì ở 
đây đường sá chưa thuận lợi cho vận chuyển, 
dẫn đến chi phí vận chuyển cao. Về thị trường 
trong nước, đến nay có 8 213 chợ, nhưng ở 
những vùng sản xuất nông sản lớn thì chợ vẫn 
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chưa được đầu tư thích đáng để phục vụ tốt cho 
việc tiêu thụ nông sản có khối lượng lớn, mà 
mới dừng lại ở việc mua bán hàng tự sản tự tiêu 
là chính (chợ kiên cố mới chiếm 11,6%; chợ 
lều quán và ngoài trời chiếm tới 56,7%). Ở 
nhiều nơi, trung tâm thương mại thị xã, thị tứ 
tuy được hình thành nhưng mới trên danh 
nghĩa, chưa được đầu tư để trở thành các trung 
tâm giao dịch nông sản tổng hợp thực sự có 
hiệu quả. 

- Mạng lưới tổ chức tiêu thụ nông sản thực 
phâm còn chông chéo qua nhiêu khâu trung 
gian. Đây là một trong những yếu tố gây nên 
những khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản. 
Hiện nay, nước ta vẫn chưa hình thành hệ thống 
cung ứng vật tư hàng hóa và thu mua nông sản 
thống nhất với sự tham gia rộng rãi của các 
thành phần kinh tế nhằm giảm chi phí, nâng 
cao giá trị nông sản và tính cạnh tranh của hàng 
hóa. Thương nghiệp nhà nước chưa được đầu 
tư cả về cơ sở vật chất và năng lực kinh doanh 
để đủ sức phát huy vai trò điều tiết, hướng dẫn 
thị trường. Hợp tác xã thương mại cũng chưa 
được quan tâm đầy đủ để đổi mới, phát triển 
trên địa bàn nông thôn. Vì thế, trên thực tế, 
nhiều mặt hàng nông sản có khối lượng xuất 
khẩu lớn song vẫn phải mua gom theo từng 
"chuyến"; đây đó có những nơi, những lúc 
trong nhân dân có hàng, khách ngoại có nhu 
cầu mua với giá cao nhưng do không tổ chức 
tiêu thụ được nên vẫn không có hàng xuất... 

- Các chính sách kinh tế chưa thực sự trở 
thành đòn bây mạnh tác động có hiệu quả tới 
việc khuyến khích phát triên sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa cũng như tạo điều kiện thuận 
lợi cho lưu thông nông sản, khuyến khích kinh 
doanh nông sản trên quy mô lớn. Cụ thể là, 
chính sách tạo điều kiện để phát triển hợp tác 
xã kinh doanh thương mại phục vụ nông 
nghiệp, chính sách thuế, đất đai, tín dụng, tài 
chính...Ví dụ, dù đã có chính sách miễn thuế 
buôn chuyến nông sản đối với tư nhân, nhưng 


33 


(X{giêm cứu - rao đổi 


Nhà nước vẫn thu thuế giá trị gia tăng đối với 
các doanh nghiệp kinh doanh nông san; doanh 
nghiệp tư nhân còn gặp nhiều khó khăn 
trong thủ tục thành lập và vay vốn; hợp tác xã 
thương mại không được miễn giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp như đối với hợp tác xã sản 
xuất; thương lái vẫn chưa được coi trọng dù họ 
là lực lượng chính trong tiêu thụ nông sản... 

Đến nay, chúng ta cũng chưa xây dựng được 
chính sách giá nông sản xuất khâu ở tầm chiến 
lược nhằm phục vụ cho việc điều hành cụ thể, 
nên luôn bị động trước diễn biến của thị trường 
hoặc khi có mâu thuẫn về quyền lợi giữa nông 
dân và doanh nghiệp trong tiêu thụ nông sản. 

- Công tác thông tin nhất là khâu dự báo và 
xúc tiến thương mại đối với nông sản chưa 
được quan tâm đúng mức. Hiện nay, trên các 
phương tiện thông. tin và hệ thống khuyến 
nông, chúng. ta đã tổ chức tốt việc phổ biến kỹ 
thuật nuôi trồng các giống cây con mới, những 
thông tin về giá bán trên thị trường, nhưng 
chúng ta lại chưa chú ý đến truyền bá các yêu 
cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, yêu cầu chất 
lượng của từng loại sản phẩm xuất khẩu, về cơ 
cấu hợp lý trong quy hoạch phát triển, về nhu 
cầu tiêu thụ và kinh doanh cụ thể của từng thị 
trường đối với từng mặt hàng, chưa chú trọng 
công tác dự báo thị trường và những cảnh báo 
cần thiết... Vì thế, dẫn đến tình trạng nông dân 
sản xuất sản phẩm theo kiểu "phong trào", nhà 
kinh doanh cũng không gắn kết với sản xuất đê 
đầu tư liên kết lâu dài, mà chỉ khi khách hỏi 
mua mới bắt đầu khai thác nguồn hàng. Công 
tác tiếp thị khách hàng nước ngoài còn nhiều 
yếu kém; doanh nghiệp trong nước kém năng 
động: các dịch vụ thương mại chưa được quan 
tâm phát triển; nội dung hoạt động của các hiệp 
hội ngành hàng còn hạn chế... đều cản trở hoạt 
động xúc tiễn thương mại hàng nông sản. 

Ngoài ra, trinh độ của lao động nông nghiệp 
thấp (hiện có trên 90% lao động nông nghiệp 


chưa được qua đào tạo), điện biên giá ca trên thị 
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trường thế giới và trong nước những năm gân 
đây gây nhiêu bất lợi cho nông dân (giá nông 
sản thực phâm có xu hướng hạ, trong khi giá 
hàng công nghệ phẩm, vật tư nông nghiệp ngày 
càng tăng) càng gây khó khăn trong việc tiếp 
cận thị trường và tổ chức tiêu thụ hàng nông sản 
thực phẩm. 

Như vậy, hiện nay chúng ta đang đứng 
trước nhiều vấn đề cần giải quyết ở cả ba mặt: 
sản xuất - tiêu thụ - kích câu ở khu vực nông 
thôn để đây mạnh việc tiêu thụ nông sản, tạo 
động lực phát triển sản xuất và nâng cao thu 
nhập cho nông dân, vì vậy trong thời gian tới 
chúng ta cần thực hiện một số giải pháp cụ thể, 
thiết thực. 

2 - Giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ nông 
sản hàng hóa 

Trước hết, tổ chức thị trường nông sản hàng 
hóa phải bắt đầu từ khâu tổ chức sản xuất. Việc 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi phải 
theo hướng sản xuất hàng hóa có năng suất cao 
và chất lượng phù hợp nhu cầu của thị trường. 
Cần xây dựng chiến lược đầu tư chuyển đổi 
ngay từ lúc chọn giống cây trồng, con vật nuôi 
sao cho có hiệu quả, có trọng điểm, từng bước 
nhưng vững chắc. Đầu tư mạnh vào đổi mới 
công nghệ chế biến nhằm nâng cao chất lượng 
và giá trị hàng nông sản trên cơ sở đã hướng 
dẫn nông dân sơ chế, bảo đảm chất lượng 
nguyên liệu nông sản, tận dụng mọi phụ phâm 
để có nhiều sản phẩm mới ngoài những sản 
phâm chính (như các sản phầm bánh kẹo, rượu 
sau đường; sản phâm mỹ nghệ bằng dừa sau 
dầu dừa....). Lấy nhu cầu thị trường làm tín 
hiệu để chế biến các loại sản phẩm nông sản 
phù hợp và có hiệu quả cao (như xu hướng 
dùng thực phẩm giảm béo, thực phâm chữa 
bệnh, thực phẩm ăn chay, ăn nhanh và những 
thị hiếu tiêu dùng khác của từng nước, từng 
vùng, miền ...). 

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện chính sách 
khuyến khích sản xuất, kinh doanh nông sản 
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thực phẩm... Khuyến khích mọi tổ chức và cá 
nhân có đủ điều kiện tham gia sản xuất, chế 
biến và kinh doanh hàng nông sản thực phẩm. 
Cần miễn thuế VAT và thuế thu nhập doanh 
nghiệp cho mọi đối tượng hoạt động nuôi trông, 
chế biến, vận chuyển và kinh doanh hàng nông 
sản thực phẩm (trừ sản xuất, chế biến bằng 
nguyên liệu nhập khẩu và kinh doanh nông sản 
thực phẩm nhập khẩu, nước uống có gas, có 
cồn và thuốc lá) có thời hạn (đến năm 2010 
hoặc 2006) đề tập trung nâng cao chất lượng và 
đấy mạnh tiêu thụ nông sản. Đổi mới chính 
sách tài chính, tín dụng (đơn giản hóa các thủ 
tục, mở rộng diện cho vay...), triển khai việc 
bán hàng trả góp, trả chậm vật tư nông nghiệp, 
cho vay làm nhà, mua hàng trị giá cao... qua 
hợp đồng tín dụng. Thực hiện chính sách không 
thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với 
nông dân để tăng sức mua và nâng cao đời sống 
nông dân. 

Thứ ba, quan tâm xây dựng kết cấu hạ 
tầng. Cần đưa việc xây dựng hệ thống kết cấu 
hạ tầng phục vụ lưu thông hàng nông sản là 
chợ, trung tâm giao dịch nông sản, kho hàng và 
các cửa hàng thu mua nông sản và bán vật tư 
nông nghiệp... vào hạng mục đầu tư của Nhà 
nước theo kế hoạch như các công trình kết cấu 
hạ tầng nông thôn khác hiện nay (đường, điện, 
trạm y tế, trường học...). 

Thứ tư, điều chỉnh hệ thống chính sách 
nhằm tạo thuận lợi phát triên tiêu thụ hàng 
nông sản. Chính sách xuất nhập khâu phải giải 
quyết được mỗi quan hệ giữa hướng về xuất 
khẩu và sản xuất thay thế nhập khẩu. Nếu thực 
hiện được tốt việc sản xuất thay thế nhập khẩu 
thì không những phục vụ được thị trường nội 
địa, mà trong nhiều trường hợp, còn tạo điều 
kiện đẩy mạnh xuất khẩu, làm cho xuất khâu có 
hiệu quả hơn. Chính sách thị trường xuất khẩu, 
một mặt cần khai thác tài nguyên sinh học đa 
dạng của Việt Nam, phát huy lợi thế của một 
nền nông nghiệp nhiệt đới. cung cấp cho thị 
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trường thế giới những chủng loại hàng hóa 
nông sản đa dạng; mặt khác, cần giải quyết mối 
quan hệ giữa "bao hộ” và "cạnh tranh" cho phù 
hợp với tiến trình mở cửa, hội nhập kinh tế 
quốc tế. Tô chức có hiệu quả các quỹ hỗ trợ sản 
xuất hàng nông sản. Các chính sách đối với thị 
trường trong nước cần tập trung tìm các giải 
pháp mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong và 
ngoài nước, thực hiện tốt biện pháp kích cầu 
tiêu dùng, khắc phục tình trạng năng lực sản 
xuất dư thừa, sản phẩm tôn đọng trong khi sức 
mua xã hội lại hạn chế. Nhìn chung định hướng 
của các giải pháp đối với thị trường trong nước 
nên là: tiếp tục thực hiện tự do lưu thông hàng 
hóa; xóa bỏ tình trạng kiểm tra, kiểm soát tùy 
tiện trên đường vận chuyên; hoạt động của các 
ngành công an, thuế, quản lý thị trường, kiểm 
lâm phải tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hóa 
lưu thông giữa các vùng, miền; giảm bớt phí 
cầu, ¬. và các loại phí khác đối với hàng 
nông sản.. 

Thứ năm, tổ chức tốt thị trường và hoạt 
động lưu thông hàng nông sản. Tiếp tục nâng 
cao vai trò kinh tế nhà nước trên cơ sở phát huy 
tính tích cực của các thành phân kinh tế khác, 
nhất là kinh tế hợp tác trên địa bàn nông thôn. 
Trong nền kinh tế thị trường, việc tố chức lưu 
thông hàng hóa phải bảo đảm sự tham gia bình 
đăng của nhiều ngành (nông nghiệp, công 
nghiệp, thương mại, tài chính, ngân hàng), của 
các thành phân kinh tế và cả người sản xuất trên 

thị trường, đông thời phải bảo đảm hàng hóa 
lưu thông với chỉ phí ít nhất. Vì vậy, khi tô chức 
các kênh lưu thông phải bảo đâm hình thành 
các mối liên kết dọc, loại bỏ bớt những khâu 
trung gian, tạo mối liên kết ngang, gắn sản xuất 
với thị trường, giữa sản xuất và lưu thông, giữa 
thương nghiệp nhà nước và các thành phần kinh 
tế khác theo hướng liên kết lợi ích cộng đồng 
trách nhiệm (thông qua hợp đồng kinh tế). Trên 
cơ sơ đó, hình thành một mạng lưới đại lý với 
các mô hình hoạt động có hiệu quả của các chủ 
thể kinh doanh trên từng địa bàn, có đủ điều 
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kiện hỗ trợ nhau trong sản xuất, chế biến, kinh 
doanh, tiêu thụ nông sản, từ đó tác động tích 
cực trở lại đến quá trình chuyển dịch cơ cấu sản 
xuất, tạo điều kiện cho người sản xuất nắm bắt 
mọi biến động của thị trường... Nhà nước có 
chính sách khuyến khích đầu tư mạnh hơn nữa 
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác 
xã thương mại và tư nhân phát triển kinh doanh 
ở địa bàn nông thôn, miền núi. 

Thứ sáu, đây mạnh công tác thông tin và 
xúc tiến thương mại. Trong giai đoạn tới, công 
tác thông tin phải làm chuyển hướng được nhận 
thức của người sản xuất. Cụ thể là, trước khi 
sản xuất, họ phải nghĩ đến thị trường tiêu thụ; 
khi nghiên cứu khoa học về giống cây trồng, 
con vật nuôi, cũng phải xuất phát từ nhu cầu 
thị trường. Công tác thị trường phải cố gắng 
hạn chế rủi ro cho người sản xuất, kinh doanh. 
Phát triển mạnh các dịch vụ về thị trường. Từng 
bước ứng dụng thương mại điện tử trong giao 
dịch. Ngoài ra, cần phát huy hơn nữa vai trò của 
các hiệp hội ngành hàng trong hoạt động xúc 
tiến thương mại. Để ngăn ngừa các hiện tượng 
không có lợi cho sản xuất nông nghiệp, hiệp 
hội ngành hàng phải vươn lên có đủ sức hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp và người sản xuất như ôn 
định giá vật tư đầu vào ở từng vùng: tích cực 
trong việc phối hợp kinh doanh và hỗ trợ các 
doanh nghiệp thành viên tìm kiếm thị trường; 
xây dựng và thỏa thuận các chương trinh hành 
động nhăm bảo vệ, nâng cao uy tín cũng như 
quyên lợi chung của hiệp hội, của mỗi thành 
viên và của quốc ø1a trong cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế. 

Với những giải pháp trên, hy vọng thị 
trường nông sản hàng hóa của nông thôn nước 
ta sẽ mở rộng từng bước, góp phần phát triên 
sản xuất nông nghiệp, tạo công ăn việc làm, 
nâng cao đời sống của dân cư nông thôn, thúc 
đây nhanh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp. nông thôn nước ta. C] 
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quản lý vĩ mô. Thực hiện sự lãnh đạo của Đang 
và vai trò quản lý của Nhà nước sẽ hạn chế tính 
tự phát tư bản chủ nghĩa, bảo đảm định hướng 
xã hội chủ nghĩa cho SỰ phát triển kinh tế thị 
trường, thực hiện sự kết hợp hài hòa giữa chính 
trị và kinh tế thị trường, giữa kế hoạch và thị 
trường, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và 
công bằng xã hội. 

Ngoài những vấn đề nêu trên, hai bên đều 
nhận thấy răng, Trung Quốc và Việt Nam, do 
chưa có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn 
mặt trái của kinh tê thị trường, nên vân chưa 
khắc phục. triệt đề các hiện tượng tham nhũng, 
lăng phí và nhiều biểu hiện tiêu cực khác trong 
xã hội. Nhận thức những hạn chế và khiếm 
khuyết trong lãnh đạo và quản lý để tìm những 
biện pháp khắc phục là bản lĩnh, lương tâm, 
danh dự của người cộng sản trong điều kiện cải 
cách, mở cửa, đôi mới. 


Kết thúc Hội thảo, hai bên đều khẳng định 
sự giống nhau về cơ bản của bối cảnh ra đời nền 
kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung 
Quốc và kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam; sự gặp nhau về lý luận 
không phải là sao chép, mô phỏng của nhau, mà 
là kết quả của quá trình đổi mới tư duy của 
mỗi Đảng trong việc vận dụng sáng tạo những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
vào hoàn cảnh cụ thể mỗi nước, phù hợp với xu 
thế phát triển trên thế giới hiện nay; sự rõ ràng 
và tính thuyết phục cao trong lý luận của hai 
Đảng, về vấn đề môi quan hệ giữa chủ nghĩa xã 
hội và kinh tế thị trường; sự cần thiết trao đổi, 
học tập kinh nghiệm lý luận và thực tiễn về giải 
quyết vẫn đề này giữa hai bên. 


Hội thảo đã thành công tốt đẹp, như đồng 
chí Lưu Vân sơn đã ghi trong báo cáo của 
mình: "Chủ đề Hội thảo lần này có ý nghĩa 
trọng đại, ảnh hướng sâu rộng. Về mặt này, 
Đang Cộng sản Việt Nam có rất nhiều kinh 
nghiệm và cách làm đáng để chúng tôi học 
tập”. C 
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Phát triển kinh tế - xã Jội 
Uà bả0 Uệ tri Lruờng Und 
ậf\H HBUHÊR 


HOÀNG NGỌC PHONG ° 


ÙNG Tây Nguyên gồm 4 tỉnh Kon 
Xm Gia Lai, Đắc Lắc và Lâm Đồng, 
có diện tích tự nhiên 54 460 km°; dân 
số năm 2002 là 4,25 triệu người (riêng đồng 
bào các dân tộc thiểu số là 1,37 triệu người), 
so với cả nước chiếm khoảng 5,3 % dân số và 
16,7 % về diện tích tự nhiên. Tây Nguyên có vị 
trí địa chính trị, quốc phòng đặc biệt quan trọng 
và cũng là vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế để 
phát triển kinh tế - xã hội. Với tài nguyên đất 
ba-dan lớn nhất cả nước, Tây Nguyên có nhiều 
điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng 
chuyên canh cây công nghiệp, có giá trị kinh tế 
cao như cà-phê, cao-su, bông, điều, chè, dâu 
tằm... Với diện tích rừng rất lớn, Tây Nguyên 
có vai trò quan trọng bảo đảm cân bằng sinh 
thái, đảm bảo nguồn nước cho các nhà máy 
thủy điện trong vùng và hạn chế lũ lụt ở duyên 
hải Nam Trung Bộ. Tây Nguyên còn có các 
tiềm năng lớn về phát triển thủy điện, khai thác 
bô-xít và luyện nhôm, phát triển du lịch sinh 
thái và hợp tác kinh tế với các nước Đông - 
Nam Á. 
Những năm qua, Đảng và Chính phủ đã 
có nhiều chủ trương, chính sách đối với Tây 
Nguyên. Vì vậy, vùng này đã đạt được nhiều 
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thành tựu quan trọng: thời 
kỳ 1996 - 2000, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân 
vùng Tây Nguyên đạt ở 
mức cao 12,5% (gấp 1,78 
lần mức trung bình của cả 
nước) và hai năm 2001 - 
2002 đạt khoảng 8,3% (gấp 
1,2 lần mức trung bình của 
cả nước); cơ sở vật chất - 
kỹ thuật được tập trung xây 
dựng (10 tuyến quốc lộ và 
các trục giao thông chính 
được nâng cấp, các sân bay 
được cải tạo kéo dài đường băng; 41 xí nghiệp 
công nghiệp; mạng lưới điện được chú ý đầu 
tư phát triển; 910 công trình thủy lợi lớn nhỏ; 
356 điểm phục vụ bưu chính; đầu tư nâng cấp 
5 trường đại học và cao đẳng, 13 trường trung 
học chuyên nghiệp, 7 trường công nhân kỹ 
thuật; cơ ban có đủ bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến 
huyện và khu vực, gần 100% sô xã đã có trạm 
y tế...); cơ cấu kinh tế chuyển dịch một bước 
theo hướng sản xuất hàng hóa, nhất là trong 
nông nghiệp; đời sống của đại bộ phận dân cư 
được cải thiện nhiều; tình hình chính trị - xã hội 
cơ bản giữ được ồn định . 

Bên cạnh những thành tựu rất cơ bản, Tây 
Nguyên vẫn còn một số hạn chế, khó khăn 
mang tính đặc thù: kinh tế phát triển nhanh 
nhưng chưa bền vững, đặc biệt là trong sản xuất 
nông nghiệp, chưa găn với nhu câu thị trường 
nên gặp nhiều khó khăn khi thị trường biến 
động: mặt khác, lại phát triển chưa đồng đều, 
thường tập trung vào các khu vực đô thị, ven 
các trục giao thông, nơi có điều kiện thuận lợi; 
còn vùng sâu, vùng xa vân trong tình trạng 


* TS, Phó Trưởng Ban Vùng và Lãnh thổ, Viện Chiến 
lược phát trên. Bộ Kẻ hoạch và Đâu tư 
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chậm phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
chậm, tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp 
trong GDP còn thấp. Chưa gắn kết tốt giữa 
phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp VỚI công 
nghiệp chế biến, chưa tính đến sự bền vững của 
môi trường sinh thái. Sự chênh lệch mức sống 
giữa các tầng lớp dân cư và giữa các khu vực 
trong vùng còn lớn: Năm 2001, thu nhập binh 
quân của 20% số hộ có mức thu nhập cao nhất 
so với 20% số hộ có mức thu nhập thấp nhất 
cách nhau 13 lần, trong khi mức chênh lệch 
này của cả nước là 8,9 lần và của Tây Bắc là 
7,1 lần. Diện tích rừng đứng đầu cả nước, song 
đang rơi vào tỉnh trạng suy giảm vốn rừng và 
diện tích đất trồng đi trọc tăng nhanh. Việc di 
dân tự do đến Tây Nguyên đang đặt ra nhiều 
vấn đề bức xúc. Từ sau giải phóng miền Nam 
năm 1975 đến nay, số dân tăng cơ học ở Tây 
Nguyên ước tính khoảng ]1,Š5 triệu người, do đó 
nhu cầu về đất ở và đất sản xuất rất lớn. Đồng 
bào các dân tộc tại chỗ do trình độ canh tác còn 
hạn chế, đời sống khó khăn nên phải bán đất 
cho đồng bào di cư tự do từ nơi khác đến và 
chuyển vào vùng sâu hơn, tiếp tục phá rừng làm 
nương rấy và sống du canh, du cư. Trình độ sản 
xuất của một bộ phận đồng bào các dân tộc 
thiểu số còn mang nặng tính tự nhiên, tự cấp, 
tự túc. 

Để huy động tối đa các nguôn lực, khai thác 
tốt nhất các tiềm năng, lợi thế vào mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội đưa Tây Nguyên trở 
thành vùng giàu về kinh tế, mạnh về an ninh - 
quốc phòng phải thực hiện theo quy hoạch, kế 
hoạch một cách toàn diện, đồng bộ, khoa học, 
chỉ tiết cho cả vùng, từng tỉnh, từng ngành và 
lĩnh vực, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh 
tế, xã hội của vùng. Từ thực tiễn thực hiện các 
văn bản đã bạn hành và thực tế vùng Tây 
Nguyên, chúng tôi để xuất một số giải pháp 
tông thể đối với vùng Tây Nguyên như sau: 


1 - Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
Đây là nhiệm vụ hàng đầu và cũng là vần đề 
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vừa có tính chiến lược vừa đáp ứng yêu cầu 
trước mắt đối với việc phát triển kinh tế - xã 
hội Tây Nguyên. Xây dựng cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa có hiệu quả, có sức 
cạnh tranh, hướng mạnh về sản xuất hàng hóa 
lớn, trong nông, lâm nghiệp gắn với công 
nghiệp chế biến và nhu cầu của thị trường trong 
nước và nước ngoài. 

Cần khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia 
đình và trang trại. Tạo mọi điều kiện để phát 
triển kinh tế hợp tác đáp ứng yêu cầu dịch vụ 
đầu vào, đầu ra cho sản xuất và sự hợp tác liên 
kết của kinh tế hộ và kinh tế trang trại với các 
doanh nghiệp tiêu thụ, chế biến. Trong chuyển 
dịch cơ cầu kinh tế Ỡ Tây Nguyên, trước hết là 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp 
và kinh tế nông thôn và coi đó là một giải pháp 
quyết định để xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu 
làm giàu trên diện rộng, góp phần quan trọng 
vào phát triên kinh tế - xã hội môi trường bèn 
vững ở vùng Tây Nguyên. Chuyển dịch cơ cấu 
sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo 
hướng sản xuất hàng hóa nông sản có chất 
lượng và hiệu quả, gắn sản xuất với thị trường 
trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả sử 
dụng tài nguyên (đất đai, lao động và nguồn 
vốn), nâng cao thu nhập trên một đơn vị canh 
tác, cải thiện đời sống của nông dân. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là 
đòi hỏi bức xúc của vùng Tây Nguyên và cũng 
là điều kiện cần và đủ cho phát triển bền vững. 
Việc này phải nhăm mục tiêu nâng cao hiệu 
quả của nên nông: nghiệp hàng hóa, trước hết 
cần đảm bảo ba yếu tố cơ bân: 


Một là, giảm bớt sự chênh lệch về thu nhập 
giữa khu vực nông nghiệp với các khu vực khác 
bằng cách nâng giá trị sản xuất trên một héc-ta 
đất nông nghiệp (từ mức bình quân khoảng 
1000 USD/héc-ta năm 2000 lên gấp 3 lần vào 
năm 2010) và tăng thêm khoảng 50 ngàn héc-ta 
đất nông nghiệp (từ l 233 ngàn héc-ta năm 
2000 tăng lên khoang I 283 ngàn héc-ta vào 
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năm 2010). Để đạt mục tiêu trên phải phấn đấu 
đưa nhanh tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản 
xuất nông nghiệp và lựa chọn cơ cấu cây trồng, 
con vật nuôi hợp lý. 

Hai là, cơ câu kinh tế nông nghiệp cần được 
điều chỉnh theo 3 hướng: điều chính ngành sản 
xuất nông nghiệp. phù hợp với tiềm nắng và lợi 
thế của vùng: điều chính sản phẩm của từng 
ngành hàng trong sản xuất nông nghiệp để chấp 
nhận cạnh tranh; điều chỉnh quy mô hàng hóa 
của sản phẩm nông nghiệp. 

Ba là, tăng thu nhập cho nông dân, nghĩa là 
giá trị làm ra trên một héc-ta đất nông nghiệp 
phải lớn, người dân phải có lời thỏa đáng, từ đó 
nâng cao thu nhập cho người nông dân. 

2 - Phát triển lâm nghiệp, nâng cao vai 
trò của quản lý cộng đông trong việc bảo vệ 
và tái sinh rừng tự nhiên 

Ở Tây Nguyên, hầu hết đồng bào đều dùng 
củi để nấu nướng, sưởi ấm, sây nông sản, đốt 
gạch, nung vôi và nếu tính cả cho nhu cầu sản 
xuất công nghiệp thì tổng nhu cầu gỗ là rất lớn. 
Ước tính năm 2010, nhu cầu sử dụng lượng gỗ, 
củi ở Tây Nguyên khoảng 6 triệu mì, riêng 
nhân dân địa phương dùng khoảng từ 3,5 đến 4 
triệu m°, nhu cầu gỗ gia dụng 200 ngàn mì, gỗ 
nguyên liệu cho công nghiệp 1,8 triệu mì. Với 
nhu cầu rất lớn này, nếu không có các biện 
pháp thích hợp thì nguy cơ dân sẽ phải chặt 
rừng đề lấy củi và môi trường bị tàn phá là 
không thể tránh khỏi. 

Vấn đề có tính chiến lược lâu dài là, kinh 
doanh tông hợp rừng mà chủ yếu là trông rừng 
gõ lớn, rừng nguyên liệu giấy và gỗ ván ép; áp 
dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lai 
tạo giống để phát triển các loại cây có tốc độ 
tăng trưởng nhanh, hiệu quả, nhất là trông các 
rừng nguyên liệu. 

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chăm 
sóc, bảo vệ khoảng 3 triệu héc-ta rừng; trồng 
rừng có hiệu quả trên diện tích đất trống, đồi 
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núi trọc và khoanh nuôi tái sinh, bảo đảm đến 
năm 2010 tạo thêm được khoảng 50 vạn héc-ta 
(trong đó có 316 ngàn héc-ta rừng nguyên liệu), 
đưa diện tích đất có rừng lên khoảng 3,5 triệu 
héc-ta (trong đó rừng phòng hộ 95 vạn héc-ta, 
rừng đặc dụng 49 vạn héc-ta, rừng sản xuất 
khoảng hơn 2 triệu héc-ta); đưa độ rừng che 
phủ lên khoảng 65%. Kiên quyết ngăn chặn 
nạn khai thác lâm sản bừa bãi, lấn chiếm đất 
lâm nghiệp trái phép và nạn cháy rừng. Phát 
triển các cây lâm nghiệp đặc sản có giá trị kinh 
tế như cây thông, cây măng thực phẩm... 

Thực hiện tốt phong trào trồng cây nhân dân 
gắn với việc tạo ra các vành đai rừng chắn gió 
kết hợp với tăng nguồn cung cấp gỗ dân dụng 
và củi đốt cho dân, bảo vệ môi trường và cân 
bằng sinh thái. Quy hoạch, sắp xếp lại các lâm 
trường, giao nhiệm vụ trồng rừng cho các đơn 
vị quân đội theo hình thức các lâm trường gắn 
với việc thuê, khoán trồng và bảo vệ rừng kết 
hợp với định canh định cư và ổn định đời sống 
dân cư vùng sâu, vùng xa. u tiên giao khoán 
trồng, quản lý bảo vệ rừng, đất sản xuất, đất 
trồng rừng, cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ 
thuật, ứng trước vốn đê mua cây, con và mua 
sản phâm, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc 
phát triển sản xuất hàng hóa. 

Trong quá trình tổ chức lại sẵn xuất nông 
lâm nghiệp, các tỉnh cần phối hợp với các 
ngành khãn trương quy hoạch các cụm dân cư, 
có kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế và xã 
hội, bảo đảm đủ điều kiện sản xuất và ôn định 
cuộc sống cho nhân dân. 

3 - Đẩy mạnh phát triển đô thị và nông 
thôn; khuyến khích người nghèo ở khu vực 
đô thị phát triển kinh tế để thoát nghèo với 
sự hỗ trợ của Nhà nước 

Phát huy vai trò trung tâm hành chính, kinh 
tế, văn hóa của các thành phố Đà Lạt, Buôn Ma 
Thuột, Plây Cu và thị xã Kon Tum, một số thị 
xã, thị trần khác đi đầu trong tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển mạnh công 
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nghiệp và dịch vụ; tạo các yếu tố để hướng vào 
phát triển kinh tế tri thức ở một số trung tâm 
của vùng. Xây dựng các trung tâm thương mại 
tập trung ở các thành phó, thị xã, tạo mối giao 
lưu hàng hóa với các vùng khác và với các 
nước Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan qua các khu 
kinh tế cửa khâu Đức Cơ (Gia Lai); Bờ Y (Kon 
Tum) và Đắc Bờ (Đắc Lắc). Phát triển các 
trung tâm du lịch gắn VỚI CÁC tuyến du lịch nội 
vùng, liên vùng và quốc tế. Hiện đại hóa vành 
đai nông nghiệp ở các thành phố, thị xã. Đẩy 
mạnh việc xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, tạo 
nhiều việc làm ở khu vực đô thị và nông thôn. 
Xây dựng các quy hoạch bảo vệ môi trường đô 
thị, đảm bảo phát triển bền vững theo nguyên 
tắc giảm thiểu rủi ro thông qua các biện pháp 
xử lý ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất, 
tiếng ôn. 

Phát triển toàn diện nông thôn theo hướng 
vượt khỏi tình trạng lạc hậu, đi dần vào công 
nghiệp hóa, ưu tiên đấy nhanh sự phát triển 
kinh tế - xã hội các vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào các dân tộc thiểu số, ưu tiên đầu tư 
theo các chương trình như Chương trình 135, 
xóa đói giảm nghèo... Hoàn thành và ốn định 
vững chắc định canh, định cư. Bố trí lại dân cư, 
lao động theo quy hoạch đi đôi với xây dựng 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để khai thác có 
hiệu quả các nguồn tài nguyên. Phát triển kinh 
tế trang trại. Giảm bớt khoảng cách phát triển 
so với nông thôn đồng bằng. Đối với khu vực 
dân cư đặc biệt khó khăn, Nhà nước có thể hỗ 
trợ về nguồn lực và cơ chế chính sách để tạo 
nên tảng và tiền đề cần thiết cho người dân tiếp 
cận dân với sản xuất hàng hóa và nâng cao dân 
trinh độ dân trí. 

4 - Tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng 

Đẩy mạnh phát triên giao thông, chú ý mạng 
lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng sâu, 
vùng xa. Nâng cấp, khai thác tốt các tuyến 
đường trục và đường ngang xuống vùng Duyên 
hải và ra các cửa khâu biên giới. 
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Xây dựng hệ thống thủy lợi kết hợp phục vụ 
sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Trước hết, 
hoàn thiện các công trình thủy lợi cho sản xuất 
lúa. Ưu tiên đầu tư các công trình tưới cây công 
nghiệp, nhất là đối với việc mở rộng diện tích 
trồng bông và một số loại cây trồng khác. 

Phát triển mạng lưới bưu chính - viễn thông 
an toàn, thông suốt. Mạng lưới phát thanh kéo 
dài đến xã, từng bước hiện đại hóa mạng lưới 
truyền hình, tăng thời lượng phát sóng bằng 
tiếng các dân tộc nhằm phục vụ tốt nhu câu về 
thông tin cho nhân dân trong vùng. 

Đối với các xã đặc biệt khó khăn, từng bước 
đáp ứng nhu cầu điện, nước và nhà ở cho dân. 

5 - Tạo ra bước chuyển căn bản và có 
tiến bộ rõ rệt về các mặt văn hóa - xã hội và 
đoàn kết dân tộc 

Cùng với sự phát triển và tiến bộ chung về 
đời sống văn hóa - xã hội của đồng bào các dân 
tộc Tây Nguyên, cần làm cho đời sống vật chất 
và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số 
có những chuyển biến căn bản. Coi trọng đầu tư 
cho vùng sâu, vùng xa để sau 10 năm có nhiều 
mặt ngang với mức trung bình của toàn vùng. 

Trong những năm tới, cần tập trung giải 
quyết cơ bản về đời sống vật chất và tinh thần 
cho nhân dân trên các mặt: xóa xong đói, cơ 
bản xóa nghèo, có đủ đất để sản xuất, có việc 
làm ổn định; nhà ở về cơ bản được xây dựng 
theo hướng kiên cố hóa; phần lớn được dùng 
nước sạch; được chăm sóc sức khỏe ban đầu; đủ 
trường, lớp và đội ngũ giáo viên; khống chế và 
tiến tới loại trừ các dịch bệnh sốt rét, lao, bướu 
cô và thanh toán bệnh bại liệt ở Tây Nguyên. 
Dân cư được tổ chức lại theo quy hoạch để 
thuận lợi cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng 
nông thôn. Nâng dần tỷ lệ cán bộ người dân tộc 
thiểu số ở các cấp trong hệ thống chính trị, nhất 
là cấp cơ sở; đặc biệt đối với ngành y tế, giáo 
dục phải phân đấu tiến tới chủ yếu là cán bộ 
người dân tộc thiểu số. 
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6 - Tích cực phát triển khoa học và 
công nghệ 

Coi việc đây mạnh nghiên cứu ứng dụng và 
chuyển giao khoa học công nghệ cho sản xuất 
là khâu đột phát quan trọng nhất để nâng cao 
,hiệu quả sản xuất và đa dạng hóa nông nghiệp, 
lâm nghiệp và phát triển ngành nghề ở Tây 
Nguyên (khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng 
xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số) 

Các địa phương phối hợp với Trung ương 
đầu tư cho các đơn vị ứng dụng công nghệ sinh 
học tại các tỉnh Tây Nguyên, trước hết là: 

- Tạo giống mới, tập trung vào giống cà- 
phê, cao-su, chè, bông, mía, bò lai, lợn hướng 
nạc, cây lâm nghiệp... có năng suất cao, chất 
lượng tốt, tăng dần tỷ suất hàng hóa trong nông, 
lâm nghiệp. 

- Xây dựng các trung tâm phát triển cây 
trồng, con vật nuôi. Huy động cậc cơ quan khoa 
học - công nghệ trong cả nước nghiên cứu công 
nghệ bảo quản, chế biến ngô, xay xât gạo, đậu 
tương, sơ chế thuốc lá và hình thành tập đoàn 
các cây trông lâm nghiệp... cho Tây Nguyên. 
Chú trọng đào đạo cán bộ làm công tác khuyến 
nông là người địa phương biết tiếng dân tộc ở 
vùng sâu, vùng xa. 

- Tăng cường năng lực cho Đại học Đà Lạt 
và Tây Nguyên trở thành trung tâm đào tạo, 
nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của vùng. 

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình trang 
trại, vườn rừng đê thực hiện việc chuyên giao 
công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật và gắn với công nghiệp chế biến. Đối 
với các doanh nghiệp lập trang trại kinh doanh 
nông, lâm nghiệp được vay vốn tín dụng, nhất 
là ở vùng sâu, vùng xa. 

7 - Bảo vệ môi trường nhằm phát triển 
bền vững kinh tế - xã hội 

Lồng ghép và cụ thể hóa các vấn đề môi 
trường - Tài nguyên VàO Các quy hoạch tông thể 
phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, huyện, 
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đảm bảo cho các quy hoạch phát triển theo 
hướng bền vững và không làm suy giảm ti 
nguyên. 

Chấm dứt tình trạng phá rừng làm rẫy để 
øiảm sự suy thoái tài nguyên, thực hiện bảo tôn 
và quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, các động vật quý hiếm và các gen quý 
hiếm. Tiếp tục đóng cửa những vùng rừng tự 
nhiên đang bị khai phá bừa bãi. Bảo tồn đa 
dạng sinh học ở các khu rừng quốc gia. 

Quy hoạch quản lý đất một cách bền vững 
theo hướng sử dụng kỹ thuật canh tác sinh thái 
như một cuộc cách mạng bằng việc đẩy mạnh 
thâm canh, trồng các đai rừng chắn gió hạn chế 
tác hại của gió địa hình mạnh đối với cây trồng, 
con vật nuôi. Cần có các mảng rừng, thậm chí 
là các chỏm rừng giữ cân bằng sinh thái ở 
những tiểu vùng nhỏ. Đưa kỹ thuật canh tác bậc 
thang đến đối với đồng bào dân tộc, đến các 
nông, lâm trường, đắp bờ phân lô, vạch thửa 
ở những nơi có điều kiện và trồng cây công 
nghiệp cũng như các cây trồng phù hợp theo 
luống, theo các đường đồng mức. Có cơ chế 
luân canh thích hợp đối với mỗi loại hình đất 
đai, mỗi tiểu vùng... Tất cả nhằm mục đích 
thâm canh bảo vệ tài nguyên đất, tái tạo môi 
trường sinh thái và có được sinh khối lớn trong 
sản xuất nông, lâm nghiệp. 

Với vị trí địa - chính trị rất quan trọng, tiềm 
năng dỗi dào cùng với những khó khăn thách 
thức đặt ra, đòi hỏi Đảng và Nhà nước, nhất là 
các cấp chính quyền ở địa phương phải có các 
giải pháp tổng thể để phát triển kinh tế - xã hội 
và bảo vệ môi trường, nhanh chóng xây dựng 
Tây Nguyên thành một vùng kinh tế động lực. 
Nhất là, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh 
tế - xã hội và quốc phòng an ninh nhằm bảo vệ 
vững chắc địa bàn Tây Nguyên - hậu phương 
lớn của vùng Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và 
cả nước nhằm tạo vị thế xứng đáng cho Tây 
Nguyên trong chiến lược phát triển hành lang 
Đông - Tây trong các nước ASEAN. QC] 


4I1 


' Thục tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sứ 


ĐẠI HỘI THẺ THAO ĐÔNG NAM Á TẠI VIỆT NAM — 
ĐẠI HÔI CỦA ĐOÀN KẾT, HỢP TÁC 
VÌ HÒA BÌNH VÀ PHÁT TRIÊN 


ẠI hội lần thứ IX của Đảng đã thông 

qua "Chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội 2001 - 2010”, trong đó về phát 
triển sự nghiệp thể dục, thể thao, đã chỉ rõ: 
"Phát triển mạnh các hoạt động: thể. dục, 
thể thao cả về quy mô và chất lượng, 
góp phân nâng cao thể lực và phát huy tỉnh 
thân dân tộc của con người Việt Nam; chuẩn 
bị tốt cho việc đăng cai và tổ chức tham gia 
SEA Games 2003 tại Việt Nam; thực hiện xã 
hội hóa các hoạt động thể thao mang tính 
chuyên nghiệp "' °" 

Thực hiện định hướng trên, nước ta đã đăng 
cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần 
thứ 22 (SEA Games 22) năm 2003. Chúng ta đã 
nhận được sự đồng thuận của các nước thành 
viên và Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Sau 
hơn một năm triển khai hết sức khẩn trương, 
được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, 
sự phối hợp đồng bộ và tích cực của các bộ, 
ngành, các địa phương, công việc chuẩn bị cho 
SEA Games 22 đã căn ban hoàn thành. Tháng 
I2-2003, SEA Games 22 sẽ chính thức khai mạc 
tại Thủ đô Hà Nội nghin năm văn hiến. 

Kể từ Đại hội lần thứ nhất (năm 1959) tại 
Thái Lan, đến nay đã gần nửa thế kỷ, qua 21 Đại 
hội, sự kiện này luôn luôn có vị trí quan trọng 
đặc biệt đối với mỗi nước thành viên và trong 
khu vực, thu hút sự quan tâm của cả châu A và 
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thế giới. Ngay từ đầu, mục tiêu của SEA Games 
là tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị giữa các 
dân tộc, không ngừng nâng cao thành tích kỹ 
thuật, chiến thuật các môn thể thao, tạo điều kiện 
để vận động viên các nước trong khu vực rèn 
luyện kỹ năng nhằm thi đấu tại Đại hội Thể thao 
châu Á, Đại hội Ô-]ym-píc... Điều quan, trọng 
hơn là, từ các hoạt động phát triển của thể thao, 
các quốc gia trong khu vực củng cố và tăng 
cường đoàn kết, hợp tác hữu nghị và phát triển. 

Trong IÏ quốc gia của khu vực Đông Nam Á, có 
7 quốc gia đã tô chức SEA Games. Việt Nam là 
nước thành viên thứ 8 đăng cai và dư luận đang 
tin tưởng và hy vọng: SEA Games 22 - Việt Nam 
2003 sẽ là một "chương mới" của thể thao 
Đông Nam Á. Bằng nỗ lực của mình, Việt Nam ' 
duy trì được quy mô đã từng có của Đại hội, 
đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến, nội dung mới 
được các nước thành viên chấp nhận. Số lượng 
môn thi và những bộ huy chương, khả năng 
chuyên môn của quốc gia đăng cai, khâu tô 
chức được minh chứng ở bước chuẩn bị về cơ sở 
vật chất - kỹ thuật, phương tiện, địa điểm và các 


* Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Ô-lym-píc 
Việt Nam. Phó trưởng Ban tổ chức SEA Games 22 Hà Nội 

(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 297 - 298 
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dịch vụ phục vụ Đại hội. SEA Games 22 tại 
Việt Nam (năm 2003) có 32 môn thi với 442 bộ 
huy chương, giữ kỷ lục về số lượng nội dung 
nhiều nhất (trong lịch sử của SEA Games thì kỳ 
Đại hội có quy mô lớn nhất về số môn thể thao 
là SEA Games I9 - In-đô-nê-xi-a 1997, tuy có 
34 môn thi, nhưng chỉ có 440 bộ huy chương). 
Theo các nhà chuyên môn thì trong nhiều 
năm tới, kỷ lục này sẽ rất khó vượt qua bởi xu 
hướng phát triên và tính ổn định trong tổ chức 
Đại hội của Liên đoàn Thể thao khu vực. Tại 
SEA Games lần này, có 3 môn mới được đưa vào 
nội dung thi đấu chính thức là: lặn, cờ vua và 
đá cầu chinh, cùng với 3 nội dung mới là 
sportaerobic, vật nữ, tán thủ nữ sẽ góp phần làm 
cho Đại hội có thêm nét mới và sự tranh đua sôi 
động. Tại Đại hội này, cùng 10 nước tham dự 
Đại hội lần trước, lần đầu tiên Đông Tï-mo tham 
gia. Điều đó biểu hiện tình đoàn kết vì hòa bình 
và phát triên của khu vực ngày càng được củng 
cố, mở rộng và là mục tiêu được thể thao Đông 
Nam Á kiên trì theo đuổi. 


Trong lịch SỬ tham gia SEA Games của 
Việt Nam, cái mốc đánh dấu tính ổn định, thống 
nhất, liên tục và hội nhập toàn diện VỚI nên 
thể thao khu vực phải kể từ năm 1989 tại 
SEA Games 15 - Ma-lai-xi-a, thời điểm sau 14 
năm hòa bình và thống nhất đất nước. Qua mỗi 
kỳ Đại hội, chúng ta đã liên tục vươn lên giành 
các thành tích cao cả về số môn tham gia, lực 
lượng vận động viên và số huy chương. Vượt lên 
mọi khó khăn, nền thể thao nước nhà luôn luôn 
nhận được sự quan tâm về lãnh đạo, chỉ đạo và 
đầu tư của Đảng và Nhà nước. Từ chỗ xếp thứ 7 
trong 9 đoàn tham gia tại SEA Games 15, đến 
Đại hội lần thứ 21 (năm 2001) đoàn thể thao 
Việt Nam đã vươn lên thứ 4/10 đoàn tham gia 
với thành tích 33 huy chương vàng, 35 huy 
chương bạc và 64 huy chương đồng. Tại SEA 
Games 22 này, Việt Nam tham gia với một lực 
lượng hùng hậu nhất từ trước đến nay. Đoàn 
thê thao Việt Nam có I 008 người, trong đó có 
697 vận động viên chính thức tham gia trong tất 
cả 442 nội dung thi đấu và 244 cán bộ, chuyên 
gia, huấn luyện viên. Thời gian qua, cùng với sự 
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nỗ lực toàn diện của các ngành, các cấp nhằm 
chuẩn bị cơ sở vật chất - kỹ thuật và phương tiện 
tô chức SEA Games 22 thành công, tại 3 Trung 
tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia, công tác 
huấn luyện đã diễn ra liên tục với cường độ cao, 
sôi động trong toàn bộ lực lượng vận động viên, 
chuyên gia, huấn luyện viên và người phục vụ. 
Nhiều đội tuyển quốc gia được tham gia tập 
huấn ở nước ngoài. Tất cả đều hướng vào mục 
tiêu đạt thành tích cao trong thi đầu không chỉ vì 

"màu cờ sắc áo" của Tô quốc mà còn vì tiếng nói 
chung của Đại hội là “Đoàn kết, hợp tác vì hòa 


^” „ 


bình và phát trên" của khu vực. 


Thủ đô Hà Nội là trung tâm của Đại hội, là 
đầu mối và nơi diễn ra các nội dung quan trọng 
nhất của SEA Games 22 và toàn bộ nội dung 
ASEAN - Para Games 2 (Đại hội Thể thao người 
khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2), thời gian qua 
đã triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng 
tâm và cũng là quan trọng nhất của Đại hội. 
Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất - kỹ thuật và 
phương tiện, địa điểm của 17 môn thi đấu tại 
SEA Games 22 và 5 môn thi đấu của ASEAN - 
Para Games 2, Hà Nội còn là nơi diễn ra lễ khai 
mạc và lễ bế mạc Đại hội. Phương châm của 
Việt Nam, của Thủ đô Hà Nội là dành những cơ 
sở vật chất - kỹ thuật và phương tiện tốt nhất, 
điều kiện thuận lợi, an toàn nhất, đáp ứng nhu 
câu cao nhất cho khoảng 8 000 khách và bạn bè 
trong khối ASEAN tham dự SEA Games 22 và 
Para Games 2. Công tác chính trang, củng cố 
nên nếp và văn minh đô thị, công tác tuyên 
truyền, thông tin và cổ động, công tác phục vụ 
ăn ở, sinh hoạt, đi lại và tham quan của các đoàn 
đều được thành phố quan tâm. Đến nay, các 
nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã căn bản hoàn 
thành, các công trình phục vụ Đại hội đã và đang 
đưa vào vận hành hoặc đang hoàn tất khâu 
cuối cùng với tỉnh thân sẵn sàng đón chào 
SEA Games 22, tất cả vì sự thành công của sự 
kiện quan trọng nhất của lịch sử thể thao và văn 
hóa Việt Nam diễn ra trong những năm đầu 
thế kỷ XXI 

Tại I1 tỉnh, thành phố khác cũng diễn ra các 
nội dung thi đấu của Đại hội. Mặc dù đất nước 
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còn nhiều khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước ta 
đã ưu tiên tập trung đầu tư nguôn lực để bảo đảm 
các yêu cầu cơ bản đặt ra với SEA Games 22 lần 
đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Những khó 
khăn, vướng mắc ở Trung ương và địa phương 
đa kịp thời được tháo gỡ, giải quyết. Đến cuôi 
tháng I1, tất cả các công trình phục vụ tổ chức 
thi đấu của Đại hội đã cơ bản hoàn thành và vận 
hành thử. Tại Hà Nội, có 24 công trình, tại 
Thành phố Hà Chí Minh có 13 công trình và 12 
công trình tại các tỉnh, thành phố khác. Các cơ 
sở phục vụ điều hành Đại hội như: Trung tâm 
Báo chí chính, Trung tâm Truyền hình quốc tế, 
Trung tâm Điều hành Đại hội đang hoàn thiện 
với các thiết bị hiện đại nhất. 

Bộ Bưu chính - Viễn thông đầu tư thêm hơn 
400 tỉ đồng nâng cấp dịch vụ viễn thông nhằm 
đáp ứng nhu cầu gia tăng sử dụng dịch vụ này. 
Các cơ quan, đơn vị như Đài Truyền hình Việt 
Nam, Tông cục Du lịch, Tông Công ty Điện lực, 
Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa - Thông tin, 
Bộ Y tế, v.v.. Ủy ban nhân dân các tính, thành 
phố (nơi đăng cai nội dung thi đấu) đều đồng 
loạt triển khai chương trinh xây dựng, nâng câp 
công trình và mở rộng dịch vụ nhằm dành 
những điều kiện tốt nhất cho thắng lợi của SEA 
Games 22. 

Với phương châm đảm bảo tính trung thực và 
cao thượng trong thi đấu thê thao, Ban Tổ chức 
SEA Games 22 Việt Nam đã triển khai mọi hoạt 
động theo thông lệ nhằm thực hiện các quy định 
của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Các nước 
thành viên được nhận sớm các chương trình và 
điều lệ thi đấu do Ban Tổ chức soạn thảo và hoàn 
tất ở cả 32 môn. Tại Hà Nội, đã diễn ra các hội 


nghị của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á để 


thông tin, bàn thảo các nội dung liên quan đến 
Đại hội và thông báo tiến độ chuẩn bị, điều kiện 
cân thiết phục vụ Đại hội do phía đăng cai thực 
hiện. Chúng ta cũng tổ chức nhiêu lớp đào tạo, 
bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cân bộ, trọng 
tài vỚi sự tham gia giảng dạy của nhiều chuyên 
gia quốc tế. Cán bộ điêu hành và trọng tài 
Việt Nam được tập duyệt, bố túc kinh nghiệm tại 
các giải thi đấu tiền SEA Games và được làm 


44 


L4 + 
Tạp chí €Cêng san 


quen với mô hình, tình huống có thật trong thi 
đấu và điều hành. Ban Tổ chức SEA Games Việt 
Nam thực hiện sự phối hợp chặt chế với các hiệp 
hội và Liên đoàn Thể thao quốc tế, mời 66 
trọng tài và quan chức kỹ thuật quốc tế tham gia 
tổ chức điều hành, trong đó chú trọng tới lực 
lượng trọng tài và quan chức kỹ thuật trung lập 
không thuộc nước trong khu vực để bảo đảm cao 
nhất yêu cầu trung thực, khách quan trong thi 
đấu của Đại hội. 

Có thể nói, trong tất cả các khâu chuẩn bị, 
chúng ta đã chủ động hoàn tất và sẵn sàng phục 
vụ Đại hội. Điều đó chứng tỏ tiềm lực và khả 
năng của Việt Nam trong việc đăng cai tổ chức 
Đại hội. Tỉnh thân và tư tưởng chỉ đạo của lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam là, nghiên cứu 
khai thác và tổ chức thực hiện đây đủ, trọn vẹn 
sự kiện quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc này trên 
tất cả các bình diện chính trị - ngoại giao, văn 
hóa và kinh tế - xã hội làm cho vị thế Việt Nam 
ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên 
thế giới. Trong xu thế hội nhập và phát triển của 
thời đại, việc Việt Nam tổ chức thành công nhiều 
hội nghị quốc tế, nhiều hoạt động chính trị, 
ngoại giao, văn hóa có quy mô lớn thời gian qua 
đã để lại những kinh nghiệm tốt. Năm 2003, việc 
đăng cai tổ chức SEA Games 22 vừa là một 
thách thức, vừa là một thời cơ để chúng ta làm 
quen với những sự kiện trọng đại của khu vực. 
Chắc chắn rằng, sau thành công của Đại hội, 
chúng ta sẽ trưởng thành hơn và có nhiều bài học 
quý báu trong xây dựng phát triển, hội nhập và 
hợp tác quốc tế. 

Sự kiện Đại hội thể thao Đông Nam Á không 
bó hẹp trong hoạt động thi tài về thể thao mà nó 
còn có ý nghĩa trên nhiều mặt chính trị, ngoại 
giao, kinh tế và văn hóa. Có thể nói thành công 
của việc tô chức một đại hội thể thao lớn như 
SEA Games 22 sẽ là biểu hiện sinh động hình 
ảnh và sức mạnh của cả dân tộc. 

Là nước chủ nhà đăng cai, tại SEA Games 22 
năm 2003 này, mong muốn của Đoàn thể thao 
Việt Nam là xếp thứ hạng cao hơn so với 


(Xem tiếp trang 53) 
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vê phát triển 


CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 


VÕ ĐĂNG THIÊN" 


GÀY 17-10-2000, Bộ Chính trị 
IÑ[?- ương Đảng đã ra Chỉ thị số 
58-CT/TW về Đẩy mạnh ứng dụng 
và phát triển công nghệ thông tin phục vụ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tại văn kiện 
quan trọng này, Bộ Chính trị xác định: Công 
nghệ thông tin là một trong những động lực 
quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với 
một số ngành công nghệ cao khác đang làm 
biến đổi sâu sắc đời sống.kinh tế, văn hóa, xã 
hội thế giới hiện đại. 
Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 
ở nước ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh 
vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, 
thúc đấy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh 
và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng cường 
sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ 
hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống 
nhân dân, đâm bảo an ninh, quốc phòng và tạo 
khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Sự ra đời của Chỉ thị 58 thể hiện nhận thức 
sâu sắc và quyết sách chiến lược của Đẳng 
và Nhà nước ta nhằm biến công nghệ thông 
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tin, một trong những thành tựu 
kỳ diệu nhất của trí tuệ nhân 
loại, thành động lực quan 
trọng hàng đầu của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
thực hiện chủ trương đi tắt 
đón đầu, đưa đất nước nhanh 
chóng tiến vào kỷ nguyên 
thông tin và kinh tế tri thức. 

Chỉ thị 58 đề ra mục tiêu 
đến năm 2010 là công nghệ 
thông tin nước ta phải đạt trình 
độ tiên tiến trong khu vực với 
một số mục tiêu cơ bản như: 

- Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng 
rãi trong mọi lĩnh vực, trở thành một trong 
những, yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo an nỉnh, quốc phòng. 


- Phát triển mạng thông tin quốc gia phủ cả 
nước, với thông lượng lớn, tốc độ và chất 
lượng cao, giá rẻ; tỷ lệ người sử dụng in-tơ-nét 
đạt mức trung bình thế giới. 

- Công nghiệp công nghệ thông tin trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ phát 
triển hằng năm cao nhất so với các khu vực 
khác; có tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng GDP 
của cả nước ngày càng tăng. 

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Bộ Chính trị 
đề ra những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp 
cơ bản để các cấp, các ngành triển khai thực 
hiện. 

Sau khi Chi thị 58 ra đời, Ban Bí thư và 
Chính phủ đã tích cực chỉ đạo các cấp, các 
ngành có chương trình, kế hoạch, bước đi 
cụ thể để tổ chức thực hiện. Chính phủ đã ban 
hành nhiều chính sách nhằm thể chế hóa 


* Phó Tổng Biên tập báo Bưu điện Việt Nam 
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Chỉ thị 58. Ngày 24-5-2001, Thủ tướng Chính 
phủ đã ký Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg phê 


duyệt Chương trình hành động thực hiện Chỉ 


thị 58 giai đoạn 2001 - 2005, trong đó phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành đề 
xuất việc xây dựng và thực hiện bốn chương 
trình trọng điểm, bao gồm: xây dựng và nâng 
kết cầu hạ tầng viễn thông và in-tơ-nét; phát 
triên nguồn nhân lực vê công nghệ thông tin; 
xây dựng và phát triển công nghiệp phân mềm; 
xây đựng và phát triển công nghiệp phần cứng. 

Sau hai năm thực hiện Chỉ thị 58, Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá 
đúng tình hình, đề ra những giải pháp hữu hiệu 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo 
bước chuyển mạnh mẽ trong ứng dụng và phát 
triển công nghệ thông tin ở nước ta. Ban Chỉ 
đạo quốc gia về công nghệ thông tin (Ban Chỉ 
đạo 58) được giao nhiệm vụ phối hợp VỚI Các 
cấp, các ngành chuẩn bị báo cáo kiểm điểm 
theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ 
tướng Chính phủ. Căn cứ năm nhiệm vụ chủ 
yếu mà Chỉ thị 58 đã nêu ra, có thể nêu lên một 
số kết quả sau: 

1 - Ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả công 
nghệ thông tin trong toàn xã hội 

Để thực hiện nhiệm vụ này, Chính phủ đã 
đề ra nhiều biện pháp với những dự án, đề án 
khá quy mô. Trong đó, trước tiên phải kể đến 
Quyết định số 112/2001, ngày 25-7-2001 phê 
duyệt Đê án Tin học hóa quản lý hành chính 
nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 (Đề án 112); 
Quyết định số 95/2002 ngày 7-7-2002 phê 
duyệt Kế hoạch tổng thể vê ứng dụng và phát 
triên công nghệ thông tin đến năm 2005, trong 
đó cùng với Đề án 112 là 12 dự án ứng dụng 
trọng điểm do các bộ, tông cục thuộc Chính 
phủ, hai thành phố là Hà Nội và Thành phố Hô 
Chí Minh chủ trì. Ngoài các dự án của Chính 
phủ, các địa phương, nhất là các thành phố lớn 
như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã 
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đầu tư nhiều dự án ứng dụng công nghệ thông 
tin tại địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực 
quản lý hành chính nhà nước. Nhiều doanh 
nghiệp, nhất là các tổng công ty 90, 91 cũng 
tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông 
tin phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả 
tốt. Tông số vốn đầu tư cho các dự án ứng 
dụng công nghệ thông tin từ ngân sách trung 

ương và địa phương là hàng nghìn tỉ đồng. 
Theo đánh giá của Văn phòng Ban Chỉ đạo 
quốc gia về công nghệ thông tin, việc triển 
khai ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh 
thần Chỉ thị 58 trong gần ba năm qua đã đem 
lại một số kết quả nhất định. Với những mức 
độ và hiệu quả khác nhau, công nghệ thông tin 
đã thâm nhập vào hầu hết các hoạt động kinh 
tế - xã hội, khu VỰC nhà nước và khu vực tư 
nhân, trong đời sống gia đình, khu vực hành 
chính, dịch vụ công và trong các tổ chức chính 
trị - xã hội. Ở những khu vực kinh tế có yêu 


cầu hội nhập và cạnh tranh cao như: ngân 


hàng, hàng không, viễn thông..., việc ứng dụng 
công nghệ thông tin đã trở thành yếu tố sống 
còn, góp phân quyết định sự phát triển và tiến 
trình hội nhập của các ngành này. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin ở nhiều 
doanh nghiệp (cả khu vực Nhà nước và tư 
nhân) đã mang lại hiệu quả tích cực, khiến 
công nghệ thông tin trở thành yếu tố không thể 
thiếu trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, 
trong thiết kế kỹ thuật, lập dự toán công trình... 
Thông tin các loại được điện tử hóa bắt đầu có 
vai trò và ảnh hướng trong xã hội, đặc biệt là 
sự xuất hiện của loại hình báo chí điện tử và 
các trang tin điện tử trên in-tơ-nét. 

2 - Phát triển công nghiệp công nghệ thông 
tin thanh một ngành kinh tẾ quan trọng, đặc 
biệt là công nghiệp phân mêm 

Những chủ trương, chính sách của Chính 
phủ và các địa phương đã tạo được sức hút 
nhất định đối với công nghiệp phần mềm. 
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Số doanh nghiệp đăng ký làm phần mềm tăng 
lên nhanh chóng với khoảng 2 500 đơn vị, 
trong đó ước lượng số doanh nghiệp thực sự 
hoạt động về phần mềm là khoảng 400 đơn vị. 


Riêng tại Thành phố Hỗ Chí Minh, 6 tháng_ 


đầu năm 2003, có 250 doanh nghiệp mới đăng 
ký hoạt động về công nghệ thông tin, trong 
đó có 90 đơn vị đăng ký sản xuất dịch vụ 
phần mềm (36%). Số nhân sự làm phầm mềm 
hiện có 8 000 người, tạo ra giá trị sản phẩm 
khoảng 75 triệu USD, với năng suất đạt 9 400 
USD/người/năm. Hiện nay, cả nước có 8 khu 
công nghiệp phần mềm tập trung đi vào hoạt 
động ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà 
Nẵng, Cần Thơ, Huế, Hải Phòng. Tuy nhiên, 
chỉ có 2 khu: Quang Trung và Công viên phần 
mềm Sài Gòn (SSP) hoạt động tương đối có 
hiệu quả, các khu phần mềm khác đều chưa 
mang lại hiệu quả mong muốn. 

Một bộ phận của công nghiệp phần cứng 
đã bước đầu hình thành với 20 doanh nghiệp 
lắp ráp máy tính có thương hiệu, trong đó có 
những dây chuyên hiện đại cho ra đời những 
nhãn hiệu máy tính được thị trường đánh giá 
cao. Một số nhà máy sản xuất phần cứng đã đi 
vào hoạt động có hiệu quả. 

Trong thời gian qua, các cơ sở đào tạo về 
công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng. 
Theo thống kê mới nhất, hiện cả nước có 57 cơ 
sở đào tạo công nghệ thông tin ở bậc đại học, 
72 cơ sở đào tạo bậc cao đẳng: ngoài ra còn có 
56 trung tâm đào tạo phi chính quy ở các trình 
độ khác nhau về công nghệ thông tin (thường 
là dưới hinh thức hợp tác giữa một doanh 
nghiệp hoặc tô chức trong nước với một cơ sở 
đào tạo của nước ngoài, hiện có khoảng 15 
hãng lớn trên thế giới tham gia đào tạo và cấp 
chứng chỉ về công nghệ thông tin ở nước ta). 
Số chỉ tiêu đào tạo chính quy về công nghệ 
thông tin vượt quá con số 10 000/năm. Tuy 
nhiên, trong việc đào tạo nguồn nhân lực 


cho công nghệ thông tin, chúng ta mới chỉ 
đây nhanh được sự tăng trưởng về số lượng, 
trong khi chất lượng đào tạo hiện vẫn còn một 
khoảng cách khá xa so với yêu cầu. 

3 - Nhanh chóng xây dựng mạng thông tin 
quốc gia, bao gôm hệ thống viễn thông và 
in-tơ-nét Việt Nam 

Đây là nhiệm vụ được đánh giá là thực hiện ˆ 
có hiệu quả nhất theo tinh thần của Chỉ thị 58 
nhờ những bước phát triển nhảy vọt của viễn 
thông nước ta từ trước khi có Chi thị 58. Việc 
tiếp tục phát triển mạng lưới viễn thông tỏa 
rộng khắp cả nước, đa dạng hóa các loại hình 
dịch vụ với chất lượng cao, giá cước hạ tương 
đương hoặc thấp hơn khu vực, ban hành các 
chính sách thúc đấy môi trường cạnh tranh, tạo 
điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia 
các hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông 
và in-tơ-nét nhằm tăng cường nội lực, chuẩn bị 
cạnh tranh và hội nhập quốc tế... theo tinh thần 
của Chỉ thị 58 đã cơ bản được thực hiện. 

4 - Tăng cường đổi mới công tác quản lý 
nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho ứng 
dụng và phát triên công nghệ thông tin 

Cho đến nay, chúng ta đã hình thành các cơ 
quan chỉ đạo và quản lý về công nghệ thông 
tin ở cấp trung ương là Ban Chỉ đạo quốc gia 
về công nghệ thông tin và Bộ Bưu chính - 
Viễn thông, chấm dứt về nguyên tắc thời kỳ 
bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin 
bị chia cắt thành nhiều mảng bất hợp lý. Phân 
lớn các cơ quan của Đảng và Nhà nước ở cấp 
trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương đã cử cán bộ lãnh đạo phụ trách về 
công nghệ thông tin. 

Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng 
và Nhà nước về phát triển công nghệ thông tin 
ở nước ta đã ra đời nhằm thực hiện thắng lợi 
Chỉ thị 58. Một số chính sách ưu đãi về thuế, 
về cho thuê đất dành cho các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông 
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tin đã được ban hành. Đầu tư cho công nghệ 
thông tin từ ngân sách nhà nước tăng đáng kể 
so với những năm trước đây. 

Những kết quả của việc thực hiện năm 
nhiệm vụ nêu trên là rất đáng ghi nhận. Kết 
quả lớn nhất có thể khẳng định là, từ một điểm 
xuất phát thấp, hầu như chưa có gì, chỉ trong 
một thời gian rất ngắn, chúng ta đã có tên trên 
bản đồ công nghệ thông tin của thế giới với 
đây đủ bốn yếu tố cấu thành của một nền công 
nghệ thông tin: ứng dụng công nghệ thông tin, 
công nghiệp công nghệ thông tin, hạ tâng công 
nghệ thông tin và nhân lực công nghệ thông 
tin, cho dù vị trí đó còn rất khiêm tốn theo sự 
xếp hạng của các tổ chức quốc tế có uy tín. 

Bên cạnh những thành quả đáng khích lệ, 
chúng ta vẫn nhận thấy, việc tổ chức thực hiện 
những chủ trương, chính sách, kế hoạch, các 
chương trình, dự án về công nghệ thông tin 
còn rất chậm và thiếu đồng bộ. Những nội 
dung quan trọng nhất đều được thực hiện 
chậm, thậm chí còn chưa làm gi. Chẳng hạn, 
đến năm 2002 chúng ta mới có Kế hoạch tổng 
thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông 
tin đến năm 2005. Chương trình Hành động 
thực hiện Chỉ thị 58 đề ra việc xây dựng và 
thực hiện bốn chương trình trọng điểm, song 
sau hai năm, vẫn chưa có chương trình nào 
được xây dựng xong và được phê duyệt. Nhiều 
mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng đề ra cho năm 
2005 còn xa mới thực hiện được. 

Công tác ứng dụng và phát triển công nghệ 
thông tin nói chung, đặc biệt là các dự án Ứng 
dụng sử dụng vôn ngân sách chưa tạo ra được 
hạ tầng thông tin, nền tảng cơ bản cho việc 
thực hiện các ứng dụng. Khái niệm hạ tầng 
thông tin (hệ cơ sở dữ liệu phục vụ các hoạt 
động quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, 
nghiên cứu, đào tạo, ngoại giao...) còn bị hiểu 
nhâm là hạ tầng viễn thông. Các ứng dụng 
công nghệ thông tin bị chia cắt, chồng cho, 
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hiệu quả của nhiều dự án chưa rõ rệt, thậm chí 
những dự án hoàn toàn không có hiệu quả còn 
chiếm một tỷ trọng khá lớn, gây lãng phí cho 
ngân sách nhà nước. Có những chương trình, 
dự án lớn, sử dụng vốn đầu tư tập trung cho 
phát triển công nghệ thông tin lại không có 
trong kế hoạch tông thể về ứng dụng và phát 
triên công nghệ thông. tin, do vậy không tạo 
ra được sự phối "hợp đồng bộ trong VIỆC thực 
hiện các dự án sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư. 
Các cơ quan có trách nhiệm chưa xây dựng 
được các tiêu chí rõ ràng, khoa học cho việc 
đánh giá kết quả thực hiện các dự án và các 
nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư cho công nghệ 
thông tin. 

Công nghiệp công nghệ thông tin còn xa 
mới có thể đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề 
ra trong Chỉ thị 58 mặc dù những mục tiêu, chỉ 
tiêu đó không quá cao nếu phấn đấu mạnh mẽ 
trong 5 năm liền. Đặc biệt, chỉ tiêu đạt doanh 
số 500 triệu USD (trong đó xuất khẩu 200 
triệu) cho công nghiệp phần mêm vào năm 
2005 được đề ra trong Kế hoạch Tổng thể ứng 
dụng và phát triển công nghệ thông tin đến 
năm 2005 không phải là quá cao nhưng do 
được xây dựng dựa trên những tính toán thiếu 
khoa học và việc tổ chức thực hiện lại thiếu 
đồng bộ và mạnh mẽ nên chắc chắn phải điều 
chỉnh xuống thấp hơn rất nhiều (theo tính toán 
của một số chuyên gia thì khả thi nhất là 200 
triệu USD). 

Nguôn nhân lực về công nghệ thông tin của 
ta hiện tuy đông về số lượng nhưng chất lượng 
lại không bảo đâm, còn một khoảng cách khá 
xa giữa nội dung, chương trình của các cơ sở 
đào tạo và nhu cầu thực tế của các tổ chức và 
doanh nghiệp sử dụng lao động. Vị VậY, nhin 
chung chúng ta vẫn rất thiếu nhân lực về công 
nghệ thông tin, đặc biệt là cân bộ quản lý công 
nghệ thông tin và quản lý các dự án công nghệ 
thông tin. 


Số 34 (tháng 12 năm 2003) 


le tiễn - 2Xinh nghiệm 


Hệ thống tổ chức, chỉ đạo và quản lý công 
nghệ thông tin tuy. đã được củng cố song vẫn 
chưa đủ mạnh và đồng bộ từ các bộ, ngành đến 
các địa phương để có thể đủ sức đảm đương 
các nhiệm vụ được đề ra. Trước khi có Bộ Bưu 
chính - Viễn thông và Ban Chỉ đạo quốc gia về 
công nghệ thông tin, việc quản lý về công 
nghệ thông tin bị chia cắt manh mún bởi nhiều 
bộ, ngành. Cho đến nay, hầu hết các địa 
phương đều chưa có cơ quan chuyên trách của 
Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm về quản lý 
công nghệ thông tin và Bộ Bưu chính - Viễn 
thông cũng là bộ duy nhất trong Chính phủ 
chưa có các sở theo hệ thống ngành đọc ở địa 
phương. Tình trạng trên cũng dẫn đến việc 
chúng ta còn thiếu các cơ chế, các hướng dẫn 
rõ ràng, hợp lý cho việc xây dựng và thực hiện 
các kế hoạch, chương trình và dự án công nghệ 
thông tin; chưa có quy trình, thủ tục rõ ràng, 
chặt chẽ cho việc xây dựng, thấm định, phê 
duyệt các kế hoạch, dự án ứng dụng và phát 
triên công nghệ thông tin có sử dụng ngân sách 
nhà TƯỚC, trong đó xác định rõ trách nhiệm và 
quyên hạn của các cơ quan có liên quan. Đông 
thời cũng thiếu cả những cơ chế và hệ thông. tổ 
chức để có thể thường xuyên hoạt động kiểm 
tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực thi nhiệm 
vụ và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa 
phương trong việc thực hiện Chỉ thị 58. 

Sự chậm trễ trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ mà Chỉ thị 58 nêu ra khiến cho chúng ta đã 
bỏ lỡ khá nhiều thời gian. Trong khi chúng ta 
đang loay hoay với những bước đi đầu tiên thì 
các quốc gia trong khu vực như Xin-ga-po, 
Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc, Trung Quốc... đang 
tiến những bước dài trong việc ứng dụng và 
phát triển công nghệ thông tin để tạo nên 
những đột biến thần kỳ trong phát triển đất 
nước. Để tránh nguy cơ tụt hậu hơn nữa ngay 
trong lĩnh VỰC công nghệ thông tin, cần có 
những nỗ lực quyết liệt trong việc thực hiện 


Số 34 (tháng 12 năm 2003) 


Chỉ thị 58, mà trước mắt là thực hiện hai năm 
còn lại của kế hoạch 2001 - 2005, đồng thời 
chuẩn bị thật tốt mọi cơ sở để bước vào kế 
hoạch 2006 - 2010 để có thể tạo nên sự cất 
cánh thực sự trong việc ứng dụng và phát triển 
công nghệ thông tin. Trước mắt, chúng ta cần 
tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản sau: 

Một là, gấp rút và kiên quyết hoàn thiện, 
tăng cường hệ thống tổ chức, cơ chế chỉ đạo và 
quản lý công nghệ thông tin từ trung ương đến 
các bộ, ngành và địa phương; có chính sách 
cán bộ mạnh dạn và thỏa đáng để có thể huy 
động được lực lượng giỏi, tâm huyết cho các tổ 
chức này. 

Hai là, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, quy 
trình, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt 
và thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án 
công nghệ thông tin; lựa chọn xây dựng và ban 
hành một số chính sách có tác dụng thúc đẩy 
ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. 

Ba là, điều chỉnh và xác định cơ chế vận 
hành tổng thể ứng dụng và phát triển công 
nghệ thông tin 2001 - 2005 với nội dung là Kế 
hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông 
tin 2004 - 2005 cho phù hợp với tỉnh hình mới. 
Lựa chọn và tập trung đầu tư thực hiện thí 
điểm một số dự án ứng dụng công nghệ thông 
tin để rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên 
diện rộng trong kế hoạch 5 năm tới. 

Bốn là, tập trung sự chỉ đạo của Nhà nước 
vào ba vấn đề trọng điểm: Nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho ứng dụng và phát triển 
công nghệ thông tin; phát triển và kiên quyết 
bảo đâm hiệu quả các ứng dụng công nghệ 
thông tin, tạo ra thị trường cho công nghiệp 
công nghệ thông tin và hạ tầng thông tin quốc 
gia của các bộ, ngành, địa phương và doanh 
nghiệp; tích cực chuẩn bị các vấn đề nhằm tạo 
môi trường thuận lợi cho ứng dụng và phát 
triển công nghệ thông tin. C 
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LÊ KHẮC BÌNH ° 


ÓC Trăng có khoảng 350 ngàn đồng bào 
dân tộc Khơ Me sinh sống (chiếm 28% 
số dân của tỉnh). Riêng huyện Vĩnh Châu 
đã có hơn 75 ngàn người. Khu vực hoạt động 
của Bộ đội Biên phòng tỉnh gôm 9 xã và một thị 
trấn, dọc theo tuyến ven biên dài 72 km, thuộc 
3 huyện: Long Phú, Vinh Châu và Cù Lao 
Dung - nơi cư trú của 3 dân tộc anh em Kinh, 
Khơ Me và Hoa, trong đó dân tộc Khơ Me 
chiếm 51,11%. Đồng bào Khơ Me ở khu vực này 
chủ yếu theo đạo Phật (Tiểu thừa Nam tông), 
bên cạnh gần 100 hộ theo đạo Thiên chúa, và 
107 người Khơ Me theo đạo Tin lành. 
Nhờ thực hiện tốt chủ trương đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc 


nói chung, trực tiếp là Chi thị số 68 của Ban Bí 


thư (khóa VI) "Về công tác ở vùng đông bào 
Khơ Me" đời sống của đồng bào dân tộc 
Khơ Me tỉnh Sóc Trăng không ngừng được cái 
thiện và từng bước nâng cao vê mọi mặt; kết 
cầu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng và 
nâng cấp; đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ 
khoa học - kỹ thuật là người dân tộc Khơ Me 
được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an 
toan xa hội được giữ vững. 


Yạap chí Cộng sản 


Tuy nhiên, do các địa phương trong khu vực 
biên phòng đều là các xã vùng sâu, vùng xa, 
vùng nông thôn nghèo, trình độ dân trí thấp, 
cuộc sông chủ yêu dựa vào nông nghiệp, đời 
sống, sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn nên 
mức sống ‹ của đồng bào Khơ Me chưa cao. Do 
rào cản về ngôn ngữ, vì vậy sự hiểu biết về 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước của đồng bào còn hạn 
chế. Riêng khu vực biên giới vẫn còn khoảng 
30% số hộ nghèo, trong đó có hơn 5% số hộ 
không có đất sản xuất, phải đi làm mướn, làm 
thuê ở các địa phương khác. Tình hình tranh 
chấp đất đai còn xảy ra ở một số nơi thuộc khu 
vực Đồn Biên phòng S50, S34 và ở hợp tác xã 
tôm - muối - ectina (cơ sở sản xuất thức ăn nuôi 
tôm) thuộc xã Vĩnh Tân. Lợi dụng tình hình đó, 
một số phần tử xấu đã xuyên tạc chủ trương của 
Đảng và chính sách của Nhà nước, kích động, 
xúi giục một số người, trong đó có người 
Khơ Me đi khiếu kiện, gầy mất trật tự xã hội. 
Thêm vào đó, tình trạng không ít người Khơ 
Me (trong đó có cả sư sãi), tự ý qua lại biên giới 
thăm người thân nên cũng gây khó khăn cho 
việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội ở một số địa phương, cơ sở. 

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị của cấp trên và 
chủ động thực hiện nhiệm vụ của mình, Bộ Chi 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường chỉ đạo 
các đơn vị đây mạnh công tác vận động quân 
chúng, nhất là công tác vận động đồng bào dân 
tộc Khơ Me một cách hiệu quả. Đảng ủy, Bộ 
Chi huy Bộ đội biên phòng tính chủ động xây 
dựng nghị quyết, xác định phương hướng, các 
biện pháp tổ chức thực hiện tốt chủ trương của 
Đang ở địa phương, coi đó là nhiệm vụ quan 
trọng quán xuyến các biện pháp công tác biên 


* Đại tá. Phó Chỉ huy trưởng Chính trị, Bộ đội 
Biên phòng tính Sóc Trăng 
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Số 34 (tháng 12 năm 2003) 


Clưực tiến - “XirHt ngiưêm 


phòng. Đặc biệt tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ 
thị 68 của Ban Bí thư, Chỉ thị 27 của Bộ Quốc 
phòng, các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, của Bộ 
Chỉ huy Bộ đội biên phòng về công tác vận 
động quân chúng tới từng cán bộ, đảng viên và 
chiến sĩ; qua đó giúp họ nâng cao nhận thức tư 
tưởng, thấm nhuần sâu sắc các quan điểm, chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vẫn 
đề dân tộc và tôn giáo, các chính sách cụ thể đối 
với đồng bào dân tộc Khơ Me và lấy đó làm 
phương hướng, cẩm nang đề tiến hành công tác 
bảo vệ an ninh biên giới. Hằng năm hoặc sau 
mỗi đợt công tác, đều tổ chức rút kinh nghiệm, 
bố sung kịp thời những nội dung mới, để tiếp 
tục chỉ đạo tốt hơn công tác vận động quân 
chúng. Cùng với việc chỉ đạo xây dựng địa bàn 
trọng điểm, các đơn vị cơ sở tổ chức sơ kết, rút 
kinh nghiệm, kịp thời tham mưu, đề xuất với 
cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với 
các ngành, đoàn thể giải quyết tốt những vấn đề 
liên quan đến đời sông, tâm tư, nguyện vọng 
của đồng bào dân tộc, củng cố các mối quan hệ 
giữa các tôn giáo. 

Do tổ chức tốt việc học tập các chỉ thị, nghị 
quyết, nắm chắc tình hình địa bàn, am hiêu 
phong tục, tập quán sinh hoạt của đồng bào dân 
tộc Khơ Me, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng thực 
hiện có hiệu quả công tác biên phòng, góp phần 
tích cực cùng địa phương đẩy mạnh phát triên 
kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính 
trị và trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao 
đời sống vật chất tinh thần cho đông bào các 
dân tộc trên khu vực đồn biên phòng nói chung 
và đồng bào Khơ Me nói riêng. Nối bật là 
việc chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu 
học, xóa đói giâm nghèo, tham _glả chưa bệnh 
cho Iigười nghèo, vận động quần chúng nhân 
dân đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, tích cực 
tham gia bảo vệ chủ quyên an ninh biên giới 
vùng biển trên địa bàn tỉnh. 

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tình 
một mặt luôn chú trọng chỉ đạo các đơn vị, đồn 
biên phòng chủ động tham mưu, đề xuất với 


Tạp chí Cộng sản 


cấp ủy, chính quyền các cập của địa phương 
đây mạnh phát triền kinh tế, từng bước ổn định, 
nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tỉnh thân 
của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Khơ Me, 
giúp họ có công ăn việc làm, từng bước ốn định 
và nâng cao cuộc sống: mặt khác, chủ động 
phối hợp với các ngành chức năng và các đoàn 
thể quần chúng ký kết các chương trình, kế 
hoạch hoạt động và chỉ đạo triển khai thực hiện 
ở cơ sở. Theo đó, các đơn vị, đồn biên phòng 
của tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương xét cho gần 3 000 hộ nông dân nghèo, 
trong đó chủ yếu là hộ đồng bào Khơ Mc vay 
vốn, với số tiền trên 7 tỉ đồng để phát triên sản 
xuất. Bộ Chỉ huy trực tiếp tham mưu, đề xuất 
VỚI Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp phối hợp 
vỚi Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Châu và 
ngành y tế xây dựng trạm "Quân dân y kết hợp”, 
đầu tư trang thiết bị khám, chữa bệnh cho nhân 
dân các ấp ven biển, bình quân mỗi ngày khám 
và điều trị miễn phí cho từ 10 đến 15 người 
Khơ Me; cùng các ngành chức năng xây dựng 
công trình nước sạch phục vụ trên 400 hộ dân, 
phần lớn là hộ Khơ Me thuộc cụm dân cư khu 
vực đồn S50. Bộ Chỉ huy chỉ đạo các đôn và 
trực tiếp cử các tổ đội công tác xuống giúp dân 
gặt lúa, khám chữa bệnh và trích một phần 
lương thực, thực phẩm từ nguồn tăng gia của 
đơn vị trợ giúp các gia đình Khơ Me có hoàn 
cảnh khó khăn. Các đơn vị, các đồn biên phòng 
còn tham øia cùng các ban ngành chức năng của 
địa phương tu sửa, nạo vét hàng chục ki-lô-mét 
kênh, mương, đường giao thông nông thôn; xây 
mới nhiều cống dẫn nước, hô nước công cộng, 
giếng nước gia đình phục vụ sản xuất và sinh 
hoạt cho đồng bào. 

Đặc thù của Phật giáo Tiểu thừa là các sinh 
hoạt cộng đồng, các nghi lễ chủ yếu tập trung ở 
các chùa. Ngôi chùa được coi là nơi tôn nghiêm, 
là trung tâm văn hóa, nơi vui chơi, giải trí của 
đồng bào Khơ Me. Sư sãi, nhất là sư cả là những 
người luôn được quân chúng sùng kính, tin 
tưỜnØ. Hiểu rõ đặc điêm tín ngưỡng, tôn giáo. 


Số 34 (tháng 12 năm 2003) 


5] 


Gluựe tiễn - Vinh nghiệm 


phong tục đó, dựa vào uy tín và ảnh hướng của 
. các sư sãi đối với cộng đông người Khơ Me 
trong các phum, sóc, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ 
biên phòng đã tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ 
của các sư sãi tiến bộ và các chức sắc tôn giáo 
để tuyên truyền, giáo dục và vận động quần 
chúng thực hiện đường lối, chủ trương của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi trong vài 
năm gân đây, các đôn biên phòng đã trực tiếp 
vận động và tổ chức được gần 100 lớp học tình 
thương với trên 2 ngàn em, mở 25 lớp học xóa 
mù chữ cho gần 500 người. Qua đó, lòng tin của 
nhân dân với anh Bộ đội Cụ Hồ được nâng lên, 
hình ảnh người "thây thuốc quân hàm xanh", 
"chiến sĩ văn hóa quân hàm xanh", "giáo viên 
quân hàm xanh” đã trở nên gần gũi, thân thiết, 
để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân 
dân. 

Đẩy mạnh mối quan hệ đoàn kết, gắn bó của 
các dân tộc cùng chung sống ở vùng đông bào 
Khơ Me là một trong những công việc quan 
trọng, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội biên giới. Đông bào Khơ Me ở 
khu vực biên phòng Sóc Trăng không tập trung 
thành khu vực độc lập, riêng rẽ như một số vùng 
đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên hoặc ở các nơi 
khâc mà sống xen kẽ một cách tự nhiên, gắn bó 
mật thiết với đồng bào các dân tộc khác. Nhất 
là mối quan hệ về hôn nhân và gia đình qua lại 
giữa các dân tộc nên tình cảm giữa họ ngày 
càng gắn bó, có tác động lẫn nhau trên nhiều 
lnh vực. Thấu hiểu điều đó, khi thực hiện các 
biện pháp công tác, Bộ Chỉ huy luôn chỉ đạo 
cán bộ, chiến sĩ đặc biệt chú trọng giữ gìn và 
bảo vệ những mối liên hệ tốt đẹp đó nhằm phát 
huy ngày càng sâu sắc sức mạnh đoàn kết, tình 
cảm và ý chí thống nhất của các dân tộc anh em 
và tinh cảm quân dân. 

Tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ 
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất 
là chính sách dân tộc, tôn giáo tới mọi người 
dân, nhằm tập hợp sức mạnh tổng thể của các 
dân tộc anh em xây dựng quê hương, đất nước. 
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Các đơn vị, đồn biên phòng luôn chủ động 
tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và 
phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban 
ngành, đoàn thể địa phương củng cô, xây dựng 
hệ thống chính trị ở cơ sở trong vùng đồng bào 
Khơ Me. Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, lựa 
chọn và giới thiệu cho các địa phương những 
nhân tố tiên tiến là người Khơ Me trong các 
phong trào quần chúng để bồi dưỡng, xây dựng 
và phát triển đội ngũ cán bộ cốt cán và phát huy 
vai trò nòng cốt của họ trong phong trào cách 
mạng quần chúng ở địa phương. Tỷ lệ cán bộ là 
người Khơ Me đã từng bước được nâng lên, 
nhiều người giữ chức vụ chủ chốt ở ấp, Xã, 
huyện và tỉnh. Nhờ đó và qua đó, , CẤp ủy, chính 
quyên địa phương các cấp càng gần gũi dân, kịp 
thời giải quyết những nhu cầu phát sinh từ cuộc 
sống của đồng bào Khơ Me, làm tốt công tác 
quản lý, không để xảy ra các "điểm nóng". 
Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham 
gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực 
hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", đấu tranh 
chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn. 

Có thể nói, công tác vận động quần chúng 
của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng những 
năm qua đã góp phần cơ bản trong việc phát 
huy sức mạnh đoàn kết, tình cảm và ý chí thống 
nhất của 3 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, 
góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa 
bình" của địch; chống lại có hiệu quả các quan 
điểm sai trái của các thế lực phản động thù địch, 
lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, núp dưới vỏ 
bọc từ thiện hoặc lợi dụng uy tín của các sư sãi 
trong cộng đồng người Khơ Me để tuyên truyền 
xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và 
chính sách của Nhà nước ta, chia rẽ đồng bào 
các dân tộc. Đồng bào các dân tộc trong khu 
vực các đôn biên phòng của tỉnh luôn đoàn kết, 
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mà trực 
tiếp là cấp ủy, chính quyên địa phương, tích cực 
đóng góp vào việc thực hiện Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở. Các đôn biên phòng đã tham gia cùng 
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địa phương xét công nhận trên 10 000 “G¡a 
đình văn hóa", 104 cụm "Dân cư tiên tiến". 
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy chỉ đạo xây dựng các đồn 
biên phòng thực sự vững mạnh, trở thành các 
"Điềm sáng văn hóa" và chỗ dựa vững chắc cho 
phong trào cách mạng của quần chúng trong 
vùng đồng bào dân tộc Khơ Me. 

Từ thực tiễn hoạt động công tác ở vùng đồng 
bào dân tộc Khơ Me và những kết quả đạt được 
của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, càng 
cho thấy, công tác vận động quân chúng nói 
chung và công tác vận động đồng bào dân tộc 
Khơ Me nói riêng ở khu vực biên phòng đang 
đặt ra những vấn đề mới đòi hỏi sự quan tâm 
của các cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp 
và sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các đơn 
vị bộ đội biên phòng với các cơ quan ban, 
ngành đoàn thể ở địa phương. Công tác vận 
động quần chúng không chỉ là tuyên truyền 
đường lối, chủ trương, của Đảng và chính sách 
của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, giúp đỡ 
nhân dân ổn định cuộc sống, mà thực sự còn là 
một cuộc đấu tranh giành dân, giữ dân và bảo 
vệ nhân dân trước những mưu toan đen tối của 
các thế lực phản động thù địch. Điều đó tiếp tục 
đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả hơn nữa 
giữa các cấp ủy, chính quyền các cấp và lực 
lượng Bộ đội Biên phòng nhằm làm tốt hơn 
cũng như giải quyết các nhiệm vụ chính trị khác 
trên địa bàn tính. 

Về phần mình, để ngăn chặn có hiệu quả và 
phòng ngừa mọi sự xâm hại đến an ninh lãnh 
thổ quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng 
nguyện tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các biện 
pháp công tác biên phòng, công tác vận động 
quần chúng, mà ở đây là vận động đồng bào 
dân tộc Khơ Me trong khu vực hoạt động của 
từng đơn vị, đồn biên phòng. Thường xuyên tổ 
chức rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh, bổ 
sung những nội dung thiết thực, phù hợp với địa 
phương để tiếp tục chi đạo thực hiện tốt hơn 
nữa nhiệm vụ chính trị quan trọng này. 
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ĐẠI HỘI THÊ THAO... 
(Tiếp thco trang 44) 


thành tích của SEA Games 21 (năm 2001). Đó 
là nguyện vọng chính đáng, là mơ ước chiếm 
lĩnh đỉnh cao của hàng trăm vận động viên, huấn 
luyện viên, kỹ thuật viên và cán bộ thể dục thể 
thao; mặt khác, là kỳ vọng của nhân dân cả nước 
hướng theo nhịp độ phát triên của. thể thao: Cao 
hơn, nhanh hơn và mạnh hơn. Để đạt được mơ 
ước đó, đòi hỏi trí tuệ thông minh, tài năng và 
sáng tạo, lòng quả cảm và kỹ năng nghề nghiệp 
của các vận động viên, huấn luyện viên trên 
trường đua tài, thi sức. Nói như Chủ tịch nước 
Trần Đức Lương, khi làm việc với ngành thể dục 
thể thao, ngày 24- 11-2002 tại Khu Liên hợp Thể 
dục thể thao quốc gia: "Tại SEA Games 22, 
thành tích của thể thao Việt Nam là rất quan 
trọng, nhưng không phải chỉ có vậy. Chúng ta 
phải nỗ lực tối đa để đạt được thành tích cao nhất 
của mình, nhưng phải trung thực, trong sáng, 
đúng bằng thực lực của mình và khiêm tốn học 
", đoàn kết với "bạn bè. Nhân dân và Nhà nước 
sẽ không chấp nhận những kết quả "ảo", 
cả thực chất do những hành vi phi thể thao 
và trái với truyền thống, đạo lý của dân tộc ta, 
cũng là không đáp ú ứng được lòng kính trọng của 
nhiều quôc gia, nhiêu dân tộc đối với nhân dân 
(a, đất nước ta". 

Nhân dân cả nước ta vui mừng đón chào SEA 
Games 22 như đón chào một sự kiện trọng đại 
của dân tộc. Thời gian qua, các địa phương, các 
bộ, ban, ngành và cơ quan Trung ương, các đoàn 
thể quần chúng cả nước hướng tới SEA Games, 
đóng góp và cô động cho SEA Games về nhân 
tài, vật lực. Đảng và Nhà nước ta đã nhất quán 
chủ trương chỉ đạo tổ chức SEA Games là giới 
thiệu về một Việt Nam hòa bình, nhân ái, 
giàu tiềm năng và rộng mở vòng tay hữu nghị 
với bạn bè quốc tế. Chúng ta có cơ sở tin răng: 
SEA Games 22 - Việt Nam 2003 sẽ được diễn ra 
lành mạnh, văn minh, an toàn, tiết kiệm, đúng 
với tỉnh thần khẩu hiệu mà Đại hội đã đề ra là 
"Đoàn kết, hợp tác vì hòa bình và phát triển". Lì 
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RÊN bản đồ thế giới hiện nay, Đông 

Nam Á là một khu vực rộng lớn 

(khoảng trên 4 triệu ki-lô-mét vuông) 
nằm trong phạm vi từ 92 đến 140 độ kinh 
đông và từ khoảng 28 độ vĩ bắc, chạy qua xích 
đạo, đến khoảng 15 độ vĩ nam gồm I1 quốc 
gia: Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, 
In-đô-nê-xia, Lào, Ma-lai-xi-a, My-an-ma, 
Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan và Việt Nam. 
Nhìn trên bản đồ, chúng ta còn thấy, Đông 
Nam Á là một khu vực địa lý rất rộng, rất đa 
dạng và bị thiên nhiên chia tách ra thành nhiều 
khu vực và tiểu khu vực tách biệt nhau: vùng 
hải đảo gồm cả vạn hòn đảo lớn nhỏ quây quần 
thành nhiều cụm và quần đảo cách biệt nhau 
như quần đảo In-đô-nê-xia, quân đảo Phi-líp- 
pin, bán đảo Mã Lai... và vùng lục địa bị núi 
sông chia cắt thành nhiều tiêu khu vực với địa 
hình đa dạng như tiêu vùng sông Mê Công, 
vùng năm trong lưu vực các con sông lớn... 
Đông Nam Á không chỉ đa dạng về tự nhiên 
mà còn là nơi cư trú của rất nhiều tộc người 
khác nhau nói những ngôn ngữ khác nhau. 
Theo phân loại của các nhà khoa học, hàng 
trăm tộc người ở Đông Nam Á nói những thứ 
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tiếng thuộc những ngữ hệ khác nhau như. Nam 
đảo, Môn - Khơ Me, Tày -Thái, Tạng - Miến, 
Mông - Dao, Việt - Mường và Hán. Thật khó 
tìm thấy ở một nơi nào khác trên thế giới có 
một bức tranh ngôn ngữ và tộc người đa dạng, 
phong phú như ở Đông Nam Á. Chưa hết, do 
"nằm trọn” vào giữa hai biển lớn là Thái Bình 
Dương và Ấn Độ Dương, nên từ xa xưa, Đông 
Nam Á là "chiếc cầu đại dương" nối phương 
Dông và phương Tây, là "ngã tư đường” của 
các nền văn minh. Do vậy, cũng hiếm có một 
khu vực nào trên thế giới, mà ở đó còn lưu giữ 
và tồn tại những dấu ấn của nhiều nên văn hóa 
lớn của nhân loại như ở khu vực này. Từ xưa 
tới nay, ở Đông Nam Á, đã từng và đang còn 
sống động những truyền thống của các nền văn 
hóa Đông Tây, kim cổ như Ân Độ, Trung Hoa, 
A-rập và Âu, Mỹ. Đây cũng là nơi đã và đang 
tồn tại hầu như tất cả những tôn giáo lớn của 
thế giới như Hin-đu giáo, Phật giáo, Hồi giáo, 
Thiên Chúa giáo, rồi cả Khổng giáo và Đạo 
giao. Nhưng, từ xa xưa tới giờ, Dông Nam Á 


* TS, Tổng Biẻn tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á 
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vẫn luôn là một khu vực lịch sử - chính trị - 
văn hóa thống nhất trong đa dạng. Điều đó do 
chính những người ngoài khu vực nhận ra. 

Ngay từ thời xa xưa, khu vực Đông Nam Á 
đã được những tài liệu cổ của Trung Quốc, 
Nhật Bản, Ấn Độ và A-rập nhắc tới như một 
vùng riêng biệt, khác hẳn những đặc trưng văn 
hóa của họ. Người Trung Quốc xưa gọi Đông 
Nam Á là Nam Phương (còn con người ở đây 
thì được họ gọi là những người Biển Nam) hay 
Côn Lôn, còn người Ấn Độ thì gọi khu vực 
này là "Vùng đất vàng"... Và, do có vị trí " ngã 
tư đường” nên ngay từ thời cổ, Đông Nam Á 
trở thành một trong những vùng phát triển 
thương nghiệp quốc tế. Đối với các thương 
nhân thời cổ, Đông Nam Á không chỉ như một 
vùng đây bí hiểm, nhiều vàng, hương liệu và 
những sản phẩm kỳ lạ khác, mà còn là nơi sinh 
sống của những người đi biển thành thạo 
và can đảm. Các nhà khoa học đã chứng minh, 
ngay Ở thời kỳ cổ đại, các tộc người ở Đông 
Nam Á đã có một nền văn minh của riêng 
mình chứ không còn là những con người 
nguyên thủy mông muội. 

Những thành tựu văn minh riêng của khu 
vực Đông Nam Á thời kỳ này, theo xác định 
của các nhà khoa học, là: I- Trồng cấy lúa 
nước; 2- Thuần dưỡng trâu bò; 3- Sử dụng các 
đồ kim khí thô sơ; 4- Có kỹ năng đi biển; 
5- Vai trò lớn của phụ nữ và chế độ mẫu hệ; 
6- Tổ chức xã hội theo chế độ canh tác lúa 


nước; 7- Tín ngưỡng vật linh; 8- Thờ cúng tổ 


tiên và thần đất; 9- Đặt đền thờ ở nơi cao; 
10- Tục chôn cất trong chum gốm hay trong 
đài đã; 11- Thần thoại thấm đậm quan niệm 
nhị nguyên (quan niệm về vũ trụ mang tính đối 
lập như nước và lửa, đồng bằng và miên núi...); 
12- Trong ngôn ngữ, các từ có khả năng phát 
sinh thành các từ mới bằng thêm vào các tiền 
tố, trung tố và hậu tố; 13- Nghệ thuật sân khấu 
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rối bóng; 14- Dệt vải in hoa băng sáp ong và 
15- Dàn nhạc gôm các nhạc cụ thuộc bộ gõ. 

Trong những đặc trưng trên, trồng lúa nước 
là yếu tố văn hóa quan trọng nhất và cũng 
tiêu biểu nhất cho nền văn minh ban đầu của 
cả khu vực Đông Nam Á. Công việc trồng lúa 
nước không chỉ là nghề sản xuất chủ yếu tạo ra 
lương thực nuôi sống con người mà còn là 
nhân tố quan trọng nhất chi phối toàn bộ đời 
sống văn hóa và xã hội của các cộng đồng cư 
dân nơi đây từ xưa tới nay. Không phải không 
có lý do, khi các nhà khoa học coi văn minh 
lúa nước là cơ tầng của tất cả các nền văn hóa 
từ cổ chí kim ở Đông Nam Á. Cho đến nay, 
cây lúa vẫn còn là loại cây lương thực chính 
yếu nhất và đặc trưng nhất của cả khu vực 
Đông Nam Á. Không phải ngẫu nhiên, tổ chức 
ASEAN lại chọn bó mạ làm biểu trưng cho tổ 
chức khu vực của mình. Và, một trong những 
hình ảnh rất đặc trưng cho cả khu vực Đông 
Nam Á là khung cảnh mà ca dao Việt Nam đã 
khắc họa một cách tài tình và sống động: 

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu 

Chồng cây vợ cấy, con trâu đi bừa 

Với một nền văn minh lúa nước rất riêng 
biệt và rất đặc trưng, vào khoảng đầu kỷ 
nguyên Thiên Chúa giáo, nhiều dân tộc Đông 
Nam Á đã lần lượt cùng bước vào lịch sử. Mặc 
dầu hình thành và phát triển sớm hoặc muộn, 
với những quy mô lớn nhỏ khác nhau, nhưng 
các quốc gia cô đại ở Đông Nam Á thời kỳ 
này đều có nhiều nét đặc trưng văn hóa, xã hội 
và chính trị tương đồng. Nét chung nhất và 
nổi bật nhất đối với lịch sử chính trị cũng như 
đời sống văn hóa - xã hội của các quốc gia cổ 
đại Đông Nam Á trong suốt 15 thế kỷ sau 
Công nguyên (từ thế kỷ I đến thế kỷ XV) là 
những ảnh hưởng to lớn của văn hóa Ấn Độ. 
Những ảnh hưởng của Ấn Độ, theo cách nói 
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của các nhà khoa học, như chất xúc tác mạnh 
mẽ làm cho những quốc gia cổ ở Đông Nam Á 
ra đời và phát triển. Không chỉ là chất xúc tác, 
Ấn Độ còn là nguồn khống lỗ cung cấp cho 
các dân tộc Đông Nam Á những mẫu hình và 
những tư tưởng cần thiết để họ xây dựng đời 
sống chính trị, xã hội và văn hóa cho quốc gia 
của mình. Thông qua những thương nhân, 
những tín đô của các tôn giáo... người Ân Độ, 
ngôn ngữ và chữ viết, văn học và nghệ thuật, 
tôn giáo và luật lệ, các quy tắc tổ chức xã 
hội và nhà nước, pháp quyền... đã thâm nhập 
vào Đông Nam Á một cách hòa bình và theo 
những con đường khác nhau, nhất là con 
đường hôn nhân và văn hóa. Chính vì thế, rất 
nhanh chóng, các yếu tố văn hóa, chính trị, xã 
hội của Ấn Độ đã trở thành những mô thức hay 
những tấm áo khoác cho gần như tất cả mọi 
khía cạnh đời sống văn hóa, xã hội và chính trị 
của các quốc gia cổ đại Đông Nam Á. 

Các tài liệu lịch sử, văn hóa và những di 
_ tích vật chất hiện còn cho biết, từ đầu Công 
nguyên cho đến thế kỷ XV, trong khu vực 
Đông Nam Á, đã từng xuất hiện, tôn tại, phát 
triển và suy vong một loạt quốc gia cổ đại rộng 
lớn và hùng mạnh. Và, hầu như tất cả các quốc 
gia cổ đại này đều chịu ảnh hưởng rất mạnh 
của văn hóa An Độ: nhà nước được tổ chức 
theo mô hình của các quốc gia Ấn Độ (thông 
qua những trước tác về chính trị và các bộ luật 
của Ấn Ðộ), tôn giáo của Ân Độ (hoặc Bà La 
Môn giáo hoặc Phật giáo) trở thành những tôn 
giáo chính thống của nhà nước, chữ viết Ân 
Độ trở thành thánh tự hoặc trở thành mẫu hình 
cho các chữ nôm địa phương, các đền thờ được 
làm theo những mô hình của Ân Độ và để thờ 
các vị thần có nguồn gốc Ân Độ, những vũ 
điệu và những bài thánh ca của Ấn Độ được 
mọi người hát múa, những tác phâm văn học 
Ấn Độ cổ đại nôi tiếng như Ra-ma-ya-na và 
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Ma-hab-ha-ra-ta được mọi người dân ưa thích 
và truyền tụng trong dân gian... Những ảnh 
hưởng của Án Độ đối với các quốc gia cổ và 
các dân tộc ở Đông Nam Á mạnh đến nỗi, 
khi đến đây, các nhà du thám, những nhà 
buôn, những nhà truyền giáo và cả những đội 
quân xâm lược thực dân của phương Tây đều 
coi Đông Nam Á vùng Đông Ấn hay ngoại 
Ấn Độ. Không phải ngẫu nhiên mà các công ty 
của các nước thực dân phương Tây hoạt động 
ở Đông Nam Á vào thời kỳ xâm chiếm thuộc 
địa đều có tên là Công ty Đông Ấn. Còn các 
nhà khoa học, thi trong suốt cả một thời gian 
dài, đã gọI các quốc gia cô đại ở Đông Nam Á 
là các quốc gia "Ân Độ hóa". 

Như vậy, trong suốt 15 thế kỷ sau Công 
nguyên, Đông Nam Á đã trở thành và đã là 
một khu vực văn hóa, chính trị - xã hội thống 
nhất với nét đặc trưng lớn nhất là chịu tác động 
và ảnh hưởng rất lớn của Ân Độ. Chính những 
ảnh hưởng của Ấn Độ đã là một sợi dây vô 
hình, nhưng đây sức mạnh, liên kết các nhà 
nước, các quốc gia cổ đại ở Đông Nam Á vào 
một quỹ đạo văn hóa chung, hay một thế giới 
văn hóa đồng nhất với một tôn giáo chung, 
một chữ viết chung, một hệ tư tưởng chính trị 
chung, một nền văn học và nghệ thuật chung, 
một hệ thống luật pháp và lịch pháp chung và 
khá nhiều phong tục và lễ hội chung. Có lẽ 
hiếm thấy trong lịch sử nhân loại một khu vực 
địa lý phức tạp và đa dân tộc lại thống nhất 
mạnh mẽ và sâu sắc về văn hóa trong suốt một 
thời gian dài cả hơn chục thế kỷ như khu vực 
Đông Nam Á thời kỷ một thiên niên kỷ rưỡi 
Sau công nguyên. 

Mặc dầu cùng năm trong khu vực văn 
minh lúa nước Đông Nam Á, nhưng, từ đầu 
Công nguyên, do những hoàn cảnh lịch sử - 
chính trị đưa đấy, người Việt ở Bắc Việt Nam 
lại bị hút vào quỹ đạo văn hóa khác - văn hóa 
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Trung Hoa. Vào những thế kỷ đầu kỷ nguyên 
Thiên Chúa, khi các dân tộc khác ở Đông Nam 
Á, dưới ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, đá lập 
ra những quốc gia độc lập cho mình, thì đất 
nước của người Việt bị biến thành quận, huyện 
của các triêu đình phong kiến phương Bắc 
trong suốt cả gần một nghìn năm. Chỉ từ sau 
khi giành được độc lập, từ thế kỷ XI về sau, 
nước Đại Việt của người Việt mới lại hòa nhập 
vào với những người anh em "trồng lúa" và 
"ăn cơm" truyền thống của mình, sau cả một 
ngàn năm bị tách biệt. Nhiều thuyền buôn của 
các nước Dông Nam Á láng giềng đã thường 
xuyên cập vào các bến cảng của Đại Việt để 
buôn bán. Từ thế kỷ XI trở đi, Việt Nam, một 
quốc gia "Khổng giáo" chứ không phải "Ấn 
giáo", đã gia nhập trở lại vào khu vực văn hóa 
cội nguồn của mình và ngày càng phát huy 
mạnh mẽ vai trò của mình trong khu vực. 

Như vậy, ngay từ thời xưa và trong suốt 
nhiều thế kỷ, trong khu vực lịch sử - văn hóa 
Đông Nam Á thống nhất, đã có mặt những 
quốc gia thuộc hai hệ tư tưởng khác nhau: Ân 
Độ và Trung Hoa. Không phải không có lý do, 
khi vùng Đông Nam Á lục địa được gọi là bán 
đảo hay khu vực Ấn - Trung (In-đô-chi-na). 
ASEAN ngày hôm nay. Ở một khía cạnh nào 
đó, đây là sự liên kết khu vực gần giống như 
của một thời lịch sử đã qua 

Trong sự thống nhất văn hóa của khu vực 
thời kỳ này, ngoài sự khác biệt của văn hóa 
Đại Việt so với của các quốc gia còn lại, còn 
có những sắc thái văn hóa khác nhau của các 
dân tộc và các quốc gia khác nhau trong khối 
các quốc gia thuộc thế giới Ân Độ. 

Tuy cùng chịu ảnh hưởng chung của Ấn 

Độ, nhưng mỗi quốc gia cổ đại Đông Nam Á 
lại tạo ra cho mình một nền văn hóa, một mẫu 
hình tổ chức chính trị - xã hội riêng rất đặc 
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trưng của mình. Giờ đây, các quốc gia cổ đại 
đã không còn tôn tại nữa, nhưng, những di sản 
văn hóa mà các quốc gia này để lại cho khu 
vực Đông Nam Á và cho nhân loại thật là lớn 
lao và đặc sắc. Nhiều công trinh nghệ thuật 
kiến trúc cổ của thời kỳ này đã và tiếp tục sẽ 
trở thành những kỳ quan và những di sản văn 
hóa thế giới, như: các ngôi đền Ăng-co của 
Căm-pu-chia, Bô-rô-bu-đu và Pram-ba-nan 
của In-đô-nê-xi-a, Mỹ Sơn của Việt Nam, Vát- 
Phu của Lào và Pa-gan của Mi-an-ma. 

Tất nhiên, các công trình kiến trúc và các 
tác phẩm nghệ thuật tạo hình của các nước 
Đông Nam Á thời cổ cũng vừa giống và vừa 
khác những mô hình gốc của "mẫu quốc Ấn 
Độ. Chính những sắc thái đặc biệt mang tính 
quốc gia dân tộc và khu vực đã tạo ra một 
vùng văn hóa "Ân Độ" bên ngoài Ấn Độ rất 
riêng. Nhiều truyền thống của văn hóa Ân Độ 
không chỉ được "bản địa hóa" mà còn được 
nâng cao lên thành những di sản riêng của khu 
vực và của từng quốc gia. Mô hình "đền núi" 
và tôn giáo "thần vua" của người Khơ Me, kỹ 
thuật xây các tháp gạch của Chăm-pa, vẻ đẹp 
đầy triết lý và kỳ vĩ của ngôi tháp Phật Bô-rô- 
bu-đu của người Ja-va... là những thành tựu 
văn hóa độc nhất vô nhị, là niềm tự hào chung 
không chỉ cho Đông Nam Á mà còn cho cả 
nhân loại. Hoặc như, dù cùng trên cơ sở chữ 
San-skơ-rít của Ấn Độ, mỗi dân tộc lại sáng 
tạo ra cho mình một kiểu chữ viết riêng... 

Từ cơ sở của nền văn minh lúa nước và với 
những tác động mạnh mẽ của văn hóa Ân Độ, 
vào những thế kỷ đầu Công nguyên, các tộc 
người ở Đông Nam Á, đã bước vào lịch sử 
cùng các nhà nước cổ đại do mình lập nên. 
Chính các nhà nước cổ đại này, lần đầu tiên 
trong lịch sử của Đông Nam Á, đã "hợp sức" 
lại để cùng tạo ra một khu vực chính trị - văn 
hóa "thống nhất trong đa dạng". 
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Đến cuối thế kỷ XV, gần như tất cả các 
quốc gia cổ ở Đông Nam Á lục địa đã không 
còn tôn tại nữa. Đến thời điểm này, vằng thái 
dương văn hóa Đông Nam Á cổ đại từng rực 
sáng chói ngời suốt hơn một thiên niên kỷ đã 
tắt. Và, lịch sử văn hóa Đông Nam Á lục địa 
đã lật sang một chương mới. Sự xuất hiện của 
những quốc gia dân tộc với những dân tộc chủ 
thể mới (người Thái, người Miến, người Lào 
và người Việt), nền văn hóa của cả Đông Nam 
Á lục địa vừa được nhuộm thẫm màu vàng của 
Phật giáo Tiểu thừa The-ra-va-đa (Lào, Cam- 
pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma) vừa thấm đẫm 
màu mực nho của Khổng giáo (Việt Nam). Từ 
thế kỷ XV, vùng hải đão của Đông Nam Á 
cũng rơi vào vòng xoáy đối thay của lịch 
sử: các vương quốc cổ hùng mạnh tan rã để 
nhường chỗ cho các tiểu quốc Hồi giáo. Chỉ 
trong một thời gian rất ngắn, màu trắng của 
những tâm áo choàng của Hồi giáo đã loang ra 
và phủ kín gần hết cả vạn hòn đảo của Đông 
Nam Á. Từ thời điểm này trở đi, văn hóa của 
cả Đông Nam Á hải đảo chuyển sang thành 
một bộ phận của thế giới văn hóa Hồi giáo. 

Dù răng bị chia ra thành những khối văn 
hóa khác nhau, nhưng các quốc gia lớn mạnh 
ở Đông Nam Á đã có những cố gắng liên kết 
thành những khối lớn đồng văn hóa. Thế 
nhưng, khi quá trình "liên kết" này đang còn 
tiếp diễn ở giai đoạn đầu, thì họa thực dân 
ập xuống, nhấn chìm cả Đông Nam Á vào đại 
dương đen tối của thời kỳ là thuộc địa của thực 
dân phương Tây đau thương và tàn khốc. Gần 
như tất cả các quốc gia của khu vực bị xóa tên 
trên bản đô thế giới. 

Thế nhưng, những truyền thống văn hóa, 
những mô hình tổ chức xã hội, những tư tưởng 
nhân văn và ý thức dân tộc của các dân tộc 
Đông Nam Á vẫn tồn tại và, để rồi, thức tỉnh 
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và trôi dậy. Kết quả là, từ giữa thế kỷ XX, 
các dân tộc và các quốc gia ở Đông Nam Á 
lần lượt giành được độc lập. Sau khi giành 
được độc lập và đã củng cố được đất nước, như 
một dòng chảy tự nhiên, tại các quốc gia hiện 
đại ở Đông Nam Á, lại xuất hiện những ý 
tưởng liên kết khu vực. Và, ngày 8-8-1967, 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt 
là ASEAN) được tuyên bố thành lập. Sau hơn 
36 năm tổn tại và phát triển, tổ chức ASEAN 
đã đi qua một chặng đường đây gian nan và 
cũng đầy những thành tựu vẻ vang: từ 
ASEAN với 5 nước thành viên (năm 1967) 
đến ASEAN 6 (1984), rồi ASEAN 7 (1995), 
ASEAN 9 (1997) và ASEAN 10 (1999). Giờ 
đây, bước sang thế kỷ XXI, Đông Ti-mo sẽ là 
thành viên thứ 11 của tổ chức này. Đông Nam 
Á lại một lần nữa trở thành một khu vực lịch 
sử, chính trị, văn hóa "thống nhất trong đa 
dạng" như nó vốn có và đã từng tồn tại qua 
những chặng đường lịch sử. 

Ba mươi sáu năm so với cả nghìn năm chỉ 
là một khoảnh khắc. Thế nhưng, trong 
"khoảnh khắc" đó, các dân tộc và các quốc 
gia Đông Nam Á đã ngày càng nhận rõ tính 
"thống nhất trong đa dạng" của nền văn hóa 
hiện đại của cả khu vực cũng như tại các quốc 
gia mà mình sinh sống. Và, điều quan trọng 
hơn cả, thông qua tô chức ASEAN, tất cả các 
dân tộc và các quốc gia Đông Nam Á đã, đang 
và sẽ làm cho khu vực lịch sử, chính trị, văn 
hóa "thống nhất trong đa dạng" của mình ngày 
một phát triển và thịnh vượng. Hy vọng và tin 
tưởng răng, với những bước khởi đầu vững 
chắc và tốt đẹp đã qua, khu vực văn hóa Đông 
Nam Á "thống nhất trong đa dạng" hiện đại sẽ 
ta sáng cùng các khu vực văn hóa khác của 
nhân loại. 
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Thực trang va triên vọng 
của quả trinh liên kết kính tê ASEAN 


1 - Vai nét khái quát 

ASEAN được thành lập năm 1967 với mục 
đích ban đầu chủ yếu là thúc đẩy sự hợp tác khu 
vực nhằm đối phó với những đe dọa về an ninh cả 
bên trong lẫn bên ngoài đối với các quốc gia 
thành viên. Một thập niên đầu, nội dung hợp tác 
trong ASEAN chủ yếu là chính trị, đối ngoại. Hợp 
tác kinh tế chỉ bắt đầu từ cuối những năm 1970 
với chương trình quan trọng nhất là Thỏa thuận 
Thương mại ưu đãi (PTA). Sau đó, có thêm một 
số chương trình hợp tác về công nghiệp như AIP 
(ASEAN lndustrial Projects), AlJV (ASEAN 
Industrial Joint Venture),v.v.. Tuy nhiên, tác dụng 
và hiệu quả của các chương trình hợp tác này rất 
hạn chế, không tạo ra bước chuyển đáng kể trong 
hợp tác kinh tế ASEAN, vì quy mô và phạm vi nhỏ 
bé của chúng, hơn nữa lại thiếu vốn để thực hiện. 

Hợp tác kinh tế ASEAN trên cơ sở các nguyên 
tắc của tự do hóa thương mại chỉ được bắt đầu với 
việc ASEAN ký và thực hiện Hiệp định Thương 
mại ưu đãi có hiệu lực chung (CEPT) vào đầu 
thập niên 1990 nhằm thiết lập Khu vực Mậu dịch 
tự do ASEAN (AF TA). Bên cạnh việc thực hiện tự 
do hóa trong lĩnh vực hàng hóa thông qua thực 
hiện AFTA, ASEAN cũng khởi động vào nửa cuối 
thập niên 1990 tiến trình tự do hóa trao đổi dịch 
vụ với việc ký Hiệp định khung về dịch vụ ASEAN 
(AFAS) năm 1995, và sau đó là tiến trình tự do 
hóa trong lĩnh vực đầu tư với việc ký Hiệp định 
khung về đầu tư ASEAN (AIA) năm 1998. Tự do 
hóa trong linh vực thông tin và công nghệ thông 
tin (ICT) cũng được khởi động với việc kỹ Hiệp 
định khung E-ASEAN năm 2000. 

Ngoài các linh vực hợp tác trên, trong hơn hai 
thập niên qua, ASEAN đã phát triển ngày một 
mạnh hơn và chặt chẽ hơn sự hợp tác trong nhiều 
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lĩnh vực kinh tế chuyên ngành như nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, giao thông 
vận tải, năng lượng, tài chính, hải quan, v.v.. Đến 
nay, quan hệ và hợp tác ASEAN đã bao quát hầu 
hết mọi phương diện, ngoại trừ quốc phòng còn 
hết sức hạn chế (chủ yếu hợp tác trên cơ sở song 
phương giữa một số nước). 

Dưới đây, sẽ tập trung phân tích và đánh giá 
một số lĩnh vực liên kết kinh tế chính, hay là hợp 
tác kinh tế dựa trên những nguyên tắc tự do hóa 
trong ASEAN. 

2 - Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN 

Hiệp định CEPT đặt nền tảng pháp lý cho 
AFTA, quy định các nước ASEAN hoàn thành 
thực hiện cắt giảm ! thuế quan 0 - 5%, gỡ bỏ các 
biện pháp hạn chế về sổ lượng cũng như các 
hàng rào phi quan thuế trong vòng 15 năm. Sau 
đó, ASEAN đã quyết định đây nhanh 5 năm tiến 
độ thực hiện AFTA. Theo đó, ASEAN 69 hoản 
thành vào 2003 vả các nước thành viên mới 
(CLMV)“?' chậm hơn 3 năm (Việt Nam - 2006, Lào 
và Mi-an-ma - 2008, Cam-pu-chia - 2009). 

Cho đến nay, ASEAN 6 đã đưa 98,92% tổng 
số dòng thuế của họ vào diện cắt giảm thuế quan 
và trong đó 99,92% tổng số dòng đã giảm 
thuế xuống mức từ 0 đến 5% (53,36% số dòng ở 
mức 0 %). CLMV đa đưa 72,22 % số dòng thuế 
vào diện cắt giảm với 60,64 % số. dòng đạt 
mức thuế từ 0 đến 5 % (14,93 % số dòng đạt 
mức 0%). Như vậy, về cơ bản ASEAN đã thực 


* Bộ Ngoại giao 

(1) Gồm 5 nước thành viên ban đầu + Bru-nây 

(2) Cam-pu-chia, Lao, Mi-an-ma và Việt Nam 

(3) Số liệu do Ban Thư ký ASEAN công bố, tháng 
9 -2003 
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hiện đúng tiến độ cắt giảm thuế quan để thực 
hiện AFTA. Tuy nhiên, cũng còn một số trường 
hợp chưa thực hiện (Ma-lai-xi-a hoãn cắt giảm 
thuế đối với mặt hàng ô-tô; Việt Nam: đối với mía 
đường và mới đây là 41 mặt hàng linh kiện ô-tô, 
xe máy; ln-đô-nê-xi-a: đường, gạo; Phi-lip-pin: 
một số sản phẩm hóa dầu). Chính vì vậy, 
năm 2002, ASEAN đã buộc phải ký Nghị định thư 
sửa đổi Hiệp định CEPT để cho phép các nước 
được hướng linh hoạt trong việc thực hiện cắt 
giảm thuế quan đối với một số mặt hàng. Hơn 
nữa, một số nước lại duy trì quá nhiều mặt hàng 
trong Danh mục loại trừ hoàn toàn (GEL) và Danh 
mục nhạy cảm (SL): Bru-nây 155; In-đô-nê-xi-a 
68 + 11; Ma-lai-xi-a 53 + 8; Phi-lip-pin 16 + 10; 
Cam-pu-chia 130 + 50; Lào 74 + 78; Mi-an-ma 
48 +18; Việt Nam 139 + 51%. 

Việc xóa bỏ các biện pháp hạn chế số lượng 
đã cơ bản hoàn thành, nhưng đối với các rào cản 
phi thuế quan (NTBs) thi mới đạt được rất ít tiến 
bộ. Cho đến nay, ASEAN vân chưa nhất trí được 
một định nghĩa thống nhất và các tiêu chí chung 
xác định NTBs, do đó chưa xác định được danh 
mục các NTBs của các nước thành viên cần được 
loại bỏ. 

Mặc dù cho đến nay, ASEAN đã cơ bản hoàn 
thành mục tiêu về cắt giảm thuế quan theo CEPT, 
nhưng tác động của tiến trình này đối với thương 
mại nội khối ASEAN vẫn còn hết sức hạn chế. 
Thương mại nội khối ASEAN vẫn chỉ đạt được 
mức khoảng 25% (quá thấp so với ty lệ của EU là 
trên 70%, NAFTA khoảng 50%...). Nguyên nhân 
chủ yếu của tỉnh trạng trên là: 

- Bạn hàng chủ yếu của các nước ASEAN 
là các nước lớn ngoài khối (Mỹ, Nhật, EU, Trung 
Quốc...); 

- Tính kém bổ trợ lẫn nhau của các nền kinh tế 
thành viên ASEAN (các nền kinh tế này thực chất 
mang tính cạnh tranh nhau nhiều hơn là bổ trợ 
cho nhau); 

- Một phần các mặt hàng trao đổi thật sự và có 
giá trị lớn hiện chưa được đưa vào cắt giảm thuế 
(còn nằm trong GEL, SL, TEL); 

- Các NTBs còn rất nhiều (hầu như chưa được 
cắt giảm), làm hạn chế thương mại giữa các nước 
ASEAN. 

3 - Hợp tác công nghiệp ASEAN (AICO) 

AICO là một chương trình cắt giảm thuế quan 
nhanh đối với một số loại sản phẩm công nghiệp, 
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với những điều kiện khá ngặt nghèo nhằm hỗ trợ 
cho việc thực hiện AFTA. Cho đến nay, sau nhiều 
năm thực hiện mới chỉ có 114 công ty được chấp 
nhận tham gia vào chương trình này và tổng giá 
trị trao đổi giữa các nước ASEAN theo chương 
trình AICO đạt chưa đầy 1,2 tỉ USD (bằng khoảng 
0,2 % tổng giá trị thương mại nội bộ ASEAN)®'. 
Như vậy, chương trình AICO thực sự hầu như 
không có vai trò đáng kể trong việc thúc đẩy thực 
hiện tự do hóa mậu dịch trong ASEAN cũng như 
đóng góp vảo việc tăng thương mại nội khối của 
ASEAN. Với việc ASEAN đã cơ bản hoàn thành 
thực hiện Hiệp định CEPT (tức là đưa mức thuế 
suất thuế nhập khẩu về 0-5%), thì chương trình 
AICO ngày càng mất dần ý nghĩa. 

4 - Dịch vụ 

Sau khi ký AFAS, các nước ASEAN đã tiến 
hành xong hai vòng đàm phán để đạt được nhân 
nhượng của các nước thành viên về tự do hóa 
dịch vụ. Do còn nhiều bất đồng, nên kết quả của 
2 vòng trên rất hạn chế, mới chỉ đạt được một số 
cam kết trong các lĩnh vực tài chính, du lịch - 
khách sạn, giao thông, hàng không, vận tải biển, 
viễn thông, dịch vụ kinh doanh và xây dựng. Vòng 
3 đang diễn ra, chưa có nhiều tiến bộ. Tóm lại, 
cho đến nay, tiến trình tự do hóa về dịch vụ trong 
ASEAN là hết sức chậm chạp. Tuy nhiên, với việc 
nhất trí thông qua hướng dẫn áp dụng công thức 
ASEAN-X trong dịch vụ, quá trinh đàm phán tới 
đây có thể sẽ tiến triển tích cực hơn. 

5 - Đầu tư 

Hiệp định AlA kỹ năm 1998 nhằm mục đích 
chủ yếu là tạo ra một khu vực ASEAN hấp dẫn 
hơn đổi với FDI, thông qua việc từng bước tự do 
hóa các hoạt động trao đổi đầu tư giữa các nước 
ASEAN và giữa ASEAN với các nước ngoài khối. 
Nội dung cơ bản của Hiệp định AIA là quy định về 
mở cửa các ngành, lĩnh vực của các nước 
ASEAN, dành quy chế tối huệ quốc (MFN) và quy 
chế đãi ngộ quốc gia (NT) cho các nhà đầu tư 
ASEAN vào năm 2010 và các nhà đầu tư ngoài 
ASEAN vảo năm 20209, Việc thực hiện AlA trong 


(4) Nguồn: Ban Thư ký ASEAN 

(5) Nguồn: Ban Thư ký ASEAN 

(6) Mốc mở cửa và thực hiện dành MEN/NT đã được các 
nƯỚC ASEAN nhất trí đây nhanh hơn: ASEAN 6 cơ bản 
chấp nhận mốc mở cửa vào 2003: mốc chung thực hiện 
MEN/ NT cho các nhà đầu tư ngoài ASEAN là 2015. 
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những năm qua không có nhiều tiến bộ và ít hiệu 
quả. Một số nước thành viên chưa sẵn sàng mở 
cửa nhiều ngành, lĩnh vực và đưa các ngành, lĩnh 
vực này vào các danh sách nhạy cảm hoặc loại 
trử tạm thời. Hiện nay, ASEAN đang cô gắng làm 
ngắn lại các danh sách này. Trong bối cảnh ngày 
càng có nhiều khó khăn về cạnh tranh đầu tư, đặc 
biệt là sự nổi lên của Trung Quốc như là thị trường 
hấp dẫn FDI lớn nhất thế giới từ khi nước này gia 
nhập WTO, các nước ASEAN buộc phải nỗ lực cải 
thiện môi trường đầu tư của mình, bao gồm các 
việc áp dụng nhiều hơn các biện pháp tự do hóa 
đơn phương và song phương. 

6 - Liên kết kinh tế ASEAN với các đối tác 
bên ngoài 

Hợp tác kinh tế của ASEAN với các đối tác 
bên ngoài được triển khai từ giữa những năm 
1990, chủ yếu là với các đối tác lớn như Mỹ, Nhật, 
Trung Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU), khu 
vực Hợp tác kinh tế chặt chế Úc - Niu Di-lân 
(CER), trong khuôn khổ hợp tác ASEAN + 1 và 
ASEAN + 3. 

ASEAN - Mỹ: Cơ chế thẩm vấn giữa Hội nghị 
các quan chức kinh tế cấp cao ASEAN (SEOM) 
và Mỹ (viết tắt là SEOM-USTR) và Hội nghị Bộ 
trưởng kinh tế ASEAN - Mỹ (AEM - USTR) đã 
được thiết lập và hoạt động từ một số năm trở lại 
đây. Từ cuôi năm 2002, với Sáng kiến vì ASEAN 
năng động (IAE) do Tổng thống Mỹ đưa ra tại Hội 
nghị cấp cao APEC, ở Mê-hi-cô, tháng 11-2002, 
Mỹ và ASEAN đã tích cực triển khai việc tăng 
cường hợp tác kinh tế theo hướng liên kết. Hai 
bên đã hoàn tất đàm phán Hiệp định về Thuận lợi 
hóa thương mại và Đầu tư (TIFA) để ký trong năm 
nay. Hiện Mỹ đang tiến hành đàm phán Hiệp định 
Mậu dịch tự do song phương (BFTA) với một số 
nước ASEAN. Những hiệp định như vậy sẽ đặt 
nền tảng cho việc hình thành một Khu vực mậu 
dịch tự do Mỹ - ASEAN trong tương lai. 

ASEAN - Trung Quốc: Hiệp định khung về 
hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc đã 
được ký tháng 11-2002, trong đó quy định thành 
lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc 
(ACFTA). Mốc hoàn thành thực hiện đối với 
ASEAN 6 và Trung Quốc là 2012 và đối với CLMV 
là 2015. Từ tháng 1-2004, hai bên sẽ bắt đầu thực 
hiện lịch trình cụ thể cắt giảm thuế quan, phi thuế 
quan, tự do hóa dịch vụ và đầu tư đang diễn ra và 
sẽ hoàn tất vào giữa 2004. 


Số 3⁄4 (tháng 12 năm 2003) 
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ASEAN - Nhật Bản: Hợp tác kinh tế ASEAN - 
Nhật Bản đã có từ nhiều năm nay, chủ yếu thông 
qua việc Nhật Bản tham gia vào các chương trình 
hỗ trợ cho ASEAN và tham vấn chính sách trong 
khuôn khổ các cơ chế SEOM - METI và AEM - 
METI. Tháng 11-2002, Hội nghị cấp cao ASEAN - 
Nhật Bản tại Phnôm Pênh đã thông qua tuyên bổ 
thiết lập Đối tác Kinh tế toàn diện, trong đó gồm 
cả các yếu tố cuả một khu vực mậu dịch tự do 
giữa hai bên trong vòng 10 năm. Một ủy ban 
chung giữa hai bên đã được thành lập nhằm xây 
dựng một văn bản khuôn khổ về đối tác kinh tế 
này. Văn bản trên đã được các nhà lãnh đạo 
ASEAN và Nhật Bản ký tại Ba-li dịp Hội nghị cấp 
cao ASEAN - Nhật Bản đầu tháng 10-2003. 

ASEAN - Ấn Độ: Bắt đầu tử 2003, Việt Nam 
cùng các nước ASEAN và Ấn Độ triển khai Tuyên 
bố của Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ, tháng 
11-2002, tại Phnôm Pênh, về xây dựng Đối tác 
kinh tế toàn diện ASEAN - Ấn Độ (AICEP) hướng 
tới một FTA giữa hai bên. Một hiệp định khung hai 
bên về AICEP đã được đàm phán xong và 
đã được ký vào dịp Hội nghị cấp cao ASEAN - 
Ấn Độ, tại Ba-li, tháng 10-2003. Hiệp định nảy 
quy định sẽ thiết lập AIFTA vào 2012/2016/2017. 

ASEAN - CER (Ô-xtrây-l-a và Niu Di-lân): 
Tháng 9-2002, tại Bru-nây, các nước ASEAN và 
CER đã ký Tuyên bố chung thiết lập đối tác kinh 
tê chặt chẽ (CEP) giữa hai bên. Hiện nay hai bên 
đang tiếp tục thảo luận các biện pháp cụ thể để 
thực hiện đối tác kinh tế này. Những biện 
pháp thuận lợi hóa và cả một số biện pháp tự do 
hóa thương mại và đầu tư giữa hai bên sẽ là một 
nội dung chủ yếu của đổi tác kinh tế chặt chẽ 
ASEAN - ©CER. 

ASEAN - EU: Cơ chế tham vấn cấp các quan 
chức kinh tế cấp cao và cấp bộ trưởng kinh tế đã 
được thiết lập. Gần đây, EU đưa ra một chương 
trình hợp tác theo hướng tăng cường liên kết 
kinh tế giữa hai bên có tên là TREATI (Hợp tác 
xuyên khu vực giữa EU và ASEAN về thương mại 
và đầu tư). 

ASEAN + 3 (Gồm ASEAN và 3 nước Đông- 
Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc): 
Trong mây năm qua, cơ chế tham vấn SEOM + 3 
và AEM + 3 đã được tăng cường và các nước 
Đông-Bắc Á dảnh cho các nước ASEAN những 
cam kết hỗ trợ kỹ thuật ngày càng lớn hơn. 
Gần đây, hợp tác kinh tế giữa ASEAN với 3 nước 
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nói trên cũng bắt đầu chuyển theo hướng liên kết 
kinh tế với một chương trình gồm 30 biện pháp 
ngắn và trung hạn nhằm tiến tới thành lập Khu 
vực Tự do Đông Â (gồm các nước ASEAN và các 
nước Đông- -Bắc Á) do Nhóm Nghiên cứu tầm nhìn 
Đông Á đề xuất lên AEM 35 (tháng 9-2003). 


7 - Hội nhập kinh tế của Việt Nam trong 
ASEAN 


Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN và bắt 
đầu thực hiện các nghĩa vụ AFTA tử 1996. Bên 
cạnh việc tham gia AFTA, chúng ta cũng tham gia 
vào các tiến trình liên kết kinh tế khác của 
ASEAN (như AFAS, AICO, AIA...), cũng như các 
liên kết kinh tế giữa ASEAN với các nước đối tác 
bên ngoài. 

Cho đến nay, Việt Nam đã cơ bản thực hiện 
đầy đủ các nghĩa vụ cam kết trong khuôn khổ 
ASEAN, đặc biệt là các cam kết về cắt giảm thuế 
quan theo lộ trình AFTA (từ 0 đến 5% vào năm 
2006; toàn bộ các dòng thuế về 0% vào năm 
2015 với một số linh hoạt cho đến năm 2018). Tuy 
nhiên, trong thời gian qua, do một số khó khăn 
trong nước, chúng ta đã phải có những thay đổi 
trong việc thực hiện cam kết như việc chuyển mặt 
hàng mía đường tử Danh mục loại trừ tạm thời 
(TEL) sang Danh mục nhạy cảm (SL); hoãn 
chuyển 41 mặt hàng linh kiện ô-tô, xe máy tử TEL 
sang Danh mục cắt giảm thuế quan (IL)... 

Việc tham gia AFTA đã có những tác động 
nhất định, tuy cho đến nay không phải là lớn lắm 
đối với nên kinh tế nước ta. Trong 8 năm qua, 
chúng ta đã tăng hơn gấp 2 lần giá trị xuất khẩu 
sang các nước ASEAN và cũng tăng hơn 2 lần 
nhập khẩu từ ASEAN. Hiện nay, ta nhập siêu 
tương đối lớn trong quan hệ thương mại với các 
nước ASEAN. Trong những năm tới đây, tiến trình 
thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan trong 
khuôn khổ AFTA sẽ ngày càng thực chất hơn đối 
với ta, và sẽ làm cho tác động của nó đổi với 
thương mại cũng như hoạt động sản xuất của 
nhiều ngành và doanh nghiệp của ta ngày càng 
lớn hơn. Nguy cơ nhập siêu trong thương mại giữa 
Việt Nam với các nước ASEAN sẽ tiếp tục mạnh 
hơn và chúng ta sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh 
gay gắt hơn của hàng hóa từ các nước ASEAN. 

Quá trình liên kết kinh tế của ta trong ASEAN 
trên các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư... trong những 
năm qua cũng còn ở giai đoạn ban đầu, chưa thực 


Yạp chí Cộng sản 


sự đi vào chiều sâu, nên tác động cho đến nay 
còn hết sức hạn chế. 

8 - Triển vọng liên kết kinh tế của ASEAN 

Hội nghị cấp cao ASEAN vừa qua tại Ba-li 
(In-đô-nê-xi-a) đã quyết định xây dựng ASEAN 
thành một Cộng đồng kinh tế (AEC) vào 
năm 2020”, Theo đó, ASEAN sẽ trở thành một thị 
trường duy nhất, có cơ sở sản xuất thống nhất, 
trong đó có sự chu chuyển tự do của hàng hóa, 
dịch vụ, đầu tư, tư bản và nhân công có tay nghề. 
ASEAN cũng sẽ hợp tác và liên kết chặt chẽ hơn 
trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành, công 
nghệ, khoa học, phát triển nguồn nhân lực, thông 
tin, thể chế... Như vậy, với tiến trình này, trong hai 
thập niên tới, ASEAN sẽ tiến gần hơn về phía một 
thị trường chung”®. 

Tuy nhiên, ASEAN cũng sẽ không hoàn toàn 
là một khối kinh tế đóng theo kiểu EU, mà có 
khuynh hướng "mở" với nhiều hình thái Liên kết 
kinh tế với các đối tác bên ngoài. Các khu vực 
mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA), 
ASEAN - Ấn Độ (AIFTA), ASEAN - Nhật Bản 
(AJCEP/FTA), Đối tác Kinh tế chặt chẽ ASEAN - 
CER, Hợp tác và Liên kết kinh tế ASEAN - EU, 
ASEAN - Mỹ trong khuôn khổ Hiệp định về Thuận 
lợi hóa thương mại và Đầu tư (TIFA), Khu vực 
Mậu dịch tự do ASEAN - Mỹ và Khu vực Mậu dịch 
tự do Đông Á (EAFTA) trong tương lai... sẽ tạo 
nên một mạng lưới dày đặc các liên kết có tâm là 
ASEAN. Tuy nhiên, cùng với những liên kết song 
phương đang và sẽ tiếp tục được hình thành giữa 
từng nước ASEAN với các đối tác bên ngoài, các 
mối liên kết giữa ASEAN với tư cách là một khối 
với các đối tác bên ngoài ASEAN nêu trên cũng 
có thể sẽ góp phần làm yếu đi sự thống nhất của 
ASEAN và không loại trừ nguy cơ sẽ "hòa tan” nó 
trong một thực thể Đông Á, hoặc một khuôn khổ 
rộng lớn hơn trong tương lai. 


(7) Một số nước (Thái Lan. Xin-ga-po) đề nghị mốc 
hoàn thành AEC vào năm 2015 

(8) Đây là một mô hình liên kết kinh tế cao hơn mức một 
khu vực mậu dịch tự do. Trong thị trường chung, các thành 
viên không những thực hiện tự do hóa mậu dịch đối với 
hàng hóa mà còn cả đối với dịch vụ, đầu tư, vốn và nhân 
công. Ngoài ra, các thành viên cũng phai áp dụng chính 
sách kinh tế chung trong một số lĩnh vực, đặc biệt là chính 
sách thuế quan đối với các nước bên ngoài khối 
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Số 34 (tháng 12 năm 2003) 


HỘI NGHỊ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
LẦN THỨ VỊ 


IHỊ ỘI nghị ngành công nghiệp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI được tổ chức tại thị xã Tân An 
(tỉnh Long An), ngày 30-10-2003, dưới sự chủ trì của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An. 

Tham dự có đại diện của Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Công nghiệp và các cơ quan của bộ; đại biểu Ủy ban 
nhân dân và Sở Công nghiệp của 12 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long; khách mời gồm có Thành phố 
Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương. 

Chủ đề trọng tâm của Hội nghị lần này là bàn về quy hoạch, phát triển các khu, cụm công nghiệp khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010. 

Về tình hình quy hoạch, xây dựng và phát triển các khu, cụm công nghiệp thời gian qua, Hội nghị nhất trí 
đánh giá: 

1- Sau hơn 5 năm xây dựng và phát triển, đến nay khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã quy hoạch, hình 
thành 51 khu, cụm công nghiệp tập trung với tổng diện tích 12 024 ha. Đã có 12/51 khu, cụm công nghiệp đi 
vào hoạt động với diện tích cho thuê là 509 ha; thu hút được 153 dự án với tổng số vốn đăng ký 407 triệu USD 
và 1 334 tỉ đồng; tạo việc làm cho 22 000 lao động. Các tỉnh trong khu vực bước đầu đã hình thành bộ máy 
quản lý nhà nước các khu, cụm công nghiệp; từng bước khẳng định vị trí, vai trò của các khu, cụm công nghiệp 
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương cũng như toàn khu vực. 

2- Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của các địa phương cũng như toàn vùng. 
Bên cạnh những hạn chế do vị trí địa lý, tự nhiên quy định, thì trong thời gian qua, các khu, cụm công nghiệp 
đã bộc lộ một số tồn tại như chưa đặt các khu, cụm công nghiệp trong quy hoạch tổng thể vùng; chưa gắn kết 
các điều kiện để tập trung phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Các mô hình khu, cụm 
công nghiệp còn phân tán, chia cắt, chưa tính toán một cách đồng bộ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài 
khu, cụm công nghiệp; trong xây dựng các khu dân cư, dịch vụ; bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực... 
Việc phân cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương chưa rõ và thống nhất, v.v.. 

- Về quan điểm phát triến, Hội nghị thống nhất nhận định rằng: phát triển các khu, cụm công nghiệp phải 
xuất phát từ mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và toàn vùng; là mục tiêu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông - lâm - ngư nghiệp của vùng gắn liền với tiến trình đô thị hóa trong 
tương lai; nâng cao đời sống của nhân dân; đảm bảo gìn giữ môi trường sinh thái... 

- Về mục tiêu phát triển, trong giai đoạn 2001-2005, toàn vùng phấn đấu đạt tốc độ tăng bình quân hằng 
năm là 7,5%; giai đoạn 2006-2010 là 7,7%. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp của vùng đạt tốc độ tăng bình 
quân hai giai đoạn trên lần lượt là 14,92% và 9,77%/năm. Dự kiến đến năm 2010, sẽ hình thành 126 khu, cụm 
công nghiệp, với tổng diện tích là 18 118 ha; trong đó sẽ tập trung đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp 
chính thuộc thế mạnh của vùng như chế biến nông, thủy sản, thực phẩm; khí điện - đạm - hóa chất, sản xuất 
vật liệu xây dựng; dịch vụ cơ khí lắp ráp, sửa chữa... 

Hội nghị nhất trí kiến nghị với Chính phủ tiếp tục đầu tư mạnh và tập trung hơn về hạ tầng kỹ thuật cho vùng; 
quy hoạch 3 tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau thành trọng điểm của vùng gắn với kinh tế trọng điểm phía Nam 
để thúc đẩy nhau phát triển. Mặt khác, Chính phủ cần sớm có quy định bổ sung để thống nhất về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp và các Sở Công nghiệp đối với các khu, cụm công 
nghiệp; có chương trình khuyến công và thành lập quỹ khuyến công cả nước để hỗ trợ phát triển sản xuất công 
nghiệp. ) 
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Øìn hoạt động lụ luận - thực tiền Tạp chí Cộng sản 


HỘI NGHỊ TÔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG 
GIỮA BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN VỚI BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (1993-2003) 


GÀY 10-11-2003, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã mở Hội nghị tổng kết 
10 năm phối hợp thực hiện chương trình hành động: "Đầy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - 
thông tin ở miền núi, vùng dân tộc thiếu số". | 

Tới dự Hội nghị có đại diện của lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin; Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
và nhiều cán cán bộ sở văn hóa các địa phương có Bộ đội Biên phòng đóng quân; đại diện các cơ quan báo chí của 
Trung ương và Hà Nội... Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp của lãnh đạo 
Bộ đội Biên phòng, cũng như một số kinh nghiệm của Bộ đội Biên phòng; và các sở văn hóa thông tin một số nơi có 
triển khai chương trình phối hợp. 

Những năm 90 của thế kỷ XX, phần lớn các xã (bản) biên giới mức hưởng thụ về đời sống văn hóa của nhân dân 
còn rất thấp.Nhiều nơi, việc xem phim và chiếu phim vi-đê-ô còn quá xa lạ với đồng bảo. Có nơi, nhân dân chưa được 
xem biểu diễn nghệ thuật, kể cả chuyên nghiệp và không chuyên; sách, báo cũng khó khăn, thiếu thốn, do nguồn 
kinh phí trên cấp quá ít ỏi. Hầu hết, các xã (bản) vùng sâu, vùng xa biên giới không có điện thắp sáng, văn hóa cổ 
truyền đang bị mai một, kể cả những lễ hội tiêu biểu. Sự thiếu thốn về đời sống tinh thần đã tác động tiêu cực đến 
nhiều mặt, nhiều lĩnh vực, sẽ gây ra những hậu quả khó lường. 

Xuất phát từ tình hình trên, ngày 16-7-1993, Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký kết 
chương trình phối hợp hành động gồm 4 nội dung chủ yếu sau: 

1- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin cổ động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến 
các thôn, bản vùng sâu vùng xa biên giới. 

2- Phối hợp tổ chức các hoạt động và phát triển các hình thức hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ quân và dân 
trên địa bản. 

3- Phối hợp quản lý xây dựng cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa thông tin trên địa bản. 

4- Tích cực tham gia vận động đồng bào các dân tộc xây dựng làng bản văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội. 

Bảy năm sau, chương trình đó đã được bổ sung thêm một số nội dung mới: Phối hợp sưu tầm, gìn giữ, khôi phục, 
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên khu vực biên giới, bờ biến. Chương trình tiếp tục kéo dài đến hết năm 
2005. Mức kinh phí cho hoạt động của Chương trình gần 10 tỉ đồng. 

Đến nay qua 10 năm, các mục tiêu để ra của chương trình phối hợp đã được cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng 
cùng các ngành liên quan vượt mọi khó khăn gian khổ hoàn thành một cách xuất sắc. Ý nghĩa chính trị - xã hội của 
Chương trình thật to lớn. Nhiều cá nhân, tập thể đã thực hiện tốt Chương trình nảy với nhiều hình thức phong phú, 
năng động và sáng tạo. Nhiều bải học kinh nghiệm bổ ích đã được rút ra. 

Về tổ chức, ở cấp trung ương và các tỉnh (thành) Bộ đội Biên phòng đều có ban chỉ đạo, cơ quan, bộ phận giúp 
việc, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tập trung, thống nhất. Chương trình phối hợp được triển khai thường xuyên, 
ngày càng có bề rộng và chiều sâu. Hiệu quả của chương trình không chỉ góp phần cải thiện và nâng cao mức hưởng 
thụ văn hóa cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, mà còn góp phần nâng cao dân trí, xây dựng tình làng, 
nghĩa xóm, đoản kết trong cộng đồng dân cư, thúc đây phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, củng cố an 
ninh, trật tự địa bàn, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền. Những hiệu quả đó, ở từng lúc, từng 
địa phương, có khác nhau, làm tăng cường sức đề kháng để chống lại các tư tưởng, quan điểm văn hóa độc hại xâm 
nhập vào địa bàn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới trong mọi tình huống. 

Nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII của Đảng, Chỉ thị 39/TTg của 
Chính phủ, Ban Chỉ đạo đề nghị: Chương trình phối hợp giữa Bộ văn hóa - Thông tin và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
tiếp tục duy trì đến năm 2010. Toàn thể Hội nghị đã nhiệt liệt ủng hộ, vì đó còn là nguyện vọng tha thiết của đông 
đảo lãnh đạo và đồng bảo ở 41 tỉnh, thành có triển khai, thực hiện Chương trình. Œ 
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hành lập từ năm 
1960, Công ty chúng 
tôi chuyên sản xuất và 
cung cấp chơ khách hàng 
trong và ngoỏi nước cóc sản 
phẩm khăn bông vò sợi màu 
các loại. 

Với dây chuyền công nghệ 
tiên tiến, đội ngũ công nhân 
lành nghề và bộ máy quản lý 
năng động, Công ty chúng tôi 
luôn sẵn sàng đúp ứng mọi 
nhu câu của khúch hùng với 
phương châm: “Chất lượng 
tốt nhất, giú cả rẻ nhất vò 
giao hùng nhanh nhốt” 


MỘT số cHÍ TIÊN CƠ BẢN 


ˆ 
-s Gió trị sản xuất: 64 tỉ “nạ 
-s Tổng doanh thu: 78 tỉ đồng 
-s Tổng vốn đầu tư: 11,7 tỉ 
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ƯỚI SỰ CHÍ ĐẠO CỦA THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, THƯỜNG TRỰC HĐND, 

UBND TỈNH CÙNG VỚI SỰ PHỐI HỢP THAM GIA TÍCH CỰC CỦA CÁC 

CẤP, CÁC NGÀNH TRONG TỈNH, SAU 2 NĂM THỰC HIỆN, CHƯƠNG 
TRÌNH PHÁT TIỀNKRR.TẾĐIỂNDADẠT ĐUỢCIEONôET QUÁ Ý 


- Nuôi rồng thủy sân đã có nhiều cố gắng để khai thác tiểm năng to 
lớn về đất đai, mặt nước, diện tích nuôi trồng được mở rộng. 

- Phong trào nuôi trồng thủy sản ở vùng ven biển rất phong phú, sôi 
động, mạnh mẽ, đều khắp. Rất nhiều hộ nuôi tôm sú ven biển đã thu lãi 
hàng trăm triệu đồng, Đ_ có) ai60209093469ASAXĐSE 

- Nuôi ngao trên biển cũng phát triển rất 50 


ha (ở khu vực xã Giao Hải huyện Giao Thủy), sản lượng ngao đạt 7 500 
tấn, KỆ C4: s0ravlac | vn năm. K: v2 lu 
-Nh trình, mới và k tiên tiến được áp 
ĐỊA CHỈ: 315 TRẦN HƯNG ĐẠO, TP. NAM ĐỊNH, T.NAM ĐỊNH vào xông ngiuống tài d0 0n GÌ uôi đượ - em. 


ĐT: 0350 841 1ê7, 849 727 * FAX: 0350 841 167 quảng canh lên quảng canh cải tiến, bán thâm canh và thâm. 

sinh sản nhân tạo tôm sú, tôm rảo, tôm càng xanh đã được các cơ sở 
ứng dụng thành công; đối tượng nuôi được mở rộng, ngoài nhữnc 
nuôi tr By JA (B086, §Õm ráo, ngao, tôm càng anh, cua, c 


rong câu chỉ Nôi 
- Các dự án đầu tư HẬU. mo. ng thủy 
sản và sản xuất giống được triển khai thực hiện tốt, đúng tiến độ. 


Sau hai năm thực hiện chương trình phát triển kinh tế biển, nhờ có 
chính sách khuyến khích và kêu gọi đầu tư, đến nay đã có 6 nhà đầu tư 
ngoài tỉnh đến để xây dựng các khu nuôi tôm bán thâm canh và thâm 
canh, tiến tới nuôi công nghiệp năng suất cao (vùng Đông Nam điền có 
5 dựán nuôi tôm công nghiệp). 


- Sau 2 năm, số tà,huyểnđảnhbộthảisânãng rên 0iếc (hủ 
bị ' yếu là loại có công suất 20- 60CV/c} so với năm 2000. LẮM ĐÁ 
Giám đóc: PHAM NGỌC TÀI - Đội đánh tàu cá xa bờ được bảo dưỡng, sửa chữa thườn Xuyên, 
trang bị đẩy đủ ngư lưới cụ, máy, thiết bị kỹ thuật khai thác và tăng 
cường các biện pháp chỉ đạo, quản lý, do đó năng suất đánh bắt tăng. 

- Khai thác hải sản xa bờ đã tạo thêm nhiều việc làm cho lao động 
trực tiếp đánh cá và hàng ngàn lao động khác làm chế biến, địch vụ. 
tiêu thụ... 

- Ngành đánh cá ven bờ luôn được duy trì, củng cố và đang ổn định. 

- Công tác tổ chức quản lý HTX đã dần đi vào nể nếp, công tác kế 
toán đã được thực hiện tốttrong các HTXđánhcá — ‹< 
> - Sản lượng đánh bắt hải sản tăng nhanh, tổng sản lượng đạt 30 000 

nínăm. 

Với hoạt động sản xuất thường xuyên trên biển, đoàn tàu đánh cá 
khơi xa của ta đã đóng góp lớn trong việc giãn các tàu nước ,8óp 
phần giữ gìn trật tự an ninh và bảo vệ chủ quyển vùng biển của Tổ 


quốc. 


-Hiện trạng máy móc, thiếtbị đã sử dụng lâu năm hông đụ . 
tư đổi mới và đang nâng cấp, nên năng lực chế biến xuất k ì u năm 
2001 của 2 công ty sút kém; mặt khác giá một số mặt hàng thủy sản 
xuất khẩu giảm mạnh sau sự kiện ngày 11-9 ở Mỹ, nhất là giá tôm có 
thờ đẾN Diễn SP%so/gi sômi 2009 lìm <34 ce 0 DINN h 
khẩu gặp nhiều khó khăn. 

- Chế biến tiêu thụ nội địa đang được phát triển mạnh, chủ yếu làở 
KG TH nuoc 520ÁI ANA ấm, cá 


Đánh bắt tôm sú 


bờ. IU < 
'áglbltbyoslaioiidPO gthị trường 

thế giới, nhưng cũng có những bước tăng trưởng xui 

thủy sản 25 triệu USD/ năm. han TY h đã đạt 


Đoàn tàu đánh cá xa bờ tới 250 tấn/ngày, cơ bản đủ cung cấp cho tắu tugyfo@ehe4 
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Nam Định đã có những cố gắng nhằm thực hiện tốt 

chức năng quản lý nhà nước về xây dựng; đồng 

x -œ-; thời, tích cực chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh theo 

“ —ˆ” chứcnăng quảnlýngành. 
TR0NG LĨNH VỰC QUÁN LÝ NHÀ NƯỚC 

1.Công tác quản lý kiến trúc quy hoạch: Hoàn chính 

--.... công tác quy hoạch và thủ tục thành lập các thị trấn Quất 
Mị =- Lâm, Xuân Trường, Mỹ Lộc, Nam Giang. 

b—- Tập trung chỉ đạo xây dựng khu đô thị mới phía Tây 

— thành phố, thực hiện các công trình xây dựng kỹ thuật hạ 


» SEEE 


No. __ tầng đô thị đảm bảo chất lượng và đúng quy hoạch, các 
f( - công trình trọng điểm phục vụ cho SeaGames 22 và các 
ý - côngtrìnhvănhóadu lịch lâu dài của địa phương. 


—_- 


"a0 bán nhà theo Nghị định 61/CP. Tăng cường công tác kiếm 
„_ˆ” tra các khu nhà nguy hiểm, có biện pháp xử lý ngay, đôn 
'M...... : đốc đơn vị chủ đầu tư, đơn vị chủ thầu xây lắp sớm hoàn 

œ6 thành khu chung cư đang xây dựng. 


= ˆ_3.Công tác quản lý xây dựng: Nâng cao chất lượng thẩm 
-.. định thiết kế, dự toán các công trình, hạng mục công trình 


lv. xây dựng theo Quyết định 17/2000/BXD, làm tốt công tác 
ụ == thanhta, kiểm tra trong xây dựng cơ bản. 
¡ ........ 4Công tác quản lý vật liệu xây dựng: Tiếp tục chỉ đạo 


.. thực hiện các dựán đầu tưxây dựng phát triển ngành trong 
Bi lĩnh vực VLXD như nhà máy gạch ốp lát Garanits, nhà máy 
ú = sản xuất gạch Tuynenl, nhà máy cơ khí xây dựng, trạm trộn 
í bê-tông thương phẩm. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở 
ở xí nghiệp sản xuất gạch Blốc, phát huy ưu thế của sản 
f ca phẩm truyền thống, phát triển đa dạng các sản phẩm khác 
===— phục vụ kịp thời cho yêu cầu về XDCB và các công trình hạ 
#„=. „ tầng kỹ thuật. Chỉ đạo Công ty Cổ phần Xây dựng thành 
1= phố Nam Định đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy gạch 
: ““““* Tuynenl ở Yên Nghĩa - Ý Yên. 
'‡ ........5.Công tác thanh tra, kiểm tra: Kiện toàn tổ chức thanh 
, — _ tra, làm tốt công tác tiếp dân. 
... 6.Các công tác khác: Kiện toàn công tác tổ chức - cán bộ 
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của Văn phòng Sở, Trung tâm Quy hoạch đô thị nông thôn -— - 
theo chỉ tiêu biên chế được giao. Nghiên cứu xây dựng quy —— ¬ˆ 
chế quản lý, đào tạo, bồi đưỡng cán bộ. Hướng dẫnthựcC - 
hiện tốt công tác thi đua khen thưởng năm 2003. 


TRÀO THỊ ĐUA TRONE 5 NĂM QUA. -_i 
cai Toàn ngành liên tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế _— 
hoạch từ năm 1998 đến năm 2001, liên tục được Bộ Xây ==- - 


_2 TP Tin mkeeiudtovvfsicmhin ——. 


. vụ kế hoạch. 

$ Năm 2000, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ "Đơn vị —ˆ 
dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước", cờ thi đua thời kỳ _—- 
đổi mới của Bộ Xây dựng. 

+ Năm 2001, được Nhà nước tặng Huân chương Lao - -- 

động hạng Nhất cho toàn ngành, Huân chương Lao Mà == 
hạng Ba cho Công ty Cấp nước Nam Định, Huân chương ------- 
Lao động „b4 cho Công ty Xây lắp INam Định. 

s. Các tập thê đơn vị, các phòng chuyên môn, Văn phòng 
Sở đạt Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh. - 
s Liên tục từ năm 1999 đến nay, 2 đơn vị là Công ty Xây _ — - 
lắp l và Công ty Cấp nước Nam Định, được tặng 3 bằng tEE= 
khen của Thủ tướng Chính phủ, 4 Huân chương Lao động . im 
các hạng, 67 bằng khen của tỉnh và Bộ Xây dựng, phiên 2 

chí được suy tôn chiến sỹ thi đua toàn quốc. 
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NÔNG TRƯỜNG RẠNG ĐÔNG 


Bịa chỉ: Thị trấn Rạng Đông * huyện Nghĩa Hưng ° tỉnh Nam Định * ĐT: (0350) 873 346 * Fax: (0350) 873 330 


l+ˆ +. ke — l 
;tistxe ~ 


HỘI THAO 
.WIWI PHÍi [Nữ INf IN vị! 
HI[N N9RÍÍ HN NÀM ?94/_?4W 
RẠNG ĐỮNG 19./2_200/ 


Giámđốc Chủ tịch Công đoàn 
NGUYÊN BẮC KÌM PHẠM THANH NGHỊ 


ới sự phấn đấu không mệt mỏi 

của tập thể lãnh đạo, cán bộ 

công nhân viên, nông trường 
đã thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao, trong đó có nhiệm vụ đảm 
bảo an ninh quốc phòng và công tác 
xã hội. 

Vừa sản xuất vừa chiến đấu, vượt 
qua khó khăn gian khổ, lao động quên 
mình, cán bộ công nhân, lực lượng tự 
vệ nông trường đã được Nhà nước 
tặng thưởng nhiều bằng khen, cờ thi 
đua và 5 Huân chương Lao động (2 
hạng Nhì và 3 hạng Ba ) 1 cá nhân 
được phong danh hiệu Anh hùng Lao 
động. Tổng kết cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, có trên 1 600 cán 
bộ, công nhân được Nhà nước tặng 
thưởng huân chương, huy chương 
kháng chiến. 

+ Nông trường được Chính phủ 
thưởng 5 bằng khen. 

+ Công đoàn được Tổng Liên đoàn 
lao động Việt Nam thưởng 4 bằng 
khen, 2 cờ thưởng Công đoàn cở sở 
vững mạnh, xuất sắc nhất. 

+ Một bằng Lao động sáng tạo do 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
tặng thưởng. 

+4 chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh 

+ 16 chiến sỹ thi đua cấp ngành và 
cơ sở. 

+ Lực lượng tự vệ đư› nhận nhiều 
bằng khen, giấy khen '64ö :nông tác 


huấn !uyênz¿4u;)taa/te45)yaa(001f, km đường trung thế, 8,2 km đường hạ ,:fiếptụe.ej 
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gìn trật tự an ninh ven biển. 

+ Đảng bộ nhiều năm liên tục giữ 
vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh. 

+ Năm 2000, cán bộ, CNVC vinh dự 
được Nhà nước trao tặng Huân chương 
Lao động hạng Nhì cho thời kỳ đổi mới. 

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành 
Đảng bộ, cán bộ CNVC lực lượng tự vệ 
đã đoàn kết nhất trí, tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Đảng, phát huy cao độ 
truyền thống lao động quên mình phát 
huy sức mạnh cả ba yếu tố: Đoàn kết - 
thâm canh - quản lý. Đã đảm bảo phát 
huy kinh tế từng bước trở thành vùng 
kinh tế năng động, đảm bảo việc làm và 
đời sống, tăng thu nhập cho người lao 
động. Đảm bảo quá trình dân chủ hóa 
những yếu tố đó thực sự đảm bảo phát 
triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị, 


trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn . 


VỊ. 

Những năm gần đây, với phương 
châm: Nhà nước và nhân dân cùng làm, 
đã khai thác và huy động các nguồn 
vốn để tập trung cho xây dựng, tạo cơ 
sở vật chất phục vụ cho phát triển kinh 
tế xã hội. Nông trường đã hỗ trợ 90 triệu 
đồng cho triển khai chương trình làm 
đường giao thông theo Nghị quyết của 
Hội đồng Nhân dân của thị trấn Rạng 
Đông và hàng trăm triệu đồng xây 
dựng trường học mầm non. Đến nay có 
4 trạm điện , tổng công suất 720 KVA, 
có 10 km đường điện ,trong đó có 1,8 


thế , phục vụ điện cho sản xuất và sinh 
hoạt đạt 95 %. Xây mới trại chăn nuôi 
lợn ngoại với UBND thị trấn lập dự án 
xin đầu tư vốn xây dựng 8 phòng học 2 
tầng cho trường trung học cơ sở. Hệ 
thống nhà làm việc các khu , đội được 
sửa lại khang trang... Những công 
trình kỹ thuật hạ tầng được xây dựng, 
đã và đang phát huy tác dụng tạo đà 
cho sự phát triển nhanh hơn trong 
những năm tiếp theo. 

Các vấn đề xã hội được quan tâm và 
chuyển biến tích cực. Đời sống của 
CNVC, lao động và hộ thành viên được 
cải thiện, tăng hộ khá và giàu, giảm hộ 
nghèo. 

Nhìn chung, đời sống của CNVC, 
các hộ thành viên và bộ mặt nông 
trường đã có những đổi mới cơ bản: 

+ Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bản kiên cố 
là:100 % 

+ Số hộ có tỉ vi: 86 % 

+ Hộ có xe máy: 39 % 

+ Hộ có điện thoại: 6,7 % 

+ Số hộ có giếng khoan UNISEP: 
94,51% 

Xây dựng doanh nghiệp, xây dựng 
quê hương ngày càng giàu đẹp, 
phần thực hiện thắng lợi đường lối 
mới của Đảng, tiếp tục giữ vững 
truyền thống là đơn vị hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ của ngành NN & PTNT 
Nam Định, phát huy truyền thống 
trong kháng chiến và hòa bình, đơn vị 
vươn lên, 
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ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN PHƯỚC VĨNH = HUYỆN PHÚ GIÁO = TỈNH BÌNH DƯƠNG 
ĐIỆN THOẠI: Oôê8O. 972 418; 072 572 


TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG PHƯỚC THÀNH 


Điều kiên tự nhiên thiên nhiên. 

Phú Giáo là một trong 3 huyện mới 
được tái lập của tỉnh Bình Dương 
(20/8/1999), ở phía Đông Bắc của tỉnh, 
cách thị xã Thủ Dầu Một 40 km, huyện có 
8 xã và 1 thị trấn. Tổng diện tích tự nhiên 
của toàn huyện là 541,4 km” chiếm 19,56% 
diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Là huyện 
còn rừng tự nhiên. Diện tích rừng: ð 284 
héc-ta (tính đến 3/2001) trong đó rừng tự 
nhiên là 3 474 héc-ta chiếm 65,75% đất lâm 
nghiệp, rừng trồng đang phát triển 1 180 
héc-ta. Tài nguyên thiên nhiên của huyện 
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Phú Giáo thuộc loại phi kim gồm đất sét, 
cao lanh, đá xây dựng, đá phún (sỏi đỏ), 
đá gra-nít. 

Nguồn nhân lực: Dân số toàn huyện là 
65 048 người, trong đó có 3ð 638 người 
trong độ tuổi lao động, chiếm 54,78%. 

Thành tựu kinh tế - xã hội sau 4 năm 
tái lập huyện Phú Giáo. 

Kinh tế: Kinh tế phát triển liên tục và 
ổn định, tăng trưởng hàng năm đạt từ 10 
12%, GDP/đầu/ngưởơởi đat 4,5 
triệu/người/năm, tăng 40% so với năm 
2001. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch rõ 
nét theo hướng tăng dần tỷ trọng công 


nghiệp và dịch vụ. Cụ thể là nông - lâm 


nghiệp 60,3%, công nghiệp tiểu thủ công 

nghiệp 22,9%, dịch vụ thương mại 16,8%. 
Văn hóa xã hội: Toàn huyện có 21 

trường học các cấp, với 1 072 cán bộ, giáo 


viên và 15 481 học sinh. 9/9 xã, thị trấn đã. 


có trạm y tế với 70 giường bệnh, 96 cán bộ 
y tế, trong đó người có trình độ đại học trở 
lên là 16 người. 85% số hộ sử dụng điện 
sinh hoạt, bình quân 4,3 máy điện thoại 
trên 100 người dân. 

MỤC. TIÊU, CHIẾN LƯỢC PHÁT 
TRIỀÊN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2005. 

Thu nhập bình quân đầu người đạt 7 
triệu đồng/năm. 

Giá trị sản lượng nông nghiệp tăng 4,2- 
4,4 %/năm. 

Giá trị sản lượng công nghiệp tăng 14- 
15%/năm. 

Thương mại dịch vụ tăng 13-15%/năm. 

Cơ cấu kinh tế là nông nghiệp 50%- 
công nghiệp 25% - dịch vụ - thương mại 
25%. 

Đến năm 2005, có 90-95% số hộ dùng 
điện sinh hoạt, 70 - 80% số hộ dùng nước 
sạch, điện thoại đạt 6,4 máy/100 dân, 100% 
cung đường do Huyện kế: lý được nhựa 


. hóa. 
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e—< —: vế Đơn VỊ Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới  x 


CHÍ NHÁNH CH LỚN 


Trụ sở: 24 đường Phú Giáo, phường 14, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 8578 227 ; Fax: 08 8578 229 
PHÔÒ?PGG GIAO DỊCH: CGIUẬNO@N 
Địa chỉ: 200A Hậu Giang, phường 6, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 
__ thoại: 08 x 865; Fax: 08 9607 866 _ 
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TỐR€ CÔ0N@ TT TẾ BẢI 


Trụ Sở giao dịch: 
Số 1- Đợi lộ Độc Lệp, KCN Sóng Thồn, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
ĐT: 050.791 990 ” Fox: 0ó50.791 989 
Văn phòng B@L Các KCN Tên Đông Hiệp: 
Số 1, Đường số 4, KCN Tên Đông Hiệp, Ấp Đông Thònh, xõ Tôn Đông Hiệp, huyện 
Dĩ An, Bình Dương. ĐT: 0ó50.729 287 * Fax: 0ó50. 729 4óó 


óó0 Khu phố 3, Tỉnh lộ 43, Phường Tam Bình, Quộn Thủ Đức. ĐT: 08. 89ó0 497 


TẢ NA. 


Ngy 7- 10- 2003, trên công trường xây dựng Đền thờ Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đông Ổn ( Nang 
ổn), tỉnh U-đon Tha-ni (Đông Bắc Thái Lan). Ông Ngô (\uang Chính, Tổng Biám đốc Công ty Tứ Hải (bên phải) và ngài 
tỉnh trưởng U-đon Tha-ni (bên trái) cùng các vị lãnh đạo công an, quân đội tỉnh UÚ-đon Tha-ni trực tiếp chỉ đạo thi 
công khu du lịch lịch sử và sinh thái với điện tích 8 400 m2 

Ngày 26 -10- 2003, khai trương tuy ốn đu lịch lữ hành chào đón APE© (Thái Lan); $SEA Eames (Việt Nam); Asian 
(Làø) từ U-đon Tha-ni (Thái Lan) qua Lào tới Hà Nội và ngược lại bằng đường bộ và đường không. Công ty 
$onMungKora (LD. Việt Thái Lào) có xe đưa "ước miễn phí cho quý khách tham quan khu du lịch lịch sử này. (uý 
khách có nhu cầu xin liên hệ Văn phòng Tổng Công ty. 
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BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG 


ĐỊA ©HỈ: 74 HẢI PHÒNG - m ĐÀ NẴNG * ' ĐIỆN THOẠI: 0811 821 731; 821 480 


Giám đốc: 
| PB. PHẠM XÂN 


Tự 5 năm qua, dưới sự 


chỉ đạo của Bộ Y tế, của 


được nâng hạng từ bệnh viện 


loại 2 lên bệnh viện loại 1. 

Chức năng. nhiệm vụ, quyền 
hạn của Bệnh viên C Đà Nã 

- Xây dựng thành một bệnh 
việnđakhoa - 

- Nghiên cứu khoa học. 

- Đào tạo bồi dưỡng, củng cố 
hệ thống bảo vệ sức khỏe cho 
tuyến dưới. 

: BE 22205 tế. . 

chức phân Hội đồng 
Giám định Y khoa TW lI bu Đà 


_ Thành ủy Đà Nẵng và sự hỗ trợ - Nẵng 


_ của các ban, ngành trung ương 


và nh vi cán bộ. #-o 


$ k: 1 (. : f 


L0 44o ửn độn d0 
Thay: 


~12 Cửnhân điều dưỡng. 

-5 Cửnhân chính trị. 

- 8 Lý luận chính trị cao cấp. 

- 5 Quản lý nhà nước. 

- 5 Tu nghiệp nước ngoài. 

Hàng năm, bệnh viện tổ 
chức bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ cho điểu dưỡng 
trưởng các khoa, thường 
xuyên cử cán bộ bệnh viện 
tham dự các lớp tập huấn, bồi 
dưỡng chuyên môn ngắn ngày 
ở các chuyên khoa tp Dịnh 


huyện Từ Liêm 


Máy siêu âm Doppler mầu 4 
udò. - 


- Máy đo điện não đổ Nikon 
Kode. 

- Bộ nội soi phế quản, dạ 
dày, đại tràng, khớp, tiết niệu, 
Xoang. 

- Hệ thống phòng xét nghiệm 
sinh hóa, huyết học tự động 
Thành tích: 


* Hằng năm, bệnh viện khám 
trên 110 000 người, sổ bệnh 
Sao ghi be 2a) lùng 


- Hà NỘI - 


ĐT: 8 262 342 * 'Fax: 8 389 258 * 'Siám đốc: Nguyễn Giang Đông . 


_. ĐẲNG BỘ CÔNG TY KHAI THÁC VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG. rô n 
CHI BỘ: NGHIỆP VỤ “ ĐỘI XÂY LẮP VÀ KHAITHÁC CÔNG TRÌNH “ ĐỘI BỌC XẾP 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH -- 

-_# Bốc xếp hòng hóg thông quocỏng..  - E2 ÐDnH 

_ + Khoi thúc vò kinh doơnh cớt, đó sỏi, vột liệu xây dựng ˆ lái 

* sơn lốp một bằng, thi công xôy lắp cóc công trnnh dên dụng! kết: cấu họ: 

tầng kỹ thuột `. 

+ Thi công ngo vét cóc công trình ThỦy, - 


+ Sỏn xuốt các cếu kiện bê - tông đúc sẵn. . 


NHỮNG THÀNH TÍCH ĐƯỢC KHEN TẶNG 
+ Huôn chương Lao động hạng Bo_- 
+ Cóc bằng khen của Chính phủ 


+ Bằng tron của JIIp Xôy dụng, „........ (j ¿04t Ì | 
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Bịa th: Huyện  Thing Mông, Tỉnh 0a0 Bảng ' fT: 20 875 221) * Fax: (28 875 323 


ù 


hực hiện các mục tiêu, 

' nhiệm vụ năm 2003, 6 

tháng đầu năm, Ban 

Thường vụ Huyện ủy đã 

thống nhất, tập trung lãnh đạo, 

phân công các cấp, ‹ các ban, ngành 

lập chương † trình, để án, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc 

phòng an ninh xây dựng đảng, 
chính quyền, đoàn thể địa phương. 
1. Sản xuất nông - lâm nghiệp: 

: Tông 
sản lượng lương thực có hạt vụ 
đông - xuân ước đạt 6 235 tấn, bằng 
105% kế hoạch. 

hả : Đến hết ngày 30-5- 
2003, đàn trâu có 3 296 con, bằng 
: 101,04% kế hoạch; đàn Bò là 7 914 
: con, bằng 101,1% kế hoạch; đàn 
lợn là 12 185 con, so với cùng kỳ 
: năm 200, giảm 0,68%. 
| lệp: Trồng được 52,9 
' héc-ta 


: hóakênh mương tiếp tục được triển 
khai và thi công tại các xã, thị trấn. 


7i: Chương trình kiên cố 


2. Sản xuất nông nghiệp XDCB- 


giao thông vận tải. 
| Giá trị sản xuất công nghiệp 
: ước đạt 104 triệu đồng, chủ yếu là 
sản xuất vật liệu xây dựng. Các 
công trình xây dựng cơ bản dược 
thi công theo đúng tiến độ, công 
tác quản lý nhà nước về XDCB dã 
được tăng cường. Công tác quản lý, 
duy tu bảo dưỡng được quan tâm, 


đảm bảo giao thông thông suốt. 
3. Tài chính - ngân hàng- 


thương mại - dịch vụ. 
trên địa bàn 5 


tháng đầu năm đạt 126 triệu đồng, 
bằng 37% kế hoạch năm. Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Ngân hàng Chính sách 
đã làm tốt công tác tín \ dụng đáp 
ứng mọi nhu cầu vay vốn cho mọi 
đối tượng. Tổng dư nợ đến ngày 31- 
5-2003, thực hiện được 2 783 triệu, 
đạt 97,78% so với kế hoạch. 

nại: Tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 
đạt 330 triệu đồng. Hàng hóa 
phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng, sinh hoạt của nhân dân. 

1; Hoạt động bưu chính - 
viễn thông đảm bảo thông suốt và 
ổn định. 

: : Lưới điện quốc gia đã 

đến nộ sốthôn bản, xã. 
Kinh tế tiếp tục ổn định và tăng 
trưởng, thu ngân sách đã tăng hơn, 
chi ngân sách đáp ứng yêu cầu 


phát triển, sản xuất nông lâm - 


nghiệp xây dựng giao thông, 
thương mại đã đạt được những kết 
quả khá. 

á. Các hoạt động văn hóa - xã 
hội đã bám sát, phục vụ chính trị ở 
địa phương nhiều phong trào đã 
khởi sắc đi lên. 

5. An ninh- quốc phòng tiếp tục 
được củng cố, giữ vững tạo không 
khí ổn định nhân dân yên tâm sản 
xuất. 

6. Công tác xây dựng Đảng 
được đẩy mạnh, các cấp ủy đã nêu 
cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, các đoàn thể đã bám sát cơ 
sở vận động nhân dân phát triển 
sản xuất, xây dựng nếp sống văn 
hóa, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. 


Chính quyền từng bước được 


cải tiến phương pháp, lề lối làm 
việc theo tinh thần cải cách hành 
chính. 


.,(C==“ ¡Ái XKấ 


$) Ớ_ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN NAM ĐỊNH 


CỔNG TRÌNH THỦY LỢI HẢI HẬU &) 


ĐỊA CHỈ: KHU 4 - THỊ TRẤN YÊN ĐỊNH - HẢI HẬU - NAM ĐỊNH * ĐIỆN THOẠI: 0350 877 165 * FAX: 0350 877 685 


HỘI NGHỊ 
TÓNG KẾT GÔNG TÁC *'^M 1998 


le 
SSẾN 


Giám đốc 
NGÔ THỦY MỘC 


CÔNG TY KTCTTL HẢI HẬU LÀ DOANH NGHIỆP 
CÔNG ÍCH, HOẠT ĐỘNG VỚI 3 CHỨC NĂNG: 

+ QUẢN LÝ NƯỚC. 

+ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH. 

+ QUẢN LÝ KINH DOANH. 

NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY LÀ PHỤC VỤ TƯỚI 
TIÊU CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, DIÊM 
NGHIỆP VÀ DÂN SINH KINH TẾ CHO HUYỆN HẢI 
HẬU VÀ ó XÃ HUYỆN TRỰC NINH, VỚI TỔNG DIỆN 
TÍCH LÀ 1ó 511 HÉC-TA. 


NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT 1998-2002. 
Là đơn vị dẫn đầu của ngành và thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
hoạch của tỉnh giao. 
Với phương châm phục vụ tốt để thu tốt, thu tốt để phục vụ tốt., Công ty luôn dẫn đầu về tiến độ và kết quảthu thủy ợi 
phí. 
Đầu tư cao cho sửa chữa nâng cấp hệ thống công trình tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật để tưới tiêu nước với tổng. 
khối lượng đào đắp nạo vét: 3 112 000 mỉ. 
Là đơn vị dẫn đầu của ngành ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào quản lý, phục vụ sản xuất thâm canh giành 
năng suất cao. 
Về công tác Xây dựng Đảng: liên tục là Đảng bộ trong sạch vững mạnh loại 1, từ năm 1998 đến nay Đảng bộ Công tý 
đã kết nạp 18 người vào Đảng. | 
Thu nhập bình quân trên 600 000 đồng/người/tháng. 
KHEN THƯỞNG 
+4 Huân chương Lao động: 1 HCLĐ hạng Nhất (1998); +*CờcủaUBNDtỉnh (1986-1996, 2001, 2002) 
1 HCLĐ hạng Nhì (1993); 2HCLĐ hạng Ba (1981 và 1988).  +* Công ty đã phấn đấu tích cực, được UBND huyện Hải 
s Cờ Luân lưu của Chính phủ (1980); Cờ thi đua của Chính Hậu, huyện Trực Ninh tặng 4 giấy khen, UBND tỉnh tặng 
u (2002). bảng khen về công tác Bảo hiểm xã hội. 
dua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam s*CờcủaLiên đoàn Lao động tỉnh (1994-1996). 
86) s*Và nhiều bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
IN & PTNT (1996) nông thôn, UBNP tính Ai ý xa... 


—— mm 


ñX 


*~0~-tbs00 0 2- Ắh- Á ‹Yx2Á(0 6Á 4209025222 0102506—, — 46-2 se 


P:iiát% có -4AU 


+ Ø R ' ° ` 
ke, 04) Š2Agp2ó-4/s4icý 3; 23222 ”m 
v..e "9/92 1} 9G; ý N2Ê/y. v64 /15217562 x40h 
4 k 
^ .— cẻ= ` 
“ x⁄v\kc4 B79 qx¿4 
>ưu “n4 Zở 
` 


Địa chỉ: 115 Nguyên Thiện Thuật, Minh Khai, Hưng Yên 
91 Nguyên Văn Linh, P. Hiền Nam, TX.Hưng Yên, Hưng Yên 


DT: 0321 862 420 - 862 818 - 863 107 ” Fax: 0321 862 467 * Email: hnc@hn.vnn.vn 


Tổng Giám đốc: 


ông ty Nhựa Hưng Yên là 
doanh nghiệp nhà nước được 
¬®© thành lập ngày 1-1-1974. 
Trong suốt 30 năm xây dựng và 
trưởng thành, bên cạnh những thuận 
lợi nhưng gặp không ít khó khăn, thử 
thách. Được ,ư quan tâm chỉ đạo, 
động viên, cổ vũ của Tỉnh ủy, Thị ủy, 
của Bộ Công nghiệp, Đảng bộ Công 
ty Nhựa Hưng Yên đã phát huy truyền 
thống đoàn kết, với tinh thần quán 
triệt thực hiện các nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ 
Tỉnh, Đại hội Đảng bộ Thị xã, đã khắc 
phục những khó khăn, cụ thể hoá 
nghị quyết các cấp của Đảng, thực 
hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất và 
kinh doanh trong 17 năm đổi mới. 


1. Giá trị SXCN: tăng bình quân 
30% 


ĐA T HỘI XIY 
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2. Tổng doanh thu: tăng 40%. 

3. Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 
tăng 44%. 

4. Các KNNS: tăng 40%. 

5. Lợi nhuận: tăng 20%. 

6. Tiền lương: tăng 20%. 

Toàn bộ sản phẩm màng và túi 
PE, PP có in và không in; màng và áo 
che mưa; túi lưới và mút xốp PU được 
đầu tư đổi mới hoàn toàn thiết bị, 
máy móc và công nghệ sản xuất tiên 
tiến, hiện đại của Nhật Bản. 

Các sản phẩm đã và đang xuất 
khẩu sang thị trường Nhật Bản, các 
nước EU, Mỹ. Do đó, chỉ tiêu giá trị 
kim ngạch hằng năm chiếm 70- 80% 
giá trị kim ngạch xuất khẩu của Tổng 
Công ty Nhựa Việt Nam. 

Công ty được xuất khẩu trực tiếp 
các loại hoá chất, thiết bị, phụ tùng 
máy sản xuất phục vụ cho ngành 
nhựa và các ngành kinh tế khác. 

* Phương châm của Công ty: Liên 


TINH THÂN CỦA CÔNG TY: 


( NHIỆM Ÿ 2OO3-2OOS › 
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tục cải tiến nhằm thoả mãn yêu cầu 
của khách hàng. 


- Năm 1980, là đảng bộ đầu tiên 
của thị xã Hưng Yên được Ban Chấp 
hành Đảng bộ Hải Hưng tặng cờ 
“Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. 

- Năm 2002, được BCH Đảng bộ 
tỉnh Hưng Yên tặng cờ “Đảng bộ 
trong sạch, vững mạnh có thành 
tích tiêu biểu 5 năm liền (1996- 
2000)”. 

- Năm 2000, là đơn vị tiên tiến 
của ngành công nghiệp. 

- Năm 2001-2002, được tặng 
bằng khen của Bộ Công nghiệp. 

- Năm 2002, Chính phủ, Bộ CN 
và Tổng Công ty Nhựa Việt Nam 
tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc 
trong phong trào thí đua”. 

- Năm 2002, Nhà nước tặng Huân 
chương Lao động hạng Ba. 


là Nội - 
Ân mo cử 4) 7783.605 
Fax: "nón 


Email: lcAealpf lnh vm. vn. 


Điện thoại : (080) 51801 
Fax : (080) 51303 - 


s Cơ quan thường trú. 


19 Phạm Ngọc xe Thạch, 
Thánh phổ D Dh Kính ` _ 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 ưệc 
e Tạp chí Cộng sản điện tử :ˆ 
http:/www.tapchicongear Nugàgcửh 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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DƯA NGHỊ QUYET ĐẠI HỘI IX GUA ĐANG VA0 bU0C S0NG 
NGUYÊN ĐÌNH BIN - Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác đối với 
người Việt Nam ở nước ngoài 

HÀ XUÂN TRƯỜNG  - Từ Đề cương văn hóa Việt Nam - nhìn lại quá 
trình vận động của đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng 


NGHIÊN DƯU - TRA0 Đ0I 

CHU VĂN THÀNH - HÀ QUANG NGỌC - Để không ngừng phát triển 
đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước 

ĐỖ XUÂN TRƯỜNG - Quỹ tín dụng nhân dân đối với kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn và nông dân 

TRẦN XUÂN TRƯỜNG - Sản xuất giá trị thặng dư vẫn là quy luật tuyệt 
đối của chủ nghĩa tư bản hiện đại 

LÊ ANH TUYẾN - Luật Di sản văn hóa - một bước hoàn thiện cơ sở 
pháp lý để phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam 


THỤC TIÊN - KINH NGHIÊM 

NHƯ HÙNG - Bạc Liêu qua nửa nhiệm kỳ Đại hội 

PHÍ THÁI BÌNH - VINACONEX hướng tới tập đoàn kinh tế mạnh 

LÊ VĂN HIẾU - Mấy bài học trong công tác xây dựng Đảng qua 
vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn 


SINH H0AT TƯ TƯƠNG 
GIANG LAM - Chuyện về ông Q 


DIỄN ĐÀN DÂN CHỦ 0Ø Sử 

TRẤN BẠCH ĐĂNG - Dân chủ ở cơ sở - một sức mạnh truyền thống 
của dân tộc Việt Nam 

NGUYÊN LINH MINH -Thực tiễn và kinh nghiệm triển khai Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở của Hòa Bình 

THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP 

NGUYÊN VĂN THỤY - Vài suy nghĩ về chuẩn bị nguồn nhân lực cho 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa 


THÊ GIỮI: VÂN ĐỀ, SỰ KIỆN 
VŨ CÔNG GIAO - Về thực chất của tự do tôn giáo trong chính sách 
ngoại giao nhân quyền của Mỹ 


UA SÁPH BA0 NƯỚC NGũÀI 


*** Thất bại của Hội nghị Can-cun: Người nghèo càng nghèo hơn 


TIN H0AT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN 
" Hội thảo khoa học quốc tế: "Nghiên cứu văn hóa, con người, 
nguồn nhân lực đầu thế kỷ XXI" _ | 
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COHEPXAHME 


HrYEH HMHb EBMH: f[IpononxeHue oÕHogneHua W yCWneHWf paỐOTbl C€ Bb@THAaMCKMMW COOTOH@CTBCHHMKAMM, 
XWBYyUuIMMW 3a rpaHwuuel. XÃ CYAH HDIOHF: PerpocnekTwBHuil parnnan Ha npDOuecc pa3pwrua [laprwlHoñ nuHWw no 
KynbTVp@ — nMT@DATYD© M MWCKYCCTBY HA OCHOB© Teawucosp ĐbeTHaMCKOWH KynbTypol. TbÌQ BẠAH TXAHb - XÃ KYAHFE 
HrOK: MroỐoi HenpeptiBHO D23BWBATb KOHTMHFOHT FTOCYynADCTB@HHbIX Kanpos, cnyxauwx. HO CYAH HbIOHY: 
HaponHbIi©e KD©WTHbI© (OHflbi B OTHOUICHWW C67bCKOXO3R8CTB@HHOl 9KOHOMMKW, C@n W KDeCTbnH. HAH CYAH tHĐIOHY: 
flpowagoncrso npWuÕaBOdHOW CTOWMOCTM BCỔ ©UIŠ ©CTb ÕCONIOTHañ 3AKOHOM©DHOCTb COBD©MGHHOFrO KanWTanM3Ma. 
IE AHb TYEH: 3akon KyntrypHoro Hacnenwa — OñWH tuậr B COB©DUICHCTBOBAHWW ñDaBOBOl OCHOBbI nnñ pDa3pwTua 
Konopwra beTHaMCKOW KyntTypbl. Hbbl XYH[: [IpoawHuwa Baknwey 3a noncpoKa nonHOMOdW% Cte3na 
IpDO8WHuwancHoä napropraHwuaauwuu. ®MW TXAI BMHb: VINACONEX opweHTWpyercn Ha (ŒODMWDOBAHW©€ MOUuIHOñ 
9KOHOMMd©CKOW KOpnopauwu. ƒIE BAH XMEY: HekoTopbie ypoKw nnn CTpOWTenbCrpa Ílaprwu, w3pBn©ed©eHHbtie w3 
cyne6nHoro nena HtionHr Ban KaMa W ero CooØuiHwukos. HAH BATb RHRAHFT: HeMOKDpATWR HA MGCTAX — TDARMULWOHHa8 
cwuna BbeTHaMCKOÙ HauWu. HFYEH ñậMHb MMHb: [IpakTwka w onbiTbi B pa3BðDpTbiBaHWW CTaTryca ö ƒ|eMOKDATMM Ha 
M©GCTAX B ñDOBHHUMWM Xoa6wnHs. BY KOHF %AO: O cyuiHOCTw cBOỐORbi COB©CTM B nunnOMaTMd4ecKOU nonwTwke CƯIA 
non BbiBeCKOM ñpa8 denogeka. 
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NGUYÊN ĐÌNH BIN: Continuing to renovate and strengthen the works regarding overseas Vietnamese. HÀ XUÂN 
TRƯỜNG: A retrospective look at the process of developments of Party's line on culture, literature and arts from perspective 
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UÁN triệt chủ trương về đại đoàn kết 
toàn dân tộc, công tác đôi với người 


Việt Nam ở nước ngoài luôn được : 


Đảng, Nhà nước và nhân dân ta quan tâm và 
Coi trọng. Kể từ khi tiến hành công cuộc đổi 
mới, đặc biệt là sau khi Bộ Chính trị ban hành 
Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 29-11-1993, 


^ z + ` ^ z £‹ ze `e 
về Chính sách và công tác đôi với người 


Việt Nam ở nước ngoài và Ban Bí thư ra 
Chỉ thị số 55-CT/TW, ngày 23-3-1995, về 
việc triển khai Nghị quyết nói trên, công tác 
vận động người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt 
được những bước tiến đáng kể. Dưới ánh sáng 
của Nghị quyết số 06-NQ/TW và tư duy đổi 
mới của Đảng ta, trên cơ sở tìm hiểu về cộng 
đồng và đánh giá kết quả công tác vận động 
người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua, 
dưới đây xin đề cập những việc cần làm trong 
thời gian tới nhằm tiếp tục đổi mới, tăng cường 
và đây mạnh hơn nữa công tác đối với người 
Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng tâm tư, 
nguyện vọng và quyên lợi chính đáng của bà 
con, đồng thời đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi 
ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam trong tỉnh hình mỚI. 


XU HƯỚNG CHỦ YÊU CỦA CỘNG ĐÔNG 
NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 


Hiện có khoảng 2,7 triệu kiều bào ta đang 
làm ăn, sinh sông ở gần 90 nước và vùng lãnh 
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thổ, trong đó hơn 80% là ở Hoa Kỳ và các 
nước phát triển phương Tây. Xu hướng chủ 
yếu của cộng đồng là ngày càng ổn định hơn, 
từng bước hội nhập vào đời sống chính trị, 
kinh tế - Xã hội nơi cư trú; giữ gìn bản sắc văn 
hóa truyền thống và gắn bó với quê hương, đất 
nước. 

Về pháp lý, đại đa số người Việt Nam ở 
nước ngoài có quy chế định cư rõ ràng. Điều 
này tạo cơ sở thuận lợi hơn cho việc ổn định 
làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài, giúp 
cho bà con có cơ hội thành đạt hơn, đặc biệt là 
lớp trẻ: xuất hiện nhiều người có bằng cấp 
khoa học cao, có vị trí quan trọng trong xã hội 
Sở tại. Ở các nước mà việc xin nhập quốc tịch 
ít phức tạp, tỷ lệ người Việt Nam có quốc tịch 
nước sở tại khá cao (ở Hoa Kỳ, Ca-na-đa: từ 70 
đến 80%, ở Pháp, Úc: từ 90 đến 95%). Quan 
hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các 
nước láng giềng đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
bà con ở Lào và Trung Quốc có cuộc sống ổn 
định hơn; bà con ở Thái Lan thế hệ thứ hai, thứ 
ba được phép nhập quốc tịch Thái Lan và thế 
hệ thứ nhất được cấp giấy tờ định cư, giấy tờ 
đi lại. Tình hình đồng bào ta ở Căm-pu-chia, 
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Nga và các nước Đông Âu cũng có những 
chuyển biến tích cực. Chính sách đổi mới, mở 
cửa đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người 
Việt Nam thực hiện ' quyên ra nước ngoài và 
từ nước ngoài vê nước" (Điều 68 - Hiến pháp 
Việt Nam năm 1992). Trong những năm qua, 
hàng trăm nghìn người Việt Nam đã ra nước 
ngoài lao động, học tập, tu nghiệp. Mỗi năm 
có hàng chục nghìn người Việt Nam kết hôn 
với người nước ngoài hoặc được người nước 
ngoài nhận làm con nuôi và hàng nghìn người 
khác ra nước ngoài để đoàn tụ gia đình... Cộng 
đồng người Việt Nam bắt đầu hình thành và 
phát triển nhanh tại một số địa bàn mới như 


Đài Loan, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, kê cả ở : 


châu Phi xa xôi như Ăng-gô-la. Người 
Việt Nam ra nước ngoài sinh sống, lao động, 
học tập, đoàn tụ gia đình và kết hôn với người 
nước ngoài. tiếp tục gia tăng làm này sinh 
nhiều vấn đề mà Đảng và Nhà nước cần quan 
tâm. 

Trong lĩnh vực kinh tế, tại hầu khắp các 
nước trên thế giới, người Việt Nam được đánh 
giá là cộng đông trẻ, thích nghỉ cao, biết vượt 
khó, hội nhập nhanh vào đời sống kinh tế sở 
tại và năng động trong kinh doanh. Tới nay, 
đại bộ phận đông bào ở nước ngoài có công ăn 
việc làm: hoặc làm công, ăn lương, hoặc mở 
các cơ sở dịch vụ nhỏ và trung bình. Một bộ 
phận đã vươn lên có mức sống trung lưu, xuất 
hiện nhiều người giàu có với tài sản nhiều triệu 
USD. Với vốn tích lũy được, nhiều người đang 
đầu tư về Việt Nam, chủ yếu với quy mô nhỏ, 
vốn ít; có một số ít doanh nghiệp đầu tư với 
mức vốn khoảng một vài triệu USD trở lên. 
Hiện có 860 dự án đầu tư của người Việt Nam 
ở nước ngoài đăng ký chính danh với số vốn là 
440 triệu USD và I1 000 tỉ đông Việt Nam. 
Lượng kiều hối bà con gửi về tăng trung bình 
khoảng 10%/năm (năm 2002 là 2,l tỉ và sáu 
tháng đầu năm 2003 là 1,2 tỉ USD). Ngoài ra, 
nhờ kinh nghiệm làm ăn trong thời gian Ở nước 
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ngoài, nhiều người đã tiến hành có hiệu quả 
một số hoạt động môi giới, tìm kiếm đối tác và 
cầu nối hợp tác giữa doanh nghiệp nước ngoài 
với các doanh nghiệp trong nước. 

Tiềm năng to lớn của người Việt Nam ở 
nước ngoài là tri thức. Theo kết quả thống kê 
của một số nước phát triển, chỉ số học vấn đại 
học và trên đại học của người Việt Nam tại các 
nước này đang tiến gần tới mức trung bình của 
người dân sở tại. Chỉ số học vấn của thế hệ trẻ 
cao hơn (tại Hoa Kỳ, cứ 2 người gốc Á châu, 
tuổi từ 25 tới 29 thì có 1 người có trình độ đại 
học hoặc trên đại học). Như vậy, có cơ sở để 
ước tính trong số 2,7 triệu người Việt Nam 
đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài, số có. 
trình độ đại học hoặc trên đại học vào khoảng 
300 000 người. Nhiều người đang giữ vị trí 
quan trọng trong các viện nghiên cứu, trường 
đại học, bệnh viện, công Hy kinh doanh, các tổ 
chức kinh tế, tài chính và thể chế quốc tế 
khác... Thế mạnh của trí thức kiều bào ta là 
được đào luyện trong môi trường khoa học và 
công nghệ hiện đại, tiếp cận các ngành khoa 
học và kinh tế mũi nhọn như tin học, viễn 
thông, điện tử, vật liệu mới, chế tạo máy, điều 
khiển học, sinh học, tài chính, ngân hàng... 
Lớp trí thức trẻ người Việt Nam ở nước ngoài 
đang làm thay đổi cơ cấu cộng đồng, từng 
bước thay thế lớp người lớn tuổi. 

Ở những nơi người Việt Nam sống tập 
trung cao (Hoa Kỳ, Pháp, Ca-na-đa, Ô-xtrây- 
li-a, Lào, Căm-pu-chia, Thái Lan, Nga, Séc...), 
có môi trường thuận lợi cho việc giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc, duy trì các sinh hoạt lễ 
hội, sinh hoạt tôn giáo, tâm- linh, học và dạy 
tiếng Việt. Nhu cầu giao lưu văn hóa giữa cộng 
đồng với đất nước, nhu cầu giữ gìn và phát 
triển tiếng Việt là rất lớn và ngày càng trở nên 
bức xúc trong cộng đồng người Việt Nam ở 
nước ngoài. Dù ở đâu hoặc trong hoàn cảnh 
nào, người Việt Nam luôn gắn bó với quê 
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hương, đất nước. Tinh thần yêu nước, tự tôn 
dân tộc, hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó 
với gia đình, quê hương xứ sở luôn là truyền 
thống và phẩm chất cao quý của mỗi người 
Việt Nam. Trong sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhiều 
đồng bào ta ở nước ngoài đã đóng góp công 
sức, của cải, kể cả xương máu. Trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, 
bà con hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ công 
cuộc đổi mới đất nước, vì dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
phấn khởi tin tưởng vào những thành tựu về 
kinh tế - xã hội và đối ngoại mà nhân dân ta đã 
đạt được trong những năm qua... Mỗi năm, có 
hàng trăm nghìn lượt người về nước thăm thân 
nhân, đầu tư, kinh doanh. Một số nhân vật cao 
cấp của ngụy quyền Sài Gòn trước đây cũng đã 
về và đang xin về Việt Nam thăm lại họ hàng, 
quê hương. Đáng tiếc là trong cộng đồng vẫn 
còn một số nhóm nhỏ (chủ yếu là ở Hoa Kỳ và 
các nước phương Tây), lợi dụng các phương 
tiện thông tin, tranh thủ các thế lực cực hữu sở 
tại, tìm cách ngăn cản mọi biểu hiện xích lại 
gần nhau giữa người Việt ở trong và ngoài 
nước; ngăn cản việc cải thiện quan hệ giữa 
nước sở tại với Việt Nam; lôi kéo, kích động 
một số người nhẹ đạ, cả tin đi ngược lại quyền 
lợi của đất nước, dân tộc. 

Bức tranh chung của cộng đồng người 
Việt Nam ở nước ngoài trong những năm tới 


có thể là ngày càng ổn định hơn, gia tăng về số 


lượng; trình độ học vấn sẽ cao hơn, xuất hiện 
nhiều hơn các nhà khoa học, văn hóa, hoạt 
động xã hội có tên tuổi là người Việt Nam; địa 
vị kinh tế của người Việt Nam cũng sẽ được 
cải thiện, nâng cao, xuất hiện thêm nhiều 
người giàu có; cộng đồng sẽ tiếp tục phát triển, 
hội nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn 
hóa Việt Nam đông thời gắn bó với quê hương, 
đất nước. 


Số 35 (tháng 12 năm 2003) 


hội IX eúa (Đang 0ào euôe tông 


Yạp chí Cộng sản 


KẾT QUÁ CÔNG TÁC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM 
Ở NƯỚC NGOÀI THỜI GIAN QUA 


Kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn 
diện, việc ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW 
và các văn kiện khác của Đảng vào những năm 
90 của thế kỷ trước đánh dấu sự chuyển biến 
quan trọng trong nhận thức của Đảng và nhân 
dân ta vê chính sách và công tác đối với người 
Việt Nam ở nước ngoài: chuyển từ thụ động 
sang tích cực tìm hiểu, vận động tranh thủ; 
nhận thức rõ hơn về chủ trương đại đoàn kết 
dân tộc, xóa bỏ hận thù, hướng tới tương lai, 
đặc biệt là đối với một bộ phận đã từng phục 
vụ hoặc gắn bó với chế độ cũ. Trong khoảng 
thời gian 10 năm lại đây, Quốc hội đã thông 
qua nhiều luật, pháp lệnh và nghị quyết; Chính 
phủ cũng đã ban hành nhiều nghị định, quyết 
định và các bộ, ngành đã ban hành nhiều quyết 
định, thông tư hướng dẫn liên quan đến người 
người Việt Nam ở nước ngoài. Các văn bản 
pháp quy này đã tạo thành một hệ thống các 
quy phạm điều chỉnh các mối quan hệ liên 
quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, tạo 
bước chuyên biến quan trọng về chất, tạo cho 
kiều bào nhiều thuận lợi khi về thăm thân 
nhân, tham quan, du lịch, cư trú, đi lại trong 
nước cũng như kinh doanh, đầu tư, hợp tác 
khoa học, giải quyết các vấn đề liên quan đến 
quốc tịch, hộ tịch, xuất nhập cảnh, hồi hương, 
bảo hộ các quyền và lợi ch chính đáng của 
kiêu bào. Các chính sách gần đây về một giá 
dịch vụ, cho phép một số diện kiều bào được 
mua nhà ở găẵn liên với quyền sử dụng đất ở, 
khuyến khích chuyển kiêu hối về nước, mở 
rộng ưu đãi cho các dự án đầu tư của kiều 
bào... đã góp phần giảm dần các khác biệt giữa 
người Việt Nam ở ngoài nước với người Việt 
Nam ở trong nước; tạo ra các cơ chế, chính 
sách cởi mở, thông thoáng hơn, giúp cho kiều 
bào gắn bó với quê hương, tham gia đóng góp 
xây dựng đất nước. 

Công tác thông tin, tuyên truyên vận động 
người Việt Nam ở nước ngoài cũng được tăng 
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cường và đây lên một bước. Các hoạt động 
thông tin báo chí đã BÓP phân tuyên truyền chủ 
trương, chính sách của Đảng, luật pháp của 
Nhà nước, giúp bà con tiếp cận với các 
thông tin chính thức và xác thực về tình hình 
kinh tế - xã hội trong nước. Các chương trình 
phát thanh quốc tế, dành cho đồng bào ở xa 
Tổ quốc của Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục 
được cải tiến về nội dung và trang bị kỹ thuật. 
Đài truyền hình Việt Nam (VTV4) đã phủ 
sóng hầu khắp các nước, được đông đảo bà con 
hoan nghênh. Thông tin cho kiêu bào qua 
mạng In-tơ-nét cũng được quan tâm hơn: 
nhiều báo, tạp chí trên mạng (Tạp chí Quê 
Hương, báo Nhân Dân, Lao Động điện tử...) có 
trang hoặc chuyên mục về người Việt Nam ở 
nước ngoài. 

Các hoạt động truyên bá văn hóa nghệ thuật 
ra nước ngoài, đưa các văn hóa phẩm, các tác 
phẩm văn học, âm nhạc, các đoàn nghệ thuật 
ra biểu diễn phục vụ cộng đồng, nhất là ở Nga 
và các nước Đông Âu đã phần nào đáp ứng 
nhu cầu văn hóa tinh thân của bà con, có tác 
dụng tích cực trong cộng đông. 

“Bộ máy chuyên trách và công tắc vận động 
kiều bào cũng được quan tâm, đổi mới nhằm 
đáp ú ứng nhu cầu và đòi hỏi của tình hình. Ban 
Việt kiều Trung ương trước đây đã được đối 
tên thành Ủy ban Về người. Việt Nam Ở nước 
ngoài và được tăng Cường về biên chế. Từ 
năm 1997, Ủy ban được đưa về Bộ Ngoại giao 
để có thêm điều kiện thuận lợi thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ của mình. Tại nhiều địa 
phương có đông người Việt Nam ở nước ngoài 
đã thành lập bộ phận chuyên trách hoặc cử cán 
bộ chuyên trách theo dõi công tác này. Tại các 
cơ quan đại diện ngoại giao của ta Ở nước 
ngoài, nơi có đông kiều bào đều thành lập ban 
công tác cộng đồng hoặc có cán bộ chuyên 
trách. Các bộ, ngành đã bước đầu chú ý tranh 
thủ ý kiến đóng góp của kiều bào trong quá 
trình xây dựng chính sách, luật pháp có liên 


quan đến kiều bào. Công tác vận động kiều 
bào thông qua các Hội Thân nhân ở trong nước 
đã được chú trọng hơn. Đến nay đã có 23 Hội 
Thân nhân kiều bào ở các địa phương. Đầu 
năm 2002, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở 
nước ngoài ở trung ương đã được thành lập 
nhằm tăng cường hơn nữa công tác vận động 
kiều bào và thân nhân. Sự phối hợp giữa các 
cơ quan chức năng, giữa trung ương và địa 
phương, giữa trong và ngoài nước về công tác 
vận động cộng đông cũng được nâng lên một 
bước. 

Tuy nhiên, chính sách và công tác vận động 
cộng đông người Việt Nam ở nước ngoài chưa 
đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi của tình hình. 
Nguyên nhân chính là do yếu tố chủ quan, cả 
vê mặt nhận thức, cơ chế, chính sách và tổ 
chức thực hiện. Trước hết là các quan điểm chỉ 
đạo của Đảng và Nhà nước chưa được quán 
triệt đầy đủ và sâu sắc, chưa tạo được sự 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng 
thuận, nhất trí cao trong xã hội về công tác 
này, khiến cho có nơi, có lúc và trên một số 
lĩnh vực, những quan điểm, chủ trương đúng 
đắn của Đảng và Nhà nước chưa chuyển thành 
hành động thực tế. Một số chính sách, biện 
pháp ban hành còn ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi 
tư duy cũ, tính khả thi thấp, chưa thể hiện đầy 
đủ sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng và 
Nhà nước đối với kiều bào cũng như chưa 
khuyến khích được kiều bào hợp tác, làm ăn 
VỚI trong nước. 

Trong triển khai thực hiện, xu hướng chung 
vẫn nặng về khai thác, tranh thủ sự đóng góp 
vật chất của đồng bào mà coi nhẹ công tác vận 
động, dành cho đồng bào ở nước ngoài tình 
cảm và sự thông cảm, quan tâm, giúp đỡ. Thái 
độ thành kiến, nghỉ ngờ, tỉnh trạng quan liêu, 
cửa quyên, nhũng nhiễu của một số cán bộ 
thuộc các cơ quan chức năng ở Trung ương và 
địa phương... tiếp tục gây ra những mặc cảm, 
hoài nghi của đồng bào. Công tác thông tin, 
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văn hóa mới chỉ đáp ứng được một bước nhu 
cầu của một bộ phận kiều bào. Các hoạt động 
văn hóa và dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ chủ 
yếu vân dựa vào sự tự thân vận động của một 
số tổ chức, cá nhân trong cộng đồng, chưa 
được quan tâm, hỗ trợ. 

Các cơ quan chức năng còn chưa thật nhạ 
bén khi đánh giá tình hình cộng đồng trong bồi 
cảnh tình hình trong nước và ngoài nước đang 
thay đổi nhanh chóng: thiếu các biện pháp và 
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tượng, từng địa bàn cụ thể. Sự phối hợp giữa 
các bộ, ngành và địa phương hên quan chưa 
thật chặt chẽ, thường xuyên, nhất là trong xử lý 
các vấn đề bức xúc liên quan đến kiều bào khi 
họ ở nước ngoài hoặc khi về trong nước. 

Tình hình trong nước và thế giới đã và đang 
có những thay đổi sâu sắc; cộng đồng người 
Việt Nam ở nước ngoài cũng có những biến 
chuyển, thay đối, đặt ra cho lĩnh vực công tác 
này những yêu cầu mới, những thuận lợi và 
khó khăn mới. Song, công cuộc đối mới, phát 
triển đất nước và bước đầu đối mới công tác 
đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong 
thời gian qua đã tạo cơ SỞ, điều kiện và tiền đề 
vững chắc để tiếp tục đối mới, tăng cường và 
đầy mạnh hơn nữa công tác này nhằm đáp ứng 
nguyện vọng và quyên lợi chính đáng của bà 
con, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

_ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM 
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

1 - Quan điểm nhất quán và xuyên suốt của 
Đảng và Nhà nước ta khẳng định, cộng đồng 
người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận 
không tách rời và là một nguồn lực quan trọng 
của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Vì vậy, 
mọi chính sách và biện pháp được ban hành 
cũng như VIỆC. tổ chức triên khai thực hiện cần 
thể hiện truyền thống đoàn kết, nhân ái của 
dân tộc ta, sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt, 
tỉnh thần cũng như vật chất, để kiều bào yên 
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tâm làm ăn sinh sống, phát triển và hội nhập 
vào xã hội nước sở tại. Đồng bào sẽ gắn bó với 
quê hương, đất nước, đóng góp thiết thực hơn 
khi có cuộc sống ốn định, khá giả và thành đạt 
ở nơi cư trú. Do vậy, trên cơ sở đặc điểm và 
tình hình cộng đồng người Việt Nam ở từng 
khu vực, Nhà nước cân có hình thức giúp đỡ 
phù hợp, tạo điều kiện để đồng bào nâng cao ý 
thức cộng đồng, tinh thần tự trọng và tự hào 
dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Việc tăng 
cường và đẩy mạnh mọi mặt công tác vận 
động kiêu bào, trong đó có công tác vận động 
thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước 
ngoài, cần được quán triệt sâu sắc hơn và 
nhằm đạt các mục tiêu sau: 

a - Tạo điều kiện để đồng bào ở nước ngoài 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình phù 
hợp với hoàn cảnh sống xa đất nước. Đối với 
đồng bào ở những nơi đặc biệt khó khăn, cần 
có hình thức hỗ trợ phù hợp. Động viên và tạo 
điều kiện giúp đỡ để đồng bào chấp hành 
nghiêm chỉnh pháp luật của nước sở tại; có 
biện pháp tích cực bảo vệ quyền lợi hợp pháp 
của đông Đào. Giải quyết nhanh chóng, thỏa 
đáng yêu cầu của bà con muốn xin thôi quốc 
tịch Việt Nam hoặc xin khôi phục quốc tịch 
Việt Nam cũng như các vẫn đề dân sự khác. 

b - Giúp đồng bào ở nước ngoài có điều 
kiện duy trì và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; 
tập trung đầu tư thỏa đáng cho việc phổ biến, 
dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng. 
Thường xuyên tô chức các chương trình, hoạt 
động cụ thể nhằm động viên thế hệ trẻ người 
Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện về Việt 
Nam tìm hiểu thực tế đất nước, tìm hiểu con 
người, văn hóa, truyền thống dân tộc, học 
tiếng Việt và giao lưu với thế hệ trẻ trong 
nước. 

c - Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác 
văn hóa, thông tin, tuyên truyền, giúp cho 
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đồng bào ở nước ngoài hiểu đúng chủ trương 
và chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như 
tình hình đất nước. Chú trọng khai thác thế 
mạnh của In-tơ-nét; đổi mới nội dung, hình 
thức của chương trình truyền hình và phát 
thanh dành cho người Việt Nam ở nước ngoài. 
Tính tới khả năng hỗ trợ việc ra báo viết, xây 
dựng thư viện trên mạng In-tơ-nét, mở đài phát 
thanh, truyền hình ở những nơi điều kiện cho 
phép. _ 

d- Thường xuyên đưa các đoàn nghệ thuật 
ra biểu diễn phục vụ cộng đồng; mời các nghệ 
sĩ, vận động viên là người Việt Nam ở nước 
ngoài về nước biểu diễn, thi đấu, tạo điều kiện 
cho họ tham gia các đoàn Việt Nam đi biểu 
diễn và thi đấu quốc tế, tổ chức thường xuyên 
các chương trinh giao lưu văn hóa, văn học, 
nghệ thuật, triển lãm, hội thảo, du lịch về 
nguồn. 

2 - Công tác xây dựng chính sách đã có 
bước chuyển quan trọng, hình thành hệ thống 
các biện pháp và quy định nhằm động viên và 
tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước 
ngoài gắn bó với quê hương, tham gia xây 
dựng đất nước. Trong tình hình mới, các biện 
pháp và quy định này đã và đang bộc lộ những 
khiếm khuyết nhất định như đã nêu trên và rất 
cần được sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới, 
theo hướng: 

a - Xây dựng một hệ thống các chính sách 
bảo đảm thu hút, trọng dụng được nhân tài, 
phát huy sự đóng góp của trí thức kiều bào; có 
chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với những chuyên 
gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài có 
trình độ chuyên môn cao về nước làm việc; 
mời một số trí thức, nhà quản lý người Việt 
Nam có kinh nghiệm về tham gia công tác 
quản lý, điều hành trong một số ngành, lĩnh 
vực. 

b - Hoàn chỉnh và xây dựng mới các chính 
sách thu hút các hoạt động đầu tư, kinh doanh 
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của người Việt Nam ở nước ngoài. Dành cho 
các doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước 
ngoài những ưu đãi cao hơn các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài. Mở rộng và tạo 
thuận lợi hơn nữa trong chính sách kiều hối. 

c - Cụ thể hóa và hoàn thiện hơn nữa các 
quy định về xuất - nhập cảnh, cư trú, đi lại của 
người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng 
thông thoáng, thuận tiện và đơn giản hơn về 
thủ tục. Giải quyết cơ bản những vấn đề tồn tại 
trong chính sách một giá dịch vụ, mua nhà ở 
gắn liền với quyên sử dụng đất cũng như một 
số vấn đề dân sự khác. 


__3 - Đại đoàn kết toàn dân tộc bắt nguôn từ 
truyền thống của dân tộc Việt Nam mà cơ sở 
của nó là ý thức dân tộc và lòng yêu nước của 
người Việt Nam, vì mục tiêu độc lập dân tộc, 
thống nhất Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đại đoàn 
kết toàn dân tộc trên hết và trước hết phải dựa 
trên cơ sở đó và cũng chỉ có dựa trên những 
điểm tương đồng nêu trên mới có thể xóa bỏ 
được những mặc cảm, định kiến, phân biệt đối 
XỬ về dân tộc, tôn giáo, về quá khứ, nguồn gốc 
xuất thân, thành phân, giai cấp, địa vị xã hội, 
lý do ra nước ngoài; mới có thể xây dựng được 
tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng 
tới tương lai để xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. 

Trong xây dựng chính sách cũng như công 
tác vận động đồng bào ở nước ngoài, cần chú 
ý phát hiện, giúp đỡ và thúc đẩy các nhân tố 
tích cực trong cộng đồng, có hình thức khuyến 
khích, động viên và khen thưởng phù hợp. 
Giải quyết có tình có lý và trên cơ sở đạo lý 
Việt Nam các vấn đề nhân đạo do lịch sử để lạ 
nhằm thực hiện chủ trương khép lại các vấn 
đề quá. khứ, hướng tới tương lai. Đông thời, 
cũng cần nâng cao cảnh giác đối với các hoạt 
động chống phá đất nước, chống phá quan hệ 
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TỪ ĐỀ fUUN€ VĂN HÓA VIỆT NAM - 
NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG 
CỦA ĐUÙNG LôI VĂN HÚA - VĂN NGHỆ CỦA ĐÁNG 


Ê cương văn hóa Việt Nam ra đời 
1E))*= một thời kỳ chuyên biến cách 
mạng đặc biệt ở nước ta, cả nước sục 
SÔI CaO trào cứu nước. Tháng 5-1941, dưới sự 
chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị Trung 
ương lần thứ 8 đã chỉ ra những biến đổi của thế 
ØIới Và “Việt Nam đòi hỏi Đảng cần "phải thay 
đối chiến lược", từ cách mạng tư sản dân quyên 
nhằm giải quyết hai vẫn đề phản để và điền địa 
chuyển sang cách mạng giải phóng dân tộc 
"phải đặt quyền. lợi của bộ phận, Của giai cấp 
dưới sự sinh tử, tồn vong của quôc gia, dân tộc”. 
Hội nghị nhận định bức thiết: "Trong lúc này 
nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải 
phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn 
thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia 
dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyên 
lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng 
không đòi lại được”. 

Trí thức bao gồm các nhà khoa học, giáo 
dục, văn nghệ sĩ, nhà báo, các nhà hoạt động xã 
hội, v.v.. là một lực lượng quan trọng của cách 
mạng, cần được tập hợp trong mặt trận cứu 
nước (Việt Minh). Hội nghị Ban Thường 
vụ Trung ương Đảng họp ở thôn Võng La, 
huyện Đông Anh (Hà Nộ;), từ ngày 25 đến ngày 
28-2-1943, đã quyết định: "Đảng cân phái cán 
bộ chuyên môn hoạt động về văn hóa đặng gây 
ra một phong trào văn hóa tiến bộ, văn hóa 
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cứu quốc, chống lại văn hóa phát xít thụt lùi. Ở 
những đô thị văn hóa như Hà Nội, Sài Gòn, Huế 
phải gây ra những tổ chức văn hóa cứu quốc và 
phải dùng những hình thức công khai đặng đoàn 
kết các nhà văn hóa và trí thức". Cùng với quyết 
định đó Ban Thường vụ thảo luận và thông qua 
Đề cương văn hóa Việt Nam do đồng chí 
Trường. Chinh dự thảo. Tuy mới ở dạng phác 
thảo, cùng với những vấn đề phải giải quyết 
trước mắt, nó đã chứa đựng những vấn đề cơ 
bản của một cương lĩnh văn hóa cho cả một thời 
kỳ cách mạng dân tộc - dân chủ. 

Đê cương văn hóa đã đáp ứng được yêu cầu 
của giới trí thức, tập hợp được ngay từ đầu 
những trí thức tiêu biểu, trong đó có văn nghệ 
sĩ. Ngay thời. điểm â ấy đã có hoạt động sáng tác, 
để lại một số tác phẩm có giá trị lâu bền như: 
kịch Vũ Như Tô của Nguyên Huy Tưởng được 
sửa lại in trên tạp chí Tri Tân, tiêu thuyết Sống 
mòn của Nam Cao, một số truyện ngăn của 
Nguyên Hồng, Tô Hoài, thơ của Thâm Tâm, 
Trần Huyền Trân, và những bài hát Tiến quân 
ca, Du kích ca, Diệt phát xít đã trở thành bài hát 
khởi nghĩa của Hà Nội. Những tuần lễ đầu sau 
Cách mạng, Nhà xuất bản Văn hóa cứu quốc 
cũng đã in những sáng tác mới mở đầu là tập 
Luống cày trong đó có truyện Chí Phèo của 
Nam Cao, Hội nghị non sông và Ngọn quốc kỳ 
của Xuân Diệu, Thơ Tố Hữu, Mặt trận 
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phía Nam có đi la của Thu Tâm. Triển lãm mỹ 
thuật được tô chức năm 1945 trong đó có tranh 
sơn dầu của Tô Ngọc Vân vẽ Hồ Chủ tịch, triên 
lãm được Hồ Chủ tịch và. cố vấn Vĩnh Thụy 
khai mạc. Những việc làm ấy chứng tó tác động 
nhanh nhạy "ngay tức thì” của Đề cương văn 
hóa của Đẳng. 

Nhiều quan điểm cơ bản về văn hóa của 
Đảng ta được xắc định lần đầu: 


- Văn hóa bao gồm cả tư tưởng, học thuật 


nghệ thuật. 

- Nền tảng kinh tế của một xã hội quyết định 
toàn bộ văn hóa của xã hội (hạ tầng cơ sở quyết 
định thượng tầng kiến trúc). 


- Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận 
(kinh tế, chính trị, văn hóa). 


- Cách mạng văn hóa phải đi sau cách mạng 
chính trị, phải hoàn thành cách mạng văn hóa 
mới hoàn thành được cuộc cải cách xã hội. 

- Cách mạng văn hóa phải do Đảng cộng sản 
lánh đạo. 

- Ba nguyên tắc vận động văn hóa của Việt 
Nam trong giai đoạn cách mạng dân tộc - dân 
chủ là: dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học 
hóa. 

Bản Đê cương tuyên bố dứt khoát cơ sở tư 
tưởng của nền văn hóa mới ở Việt Nam là 
thuyêt duy vật biện chứng và duy vật lịch sử và 
đấu tranh chống các tư tưởng ngược lại với tư 
tưởng đó, về văn nghệ, đấu tranh cho "xu hướng 
tả thực xã hội chủ nghĩa”. 

Những quan điểm này có ý nghĩa lâu dài 
trong tiến trình lãnh đạo của Đảng từ cách mạng 
dân tộc - dân chủ cũng như chuyển sang cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Để Đường lối văn hóa - văn nghệ của . Đẳng 
kịp thời chỉ đạo trong thời kỳ kháng chiến, Đề 
cương văn hóa Việt Nam cần được giải thích rõ 
hơn, cần điều chỉnh những điêm mà ở thời điểm 
năm 1943 mới nêu ở mức khái quát. Bão cáo 
Chủ nghĩa Mác Về văn hóa Việt Nam do đồng 
chí Trường Chinh trình bày ở Hội nghị văn hóa 
toàn quốc Việt Nam lần thứ hai (1948) đã làm 
tròn nhiệm vụ đó. Báo cáo tập trung vào những 


10 


Yạp chí Cộng sản 


vấn đề chủ chốt, gác lại các phân thuộc về lịch 
sử trước thời kỳ thực dân Pháp xâm chiếm nước 
ta và các học thuyết đòi hỏi nghiên cứu công 
phu. 

Khi nghiên cứu Đề cương văn hóa có hai vấn 
đề đặt ra: 


1. Đề cương có chịu ảnh hưởng gì về quan 
điểm của Đảng cộng sản Liên Xô và Đảng cộng 
sản Trung Quốc ? 


2. Những hạn chế và lỗi thời về mặt quan 
điểm so với nhận thức của ngày nay. 


Trước hết, cần nhất trí với nhau rằng, giữa 
các đảng cộng sản tiếp thu những kinh nghiệm 
của nhau là chuyện bình thường, nhất là đối với 
các đảng đi trước mình lại ở trong những điều 
kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội có 
nhiều điểm giống nhau như Irung Quốc và 
Việt Nam. Trong tác phâm Bàn về dân chủ mới 
(1-1940) khi đề cập xây dựng nền văn hóa mới 
Trung Quốc, Mao Trạch Đông nêu một mục: 
"Văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng”. Mao 
Trạch Đông viết: "Văn hóa Trung Quốc phải có 
hình thức của mình, đó là hình thức dân tộc. 
Hình thức dân tộc và nội dung dân chủ mới, đó 
chính là văn hóa mới ngày nay của chúng ta". 
Trong quan hệ giữa nội dung và hình thức trước 
đó, Xta-lin cũng quy định cho nền văn hóa là 

"nội dung xã hội chủ nghĩa hình thức dân tộc”, 
một công thức nặng về tư tưởng hơn là nhìn 
toàn diện vấn đề văn hóa. Năm 1943 cho mãi 
đến Đại hội II: "Đảng ta vẫn dùng công thức ấy, 
nhưng cách diễn đạt thông thoáng hơn và quan 
tâm đặc biệt tới tính chất dân tộc. Hơn nửa 
Đảng ta nhận thức được tầm quan trọng của văn 
hóa, đã dành cả một văn kiện riêng cho văn hóa 
mang tính cương lĩnh bám sát thực tiễn của cách 
mạng Việt Nam. Từ Đại hội II, IV, V và VỊ, 
Đảng ta nêu phương châm xây dựng nền văn 
hóa - văn nghệ với nội dung xã hội chủ nghĩa, 
tính chất dân tộc. Đối với văn nghệ Đại hội VI 
còn nêu tính chân thực, tính tư tưởng, và tính 
nghệ thuật bao giờ cũng là tiêu chuẩn của BIÁ trị 
tác phâm hiện thực xã hội chủ nghĩa.. Đến Đại 
hội VI tiếp tục đôi mới về tư duy, về toàn cục 
Đảng ta khăng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng 
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với chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nên táng tư tướng 
của Đảng, thì về mặt văn hóa là "nên văn hóa 
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc". Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi: 

. phát triển nền văn hóa Việt Nam dân tộc, 
hiện đại, nhân văn”. Và sau Đại hội VI Hội 
nghị Trung ương 5 ra nghị quyết "xây dựng và 
phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm 
đà bản sắc dân tộc" trong thời kỳ đất nước đang 
tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, "văn 
hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đây sự 
phát. triển kinh tế - xã hội". Đó là một Nghị 
quyết về văn hóa mang tính cương Ïï lnh lần thứ 
hai của Đảng ta khai thác đầy đủ nhất tư tưởng 
văn hóa của Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, xã hội và đời sống. 


Đề cương văn hóa Việt Nam đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ lịch sử,tạo nên dấu ấn đậm 
nét về văn hóa cho cả một thời kỳ cách mạng 
dân tộc - dân chủ. Dấu ấn nổi bật nhất. là người 
chiễn sĩ văn hóa, người nghệ sĩ - chiến sĩ, nhà 
văn - chiến sĩ của dân tộc hinh thành ngày một 
đông đảo cùng với một nền văn nghệ đa dạng, 
hiện đại với những giá trị lâu bền có sức động 
viên, cổ vũ cho những thế hệ mới đã hình thành 
và đang hình thành. 


Kỷ niệm 60 năm Đề cương văn hóa mỗi 
ngành, mỗi Hội văn học, nghệ thuật chúng ta 
cân nhìn lại quá trình hình thành và phát triên 
của ngành, đặc biệt từ sau Cách mạng Tháng 
Tám 1945. Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 
5 (khóa VIII) mà phân tích những thành tựu 
cũng như những thiếu SÓI, những nhược điểm, 
phát hiện những. vấn đề cần giải quyết về mặt lý 
luận cũng như về mặt thực tiên. Đây là bước cân 
thiết để chúng ta thúc đây mạnh mẽ công tác lý 
luận - phê bình, đồng thời đóng góp với Trung 
ương tông kết việc thực thi Đường lối văn hóa - 
văn nghệ của Đảng, trước hết từ Đại hội VI mở 
đầu thời kỳ đôi mới ở nước ta. 


Chúng tôi phác ra những quan điểm mà 
Đảng ta nêu lên từ khi có Đề cương văn hóa đến 
trước khi có Nghị quyết. Trung ương 5Š 
(khóa VII), mỗi quan điểm cần được nhìn nhận 
theo duy vật lịch sử và biện chứng. Có quan 
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điểm đã lỗi thời, có quan điểm cần thể hiện 
đúng hơn, chính xác hơn (tức là khác trước). Có 
quan điểm vẫn g1ữ nguyên như thuở ban đầu, có 
quan điểm cần được bồ sung, phát triên. Có 
quan điểm Sai, có quan điểm đúng trong hoàn 
cảnh ấy nhưng không đúng trong hoàn cảnh 
ngày nay. Đồng thời, với việc rà soát lại một 
cách tông thê, chúng ta có thể đưa ra những 
quan điểm mới. Như một cơ thể sống, đường lôi 
văn học nghệ thuật của Đảng là cả một quá. trình 
biến đối, đổi mới không ngừng. Thực tê của 60 
năm qua đã chứng minh điêu đó. Chi lấy một ví 
dụ như công thức "nội dung dân chủ mới hình 
thức dân tộc” gò bó không thể hiện được tính 
chất của văn hóa thì tự nó không phát huy được 
tác dụng mà còn làm cân trở cho sự sáng tạo. 
Chúng ta hãy bình tính suy nghĩ, phát huy tự do 
dân chủ, tinh thần đối mới. 


Những quan điểm chúng tôi tạm tổng kê sau: 

- Ba nguyên tắc: Dân tộc, khoa học, đại 
chúng 

- Chức năng của văn nghệ, nhận thức, khám 
phá và sáng tạo 

. ~ Văn nghệ phục vụ công, nông, binh 

- Văn nghệ phục vụ chính trị 

- Tuyên truyền và nghệ thuật 

- Kịp thời và lâu dài 

- Miêu tả người thật việc thật và hư cấu nghệ 
thuật 

- Dân gian và bác học (phô cập và nâng cao) 

- Đến với những người tiên tiến, sống với 
những người tiên tiên 

- Tính đảng, tính nhân dân, tính nhân loại 

- Dân tộc - hiện đại 

- Bản sắc dân tộc và tiếp thu những tỉnh hoa 
của nhân loại 

- Phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa và 
các phương pháp khác 

- Tính điển hình: tính cách điển hình trong 
hoàn cảnh điển hình 

- Sự chỉ đạo theo đề tài và chủ nghĩa đề tài 

- Tĩnh đa nghĩa, đa diện của văn nghệ và 
việc chông hiện tượng hai mặt (équivoque) 


lì 


(Đưa (gì quuết (Đai hội IÃ eúa (Đảng oào euôe tổng 


- Vai trò của thế giới quan và nhân sinh quan 
trong sáng tác và phê bình 


Cho đến nay, chúng ta chưa có một công 
trình chính thức về đường lối văn học nghệ 
thuật của Đẳng để giảng dạy trong nhà trường. 
Những điều ngộ nhận, hiểu sai, vô tình hay hữu 
ý xuyên tạc đường lối văn hóa nghệ thuật của 
Đảng không ít, trách nhiệm ấy trước hết thuộc 
các cơ quan lãnh đạo về tư tưởng - văn hóa, 
trong đó có chúng ta. Nhân đây, chúng tôi đề 
nghị việc soạn thảo công trình ây sẽ là một 
trọng điểm năm trong chương trình nghị sự của 
Hội đồng Lý luận và Phê bình văn học, nghệ 
thuật Trung ương đã thành lập. Tất nhiên, công 
VIỆC này không giản đơn, nhưng là công việc tối 
cần thiết hoàn thành sớm ngày nào hay ngày ấy, 
mong đó là một công trình của giới văn học, 
nghệ thuật chào mừng Đại hội X của Đảng vào 
năm 20. 

Cuộc chiến đấu tư tưởng diễn ra trên mặt 
trận văn hóa - văn nghệ dưới sự lãnh đạo của 
Đảng khá phong phú. Chúng ta cần nhìn lại 
những cuộc tranh luận, những cuộc đấu tranh 
trong 60 năm qua, đặc biệt từ sau năm I975 cho 
đến nay một cách khách quan, trung thực, chân 
tình, rút ra những bài học bổ ích cho công tác lý 
luận và phê bình, một khâu đang rất yếu hiện 
nay. 

Kỷ niệm 60 năm Đề cương văn hóa, chúng 
ta tổ chức Hội thảo không chỉ đê nhớ lại sự ra 
đời và hiệu qua to lớn của một văn kiện, của 
một đường lối của Đảng trên một lĩnh vực rộng 
lớn và phức tạp là văn hóa, mà chủ yếu từ đó 
nhìn lại với thái độ khách quan, phê bình và tự 
phê bình cả một quá trình vận động của Dường 
lối văn học, nghệ thuật của Đảng để khẳng định 
con đường đi tới của chúng ta. Cụ thể trong thời 
gian tới là tiếp tục đưa Nghị quyết 5 (khóa VỊII) 
đi sâu vào cuộc sống sáng tạo văn học, nghệ 
thuật, tiếp tục nghiên cứu với một tầm cao 
tư tưởng Hồ Chí Minh trên mặt trận văn hóa, 
biến những quan điểm của Người thành nhận 
thức sáng tạo của mỗi văn nghệ sĩ. C) 
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TIẾP TỤC ĐỐI MỚI... 
(Tiếp theo trang 8) 


hưu ngh|, hợp tác giữa nước sở tại với Việt 
Nam của một số người Việt cực đoan ở nước 
ngoài. 

Đổi mới các phương thức vận động người 
Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 
cần thấm nhuần sâu sắc tư tưởng đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Cần động viên, khuyến khích 
mọi hình thức tập hợp, đoàn kết kiêu bào. Tạo 
điều kiện thúc đây việc xã hội hóa mạnh mẽ 
hơn nữa công tác vận động người Việt Nam ở 
nước ngoài, chú trọng công tác vận động thân 
nhân kiều bào. 

Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của 
công tác về người Việt Nam ở nước ngoài 
trong tình hình mới, chúng ta càng thấm nhuần 
sâu sắc hơn tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Với 
tầm nhìn chiến lược, ngay từ những năm đầu 
tiên trong cuộc đời hoạt động cách mạng của 
mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá cao 
vai trò, vị trí của đông bào ta ở nước ngoài với 
sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. 
Năm 1919, Người đã sáng lập và lãnh đạo 
Hội Người Việt Nam yêu nước ” tại Pháp, đặt 
nên móng về tổ chức và hoạt động cho công 
tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài 
trong các năm tiếp theo. Nhìn lại chặng đường 
đã đi qua của cách mạng Việt Nam, đánh giá 
khách quan những việc đã làm được và chưa 
làm được thời gian qua về công tác đối với 
người Việt Nam ở nước ngoài có cơ sở đê tin 
tưởng rằng: theo tư tưởng đại đoàn kết toàn 
dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới 
sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, thực hiện các tư tưởng chỉ đạo của 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa IX), công tác này sẽ 
tiếp tục được đổi mới và tăng cường hơn nữa, 
đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Eì 
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ĐỀ KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIÊN ĐỘI NGŨ 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC 


CHU VĂN THÀNH" - HÀ QUANG NGỌC"* 


Ề thực hiện thắng lợi đường lối đối 
mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, công tác xây dựng, phát triển đội 
ngũ cần bộ, công chức nhà nước đã được 
Đại hội [X của ¡ Đảng tiếp tục nhân mạnh về các 
quan điểm, giải pháp trên nhiều phương diện. 
Trong rất nhiều vấn đề cơ bản và quan trọng, 
Đảng ta nhân mạnh: Phải hoàn thiện chế độ 
công VỤ, công chức; hoàn thiện quy chế cần bộ, 
công chức; công tác tuyển dụng, đào tạo, bôi 
dưỡng cân bộ công chức, sắp xêp, bố trí, kiểm 
tra, đánh giá, SỬ dụng cân bộ, công chức; giải 
quyết các vẫn đè của cân bộ cơ sở; thực hiện 
tỉnh giầm biên chế trong các cơ quan nhà nước; 
cải cách cơ bản chế độ tiền lương, nâng cao đời 
sống người hưởng lương, chống đặc quyền, đặc 
lợi; đấu tranh chống tham những và các biêu 
hiện tiêu cực trong cán bộ, công. chức; thực hiện 
nghiềm những điều cấm đối với cán bộ, công 
chức, trước hêt là cán bộ chủ chốt; quy định cán 
bộ lãnh đạo, quản lý, các cấp, các ngành, các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thực hiện 
kê khai tài sản của cá nhân và gia đình minh... 
Báo cáo của Chính phủ về "Phương hướng, 
nhiệm vụ kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội 
5 năm 2001-2005" đã cụ thê hóa thêm một 
bước, khi nêu chủ trương: Thực hiện chế độ bô 
nhiệm công chức có thời hạn, chế độ luân 
chuyên công chức, tạo điều kiện cho công chức 
nâng cao trình độ chuyên môn và sát với dân; 
có chính sách giải quyêt thỏa đẳng số người 
dôi ra. 
Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) ra Nghị 
quyêt về đôi mới và nâng cao chât lượng hệ 


thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn. 
Nghị quyết xác định cán bộ chuyên trách ở cơ 
sở gôm: cán bộ giữ chức vụ qua Ì bầu cử - cán bộ 
chủ chốt của cấp ủy, Hội đông nhân dân, 
Ủy ban nhân dân, những người đứng đầu 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thê chính 
trị; cân bộ chuyên môn của Ủy ban nhân dân - 
công an trưởng, xã đội trưởng, cán bộ văn 
phòng, địa chính, tài chính - kê toán, tư pháp, 
văn hóa - xã hội, được hưởng chính sách về cơ 
bản như cán bộ công chức nhà nước. Nghị 
quyết nêu phương hướng trẻ hóa và từng bước 
chuẩn. hóa đội ngũ cán bộ, công chức cơ SỞ để 
đến hết năm 2005 có khoảng 70 - S0% số cán 
bộ chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử được 
đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuân quy định và 
khoảng 80% sô cán bộ, công chức chuyên môn 
có trinh độ trung cấp trở lên đối với đồng bằng, 
Sơ cấp trở lên đối với miền núi. Đổi mới công 
tác đào tạo, bôi dưỡng, tạo nguồn cũng như thu 
hút những người được đào tạo chuyên môn, 
nhất là sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng 
về công tác Ở cơ SỞ. Quan tâm các xã vùng sâu, 
vùng xa, vùng biên giới, kết hợp. việc thực hiện 
nghĩa vụ quân sự, luân chuyển cán bộ ở huyện, 
tính về công tác ở cơ sở với nhiệm vụ dìu dắt, 
bồi dưỡng cán bộ tại chỗ. 


* TS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Tổ chức 
nhà nước, Bộ Nội vụ 

** TS, Trưởng Phòng Nghiên cứu Phát triển nhân lực, 
Viện Nghiên cứu Khoa học Tô chức nhà nước. Bộ Nội vụ 
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Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX), Đảng 
ta nhấn mạnh, phải tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 3 (khóa VII), Nghị quyêt 
Trung ương 3 và 7 (khóa VHI) về công tác tổ 
chức, cán bộ và khẳng định: 


- Tiếp tục cụ thê hóa và thể chế hóa nguyên 
tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ 
và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy 
Vai trÒ, quyền hạn và trách nhiệm của các tô 
chức thành viên trong hệ thống chính trị. 


- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung 
ương 6 (tần 2) (khóa VI) về nâng cao chât 
lượng đảng viên, nhất là về tư tưởng chính trị, 
phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác; 
đấy mạnh cuộc đấu tranh chống SUY thoái về tư 
tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, chống 
tham những, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực 
khác. 


- lãng Cường công tác quy hoạch cán bộ 
lanh đạo và quản lý ; đây mạnh việc đào tạo, 
đào tạo lại cán bộ theo chức danh và cán bộ dự 
nguôn; nâng cao chất lượng và hiệu quả đào 
tạo, chú ý bôi dưỡng phâm chất chính trị, trinh 
độ nghề nghiệp, năng lực thực tiến, xử lý tình 
huống. 


- Làm tốt việc luân chuyển cán bộ theo quy 
hoạch đề đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lý 
chủ chốt. 


- Thực hiện cải cách cơ bản chế độ tiên 
lương cần bộ, công chức, coi chính sách tiền 
lương là chính sách đầu tư cho con người, cho 
phát triển kinh tế - xã hội và là một giải pháp 
hạn chế những biểu hiện tiêu cực, tham những 
trong đội ngũ cán bộ; từng bước thực hiện tiền 
tệ hóa đầy đủ tiền lương: cải cách hệ thống 
thang, bảng lương... 


Như vậy, qua nửa nhiệm kỳ của Đại hội IX, 
nhiều quan điểm, chủ trương về công tác xây 
dựng, phát triển đội ngu cán bộ công chức đã 
được Đảng ta tiếp tục bô sung „ phát triên, nhấn 
mạnh và cụ thê hóa, đặt cơ Sở cho các hoạt 
động triển khai, chỉ đạo cụ thể của các cơ quan 
có thâm quyền của Nhà nước đối với việc xây 
dựng, phát triên đội ngũ cán bộ, công chức, đáp 
ứng những yêu cầu phát triển của tình hình mới. 
Điều này đã được thê hiện rõ trong Chương 
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trình tông thể cải cách hành chính giai đoạn 
2001-2010 của Chính phủ, là đến năm 2010, 
đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng, cơ cấu 
hợp lý, chuyên nghiệp, hiện đại. Tuyệt đại bộ 
phận cán bộ, công chức có phẩm chất tốt và đủ 
năng lực thi hành công vụ tận tuy phục vụ sự 
nghiệp phát triển đất nước và phục vụ nhân 
dân. Đề đạt mục tiêu đó, Chương trình cũng đã 
đề ra nhiều giải pháp cụ thể. 


Nhìn lại việc thực hiện Chương trình trên, 
chúng ta phi nhận một số kết quả ‹ chủ yếu sau: 


I - Sửa đổi và ban hành một số văn bản mới 
liên quan tới cán bộ, công chức 

Trước hết là, việc sửa đổi Pháp lệnh cán bộ, 
công chức, đưa cán bộ cơ sở vào phạm vi điều 
chính của Pháp lệnh; làm rõ và tách cán bộ, 
công chức hành chính với công chức sự nghiệp; 
thực hiện chế độ công chức dự bị đối với công 
chức hành chính; áp dụng hình thức hợp đồng 
làm việc đối với công chức Sự nghiệp; thực hiện 
phương thức xét tuyên đối với một số đối tượng 
và khu vực; quyên lợi công chức sự nghiệp 
được hướng lương từ ngân sách nhà nước và 
các nguôn thu sự nghiệp theo quy định của 
pháp luật; phân câp quản lý biên chế hành 
chính sự nghiệp trong các cơ quan nhà nước. 

Thực hiện một số cơ chế mới trong 
việc quan lý biên chê. Từ Quyêt định số 
230/QĐ-TTg, ngày 17-12-1999, của Thủ tướng 
Chính phủ, cho phép Thành phố Hồ Chí Minh 
thí điểm khoán biên chế, kinh phí quản lý hành 
chính có kết quả, Thủ tướng Chính phủ đã có 
Quyết định số 192/QĐ-TTg, ngày 17-12-2001, 
mỡ rộng việc khoán biên chê, kinh phí hành 
chính trong các cơ quan hành chính nhà nước. 
Nghiên cứu, tiến hành chuyển một số dịch vụ 
trong cơ quan hành chính sang thực hiện theo 
chế độ thuê, khoán, hoặc hợp đông đề giảm nhẹ 
biên chế cơ quan. 

Ban hành chính sách và cơ chế tài chính mới 
đối với các đơn VỊ sự nghiệp có thu (Nghị định 
số 10/2002/NĐ-CP, ngày 16-1-2002), đây 
mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể 
dục thể thao. 

Xây dựng, ban hành gần đủ các chức danh, 
tiêu chuân công chức các ngạch theo quy định 
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của Pháp lệnh cán bộ, công chức. Đồng thời 
trong quá trình thực hiện, nhiều nội dung tiêu 
chuân đã được sửa đối, điều chính cho phù hợp 
với tình hình xã hội và các đối tượng, như bỏ 
tiêu chuẩn ngoại ngữ đối với công chức làm 
việc tại các vùng núi, vùng dân tộc. 

2 - Đôi mới công tác tuyển dụng cán bộ 
công chức 

Thực hiện tuyển dụng công chức mới vào 
các cơ quan hành chính nhà nước ở các ngành 
và địa phương qua con đường thi tuyển công 
khai, góp phần lựa chọn đúng những người có 
đủ tiêu chuẩn, thực hiện công bằng xã hội. Mặt 
khác, có chú ý đặc điểm của những vùng sâu, 
vùng xa, đối với giáo viên, cán bộ y tê để vận 
dụng phương pháp xét tuyển thay cho thi tuyến. 


Thường xuyên tổ chức thi nâng ngạch cho 
công chức hành chính và các ngạch công chức 
khác như ngạch cán bộ nghiên cứu, kê toán, 
kiểm tra, hải quan, kiểm soát thuế, biên tập... 
Sửa đổi việc nâng ngạch đối với một số ngạch 
như ngạch giảng viên lên giảng viên chính 
trong các trường đại học, cao đẳng - xét chuyển 
không thị, chuyển ngang các trường hợp được 
phong hàm phó giáo sư, giáo sư, phù hợp với 
đặc điểm của đối tượng. 

3 - Đôi mới công tác quản lý cán bộ, công 
chức 

Thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức 
thường kỳ vào cuối năm. Thực hiện quy chế 
bô nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyên, cách 
chức, cất chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức 
lãnh đạo theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg, 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Thực hiện phân công, phân cấp quản lý biên 
chê trong các cơ quan nhà nước (Nghị định sô 
71/2003/NĐ-CP ngày 19-6-2003). Theo đó, 
Chính phủ phê duyệt tổng thể biên chế cơ quan 
hành chính nhà nước ở trung ương, quy định 
định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc 
Ủy ban nhân dân; Thủ tướng Chính phủ quyết 
định chỉ tiêu biên chế hành chính đối với từng 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
và định mức biên chế trong các đơn vị sự 
nghiệp nhà nước ở trung ương; Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý về 
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biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc thấm 
quyền quản lý của Chính phủ trong phạm vị cả 
nước; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quản lý biên chế trong bộ, 
ngành và địa phương do mình quản lý theo quy 
định. 

Thực hiện chế độ định ky báo cáo thống kê 
cán bộ, công chức và quỹ tiên lương hành chính 
sự nghiệp áp dụng với các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phô 
trực thuộc trung ương (Quyết định số 
28/2000/QĐ-BTCCBCP'). 

4- Đây mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức 

Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch đào tạo, 
bôi dưỡng, cân bộ, công chức 5 năm (2001- 
2005) và tổ chức thực hiện công tác đào tạo bôi 
dưỡng cán bộ, công chức theo kế hoạch. Đến 
nay, có hàng chục nghìn cân bộ, công chức ở 
các ngành và địa phương được bố trí học qua 
các lớp bôi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị và 
nghiệp vụ quản lý nhà nước theo quy định của 
Trung ương. Vừa qua Chính phủ tiếp tục thông 
qua kế hoạch đào tạo, bôi dưỡng nguồn , nhân 
lực cho công tác hội nhập kinh tê quôc tế giai 
đoạn 2003-2010. 


2 - Nghiên cứu đổi mới chế độ đãi ngộ và 
chính sách tiên lương 


Chính phủ đang tích cực chỉ đạo các cơ quan 
hưu quan xây dựng đề án cải cách tiền lương 
với 4 nội dung: xác định và điều chỉnh tiên 
lương tối thiểu; sửa. đối thang bảng lương; quan 
hệ bội số Và CƠ chế quân lý biên chế. Đã thực 
hiện việc điều chỉnh mức tiên lương tối thiểu từ 
I80 000 đ lên 210 000 đ (1-2001); từ 210 000 đ 
lên 290 000 đ (1-2003) theo kịp và phù hợp với 
sự táng trưởng kinh tế và giá cả, đảm bảo cuộc 
sống cho cán bộ, công chức. 


6 - Tỉnh giảm biên chế trong các cơ quan 
nhà nước 

Trong năm 2001, các cơ quan hành chính 
sự nghiệp ở trung ương giảm được gần 10%, 
các cơ quan hành chính sự nghiệp ở địa 
phương giảm trên 14% số biên chế. Tính đến 
tháng 11-2002, cả nước đã giảm được gần 
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Il 700 người, trong đó các địa phương giảm 
khoảng 9 700 người; bộ - ngành giảm gân 2 000 
người, chuyển sang cơ chê mới ở các tổ chức 
trung ương gân 7 200 người; đồng thời, tiếp tục 
bô sung biên chế cần thiết để đáp ứng VỚI sự 
phát triển tình hình. Riêng năm 2002, bô sung 
trên 53 900 người, trong đó quản lý nhà nước là 
trên 3 000 người, sự nghiệp giáo dục, đào tạo 
gàn 45 000 người, sự nghiệp y tê khoảng 4 150 
người, sự nghiệp văn hóa, thê dục thể thao trên 
700 người... 

Mặc dù vậy, công tác xây dựng, phát triển 
đội ngũ cán bộ, công chức trong thời gian vừa 
qua cũng còn nhiều khuyết, nhược điểm. 


Nhiều nội dung được các nghị quyết của 
Đảng nhấn mạnh nhiều lần nhưng vân chậm 
triên khai, thực hiện. Hệ thông thê chế, quy 
phạm pháp luật vẫn còn thiếu và chưa đồng Dộ, 
chông chéo nên khó thực hiện. Nhiều cơ chế 
chính sách mới được ban hành nhưng tính khả 
thị thâp, không sát với thực tê. 

Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đôi) đã 
ban hành nhưng các chế độ chính sách liên 
quan tới đội ngũ cán bộ cơ sở vân chưa được cụ 
thể hóa và tô chức thực hiện. Các chính sách 
thu hút nhân tài cho nền công vụ; cán bộ công 
chức cho vùng sâu, vùng xa, các vùng khó khăn 
và cho cơ sở vân chưa được xây dựng, ban 
hành... 

Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi) đã 
phân biệt hai nhóm công chức hành chính và sự 
nghiệp, nhưng cơ chế quản lý hai nhóm này vẫn 
chưa có sự thay đổi. Nhiều quy định đối với cán 
bộ, công chức hành chính vân được áp dụng đối 
với công chức, viên chức sự nghiệp. Nhiều quy 
định vê can bộ, công chức không phù hợp VỚI 
đặc điểm đối tượng, công việc như một số quy 
định về chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công 
chức, về việc thi tuyên, thi nâng ngạch... nhưng 
chậm được sửa đôi hoặc còn thiếu như chức 
danh tông công trình sư cho can bộ khoa học - 
ky thuật... nhưng chưa được bô sung. 

Việc tính giam biện chế trong các cơ quan 
nhà nước chưa đạt được mục tiêu giảm l5%; 
chưa đạt được các yêu cầu về đôi mới, trẻ hóa, 
nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, 


W 


công chức. Cuộc đấu tranh chống tiêu cực cũng 
còn nhiều hạn chế, chưa đây lùi và ngăn chặn 
được tỉnh trạng tham những trong cân bộ, công 
chức. Việc chỉ đạo, điều hành của CÁC CƠ quan 
có thâm quyền chưa thật sự quyết liệt, sâu sát. 
Việc tô chức thực hiện của các cơ quan làm 
công tác tô chức cán bộ của các ngành, các cấp 

còn nhiều hạn chế. Công tác thanh tra, kiêm tra 
công vụ chưa được chú trọng đúng mức. Các 
chế độ, chính sách, nhất là các chê độ đãi ngộ 
vật chất: chế độ phụ cấp, tiền lương, vẫn chưa 
có sự sửa đối căn bản... 


Chính vi những khuyết nhược điểm này nên 
trong thực tê, đội ngũ cán bộ công chức chưa 
được đối mới căn bản, vẫn còn tình trạng vừa 
thừa vừa thiếu cán bộ. Trình độ, năng lực mọi 
mặt của cán bộ, công. chức còn có sự hãng hụt 
so với yêu cầu của công VIỆC trong điều kiện, 
tình hình mới. Không ít cán bộ, công chức quan 
liêu, cửa quyền, tham những, nhận hối lộ. Hiệu 
quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân chưa 
thực sự đáp ứng được yêu câu do công cuộc đối 
mới đặt ra. 


Đề có thể khắc phục những nhược điểm đó 
và đây mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức trong thời gian tới, đòi hỏi các ngành 
các câp cân thực hiện một sô việc sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện các 
quan điểm, chủ trương đã được nêu trong Báo 
cáo Chính trị tại Đại hội IX và trong Nghị 
quyết các hội nghị trung ương. Khân trương thê 
chế hóa và tổ chức thực hiện các quan điêm, 
chủ trương đó. 


Hai là, đây nhanh việc triên khai các nội 
dung đã được thê chế hóa, có kế hoạch tô chức 
triển khai cụ thể như tách công chức hành chính 
với công chức, viên chức sự nghiệp, phân cấp 
quản lý biên chế, tông điều tra cân bộ, công 
chức..., kiêm điểm, tông kết đánh giá hiệu quả 
các việc đã triển khai để có kết luận và điều 
chính phù hợp. 


Ba là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ 
chế, chính sách trong việc quản lý cán bộ, công 


(Xem tiếp trang 32) 
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Quý tín dụng nhân dân 
đối với kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn vù nông dân 


ĐỒ XUÂN TRƯỜNG". 


RONG những năm đổi mới vừa qua, 
linh vực nông nghiệp nông thôn đã đạt 
| được những kết quả đáng phấn khởi. 
Điểm nổi bật là, vân đề lương thực đã được giải 
quyết cơ bản, cơ cầu ngành nghề (rong nông 
nghệp đã bước đầu chuyển dịch theo hướng 
sản xuất hàng hóa, cơ sở vật chất - kỹ thuật hạ 
tầng ngày càng được tăng cường. Thành quả đó 
do nhiều nguyên nhân, trong đó vốn là một 
nhân tố hết SỨC quan trọng. Ngoài việc huy 
động nguồn vốn của các tổ chức tài chính quôc 
tế, việc phát huy nội lực về vốn và sức lao động 
trong dân là yếu tố rất lớn đối với phát triên 
kinh tế - xã hội. 

Thực hiện chủ trương xây dựng thí điểm mô 
hình quỹ tín dụng nhân dân theo Quyết định số 
390 TTg ngày 27-7-1993 của Thủ tướng Chính 
phủ, đến 31-12-2000, cả nước có 959 Quỹ tín 
dụng nhân dân cơ sở từ cấp xã, phường trên địa 
bàn 53/61 tỉnh, thành phố. Với nguyên tắc tự 
nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, các quỹ đã 
kết nạp được 767 ngàn thành viên chủ yếu là 
các hộ gia đình ở ở nông thôn, nhằm huy động và 
cho vay vốn trên địa bàn xã, phường. là chủ 
yếu. Đến nay, các quỹ đã có nguôn vốn hoạt 
động đạt 2 678 ti đồng, trong đó nguôn vốn huy 
động đạt L713 tỉ đồng chiếm tỷ trọng 63,9% so 
với tông số nguôn vốn hoạt động (vốn điều lệ 
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có 173,926 tỉ đồng). Tạo 
được nguồn vốn, các Quỹ tín 
dụng nhân dân cơ sở đã 
không ngừng mở rộng cho 
vay. Hiệu quả hoạt động có 
thể đánh giá khái quát trên 
một số mặt dưới đây: 

]- Thủ tục đơn giản, huy 
động vốn và cho vây những 
món nhỏ phù hợp với kinh tế 
hộ gia đình ở nông thôn 

Kinh tế hộ gia đình ở 
nông thôn nước ta hiện nay 
có đời sống khá hơn so với trước, nhưng phần 
lớn thu nhập vẫn còn thấp, chỉ đủ tiêu dùng và 
chưa có tích lũy lớn. Những hộ dành dụm được 
chút vốn cúng ngại mang đến gửi ngân hàng; 
hoặc có những hộ cần vài ba trăm ngàn đồng 
đề mua con giông, hoặc phân bón cũng ngại đi 
vay ngân hàng, vì vay ngoài tuy lãi suất cao 
nhưng nhanh chóng, thủ tục đơn giản, đỡ phiền 
hà. Các Quỹ tín dụng nhân dân ra đời làm chức 
năng huy động vốn và cho vay tại chỗ là rất 
phù hợp và đến nay, mô hình này đang hoạt 
động ngày càng có hiệu quả. Tông số dư nợ 
cho vay là 2 354,059 tỉ đồng và 711 769 lượt 
thành viên được vay vốn; dư nợ bình quân một 
quỹ cho vay là 2,454 tỉ đồng. Nhiều tỉnh có số 
quy hoạt động khá như Hà Tây: 75 quỹ, Thái 
Bình: 78 quỹ, Hải Dương: 74 quỹ... Nhiều Quỹ 
tín dụng nhân dân cơ sở, do tô chức quản lý tốt 
nên đã kết nạp được nhiều thành viên, doanh số 
huy động vốn và cho vay ngày càng tăng. Cùng 
với các nguồn vốn khác, các Quỹ tín dụng nhân 
dân đã giúp hàng triệu hộ nông dân c Ơ khắp các 
vùng trong nưỚc chủ động sản xuẤt, chuyển đối 
cơ cấu cây trông, con vật nuôi, góp phân tạo 
thêm việc lam cho hàng vạn lao động ở nông 
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thôn và có nhiều mô hình tổ chức quản lý giỏi. 
Số thành viên tham gia Quỹ tín dụng nhân dân 
ngày càng tăng: Thái Binh có 6l 099 thành 
viên (binh quân 782 thành viên/quỹ), Hà Tây 
có 52 035 thành viên (binh quân 693 thành 
viên/quỹ), An Giang có 74 029 thành viên 
(bình quân 2 874 thành viên/ quỹ). Quỹ tín 
dụng nhân dân ở nhiều tỉnh đã khai thác tiềm 
năng trong dân, huy động vốn khá: Hà Tây đạt 
197 tỉ đồng, Kiên Giang 235 tỉ đồng, An Giang 
221 ti đồng. Các Quỹ tín dụng nhân dân có 
nhiều giải pháp linh hoạt như cải tiến thủ tục 
gửi tiền, lĩnh tiền gọn nhẹ, nhận tiền gửi cả 
những món nhỏ, làm việc ngoài giờ, nên đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân khi 
giao dịch. Qua thực tiễn ở Thái Bình cho thấy, 
không có tổ chức tín dụng nào của Nhà nước 
"bán lẻ" tốt hơn các Quỹ tín dụng nhân dân; ưu 
thế các Quỹ tín dụng nhân dân là cho vay vốn 
nhanh hơn, kịp thời, ít thủ tục rườm rà, phù hợp 
với tâm lý của người nông dân. 

Trong thị trường tài chính, tiên 'tỆ Ởở các vùng 
nông thôn nước ta hiện nay, nhất là Ở những 
vùng kinh tế hàng hóa phát triển, có rất nhiều 
các tổ chức tín dụng hoạt động và có nhiều 
nguôn vốn của Nhà nước đầu tư. Họ cạnh tranh 
nhau từng khách hàng đề huy động từng đồng 
vốn và cho vay. Các Quỹ tín dụng nhân dân ra 
đời tưởng như không trụ nối, nhưng sau thời 
gian hoạt động, phần lớn các quỹ đã có lãi, bảo 
toàn được vốn và tỷ lệ nợ quá hạn thấp. Hà Tây 
có II quỹ không có nợ quá hạn. Qua tông kết 
năm 2000, phân lớn các quy có thu nhập khá, 
mua sắm và xây dựng được trụ sở làm việc. 
Nhiều quỹ có sô dư nguôn vốn và cho vay ngày 
càng tăng. Đáng chú ý là có quy huy động vôn 
không đủ đề cho vay như ở xã Dương Liễu, 
huyện Hoài Đức (Hà Tây) do kinh tế hàng hóa 
phát triển, ngân hàng đáp ứng không đủ vốn 
người dân phải đi vay ngoài với lãi suất từ 2 
đến 3%/tháng. Ở Bắc Ninh, các hộ làng nghề 
như đồ gỗ mỹ nghệ, sắt thép, nghề giấy... mở 
rộng kinh doanh, nên các Quỹ tín dụng nhân 
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dân huy động vốn không đủ đê cho vay; Quỹ 
tín dụng nhân dân khu vực tỉnh phải đi vay quỹ 
trung ương trên 500 triệu đồng để tiếp vốn cho 
các quỹ cơ sở. Ở những địa phương có phòng 
giao dịch của các ngân hàng thương mại hoạt 
động, tưởng như Quỹ tín dụng nhân dân không - 
hoạt động nối, nhưng thực tế cho thấy các quỹ 
vân phát triên tốt, ngày càng thu hút nhiều hộ 
thành viên nhất là các vùng nông thôn. Khách 
hàng đến với các Quỹ tín dụng nhân dân là tự 
do, bình đẳng, gần gũi bởi quan hệ của họ là 
những người cùng họ tộc, cùng trong thôn xóm. 
Mặt khác, do không có sự chênh lệch về lãi 
suất, kể cả về tiền gửi và tiền vay so với các 
ngân hàng, nên họ đến giao dịch với các ngân 
hàng thương mại hay Quỹ tín dụng nhân dân là 
tự nguyện, cạnh tranh lành mạnh không có hiện 
tượng giành giật khách hàng của nhau. Điều đó 
đã làm cho nhân dân tin tướng, không lo phải 
chờ đợi như những năm trước đây khi đến giao 
dịch với ngân hàng. Hơn nữa, các Quỹ tín dụng 
nhân dân cho vay cả những món nhỏ, ít gặp 
những trường hợp lừa đảo. Người dân đến giao 
dịch với quỹ đều được phục vụ tận tình chu 
đáo, kể cả ngoài giờ hành chính. Hoạt động của 
các Quỹ tín dụng nhân dân vừa đảm bảo được 
tình cảm xóm giêng, vừa tạo lập được uy tín với 
bà con nông dân bởi mang tính tương trợ, tính 
cộng đồng rõ rệt. Trên một địa bàn, các ngân 
hàng tập trung cho vay số tiền lớn theo dự án, 
còn các Quỹ tín dụng nhân dân phối hợp cho 
vay chủ yếu là những món nhỏ đối với các hộ 
thành viên. Sự kết hợp này đã góp phần làm 
cho thị trường tài chính, tín dụng ở nông thôn 
ngày càng phong phú và hấp dẫn. 

2 - Vốn cho vay đã từng bước giúp các hộ 
nông dân chủ động trong sản xuất, tăng thêm 
thu nhập, cải thiện đời sống, tiếp cận với kinh 
tế thị trường và góp phân nâng cao hoạt động 
của các tô chức đoàn thể ở cơ sở 

Nhờ có các Quỹ tín dụng nhân dân, hộ nông 
dân đã chủ động được vốn để sản xuất mùa vụ, 
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tính toán trồng cây gì, nuôi con gì và hạch toán 
chỉ phí, lời lãi cụ thể hơn. Đối với những hộ sản 
xuất kinh doanh dịch vụ, nhờ được vay vốn kịp 
thời của Quỹ tín dụng nhân dân nên đã chủ 
động hơn trong việc chuẩn bị nguồn hàng kinh 
doanh phục vụ cho sản xuất và đời sống: nhất 
là ở những vùng kinh tế hàng hóa phát triển như 
An Giang, Kiên Giang, Hà Tây. Ở các tỉnh 
miền Trung và Tây Nguyên như Quảng Trị, 
Lâm Đồng, những mô hình Quỹ tín dụng nhân 
dân thí điểm đã có tác dụng rất lớn đối với kinh 
tế hộ gia đình ở nông thôn. Tỉnh Quảng Trị có 
11 Quỹ tín dụng nhân dân với 8 247 hộ tham 
gia, nguồn vốn hoạt động là 22,479 tỉ đồng và 
dư nợ cho vay là 21,114 tỉ đồng. Có thể nói, 
phương thức cho vay tín chấp là chủ yếu của 
các Quỹ tín dụng nhân dân rất thuận tiện cho bà 
- con nông dân. Các hộ không phải lo ngại thủ 
tục rườm rà khi đi vay vốn. Có những hộ 
chuyển giao dịch từ ngân hàng thương mại về 
Quỹ tín dụng nhân dân. Cán bộ của Quỹ tín 
dụng nhân dân giải quyết cho vay vừa thông 
thoáng vừa đảm bảo các nguyên tắc cho vay và 
thu hồi được nợ. Nợ quá hạn có nơi, có lúc còn 
cao nhưng chủ yếu do nguyên nhân khách quan 
như gặp thiên tai, dịch bệnh và người vay luôn 
có ý thức trả nợ dần trong các giai đoạn sau. 
Do đó, hàng triệu hộ nông dân đã tiếp cận 
được với kinh tế thị trường, đời sống từng bước 
được cải thiện. Tại xã Phùng Xá, huyện Thạch 
Thất (Hà Tây), nghề sản xuất sắt thép mở ra 
như một công trường thủ công; các lò luyện 
thép, cán thép được trang bị khá hiện đại. Cà xã 
có 46 ô-tô vận tải chuyên chở nguyên liệu về 
cho sản xuất và hàng hóa đi tiêu thụ tạo thành 
một vòng khép kín. Do sản xuất phát triên nên 
nhu câu vôn tăng mạnh, có những hộ vay vốn 
của Quy tín dụng nhân dân đến 40 triệu đồng. 
Nguôn vốn của quỹ chỉ đáp ứng được 50% nhu 
cầu vay vốn của dân và Quỹ tín dụng nhân dân 
xã phải thường xuyên đi vay vốn của Quỹ tín 
dụng nhân dân khu vực tỉnh. Nhờ hệ thống Quỹ 
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tín dụng nhân dân phát triển nên đã giảm hẳn 
tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn... 

Qua tổng kết thí điểm, đồng chí Giám đốc 
Ngân hàng Thương mại tỉnh Hà Tây cho biết: ở 
một số xã của huyện Phú Xuyên, trước đây có 
những hộ thường xuyên cho vay với lãi suất 2% 
đến 3%/ tháng, đến nay họ không những không 
cho vay được mà còn gửi vốn vào Quỹ tín dụng 
nhân dân cơ sở. 

Vốn cho vay của các Quỹ tín dụng nhân dân 
đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của 
các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, 
tạo ra SỰ gắn bó mật thiết giữa kinh tế hộ với 
vai trò hoạt động của các đoàn thể trong xã, 
phường. 

3 - Hiệu quả của một mô hình tổ chức kinh 
tế hợp tác kiểu mới từng bước được khẳng định 

Khi mới thành lập, hầu hết các Quỹ tín dụng 
nhân dân cơ sở phải đi thuê, mượn trụ SỞ Của Xã 
để làm việc. Đến nay, hệ thống Quỹ tín dụng 
nhân dân cơ sở trên toàn quốc hoạt động tốt, có 
tích lũy và xây dựng được trụ sở làm việc 
khang trang. Phần lớn số quỹ có phương tiện 
hoạt động cần thiết như két sắt, máy đếm tiền, 
máy điện thoại, xe máy; có lịch thường trực để 
tiếp dân. Điều đó đã tạo niềm tin của người dân 
vào tổ chức mới này, nhất là ở những vùng 
nông thôn khi kinh tế hàng hóa đang bắt đầu 
hình thành và phát triên. Thực tế cho thấy, 
những Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có 
hiệu qua đã thu hút ngày càng nhiều thành viên 
tham gia, chủ yếu là các hộ nông dân. Mặt 
khác, được sự chi đạo của cầp ủy và chính 
quyền các cấp, nhiều Quỹ tín dụng nhân dân đã 
hoạt động như một "ngân hàng xã", khắc phục 
được những mặc cảm do đổ vỡ của các hợp tác 
xã tín dụng trước đây và tạo đà phát triên trong 
những năm tới. Thực tiễn cũng chứng minh 
Quỹ tín dụng nhân dân là một tô chức hợp tác 
tự nguyện của những người lao động, tập hợp 
nhau lại để giúp nhau về vốn nhằm thúc đây 
sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống. Quỹ 
tín dụng nhân dân tôn tại và phát triển trên cơ 
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sở sở hữu tập thể của những người lao động, 
nên thành viên của nó vừa là xã viên, vừa là 
đồng chủ sở hữu và cũng là khách hàng. Ở 
những nơi chưa có Quỹ tín dụng nhân dân, việc 
huy động tiềm lực trong dân còn hạn chế; mặt 
khác, người dân phải mất thời gian đi xa mới có 
điêm giao dịch của các ngân hàng thương mại; 
hơn nưa, tệ nạn cho vay nặng lãi phát sinh, phát 
triên, người dân phải đi vay ngoài với lãi suất 
cao. 

Bên cạnh các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, 
cả nước còn có 2l Quỹ tín dụng nhân dân khu 
vực ở các tỉnh với tống nguôn vốn hoạt động là 
547,516 tỉ đồng và 4 339 thành viên, trong đó 
vốn huy động tiền gửi là 206,393 tỉ đồng, dư nợ 
cho vay 464,945 ti đồng. Các Quỹ tín dụng 
nhân dân khu vực đã chú ý khai thác nguôn vốn 
tại chỗ và bước đầu điều hòa vốn giữa các Quỹ 
tín dụng nhân dân cơ sở từ nơi thừa vốn đến nơi 
thiếu vốn, đáp ứng các nhu cầu vốn cho các 
Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thành viên. . Quỹ 
tín dụng nhân dân trung ưƠng với tổng số vốn 
hoạt động là 479,736 tỉ đồng, dư nợ cho vay là 
375,029 tỉ đồng. Với vai trò là tổ chức đầu mối 
hệ thống, Quy tín dụng nhân dân trung ương đã 
có nhiều cô gắng trong: việc tranh thủ thu hút 
các nguôn vốn từ các tổ chức tín dụng, nguồn 
vốn trong và ngoài nước đề tăng năng lực tài 
chính cho cả hệ thống. Như vậy, hệ thống Quỹ 
tín dụng nhân dân đã hình thành mối liên hệ 
khép kín từ trung ương đến cơ sở và đang tạo 
đà cho tiến trình đôi mới kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn ở nước ta. 

Trong quá trình triển khai xây dựng thí 
điểm, mô hình Quỹ tín dụng nhân dân cũng bộc 
lộ những tồn tại như một số quy khác là không 
chấp hành các nguyên tắc, chế độ, quy định của 
Ngân hàng Nhà nước, cho vay vốn ngoài thành 
viên dân đến nợ quá hạn khó thu hôi; có quỹ 
kinh doanh chạy theo lợi nhuận đơn thuần coi 
nhẹ tính phục vụ nhân dân. Nghiêm trọng hơn, 


có những cán bộ của quỹ đã tham ô, lợi dụng đề 
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Qua 6 năm xây dựng thí điểm, bước đầu rút 
ra một số bài học kinh nghiệm để hoàn thiện 
mô hinh Quỹ tín dụng nhân dân như sau: 

Một là, nhưng người tham gia Ban Quản lý 
Quy tín dụng nhân dân phải có đạo đức, phâm 
chất, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; 
có những hiểu biết tối thiểu về nghiệp vụ tiền 
tệ, tín dụng ngân hàng; có tín nhiệm với dân, 
không có tư tưởng thu vén cho quyền lợi của 
bản thân và hết lòng vì tập thể. Đây là một 
trong những yếu tố dẫn đến thành công. 

Hai là, sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và 
chính quyền địa phương là yếu tố không thể 
thiếu được đối với hoạt động của Quy tín dụng 
nhân dân cơ sở. Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào 
cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo sát sao 
thì nơi đó hoạt động có hiệu quả, cán bộ của 
quỹ đoàn kết, doanh số hoạt động khá và số 
thành viên tham gia ngày càng tăng. Ngược lại, 
nơi nào thiếu sự quan tâm của cấp ủy và chính 
quyền địa phương thì nơi đó Quỹ tín dụng nhân 
dân hoạt động kém hiệu quả, cho vay tùy tiện, 
sai nguyên tắc chế độ dẫn đến nợ quá hạn khó 
thu hồi. Quỹ tín dụng nhân dân là tô chức kinh 
tế hợp tác hoạt động mang tính tương trợ, 
không bao cấp; do đó, cần có sự chỉ đạo toàn 
diện của Đảng, bước đi phải phù hợp với quá 
trình đôi mới, nhất là đối với kinh tế nông 
nghiệp và nông thôn. 

Ba là, hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân 
dân phải tôn trọng triệt để những nguyên tắc 
quản lý tiền tệ tín dụng, quản lý tài chính do 
Ngân hàng Nhà nước quy định. Bởi vậy, Ngân 
hàng Nhà nước cần duy trì bộ máy chuyên 
trách giúp việc từ trung ương đến địa phương 
để tăng cường kiểm tra, giám sát và có sự chỉ 
đạo chặt che. 

Bốn là. xây dựng và phát triển các Quỹ tín 
dụng nhân dân phải dựa trên nguyên tắc tự 
nguyện, cùng góp vốn và cùng chịu trách 
nhiệm về tài chính, có cơ chế hoạt động riêng, 
có báo cáo quyết toán, công khai tài chính minh 
bạch. Hằng năm. tiến hành đại hội, hăng tháng 
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có báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước tỉnh, 
kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc sai sót. 
Đây chính là những cơ sở để Quỹ tín dụng 
nhân dân tồn tại và hoạt động một cách an 
toàn, vững chắc và cũng là thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở. 

Năm là, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở huy 
động và cho vay những món nhỏ, cùng với các 
ngân hàng thương mại giúp đỡ nông dân về mặt 
tài chính, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội ở nông 
thôn như tạo công ăn việc làm, giảm bớt các tệ 
nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, cho vay nặng 
lãi. 

Sáu là, các Quỹ tín dụng nhân dân chỉ nên 
xây dựng ở những nơi có môi trường kinh tế 
hàng hóa phát triển, có nhu cầu Cao về sản xuất, 
lưu thông hàng hóa và những mối quan hệ hàng 
hóa - tiền tệ. Người dân cần vay vốn để sản 
xuất và khi có thu nhập chưa dùng, họ gửi vào 
Quỹ tín dụng nhân dân. Ngược lại, ở những nơi 
hàng hóa chưa phát triển, chưa có những mối 
quan hệ vay vốn, gửi tiền thì Quỹ tín dụng nhân 
dân sẽ không phát huy được hết chức năng, 
nhiệm vụ của mình và hoạt động kém hiệu quả. 
Thực tế cho thấy, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 
được thành lập trong phạm vi một xã là rất phù 
hợp. 

Từ những vấn đề nêu trên, để phát huy vai 
trò của tổ chức hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân 
trên thị trường tài chính tiền tệ ở nông thôn, là 
trợ thủ đắc lực của Ngân hàng Nhà nước và trực 
tiếp nhất là đối với kinh tế hộ gia đình hiện nay, 
chúng tôi xin có một vài kiến nghị: 


I - Tiêp tục chân chính, củng cô cả về tô 


chức và quản lý các Quỹ tín dụng nhân dân 
đang hoạt động, theo đúng tinh thần Chỉ thị 57 
của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02/2000 CT- 
NHNN, ngày 15-1-2000 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam. Để thực hiện tốt 
nhiệm vụ này, cần có sự phối hợp chặt ché giữa 
Ngân hàng Nhà nước với cấp ủy đảng và chính 
quyền địa phương từ tỉnh, huyện đến cơ sở. 
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2 - Hoàn thiện cơ chế, phương thức hoạt 
động của các Quỹ tín dụng nhân dân nhằm tăng 
cường huy động vốn và mở rộng cho vay. 
Ngoài ra, coi trọng tổ chức liên kết, phát triển 
hệ thống, trong đó mỗi Quỹ tín dụng nhân dân 
là một đơn vị kinh tế tự chủ, hoạt động độc lập, 
tự chịu trách nhiệm về kết quả tài chính, liên 
kết chặt chẽ để quản lý hoạt động và thực hiện 
điều hòa vốn, thanh toán và các dịch vụ khác. 

3 - Cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm 
soát hoạt động của các quỹ một cách chặt chẽ. 
Đây là một trong những biện pháp bảo đảm cho 
Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động an toàn và có 
hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước cần có cán bộ 
cho bộ phận quản lý Quỹ tín dụng nhân dân để 
việc thanh tra, kiểm soát được chủ động và 
thường xuyên. 

4 - Cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở cả về nghiệp 
vụ và tổ chức quản lý để làm nền tảng vững 
chắc cho Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 
Về kinh phí đào tạo, cần kết hợp giữa Nhà nước 
hỗ trợ và Quỹ tín dụng nhân dân tự đầu tư. 

5 - Hiện nay hệ thống Quỹ tín dụng nhân 
dân đang tổn tại ở mô hình 3 cấp (trung ương, 
khu vực và cơ sở); cần có bước đi thích hợp để 
chuyên thành mô hình Quỹ tín dụng nhân dân 
hai cấp, hoạt động mang tính tương trợ, không 
mang mục tiêu kinh doanh nhằm tạo nguồn lực 
hỗ trợ cho cả hệ thống: trong đó Quỹ tín dụng 
nhân dân trung ương đóng vai trò đầu mối. 

6 - Hằng năm, các Quỹ tín dụng nhân dân cơ 
sở phải trích một tỷ lệ nhất định từ kết quả hoạt 
động của mình đề chuyển về quỹ trung ương, 
hoặc chi nhánh của quỹ trung ương tại một số 
tỉnh để hình thành quỹ bảo toàn cho cả hệ thống 
và cần có cơ chế trích lập cũng như sử dụng quỹ 
này là dự phòng để chỉ trả cho những quỹ có 
hiện tượng mất khả năng thanh toán. 
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§ẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VĂN LÀ 
QUY LUẬT TUYỆT ĐÔI CUA CHỦ NGHĨA TƯ BAN HIẾN ĐẠI 


I1 - Chủ nghĩa tư bản ngày nay là một hệ . 


thống thế giới. Nó có khu vực "trung tâm" và 
cả khu vực "ngoại vĩ" - những nước chậm phát 
triển và đang phát triển. Đương nhiên, ở khu 
vực "ngoại vi" cũng như khu vực "trung tâm” 
vấn tồn tại những hình thái bóc lột giá trị 
thặng dư, nhưng ở đó vẫn đang tồn tại vô vàn 
hinh thái bóc lột giá trị thăng dư "man rợ” của 
chủ nghĩa tư bản thế kỷ XIX, kể cả các hình 
thái bóc lột giá trị thặng dư của chủ nghĩa tư 
bản ở giai đoạn hợp tác giản đơn và giai đoạn 
công trường thủ công của thế kỷ XVII, XVII. 
Tuy nhiên, để làm rõ những quan hệ kinh tế 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại, phương pháp 
trừu tượng hóa khoa học của C. Mác cho phép 
ta giả định như không có khu vực ngoại vi. 

Các nhà kinh tế học tư sản hiện đại muốn 
bác bỏ học thuyết giá trị thăng dư nhưng lại cố 
tình lắng tránh học thuyết giá trị lao động. 
Điều này khá lắt léo và tự mâu thuẫn trong lập 
trường lý luận của họ là, nhiều người vẫn 
muốn phát triển trường phái kinh tế chính trị 
học cô điển Anh mà tiêu biểu là A. Sơ-mít và 
Ð. Ri-các-đô, song lại lờ đi học thuyết giá trị 
lao động - xuất phát điểm của học thuyết giá 
trị thăng dư của C. Mác. 

Vì thế, các nhà kinh tế học tư sẵn hiện đại 
chẳng dám đụng chạm và công khai tranh luận 
về những vấn đề của học thuyết giá trị lao 
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động. Từ nhiều chục năm nay, nhân danh 
những phát triển mới của các xã hội hiện đại, 
người ta tuyên bố học thuyết giá trị thặng dư 
của C. Mác đã cáo chung (!); rằng, chủ nghĩa 
tư bản đã phát triển thành cái không còn là nó 
nữa. Người ta nói đến một xã hội "hậu tư bản", 
một "chủ nghĩa tư bản nhân dân" hay "chủ 
nghĩa tư bản xã hội”, trong đó phúc lợi ngày 
càng được chia đồng đều cho mỗi người và 
thay cho sự phân cực giàu có và bần cùng là 
những tầng lớp trung gian hữu sản - những 
tầng lớp ngày càng trở thành những nhân vật 
trung tâm của xã hội hiện đại. Điều đó có 
nghĩa là, xã hội hiện nay không còn phân chia 
ra kẻ bị bóc lột và người bóc lột, và quy luật 
giá trị thặng dư không còn là quy luật tuyệt 
đối của xã hội tư bản hiện đại. 

2 - Khi phân tích sự bóc lột giá trị thăng dư 
tư bản chủ nghĩa, C. Mác coi tư bản xã hội như 
là tông số của tư bản cá biệt và bắt đầu phân 
tích từ tư bản cá biệt; phân tích nguồn gốc và 
hình thái vận động của tiền tệ biến thành tư 
bản. Ở đây, người công nhân có một ông chủ 
cụ thể, được ông ta trả công và trong quá trình 
lao động đã tạo ra một giá trị mới không 
những đủ bù đắp giá trị sức lao động của mình 
mà còn tạo ra một giá trị thặng dư và bị ông 
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chủ chiếm đoạt lấy. Toàn bộ hoạt động kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa đều nhằm chiếm đoạt 
lấy cái đó. Đó cũng là mục tiêu của chủ nghĩa 
tư bản. Từ đó, C. Mác phát hiện ra rằng, sản 
xuất ra giá trị thặng dư là quy luật tuyệt đối 
của chủ nghĩa tư bản. 

Chủ nghĩa tư bản hiện đại có tuân theo cái 
quy luật tuyệt đối đó không? Ngày nay, công 


ty cổ phần là một hình thức kinh tế tư bản chủ. 


nghĩa phổ biến, không chỉ ở công ty lớn mà ở 
cả công ty vừa và nhỏ. Nhưng kỳ thực đó là 
thủ đoạn che giấu sự bóc lột dưới chiêu bài mà 
các nhà tư tưởng kinh tế tư sản gọi là sự "dân 
chủ hóa" của tư bản. Trong các công ty cổ 
phân, không chỉ các nhà tư bản có cổ phiếu mà 
cả những người công nhân cũng có cô phiếu. 
Chủ nghĩa tư bản có hắn một chủ trương phát 
hành những cổ phiếu mệnh giá thấp để vừa thu 
hút vốn nhàn rỗi trong xã hội, vừa xoa dịu 
mâu thuẫn giữa lao động và tư bản. Đương 
nhiên, những người công nhân có cổ phiếu 
cũng được chia lãi cô tức của công ty, nhưng 
có một điều chắc chắn là, do lượng cổ phiếu 
của họ quá ít ôi nên họ không thê nắm quyền 
chi phối hoạt động của công ty. 

Trong các công ty ‹ cổ phần ngày nay, xuất 
hiện phô biến một tầng lớp giám đốc làm 
nhiệm vụ điều hành và quản lý công ty dưới 
sự lãnh đạo của hội đồng quản trị. Những 
giám đốc đó cũng là những người làm thuê 
cho chủ tư bản nhưng với một mức lương khá 
cao, tạo thành cái gọi là tầng lớp "kỹ trị" trong 
xã hội hiện đại. Tuy nhiên, chẳng ai quy định 
những giám đốc đó chỉ đóng vai trò người làm 
thuê. Trên thực tế, khá đông giám đốc cũng 
đồng thời là chủ tư bản. Họ sở hữu trong tay 
một tỷ lệ cô phiếu không nhỏ, có thể đóng vai 
trò khống chế. Như vậy, các giám đốc và chủ 
tư bản đan xen, xâm nhập lần nhau, tạo thành 
hinh thức tư bản tập thê. Ngày nay, ngay cả 
cái tên của một công ty cổ phần cũng không 
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mang danh một ông chủ nào nữa. Thời C. Mác 
và V.I. Lê-nin, các công ty cổ phần do một 
hoặc hai gia tộc giữ tỷ lệ cổ phiếu khống chế 
và sự khống chế đó được duy trì dưới hình 
thức cha truyền con nối. Ngày nay, không còn 
tình hình phố biến như vậy. 

Do tính rủi ro trong kinh doanh ngày càng 
cao, các nhà lý luận kinh tế thị trường khuyên 
nhà tư bản nên đầu tư vào nhiều ngành, để 
dự phòng rủi ro. Và, do khả năng dịch chuyển 
tư bản từ lĩnh vực này sang lĩnh vực kia rất 
nhanh nên những nhà tư bản thực sự nắm tỷ 
lệ cổ phiếu khống chế liên tục thay đối lĩnh 
vực đầu tư. Hơn nữa, do chính sách phát 
hành cổ phiếu mệnh giá thấp với "chế độ ủy 
nhiệm" của cổ đông nên người ta cũng không 
cần nhiều cổ phiếu lắm mới " soát được 
công ty. 

Tất cả những điều đó làm cho trình độ xã 
hội hóa của tư bản tăng lên, tư bản cá biệt 
ngày càng trở thành tư bản liên hiệp. Điều 
hành công ty bây giờ là những liên minh tạm 
thời của nhiều nhóm tư bản mà thực lực gần 
như ngang nhau. 

Tình hình đó làm cho tư bản càng trở nên 
"tập thể" và "vô danh" hơn. Công nhân và 
nhân viên của các hãng trong công ty nhiều 
khi chắng biết ông chủ thực sự của mình là ai. 
Ngược lại, các ông chủ cũng chẳng biết công 
nhân của mình là ai. Người công nhân ngày 
càng trở thành người "lao động tổng thể", như 
C. Mác nói. Trong cái hệ thống đó, giữa chủ 
tư bản, giám đốc, công nhân và nhân viên làm 
thuê tưởng chừng như không còn ranh giới 
nữa: chủ tư bản làm quản lý, giám đốc làm 
chủ sở hữu, còn công nhân và nhân viên làm 
thuê cũng được chia lợi tức cổ phiếu như chủ 
tư bản. Mọi người đều tưởng mình trở thành 
"nhà tư bản", đều phải lao động và chắng ai 
bóc lột ai. Như vậy, chủ nghĩa tư bản hiện đại 
đã được "nhân dân hóa", trở nên tốt đẹp hơn 
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bao giờ hết (!) Thế nhưng, thực tế cuộc sống 
bao giờ cũng rõ ràng. Rút cục, dù mức thu 
nhập thực tế như thế nào thì công nhân vẫn là 
công nhân, nhà tư bản vẫn là nhà tư bản, còn 
ông giám đốc có thể chỉ là người làm thuê mà 
cũng có thể là nhà tư bản thực sự. Chi có điều, 
trong một công ty hiện đại, người ta không thê 
biết được chính xác giá trị thăng dư do người 
công nhân nào sản xuất và nộp cho ông chủ tư 
bản cụ thể nào. : 

3. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
hiện đại đang tiếp diễn như vũ bão. Nó làm 
cho khoa học ngày càng trở thành lực lượng 
sản xuất trực tiếp, làm cho nền kinh tế hiện đại 
ngày càng trở thành nền kinh tế tri thức. Các 
nhà tư tưởng kinh tế tư sản đã lợi dụng thực tế 
khách quan này để tấn công vào học thuyết 
giá trị thăng dư của C. Mác từ một phía khác. 
Ai cũng biết rằng, học thuyết giá trị thặng dư 
của C. Mác lên án sự bóc lột tư bản chủ nghĩa 
và chỉ ra nguồn gốc kinh tế của sự bóc lột đó 
là chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về các tư 
liệu sản xuất. Trong nền kinh tế thị trường 
hiện đại, mọi thứ đều là hàng hóa. Các phát 
minh khoa học và công nghệ cũng là hàng 
hóa, cũng có chủ sở hữu. Khái niệm "sở hữu 
trí tuệ" ngày càng xuất hiện một cách phô 
biến. Trước tình hình đó, những kẻ biện hộ 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại lập tức rêu rao 
răng, ngày nay vấn đề sở hữu tư liệu sản xuất 
chăng còn đóng vai trò quan trọng như trong 
các thế kỷ trước; rằng, sở hữu trí tuệ đã thay 
thế vai trò của sở hữu tư liệu sản xuất trong 
việc đưa loài người tiến lên. Theo họ, chủ thể 
của sự phát triển và tiến bộ xã hội là các nhà 
khoa học và tầng lớp quản lý chứ không phải 
là các ông chủ tư bản (!). 

Chắc chắn răng, một phát minh khoa học 
hay công nghệ nảy sinh từ đầu óc nhà phát 
minh nào đó thì chỉ anh ta biết mà thôi và 
thuộc sở hữu của anh ta. Nhưng một trí tuệ Ở 
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trạng thái như vậy chỉ có thể là một tiềm năng 
sản xuất mới chứ chưa thể là một lực lượng 
sản xuất mới. Ai cũng biết rằng, trong thực tế, 
một ý tưởng công nghệ mới muốn trở thành 
một công nghệ mới thực sự phải trải qua một 
quá trình ứng dụng, thử nghiệm, trước khi có 
thể đưa vào sản xuất đại trà. Tất cả quá trình 
đó đều đòi hỏi đầu tư tư bản, nhiêu khi rất tốn 
kém. Nếu nhà phát minh tự mình có tiền, tự 
mình làm thử nghiệm và công bố kết quả phát 
minh của mình, rồi đăng ký sở hữu trí tuệ và 
đứng ra lập các sản nghiệp theo nguyên lý 
công nghệ mới của mình thì anh ta sẽ là chủ 
sở hữu trí tuệ theo nghĩa kép: vừa là nhà phát 
minh, vừa là nhà tư bản. Thông thường, các 
nhà khoa học, các nhóm phát minh phải đi 
chào hàng để bán các phát minh của mình cho 
các công ty tư bản. Một hợp đông sẽ được ký 
kết. Nhà khoa học do không có tư bản, chỉ có 
sản phẩm trí tuệ của mình, buộc phải bán sản 
phẩm đó như một hàng hóa cho nhà tư bản tập 
thê; nhà tư bản tập thể sử dụng hàng hóa đó 
như một tư liệu sản xuất mới. 

Như vậy, về khởi thủy, sáng kiến, phát 
minh do ai nghĩ ra thì thuộc sở hữu của người 
ấy. Thế nhưng, thông qua hàng loạt hành vi 
môi giới mua và bán trên thương trường, rút 
cục, trí tuệ vẫn thuộc về tư bản và chỉ trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp dưới hình 
thức tư bản mà thôi! 

4 - Ngày nay, trước sự xuất hiện những nhà 
máy tự động hóa cao, người ta vội đưa ra 
huyền thoại về cái gọi là "nhà máy không 
người". Từ đây, học thuyết giá trị thăng dư của 
C. Mác lại bị đặt thành vấn đề từ một góc độ 
tiếp cận khác. 

Một trong những công lao lớn của C. Mác 
trong lĩnh vực kinh tế chính trị học là tìm ra 
tính chất hai mặt của lao động sản xuất: lao 
động cụ thể và lao động trừu tượng. Vận dụng 
lý luận đó vào phân tích quá trình sản xuất tư 
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bản chủ nghĩa, C. Mác cũng đông thời phát 
hiện ra tư bản bất biến và tư bản khả biến. Ông 
nhận thấy, trong quá trình sản xuất ra hàng 
hóa mới, có những giá trị cũ được chuyến 
nguyên vẹn vào hàng hóa mới, đồng thời có 
những giá trị mới được sinh ra. Điều quan 
trọng là ở chỗ, vẫn chỉ là một quá trình lao 
động, nhưng với tính chất là lao động cụ thể, 
lao động của người công nhân đã chuyển 
nguyên vẹn các giá trị cũ vào sản phẩm lao 
động mới và làm cho sản phẩm đó có một giá 
trị sử dụng xác định; trong khi đó, cũng vẫn 
chỉ là quản lý lao động đó thôi, nhưng với 
tính chất là lao động trừu tượng, lao động của 
người công nhân đã sáng tạo ra một giá trị 
mới, trong đó có giá trị thặng dư. Điều đó 
cũng có nghĩa là, ngày nay, trong các nhà máy 
tự động hóa, dù cho giá trị của lao động sống 
có giảm đi một cách tương đối so với lao động 
quá khứ và dù cho máy móc, các tư liệu lao 
động có vai trò cực kỳ quan trọng mà nếu 
không có chúng, quá trình sản xuất không thể 
diễn ra, thì giá trị thặng dư vẫn do lao động 
sống của người công nhân sản xuất ra chứ 
không phải do máy móc sản xuất ra. 

Đúng là so với các giai đoạn kỹ thuật trước 
của chủ nghĩa tư bản, thì trong giai đoạn tự 
động hóa này, lao động sống được giảm thiểu 
một cách đáng kể; máy móc không những 
thay thế lao động cơ bắp của con người mà 
còn thay thế cả một phân lớn lao động trí óc 
của con người. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, nền 
sản xuất tự động hóa không phải dùng ít lao 
động sống đến mức như người ta tưởng. 
Chẳng qua là việc phân bố lao động sống 
trong nhà máy tự động hóa có sự thay đối so 
với trước mà thôi. Nền sản xuất tự động hóa 
tuy rất tiết kiệm trong việc sử dụng lao động 
sống, nhưng tông số người lao động làm thuê 
ăn lương vẫn tăng lên. Người ta có thể ước 
tính được mỗi năm phải tạo thêm bao nhiêu 
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công ăn việc làm mới thì mới giữ cho tỷ lệ thất 
nghiệp ở mức có thể chấp nhận được với xã 
hội. 

"Nhà máy không người" là một hình tượng 
được cường điệu một cách có dụng ý. Thực ra, 
máy móc tuy được tự động hóa nhưng vẫn 
phải có lao động sống của công nhân làm 
nhiệm vụ giám sát, điều hành, điều mà C. Mác 
đã tiên đoán một cách thiên tài về chức năng 
lao động của con người trong tương lai. Hơn 
nữa, để cho dây chuyền tự hoạt động, nhà 
máy cần phải có một bộ máy nhân viên lo 
"đầu vào" của sản xuất, tiếp liệu đúng thời hạn 
và đảm bảo chất lượng..., và lo "đầu ra" của 
sản phẩm như quảng bá, tiếp thị, tiêu thụ... 
Nói cách khác, với nhà máy tự động hóa, sự 
phân bố lao động trong nội bộ nhà máy thay 
đối theo hướng phân lao động trực tiếp đứng 
máy, sản xuất ra sản phẩm giảm đi, nhưng 
phần lao động dịch vụ phục vụ cho việc sản 
xuất sản phẩm tăng lên. 

5 - Không phải chỉ trong một xí nghiệp, 
nghĩa là ở mức vi mô, mới có sự chuyển đổi 
cơ cầu lao động sản xuất theo hướng lao động 
dịch vụ tăng lên, mà trên phạm vi toàn xã hội, 
trong nền kinh tế vĩ mô, cũng có sự chuyên 
đổi cơ cấu ngành: công nghiệp và nông 
nghiệp giảm đi một cách tương đối, trong khi 
đó ngành dịch vụ các loại tăng lên một cách 
hết sức nhanh chóng. 

C. Mác coi lao động trong công nghiệp, 
nông nghiệp, giao thông vận tải... là lao động 
sản xuất, và đối với nhà tư bản, lao động sản 
xuất phải là sản xuất ra giá trị thặng dư. Còn 
các loại tư bản thương nghiệp, các ngân hàng 
kinh doanh hàng hóa và tiền tệ thì tuy thời 
gian lao động của các công nhân viên cũng 
được phân chia thành lao động tất yếu và lao 
động thặng dư, nhưng lao động của họ không 
sản xuất ra giá trị thặng dư mà chỉ thực hiện 
việc phân chia giá trị thăng dư. 
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Ngày nay, tình hình đã thay đổi một cách 
cơ bản. Ngành dịch vụ chiếm ưu thế trong cơ 
cấu của các nền kinh tế hiện đại. Vấn đề đặt ra 
là, trong điều kiện như vậy, chúng ta có tiếp 
tục giữ quan điểm như cũ cho rằng, chỉ các 
ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và 
giao thông vận tải mới là lao động sản xuất, 
hay buộc phải coi các ngành dịch vụ cũng là 
lao động sản xuất và những người lao động 
dịch vụ cũng sáng tạo ra giá trị mới, trong đó 
có giá trị thặng dư? 

Về mặt phương pháp luận, có thể khẳng 
định rằng, ngày nay cần phải mở rộng khái 
niệm lao động sản xuất và khá nhiều ngành 
dịch vụ cũng sản xuất ra giá trị mới, trong đó 
trực tiếp sản xuất ra giá trị thặng dư cho các 
nhà tư bản kinh doanh dịch vụ. C. Mắc tiên 
đoán rằng, trong tương lai, khoa học sẽ trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Chính tiên 
đoán thiên tài đó là cơ sở lý luận để chúng ta 
khẳng định rằng, ngày nay, nhiều ngành dịch 
vụ đã thuộc lĩnh vực lao động sản xuất. Tuy 
nhiên, sản phẩm của các ngành dịch vụ đó 
không kết tính lại thành hàng hóa như sản 
phẩm của các ngành công nghiệp và nông 
nghiệp, mà chỉ là sản phẩm phi vật thể, dưới 
hinh thức những thông tin, và quá trình sản 
xuất ra sản phẩm có thể đồng thời là quá trình 
tiêu dùng, sử dụng sản phẩm. Chẳng hạn, lao 
động trong nghiên cứu, thu thập thông tin về 
thị trường các loại, lao động trong thông tin, 
tư vân về tinh hình pháp luật và điều kiện làm 
ăn của các vùng, miền mà công ty chuẩn bị 
đầu tư vào,v.v.. là những lao động thuộc về 
lao động sản xuất. Chúng sản xuất ra các 
thông tin, và các thông tin này đóng vai trò 
như những lực lượng sản xuất hiện đại, góp 
phân nâng cao năng suất lao động lên gấp bội. 
Để có được các thông tin đó, nhà tư bản phải 
bỏ tư bản để mua sắm, lắp đặt các thiết bị và 
thuê lao động sống mà đa số là những người 
có trình độ học vấn và tay nghề cao. 
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Tuy nhiên, không thể coi mọi ngành dịch 
vụ trong xã hội tư bản đều là lao động sản 
xuất. Trước đây, khi phân tích về lĩnh vực lưu 
thông của chủ nghĩa tư bản, C. Mác đã chỉ ra 
tính chất không cần thiết về mặt xã hội của 
một số hoạt động dịch vụ, và ông cho răng, xã 
hội tương lai sẽ không cần đến các hoạt động 
đó. Cũng như vậy, trong lĩnh vực kinh doanh 
tiền tệ của các nền kinh tế hiện đại đã và đang 
xuất hiện những hoạt động "kinh tế ảo". Liệu 
có thể công nhận những hoạt động kinh tế ảo 
trên các thị trường chứng khoán, nơi người ta 
mua đi bán lại các loại giấy có giá trị, nơi diễn 
ra các thủ đoạn đầu cơ và lừa lọc tài chính, là 
hoạt động lao động sản xuất được không? 
Không! Chúng ta chỉ có thể coi đó là những 
hoạt động đặc trưng cho tính chất ăn bám và 
suy đôi của xã hội tư sản, một sự tha hóa của 
chính bản thân tư bản, nhất là khi những giá trị 
trong "kinh tế ảo" ngày càng vượt quá xa 
những giá trị được sản xuất ra trong khu vực 
"kinh tế thực". 

6 - Từ sự phân tích những hình thức mới 
của sản xuất giá trị thặng dư trong chủ nghĩa 
tư bản hiện đại, chúng ta có thể thấy được diện 
mạo mới của giai cấp công nhân hiện đại. Giai 
cấp đó không biến mất cùng với sự xuất hiện 
nền kinh tế mới, nền kinh tế tri thức, như các 
nhà tư tưởng tư sản khắng định. Dù các tầng 
lớp hữu sản trong các xã hội tư sản hiện đại có 
tăng lên vê mặt số lượng thì cũng không thể từ 
đó mà cho rằng, C. Mác đã sai trong dự báo về 
sự phân cực của xã hội tư sản. Trên thực tế, 
trong các xã hội tư sản hiện đại, trừ tầng lớp 
bóc lột và ăn bám, đại bộ phận dân cư đều là 
những người lao động làm thuê, trong đó gần 
một nửa là lao động trí óc. 

Chắc chắn răng, không phải tất cả những 
người lao động làm thuê đều là công nhân, 
nhưng cũng chắc chắn rằng, không ít người 
lao động tri óc đã gia nhập đội ngũ giai câp 
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công nhân. Chúng ta phải xếp vào đội ngũ giai 
cấp công nhân những người lao động công 
nghiệp ở thành thị và nông thôn: 1- Những 
người trực tiếp đứng máy, điều hành sản xuất; 
2- Những kỹ thuật viên bảo hành, sản xuất, 
bảo đảm sự vận hành của dây truyền sản xuất; 
3- Những người quản lý, kiểm tra, lập trình ở 
các trung tâm điều khiến; 4- Những nhà khoa 
học và công nghệ, những kỹ thuật viên của 
các viện nghiên cứu ứng dụng và triển khai 
sản xuất nằm ngay trong các hãng, các công 
ty; 5- Những chuyên viên và người lao động 
của các hãng, các công ty làm công tác dịch 
vụ "đầu vào" và "đầu ra" của quá trình sản 
xuất và lưu thông. 

Ngày nay, sự phân biệt công nhân cổ trắng 
với công nhân cổ xanh, lao động trí óc với lao 
động chân tay chỉ có ý nghĩa tương đối. Trong 
nên kinh tế tri thức, người lao động chân tay 
cũng phải vươn tới một nền học vấn cao, dễ 
thích nghi với việc thay đổi nghề nghiệp, việc 
đào tạo lại.... nếu không muốn rơi vào hàng 
ngũ những người thất nghiệp thường xuyên. 
Với một giai cấp công nhân như vậy, sự đối 
lập giữa hữu sản và vô sản chỉ là tương đối mà 
thôi. Ngày nay, trừ bộ phận thất nghiệp sống 
nhờ vào sự cứu tế xã hội, đại bộ phận công 
nhân không hoàn toàn "trần trụi" như trước 
nữa. Họ cũng có một ít tài sản để dành, đầu tư 
cổ phiếu... Chỉ có điều, trong điều kiện tập 
trung tư bản và tư liệu sản xuất hiện đại thì sự 
dư đả đó vẫn không tránh được cho họ cái kiếp 
phải đi làm thuê, phải bán sức lao động và 
chịu bóc lột giá trị thặng dư. Người ta ước tính 
rằng, trong giai cấp công nhân hiện đại, với cơ 
cầu như trên, có một bộ phận. (khoảng 1/3 đến 
1⁄4) tham gia vào khối các tầng lớp hữu sản, 
hay gọi là khối các tầng lớp trung lưu. 

Một giai cấp công nhân hiện đại như vậy là 
mạnh lên hay yếu đi so với giai cấp công nhân 
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truyền thống? Nó còn đóng vai trò lịch sử toàn 
thế giới mà chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã phát 
hiện hay phải nhường vai trò đó cho một giai 
cấp khác? Đương nhiên, một giai cấp công 
nhân như vậy sẽ có sự phân tầng khác trước về 
lợi ích kinh tế, xu hướng chính trị, thị hiếu và 
tâm lý xã hội. Sự thống nhất ý chí và hành 
động của giai cấp đó không còn đơn giản và ' 
có thể thực hiện dễ dàng như trước, và điều đó 
đòi hỏi đội tiên phong của nó phải có những 
bước tiền vượt bậc thì mới có thể tiếp tục đóng 
vai trò chiến sĩ tiên phong. 

Tuy nhiên, sự vận động của chủ nghĩa tư 
bản hiện đại tự bản thân nó cũng sản sinh ra 
xu thế liên kết những người công nhân, cách 
mạng hóa phong trào công nhân. Nền kinh tế 
hiện đại không chỉ đe dọa gạt những người lao 
động giản đơn mà còn đe dọa gạt cả những 
người lao động trí óc có bằng cấp cao xuống 
địa vị thất nghiệp. Trên phương. diện này thi 
tầng lớp công nhân cổ xanh và tầng lớp công 
nhân cổ trắng lại có những lợi ích giai cấp 
giống nhau và có một lập trường thống nhất 
trong đấu tranh. Điều quan trọng là, giai cấp 
công nhân hiện đại, sản phẩm của chủ nghĩa 
tư bản hiện đại, mà đặc trưng nổi bật là có 
trình độ học vấn ngày càng cao, đang bao hàm 
trong mình một tầng lớp trí thức của chính 
mình. Một giai cấp công nhân trí thức hóa như 
vậy sẽ là điều vô cùng thuận lợi để ý thức tự 
giác về chính trị ngày càng chiến thắng dễ 
dàng yếu tố tự phát trong phong trào công 
nhân. Và, chắc chắn răng, nó sẽ có sứ mệnh 
lịch sử thuận lợi hơn, không phải chỉ trong 
bước chuyển tiếp của chế độ chính trị mà quan 
trọng hơn, trong giai đoạn kiến tạo nên những 
trật tự mới của xã hội tương lai. Điều này sẽ 
khắc phục khâu yếu của những cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa đã qua, những cuộc 
cách mạng ở những nơi mà chủ nghĩa tư bản 
chưa phát triển cao. Lì 
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nước ta, qua những phát hiện về khảo 

cổ học, những tài liệu còn lưu giữ được, 

dù rất ít ỏi, nhưng đã cho chúng ta 
những thông điệp có giá trị về lịch sử hàng ngàn 
năm văn hiến của dân tộc Việt Nam. Trong lịch 
sử xây dựng và bảo vệ đất nước, cha ông chúng 
ta đã sáng tạo ra những giá trị văn hóa vô cùng 
quý báu. 

Gần 1000 năm Bắc 
thuộc, hơn §0 năm 
chống đế quốc Pháp 
giành độc lập, hơn 20 
năm kháng chiến chống 
Mỹ thắng lợi, dân tộc ta 
vân giữ được bản sắc 
văn hóa của riêng mình, 
làm rạng rỡ thêm truyền 
thống và bản lĩnh văn 
hóa ấy. 

Trong Sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa, từ cơ 
chế bao cấp chuyển sang 
nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta đã đứng vững và phát triên 
trước những thách thức của thời đại, duy trì sự 
tăng trưởng kinh tế với mức độ cao liên tục 
hàng chục năm. Điều đó càng thê hiện năng 
lực trí tuệ và sức mạnh văn hóa của người 
Việt Nam. Văn hóa đã trở thành động lực, 
làm cơ sở cho việc định hướng, tồn tại và phát 
triển đất nước. 

Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị 
Trung ương 4 khóa VII và Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 5 khóa VIII đều nhận định: 
Nên văn hóa Việt Nam mà chúng ta đang có 
là thành quả mấy nghìn năm lịch sử phát triên 
của cả cộng đông các dân tộc Việt Nam. 
Thành quả ấy đã hun đúc tâm hôn, khí phách, 
bản lĩnh dân tộc, đã đảm bao cho đân tộc ta 
tôn tại, phát triên và làm rạng rỡ lịch sử vẻ 
vang của dân tộc. 
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Thế giới biết đến Việt Nam chính là biết 
đến một đất nước, một dân tộc có truyền 
thống văn hóa lâu đời. Những giá trị văn hóa 
của chúng ta đã trở thành một bộ phận di sẵn 
văn hóa của nhân loại. 

Tuy vậy, cũng phải thừa nhận rằng, trong 
những năm qua, do nhiều nguyên nhân, có 


J-(FÑT ®I öR VĂN HÓA - 
một bước hoàn thiên 

cơ sở pháp lý để phát huy 
bản sắc văn hóa Việt Nam 


LÊ ANH TUYẾN" 


không ít di sản văn hóa bị mai một hoặc bị 
xâm hại, như di tích nàng Tô Thị (Lạng Sơn), 
Núi Sam (An Giang), Chùa Hương (Hà Tây), 
Núi Đọ (Thanh Hóa)... Không ít di tích bị lấn 
chiếm hoặc bị tàn phá. Việc xây dựng các 
công trình kinh tế đã gây ảnh hưởng xấu đến 
một số di tích có giá trị đặc biệt quan trọng 
như bãi cọc Bạch Đằng (Quảng Ninh), Hỗ 
Gươm (Hà Nội). Nhiều di sản phi vật thể chưa 
được bảo tôn và phát huy đang bị mai một và 
bị mất dần cả trong đời sống lẫn trong ký ức 
của chúng ta. 

Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân 


* Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa - Thông tin 
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ta đã chọn không thể tách rời quá trình xây 
dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. Đẳng ta xác định, muốn duy trì và 
phát triển nền văn hóa ấy thì vấn đề chiến 
lược là phải xây dựng những giá trị mới, sâu 
sắc, trong đó, lấy việc sáng tạo, bồi dưỡng, 
bảo vệ và phát huy mọi giá trị, mọi tài năng 
văn hóa làm mục tiêu. 

Muốn biến chủ trương của Đảng và ý 
nguyện của nhân dân thành hiện thực thì vấn 
đề quan trọng hàng đầu là phải có hệ thống 
pháp luật hoàn chính làm cơ sở định hướng và 
điều chỉnh hành vi của xã hội. 

Hiến pháp năm 1992 đã quy định rõ: Nhà 
nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không 
ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Nhìn lại hệ thống pháp luật của Nhà nước về 
bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, 
chúng ta thấy, ngay sau khi giành chính 
quyên, ngày 23-l 1-1945, Hồ Chủ tịch đã ban 
hành Sắc lệnh số 65 về bảo tồn di sản. Tiếp 
theo, các năm 1957, 1966, 1973, Chính phủ 
đã ban hành một số văn bản về bảo vệ và phát 
huy giá trị di sản văn hóa. Ngày 31-3-1984, 
Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh về 
bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và 
danh lam thắng cảnh. 

Công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, 
diễn ra trong xu thế hội nhập mang tính toàn 
cầu hiện nay, những quy định tại Pháp lệnh về 
bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa, 
danh lam thắng cảnh có nhiều điểm không 
còn phù hợp. Vì vậy, chúng ta phải nhìn nhận 
và đánh giá lại một cách khoa học các văn 
bản pháp quy của Nhà nước trong lĩnh vực 
bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa của dân 
tộc. Có thể thấy răng: I- Về phạm vi điều 
chỉnh, Pháp lệnh năm 1984 chỉ mới điều 
chỉnh về việc bảo vệ di sản văn hóa vật thê, 
chưa nói đến di sản phi vật thể; 2- Về chế độ 
sở hữu đối với di sản, chưa được xác định một 
cách rõ ràng, khái niệm cổ vật và cơ chế quản 
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lý di vật chưa chặt chẽ; 3- Về quyền và nghĩa 
vụ của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ di 
sản, tu bô, xây dựng các khu vực di tích và 
khu vực có liên quan cũng như các chế độ, 
chính sách, nguôn lực và sự hợp tác quốc tế 
trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản 
chưa được quy định phù hợp. Những bất cập 
đó đã gây ảnh hưởng lớn đến việc gìn giữ, 
phát huy giá trị di sản văn hóa trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong 
giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Nhằm khắc phục những hạn chế của Pháp 
lệnh trên, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc 
xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
4 khóa VII và Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 5 khóa VIII đã chỉ rõ việc cần thiết phải 
ban hành Luật Di sản văn hóa. 

Sau nhiều lần soạn thảo, Luật Di sản văn 
hóa đã được kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa X 
thông qua ngày 29-6-2001, có hiệu lực từ 
ngày 1-1-2002 và được coi là một bước hoàn 
thiện mới về pháp luật trong lĩnh vực bảo tôn 
và phát huy các giá trị to lớn của di sản văn 
hóa dân tộc. 

Luật gồm 7 chương và 74 điều, trong đó có 
nhiều quy định mới, xác định rõ vị trí của di 
sản văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc; xác định rõ trách nhiệm của Nhà 
nước, của công dân và các cơ quan, tô chức 
trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản 
văn hóa. Ngay Phân mở đâu, Luật xác định: 
Di sản văn hóa Việt Nam là một bộ phận của 
di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn 
trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của 
nhân dân ta. Việc bảo vệ và phát hu y giá. trị di 
sản văn hóa nhăm đáp ứng nhu câu vê văn 
hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phân 
xây dựng và phát triên nên văn hóa Việt Narn 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng øóp 
vào kho tàng di sản văn hóa thế giới. 
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Nhà nước và nhân dân cân nâng cao tinh thân 
trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát triên 


giá trị di sản văn hóa. Những quy định tại Lợi 


mở đâu đã được thể chế thành những nội 
dung cụ thể như sau: 

Tại chương quy định chung, phạm vi điều 
chỉnh của Luật được xác định rõ bao gồm di 
sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật 
thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị 
lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ 
thế hệ này qua thế hệ khác, kể cả di sản của 
Việt Nam và di sản của nước ngoài có ở đất 
liền, hải đảo, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng 
đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của nước ta. 

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư 
tại nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam 
đều phải có nghĩa vụ tuân theo quy định về 
bảo vệ và phát huy di sẵn văn hóa đã có trong 
Luật. Những Điều ước quốc tế về vấn đề này 
mà nước ta đã ký kết hoặc tham gia có quy 
định khác thì sẽ áp dụng quy định tại các điều 
ƯỚC quốc tế đó. _ 

Để thực hiện tốt Luật, 13 khái niệm về vấn 
đề này như di sản văn hóa phi vật thể, di sản 
văn hóa vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc 
gia, bảo quản, tu bố, phục hồi di tích... được 
chỉ định rất rõ, nhất là các di vật, cổ vật, bảo 
vật quốc gia lại có những tiêu chí cụ thể để 
xác định về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học 
và độ tuổi. 

Về chế độ sở hữu đối với di sản văn hóa, 
Luật xác định rõ các hình thức sở hữu toàn 
dân, sở hữu tập thể, sở hữu chung của cộng 
đồng, sở hữu tư nhân và các hình thức sở hữu 
khác. Quyền sở hữu và quyên tác giả đối với 
đi sản văn hóa được Nhà nước bảo hộ theo 
quy định của pháp luật dân sự. 

Về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, 
Luật quy định: Các cơ quan nhà nước, tô chức 
chính trị, tố chức chính trị xã hội, tổ chức xã 
hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ 
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trang nhân dân và cá nhân đều có trách nhiệm 
bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vì lợi 
ích của toàn xã hội, phát huy truyền thống tốt 
đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, 
khuyến khích sáng tạo những giá trị văn hóa 
mới, làm giàu kho tàng di sản văn hóa Việt 
Nam và mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế. 

Luật cũng nghiêm cấm các hành vi làm 
tôn hại đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di 
sản văn hóa hoặc lợi dụng việc bảo vệ và phát 
huy di sản văn hóa để thực hiện những hành 
vị trái pháp luật. 

Chương II đề cập tới vấn đề Quyên và 
nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản 
văn hóa, đã quy định cụ thể các tổ chức, cá 
nhân là chủ sở hữu Ki: trực tiếp quản lý di 
sản văn hóa. 

Chương III với tiêu đề Bảo vệ và phát huy 
giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đã quy định 
Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho 
tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động, nghiên 
cứu, sưu tầm, bảo quản, truyền dạy và giới 
thiệu di sản văn hóa phi vật thể nhằm giữ gìn, 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và làm 
giàu kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng 
các dân tộc Việt Nam. Đối với di sản văn hóa 
phi vật thể ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm chỉ đạo lập hô sơ khoa 
học để bảo vệ và phát huy giá trị. Thủ tướng 
Chính phủ xem xét quyết định việc đề nghị 
UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật 
thể tiêu biểu của Việt Nam là di sản văn hóa 
thế giới. Đối với di sản văn hóa phi vật thể có 
nguy cơ bị làm sai lệch, bị mai một hoặc thất 
truyền thì các cơ quan nhà nước có thầm 
quyền Áp dụng biện pháp ngăn chặn hoặc bảo 
VỆ. Thuần phong mỹ tục trong lối sống, nếp 
sống của dân tộc được Nhà nước và xã hội 
bảo vệ, phát huy; tri thức y học, dược học cổ 
truyền; giá trị văn hóa ẩm thực, giá trị trang 
phục truyền thống dân tộc và các tri thức 
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dân gian, các lễ hội truyền thống được Nhà 
nước bảo hộ duy trì và phát huy. Nghệ nhân, 
nghệ sỹ nắm giữ và có công phô biến nghệ 
thuật truyền thống, bí quyết nghề nghiệp có 
giá trị đặc biệt được tôn vinh và có chính sách 
đãi ngộ thỏa đáng. Người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài được 
phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi 
vật thể ở Việt Nam sau khi có sự đồng ý bằng 
văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Chương IV có nội dung Bảo vệ và phát 
huy giá trị di sản văn hóa vật thể quy định rõ 
tiêu chí để xác định di tích lịch sử văn hóa và 
danh lam thắng cảnh và được chia thành 3 
loại, gồm: di tích cấp tỉnh, thành do Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định 
xếp hạng: di tích quốc gia do Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa Thông tin quyết định xếp hạng; 
và, di tích quốc gia đặc biệt do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định xếp hạng. Việc đề nghị 
UNESCO xem xét đưa di tích tiêu biểu của 
Việt Nam vào danh mục di sản thế giới thuộc 
thẩm quyền Thủ tướng. Mỗi di tích chỉ có hai 
khu vực bảo vệ, trong đó khu vực I phải được 
giữ nguyên trạng; việc xây dựng các công 
trình ở khu vực II phục vụ cho việc phát huy 
giá trị di tích phải được sự đồng ý của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với di tích cấp 
tỉnh và được sự đồng ý ý của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa - Thông tin đối với di tích quốc gia và di 
tích quốc gia đặc biệt. 

Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải 
xây dựng thành dự â án trình cơ quan có thẩm 
quyền quản lý về văn hóa - thông tin phê 
duyệt để tránh sự tùy tiện, làm giảm giá trị 
hoặc gây tổn hại đến di tích như đã xảy ra 
trong thực tế vừa qua. N goài ra, trong khi xây 
dựng, cải tạo công trình nằm ngoài các khu 
vực nhưng xét thấy có khả năng ảnh hưởng 
xấu đến cảnh quan hoặc môi trường của di 
tích thì vẫn phải có ý kiến thấm định của cơ 
quan văn hóa - thông tin. Nếu phát hiện có di 
tích hoặc di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thì 
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chủ dự ân phải tạm ngừng thi công và thông 
báo ngay cho cơ quan văn hóa - thông tin biết 
để có biện pháp giải quyết kịp thời. Những 
tô chức, cá nhân phát hiện, giao nộp di 
vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được bôi hoàn 
chỉ phí phát hiện, bảo quản và được thưởng 
một khoản tiền. Nhà nước khuyến khích việc 
đăng ký di vật, cổ vật với cơ quan nhà nước 
có thấm quyền. Riêng đối với bảo vật quốc 
gia, bắt buộc phải đăng ký và được bảo quản 
theo chế độ đặc biệt. Đối với di vật, cổ vật, 
bảo vật quốc gia đã đăng ký sẽ được Nhà 
nước thẩm định miễn phí, hướng dẫn nghiệp 
vụ bảo quản và tạo điều kiện để phát huy giá 
trị. Các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc 
sở hữu nhà nước không được mua, bắn, tặng, 
cho. Di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà 
nước được mua, bán, trao đổi, tặng, cho và để 
thừa kế ở trong nước. 

Khi đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra 
nước ngoài để trưng bày, nghiên cứu phải có 
sự bảo hiểm từ phía tiếp nhận, có quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ đối với bảo 
vật quốc gia; có quyết định của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa - Thông tin đối với di vật, cổ vật 
khác. 

Việc làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật 
quốc gia phải đảm bảo các điều tiến cụ thể 
mà Luật đã quy định. 


Về bảo tàng, Luật quy định có 4 loại là bảo 
tàng quốc gia và bảo tàng chuyên ngành do 
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; 
bảo tàng cấp tỉnh và bảo tàng tư nhân do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố 
quyết định thành lập. Điều kiện thành lập và 
nhiệm vụ quyên hạn của bảo tàng cũng được 
quy định rất cụ thể. 

Di sẵn văn hóa có trong nhà truyền thống, 
nhà lưu niệm cũng phải được bảo vệ và phát 
huy giá trị theo quy định của Luật. 

Chương V là các quy định về Quản lý Nhà 
nước. Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia là 
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Hội đồng tư vấn của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho 
các Hội văn học, nghệ thuật, Khoa học công 
nghệ tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy 
giá trị di sản, khuyến khích các tổ chức, cá 
nhân đóng góp, tài trợ cho việc bảo vệ và phát 
huy giá trị di sản. Nhà nước ưu tiên đầu tư 
ngân sách cho các hoạt động bảo vệ và phát 
huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, bảo tàng 
quốc gia, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử cách 
mạng và di sản văn hóa phi vật thể có giá trị 
tiêu biểu; có chính sách và biện pháp đẩy 
mạnh quan hệ hợp tác với nước ngoài, khuyến 
khích cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài tham øgia các hoạt 
động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 
Việt Nam. 

Cuối cùng là những quy định về việc khen 
thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích 
trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản 
văn hóa và xử lý những vi phạm về bảo vệ di 
sản văn hóa. 

Như vậy, Luật Di sản văn hóa đã thể chế 
đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
của Đảng thành những quy định pháp luật cụ 
thể, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức và 
tập thể phát huy mọi tiềm năng, mọi nguồn 
lực về tinh thần, trí tuệ và vật chất ở trong 
nước và nước ngoài nhằm bảo vệ và phát huy 
giá trị di sản văn hóa, ngăn chặn các hành vi 
gây tốn hại di sản văn hóa. Những quy định 
đó chính là bước hoàn thiện mới trong quá 
trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa trong việc bảo vệ và phát huy tốt 
hơn truyền thống văn hóa đặc sắc và phong 
phú của cộng đông các dân tộc Việt Nam - 
một yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. C] 
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(Tiếp theo trang 16) 


chức đã ban hành như: chế độ thị tuyển, thi 
nâng ngạch, khoản biên chế, kinh phí hành 
chính đối với các cơ quan hành chính, cơ chế 
tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu... 
Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách thu 
hút và sử dụng nhân tài, cán bộ, công chức nữ, 
người. dân tộc và các chính sách khác. 

Bốn hà, đây mạnh công tác đào tạo, đào tạo 
lại đối với cán bộ, công chức nhà nước. Tổ 
chức lại, sắp xếp, điều chính hệ thống các cơ sở 
đào tạo, chương trình, nội dung, phương thức 
đào tạo phù hợp với mỗi loại đối tượng, tiêu 
chuẩn của từng chức danh. cân bộ, công chức, 
tránh trùng lắp, sao cho thiết thực, hiệu quả, tiết 
kiệm ngân sách và thời gian của cán bộ công 
chức. 


Năm là, nghiên cứu, xây dựng chế độ, chính 
sách đãi ngộ, đặc biệt là các chính sách về tiền 
lương, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới 
cho từng loại đối tượng. 


Sáu là, kiện toàn và nâng cao năng lực của 
cân bộ, công chức và các cơ quan tham mưn, 
hoạch định chính sách về cán bộ, công chức; 
kiện toàn các cơ quan làm công tác tô chức - 
cân bộ của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương; tạo lập hệ thống tô chức 
vững chắc, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trinh 
nghiên cứu xây dựng, chính sách và triển khai 
chính sách, quản lý cán bộ, công chức. 


Bảy là, thiết lập hệ thống, thanh tra công vụ, 
đây nhanh và kiên quyêt giải quyết, xử lý các 
vấn đề khiếu nại tố cáo đối với các vi phạm của 
công chức (rong hoạt động công vụ, gốp phân 
ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong nên 
hành chính, đảm bảo kỷ cương, nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý cán bộ, công chức. 

Cuối cùn , đây mạnh công tác nghiên cứu 
khoa học, tông kết thực tiên, làm căn cứ cho 
việc hoàn thiện hệ thống chính sách và thực 
hiện hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công 
chức trong tình hình mới. 
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BAC LIÊU 
QUA NƯA NHIEM ICY ĐẠI HỘI 


ƯNG với các đảng bộ trên cả nước, 

Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã đi qua nửa 

nhiệm kỳ Đại hội của mình, cũng là 
năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng 
bộ Bạc Liêu đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh 
phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, 
nỗ lực phấn đấu đề đạt được những thành tựu 
quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, 
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo 
đảm an ninh - quốc phòng, tiếp tục tạo đà cả 
về thế và lực cho sự nghiệp đổi mới và công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Là tỉnh mới tái lập từ năm 1997, lại là một 
trong những tỉnh nghèo, xuất phát điểm thấp 
so với các tỉnh trong vùng, số hộ nghèo chiếm 
đến 24%, có 23 xã nghèo đặc biệt khó khăn. 
Nhưng điều đáng ghi nhận là nửa nhiệm kỳ 
qua, một chặng đường hơn hai năm rưỡi, Bạc 
Liêu đá vươn lên thực hiện tương đối cao 
nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Nghị quyết 
Đại hội Đẳng bộ tỉnh đề ra; trong đó, nhất là 
tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mà nối bật 
hơn cả là nuôi trồng thủy sản; xây dựng kết 
cấu hạ tầng nông thôn; công tác chăm lo đời 
sống gia đình chính sách và người nghèo... 
Chính những kết quả đó đã làm cho bức tranh 
toàn cảnh của tỉnh có nhiều biến đối, đời sống 
nhân dân được cài thiện rõ nét. 
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Trước hết, về tốc độ phát triển kinh tế, theo 
đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì đây 
là thời kỳ tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay. 
Nhịp độ tăng GDP bình quân trong 3 năm 
(2001-2003) là 17,4%, thu nhập bình quân đầu 
người tăng từ 4 180 000 đồng (năm 2000) lên 
7 176 000 đồng (năm 2003). Cơ cấu kinh tế 
tiếp tục được chuyển dịch theo hướng tích cực, 
hiệu quả. Mục tiêu chuyên dịch cơ cấu kinh tế 
được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng 
đầu, trong đó thủy sản được chọn là ngành 
kinh tế mũi nhọn, các vùng chuyển dịch cơ cấu 
sản xuất là vùng động lực thúc đấy phát triển 
toàn bộ nền kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời 
cũng là vùng trọng điểm về chỉ đạo thực hiện 
chủ trương phát triển kinh tế trang trại, xây 
dựng mô hình kinh tế hợp tác và hợp tác xã; 
gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản 
phâm. 

Định hướng đúng, cơ chế chính sách mở, 
đã khuyến khích nhiều thành phân kinh tế 
tham gia. Diện tích nuôi tôm tăng từ 54 000 
héc-ta (năm 2000) lên 112 000 héc-ta 
(năm 2003), đạt 86% so với quy hoạch đến 
năm 2005. Sản lượng thủy sản tăng hằng năm 
giai đoạn 2001-2003 là 18,7% (Nghị quyết đề 
ra là 17,6%), giá trị sản lượng có nhịp độ tăng 
bình quân 48% (Nghị quyết đề ra 33%). Riêng 
năm 2003, giá trị sản lượng ngành thủy sản 
ước đạt 3 300 tỉ đồng. 
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Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 
dịch vụ thương mại cũng có bước phát triên 
khá. Giá trị sản lượng công nghiệp hằng năm 
giai đoạn 2001-2003 đạt 25% trong đó chương 
trình điện khí hóa nông thôn được thực hiện 
tích cực bằng nhiều nguồn vốn, đến nay đã có 
65,2% tổng số hộ trong tỉnh được dùng điện. 

Trên lĩnh vực tài chính, tín dụng có nhiều 
tiến bộ rõ rệt, tốc độ tăng binh quân thu ngân 
sách hằng năm là 17,7%, đạt tỷ lệ trên GDP 
binh quân gần 6,8%. Cụ thể năm 2001 thu 248 
tỉ đồng, năm 2002 tăng lên 290 tỉ và năm 2003 
ước thu 365 tỉ đồng. Hoạt động của các ngân 
hàng, tín dụng trên địa bàn tỉnh rất có hiệu 
quả, tông dư nợ cho vay phục vụ sản xuất đã 
lên tới 2 600 tỉ đồng, tăng gấp 4,7 lần so với 
năm 2000. 

Trong câu chuyện trao đổi với các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh, thì vấn đề tâm đắc nhất là tập 
trung vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
được đảng bộ đặc biệt quan tâm. Đây là cách 
nhìn mới của Bạc Liêu: lo cho dân trước, khu 
hành chính của tỉnh lo sau. Chính vì vậy, sau 
gần 7 năm tái lập, các cơ quan cấp tỉnh vẫn còn 
ở nhà tạm, ngay cả Văn phòng Tỉnh ủy cũng 
vậy. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được xác 
định sáu trọng tâm với các chương trình mục 
tiêu, ưu tiên tính theo thứ tự là trường học, 
điện, thủy lợi, y tế, giao thông và cuối cùng là 
cụm kinh tế - xã hội ở cơ sở. Tổng vốn đầu tư 
trong giai đoạn 2001-2003 là 4 258 tỉ đông, đạt 
tỷ lệ 31,4% GDP, cao gấp 1,5 lần so với chỉ 
tiêu đề ra. Trong quá trình thực hiện quy 
hoạch, Bạc Liêu tập trung bố trí đầu tư tương 
đối phù hợp, ưu tiên cho các vùng chuyển đôi 
cơ cấu sản xuất, các công trình trọng điểm, đã 
khơi dậy phong trào nhân dân đóng góp xây 
dựng kết cấu hạ tầng khá mạnh mẽ, nhất là 
phong trào làm đường giao thông nông thôn. 
Trong gần 3 năm qua, tỉnh đã xây dựng 2 600 
ki-lô-mét kênh mương thủy lợi với gần 
22 triệu m3 đất đào đắp, 3 600 ki-lô-mét đường 
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giao thông các loại, xây dựng hơn 800 cây cầu 
kiên cố và bán kiên cố, hàng ngàn ki-lô-mét 
đường dây tải điện. Hệ thống phòng học, bệnh 
viện, trạm y tế, cơ sở văn hóa, thể dục, thể thao 
ở các cấp đều được đầu tư " dựng khá 
nhanh. 

Nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, cũng là khoảng thời gian 
mà Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu đặt quyết 
tâm cao thực hiện chương trình xóa đói giảm 
nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thông qua 
nhiều hình thức, như các tổ tự quản, góp vốn 
giảm nghèo, hỗ trợ cây, con giống, dạy nghề, 
tạo việc làm..., ba năm qua Bạc Liêu đã xóa 
15 091 hộ nghèo, giảm tỷ lệ nghèo từ 21,59% 
(đầu năm 2001) xuống còn 10% (năm 2003). 
Đào tạo tay nghề cho 95 556 lao động thông 
qua các chương trình khuyến nông, khuyến 
ngư, tạo VIỆC làm mỗi năm cho hơn 16 000 lao 
động. Bạc Liêu cũng đã tập trung ưu tiên phát 
triển kết cấu hạ tầng cho 23 xã khó khăn, tỷ lệ 
hộ được dùng điện, dùng nước sạch, ở nhà kiên 
cố mỗi năm một tăng... đã góp phần từng bước 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng 
bào vùng sâu, vùng xa. 

Công tác xây dựng Đảng cũng đã tạo được 
bước chuyển biến mới cả trong lĩnh vực chính 
trị tư tưởng lẫn tổ chức. Thông qua việc học 
tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương 
và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh, 
trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên được 
nâng lên, góp phần tạo nên sự nhất trí cao 
trong nội bộ Đảng. Việc thực hiện cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) đã góp phần 
tạo ra nhiều chuyên biến tích cực. Công tác tự 
phê binh và phê binh được thực hiện thường 
xuyên và có chất lượng, nên sự đoàn kết thống 
nhất trong nội bộ Ban Chấp hành, Ban Thường 
vụ và Thường trực Tỉnh ủy cũng như các cấp. 
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các ngành được củng cố, tạo sự thống nhất cao 
trong vận dụng và tổ chức thực hiện các chủ 
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và 
trong xử lý những vấn đề cụ thể, nhất là những 
vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Các cấp ủy đã chỉ 
đạo giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc tiêu 
cực, mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc quản lý 
tài chính, thiếu tinh thần trách nhiệm... được 
cán bộ và nhân dân rất đồng tình, tin tưởng. 
Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, thanh 
tra các vụ việc, tập trung chỉ đạo xem xét, làm 
rõ những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận 
quan tâm như: xây dựng cơ bản, cấp đất, giao 
đất, đèn bù giải tỏa, tái định cư, xét xử các vụ 
án tham nhũng, đấu tranh phòng chống tội 
phạm, sử dụng ngân sách, mua sắm, sửa chữa, 
hỗ trợ người nghèo, chính sách xã hội... Qua 
đó, kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý dứt điểm 
các vụ việc tiêu cực, có tác động răn đe và 
phòng ngừa tiêu cực nây sinh. Đây chính là 
vấn đề mấu chốt mà Đảng bộ Bạc Liêu rất coi 
trọng. Kết hợp việc đó với nâng cao tính chiến 
đấu qua tự phê bình và phê bình đã có tác dụng 
rõ rệt trong việc ngăn ngừa và khắc phục 
những biểu hiện tha hóa về đạo đức, lối sống 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhăm củng 
cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đôi 


“ 


mới. 

Công tác cán bộ ở Bạc Liêu trong hơn nửa 
nhiệm kỳ qua cũng đã đạt được những kết quả 
đáng ghi nhận, với điểm nôi bật là công tác 
đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và thực hiện 
chính sách cán bộ. Đến nay, tỉnh và các huyện, 
thị xã hoàn thành việc xây dựng quy hoạch cán 
bộ giai đoạn 2005-2010. Đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý, các cấp, các ngành đã có bước 
trưởng thành trên nhiều mặt, 61,72% có trình 
độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chính trị, 
50,61% có trình độ đại học, cao đẳng. 

Trong công tác quản lý nhà nước, Đảng bộ 
Bạc Liêu luôn chú trọng việc đổi mới nội 
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dung, phương pháp làm việc, năng lực và hiệu 
quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 
nước, trong đó công tác cải cách hành chính 
luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng. Việc 
nhân rộng mô hình cải cách thủ tục hành chính 
"một cửa" của thị xã Bạc Liêu ra các huyện đã 
tạo động lực mới, góp phần thúc đây việc đổi 
mới nội dung, phương pháp, và phong cách 
làm việc ngày càng tốt hơn của cán bộ, công 
chức. Các đoàn thể, tổ chức trong hệ thống 
chính trị hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. 
Thông qua việc củng cố và tăng cường Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, 
các tầng lớp nhân dân, các thành phân kinh tế 
trong tỉnh đều được quan tâm tạo điều kiện để 
đóng góp khả năng của mình tạo nên sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân, góp phần ổn định chính 
trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, thúc đấy 
kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Đặc biệt là 
việc thực hiện chính sách dân tộc, hơn hai năm 
qua, bằng sự ưu tiên đầu tư, đồng thời thực 
hiện tốt các chính sách của Nhà nước (như 
Chương trình 135, miễn giảm học phí, trợ 
cước, trợ giá...) đời sống mọi mặt của đồng 
bào dân tộc Khơ Me trong tính đã có sự thay 
đổi căn bản, đời sống đồng bào dân tộc Hoa 
tiếp tục được nâng cao. 

Những thành tựu đạt được qua nửa chặng 
đường của một nhiệm kỳ Đại hội ở Bạc Liêu là 
rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, nhiệm vụ 
chặng đường phía trước của Đảng bộ và nhân 
dân Bạc Liêu vẫn còn nặng nề, khó khăn. Đó 
là khắc phục những nhược điểm kinh tế tăng 
trưởng khá nhưng tính bên vững chưa cao, 
nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh nhưng 
tính rủi ro còn lớn. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ 
ngành nông nghiệp còn chậm. Tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ trong cơ cầu GDP còn thấp, 
khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu. 
Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, nhất là số hộ đồng 
bào dân tộc Khơ Me. Các cơ sở văn hóa, nơi 
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vui chơi giải trí công cộng còn thiếu nghiêm 
trọng. An ninh tuy được bảo đảm nhưng vẫn 
còn tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, trật tự 
an toàn xã hội có lúc, có nơi vẫn còn diễn biến 
phức tập. Hệ thống chính trị tuy được quan 
tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, 
song nhìn chung vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu 
và nhiệm vụ đặt ra... | 

Những hạn chế đó cũng đã được Đảng bộ 
Bạc Liêu nhìn nhận đánh giá một cách khách 
quan, tìm ra những nguyên nhân và đã đề ra 
những biện pháp khắc phục. Đặc biệt chú ý có 
7 trong 21 nhóm chỉ tiêu dự báo khó đạt kế 
hoạch, Bạc Liêu tập trung chỉ đạo các ngành, 
các cấp liên quan đôi mới ngay phong cách, 
phương thức chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật cụ 
thể, sát sao, giải quyết dứt điểm từng vấn đề 
theo thứ tự ưu tiên. Tỉnh ủy Bạc Liêu đã đề ra 
7 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2005 để 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng 
bộ lần thứ XII đã đề ra. 

Nhìn lại chặng đường nửa nhiệm kỳ đại hội 
ở Bạc Liêu, chúng ta có thể rút ra một số bài 
học kinh nghiệm sau đây: 

Một là: Xây dựng sự đoàn kết thống nhất 
trong Đảng và hệ thống chính trị, mà trước 
hết là trong nội bộ các cấp ủy Đảng. Tỉnh 
Bạc Liêu coi đây là nhân tổ quyết định thành 
công trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh nhà trong suốt nửa nhiệm kỳ qua. Để 
nhân mạnh tầm quan trọng sự đoàn kết thống 
nhất, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy cho răng: Nội bộ đoàn kết thống nhất, nêu 
cao tinh thần trách nhiệm với công việc vì 
Đảng, vì dân thì cho dù cán bộ có thiếu, thậm 
chí có yếu một chút vẫn có thê hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. Để nội bộ đoàn kết phải 
thường xuyền tự phê binh và phê bình, người 
đứng đầu phải thực sự là trung tâm đoàn kết, 
kiên quyết ngăn chặn những biêu hiện của chủ 
nghĩa cá nhân. bè phát, chia rẽ nội bộ. Sự đoàn 
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kết thống nhất trong Đảng, trong nội bộ cấp ủy 
Bạc Liêu được bắt đầu từ việc Tỉnh ủy tập 
trung lãnh đạo xử lý những sai phạm, những 
vấn đề nôi cộm khi tổ chức thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2). Đồng thời sắp 
XẾp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cấp, tạO 
được sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện các chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. Phương châm 
của các cấp ủy là mở rộng dân chủ trong bàn 
thảo các quyết định, nhưng trong chỉ đạo thực 
hiện thì bảo đảm nguyên tắc: Tập trung chỉ 
đạo kiên quyết và hiệu quả; Dứt điểm từng 
khâu, làm trọn từng VIỆC. Từng cấp Ủy phải 
xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, 
chương trình cụ thể cho công tác toàn khóa, 
hăng năm, hằng tháng hằng tuần. Thực hiện tốt 
quy chế làm việc, vừa làm tăng hiệu quả lãnh 
đạo, điều hành, vừa là yếu tố quan trọng tạo 
mối đoàn kết thống nhất nội bộ Đảng. 

Hai là: Đối mới phương thức lãnh đạo và 
phương pháp công tác. Từ thực tiễn xuất phát 
điêm về kinh tế - xã hội của tỉnh thấp nên phải 
giải quyết hài hòa, đồng bộ giữa các nhiệm vụ 
đặt ra cả nhiệm kỳ với chỉ đạo trọng điểm, 
trọng tâm từng năm, từng tháng những vấn đề 
cụ thể. Trên cơ sở chọn đúng khâu đột phá, 
chọn cán bộ đủ năng lực đề làm dứt điểm trong 
thời gian ngắn; kịp thời rút kinh nghiệm để tập 
trung cho những công việc tiếp theo. Phát triên 
kinh tế luôn được Đăng bộ Bạc Liêu xác định 
là nhiệm vụ trọng tâm, việc chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế, chọn nuôi trồng thủy sản là ngành kinh 
tế mũi nhọn đã tạo khâu đột phá trong phát 
triên kinh tế. Ưu tiên và tập trung chỉ đạo phát 
triên kết cấu hạ tầng, nhất là khu vực nông 
thôn (giao thông, thủy lợi, điện, trường học, 
trạm y tế...) gắn với chỉnh trang đô thị, chọn 12 
công trình xây dựng cơ bản trọng điểm để tập 


(Xem tiếp trang 41) 
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PHÍ THÁI BÌNH * 


ỐNG Công ty Xuất nhập khẩu xây 
dựng Việt Nam (VINACONEX) là 


đơn vị đa doanh hàng đầu của Bộ 
Xây dựng, khởi đầu với hoạt động xuất khẩu 
lao động sang các nước Đông Âu, Liên Xô, 
I-rắc... Hiện nay, chức năng. chính của 
VINACONEX là xây lấp, tư vấn đầu tư - 
thiết kế - khảo sát quy hoạch, kinh doanh 
xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư phục vụ ngành 
xây dựng và các ngành kinh tế khác, sản xuất 
công nghiệp và vật liệu xây dựng, xuất khẩu 
chuyên gia và lao động ra nước ngoài, kinh 
doanh bắt động sản. 

Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện 
của Đảng, ngay từ khi mới thành lập (27-9- 
1988), VINACONEX xác định phương 
châm hoạt động là kinh doanh đa ngành. 
Tổng Công ty hiện có gần 80 đơn vị đầu mối 
trực thuộc hoạt động trên khắp mọi miền của 
đất nước với trên 26 000 cán bộ, công nhân 
viên, trong đó có 4 230 người đang làm việc 
ở nước ngoài ; 2 722 cán bộ khoa học - kỹ 
thuật ; gần 1 700 đăng viên đang sinh hoạt 
trong Đảng bộ Tông Công ty. Nếu những 
năm đầu mới thành lập, giá trị sản lượng của 
Tổng Công ty chỉ xấp xỉ 100 tỉ đồng, thì đến 
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năm 2002 đạt 3 200 tỉ đồng và dự kiến năm 
2003 thực hiện trên 4 000 tỉ đồng, với tốc 
độ tăng trưởng bình quân ốn định hằng năm 
là 15%. 

Năm 1995, lĩnh vực thi công xây lắp vượt 
lên thành lĩnh vực mũi nhọn. Tổng Công ty 
đã thành lập các công ty chuyên ngành như 
Công ty Cơ giới và Lắp mắy, Công ty Tư vấn 
xây dựng câp thoát nước và Môi trường, 
Trung tâm ứng dụng công nghệ tự động hóa, 
Trung tâm Tư vấn, thiết kế và Nghiên cứu áp 
dụng công nghệ mới (R&D)... và các chỉ 
nhánh xây dựng ở các thành phố, các trung 


.tâm công nghiệp trong cả nước. Từ năm 1990 


đến nay, VINACONEX đã tham gia hoạt 
động đấu thầu xây lắp quốc tế và đã thắng 
thầu một số dự án lớn tại Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Lào... Tổng Công ty là đơn vị đầu 
tiên trong ngành xây dựng Việt Nam liên 
doanh với các tập đoàn xây dựng nước ngoài 
thành lập các công ty liên doanh tại Việt 
Nam trong lĩnh vực xây lắp như Công ty liên 
doanh VINATA (1993), VINALEIGHTON 
(1993), hợp doanh TVIó6 J/O... Đây là cách 
làm tốt để quảng bá thương hiệu, đồng thời 
đây nhanh tốc độ đào tạo đội ngũ cán bộ 
quản lý và kỹ thuật. 

Một trong những yếu tố tạo nên thành 
công của VINACONEX. trong lĩnh vực xây 
lắp là việc mạnh dạn nghiên cứu ứng dụng 
các công nghệ tiên tiến vào thi công các 
công trinh như: công nghệ trượt, công nghệ 
đúc hãng thi công cầu, công nghệ bê-tông dự 
ứng lực, sơn chống thấm KOVA áp dụng 
công nghệ Mỹ, công nghệ tự động hóa, v.v.., 
đã mang lại kết quả khích lệ, góp phần 
quan trọng đưa sản lượng xây lắp từ vài 


* Bí thư Đăng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng 
Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam 
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chục tỉ đồng (năm 1992) lên trên 2 0I1 
tỉ đồng (năm 2002) và khoảng 2 300 tỉ đồng 
(năm 2003). 

Trong 15 năm hoạt động xuất khẩu lao 
động, Tông Công ty đã đưa được trên 50 000 
lượt chuyên gia và lao động kỹ thuật, lao 
động phô thông, với trên 68 ngành nghề lao 
động đi làm việc ở 24 nước, đạt giá trị xuất 
khẩu lao động trên 280 triệu USD tương 
đương gần 4 400 tỉ đồng. Tổng Công ty là 
đơn vị đầu tiên khai thông các thị trường 
xuất khẩu lao động mới như: Li-bi, Hàn 
Quốc, Ai-len, Nhật Bản, Các tiểu vương 
quốc A-rập thống nhất, Cộng hòa Síp, Mi- 
an-ma, Bru-nây, Qua-ta. 

Các hoạt động đầu tư được phát triển 
mạnh từ năm 1999, tập trung vào các lĩnh 
vực: phát triển đô thị mới và bất động sản, 
trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp, 
hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, đầu tư sản 
xuất công nghiệp (xi-măng: kính dán cao 
cấp; gạch ốp lát cao cấp; cấu kiện bê-tông 
dự ứng lực; sản phẩm trang trí nội thất; đá 
xây dựng và các loại vật liệu xây dựng. khác; 
thủy điện; nhiệt điện; năng lượng gió; cấp 
nước sạch; sản xuất nhôm định hình, thép; 
đường ống và phụ kiện ngành nước; hàng 
tiêu dùng...). VINACONEX là đơn vị xây 
dựng, đưa vào vận hành Nhà máy nước sạch 
Dung Quất (Dự án BOT đầu tiên của ngành 
xây dựng) với công suất 15 000 mˆ/ngày. Các 
dự án đầu tư khác đã được hoàn thành và đưa 
vào sử dụng như: Trung tâm Thương mại 
Tràng Tiền, Nhà điều hành sản xuất kinh 
doanh của Tổng Công ty tại Đà Nẵng, tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Xây dựng 
số 3, Công ty Xây dựng sô Ï, Công ty Xây 
dựng sô l7, Nhà máy Đá ốp lát cao cấp 
VINACONEX, Nhà máy Kính an toàn, Nhà 
mây Gạch lát Terazo, Nhà mây Gạch nung 
tại Thái Nguyên, hàng loạt các cơ sở sản xuất 
khai thác đá và vật liệu xây dựng tại Xuân 
Hòa, Hà Nam, Hà Tây, Hòa Bình, Đà Nẵng, 
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Bà Rịa - Vũng Tàu, Khu đô thị Trung Văn 
(Hà Nội),... bước đầu đã làm tăng năng lực 
và thay đổi cơ cấu sản phẩm của Tổng Công 
ty. Đến nay, tỉ trọng giá trị sản xuất công 
nghiệp của Tổng Công ty đạt 8,67% năm 
2003, dự kiến sẽ tăng lên 25% vào năm 2010. 

Việc thực hiện tốt dự án phát triển Khu đô 
thị mới Trung Hòa - Nhân Chính và một số 
dự án phát triển đô thị khác của các doanh 
nghiệp thành viên đã khẳng định sự phát 
triên đúng hướng của công tác đầu tư, tạo 
thêm nguồn tài chính để phát triển Tổng 
Công ty lớn mạnh và bền vững. 

Tổng Công ty đã triển khai và chuẩn bị 
triển khai đầu tư hàng loạt các dự án với tổng 
vốn đầu tư cho đến năm 2010 lên tới hàng 
tỉUSD gồm: xi-măng Cẩm Phả, xi-măng 
Yên Bình; cụm thủy điện ở Lào Cai, Yên 
Bái, Thanh Hóa; các nhà máy nhiệt điện tại 
Quảng Ninh, Hải Phòng, Cẩm Phả ; các dự 
án nhôm định hình ở Hải Dương, sản xuất vật 
tư ngành nước ở Vĩnh Phúc, đường Láng - 
Hòa Lạc mở rộng, cấp nước từ Sông Đà về 
Hà Nội với công suất 600 000m?/ngày, Khu 
Công nghiệp Phủ Cát giai đoạn I 327 ha; các 
dự án tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Khu 
công nghiệp công nghệ cao Hòa Lạc 200 ha, 
Khu Thương mại, Làng Quốc tế), phát triển 
đô thị ở Hà Nội, Hà Tây (các khu đô thị An 
Khánh, Quốc Oai, Ngọc Liệp dọc theo tuyến 
đường Láng - Hòa Lạc, Khu Đô thị Hòa Phú, 
Thắng Đầu, khu đô thị mới 32 ha thuộc Khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc...), Thành phố Hồ 
Chí Minh, Hải Phòng (Khu đô thị Hồ Sen - 
Cầu Rào 200 ha, Khu Đô thị Vụng Hương - 
Đồ Sơn, Khu Du lịch Cát Bà...), Quảng Ninh 
(Đô thị Cao Xanh), Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Thái Binh, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Nha Trang... 
Các dự án đầu tư lớn của Tổng Công ty đã, 
đang và sẽ hoàn thành từ nay đến năm 2005 
và 2010 sẽ tạo ra sự chuyển đổi mạnh mế về 
cơ cầu và quy mô sản xuất kinh doanh của 
Tông Công ty. 
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Yạp chí Cộng sản 


Thực hiện chủ trương cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước và phát triên các 
doanh nghiệp khác theo hướng đa sở hữu 


vốn trong doanh nghiệp, đến tháng 10-2003, 


VINACONEX đã có 27 đơn vị thành viên 
hoạt động theo phương thức công ty cổ phần, 
trong ‹ đó: 14 công ty cổ phần hóa, 13 công ty 
cổ phân thành lập mới, ngoài ra, còn góp vôn 
ở 22 công ty cổ phân và liên doanh khác với 
vốn góp hàng trăm tỉ đồng. 


Sự ra đời và phát triển của VINACONEX 
gắn liền với quá trình đổi mới đất nước do 
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Cùng với sự 
lớn mạnh của đất nước, sự phát triển của 
Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt 
Nam là minh chứng sống động cho tính đúng 
đắn, ưu việt của đường lối phát triển kinh tế 
nói riêng, đường lối đổi mới theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa của Đảng ta nói chung. 
Việc tổng kết, rút ra những bài học kinh 
nghiệm là cần thiết không chỉ đối sự phát 
triển của doanh nghiệp mà còn góp phân vào 
VIỆC tổng kết những vấn đề lý luận và thực 
tiễn của 20 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới 
đất nước. Xin nêu một số bài học kinh 
nghiệm mà Tổng Công ty đã rút ra sau 15 
năm xây dựng và phát triển như sau: 

l - Việc xây dựng và hoàn thiện 
chiến lược phát triển của Tổng Công ty 
VINACONEX luôn bám sát chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, nhất là đường lối phát triển 
kinh tế; phân tích, đánh giá sát thực nhu cầu 
hiện tại và tương lai của thị trường, môi 
trường bên trong bản thân doanh nghiệp 
(năng lực doanh nghiệp). Tông Công ty đã 
phấn đấu bền bỉ, liên tục, vượt qua mọi khó 
khăn thử thách, vươn lên toàn diện, trở thành 
một đơn vị mạnh của ngành xây dựng, ngày 
càng có uy tín lớn đối với các đối tác trong 
và ngoài nước không chi trong lĩnh vực xây 
dựng mà cả trong hoạt động xuất khẩu lao 
động, xuất nhập khâu, và các lĩnh vực khác. 
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2 - Bám sát nhu cầu thị trường là một 
trong những nguyên tắc quan trọng nhất 
trong xây dựng chiến lược sản xuất của Tổng 
Công ty. Tuy theo từng thời kỳ, theo phương 
châm đa dạng hóa kinh doanh, đa dạng hóa 
sản phẩm, VINACONEX linh hoạt lựa chọn 
lĩnh vực ưu tiên phát triển. Vì vậy, Tổng 
Công ty luôn thích ứng nhanh với sự biến đổi 
của thị trường, tồn tại và phát triển theo 
hướng hiện đại, bền vững. 

3 - Chú trọng xây dựng Đảng bộ 
VINACONEX vững mạnh, giữ gìn, phát 
triển sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo của 
Tông Công ty cũng như Ở các đơn vị thành 
viên là yêu tố quan trọng, quyết định. Những 
chủ trương, nghị quyết và chỉ thị của Dáng 
được quán triệt đến từng đảng viên. Việc 
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh kết hợp với việc xây dựng tổ chức 
đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ 
chính trị hàng đầu của mỗi tổ chức cơ sở 
đẳng trong Đảng bộ Tổng Công ty. 

Cùng với kiện toàn tổ chức đảng, Tổng 
Công ty xác định con người mà trước hết là 
đội ngũ cán bộ có năng lực, vững vàng về 
phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức và lối 
sống lành mạnh là tài sản quý giá và nguôn 
lực quan trọng. Sự gương mẫu của đội ngũ 
cán bộ mà trước hết là cán bộ lãnh đạo từ 
Tổng Công ty đến các đơn vị thành viên luôn 
được đề cao như là một nhân tố của sự đoàn 
kết, tính thống nhất và kỷ cương ở mỗi đơn 
vị. Tông Công ty luôn chú trọng việc đánh 
giá và phát hiện các cân bộ có năng lực và 
tâm huyết với sự nghiệp chung được rèn 
luyện qua thực tiễn công tác để lựa chọn, đào 
tạo, bôi dưỡng và bố sung vào các vị trí lãnh 
đạo, quản lý. 

4 - Được thanh lập và hoạt động: trong 
quá trình nền kinh tế nước ta chuyển đổi 
từ cơ chế hành chính bao cấp sang cơ chế 
thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, ngoài việc tranh thủ những thuận lợi 
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do đường lối đổi mới của Đảng đem lại, 
VINACONEX chú trọng phát huy tối đa mọi 
nguôn lực của chính mình. Trước hết là phát 
huy trí tuệ, sáng tạo của tập thể, mạnh dạn đi 
vào những lĩnh vực mới, thận trọng, sáng tạo 
lựa chọn các giải pháp hình thức và quy mô 
hoạt động, phù hợp với nền kinh tế thị trường 
nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng 
Công ty cũng là đơn vị đầu tiên thành lập các 
công ty liên doanh với các nhà đầu tư nước 
ngoài trong lĩnh vực xây lắp và cũng là đơn 
vị đầu tiên thực hiện các dự án B.T., B.O.T. 
trong ngành xây dựng. 

5 - Với ý thức trách nhiệm của cán bộ, 
đảng viên, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế gắn liền với chăm lo công tác chính trị và 
xã hội, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân 
viên VINACONEX nhận thức một cách 
đúng đắn về vai trò và vị trí của một doanh 
nghiệp nhà nước, gắn các lợi ích kinh tế 
trước mắt với lợi ích kinh tế lâu dài. Vì vậy, 
Tổng Công ty luôn chú trọng đến VIỆC tích 
lũy vôn, nêu cao ý thức tiết kiệm để tạo mọi 
nguồn lực dành cho đầu tư phát triển, không 
ngừng tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, 
năng lực trong thi công, sản xuất kinh doanh 
và quản lý, mạnh dạn đầu tư và phát triển sản 
xuất các lĩnh vực mới, có kỹ thuật cao cần 
thiết cho nên kinh tế (như tự động hóa trong 
ngành xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng 
cao câp, xây dựng những dự ân khu đô thị 
mới hiện đại... ). 


Bên cạnh lợi ích kinh tế của doanh 
nghiệp, Tổng Công ty luôn luôn chú trọng 
đến hiệu quả xã hội của các dự án. Điều này 

cũng phủ hợp với tiêu chí và xu thế chung 
của các doanh nghiệp trên thế BIỚI, là một 
trong những yêu tố quan trọng để nâng cao 
uy tín, vị thế của doanh nghiệp đối với khách 
hàng nói riêng và với xa hội nói chung. 

6 - Xây dựng một tập thể có tính thống 
nhất, kỷ luật cao đảm bảo được sự lãnh đạo, 
quản lý tập trung; đông thời, phát huy tính 
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năng động và dân chủ của mỗi đơn vị thành 
viên thông qua những quy chế, những nội 
quy phù hợp. Những quyết định lớn về đầu 
tư, xây dựng chiến lược phát triển, những ' 
quy chế quản lý... đều được bàn bạc dân chủ 
trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng 
quản trị với tập thể lãnh đạo Tổng Công ty. 

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lấy việc 
chăm lo đời sống mọi mặt của cán bộ, công 
nhân viên là một trong những mục tiêu hoạt 
động; mỗi người tự giác gắn quyền lợi và 
trách nhiệm của mình với quyền lợi và uy tín 
của Tổng Công ty. Nhất là, yêu cầu môi cân 
bộ phải coi việc chăm lo đến đời sống gia 
đình của người lao động từ thu nhập, việc 
làm, nhà ở, học hành đến các điều kiện sinh 
hoạt khác là trách nhiệm, là lương tâm, đạo 
đức của người cán bộ. 

7 - Đảm bảo doanh nghiệp phát triển bên 
vững và nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh 
tranh trong xu thể chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế, kết hợp tốt giữa việc tổ chức sắp xếp 
lại các doanh nghiệp và tiến trinh cổ phần 
hóa với việc chuyển đổi cơ cấu và quy mô 
sản xuất, kinh doanh thông qua chiến lược 
đầu tư một cách hợp lý. VINACONEX đã rất 
kiên quyết nhưng thận trọng trong việc thực 
hiện quá trình chuyển đối các công ty thành 
viên thành các công ty cổ phần, với tổng vốn 
Nhà nước vẫn chiếm trên 50%; các công ty 
cô phần thống nhất hoạt động theo sự chỉ đạo 
của Đảng ủy Tống Công ty và Ban lãnh đạo 
Tống Công ty theo chiến lược phát triên 
chung. Đối với các dự án đầu tư mới, hình 
thức công ty cô phân cũng là một lợi thế lớn 
trong việc thu hút và huy động vốn cho dự 
án. Kết quả hoạt động thực tiễn của 14 công 
ty cô phần thành viên của Tổng Công ty đã 
cho thấy hiệu quả về mọi mặt của cổ phần 
hóa và các bước đi của VINACONEX là 
đúng đắn, phù hợp với chủ trương, đường lối 
của Đảng. 
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Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nên 
kinh tế đất nước, VINACONEX đang chú 
trọng đầu tư vào các lĩnh vực khác của nền 
kinh tế, coi đây là nhiệm vụ chiến lược quan 
trọng nhằm chuyển đôi cơ cấu và mở rộng 
quy mô sản xuất, kinh doanh, phấn đấu trở 
thành tập đoàn kinh tế mạnh. Từ nay đến 
năm 2010, VINACONEX tập trung mọi 
nguôn lực hướng tới những mục tiêu cơ bản 
sau: 

Đẩy mạnh đầu tư các dự án phát triển đô 
thị, bất động sản, các dự án kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên phạm vi cả 
nước, là nơi tiêu thụ các sản phẩm công 
nghiệp và vật liệu xây dựng, tạo quỹ nhà ở 
cho các tỉnh thành, tạo việc làm cho lĩnh vực 
xây lắp và phát triển các lĩnh vực khác và tạo 
sự liên kết hiệu quả giữa các lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh của Tổng Công ty. Phấn 
đấu lĩnh vực phát triển đô thị, kinh doanh bất 
động sản năm 2010 đạt khoảng 6 triệu m? 
nhà ở. 

Sản xuất công nghiệp gồm các sản phẩm 
chủ yếu: Điện thương phẩm: 2 tỉ kWh/năm; 
xi-măng: 3 triệu tấn/năm; thép: 250 000 
tấn/năm; nước sạch: 200 triệu m/năm; 
gạch, đá ốp lát: l triệu m/năm; đã xây dựng 
500 000 m'/năm; các loại sản phẩm khác: 
200 tỉ đồng/năm (nhôm, kính, đô gỗ, vật liệu 
ngành nước). 

Xây lắp chiếm tỷ trọng từ 50 đến 55% 
doanh số, chú trọng áp dụng công nghệ mới 
với thời gian thi công nhanh, hiệu quả, nâng 
cao năng lực của đội ngũ tư vấn đủ sức nhận 
công trinh theo hình thức trọn gói (EPC), 
phấn đấu đưa tỷ trọng doanh số nhận thầu 
công trình ở nước ngoài lên từ 10 đến 20%. 

Kinh doanh xuất nhập khẩu chiếm tỷ 
trọng từ 15 đến 20% (1 600 - I 800 tỉ đồng). 

Thu nhập bình quân của người lao động 
năm sau cao hơn năm trước là từ 10 đến 12%, 
đảm bảo các nhu cầu về sinh hoạt văn hóa, 
tinh thần cho người lao động. C 
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trung chỉ đạo... Đôi mới công tác của Đảng bộ 
là theo hướng tập trung cho cơ sở, trực tiếp 
giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ 
sở. Chính vì vậy, hạn chế được những phát 
sinh tiêu cực, không để xảy ra những "điểm 
nóng". Và, một thực tế được kiểm nghiệm là 
cấp ủy, chính quyền nơi nào sâu sát cơ sở thì 
hiệu quả kinh tế cao, niềm tin của quần chúng 
nhân dân được củng cố, phát huy được sức 
mạnh của toàn dân. 

Ba là: Đối mới công tác cán bộ. Đây là bài 
học kinh nghiệm quý báu mà Đảng bộ Bạc 
Liêu đang tiếp tục thực hiện, nhất là giải quyết 
hài hòa giữa nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng với 
quy hoạch, thực hiện chính sách cán bộ. Việc 
luân chuyên cán bộ có hiệu quả, xử lý kịp thời, 
nghiêm khắc đối với những cán bộ thoái hóa 
biến chất, không hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. Đề bạt, cất nhắc những cán bộ đủ phẩm 
chất đạo đức, có năng lực, bố trí đúng người 
đúng việc đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của 
đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đa số cán bộ 
thực sự đã trưởng thành, năng động, sáng tạo 
trong vận dụng và tổ chức thực hiện đường lối 
của Đảng, chính sách của Nhà nước, có tỉnh 
thần đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật và tỉnh 
thần trách nhiệm cao, nêu gương tốt trong mọi 
phong trào cách mạng ở địa phương. 

Kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ của 
Bạc Liêu là những bài học kinh nghiệm thật 
quý báu. Tuy lộ trình phía trước vẫn còn nhiều 
khó khăn, phức tạp, nhưng với niềm tin từ một 
chặng đường nửa nhiệm kỳ đại hội đã đi qua, 
Bạc Liêu chắc chắn sẽ tiếp tục phấn đấu đi lên, 
hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2001- 
2005) và tiến những bước vững chắc trên con 
đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cì 
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AU gân hai tháng xét 

hỏi, tranh luận tại tòa 

sơ thâm và gần một 
tháng tại tòa phúc thẩm, Hội 
đồng xét xử tuyên đọc bản 
án về vụ án hình sự đặc biệt 
nghiêm trọng, kéo dài nhiều 
năm, trên một địa bàn rộng, 
có rất nhiều người tham gia 
vào hoạt động của bọn tội 
phạm dưới sự cầm đầu 
của Trương Văn Cam (Năm 
Cam). Vụ án đã gây ra bao 
hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm hoang 
mang, lo sợ cho hàng triệu người không chỉ ở 
Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở nhiều nơi 
khác. Đặc biệt, việc những người có chức, 
quyền tham gia tiếp tay cho bọn tội phạm đã 
làm suy giảm lòng tin của cán bộ và nhân dân 
vào cơ quan nhà nước, nhất là với cơ quan bảo 
vệ pháp luật. Bản án công bố mức án và các 
hình phạt bô sung đối với 155 bị cáo, tuyên án 
tử hinh 6 bị cáo, 5 bị cáo phạt tù chung thân, 6 
bị cáo lãnh 20 năm tù trở lên. Trong số các bị 
cáo, có 18 bị cáo nguyên là nhà báo, viên chức 
nha nước bị lãnh án tù giam từ 12 năm trở 
xuống: 28 bị cáo được hưởng án treo; 2 bị cáo 
canh cáo; Ì được tha bông. 

Con số đáng buôn trên là hậu quả tất yếu 
đối với những cán bộ, đẳng viên (có cả một số 
cán bộ cao cấp) phạm tội do không tự giác tu 
dưỡng rèn luyện, không thường xuyên nâng 
cao phẩm chất, đạo đức cách mạng. Các tổ 
chức cơ sở đã không thường xuyên coi trọng 
giáo dục quản lý cần bộ, đảng viên. 

Qua vụ án hình sự Năm Cam và đồng bọn, 
bước đầu có thể rút ra mấy bài học chủ yếu về 
công tác XÂY DỰNG ĐĂNG. 


Yạp chí Cộng sản 


Mây bủi học 

trong công túc xây dưng Đúng 
quq vụ dn Trương Vũn Cam 
vq đông bọn 


LÊ VĂN HIẾU * 


1 - Bài học về công tác giáo dục, quản lý 
cán bộ, đảng viên _ 

Trong việc phát triển nên kinh tế thị trường, 
định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta nghiêm 
khắc cảnh báo: "Cùng với sự kích thích sản 
xuất phát triên, kinh tế thị trường cũng là 
môi trường thuận lợi làm nảy sinh và phát 
triển nhiều loại tiêu cực xã hội. Đã xuất hiện 
khuynh hướng làm giàu bằng bất cứ giá nào, 
kê cả lừa đảo, gây tội ác, vi phạm pháp luật, 
sẵn sàng chà đạp lên lương tâm và nhân phẩm. 
Lối sống trụy lạc, chạy theo những thị hiểu 
thấp hèn, văn hóa không lành mạnh..."+), V,J. 
Lê-nin đã cảnh báo: "Cái chết về đạo đức là 
tiền đề chắc chắn cho cái chết về chính trị". 
Những năm qua, nhiều vụ án kinh tế đã được 
đưa ra xét xử, đặc biệt, vụ án Năm Cam và 
đồng bọn đã cho thấy lời cảnh báo trên của 
Đẳng ta là rất sáng suốt và cần thiết. 


* Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, quận Phú Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí Minh 
(1) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VỊI. 
Nxb Sự thật. Hà Nội, 1991, tr 137 
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Trong vụ án Trương Văn Cam và đông bọn, 
trước công lý. dù các bị cáo cố tình quanh co, 
chối tội, song những tổn thất mà họ đã gây 
ra cho dân, cho nước là quá lớn, ảnh hướng 
nghiêm trọng tới tình hình an ninh - quốc 
phòng của đất nước. Hành vi phạm tội được 
phanh phui với những chứng cứ rất rõ ràng. Có 
thể nói, những cán bộ, đảng viên phạm tội, 
nhất là đảng viên là cán bộ trung, cao cấp họ 
đã bán rẻ lương tâm, chạy theo đồng tiền, trở 
thành "đồng hội, đồng thuyền" với bọn tội 
phạm, trở thành những "lá chắn" đây uy lực 
cho bọn "xã hội đen" Năm Cam ngang nhiên, 
lộng hành, khiến lòng dân oán hận. 

Lật lại hồ sơ vụ án, và lần lại quá khứ của 
các bị cáo, ta thấy một thực tế không binh 
thường là có nhiều cán bộ được đề bạt không 
theo đúng thực chất, nếu không nói là còn 
những khiếm khuyết cả về phẩm chất đạo 
đức và năng lực công tác. Thế nhưng, những 
khuyết điểm đó đều bị cố tình bỏ qua khi xét 
duyệt. Trong suốt quá trình công tác, số cán bộ 
đó không những không được thường xuyên 
quản lý, xử lý khi có vi phạm, mà ngược lại 
còn được đề bạt lên cương vị cao hơn, nhiều 
người thậm chí còn được biểu dương, khen 
thưởng... Theo chúng tôi, có nhiều nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng cán bộ, đẳng viên vi 
phạm pháp luật. Trước hết, phải thăng thắn 
thừa nhận răng, công tác giáo dục, quản lý cán 
bộ, đẳng viên còn lỏng lẻo, chưa có một quy 
chế ràng buộc nghiêm ngặt; nhất là đỗi với 
những cán bộ cao cấp thuộc diện cấp trên quản 
lý. Chính vì thế, vô hình trung đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho họ sa vào khuyết điểm, vi phạm 
pháp luật. Quy chế trong Đảng về bình bầu, bổ 
nhiệm, nhận xét, đánh giá, bồi dưỡng, bố trí, 
đề bạt cán bộ còn nhiều khiếm khuyết, chưa 
chuân xác, không toán diện. Điều khá rõ là, 
việc đánh giá cần bộ còn thiếu khách quan, 
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còn lệ thuộc quá nhiều vào ý kiến chủ quan 
một số người, nhất là ý kiến những cán bộ có 
thẩm quyền. (Trường hợp tương tự như đối với 
ông Võ Thành Long - nguyên Giám đốc Sở 
Công nghiệp Thành phố Hô Chí Minh trong 
vụ bắn bò tót ở Đắc Lắc gây bất bình trong dư 
luận là một điển hình). Kinh nghiệm cho thấy, 
phâm chất đạo đức không phải là vốn có mà 
phải được tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên 
trong quá trình phấn đấu, công tác của mỗi cán 
bộ, đảng viên. Việc đánh giá cán bộ phải công 
tâm mới hạn chế được sai sót. ¿ 

2 - Bài học về thực hiện các nguyên tắc tổ 
chức, chế độ sinh hoạt đẳng 

Trước thử thách của giai đoạn cách mạng 
mới, cán bộ, đẳng viên hoạt động trong nên 
kinh tế thị trường nếu không kiên định lập 
trường cách mạng của giai cấp công nhân, phai 
nhạt lý tưởng, không có tinh thần trung thực, tự 
giác cao, tự mình không nghiêm khắc, không 
tự chủ được bản thân, xa rời sinh hoạt đảng, xa 
rời sự giáo dục của Đảng thì rất dễ hư hỏng, 
thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật. 

Muốn vậy, bài học hàng đầu trong công tác 
xây dựng Đảng là, mỗi cấp ủy phải thực hiện 
nghiêm ngặt các nguyên tắc tổ chức, chế độ 
sinh hoạt theo Điều lệ Đảng. Thực tiễn cho 
thấy, ở những chi bộ, đảng bộ chấp hành 
nghiêm túc chế độ sinh hoạt đẳng, quân lý chặt 
chẽ đàng viên, đề cao tính chiến đấu, coi trọng 
công tác giáo dục và tuân thủ sự lãnh đạo của 
Đảng thì nơi đó đẳng viên ít sai phạm, khuyết 
điểm. Ngược lại, nơi nào buông lỏng chế độ 
sinh hoạt đẳng, xa rời tính chiến đấu, xa rời 
quân chúng nhân dân thì không ít cán bộ, đẳng 
viên rất dễ sa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm 
khuyết điểm. Thí dụ cụ thể là, một số đơn vị 
của Sở Công an Thành phố Hỗ Chí Minh trong 
nhiều năm coi sinh hoạt đảng, tự phê bình và 
phê bình chi là một hoạt động mang tính hình 
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thức; dựa dẫni. nê nang, tránh né phê bình và 
tự phê bình. Nhiều đẳng viên tuy biết rất rõ 
những việc làm sai trái của đồng chí mình 
nhưng sợ không dám nói ra sự thật; không 
dám phê bình đảng viên là cấp trên lãnh đạo 
mình. Một số đẳng viên tuy là cán bộ lãnh đạo 
lại có mối quan hệ thân tỉnh, ăn nhậu với bọn 
"xã hội đen" như Năm Cam thì cấp dưới và 
nhân dân sợ họ là đương nhiên. Ấy vậy mà 
trước tòa, những bị cáo này còn đưa ra những 
lý lẽ xem đó chỉ là những quan hệ xã hội bình 
thường (?!). 

Trong vụ án Năm Cam, đã xử lý kỷ luật về 
đảng 86 người: 65 người thuộc ngành công an, 
15 người thuộc Viện Kiểm sát, 4 người thuộc 
lực lượng quân sự, 2 người thuộc cơ quan báo 


chĩ; khai trừ ra khỏi Đẳng 42 người; cảnh cáo 


tập thể một ban thường vụ đảng ủy cấp trên cơ 
sở và 2 chi ủy bộ phận, khiển trách 5 tập thê 
(4 đảng ủy phường và l ban cán sự); giải tân 2 
chi ủy®?. Tất nhiên, những tốn thất, mất mát 
trong vụ án này là rất lớn, rất nghiêm trọng, 
tuy nhiên như lời đông chí Nguyễn Minh Triết, 
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: 
"mất mát nhiều, nhưng được càng nhiều hơn", 
có vấp ngã thì mới nhìn đời sáng suốt hơn, có 
trải qua đau thương mới trở nên cứng cỏi hơn. 

3 - Bài học dựa vào dân, thật sự phát huy 
dân chủ 

Bác Hồ kính yêu dạy: "Dễ trăm lần không 
dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng 
xong". Đảng ta gắn bó máu thịt với nhân dân, 
suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ và trong 
công cuộc xây dựng đất nước được nhân dân 
đùm bọc, che chở, giúp đỡ, nhân dân mạnh 
dạn tham gia xây dựng Đảng, giám sắt mọi 
hoạt động của cán bộ, đảng viên, thăng thắn 
phê bình khi cán bộ, đảng viên mắc khuyết 
điểm. Qua đây mới thấy rõ, chưa bao giờ 
người dân lại găn bó với lực lượng công an như 
trong vụ án này. Rất nhiều đối tượng trong 
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băng nhóm của Năm Cam được phát hiện là 
nhờ nhân dân. Hàng ngàn cuộc điện thoại của 
nhân dân đã cung cấp thông tin, trên 4 000 
đơn, thư của dân tố giác tội phạm đã giúp cho 
Ban Chuyên án đánh trúng, đánh chính xác, 
kịp thời các mục tiêu đối tượng gây tội ác. Phát 
huy dân chủ là động lực tạo ra trong nhân dân 
"một thiên la địa võng, lưới trời lồng lộng thưa 
mà không lọt", mới góp phần ngăn chặn được 
các tệ nạn tham nhũng, quan liêu, xa rời dân; 
góp phần làm trong sạch bộ máy của Đảng, 
Nhà nước. Rõ ràng, việc phá được băng nhóm 
Năm Cam và ngăn chặn được tội ác đã làm ấm 
lên, củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối 
với Đảng và Nhà nước. 
4 - Bài học về sự chỉ đạo của Trung ương 
Việc phá vụ án Năm Cam và đồng bọn đã 
được Trung ương chỉ đạo chặt chẽ, đã thành 
lập Ban Chuyên án với quyết tâm sẽ xử lý 
nghiêm minh, đúng người, đúng tội, bất kỳ 
người đó ở cương vị công tác nào. Quá trình 
điều tra, xác minh, xử án, là một quá trình làm 
việc khẩn trương, dân chủ, cẩn trọng, nghiêm 
túc với phương châm "trị bệnh cứu người”, 
nhưng phải cương quyết và dứt điểm. Nhiều vụ 
án tưởng đã bị "chìm xuông" từ lâu nay cũng 
được lật lại hô sơ, làm rõ vụ việc, xét xử đúng 
người, đúng tội. Cách chỉ đạo, điều hành, xử lý 
trong vụ án này được đông đảo cán bộ, đảng 
viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Có 155 bị 
cáo và họ lãnh án theo đúng tội. Điều đó thể 
hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Qua đó 
cho thấy, không phải dễ gì "có tiền mua tiên 
cũng được” hay "nén bạc đâm toạc công lý” 
như người ta thường nói. Những kẻ vi phạm 
pháp luật sẽ bị phấp luật trừng trị nghiêm khắc, 
bất kể người đó ở cương vị công tác nào. Đó là 
bài học lớn đối với đảng cầm quyền và đối với 
mỗi cán bộ, đảng viên. 


(2) Tạp chí Số tay Xây dựng Đảng. TP HCM. số 2-2003, 
tr 59 
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Chuuên vô ông () 


RƯỚC khi được điều lên 

Trung ương giữ một chức 

vụ quan trọng, ông Q. đã lả 
quan chức đầu tỉnh. Cái tỉnh mà 
ông đứng đầu hiện tại đã trở thành 
một trong những địa phương nổi 
danh trong cả nước bởi những 
thành tựu quan trọng mà tỉnh đạt 
được trong tiến trình đổi mới; nhất 
là trong việc “chiêu hiền đãi sỹ" và 
gọi vốn đầu tư nước ngoài. Chính 
vì thế, địa phương ông từ chỗ 
hằng năm phải trông chờ vào 
nguồn ngân sách do Nhà nước 
cấp, nay đã trở thành một tỉnh nộp 
ngân sách nhà nước mỗi năm 
hàng ngàn tỉ đồng. Việc ông Q. 
được điều lên Trung ương để giữ 
chức vụ quan trọng hơn (đề bạt) là 
hoàn toàn xứng đáng. Tử cán bộ 
cấp tỉnh, huyện, xã đến những 
người dân bình thường đều mừng 
cho ông. 

Ông Q. có bả mẹ đã ngoài 90 
tuổi. Mẹ ông ốm yếu đã mấy năm 
nay và ngày càng yếu dân như 
ngọn đèn cạn dầu, như cái cây 
khô nhựa, úa lá. Việc chăm sóc 
mẹ, ông Q. chủ yếu trông chờ vào 
hai bả chị. Còn ông, khi nào có 
chút thời gian nhàn rỗi là lại tranh 
thủ phóng xe ô-tô về quê, ngồi bên 
giường, xoa bóp tay chân cho mẹ 
hàng tiếng đồng hồ. Mặc dù được 
tận tỉnh chăm sóc, cứu chứa, 
nhưng vì tuổi cao, sức yếu, mẹ 
ông đã qua đời. 

Ông Q. chủ trương tổ chức lễ 
tang cho mẹ một cách trang trọng, 
lịch sự nhưng cũng hết sức đơn 
giản và tiết kiệm. Ông đã đích thân 
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nhờ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, 
Mặt trận Tổ quốc và Hội Người cao 
tuổi của xã ông giúp gia đình tổ 
chức lễ tang theo tinh thần như 
vậy. Ông không đăng tin buồn 
trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, cũng không thông báo 
rộng rãi việc mẹ ông qua đời. Ông 
quyết định không kéo dài thời gian 
phúng viếng và đưa tang (chỉ 
trong một ngảy); không tổ chức ăn 
uống linh đình. Các đoản thể, các 
tổ chức và các cá nhân đến phúng 
viếng, chia buồn với gia đình xong 
là về, không ở lại ăn cỗ như nhiều 
đám khác. Ông tôn trọng những 
truyền thống tốt đẹp của làng xã 


_ trong việc hiếu, nhưng cũng kiên 


quyết bác bỏ những tục lệ lạc hậu, 
cổ hủ gây ảnh hưởng xấu đến 
phong trào của địa phương và đến 
danh dự của cá nhân ông. Thí dụ, 
ông cũng đội mũ rơm, mặc áo xô, 
đi chân đất, chống gậy theo sau 
quan tài mẹ. Song, ông kiên quyết 
không đi giật lùi hoặc lăn đường 
gào khóc như một số người vẫn 
thường làm (quê ông trước đây có 
tục lệ này, đến nay nhiều người 
vẫn giữ - GL). 

Đám tang mẹ ông Q. trở thành 
một "sự kiện" được rất nhiều người 
bàn tán. Chủ yếu là khen, song 
không phải vì thế mà không có 
những ý kiến chê bai, trách móc, 
suy diễn vả quy chụp. Những 
người khen thì bảo: 

- Ông Q. đúng là một chính 
khách, một cán bộ cao cấp gương 
mẫu. Ông không như một số người 
có chức, quyền đã lợi dụng những 


Tạp chỉ Cộng sản 


lúc gia đình có việc hiếu, việc hÿ 
để gây thêm thanh thế, hoặc để 
kinh doanh, kiếm lời. 

- Cụ thân sinh ra ông Q. đúng 
là đại phúc mới có được những 
người con hiếu thảo như vậy. 

- Ông Q. là quan chức cao cấp 
mà giản dị quá chừng. Vân vân. 

Còn những ý kiến chê bai, quy 
chụp thì lại nói: 

- Ông Q. khôn thật. Với cương 
vị của ông ấy thì chẳng đăng tin 
buồn, chẳng thông báo rộng rãi, 
người ta cũng tự khắc ầm ầm kéo 
đến phúng viếng. Người đến viếng 
đông như thế thì tất nhiên số tiền 
phúng không phải là nhỏ, nhưng 
số chỉ cho khoản ăn uống lại 
chăng đáng là bao, cho nên ông 
Q. “1ã” to. Ông được " cả chì lẫn 
chài", được "cả tiếng lẫn miếng ". 

- Chẳng biết ông Q. hiếu thảo, 
thương mẹ như thế nào mà trong 
đám tang chỉ nghe thấy tiếng khóc 
của hai bà chị gái; còn ở ông, 
người ta chỉ thấy một bộ mặt buồn 
buồn, tuyệt nhiên không có nghe 
thấy một tiếng khóc nhỏ nào. 

- Ông Q. còn muốn leo cao 
hơn nữa nên giả vờ thế thôi. Đó 
chính là nghệ thuật “/d một bước, 
tiên hai bước". Vân vân và vân 
vân. 


+. v 


Tôi là bạn đồng môn của ông 
Q. hồi học cấp ba (hệ 10 năm). 
Chúng tôi khá thân nhau và hiểu 
rất rõ về nhau. Vì vậy, đánh giá về 
ông Q. như thế nào là quyền của 
mọi người. Riêng tôi, thì tôi có thế 
khẳng định 100% rằng, Q. không 
phải là người như một số ý kiến 
mang tính suy diễn và quy chụp 
nêu trên. 

Thế mới biết để có được một 
nhận xét khách quan về người 
khác cũng không phải là dễ. 
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DÂN CHỦ ỞỚCƠSỞ - 
[IÔT SÚC FIAI“H TRUYÊN THÔNG 
CỦA DÂ¡ïI TỘC VIỆT NARI 


HỰC hiện dân chủ ở cơ sở là một khâu 

rất quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế 

nhân dân làm chủ xã hội trong công cuộc 
đổi mới ở Việt Nam hiện nay trên tiễn trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Trong chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân 
dân thực hiện quyên làm chủ của mình vừa bằng 
hình thức gián tiếp thông qua bầu cử các cơ 
quan, tổ chức đại diện có thực quyền quân lý xã 
hội, vừa bằng hình thức trực tiếp, bảo đảm cho 
nhân dân có quyền tham gia quản lý xã hội một 
cách thiết thực và hiệu quả, trước hết là ở cơ sở 
theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiêm tra". 

Sức sống của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
do Đảng ta lãnh đạo dựa trên cơ sở thực hiện tốt 
và kết hợp chặt chẽ hai hình thức dân chủ nói 
trên, từ đó động viên được lực lượng vĩ đại của 
toàn dân trong công cuộc phát triên kinh tế - xã 
hội và bảo vệ Tô quốc. 

Quyền quản lý đất nước của nhân dân không 
chấm dứt sau khi bầu các cơ quan đại diện mà 
còn phải có quyền và trách nhiệm chăm sóc chu 
đáo kết quả hoạt động của bộ máy đó, xem có 
trung thành với lợi ích của nhân dân hay không. 
Hơn nữa, một bộ máy lãnh đạo, quản lý, dù tài 
giỏi đến đâu cũng không đủ trình độ và lực 


TEẦẤN BACH ĐẰNG" 


lượng giải quyết tất cả các vấn đề nảy sinh hàng 
ngày, đáp ứng nhu câu đời sống muôn vẻ của 
hàng chục triệu con người ở cơ sở trên mọi miền 
đất nước. 

Do đó, thực hiện dân chủ ở cơ sở (khu dân cư, 
làng xã, phố phường, nơi làm việc, xí nghiệp, cơ 
quan, trường học, bệnh viện v.v..) vừa đảm bảo 
quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân, vừa phát 
huy được những khả năng tiềm tàng của cộng 
đồng trong việc tự chăm lo đời sông vật chất và 
văn hóa, giữ gìn trật tự an ninh ở cơ sở, tham gia 
xây dựng và bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Cơ sở là nơi thể hiện rõ nét nhất kết quả hoạt 
động của cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý, nhân dân làm chủ”, là sự gặp gỡ và hòa hợp 
giữa ý Đảng, lòng dân và phép nước - nên tảng 
vững chắc của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Đối với Việt Nam, vấn đề thực hiện dân chủ 
ở cơ sở không chỉ mang ý nghĩa thời sự mà 
còn là một sự tiếp nối truyền thống phát huy 
sức mạnh của dân chủ được hình thành trong lịch 
sử đấu tranh mãy nghìn năm dựng nước và giữ 
nước. 

Từ thời Hùng Vương dựng nước với lŠ bộ lạc 
đầu tiên vào thiên niên kỷ thứ II trước Công: 


* Nhà nghiên cứu 
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nguyên đến nay, dân tộc Việt Nam thường xuyên 
đối mặt với hai loại thử thách khắc nghiệt để 
tồn tại và phát triển: Đối phó với môi trường tự 
nhiên bất lợi và đấu tranh chống sự thống trị của 
ngoại bang mạnh hơn mình gấp bội. Chính 
trong những điều kiện gay go và gian khổ đó, 
sức sống mãnh liệt và trường cửu của dân tộc 
Việt Nam đã hình thành dựa trên cơ sở một hệ 
thống cơ cấu chính trị - xã hội gồm 3 khâu vững 
chắc và liên kết chặt chẽ với nhau: gia đình, làng 
và nước. Gia đình là cơ sở của sức mạnh cộng 
đông làng - một đơn vị chính trị - xã hội của cả 
nước, vừa chăm lo trực tiếp lợi ích của cộng 
đồng, vừa đóng góp tích cực vào sức mạnh của 
cả nước. Các triều đại phong kiến đã biết dựa 
vào cộng đông làng để cai trị đồng thời cũng 
giao cho làng một số quyên tự quản nhất định. 
Khi Tổ quốc lâm nguy thì phát huy sức mạnh 
của cộng đồng dân tộc để chiến đấu và chiến 
thắng giặc ngoại xâm. Phần lớn những người 
mở đầu các triều đại là anh hùng giải phóng dân 
tộc xuất thân từ nhân dân mà trưởng thành, do đó 
quan hệ giữa vua quan và nhân dân không xa 
cách bao nhiêu. Đây là một dạng dân chủ đáng 
trân trọng cần được phát huy. Rất nhiêu ví dụ về 
dân chủ, nổi bật là sự kiện Hội nghị Diên Hông 
do Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu tập 
năm 1285, mời các bậc phụ lão có uy tín trong 
cả nước về Kinh đô Thăng Long để hỏi kế đánh 
giặc Nguyên 

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có nhận 
xét: "Trong lịch sử lâu đời của dân tộc, làng là 
điểm tập hợp cuộc sống cộng đồng của mọi 
người, cuộc sông đa dạng và phong phú, vừa có 
tính đẳng cấp phong kiến, vừa có tính cộng đồng 
rất đáng quý. Lúc bấy giờ, câu nói 'Phép vua 
thua lệ làng" có cái đạo lý chân chính của nó, 
chừng nào thể hiện một dạng dân chủ mà phải 
biết nhìn với con mắt lịch sử thì mới thấy hết ý 
nghĩa độc đáo”°', 

Thời hiện đại, sức sống mãnh liệt đó của dân 
tộc Việt Nam đã được phát huy cao độ trong 
CUỘC cách mạng giải. phóng dân tộc và bảo vệ 
chủ quyên, thống nhất Tổ quốc do Đảng Cộng 
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sản Việt Nam lãnh đạo, đứng đầu là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, đặc biệt thể hiện cao nhất trong 
hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đánh bại những 
đội quân đế quốc xâm lược hùng hổ nhất của 
thời đại. 

Chính lòng yêu nước thương nòi và quyên tự 
do dân chủ của nhân dân là những động lực to 
lớn nhất đã phát động và tập hợp tối đa sức mạnh 
của toàn dân dựa trên ba cái trục lớn: gia đình, 
làng và nước đê chiến thắng kẻ thù. Sức mạnh vĩ 
đại của chiến tranh nhân dân chính là dựa vào ba 
cái trục đó. Các khẩu hiệu: "Mỗi người là một 
chiến sĩ, mỗi làng là một chiến hào", "Thóc 
không thiếu một cân, quân không thiếu một 
người”, Sự vững mạnh của các vùng căn cứ, vùng 
tự do, vùng giải phóng, các "làng rừng”, V.V.. 
không thể thực hiện được nếu không có quyền 
dân chủ của nhân dân ở cơ sở. Dân chủ đã kích 
thích sức sáng tạo và động viên mọi tiềm lực của 
nhân dân đánh giặc để bảo vệ cuộc sống của 
mình. Công cuộc giải phóng trong từng địa 
phương cũng như toàn miên Nam trong chống 
Mỹ cứu nước cũng đều đà sự phối hợp chặt chế 
giữa sự nổi dậy của quân chúng ở cơ sở với bộ 
đội giải ¡ phóng. 


Có thể nói: tính cộng đồng dựa trên cơ sở gia 
đình, làng và nước là một côt lõi của sức mạnh 
văn hóa truyền trống, một bản sắc tốt đẹp của 
nên văn hóa Việt Nam. 

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước cho đến 
khi tiến hành công cuộc đối mới, trong chỉ đạo 
chiến lược xây dựng và cải tạo kinh tế, chúng ta 
đã phạm những sai lầm do nóng vội, chủ quan 
duy ý chí, áp dụng một mô hình kinh tế xã hội 
chủ nghĩa cách xa trình độ đang còn thấp kém, 
lạc hậu của lực lượng sản xuất. Chủ trương 
nhanh chóng công hữu hóa tư liệu sản xuất cơ 
bản cùng với thể chế kế hoạch hóa tập trung cao 
và chặt chế trong toàn bộ các khâu của quá trình 
tái sản xuất xã hội đã mặc nhiên phủ nhận quyên 


(1) Phạm Văn Đồng: Văn hóa và Đôi mới. Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 74 
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dân chủ của nhân dân ở tất cả các cơ sở sẵn xuất, 
kinh doanh, hạn chế các động lực cua cá nhân và 
tập thể trong phát triển kinh tế và cải thiện đời 
sống. Một khi quyền dân chủ về kinh tế bị hạn 
chế, đời sống vật chất và văn hóa bị sút kém thì 
dân chủ về các mặt khác cũng rất hạn chế. Mặt 
khác, quyên dân chủ bị hạn chế là miếng đất tốt 
để nảy nở các tiêu cực đủ loại trong xã hội và 
trong bộ máy cầm quyên. Khủng hoảng kinh tế - 
xã hội là kết quả tất yếu của tình hình đó. 

Bước vào công cuộc đôi mới, bắt đầu từ đổi 
mới tư duy kinh tế là giải pháp cứu nguy cho dân 
chủ, trước hết là dân chủ vê kinh tế. Xóa bỏ cơ 
chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp, thực 
hiện cơ chế thị trường bao gôm nhiều thành phần 
kinh tế, có sự quân lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là giao quyền 
tự chủ trong sản xuất, kinh doanh cho mọi gia 
đình, mọi thành phần kinh tế, khơi dậy sức bật 
vốn có của các tầng lớp nhân dân để phát triển 
kinh tế, cải thiện đời sống. 

Trong nông nghiệp, các hộ gia đình được 
giao quyên SỬ dụng ruộng đất để sản xuất, kinh 
doanh, xóa bỏ sự bất công trong phân phối, tạo 
một không khí hỗ hởi phân khởi lao động trong 
thôn xóm. Từ chỗ hàng năm phải nhập khẩu 
hàng triệu tấn lương thực, Việt Nam đã đủ lương 
thực tiêu dùng và xuất khẩu một vài triệu tấn. 
Trong công nghiệp và các ngành sản xuất khác, 
các đơn vị được giao quyền tự chủ trong quản lý 
sản xuất, kinh doanh và phân phối nên đời sống 
người lao động được cải thiện đáng kể. Khủng 
hoảng kinh tế - xã hội dần dần được khắc phục. 

Thực tiễn cho thấy, cái "hích" đầu tiên của 
đổi mới tạo nên sức mạnh lớn lao của quân 
chúng không phải chỉ do Nhà nước bỏ nhiều tiền 
của ra đầu tư mà là kết quả của việc sửa chữa sai 
lâm trong quản lý và thực hiện quyền dân chủ ở 
cơ sơ. Đương nhiên về sau, phải có hàng loạt 
chính sách và vốn đầu tư mới đạt được mức tăng 
trưởng kinh tế cao như hiện nay. 

Chuyển sang kinh tế thị trường, việc gắn thị 
trường trong nước với thị trường thể giới đã kích 
thích phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất 
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trong nước cũng như thu hút vốn đầu tư và hoạt 
động kinh doanh từ nước ngoài, nhưng làm nay 
sinh hàng loạt mối quan hệ về lợi ích thuận và 
nghịch, hợp tác và cạnh tranh đan xen nhau rất 
phức tạp. Mặt khác, từ sự phát triên không đồng 
đều về điều kiện sản xuất và hiệu quả kinh doanh 
tất yếu dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo kèm theo 
biết bao tiêu cực xã hội cần được giải quyết. 


Tình hình đó đòi hỏi phải có một Nhà nước 
dân chủ, pháp quyên xã hội chủ nghĩa vững 
mạnh, đủ bản lĩnh để xử lý hài hòa các mối quan 
hệ về lợi ích, bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội được bền vững, từng bước kết hợp chặt 
chẻ giữa tăng trưởng kinh tế và không ngừng 
nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho toàn xã 
hội. Đó chính là định hướng xã hội chủ nghĩa 
của sự quản lý vĩ mô của Nhà nước hiện nay 
nhăm đạt mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh". 

Một nhà nước như vậy vẫn đang trong quá 
trình xây dựng và trưởng thành, vừa làm vừa rút 
kinh nghiệm, vừa phấn đấu nâng cao chất lượng 
của đội ngũ, vừa phải tích cực đấu tranh chống 
những tiêu cực trong | bộ máy như: quan liêu, lợi 
dụng quyền hành đê ức hiếp quần chúng, vụ lợi, 
lãng phí, tham những, v.v.. Hơn nữa, những tiêu 
cực trong bộ máy nhà nước thường là bạn đông 
minh của những tiêu cực đủ loại ngoài xã hội 
sinh ra từ mặt trái của kinh tế thị trường. 

Đáng mừng là tinh thần đấu tranh chống tiêu 
cực của nhân dân khá cao: 90% số vụ tham 
nhũng, tiêu cực do nhân dân phát hiện và báo chí 
nêu lên, từ đó các cơ quan thấm quyền mới đi 
vào điều tra và xử lý. Điều đó cho thấy nếu thực 
hiện tốt dân chủ ở cơ sở sẽ đấu tranh có hiệu quả 
chống các loại tiêu cực xã hội. 

Một thực tế nữa cho thấy, những chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở nếu được nhân 
dân tham gia ý kiến và đóng góp công của thì sẽ 
thực hiện được nhanh hơn, tốt hơn và nhờ tự 
quản mà chống được tiêu cực. Do khả năng tài 
chính của Nhà nước có hạn nên có khẩu hiệu: 
"Nhà nước và nhân dân cùng làm"; xây dựng kết 
cấu hạ tầng trong khu dân cư: điện, nước, đường 
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sá, trường học, v.v.. trong đó tỷ lệ dân góp vốn 
khá cao. Những cuộc vận động "Đền ơn đáp 
nghĩa", "Xóa đói giảm nghèo", "Chống tệ nạn xã 
hội” trong khu dân cư, xây dựng "Gia đình văn 
hóa" "Ấp văn hóa" "Khu phố văn hóa" đang tiến 
triển tốt. Chỉ cần đáp ứng đúng nhu cầu cấp thiết 
của dân, bàn bạc, thống nhất mức đóng góp và 
quản lý công khai, dân chủ thì sẽ động viên được 
tiềm lực của nhân dân ở cơ sở. Phải chăng, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ sức mạnh của 
từng cá nhân, gia đình, từng khu vực dân cư, 
từng đơn vị kinh tế, xã hội với sự hỗ trợ của cả 
nước? 

Vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được đặt 
ra và có quy chế cụ thể của Nhà nước từ 5 năm 
qua với nội dung chủ yếu như sau: 

- Quy định rõ ràng những thông tin mà chính 
quyền cơ sở phải thông báo công khai cho nhân 
dân biết để có ý kiến. 

- Những việc mà nhân dân được quyền bàn 
bạc chủ trương và quyết định trực tiếp theo 
nguyên tắc dân chủ. 

- Những việc phải trưng câu ý dân trước khi 
cơ quan Nhà nước ở cơ sở quyết định. 

- Những việc mà nhân dân có quyên giám sát, 
kiểm tra các hoạt động của Nhà nước ở cơ sở. 

Tuy nhiên, đây là một vấn đề mới cần được 
tiếp tục tìm tòi rút kinh nghiệm từ thực tiễn và có 
những giải pháp đông bộ mới có thể thực hiện có 
kết quả thiết thực, chỉ xin nêu một số vấn đề như 
sau: 

Một là, pháp luật phải công khai, giải thích 
rõ rang cho nhân dân hiểu và thực hiện, nhất là 
những vấn đề quan hệ trực tiếp đến lợi ích của 
nhân dân ở cơ sở. Tránh tình trạng khá phô biến 
hiện nay, do nhân dân không hiểu rõ pháp luật, 
bị cán bộ thoái hóa nắm quyên, lợi dụng gây 
khó khăn để vòi tiền hối lộ. Trong những quy 
định pháp luật phải giải quyết hài hòa giữa lợi 
ích của xã hội với lợi ích của từng gia đình, của 
cộng đồng. Đây là tiền đề để thực hiện dân chủ 
Ở CƠ SỞ. 
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Hai là, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội 
nhất là các cựu chiến binh, cán bộ hưu trí là lực 
lượng cần được tham khảo ý kiến và gắn bó với 
hoạt động của nhân dân và chính quyền địa 
phương đê thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. 

Ba là, báo chí, kể cả báo viết và báo hình là 
công cụ hết sức quan trọng để giúp nhân dân 
thực hiện đúng các quyền dân chủ ở cơ sở và đầu 
tranh chống tiêu cực. 

Bến là, vấn đề củng cố, kiện toàn chính 
quyền ở cơ sở với tổ chức và đội ngũ cán bộ đủ 
phẩm chất và năng lực là vấn đề quan trọng hàng 
đầu. Cơ sở là nơi thực hiện tất cả các đường lối 
của Đảng, chính sách của Nhà nước, là nơi mà 
cân bộ phải giải quyết công việc hàng ngày trực 
tiếp với dân. Sự yếu kém của tô chức và cán bộ 
cơ sở sẽ là trở ngại chính trong thực hiện dân chủ 
Ở CƠ SỞ. 

Năm là, kiên quyết đấu tranh chống những 
biểu hiện lộng quyền của cán bộ cơ sở, những 
mặt trái của gia đình phong kiến: "một người 
làm quan, cả họ được nhờ", vi phạm dân chủ, coi 
thường kỷ cương phép nước. 

Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở sẽ khơi dậy 
một sức mạnh lớn lao thúc đấy nhanh sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội, một sức mạnh dân chủ 
truyền thống của dân tộc Việt Nam, của nền văn 
hóa Việt Nam, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chỉ rõ: "quyền hành và lực lượng đều ở nơi 
dân" ®. "Việc gì có quần chúng tham gia bàn 
bạc, khó mấy cũng trở nên dễ dàng và làm được 
tốt. Các đồng chí ở Quảng Bình nói rất đúng: 

Dễ mười lần không dân cũng chịu 

Khó trăm lần dân liệu cũng xong" ® 

Sức mạnh đó đang được khởi động và sẽ tạo 
ra những chuyện thân kỳ như đã từng tạo ra trong 
quá khứ đầy sóng gió và vinh quang của dân tộc 
Việt Nam. 


(2) Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 698 

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 12, tr 212 
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UA 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30- 

CT/TW và các Nghị định số 29, 07, 71 

của Chính phủ về Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở (gọi tắt là Quy chế dân chủ), nhìn chung kinh 
tế - xã hội của Hòa Bình đã có bước phát triển 
mạnh mẽ. Bộ mặt nông thôn miền núi đổi thay 
khá toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân được nâng cao rõ rệt; xã hội ốn định, 
trật tự an ninh chính trị được giữ vững; hệ thống 
chính trị ở cơ sở bước đầu đã phát huy và khai 
thác được nhiều tiêm năng to lớn, tạo ra động lực 
phát triển mới ở Hòa bình. Qua thực tiễn, có thể 
rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu về 
thành công cũng như chưa thành công nhằm giúp 
cho việc thực hiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ 
ở Hòa Binh thời gian tới. 

Là một tỉnh thuộc vùng miền núi phía Bắc - 
cửa ngõ vào vùng Tây Bắc rộng lớn và giàu tiềm 
năng của đất nước - Hòa Bình có diện tích tự 
nhiên là 4 662 km”, dân số là 78,9 vạn người với 
7 dân tộc anh em cùng sinh sống (người Kinh 
chiếm 30% và người Mường chiếm 60% dân số), 
trên một thị xã và 10 huyện gần 214 xã, phường 
và thị trấn (trong đó, có hai huyện vùng cao là 
Mai Châu và Đà Bắc; 102 xã được đầu tư theo 
dự án 135 với 60 xã thuộc khu vực 3, 10 xã đặc 
biệt khó khăn và 32 xã thuộc vung ATK, 23 xã 
thuộc dự án lòng hồ sông Đà). Nhìn chung, Hòa 
Bình có nhiều tiềm năng nhưng vẫn là một tỉnh 
nghèo, đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó 
khăn, nhất là những xã vùng núi cao, vùng sâu, 
vùng xa, vùng lòng hô. 
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Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng, Đảng bộ và nhân 
dân Hòa Binh đã tích cực khai thác và phát huy 
mọi tiềm năng của mình. Năm 2003, Hòa Bình 
đã đạt được những thành tích hết sức phấn khởi: 
tăng trưởng kinh tế trung bình (ba năm qua) 
đạt 7,6%, riêng 6 tháng đầu năm 2003 đạt 8%; 
cơ cấu kinh tế bước đầu đã có sự chuyển dịch 
quyết định, tỷ trọng nông - lâm - ngư chiếm 
47%, công nghiệp - xây dựng chiếm 19,3%, du 
lịch - dịch vụ chiếm 33,7%; sản lượng lương 
thực đạt 26 vạn tấn; thu nhập bình quân đầu 
người đạt 3,l triệu đông (tăng 750 ngàn 
đỏng/người/năm so với năm 2000); tỷ lệ hộ 
nghèo còn 13,5% (giảm 13,8% so với năm 
2000); 100% số xã trong tỉnh đã có điện lưới 
quốc gia; 85% số hộ gia đình sử dụng điện sinh 
hoạt; 99,5% (213/214 ) số xã có đường ô-tô tới 
trung tâm xã; 44,5% số hộ được dùng nước sạch; 
111 892 hộ gia định (68%), 1 236 làng, bản, 423 
lượt trường học và 269 cơ quan đạt tiêu chuẩn 
văn hóa; 70% số hộ có ti-vi, 95% hộ có ra-đi-ô 
cát-sét, 100% số xã được đọc báo trong ngày... 
Chính vì thế, đời sống của các dân tộc ở Hòa 
Binh được cải thiện rõ rệt, an ninh trật tự xã hội 
ồn định và được giữ vững, bộ mặt nông thôn 
khởi sắc, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Đảng. 

Việc thực hiện Quy chế dân chủ đã thực 
sự tạo ra động lực, cơ hội phát triển mới và 
những chuyển biến tích cực mang tính đột phá ở 
Hòa Binh. 
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e Thúc đấy kinh tế - xã hội phát triển, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự xã hội 

Thực tiễn vận động của Quy chế dân chủ đã 
tạo ra động lực mới thúc đây kinh tế - xã hội phát 
triên, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân, góp phần ôn định và giữ vững an ninh 
quốc phòng. Đặc biệt, khi triển khai các công 
trình, các dự án kết cấu hạ tầng ở địa phương, 
nhân dân trực tiếp bàn bạc, quản lý, giám sát; 
đông thời, chính người dân tham gia thi công vì 
thế đã tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời 
sống cho họ. 

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân 
dân cùng làm" trong triển khai các công trình 
công cộng như: đường làng, ngõ xóm, sân chơi, 
khu dân cư... đã để nhân dân tự bàn bạc, tự quyết 
định và cùng nhau thống nhất góp công, góp tiền 
xây dựng, tổ chức quản lý và thực tế đã sử dụng 
tiết kiệm và hiệu quả nhất vốn đầu tư. 

Các cấp chính quyền phối hợp với Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương vận động 
phong trào lập các quỹ (tính đến 12-2002) "đền 
ơn đáp nghĩa" 2 tỉ 886 triệu đồng: "uống nước 
nhớ nguồn", chăm sóc gia đình thương binh, liệt 
sỹ, xây nhà tình nghĩa, tặng số tiết kiệm, phụng 
dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng 5 tỉ 780 triệu 
đồng: quỹ tình thương, ủng hộ người nghèo I tỉ 
256 triệu đồng: ủng hộ đông bào bị lũ lụt hơn 3 
tỉ đồng: quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da 
cam gần I tỉ đồng... 

Thực hiện quy ước thôn, bản, tổ dân phố, 
đồng thời với cuộc vận động toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, xây dựng 
nếp sống mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong 
việc tang, việc cưới, thực hành tiết kiệm, ngắn 
chặn sự xuất hiện các tệ nạn xã hội. 

Do thực hiện tốt Quy chế dân chủ nên an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn dân 
cư tiếp tục ổn định, các tệ nạn xã hột, tai nạn 
giao thông giảm rõ rệt. 
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e Tăng cường công tác xây dựng Đảng và 
chính quyên cơ sở 

Thường xuyên và kịp thời tổ chức nhiều hình 
thức sinh hoạt khác nhau để nhân dân trực tiếp 
tham gia, bàn bạc và góp ý với các chủ trương 
của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển 
kinh tế - xã hội cũng như sinh hoạt của tổ chức 
đảng. Vì thế, mối quan hệ khăng khít vốn có 
giữa Đảng và nhân dân đã được nâng lên một 
trình độ mới, niềm tin của nhân dân vào Đảng, 
vào sự nghiệp cách mạng được củng cố. 

Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở thường 
xuyên lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của nhân 
dân, từng bước tạo lập mối quan hệ tin cậy lẫn 
nhau theo phương châm gần dân, sát dân. Đảng 
viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức tác phong, nêu cao 
vai trò gương mẫu và là hạt nhân của các phong 
trào quần chúng ở cơ sở. Đến cuối năm 2003, có 
70% số tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong 
sạch, vững mạnh. 

Với chức năng quản lý nhà nước và là chủ thể 
triển khai mọi chủ trương, đường lối của Đảng, 
các cấp chính quyền đã kịp thời thể chế hóa các 
quan điểm của Đảng phù hợp với thực tiễn địa 
phương. Vì thế, đã tạo điều kiện thuận lợi để 
người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần, phát huy quyên làm chủ; 
đồng thời, các cấp chính quyền cũng thực hiện 
tốt chủ trương cải cách hành chính, cải tiến các 
thủ tục, thực hiện công khai, chống quan liêu, 
hách dịch, cửa quyền, ức hiếp nhân dân; giải 
quyết kịp thời mọi đơn thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân theo đúng luật, không để tồn đọng, oan 
ức và hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp. - 

Lập các phòng tiếp dân, các đông chí lãnh 
đạo trực tiếp lắng nghe và giải quyết kịp thời 
các thắc mắc, khiếu nại của dân. Trong 3 năm 
2000 - 2003, toàn tỉnh đã tiếp 2 922 lượt công 
dân; trong 2 năm 2002 - 2003, đã thanh tra, xử lý 
3 731 đơn thư, khiếu tố của dân. Sau thanh tra đã 
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giải quyết 614 vụ việc, phát hiện và thu hồi 5 tỉ 
470 triệu đồng nộp ngân sách, thu hồi 22,8 ha 
đất rừng, 88 657 m? đất các loại, trên 40 tắn thóc, 
126 văn bằng chứng chỉ giả... và kiến nghị xử lý 
129 cân bộ có sai phạm. Qua đây, các cơ quan 
thanh tra đã nhận được sự đông tình, ủng hộ và 
tin tưởng của đông đảo quân chúng. 

Các cơ quan hành chính thực hiện nghiêm 
chủ trương cải cách hành chính, cải tiến lề lối 
làm việc, xây dựng quy chế làm việc của cơ 
quan. Những chế độ, chính sách, tuyển dụng cần 
bộ, nâng lương, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật, đào 
tạo, bảo hiểm, thu chi ngân sách... được thực 
hiện đúng tỉnh thần Quy chế dân chủ. Vì vậy, 
hoạt động của các cơ quan càng dân chủ, cán bộ 
công nhân viên phấn khởi nỗ lực hoàn thành tốt 
công việc, tích cực tham gia xây dựng cơ quan. 

Chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc 
bầu Ban Thanh tra các cấp, Ban tư pháp, tổ hòa 
giải..., đưa các tổ chức này vào hoạt động đúng 
luật định. Hội đồng nhân dân các cấp công khai 
hoạt động của mình, các đại biểu sâu sát, lắng 
nghe ý ý kiến cử tri, kịp thời chuyển những ý kiến, 
thắc mắc của cử tri đến các cơ quan chức năng 
giải quyết. 

e Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận 
và các đoàn thể quân chúng ở cơ sở 

Là những tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể có vai trò to lớn và là 
những lực lượng nòng cốt (các tổ chức này tập 
hợp được đông đảo quần chúng: Hội Phụ nữ 
80%, Hội Nông dân 68,55%, Đoàn Thanh niên 
76%, Liên đoàn Lao động 91,3%, Hội Cựu chiến 
binh 99,8%... số đối tượng) vận động quần 
chúng ở cơ sở. Thực hiện Quy chế dân chủ, 
thành viên của các tô chức này tích cực, gương 
mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào quân 
chúng. Qua đây, họ cảng tích Cực gÓp phân quan 
trọng thúc đấy sự phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội 
thường xuyên động viên, giúp đỡ, kịp thời giới 
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thiệu với Đảng những thành viên ưu tú của mình, 
góp phần tích cực xây dựng Đảng và làm tốt 
công tác phát triển đảng: đồng thời, ký nhiều 
chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành 
như quân đội, công an, giáo dục và đào tạo, y tế, 
ngân hàng, ủy ban Dân số, gia đình và Trẻ em, 
nông nghiệp và phát triển nông thôn... Chính qua 
sự thực hiện các chương trình phối hợp này, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng đã tập 
hợp ngày càng rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, 
tạo nên sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội địa phương. 

Cùng với những thành quả to lớn, sau 5 năm 
thực hiện Quy chế dân chủ, thực tế vẫn còn một 
số hạn chế. 

Mặc dù được các cấp ủy thống nhất chỉ đạo 
và quán triệt đồng bộ tới mọi đơn vị, địa phương 
và mọi tầng lớp nhân dân nhưng vẫn có nơi thực 
hiện chưa tốt, sự lãnh đạo, chi đạo của một số 
cấp ủy, chính quyền chưa tập trung, chưa đồng 
bộ và thống nhất. 

Việc triển khai ở nhiều nơi còn khuếch 
trương, mang tính hình thức hoặc còn lúng túng, 
thiếu kinh nghiệm; công tác thông tin, tuyên 
truyền phổ biến các nội dung của Quy chế dân 
chủ chưa sâu, do đó, nhiều cán bộ, công chức, 
nhân dân chưa thấm nhuân, chưa thông suốt; 
năng lực đội ngũ cán bộ ở không ít nơi còn yếu 
kém chưa đáp ứng yêu cầu công tác. 

Nhiều quy ước thôn, bản được xây dựng và 
đã được phê duyệt nhưng nội dung còn chung 
chung, khó hiểu, chưa sát thực tế, khó vận dụng 
trong việc xử lý các tình huống: nhiều điều trong 
quy ước không phù hợp hoặc bị lạc hậu không 
được kịp thời sửa đối, bổ sung. 

Một số cơ quan hành chính, doanh nghiệp 
chưa xây dựng quy chế làm việc của cơ quan 
hoặc đã có quy chế nhưng không thường xuyên 
và kịp thời sửa chữa, bổ sung những nội dung 
mới và sửa đối những điều không phù hợp. 
Các vấn đề thiết thực và nhạy cảm như nâng 
lương, nâng bậc, tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, 
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khen thưởng và kỷ luật... còn tùy tiện hoặc hình 
thức, do đó gây ra nhiều ý kiến thắc mắc, khiến 
cán bộ chưa yên tâm công tác. 

Do triển khai chậm hoặc không đầy đủ các 
nội dung của Quy chế dân chủ nên tính công 
khai và phương châm dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra" ở một số nơi chưa được thực 
hiện tốt; ở không ít địa phương mang tính hô hào 
khẩu hiệu, không thực chất. 

Việc phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ 
giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể có nơi, có lúc không đồng bộ, nhịp 


nhàng. Có một số địa phương Mặt trận và các tổ 


chức đoàn thể đứng ngoài, không tham gia vận 
động các thành viên và hội viên của mình tích 
cực tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế, nội 
quy và quy ước của đơn vị. 

Ban Thanh tra nhân dân các cấp, tô hòa giải 
được thành lập ở mọi đơn vị, địa phương, nhưng 
nhìn chung sự hoạt động của các tổ chức này 
không thường xuyên, mang tính hinh thức, kém 
hiệu quả. Nhất là, tính độc lập của các tô chức 
này không thê hiện rõ trong xử lý công việc, vì 
thế, hoạt động cũng mang nặng tính chủ quan, ít 
được nhân dân tin cậy. 


Tình trạng trên xuất phát từ một số 


nguyên nhân chủ yếu sau: 

e Thực hiện Quy chế Dân chủ là một việc 
làm mới mẻ, cả đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo 
và triển khai đều vừa làm vừa rút kinh nghiệm, 
do đó, còn nhiều lúng túng, đôi khi chủ quan nên 
hiệu quả công việc chưa cao. 

e Hòa Bình là một tỉnh miền núi địa hình 
phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, đời sống 
người dân còn nghèo, dân trí thấp... chính là 
những bất lợi, khó khăn đối với việc tuyên 
truyền phô biến, triển khai các chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước về Quy chế dân 
chủ. 

e Vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội chưa thống 
nhất xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động, 
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chưa tạo lập được mối quan hệ làm việc dân chủ 
và khách quan. Vì vậy, hiệu quả hoạt động của 
hệ thống chính trị ở cơ sở chưa cao, chưa tạo nên 
sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai thực 
hiện Quy chế dân chủ. 

e Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ 
được thành lập ngay từ đầu ở các cấp nhưng 
không ít nơi hoạt động chưa tốt và hiệu quả chưa 
cao, do chưa có quy chế hoạt động và sự phân 
công, phân nhiệm giữa các thành viên trong Ban 
không rõ ràng, thiếu cụ thể. 

Qua thực tiễn, bước đầu chúng ta có thể 
rút ra một số bài học thiết thực và sinh động: 

1 - Để thực hiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ 
cần thực sự quán triệt sâu sắc, tập trung học tập 
và phổ biến trong toàn Đảng và toàn dân về Chỉ 
thị 30-CT/TW và các nghị định của Chính phủ. 

2 - Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của 
Đảng, sự quản lý của Nhà nước một cách toàn 
diện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh 
nghiệm, kịp thời điều chỉnh các điều khoản trong 
các nội quy, quy ước, hương ước phù hợp với 
thực tiễn cuộc sông. 

3 - Cần gắn liền việc triển khai Quy chế dân 
chủ với Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong 
sạch, vững mạnh; thực hiện cải cách hành chính, 
xây dựng chính quyền cơ sở. 

4- Đề thực hiện tốt Quy chế dân chủ phải tạo 
lập mỗi quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần 
chúng ở các cấp nhằm tạo ra sức mạnh to lớn 
hơn trong việc thực hiện các phong trào cách 
mạng. 

5 - Các nội quy, quy ước thôn, bản cần ngắn 
gọn, rõ ràng, dễ hiểu phù hợp với trình độ của 
mọi tầng lớp nhân dân, phù hợp với các đơn 
vị, địa phương cụ thể, tranh sao chép, dập khuôn 
hay nặng tính hinh thức; các nội quy, quy ước 
phải đúng chủ trương của Đảng, chính sách 
của Nhà nước, phải trong khuôn khổ của pháp 
luật. Q 


NGUYÊN VĂN THỤY" 


HUẦN bị nguồn nhân 

lực cho sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước là một nhiệm vụ 
trọng đại trong giai đoạn hiện 
nay. Nghị quyết Trung ương 2, 
khóa VIII, ghi rõ: "Những 
người thừa kế xây dựng chủ 
nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa 
“chuyên”, nhưng con người và 
thế hệ thiết tha gắn bó với lý 
tưởng độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, có đạo đức trong 
sáng, có ý chí kiên cường, có tư 
duy sáng tạo, có kỹ năng thực 
hành giỏi, có tác phong công 
nghiệp, có tính tô chức kỹ luật, 
có sức khóc”. 

Với tiêu chí đó, xin bàn về 
VIỆC khắc phục một số bất cập 
trong việc tạo nguôn nhân lực 
của ta hiện nay. 

Những năm gân đây, có một 
thực tế là người đi học phải chỉ 
phí lớn, vượt xa khả năng kinh 
tế của phần lớn dân cư có thu 
nhập thấp. Điều này dẫn tới 
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việc phân hóa "đâu vào" của 
nguôn nhân lực thành hai khu 
vực khá rõ: khu vực có thu 


nhập thấp và trình độ dân trí 


thâp (nông thôn, miên núi, 
vùng sâu, vùng xa); khu vực có 


thu nhập cao và trình độ dân trí 


cao hơn (thành thị). 

Tại khu vực thứ nhất, trẻ em 
do thiếu cả về điều kiện vật 
chất lẫn điều kiện tiếp thu kiến 
thức, ít có cơ hội đê học lên, đa 
số phải thôi học trước khi kết 
thúc phô thông trung học. Chỉ 
một số ít vượt qua được khó 
khăn vật chất, qua được các kỳ 
thi mới có cơ hội học lên. VỊ 
thế, nhân lực có cơ hội đạt trình 
độ cao trong khu vực này 
chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Bù lại, 
sống trong môi trường khó 
khăn, gắn bó với lao động sản 
xuất, các em sớm được rèn 
luyện nhân cách, bản lĩnh, 
khẳng định phẩm chất, tính 
nhân văn cần có của con người 
xã hội chủ nghĩa. Đó là ý chí và 


khả năng vượt khó, vượt khổ, 


yêu lao động, yêu gia đình, quê 


hương, găn bó với cộng đồng, 
đậm đà truyền thống nhân văn 
và văn hóa dân tộc... Với 
những ưu thế ấy, nhiều học 
sinh dù đạt điểm thi vào các 
trường đào tạo không cao, 
nhưng đã nhanh chóng khắc 
phục những mặt yếu về kiến 
thức và ngày càng vượt trội. Về 
sau, trong lao động, sản xuất, 
các em thường nhanh nhạy khi 
giải quyết các tình huống, đạt 
hiệu quả công việc cao, trở 
thành những cán bộ đầu đàn, 
cán bộ có trình độ cao. 

Tại khu vực thứ hai, với khả 
năng tốt về kinh tế và nhận 
thức đúng vai trò của tri thức 
trong tương lai, gia đình đã tạo 
cho con em những điều kiện tốt 
nhất để học các kiến thức học 
đường. Do đó, so với các em 
cùng trang lứa ở khu vực trên 
thì nhìn chung họ vượt trội vê 
kiến thức, qua được các kỳ thi 
tuyên, trơ thành nguôn chính 
đào tạo nhân lực về sau. 

Song, chính lực lượng được 
đào tạo theo cách này lại có 
mặt bất cập lớn so với yêu cầu 
nhân lực cho sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Khi được chăm sóc đơn 
phương về kiến thức học 
đường, không còn nhiều thời 


* Vụ trường. Bộ phận Thường trực 
Ban chi đạo Trung ương 6 (2) 
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gian và điều kiện tiếp xúc với 
thực tiễn kinh tế - xã hội, thực 
tiễn lao động sản xuất, nhiều 
em ít khả năng và thiếu ý thức 
tự phục vụ, phục vụ gia đình và 
cộng đồng, ý chí và nghị lực 
vượt khó thấp, ít được trau dồi 
về mặt nhân văn gắn với bản 
sắc dân tộc, ít có những hoài 
bão, ước mơ gắn với xã hội và 
cộng đông. 

Như vậy, nguồn chuẩn bị 
nhân lực từ cả hai khu vực trên 
như hiện nay đều chưa toàn 
diện, có những bất cập, chưa 
đáp ứng đây đủ yêu cầu cần có 
cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hoá theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Hơn 
nữa, tiêm năng nhân lực trình 
độ cao chủ yếu mới chỉ phát 
huy từ khu vực thứ hai chiếm 
không quá 30% dân số cả 
nước. Nhiều mầm non có triên 
vọng và tài năng ở khu vực thứ 
nhất (chiếm trên 70% dân số) ít 
có cơ hội được phát hiện để đào 
tạo và phát huy, sẽ chỉ trở 
thành những lao động phổ 
thông, kỹ thuật thấp và không 
được tham gia vào đội ngũ lao 
động trình độ cao mà sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
cân. 

Theo các số liệu nghiên 
cứu, ở nước ta, xác suất để một 
con người trở thành lao động 
trình độ cao, trở thành nhân 
tài trong cư dân ít phụ thuộc 
vào nguồn gốc địa lý xuất 
thân (miền núi, nông thôn hay 
thành thị). Nhân tài kiệt xuất 
xuất thân từ vùng quê nghèo 
không ít. 
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Xưa, với 850 năm chọn 
nhân tài theo chế độ khoa bảng, 
sử sách còn ghi được 2 898 
người đỗ đại khoa thuộc 35/61 
tỉnh, thành phố (theo cách chia 
tỉnh hiện nay). Đại đa số nhân 
tài đó xuất thân từ hoàn cảnh 
nghèo khó, từ các vùng quê. I0 
tỉnh, thành phố đứng đầu về số 
người đỗ đại khoa được xếp thứ 
tự như sau: Bắc Ninh - 399 vị 
(trong đó có l6 trạng nguyên 
hoặc đình nguyên), Hưng Yên - 
328 vị (trong đó có 5 trạng 
nguyên), Hải Dương - 313 vị 
(trong đó có I1 vị trạng nguyên 
và định nguyên), Thanh Hóa - 
201 vị (trong đó cô 4 vị trạng 
nguyên và đình nguyên), Nghệ 
An - 143 vị (trong đó có ] vị 
trạng nguyên hoặc đỉnh 
nguyên), Hà Tĩnh - 139 vị 
(không có trạng nguyên hoặc 
đình nguyên), Thái Binh - 106 
vị (trong đó có 3 vị trạng 
nguyên và đình nguyên), Vĩnh 
Phúc - 92 vị (trong đó có 1 
trạng nguyên và đỉnh nguyên). 
Thăng Long là kinh khoa cử 
suốt 720 năm, nhưng chỉ đứng 
hàng số 3, còn kinh đô Huế 
(kể cả Thừa Thiên), chỉ có 63 
người đỗ đại khoa, mà chủ yếu 
là phó bảng, đứng thứ 13. 

Nay, theo thống kê năm 
1993, trong số 585 cán bộ đầu 
ngành, trinh độ cao, hoặc giữ 
các vị trí chủ chốt tại hơn 260 
tô chức nghiên cứu - phát triên, 
có đến 484 người xuất thân từ 
các vùng quê. chiếm 83%, còn 
số từ các thành phố, thị xã chỉ 
có 101 người, chiếm tỷ lệ 17%. 
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Rõ ràng là, nếu không có 
những giải pháp, cơ chế thích 
hợp thi không những đội ngũ 
nhân lực trong tương lai không 
đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, mà 
còn bỏ qua một tiềm năng lớn 
(từ 70% đến 80%) nhân lực 
trình độ cao và nhân tài không 
được phát huy. 

Để góp phần khắc phục một 
số bất cập trên, xin có đề xuất 
sau: 

Một là, nước ta nhất định 
phải sớm hướng tới một nên 
giáo dục miễn phí, bảo đâm 
cho mọi người dân được tiếp 
thu trinh độ giáo dục phổ cập 
bắt buộc. 

Đây là xu thế chung. Đến 
nay, phần lớn các nước phát 
triển trên thế giới đã thực hiện 
nên giáo dục phô cập bắt buộc 
miễn phí. Các nước như: Anh, 
Bí, Đức, Hà Lan, Na Uy, Pháp, 
Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, 
Nhật Bản, Ca-na-đa, Ô-xtrây- 
li-a... đã thực hiện giáo dục bắt 
buộc, miễn phí từ 9 đến 12 
năm, đạt tỷ lệ dân biết chữ cao 
(97% - 100%). Nước Mỹ, với 
quy mô giáo dục không lồ bậc 
nhất thế giới, đã thực hiện nên 
giáo dục phô cập bắt buộc 10 
năm miễn phí từ đầu thế kỷ 
XX, được thế giới đánh giá là 
thành công lớn về chính sách 
xã hội của nước này. Cu-ba 
không những miền phí mà còn 
cấp học bồng, nuôi nội trú cho 
đại đa số học sinh từ vỡ lòng 
trở lên. 
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Theo xu thế đó, chúng ta 
cần thay chủ trương ' người đi 
học phải đóng học phí” bằng 
chủ trương “học phổ cập được 
miễn phí; toàn xã hội có trách 
nhiệm góp sức đầu tư cho 
người đi học”. Thực hiện 
nghiêm với mức độ thích đáng 
chủ trương: "người sử dụng lao 
động qua đào tạo phải đóng 
góp chỉ phí đào tạo"; đồng 
thời, nghiên cứu và thực hiện 
chính sách thuế hỗ trợ giáo dục 
4p dụng cho toàn xã hội để bù 
VàO VIỆC cắt bỏ Các khoản phí. 
Tiến tới miễn tất cả các khoản 
phí. cho người đi học trong diện 
phổ cập bắt buộc, trước nhất là 
đối với vùng núi, nông thôn; 
mở rộng trợ cấp học bồng, cho 
học sinh khó khăn, miên núi và 
dân tộc thiểu số. Thay chủ 
trương sớm chấm dứt tình trạng 
thu tiên của học sinh không 
chính thức, không công băng, 
không công khai và tinh trạng 
dạy thêm tràn lan bằng chủ 
trương "nghiêm cắm thầy giáo 
dạy thêm thu tiền của học sinh, 
thực hiện chế độ bắt buộc giáo 
viên phụ đạo miễn phí cho học 
sinh kém”. 

Kiên quyết đưa giáo viên 
trở về với nhà trường, với học 
sinh của mình và phải sống 
bằng lương ưu đãi giáo viên. 
Nhà nước cần xem xét, ban 
hành chế độ bồi dưỡng thỏa 
đáng cho việc dạy ngoài giờ 
của giáo viên. Khôi phục lại tư 
cách, uy tín người thầy giáo 
truyền thống. 

Sẽ không đúng khi ai đó 
cho rằng, ở Việt Nam ta điều 
đó là không tưởng. Bác Hỗ 
dạy: Các việc đáng làm, thị 


khó mấy cũng quyết làm, chắc 
chắn được. Chính chúng ta đã 
từng xây dựng thành công nền 
giáo dục như vậy, đã tạo nên 
những thế hệ con người làm 
nên chiến thắng vĩ đại trong 
cuộc chiến tranh chống đế 
quốc Mỹ, xây dựng được một 
đội ngũ cán bộ khoa học và 
công nghệ, đã và đang góp 
phần quan trọng trong sự 
nghiệp đổi mới. 

Hai la, tiếp tục hoàn thiện 
cơ chế phát hiện, đào tạo nhân 
lực, bôi dưỡng nhân tài để phát 
huy mọi tiềm năng trong dân 
cư cả nước, không bỏ sót. 

Khắc phục tỉnh trạng đơn 
tuyến, chỉ phát hiện để đào tạo 
nhân lực thông qua kiến thức 
trong các nhà trường, phải chú 
ý phát hiện để đào tạo cả trong 
lực lượng còn ở ngoài nhà 
trường, hoặc không có cơ hội 
thể hiện trong chương trình học 
đường (phân lớn năng lực quản 
lý, năng lực kinh doanh, sản 
xuất lại xuất hiện ở các khu vực 
này). 

Đối với khu vực có thu 
nhập và dân trí thấp, cần có 
chính sách ưu đãi thích đáng 
ngay từ bậc tiểu học để kích 
thích làm bộc lộ sớm, phát 
hiện, không bỏ sót những mâm 
non nhân lực có khả năng tiếp 
thu trinh độ cao và có tài. 

Đặc biệt quan tâm việc 
tuyển chọn, hỗ trợ đào tạo nghề 
miễn phí cho lực lượng thanh 
niên hoàn thành nghĩa vụ quân 
sự, để bô sung đội ngũ lao 
động, đội ngũ quản lý nòng 
cốt. 
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Ba là, điều chỉnh căn bản 
phương pháp và chương trình 
giáo dục - đào tạo theo hướng 
giáo dục tr thức toàn diện cho 
học sinh, cả kiến thức học 
đường và kiến thức thực tiễn 
kinh tế - xã hội. 

Thực hiện lồng ghép để 
giảm tối đa các môn học trên 
lớp, nhất là trong lĩnh vực khoa 
học xã hội và nhân văn, tinh 
hóa kiến thức; đưa một số lớn 
kiến thức và môn học vào 
chương trinh giáo dục cộng 
đồng trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, nghe nhìn, 
sách báo, các chương trinh 
ngoại khóa, thực tập, đi thực tế. 
Coi đây là một mặt quan trọng 
của xã hội hóa giáo dục. 

Khôi phục chế độ bắt buộc 
đối với học sinh: tham gia lao 
động giúp gia đình, lao động 
công ích xã hội, các hình thức 
sinh hoạt tập thể, chế độ tự 
quản của học sinh đối với 
trường, lớp học, giữ gin trường 
lớp xanh, sạch, đẹp; chế độ bắt 
buộc tham gia lao động đối với 
nơi cư trú, về nông thôn, lên 
miền núi, chế độ lao động hè; 
có chương trinh thực tập bắt 
buộc cho sinh viên, học sinh 
chuyên nghiệp và nhận thực 
tập bắt buộc đối với các tổ chức 
sản xuất, kinh doanh. 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, 
Ban Chấp hành Trung ương Khóa VII, 
lưu hành nội bộ, 2- 993, tr 62 

(2) Sdd, tr 62 
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ẶC dù Hiến pháp Mỹ quy định chính 
Ms»: tách rời và không chịu ảnh 

hưởng của nhà thờ, nhưng trên thực tế, 
tôn giáo đã tác động đến nền chính trị của nước 
Mỹ từ rất sớm. Tự do tôn giáo đã từng được 
những người sáng lập ra nước Mỹ ca ngợi là "tự 
do thứ nhất". Chính quyền Mỹ còn lấy ngày 
lồ- | hằng năm là "Ngày Tự do tôn giáo”. Nhiều 
tổng thống Mỹ sau này cũng lợi dụng vấn đề tự 
do tôn giáo để giành hoặc củng cổ quyền lực 
chính trị. "Tự do kính Chúa” - một trong bốn 
quyền tự do cơ bản được Tổng thống Ph. Ru-dơ- 
ven nêu ra trong bản Thông điệp Liên bang nổi 
tiếng +gày 6-1-1941, đã giúp ông nhận được sự 
ủnz hộ mạnh mẽ của dân chúng Mỹ khi tại 
nhiệm. Trong những năm cuối thập niên 1970, 
Tổng thống D. Ca-tơ cũng tìm kiếm sự ủng hộ 
của. dư luận với chiến lược ngoại giao nhân 
quyên do ông khởi xướng, khi | tuyên bố tự do tôn 
giáo là một trong ba nguyên tắc cốt yêu của nhân 
quyền... 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa tôn giáo và 
chính trị ở Mỹ, có thê thấy, trong mọi thời kỳ, tôn 
giáo đều có ảnh hưởng đền đời sống chính trị của 
nước này, nhưng nó được lồng ghép nhiều hơn 
vào chính sách đối nội, đối ngoại mỗi khi phe thủ 
cựu về tôn giáo chiếm ưu thế trong nghị viện. Kế 
từ đầu thập niên 1980 đến nay, nghị viện Mỹ, về 
cơ bản, do Đảng Cộng hòa - lực lượng có quan 
điểm thủ cựu về tôn g1ÁO - chiếm ưu thê. Vì vậy, 
tôn giáo trở thành một vân đề được quan tâm đặc 
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biệt trong hoạt động của nghị viện. Năm 1993, 
nghị viện Mỹ đã thông qua Luật Phục hồi tự do 
tôn giáo, trong đó nhân mạnh quyền tự do tôn 
giáo trong gia đình. Mặc dù, đạo luật này không 
có hiệu lực bởi vào năm 1997, nó bị Tòa án tối 
cao Mỹ coi là "trái hiến pháp”, song, những lực 
lượng đề xướng và ủng hộ nó lại được cổ vũ bởi 
một luận thuyết của nhà tương lai học, S. Hăn- 
tinh-tơn, với lý thuyết về "sự xung đột giữa các 
nên văn minh". Lý thuyết này đã gieo rắc vào 
công chúng Mỹ một nhận thức là, sau "chiến 
tranh lạnh", thế giới sẽ chia thành "các nền văn 
minh”; và, tiêu chí cơ bản để phân định các nên 
vấn minh đó chính là niềm tin tôn giáo ở các 
quốc gia và khu vực. Điều này đồng nghĩa với 
nhận thức răng, vị thế của nước Mỹ trong tương 
lai phụ thuộc vào việc truyền bá và hỗ trợ niềm 
tin tôn giáo ở nước này tới các quốc gia trên thế 
giới. Đây chính là yếu tố tư tưởng dẫn tới bước 
ngoặt lớn là việc liên kết tự do tôn giáo với chính 
sách ngoại giao nhân quyền của nước Mỹ trong 
thời gian gần đây. 

Ngoại giao nhân quyền ' là thuật ngữ lần đầu 
tiên xuất hiện trong cuôn sách cùng tên của Ð. 
Niu-xơn, được xuất bản tại Mỹ năm 1966. Cuốn 
sách phân tích những động thái của chính phủ 
Mỹ trên lĩnh vực này và nhắn mạnh, nhân quyên 
đóng vai trò là một yếu tố quan trọng trong chính 


* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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sách đối ngoại của Mỹ kể từ sau Chiến tranh thế 
giới thứ II. 

Mặc dù là một quyền con người cơ bản, song 
chỉ từ năm 1974, tự do tôn giáo mới bắt đầu được 
lông ghép vào chính sách ngoại giao nhân quyên 
của Mỹ, trong Luật sửa đổi Luật Trợ ' giúp nước 
ngoài năm I9ói''. Đạo luật này yêu cầu Bộ 
Ngoại g1aO Mỹ hằng năm phải trình lên Hạ viện 
và Ủy ban các quan hệ đối ngoại của Thượng 
nghị viện bản báo cáo chỉ tiết về "tình hình nhân 
quyên” ở các quốc gia, trong đó bao gồm những 
thông tin về "vi phạm: tự do tôn giáo. Tuy nhiên, 
phải đến nửa cuôi những năm 1990, vân đề tăng 
cường liên kết giữa tự do tôn giáo với chính sách 
đối ngoại mới được thúc đây một cách riết rồng 
bởi cả những nhân vật trong chính trường lẫn giới 
học giả Mỹ. "Trong chính trường, một số nghị Sĩ 
Mỹ đã ra sức vận động lưỡng viện nước này 
thông qua một đạo luật về tự do tôn giáo nhằm 
vào các nước bên ngoài (chứ không phải cho nội 
bộ nước Mỹ như đạo luật năm 1993). Tiêu biểu 
cho các nhân vật đó là hạ nghị sĩ T. Rốt. Trong 
một báo cáo trước Hạ viện, ông nghị này lập 
luận: Hai thế kỷ sau nữa,... nếu như có một yêu 
tố phổ biến sẽ ảnh hướng vượt qua tất cả các 
đường biên giới và các nên văn hóa, thì đó chính 
là tôn giáo. Bởi vậy, Hạ nghị viện cần chống lại 
sự đàn áp tôn giáo trên phạm vi quốc tế và gây 
sức ép để các chính sách và quan hệ của chính 
phủ Mỹ với chính phủ các nước khác phải phù 
hợp với niềm tin cơ bản đó"®, Là người được coi 
là có học thức uyên thâm nên ý kiên của T. Rốt 
có ảnh hưởng quan trọng đến nhiều nghị sĩ khác. 
Kết quả là Hạ nghị viện Mỹ đã thông qua Nghị 
quyết HR 3610, yêu cầu Chính phủ phải ủng hộ 
những hoạt động tự do tôn giáo và chống lại 
những, hanh động “hạn chế hoặc kỳ thị tôn giáo" 
ở tất cả quốc g1a trên thế giới, đồng thời phải liên 
kết chặt chẽ vấn đề tự do tôn giáo với chính sách 
đối ngoại toàn cầu. 

Một nhân vật diễu hâu khác trong chính giới 
Mỹ cũng rất quan tâm" đến đời sống tâm linh 
của nhân dân nước người là thượng nghị sĩ T. Đi- 
lây. Ông này chỉ trích gay gắt Chính phủ My 
nhưng nhiệm kỳ trước dầy đã không gắn kết chặt 
chẽ vấn đề tự do tôn giáo với chính sách ngoại 
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giao nhân quyền, đồng thời yêu cầu phải có một 
đạo luật riêng về vấn đề đó. Vào hùa với các 
nhân vật kể trên, một số học giả Mỹ cũng lên 
tiếng đòi Chính phủ phải quan tâm đến những 
"sự đàn áp tôn giáo" diễn ra không phải ở nước 
minh. 


Trước sức ép từ nhiều phía, cộng thêm truyền 
thống thực dụng về chính trị, chính phủ Mỹ đã 
đưa ra dự thảo Bộ luật Tự do tôn giáo quôc tế 
(IRFA) vào tháng 10-1998. Phát biêu trong ngày 
nghị viện bỏ phiếu thông qua IRFA (27-11- 
1998), khi đó Tông thống Mỹ B. Clin-tơn đã 
tuyên bố: "Chính phủ do tôi đứng đầu cam kết sẽ 


. thúc đấy tự do tôn giáo trên toàn thế giới... Chính 


phủ sẽ đưa vấn đề tự do tôn giáo trở thành một 
yếu tố chủ yếu trong chính sách đối ngoại của 
Hoa Kỳ, Trong diễn văn kỷ niệm Ngày Tự do 
tôn giáo năm 1999, ông B. Clin-tơn đã tiếp tục: 
"Tự do tôn giáo là một quyền Con người cơ bản 
phải được thừa nhận bởi tất cả các quốc gia và 
phải được bảo vệ bởi tất cả các chính phủ. Thúc 
đẩy tự do tôn giáo cho tất cả các dân tộc phải tiếp 
tục được coi là yêu tố chủ chốt trong chính sách 
đối ngoại của chúng ta"?, Vị tông thống này còn 
bày tỏ quyết tâm sẽ đưa tự do tôn giáo thành một 
nội dung quan trọng trong các diễn đàn đa 
phương, đồng thời yêu câu các nhà ngoại giao 
Mỹ ở các nước phải "tiến hành các cuộc đối 
thoại” với chính phủ của các nước sở tại trong 
vấn đề có liên quan. 

Hòa giọng với tuyên bố đó, nhiều quan chức 
Mỹ khác cũng ra sức kêu gào phải nỗ lực chống 
lại những "hành động đàn á 4p tôn giáo” trên thế 
giới. R. Len, một trong số các thành viên của Ủy 
ban Tôn giáo quốc tế Mỹ nói: "Nước Mỹ đặt sự 
quan tâm đặc biệt đến vấn đề tự do... Thúc đẩy sự 
tô trọng với tự do tôn giáo ở các dân tộc trên thế 


(1) Luật về trợ giúp nước ngoài năm I96] là một 
đạo luật quan trọng được ban hành trong thời gian tông 
thống Gi.Ken-nơ-đi nắm quyền, đề cập đến quy chế thiết 
lạp các quan hệ và cung câp viện trợ của Mỹ cho các nước 
trên thế giới. 

(2) Xem Tạp chí Nhân quyên (Trung Quốc), số 1, tháng 
I-20043, tr 37 - 

(3) Tạp chí đã dẫn 
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giới phải. được đặt trong mối quan hệ chặt chế với 
những nỗ lực nhằm thúc đây nhân quyền trong 
chính sách đối ngoại của chúng ta “°. Còn G. 
Hen-phót, đại sứ lưu động thứ hai về tự do tôn 
giáo quôc tế của nước Mỹ cố tỎ ra .uyên thâm” 
và "lô- "BíC” khi gắn kết hành động lồng ghép tự 
do tôn giáo vào chính sách đối ngoại của Mỹ với 
rất nhiều giá trị cao đẹp như nhân phẩm, quyền 
con người và dân chủ. Sau khi lập luận một cách 
dài dòng, với nhiều mỹ từ nhưng rất thiếu tính 
thuyết phục, vị đại sứ này kết luận một cách 


khiên cưỡng răng: "Khi Hoa Kỳ đây mạnh tự do ` 


tôn giáo cũng tức là đấy mạnh một cách rộng 
khắp nên dân chủ", thậm chí: "Chính sách vê tôn 
giáo của Hoa Kỳ là công cụ của cuộc chiến 
chống chủ nghĩa khủng bố"®', 

Mặc dù được chính giới Mỹ coi là một trong 
những đạo luật quan trọng nhất ban hành trong 
những năm gân đây ở nước này, tuy nhiên, trên 
thực tế, IRFA bị dư luận thế giới đánh giá là một 
đạo luật ngang ngược, trái luật pháp quôc tế, can 
thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của nước 
khác. Điều này thể hiện qua những nội dung 
chính của I[RFA. Đó là: 


- Chỉ định một đại sứ lưu động về tôn giáo 
quốc tế (đồng thời đứng đầu Văn phòng Tự do 
tôn giáo quốc tế), có trách nhiệm giúp Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao soạn thảo Báo cáo thường niên về 
tình hình tôn giáo trên thế giới. 


- Thành lập Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế để 
giám sát tình hình tự do tôn giáo ở các quôc gia 
khác và đưa ra khuyến nghị vê những chính sách 
4p dụng VỚI các quộc g1a tùy theo tỉnh hình tôn 
giáo ở mỗi nước. 


- Bộ Ngoại giao phải trình báo cáo hăng năm 
về vấn đề tự do tôn giáo trên thế giới, trong đó 
đánh giá và phân tích về bản chất, mức độ của 
những vi phạm tự do tôn giáo ở tất cả quôc g1A; 
đông thời, đề "xuất những hành động và chính 
sách mà Mỹ cần tiễn hành để thúc đây tự do tôn 
giáo ở các nước bị Mỹ coi là vi phạm tự do tôn 
giáo. 


- Tổng thống phải đưa ra ít nhất một hành 
động, chậm nhất là vào ngày 1-9 hằng năm, đề 
chống lại một nước bị coi là liên quan hoặc vị 


Số 35 (tháng 12 năm 2003) 


_ Tạp chí Cộng sản 


phạm quyền tự do tôn giáo, đồng thời phải đàm 
phán đê ký kêt một hiệp ước ràng buộc với những 
nước như vậy. 

Rõ ràng, những nội dung trên của IRFA là đối 
lập hoàn toàn với các nguyên tắc cơ bản của luật 
pháp quốc tế đã được ghi nhận trong Hiến 
chương Liên hợp quốc năm 1945, hai Công ƯỚC 
quôc tế về các quyên dân sự, chính trị và các 
quyên kinh tế, xã hội, văn hóa năm 1966, Tuyên 
bố về các nguyên tắc của luật pháp quốc tế 
điều chỉnh môi quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 
các : quốc gia phù hợp với Hiến chương Liên hợp 
quốc năm 1270. Những nguyên. tắc đó là: Các 
quốc gia bình đẳng ` về chủ quyên, cô quyên tự 
quyết về mọi vấn đê trong và ngoài nước và có 
nghĩa vụ không can thiệp vào công việc nội bộ 
của nước khác. 

Dựa vào những quy định kể trên của IRFA, 
từ năm 1998 đến nay, chính quyền Mỹ đã liên tục 
gia tăng những hoạt động chống phá nước khác 
dưới danh nghĩa bảo vệ tự do tôn giáo. Hằng 
năm, Bộ Ngoại giao Mỹ trình lên nghị viện báo 
cáo về tình hình tự do tôn giáo Ở 195 nước trên 
thế giới, trong đó chứa đựng nhiều thông tin bịa 
đặt, xuyên tạc tỉnh hình thực tế ở các nước, xúi 
giục bạo loạn, lật đổ. Không chỉ vậy, các nhân 
viên ngoại giao Mỹ còn bất t chấp chủ quyền quốc 
glA, can thiệp thô bạo và trắng trợn vào công VIỆC 
nội bộ của nước khác trong những tình huồng 
bạo loạn hay lộn xộn liên quan đến tôn giáo mà 
theo họ là để "giải thoát cho các tín đồ khỏi vòng 
nguy nan hoặc ngăn chặn cuộc đàn â âp có thê tiếp 
diễn sau đó”. Thê nhưng, trên thực tê, những tinh 
huống ấy thông thường chính là kết quả của 
những hành động xúi giục, kích động không của 
ai khác mà của chính họ. 

Tính chất ngang ngược của Mỹ trong vấn đề 
này còn thể hiện ở việc họ tiếp tục áp dụng các 
chuẩn mực kép trong việc xem xét, đánh giá tình 
hình tự do tôn giáo ở các quốc gIa. Trong khi 
phớt lờ những vị phạm tự do tôn giáo diễn ra ở 
chính nước mình và ở CáC nước đồng minh, Mỹ 
lại ra sức chỉ trích việc trần áp những hành vi lợi 


(4), (5) Tạp chí đã dẫn 
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dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm mất ốn định 
tình hình xã hội, phá hoại an ninh quốc gia tại 
những nước không theo đuôi họ, đặc biệt là các 
nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc và Việt 
Nam. Đơn cử, trong khi không ngân ngại dùng 
xe bọc thép và hơi cay tân công nơi hành đạo của 
giáo phái Đa-vi-đi-an ở chính nước Mỹ vào 
tháng 2-1993, giết chết 80 người (có 22 trẻ em và 
2 phụ nữ đang mang thai), với lý do cho đó là tà 
giáo, thì Mỹ lại chỉ trích gay gắt việc Trung 
Quốc trần áp Pháp luân công - một tà giáo mà chỉ 
trong thời gian ngắn đã khiến hơn I 700 người 
Trung Quốc tin theo nó tự tử, bị tâm thần hoặc 
tàn tật. Tương tự, trong khi kiểm soát chặt chẽ và 
đưa ra những hạn chế khắc nghiệt với người Hồi 
giáo ở Mỹ và muốn nhập cảnh vào nước Mỹ, thì 
Mỹ lại chỉ trích Việt Nam đã vi phạm tự do tôn 
giáo của một số nhân vật, mà trên thực tế, đó là 
những kẻ đã lợi dụng tôn giáo để tiền hành những 
hành động chống phá, gây rôi trật tự xã hội, kích 
động lật đô... Tât cả những điều đó đủ cho thấy 
rõ thái độ đạo đức giả của Mỹ trong vấn đề này. 
Việc lông ghép tự do tôn giáo vào chính sách 
ngoại giao không phải là bởi họ "thiết tha" gì với 
đời sông tâm linh của người dân nước khác, mà 
chỉ là một mưu đồ chính trị, một bước tiến triển 
mới, thâm độc và xảo quyệt, nhằm chống phá 
những nước mà họ không ưa thích, như họ đã và 
đang sử dụng vẫn đề nhân quyên trong việc đó. 


Tóm lại, tự do tôn giáo và việc liên kết nó vào 
chính sách ngoại giao nhân quyền có cơ sở sâu 
xa từ lịch sử, cơ sở trực tiếp từ những lực lượng 
chính trị vừa thủ cựu vê tôn giáo, vừa cực đoan 
về đối ngoại ở nước Mỹ. Với những đặc điểm 
như vậy, lại được cổ vũ bởi một số học giả và 
luận thuyết tương lai học đang có ảnh hưởng ở 
phương Tây, chắc chắn trong thời gian tới, một 
sô lực lượng chính trị ở Mỹ sẽ còn tiệp tục và 
tăng, cường lợi dụng vấn đề tự đo tôn giáo đề gây 
sức ép hoặc làm rôi loạn, lật đô đối với các quôc 
gia khác. Đây là một thách thức với các nước 
không đi theo Mỹ, đặc biệt là các nước vốn là 
mục tiêu công kích của họ trên lĩnh vực nhân 
quyên như Trung Quốc, Việt Nam... Nó đặt ra 
cho các nước này yêu câu cấp thiết phải có những 
biện pháp đối phó kịp thời và phù hợp để giảm 
thiểu hậu quả từ những hành động chống phá đó. 


Yạp chí Cộng sản 


Ở Việt Nam, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo là một nguyên tắc nhất quán trong đường lối 
của Đảng cộng sản và được ghi nhận trong pháp 
luật ngay từ khi nước nhà mới giành được độc 
lập. Văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng khẳng 
định: "Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu câu tỉnh thân 
của một bộ phận nhân dân. Đảng, Nhà nước cam 
kết tôn trọng và bảo đảm quyên tự do tín ngưỡng 
của nhân dân, bao gồm quyên tin, theo hoặc 
không tin, theo một tôn giáo, tín ngưỡng nào 
đông thời bảo đảm quyền sinh hoạt tôn giáo bình 
thường theo pháp luật"®. Điều 70 của Hiến pháp 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa, Việt Nam 
(năm 1992) ghỉ rõ: "Công dân có quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tồn 
giáo nào. Các tôn giáo đều bình đăng trước pháp 
luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn 
giáo được pháp luật bảo hộ”. Tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo là một quyên nhân thân cơ bản của công 
dân trong Bộ luật Dân sự, được bảo vệ bằng pháp 
luật hình sự và được cụ thể hóa trong rât nhiều 
văn bản pháp luật khác... Có thể khẳng định, 
pháp luật Việt Nam hiện nay hoàn toàn phù hợp 
VỚI những. chuẩn mực quốc tế có liên quan trên 
lĩnh vực này. 


Song, không có tự do nào là vô hạn; không có 
quyên con người nào nằm ngoài pháp luật. Tuyên 
ngôn thế giới về nhân quyên năm 1948, bên cạnh 
việc "thừa nhận những phẩm giá vốn có và các 
quyên binh đẳng và bât di bất dịch của mọi thành 
viên trong cộng đồng nhân loại", còn nêu TỐ: 
"Mọi người, trong khi hưởng thụ các quyền và tự 
do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định, 
nhằm bảo đâm các quyên và tự do của người 
khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về 
đạo đức, trật tự công cộng và sự phôn vinh chung 
trong một xã hội dân chủ". Sự giới hạn đúng đắn 
các quyền và tự do là yếu tố không thể thiêu để 
bảo đảm các quyền và tự do, trong đó có tự do 
tôn giáo. Vậy mà, một số thế lực thù địch trong 
và ngoài nước từ trước đến nay đã không biệt 
hoặc ¿ cố tình không thừa nhận điều đó, thậm chí 
còn Xuyên tạc, vu cáo trắng trợn tỉnh hình nhân 
quyên và tự do tôn giáo ở Việt Nam trong thời 
gian vừa qua. 


(6)Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quôc gia, Hà Nội, 2001, tr 128 
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THẤT EAI œỦA HỘI NGHI GAN-GUN: 
NGƯỜI NGHÈO0 GÀNG NGHÈO HƠN: 


GÀY 14-9-2003, Hội nghị Bộ trưởng 
N5 mại các nước thành viên Tổ 

chức Thương mại thế giới (WTO) ở 
Can-cun (Mê-hi-cô) đã hoàn toàn đổ vỡ sau 5 
ngày họp mà không đạt được thỏa thuận nào. 
Điều đáng buồn nhất là các nước nghèo sẽ phải 
gánh chịu tác động của những kết quả đổ vỡ tại 
Hội nghị này. Tổng Giám đốc WTO, Su-pa-chai 
Pa-nít-chpa-kđi, nhận xét: Thất bại của hội nghị 
Can-cun thực sự thuộc về những nước nghèo. 

Các buổi thảo luận bắt đầu từ ngày 10-9- 2003 
đã bị tắc nghẽn một cách không thể cứu văn nổi. 
Song, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã cố kéo 
dài cuộc họp qua ngày Chủ nhật (11-9-2003). 
Hội nghị Đô-ha năm 2001 cũng đã phải kéo dài 
thêm 24 giờ. Chiều 1 1-9-2003, không khí đã quá 
căng thắng. Sau 5 giờ thảo luận, nhiều đoàn đại 
biểu châu Phi phải rời phòng họp để biểu thị sự 
không bằng lòng và 61 nước châu Phí, Ca-ri-bê 
và Thái Bình Dương cũng tuyên bố không tham 
dự thảo luận nữa. Họ cương quyết từ chối thảo 
luận bốn chủ đề mới của WTO. Tổ chức G.16 do 
Ma-lai-xi-a và Ấn Độ đứng đầu cũng kịch liệt 
chống lại. Song, EU và Nhật Bản cố nài và tập 
trung vào bốn vấn đề mở cửa thị trường: các quy 
tắc tạo thuận lợi cho đầu tư quốc gia; điều tiết sự 
cạnh tranh; công khai các thị trường công và tạo 
thuận lợi về mặt hành chính cho việc trao đổi 
thương mại. 

Các nước phương Nam nghi ngại rằng, những 
điều luật mới này sẽ ảnh hưởng đến các chính 
sách dân tộc của họ, do đó đã yêu cầu phải ưu 
tiên thảo luận vẫn đề nông nghiệp và vẫn đề được 
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tiến vào thị trường các nước phương Bắc. Trong 
khi một vài nước tin rằng, vẫn còn một điều quan 
trọng cuối cùng thì chủ tọa châu Mỹ đã thổi còi 
kết thúc cuộc chơi... 

Các nước đang phát triển chê trách các nước 
giàu đã không nỗ lực xứng đáng trong vấn đề 
nông nghiệp và chính sách thương mại. EU đã 
cải tổ chính sách nông nghiệp của mình hôi tháng 
6-2003 sau nhiều tháng tranh cãi, và như vậy đã 
cho một giới hạn để nhượng bộ tại Hội nghị Can- 
cun. EU đã đưa ra một mức thuế quan bằng 
không (0) cho 50% các mặt hàng xuất khẩu của 
các nước đang phát triển và loại bỏ một số trợ 
cấp cho việc xuất khẩu. Điều đó dường như quá 
muộn và ít ỏi. Việc EU cố áp đặt 4 chủ đề mới đã 
bị các nước phương Nam lảng tránh; trong khi 
Mỹ, vì không muốn nhượng bộ về bông cùng các 
vân đề nông nghiệp khác và trong khi kỳ bầu cử 
tông thống đang đến gần, đã gây sức Ép với các 
nước châu Mỹ. Vì vậy, đã chôn vùi Hội nghị. 

Có thể nói, tại vòng đàm phán vừa qua, nông 
nghiệp là vấn đề gai góc và là trở ngại lớn nhất 
khi được đặt lên bàn thương lượng (bên cạnh đó 
là các vấn đề về đầu tư; cạnh tranh; tính minh 
bạch thị trường vốn của nhà nước; tạo điều kiện 
thuận lợi cho trao đối thương mại). Thất bại của 
Hội nghị Can-cun phản ánh những bất đồng khó 
giải quyết giữa hai khối nước Bắc và Nam. Nhóm 


* Nguồn: Tài liệu tham khảo đặc biệt của Thông tắn xã 
Việt Nam, số 16-9, 24-9, 28-9 (2003), Tạp chí Newsweek 
số 15-9-2003, Tạp chí Third World Economics - Trends 
and Analysís, số l, 15-0-2003 
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21 nước (G.21) đang phát triên được sự ủng hộ 
của khoảng 90 nước nghèo ở châu Phi, Ca-ri-bê 
và Thái Bình Dương, rõ ràng không muốn tuân 
theo sự áp đặt của Mỹ và châu Âu. Lần đầu tiên 
kể từ vòng đàm phán Đô-ha (2001), các nước 
đang phát triển đã quyết định tự tổ chức để có 
thể vun vén được chút lợi ích trong vấn đề nông 
nghiệp - trọng tâm của các cuộc tranh luận căng 
thẳng tại Can-cun. Cũng là lần đầu tiên, nhóm 
G.21, đứng đầu là Bra-xin, Án Độ và Trung 
Quốc, đã đặt lên bàn của WTO một đề nghị cạnh 
tranh với đề nghị của Mỹ và EU, đòi loại bỏ 
những khoản trợ cấp cho xuất khẩu mà các nước 
phát triển đang áp dụng. 

Sau "chiến tranh lạnh", người ta đã có nhiều 
hy vọng. Sau 8 năm thương lượng đầy khó khăn 
(1986 - 1994), WTO đã có được một tòa án dựa 
trên nguyên tắc dân chủ "mỗi thành viên một 
phiếu". Sau thất bại của Hội nghị Xi-a-tơn 
(1999), WTO đã tranh thủ sức ép hậu "sự kiện 
ngày 11-9" để đưa vấn đề ra Hội nghị Đô-ha 
(2001) một "lịch trình phát triển" với các mục 
tiêu phải đạt được vào năm 2004. Song, sau hai 
năm thương lượng vẫn nảy sinh nhiều vấn đề còn 
phức tạp hơn trước. Nếu Hội nghị Can-cun có đạt 
được thỏa thuận thì cũng chỉ là một cái gì đó mơ 
hồ và nó sẽ đè nặng lên những cuộc thương lượng 
tiếp theo. 

Trước hết, các nước phương Nam ngày càng 
ít chấp nhận những lời hứa suông của các nước 
công nghiệp và các quy tắc bất lợi cho họ. Ví dụ, 
việc định giá ảnh hướng của việc mở rộng tự do 
khác nhau mà các nước giàu đã cam kết từ năm 
1995 vẫn chưa được thực hiện hay thuế hải quan 
bình quân mà các nước giàu quy định cho các sản 
phẩm chế biến của các nước phương Nam cao 
hơn gấp 4 lần so với sản phẩm cùng loại của các 
nước phương Bắc. Hoặc, trong khi các nước công 
nghiệp bảo hộ và trợ giúp cho ngành nông 
nghiệp của họ thì các nước phương Nam lại bị từ 
chối các biện pháp này, v.v.. 

Mệt mỏi vì thực tế này, các nước phương 
Nam đã đưa ra tối hậu thư cho các nước giàu, đặt 
điều kiện phải đạt được thỏa thuận về vấn đề 
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nông nghiệp và thuốc men. Điều này đã được các 
nước Ân Độ, Nam Phi và Bra-xin thỏa thuận 
không chính thức từ đầu mùa hè 2003. "Mầm" 
của "ba lục địa mới này" (với mong muốn mở 
rộng tới cả Trung Quốc, một tiếng nói có trọng 
lượng mới tại WTO) đã "đâm chôi nảy lộc". Từ 
cuôi tháng 8-2003, trên cơ sở một thỏa ước về 
vấn đề thuốc men, họ đã đề nghị thành lập tổ 
chức của các nước phương Nam để bảo vệ lập 
trường chung trong vấn đề nông nghiệp. 

Từ nửa thế kỷ qua, người ta thường cho là, chỉ 
cần đẩy mạnh sức sản xuất nông nghiệp của các 
nước phương Bắc, thì nhờ vào hiệu quả đạt được 
từ năng suất, giá nông sản đương nhiên phải giảm 
xuống. Như thế, mọi người, kể cả những những 
người nghèo nhất cũng đều có khả năng mua 
lương thực đủ sống. Nhưng chuyện đó chỉ là trên 
lý thuyết, bởi vì 3/4 số người thiếu ăn hiện nay 
không phải là người mua lương thực mà trái lại, 
họ là những người sản xuất lương thực. Chính 
những người nông dân, những người trực tiếp sản 
xuất, cuối cùng lại bị thiếu ăn vì phải bán hết sản 
phẩm của mình để chỉ phí cho cuộc sống. Giáo 
sư Mác-xoen Ma-dôi-ơ (Viện Nông học quốc gia 
của Pháp) - cựu Chủ tịch Hội đồng Chương trình 
của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên 
hợp quốc (FAO) - cho rằng, phải dẹp bỏ nạn trợ 
giá nông nghiệp. Ông nói: "Tại Ê-ti- -Ô-pi-a, tôi 
từng trông thấy lúa mỳ viện trợ nhân đạo của Mỹ 
bày bán ở nông thôn với giá SUSD một tạ, bằng 
nửa giá của thế giới. Khi một người nông dân Ê- 
ti-ô-pi-a sản xuất được 10 hoặc 20 tạ lương thực 
vào thời điểm mà giá hạ như vậy, anh ta buộc 
phải bán hết mùa thu hoạch của mình để trả nợ 
nàn và thuế má. Anh ta sẽ chẳng còn gì để ăn và 
để dành cho mùa gieo gặt tiếp theo". Nói cách 
khác, khi giá nông phẩm giảm (kết quả của tăng 
năng suất nhờ cách mạng nông nghiệp và của 
nạn bản “hạ giá hàng ê thừa ra nước ngoài của 
những nền nông nghiệp được tài trợ), một phần 
ba nông dân thế giới sẽ thiếu ăn. 

Mỗi năm các quốc gia thuộc khối các 
nước phát triển (OECD) chi cho viện trợ nông 
nghiệp 350 tỉ USD. Trong lúc đó, họ chỉ dành 
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có 8 tỉ USD để hỗ trợ cho nông nghiệp của các 
nước đang phát triển. Khi Mỹ tài trợ trung bình 
15 000 USD mỗi năm cho một nông dân Mỹ; và 
tương tự như vậy tại châu Âu, thì người ta thấy rõ 
là phải phục hôi giá trị đích thực của nông sản và 
ngừng đặt ra những giá thấp giả tạo như vậy. Một 
trong những dẫn chứng được nêu ra để minh họa 
cho cái. hại của trợ cấp nông nghiệp chính là việc 
các quốc gia EU tài trợ đến mức mà người ta mĩa 
mai răng, "bò của EU có thể di chuyển bằng máy 
bay trong khi dân các nước nghèo tiếp tục chết 
đói". Những con số đã nói lên điều đó. Kết quả 
nghiên cứu của Cơ quan Công giáo phát triển hải 
ngoại (có trụ sở ở Anh) cho biết, trợ cấp nông 
nghiệp của EU mỗi ngày cướp đi hơn 55 triệu 
USD của các nước nghèo. Ngành bò sữa của EU 
mỗi năm nhận được 17,6 tỉ USD tài trợ, tức mỗi 
con bò sữa được nhận 2,24 USD một ngày. 
Trong khi đó, mỗi ngày 3 tỉ người thiếu đói trên 
thế giới chỉ cần 2 USD/người/ngày để sống. Nói 
một cách khôi hài hơn, thì với số tiền tài trợ như 
vậy, đàn bò sữa của EU có thể đi một chuyến du 
lịch tới 10 thành phố trên thế giới, trong đó có 
những thành phố nổi tiếng như Thượng Hải, Xin- 
ga-po, Xan phran-si-xcô, và mỗi con bò lại còn 
được rủng rỉnh "lĩnh" 640 USD để tiêu vặt ! 

EU trợ giá nông nghiệp nhiều đến mức nông 
dân các nước thành viên sản xuất quá nhu cầu 
của người tiêu dùng. Trong khu vực thì không 
còn nhu câu, vậy là lượng hàng thừa được đẩy ra 
thị trường thế giới cùng 2,5 tỉ USD trợ cấp xuất 
khẩu mỗi năm. Nói cách khác, sau khi đã trợ giá 
cho nông dân, EU lại trợ giá cho số người tiêu 
dùng còn lại của thế giới, giúp ép giá sản phẩm 
xuống thấp trên thị trường. Không dừng ở đó, EU 
còn áp dụng thuế nhập khâu để ngăn cản nông 
dân các nước thuộc khu vực chi phí sản xuất rẻ, 
cạnh tranh với hàng hóa của mình. 

Ai sẽ thu được lợi nhiều nhất, nếu chủ trương 
bảo hộ chính sách nông nghiệp của Mỹ và EU 


không còn nữa ? Theo tính toán của các chuyên 


gia kinh tế, "kẻ thủ lợi" vẫn chính là Mỹ và các 
nước EU. Cải cách sẽ hạ giá thành lương thực, 
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khiến cho một số nông dân ở Mỹ và EU phá sản, 
nhưng lại tiết kiệm được tiền của những người 
đóng thuế (phải chí cho nông nghiệp). Tuy nhiên, 
nếu Mỹ và EU xoá bỏ trợ cấp những mặt hàng là 
đối tượng xuất khẩu của những nước nghèo, giá 
của chúng Sẽ tăng trên thị trường quốc tế. Quỹ 
Tiền tệ quốc tế ÑMF) từng làm phép tính, khi 
người ta ngừng trợ cấp cho nông nghiệp thì giá 
các mặt hàng ở các nước phát triển sẽ tăng: 2% 
cho gạo, 23% cho sữa bò, 8% cho lúa my, 7% 
cho thịt bò. Điều này có lợi cho các nước xuất 
khẩu nông nghiệp lớn, chẳng hạn như Bra-xin và 
Ác-hen-ti-na. Khi nâng giá lên, người ta cũng 
nâng được mức thu nhập của 3 tỉ người đang phải 
sống dưới mức 2 USD/ngày. Các chuyên gia kinh 
tế khẳng định, nếu các nước phương Bắc không 
tài trợ cho nông nghiệp thì giá sẽ tăng và các 
nước phương Nam chắc chắn sẽ được hưởng lợi. 
Một phép tính rất đơn giản nhưng các nước giàu 
không chịu lắng nghe... 

Thất bại của Hội nghị Can-cun, theo báo chí 
nước ngoài, còn do sự không minh bạch trong 
việc soạn thảo các dự án. Điều đó cho thấy sự cần 
thiết phải làm sống lại một hệ thống đa phương 
thật sự có hiệu quả. Nhưng Mỹ dường như vẫn đi 
đầu trong việc chống lại xu thế đa phương hóa 
quan hệ thương mại quốc tế. Rô-bớt Dô-ê-líc, 
nhà thương lượng của Mỹ tại Can-cun, đã không 
giấu thái độ cứng rắn khi nói rằng, thật là hổ thẹn 
nếu các hình thức và phương pháp hoạt động 
của Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng được Áp 
đặt lên các hoạt động của WTO và Mỹ có nhiều 
phương sách để thành công trong các cuộc 
thương lượng song phương. Kết thúc Hội nghị 
Can-cun, các nhà quan sát cho răng, Mỹ và các 
nước phát triển đang sử dụng WTO như một 
công cụ để phục vụ lợi ích cho họ, trong khi họ 
không đáp ứng những đòi hỏi của các nước đang 
phát triển, nhất là yêu cầu bãi bỏ trợ giá nông 
nghiệp. Thất bại của Can-cun khiến cho người 
nghèo lại cang nghèo. C] 

Tuấn Anh 
(Tổng thuật) 
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HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: "NGHIÊN CỨU VĂN HÓA, 
CON NGƯỜI, NGUỒN NHÂN LỰC ĐẦU THẾ KỶ XXT 


nước KX 05 (giai đoạn 2000 - 2005) do GS, VS Phạm Minh Hạc làm Chủ nhiệm, đã tổ chức 

Hội thảo Khoa học quốc tế "Nghiên cứu văn hóa, con người, nguồn nhân lực đầu thế kỷ XXI". 
92 báo cáo khoa học đã được gửi đến và trình bày tại Hội thảo, trong đó có 24 báo cáo khoa học 
của các tác giả 14 nước và khu vực trên thế giới: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Pháp, Ca-na-đa, Cam-pu-chia... Tham dự Hội thảo còn có đông đảo các nhà khoa học, 
nhả quản lý và chỉ đạo thực tiễn, đại diện các bộ, ban, ngành ở trung ương và Hà Nội. GS, TS 
Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tới dự và chỉ 
đạo Hội thảo. 

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, các nhà khoa học cho rằng, nghiên cứu văn hóa, con người và 
nguồn nhân lực trong bối cảnh nhân loại đã bước vào những năm đầu thế kỷ XXI là một chủ đề lý thú 
và hết sức có ý nghĩa. Đây cũng là chủ đề mà toàn thể giới lý luận và các nhà hoạt động chính trị - 
xã hội ở Việt Nam đang rất quan tâm. Bởi lẽ, chỉ với ba năm đầu của thế kỷ XXI mà loài người đã 
phải đối mặt với những tỉnh huống chính trị - xã hội phức tạp. Một mặt, những thành tựu mà loài 
người đạt được về khoa học - công nghệ là rất to lớn, song mặt khác, những vấn đề đặt ra về phương 
diện xã hội như tình trạng bất bình đăng và đói nghèo, tình trạng gia tăng bạo lực và khủng bố quốc 
tế, tình trạng suy thoái đạo đức và tàn phá môi sinh cũng hết sức bức xúc đòi hỏi khoa học phải có 
những lý giải sâu sắc, mang lại những hiểu biết mới để giúp loài người tìm ra những giải pháp thông 
minh nhằm không ngừng phát triển văn hóa, xã hội và hoàn thiện con người. 


Tại phiên họp tiểu ban Về văn hóa và văn hóa Việt Nam đầu thế ký XXI, các nhà khoa học dành 
nhiều thời gian lý giải những vấn đề đang đặt ra đối với sự nghiên cứu và phát triển văn hóa, coi văn 
hóa là nền tảng tỉnh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội. Các nhà khoa học nhấn mạnh, trong thời ky đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây 
dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì một xã hội công bằng, văn minh, con 
người phát triển toàn diện. Văn hóa là kết quả của kinh tế đồng thời là động lực của sự phát triển 
kinh tế. Các nhân tố văn hóa phải gắn kết chặt chẽ với đời sống và hoạt động xã hội trên mọi phương 
diện chính trị, kinh tế, xã hội, luật pháp, kỷ cương... và biến thành nguồn lực nội sinh quan trọng 
nhất của sự phát triển. Cũng tại phiên họp của tiểu ban Về con người, nguồn nhân lực Việt Nam đầu 
thế ký XXI, các nhà khoa học tập trung phân tích, chỉ rõ nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản, quyết định 
nội lực phát triển đất nước. Trong ba khâu đột phá của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thì giáo 
dục, đảo tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực được coi là khâu đột phá quan trọng. Các nhả 
khoa học cho rằng, bước vào thế kỷ XXI, việc xây dựng cho được nguồn nhân lực có chất lượng cao 
để đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách và giới nghiên cứu 
phải chú ý tới mối quan hệ con người - văn hóa - nguồn nhân lực với tính cách là một tổng thể có 
mối quan hệ thống nhất, hữu cơ: Nói đến văn hóa tức là nói đến con người, nói đến phát triển con 
người tức là phải nhằm tới mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội. 

Hội thảo nhấn mạnh, thời gian qua, cùng với nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học ở 
những phạm vi khác nhau, Chương trình Khoa học - công nghệ cấp Nhà nước KX 05 đã thu được 
một số kết quả; đồng thời, cũng gợi mở những vấn đề mới cần được tiếp tục triển khai nghiên cứu, 
đặc biệt là phải găn nghiên cứu con người với nghiên cứu văn hóa nhằm vào mục đích thực tiễn là 
xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng và phát triển nhân tài, đáp ứng những yêu cầu 
cấp thiết của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


l[ hai ngày 27 và 28-11-2003, tại Hà Nội, Chương trình Khoa học - công nghệ cấp Nhà 
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Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 


LỄ đón nhận Huân chương 
Lao động hạng 3 


ăm 9003, Sở Tài nguyên uà Môi trường đã có nhiều nỗ lực uà cố gắng trong Uiệc triển 
khai thực hiện các nhiệm uụ được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công 
tác, thể hiện cụ thểnhư sau: 

1. Toàn ngành đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp “Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất”, 
“Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu nhà ởuà Quyền sử dụng đất” ở trong toàn tỉnh. 

Thực hiện một số biện pháp đấy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ nhà, đất uà lập thủ tục cấp 
giấy chứng nhận; hoàn thành cơ bản uiệc chồng ghép bản đồ quy hoạch lên nền bản đồ địa 
chính; tăng cường trách nhiệm uà sự phối hợp của từng cấp, từng ngành trong uiệc giải quyết hồ 
sơ nhà, đất... 

9. Tiếp tục triển khai thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai theo nội dung Quyết 
định số 378/QĐ-TTg, ngày 13 - 4 - 3009, của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Biên 
Hòa, huyện Long Khánh uà 20 doanh nghiệp. 

Công tác thanh tra, kiểm tra môi trường được quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm nên uiệc 
triển khai thực hiện có nhiều thuận lợi, số lượt thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp uề môi 
trường tăng hơn so uới cùng kỳ năm 2002, đã kịp thời xử phạt các doanh nghiệp ui phạm, thực 
hiện ngay các biện pháp bảo uệ môi trường, góp phần từng bước bảo uệ môi trường trong cộng 
đồng khối doanh nghiệp. 

3. Tình hình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại uề đất đai uà môi trường có nhiều tiến 
bộ, hết quủ giải quyết đơn thư chặt chẽ, đúng pháp luật 

4. Công tác lập quy hoạch, bế hoạch sử dụng đất đã được chú trọng nên tiến độ đáp ứng kế 
hoạch năm đềra; đề cương dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất 8 huyện uà cấp tỉnh 
giai đoạn đến năm 2010 uà kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2003 đã được UBND tỉnh phê 
duyệt. 

õ. Công tác giao đất uà cho thuê đất, giới thiệu địa điểm kịp thời uới khối lượng lớn, đáp 
ứng yêu cầu triển hai, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

6. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo uệ môi trường trong cộng đồng khối 
doanh nghiệp uà trong nhân dân được chú trọng uà thực hiện tốt. 

7. Công tác quản lý uiệc, thăm dò khai thác khoáng sản có nhiều tiến bộ so uới cùng kỳ 
năm: 2002. 
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xa : 
trả góp, cho vay tiêu dùng CBCNV, cho vay chiết khấu, cẩm 
cố (Thẻ tiết kiệm, Kỹ phiếu, Tải phiu.. chưa đến hạn thanh 
tóan và các giấy tờ có giá). - Na sự, 


thức phù hợp với yêu cầu tích lũy của khách hàng, lãi suất — ~Thựchiện cácdịchvungânhàng ˆ - - kz thú: 

Innbowt phù bơy tị Vường, . ..._ *Kinh doanh ngoại hối, các dịch vụ lẫn quan đến rụng 
vay ngắn hại trung hạn và dài hạn bằng đồng VN _ “ u chỉ trả kiểu hối. 
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De BệnC3v ha(nmgig em củlengde 
CBCNYV của Doanh nghiệp. _ 
è -+Máy rút tiền tự động (ATM). _ 


vì nam ĐẠT CỦA MỌI NGƯỜI MỌI NHÀ - MỌI DOANH NGHIỆP. 


HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCHHÀNG --- 


TRỤ SỬ CHÍNH: 7TP HƯNG ĐẠO VƯƠNG, .TRUNE DŨNG, TP, BIÊN HÒA "ĐT: 81.822 828: ca 822811 “f, I.802 80, 7570 
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* Quỹ tiết kiệm số 2: (Bửu Hòa): K3/258C Liên tỉnh 16, P. Bửu Hòa, Biên Hòa. BT: 061 859 304. - SIM «+ 
_* tuý tiết kiệm số 3 (Hòa Bình): 71 Phan Chu Trinh, P. Hòa Bình, Biên Hòa.BT:06182372. —“ ~ 

* quỹ tiết kiệm số 4 (Tam Hiệp): 32 Quốc lộ 15, P. Tam Hiệp, Biên Hòa. ĐT: 061 813 168. 


BWU ĐIỆN TÌNH ĐÔWC NÀI 


Địa chỉ: Số 6I Nguyên Văn Tri, P. Hòa Bình, TP. Biên Hòa 
VNPT ĐT: 0ó1 822 727; Fax: 061 823 953; Email: dnpt.dn(®bdvn.Vnd.net 
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Bưu điện tỉnh Đồng Nai hân'hạnh phục uụ Quý khách, 


1. VIÊN THÔNG: 
- Thông tin kinh tế - văn hóa - xã hội 108; 
hộp tin trả lời tự động. 
- Thông tin di động Vinaphone trả sau, trả 
trước (VINACARD, VINADAILY, VINATEXT). 
- Truyền số liệu tốc độ cao. 
- Các dịch vụ cộng thêm của tổng đài điện 
thoại điện tử. 
- Chuyển vùng quốc tế. 
- HCD, Collect call. 
- Internet VNN-1260, VNN-1268, VNN-1269, 
VNN-1260P, VNN-Infogate, VNN-Telehosting. 
"Gọi 171" quốc tế (đến tất cả các nước trên 
thế giới). 
"Gọi 171" trong nước đến tất cả các tỉnh 
thành trên toàn quốc. 
- Điện thoại IP trả tiền trước: "Gọi 1717". 
- Mega VNN. 


Uới các dịch 0ựụ: 


Hiện, có 21 trạm BTS thông tin di động 
Vinaphone đang khai thác tại địa bàn gồm: 
Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Amata, Tân Hòa, Long 
Thành, Vedan, Thống Nhất, Long Khánh, Gia 
Kiệm, Định Quán, Xuân Lộc, Tân Phú, Vĩnh 
Cửu, Loteco, Nhơn Trạch, Hóa An, Dầu Giây, 
KCNBH1, Đài PTTH Đổng Nai, Bửu Long, Hiệp 
Hòa. 

Bưu điện Đồng Nai đã đưa tuào khai 
thác dịch uụ Mega VNN từ 01 - 09 - 2003 
để đáp ứng nhu cầu sử dụng Intơ-nét 
tốc độ cao của Quý khách hàng. 


Ầ 


2. BƯU CHÍNH: 
- Chuyển phát nhanh EMS,DHL,Fedex. 
- Chuyển tiền nhanh, Money Gram, 
- Tiết kiệm Bưu Điện. 
- Bưu chính ủy thác. 
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cố ñ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 


Giả Na øôÑ&G Ràái 


Địa chỉ: 77C Hưng Đạo Vương, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. * ĐT : 061 823 666 * Fax : 061 824 191 
Website: http:/www.vietcombank.com.vn * Email: vcbdn@hem.vnn.vn 


Các chỉ nhánh cấp hai và phòn 


lao dịch: 


- Chỉ nhánh KCN Biên Hoà: Số 22, đường 3A, KCN 
Biên Hoà II, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. 

Điện thoại : 061 99 1943 * Fax :06I 99] 947 

- Chỉ nhánh KCN Nhơn Trạch: Đường 25B KCN 


Nhơn Trạch 3, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai. 

Điện thoại : 06 I 549 §18 * Fax: 06I 5496I7 

- Phòng Giao Dịch Số I: Số 116-118, Đường 30/4, 
TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai. * Điện thoại : 061 822 575 


Thực hiện các nghiệp vụ: 


I- Nhận huy động các loại tiền thanh toán, tiền gửi 
có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm đồng Việt Nam và 
ngoại tệ. Đặc biệt, Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai 
còn tổ chức huy động tiền gửi với kỳ hạn linh hoạt 
ngoài bảng thông báo, lãi suất cạnh tranh. 

2- Phát hành kỳ phiếu bằng đồng Việt Nam và 
ngoại tỆ. 

3- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng 
đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với các doanh nghiệp, 
cá nhân sản xuất-kinh doanh thuộc mọi thành phần 
kinh tế. 

4- Bảo lãnh và tái bảo lãnh. 

5- Thanh toán xuất nhập khẩu (L/C, D/P, D/A). 

6- Nhận mua bán ngay, có kỳ hạn và hoán đổi các 


ngoa! tệ mạnh. 

T-Chuyển tiền nhanh trong và ngoài nước. 

8- Thực hiện nghiệp vụ hối đoái. 

0- Phát hành thẻ thanh toán Vietcombank (sử dụng 
trong nước), thẻ tín dụng Vietcombank Visa card. 

I0- Làm đại lý thanh toán với 5 loại thẻ thông dụng 
nhất thế giới Visa, Mastercard, Amex, JCB và Diner 
Club. 

I1- Tham gia hệ thống thanh toán toàn cầu qua hệ 
thống SWIFT, MoneyGram... | 

I2- Dịch vụ hệ thống giao dịch tự động (connect24) 
ATM: Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch tự 
động 24/24 giờ tại các máy ATM của Vietcombank 
(máy rút tiền tự động) ở bất cứ nơi nào trong toàn quốc. 


NHHNH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HN TOÀẦN - Hiệu se. 


LUÔN MñN&G ĐẾN CH0 Quứ KHÁCH HÃNG Š% FTI tì, 


ông ty Chế biến XNK - NSTP Đồng Nai (DONAFOODS) 
thành lập ngày 22 - 06 - 1990, từ quy mô xí nghiệp đến 
cuối năm 2000 trở thành doanh nghiệp nhà nước 
hạng một của tỉnh Đồng Nai với 11 đơn vị trực thuộc chế biến 
Ma. xuất khẩu từ nguồn nguyên liệu là nông sản thực 
phẩm. 

Hằng năm, sản phẩm chính của Công ty là 6000 tấn nhân 
hạt điều, 3 000 tấn dầu vỏ điều và 1 000 tấn các loại hạt khác 
nhau (Macadamia, hạt phí, nhân quả óc chó, Pitachio)... 
Thương hiệu DONAFOOD có uy tín trên thị trường các nước 
Au-stra-li-a, Niu-Di-lân, Nhật Bản, Hoa kỳ, Ca-na-đa và một 
số nước Tây Âu, Trung Quốc, Trung Đông... với giá trị kim 
ngạch XNK đạt 25-30 triệu USDinăm. 

Nông trường Điều của Công ty với gần 300 héc-ta vừa là 
nơi tổ chức sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, 
vừa là nơi ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật về thâm canh, cải 
tạo vườn điều và sản xuất 1 000 000 cây giống điều cao 


_ _ sắn/năm bằng phương pháp lai ghép vô tính để thực hiện cải 


¬.<® 


rà: 
toc 


__ tạo giống cho quy hoạch 35 000 héc-ta cây điều của tỉnh. 
in Cùng với Nông trường Điều, 7 nhà máy chế biến của 
ty trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt việc gắn chế biến 
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Ẩn 3 Ù Sụ gu liệu bằng các lớp tập huấn chuyển “s kỹ 


Địa chỉ: P. Long Bình - Biên Hòa - Đồng Nai 
ĐT: 061.891 592 - 891 637 - 892 576 
Fax: 84.61.891 549 


Email: donafoods@hcm.vmn.vn 
Website: www. donafoods. com 


Giám đốc: 


thuật thâm canh, bảo vệ thực vật, cải tạo giống với cây điều 
và góp phần đưa năng suất bình quân của cây điều toàn tỉnh 
từ 7 tạ lên trên 10 tạ/héc-ta, các diện tích giống cây điều cao 
sản đã đạt trên 2 tấn/ha góp phần hiện đại hóa nông nghiệp 
và phát triển ngành nghề nông thôn. Các nhà máy đã giải 
quyết việc làm ổn định cho hơn 8 000 lao động. Công ty 
đang thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg, của Thủ 
tướng Chính phủ, về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông 
sản hàng hóa thông qua hợp đồng. 

Năm 2001, Công ty đã được tố chức Chứng nhận quốc tế 
BVQI cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9001:2000 theo nguyên tắc HACCP; đang thực hiện việc cấp 
chứng chỉ HACCP, GMP và SA: 8000. Năm 2003, thương hiệu 
DONAFOODS được giải thưởng Sao Vàng đất Việt. 

Công ty đang tiếp tục đầu tư mở rộng lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh cả về các sản phẩm mới như thực phẩm cao cấp 
ăn liền từ nông sản thực phẩm chế biến rau quả, các sản 


phẩm từ bắp hạt xuất khẩu mở rộng sang thị trường mới tại , 


khu vực các nước SNG và các nước Đông Âu. 

Công ty sẵn sàng quan hệ hợp tác với các đối tác trong - 
và ngoài nước trong các lĩnh vực hoạt động sản sư: Khi 
doanh nói trên. 
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Phân loại sản phẩm trên băng chuyền 
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sang 02020000102 
lệc thành lập Ngân hàng Chính sách 
xã hội (NHCSXH) nhằm thực hiện tín 
dụng đối với người nghèo và đối tượng 

hưởng chính sách là chủ trương lớn của Đảng 

và Nhà nước. Vì vậy, trong thời gian qua 


định. | 
S eehinatxrdeng i8htrtudiạ 
hỗ trợ cho người nghèo phát : 
doanh, cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ việc làm. 

21 490 triệu đồng, cho vay học sinh- sinh viên 

là 3 751 triệu đồng. Từ nguồn vốn trên đã hỗ. 
thự trợ cho trên 29 406 hộ nghèo có vốn sản xuất-. 
xxỆ  . .... 


%® TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 


DNPC 


na 


Bịa chỉ: số 01 - (L1 - P. Tân Hiệp - T.Đổng Nai ° ðT 061 890 815 ° Fax: 061 890 810 ° Email: dnpehem.vn.tm ° Blám đốc: KHƯƠNG VĂN QUÁ 
au khi tiếp nhận, ngành điện đã tổ chức xây dựng sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành hợp nhất 


các cơ sở thành Sở Quản lý và Phân phối điện trực thuộc 


Công ty Điện lực 2). Năm 1999, Chính phủ và 


Đồng Nai thành Công ty Điện lực Đồng Nai, trực thuộc T 
tóan độc lập. Công ty Điện lực Đồng Nai có 10 phòng chức năng 


Công ty Điện lực miền Nam (nay là 


Công nghiệp quyết định nâng cấp Điện lực 
Công ty Điện lực Việt Nam, thực hiện thanh 


trực thuộc, 3 Điện lực, 4 chỉ nhánh 


điện ở các huyện thị † phân xưởng điện cao thế,01 phân xưởng cơ điện, { đội xây lắp điện và 2 rạm 


phát điện đi-ê-den 


Công ty Điện lực Đồng Nai trực tiếp quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện từ 0,4kV đến 110kV trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai. Công ty trực tiếp bán điện đến từng khách hàng. Tổng số khách hàng mua điện 


của Công ty là 191.165. 


Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Lao động 
hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất và một Huân chương Lao động hạng Ba cho Chỉ nhánh 
Điện Long Thành; 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân. 
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KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG 


I4ï[0IBAG NiiÀ NƯỚC 
'MASÄ ĐỊNH 


ĐỊA CHỈ: 51 MẠC THỊ BƯỞI - TP. NAM ĐỊNH - ï. NAM ĐỊNH 


DT: 0350.849 576 - 8⁄5 218 - 849 571 
BIÁM ĐỐC: VÚ TUẤ HŨNG 


Digitized bý 
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H0ẠT c NÃO 


Hypomnesis, nsufficiency of cerebrol Suy góm trí nhớ, thiếu nỡng tuồn hoàn 
c*culotlon œnd coronory vessel, vestfbule nõo, suy mọch vònh, hội chứng tiền đình, 
syndrom, Porkinson. Porkinson. 
Fuclionol manifestơtions: heodoche, Biếu hiện: đou đều, hoo mớt, chóng mội, 
dìzziness, insonwio, imbơlonce, loss of mốt ngủ, mốt thờng bỏng, giỏm trí nhớ, 
memory, neurosthenio, cerebromơlocio, suy nhược thồn kinh, nhữn nõo, di chứng 
decreose ín intelectuol copocilty. no, người làm việc trí óc công thống, 
mệt mỏi. 


(S 3 TRAPHAC CONG TY CÓ PHAN TRAPHACO 
á TRAPHACO JOINT STOCI( COMAPANY 
MINH TRI _ ' 80g 

0UI HữN MINH CRAU 


TỔNG CÔNG 'TY CA0-SU UIỆT NAM 
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Địa chỉ: Phước Hòa - Phú -Biáo - Bình Dương ° ĐT: 0650. 657 106 - 657 109 * Fax; 0650.657 1! 


mm... tớ Họ d M sai 4Í  ỊM ` 
hiuạch sản xuất năm ?()03 và những năm tiếp tl\e9. 

Nhà máy chế hiến ca03 "Ea NI" tế công mất P B8 - ¿ 
tấn/năm, fftfýc ta và0 sản xuất tháng  . HỆ 
tPình công nghệ mới và hiện đại của Maai-xH4. 

Nhà máy thế hiến ca0-šu Phước lùa fifýt tải tạ từ nhà tụ 
chế hiến! tñ vả xvwaiditesenirn TT 
c0ng suất 9 00 tấn năm, bao gốm dây chuyến chế Mnmi Hà. 
lây K=h thế Kông 

tanatr re 0d Sun N° 


0 ty Ga0-sw Phước Rùa là mộ! tPøng các đớn vị cú tiÌện tích lên Èa0-su khối có đệ nhớt ẩn (ịnh:$VRVSI§9WREW@AŒA - ', . 
nhất trung ngành ca-su Việt Nam, nằm trong vùng chuyên Thị trường: =- - 


canh ca0-4u, vị thí tPung tâm của vùng ca0-$u miến Bông Nam 
Bộ, cách Thành phế Bồ thí Minh 70 km, rất thuận lợi về mặt $ản phẩm của công ty figt phân hố trên cát thị trưng 


: : Nhi Kỷ, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Malal-xa, Nii-geg9, Trang tốt, lá 
gia0 sản và tuốc, Bài Loan, $6N, Nam Mỹ, Me+ốt, Pháp, H#1H, Anh... — - 
Diện tích; È0n ty luôn tan tâm đến việt nâng cao chất lưýng sản 
{780 lóc-1a cat-sử quốc Íaanh. nong muốn hýp tác với các đi v| I0 và ngài Iưật m 
10 hú c-18 ca0-3t tiểu điển. sản phẩm công nghiệp và sản phần liêu 


`. 
Nhà máy: . thiên nhiên. - CN) 
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GIÁM ĐỐC: TRẦN VĂN DŨNG 


ông ty Sứ Đông Lâm chuyên sản 

xuất các sản phẩm sứ vệ sinh 

cao cấp phục vụ mọi nhu cầu của 
người tiêu dùng. Công ty nằm trong Khu 

Công nghiệp Tiền Hải, Thái Bình. Sản 

phẩm mang thương hiệu của 

Công ty đã xuất hiện và được thị trường 

toàn quốc ưa dùng từ cuối thế kỷ XX. 

* sử dụng các nguyên liệu 
nhập khẩu từ các hãng sản xuất hàng 
đâu trên thế giới như: Tây Ban Nha, 
I-ta-li-a, Nhật Bản... Công nghệ men 
tiên tiến cho phép loại bỏ hoàn toàn 
độc tố chì và các hóa chất gây độc hại 
khác ra khỏi sản phẩm. Với công nghệ 
nung hiện đại và nguồn khí đốt tự 
nhiên dồi dào, sản phẩm 
đảm bảo độ bền và độ chính xác hơn 
hản cả về kích thước và màu sắc. 

+ Cùng với độ ngũ công nhân kỹ thuật 
lành nghề và sự ưu đãi mọi mặt của 
thiên nhiên làm cho sản phẩm của 
công ty giảm đáng kể chỉ phí đầu vào, 
giúp sản phẩm không ngừng dược 
đầu tư về chất lượng và mẫu mã. 

+ Sản phẩm đã được Tông 
cục Đo lường Chất lượng Việt Nam 


kiểm duyệt đánh giá và cấp 


phép:TCVN 6073:1995. 
+ Một số thông số kỹ thuật của 


Độ hút nước:<0.5% 

Khả năng chịu tải của sản phẩm: 

Bệ xí :300 

Chậu rửa:150 

Độ bền nhiệt: không rạn men 

Độ bền hóa học của men: Đạt 

Men phủ dều trên kháp bể mặt 
chính, bề mặt làm việc của sản phẩm, 
men láng bóng chống bám bẩn. 
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ước uốn ấórw chai ?IES724®, 
XX Giúp giảm bớt gánh nặtu4 cho tjười nội trợ. 
XX 7jết kiệm thời gian ấurt rất trước. 
XX %Xliônw phiển phức Ki chờ nước sồi rưjuội. 
XX %hiônwg Bị phỏrug trước sồi (thất là trẻ em). | 


NHẬN THỊƒŒ HIỆN HỢP ĐÔNG TẠI ŒWŒ HÃNG XIN, XÍ NGHIỆP, Cỡ 0UNN, 
TPIIỜNG HỌC, BỆNH VIỆN, đít Nơi đÔNé ŒỘN( Ưới ú1fÍ (II ĐI ĐẶC BIỆT ` 
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Địc Chỉ: Thị trấn Bœ Hồng - T.Thói NGHỆ, ĐT: O28O 8é3 143 


Bí thư Ngô Xuân Triệu 

hổ Yên là huyện cửa ngõ phía nam của tỉnh Thái 

Nguyên, có giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường 

sắt, đường thủy, các tuyến đường liên huyện liên xã, 
đảm bảo thông suốt cả trong mùa mưa lũ. Có hệ thống kênh 
mương tưới tiêu chủ động cho trên 90% diện tích, có nguồn 
nhân lực dồi dào. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Phổ 
Yên có truyền thống cách mạng, cẩn cù, sáng tạo, đoàn kết. 


MỤC TIỂU HN, TẾ - XÃ HỘI: 


Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp theo hướng mm xuất hàng Hịng gắn với thị TỚNG 
. Chương trình nghiệ lệp: 


- Tập trung quy xi quản lý sâu khu vực khai thác cát 
sỏi, sản xuất vật liệu xây dựng, các khu công nghiệp tạo điều 
kiện thuận lợi cho công tác đền | bù giải phóng mặt bằng, thu hút 
các đối tác vào đầu tư phát triển công nghiệp, doanh nghiệp; 
Cụ thể có các doanh nghiệp như Nhà máy Sữa, Công ty Giấy 
Trường Xuân, Công ty Dụng cụ Y tế, Công ty Gạch Tuy nen, 
Công ty SX chè đen, chè xanh... 

- Đầu tư hỗ trợ phát triển làng nghề với các mặt hàng 
truyền thống và xuất khẩu, huy động mọi nguồn vốn đầu tư 
cho nhu cầu phát triển công nghiệp, doanh nghiệp, dịch vụ. 

- Phát triển sản xuất công nghiệp, TTCN và nâng cao công 
tác quản lý nhà Nước trong lĩnh Vực công. 
: ết cấu F 


lhx: cấu hạ tầng nông thôn: 
- Các công trình thủy lợi đã thực hiện “cứng hóa” kênh 
mươngnộđổnO.  =- _ `: 

- Tập trung xây dựng 34 phòng : học cao tầng, 61 phòng 
cấp 4theo chương trình xóa phòng học tạm và xây dựng p D hồng. 
học còn thiếu. Š ` 

= Hỗ trợ xây dựng 36 nhà văn hóa thôn xóm, xây dựng nhà 
thi đấu tậ ập luyệnthểth hao ohu yên. - 

* Tập Phùng đầu tư p tất 
non, tiểu học, THCS, TH IPT và trung tâm KT 
dạy -@ 


TH, hướng nghiệp - 
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ác cấp học xé” tình thần Hy ¬>heu + số 1 16C WiCPclaCh ng hủ 


Ban n Chấp hành Đảng bộ Huyện 


- Hệ thống trường lớp không ngừng được hoàn thiện cả về 
cơ sở vật chất và từng bước tầng hóa. 

- Công tác phổ cập giáo dục tiểu học tiếp tục được duy trì. 

5. Chương trình xóa đói giảm nghèo và giải qu 
làm: 

- Chương trình xóa đói giảm nghèo: Đầu tư vốn, KHKT, trợ 
giá giống cây trồng, con vật nuôi, hỗ trợ lãi suất vay vốn cho 
các hộ chính sách và tập trung chỉ đạo giúp đỡ các hộ nghèo 
phát triển sản xuất. 

- Chương trình giải quyết việc làm: Phát triển các chương 
trình dự án vay vốn ưu đãi 120, xóa đói giảm nghèo, vốn ngân 
hàng nông nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh giải quyết 
việc làm, tổ chức đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh. 

6. Chương trình phòng chống tệ nạn xã hội: 

- Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng và các 
đoàn thể quần chúng thường xuyên làm tốt các công tác giáo 
dục tuyên truyền về tác hại của tệ nạn xã hội và biện pháp 
phòng chống. 

- Tăng cường công tác kiểm tra truy quyét các tụ điểm tệ 
nạn xã hội, mua bán chất ma túy. 

-Chươn rình ới và n OV lãnh 


cấ + 

: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính 
trị, tư tưởng, tổ chức; không ngừng nâng cao sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng. 

- Tổ chức tuyên truyền quán triệt kịp thời mọi chỉ thị nghị 
quyết của Đảng, mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của 


củ 


_ Nhà nước tới cán bộ, đẳng viên. 


tị Si 


- Tập trung chăm lo kiện toàn các tổ chức cơ sở: đảng, đẩy _ 
mạnh công tác bồi dưỡng kết nạp người vào Đảng. _ 
c=: 

_tác phong làm việc, sắp xếp tình giảm bộ mr áy các cơ quan theo. 
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Trụ sử: 37 A Nguyên Bỉnh Khiêm - Hà Nội * Điện thoại: (0) 9 71 216 Fax: (84-4) 9 783 952 


lện Nghiên cứu Khoa học Tổ chúc nhà nước thuộc Bộ Nội vụ có tên giao dịch tiếng Anh là: Institute for State 
0rganisational Sciences Ministry oí home affairs. Viện là cơ quan nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức 
nhà nước được thành lập theo Nghị định số 181/0P ngày 9-11-1994, của Chính phủ, về quy định chúc năng, nhiệm 


vụ, quyền hạn và cø cấu của Ban Tổ chúc - Cán hộ Chính phủ. 
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MMA NƯỚC PNÁP QUYÊN XMCN VIỆT NAM 


Tọa đàm khoa học 


CHỨC NĂNG _ 
»ị . Nghiên cứu về khoa học tổ chức nhà nước, xây 
dựng bộ máy hành chính, công chức, công vụ. 
NHIỆM VỤ: 
»ị Nghiên cứu phục vụ xây dựng chiến lược, cơ 
chế, chính sách ngành tổ chức nhà nước thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
vị __ Nghiên cứu, phát triển lý luận cơ bản về khoa 
học tổ chức, tổ chức nhà nước. 
vị _ Giúp Bộ trưởng quản lý nghiên cứu khoa học 
của Bộ, là cơ quan thường trực Hội đồng khoa học của 
Bộ. 
vị Hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu 
trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 
»ị _. Tổchức công tác thông tin-tưliệu khoa học. 
»i _ Xuất bản các ấn phẩm thông tin, tư liệu khoa 
học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, thông 
tin tuyên truyền về cải cách hành chính. 
»i _ Tổ chức phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức về lĩnh vực khoa học tổ chức và tổ chức 
nhà nước theo quy định của pháp luật. - 
»ị _ Thực hiện các hoạt động tư vấn khoa học phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện. ` 


K/ 


CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT 
ĐỘNG CỦA VIỆN 
vị Phòng Nghiên cứu Tổ chức, Phòng Nghiên 
cứu Phát triền nhân lực, Phòng Quản lý khoa học và 
Đào tạo, Trung tâm Thông tin cải cách hành chính, Tư 
liệu khoa học và Thư viện, Phòng Kế hoạch- Hành 
chính. 
»ị — Viện hoạt động theo chế độ thủ trưởng và cơ 
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vụ Lào; Tổ chức SIDA của Thụy Điển 
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Một số ấn phẩm đã xuất bản 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức sự nghiệp 
nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật. 

NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC 
»ị _ Chủ trì, tham gia xây dựng các đề án cải cách 
hành chính của Bộ, Chính phủ. 
vi Tham gia nghiên cứu, phục vụ soạn thảo các 
văn kiện, chính sách vĩ mô của Đảng và Chính phủ về 
tổ chức bộ máy nhà nước; công chức, công vụ. 
vi Tổ chức quản lý và nghiên cứu các để tài, 
chuyên đề và chương trình nghiên cứu khoa học các 
cấp. 
»ị _ Thực hiện các hoạt động xuất bản: Phát hành 
tờ Thông tin cải cách nền hành chính nhà nước bằng 
hai thứtiếng Việt - Anh. Xuất bản hàng chục đầu sách 
chuyên khảo và tham khảo về khoa học tổ chức nhà 
nước và cải cách nền hành chính nhà nước | 
»ị. Thu thập và lưu giữ kho tin, tư liệu về khoa học 
tổ chức nhà nước và cải cách nền hành chính nhà 
nước. 
»ị _ Tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học trong 
nước và quốc tế về tổ chức nhà nước và cải cách nền 
hành chính nhà nước. 


QUAN HỆ HỢP TÁC 

»i _ Viện đã có các quan hệ hợp tác thường xuyên 
với nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học trong nước. 

»ịi . Thiết lập các quan hệ hợp tác với các cơ quan 
nghiên cứu về hành chính, tổ chức nước ngoài như 
KAS (Cộng hòa liên bang Đức); Học viện Hành chính 
Bỉ, Viện Nghiên cứu Nhân sự nhà nước, Học viện Hành 
chính Bắc Kinh (Trung Quốc), Cục Hành chính - Công 
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Bịa chỉ: 788 Nguyễn Kiệm, nhường 3, quận bù Vấp, TP. Hồ Phí Minh * Điện thoại: 068.851 181 


tực thành lập ngày 28 - 5 - 1878 trên cơ sử hợp nhất 3 hệnh 

viện K116, K72, K59 và 3 đội điều trị được sáp nhập lại và lấy 

phiên hiệu từ 3 số đầu của 3 hệnh viện được gọi là Viện Quân Y 
175. Lúc đầu, trực thuộc Phòng (uân y - Dục Hậu cần Miền, sau đó 
t"ực thuộc Cục (uân y - Tổng cục Hậu cần. Kể từ ngày 01 - 01 - 2003, 
Bệnh viện 175 trực thuộc Bộ (Quốc phòng, Đảng bộ Bệnh viện trực 
thuộc Đảng ủy (luân sự Trung ương. 

Bệnh viện 175 đượ c Bộ Quốc phòng xác định là hệnh viện loại A - 
tuyến cuối là Bệnh viện chiến lược và là Trung tâm Nghiên cứu Y học 
(luân sự phía Nam. 

Biên chế Bệnh viện gồm 48 K-P-B, cú 28 chuyên khoa lâm sàng 
bao gồm: Nội cán bộ - nội tim mạch - nội tiêu hóa - nội t"uyền nhiễm - 
lao và hệnh phổi - tâm thần - nội thần kinh - da liễu - nhỉ - ý học dân 
tộc - hồi sức cấp cứu - nội thận - hệnh nghề nghiệp - ôxy cao áp - nội 
Tiết dị ứng - chấn thương chỉnh hình - ngoại tiết niệu - ngoại bụng - 
phẫu thuật lồng ngực - phẫu thuật EMHS - phẫu thuật thần kinh - mắt 
~ răng hàm mặt - tai mũi họng - phụ sản - bỏng và 2 khoa nội - ngoại 
điều trị nhân ân. Bệnh viện còn có 13 khøa cận lâm sàng có thể làm 
các xét nghiệm thăm dù từ thường quy đến phức tạp phục vụ chuẩn 
oán và điều trị. 

Hằng năm, Bệnh viện tiếp nhận khoảng 65 000 người đến khám 


phẫu hao gồm: Phẫu thuật thần kinh, lồng ngực, tim mạch, tiết niệu, 
tiêu hóa, tạo hình và chỉnh hình; hiện nay đã phát triển một số kỹ 
thuật cao như mổ nội soi "uột thừa, cắt túi mật, u nang buồng trứng, 
u xơ tuyến tiền liệt, nội soi khớp gối, nối thành công các thường hợp 
chỉ thể đứt "ừi. Đơn vị đột quy được thành lập qua 3 năm hoạt động đã 
điều trị trên 800 ca có hiệu quả, giảm tỷ lệ tử vong, tàn phế. Bệnh 
viện đang thành lập đơn vị cấp cứu chấn thương và can thiệp mạch. 
Trong những năm qua, nhiều tiến hộ khoa học - kỹ thuật đã được áp 
dụng và tỷ lệ tử vong liên tục giảm. 

Là trung tâm nghiên cứu y học quân sự ở phía Nam, nhiều để tài 
nghiên cứu cấp nhà nước, cấp hộ, và cấp cơ sử đã được tiến hành 
hằng năm. 

Bệnh viện kế t hợp với Học viện uân y thường xuyên đào tạo các 
khóa 0KI, nội chung, ngoại chung và gây mê hồi sức, chuyên khoa sứ 
bộ và kết hợp với Trường Tung học (luân y ? đào tạo các lớp điều 
ư8ng TH và dược tá tại hệnh viện. 

Duy trì hội nghị tuyến hằng năm có chất lượng, phương pháp tổ 
chức tốt hơn có mối liên hệ chặt chẽ với các đơn vị, thể hiện được vai 
tò chỉ đạo của Bệnh viện. Hàng năm, hồi dưỡng chuyên môn cho 
tuyến trước gần 50 học viên. 

Khoa Hồi sức cấp cứu và 8 cá 
phong tặng anh 


Bệnh ko ~- ị 
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HFrYEH @YK TXAHb: YcwneHue HauWOHanbHOlJ OỐODOHbi — fOCYRADCTBĐHHOHñ ỐÔ@3OnôACHOCTWH B rODHbIX DalOHaXx 
M palOHaX HauM6@HbuIiWHCTB. RjAHF XbIY: Kpendwe CoenWHTb HayKV W TeXHOROFMIO CÐ 3KOHOMMKOl-OỐUI@CTBOM. /TE 
TXM HFAH: Pa3pwurue pe3epsosp paÕowel CWnbi B nDOU©CC© WHRYCTpMAnM3aUMM, MOR©DHW38UMW C6nbCKOrO XO3f8WCTBA, 
CenbCcxWX M©CTHOCTel. HFYEH BAH TYAT: droốỐci nanoule pa38WBarob CenbCKW© KD©RnWTHbIG @OHfbi. HÝYEH UIWHb 
KYK: BoKpyr npoõneMbi 23Kcnopra Ko‡e go ĐouerHaMe. HaywdHO-rIDAKTMuGCKM Cô@MMHAD- «[no6anw3auMa, 
D©rMOHW38LMR W BOnDOC O COTDYRHMHGCTBSG MGXY CTDaHAMUW: Onbiroi PoCcwlckoñ ®enepauwwu w BuorHaMa». TbẢ 
TXAHb: FIporpaMMa COUuWafibHO-3KOHOMMLGCKOrO DA38WTMf B KOMMYHAX C OCOỐbIMM TDYRHOCTfMHM B rODHbiX, rnYỐOKMX 
M OTnanễHHbX pafoHax MHAH XAHb KMEM: florpaHWdHWKW BHOCIT BKIA]N B nñOBbIUOHWG KYTbTYDHOW XXM3HM 
HACôn©HMf B ñOrDAHMWHHbIX M nñnDMMODCKMX paloHax. BO TXY @blOHF: QducneHHOCTb HaCôneHMn w eŠ napneHue Ha 
rno6aneHbie npo6neMbi. AM TXW HTFOK HAM: Bona - XxM3HeHHO BaXHañ npoØneMa denopedecrpa. BY RMHb Kbi: 
BHeCeHwe pKnana 8 waydeHue WipaKCKwx coỐbirwừ. XOAHFT XOA: Bui3oB nonoxeHWIO Cpepxnepxapoi CUIA. 


CONTENTS 


NGUYÊN PHÚC THANH: Strengthening national defense-security in mountainous areas and areas of ethnic minorities. 
ĐĂNG HỮU: Linking up more closely sciences, technology and society- economy. LÊ THỊ NGÂN: Development of the 
workforce sources in the process of modernisation and industrialisation of agriculture and the countryside. NGUYÊN VĂN 
TUẤT: In order to continuously develop rural credits. NGUYỄN SINH CÚC: Around export of coffee in Vietnam. Scientific- 
pragmatic seminar: *Globalisation, region division and collaboration between states: experiences of the Russian Federation 
and Vietnam". TỪ THANH: The program for socio-economic development in the communes with special difficulties in the 
mountainous, far and remote areas. TRẤN HẠNH KIỂM: The frontier army makes contribution to the enhancement of cultural 
life of the people in the frontier and sea areas. VÕ THỦ PHƯƠNG: Population and population pressure toward the global 
problems. PHAM THỊ NGỌC TRẦM: Water — a vital problem of mankind VŨ ĐÌNH CỰ: A contribution to the investigation 
of Iraqi events. HOÀNG HOA: A challenge to the position of a power of the USA. 


SOMMAIRE 


NGUYỀỄN PHÚC THANH: Renforcer la défense nationale et la sécurité dans les rềgions montagneuses peuplées par 
des ethnies minoritaires. ĐẶNG HỮU: Mieux lier les sciences et technologies à l'économie et la société. LỄ THỊ NGÂN: Le 
développement des ressources humaines dans le processus d'industrialisation et de modernisation de l'agriculture et de la 
campagne. NGUYÊN VĂN TUẤT: Pour développer davantage le crédit à la campagne. NGUYỄN SINH CÚC: Autour de 
lexportation du café du Vietnam. Séminaire Science-Pratique: "Globalisation, régionalisation et la coopération entre les 
payS : expériences de la Russie et du Vietnam”. TỪ THANH: Le programme de développement socio-économique dans les 
communes en grande difficulté des régions montagneuses, isolées et reculées. TRẤN HẠNH KIỂM: Contribution des 
gardes-frontieres à I'amélioration de la vie culturelle de la population frontaliere et côtière. VÕ THỦ PHƯƠNG: La 
démographie et la pression démographique sur les problèmes globaux. PHẠM THỊ NGỌC TRẦM: L'eau ~ le probleme vital 
de 'humanité. VŨ ĐÌNH CỰ: Pour mieux comprendre les événements en lrak. HOÀNG HOA: Défis de la position de 
Superpuissance des Etats-Unis. 


NGUYÊN PHÚC THANH: Intensificar la defensa y la seguridad nacional en las regiones montañosas y de minorias 
étnicas. ĐĂNG HỮU: Ha de ligar aún más la ciencia y la tecnologia con la economia y la sociedad. LÊ THỊ NGÂN: EI fomento 
de recursos humanos en el proceso de industrialización y la modernización de la agricultura y del campo. NGUYÊN VĂN 
TUẤT: A fin de continuar el desarrollo crediticio en el campo. NGUYỀN SINH CÚC: Acerca de la cuestión de exportación 
de café en Vietnam. Seminano de ciencia y práctica: "La globalización, la regionalización y la cuestión đe cooperación entre 
los paises: Experiencia de la Federación Rusa y Vietnam”. TỪ THANH: El programa de desarrollo económico-social en las 
comunas en dificultades especiales y las zonas intrincadas y apartadas. TRẤN HẠNH KIỂM: Las tropas guardafronteras en 
contribución a la elevación de vida cultural de la población en las zonas fronteras y maritimas. VÕ THỦ PHƯƠNG: La 
población y la presión demográfica para con las cuestiones de globalización. PHẠM THỊ NGỌC TRẦM: EI agua — cuestión 
vital de la humanidad. VŨ ĐÌNH CỰ: En contribución al conocimiento del acontecimiento de lrak. HOÀNG HOA: EI reto del 
puesto de superpotencia de Estados Ủnidos. 
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IÊN núi là địa bàn rộng lớn, chiếm 

3/4 diện tích tự nhiên của nước ta, có 

tiềm năng đa dạng, phong phú để 
phát triển kinh tế, là môi trường sinh thái của cả 
nước và là nơi sinh sốn lâu đời của phân lớn 
các dân tộc thiểu số. Nằm dọc biên giới phía 
Bắc, Tây Bắc, kéo dài đến Bắc Trung Bộ và 
nối liền với Tây Nguyên, các vùng, núi nước ta 
có vị trí đặc biệt quan trọng vê quôc phòng, an 
ninh. Trở lại lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm 
của dân tộc ta, các vùng núi, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số là yêu tố không thể thiếu trong 
kế sách giữ nước và trong nghệ thuật dùng 
bình. Những truyền thống tốt đẹp của đồng bào 
các dân tộc thiểu số được gìn giữ và lưu truyền 
từ thế hệ này sang thế hệ khác như: lòng yêu 
nước nông nàn, trí thông minh, sáng tạo trong 
lao động, sản xuất; tinh thần kiên cường, dũng 
cảm trong chiến đấu kết hợp với những đặc 
điểm tự nhiên như địa hình thiên hiểm, cao 
điểm khống chế, đường độc đạo, cây cối và 
hang động tự nhiên, v.v.. được ông cha ta sử 
dụng rất tài tình và hiệu quả trong chiến đấu, 
làm cho lực lượng của ta yêu trở thành mạnh, ít 
trở thành nhiều để giành thắng lợi trước các kẻ 
thù xâm lược có ưu thế về lực lượng và trang bị. 
Trận Chi Lăng mãi mãi vẫn là một mẫu mực về 
chiến thuật phục kích, diệt viện. Sự hiểm trở 
của rừng Yên Thế đã giúp Đề Thám chỉ huy 
nghĩa quân làm cho thực dân Pháp điêu đứng 
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hàng mấy chục năm trời. Vùng núi Cao - Bắc - 
Lạng, Hà - Tuyên - Thái đã trở thành cái nôi 
của cách mạng nước ta từ khi Bác Hỗ về nước 


trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Dãy Trường Sơn 


đã che chở con đường huyết mạch chi viện cho 
chiến trường miền Nam trong suốt cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước. Tây Nguyên bât 
khuất với anh hùng Núp huyền thoại đã viết 
nên những trang sử hào hùng trong lịch sử đấu 
tranh chống ngoại xâm. Theo các nhà phân tích 
chiến lược, Tây Nguyên được xem như 'nóc 
nhà" của Đông Dương, ai kiểm soát địa bàn 
này, người đó năm được thế chủ động chiến 
lược trong khu vực. 


Ngày nay, trong điều kiện khoa học - công 
nghệ phát triển như vũ báo, nhờ ứng dụng 
những thành tựu mới, chiến tranh đã có những 
thay, đôi lớn thể hiện qua nhiều thuật ngữ như: 
"chiến tranh không tiêp xúc”, "chiến tranh số 
hóa", "đấu tranh điện tử", v.v.. Phải chăng yếu 
tố địa hình rừng núi đã không còn mây ý nghĩa 
đối với quốc phòng - an ninh? Nhìn ra bên 
ngoài, sự kiện chiến tranh ở I-rắc vừa qua cho 
thấy, bộ binh vấn là lực lượng đóng vai trò kết 
thúc cuộc chiến. Vì sau đòn phủ đầu phá hoại 
các mục tiêu quan trọng của đối phương, làm 
"mềm" chiến trường thì muốn đạt được mục 
tiêu cuối cùng, bộ máy phát động chiến tranh 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội 
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vẫn phải dùng bộ binh để kiểm soát và làm chủ 
chiến trường. Như vậy, trong cuộc chiến sử 
dụng lực lượng bộ binh ây, yêu tố địa hình vẫn 
đồng vai trò hết SỨC cần thiệt cho người lính cả 
hai chiến tuyến. Nó vẫn. tuân theo nguyên tắc 
có lợi cho bên này thì bất lợi cho bên kia. Giả 
định nếu trên địa hình chia cắt bởi sông suối, 

kênh rạch, núi cao, vực sâu và thêm vào đó là 
hệ thống trận địa phòng thủ được chuẩn bị sẵn 
thị chắc chắn bộ binh, cơ giới liên quân không 
thể tiến công dễ dàng như ở I-rắc vừa qua. 


Đặt vấn đề như vậy để khẳng định răng, đối 
với nước ta trước mắt cũng như lâu dài, các 
vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn 
giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược 
bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội. 
Điều đó được Đảng ta chỉ rõ trong Văn kiện 
Đại hội IX phần nói về chiến lược phát triển 
các vùng: "Phát huy vai trò của các vùng kinh 
tế trọng điểm có mức tăng trưởng Cao, tích lũy 
lớn; đồng thời tạo điều kiện phát triển các vùng 
khác trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng 
vùng, liên kết với vùng trọng điểm tạo mức 
tăng trưởng khá. Quan tâm phát triển kinh tế - 
xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh 
Ở các vùng miên núi, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, biên giới, hải đảo, chú trọng các vùng 
Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam"°'. 

Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc, Đảng và Chú tịch 
Hồ Chí Minh luôn luôn coi VIỆC giải quyết 
đúng đắn vấn đề dân tộc và miễn núi là một 
nhiệm vụ có tính chiến lược. Vận dụng sáng tạo 
quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tường Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, Đảng ta 
đã đề ra và thực hiện rất nhiều chủ trương, 
chính sách xây dựng miền núi về các mặt, thê 
hiện tập trung ở các văn kiện quan trọng của 
Đại hội VI, Đại hội VŨ của Đảng, Nghị quyết 
số 22 của Bộ Chính trị về một sô chủ trương, 
chính sách lớn phát triển kinh tế - xã hội 
miền núi. Văn kiện các Đại hội VIIH, Đại 
hội IX và nhiều nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương. 


Tạp chí Cộng sản 


Về kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế của các tỉnh miền núi liên tục đạt mức khá. 
Đơn cử các tỉnh Tây Nguyên, mặc dù phải tập 
trung khắc phục những khó khăn do sự mất ổn 
định tháng 2-2001 để lại, nhưng đã phấn đấu 
đạt mức tăng trưởng GDP bình quân gần 7,3% 
năm 2002. Trong đó, điều đáng mừng là cơ cấu 
kinh tế toàn vùng tiếp tục chuyển dịch theo 
hướng tích cực: tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ 
ngày một tăng, tỷ trọng nông nghiệp giảm 
tương ứng: đời sống vật chất và tính thần của 
phân đông đồng bào dân tộc thiểu số được cải 
thiện. Tỷ lệ hộ đói nghèo ở miền núi đã giảm 
tuy còn chậm, góp phản hạ tỷ lệ hộ đói nghèo 
của cả nước xuống còn khoảng 12% năm 2003. 
Bộ mặt nông thôn, bản làng miền núi ở nhiều 
địa phương đã khởi sắc; một số thị trấn, thị xã, 
điểm công nghiệp, khu kinh tế mở, khu kinh tế 
cửa khẩu, v. v.. đá hình thành và phát triển, lôi 
cuốn kinh tế các vùng lân cận phát. triển theo. 
Cơ cấu dân cư biến đổi đưa đến nhiều mặt tích 
cực như tạo sự giao thoa các giá trị, bản sắc văn 
hóa, trao đối kinh nghiệm làm ăn, xóa bớt một 
số điểm trống dân cư, nhất là dọc tuyến biên 
giới. Việc học hành, khám chữa bệnh đối với 
đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm hơn. 
Đội ngũ cán bộ con em các dân tộc thiểu số có 
bước phát triển. Những tiến bộ và thành tựu về 
phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo 
ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn góp 
phân xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, 
xây dựng lòng tin của đồng bào vào đường lối 
đôi mới của Đảng. 

Về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã 
hội: Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 
dân, khu vực phòng thủ ở các tỉnh miền núi tiếp 
tục được củng cố; tiềm lực quốc phòng, an ninh 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX. 
Nxb Chính trị Quộc gia, Hà Nội 2001, tr 94 
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trên các hướng chiến lược được tăng cường về. 


nhiều mặt; chính trị ổn định, quốc phòng, an 
ninh, trật tự an toàn xa hội được giữ vững, tạo 
môi trường ổn định cho đầu tư, sản xuất, kinh 
doanh, thúc đấy kinh tế - xã hội phát triển. Các 
lực lượng vũ trang nhân dân đứng chân ở miền 
núi, biên giới phát huy vai trò nòng cốt của 
mình trong đấu tranh phòng chống âm mưu 
"diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các 
thế lực thù địch; kịp thời phát hiện và xử lý có 
kết quả các tình huống phức tạp về an ninh 
chính: trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động đề 
xuất các : phương â án, kế hoạch và giải pháp bảo 
đảm quốc phòng, an ninh cho các địa bàn trọng 
yếu như Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ. 
Tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh thế bố trí 
chiến lược và các phương án tác chiến theo 
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây 
dựng hệ thống công trình quốc phòng; bảo đảm 
nội dung, chương trình huấn luyện bộ đội địa 
phương, dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động 
viên và công an; kịp thời tổng kết công tác 
chi đạo thực hiện các chủ trương của Đảng và 
chính sách của Nhà nước đối với các vùng dân 
tộc thiểu số và miền núi. Đã coi trọng công tác 
củng cố cơ sở chính trị và công tác vận động 
quân chúng, nhất là đối với các địa bàn nhạy 


cảm về các vân đề dân tộc, tôn giáo. Bước đâu . 


triển khai có kết quả các khu kinh tế - quốc 
phòng tại Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Nghệ 
An, Gia Lai, Bình Phước, v.v.. Việc thực hiện 
chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng, an 
ninh; quôc phòng, an ninh VỚI kinh tế ở địa bàn 
miền núi có tiền bộ. Đã triên khai nhiều biện 
pháp kiên quyết, có hiệu quả trong việc giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống 
các loại tội phạm. Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã 


bước đâu đi vào cuộc sông, tạo điêu kiện đề 


nhân dân sử dụng quyền dân chủ của mình 
tham gia vào quản lý nhà nước và xã hội ở địa 
phương, đấu tranh chống những biểu hiện lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn tham những, sách 
nhiều nhân dân. 
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Những thành tựu đã đạt được cả về kinh tế - 
xã hội, quốc phòng, an ninh ở các vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi trong thời gian qua, nhất 
là từ khi thực hiện đường lối đổi mới có ý nghĩa 
rất quan trọng, là tiền đè để tiếp tục triển khai 
những chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước đối với vùng 
miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày 
càng hiệu quả hơn, phấn đấu trong một thời 
gian nhất định thu hẹp khoảng cách chênh lệnh 
về phát triển so với đồng bằng và đô thị. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về dân tộc và miền núi, chúng ta 
cũng còn một số yếu kém, khuyết điểm: 

- Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội: Ở các vùng 
miền núi, vùng dân tộc thiểu số, tốc độ chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; tốc độ tăng 
trưởng tuy khá nhưng đi lên từ xuất phát điểm 
thấp nên thu nhập bình quân đầu người chưa 
được cải thiện, chưa vững chắc, chưa tạo được 
môi trường đầu tư hấp dân. Tốc độ giảm tỷ lệ 
hộ đói nghèo còn chậm. Theo số liệu điều tra 
năm 2002 của Tổng cục Thống kê, số hộ đói 
nghèo của các tỉnh Tây Bắc còn ở mức 68%, 
các tỉnh Tây Nguyên là 51,8%, các tỉnh Bắc 
Trung Bộ là 44,4%. Chất lượng giáo dục, y tẾ 
ở miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn là vẫn đề 
bức xúc; trình độ dân trí thấp không chỉ hạn chế 
việc phổ biến, hướng dẫn đưa các chủ trương 
của Đảng và chính sách của Nhà nước vào cuộc 
sống, các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản 
xuất và xây dựng cuộc sống mới mà còn là kẽ 
hở để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, 
kích động, lôi kéo, mua chuộc với mưu đồ 
chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại 
đoàn kết toàn dân. Thực trạng đội ngũ cán bộ 
người dân tộc thiểu số vừa thiếu về số lượng 
nhất là cấp cơ sở, vừa bất cập về trình độ, năng 
lực quản lý kinh tế - xã hội, lại phân bố không 


(2) Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội 
khóa XI. tháng ! I⁄2003 
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đồng đều giữa các khu vực trong một địa 
phương kéo dài trong nhiều năm qua chậm 
được giải quyết. Tình hình khai thác, sử dụng 
quỹ đầt, tài nguyên rừng tùy tiện, trái pháp luật 
còn phổ biến, gây hậu quả lâu dài cho sự phát 
triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và 
giữ gin môi trường sinh thái bền vững. 


- Trong lĩnh vực quốc phòng- an ninh và trật 
tự, an toàn xã Ä hội: Việc xây dựng tiềm lực quốc 
phòng chưa gắn kết chặt chế với quy hoạch, kế 
hoạch bố trí thế trận quốc phòng, . đặc biệt trên 
các vùng biên giới, địa bàn miền núi trọng 
điểm. Chưa coi trọng đúng mức vấn đề quôc 
phòng - an ninh trong các dự án liên kết, liên 
doanh với nước ngoài. Khu vực phòng thủ chưa 
thực sự vững chắc; chậm rà soát, điều chỉnh, bổ 
sung các kê hoạch, phương ấn xử lý các tình 
huống phức tạp, thiếu một cơ chế chỉ huy thống 
nhất và phân công, phối hợp rõ ràng nên khi 
tình huông Xây ra còn _lúng túng trong giải 
quyết. Cơ sở chính trị ở miễn núi, vùng sâu, 
vùng xa còn bất cập trước yêu cầu nhiệm vụ 
được giao. Công tác nắm tình hình, phân tích, 
đánh giá tình hình và đề xuất biện pháp xử lý 
Của CƠ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyên 
và người chỉ huy có lúc, có nơi chưa kịp thời. 
Đời sông, của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó 
khăn, thiếu thốn, đặc biệt là các đơn vị đóng 
quân ở vùng sâu, vùng xa của các tỉnh miền 
núi. Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, 
nhất là ở các vùng. dân tộc thiểu số, miễn núi có 
biên giới, cửa khẩu. Trật tự công cộng, trật tự 
an toàn giao thông tuy chưa đến mức nghiêm 
trọng nhưng. đã có dấu hiệu cần chú ý ý. 


Những yếu kém, khuyết điểm về mặt quốc 
phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội đó là 
do khả năng cụ thể hóa và vận dụng các quan 
điểm, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo 
đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã 
hội trên các địa bàn này còn hạn chế, nhất là 
việc hướng dẫn cấp cơ sở tô chức thực hiện. Sự 
phối hợp giữa các lực lượng chưa chặt chẽ, 
thiếu đồng bộ, chậm phát hiện yếu kém, khuyết 
điểm hoặc có phát hiện thấy nhưng lại thiếu 
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biện pháp cụ thể và kiên quyết đấu tranh để 
khắc phục. Công tác nghiên cứu, tổng kết thực 
tiễn có lúc, có nơi chưa kịp thời. Hiệu lực và 
hiệu quả của công tác thanh tra, kiêm tra còn 
hạn chế. 
* 
* » 


Để thực hiện thắng lợi mục tiêu của sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 8 khóa IX xác định: "Bảo vệ vững 
chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn 
lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và 
chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đối 
mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 
bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội và nên văn hóa; 
giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa 
bình, phát triển đất nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa", vấn đề phát triển kinh tế - xã 
hội gắn với củng cô quôc phòng, giữ vững an 
ninh, trật tự an toàn xã hội ở các vùng dân tộc 
thiểu số, miền núi phải được quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức triển khai tích 
cực, chủ động hơn nữa. Trong đó, cần tập trung 
vào một số nhiệm vụ và giải pháp sau: 

- Một là, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, 
toàn diện của Đảng đối với quá trình triên khai 
các nhiệm vụ quôc phòng - an ninh trên địa 
bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 
chính quyền giữ vai trò điều hành; cơ quan 
quân sự, công an làm tham mưu; chú ý xây 
dựng cơ chế chỉ huy thống nhất, phối hợp, hiệp 
đồng trên cơ sở phân công, phân nhiệm rõ ràng 
giữa các lực lượng khi xử lý tình huồng. Trong 
quá trình tô chức thực hiện, cân có sự phối hợp 
với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quân 
chúng, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của già 


làng, trưởng bản. 


- Hai là, tăng cường công tác nắm và nghiên 
cứu tình hình, đánh giá âm mưu, thủ đoạn hoạt 
động của các thế lực thù địch đối với nước ta 
nói chung, đối với địa bàn miễn núi, dân tộc 
thiểu số nói riêng, đặc biệt là tình hình an ninh 
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ở các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ 
để luôn luôn làm chủ tình hình, xử lý đúng đắn, 
nhanh gọn mọi: tình huống phức tạp. Tiệp tục 
thực hiện Các đối sách để làm thất bại âm mưu 
của các thế lực thù địch hình thành "nhà nước 
Đề-ga độc lập”, "nhà nước Khơ Me - Crôm tự 
trị”, 'YVƯƠng quốc Mông tự trị. và các luận điệu 
phản động chống Đảng, chống Nhà nước và 
gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân mà 
chúng thường núp dưới các chiêu bài dân chủ, 
nhân quyên, tự do tôn giáo. Bảo đảm môi 
trường ôn định để đồng bào các dân tộc thiểu số 
sát cánh cùng nhân dân cả nước tiến hành sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Ba là, tập trung mọi nỗ lực thực hiện tốt 
các mục tiêu phát triển kinh tẾ - xã hội và các 
chủ trương, chính sách về dân tộc, miền núi của 
Đảng và Nhà nước, khai thác tốt tiềm năng, thế 
mạnh của miền núi, các nguôn lực tại chỗ trong 
đó có nguồn lực con người nhằm sớm hoàn 
thành chương trinh xóa đói giảm nghèo, nâng 
cao dân trí, thu hẹp dần khoảng cách phát triển 
SO VỚI CÁC vùng đông bằng, đô thị. 


- Bốn là, đầu tư xây dựng để nâng cao chất 
lượng tông hợp của các lực lượng vũ trang bao 
gôm quân chủ lực, bộ đội địa phương, dân 
quân, tự vệ, dự bị động viên và lực lượng công 
an nhân dân; thường xuyên rà soát, bổ sung 
hoàn thiện các kế hoạch, phương án bảo đảm 
quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội 
trong từng tình huống, kể cả tình huống phức 
tạp nhất. Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh hệ 
thống công trình phòng thủ, các khu ATK, 
đồng thời tăng cường bảo quản, bảo vệ các 
công trình quôc phòng và khu quân sự đã có. 
Chăm lo công tác hậu phương quân đội, nhất là 
cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở những vùng 
_ khó khăn của miền núi. Thực hiện hiệu qua chủ 
trương xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng 
trên các địa bàn chiến lược trọng yếu. 

- Năm là, tập trung các biện pháp tích CỰC 
cho công tác xây dựng cơ sở chính trị như bổ 
sung cán bộ, tăng cường các đội công tác quần 
chúng của quân đội, công an và các đoàn thể. 
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Khẩn trương đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
cốt cán người dân tộc thiểu số bằng nhiều hình 
thức tại trường, tại chỗ, chính quy, tại chức, dài 
hạn, ngắn hạn, v.v.. 

- „ấu là, có biện pháp giữ gìn và phát huy 
các giá trị văn hóa tôt đẹp của đồng bào thiểu 
số trong việc xây dựng đời sống mới, xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân; kịp thời biểu dương 
và nhân rộng gương người tốt VIỆC tốt; đồng 
thời, đây mạnh công tác tuyên t truyền, giải thích 
để đồng bào dân tộc thiểu SỐ hiểu biết pháp 
luật, nâng cao nhận thức, thấy rõ bộ mặt phản 
động ‹ của các thế lực thù địch, của những người 
đội lốt tôn giáo đi gieo rắc tư tưởng ly khai, 
chia rẽ dân tộc, mê tín dị đoan. 


- Bảy là, xuất phát từ vị trí, vai trò hết sức 
quan trọng của các vùng miền núi, vùng dân 
tộc thiểu SỐ đối với sự nghiệp Xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, trong tình hình mới, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn này cần được thường xuyên chăm lo, củng 
cố một cách toàn diện. Tuy nhiên, để bảo đảm 
yêu cầu về SỰ gắn kết và đồng bộ các yếu tố 
hợp thành tiềm lực và sức mạnh quốc phòng, an 
ninh trong một chỉnh thể thống nhất của cả 
nước, những. chủ trương, chính sách và giải 
pháp tăng cường quôc phỏng, an ninh, trật tự an 
toàn xã hội ở các vùng miên núi, vùng dân tộc 
thiểu số phải được đặt trong, chiến lược, quy 
hoạch và kế hoạch tổng thể của đất nước. 


Tiềm năng và thế mạnh của miền núi và 
vùng đồng bào các dân tộc thiểu số rất to lớn, 
đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của dân 
tộc ta trong các cuộc kháng chiến trước đây 
cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay. 
Với đường lối, chủ trương đúng đắn, những 
chính sách tích cực và phù hợp của Đảng và 
Nhà nước, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vùng 
núi và vùng dân tộc thiểu số sẽ có bước phát 
triển nhanh và toàn diện, trở thành địa bàn giàu 
về kinh tế, tiến bộ về xã hội, vững mạnh về 
quốc phòng - an ninh đúng như mục tiêu chung 
mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa IX 
đã đề ra. L] 
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GẮN CHẶT HƠN NỮA KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ VỚI KINH TẾ - XÃ HỘI 


HỮNG thành tựu to lớn về phát triển 
IÑ[:» tế - xã hội trong 17 năm qua không 

tách rời những thành tựu và sự đổi mới 
của khoa học và công nghệ. Tnnh độ công nghệ 
đã được nâng cao khá rõ nét trong nhiều ngành 
kinh tế: nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, 
xây dựng, giao thông vận tải... Một số ngành đã 
tiếp thu và làm chủ những công nghệ hiện đại, 
theo kịp trình độ chung của khu vực. Tuy vậy, 
khoa học và công nghệ vẫn phát triển chậm so 
với nhu cầu, nhịp độ các nước xung quanh, cũng 
như so với tiêm năng mà nước ta vốn có. Khoa 
học và công nghệ nước ta chưa tạo được chuyển 
biến cơ bản, mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, 
hiệu quả của nên kinh tế. 

1- Những chính sách, chủ trương của Đẳng 
và Nhà nước về sự gắn kết khoa học và công 
nghệ với kinh tế - xã hội 

Từ lâu, Đảng ta đã khẳng định, khoa học là 
động lực của sự phát triển. Ngày 20-1-1981, Bộ 
Chính trị ra Nghị quyết số 37 Về chính sách 
khoa học - kỹ thuật. Nghị quyết đã định hướng 
cho các hoạt động khoa học và công nghệ: tổ 
chức lại lực lượng khoa học - công nghệ, hướng 
các hoạt động khoa học - công nghệ vào phục vụ 
các kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội, bằng các 
chương trinh mục tiêu. Coi khoa học và công 
nghệ vừa là căn cứ, vửa la công cụ để thực hiện 
có kết quả các kế hoạch kinh tế - xã hội. Khi đất 
nước bước vào thời kỳ đôi mới, nên kinh tế 


ĐĂNG HỮU ° 


chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị 
trường thì cơ chế quản lý khoa học, công nghệ 
cũng chuyển theo hướng kết hợp kế hoạch hóa 
với vận dụng cơ chế thị trường. Năm 1991, Bộ 
Chính trị ra Nghị quyết số 26 Về phát triển khoa 
học ' và công nghệ trong sự nghiệp đổi mới. Nghị 
quyết này yêu. cầu tiếp tục đổi mới cơ chế quản 
lý khoa học và công nghệ phù hợp với yêu câu 
phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp 
đầu tư cho khoa học - công nghệ, đổi mới công 
nghệ; khuyến khích ký kết hợp đồng trong hoạt 
động khoa học - công nghệ. Các cơ quan khoa 
học được quyền sản xuất, kinh doanh. Khuyến 
khích thành lập các tổ chức khoa học và công 
nghệ thuộc mọi thành phân kinh tế. 

Đại hội lần thứ VIII của Đảng khẳng định, 
đấy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Theo tỉnh thần đó, Ban Chấp hành Trung 
ương ra Nghị quyết số 2/NQ-HNTW Về định 
hướng chiến lược phát triên khoa học và công 
nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và nhiệm vụ đến năm 2000. Nghị quyết đã 
khẳng định một lần nữa vai trò động lực và nên 
tảng của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết nhắn 
mạnh: chính sách phát triển của nước ta là chính 
sách phát triên dựa vào khoa học và công nghệ, 
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bằng khoa học và công nghệ. Nghị quyết nhắn 
mạnh sự cân thiết phải tạo lập và phát triển 
thị trường khoa học - công nghệ: huy động mọi 
thành phân kinh tế tham gia hoạt động khoa 
học - công nghệ, xóa dần bao cấp và nâng cao 
hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho 
khoa học - công nghệ; khuyến khích các doanh 
nghiệp đâu tư vào hoạt động khoa học và công 
nghệ, buộc các doanh nghiệp phải đối mới công 
nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh. Các cơ 
quan khoa học - công nghệ có quyên chủ động 
cao trong hoạt động khoa học - công nghệ, liên 
kết với các cơ sở sản xuất kinh doanh, mở rộng 
giao lưu, hợp tác khoa học - công nghệ với nước 
ngoài; có quyên thành lập doanh nghiệp để sản 
xuất kinh doanh những kết quả nghiên cứu của 
mình. Sắp xếp lại các cơ quan nghiên cứu khoa 
học, theo hướng gắn kết hơn với sản xuất: 
chuyên các cơ quan nghiên cứu ứng dụng, phát 
triển công nghệ vê các doanh nghiệp (câc "công 
ty 90"), phát triển các tổ chức khoa học - công 
nghệ thuộc mọi thành phân kinh tế. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng xác 
định: Nước ta có thể và cân thiết phải rút ngăn 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nắm 
bắt, ứng dụng rộng rãi những thành tựu mới nhất 
của khoa học - công nghệ hiện đại, nhất là công 
nghệ thông tin và công nghệ sinh học, từng bước 
phát triển kinh tế trí thức. Khoa học và công 
nghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách 
hàng đâu, là nên tẳng và động lực cho công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hội nghị trung ương 6 
(khóa IX) đã nhân mạnh hơn nữa việc phát triển 
thị trường khoa học - công nghệ, kiên quyết xóa 
bỏ bức tường ngăn cách khoa học với sẵn xuất. 
Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý khoa học và 
công nghệ đê cho hoạt động khoa học và công 
nghệ gắn kết hữu cơ với sản xuất kinh doanh. 
Chuyển các cơ quan nghiên cứu ứng dụng và 


phát triên công nghệ sang hoạt động theo cơ chế 
của doanh nghiệp, có đủ tư cách pháp nhân đê 


sản xuât kính doanh các sản phâm nghiên cứu 
của mình. Cần có cơ chê và chính sách khuyên 
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khích và bắt buộc các doanh nghiệp đầu tư vào 
khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ để 
nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh 
doanh; khuyến khích phát triển các doanh 
nghiệp dựa vào CÔng nghệ mới. Xóa bỏ hành 
chính bao cấp trong quản lý khoa học - _CÔng 
nghệ, rà soát lại các cơ chế quản lý kinh tế hiện 
hành, loại bỏ những tàn dư của chế độ bao cấp 
mà doanh nghiệp có thể dựa dẫm, buộc các 
doanh nghiệp phải thực sự cạnh tranh bằng hiệu 
quả, bằng ứng dụng khoa học và công nghệ, 
bằng năng lực sáng tạo và đôi mới. 


Vấn đề cốt lõi nhất hiện nay là làm thế nào 
để khoa học thực sự gắn kết với sản xuất kinh 
doanh như máu với thịt, chỉ có như thế khoa học 
mới trở thành động lực mạnh mẽ của sự phát 
triển kinh tế, làm ra của cải, nâng cao chất lượng 
cuộc sống, phát triển xã hội. 

2 - Mặt được và chưa được trong việc thực 
hiện các chủ trương của Đảng về khoa học và 
công nghệ 

Từ khi nền kinh tế nước ta chuyền sang kinh 
tế thị trường và hội nhập kinh tẾ quốc tế, sự cạnh 
tranh trong nước và quốc tế buộc các doanh 
nghiệp phải quan tâm đến đối mới công nghệ, 
đổi mới sản phẩm, đôi mới sản xuất kinh doanh. 


Nhiều doanh nghiệp nhà nước đã chú trọng 
đầu tư chiều sâu, đôi mới công nghệ, ra sức đào 
tạo cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, đối 
mới tổ chức quản lý, cải tiến mẫu mã, cải tiến 
dịch vụ khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh của 
sản phẩm, chiếm lĩnh được thị trường trong nước 
và thế giới. Nhưng trong nhiều lĩnh vực, vẫn còn 
tình trạng độc quyền, thiếu cạnh tranh, lại còn 
nhiều tàn dư của cơ chế quản lý thời bao cấp, kế 
hoạch hóa tập trung, các doanh nghiệp nhà nước 
còn nhiều chỗ dựa; mặt khác doanh nghiệp nhà 
nước chưa thực sự có quyền chủ động, không tự 
chịu trách nhiệm. Việc tách các doanh nghiệp ra 
khỏi sự quản lý trực tiếp của bộ đã đặt ra từ lâu 
nhưng chưa thực hiện được. Không có sự binh 
đẳng trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nhà 
nước va doanh nghiệp tư nhân. 
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Vấn đề lớn nhất đang đặt ra hiện nay là quản 
lý nên kinh tế chưa thực sự lấy hiệu quả làm đầu, 
còn nặng vê số lượng, còn tư duy kinh tế hiện 
vật, chạy theo thành tích, còn giao chỉ tiêu khối 
lượng sản xuất mà không kèm theo điều kiện về 
hiệu quả (như mía đường...); thường chỉ tổng kết 
làm được gì mà ít khi phân tích hiệu quả của việc 
làm đó, nhất là không phân tích quan hệ chỉ phí - 
lợi ích; hệ số ICOR (tỷ lệ đầu tư so với thu nhập 
quốc dân tăng thêm) hiện nay của nền kinh tế 
nước ta rất cao (trên 4) đã nói lên sự kém hiệu 
quả của đầu tư. 

Ai là người chịu trách nhiệm trực tiếp hiệu 
quả của các dự án đầu tư từ vốn ngân sách và 
ODA cho đến hiện nay vẫn không rõ ràng. 
Trong không ít trường hợp cơ quan chủ quản và 
doanh nghiệp tìm mọi cách để dự án được thông 
qua "đúng thủ tục", vốn càng lớn càng tốt, bất 
chấp có hiệu quả kinh tế hay không: trong các 
trường hợp này tư vấn, phân biện khoa học chỉ 
là hình thức. Những năm gần đây, đã xuất hiện 
nhiều doanh nghiệp tư nhân mới phát triển 
nhanh, cạnh tranh được với các doanh nghiệp 
nước ngoài, nhờ vào sử dụng công nghệ mới, 
cách tổ chức quản lý mới, đăc biệt là sử dụng tin 
học, ¡n-tơ-nét, thương mại điện tử, tiếp cận thị 
trường thế giới, đôi mới cung cách phục vụ 
khách hàng. Việc khôi phục và phát triên các 
làng nghề có nhiều chuyển biến cũng nhờ biết 
cách đối mới công nghệ kết hợp với phát huy 
công nghệ truyền thống, đồng thời biết sử dụng 
công nghệ thông tin, in-tơ-nét. 

Trong khu vực nông nghiệp và nông thôn, 
người nông dân có khả năng tiếp thu nhanh các 
tiến bộ kỹ thuật, chủ động liên kết với các cơ 
quan khoa học, các doanh nghiệp để đôi mới 
công nghệ, đổi mới sản xuất và tiếp cận thị 
trường. Một số nơi đã thực hiện chế độ ký kết 
hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa hộ nông 
dân với cán bộ khoa học, theo đó cán bộ khoa 
học được hưởng một phân của lợi nhuận thu 
được. Ở Bến Tre, đã có những kỹ sư thủy sản 
nhận được hơn 200 triệu đông sau một vụ nuôi 
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tôm. Các doanh nghiệp hoạt động tư vấn dịch vụ 
chuyển giao công nghệ đang phát triển nhanh, 
làm cầu nối giữa khoa học và sản xuất, góp phần 
thúc đấy mở rộng thị trường khoa học - công 
nghệ. 

Các chương trình khoa học - công nghệ nhà 
nước ở các cấp, các ngành đã có nhiều đối mới, 
từ chỗ quá dàn trải thời kỳ đầu nay đã tập trung 
hơn, số lượng chương trình ít đi, việc thấm định, 
xét duyệt mục tiêu, nội dung chương trình đề 
tài, cũng như việc tuyển. chọn người chủ trì có 
nhiều tiến bộ. Nhưng, phần lớn các chương trình 


không có địa chỉ áp dụng cụ thể, người đặt hàng ị 
trên danh nghĩa là Nhà nước, nhưng ai là người. 
nghiệm thu, đưa vào sử dụng và chịu trách: 
nhiệm về hiệu quả, còn chưa rõ ràng. Vì vậy, vẫn: 


còn nhiều chương trình được nghiệm thu đánh 
giá xuất sắc nhưng không. được áp dụng, đôi khi 
còn đề nghị nghiên cứu tiếp. Các dự án sản xuất 
thử nghiệm là biện pháp tốt thúc đẩy việc ứm; 
dụng các thành quả nghiên cứu khoa học và phá 
triển công nghệ. Rất nhiều dự án đạt kết qu 
tốt, hiệu quả cao, trở thành điển hình tiên tiế 
đáng được nhân rộng nhanh, như các "điểi 
sáng” ở nông thôn, miên núi, nhưng không “ 
nhân rộng. | 

Về tổ chức quản lý các cơ quan khoa họ 
công nghệ cũng đã có nhiêu đôi mới. Tình trại ; 
hành chính hóa các cơ quan này đã được kh 
phục một bước. Quyên chủ động trong tổ cl 
các hoạt động khoa học - công nghệ đã đu 
tăng cường. Nhiều cơ quan nghiên cứu 
dụng, phát triển công nghệ được chuyển về i 
doanh nghiệp. Một số cơ quan khoa học| 
chuyền thành doanh nghiệp khoa học, như V 
Máy (IMI), hoạt động theo cơ chế doanh nghỉ 
hiện nay đang phát triên rất nhanh trinh độ 1 
học cũng như về sản xuât kinh doanh 


Nhờ có nhiều tiến bộ trong khâu gắn kết kÀ a 
học với sản xuất, khoa học - công nghệ nướ: V 
có bước phát triển mới và đóng góp quan tr 
cho phát triên kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, vân còn 
hai việc lớn phải làm: một là tiếp tục đôi mới, 
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_ Thyễn thốn vẻ ạna, diần tưởng cao quý, trọng trách lớn lạo _ 
~_ Mấy vấn đề về công tác lý luận 

- Tiếp tục c xây dựng Tạp chi ngày càng vững mạnh 

-_ Hồ Chí Minh với nguyên tắc "lý luận liên hệ với thực tế " trong nghiên cứu, học tập 

chủ ne ÚC c ca g -nin 


_———— 


_. nh HS 22, TH T2 Re HE—.—. ——— — —P—~X,-0120<.22y 22x 22T 4HÖM HT HH kree2 me cơ mm 


-_ Vận dụng tư tuởng Hồ Gi Minh và Vào VIỆC ệc xây ây dựng đ đội ngũ cần án bộ CƠ SỞ 
-_ Tạp chí Cộng san hãy xứng đáng hơn \ nữa là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng _ 


- Tạp chí Cộng san nguyện đoàn kết, nỗ lực phân đầu, xứng đáng với sự tin cậy của 
.... Đảng, sự mong mỏi và yêu mên của bạn Ốc Ð- Ð  - ÐÐĐọọ - ọ Đ— 


-_ Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận vào việc thực hiện đại đoàn kết toàn 
đân tộc 


JƑ————— CO2 — S42. 22<-. 0H21 rc==mmeee + cán mecmmser=. 


—- 


- Thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đăng - cơ sở phát huy sức mạnh khói đại đoàn 
_ kếttoàndântộc — —_ 


—_———__————=.-y=-=T—rrrm—mre — —=—~———~>~ ——.-- — ———-- ~-—~—----- ~-.-—_ - 


- Đề cương văn hóa Việt Nam với sự nghiệp X: Xây  ;00ns! và phát triển nên văn hóa t tiên 
_ tiến, đậm đà ban sắc dântộc__ 


_—Ƒ—Ƒ—__m—— mm 


—_—_—Tm 


- Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong tiến trình øia nhập Tổ chức Thương 
_ mại thế giới (WTO) _ 
- Thể chế hoá các quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp trong Bọ luạt Tế tụng 
"hìnhsự  - 
- Tư tưởng | Hồ Chí Minh về xây dựng đẳng cảm quyền. . 


———--——-~———__ ———_————_——— - ~-——————>—_~ BC TỪ⁄‡†Ớ}m= ven mm So tr HH He me ereeerie mem SeTmB— Bm——— 


-_ Phát triển toàn điện giai cấp công nhân, xây dựng Công đoan Việt Nam vững TP 
đáp ứng yêu cầu SỰ nghiệp công nghiệp hóa.hiệnđa hóa — — 
-_ Về đôi mới công tác thi đua - khen thưởng trone 5 năm qua 


2 


Nhị Lê_ 


__ | Nguyễn Trung Thu 


_—_—_——_——_ 


TÁC GIÁ 


LêHữuNgha 


NguyễnNgọcLong —_ 


Nguyễn Phú Trọng _ 


Nguyễn Túc 


—— -: m—m——— 


Hà HaĐmg — — 


Nguyễn Huy Oánh — 


Nông Đức Mạnh 


Mai Ái Trực mẮ 
Nguyên Duy Quý _ — 
Nông Đức Mạnh 


*x*+* 


—|NguyễnPhúTrọng 
Nguyễn Khoa Điềm 


_—__ | LêHưứuNghia 


Vũ Văn Hiện 


— | Trãn QuangNhiếp  |22+2: 


Định Việt Hải 


—- 


Nguyên Xuân Thông 


J Nông Đức Mạnh _ 


Lê Hữu Nghĩa 


an na nan .naa.m.amaa..aa.amaaamuamin 


Bùi Đình Phong 


_—_———— ————— ————— ———mmm— 


Tòng Thị Phóng 


_————¬———~- =——m==r-=e=sm=+e-mSTSeecee=-erei 


N suyễn Khoa Điểm 


Lương Văn Tự 


_——_ _—__- —__—_ -——_——m——=_ B——m—m —=_ Ð-` T— 


Hà Mạnh Tn 


na an... .. 4... sa... 


| Nguyễn ] Thế Thăng - 


+‡+x*x*‡ 


Trương Mỹ Hoa_— 


TÊN BÀI VIẾT TÁCGIÁ | SỐ: 


- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Quan niệm và giải | Nguyễn Phú Trọng 3l 

__ pháp phát t trin. Madd SỈ - CỐ 

- Tưtưởng Hi Hồ 0 Chí Minh về vai trò của nhân dân 1 trong sự nghiệp c cách Tạng — - Trần ì Quang Nhếp _ 4] - 

- Hồ Chí Minh - một cọn người - một nhân ch  —  — - DướgTùp | 31. 

-_ Lý luận giá trị của C. “Mác và vẫn đề tiếp cận kí kinh tế tn thức ở ởVNm  —- MaKiêm  _~ 3] _ 

- Tưtưởng F Hồ Chí Minh về công t tác đối ôngoanhândn | Vũ Xuân Hồng ¬a _ 324 ~ 

- Hồ Chí Minh kê kế thừa và phat trí triển 'n giá trị văn hóa dân tộc và nhân _. s. Hỗ Văn Chu - —_ 34 - 

- Từ đề cương văn hóa Việt Nam - nhìn lại quá trình vận động của đường lối văn hóa - | Hà Xuân Trường 35 
__ văn nghệ của Đảng _ “ . ` 

—........L TẾ. `. .— la. 

- - Hà Nội năm 2002 : Thêm một kinh nghiệm d đề tiếp † tụcđn  Ị|N {guyên P] PhúTrọng | l+2_ 
: - Tổng quan k kinh La xa hội VệtNamnăm202)  |Ngu NguyễnSinhCúCO  _ 1+2 


-_ Giải pháp phát tri ên kinh tế nhanh hơn trong năm m 2003 | Phạm VănL¡nh - _ "": | 


-_Thành phố Hỗ Chí Minh vững bước tới tương à — _ | Nguyễn Kiến Phước | 1+2. 
- Phátt triên ki kinh tế - xã hội ởThanhHóa _ `. — |TnnhTrongQuyn | l+22_ 
-_ Đà Nẵng khơi dậy những tiềm nẵng _ c. Nguyễn Đức Hạt ]+2 
- Lạng Sơn tiếp tục. đôi r mới ji phát t triên kinh tế n kinh tế - -Xahộônônthôn |DươngCônĐá | l+2 


-_ Nâng cao vị thể tài chính đối ngoại của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế |TàoHữuPhùpg ọ | 3 


-_ Báo cáo đề dẫn Hội thảo "Phát triên giao thông thủy nội địa Việt Nam đầu thể ckỳXXT. TrnQungNhốp | 3 - 
- Tổng quan Hi Hội thảo “Phát trên giao thông thủy nội địa Việt Nam đầu thê kỷ XXI | Hải Hưng: 3 
-_ Hà Tĩnh đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộcsống — _ Đặng Duy Báu | 3- 
- Đêxâ -Đề xây dựng Tây \ Nguyên gi giàu mạnh - ¬ —_ | Nguyên Tân Dũng 4+9. 
- Kinh ¡tế th thế giới và kinh tế Việt Nam _ Vũ Khoan | 45. 
- Công t tác tài chính năm 2002 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2003 _|NguyễnSinhHùng | 4+5 
-__Tông quan nông nghiệp nông thôn đầu thế kỷ XXI Minh Hoi _ |} #2 
-_ Khánh Hòa: tiềm năng và tiền vọp, Nguyễn VănTự | 4+5 
- Cần Thơ vươn lên và hội ¡ nhập " | — |LêNamGiới | 49- 
- Bước ( đột phá trong. chuyên d dịch cơ cầu kinh tế ở An Giang _ Lê Phú Hội _ | đ+5 
- Nhìn lại một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IÄ) IX)ở ở Tổng Công ty | Đoàn Kiến 4+5 
_ThanViệtNH  — — — — “Ai... 
~. Những thách thức cần vượt quạt để miền núi ñ phát triển CC |PhaầmHệp  “ | 6 
- Thành phố Hồ Chí Minh phân đấu phát triên kinh tế - xã hội với tốc độ cao và Nguyên Thiện Nhân ó 
"_'...daa......... an 
- Nhưng mặt hàng c chủ lựcc của r nên n nông nghiệp Việt Nam năm 2002-- Lưu Đức Khải 1} 6. 
-_ Thương mại Việt Nam năm 2002 và giải pháp trong thời gian tới Hoàng Thọ Xuân - 1 
Xe ————_— |JW6VãnQUyn — | —_ 
- Phắth triển đồng! › bộ cị Các c loại thị trường ở : Việt Nam: CC |HoàngĐứcThn | 7- 
- Trà Vinh đổi mới và pháttriên _ _ se VHNgcAm | ï_ 
- Chuyên dịch cơ cầu kinh tế ở tỉnh Hà Tây. | LThPhướngMaI | 7— 
-_ Tài chính Việt Nam trong công cuộc đôi mới: “Thành công v và à bài học. ca  ĐậngVnThanh | 5- 
 - Điều chỉnh cơ cấu công nghiệp và tăng trưởng ngoạihươc |VõHùgDũg | 8- 
-_ Hải Phòng vững bước trên đường phát triên Tô Huy Rứa § 


TÊN BÀI VIẾT 

-_ Về hướng sửa ‹ đôi, bố s§ungLuậHợptcxã  — ~ 
-. Lào Cai trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. ¬ ¬.--- 
-_ Thị trường chứng khoán Việt Nam: Định hướng và giải pháp phát trì triển  . 

- Về thị truờng chứng khoán Mỹ và Trung Quốc - bài học kinh nghiệm đối với 
_ VIệtNam 

- Nâng cao năng lực lực cạnh tranh của các d c doanh nghiệp d đễ hội ¡ nhập AFTA _ x~ 


|LêXuâÐnnhh - 
Giàn SeoPhử | 9 
"Nguyễn Thị Phương Liên | 

Đặng Minh Ât 


VũAnhTuấn — 
- Lậc Binh chuyên d dịch cơ cầu trong nông nghiệp - ¬ DonHuê . - 
~ Phát triển chủ nghĩa | tư bản nhà nước - một tư tưởng Í lớne của VỊ. Lêni mn |PhanHuyĐườn | II. 
-_ Phát huy nội lực phân ‹ đầu hoàn thành các mục tiêu phát tì triên đất nứỒC  - Nguyễn Thị Doan. MA 


.| VũTiến Lộc __ 
- Giải pháp nâng Cat cao hiệu qua hoạt động các khu công nghiệp tĩnh Bình Dương - 


- - VỀc chiến hiện lược nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam ... 


hiệu qua h JPhạmŠơnKhah  _ 
- Xây dựng câu trúc thị trường hợp lý theo hướng chiến lược phát triên thị trưởng đến Phạm Công Đoàn 
__ năm 2010 ¬ 
-_ Bưu điện Thành phó Hồ ( Chí Minh: Năng ‹ động, Sáng tạo trong Ì hội nhập — 


KT nan nsn san or. ao ma.maa.nsanaaam.munaauaaani 


_— |LNgeTúác 
Trương Kim Sơn 


- Phát huy vai trò hệ thông chợ nhằm thúc đây sản xuất hàng hóa ở nông thôn 
HD CO.  - 
- Tiếp tục thực hiện thì thăng lợi Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) về đải mới doanh 
— nghiệp nhà nước - 


KN n n nnnnn.saamananann an an nnananaaaam. mm. 


Hồ Xuân Hùng 


TƯ g1 ng nan  nndnn an si 


c.e....gđđ.1... g1... “`... pH. ..W4JA. 71 ÀỈ. nan 


Í Định Văn Ấn 


- Nâng cao hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế 


_ quốc. __— :ỪỮẦÚ.......... 
~ Những v vân đề đặt ra từ thực ti tiễn ‹ cô ô phần h hóa. doanh nghiệp nhà nước _ 


pe....ằ..Gg., “<2 %2 So. mm 2Ð cam. L0 -v0-m0 Sam 


Tmnnaininnnnnannnannsaammimam 


Hồ Hô TrọngVin  - 
Đặng Đình Đào 
| Nguyễn Sinh Cúc _ _ 

Nguyễn Đình Bích 


- Về ` chóng n nạn hàng giả và gian lận thương mại hiện nay _ 


c  nnnnnnnnnninnnnninninnnnnn nan nanar nanananamasan. 


- Nhân rộng những mô hình xóa đói giảm nghèo c có hiệu ¡quả ở ởmiênTrung  - 


- Pháttriên công nghiệp nông thôn - khâu mâu chót trong chiến lược phát triên nhanh 
__ và bèn vững nông nghiệp, nôngthôn _ 


man mm. 


Nguyễn | Đặc )áac Hưng — 
Phạm PhanDũng | lễ 
Lê Xuân Thao 


Tra. nn..n-. ha... KT nan nanmaamaann 


- Tiếpt tục hoàn thiện chính sách quan lý ngoại h hối và điều hành tỷ gIÁ_ " 


-_ Giải pháp huy động các nguồn Ï lực cho đầu tư phát t triên — 


- Bao hộ nhân hiệu - yếu tô cần thiết của các doanh nghiệp Vị Việt Nam trong hội nhập 
_ kinh tẾ quốc t tổ 


Re... 018.017. 0... nano nam nan. na nan. ni .n na... mmaiii 


' _ nông f thôn — — ~ 


_—" `. Na na nannraa.a an an 


Nguyễn M Hinh ng, TS. 


TT nan anaannnananiananaaamaian -.~”~ .—Ÿ "_.......aoa  ..ÔÔ an nan. nas.a. an... 


- Đầu tư phát triên nhày và _ Đã mô hình sản sản xuất tkinh doanh mới. 


=—-................ Sử Đình Thành __ .. 
-_ Quảng Nam trên đường phất t trên. ¬ ốốỐốỐốỐỒỐỒ |VũNgọHoàng  ~ 
tha hàng toHỆ DEN lóc An DI IE tầm nhìn n năm m2010. M1... Nguyễn Văn Bnh - 
{Vương ĐìnhHuệ 
HỏVãnVnh  - 
_|QuachĐứcPhp - 
| Võ Hùng Dũng _ 
Nguyên Thanh Cao 


_ tải chính - ngânhang 


- Kinh tế tư iiIfil trong nên kinh t tế thị trường định hướng 3 Xã hội chủ nghĩa "¬ 


-- Hội nhập tài chính quốc tế năm 2002 và giải pháp những năm tới _ 


- Chuyên dịch cơ cầu kinh tế ở đồng băng sông Cửu Long  - 


-- Kon Tum trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


__ đại hóa đất \ nƯỚC  __ 


- Hiện đại hóa công nghệ n ngân hang phục Vụ nền ki kinh tế theo hướng công nghiệp 
hoá,hiện đạo  _ 


-_ Công nghiệp Đồng Nai: Thành tựu và vấn đề đặt —__ _ 


- Đà Nẵng thức dậy những tiêm năng _ ¬ 4... 
- Nhin lạt bay năm thực hiện Nghị quyết c của la Bộ Chính t trị vẻ về pháttị triên thương : mại - 
- Vấn đề cân quan tâm trong mở rộng hợp tác kinh tế quốc — - 

-_ Xu hướng vận động và phát triên của kinh tế tư nhân trong nên kinh tế thị trưởng 


định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 


_—BS.r me cteererree Tre 


TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ 
-__ Vai trò của tín dụng ngân hàng trong phát triên kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Nam |VõVãnLâm _ 
-_ Đôi mới kiêm soát của Ngân hung Nhà nước đối với các tô chức tín dụng trong tiến | Nguyễn Đình Tự 
__ trình hội nhập kinh tế quốc t lê - ¬ MA... 
- Những chặng đường phát tr triên của Công ty Điện lực Ä- 77 |TñnĐnhThnh |_ 
-_ Xây dựng thương h hiệu trong quá trình hội nhập kinh tế -quốc t | Nguyễn Quốc T Thịnh "= 
-_ Đề du lịch trở thành ngành kinh tế động lực của Lâm Đồng Tràn Thể Việt - 
— _ "..... Trần QuangHải 
- Xây dựng nên kinh tế độc lập tự chủ trong điều kiện mở cửa, hội nhập kinh tế | Phan Trọng Phức 
_ quốc | | : ¬" ..ẻ. 
- Nâng cao hiệu quả quân lý tài chính ngân sách xã góp phần nâng cao chất lượng hệ | Nguyễn Công Nghiệp ˆ 
_.. thống chính trị ti.  —- . l 
- Đề khai thác hiệu quả những lợi thế về xuất nhập Ì khẩu của à Lạng S $ẴœqnẵẪ .  |ĐốùMaThành | 2% 
~ Binh đoàn 16 với mô hình "kinh t tế kết ê kết hợp quốc phòng. thai tham gia xóa đói giảm nghèo | Đỗ Đồ Viết Nghệm - 
-_ Các giải pháp tăng cường khả năng hội nhập kinh tế quốc tÉ ____ Nguyễn Hoành Xanh  |_ 
-_ Công nghiệp chế biến nông sản trước xu thế hội nhập Chu Tiến Quang - 
=-- = LêMạnhHùg 
-_ Đoàn kết, tự tin: Hà Giang vững bước đi ln Vũ Ngọc Kỳ __ —_ 
-_ Một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về đôi mới cơ cầu kinh tế, phát triên Nguyễn Đạt 
nông nghiệp, nông thônởQuangNÑnh r ` A 
- Tìm hiêu | hiểu tư tưởng Hộ Chí Minh về tàichnh  — Đặng VănThanh |- 
- Một số giải pháp phát triên thị trường nội địa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện | Nguyễn Thị Doan 
đại hóa đất nước ¬ 
-_ Xây dựng nền kí kinh tế độc lập tự chủ ú trong Ì bói cảnh toàn câu hóa _ —_ |PhạmQuốTm | 28. 
-_ Lợi thế Sa Pa trong c chiên lược phát triên kinh tế du lịch ở tỉnh Lào Cai _ “Giảng Seo Phư 
- Doanh " nghịệ ệp dân doanh sau ba năm thực hiện Luật Doanh nghiệp _  |PhạamThig | 2_- 
-_ Một số vấn đề trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế _|HoàngNgọẹHỏa | 23_ 
-_Bước đột phá trong phát triên kinh tế trang trại ởTràVinh — — Như Hùng ¬ 
-__Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. ¬ | Hồ Xuân Hùng __ 30s 
- Khởi sắc Quảng Ngãi — _ _ “=. HồNghaĐũg | 3 
- - Cổ phần h hoá doanh nghiệp nhà nước ở c ở Thành phố H Hồ lôChíMinh - — |NguyênThingĐức | 
¬ Đề thương I mại điện tử sớm đi vào cuộc sống ở nước ta. 7 |NguyênThanhhNgm | 31- 
- Phát triên ngành thủy san ở duyên | hủNamTmnnbộ .  |LêKmChng | 31- 
- Táng cường quản lý nhà nước về xây dựng đáp ứng tiến trình công nghiệp hóa, hiện | Nguyên Hông Quân 


Nguyễn Thị Phương Liên 


'JỲ—————— -~—- ———--————~ ~ —--=—- ` - —m— - 


Nguyễn ChĐịnh - | 32 - 
NguyênThWy | 32- 
LêDanhVWnh | 33 ~ 


PhnT1a 
'| Nguyễn Văn Tuất 


TÊN BÀI VIẾT TÁCGIÁ | SỐ | 


- Từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đQuangNmh — - NgôDinhXây  ~ 
- Chu nghĩa xã hội và kinh tế thị trường: Kinh nghiệm của Ting Quốc v và à kinh Đức Vượng 
_nghiệm c của Việt Nam "¬ 


n Củng ( cố và phát t tiên doanh nghiệp nhà n nước Kệ con ¬ l _ Lê Hồng ] Tiễn. " 


- Đề đây I mạnh tiêu thụ nông sản hànghoa — ~- _ _|LêThiKmNsan  - 


- Quỹ tì ín ì dụng nhân dân đối với kinh tế nông nghiệp, nông t thôn vì và nông ng dân. Ô |ĐôXuânTrườn  _ 
- SA xuất -giá trị thặng dư văn là quy luật tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản hiện đại - " Trân Xuân Trường  _- 
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_BạcLiêuquanửanhệmkỳĐahiO |NhưHùng  - 
-. VINACONLX- hướng t tới tập đoàn kinh tế mạnh - ¬ PhíThá Bình 


- ] Đề tiếp t tục phát t triên tín ¡dụng nôngthôn  - Nguyên Văn T uất ` 


Nguyên Sinh Cúc  - 
Chương trình phát triên kinh tế xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn m miền núi và à vùng Từ Thanh 
... SâU vùng xa_ - = ố ốc 
- Long An trên đường t tới năm n2010- ¬ .. . |... 
——__ HLCHÍNH TRỊ - 'TRIẾT 8: 3... aaaaaa 
“Chính phủ nhiệm kỳ mới - - phong c cách làmviệem, —— Nguyễn \ Văn Thảo - 
_ Hiệp định Pa-n về Việt Nam - một mộc :. S0n trên đường thắng gjố  -— ——  |HàĐăng —- — 
- Ba hiệp định với hai cuộc kháng c chiến ¬ | VuiDươnNnh |. 
~_ Đoàn HI - 30 năm Xây dựng và trưởng t thành.  ... ốc lLêĐnBnh |. 
- A4 luận - Mùa Xuân, Đất nước, Dân tộc và Đẳng - ¬ HaĐăng 
- Chiến thắng "Tết Mậu Thân" tạo ra bước ngoặt chiến lược trên chiến trường | Nguyễn Ngọc Văn 
miền Nam. 


ñ Chung quanh vần đề xuất khâu cà - phê ở Việt Nam. ¬. 


TnKmDug  _ 


TH «BH các TƯ KH BH HH HH HH nà Ho HH T2. se HH TR HD T8 nh HT THƯ— d thƯƯm The Tre tnxomrrrrr=eTH—— cemexeemmi HS de xi mm cơ mỊ on —_——————E— BH ——— ——m. TQ 


`  âÕÂ|....L. Trần X Xuân Trường __ 
`. _—___ [Trân QuangCơ _ 
- Cuộc tiến công chiến lược Tết Mậu Thân và sự phá sản chiến lược "Chiến tranh cục | Lê Xuân Lựu 
_ bộ" của để quốc Mỹ _ 


- Đảng t ta là đạo đức, Bì ván minh - 


Thắng lợi ngoại giao tuyệt vời! — - 


_———.——= SE ———m— T—m—————--- -—Ễ-.- ——_—_————_—_._— Ý mẮ co 


- "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" với vấn đề chế độ sơ hữu trong c chủ ¡nghĩa xã hội | Nguyên Ngọc Long _ 
- Bộ đội Biên phòng giúp dân xóa mù chữ và phô Cập giáo. dục tiêu học _ n. Đặng VũuLiêm - 
-_ Quân khu 9 phát huy truyền thông đoàn kết quân-dân  _ _ ThươngTùng - 
-_ Chiến thăng Buôn Ma Thuột mở đầu chiến dịch Hô Chí Minh lịch s SỬ - niềm nự hào Võ Chí Công 
_ của quân và dân các dân tộc Tây Nguyện — — —”h¬— SE 


Nguyễn Minh. Đức. | 1 x 
Đình Ngọc Giang _ "... 


- Chủ động v và năng động Bình Dương —- 


- Đôi mới tô chức, hoạt đọng c của Họi dồng ni dân cấp huyện. ¬ 


- Chủ quyên quốc gia và nhân quyền HoàngVănHão  - 


- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây “dựng hệ thông chính t trị ở cơ sở | Trịnh Ngọc Anh 
vững mạnh 


`. ÿ HH mm mem cm mm mỉ m—m——— Xà. cư —me—r Tem Sex s 


- Huỳnh † Đảm ¬ 


- Mạttrận Tô quốc ` Việt Nam VỚI SỰ sự nghiệp đại đoàn kết dân lệ — — ' 
|NgyễnĐhƯŒ | - 


- Một đính cao của trí tuệ Việt Nam  - 


-_ Đại thăng mùa xuân 1975 - mốc son chói lội _ |LêMãlương | ` 
-_ Cơ chế "một cửa" ở Quảng Trị VÔ |NguynĐứ Mạnh - 

-- Bộ sách "Tư bản” của C. Mác sông mãi trong sự 'nghiệp cách mạng Việt Nam | VuHưuNgoan ~ 

- Quan niệm của C. Mác vẻ con người và sự nghiệp giải phóng con người Đăng Hữu Toàn 
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TÊN BÀI VIẾT 


-_ Quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp › xãhộiđnướctahệnngy  —— — | Nguyên Thị Nga 
~ Tăng cường hoạt động của ngành t tô chứcnhànước  _ | Đố Quang Trung 
- Dự báo chiến lược của Hồ Chí Minh quac CáC CUộC. đối thoại v với một người ï bạn Mỹ. Nguyễn Kim Thành - 
_~_ Vai trò của nhà nước trong các quan điêm của kinh tế học pháttriên  |ĐốĐứĐmh | H 
- Công ty Điện lực Hải Phòng phát huy tốt Quy chế Dân chủởcơ  |LêMmhHôg | H 


-. Ba mươi năm Trường Šĩ quan Tăng t thiết gIp -  ˆ Nguyễn VắnL | 14 
- sựthật về vấn đề tự do tôn giáo ở Vi Nam =- .... ỀẳÖẳằ HlQungạVnh | 

-_ Nhân quyên và cái gọi là "Dự luật Nhân quyên \ Việt Nam" ¬ |TrnDuyHươg  _ 

-_ Bộ đội Biên phòng góp phần phat triển du lịch thành ngành kinh t tế mũi ¡ nhọn c của | Vũ Hiệp Bình 

_ đất nước _ 


- Sự phát t triên của báo chí vi Và ¡ vấn đề quản lýn nhà nước đối với báo ch chí. - _ - "1 _ Hoàng Yến - 1 ¬ ' Vấn 
- - Nângc cao | ban linh. chính tn đối với cán bộ, chiến Sĩ công an nhân dân. óc |PạamVanThcoh | 17 ~- 


-_ Xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt khu vực I: Dân chủ luôn đi liền với tập. trung LêXuâaÐnh | 17 


SẺ Dịch vụ hành chính công - qua thử nghiệm ở Thành phó Hà Hà Nội. NguyễnVănTho | 18 - 


~. Trà Vĩnh với công t tác dân tộc vàtôngáo  - Sơn Wênh. 


- Những quan điểm cơ bản xây dựng đội ngũ công chức hành chính Nhà nước pháp Chu Văn Thành - 
_ qUYỂn. xã hội chủngha - `. ¬ Ẩ|HàQungNgọc |  ~ 
= Chư - một năm TH, HẠT VU tác . dụng củng c cô hệ thống ‹ chính t trị 'cơ sở - "' Trân Thanh Hùng — | l9. 
Phạm Huy Thông __ 


Mai Quỳnh Nam  - 


Linh nản: ~T~——————“——mm—-2Ste TH HO mỊ HƠ mÀ mm Hư} HT HA, che 


~ Công k khai ¡ để thụ thực liên ¡quyền làm chủc của ia nhân dân. "- ..  Ag:.:|:Ỏ 

- Néttương đồng gắn | bó các tôn øiáo trên đất nước Việt Nam | 
- Đổi mới mô hình tô chức và và phương t thức hoạt động của Quốc F hội vả Chính ¡phủ. mì Trân Ngọc Đường  |22+23 
| Thang Văn Phúc | 22+2 
|NguyễnCú -—— |22+? 
ĐôQungHmg | 24 
-_ Chiêu bài can thiệp được khoác áo "dân chủ, nhân quyền \ và tự dot tôn n giáo”. — |CôngĐịnh —  — 1+. 


HồTrngHoi | 21 


-_.Tiếp tục hoàn thiện thê chế quản lý cán bộ, công chức nhà nước — ¬ 
.~_ Cải cách hành chính: Thành quả và định hướng tiếp tục đôimói. — - 
-_ Cách mạng Tháng Tâm năm [945 với tôn giáo............ ¬ 
-_ Phân đầu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong thời | Phạm Văn Trà 
_ kỳ mới. “—.... 1... . 1 ` 1 .. 
- Thựch hiện tốt lời dạy cua Bác trong hoạt động điều tra, truy t tố, XXỬ — ~ Phan La  a 
- Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa không chi là phương tiện đề phát triển lực lượng Lê Xuân Tùng 
_ - Cuộc cách Tạng huy động c: CaO nhất n nội i lực dân t lỘC  .. _ | Dương Trung Quốc | 
- Về quá độ lên chủ nghĩa x xã hội bo qua ‹ chế độ tư ban trong điều kiện ngày my. Phạm Văn Chúc - 
- Những đặc điêm chủ yếu trong hoạt động của Quốc hội, Chính phủ và nên hành Nguyễn Văn Thảo 
_ chính ở nước tahiệnng, _ ——— ==`._ ... 
-_ Thực tế VảSWyucáao Thanh An. ¬ 
-_ Thanh Hoa phát huy quyền | làm chủ của nhân dân, thực hiện Quy chế Dân chủ ỏ cơ sở Tnnh Trọng Quyền ¬ 
- Toàn cầu hóa - một cách tiếp cnmd  . —— | Bui Thanh Quất. — 
"Trên vọng của chủ nghĩa xã hội ¡tong hai thập niên đầu thế kỷ XXI" ¬¬ Triểu Hai Quỳnh - - 
ˆ Pháp luật quốc tế và Việt Nam về bảo đâm quyền binh đẳng của phụ nữ trong quan Nguyễn Thị Thanh Hải 


_ hệ hôn nhân, gia định - 


-_ Quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo con đường " nhất t triển rút ngắn" ở Việt N: im Đặng Hữu Toàn 


TÊN BÀI VIẾT 
- Thanh phó Ì Hải Phòng d đôi mới công tácthiđua -khenthưởng  - 
- Vai trò lãnh đạo của Đang Cộng sản và quản lý của Nhà nước trong quá trình phát 
| "triển kinh tế thị trường ‹ định hướng xã hội chủ nghiaởVitNm  - 
- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức công chức trong điều kiện. cải ¡ cách 
“hànhchnhnhànướcC  - 
~ Nâng cao hiệu qua phòng. chấy v và à chữa chấy trong giai 'đoạn hiện nnay - 


— 


-- Hà Nội sau 5 năm xây dựng 9 và thực hiện Quy c chế Dân chủ ở cơ sở. 


- Góp phần nâng cao chất lượng giao dục lý luận chính trị cho can bộ người dân tộc 
_KhơMc _ 
-_ Bài học từ kết quả x xét xử vụ án Trương Văn Cam và đồngt bọn  ~ 


TS nh CƯ ho nho BH in ikTTnH tr ma TH-AmV TH hư CHỢ HE ĐH i0 rợn V20 he sa g2 vờ HH2t chư h2Trrv — vy VHƯTg rên ha THƠ TƯ nh c men? nh BÀ 4h sen ch 2 nợ *HƯƯAn Tim cự T4 M2 th 20m vê 


-. Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng với công tác vận động đồng b bào dân tọc c Khơ Mẹ : 
- Tiến! tục đôi mới và tăng cường công t tác đói với người Việt Nam ở nƯỚC ngoài _ 


- Dân chủ ở cơ SỞ - một sức mạnh truyền thống ‹ của dân tộc VitNam  - 


- Thực tiễn và kinh nghiệm ti triên khai ¡ Quy c chế Dân chủ ¡của HòaBnh  - 
~ Tăng cường quốc phòng - an ninh ở miền: núi và vùng đồng b bào dân tộc thiêu số- 
- "Toàn cầu hóa, khu vực hóa và vấn đề hợp tác giữa các nước: Kinh nghiệm của 
__ Việt Nam và Liên bang. Nga __ 


-_ Bộ đội Biên phòng góp phần nâng c: Cao đời sống v văn ¡ hóa ‹ của nhân đân ở biên giới 
_vàbờbiển — _ 


D0 nnannmnn.a ma 


`. _ÌV. VĂN HÓA - -XÃ HỘI - 
- ĐỀ" "ta vẫn h ta" mà rạng rỡ trong vậnhộimdi 


HH x Amieee me, vn HH ke ervem se mr~exeemrtrrei nh sưn 


Tan on nan. nan... nan 


- Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong Các đơn vị Quân đội nhân dân 
_ ViệtNam  ~ 
_~. Văn học và phát t triển. ". 


nan nrna.aaaA nh oan. na nan nổ ND CC ro 


—__,”~TthS 253829. mm ~______—_—Ừ_— TH n nanna nan nao honn na 6o nan... ẤN. 


_=_ Một năm bạn đọc với Tạp chĩ, Tạp ‹ chí vị với ï bạn đọc. " ........ 

- Về thực hiện chính sách đền bù giải tòa (rong phát t triên các khu cị công nghiệp _ 

- Khoa học con người trong hoạt động kinh tế-xãhội  - _ 
- Ngày. xuân bàn về môi trưởng sinhthi —— - 
- Đây mạnh xuất khâu lao động khu vực nông t thôn, . góp phần xí xóa a đói. giảm nghèo ˆ 
- Ca Mau trước biên. _ s. 


so CUỘC - cuộc đến...vội vã ã những v VUI Vũ nnhiều ý nha "na... 


- Âm vang Ì lề hội Tây Tang na 


"“ ....-a ..  .  .  .. .. .ẻ.. ốẽ .ẽ  ẽn nẽ .ẽ .ẻ hố c6 ốc ẽố ốc. ch. sốc 


- Với cách mạng, nhạc Việt khởi sắc Xuân. ¬ ¬ 


- AU4' về trênđaoCôTô  _ " 
-_- Việt Nam với chương trình dân s số: ố: Thành tựu à lớn v và à thách thức không nhỏ - - 
-_ Tiếp tục bồi đắp cho văn hóa Việt Nam thêm giàu đẹp 
- Sựnghiệp làm nên bởichữđônp — - 
-_ Lê hội với mùa xuân - 
- Về chuân mực người phụ nử Việt Nam hiện nay- 
- Có một nên điện anh Việt Nam 


-_ Quan niệm của Hồ Chí Minh vẻ sức khoe 


"“—.1...... 


NhậTân  - 


Tan nannailannn nan. .enn ram am... 


TT. la na an nổ na na. an Số ố oo 


TH nan nan no ma nann.am ni 


TÁC GIẢ 


|Nguyên Văn Thuận | 30. 
Lê Hữu Nghĩa 


nan nan. .a an aa ra ah... an... an-n 


Thang V: Văn Phúc 


Bùi Văn Ngần - 


Nguyễn Quốc Dũng - 


mô 


Trần ĐạiHưng  _ 
lêKháBình  - 


tu vn 


_ | Nguyên Đình Bin - 


TrnBạhĐằg | 35 


|NguyễnLinhMinh | 35_ 
_ |Nguyên PhúcThah | 36_ 


+x** 


.— 1< HT se S200 2h SA H08. trọc mm vien TH Hư HH com, CƠ 


Trần Hạnh Kiểm 


TT TT nan aa nnamaaaeran.meam.. 


lê Xuân Vũ. ¬ 


Phùng Khắc Đăng 
Phạm Tiến Du — _ 
| Nguyễn Hoàng Việt _ _ 
| Phan Chánh Dưỡng _ 
_ | Nguyễn VănLê _ 
VũñHin  - 4 
Nguyễn ThịHằng | 4+5 


_|TrềuHả Quỳnh | - 

_ | Trìn Quốc Vượng | 4+5 - 
|CungKháeLược  - 
Nguyễn NhânThốn | 4+5. 
DươngVÁ | 6 

|NguyễnVũCân | (€ 

_ | Nguyễn ThệnTrưởg | 6 - 

-_ | Phạm QuangNghị | 7 - 
ẨÖJ|LêXuanĐứ  =- 
_| Nguyễn Hồng Dương 


Phạm Hạnh Sâm - 


—_ | Hải Ninh 


Cao Thị Sinh 


| TÊN BÀI VIẾT _ TÁCGIÁ | SỐ: 


- Định hướng giá trị trong giáo dục thanh niênhiệnng, — |TrươngGiangLong | 2. 
-_ Cân bằng kinh tế, dân số và môi trường v vị sự phát † triên bền vững ˆ... { Phạm KhỏiNguyên | 9- 


-- Việt Nam và các mục tiêu phát t triên thênnênkỳ ——  |Từ Điền `... 
- Các tạp chí khoa học xã hội và nhân văn với việc nghiên CỨU, tuyên truyền lý luận, Hồng Vinh 
| _ tông k kếthựetin ".-- ............ 
-_ Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đền Hùng và à chúng tạ a làm theo lời Người dạy _ | Nguyên Thị ¡ Tuyết Hạnh - 
- - Bao tàng Dân tộc học Việt Nam với việc bảo tồn, phát huy di sản văn bón các dần lá Nguyễn Văn Huy - 
—.. ................................. 1 
-_ Văn hóa truyền thông trong tiên trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, Đình Xuân Dũng 


_ nông thôn 


v”———~mEmS- 


“`... ||, 11111) Ôộ\\Ô sa ann cố. nan nan na. na. ah .—_——_ BH HHR— HO Hy HH m~m Sẽ. nma rẽana 


-__ Bảo vệ môi trường với phát triên cộng đỏng dân cư vùng dân tộc miền núi — —__ Trương Ì Mạnh Tin. "... 
-_Gia đình với nâng cao chất lượng dân số  ————-- ÍNinhViGiao  - 

-_ Đối mới tuyên sinh đại học - cảm nhận và đề xát  —— — — ÍĐàoCôngTin 

- KhátvongPhúQuốc  - —— |LêXuânĐình __ 


_—_—_—__ =>, 


TH nmamannnnnnnnnnannnnnninnnnninn n cnnn nnnnnn nnn na nan an. omrẽ oanaamanamaranaannnnanannn 


- Giảm ngheo ở ở ' vùng dân tộc thì thiêu SỐ. nước ta hiệnnay _ BùMinhĐạo — ~ 4A - 


KHE 5ê Xi E7. ..1...11111111.1111111.1111)1)l1 1 


-_ Văn học năm 2002 - qua một _góc nhìn ‹ cncnh 
~_ Tạo việc làm cho lao động nữ trong n niên kinh tế thị trường é định hướng › xã hội chủ nghĩa. Thn] Thĩhu 
~. Bản sắc dân tộc € trong ï một số tác số tác phẩm v văn nghệ................. Hồ Š¡ Vịnh 

- - Chương trình dân số ViệNamThànhcôngvàáẩhhCO  |NguyễnThiệnTrưởng |- 
_— Di dân ¡nhập c cư vào Thành phó Hồ Chí Minh: Xu thế và cách nhìn CaoTựThanh  ~ 
Đặng Cảnh Khah | 


-_ Quyền và bổn phận của trẻ em - những vấn đề đặt ra trong xã hội hiện ny — — 6B 
NguyễnXuânMãn | ló 


-_ Đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng băng sông Cửu Long 


-_ Quan tâ tâm ¡cung cấp nước : sạch chonhândân  - Ốc |HaKhnh  ~ 


- - Mấy: suy nghi về về văn hóa bảoch  - "-  a.... 
- XU u hướng biến đôi cơ câu xã h hội của giai cấp nông d 'dân ở đồng bằng sông Cửu Long | Lê 
- Ị Đề chống tranhữngxâmhạivănhóa 
- Bảo hiểm xã hội - bộ phận quan trọng trong ‹ chiến lược con người củúaĐang - ] T 
- - Vốn VâY Và Vy \ vốn cho TRgưỞi n mà. Cao Văn Thành _ |} lHỨ- 
ĐặngQuýLnh | l8. 
-_ Bảo vệ và phát huy truyền thông văn hóa dân lộc c|NguynChTnh | l8. 
-- Mục tiêu phát triên thiên niên kỷ - một chỉ số mới về phát t triên con người tr trong t tầm | Đặng Quốc Bảo - 
“mhìn20l. Trương Thị Thúy Hằng | 
-_ Vấn đề truyền thông ‹ dân s số đổ nước ta hiện nay - Trương Xuân Trưởng | lí 
| Đăng NghẻmVạn | l2 - 


-_ Vai trò của øia đình và cộng đồng trong giáo. dục truyền I thông cho trẻ em ~ 


L6, Để có cái nhìn mới về tôn 8140 và công tác tôn giáo _ 
~_ Pháttrên làng nghề cô truyền ở Hải Dương - ` |PhạmHỆp | 19- 
-_ Vấn đề bảo tôn và phát huy những di sản văn hóa c của các c dân tệ lỘC  _ “|NguyênVănHuy - 
-_ Cân có giải pháp đối với việc lợi dụng tôn giáo gây mắt ôn định ở Tây Nguyên ` =— |Hà XuânNguyên _ 
~_ Cãi cách và thực hiện tốt chính sách ưu đãi người cócông — “ Nguyễn Thị Hằng 

" Đề đào tạo nghề trở thành môi quan tâm của toàn xã hội - —— | Đồ Minh Cương 

~ Đôi điều suy nghĩ từ vụ trọng án Trương Văn Cam và đông bọn: Trương Giang Long 
- Thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ. người có công với cách r mạng, z. phong Ngô Xuan Lịch 


trào "đèn ơn đáp nghĩa" trong quân đội 


_  TÊNBÀVẾT | TÁCGI | SỐ. 
-__ Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước | Mẫn VănMai —— = 
- Mười năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VỊI): Thành công và | Định Công Thoan - 

| —_—— | ¬ ___..| Nguyễn Hồng Ngọc _ _ 

-_ Xây dựng chỉ số phát triên con người của tỉnh Quảng Ngãi: Vấn đề và giải pháp  |PhạmHoàiHải — - 

tri CC lInTmngHanh  — 

-__Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học với sự phát tiền kinh tế - xã hội đất nước_ | Trần Xuân Hoài —_ _ 


~_ Vai trò Nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viênthôp  — —— - |TrnĐứlai | 24. 


-_ Chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số __ Phạm§og — - 


-_ Chức năng xã hội của văn nghệ và trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa | Hà Xuân Trường | 25_ 
- Công tác thanh tra nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, | Lê Quán Tân 
_.. đảo tạo “... `... 
_| Phạm Tiên Duậ 
Mai Hải Oanh — 
"- ChuTổnCườg | 27 
-__Pháp lệnh Dân số nâng cao trách nhiệm của công dân, gia đình vàxãhội —  |NguyễnQuỳnhAnh  |_ 
- Tiếp tục thực hiện Chi thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị, hình thành mỹ tục mới | Phạm Quang Nghị 
_ trong việc cưới việtanglhộ _ 
~_ Đồng bảng sông Cửu Long: còn đó những nỗi lo 


~- Tính bất biến và tính khả biến trong lý luận văn học 


-_ Toàn câu hóa kinh tê và xây dựng nên văn hóa dân tộc 


—_——_—————————c==—S-======— 


.~_ Bộ đội quân y góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân __ 


—_——————————--- =:Ỉ———— ~ 


—_————————— ———————-—————— —— 


KmDug 


-_ Buôn làng, luật tục và vân đề quản lý cộng đồng của các tộc người Tây Nguyên | Ngô Đức Thịnh 


... hiện nay —.— 
~_ Lai Châu giải bài toán xóa đói giảm nghèo Ngọc Hồ 
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- Để khoa học và công nghệ thực sự là nên tâng và động lực trong tiến trình công | Hoàng Văn Phong 
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-_ Văn học trước những yêu cầu mới của thời đại Mai Hải Oanh 
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————_————_____ 


-_ Báo cáo đề dẫn Hội thảo "Khoa học và công nghệ thúc đây phát triền kinh tế - xã hội" | Lê Hữu Nghĩa 


- Tổng thuật Hội thảo _ m..ẢẦ............ 
_| Thái Sơn _ _ 
JLêTh Quý —- 
-__ Tiếp tục thực hiện cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số | NhậtTân_ _ 3 
.~, Di đân tự do và những tác động về văn hóa - xã hội ở Đắc lắc —  — —— [NguynBáThủy | 31 _ 
-_ Phong trào nhân dân tự quản về an ninh trật tự ở PhúThp —==ẤS®9`Từ Thành - — — — — 
- _ Vai trò của báo chí trên địa bàn Thành phó Hỗ Chí Minh trong đầu tranh chóng tiêu cực | Đình Phong — —— 
- _Nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lýgiáo dục — — |ĐặngHuỳnhMai  - 
NoọcH  =- 
LêThàanhNgh  — 
{ThanhhL - 
-_ Bước đi vững chắc và sáng tạo trong hoạt động văn hóa ở Nam Định  —  |DươngVũ  —- 
|PhạmThág | 33- 
_ |PhạmMạnhHung | 34. 
- Phát triên kinh tế - xã hội và bao vệ môi trường vùngTâyNguyn  |HoàngNgọcPhon |. 
- Đại hội Thẻ thao Đóng Nam Á tại Việt Nam - Đại hội của đoàn kết, hợp tác vị hòa | Hoàng Vĩnh Giang 
bình và phát triên 


~- Một số vân đề về chính sách xã hội đôi với phụ nữ nông thôn  - 


~_ Suy nghĩ về việc xây dựng chiến lược phát triên gia đình hiện nay __ 


- Tiên tới một xã hội học tập 
-_ Cần có thêm những tác phàm văn học viết về chiên tranh cáchmạnpg  —- 


.~ Đô thị hóa hiện đại - nhân tổ quan trọng trong phát tiên xãhội — - 


- Không ngưng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoe nhân dân — — ~ 


_ hóa Việt Nam 


¬ _nhiệp, nôngthôn  - 


-_ Hội nghị công tác dân vận toàn quốc — 


s _TƯỚC ( lấy HN. - 


vân đề cần bộ và Bà g1 0m = _ 


_nƯỚC ngoÀI 


| TÊN BÀI VIẾT 


-_ Sau 3 năm thực hiện chủ trương của Đảng về phát t triên công nghệ thôngtun — - 
- Luật Di sản văn hóa - một bước hoàn thiện cơ sở pháp lý đề phát huy bản sắc văn 


“.—.` `1. 1... .——- cứ ) ~ T-——~ .—ằƒm 


- Gin chất hơn "nữa khoa họ học v và ¡công nghệ với Ì kinh tế tẾ - xã ähội. Ề 


Phát triển nguôn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 


Dân số ô và áp lực dân số đối v với các văn. đề toàn cầu. _ 


c.Ì—— B c—Tm—m==m—=—=—=—~ ——————- 


- Nước - Vấn đề lè sóng còncủaloàngười  —- 


¬.  .,L _V,XÂY DỰNG ĐẢNG. ..... 
-_ Chồng tham nhũng - thước đo phẩm chất người cán bộ, đẳng \ vn 
- Đề giai cấp công nhân tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp h hóa, hiện đại 
hóađtnớứẶ 


Ngày xuân, kê chuyện về Hội rẻ Hội nghị thà thànhlậpĐảng  - 
=_ Tâm sự người đang viên 72 tuôi ¡ Đảng. 
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-_ Kiếm tra - ï một kh GD nan Mộng của ch, trình lãnh đạo- `. 
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CV. À g TỔ an. TY. g1. 


Về đại ( đoàn loàn kết dân tộc trong giai đ re _ n ñay - 


~—~.——=———---. -—~-— —~- ~ —- —— ——-————~ 


Äu Lhướng phát triên của thanh niên và Phong trào : thanh niên _ 


Về Lê Đã ` lc chức, bộ co độn Đang  - —- 


——————~_-¬-—n__ mm ir==r===———ễ-e=re nem e= ren 


- Nhiệm VỤ lbigiffE tâm của ủa công tí tác " vận hiện mỹ —- 
- Đề thực hiện dân chủ ở cơ sở. 


———_ —_ ——_.~.—————————rm=m—=m=~mr—=—=—m————=krcr=rkekes-ck==ess=rreễsee— 


-_ Xây dựng đội ngũ can bộ các dân tộc t thiểu: SỐ - 


- Qua một r năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về luân chu 'chuyển cá cán n bộ 
- Luân chu 1UYỆn ( cán bộ ở tỉnh Phú Thọ - những kinh nghiệm bước đầu - 
- Xây dựng đội ngũ can bộ người Việt Nam trong các doanh ng có vốn đầu t tư 
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- _ Nâng cao sự lãnh đạo của các tô chức cơ sơ đẳng thực hiện hiệu quả dân chủ ở cơ sở __ 


- Đối mới phương thức lãnh đạo của tô chức cơ sở đảng đối với doanh nghiệp nhà 


- Binh Lục đôi mới và nâng c cao o chất lượng! hệ thống ‹ chính trịCƠSƠ - 


: Tiệc đội TẾT cán bộ cơsớđởHàTimnh - 


- Nâng G Cao o phẩm chất v và năng lực đội n ngũ cán n bộ, Công chức đáp ly yêu cầu hội 
nhạp kinh tế quốc tế 


"[puna » _ 


.———————————- 


TÁC GIÁ 


_|VöĐãngThên  — - 


Lê Anh Tuyền 


Lê Thị Ngân 
VõThủPhươg — —- 
Phạm Thị Ngọc Trâm _ 


Quách Lê Thanh - 
Hoàng Trung Hải. 
Nguyễn ] Trọng Thụ _ 
LêVãnHiU  —_ 
Lê Đức Bình 


| Nguyễn Thị F Doan 


“Trần Quang Nhiề ếp x 


_| Phạn Dễ — 
__ | Nguyễn Túc 
Nguyễn Vũ Cân — — 
"Nguyễn Phương Hồng —_ 
"Nguyễn Hữu Chí — — 


| Nguyên Việt Dũng — _ 
| Tòng Thị Phóng 


Lê QuangMinh  —_ 
Ngõ Ngọc Thắng _ 


: Tràn Đình Hoan 


Hoàng XuânCU —- 
Tiến Hải 


LÊ Ắ, 


Dương Trung Ý 
Dương Xuân Ngọc - 
Trịnh ĐứcHôg — - 


_|ThnAnhRi | 15_ 
_ |NguyênThanhBình | l6 - 
| Nguyễn VănCh  — 


Nguyên Trọng Điều 


_———'—m-=-m—m—mr—-—=————- -Ó- 


TÊN BÀI VIẾT. “TÁC GIẢ 


- Tiếp tục đôi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đói với Nhà nước Lê Đức Bình - 
........................................., 
-_ Công ác thanh t tra "nhân dân xã, phường | thị t trần. ¬ | ĐàoDuyThường - 
- Một số giải pháp nâng cao hiệu Ì lực, hiệu qua Ì hoạt động giám : sát t trong Đâng —- JN suyễn Thị Don  - n 
-_ Binh Thuận - khi Nghị quyết: số 04 của Tỉnh ủy đi vào cuộc 'sống ¬ — |Trều HảaQuỳnh _ 
- Một chặng đường phân đ: đầu ‹ của Hội Nông dân M Nam......... | Nguyễn Đức Trều _ m¬ 


- Hội Nông dân Việt Nam với phong trào phát triển kinh tế - xã ã hội vùng dân tộc và | Phạm Văn Thiện 
"1 =Aaaaaaa 

- Tuôi trẻ Việt Nam với ¡ quyết t ết tâm mới trong thời ky mới - —_ |HoànBinhQuân 
- VỊ 1L Lê- -nin với thanh niên - -ed SỞ tư tưởng ‹ đổi mới công tác ức giáo d dục thanh nên _ 'Tràn Quang Nhiếp 
~_ Về vấn đề xây dựng, củng cô t cô tÔ chức cơ sở sở đảng ở đnôngthôn  _ _ | Nguyễn Thị Mai Anh 


-_ Thành tưu to lớn và một số kinh nghiệm thực tiên của Dàng bộ Thành ¡ phó Hồ Chí Minh | Nguyễn Kiến Phước 


- Khánh Hòa phần đấu xứng đáng với tuyền thống 350 năm  |PhạmVin  — 
-_ Giai cấp công nhân và tô chức Công đoàn Việt Nam trước những thời cơ và thách | Nguyên An Lương 
thức mới (1... 


5... .... | Nguyễn Trọng Phúc 
- Công tác xây dựng Đẳng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư | Phan Thanh Kiều - 


__nước ngoài ở Đông Nị— — — CD Ö |TảnQungHỦ 
-_. Đội mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở _. Nguyễn Ký 


~_ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chương trình xóa đói giảm nghèo và v và việc. làm. |HàThịiKhất 
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~ Quảng Ninh tạo. thế và Ì và lực ức mới, iếp tục tục vững vàng trên đường ‹ đôi mới v đôi mới và phát triền triển Hà Văn Hiền 


-_ Hội thảo: "Xây dựng, chỉnh đồn Đảng, chồng tham nhũng: Kinh nghiệm và giải pháp"__| Nguyên Vũ Cân 
-__ Ngành kiêm tra của Đảng: 55 năm xây dựng và trưởng thành — _ 


KT san man asaamamaanaaaasaan 


Nguyễn VãnCh — — 


-- Về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại Tràn Đình Hoan 
_hóađấtnước __ s - 
-_ Nhân tố tác động và xu hướng h biến đôi của đạo đức, lối sóng trong cán bộ, đảng viên _ Tô Tô Huy Rứa_. 
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TS aliamannaaamanana nan 
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Hy: nhiệm kỳ Đại hội thứ XIHI của Đảng bộ Đắc lo |Y Luyện Niê Kdăm ˆ "¬ 
- Đề không ngừng phát triên đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước Chu văn Thành - 
................ ST Hà Quảng NgC. 


~_ Mấẫy bài học trong công t tác xây dựng Đang qua vụ án \ Trương ` Văn Cam và đồng bọn | Lê VãnHữuU  —_ 
- Quận Thanh Khê trong cuộc đầu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực | Bùi Văn Tiếng 
_ tƯtƯởng - 
- Bồi dưỡng phát tr triên n đẳng trong quân đội- nhiệm \ VỤ quan trọng của toàn n Đẳng, Nguyễn Văn Hải 
_ t0än quân ——_ 
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¬ — VILNHỮNG VẤNĐỀQUỐCTẾ _ 
-_. Bồi cảnh thế giới năm 2002, thành tựu đối ngoại và nhiệm vụ trước mắt của chúng ta _| Nguyễn Dy Niên __ 
- Về những đặc điểm của thế giới đương đi  — — TrnHữuTiến _ 
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HO km cam hen Sỉ HH cư ch Hà HH Tê em.rTHH— kh Ự XH THỢ HH KHANH c2 (AT Xe St 


- Thê chế dân chủ cơ sở ở Trung Quốc - - Thôn tự"  — - ¬ Nguyễn Vũ  _ An 

- Những điều chỉnh mới trong chiến lược an ninh và chính sách đối TIgOạI của Mỹ - |TrnBáKha {| l+2. 
- Những nét chủ yếu củathếgiớnăm200  _ __ |NguyênHoànGiáp 

-- Thành tựu huy hoàng, tương lai xán lạn ¬ Tê Kiến Quốc ¬ 

-- Người Việt Nam ở nước ngoài: hội nhập và hữôngi VỀ QUẺ hướng Nguyên Đình Bin 
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TÊN BÀI VIẾT __ TÁCGI | SỐ. 
-. Bản chất nhân văn và ý nghĩa thời sự sâu sắc của tư tuởng Hô-xê Mác Ð | PhạmXuânNam  _ 
Vũ Tuyết Loan  ——_ 
—————: |LwngVãnU  —- 
VũCôngGo — 
tê và vân đề ¡nh đãi ——_———_ kẽ ứrDnyp | 5 — 
“—.................. 
J|QuangLjd - 
|TrầnTrọg — — 


- _30 năm quan hệ Việt Nam - Ô-xtrây-la — — 
~„ Khai thác tiêm năng lớn của thị trườngHoaKỳ  _ 
_. Quyền trẻ em: Mối quan tâm của toàn nhân lại ————_ | 
~_Luật quốc tế và vấn đề quyền bình đăng của phun ——_ _ 

.-_ Những nỗ lực chính trị - pháp lý quốc tế loại bỏ phân biệt chủng tộc 
- Chânlýđđâu?  _ 


- Bao lựccườngquyn  — 


~_Vì sao Mỹ tiến công quân sự rác? 


—————- -~ c.. 


- Sự lông hành của triết lý bạo lực — — ï Nguyên Hoàng Giáp | 12 


.~. Mỹ mưu đồ kiểm soát các nguồn dầu khí chủ yếu trên thế giới _ |VănQuang  - 


-_ Luật pháp quốc tế về bảo vệ quyền laođộn  _ Nguyễn Lộc _ 


GV ` nan. n nn nan nan. ma. nan .0\ lan vì ì( ——....-- 


- Thương mại thế giới năm 2002 và triên vọngnãm203  - Quang Tuần - Mạnh Hùng | . 


_-__ Cục điện quan hệ quốc tế giữa các nước lớn những năm đầu thế kỳ XXI  |HaMỹHư | 
Nguyên PhươngNam_ | 15 
LanHươg 


Nguyễn Văn Thanh | 16 


-__Một số kinh nghiệm cải cách hành chính của Nhật Bản — _ 


_—_————————————TSS-OTEEOSS 


-_ Lục địa Đen - gian nan con đường phát trên. - _ 


.~_ Tương lai nào cho chủ nghĩa đơn phưc?),  —— —  — - 
-_Thách thức trên con đường trở thành thành vênWIO — - |UXMC— - 
_-_ Báo chí ASEAN vì sự ôn định và phát triền bèn vững của khuvc — — |ChuTháThàh  — 
"¬ ______Ö|ĐôTrnBá - 

- _Trung Quốc: Một số ván đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về nhân quyền — — | Vũ Công Giao. 

Lê Xuân Đình 
TrànBáKha ——— 


-_ Kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc lựa chọn và đề bạt cán bộ 


~————m—~—=— ————————- _—_————~ei--ee 


-_hiên tranh I-rắc và hậu quả đôi với quan hệ quốc tế_ 


..— ———————————————————~——.~.-eisse=-exescee 


Ha JoonChang | 


~_ Một số kinh nghiệm quản lý đầu tư nước ngoài _ 


—_——ễr—ee-=ee-= -Ề _— 


.~_Môn-ca-đa - con đường của độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội - Nguyễn ViếThảo | 2 


-_ Hội nghị thượng đỉnh G8 Ê-vi-ăng : Mục tiêu và thực - 


——— 


~. Kinh nghiệm từ chất lượng tăng trưởng của một số quốc gia ĐôngÁ _ _ Trần VãnTùng — - 


—_ —————— ._— 


.- An ninh kinh tế trong toàn cầu hóa kinh [VănQuang 
- Từ Băng-đung đến Cu-a-la Lãm-pơ: Ngót nửa thế kỷ một chặng đường lịch sử của | Hà Mỹ Hương 


__ phong trào không liên kết — _ 


|Anhbứí  - 
Nguyễn Tiến Nghĩa — — 


~_ Nhìn lại cuộc chiến tranh I-rác từ góc độ luật pháp quốc — — - 


 N hhh TH Ôn CIA, 


~ Mỹ Latinh: Giải pháp nào cho sự phát triển? — - 


_ se ——— _——————————- Ỷ—— tHỲm Hy on c— ——“Ÿ Độ 


~_Các tô chức kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế lớn với toàn cầu hóa hiệnnay |VũVănPhúc  - 


- Tông quan về quá trình chuân bị gia nhập Tô chức Thương mại thế giới (WTO) của | Nguyễn Thanh Nga 
„ Việt Nam và các bước tiếp theo 


TH —— Tờ SẺ l—mSrEoc nhọ cư T29 2x Tưng Hư 9300: cớ TS — <2 hưng m2-Tm ca TH -HA 6/2 HH vHƠ NHA ni. Â 2 cẮ TAY con TH" (PS, chứ me —rmrerce nen 


ĐỗNhưĐih | 


` sa 


-_ Năm năm Việt Nam gia nhập APEC  — ~ 


«HƯU HẺ HH2 mm co TT hờ So mH2h. tHƯ C82222 72H nhe me se mH2eee re am hen co 


- Cải tô Liên hợp quốc - vấn đề cấp thiết, bức xúc của cả thế giới — TrnTọpg — - 


-—~—-- -m=—mm— —_†Í—_—— 


-. Mâu thuần và phương thức giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế ngày nay |PhanDoänNam | 30- 
| Sex... |PhamĐnhNghệm | 30- 
~_ Liên kết ASEAN - xét từ góc độ lý luận của khuvựcha — — —  |TrnKháh [| 31 

-- Vì sự an ninh toàn cầu về nước Vũ Thế Hùng 


- Phong trao chông toancâuhóa - 


TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ 


-_ Một số vẫn đề về công tác chính trị - tư tưởng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 
trong giai đoạn hiện nay 


ch. 141... (1.11111111111111 ÔÔẢ1Ả1111]Ì|ÔÔ|Ôộ ÔÔ ` Ng g1 11,11 Ô 1111... ni 


-_Can-cun sụp đồ: Thử tìm nguyên nhân của thất bại - 


-_ Nấm chắc cơ hội, vượt qua thách thức, gia nhập Tô chức Thương mại thê giới — _ 


-_ Đông Nam Á - một khu vực lịch sử, chính trị và văn hóa thống nhát trong đa dạng _ 
-__Thực trạng và triên vọng của quá trình liên kết kinh tế ASEAN 


-_ Về thực chất của tự do tôn giáo trong chính sách ngoại giao nhân quyên của Mỹ 


~_ Thành tựu Việt Nam năm 2002 qua báo chí nước ngoài 
-_ Xâm lược rác - một phần của kế hoạch tái thực dân hóa thế giới thứ ba_ 


-__Trở lại một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội 
-__ Về nhà cách mạng kiên cường. 
- Lrặc: Cuộc chiến tranh văn chưa kếtthúc  _ - 
-_ Chủ nghĩa đề quốc và cuộc chiên vì dầu lửa " 
-_ Thất bại của Hội nghị Can-cun: Người nghèo càng nghèo hơn. 

VIII. SINH HOẠT TƯ TƯỞNG 
-_ Con quái vật và cái lồng 
-_ Đi theo ánh lửa tử trái tim mình 
- Buôn, vui ở xã ? 


DO T nan nh nan ng vs an ng no nG Vì han vn vs NỔ  NỦ ÔỦ VÔ UNNụ ai KG VKỢgGCđƠNdNM 


- Bốn cần, ba chọn 

~_ Chọn phương án 

-_ Khoa học mà chăng khoa học 
s09 11.89 PS... .ẻ.. 
- Phê bình vàsửachữa  — — 
Cần mộtchữdũng — — 
-__Bài học "Ân" và "An" _ 


- Khônvàdp.—ọ - " ...... | 
-_Ba điều trăn 


~_ Của người - phúc. 
-_ Chuyện thiếp mời, đình đám, hộih — — 

- Chuyện v ôngQ _  - 
____ IX.TINHOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN -THỰC TIÊN  __ 


_~ Hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính và dự toán ngân sách nhànước —— — 


-_ Hội nghị giao ban công tác tư tưởng - văn hóa khu vực Tây Bắc —  ——- 

~_ Mặt trận ngoại giao và cuộc đàm phán Pa-ri về Việt Nam___ 

-_ Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Cộng sản 2002 - 

-- Hội nghị Kiêm tra toàn quốc ` 4... 

- Họi nehị tông kết các chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 
I996 - 2000 
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KTS nnnanannmnnnnannnnnnnrannm.nraaansamemm nem snmnsnannnnaamxanannnsnnnnnnm nan 


|Hoàng Hoa 


—_————————-=rreskskeeeae cm 


|NguynBin  — 


ẨJ|NamDug  — - 


|XuânHoàh — - 


Chăn-tha-võng 
Phun-thi-bua-thoong - 
LêMinh Quân  — 
“Nguyễn Văn Thanh 
ĐôHoàNam  - 
Ngô Văn Doanh  - 
Phạm Quốc Trụ 

Vũ Công Giao 

Vũ Đình 


+x*‡* 


]Ƒ——————— 


Pitơ Rô-sét 


Giôn Phô-xtơ 
*xé# 


Thủy Tiên 
Phương Nhung 
Nam Dũng 

Mai Ninh 

_Xuân Hoành 
MaiThah 
Hải Văn  _ 
Lê Thành 


Nam Dũng 
ĐnhL 


ĐnhLê  — 


GiangLam 


¬ v  wn 
¬ 
ăn 
 ^ 
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TÊN BÀI VIẾT TÁCGIÁ | SỐ: 


- Tọa đàm : Các tạp. chí khoa học xã hội và nhân văn với nhiệm vụ nghiên cứu, tuyên 
_ truyền lý luận và tổng k kết t thực tiên 


-.dd.d1.. Ƒ—_—_—- _—_—— —— —_—————— H“—— BH TC SỈ mg SỈ _——_ 


-, Chính phủ h họp sơ kết hai tháng đâu năm : 2003- 


— HH} mm _¬——=inrmnmmnnmmnnnnnnnnannnnninnnnnrammminmmnn . camn. 


- lrao đ đôi òI kinh nghiệm công tác luân chuyên cán bộ các tỉnh phía Bắc _ 


——————_—m——— ““....11........1 1... 


- U -ehi tổng k kết TẾ. tác An ĐÓ, báo, tạp chí của Đang năm 2002 — | 


ni rnnnmananannnmnnnnnnnnnnnnnnrinnnnnninnnnnnmmainananmmnmmn nam nnmannannanassaaaann.n man ni con nmmnnna.raaamiamramrenarm-.mnunnmaaaramamnnnnamnanansmsaanrnmmmmmnm ._——-- _—-_.-- 


- Hội ni "Tổng kết đánh § giá chất lượng tô chức cơ sở đảng và đảng viên bằng 
__phương pháp cho đ điểm ¬H::ôÓỎ 
- Tổng quan kinh tế - xã hội quý Ï - 203 - ` 
-_ Kiện toàn hệ thống tô chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước _ 
- Hội nghị trao đôi kinh nghiệm công tác luân chuyên cán bộ các tỉnh, thành phô 
_ phía Nam 
-_ Hội thảo khoa học về toàn cầu hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta _ 
- Hội thảo khoa học : "Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đôi mới ở Việt Nam 
hiện nay — 
- Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm I 13 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh_ 
-_ Hội thảo hợp tác Việt Nam - châu Phi trong thế kỷ XXI_—_——_ 
-_ Trao đôi kinh nghiệm luân chuyên cán bộ lãnh đạo và quan lý các bộ, ban, ngành, 
__ đoàn thê Trung ương 
_~- Hội thảo báo chí Việt - J7 Ai CC có 
~ Giao ban và tập h huấn \ công tác khoa giáo các tỉnh, thành phố m miền n Trung, Tầy Nguyên 


~_ Chính phủ họp phiên thường kỳ sơ kết 6 tháng đầu năm m 2003 
- Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương - những đóng góp tích cực của các 
__ chương trình nghiên cứu khoa học cập Nhànước _ 
-_ Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu thị (Trung Quốc) thăm và làm việc tại Việt Nam 
-_ Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2003) 
-_ Hội thảo: Đề án quốc gia về nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ 
Việt Nam - . 
- Tọa đàm khoa học: Các tạp chí văn hóa nghệ thuật với việc tuyên truyền và thực 
_ hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VII) _ 
.. “Tổng quan kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2003. ¬ 


"Š .... 5 1...1). Ó 


-_- Hội nghị toàn quốc về tô chức cơ sở đang và đang viên _ 


- - Hội thảo: " Hồ trợ người có công cải thiện nhà ở " 


Hội thảo khoa học: "Nghiên cứu các giải pháp bảo đảm bình đẳng v và tăng cường | 
__ hợp tác giữa các dân tộc” "..........,../|ô | HLÄ...... 
Hội thao khoa học : "Tác động của toàn cầu uhóa kinh tế đối với Các lĩnh VỰC chính | 

__ trị, văn hóa, xã hội” 


- Hội thao : "Phát triển nhị trưởng n nội tin trong điều kiện c công tg nghiệp hóa. hiện đại 

._ hóa và hội nhập kinh tế quốc" xẻ 
- Quảng Ninh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị l 1 -CT/TƯc của a Bộ Chính t tị. 

-- Tọa đàm về đôi mới và nâng cao chất lượng sinhhoạ Đảng — - 

-_ Chính phủ họp sơ kết 9 tháng năm 2003 
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- Tông quan kinh tế - xã hội 9 thẳng đầu năm 20Q3 .. ¬ 
~. Hội nghị tập h huần đổi the đang viên và quan lý đẳng \ viên ranướcngoi {| 
-_ Hội nghị ngành công nghiệp các tỉnh đồng bằng sông Cửa Long lần thứ VỊ __ — [+ 
-_ Hội nghị tông kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Văn 
_hóa - Thông tin với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (1923-20)  -— — _ 

-_ Hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu văn hóa, con người, nguôn nhân lực 
_ thế kỷ XXI"- 

.~_ Thực hiện dân chủ Ở Cơ SỞ quả! thực tiền của Việt Nam và \ Trung Quốc. `. 
_X.VĂNKIÊN-TƯLIỆU _ 


-_ Thông bảo Hội nghị lần t thứ bảy (phân 2) Ban Chấp hành Trung ương Đẳng k khóa Ï lX 


KV an na nan. nan na an.a nan ~_ ⁄/—* THỊ MHYBẼ SH s28 HT 22212 keo TT... an nan am .. 


S1. ./ 1.7.1.1. 111...` 


- Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội 
__ CÔN bằng, dân c chủ, văn minh” 


TT mm mam an nnmsa.nxaanamamnnn nam asnmmwannaannmamrmannnnaniaanlmaasnamasmaann.nannaanni ụ 


—menmnmrsanssmannammsana 


_~_ Kỷ niệm về cố Tổng Bí thư Lê Duân với điện ảnh ¬ Hải Ninh — 


———.-————_-- 


- Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về | *** 
_ công tác dân tộc 


- Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đăng khóa IX về | ‡** 
__ Công tác t 3U“... c.. 4... 
-_ Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX Tiếp tục đôi | *** 
mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước — _ 


~——~——rseiceee-ereeercse-nee sen 


—_—— 


————————— — 


~_Thông báo Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX khâu 
-_ Chỉ thị của Bộ Chính trị Về công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới __ | *** 


- Những lời chỉ đạo của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương về | *** 
công tác của Tạp chí Cộng sản 


mm -saraanannannnnnnnnnnn nan nanrmnmnaaaanmani — 


- - LÊt mít tinh trọng tỈ thê tại Hội trưởng BaĐình HàNộA t** 


.—nnnninimasamaainnnnnnnnnmnnnmamnnmamini 


- Đồng chí Tôn Đức Thắng, người bạn chiến đầu thân thiết của Chủ tịch Hô Chí "Phạm Thế Duyệt 
_ Minh vĩ đại, vị Chủ tịch lâu năm nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam _ 


- Những công hiến lớn lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với cách mạng Việt Nam |ĐứcVượg  - 


-_. Các chỉ số đánh giá phát triển kinh tế - xã hội | - 

A... :).:': °Ấ.........a-:... 

- - Bộ sạch quý ˆ "Hồ Chí Minh Tuyển tập” Ì lần thứ ba ra mắt bạn đọc. ...ÃÄẦäÃẦ...... 
- "Ban về dânchh"h X........ Nguyên Huy Quý —- 

- "Vệ chủ nghĩa xã hội và con đường ( li lên chủ 'nghĩa xã hội ở Việt Nam"  |MaThanh  - ~ 
" __ XI.THƯGỬI BỘ BIÊNTẬỆP _  ——=- ¬ 
- Một số giải pháp đối mới, nâng cạo chất lượng các kỳ họp của Quốc hội  |LêThmhVân _—_ 
-__ Những tình cảm chân thành, sự đóng góp to lớn đối với Tạp chí Cộng sản | Nguyễn Hoàng Việt 
- Điện vathưchúcmugp  ——  = -= | . 

- Kinh doanh giỏi và lam niÊ việc thiện - "— Í Phạm Văn ` 


-_ Vại suy nghĩ về chuân bị nguồn nhân lực chất Công KH Hồi, lên đại Hội theo Nguyên Văn Thụy: 
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hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế và quản lý 
khoa học - công nghệ nhằm tạo môi trường cạnh 
tranh lành mạnh, phát triên mạnh thị trường khoa 
học - công nghệ; hai là tăng cường vai trò của 
nhà nước trong định hướng phát triển khoa học - 
công nghệ, trong việc xây dựng và phát huy tiêm 
lực khoa học - công nghệ, đặc biệt là vai trò tổ 
chức chỉ đạo việc gắn kết khoa học với sản xuất 
kinh doanh và thiết lập một hệ thống đổi mới 
quốc gia hưu hiệu. 

3 - Quán triệt hơn nữa Nghỉ quyết Trung 
ương 2, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 
và nắm bắt xu thế phát triển của thế giới về 
khoa học - công nghệ. 

Nước ta vốn từ một nước nông nghiệp đi lên, 
nên kinh tế trong một thời gian dài được quản lý 
theo chế độ kế hoạch hóa tập trung, khi đã 
chuyển sang cơ chế thị trường vẫn còn chịu ảnh 
hưởng của nhiêu cơ chế và thói quen cũ mang 
tính quan liêu bao cấp, sự cạnh tranh chưa thực 
sự dựa trên hiệu quả của sản xuất, khoa học và 
công nghệ chưa trở thành nhu cầu hàng đầu của 
sản xuất. Cho nên việc gắn bó khoa học với sản 
xuất luôn luôn được đặt ra nhưng chưa được giải 
quyết một cách thỏa đáng. 

Sự phát triên mạnh mẽ của khoa học - công 
nghệ trong mấy thập kỷ qua cho thấy, vai (rò fo 
lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 
nghiệp sáng tạo (doanh nghiêp kinh doanh khoa 
học - công nghệ). Nhờ các doanh nghiệp, các ý 
tưởng khoa học mới biến thành sản phẩm thương 
mại, và các doanh nghiệp do yêu câu của thị 
trường phải tiến hành nghiên cứu để nhanh 
chóng đổi mới sản phẩm. Những thành tựu đột 
phá to lớn trong khoa học - công nghệ, nhất là 
công nghệ thông tin, công nghệ sinh học là do 
các doanh nghiệp tạo ra; các doanh nghiệp đã 
đầu tư rất lớn và cũng thu được lợi nhuận không 
lồ, qua việc phát triển in-tơ-nét, thương mại điện 
tử, giải mã bộ gien con người... 

Trong kinh tế tri thức, hoạt động chủ yếu nhất 
là tạo ra tri thức, quảng bá tri thức và sử dụng tri 
thức. Sáng tạo trơ thành động lực trực tiếp nhất 
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của sự phát triển. Trong kinh tế công nghiệp việc 
tạo ra giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh chủ 
yếu là dựa vào sự tối ưu hóa, tức là hoàn thiện cái 
đã có; còn trong kinh tế tri thức thì tạo ra giá trị, 
nâng cao năng lực cạnh tranh chủ yếu là do tìm 
ra cái chưa biết; cái chưa biết là cái có giá trị 
nhất, cái đã biết sẽ dần dần mất giá trị. Tìm ra cái 
chưa biết, tạo ra cái mới cũng tức là loại trừ cái 
đã biết. Vòng đời của một sản phẩm, một công 
nghệ từ lúc này sinh, phát triển, chín muỗi đến 
tiêu vong ngày càng rút ngắn; trước đây vòng 
đời công nghệ tính bằng nhiều thập kỷ, ngày nay 
tính bằng năm và đã có nhiều công nghệ thậm 
chí tính bằng tháng. Tốc độ đổi mới nhanh đến 
chóng mặt. 

Trong bối cảnh đó, muốn hội nhập kinh tế 
quốc tế hiệu quả, tránh tụt hậu, không thể làm ăn 
theo đường mòn lối cũ, mà phải biết thích nghỉ 
với sự phát triển, biết tìm cơ hội để có thể tạo ra 
những bước đột phá, nhảy vọt trên cơ sở kế thừa 
và phát huy mọi tiềm năng hiện có và từng bước 
nâng cao. Điều cốt yếu nhất là nhanh chóng 
nâng cao năng lực nội sinh vê khoa học và công 
nghệ và thiết lập hệ thống đôi mới hữu hiệu. 

Hệ thống đổi mới quốc gia bao gồm các thiết 
chế, các hệ thống tô chức ở tầm quôc gia nhằm 
gắn bó chặt chẽ khoa học với sản xuất, thúc đấy 
các doanh nghiệp ứng dụng nhanh chóng các kết 
quả nghiên cứu sáng tạo để đổi mới sản xuất, 
phát triển kinh tế. 

Thiết lập hệ thống đổi mới quốc gia hữu hiệu 
ở nước ta hướng theo mô hinh tương tác đang 
trở thành vấn đề hết sức cấp thiết. Để đi tới đó, 
cần có những chuyền biến mạnh mẽ trên các mặt 
sau đây: 

Trước hết, đổi mới chính sách và cơ chế quản 
lý kinh tế, theo hướng kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập môi trường kinh 
doanh sôi động, thúc đây cạnh tranh bình đẳng, 
chống độc quyền, chống bao cấp, từ bỏ tư duy 
kinh tế hiện vật, kinh tế chỉ huy tập trung. Trong 
điều kiện hội nhập quốc tế thì cạnh tranh kinh tế 
là cạnh tranh về giá cả, về chất lượng, về cung 
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cách phục vụ khách hàng, tức là phải dựa vào tri 
thức và công nghệ và chất lượng con người; cạnh 
tranh giữa các quốc gia chủ yếu là cạnh tranh về 
giáo dục và khoa học. Trong một môi trường 
cạnh tranh lành mạnh (h/ trường khoa học - công 
nghệ sẽ phát triên. Thị trường khoa học - công 
nghệ đòi hỏi một hệ thống bảo hộ quyên sở hữu 
trí tuệ hợp lý bảo đảm được quyền lợi của người 
sáng tạo, đồng thời làm cho lợi ích của sáng tạo 
được chia sẻ cho mọi người. 

Thứ hai, thúc đây đổi mới và phát triển doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm 
trong quá trình phát triển kinh tế và thúc đấy. 
tiến bộ khoa học - công nghệ. Doanh nghiệp 
phải thường xuyên đổi mới công nghệ, đổi mới 
sản phẩm, đối mới dịch vụ khách hàng: doanh 
nghiệp phải có chiến lược phát triên của mình 
trên cơ sở nghiên cứu dự báo công nghệ và thị 
trường: doanh nghiệp phải đầu tư nhiều vào 
nghiên cứu triển khai và đào tạo nhân lực, coi đó 
là yếu tố quyết định nhất đối với sức mạnh cạnh 
tranh. Nhà nước có chính sách hỗ trợ để thành 
lập và phát triển nhanh các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ; các doanh nghiệp này cơ động, linh hoạt, dễ 
tiếp nhận công nghệ mới, dễ chuyển đổi công 
nghệ, sản phẩm, thu hút nhiều lao động. Khuyến 
khích mạnh mẽ việc thành lập các doanh nghiệp 
sáng tạo (doanh nghiệp kinh doanh công nghệ), 
đây là những người lính xung kích tiến công vào 
công nghệ. 

Thứ ba, chuyển mạnh các viện nghiên cứu 
ứng dụng và phát triển công nghệ sang hoạt động 
theo cơ chế doanh nghiệp; từ đó sẽ cho ra đời 
nhiều doanh nghiệp sáng tạo. Tiến tới xóa bỏ 
dần ranh giới giữa viện nghiên cứu ứng dụng với 
doanh nghiệp. 

Thứ tư, Nhà nước có chính sách khuyến 
khích và tổ chức các hình thức liên kết hợp tác 
giữa các doanh nghiệp, các trường đại học, các 
viện nghiên cứu theo ngành, hoặc nhóm sản 
phẩm để nhanh chóng hình thành, phát triển 
những ngành công nghiệp mới có ý nghĩa chiến 
lược, dựa trên công nghệ mới (ở Pháp có rất 
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nhiều hình thức liên kết này). Tổ chức các 
chương trình ứng dụng tiến bộ công nghệ để phát 
triển vùng, phát triên nông thôn, miên núi, do 
các lực lượng khoa học, công nghệ, các doanh 
nghiệp phối hợp với các trang trại, các hộ nông 
dân và nhiều tổ chức xã hội khác cùng thực hiện 
theo hợp đồng kinh tế. Có biện pháp đây nhanh 
tiến độ xây dựng các khu công nghệ cao, có 
chính sách ưu đãi mạnh mẽ hơn để thu hút đầu 
tư nước ngoài về công nghệ cao; đồng thời tạo 
điều kiện cho các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và 
các doanh nghiệp trong nước cùng hợp tác liên 
doanh liên kết để phát triển nhanh các ngành 
công nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng lực 
công nghệ trong nước, sớm có đóng góp rõ rệt 
vào tăng trưởng GDP. 

Thứ năm, tăng cường các hoạt động dịch vụ 
tư vẫn chuyển giao công nghệ, khuyến khích 
phát triển các doanh nghiệp tư vấn chuyển giao 
công nghệ, sở hữu trí tuệ. Tăng cường đào tạo về 
công nghệ và vê quản lý bằng nhiều phương thức 
khác nhau. Năng lực quản lý, kỹ năng của đội 
ngũ nhân lực cần nhanh chóng theo kịp trình độ 
các nước. Gia nhập WTO nếu chúng ta không đủ 
năng lực, trình độ thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 

Thứ sáu, đối mới mạnh mẽ sự quản lý nhà 
nước về khoa học và công nghệ. Một mặt, Nhà 
nước tập trung sức chăm lo cho sự phát triển tiềm 
lực khoa học và công nghệ, tăng cường đầu tư 
cho phát triển khoa học cơ bản, xây dựng các 
trung tâm khoa học quốc gia vững mạnh làm 
điểm tựa cho phát triển công nghệ, đảm bảo luận 
cứ khoa học cho định hướng phát triển đất nước. 
Mặt khác, Nhà nước có khung pháp lý minh 
bạch, tạo môi trường kinh doanh năng động, 
cạnh tranh lành mạnh, trên cơ sở đó phát triển thị 
trường khoa học - công nghệ, thúc đây sự ứng 
dụng khoa học và phát triển công nghệ, giải 
phóng mọi năng lực sáng tạo. Phải tạo được nhu 
cầu từ phía sản xuất đối với khoa học, tỨc tạo 
được lực hút đối với khoa học và lực đây đối với 
sản xuất. C] 
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À một trong những ngành sản xuất vật chất 
cơ bản của xã hội, nông nghiệp luôn đóng 
vai trò quan trọng trong nên kinh tê quôc 


dân, nhất là khi nước ta đi lên từ điểm xuất phát. 


nông nghiệp. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, 
dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - công 
nghệ, của kinh tế tri thức, nông nghiệp càng có một 
vị trĩ xứng đáng trong cơ cấu nền kinh tế, trong cơ 
cấu tổng sản phẩm quốc nội, tác động tích cực đến 
các mặt kinh tế, chính trị, xã hội và góp phần thúc 
đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Theo đó, nguồn nhân lực ở nông thôn từng 
bước phát triển, ngày càng đóng vai trò quyết định 
tới quy mô, tốc độ và chiều sâu của tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nên nông nghiệp và nông 
thôn nước ta trong điều kiện hiện nay. 

Tuy vậy, trên lĩnh vực này vẫn đang tôn tại 
không ít khó khăn, thách thức nan giải rất cấp 
bách, nhất là vấn đề lao động, việc làm. Vì thế, 
việc phát triển nguồn nhân lực ở nông thôn một 
cách toàn diện, đồng bộ, theo chiều sâu là yêu cầu 
khách quan có tính quyết định sự thành bại của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn nói riêng và nâng cao vị thế và vai trò to 
lớn của lực lượng này - chủ nhân của nông thôn - 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 


1 - Thực trạng nguồn nhân lực nông nghiệp, 
nông thôn và vấn đề đặt ra 

Tỷ lệ dân số ở nông thôn so với cả nước đang 
có xu hướng ngày càng giảm trong hơn một thập 
kỷ qua (năm 1990 là 80,49%, năm 2001 còn 
75,24%); song, so với các nước, tỷ lệ dân số sống 
ở nông thôn Việt Nam vẫn cao. Mặc dù vậy, số 
người trong độ tuổi lao động ở nông thôn vẫn 
chiếm đa số trong tông lực lượng lao động xã hội. 
Nếu năm 1996 số dân trong độ tuổi lao động ở 
nông thôn là 30 509 506 người, chiếm 76,5% thì 
năm 2000 con số đó là 34 493 542 người, chiếm 
14,5%°'số dân trong độ tuổi lao động của cả nước. 
Theo số liệu điều tra do Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội công bố ngày 20-10-2003, cả nước 
hiện có 42 128 343 người trong độ tuổi lao động, 
tăng 1,85% so với cùng thời điểm năm 2002; trong 
đó, khu vực nông thôn là 31 941 500 người chiếm 
75,82%. Điều đó cho thấy, số lao động hoạt động 
kinh tế thường xuyên ở nông thôn đang giảm, 
nhưng tốc độ diễn ra rất chậm. 


* Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 

(1) Niên giám thống kê 2001, Nxb Thống kê, Hà Nội, 
2002, tr 27 - 28 

(2) Số liệu thống kê: Lao động việc làm ở Việt Nam 
1996 - 2000, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2001, tr 39, 53 
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Bảng I: Nhân khâu từ đủ I5 tuôi trở lên hoạt 
động kinh tế thường xuyên chia theo trình độ học 
vấn ở khu vực nông thôn. 

Đơn vị tính : người 
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Nguôn: Số liệu thống kê lao động việc làm ở 
Việt Nam 1996 - 2000, tr 248 

Về chất lượng, ở đây là trình độ học vấn của 
người lao động ở nông thôn trong những năm 
qua không ngừng được nâng cao, nhưng tỷ lệ số 
người không biết chữ vẫn cao: nếu năm 1996 là 
6,6% thì đến năm 2000 vẫn còn tới 4,8%. Điều 
đáng nói là, tỷ lệ lao động chưa tốt nghiệp tiểu học 
tuy giảm mạnh, từ 46,2% (năm 1989) xuống còn 
22,55% (năm 1996) và 18,5% (năm 2000), nhưng 
tỷ lệ đó vẫn còn quá lớn. Song điều đáng mừng là, 
số lao động tốt nghiệp các cấp, đặc biệt lao động 
tốt nghiệp phổ thông trung học tăng nhanh (năm 
1996 tỷ lệ lao động tốt nghiệp tiểu học là 28,85%, 
năm 2000 là 30,95%; tỷ lệ lao động tốt nghiệp 
trung học cơ sở năm 1996 là 32,81%, năm 2000 là 
34,61%; và tỷ lệ lao động tốt nghiệp trung học phổ 
thông năm 1996 là 9,19%, năm 2000 là 11,18% 
(xem bảng 1). Tuy nhiên, so với tỷ lệ chung của 
cả nước, rõ ràng còn thấp. Qua các số liệu trên cho 
thấy, trình độ học vấn của lực lượng lao động ở 
nông thôn đang có sự chênh lệch lớn, và mức 
chênh lệch càng cao ở các cấp học càng cao. Theo 
kết quả điều tra năm 2003, trong khi ở khu vực 
thành thị, cứ 100 người tham gia lao động có gần 
67 người tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên, 
thì ở khu vực nông thôn thấp hơn 1,5 lần; tỷ lệ 
người chưa biết chữ ở khu vực nông thôn cao gấp 
4 lần so với khu vực thành thị. Người ta dự báo 
răng, nêu cứ như hiện nay thi sự chênh lệch về 
trình độ học vấn giữa lao động ở nông thôn và lao 
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động ở thành thị vẫn tiếp tục gia tăng mạnh trong 
những thập kỷ tới. Nói cách khác, tỷ lệ lao động 
chưa tốt nghiệp tiểu học ở thành thị thấp hơn gấp 
hai lần ở nông thôn (9,6% và 18,5%); tỷ lệ lao 
động tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở ở nông 
thôn cao hơn thanh thị (31%; 34,6% so với 23,6%; 
27,5%); và lao động tốt nghiệp trung học phổ 
thông ở thành thị cao hơn gấp 3,4 lần ở nông thôn 
(38% so với 11,2%, và so với tỷ lệ chung của cả 
nước là 17,2%)®. 

Về trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao 
động ở ơ nông thôn tuy có tiến bộ không ngừng qua 
các giai đoạn phát triển nhưng vẫn còn không ít 
vấn đề khó khăn (xem bảng 2). 

Bảng 2: Nhân khẩu từ đủ 15 tuổi trở lên hoạt 
động kinh tế thường xuyên chia theo trình độ 
chuyên môn kỹ thuật ở khu vực nông thôn. 

Đơn nêu tính: người 


Tông số chung cả nước | 28027141 | 27735311 | 28367886 | 29363426 |1. 


Không có chuyền môn | 25957089 | 25%77870 | %I@&63W§ | 2780% | 77151749 
===m=== 
Có trình độ từ sơ cáp | 2070052 | 205141 | 2201618 | 23849370 | 712342 
)äiiiiniiiiii 
Trong đó: TỪCNKT | 130522) | 1260397 | 144211 | 1526860 | I8479⁄% 
FSEiBiiBi ii 


Nguồn: Số liệu thống kê lao động việc làm ở 
Việt Nam 1996 - 2000 tr 378 

Số lao động không có chuyên môn kỹ thuật dù 
đã giảm từ 96,24% (năm 1996), xuống 90,77% 
(năm 2000) và 87,9% (năm 2002); số lao động có 
trình độ từ sơ cấp trở lên từ 7,39% (năm 1996), lên 
923% (năm 2000) và 12,1% (năm 2002); số lao 
động có trình độ công nhân kỹ thuật từ 4,66% 
(năm 1996) lên 6,18% (năm 2000) và còn 5,8% 
(năm 2002) “' nhưng rõ ràng là rất chậm, trong khi 
đó, số lao động có chuyên môn kỹ thuật của cả 


(3) Số liệu thống kê lao động việc làm ở Việt Nam 
I996 - 2000, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2001, 214 - 230, 
248 - 264 

(4) Niên giám thống kê lao động. thương binh và xã hội 
2002, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2003, tr 36 
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nước tăng từ 12,3% (năm 1996) lên 15.5% (năm 
2000)”. Như vậy, lao động có chuyên môn kỹ 
thuật ở nông thôn thấp hơn so với tỷ lệ chung của 
cả nước và thấp hơn nhiều so với thành thị. Điều 
đó cho thấy, chất lượng của lực lượng lao động trên 
lĩnh vực nông nghiệp vân còn một khoảng cách 
khá xa so với yêu câu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nói 
cách khác, lực lượng lao động được đào tạo ở lĩnh 
vực nông nghiệp còn rất mỏng, chưa ngang tầm với 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. 

Trong khi đó, khả năng sử dụng thời gian lao 
động còn không ít việc cần bàn. Vốn là nước đất 
chật người đông, dân cư đa phân sống ở nông thôn, 
bình quân diện tích đất nông nghiệp tính theo đầu 
người đã thấp, việc canh tác chủ yếu dựa vào lao 
động thủ công, nhưng người lao động chưa sử dụn 
hết thời gian và khả năng của mình. Nói cụ thê, 
việc sử dụng thời gian của người lao động còn rất 
lãng phí. Về khía cạnh này mặc dù tỷ lệ sử dụng 
thời gian lao động ở nông thôn có tiến bộ, nếu năm 
1998 là 71,13%, tới năm 2000 tăng lên 74,16% 
và năm 2002 là 75,3%“'thì sự lãng phí lao động 
vẫn là điều đẳng lo ngại: tới 24,7%. Điều đáng lo 
hơn là, việc sử dụng thời gian lao động của người 
lao động ở các vùng khác nhau (đồng bằng sông 
Hông, vùng Tây N (guyên, Đông Nam Bộ) cũng hêt 
sức chênh lệch. Ỡ các khu vực, nông thôn gắn 
với các thành phố lớn, các vùng trông cây công 
nghiệp, thời gian nhàn Ôi cũng It hơn, nhưng vân 
chiếm từ 25% đến 30%, so với từ 40 đến 55% ở 
các vùng thuần nông. Đó thật là một sự lãng phí rất 
lớn. Vì lẽ đó, nhiều gia đình nông dân đã phải đưa 
người ra các thành phố để kiếm thêm việc làm lúc 
nông nhàn, số khác thì tìm thêm các ngành nghề 
phụ để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Trong khi 
với các gia đình neo đơn, người ta lại tranh thủ sử 
dụng sức lao động của trẻ em. 

Tình hình đó vô tình đã tạo ra không ít sức ép 
cho nông thôn, cho thành thị và cả đối với chính 
đội ngũ lao động, khiến chúng ta không thể xem 
nhẹ. Nếu số người thiếu việc làm trên các lĩnh vực 
công nghiệp chế biến, thương nghiệp, dịch vụ 
chiếm tỷ lệ cao thì tỷ lệ lao động thiêu việc làm 
Ở nông thôn thực sự báo động: chiếm 81,7% tổng 
SỐ người thiếu việc làm (năm 1229) và 83 35% 


(năm 2000). Điều đó đã tạo nên sự cạnh tranh 
việc làm trong chính những người lao động, đến 
lượt họ bị ép buộc lao động với giá rẻ mạt; rôt cuộc 
họ vừa thua và vừa thiệt thòi, ngay trên chính địa 
bàn họ sinh sống, nhất là những người phải đi xa 
nhà kiếm kế sinh nhai. 


Tình trạng đó vô hình trung tự làm thất thoát 
một khối lượng sản phẩm không nhỏ, gầy không ít 
khó khăn cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và xây dựng nông thôn, cũng như việc nâng cao 
hiệu quả lao động và mức sông cho người nông 
dân. Mặt khác, tỉnh trạng đó cũng là nguyên nhân 
đồng thời là thủ phạm của không ít tệ nạn xã hội: 
cờ bạc, rượu chè, nghiện hút... diễn ra ngay trên 
chính địa bàn nông thôn, trực tiếp cần trở bước tiến 
của nông nghiệp, tạo chướng ngại không nhỏ trong 
tiến trình xây dựng nông thôn mới. 

Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, nhưng 
theo chúng tôi gồm một số nguyên nhân chính sau: 


Thứ nhất, do sự chênh lệch lớn về trình độ phát 
triển kinh tế - xã hội giữa nông thôn và thành thị. 
Mặt khác, nhận thức của người nông dân còn lạc 
hậu, bất cập. Ở nông thôn, nhiều bậc phụ huynh 
cho răng không cân học lên cao, chỉ cần biết chữ là 
đủ. Kết quả là, họ không quan tâm tới việc nâng 
cao trinh độ học vấn cho họ và con cái họ, vô hình 
tạo ra những khó khăn lớn cho việc tiếp thu tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật và công nghệ, nhất là trên lĩnh 
vực nông nghiệp. 

Thứ hai, tỷ lệ sinh của dân cư ở khu vực này 
còn khá cao so với khu vực thành thị, nên hằng 
năm số người bước vào độ tuôi lao động tăng 
nhanh, trong khi đó số việc làm càng hạn chế dẫn 
tới tình trạng thừa và lãng phí sức lao động ngày. 
càng trầm trọng ở nông thôn. Theo đà công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, ở nông thôn, nhiều khâu trong 
sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa, nên đã làm 


(5) Số liệu thống kê lao động, việc làm ở Việt Nam 
1996 - 2000, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2001, tr 282 

(6) Sdd, tr 697 

(1) Kinh tế xã hội Việt Nam 3 năm 2001 - 2003, 
Nxb Thống kê, Hà Nội, 2003, tr 127 

(8) Số liệu thống kê lao động việc làm ở Việt Nam, 
Nxb Thống kê, Hà Nội, 2001. tr 625 


Số 36 (tháng 12 năm 2003) 


(X{giiêm eứu - rao đổi 


L2 k4 
Tạp chí €êng sam 


giảm việc sử dụng lao động chân tay, dẫn tới sự dôi 
dư lao động ngày càng lớn. Trong khi đó, mặc dù 
không ít nơi không ngừng chú trọng phát triển đa 
dạng hóa các loại ngành, nghề ở nông thôn, nhưng 
vân còn chậm và không ít hạn chế, nên chưa tận 
dụng được sức lao động nhàn rỗi trong nông dân. 

Thứ ba, nền kinh tế ở nông thôn chưa phát triển, 
hiệu quả lao động không cao, nên thu nhập của 
nông dân còn thấp, do vậy, họ chưa dành sự quan 
tâm đúng mức tới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, 
chưa đầu tư thỏa đáng cho việc học hành của chính 
mình và con em minh. Trong khi đó, Nhà nước và 
các cơ quan chức năng địa phương chưa CÓ Sự quan 
tâm thích đáng, chưa có cơ chế khuyến khích, hỗ 
trợ nông dân trong lĩnh vực đào tạo và tự đào tạo, 
trong khi quá trình đào tạo còn nhiều tốn kém, gia 
đình nông m không thể đảm đương được. 


Pa Một số giải pháp chính nhằm nâng cao 
chất lượng nguôn nhân lực ở nông thôn đáp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn 


Để phát triển nguồn nhân lực ở nông thôn với 
chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu phát 
triển của nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, xâ 
dựng nông thôn văn minh và tiến bộ, trước hêt 
hướng giải quyết cơ bản là tiếp, tục chăm lo phát 
triên đông bộ kinh tế - xã hội ở nông thôn. Chỉ có 
như vậy mới tạo những điều kiện vật chất cần thiết 
cho việc nâng cao chất lượng nguôn nhân lực. Đến 
lượt nó, với chất lượng mới nguôn nhân lực sẽ trở 
thành động lực thúc đẩy sự phát. triển kinh tế - xã 
hội trên chính địa bàn họ sinh sống và sản xuất. 


Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn rất cần đây nhanh tốc độ cơ giới 
hóa, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp. Vì chỉ có 
như vậy mới làm giảm sức lao động của người 
nông dân, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động 
và chất lượng sản phẩm đo họ làm ra; tạo điều kiện 
cho họ có điều kiện và khả năng nâng cao trinh độ 
học vấn, trình độ nhận thức, vận dụng tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật. Trên cơ sở đó. chúng ta mới có thể 
dễ dàng đưa các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và 
công nghệ vào sản xuất. 


Đẩy mạnh tốc độ chuyên dịch cơ cấu kinh tế 


nông nghiệp bằng việc tăng cường phát. triển công 
nghiệp, dịch vụ ở khu vực nông thôn, tiến tới giảm 
dần tỷ trọng nông nghiệp trong nền kinh tế quôc 
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dân. Tích cực chuẩn bị xây dựng các chương trình 
ứng dụng và phát triên công nghệ thông tin, công 
nghệ sinh học trong việc đổi mới cơ câu con vật 
nuôi, cây trông mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đa 
dạng hóa ngành nghệ, nhất là các ngành nghề liên 
quan trực tiếp, tới nông nghiệp như chế biên nông 
sản, dịch vụ sản xuât... đề nâng cao giá trị kinh tế 
của các sản phẩm nông, nghiệp; đẩy nhanh tốc độ 
xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng kém phát triển, 
vùng sâu, vùng xa, V.V.. 


Điều nóng bỏng hiện nay là, phải tạo và tìm 
được thị trường tiêu thụ "đầu ra" cho CáC sản phẩm 
của người nông dân. Bên cạnh đó, cần cung cầp 
thông tin về nhu cầu sản phẩm, các chỉ số an toàn 
thực phẩm trên các thị trường để họ chủ động nâng 
cao chất lượng sản phẩm của mình. Cách làm này 
đang còn ít được sử dụng, nhưng đó là một hướng 
làm bức thiết và đầy triển vọng. 


Cải cách cơ bản việc xây dựng kế hoạch, quy 
hoạch sản xuất và chiến lược thị trường phục vụ 
yêu cầu trước mắt và lâu dài trong lĩnh vực nông 
nghiệp bảo đảm một nên nông nghiệp phát triển 
bên vững. Điều cần kíp là, việc quy hoạch phải tính 
đến hiệu quả kinh tê, xã hội, môi trường trong 
chỉnh thể gắn kết chặt chẽ với nhau. Thực tế cho 
thấy, không Ít nơi chỉ quan tâm và chạy theo hiệu 
quả kinh tê đơn thuần, coi nhẹ phương diện xã hội 
và môi trường, dẫn tới tác hại nhãn tiền rất khó 
khắc phục. Cân tạo ra những khu, vùng kinh tế 
năng động làm đầu tàu và động lực giúp nông thôn 
phát triển, trực tiếp giải quyết việc làm, trên cơ sở 
đó giảm sức ép về dân số, việc làm cho khu vực 
thành phố và khắc phục những tệ nạn xã hội trên 
chính địa bàn nông thôn. Do đó, rất cần xây dựng 
những khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao một cách đồng bộ, rộng khắp đất nước. 


Đồng thời không thể không quan tâm phát triển 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo Ở nông thôn. Đây là 
nhân tố quyết định nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực. Trước mắt, táng đầu tư cho giáo dục và 
đào tạo bằng nhiều. nguôn vốn huy động khác 
nhau: ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, 
các tổ chức, các cá nhân... để xây dựng cơ sở vật 
chất - kỹ thuật: trường, lớp, trang thiết bị dạy và 
học đây đủ cho học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng 


(Xem tiếp trang 30) 
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ƠN 10 năm qua, cùng với quá trinh 

chuyển đổi nên kinh tế từ mô hình kế 

khoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp 
sang nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, hệ thống tô chức và hoạt động tín 
dụng nông thôn nước ta đã có những chuyên biến 
tích cực. 

Trên địa bàn nông thôn, các hình thức tô chức 
và hoạt động tín dụng phát triển đa dạng bao gồm 
hai bộ phận song song tôn tại tác động tương hỗ 
lần nhau. 

Một là, tín dụng chính thức là các hình thức tín 
dụng được tô chức và hoạt động theo luật định, 
chịu sự quản lý và kiểm soát của chính quyên các 
Ccâp. Bộ phận này gồm có: các ngân hàng thương 
mại của nhà nước, trong đó chủ yếu là Ngân hang 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn; một số 
ngân hàng cô phân; các quỹ tín dụng nhân dân 
và các tổ chức tài chính khác. Tín dụng chính 
thức hoạt động theo hai phương thức: thứ nhất 
là, cho vay với điều kiện ràng buộc theo trần lãi 
suất; thứ hai là, cho vay theo các chương trình, dự 
án của Chính phủ như: chương trình tạo việc làm. 
chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc, hoặc 
cho vay về mục tiêu xã hội hỗ trợ cho người 
nghèo thông qua ngân hàng người nghèo (nay đối 
thành ngân hàng chính sách). Khoản cho vay này 
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chủ yếu dựa vào nguồn đầu tư của ngân sách nhà 
nước và các nguồn vay có lãi suất ưu đãi của các 
tổ chức tài chính thế giới và của nước ngoài. 


Hai là, tín dụng. không chính thức là tín dụng 
do những tổ chức và cá nhân ngoài tổ chức chính 
thức thực hiện như: tín dụng tư nhân gồm những 
người chuyên hoạt động cho vay nặng lãi và 
những gia đình sản xuât kinh doanh giỏi, giàu CÓ, 
họ có tiên, vàng cho bà con trong thôn âp vay. 
Các nhóm "hợp tác tín dụng” hoạt động dưới các 
hình thức hụi, họ, phường,... tín dụng họ hàng, 
thân tộc, bạn bè quen biết tương trợ nhau lúc khó 
khăn hoạn nạn. Tín dụng tư thương hoạt động 
câm cố, bán chịu vật tư đầu vụ, cuôi vụ thu cả võn 
và lãi bằng tiền hoặc sản phẩm do đôi bên thỏa 
thuận... 


Thực tiễn cho thấy, sự tôn tại và phát triển hệ 
thống tín dụng nông thôn đa dạng với nhiều tổ 
chức và cá nhân tham gia, hoạt động dưới nhiều 
hinh thức nói trên là một nhu câu khách quan. 
Chúng không những không mâu thuần với nhau 
mà còn hỗ trợ, bố sung cho nhau, làm cho ứn 
dụng nông thôn phong phú, sôi động, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các chủ thể hoạt động sản xuất 
kinh doanh nông - lâm - ngư nghiệp, ngành nghề 
trong nông thôn vay vôn từ nhiều nguồn, với 
nhiều hình thức khác nhau, đáp ứng được nhu cầu 
của sản xuất và đời sống nhân dần nông thôn. 


Cùng với sự phát triển về mặt tổ chức và hình 
thức hoạt động tín dụng, trong những năm qua hệ 
thống ngân hàng thương mại của Nhà nước mà cụ 
thê ở đây là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn đã có những đổi mới VỀ CƠ chế, chính 
sách phù hợp với tiên trình chuyển sang nên kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như: 
thường xuyên điều chính lãi suất cho vay theo 
quan hệ cung cầu vê vốn của thị trường; kết ' hợp 
cho vay vừa thế chấp vừa tín chấp; chuyển từ 
chỗ chỉ cho vay đối với nông - lâm - ngư trường, 
hợp tác xã, nay cho vay cả đến hộ sản xuât kinh 
doanh cá thê; các thủ tục cho vay bước đầu có 


* Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh - Học viện Chính 
trị Quôc gia Hồ Chí Minh 
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những cải tiến nhất định nhằm giảm bớt phiền hà 
cho nhân dân... 

Hoạt động của tín dụng chính thức mà trong 
đó chủ yêu là vai trò của Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn đã cùng với các 
thê chế tài chính khác như: các ngân hàng cổ 
phân, các quỹ tín dụng nhân dân đã đầu tư cho 
vay thông qua các dự án kinh tế phục vụ cho việc 
chuyển đôi cơ cấu cầy trồng, con vật nuôi, phát 
triển ngành nghề, đưa tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật vào sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, chế 
biến nông - lầm - thuỷ sản; đầu tư vào các : chương 
trình dự án lớn của Nhà nước, góp phân quan 
trọng thúc đây quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp nông thôn, đưa nông nghiệp, 
nông thôn từng bước đi lên sản xuất hàng hóa. 


Hoạt động của tín dụng không chính thức biểu 
hiện dưới nhiều dạng khác nhau, với mức lãi suất 
cao hơn nhiều so với tín dụng chính thức, nhưng 
nó rất thuận lợi, thủ tục cho vay giản đơn, món 
vay thường nhỏ, khi cần là có ngay. Đây là một 
lợi thế tuyệt đối mà tín dụng chính thức không thê 
có được. Chính vì vậy sự tôn tại và phát triên của 
tín dụng không chính thức đã bô sung cho hoạt 
động của tín dụng chính thức trong việc cung cấp 
vôn cho các hộ nông dân ở những nơi và những 
thời điểm mà tín dụng chính thức không đáp ứng 
được. Hơn nữa, trong cơ chế thị trường, | hoạt động 
của tín dụng không chính thức còn là đối tác cạnh 
tranh cho tín dụng chính thức phát triển. 


Theo cố vấn chương trình tài chính nông thôn, 
Chương trình phát triển nông thôn miên núi 
Việt Nam - Thụy Điển đã nghiên cứu về những tô 
chức và người cung cấp dịch vụ cho hộ nông thôn 
Việt Nam cho biết có hơn 50% hộ nông thôn bị 
chi phối bởi nguôn tin dụng không chính thức''. 
Khảo sát của tiên sĩ Kim Thị Dung (Đại học 
Nông nghiệp l) trên 216 hộ nông dân ở 3 xã: Kiêu 
Ky, Đông Dư, Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, 
Hà Nội) năm 1997 có bô sung năm 1999 cho 
thấy, có 121 hộ cần vay vốn (chiếm 56% số hộ 
khao sát) trong đó có 80,9% (của 121 hộ) được 
vay vôn từ nguồn không chính thức”. Điều này 
cũng phù hợp với khao sát của chúng tôi trên 600 
hộ ở các huyện Thoại Sơn, Chợ Mới (tỉnh An 
Giang), Tam Nông (nh Đông Tháp) của đông 
băng sông Cửu Long: có trên 60% số hộ nông dân 
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ở nông thôn có nhu cầu vay vốn, phục cho sản 
xuất và đời sống, trong đó chỉ có 30% số hộ tiếp 
cận được nguồn vôn của Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triên nông thôn, còn 70% sô hộ được dịch 
vụ từ các nguồn vốn không chính thức khác. 

Những kết quả khảo sát trên đây cho thấy, 
hoạt động của tín dụng không chính thức trên địa 
bàn nông thôn là nhu cầu khách quan. Nó đã cùng 
với tín dụng chính thức hợp thành một lực lượng 
thông nhất đáp ứng một phân quan trọng nhu câu 
về vốn cho sản xuất kinh doanh nông - lâm - ngư 
nghiệp, ngành nghề trên địa bàn nông thôn. Tuy 
nhiên, hoạt động tín dụng trên địa bàn nông thôn 
hiện nay đang nổi lên một số vấn đề cần được 
nghiên cứu giải quyết: 

a - Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính 
thức qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đối với các hộ nông dân nhìn chung 


còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là bộ phận hộ 


nông dân nghèo bởi mấy lý do: 

+ Về vốn ngắn hạn, ngân hàng chỉ cho vay 
không quá 500 000 đồng, với thời hạn 6 tháng, 
nên các hộ nông dân chưa thật phân khởi. Nêu 
Vay vốn trung hạn, dài hạn đòi hỏi phải có tài sản 
thế chấp kèm theo dự án với luận chứng kinh tế 
có tính kha thi thì mới được vay. Đây thực sự là 
một thử thách lớn đối với các hộ nông dân. Để có 
luận chứng nhiều hộ nông dân phải thuê người 
viết từ 50 000 đến 100 000 đ/bản”. 

+ Thủ tục vay vốn còn quá phiền hà. Người 
nông dần muốn vay được vôn của ngân hàng phải 
qua 7 chữ ký: trưởng xóm, trưởng thôn, Ủy ban 
nhân dân xã (có đóng dấu đỏ), cán bộ ngân hàng 
phụ trách khu vực, trưởng phòng tín dụng, kế 
toán trưởng, giảm đốc ngân hàng, thủ quỹ ngân 
hàng phải giải ngân và khi giải ngân phải "buốc 
boa" từ 2% đến 3%. Vì thế, trên lý thuyết lãi suất 
cho vay là 1,2%/tháng, nhưng thực tế người vay 
phải chịu tới từ 1,8 đến 2%. 


(1) (2) Xem Kim Thị Dung: °* Tín dụng không chính thức 
và vai trò của nó đối với kinh tế hộ nóng dân”, Tạp chỉ 
Nghiên cứu Kinh tế. số 275 (tháng 4-2001). 

(3) Xem Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 225, tháng 
8-1990, tr 5] 
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Việc vay vốn qua ngân hàng cô phần tuy có 
thuận lợi hơn, nhưng lãi suất lại cao hơn từ 0,3% 
đến 0 „2/tháng. Vay vốn qua tín chấp của các 
đoàn thê lãi suất thực tế cũng phải tăng lên từ 
0,5% đến 0,8%/tháng (trong sô này một phân 
trích ra để làm quỹ đoàn thể, một phân bôi dưỡng 
cho cán bộ ngần hàng, một phần chi phí cho cán 
bộ đoàn thể). Ngoài ra còn phải đóng một khoản 
lệ phí rủi ro 25 000 đồng một lần vay". 


b - Ngân hàng người nghèo (nay gọi là Ngân 
hàng chính sách) cho vay vôn với lãi suất ưu 
đãi chủ yếu có ý nghĩa vê mặt xã hội, còn hiệu 
quả kinh tế thường không cao, một phần do 
dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của người 
nghèo thường nhỏ, mà vay nhỏ thì chi phí vay sẽ 
cao(9,7% so với 0,4 %)“'. Năng lực kinh doanh 
của các hộ nghèo cũng hạn chế so với các hộ giàu 
(họ giỏi làm ăn hơn). 

c - Hoạt động tín dụng không chính thức mặc 
dù có nhiều thuận lợi như cần vôn là có ngay, thủ 
tục đơn giản (nhiều trường hợp chỉ thỏa thuận 
miệng), nhưng lãi suất thường cao hơn lãi suất 
ngân hàng từ 8 đến 10 lần (2%-5%/ tháng), ca 
biệt vay nóng lãi suất 1%/ngày. Đó là chưa kể 
những hoạt động tiêu cực như lừa đảo dẫn đến vỡ 
hụi, gây thiệt hại cho nhiều gia đình ở nông thôn 
trong khi Nhà nước vẫn chưa có biện pháp hữu 
hiệu để kiểm soát các hoạt động này. 


Để khắc phục những điểm nói trên, nhằm mở 
rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng 
nông thôn trong những năm tới, tiếp tục làm tốt 
mây vấn đề sau: 


I - Nhà nước thường xuyên điều chỉnh trần 
lãi suất cho vay phủ hợp, một mặt nhăm hạn chế 
được khả năng rủi ro cho vay lớn; mặt khác, giảm 
được ảnh hướng của thiên hướng cho vay lớn làm 
cho sự phân hóa giàu nghèo trong nông thôn 
ngày một sâu sắc thêm. 

2 - Tiếp tục đối mới phương thức cho vay của 
Ngân "hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
chuyển từ phương thức cho vay trực tiếp (bán lẻ) 
đến các hộ gia đình sang phương thức cho vay 
bán buôn thông qua việc SỬ dụng các đại lý liên 
kết giữa ngân hàng với các tô chức tương hỗ như: 
tô liên kết hợp tác vay vốn của các hộ nông dân 
tự nguyện lập ra, hoặc các đoàn thể nhân dân (Hội 
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Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến 
binh...) hoặc các tô chức tín dụng nông thôn khác 
như ngân hàng cô phần, Quỹ tín dụng nhân dân 
nhằm giảm chỉ phí cho người vay, vì thay vào 
nhiều khoản vay nhỏ bằng một khoản vay lớn. 
Mặt khác, việc cho vay qua mạng lưới đại lý, các 
thành viên trong nhóm đều có trách nhiệm liên 
đới, nhờ đó mà khả năng thu hôi nợ thuận lợi hơn. 
Có thể gắn việc cho vay vốn với việc đưa tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của 
các hộ nông dân. Tuy nhiên, phải nâng cao trách 
nhiệm quản lý nhà nước của chính quyên các cấp 
nhằm hạn chế các mặt tiêu cực có thể phát sinh 
như nâng lãi suất lên cao. 

3 - Mở rộng mạng lưới Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đến cụm xã (khu 
vực) nhất là vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện 
thuận lợi cho người vay trong việc giao dịch. 
Đồng thời để cán bộ ngân hàng sâu sát hơn với 
thực tiễn, giảm được chỉ phí hoạt động tín dụng, 
qua đó thúc đẩy cầu tín dụng chính thức tăng lên, 
giảm cầu tín dụng không chính thức, điều hòa 
hoạt động của thị trường tín dụng nông thôn. 

4 - Phát triển ngân hàng cô phân, các quỹ tín 
dụng nhân dân, cho phép ngân hàng tư nhân trên 
địa bàn nông thôn ra đời và hoạt động theo sự 
điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, qua đó có thể 
hạn chế được tình trạng cho vay nặng lãi. 

5 - Nhà nước cần có quy định cụ thể về mặt 
luật pháp đê điều chỉnh hoạt động tín dụng không 
chính thức ở nông thôn. Tăng cường vai trò quản 
lý của chính quyền các cấp, phát huy vai trò giám 
sát của các đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu 
chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh đối với hoạt động tín dụng phi chính thức, 
nhất là các chủ tư nhân cho vay, chủ cầm đồ, chủ 
hụi, thương nhân nhằm phát huy mặt tích cực của 
các hoạt động này; đồng thời, hạn chế hiệu quả 
các mặt tiêu cực như cho vay nặng lãi, hoạt động 
lừa đảo gây thiệt hại cho nhân dân. CÌ 


(4) Tài liệu đã dẫn 
(5) Trần Thọ Đạt: “Tín dụng nông thôn”, 
Nghiên cứu Kinh tê, số 250, tháng 3-1999, tr 16 
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Chung quanh vấn đề 
| m. ` ^ 
xuất khẩu cà-phê 


ở Việt.Nam 


NGUYÊN SINH CÚC" 


I - Thực trạng xuất khẩu cà-phê những 
năm qua 

Cà-phê là một trọng những mặt hàng xuất 
khẩu chủ lực của Việt Nam và là mặt hàng nông 
sản xuất khẩu đứng thứ hai về kim ngạch sau 
gạo. Sự nghiệp đổi mới (1986) đã mở ra thời kỳ 
phát triên mới về xuất khâu cà-phê với số lượng 
ngày càng lớn, thị trường ngày càng mỡ rộng. 
Lượng cà- phê xuất khẩu năm 1986 đạt 16,8 
nghìn tấn, gấp hơn 2 lần năm 1985 và từ đó tiếp 
tục tăng dần với số lượng ngày càng nhiều: Năm 
1990 đạt 89,6 nghìn tấn, năm 1995 đạt 248 nghìn 
tấn, năm 2000 đạt 694 nghìn tấn, cao nhất năm 
2001 đạt 931 nghìn tấn và năm 2002 đạt 711 
nghìn tấn. Từ năm 2000 đến năm 2002, Việt 
Nam đứng thứ 2 thế giới sau In-đô-nê-xi-a về 
xuất khẩu cà-phê vối (Rô-bu-sta), thứ 3 về xuất 
khâu cà-phê nói chung. Không chỉ tăng về số 
lượng, chất lượng và giá cả mà cà-phê Việt Nam 
cũng ngày càng tiến bộ trên nhiều mặt: độ sạch, 
độ thơm ngon, chúng loại đa dạng, cơ cấu sản 
phẩm hợp lý. Do vậy kim ngạch xuất khẩu có xu 
hướng tăng dần, năm cao nhất (1998) đạt 594 
triệu USD, vượt kim ngạch xuất khẩu øạo trong 
năm đó. Thị trường xuất khẩu cà- phê mở rộng 
trên 64 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 2 thị 
trường lớn là Xin-ga-po và Hồng Công. Cà-phê 
Việt Nam cũng đã từng bước chiếm lĩnh một số 
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thị trường khó tính như EU, 
Bắc Mỹ, Nhật Bản với số 
lượng ngày càng tăng. 

Ca-phê Việt Nam là cầy 
công nghiệp gắn với xuất 
khẩu rất chặt chẽ. Quy mô 
sản xuất luôn luôn phụ thuộc 
vào thị trường cà-phê thế 
giới vi trên 95% cà-phê sản 
xuất được xuất khẩu. Nếu so 
năm 2001 với năm 1990, sản 
lượng cà-phê xuất khẩu tăng 
10 lần, tốc độ tăng bình quân 
9%/năm. Giá trị xuất khẩu cà-phê nhiều năm 
liền đứng vị trí thứ 2 về xuất khẩu nông sản sau 
gạo, có năm do giá cà- phê thị trường thế giới 
tăng, nên giá trị xuất khâu cà-phê đã vượt giá trị 
xuất khẩu gạo (1998). Những năm 1995 _ 1298, 
ca-phê được giá càng đây cơn sốt đất trồng 
cà-phê Tây Nguyên lên cao. Rừng Tây Nguyên 
và Đông Nam Bộ bị chặt phá để chuyển sang 
trồng cà-phê với quy mô mỗi năm vài chục 
nghin héc-ta. Nhân dân vùng Tây Nguyên, nhất 
là Đắc Lắc, Lâm Đông giàu lên nhờ cây cà-phê, 
nhờ giá cà-phê thế giới đứng ở mức cao. Lợi thế 
xuất khẩu cà-phê trong những năm đó được 
coi là phát huy tối đa nên từ nông trường, lâm 
trường đến nhân dân ở các thành phố, thị xã 
trong vùng và cả Thành phố Hồ Chí Minh đổ về 
Tây Nguyên để kinh doanh cà- phê. Tình hình 
mua, bán, cầm cố, sang nhượng vườn cà- phê trở 
nên phổ biến và sôi động. Phong trào đầu tư 
thâm canh cây cà-phê cũng được chú ý, năng 
suất cà-phê nước ta từ Ï tấn thời kỳ đầu 1990 
tăng lên 1,5 tấn thời kỳ 1996 - 2002. Do vậy, đến 
năm 2001 sản lượng cà-phê xuất khẩu đạt mức 
cao nhất: 910 nghìn tấn. Do giá cà-phê thế giới 
giảm mạnh, giá cà-phê Việt Nam giảm liên tục 
từ 1999 đến năm 2002, việc sản xuất cà-phê gặp 
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nhiều khó khăn, nhất là ở Tây Nguyên. Nhiều 
diện tích cà-phê bị chặt hạ, chuyên sang cây 
trồng khác, một số vườn cà-phê không được 
chăm sóc như trước. Diện tích cà-phê giảm còn 
535 nghin héc-ta, trong đó 474 nghìn héc-ta cho 
sản phẩm, sản lượng còn 699 nghìn tấn chỉ bằng 
82% so với năm 2001. Xu hướng đó tiếp tục 
đến đầu năm 2003 dù cho giá cà-phê bắt đầu 
tăng trở lại. 

Sản lượng cà-phê toàn thế giới vụ cà-phê 
1990 - 1991 là 5,586 triệu tấn, trong đó ca-phê 
chè (A-ra-bi-ca) chiếm 75,6%, còn cà- phê vôi 
chiếm 24,4%. Từ năm 1990 trở lại đây, tỷ lệ này 
tương đối ổn định, dạng sản phẩm được xuất 
khẩu trên thị trường thế giới chủ yếu là cà-phê 
nhân sống. Lấy số liệu năm 1990 làm thí dụ, 
lượng cà-phê đã xuất khẩu là 4,788 triệu tấn, 
trị giá 6,73 tỉ USD, trong đó: cà-phê nhân sống 
chiếm 95,2%, cà-phê rang chiếm 0,1%, cà-phê 
hòa tan chiếm 4,7%. 

Giá cà-phê trên thị trường thế giới không ổn 
định, lên xuông thất thường. Năm 1992, có lúc 
giá cà-phê vôi chỉ còn 600. USD/tần, nhưng đến 
năm 1994 giá cà-phê vối lại tăng vọt, có thời 
điểm đạt 4 000 USD/tấn. Giá cả diễn biến phản 
ánh tình hình cung cầu cà-phê trên thế giới và 
tình hình tôn kho ở các nước tiêu thụ. Năm 1998, 
do hậu quả của E-ni-nô, sản lượng cà-phê thế 
giới giảm nên giá cà-phê tăng 23% so với năm 
997, nhưng năm 1999 và 2000 lại giảm sút lớn. 
Đến tháng 12-2000, giá cà-phê nhân ở nước ta 
giảm xuống mức dưới 5 000 đồng/kg. 

Trong 70 nước sản xuất cà-phê, Việt Nam 
cách đây 20 năm còn đứng vị trí rất thấp, hăng 
năm xuất khâu 5 000 - 6 000 tấn. Ngày nay cà- 
phê Việt Nam đã có mức tăng trưởng cao, lượng 
xuất khẩu hằng năm khá lớn. 

Kim ngạch xuất khẩu còn tuỳ thuộc vào giá 
cả, có năm ngành cà-phê đã thu được gân 600 
triệu USD. Từ năm 1999 đến năm 2002, dù giá 
cà-phê giảm nhưng nhờ lượng xuất khâu tăng 
nhanh nên kim ngạch xuất khâu cà-phê vẫn giữ 
ồn định ở mức cao - năm 1998: 593,8 triệu USD, 
năm 1999: 585,3 triệu USD. Riêng năm 2000, 
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giá cà-phê giảm sút lớn, nhưng nhờ lượng tăng 
72% nên kim ngạch xuất khẩu vẫn đạt trên 500 
triệu USD. Tuy nhiên, từ năm 2001, ưu thế lấy 
lượng bù giá không còn, giá cà-phê giảm đến 
mức thấp nhất nên dù lượng đạt đến mức kỷ lục 
nhưng do giá giảm khoảng 50% (so với các năm 
1995 - 1998) nên kim ngạch xuất khẩu cũng 
chưa đạt mức tăng cao. 

Với một lượng hàng hóa lớn như vậy, 
Việt Nam đã thực sự có ảnh hưởng đến giá giao 
dịch của cà-phê vối trên thị trường thế giới. Có 
thể nói giá cà-phê vối trên thế giới tăng giảm 
theo mùa vụ thu hoạch cà-phê của Việt Nam và 
In-đô-nê-xi-a. Trong tình hình diễn biến phức 
tạp của thị trường với sự cạnh tranh gay gắt, 
ngành cà-phê của Việt Nam đã và đang bộc lộ 
những nhược điểm và hạn chế từ sản xuất đến 
xuất khẩu. 

Vấn đề đặt ra lớn nhất trong xuất khẩu cà-phê 
Việt Nam hiện nay là tính bên vững chưa cao. 
Những năm gần đây tuy sản lượng xuất khẩu 
tăng nhanh nhưng giá cả không ổn định. Vấn đề 
này có liên quan đến sản xuất, chế biến và xuất 
khẩu. Cụ thể là: 

- Nhược điềm lớn nhất trong sản xuất là thiếu 
quy hoạch và kế hoạch. Tình trạng tự phát, manh 
mún không gắn với thị trường diễn ra phổ biến 
nhất là vùng Tây Nguyên, dẫn đến hậu quả cung 
vượt câu quá lớn, giá cả giảm làm giảm thu 
nhập của người sản xuất, gây khó khăn cho 
doanh nghiệp và Nhà nước trong xuất khẩu cà- 
phê. Tình trạng sản xuất cà-phê quảng canh, đốt 
nương làm rây còn phổ biến. 


- Cơ cấu sản xuất chưa hợp lý, tập trung quá 
lớn vào cà-phê vối mà chưa quan tâm mở rộng 
cà-phê chè đang được thị trường ưa chuộng, bán 
với giá cao. Những năm gần đây, một sô doanh 
nghiệp có quan tâm chuyển đổi cơ cấu sản xuất 
theo hướng tăng diện tích cà-phê chè, nhưng giải 
pháp chưa đông bộ nên kết quả thấp. 

- Chất lượng sản phẩm cà-phê còn thấp 
chưa tương xứng với lợi thế về đất đai, khí hậu 
Việt Nam, còn khoảng cách xa với yêu câu của 
thị trường thế giới. 
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- Chưa gắn sản xuất với chế biến, thu mua, 
xuất khẩu. Thực tế người sản xuất chỉ biết sản 
xuất, còn các khâu sơ chế, chế biến, thu gom, 
xuất khâu hoàn toàn do các doanh nghiệp, tư 
thương lo liệu. Tình hình trên đã dẫn đến hậu 
quả sản lượng cà-phê ứ đọng lớn, chất lượng và 
giá cả giảm. Nhiều năm, Nhà nước phải bù lỗ lãi 
suất mua cà-phê tạm trữ xuất khẩu. Tình trạng 
thiếu thông tin thị trường diễn ra phổ biến kéo 
dài từ nhiều năm nhưng vẫn chưa có giải pháp 
khắc phục. 

- Tổ chức, quản lý, thu mua cà-phê còn nhiều 
bất cập. Hiệp hội Cà-phê chỉ quản lý được một 
phân sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất 
cà-phê, chủ yếu thuộc Tông Công ty Cà-phê 
Việt Nam. Còn đại bộ phận cà-phê hộ gia đình 
do tư thương chi phối. Việc chưa hình thành tập 
đoàn xuất khẩu cà-phê Việt Nam cho đến nay là 
một nhược điểm về tổ chức và quản lý cần được 
xem Xét. 

Do những nhược điểm trên, khả năng cạnh 
tranh của cà-phê Việt Nam trên thị trường thế 
giới còn thấp xét về chất lượng, giá cả và chủng 
loại sản phẩm. Những yếu kém và nhược điểm 
trên đang là những thách thức lớn đối với xuất 
khẩu cà-phê Việt Nam trong hội nhập kinh tế. 

II - Một số giải pháp để xuất khẩu cà-phê 
trong những năm tới 

I - Hoàn thiện các chính sách khuyến 
khích xuất khẩu cà-phê 

Ngành cà-phê Việt Nam hiện nay đã có vị trí 
quan trọng trong nền kinh tế quốc dân . Kim 
ngạch xuất khẩu hàng năm khá lớn và có thể dự 
đoán rằng trong 5 - 10 năm tới, cà-phê và lúa gạo 
vẫn là những nông sản xuất khẩu hàng đầu ở 
nước ta. Việt Nam là một nước xuất khâu cà-phê 
lớn có ảnh hưởng đến cung - câu và giá cả cà- 
phê trên thị trường quôc tế. Mục tiêu trong 
những năm tới là khuyến khích mạnh mẽ các 
thành phần kinh tế tham gia sản xuất, chế biến 
và xuất khâu cà-phê Việt Nam theo hướng tăng 
sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, tăng 
hiệu qua kinh tế - xã hội nhằm đạt mục tiêu xuất 


khẩu 1,2 tỉ USD vào năm 2010. Để khuyến 
khích xuất khẩu cà-phê, cần có các chính sách 
thích hợp như: 

- Đối với sản xuất: Nhà nước cần bổ sung một 
số chính sách mới để khuyến khích người trồng 
cà-phê theo đúng quy hoạch và kế hoạch, khắc 
phục tình trạng sản xuất tự phát. Người trồng 
cà-phê trên diện tích quy hoạch có thu nhập và 
đời sống ổn định. Khuyến khích người sản xuất 
cà-phê đầu tư mạnh vào những sản phẩm mà thị 
trường cần, có hiệu quả kinh tế cao. 

- Đối với tiêu thụ sản phẩm: Nhà nước cần 
đâm bảo thực hiện các hợp đồng tiêu thụ cà-phê 
của doanh nghiệp với hộ nông dân sản xuất theo 
quy hoạch và kế hoạch. Trong trường hợp thị 
trường và giá cả cà-phê thế giới biến động, Nhà 
nước thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng 
cho các cơ sở kinh doanh cà-phê để bảo đảm ổn 
định giá mua cà-phê đối với người sản xuất. 

- Đối với hoạt động chế biến: Cần hướng tới 
mục tiêu gắn sản xuất với chế biến và xuất khẩu 
cà-phê. Nhà nước ưu tiên xây dựng các nhà ¡ mây 
chế biến cà-phê hiện đại, công nghệ tiên tiến tại 
các vùng sản suất tập trung (Tây Nguyên, Đông 
Nam Bộ). Mục tiêu lâu dài là chuyển xuất khẩu 
cà-phê nhân như hiện nay sang cà-phê chế biến 
chất lượng cao để tăng nguồn thu ngoại tệ. 


- Đối với xuất khẩu: Có chính sách xúc tiến 
thương mại nhằm ôn định thị trường cũ, mở rộng 
thị trường mới, cung cấp thông tin thị trường 
cà-phê kịp thời, chính xác, dự báo mức tiêu thụ 
và thị hiếu khách hàng đối với từng loại cà-phê 
theo thời gian. Chính sách miễn giảm thuế xuất 
khẩu cà-phê hiện nay là hợp lý nhưng chưa đủ. 
Để tăng sức cạnh tranh của cà-phê Việt Nam 
trong bối cảnh hội nhập AFTA, APEC và tiến 
tới gia nhập WTO, Bộ Thương mại và các bộ, 
ngành hữu quan khẩn trương xây dựng thương 
hiệu cà-phê Việt Nam trên thị trường thế giới, 
đồng thời bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách 
kinh tế, tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp xuất 
khâu cà-phê. Việt Nam cũng cân sớm ra đời một 
tổ chức quản lý sản xuất và xuất khẩu cà-phê gọn 
nhẹ có thành viên chuyên trách và một số thành 
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viên kiêm nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính... 
VỚI tên gọi cụ thể là "Hội đông Phát triển cà- phê 
quốc gia" (tương tự như Ủy. ban các nhà xuất 
khẩu cà-phê Bra-xin). Hội đồng sẽ nghiên cứu 
và trình Nhà nước ban hành một số chính sách 
riêng cho ngành cà-phê như tín dụng dài hạn, giá 
cả và hỗ trợ xuất khẩu, khuyến nông, bảo hiểm 
và các quy chế quản lý khác... 


2 - Hoàn thiện hệ thống các giải pháp đối 


, ® 2 “ £ .sK“ Pa ˆ? 
với sản xuât, chế biên, xuât khâu. 
Nước ta có nhiêu điêu kiện thuận lợi đề phát 


triên cà-phê vôi và cà-phê chè có năng suât và 


chất lượng cao. Dự báo đến năm 2010, Việt Nam 
sẽ có 600 000 héc-ta cà-phê (trong đó cà-phê chè 
là 100 000 héc-ta), sản lượng 800 000 tấn và kim 
ngạch xuất khẩu cà- phê khoảng 1,2 tỉ USD. 
Theo phương hướng này, công tác quy hoạch, 
khảo sát thiết kế các vùng trồng mới phải được 
tiến hành trước một bước và bố trí các mô hình 
sản xuất thực nghiệm nhằm xác định cơ cấu 
giống phù hợp, thực hành ¡khuyến nông giúp cho 
nhân dân làm quen dần tiến tới nắm chắc các vấn 
đề kinh tế - kỹ thuật sản xuất cà-phê chè. Chính 
phủ đã phê duyệt dự án phát triên cà-phê chè 
40 000 héc-ta trong 5 năm (1997 - 2010) bằng 
vốn trong nước và vốn vay ưu đãi của Quỹ Phát 
triển Pháp (CFD). Hiện nay nhiều tỉnh đang triển 
khai trồng mới cà-phê chè với tốc độ tăng từ 
300 đến 1 000 ha/năm/tỉnh. Đối với cà-phê vối, 
cần ôn định diện tích hiện có ở Tây Nguyên, 
không mở rộng diện tích trồng mới, lấy thâm 
canh và nâng cao chất lượng làm hướng chính, 
giảm diện tích cà-phê đến tuổi thanh lý cho năng 
suất thấp. Chiến lược sản xuất cà-phê Việt Nam 
trong những thập niên đầu thế kỷ XXI nhất thiết 
phải căn cứ vào nhu cầu của thị trường đối với 
từng loại sản phẩm. 

Trước đây, công nghiệp chế biến cà-phê đã 
không được quan tâm đầy đủ, có sự thiếu sót về 
nhận thức, có khó khăn về vốn đầu tư, trình độ 
công nghệ thấp kém, chậm đối mới, tốn thất sau 
thu hoạch khá lớn. Vì vậy, có những cơ sở sản 
xuất tốn thất nghiêm trọng, thất thu hàng tỉ đồng 


do chất lượng hạt xấu. Mặt khác, hơn 80% 
cà-phê được sản xuất từ các hộ nông dân sản 
xuất nhỏ thiếu các điều kiện sơ chế tối thiểu. Các 
doanh nghiệp kinh doanh, các đại lý mua cà-phê 
cũng thiếu hệ thống kho tàng và thiết bị chế biến 
phù hợp. Công nghiệp chế biến đã không theo 
kịp với sự phát triên nhanh chóng của sản xuất 
cà-phê, việc này đã gây nên thiệt hại không nhỏ 
cho người sản xuất cũng như Nhà nước. Vì vậy, - 
trong những năm tới, đấy mạnh phát triển công 
nghiệp chế biến cà-phê phải được coi là nhiệm 
vụ rất quan trọng của quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ngành cà-phê. Cân xây dựng thêm 
nhiều cụm chế biến công nghiệp bao gôm công 
nghệ chế biến ướt và khô, hệ thống sấy, xay xát 
đánh bóng, sân phơi nhà kho... Mở rộng quy mô 
và nâng cấp Nhà máy Cà-phê Biên Hòa lên 
1 000 tấn/năm và xây thêm một số nhà máy 
thành phẩm ở Khánh Hòa, Đắc Lắc khi thị 
trường được mở rộng, thu hút các nhà đầu tư 
nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến cà- 
phê. Một việc không kém phân cấp bách là Tổng 
Công ty Cà-phê Việt Nam phải sớm thành lập 
doanh nghiệp cơ khí thiết bị chế biến cà-phê để 
sản xuất và cung ứng các máy móc thiết bị 
chuyên dùng trong công nghiệp cà- phê. Chiến 
lược lâu dài về công nghiệp chế biến cà-phê 
Việt Nam là tiếp thu máy móc, thiết bị và công 
nghệ hiện đại của thế giới để sản xuất và xuất 
khẩu cà-phê thành phẩm chất lượng cao nhất. 
Nâng cao chất lượng cà-phê, bảo đảm tín 
nhiệm với khách hàng, tuân thủ tập quán buôn 
bán quốc tế... là những biện pháp quan trọng để 
củng cô thị trường. Mặt khác cân có các giải 
pháp để khôi phục thị trường truyền thống cũ 
trước đây ở các nước SNG và Đông Âu, mở thị 
trường mới như Trung Quốc và các nước Trung 
Cận Đông... Khối Tượng cà-phê xuất khẩu ngày 
một lớn, không thể thụ động ngồi chờ ai đến mua 
thì bán mà cần chủ động tạo thị trường, mở cơ 
quan đại diện và sử dụng các phương thức 
thương mại khác như: đôi hàng, trả nợ Nhà nước 
và các hiệp định Chính phủ. Bộ Thương mại, cơ 
quan thương vụ ở các nước cân mở rộng hoạt 
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động xúc tiến thương mại, thông qua nhiều hình 
thức để quảng bá cà-phê Việt Nam trên thị 
trường thế giới. 

Việt Nam đã gia nhập ICO (Hiệp hội Ca-phê 
quốc tế), sẽ tham gia tổ chức Hiệp hội Các nước 
Sản xuất cà-phê (ACPC) và những tổ chức quốc 
tế khác có liên quan để tăng cường hợp tác kinh 
tế thương mại, khoa học công nghệ và phát 
triên nguồn nhân lực. Do vậy, vấn đề xây dựng 
thương hiệu cho cà-phê Việt Nam hiện nay là hết 
sức cần thiết, sớm được triển khai. 


3 - Hoàn thiện chiến lược phát triển cà-phê 


Tăng cường vai trò của Nhà nước đối với sản 
xuất và xuất khẩu cà-phê, cần hướng vào các vẫn 
đề trọng tâm: 

- Về chiến lược: Trong những năm 2003 - 
2010, Nhà nước tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 
chiến lược các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ 
lực của Việt Nam, trong đó cà-phê được xem là 
mặt hàng chủ lực số một. Vị trí đó xuất phát từ 
lợi thế đất đai, khí hậu, kinh nghiệm sản xuất của 
nông dân vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và 
một số tỉnh ở miền Trung. Lợi thế đó kết hợp với 
chế độ chính trị - xã hội ổn định, cơ chế chính 
sách thời kỳ đôi mới được khẳng định trong 
đường lối kinh tế do Đại hội IX của Đảng đề ra, 
đã và đang trở thành sức mạnh để nước ta hội 
nhập vào nên kinh tế thế giới và khu vực. Thị 
trường xuất khẩu cà- phê Việt Nam ngày càng 
mở rộng, một số sản phẩm cà-phê chất lượng cao 
như Trung Nguyên đã có thương hiệu trên thị 
trường thế BIỚI. Một yếu tố khác để khẳng định 
vị trí số một về xuất khẩu cà-phê trong các mặt 
hàng nông sản xuất khẩu chủ lực là: giá tị xuất 
khẩu lớn và chưa có giới hạn, sản phâm cà-phê 
chủ yếu để xuất khẩu (trên 90%), khác hắn các 
nông sản khác, như gạo, chè, rau, quả. Vì vậy, 
chiến lược xuất khẩu cà-phê phải được xây dựng 
và hoàn thiện theo hướng phát huy lợi thể, gắn 
chặt với thị trường thế giới. 


- Về quy hoạch: Dù đã được xây dựng, bô 


sung nhiều lân găn với quy hoạch sản xuât nông 
nghiệp cả nước, quy hoạch vùng Tây Nguyên, 
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quy hoạch của các tinh, các huyện, các doanh 
nghiệp sản xuất cà-phê... Nhưng trên phạm vi cả 
nước, các quy hoạch trên vẫn chưa thống nhất, 
chưa được cụ thê hóa bằng các quy hoạch riêng 
cho sản phẩm cà-phê; tính pháp lý còn hạn chế 
nên tính khả thi thấp. Do vậy, vấn đề đặt ra là, 
phải quy hoạch lại theo hướng gắn với chiến 
lược, gắn với thị trường và tăng tính pháp lý, tính 
thống nhất trên phạm vi cả nước. Trong quy 
hoạch hoàn thiện, cân tính đến dự báo thị trường 
trong nước và thế giới, quy hoạch công nghiệp 
chế biến, quy hoạch xây dựng kết cầu hạ tầng 
phục vụ vận chuyển, bảo quản, thu gom, xuất 
khẩu cà-phê. 

- Về kế hoạch: Phát triển cà-phê theo quy 
hoạch của Nhà nước phải được kế hoạch hóa 
theo các chỉ tiêu và biện pháp cụ thể cho cả 
nước, các ngành, các địa phương. Nội dung kế 
hoạch hóa phát triển cà phê trước hết là thị 
trường (cầu), tiếp. đó mới đến sản xuất (cung). 
Muốn vậy, vân đề thông tin dự báo thị trường 
thế giới cần được tính toán, cân đối phù hợp với 
xu hướng tiêu thụ cà-phê của từng khu vực, từng 
nước cả về số lượng và chủng loại. Trên cơ sở 
kế hoạch thị trường, xuất khâu, Nhà nước xây 
dựng kế hoạch sản xuất cà-phê với các yếu tố 
bảo đảm đất đai, vốn, kỹ thuật, công nghệ, cơ 
cấu sản phâm, cơ sở chế biến cho từng thời kỳ cụ 
thể. Trên cơ sở kế hoạch của Nhà nước, các 
ngành và các địa phương phải khắc phục tỉnh 
trạng tự phát, dẫn đến cung vượt cầu như những 
năm vừa qua. Nhà nước tăng cường vai trò tô 
chức và quản lý phát triển cà-phê trước hết và 
chủ yếu thông qua công tác kế hoạch hóa cả về 
sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu. 

Cà-phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ 
lực, có nhiều lợi thế và tiềm năng, nhưng cũng 
còn nhiều khó khăn, thách thức trên thị trường 
thế giới. Vì vậy để xuất khâu cà-phê Việt Nam 
phát triển toàn diện và tăng trưởng bền vững, 
Nhà nước cần có những chính sách lâu dài để 
khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sản xuất 
chế biến và xuất khẩu theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 
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"TOÀN CÂU HÓA, KIiU VỤ€ HÓA 
VÀ VẤN ĐỀ !i0P TÁC GIÚA CÁC tUút: 
KINII I0HIÊ1 CỦA. 

VIỆT HAH VÀ LIÊN DA0 I:0A" 


Lởi Bộ biên tập: Trong hai ngày 29 và 30-10-2003, tại Mát-xcơ-va (Liên bang Nga), 
đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề trên. Tham gia Hội thảo, vê phía Nga 
có Giáo sư, Viện sĩ M.L. Tỉ-ta-ren-cô, Viện trưởng Viện Viên Đông thuộc Viện Hàn 
lâm Khoa học Liên bang Nøa, nhiều giáo sư, tiến sĩ, học giả chuyên nghiên cứu về 
châu Á. Về phía Việt Nam, có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập 
Tạp chí Cộng sản; các giáo sư, phó giáo sư, tiễn sĩ, các nhà nghiên cứu của Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Khoa học - Công 
nghệ. Đại sứ nước ta tại Liên bang Nga Nguyễn Văn Ngạnh cùng nhiều cán bộ Đại 
sứ quán Việt Nam đã tham gia Hội thảo. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc những 


nội dung chủ yêu của Hội thảo. 


1 - Toàn câu hóa, khu vực hóa: Tính chất, 
sự tác động và hệ quả 

Báo cáo đề dẫn của GS, TS Lê Hữu Nghĩa 
và những tham luận tại Hội thảo đều nhất trí 
khẳng định: Toàn cầu hóa, mà chủ yếu là toàn 
cầu hóa kinh tế, đã trở thành một xu thế khách 
quan đang tác động đến tất cả các dân tộc, các 
quốc gia trên thế giới; chi phối những biến đổi 
của tình hình thế giới hiện nay và sắp tới. Xu thế 
toàn cầu hóa bắt nguồn từ sự phát triển của lực 
lượng sản xuất, từ tính chất xã hội hóa của lực 
lượng sản xuất trên phạm vi quốc tế trong điều 
kiện tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ với quá trinh đặc trưng là 
biến khoa học thành lực lượng sản xuất trực tiếp; 
từ sự phát triển của phân công lao động quốc tế, 
của kinh tế thị trường và kinh tế tri thức. 
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Trong giai đoạn hiện nay, toàn câu hóa kinh 
tế đang bị chỉ phối l bởi các nước phát triển và các 
công ty xuyên quốc gia, trong đó tuyệt đại bộ 
phận là các công ty tư bản. Các cường quốc tư 
bản chủ nghĩa là lực lượng chủ đạo, động cơ thúc 
đây và họ có nguồn thu lợi chủ yếu từ quá trình 
toàn câu hóa kinh tế. 

Phát biêu tại Hội thảo, WS M. L. Tĩ-ta-ren-cô, 
Trung tướng, GS A.Ph. Cli-men-cô, GS la.M. 
Béc-ge và nhiều đại biểu khác đều nhấn mạnh 
tính chất hai mặt của toàn cầu hóa kinh tế hiện 
nay - mặt tích cực và tiêu cực; thời cơ và thách 
thức mà toàn cầu hóa đặt ra đối với tất cả các 
quốc gia, trong đó các nước đang phát triên, 
chậm phát triển phải chịu nhiều thách thức gay 
gắt. Phân tích tác động hai mặt của toàn cầu hóa 
đối với các nước đang phát triên, PŒS, TS Vũ 
Văn Phúc đã chỉ ra những tác động tích cực và 
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tiêu cực của toàn cầu hóa. Những tác động tích 
cực là: Phát huy được lợi thế so sánh để phát 
triển; thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, tranh 
thủ được thành tựu khoa học - công nghệ và kinh 
nghiệm quản lý tiên tiến của các nước phát triển; 
mở rộng kinh tế đối ngoại; thay đối cơ cấu kinh 
tế theo hướng tích cực, phù hợp với xu thế của 
thế giới; tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu 
hạ tầng. Những tác động tiêu cực thể hiện ở chỗ: 
Tăng trưởng kinh tế không bên vững do phụ 
thuộc vào thị trường và giá cả trên thế giới; lợi 
thế so sánh (tài nguyên dồi dào, lao động Ẻ...) 
của các nước đang phát triển ngày càng giảm 
xuống: phân hóa giâu nghèo tăng lên; môi 
trường sinh thái xấu đi; nguy cơ XÓI mòn bản sắc 
văn hóa dân tộc và mất chủ quyền quốc gia gia 
tăng: nợ nước ngoài thêm chông chất (khoản nợ 
khoảng 2 200 tỉ USD hiện là một gánh nặng đối 
với các nước đang phát triên). Đề cập đến vấn đề 
chuyển giao công nghệ từ Các nước phát triên 
sang các nước đang phát triên, từ thực tế nước 
Nga, Thiếu tướng A.I. Vla-đi-mi-rốp lưu ý 
rằng, không nên ảo tướng, trông chờ vào sự 
chuyển giao này của phương lây, vì phương 
Tây, trên thực tế, không chuyển giao cho các 
nước đang phát triển công nghệ hiện đại, nhất là 
công nghệ cao. Công nghệ mà họ chuyển giao 
thường chi là công nghệ lắp ráp, công nghệ lạc 
hậu, công nghệ sản xuất cô-ca cô-la để tuyên 
truyền lỗi sông của họ, công nghệ bân, gây ô 
nhiễm, công nghệ cho phép họ chiếm lĩnh thị 
trường như công nghệ điện thoại di động, công 
nghệ hình: thành nền kinh tế ảo để thủ tiêu chủ 
quyền quốc gia của các nước đang phát triên 
hoặc công nghệ để kìm hãm sự phát triển như đã 
từng xây ra với nước Nga. 

Đưa ra một loạt các số liệu cụ thê, ŒS, TS Lê 
Hưu Nghĩa chứng mình xu hướng ngay càng 
doãng ra của hố ngăn cách giầu nghèo giữa các 
nước phát triển và các nước đang phát triển trong 
quá trình toàn cầu hóa kinh tế hiện nay. Hồ ngăn 
cách đó cho thấy rõ tính chất bất công, bất bình 
đẳng giữa các nhóm nước này trong quá trình 
toàn cầu hóa. Do điểm xuất phát của các quốc 


Yạp chí Cộng sảm 


gia tham gia toàn cầu hóa rất khác nhau, "sân 
chơi” không cùng mặt bằng mà “luật chơi" lại do 
kẻ mạnh (các cường quôc tư bản chủ nghĩa) đặt 


_ ra, nên toàn cầu hóa không chia đều lợi ích và rủi 


ro, thua thiệt cho các nước. Một số nhỏ các nước 
trở thành các “tỷ phú vàng”, còn đa số các nước 
đang phát triển rơi vào thế không thuận lợi, bị 
phụ thuộc, mất dần chủ quyền và biến thành các 
“khu vực trì trệ”. Với lợi thế vượt trội hẳn so với 
đại đa số các nước đang phát triển về tiềm lực tài 
chính và trình độ khoa học - công nghệ, các nước 
tư bản phát triển khống chế trận địa kinh tế toàn 
cầu. Họ có điều kiện tăng cường sự bá quyền về 
kinh tế, thao túng về chính trị, can thiệp thô bạo 
vào công việc nội bộ các nước khác. 

Về vấn đề toàn cầu hóa với hệ thống quan 
hệ quốc tế đương đại, với sự hình thành trật tự 
thế giới mới, Trung tướng, GS A.Ph. Cli-men-cô 
cho răng, toàn cầu hóa là quá trình khách quan, 
nhưng Mỹ muốn toàn cầu hóa được chỉ huy từ 
một trung tâm là Oa-sinh-tơn để đạt tham vọng 
xây dựng trật tự thế giới một cực do Mỹ lãnh 
đạo. lộ đây chính chiến lược quân sự “đánh đòn 
phủ đầu" của Mỹ là nhân tố mở đường cho việc 
thiết lập trật tự thế giới đơn cực nhưng núp dưới 
danh nghĩa "chống khủng bố", tức danh nghĩa 
người "kiến tạo hòa bình" chứ không phải kẻ đi 
xâm lược. Không còn đối thủ mạnh là siêu 
cường Liên Xô như trước, giờ đây Mỹ dường 
như đang "làm mưa làm gió" trên thế giới, một 
mình cai quản thế giới. Mỹ đang điều chỉnh lại 
thế bố trí chiến lược trên phạm vi toàn cầu, muốn 
thiết lập lại các căn cứ quân sự ở châu Ẫ. Núp 
dưới chiêu bài "chống khủng bố", Mỹ đang tăng 
Cường SỬ dụng sức mạnh quân sự đối với các 
nước trên thế giới; đây mạnh chủ nghĩa bá 
quyền, chủ nghĩa đơn phương. Âm mưu chính trị 
sâu kín của Mỹ là chiếm đoạt các nguôn tài 
nguyên của thế giới, kiềm chế các đối thủ có thể 
cạnh tranh với Mỹ, thiết lập sự kiểm soát quân sự 
đối với các khu vực quan trọng nhất trên thế giới 
về kinh tế, địa chính trị và chiến lược. Song, 
cũng chính Mỹ đang vấp phải sự chống đối của 
các nước, kế cả các nước lớn là đồng minh của Mỹ. 
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Các nước lớn vừa hợp tác vừa kiềm chế, cạnh 
tranh quyết liệt với nhau trong việc hình thành 
một trật tự thế giới mới. Các tham luận tại Hội 
thảo đều chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu làm cho 
tình hình thế giới căng thắng chính là mưu đồ 
thiết lập trật tự thế giới đơn cực cùng với chủ 
nghĩa bá quyền, chủ nghĩa đơn phương của Mỹ. 
Mặc dù tình hình thế giới hiện đang hết sức căng 
thẳng, song chiến tranh thế giới ít có khả năng 
bùng nổ, nhưng chiến tranh cục bộ, chiến tranh 
quy mô nhỏ thì vẫn xảy ra ở nhiều khu vực trên 
thế giới. Về triển vọng trật tự thế giới mới, 
Trung tướng, GS A.Ph. Cli-men-cô, Thiếu 


tướng A.I. Via-đi-mi-rốp và nhiều nhà khoa: 


học khác khẳng định: Về lâu dài, Mỹ không thể 
thiết lập được trật tự thế giới đơn cực; trên thế 
giới hiện đang diễn ra cuộc đấu tranh giữa xu 
hướng đơn cực và xu hướng đa cực; thế giới sẽ 
phát triển theo xu hướng đa cực. 

Vấn đề khu vực hóa là một nội dung lớn được 
đề cập tại Hội thảo này. Các ý kiến đều khẳng 
định rằng khu vực hóa là sự liên kết giữa các 
nước có chung lợi ích nhất định trong một khu 
vực và cũng là một xu thế khách quan, bổ sung 
cho toàn cầu hóa. Theo ŒS, T§ Lê Hữu Nghĩa, 
khu vực hóa vừa là sự phân ánh vừa là sự phản 
ứng đối với xu thế toàn cầu hóa. Hai xu thế này 
có mối quan hệ vừa thống nhất vừa mâu thuẫn 
với nhau. Chúng đều bắt nguồn từ sự phát triển 
của lực lượng sản xuất, đều thúc đẩy các nước 
mở cửa kinh tế và ngày càng tùy thuộc lẫn nhau, 
đều mang tính hai mặt (tích cực và tiêu cực). 
Khu vực hóa tạo điều kiện, tiền đề cho những 
nước kém phát triển vươn lên chủ động hội nhập 
vào quá trình toàn cầu hóa, tham gia Tô chức 
thương mại thế giới (WTO), đông thời góp phân 
hạn chế những tác động. bất lợi của toàn câu hóa. 
Quan hệ khu vực vừa bô sung nguồn lực cho mỗi 
thành viên, vừa tạo đối trọng với các quan hệ 
khác. Hiện nay trên thế giới đã hình thành nhiều 
tô chức khu vực, như Liên minh châu Âu (EU), 
Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹy (NAFTA), Khu 
vực thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN 
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với AFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế Á - Âu 
(ASEM), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái 
Bình Dương (APEC), Tổ chức hợp tác Thượng 
Hải (SCO)... 

Việc nghiên cứu tính thống nhất và mâu 
thuẫn trong mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và 
khu vực hóa là cơ sở lý luận để các quốc gia 
hoạch định chủ trương và chính sách phù hợp 
nhằm chủ động hội nhập khu vực và quốc tế; đẩy 
mạnh hợp tác song phương và đa phương; đưa ra 
biện pháp điều chỉnh linh hoạt vừa bảo đảm lợi 
ích dân tộc vừa tính đến lợi ích của đối tác; mở 
rộng quan hệ đối ngoại trên nguyên tắc bình 
đẳng, cùng có lợi. 

Từ sự phân tích nguồn gốc, tính chất của toàn 
cầu hóa, GS, TS Lê Hữu Nghĩa khái quát một 
số đặc điểm của toàn cầu hóa kinh tế trong giai 
đoạn hiện nay: 

- Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế khách 
quan đang diễn ra ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ. 

- Toàn cầu hóa diễn ra trong sự bất công, bất 
bình đẳng do tính chất tư bản chủ nghĩa của nó. 
Trong quá trình toàn cầu hóa, sự bất bình đẳng 
giữa các nước ; phát triển và đang phát triển ngày 
càng tăng, hồ ngăn cách giàu nghèo giữa các 
nước cũng như trong từng, nước ngày càng lớn. 


- Toàn cầu hóa kinh tế đang tác động mạnh 
đến các lĩnh vực chính trị, an ninh, đối ngoại, 
văn hóa, tư tướng... 

- Xu hướng tự do hóa kinh tế song song với 
xu hướng bảo hộ mậu dịch; toàn cầu hóa đi đôi 
với khu vực hóa và phản toàn cầu hóa (chống 
mặt trái của toàn cầu hóa), phát triển gắn liền với 
nhân tố phản phát triển. 

2 - Hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương trong xu thế toàn câu hóa 

Hội thảo khẳng định vị trí chiến lược quan 
trọng về địa - kinh tế, địa - chính trị của khu vực 
châu Á- Thái Binh Dương cũng như yêu câu hòa 
bình, ôn định, hợp tác và phát triển của khu vực 
trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, không 
can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình 
đẳng, cùng có lợi. Tuy nhiên, trong khu vực này 
vân tiêm ân những nhân tố gAy I mất ổn định mà 
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cuộc khủng hoảng vấn đề năng lượng hạt nhân 
trên bán đảo Triều Tiên hiện đang là "điểm 
nóng" nôi lên. ŒS A.V, Pô-li-át-cô cho rằng, 
nhân tố gây mất ôn định chủ yếu chính là do 
chính sách bá quyền của Mỹ. Thời kỳ "chiến 
tranh lạnh" đã kết thúc nhưng Mỹ vân tiếp tục 
duy tri và phát triển một số tô chức, cơ chế của 
thời kỳ này như Khối quân sự Bắc Đại Tây 
Dương (NATO), Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ, 
Hàn - Mỹ. Hiện Mỹ lại đang ráo riết tìm cách 
quay lại Đông Nam A về mặt quân sự. 

Mối quan hệ giữa các nước lớn, đặc biệt là 
quan hệ Mỹ- Trung, Mỹ - Nga, quan hệ giữa Mỹ 
với hai miên bán đảo Triều Tiên, với hai bờ co 
biển Đài Loan, quan hệ giữa Mỹ, Trung Quốc 
với các nước Đông Nam Á là những nhân tố 
quan trọng trong việc giải quyết vẫn đề hòa bình, 
ôn định, an ninh và hợp tác trong khu vực này. 
Việc giải quyết các môi quan hệ khu vực và quốc 
tế trên đây cần theo nguyên tắc đối thoại hòa 
bình, tôn trọng chủ quyên các quốc gia, không 
được sử dụng vũ lực quân sự, bảo đảm an ninh 
trên cơ sở hợp tác và phát triển. 

Các tham luận đã nhấn mạnh vai trò của 
APEC và ASEAN trong việc tăng cường hợp tác 
khu vực. 7S V.,B. I-a-cu-bốp-xki khẳng định vị 
trí quan trọng của APEC (gồm 21 nước trong 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chiếm 417% 
thương mại thế BIỚI) VỚI tư cách là tô chức quan 
trọng mang tính chất tư vẫn và đối thoại, BÓp 
phân vào hình thành trật tự kinh tế thế giới mỚi. 
Ông cho răng, Nga cần tham gia APEC tích cực 
hơn bởi chính điều này sẽ làm cho vị thế của 
Nga được nâng cao và sẽ khắc phục được 
khuynh hướng nghiêng về quan hệ với phương 
Tây. Nước Nga có thê trở thành một trung tâm 
cung cấp năng lượng (dầu khí) cho các nước 
trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc.... và tham gia vận tải đường sắt liên Ắ - 
Âu, đường sắt xuyên Xi-bi-ri, đường sắt liên 
Triều. APEC là kênh quan trọng để Nga phát 
triển hợp tác châu Á - Thái Binh Dương, trong 
đó có các nước Đông Nam Ầ (điều đó thể 
hiện qua các chuyến thăm của Tổng thống Liên 
bang Nga V. Pu-tin đến Việt Nam, Thái Lan, 
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Ma-lai-xi-a và những chuyến thăm của lãnh đạo 
các nước này đến Nga trong thời gian qua). 

Tuy phải đối mặt với những thách thức mới 
do sự tác động của một số nước lớn và chủ nghĩa 
khủng bố, nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển 
vấn là xu thế chủ đạo và là nguyện vọng chung 
của ASEAN. Việc Trung Quốc và Ân Độ ký 
Hiệp ước thân thiện và hợp tác Ba-Ìi, việc Trung 
Quốc ký Hiệp định hợp tác với ASEAN, việc 
hình thành Diễn đàn đối thoại ARF, Diễn đàn 
ASEAN +l và ASEAN +4... đã tăng cường sự 
đối thoại, hợp tác giữa ASEAN với các nước 
ngoài ASEAN. 


Để giữ vững hòa bình, ổn định khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương, nhiều học giả Nga đã 
nhấn mạnh đến vấn đê chống chủ nghĩa khủng 
bố. Trung tướng, GS A.Ph. Cli-men-cô đã 
cảnh báo nguy cơ đối với an ninh quốc gia do 
những hoạt động của chủ nghĩa khủng bố, chủ 
nghĩa cực đoan gây ra. Ông cho hay, hiện nay 
trên thế giới có 500 tổ chức khủng bố bí mật với 
ngân sách từ Š đến 20 t USD một. năm (tức lớn 
hơn cả ngân sách quốc phòng của Nga), một 
mạng lưới căn cứ đào tạo bọn khủng bố với trình 
độ tô chức cao những hoạt động khủng bố, trải 
rộng từ Ban-căng đến Đông Ẫ, Đông Nam Ẫ, 
gây nguy cơ đối với các quốc gia đa dân tộc 
không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Những hoạt 
động tội phạm có tổ chức, sử dụng cả vũ khí giết 
người hàng loạt (vũ khí sinh học và hóa học) 
cũng tăng lên. Các tô chức tôn giáo cực đoan, tô 
chức khủng bố ngày càng thu hút đông người 
tham gia, mang tính quôc tế, toàn câu. Vì vậy, 
các quôc gia phải phôi hợp, với nhau để chỗng 
chủ nghĩa khủng bố quôc tế và tội phạm có tô 
chức xuyên quốc gia, song không được lợi dụng 
chống khủng bố hoặc dưới danh nghĩa chống 
khủng bố để thực hiện chủ nghĩa bá quyên vi lợi 
ích vị kỷ của riêng minh. Để tăng cường hòa 
binh, hợp tác và phát triển trong khu vực, cân 
phát huy vai trò của các cơ chê, diễn đàn đối 
thoại hiện có, tăng cường các mỗi quan hệ song 
phương và đa phương trên cơ sở tôn trọng lẫn 
nhau, hình thành hệ thống tư vấn chính trị giữa 
các nước trong khu vực. 
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3 - Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Liên 
bang Nga 

Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt 
Nam và Liên bang Nga là chỗ dựa quan trọng 
cho sự tăng cường hợp tác hai nước. Trước đây, 
nhân dân Liên Xô trong đó có nhân dân Nga đã 
giúp đỡ to lớn cho nhân dân Việt Nam trong sự 
nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất 
tô quôc và xây dựng đất nước. N gày nay, tuy chế 
độ chính trị - xã hội ở nước Nga đã thay đối, 
nhưng điều đó không cản trở sự phát triên quan 
hệ hữu nghị, hợp tác hai bên về kinh tế - thương 
mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật... 
Phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên bang 
Nga là tiếp nối quan hệ truyền thống, là lẽ tự 
nhiên, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của 
nhân dân hai nước. G5, TS Hoàng Chí Bảo đã 
phân tích những điểm tương đồng (nền kinh tế 
đang trong quá trình chuyển đối; có những xem 
XÊI, đánh giá giống nhau trong việc giải quyết 
nhiều vấn đề quôc tế...) cũng như những điểm 
khác biệt (về thể chế chính trị; trình độ phát 
triển; tiềm năng đất nước...) giữa hai nước. Song, 
sự khác biệt vê chính trị và hệ tư tưởng không 
cân trở sự tăng cường hợp tác hai bên. Trong lĩnh 
vực quan hệ thương mại song phương, kim 
ngạch xuất nhập khẩu liên tục tăng, từ con số 0 
(năm 1991) đến 225,6 triệu USD (năm 1995), rồi 
5/1, 278 triệu USD (năm 2001) và 700 triệu 
USD (năm 2002). Ngoài lĩnh vực dầu khí mà 
Công ty dầu khí VietSoPetro là một kiểu mẫu, sự 
hợp tác hai bên còn diễn ra trên nhiều lĩnh vực 
khác như năng lượng điện, khai thác than đá, y 
tế, văn hóa, giáo dục, kỹ thuật quân sự, chống tội 
phạm và các tệ nạn xã hội... 

TS L.E. Va-xi-li-ép nhắn mạnh sự hợp tác 
Nga - Việt là một mắt khâu quan trọng trong 
quan hệ hợp tác của Nga với khu vực châu À - 
Thái Binh Dương. Quan hệ Việt Nam - Liên 
bang Nga được lãnh đạo cấp cao hai nước xác 
định là đối tác chiến lược. Hai bên đã tiến hành 
đối thoại chính trị và có sự phối hợp trên chính 
trường quốc tế. Lãnh đạo hai nước có sự gấp 


nhau trong nhìn nhận, đánh giá nhiều vấn đè : 


quốc tế cơ bản. Việt Nam là bạn hàng truyền 
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thống của Nga. Tống thống V. Pu-tin và nhiều 
nhà lãnh đạo cấp cao của Nga đã thăm Việt 
Nam. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nhiều nhà 
lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã thăm Nga. 
Nhiều hệp định hợp tác giữa hai nước được ký 
kết ở các cấp khác nhau tạO CƠ sở pháp lý vững 
chắc để mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị, 
hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Quan hệ hai 
nước, theo. nhận định của 7S L.E. Va-xi-li-ép, 
có cội nguồn bền vững và tương lai tươi sáng. 


Tuy nhiên, quan hệ hợp tác giữa hai nước, 
như nhận xét chung của các ý kiến tại Hội thảo, 
vẫn chưa tương xứng với điều kiện cũng như 
tiềm năng và tầm vóc của quan hệ đối tác chiến 
lược. Kim ngạch buôn bán hai chiều còn nhỏ bé; 
hợp tác kinh tế chủ yếu dừng ở cấp chính phủ mà 
chưa chuyển động đồng bộ ở cấp dưới và cấp địa 
phương; hai bên chưa xây dựng được những dự 
án, chương trình hợp tác cụ thể về các ngành 
hàng, sản phẩm; một số cơ chế, chính sách hợp 
tác chậm được triển khai hoặc chưa thúc đẩy quá 
trình hợp tác. 

Hiện nay, tỉnh hình Việt Nam và Liên bang 
Nga nói chung đang rất thuận lợi cho phát triển 
quan hệ hợp tác hai nước. Các nhà khoa học Nga 
tham gia Hội thảo bày tỏ sự vui mừng về những 
thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong 
thời kỳ đối mới: Kinh tế tăng trưởng khá cao và 
liên tục, đời sống nhân dân được cải thiện, văn 
hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, giữ vững ôn định 
chính trị, quan hệ đối ngoại không ngừng mỡ 
rộng, vị thê và uy tín của Việt Nam trên trường 
quốc tế được nâng cao. ŒS, TS Lê Hữu Nghĩa 
nêu bật chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt 
Nam là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại 
độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa 
dạng hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam sẵn 
sàng là bạn và đối tác tin cậy của các nước trong 
cộng đồng quốc tế, phần đấu vì hòa bình, độc lập 
và phát triên. Với tinh thần của đường lối đôi 
ngoại như vậy, Việt Nam chủ trương không 
ngừng củng cô và phát triển hơn nữa quan hệ 
hữu nghị truyền thông và sự hợp tác nhiều mặt 
với Liên bang Nga, coi đó là một ưu tiên trong 
đường lối đối ngoại của Việt Nam, vì lợi ích của 
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nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình, ổn định 
và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương và trên toàn thế giới. 

Các tham luận của các nhà khoa "học Nga cho 
thấy, qua r một thời gian xáo động về chính trị và 
kinh tê, đến nay tình "hình chính trị - xã hội của 
Nga đã dần đi vào ốn định, kinh tế Nga đã ra 
khỏi khủng hoàng và đang có những bước phát 
triển vững chắc, ngân sách từ chỗ thâm hụt nay 
đã có bội thu (năm 2003 có 63 tỉ USD dự trữ 
ngoại tệ và vàng), kinh tế Nga từ năm 1999 đến 
nay liên tục tăng trưởng (năm 2002 táng 5%, dự 
kiến năm 2003 tăng 6,5%). Nga vân là cường 
quốc về quân sự, khoa học - công nghệ, giáo 
dục (hiện nay, số lượng các nhà khoa học Nga 
chiếm 12% tông sô các nhà khoa học trên thế 
giới); có kết cấu hạ tầng tốt; nên kinh tế đang 
chuyển đổi theo hướng kinh tế "thị trường định 
hướng xã hội; chính sách cân bằng Đông - Tây 
đang được thực hiện và Nga coi việc phát triển 
quan hệ hợp tác với Việt Nam là một hướng ưu 
tiên trong chính sách đối ngoại của mình. Trước 
đây, Liên Xô đã đào tạo cho Việt Nam hơn 
30 nghìn người có trình độ đại học, gân 4 nghìn 
tiến sĩ, phó tiễn sĩ khoa học. Những cân bộ này 
đang giữ những trọng trách trong guồng máy 
lãnh đạo, quản lý và khoa học ở các ngành, các 
cấp từ trung ương đến địa phương của Việt Nam. 
Đây là nguôn cán bộ quý báu đôi với Việt Nam 
đồng thời là những "câu nối" cho sự phát triển 
hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga hiện nay. 

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ŒS, TS Lê Hữu 
Nghĩa và Viện sĩ M. L. Ti-ta-ren-cô đều đánh 
giá Hội thảo thành công tốt đẹp, bô ích, chủ đề 
Hội thảo mang tính cấp bách vê lý luận và thực 
tiễn. Hội thảo là dịp tốt để giới khoa học hai 
nước trao đôi nhận thức về những vẫn đề hai bên 
cùng quan tâm, góp phần thúc đây quan hệ hữu 
nghị, hợp tác giữa nhân dân và giới khoa học hai 
nước. Hy vọng rằng, những hình thức hợp tác 
khoa học trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát 
triên.Cì 


L.H.N 
(Tổng thuột) 


30 


Yạp chí Cộng sảm 


PHAT TRIEN NGUON... 
(Tiếp theo trang 16) 

xa. Đa dạng hóa hình thức đào tạo, tạo điều kiện 
tốt nhất cho mọi người về cơ hội học tập nâng cao 
trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật. Phân luồng 
đào tạo học sinh sau trung học cơ sở, tạo điều kiện 
cho các em có thể tìm được ngành nghề phù hợp 
VỚI sức học và điều kiện kinh tế của gia đình. Nhà 
nước cần có chính sách hỗ trợ cho học @inh nghèo 
nông thôn để các em có điều kiện học lên Cao theo 
năng lực và nguyện vọng. Các địa phương cần có 
kế hoạch đào tạo nghề cho nông dân một cách 
phong phú, phù hợp với sự phát triển của vùng, 
miên, khu vực, trong đó coi trọng các nghề phục 
vụ trực tiếp sự phát triển của nông nghiệp. 

Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút 
lực lượng lao động có trinh độ cao về nông thôn. 
Thực tế cho thấy, học sinh nông thôn sau khi học 
xong đều muốn tìm cách ở lại thành phố - nơi có 
nhiều cơ hội tìm việc làm có thu nhập cao và phát 
triển tri thức. Tăng cường đào tạo lực lượng lao 
động trẻ ở khu vực nông thôn, một mặt đáp ứng 
yêu cầu của các ngành nghề; mặt khác, phục vụ 
yêu cầu xuất khẩu lao động, với tư cách là nguồn 
cung cấp sức lao động đổi dào cho các lĩnh vực 
khác của nền kinh TẾ. Những năm vừa qua cho 
thấy, lực lượng xuất khẩu lao động chủ yếu từ 
nông thôn. Đây đã và đang là một trong những 
hướng quan trọng đề giải quyết tình trạng lao động 
đôi dư ngày càng tăng ở nông thôn. 

Tạo những điều kiện thuận lợi để người lao 
động tự nâng cao trình độ của mình bằng cách mở 
các lớp phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật, đào tạo ngắn hạn cho nông 
dân, nhất là nông dân làm ăn giỏi. Tăng cường 
nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học - 
công nghệ vào trong sản xuất, nâng cao dân trĩ, bôi 
dưỡng, đào tạo nhân lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao về sản xuất nông nghiệp và xây 
dựng nông thôn. 

Coi trọng chính sách đầu tư phát triên kết cấu 
hạ tầng nông thôn, không ngừng mở Tông các 
loại hinh dịch vụ, phát triển ngành nghề... tạo ra 
nhiều công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho 
người lao động. LÌ 
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RONG suốt quá trình phát triển và trong 
môi bước đi của công cuộc đôi mới đât 


nước, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều 
chủ trương, giải pháp, chính sách, chương trinh, 
dự ân nhằm đẩy nhanh nhịp độ phát triên kinh 
tế - xã hội, giữ vững an ninh - quôc phòng, tăng 
cường khối đại đoàn kết các dân tộc ở vùng dân 
tộc và miền núi. Từ năm 1996 - 1997, chúng ta 
đã phân định vùng dân tộc, ở vùng dân tộc và 
miền núi thành ba khu Vực theo trinh độ phát 
triên. Đây là một cột mốc quan trọng trong quá 
trình hoạch định chính sách phát triên kinh tế - 
xã hội cho những vùng này. Đáng chú ý là, 
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt 
khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt 
là Chương trình 135) tại Quyết định số 
135/1998/QĐ-TTg, ngày 31-7-1998, thực hiện 
trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên 
giới được vận hành với một cơ chế đặc biệt. 
Hơn 4 năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ 
đạo các ngành, các cấp khân trương triên khai 
chương trình; đông thời, lồng ghép một cách 
năng động, sáng tạo với các chương trinh, dự án 
khác, được đông bao các dân tộc, các xã đặc biệt 
khó khăn tích cực hướng ứng và thực hiện. Từ 
mục tiêu đầu tiên là mỗi xã được đầu tư 400 triệu 
đông, đến nay do huy động được nhiều nguồn 
kinh phí, lông ghép nhiêu chương trình hợp lý 
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nên mức đầu tư tăng lên là trên 1 000 triệu đồng 
mỗi xã. Đây là một cố gắng lớn, thể hiện quyết 
tâm cao của toàn Đảng, toàn dân ta trong việc 
giúp đỡ đông bào dân tộc vùng đặc biệt khó 
khăn vươn lên hòa nhập cùng cộng đông, thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Hiệu quả to lớn của chương trình ở chỗ đã tạo 
được đội ngũ.cán bộ (cái gốc của mọi phong 
trào) cho nơi khó khăn nhất. Số cán bộ này là 
nòng cốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội lâu 
dài, ngay cả sau khi chương trình kết thúc. Các 
cấp, các ngành có liên quan đã chú trọng 
nâng cao năng lực quản lý hành chính, kinh tế - 
xã hội cho đội ngũ cán bộ cơ sở, từng bước vươn 
lên vận hành chương trình có hiệu quả. Đến 
năm 2002, các tỉnh thuộc phạm vi chương trình 
đã tiễn hành mở 1 200 lớp tập huấn, hướng dẫn 
cho 350 000 cân bộ; trong đó có các lớp cho cán 
bộ huyện và cán bộ tăng cường cho các xã đặc 
biệt khó khăn. Học viên tham gia chủ yếu là cán 
bộ lãnh đạo xã, cán bộ các tô chức đoàn thể xã, 
già làng, trưởng bản... 

Chương trình đã được các cấp, các ngành tập 
trung chỉ đạo và cử cán bộ đến giúp đỡ. Nhiều 
tính có xã đặc biệt khó khăn đã phân công cán bộ 
xuống giúp phát triển. kinh tế - xã hội, ồn định 
chính trị, an ninh - quốc phòng và trực tiếp tham 
gia chỉ đạo chương trình. Năm 2002, một sô tinh, 
bộ, ngành đưa nhiều cán bộ tăng cường cho 
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các tỉnh Cao Bằng (271 người), Hà Giang 
(151 người) và Bộ Quốc phòng (438 người)... 
Phần lớn đội ngũ cán bộ tăng cường cho cơ sở có 
trình độ và kinh nghiệm công tác tại địa phương, 
có tỉnh thân trách nhiệm cao, đã sớm hòa nhập 
vào cuộc sống ở cơ sở, góp phần tích cực vào 
việc chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu 
của địa phương, dành nhiều thời gian, tâm lực 
cho việc chỉ đạo chương trình. Nhiều địa phương 
đã xác nhận: Lực lượng cán bộ tăng cường là câu 
nối giữa các đồng chí Jãnh đạo cũ và mới, giữa 
nhân dân và chính quyên, đoàn thể... Đặc biệt, sô 
cân bộ này vừa giúp cho địa phương phát triển 
kinh tế - xã hội, vừa nêu tấm gương tận tỉnh, vô 
tư phục vụ nhân dân và là những người giúp đỡ 
cán bộ địa phương ngày một trưởng thành về 
mọi mặt. 

Mặt khác, các bộ, ngành liên quan đã thống 
nhất ban hành cơ chế quản lý đầu tư xây dựng 
kết cầu hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn với 
nội dung phù hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, 
cũng như nhân dân thực hiện mục tiêu kinh tế - 
xã hội ở cơ sở một cách thuận lợi. Đó là: Thực 
hiện dân chủ, công khai ở cấp xã, huyện, tỉnh; 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhanh và thiết 
thực, đáp ứng hai lợi ích: xã có công trình để 
phục vụ nhân dân và nhân dân có việc làm, tăng 
thêm thu nhập từ lao động xây dựng công trinh 
của xã. Những công trình có kỹ thuật không 
phức tạp, mức vốn đầu tư từ một tỉ đồng trở 
xuống được thực hiện theo cơ chế đặc biệt, dễ 
làm, phù hợp với khả năng của cán bộ và đồng 
bào các dân tộc ở địa phương. Nhà nước hỗ trợ 
kinh phí đầu tư kết hợp với huy động nguôn lực 
của nhân dân trong xã để xây dựng công trinh hạ 
tầng; mọi nguôn vốn phải đưa vào kế hoạch để 
quản lý thống nhất, phải đến với từng xã; phân 
cấp toàn bộ quá trình quản lý đầu tư xây dựng 
cho địa phương, các cơ quan trung ương chủ yêu 
chỉ đạo về hoạch định cơ chế chính sách, hướng 
dẫn, kiểm tra, đôn đốc. 

Chương trình đã thực hiện đâu tư đúng mục 
tiêu, đúng đối tượng, có hiệu quả và hạn chế thất 
thoát đến mức thấp nhất: Đến nay, đã xây dựng 
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được khoảng 13 800 công trình kết cấu hạ tầng; 
nghiệm thu đưa vào sử dụng 12 150 công trình 
và gần 100 trung tâm cụm xã, có thêm 400 xã có 
đường ô-tô đến trung tâm xã; tỷ lệ đường giao 
thông cơ giới và dân sinh đến trung tâm xã đạt 
gần 98% (so với 62% năm 1998)... đã có gần 
2300 công trinh thủy lợi được xây mới và 
nâng cấp sửa chữa đủ năng lực tưới cho hơn 
40 000 héc-ta đất canh tác. Sau hơn 4 năm thực 
hiện chương trình, có 64% số xã có điện, 
trong đó 50% là điện lưới quốc gia; có thêm 
1 050 công trình nước sạch và 2 552 trường học 
được đưa vào sử dụng, cơ bản xóa được trường 
tạm, lớp tạm; tổ chức sắp xếp lại đời sống cho 
30 000 hộ dân. Ở một sô địa phương, Chương 
trình đã hỗ trợ cho đồng bào nhà ở, bò, trâu, 
lương thực..., nên đời sống của đồng bào bớt khó 
khăn, chương trình đã đầm bảo cho mỗi xã, năm 
nào cũng được đầu tư ít nhất một công trình có 
cơ câu đầu tư hợp lý, có quy mô phù hợp, đúng 
quy định. Những năm qua, các công trình này đã 
góp phân làm thay đối quan trọng bộ mặt của Xã, 
tạo sự phấn khởi và niềm tin sâu sắc của nhân 
dân vào Đảng và Nhà nước ta. 

Thực hiện nguyên tắc dân chủ công khai 
trong đầu tư, xây dựng mục tiêu xã có công trình, 
dân có việc làm và gắn kết được trách nhiệm, 
nghĩa vụ, tình cảm của mình với Chương trình 
được thực hiện tốt. 

Nhân dân các xã thuộc chương trình góp 
công, góp của xây dựng các công trình. Tiêu 
biểu là tỉnh Tuyên Quang, năm 1999, nhân dân 
đã góp 6 tỉ đồng (chiếm 44% số vốn chương 
trình đầu tư cho tỉnh) để xây dựng các công trinh 
băng ngày công lao động nghĩa vụ, thủy lợi phí 
và toàn bộ các công trình thủy lợi, kênh mương 
và đường giao thông do nhân dân trong xã tự 
làm. Ở nhiều xã thuộc chương trình, nhân dân đã 
tích cực tham gia đóng góp xây dựng chiếm 
khoảng 10% giá trị chung của công trình. Những 
tinh như Phú Thọ, Yên Bái, nhân dân đã đóng 
góp đến 30% giá trị chung của công trình. Điều 
này cho thấy, khi đã làm gì có lợi cho dân, hợp 
lòng dân thì sẽ phát huy được tinh thần đoàn kết 
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và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân; mặt khác, 
còn có khả năng nhận được sự đóng góp tiền của 
của nhân dân, ngay cả ở những nơi khó khăn 
nhất. 

Như vậy, sau hơn 4 năm thực hiện, chương 
trình đã đi nhanh vào cuộc sống, đầu tư đúng 
mục tiêu, đối tượng và có hiệu quả; kinh tế - xã 
hội ở các xã đặc biệt khó khăn có bước phát 
triển, tỷ lệ đói nghèo giảm nhanh. Có thể nói, 
đây là kết quả có ý nghĩa nhất mà chương trình 
đã mang lại. Đáng chú ý là, các địa bàn đặc biệt 
khó khăn đã xóa đói giảm nghèo một cách mạnh 
mẽ. Tỷ lệ đói nghèo giảm từ 61% xuống gần 
30%, có địa phương còn 13%. Chương trinh tạo 
ra phong trào lao động sản xuất sôi động, sự hô 
hởi phần khởi và tin tưởng của đồng bào các dân 
tộc vào đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Chương trình đã hội tụ được 
sự giúp đỡ, tình cảm và trách nhiệm của nhân 
dân cả nước; thu hút được sự quan tâm chỉ đạo 
của các cấp, các ngành: gần dân hơn, giúp đỡ cơ 
sở nhiều hơn; nhiều nước và các tô chức quốc tế 
đã bước đầu quan tâm giúp đỡ đông bào vùng 
đặc biệt khó khăn này. 

Tuy nhiên, sau hơn 4 năm thực hiện chương 
trình, đã bộc lộ những hạn chế: Việc huy động 
nguôn lực cho chương trình chưa đủ, chưa tạo ra 
được phong trào rộng khắp cả nước giúp đỡ các 
xã đặc biệt khó khăn; một số tỉnh có điều kiện, 
các tông công ty "91" giúp đỡ các địa phương 
nghèo chưa đều, chưa tương xứng với khả năng 
và gần đây có xu thế chừng lại. Một số địa 
phương chưa xác định đầy đủ ý nghĩa về kinh 
tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của chương 
trinh, chưa tạo ra sức mạnh tông hợp để thực 
hiện chương trình hoặc chỉ đạo chương trình một 
cách thuần túy như đầu tư xây dựng cơ bản một 
số công trình bằng nguồn vốn trung ương. Một 
số huyện, xã có địa bàn rộng, địa hình hiêm trở, 
đội ngũ cán bộ yếu kém, lại xây dựng nhiều công 
trinh, không đủ sức kiêm tra, giám sát, chất 
lượng một số công trình kém nên đã có công 
trình phái phá đi làm lại. Bước vào năm 2003, 
tiến độ thi công các công trình đôi khi còn rất 
chậm. Một số địa phương mới chi tập trung thực 
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hiện nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng, chưa 
đẩy mạnh sản xuất, ôn định đời sống và thực 
hiện các nhiệm vụ khác để đạt được mục tiêu 
tổng hợp của chương trình. 

Để góp phần khắc phục những khuyết điểm 
trên đây, đây nhanh tiên độ thi công các công 
trình, thực hiện có hiệu quả chương trình, cần 
chú ý một số vấn đề: 

1- Huy động nhiều hơn nữa nguồn lực để thực 
hiện đông bộ 5 nhiệm vụ của chương trình. Tăng 


| cường mọi biện pháp tuyên truyền, vận động đề 


có vôn. hỗ trợ đầu tư từ trong nước, ngoài nước 
và nguồn lực tại chỗ cho vùng đặc biệt khó khăn; 
đặc biệt chú ý ý công tác kế hoạch hóa kết hợp các 
nguôn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa 
phương và huy động sức dân đê thực hiện 
chương trình; lồng ghép các chương trình, dự á ân 
khác với chương trình trên cùng một địa bàn để 
thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, tạo ra hiệu quả 
kinh tế - xã hội tông hợp của Chương trình. 

2 Những văn bản quy định hướng dẫn về CƠ 
chế quản lý chương trình nhìn chung và. VỀ CƠ 
bản là phù hợp với thực tẾ. Tuy nhiên, vẫn còn 
một số vấn đề cần phải bổ sung hoàn chỉnh để 
thực hiện có hiệu quả trong cả quá trình quản lý 
đầu tư xây dựng các công trình: thực hiện dự án 
quy hoạch kết cấu hạ tầng các xã đặc biệt khó 
khăn; lập, thâm định, xét duyệt dự ân, thiết kế dự 
toán công trình, thực hiện đâu tư, hoàn thanh và 
đưa công trình vào sử dụng, vấn đề phân công, 
phân câp quản lý đầu tư ở các cấp tính, huyện, 
xã; sơ kêt kinh nghiệm của một sô tỉnh vận dụng 
sáng tạo và bổ sung cơ chế quản lý cho phù hợp 
với đặc điểm của địa phương. 

3- Làm tốt hơn nữa các biện pháp tổ chức 
thực hiện: đầm bảo nguyên tắc dân chủ công 
khai, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; 
tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu: xã có công trinh, 
dân có việc làm và tăng thêm thu nhập từ xây 
dựng công trình; ứng vốn từ ngân sách địa 
phương đê lập, thâm định, xét duyệt dự án, thiết 
kế dự toán từ năm trước để có thê thi công các 
công trình ngay từ đầu năm kế hoạch, đảm bảo 


(Xem tiẾp trang 5.3) 
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ÊN Long An hôm nay, nhất là khi ghé 
JE))»" vùng đất phèn mặn, quanh năm 

ngập lũ (trải khắp 6 huyện trong tổng 
số 13 huyện và l thị xã của tỉnh) thuộc vùng 
Đồng Tháp Mười, chắc ít ai hình dung ra vùng 
đất này của mây năm về trước. Ngay đến 
những năm 80 của thế kỷ XX, gần 70% diện 
tích của vùng đất ngập lũ vẫn còn hoang hóa, 
hệ thống giao thông thiếu thốn, dân cư thưa 
thớt, đời sống hết sức khó khăn. 

Từ Đại hội Đảng bộ lần thứ III, tỉnh chủ 
trương thực hiện Chương trình khai thác tổng 
hợp tiềm năng Đông Tháp Mười. Mặc dù so 
với các tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long, 
đầu tư cho việc khẩn hoang, làm thủy lợi, cải 
tạo đất của Long An rất tốn kém và vất vả, 
nhưng tỉnh vẫn xác định đây là một giải pháp 
có tầm chiến lược và quyết tâm thực hiện. Hiện 
nay, những công trình này đang phát huy tối đa 
hiệu quả. Nhờ đầu tư đúng hướng, có trọng 
tâm, trọng điểm, nhất là cho công tác thủy lợi, 
cải tạo vùng đất chua phèn, đầm lây, chuyển 
đối cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, con vật 
nuôi... Trong những năm qua, trên mọi lĩnh vực 
sản xuất đã có những chuyên biến đáng kể. 
Nhiều năm liên tục, nhất là năm 2002, tỉnh đã 
đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất so với 
trước. Thu nhập binh quân đầu người đạt 305 
USD. 

Không thỏa mãn với những kết quả đã có, 
để Long An thực sự chuyển mình theo kịp với 
các tỉnh bạn và đóng góp nhiều hơn cho Thành 
phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long, 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, 
Đại hội Đảng bộ lần thứ VII (2001) đã xác 
định phương hướng hành động và các giai pháp 
cụ thể cho giai đoạn đến 2010 với 4 chương 
trình trọng điểm, trước mắt là giai đoạn 
2001 - 2005: 
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LONG AN 
trên đường tới 
năm 2010 


TBẦN KIM DUNG 


1 - Chương trình dân sinh vùng lũ 

Chương trình khai thác tổng hợp tiềm năng 
Đồng Tháp Mười cùng với những chính sách 
đầu tư vĩ mô của Nhà nước được tiến hành 
trong những năm qua, đến nay đã làm thay đổi 
đáng kể đời sống của cả thành thị và nông thôn, 
nhất là vùng đất sình lầy, đói kém, hoang hóa 
mà nhiều năm trước đây người dân chỉ quen 
"né lũ”. 

Tuy cuộc sống người dân Long An đã thay 
đổi về cơ bản nhưng vẫn chưa khắc phục được 
những hậu quả mỗi khi lũ về, nhất là những 
năm lũ lớn làm thiệt hại, mất mát không nhỏ về 
người, tài sản; nhà cửa, mùa màng bị cuốn trôi, 
sản xuất trì trệ, dân thiếu đói phải cứu trợ. 
Không bó tay trước khó khăn, để giảm thiểu tối 
đa những tổn thất do lũ lụt, thiên tai gây ra, để 
ổn định đời sống cư dân và phát triển sản xuất, 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đặt quyết tâm 
tiếp tục triên khai Chương trình dân sinh vùng 
lu lụt, xác định đây là khâu trọng yếu mang 
tính quyết định làm thay đôi về chất cơ cầu 
kinh tế và đời sống của nhân dân toàn tỉnh. 
Trên thực tế, chương trình tiếp tục làm thay đổi 
theo hướng đi lên cuộc sống không chỉ của 
người dân vùng ngập lũ mà đời sống của nhân 
dân toàn tỉnh. Sự phân bố dân cư được điều 
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chỉnh theo hướng gắn lao động với đất đai và 
an ninh - quốc phòng. Người dân đã chuyển 
sang làm lúa 2 vụ và từng bước thoát cảnh đói 
kém, lụt lội khó khăn xưa. Đã có 2/7 thị trấn 
huyện ly (Tân Hưng, Vĩnh Hưng) được bao đề 
kiên cố đủ sức chống được mức đỉnh lũ 
năm 2000. Kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội 
được Nhà nước và nhân dân đầu tư xây dựng, 
triên khai đắp đê bao, đào kênh, làm đường: hệ 
thống giao thông bộ, nhất là hệ thống lưới điện 
quôc gia được xây dựng đến phần lớn các thị 
trần. Nhiều ước mơ của vài năm trước nay đã 
thành hiện thực: Quốc lộ 62 ngày nay đã chạy 
xuyên Đông Tháp Mười. Trước đây, từ thị xã 
Tân An muốn đi xuống huyện biên giới Mộc 
Hóa bằng nhiều phương tiện, nhanh nhất cũng 
phải một ngày, thì nay chỉ cần hơn một giờ 
đồng hồ chạy xe ô-tô có thể tới tận xã. Các xã, 
thị trần đều đã có trạm y tế, trung tâm y tế; hệ 
thống trường học đáp ứng nhu cầu học tập của 
học sinh trong vùng: 43,8% dân số được sử 
dụng nước sạch. Vùng đất hoang hóa, chua 
phèn năm 2000, nay đã trở thành vựa lúa với 
sản lượng 1 triệu 110 nghìn tấn, chiếm 70% sản 
lượng lương thực của tỉnh... 

2 - Chương trình phát huy mọi nguôn lực 
đâu tư vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh 

So với các tỉnh tiếp giáp Thành phố 
Hồ Chí Minh như Đồng Nai, Bình Dương, tuy 
cũng có nhiều lợi thế (nằm trong vùng kinh tế 
trọng điểm của cả nước), nhưng trên nhiều lĩnh 
vực, nhất là sản xuất công nghiệp, tốc độ phát 
triển của Long An được đánh giá là chưa tương 
xứng với tiêm năng. Vì thê, Chương trình phát 
huy mọi nguôn lực đầu tư vùng . kinh tế trọng 
điềm với mục đích khơi dậy tiềm năng của 
địa phương, cố gắng theo kịp với yêu cầu của 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa được 
xác lập. 

Sau một thời gian thực hiện, chương trình đã 
thực sự tạo được sự chuyển động tích cực trên 
lĩnh vực công nghiệp. Toàn tỉnh, nhất là ở các 
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huyện vùng ven (Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, 
Cần Đước...), các vùng công nghiệp tập trung 
với 23 cụm, khu công nghiệp đã lần lượt hình 
thành. Các khu vực kinh tế trọng điểm khác 
cũng đang được đầu tư: vùng Đông Vàm Cỏ 
Đông đã quy hoạch 7 000 ha đất cho Khu Công 
nghiệp Xuyên Á; gần 1 nghìn ha đất được dành 
cho quy hoạch Khu Công nghiệp Tân Đức 
(Tân Tạo). Cảng Bến Lức cũng đang được hình 
thành; Khu Kinh tế Tân Hưng được chọn để 
phát triển tông hợp tất cả các lĩnh vực: nông 
nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ... 

Nằm giáp với Thành phố Hỗ Chí Minh, trên 
trục quốc lộ 1A, với nhiều ưu thế, huyện Bến 
Lức đang là một trong những huyện có tốc độ 
đô thị hóa, công nghiệp hóa cạo. Ở đầy đang 
thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư, hàng 
loạt cơ sở sản xuất kinh doanh đã ra đời. Lực 
lượng lao động, nhất là lao động có tay nghề 
đang được bổ sung, tăng cường. Song, cũng 
như ở tất cả các địa phương khác, tốc độ đô thị 
hóa đang làm nảy sinh hàng loạt các vấn đề 
phức tạp (đền bù, giải tỏa; quy hoạch, đảm bảo 
đời sống, an sinh xã hội, khắc phục những tệ 
nạn xã hội...). Đề nhanh chóng tháo gỡ khó 
khăn đó, rất cần tới những chính sách, biện 
pháp kịp thời, hữu hiệu của cả Trung ương và 
địa phương. 

Kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng 
tùy theo thế mạnh, truyền thống, khả năng và 
đặc trưng của từng địa phương mà hình thành 
các vùng chuyên canh trông các loại cây đặc 
sản với diện tích lớn, có nhiều lợi thế và điều 
kiện áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật: Vùng 
Đồng Tháp Mười trồng lúa, vùng này được coi 
là vùng an ninh lương thực của tỉnh với sản 
lượng đã đạt 1,1 triệu tấn, tập trung trồng các 
loại gạo đặc sản, nhất là loại gạo "Nàng thơm 
chợ Đào" của Long An từ lâu đã nối tiếng cả 
nước; Để đảm bảo cân bằng môi trường sinh 
thái, vùng đất phèn được tập trung trồng tràm; 
huyện Đức Hòa tập trung trông mía, lạc, 
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nuôi bò sữa; dứa được trồng chủ yếu ở huyện 
Bên Lức; huyện Tân Thanh trồng dưa hấu; một 
số nơi khác phát triển vùng chuyên trồng rau 
màu, ngô lai... 


Một trong những địa phương tiêu biểu về 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi là 
huyện Cần Đước. Trước kia, đây là một 
trong những huyện nghèo, người dân ở xã 
Tân Chánh của huyện thậm chí còn phải bỏ xứ 
đi tha hương làm thuê, kiếm sống. Ngày nay, 
đời sống người dân được cải thiện đáng kể nhờ 
_ phát triển nghề nuôi tôm sú mang lại hiệu quả 
cao. Nhiều hộ dân đã xây được nhà mới; giao 
thông nông thôn, điện, hệ thống nước sạch, cơ 
sở y tế, giáo dục được đầu tư xây dựng. 

Thành tựu tuy lớn nhưng không có nghĩa là 
mọi khó khăn, thách thức đã được khắc phục. 
Trong báo cáo giữa nhiệm kỳ, Đảng bộ tình đã 
thắng thắn nhìn nhận không ít những yếu kém: 
cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, vẫn dựa vào 
sản xuất nông nghiệp với trình độ thấp. Tình 
trạng dư thưa lao động, thiếu việc làm vẫn là âp 
lực lớn. Các tiền đề để tiến hành công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa (nguôn nhân lực, kết cầu hạ 
tầng...) chưa đáp ứng với yêu câu phát triển. 
Sản xuất nông nghiệp, nhất là ngành mía đường 
gặp nhiêu khó khăn, đặc biệt vướng mắc ở khâu 
tiêu thụ, chế biến sản phẩm. Nghê nuôi tôm 
hiện mang lại hiệu quả cao, nhưng đã và sẽ còn 
phát sinh nhiều vấn đề nan giải. Muốn phát 
triên bên vững phải bảo đảm tốt các khâu của 
quá trình sản xuất, ngay từ khâu con giống, 
kiểm dịch, môi trường. Do vị trí gần với Thành 
phố Hồ Chí Minh, thị trường nông sản của 
Long An cũng chịu tác động không nhỏ về giá 
cả nên thường có những dao động bất lợi... 
Chính vì thế, Tỉnh ủy đề ra những biện pháp cụ 
thể để khắc phục những mặt yếu kém này. 

3 - Chương trình giải quyết việc làm - xóa 
đói giảm nghèo 

Hiện nay, 80% lực lượng lao động của 
Long An sống ở vùng nông thôn. Tỷ lệ lao 
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động thất nghiệp. những năm qua dao động . Ở 
mức 6% so với tổng số lao động trong độ tuôi; 
tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp. Sau 
6 năm (1995 - 2000), cùng với những chính 
sách của Nhà nước kết hợp với các chương 
trình của địa phương, tỉnh đã giải quyết việc 
làm cho hơn 131 nghìn lao động (đạt 105% kế 
hoạch); sắp xếp việc làm mới cho 75 nghìn lao 
động (chiếm 57% tổng số lao động). Tỷ lệ thất 
nghiệp ở khu vực thành thị có xu hướng giảm 
từ 6,14% (1995) xuống còn 5,43% (2000). Hệ 
số sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông 
thôn nâng từ 66,31% (1996) lên 76% (2000). 
Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích 
cực, tỷ trọng lao động trong nông nghiệp và 
lâm nghiệp giảm dần; công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ tăng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động 
qua đào tạo tăng chậm, so với mục tiêu đề ra 
còn thấp từ 20% đến 22%. 

Nhờ những cố gắng trong công tác xóa đói 
giảm nghèo, đến năm 2000, tỷ lệ hộ nghèo từ 
12,2% (1998) đã giảm xuống còn 9,8% (2000). 
Có 36 xã (3 xã và thị trấn trọng điểm) trên tông 
số 63 xã nghèo đã thoát nghèo. Nhiều mạng 
lưới giao thông, hệ thống nước sạch, trạm y tế, 
chợ... đã được nâng cấp hoặc xây mới. Tuy 
nhiên, tính đến cuỗi năm 2000, vẫn còn 28 xã 
thiếu đường ô-tô đến trung tâm xã; 1 15 xã thiếu 
chợ xã hoặc liên xã; nhiều xã, thị trấn chưa 
hoàn chinh hệ thống nước sạch sinh hoạt. 

Trong giai đoạn 2001 - 2005, chương trình 
giải quyết việc làm - xóa đói giảm nghèo được 
thực hiện gắn với chương trình quốc gia về giải 
quyết việc làm, xóa đói giãm nghèo, xây dựng 
mô hình xã thoát nghèo. Bình quân hằng năm 
giải quyết việc làm cho 30 nghìn người lao 
động: đào tạo nghề cho 20 nghìn người. Phần 
đấu thay đổi cơ cấu lao động phân bố với 
nông - làm nghiệp: 50%, công nghiệp - xây 
dựng: 21%, thương mại - dịch vụ: 29%. Cố 
gắng giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống 
còn dưới 5%; nâng hệ số sử dụng thời gian lao 
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động nông thôn lên 78%. Ty lệ lao động qua 
đào tạo phải đạt 30%, trong đó đào tạo nghề 
là 17%. Tỉnh phấn đấu hạ tỷ lệ tăng dân số 
xuống còn 1,4%. Phổ cập trung học cơ sở ở 
80% số xã, phường, thị trấn. Giảm tỷ lệ hộ 
nghèo xuống còn dưới 5%. 

4 - Chương trình đào tạo nguôn nhân lực 

Long An là tỉnh có nguôn lao động dôi dào 
với 61,13% số lao động trong độ tuổi; 
90,1% số dân có trình độ từ tiểu học trở lên. 
Tuy nhiên, vấn đề nguôn nhân lực đối với địa 
phương vẫn đang là bài toán khó. Trong đào tạo 
nhân lực, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhận định, điểm 
yếu nhất hiện nay chính là công tác cán bộ. 
Tình trạng thiếu hụt đội ngũ cán bộ có trình độ 
chuyên môn, tay nghề cao, nhất là ở cấp cơ sở 
hiện khá phổ biến. Vị thế ở cửa ngõ của Thành 
phố Hồ Chí Minh vừa là lợi thế, song cũng gây 
không ít trở ngại trong việc thu hút nguồn nhân 
lực. Thành phố Hồ Chí Minh là một thị trường 
lao động lớn, đa ngành nghề, lao động có tay 
nghề dễ kiếm được việc làm với thu nhập cao. 
Nếu không có biện pháp hạn chế, khuyến 
khích, nhất định dòng lao động có tay nghề, có 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ sẽ đô về thành 
phố và các đô thị, sẽ càng làm cho thị trường 
lao động có tay nghề, có trình độ của Long An 
khan hiếm hơn. 

Để giải quyết những khó khăn về nguồn 
nhân lực, tỉnh chủ trương quy hoạch các cụm 
dân cư đáp ứng với yêu cầu sống và làm việc 
của người lao động trong tương lai. Đầu tư hơn 
nữa cho công tác dạy nghề, nâng cao chất lượng 
tay nghề của người lao động, bảo đảm bình 
quân hằng năm đào tạo được khoảng 10 nghìn 
công nhân; tăng cường thêm trang thiết bị và 
nâng cấp Trường Dạy nghề Long An; đầu tư 
xây dựng Trường Trung học Kinh tế - kỹ thuật 
của tỉnh ở Bến Lức, ở Cần Giuộc. Có chính 
sách thu hút cán bộ có trình độ, tay nghề về tỉnh 
làm việc; hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đi học đại 
học, cao học. Tĩnh đã xây dựng chương trình và 
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mớ lớp đào tạo đội ngũ bí thư, chủ tịch cho các 
CƠ SỞ. 

Trong các giai đoạn tiếp theo, tỉnh tiếp tục 
thực hiện việc kết hợp phát triển kinh tế ngành 
với phát triển kinh tế vùng theo quy hoạch, kế 
hoạch, chương trinh, dự án được đề ra: xây 
dựng thị xã Tân An theo tinh thần của Nghị 
quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đầu tư 
phát triển vùng kinh tế trọng điểm ở phía đông 
sông Vàm Cỏ Đông và hành lang quốc lộ 1A; 
tiếp tục đầu tư để vùng Đông Tháp Mười trở 
thành vùng trọng điềm lương thực và nông sản, 
hàng hóa theo hướng chuyên canh; chú trọng 
đầu tư tạo giống cây trồng, con vật nuôi cho 
năng suất cao, chất lượng tốt, tạo bước đột phá 
trong sản xuất nông nghiệp; phát triển vùng lúa 
cao sản, vùng đay nguyên liệu giấy, vùng rừng 
tràm sinh thái; đấy mạnh chăn nuôi gia súc, gia 
cằm, nuôi cá nước ngọt và khai thác nguồn thủy 
sản thiên nhiên; phát triển kinh tế vùng biên 
giới, tăng cường giao lưu kinh tế, nhất là ở hai 
cửa khẩu Bình Hiệp và Tho Mo; tập trung 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng phía Nam; 
tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ; 
tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội vùng hạ 
Cần Giuộc, Cần Đước theo Nghị quyết số 
I8/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đề quốc Mỹ, Long An đã luôn nêu cao 
tinh thần kiên cường, bất khuất, anh dũng, sáng 
tạo, cùng nhân dân cả nước chiến đấu và chiến 
thắng. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quôc ngày nay, Đảng bộ và nhân dân Long An 
luôn phát huy truyền thống anh dũng, tự lực, tự 
cường, vượt mọi khó khăn, gian khổ phân đấu 
vươn lên, xứng đáng với lịch sử của vùng đất 
Long An - vùng đất của Vàm Cô Đông, Vàm 
Có Tây huyền thoại, vùng đất cửa ngõ của 
Thành phố Hỗ Chí Minh, cầu nối giữa miền 
Đông và Tây Nam Bộ với vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam, thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. C] 
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ÁN bộ, chiến sĩ Bộ đội 
Biên phòng luôn vượt 
muôn vàn khó khăn, 


gian khô giữ yên biên cương, 
bờ biển, hải đảo đất nước. Bên 
cạnh nhiệm vụ trọng tâm đó, 
họ đã và đang từng ngày tưng 
giờ góp phần nâng cao đời 
sông văn hóa cho đồng bảo 
nơi đóng quân. Sự cô găng đó 
cộng với sự giúp đỡ tận tinh 
của nhân dân và các ngành có 
liên quan, đặc biệt là ngành 
văn hóa - thông ` tin, đời sông 
văn hóa của đồng bào nơi 
đóng quân đã được nâng cao một mức đáng kê. 
Vào năm 93 của thế kỷ trước, Bộ Văn hóa - 
Thông tin và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã 
ký kết Chương trình phối hợp hành động "Đẩy 
mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa 
- thông tin ở miễn núi, vùng dân tộc thiểu số" với 
4 nội dung và mục tiêu chủ yếu: 

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin cô động 
tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách 
của Nhà nước đến các thôn, bản vùng sâu, vùng 
xa biên giới. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động và phát triển 
các hình thức hoạt động văn hóa, văn nghệ phục 
vụ quân và dân trên địa bàn đóng quân. 

- Phối hợp quản lý xây dựng cơ sở vật chất 
cho các hoạt động văn hóa thông tin trên địa bàn 
đóng quân. 

- Tích cực tham gia vận động đồng bào các 
dân tộc xây dựng làng bản văn hóa, bài trừ các tệ 
nạn xã hội. 

Đến năm 2000, chương trinh được bố sung 
thêm nội dung hết sức quan trọng: phối hợp 
sưu tầm, gìn § øiữ, khôi phục, phát huy các giá trị 
văn hóa truyền thông của đồng bào nơi biên giới 
hải đảo. 
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Bộ đội Biên phòng góp phân 
nâng cao đời sống uăn hóa 
của nhân dân 
uùng biên giới 0à uùng biển 


TRẤN HANH KIỂM" 


Sau 10 năm phân đấu không mệt mỏi triên 
khai thực hiện, chương trình đã đạt được những 
kết quả đáng phấn khởi: 

- Góp phân đây mạnh và nâng cao một bước 
chất lượng hoạt động thông tin cổ động ở địa bàn 
đóng quân. 

Ngay sau ký kết chương trình, Bộ Tư lệnh Bộ 
đội Biên phòng đã chỉ đạo tuyển lựa cán bộ, 
chiến sĩ có năng khiếu hoạt động văn hóa thông 
tin để thành lập đội tuyên truyền văn hóa ở các 
tỉnh, thành có bộ đội biên phòng. Mỗi đội có biên 
chế chính thức từ 2 - 3 người, làm hạt nhân. Khi 
đi hoạt động ở cơ sở, các đội được bổ sung quân 
số từ 7 - 10 người để đủ lực lượng xây dựng các 
chương trình tuyên truyền văn hóa, đâm bảo biểu 
diễn độc lập. Ở các đồn biên phòng, thành lập 
các tổ tuyên truyền văn hóa. Trong 10 năm, Bộ 
đội Biên phòng đã tuyến được hơn 300 chiến sĩ 
văn hóa, hầu hết đã tốt nghiệp các trường văn 
hóa nghệ thuật của trung ương và địa phương, bô 
sung cho các tô, đội tuyên truyền văn hóa ở các 


*- Đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng 
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tỉnh, thành. Đến nay, ở tất cả tỉnh, thành phố có 
bộ đội biên phòng, các tổ, đội tuyên truyền văn 
hóa đã đi vào hoạt động. Để các tổ, đội tuyên 
truyền văn hóa hoạt động nền nếp có hiệu quả, 
Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã hướng dẫn 
các đơn vị xây dựng quy chế và định mức hoạt 
động của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa phục 
vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. 
Nhiều nơi, đội hoạt động có hiệu quả như: Quảng 
Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định, 
Khánh Hòa, Kiên Giang... 

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp 
với Bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức 4 cuộc liên 
hoan các tổ, đội tuyên truyền văn hóa toàn quốc 
với sự tham gia của hàng ngàn diễn viên, tuyên 
truyền viên. Qua cuộc liên hoan lần thứ tư, mô 
hình hoạt động của các tô, đội tuyên truyền văn 
hóa đã được khẳng định, chất lượng nghệ thuật 
đã có bước tiến vượt bậc; có đội tuyên truyền văn 
hóa đã tiếp cận với nghệ thuật chuyên nghiệp; 
nhiều đội được coi như một đơn vị hoạt động văn 
hóa của địa phương. 

Bằng các hình thức thông tin - tuyên truyền và 
biểu diễn văn nghệ, chiếu vi-đê-ô tại chỗ và lưu 
động, tham gia tổ chức các lễ hội truyền thống và 
xây dựng nếp sống văn hóa, các tổ, đội tuyên 
truyền văn hóa đã phục vụ hàng vạn buôi tuyên 
truyền thông tin, chiếu vi-đê-ô cho hàng triệu 
lượt người xem, kể cả ở các bản xa xôi, hẻo lánh 
trước đây chưa thể được xem như. A Lưới 
(Thừa Thiên - Huế), Hiên, Giằng (Quảng Nam), 
Mường Tè, Phong Thổ (Lai Châu), Đắc Lắc, 
Kon Tum... 

- Góp phân đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt 
văn hóa, lễ hội văn hóa truyền thống. 

Ngoài việc biểu diễn văn nghệ, chiếu vi-đê-ô, 
tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, các tổ đội tuyên truyền văn 
hóa còn đây mạnh các hoạt động sinh hoạt văn 
hóa, lễ hội truyền thống, góp phân sưu tập, gin 
giữ, phát huy vôn văn hóa truyền thống dân tộc, 
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theo tinh thần Nghị quyết Trung ương §Š, 
khóa VII, của Đảng. 

Hằng năm, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành 
đã duy trì, tô chức được Liên hoan văn hóa các 
dân tộc với sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ tuyên 
truyền văn hóa với hạt nhân văn nghệ ở các xã, 
bản biên giới và các chi đoàn trường học, đơn vị 
kết nghĩa trên địa bàn. Nhiều làn điệu dân ca, dân 
vũ như: múa xòe, múa sạp, hát sÌy, lượn Tày - 
Nùng, khèn bè, đàn môi, kèn lá, cồng, chiêng.. 
của các dân tộc như: Pa Cô, Cà Tu, Arem, Brâu, 
Khơ Me, Mông, Dao, Tày, Thái... và các dân tộc 
thiểu số khác được khai thác, phát triển để biểu 
diễn phục vụ trong các hoạt động giao lưu văn 
hóa, biểu diễn vào các dịp lễ, tết, liên hoan, hội 
diễn của địa phương. Nhiều nghỉ lễ, hình thức 
sinh hoạt văn hóa dân tộc như: lễ câu ngư, đua 
thuyền... của nhân dân vùng biển; lễ cầu mùa, 
cơm mới, bắn cung, bắn nỏ, đua ngựa... của đồng 
bào miền núi đã được ngành văn hóa thông tin 
phối hợp cùng các đồn biên phòng sưu tầm, phổ 
biến trong các hoạt động văn hóa - thể thao bô 
ích, các lễ hội dân tộc trên địa bàn. Đẳng chú ý lÿ 
là, khi khôi phục phát huy các giá trị truyền 
thống của các dân tộc, cán bộ chiến sĩ cùng với 
các cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan 
luôn quan tâm đưa các nội dung mới có tính giáo 
dục cao lồng ghép vào hoạt động cho phù hợp. 
Một mặt gìn giữ bảo tồn văn hóa truyền thống, 
phát triển thu nhận giá trị văn hóa mới; mặt khác, 
đây lùi các xu hướng văn hóa độc hại đang rình 
rập, thâm nhập để xây dựng một nên văn hóa 
Việt Nam hiện đại, tiên tiến mang đậm bản sắc 
văn hóa dân tộc theo đường lối của Đảng. 

- Phối hợp xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức 
quản lý, khai thác có hiệu quả các trang, thiết bị 
văn hóa thông tin trên địa bàn. 

Ban Chỉ đạo đã có định hướng sử dụng hợp lý, 
có hiệu quả ngân sách cấp cho chương trình vào 
việc mua sắm trang thiết bị cung cấp cho các tô, 
đội tuyên truyền văn hóa ở cơ sở. 
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Đến nay, hầu hết các đồn bién phòng và các 
xã, bản lân cận đã được nghe ra-đi-ô, xem tỉ-Vi; 
một số đồn đã được lắp đặt hệ thống tiếp sóng 
FM. Các đôn biên phòng đang dàn trở thành các 
"điểm sáng về văn hóa" trên địa bàn. 

Trên toàn tuyến biên giới, bờ biển đã hình 
thành mạng lưới thư viện, với hàng trăm tủ sách 
đồn biên phòng, hàng ngàn tủ sách, ngăn sách ở 
các trung tâm xã, bưu điện xã. Thư viện của 
ngành văn hóa - thông tin ở nhiêu tỉnh như: Sơn 
La, Hà Giang, Lào Cai, Cao Băng, Quảng Tn, 
Đắc Lắc, Kon Tum... đã thường xuyên phối hợp 
với Bộ đội Biên phòng khôi phục, củng cô hoạt 
động sách - thư viện ở các đồn biên phòng, tạo 
điều kiện cho cán bộ chiến sĩ của các đồn biên 
phòng cập nhật tri thức cần thiết, nâng cao chất 
lượng các hoạt động tuyên truyền văn hóa. 

- Tham gia có hiệu quả xây dựng các làng bản 
văn hóa, nếp sống văn hóa trên địa bàn. 

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng đã có chủ trương 
đúng đắn xây dựng đôn biên phòng trở thành các 
"điểm sáng văn hóa", lồng ghép với việc thực 
hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn 
hóa, xây dựng thiết chế văn hóa, "phòng Hồ Chí 
Minh" ở các đồn biên phòng. Chủ trương này đã 
góp phần đây mạnh các hoạt động văn hóa văn 
nghệ phục vụ cán bộ chiến sĩ ở đồn biên phòng; 
đồng thời, phục vụ đồng bào các dân tộc trên 
biên giới. Qua chỉ đạo, các đơn vị đã hình thành 
mô hình "điểm sáng văn hóa" ở 85 đồn biên 
phòng, với các tiêu chí cụ thể. Từ mô hình "điểm 
sáng văn hóa" này sẽ phát triên sâu rộng đến địa 
bàn dân cư, giúp đồng bào xây dựng đời sống văn 
hóa. 

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 27/CT-TW, ngày 
I2-I-1998, của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 
24/1998/CT-TTg, ngày 19-6-1998, của Thủ 
tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương 
ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư 
và Quy chế Dân chủ ở cơ sở; thực hiện cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống 
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mới ở khu dân cư" do Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tô quốc Việt Nam phát động, những năm 
qua, các tô, đội tuyên truyền văn hóa còn cố gắng 
nỗ lực tham gia vận động quần chúng nhân dân 
thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình 
văn hóa, xây dựng làng, bản văn hóa, đấu tranh 
chống và bài trừ các tệ nạn xã hội. Nhiều đôn 
biên phòng đã coi trọng nghiên cứu nắm vững 
phong tục tập quán địa phương, tham mưu cho 
các xã, bản xây dựng các quy chế mang tính 
hương ước để bà con thảo luận, nhất trí cùng 
nhau tự giác thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, 
làng, bản văn hóa như ở Lạng Sơn, Quảng. Tn, 
Long An, Đồng Tháp, Quảng Nam... Một số nơi 
như Lào Cai, Lai Châu, Thanh Hóa, Gia Lai, An 
Giang, Bình Định... đã chủ động phối hợp chặt 
chế với phòng văn hóa các huyện biên giới trong 
các hoạt động xây dựng nếp sông mới, xây dựng 
làng, bản văn hóa; vận động đồng bào cách làm 
ăn mới, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng để cải 
thiện đời sống... Cho đến nay, Bộ đội Biên phòng 
đã cùng với địa phương xây dựng được trên 500 
thôn bản đạt tiêu chuân “Thôn, bản văn hóa", gần 
3 000 gia đình được công nhận “G¡a đình văn 
hóa". Đáng chú ý là, cán bộ, chiến sĩ biên phòng 
đã cùng các ngành, các cấp. có liên quan cơ bản 
xóa được các "điểm trắng" về văn hóa ở tất cả các 
nơi đóng quân. 

- Củng cố, bôi dưỡng đội ngũ cán bộ hoạt 
động văn hóa cơ sở ở các xã, phường biên giới. 

Trong 10 năm qua, Ban Chỉ đạo cấp trung 
ương đã 6 lần mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho 
hang ngàn lượt người là hạt nhân của các tổ, đội 
tuyên truyền văn hóa, trong : đó, phải kê đến hiệu 
quả cao của hai đợt tập huấn kết hợp biêu diễn 
phục vụ đồng bào tuyến biên giới Tây Nguyên và 
Tây Nam Bộ trong năm 2002 và 2003. Ở các 
tỉnh, thành phố, hằng năm thường xuyên mở các 
lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa thông tin, 
phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể như: 
phụ nữ, y tế, giáo dục, dân tộc và miền núi, 
định canh, định cư... để bôi dưỡng những kiến 
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thức cơ bản giúp cho các tô, đội kết hợp tuyên 
truyền vận động nhân dân. Nhiều tỉnh có trường 
văn hóa nghệ thuật đã tiếp nhận một số người đủ 
tiêu chuẩn, điều kiện của Bộ đội Biên phòng để 
đào ạO, sử dụng lâu dài hoặc cung câp sô học 
sinh tốt nghiệp trường văn hóa nghệ thuật của 
tỉnh cho các tô, đội tuyên truyền văn hóa như: 
Thanh Hóa, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Cao Bằng, 
Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Bình 
Định... Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng đã gửi 50 đồng chí đi đào tạo về văn hóa 
cơ sở tại Trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội, 
tuyên gần 300 nữ quân nhân có khả năng văn hóa 
nghệ thuật làm hạt nhân nòng cốt cho các đội 
tuyên truyền văn hóa. Đoàn Nghệ thuật Biên 
phòng thường xuyên mở các đợt tập huấn cho các 
tổ, đội tuyên truyền văn hóa. Đến nay, 100% các 
đội tuyên truyền văn hóa đã được đào tạo, tập 
huấn nghiệp vụ về văn hóa thông tin. Thực hiện 
chủ trương tham gia đề án phát triển kinh tế - văn 
hóa - xã hội ở các xã, phường, biên giới, hãi đảo, 
từ 1998 đến nay, Bộ đội Biên phòng đã tăng 
cường cho 446 xã đặc biệt khó khăn trên địa 
bàn, 446 đồng chí cán bộ , 2 000 chiến sĩ xóa mù 
chữ, 255 y sĩ, 174 y tá. Đội ngũ cần bộ này đã 
trực tiếp tham gia các dự án phát triên kinh tế - 
văn hóa - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, tham 
mưu cho cấp ủy và chính quyền xã trong việc 
quản lý, tô chức các hoạt động văn hóa tuyên 
truyền, nâng cao dân trí cho nhân dân trên địa 
bàn. Nhiều nơi đã phát huy hiệu quả tốt việc xây 
dựng phong trào quần chúng tại chỗ, tô chức 
được các đội văn nghệ xã, ban hoặc các câu lạc 
bộ hát cho nhau nghe. 

Tóm lại, chương trình đã góp phân nâng cao 
đời sống văn hóa cho đồng bào; đông thời, góp 
phần xây dựng, củng cố cơ sở chính trị Ữ các Xã, 
phường biên giới, tạo phong trào quần chúng 
tham gia bảo vệ chủ quyên an ninh biên giới. 
Chương trình còn phối hợp với các ngành, các 
cấp, các địa phương tuyên truyền vận động thực 
hiện có hiệu quả các dự án, chương trình khác 
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nhăm phát triển kinh tế - xã hội. tạo sự chuyển 
biến toàn diện ở các làng, bản biên giới. Đặc biệt 
ở một số nơi thông qua việc giao lưu văn hóa, văn 
nghệ với Bộ đội Biên phòng và đồng bào nước 
bạn đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho 
mình và thắt chặt tình hữu nghị, tôn trọng chủ 
quyền quốc gia, giữ yên biên giới. 

Từ thực tiễn 10 năm chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện chương trình phối hợp, qua nhiều lần sơ, 
tổng kết có thể rút ra một số bài học sau đây: 

1- Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn phải 
đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 
quyên địa phương các cấp; phát huy tốt vai trò 
tham mưu đề xuất, theo dõi chỉ đạo của ngành 
văn hóa - thông tin và Bộ đội Biên phòng, phối 
hợp chặt chế với các ngành, các lực lượng, đoàn 
thể để phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức, 
thực hiện chương trình mới đạt hiệu quả cao. 

2- Chăm lo xây dựng, phát huy tác dụng đồng 
bộ các thiết chế văn hóa ở cơ sở, mở rộng, lồng 
phép các hoạt động văn hóa, văn nghệ với phát 
thanh, truyền hình, sách báo, thể dục thể thao, tổ 
chức lễ hội để đáp ứng các nhu cầu văn hóa đa 
dạng của nhân dân và để giúp nhân dân tự đáp 
ứng nhu cầu văn hóa của mình. Tùy từng nơi mà 
lựa chọn điểm đột phá cho thích hợp để tạo 
chuyển biến đồng bộ, tập trung Xây dựng gia đình 
văn hóa với thôn bản văn hóa, lấy xây dựng gia 
đình văn hóa làm cơ sở. 

3- Tập trung xây dựng các đôn biên phòng trở 
thành các điểm sáng văn hóa và mỗi cán bộ, 
chiến sĩ biên phòng phải là một chiến sĩ văn hóa, 
là hạt nhân xây dựng thôn, bản văn hóa ở khu vực 
biên giới. 

4- Thực hiện chương trình này là kết quả của 
một quá trình lâu dài và sự cố gắng vô cùng lớn 
lao của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và đồng bào 
trên địa bàn cũng như các nganh có liên quan một 
cách thường xuyên liên tục. Do đó, kết quả này 
cần được trân trọng gìn giữ và duy trì trong 
những năm sau. C] 
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BÙI VĂN TIẾNG" 


HIỂU người cho răng, "diễn biến hòa 
bình" là cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt trên một chiến trường 
không có khói súng, trong đó "diễn biến hòa 
bình" trên lĩnh vực tư tưởng là dai dẳng và 
quyết liệt hơn cả. Nhận xét đó hoàn toàn chính 
xác. Ngay trong cuốn sách “Năm 1999 - chiến 
thắng không cân chiến tranh", cựu Tổng thống 
Mỹ R. Ni-xơn cũng khẳng định: "Mặt trận tư 
tưởng là mặt trận quyết định nhất". Và ông ta 
công khai thừa nhận: “Toàn bộ vũ khí của 
chúng ta (tức là các thế lực hiếu chiến do Mỹ 
cầm đầu), các hoạt động mậu dịch, viện trợ, 
quan hệ chính trị sẽ không đi đến đâu nếu 
chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng". Vì 
thế, cuộc đấu tranh của Đảng và nhân dân ta 
chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư 
tưởng với mục tiêu buộc các thế lực thù địch 
phải cam chịu thất bại rõ ràng là rât khó khăn, 
đòi hỏi cấp ủy các cấp không ngừng nỗ lực và 
dày công tìm cách đối phó thật hữu hiệu. 
Từ nhận thức đó, Quận ủy Thanh Khê chỉ 
đạo các đơn vị, các cơ sở gắn chặt cuộc đầu 
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tranh chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực 
tư tưởng với việc phát triển tốt các mặt công tác 
khác và lấy phường - nơi gần dân nhất - làm địa 
bàn trung tâm để tiến hành công tác tư tưởng. 

Một là, công tác tư tưởng ở phường phải gắn 
liên với công tác vận động quân chúng. Làm 
dân vận ở phường chính là làm cho cán bộ, 
đảng viên và nhân dân thông suốt về tư tưởng, 
từ đó tạo nên sự đồng thuận trong việc thực 
hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. Thời gian qua, 
đạt một số kết quả nhất định, thái độ nhiệt tình 
hướng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và 
nhân dân qua nhiều phong trào hành động cách 
mạng ở địa phương ("Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Quần 
chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Đên ơn đáp 
nghĩa", “Xóa nhà tạm cho các gia đình chính 
sách", trong việc thực hiện các cuộc vận động 
mua công trái, đóng góp quỹ vì người nghèo 
và các chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng 
làm v.v..) ngày càng sôi động và sâu sắc. 

Thứ hai, đối tượng tác động của công tác tư 
tưởng ở phường khá "ổn định", hiểu theo nghĩa 
chỉ bó hẹp trong phạm vi những người (ích cực 
(tham gia nghiên cứu, quán triệt hoặc nghe phô 
biến chỉ thị, nghị quyết trong Đảng và trong. 
các đoàn thể; tham gia sinh hoạt tổ dân phố và 
các cuộc tiếp xúc cử tri; tích cực đọc báo, nghe 
đài, xem truyền hình...). Trong khi đó, những 
người vốn thiếu tích cực (chưa bao giờ tham gia 
sinh hoạt tổ dân phố và các cuộc tiếp xúc cử tri; 
thiếu tích cực đọc báo, nghe đài, xem truyền 
hình, thậm chí còn phát tân tài liệu ngoài 
luông...) cũng chưa được công tác tư tưởng ở 


* ThS, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thanh Khẻ, 
Đà Nẵng 
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phường quan tâm “phủ sóng”. Đáng chú ý là, 
trong những người “ngoài cuộc” này, có không 
ít thanh niên do chưa được tập hợp vào tô chức 
Đoàn, Hội và họ đang phải đối diện với nhiều 
cám dỗ, cạm bẩy rất dễ sa ngã. 

Để làm tốt công tác tư tưởng, Thanh Khê 
tăng cường khả năng theo dõi nắm bất, nắm 
chắc và quan trọng hơn là phân tích, đánh giá 
trúng diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân ở từng thời điểm, trên từng địa bàn 
dân cư. Trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra 
với quy mô và tốc độ ngày càng lớn ở Đà Nẵng 
hiện nay, đặc biệt là sau bối cảnh "thế giới sau 
cuộc chiến Ï-rắc", có thể nói tư tưởng cán bộ, 
đảng viên và nhân dân ở phường thường xuyên 
chịu ảnh hưởng của các biến động chính trị - xã 
hội theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu 
cực. Kinh nghiệm cho thấy, trước một số sự 


kiện chính trị - xã hội, thường có sự phân hóa . 


hai cực: tích cực và tiêu cực; lạc quan và bi 
quan; ủng hộ và chống đối; tin tưởng và hoài 
nghỉ... Trước thực tế đó, Thanh Khê chủ động 
nhận định cực nào là chủ đạo đề tập trung sự nỗ 
lực giải quyết đúng với thực chất vấn đề. Đó là 
chưa kể tuy cùng một cực nhưng do động cơ 
khác nhau dẫn tới tình hình cũng không hoàn 
toàn giống nhau. Chẳng hạn, đối với chủ trương 
"năm không" (không có hộ đói, không có 
người mù chữ, không có người lang thang 
xin ăn, không có người nghiện ma túy tại 
cộng đồng, không có giết người để cướp của) 
của Đà Năng, có một số người cho là “không 
tưởng", nhưng xuất phát từ động cơ xây dựng là 
chính thì không ít người bày tỏ sự lo lắng, phân 
vân về tính khả thi; nhưng nếu xuất phát từ 
động cơ chống đối thì có người lại bộc lộ sự 
hoài nghi, từ đó có thái độ chê bai giêu cợt. 
Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng tư tưởng 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Huyện ủy 
Thanh Khê chủ động định hướng dư luận thông 
qua công tắc tuyên truyền miệng. 
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Bên cạnh việc tổ chức nắm bắt, nắm chắc 
tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, để chuyển tải chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng tới mỗi người, thường thông qua hệ thống 
thông tin chính thống. Kinh nghiệm cho thấy, 
để nâng cao hiệu quả công tác này, cần lựa 
chọn hình thức triển khai thích hợp nhất với đối 
tượng đi đôi với việc phối hợp các hình thức 
triển khai khác nhau để cùng tác động thuận 
chiều đến đối tượng; cân nhắc !iêu lượng triển 
khai kể cả nội dung và thời gian; tăng cường 
đầu tư về điều kiện triên khai (địa điểm, tài liệu, 
đối tượng truyền đạt.. 3). Và quan trọng hơn là, 
ngoài ba yếu. tố trên, rất chú trọng tới ý thức của 
đối tượng tiếp nhận - chẳng hạn như quan tâm 
hay thờ ơ với chính Sự; tính thiết thực của bản 
thân chỉ thị, nghị quyết đối với những đòi hỏi 
bức xúc của cuộc sống, sự phù hợp hay không 
đối với nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng 
viên và nhân dân và tính khả thi hay không 
trong thực tiễn. 

Nói khác đi, để nâng cao hiệu quả tuyên 
truyền, phải chú ý đầy đủ ba yếu tố chính gồm: 
đối tượng truyền đạt chỉ thị, nghị quyết; đối 
tượng tiếp nhận chỉ thị, nghị quyết; bản thân chỉ 
thị, nghị quyết. Cụ thể là, về đối tượng tiếp 
nhận chỉ thị, nghị quyết của Đảng, có thể chia 
thành ba nhóm: một là, cân bộ chủ chốt và cấp 
ủy viên (còn đương chức và đang nghỉ hưu) với 
tư cách là đối tượng tiếp nhận chứ không phải 
tư cách người định hướng, lãnh đạo; hai là, cân 


-bộ, đảng viên (còn đương chức và đang nghỉ 


hưu); ba là, nhân viên (trong cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp), công nhân (trong 
doanh nghiệp), chiến sĩ trong các lực lượng vũ 
trang, nhân dân (ở khu dân cư). Về đối tượng 
truyền đạt chỉ thị, nghị quyết, ngoài đội ngũ 
báo cáo viên (chuyên trách hay kiêm chức), cả 
ba nhóm đối tượng tiếp nhận nêu trên đều có 
thể trở thành đối tượng truyên đạt thông qua 
hình thức tuyên truyền miệng. 
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Cũng cần hết sức chú ý đến phương pháp 
nêu gương bằng hành động thực tế. Kinh 
nghiệm cho thấy, nhiều khi một hành động 
thực tế có ý nghĩa hơn một bài giảng đơn thuần 
lý thuyết dẫu có hùng hồn, sinh động. Nghĩa là 
sự tiên phong gương mẫu trong hành động thực 
tê, nhất là đội ngũ đảng viên, tập thể cấp ủy, 
trước hết là của đồng chí bí thư cấp ủy có sức 
thuyết phục lạ thường. Nhất là thái độ thực sự 
cầu thị, khiêm tốn học tập, tranh thủ được sự 
đông tình ủng hộ của cấp ủy càng là ngọn cờ 
đoàn kết tập hợp, là tấm gương sáng mẫu mực 
trong công tác tư tưởng-nói riêng và trong sự 
lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng nói chung. 

Qua thực tế càng cho thấy, tập thể cấp ủy và 
cá nhân đồng chí bí thư cấp ủy phải cô kiến 
thức vê tình huống học, có năng lực xử lý tình 
huống chính trị một cách thông minh, sáng suốt 
thì hiệu quả công tác tư tưởng càng cao. Bởi 
thực tế cho thấy, những người lãnh đạo cao nhất 
của hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở 
phải điềm nh, khôn khéo, biết đánh giá đúng 
bản chất và mức độ nghiêm trọng của từng vụ, 
việc. Cần thấy đối tượng chủ yếu tạo ra những 


"điểm nóng" chính trị là người dân (có thể do tự 
phát hoặc bột phát theo áp lực của đám đông 
mà cũng có thể do bị kẻ xấu kích động), hay do 
các thế lực thù địch, kẻ xấu tạo nên để từ đó các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận 
và đoàn thể ở địa phương có chính sách đối xử 
hữu hiệu, phù hợp. Trong bất kỳ tình huống 
nào, đêu phải chủ động giải quyết phù hợp, coi 
trọng công tác tư tưởng, công tác vận động 
quân chúng, quyết không mắc mưu địch; và 
thông qua việc giải quyết đó vô hiệu hóa âm 
mưu và hành động chống phá của địch. 

Một kinh nghiệm nữa của Thanh Khê là xử 
lý đúng đắn các hiện tượng chủ yếu dưới góc độ 
thông tin. Cần phân biệt nhu câu chia sẻ thông 
(in với hành động tán phát tài liệu “ngoài 
luồng". Đối với các tài liệu “ngoài luông" cũng 
chủ động có đối sách mềm dẻo để tránh gây sự 
tò mò, hiếu kỳ của bộ phận người muốn chia sẻ 
thông tin. Kinh nghiệm cho thấy, sự nhìn nhận 
việc phổ biến hay tán phát tài liệu dưới góc độ 
thông tin một cách linh hoạt có ý nghĩa rất quan 
trọng trong việc tìm tòi cách xử lý tương thích 
và hiệu qua. C 


KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC 


Thời gian qua, được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, 
các cấp, các ngành, các địa phương, Tạp chí Cộng sản không ngừng phát trin. 

Dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao và phong phú của bạn đọc, trên cơ sở không ngừng. nâng cao chất lượng 
toàn diện của Tạp chí, kể từ ngày 1-1-2004, Tạp chí Cộng sản ra 2 kỳ mỗi thắng, 


vào các ngày l và I6 hăng tháng. 


Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản xin trần trọng kính báo và rất mong bạn đọc, 


các cấp, các ngành, các địa phương... 
không ngừng và mạnh mẽ. 


tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Tạp chí phát triên 


BAN BIÊN TẬP 
TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
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Ử khi loài người xuất hiện trên trái đất, xét 

dưới góc độ nhân khẩu học, có thể chia sự 

phát triên dân số trên trái đất thành bốn 
thời kỳ: 

Thời kỳ thứ nhất, trước khi có nền sản xuất 
nông nghiệp, dân số thế giới không quá 100 triệu 
người(), 

Thời kỳ thứ hai, từ thời kỳ sản xuất nông 
nghiệp định cư đến cuộc cách mạng công nghiệp: 
nhờ sản XUẤt nông nghiệp phát triển, khả Tăng 
nuôi sống con người tăng lên. Dân số táng dần đạt 
tới khoảng 0,5% mỗi năm, đến năm 1800 dân số 
thế giới đạt khoảng l,7 tỉ người. 

Thời ky thứ ba, từ cách mạng công nghiệp đến 
Chiến tranh thế giới lần thứ hai: cuộc cách mạng 
công nghiệp đánh dấu sự khởi đầu của nền kinh tế 
hiện đại, nạn đói giảm cả về SỐ lượng lần mức độ 
nghiêm trọng. Dân số tăng nhanh, đạt mức 1% 
mỗi năm vào thời kỳ Chiến tranh thế giới lần thứ 
hai (năm 1945), đạt xấp xi 2,5 tỉ người. 

Thời kỳ thứ tư, sau Chiến tranh thế giới lần thứ 
hai, khoa học - kỹ thuật phát triên nhanh chưa từng 
thấy, trình độ y học tăng tiến và có những bước 
đột phá, đời sống con người ngày càng cao. Điều 
đó tác động mạnh đến sự gia tăng dân số. Năm 
I987, dân số thế giới tăng gấp đôi năm 1945, đạt 
con số 5 tỉ người, và hiện nay ước tính dân số thế 
giới là 6,5 tỉ người!?). 

Từ những năm 80 của thế kỹ XX, nhiều tô chức 
quốc tế và chuyên gia về xã hội học trên thế giới 
đã có một nhận thức chung răng: Tốt nhất nên 
khống chế dân số thế giới ở khoảng l5 tỉ người. 
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Tuy nhiên trong một hội nghị về môi trường của 
Liên hợp quôc, xuất phát từ mục tiêu bảo vệ sự cân 
bằng sinh thái toàn câu, người ta dự kiến rằng 
tài nguyên của trái đất chỉ thích hợp để nuôi sống 
11 tỉ người. 

Trong những thập niên cuối của thế kỷ XX, sự 
gia tầng dân sô thế giới quá mức đã gây ap lực 
nặng nề lên toàn bộ các vấn đề toàn câu: Tình 
trạng nghèo khô, nạn thất nghiệp, những khó khăn 
trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em; đồng thời, 
tạo ra những nguy cơ về sinh thái như tài nguyên 
suy cạn, ô nhiễm môi trường, thiếu hụt lương thực, 
thoái hóa các loài, v.v.. Tất cả những vấn nạn trên 
đã đe dọa trực tiếp đến tiền đồ phát triển của nhân 
loại. 

Trước hết, phải kể đến áp lực nặng nê của sự 
gia tăng nhanh dân số lên tình trạng nghèo khổ 
trên thế giới. Chương trình và hoạt động triển khai 
sau Hội nghị thiên niên kỷ năm 2000 đã tập trung 
mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế và hệ thống 
Liên hợp quốc nhằm chấm dứt tình trạng đói 
nghèo, mà tình trạng này có một căn nguyên cơ 
bản là sự gia tăng dân số quá nhanh. Sự "bùng nổ 
dân số" bắt đầu từ những năm 50 của thế kỷ XX. 
Một học giả tính răng, nếu dân số tăng 1% mỗi 


(1) Xem: M. Gin-lít và các tác giả: Kính tế học của sự 
phát triên, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, 
I990, tr 292, 293, 294 

(2) Gương mặt thế giới hiện đại. Nxb Văn hóa - Thông 
tin, Hà Nội, 2001. tr 584 
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năm thi mức thu nhập quốc dân phải tăng khoang 
4%. Trong khi đó tại nhiều quốc gia thuộc châu 
Phi, dân sô hằng năm tăng khoảng 3 - 4%, trong 
khi thu nhập quôc dân không thể đạt nồi mức tăng 
5%, mà lẽ ra theo cách tính trên thì con số tương 
ứng phải là 12 - 16%. Theo các số đo chuẩn thì 
tỷ lệ người quá. nghèo khổ (sống dưới mức 
I USD/ngày) ở các nước đang phát triên đã giảm 
từ 28,3% (năm 1987) xuông còn 23,4% 
(năm 1998). Tuy nhiên, con sô tuyệt đối vân 
không có gì khả quan. Số người quá nghèo khô 
trên thế giới vẫn ổn định ở mức 1,2 tỉ người), 
Điều này phản anh sự tăng trưởng dân sô đã làm 
số người quá nghèo khổ không giảm đi, trong khi 
ý lệ người quá nghèo khổ trên tông sô dân lại 
giảm. Nếu tính số người nghèo khổ (lấy ngưỡng 
2 USD/ngày) thì vào thời điểm năm 1999, cả thế 
giới có 2,9 tỉ người 9, chiếm 45% số dân thế giới. 
Dân số tăng nhanh, vượt khỏi tầm kiểm soát của 
quốc gia, là một trong các nguyên nhân chủ yếu 
dẫn đên tình trạng nghèo khô khó khắc phục ở rất 
nhiều nước trên thế giới. 


Thứ hai, áp lực của vấn đề dân SỐ ) lên nạn thất 
nghiệp. Vào những năm 80 của thế kỷ XX, số 
người "thất nghiệp” ở nông thôn thuộc các nước 
đang phát triển tại châu Á chiếm khoảng 35 - 45% 
tông số dân nông thôn. Con số này ở châu Phí là 
30 - 50%, ở Mỹ La- tỉnh khoảng 33%. Vấn đề thất 
nghiệp ở các nước phát triên vê cơ bản là do nên 
kinh tế phát triển không tương hợp, còn tại các 
nước đang phát triển thị nói chung là do áp lực của 
dân số. Nếu nhìn vấn đề thất nghiệp trên khía cạnh 
chính trị, thì rõ ràng ty lệ thất nghiệp cao sẽ góp 
phân không nhỏ gây ra sự bất ôn về chính trị, đó 
là chưa kê tới những tác động tiêu cực của nạn thất 
nghiệp lên tình hình kinh tế. Từ nhận xét của 
Hội nghị quốc tế Dân số và Phát triển (ICPD) tại 
Cai-rô năm 1994: "Số lượng dân số trẻ tăng một 
cách bất thường do mức sinh cao, đòi hỏi phải tạo 
ra việc làm cho lực lượng lao động đang tiệp tục 
gia táng trong điều kiện thất nghiệp còn phô biến", 
có thê thấy nạn thất nghiệp : se không bị hạn chế, 
nếu không tích cực giải quyết vân đề dân số. 

Thứ ba. áp lực của vấn đề dân số lên giáo dục 
và y (ế. Sự tăng nhanh dân số, trong nhiều trường 
hợp sẽ kéo theo sự tăng trưởng chậm cua kinh tê, 


và lực cộng hưởng của hai yếu tố này sẽ dẫn tới 
hệ quả tất yếu là sự đầu tư vào giáo dục bị hạn chế, 
mà giáo dục chính là vấn đề sống còn của bất cứ 
quốc gia nào trong thế kỷ XXI. Đến những năm 
đầu của thập niên 80 của thế kỷ XX, nhiều nước 
đang phát triên trên thế giới vẫn còn khoảng 80% 
dân số mù chữ. Tại thời điểm năm 2000, theo 
Ngân hàng thế giới, số người mù chữ (chỉ tính tử 
15 tuôi trở lên, không biết đọc và không biết viết) 
tại một số nước vẫn rất cao: Buốc-ki-na Pha-xô: 

66% nam và 86% nữ mù chữ, Dăm-bi-a: 56% 
nam và 71% nữ mù chữ, Băng-la-đét: 48% nam và 
70% nữ mù chữ, Ni-giê: 76% nam và 92% nữ mù 
chữ... Không cần phân tích cũng có thể thấy rõ 
rằng, chẳng quốc gia nào có thể phát triển với một 
tỷ lệ người mù chữ cao và với một tình trạng bất 
bình đẳng giới quá nghiêm trọng như vậy. Một 
trong những trọng tâm của Hội nghị Quốc. tế về 
Dân số và Phát triển ở Cai-rô 1994 là thúc đẩy các 
cơ hội giáo dục, đặc biệt là các cơ hội cho phụ nữ, 

và xem đây là một phương tiện để thúc đấy sự phát 
triển kinh tế và xã hội. 

Dân số tăng cũng tạo ra một khó khăn lớn cho 
các nước đang phát triển trong việc tăng cường 
công tác chăm SÓC SỨC khỏe cộng đồng, đặc biệt là 
việc củng cố và nâng cấp cơ sở y tế và cung cấp 
thuốc. Đại dịch HIV/AIDS không những chỉ tàn 
phá châu Phi mà còn hoành hành ở một số nước 
đang phát triển khác nhất là Bra-xin. Ngoài ra, 
những căn bệnh như sốt rét, tiêu chảy cũng đang 
tôn tại phô biến ở các nước này. _Việc cung câp 
thuốc, vắc-xin phòng bệnh và miễn dịch đang là 
vẫn đề nóng bỏng mà cả cộng đồng quốc tế hiện 
rất quan tâm. Nhưng, với một sô lượng dân 
quá đông của các nước đang phát triên, theo như 
Ê-than Cấp- -xtên, ' trên thực tẾ, giải pháp duy nhất 
cho cho các vấn đề y tế của các nước đang phát 
triển chính là tinh thần nhân đạo..."5), tuy nhiên 
tỉnh thần nhân đạo sẽ không phát huy được tác 


(3) UNFPA: Tỉnh trạng dân số thể giới 2002, tr 14 

(4) T. Môn-bri-an và P. Đê-pha-gơ: Thẻ giới toàn cảnh 
2(X)3, Nxb Chính trị Quốc gia, tr 155 

(5) Sdd. tr 451 
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dụng cao, nếu sự tài trợ kinh tế của các tổ chức 
quốc tế, của các quốc gia... không thực sự đáng kể. 


Thứ tư, dân số với tình trạng tài nguyên thiếu 
hụt và thiếu đất canh tác. Dân số tăng nhanh nên 
mức độ tiêu thụ tài nguyên, khoáng sản và nước 
ngọt cũng táng nhanh, dân đến tình trạng thiếu hụt 
trâm trọng tài nguyên. Nạn khan hiếm nước ngọt 
hiện đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, đe 
dọa sự sông của khoảng hai tỉ | TEƯỜI Và cả động, 
thực vật. Theo dự báo, nếu tốc độ khai thác dầu 
mỏ như năm 1982, thì đến năm 2016 các mỏ dầu 
hiện có sẽ khô kiệt toàn bộ. May thay con người 
vẫn nỗ lực tìm kiếm thêm mỏ dầu và đã có những 
mỏ dầu mới để bồ sung vào nguồn năng lượng dầu 
mỏ hiện có. 

Cùng với sự tăng lên của dân số là sự suy giảm 
tỷ lệ bình quân ruộng đất tính theo đầu người: Nếu 
năm 1950, bình quân ruộng đất tính theo đầu 
người trên thế giới là khoảng 5 610 m?, năm 1980 
còn 3 100 mổ, thì năm 1990 chỉ còn 2 570 m° (9), 
Tuy nhiên điều nghiêm trọng hơn là do sự khai 
thác quá độ của con người, đât đai bị thoái hóa và 
xuống cấp, tình trạng sa mạc hóa diễn ra ở nhiêu 
nơi làm thu hẹp diện tích canh tác một cách nhanh 
chóng (chẳng hạn ở Việt Nam, tính đến cuối 
thế kỷ XX, có khoảng hơn 12 triệu ha đất bị suy 
thoái thành đất trồng, đồi núi trọc, trong đó diện 
tích đã bị xói mòn trơ sỏi đá là 1,2 triệu ha”). Nạn 
đói là hậu quả tất yếu của tình trạng này. 


Thứ năm, dân số và nạn ô nhiễm môi trường. 
Mối quan hệ giữa dân số và môi trường là mối 
quan hệ hữu cơ. Môi trường là cái nôi, là cơ sở đê 
con người phát triển. Hủy hoại môi trường là đồng 
nghĩa với hủy hoại chính cơ sở phát triển của loài 
người. Thế nhưng, cùng với sự bùng nô dân số và 
sự phát triên như vũ bão của công nghệ, kỹ thuật 
và tiên trinh đô thị hóa, tình trạng ô nhiễm môi 
trường ngày càng nghiêm trọng: đất đai, nước, khí 
quyên, các đại dương đều bị ô nhiễm. Chất phóng 
xạ, rác thải công nghiệp, tiếng ôn, mưa a-xít,.. 
làm cho tỉnh trạng ô nhiễm đi sâu vào từng ngõ 
ngách của cuộc sống. Các nước phát triên với 
những công ty Xuyên quốc gia có hệ thống nhà 
máy, xí nghiệp rộng khắp thế giới, đã khai thác tài 
nguyên với một tốc độ khủng khiếp, đã đấy vào 
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môi trường trái đất hàng triệu tấn chất thải công 
nghiệp (chưa kể tới chất thải hạt nhân), dẫn đến 
tinh trạng cạn kiệt tài nguyên: và suy thoái môi 
trường. Các nước đang phát triên trước sức ép của 
dân số và yêu cầu công nghiệp hóa vẫn buộc phải. 
khai phá những cánh rừng, tiệp tục sử dụng. thuốc 
trừ sâu, tiếp tục xây dựng nhà máy,... khiến cho 
hiện trạng: hủy hoại môi trường sinh thái ở chính 
nước đó vân không ngừng tăng lên. Dù tình trạng 
môi trường xuông câp hiện nay thuộc về lỗi của ai 
đi nữa thì hậu quả của nó vân đè nặng lên toàn 
nhân loại, đặc biệt là lên các nước đang phát triển. 


Trong vài thập niên đầu của thế kỷ XX[L, tình 
hình dân SỐ Sẽ ra sao?. N gay cả khi tỷ lệ tăng dân 
sỐ trung bình trên thế giới thấp nhất thì sự tăng 
dân số cũng vẫn rất lớn. Tỷ lệ tăng dân số liên tục 
ở mức 1,8% sẽ đưa dân số thế giới lên con số hơn 
15 tỉ người vào năm 2050 (trong khi tính toán cho 
thấy trái đất chỉ thích hợp với con số 11 tỉ người). 
Các nhà khoa học đã đánh giá răng, nếu 
năm 2000, toàn thế giới đạt được mức sinh thay 
thế (mà điều này đã không xảy ra) thì dân số thế 
giới vào năm 2050 vân lên tới 8, tỉ TgƯỜI. Tóm 
lại, dân số thế giới sẽ tiếp tục tăng, và nÓ tiếp tục 
tạo những áp lực nặng nê lên các vấn đề toàn cầu 
trong thế kỷ XXIL 


Ngày nay, sự hiểu biết mang tính quốc tẾ về 
các vấn đề dân số đã được khẳng định đến mức 
người ta coi tác động của dân sô lên Các vấn đề 
kinh tế - xã hội, chính trị... là điều hiển nhiên. 
Trong Hội nghị Thiên niên kỷ năm 2000, cộng 
đồng quốc tế đã cam kết thực hiện một mục tiêu 
đây kỳ vọng: Đến năm 2015, giảm số dân sống Ở 
mức nghèo duyệt đối xuống còn một nửa. Để thực 
hiện điều này, Hội nghị đã đề ra một loạt mục tiêu 
phát triên thiên niên kỷ. Các chương trình dân số 
vả phát. triên của các › quốc gia được coi là thành tố 
đóng góp phần quyết định vào việc thực hiện các 
mục tiêu phát triên thiên niên kỷ. 


(6) Dự báo thế kỷ XXI, Nxb Thống kê, Hà Nội, 1998, 
tr S12 (nguyên bản, diện tích được tính theo mẫu Trung 
Quốc, l mâu Trung Quốc là 660 m”) 

(7) Vũ Hiền và Vũ Đình Hòc: Dân số và Phát triển, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1999, tr 139 
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Mục tiêu thanh toán đói nghèo củng cực: Tăng 
cường chăm sóc sức khỏe sinh sản, và khuyến 
khích sự tự nguyện thực hiện kế hoạch hóa gia 
đình, sẽ giúp người dân có số con theo ý muốn, tạo 
ra quy mô gia đình nhỏ, cho phép họ đầu tư nhiều 
hơn vào việc giáo dục và chăm sóc sức khỏe con 
cái. Sau đó, những đứa con được chăm sóc, giáo 
dục tốt này sẽ trưởng thành và đồng vai trò quyết 
định trong việc cải thiện kinh tế gia đình. Suy rộng 
ra tầm quôc gia, kết quả này sẽ tạo điều kiện cho 
các chính phủ đầu tư nhiều hơn vào sự nghiệp giáo 
dục và chăm sóc sức khóe cho người dân. Giảm 
mức sinh sẽ tạo ra một "cửa số dân số" - tức là cơ 
hội để quốc gia đây nhanh tốc độ phát triển kinh 
tế - xã hội. 

Mục tiêu bảo đảm bên vững môi trường: Việc 
cân đối hoạt động sử dụng nguồn tài nguyên và 
các nhu cầu sinh thái sẽ phụ thuộc chủ yếu vào sự 
tăng dân số. Tốc độ tăng nhanh bộ phận dân cư 
nghèo sẽ gây áp lực lớn đối với môi trường địa 
phương. Nếu hãm được nhịp độ tăng này, sẽ có 
thể giảm được tác động xấu đến môi trường sinh 
thái; đông thời, trung hòa được nhu cầu của người 
dân với nguôn tài nguyên, và điều hòa được quá 
trinh di trú ngoài sự mong muốn. Việc tạo ra hệ 
thống giáo dục và chăm sóc y tế tốt hơn (bao gồm 
cả chăm sóc sức khỏe sinh sản) đặc biệt là đối với 
khu vực nông thôn là phương pháp tốt để cải thiện 
phúc lợi và làm giảm mức sinh. Và, điều này sẽ 
ảnh hưởng tích cực đến vẫn đề môi trường. 

Mục tiêu đạt được phổ cập giáo dục tiểu học: 
Nhìn chung những nỗ lực phố cập giáo dục hiện 
nay chưa chú ý đúng mức đến tre em nghèo. Một 
số điều tra còn cho thấy, nỗ lực này đã bỏ qua đối 
tượng trẻ em nghèo. Trong các gia đình nghèo, 
nếu không có sự quan tâm và các hỗ trợ tài chính 
của địa phương, chắc chắn nhiều trẻ em sẽ không 
được đến trường, một số em khác thời gian đi học 
sẽ bị trì hoãn, hoặc quảng thời gian học tập bị rút 
ngăn. Nạn tảo hôn và việc mang thai ở độ tuôi vị 
thành niên cũng ngăn cản quả trình học tập. Tóm 
lại, nếu không có những quyết sách đúng đắn về 
chiến lược dân số thì mục tiêu phô cập giáo dục 
tiêu học sẽ rất Xa VỜI. 


Tạp chí Cộng sáøm 


Các mục tiêu khác trong tám mục tiêu phát 
triển thiên niên kỹ như: Xây dựng quan hệ đối tác 
toàn câu cho phát triển; Thúc đây bình đẳng giới 
và nâng cao Vị thể phụ nữ, Đấu tranh chống 
HIV/AIDS, lao, sốt rét và các bệnh khác; . „ đều 
liên quan trực tiếp và rất mật thiết với những thành 
công của lĩnh vực dân số. 


Ngày nay, thế giới trong quá trình toàn cầu hóa 
đang anh hướng rât sâu, rộng, thi mối quan hệ 
tương tác giữa các lĩnh vực là điều tất yếu. Không 
thể triển khai tốt một hoạt động nào mà "không 
xem xét nó trong, mối quan hệ qua lại với các hoạt 
động khác, và bất cứ sự phát triển của quốc gia 
nào cũng chỉ có thể đạt được sự tối ưu trong một 
môi trường phát. triển lành mạnh của toàn thê gIỚI. 
Lĩnh vực dân sô không năm ngoài mệnh đề này. 
Vấn đề dân số cân được giải quyết trong một 
giải pháp tông thể, gắn kết dân số VỚI các mục tiêu 
kinh tê, xã hội, chính trị của thế giới nói chung 
và của từng quốc gia nói riêng, trong đó "điều kiện 
tiên quyêt đề. thành công là , phải tôn trọng 
chủ quyền quốc gia: môi quốc gia sẽ quyêt 
định nhu cầu của mình. Nền văn hoá và lịch sử 
dân tộc, cộng với hàng thập kỷ kinh nghiệm 
trong hợp tác quốc tế sẽ định hướng và định hình 
hành động"), 

Tương lai đang ở phía trước và các nỗi lo cũng 
ở đó! Nêu may mắn kìm hãm được sự tăng thái 
quá của dân sô, thì loài người sẽ lại đụng phải 
những khó khăn mới: sự già hóa dân sô. Chẳng 
hạn, tới năm 2025, tại các nước phát triển, đa 
số cử tri đi bầu cử sẽ có tuổi trên 65). Phải chăng 
lúc đó, thế giới sẽ tran ngập người giả ?!. Theo đó, 
hàng loạt vấn đề về kinh tế, xã hội, tâm lý và 
cả kinh doanh sẽ nảy sinh không ít thách thức đối 
với nhân loại. Và còn bao nhiêu vấn đề khác nữa 
trong tương lai? Chỉ với một tầm nhìn xa, đúng 
đắn, kết hợp với phương. pháp xử lý chuân xác 
những mục tiêu dài hạn và trung hạn của các nhà 
lãnh đạo mới có thể đưa quốc gia tới một tương lai 
phôn vinh. 


(8) UNFPA: Sđd, tr 6 
(9)_R. Gíp-sơn biên tập: Từ duy lại tương lai. Nxb Trẻ 
Tp Hồ Chí Minh, 2002, tr 385 
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văn đê sông còn cúa lodi người 


ƯỚC, nguồn tài nguyên thiên nhiên 
Ñz;: hiếm và quan trọng sô một đang bị 
cạn kiệt. Nguy cơ thiếu nước, đặc biệt 
là nước ngọt và sạch là một hiểm họa lớn cho 
sự sinh tồn Của con người, cũng như của toàn 
bộ sự sống trên trái đất. Tại Hội nghị thượng 
đỉnh Thiên niên kỷ năm 2000 Ở Niu Y-oóc 
(Mỹ), Hội nghị thế giới về Phát triển bền vững 
năm 2002 Ờ Giô-han-ne-xbớc (Nam Phi) và 
Diễn đàn thế giới lần thứ ba về Nước ở Ky-ô-tô 
(Nhật Bản) năm 2003, các nhà lãnh đạo các 
quôc gia và các nhà khoa học đa xác định rằng, 
nước ngọt là vấn đề trọng tâm cân phải được ưu 
tiên hàng đầu của quá trinh phát triển con 
người. Và, năm 2003 được lấy làm Năm 
Quốc tế về Nước. Nhân Ngày Môi trường thế 
giới 5-6-2003, Chương trình Môi trường Liên 
hợp quốc (UNEP) đã ra một thông điệp khẩn 
cập: “Nước - Hai ti người đang khát”, nhăm kêu 
ØỌI mỌI người chung sức bảo vệ, sử dụng tiết 
kiệm và cùng nhau chia sẻ bình đăng, bền vững 
và hòa bình về tài nguyên nước. 
1 - Sự khai thác - thực trạng và nguyên 
nhân 
Lượng. nước trên trái đất được chứa trong 
thủy quyển. Thủy quyền là lớp vỏ lông không 
liên tục bao quanh trái đất, nó bao gôm đại 
dương, biên (nước mặn), ao, hồ, _ Sông, suối, 
nước ngầm (nước ngọt), băng, tuyết và lớp hơi 
nước. Thủy quyên tôn tại ở 3 trạng thái: lỏng, 
cứng và hơi. Nếu tính theo diện tích che phu, 
thủy quyên chiếm tới 75% bề mặt trái đất. 
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Trong thành phân của thủy. quyền, lượng nước 
mặn chiếm tới 97,5%, chỉ có 2,5% là nước 
ngọt. 

Trong thành phần nước ngọt của trái đất 
có tới 74% là nước trong trạng thái băng, 
tuyết ở hai cực Nam và Bắc địa cầu cùng các 
dòng sông băng. Phần còn lại chủ yêu là 
nước ngâm năm sâu dưới lòng. đất hoặc tích tụ 
dưới dạng sương mù và độ âm. Lượng nước 
ngọt ở các sông, hồ chỉ chiếm khoảng 
0,3% lượng nước ngọt trên thế giới. Trong 
tổng số lượng nước ngọt của trái đất, 
con người mới có thể khai thác chưa tới 1% 
để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của 
mình. Lượng nước ngọt con người sử dụng 
chủ yêu hiện nay là nước mưa. Lượng mưa 
trên trái đất vào khoảng 105 000 km”/năm, 
trong đó con người chỉ mới sử dụng được 
khoảng 35 000 km3: 8% cho các mục đích sinh 
hoạt, 23% cho công nghiệp và 63% cho các 
hoạt động nông nghiệp. 

Nước phân bố không đều, theo vùng lãnh 
thổ và theo mùa trên bê mặt trái đất. Có nơi 
thường xuyên bị khô hạn như vùng Trung 
Đông, Bắc Phi. Lượng nước mưa hằng năm ở 
đây rất thấp. Ở các vùng sa mạc, lượng mưa 
trung binh hằng năm chỉ đạt dưới 100 mm. 
Trong khi đó, có nơi thường xuyên bị lũ lụt, 


*POS, TS. Viện Triết học, Trung tâm Khoa học Xã hội 
và Nhân văn Quốc gia 
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như ở các vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới. 
Ơ Ấn Độ, lượng mưa trung bình thường đạt 
5 000 mm/năm. Trên 40% nước của sông ngòi, 
bể chứa trên núi và của các hồ, đều tập trung ở 
6 nước: Bra-xin, Nga, Ca- na-đa, Hoa Kỳ, 
Trung Quốc, Ấn Độ. Ngược lại, gần 40% vùng 
đất nôi trên thế giới chí có 2% nước sông ngòi, 
hồ và bể chứa. 


Nước là nguôn tài nguyên thiên nhiên không 
có biên giới. Trong thực tế, có rất ít trường hợp 
đường biên giới về nước lại trùng hợp với biên 
giới hành chính giữa các quôc gia. Toàn thế 
giới có khoảng 263 lưu vực sông lớn, chiếm tới 
45,3% diện tích bề mặt trái đất (trừ Nam cực). 
Ở đây tập trung hơn 1/2 dần số thế giới. Và 1/3 
trong tổng sô các sông đó đang được hai hoặc 
nhiều nước cùng sử dụng. Các khu vực nước 
ngâm thường được nhiều nước cùng chia sẻ, mà 
nước ngâm lại lưu giữ tới 98% nguôn cung cấp 
nước ngọt cho con người trên thế giới: 50% 
lượng nước uống, 40% lượng nước dùng cho 
công nghiệp và 20% lượng nước dùng cho nông 
nghiệp. Do vậy, nước là một trong nhưng 
nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự xung đột vê 
lợi ích giữa các quốc gia. 

Tại Diễn đàn thế giới lần thứ ba về Nước 
họp ở Ky-ô-tô (Nhật Bản), tháng 3-2003, các 
đại biêu đã cảnh báo nguy cơ nước Sẽ trở thành 
nguyên nhân của những xung đột sắp tới, khi 
mà tỉnh trạng. thiếu nước ngọt và sạch vẫn tiếp 
tục ø1a tăng. Ông Uy-li-am Cô- -Xơ-grô-VƠ - Phó 
Chủ tịch Hội đồng Nước thế giới đã nhận định, 
tác động của cuộc khủng hoàng về nước tới 
cuộc sông nhân loại trong thế kỷ XXI sẽ lớn 
hơn nhiều so với cuộc khủng hoàng hiện nay ở 
Trung Đông, hoặc so với bất kỳ vân đề chính trị 
nóng bóng nào khác. Liên hợp quốc cũng xác 
nhận rằng, trên thế giới đã và đang xay ra xung 
đột dữ dội về nước ở gần 300 khu vực. 

Sự khan hiếm và cạn kiệt nguồn nước (nước 
ngọt và sạch) là một thực trạng rất nguy hiểm, 
nó đe dọa sự sông của con người và các sinh 
vật, và như vậy, đe dọa sự tôn tại và phát triển 
của trái đất. Nhiêu nhà khoa học cho ráng. thiểu 
nước là một trong hai vấn đề bức xúc nhất đối 
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với xã hội loài người trong thế kỷ XXI (vẫn đề 
kia là sự biến đối của khí hậu). 

Báo cáo của UNEP năm 2003 cho biết, hiện 
nay có 40% số dân thế giới ở hơn 80 quốc gia 
đang bị thiếu nước nghiêm trọng và dự báo 
răng, các điều kiện sông có thê còn. tồi tệ hơn 
trong 50 năm tới, nêu như dân số vẫn tiếp tục 
tăng nhanh và sự nóng lên toàn câu phá vỡ kiểu 
mưa hiện tại. Tây Á là khu vực bị đe dọa lớn 
nhất về nước, trên 90% số dân ở vùng này đang 
phải trải qua những 4p lực nặng nề. Bởi vì, 
lượng nước tiều thụ Ở đây đã vượt quá 10% 
lượng nước ngọt có thê tái tạo được. Trên 1⁄3 số 
dân thế giới (khoảng 2,4 tỉ người) không có 
được các điều kiện vệ sinh đầy đủ, do sự khan 
hiếm và ô nhiễm của nước sinh hoạt. 

Trư lượng nước tính theo đầu người trên 
toàn thê giới đã bị giảm một cách đáng lo ngại. 
Hiện nay, trên thế giới chỉ có không đầy 
50% lượng nước tính theo đầu người so với 
cách đây 50 năm: Từ I6 800 m/người/năm 
(1950) xuống còn 7 300m”/người/năm 
(hiện nay), và dự đoán sẽ tiếp tục giảm 
xuống còn 4 800 m3/người/năm vào năm 2025. 
Cách dây 50 năm, không một nước nào trên 
thế giới phải đối mặt với mức độ cấp nước 
thấp "thảm hại” (tưữ lượng nước thấp 
hơn 1000m3/người/năm) và rất thấp (1100 - 
2000m /người/năm). Thế nhưng, ngày nay, 
50% số dân thế giới đang phải sông trong tinh 
canh này và dự đoán đến năm 2025, có 2/3 dân 
số thế giới sẽ phải chịu cảnh mức độ cấp. nước 
từ thấp (2 100 - 5 000m3/người/năm) đến rất 
thấp và thấp ' 'tham hại”. 


Có nhiều nguyên nhân của thảm cảnh về 
nước trên thế giới hiện nay, nhưng chủ yếu vẫn 
la do sự gia tăng nhanh chóng những, hoạt động 
kinh tế của con người, nhăm đáp ứng những 
nhu cầu sống còn của một sô dân tăng quá 
nhanh. - Trong thế kỷ XX, nhu câu của toàn thế 
giới về nước đã tăng lên _gẤp 7 lần và cũng 
trong thời gian đó, dân số tăng 3 lần. Nguôn 
nước ngọt và sạch là nguồn tài: nguyên không 
thê thay: thế. Tuy nhiên, nó đang ngày cang bị 
khan hiếm bởi sự khai thác quá mức, sự tiêu 
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dùng lăng phí và do bị ô nhiễm. Ước tính, có tới 
60% nước dùng trong thủy lợi đã bị thất thoát 
qua các hệ thống tưới tiêu kém hiệu quả và 50% 
nước ở các vùng đô thị bị lăng phí do rò r và 
bốc hơi. Rừng bị phá hoại ở nhiêu nơi trên thế 
giới là một "trong những nguyên nhân quan 
trọng nhất gÓp phân vào việc làm xói mòn đất 
và khan hiêm nước. 


Bên cạnh đó, chất lượng nước cũng đang bị 
suy giảm một cách nghiêm trọng. Ở một số 
vùng trên thế giới, nước đã bị ô nhiễm nặng nề 
đến mức không thể dùng được, ngay cả cho 
công nghiệp và nông nghiệp. Nguyên nhân là 
do nước đã sử dụng nhưng không được xử lý, 
thậm chí còn mang nhiều chất thải độc hại của 
các nhà máy, xí nghiệp. Nước dùng trong nông 
nghiệp bị ô nhiễm bởi các loại thuộc trừ sâu, trừ 
cỏ đại, các chất kích thích cây trồng vật nuôi. 
Nước ở các thành phố còn bị ô nhiễm bởi các 
chất độc hại phân hủy từ các bãi rác của thành 
ph, nước thải từ các bệnh viện, các cơ sở y tế 
và các khu trại chăn nuôi v.v.. Các chất độc hại 
thầm thấu xuống đất rồi đi vào các mạch nước 
ngầm mang theo nhiều chất gây ô nhiễm cho 
nước. Người. ta ước tính răng, 90% lượng nước 
đã sử dụng Ở Các nước dang phát triên không 
được xử lý mà đổ trực tiếp vào môi trường. 


Sự suy giảm mạnh mẽ về số lượng cũng như 
chất lượng của nước trên toàn thế giới hiện nay 
đang đưa nhân loại đến một cuộc khủng hoảng 
trâm trọng về nước. Cuộc khủng hoang này 
đụng chạm đến lợi ích sống còn của nhiều dân 
tộc và nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước 
nghèo. Cuộc khủng hoảng về nước chắc chắn 
sẽ khốc liệt hơn, nan giải hơn so với các cuộc 
khủng hoảng về chính trị - xã hội, cũng như 
cuộc khủng hoàng về dầu lửa. Bởi vì, toan bộ 
sự sống trên hành tỉnh chúng ta gắn liền với 
nước. 

Cùng với sự phát triên của xã hội loài người, 
nhu cầu về nước càng lớn và do vậy cuộc 
khủng hoàng về nước lại càng gay gất và 
nghiêm trọng. Cuộc khủng hoang về nước 
không chỉ đơn thuần là sự cạn kiệt của một 
nguôn tài nguyên quý giá, mà còn là một mặt 
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quan trọng, và đặc biệt của cuộc khủng hoảng 
toàn diện của một mô hình phát triển xã hội dựa 
vào một tiêu chí duy nhất là tăng trưởng kinh tế 
bằng bất cứ giá nào, bỏ qua các tiêu chí về xã 
hội - nhân văn và môi trường. Mức độ phôn 
thịnh của nền kinh tế tỷ lệ thuận VỚI mức độ sử 
dụng nước. Sự chênh lệch về mức sống giữa các 
nước giàu và các nước nghèo cũng được thể 
hiện qua các chỉ số về số lượng nước được sử 
dụng trung bình tính theo đầu người trong một 
năm. Hiện nay, tính trung bình, số lượng nước 
ngọt dành cho các nhu câu sinh hoạt của một 
người ở các nước phát triển cao hơn 10 lần số 
lượng của một người ở các nước đang phát 
triển. Trong các khu dân cư ở Bắc Mỹ và 
Nhật Bản, tổng lượng nước trung bình cấp 
cho mỗi người dân là 600 líƯngày; châu Âu: từ 
250 - 350 IƯngười/ngày. Trong khi đó, ở cận 
Xa-ha-ra (châu Phi) và ở nhiêu nước đang phát 
triển khác, lượng nước trung bình chỉ đạt từ 
10 đến 20 lí/người/ngày. 


2 - Nước trong tương lai gần và các giải 
pháp về nước 


Theo tính toán của UNEP, nếu mức độ sử 
dụng nước vần tiệp tục tăng như hiện nay, thì 
sau khoảng 20 năm nữa, mức độ sử dụng nước 
trên toàn câu sẽ tăng thêm 40% và lúc đó, số 
người. sống ở những quốc gia phải chịu áp lực 
về nước sẽ tăng từ 470 triệu người như hiện nay 
lên tới 3 tỉ người vào năm 2025, chủ yếu là ơ 
các nước đang phát triên. 

Nhiều dân tộc quan niệm: "Nước là cái lộc 
của trời cho”, do đó, người ta chỉ có thể sử dụng 
nước chứ không được sở hữu nó. Nước là vân 
đề của hiện tại và cũng là của tương lai, của sự 
phát triên bền vững. Do Vậy, Cuộc khủng hoàng 
về nước hiện nay chi có thê giải quyêt được trên 
cơ sở chung sức của cả nhân loại: đó là sự chia 
se bình đẳng và trách nhiệm giữa người và 
người, giữa các quốc gia, dân tộc. 


Các giải pháp có thể được thực thi là: kinh 
tế, khoa học, công nghệ, quản lý hành chính, 
luật pháp... nhưng quan trọng hơn là biết sử 
dụng hợp lý các yêu tô xa hội, nhân văn và văn 
hóa. Theo ông Phi-đơ-ri-cô Ma-y-ô, nguyên 
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Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học 
và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), 
công nghệ và thị trường có thể là những đồng 
minh quý giá trong việc đối phó VỚI CUỘC 
khủng hoảng nước, nhưng giải pháp cuối cùng 
phải dựa trên nền tảng đạo lý và văn hóa. Giải 
pháp này dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, 
hòa binh, vì sự phát triên bên vững và theo ba 
trục: phải tÓ ra táo bạo; quan tâm đến người 
khác và cùng chia sẻ. 

3 - Nước ở Việt Nam: Thực trạng và giải 
pháp 

Tài nguyên nước ở Việt Nam, kể cả nước 
mặt và nước ngầm, là một trong những nguồn 
tài nguyên cho đến nay vẫn còn khá phong phú. 
Nước ta năm trong vành đai nhiệt đới, gió mùa, 
lượng mưa hằng năm khá lớn, thường vào 
khoảng 2000 mm/năm, gấp 2,6 lần lượng mưa 
trung bình của vùng lục địa trên thế giới. Tổng 
lượng nước mưa trên toàn bộ lãnh thô Việt Nam 
là 650 km”/năm, tạo ra dòng chảy mặt trong 
vùng nội địa là 324 km”/năm. Nếu cộng 
cả lượng nước từ các con sông bắt nguôn từ 
Trung Quốc, Lào (Sông Mê- Công, sông Hồng, 
sông Mã, sông Cả) VỚI SÔ lượng khoảng 
550 km”/năm thì tổng lượng nước mặt được 
tạo ra trung bình hằng năm ở nước ta là khoảng 
gần 880 km”/năm - một lượng nước mặt khá 
dôi dào so với nhiều nước trên thế giới. 


Tài nguyên nước ngầm, trữ lượng nước động 
thiên nhiên ở Việt Nam cũng rât lớn, khoảng 
50 - 60 km. Cho đến nay, chúng ta chỉ mới 
khai thác được khoảng 20% lượng dự trữ nước 
ngầm, vì nguồn nước mặt của chúng ta nhìn 
chung còn phong phú. Và lại, khai thác nước 
ngàm tốn kém và khó khăn hơn. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, như chưa 
có sự quan tâm đặc biệt đến nguồn tài nguyên 
nước; sự quản lý không chặt chẽ; luật pháp về 
khai thác và sử dụng nguôn tài nguyên nước 
chưa được thực thi nghiêm minh; đặc biệt là ý 
thức của người dân trong việc khai thác, sử 
dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước chưa 
cao, do đó cũng đặt ra nhiều vẫn đề bức xúc và 
nan giải. 
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- Nhin chung, nguôn tài nguyên nước của 
chúng ta dồi dào, nhưng phân bố rất không đều 
theo vùng lãnh thổ và theo mùa, cộng với nạn 
phá rừng ngày càng nghiêm trọng đá gầy nên 
tình trạng thiêu nước về mùa khô, lũ lụt về mùa 
mưa ở nhiều địa phương. Hạn hán và lũ lụt kéo 
dài đã gây vô vàn khó khăn cho cuộc sống của 
người dân: mùa màng thất bát, cây cối bị chết 
khô, con người phải sông trong những điều kiện 
kém vệ sinh, dân đến bệnh tật phát sinh và phát 
triển. 


- Nguồn nước bị thu hẹp và bị ô nhiễm do 
các hoạt động kinh tế. Khảo sát thực tế cho 
thấy, 90% sô doanh nghiệp không đạt tiêu 
chuẩn nước thải sạch, do không có các công 
trình xử lý nước thải; 60% sô công trình xử lý 
nước thải hoạt động, vận hành không, đạt yêu 
câu. Bộ Thủy sản cho biết, việc nuôi trồng thủy 
sản ô ạt, thiêu quy hoạch, không tuân theo các 
quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt đã gây ra nhiều 
tác động tiêu cực đến môi trường nước, như: 
các hóa chất kích thích, thức ăn thừa lắng đọng 
xuống đây ao hồ, lòng sông... đá làm cho môi 
trường nước bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ, 
xuât hiện một số loài sinh vật gây bệnh và một 
số tẢo độc. 


- Nguồn nước bị thu hẹp do mất mát khá 
nhiều vì Sử dụng lãng phí. Tính trong phạm vi 
toàn quốc, có tới 37% nguồn nước bị thất thoát 
và ở một vài địa phương lượng nước thất thoát 
lên tới 50%. 


- Tình trạng ô nhiễm nước do nước thải sinh 
hoạt ở các đô thị đã lên đến mức báo động, nhất 
là ở Hà Nội và Thành phố Hỗ Chí Minh. Mỗi 
ngày, lượng nước thải sinh hoạt ở Hà Nội từ 
300 000m” đến 400 000 mỶ, hầu hết là xả trực 
tiếp VvàO công ranh, không qua xử lý. Đặc biệt, 
nước thải của các bệnh viện, các khu chăn nuôi 
là những nguôn gây ô nhiễm nước rất nguy 
hiểm. Hiện nay, Hà Nội mới chỉ có 3/31 bệnh 
viện, 36/400 cơ sở sản xuất có hệ thống xử lý 
nước thải. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 
24/142 cơ sở y tế lớn có hệ thống xử lý nước 
thải; hiện vẫn còn khoảng 3 000 cơ sở sản xuất 
gây ô nhiễm môi trường thuộc diện phải di dời 
ra khỏi thành phố. 
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- Ngân sách đầu tư cho bảo vệ môi trường 
nước còn rất thấp. Một số nước ASEAN đầu tư 
cho bảo vệ môi trường, nói chung là 1% GDP, 
trong khi đó ở Việt Nam mới chỉ đạt 0,1% 
GDP. Nếu chỉ riêng cho bảo vệ môi trường 
nước thì tỷ lệ này còn thấp hơn nhiều. 


- Vấn đề ô nhiễm và hạ thấp nguồn nước 
ngàm cũng, đang diễn ra ở nhiều nơi. Riêng Ở 
Hà Nội, môi năm mực nước ngâm hạ thấp từ 3 
đến 3,5m. Vì vậy, việc duy trì sản lượng nưỚc 
khai thác rất khó khăn, . trong, khi đỗ nhu cầu 
của thành phố về nguồn nước, nhất là nước 
ngọt và sạch ngày càng tăng do quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự gia tăng dân số 
nhanh. 

Qua thực tẾ về sự cạn kiệt nguồn tài nguyên 
nước Ở nhiều nước trên thế giới và trong nước; 
nhận rõ tầm quan trọng và giá trị nguồn tài 
nguyên nước, Việt Nam đã đưa cuộc chiến 
chống nạn thiếu nước lên hàng được ưu tiên, 
sau cuộc chiến chống nạn đói nghèo. 


Chương trinh Phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP) đã đưa ra những số liệu, đánh giá cao 
Sự CÔ găng đáng kế của Việt Nam trong việc 
giải quyêt vấn đề nước. Theo tính toán, 
sô người được sử dụng nước sạch ở Việt Nam, 
từ năm 1998 tới năm 2000, đã tăng 13% và 
Việt Nam được xem là một trong những nước 
có mức độ gia tăng nhanh nhất thế giới trong 
linh vực này. Tuy nhiên, mức độ gia tăng này 
là không đồng đêu. Hiện nay, có 70% sô dân 
thành phố được cấp nước sạch, còn ở nông thôn 
chỉ mới đạt 46%. 

Theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại 
Hội nghị thượng đỉnh thế giới về Phát triển bên 
vững năm 2002, Việt Nam đặt mục tiêu phấn 
đấu cung cấp cho mỗi người trong số 80% 
số dân ở nông thôn 60 lít nước môi ngày vào 
năm 2010 và 100% vào năm 2020. Việt Nam 
cũng đa xác định những hoạt động ưu tiên về 
bảo vệ môi trường nước và sư dụng bên vững 
tài nguyên nước trong "Chiến lược Phát triển 
bên vừng của Việt Nam. Những hoạt động nà 
được thê hiện cụ thê trên các binh diện: thê chê, 
kinh tế, kỹ thuật và cả về nhận thức. Œ 
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VẺ CHƯƠNG TRÌNH... 
(Tiếp theo trang 33) 


được tiền độ thi công; phối hợp giữa nhà thầu và 
lao động tại chỗ trong thi công các công trình; tổ 
chức, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Ban 
Giám sát xã cùng, với các biện pháp chỉ đạo thi 
công, kiểm tra giám sát để đảm bảo chất lượng 
công trình. 

4- Kinh nghiệm triển khai Quyết định số 
42/QĐ-TTg, ngày 10-3-1999, của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường cân bộ xuống các xã 
đặc biệt khó khăn, bao gồm: nguôn cân bộ, 
chính sách cán bộ, phương thức hoạt động của 
đội ngũ cán bộ này đã đem lại kết quả cao và 
thiết thực cần được nhân rộng hơn nữa. Tìm tòi 
các biện pháp đào tạo cán bộ và nâng cao dân trí 
ở các xã thuộc chương trình; nâng cao năng lực 
quản lý hành chính, kinh tế - xã hội cho đội ngũ 
cán bộ xã, bản, làng, phum, sóc, đủ sức vận hành 
rất phù hợp và có hiệu quả. 

5- Từ thực tiễn vận hành chương trình trong 
những năm qua, các địa phương, các ngành có 
liên quan đấy mạnh hơn nữa việc tổng kết rút 
kinh nghiệm và kiến nghị với Thủ tướng Chính 
phủ, lãnh đạo các bộ ngành, các cấp chính quyền 
địa phương giải quyết vướng mắc, kịp thời tháo 
gỡ khó khăn để có điều kiện hoàn thành kế 
hoạch thực hiện chương trình năm 2003 và 
chuẩn bị điều kiện cho việc hoàn thành kế hoạch 
thời kỳ 2001-2005. 

Có thể nói, kết quả quan trọng bước đầu của 
chương trình đã khăng định đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước ta là đúng đắn; các 
cơ quan hữu trách đặc biệt là Ủy ban Dân tộc đã 
có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của 
mình. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ 
nhiệt tình của đông đảo nhân dân và các tô chức 
trong và ngoài nước. Các phương tiện thông tin 
đại chúng đã góp phần đây nhanh tiến độ của 
chương trinh. Với thuận lợi đã có, trong những 
năm tới, tin chắc rằng việc thực hiện chương 
trình sẽ nhanh hơn, tốt hơn. L1 


Bồi dưỡng, phát triển đảng 


trono quân đội - 


1 biỆH Uụ gian [0n9 


ca toàn Đảng, toàn quân 


ẤY dựng chủ nghĩa xã 

hội và bảo vệ Tô quốc 

là hai nhiệm vụ chiến 
lược của cách mạng nước ta. 
Cùng với lực lượng công an, 
quân đội là lực lượng nòng cốt 
trong sự nghiệp giữ vững độc 
lập chủ quyên, bao vệ toàn vẹn 
lãnh thô, bảo vệ Đảng, Nhà 
nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ 
nghĩa và những thành quả cách 
mạng của nhân dân. Từ ngày ra 
đời đên nay, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, quân đội ta đã thực 
hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ 
được giao, xứng đáng với lời 
khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh: "Quân đội ta trung với 
Đảng, hiệu với dân, sẵn sang 
chiến đầu hy sinh vi độc lập, tự 
do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thanh, khó khăn nào cũng vượt 
qua. kẻ thủ nào cũng đánh 
thắng”, 


Sức mạnh của quân đội bắt 
nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó 
yếu tố quyết định nhất là quản 
đội ta được Đăng Cộng sản Việt 
Nam lãnh đạo tuyệt đối. trực 


NGUYỀN VĂN HẢI" 


tiếp về mọi mặt. Dưới sự lãnh 
đạo, rèn luyện của Đẳng, quân 
đội ta luôn mang trong minh 
bản chất cách mạng, khoa học 
của giải cấp công nhân, chiên 
đấu vì mục tiêu, lý tương của 
Đảng và dân tộc, vị hạnh phúc 
của nhân dân. Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo Quân đội 
nhân dân Việt Nam vừa là 
nguyên tắc bất di bất dịch vừa là 
điều kiện bảo đảm để quân đội 
ta phát triển và trưởng thành. 
Đông thời, đó cũng là bài học 
thực tiễn sâu sắc đã được Tịch Sử 
kiếm nghiệm trong quá trinh 
xây dựng quân đội gân 60 năm 
qua. Hiện nay, tỉnh hinh thế 
gIỚới CÓ nhiều diễn biến phức 
tạp, các thế lực thù địch đang 
rAO Tiết đây mạnh thực hiện 
chiến lược "diễn biến hòa bình" 
và "bạo loạn lật đô" nhằm 
chống phá cách mạng Việt Nam 
và thủ tiêu chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta. Một trong 
những đòn tắn công trọng điểm 
và hệt sức nham hiểm, tỉnh vị, 
xao quyệt của chúng là "phi 
chính trị hóa” quân đội, hạn chê 


và từng bước tiến tới xóa bỏ sự 
lãnh đạo của Đăng Cộng sản 
Việt Nam đối với quân đội. Từ 
thực tế đó, đi đôi với việc tăng 
Cường tiềm lực, sức mạnh chính 
trị, tinh thần của quân đội, nâng 
cao bản lĩnh chính trị, lập 
trường cách mạng, bản chất giải 
cập công nhân, ý chí chiến đầu 
và mục tiêu, lý tưởng cho cán 
bộ, chiến sĩ, phải tiệp tục coi 
trọng và đây mạnh hơn nữa 
công tác bôi dưỡng, phát triển 
đảng trong lực lượng trẻ tuổi 
của quân đội. Điều đó xuất phát 
từ một sô lý do cơ bản sau đây: 


Một là, với truyền thống lịch 
sử vẻ vang và bản chât tôt đẹp 
của mình, Quân đội Nhân dân 
Việt Nam đã giáo dục, rèn 
luyện và đào tạo nhiều thể hệ 
thanh niên ưu tú. Trong số họ, 
nhiêu người đã trở thành những 
nhà khoa học tài năng, những 
cán bộ lãnh đạo cao cấp của 
Đảng và Nhà nước, những cán 
bộ quản lý, kinh doanh trong 
nhiêu lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Với phương thức tô chức 
chặt chẽ, môi trường kỷ luật 
nghiêm minh, đời sông văn hóa 
tỉnh thân lành mạnh, quân đội ta 
đã góp phần vun đắp, nuôi 
dưỡng tâm hôn, tình cảm, nếp 
sống con người ngày càng hoàn 
thiện. Mặt khác, quân đội ta có 
hệ _thống chỉ huy từ trén 
xuống đưới, có cấp ủy và các 
tô chức chính trị - xã hội như 
Công đoàn, Đoàn Thanh niên, 


* Dại úy, Bộ Tư lệnh Quân khu ÏÏ 


(1) Hồ Chí Minh: Toản tập, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, Ị09ó. 
(I1, tr 350 
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Yap chí Cộng sản 


Hội Phụ nữ... nên mọi thành 
viên đều được tham gia sinh 
hoạt trong các tô chức đó theo 
nguyện vọng, lứa tuôi, giới tính, 
cương vị công tác, khả năng của 
mình. Những phẩm chất đạo 
đức tốt đẹp như lòng trung 
thành, cương nghị, kiên tri, 
dũng cảm, cộng đồng trách 
nhiệm trong, cuộc sông; đức 
tính chăm chỉ, cần mãn, cầu thị 
trong học tập; tác phong chứng 
chạc, điêm đạm trong công tác 
và khả năng ứng xử linh hoạt, 
nhạy bén, sáng tạo phù hợp với 
điều kiện, hoàn canh thực tiền... 
không phải ở đâu cũng tạo dựng 
được như trong môi trường 
quân đội. 

Hai là, đội ngũ cán bộ, chiến 
sĩ trẻ chiếm một tỷ lệ khá lớn. 
Đây là lực lượng kế cận và tiếp 
bước cha anh trong sự nghiệp 
xây dựng quân đội chính quy, 
hiện đại và bảo vệ Tổ quôc. 
Thực hiện tốt công tác bôi 
dưỡng, phát triên đảng trong lực 
lượng này đề bô sung, tăng 
cường sức mạnh chiến đấu cho 
quân đội, giữ vững sự lãnh đạo 
toàn diện, tuyệt đối. trực tiếp 
của Đảng đối với quân đội; và 
đó cũng là nhiệm vụ quan trọng 
của toàn Đảng, toàn quân. 

Ba: là, phần lớn cán bộ, 
chiến sĩ trẻ trong quân đội hiện 
nay sinh ra và lớn lên trong hòa 
bình. Họ có ưu thế là được học 
hành cơ bàn. có khả năng nhận 
thức, năm bắt, làm chủ những 
thành tựu cua khoa học - công 
nghệ, dẻ tiếp thu và thích ứng 
VỚI Cái mỚI, Song, do hoạt 
động thực tiền còn nhiều hạn 
chế nên thường thiếu kinh 
nghiệm. đễ bị tác đông M_ anh 
hương bởi mặt trái của nên kinh 
tế thị trường và các hiện tượng 
tiêu cực khác. Vi thể, VIỆC 


thường xuyên chăm lo giáo dục, 
bôi dưỡng mục tiêu, lý tưởng 
của Đảng và định hướng, tạo 
điều kiện thuận lợi cho cán bộ, 
chiến sĩ trẻ tự nguyện, chủ 
động, tích cực phân đầu trở 
thành đảng viên là một trong 
những biện pháp hữu hiệu 
nhằm "đào tạo họ thành nhímg 
người thừa kế xây dựng mi 
nghĩa xã hội vừa "hông", 
chuyên”, gÓp phân khe 
ngừng củng cô và nâng cao 
nguôn lực, nguôn sức mạnh của 
Đảng trong quân đội. 


Bốn là, tận dụng và phát huy 
ưu thế, nhất là về trí tuệ của cán 
bộ, chiến sĩ trẻ trong quân đội 
hiện nay trong công tắc xây 
dựng, phát. trên Đảng nhăm 
góp phân tiệp sức, tăng lực cho 
Đảng thực hiện và phát huy vai 
trò lãnh đạo toàn xã hội trong 
thời kỳ đấy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Với 
thể mạnh là được học tập và 

"tắm. minh” trong một xã hội 
đầy ắp thông tin và cuộc cách 
mạng khoa học - công nghệ 
đang phát. triên mạnh mẽ, nếu 
được cấp ủy và chỉ huy các cấp 
quan tâm diu dắt, rèn luyện, tạo 
cho lớp trẻ điều kiện đề họ cống 
hiến tài năng, trí tuệ của minh, 
nhất định đội ngũ cán bộ, chiến 
sĩ trẻ trong quân đội sẽ phần 
đấu trưởng "thành. tiến bộ, đóng 
góp tích cực vao việc xây dựng 
tô chức đang trong quân đội 
trong sạch vững mạnh, xây 
dựng quân đội nhân dân cách 
mạng, chính quy. tỉnh nhuệ và 
từng bước hiện đại. 

Năm la, bôi dưỡng. tạo 
nguôn và phát triên đang viên 
trẻ trong quân đội không "chỉ là 
nhịp cầu nối liên qua khứ với 
hiện tại, là mạch nguồn gắn kết 
các thế hệ cân bộ. chiến sĩ mà 


còn là sự mở hướng, hoạch định 
tương la phát triên, tạo nên 
tảng cho quân đội luôn luôn Ở 
tư thế ổn định, vững vàng, thể 
hiện rõ vị trí, vai trò là một lực 
lượng chính trị trung thành, tin 
cậy và đội quân cách mạng 
chiến đấu tinh nhuệ của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân. 

Chăm lo xây dựng Đảng 
trong quân đội theo nguyên tắc 
vững vàng về chính trị, tư 
tưởng, mạnh về ý chí đoàn kết, 
thống nhất, tinh thần chiến đấu 
và chặt chẽ về tô chức. Quan 
tâm, chú trọng và tăng cường 
công tác phát triển đàng trong 
quân đội vừa là sự tiếp nôi 
truyền thống và bài học kinh 
nghiệm rút ra từ thực tiễn trong 
xây dựng quân đội, vừa là quá 
trình bổ sung, bồi đắp, nâng Cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đầu và chất lượng tông hợp cho 
sự lãnh đạo của Đảng trong 
quân đội ngang tầm nhiệm vụ. 
Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 8, khóa IX, 
của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ 
Tô quôc trong tình hình mới, 
các tô chức đảng trong quân đội 
tiếp tục củng cố về mọi mặt, 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh 
đạo, xây dựng đội ngũ. đẳng 
viên kế cận có phẩm chất đạo 
đức cách mạng trong sáng, có 
năng lực, trinh độ chuyên môn 
cao, xứng đẳng là lực lượng kế 
tục truyền thông anh hùng của 
quân đội, góp sức cùng toàn 
Đang, toàn dân xây dựng đất 
ñiớc tạ ngày càng giàu mạnh, 
văn minh và bảo vệ vững chắc 
Tô quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. C] 
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hh) 


(ÚD DHÌI TÌH HIẾU SỰ KIỆ*i I-tt 


VŨ ĐÌNH CỰ” 


1 - Sự chuyển tiếp đang tiếp tục 

Sau khi "chiến tranh lạnh" kết thúc, thế giới 
chờ đợi một trật tự mới. Mở đầu thế kỷ XXI, 
giới lanh đạo Mỹ công bố rằng thời kỳ chuyển 
tiếp sau "chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Điều 
đó cô nghĩa là Mỹ đã khẳng định trật tự mới, 
đơn cực, với Mỹ là siêu cường duy nhất lãnh 
đạo thế giới! 

Sự kiện ngày I 1-9-2001 ởNuu Oóc, mà cho 
đến bây giờ vân chưa đánh giá được đầy đủ tác 
động của nó, lại chứng tỏ ngược lại với nhận 
định vội vàng trên đây của giới lãnh đạo Mỹ. Sự 
kiện ngày 11-9 và tiếp theo là chiến tranh Áp- 
ga-ni-xtan, việc tuyên bố trục "7na quý 'và cuộc 
chiến I-rắc chứng tỏ rằng siêu cường Mỹ bước 
vào thời kỳ rồi ren, khủng hoảng. Trật tự thể 
giới mới chỉ là ảo tưởng. 

Những diễn biến liên tiếp, đầu thế kỷ này cho 
thấy răng, thời kỳ chuyên tiếp sau “chiến tranh 
lạnh” còn tiếp tục cho tới khi xuất hiện một trật 
tự mới, ổn định của thế giới. Việc cho răng, Hoa 
Kỳ từ sau sự kiện ngày I 1-9 lâm vào tình trạng 
khủng hoảng là có căn cứ thực tế. Thực vậy, từ 
sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông Âu tan rã, chính quyên của B. Clin-tơn, 
trong hai nhiệm ky đã đưa nên kinh tế Mỹ vào 
một thời kỳ thịnh VƯỢng, với tốc độ tăng trưởng 
cao, triệt tiêu bội chi và nợ của Chính phủ, công 
nghệ cao phát triên mạnh. Khi chính quyên 
G. Bu-sơ thay thế, tình hình kinh tế lại trở nên 
trì trệ, bội ch¡ và nợ của Chính phủ gia tăng, thất 
nghiệp ngày càng nhiều, năng lượng tiếp tục 
khủng hoảng thiếu. Để tìm hiểu tình hình trên, 
thứ phân tích tác động của sự chấm dứt của 


"chiến trafh lạnh" đối với Mỹ. Về thuận lợi, Mỹ 
giảm được chi phí chạy đua vũ trang, có thêm 
sự tin tưởng sức mạnh chế độ xã hội ở Mỹ, tạo 
được uy thế của nước mạnh nhất thế giới. 
Ngược lại, khi Liên Xô không còn, Mỹ cũng 
chịu các mất mát như: công nghiệp vũ khí bị 
ảnh hưởng bởi sự hạn chế của thị trường, dù mọi 
cố gắng thúc đây của Chính phủ Mỹ giữ cho 
ngân sách quôc phòng tăng, Mỹ khó giữ được 
ngôi bá chủ ngay trong các nước tư bản, khi 
không còn phe xã hội chủ nghĩa thì tất nhiên sẽ 
không còn phe tư bản chủ nghĩa và trong nội bộ 
các nước tư bản sẽ nảy sinh rạn nứt mà điền 
hình là sự chia rẻ giữa Mỹ với Pháp, Đức, Bì 
trong sự kiện I-rắc; Mỹ đã mất vị trí "nhất hô 
bách ứng” và ngay trong nội bộ nước Mỹ phải 
ra luật "yêu nước" đề khống chế mọi người. Có 
thể thấy, khi hết "chiến tranh lạnh", giới cầm 
quyên nước Mỹ ngày càng thấy "mất" nhiều 
hơn là “được”. Khác với chiến tranh nóng, khi 
chiến thắng cũng không thể xông sang chiếm 
đóng, cướp đoạt tài sản và đòi bồi thường chiến 
tranh. Hơn thế nữa, phép biện chứng còn cho 
thấy, khi hệ lưỡng cực đang cân bằng mà một 
cực mất đi, thì cực còn lại cũng bị tác động phú 
định và hệ thống sẽ chuyên sang một hệ cân 
bằng khác. Hệ thống mới đó là “đa cực” hay 
“một cực 

2 - Xu thế của trật tự thế giới mới 

Sau vụ khủng bố ngày 11-9, Mỹ đưa ra học 
thuyết mới về an ninh, nêu lên chủ nghĩa dơn 


* GS, TSKH, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội 
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Chế giới : án đề - ổự kiện 


phương và chiến lược đánh đòn phủ đầu, v.v.. 
Nhiều nhà phân tích cho rằng, những động thái 
đó và tiếp theo là triển khai thực tế bằng chiến 
tranh xâm lược I-rắc nói lên ý đồ của Mỹ muốn 
xây dựng trật tự mới là thế giới một cực. Hiện 
nay, Mỹ đang có thời CƠ của một siêu „*- 
đứng đâu thế giới về tiềm lực kinh tế, quốc 
phòng và khoa học - công nghệ. Về xu thế đơn 
cực, đã có rất nhiêu ý kiến phân tích của các học 
giả trên thế giới bác bỏ. Xin nêu một số ý kiến 
chính về sự bác bỏ đó: 

+ Thế giới đơn cực, một nghiệm ảo. 

Có nhiều mô hình về thế giới đơn cực, nhưng 
có thể xét hai loại đặc trưng, đơn cực cứng và 
đơn cực mêm, các loại khác là phối hợp với 
mức độ khác nhau của hai loại này. Mô hình 
đơn cực cứng là một thế giới đồng nhất về kinh 
tế, chính trị, xá hội do một nước hùng mạnh 
nhất đứng đầu, các nước khác đều là chư hầu. 
Mô hình này bị bác bỏ ngay, vì như vậy phải 
thiết lập một chế độ độc tài toàn cầu. Lý do 
- không thể tồn tại loại hình đơn cực cứng là ở 
chỗ nền kinh tế thế giới toàn cầu hóa với hàng 
ngàn công ty xuyên quốc gia sẽ tất yếu phủ định 
bất cứ chế độ độc tài toàn câu nào. 


Mô hình đơn cực mêm là thế giới, như nhiều 
người đã nói,"nhất siêu đa cường". Mô hình 
này gồm một nhóm cường quốc làm trung 
tâm trong đó có một siêu cường đứng đầu, ví 
dụ G7 với Mỹ đứng đầu. Có người cho rằng, G7 
đã thỏa thuận về mô hình này dưới thời 
B. Clin-tơn, nhưng mô hình này cũng khó tồn 
tại và chính quyền G. Bu-sơ đã gạt bỏ nó. 

Mô hình đơn cực, dù cứng hay mêm đều 
không thể tồn tại trong thế giới hiện đại, vì nó 
trÃi với nguyên lý tôn trọng độc lập, chủ quyên, 
công băng, bình đẳng giữa các quốc gia như đã 
quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc. Đã 
đơn cực là phải có trên, có dưới và đê duy trì nó 
phải có độc tài. Lịch sử thế giới cho thấy, sự thất 
bại của nhiều thế lực muốn xây dựng trật tự đơn 
cực. Đúng là có quốc gia hùng cường, vượt trội 
bậc nhất thế giới về sức mạnh vật chất, tự cho 
rằng mình xứng đáng làm cực duy nhất; nhưng 


Yạp chí Cộng sản 


xã hội loài người còn tôn tại nhờ sức mạnh tinh 
thần và văn hóa, mà đây lại là nguôn lực đang 
trở thành có ý nghĩa quyết định. Nếu giải bài 
toán của thế giới đương đại mà chỉ dựa vào sức 
mạnh vật chất (chiếm khoảng 25% của thế giới) 
thì có thể tìm thấy nghiệm đơn cực, nhưng đó là 
nghiệm ảo, không thể tồn tại trong thực tế. 

+ Thế giới đa cực. 

Thường người ta có thể hiểu thế giới đa cực 
cũng theo hai mô hình. Thứ nhất, mỗi cực là 
một cường quốc khu vực, xung quanh nó có các 
nước yếu hơn, nhỏ hơn. Nhóm các nước này 
thành một khối và các nước trong khối phụ 
thuộc vào cường quốc khu vực. Những vấn đề 
nảy sinh của thế giới được giải quyết băng thỏa 
hiệp giữa các cường quốc khu vực. Mô hình này 
thực chất là chia phân thế giới cho nhiều “riêu 
bá". Khó có thể ổn định với mô hình đa cực loại 
này vì lẽ rất dễ phát sinh mâu thuẫn giữa các 
khối dẫn đến đổ vỡ. 


Thứ hai, mô hình đa cực mạng lưới. Mỗi 
nước là một nút của mạng lưới. Mỗi mạng lưới 
có thể có “luật chơi ” riêng, tức là cấu trúc lưới 
riêng. Một nước, ngoài quan hệ trong lưới, còn 
có thể quan hệ với các nước thuộc lưới khác, 
hoặc hai lưới có thể liên kết. Mỗi lưới như vậy 
gọi là một cực. Những nước lớn như: Nga, 
Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ... là một lưới. Trong 
thực tế, đã thấy xuất hiện các lưới như: EU (15 
nước sẽ tăng lên 25 nước), Nga và SNG, Trung 
Quốc, Đông Á (Nhật, Hàn Quốc, vùng lánh 
thổ Đài Loan), ASEAN, Ấn Độ - Nam Á, 
Trung Đông, AU (châu Phi), NAFTA, Mỹ 
La-tinh, v.v.. Các liên mạng như APEC sẽ xuất 
hiện với liên kết yếu. Cụm từ mạng lưới ở đây 
nhằm nêu lên tính chất không phân tầng trên, 
dưới; các nút của mạng đều bình đăng. Mô hình 
đa cực mạng lưới còn phù hợp với thuyết "tự tổ 
chức”. Lý thuyết về một hệ thống phức tạp, có 
thể lâm vào tình trạng không cân bằng và hỗn 
độn, sau đó "tự tổ chức" (self- Organisation) 
thành mạng lưới, là một lý thuyết nôi tiếng do 
Pri-gô-din đề ra và được tặng giải Nôben năm 
977. 
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Mô hình đa cực mạng lưới đã bước đầu 
manh nha hình thành trên thực tế, nhưng chưa 
thể khẳng định mô hình đó đã ổn định và cũng 
chưa thể phân tích được những ưu điểm nổi trội 
cũng như những lực cản ảnh hưởng đến mô hình 
đó. Có thể nó chỉ là thực tiễn của một giai đoạn 
chuyển tiếp từ chiến tranh lạnh sang một trật tự 
mới. Dù sao, ít ra trật tự mới cũng phải mang 
đậm dấu ấn của mô hình đa cực mạng lưới. 
Cũng cân nhắc lại rằng không thể chụp cho thực 
tế vô cùng phức tạp của thế giới ngày nay bất kỳ 
một mô hinh nào, vì đó là một thực tẾ phi mô 
hình hóa. Thực ra, trong trường hợp tốt nhất, chỉ 
có thể vạch ra một số nét phác thảo giản đơn 
phù hợp đại thể mà thôi. Tình trạng sa lầy của 
Mỹ và liên quân tại I-rắc hiện nay cho thấy, các 
tham vọng về một thế giới đơn cực đã bước đầu 
thất bại. Như vậy, thời kỳ chuyển tiếp sau 
"chiến tranh lạnh" vẫn còn tiếp tục. Khả năng 
một thế giới đa Cực kiểu mạng lưới có thành 
hiện thực hay không, vẫn còn nhiều ẩn số, 
nhưng có triển vọng vì phù hợp với thực tế của 
thời đại. 

3 - Chiến tranh trong toàn cầu hóa 

"Chiến tranh lạnh" chấm dứt là điều kiện 
quan trọng để xuất hiện toàn cầu hóa. Thực tế 
cho thấy, toàn cầu hóa bắt đầu từ kinh tế và có 
ảnh hướng lan rộng sang các lĩnh vực xã hội 
khác, trong đó có chiến tranh. Khi còn "chiến 
tranh lạnh", thường căn cứ vào thực tế các cuộc 
chiến tranh của thế kỷ XX để phân loại thành: 
chiến tranh thế giới, chiến tranh cục bộ, chiến 
tranh cường độ cao. Cũng cần xem xét ảnh 
hướng của toàn cầu hóa và sự phất triển công 
nghệ cao đối với các loại chiến tranh như đã nói 
Ở trên. 

+ Chiến tranh thế giới và toàn câu hóa. 

Hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ 
XX đều do các cường quốc tư bản, chia làm hai 
phe tranh gianh nhau quyền lợi gây ra. Có thể 
thấy một số đặc điểm của chiến tranh thế giới 
như: a - Đó là chiến tranh tông lực, dùng vũ khí 
giết người hàng loạt như hạt nhân, hóa học, 
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sinh học; b - Có các nước từ năm châu tham 
chiến và chiến trường lan rộng khắp thế giới; 
c - Mức độ tàn phá kinh tế, tiêu diệt nhân mạng, 
hủy hoại môi trường là khủng khiếp và hậu quả 
của nó không thê lường được. 

Chiến tranh thế giới, với mô thức như trình 
bày ở trên, nhất là với các loại vũ khí công nghệ 
cao hiện nay, chắc chắn dẫn đến một trong hai 
khả năng: hoặc là loài người bị tiêu diệt, hoặc là 
có người sống sót phải trải qua nhiều thập kỷ, 
thế kỷ khủng khiếp để phục hồi lại nền văn 
minh hoặc biến thành giống người khác. 

Những tính toán khoa học cho thấy, chỉ với 
một số bom hạt nhân cỡ mê-ga-tôn (tương 
đương Ì triệu tấn thuốc nổ TNT) đã tạo ra mây 
bụi che kín mặt trời dẫn tới mùa đông nguyên tử 
và môi trường phóng xạ kéo dài. Giá lạnh, hết 
thức ăn vì không còn quang hợp, lượng phóng 
xạ cao sẽ đe dọa sự tồn tại mọi sinh vật. Tình 
hình này dẫn đến một thực tế là các cường quốc 
đều lo ngại xảy ra chiến tranh thế giới như quy 
mô nói trên, vì phần chắc là tất cả đều rơi vào 
lò sát sinh. Do đó, nói trước mắt ít có khả năng 
xảy ra chiến tranh thế giới là có căn cứ đáng tin 
cậy. 

Tuy nhiên, chiến tranh thế giới tổng lực vẫn 
có thể xảy ra với xác suất tuy nhỏ nhưng không 
bằng 0, vì các kho vũ khí giết người hàng loạt 
và vũ khí quy ước đang còn đầy ắp do: có thể 
từ một cuộc chiến tranh cục bộ phát triển lên và 
không kiểm soát được; do sai lầm nghiêm trọng 
về kỹ thuật (bấm nút nhằm, báo động nhầm, các 
lý do ngẫu nhiên khác...), mặc dù đã có các hiệp 
định nhằm hạn chế các sai lầm này, nhưng vẫn 
không chắc chắn có thể tránh hết được mọi sai 
lầm; ra quyết định sai, do tình báo hoặc cố ý 
hoặc kém cỏi báo cáo sai, do đánh giá sai đối 
phương, tưởng răng có thể đánh đòn phủ đầu, 
"xử trảm" sẽ nhanh chóng chiến thắng mà 
không bị đánh trả. Trường hợp I-rắc cho thấy lý 
do thứ ba này không phải là không dễ xảy ra. 

Những thế lực hiếu chiến vẫn muốn gây 
chiến tranh dùng vũ khí giết người hàng loạt mà 
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không bị trừng phạt bằng cách: xây dựng hệ 
thống phòng thủ tên lửa kiểu SDI của Mỹ, sản 
xuất các loại bom hạt nhân loại nhỏ để khống 
chế các nước không có tên lửa đạn đạo; dùng vũ 
khí sinh học đánh ngâm, giấu tên và sau đó đòi 
hỏi điều kiện chính trị để giúp chữa trị. Chỉ khi 
nào loại trừ hoàn toàn vũ khí giết người hàng 
loạt mới loại trừ về cơ bản chiến tranh thế giới. 
Xin lưu ý rằng, hiện đang phát triển công nghệ 
cao mới gọi là công nghệ na-nô. Một số nước 
có thể đang nghiên cứu chế tạo loại vũ khí giết 
người hàng loạt mới gọi là vũ khi nano dựa trên 
công nghệ na-nô. Có thông tin cho rằng, loại vũ 
khí na-nô (nano weapon) có mức nguy hiểm 
còn cao hơn cả các loại cũ cộng lại, do đó có 
phong trào vận động giới khoa học tấy chay 
nghiên cứu loại vũ khí này. 

Đối với chiến tranh thế giới, toàn cầu hóa 
vừa có mặt kiềm chế răn đe, vừa có mặt kích 
động. Răn đe vì chiến tranh thế giới trong toàn 
câu hóa sẽ phá hủy hệ kinh tế toàn cầu, đánh 
ngay vào kinh tế của những nước gây chiến. 
Kích động vì toàn cầu hóa tạo thêm rủi ro cho 


những sai lầm chiên lược hoặc chiên thuật như - 


đã nói ở trên. Nói chung, toàn cầu hóa đối lập 
với chiến tranh thế giới, mặc dầu có những 
thế lực muốn mở rộng toàn cầu hóa bằng chiến 
tranh cục bộ hoặc dùng chiến tranh như ở 
Cô-xô-vô. 

+ Chiến tranh cục bộ và toàn câu hóa. 

Trong thời kỳ "chiến tranh lạnh" (1945 - 
1991), có nhiều cuộc chiến tranh cục bộ. Đó là 
cuộc chiến tranh thực chất chỉ có một số ít nước 
tham chiến và vũ khí giết người hàng loạt chưa 
được sử dụng. Sau "chiến tranh lạnh", thời gian 
qua ở nhiều nước châu Phi, châu Á, Trung 
Đông, châu Âu, châu Mỹ đều có xung đột vũ 
trang mang sắc thái mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo 
và khủng bố. Trong số đó chỉ có một số là 
mới nảy sinh sau “chiến tranh lạnh” và trong 
quá trình toàn cầu hóa như chiến tranh Cô-xô- 
vô, cuộc khủng bố ngày 11-9 ở Mỹ, chiến tranh 
Áp- ga-ni-xtan và chiến tranh I-rắc. 
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Diễn biến sau "chiến tranh lạnh" cho thấy, 
một số cuộc chiến có mối liên hệ chặt chẽ với 
nhau và mang tính chất toàn thế giới. Đó là các 
cuộc khủng bố một bên và các cuộc chiến do 
Mỹ phát động lấy danh nghĩa chống khủng bố 
một bên. Ở đây, tuy có tính cục bộ nhưng nhìn 
chung lại không còn tính cục bộ mà hơn nữa lại 
có tính leo thang. Ở Mỹ đã xuất hiện việc sử 
dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, v.v.. Mỹ lại 
tuyên bố "trục ma quỷ" và ai không theo Mỹ là 
thuộc phe bên kia. Như vậy, xuất hiện vấn đề là 
liệu có thể đánh giá khủng bố và cuộc chiến 
chống khủng bố do Mỹ công bố tuyên chiến có 
là một cuộc chiến tranh thế giới thời toàn cầu 
hóa hay không? Sau I-rắc sẽ đến lượt những 
nước nào: I-ran, Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Triều Tiên, Sy-ri...? Nếu câu trả lời là khẳng 
định thì rõ ràng là chiến tranh thế giới kiểu cũ ít 
có khả năng xảy ra, nhưng chiến tranh thế giới 
kiêu mới đã bắt đầu. 

Với loại chiến tranh thế giới kiểu này, vũ khí 
sinh học được sử dụng nhiều nhưng không 
tuyên bố có nhiều khả năng trở thành loại vũ khí 
giết người hàng loạt. Sang thế kỷ XXI, trong 
điều kiện toàn cầu hóa, có thể xuất hiện các loại 
hình mới của chiến tranh. Điều này đòi hỏi sớm 
phải nhận định, ít nhất cũng là một bước đê khi 
cần có thê thích nghi nhanh chóng với các tình 
huống. 


* * 


Cuộc chiến I-rắc nói riêng và sự kiện I-rắc 
nói chung đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề mới. 
Thế giới hiện đại đang diễn biến theo những 
quy luật của nó. Có nhiều thế lực muốn xoay 
chuyển thế giới theo ý chí của riêng họ. Có thê 
nói răng, sự chuyển tiếp từ trật tự "chiến tranh 
lạnh" sang trật tự mới vẫn còn tiếp tục trong hỗn 
độn. Trong giai đoạn hết sức nhạy cảm này, cần 
nhìn rõ cái “bất biến" và một khi đã khẳng định 
được chắc chắn cái "bất biến" của mình thì rõ 
ràng có điều kiện để tránh được may rủi trong 
khi "ứng vạn biến”. 
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Thách thuc CA UÌ thế Siêu cường Mỹ 


IỆN nay, một số học giả, nhà binh luận và 
JE|se»+ cứu quốc tế ngày càng có khuynh 
hướng cho răng, thế giới sau "chiến tranh 
lạnh" là thế giới một cực do Mỹ lãnh đạo. Một số tờ 
báo Mỹ nhận định răng, trong vòng ba thập niên tỚi, 
Mỹ se tiếp tục duy trì quyên lãnh đạo toàn câu của 
mình; răng, kỷ nguyên hiện nay chỉ có một siêu 
cường toàn câu - "kỷ nguyên của Mỹ”, "vị trí của 
Mỹ hiện nay là chưa có tiên lệ trong lịch sử". Thậm 
chí nói như +. Brê-din-xki, nước Mỹ sẽ là "siêu 
cường toàn câu đầu tiên, mãi mãi và duy nhất trong 
thế kỷ XXT. Việc Mỹ nhanh chóng đánh chiếm 
Áp-ga-ni- -xtan, I-rắc vừa qua như là để khăng định 
vị thế siêu cường Mỹ trong trật tự thế giới hiện nay. 
Cách đây 4 năm, S.P. Hơn-tinh-tơn nhận định 
răng, Mỹ là nước duy nhất chiếm ưu thế trên các 
lĩnh vực kinh tế, quân sự, ngoại giao, tư tưởng, công 
nghệ và văn hóa; Mỹ dường như có đủ khả năng 
thúc đây lợi ích quôc gia của Mỹ ở khắp mọi nơi 
trên toàn thế gIỚIt. 


Về quân sự, theo tờ Nhà kinh tê (Anh), số ra 
ngày 23-3-2002, Mỹ là nước duy nhất có cả vũ khí 
hạt nhân và lực lượng trải rộng toàn cầu. Chi tiêu 
quân sự của Mỹ khổng lồ, dẫn đầu trong "cách 
mạng quân sự" dựa vào thông tin. Khoảng cách to 
lớn về công nghệ là điều khó có thể khắc phục đối 
VỚI CậC quốc gia khác khi chi phí cho nghiên ‹ cứu và 
phát triển quốc phòng của Mỹ gập ba lần tổng ch 
phí của 6 nước tiếp theo. Tờ Tuân tin tức (Mỹ), số 
ra ngày 23-3-2003, cho rằng chỉ tiêu quốc phòng 
của Mỹ trong năm 2004 sẽ lớn bằng chi tiêu quôc 
phòng của tất cả các nước trên thế giới cộng lại (19] 
nước), chiếm 4% GDP của Mỹ. 

Về kinh tế, theo tạp chí Các vấn đê đối ngoại 
(Mỹ), số tháng 7-8-2002, từ sau năm 1945, sự thống 
trị kinh tế của Mỹ so với một số nước giàu nhất 
hoặc so với toàn bộ phần còn lại của thế giới cộng 


HOẢNG HOA 


lại, vượt xa hơn bất kỳ quốc gia lớn nào trong lịch 
sử hiện đại. Kinh tế Mỹ lớn gấp ba kinh tế 
Nhật Bản, Đức và Anh cộng lại. Với 5% dân số thế 
gIỚI, nước Mỹ chiếm 43% sản lượng kinh tế 
thế giới, 40% sản xuất công nghệ Cao và 50% 
nghiên cứu và phát triển. Nền kinh tế của ,IIêng 
bang Ca-]i-phoốc-ni-a cũng đã đứng thứ 5 thế giới, 

vượt cả Pháp và chỉ sau nước Anh. Một trong những 
nguyên nhân đưa đến thành công của kinh tế là Mỹ 
có điều kiện thuận lợi nhất trong việc tận dụng 
những lợi thế của quá trình toàn cầu hóa. 

Các tập đoàn xuyên quốc gia Mỹ ngày càng trở 
thành những lực lượng thống soái. Trong danh sách 
100 xí nghiệp hàng đầu thế giới hiện nay, có tới 
61 % là của Mỹ. Đồng đô-la Mỹ đang thống trị nền 
kinh tế toàn cầu. Trong chiến tranh Vùng Vịnh lần 
thứ nhất, Mỹ là nước tiến hành cuộc chiến nhưng 
chi phí cuộc chiến lại được các nước đồng minh, 
đặc biệt là Nhật Bản và Đức chỉ trả. 

Về ngoại giao, Mỹ hiện có ảnh hưởng lớn đối 
với các tô chức quốc tế như WB, IME. 


Về sức mạnh công nghệ, chi phí về nghiên cứu 
và phát triển của Mỹ bằng tổng chi phí của 7 nước 
giàu nhất thế giỚiI. 

Về văn hóa, Mỹ là nước vượt xa các nước và 
luôn đứng ở vị trí số 1 thế giới về sản xuất phim ảnh 
và xuất khẩu truyền hình ra toàn thế giới. Ngoài ra, 
hàng năm nước Mỹ thu hút hàng nghin sinh viên ưu 
tú nhất ở các nước học tập ở các trường cao đẳng và 
đại học Mỹ. 

Nhìn lại thế kỷ XX, Mỹ là quốc gia giàu có nhất 
thế giới. Mười năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, 
Mỹ chiếm 50% GDP của thế giới. Tuy nhiên, sự lớn 


(1) Xem: Forcign Affairs (Các vấn đề đối ngoại), thắng 
3,4-1999, tr 36 
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mạnh của Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa đã 
gây những thách thức đối với Mỹ. Sự sụp đổ của 
Liên Xô đã tạo cơ hội cho Mỹ trở thành siêu cường 
duy nhất toàn cầu. 

Từ những thực tế đó, Mỹ tuyên bố thế kỷ XXI là 
của Mỹ. Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đen-vơ 
(năm 1997), Tổng thống Mỹ B. Clin-tơn nói rằng 
thành công của nước Mỹ như một hình mẫu cho các 
nước khác. Cựu Ngoại trưởng Mỹ MÉ. Ôn-brai 
tuyên bố nước "Mỹ là "một quốc gia không thổ 
thiếu", và cho răng "chúng ta (nước Mỹ) đứng cao 
và có tầm nhìn xa hơn các quốc gia khác". Nhà 
phân tích J. Ni-ơ cho rằng, nước Mỹ có lẽ vẫn là 
nước duy nhất có sức mạnh nhất thế giới trong thế 
kỷ mới này. 

Lịch sử cho thấy, bất cứ đế chế nào, dù mạnh 
đến mấy cũng có những giới hạn. Nhiều học giả cho 
rằng, thách thức thật sự đối với vai trò toàn cầu của 
Mỹ nằm ngay trong bản thân nước Mỹ chứ không 
phải đến từ bên ngoài. 


1 - Gánh nặng về chỉ ¡ phí quân sự do sự can thiệp 
của Mỹ trải rộng toàn cầu sẽ ngày càng nặng thêm. 
Chi phí quân sự trong năm 2003 chiếm khoảng 4% 
GDP của Mỹ, vượt xa 14 nước có chỉ phí quân sự 
lớn nhất cộng lại. Trong cuốn "Sự hưng thịnh và suy 
vọng của các cường quốc", P. Ken-nơ-đi cho rằng, 
ngày nay Mỹ đang đứng trước một nguy cơ, giông 
Các Cường quôc thống trị trong lịch sử trước đây đa 
từng bị suy yêu, đó là "sự vươn ra quá xa của đế 
chế". Những người ra quyết định ở Oa-sinh-tơn phải 
đứng trước một thực tế trớ trêu và lâu dài là tổng số 
những lợi ích và nghĩa vụ toàn cầu của Mỹ ngày nay 
lớn hơn nhiều so với sức mạnh của Mỹ để bảo vệ 
cùng một lúc những lợi ích và nghĩa vụ đó. 

Đối với cuộc chiến I-rắc vừa qua, những khó 
khăn thời hậu chiến là một thực tế mà người Mỹ 
hăng ngày phải đối mặt. Theo báo chí Mỹ, nước Mỹ 
hiện vấn đang trong chiến tranh, lính Mỹ vẫn hàng 
ngày bị giết chết ở I-rắc. Số lính Mỹ thiệt mạng ỠỞ 
l-rắc sau chiến tranh nhiều hơn số lính Mỹ thiệt 
mạng khi tham chiến. Cải giá mà Mỹ phải trả cho 
VIỆC chiếm đóng ở I-rắc ngày một Cao, cả về Xương 
máu và tiền bạc. Theo Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, 
Ð.Răm-xphen, số tiền mỗi tháng Mỹ chi phí 
cho các chiến dịch quân sự hiện nay ở I-rắc là 3,9 tỉ 
USD, nghĩa là mỗi tuần chỉ gần 1 tỉ USD. Đó là 
chưa kể chỉ phí 1 tỉ USD mỗi tháng cho việc điều 
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hành và xây dựng chính quyền Irắc. Ngoài ra, 
gánh nặng nợ nước ngoài của I-rắc lên tới hơn 
100 tỉ USD. Đối với chính quyền Mỹ, đây là một 
vấn đề lớn, vì điều này xảy ra đúng vào thời điểm 
nên kinh tế Mỹ đang trì trệ. Vừa qua, Quốc hội Mỹ 
thông qua khoản chỉ 87,5 tỉ USD để tái thiết I-rắc 
và Áp-ga-ni- -Xtan, cộng thêm 79 tỉ USD đã được 
phê chuẩn, với 5Ì tỉ USD dành riêng cho I-rắc - một 
khoản chỉ tốn kém nhất kế từ sau kê hoạch Mác-san 

tái thiết châu Âu, gấp gần 10 lần chỉ phí cho cuộc 
chiến Vùng Vịnh năm 1991. Điều này sẽ làm mức 
thâm hụt ngân sách tăng từ 4 „2 % GDP lên 4,7%. 
Về vấn đề hậu I-rắc, đang xuất hiện những mâu 
thuẫn mới giữa Mỹ và các nước lớn chung 
quanh việc thiết lập chính quyền và chia sẻ quyên 
lực ở I-rắc. 

2 - Về kinh tế, Mỹ không phải là bá chủ và 
thường phải mặc cả như một người chơi ngang bằng 
với EU. Kinh tế Mỹ có những giới hạn nhất định. Sự 
phồn vinh của kinh tế Mỹ không vĩnh cửu. Mỹ đang 
dẫn đầu thế giới về cách mạng thông tin trong xu 
thế toàn cầu hóa. Nhưng theo thời gian, Mỹ có tiếp 
tục giữ được ưu thế ban đầu của mình được hay 
không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. 

Xu thế toàn cầu hóa, đa cực hóa tạo ra những 
trung tâm kinh tế thách thức địa vị bá chủ thế giới 
của Mỹ. Một trong những trung tâm quyền lực đó 
là EU. Với việc tạo ra liên minh kinh tế và tiền tệ 
châu Âu, thiết lập đồng tiền chung và ngân hàng 
trung ương, EU sẽ đóng vai trò là một trong những 
trung tâm tài chính - tiền tệ quan trọng. Và hơn thế 
nữa, châu Âu ngày càng có tiếng nói độc lập trong 
các vấn đề quốc tế. 


Nhật Bản sau một thời kỳ ngưng trệ, đang tiến 
hành những thay đối cơ bản trong hệ thống kinh tế, 
tích cực tham gia hợp tác kinh tế khu vực, phát triển 
quan hệ với các nước châu Á, tăng cường màu sắc 
tự chủ ngoại giao để trở thành một nên kinh tế mạnh 
cạnh tranh với Mỹ. Mỹ phải đối mặt với một nước 
Nhật ngày càng mang tính độc lập: mạnh hơn, có xu 
hướng liên minh với châu Á để đối kháng với Mỹ. 
B. Clin-tơn từng cho rằng, mối quan hệ Mỹ - Nhật 
Bản giống như một chiếc ghế ba chân được tạo nên 
bởi an ninh, kinh tế và chính trị. Để giữ chiếc ghế 
thăng bằng, Mỹ phải chú ý ý: đến từng cái chân. Liên 
minh Mỹ - Nhật Bản tạo nên móng vững chắc cho 
chính sách của Mỹ ở châu Á. Do vậy, Mỹ không thể 
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không tính đến việc điều chỉnh chiến lược trong 
quan hệ với Nhật Ban. 

Nước Nga chưa phải là một trung tâm kinh tế 
mạnh nhưng vị trí, vai trò của Nga trên các lĩnh vực 
quân sự, ngoại giao là một nhân tố quan trọng thách 
thức sức mạnh Mỹ. Nga thực hiện chính sách ngoại 
giao đa phương, thiết lập quan hệ rộng rãi với các 
nước trên thế giới, nhắn mạnh đến một trật tự 
thế giới đa cực trên cơ sở tam giác chiến lược Nga - 
Trung Quốc - Ấn Độ, nhằm tạo thế cân bằng 
với Mỹ. 

Trung Quốc đang tích cực công cuộc cải cách, 
mở cửa, thực hiện 4 hiện đại hóa, nhằm mục tiêu 
đưa đất nước trở thành một trong những cường quốc 
giàu mạnh trong thế kỷ XXI. Tờ Nhà kinh tê, số ra 
ngày 29-6-2002, nhận định rằng: "Trong tương lai, 
thế giới càng nhiều hoạt động thương mại, càng an 
ninh, dân chủ hơn thì một nước mở cửa, dân chủ 
như Trung Quốc càng có thể trở nên ngang bằng với 
sức mạnh Mỹ". Đó còn là khoảng thời gian dài 
nhưng sẽ là một khả năng mà Mỹ phải tính đến. 

Sự cạnh tranh về kinh tế, khoa học - kỹ thuật, thị 
trường giữa các nước tư bản phát triển, đặc biệt là 
giữa Mỹ, châu Âu và Nhật Bản ngày càng gay gắt. 
Những mâu thuẫn sâu sắc giữa ba trung tâm quyên 
lực lớn nhất thế giới này sẽ hạp<chế địa vị thống trị 
của Mỹ. Đó là chưa kể đến thách thức của cuộc 
chạy đua về kinh tế trên toàn cầu, trong đó một số 
nước sẽ phát huy được ưu thế của mình, có khả năng 
bứt lên, trở thành những đối thủ đáng gờm của Mỹ 
trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, In-tơ-nét. 

3 - Nhiều học giả cho rằng, văn hóa Mỹ là một 
nên văn hóa dễ thích nghỉ, có ảnh hưởng rộng toàn 
cầu, nhưng không phải với mọi xã hội, nó đều được 
hoan nghênh, đón nhận. Bởi nó không chỉ đơn 
thuần xuất khẩu sản phẩm của Hô-li-út, CNN hay 
In-tơ-nét mà còn truyền bá chủ nghĩa cá nhân thực 
dụng, chủ nghĩa tự do, bạo lực, nguy cơ làm xÓI 
mòn thuần phong, mỹ tục của các xã hội truyền 
thống. Thế nhưng, xu hướng toàn cầu hóa văn hóa, 

"Mỹ hóa văn hóa" càng mở rộng thì ý thức bảo vệ 
chủ quyên, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc của các 
quốc gia càng được tăng cường. 

Một số nhà phân tích cho rằng chỗ bạc nhược 
chủ yếu của Mỹ có thể không phải do sự thách thức 
hữu hinh của đối thủ Mỹ, mà là do mối đe dọa võ 
hình của nèn văn hóa Mỹ chọc thủng, vì rằng nên 
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văn hóa đó đang ngày càng suy yếu, phân tán ở 
trong nước, nó phân hóa lực lượng của Mỹ... 

4 - Cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố mang 
tính toàn cầu và rất bí mật nên đòi hỏi sự liên minh 
lâu dài với các nước khác trên thế giới mà một mình 
sức mạnh Mỹ không thể giải quyết nổi. Về lâu dài, 
cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố không thể kết 
thúc nhanh như dự liệu, hơn nữa việc mở rộng 
quyền lực của Mỹ cũng đồng nghĩa với việc gia 
tăng thêm kẻ thù. Điều đó cũng có nghĩa là cuộc 
chiến chống khủng bố càng mở rộng thì ngân quỹ 
của Mỹ càng hẹp lại. Sức mạnh quân sự của Mỹ ra 
bên ngoài Càng ! trải rộng thì bên trong bản thân nước 
Mỹ càng SUY yếu. Không có gì bảo đảm rằng những 
vụ khủng bố tấn công vào các mục tiêu Mỹ sẽ 
không diễn ra. 

Trong nửa thế kỷ qua, Mỹ hành động thông qua 
các đồng minh và các thê chê toàn câu với một cách 
thức đồng thuận. Giờ đây, Mỹ phải xem xét lại. Có 
quan điểm cho rằng, Mỹ có thể giảm được tốn 
thương khi cắt giảm đồng minh và theo đuổi chính 
sách đối ngoại biệt lập. Mặt khác, liên minh giữa 
Mỹ và các nước đồng minh phụ thuộc vào một loạt 
những lợi ích. Một khi những lợi ích bị tốn thương 
thì đồng minh cũng tan rã. Theo đó, đồng minh 
cũng chi là sách lược tạm thời của Mỹ. Trong từng 
lĩnh vực cụ thể, Mỹ phải xây dựng những liên minh 
mới. Trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố 
quốc tế, Mỹ có ý định tập hợp lực lượng nhưng lại 
dành cho mình quyền tự do hành động. Các quan 
chức Mỹ từng tuyên bố, Mỹ sẽ “hành động. bất cứ 
khi nào và ở bất cứ đâu nếu cần thiết, bất chấp 
các nguyên tắc quốc tế, bất chấp sự phản đối của 
đồng minh. 

Tại sao trên thế giới nhiều nước lo ngại và phản 
đối Mỹ bởi chính sách đơn phương mà Oa-sinh-tơn 
theo đuôi Dân chúng ở nhiều nước phương Tây và 
ngay cả trong nước Mỹ cũng phân hóa thành những 
người ủng hộ và phản đối quá trinh toàn cầu hóa do 
Mỹ và các nước tư bản phát triển chị phối. Phong 
trào chống ' 'Mỹ hóa” trong thế giới Hồi giáo và các 
nước phương Tây có xu hướng ngày càng phát triên. 

Nhiều người Mỹ cho rằng, SỨC mạnh quân sự 
của Mỹ là "rất cần thiết đối với sự ổn định của 
hệ thống chính trị thế giới Và CuỘc chiến chống 
khủng bố"; kế hoạch quân sự và các hành động can 
thiệp toàn cầu là "trách nhiệm của Nhà Trắng"; 
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rằng, thế giới sẽ ổn định hơn nếu không có đối thủ 
nào đe dọa vị trí lãnh đạo của Mỹ. Thế nhưng, theo 
nhận định của T. Phrit-men, nhà báo 3 lần đoạt giải 
Pu-li-xơ của tờ Thời báo Niu Oóc, "mối đe dọa đối 
với ổn định thể giới chính là một nước Mỹ quá 
mạnh về kinh tế và Anh sự nhưng lại quá yêu về 
đạo đức và hành xử". Vì sự an ninh quốc BlA, dưới 
danh nghĩa chống khẳng bố, Mỹ ra đòn ' 'tấn công 
phủ đầu" các nước mà Mỹ cho là sở hữu vũ khí giết 
người hàng loạt, bất chấp sự phản đối của Liên hợp 
quốc. Cuộc chiến I-rắc về khía cạnh nào đó còn là 
Sự biểu dương lực lượng quân sự và quyền uy của 
Mỹ. Điều này đã gây sự mất ổn định trong khu vực, 
đe dọa an ninh các nước. Cùng với sự can thiệp bên 
ngoài, Mỹ còn cho rằng họ có trách nhiệm phát 
triển chế độ kiểu Mỹ ra toàn thế giới. Đó là điều làm 
cho thế giới không an toàn. Mỹ muốn định đoạt số 
phận nhân loại bằng việc theo đuổi chủ nghĩa đơn 
phương. Nhưng chính chủ nghĩa đơn phương lại có 
thể làm suy yếu nước Mỹ. 

5 - Chủ nghĩa khủng bố quốc tế là một trong 
những thách thức của Nhà Trắng. Cho dù liên quân 
Anh - Mỹ đã thắng trong cuộc chiến chống khủng 
bố ở Áp-ga-ni-xtan và I-rắc nhưng người Mỹ vẫn 
không cảm thấy an toàn hơn, nguy cơ khủng bố vẫn 
là nỗi ám ảnh. Đó mới chỉ là giai đoạn đầu của cuộc 
chiến chống khủng bố. Khó có thể kiểm soát được 
tổ chức chân rết của An Kê-đa cắm chân ở hơn 50 
quốc gia. Và quan trọng hơn, khó có thể biết được 
mục tiêu tấn công tiếp theo của các lực lượng khủng 
bố cho dù tình báo. Mỹ được trang bị các phương 
tiện hiện đại, tiên tiến bậc nhất thế giới. Những môi 
nguy hiểm mới này khác xa so với thời ' 'chiến tranh 
lạnh", cách thức mà lực lượng khủng bố tiến hành 
cũng rất bất ngờ, khó lường trước, khả năng hủy 
diệt cao. Sau sự kiện ngày 11-9-2001, nước Mỹ ở 
thời kỳ dễ bị tôn thương hơn. 

6- Trong thế kỷ. mới, khó khăn của Mỹ là ngày 
càng có nhiều sự bất ổn định phát sinh ngoài tầm 
kiểm soát và lên kế hoạch của các nhà hoạch định 
chính sách Mỹ. Từ những cuộc khủng hoảng tài 
chính, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, buôn 
bán ma túy, nạn khủng bố cho đến các vẫn đề nhạy 
cảm như tôn giáo, dân tộc, sự phân hóa giàu nghèo, 
sự đối lập Bắc - Nam đang ngày càng gia tăng. 
Nghèo đói sinh ra bạo lực và khủng bố, thách thức 
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an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ. Ngay cả sự suy 
yếu, khủng hoảng của một nước lớn nào có thể ảnh 
hưởng đến Mỹ nhiều hơn sự thịnh vượng của nước 
đó. Nhiều người nói tới một "cuộc chiến tranh lạnh 
mới" về kinh tế giữa một bên là các nước giàu do 
Mỹ đứng đầu và một bên là các nước nghèo, kém 
phát triển. Phong trào phản đối mặt trái của toàn cầu 
hóa thực chất là phản đối chính sách "Mỹ hóa" và 
chỉ là một trong những biểu hiện của cuộc đấu tranh 
đó. Trong một thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn 
nhau, cuộc chiến không cân sức này đã và đang tác 
động nhiều mặt đến lợi ích của Mỹ. Lợi ích của các 
nước nghèo, các nước đang phát triển là là một yếu 
tố cơ bản mà Mỹ cũng như các nước tư bản phát 
triển phải tính đến. 

Tất cả những khó khăn, thách thức trên cho thấy 
ý đồ thống trị thế giới và việc thực hiện còn là 
khoảng cách lớn. Ưu thế, ảnh hưởng sức mạnh của 
Mỹ đối với phần còn lại của thế giới có thể kéo dài 
trong một hoặc hai thập kỷ nữa. Nhưng ưu thế đó 
không đồng nghĩa với bá quyền, càng không phải 
là quyền lực tuyệt đối. Do vậy, nó chỉ là hiện tượng 
nhất thời, được củng cố bởi các cơ hội và điều 
kiện lịch sử. Dự đoán của Hơn-tinh-tơn, thế giới 
hiện đang trải qua một hoặc hai thập kỷ đơn - đa cực 
trước khi bước vào trật tự thế giới đa cực trong 
thế kỷ XXI (trong thập kỷ đơn - đa cực đó, Mỹ là 
siêu cường duy nhất bên cạnh các cường quốc, các 
nước lớn khác) cho thấy, sức mạnh Mỹ không phải 
là vĩnh viễn. Các nước lớn trong thời gian tới có thể 
chưa trở thành thách thức nghiêm trọng, trực tiếp đe 
dọa địa vị siêu cường của Mỹ. Và có thể trước mắt 
còn có những biểu hiện mới của nền chính trị cường 
quyền trên phạm vi thế giới. Nhưng những giới hạn 
của bản thân Mỹ, những mâu thuẫn trong lòng xã 
hội Mỹ cộng với những thách thức từ bên ngoài 
nước Mỹ sẽ làm cho tham vọng bá chủ thế giới của 
họ bị diệt vong. Mỹ dù mạnh đến đâu cũng không 
đủ sức và không thể với tay thâu tóm toàn bộ thế 
giới. Thế giới không phải vận hành theo một lợi ¡ch 
Mi kỷ nào, bị chỉ phối bởi bất cứ thế lực cường quyền 
để quốc nào. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là 
dòng chảy chính của thời đại. Xu thế toàn câu hóa, 
khu vực hóa, đa cực hóa sẽ tạo ra những trung tâm 
quyền lực hạn chế sức mạnh bá quyền Mỹ trong 
thế kỷ XXI 
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THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 
QUA THỰC TIÊN CUA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUÔC 


hực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị 

của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Cầu thị - cơ quan lý luận của Trung ương Đảng Cộng 
sản Trung Quốc, trong hai ngày 9 và 10-12-2003, tại Hà Nội, cuộc Hội thảo khoa học với chủ đề trên đã được 
hai Tạp chí phối hợp tổ chức. Đây là cuộc Hội thảo khoa học đầu tiên giữa hai cơ quan lý luận của Đảng Cộng 
sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, được tiến hành sau cuộc Hội thảo lý luận quan trọng giữa Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề: "Chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường - kinh 
nghiệm của Trung Quốc và kinh nghiệm của Việt Nam" được tổ chức tại Bắc Kinh hồi tháng 10-2003. Tham gia 
Đoàn Chủ tịch Hội thảo có các đồng chí: Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trần Quang Nhiếp, Phó Tổng Biên tập Thường 
trực Tạp chí Cộng sản; Tế Kiến Quốc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại 
Việt Nam; Lưu Nhuận Vy - Biên ủy, Biên thẩm - Trưởng Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu thị... Dự Hội thảo có đại 
diện lãnh đạo một số cơ quan hữu quan và một số tỉnh, thành phố, đông đảo các nhà khoa học, hoạt động thực 
tiễn, nghiên cứu lý luận chính trị của nước ta. 

Hội thảo lần này nhằm mục đích: 

Một lä, đi sâu nghiên cứu làm rõ hơn nhận thức, quan điểm lý luận và thực tiễn đối với việc thực hiện dân 
chủ ở cơ sở qua thực tiễn Việt Nam và Trung Quốc. 


Hai là, bước đầu đánh giá khái quát thực trạng tình hình dân chủ ở cơ sở; ý nghĩa lý luận và thực tiễn, những 
bài học kinh nghiệm cần rút ra, các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa dân chủ ở cơ sở tại hai nước. 

Ba lả, tăng cường hơn nữa mối quan hệ, hợp tác giữa Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cầu thị. 

Để đạt được mục đích trên, các tham luận đã tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau: 

Thứ nhất, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về dân chủ ở cơ sở; mối quan hệ, những hình thức của dân 
chủ ở cơ sở (dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện); thực tiễn thực hiện chế độ dân chủ ở cơ sở của hai nước. 

Thứ hai, tính tất yếu của việc phát huy dân chủ ở cơ sở trong quá trình đổi mới ở Việt Nam và cải cách, mở 
cửa ở Trung Quốc. Các tham luận đã làm rõ vai trò động lực của dân chủ ở cơ sở như là một bộ phận cấu thành 
quan trọng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Thứ ba, định hướng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và những nội dung của nó trong quá trình đổi mới ở 
Việt Nam và cải cách, mở cửa ở Trung Quốc. Các tham luận đã nêu nhiều kinh nghiệm quý chung quanh vấn 
đề thực hiện những nội dung của dân chủ ở cơ sở trong mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
điều hành, nhân dân làm chủ . 

Thứ tư, thực hiện dân chủ ở cơ sở - con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để mọi công dân được hưởng 
quyền dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi nhất. Đây là động lực mạnh mẽ để đảm bảo và phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, độc đoán, chuyên quyền - những 
hiện tượng trái với bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Ở Việt Nam, thực hiện dân chủ ở cơ sở là 
một trong những khâu quan trọng và cấp bách nhất của công cuộc đổi mới, của việc xây dựng chế độ dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. Ở Trung Quốc, nhân dân ở cơ sở trực tiếp thực hiện quyền dân chủ bằng cách thành lập tố 
chức tự trị, thích nghỉ với yêu cầu khách quan chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trưởng 
xã hội chủ nghĩa. Đây chính là một nội dung và tiêu chí quan trọng trong việc tự hoàn thiện chế độ chính trị xã 
hội chủ nghĩa của Trung Quốc trong hơn 20 năm cải cách, mở cửa, là một minh chứng sống động cho sự tiến 
bộ nhiều mặt của xã hội Trung Quốc. 


Thứ năm, các tham luận nêu bật những bài học kinh nghiệm về thành công và chưa thành công tử thực tiễn 
thực hiện dân chủ ở cơ sở của hai nước; đồng thời, nêu ra những giải pháp có tính khả thi nhăm tiếp tục thực 
hiện tốt hơn dân chủ ở cơ sơ trong giai đoạn cách mạng mới ở môi nước. 
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Máy chụp điện toán cát lớp Scanner _ 


ẨŒ\ CHUVIỆN Có QUY MÔ 390 GIƯỜNG BỆNH, VỚI ĐỘI NGŨ 376 CÁN BỘ CÔNG 
0HỨC, VIÊN CHỨt; TR0NG BÚ, tÚ 73 BÁC SŸ, 31 BÁC $Ÿf CHUYÊN KHA 
"ven ( -znnaannnnai 


ch 'PHŨNG TRÀ0 THỊ ĐUA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHƯNG THÀNH TÍPH ĐÁNG KHÍCH LỆ 
............ Tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, trung thành với chủ nghĩa 
.. xã hội. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
__ sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực c4 cm xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền, củng cố và xây dựng các đoàn i 


....... Đẳng bộ Bệnh viện đã tổ chức cho gần 400 CBCC học tập Nghị quyết TW5 
" vào 2 ngày 27 và 28 - 6 - 2002 nhằm giúp cho CBCC có nhận thức đúng đắn 


quần chúng ngày càng vững 


những nội dung cơ bản về đường lối, chính sách đổi mới để phát triển và nâng 
cao hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội cũng như những nhiệm vụ chủ yếu của 
công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. 

Công tác xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức công đoàn: 

- Tổng số đảng viên trong đơn vị: 47người, trong đó nữ: 20. 

- Tổng số đảng viên mới kết nạp 6 tháng đầu năm 2003: 5 người trong đó 2 


- CĐCS đã giới thiệu 31 đoàn viên ưu tú để Đảng bộ xem xét, bổi dưỡng kết 
nạp vào Đảng trong thời gian tới. SifEabe-- đ- 

- Kết nạp 13 đoàn viên mới vào tổ chức công đoàn. 220007. 40H) 

- Đặc biệt, trong thời gian qua, Bệnh viện đã nhận được nhiều lời cảm ơn 
của bệnh nhân và người nhà, thể hiện qua thư và số góp ý ở các khoa, phòng, 
ca ngợi tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tình của người thầy thuốc 
Bệnh viện ĐKKV Thống Nhất. 

2. Luôn luôn rèn luyện để thấm nhuần đạo đức của người thầy thuốc XHCN, 
thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch "Thầy thuốc phải như mẹ hiển"; làm tốt 
12 điều ý đức, đạt được những tiêu chuẩn của một "Bệnh viện tình thương” 
đã được Bộ Y tế và Công đoàn ngành Y tế Việt Nam ban hành. 

- Tổ chức học tập quán triệt cho CBCC về mục đích, nội dung và mục tiêu 
phấn đấu của mỗi CBCC để hưởng ứng tích cực đợt hành động xây dựng Bệnh 
viện đạt danh hiệu "Bệnh viện tình thương" và xây dựng "Đời sống Văn hóa cơ 
sở" do Công đoàn ngành Y tế Việt Nam phát động, nhằm đẩy mạnh phong trào 
thi đua lao động giỏi, nâng cao y đức và xây dựng nếp sống văn minh trong 
mọi hoạt động của ngành. 

- Với những thành quả đạt được trong năm 2001, Bệnh viện đạt tiêu chuẩn 


nữ. 


m Bệnh viện tình thương; năm 2002, đạt tiêu chuẩn BV xuất sắc toàn diện, Công 


đoàn ngành Y tế Việt Nam đã tặng cờ thưởng lần hai cho Bệnh viện vì "Đã có 


“nhiều thành tích trong phong trào thi đua nâng cao Y Đức, đạt tiêu chuẩn 


"Bệnh viện tình thương” năm 2001. 

- Ban Giám đốc cùng với các phòng tham mưu và đại diện của các đoàn thể 
quần chúng, hàng tuần kiểm tra thường xuyên và đột xuất các khoa, phòng về 
tinh thần thái độ, cách giao tiếp ứng xử, cung cách phục vụ và chăm sóc người 
bệnh thực hiện Quy chế Bệnh viện. 

~ Năm 1986 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 

~ Năm 1992 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. 

- Năm 1998 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. 

- Năm 2000 Bệnh viện được phong tặng danh hiệu Anh hùng. 

_~ Năm 2001 đạt chuẩn bệnh viện hạng II, Công đoàn BV được tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. : 
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Quan tâm hướng dẫn các huyện, TP Biên Hòa, các trường, cơ 


sở dạy nghề lập dự án đầu tưtrang thiết bị dạy nghề từ nguồn kinh | 


... phí CTMT, nhằm nâng cao năng lực đào tạo nghề cho các trường, 
trung tâm, cơ sở dạy nghề trong tỉnh. 


Đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên: Kết hợp với Trường Cao 


_______ˆ đẳng Công nghiệp Hà Nội tổ chức 1 khóa bổi dưỡng PLC. Thường 
...........xuyên kết hợp Trường ĐHSP Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ 


Ằ.. tp ca TS 


chức bồi dưỡng phương pháp giảng, dạy nghề tin học và phương 


¡. phápdạy nghề 


4- VỀ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 
Sở đã thực hiện được công tác quản lý đối tượng và thực hiện 


r: â việc xét, công nhận đối tượng chính sách. 


* Công tác chăm sóc đời sống, thực hiện chính sách cho đối 


£¬ ¬% tượng có công được Sở giải quyết rất tốt.Trong năm 2003, đưa 
?.. được 195 Bà mẹ VNAH, người có công với cách mạng đi viếng 
_ Lăng Bác, thăm Thủ đô Hà Nội; điều dưỡng 492 đối tượng, vận 


-”.- động hơn 3 tỉ đồng quĩ; sửa chữa 272 nhà tình nghĩa; xét công 


(cu soợm ¡năm 2003) Hiện sự đự se 
PT GV CO Hg Tin 
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ực hiện HÀ 
hanh tra, oi tra. 


tâm là thực hận Bộ "uậtlao động rà hứng nội dung Bộ kh [so 
sửa đổi. - 


hối hợp với lát ngành 'Roàh thành quy chế phối hợp giữa: 
UBND các huyện, thành phố với các sở, ban, ngành trong việc xử 
lý ban đầu các vụ tranh chấp lao động tập thể. Hướng dẫn các 
doanh nghiệp củng cố hội đồng hòa giải lao động cơ sở, hòa giải 
viên lao động cấp huyện, thành phố Biên Hòa = - Lan g2 
quyết các vụ đình công xảy ra. v đềvua 

3-CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ_. hà: 

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 50 trường, trung tìnNy Nhà: 
cơ sở dạy nghề đang hoạt động. Sở đã làm tốt công tác quản lý. 
nhà nước trong các lĩnh vực: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt: 
động dạy nghề, cấp giấy phép hoạt động. Trong năm 2003, toàn - 
tỉnh đã đào tạo nghề cho 47 000 nghìn lao động, trong ‹ đó dài hạn - 
8 222 người; ngắn hạn 38778 người, đạt 100% kế hoạch; trong đó, 
có 40 000 lao động tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề. Đặc biệ 
tỉnh tổ chức đào tạo nghề dài hạn cho 435 học sinh dân tộc thiểu 
SỐ. 


_ nhận thêm 25/25 xã, phường; nâng tổng số xã, phường làm tốt 


` tòng tác TBLS-NCC được công nhận là 136/165 xã phường. 


5-CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Cho vay ưu đãi 7 000 hộ nghèo với kinh phí 28 tỉ đồng, tổ chức 
Ì xuân động 8 tỉ đồng trong đợt vận động quỹ (Ngày Vì người nghèo), 
xây dựng hơn 972 căn nhà tình thương. 

Xóa 12 587 hộ nghèo, đạt 97,5% KH năm. Có 34 xã, phường thị 
trấn cơ bản không còn hộ nghèo và TP. Biên Hòa cơ bản không 
._ còn hộ nghèo ( theo tiêu qhấi của TW). 

Tế chức tập huấn nghiệp vụ cho 2 258 cán bộ làm công tác 
„- Mê và việc làm ở các huyện, TP Biên Hòa và xã, phường, thị 
trần. 

Hoàn chỉnh việc điều tra KT - XH phục vụ cho để tài khoa học 


"Xây dựng mô hình XĐGN bền vững vùng đồng bằng dân tộc ' 


thiểu số trong tỉnh". 

Công tác quản lý nuôi dưỡng đối tượng tập trung tại các Trung 
tâm BTXH trực thuộc Sở: Các đối tượng được chăm sóc chu đáo 
về vật chất và tinh thần từ các nguồn kinh phí nhà nước, - 
trong, ngoài nước, các đơn vị và mọi đối tượng. Các cháu đến 
đi học đều được đến trường học tập văn hóa, học nghề, Các cháu 
khuyết tậtthuộc Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ MCKT hằng ngày được 
luyện tập, chăm sóc phục hổi chức năng, sức khỏe của các cháu 
được cải thiện. 

Về giải quyết người lang thang xin ăn kiếm sống trên đường 
__ phố: Tham mưu UBND tỉnh ban hành đề án và triển khai thực hiện 
kế hoạch giải quyết người lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai. Phối hợp cùng các ngành và địa phương tố chức 3 đợt 
thu gom, phân loại và giải quyết hỗ trợ hồi hương. 

Công tác phòng chống TNXH: Sở phối hợp cùng các cơ quan 
chức năng, MTTQ, các đoàn thể, các huyện, TP Biên Hòa tổ chức 
nhiều đợt tuyên truyển vận động trong các cơ quan, đơn vị lực 
lượng vũ trang, các nhà máy, các trường học và trong thân dân, 
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng 
chốngTNXH, phòng chống NV OOở IR 
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CÔNG TY ĐÔNG TÂN 


Địa chỉ: CLB.0P, Quốc lộ 1K, Phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: 061.823 900, 947 368, 954 043, 860 046, 630 332, 925 119 * Fax: 84.61.817 279 
Giám đốc: Trung tá : | 


+ Xí nghiệp Khai thác chế biến Đá xây dựng - Mỏ đá Tân Hạnh,TP. Biên Hòa, sản lượng: 1.000.000 m3/năm. 
s>- Xí nghiệp Khai thác chế biến Đá xây dựng - Mỏ đá Suối Trầu, huyện Long Thành, sản lượng: 300.000 m3/năm. 
*- Xí nghiệp Xây dựng dân dụng - 0ông trình Giao thông cầu đường - San lấp mặt bằng. 

%- Xí nghiệp Khai thác Cát lòng hồ Trị An: Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, xã Thanh Bình, huyện Thống Nhất, 
xã Phú Cường - huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, với sản lượng 200.000 m3/năm. 


tuý khách cú nllU cầu xin liên hệ về các fịa chí trên. Êông ty chúng tôi sẽ c0"t ÍNI, gi vụ kịp 
thửi tlIed yêu cẩu của luý khách với giá cả và piiưdng thứt thanh tán Iili ioạt 
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HỌC VIÊN LLỤC QUÂN ĐÀ LẠT 
Bịa chỉ: 2B Lữ Bia, thành phố Đà Lạt * Biện thoại: (063) 821 169 * Fax: (083) 825 834 


# NƠI NGHĨ DƯỠNG LÝ 
TƯỞNG CỦA CÁN BỘ, 
CÔNG NHÁN VIÊN 
QUỐC PHÒNG TOÀN 
QUẦN. 

® NHẬN PHỤC VỤ HỘI 
NGHỊ, TIỆC CƯỚI, 
HƯỚNG DÁN THAM 
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ớ. QUAN, DU LỊCH... CHO 
Đoèn trưởng - Thượngtó: QUÝ KHÁCH TRONG VÀ 
NGOÀIQUÂNĐỘI. 
# LƯU LƯỢNG ĐÓN 
ĐƯỢC 400 KHÁCH, Nhà Nghỉ dưỡng 198 Đà Lạt 
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Địa chỉ: Số 43 đường Hùng Vương, TP. Nam Định * Điện thoại: 0350 648 234 * Fax: 0350 846 683 
Giám đốc sử: 


ăm học 2002 - 2003, toàn ngành 6D - ÐT Nam Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng giáo tục toàn 


húa giáo tục... xứng đáng là “Đơn vị tân đầu" toàn quốc. 


túi sự chỉ đạo của Bộ Biáo dục & Đào tạo, sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tiếp tục phát huy 
truyền thống "Đất học" và thành tích xuất sắc "Đơn vị tiân đầu" liên tục 9 năm học qua, ngành 6D - ĐT tỉnh 
Nam Định quyết tâm thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Luật Biáo dục và Chỉ thị số 38/2003/0T-BBD&ĐT, 


tiện, đặc hiệt là thành tích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, công tác xây tlựng trường chuẩn quốc gia, xã lội 


ngày 04-08-2003, của Bộ trưởng Bộ 6iáo dục và Đào tạo quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2003-2004. 


Đồng chí Trần Văn Tuấn - Bí thư Tình ủy tuyên dương 
thành tích của ngành giáo dục uà đào tạo Nam Định 


1. Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống 
cho học sinh, sinh viên; tiếp tục củng cố tổ chức đẳng 
trong các cơ sở giáo dục và đẩy mạnh công tác phát triển 
đảng trong giáo viên, cán bộ, công chức của cơ quan, 
trường học. 

2. Tiếp tục thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông, 
củng cố vững chắc kết quả dạy và học đối với lớp 1, lớp 6 
đồng thời tiển khai đại trà chương trình, sách giáo khoa 
lớp 2, lớp 7 và chuẩn bị các điều kiện triển khai đổi mới ở 
các lớp tiếp theo. Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá, thi 
,. | 0ử Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

_ ởtất cả các bậc học, ngành học. 
ý | 3. Xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ 
| quản lý giáo dục về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn 
| . hóa về trình độ đào tạo, vững vàng về tư tưởng chính trị và 
nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình - 
giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục chuyên nghiệp 
| và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 


Nhà giáo Lu tú Nguyễn Xuân Sắc - Tỉnh ủy uiên - 
Giám đốc Sở, đọc báo cáo tại hội nghỉ 


4. Tiếp tục đổi mới quản lý, tăng cường nề nếp, kỷ 
cương, ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực 
trong lĩnh vực giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục 
trong sạch, lành mạnh; tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, xây dựng ý thức nghiêm túc, trung thực trong việc 
kiểm tra, đánh giá và thi cử; minh bạch trong sử dụng các 
nguồn tài chính; tích cực phòng ngừa ngăn chặn các biểu 
hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. 

5, Củng cố mạng lưới trường học, mở rộng quy mô 
hợp lý, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, 
nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của nhân 
dân. Quan tâm phát triển giáo dục mầm non, phát triển 
giáo dục ở các vùng khó khăn. 

6. Triển khai đề án kiên cố hóa trường, lớp học mầm 
non, phổ thông. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất 
trường học. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "xã hội hóa 
giáo dục” theo Nghị định 90/CP, ngày 21-8-1997, của 
Chính phủ và thực hiện công bằng xã hội trọng giáo dục 
đào lạo. \ | @ =TaTaï©' ị@ 
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Giám đốc 


lện lực Hưng Yên được 
thành lập và đi vào hoạt 
động từ tháng 4 - 1997. 
Qua 6 năm hoạt động và trưởng 
thành, CBCNV Điện lực đã phục 
vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
sản xuất, kinh doanh do Nhà 
nước giao. Năm 2002, sản lượng 
điện đạt 276 triệu kWh, tăng gấp 
2,6 lần năm 1997, doanh thu đạt 
162 tỉ đồng, tốn thất điện năng 
giảm còn 5,49%. 
Trong những năm qua, Điện 


Trụ sở Điện lực 


lực đã đầu tư xây dựng mới 4 trạm 
biến áp 110 kV với tổng dung 
lượng 130 000 kVA; 269 TBA phân 
phối với tổng dung lượng 
129 642 kVA, nâng tổng số TBA 


._ phân phối lên gần 100 trạm. Đặc 


biệt, sáu tháng đầu năm 2003 sản 
lượng điện đạt 165 triệu kWh, 
doanh thu đạt trên 100 tỉ đồng. 

_ Công tác điện nông thôn đạt 
được những thành tích nổi bật. 
Hiện nay, 100% số xã, phường, thị 
trấn trong tỉnh có điện. Đơn vị đã 
tổ chức tiếp nhận xong toàn bộ 
lưới điện trung áp, bàn giao với 
tổng số 317 TBA phân phối với 
tổng dung lượng 62 200 kVA, 
182,2 km đường dây trung áp, 
vượt trước 18 tháng so với kế 
hoạch được giao, 144/144 xã 
hoàn thành chuyển đổi mô hình 
quản lý điện nông thôn, cùng với 
các cơ quan chức năng của tỉnh 
thực hiện các giải pháp hỗ trợ đưa 
giá điện của 102/144 xã về giá trần 
theo quy định của Chính phú. 


Ban Chấp hành Đảng bộ Điện 
lực luôn quan tâm sâu sát trong 
việc lãnh đạo, chỉ đạo các chỉ bộ 
tổ chức triển khai, quán triệt các 
chủ trương, chính sách của Đảng, 
đặc biệt chú trọng đến công tác 
Xây dựng Đảng. Liên tục từ năm 
1997 đến nay, Đảng bộ Điện lực 
được công nhận danh hiệu Đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh; năm - 
2002, được Tỉnh ủy Hưng Yên 
tặng bằng khen. Đời sống vật. 
chất, tinh thần của CBCNV không. 
ngừng được cải thiện, nâng. cao, - 
thu nhập bình quân đầu. người. 
năm 2002 là 2,1 triệu đồng. - i 

Năm 1999 và năm 2002, Điện. 
lực Hưng Yên được Chính. phú. 
tặng Cờ Luân lưu, năm 2001 ‹ 
Chủ tịch nước tặng thưởng Huân - 
chương Lao động hạng Ba, Chính 
phủ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các bộ, 
Tổng Công ty, Công ty Điện lực 1 
tặng hàng trăm bả 
khen cho các tập thế và cá nhân 
có thành tích xuất sắc. 


Hội thao phòng cháy chữa cháy năm 2003 


BỊa chỉ: 308 đường Nguyễn Văn Linh - TX. Hưng Yên - T. Hưng Yên ° Điện thoại: 032{ #83 tá 'Ì0 801 644 
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THAN CÓC' Ý 


"NI  ... sa..." . 


nhận được sự giúp đỡ tận tình của các 

cấp, các ngành, đặc biệt của lãnh đạo 
tỉnh, Công ty Khoáng sản Lai Châu đã nỗ lực 
phấn đấu, vượt qua khỏi khó khăn gian khổ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, và vươn lên đạt 
được những thành quả đáng kể trong sản 
xuất, kinh doanh, đóng góp một phần không 
nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Lai Châu. 

Đảng bộ, Ban Lãnh đạo Công ty đã quán 
triệt và kiên quyết: 

- Xóa bỏ các tệ nạn xã hội, ổn định tinh 
thần cho tập thể cán bộ CNV, 

- Sắp xếp lại các đội sản xuất, bố trí cán 
bộ quản lý, giải quyết cho 1/3 số cán bộ CNV 
nghỉ theo chế độ 176, 

- Vạch ra phương hướng mang tính chiến 
lược phù hợp với cơ chế thị trường, với 
đường lối, chủ trương của Đảng và chính 
sách của Nhà nước, 

- Mở rộng ngành nghề, hợp đồng nhiều 
công trình bên ngoài nhằm giải quyết công 
ăn việc làm cho người lao động, 

- Kêu gọi sự trợ giúp của các đơn vị bạn về 
kỹ thuật thăm dò tìm kiếm mỏ và hỗ trợ của 
cộng đồng, làm tăng tính khả thi của các dự 
án, mở ra thời kỳ làm ăn mới. 

- Chuyển văn phòng làm việc ra thị xã 
Điện Biên (nơi trực tiếp tiêu thụ sản phẩm), 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng cho mỏ than 
Thanh An có trữlượng lớn. 

- Xây dựng phương án thành lập Công ty 
Than Lai Châu do tỉnh quản lý và lập kế 
hoạch sản xuất, kinh doanh cụ thể trong 5 
năm (1993 - 1998). Đó là bước đi ban đầu rất 
quan trọng tại mỏ Thanh An. 

QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI ĐI LÊN 

Ngày 31 - 3 - 1993, UBND tỉnh Lai Châu ra 
Quyết định số 21/QĐ-UB thành lập Công ty 
Than Lai Châu. Kể từ đó, chế độ hợp đồng 
lao động ngắn hạn và mùa vụ được mở rộng, 
nhiều đội khai thác được hình thành, nhiều 
hầm lò được mở, mỗi ngày hàng trăm tấn 
than ra lò phục vụ cho các cơ sở sản xuất. 
Trước tình hình đó, Ban Lãnh đạo Công ty 
thông qua các phương án phát triển và đối 
mới toàn diện. Trong đó, có một số chủ 
trương lớn như: 

- Củng cố, sắp xếp lại hệ thống tổ chức 
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các phòng ban, các đội sản xuất, bố trí, 
phân công lao động hợp lý. 

- Xây dựng phương án sản xuất, kinh 
doanh ngắn hạn và dài hạn 

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, tiếp thị 

- Đầu tư thích đáng cho kết cấu hạ tầng, 
đổi mới quy trình kỹ thuật và công nghệ 
khai thác, cải tạo thường xuyên các điều 
kiện làm việc cho người lao động với số 
tiền hàng tỉ đồng 

- Chú trọng công tác đào tạo 

Tranh thủ sự đồng tình giúp đỡ của các 
cấp, các ngành, tích cực mở rộng hợp tác 
quốc tế và liên doanh liên kết, xây dựng 
một công ty tầm cỡ xuyên quốc gia. Ban 
Lãnh đạo và tập thể cán bộ CNV Công ty đã 
xây dựng và quán triệt những định hướng, 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từ 2004 - 
2010: 

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược lâu dài 
để hội nhập quốc tế 

- Cùng các đối tác › trong và ngoài nước 
tiến tới thành lập Tổng Công ty Khoáng 
sản Tây Bắc theo mô hình “công ty mẹ - 
công ty con” 

- Xây dựng từ 2 - 5 hợp đồng liên doanh 
và thành lập từ 1 - 2 công ty liên doanh 
nước ngoài 

- Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa 
sản phấm, phấn đấu đạt mục tiêu xuất 
khẩu chiếm tỷ trọng trên 50% 

THÀNH TÍCH 

Công ty đã được tặng nhiều bằng khen, 
cờ thưởng của các bộ, ngành liên quan, 
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Lai 
Châu: 

+ 1998, Huân chương Lao động hạng Ba 

+ 2003, Hội đồng thi đua khen thưởng 
tỉnh để nghị Chủ tịch nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng Nhì 

+ Nhiều huân, huy chương, bằng khen, 
cờ thưởng khác của tỉnh và trung ưong 

+ Đặc biệt, đồng chí Vũ Văn Đình, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã vinh dự 
được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng Ba và Thủ tướng 
Chính phủ tặng bằng khen vì đã đóng góp 
nhiều thành tích xuất sắc trong 17 năm 
công tác 
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hị ợp tác xã được thành lập năm 
J4qc 1360, theo giấy phép kinh 
_ doanh số 0016 HK do UBND 
1` “quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cấp ngày 
gan TŨ - T1 - 1997, chuyển sản xuất các 
mặt hàng nhựa công nghiệp và gia 
| dụng. Luật Hợp tác xã ra đời đánh 
+1..,.dấu một thời kỳ mới, một dấu ấn mới 
ú :=2ho khối kinh tế hợp tác và HTX, tạo 
„ u;JÒng fin cho bà con xã viên tin tưởng 
'.- vào đường lối đổi mới của Đắng. Xã 
viên và người lao động góp vốn đầu 
tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng mới 
để sản' xuất những sản phẩm đạt 
chất lượng cao, đáp Ứng mọi nhu cầu 

của xã hội. 
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Năm 


Tổng số vốn HTX 
Tổng doanh thu 
Lợi nhuận _ 
Nộp ngân sách NN 
Lao động bình quân 
Lương bình quân 


Tỉ đồng 
Triệu đồng 


Người 
l1 000 đồng 
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Năm 1996, sản phẩm HTX CN 
Song Long sản xuất-được Cục Sở 
hữu công: nghiệp cấp bản quyền 
nhãn thiệu "8ong Long Plastic" và 
được gắn trên mọi sản phẩm của 
HTX. Sản phẩm của HTX sản xuất ra 
với mẫu mã đa dạng, đẹp, chống lão 
hóa, chống bạc màu tốt, giá cả hợp lý 
được thị trường chấp nhận và người 
tiêu dùng ưa chuộng. Cụ thể 4 năm 
liền các sản phẩm của 
người tiêu dùng bình chọn là Hàng 
Việt Nam chất lượng cao (TOPTEN 
2000-2003), vờ 

ân phẩm đạt chất lượng ngày 
càng cao, giá thành 8 và đa dạng. 
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1997 2000 - 


5,7 
0,98 64.858 


HTX được ˆ 


Hiện nay, với trên 400 mặt hàng, HTX 
đã và đang không ngừng phát triển 
với 50 tổng đại lý từ Quảng Nám tới 
các tỉnh phía Bắc và xuất khẩu ra các 
thị trường nước 
Trung Quốc,..... tư 

HTX đã đổh nhận nhiều danh hiệu 


của Nhà nữớc, UBND.tiành phố Hà 


Nội, Liên minh HTX thành phố'ÿà 
UBND quận Hoàn Kiếm về thành tích 
kinh doanh; sản xuất, qưản lý giỏi và 


hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều 


năm liền, đặc biệt: \ 2 
"= Năm 2002,' HTX được Chủ tịch 


nước tặng thưởng Huân chương le 


động hạng Ba, tăng cờ thị đua: 
Sắc *> 


"= 4 năm liền (1999 - 2002) HTX được 
UBND thành phố Hà Nội tặng cờ Đơn 
vị xuất sắc trong phong trào thï đua 
dẫn đầu khối kinlf"tế hợp tác và hợp 
tác xã. Lic vê ¬ì 
Hợp tác xã quyết tâm giữ vững và 
tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản 
xuất, kinh doanh nhằm. 22 3 
củng cố và phát triển khối HTX của 
thành phố Hà Nội, thực chủ 


trương của Đảng: "Kinh tế tập thể 


cùng với kinh tế nhà nước ngày càng 
trở thành nền tảng của nền kinh tế 
quốc dân", góp-phần Xây dựng Thủ 
đô ngày càng văn minh, hiện đại. - 
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ĐỚN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ Đồi MỚI 
Địa chỉ: Sân bay Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu 
Tel: (064) S838 301 - 833 493 - §3§ 573 * Eacsimilite: 84.64.83§ 466 
Giám đốc: Thượng tá Nguyễn Đức Hòa 


HIỆN NAY, CÔNG TY BAY DỊCH VỤ MIỄN NAM tó KHẢ ¬ 
NĂN€ CUNG CẤP ĐÂY ĐỦ CÁC DỊCH VỤ VỚI CHẤT LƯỢNG „R 
CAO TRÊN CÁC LĨNH Vự(: 

1. Vận tải hàng không (người và hàng hóa) 

2, Bay phục vụ nền kinh tế quốc dân (dầu khí, 
du lịch, quay phim, chụp ảnh địa hình, khảo 
sát địa chất). 

3. Bay địch vụ khác (cấp cứu, cứu hộ). = 

4. Dịch vụ kỹ thuật thương mại cho máy bay << vì 
trong và ngoài nước (sửa chữa bảo trì máy... Ÿ 
bay) mi 
5. Cho thuê kho bãi, cung ứng lao động kỹ ⁄ 
thuật cho các đối tác trong và ngoài nước. = 
6. Huấn luyện nâng cao và chuyển loại phi 
công, thợ máy, nhân viên cho các đối tác 
trong và ngoài nước. 

7, Dịch vụ giao nhận hàng hóa. 

8, Xuất nhập khẩu địch vụ bay. 
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Máy bay EC 155B là loại máy bay thuộc thế hệ mới hiện đại nhất hiện nay, trong đội hình máy bay của Công ty Bay dịch vụ miên Nam 
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nghiệp lớn của quôn đội hoợ† động 

trên địa bồn cỏ nước vò nước ngoòi 
vò được thònh lộp theo quyết định số 
400/@Đ-QP ngòy 04-4-199ó của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng. 


Tổng Giớm đốc 


| ổng Công †y Thònh An lờ một doonh 


Đi †ó - Kỹ sư: ¬ xá: Mãi 


Ms. gi =—= ke 
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“ ờ w%Xây dựng các công trình công 
1n .ằ®v.v.vư®ớÏ .-ằ<— nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy 
“EiinreerseerasErnor= lợi, thủy điện, bưu điện, đường dây 
mm... tải điện, trạm biến áp, công trình 
—.. cấp thoát nước, công trình công 
Pmukc TP cộng và công trình xây dựng cơ bản 
%%&.. 2c CGàc khác. 

an + Lắp đặt thiết bị điện. 


Tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng. 
+ Kinh doanh bất động sản. 

+ Kinh doanh nhà. 

+ Sản xuất, kinh doanh VLXD 

# Khai thác khoáng sản. 
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18H Cộng Hòa, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
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116 Vũ Xuân Thiểu, Sài Đồng, Gia Lâm, HN 


Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 
Sưết. ma: 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, HN 
.*ˆ- ` 
>~.` Nguyễn Văn Trỗi, Hải Châu, Đà Nẵng 


86 Lê Trọng Tấn, Hà Nội 


sai -' lu NGÀNH NGHỀ SẢN SUẤT - KINH D0ANH GHỦ YẾU 


+ Sản xuất cơ khí, sửa chữa thiết bị 
và các sản phẩm cơ khí phục vụ sản 
xuất và tiêu dùng. 

Vận tải phục vụ xây dựng. 

% Dịch vụ nhà khách. 

Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị 
phục vụ xây dựng. 

Đào tạo ngành nghề cung ứng lao 
động ngành xây dựng, xuất khẩu 
lao động. 

+ Đưa người Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng hợp tác 
đầu tưxây dựng. 


1326 Lê Trọng Tấn, Hà Nội 


Kim Sơn, Kim Bảng, Hà Nam | 

Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 

141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, HN 
02 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng 


141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, HN 
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